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Nam-mô Bản Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật di nhất nhất thân, xứ xứ chuyên 
| pháp luân” (lbÈ\—-— 3, JE gã WAE IA), nghĩa là đức Phật luôn dùng tất 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chốn chuyên bánh xe pháp. 

Thật hoan hý, tinh thần chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đăn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiễn 
hành phiên dịch, san định, ấn tống Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguồn gốc từ 
tạng Pali, Sanskrit, Hán cô và các ngôn ngữ khác... 

Khi nghiên cứu, hoăng truyên kinh điển, nhà Phật thường có câu: “Di Thánh 
giáo vi mình cảnh chiếu kiến tự tâm, dĩ tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u ch?” (D), 
SIA gã HH 2Ñ HH HA G, MUA GEARR E), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quy. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gân gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn. 

Tu việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thây, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nên văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “ké vãng khai lai, truyên trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tòn ở thế gian mà còn góp phân làm cho 


vili 


Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thông tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, thê giới hòa 
binh, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Hý Tạng Bồ-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÔ TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LOT GIỚI THIỆU 


đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan hý đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ân hành bộ Thánh điền thiêng liêng này. 
Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
cổ) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu câu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng NI, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


Te mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán đương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
tạng kinh Việt Nam” , vôn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam”, nhằm thê 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đồng Phật giáo thế giới hiện nay. 

Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. #§ 
EX) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, H. BJ, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. AJ, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. Atthakathā), Văn 
học Phụ chú giải (P. Tika), Văn học Tục tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyên tập Tam 
tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyến tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyện) hay 49 năm (theo Phật giáo 


Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. 3š, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, H. MAA, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, H. Lik, Vô tỷ pháp). 


Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được 
cho là băng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thé kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ấn Độ. Đến đại hội kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế kỷ I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bồi và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phâm Đảo su (Dipavamsa) và Đại su 
(Mahävamsa) đều ghi nhận răng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bối để giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế ký I (TTL) trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tồn 
tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán cô, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng cô, được biên tập thành 
Kinh điền Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon) gôm hai tang Kangyur 
(Kinh - Luật tang gôm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gôm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế kỷ (từ thế ký I- A) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán cô và cho đến những thế ký sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1245), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mắt dân vị trí ngôn ngữ chính thống. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh để phô biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa số người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Han Nêm. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đâu từ 1950 dén 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nôi bật trong việc phiên dịch kinh điền từ Hán cô sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ma-ha Bát-nhã, Hoa 
Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niễt-bàn, Pháp Hoa); Hòa thượng Thích Trí Nghiêm 
(Đại Báf-nhâ); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm (Trung A-hàm, Tăng nhất A-hàm), Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sy, Thượng tọa Thích Trí 
Thành (Trưởng A-ham, Tạp A-hàm), v.v... 


XI 


Giai đoạn 2 bắt đầu từ 197 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Pāli. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiệm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dich 
Luận tạng Pali. Gần đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Pali. 


Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyên,? gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyên 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 


Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác để hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản tri 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam, 
tiên hành đối chiêu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm têng mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tat, biên tập và xuất bản Tam tang Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam, gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Sở giải, Tục tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điện Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo 
Phật. Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền 
đều có Thánh điền Phật giáo băng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật 
giáo Nam truyên như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
an bản Tam tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điện Phật giáo băng 
quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đầu tiên có Khai 
Báo tạng được khắc gô từ năm 971 dén 983 thời nhà Băc Tông. Các nước 


' Hòa thượng Thích Minh Châu dân thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ân hành 
Kinh Tı rường bộ từ năm 1965 (tập I), 1967 (tập II), 1972 (tập III và IV). Các năm kế tiếp, Hòa thượng cho án 
hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập I), 1974 (tập II, II). 


2 Còn thiếu 5 quyền trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích Đạo, Thánh nhân ký sự, Phật sử và Hạnh tạng. 
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Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có ấn bản 
Đại tạng kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có ân bản Cao Ly Đại tạng kinh (li Bồ K4), hay 
còn gọi là Bat vạn Đại tạng kinh (AB KEZ), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gồm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiêu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiền Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (RF ER) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thê kỷ XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E ži 
IAK ERS, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Ono ŒGenmyo biên tập, gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gòm Kinh, Luật, Luận, Sở giải, các tông phái Phật giáo Trung Quốc, 
Nhật Bản. Đây là ân bản Đại tạng kinh bằng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thông về phân loại và châm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ấn Độ, có nguôn gốc từ Trường Đại học Nalanda nôi tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyền đặc thù, vì nó chứa nhiêu bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng Trung Hoa và 
các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tât một 
nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thế hệ trước, GHPGVN cân có Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cô ngữ Phật giáo, có 
thể tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhăm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (P. Sutamayapaññā, Văn tuệ), trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật (P. 
Cintamayapañna, Tư tuệ) và trên nên tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiên quán (P. Bhãvanãmayapaññä, Tu tuệ). 

Đề tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tạng Thánh điền Phật giáo 
Việt Nam, góp phân phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Tam tang Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khổ đau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đông Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gòm Kinh, Luật, Luận, Só giải, Sử và các 

tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa 
đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thê giới, hệ thống tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời kỳ, cang lúc càng 
có ảnh hưởng rộng lớn và thâm đượm nơi tâm hôn con người nói chung, tâm 
hôn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo 
đức Việt Nam. 


Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mỗi nôi kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đâu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đông hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng với sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thé giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc té trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiêm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 

Văn pháp được sử dụng để chuyên tải nội dung của Tam tạng Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhăm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuếch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng mau nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là đẳng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 

Thuở khởi nguyên của Thánh điền bit đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lân 
kết tập dau tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thé hệ này 
sang thê hệ khác băng phương pháp khẩu truyền. Thé kỷ thứ II (TTL) đã có 
những phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó 
Hoàng tử Mahinda và Công chúa Saủghamittã của vương triều này đã truyền 


Te tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đầy 
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bá đạo Phật sang Tích Lan. Hai thê kỷ sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan 
Vattagamani Abhaya, Thánh điển được biên chép và bô sung phần Chú giải. Ở 
Ấn Độ, lần kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuôi thê ký thứ I 
đến đầu thê kỷ thứ II, Thánh điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như 
vậy, cả hai hệ thông kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan 
tỏa sang các nước khác dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyền. 

Hầu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tôn đầy 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiêp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thê thế truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thê giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagãmanï Abhaya vào thế ký thứ I (TTL), 
công trình trùng tụng, biên chép và bảo tôn được tô chức thực hiện quy mô lớn 
tại Aluvihara, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 

Tạng Pali được xem là Thánh điển Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thê kỷ thứ V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pali. Nửa cuỗi thế ky XIX, Miên Điện tô chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điền, và nôi tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện 
năm 1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển 
Pali) ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang 
tiếng Anh. Đâu thê kỷ XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng 
Pali sang tiêng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới 
các trường đại học trên thé giới, dưới sự bảo trợ của Vua Chulalongkorn thứ V. 

Ngoài tạng Pāli và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đầu nguôn, cô 
kính và thấm quyên, cần ghi nhận răng Thánh tạng tiếng Hán cô có truyền 
thông lâu đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tông 
đến nay, Trung Quốc có tât cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản 
Đại tạng khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc 
được đặt tên là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên 
từ thé kỷ X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bat vạn Đại tạng kinh (còn 
gọi là Cao Ly Đại tạng kinh) nội tiếng với trên 81.000 phiến gỗ, khắc vào thé 
kỷ thứ XI, đang được bảo tôn cân trọng tại Hải Ấn tự. Nhật Bản tiếp nhận suối 
nguôn Phật giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh 
(Taishö Shinshü Daizökyö, K 1E Xr AMAN) do Takakusu Tunjiro, Watanabe 
Umiakira và các cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tâp, dựa trên các bản của Đại 
tạng kinh Trung Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc 
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truyền hoàn chỉnh nhất cho dên năm 1934. Mông Cô và Tây Tạng đều có Đại 
tạng riêng. Đại tạng Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ấn khác 
nhau và bộ hiện nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phần: Kangyur (Kinh 
tạng - Luật tạng) và Tengvur (Luận tạng). 

lam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gồm nhiêu quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sai phụng chiêu Vua Trân Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyên trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại tang kinh Việt Nam có biêu hiện dừng lại hắn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiên hiền âm thâm thực hiện. 

Lịch sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thế ký thứ XX. Việc phiên dịch, ân hành Đại tang kinh Việt 
Nam với những mang lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, tiêu 
biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyên. 
Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nỗi tiếng cũng xuất hiện như 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Han Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phâm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bối và đương thời nỗi tiếp công việc 
phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Só giải, như quy Ngài: Hòa thượng Thích 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đỗng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thăng, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Cư 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Trân Phương Lan,... 

Như vậy, nội dung bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phân của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thông 
và được bô cục lại. Dôi với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), câu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
Phụ Chú giải). Đối với Bắc truyền, câu trúc được chia thành hai phần: Bộ phái 
và Đại thừa, được bố cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Só giải. 
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Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tan tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. 
Phần Tục tạng của Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thế hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nói 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nỗi tinh thân phiên dịch Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp ly, nên táng hành chánh cho việc tổ chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điền Phát giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dâu ân cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thân làm việc bên bi, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thé hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều biểu 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in ân. May thay, với sự tién bộ của thời đại, hầu hết 
những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Tam tạng Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển 
của mạng lưới thông tin toàn câu, nguôn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra 
cứu tiên tiến. Mặt khác, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam phản ảnh 
việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc 
biên tập và dịch bô sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết 
yếu và chuyên sâu. Tât cả đều góp phần đáng kê cho tính hệ thống, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Viêt Nam. 


Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tông mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
lam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 


XIX 


Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tó sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thê hệ dịch ø1ả, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bô sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu châm phây, đê đảm bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tôt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thâm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bố ở nhân gian, công 
đức ay đang ân tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghi. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yêm trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng NI và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vỊ. 

Thành kính cúng dâng ân phẩm Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bò-tát, liệt vị TỔ sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viên Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 


TRÍCH LỚI GIỚI THIÊU CỦA 
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHAU 


“Kinh Tăng chi bộ (như tên đã chỉ dẫn) là một bộ kinh được sắp đặt theo 
pháp số, từ một pháp lên đến 11 pháp, cứ mỗi chương tầng thêm một pháp đến 
sô 11 pháp. Trong Chương Một pháp (Ekanipala), gôm các kinh đề cập đến 
một pháp. Trong Chương Hai pháp (Dvenipäla) gồm các kinh đề cập đên hai 
pháp và tuân tự lên đến 11 pháp (Ekadasanipala). Số kinh được ghi nhận là hơn 
2.308 kinh, nhưng con số này không được chính xác vì số kinh phân biệt không 
được rõ ràng. Kinh Tăng chi bộ được chia làm 11 chương, từ “Chương Một 
pháp” cho đến “Chương Mười một pháp” và phân thành năm tập.” 

“Bộ Kinh Tăng chi bộ Pāli có bộ chữ Hán tương đương là bộ Tăng nhất 
A-hàm, do Ngài Tăng- giả- -đề-dà dịch, tức là Ngài Samghadeva, cùng một dịch 
giả với bộ Trung A-hàm.” 


“Như các kinh trước, nay chúng tôi chỉ lo dịch cho xong, dịch cho đủ và 
dịch cho chính xác, chứ không có thể làm gi hon, vi không có thì giờ, và không 
có người phụ giúp. Chúng tôi chưa thê giới thiệu về nội dung được vì các vån 
đề được đề cập rât là phong phú, dôi dào và không được phân loại theo những 
tiêu chuân nhât định, chỉ sau khi dịch xong trọn bộ mới có thể đi sâu vào nội 
dung và phân loại các vân đề được đề cập.” 


“Chúng tôi cũng chưa làm được các bảng mục lục về tên kinh, tên nguòi, 
các địa danh, các giáo lý được đề cập, các ví dụ, vì không có thì giờ, và không 
có người phụ tá. Những việc này thật sự không có gì khó khăn, chỉ cân kiên trì, 
chịu khó và có thì giò. 

Ngoài ra, có vẫn đề tự điển Pali-Viêt, Viêt-Pāli, vån đề này làm tương đối 
dễ dàng, vì dịch xong hai ba bộ kinh thì có thể làm được. Nhưng dịch là cả một 
vân đề uyên chuyên và linh động. Cũng một danh từ, nhưng có đoạn phải dịch 
khác, với nghĩa khác. Cũng như có những đoạn tương tự, nhưng khi dịch, các 
danh từ dùng lại khác nhau. Cho nên, phải chờ dịch xong cả năm bộ kinh, rồi 
làm một sự chọn lọc tông quát các danh từ, các câu văn, thời khi ây công trình 
làm tự điển Pali-Việt, Việt-Pãli mới có thê hoàn thành tốt đẹp. 


Một vẫn đề nữa cũng làm chúng tôi bận tâm là tìm những kinh, những đoạn 
văn tương đương giữa Kinh tạng Pali và Kinh tạng A-hàm chữ Hán. Chúng 
tôi tin rằng hai tạng kinh có những đoạn giống nhau, có nhiều đoạn bô túc cho 
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nhau, có những đoạn soi sáng cho nhau. Nhưng muôn khai thác những điểm 
này cho được chính xác, cần phải dùng nhiêu thì giờ và nhiều dụng công và như 
vậy có trở ngại cho sự phiên dịch hiện tại. Do vậy, chúng tôi quyết định, phải 
tạm gác vẫn đề đối chiếu hai tạng một bên, hoặc chờ sau khi phiên dịch năm bộ 
Kinh tạng Pali rôi sẽ làm; hay chờ một vị nào khác làm cho vẫn đề này.” 


(Lời Giới thiệu Kinh Tang chỉ bộ, tập I, 1980) 


“Một điều kỳ diệu nữa trong lời dạy của đức Phật là đối tượng thuyết pháp 
của Ngài không có xa lạ gì, chính là cái thân dài mây tam này, cái thân gọi là 
năm uân, không phải cái thân thuộc 2525 năm vệ trước, mà chính là cái thân 
hiện tại của chúng ta, với sắc tướng như thê này, với cảm thọ như thế này, VỚI 
tưởng tượng như thê này, với các hành như thé này, với các thức như thê này. 
Chính trên cái thân có mây tâm này, có tư tâm sở (Cefana: Hành uan) làm chủ 
yêu. Với tư tâm sở, thân làm điều ác, miệng nói điều ác, ý nghĩ ác, thời cảnh 
giới địa ngục, súc sanh hiện ra. Nếu với tư tâm sở, thân làm điều lành, miệng 
nói lời lành, ý suy nghĩ lành, thời thê giới chư thiên hiện ra ngay trong hiện tại. 
Với tư tâm sở ây, nêu chúng ta sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các 
dục, nói láo, uông rượu men rượu nấu, chúng ta trở thành đê tiện nam, đê tiện 
nữ. Trái lại, chúng ta giữ trọn năm giới câm, chúng ta trở thành thiên nam, thiên 
nữ. Cũng chính với cái thân may tâm này, chúng ta sóng lành manh, chí thiên, 
hành trì Bốn thiên, Hiện tại lạc trú, hướng đến Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, 
thời chính cái thân này của chúng ta tỏa rộng ra Giói hương, Định hương, Tuệ 
hương, Giải thoát hương, Giải thoát tri kiến hương. Lời dạy của đức Phật chỉ 
cho chúng ta rõ đâu là con đường ác cân phải từ bỏ, đâu là con đường thiện cân 
phải thực hành, đâu là Giới Định Tuệ cân phải tu tập để hướng tiễn trên con 
đường đạo. Với sự giải thoát và giác ngộ của Ngài, những lời dạy của Ngài bao 
giò cũng thâm nhuân giải thoát và giác ngộ, cũng là những sức mạnh hướng dẫn 
đến giác ngộ giải thoát. 

Viện Phật học Vạn Hạnh chúng tôi với tâm niệm để cao và phô biến Chánh 
pháp, luôn luôn cô găng để phiên dịch Kinh tạng Pali, xuât bản và phát hành 
dịch tạng này trong các ngày Lè lớn, đặc biệt là ngày Phật đản. Những Kinh 
tạng này được sưu tầm và phô biến trước khi đạo Phật chia thành Nam tông và 
Bắc tông, Đại thừa và Tiểu thừa, chứa đựng những lời dạy thật sự nguyên thủy, 
không rơi vào những chia ly của các học phái, những phát triển của Luận tạng. 


Chúng tôi có thể nói sự chia rẽ thành các học phái khác biệt như Thượng 
Tọa bộ, Đại Chúng bộ, Nhất Thiết Hữu bộ, v.v... Nam tông, Bic tông, v.v... bat 
nguôn từ Văn học Jātaka (Bôn sanh), Văn học Luật tạng (Vinaya) và Văn học 
Luận tạng (Abhidhamma). Do vậy Kinh tạng (Suttanta) nay đã được thê giới 
học Phật xem là những giáo lý căn bản chung cho tât cả các học phái, chung cho 
cả Nam tông, Bắc tông, chung cho cả Đại thừa và Tiểu thừa.” 


(Lời Giới thiệu Kinh Tăng chỉ bộ, tập HA, 1981) 
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“Điều nồi bật trong các kinh này là nói lên được trí tuệ vô thượng của đức 
Phật, những điều Ngài dạy liên hệ đến con người chúng ta, đến đời sống hằng 
ngày của con người. Ngài khuyên chúng ta nên nhìn thắng vào thực trạng cuộc 
đời, nhìn vẫn đề sanh, lão, bệnh, tử, đang chi phối con người chúng ta, nhìn mà 
không hốt hoảng, lo sợ, than khóc như kẻ phàm phu, nhìn mà không kiêu mạn 
trong tuôi trẻ, trong sức khỏe, trong sự sông và làm các hành động bất thiện 
thuộc tham, sân, si như một sô người đã làm. Đức Phật khuyên các Thánh đệ 
tử có học, có trí, nhìn thăng vào thực trạng sanh, lão, bệnh, tử của con người, 
và khi sanh đến, già đến, bệnh đến, chết đến, không có hốt hoảng, không có lo 
sợ, không có than khóc, nhìn thăng vào đời để tìm thây con đường đưa đến diệt 
tận khô đau. Các kinh như Kinh Kakudha thuộc chương V (kinh 100), hay Kinh 
Dem lại An lạc thuộc chương V (kinh 104) giới thiệu cho chúng ta rõ năm bậc 
đạo sư, và đức Phật là vị Đạo sư có giới thanh tịnh, có sanh mạng thanh tịnh, 
có tri kiến thanh tịnh và đức Phật đích thực là một Đạo sư đem lại an lạc của 
Sa-môn cho các bậc Sa-môn, Bà-la-môn. 

Một số kinh cũng giới thiệu cho chúng ta rõ vai trò quan trọng của Chánh 
pháp (Dhamma) và đức Phật đã cung kính Pháp như thế nào, đã thuyết pháp cần 
thận như thé nào cho các loài chúng sanh và các loài hữu tình. Chính nghe pháp, 
thâm sát ý nghĩa pháp được tuyên dạy đã giúp cho Thánh đệ tử đoạn được năm 
hạ phân kiết sử, đạt được vô thượng đoạn diệt sanh y, đưa đến châm dứt sanh, 
lão, bệnh, tử, chấm dứt trọn vẹn khô đau.” 


(Lời Giới thiệu Kinh Tăng chỉ bộ, tập IIB, 1981) 


BANG VIET TÄT 


TÁC PHÁM TIENG PALI 


Anguttara Nikaya (Kinh Tăng chi bộ) 

Anguttara Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tăng chỉ bộ) 
Apadana (Thánh nhân kỷ sự) 

Apadana Afthakatha (Chú giải Thánh nhân ký sự) 
Althasalim (Chú giải Pháp tu) 

Buddhavamsa (Phát sử) 

Buddhavamsa Atthakatha (Chu giải Phát sử) 
Cñịaniddesa (Tiếu nghĩa thích) 

Cariyapifaka (Hạnh tạng) 

Cariyapifaka Atthakatha (Chu giải Hạnh tạng) 
Cñjavagga (Tiểu phẩm) 

Cñlavamsa (Tiểu sử) 

Digha Nihaya (Kinh Trường bô) 

Digha Nikaya Atthakatha (Chú giải Kinh Trường bộ) 
Dhammapada (Kinh Pháp củ) 

Dhammapada Afthakatha (Chu giải Kinh Pháp củ) 
Dhammasangani (Pháp tu) 

Dipavamsa (Đảo su) 

Gatha (Thera và Theri): Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ 
Itivuttaka (Kinh Phật thuyết như vậy) 

Jataka (Chuyện tiên thân của đức Pháp) 
Khuddakapafha ( Tiêu tung) 

Kankhavitararr (Giải nghi) 

Kathavatthu (Luận sự / Những điểm dị biệt) 


Majjhima Nikaya (Kinh Trung bộ) 

Majjhima Nikaya Atthakatha (Chủ giải Kinh Trung bộ) 
Mahäbodhivamsa (Đại sử về cây Bồ-đề ở Tích Lan) 
Mahavarmsa (Đại sử) 

Milindapañha (Mi-tiên vấn đáp) 

Mahaniddesa (Đại nghĩa thích) 

Majjhima Nikãya Tika (Phụ chủ giải Kinh Trung bộ) 
Mahävagga (Đại phẩm) 

Niddesa (Nghĩa thích) 

Niddesa Atthakatha (Chu giải Nghĩa thích) 
Nettipakarana (Đạo luân) 

Patthāna (Luân Duyên hê) 

Petakopadesa (Chú thich kinh tang) 
Patisambhidāmagga (Vô ngại giải đạo) 
Patisambhidamaggøa Althakatha (Chu giải Vô ngại giải đạo) 
Pugsgalapaññatri (Nhân thi thiết luận) 
Pugsalapañiati Atthakathäã (Chú giải Nhân thi thiết luận) 
Petavatthu (Ngạ quỷ sự) 

Samyutta Nikaya (Kinh Tương ưng bộ) 

Samyutta Nikaya Atthakatha (Chủ giải Kinh Tương ưng bộ) 
Suffanipdtfa (Kinh tap) 

SuftAanipatfa Atthakatha (Chu giải Kinh tập) 
Sumangalavilasim (Chú giải Kinh Trường bộ) 
Theragatha (Trưởng lão Tăng kệ) 

Theraøatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Tăng kệ) 
Therigatha (Trưởng lão Ni kệ) 

Therieatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Ni kệ) 
Thūpavamsa (Biên niên sử chùa tháp Tích Lan) 

Udana (Cảm hứng ngữ) 

Udana Afthakatha (Chu giải Cảm hứng ngit) 
Upäsakajanälahkãra (Ưu-bà-tắc trang nghiêm) 
Wibhanga (Phán tích) 


VbhA. 
Vin. 
Vin A. 
Vism. 
Vx. 
VvẢ. 


Yam. 


Divy. 
Mhvu. 
MPS. 


BBS. 


Pss. Breth. 
Pss. Sis. 


SBB. 
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Vibhanga Atthakatha (Chủ giải Phan tích) 

Vinaya Pitaka (Luát tạng) 

Vinaya Atthakatha (Chu giải Luật tạng) 
Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo luân) 
Vimānavatthu (Thiên cung sự) 

Vimānavatthu Atthakatha (Chu giải Thiên cung sự) 
Yamaka (Luận Song đổi) 


TÁC PHÁM TIÊNG SANSKRIT 


Divyavadana (Thiên cung sự) 
Mahavasfu (Đại sự) 


Mahãparinirvanasitra (Kinh Đại Bát-niễt-bàn) 


TÁC PHẨM TIÊNG ANH 
Burmese-script Buddhasasana Samiti edition of the 
Majjhima Nikāya (Kinh Trung bộ, phiên bản tiêng Miên, NXB. 
Buddhasāsana Samiti) 
Book of Discipline (Luát tạng) 
Buddhist India (Phát giáo Án Đó) 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Cẩm nang Tâm lý Đạo 
đực Phát giao) 
Compendium of Philosophy (Cương yêu triết học, Tóm tắt và giải 
thích bộ Ábhidhammatthasangaha) 
Dialogues of the Buddha (Kinh Trưởng bộ) 
Expositor (Chú giải Pháp tu) 
Gradual Sayings (Kinh Tăng chi bộ) 
Kindred Sayings (Kinh Tương ưng bộ) 
A Manual of Buddhism (Cẩm nang Phật giáo) 
Middle Length Sayings (Kinh Trung bộ) 
Questions of King Milinda (Mi-tiên vấn đáp) 
Points of Controversy (Những điêm dị biệt) 
Psalms of the Brethern (Trưởng lão Tăng kệ) 
Psalms of the Sisters (Trưởng lão Ni kệ) 
Sacred Books of the Buddhists (Thánh điển Phật giáo) 
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2C T/ụr/T: 
N. 

Biệt Tạp. 
Tang. 

Tap. 

Irung. 
Truong. 


BHSD. 


VRI. 


Tiếng Việt 


NAB. 


KINH THEO ĐẠI CHÁNH TANG 


Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E XTE K AS) 
Nam truyền Đại tạng kinh (PAMEK I) 
Biệt dịch Tạp A-hàm kinh (7| 55 $E P 2ï 2Š) 
Tăng nhất A-hàm kinh (Š Em E) 
Tạp A-hàm kinh (ZEP R AK) 
Trung A-hàm kinh (P PR 3$) 
Trường A-hàm kinh (RME) 
TỪ DIÊN 
Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Từ điển Phật giáo Sanskrit 
lai tao) 
Critical Pāli Dictionary (Từ điển Biện giải Pāli) 
Dictionary of Pāli Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pāli) 
Encyclopaedia of Buddhism (Bách khoa Tr điền Phật giáo) 
English-Paäli Dictionary (Từ điển Anh - Pali) 


Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 
giáo và Đạo đực) 


Päli-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 


TO CHỨC HIỆP HỘI VÀ TẠP CHÍ 
Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 
Journal of Pali Text Society (Tạp chí Hội Thánh điển Pali) 


Journal of the Royal Asiatic Society (Tạp chỉ Hội Hoàng gia 
A cháu) 


Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu Thiên quán) 


CÁC TỪ VIẾT TẮT 
Tiếng Sanskrit P. Tiếng Pali 
Tiếng Hán E. Tiếng Anh 
trước Tây lịch TE Tây lich 
trang Sđd. Sách đã dẫn 


Nhà Xuất bản 


HI Hòa thượng 
Dp. Đại đức 
SC. Sư cô 

ThS. Thạc sĩ 
Tiếng Anh 

AD. (Anno Domini) 

BC. (Before Christ) 

Cf. (confer) 

ed. (by) 


etc. (et cetera) 

f./ ff. (following pages) 
ibid. (ibidem) 

n. (note) 

op. cit (opere citato) 
p./ pp. (page/ pages) 

tr. (by) 

trans. 

v. (verse) 


vol./ vols. (volume/ volumes) 
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TT. Thượng tọa 
NS. Ni sư 
TS. Tiến sĩ 


Công nguyên 

trước Công nguyên 

Tham chiếu. so sánh 

biên tập (bởi) 

vân vần... (V.V...) 

trang kế tiếp/ các trang kế tiếp 
cùng trang đã dẫn/ như trên 
chú thích 

sách đã dẫn 

trang/ các trang 

dịch bởi 

bản dịch 

câu kệ, bài thơ 

tập, quyền/ các tập, các quyền 


DAN LUẬN KINH TANG CHI BỘ 


lăng chỉ bộ (Anguttara Nikaya) là bộ kinh thứ tư trong năm bộ thuộc hệ 
thống Kinh tạng Nikaya của Phật giáo Thượng Tọa bộ (Theravada). Theo 
tác phẩm Diệu pháp yếu lược (Saddhammasangaha) của Ngài Dhammakitti 
Mahãsãmi, việc giữ gìn và truyền tụng Tăng chi bộ là do Tôn giả Anuruddha và 
Tăng chúng thuộc nhóm của Ngài thực hiện. 

Trong Tổng quan về 5 bộ kinh Pali, Ngài An Thuận chủ trương răng cả 5 bộ 
kinh này, trong đó có Tăng chỉ bộ, được bảo tôn và lưu truyền bởi Đông Diệp 
bộ.' Chi tiết hơn, Ngài Ấn Thuận trích dẫn theo Ngài Buddhaghosa về việc có 
4 hệ thống phụ trách 4 bộ kinh chính như sau: 


(1) Hệ thông Ananda phụ trách 7rường bộ: 

(2) Hệ thông Sãriputta phụ trách Trung bộ: 

(3) Hệ thống Mahäkassapa phụ trách Tương ung bộ: 
(4) Hệ thống Anuruddha phụ trách 7ăng chỉ bộ. 


Tang chi bộ có một câu trúc rât đặc thù vì bộ kinh vừa giông như một bản 
khái quát cô đọng, tóm tắt những giáo lý cơ bản, những đề tài quan trọng đã 
được trình bày rộng rãi ở trong Truong bộ (Digha Nikaya) và cà Trung bộ 
(Majjhima Nikaya). Không những vậy, Tăng chỉ bộ còn chuyền tải những nội 
dung vừa phong phú vừa rât mực chì tiết về những điều khoản giông với Luật 
tạng như vân đê Tám pháp trọng yêu (Aƒfhagarudhamma) của Tỳ-kheo-n1. 


Tương tự truyền thống pháp sê đi từ thâp lên cao như hai bản kinh cuối 
cùng trong Truong bô, Tăng chỉ bộ có câu trúc từ Một pháp (Ekakanipäia) 
cho đến Mười một pháp (EkãaasakanipZia). Câu trúc này cũng được thiết lập 
trong bộ kinh Hán tạng tương đương là Tang nhất A-hàm (Ekottarikāgama), 
tuy nhiên trật tự pháp sô cũng như sự sap xếp về nội dung giữa hai bộ kinh này 
có nhiêu điểm khác biệt nhau. Tăng nhất A-hàm được Ngài Samgharaksa (Tăng 
Hộ) khẩu truyện cho Ngài Samghadeva (Tăng-giả- -đề-bà) và được dịch sang 
tiếng Hán vào năm 397-98. Cả hai Ngài đều là người Kasmir (Kế-tân). Khi 
phiên dịch, dường như Ngài Samghadeva cũng sử dụng một phiên bản xưa hơn 


! “Năm bộ băng tiếng Pali được bảo tồn một cách hoàn chỉnh do Đồng Diệp bộ (Tamrasatiya) lưu truyền. Đây 
là việc làm hy hữu, không thể bỏ qua không tìm hiểu. Đồng Diệp bộ là một bộ phái của hệ Phân Biệt Thuyết 
(Vibhajyaväda), thuộc hệ Thượng Tọa bộ (Sthavira). ” Hòa thượng Thích Ân Thuận, Lịch sử biên tập Thánh 
điền Phật giáo Nguyên thủy (Thích Phước Sơn và các dịch giả khác), NXB. Phương Đông, 2015, tr. 681. 


? D. 33, Sangiti Sutta (Kinh Phúng tụng) và D. 34, Dasuttara Sutta (Kinh Thập thượng). 
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do Ngài Dharmanandi (Đàm-ma-nan- -dê) người Tokharian (Khương- cư) truyền 
khẩu lại. Rất tiếc, những bản gốc tiếng Sanskrit đều không còn, ngoài những 
bài kinh rời tìm được ở miễn Đông Thô Nhĩ Kỳ (Turkestan).' Truyền thông 
thiết lập nội dung dựa trên trật tự pháp sô trong Tăng chi bộ cũng như Tăng 
nhất A- ham là một trong những phương cách phố biến đề ghi nhớ và truyên bá 
kinh điển. Vì lẽ, trong thư tịch cô văn của Ấn Độ, vân đê này còn được phát 
hiện trong tác phẩm kinh điển S$/hãnãngasữtra và Samaväyãngd"° của Kỳ-na 
giáo (Jain) và cả trong chương Uayoga Parva của trường ca Mahabharata.” 
Điều khác biệt là những nhà biên tập Tăng chỉ bộ cũng như Tăng nhất A- hàm 
đã đưa truyền thông pháp số vôn có trong nèn văn học cô đại An Độ làm câu 
trúc chủ đạo, xuyên suốt và chi phối toàn bộ.” 


Vấn đề số lượng các kinh trong Tăng chi bộ cũng là một vẫn đề nan giải, vì 
mãi đến hôm nay vẫn chưa có được một con sô thông nhật. Quan điểm truyền 
thông dựa trên tuyên bô của Ngài Dhammakitti Mahāsāmi viêt trong tác phẩm 
Diệu pháp yếu lược cho rằng có 9.557 kinh. An bản hiện có của Tam tạng Tích 
Lan (Sri Lanka Tipifaka) chỉ ghi nhận có 8.777 kinh.” Trong tác phẩm Phân tích 
Kinh tạng Pali (Án Analysis of the Pali Canon), tắc giả Russell Webb đã thông 
kê có 3.208 kinh.” Trong bản dịch Tăng chi bộ từ Pali sang Anh ngữ với tên gọi 
The Numerical Discourses of the Buddha, Bhikkhu Bodhi đã đêm được tông 
sô là 8.122 kinh. Trong SỐ đó, có 4.250 kinh bị trùng lặp, thê nên thực tế chỉ 
có 3.872 kinh.? Con số tối thiểu mà học giả Maurice Winternitz đưa ra là 2.308 
kinh.!° Cách tính của Edmund Hardy lại cho ra con số 2.344, !! con sô này được 
Bách khoa Từ điển Phật giáo (Encyclopaedia of Buddhism) xuất bản tại Tích 
Lan tiếp nhận.!? Trong bản dịch tiêng Việt 7ăng chi bộ của Hòa thượng Thích 
Minh Châu, chúng tôi đếm được 7.231 kinh. Trên thực tê chỉ có 2.202 kinh, 
còn lại là những kinh giống như kinh trước nhưng chỉ khác một thuật ngữ hoặc 
một khái niệm nhỏ. 

Truyên bản Tang chi bộ được ghi lại dau tiên bằng ngôn ngữ Sinhala do một 
nhóm các vị Ty-kheo tại Alu Vihara gân Matale thực hiện vào năm 454 sau khi 
đức Phật nhập Niết-bàn (35-32 BC.).'? Đến cuối thé kỷ XIX, vào năm 1885, 


3 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. I (The Government of Ceylon, 1961-65), p. 630. 
* Maurice Winternitz, A History of Indian Literature, vol. 2 (Delhi: Motilal Banarsidass, 1993), p. 63. 

5 Oskar von Hinüber, Handbook of Pali Literature (Berlin: Walter de Gruyter, 1996), p. 40. 

5 Op. cit. 

7 Cf. https://www.accesstoinsight.org/. 

8 Russell Webb, An Analysis of the Pāli Canon (Kandy: Buddhist Publication Society, 1975), p. 26. 

? Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha (Somerville, Massachusetts: Wisdom 
Publications, 2012), p. 18. 

'9 Ớp. Git, tr. 58. 

II Kanai Lal Hazra, Pali Language and Literature, vol. | (New Delhi: D. K. Printword Pvt. Ltd., 1994), p. 250. 
2G. P. Malalasekera (ed.), op. cit., tr. 629. 

3 Étienne Lamotte, History of Indian Buddhism (Paris: Institut Orientaliste Louvain La-Neuve, 1988), p. 558. 
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Hội Thánh điển Pali (PTS) đã tê chức ân hành bản 7ăng chỉ bộ từ ngôn ngữ 
Pali chuyên thê sang mẫu tự La-tinh do Richard Morris (1833-1894) biên tập. 

Sau đó, Hội PTS đã lan lượt ân hành bản dịch Anh ngữ Tăng chỉ bộ với tựa đề 
The Book of the Gradual Sayings do tác giả F. L. Woodward (1871-1952) dịch 
tập I, tập II, tập V và tác giả E. M. Hare (1893-1955) dịch tập III và tập IV. Đến 
năm 2012, Bhikkhu Bodhi đã dịch lại Tang chi bộ từ Pali sang Anh ngữ với tựa 
đề The Numerical Discourses of the Buddha. Vào năm 2018, Bhikkhu Sujato 
dịch bản kinh này từ Pali sang Anh ngữ với tựa đề Numerical Discourses. Bách 
khoa Từ điển Phật giáo tại Tích Lan cho răng những tựa đề trên đều xuất phát 
từ tựa đề rất dài mà Max Müller trước kia đã sử dụng Collection of Discourses 
in Divisions the Length of Which Increases by One.'^ Tính đến ngày nay, Tăng 
Chi bộ đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới như Pháp, Đức, Ý, Tây 
Ban Nha, Bê Đào Nha, Nga, Hoa, Thái Lan, Indonesia... và gồm cả tiếng Việt. 


Tăng chỉ bộ gồm những bài kinh ngăn và rât ngăn, tuy nhiên, cũng có nhiêu 
bài kinh dài, thường được hỗ trợ bởi các đoạn kệ tung.” Tất cả những bài kinh 
dù ngắn hay dài đều được sắp xếp theo hệ thông một cách cần thận.!5 Bimala 
Churn Law cho răng, bộ kinh này từ 7rưởng bộ và Trung bộ chia nhỏ mà có. 
Nhờ ngắn gọn nên có tác dụng giúp ích cho việc ghi nhớ, thuận tiện cho việc 
đọc tụng cũng như truyền dạy từ thầy xuống trò. Mặt khác, nhờ ngắn gọn nên 
từng để tài nhỏ trong kho tảng giáo pháp được nhân mạnh đây đủ,'” cụ thê như 
trường hợp mỗi một triền cái trở thành đề tài của một bài kinh. 


Nội dung của Tăng chi bộ vô cùng đa dạng, phong phú, ngoài giáo pháp còn 
có những mảng liên quan đến triết học, đạo đức học,!8 văn hóa, luật pháp ” và 
công ích xã hội.”” Tăng chi bộ không chỉ hàm chứa nội dung có giá trị rất riêng, 
soi sáng về lịch sử phát - triển của Phật giáo,?! mà còn có nhiêu nội dung tương 
thông với Luật tạng, nhât là với Swffavibhanga” và Luận tạng, đặc biệt với bộ 
Puggalapaññatti (Nhân ché đinh),? nhưng nhiêu nhất vẫn là sự tương thông 
với các bộ kinh khác. Về mặt ngôn ngữ và văn phong, 7ð ang chi bộ gần như 
không có gì khác biệt với 3 bộ kinh trước vì cả 4 bộ kinh này đều có chung một 
nguồn tư liệu là nên văn học Phật giáo Nguyên thủy” trong dạng truyền khẩu. 
Ngài An Thuận đã liệt kê 215 trường hợp của Tăng chi bộ có cùng nội dung với 


14 Op. cit. 

> Maurice Winternitz, Æ History of Indian Literature, vol. 2 (Delhi: Motilal Banarsidass, 1993), p. 59. 
!* Kanai Lal Hazra, Pali Language and Literature, vol. | (New Delhi: D. K. Printword Pvt. Ltd., 1994), p. 250. 
! Bimala Churn Law, 4 History of Pali Literature (Varanasi: Indica Books, 2000), p. 203. 

!3 đp. cử, p. 252. 

2 Bimala Churn Law, op. cit., p. 203. 

2 Op. cit. 

“1 Op. cit. 

22 Op. cit., pp. 202-03. Kanai Lal Hazra, op. cit., p. 251. 

3 Bimala Churn Law, op. cit., p. 203. 

2G. P. Malalasekera (ed.) op. cit., p. 630. Kanai Lal Hazra, op. cit., p. 251. 
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Trung A-hàm kinh.” Nhiều trường hợp khác, Tăng chỉ bộ có cùng nội dung với 
Tăng nhát Á-hàm kinh, Nhu thị ngữ kinh và Bôn sự kinh." 

Cả Bimala Churn Law và Kanai Lal Hazra”” đều chia sẻ một bản liệt kê giông 
nhau vê việc phân bô của các phân (nipāta), phầm (vagga), quyên (nikaya) và 


trang của ân bản PTS như sau: 
Một pháp 01—46 
47— 100 


2 
Hai pháp 
101 — 304 
Bồn pháp 01 - 257 
2 
2 


HN” | NI | 
kn |. al 
„mm. man TANNA 
S| Nămphp | 26 | m | 01-28 _ 
 Sámphp | 12 | MU | 29-42 | 
D 00% j1 5 
H75 vui 5 
C 6U lo AN 
BH NGE y 


N 


Ea 
8| Támpháp — 
9| Chínpháp | 


Bản dịch tiếng Việt Tăng chi bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu thực hiện 
vào năm 1976 và đã ên hành lần đâu tiên vào năm 1980 trong hình thức lưu 
hành nội bộ. Trải qua nhiều lần hiệu đính được thực hiện bởi chính dịch ø1ả và 
các vi được giao phó, Tăng chi bộ trong bản in năm 2020 có bô sung một số phụ 
chú tham chiêu Pali, Hán cô và bản tiêng Anh mà Ngài đã sử dụng tham khảo 
trong quá trình dịch thuật. 


150 — 350 
351 — 466 


An bản lần này gom thành 1 tập và có số phâm, số trang như sau: 


t 
z 
; ; 13 
iy phá 


i 
o Siuphap | l3 | 71-87 | 


? Ấn Thuận, Lịch sử Biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy (TP. HCM: NXB. Phương Đông, 2015), 
tr. 984-87. 


26 An Thuận, op. cit., tr. 1044-46. 
“7 Bimala Churn Law, op. cit., p. 192. Kanai Lal Hazra, op. cit., p. 253. 
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1055 — 1131 


1133 — 1319 


1321 — 1350 


Ko Chín pháp 
Mười pháp 
Mười một pháp 


Nội dung của Tăng chỉ bộ được tóm tắt như sau: 


1. Chương Một pháp (Ekakanipata) gồm những chủ đề: Sức mạnh và tai 
hại của ngũ dục; Các trạng thải thiên định; Bản chất và sức mạnh của tâm khi 
được tu tập cũng như xác định đúng hướng và ngược lại; Những thành tựu đúng 
nghĩa và những mất mát vô nghĩa; Những lợi ích và bất lợi; Những bậc Thánh 
tiêu biểu trong giáo pháp, từ đức Phật đến Thánh chúng và các vị cư sĩ tại gia; 
Những sự kiện không xảy ra và có xảy ra; Sự đặc thù của chánh kiến và tà kiến; 
Sức mạnh của không phóng dat, tinh tân và thiên định. 

“Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sảng chói, nhưng tâm này bị ô nhiễm bởi các 
cấu ué từ ngoài vào” (A. I. 10). 

2. Chương Hai pháp (Dukanipata) gồm những chủ đề: Nhân quả và tội 
báo; Nên tảng đạo đức; Hai loại sức mạnh; Hai cách thuyết pháp; Vai trò của 
văn cú và nội dung ý nghĩa; Tri ân và báo ân; Định danh Trưởng lão; Các loại 
hội chúng; Các loại hý lạc; Các loại hy vọng; Các loại bồ thí; Bậc Thánh và sự 
giác ngộ; Thanh tịnh thì không sợ hãi; Hiền trí và kẻ ngu; Thiên định và các tâm 
hộ trì; Phẫn nộ và hiềm hận; Nguyên nhân ché giói. 

“Hai pháp trắng này, này các Tý-kheo, che chở cho thé giới. Thé nào là 
hai? Tam và guy” (A. I. 51). 

3. Chương Ba pháp (Tikanipata) gồm những chủ đề: Kẻ ngu và người tri; 
Ba thời điểm cần ghi nhớ; Bài học từ người đóng bánh xe; Bài học từ người 
buôn bán; Những loại người xuất hiện trên đời, những loại người nên và không 
nên gân gũi; Nghệ thuật giao tiếp; Con cái tôn kính cha mẹ như Phạm thiên; 
Thê nào go1 là an lạc; Gia đình hiển thiện; Điêu kiện sông của đức Phật trước 
khi xuất gia; Ba minh của Bà-la-môn và Ba minh của bậc Thánh; Ba loại thân 
thông; Biện minh về tạo hóa; Sư tử và dã can; Tự biết rõ ròi hãy tin; Sơ khởi về 
Nhân minh luận; Các loại trai giớ1; Các loại hương; Tăng thượng tam học; Vải 
thô và lụa là; Nắm muối và chén nước; Lọc tâm như lọc vàng: Ba hạng Đạo sư; 
Tự ngã thối nát; Ba loại chữ viết; Chiến sĩ và Ty-kheo; Tam pháp ân; Thuần hóa 
ngựa rừng; Các loại đạo lộ. 

“Nhw vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự 
nhuận wot” (A. I. 223). 


4. Chương Bốn pháp (Catukkanipata) gồm những chủ đề: Giới, Định, Tuệ 
và Giải thoát; Bậc trí tuệ và đa văn như vàng ròng ở cõi Diêm-phù; Bón vô 
SỞ úy; Bốn chánh cân; Tôn trọng và nương tựa pháp; Bốn pháp tác thành bậc 
Trưởng lão; Mục đích của Phạm hạnh; Bôn Thánh chủng: Bôn nhiêp pháp; Đức 
Phật là ai; Bỗn cách trả lời; Nguôn cội của phước đức; Bốn cách sông chung; 
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Bốn pháp bó thí; Bốn phận của cư sĩ; Pháp rải tâm từ; Sự vi diệu của Như Lai; 
Cách thức thuyết pháp; Đạo lộ tu hành; Cơ sở xác định giáo pháp; Lăng nghe, 
tung đọc, suy gầm c cách thức đề thé nhập pháp; Hiểu rôi hãy nên tin; Nguyên 
nhân đẹp và xâu; Bốn loại nghiệp; Bốn quả Sa-môn. 


“Cũng vậy, này Bà-la-môn, sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống 
chỉnh phục đời, không bị đời thâm wót. Này Bà-la-môn, Ta là Phát, hãy như vậy 
fhọ trì” (A. IL. 37). 


5. Chwong Năm pháp (Pañcakanipaia) gôm những chủ đề: Năm sức 
mạnh; Dạy bảo cứng răn; Biết sông hòa hợp; Ué nhiễm của tâm; Năm xứ giải 
thoát; Lợi ích của kinh hành; Công đức bô thí; Pháp của nang dâu; Y nghĩa sinh 
con trai; Phương cách gây dựng tài sản; Bó thí vật khả ý; Năm loại Thánh tài; 
Mũi tên sâu muộn; Năm chướng ngại bao phủ tâm; Kuat gia khi tubi xế chiều; 
Sống theo pháp; Năm hạng chiến sĩ; Sống ở trong rừng: Trưởng lão kỳ cựu; 
Mất thần thông vì danh lợi; Phương thức của kẻ trộm; Sống theo Giới bên; 
Chăm sóc bệnh; Phương pháp gia tăng tubi thọ; Tội ngũ nghịch; Tên thất và 
thành tựu; Bậc Chuyên Luân Vương: Con voi của nhà vua; Bồ thí của bậc Chân 
nhân; Diệu pháp hỗn loạn; Cách thức thuyết pháp; Trừ khử hiềm hận; Kẻ bị vất 
bỏ; Năm việc không kinh doanh; Hạng người sông ở rừng; Cựu pháp của Bà- 
la-môn; Các hạng Bà-la-môn; Bả-la-môn và chú thuật; Giấc mộng của Bồ-tát; 
Năm tính chất của lời nói; Lợi ích của cháo; Lợi ích của tăm xỉa răng; Thuyết 
pháp với giọng ca; Tham luyên trú xứ. 


“Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, 
nói VỚI lời từ tâm” (A. III. 243). 


6. Chương Sáu pháp (Chakkanipāta) gồm những chủ đề: Cung kính bậc 
đáng cung kính; Các căn và các lực; Con ngựa của nhà vua; Sáu nguyên tắc 
sông chung; CHáo gIỚI khi lâm chung cho hàng cư sĩ, Tỷ-kheo; Nghề nghiệp và 
ác nghiệp; Tu tập niệm chết; Thời gian thích hợp đề tu hành; Sáu chỗ tùy niệm; 
Sáu pháp minh phân; Vô nhân luận của Bả-la-môn; Nguyên nhân để Diệu pháp 
tôn tại; Trú xứ mà Phật hoan hý; Xác tín về quả Dự lưu; Đau khô của kẻ nghèo 
khô; Bình đăng tư duy; Phòng hộ các căn; Không phóng dật; Đông Phạm hạnh 
phải kính trọng nhau; Tiếng đàn của Sona; Đoạn trừ lậu hoặc; Hoản tục và xuất 
gia; Con đường di đến bờ kia; Pháp môn quyết trạch; Sáu lực của Như Lai; Điều 
kiện đề chứng quả Bất lai và A-la-hán; Điều kiện để an trú Sơ thiền; Thành tựu 
sự thanh lương; Quyết định tánh của sự nghe pháp; Hành động của người có 
chánh kiến; Chứng quả Dự lưu. 

“Khi tinh cân tỉnh tấn gud căng thẳng, thời đưa đến dao động; khi tỉnh cân 
tỉnh tấn quá thụ động, thời đưa đến biêng nhác” (A. II. 375). 


7. Chương Bay pháp (Sattakanipata) gôm những chủ đề: Bảy tài sản của 
bậc Thánh; Phiên não tiềm phục; Điều kiện trở thành gia đình thuân lương: Ví 
dụ người và nước; Bảy pháp bắt thôi của một quốc gia và của vị Tỳ-kheo; Bảy 
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giác chi; Lời nói văn tắt nhưng y nghĩa rộng lớn; Những điều kiện để trở thành 
bạn tốt; Điều kiện đạt được bên vô ngại giải; Thiện xảo trong thiền định; Bảy 
chỗ thức trú; Bảy loại lửa và lợi ích của chúng; Bảy loại tưởng; Thế nào là sông 
Phạm hạnh; Pháp môn hệ lụy và ly hệ lụy; Bê thí với ý nghĩa lớn; Nguồn gốc 
của sự hôi hướng công đức; Những sự kiện Như Lai không trả lời; Bảy sanh thú 
của loài người; Kết quả hiện tại của sự bó thí; Như Lai không che đậy và không 
phạm lỗi; Những phương pháp ngăn ngửa buôn ngủ; Bảy hạng vợ; Ước muốn 
của kẻ thù địch; Tam quý và cơ sở đề chế ngự các căn; Bảy mặt trời; Phòng hộ 
vững chãi như thành trì ngoài biên ải; Bảy pháp cần thắng tri; Cây Trú Độ của 
chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba; Ty-kheo phải kính trọng ai; Tùy thuận tu tập; 
Sự nguy hiểm của cung kính và lợi dưỡng; Ngoại đạo ly tham Araka dạy đệ tử; 
Đề xứng đáng là bậc trì Luật; Bảy pháp diệt trừ sự tranh cãi; Người xứng đáng 
được cung kính. 

“Nhu øiọt sương là đời sống loài người, nhỏ bé, không đáng ké, nhiễu khổ 
đau, nhiều ưu não” (A. IV. 136). 

8. Chương Tám pháp (4//hakanipzra) gồm những chủ đề: Lợi ích của 
lòng từ; Tám nhân duyên thành tựu Phạm hạnh; Tám pháp xoay chuyên thế 
gian; Khi tâm bị chinh phục; Những phẩm hạnh của Tôn giả Nanda; Ty-kheo 
giả dạng; Các triết phái công kích đức Thê Tôn; Tướng quân Siha quy y VỚI 
Thế Tôn; Con ngựa thuân phục, con ngựa chưa được điều phục và các hạng 
Ty-kheo; Vô minh và cầu uê; Điều kiện để trở thành sứ giả; Sự trói buộc giữa 
nam và nữ; Tám tính chất của biển và giáo pháp; Điều kiện để Bồ-tát; Ugga và 
Hatthaka, những cư sĩ lý tướng; Định nghĩa về cư sĩ; Tám sự kiện phi thời cho 
đời sông Phạm hạnh; Tư niệm về pháp của Tôn giả Anuruddha; Những lý do 
phải bô thí và làm phước; Thửa ruộng và vị Tỳ-kheo; Tám nguồn nước công 
đức; Quả di thục của hành động ác; Tám chi trai giới và công đức thực hành; 
Tám pháp đề nữ nhân sanh thiên; Các pháp giúp người phụ nữ sông tự chủ; Sự 
thành lập Ni đoàn và tám pháp trọng yêu; Những điêu kiện đê người cư sĩ sông 
hạnh phúc, an lạc ngay trong hiện tại và tương lai; Đạo và Quả của bậc Thánh; 
Điều kiện cân của vị giảng sư; Giao thiệp với chư thiên; Tám thăng xứ; Tám 
giải thoát; Tám Thánh ngôn; Hội chúng của đức Phật; Lời hứa của đức Phật; 
Lòng tin; Tu tập niệm chết; Chỗ dựa của biếng nhác và tinh tân; Cội rễ của sự 
vật; Pháp của kẻ trộm; Các tên gọi khác của Như Lai; Trú xứ được đức Phật 
khen ngợi; Pháp trách phạt cư sĩ; Pháp yêt-ma cử tội; Các nữ cư sĩ tiêu biểu. 


“Trong Pháp và Luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, 
các con đường là tuân tự, không có sự thê nhập chánh trí thình linh” (A. IV. 197). 


9, Chương Chín pháp (Navakanipaia) gôm những chủ để: Chín pháp y 
cứ để thành tựu Chánh giác phân; Các pháp đưa dén tâm giái thoát; Nghe pháp 
đúng thời và đảm luận pháp đúng thời; Thành tựu bốn sức mạnh; Pháp cân phải 
thân cận và không cân phải thân cận; Bậc A-la-hán không còn lỗi lầm; Chín 
hạng người; Phâm hạnh của Tôn giả Sãriputta; Những lý do để sông Phạm hạnh; 
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Hỏi đáp với Tôn giả Samiddhi; Thân thể như ung nhọt; Chín loại tưởng; Những 
gia đỉnh vị Ty-kheo nên đến và không nên đến; Tám pháp trai giới và bôn tâm vô 
lượng: Sự hôi hận của chư thiên; Phân biệt bô thí; Chín chỗ cư trú của loài hữu 
tình; Tâm vững chãi như trụ da; Chín cách nghĩ gây xung đột và cách điều phục; 
Đoạn diệt và an trú tuân tự; Niễt-bàn là an lạc; Trí tuệ thê nhập và khởi xuất thiên 
chứng; Đúng sai và hy luận; Trân chiên giữa chư thiên và a-tu-la; Hạnh sông độc 
cư thiên tịnh của vị lý-kheo, Thế nào là an tịnh?; Trói buộc và giải thoát; Thé 
nào gol là thân chứng, tuệ giải thoát và giải thoát cả hai phân; Năm hạ phân kiết 
sử và năm thượng phân kiết sử; Năm tâm hoang vu và bên niệm xứ. 


“Pháp là chính thực mình thấy, pháp là thiết thực hiện tại” (A. IV. 453). 


10. Chuong Mười pháp (Dasakanipata) gôm những chủ đê: Sự phát triển 
tuân tự của thiện pháp; Hữu diệt là Niết-bàn; Trú xứ lý tưởng; Năm tâm hoang 
vu và năm tâm triền phược; Không phóng dật là chỗ quy tụ của thiện pháp; 
Mười bậc xứng đáng được cúng dường: Mười chỗ cư trú của bậc Thánh; Mười 
lực và mười trí như thật của Như Lai; Mười đề mục (biến KU) để tu thiền; Tối 
thượng và hạ liệt; Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) tán than đức Thế Tôn; Mười lý do 
chê giới; Người hòa giải; Tư cách làm Thây; Phá hòa hợp Tăng, Cội gôc của 
tranh luận; Quán sát kỹ rôi hãy buộc tội; Nguy hiêm khi thân cận vương quyên; 
Tự soi sang tâm mình; Các pháp lay Niết-bàn làm cứu cánh; Mười tưởng và 
việc tri bệnh; Thức ăn của vô minh và minh; Giải thích thêm về bón bậc Thánh; 
Ước nguyện đúng pháp; Tiếng ôn là cây gai của thiền định; Hạnh nghiệp và 
nơi tái sinh; Con quạ và vị Tỳ-kheo; Mười hạng người hưởng dục; Chấp thủ 
của ngoại đạo; Rừng núi làm loạn tâm vi Ty-kheo chưa chứng thiên định; Định 
nghĩa về tây trần; Thuốc xô của bậc Thánh; Ngày xuất ly của Bả-la-môn và của 
bậc Thánh; Tịnh hạnh và bât tịnh hạnh; Cung cho người chết; Pháp môn quanh 
co và pháp môn Chánh pháp. 


“Với người sông Phạm hạnh, thán cận với phụ nữ là cây gai. Với người 
chứng Thiên thứ nhát, tiếng ôn là cây gai. Với người chứng Thiên thứ hai, tâm tử 
là cây gai. Với người chứng Thiên thứ ba, hỷ là cây gai. Với người chứng Thiên 
thứ tư, hơi thở là cáy gai. Với người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, tưởng và 
thọ là cây gai. Tham là cây gai. Sân là cây gai. Si là cây sai” (4. V. 133). 

11. Chương Mười một pháp (bkaäasakanipdia) gôm những chủ đê: Sự 
sinh khởi tuân tự các thiện pháp; Những tai họa khi xúc phạm bậc Thánh; Tác 
ý và không tác ý; Thiên tư thuân thục; Bậc Minh Hạnh Tròn Đây; Các pháp tùy 
niệm; An trú với lòng tin và những pháp liên hệ; Những lợi ích khi tu tập lòng 
từ; Cánh cửa bât tử; Pháp của người chăn bò; Các trạng thái thiên định; Thắng 
tri tham ái. 

“Sát-ly, chúng tői thăng, 

Với người tin chủng tánh, 

Bác Minh Hạnh Đây Đủ, 

Tối thắng giữa nhân, thiên” (A. V. 326). 
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Kết luận 

Với điều kiện không có nhiêu tùy chọn trong việc ghi nhớ và giữ gìn lời 
dạy của đức Phật, thi việc sắp xêp nĝi dung theo pháp sô tăng dân của Tăng chỉ 
bộ là một kết câu đặc thù, đã góp phân gìn git được sự toàn vẹn của giáo pháp. 
Mặc du cách trình Dày mang tính văn tắt, cô đọng nhưng Tăng chi bộ đã chuyên 
tải được rất nhiêu nội dung quan trọng trong giáo ly Phật giáo. Ngoài những 
quy định chi tiết, cụ thể như các điều luật dành cho giói xuất gia và cư sĩ tại 
gia, cho dén những phân tích sâu xa về sự vận hành của tâm thức, bản kinh này 
đặc biệt chứa đựng nhiều nội dung rất thiết thực, liên quan đến người cư sĩ lý 
tưởng trong việc sông có đạo đức, cách tạo dựng tải sản, xây dựng gia đình, xã 
hội lành mạnh, phụng sự Tam bảo và tha nhân. Những vân đề này có ý nghĩa vô 
cùng thực tiễn, có giá trỊ ứng dụng vượt thời gian và không gian, nhất là trong 
thời đại hiện nay, cuộc sông muôn màu, muôn vẻ. 

Về phương diện pháp hành, Tăng chi bộ chứa đựng rất nhiều phương pháp 
hành trì mà đức Phật đã giảng dạy. Từ những cách thức tu tập đơn giản nhật 
như tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng công đức cho đến những pháp hành mang 
tính phô quát như thiền Tứ niệm xứ, thiền Chánh niệm... người học Phật nếu có 
đủ trí tuệ và đủ duyên vẫn có thê tự mình trải nghiệm và thành tựu được những 
pháp tu này, sau khi đã đọc kỹ và chiêm nghiệm Tang chỉ bộ. 

Xét về phương diện lịch sử, văn hóa, bản dịch tiếng Việt Tăng chỉ bô của 
Hòa thượng Thích Minh Châu là một đóng góp to lớn và có ý nghĩa về nhiều 
mặt. Ở đây, việc giữ gìn và lưu bê bản kinh nảy, không những là một việc làm 
nhăm thê hiện lòng tri ân đôi với các bậc tiền nhân mà còn là bên phận và trách 
nhiệm đôi với tương lai của Phật giáo Việt Nam. 


Mặc du cách thời đức Phật đã xa nhưng khi khảo cứu vè phương diện lịch 
sử truyền thừa, có thể thấy răng, lời dạy của đức Phật trong Tăng chỉ bộ vẫn còn 
giữ được nguyên vẹn tính chân thực. Bởi lẽ, những lời dạy đó hoàn toàn phù 
hợp và trùng khớp khi so sánh với Pháp và Luật được trình bày trong các kinh. 


TP. Hô Chí Minh, thang 3 năm 2020 
Cần soạn 
TT. TS. THÍCH MINH THÀNH 
(Đồng Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 
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CHƯƠNG I 
MỘT PHÁP (EK4KANIPATA) 


I. PHẨM SẮC 
(RUPADIVAGGA) (A4. IL. 1) 


1. Tôi nghe như vây. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãävatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anãthapindika. 
Tại đây, Thế Tôn bảo các Tý-kheo: 

— Này các Ty-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Ta không thây một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị 
tâm người đàn ông như sắc của người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, sắc của người 
đàn bà xâm chiếm và ngự tri tâm người đàn ông. 

2. Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Tý-kheo, xâm chiếm và ngự 
trị tâm? người đàn ông như tiêng của người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, tiêng của 
người đàn bà xâm chiêm và ngự trị tâm người đàn ông. 

3. Ta không thây một hương nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiêm và ngự 
trị tâm người đàn ông như hương của người đàn bà. Này các Ty-kheo, hương 
của người đàn bà xâm chiêm và ngự trị tâm người đàn ông. 

4. Ta không thây một vi nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự tri 
tâm người đàn ông như vi của người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, vị của người đàn 
bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 

5. Ta không thây một xúc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị 
tâm người đàn ông như xúc của người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, xúc của người 
đàn bà xâm chiêm và ngự trị tâm người đàn ông. 

6. Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tý-kheo, xâm chiếm và ngự trị 
tâm người đàn bà như sắc của người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, sắc của người 
đàn ông xâm chiêm và ngự trị tâm người đàn bà. 


! Trong bản tiếng Anh của PTS, 10 kinh (từ 1-10) được trình bay liên tục với tên nhóm: Form and the 
Rest, nghĩa là Sắc và phần còn lại. Tham chiêu: Tăng. !Ä! (T.02. 0125.9.7. 0563a13); Tăng. 1Ä (T.02. 
0125.9.8. 0563427). 


? Cittam pariyadaya titihati. Xem S. II. 235; KS. III. 17ff. 
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7. Ta không thây một tiếng nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn bà như tiếng của người đàn ông. Này các Tý-kheo, tiếng của 
người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 

8. Ta không thây một hương nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn bà như hương của người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, hương 
của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 

9. Ta không thấy một vị nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị 
tâm người đàn bà như vi của người đàn ông. Này các Ty-kheo, vi của người đàn 
ông xâm chiêm và ngự trị tâm người đàn bà. 

10. Ta không thấy một xúc nào khác, này các Tý-kheo, xâm chiêm và ngự 
trị tâm người đàn bà như xúc của người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, xúc của 
người đàn ông xâm chiêm và ngự trị tâm người đàn bà. 


CHƯƠNG I. MỘT PHÁP # 3 


II PHẨM DOAN TRỪ TRIÊN CAI 
(NH⁄4RAINAPPAHANAVAGG4} (A. 1. 3) 


11. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, dẫn đến dục tham“ 
chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại, 
này các Ty-kheo, như tịnh tướng (subhanimittam). Tinh tướng, này các Tý- 
kheo, nêu không như lý tác ý, thời dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục 
tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 

12. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến sân chưa 
sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng, quảng đại, này các Tỷ- 
kheo, như đôi ngại tướng (pafighanimiffam). Đôi ngại tướng, này các Tỷ-kheo, 
nêu không như lý tác ý, thời sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh 
được tăng trưởng, quảng đại. 

13. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, đưa đến hôn trầm 
thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được 
tăng trưởng, quảng đại, này các Ty-kheo, như không hân hoan, biếng nhác, 
chán nản, ăn quá no va tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này các lỷ- 
kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trâm thụy miên 
đã sanh được tắng trưởng, quảng đại. 


14. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, đưa đến trạo hồi 
chưa sanh được sanh khởi, hay trao hôi đã sanh được tăng trưởng, quảng đại, 
này các Tý-kheo, như tâm không tinh chỉ. Với người tâm không tinh chỉ, này 
các Tỷ-kheo, trao hôi chưa sanh được sanh khởi, hay trao hồi đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 

15. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghi hoặc 
chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng, quảng đại, 
này các Tỷ-kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này các Tý- 
kheo, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 

16. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, đưa đến dục tham 
chưa sanh không sanh khởi, hay dục tham đã sanh được đoạn tận, này các Tý- 
kheo, như bất tịnh tướng. Båt tịnh tướng, này các Tỷ-kheo, nêu như lý tác ý, 
thời dục tham chưa sanh không sanh khởi, hay dục tham đã sanh được đoạn tận. 


3 Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 0125.9.9-10. 0563b11-23). 


4 4A. I. 30 viết kãmacchanda (ham muốn hưởng dục) bao gồm kãmaräga (tham dục), kãmanandf (thích 
dục), kamatanha (Khát dục). 
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17. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, đưa đến sân chưa 
sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận, này các 1ỷ-kheo, như 
từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát, này các Tý-kheo, néu như lý tác ý, thời sân 
chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận. 


18. Ta không thây một pháp nào khác, này các Ty-kheo, đưa đến hôn trầm 
thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trâm thụy miên đã sanh được 
đoạn tận, này các Tỷ-kheo, | như tinh cần giới, tinh tan ĐIỚI, dong mãnh giới." 
Đối với người tinh cân tinh tân, này các Tỷ. -kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh 
không sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận. 


19. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, đưa đến trạo hỗi 
chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được đoạn tận, này các Tý- 
kheo, như tâm tịnh chỉ. Đối với người tâm tịnh chi, này các Tý-kheo, trao hối 
chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hôi đã sanh được đoạn tận. 

20. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghi hoặc 
chưa sanh không sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được đoạn tận, này các Tý- 
kheo, như như lý tác ý. Đối với người như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, nghi hoặc 
chưa sanh không sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được đoạn tận. 


5 Arambhadhatu nikkamadhatu parakkamadhatu. Xem KS. V. 54; Vism. I. 131-33. 


CHƯƠNG I. MỘT PHÁP # 5 


II. PHẨM KHÓ SỬ DỤNG 
(4AK4AMMANIYA⁄4GG4) (A. 1. 5) 


21. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, 
này các Ty-kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các 
Tỷ-kheo, khó sử dụng. 

22. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, lại đễ sử dung, này 
các Tý-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tý-kheo, dễ sử dụng. 

23. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bat lợi 
lớn (anatthāya), này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được 
tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 


24. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến lợi ích 
lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến lợi ích lớn. 


25. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi 
lớn, này các Ty-kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho hiển 
lộ.” Tâm không được tu tập, không được làm cho hiên lộ, này các Tỷ-kheo, đưa 
dén bat lợi lớn. 


26. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến lợi ích 
lớn, này các Ty-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ. Tâm được tu 
tập, được làm cho hiên lộ, này các Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


27. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bat lợi 
lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung 
mãn (abahulikatam). Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, 
này các Tý-kheo, đưa đến bêt lợi lớn. 


28. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến lợi ích 
lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được 
tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


29. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, đem lại đau khô, 
này các Ty-kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. 
Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem 
lại đau khô. 


6 Tham chiếu: 7ăng. *™ (7.02. 0125. 11. 5-6. 0566c09-16). 

7 Apatubhutam. Chu giải giải thích răng: “Tâm bị ràng buộc theo vòng luân hồi, không | thé vượt thoát 
khỏi, không thê được tự tại trong cảnh thanh tịnh như Đạo, Niễt-bàn.” Chu giải trích dẫn lời của Tôn 
giả Phusamitta: “Tâm được tu tập trong Chánh pháp sẽ được làm cho hiên lộ.” 
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30. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đem lại an lạc, này 
các Ty-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, 
được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại an lạc. 


CHƯƠNG I. MỘT PHÁP # 7 


IV. PHÁM KHÔNG ĐIÊU PHUC 
(ADANTAVAGGA) (A. 1. 6) 


31. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bắt lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục. Tâm không được điều phục, 
này các Tý-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

32. Ta không thây một pháp nào khác, này các Ty-kheo, đưa đến lợi ích 
lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được điêu phục. Tâm được điêu phục, này các 
Tỷ-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 

33. Ta không thầy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến båt lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm không được hộ trì. Tâm không được hộ trì, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

34. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được hộ trì. Tâm được hộ trì, này các Tỷ-kheo, đưa 
đên lợi ích lớn. 

35. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, đưa đến bêt lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm không được phòng hộ. Tâm không được phòng hộ, 
này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 


36. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích 
lớn, này các Ty-kheo, như tâm được phòng hộ. Tâm được phòng hộ, này các 
Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


37. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, đưa đến bất lợi lớn, 
này các Ty-kheo, như tâm không được bảo vệ. Tâm không được bảo vệ, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

38. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, 
này các Ty-kheo, như tâm được bảo vệ. Tâm được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến lợi ích lớn. 

39. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bắt lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm không được điêu phục, không được hộ trì, không 
được phòng hộ, không được bảo vệ. Tâm không được điêu phục, không được 
hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ, này các Tý-kheo, đưa đến bất 
lợi lớn. 

40. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được điêu phục, được hộ trì, được phòng hộ, được 
bảo vệ. Tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 
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V. PHẨM ĐẶT HƯỚNG VÀ TRONG SÁNG 
(PANIHITAACCH4VAGG4)° (A. I. 8) 


41. Ví như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì,’ hay sợi râu của lúa mạch 
bị đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể bị đâm thủng, hay có thể làm 
đồ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tý-kheo, vì sợi râu bị đặt 
sai hướng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tâm bị đặt sai hướng, có 
thê đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình 
này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm bị đặt sai hướng. 

42. Ví như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch 
được đặt đúng hướng, khi tay hay chân đè vào, có thé bị đâm thủng tay hay 
chân, hay có thê làm cho đồ máu; sự tình này có xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tý- 
kheo, vì sợi râu được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
với tâm được đặt đúng hướng, có thê đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, 
có thề chứng đạt Niễt-bàn; sự tình này có xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
vì tâm được đặt đúng hướng. 

43. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm một người là ué nhiễm, 
Ta rõ biết: “Nêu trong thời gian này, người này mệnh chung, người như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục.”!° Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì răng tâm 
người ây ué nhiễm. 

Cũng do tâm uê nhiễm làm nhân như vậy, này các Tý-kheo, một số loài 
hữu tình ở đời, sau khi thân hoại mệnh chung, sanh vào cõi đữ, ác thú, doa xứ, 
địa ngục. 

44. Ö đây, này các Tý-kheo, với tâm của Ta biết tâm một người là thanh 
tịnh, Ta rõ biết: “Nếu trong thời gian này, người này mệnh chung, người như 
vậy tương xứng được sanh lên thiên giới.” Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì rằng 
tâm người ấy thanh tịnh. 

Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, này các Tý-kheo, một sô loài 
hữu tình ở đời, sau khi thân hoại mệnh chung, sanh vào cõi thiện, cõi trời, cõi 
đời này. 


8 Tham chiêu: Tăng. }Š (7.02. 0125.9.5. 0562c18); Tang. * (T.02. 0125.9.6. 0563a01). Acchamna: 
Không bị che phủ, chỉ cho nước không bị bọt nước che phủ. 

? Xem S. V. 10. 

10 4A. I. 57: Yathābhatam nikkhittoti yatha aharitva thapito (“Tương xứng rơi xuống” nghĩa là khi 
mang theo [tâm uê nhiêm], phải bị rơi xuông [địa ngục |). Xem M. I. 71. 
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45. Ví như, nảy các Tỷ-kheo, một hô nước ué nhớp, bị khuây động, đục 
bùn. Tại đây, có người có mắt, đứng trên bờ, không thể thấy các con Ốc, các con 
sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên.!! Vì cớ sao? Vì nước 
bị khuấy đục. Cũng vậy, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo với tâm bị khuấy đục? 
biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi 
ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp Thượng nhân, tri kiên thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
răng tâm vị ây bị khuấy đục. 

46. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hô nước trong, sạch, không bị khuấy đục, 
tại đây, có người có mắt, đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, các con sò, các 
hòn sạn, các hòn sôi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước không 
bị khuấy đục. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo với tâm không bị khuáy 
đục biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được 
lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp Thượng nhân, tri kiên thù thăng 
xứng đáng bậc Thánh; sự kiện như vậy có xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
vì rằng tâm vị ây không bị khuây đục. 

47. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại cây gì, cây Phandana'” 
được xem là tôi thượng, tức là về nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ta không thây một pháp nào khác lại nhu nhuyễn và dễ sử dụng hơn 
một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho 
sung mãn, này các Tý-kheo, là nhu nhuyến và dễ sử dụng. 

48. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại thay đôi nhanh 
chóng hơn tâm. Thật không dễ gì, này các Tỷ-kheo, dùng một ví dụ đề diễn tả 
sự thay đôi nhanh chóng của tâm. 

49. Tam này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng tâm này bị ô nhiễm bởi 
các câu ué từ ngoài vào. 

50. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, và tâm này được gột sạch các 
câu uê từ ngoài vào. 


ll Xem D. I. 84. 
12 Bởi năm triên cái. 
!3 Phandana: Uyên chuyên, mềm mại. Xem 44A. I. 59. 
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VI. PHẨM BUNG NGÓN TAY 
(ACCHARASANGHATAVAGGA) (A. L. 11) 


51. Lâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng tâm này bị ô nhiễm bởi 
các cầu ué từ ngoài vào. Kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm ây, do 
vậy, Ta nói răng tâm kẻ phàm phu ít nghe không được tu tập. 


52. Tâm này, này các Ty-kheo, là sáng chói, và tâm này được gột sạch các 
cầu uê từ ngoài vào. Bậc Thánh đệ tử nghe nhiêu, như thật rõ biết tâm ấy, do 
vậy, Ta nói rằng tâm bậc Thánh đệ tử nghe nhiều có được tu tập. 


53. Nếu chỉ trong khoảnh khắc bung ngón tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
khởi từ tâm; vị ây, này các Tỷ-kheo, được gọi là vị Ty-kheo trú thiên tịnh không 
có trồng không, ! làm theo lời dạy của bậc Đạo sư, là người làm theo lời giáo 
giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uông phí.!' Còn nói gì những người 
làm cho sung mãn từ tâm ấy! 

54-55. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng ngón tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập từ tâm, tác ý từ tâm; vi ây, này các Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo 
trú thiên tịnh không có trồng không, làm theo lời dạy của bậc Đạo sư, là người 
làm theo lời giáo giới, ăn đô ăn khât thực của xứ không có uông phí. Còn nói gi 
những người làm cho sung mãn từ tâm ây! 

56. Phàm những pháp nào, này các Tý-kheo, là bất thiện, thuộc thành phân 
bat thiện, đứng vê phía bắt thiện, tât cả các Papa ây dêu có ý đi trước. Y khởi 
trước các pháp ấy, các pháp bât thiện theo sau.! 


57. Phàm những pháp nào, này các Ty-kheo, là thiện, thuộc thành phân 
thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ây đêu có ý đi trước. Y khởi trước các 
pháp ây, các pháp thiện theo sau. 

58. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như phóng dat. Với người phóng dat, này các Tỷ-kheo, 
các pháp bêt thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị 
đoạn tận. 

59. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 


'* AA, I. 71: Arittajjhanoti atucchajjhano apariccattajjhano vã (“Thiền không có trống không” nghĩa 
là thiên không có vô ích). 

15 Amogha. Xem Dh. v. 308; It. 90. 

16 Xem Dh. v. 1, 2. 
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pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như không phóng dật. Với người không phóng dat, này 
các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện 
đã sanh được đoạn tận. 

60. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tỷ-kheo, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị 
đoạn tận. 
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VII. PHẨM PHÁT KHỞI TINH TAN 
(VIRIYARAMBHADIVAGGA) (A. 1. 12) 


61. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp îy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như phát khởi tinh tấn. Với người phát khởi tinh tân, này 
các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bêt thiện 
đã sanh được đoạn tận. 

62. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận, này các Ty-kheo, như dục lớn. Với người có dục lớn, này các Tỷ-kheo, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 

63. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Ty-kheo, do pháp ây, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như ít dục. Với người có ít dục, này các Tỷ-kheo, 
các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận. 


64. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như không biết vừa đủ. Với người không biết vừa đủ, này 
các Tý-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện 
đã sanh bị đoạn tận. 

65. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ây, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như biết vừa đủ. Với người biết vừa đủ, này các Tỷ-kheo, 
các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận. 

66. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, do pháp ây, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận, này các Tý-kheo, như không như lý tác ý. Với người không như lý tác ý, 
này các Tý-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
thiện đã sanh bị đoạn tận. 


67. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Ty-kheo, do pháp â ây, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được 


17 Xem A. I. 4; S. V. 64. Viriyãrambha = Viriya (tinh tên) + ãrambha (phát khởi). 
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đoạn tận, này các Ty-kheo, như như lý tác ý. Với người có như lý tác ý, này 
các Tý-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện 
đã sanh được đoạn tận. 

68. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như không tỉnh giác. Với người không tỉnh giác, này các 
Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã 
sanh bị đoạn tận. 

69. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như tỉnh giác. Với người có tỉnh giác, này các Tỷ-kheo, 
các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận. 

70. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như ác hữu với ác. Với người ác hữu với ác, này các Tý- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh 
bị đoạn tận. 
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VIII. PHẨM LAM BẠN VỚI THIỆN HỮU 
(KALYANAMITTADIVAGGA) (A. 1. 14) 


71. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được đoạn 
tận, này các Tý-kheo, như làm bạn với thiện hữu.'Š Với người làm bạn với thiện 
hữu, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bất thiện đã sanh được đoạn tận. 

72. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, do pháp ấy, các 
pháp bêt thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như chuyên tâm hành các pháp bât thiện'? và không 
chuyên tâm hành các pháp thiện. Do chuyên tâm hành các pháp bất thiện, này 
các Tý-kheo, do không chuyên tâm hành các pháp thiện, nên các pháp bêt thiện 
chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 

73. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận, này các Tyỷ-kheo, như chuyên tâm hành các pháp thiện và không 
chuyên tâm hành các pháp bât thiện. Do chuyên tâm hành các pháp thiện, 
này các Tý-kheo, do không chuyên tâm hành các pháp bất thiện, nên các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận. 

74. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, do pháp ấy, các 
giác chi chưa sanh không sanh khởi, hay các giác chi đã sanh không được tu tập 
cho viên mãn, này các Tỷ-kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác 
ý, này các Ty-kheo, các giác chi chưa sanh không được sanh khởi, và các giác 
chi đã sanh không được tu tập cho viên mãn. 

75. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ây, các 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay các giác chi đã sanh được tu tập cho 
viên mãn, này các Tỷ-kheo, như như lý tác ý. Do như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, 
các giác chi chưa sanh được sanh khởi, và các giác chi đã sanh được tu tập cho 
viên mãn. 

76. Ít có giá trị, này các Tý-kheo, là những mất mát này, như mất mát bà 


18 Xem S. V. 29-35. 
1? Anuyogo akusalanam dhammānam. 
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con. Điêu này là khôn cùng” giữa các mất mát, này các Tỷ-kheo, tức là mất 
mát trí tuệ. 

T7. Ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những tăng trưởng này, như tăng trưởng 
bà con. Điêu này là tôi thượng (e/adagsam) giữa các tăng trưởng, này các Tý- 
kheo, tức là tăng trưởng trí tuệ. Do vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học 
tập như sau: “Chúng ta sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ.” Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các ông can phải học tập. 


78. Ít CÓ giá tri, „này các Tý-kheo, là những mất mát này, như mat mát tài 
sản. Điều này là khỗn cùng giữa các mat mát, này các Tý-kheo, tức là mất mát 
trí tuệ. 


79. Ít có giá trj, này các Tý-kheo, là những tăng trưởng này, như tăng trưởng 
tài sản. Điều này là tôi thượng giữa các tăng trưởng, này các Ty-kheo, tức là 
tăng trưởng trí tuệ. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập như sau: 
“Chúng ta sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ.” Như vậy, này các Ty- 
kheo, các ông cần phải học tập. 

80. Ít có giá trị, này các Tý-kheo, là những mất mát này, như mất mát danh 


tiếng. Điều này là khôn cùng giữa các mất mát, này các Tý-kheo, tức là mất 
mát trí tuệ. 


20 AA. I. 82: Etam patikitihanti etam pacchimarn etam lãmakam (“Điều này là khốn cùng” có nghĩa là 
điêu này là thâp nhật, điêu này là tôi tệ). 
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IX. PHẨM PHONG DAT 
(PAMĀDĀDIVAGGA)”! (A. 1. 16) 


81. Ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những tăng trưởng này, như tăng trưởng 
danh tiêng. Điêu này là tôi thượng giữa các tăng trưởng, này các Tý-kheo, tức 
là tăng trưởng trí tuệ. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập như 
sau: “Chúng ta sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ.” Như vậy, này các Tý- 
kheo, các ông cân phải học tập. 

82. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thé đưa đến bát 
lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là phóng dật. Phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa 
đên bat lợi lớn. 

83. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, có thể đưa đến lợi 
ích lớn, này các Tỷ-kheo, như là không phóng dat. Không phóng dat, này các 
Ty-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 

84. (Như số 82, chỉ thay thế “như là biếng nhác”). 

85. (Như số 83, chỉ thay thế “như là tinh cần tinh tân”). 

86. (Như số 82, chỉ thay thế “như là nhiều dục”). 

87. (Như số 83, chỉ thay thế “như là ít dục”). 

88. (Như số 82, chỉ thay thế “như là không biết đủ”). 

89. (Như số 83, chỉ thay thê “như là biết đủ”). 

90. (Như số 82, chỉ thay thế “như là không như lý tác ý”). 

91. (Như số 83, chỉ thay thế “như là như lý tác ý”). 

92. (Như sô 82, chỉ thay thê “như là không tỉnh giác”). 

93. (Như số 83, chỉ thay thê “như là tỉnh giác”). 

94. (Như sô 82, chỉ thay thê “như là làm bạn với ác hữu”). 

95. (Như số 83, chỉ thay thế “như là làm bạn với thiện hữu”). 

_ 96. Ta không thầy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thê đưa đến 
bât lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là chuyên tâm hành các pháp bat thiện, 
không chuyên tâm hành các pháp thiện. Chuyên tâm hành các pháp bât 
thiện, không chuyên tâm hành các pháp thiện, này các Tỷ-kheo, đưa đên bat 
lợi lớn. 


2! Bản tiếng Anh của PTS: Earnesiness, nghĩa là Tỉnh cân. 
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97. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn, 
này các Tỷ-kheo, như là chuyên tâm hành các pháp thiện, không chuyên tâm 
hành các pháp bất thiện. Chuyên tâm hành các pháp thiện, không chuyên tâm 
hành các pháp bất thiện, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 
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X. PHẨM PHÓNG DẠT THỨ HAI 
(DUTIV4P4AM.1D1DIVAGG4? (A. I. 16) 


98. Đứng về phương diện nội phân, này các Tý-kheo, Ta không thấy một 
phân nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy, này các Tý-kheo, như phóng dat. 
Phóng dật, này các Tỷý-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 


99. Đứng về phương diện nội phân, này các Tý-kheo, Ta không thấy một 
phân nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy, này các Tý-kheo, như không phóng 
dat. Không phóng dat, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


100. (Như số 98, chỉ thay thế “biếng nhác”). 

101. (Như số 99, chỉ thay thé “tinh cần tinh tấn”). 

102-109. (Như trên, tuần tự thay thế “dục lớn, ít dục... không biết đủ, biết 
đủ... không như lý tác ý, như lý tác ý... không tỉnh giác, tỉnh giác... `). 

110. Đứng về phương diện ngoại phân, nảy các Tỷ-kheo, Ta không thấy một 
phân nào khác đưa đến bêt lợi lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như làm bạn với 
ác hữu. Làm bạn với ác hữu, này các Ty-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 


111. Đứng về phương diện ngoại phân, này các Tý-kheo, Ta không thây một 
phân nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như làm bạn với 
thiện hữu. Làm ban với thiện hữu, này các Ty-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


112. Đứng về phương diện nội phân, này các Tý-kheo, Ta không thây một 
phân nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như chuyên tâm 
hành các pháp bất thiện, không chuyên tâm hành các pháp thiện. Chuyên tâm 
hành các pháp bât thiện, không chuyên tâm hành các pháp thiện, này các Ty- 
kheo, đưa đến bêt lợi lớn. 


113. Đứng về phương diện nội phân, này các Tỷ-kheo, Ta không thây một 
phân nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như chuyên tâm 
hành các pháp thiện, không chuyên tâm hành các pháp bất thiện. Chuyên tâm 
hành các pháp thiện, không chuyên tâm hành các pháp bât thiện, này các Tý- 
kheo, đưa đến lợi ích lớn. 

114. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, khiên Diệu pháp 
bị lu mờ, bị biên mât như vậy, này các Tỷ-kheo, như phóng dật. Phóng dật, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp bị lu mờ và bị biến mắt. 


22 Bản tiếng Anh của PTS chia 42 kinh (từ 98-139) thành 2 chương. Chương X. a. gồm 34 kinh, với tên 
nhóm: 1n a Fourfold Way, nghĩa là Trong con đường bôn ngành. Chương X. b. gôm 10 kinh, với tên 
nhóm: Not Dhamma, nghĩa là Phi pháp. 
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115. Ta không thây một pháp nào khác, này các Iý-kheo, khiến Diệu pháp 
được an trú, không bị lu mờ, không bị biến mất như vậy, này các Tý-kheo, như 
không phóng dật. Không phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp được 
an trú, không bị lu mờ, không bị bién mắt. 


116. (Như số 114, chỉ thay thế “biếng nhác”). 
117. (Như số 115, chỉ thay thế “tinh cần tinh tân”). 


118-128. (Như trên, chỉ tuần tự thay thế “dục lớn, ít dục... không biết r 
biết đủ... không như lý tác ý, như lý tác ý... không tinh giác, tỉnh giác.. 
hữu với ác, thiện hữu với thiện... chuyên tâm hành các pháp båt thiện, không 
chuyên tâm hành các pháp thiện”). 

129. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, khiến Diệu pháp 
được an trú, không bị lu mờ, không bị bién mất như vậy, này các Tỷ-kheo, như 
chuyên tâm hành các pháp thiện, không chuyên tâm hành các pháp bất thiện. 
Chuyên tâm hành các pháp thiện, không chuyên tâm hành các pháp bất thiện, 
này các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp được an trú, không bị lu mờ, không bị 
biên mắt. 


130. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi pháp” là pháp, sở 
hành của những vi ây, này các Tỷ-kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho 
đa sô, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khô cho chư thiên và loài người. 
Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo â ây tạo điều vô phước và khiến 
cho Diệu pháp biên mắt. 


131. Những Tỷ-kheo nào, này các Iý-kheo, nêu rõ pháp là phi pháp, só 
hành của những vi ây, này các Tý-kheo, đem lại bắt hạnh cho đa sô, bât lạc cho 
đa số, bất lợi cho đa sô, đưa đên bât hạnh, đau khô cho chư thiên và loài người. 
Và hơn nữa, này các Ty-kheo, những Tỷ-kheo â ây tạo điều vô phước và khiến 
cho Diệu pháp biến mất. 


132-139. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi luật là luật... 
nêu rõ luật là phi luật... điêu Như Lai không nói lên, tuyên bố là Như Lai có 
nói lên, không tuyên bố là Như Lai không nói lên... điêu Như Lai có nói lên, 
tuyên bô là Như Lai không nói lên, không tuyên bô là Như Lai có nói lên... điều 
Như Lai không thực hành, tuyên bô là Như Lai có thực hành... điều Như Lai 
thực hành, tuyên bê là Như Lai không thực hành... điều Như Lai không chế đặt, 
tuyên bê là Như Lai có chế đặt... điều Như Lai có chế đặt, tuyên bê là Như Lai 
không chê đặt, sở hành của những vị ây, này các Tý-kheo, đem lại bất hạnh cho 
đa số, bất lạc cho đa số, bat lợi cho đa sô, đưa đến bât hạnh, đau khô cho chư 
thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Tý-kheo, những Tỷ-kheo â ây tạo điều 
vô phước và khiến cho Diệu pháp biên mat. 


3 Adhammo. Chu giải dành nhiều đoạn để miêu tả pháp bị hiểu lầm như thế nào và các kinh điển nào 
theo thứ tự dần dần bị bién mất. Xem Anāgatavamsa trong Buddhism in Translations (Các dịch phẩm 
Phát giáo), 461. 
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XI. PHẨM PHI PHÁP 
(ADHAMMAYVAGGA) (A. I. 19) 


140. Những Tý-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi pháp là phi pháp, 
những Tỷ-kheo ây, sở hành như vậy, này các Tỷ-kheo, đem lại hạnh phúc cho 
đa sô, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư 
thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Tý-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều 
phước đức và khiến cho Diệu pháp được an trú. 

141. Những Ty-kheo nào, nảy các Ty-kheo, nêu rõ pháp là pháp, những Tỷ- 
kheo ấy, sở hành như vậy, này các Ty-kheo, đem lại hạnh phúc cho đa sô, an 
lạc cho đa sô, lợi ích cho đa sô, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài 
người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều phước đức và 
khiến cho Diệu pháp được an trú. 

142-149. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi luật là phi luật... 
luật là luật... điều Như Lai không nói lên, tuyên bê là Như Lai không nói lên... 
điều Như Lai có nói lên, tuyên bố là Như Lai có nói lên... điều Như Lai không 
thực hành, tuyên bê là Như Lai không thực hành... điều Như Lai có thực hành, 
tuyên bô là Như Lai có thực hành... điều Như Lai không chế đặt, tuyên bê là 
Như Lai không chê đặt... điều Như Lai có chế đặt, tuyên bô là Như Lai có chế 
đặt, những Tỷ-kheo ấy, sở hành như vậy, này các Tỷ-kheo, đem lại hạnh phúc 
cho đa số, an lạc cho đa sô, lợi ích cho đa sô, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư 
thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điêu 
phước đức và khiến cho Diệu pháp được an trú. 
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XII. PHẨM KHÔNG PHAM 
(ANAPATTIVAGGA) (4. 1. 20) 


150. Những lý-kheo nào, này các TỶỷ-kheo, nêu rõ không phạm là có phạm, 
những Tỷ-kheo ây, với sở hành như vậy, này các Tỷ-kheo, đem lại bêt hạnh cho 
đa số, bât lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đem lại bất hạnh, đau khô cho chư 
thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Iỷ-kheo, những Tỷ-kheo â ây tạo điều 
vô phước và khiến cho Diệu pháp biến mắt. 


151. Những lý-kheo nào, này các T ÿ-kheo, nêu rõ có phạm là không phạm, 
những Tỷ-kheo ây, với sở hành như vậy, này các Tỷ-kheo, đem lại bất hạnh cho 
đa số, bât lạc cho đa số, bất lợi cho đa sô, đem lại bất hạnh, đau khô cho chư 
thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Iỷ-kheo, những Tỷ-kheo â ây tạo điều 
vô phước và khiến cho Diệu pháp biến mat. 

152-159. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ tội nhẹ là tội 
nặng (øarukam äpaffim)... tội nặng là tội nhẹ (lahukã ãpaffifi)... tội thô trọng 
(dufthullam apattim) là tội không thô trọng (adutthullā apaffri)... tội không 
thô trọng là tội thô trọng... tội có dư tàn (savasesa āpattīti) là tội không dư tàn 
(anavasesa apafffi)... tội không dư tàn là tội có dư tàn... tội có thê sám hối 
( (sappafikammam āpattim) là tôi không thể sám hôi ( (appafIkammam apattim)... 
tội không thế sám hỗi là tội có thê sám hồi, những Ty-kheo ây, với sở hành như 
vậy, này các Ty-kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, båt 
lợi cho đa số, đem lại bât hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn 
nữa, này các Tý-kheo, những Ty-kheo â ây tạo điều vô phước và khiến cho Diệu 
pháp biên mat. 

160. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ không phạm tội là không 
phạm tội, những Tý-kheo â ây, VỚI sở hành như vậy, này các Ty-kheo, đem lại 
hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa sô, đem lại hạnh phúc, an 
lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Ty-kheo, những Tỷ-kheo 
ay tạo điều phước đức và khiến cho Diệu pháp được an trú. 


161. Những ly-kheo nào, này các Tý-kheo, nêu rõ phạm tội là phạm lội, 
những Tỷ-kheo â ay, với sở hành như vậy, này các Ty-kheo, đem lại hạnh phúc 
cho đa sô, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư 
thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo â ây tạo điều 
phước đức và khiến cho Diệu pháp được an trú. 

162-169. Những Tỷ-kheo nào, này các Tý-kheo, nêu rõ tội nhẹ là tội nhẹ... 
tội nặng là tội nặng... tội thô trọng là tội thô trọng... tội không thô trọng là tội 
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không thô trọng... tội có dư tàn là tội có dư tàn... tội không dư tàn là tội không 
dư tàn... tội có thể sám hôi là tội có thể sam hối... tội không thé sám hồi là tội 
không thê sám hôi, những Tỷ-kheo ây, với sở hành như vậy, này các Tỷ-kheo, 
đem lại hạnh phúc cho đa sô, an lạc cho đa sô, lợi ích cho đa sô, đem lại hạnh 
phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những 
Tý-kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho Diệu pháp được an trú. 
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XII. PHẨM MỘT NGƯỜI 
(EKAPUGGALAV⁄4GG4J* (A. I. 22) 


170. Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại 
hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Người ây là ai? Chính là 
Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Chính người này, này các Tý-kheo, 
khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, 
vi lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. 

171. Sự xuất hiện của một người, này các Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. Sự 
xuất hiện của một người nào? Đó là sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các Tỷ-kheo, khó gặp 
được ở đời. 

172. Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, là sự xuất hiện của 
một người vi diệu. Người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Ping 
Giác. Chính người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, là sự xuất hiện 
của một người vi diệu. 

173. Sự mệnh chung của một người, này các Ty-kheo, được đa số thương 
tiếc. Sự mệnh chung của một người nào? Đó là sự mệnh chung của Như Lai, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Sự mệnh chung của một người này, này các 
Tỷ-kheo, được đa số thương tiếc. 

174. Một người, này các Tý-kheo, khi xuất hiện ở đời, là sự xuất hiện của 
một người, không có một người thứ hai, không có đồng bạn, không có so sánh, 
không có tương tự, không có đối phan, không có người ngang hàng, không có 
ngang băng, không có đặt ngang băng, bậc Tối thượng giữa các loài hai chân.? 
Người ây là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Người này, 
khi xuất hiện ở đời, là sự xuất hiện của một người, không có một người thứ hai, 
không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phân, 
không có người ngang hàng, không có ngang băng, không có đặt ngang băng, 
bậc Tối thượng giữa các loài hai chân.” 


Tham chiếu: Tăng. ‡Ä (7.02. 0125.8.2. 0561a08); Tăng. + (T.02. 0125.8.7. 0561b26). 
3 Dvipadanam agøo. Xem S. I. 6. 
% Tham chiếu: Tang. Wé (7.02. 0125.8.4. 0561b01); Tăng. ‡Š (T.02. 0125.8.10. 0561c24). 
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175-186. Sự xuất hiện của một người, này các Ty-kheo, là sự xuất hiện của 
Mắt lớn, là sự xuất hiện của Đại quang, là sự xuất hiện của Đại minh, là sự xuất 
hiện của Sáu vô thượng,” là sự chứng ngộ Bốn vô ngại giải, là sự thông đạt 
nhiêu Giới,” là sự thông đạt các Giới sai biệt,?° là sự chứng ngộ Minh và Giải 
thoát,3! là sự chứng ngộ quả Dự lưu, là sự chứng ngộ quả Nhất lai, là sự chứng 
ngộ quả Bắt lai, là chứng ngộ quả A-la-hán. Người ây là ai? Chính là Như Lai, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các Tỷ- 
kheo, là sự xuất hiện của Mắt lớn, là sự xuất hiện của Đại quang... là sự chứng 
ngộ quả A-la-hán. 

187. Ta không thấy một người nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể chon 
chánh chuyền vận vô thượng pháp luân do Như Lai chuyền vận, này các Tý- 
kheo, như Sãriputta. Sãriputta, này các Tý-kheo, chon chánh chuyền vận vô 
thượng pháp luân do Như Lai chuyền vận. 


?! Anuttariya: Thù thắng về thấy, nghe, sở hữu, giáo dục, phục vụ, niệm. 
28 Pafisambhidä: Về ý nghĩa, nhân duyên, định nghĩa và trí tuệ. 

2 Anekadhatupafivedha. 

3 Nanadhafupafivedha. 

31 Vijjavinuttiphalasacchikiriya. 
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XIV. PHẨM NGƯỜI TÔI THẮNG 
(ETADAGGAVAGGA) 


I. PHAM THỨ NHÁT (Pathamavagga)? (A. 1. 23) 
188. Trong các vị đệ tử Ty-kheo của Ta nhiêu ha lap,” này các Tỷ-kheo, tối 


Ay Ay 


thăng là Aññākoņndañña. 
l 189. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại trí tuệ, này các Tỷ-kheo, tôi 
thăng là SãrIputta. 
- 190. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta có than thông, này các Tý-kheo, tối 
thăng là Mahāmoggallāna. 
191. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hành trì hạnh Đâu-đà, này các Tý- 
kheo, tôi thăng là Mahãakassapa. 
- 192. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có Thiên nhãn, này các Tỷ-kheo, tôi 
thăng là Anuruddha. 
193. Trong các vị đệ tử Ty-kheo của Ta thuộc gia đình quý tộc, này các Tý- 
kheo, tôi thăng là Bhaddiya Kāļigodhāyaputta. 
194. Trong các vị đệ tử Ty-kheo của Ta có âm thanh vi diệu, này các Tỷ- 
kheo, tôi thăng là Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 
195. Trong các vị đệ tử Iỷ-kheo của Ta rông tiếng rồng sư tử, này các Tỷ- 
kheo, tôi thăng là Piņdolabhāradvāja. 
-_ 196. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thuyết pháp, này các Tý-kheo, tối 
thăng là Punna MantänIputta. 
197. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thuyết giảng rộng rãi những điều 
được nói lên một cách văn tắt, này các Ty-kheo, tôi thăng là Mahakaccãna. 


II. PHẨM THỨ HAI (Dutiyavagga) (A. 1. 24) 

198. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có thê dùng ý hóa thân, này các Tỷ- 
kheo, tôi thắng là Cù]apanthaka. 

199. Trong các VỊ đệ tử Tỷ-kheo của Ta thiện xảo về tâm thăng tién, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Culapanthaka. 


32 Tên phẩm này và 3 phâm ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Pre-Eminent Ones, nghĩa là Người 
tôi thăng nhát. Tham chiêu: Tăng. Bi (T.02. 0125.4.1-10. 0557a17-0558c07). 

33 Rattaññūnam: Bậc Trưởng lão (hiểu biết sự việc trong nhiêu năm). 

34 Cefovivaffa. Xem Ps. I. 108. 
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200. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thiện xảo về tưởng thắng tiến, này 
các Tý-kheo, tôi thăng là Mahãpanthaka. 


201. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta sông không có sự chống đối, này 
các Tý-kheo, tôi thăng là Subhūti. 


202. Trong các vi đệ tử Tý-kheo của Ta đáng được cúng dường, này các 
Tỷ-kheo, tối thăng là Subhūti. 


203. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta tu ở rừng, này các Tý-kheo, tối 
thăng là Revata Khadiravaniya. 

204. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta tu thiên, này các Tỷ-kheo, tối thắng 
là Kankharevata. 

205. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta tinh cần tinh tấn, này các Tỷ-kheo, 
tôi thăng là Soņa Kolivisa. 

206. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta khéo nói, này các Tỷ-kheo, tôi 
thăng là Sona Kutikanna. 


207. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta được cúng dường, này các Tỷ-kheo, 
tôi thăng là Sīvali. 


208. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có tín thắng giải, này các Tỷ-kheo, 
tối thăng là Vakkali. 


II. PHẨM THỨ BA (Tatiyavagga) (A. 1. 24) 

209. Trong các vị đệ tử Týỷ-kheo của Ta ưa thích học tập, này các Tỷ-kheo, 
tối thăng là Rahula. 

210. Trong các vị đệ tử Ty-kheo của Ta xuất gia vì lòng tin, này các Tỷ- 
kheo, tôi thắng là Ratthapäla. 

211. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta đâu tiên có thẻ nhận thức ăn cúng 
dường, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Kundadhãna. 

—_ 212. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có trí thông minh, này các Tỷ-kheo, 
tôi thăng là VangIsa. 
—_ 213. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta dễ mén toàn diện, này các Tý-kheo, 

tôi thăng là Upasena Vangantaputta. 

214. Trong các vi đệ tử Tý-kheo của Ta sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, này các 
Tỷý-kheo, tối thăng là Dabba Mallaputta. 

215. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta được chư thiên ái mộ, này các Ty- 
kheo, tôi thăng là Pilindavaccha. 

216. Trong các vị đệ tử Ty-kheo của Ta có thắng trí mau lẹ, này các Tỷ- 
kheo, tối thăng là Bahiya DãrucTriya. 

217. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thuyết giảng vi diệu, này các Ty- 
kheo, tôi thăng là Kumara Kassapa. 

218. Trong các vi đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tý- 
kheo, tôi thăng là Mahakotthita. 
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IV. PHẨM THỨ TƯ (Catutthavagga) (A. 1. 24) 


219. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiêu, này các Tý-kheo, 
tôi thăng là Ananda. 

220. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta đây đủ ức niệm, này các Tỷ-kheo, 
tối thăng là Ananda. 

221. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta đây đủ cử chỉ tốt đẹp, này các Tỷ- 
kheo, tối thing là Ananda. 


222. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta đây đủ sự kiên trì, này các Tý-kheo, 
tôi thăng là Ananda. 


223. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm thị giả, này các Tỷ-kheo, tôi 
thắng là Ananda. 


224. Trong các vị đệ tử Ty-kheo của Ta có hội chúng lớn, này các Tỷ-kheo, 
tối thắng là Uruvela Kassapa. 


225. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hý, này 
các Tỷ-kheo, tối thăng là Kã|udãy1. 

226. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, này các Tý- 
kheo, tôi thăng là Bakkula. 

227. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta nhớ dén các đời sông quá khứ, này 
các Tỷ-kheo, tối thắng là Sobhita. 

228. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta trì Luật, này các Tỷ-kheo, tôi thăng 
là Upāli. 

229. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Ty-kheo-ni, này các Tý- 
kheo, tối thăng là Nandaka. 

230. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, này các Tý- 
kheo, tôi thắng là Nanda. 


231. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Ty-kheo, này các Tỷ- 
kheo, tôi thăng là Mahãkappina. 


232. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thiện xảo về hỏa giới, này các Tý- 
kheo, tối thăng là Sãgata. 


233. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nang khởi biện tài, này các Tỷ-kheo, 
tôi thăng là Radha. 


_ 234. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Ty-kheo, tôi 
thăng là Mogharājā. 
V. PHÁM THỨ NĂM (Pañcamavagga)°Š (A. 1. 25) 


235. Irong các vị nữ đệ tử Ty-kheo-ni của Ta nhiêu hạ lap, này các Tý- 
kheo, tôi thắng là Mahapajapati Gotami. 


35 Bán tiếng Anh của PTS: Women Disciples, nghĩa là Nữ đệ tứ. Tham chiếu: Tạp. #È (T.02. 0099.5.1-5. 
0558c21-0559b22). 
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236. Trong các vị nữ đệ tử Ty-kheo-ni của Ta có đại trí tuệ, này các Ty- 
kheo, tôi thăng là Khemā. 


237. Trong các vị nữ đệ tử Tý-kheo-ni của Ta có thần thông, này các Tý- 
kheo, tôi thăng là Uppalavanna. 


238. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta trì Luật, này các Tý-kheo, tôi 
thắng là Patacara. 


239. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta thuyết pháp, này các Tỷ-kheo, 
tối thăng là Dhammadinnã. 


240. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta tu thiền, này các Tý-kheo, tối 
thăng là Nanda. 


241. Trong các vị nữ đệ tử Tý-kheo-ni của Ta tinh cân tinh tên, này các Tý- 
kheo, tôi thắng là Sona. 


242. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nI của Ta có Thiên nhãn, này các Tý- 
kheo, tối thắng là Bakulã. 


243. Trong các vị nữ đệ tử Tý-kheo-ni của Ta có thắng trí mau lẹ, này các 
Tỷ-kheo, tối thăng là Bhaddã Kundalakesã. 


244. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-mi của Ta nhớ đến các thời quá khứ, này 
các Tý-kheo, tôi thăng là Bhaddã Kapilani. 


245. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-mI của Ta đã chứng đạt đại thắng trí, này 
các Tý-kheo, tối thăng là Bhadda Kaccãnã. 


246. Trong các vị nữ đệ tử Ty-kheo-nI của Ta mang thô y, này các Tý-kheo, 
tôi thăng là KisãgotamI. 


247. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-mI của Ta đây đủ tín thăng giải, này các 
Tý-kheo, tôi thăng là Singalakamata. 


VI. PHẨM THỨ SÁU (C#haffhavagga)°S (A. 1. 25) 


248. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta quy y đâu tiên, này các Ty-kheo, 
tối thăng là các người buôn bán Tapassu Bhallikã. 


249. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta bê thí, này các Tỷ-kheo, tối thắng 
là gia chủ Sudatta AnathapIndika. 


250. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta thuyết pháp, này các Tý-kheo, tối 
thăng là Citta Macchikãsandika. 


251. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của la nhiếp. phục hội chúng nhờ Bốn 
nhiếp pháp, này các Tỷ-kheo, tôi thắng là Hatthaka Alavaka. 


252. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta bố thí các món ăn thượng vi, này 
các Tý-kheo, tôi thăng là Mahanama Sakka. 


253. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của la bố thí các món đồ khả ý, này các 
Tỷ-kheo, tối thăng là gia chủ Ugga Vesälika. 


3 Bản tiếng Anh của PTS: Lay-Followers, Men, nghĩa là Nam cư sĩ. 


CHƯƠNG I. MỘT PHÁP ®# 29 


254. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta hộ trì Tăng chúng, này các Tý- 
kheo, tôi thăng là Hatthigamaka Ugøata. 

255. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta có lòng tịnh tín bất động, này các 
Ty-kheo, tôi thăng là Sūra Ambattha. 

256. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta được dân chúng kính mén, này các 
Tỷ-kheo, tôi thăng là JTvaka Komarabhacca. 

257. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta nói chuyện một cách thân mật, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là gia chủ NakulapItã. 
VII. PHẨM THỨ BẢY (Sattamavagga)” (A. 1. 26) 

258. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta đi đến quy y đầu tiên, này các Tý- 
kheo, tôi thăng là Sujata Senanidhita. 

259. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta bố thí, này các Tý-kheo, tối thắng 
là Visakha Migaramata. 

_ 260. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta nghe nhiều, này các Tý-kheo, tối 
thăng là Khujjuttarä. 
-_ 261. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta an trú từ tâm, này các Tỷ-kheo, tôi 

thăng là Samawati. 

262. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta tu thiền, này các Tỷ-kheo, tối thắng 
là Uttara Nandamata. 

263. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta bê thí các món ăn thượng vi, này các 
Tỷ-kheo, tôi thăng là Suppavāsā KoliyadhIta. 

264. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta chăm sóc người bệnh, này các Ty- 
kheo, tôi thăng là nữ cư sĩ Suppiya. 

265. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta có lòng tịnh tín bât động, này các 
Ty-kheo, tôi thang là Katiyani. 

266. Trong cac VỊ đệ tử nữ cư sĩ của Ta nói chuyện một cách thân mật, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là nữ gia chủ Nakulamata. 

267. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta có lòng tịnh tín đối với lời đồn, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Kali, nữ cư sĩ ở Kulagharikã. 


37 Bản tiếng Anh của PTS: Lay-Followers, Women, nghĩa là Nữ cư sĩ. 
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XV. PHẨM KHÔNG THẺ CÓ ĐƯỢC 
(ATTHANA)S 


I. PHẨM THỨ NHẬT (Pathamavagga) (A. 1. 26) 


268. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: Một 
người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện 
này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, kẻ phàm phu 
có thê châp nhận các hành là thường còn, sự kiện này có xảy ra. 

269. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thê có được: Một 
người thành tựu chánh kiến có thé chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này không 
xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tý-kheo, kẻ phàm phu có thê chấp 
nhận các hành là lạc, sự kiện này có xảy ra. 

270. Sự kiện này không xảy ra, này các Ty-kheo, không thê có được: Một 
người thành tựu chánh kiến có thê chấp nhận các pháp là ngã, sự kiện này không 
xåy ra. Nhung sự kiện này có xảy ra, này các Tý-kheo, kẻ phàm phu có thê châp 
nhận các pháp là ngã, sự kiện này có xảy ra. 


271-276. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: 
Một người thành tựu chánh kiên có thể đoạt mạng sông của mẹ... của cha... 
của vị A-la-hán... có thê với ác tâm làm bậc Như Lai chảy máu... có thê phá 
hòa hợp Tăng... có thể tuyên bê theo một vị Đạo sư khác, sự kiện này không 
xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Ty-kheo, kẻ pham phu có thê 
đoạt mạng sông của mẹ... của cha... của vị A-la-hán... có thể với ác tâm làm 
bậc Như Lai chảy máu... có thê phá hòa hợp Tăng... có thể tuyên bê theo một 
vị Đạo sư khác, sự kiện này có xảy ra. 

277. Sự kiện này không xảy ra, này các lý-kheo, không thể có được: 
Trong một thế giới, hai vị A- la-hán”ˆ Chánh Đăng Giác, không trước không 
sau (apubbam acarimam), xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra. Nhưng 
sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, trong một thế giới, chỉ có một vị A-la- 
hán Chánh Đăng Giác xuất hiện, sự kiện này có Xảy ra. 

II. PHẨM THỨ HAI (Dutiyavagga) (A. 1. 28) 

278. Sự kiện này không xảy ra, này các Tý-kheo, không thê có được: Trong 
3 Bản tiếng Anh của PTS trình bày liên tục Chapter XV. The Impossible, nghĩa là Không thể có được 
gồm 28 kinh (từ 268-295). 


”” Không phải nghĩa A-la-hán là vị chứng quả Thánh thứ tư thông thường mà là vị A-la-hán Chánh 
Đăng Giác. 
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một thế giới, có hai Chuyển Luân Vương, không trước không sau, xuất hiện 
một lần, sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 
kheo, trong một thê giới, chỉ có một Chuyên Luân Vương xuất hiện, sự kiện 
này có xảy ra. 

279. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thê có được: Một 
phụ nữ có thê là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, sự kiện này không Kay Ta. 
Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-khco, người đàn ông có thê là bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, sự kiện này có xảy ra. 


280. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: Một 
phụ nữ có thê là vị Chuyên Luân Vương, sự kiện này không Kay Ta. Nhưng sự 
kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, một người đàn ông có thể là vị Chuyên 
Luân Vương, sự kiện này có xảy ra. 


281-283. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: 
Một phụ nữ có thể là vị Đế-thích (Sakka)... là Ác ma... là Phạm thiên, sự kiện 
này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Týỷ-kheo, một người 
đàn ông có thê là vị Đê-thích... là Ac ma... là Phạm thiên, sự kiện này có xảy ra. 

284. Sự kiện này không xảy ra, này các Tý-kheo, không thê có được: Là quả 
dị thục của thân làm ác có thê là khả lạc, khả hý, khả ý; sự kiện này không xảy 
ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Ty-kheo, là quả dị thục của thân làm 
ác là không khả lạc, không khả hý, không khả ý; sự kiện này có xảy ra. 

285-286. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: 
Là quả dị thục của miệng nói ác... của ý nghĩ ác có thê là khả lạc, khả hý, khả 
ý; sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 
quả di thục của miệng nói ác... của ý nghĩ ác là không khả lạc, không khả hỷ, 
không khả ý; sự kiện này có xảy ra. 


III. PHẨM THỨ BA (Tatiyavagga) (A. I. 28) 


287. Sự kiện này không xảy ra, này các Ty-kheo, không thê có được: Là quả 
dị thục của thân làm thiện có thê là không khả lạc, không khả hý, không khå 
ý; sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tý-kheo, là 
quả di thục của thân làm thiện là khả lạc, khả hý, khả ý; sự kiện này có xảy ra. 

288-289. Sự kiện này không Xây Ta, này các Tỷ-kheo, không thể có được: 
Là quả di thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện có thê là không khả lạc, 
không khả hỷ, không khả ý; sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có 
xảy ra, này các Tỷ-kheo, là quả di thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện 
là khả lạc, khả hỷ, khả ý; sự kiện này có xảy ra. 

290. Sự kiện này không xảy Ta, này các Tỷ-kheo, không thể có được: Là 
nØƯỜi đây đủ thân làm ác, do nhân ây, do duyên â ay, sau khi thân hoại mệnh 
chung, có thể sanh vào cõi lành, cõi trời, cõi đời này; sự kiện này không xảy ra. 
Nhung sự kiện này có xảy ra, này các Ty-kheo, là người đây đủ thân làm ác, do 
nhân ây, do duyên ây, sau khi thân hoại mệnh chung, có thê sanh vào cõi dữ, ac 
thu, doa xứ, địa ngục; sự kiện này có xảy ra. 
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291-292. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: 
Là người đây đủ miệng nói ác... ý nghĩ ác, do nhân ây, do duyên ấy, sau khi thân 
hoại mệnh chung, có thê sanh vào cõi lành, cõi trời, cõi đời này; sự kiện này 
không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là người đây đủ 
ý nghĩ ác, do nhân ấy, do duyên ây, sau khi thân hoại mệnh chung, có thê sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; sự kiện này có xảy ra. 


293. Sự kiện này không xảy ra, này các Ty-kheo, không thê có được: Là 
người đây đủ thân làm thiện, do nhân ây, do duyên ây, sau khi thân hoại mệnh 
chung, có thê sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; sự kiện này không xảy 
ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tý-kheo, là người đây đủ thân làm 
thiện, do nhân ây, do duyên Ây, sau khi thân hoai mênh chung, có thê sanh vào 
cõi lành, cõi trời, cõi đời này; sự kiện này có xảy ra. 

294-295. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: 
Là người đầy đủ miệng nói thiện... ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau 
khi thân hoại mệnh chung, có thé sanh vào cõi dÙ, ác thú, doa xứ, địa ngục; sự 
kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là người 
đây đủ ý nghĩ thiện, do nhân Ây, do duyên AY, sau khi thân hoại mệnh chung, có 
thể sanh vào cõi lành, cõi trời, cõi đời này; sự kiện này có xảy ra. 
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XVI. PHAM MỘT PHÁP 
(EKADHAMMA) 


I. PHẨM THỨ NHẤT (Pathamavagga)” (A. 1. 30) 


296. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mån, 
đưa đến nhất hướng nhàm chán (ekanfanibbidaya), ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ây là gì? Chính là niệm Phật. Chính một 
pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất 
hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


297. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Pháp... niệm Tăng... niệm giới... 
niệm thí... niệm thiên... niệm hơi thở vô hơi thở ra... niệm chết... niệm thân... 
niệm an tịnh. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nhật hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


II. PHẨM THỨ HAI (Dưiyavagga)* (A. 1. 31) 


298. Ta không thây một pháp nào khác, này các Ty-kheo, do pháp â ây, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bât thiện đã sanh được 
tăng trưởng, quảng đại, này các Tỷ-kheo, như tà kiến. Với người có tà kiến, 
này các Tý-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất 
thiện đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 

299. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, do pháp ây, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại, này các Tý-kheo, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện 
đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 

300. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh không sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt, 
này các Tỷ-kheo, như tà kiên. Với người có tà kiên, này các Tỷ-kheo, các pháp 
thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bi đoạn diệt. 

301. Ta không thây một pháp nào khác, này các Ty-kheo, do pháp â ây, các 
pháp bất thiện chưa sanh không sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh bị 


4 Ban tiếng Anh của PTS: Chapter XVI. The One Thing, nghĩa là Một pháp. 
4 Bản tiếng Anh của PTS: Chapter XVII. The Seed, nghĩa là Chúng tử. 
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đoạn diệt, này các Tý-kheo, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này các 
Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bất thiện 
đã sanh bị đoạn diệt. 

302. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ây, tà 
kiên chưa sanh được sanh khởi, hay tà kiên đã sanh được tăng trưởng, này các 
Tỷ-kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, tà 
kiến chưa sanh được sanh khởi, và tà kiến đã sanh được tăng trưởng. 


303. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp â ây, chánh 
kiến chưa sanh được sanh khởi, hay chánh kiên đã sanh được tăng trưởng, này 
các Tỷ-kheo, như như lý tác ý. Do như lý tác ý, này các Tý-kheo, chánh kiến 
chưa sanh được sanh khởi, và chánh kiên đã sanh được tăng trưởng. 


304. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, do pháp ây, các 
chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, 
địa ngục, này các Tý-kheo, như tà kiến. Các chúng sanh có đây đủ tà kiến, này 
các Tỷ-kheo, sau khi thân hoại mệnh chung, bi sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, 
địa ngục. 

305. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tý-kheo, do pháp ây, các 
chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào cõi lành, thiên giới, 
cõi đời này, này các Tỷ-kheo, như chánh kiên. Các chúng sanh có đây đủ chánh 
kiến, này các Tỷ-kheo, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên cõi lành, 
thiên giới, cõi đời này. 

306. Đôi với người có tà kiên, này các Tỷ-kheo, pham mọi thân hành hoàn 
toàn theo tà kiên, phàm mọi khẩu hành... pham mol y hanh hoan toan theo 
tà kiến, phàm có tư tâm sở nào..., phàm có quyết định nào..., phàm có ước 
nguyện nào..., và phàm có các hành nào..., tất cả pháp ấ ay dua đến không khả 
lạc, không khả hý, không khả ý, đưa đên bát hạnh, đau khô. Vì cớ sao? Vì tánh 
ác của tà kiên, này các Tý-kheo. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, hạt giông cây nimba,” hay hạt giỗng cây kosataki 
(một loại cây leo), hay hạt giông cây mướp đăng, được gieo vào đât ướt. Phàm 
vị gì nó lây lên từ đất, phàm vị gì nó lây lên từ nước, tât cả vị ây đều đưa đên 
tánh đăng, tánh cay, tánh không lạc của nó. Vì cớ sao? Vì tánh ác của hạt giống, 
này các Tỷ-kheo. 

Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, 
phàm mọi thân hành hoàn toàn... (như trên)... Vì tánh ác của tà kiến, này các 
Ty-kheo. 

307. Đối với người có chánh kiến, này các Ty-kheo, phàm mọi thân hành 
hoàn toàn theo chánh kiên, phàm mọi khâu hành... phàm mọi ý hành hoàn toàn 
theo chánh kiên, phàm có tư tâm sở nào.. cha có quyết định nào..., phàm 
có ước nguyện nào..., và phàm có các hành nào..., tât cả pháp ây đưa đến khả 


2 Nimba: Một loại cây gỗ cứng và lá đắng. Xem A. I. 32; V. 212; J. II. 105, 106; DhA. I. 52; Vin. I. 152. 
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lạc, khả hỷ, khả ý, đưa đến hạnh phúc, an lạc. Vì cớ sao? Vì tánh hiên thiện của 
chánh kiến, này các Tỷ-kheo. 

Ví như, này các Ty-kheo, hạt giống cây mía, hay hạt giỗng cây lúa (sai), 
hay hạt giống cây nho (muddika) được gieo vào đất ướt. Phảm vi gì nó lấy lên 
từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tât cả vị åy đều đưa đến tánh ngọt, thích 
ý, tánh ngon ngọt (asecanaka) của nó. Vì cớ sao? Vì tánh hiên thiện của hạt 
giống, này các Tý-kheo. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với người có chánh kiến, này các Tý- 
kheo, phàm mọi thân hành hoàn toàn... Vì tánh hiên thiện của chánh kiên, này 
các Tỷ-kheo. 


II. PHẨM THỨ BA (Tatiyavagga) (A. I. 33) 


308. Có một người, này các Tỷ-khco, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem 
lại bất hạnh cho đa sô, bất lạc cho đa số, bắt lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, 
đau khô cho chư thiên và loài người. Người â ây là ai? Người có tà kiên, người có 
điên đảo kiến. Người â ây làm cho nhiều người xa lìa Diệu pháp, an trú phi pháp. 
Chính một người này, này các Tý-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem 
lại bất hạnh cho đa sô, bât lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bắt hạnh, 
đau khô cho chư thiên và loài người. 


309. Có một người, mày các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem 
đến hạnh phúc cho đa sô, an lạc cho đa sô, lợi ích cho đa sô, đưa đến hạnh phúc, 
an lạc cho chư thiên và loài người. Người ấy là ai? Người có chánh kiến, người 
không có điên đảo kiến. Người â ây làm cho nhiều người xa lìa phi pháp, an trú 
Diệu pháp. Chính một người này, này các Tý-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất 
hiện đem đến hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến 
hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. 


310. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại phạm tội lớn, 
này các Ty-kheo, như tà kiến. Tối thắng tà kiên, này các Tỷ-kheo, là phạm tội 
lớn nhất. 


311. Ta không thây một người nào khác, này, các Ty-kheo, mà tuân theo 
sẽ đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bat 
hạnh, đau khô cho chư thiên và loài người, này các Tỷ-kheo, như kẻ ngu si 
Makkhali.“° 


Ví như, này các Ty-kheo, tại cửa sông có đặt một cái nom bay ca,” dem 
lại bât hạnh, đau khô, tôn thương, tốn hại cho nhiêu cá. Cũng vậy, này các Ty- 
kheo, kẻ ngu sĩ Makkhali xuất hiện ở đời, Ta nghĩ răng như là một cái nơm bây 
cá cho loài người, đem đến bất hạnh, đau khô, tên thương, tôn hại cho nhiều 
loại hữu tình. 


3 Bán tiếng Anh của PTS: Chapter XVIII. Makkhali, nghĩa là Ngoại đạo sư Makkhali. 
“ Makkhali ŒGosala: Một trong sáu ngoại đạo sư có chủ trương 4hetuvāda (Vô nhân). 


45 Khipam = Kuminam. Theo Chú giải, đó có thê là một loại giỏ mây lừa cá vào rồi ra không được. 
Xem AA. II. 28. 
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312. Ai khuyến khích chấp nhận một Pháp, Luật bị vụng thuyết, này các 
Tỷ-kheo, thời người khuyên khích (samadapeti) và người được khuyến khích 
tuân hành như vậy, tất cả đều đem lại nhiều tôn phước. Vì cớ sao? Vì Pháp bị 
vụng thuyết. 

313. Ai khuyến khích châp nhân môt Pháp, Luật được khéo thuyết, này các 
Tỷ-kheo, thời người khuyến khích và người được khuyên khích tuân hành như 
vậy, tât cả đêu đem lại nhiêu phước đức. Vì cớ sao? Vì Pháp được khéo thuyết. 


314. Trong một Pháp, Luật bị vụng thuyết, này các Tỷ-kheo, ước lượng” 
của sự bê thí, do người cho biết, chớ không phải do người nhận. Vì cớ sao? Vì 
Pháp bị vụng thuyết. 


315. Irong một Pháp, Luật được khéo thuyết, này các Tỷ-kheo, ước lượng 
của sự bồ thí, do người nhận biết, không phải do người cho. Vì cớ sao? Vì Pháp 
được khéo thuyết. 


316. Trong một Pháp, Luật bi vụng thuyết, này các Tỷ-kheo, người tĩnh cân 
tinh tân, sống đau khô.” Vì cớ sao? Vì Pháp bị vụng thuyết. 


317. Trong một Pháp, Luật được khéo thuyết, này các Tý-kheo, người biếng 
nhác sống đau khô. Vì cớ sao? Vì Pháp được khéo thuyết. 

318. Irong một Pháp, Luật bi vụng thuyết, này các Tỷ-kheo, ai sông biếng 
nhác, người ấy sông an lạc. Vì cớ sao? Vì Pháp bị vụng thuyết. 

319. Trong một Pháp, Luật được khéo thuyết, này các Tỷ-kheo, ai sông tinh 
cần tinh tân, người ấy sông an lạc. Vì cớ sao? Vì Pháp được khéo thuyết. 


320. Ví như, này các Tỷ-kheo, một ít phân có mùi hôi thối. Cũng vậy, này 
các Tý-kheo, Ta không tán than về sự hiện hữu dâu cho có ít thôi, cho đến chỉ 
trong thời gian bung ngón tay. 

321. Ví như, này các Ty-kheo, một ít nước tiêu có mùi hôi thối... một ít 
nƯỚC miếng có mùi hôi thôi... một ít mủ có mùi hôi thôi... một it máu có mùi 
hôi thối. Cũng vậy, này các Tý-kheo, Ta không tán thán về sự hiện hữu dầu cho 
có ít thôi, cho đến chỉ trong thời gian búng ngón tay. 


IV. PHẨM THỨ TƯ (Catutihavagga)$ (A. 1. 35) 


322. Ví như, trong cõi J ambudipa (Diêm- phù-đề) này, số ít là các khu vườn 
khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái; còn nhiều 
hơn là các chỗ đât cao đất thấp, các con sông khó lội qua, các khu vực rậm rạp 
những gây g0c, gai góc, các núi non lóm chởm. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, sô 
ít là các chúng sanh sanh trên đất liên; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sanh ở 
trong nước. 


4 Mattā. Theo 44. II. 29, trong Pháp và Luật vụng thuyết, người cho cần biết nên cho nhiều ít. Nhưng 
trong Pháp và Luật thuyêt chon chánh, người nhận tự biệt băng lòng nêu có nhận ít và dùng vừa đủ nêu 
có nhận nhiêu. 

* Chỉ cho những người tu khổ hạnh. 

48 Bản tiếng Anh của PTS: Chapter KIK (a). 1, 2. Trifling, nghĩa là Số ít. 
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323. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh được tái sanh giữa 
loài người; còn nhiêu hơn là các chúng sanh được tái sanh ra ngoài loài người. 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh được tái sanh ở trung 
tâm các quôc độ; còn nhiều hơn là các chúng sanh phải tái sanh ở các quôc độ 
biên địa, giữa các loài man ro không biết nhận thức. 

324. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh có trí tuệ, nhanh 
trí, không điễc, không câm, có khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo 
thuyết hay vụng thuyết; còn nhiễu hơn là các Pa sanh có ác trí tuệ, chậm tri, 
điếc và câm,"0 không có khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo thuyết 
hay vụng thuyết. 

325.... Cũng vậy, này các lý-kheo, số ít là các chúng sanh đây đủ cặp mắt 
trí tuệ của bậc Thánh; còn nhiều hơn là các chúng sanh bị chìm đắm trong vô 
minh, s1 ám. 


326.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh được thây Như 
Lai; còn nhiều hơn là các chúng sanh không được thấy Như Lai. 


327.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, SỐ Ít là các chúng sanh được nghe Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng: còn nhiêu hơn là các chúng sanh không được 
nghe Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

328.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi nghe, 
thọ trì pháp; còn nhiêu hơn là các chúng sanh, sau khi nghe, không thọ trì pháp. 

329. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, sô ít là các chúng sanh quán sát ý nghĩa 
các pháp, họ học thuộc lòng; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không quán sát 
ý nghĩa các pháp mà họ đã học thuộc lòng. 

330. ... Cũng vậy, này các Ty-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi hiểu 
được ý nghĩa, sau khi hiểu được pháp, thực hành đúng theo pháp và tùy pháp;”' 
còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi hiểu được ý nghĩa, sau khi hiểu được 
pháp, không thực hành đúng theo pháp và tùy pháp. 

331. ... Cũng vậy, này các Ty-kheo, số ít là các chúng sanh được khích 
động” bởi những vân đề đáng được khích động; còn nhiêu hơn là các chúng 
sanh không được khích động bởi những vẫn đề đáng được khích động. 


332. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi được 
khích động. như lý tinh tấn; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sau khi được 
khích động, không như lý tinh tân. 


333. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, sô ít là các chúng sanh sau khi từ bỏ 
pháp sở duyên, được định, được nhất tâm; còn nhiều hơn là các chúng sanh sau 
khi từ bỏ pháp sở duyên, không được định, không được nhất tâm. 


# Milakkha: Những người không phải bậc Thánh (4ziyan). Xem S. V. 466. 
50 EJamiga. AA. II. 28 giải thích là khi nói, nước miếng trong miệng chảy ra. 
51 AA. TI. 39: Anulomapafipadam purenti (Hoàn thành việc thực hành thuận theo thứ lớp). 


` AA. II. 39: Samvejaniyesu thānesūti samvegajanakesu karanesu (“Ở các vån đề đáng được kích 
động” tức là nói đên những nguyên nhân tạo ra sự kích động). 
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334... . Cũng vậy, này các Ty-kheo, số ít là các chúng sanh được đồ ăn tôi 
thắng, được vị ăn tôi thắng; còn nhiều hơn là các chúng sanh không được đồ ăn 
tôi thăng, không được vị ăn tôi thắng, chỉ nuôi sông với các áo và đồ ăn lượm lặt. 


335.. . Cũng vậy, này các 1ý-kheo, số ít là các chúng sanh đã được vị ngọt 
của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát; còn nhiêu hơn là các 
chúng sanh không được vi ngọt của mục đích, vi ngọt của pháp, vi ngọt của giải 
thoát. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Chúng ta 
sẽ là những người được vi ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vi ngọt của giải 
thoát.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 

336-338. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, trong cõi Diêm- phu- đề này, sô Ít 
là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ai, các vùng đất khả ái, các hò ao khả 
ái; còn nhiều hơn là các chỗ đất cao đất thâp, các con sông khó lội qua, các khu 
vực rậm rạp những gậy gộc, gai góc, các núi non lom chóm. Cũng vậy, này các 
Tý-kheo, số ít là chúng sanh sau khi chết từ loài người được tải sanh trong loài 
người; còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ loài người bị tái sanh ở 
địa ngục... ở các loài bàng sanh... ở cõi nga quỷ.” 


339-341. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết 
từ loài người được tái sanh giữa chư thiên; còn nhiêu hơn là các chúng sanh 
sau khi chết từ loài người bị tái sanh ở địa ngục... ở các loài bàng sanh... ở cõi 
nga quy. 

342-344. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi 
chết từ chư thiên được tái sanh giữa chư thiên; còn nhiêu hơn là các chúng 
sanh sau khi chết từ chư thiên bị tái sanh ở địa ngục... ở các loài bang sanh... 
Ở CỐI nga quỷ. 

345-347. ... Cũng vậy, này các Ty-kheo, sô ít là các chúng sanh sau khi 
chết từ chư thiên được tái sanh giữa loài người; còn nhiêu hơn là các chúng 
sanh sau khi chết từ chư thiên bị tái sanh ở địa ngục... ở các loài bàng sanh... 
Ở CÕI nga guy. 

348-350. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết 
từ địa ngục được tái sanh giữa loài người; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sau 
khi chết từ cõi địa ngục bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bàng sanh... ở cõi 
nga guy. 

351-353. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, sê ít là các chúng sanh sau khi chết 
từ cõi địa ngục được tái sanh lên chư thiên; còn nhiêu hơn là các chúng sanh 
sau khi chết từ cõi địa ngục bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bàng sanh... 
0 cõi nga quỷ. 

354-356. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết 
từ loài bàng sanh được tái sanh giữa loài người; còn nhiều hơn là các chúng 


53 Chỉ cho bốn Đạo, bốn Quả, Niết-bàn. 
54 Xem S. V. 466. 


CHƯƠNG I. MỘT PHÁP # 39 


sanh sau khi chết từ các loài bàng sanh bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài 
bàng sanh... ở cõi nga quỷ. 

357-359. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết 
từ các loài bàng sanh được tái sanh giữa chư thiên; còn nhiêu hơn là các chúng 
sanh sau khi chết từ các loài bàng sanh bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài 
bàng sanh... ở cõi nga guy. 

360-362. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết 
ở cõi ngạ quỷ được tái sanh giữa loài người; còn nhiêu hơn là các chúng sanh 
sau khi chêt ở cõi ngạ quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bàng sanh... ở 
cõi nga guy. 

363-365. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết 
ở cõi ngạ quỷ được tái sanh giữa chư thiên; còn nhiêu hơn là các chúng sanh 
sau khi chêt ở cõi ngạ quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bàng sanh... ở 
CÕI nga quỷ. 


40 Œ KINH TANG CHI BỘ 


XVII. PHẨM PHÁP TÁC TINH 
(PASĀDAKARADHAMMAVAGGA)* (4. I. 38) 


366-381. Thật sự” điều này là một trong những điều lợi ích, này các Tý- 
kheo, tức là sống trong rừng.. . sông khât thực... mang y phân tảo... chỉ mang 
ba y... thuyết Pháp... trì Luật... biết nhiều về sự thật... đã lâu ngày là vị trưởng 
lão””... có oai nghi nghiêm chỉnh... có được hội chúng quy ty” ... có hội chúng 
lớn đoanh vây... con gia đình tốt đẹp... diện mạo đoan chánh... ngôn ngữ hòa 
nhã (kaiyanavakkaranaia)... thiêu dục... ít bệnh hoạn. 


3 Bản tiếng Anh của PTS: Chapter XX. On Musing (a), nghĩa là Thiên định (a). Bản Hán: Tĩnh lu phẩm 
#FJE in (N.19. 0007.1. 0049a06). 


5 AA. II. 40: Addhamidantiadisu addhanti ekamnsadhivacanametam, addha idam labhãnam. ekamso 


esa lãbhãnanfi vuttam hoti (“Thật sự điều này, v.v...” nghĩa là chắc chăn sự chỉ định này thuộc về điều 
lợi ích). 


57 AA. II. 40: Thāvareyyanti cirapabbajitattä thāvarappattabhāvo (Vi trưởng lão” nghĩa là vị xuất gia 
đã lâu, bậc trưởng lão). 


58 AA. II. 40: Parivarasampada = Suciparivaraía (được vây quanh bởi hội chúng thanh tịnh). 
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XVIII. PHẨM BUNG NGÓN TAY KHÁC 
(AP4ARAACCH4AR4SANGH1T44GG4)° (A. I. 39) 


382. Nếu chỉ trong thời gian bung ngón tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
tu tập Thiên thứ nhất, vị này, này các Tỷ-kheo, được gọi là vi Tỷ-kheo an trú 
thiền không phải uống. phí, đã làm theo lời dạy bậc Đạo sư, là vị chịu nghe lời 
giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uống phí. Còn nói gì vị ây làm 
cho sung mãn thiền ấy. 


383-389. Nếu chỉ trong thời gian bung ngón tay, này các Tỷ-kheo, vị Ty- 
kheo tu tập Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... Từ tâm giải thoát... Bi 
tâm giải thoát... Hý tâm giải thoát... Xå tâm giải thoát... 

390-393. Nếu vị ay trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên 
tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. 

394-397. Đôi với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, khởi lên y muốn không 
cho sanh khởi, tinh cần tinh tân, quyết tâm, cô gêng. Dêi với các pháp ác, bât 
thiện đã sanh, khởi lên ý muôn đoạn tận, tinh cần tinh tân, quyết tâm, cô găng. 
Đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên y muôn làm cho sanh khởi, tinh cân 
tinh tấn, quyết tâm, cô gắng. Đôi với các pháp thiện đã sanh, khởi lên ý muốn 
làm cho an trú, không cho vong thât, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, 
tu tập, làm cho viên mãn, tinh cân tinh tân, quyết tâm, cô găng. 


398-401. ... Tu tập như ý túc”! câu hữu với dục định tinh cân hành... câu hữu 
với tinh tân định tinh cần hành... câu hữu với tâm định tinh cần hành... câu hữu 
với tư duy định tinh cân hành. 

402-406. ... Tu tập tín căn®?... tu tập tên căn... tu tập niệm căn... tu tập định 
căn... tu tập tuệ căn... 


407- 411. ... Tu tập tín lực... tu tập tân lực... tu tập niệm lực... tu tập định 
lực... tu tập tuệ lực... 


412-418. ... Tu tập niệm giác chi”... tu tập trach pháp giác chi... tu tập tinh 


5 Trong bản tiếng Anh của PTS, phân này thuộc Chapter XX. On Musing (a), nghĩa là Thiên định (a) 
5 Xem S. V. 9. 

5! Bốn như ý túc. Xem S. V. 263. 

62 Năm căn và năm lực. Xem S. V. 197. 

5 Bảy giác chi. Xem S. V. 63. 
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tân giác chi... tu tập hý giác chi... tu tập khinh an giác chi... tu tập định giác chi... 
tu tập xả giác chi... 

419-426. ... Tu tập chánh tri kiên®... tu tập chánh tư duy... tu tập chánh 
ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập 
chánh niệm... tu tập chánh định... 

427-434. ... Quán tưởng nội sắc, 55 thây các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, 
xấu, vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy...” 

.. Quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xâu, vị ây 
nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thây... ý 
.. Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp. 
xâu, vị ấy nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy...” 


.. Quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu, 
VỊ a nhân thúc răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy... 


. Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu xanh, tướng 
sắc xanh, hình sac xanh, ánh sang xanh. Vị ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy... 


.. Quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu vàng, tướng 
sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sang vàng. Vị ây nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy... 


.. Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. VỊ ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, 
ta biết, ta thấy...” 


.. Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng 
sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng. Vị ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy... 


435-442. ... Tu mình có sắc, thây các sắc. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, 
thây các loại NT sắc.. . quán tưởng sic là tịnh, chú tâm trên suy tưởng Ấy... 
vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến 
các tưởng khác biệt, với suy tư: “Hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô 
biên xứ... vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xử, với suy tư: “Thức là vô biên 
chứng và trú Thức vô biên xứ... vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy 
tư: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ... vượt khỏi hoàn toàn Vô 
sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... vượt khỏi hoàn toàn Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng định... 

443-452. ... Tu tập địa biến xứ... tu tâp thủy bién xứ... tu tập hỏa biên xứ... 
tu tập phong biến xú... tu tập xanh biên xứ... tu tập vàng biên xứ... tu tập đỏ 
biên xứ... tu tập trắng bién xứ... tu tập hư không bién xứ... tu tập thức bién xú.. 


5 Tám Thánh đạo. Xem S. V. 1. 
5“ Tám thắng xứ (abhibhãyatana)... 
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453-462. ... Tu tập tưởng bêt tịnh... tu tập tưởng về chết... tu tập tưởng chê 
tởm đôi với các món ăn... tu tập tưởng không hỷ lạc đối với tất cả thế giới... tu 
tập tưởng vô thường... tu tập tưởng khô trên vô thường... tu tập tưởng vô ngã 
trên khô... tu tập tưởng đoạn tận... tu tập tưởng ly tham... tu tập tưởng đoạn diệt... 


463-472. ... Tu tập tưởng vô thường... tu tập tưởng vô ngã... tu tập tưởng về 
chết... tu tập tưởng ghê tởm đôi với các món ăn... tu tập tưởng không hỷ lạc đối 
với tất cả thé gIỚI... tu tập tưởng hài cột... tu tập tướng bị trùng bọ ăn... tu tap 
tưởng bi xanh bam... tu tập tưởng bị đây những lỗ hồng... tu tập tưởng bị sưng 
phông lên... 


473-482. Tu tập niệm Phật... tu tập niệm Pháp... tu tập niệm Tăng... tu tập 
niệm giói... tu tập niệm thí... tu tập niệm thiên... tu tập niệm hơi thở vô hơi thở 
ra... tu tập niệm chết... tu tập thân niệm... tu tập an tịnh niệm... 

483-492. Tu tập tín căn đồng với Thiên thứ nhất... tu tập tån căn đồng với 
Thiên thứ nhất... tu tập niệm căn đông với Thiên thứ nhất... tu tập định căn đồng 
VỚI Thiên thứ nhất... tu tập tuệ căn đông với Thiên thứ nhất... tu tập tín lực... tu 
tập tân lực... tu tập niệm lực... tu tập định lực... tu tập tuệ lực đồng VỚI Thiền 
thứ nhất... 

493-562. Tu tập tín căn đồng với Thiền thứ hai... tu tập tuệ lực đồng với 
Thiên thứ hai... 

Tu tập tín căn đồng với Thiên thứ ba... tu tập tuệ lực đông với Thiên thứ ba... 

Tu tập tín căn đồng với Thiên thứ tư... tu tập tuệ lực đông với Thiên thứ tư... 

Tu tập tín căn câu hữu với từ... tu tập tuệ lực câu hữu với từ... 

Tu tập tín căn câu hữu với bi... tu tập tuệ lực câu hữu với bi... 

Tu tập tín căn câu hữu với hy... tu tập tuệ lực câu hữu với hý... 

Tu tập tín căn câu hữu VỚI xả... tu tập tuệ lực câu hữu với xả... 

Nếu tu tập tín căn... nêu tu tập tân căn... nêu tu tập niệm căn.. . nêu tu tập 
định căn... nêu tu tập tuệ căn... nêu tu tập tín lực... nêu tu tập tân lực... néu tu tập 
niệm lực... nêu tu tập định lực... nêu tu tập tuệ lực.., vị này, nảy các Tỷ-kheo, 
được gọi là một Tý-kheo an trú thiên không phái uống phí, đã làm theo lời dạy 
bậc Đạo sư, là vị chịu nghe lời giáo giới, ăn đồ ăn khât thực của xứ không có 
uống phí. Còn nói gì vị åy làm cho sung mãn thiên ấy! 
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XIX. PHẨM THÂN HÀNH NIỆM 
(KAYAGATASATIVAGGA)S (A. I. 44) 


563. Như một ai, này các Ty-kheo, với tâm biên mãn cùng khắp biên lớn, có 
thê bao gòm tắt cả con sông bé nhỏ đồ vào biên cả; cũng vậy, này các Ty-kheo, 
ai tu tập, làm cho sung mãn Thân hành niệm, cũng bao gôm tât cả thiện pháp, 
gòm những pháp thuộc về minh phân.”? 

564-570. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ên lớn khỏi các khổ ách, 
chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc Tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, 
đưa đến chứng ngộ quả Minh và Giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là 
Thân hành niệm. Đây là một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn... đưa đến chứng ngộ quả Minh và 
Giải thoát. 

571. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung 
mãn, thân được khinh an, tâm được khinh an, tâm và tứ được tịnh chỉ, toàn 
bộ các pháp thuộc về minh phân đi đến tu tập, làm cho viên mãn. Một pháp 
ây là gì? Chính là Thân hành niệm. Đây là một pháp, này các Tý-kheo, khi 
được tu tập, làm cho sung mãn, thân được khinh an, tâm được khinh an, tâm 
và tứ được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc về minh phân đi đến tu tập, làm 
cho viên mãn. 

572. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung 
mãn, các pháp bất thiện chưa sanh không sanh khởi, hay các pháp bât thiện 
đã sanh được đoạn tận. Một pháp ây là gi? Chính là Thân hành niệm. Đây 
là một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, các 
pháp bât thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận. 

573. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung 
mãn, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh 
được tăng trưởng, quảng đại. Một pháp ấy là gì? Chính là Thân hành niệm. Đây 
là một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, này các 
Ty-kheo, các pháp thiện chưa sanh... được tăng trưởng, quảng đại. 


Bản tiếng | Anh của PTS: Chapter XXI. On Musing (b), nghĩa là Thiên định (b). Bản Hán: Tĩnh lu 
phẩm BE. th (N.19. 0007.1. 0058a14). 


6 Xem A. II. 334. 
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574. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung 
mãn, vô minh bị đoạn tận, minh sanh khởi, ngã mạn (asmimano) bị đoạn tận, 
các tùy miên bị nhô sạch, các kiết sử bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là 
Thân hành niệm. Đây là một pháp, này các Ty-kheo, khi được tu tập, được làm 
cho sung mãn, vô minh bị đoạn tận... các kiết sử bị đoạn tận. 

575-576. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến sự phân tích của trí tuệ, đưa đến Niết-bàn không có chấp 
thủ. Một pháp ấy là gì? Chính là Thân hành niệm. Đây là một pháp, này các 
Ty-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự phân tích của trí 
tuệ... không có chấp thủ. 

577-579. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến sự thông đạt của nhiêu giới, đưa đến sự thông đạt của nhiều 
giới sai biệt, đưa đến sự vô ngại giải của nhiêu giới. Một pháp ấy là gì? Chính là 
Thân hành niệm. Đây là một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt... sự vô ngại giải của nhiều giới. 


580-583. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu... đưa đến sự chứng ngộ quả Nhất 
lai... đưa đến sự chứng ngộ quả Båt lai... đưa đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. 
Một pháp ây là gì? Chính là Thân hành niệm. Đây là một pháp, này các Tý- 
kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự 
lưu... quả A-la-hán. 

584-599. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ,“ đưa đến sự tăng trưởng trí tuệ, đưa 
đến viên mãn tăng trưởng trí tuệ, đưa đến đại trí tuệ, đưa đến trí tuệ rộng rãi, 
đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến thâm sâu trí tuệ, đưa đến vô song trí tuệ, đưa 
đến vô hạn trí tuệ, đưa đến nhiều trí tuệ, đưa đến trí tuệ nhanh lẹ, đưa đến trí tuệ 
nhẹ nhàng, đưa đến trí tuệ hoan hỷ, đưa đến trí tuệ tốc hành, đưa đến trí tuệ sắc 
sảo, đưa đến trí tuệ thể nhập. Một pháp ây là gì? Chính là Thân hành niệm. Đây 
là một pháp, này các Tý-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
sự chứng đắc trí tuệ... đưa đến trí tuệ thể nhập. 


68 Các đặc tánh này, Ngài SãrIputta có đủ. Xem KS. I. 87. 
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XX. PHẨM BÁT TỬ 
(AMATAWAGG4)® (A. I. 45) 


600. Những vị này không hưởng được bất tử, này các Tỷ-kheo, là những 
vị không thực hiện Thân hành niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các 
Ty-kheo, là những vi thực hành Thân hành niệm. 

601. Những vị này không hưởng được bat tử, này các Tý-kheo, là những vị 
không chia sẻ Thân hành niệm. Những vi này chia sẻ bắt tử, này các Ty-kheo, 
là những vi chia sẻ Thân hành niệm. 

602. Båt tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những ai đoạn tận Thân 
hành niệm. Bắt tử không bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không 
đoạn tận Thân hành niệm. 

603. Bất tử bị khiếm khuyết, này các Tý-kheo, đối với những ai khiếm 
khuyết Thân hành niệm. Bất tử được viên thành, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai viên thành Thân hành niệm. 

604. Båt tử bị xao lãng, này các Tý-kheo, đối với những ai xao lãng Thân 
hành niệm. Bắt tử không bị xao lãng, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai không 
xao lãng Thân hành niệm. 

605. Båt tử bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai vong thất Thân 
hành niệm. Båt tử không bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai không 
vong thất Thân hành niệm. 

606. Bắt tử không được thực hiện, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai không 
thực hiện Thân hành niệm. Bắt tử được thực hiện, này các Tỷ-kheo, đôi với 
những a1 thực hiện Thân hành niệm. 

607. Bất tử không được tu tập, này các Tý-kheo, đối với những ai không tu 
tập Thân hành niệm. Bắt tử được tu tập, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai tu 
tập Thân hành niệm. 

608. Bất tử không được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đôi với những 
ai không làm cho sung mãn Thân hành niệm. Bất tử được làm cho sung mãn, 
này các Tỷ-kheo, đôi với những ai làm cho sung mãn Thân hành niệm. 

609. Bât tử không được thắng tri, này các Tý-kheo, đôi với những ai không 
thắng tri Thân hành niệm. Bất tử được thăng tri, này các Tỷ-kheo, đôi với 
những ai thắng tri Thân hành niệm. 


© Trong bản tiếng Anh của PTS, phần này thuộc Chapter XXI. On Musing (b), nghĩa là Thiên định (b). 
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610. Bất tử không được liễu tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không 
liễu tri Thân hành niệm. Bắt tử được liễu tri, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai 
liễu tri Thân hành niệm. 

611. Bất tử không được chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai 
không chứng ngộ Thân hành niệm. Bât tử được chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai chứng ngộ Thân hành niệm. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tý-kheo ây hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


CHƯƠNG II 
HAI PHÁP (DUKANIPAT4) 


I. PHAM HÌNH PHAT 
(KAMMAKARANAVAGGA) 


I. KINH TỌI (Vajjasutta)! (A. 1. 47) 

1. Nhu våy tôi nghe. 

Môt thòi, Thé Tôn trú ở Sāvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông 
AnathapIndika. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheol 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Có hai loại tội, này các Tỷ-kheo. Thé nào là hai? Tội có kết quả ngay 
trong hiện tại và tội có kêt quả trong đời sau. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thây vua chúa bắt được người ăn trộm, kẻ 
vô loại, liên ap dụng nhiêu hình phạt sai khác.ˆ Họ đánh băng roi, họ đánh bang 
gay, ho đánh băng côn,’ họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xéo tai, 
họ cat mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dau,” họ dùng hình phạt 
bôi đầu hình” (xéo đỉnh đâu thành hình con sò), họ dùng hình phạt la-hâu khâu 
hình... hỏa man hình" (lây lửa đôt thành vòng hoa)... đôt tay”... khu hành hình” 
(lây rơm bên lại rôi siêt chặt)... bì y hình'° (lây vỏ cây làm áo)... linh dương 


! Trong bản tiếng Anh của PTS, 10 kinh (từ 1-10) được trình bày liên tục với tên nhóm: Punishments, 
nghĩa là Nhiêu hình phạt. 

? Kammakarana: Hình phạt. Xem M. I. 87. 

3 Addhadandaka: Cây gậy ngăn. 

4 Bilangathalikam: Theo Chú giải, đó là cách khoét lỗ trên đỉnh đầu, thả viên sắt nướng đỏ vào làm 
não sôi lên. 

5 Saukhamundikam: Lẫy sạn cát chà trên đầu cho đến khi trơn láng như vỏ ốc. 

5 Rahumukham: Dùng kèm mở miệng nạn nhân, đô dâu và căm tim ròi thắp. 

1 Jotimālikam: Tâm dầu khắp thân rồi đốt cháy. 

8 HJafthapajjotikam: Tay bị làm như ngọn đuốc với giẻ tâm dầu quán tay rồi đốt. 

° Erakavattikam: Da bị lột từ cỗ trở xuống, cột lại dưới háng và treo lên. 

10 Crakavãsikam: Da bị cắt thành từng đường dài, và cột lại như một loại quân áo. 
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hình! (hình phạt con dê núi)... câu nhục hình! (lây câu móc vào thịt)... tiền 
hình! (cắt thịt thành đồng tiền)... khôi chắp hình'*... chuyên hình... cao đạp 
đài'5.... họ tưới băng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ 
lây gươm chặt đầu. 

Người â ây thấy vậy, suy nghĩ như sau: “Do nhân các ác nghiệp như vậy, vua 
chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô loại, , áp dụng nhiêu hình phạt sai khác. Họ đánh 
băng roi... họ láy gwom chặt đâu. Nếu ta làm các ác nghiệp như vậy, vua sẽ bắt 
ta và áp dụng các hình phạt như vây.” Người â ây sợ hãi phạm tội ngay trong hiện 
tại, không cướp phá tài sản của những người khác. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
tội có kết quả ngay trong hiện tại. 

Và này các Tỷ-kheo thế nào là tội có kết quả trong đời sau? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người suy xét như sau: “Quả dị thục của thân 
làm ác trong đời sau là ác và khô. Quả di thục của miệng nói ác trong đời sau 
là ác và khô. Quả dị thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khô. Nêu thân ta 
làm ác, nói lời ác, nghĩ việc ác, ta có thể, sau khi than hoại mệnh chung, bị sanh 
vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục.” Người ấy sợ tội có kết quả trong đời sau, 
từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói 
thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, và giữ cho mình (attānam pariharafi) 
thật thanh tịnh. Này các Tý-kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau. 

Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai loại tội. Do vậy, này các Ty-kheo, cân phải 
học tập như sau: “Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại. Chúng ta 
phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong đời sau. Chúng ta phải tránh xa các tội 
(vajjabhīruno). Chúng ta phải thây rõ sự nguy hiểm của các tội.” Như vậy, này 
các Ty-kheo, các ông cân phải học tâp. Đôi với ai tránh xa các tội, này các Tỷ- 
kheo, đối với ai thây TỐ sự nguy hiểm của các tội, thời được chờ đợi răng người 
ây sẽ được giải thoát tất cả tội. 


II. KINH TINH CÂN (Padhãnasuffa) (A. I. 49) 


2. Có hai sự tinh cân, này các Tỷ-kheo, rât khó thực hiện ở đời. Thế nào là 
hai? Sự tinh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích bê thí các vật dụng như đồ 
ăn khất thực, các sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, và sự tinh cân của các người 
xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình với mục đích từ bỏ tât cả sanh y. 
Hai sự tinh cần này, này các Tỷ-kheo, rât khó thực hiện ở đời. 

Trong hai tinh cần này, này các Tý-kheo, tôi thăng là tinh cần với mục đích 
từ bỏ tất cả sanh y. Do vậy, này các Tý-kheo, các ông cần phải học tập như sau: 


1 Eneyyakam: Nạn nhân bị trói chặt lại, dùng cây sắt đâm ngang, đính vào đất và nướng sông. 

12 Balisamamsikam: BỊ lột da với móc câu. 

3 Kahäpanikam: Lêt từng miễng thịt bằng đồng tiên. 

4 Khãrãpdafacchikam: Thân bị đập với cây côn, và lây vôi đắp vào vết thương. 

I5 Palighaparivattikam. Đóng định thân trên đất ngang qua hai lỗ tai, rồi nắm chân xoay vòng tròn. 

16 Palalapithakam: Thân bị đập cho đến khi các xương bị bé nát và thân bị mềm sụn như tấm nệm. 
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“Ta sẽ cô găng tinh cần đề từ bỏ tật cả sanh y.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
ông cân phải học tập. 


II. KINH LÀM CHO NUNG NÂU (Tapaniyasutta) (A. 1. 49) 

3. Có hai pháp, này các Tỷ-kheo, làm cho nung nâu. Thế nào là hai? Ở đây, 
này các lý-kheo, có người thân làm ác, thân không làm thiện; miệng nói lời ác, 
miệng không nói lời thiện; 7 nghĩ ác, ý không nghĩ thiện. VỊ â ây bị nung nấu với 
ý nghĩ. “Thân ta đã làm ác.” VỊ â ây bị nung nâu với ý nghĩ: “Thân ta đã không 
làm thiện.” V1 â ây bị nung nấu với ý nghĩ: “Miệng ta đã nói lời ác.” VỊ â Ấy bị nung 
nâu VỚI ý nghĩ: “Miệng ta đã không nói lời thiện.” VỊ â ây bị nung nâu với ý nghĩ: 
“Y ta đã nghĩ 4 ác.” VỊ ây bị nung nâu với ý nghĩ: sy ta đã không nghĩ thiên.” Có 
hai pháp này, này các Ty-kheo, làm cho nung nâu. 


IV. KINH KHÔNG LÀM CHO NUNG NÂU (Atapanīyasutta) (A. 1. 50) 


4. Có hai pháp, này các Tý-kheo, không làm cho nung nâu. Thé nào là hai? 
Ở đây, có người thân làm thiện, thân không làm ác; miệng nói lời thiện, miệng 
không nói lời ác; y nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. VỊ ay không bị nung nâu với 
ý nghĩ: “Thân ta đã làm thiện.” VỊ ây không bị nung nâu với ý nghĩ: “Thân ta 
đã không làm ác.” VỊ ay không bị nung nâu với ý nghĩ: “Miệng ta đã nói lời 
thiện.” VỊ â ây không bị nung nâu với ý nghĩ: “Miệng ta đã không nói lời ác.” Vi 
ây không bi nung nâu với ý nghĩ: xX ta đã nghĩ thiên.” VỊ ây không bị nung nâu 
với ý nghĩ: “Y ta đã không nghĩ ác.” Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không 
làm cho nung nấu. 


V. KINH ĐÃ BIẾT ĐƯỢC (Upaññãíasufa) (A. 1. 50) 


5. Có hai pháp, này các Ty-kheo, Ta đã học được, biết được. Thé nào là 
hai? Không biết đủ đối với thiện pháp và không có thôi chuyên đối với tinh 
cận. Không có thôi chuyền, này các Tỷ-kheo, Ta cô găng như sau: “Ta sẵn sảng, 
dâu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng 
sẽ tinh tân kiên trì để chứng đặc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của 
Ta, nhờ tinh tên của Ta, nhờ cần dõng của Ta. Ta nhờ không phóng dật, chứng 
được Chánh giác; nhờ không phóng dật, chứng được vô thượng an ôn khỏi các 
khô ách. ' Và này các Tỷ-kheo, nếu các ông không có thôi chuyên, có găng như 
sau: “Ta sẵn sảng, dầu chỉ còn da, gân vả xương, dâu thịt và máu trên thân bi 
khô héo, mong rang sẽ tinh tân kiên trì đề chứng đắc những gì chưa chứng đắc, 
nhờ sức mạnh của ta, nhờ tinh tân của ta, nhờ cân dõng của ta”, thời không bao 
lâu, này các lý-kheo, các ông sẽ đạt được mục đích mà các thiện nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó chính là Vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, các ông với thắng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an tru. Do vậy, này các Ty-kheo, cac Ong cên phải học tập như 
sau: “Không có thôi chuyên, chúng ta cô găng, chúng ta sẵn sảng, dâu chỉ còn 
da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong răng sẽ có tỉnh 
tấn, kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của chúng 
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ta, nhờ tinh tân của chúng ta, nhờ cân dõng của chúng ta.” Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


VI. KINH KIẾT SỬ (Samyojanasutta) (A. 1. 51) 


6. Có hai pháp, này các Tỷ-kheo. Thê nào là hai? Thây vị ngọt trong các 
pháp có thê làm khởi lên kiết sử, và thây nhàm chán trong các pháp có thê làm 
khởi lên kiết sử. Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp có thê làm khởi lên kiết sử, 
này các Tỷ-kheo, tham không đoạn tận, sân không đoạn tận, si không đoạn tận; 
do tham không đoạn tận, sân không đoạn tận, sĩ không đoạn tận, nên không giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não; Ta nói ring người ây không giải 
thoát khỏi khô đau. Ai sống thây nhàm chán trong các pháp có thê làm khởi lên 
kiết sử, này các Tỷ-kheo, tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, si được đoạn 
tận; do tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, si được đoạn tận, nên được giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não; Ta nói răng người ây giải thoát 
khỏi khô đau. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 


VII. KINH PHÁP ĐEN (Kanhasufa) (A. 1. 51) 
7. Hai pháp, này các Tỷ-kheo, là pháp đen.!” Thế nào là hai? Không tàm và 
không guy. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen. 


VIII. KINH PHÁP TRANG (Sukkasuffa) (A. 1. 51) 
8. Hai pháp, này các Ty-kheo, là pháp trắng. Thé nào là hai? Tam và quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trăng. 


IX. KINH HẠNH (Cariyasutta) (A. I. 51) 


9. Hai pháp trắng, này các Ty-kheo, che chó cho thê ĐIỚI. Thé nào là hai? 
Tam và quý. Nếu hai pháp trăng này không che chở cho thé giới, thời không 
thể chỉ được đây là mẹ hay đây là cô dì, hay đây là vợ của anh hay em, hay đây 
là vợ của Thây, hay đây là vợ của các vị Tôn trưởng. Và thê giới sẽ đi đến hỗn 
loạn như giữa các loài dê, loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can. Vì răng, 
này các Tý-kheo, có hai pháp trăng này che chở cho thế giới, nên mới có thể chỉ 
được đây là mẹ hay đây là cô dì, hay đây là vợ của anh hay em, hay đây là vợ 
của Thây, hay đây là vợ của các vị Tôn trưởng. 


X. KINH AN CƯ MÙA MƯA (Vassūpanāyikasutta) (A. I. 52) 
10. Có hai thời kỳ an cư mùa mưa, này các Tỷ-kheo. Thé nào là hai? Tiền an 
cư và hậu an cư. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai thời kỳ an cư mùa mưa. 


7 Kanhā (pháp đen) và sukkã (pháp trắng). Xem M. I. 389; Dh. v. 87; It. 36; Miin. 200; Asl. 129, 389. 
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II. PHẨM TRANH LUẬN 
(ADHIKARANAVAGGA) (4. 1. 52) 


11. Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Sức mạnh tư sat! 
và sức mạnh tu tập. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sức mạnh tư sát? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có người tư sát như sau: “Với thân làm ác, quả di thục là ác ngay hiện tại và 
trong đời sau. Với miệng nói ác, quả dị thục là ác ngay trong hiện tại và trong 
đời sau. Với ý nghĩ ác, quả dị thục là ác ngay trong hiện tại và trong đời sau.” 
VỊ ây tư sát như vậy, từ bỏ thân làm ác, tu tập thần làm thiện; từ bỏ miệng nói 
ác, tu tập miệng nói thiện; từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện; và giữ cho mình 
thật thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tư sát. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
sức mạnh tu tập tức là sức mạnh của người Hữu học (Sekhana). Do sức mạnh 
tu tập, VỊ ây từ bó tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Sau khi từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ 
bỏ si, vị ấy không làm các điều bất thiện, không phục vụ các điều ác. Này các 
Ty-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai 
sức mạnh. 

12. Này các Tý-kheo, có hai sức mạnh. Thé nào là hai? Sức mạnh tư sát và 
sức mạnh tu tập. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là sức mạnh tư sát?... (như trên). Này các Tý- 
kheo, đây gọi là sức mạnh tư sát. 

Và này các 1ý-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? Ở đây, này các Iý-kheo, 
Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi” liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ 
đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; tu tập trạch pháp giác chi... tu tập tinh tấn giác 
chi... tu tập hý giác chi... tu tập khinh an giác chi... tu tập định giác chi... tu tập 
xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng 
đến từ bỏ. Này các Tý-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các pháp này, này các 
Tỷ-kheo, là hai sức mạnh. 

13. Này các Tỷ-kheo, có hai sức mạnh... (như sô 11). Và này các Ty-kheo, 
thể nào là sức mạnh tu tập? Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bat 
thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có 
tâm có tứ; làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái 


18 44. Il. 97: Pafisankhanabala = Paccavekkhanabala (sức mạnh của việc tư duy quán sát). 
! Xem S. V. 63. 
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hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm; ly hý trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiên thứ ba; xả lạc xả khô, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiên thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tinh. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là sức mạnh tu tập. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai sức mạnh. 

14. Có hai cách thuyết pháp này của Như Lai, này các Tý-kheo. Thé nào là 
hai? Lược thuyết và quảng thuyết. Hai pháp này, này các Tý-kheo, là hai cách 
thuyết pháp của Như Lai. 


15. Trong bất cứ tranh tụng nào, này các Ty-kheo, Ty-kheo phạm tội và 
Tỷ-kheo buộc tội, không tự mình khéo quán sát lấy mình, thời tranh tụng ây, 
này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là sẽ đưa đến kéo dai, gay sắt, ác liệt, và các 
Tỷ-kheo sẽ sống không được an lạc. Và trong bất cứ cuộc tranh tụng nào, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm tội và Ty-kheo buộc tội, tự mình khéo quán sát lây 
mình, thời tranh tụng ây, này các Ty-kheo, được chờ đợi là sẽ không đưa đến 
kéo dài, gay sắt, ác liệt, và các Tý-kheo sẽ sống được an lạc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, 
khéo tự mình quán sát lây mình? Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo phạm tội 
quán sát như sau: “Ta phạm một tội bât thiện về thân. Tỷ-kheo ây đã thây ta 
phạm tội bất thiện về thân. Nếu ta không phạm tội bất thiện về thân, Tỷ-kheo â ay 
sê khêng thay ta phạm tội bất thiện về thân. Do vì ta có phạm một tội bất thiện 
về thân, Tỷ-kheo â ây thây ta có phạm tội bất thiện về thân. Do thấy ta có phạm 
tội bêt thiện vê thân, Tý-kheo ay không được hoan hý. Vi không hoan hý, Tý- 
kheo ấy nói với ta lời không hoan hý. Vì ta bị Tỷ-kheo â ây nói lời không hoan 
hỷ nên ta không hoan hỷ. Do ta không hoan hỷ, ta nói cho các người khác biết. 
Như vậy, ở đây tội đã phạm chinh phục ta” như trường hợp người phải trả thuế 
hàng hóa của mình.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo phạm tội, khéo tự 
mình quán sát lây mình. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo buộc tội, khéo tự mình quán sát 
lây mình? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội quán sát như sau: “Tỷ- 
kheo phạm một tội bất thiện vệ thân. Ta đã thây Ty-kheo ây phạm một tội bất 
thiện về thân. Nếu 1ý-kheo ây không phạm tội bat thiện về thân. thời ta đã 
không thây Tỷ-kheo ây phạm tội bât thiên vê thân. Do vì Tý-kheo â ây có phạm 
một tội bât thiện về thân, do vậy Ta thây Tỷ-kheo â ây pham tôi bât thiên vè thân. 
Và sau khi thây Ty-kheo â ây phạm tội bắt thiện vê thân, ta không hoan hý. Do 
ta không hoan hy, ta nói với Tỷ-kheo ây lời không hoan hý. Vì 1ỷ-kheo ay bi 
ta nói lời không hoan hỷ nên không hoan hy. Vi không hoan hy, vi ây nói cho 
các người khác biết. Như vậy, ở đây, tội đã phạm chinh phuc ta, như trường hợp 
người phải trả thuế hàng hóa của mình.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
buộc tội, khéo tự mình quán sát lây mình. 


Trong bắt cứ tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo phạm tội và Tỷ-kheo 


? Áccayo accagama. Xem S. II. 127. 
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buộc tội, không tự mình khéo quán sát lây mình, thời tranh tụng ây, này các Tý- 
kheo, được chờ đợi là sẽ đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các Tỷ-kheo sẽ sông 
không được an lạc. Và trong bất cứ cuộc tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, tự mình khéo quán sát lây mình, thời tranh 
tụng ây, này các lý-kheo, có thê sẽ không đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và 
các Tỷ-kheo sẽ sông được an lạc. 


16. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn ấy bạch 
Thê Tôn: 

— Do nhân gi, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gi, ở đây một số chúng sanh 
sau khi thân hoại mệnh chung phải sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 

— Do nhân phi pháp hành và bất bình đăng hành, này Bà-la-môn, như vậy, 
ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

— Do nhân gi, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì ở đây một số chúng sanh 
sau khi thân hoại mệnh chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này? 

— Do nhân pháp hành và bình đăng hành, này Bà-la-môn, như vậy ở đây, 
một sô chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
giói, CÕI đời này. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bay 
ra những gì bi che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay câm đèn sáng vào 
trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, pháp được Tôn giả 
Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay cho đên mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

17. Rồi Bà-la-môn Jãnussoni đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jãnussoni 
bạch Thê Tôn: 

— Do nhân gi, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gi, ở đây một sê chúng sanh 
sau khi thân hoại mệnh chung, bi sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục? 

— Do vì có làm, này Bà-la-môn, do vì không làm, như vậy, ở đây một ső 
chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dù, ác thú, doa xứ, 
địa ngục. 

— Do nhân gi, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gi, ở đây một sô chúng sanh 
sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này? 

— Do vì có làm, này Bà-la-môn, do vì không làm, như vậy, ở đây một số 
chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này. 
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— Thưa Tôn giả Gotama, con không được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi 
lời nói văn tắt không giảng rộng của Tôn giả Gotama. Lành thay, nêu Tôn giả 
Gotama thuyêt pháp cho con đề con có thê hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời 
nói văn tắt không giảng rộng của Tôn giả Gotama! 

— Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

Bà-la-môn Jãnussoni vâng đáp Thế Tôn: 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Thế Tôn nói như sau: 

=0 day, này Bà-la-môn, có người thân làm ác, thân không làm thiện; miệng 
nói ác, miệng không nói thiện; ý nghĩ ác, ý không nghĩ thiện; như vậy, này Bà- 
la-môn, do làm và do không làm như vậy, ở đầy một sô chúng sanh sau khi thân 
hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Lại nữa, ở đây, 
này Bà-la-môn, có một số chúng sanh thân làm thiện, thân không làm ac; miệng 
nói thiện, miệng không nói ác; ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác; như vậy, này Bà- 
la-môn, do làm và do không làm như vậy, ở đây một sô chúng sanh sau khi thân 
hoại mệnh chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bay 
ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, pháp được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xIn quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

18. Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngôi xuống một bên: 


— Ta tuyên bô một cách dứt khoát răng, này Ananda, thân làm ác, miệng nói 
ác, y nghĩ ác là điêu không nên làm. 


— Vì răng, bạch Thê Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một cách dứt khoát răng thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều 
không nên làm ấy thời có những nguy hại gì chờ đợi? 


— Vì răng, này Ananda, Ta đã tuyên bô một cách dứt khoát răng thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nêu làm những điêu không nên 
làm ây thời có những nguy hại như sau chờ đợi: Tu mình chê trách mình; sau 
khi biết được, người trí chê trách; tiếng ác đồn xa; bị mê ám khi mệnh chung: 
sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Vì 
thê, này Ananda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát răng thân làm ác, miệng 
nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điêu không nên làm ây, 
thời có những nguy hại như vậy chờ đợi. Ta tuyên bô một cách dứt khoát răng, 
này Ananda, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. 


— Vì răng, bạch Thé Tôn, Thé Tôn đã tuyên bô một cách dứt khoát răng thân 
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làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều 
nên làm ấy thời có những lợi ích gì được chờ đợi? 

— Vì rằng, này Ananda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát răng thân làm 
thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nêu làm những điều nên 
làm ấy thời có những lợi ích như sau được chờ đợi: Tự mình không chê trách 
mình; sau khi biết được, người trí tán thán; tiếng lành đồn xa; không bi mê ám 
khi mệnh chung; sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào thiện thú, thiên 
giới, cõi đời này. Vì thế, này Ananda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát răng 
thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những 
điều nên làm ấy thời có những lợi ích như vậy được chờ đợi. 

19. Này các Tý-kheo, hãy từ bỏ bất thiện. Này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện 
có thể làm được. Nếu từ bỏ bất thiện không thê làm được thời Ta đã không nói 
như sau: “Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện.” Vì răng, này các Tỷ-kheo, từ 
bỏ bất thiện có thể làm được, do vậy Ta mới nói rằng: “Này các Tý-kheo, hãy 
từ bỏ bất thiện.” Và néu, này các Tý-kheo, từ bỏ bất thiện đưa đến bất hạnh, đau 
khô, thời Ta không nói như sau: “Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện.” Và này 
các Tỷ-kheo, vì từ bỏ bat thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc nên Ta đã nói như sau: 
“Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bêt thiện.” 

Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện. Này các Tỷ-kheo, tu tập thiện có thê làm 
được. Nếu tu tập thiện không thể làm được, này các Tỷ-kheo, thời Ta đã không 
nói như sau: “Này các Ty-kheo, hãy tu tập thiện.” Vì răng, này các Tỷ-kheo, tu 
tập thiện có thê làm được, do vậy Ta mới nói rằng: “Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập 
thiện.” Và nếu, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện đưa đến bất hạnh, đau khô, thời 
Ta đã không nói như sau: “Này các Tý-kheo, hãy tu tập thiện.” Và vì rằng, này 
các Tỷ-kheo, vì tu tập thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc nên Ta đã nói như sau: 
“Này các Ty-kheo, hãy tu tập thiện.” 

20. Hai pháp, này các Tý-kheo, đưa đên sự hỗn loạn [mê mò] và biến mất 
của Diệu pháp. Thê nào là hai? Văn cú bị đảo ngược?! và ý nghĩa bị hiểu lầm. 
Nếu văn cú bị đảo ngược thời ý nghĩa bị hiêu lầm. Những pháp này, này các 
Tý-kheo, là hai pháp đưa đến hỗn loạn và biến mắt của Diệu pháp. 

21. Hai pháp, này các Tý-kheo, đưa đến an trú, không hỗn loạn, không biến 
mật của Diệu pháp. Thế nào là hai? Văn cú được sử dụng chon chánh và ý nghĩa 
được hiểu chon chánh. Nếu văn cú được sử dụng chon chánh thời ý nghĩa được 
hiểu chơn chánh. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đưa đến an trú, 
không hỗn loạn, không biến mất của Diệu pháp. 


21 Xem A. I. 147; Netti. 21. 
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III. PHẨM NGƯỜI NGU 
(BALAVAGGA) (A. 1. 60) 


22. Này các Tỷ-kheo, có hai loại người ngu này. Thế nào là hai? Người có 
phạm tội nhưng không thấy có phạm tội; và người không chấp nhận người khác 
như pháp phát lộ tội của mình. Này các Ty-kheo, có hai loại người ngu này. 

Này các Tỷ-kheo, có hai loại người có trí. Thé nào là hai? Người có phạm 
tội thây là có phạm tội; và người chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội của 
mình. Này các Tỷ-kheo, có hai loại người có tri này. 

23. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tac Như Lai. Thế nào 
là hai? Người độc ác với tâm đây sân hận; và người có lòng tin với tà kiến. Này 
các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tac Như Lai. 

24. Này các Tý-kheo, có hai hạng người này xuyên tac Như Lai. Thé nào 
là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như Lai không nói, không 
thuyết; và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết là Như Lai có nói, có 
thuyết. Này các Tý-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. 

Này các Tý-kheo, có hai hạng người này không xuyên tac Như Lai. Thế nào 
là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như Lai có nói, có thuyết; và 
người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết là Như Lai không nói, không 
thuyết. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này không xuyên tạc Như Lai. 

25. Này các Tý-kheo, có hai hạng người này xuyên tac Như Lai. Thê nào là 
hai? Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa, và người 
nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh cân phải giải nghĩa. Này các Tý-kheo, 
hai hạng người này xuyên tac Như Lai. 

26. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này không xuyên tac Như Lai. Thế 
nào là hai? Người nêu rõ kinh cân phải giải nghĩa là kinh cân phải giải nghĩa; 
và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa. Này các 
Ty-kheo, hai hạng người này không xuyên tac Như Lai. 

27. Với người có hành động che đậy,” này các Tỷ-kheo, một trong hai sanh 
thú được chờ đợi: Địa ngục hay bàng sanh. Với người không có hành động 
che đậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi: Chư thiên hay 
loài người. 


? Xem Vin. II. 249. 
23 Xem A. II. 239. 
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28. Với người có tà kiến, này các Tý-kheo, một trong hai sanh thú được chờ 
đợi: Dia ngục hay bàng sanh. 

29. Với người có chánh kiến, này các Tý-kheo, một trong hai sanh thú được 
chờ đợi: Chư thiên hay loài người. 

30. Người theo ác giới, này các Tỷ-kheo, có hai sanh thú đang chờ đợi 
(patiggāha): Địa ngục hay bàng sanh. Người đây đủ thiện giới, này các Tỷ- 
kheo, có hai sanh thú đang chờ đợi: Chư thiên hay loài người. 

31. Do quán thấy hai lợi ích, này các Tý-kheo, Ta đi đến các khu rừng hẻo 
lánh, các trú KU xa văng. Thé nào là hai? Thây tự mình hiện tại lạc trú, và có 
lòng thương tưởng đến những chúng sanh về sau. Do quán thây hai lợi Ích này, 
này các Tý-kheo, nên Ta đi đến các khu rừng hẻo lánh, các trú xứ xa vắng. 


32. Có hai pháp, này các Tý-kheo, thuộc thành phân minh. Thế nào là hai? 
Chỉ và quán. Chỉ được tu tập, này các Ty-kheo, có lợi ích gi? Tâm được tu tập. 
Tâm được tu tập, có lợi ích gì? Cái gi thuộc về tham được đoạn tận. Quán được 
tu tập, này các Tỷ-kheo, có lợi ích gi? Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập, có lợi 
ích gi? Cái gi thuộc vô minh được đoạn tận. BỊ tham làm uê nhiễm, này các Tý- 
kheo, tâm không thể giải thoát. Hay bị vô minh làm ué nhiễm, tuệ không được 
tu tập. Do vậy, do ly tham, tâm giải thoát. Do đoạn vô minh, tuệ giải thoát. 
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IV. PHAM TÂM THĂNG BẰNG 
(SAMACITTAVAGGAYA (A. 1. 62) 


33. — Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về địa vị bậc không phải 
chân nhân” và địa vi bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải chân nhân? Người 
không phải chân nhân, này các Tỷ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Đôi với 
những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, 
tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị của kẻ không phải 
chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc chân 
nhân, này các Ty-kheo, là biết ơn, nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là 
đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây 
hoàn toàn là địa vị của bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. 

34. Có hai hạng người, này các Ty-kheo, Ta nói không thê trả ơn được. Thế 
nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cong mẹ, này các 1y-kheo, nếu một 
bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tubi; néu đâm bóp, thoa 
xúc, tắm rửa, xoa gội, và dâu tại đây, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, 
này các Ty-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Hơn nữa, này 
các Tý-kheo, nếu có an trí mẹ cha vào quốc độ với tôi thượng uy lực, trên quả 
dat lớn với bảy báu này, như vậy, này các Ty-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn 
đủ cho mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì răng, này các Ty-kheo, mẹ cha đã làm nhiều 
cho con cái, nuôi nâng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. + 
Nhưng này các Tý-kheo, ai đối với mẹ cha không có lòng tin, khuyến khích, 
hướng dẫn an trú các vị åy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến 
khích, hướng dẫn, an trú các vị ây vào thiện giới; đôi với mẹ cha xan tham, 
khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ây vào bô thí; đỗi với mẹ cha theo ác 
trí tuệ, khuyên khích, hướng dẫn, an trú các vị ây vào trí tuệ. Cho đến như vậy, 
này các Ty-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha.” 


24 Tham chiếu: 7ăng. +$ (7.02. 0125.20.5. 0600a05). 

> AA. II. 121: AÁsappurisabhimiti asappurisanam patifthanafthanam (“Dia vị bậc không phải chân 
nhân” tức nói đên nơi chôn, vi trí của người không phải bậc chân nhân). 

2® Dassefäro. Xem A. I. 132. 

? Tham chiêu: Tang. 84 (7.02. 0125.20.11. 0601a10). 
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35. Rôi một Bà-la-môn đi đến Thể Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu; sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn ây 
nói với Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama đã nói gì, đã thuyết gì? 

~ Này Bà-la-môn, Ta thuyết về hành động và Ta thuyết vê không hành động. 

- Như thế nào, Tôn giả Gotama thuyết về hành động và thuyết về không 
hành động? 

— Ta thuyết về không hành động, này Bà-la-môn, đỗi với thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta thuyết không hành động đôi với nhiều loại pháp 
ác, bât thiện. Ta thuyết hành động, này Bà-la-môn, đôi với thân làm thiện, 
miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Ta thuyết hành động đối với nhiều loại pháp 
thiện. Như vậy, này Bà-la-môn, Ta thuyết vê hành động và Ta thuyết vè không 
hành động. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gi bị guling ngã xuống, phơi bày ra 
những øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào trong 
bóng tối đề những ai có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama 
dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư 
sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

36. Rôi gia chủ AnathapIndika di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ Anäthapindika bạch 
Thé Tôn: 

— Có bao nhiêu người, bạch Thé Tôn, đáng được cúng dường ở đời? Và chỗ 
nào cân phải bô thí cúng dường? 

— Có hai hạng người, này gia chủ, đáng được cúng dường ở đời: Hữu học 
và Vô học.?8 Đôi với hai hạng người này, đáng được cúng dường ở đời, này gia 
chủ, ở đây cần phải bô thí cúng dường. 

Thé Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo sư lại 
nói thêm: 

Hữu học và Vô học, 

Cả hai ở trong đời, 

Dèu đáng được cúng dường, 

Đối với người dâng lễ. 

Họ giữ thân chánh trực, 

Ca lời nói ý nghĩ, 
28 Xem Pug. 22. Hạng đầu là hạng đã đoạn tận 5 hạ phân kiết sử ở dục giới. Hạng thứ hai là hạng đã 
đoạn tận 5 thượng phân kiệt sử ở sắc giới và vô sắc gIới. 
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Phước điện người dâng cúng, 
Đây thí có quả lớn.” 

37. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở tại Savatthi, Thăng Lâm, khu vườn ông Anãthapindika. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Sãriputta trú ở Sävatthi, tại Đông Viên, nơi lâu đài của mẹ 
Migara. Tại đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Tỷ-kheo: 

— Này chư Hiên Tý-kheol 

— Thưa Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói như sau: 

— Này chư Hiên, tôi sẽ giảng về người bị nội kiết sử trói buộc và người bị 
ngoại kiết sử trói buộc. Hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói như sau: 

— Này chư Hiên, thế nào là người bị nội kiết sử trói buộc? Ở đây, này chư 
Hiền, Tý-kheo có giới hạnh, sóng hộ trì với sự hộ trì của Giới bôn (Pã/mokkha), 
đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và 
học tập trong các học giới. VỊ ây, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào 
một trong các thiên giới. Sau khi từ chỗ ây mệnh chung, vị ây trở lui lại làm 
người, trở lại thế giới này. Vị này, này chư Hiền, được gọi là người bị nội kiết sử 
trói buộc, người trở lui, trở lại trạng thái này.”° 

Này chư Hiên, thế nào là người bi ngoại kiết sử trói buộc? Ở đây, này chư 
Hiên, Tỷ-kheo có giới hạnh, sông hộ trì với sự hộ trì của Giới bồn, đây đủ uy 
nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, châp nhân và học tâp 
trong các học giới. VỊ ây chứng đạt và an trú an tịnh tâm giải thoát. Sau khi 
thân hoại mệnh chung, vi ây sanh vào một trong các thiên giới. Sau khi từ chỗ 
ây mệnh chung, vi ây không còn trở lui, không còn trở lại đời này nữa. VỊ này, 
này chư Hiền, được gọi là người bi ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở lui, 
không còn trở lại đời này nữa. 

Lại nữa, này các Iỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới hạnh, sông hộ trì với sự hộ trì 
của Giới bên, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học giới. VỊ ây thực hiện sự yêm ly, ly tham, 
đoạn diệt các dục vọng. VỊ ây thực hiện sự yêm ly, ly tham, đoạn diệt các hữu.”' 
Vị ây thực hiện sự đoạn diệt khát ái. Vị â ây thực hiện sự đoạn diệt tham. VỊ â ây, 
sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào một trong các thiên giới.” Sau 


2 Tham chiều: Phước điên kinh 3á H#Š (T.01 0026.127. 0616a05); Tap. ki (7.02. 0099.992. 0258c1]1). 
39 Ttthattam ithabhãvam: Trong trường hợp này không có nghĩa là “như vậy” mà là chỉ cho “đời này”. 
Xem A. II. 160; AA. II. 265; KS. I. 318. 

“1 Cå dục giới, sắc giói Và VÔ sắc ĐIỚI. 

32 Chú giải: Cảnh giới Tinh Cư thiên. 
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khi từ chỗ ây mệnh chung, vị ấy không còn trở lui, không còn trở lại đời này 
nữa. VỊ này, này chư Hiền, được gol là người bi ngoai kiết sử trói buộc, không 
còn trở lui, không còn trở lại đời này nữa. 

Rồi một số đông chư thiên với tâm thăng bing?? đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, chư thiên ây bạch Thê Tôn: 

~ Tôn giả Sãriputta này, bạch Thé Tôn, tại Đông Viên, nơi lâu đài của mẹ 
Migara, thuyết pháp VỆ người bi nội kiết sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử 
trói buộc. Hội chúng rat hoan hy, bach Thé Tôn. Lành thay! Bạch Thế Tôn, nêu 
Thé Tôn vì lòng từ mẫn đi đến Tôn giá SãrIputta. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn, như người lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biên mất ở Thắng Lâm, hiện ra tại 
Đông Viên, nơi lâu đài của mẹ Migara, trước mặt Tôn giả Sariputta. Thế Tôn 
ngôi xuông trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Sãriputta đảnh lễ Thế Tôn ròi ngôi 
xuống một bên. Thê Tôn nói với Tôn giả Sãriputta đang ngôi một bên: 


- Ở đây, này Sāriputta, có một sô đông chư thiên, với tâm thăng băng, đi đến 
Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, chư thiên ấy thưa 
với Ta: “Tôn giả SãrIputta này, bạch Thế Tôn, tại Đông Viên, nơi lâu đài của 
mẹ Migãra, thuyết pháp VỆ người bị nội kiết sử trói buộc và người bị ngoại kiết 
sử trói buộc. Hội chúng rất hoan hy, bạch Thé Tôn. Lành thay! Bạch Thế Tôn, 
nêu Thế Tôn vì lòng từ man đi đến Tôn giả Sariputta. 3 Này SãrIputfa, chư thiên 
ây tuy con sô đến mười, hai mươi, ba mươi, bôn mươi, năm mươi, sáu mươi, 
nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim, không có chen lấn 
nhau. Này Sãriputfa, ông có thê nghĩ như sau: “Chắc. chăn, tại chỗ kia [trên 
thiên gIỚI] chư thiên ây đã tu tập, nhờ vậy, chư thiên ấy, tuy con sô đên mười, 
hai mươi, ba mươi, bôn mươi, năm mươi, sáu mươi, nhưng cùng đứng chỉ trong 
khoảng trồng đầu một cây kim, không có chen lân nhau.” Này Sariputta, ông chớ 
có thây như vậy. Chính tại đây, này Sariputta, chu thiên ay da tu tap tâm, nhờ 
vậy, chư thiên ây tuy con số đến mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, 
sáu mươi, nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trông đầu một cây kim, không 
chen lân nhau. Do vậy, này Sariputta, cân phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ 
có các căn an tịnh, các ý an tịnh.” Này Sāriputta, cân phái học tâp như vậy. Với 
những ai có các căn an tịnh, này SãrIputta, với những ai có các ý an tịnh, thời 
thân nghiệp cũng sẽ được an tịnh, khâu nghiệp được an tịnh, ý nghiệp được an 
tịnh. “Chúng ta sẽ đem tặng cho các vị đông Phạm hạnh một quà tặng an tịnh”, 
này Sariputta, các ông cân phải học tập như vậy. Các du sĩ ngoại đạo nào, này 
Sāriputta, không được nghe pháp môn này, họ sẽ bi thiệt hai.” 


3 AA. I. 136: Samacitta devatati cittassa sukhumabhavasamalaya samacittā (“Chư thiên với tâm 
thăng băng” nghĩa là tâm như nhau, tâm bình đăng). Bản tiếng Anh của PTS viết: They were not ‘born 
so ` but had created an appearance resembling their state of mind, nghĩa là họ không được sinh ra nhw 
vậy nhưng hình thức bên ngoài được tạo ra tương ứng với trạng thái tâm của họ (GS. I. 63). 

34 Tartha trong trường hợp này nghĩa là phải tu tập ngay trong đời hiện tại. 

35 Tham chiều: Đăng tâm kinh MAS (T.01. 0026.21. 0448c16). 
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38. Như vậy tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Mahakaccana ở tại Varanä, trên bờ sông Kaddamadaha. 
Rồi Bà-la-môn Ärãmadanda đi đến Tôn giả Mahakaccäna; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Mahäkaccäana những lời chào đón hỏi thăm thân hữu; sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Bà-la-môn Arãmadanda thưa với Tôn giả Mahãkaccãna: 

— Do nhân gì, thưa Tôn giả Mahākaccāna, do duyên gì các người Sát- đễ-ly 
tranh chấp với các người Sát-đễế-ly, các người Bà-la-môn tranh chấp với các 
người Bà-la-môn, các gia chủ tranh chấp với các gia chủ? 


— Do nhân thiên chấp, do bị trói buộc, do bị đắm say, do bị xâm chiếm, do 
bị đăm trước (ajjhosana) bởi các dục tham, này Bà-la-môn, nên các người Sat- 
đế-ly tranh chấp với các người Sát-đề-Ìy, các người Bả-la-môn tranh chấp với 
các người Bà-la-môn, các người gia chủ tranh chấp với các người gia chủ. 


— Do nhân gi, thưa Tôn giả Mahakaccana, do duyên gi các Sa-môn tranh 
chấp với các Sa-môn? 

— Do nhân thiên chấp, do bị trói buộc, do bị đắm say, do bi xâm chiêm, do 
bị đăm trước bởi các kiến tham, này Bà-la-môn, nên các Sa-môn tranh chấp với 
các Sa-môn. 

— Nhưng thưa Tôn giả Kaccana, có người nào ở đời có thê vượt qua thiên 
chấp, sự trói buộc, sự dim say, sự xâm chiếm, sự đăm trước bởi các dục tham 
này; co thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đăm say, sự xâm chiếm, sự 
dim trước bởi các kiến tham này? 


— Có người ở đời nảy, này Bả-la-môn, có thê vượt qua thiên chấp, sự trói 
buộc, sự dam say, sự xâm chiêm, sự đắm trước bởi các dục tham này; có thể 
vượt qua thiên châp, sự trói buộc, sự dim say, sự xâm chiếm, sự dim trước bởi 
các kiên tham này. 

Vị ấy là ai, này Bà-la-môn, có thê vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm 
say, sự xâm chiếm, sự dam trước bởi các dục tham này; có thê vượt qua thiên chấp, 
sự trói buộc, sự dim say, sự xâm chiêm, sự đắm trước bởi các kiên tham này? 


Ở quôc độ phương Đông, này Bả-la-môn, có một thành phố tên là Savaffh. 
Tại đây, Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác nay đang cư trú. Vị Thế Tôn 
ây, này Bà-la-môn, đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đăm say, sự xâm 

chiếm, sự đăm trước bởi các dục tham này; đã vượt qua thiên châp, sự trói buộc, 
sự dim say, sự xâm chiêm, sự đắm trước bởi các kiên tham này. 


Được nghe nói vậy, Bà-la-môn Aramadanga từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, đầu gôi phía hữu quỳ trên đất, chắp tay hướng về 
phía Thê Tôn và nói lên ba lân lời cảm hứng như sau: 


— Kính lễ Thé Tôn 4 ây, bậc A-la-háản Chánh Đăng Giác! Kính lễ Thé Tôn â Ấy, 
bậc A-la-hản Chánh Đăng Giác! Kính lễ Thế Tôn ây, bậc A-la- hán Chánh Đăng 
Giác! Vị Thé Tôn ây đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm 
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chiêm, sự đắm trước bởi các dục tham nảy; đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, 
sự dim say, sự xâm chiêm, sự dim trước bởi các kiên tham này. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Kaccanal Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Kaccäna! Như người dựng đứng lại những gi bị guling ngã xuống, thưa Tôn 
giả Kaccäna, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, 
hay đem đèn vào trong bóng tôi đề những ai có mắt có thể thây sắc, cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Kaccana dùng nhiều pháp môn để giải thích. Thưa 
Tôn giả Kaccāna, con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng 
Tỷ-kheo! Mong Tôn giả Kaccãna chấp nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng.°5 

39. Một thời, Tôn giả Mahakaccäna trú ở Madhura, tại rừng Gundã. Rôi 
Bà-la-môn Kandaräyana đi đến Tôn giả Mahãkaccãna; sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Mahakaccana những lời chào đón hỏi thăm thân hữu; sau khi nói lên 
với Tôn giả Mahākaccāna những lời chào đón hỏi thăm thân hữu ròi ngôi xuông 
một bên. Sau khi ngòi xuống một bên, Bà-la-môn Kandaräyana thưa với Tôn 
giả Mahakaccäna: 

— Tôi có nghe như sau, thưa Tôn giả Kaccäna: “Sa-môn Kaccäna không kính 
lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngôi các bậc Bà-la-môn già Cả, jrưỡng 
lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuôi tuôi đời.” 
Thưa Tôn giả Kaccäna, có phải sự tình là như vậy không? Nếu Tôn giả Kaccãna 
không kính lễ, không đứng đậy, không lây ghế mời ngôi các bâc Bà-la-môn già 
cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuôi 
tuôi đời, sự tình như vậy, thưa Tôn giả Kaccäna, là không được tốt đẹp. 

— Này Bà-la-môn, có Thé Tôn, bâc Tri Giá, bâc Kiên Gia, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác đã tuyên bồ về địa vị của tuổi trưởng lão và vê địa vị của tubi 
trẻ. Vi trưởng lão, này Bà-la-môn, tám mươi tubi hay chín mươi tuôi, hay một 
trăm tubi đời, néu vị ây thọ hưởng các dục vọng, sông giữa các dục vọng, bi đốt 
cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiên bởi các tâm tư dục vọng, 
cô găng tìm cầu các dục vọng: người như vậy được gọi là kẻ ngu, không phải 
là bậc trưởng lão. Dâu cho, này Bà-la-môn, một người còn trẻ, một thanh niên 
trẻ trung với tóc đen nhánh, đây đủ tuôi trẻ hiên thiện trong thời sơ khởi của 
tuôi đời, mà người ây không hưởng thọ các dục vọng, không sông giữa các dục 
vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai nghiên 
bởi các tầm tư dục vọng, không cô gắng tìm cầu các dục vọng; người như vậy 
được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão. 

Được nghe nói vậy, Bả-la-môn Kandaräyana từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân các Tỷ-kheo còn trẻ tuôi và nói: 


— Trưởng lão là chư Tôn giả, đã đứng trên địa vi trưởng lão. Trẻ tuôi là 
chúng con, đã đứng trên dia vi trẻ tuôi. 


3 Tham chiếu: Tap. ¥# (7.02. 0099.546. 0141922). 
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Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Kaccäna... Mong Tôn giả Kaccāna chấp 
nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

40. — Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người ăn trộm cường mạnh trong khi 
các vua chúa yếu đuôi, trong khi ấy, thật không an toàn cho các vua chúa đề đi 
qua lại, đi ra, di quan sắt (anusaññātum) các biên cương. Và trong khi â ây, thât 
không an toàn cho các Bà-la-môn, các gia chủ để đi qua lại, đi ra, đi giám sát 
các công việc làm ở ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào các ác 1ỷ-kheo 
cường mạnh trong khi các thuần tịnh Tý-kheo yêu đuôi, trong khi â ây, này các 
Tỷ-kheo, các Ty-kheo thuân tịnh giữ thái độ im lặng hoặc ân mình giữa chúng 
Tỷ-kheo, hoặc đi đến các quốc độ biên địa. Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là bât 
hanh cho đa số, là bất lạc cho đa số, là bất lợi cho đa số, là bất hạnh, đau khô 
cho chư thiên và loài người. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua chúa cường mạnh trong khi các trộm 
cướp yếu đuối, trong khi ấy, thật an toàn cho các vua chúa để đi qua lại, đi ra, đi 
quan sát các biên cương. Và trong khi ấy, thật an toàn cho các Bà-la-môn, các 
gia chủ để đi qua lại, đi ra, đi giám sát các công việc làm ở ngoài. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, khi nào các thuân tịnh Tỷ-kheo cường mạnh trong khi các ác 
Tỷ-kheo yêu đuôi, trong khi ây, này các Tý-kheo, các ác Tỷ-kheo giữ thái độ 
im lặng, hoặc ân mình giữa chúng Tỷ-kheo, hoặc đi các chỗ khác. Và như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạnh phúc cho đa sô, là an lạc cho đa sô, là lợi ích cho đa 
sô, là hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. 


41. Ta không tán thán hai loại tà hạnh, này các Tỷ-kheo, ở người gia chủ 
hay ở người xuất gia.” Người gia chủ hay người xuất gia theo tà hạnh, này các 
Tỷ-kheo, do nhân duyên tà hạnh, không thê đem lại chánh lý, thiện pháp. 

Ta tán than hai loại chánh hạnh, này các Tỷ-kheo, ở người gia chủ hay ở 
người xuất gia. Người gia chủ hay người xuất gia theo chánh hạnh, này các Tỷ- 
kheo, do nhân duyên chánh hạnh, có thê đem lại chánh lý, thiện pháp. 

42. Những Tý-kheo nào, này các Tý-kheo, chặn đứng cả văn và nghĩa băng 
cách nim g1ữ sai lạc các kinh điển và những văn tự thích ứng, thì những Ty- 
kheo ây, này các Tý-kheo, chịu trách nhiệm vè bât hạnh cho đa số, bât lạc cho 
đa số, bất lợi cho đa sê, bất hạnh, đau khô cho chư thiên và loài người. Ngoài 
ra, các Tỷ-kheo â Ấy, này các Tỷ-kheo, chất chứa nhiều điều vô phước và khiến 
cho Diệu pháp biên mắt. 


Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, tùy thuận cả văn và nghĩa băng cách 
năm giữ đúng din các kinh điển và những văn tự thích ứng, thì những Tỷ-kheo 
ây, này các Tỷ-kheo, chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho đa sô, an lạc cho đa sô, 
lợi ích cho đa sô, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Ngoài ra, các 
Tỷ-kheo ây, này các Tý-kheo, chât chứa nhiêu phước đức và khiến cho Diệu 
pháp được an trú. 


3” Xem M. II. 197. 
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V. PHẨM HỘI CHÚNG 
(PARISAVAGGA) (A. I. 70) 


43. Này các Tý-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
nông nỗi và hội chúng thâm sâu. Và này các Tý-kheo, thế nào là hội chúng 
nông nôi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo tháo động,” 
kiêu căng, lắm môm lim miệng, phát ngôn bừa bãi, that niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng, này các Ty-kheo, đây gọi là 
hội chúng nông nôi. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hội chúng thâm sâu? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, tại hội chúng nảo các Tỷ-kheo không tháo động, không kiêu căng, không 
dao động, không lắm môm lim miệng, không phát ngôn bừa bãi, không that 
niệm, tỉnh giác, có định tĩnh, có nhất tâm, có các căn được bảo vệ, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hội chúng thâm sâu. 

Này các Tý-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tôi thượng giữa hai hội 
chúng này, này các Ty-kheo, tức là hội chúng thâm sâu. 

44. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thé nào là hai? Hội chúng bắt 
hòa và hội chúng hòa hợp. Và này các Tý-kheo, thế nào là hội chúng bât hòa? 
Ở đây, này các Ty-kheo, tại hội chúng nào các 1ý-kheo sông cạnh tranh, luận 
tranh, đâu tranh, đả thương nhau băng binh khí miệng lưỡi, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hội chúng bât hòa. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là hội chúng hòa hợp? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
tại hội chúng nào các Tỷ-kheo hòa hợp, hòa kính, không có đầu tranh, hòa hợp 
như nước với sữa, sóng nhìn nhau với cặp mắt từ ái, này các Tý-kheo, đây gọi 
là hội chúng hòa hợp. 

Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tôi thượng giữa hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng hòa hợp. 

45. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
không thù thắng và hội chúng thủ thắng. Và này các Tý-kheo, thế nào là hội 
chúng không thù thăng? Ở day, này các Ty-kheo, tại hội chúng nào các Trưởng 
lão Tỷ-kheo sông trong sự đây đủ,” lười biếng, dẫn đâu về doa lạc, bỏ rơi gánh 
nặng sống viễn ly, không có ra sức tinh tân để đạt đến những gi chưa đạt, để 
chứng được những gì chưa chứng, đề ngộ được những gi chưa ngộ; còn lớp hậu 


38 Xem M. I. 32; S. I. 61; V. 269. 
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nhân tùy thuận sở kiến của họ, , sóng trong sự đây đủ, biếng nhác, dẫn đầu về doa 
lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không có ra sức tinh tân để đạt được những 
gi chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa 
ngộ, này các Tý-kheo, đây gọi là hội chúng không thù thăng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thù thắng? Ở đây, này các Tý- 
kheo, tại hội chúng nào các Trưởng lão Ty-kheo không sông trong sự đây đủ, 
không lười biếng, từ bỏ gánh nặng doa lạc, dẫn đầu trong đời sông viễn ly, có ra 
sức tinh tán đề đạt đến những gì chưa đạt, để chứng được những gi chưa chứng, 
để ngộ được những gì chưa ngộ; còn lớp hậu nhân, tùy thuận sở kiến của họ, 
không sông trong sự đây đủ, không biếng nhắc, từ bỏ gánh nặng doa lạc, dẫn 
đầu trong đời sống viễn ly, có gia sức tinh tên để đạt được những gi chưa đạt, 
để chứng được những gi chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ, này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng thù thắng. 

Này các Tý-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thăng trong hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng thù thắng. 

46. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
không phải Thánh và hội chúng bậc Thánh. Và này các Iỷ-kheo, thê nào là hội 
chúng không phải Thánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ- 
kheo không như thật rõ biết: “Đây là khô”; không như thật rỡ biết: “Đây là khô 
tập”; không như thật rõ biết: “Đây là khô diệt”; không như thật rõ biết: “Day 
là con đường đưa đến khô diệt”, này các Tý-kheo, đây gọi là hội chúng không 
phải Thánh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng bậc Thánh? Ở đây, này các Ty- 
kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo như thật rõ biết: “Đây là khô”; như thật 
rõ biết: “Đây là khô tập”; như thật rõ biết: “Day là khô diệt”; như thật rõ biết: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt”, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng 
bậc Thánh. 

Này các Tý-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thăng trong hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng bậc Thánh. 

47. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
cặn bã và hội chúng tinh ba. Và này các Tý-kheo, thế nào là hội chúng cặn bã? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo đi đến con đường dục, 
đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ hãi, này các 
Ty-kheo, đây gọi là hội chúng cặn bã. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tinh ba? Ở đây, này các 1ỷ-kheo, 
tại hội chúng nào các Tỷ-kheo không di đến con đường dục, không đi đến con 
đường sân, không đi đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi, này các 
Ty-kheo, đây gọi là hội chúng tinh ba. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai 
hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng tinh ba. 

48. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
được huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chât vẫn và 
hội chúng được huấn luyện trong chat van, không được huận luyện trong khoa 
trương. Và này các Ty-kheo, thê nào là hội chúng được huấn luyện trong khoa 
trương, không được huấn luyện trong chất vân? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội 
chúng nào các Tý-kheo đối với các kinh điển do Như Lai tuyên thuyết, thâm 
sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh điển A ây được 
thuyết giảng, họ không khéo nghe, không lóng tai, không an trú tâm đề hiểu biết 
chúng, không nghĩ răng các pháp â ây can phải lãnh thọ, cân phải học thuộc lòng. 
Nhưng đối với các kinh điền thi văn do thi sĩ làm ra với các nguyên am hoa mỹ, 
với các phụ âm hoa mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ tử ngoại giáo 
nói lên, khi các kinh điên â ây được thuyết giảng, họ khéo nghe, họ lóng tai, họ an 
trú tâm đề hiểu biết chúng, họ nghĩ răng các pháp â ây cần phải lãnh thọ, cần phải 
học thuộc lòng. Và sau khi học thuộc lòng các pháp â ây, họ không hỏi di hỏi lại 
cùng nhau, không CÓ mó rộng ra đề thảo luận với những câu hỏi như: “Pháp này 
là gì? Thê nào là ý nghĩa của pháp này?” Họ không mở rộng những gi bi che 
kin, ho khêng phơi bày những gi không được phơi bày, họ không giải nghi về 
những điểm nghi vân trong Chánh pháp, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng 
được huấn luyện trong khoa trương, không được huân luyện trong chất vẫn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng được huấn luyện trong chất vån, 
không được huấn luyện trong khoa trương? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội 
chúng nào các 1ỷ-kheo đôi với các kinh điền thi văn do thi sĩ làm ra với các 
nguyên âm hoa mỹ, với các phụ âm hoa mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, được 
các đệ tử ngoại giáo nói lên, khi các kinh điện á ây được thuyết giảng, họ không 
khéo nghe, họ không long tai, họ không an tru tâm đề hiểu biết chủng, họ không 
nghĩ răng các pháp â ây cân phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Nhưng đôi 
với các kinh điển đo Như Lai tuyên thuyết, thâm sâu, dg nghĩa sâu kín, siêu thế, 
liên hệ đến không, khi các kinh điễn å ây được thuyết giảng, họ khéo nghe, lóng 
tal, ho an trú tâm đề hiệu biết chúng, họ nghĩ răng các pháp â ây cần phải lãnh 
thọ, cần phải học thuộc lòng. Và sau khi học thuộc lòng các pháp â Ây, họ hỏi đi 
hỏi lại cùng nhau, họ mở rộng ra để thảo luận với những câu hỏi như sau: “Pháp 
này là gì? Thê nào là ý nghĩa của pháp này?” Họ mở rộng những gi được che 
kín, họ phơi bày những gi không được phơi bày, họ giải nghi về các điểm nghi 
vấn trong Chánh pháp, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng được huân luyện 
trong chât vân, không được huân luyện trong khoa trương. 

Này các 1ỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tôi thăng trong hai hội 
chúng này, này các Ty-kheo, tức là hội chúng được huân luyện trong chất vấn, 
không được huấn luyện trong khoa trương. 

49. Này các Tý-kheo, có hai loại hội chúng này. Thé nào là hai? Hội chúng 
tôn trọng tài vật, không tôn trọng Diệu pháp và hội chúng tôn trọng Diệu pháp, 
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không tôn trọng tài vật. Và này các Tý-kheo, thế nào là hội chúng tôn trọng tài 
vật, không tôn trọng Diệu pháp? Ở đây, này các Ty-kheo, tại hội chúng nào 
các Tỷ-kheo trước mặt các gia chủ bận áo trăng, tự tán thán lẫn nhau như sau: 
“Ty-kheo nay là bậc Giải thoát cả hai phân; Tỷ-kheo này là bậc Tuệ giải thoát; 
Ty-kheo này là bậc Thân chứng; Tỷ-kheo này là bậc Kiến chí (Kiến đắc); Tỷ- 
kheo này là bậc Tín giải thoát; Tỷ-kheo này là bậc Tùy pháp hành; Tỷ-kheo này 
là bậc Tùy tín hành; Tỷ-kheo này là bậc có giới hạnh, theo thiện pháp; Tỷ-kheo 
nảy là kẻ ác giới, theo ác pháp.” Do vậy, họ được các lợi dưỡng. Sau khi được 
các lợi dưỡng, họ thọ hưởng, bị trói buộc, mê say, đăm trước, không thây các sự 
nguy hại, không hiểu rõ sự giải thoát khỏi các lợi dưỡng ây. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là hội chúng tôn trọng tài vật, không tôn trọng Diệu pháp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tôn trọng Diệu pháp, không tôn 
trọng tài vật? Ở đây, này các Tý-kheo, tại hội chúng nào các Tý-kheo trước mặt 
các gia chủ bận áo trăng, không tự tán thán lẫn nhau như sau: “Tỷ-kheo này 
là bậc Giải thoát cả hai phân; Tỷ-kheo này là bậc Tuệ giải thoát; Tỷ-kheo này 
là bậc Thân chúng; Tỷ-kheo này là bậc Kiến chí; Tỷ-kheo này là bậc Tín giải 
thoát; Tỷ-kheo này là bậc Tùy pháp hành; Tý-kheo này là bậc Tùy tín hành; 
Tỷ-kheo này là bậc có giới hạnh, theo thiện pháp; Tỷ-kheo này là kẻ ác giới, 
theo ác pháp.” Do vậy, họ được các lợi dưỡng. Sau khi được các lợi dưỡng, họ 
thọ hưởng, không bị trói buộc, không bị mê say, không đắm trước, thấy các sự 
nguy hại, hiểu rõ sự giải thoát khỏi các lợi dưỡng ấy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là hội chúng tôn trọng Diệu pháp, không tôn trọng tài vật. 

Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Hội chúng tôi thăng trong hai 
hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng tôn trọng Diệu pháp, không 
tôn trọng tài vật. 

50. Này các Ty-kheo, có hai loại hội chúng này. Thê nào là hai? Hội chúng 
không đồng đăng và hội chúng đồng đăng. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hội 
chúng không đông đăng? Ở đây, này các Tý-kheo, tại hội chúng nào nghiệp phi 
pháp được thi hành, nghiệp đúng pháp không được thị hành; nghiệp phi luật 
được thi hành, nghiệp đúng luật không được thi hành; nghiệp phi pháp được 
phát huy, nghiệp đúng pháp không được phát huy; nghiệp phi luật được phát 
huy, nghiệp đúng luật không được phát huy, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng không đông đăng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng đồng đăng? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, tại hội chúng nào nghiệp đúng pháp được thi hành, nghiệp phi pháp 
không được thi hành; nghiệp đúng luật được thi hành, nghiệp phi luật không 
được thi hành; nghiệp đúng pháp được phát huy, nghiệp phi pháp không được 
phát huy; nghiệp đúng luật được phát huy, nghiệp phi luật không được phát huy, 
này các Tý-kheo, đây gọi là hội chúng đông đắng. 

Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Hội chúng tôi thắng trong hai 
hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng đồng đăng. 
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51. Này các Tý-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
phi pháp và hội chúng đúng pháp... (như trên). 

Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tôi thăng trong hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng đúng pháp. 

52. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thé nào là hai? Hội chúng 
thuyết phi pháp và hội chúng thuyết đúng pháp. Và này các Tý-kheo, thế nào 
là hội chúng thuyết phi pháp? Ở đây, này các Tý-kheo, tại hội chúng nào các 
Tỷ-kheo khởi sự tranh tụng hợp pháp hay phi pháp. Sau khi khởi lên sự tranh 
tụng ây, họ không tin cho nhau biết và không tìm cách tin cho nhau biết; họ 
không hòa giải cùng nhau và không tìm cách đi đến hòa giải, họ cương quyết 
không tin cho nhau biết; họ cương quyết không hòa giải với nhau; họ không 
từ bỏ tranh tụng ây; họ kiên trì tranh tụng ấy, châp thủ, thiên chấp và tuyên bó: 
“Chỉ có đây mới là sự thật, ngoài ra là hư ngụy”, này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
hội chúng thuyết phi pháp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thuyết đúng pháp? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tý-kheo khởi lên sự tranh tụng hợp pháp hay 
phi pháp. Sau khi khởi lên sự tranh tụng ây, họ tin cho nhau biết và tìm cách 
tin cho nhau biết; họ hòa giải cùng nhau và tìm cách đi đến hòa giải; họ cương 
quyết tin cho nhau biết và cương quyết hòa giải với nhau; họ từ bỏ tranh tụng 
ay; họ không kiên trì tranh tụng ây, không châp thủ, không thiên chấp và không 
tuyên bô: “Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là hư ngụy”, này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là hội chúng thuyết đúng pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Hội chúng tôi thăng trong hai 
hội chúng này, này các Tý-kheo, tức là hội chúng thuyết đúng pháp. 
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VI. PHẨM NGƯỜI 
(PUGGALAVAGGA) (A. I. 77) 


53. Có hai hạng người, này các Ty-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện 
đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa sô, lợi ích cho đa số; đem lại hạnh 
phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Thé nào là hai? Như Lai, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác và Chuyên Luân Vương. Những người này, này các Tý-kheo, 
khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, 
lợi ích cho đa số; đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. 


54. Có hai hạng người, này các Ty-kheo, khi xuất hiện ở đời, là sự xuất hiện 
của những người vi diệu. Thê nào là hai? Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác và Chuyên Luân Vương. Những người này, này các Tý-kheo, khi xuất 
hiện ở đời, là sự xuất hiện của những người vi diệu. 


55. Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, khi mệnh chung, đem lại thương 
tiếc cho đa số. Thê nào là hai? Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác và 
Chuyên Luân Vương. Hai hạng người này, này các Ty-kheo, khi mệnh chung, 
đem lại thương tiếc cho đa số. 


56. Có hai hạng người, này các Tý-kheo, xứng đáng đề xây tháp. Thế nào 
là hai? Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác và Chuyển Luân Vương. Hai 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, xứng đáng đề xây tháp. 


57. Có hai bậc Giác Ngộ, này các Tý-kheo. Thế nào là hai? Như Lai, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác và Độc Giác Phật. Những vị này, này các Tý-kheo, 
là hai bậc Giác Ngộ. 

58. Có hai [sanh] loại, này các Tỷ-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 
Thê nào là hai? Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc và con voi thuần chủng. Hai 
[sanh] loại này, này các Tỷ-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 

59, Có hai [sanh] loại, này các Tỷ-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 
Thê nào là hai? Ty-kheo đoạn tận các lậu hoặc và con ngựa nòi giống tốt. Hai 
[sanh] loại này, này các Ty-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 

60. Có hai [sanh] loại, này các Tỷ-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 
Thê nào là hai? Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc và con sư tử, vua các loài thú. 
Hai [sanh] loại này, này các Ty-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 

61. Do thây hai lý do, này các Tý-kheo, các loài kimpurisa“' (phi nhân, 


4l Kimpurisa. 44. II. 151 viết là Kinnarä (Kim Sí điều), loại chim thần thoại với thân người đầu ngựa 
hay dau thú khác. 
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khẩn-na-la) không nói lên tiếng người. Thé nào là hai? “Chúng ta chớ có nói 
láo và chúng ta chớ có xuyên tạc người khác với điều không thật.” Do thây hai 
lý do này, này các Tý-kheo, các loài kimpurisa không nói lên tiếng người. 


62. Có hai điều, này các Tỷ-kheo, người phụ nữ khi lâm chung chưa được 
thỏa mãn, chưa được vừa đủ. Thé nào là hai? Sự giao câu và sanh con. Hai điều 
này, này các Ty-kheo, người phụ nữ khi lâm chung chưa được thỏa mãn, chưa 
được vừa đủ. 


63. — Ta sẽ giảng cho các ông, này các Tỷ-kheo, về sự cộng trú của người 
bất thiện và sự cộng trú của người thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-khco, thế nào là sự cộng trú của người bất thiện và thế nào 
là người bất thiện cộng trú với nhau? Ở đây, này các Tỷ-khco, VỊ trưởng lão 
Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: “Mong răng vị trưởng lão không nói VỚI ta, VỊ trung 
niên không nói với ta, vi tân học không nói với ta. Và ta cũng không nói VỚI VỊ 
trưởng lão, ta cũng không nÓI VỚI VỊ trung niên, ta cũng không nói VỚI vi tân 
học. Nếu vị trưởng lão nói với ta, vị ây nói với ta với ÿ muôn làm hại ta, không 
phải vì hạnh phúc cho ta, ta hãy nói ‘không’ với vị ây, ta hãy làm cho vi ay phật 
lòng; và néu thây VỊ ây nói đúng, ta không có đáp ứng thích hợp. Nếu VỊ trung 
niên nói với ta... Nếu vi tân học nói với ta, vị ây nói với ta với ý muốn làm hại 
ta, không phải vì hạnh phúc cho ta, ta hãy nói ‘không’ với vị ây, ta hãy làm cho 
vị ây phật lòng: và néu thây vị ây nói đúng, ta không có đáp ứng thích hợp.” 

Này các Tỷ-kheo, vi trung niên Tỷ-kheo suy nghĩ như sau... 

Này các Tỷ-kheo, vi tân học Tỷ-kheo suy nghĩ như sau... 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự cộng trú của người bất thiện và như vậy là 
người bât thiện cộng trú với nhau. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự cộng trú của người thiện và thê nào là 
người thiện cộng trú với nhau? Ở đây, này các Tỷ-kheo, VỊ trưởng lão Tỷ-kheo 
Suy nghĩ như sau: “Mong răng vị trưởng lão nói với ta, vi trung niên nói với 
ta, vi tân học nói với ta. Và ta cũng sẽ nói với vị trưởng lão, cũng SẼ nÓI VỚI VỊ 
trung niên, cũng sẽ nói với vi tân học. Nếu VỊ trưởng lão nói với ta, vi ây nói VỚI 
ta với ý muôn hạnh phúc cho ta, không với ý muôn làm hại ta, ta sẽ nói: “Lành 
thay! ° với vị ây, ta sẽ không làm cho vi ây phật lòng; và nêu thây vị ây nói đúng, 
ta có đáp ung thich hop. Nếu vị trung niên nói với ta... Nếu vị tân học nói với 
ta, VỊ ay nói VỚI ta VỚI ý muôn hạnh phúc cho ta, không với ý muôn làm hại ta, 
ta sẽ nói: “Lành thay!” với vỊ ay, ta sê khêng làm vị ây phật lòng; và nếu thay vị 
ây nói đúng, ta sẽ đáp ứng thích hợp.” 


Này các Tỷ-kheo, vi trung niên Tỷ-kheo suy nghĩ như sau.. 


Này các Ty-kheo, vị tân học Tỷ-khco suy nghĩ như sau: “Mong răng VỊ 
trưởng lão nói với ta, vỊ trung niên nói với ta, vị tân học nói với ta... và nêu thây 
vị ây nói đúng, ta sẽ đáp ứng thích hop.” 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự cộng trú của người thiện và như vậy là 
người thiện cộng trú với nhau. 

64. Trong cuộc tranh tụng nào, này các Ty-kheo, cả hai phía có lời qua tiếng 
lại, có những quan điểm ngoan cô, với tâm hiểm hận, ưu não, uất ức, nội tâm 
không an tịnh, thời sự tranh tụng ây, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là sẽ đưa 
đến kéo dài, gay gắt, thô bao,” và các Tý-kheo sẽ sông không an lạc. 


Và này các Tỷ-kheo, trong cuộc tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, cả hai 
phía có lời qua tiêng lại, có những quan điểm ngoan cô, với tâm hiểm hận, ưu 
não, uất ức, nhưng nội tâm được an tịnh, thời sự tranh tụng Ây, nảy các Tỷ-kheo, 
có thể sẽ không kéo dài, không có gay gắt, không có thô bạo, và các Tỷ-kheo 
sẽ sông an lạc. 


42 Xem A. L 53. 
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VII. PHẨM LẠC 
(SUKHAVAGGA) (A. 1. 80) 


65. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc tại gia và lạc xuất 
gia. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này 
các Tý-kheo, tức là lạc xuất gia. 

66. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thê nào là hai? Dục lạc và viễn ly lạc. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tôi thắng trong hai lạc này, này các 
Tý-kheo, tức là viễn ly lạc. 

67. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thê nào là hai? Lạc sanh y và lạc 
không sanh y. Các pháp này, này các Tý-kheo, là hai lạc. Tôi thăng trong hai lạc 
này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc không sanh y. 

68. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thê nào là hai? Lạc có lậu hoặc và lạc 
không có lậu hoặc. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tôi thăng trong 
hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc không có lậu hoặc. 

69. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thé nào là hai? Lạc thuộc tài vật và lạc 
không thuộc tài vật. Các pháp này, này các Tý-kheo, là hai lạc. Tôi thắng trong 
hai lạc này, này các Ty-kheo, tức là lạc không thuộc tài vật. 

70. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thê nào là hai? Lạc bậc Thánh và lạc 
không phải bậc Thánh. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tôi thắng 
trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc bậc Thánh. 

71. Có hai loại lạc, này các Ty-kheo. Thê nào là hai? Lạc thuộc thân và lạc 
thuộc tâm. Các pháp này, này các Tý-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc 
này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc thuộc tâm. 

72. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thé nào là hai? Lạc có hý và lạc không 
có hỷ. Các pháp này, này các Tý-kheo, là hai lạc. Tôi thắng trong hai lạc này, 
này các Tỷ-kheo, tức là lạc không có hý. 

73. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thể nào là hai? Lạc có hân hoan và lạc 
có xả. Các pháp này, này các Tý-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, 
này các Tỷ-kheo, tức là lạc có xả. 

74. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc có định và lạc 
không có định. Các pháp này, này các Tý-kheo, là hai lạc. Tôi thăng trong hai 
lạc này, này các Ty-kheo, tức là lạc có định. 


75. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc với sở duyên có hý 


76 # KINH TANG CHI BỘ 


và lạc với sở duyên không có hý. Các pháp này, này các Tý-kheo, là hai lạc. Tối 
thăng trong hai lạc này, này các Tý-kheo, tức là lạc với sở duyên không có hý. 

76. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thé nào là hai? Lạc với sở duyên có 
hân hoan và lạc với sở duyên có xả. Các pháp này, này các Ty-kheo, là hai lạc. 
Tối thăng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc với sở duyên có xả. 

T7. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc với sở duyên 
thuộc sắc và lạc với sở duyên thuộc vô sắc. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
hai lạc. Tôi thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc với sở duyên 
thuộc vô sắc. 
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VIII. PHẨM TƯỚNG 
($S4NIMITT4VAGG4) (A. I. 82) 


78. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có tướng, không phải 
không có tướng. Do đoạn tận chính tướng ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ây 
không có mặt. 

79, Này các Tý-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có nhân duyên, không 
phải không có nhân duyên. Do đoạn tận chính nhân duyên ấy, như vậy các pháp 
ác, bất thiện ay không có mặt. 

80. Này các Tý-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có nhân, không phải 
không có nhân. Do đoạn tận chính nhân AY, như vậy các pháp ác, bất thiện ay 
không có mặt. 

81. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có các hành, không 
phải không có các hành. Do đoạn tận chính các hành ấy, như vậy các pháp ác, 
bất thiện ây không có mặt. 

82. Này các Tý-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có duyên, không phải 
không có duyên. Do đoạn tận chính duyên â ây, như vậy các pháp ác, bất thiện 
ay không có mặt. 


83. Này các Ty-kheo, các pháp ác, bât thiện khởi lên có sắc, không phải 
không có sắc. Do đoạn tận chính sắc ây, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy 
không có mặt. 

84. Này các Tý-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có thọ, không phải 
không có thọ. Do đoạn tận chính thọ AY, như vậy các pháp ác, bất thiện ây 
không có mặt. 

85. Này các Tý-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có tưởng, không phải 
không có tưởng. Do đoạn tận chính tưởng ây, như vậy các pháp ác, bất thiện ây 
không có mặt. 

86. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bắt thiện khởi lên có thức, không phải 
không có thức. Do đoạn tận chính thức ây, như vậy các pháp ác, bất thiện ây 
không có mặt. 

87. Này các Tý-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có sở duyên hữu vi, 
không phải không có sở duyên hữu vi. Do đoạn tận chính sở duyên hữu vi ấy, 
như vậy các pháp ác, bất thiện ây không có mặt. 
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IX. PHẨM CÁC PHÁP 
(DHAMMAYVAGGA) (A. I. 83) 


88. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thé nào là hai? Tâm giải thoát và 
Tuệ giải thoát. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 


69.... 
90. ... 
ĐT:.... 
O ong: 
93. ... 
94. ... 
OSs 
96. ... 
DTi 


Tinh tên và nhất tâm... 
Danh và sắc... 

Minh và giải thoát... 

Hữu kiến và vô hữu kiến... 
Vô tam và vô guy... 

Tàm và quý... 

Khó nói và ác hữu... 

Dễ nói và thiện hữu... 


. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo.. 


98. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phạm thiện xảo và 
xuất phạm thiện xảo. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 
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X. PHẨM KÉ NGU 
(BALAVAGGA) (A. I. 85) 


99. Này các Tỷ-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người mang 
gánh nặng chưa đến và người không mang gánh nặng đã đến. Hai người này, 
này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 


100. Này các Tỷ-kheo, có hai bậc hiển trí này. Thé nào là hai? Người mang 
gánh nặng đã đến và người không mang gánh nặng chưa đến. Hai người này, 
này các Tý-kheo, là hai bậc hiên trí. 

101. Này các Tý-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thé nào là hai? Người tưởng 
là hợp pháp (kappiyasaññï) đỗi với việc không hợp pháp và người tưởng là 
không hợp pháp đôi với việc hợp pháp. Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai 
kẻ ngu. 

102. Này các Ty-kheo, có hai bậc hiên trí này. Thế nào là hai? Người tưởng 
là không hợp pháp đối với việc không hop pháp và người tưởng là hợp pháp đối 
với việc hợp pháp. Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai bậc hiên trí. 


103. Này các _Tý-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thé nào là hai? Người tưởng 
là có phạm tội đôi với việc không phạm tội và người tưởng là không phạm tội 
đối với việc có phạm tội. Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 


104. Này các lý-kheo, có hai bậc hiên trí này. Thê nào là hai? Người tưởng 
là không phạm tội đôi với việc không phạm tội và người tưởng là phạm tội đối 
với việc có phạm tội. Hai người này, này các Tý-kheo, là hai bậc hiên trí. 

105. Này các Tý-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thé nào là hai? Người tưởng 
là đúng Pháp (Dhammasaññī) đôi với việc phi Pháp và người tưởng là phi Pháp 
đối với việc đúng Pháp. Hai người này, này các Tý-kheo, là hai kẻ ngu. 

106. Này các Tỷ-kheo, có hai bậc hiển trí này. Thế nào là hai? Người tưởng 
là đúng Pháp đối với việc đúng Pháp và người tưởng là phi Pháp đôi với việc 
phi Pháp. Hai người này. này các Tý-kheo, là hai bậc hiền trí. 

107. Này các Tý-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thé nào là hai? Người tưởng 
là đúng Luật (Vinayasaññn) đôi với việc phi Luật và người tưởng là phi Luật đôi 
với việc đúng Luật. Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 

108. Này các Tỷ-kheo, có hai bậc hiên trí này. Thé nào là hai? Người tưởng 
là phi Luật đôi với việc phi Luật và người tưởng là đúng Luật đối với việc đúng 
Luật. Hai người này, này các Tý-kheo, là hai bậc hiên trí. 


109. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 
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Trong hai hạng người nào? Người lo lắng những việc không đáng lo lăng và 
người không lo lắng những việc đáng lo lăng. Trong hai hạng người này, này 
các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 

110. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. Trong hai hạng người nào? Người không lo lắng những việc không 
đáng lo lắng và người lo lắng những việc đáng lo lắng. Trong hai hạng người 
này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 

111. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 
Trong hai hạng người nào? Người tưởng là hợp pháp đối với việc không hợp 
pháp và người tưởng là không hợp pháp đối với việc hợp pháp. Trong hai hạng 
người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 

112. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. Trong hai hạng người nào? Người tưởng là không hợp pháp đối với 
việc không hợp pháp và người tưởng là hợp pháp đối với việc hợp pháp. Trong 
hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 

113. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 
Trong hai hạng người nào? Người tưởng là có phạm tội đối với việc không 
phạm tội và người tưởng là không phạm tội đối với việc có phạm tội. Trong hai 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 

114. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. Trong hai hạng người nào? Người tưởng là có phạm tội đối với việc có 
phạm tội và người tưởng là không phạm tội đối với việc không phạm tội. Trong 
hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 

115. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 
Trong hai hạng người nào? Người tưởng là đúng Pháp đối với việc phi Pháp và 
người tưởng là phi Pháp đôi với việc đúng Pháp. Trong hai hạng người này, này 
các Ty-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 

116. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. Trong hai hạng người nào? Người tưởng là đúng Pháp đôi với việc 
đúng Pháp và người tưởng là phi Pháp đối với việc phi Pháp. Trong hai hạng 
người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 

117. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 
Trong hai hạng người nào? Người tưởng là đúng Luật đối với việc phi Luật và 
người tưởng là phi Luật đôi với việc đúng Luật. Trong hai hạng người này, này 
các Ty-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 

118. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. Trong hai hạng người nào? Người tưởng là đúng Luật đối với việc đúng 
Luật và người tưởng là phi Luật đối với việc phi Luật. Trong hai hạng người 
này, này các I-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 


CHƯƠNG II. HAI PHÁP 8 81 


XI. PHẨM HY VỌNG KHÓ TỪ BO 
(ASADUPPAJAHAVAGGA) (A. 1. 87) 


119. Có hai hy vọng, này các Tỷ-khco, khó được từ bỏ. Thé nào là hai? Hy 
vọng được lợi dưỡng và hy vọng được sông. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
hai hy vọng khó được từ bỏ. 


120. Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thé nào là 
hai? Người thi ân trước và người biết nhớ ơn đã làm.“ Hai hạng người này, này 
các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. 

121. Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thé nào là 
hai? Người thỏa mãn và người làm người khác thỏa mån.“ Hai hạng người này, 
này các Ty-kheo, khó tìm được ở đời. 

122. Có hai hạng người, này các Tỷ-khco, khó làm cho thỏa mãn. Thế nào 
là hai? Người cât chứa các lợi dưỡng và người phung phí các lợi dưỡng. Hai 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó làm cho thỏa mãn. 


123. Có hai hạng người, này các Tý-kheo, dễ làm cho thỏa mãn. Thế nào 
là hai? Người không cât chứa các lợi dưỡng và người không phung phí các lợi 
dưỡng. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, dê làm cho thỏa mãn. 

124. Có hai duyên, này các Tỷ-kheo, khiến tham sanh khởi. Thế nào là hai? 
Tịnh tướng và không như lý tác ý. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên 
khiến tham sanh khởi. 


125. Có hai duyên, này các Tý-kheo, khiến sân sanh khởi. Thế nào là hai? 
Chướng ngal tướng và không như lý tác ý. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
hai duyên khiến sân sanh khởi. 


126. Có hai duyên, này các Tỷ-khco, khiến tà kiên sanh khởi. Thế nào là 
hai? Tiếng nói của người khác” và không như lý tác ý. Hai pháp này, này các 
Tỷ-kheo, là hai duyên khiên tà kiến sanh khởi. 


127. Có hai duyên, này các Tỷ-kheo, khiến chánh kiến sanh khởi. Thế 
nào là hai? Tiếng nói của người khác và như lý tác ý. Hai pháp này, này các 
Tý-kheo, là hai duyên khiến chánh kiến sanh khởi. 


3 Kataññiikatavedl. AA. II. 157 giải thích hạng người đâu xem như là một bên phận phải làm; và hạng 
thứ hai xem như là một bôn phận phải trả ơn. 

“ Tappeta. Độc Giác Phật và các đệ tử của Như Lai là 7i; và Như Lai, Chánh Đăng Giác là Tappetā. 
Hạng người đâu thỏa mãn vì thây mình đã giải thoát; và hạng người thứ hai muôn làm các người khác 
thỏa mãn. Xem AA. II. 157; Pug. 27. 

45 Parato ca ghoso được giải thích là tiếng từ thé giới khác đến chứ không phải tiếng người bạn, v.v... 
Xem M. 1. 294. 
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128. Có hai loại tội phạm, này các Tý-kheo. Thê nào là hai? Tội phạm nhẹ 
và tội phạm nặng. Hai pháp này, này các Ty-kheo, là hai loại tội phạm. 

129. Có hai loại tội phạm, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Tội phạm thô 
trọng và tội phạm không thô trọng. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại 
tội phạm. 

130. Có hai loại tội phạm, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Tội phạm có 
dư tàn và tội phạm không có dư tàn. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại 
tội phạm. 
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XII. PHẨM HY CÂU 
(AYACANAVAGGA) (A. I. 89) 


131. Ty-kheo có tín tâm, này các Ty-kheo, nêu hy câu một cách chơn chánh, 
sẽ hy câu như sau: “Mong răng ta sẽ như Sāriputta và Moggallāna.” Dây là cán 
cân, này các Tỷ-kheo, đây là do đo lường đối với các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, tức 
là Sãriputta và Moggallāna. 


132. Iý-kheo-n có tín tâm, này các Tý-kheo, nêu hy cầu một cách chon chánh, 
sẽ hy cầu như sau: “Mong răng ta sẽ như Tỷ-kheo-m Khema và Uppalavanna.” 
Đây là cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đỗ đo lường đối với các đệ tử Tỷ-kheo-ni 
của Ta, tức là Ty-kheo-ni Khema và Uppalavanna. 


133. Cư sĩ có tín tâm, này các Tý-kheo, nêu hy cåu môt cách chon chánb, 
sẽ hy cầu như sau: “Mong răng ta sẽ như gia chủ Citta và Hatthaka* ở Aļavī.” 
Đây là cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử cư sĩ của 
Ta, tức là gia chủ Citta và Hatthaka ở Alawvi. 


134. Nữ cư sĩ có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu một cách chơn 
chánh, sẽ hy cầu như sau: “Mong răng ta sẽ như nữ cư sĩ Khujjuttarā và 
Velukandakiya, mẹ của Nanda.” Đây là cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ 
đo lường đối với các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ Khujjuttarä và 
Ve]ukandakiyä, mẹ của Nanda. 


135. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu vụng về, không phải 
bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mat gốc, bị thương tích, phạm tĝi, 
bị người trí quở trách và tạo nên nhiêu điều vô phước. Thế nào là hai? Không 
Suy tư, không thâm sát, tán thán người không đáng được tán thán và chỉ trích 
nØười KUNG đáng được tán than. Do thành tựu hai pháp này, này các Ty-kheo, 
kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự nhu một kẻ mất gốc, 
bị thương tích, phạm tội, bị người trí gud trách và tạo nên nhiêu điêu vô phước. 


Thành tựu hai pháp này, này các Tý-kheo, bậc hiên trí khôn khéo, bậc chân 
nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mat gốc, không bị thương tích. không 
phạm tội, không bị người trí quở trách và tạo nên nhiêu phước đức. Thế nào là 
hai? Sau khi suy tư và thâm sát, tán thán người đáng được tan thản, và chỉ trích 
người đáng bị chỉ trích. Do thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc hiễn trí 
khôn khéo, bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mat gôc, không 
bị thương tích, không phạm tôi, không bị người trí quở trách và tạo nên nhiều 
phước đức. 


# Xem A. I. 26. 
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136. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu vụng về, không phải 
bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị 
người trí quở trách và tạo nên nhiêu điều vô phước. Thé nào là hai? Không có 
suy tư, không có thâm sát, tự cảm thây tin tưởng đối với những chỗ không đáng 
tin tưởng và tự cảm thây không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. Do 
thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân 
nhân, tự mình xử sự như một kẻ mat sốc, bị thương tích, phạm tội, bi người trí 
quở trách và tạo nên nhiều điêu vô phước. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc hiên trí khôn khéo, bậc chân 
nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không 
phạm tội, không bị người trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. Thê nào 
là hai? Sau khi suy tư và thâm sát, tự cảm thây không tin tưởng đối với những 
chỗ không đáng tin tưởng, và tự cảm thây tin tưởng đối với những chỗ đáng 
tin tưởng. Do thành tựu hai pháp này, này các Tý-kheo, bậc hiên trí khôn khéo, 
bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mắt gốc, không bị thương tích, 
không phạm tội, không bị người trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. 

137. Do tà hạnh đối với hai [hạng người] này, kẻ ngu vụng về... nhiều điều 
vô phước. Đôi với hai hạng người nào? Với mẹ và với cha. Do tà hạnh đối với 
hai [hạng người] này, kẻ ngu vụng về... nhiều điêu vô phước. 

Do chánh hạnh đỗi với hai [hạng người| này, bậc hiền trí... tạo nên nhiều 
phước đức. Đối với hai hạng người nào? Với mẹ và với cha. Do chánh hạnh đối 
với hai [hạng người] này, bậc hiền trí... tạo nên nhiều phước đức. 

138. Do tà hạnh đôi với hai [hạng người] này, kẻ ngu vụng về... nhiều điều 
vô phước. Đối với hai hạng người nào? Với Như Lai và với đệ tử của Như Lai. 
Do tà hạnh đối với hai [hạng người] này, kẻ ngu vụng vê... nhiều điều vô phước. 

Do chánh hạnh đối với hai [hạng người] này, bậc hiên trí... tạo nên nhiều 
phước đức. Đối với hai hạng người nào? Với Như Lai và với đệ tử của Như 
Lai. Do chánh hạnh đôi với hai [hạng người] này, bậc hiền trí... tạo nên nhiều 
phước đức. 

139. Có hai pháp, này các Tý-kheo. Thé nào là hai? Thanh tịnh tự tâm và 
không châp thủ một cái gì ở đời. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

140. Có hai pháp, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Phan nộ và hiểm hận. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

141. Có hai pháp, này các Tý-kheo. Thê nào là hai? Nhiếp phục phan nộ và 
nhiếp phục hiềm hận. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 
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XIII. PHẨM BO THÍ 
(DĀNAVAGGA) (A. 1. 92) 


142. Này các Tỷ-kheo, có hai loại bô thí này. Thế nào là hai? Bồ thí tài vật 
và bố thí pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại bô thí. Tối thăng 
trong hai loại bố thí này, này các Tý-kheo, tức là bố thí pháp. 


143. Này các Tý-kheo, có hai cúng dường này. Thế nào là hai? Cung dường 
tài vật và cúng dường pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại cúng 
dường. Tôi thăng trong hai loại cúng dường này, này các Ty-kheo, tức là cúng 
dường pháp. 

144. Này các Tỷ-kheo, có hai loại thí xả này. Thé nào là hai? Thí xả tài vật 
và thí xả pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại thí xả. Tôi thăng trong 
hai loại thí xả này, này các Tỷ-kheo, tức là thí xả pháp. 

145. Này các Tý-kheo, có hai loại biến xả này. Thế nào là hai? Biến xả tài 
vật và bién xả pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại biến xả. Tối 
thắng trong hai loại bién xả này, này các Tỷ-kheo, tức là biến xả pháp. 

146. Này các Tý-kheo, có hai loại tài sản này. Thế nào là hai? Tài sản tài 
vật và tài sản pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại tài sản. Tôi thăng 
trong hai loại tài sản này, này các Tỷ-kheo, tức là tài sản pháp. 

147. Này các Ty-kheo, có hai loại tài sản thọ dụng chung này. Thé nào là 
hai? Tài sản thọ dụng chung về tài vật và tài sản thọ dụng chung vê pháp. Hai 
pháp này, này các Tý-kheo, là hai loại tài sản thọ dụng chung. Tôi thắng trong 
hai loại tài sản thọ dụng chung này, này các Ty-kheo, tức là tài sản thọ dụng 
chung về pháp. 

148. Này các Tỷ-kheo, có hai loại tài sản thọ dụng đông đăng này. Thé nào 
là hai? Tài sản thọ dụng đồng đăng về tài vật và tài sản thọ dụng đồng đăng về 
pháp. Hai pháp này, này các Iỷ-kheo, là hai loại tài sản thọ dụng đông đăng. 
Tối thắng trong hai loại tài sản thọ dụng đồng đăng này, này các Tỷ-kheo, tức 
là tài sản thọ dụng đồng đăng vẻ pháp. 

149. Này các Tỷ-kheo, có hai loại nhiếp thọ này. Thê nào là hai? Nhiệp thọ 
tài vật và nhiếp thọ pháp. Hai pháp này, này các Tý-kheo, là hai loại nhiếp thọ. 
Tôi thắng trong hai loại nhiệp thọ này, này các Tý-kheo, tức là nhiếp thọ pháp. 

150. Này các Tý-kheo, có hai loại nhiếp ích này. Thế nào là hai? Nhiếp ích 
tài vật và nhiếp ích pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại nhiếp ích. 
Tối thăng trong hai loại nhiếp ích này, này các Tý-kheo, tức là nhiếp ích pháp. 
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151. Này các Tý-kheo, có hai loại ai mãn này. Thé nào là hai? AI man tài vật 
và ai mân pháp. Hai pháp này, này các Tý-kheo, là hai loại ai mãn. Tối thắng 
trong hai loại ai mẫn này, này các Tỷ-kheo, tức là ai mẫn pháp. 


XIV. PHẨM ĐÓN CHÀO 
(S4NTHARAWVAGG4) (4. I. 93) 


152-163. (Như trên đỗi với các pháp sau đây: “Đón chào... đón tiếp... tầm 
câu... tâm câu cùng khắp... tâm hỏi... cúng lê... chiêu đãi... phôn vinh... tăng 
trưởng... châu báu... tích tập... quảng đại... ”) 
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151. Này các Tý-kheo, có hai loại ai mãn này. Thê nào là hai? AI man tài vật 
và ai mân pháp. Hai pháp này, này các Tý-kheo, là hai loại ai man. Tối thắng 
trong hai loại ai mẫn này, này các Tỷ-kheo, tức là ai mẫn pháp. 


XIV. PHẨM ĐÓN CHÀO 
(S4NTHARAWVAGG4) (4. I. 93) 


152-163. (Như trên đỗi với các pháp sau đây: “Đón chào... đón tiếp... tầm 
câu... tâm câu cùng khắp... tâm hỏi... cúng lê... chiêu đãi... phôn vinh... tăng 
trưởng... châu báu... tích tập... quảng đại... ”) 
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XV. PHAM NHẬP ĐỊNH 
(SAMAPATTIVAGGA) (A. 1. 94) 


164. Này các Ty-kheo, có hai pháp này. Thé nào là hai? Thiện xảo nhập 
định và thiện xảo xuât định. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 


165. ... Chất trực và nhu hòa... 
166. ... Kham nhẫn và diu hiên... 
167. ... Hòa thuận” và đón tiếp... 
168. ... Bât hại và thanh tịnh... 
169. ... Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống... 
170. ... Hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống... 
171.... Tư trach lực và tu tập lực... 
172. ... Niệm lực và định lực... 
173. .... Chỉ và quán... 
174. ... Phá giới và phá kiến... 
175. ... Cụ túc giới và cụ túc kiến... 
176. ... Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh... 
177. .... Kiến thanh tịnh và tinh tân như kiến... 
178. ... Không biết đủ đối với các thiện pháp và thiên về tinh tấn... 
179. ... Thất niệm và không tỉnh giác... 
180. ... Niệm và tỉnh giác... 
*# Xem A. L. 52. 


48 Xem S. IV. 240, v.v... 
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XVI. PHAM PHÂN NO LƯỢC THUYÉT 
(KODHAPEYYVLJ® (A. I. 95) 


181. Có hai pháp, này các Ty-kheo. T hề nào là hai? Phẫn nộ và hiêm hân.. 
giả dôi và não hại... tật đỗ và bèn xẻn... man tra và phản trắc... không tam và 
không quý. Những pháp này, này các Tý-kheo, là hai pháp. 


182. Có hai pháp, này các lý-kheo. Thế nào là hai? Không phan nộ và 
không hiềm hận... không giả dối và không não hại.. - không tật đồ và không 
bón xẻn... không man trá và không phản trắc... tàm và quý. Những pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

183. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, phải sông trong đau khô. Thé 
nào là hai? Phẫn nộ vả hiềm hận.. . giá dối và não hại... tật đô và bôn xén.. 
man trá và phản trắc.. . không tam và không quy. Thành tựu hai pháp này, này 
các Tý-kheo, phải sông trong đau khô. 


184. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, được sông trong an lạc. Thế nào 
là hai? Không phân nộ và không hiêm hận... không giả dối và không não hại.. 
không tật đỗ và không bỏn xẻn... không man trá và không phản trắc... tàm và 
quý. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, được sông trong an lạc. 


185. Có hai pháp, này các Tý-kheo, đưa dén doa lạc cho các vị Tý-kheo 
Hữu học. Thế nào là hai? Phân nộ và hiêm hận... giả dôi và não hại... tật đỗ và 
bón kên... man tra và phản trắc.. . không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp 
này, này các Tý-kheo, đưa đến đọa lạc cho các vị Tý-kheo Hữu học. 


186. Có hai pháp, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự đọa lạc cho các vị 
Tỷ-kheo Hữu học. Thé nào là hai? Không phan nộ và không hiêm hận... không 
giả dôi và không não hại... không tật đô và không bỏn xẻn... không man trả 
và không phản trắc... tam và quý. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không đưa đến đọa lạc cho các vị Tỷ-kheo Hữu học. 

187. Thành tựu hai pháp, này các 1ỷ-kheo, như vậy tương xứng bị quăng 
vào địa ngục. Thế nào là hai? Phan nộ và hiềm hận... (như sê 181)... không tàm 
và không quý. Thành tựu hai pháp này, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng 
bị quăng vào dia ngục. 

188. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên thiên giới. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiểm hận... (như số 
182)... tam và guy. 


4 Bản tiếng Anh của PTS: Chapter XVI. 1-17. Conditions, etc., nghĩa là Các điễu kiện, v.v... 
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Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên thiên giới. 

189. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người sau khi thân 
hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thé nào là hai? 
Phẫn nộ và hiềm hận... (như số 181)... không tàm và không quý. Thành tựu hai 
pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người sau khi thân hoại mệnh chung, bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

190. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người sau khi thân 
hoại mệnh chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thế nào là 
hai? Không phẫn nộ và không hiêm hận... (như sô 182)... tàm và quý. Thành 
tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


XVII. PHAM BAT THIÊN LƯỢC THUYÉT 
(AKUS4LAPEYYLA}® (4. I. 97) 


191-200. Thành tựu hai pháp bêt thiện này... hai pháp thiện này... hai pháp 
có tội này... hai pháp không có tội này... hai pháp tăng khô này... hai pháp tăng 
lạc này... hai pháp với quả dị thục là khô này... hai pháp với quả di thục là lạc 
này... hai pháp não hại này... hai pháp không, não hại này. Thê nào là hai? Không 
phan nộ và không hiểm hận... không giả dôi và không não hại... không tật đó 
và không bỏn xẻn... không man trá và không phản trắc... tàm và quý. Những 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp không não hai. 


50 Trong bản tiếng Anh của PTS, phần này thuộc Chapter XVI. 1-17. Conditions, etc., nghĩa là Các 
pháp, v.v... 
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Phẫn nộ và hiềm hận... (như số 181)... không tàm và không quý. Thành tựu hai 
pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người sau khi thân hoại mệnh chung, bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

190. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người sau khi thân 
hoại mệnh chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thế nào là 
hai? Không phẫn nộ và không hiêm hận... (như sô 182)... tàm và quý. Thành 
tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
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191-200. Thành tựu hai pháp bêt thiện này... hai pháp thiện này... hai pháp 
có tội này... hai pháp không có tội này... hai pháp tăng khô này... hai pháp tăng 
lạc này... hai pháp với quả dị thục là khô này... hai pháp với quả dị thục là lạc 
này... hai pháp não hại này... hai pháp không, não hại này. Thê nào là hai? Không 
phan nộ và không hiểm hận... không giả dôi và không não hại... không tật đó 
và không bỏn xẻn... không man trá và không phản trắc... tàm và quý. Những 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp không não hai. 


50 Trong bản tiếng Anh của PTS, phần này thuộc Chapter XVI. 1-17. Conditions, etc., nghĩa là Các 
pháp, v.v... 
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XVIII. PHẨM GIỚI LUẬT LƯỢC THUYẾT 
(VINAYAPEVYALA}' (A. 1. 98) 


201. Do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Thé 
nào là hai? Cực thiện cho Tăng chúng và an lạc cho Tăng chúng... chế ngự các 
người ác và lạc trú cho thuần tịnh Tỷ-kheo... sự phòng hộ các lậu hoặc, các oán 
thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện ngay trong hiện tại, và sự ngăn 
chặn các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bât thiện 
trong tương lai... lòng từ mẫn đôi với các gia chủ và đoạn tuyệt các thành phân 
ác dục... đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm tăng trưởng những người có tín 
tâm... cho Diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. Do duyên hai lợi ích này, 
này các Tý-kheo, Như Lai ché lập học giới cho các đệ tử. 


202-230. Do duyên hai lợi ích này, này các Tý-kheo, Như Lai chế lập Giới 
bên (Patimokkha) cho cac dêtu (nhu trên)... tụng đọc Giới bôn... đình chỉ Giới 
bốn... Tự tứ... đình chỉ Tự tứ... sở tác cân phải quở trách“... sở tác cân phải y 
chỉ,53 sở tác cân phải tân xuất, sở tác cần phải xin 10154... sở tác cân phải ngưng 
chức... cho phép biệt trú... bắt làm lại từ đầu”... cho phép làm... được phục hôi 
địa vi cũ... được phục chức... cân phải xuất ly... cụ túc... bạch yêt-ma [lân đầu 
tiên]””... đưa ra biêu quyết lân thứ hai... đưa ra biểu quyết lân thứ tư... điều chưa 
được chê lập... thay đối điều đã được chê lập... giải quyết với sự hiện điện của 
hai phe liên hệ... giải quyết theo ức niệm của đương sự phạm tội... giải quyết 
sau khi đương sự khỏi điên loạn... giải quyết theo sự châp thuận của đương SỰ.. 
gal guyêt theo số đồng... giải quyết tùy theo đương sự phạm tội... giải quyết 
như trải cỏ ra cho các đệ tử. 


Thé nào là hai? Cực thiện cho Tăng chúng và an lạc cho Tăng chúng... chế 
ngự các người ác và lạc trú cho thuân tịnh Tỷ-kheo... cho Diệu pháp được an 
trú và đề hộ trì giới luật. Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Như Lai đã 
chế lập... giải quyết như trải cỏ ra cho các đệ tử. 


5! Bản tiếng Anh của PTS: Chapter XVII. 1-5. Results, nghĩa là Những thành quả. 

52 Taijaniyakammarm: BỊ chỉ trích vì nói lời thô lỗ. 

5 Niyassakammưm: Cử người y chỉ cho các Tý-kheo không đáng tin cậy. 

54 Pafisãraniyakammam: Một Tỷ-kheo làm phật lòng một cư sĩ, cần phải xin lỗi cư sĩ ấy. 

> Parivasadanzm: Một Tý-kheo giấu tội của mình, bắt buộc phải sông một mình, không cho nhập chúng. 
5% Mfulaya pafikassanam: Kẻ phạm tội phải bắt đầu lại hình phạt của mình, vì đã phạm tội trong khi 
2a hình phạt. 


AA II. 165: Nattikammam nava thānāni gacchatīti evam navatihanikam ñattikammam paññattam 
(Các Tăng sự mới sẽ được tiễn hành bạch yết-ma. Như vậy, việc thiết lập bạch yết-ma là thuộc về Tăng 
sự mới). Lần đầu chỉ là tác bạch, lần 2, 3, 4 mới lây biêu quyết. 
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XIX. PHẨM THAM LƯỢC THUYÉT 
(RAGAPEYYALA)YS (A. I. 100) 


231. Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp can phải tu tập. Thé nào 
là hai? Chỉ và quán. Đề thăng tri tham, này các Ty-kheo, hai pháp này cần phải 
tu tập. 


Đề bién tri tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thé nào là hai? 
Chi và quán. Đề biến tri tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. 
Đề biến tận tham, này các Tý-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thé nào là hai? 
Chi và quán. Đề biến tận tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
Để đoạn tận tham, này các Ty-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thé nào là hai? 
Chi và quán. Đề đoạn tận tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
Đề trừ diệt tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thé nào là hai? 
Chi và quán. Đề trừ diệt tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. 
Đề biến diệt tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thế nào là hai? 
Chỉ và quán. Đề bién diệt tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. 
Đề ly tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thé nào là hai? Chỉ và 
quán. Đề ly tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. Đề đoạn diệt 
tham, này các 1ỷ-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thé nào là hai? Chỉ và quán. 
Đề đoạn diệt tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. Để xả bỏ 
tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thé nào là hai? Chỉ và quán. 
Đề xả bỏ tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. Đề từ bỏ tham, 
này các Tỷ-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thé nào là hai? Chỉ và quán. Để từ 
bỏ tham, này các Ty-kheo, hai pa này cân phåi tu tâp. 


232-246. Đề thắng tri sân... si... phẫn nô... hiềm hận... giả dôi... não 
hại... tật đỗ... xan tham... man a. - phản trắc... cứng đâu... hung hăng... 
mạn... gua mạn... say dám.. . phóng đật, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân 
phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quản. Đề thăng tri phóng dật, này các Tỷ- 
kheo, hai pháp cân phải tu tập. Đề biến tri phóng dật, này các Ty-kheo, hai 
pháp này cân phải tu tập. Thê nào là hai? Đê biên tri phóng dat, này các Tý- 
kheo, hai pháp này cân phải tu tập. Đề biến tận phóng dật, này các Ty-kheo, 
hai pháp cân phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Đề biên tận phóng dat, 
này các Ty-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. Đề đoạn tận phóng dật, này các 
Tỷ-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Đề đoạn tận 
phóng dat, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. Đề trừ điệt phóng 


58 Trong bản tiếng Anh của PTS, phân này thuộc Chapter XVII. 1-5. Results, nghĩa là Những thành quả. 
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dat, này các Tý-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Đề 
trừ diệt phóng dat, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. Đề biên diệt 
phóng dat, này các Tỷ-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và 
quán. Đề biến diệt phóng dật, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. 
Đề ly phóng dật, này các Tỷ-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thé nào là hai? 
Chi và quán. Đề ly phóng dat, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cân phải tu tập. 
Đề đoạn diệt phóng dat, này các Tỷ-kheo, hai pháp cân phải tu tập. Thế nào là 
hai? Chỉ và quán. Đề đoạn diệt phóng dat, này các Tỷ-kheo, hai pháp này can 
phải tu tập. Để xả bỏ phóng dật, này các Tý-kheo, hai pháp can phải tu tập. 
Thế nào là hai? Chỉ và quản. Đề xả bỏ phóng dat, này các Ty-kheo, hai pháp 
này cân phải tu tập. Đề từ bỏ phóng dật, này các Ty-kheo, hai pháp cần phải 
tu tập. Thé nào là hai? Chỉ và quán. Đề từ bỏ phóng dat, này các Tý-kheo, hai 
pháp này cân phải tu tập. 


CHƯƠNG II 
BA PHÁP (TIK4NIPAT4) 


L PHẨM NGƯỜI NGU 
(BALAVAGGA) 


I. KINH SO HAI (Bhayasutta)? (A. 1. 101) 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anäthapindika. 
Lúc bây giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Iỷ-kheo, tât cả sự sợ hãi â ay khởi 
lên từ người ngu, không phải từ người hiên tri. Phàm có những nguy hiểm nào 
khởi lên, tất cả những nguy hiêm ây khởi lên từ người ngu, không phải từ người 


hiện trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên 
từ người ngu, không phải từ người hiên trí. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, ngọn lửa! từ nhà băng cỏ lau hay từ nhà bằng cỏ, 
thiêu đốt các ngôi nhà có nóc nhọn, các ngôi nhà có trét trong và trét ngoài, 
ngăn chặn được gió, các ngôi nhà có chốt cửa đóng chặt (phusitaggalāni), có 
các cửa đóng kín (pihifavafapanan/). Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sự 
sợ hãi nào khởi lên, này các Tý-kheo, tât cả sự sợ hãi 4 ay khởi lên từ người ngu, 
không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả 
những nguy hiểm â ây khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiên trí. Phàm 
có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa â ay khởi lên từ người ngu, 
không phải từ người hiển trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả 
những nguy hiểm ây khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiển trí. 

Như vậy, này các Tý-kheo, người ngu có sợ hãi, người hiên trí không sợ 


! Tham chiếu: 7ăng. }Š (7.02. 0125.22.6. 0607c24). 

2 Trong bản tiếng Anh của PTS, 10 kinh (từ 1-10) được trình bày liên tục với tên nhóm: The Fools, 
nghĩa là Người ngu. 

3 Balato uppajjanti, no panditato. Xem M. IMI. 62. 

* Aggimukko. Xem M. III. 61. 
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hãi; người ngu có nguy hiểm, người hiên trí không có nguy hiểm; người ngu có 
tai họa, người hiên trí không có tai họa. Này các Tỷ-kheo, không có sợ hãi đến 
VỚI người hiên trí, không có nguy hiểm đến với người hiên trí, không có tai họa 
đến với người hiền tri. 


Do vậy, ở đây, cân phải học tập như sau: “Thành tựu với ba pháp nào, một 
người ngu được biết là như vậy, hãy từ bỏ ba pháp â ây; thành tựu với ba pháp 
nào, một người hiên trí được biết là như vậy, hãy châp nhận ba pháp ây và thực 
hành chúng.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải học tập. 


II. KINH TƯỚNG (Lakkhanasuffa) (A. 1. 102) 

2. Này các 1ý-kheo, tướng của người ngu ở trong hành động [của mình]; 
tướng của người hiên trí ở trong hành động [của mình]. Trí tuệ chói sáng trong 
nêp sông [của mình]. 

Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, một người ngu được biết đến. Thế 
nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, y nghi ac. Nay cac Ty-kheo, thanh tuu 
với ba pháp này, này các Ty-kheo, người ngu được biết dén. 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một người hiền trí được biết 
đến. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Này các Tỷ- 
kheo, thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiên trí được biết đến. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: “Thành tựu với ba pháp 
nào, một người ngu được biết đến, hãy từ bỏ ba pháp â ây; thành tựu với ba pháp 
nào, một người hiên trí được biết đến, hãy chấp nhận ba pháp ấy và thực hành 
chúng.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải học tập. 


II. KINH SUY NGHĨ (Cin#sutta)” (A. 1. 102) 


3. Có ba pháp, này các lý-kheo, là đặc tánh của người ngu, là tướng trạng 
của người ngu, là ân tích của người ngu. Thê nào là ba? Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, 
kẻ ngu suy nghĩ ác, nói ác và làm ác. Nếu người ngu nảy, này các Ty-kheo, 
không suy nghĩ ác, không nói ác và không làm ác, thời lây gì người hiền trí biết 
được: “Người này là kẻ ngu, không phải là bậc chân nhân?” Vì Tăng, này các 
Tỷ-kheo, người ngu suy nghĩ ác, nói ác và làm ác, nên các người hiên trí biết 
được: “Người này là kẻ ngu, không phải là bậc chân nhân.” Có ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là đặc tánh của người ngu, là tướng trạng của người ngu, là 
ân tích của nguòi ngu. 

Có ba pháp này, này các Tý-kheo, là đặc tánh của người hiên trí, là tướng 
trạng của người hiên trí, là ân tích của người hiên trí. Thế nào là ba? Ó dây, này 
các Tỷ-kheo, người hiền trí suy nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Nếu người 
hiên trí này, này các lý-kheo, không suy nghĩ thiện, không nói thiện và không 
làm thiện, thời lây gì người hiên trí biết được: “Người này là người hiên trí, là 
bậc chân nhân”? Vì răng, này các Tỷ-kheo, người hiên trí suy nghĩ thiện, nói 


5 Xem M. 129, Bãlapandita Sutta (Kinh Hiên ngu), M. III. 163. 
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thiện và làm thiện, nên các người hiên trí biết được: “Người này là người hiền 
trí, là bậc chân nhân.” Có ba pháp nảy, này các Ty-kheo, là đặc tánh của người 
hiên trí, là tướng trạng của người hiên trí, là ân tích của người hiển trí. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải học tập như sau: “Sở hữu với ba pháp 
nào, người ngu được biết đến, hãy từ bỏ ba pháp â ay; sở hữu với ba pháp nao, 
người hiền trí được biết đến, hãy châp nhận ba pháp ấy và thực hành chúng.” 
Như vậy, này các Tý-kheo, cân phải học tập. 


IV. KINH PHAM TỌI (4ccayasuffa) (A. 1. 103) 


4. Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. Thế 
nào là ba? Phạm tội, không thây. là có phạm tội; phạm tội, sau khi thấy là có 
phạm tội, không như pháp sam hồi; được người khác phát lộ có tội, không như 
pháp châp nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được 
biệt đên. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiên trí được biết đến. 
Thé nào là ba? Phạm tội, thây là có phạm tội; phạm tội, sau khi thấy là có phạm 
tội, như pháp sám hồi; được người khác phát lộ có tội, như pháp châp nhân. 
Thành tựu với ba pháp này, này ‹ các Tỷ-kheo, người hiên trí được biết đến. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải học tập như sau: “Sở hữu với ba pháp 
nào, người ngu được biết đến, hãy từ bỏ ba pháp â ây; sở hữu với ba pháp nào, 
người hiên trí được biết đến, hay châp nhận ba pháp ấy và thực hành chúng.” 
Như vậy, này các Tý-kheo, cân phải học tập. 


V. KINH KHÔNG NHƯ LÝ (Ayonisosutta) (A. I. 103) 

5. Thành tựu với ba pháp, này các Tý-kheo, người ngu được biết đến. Thé 
nào là ba? Không như lý suy tư, đặt câu hỏi; không như lý suy tư, trả lời câu 
hỏi; khi người khác như lý trả lời câu hỏi với những câu, những chữ vuông tròn, 
VỚI những hành văn trơn tru chải chuốt, không có châp nhận. Thành tựu với ba 
pháp này, này các Tý-kheo, người ngu được biết đến. 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiên trí được biết đến. 
Thế nào là ba? Như lý suy tư, đặt câu hỏi; như lý suy tư, trả lời câu hỏi; khi 
người khác như lý trả lời câu hỏi với những câu, những chữ vuông tròn, Với 
những hành văn trơn tru chải chuốt, liên chấp nhận. Thành tựu với ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, người hiên trí được biệt dén. 


Do vậy, này các lý-kheo, cân phải học tập như sau: “Sở hữu với ba pháp 
nảo, người ngu được biết đến, hãy từ bỏ ba pháp â ay; sở hữu với ba pháp nào, 
người hiền trí được biết đến, "hãy cháp nhận ba pháp ây và thực hành chúng.” 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải học tập. 


VI. KINH BAT THIỆN (Akusalasutta) (A. 1. 103) 


6. Thành tựu với ba pháp, này các Ty -kheo, nguòi ngu được biết đến. Thế 
nảo là ba? Thân làm bắt thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bât thiện. Thành tựu 
với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 
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Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiên trí được biết đến. 
Thé nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Thành tựu ba pháp 
này, này các Ty-kheo, người hiên trí được biết đến. 


Do vậy, này các Ty-kheo, cân phải học tập như sau: “Sở hữu với ba pháp 
nào, người ngu được biết đến, hãy từ bỏ ba pháp â ây; sở hữu với ba pháp nào, 
người hiên trí được biết đến, hãy châp nhân ba pháp ây và thực hành chúng.” 
Như vậy, này các Tý-kheo, cân phải học tập. 


VII. KINH CÓ TỘI (Savajjasutta) (A. 1. 104) 

7. Thành tựu với ba pháp, này các Tý-kheo, người ngu được biết đến. Thế 
nào là ba? Thân làm có tội, miệng nói có tội, y nghĩ có tội. Thành tựu với ba 
pháp này, này các Tyỷ-kheo, người ngu được biệt đên. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiên trí được biết đến. 
Thế nào là ba? Thân làm không có tội, miệng nói không có tội, y nghĩ không có 
tội. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiên trí được biết đến. 


Do vậy, này các Ty-kheo, can phải học tập như sau: “Sở hữu với ba pháp 
nào, người ngu được biết đến, hãy từ bỏ ba pháp â ây; sở hữu với ba pháp nào, 
người hiên trí được biết đến, hãy chấp nhân ba pháp ấy và thực hành chúng.” 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập. 


VIII. KINH CÓ NÃO HAI (Søzbyãbajjhasuffa) (A. I. 104) 

8. Thành tựu với ba pháp, này các Tý-kheo, người ngu được biết đến. Thế 
nào là ba? Thân làm có não hại, miệng nói có não hại, ý nghĩ có não hại. Thành 
tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biệt đên. 

Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người hiên trí được biết đến. Thế 
nào là ba? Thân làm không có não hại, miệng nói không có não hại, ý nghĩ 
không có não hại. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiên tri 
được biết đến. 

Do vậy, này các Ty-kheo, cân phải học tập như sau: “Sở hữu với ba pháp 
nào, người ngu được biết đến, hãy từ bỏ ba pháp â ây; sở hữu với ba pháp nào, 
người hiên trí được biết đến, "hay chấp nhận ba pháp ây và thực hành chúng.” 
Như vậy, này các Tý-kheo, cân phải học tập. 


IX. KINH MÁT GÓC (Khatasutta) (A. 1. 105) 


9. Thành tựu với ba pháp, này các Tý-kheo, người ngu vụng về, không 
phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gôc, bị thương tích, phạm 
tội, bi người trí duo trách và tạo nên nhiêu điều vô phước. Thê nào là ba? 
Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Thành tựu với ba pháp này, này các Tý- 
kheo, người ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một 
kẻ mat gốc, bị thương tích, phạm tội, bị người trí gud trách và tạo nên nhiều 
điều vô phước. 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiên trí không vụng vè, 
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là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc,° không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. 

Thé nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Thành tựu với ba 
pháp này, này các Ty-kheo, người hiên trí không vụng về, là bậc chân nhân, tự 
mình xử sự không như một kẻ mắt gốc, không bị thương tích, không phạm tội, 
không bị người trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. 


X. KINH CẤU UË (Malasutta) (A. 1. 105) 


10. Do thành tựu ba pháp, này các Tý-kheo, do không đoạn tận ba cầu ué, 
tương xứng như vậy bị quăng vào địa ngục. Thê nào là ba? Ác giới và câu ué 
của ác giới không được đoạn tận; tật đồ và câu ué của tật đồ không được đoạn 
tận; xan tham và câu ué của xan tham không được đoạn tận. Thành tựu với ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba câu ué này, như vậy tương 
xứng bị quăng vào địa ngục. 

Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sinh 
lên cõi trời. Thế nào là ba? Có giữ giới và câu uê của các giới được đoạn tận; 
không có tật đô và câu ué của tật đô được đoạn tận; không có xan tham và cầu 
ué của xan tham được đoạn tận. Thành tựu với ba pháp này, đoạn tận ba cầu ué 
này, tương xứng như vậy được sanh lên cõi trời. 


5 Xem A. I. 88 (kinh 135 ở trước); Æ. I. 294 (kinh 154 ở sau). 
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H. PHẨM NGƯỜI ĐÓNG XE 
(RATHAKARAVAGGA) 


I. KINH DANH TIÊNG (ÑZfasu#a)' (A. 1. 106) 

11. Thành tựu với ba pháp, này các Tý-kheo, một Ty-kheo có danh tiếng 
sông đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến 
bất hạnh, đau khô cho chư thiên và loài người. Thé nào là ba? Khuyến khích các 
thân nghiệp không tùy thuận, khuyến khích các ngữ nghiệp không tuỳ thuận,Š 
khuyến khích các pháp [ý nghiệp] không tùy thuận. Thành tựu với ba pháp này, 
này các Ty-kheo, một Tỷ-kheo có danh tiếng sông đem lại bất hạnh cho đa số, 
bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khô cho chư thiên và 
loài người. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tý-kheo, một Tỷ-kheo có danh tiếng 
sông đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại 
hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Khuyến khích các 
thân nghiệp tùy thuận, khuyên khích các ngữ nghiệp tùy thuận, khuyên khích 
các pháp [ý nghiệp] tùy thuận. Thành tựu với ba pháp này, này các Ty-kheo, 
một Tý-kheo có danh tiếng sông đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, 
lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. 


II. KINH DANG GHI NHO (Saraniyasutta)? (A. 1. 106) 

12. Ba pháp, này các Tý-kheo, một vị vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán danh can 
phải trọn đời ghi nhớ. Thế nào là ba? 

Tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một vị vua Sát-đê-ly đã làm lễ quán đảnh 
được sanh ra; đây là pháp thứ nhất, này các Tỷ-kheo, một vi vua Sát-đễ-ly đã 
làm lễ quán đảnh cân phải trọn đời ghi nhớ. 

Lại nữa, tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một vị vua Sát-đê-ly được làm lễ 
quán đảnh; đây là pháp thứ hai, này các Tý-kheo, một vị vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đánh cân phải trọn đời ghi nhớ. 

Lại nữa, tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đảnh sau khi chiến thắng một trận, tại chỗ chiêm được, vị ây như người đứng 


7 Bản tiếng Anh của PTS: Three Qualities, nghĩa là Ba phẩm chát. 

8 AA. II. 172: Ananulomikefi sãsanassa na anulomefIi ananulomikam, tasmim ananulomike (“Không 
tùy thuận” nghĩa là không thuận theo giáo pháp). Xem GS. I. 105. 

? Bản tiếng Anh của PTS: Three Places, nghĩa là Ba chỗ. 
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đầu trong cuộc chiến thắng: đây là pháp thứ ba, này các Iỷ-kheo, một vị vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đánh cân phải trọn đời ghi nhớ. 

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một vị vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh 
cân phải trọn đời ghi nhớ. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba pháp này, một Tỷ-kheo cân phải trọn đời 
chi nhớ. Thê nào là ba? 

Tại chỗ nào, này các Tý-kheo, một Tý-kheo cạo bỏ râu tóc, dip ao ca-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; đây là pháp thứ nhất, này các Ty- 
kheo, một Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. 

Lại nữa, tại chỗ nào, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật rê biết: “Đây là 
khô”, như thật rõ biết: “Đây là khổ tập”, nhu thật rõ biết: “Đây là khô diệt”, như 
thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt”; đây là pháp thứ hai, này các 
Tỷ-kheo, một Tý-kheo càn phải trọn đời ghi nhớ. 

Lại nữa, tại chỗ nào, này các Ty-kheo, một Tỷ-kheo sau khi đoạn tận các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú Vô lậu tâm giả! thoát, Tuệ giải thoát; đầy là pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, 
một Tỷ-kheo cân phải trọn đời ghi nhớ. 

Ba pháp này, này các Tý-kheo, một Tý-kheo cân phải trọn đời ghi nhớ. 


III. KINH HY VỌNG (Asamsasutta)!? (A. 1. 107) 

13. Có ba hạng người, này các Tỷ-kheo, xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là 
ba? Không hy vọng, có hy vọng và ly hy vọng. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là người không hy vọng? Ở đây, này các Tý- 
kheo, có nguòi được sanh trong một gia đình thâp kém, gia đình một người đồ 
phân, hay gia đình một người thợ săn, hay gia đình một người đan tre, hay gia 
đình một người đóng xe, hay gia đình một người quét rác, hay gia đình một 
người nghèo khô, khó tim được đồ ăn uông để sông, khó tìm cho được đô ăn, đô 
mặc... Và người 4y xâu xí, khó nhìn, lùn, thấp, nhiêu bệnh hoạn, đui một mắt, 
còm, què, hay đi khập khiếng, không có được đô ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương, phân sáp, chỗ năm, chỗ ở, hay đèn. Người ây nghe nói như 
sau: “Vị Sát-đế-ly tên như vậy đã được các Sát- đê-ly làm lễ quán đảnh theo lễ 
quán đảnh của các Sat-dê- ly.” Người â ây không nghĩ như sau: “Không biết khi 
nào các Sát-đế-ly mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ quản đảnh của Sát-đề- 
ly?” Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không hy vọng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có hy vọng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
trưởng nam của vua Sát-đễ-ly xứng đáng đề được lam lễ quán đảnh, đã đến tubi 
thành niên"! nhưng chưa làm lễ quán đảnh. Người ây nghe nói như sau: “Vị Sát- 
đế-ly tên như vậy đã được các Sát-đề-ly làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh của 


10 Bản tiếng Anh của PTS: Three Persons, nghĩa là Ba hạng người. 
!! Acalappatta: Đã đến tuôi thành niên. Xem A. II. 86. 
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các Sát-đề-ly.” Người ây suy nghĩ như sau: “Không biết khi nào các Sát-đế-ly 
mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ quán đảnh của Sát-đề-ly?” Người như vậy, 
này các Ty-kheo, được gọi là người có hy vọng. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là người ly hy vọng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có một vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. Vị vua ây nghe nói như sau: “Vị 
Sát-đế-]y tên như vậy đã được các Sát-đề-ly làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh 
của các Sát-đề-ly.” Vị vua ây không nghĩ như sau: “Không biết khi nào các Sát- 
đế-ly mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ quán đảnh của Sát-đề-ly?” Vì cớ sao? 
Hy vọng được làm lễ quán đánh trước kia đã hoàn toàn châm dứt khi vị vua ấy 
được làm lễ quán đảnh. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người ly 
hy vọng. 

Ba hạng người, này các Tỷ-kheo, xuất hiện, có mặt ở đời. Cũng vậy, này các 
Tý-kheo, có ba hạng người xuất hiện, có mặt giữa các Tỷ-kheo. Thế nào là ba? 
Không hy vọng, có hy vọng và ly hy vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là người không hy vọng? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có người ác giới, tánh tình độc ác, sở hành bất tịnh, có những hành vi che 
đậy, không phải Sa-môn nhưng hiện tướng là Sa-môn, không sống Phạm hạnh 
nhưng hiện tướng có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đây tham dục, tánh tình 
bất tịnh. Người này nghe: “Tỷ-kheo có tên như vậy, do đoạn tận các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” Người ây không suy nghĩ như sau: “Đến khi nào, 
do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta sẽ chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát?” Người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là người không hy vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là người có hy vọng? Ở đây, này các Tý-kheo, 
một Tỷ-kheo giữ giới, tánh tình hiên thiện. Vị ây nghe: “Tý-kheo có tên như 
vậy, do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” Vị ây suy nghĩ 
như sau: “Đến khi nào, do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình 
VỚI thăng trí, ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát?” Người như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là người có hy vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người ly hy vọng? Ở đây, này các Tý-kheo, 
một vi A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. VỊ này nghe: “Ty-kheo có tên như 
vậy, đã đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” Vị ây không suy 
nghĩ như sau: “Đến khi nào, do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự 
mình với thăng trí, ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát?” Vì cớ sao? Hy vọng được giải thoát đã hoàn toàn châm dứt khi 
vị ây giải thoát. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người ly hy vọng. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuất hiện, có mặt giữa các vị Tỷ-kheo. 
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IV. KINH CHUYÊN LUẬN VƯƠNG (Cakkavaffisufa)° (A. 1. 109) 
"14. Này các Tỷ-kheo, phàm Vua Chuyên Luân nảo đúng pháp, Pháp vương, 
vị ây cũng chuyên bánh xe [cai trị]; không phải vị ây không có một vị vua. 

Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, ai là vua cho Vua Chuyên Luân đúng pháp, Pháp vương? 

— Đó là pháp, này Tỷ-kheo. 

Thé Tôn nói: 

— Ở đây, này Tý-kheo, Vua Chuyên Luân đúng pháp, Pháp vương, y cu 
pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lây pháp làm tràng phan, 
lây pháp làm cờ xí, lây pháp làm tối thăng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng 
pháp đôi với quân chúng. 

Lại nữa, này Tý-kheo, Vua Chuyên Luân đúng pháp, Pháp vương, y cứ 
pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lây pháp làm tràng phan, 
lây pháp làm cờ xí, lây pháp làm tôi thắng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng 
pháp đôi với các Sát-đê-Ìy, đối với các tùy tùng, đối VỚI quân đội, đôi với các 
Bả-la-môn và gia chủ, đối với các thị tran và quôc độ, đối với các Sa-môn, Bà- 
la-môn, đối với các loài thú và các loài chim. 


Vua Chuyên Luân ấy, này các Tỷ-kheo, đúng pháp, Pháp vương, y cứ pháp, 
cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lây pháp làm tràng phan, lây 
pháp làm cờ xí, lay phap làm tôi thắng, sau khi ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ 
đúng pháp đối với các Sát- dê- ly, đối với các tùy tung, đối VỚI quân đội, đối với 
các Bà-la-môn và gia chủ, đối với các thị trần và quốc độ, đối với các Sa-môn, 
Bả-la-môn, đối với các loài thú và các loài chim, chuyên bánh xe đúng pháp. 
Bánh xe ây không bị ngăn cản sự chuyên vận bởi bất cứ người nào hay bởi loài 
hữu tình thu nghịch nảo. 

Cũng vậy, này Tý-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đúng 
pháp, vị Pháp Vương, y cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính 
pháp, lây pháp làm tràng phan, lây pháp làm cờ xí, lây pháp làm tôi thắng, ra 
lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với thân nghiệp, nghĩ răng: “Thân 
nghiệp như vậy cân phải hành trì, thân nghiệp như vậy không được hành trì.” 

Lại nữa, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đúng pháp, 
vị Pháp Vương, y cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lây 
pháp làm tràng phan, lây pháp làm cờ xí, lây pháp làm tối thing, ra lệnh hộ trì, 
che chở, ủng hộ đúng pháp đối với khâu nghiệp, nghĩ rằng: “Khẩu nghiệp như 
vậy cân phải hành trì, khâu nghiệp như vậy không được hành trì”;... đôi với 
ý nghiệp, nghĩ răng: “Y nghiệp như vậy cân phải hành trì, ý nghiệp như vậy 
không được hành trì.” 


Như Lai, này Tý-kheo, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đúng pháp, vị Pháp 
Vương, y cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lây pháp 


2 Bản tiếng Anh của PTS: Dhamma, nghĩa là Pháp. 
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làm tràng phan, lây pháp làm cờ xí, lấy pháp làm tối thắng, sau khi ra lệnh hộ 
trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với thân nghiệp... đối với khâu nghiệp... đối 
VỚI ý nghiệp... chuyên bánh xe đúng pháp. Bánh xe ây không bị ngăn chặn sự 
chuyên vận bởi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ác ma, Phạm thiên hay bất cứ 
một a1 ở đời. 


V. KINH SACETANA (Sacefanasuffa)'° (A. 1. 110) 

15. Một thời, Thế Tôn ở tại Bãrãnasĩ, [sipatana, chỗ Vườn Nai. Tại đây, Thê 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị vua tên là Sacetana.! Rồi này các Ty- 
kheo, Vua Sacetana cho gọi người thợ đóng xe: 


“Này người đóng xe, sau sáu tháng sẽ có trận chiến. Này người đóng xe, 
ông có thê làm cho ta một cặp bánh xe mới được không?” 


Thưa Đại vương, có thê được.” Người đóng xe trả lời cho Vua Sacetana. 

Rôi này các Tỷ-kheo, người đóng xe sau sáu tháng trừ sáu ngày, làm xong 
một bánh xe. Rôi Vua Sacetana bảo người đóng xe: 

“Sau sáu ngày, này người đóng xe, sẽ có trận chiến. Đôi bánh xe mới có thé 
làm xong được không?” 

“Thua Đại vương, sau sáu tháng trừ sáu ngày, một bánh xe đã làm xong.” 

“Này người đóng xe, ông có thê, với sáu ngày [còn lại] này, làm xong bánh 
xe thứ hai?” 

“Thưa Đại vương, con có thê làm được.” Người đóng xe trả lời cho Vua 
Sacetana. 


Rôi này các Ty-kheo, người đóng xe trong sáu ngày, sau khi làm xong bánh 
xe thứ hai, câm cặp bánh xe mới, đi đến Vua Sacetana; sau khi đến, thưa với 
Vua Sacetana: 


“Thua Đại vương, cặp bánh xe mới này đã làm xong cho ngài.” 

“Này người đóng xe, cái bánh xe này làm xong trong sau thang trừ sáu ngày 
và cái bánh xe này làm xong trong sáu ngày, có cái gi sai khác giữa hai cái này, 
ta không thấy có cái gì sai khác hết.” 


“Có sự sai khác gita hai cải này, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, hãy 
nhìn sự sai khác!” 
Rồi, này các Tý-kheo, người đóng xe đầy cho chạy bánh xe được làm xong 


13 Pacetana = Sacetana. Bản tiếng Anh của PTS: The Wheelwright (or Pacetana), nghĩa là Người đóng 
xe (hay Pacetana). 


14 Xem D. I. 143; M. 81, Ghafikara Sutta (Kinh Ghafikara); S. I. 35; KS. V. 125. 
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trong sáu ngày. Bánh xe ây tiếp tục chạy cho đến khi sức đây [ban đâu] còn tôn 
tại rôi xoay quanh vài vòng và rơi xuống đất. Rồi người đóng xe đây cho chạy 
bánh được làm xong trong sáu tháng trừ sáu ngày. Bánh xe ây tiếp tục chạy cho 
đến khi sức đây [ban đâu] còn tôn tại, rồi nó đứng lại như đang mắc vào trục xe. 


“Do nhân gì, này người đóng xe, do duyên gì cái bánh xe được làm xong 
trong sáu ngày tiếp tục chạy cho đến khi sức đây [ban đầu] còn tồn tại rồi xoay 
quanh vài vòng và rơi xuống đất? Do nhân gi, này người đóng xe, do duyên gì 
cái bánh xe được làm xong trong sáu tháng trừ sáu ngày tiếp tục chạy cho đến 
khi sức đây [ban đầu] còn tôn tại rồi nó đứng lại như mắc vào trục xe?” 


“Thưa Đại vương, cái bánh xe này được làm xong trong sáu ngày, vành 
xe bi cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm; các căm xe bị Cong, có chỗ hỏng, có 
khuyết diêm; trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm. Vì rang vành xe bị 
cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm; vì răng ‹ các căm xe bị cong, có chỗ hỏng, có 
khuyết điểm; vì răng trục xe bỊ cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm nên bánh xe 
ây tiếp tục chạy cho đến khi sức đây [ban đầu] còn tôn tại, rồi xoay quanh vài 
vòng, rôi rơi xuông đất. Còn bánh kia, thưa Đại vương, được làm xong trong 
sáu tháng trừ sáu ngày, vành xe ây không bị cong, không có chỗ hỏng, không có 
khuyết điểm; các căm xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết 
điểm; trục xe ây không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Vì 
rang vành xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm; vì rằng 
các căm xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm; vì rằng 
trục xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết. điểm nên bánh xe 
ây tiếp tục chạy cho dén khi sức đây [ban dau] còn tôn tại ròi nó đứng lại như 
đang mắc vào trục xe.” 


Rất có thể, này các Ty-kheo, các ông nghĩ rang trong thời ấy, người đóng 
xe ây là một người khác. Này các 1ý-kheo, chớ có nghĩ như vậy. Trong thời ây, 
Ta chính là người đóng xe. Lúc bây giờ, này các lỷ-kheo, Ta khéo léo về chỗ 
cong của gỗ, về chỗ hỏng của ĐÔ, về khuyết điểm của gô. Nay, này các Ty-kheo, 
Ta là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, khéo léo về chỗ cong của thân, vê chỗ 
hỏng của thân, về khuyết điểm của thân; khéo léo vê chỗ cong của lời nói, về 
chỗ hỏng của lời nói, về khuyết . điểm của lời nói; khéo léo vê chỗ cong của ý, 
về chỗ hỏng của ý, về khuyết điểm của ý. 


Đối với các Tỷ-kheo hay Tý-kheo-ni nào thân cong không có đoạn tận, thân 
hư hỏng, thần khuyết điểm [không có đoạn tận]; lời nói cong không có đoạn 
tận, lời nói hư hỏng, lời nói khuyết điểm [không có đoạn tận]; ý cong không có 
đoạn tận, ý hư hỏng, ý khuyết điểm [không có đoạn tan], như vậy, này các Tý- 
kheo, vị 4y rời khỏi Pháp và Luật này, ví như bánh xe ây được làm xong trong 
sáu ngày. 

Đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thân cong được đoạn tận, thân hư 
hỏng, thân khuyết điểm [được đoạn tên]; lời nói cong... ý cong được đoạn tận, 
ý hư hỏng, ý khuyết điểm [được đoạn tận], như vậy, này các Tý-kheo, vị ấy an 
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trú vững chắc trong Pháp và Luật này, ví như bánh xe được làm xong trong sáu 
tháng trừ sáu ngày. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: “Chúng tôi sẽ đoạn tận thân 
cong, thân hư hỏng, thân khuyết điêm; chúng tôi sẽ đoạn tận lời nói cong, lời 
nói hư hỏng, lời nói khuyết điểm; chúng tôi sẽ đoạn tận ý cong, ý hư hỏng, ý 
khuyết điểm.” Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tập. 


VI. KINH KHÔNG CÓ LÕI LAM (4pannakasuffa)Š (A. I. 113) 


16. Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo thực hành con đường 
không có lỗi lầm và có những căn bản thắng tân để đoạn diệt các lậu hoặc. Thê 
nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uông 
và chú tâm cảnh giác. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? 

Ở đây, này các 1ý-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng 
chung, không nắm git tướng riêng. Những nguyên nhân gi vi nhãn căn không 
được bảo vệ, khiến tham ưu, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự bảo vệ 
nguyên nhân á Ấy, phòng hộ nhãn căn, thực hành phòng hộ nhãn căn. Khi tai nghe 
tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, 
vị ây không năm git tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì vì ý căn không được bảo vệ, khiên tham ưu, các ác, bât thiện pháp khởi 
lên, Tỷ-kheo tự bảo vệ nguyên nhân ây, phòng hộ y căn, thực hành phòng hộ ý 
căn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo hộ trì các căn. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn uống? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo như lý giác sát thọ dụng các món ăn, 
không phải để vui đùa, không phải đề đam mê, không phải để trang sức, không 
phải đê tự làm đẹp mình mà chỉ đề thân này được an trú và được bảo dưỡng, 
để [thân này] khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ răng: “Như vậy, ta 
diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không 
có lỗi lâm, sông được an ôn.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tiết độ 
trong ăn uống. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi đi kinh hành và ngôi, 
gôt sạch tâm khỏi các triên cái; ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành 
và ngôi, gột sạch tâm khỏi các triền cái; ban đêm trong canh giữa, nằm xuống 
như con sư tử về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh 
giác, tác ý tưởng thức dậy; ban đêm trong canh cuôi, sau khi thức dậy, trong khi 
đi kinh hành và ngồi, gôt sạch tâm khỏi các triên cái. Như vậy, này các Tý-kheo, 
là Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác. 

Thành tựu ba pháp này, này các Ty-kheo, Tý-kheo thực hành con đường 
không có lỗi lầm và có những căn bản thắng tân đề đoạn diệt các lậu hoặc. 


!5 Tham chiêu: Tang. #Š (T.02. 0125.21.6. 0603c18). 
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VII. KINH HẠI MÌNH, HẠI NGƯỜI, HẠI CÁ HAI 
(Attabyãäbādhasutta)"® (A. I. 114) 


17. Có ba pháp, này các Tý-kheo, đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ba pháp 
này, này các Tý-kheo, đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. 


Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến hại mình, không đưa đến 
hại người, không đưa đến hại cả hai. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói 
thiện, ý nghĩ thiện. Ba pháp này, này các Tý-kheo, không đưa đến hại mình, 
không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. 


VIII. KINH THIÊN GIỚI (Devalokasuffa) (A. I. 115) 


18. — Nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: “Chư Hiền, có phải Sa- 
môn Gotama sống Phạm hạnh để được sanh lên cõi trời?” Này các Tỷ-kheo, 
được hỏi vậy, các ông có bực phiên, túi nhục, chán ngây hay không? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông bực phiên, tủi nhục, chán ngây đối với 
thiên thọ mạng: các ông bực phiên, túi nhục, chán ngây đối với thiên sắc, thiên 
lạc, thiên danh vọng, thiên thù thắng, còn nói "gi, này các Tỷ-kheo, đôi với thân 
a ác, các ông bực phiên, tủi nhục, chán ngây như thé nào; đối với miệng nói 

. đôi với ý nghĩ ác, các ông cảm thây bực phiên, tủi nhục, chán ngây như 
thể nào. 


IK. KINH NGƯỜI BUÔN BAN THỨ NHÁT 
(Patharrnapaparikasuffa) (A. 1. 115) 

19. Thành tựu ba chi phân, này các Tỷ-kheo, một người buôn bán không 
thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và không tăng trưởng tài sản đã 
được thâu nhận. Thê nào là ba? Ở đây, này các Tý-kheo, người buôn bán vào 
buôi sáng không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buồi trưa không có 
nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buôi chiêu không có nhiệt tâm chăm 
chú vào công việc. 

Thành tựu với ba chi phân này, này các Tỷ-kheo, một người buôn bán không 
thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và không tắng trưởng tài sản đã 
được thâu nhận. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thành tựu ba chi phân này, không 
thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận và không tăng trưởng thiện 
pháp đã được thâu nhận. Thé nào là ba? Ở đây, này các Tý-kheo, vào buôi sáng 
không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi trưa không có nhiệt tâm 
chăm chú vào định tướng, vào buổi chiêu không có nhiệt tâm chăm chú vào 
định tướng. 


16 Ban tiếng Anh của PTS: Three Qualities, nghĩa là Ba phẩm chất. Tham chiêu: Tạp. % (T.02. 
0099.1245. 0341b17). 
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Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không thâu nhận 
được thiện pháp chưa được thâu nhận và không tăng trưởng thiện pháp đã được 
thâu nhận. 

Thành tựu ba chi phân, này các Tỷ-kheo, một người buôn bán thâu nhận 
được tài sản chưa được thâu nhận và tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. Thê 
nào là ba? Ở đây, này các Tý-kheo, người buôn bán vào buỗi sáng có nhiệt tâm 
chăm chú vào công việc, vào buổi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào công vIỆc, 
vào budi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Thành tựu với ba chi phân 
này, này các Tỷ-kheo, một người buôn bán thâu nhận được tài sản chưa được 
thâu nhận và tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, một Tỷ-kheo thành tựu ba chi phân này, thâu 
nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận và tăng trưởng thiện pháp đã được 
thâu nhận. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo vào buôi sáng có 
nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào 
định tướng, vào buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng. Thành tựu 
với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thâu nhận được thiện pháp 
chưa được thâu nhận và tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. 


X. KINH NGƯỜI BUÔN BAN THỨ HAI 
(Dutiyapapanikasutta) (4. L 116) 


20. Thành tựu với ba chi phân, này các Tỷ-kheo, người buôn bán không bao 
lâu đạt đến tài sản lớn mạnh và rộng lớn. Thé nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người buôn bán có mắt, khéo phân đu và xây 
dựng được căn bản. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là người buôn bán có mắt? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, người buôn bán biết các thương phẩm. Vật này, mua như vậy, bán 
như vậy sẽ đưa lại tiền như vậy, tiên lời như vậy. Như vậy, này các Tý-kheo, là 
người buôn bán có mắt. 


Như thê nào, này các Tý-kheo, là người buôn bán khéo phân đâu? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, người buôn bán khéo léo mua và bán các thương phẩm. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là người buôn bán khéo phân đâu. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là người buôn bán xây dựng được căn bản? Ở 
đây, này các Tý-kheo, người buôn bán được các gia chủ hay con các gia chủ, 
được các nhà giàu, có tiên bạc lớn, có tài sản lớn biết đến như sau: “Người buôn 
bán này là người có mắt, khéo phân đâu, có đủ sức cap dưỡng VỢ con và thường 
trả tiên lời cho chúng ta. Chúng ta trao hàng hóa cho người này: “Này người bạn 
buôn bán, hãy lây tiên này, xây dựng tài sản để nuôi dưỡng vợ con và thường 
trả tiên lời cho chúng tôi.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người buôn bán xây 
dựng được cơ bản. 


Thành tựu với ba chi phần này, này các Tỷ-kheo, người buôn bán không bao 
lâu đạt đến tài sản lớn mạnh và rộng lớn. 
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Cũng vậy, này các Ty-kheo, thành tựu với ba pháp, vị Tỷ-kheo không bao 
lâu đạt đến lớn mạnh và rộng lớn về các thiện pháp. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo có mắt, khéo phân đầu và xây dựng được 
cơ bản. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo có mắt? Ở dây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo như thật rõ biết: “Đây là khổ”; như thật rõ biết: “Day là khổ ta tập”; như 
thật rõ biết: “Đây là khổ diệt”; như thật rõ biết: "Day là con đường đưa đến khô 
diệt.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo có mắt. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là Tỷ-kheo khéo phân đâu? Ở đây, này các 
Ty-kheo, Tỷ-kheo sông tinh cần, tinh tân, đoạn tận các pháp bất thiện, làm cho 
sanh khởi các thiện pháp. Vị ây dõng mãnh, kiên trì, tinh tấn, không có từ bỏ 
gánh nặng đối với các thiện pháp. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo khéo 
phân đâu. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo xây dựng được cơ bản? Ở đây, 
này các Ty-kheo, Tỷ-kheo đối với các Tỷ-kheo nghe nhiêu, thông hiểu các tập 
A-hàm (Agama), bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yêu (Matikadhara), thường đến 
yết kiên, phỏng vân, đặt các câu hỏi: “Thưa Tôn giả, cái này là thé nào? Pháp 
này ý nghĩa gi?” Các Tôn giả ây mở rộng những øì chưa được mở rộng, phơi 
bày những gì chưa được phơi bày, và đối với những đoạn sai khác còn có những 
chỗ nghi ngờ, các vị ây giải thích các sự nghi ngờ. Như vậy, này các Tý-kheo, 
là Tỷ-kheo xây dựng được cơ bản. 


Thành tựu với ba pháp này, này các Ty-kheo, Tý-kheo không bao lâu đạt 
đến sự lớn mạnh và rộng lớn về các thiện pháp. 
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HI. PHẨM NGƯỜI 
(PUGGALAVAGGA) 


I. KINH SAVITTHA (Samiddhasutta)” (A. 1. 118) 

21. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, vườn ông AnathapIndika. 
Rôi Tôn giá Savitthal và Tôn giả Mahakotthika đi đến Tôn giả SãrIputfa; sau 
khi đến, nói lên với Tôn giả những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Tôn giả Sãriputta nói 
với Tôn giả Savittha đang ngôi một bên: 


— Có ba hạng người này, này Hiên giả Savittha, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là ba? Thân chứng, Kiến chí và Tín gIẢI. Ba hạng người này, này Hiền giả, 
có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, này Hiên giả, hạng người nào 
Hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 


— Có ba hạng người này, thưa Hiên giả SãrIputta, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Thế nào là ba? Thân chứng, Kiến chí và Tín giải. Ba hạng người này, này Hiên 
giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa Hiên giả, hạng 
người Tín giải, hạng người này tôi châp nhân là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì 
cớ sao? Vì răng, thưa Hiên giả, với hạng người này, tín căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Sãriputta nói với Tôn giả Mahäkotthika: 

— Có ba hạng người này, này Hiền giả Kotthika, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Thế nào là ba? Thân chứng, Kiến chí và Tín giải. Ba hạng người này, này Hiên 
giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, này Hiên giả, hạng người 
nào Hiên giả châp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 


— Có ba hạng người nảy, thưa Hiện giả Sāriputta, có mặt, xuất hiên ở đời. 
Thé nào là ba? Thân chúng, Kiên chí và Tín giåi. Ba hang nguòi này, thua 
Hiển giả, có mặt, xuât hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa Hiện giả, 
hạng người Thân chứng, hạng người này tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù 
diệu hơn. Vì cớ sao? Vì răng, thưa Hiển giả, với hạng người này, định căn 
được tăng thượng. 


Rôi Tôn giả Mahãkotthika thưa với Tôn giả Sãriputta: 
— Có ba hạng người này, thưa Hiên giả Sariputta, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Thế nào là ba? Thân chứng, Kiến chí và Tín giải. Ba hạng người này, thưa Hiền 


Bản tiếng Anh của PTS: Testifying with Body, nghĩa là Chứng thực với thân. 
!# Bản Tích Lan, Thái Lan, Campuchia và PTS viết Savittha. 
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giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa Hiền ø1ả, hạng 
người nào Hiên giả châp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 

— Có ba hạng người này, này Hiên giả Kotthika, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Thé nào là ba? Thân chứng, Kiến chí và Tín gIải. Ba hạng người này, này Hiên 
g1ả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, này Hiên giả, hạng người 
Kiên chí, "hạng người này tôi châp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ 
sao? Vì rằng, này Hiên giả, với hạng người này, tuệ căn được tăng thượng. 

Rôi Tôn giả Sãriputta nói với Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahakotthika 
như sau: 

— Này các Hiên giả, tật cả chúng ta đã trả lời tùy theo biện tài của mình. Này 
các Hiền giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, chúng ta sẽ hỏi Thế 
Tôn về ý nghĩa này. Thé Tôn trả lời như thế nào, chúng ta hãy như vậy thọ trì. 


— Vâng, thưa Hiên giả. 


Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahakotthika vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Rồi 
Tôn giả Sariputta, Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahakotthika đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Sāriputta thuật lại với Thé Tôn tất cả câu chuyện đã xảy ra với Tôn giả 
Saviftha và Tôn giả Mahäkotthika. 

— Ở đây, này Sãriputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều là hạng người 
nào hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người đó. Sự kiện này xảy ra, này 
Sāriputta, hạng người Tín giải là hạng người đang hướng đến A-la-hán, hạng 
người Thân chứng là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai, và hạng người Kiến chí 
là hạng người Nhất Lai hay Bât Lai. 

Ở đây, này Sãriputta, thật không dễ gi để trả lời một chiều là hạng người 
nào hy hữu hơn, thu diệu hơn trong ba hạng người đó. Sự kiện này xảy ra, này 
Sāriputta, hang người Thân chứng là hạng người đang hướng đên A-la- hán, 
hạng người Tín giải là hạng người Nhất Lai hay Bat Lai, và hạng người Kiên 
chí là hạng người Nhất Lai hay Bât Lai. 

Ở đây, này Sãriputta, thật không dễ gi để trả lời một chiêu là hạng người 
nào hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người đó. Sự kiện này xảy ra, này 
Sarıputta, hang người Kiến chí là hạng người đang hướng dén A-la-hán, hạng 
người Tin giải là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai, còn hạng người Thân chứng 
là hạng người Nhất Lai hay Bât Lai. 

Ở đây, này Sãriputta, thật không dễ gì đề trả lời một chiều răng hạng người 
nào là hy hữu hơn và thù diệu hơn trong ba hạng người đó. 

II. KINH BÊNH (Gilanasutta) (A. 1. 120) 

22. Có ba hạng người bệnh, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bệnh, dâu có được các món ăn thích 
hợp hay không được các món ăn thích hợp; dầu có được các thuốc men thích 
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hợp hay không được các thuốc men thích hợp; dâu có được sự chăm sóc thích 
đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng vẫn không được bình phục, khỏi 
chứng bệnh ây. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bệnh, dầu có được các món ăn thích 
hợp hay không được các món ăn thích hợp; dầu có được các thuốc men thích 
hợp hay không được các thuốc men thích hợp; dâu có được sự chăm sóc thích 
đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng vẫn được bình phục từ chứng 
bệnh ấy. 

Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người bệnh, có được các món ăn thích 
hợp, không phải không được; có các thuôc men thích hợp, không phải không 
được; có được sự chăm sóc thích đáng, không phải không được, được bình phục 
từ chứng bệnh ấy. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người bệnh này, có được các món ăn thích 
hợp, không phải không được; có được các thuôc men thích hợp, không phải 
không được; có được sự chăm sóc thích đáng, không phải không được, được 
bình phục khỏi chứng bệnh ây. Chính do duyên với hạng người bệnh này, này 
các Ty-kheo, các món ăn [thích hợp] với người bệnh đã được chấp thuận; các 
thuôc men [thích hợp] với người bệnh đã được chấp thuận; sự chăm sóc [thích 
đáng] với người bệnh đã được chấp thuận. Chính do duyên với hạng người bệnh 
này, này các Tý-kheo, các người bệnh khác cân phải được chăm sóc như vậy. 

Ba hạng người bệnh này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba hạng người này, có mặt, xuất hiện ở đời, 
có thê so sánh với ba hạng người bệnh này. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thây Như Lai hay không được 
thây Như Lai; được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày hay không được 
nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, không có đi vào tánh quyết định, tánh 
chon chánh đối với các thiện pháp. 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được thấy Như Lai hay không được 
thây Như Lai; được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bay hay không được 
nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, tánh chon 
chánh đôi với các thiện pháp. 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được thây Như Lai, không phải 
không được thây Như Lai; được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, 
không phải không được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh 
quyết định, tánh chơn chánh đôi với các thiện pháp. 


Ở đây, này các Ty-kheo, hạng người này, được thấy Như Lai, không phải 
không được thấy Như Lai; được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, không 
phải không được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết 
định, tánh chơn chánh đối với các thiện pháp. Chính do duyên hạng người này, 
này các Tỷ-kheo, thuyết pháp được châp nhân; và chính do duyên hang nguòi 
này, này các Tý-kheo, pháp được thuyết giảng cho các người khác. 


CHƯƠNG II. BA PHÁP Œ 111 


Ba hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt, xuât hiện ở đời, có thê so sánh 
với ba hạng người bệnh. 


HI. KINH CÁC HÀNH (Sañħkhārasutta)” (A. 1. 122) 

23. Có ba hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thé nào 
là ba? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người chât chứa thân hành có não hại, chat 
chứa khẩu hành có não hại, chât chứa ý hành có não hại. Sau khi chât chứa thân 
hành có não hại, chất chứa khâu hành có não hại, chất chứa ý hành có não hại, 
người ay sanh trong thế giới có não hại. Vì phải sanh trong thế giới có não hại, 
người ay cảm giác các cảm xúc có não hại. Do cảm giác các cảm xúc có não hại, 
người ây cảm giác các cảm thọ có não hại, nhất hướng đau khô như các chúng 
sanh ở trong địa ngục. 


Ở đây, này các Ty-kheo, có người chất chứa thân hành không có não hại, 
chât chứa khâu hành không có não hại, chất chứa ý hành không có não hại. 
Sau khi chất chứa thân hành không có não hại, chât chứa khâu hành không có 
não hại, chất chứa ý hành không có não hại, người ây được sanh trong thê ĐIỚI 
không có não hại. Được sanh trong thế giới không có não hại, người ây cảm 
giác các cảm xúc không có não hại. Do cảm giác các cảm xúc không có não 
hại, người Ấy cảm giác các cảm thọ không có não hại, nhất hướng lạc như chư 
thiên ở Biên Tịnh thiên. 


Ở đây, này các Ty-kheo, có người chất chứa thân hành có não hại và không 
có não hại, chất chứa khâu hành có não hại và không có não hại, chât chứa ý 
hành có não hại và không có não hại. Sau khi chât chứa thân hành có não hại 
và không có não hại, chất chứa khẩu hành có não hại và không có não hại, sau 
khi chất chứa ý hành có não hại và không có não hại, nguòi ây được sanh vào 
thê giới có não hại và không có não hại. Được sanh vào thế giới có não hại và 
không có não hại, người ây cảm giác các cảm xúc có não hại và không có não 
hại. Do cảm giác các cảm xúc có não hại va không có não hại, người ây cảm 
giác các cảm thọ có não hại và không có não hại, xen lẫn lạc và khô, ví như loài 
người, một loại chư thiên và một loại sanh trong doa xử. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât hiện ở đời. 


IV. KINH NHIÊU LỢI ICH (Bahukãrasuffa) (A. I. 123) 


24. Có ba hạng người, này các Tý-kheo, làm nhiêu lợi ích cho người khác. 
Thê nào là ba? 


Do người nào, này các Tý-kheo, có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y Tăng, người ây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Đây là hạng 
người làm lợi ích nhiêu cho người khác. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do người này, người khác rõ biết: “Đây là khô”, 


19 Ban tiếng Anh của PTS: Accumulation, nghĩa là Chất chứa. 
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rÕ biết: “Đây là khô tâ tâp”, TỐ biết: “Đây là khô diệt”, rõ biết: “Đây là con đường 
đưa đến khô diệt”, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiêu cho người kia. Đây 
là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do người này, người khác đoạn trừ các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại với thăng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô 
lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho 
người khác. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, làm lợi ích nhiều cho người khác. Ta 
nói răng không có một người nào khác làm lợi ích nhiều hơn cho người khác 
băng ba hạng người này. Ta nói răng một người không thể khéo trả ơn cho ba 
hạng người này như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bô thí 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh. 


V. KINH VI DỤ KIM CANG (W2jirñpamasuffa)?° (A. I. 123) 


25. Có ba hạng người, này các Tý-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào 
là ba? Hạng người với tâm được ví dụ như vết thương, với tâm được ví dụ như 
chớp sáng, với tâm được ví dụ như kim cang. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hạng người với tâm được ví dụ như vết 
thương? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người phan nộ, nhiêu hiềm hận. Dù chỉ bị 
nói chút Ít, người ay cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ; người ay biĉu lộ 
sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị 
cây gậy hay miếng sành đánh phải, liên chảy mủ nhiêu hơn; cũng vậy, này các 
Ty-kheo, ở đây có người phan nộ, nhiêu hiểm hận. Dù chỉ bị nói chút ít, người 
ây cũng tức tôi, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ; người ây biểu lộ sự phan nộ, sân hận 
và bực tức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người với tâm được ví dụ như 
vết thương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như chớp 
sáng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật rõ biết: “Đây là khổ”, 
như thật rõ biết: “Đây là khô tập”, như thật rõ biết: “Đây là khổ diệt”, như thật 
rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Ví như một người có mắt thấy 
các sắc trong đêm tối tăm mù mịt khi có chớp sáng; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
ở đây có người như thật rõ biết: “Đây là khô”, như thật rõ biết: “Đây là khổ 
tập”, như thật rõ biết: “Đây là khô diệt”, như thật rõ biết: “Đây là con đường 
đưa đến khô diệt.” Này các Tý-kheo, đây gọi là hạng người với tâm được ví dụ 
như chớp sáng. 


Và nảy các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như kim 
cang? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nhờ đoạn tận các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm 
g1ả1 thoát, Tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người với tâm được 
ví dụ như kim cang. 


2 Bản tiếng Anh của PTS: The Open Sore, nghĩa là Vết thương làm mủ. Xem Pug. 30; PugA. 212. 
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Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât hiện ở đời. 


VI. KINH CAN PHAI THÂN CAN (Seviabbasuffa)' (4. I. 124) 


26. Có ba hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thé nào 
là ba? Có hạng người, này các Tỷ-kheo, không nên gân gŭi, không nên sông 
chung, không nên hâu hạ cúng. dường; có hạng người, này các Tỷ-kheo, nên 
gân gũi, nên sông chung, nên hâu hạ cúng. dường, có hạng người, này các Tý- 
kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ 
cúng dường. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không nên gân gũi, không nên 
sông chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người, thâp kém về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tý-kheo, không 
nên gån gũi, không nên sống chung, không nên hầu ha cúng dường, trừ khi vì 
lòng thương tưởng, vì lòng từ man. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người nên gân gũi, nên sông chung, 
nên hâu hạ cung dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đồng đẳng 
[với mình vê giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, nên gân 
gũi, nên sông chung, nên hâu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: “[Cả hai] 
thiện xảo về giới, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, được diễn tién [lợi 
ích] cho cả hai chúng ta và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc; [cả hai] thiện 
xảo về định, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc vê định, được diễn tiên [lợi ích] 
cho cả hai chúng ta và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc; [ca hai] thiện xảo 
về tuệ, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về tuệ, được diễn tiên [lon ích] cho cả 
hai chúng ta và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc”, cho nên với hạng người 
như vậy, nên gân gũi, nên sông chung, nên hâu hạ cúng đường. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là hạng người sau khi cung kính, tôn trọng, 
nên gân gũi, nên sông chung, nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Ty- 
kheo, có hạng người thù thăng về giới, định, tuệ. Hạng nguòi ây, này các 
Ty- kheo sau khi cung kính, tôn trọng, cân phải gân gũI, cân phải sông chung, 
cân phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: “Như vậy, nêu giới chưa 
đây đủ, ta sẽ làm cho đây đủ; hay nêu giói được đây đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho 
chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay néu định chưa đây đủ, ta sẽ làm cho đây đủ; 
hay nêu định được đây đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. 
Hay : nếu tuệ chưa day đủ, ta sẽ làm cho đây đủ; hay nếu tuệ được đây đủ, ta 
sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ”, cho nên, với hạng người như 
vậy, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gân gũi, nên sống chung, nên hâu hạ 
cúng dường. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Người gan kẻ hạ liệt, 
Rôi cũng bị hạ liệt. 


21 Xem Pug. 35. 
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Thân cận người đông đăng, 
Được khỏi bị thôi đọa. 

Ai gần bậc Thù thăng, 

Mau chóng được thăng tiễn. 
Do vậy hãy sông chung, 
Bậc ưu thắng hơn mình. 


VII. KINH DANG GHẾ TÓM (Jigucchitabbasuffa) (4. I. 126) 


27. Có ba hạng người, này các Ty-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào 
là ba? Có hạng người đáng ghê tom, không cân phải gân gũi, không cần phải 
sống chung, không cân phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tý- 
kheo, cần phải nhìn một cách thản nhiên, không cân phải gân gũi, không cân 
phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các 
Ty-kheo, cân phải gân gũi, cân phải sông chung, cân phải hâu hạ cúng dường. 

: Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người đáng ghê tóm, không cần phải 
gân gũi, không cân phải sống chung, không cân phải hầu hạ cúng dường? Ỏ 
đây, này các 1ý-kheo, có hạng người ác giới, tính tình độc ác, sở hành bất tịnh, 
có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn nhưng hiện tướng Sa-môn, 
không sông Phạm hạnh nhưng hiện tướng có Phạm hạnh, nội tâm hôi ham, đây 
những tham dục, tánh tình bắt tịnh. Hạng người như vậy, này các 1ỷ-kheo, đáng 
phê tóm, không cần phải gần gũi, không cân phải sông chung, không cân phải 
hâu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vi Tăng, dâu không thuận theo một chút nào tri 
kiến của người như vậy, nhưng tiếng xấu bị đôn xa về người ấy là có bạn ác, 
CÓ băng, hữu ác, là tôn sung kẻ ác. Ví như, này các Ty-kheo, một con rin đi vào 
trong động phân, dâu nó không cắn ai nhưng cũng bị [đông phân] làm cho ô 
uê. Cũng vậy, này các Ty-kheo, dầu không thuận theo một chút nảo tri kiến của 
người như vậy, nhưng tiêng xâu bị đồn xa về người ây là có bạn ác, có băng hữu 
ác, là tôn sùng kẻ ác. Cho nên, hạng người như vậy đáng ghê tóm, không cân 
phải gần gũi, không cân phải sống chung, không cân phải hầu hạ cúng dường. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là hạng người cần phải nhìn một cách thản 
nhiên, không cân phải gân gũI, không cân phải sông chung, không cân phải 
hâu hạ củng dường? Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có hạng người phan nộ, nhiêu 
hiềm hận, dâu có bị nói chút ít cũng tức tôi, phan nộ, sân hận, sung sê, hiện 
r0 phần nộ, sân hận và bực tức. Ví như, này các Tỷ-kheo, một vết thương làm 
mủ, nêu bị cây gậy hay mảnh sành đánh phải, thời chảy mủ ra nhiêu hơn. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, có hạng người phan nộ, nhiêu hiêm hận, dâu có bị nói 
chút ít cũng tức tôi, phan nộ, sân hận, sừng sô, hiện rõ phẫn nộ, sân hận vả bực 
tức. Ví như, này các Tý-kheo, một que lửa băng gỗ tinduka, nếu bị cây gậy hay 
mảnh sành đánh phải, thời xịt lửa, xịt khói ra nhiêu hơn. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người phan nộ, nhiêu hiêm hận, dâu có bị nói chút ít cũng 
tức tôi, phan nộ, sân hận, sừng sê, hiện rõ phan nộ, sân hận và bực tức. Ví như, 
này các Tý-kheo, một hô phân được cây gậy hay mảnh sành quật vào, thời mùi 
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hôi thôi lại cảng nhiêu hơn. Cũng vậy, này các Tý-kheo, có hạng người phan 
nộ, sân hận và bực tức. Hạng người như vậy, này các Tý-kheo, cân phải nhìn 
VỚI Cặp mắt thản nhiên, không cân phải gần gũi, không cân phải sống chung, 
không cần phải hầu hạ cung dường. Vi cớ sao? Vi nghĩ răng: “Người ây có thê 
nhục mạ ta. Người ây có thê chửi măng ta. Người ây có thê làm hại ta.” Cho 
nên, hạng người như vậy cần phải nhìn một cách thản nhiên, không cân phải 
gân gũi, không cần phải sống chung, không cân phải hâu hạ củng dường. 


Và như thê nào, nảy các Tỷ-kheo, là hạng người cần phải gần gũi, cần phải 
sông chung, cần phải hâu hạ cúng dường? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người giữ giới, tánh tình hiên thiên. Nguòi 
như vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải gân gũi, cân phải sông chung, cần phải hâu 
hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vi răng, dầu không thuận theo chút nào tri kiến của 
người như vậy, nhưng tiếng tốt được đồn xa về người ây là có ban lành, là có 
băng hữu lành, là tôn sùng kẻ lành. Cho nên, hạng người như vậy, cân phải gan 
gũi, cân phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

Người gần kẻ hạ liệt, 

Rôi cũng bị hạ liệt. | 
Thân cận người đồng đăng, 
Được khỏi bị thôi đọa. 

Ai gần bậc Thù thắng, 

Mau chóng được thăng tiến. 
Do vậy hãy sông chung, 
Bậc ưu thing hơn mình. 


VIII. KINH NGƯỜI NÓI NHƯ PHÂN (Gihabhãpsuffa)” (A. 1. 127) 

28. Có ba hạng người, này các Tý-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thê nào 
là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói 
như mật. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người nói như phân? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, CO hang người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi 
đên giữa các người bà con, hay khi di đến giữa các người đồng một tô hợp, hay 
đi đên giữa cung vua, hay bị dan di nhu la người làm chứng, được nói: “Nguoi 
biết gi, hãy nói lên.” Người â ây không biết, nói răng: “Tôi có biết”; có biết, nói 
răng: “Tôi không biết”; không thây, nói răng: “Tôi có thây”: có thấy, nói răng: 
“Tôi không thấy. ” Do vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà cô ý 
nói láo, người như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là người nói như phân. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người nói như hoa? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có người khi đi vào hội trường, hay khi đi vào hội chúng, hay khi đi 
đến giữa các người bà con, hay khi đi đên giữa các người đông một tô hợp, hay 


22 Bản tiếng Anh của PTS: Fair-Spoken, nghĩa là Nói như hoa. 
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đi đến giữa Cung vua, hay bị dẫn đi như là người làm chứng, được nói: “Ngươi 
biết gi, hãy nói lên.” Người â ây không biết, nói rang: “Tôi không biết”; ; CÓ biết, 
nói răng: “Tôi có biết”; ; không thây, nói răng: “Tôi không thây”: ; CÓ thầy, nói 
răng: “Tôi có thây. 4 Khêng vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà 
cô ý nói láo, người như vậy, này các TỷỶ-kheo, được gọi là người nói như hoa. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như mật? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. Lời nói của người ây 
không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thăng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa 
thích, được nhiêu người thích ý, người ây nói những lời như vậy. Này các Ty- 
kheo, đây gọi là hạng người nói như mật. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât hiện ở đời. 


IK. KINH MÙ LÒA (4ndhasuffa)? (A. 1. 128) 

29. Ba hạng người, này các Tý-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thé nào là ba? 
Người mù, người có một mắt, người có hai mắt. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là người mù? Ở đây, này các 1ỷ-khco, có 
người không có mắt đề có thê với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản chưa 
được thâu hoạch hay, làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch; không có 
mắt để có thê với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bat thiên, có tỘI 
và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phân đen và trăng. Này các 

Ty-kheo, đây gọi là hạng người mù. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hạng người có một mắt? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có người có mắt đê có thê với mit như vậy, thâu hoạch được tài sản chưa 
được thâu hoạch hay, làm cho táng trưởng tải sản đã được thâu hoạch; không có 
mắt để có thể với mặt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bat thiện, có tội 
và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phân đen và trăng. Này các 
Ty-kheo, đây gọi là hạng người có một mắt. 


Và này các Tỷ-khco, thé nào là hang người có hai mắt? Ở đây, này các Tý- 
kheo, có người có mắt đề có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản chưa 
được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch; có mặt để 
có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không 
tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phân đen và trăng. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hạng người có hai mắt. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Kẻ mù, mắt bị hư, 
Cả hai” đều bất hạnh, 
Vừa không được tài sản, 
Vừa công đức không làm. 


Xem Pug. 30. 
“4. II. 220: Ubhayattha kaliggahoti idhaloke ca paraloke cati ubhayasmimpi aparaddhaggaho, 
parajayaggaho hoffi aftho (“Cả hai đêu bât hạnh” nghĩa là chịu sự that bại ở đời này và đời khác). 
Xem M. I. 403. 
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Thứ đến là hạng người, 
Được gọi là một mắt, 

Liên hệ” pháp, phi pháp, 
Tâm cầu các tài sản, 

Với trộm và man trá, 

Cùng với cả nói láo, 

Vừa khéo góp tài sản, 

Vừa giói hưởng dục lạc, 

Từ đây đến địa ngục, 

Người một mắt bị hại. 

Còn vị có hai mắt, 

Được gọi người tôi thượng, 
Thâu hoạch các tài sản, 

Một cách đúng Chánh pháp, 
Các tài sản đã có, 

Tăng trưởng đúng Chánh pháp, 
Bồ thí ý tốt đẹp, 

Không phân vân ngập ngừng,“ 
Được sanh chỗ hiền thiện, 
Đi chỗ ây không sâu. 

Vậy hãy tránh thật xa, 
Người mù, người một mắt, 
Thân cận bậc hai mắt, 

Bậc Tối thăng trượng phu. 


X. KINH LON NGƯỢC (Avakujjasutta)” (A. 1. 130) 

30. Ba hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thé nào là ba? 
Hạng người với trí tuệ lộn ngược (avakujja pañño), hạng người với trí tuệ bắp 
vê (cchañga pañño), hạng người với trí tuệ rộng lớn (puthupañño). 

Và này các Ty-kheo, thế nào là người với trí tuệ lộn ngược? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tinh xá), thường nghe pháp từ 
các Tỷ-kheo. Các vị Ty-kheo thuyết pháp cho người ây, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình Dảy Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh. Người â ây, tại chỗ ngôi ây, đôi với bài thuyết giảng ây, không có tác ý đến 
đoạn đâu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Và khi 
từ chỗ ngôi ay đứng lên, đối với bài thuyết giảng ây, người ấy không có tác 
ý đến đoạn đâu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái ghè bị lộn ngược, nước chứa trong ây tuôn 


3 AA. II. 201: Sathoti = Kerafiko (người không thành thật). 
® 4A. II. 201: Abyagghamanaso (Không phân vân ngập ngừng) = N¡bbicikicchaciffo (tâm không nghi ngờ). 
ˆ! Xem Pug. 31. 
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chảy, không có dừng lại. Cũng vậy, ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguòi 
đi đến khu vườn (tinh xá), thường nghe pháp từ các Tỷ-kheo. Các vị Tỷ-kheo 
thuyết pháp cho người ây, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, CÓ văn, có nghĩa, 
trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người â ây, tại chỗ ngôi ay, 
đối với bài thuyết giảng ây, không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đên 
đoạn giữa, không có tác ý dên đoạn cuôi. Khi từ chỗ ngôi ay đứng lên, đôi với 
bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến 
đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Này các Tý-kheo, đây gọi là hạng 
người với trí tuệ lộn ngược. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người với trí tuệ bắp vế? Ở đây, này 
các Tý-kheo, có hạng người đi đên khu vườn (tinh xá), thường nghe pháp từ các 
Tỷý-kheo. Các vị Tỷ-kheo thuyết pháp cho người ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có văn, có nghĩa, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 
Người â ây, tại chỗ ngôi ây, đối với bài thuyết giảng ây, có tác ý ‹ đến đoạn đâu, 
có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuôi. Nhưng khi từ chỗ ngôi ây đứng 
lên, đối với bài thuyết giảng ây, người ay không có tác ý đến đoạn đầu, không 
có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
trên bắp về của một người, các loại đồ ă ăn được chồng lên như hạt mè, hạt gạo, 
các loại kẹo và trái táo. Khi từ chỗ ngôi đứng lên, vì vô y, nguòi ây làm đồ vãi 
tât cả. Cũng vậy, ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tinh 
xá), thường nghe pháp từ các Iỷ-kheo. Các vi Ty-kheo thuyết pháp cho người 
ay, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. Người â ây, tại chỗ ngôi ây, đối với bài thuyết giảng îy, 
có tác ý đến đoạn đâu, có tác y dén doan giữa, có tác ý đến đoạn cuôi. Nhưng 
khi từ chỗ ngôi ây đứng lên, đôi với bài thuyết giảng ây, người ay không có tác 
ý đến đoạn dau, không có tác ý đên đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. 
Này các Tý-kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ bắp vé. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người có trí tuệ rộng lớn? Ở đây, này 
các Tý-kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tinh xá), thường nghe pháp từ các 
Tỷ-kheo. Các vị Tỷ-kheo thuyết pháp cho người ây, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có văn, có nghĩa, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 
Người â Ấy, tại chỗ ngôi ây, đôi với bài thuyết giảng ây, có tác ý. đến đoạn đâu, 
có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Và khi từ chỗ ngôi ay dung lên, 
đối với bài thuyết giảng ây, vị ây có tác ý đến đoạn đâu, có tác ý đên đoạn giữa, 
có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các Tý-kheo, một cái ghè được dựng đứng, 
nước chứa trong ây được giữ lại, không có chảy đi. Cũng vậy, này các Tý-kheo, 
có hạng người đi dén khu vườn (tinh xá), thường nghe pháp từ các Tỷ-kheo. 
Các vị Tý-kheo thuyết pháp cho người ây, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
văn, có nghĩa, trình bay Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người 4 ây, 
tại chỗ ngôi ây, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đên 
đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Và khi từ chỗ ngôi ấy đứng lên, đối với bài 
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thuyết giảng ây, VỊ ay có tác ý đến đoạn đầu. có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến 
đoạn cuối. Này các Tý-kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ rộng lớn. 
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

Hạng trí tuệ lộn ngược, 

Không thông minh, không mắt, 

Họ thường thường đi đến, 

Đến gân các Ty-kheo, 

Đoạn đâu của bài giảng, 

Đoạn giữa và đoạn cuối, 

Họ không học được gi, 

Họ không có trí tuệ. 

Hạng trí tuệ bắp về, 

Được gọi là tốt hơn, 

Họ thường thường di đến, 

Đến gân các Tỷ-kheo, 

Đoạn đầu của bài giảng, 

Đoạn giữa và đoạn cuối, 

Ngồi trên chỗ mình ngôi, 

Năm giữ được lời văn, 

Đứng dậy không hiểu TỐ, 

Quên mất điều đã nắm. 

Bậc trí tuệ rộng lớn, 

Được gọi tốt hơn cả, 

Họ thường thường đi đến, 

Đến gân các Tỷ-kheo, 

Đoạn đầu của bài giảng, 

Đoạn giữa và đoạn cuối, 

Ngồi trên chỗ mình ngồi, 

Năm giữ được lời văn, 

Thọ trì điều được nghe, 

Suy tư điêu tôi thắng, 

Với ý không dao động, 

Là hạng người như vậy, 

Thực hành pháp, tùy pháp, 

Có thê đoạn khô đau. 
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IV. PHẨM THIÊN SU 
(DEVADŪTAVAGGA) 


I. KINH NGANG BẰNG VỚI PHAM THIÊN (Sabrahmakasutta) (A. I. 132) 


31. Những gia đình nào, này các Tý-kheo, trong ây, các con cái kính lễ mẹ 
cha ở trong nhà, những gia đình ây được châp nhận ngang bằng với Phạm thiên. 
Những gia đình nào, Này các Ty-kheo, trong ây, các con cái kính lễ mẹ cha ở 
trong nhà, những gia đình ây được châp nhân như các Đạo sư thời xưa. Những 
gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ây, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, 
những gia đình ây được chấp nhận là đáng được cúng dường. 


Phạm thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các Đạo sư thời 
xưa, này các Ty-kheo, là đông nghĩa với mẹ cha. Đáng được cúng dường, này 
các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các 
Ty-kheo, là mẹ cha đôi với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới 
thiệu chúng vào đời. 

Mẹ cha gọi Phạm thiên, 
Bậc Đạo sư thời trước, 
Xứng đáng được cúng dường, 
Vì thương đến con cháu. 
Do vậy bậc hiên triết, 
Đảnh lễ và tôn trọng, 
Dâng đô ăn đô uống, 

Vải mặc và giường năm, 
Thoa bóp [cả thân minh], 
Tăm rửa cả chân tay, 

Với sở hành như vậy, 
Đôi với mẹ và cha, 

Đời này người hiên khen, 
Đời sau hưởng thiên lạc. 


II. KINH ANANDA (Anandasutta)?$ (A. I. 132) 
32. Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn ròi 
ngôi xuông môt bên. Ngôi xuông môt bên, Tôn giå Ananda bach Thê Tôn: 
— Rất có thể, bạch Thé Tôn, môt Tỷ-kheo được định như vậy, trong cái 


? Tham chiếu: Tap. žE (7.02. 0099. 982. 0255b15). 
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thân có thức nảy, không có ngã kiến, ngã SỞ kiến, ngã mạn tuy miên; đối với 
tat cả tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiên, ngã mạn tuỳ miên; và 
do chứng đạt, an tru Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở 
kiến, ngã mạn tuỳ miên, vị åy có thê chứng đạt và an trú Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát ây? 


— Rất có thê, này Ananda, một Tý-kheo được định như vậy... có thê chứng 
đạt và an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây. 


- Như thế nào, bạch Thế Tôn, rất có thể, một Tý-kheo được định như vậy... 
có thể chứng đạt và an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây? 


— Ở đây, này Ananda, vị Ty-kheo suy nghĩ như sau: “Đây là an tịnh, đây là 
thù diệu, tức là chỉ tức tất cả hành, từ bỏ tất cả sanh y, đoạn tận tham, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn.” Như vậy, này Ananda, rất có thê Tỷ-kheo được định như 
vậy... có thể chứng đạt và an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây. 

Lại nữa, này Ananda, liên hệ đến van đề này, Ta đã nói như sau trong kinh 
tên là: “Những câu hỏi của Punnaka”, trong chương Pãräyana:” 

Do phân tích ở đời, 

Những vật cao và thấp, 

Với vị không dao động, 

Bởi vật gì ở đời, 

An tịnh, không tối mù, 

Không phiền muộn, không cầu, 
Ta nói người như vậy, 

Đã vượt khỏi sanh già. 


III. KINH SARIPUTTTA (Sãripuffasuffa)°° (A. I. 133) 


33. Rôi Tôn giả Sariputta di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sãriputta đang ngôi một bên: 


— Này Sariputta, Ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược. Này Sāriputta, 
Ta có thê thuyêt pháp một cách rộng rãi. Này Sariputta, Ta có thê thuyết pháp 
một cách tóm lược và rộng rãi. Và những người hiệu được thật là khó tìm! 


— Nay đã đến thời, bạch Thê Tôn; nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, để Thế 
Tôn thuyết pháp một cách tóm lược, thuyết pháp một cách rộng rãi, thuyết pháp 
một cách tóm lược và rộng rãi. Sẽ có những người có thê hiểu rõ Chánh pháp. 


— Vậy này Sariputta, hãy học tập như sau: “Trong cái thân có thức này, 
sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; đối với tất cả tướng 
ở ngoài, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; và do chứng 
đạt, an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên, chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải 


” Xem A. II. 45; Sn. 199. 
30 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099. 983. 0255c16); Tạp A-hàm kinh WW & 4% (T.02. 0101.8. 0495a19). 
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thoát ay!” Như vậy, này Sãriputta, các ông cần phải học tập. Khi nào Tý- 
kheo đôi với thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên; đối với tất cả các tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn tùy miên; và do chứng đạt, an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, không 
có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, vị ây chứng đạt và an trú Tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát ây. Người như vậy, này SãrIputta, được gọi là Tý- 
kheo đã chặt đứt khát ái, đã cởi mở kiết sử, với chơn chánh hiện quán kiêu 
mạn, đã đoạn tận khô đau.3! 
Lại nữa, này Sãriputta, liên hệ đến van đề này, Ta đã nói như sau trong kinh 

tên là: “Những câu hỏi của Udaya”, trong chương Parayana:”? 

Đoạn tận cả hai pháp, 

Dục tham và sân hận, 

Và từ bỏ hôn trầm, 

Chặn đứng mọi trạo hôi, 

Với xả niệm thanh tịnh, 

Tư duy trước các pháp, 

Ta nói trí giải thoát, 

Vô minh được phá tận. 


IV. KINH CÁC NGUYÊN NHÂN (Nidanasutfa) (A. 1. 134) 

34. Có ba nguyên nhân, này các Tý-kheo, khởi lên các nghiệp. Thé nào là 
ba? Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Sân là nguyên nhân khởi lên các 
nghiệp. S1 là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 

Phàm nghiệp nào được làm vì tham, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ tham, 
duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ 
AY, nghiệp ay được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ây được thuần thục, chỗ ây quả 
dị thục của nghiệp ây được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sông kế 
tiệp, hay trong một đời sau nữa (pariyãye). 

Phàm nghiệp nào được làm vì sân, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ sân, duyên 
khởi từ sân, tập khởi từ sân, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ Ây, nghiệp 
ây được thuân thục. Chỗ nào nghiệp ây được thuân thục, chỗ ây quả dị thục của 
nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sông kế tiếp, hay 
trong một đời sau nữa. 

Phàm nghiệp nào được làm vì si, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ si, duyên khởi 
từ s1, tập khởi từ sĩ, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ Ây, nghiệp ây được 
thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả đị thục của nghiệp 
ây được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sông kê tiếp, hay trong một 
đời sau nữa. 


31 Xem M. I. 122; S. I. 12; IV. 205. U44. 363. 
3 Xem Sn. 193. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, các hạt giống không bị bê vụn, không bị hư thối, 
không bị gió và nắng làm hư, còn tươi tôt,3 được khéo gieo vào một đồng 
ruộng tốt, được trông vào dat khéo sửa soạn và được trời mưa xuống đều đặn; 
các hạt giông ây, này các Tỷ-kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được làm vì tham... hay trong một đời 
sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì sân... hay trong một đời sau nữa. Phàm 
nghiệp nào được làm vì si... hay trong một đời sau nữa. 

Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các nghiệp. 

Có ba nguyên nhân này, này các Tý-kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào 
là ba? Không tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Không sân là nguyên 
nhân khởi lên các nghiệp. Không si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 

Phảm nghiệp nào được làm từ không tham, này các Ty-kheo, sanh ra từ 
không tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham; vì răng tham 
được từ bỏ, như vậy, nghiệp ây được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm 
như thân cây Sala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể 
sanh khởi trong tương lai. 

Phàm nghiệp nào được làm từ không sân, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ 
không sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi từ không sân; vì răng sân được 
từ bỏ, như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như 
thân cây Sala, được làm cho không thê hiện hữu, được làm cho không thê sanh 
khởi trong tương lai. 

Phàm nghiệp nào được làm từ không si, này các Tý-kheo, sanh ra tr không 
si, duyên khởi tu không sĩ, tập khởi từ không sĩ; vi răng si được từ bó, như vậy, 
nghiệp ây được đoạn tận, được căt đứt từ gôc rễ, được làm như thân cây Sala, 
được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai. 

Ví như, nảy các Tỷ-kheo, các hạt giông không bị bê vụn, không bị hư thôi, 
không bị gió và năng làm hư, còn được tươi tôt, được khéo gieo và một người 
lây lửa đốt chúng, sau khi lay lửa đốt, làm cho chúng thành tro, sau khi làm 
thành tro, quạt chúng trong gió lớn hay cho vào dòng nước sông chảy mạnh 
cuỗn đi. Như vậy, này các Iỷ-kheo, các hạt giông ây được đoạn tận, được cắt 
đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây Sãla, được làm cho không thể hiện 
hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các Ty- 
kheo, phàm nghiệp nào được làm từ không tham... không thê sanh khởi trong 
tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không sân... không thê sanh khởi trong 
tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không si... không thể sanh khởi trong 
tương lai. 

Có ba nguyên nhân này, này các Tý-kheo, khởi lên các nghiệp. 


3 Saradani. AA. II, 210: Sārādānīti gahitasārāni sāravantāni na nissārāni (“Còn tươi tốt” nghĩa là 
phân côt lõi được lây, phân nhân, không phải là không có giá trị). Xem KS. HT. 46; V. 329. 
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Phàm có hạnh nghiệp nào, 
Sanh từ tham, sân, si, 
Do kẻ vô trí làm, 
Dầu có ít hay nhiêu, 
Tại đây được cảm thọ, 
Không phải tại chỗ khác. 
Do vậy, vị Tỷ-kheo, 
Từ bỏ tham, sân, si, 
Làm khởi lên minh tri, 
Từ bỏ mọi ác thú. 
V. KINH HATTHAKA (Haffhakasuffa)°° (A. I. 136) 

35. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Alawvi, tại Gomagøa, trong rừng Simsapä, trên chỗ có 
trải lá. 

Rôi Hatthaka, người Älavĩ, đang bộ hành du ngoạn, thấy Thế Tôn đang 
ngôi trên chỗ có trải lá trong rừng Simsapa ở Gomagga, thây vậy, liên di đến 
Thê Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thé Tôn ròi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống 
một bên, Hatthaka, người Ä]avĩ, bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn sống có an lạc không? 

— Phải, này Hoàng tử, Ta sông được an lạc. Và những ai cảm thây an lạc ở 
đời, Ta là một trong sô những người ấy. 

- Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời gian giữa những ngày thứ 
tám” là thời gian tuyết rơi, cứng rin là đât do trâu bò giẫm dap,” mỏng manh 
là nệm làm băng lá, lwa thưa là những lá của cây, lạnh là tâm vải cà-sa, và lạnh 
là làn gió thôi. 

Rôi Thế Tôn nói như sau: 

— Dấu vậy, này Hoàng tử, Ta sông được an lạc. Và những ai cảm thây an 
lạc ở đời, Ta là một trong số những người ây. Vậy nay, này Hoàng tử, ở đây Ta 
sẽ hỏi Hoàng tử, néu có thể kham nhẫn, Hoàng tử hãy trả lời. Hoàng tử nghĩ 
thế nào, này Hoàng tử, ở đây, người gia chủ hay con người gia chủ có nhà nóc 
nhọn,” với các tường trét trong trét ngoài, che chở khỏi gió, chốt cửa được 
khóa chặt, các cửa sô được đóng kín. Trong ây, CÓ một chỗ năm có trải tâm 
thảm len với lông dài, với tâm vải giường băng len trăng, chăn len thêu bông, 
nệm bằng da quy của con sơn dương kadali, tâm thảm có lọng che phía trên 
và gôi nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ và bốn bà vợ đẹp hầu hạ. Này Hoàng 


34 Bån tiếng Anh của PTS: Of Alavi. Tham chiếu: Tăng. }Š (7.02. 0125.28.3. 0650a20). 
35 4nfaraffhaka: Giữa những ngày thứ tám, tức là tám ngày trước và sau ngày rằm. 

3 Gokanfaka: Móng chân của con bò. Xem Vin. I. 195. 

37 Xem A. I. 101; D. 1. 7. 
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tử, Hoàng tử nghĩ thé nào, người ấy năm ngủ có an lạc không? Hay Hoàng tử 
nghĩ thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, người ây năm ngủ an lạc. Nếu có những người cảm thấy 
an lạc ở đời, người ấy là một trong những người ây. 


— Hoàng tử nghĩ thế nào, này Hoàng tử, VỚI người gia chủ hay con của 
người gia chủ ây, khởi lên những nhiệt não về thân hay về tâm, do tham ái sanh. 
BỊ nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, người ấy có cảm thây đau 
khô không? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


- Người gia chủ hay con của người gia chủ ây, này Hoàng tử, bi nung đốt 
bởi những nhiệt não do tham ái sanh, cảm thây đau khô. Tham ái ấy, Như Lai đã 
đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thê hiện 
hữu, làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Ta cảm thấy an lạc. 


Hoàng tử nghĩ thế nào, này Hoàng tử, VỚI người gia chủ hay con của 
người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về thân hay tâm do sân sanh... do 
si sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt não do si sanh, người åy có cảm thấy 
đau khổ không? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Người gia chủ hay con của người gia chủ â ây, này Hoàng tử, bị nung đốt 
bởi những nhiệt não do sĩ sanh, cảm thây đau khô. Si ây, Như Lai đã đoạn tận, 
căt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thê hiện hữu, làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Ta cảm thấy an lạc. 

Luôn luôn được an lạc, 
VỊ Phạm chí tịch tịnh, 
Không bị dục uê nhiễm, 
Trong mát, không sanh y, 
Mọi tham trước dứt đoạn, 
Nhiếp phục tâm sâu khô, 
An tịnh, cảm thọ lạc, 

Với tâm đạt an tịnh. 


VI. KINH THIÊN SỨ (Devadñrasuffa)°Ẻ (A. I. 138) 

36. Có ba thiên sứ, này các Ty-kheo, thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm ác, miệng nói ác, y nghĩ á ác. Sau 
khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, thân hoại mệnh chung, người ây sanh 
vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Rôi này các Tý-kheo, những người lính 
địa ngục, với hai cánh tay, bắt người ây dẫn đến Vua Yama (Diêm Vương)? 
và thưa: 


38 Tham chiếu: Thé ký kinh †Fš1#§ (T.01. 0001.30. 0114b07); 7ăng. * (T.02. 0125.32.4. 0674b16). 
3 Xem M. II. 75; III. 180. 
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“Thua Đại vương, người này không kính mẹ, không kính cha, không kính 
Sa-môn, không kính Bà-la-môn, không tôn kính các bậc lớn tuôi trong gia đình, 
Đại vương hãy trừng phạt no!” 

Rồi Vua Yama chất vẫn người ấy, cật vân, nạn vấn người ấy về thiên sứ 
thứ nhất: 

“Này người kia, ngươi có thấy vị thiên sứ thứ nhất hiện ra giữa loài 
người không?” 

Người ây trả lời: 

“Con không thấy, thưa ngài.” 

Rồi này các Tỷ-kheo, Vua Yama nói với người ây: 

“Này nguòi kia, nguoi có bao giờ thây giữa loài người, một người đàn bà 
hay đàn ông tám mươi tuôi, hay chín mươi tuôi, hay một trăm tuôi, già yêu, 
lưng còm, cong như nóc nhà, chóng gây, vừa đi vừa run rây, bệnh hoan, tuôi trẻ 
đã tận, răng rụng, tóc bạc hư rụng, sói đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da môi, 
khô đét?”*9 

Người ấy nói như sau: 

“Thưa ngài, con có thây.” 

Rồi này các Tý-kheo, Vua Yama nói với người ây như sau: 

“Này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuôi, ngươi có nghĩ rằng: 
“Ta rôi cũng bị già, ta không vượt qua tubi già. Vậy ta hãy làm điêu lành, về 
thân, về lời nói, vê ýy”? 

Người ấy nói như sau: 

“Không, thưa ngài, con không có làm. Thưa ngài, con phóng dật.” 

Rôi này các Tý-kheo, Vua Yama nói với người ây: 

“Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không làm các điêu lành 
về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi, 
đúng theo sự phóng dật của ngươi. Ác nghiệp ây của ngươi không phải mẹ làm, 
không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn 
bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thông làm, không phải chư thiên 
làm, không phải Sa-môn, Bà-la-môn làm. Ác nghiệp â ây chính do ngươi làm và 
ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp ấy.” 


Rôi này các Tỷ-kheo, Vua Yama sau khi chât vån, cât vån, nan vân nguòi 
ay về vị thiên sú thứ nhất, liền chất vấn, cât vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên 
sứ thứ hai: 

“Này người kia, ngươi có thấy vị thiên sứ thứ hai hiện ra giữa loài 
người không?” 

Người ây trả lời: 


4 Xem M. I. 88. 
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“Con không thây, thưa ngài.” 

Rồi này các Tý-kheo, Vua Yama nói với người ấy: 

“Này người kia, ngươi có bao giò thấy giữa loài người, một người đàn 
bà hay một người đàn ông, bệnh hoạn, khô não nguy kịch, năm ngủ lây trong 
tiêu tiện, đại tiện của mình, cân người khác nâng dậy, cần người khác dìu nắm 
xuông?”*! 

Người ấy nói như sau: 

“Thưa ngài, con có thây.” 

Rồi này các Tý-kheo, Vua Yama nói với người ây như sau: 

“Này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuôi, ngươi có nghĩ răng: 
‘Ta rôi cũng bị bệnh, ta không vượt qua bệnh hoạn. Vậy ta hãy làm điêu lành 
vê thân, về lời nói, vê ý”? 

Người ấy nói như sau: 

“Không, thưa ngài, con không có làm. Thưa ngài, con phóng dật.” 

Rôi này các Tý-kheo, Vua Yama nói với người ấy: 

“Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không làm các điêu lành 
về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi, 
đúng theo sự phóng dật của ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi không phải mẹ làm, 
không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn 
bè thân hữu làm, không phải bà con huyệt thông làm, không phải chư thiên 
làm, không phải Sa-môn, Bà-la-môn làm. Ac nghiệp ây chính do ngươi làm và 
ngươi sẽ thọ lãnh quả di thục của các nghiệp ây.” 

Rồi này các Tỷ-kheo, Vua Yama sau khi chất vân, cật vân, nạn vẫn nØười 
ây về vi thiên sứ thứ hai, liên chât vân, cât vân, nạn vân người ây về vị thiên sứ 
thứ ba: 

“Này người kia, ngươi có thấy vị thiên sứ thứ ba hiện ra giữa loài 
người không?” 

Người ây trả lời: 

“Con không thấy, thưa ngài.” 

Rồi này các Tý-kheo, Vua Yama nói với người ây: 

“Này người kia, ngươi có bao giờ thây giữa loài người, một người đàn bà 
hay một người đàn ông chêt được một ngày, hay chêt được hai ngày, hay chêt 
được ba ngày, sưng phù lên, xanh xám lại và nát rữa ra?” 

Người ấy nói như sau: 

“Thưa ngài, con có thây.” 

Rôi này các Tý-kheo, Vua Yama nói với người ây như sau: 


4 Xem D. II. 24; Vin. I. 301. 
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“Này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tubi, ngươi có nghĩ răng: 
“Ta rôi cũng bi chết, ta không thể vượt qua sự chết. Vậy ta hãy làm điều lành 
về thân, về lời nói, vè ý”? 

Người ấy nói như sau: 

“Không, thưa ngài, con không có làm. Thưa ngài, con phóng dật.” 

Rồi này các Tý-kheo, Vua Yama nói với người ấy: 

“Này người kia, chính vi do phóng dật, ngươi đã không làm các điều lành 
về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi, 
đúng theo sự phóng dật của ngươi. Ác nghiệp ây của ngươi không phải mẹ làm, 
không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn 
bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thông làm, không phải chư thiên 
làm, không phải Sa-môn, Bà-la-môn làm. Ác nghiệp â ây chính do ngươi làm và 
ngươi sẽ thọ lãnh quả di thục của các nghiệp ây.” 


Rôi này các Tỷ-kheo, Vua Yama sau khi chất vấn, cât vẫn, nạn vấn người ấy 
vè vị thiên sứ thứ ba, rôi giữ im lặng. 


Rôi này các Tý-kheo, những người lính địa ngục bắt người ây chịu hình 
phạt gọi là năm cọc. Họ lây cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lây cọc 
sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lây cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn 
chân, họ lay cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lây cọc sit nung đỏ 
đóng vào giữa ngực. Người ây ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khô, 
thông khô, khốc liệt. Nhưng người ây không thê mệnh chung cho đến khi ác 
nghiệp của người ây chưa được tiêu trừ. Này các Tỷ-kheo, TÔI các người lính 
địa ngục bắt người ây năm xuông và lây cái rìu chặt người ây. Người ấy ở đây 
thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khô, thông khô, khôc. liệt. Nhưng người ây 
không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ây chưa được tiêu trừ. 
Này các Tỷ-kheo, rôi các người lính địa ngục dựng ngược người ây, chân trên 
đâu dưới và lây. dao sắc chặt người ây. Người ây ở đây thọ lãnh các cảm giác 
đau đớn, cực khô, thông khô, khôc liệt. Nhưng người ây không thê mệnh chung 
cho đến khi ác nghiệp của người ây chưa được tiêu trừ. Này các Tỷ-kheo, các 
người lính địa ngục cột người ây vào một chiếc xe, kéo người ây chạy tới, kéo 
nguòi ây chạy lui trên dat được đôt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. 
Người ây ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khô, thông khô, khốc liệt. 
Nhưng người ây không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ây 
chưa được tiêu trù. Rôi này các Tỷ-kheo, các người lính địa ngục đây người ay 
lên, kéo người ây xuống trên một sườn núi đây than hừng, cháy đỏ, cháy thành 
ngọn, cháy đỏ rực. Người ây Ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khô, 
thóng khô, khôc liệt. Nhưng người ây không thê mệnh chung cho đến khi ác 
nghiệp của người ây chưa được tiêu trừ. Rôi này các Tỷ-kheo, các người lính 
địa ngục nắm ngược người ây, chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy 
vào một vạc dâu bang đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. 
Người ây ở đây bị nâu với bọt nước sôi sùng sục, khi thì trôi nôi lên, khi thì 
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chìm xuống đáy, khi thì trôi giat ngang. Người â ayo đây thọ lãnh các cảm giác 
đau đớn, cực khô, thông khô, khốc. liệt. Nhưng người ây không thê mệnh chung 
cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rôi này các Tỷ-kheo, 
những người lính địa ngục quăng người ấy vào đại địa ngục. Này các Tỷ-kheo, 
đại địa ngục ấy: 

Có bên góc, bốn cửa, 

Chia thành phân băng nhau, 

Xung quanh có tường sắt, 

Mái sắt lợp lên trên, 

Nền địa ngục băng sắt, 

Nung đỏ cháy đỏ rực, 

Hơi nóng luôn phát ra, 

Rộng một trăm do-tuân.* 

Một thời xưa lắm, này các Tỷ-kheo, Vua Yama suy nghĩ như sau: “Những 
ai làm ác nghiệp ở đời phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong 
răng ta được làm người, và Như Lai, bậc A-la-hản Chánh Đăng Giác xuất hiện 
ở đời, ta có thé hầu hạ Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông 
hiểu pháp do Thé Tôn thuyết giảng.” 

Này các Tỷ-kheo, điều Ta đang nói, không phải Ta nghe từ một Sa-môn hay 
Bả-la-môn nào khác; những điều Ta dang nói chỉ được Ta biết mà thôi, chỉ được 
Ta thây mà thôi, chỉ được Ta hiểu mà thôi. 

Dâu thiên sứ báo động, 
Thanh niên vẫn phóng dật, 
Họ ưu buôn lâu dài, 

Sanh làm người hạ liệt. 

Ở đây, bậc chân nhân, 
Được thiên sứ báo động, 
Không bao giờ phóng dật, 
Trong Diệu pháp bậc Thánh, 
Thấy sợ trong chấp thủ, 
Trong hiện hữu sanh tử, 
Được giải thoát không thủ, 
Sanh tử được đoạn trừ, 
Được yên ôn an lạc, 

Ngay hiện tại tịch tịnh, 
Mọi oán hận sợ hãi, 

Các vị ây vượt qua, 

Mọi đau đớn khô sâu, 
Thảy đều được siêu thoát. 


4 M. II. 183 đề cập chi tiết hơn về các địa ngục. 
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VII. KINH BÓN BẠC ĐẠI VƯƠNG (Catumaharajasutta)? (A. I. 142) 

= 37. Này các Tỷ-kheo, trong ngày thứ tám của nửa tháng, các vị Đại thần cố 
vân cho Bôn Thiên Vương di du hành trong thê giới này đê xem trong loài người 
phải chăng có nhiêu người có hiệu với mẹ, có hiểu với cha, có kính các Sa-môn, 
Bà-la-môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Bô-tát (Uposatha), có đề 
cao cảnh giác, có làm các công đức. 

Này các Tỷ-kheo, trong ngày mười bên của nửa tháng, các Hoàng tử của 
Bốn Thiên Vương đi du hành trong thê giới này để xem trong loài người phải 
chăng có nhiều người có hiếu với mẹ, có hiểu với cha, có kính các Sa-môn, 
Bà-la-môn, có tôn trọng các vi gia trưởng, có làm lễ Uposatha, có để cao cảnh 
giác, có làm các công đức. 

Này các Ty-kheo, trong ngày. răm lễ Uposafha, Bôn Thiên Vương tự mình 
đi du hành trong thể giới này để xem trong loài người phải chăng có nhiều 
người có hiểu với mẹ, có hiểu với cha, có kính các Sa-môn, Bà-la-môn, có tôn 
trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các 
công đức. 

Nếu chỉ có ít người giữa loài người, này các Tý-kheo, có hiếu với mẹ, có 
hiểu với cha, có kính các Sa-môn, Bà-la-môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, 
có làm lễ Uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức, thời này các 
Tỷ-kheo, Bôn Thiên Vương liền báo với chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba đang 
ngôi tụ họp tại hội trường Sudhammä: 

“Thua chư vi, có it người gita loài người có hiểu với mẹ, có hiếu với cha, có 
kính các Sa-môn, Bà-la-môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Uposatha, 
có đề cao cảnh giác, có làm các công đức.” 

Rồi này các Tỷ-kheo, chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba không hoan hý 
Và nói: 

“Thật vậy, thiên chúng sẽ bị tên giảm và asura (a-tu-la) chúng sẽ được 
sung man.” 

Nhưng này các Tý-kheo, nêu có nhiêu người giữa loài người có hiếu với 
mẹ, có hiểu với cha, có kính các Sa-môn, Bà-la-môn, có tôn trọng các vi gia 
trưởng, có làm lễ Uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức, thời này 
các Tỷ-kheo, Bốn Thiên Vương liên báo với chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba 
đang ngôi tụ họp tại hội trường Sudhammã: 

“Thưa chư vị, có nhiều người giữa loài người có hiểu với mẹ, có hiểu với 
cha, có kính các Sa-môn, Bà-la-môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ 
Uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức.” 

Rồi này các Tý-kheo, chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba hoan hỷ nói: 

“Thật vậy, thiên chúng sẽ được sung mãn, còn asura chúng sẽ bị tôn giảm.” 


3 Tham chiếu: 7ăng. +$ (7.02. 0125.24.6. 0624b19); Biêt Tap. ZI|## (7.02. 0100.46. 0389a10). 
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Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka đang thuyết giảng cho chư 
thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba, trong khi â ây, nói lên bài kệ như sau: 
Ngày mười bốn, ngày rằm, 
Ngày tam trong nửa tháng, 
Kế cả phân đặc biệt, 
Khéo đây đủ cả tám, 
Theo làm lễ Bồ-tát,* 
Vị ây giống như ta. 

Bài kệ ấy, này các Tý-kheo, đã bị Thiên chủ Sakka hát sai, không hát đúng: 
nói sai, không nói đúng. Vì cớ sao? Thiên chủ Sakka, này các Tỷ-kheo, chưa ly 
tham, chưa ly sân, chưa ly s1. 

Còn vị Tỷ-kheo, này các Ty-kheo, là bậc A-la-hán, lậu hoặc đã đoạn tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích 
đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. Với vị Tỷ-kheo ấy, 
này các Ty-kheo, lời nói này mới là thích đáng: 

Ngày mười bên, ngày răm, 
Ngày tám trong nửa tháng, 
Kê cả phân đặc biệt, 
Khéo đây đủ cả tám, 
Theo làm lễ Bỗ-tát, 
Vị ấy giống như ta. 
Vì cớ sao? Vị Tý-kheo ây, này các Tý-kheo, đã ly tham, đã ly sân, đã ly si. 


VIII. KINH BÓN BẬC ĐẠI VƯƠNG THỨ HAI 
(Dutiyacatumaharajasutta)” (A. 1. 143) 
38. Thuở xưa, này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka dang thuyết giảng cho 
chư thiên ở cối trời Ba Mươi Ba, trong khi ấy, nói lên bài kệ như sau: 
Ngày mười bốn, ngày ram, 


Vị ây giống như ta. 
Bài kệ ấy, này các Ty-kheo, đã bị Thiên chủ Sakka hát sai, không hát đúng... 
Vì cớ sao? Ta nói răng Thiên chủ Sakka, này các Tỷ-kheo, chưa giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Còn vị 1ỷ-kheo, này các Ty-kheo, là bậc 
A-la-hán... chánh trí giải thoát. Với vị Tý-kheo ây, này các Tỷ-kheo, lời nói này 
mới là thích đáng: 
Ngày mười bên, ngày răm, 


Vị ấy giống như ta. 


“ Xem S. I. 208; Dh. v. 404; Thig. v. 31. 


45 Bản tiếng Anh của PTS: Sakka, tức Thiên chủ cõi trời Tam Thập Tam. Tham chiếu: Tăng. #4 (T.02. 
0125.24.6. 0624b19); Biệt Tạp. PHẾ: (7.02. 0100.46. 0389a10). 
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Vì cớ sao? Ta nói răng, vị Tỷ-kheo ây, này các Tỷ-kheo, đã thoát khỏi sanh, 
ø1à, chêt, sâu, bi, khô, ưu, não, giải thoát khỏi khô đau. 


IX. KINH NUÔI DƯỠNG TÉ NHI (Sukhumālasutta)“ (A. 1. 145) 


39. Này các Tý-kheo, Ta được nuôi dưỡng tê nhị, tối thing nuôi dưỡng tế 
nhị, cứu cảnh nuôi dưỡng té nhị. Này các Tỷ-kheo, trong nhà Phụ Vương đa, 
các hồ nước được xây lên, trong một hô có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa 
sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trăng, tât cả phục vụ cho Ta. Không một hương 
Chiên-đàn nào Ta dùng, này các Tỷ-kheo, là không từ Kasi đên. Băng vải Kasi 
là khăn của Ta, này các Tỷ-kheo. Băng vải Kasi là áo cánh, bằng vải Kasi là 
nội y, băng vải Kasi là thượng y. Đêm và ngày, một long trắng được che cho 
Ta để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, có hay sương. Này các Tỷ-kheo, ba lâu 
đài được xây dựng cho Ta, một cái cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, một cái 
cho mùa mua.” Và Ta, này các Tỷ-kheo, tại lâu đài mùa mưa, trong bốn tháng 
mưa, được những nữ nhạc công đoanh vây, Ta không xuống dưới làu. Trong 
các nhà của người khác, các người day tớ, làm công được cho ăn cơm tâm và 
cháo chua. Trong nhà Phụ vương Ta, các người đây tớ, làm công được cho ăn 
gạo, thịt và cơm nấu. 

Với Ta, này các Tỷ-kheo, được đây đủ với sự giảu sang như vậy, được 
cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như vậy, Ta suy nghĩ răng: “Kẻ vô văn phàm phu 
tự mình bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị giả, lại bực 
phiên, hô then, ghê tóm, quên răng mình cũng như vậy. Ta cũng bị già, không 
vượt qua khỏi già, sau khi thây người khác già, Ta có thể bực phiên, hô thẹn, 
ghê tóm sao? Như vậy, thật không xứng dang cho Ta.” Sau khi guan sat về Ta 
như vậy, này các Tý-kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong tubi trẻ được đoạn 
trừ hoàn toàn. 


“Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không vượt khỏi bệnh, thây người 
khác bị bệnh, lại bực phiên, hô then, ghê tóm, quên răng mình cũng như vậy. 
Ta cũng bị bệnh, không vượt qua khỏi bệnh, sau khi thây người khác bị bệnh, 
Ta có thê bực phiên, hồ then, ghê tóm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho 
Ta.” Sau khi quan sát về Ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của không 
bệnh trong không bệnh được đoạn trừ hoàn toàn. 


“Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị chết, không vượt khỏi chết, thấy người 
khác bị chết, lại bực phiên, hô then, ghê tởm, quên răng mình cũng như vậy. Ta 
cũng bị chết, không vượt qua khỏi chết, sau khi thây người khác chết, Ta có thể 
bực phiên, hô then, ghê tóm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho Ta.” Sau 
khi quan sát về Ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của sự sông trong sự 
sông được đoạn trừ hoàn toàn. 


Tham chiếu: Tăng. ‡# (T.02. 0125.22.8. 0608b16); Nhu nhuyễn kinh FRZ% (T.01. 0026.117. 
0607c04). 4A. II. 235: Sukhumalofi niddukkho (“Được nuôi dưỡng khéo léo” tức là không làm cho 
thương tôn, khô não). 

“ Xem D. II. 19. 
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Có ba kiêu mạn này,” này các Tỷ-kheo. Thể nào là ba? Kiêu mạn của tubi 
trẻ, kiêu mạn của không bệnh, kiêu mạn của sự sống. 

Say sưa trong kiêu mạn của tubi trẻ, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do 
làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau 
khi thân hoại mệnh chung, kẻ ây bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 
Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
làm các ác hành vê thân, làm các ác hành vê lòi nói, làm các ác hành vê ý. Do 
làm các ác hành vê thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau 
khi thân hoại mệnh chung, kẻ â ay bị sanh vào cõi dữ, ác thu, doa xứ, địa ngục. 
Say sưa trong kiêu mạn của sự sông, này các Tỷ-khco, kẻ vô văn phàm phu làm 
các ác hành vệ thân, làm các ác hành vệ lời nói, làm các ác hành vệ ý. Do làm 
các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi 
thân hoại mệnh chung, kẻ ây bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Say sưa trong kiêu mạn của tubi trẻ, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo từ bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sóng thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này 
các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Say sưa 
trong kiêu mạn của đời sông, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo từ bỏ học pháp, trở 
lui lại đời sông thé tục. 

BỊ bệnh và bị già, 

Lại còn phải bị chết, 

Kẻ phàm phu ghê tom, 
Người khác bị như vậy. 
Nếu Ta cũng ghê tởm, 
Chúng sanh bị như trên, 
Không xứng dang cho Tà, 
Với Ta được sống vậy. 
Nên Ta sông như thật, 
Biết pháp không sanh y, 
Sự say sưa không bệnh, 
Tuôi trẻ và sự sống. 

Tất cả Ta nhiếp phục, 
Thây xuất ly an ôn, 

Nơi Ta khởi tinh tân, 

Vì Ta thấy Niết-bàn. 

Ta không còn có thể, 

Thọ hưởng các dục vọng, 
Ta sẽ không trở lui, 

Đích Phạm hạnh Ta đến. 


48 Trong bản tiếng Anh của PTS, đây là mục IX. Pride, nghĩa là Kiêu man. 
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X. KINH TANG THƯỢNG (Adhipateyyasutta) (A. 1. 147) 

40. Này các Tý-kheo, có ba tăng thượng này. Thê nào là ba? Tự ngã tăng 
thượng, thê giới tăng thượng, pháp tăng thượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tự ngã tăng thượng? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo di đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, 
hay di đến ngôi nhà trồng rôi thâm sát như sau: “Không phải vì y áo mà ta 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, 
không phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà 
ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, [nhưng với ý nghĩ như sau:] 
‘Nay ta bi rơi vào sanh, già, chết, sầu, bị, khô, ưu, não; rơi vào khô, bị khô chi 
phối. Có thê do làm như vậy, sự đoạn tận tật cả khô uân này được hiện khởi 
lên [cho ta|.ˆ Và ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, sau khi đã 
đoạn tận tât cả các đục vọng như vậy, lại còn đeo đuôi các dục vọng như kia 
hay còn ác tệ hơn. Như vậy, thật không xứng đáng cho ta.” 

VỊ ây lại quán sát như sau: “Thắng tân là tinh tân của ta, không có thụ động; 
an trú là niệm [của ta|, không có thất niệm; khinh an là thân của ta, không có 
dao động: định tĩnh là tâm [của ta], được nhất tâm.” Vị ây làm cho tăng thượng 
tự ngã, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện; từ bỏ có tội, tu tập không tội; gìn giữ cho tự 
ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tự ngã tăng thượng. 

Như thé nào, này các Tỷ-kheo, là thế giới tăng thượng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vi Tỷ-kheo di đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trồng rôi thâm sát như sau: “Không phải vì y áo mà ta xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không 
phải vì sảng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuât 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, [nhưng với ý nghĩ như sau: | “Nay ta 
bị rơi vào sanh, già, chết, sâu, bị, khô, ưu, não; rơi vào khô, bị khô chi phối. 
Có thê do làm như vậy, sự đoạn tận tat cả khổ uân này được hiện khởi lên [cho 
ta]. Và ta đã xuất gia như vậy, lại có thê suy nghĩ vê dục tâm hay có thể suy 
nghĩ về sân tầm, hay có thê suy nghĩ về hại tầm. To lớn là đại chúng này sông 
ở trong đời. Trong đại chúng sông ở đời, có các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thân 
thông, có Thiên nhãn thông, có Tha tâm thông. Các vi này có thể nhìn thây từ 
xa, và dù họ ở gần nhưng không thể nhìn thây họ được; và họ có thể biết tâm 
[ta] với tâm của họ. Các vi ây có thê biết về ta như sau: “Hãy xem thiện nam tử 
này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, nhưng sông 
xen lẫn với các pháp ác, bất thiện.” Lại có các chư thiên có thần thông, có Thiên 
nhãn thông, có Tha tâm thông. Các vi này có thể nhìn thây từ xa, và dù họ ở sân 
nhưng không thê nhìn thấy họ được; và họ có thể biết tâm [ta] với tâm của họ. 
Các vị ây có thê biết về ta như sau: "Hay xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, nhưng sông xen lẫn với các pháp 
ác, bât thiện. ”” 
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VỊ ây lại quán sát như sau: “Thắng tân là tinh tân của ta, không có thụ động: 
an trú là niệm [của ta], không có that niệm; khinh an là thân của ta, không có 
đao động, định tĩnh là tâm [của ta], được nhất tâm.” Vị ây làm cho tăng thượng 
thê giới, từ bỏ bêt thiện, tu tập thiện; từ bỏ có tội, tu tập không có tỘI; ø1ữ gìn 
cho tự ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thê giới tăng thượng. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là pháp tăng thượng? 

Ö đây, này các 'Tỷ-kheo, vị Ty-kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trồng rôi thâm sát như sau: “Không phải vì y áo mà ta xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không 
phải vì sảng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất 
gia, từ bó gia đình, sông không gia đình, [nhưng với ý nghĩ như sau:] “Nay ta 
bị rơi vào sanh, già, chết, sâu, bị, khô, ưu, não; roi vào khô, bị khô chi phối. Có 
thể do làm như vậy, sự đoạn tận tat cả khô uan này được hiện khởi lên [cho ta]. 
Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để 
mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí có thể tự mình giác hiểu. 
Nay ta có những người đông Phạm hạnh, họ biết và thây. Vì ta đã được xuất gia 
trong Pháp và Luật khéo giảng như vậy, không lẽ ta lại có thể sông biếng nhác, 
phóng dật. Như vậy, thật không xứng đáng cho ta.” 

Vị ây lại quán sát như sau: “Thăng tân là tinh tân của ta, không có thụ động, 
an trú là niệm [của ta|, không có thất niệm; khinh an là thân của ta, không có 
đao động: định tĩnh là tâm [của ta], được nhất tâm.” Vị ay làm cho tăng thượng 
pháp, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện; từ bỏ có tội, tu tập không tội; giữ gìn cho tự 
ngã được thanh tịnh. Này các Ty-kheo, đây gọi là pháp tăng thượng. 

Này các Tỷ-kheo, có ba pháp tăng thượng này. 

Trên đời không giâu ugc,” 
Ác nghiệp tự mình làm, 
Ngã của ngươi ta biết, 

Là thật hay là giả. 

Ngươi thật khinh thiện ngã, 
Mặt giáp mặt chứng kiến, 
Muốn che giấu tự ngã, 
Điều ác tự ngã làm. 

Chư thiên và Như Lai, 
Thây rõ ở trong đời, 

Sở hành của kẻ ngu, 

Làm các hạng tà vạy, 

Vậy vi ngã tăng thượng. 

Sở hành phải chánh niệm, 
Vị thé giới tăng thượng, 


4 Raho: Chỗ giâu kín. Xem JA. II. 19. 
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Hãy khôn khéo thiên tịnh, 
Với vi pháp tang thượng, 
Hãy sống theo tùy pháp. 
Đạo sĩ không thối thất, 
Tinh cần theo chân lý, 
Nhiếp phục được ma quân, 
Chiến thăng được tử thân, 
Với tinh cần tinh tân, 
Sanh đã được đoạn tận. 
Bậc Đạo sĩ như vậy, 

Hiểu thê gian Diệu trí, 
Đối với tât cả pháp, 
Không có gi xúc chạm. 
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V. PHÁM NHỎ 
(CULAVAGGA) 


I. KINH SỰ CO MAT (Sammukhībhāvasutta)™® (A. 1. 150) 

41. Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng 
tin tạo ra nhiêu phước. Thé nào là ba? 

Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng 
tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của vật bê thí, này các Tỷ-kheo, một 
thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của các vi xứng 
đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo 
ra nhiêu phước. 

Do sự có mặt của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng 
tin tạo ra nhiều phước. 


II. KINH BA SỰ KIỆN (Ti/hãnasuffa)°' (A. 1. 150) 

42. Do ba sự kiện, này các Tỷ-kheo, một người được biết là có lòng tin. Thé 
nào là ba? 

Ua thây người có giới hạnh; ưa nghe Diệu pháp; với tâm ly câu ué của xan 
tham, sông trong nhà, bê thí rộng rãi với bàn Hy sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn 
sàng để được yêu câu, thích phân phát vật bồ thi. Do ba sự kiện này, này các 
Ty-kheo, một người được biết là có lòng tin. 

Thích thấy người giới hạnh, 
Muôn được nghe Diệu pháp, 
Nhiếp phục uê xan tham, 

Vị ây gọi có lòng tin. 


II. KINH DIÈU CAN THIẾT (Atthavasasutta)® (A. I. 151) 

43. Thây rõ ba lợi ích, này các Tỷ-kheo, là cân thiết cho một người thuyết 
pháp cho người khác. Thê nào là ba? 

Người thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp." 


50 Tham chiếu: Tăng. 4 (7.02. 0125.24.7. 0626a25). 


“| Bản tiếng. Anh của PTS: Characteristics, nghĩa là Các đặc tính. Tham chiêu: Thất xứ tam quán kinh 
E Æ = (T.02. 0150A.43. 0881c22). 


“2 Danasarmvibhagararo. Xem S. I. 228. 
53 Bản tiếng Anh của PTS: Qualities, nghĩa là Các phẩm chát. 
Xem A. I. 69. 4/ha: Đầu tiên hay ý nghĩa nỗi bật, chỉ cho pháp có ý nghĩa ứng dụng. 


138 # KINH TĂNG CHI BỘ 


Người nghe pháp cân phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Người 
thuyêt pháp và cả người nghe pháp cân phải liễu giải nghĩa và cân phải liễu giải 
pháp. Thấy rõ ba lợi ích này, này các Tỷ-kheo, là cân thiết cho một người thuyết 
pháp cho người khác. 


IV. KINH PHÁP THOẠI LỢI ÍCH (Kø/hãpavaffisuffa)°Š (A. I. 151) 

44. Có ba trường hợp, này các Tý-kheo, cuộc pháp thoại được diễn tiên“5 có 
lợi ích. Thé nào là ba? 

Người thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. 
Người nghe pháp cần phải liễu giải nghĩa và liễu giải pháp. Người thuyết 
pháp và người nghe pháp cân phải liễu giải nghĩa và cân phải liễu giải pháp. 
Có ba trường hợp này, này các Tỷ-kheo, là cuộc pháp thoại được diễn tiễn có 
lợi ích. 


V. KINH BAC HIẾN TRÍ (Papjifasuffa)”” (A. 1. 151) 

45. Ba pháp, này các Tý-kheo, được người hiển trí tuyên bố, được bậc chân 
nhân tuyên bố. Thế nào là ba? 

Bồ thí, này các Tý-kheo, được người hiên trí tuyên bê, được bậc chân nhân 
tuyên bố. Xuất gia, này các Tỷ-kheo, được người hiên trí tuyên bố, được bậc 
chân nhân tuyên bô. Hầu hạ cha mẹ, này các Tỷ-kheo, được người hiển trí tuyên 
bố, được bậc chân nhân tuyên bố. Ba pháp này, này các Ty-kheo, được người 
hiền trí tuyên bố, được bậc chân nhân tuyên bê. 

Biết bồ thí thiện sĩ, 

Båt hại, chế ngự căn, 

Tự điều, hầu cha mẹ, 

Các vị sông Phạm hạnh. 
Bồn phận kẻ thiện khen, 
Người hiên thực hiện chúng, 
Bậc Thánh thây TỐ vậy, 

Đạt được đời an lạc. 


VI. KINH BẬC GIỚI HẠNH (Sidavantasutfa) (A. I. 151) 

46. Gần làng hay thị tran nào, này các Tỷ-kheo, các bậc xuất gia có giới 
hạnh trú ở tại chỗ ây, các người nhờ ba sự kiện này được gặt nhiễu công đức. 
Thé nào là ba? Bởi thân, bởi lời nói, bởi ý. 

Gan làng hay thị trấn nào, này các Tỷ-kheo, các bậc xuất gia có giới hạnh 
trú ở tại chỗ ây, các người nhờ ba sự kiện này được gặt nhiều công đức. 


55 Ban tiếng Anh của PTS: Respects, nghĩa là Các trường họp. 
5 Pavaffinr. Xem A. I. 125. 


” Bản tiếng Anh của PTS: Duties, nghĩa là Các bồn phận. Tham chiêu: Thất xứ tam quản kinh -E gã 
= l4 (T.02. 0150A.47. 0882c26). 
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VII. KINH TƯỞNG HỮU VI (Saukhafalakkhanasuffa)°S (A. 1. 152) 
47. Có ba tướng hữu vi, này các Tỷ-kheo, cho các pháp hữu vi. Thế nào là ba? 
Sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biên di khi đang trú được 
trinh bày rõ. Có ba tướng hữu vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp hữu vi. 


VIII. KINH TƯỚNG VÔ VI (4sa¿khatfalakkhapasuffa)® (A. I. 152) 

48. Có ba tướng vô vi, này các Tý-kheo, cho các pháp vô vi. Thé nào là ba? 

Sanh không được trình bày rõ, diệt không được trình bày rõ, sự biên dị khi 
đang trú không được trình bày rõ. Có ba tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho 
các pháp vô vi. 

IX. KINH VUA TUYẾT SƠN (Pabbafarãjasuffa)°° (A. I. 152) 

49. Dya vào vua Tuyết Sơn, này các Tý-kheo, các cây Sāla to lớn được lớn 
lên với ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? 

Chúng lớn lên về cành, về lá, về toàn bộ lá cây; chúng lớn lên về vỏ trong và 
vỏ ngoài hay mâm non; chúng lớn lên về giác cây và lõi cây. Dựa vào vua Tuyết 
Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây Sala to lớn được lớn lên với ba sự tăng trưởng này. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa vào thiện nam tử có lòng tin, những người 
trong gia đình được lớn lên với ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? 

Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về trí tuệ. Dựa vào 
thiện nam tử có lòng tin, này các Tỷ-kheo, những người trong gia đình được lớn 
lên với ba sự tăng trưởng này. 

Như núi đá sừng sững, 
Trong rừng sâu, rừng rậm, 
Các cây lớn dựa vào, 
Lớn lên những thân rừng. 
Cũng vậy, thiện nam tử, 
Có lòng tin, giới đức, 

Vợ con và gia quyến, 
Dựa vào đề lớn mạnh, 
Với tùy tùng bà con, 
Nhờ cậy để sinh sống. 
Thây vị giới hạnh làm, 
Giới, bê thí, thiện hành, 
Nếu họ có mắt sảng, 

Họ làm theo vị ây. 


5 Ban tiếng Anh của PTS: Conditioned, nghĩa là Hữu vi. Tham chiêu: Tăng. +% (T.02. 0125.22.5. 
0607c13). 

Bản tiếng Anh của PTS trình bày liên tục mục VII. Conditioned, nghĩa là Hữu vi. 

5 Bản tiếng Anh của PTS: Mountain, nghĩa là Núi. Tham chiêu: Tang. t (7.02. 0125.50.7. 0812b14). 
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Ở đây, làm đúng pháp, 
Con đường đến cõi lành, 
Trong thiên giới hy lạc, 
Ước muốn được hoan hỷ.®! 


X. KINH NÊN NHIỆT TÂM LAM (i/appakaraniyasuffa)® (A. 1. 153) 

50. Có ba trường hợp, này các Tý-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Thê 
nào là ba? 

Các ác, bất thiện pháp chưa sanh, nhiệt tình can phải làm mạnh đừng cho 
sanh; các thiện pháp chưa sanh, nhiệt tình cân phải làm mạnh đê cho sanh; đề 
chịu đựng các thân thọ đã sanh, khô đau, nhói đau, da diêt đau, gay gắt đau, 
không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt tình cần phải làm mạnh. 


Có ba trường hợp này, này các Tý-kheo, nhiệt tình can phải làm mạnh. 


Khi nào, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo đôi VỚI Các ác, bât thiên pháp chwa 
sanh, nhiệt tình cần phải làm mạnh đừng để cho sanh; đôi với các thiện pháp 
chưa sanh, nhiệt tình cân phải làm mạnh để cho sanh; để chịu đựng các thân 
thọ đã sanh, khô đau, nhói đau, da diết đau, gay git đau, không thích thú, 
không thích ý, đoạt mạng sông, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Ty-kheo Ây, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chơn 
chánh đoạn tận khô đau. 


XI. KINH KÉ CƯỚP LỚN (Mahãcorasuffa) (A. 1. 153) 


51. Do đây đủ ba điều kiện, này các Ty-kheo, một tên cướp lớn có thê chặt 
được khóa cửa, mang đi được đồ ăn trộm, làm kẻ cướp một nhà, làm kẻ đứng 
đường chặn cướp. Thé nào là ba? 


Ở đây, này các Tý-kheo, tên cướp lớn dựa vào sự quanh co hiểm trở (visama), 
dựa vào rừng rậm, dựa vào kẻ có quyên lực. 

Và thế nào, này các Tý-kheo, là tên cwóp lón dya vào sw quanh co hiêm 
trở? Ö đây, này các 1ỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào con sông khó lội qua hay sự 
quanh co hiểm trở của núi non. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tên cướp lớn dựa 
vào sự quanh co hiểm trở. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào rừng ram? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào rừng rậm cỏ, hay rừng rậm cây, hay khóm 
rừng, hay đám rừng rậm lớn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tên cướp lớn dựa 
vào rừng ram. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào kẻ có quyên lực? Ở 
đây, này các Ty-kheo, tên cướp lớn dựa vào vua hay các vi đại thân của vua và 
nghĩ như sau: “Nếu có ai kết tội ta, các vua ây hay các vị đại thân của vua ây sẽ 


6 Kamakamino. Xem A. Il. 62; It. 112. 
5 Bản tiếng Anh của PTS: Ardent Energy, nghĩa là Nhiệt tâm tinh tấn. 
53 Paripanthepi titthati. Xem D. I. 52; S. II. 208; KS. TV. 251. 


CHƯƠNG III. BA PHÁP 8 141 


giải thích, cứu thoát ta.” Và thực sự là như vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
tên cướp lớn dựa vào kẻ có quyền lực. 


Do đây đủ ba điều kiện này, này các Tỷ-kheo, một tên cướp lớn có thể chặt 
được khóa cửa, mang đi được đô ăn trộm, làm kẻ cướp một nhà, làm kẻ đứng 
đường chặn cướp. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ác Tỷ-kheo đây đủ ba pháp, tự mình xử sự 
như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bi người trí quở trách và tạo nên 
nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, ác Tý-kheo dựa vào sự quanh co hiểm trở, dựa vào 
rừng rậm và dựa vào kẻ có quyên lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là ác Tỷ-kheo dựa vào sự quanh co hiểm trở? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, ác Ty-kheo day đủ với thân hành quanh co hiểm trở, 
với ngữ hành quanh co hiểm trở, với ý hành quanh co hiểm trở. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là ác Ty-kheo dựa vào sự quanh co hiểm trở. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào rừng rậm? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo có tà kiến, đây đủ những tri kiễn đi đến cực đoan. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là ác Tỷ-kheo dựa vào rừng rậm. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là ác Tỷ-kheo dựa vào kẻ có quyền lực? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, dựa vào các vua hay các đại thân của vua, ác Ty-kheo nghĩ 
răng: “Nếu có ai kết tội ta, các vua ây hay các đại thần của vua ấy sẽ giải thích, 
cứu thoát ta.” Và thực sự là như vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ác Tỷ-kheo 
dựa vào kẻ có quyên lực. 

Đây đủ ba pháp này, này các Ty-kheo, ác Tỷ-kheo tự mình xử sự như một 
kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị người trí quở trách và tạo nên nhiều 
điêu vô phước. 
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VI. PHẨM CÁC BÀ-LA-MÔN 
(BRĀHMANAVAGGA) 


I. KINH HAI BÀ-LA-MÔN THỨ NHẤT 
(Pathamadvebrahmanasuffa)° (A. 1. 155) 

52. Có hai vị Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải 
qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã một trăm hai mươi tuôi, đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, những Bà-la-môn ây bạch Thé Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là” những Bà-la-môn già yếu, trưởng 
lão, tuôi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã một trăm 
hai mươi tuôi nhưng chúng tôi không lam điều lành, không làm điều thiện, 
không làm những điều để chấm dứt các sự sợ hãi.“ Tôn giả Gotama hãy răn 
dạy chúng tôi! Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi! Nhờ vậy, chúng tôi sẽ 
được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

— Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yêu, trưởng lão, tuôi lớn, cuộc 
đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuôi cuộc đời, đã một trăm hai mươi tubi 
nhưng các ông không làm điêu lành, không làm điều thiện, không làm những 
điều để chấm dứt các sự sợ hãi. Thật vậy, này các Bà-la-môn, thế giới này đã bị 
già, bệnh, chết dắt dẫn. Thế giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn như vậy, này các 
Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đôi với 
kẻ đã đi đến cõi chết,“ phải là chỗ nương tựa, là hang trú ân, là hòn củ lao (hay 
ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ người ây đến. 

Đời sông bị dắt dẫn, 

Mạng sông chăng là bao, 
Bị già kéo dẫn đi, 

Không có nơi nương tựa. 
Hãy luôn luôn quán tưởng, 
Sợ hãi tử vong này, 


“ Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Two People, nghĩa là Hai người. 
Tham chiếu: Biệ Tạp. 5|% (T.02. 0100.86. 040310). 


65 Assu: Đây là một trợ từ nhân mạnh, chỉ cho các Bà-la-môn, không phải người giai cấp khác. 

%6 Bhīruttānā. Xem A. II. 174. AA. II. 255: 4katabhiruttanati = Akatabhayaparittana (Không làm những 
điêu đê được an toàn, châm dứt các sợ hãi). 

67 Peta: Paralokam gatassa (người đi qua thế giới bên kia, người đã mắt). Xem AA. II. 255. 
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Hãy làm các công đức, 
Đưa đến [chơn] an lạc. 
Ở đây chê ngự thân, 
Chế ngự lời và ý, 
Kẻ ấy dâu có chết, 
Cũng được hưởng an lạc, 
Vì khi còn đang sông, 
Đã làm các công đức. 
II. KINH HAI BÀ-LA-MÔN THỨ HAI (Dutiyadvebrāīhmanasutta)® (A. 1. 156) 

53. Rồi hai vị Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuôi lớn, cuộc đời đã được 
trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã một trăm hai mươi tuôi, đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, những Bà-la-môn ây bạch Thê Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, 
tuôi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã một trăm hai 
mươi tuổi nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không 
làm những điều để chấm dứt các sự sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng 
tôi! Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi! Nhờ vậy, chúng tôi sẽ được hạnh 
phúc, an lạc lâu dài. 

— Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yêu, trưởng lão, tubi lớn, cuộc 
đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuỗi cuộc đời, đã một trăm hai mươi tuôi 
nhưng các ông không làm điều lành, không làm điêu thiện, không làm những 
điều đề chấm dứt các sự sợ hãi. Thật vậy, này các Bà-la-môn, thê giới này đã bị 
già, bệnh, chết dắt dan. Thế giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn như vậy, này các 
Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đôi với 
kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ân, là hòn củ lao (hay 
ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ người ây đến. 

Trong ngôi nhà bị chảy, 
Đô đạc được đem ra, 
Đô ây lợi cho họ, 
Không phải đô bị cháy. 
Cũng vậy đời bị cháy, 
Do già chết thiêu đốt, 
Nhờ bỗ thí tự cứu, 
Khéo cứu, đô bô thí. 

Ở đây, chế ngự thân, 
Chế ngự lời và ý, 


5 Tham chiếu: Biệ Tap. Il žE (7.02. 0100.86. 0403b10). 
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Kẻ ấy dầu có chết, 

Cũng được hưởng an lạc, 

Vì khi còn đang sống, 

Đã làm các công đức. 
LII. KINH VỊ BÀ-LA-MÔN (4ññafarabrähmanasuffa) (A. 1. 156) 

54. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 

những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 


— Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thê nào, thưa Tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại, không 
có thời gian, đến đề mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiệu? 

— Này Bà-la-môn, một người bị tham ái làm say đăm, bị chinh phục, tâm bị 
xâm chiêm nên nghĩ dén hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm 
thọ tâm khô, tâm ưu. Khi tham ái được đoạn trừ, vị ây không nghĩ đến hại mình, 
không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khô, 
tâm uu. Nhu vây, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiên tại, không có thời g1an, 
đến để mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Bà-la-môn, một người bi sân làm ué nhiễm, bị chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm nên nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ 
tâm khô, tâm ưu. Khi sân được đoạn trừ, vi ây không nghĩ đến hại mình, không 
nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khô, tâm ưu. 
Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đề 
mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Bà- la-môn, một người bị si làm mê mờ, bị chinh phục, tâm bị xâm 
chiễm nên nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ 
tâm khô, tâm ưu. Khi si được đoạn trừ, vị ây không nghĩ đến hại mình, không 
nghĩ đến hại nguòi, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khô, tâm ưu. 
Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để 
mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuông, phơi bay 
ra những gì bi che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay câm đèn sáng vào 
trong bóng tôi để những ai có mắt có thé thây sic; cũng vậy, pháp được Tôn giả 
Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


IV. KINH VỊ DU SĨ (Paribbãjakasuffa) (A. I. 157) 
55. Rồi môt Bà-la-môn du sĩ đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với 
Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
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hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la- 
môn du sĩ bạch Thê Tôn: 


— Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại, không 
có thời gian, đến đề mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiệu? 

— Này Bà-la-môn, một người bi tham ái làm say đăm, bị chinh phục, tâm 
bị xâm chiếm nên nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, 
cảm thọ tâm khô, tâm ưu. Khi tham ái được đoạn trừ, vi ay không nghĩ đến hại 
mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm 
khô, tâm ưu. 

Này Bà-la-môn, một người bị tham ái làm say dam, bị chinh phục, tâm bị 
xâm chiếm nên làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời nói, làm ác hạnh về ý. 
Khi tham ái được đoạn trừ, vị ay không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh 
về lời nói, không làm ác hạnh về ý. 

Này Bà-la-môn, một người bị tham ái làm say dam, bị chinh phục, tâm bị 
xâm chiếm nên không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết 
lợi ích của người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Khi tham ái được 
đoạn trừ, vị ây như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của 
người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đên đê mà thây, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 

Này Bà-la-môn, một người bị sân làm ué nhiễm... 

Này Bà-la-môn, một người bị si làm mê mờ, bị chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm nên nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ 
tâm khô, tâm ưu. Khi si được đoạn trừ, vị ây không nghĩ đên hại mình, không 
nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại ca hai, không cảm thọ tâm khô, tâm ưu. 

Này Bà-la-môn, một người bị si làm mê mờ, bị chính phục, tâm bi xâm 
chiếm nên làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời nói, làm ác hạnh về ý. Khi si 
được đoạn tru, vi ây không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về lời nói, 
không làm ác hạnh về ý. 

Này Bà-la-môn, một người bị si làm cho mê mờ, bi chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm nên không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi 
¡ch của người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Khi sĩ được đoạn trừ, vị 
ây như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của người, như thật 
rõ biết lợi ích của cả hai. Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, dén để mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí 
tự mình giác hiểu. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bày ra 
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những gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cam đèn sáng vào trong 
bóng tôi để những ai có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư 
sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


V. KINH TỊCH TINH (Nibbutasutta) (A. I. 155) 

56. Rồi Bà-la-môn Jãnussoni đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thé 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni 
bạch Thé Tôn: 

- Niết-bàn là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, Niết-bàn là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí 
tự mình giác hiểu? 

— Này Bà-la-môn, một người bị tham ái làm say dim, bị chinh phục, tâm 
bị xâm chiếm nên nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, 
cảm thọ tâm khô, tâm ưu. Khi tham ái được đoạn trừ, vị ây không nghĩ đến hại 
mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm 
khô, tâm ưu. Như vậy, này Bả-la-môn, Niết-bàn là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu. 

Này Bà-la-môn, một người bị sân làm ué nhiễm... 

Này Bà-la-môn, một người bị sĩ làm mê mờ, bị chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm nên nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ 
tâm khô, tâm ưu. Khi si được đoạn trừ, vị ây không nghĩ đến hại mình, không 
nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khô, tâm ưu. 
Như vậy, này Bả-la-môn, Niết-bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, 
đến để mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Khi vị ấy, này Bà-la-môn, cảm thọ tham ái được đoạn tận, không có dư tàn; 
cảm thọ sân được đoạn tận, không có dư tản; cảm thọ sĩ được đoạn tận, không 
có dư tàn; như vậy, này Bả-la-môn, Niết-bàn là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bày 
ra những gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn sảng vào 
trong bóng tôi đề những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, pháp được Tôn giả 
Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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VI. KINH HOẠI DIET (Pa/okasuffa)^® (A. I. 159) 

57. Rồi một Bà-la-môn giàu có lớn đi đên Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với 
Thé Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn giàu 
có lớn bạch Thê Tôn: 

— Con có nghe, thưa Tôn giả Gotama, các Bả-la-môn thuở xưa, các trưởng 
lão lớn tubi, bậc thây của các bậc thầy nói răng: “Thuở xưa, thế giới này quá 
sung mãn với người, người ta nghĩ như một vực sâu không có sóng, các làng, 
các thị trấn, các kinh thành quá gần để một con gà trống có thể bước từ chỗ này 
qua chỗ kia.” 

Do nhân gi, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì ngày nay loài người lại bị 
tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các 
thị tran trở thành không phải thị trân, các thành phố trở thành không phải thành 
phố, các quốc độ trở thành không phải quốc độ? 

— Ngày nay, này Bà-la-môn, loài người bị tham ái phi pháp làm cho say 
đắm, bị ác tham chinh phục và bị tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm 
cho say đắm, vì bị ác tham chinh phục và vì bị tà kiến chi phôi, họ cam gươm 
sắc bén sát hại lẫn nhau. Do vậy, nhiều người mệnh chung. Đây là nhân, này 
Bà-la-môn, đây là duyên vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu 
trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành 
không phải thị tran, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ 
trở thành không phải quốc độ. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ngày nay loài người bị tham ái phi pháp làm cho 
say đắm, bị ác tham chinh phục và bị tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp 
làm cho say dim, vì bị ác tham chinh phục và vì bị tà kiến chi phôi, trời không 
mưa xuông đêu đặn. Vì vậy, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mật, trắng xóa với 
côn trùng,” chỉ còn lại cong lép.”! Do vậy, nhiều người mệnh chung. Đây là 
nhân, này Bà-la-môn, đây là duyên vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị 
giám thiêu trông rõ như thể, các làng trở thành không phải làng, các thị trân trở 
thành không phải thị trần, các thành phô trở thành không phải thành phó, các 
quốc độ trở thành không phải quốc độ. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ngày nay loài người bị tham ái phi pháp làm cho 
say đắm, bị ác tham chinh phục và bị tà kiến chi phôi. Vì bị tham ái phi pháp 
làm cho say đăm, vì bị ác tham chinh phục và vì bị tà kiến chi phối, các loài 


5 Bản 1 tiêng Anh của PTS: The Rich Man, nghĩa là Người giàu có. Tham chiêu: Thất xứ tam quán kinh 
Ck =H (T.02. 0150A.14. 0878a06). 


9 Setafthika. AA. II. 257 giải thích rằng khi lúa trô hạt, các loại côn trùng bu tới để ăn. Vì loài côn 
trùng quá nhiều nên đầu ngọn lúa bị nêm trăng. SA. III. 106 viết là setatfhika và giải thích là đầy những 
xương người chết. 

n Salakavuffa. Xem KS. IV. 238. Ở đây, Chú giải giải thích khi gặt lúa xong, chỉ cọng rơm còn lại, 
không có hạt lúa; không phải phiêu lây đô ăn như có chô đã giải thích. 
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yakkha (dạ-xoa) thả ra các loài phi nhân dữ ton. Do vậy, nhiều người mệnh 
chung. Đây là nhân, này Bà-la-môn, đây là duyên vì sao ngày nay loài người bị 
tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các 
thị trân trở thành không phải thị trân, các thành phô trở thành không phải thành 
phó, các quốc độ trở thành không phải quốc độ. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bi lạc hướng, hay cam dèn sáng vào trong 
bóng tôi để những ai có mắt có thê thây sắc; cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư 
sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


VII. KINH VACCHAGOTTTA (Wacchagoffasuffa) 2 (A. 1. 160) 
58. Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 


hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với 
Thé Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, tôi có được nghe: “Sa-môn Gotama nói như sau: 
“Can phải bô thí cho Ta, không cân bô thí cho người khác; cân phải bê thí cho 
đệ tử của Ta, không cân phải bê thí cho đệ tử của những người khác; bồ thí 
cho Ta có quả lớn, bố thí cho những người khác không có quả lớn; bê thí cho 
các đệ tử của Ta có quả lớn, bô thí cho các đệ tử của những người khác không 
có quả lón.” Thưa Tôn giả Gotama, những ai nói răng Sa-môn Gotama nói 
như sau: “Cần phải bê thí cho Ta... không có quả lớn” , những người nói như 
vậy có phải nói đúng lời nói của Tôn giả Gotama, không có xuyên tạc Tôn giả 
Gotama với điêu không thật? Có phải họ nói như vậy là đúng pháp và thuận 
pháp? Và những ai là người đúng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp sẽ 
không có cơ hội để chỉ trích? Chúng tôi thật không muốn xuyên tac Tôn giả 
Gotama. 


— Này Vaccha, những ai nói răng: “Sa-môn Gotama nói như sau: “Can phải 
bồ thí cho Ta, không can bê thí cho người khác; cần phải bê thí cho đệ tử của 
Ta, không cần phải bố thí cho đệ tử của những người khác; bô thí cho Ta có quả 
lớn, bô thí cho những người khác không có quả lớn; bô thí cho các đệ tử của 
Ta có quả lớn, bô thí cho các đệ tử của những người khác không có quả lớn”, 
những người ây không nói đúng VỚI lời nói của Ta, họ đã xuyên tac Ta với điều 
không thật (asa/2), họ đã nói láo. Này Vaccha, ai ngăn chặn người khác bô thí, 
người ây tạo ra ba chướng ngại pháp và đánh mất ba vật. Thế nào là ba? 


Người â ây làm chướng ngại người cho được công đức; người ây ngăn chặn 
người nhận được bố thí; và tự ngã người ây trước đã mất gốc, lại càng bị 
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thương tôn hơn. Này Vaccha, ai ngăn chặn người cho bê thí người khác, tạo 
ra ba chướng ngại như vậy và đánh mất ba vật. Này Vaccha, Ta nói như sau: 
“Những ai đồ đồ phê thải trên mâm bàn, hay đô rửa chén bát vào hồ phân, 
hay hồ rác rưởi [với ý nghĩ] để các loài hữu tình trong ây nhờ đây được ăn để 
sông.” Do nhân duyên â ây, này Vaccha, Ta nói có đem lại công đức, còn nói gì 
đối với loài người. 

Lại nữa, này Vaccha, Ta tuyên bố răng, bê thí cho người có giới hạnh được 
quả lớn, bô thí cho người hành ác giới không được như vậy. Người có giới hạnh 
là người đã đoạn tận năm pháp và đã đây đủ năm pháp. 

Thé nào là năm pháp đã được vị ây đoạn tận? Dục tham đã được đoạn tận, 
sân đã được đoạn tận, hôn trầm thụy miên đã được đoạn tận, trạo hồi đã được 
đoạn tận, nghi đã được đoạn tận. VỊ ây đã đoạn tận năm pháp này. 


Thế nào là năm pháp vi ây đã đây đủ? Đây đủ vô học giới uan, day đủ vô 
học định uân, day đủ vô học tuệ uân, đây đủ vô học giải thoát uân, đây đủ vô 
học giải thoát tri kiến uân. Vị ây đã đầy đủ năm pháp này. Ở đây, Ta tuyên bố 
răng, bê thí cho người đoạn tận năm pháp và đây đủ năm pháp có quả lớn. 

Như trong một đàn bò,” 
Có con đen, trăng, đỏ, 
Màu hung hay có đóm, 
Có con màu bò câu, 

Dâu con bò màu gì, 
Kiếm được con bò thuần, 
Con vật kéo sức mạnh, 
Đẹp, lanh và hăng hải, 
Mặc kệ nó màu gì, 

Liên mắc vào gánh nặng. 
Cũng vậy giữa loài người, 
Dâu có sinh chỗ nào, 
Hoàng tộc, Bà-la-môn, 
Thương gia hay nô bộc, 
Kẻ không có giai cấp, 
Hay hạ cấp đồ phân, 
Gita những người như vậy, 
Ai điêu phục thuân thục, 
Ngay thăng, đủ giới đức, 
Nói thực, biết tàm quý, 
Sanh tử đã đoạn tận, 
Phạm hạnh được vẹn toàn, 
Ganh nặng đã hạ xuống, 
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Không còn bị trói buộc, 
Việc cần làm đã làm, 
Không còn bi lậu hoặc, 

Đã đến bờ bên kia, 

Không chấp pháp, tịch tịnh, 
Phước đièn ây vô cấu, 

Quả lớn đáng cúng dường. 
Như kẻ ngu không biết, 
Thiếu trí, ít nghe nhiêu, 

Chỉ bố thí bên ngoài, 
Không đến gân kẻ thiện. 
Những ai gân kẻ thiện, 

Có tuệ, tôn bậc hiên,” 

Họ tin bậc Thiện Thệ, 

An trú tận gốc rễ. 

Sanh thiên hay ở đây, 

Được sanh gia đình tôt, 
Bâc trí tuån tų tién, 

Chứng được cảnh Niết-bàn. 


VIII. KINH TIKANNA (Tikannasutta)” (A. 1. 163) 

59. Rồi Bà-la-môn Tikanna đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liên ngôi xung một bên. Ngôi xuống một bên, Bảà-la-môn Tikanna, 
trước mặt Thế Tôn, tán thán các bậc Bà-la-môn có đây đủ Ba minh. 


— Phải, này Bà-la-môn, họ là bậc có Ba minh. Phải, các Bà-la-môn có Ba 
minh. Cho đên như thế nào, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả Ba minh của 
các Bà-la-môn? 


—0 đây, thưa Tôn giả Gotama, vị Bả-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thông thanh tịnh”é cho đến bảy đời Tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, 
không bị một gièm pha nào vè vận đề huyết thông thọ sanh; nhà phung tung, 
nha tri chu; thông hiểu ba tập Vệ-đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú 
giải và các cô truyện là thu năm; thông hiểu ngữ pháp và văn phạm; biện tài về 
Thuận thể luận (Tu nhiên học) và tướng của các vi Đại nhân. Như vậy, thưa Tôn 
giả Gotama, là các vị Bà-la-môn diễn tả Ba minh của các vị Bà-la-môn. 

- Thật là khác, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả Ba minh của các 
Bà-la-môn! 'Thật là khác Ba minh trong Luật của bậc Thánh! 

- Như thê nào, thưa Tôn giả Gotama, là Ba minh trong Luật của bậc Thánh? 
"4 Dhirasammafe. Xem sadhusammato trong D. I. 47; DA. I. 143. 


” Tham chiều: Tạp. Kik (T.02. 0099.884-885. 0223b03-12). 
1 Sarnsuddhagahanika. Xem D. 1. 113. 


CHƯƠNG II. BA PHÁP 8 151 


Lành thay nêu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi về Ba minh trong 
Luật của bậc Thánh! 

— Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Tikanna vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

-Ő đây, này Bà-la-môn, Ty-kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng đạt và 
an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Làm 
cho tịnh chỉ tầm và tứ, vị ay chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hy trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị 
ây chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Xå lạc xả khô, diệt hý ưu đã cảm thọ trước, 
vị ây chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sang, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững, chắc, bình thản như vậy, vị ây dẫn tâm, 
hướng tâm đến Túc mạng minh. VỊ ây nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời, bên đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời; nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. VỊ 
ây nhớ Tăng: “Tại chỗ kia, ta có tên nhu thê này, dòng họ như thé này, giai cập 
như thé này, khô lạc như thé này, tubi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thé này, dòng họ 
như thê này, giai cap như thé này, khô lạc như thê này, tuổi thọ đến mức như thé 
này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” 


Như vậy, vị ây nhớ đến nhiêu đời sông quá khứ cùng với các nét đại cương 
và các nét chi tiết. Đây là Minh thứ nhất vị ây đã đạt được, vô minh diệt, minh 
khởi; bóng tôi điệt, ánh sáng sanh đôi với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cân. 

Với tâm định tính, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dung, vững chắc, bình thản như Vậy, VỊ 1ý-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. VỊ ây với Thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thây sự sông và chết của chúng sanh. Vị á ay rõ biết rằng 
chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người may 
mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh nào làm những 
ác hạnh về thân, ngữ, ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến, những người này, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi 
đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh 
vè thân, ngữ, ý, không phi bang các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh 
vào các cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. 

Như vậy, vị áy với Thiên nhãn thuân tịnh, thây sự sống chết của chúng sanh. 
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Vị â ây biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô 
xâu; người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là Minh thứ 
hai vi ây đã đạt được, vô minh diệt, mình khởi; bóng tôi diệt, ánh sảng sanh đôi 
với vị an trú không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân. 

Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. vững chắc, bình thản như vậy, vị ây dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lâu tận trí. Vị â | ây rõ biết như thật: “Đây là khô”, rõ biết như thật: 
“Đây là nguyên nhân của khô”, rõ biết như thật: “Đây là khô diệt”, rõ biết như 
thật: “Đây là con đường đưa đến khổ diệt”; rõ biết như thật: “Đây là những lậu 
hoặc”, rõ biết như thật: “Đây là nguyên nhân các lậu hoặc”, rõ biết như thật: 
“Đây là sự điệt trừ các lậu hoặc”, rõ biết như thật: “Đây là con đường đưa đến 
sự điệt trừ các lậu hoặc.” 

Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vi ây thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
vị ây khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” VỊ ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm 
hanh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sông nào khác 
nữa.” Đây là Minh thứ ba vị ấy đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi; bóng tôi 
diệt, ánh sáng sanh đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 

Giới hạnh không cao thấp, 
Khôn khéo và thiên tịnh, 
Với tâm được chinh phục, 
Nhất tâm, khéo định tĩnh, 
Bậc trí đoạn mê ám, 

Ba minh diệt tử thân, 

VỊ ây được tôn xưng, 

Đại hạnh cho trời, người, 
Bậc “Đoạn tận tat cả”, 
Đây đủ cả Ba minh, 

An trú không mê vọng, 
Đức Phật, bậc Giác Ngộ, 
Bậc chứng thân tôi hậu, 
Họ lễ Gotama. 

Ai biết được đời trước, 
Thây thiên giới, đọa giới, 
VỊ ây là Đạo sĩ, 

Đoạn sanh, đạt thắng trí. 
VỊ Bà-la-môn nào, 

Chứng được Ba minh này, 
Ta gọi là Ba minh, 

Không như thường được goli. 

Như vậy, này Bà-la-môn, là Ba minh trong Luật của bậc Thánh. 
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— Thật khác, thưa Tôn giả Gotama, là Ba minh của các Bà-la-môn! Thật 
khác là Ba minh trong Luật của bậc Thánh! Và thưa Tôn giả Gotama, người có 
được Ba minh của các Bà-la-môn không sánh băng một phần mười sáu của vị 
chứng Ba minh trong Luật của bậc Thánh. 

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bay 
ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay câm đèn sáng 
vào trong bóng tôi để những ai có mặt có thể thấy sắc; cũng vậy, pháp được 
Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin 
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 

IX. KINH JANUSSONI (Jānussonisutta)” (A. I. 166) 

60. Rôi Bà-la-môn Jãnussoni đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thé 

Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 


thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bả-la-môn Jãnussoni 
bạch Thế Tôn: 


— Ai làm lễ tế đàn, thưa Tôn giả Gotama, hay ai làm lễ cúng linh, hay ai có 
bó thí, cần phải bố thí các vật ấy cho các vị Bà-la-môn có Ba minh. 


- Cho đến như thế nào, này Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn diễn tả một Bà- 
la-môn có Ba minh? 


—0 đây, thưa Tôn giả Gotama, vi Bà-la-môn thiện sanh cả tu mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tô phụ, không bị một vết nhơ nảo, 
không bị một gièm pha nào về vân đê huyết thông thọ sanh; nhà phúng tụng, 
nhà tri chú, thông hiểu ba tập Vệ-đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú 
giải, và các cô truyện là thứ năm; thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về 
Thuận thể luận (Tự nhiên học) và tướng của vị Đại nhân. Như vậy, thưa Tôn giả 
Gotama, các Bà-la-môn diễn tả Ba minh của các Bà-la-môn. 

— Thật là khác, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả Ba minh của các Bà- 
la-môn! Thật là khác Ba minh trong Luật của bậc Thánh! 

— Như thê nào, thưa Tôn giả Gotama, là Ba minh trong Luật của bậc Thánh? 
Lành thay néu Tôn giả Gotama thuyết giảng cho chúng tôi vè Ba minh trong 
Luật của bậc Thánh! 


— Vậy Bà-la-môn hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Jãnussoni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng đạt 
và an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. 


" Tham chiếu: Tạp. ## (7.02. 0099.884-885. 0223b03-12). 
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Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vị ây chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hý trú xá, 
chánh niệm tinh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, vị ây chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. Xả lạc xả khô, diệt hý ưu đã cảm 
thọ trước, vị ây chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng không cầu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững, chắc, bình thản như vậy, vi ây dẫn tâm, 
hướng tâm đên Túc mạng minh. VỊ ây nhớ đến các đời sông quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời, bên đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời; nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiệp, nhiêu hoại và thành kiếp. VỊ 
ây nhớ Tăng: “Lại chỗ kia, ta có tên như thê này, dòng họ như thê này, giai cập 
như thể này, khô lạc như thê này, tuôi thọ đên mức như thê này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thê này, dòng họ 
như thé này, giai cấp như thé này, khó lạc như thé này, tuổi thọ đến mức như thế 
này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở day.” 


Như vậy, vi ay nhớ đến nhiều đời sông quá khứ cùng với các nét đại cương 
và các nét chi tiết. Đây là Minh thứ nhất vị ây đã đạt được, vô minh diệt, minh 
khởi; bóng tối diệt, ánh sáng sanh đối với vị an trú không phóng dat, nhiệt tâm, 
tinh cân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, VỊ Tý-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến trí tuệ vê sanh tử của chúng sanh. VỊ ây vói Thiên nhãn 
thuân tinh siêu nhân, thây sự sông và chêt của chúng sanh. VỊ ây rõ biêt răng 
chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người may 
man, kẻ bắt hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh nào làm những 
ác hạnh về thân, ngữ, ý, phí báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến, những người này, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi 
đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh 
về thân, ngữ, ý, không phi bang các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh 
vào Các c0l thiện, CỐI trời, cõi đời này. 

Như vậy, vi ây với Thiên nhãn thuân tịnh, thây sự sông chết của chúng sanh. 
Vi â ây biết rõ răng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dè, kẻ thô 
KAU; người may mắn, kẻ bât hạnh đêu do hạnh nghiệp của họ. Đây là Minh thứ 
hai vị ây đã đạt được, vô minh diệt, mình khởi; bóng tôi diệt, ánh sáng sanh đối 
với vi an trú không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyễn, dè sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến Lâu tận trí. Vị ấy rõ biết như thật: “Đây là khô”, rõ biết như thật: “Đây là 
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nguyên nhân của khô”, rõ biết như thật: “Đây là khô diệt”, rõ biết như thật: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt”; rõ biết như thật: “Đây là những lậu 
hoặc”, rõ biết như thật: “Đây là nguyên nhân các lậu hoặc”, rõ biết như thật: 
“Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, rõ biết như thật: “Đây là con đường đưa đến 
sự diệt trừ các lậu hoặc.” 

Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vi ây thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
vị ấy khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Vị ây biết: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sông nào khác 
nữa.” Đây là Minh thứ ba vi ây đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi; bóng tôi 
điệt, ánh sáng sanh đôi với vị an trú không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân. 

Ai đầy đủ giới hạnh, 

Tinh cân và định tĩnh, 
Với tâm được chinh phục, 
Nhất tâm, khéo định tĩnh. 
Ai biết được đời trước, 
Thấy thiên giới, đọa xứ, 
Vị ây là Đạo sĩ, 

Đoạn sanh, đạt thăng trí. 
VỊ Bà-la-môn nào, 

Chứng được Ba minh này, 
Ta gọi là Ba minh, 

Không như thường được gọi. 

Như vậy, này Bà-la-môn, là Ba minh trong Luật của bậc Thánh. 

— Thật khác, thưa Tôn giả Gotama, là Ba minh của các Bà-la-môn! Thật 
khác là Ba minh trong Luật của bậc Thánh! Và thưa Tôn giả Gotama, người có 
được Ba minh của các Bà-la-môn không sánh băng một phần mười sáu của vị 
chứng Ba minh trong Luật của bậc Thánh! 

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cam đèn sáng vào 
trong bóng tôi đề những ai có mắt có thê thây sic; cũng vậy, pháp được Tôn giả 
Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


X. KINH SANGARAVA (Sañgãravasuffa)?° (A. 1. 168) 
61. Rồi có Bà-la-môn Sangarava đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với 
Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 


"8 Tham chiếu: Thương-ca-la kinh I3 (T.01. 0026.143. 0650b09). 
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hỏi thăm thân hữu. liên ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Sangarava bạch Thế Tôn: 

— Thua Tôn giả Gotama, chúng tôi làm lễ tê đàn và khuyên các người khác 
làm lễ tê đàn. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, ai lam lễ tê đàn và ai khuyên các 
người khác làm lê tê đản, tật cả đều thực hành con đường đưa đến công đức cho 
nhiều người, tức là kết quả của tê đàn. Thưa Tôn giả Gotama, ai xuất gia, từ 
bỏ gia tộc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ nhiếp phục một tự ngã của 
mình, chỉ an tịnh một tự ngã của mình, chỉ làm cho một tự ngã của mình chứng 
được Niết-bàn, như vậy, người ây thực hành con đường đưa đến công đức chỉ 
có một mình, tức là kết quả của sự xuất gia. 


— Vậy này Bà-la-môn, ở đây, Ta sẽ hỏi ông. Ông kham nhẫn như thế nào, 
hãy như vậy trả lời. Ông nghĩ như thế nào, này Bà-la-môn, ở đây, Thê Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở 
đời. VỊ â ay nói như sau: “Đây là con đường, đây là đạo lộ, nhờ thực hành con 
đường này, Ta đã thể nhập vô thượng Phạm hạnh, tự mình với thăng trí, chứng 
đạt, an trú và tuyên thuyết. Các ngươi hãy đến! Hãy như vậy thực hành! Các 
ngươi sẽ thể nhập vô thượng Phạm hạnh, tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú.” Như vậy, vị Đạo sư này thuyết pháp và các người khác 
như thật hành trì. Số người như vậy là hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn. 
Ông nghĩ thê nào, này Bà-la- -môn, sự việc là như vậy, thời con đường đưa đến 
công đức này ảnh hưởng chỉ đên một người hay ảnh hưởng đến nhiêu người, 
tức là kết quả của sự xuât gia? 


— Sự việc này là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, con đường đưa đến công 
đức này là ảnh hưởng đến nhiêu người, tức là kết quả của sự xuất gia. 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn Sangãrava: 


— Trong hai con đường, này Bà-la-môn, con đường nào, ông có thể kham 
nhẫn là giản di hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn và lợi ích lớn hơn? 

Được hỏi như vậy, Bà-la-môn Sangarava nói với Tôn giả Ananda: 

__ — Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng kính 
lê và đáng tán thán. 

Lân thứ hai, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn Sahgãrava: 

— Này Bà-la-môn, ta không hỏi ông như vậy: “Những ai là đáng đảnh lễ hay 
những ai là đáng tán than?” Này Bà-la-môn, như thế này là ta hỏi ông: “Này 
Bà-la-môn, trong hai con đường này, con đường nào ông có thể kham nhẫn là 
giản di hơn, ít khó chịu hơn, kêt quả lớn hơn và lợi ích lớn hơn?” 

Lân thứ hai, Bà-la-môn Sañgãrava nói với Tôn giả Ananda: 

-~ — Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đôi với tôi là đáng đảnh 
lê và đáng tán thán. 

Lân thứ ba, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn Sahgãrava: 
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— Này Bà-la-môn, ta không hỏi ông như vậy: “Những ai là đáng kính lễ hay 
những ai là đáng tán thán?” Này Bà-la-môn, như thế này là ta hỏi ông: “Này 
Bà-la-môn, trong hai con đường này, con đường nào ông có thê kham nhẫn là 
giản di hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn và lợi ích lớn hơn?” 

Lân thứ ba, Bà-la-môn Sañgãrava nói với Tôn giả Ananda: 

— Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đỗi với tôi là đáng kính 
lễ và đáng tán thán. 

Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: “Cho đến lần thứ ba, Bà-la-môn Saủgãrava 
được hỏi một câu đúng pháp lại tránh né, không trả lời. Vậy Ta hãy giải tỏa 
VIỆC này.” 

Rôi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Sahgãrava: 

— Này Bà-la-môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà 
vua khi hội chúng của nhà vua ngôi tụ họp lại? 

— Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay, trong cung điện nhà vua, câu chuyện 
như sau đã khởi lên khi hội chúng của nhà vua ngôi tụ họp lại: “Thuở xưa, các 
Tỷ-kheo ít hơn, nhưng nhiêu hơn là các pháp Thượng nhân, các thân thông thân 
biên được thị hiện. Ngày nay, các Ty-kheo nhiều hơn, nhưng it hơn là các pháp 
Thượng nhân, các thân thông than biến được thị hiện.” Thưa Tôn giả Gotama, 
đây là câu chuyện đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua khi hội chúng 
của nhà vua ngôi tụ họp lại. 

— Này Bả-la-môn, có ba loại than thông. Thé nào là ba? Thân thông biến 
hóa, thân thông ký thuyết và thân thông giáo hóa. 


Này Bà-la-môn, thê nào là thân thông biên hóa? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người chứng được các loại thân thông, một thân 
hiện ra nhiêu thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình, đi ngang 
qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn thô, trôi lên ngang 
qua dat liên như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liên; 
ngôi kiêt-già ngang qua hư không như con chim; với ban tay, chạm rờ mặt trăng 
và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thân như vậy; có thê tự thân bay 
đến cõi Phạm thiên. Này Bà-la-môn, đây gọi là thân thông biến hóa. 


Và này Bà-la-môn, thế nào là thân thông ký thuyết? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên nhờ tướng: “Như vậy, là ý của ông, 
như thế này là ý của ông, như thế này là tâm của ông.” Nếu vị ây có nói lên 
nhiêu, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người không nói lên nhờ tướng, nhưng nhờ nghe 
tiếng của loài người hay của phi nhân, hay của chư thiên, liên nói lên: “Như vậy 
là ý của ông, như thế này là ý của ông, như thế này là tâm của ông.” Nếu vị ấy 
có nói lên nhiêu, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người không nói lên nhờ tướng, cũng không nhờ 
nøhe tiêng của loài người hay của phi nhân, hay của chư thiên, nhưng nhờ sau 
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khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tâm va Suy tư 
liên nói lên. “Như vậy là ý y của ông, như thế này là ý của ông, như thế này là tâm 
của ông.” Nếu vị ấy có nói lên nhiêu, cũng chỉ là như vậy, không có gi khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người không nói lên nhờ tướng, không nói lên 
nhờ nghe tiếng của loài người hay của phi nhân, hay của chư thiên, cũng không 
nói lên nhờ sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, sau khi suy 
tâm và suy tư, nhưng nhờ thành tựu định không tâm không tu, với tâm [của 
minh] biết rõ tâm của người khác tùy theo ý hành của vị Tôn giả này hướng đến 
chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Nếu vị åy có nói lên 
nhiêu, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Này Bà-la-môn, đây gọi là thần 
thông ký thuyết. 

Và như thế nào, này Bà-la-môn, là than thông giáo hóa? 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người giáo giới như sau: “Hãy suy nghĩ như thế 
này, chớ suy nghĩ như thê kia! Hãy tác ý như thê này, chớ tác ý như thế kia! 
Hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến và an trú cái kia!” Này Bà-la-môn, đây gọi là 
thân thông giáo hóa. 

Này Bà-la-môn, đây là ba loại thần thông. Trong ba loại thần thông này, ông 
có thê châp nhận loại thân thông nào là hy hữu hơn, thù diệu hơn? 

— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, loại thần thông này: Ở đây, có người chứng 
được các loại thân thông, một thân hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân hiện ra một 
thân; hiện hình, biên hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang 
hư không: độn thô, trôi lên ngang qua đất liên như ở trong nước; đi trên nước 
không chìm như đi trên đất liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con 
chìm; với bàn tay, chạm rò mặt trắng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại 
oai thân như vậy; có thê tự thân bay đến cõi Phạm thiên. Loại thần thông này, 
thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại thân thông â AY, người ây tự kinh nghiệm lây. 
Ai làm thân thông â ây, tự mình có được thân thông ây. Loại thần thông này, đôi 
với tôi, tánh chât được xem như là huyễn hóa. 

Còn loại thân thông này, thưa Tôn giả Gotama: Ở đây, có người nói lên nhờ 
tướng... sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư... với tâm của 
mình biết rõ tâm của người khác... Loại thân thông này, thưa Tôn giả Gotama, 
ai làm loại thân thông ấy, người ây tự kinh nghiệm lây. Ai làm thân thông ấy, 
tự mình có được than thông ây. Loại thân thông này, đôi với tôi, tánh chất được 
xem như là huyền hóa. 

Còn loại thân thông này, thưa Tôn giả Gotama: Ở đây, có người giáo giới 
như sau: “Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như thé kia! Hãy tác y nhu 
thê này, chớ tác ý như thê kia! Hãy từ bỏ cái này. Hãy đạt đến và an trú cái kia.” 
Loại than thông này, thưa Tôn giả Gotama, tôi có thể chấp nhận là hy hữu hơn 
và thù diệu hơn trong ba loại thân thông. 

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
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Gotama! Vân đề này được Tôn giả Gotama khéo nói như vậy. Chúng tôi thọ trì 
răng Tôn giả Gotama có thành tựu cả ba loại thân thông này. Thật vậy, Tôn giả 
Gotama có thê chứng được nhiều loại thân thông... tự thân bay đến cõi Phạm 
thiên. Thật vậy, Tôn giả Gotama thành tựu được định không tâm không tứ, với 
tâm của mình rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý hành của Tôn giả Gotama 
hướng đến chỗ nào, thời tâm của Tôn giả Gotama lập tức suy tâm đến chỗ ây. 
Thật vậy, Tôn giả Gotama giáo giới như sau: “Hãy suy nghĩ như thế này, chớ 
suy nghĩ như thé kia! Hãy tác ý như thế này, chớ tác ý như thé kia! Hãy từ bỏ 
cái này, hãy đạt đến và an trú cái kia!” 

— Thật vậy, này Bà-la-môn, lời nói của ông trước như là chông đối Ta, sau 
xích lại gần Ta.” Và Ta sẽ trả lời cho ông. Này Bà-la-môn, Ta chứng được nhiễu 
loại thân thông, một thân hiện ra nhiều thân... Này Bà-la-môn, Ta thành tựu 
được định không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm của người khác, 
tùy theo ý hành của Ta hướng đến chỗ nào, thời tâm của Ta lập tức suy tâm đến 
chỗ ấy. Này Bà-la-môn, Ta có thể giáo giới như sau: “Hãy suy nghĩ như thé này, 
chớ suy nghĩ như thé kia! Hãy tác ý như thé này, chớ tác ý như thé kia! Hãy từ 
bỏ cái này, hãy đạt đến và an trú cái kia!” 

— Thưa Tôn giả Gotama, có một Tỷ-kheo nào khác cũng thành tựu được ba 
loại thân thông này ngoài Tôn giả Gotama? 

- Này Bà-la-môn, không phải chỉ có một trăm, hai trăm, ba trăm, bón 
trăm, năm trăm mà còn nhiêu hơn nữa các Tỷ-kheo thành tựu được ba loại 
thân thông này. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, nay các Tý-kheo ây hiện ở đâu? 

— Này Bà-la-môn, trong chúng Tỷ-kheo này. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bi quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cam đèn sáng vào trong 
bóng tôi đề những ai có mắt có thê thấy sắc, cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư 
sĩ, từ nay cho đên mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


7? AA. II. 272: Äsajja upaniya vacã bhasitati mama gune ghattetya mameva gunãnam santikam upanītā 
vaca bhasita (Sau khi chông đôi thiện tánh của Ta lại nói lời thân mật đôi với thiện tánh của Ta). 
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VII. PHẨM LỚN 
(MAHAYVAGGA) 


I. KINH THUYÉT CĂN BẢN CỦA NGOẠI ĐẠO 
(Titthāyatanādisutta)® (A. I. 173) 


62. Này các Tỷ-kheo, có ba y xứ này của ngoại đạo, dâu có bị các bậc Hiên 
giá cât vân,”' nạn vân lý do, thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền 
thông? về vô vi (akiriyãya). Thể nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, chấp kiến 
như sau: “Phàm có cảm giác gì con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khô 
không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ.”” Này các Tỷ-kheo, có một ső 
Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, châp kiến như sau: “Phảm có cảm giác gì 
con người này lãnh thọ lạc, khô hay không khô không lạc, tất cả đều do nhân 
một vị Tạo hóa tạo ra.” Này các Tý-kheo, có một sô Sa-môn, hay Bả-la-môn 
thuyết như sau, châp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì con người này lãnh 
thọ lạc, khổ hay không khổ không lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên.” 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, 
chấp kiên như sau: “Phàm có cảm giác gì con người này lãnh thọ lạc, khô hay 
không khô không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ”; đối với các vị ấy, Ta 
đến và nói: “Chư Tôn giả, có thật chăng chư Tôn giả có thuyết như sau, châp 
kiên như sau: ‘Phàm có cảm giác gi con người này lãnh thọ lạc, khô hay không 
khô không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ”?” 

Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như vậy.” 

Ta nói với họ như sau: “Như vậy, thời theo các Tôn giả, do nhân nghiệp quá 
khứ, sẽ trở thành người sát sanh; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người 
lây của không cho; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người không Phạm 
hạnh; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người nói láo; do nhân nghiệp quả 
khứ, sẽ trở thành người nói hai lưỡi; do nhân nghiệp quả khứ, sẽ trở thành người 
ác khâu; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người nói lời phù phiêm; do nhân 
nghiệp quả khứ, sẽ trở thành người tham lam; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở 


80 Bản tiếng Anh của PTS: 7eneis, nghĩa là Các nguyên lý. Tham chiếu: Độ kinh FEZ% (701. 0026.13. 
0435a24). 


5! Xem M. I. 130. 
82 Parampi gantvāti: Kiên trì đời này qua đời khác. 
83 Xem M. II. 214ff. 
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thành người có tâm sân; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người theo tà 
kiến.” Nhưng này các Ty-kheo, với những ai trở lại dựa vào nghiệp quá khứ 
như là lý do xác thực, những người ây sẽ không có ước muốn, không có tinh 
tân, không có suy nghĩ “đây là việc phải làm” hay “đây là việc không nên làm.” 
Như vậy, sự cân thiệt cân phải làm hay không cân phải làm không được xem là 
chân thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng pháp 
cho họ được, vì họ sống thất niệm, với các căn không được hộ trì. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ nhật của Ta đôi 
với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 


Ở đây, này các Ty-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, 
chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì con người này lãnh thọ lạc, khổ hay 
không khô không lac, tật cå đều do nhân môt vị Tạo hóa tạo ra”; đôi với các vị 
ây, Ta đến và nói: “Chư Tôn giả, có thật chăng chư Tôn giả có thuyết như sau, 
chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì con người này lãnh thọ lạc, khô hay 
không khô không lạc, tất cả đều do nhân một vị Tạo hóa tạo ra”?” 

Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như vậy.” 

Ta nói với họ như sau: “Như vậy, thời theo các Tôn giả, do nhân một vi 
Tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người sát sanh; do nhân một vi Tạo hóa tạo ra, sẽ 
trở thành người lây của không cho; do nhân một vị Tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành 
người không Phạm hạnh; do nhân một vi Tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người nói 
lao; do nhân một vi Tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người nói hai lưỡi; do nhân một 
vi Tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người ác khâu; do nhân một vị Tạo hóa tạo ra, sẽ 
trở thành người nói lời phù phiếm; do nhân một vị Tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành 
người tham lam; do nhân một vị Tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người có tâm sân; 
do nhân một vi Tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người theo tà kiến.” Nhưng này các 
Ty-kheo, với những ai trở lại dựa vào vị Tạo hóa tạo ra như là lý do xác thực, 
những người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tân, không có suy nghĩ 
“đây là việc phải làm” hay “đây là việc không nên làm.” Như vậy, sự cân thiết 
cân phải làm hay không cân phải làm không được xem là chân thực, là đáng tin 
cậy, thời danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng pháp cho họ được, vì họ sóng 
thất niệm, với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Ty-kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ hai của Ta đôi 
với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đôi với các vị Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, 
châp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì con người này lãnh thọ lạc, khô hay 
không khô không lạc, tất cå đều do không nhân, không duyên”; : đối với các vị 
ay, Ta đến và nói: “Chư Tôn giả, có thật chăng chư Tôn giả có thuyết như sau, 
chấp kiến như sau: ‘Phàm có cảm giác gì con người này lãnh thọ lạc, khô hay 
không khô không lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên'?” 


Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như vậy.” 
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Ta nói với họ như sau: “Như vậy, thời theo các Tôn giả, do không nhân, 
không duyên, sẽ trở thành người sát sanh; do không nhân, không duyên, sẽ 
trở thành người lây của không cho; do không nhân, không duyên, sẽ trở thành 
người không Phạm hạnh; do không nhân, không duyên, sẽ trở thành người nói 
láo; do không nhân, không duyên, sẽ trở thành người nói hai lưỡi; do không 
nhân, không duyên, sẽ trở thành người ác khâu; do không nhân, không duyên, 
sẽ trở thành người nói lời phù phiêm; do không nhân, không duyên, sẽ trở thành 
người tham lam; do không nhân, không duyên, sẽ trở thành người có tâm sân; 
do không nhân, không duyên, sẽ trở thành người theo tà kiến.” Nhưng này các 
Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào không nhân, không duyên như là lý do 
xác thực, những người åy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không có 
suy nghĩ “dây là việc phải làm” hay “đây là việc không nên làm.” Như vậy, sự 
cần thiết cần phải làm hay không cân phải làm không được xem là chân thực, là 
đáng tin cậy, thời. danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng pháp cho họ được, 
vì họ sông thất niệm và với các căn không hộ trì. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ ba của Ta đối 
với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thuyết như vậy, có châp kiên như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, đây là ba y xứ của ngoại đạo, dầu có bị các bậc Hiên giá 
cât vân, nạn vân lý do, thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền thống về 
vô vi [không hành động]. 


Và này các Tỷ-kheo, đây là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không 
bị ué nhiễm, không có tội lôi, ,không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở 
trách. Và này các Tỷ-kheo, thé nào là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, 
không bị uê nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có 
trí quở trách? 


Sáu giói này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, 
không bị uê nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bả-la-môn có 
trí guo trách. Sáu xúc xứ này, này các Iy- -kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không 
bị chỉ trích, không bị ué nhiễm, không có tội lỗi, không bi các Sa-môn, các Bà- 
la-môn có trí quở trách. Mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, là pháp 
Ta thuyêt giảng, không bị chỉ trích, không bị ué nhiễm, không có tội lỗi, không 
bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Bốn Thánh đê này, này các 1y- 
kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị ué nhiễm, không có 
tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. 


Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, 
không bị uê nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có 
trí quở trách, được nói đến như vậy. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào 
được nói đến? Này các 1y-kheo, có sáu giới này: Địa gIỚI, thủy giới, phong 
giới, hỏa gIỚI, không giới, thức giới. Sáu gIỚI này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta 
thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uê nhiễm, không có tội lỗi, không bị 
các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí gud trách. Điều đã được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 
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Có sảu xúc KU này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giáng, không bị chỉ 
trích, không bị ué nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la- 
môn có trí quở trách. Điêu đã được nói đến, chính do duyên nào được nói đến? 
Này các Tỷ-kheo, có sáu xúc xứ này: Nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt 
xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Có sáu xúc xứ này, này các 1ỷ-kheo, là pháp Ta 
thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị ué nhiễm, không có tội lỗi, không bị 
các Sa-môn, các Bả-la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 

Có mười tám y cận hành này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị chỉ trích, không bị uê nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, 
các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào được 
nói đến? Khi mắt thấy sắc, tư tưởng hướng về và đến gan sắc, làm y xứ cho hỷ; 
hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho ưu; hướng về và đến gân sắc, làm y xứ 
cho xả. Khi tai nghe tiếng, tư tưởng hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho 
hý; hướng về và đến gân tiêng, làm y xứ cho ưu; hướng vê và đến gân tiếng, 
làm y xứ cho xả. Khi mũi ngửi hương... Khi lưỡi nêm vi... Khi thân cảm xúc.. 
Khi ý nhận thức pháp, tư tưởng hướng về và đến gần pháp, 1 làm y xứ cho hý; 
hướng về và đến gan pháp, làm y xứ cho ưu; hướng vê và đến gân pháp, làm 
y xứ cho xả. Có mười tám ý cận hành này, này các Tý-kheo, là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không bị uê nhiễm, không có tội lỗi, không bị các 
Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quë trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên 
này được nói đến. 


Bốn Thánh đề này, nảy các 1ỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ 
trích, không bị ué nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn 
có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào được nói đến? Do 
châp thủ sáu giới, này các Ty-kheo, nên có nhâp thai; dọ có nhâp thai nên có 
danh săc; do duyên danh sắc nên có sáu xứ; do duyên sảu xứ nên có xúc; do 
duyên xúc nên có thọ. Với người có cảm thọ, này các Tý-kheo, Ta nêu rõ: “Đây 
là khổ”; Ta nêu rõ: “Đây là khô tập; Ta nêu rõ: “Đây là khô diệt”; Ta nêu rõ: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khô Thánh đê? 

Sanh là khô; già là khô; bệnh là khô; chết là khô; sâu, bi, khô, ưu, não là 
khô; điều mong câu không được là khô. Tóm lại, năm thủ uân là khổ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là Khô Thánh đề. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đề vê Khổ tập? 

Vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên danh sắc; danh sắc 
duyên sáu xứ; sáu xử duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ 
duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. Này các Tý-kheo, đây gọi là Thánh 
đề về Khô tập. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đề về Khổ diệt? 
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Do vô minh diệt, không có dư tàn nên các hành diệt; do hành diệt nên thức 
diệt; do thức diệt nên danh sắc diệt; do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt; do sáu xứ 
điệt nên xúc diệt; do xúc diệt nên thọ diệt; do thọ diệt nên ái diệt; do ái diệt nên 
thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh diệt; do sanh diệt nên 
già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não đều diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ của khô 
uân này. Này các Ty-kheo, đây gọi là Thánh đề về Khô diệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh dé về Con đường đưa đến khô diệt? 


Đây là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đề về Con đường đưa đến khô diệt. 


Bốn Thánh đề này, này Các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ 
trích, không có uê nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la- 
môn có trí gud trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này được nói đến. 


II. KINH CÁC SO HAI (Bhayasutta)* (A. I. 178) 


63. Có ba sự sợ hãi, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được người phàm 
phu không học nói đến. Thé nào là ba? 


Có một thời, này các Tỷ-kheo, một hỏa tai lớn khởi lên. Khi hỏa tai lớn này 
khởi lên, này các Tỷ-kheo, các lang bị thiêu, các thị trần bị thiêu, các thành phố 
bị thiêu. Khi các làng bị thiêu, các thị trân bị thiêu, các thành phố bị thiêu, mẹ 
không tìm được con, con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ nhất, này các 
Tỷý-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, một thời có mưa lớn khởi lên. Khi mưa lớn khởi 
lên, này các 1ỷ-kheo, lụt lớn sanh khởi. Do có lụt lớn sanh khởi nên các làng 
bi cuôn trôi, các thị trân bị cuỗn trôi, các thành phô bị cuôn trôi. Khi các làng 
bị cuỗn trôi, các thị tran bị cuỗn trôi, các thành phô bị cuốn trôi, mẹ không tìm 
được con, con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ hai, này các Tỷ-kheo, làm 
chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đên. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, một thời có sợ hãi về giặc cướp rừng nối lên, và 
dân chúng leo lên xe chạy trôn. Khi sợ hãi về giặc cướp rừng nôi lên, này các 
Tỷ-kheo, dân chúng leo lên xe chạy trên, mẹ không tìm được con, con không 
tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ ba, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được 
kẻ phàm phu không học nói đến. 

Có ba sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được người phàm 
phu không học nói đến. 

Có ba sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, có khi chia rẽ mẹ con, có khi không 
chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. Thé nào là ba? 


Có một thời, này các Tỷ-kheo, một hỏa tai lớn khởi lên. Khi hóa tai lớn này 
khởi lên, này các Tý-kheo, các làng bị thiêu, các thị trần bị thiêu, các thành phố 


%4 Tham chiếu: Tap. Jk (7.02. 0099.758. 0199b05). 
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bị thiêu. Khi các làng bị thiêu, các thị trần bị thiêu, các thành phố bị thiêu, trong 
khi ây, thời có trường hợp mẹ có thể tìm được con, con có thê tìm được mẹ. Này 
các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không 
làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có mưa lớn khởi lên. Khi mưa lớn khởi 
lên, này các Tỷ-kheo, lụt lớn sanh khởi. Do có lụt lớn sanh khởi nên các làng 
bi cuôn trôi, các thị trần bị cuốn trôi, các thành phô bị cuôn trôi. Khi các làng 
bị cuốn trôi, các thị tran bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi, trong khi ấy, 
thời có trường hợp mẹ có thê tìm được con, con có thể tìm được mẹ. Này các 
Ty-kheo, đây là sợ hãi thứ hai, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia 
rẽ mẹ con, được ké phàm phu không học nói đến. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có sợ hãi về giặc cướp rừng nồi lên, và 
dân chúng leo lên xe chạy trốn. Khi sợ hãi về giặc Cướp rừng nôi nên, này các 
Tỷ-kheo, dân chúng leo lên xe chạy trón, trong khi ây, thời có trường hợp mẹ có 
thê tìm được con, con có thể tìm được mẹ. Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ 
ba, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm 
phu không học nói đến. 

Có ba sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi 
không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 

Có ba sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con. Thế nào là ba? 
Sợ hãi về già, sợ hãi vê bệnh, sợ hãi về chết. 


Này các Ty-kheo, người mẹ không muốn con mình bị giả: “Ta nay bi già, 
mong răng con ta không bị già!” Hay người con không muôn mẹ mình bị già: 
“Ta nay bị già, mong răng mẹ ta không bị già!” 

Này các Tỷ-kheo, người mẹ không muốn con mình bị bệnh: “Ta nay bi 
bệnh, mong răng con ta không bị bênh!” Hay người con không muốn mẹ mình 
bị bệnh: “Ta nay bị bệnh, mong ring mẹ ta không bi bênh!” 


Này các Tý-kheo, người mẹ không muôn con mình bị chết: “Ta nay bị chết, 
mong răng con ta không bị chết!” Hay người con không muôn mẹ mình bị chết: 
“Ta nay bị chết, mong rằng mẹ ta không bị chết!” 

Đây là ba sự sợ hãi, này các Tỷ-kheo, làm chia rê mẹ con. 

Có con đường, này các Ty-kheo, có đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua ba sự sợ 
hãi không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sự sợ hãi làm chia rẽ mẹ con này. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt 
qua ba sự sợ hãi không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sự sợ hãi làm chia rê mẹ 
con này? 

Đây là con đường tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Đây 
là con đường, này các Ty-kheo, đây là đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua ba sự sợ 
hãi không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sự sợ hãi làm chia rẽ mẹ con này. 
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III. KINH VENAGAPURA (Venāgapurasutta) (A. I. 180) 

64. Một thời, Thé Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo, đến một làng Bà-la-môn Kosala tên là Venägapura. Các gia chủ 
Bà-la-môn ở Venägapura được nghe: “Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất 
gia từ gia tộc Thích-ca, đã đến Venägapura. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Thế Tôn Gotama: “Đây là Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn. Ngài với thăng trí, tự thân chứng 
ngộ và tuyên bồ về thê giới này, cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài trời, loài người. Ngài thuyết pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, và giới thiệu đời sông Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ trong sach.’ Tốt đẹp thay được chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy!” 

Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Venagapura đi đến Thế Tôn; sau khi đến, có 
người đảnh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuông một bên; có người nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm rôi ngôi xuống một bên; có người chắp tay vải 
chào Thé Tôn rồi ngôi xuông một bên; có người xưng tên và dòng họ rôi ngôi 
xuống một bên; có người im lặng rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, Bà-la-môn Vacchagotta, người xứ Venagapura, bạch Thê Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! 
Các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói sáng. 
Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái táo vàng vào mùa thu, được thanh tịnh, chói 
sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh 
tịnh, chói sáng. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái cây Sala chín vừa rời khỏi 
cành, thanh tịnh, chói sang; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong 
sảng, màu da thật thanh tịnh, chói sáng. Vi như, thưa Tôn giả Gotama, một đô 
trang sức băng vàng đỏ, được người thợ vàng thiện xảo khéo luyện trong lò 
(ukkamukhe), khéo đập và đặt trên tâm vải vàng, được chiêu sáng, chói sáng, 
rực sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật 
thanh tịnh, chói sáng. 

Thưa Tôn giả Gotama, còn các giường cao và lớn như ghé bành, ghé dài, 
nệm trải giường băng lông cừu, vải trải giường nhiều tâm, nhiều màu, chăn len 
trăng, chăn len thêu bông, nệm bông, thảm thêu hình các con thú, mên bang 
lông thú cả hai phía, mên bằng lêng thú một phía, mên có đính ngoc, mền bằng 
lụa, tâm thảm lớn có thể chứa mười sáu người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm 
xe, nệm băng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm băng da con sơn dương 
gọi là kadali, tâm thảm có lọng che phía trên, chế đài có hai đầu gôi chân màu 


5 AA. II. 293: Tattha āsandīti. Pallankoti pādesu valarupani thapefva kato. Gonakoti dighalomako 
mahākojavo (Ö đây, trường kỷ (āsandīti) là loại ghế dài quá khô. Loại phê chạm khăc hình thú (pallahko) 
nghĩa là loại có chạm khắc hình thú nơi chân ghê. Nệm trải giường bằng lông cừu (gowako) nghĩa là tâm 
trải lớn, đẹp, băng lông cừu đài). Xem D. I. 7. 
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đỏ; các loại giường cao và giường lớn như vậy, chắc Tôn giả Gotama có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? 

— Này Bà-la-môn, các giường cao và lớn â AY, nhu chế bành... có hai đầu gói 
chân màu đỏ, thật rất khó được các vật ây. Và nêu có được cũng không thích 
hợp với những người xuất gia. 

Này Bà-la-môn, có ba loại giường cao và giường lớn này, nay Ta có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Thế nào 
là ba? 

Giường cao, giường lớn chư thiên; giường cao, giường lớn Phạm thiên; 
giong cao, ø1ường lớn bậc Thánh. Ba giường cao, giường lớn này, này Bà- 
la-môn, Ta có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không 
phí sức. 

— Và thưa Tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, giường lớn chư thiên mà 
Tôn giả Gotama có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức? 

-Ő đây, này Bà-la-môn, Ta sóng gån môt làng hay một thi trân. Buổi sáng, 
Ta đắp y, cầm y bát đi vào làng ây hay vào thị trân ây đề khất thực. Sau khi ăn 
xong, trên con đường di khất thực trở về, Ta đi đên góc. cuối của khu rừng. Ở 
tại đây, Ta lượm cỏ hay lá chất thành một đồng, rồi Ta ngồi kiết-già, lưng thăng, 
để niệm trước mặt. Ly dục, ly pháp bat thiện, Ta chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm 
và tứ, Ta chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tinh nhất tâm. Ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng đạt và an 
trú Thiền thứ ba. Đoạn lạc và đoạn khô, châm dứt hy ưu đã cảm thọ trước, Ta 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nêu Ta đi kinh hành, thời trong 
lúc ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc chư thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thái 
như vậy, nêu Ta đứng, thời trong lúc â ây, chõ đứng của Ta thuộc chư thiên. Này 
Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nêu Ta ngôi, thời trong lúc Ấy, chỗ ngôi 
của Ta thuộc chư thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thai như vậy, nêu Ta năm, 
thời trong lúc ây giường cao và giường lớn của Ta thuộc chư thiên. Này Bà-la- 
môn, đây là giường cao, g1ường lớn thuộc chư thiên mà Ta có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Có 
ai khác ngoài Tôn giả Gotama có thê có được giường cao, giường lớn chư thiên 
như vậy, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức. Thê nào, thưa Tôn giả Gotama, là giường cao, giường lớn Phạm thiên mà 
Tôn giả Gotama có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức? 
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— Ở đây, này Bà-la-môn, Ta sông gân một làng hay một thị tran. Buổi sáng, 
Ta đắp y, câm y bát đi vào làng ay hay thị trân ay đề khất thực. Sau khi ăn xong, 
trên con đường đi khất thực trở về, Ta đi đến góc cuỗi của khu rừng. Ở tại đây, 
Ta lượm cỏ hay lá chất thành một đồng, rồi Ta ngôi kiết-già, lưng thắng, để 
niệm trước mặt. Ta an trú, biên mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thê giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, Ta an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, đại hành, 
vô biên, không hận, không sân. ... với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với 
hy... với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai... quảng đại, đại hành, 
vô biên, không hận, không sân. 

Này Bả-la-môn, trong trạng thái như vậy, nêu Ta đi kinh hành, thời trong 
lúc ây, chỗ kinh hành của Ta thuộc Phạm thiên. Này Bả-la-môn, trong trạng thái 
như vậy, nêu Ta đứng, thời trong lúc ây, chỗ đứng của Ta thuộc Phạm thiên. Này 
Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta ngôi, thời trong lúc ây, chỗ ngôi 
của Ta thuộc Phạm thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nêu Ta năm, 
thời trong lúc ây, các giường cao, giường lớn của Ta thuộc Phạm thiên. Này Bà- 
la-môn, đây là giường cao, giường lớn thuộc Phạm thiên mà Ta có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotamal 
Có ai khác ngoài Tôn giả Gotama có thê có được giường cao, giường lớn Phạm 
thiên như vậy, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức. Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là giường cao, giường lớn bậc 
Thánh mà Tôn giả Gotama có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức? 

-Ö đây, này Bà-la-môn, Ta sông gân một làng hay một thị trần. Buổi sảng, 
Ta đắp y, cầm y bát đi vào làng â ây hay thị trân ây để khât thực. Sau khi ăn xong, 
trên con đường đi khât thực trở về, Ta đi đến ĐÓC cuỗi của khu rừng. Ở tại đây, 
Ta lượm cỏ hay lá chất thành một đồng, rôi Ta ngôi kiết-già, lưng thăng, để 
niệm trước mặt. Ta rõ biết như sau: “Tham ái đã được Ta đoạn tận, chặt đứt từ 
gốc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thê hiện hữu, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Sân đã được Ta đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như 
thân cây Sala, làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. 
Si đã được Ta đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây Sãla, làm cho 
không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai.” 


Này Bà-la-môn, trong trạng thai như vậy, néu Ta đi kinh hành, thời trong 
lúc ây, chỗ kinh hành của Ta thuộc bậc Thánh. Này Bà-la-môn, trong trạng 
thái như vậy, nếu Ta đứng, thời trong lúc ấy, chỗ đứng của Ta thuộc bậc 
Thánh. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nêu Ta ngôi, thời trong lúc 
ây, chô ngôi của Ta thuộc bậc Thánh. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như 
vậy, nêu Ta năm, thời trong lúc ây, các giường cao, giường lớn của Ta thuộc 
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bậc Thánh. Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giwòng lớn thuộc bậc Thánh 
mà Ta có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không 
phí sức. 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! 
Có ai khác ngoài Tôn giả Gotama có thể có được giường cao, giường lớn bậc 
Thánh như vậy, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức. 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! 
Như người dựng đứng lại những gì bị quãng ngã xuông, phơi bày ra những gì 
bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay câm đèn sáng vào trong bóng tôi 
để những ai có mắt có thể thây sắc; cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, 
từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


IV. KINH SARABHA (Sarabhasuffa)° (A. I. 185) 

65. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), tại Gijjhakũta (núi Linh Thứu). 

Lúc bẩy giờ, du sĩ Sarabha, từ bỏ Pháp và Luật này không bao lâu, đang 
tuyên bô như sau với hội chúng ở RãJagaha: “Ta đã hiệu rõ pháp của các Sa- 
môn Thích tử. Và vì hiệu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử nên ta đã từ bỏ Pháp 
và Luật ây.” 

Ri có nhiều Ty-kheo, vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào Rajagaha 
đề khât thực. Các vị Tý-kheo ây nghe du sĩ Sarabha tuyên bô như sau với hội 
chúng ở RãJagaha: “Ta đã hiệu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử. Và vì hiệu rõ 
pháp của các Sa-môn Thích tử nên ta đã từ bỏ Pháp và Luật ay.” 

Rồi các VỊ Tỷ-kheo di khat thuc ở Rajagaha Xong, sau bira an, trên con 
đường khât thực trở vê, đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 

Ey Du sĩ Sarabha, bạch Thế Tôn, đã từ bỏ Pháp và Luật này không bao lâu. 
VỊ ây tuyên bô như sau với hội chúng ở RãJagaha: “Ta đã hiêu rõ pháp của các 
Sa-môn Thích tử. Và vì hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử nên ta đã từ bỏ 
Pháp và Luật â áy.” Lành thay! Bạch Thé Tôn, nêu Thế Tôn vì lòng bi mẫn, hãy 
đi đến du sĩ Sarabha. 


Thé Tôn im lặng nhận lời. 
Rôi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ ngôi thiên tịnh đứng dậy, di dén bò sông 


Sappinī, khu vườn của các du sĩ, đến du sĩ Sarabha; sau khi đến, ngồi trên chỗ 
đã soạn sẵn. Sau khi ngôi xuống, Thé Tôn nói với du sĩ Sarabha: 
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— Có thật chăng, này Sarabha, ông đã nói như sau: “Ta đã hiểu rõ pháp của 
các Sa-môn Thích tử. Và vì hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử nên ta đã từ 
bỏ Pháp và Luật này”? 

Được nghe hỏi vậy, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 

Lần thứ hai, Thé Tôn nói với du sĩ Sarabha: 

— Hãy nói lên, này Sarabha, ông đã hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử 
như thế nào? Nếu ông hiêu chưa được đầy đủ, thời Ta sẽ làm cho được day đủ. 
Nhưng nếu ông hiểu được đầy đủ, thời Ta sẽ hoan hý tiếp nhận. 

Lần thứ hai, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 

Lần thứ ba, Thé Tôn nói với du sĩ Sarabha: 

— Chính do Ta, này Sarabha, pháp của các Sa-môn Thích tử được trình bày 
lên. Hãy nói lên, này Sarabha, ông đã hiểu rê pháp của các Sa-môn Thích tử 
như thế nào? Nếu ông hiểu chưa được đây đủ, thời Ta sẽ làm cho được đây đủ. 
Nhưng nếu ông hiểu được đây đủ, thời Ta sẽ hoan hý tiếp nhận. 

Lân thứ ba, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 

Rôi các du sĩ ở Rãjagaha nói với du sĩ Sarabha: 

- Này Hiên giá, những điều gì Hiền giả cần hỏi Sa-môn Gotama, Sa-môn 
Gotama đã cho Hiên giả có cơ hội nói lên. Hãy nói lên, này Sarabha, Hiên giả 
đã hiệu pháp của các Sa-môn Thích tử như thế nào? Nếu Hiển giả hiểu chưa 
được đây đủ, Sa-môn Gotama sẽ làm cho đầy đủ. Nếu Hiên giả hiểu được đầy 
đủ, Sa-môn Gotama sẽ hoan hý tiếp nhận. 

Được nghe nói vậy, du sĩ Sarabha giữ im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đâu, 
sững sờ, không thê trả lời. 

Rôi Thế Tôn biết được du sĩ Sarabha đang giữ im lặng, hoang mang, rut vai, 
cúi đầu, sững sờ, ngồi không trả lời, liền nói với các du sĩ ấy: 


— Này các du sĩ, nếu có ai nói về Ta như sau: “Dầu ông tự cho là đã Chánh 
đăng giác nhưng ông không có Chánh đăng giác các pháp này”, ở đây, Ta sẽ 
khéo cât van, nạn vấn, thảo luận với người ấy. Người ấy bị Ta khéo cât vẫn, nạn 
vân, thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có trường hợp nào, ngoài cách 
dựa vào một trong ba thái độ như sau: Hoặc là tránh né vân đề với một vấn đề 
khác, sẽ hướng dẫn câu chuyện ra ngoài [đề tài chính]; hay tỏ lộ phân nộ, sân 
hận, và bat mãn; hay im lặng, hoang mang, rut vai, cúi đầu, sững sờ, không nói 
øì như du sĩ Sarabha. 

Này các du sĩ, nếu có ai nói về Ta như sau: “Dầu ông tự cho đã đoạn tận 
các lậu hoặc nhưng các lậu hoặc này: chưa được đoạn tận”, ở đây, Ta sẽ khéo 
cât vẫn, nạn vấn, thảo luận với người ây. Người ây bị Ta khéo cật vẫn, nạn vấn, 
thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có trường hợp nào, ngoài cách dựa 
vào một trong ba thái độ như sau: Hoặc là tránh né vân đề với một vẫn đề khác, 
sẽ hướng dẫn câu chuyện ra ngoài [đê tài chính]; hay tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, và 
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bất mãn; hay 1m lặng, hoang mang, rut vai, cul đầu, sing sờ, không nói gi như 
du sĩ Sarabha. 

Này các du sĩ, nếu có ai nói về Ta như sau: Pháp đo ô ông thuyết giảng với 
TỤC đích chơn chánh đoạn tận khô đau, không có đưa người thực hành đến mục 
đích ây”, ở đây, Ta sẽ khéo cật vân, nạn vân, thảo luận với nguòi ây. Người ây 
bị Ta khéo cât vấn, nạn vån, thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có 
trường hợp nào, ngoài cách dựa vào một trong ba thái độ như sau: Hoặc là tránh 
né vấn đề với một vẫn đề khác, sẽ ' hướng dẫn câu chuyện ra ngoài [đề tài chính]; 
hay tỏ lộ phan nộ, sân hận, và bất mãn; hay im lặng, hoang mang, rut vai, cúi 
đâu, sững sờ, không nói gì như du sĩ Sarabha. 

Rôi Thế Tôn, tại khu vườn các du sĩ, trên bờ sông Sappini, sau khi rồng lên 
ba lần tiếng rỗng con sư tử, liền ra đi trên hư không. 

Rôi các du sĩ ây, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, liền bao vây xung 
quanh du sĩ Sarabha, công kích du sĩ Sarabha với những lời chỉ trích như sau: 

— Này Hiên giả Sarabha, như con dă can già yêu trong rừng rậm nghĩ răng: 

“Ta sẽ rêng tiếng con sư tử”, nhưng nó chỉ thốt ra tiếng rú của con dă can, chỉ 
thốt ra tiêng rú của con thú bị ăn thịt. Cũng vậy, này Hiên giả Sarabha, ngoài 
Sa-môn Gotama có thể có tiếng rêng ı con sư tử, ông nghĩ: “Ta sẽ rông tiếng rông 
con sư tử”, nhưng ông chỉ thôt ra tiếng rú của con dã can, chỉ thốt ra tiêng rú 
của con thú bị ăn thịt. 

Ví như, này Hiền giả Sarabha, con gà con nghĩ răng: “Ta sẽ gáy lên tiếng 
gay con gà trồng”, nhưng nó chỉ có thê thốt ra tiếng kêu con gà con. Cũng vậy, 
này Hiên giả Sarabha, ngoài Sa- -môn Gotama có thê gáy lên tiêng gáy gà trồng, 
Ông nghĩ: “Ta có thể gáy lên tiêng gay con gà trông”, nhưng ông chỉ thốt ra 
tiếng gay con ga con. 


Ví như, con bê cải con, này Hiên giả Sarabha, khi chuông bò trống không, 
nghĩ răng có thể rồng tiếng rông to khỏe của con bò đực. Cũng vậy, này Hiên 
giả Sarabha, ngoài Sa-môn Gotama ra, ông nghĩ rang Ông có thê rêng lên 
tiêng rêng to khỏe của con bò đực, nhưng ông chỉ thốt ra tiếng rêng của con 
bê cái con. 

Như vậy, các du sĩ ây bao vây xung quanh du sĩ Sarabha, công kích du sĩ 
Sarabha với những lời chỉ trích như vậy. 


V. KINH CÁC VỊ Ó KESAPUTTA (Kesamuttisutta)$! (A. I. 188) 

66. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thê Tôn đang di du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo, đi đên Kesaputta, thị trân của người Kalama. 

Các người Kalama ở Kesaputta được nghe: “Sa-môn Gotama là Thích tử, 


87 Ban Tích Lan, Thái Lan, Campuchia và PTS viết Kesaputta. Tham chiếu: Già-lam kinh MEKAK 
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xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đã đến Kesaputta. Tiếng đôn tốt đẹp như sau được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: “Đây là Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn. Ngài VỚI thắng trí, tự thân chứng 
ngộ và tuyên bó về thê giới này, cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài trời, loài người. Ngài thuyết pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, và giới thiệu đời sông Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ trong sach.’ Tốt đẹp thay được chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy!” Rôi những người Kalama ở Kesaputta đi đến Thế Tôn. Sau 
khi đến, có người đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; có người nói lên với 
Thé Tôn những. lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón thăm 
hỏi thân hữu rôi ngôi xuống một bên; có người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi 
ngôi xuông một bên; có người xưng tên và dòng họ rôi ngôi xuống một bên; có 
người im lặng rồi ngồi xuống một bên. 

Ngồi xuống một bên, các người Kãlãma ở Kesaputta bạch Thé Tôn: 

— Có một số Sa-môn, Bả-la-môn, bạch Thế Tôn, đi đến Kesaputta; họ làm 
sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình nhưng họ bài xích, khinh miệt, chê 
bai, xuyên tac quan điểm của người khác. Bạch Thé Tôn, lại có một số Sa-môn, 
Bà-la-môn khác cũng đi đến Kesaputta; họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan 
điểm của mình nhưng họ bài xích, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc quan điểm 
của người khác. Đối với họ, bạch Thé Tôn, chúng con có những nghi ngờ, phân 
vân: “Trong những Tôn giả Sa-môn này, ai nói sự thật, ai nói láo?” 

— Đương nhiên, này các Kalama, các ông có những nghi ngờ! Đương nhiên, 
này các Kalama, các ông có những phân vân! Trong những trường hợp đáng 
nghi ngờ, các ông đương nhiên khởi lên phân vân. 

Này các Kalãma, chớ có tin vì nghe báo cáo; chớ có tin vì nghe truyền 
thuyết; chớ có tin vì theo truyện thống: chớ có tin vì được kinh điển truyền 
tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chó có tin 
vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiên; chớ có 
tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của 
mình. Nhưng này các Kãlãma, khi nào tự mình rõ biết như sau: “Các pháp này 
là bất thiện; các pháp này là đáng chê; các pháp này bị người có trí chỉ trích; các 
pháp này nếu được thực hiện và châp nhận, đưa đến bất hạnh, khô đau”; thời 
này các Kalama, hãy từ bỏ chúng! 

Các ông nghĩ thế nào, này các Kãlãma, lòng tham khi khởi lên trong nội 
tâm của người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho 
người ây? 

- Bât hạnh, bạch Thế Tôn. 

— Người này có tham, này các Kalama, bị tham chinh phục, tâm bị xâm 
chiêm, giết các sinh vật, lây của không cho, đi đến vợ người, nói láo và cũng 
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khích lệ người khác làm như vậy, như thế có làm cho người ấy båt hạnh, đau 
khô lâu dài hay không? 

— Thưa có, bạch Thê Tôn. 

— Các ông nghĩ thể nào, này các Kālāma, lòng sân khi khởi lên trong nội 
tâm của người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho 
người åy? 

- Bắt hạnh, bạch Thế Tôn. 

— Người này có sân, này các Kãlãma, bị sân chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
giết các sinh vật, lây của không cho, đi đến vợ người, nói láo và cũng khích lệ 
người khác làm như vậy, như thế có làm cho người ay bất hạnh, đau khô lâu dai 
hay không? 

— Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Các ông nghĩ thé nào, này các Kalama, lòng si khi khởi lên trong nội 
tâm của người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho 
người ây? 

- Bắt hạnh, bạch Thê Tôn. 

— Người này có si, này các Kalama, bị si chinh phục, tâm bị xâm chiêm, 
giết các sinh vật, lây của không cho, đi đến vợ người, nói láo và cũng khích lệ 
người khác làm như vậy, như thế có làm cho người ây bất hạnh, đau khổ lâu dài 
hay không? 

— Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Các ông nghĩ thế nào, này các Kalama, các pháp này là thiện hay bat thiện? 

— Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 

— Đáng chê hay không đáng chê? 

— Đáng chê, bạch Thé Tôn. 

— BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? 

— BỊ người có trí quở trách, bạch Thê Tôn. 

— Nêu được thực hiện, được chấp nhận, chúng có đưa đến bất hạnh, đau khổ 
không? Hay ở đây là như thế nào? 

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thé Tôn, chúng đưa đến bất 
hạnh, đau khô. Ở đây đôi với chúng con là vậy. 

— Như vậy, này các Kalama, điều Ta vừa nói với các ông: “Chớ có tin vì 
nghe báo cáo; chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thông: 
chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng: chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có 
tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin 
vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin 
vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình 
rõ biết như sau: “Các pháp này là bất thiện; các pháp này là đáng chê; các pháp 
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này bị người có trí chỉ trích; các pháp này nêu được thực hiện và chấp nhận, đưa 
đến bất hạnh, khô đau'; thời này các Kãlãma, hãy từ bỏ chúng!” Điều đã được 
nói đến, chính do duyên này được nói đến. 

Này các Kalama, chớ có tin vì nghe báo cáo... chớ có tin vì vị Sa-môn là 
bậc Đạo sư của mình. Nhưng này các Kãlãma, khi nào tự mình rõ biết như sau: 
“Các pháp này là thiện; các pháp này là không đáng chê; các pháp này không bị 
người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và châp nhận, đưa đến 
hạnh phúc, an lạc”; thời này các Kalama, hãy chứng đạt và an trú! 


Các ông nghĩ thế nào, này các Kãlãma, không tham khi khởi lên trong nội 
tâm của người nảo, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho 
người ây? 

— Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


— Người này không tham, này các Kalama, không bị tham chinh phục, tâm 
không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lây của không cho, không 
đi đến vợ người, không nói láo và cũng không khích lệ người khác làm như vậy, 
như thé có làm cho người ây hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Các ông nghĩ thế nào, này các Kãlãma, không sân khi khởi lên trong nội 
tâm của người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho 
người ây? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

— Người này không sân, này các Kalama, không bị sân chính phục, tâm 
không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không 
đi đến vợ người, không nói láo và cũng không khích lệ người khác làm như vậy, 
như thế có đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho người ây hay không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Các ông nghĩ thế nào, này các Kalama, không si khi khởi lên trong nội 
tâm của người nảo, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho 
người ây? 

- Hạnh phúc, bạch Thé Tôn. 

— Người này không si, này các Kalama, không bị si chinh phục, tâm không 
bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lây của không cho, không đi đến 
VỢ  nguòi, không nói láo và cũng không khích lệ nguòi khác làm như vậy, như 
thê có đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thê Tôn. 

— Các ông nghĩ thê nào, này các Kãlãma, các pháp này là thiện hay båt thiện? 

- Là thiện, bạch Thế Tôn. 

— Các pháp này là đáng chê hay không đáng chê? 

- Không đáng chê, bạch Thế Tôn. 


CHƯƠNG II. BA PHÁP 8 175 


— BỊ người có trí quở trách hay được người có trí tắn thán? 

- Được người có trí tán than, bạch Thế Tôn. 

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, chúng có đưa đến hạnh phúc, an lạc 
không? Hay ở đây là như thê nào? 

— Nếu được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh 
phúc, an lạc. Ở đây đối với chúng con là vậy. 

— Này các Kalama, chớ có tin vì nghe báo cáo; chớ có tin vì nghe truyền 
thuyết; chớ có tin vì theo truyền thông: chớ có tin vì được kinh điển truyền 
tung; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diên giải tương tự; chớ có tin 
vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có 
tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của 
mình. Nhưng này các Kãlama, khi nào tự mình rõ biết như sau: “Các pháp này 
là thiện; các pháp này là không đáng chê; các pháp này không bi người có trí 
chỉ trích; các pháp này nêu được thực hiện và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc, 
an lạc”, thời này các Kalama, hãy chứng đạt và an trú! Điêu đã được nói đến, 
chính do duyên này được nói đến. 

Này các Kalama, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, 
chánh niệm, với tâm câu hữu với từ... với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu 
với hý... với tâm câu hữu với xả, biên mãn một phương, cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thé 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
an trú, bién mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. 

VỊ Thánh đệ tử ây, này các Kālāma, với tâm không oán như vậy, không 
sân như vậy, không uê nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, 
người ây đạt được bốn sự an ỦI: 


“Nếu có đời sau, nêu có kết quả di thục của các nghiệp thiện ác, sau khi thân 
hoại mệnh chung, ta sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này”; đây là an ùi 
thứ nhất vị ây có được. 

“Nếu không có đời sau, nêu không có kết quá dị thục của các nghiệp thiện 
ác, thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sông với tâm không oán, không sân, không 
phiền não, được an lạc”; đây là an ủi thứ hai vị ây có được. 


“Nêu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta 
không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khô đau được”; đây là an ủi thứ ba vị 
ay có được. 


“Nêu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương diện [ do ta làm vô ý hay 
cô ý], ta quán thây ta hoàn toàn thanh tịnh”; đây là an ủi thứ tư vị ây có được. 
Vị Thánh đệ tử ấy, này các Kaläma, với tâm không oán như vậy, với tâm 


không sân như vậy, với tâm không ué nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như 
vậy, ngay trong hiện tại, đạt được bốn an ủi này. 
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— Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là như vậy, bạch Thiện Thệt! Vị 
Thánh đệ tử ây, bạch Thé Tôn, với tâm không oán như vậy, với tâm không sân 
như vậy, với tâm không ué nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, đạt được bốn an ủi: 


“Nếu có đời sau, nếu có kết quả di thục của các nghiệp thiện ác, sau khi thân 
hoại mệnh chung, ta sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này”; đây là 
an ủi thứ nhất vị ây có được. 

“Nếu không có đời sau, nêu không có kết quả đị thục của các nghiệp thiện 
ác, thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sông với tâm không oán, không sân, không 
phiền não, được an lạc”; đây là an ủi thứ hai vị ấy có được. 


“Nêu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta 
không làm điều ác, sao ta có thê cảm thọ khô đau được”; đây là an ủi thứ ba vị 
ây có được. 


“Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương diện [do ta làm vô ý hay 
có ý], ta quán thây ta hoàn toàn thanh tịnh”; đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. 


VỊ Thánh đệ tử ây, bach Thé Tôn, với tâm không oán như vậy, với tâm 
không sân như vậy, với tâm không ué nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như 
vậy, ngay trong hiện tại, đạt được bên an ủi này. 


Thật vi diệu thay, thưa Thế Tôn! Thật hy hữu thay, thưa Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bay ra những gì bi 
che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay câm đèn sáng vào trong bóng tối 
để những ai có mắt có thể thây sắc; cũng vậy, pháp được Thé Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Chúng con nay xin quy y Thê Tôn, quy y 
Pháp, quy y chúng Tý-kheo. Mong Thé Tôn nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đên mệnh chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


VI. KINH SALHA (Salhasutta) (A. 1. 193) 

67. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Nandaka trú ở Savatthi, tai Đông Viên, nơi lâu đài của 
mẹ Migära. 

Rôi Salha, cháu trai của Mipara, và Rohana, cháu trai của Pekhuniya, đi đến 
Tôn giả Nandaka; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Nandaka ròi ngồi xuông một 
bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Nandaka nói với Sã]ha, cháu trai của Migãra 
như sau: 


— Hãy đến, này các Sã|ha, chớ có tin vì nghe báo cáo; chớ có tin vì nghe 
truyện thuyết; chớ có tin vì theo truyền thông: chớ có tin vì được kinh điển 
truyền tụng, chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ 
có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo 
sư của mình. Nhưng này các Sã|ha, khi nào tự mình rõ biết như sau: “Các pháp 
này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này bị người trí quở trách; các 
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pháp này néu được thực hành và châp nhận, đưa lại bất hạnh và đau khổ”; thời 
này các Sã|ha, các ông cân phải từ bỏ chúng. 


Này các Sã|ha, các ông nghĩ thé nào, có tham hay không? 

— Thưa có, bạch Tôn giả. 

— Tham, này các Salha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Salha, người có 
tham này bị tham chinh phục, giết các sinh vật, lây của không cho, đi đến vợ 


người, nói láo và cũng khích lệ người khác làm như vậy, như thê có làm người 
ây bất hạnh, đau khô lâu dài hay không? 


— Thưa có, bạch Tôn giả. 

— Các ông nghĩ thé nào, này các Salha, có sân hay không? 

— Thưa có, bạch Tôn giả. 

— Sân, này các Salha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Salha, người có sân 
này bị sân chinh phục, giết các sinh vật, lây của không cho, đi đến vợ người, 


nói láo và cũng khích lệ người khác làm như vậy, như thế có làm người ấy bất 
hạnh, đau khô lâu dài hay không? 


— Thưa có, bạch Tôn giả. 

— Này các Sã|ha, các ông nghĩ thế nào, có si hay không? 

— Thưa có, bạch Tôn giả. 

— Si, này các Sãlha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Sã|ha, người có si này 
bị si chinh phục, giết các sinh vật, láy của không cho, đi đến vợ người, nói láo 


và cũng khích lệ người khác làm như vậy, như thé có làm người ây bất hạnh, 
đau khô lâu dài hay không? 


— Thưa có, bạch Tôn giả. 

— Các ông nghĩ thế nào, này các Sālha, các pháp này là thiện hay bất thiện? 

— Là bất thiện, bạch Tôn giả. 

— Các pháp này là có tội hay không có tội? 

— Có tội, bạch Tôn giả. 

— BỊ người có trí quở trách hay được người có trí tán thán? 

— BỊ người có trí quở trách, bạch Tôn giả. 

- Nếu được thực hiện, được chấp thuận, chúng có đưa lại bat hạnh, đau khô 
không? Hay ở đây là thê nào? 

- Nếu được thực hiện, được chấp thuận, thưa Tôn giả, chúng đưa lại bât 
hạnh, đau khô. Ở đây đôi với chúng con là như vậy. 

— Như vậy, này các Salha, điều ta vừa nói với các ông: “Chớ có tin vì nghe 
báo cáo; chớ có tin vì nghe truyện thuyêt; chớ có tin vi theo truyện thông; chớ 
có tin vì được kinh điên truyền tụng, chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin 
vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin 
vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin 
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vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. Này các Salha, khi nào tự mình biết như 
sau: “Các pháp này là båt thiện; các pháp này là có tội; các pháp này bi người có 
trí quở trách; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa lại bât hạnh 
và đau khổ”; thời này các Sã[ha, hãy từ bỏ chúng!” Điêu đã được nói đến, chính 
do duyên này được nói đến. 


Như vậy, này các Salha, chớ có tin vì nghe báo cáo... chớ có tin vì vi Sa-môn 
là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này các Sã|ha, khi nào tự mình rõ biết như sau: 
“Các pháp này là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này không bị 
người có trí quở trách; các pháp này nêu được thực hiện và chấp nhận, đưa đến 
hạnh phúc, an lạc”; thời này các Salha, hãy chứng đạt và an trú! 

Các ông nghĩ như thế nào, này các Salha, không tham khi khởi lên trong 
nội tâm của người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bêt hạnh cho 
người ây? 

— Hạnh phúc, bạch Tôn giả. 

— Người này không tham, này các Salha, không bị tham chinh phục, tâm 
không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lây của không cho, không 
đi đến vợ người, không nói láo và cũng không khích lệ người khác làm như vậy, 
như thé có làm cho người ây được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

— Thưa có, bạch Tôn giả. 

— Các ông nghĩ như thế nào, này các Salha, không sân khi khởi lên trong 
nội tâm của người nảo, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho 
người ây? 

— Hạnh phúc, bạch Tôn giả. 

— Người này không sân, này các Salha, không bị sân chinh phục, tâm không 
bị xâm chiêm, không giết các sinh vật... cũng không khích lệ người khác làm 
như vậy, như thê có làm cho người ây được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

— Thưa có, bạch Tôn giả. 

— Các ông nghĩ như thế nào, này các Salha, không si khi khởi lên trong nội 
tâm của người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bêt hạnh cho 
người ây? 

— Hạnh phúc, bạch Tôn giả. 

— Người này không sĩ, này các Salha, không bị si chính phục, tâm không bị 
xâm chiêm, không giết các sinh vật, không lây của không cho, không đi đến vợ 
người, không nói láo và cũng không khích lệ người khác làm như vậy, như thế 
có làm cho người ây được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

— Thưa có, bạch Tôn giả. 

— Các ông nghĩ thê nào, này các Sālha. Các pháp này là thiện hay bất thiện? 

— Là thiện, bạch Tôn giả. 

— Các pháp này là có tội hay không có tội? 
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— Không có tội, bạch Tôn giả. 

— BỊ người có trí quở trách hay được người có trí tán thán? 

— Được người có trí tán than, bạch Tôn giả. 

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, chúng có đưa đến hạnh phúc, an lạc 
không? Hay ở đây là như thế nào? 

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, bạch Tôn giả, chúng đưa đến hạnh 
phúc, an lạc. Ở đây đôi với chúng con là như vậy. 

— Như vậy, này các Salha, điều ta vừa nói với các ông: “Chớ có tin vì nghe 
báo cáo; chớ có tin vì nghe truyền thuyêt; chớ có tin vì theo truyền thông: chớ 
có tin vì được kinh điển truyền tụng: chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin 
vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin 
vi phu hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có UY quyên; chớ có tin 
vi vị Sa-môn là bậc Đạo sư của minh. Nhưng này các Sālha, khi nào tự mình rõ 
biết như sau: ‘Các pháp này là thiện; các pháp này không có tội; các pháp này 
được người có trí tán thắn; các pháp này nêu được thực hiện, được chấp nhận, 
đưa lại hạnh phúc, an lạc”; thời này các Salha, hãy chứng đạt và an trú!” Điều 
đã được nói đến, chính do duyên này được nói đến. 

Này các Salha, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, 
chánh niệm, với tâm câu hữu với từ... với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu 
với hý... với tâm câu hữu với xả, biên mãn một phương, cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ây an 
trú, biên mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, 
không sân. Vi ây rõ biết như sau: “Có trạng thái này, có trạng thái hạ liệt, có 
trạng thái thù thăng, có xuất ly ra khỏi tưởng giới này.” Do vị ây biết như vậy, 
thây như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu 
lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta 
đã được giải thoát.” Vị åy rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc 
nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. ” 

VỊ ây rõ biết như sau: ““Trước ta có tham, tham îy là båt thiên: nay ta không 
có nữa, như vậy là thiện. Trước ta có sân, sân ây là bât thiên; nay ta không có 
nữa, như vậy là thiện. Trước ta có si, si ây là bât thiện; nay ta không có nữa, 
như vậy là thiện.” Như vậy, ngay trong đời sống hiện tại, v1 ây được giải thoát 
khỏi hy câu, được tịch tịnh, được thanh lương, cảm thây an lạc, tự mình an trú 
trong Phạm tánh. 


VII. KINH CÁC VAN BÉ ĐƯỢC NÓI ĐẾN (Kathāvatthusutta)® (A. 1. 197) 


68. Này các Tý-kheo, có ba vẫn đề*° này được nói đến. Thế nào là ba? Có 


8 Tham chiếu: Thuyêt xứ kinh ABAS (T.01. 0026.119. 0609a06). 
52 Xem Kyu. I. 513. 
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thê nói về quá khứ, này các Tý-kheo, nói răng: “Như vậy đã xảy ra trong thời 
quá khứ.” Có thê nói vê tương lai, này các Tỷ-kheo, nói răng: “Như vậy sẽ xảy 
ra trong thời tương lai.” Có thể nói vè hiện tại, này các Tỷ-kheo, nói răng: “Như 
vậy đang xảy ra trong thời hiện tại.” 

Qua sự nói chuyện, này các Tý-kheo, có thê biết được một người là có khả 
năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. 

Nếu người nào, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, không trả lời một 
cách dứt khoát” cho một câu hỏi cần phải trả lời một cách dut khoát, không 
trả lời một cách phân tích cho một câu hỏi cân phải trả lời một cách phân tích, 
không trả lời với một câu hỏi ngược lại cho một câu hỏi cân phải trả lời với 
một câu hỏi ngược lại, không gạt qua một bên một câu hỏi cân phải gạt qua 
một bên, như vậy, này các Tý-kheo, một người như vậy không có khả năng 
thảo luận. 

Nếu người nào, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, trả lời một cách đứt 
khoát cho một câu hỏi cân phải trả lời dứt khoát, trả lời một cách phân tích cho 
một câu hỏi cần trả lời một cách phân tích, trả lời với một câu hỏi ngược lại cho 
một câu hỏi cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, gạt qua một bên một câu 
hỏi cân phải gạt qua một bên, như vậy, này các Tỷ-kheo, một người như vậy có 
khả năng thảo luận. 

Qua sự nói chuyện, này các Tỷ-kheo, có thê biết được một người là có khả 
năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. 

Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, không xác nhận 
là đúng hay không đúng, không xác nhận là một giả thuyết, không xác nhận là 
quan điểm của bậc trí, không xác nhận là sở hành thường làm, nêu là như vậy, 
này các Tỷ-kheo, người ây không có khả năng thảo luận. 

Nếu một người, này các Ty-kheo, khi được hỏi một câu, xác nhận là đúng 
hay không đúng, xác nhận là một giả thuyết, xác nhận là quan điểm của bậc trí, 
xác nhận là sở hành thường làm, nêu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy có 
khả năng thảo luận. 

Qua sự nói chuyện, này các Tý-kheo, có thê biết được một người là có khả 
năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. 

Nếu một người, này các Tý-kheo, khi được hỏi một câu, tránh câu hỏi ấy?! 
với một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vân đê, bày tỏ sự phan nộ, 
sân hận, bất mãn, nếu là như vậy, này các Tý-kheo, người này không có khả 
năng thảo luận. 

Nếu một người, này các Tý-kheo, khi được hỏi một câu, không tránh câu 
hỏi ấy với một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài van đè, không 


” Ekamsena. Xem DB. III. 221; Min. 144. 
I Xem A. I. 187; D. I. 96. 
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bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn, nếu là như vậy, này các Ty-kheo, người 
này có khả năng thảo luận. 

Qua sự nói chuyện, này các Tý-kheo, có thể biết được một người là có khả 
năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. 

Nếu một người, này các Ty-kheo, khi được hỏi một câu, lại mắng chửi, 
đánh đập, nhạo bang, chụp lấy chỗ sơ hở, nếu là như vậy, này các Ty-kheo, 
nØƯỜI may khêng co kha nang thao ludn. 

Nếu một người, này các Ty-kheo, khi được hỏi một câu, không măng chửi, 
không đánh đập, không nhạo bang, không chụp lây chỗ sơ hở, nếu là như vậy, 
này các Tỷ-kheo, người này có khả năng thảo luận. 

Qua sự nói chuyện, này các Tỷ-kheo, có thể biết được một người có duyên 
hay không có duyên. 

Không có lóng tai, này các Ty-kheo, là không có duyên. Có lêng tai là có 
duyên. Người có duyên thăng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, 
chứng đắc một pháp; ” do thắng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một 
pháp, chứng đắc một pháp, vị ây cảm thây chánh giải thoát. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là lợi ích của thảo luận, như vậy là lợi ích của đàm luận, như vậy là 
lợi ích có duyên, như vậy là lợi ích của nghe lời khuyên, tức là tâm giải thoát 
không có châp thủ. 

Nói chuyện với hiềm thù, 
Thiên chấp và kiêu mạn, 
Nghịch lại đức bậc Thánh, 
Bói móc lỗi lầm nhau, 
Thích nghe nói xâu người, 
Người lâm, người bối rôi, 
Người bi thua, bị hại, 

Bậc Thánh không làm vậy. 
Nếu muốn cùng đàm luận, 
Bậc hiên biết thời gian, 
Câu chuyện của bậc Thánh, 
Liên hệ pháp, pháp nghĩa. 
Người có trí nói chuyện, 
Không hiêm thù, kiêu mạn, 
Với tâm không chấp trước, 
Không hiêm hận độc đoán, 
Không để tâm lơ đãng, 

Nói lên với chánh trĩ, 
Hoan hỷ lời khéo nói, 
Không vui lời vụng về, 


* Bốn pháp này, theo Chú giải là pháp, Thánh đề vẻ khô, bat thiện và A-la-hán quả. 
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Không học cách chỉ trích, 
Không chụp sơ hở người, 
Không nhiếc mắng, đánh đập, 
Không nói lời vu vơ, 
Lời nói của bậc Thánh, 
Vừa dạy vừa hoan hỷ, 
Như vậy bậc Thánh nói, 
Bậc Thánh luận đàm vậy, 
Bậc trí biết rõ vậy, 
Nói lời thật khiêm tốn. 
VIII. KINH DU SĨ NGOẠI ĐẠO (Aññatitthiyasutta)” (A. I. 199) 


69. — - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: “Có ba pháp 
này, này các Hiền giả. Thế nào là ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các 
Hiển giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiển giả, thé nào là đặc thù, 
thé nào là thù thing,” thế nào là khác biệt?” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, 
các ông trả lời như thé nào với các du sĩ ngoại đạo ây? 


- Đối với chúng con, bạch Thê Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản, lây 
Thé Tôn làm lãnh đạo, lây Thế Tôn làm nương tựa. Lành thay! Bạch Thé Tôn, 
néu Thé Tôn thuyết ý nghĩa lời nói này cho chúng con. Sau khi nghe Thé Tôn 
thuyết, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

— Này các 1ỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: “Có ba pháp này, 
này các Hiền giả. Thé nào là ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các Hiền 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giá, thê nào là đăc thù, thê nào 
là thù thăng, thé nào là khác biệt?” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân 
phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ây như sau: “Tham, thưa các Hiên giả, là tội 
nhó,” nhưng ly tham là chậm chap. Sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng. 
Si là tội lớn, và ly si là chậm chap.” 

“Do nhân gì, này các Hiên giả, do duyên gì tham chưa sanh được sanh khởi, 
và tham đã sanh đưa đến tăng trưởng, quảng đại?” 


Cân phải trả lời là “tịnh tướng”. “Với ai không như lý tác ý tịnh tướng, thời 
tham chưa sanh được sanh khởi, va tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 
Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến tham chưa sanh được sanh 
khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại.” 


Tham chiếu: Tăng. 584 (T.02. 0125.21.7. 0604a28§); Thất xứ tam quán kinh t È= 628 (T.02. 
0150A.45. 0882a11). 


Xem A. I. 267; S. III. 66. 
> Xem A. II. 416. 
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“Do nhân gi, này các Hiên giả, do duyên gì sân chưa sanh được sanh khởi, 
và sân đã sanh được tăng trưởng, quảng đại?” 

Cần phải trả lời là “chướng ngại tướng”. “Với ai không như lý tác ý chướng 
ngại tướng, thời sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại. Đây là nhân, này các Hiển giả, đây là duyên khiến sân chưa sanh 
được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng, quảng đại.” 

“Do nhân gi, này các Hiền giả, do duyên gì si chưa sanh được sanh khởi, và 
si đã sanh được tăng trưởng, quảng đại?” 

Cần phải trả lời là “không như lý tác ý”. “Với ai không như lý tác ý, thời si 
chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. Đây là 
nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến si chưa sanh được sanh khởi, và sỉ 
đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. ` 

“Do nhân gì, này các Hiển giả, do duyên gì tham chưa sanh không sanh 
khởi, và tham đã sanh được đoạn tận?” 

Cần phải trả lời là “bất tịnh tướng”. “Với ai như lý tác ý bêt tịnh tướng, thời 
tham chưa sanh không sanh khởi, và tham đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân, 
này các Hiền giả, đây là duyên khiến tham chưa sanh không sanh khởi, và tham 
đã sanh được đoạn tận.” 

“Do nhân gi, này các Hiên giả, do duyên gì sân chưa sanh không sanh khởi, 
và sân đã sanh được đoạn tận?” 

Cần phải trả lời là “từ tâm giải thoát”. “Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, 
thời sân chưa sanh không sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân, 
này các Hiền giả, đây là duyên khiến sân chưa sanh không sanh khởi, và sân đã 
sanh được đoạn tan.” 

“Do nhân gi, này các Hiên giả, do duyên gì sĩ chưa sanh không sanh khởi, 
và si đã sanh được đoạn tận?” 

Cần phải trả lời là “như lý tác ý”. “Với ai như lý tác ý, thời sỉ chưa sanh 
không sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, 
đây là duyên khiên si chưa sanh không sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận.” 


IX. KINH CÁC CĂN BẢN BAT THIÊN (Akusalamilasutta)?$ (A. 1. 201) 

70. Này các Tỷ-kheo, có ba căn bán bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là 
căn bản bắt thiện, sân là căn bản bêt thiện, sĩ là căn bản bât thiện. 

Pháp gì là tham, này các Tỷ-kheo, pháp â ây là bất thiện. Ai với lòng tham, 
có làm gì về thân, về lời, vê ý, việc ay là bât thiện. Với ai có lòng tham, bị lòng 
tham chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khô bằng 
cách sát hại, trói buộc, tịch thụ tài sản, mắng nhiêc hay tần xuất, dựa trên: “Ta 
là sức mạnh, ta có sức mạnh”, việc ây là bat thiện. Như vậy, rất nhiều ác, bất 


% Tham chiếu: 7hát xứ tam quán kinh £ È = i28 (T.02. 0150A.46. 0882a24). 
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thiện pháp này sanh ra từ tham, duyên khói từ tham, tập khởi từ tham, khởi lên 
nơi người ây. 

Pháp gì là sân, này các Tỷ-kheo, pháp ây là bất thiện. Ai với lòng sân, có 
làm gì về thân, về lời, về ý, việc ây là bât thiện. Với ai có lòng sân, bi lòng 
sân chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khô băng 
cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiệc hay tân xuất, dựa trên: “Ta 
là sức mạnh, ta có sức mạnh”, việc ây là bât thiện. Như vậy, rất nhiều ác, bất 
thiện pháp này sanh ra từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân, khởi lên nƠI 
người ây. 

Pháp gì là s1, này các Tỷ-kheo, pháp â ây là bat thiện. Ai với lòng si, có làm gi 
về thân, vê lời, về ý, việc ấy là bat thiện. Với ai có lòng si, DỊ lòng si chính phục, 
tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khô băng cách sát hại, trói 
buộc, tịch thu tài sản, măng nhiếc hay tân xuất, dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có 
sức mạnh”, việc ây là bất thiện. Như vậy, rất nhiêu ác, bất thiện pháp này sanh 
ra từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si, khởi lên nơi người ây. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này được gọi là người nói phi thời, nói 
không thực, nói không trúng đích, nói phi Pháp, nói phi Luật. Vì sao người như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói không 
trúng đích, nói phi Pháp, nói phi Luật? Như vậy là vì người này, này các Tý- 
kheo, đã vu cáo làm người kl khác đau khô băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài 
sản, mắng nhiêc hay tan xuất, dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh.” Khi 
được đối chất với sự thật, người ay phủ nhận, không có chấp nhận; khi được 
đôi chất với sự không thật, người ấy không có nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói 
rằng: “Đây là không chân, đây là không thực.” Cho nên, người như vậy được 
gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, nói phi Pháp, 
nói phi Luật. Người như vậy, này các Ty-kheo, bi các ác, bat thiện pháp do tham 
sanh nhiệp phục, tâm mắt tự chủ, ngay trong hiện tại sông đau khô với sự tên 
não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mệnh chung, được chờ 
đợi là ác thú. Người như vậy, này các Tý-kheo, bi các ác, bât thiện pháp do sân 
sanh nhiệp phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sông đau khô với sự tôn 
não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mệnh chung, được chờ 
đợi là ác thú. Người như vậy, này các Ty-kheo, bị các ác, bất thiện pháp do sĩ 
sanh nhiếp phục, tâm mắt tự chủ, ngay trong hiện tại sông đau khô với sự tốn 
não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mệnh chung, được chờ 
đợi là ác thú. 

Ví như, này các Ty-kheo, cây Sala hay cây Dhava hay cây Phandana bị phá 
hoại, bị bao trùm bởi ba loại tâm gởi (maluvalata), đi đến tên hại, đi đến bất 
hạnh, đi đến tôn hại và bất hạnh; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người như vậy, 
bị các ác, bất thiện pháp do tham sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay trong 
hiện tại sống đau khô với sự tôn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi 
thân hoại mệnh chung, được chờ đợi là ác thú... bi các ác, bất thiện pháp do sân 
sanh... bị các ác, bat thiện pháp do si sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay 
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trong hiện tại sông đau khổ với sự tôn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau 
khi thân hoại mệnh chung, được chờ đợi là ác thú. 

Những pháp này, này các Tý-kheo, là ba căn bản bất thiện. 

Có ba căn bản của thiện, này các Tý-kheo. Thé nào là ba? Không tham là 
căn bản của thiện, không sân là căn bản của thiện, không si là căn bản của thiện. 

Pháp gì là không tham, này các Ty-kheo, pháp ây là thiên. Ai vói lòng 
không tham, có làm gì về thân, vê lời, về ý, việc áy là thiện. Với ai không có 
lòng tham, không bị lòng tham chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo, 
không làm người khác đau khô băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, 
mắng nhiếc hay tân xuất, dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh”, việc ây là 
thiện. Như vậy, rất nhiêu thiện pháp này sanh ra từ không tham, duyên khởi từ 
không tham, tập khởi từ không tham, khởi lên nơi người ây. 

Pháp gì là không sân, này các Tỷ-kheo, pháp ấy là thiện. Ai với lòng không 
sân, có làm gì về thân, về lời, về ý, việc ây là thiện. Với ai không có lòng sân, 
không bị lòng sân chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo, không làm người 
khác đau khô băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, măng nhiéc hay tần 
xuất, dua trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh”, việc ấy là thiện. Như vậy, rất 
nhiêu thiện pháp này sanh ra từ không sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi 
từ không sân, khởi lên nơi người ây. 


Pháp gì là không si, này Các Tỷ-kheo, pháp ấy là thiện. Ai với lòng không S1, 
có làm gi về thân, về lời, về ý, việc ây là thiện. Với ai không có lòng si, không 
bị lòng si chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo, không làm người khác 
đau khô băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, măng nhiệc hay tần xuất, 
dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh”, việc ây là thiện. Như vậy, rất nhiều 
thiện pháp này sanh ra từ không si, duyên khởi từ không si, tập khói từ không 
si, khởi lên nơi người ây. 

Như vậy, này các Ty-kheo, người này được gọi là người nói đúng thời, nói 
thực, nói trúng đích, nói đúng Pháp, nói đúng Luật. Vì sao người như vậy, này 
các Tỷ-kheo, được gọi là người nói đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng 
Pháp, nói đúng Luật? Như vậy là vi người nảy, này các Tỷ-kheo, đã không vu 
cáo, đã không làm người khác đau khô băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài 
sản, măng nhiễc hay tân xuất, dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh.” Khi 
được đối chất với sự thật, người ây chấp nhận, không có phủ nhận; khi được đối 
chất với sự không thật, người ấy nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói răng: “Đây là 
không chân, đây là không thuc.” Cho nên, người như vậy được gọi là người nói 
đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng Pháp, nói đúng Luật. 

Người như vậy, này các Tý- kheo, đoạn tận các ác, bat thiện pháp do tham 
sanh, cắt đứt từ gôc rê, làm cho như thân cây Sala, làm cho không hiện hữu, 
lam cho không thê sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại sống an lạc, 
không có tôn não, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mệnh 
chung, ngay trong hiện tại được Bát-miêt-bàn. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, 
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không bị các ác, bất thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm không mắt tự chủ, 
ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tôn não, không có ưu não, không có 
nhiệt não, sau khi thân hoại mệnh chung, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn. 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị các ác, bat thiên phap do si sanh 
nhiêp phục, tâm không mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống an lạc, không có 
tốn não, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mệnh chung, 
ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, cây Sala hay cây Dhava, cây Phandana, bi ba cây 
tâm gởi phá hoại bao trùm. "Rồi CÓ nguòi di đến, câm cuộc và thúng. Người 
ây chặt đứt rễ cây tâm gói ây, sau khi chặt đứt rê, người Ấy đào mương. Đào 
mương xong, nØưƯỜi ay nhô các rễ lên, nhô cho đến các rễ nhỏ như rễ Usira.?? 
Rồi người ây chặt cây tâm gởi thành từng khúc nhỏ, bửa và chẻ thành từng 
mảnh nhỏ, người ay đem phơi giữa gió va mat trời. Sau khi phơi giữa gió và 
mặt trời, người ây lây lửa đốt, làm thành một đồng tro, và quạt chúng ra gita 
gió lón hay đô chúng xuông dòng nước chảy nhanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các cây tầm gởi ây, bị cắt đứt góc từ rễ, bị làm cho như thân cây Sala, làm cho 
không hiện hữu, làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, với người như vậy, các ác, bất thiện pháp do tham sanh đã được 
đoạn tận, được chặt đứt từ gôc rê, được làm cho như thân cây Sãla, được làm 
cho không hiện hữu, được làm cho không thê sanh khởi trong tương lai, ngay 
trong hiện tại được sống an lạc, không có tôn não, không có ưu não, không có 
nhiệt não, sau khi thân hoại mệnh chung, ngay trong hiện tại được Bát-niết- 
bàn... do sân sanh... các ác, bất thiện pháp do si sanh đã được đoạn tận, được 
chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây Sala, được làm cho không hiện 
hữu, được làm cho không thê sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại 
được sống an lạc, không có tên não, không có ưu não, không có nhiệt não, ngay 
trong hiện tại được Bát-niễt-bàn. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn bản của thiện. 


X. KINH CÁC LỄ BÓ-TÁT (Uposathasuffa)° (A. 1. 205) 

71. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Sãvatthi (Xá-vệ), Pubbarama (Đông Viên), nơi lâu dai 
của mẹ Migara. Rôi Visākhā, mẹ của Migāra, trong ngày Uposatha,” di đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói 
với Visākhā, mẹ của Migãra, đang ngôi một bên: 


— Này Visakha, từ đâu bà đến sáng sớm như thê này? 
— Bạch Thé Tôn, hôm nay con thọ trai giới (posatha). 
— Có ba loại trai giới này, này Visākhā. Thé nào là ba? 


97 Một loại rễ thơm dùng để làm nước hoa. 
% Tham chiếu: Tăng. ‡Š† (T.02. 0125.24.6. 0624b19); Tri trai kinh †#7##Š (T.01. 0026.202. 0770a16). 
9 Chính là ngày răm. 
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Trai giới người chăn bò, trai giới Nigantha và trai giới bậc Thánh. 

Như thê nào, này Visākhā, là trai giới người chăn bò? 

Ví như, này Visakha, người chăn bò vào buổi chiều lùa các con bò về cho 
chủ của chúng. Người â ây Suy nghĩ: “Hôm nay, các con bò đã ăn cỏ tại chỗ này 
và chỗ này, đã uống nước tại chỗ này và chỗ này. Ngày mal, Các con bò sẽ ăn 
cỏ tại chỗ này và chô này, sẽ ung nước tại chỗ này và chỗ này.” Cũng vậy, này 
Visākhā, ở đây có người giữ trai giới suy nghĩ: “Hôm nay, ta đã ăn loại đồ ăn 
cứng này, loại đồ ăn cứng này ta đã ăn; ta đã ăn loại đô ăn mêm này, loại đồ ăn 
mêm này ta đã ăn. Ngày mai, ta sẽ ăn loại dè ăn cứng này, loại đồ ă án cứng này 
ta sẽ ăn; ta sẽ ăn loại đồ ăn mêm này, loại đồ ăn mềm này ta sẽ ăn”; như vậy, 
người ây sông cả ngày với tâm đồng hành với tham dục. Như vậy, này Visakhä, 
là trai g1ới người chăn bò. 

Này Visakhã, thê nào là trai giới các Nigantha? 

Ở đây, này Visakhã, có hạng Sa-môn tên là Nigantha, họ khích lệ đệ tử như 
sau: “Ông hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương Đông, 
ngoài một trăm do-tuân; hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở 
phương Tay, ngoài một trăm do- tuân; hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại 
sông 0 phương Bắc, ngoài một trăm do-tuân; hãy quăng bỏ trượng đối với các 
sinh loại sông ở phương Nam, ngoài một trăm do-tuân.” Như vậy, họ khích lệ 
vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đôi với một sô sinh loại mà thôi; họ không khích 
lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đôi với một số sinh loại khác. „Trong ngày 
Uposatha, họ khích lệ đệ tử như sau: “Này các ông, hãy quăng bỏ tật cả áo quân 
và nói như sau: “Ta không có bất cứ vật gì, bât cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào. Bất cứ 
vật gì, bât cứ ở dau, bêt cứ chỗ nào, không có cái gì là của ta.” Nhưng cha 
và mẹ của người ây biết người ây là con của mình, và người ây biết họ là cha 
mẹ của mỉnh. Vợ vả con người ây biết người ây là chồng, là cha của mình; và 
người ây biết họ là vợ, là con của mình. Các người nô tỷ làm công biết người 
ây là chủ của họ; và người ây biết họ là nô tỷ, là nhân viên của mình. Như vậy, 
trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian ây, lại được 
khích lệ bang diêu nói lao, đây Ta tuyên bô là một sự nói láo. Sau khi đêm á ây 
đã qua, người ây thọ hưởng tât cả tài sản chưa đem cho, đây Ta tuyên bê là lây 
của không cho. Như vậy, này Visakha, là lễ Uposatha của các Nigantha. Được 
sông thực hành như vậy, này Visäkha, lễ Uposatha của các Nigantha không có 
quả lớn, không có lợi ích lớn, không chói sáng lớn, không có ánh sáng lớn. 


Và này Visakhä, thế nào là trai giới các bậc Thánh? Chính là làm thanh tịnh 
một tâm uê nhiễm với phương pháp thích nghi. 


Và này Visäkhã, thế nào là làm thanh tịnh một tâm uê nhiễm với phương 
pháp thích nghi?!” 


100 Kiñcana. AA. II. 231 viết palibodho, có nghĩa là trở ngại. Xem A. II. 177; Ud. VII. 10; U4A. 386. 


10! Upakkamena: Với phương pháp thích nghi. Theo 44A. II. 324, đức Phật ví như đầu, Pháp là thân, 
Tăng là y phục, Giới là tâm gương và chư thiên là vàng ròng. 
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Ở đây, này Visakha, vị Thánh đệ tử niệm Như Lai: “Đây là Thé Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giái, Vô 
Thuọng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn.” Do vị ấy 
niệm Như Lai, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm 
được đoạn tận. Ví như, này Visakhã, đầu ué nhiễm được gôt sạch với phương 
pháp thích nghi. 

Và này Visäkhã, thế nào là đầu ué nhiễm được gôt sạch với phương pháp 
thích nghi? 

Do duyên bột nhỏi, do duyên đất sét, do duyên nước và do duyên nỗ lực 
thích nghỉ của con nguòi.! Như vậy, này Visakha, là đâu ué nhiễm được gôt 
sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm uê nhiễm được 
gột sạch với phương pháp thích nghi. 

Và này Visãkhã, thế nào là tâm uê nhiễm được gôt sạch với phương pháp 
thích nghĩ? 

Ở đây, này Visakha, vị Thánh đệ tử nệm Như Lai: “Đây là Thé Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn.” Do vị ây 
niệm Như Lai, tâm được tịnh tín, hân hoan khởi lên, các phiền não của tâm 
được đoạn tận. Này Visakha, đây gọi là Thánh đệ tử thực hành trai g101 Pham 
thiên, vị ây cùng sông với Phạm thiên. Do duyên Phạm thiên,!® tâm vị ay được 
tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của tâm được đoạn tận. Cũng vậy, 
này Visakha, là tâm ué nhiễm được gôt sạch với phương pháp thích nghi. 


Này Visäkhä, tâm ué nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. 
Và này Visākhā, thế nào là tâm ué nhiễm được gôt sạch với phương pháp 
thích nghĩ? 


Ở đây, này Visakha, vị Thánh đệ tử niệm Pháp: “Pháp được Thé Tôn khéo 
thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thây, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.” Do vị ây niệm Pháp, 
tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của tâm được đoạn tận. 
Ví như, này Visäkhã, thân ué nhiễm được gôt sạch với phương pháp thích nghi. 


Và này Visākhā, thế nào là thân uê nhiễm được gôt sạch với phương pháp 
thích nghi? 

Do duyên đá bọt (sotti), 104 do duyên bôt tăm (cunna), do duyên nước và do 
duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visäkhã, là thân ué nhiễm 
được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm ué 
nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. 


102 Tajja, sarupa. Xem S. II. 96; IV. 215. 

1 Ő đây Phạm thiên (Brahma) chỉ cho đức Phật. 

104 Một thứ đá bọt dùng để chà lưng. M. II. 46. Theo Chú giải, đá Kuruvindaka được nghiên ra thành 
bột, làm thành viên tròn với sáp, được đục lô và xâu dây vào, hai tay cam hai đâu dây kéo qua kéo lại, 
cọ xát trên lưng. 
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Và như thế nào, này Visakha, là tâm ué nhiễm được gôt sạch với phương 
pháp thích nghĩ? 

Ở đây, này Visakha, vị Thánh đệ tử niệm Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng... được người trí tự mình giác hiểu.” Do người ây niệm Pháp, tâm 
được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của tâm được đoạn tận. Này 
Visakha, đây gọi là Thánh đệ tử thực hành pháp trai giới, vị ây sông. VỚI Pháp. 
Chính nhờ Pháp, tâm vị ây được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của 
tâm được đoạn tận. Cũng vậy, này Visākhā, là tâm ué nhiễm được gôt sạch nhờ 
phương pháp thích nghi. 


Này Visäkhä, tâm ué nhiễm được gôt sạch với phương pháp thích nghi. 
Và này Visakha, thế nào là tâm ué nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp 
thích nghĩ? 


Ở đây, này Visakha, vị Thánh đệ tử niệm Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thé 
Tôn, Chánh hạnh là chúng đệ tử Thê Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được 
chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.” Do vị ấy niệm Tăng, tâm được tịnh 
tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của tâm được đoạn tận. Ví như, này 
Visakhã, một tâm vải bị ué nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp thích nghi. 


Và này Visakhã, thế nào là một tâm vải bị ué nhiễm được gột sạch nhờ 
phương pháp thích nghi? 

Do duyên dat mặn, do duyên nước tro, do duyên phân bò, do duyên nước và 
do duyên nô lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakhã, một tâm vải 
bị uê nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, 
là tâm uê nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp thích nghi. 


Và này Visākhā, thế nào là tâm uê nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp 
thích nghi? 

Ở đây, này Visakha, vị Thánh đệ tử niệm Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn... là vô thượng phước điền ¿ ở đời.” Nhờ vi ây niệm Tăng, tâm được tịnh 
tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visakhã, 
day gọi là Thánh đệ tử thực hành chúng Tăng trai giới, sông với chúng Tăng. 
Chính nhờ chúng Tăng, tâm vị ấy được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên 
não của tâm được đoạn tận. Cũng vậy, này Visākhā, là tâm uê nhiễm được gôt 
sạch nhờ phương pháp thích nghi. 


Này Visākhā, tâm ué nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp thích nghi. 
Và này Visäkhäã, thê nào là tâm uê nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp 
thích nghĩ? 

Ở đây, này Visakha, vị Thánh đệ tử niệm BIỚI: :9 “Không bị phá hoại, không 
bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị ué nhiễm, đem lại giải thoát, được 


! Xem KS. V. 297, 
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người trí tán than, không bị châp thủ, đưa đến thiên định.” Do vị ây niệm giới, 
tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của tâm được đoạn tận. 
Ví như, này Visakhã, một tâm gương uê nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp 
thích nghi. 

Và này Visākhā, thế nào là một tấm gương uê nhiễm được gôt sạch nhờ 
phương pháp thích nghĩ? 

Do duyên dâu, do duyên tro, do duyên bàn chải lông (valandupaka) và do 
duyên nô lực thích nghĩ của con người. Như vậy, này Visakha, là tâm gương ué 
nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là 
tâm ué nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp thích nghi. 


Và này Visakha, thế nào là tâm uê nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp 
thích nghĩ? 

Ở đây, này Visakha, vị Thánh đệ tử niệm giới: “Không bị phá hoại... đưa 
đến thiên định.” Vị ây nhờ niệm giới, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các 
phiên não của tâm được đoạn tận. Này Visakha, day gọi là vị Thánh đệ tử thực 
hành giới Uposatha, sống chung với giới. Nhờ giới, tâm vị ây được tịnh tín, hân 
hoan sanh khởi, các phiên não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakhä, 
là tâm ué nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp thích nghi. 


Này Visakha, tâm uế nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp thích nghi. 
Và này Visākhā, thế nào là tâm uć nhiễm được gôt sạch nhờ phương pháp 
thích nghĩ? 

Ở đây, này Visakhã, vị Thánh đệ tử niệm thiên:!% “Có chư thiên cõi Tứ 
Thiên Vương; có chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba; có chư thiên Dạ-ma; có chư 
thiên Đầu-suât; có chư thiên Hóa Lạc; có chư thiên Tha Hóa Tự Tại; có chư 
thiên Phạm Chúng; có chư thiên cao hơn nữa. Đây đủ với lòng tin nhữ vậy, 
chư thiên â ây, sau khi chêt ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia; lòng tin như vậy 
cũng có đây đủ nơi ta. Đây đủ với ĐIỚI như vậy, chư thiên â ây, sau khi chết Ở 
chỗ này, được sanh tại chỗ kia; giới như vậy cũng có đây đủ nơi ta. Đây đủ 
với nghe pháp như vậy, chư thiên â ây, sau khi chêt ở chỗ này, được sanh tại 
chỗ kia; nghe pháp như vây cũng có đây đủ nơi ta. Đây đủ với thí như vậy, 
chư thiên ây, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia; thí như vậy cũng 
có đây đủ nơi ta. Đây đủ với tuệ như vậy, chư thiên ây, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chô kia; tuệ như vậy cũng có đây đủ nơi ta. ' Khi người ây 
niệm tín, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên â ây, tâm được 
tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của tâm được đoạn tận. Ví như, 
này Visākhā, là vàng bị ué nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp 
thích nghi. 

Và này VIsakha, thế nào là vàng bị ué nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ 
phương pháp thích nghi? 


06 Ő đây devata gồm cả hai deva và devarä. Trong D. II. 252, Mahāsamaya Sutta và S. V. 420, có đề 
cập chư thiên cao hơn, trừ bhummadevata (địa thần) thâp nhật. 
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Do duyên lò, do duyên đất muĝi, do duyên phân đỏ, do duyên ô ông bệ, do 
duyên cái kêm và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này 
Visakha, là vàng bị ué nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích 
nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm bị ué nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ 
phương pháp thích nghi. 

Và này Visakha, thế nào là tâm bị uê nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ 
phương pháp thích nghi? 

Ở đây, này Visakha, vị Thánh đệ tử niệm thiên: “Có chư thiên Bồn Thiên 
Vương; có chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba... có chư thiên cao hơn nữa. Đây đủ với 
lòng tin như vậy, chư thiên â Ấy, sau khi mệnh chung ở chỗ này, được sanh tại chỗ 
kia; ta cũng có lòng tin như vậy. Đây đủ với gIỚI... với nghe pháp... với thí... với 
trí tuệ như vậy, chư thiên â ây, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia; ta cũng 
có trí tuệ như vậy.” Khi vị ây niệm tín, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và 
của chư thiên ây, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của tâm 
được đoạn tận. Đây gọi là vị Thánh đệ tử thực hành thiên trai giới (Uposafha), 
sông chung với chư thiên. Nhờ chư thiên, tâm vị ây được tịnh tín, hân hoan sanh 
khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm bị ué 
nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. 


Vị Thánh đệ tử ây, này Visäkhã, suy tư như sau: “Cho đến trọn đời, các vị 
A-la-hán từ bỏ sát sanh, '”” tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sông thương xót đến hạnh ,phúc của tât cả chúng sanh và loài hữu 
tình. Cũng vậy, ngày và đêm may, ta sông từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiêm, biệt tam quý, có lòng tu, sống thương xót đến hạnh phúc của 
tật cả chứng sanh và loài hữu tỉnh. Về chi phân này, ta theo gương các vị A-la- 
hán và ta sẽ thực hành trai giới.” 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ lây của không cho, chỉ lẫy những 
vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. 
Cũng vậy, ngày và đêm nay, ta sông từ bỏ lây của không cho, chỉ lấy những vật 
đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm CưỚp. Về 
chi phân này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 


“Cho đên trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, sông 
giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Cũng vậy, ngày và đêm nay, ta sống từ bỏ tà 
hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Về chi phần 
này, ta theo gương các vi A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. ˆ 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những 
lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không 
phản lại lời hứa đối với đời. Cũng vậy, ngày và đêm nay, ta sông tu bo nói lao, 
tránh xa nói lao, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chăn, đáng tin 
cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với dòi. Vè chi phân này, ta theo 
ương các vi A-la-hán và ta sẽ thực hành trai gi01.” 


107 Xem A. IV. 248ff, D. I. 4ff, S. V. 469. 
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“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ rượu men rượu nâu làm cho đắm 
say, tránh xa rượu men rượu nâu làm cho đắm say. Cũng vậy, ngày và đêm nay, 
ta sông từ bỏ rượu men rượu nâu làm cho đắm say, tránh xa rượu men rượu nâu 
làm cho dim say. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực 
hành trai g161.” 

“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn một ngày một bữa, không ăn ban 
đêm, không ăn phi thời. Cũng vậy, ngày và đêm nay, ta sông ăn một ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời, Về chi phân này, ta theo gương các 
vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới.” 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán tránh xa, không xem múa, hát, nhạc, diễn 
kich; không trang sức băng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. 
Cũng vậy, ngày và đêm nay, ta sông tránh xa, không xem múa, hát, nhạc, diễn 
kịch; không trang sức băng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. 
Về chi phân này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la- hán từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh 
xa giường cao, giường lớn. Các vị ấy năm trên giường thấp, trên giuòng nhỏ 
hay trên đệm cỏ. Cũng vậy, ngày và đêm nay, ta từ bỏ giường cao, giường lớn, 
tránh xa giường cao, giường lớn. Ta năm trên giường thập, trên giường nhỏ 
hay trên đệm có. Về chi phân này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực 
hành trai giới. ˆ 

Như vậy, này Visakha, là Thánh trai giới (Uposafha); thực hành Thánh trai 
giới , này Visākhā, có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói sáng lớn, có ánh sáng lớn. 

Quả lớn là như thế nào? Lợi ích lớn như thế nào? Chói sáng lớn như thé 
nào? Ánh sáng lớn như thế nào? 

Ví như, này Visakha, có người áp đặt chủ quyên cai trị trên mười sáu quốc độ 
lớn tràn đây bảy báu như Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Vajji, Malla, Ceti, Vanga, 
Kuru, Pañcala, Macchã, Sũrasena, Assaka, Avanti, Gandhãra, Kamboja, “” nhưng 
chủ quyên ây không băng một phần mười sáu của môt trai giới thực hành đây 
đủ cả tám giới. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay, này Visakha, là vương quyên của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư thiên 

Năm mươi năm của một đời người, này Visäkhä, băng một đêm một ngày 
của chư thiên cõi Tứ Thiên Vương. Ba mươi đêm như vậy làm thành một tháng. 
Mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Nam mươi nam chư thiên như vậy 
làm thành thọ mạng của chư thiên cõi Tứ Thiên Vương. Sự kiện này có xảy ra, 


! Xem KS. V. 394. 

! Các quốc độ này được diễn tả trong BI. 23ff... Các dân tộc Anga ở phía Đông Magadha; các dân tộc 
Magadha, nay gọi là Bihar; các dân tộc Kasi ở xung quanh Benares; các dân tộc Kosala ở Nepal, kinh 
đô là Sãvatthi; các dân tộc Vajji, gôm có 8 dòng họ, như: Licchavī và Videhä ở không xa Vesäli; các dân 
tộc Malla ở Kusinara và Pava; các dân tộc Ceti (Cedi) có lẽ ở Nepal; các dân tộc Vamsa (hay Vacchä) có 
lẽ ở Bengal; các dân tộc Kuru ở gân Delhi, các dân tộc Pañcala ở phía Đông Kuru; các dân tộc Macchã 
(Matsya) ở phía Nam Kuru; các dân tộc Surasena ở Tây Nam Maccha; các dân tộc Assakā ở trên sông 
Godhävart; Avanti với kinh đô là Ujjeni; Gandhãra (nay là Kandahar) và Kamboja, phía xa Tây Băc. 
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này Visakhä, ở đây, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành trai 
ĐIỚI day đủ cả tam giới, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với 
chư thiên cõi Tứ Thiên Vương. Chính dựa trên trường hợp này, được nói lên 
răng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyên của loài người, so sánh với hạnh phúc 
chư thiên!” 

Một tram năm của một đời người, này Visakha, băng một đêm một ngày 
của chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba. Ba mươi đêm như vậy làm thành một 
tháng. Mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Một ngàn năm chư thiên 
như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba. Sự kiện này 
có xảy ra, này Visakhã, ở đây, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực 
hành trai giới đây đủ cả tám giới, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh 
cộng trú với chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba. Chính dựa trên trường hợp này, 
được nói lên rằng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyên của loài người, so sánh với 
hạnh phúc chư thiên!” 

Hai trăm năm của một đời người, này Visäkhã, băng một đêm một ngày 
của chư thiên ở cõi trời Yama. Ba mươi đêm như vậy làm thành một tháng. 
Mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư thiên như vậy 
làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Yama. Sự kiện này có xảy ra, này 
Visakha, ở đây, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành trai giới 
đây đủ cả tám giới, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư 
thiên ở cõi trời Yama. Chính dựa trên trường hợp này, được nói lên rằng: “Nhỏ 
nhoi thay là vương quyên của loài người, so sánh với hạnh phúc chư thiên!” 

Bôn trăm năm của một đời người, này Visakha, băng một đêm một ngày 
của chư thiên ở cối trời Tusita. Ba mươi đêm như vậy làm thành một tháng. 
Mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Bốn ngàn năm chư thiên như vậy 
làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tustta. Sự kiện này có xảy ra, này 
VIsakha, ở đây, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành trai giới 
đây đủ cả tám giới, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư 
thiên ở cõi trời Tusita. Chính dựa trên trường hợp này, được nói lên răng: “Nhỏ 
nhoi thay là vương quyên của loài người, so sánh với hạnh phúc chư thiên!” 

Tám trăm năm của một đời người, này Visakha, băng một đêm một ngày 
của chư thiên ở cõi trời Hóa Lạc. Ba mươi đêm như vậy làm thành một tháng. 
Mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Tám ngàn năm chư thiên như 
vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Hóa Lạc. Sự kiện này có xảy 
ra, này Visakha, ở đây, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành 
trai giới đây đủ cả tám giới, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú 
với chư thiên ở cõi trời Hóa Lạc. Chính dựa trên trường hợp này, được nói lên 
răng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyên của loài người, so sánh với hạnh phúc 
chư thiên!” 

Một ngàn sáu trăm năm của một đời người, này Visakha, băng một đêm 
một ngày của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Ba mươi đêm như vậy làm 
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thành một tháng. Mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Mười sáu ngàn 
năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự 
Tại. Sự kiện này có xảy ra, này VIsakha, ở đây, có người đàn bà hay người đàn 
ông, sau khi thực hành Uposatha đây đủ cả tám giới, sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Chính dựa 
trên trường hợp này, được nói lên rằng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyên của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư thiên!” 

Chớ giết hại sinh loài, 

Chớ lây của không cho, 

Chớ nói lời nói láo, 

Chớ uông thứ rượu say, 

Từ bỏ, không Phạm hạnh, 

Từ bỏ, không dam dục, 

Không ăn vào ban đêm, 

Tránh không ăn phi thời, 

Không mang các vòng hoa, 

Không dùng các hương liệu, 

Hãy năm trên tâm thảm, 

Được trải dai trên đất, 

Chính hạnh trai giới này, 

Được gọi có tám phân, 

Do đức Phật nói lên, 

Đưa đến đoạn tận khô. 

Mặt trăng và mặt trời, 

Được thấy là lành tốt, 

Chỗ nào chúng đi tới, 

Chúng chói sáng hào quang, 

Chúng làm mây sáng chói, 

Gita hư không chúng di, 

Trên trời chúng chói sáng, 

Sáng rực mọi phương hướng, 

Trong khoảng không gian ấy, 

Tài sản được tìm thây, 

Trần châu và ngọc báu, 

Lưu ly, đá câu may,!!9 

Vàng cục trong lòng đất, 

Hay loại kañcana,'"' 

Cùng loại vàng sang chói, 


110 AA. II. 330: Bhaddakamti laddhakarmm (“Đá cầu may” hay còn gọi đá quý là loại đá đẹp). 
11 Kancana: Tìm được trong núi. Xem AA. II. 329. 


Được gọi là hataka,'! 
Tuy vậy chúng trỊ giá, 
Chỉ một phân mười sáu, 
Với hạnh giữ trai g1ới, 
Đây đủ cả tám giới, 

Kế cả ánh sáng trăng, 
Với cả vòm trời sao. 

Vậy người nữ, người nam, 
Hãy giữ theo tịnh giới, 
Hành Bồ-tát trai giới, 
Đây đủ cả tám giới, 

Làm thiện các công đức, 
Dem lại nhiều an lạc, 
Được sanh lên cõi trời, 
Không bị người cười chê. 
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VIII, PHẨM ANANDA 
(ÄNANDAVAGG4) 


I. KINH CHANNA (Channasuffa)'') (A. 1. 215) 

72. Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn ông AnäathapIndika. 
Rồi du sĩ Channa!’ đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên với Tôn giả những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Channa 
nói với Tôn giả Ananda: 

— Thưa Hiền giả Ananda, có phải các người tuyên thuyết về đoạn tận tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận s1? 

— Vâng, thưa Hiện giả, chúng tôi tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận 
sân, đoạn tận si. 

— Thưa Hiên giả, do thây nguy hại của tham như thé nào, các người tuyên 
thuyết về đoạn tận tham? Do thây nguy hại của sân như thê nào, các người 
tuyên thuyết về đoạn tận sân? Do thấy nguy hại của si như thê nào, các người 
tuyên thuyết về đoạn tận si? 

— Người có tham, thưa Hiền giả, bi tham chinh phục, tâm mat tu chu, nghi 
đến hại mình, nghĩ dên hại người, nghĩ đên hại cả hai, cảm giác khô ưu thuộc 
về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại 
người, không nghĩ đên hại cả hai, không cảm giác khô ưu thuộc vê tâm. 

Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mắt tự chủ, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham được đoạn tận, thân không làm ác, miệng 
không nói ác, ý không nghĩ ác. 

Người có tham, thưa Hiên giả, bị tham chinh phục, tâm mât tự chủ, không 
như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ 
biết lợi cả hai. Khi tham được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ 
biết lợi người, như thật rõ biết lợi cả hai. 

Tham, thưa Hiên giá, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không 
trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tên não, không đưa đến Niết-bàn. 

Người có sân, thưa Hiên giå, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến 
hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khô ưu thuộc về 


!3 Tham chiếu: Tap. ž¢ (7.02. 0099.973. 0251b20); Biét Tap. 7| ## (T.02. 0100.207. 0451a11). 
114 Trong các bản kinh không thấy vị Channa này. VỊ này khác với vị Channa ở S. III và IV. 
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tâm. Khi sân được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại 
người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khô ưu thuộc về tâm. 


Người có sân, thưa Hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mat tự chủ, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi sân được đoạn tận, thân không làm ác, miệng 
không nói ác, ý không nghĩ ác. 

Người có sân, thưa Hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, không như 
thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ biết 
lợi cả hai. Khi sân được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi 
người, như thật rõ biết lợi cả hai. 


Sân, thưa Hiên giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không 
trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn não, không đưa đên Niết-bàn. 


Người có si, thưa Hiển giả, bị sĩ chính phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại 
mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khô ưu thuộc về tâm. 
Khi si được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, 
không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. 


Người có si, thưa Hiền ø1ả, bi si chính phục, tâm mat tự chủ, làm ác hạnh 
với thân, làm ác hạnh với miệng, làm ác hạnh với ý. Khi si được đoạn tận, 
không làm ác hạnh với thân, không làm ác hạnh với miệng, không làm ác hạnh 
VỚI Ý. 

Người có sĩ, thưa Hiên giá, bị sĩ chính phục, tâm mất tự chủ, không như thật 
rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả 
hai. Khi si được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, 
như thật rõ biết lợi cả hai. 


Si, thưa Hiên giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, 
đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn não, không đưa đến Niết-bàn. 


Thây sự nguy hại này của tham, thưa Hiên giá, chúng tôi tuyên thuyét đoan 
tận tham. Thấy sự nguy hai này của sân, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết 
đoạn tận sân. Thấy sự nguy hại này của si, thưa Hiên giả, chúng tôi tuyên thuyết 
đoạn tận si. 

— Có con đường nào, thưa Hiền giả, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, 
sân, s1? 

— Có con đường, thưa Hiền ø1ả, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si. 

— Con đường ây là gi, thưa Hiền giả, đạo lộ ây là gi, đưa đến đoạn tận tham, 
sân, s1? 

— Chính là Thánh đạo tam ngành, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Đây 
là con đường, thưa Hiên giả, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si. 

— Hiên thiện là con đường, thưa Hiên giả! Hiền thiện là đạo lộ đưa đến đoạn 
tận tham, sân, si! Thật là vừa đủ (alam), thưa Hiền giả Ananda, để áp dụng 
không phóng dật. 
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II. KINH TÀ MẠNG ĐỆ TU (4jwakasufa) (A. 1. 217) 
73. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. 


Rôi một tà mạng đệ tử gia chủ đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, đảnh lễ 
Tôn giả Ananda rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, tà mạng đệ tử 
gia chủ nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Tôn giả Ananda, pháp của những ai được khéo thuyết? Những ai 
khéo hành trì ở đời? Những ai khéo vượt qua ở đời? 

— Vậy này gia chủ, về vấn đề này ta sẽ hỏi ông. Ông kham nhẫn thé nào, hãy 
trả lời như vậy. Ông nghĩ thé nào, này gia chủ, những ai thuyết pháp đề đoạn tận 
tham, thuyết pháp đề đoạn tận sân, thuyết pháp đề đoạn tận si, pháp có được các 
vị ấy khéo thuyết hay không? Hay ở đây, ông nghĩ thế nào? 


— Thưa Tôn giả, ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp đề đoạn tận 
sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp được vị åy khéo thuyết. Và ở đây, tôi nghĩ 
như vậy. 

— Ông nghĩ thé nào, này gia chủ, những ai thực hành đoạn tận tham, thực 
hành đoạn tận sân, thực hành đoạn tận si, những vi ay có khéo thực hành ở đời 
hay không? Hay ở đây, ông nghĩ thê nào? 

— Thưa Tôn giả, những ai thực hành đoạn tận tham, thực hành đoạn tận sân, 
thực hành đoạn tận si, những vị ấy khéo thực hành ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ 
như vậy. 


— Ông nghĩ thê nào, này gia chủ, những ai tham được đoạn tận, cắt đứt từ 
góc rễ, làm cho như thân cây Sāla, làm cho không thê hiên hữu, làm cho không 
thê sanh khởi trong tương lai; những ai sân được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rê, làm 
cho như thân cây Sala, làm cho không thê hiện hữu, làm cho không thê sanh khởi 
trong tương lai; những ai si được đoạn tận, cắt đứt từ góc rê, làm cho nhu thân 
cây Sala, làm cho không thê hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương 
lai, những vị ây có khéo vượt qua ở đời hay không? Hay ở đây, ô ông nghĩ thê nào? 


- Thưa Tôn giả, những ai tham được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho 
như thân cây Sala, làm cho không thê hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai; những ai sân được đoạn tận, căt đứt từ gốc rê, làm cho như thân 
cây Sãla, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thê sanh khởi trong tương 
lai; những ai si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rê, làm cho như thân cây Sala, làm 
cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, những vị 
ây khéo vượt qua ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. 


— Như vậy, ông đã trả lời như sau: “Thưa Tôn giả, những ai thuyết pháp đề 
đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp đê đoạn tận si, pháp 
được các vị åy khéo thuyết.” Và ông đã trả lời như sau: “Thưa Tôn giả, những 
ai đã thực hành đoạn tận tham, thực hành đoạn tận sân, thực hành đoạn tận si, 
những vị ây khéo thực hành ở đời.” Và ông đã trả lời như sau: “Thưa Tôn giả, 
những ai đã đoạn tận tham, căt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm 
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cho không thể hiện hữu, làm cho không thê sanh khởi trong tương lai; những 
ai đã đoạn tận sân, cắt đứt từ gốc rê, làm cho như thân cây Sala, làm cho không 
thê hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những ai đã đoạn 
tận si, đã cắt đứt từ gốc rê, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thé sanh 
khởi trong tương lai, những vi ây khéo vượt qua ở đời.” 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả! Ở đây sẽ 
không có tự khen pháp của mình, không có chê trách pháp của người khác, chỉ 
có thuyết pháp trong giới xứ, chỉ nói đến lợi ích mà không đề cập đến tự ngã." 

— Thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả thuyết pháp đề đoạn tận tham, thuyết pháp 
để đoạn tận sân, thuyết pháp đề đoạn tận si, và thưa Tôn giả, pháp được Tôn giả 
khéo thuyết. Thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả thực hành đoạn tận tham, Tôn giả 
thực hành đoạn tận sân, Tôn giả thực hành đoạn tận si, Tôn giả đã khéo thực 
hành 0 đời. Thưa Tôn giả Ananda, tham đã được Tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ 
gốc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thé hiện hữu. làm cho không 
thể sanh khởi trong tương lai... sân đã được Tôn giả đoạn tận... si đã được Tôn 
giả đoạn tận, cắt đứt từ gôc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thể 
hiện hữu, làm cho không thé sanh khởi trong tương lai; Tôn giả đã khéo vượt 
qua ở đời. 

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn 
giả, như người dựng đứng lại những gì bị quãng ngã xuống, phơi bay ra những 
gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ bi lạc hướng, hay cam đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mắt có thê thây sic; cũng vậy, pháp được Tôn giả dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Thưa Tôn giả Ananda, con nay xin quy y Thé 
Tôn, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Ananda nhận con làm đệ tử 
cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


II. KINH MAHANAMA DONG HỌ THÍCH 
(Mahãnãmasakkasuffa)''° (A. I. 219) 

74. Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Sakka (Thích tử), tại Kapilavatthu, 
ở khu vườn Nigrodha. 

Lúc bấy ĐIỜ, Thé Tôn được khỏi bệnh không bao lâu. Rồi Mahanama dòng 
họ Thích đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Mahanama dòng họ Thích bạch Thê Tôn: 

— Đã lâu ngày, bạch Thế Tôn, con biết pháp đã được dạy như sau: “Trí đến 
với người định tĩnh, không đến với người không định tĩnh.” Bạch Thé Tôn, định 
đến trước rồi trí đến sau? Hay trí đến trước rồi định đến sau? 


Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: “Thê Tôn mới khỏi bệnh không bao 


115 AA. II. 331: Attho ca vuffoti maya pucchitapañhāya aitho ca pakāsito (“Và [chỉ] nói đến mục đích” 
nghĩa là chỉ trình bày mục đích, câu hỏi được tôi hỏi). Xem trang 768 trong bộ Kinh Tăng chi này. 


é Bản tiếng Anh của PTS: The Sakya, nghĩa là Người họ Thích. Tham chiêu: Tạp. š# (T.02. 0099.934. 
0238c29); Biệt Tạp. Ak (7.02. 0100.158. 0433c02). 
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lâu. Mahãnäma dòng họ Thích này hỏi một câu rất thâm sâu. Vậy ta hãy đưa 
Mahanama dòng họ Thích qua một bên và thuyết pháp cho Mahãnäma.” 

Rôi Tôn giả Ananda cầm tay Mahãnäma dòng họ Thích, kéo qua một bên 
rôi nói với Mahãnäma dòng họ Thích: 


- Giới của bậc Hữu học, này Mahãnãma, được Thé Tôn nói đến, và giói của 
bậc Vô học cũng được Thế Tôn nói đến; định của bậc Hữu học được Thế Tôn 
nói đến, định của bậc Vô học cũng được Thé Tôn nói đến; tuệ của bậc Hữu học 
được Thế Tôn nói đến; tuệ của bậc Vô học cũng được Thé Tôn nói đến. 


Và này Mahanama, thé nào là giới của bậc Hữu học? 


Ở đây, này Mahanama, vị Tỷ-kheo giữ giới, sông hộ trì với sự hộ trì của 
Giới bên (Patimokkha), đây đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học giới. Này Mahanama, đây là giới của 
bậc Hữu học. 

Và này Mahãnãma, thé nào là định của bậc Hữu học? 

Ở đây, này Mahanama, ly dục, ly bất thiện pháp, vị Tỷ-kheo chứng đạt và 
an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Làm 
cho tịnh chỉ tâm và tứ, vị ây chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái 
hý lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hý trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị 
ây chúng đạt và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc xả khô, diệt hý ưu đã cảm thọ trước, 
vị åy chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Này Mahanama, đây là định của bậc Hữu học. 

Và này Mahãnãma, thế nào là trí tuệ của bậc Hữu học? 

Ở đây, này Mahänãma, vị Tỷ-kheo I như thật quán tri: “Đây là khổ”, như thật 
quán tri: “Đây là nguyên nhân của khô”, như thật quản tri: “Đây là khô diệt”, 
như thật quán tri: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Này Mahanama, đây 
gọi là trí tuệ của bậc Hữu học. VỊ Thánh đệ tử như vậy đây đủ giới, như vậy 
đây đủ định, như vậy đây đủ tuệ; do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 
tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát. Như vậy, này Mahanama, là giới bậc Hữu học được Thê Tôn thuyết, 
là giới bậc Vô học được Thế Tôn thuyêt; là định bậc Hữu học được Thê Tôn 
thuyết, là định bậc Vô học được Thế Tôn thuyết; là tuệ bậc Hữu học được Thê 
Tôn thuyết, là tuệ bậc Vô học được Thế Tôn thuyết. 


IV. KINH VỊ LÕA THÊ (Nigapfhasuffa)'" (A. 1. 220) 


75. Một thời, Tôn giả Ananda trú tại Vesäli, Đại Lâm, trong ngôi giảng 
đường có nóc nhọn. Rồi Abhaya người Licchavi và Panditakumäãra người 
Licchav1 đi đến Tôn giả. Ananda; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Abhaya người Licchavi thưa với 
Tôn giả Ananda: 


"7 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.563. 0147c02). 


CHƯƠNG II. BA PHÁP Œ 201 


— Nigantha Nãthaputta, thưa Tôn giả, tự cho là toàn tri, toàn kiến, có tri kiến 
toàn diện: “Khi ta di, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến luôn luôn được an trú, 
không có gián đoạn.” Vị ây tuyên bố châm dứt các nghiệp cũ với khô hạnh và 
phá hoại (setughātam) các nghiệp mới với vô vi [không hành động]. Như vậy, 
do nghiệp đoạn diệt nên khô đoạn diệt; do khô đoạn diệt nên thọ đoạn diệt; do 
thọ đoạn diệt nên tật cả khổ sẽ được tiêu diệt. Như vậy là [pháp môn] siêu thoát, 
thanh tịnh, diệt nhiệt não, thiết thực hiện tại. Ở đây, thưa Tôn giả, Thé Tôn nói 
thê nào? 

— Này Abhaya, có ba [pháp môn] thanh tịnh, diệt nhiệt não, được Thé Tôn, 
bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chon chánh tuyên 
bô, khiến chúng sanh được thanh tịnh, khiến vượt qua. sâu bi, khiến chấm đứt 
khô ưu, khiến đạt được chánh lý, khiến chứng được Niễt-bàn. Thé nào là ba? 

Ở đây, này Abhaya, vị Tỷ-kheo giữ giới, sông hộ trì với sự hộ trì của Giới 
bên, day đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, châp 
nhận và học tập trong các học giới. VỊ ây không làm các nghiệp mới, và với các 
nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, châm dứt các nghiệp â Ây. Đây là [su thanh tịnh 
thứ nhất], thiết thực hiện tại, điệt nhiệt não, không có thời gian, đên đê mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Vi Tỷ-kheo â ây, này Abhaya, đây đủ với giới như vậy, ly dục, ly pháp bất 
thiện, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, 
với tầm với tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vị ây chứng đạt và an trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hý lac do đinh sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Ly hý trú xá, chánh niệm tinh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, vị ây chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. Xå lạc xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, vi ay chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô không 
lạc, xả nệm thanh tịnh. VỊ ây không làm các nghiệp mới, và với các nghiệp cũ 
ảnh hưởng đên mình, châm dứt các nghiệp ấy. Đây là [sự thanh tịnh thứ hai], 
thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, đên để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiêu. 

Vị Tý-kheo ấy, này Abhaya, day đủ với giới như vậy... với sự đoạn tận các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. VỊ ây không làm các nghiệp mới, 
và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đên mình, châm dứt các nghiệp ấy. Đây là [sự 
thanh tịnh thứ ba], thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, đến đề 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 

Này Abhaya, có ba sự thanh tịnh, diệt nhiệt não này, được Thê Tôn, bậc Trí 
Giá, bậc Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chon chánh tuyên bố, khiến 
chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sâu bi, châm dứt khổ ưu, đạt được chánh 
lý, chứng được Niễt-bàn. 

Khi được nói như vậy, Panditakumara người LicchavI nói với Abhaya người 
Licchavi: 
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— Này bạn Abhaya, bạn có tín thọ lời khéo nói của Tôn giả Ananda là khéo 
nói không? 

— Này bạn, tôi là ai mà lại không tín thọ lời khéo nói của Tôn giả Ananda 
là khéo nói! Đầu người ây sẽ vỡ tan nêu không tín thọ lời khéo nói của Tôn giả 
Ananda là khéo nói. 


V. KINH CAN PHẢÁI KHÍCH LỆ (Nivesakasutta)!!$ (A. 1. 222) 


76. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn ròi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 


— Này Ananda, với ai ông có lòng từ mẫn, và với những ai ông nghĩ là nên 
nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thông; với những 
người ây, này Ananda, ông cần phải khích lệ, cân phải hướng dẫn, cần phải an 
trú trong ba điểm." Thé nào là ba? 


Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với đức Phật: 
“Đây là Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn.” Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Pháp: 
“Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến 
để mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.” Hãy 
khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: “Diệu 
hạnh là chúng đệ tử của Thê Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn; Ứng 
ly hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn; Chon chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn, tức là bên đôi tám vị. Chúng đệ tử của Thê Tôn đáng được cung kính, đáng 
được cúng dường, đáng được tôn trọng, đáng được chăp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời.” 

Dâu cho bốn đại chủng có đối khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với đức 
Phật không có đôi khác. Ở đây, đôi khác là như thé này: VỊ Thánh đệ tử Ây, này 
Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đôi với đức Phật, sẽ sanh vào cõi địa ngục, 
loài bàng sanh hay cõi nga guy. Sự kiện này không xảy ra. 

Dâu cho bốn đại chủng có đôi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa đại, 
phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đôi với Pháp không 
có đôi khác. Ở đây, đối khác là như thé này: Vị Thánh đệ tử ây, này Ananda, 
thành tựu tịnh tín bất động đôi với Pháp, sẽ sanh vào cõi địa ngục, loài bàng 
sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 

Dâu cho bốn đại chủng có đối khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng 
Tăng không có đôi khác. Ở đây, đôi khác là như thế này: Vi Thánh đệ tử ấy, này 


!!8 Tham chiếu: Tăng. ‡# (T.02. 0125.21.4. 0603a15). 
119 Xem KS. V. 165, 317, 
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Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đôi với chúng Tăng, sẽ sanh vào cõi địa 
ngục, loài bàng sanh hay cõi nga guy. Sự kiện này không xảy ra. 

Này Ananda, với ai ông có lòng từ mẫn, và với những ai ông nghĩ là nên 
nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thông; với những 
người ây, này Ananda, ông cân phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an 
trú trong ba điểm này. 


VI. KINH HIỆN HỮU THỨ NHẤT (Pathamabhavasutta)!?9 (A. 1. 223) 


71. Rôi Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ròi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


— Hữu, hữu. bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, 
bạch Thê Tôn, được xem là có hữu? 


— Này Ananda, nếu không có hành động [nghiệp] và sự chín muĝi của đục 
giới, thời dục hữu có thê trình bày được không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự 
nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an 
lập trong giới thâp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như 
vậy, này Ananda, hữu có mặt. 

Và này Ananda, néu không có hành động và sự chín muôi của sắc giới, thời 
sắc hữu có thể trình bày được không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự 
nhuận vót. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an 
lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như 
vậy, này Ananda, hữu có mặt. 

Và này Ananda, néu không có hành động và sự chín muôi của vô sắc giới, 
thời vô sắc hữu có thể trình bày được không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự 
nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an 
lập trong giới thù thăng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như 
vậy, này Ananda, hữu có mặt. 


VII. KINH HIỆN HỮU THỨ HAI (Dutiyabhavasutta)!” (A. 1. 224) 


78. Rôi Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 
(Như kinh trên). 


120 Tham chiêu: Thất xứ tam quán kinh - gã = i#Š (T.02. 0150A.42. 0881c04). 
12! Bán tiếng Anh của PTS: Intention and Aspiration, nghĩa là Tư và Mong câu. 
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- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự 
nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên tư được an lập, 
khởi điểm được an lập trong giói thâp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái 
sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. 


A 66 


(Đoạn còn lại như kinh trên, chỉ thay thê “tư” và “khởi điểm”). 


VIII. KINH GIỚI CẮM (S?fabbarfasuffa)'?2 (A. 1. 225) 

79. (Nhân duyên như kinh trên). 

Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda dang ngôi một bên: 

— Này Ananda, mọi giới câm, sinh sống Phạm hạnh, con đường tu tập tâm 
linh có kết quả khi thực hành điều căn bản không? 

— Ở đây, bạch Thế Tôn, không thé trả lời một chiêu được. 

— Vậy này Ananda, hãy phân tích thêm! 

- Bạch Thế Tôn, phàm giói câm, sinh sông Phạm hạnh, con đường tu tập 
tâm linh nào được áp dụng, khiến pháp bất thiện tăng trưởng, pháp thiện đoạn 
tận, thời giới cam, sinh sông Phạm hạnh, con đường tu tập tâm linh như vậy 
không có kết quả. Và bạch Thế Tôn, phàm giới câm, sinh sông Phạm hạnh, con 
đường tu tập tâm linh nào được áp dụng, khiến pháp bất thiện đoạn tận, pháp 
thiện tang trưởng, thời giới cấm, sinh sông Phạm hạnh, con đường tu tập tâm 
linh như vậy có kết quả. 

Tôn giả Ananda nói như vậy và bậc Đạo sư đông ý. 

Rôi Tôn giả Ananda nghĩ: “Bậc Đạo sư đã đông ý với ta”, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, thân phía hữu hướng vê Ngài rôi ra di. 

Rôi Thế Tôn, khi Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, Ananda còn là Hữu học, nhưng không dễ gì tìm được 
một người có trí tuệ ngang băng. 


IX. KINH CÁC LOẠI HƯƠNG (Gandhajãtasuffa)'° (A. I. 225) 


80. Rôi Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn; sau khi dén, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


— Có ba loại cây hương này, bạch Thé Tôn, hương của chúng bay theo chiều 
gió, không bay ngược gió. Thé nào là ba? Cây huong rễ, cây hương lõi và cây 
hương hoa. Có ba loại cây hương này, bạch Thé Tôn, huong của chúng bay 
theo chiêu gió, không bay ngược gió. Bạch Thế Tôn, có thê có loại cây hương 
nào, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió 
ngược g1ó? 

— Có loại cây hương, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay 
ngược gió, có hương bay thuận gió ngược gió. 


122? Bản tiếng Anh của PTS: Service, nghĩa là Sự giúp ích. 
13 Tham chiếu: Dh. v. 24; Tăng. ¥ (T.02. 0125.23.5. 0613b10); Tap. ## (7.02. 0099.1073. 0278c08). 
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— Bạch Thé Tôn, loại cây hương ấy là gì, có hương bay thuận gió, có hương 
bay ngược gió, có hương bay thuận g1ó ngược g1ó? 

-Ở đây, này Ananda, tại làng nào hay tại thị trần nào, có nữ nhân hay nam 
nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của 
không cho, từ bỏ sông tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu 
men rượu nâu làm say người, giữ giới, tâm tánh hiển lương, sông trong nhà 
với tâm không nhiễm xan tham, bố thí không luyên tiếc với tay rộng mở, ưa 
thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu câu, ưa thích chia sẻ đô bô thí; người như 
vậy, được các Sa-môn, Bà-la-môn tán than khắp bốn phương: “Tại làng ấy, hay 
tại thị trân ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng... ưa thích chia sẻ đồ bố thí.” Chư thiên và các phi nhân cũng tán than: 
“Tại làng ấy, hay tại thị trân ây, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y chúng Tăng... ưa thích chia sẻ đô bô thí.” Cây hương như vậy, 
này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay 
thuận gió ngược gió. 

Không một hương hoa nào, '^ 
Bay ngược chiêu gió thôi, 
Dâu là hoa Chiên-đàn, 
Gia-la hay Mạt-Ìy. 
Chỉ hương người đức hạnh, 
Bay ngược chiêu gió thôi, 
Chỉ có bậc chân nhân, 
Biến mãn mọi phương trời. 
X. KINH ÍT HON (Cñjanikãsuffa)?° (A. 1. 226) 

81. Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 

— Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được năm giữ trước mặt Thé Tôn: 
“Abhibhu, đệ tử đức Phật Sikhi, đứng ở Phạm thiên giới, có thê làm cho ngàn 
thê giới nghe tiếng của mình.” Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác có thể làm cho nghe tiếng xa như thế nào? 

— Vị ây chỉ là một đệ tử, này Ananda. Các Như Lai là vô lượng. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

— Con được nghe trước mặt Thê Tôn, con được năm ø1ữ trước mặt Thê Tôn: 
“Abhibhũ, đệ tử đức Phật Sikhï, đứng ở Phạm thiên giới, có thể làm cho ngàn 
thế giới nghe tiếng của mình.” Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác có thé làm cho nghe tiếng xa như thế nào? 

— Vị ây chỉ là một đệ tử, này Ananda. Các Như Lai là vô lượng. 


124 Xem Dh. v. 54. 
125 Bản tiếng Anh của PTS: Abhibhu. Tham chiêu: Tap. % (7.02. 0099.423-425. 0111b25-c26). 
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Lân thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 

— Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ trước mặt Thé Tôn: 
“Abhibhu, đệ tử đức Phật Sikhi, đứng ở Phạm thiên giới, có thê làm cho ngàn 
thê giới nghe tiếng của mình.” Nhưng bạch Thê Tôn, Thế Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác có thé làm cho nghe tiếng xa như thế nào? 

— Này Ananda, ông có được nghe nói đến tiểu thiên thé giới không? 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, bạch Thiện Thệ, để Thế 
Tôn nói về vẫn đề này. Sau khi nghe Thế Tôn nói, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ đạo của chúng và chói sáng 
khắp bốn phương với ánh sáng của chúng, xa như vậy là một ngan thế giới. 
Trong â ây có một ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, một ngàn núi Sineru (Tu- 
đi), một ngàn Jampudipa (Diêm-phù- dê), một ngàn Aparagoyāna (Tây Ngưu 
Hóa châu), một ngan Uttarakuru (Bắc Cu-lô châu), một ngàn Pubbavidcha 
(Đông Thắng Thần châu), bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn Đại vương, một ngàn 
cõi trời Bốn Thiên Vương, một ngàn cõi trời Ba Mươi Ba, một ngan Da-ma 
thiên, một ngàn Đâu-suất thiên, một ngàn Hóa Lạc thiên, một ngàn Tha Hóa 
Tự Tại thiên, một ngàn Phạm thiên. Này Ananda, day gọi là một tiêu thiên thế 
giới. Này Ananda, cho đến một ngàn lan tiêu thiên thê giới, được gọi là, này 
Ananda, hai trung thiên thé giới. Này Ananda, cho đén một ngan trung thiên thê 
giới, được gọi là, này Ananda, ba đại thiên thê giới. Này Ananda, Như Lai có 
thê làm cho tiếng mình nghe xa cho đến ba ngàn đại thiên thế giới hay xa hơn 
nữa nếu muốn. 


— Làm sao, bạch Thé Tôn, Thế Tôn có thể làm cho tiếng mình nghe xa cho 
đến ba ngàn đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nêu muốn? 

— Ở đây, này Ananda, Như Lai chiêu ánh sáng cho đến ba ngàn đại thiên 
thê giới, cho đến khi các chúng sanh nhận thức được ánh sáng ấy. Rôi Như 
Lai phát âm và làm cho tiếng mình được nghe. Như vậy, này Ananda, Như Lai 
làm cho tiếng mình nghe xa cho đến ba ngàn đại thiên thế giới hay xa hơn nữa 
nếu muốn. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Udayi: 

— Được lợi ích thay cho tôi, khéo được lợi ích thay cho tôi, có được bậc Đạo 
sư có thân lực như vậy, có uy lực như vậy! 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Udayi nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Hiền giả Ananda, ở đây Hiền g1ả nghĩ có được gi, nếu bậc Đạo sư của 
Hiền giá có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy? 

Khi được nghe nói vậy, Thê Tôn nói với Tôn giả Udayi: 
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— Chó có nói như vậy, này Udāyī; chớ nói vậy, này Udayi. Này Udãyï, nêu 
Ananda chưa có đoạn tận tham và mệnh chung, nhưng với tâm tịnh tín của 
mình, vị ấy có thé bảy lần ngự trị trên thé giới chư thiên, có thê bảy lần ngự trị 
trên cõi Jampudrpa này. Nhưng này Udāyī, Ananda ngay trong hiện tại sẽ được 
Bát-niễt-bàn. 
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IX. PHẨM SA-MÔN 
(S4M.ANAVAGG4) 


I. KINH SA-MÔN (Samanasutta) 26 (A. 1. 229) 


82. Này các Ty-kheo, có ba hạnh Sa-môn cân phải làm này của Sa-môn. 
Thé nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng định học, thọ 
tri tăng thượng tuệ học. Đây là ba hạnh Sa-môn cân phải làm này của Sa- -môn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: “Sắc bén sẽ là ước muốn 
(chanda) của chúng ta đề thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn 
của chúng ta để thọ trì tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn của chúng 
ta đề thọ trì tăng thượng tuệ học.” Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cần phải 
học tập. 


II. KINH CON LỪA (GŒadrabhasuffa)'?' (A. 1. 229) 


83. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con lửa đi theo sau lưng một đàn bò, nghĩ 
răng: “Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò”, nhưng nó không có màu sắc giông 
như con bò, nó không có tiếng giông như con bò, nó không có chân giỗng như 
con bò; tuy vậy, nó vân đi theo đàn bò, nghĩ răng: “Ta cũng là con bò, ta cũng là 

con bo.” Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Ty-kheo đi theo sau lưng chúng 
Ty-kheo, nghĩ rang; “Ta ciing la Ty-kheo, ta cũng là Tỷ-kheo”, nhưng vi ây 
không có ước muôn thọ trì tăng thượng giới học như các Tỷ-kheo khác, vi ây 
không có ước muốn thọ trì tăng thượng định học như các Tyỷ-kheo khác, vi ây 
không CÓ vóc muôn thọ trì tăng thượng tuệ học như các Tỷ-kheo khác; tuy vậy, 
vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ răng: “Ta cũng là Tỷ-kheo, ta 
cũng là Iy-kheo. ” 


Do vậy, này các Tý-kheo, cân phải học tập như sau: “Sắc bén sẽ là ước muốn 
của chúng ta để thọ trì tăng thượng giói học. Sắc bén sẽ là ước muôn của chúng 
ta đề thọ trì tăng thượng định học. Săc bén sẽ là ước muốn của chúng ta để thọ 
trì tăng thượng tuệ học.” Như vậy, này các Ty-kheo, các ông cân phải học tập. 


III. KINH NGHÊ NÔNG (Khefasuffa)'? (A. 1. 229) 


84. Có ba việc, này các Tý-kheo, một nông phu gia chủ cân phải làm trước. 
Thé nào là ba? 


126 Tham chiêu: Tang. +4 (T.02. 0125.16.4. 0579b21); Tạp. ¥È (T.02. 0099.828. 0212b18). 


127 Trong bản tiếng Anh của PTS, kinh 82 và 83 được trình bày trong một kinh với tên: The Recluse, 
nghĩa là Sa-môn. Tham chiếu: Tăng. }Š (T.02. 0125.16.4. 0579b21); Tạp. ## (7.02. 0099.828. 0212b18). 


128 Tham chiếu: Tap. Hk (7.02. 0099.827. 0212a24). 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ, trước hết khéo cày và 
khéo bừa. Khéo cày và khéo bừa xong, người ây cho gieo hạt giống đúng thời. 
Cho gieo hạt giông đúng thời xong, người ây cho nước chảy vô chảy ra đúng 
thời. Ba việc này, này các Tý-kheo, một nông phu gia chủ cân phải. làm trước. 


Cũng vậy. này các Tỷ-kheo, có ba công việc này một Tỷ-kheo cân phải làm 
trước. Thé nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng định học, 
thọ trì tăng thượng tuệ học. Ba công việc này, này các Týỷ-kheo, một Tỷ-kheo 
cân phải làm trước. Do vậy, này các Ty-kheo, cân phải học tập như sau: “Sắc 
bén sẽ là ước muôn của tôi đề thọ trì tăng thượng giới học. Săc bén sẽ là ước 
muốn của tôi đề thọ trì tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi 
để thọ trì tăng thượng tuệ học.” Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cần phải 
học tập. 


IV. KINH NGƯỜI VAJJI (Vajjiputtasutta)!”? (A. I. 230) 
85. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thê Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, chỗ giảng đường có góc nhọn. 


Rồi một Tỷ-kheo người Vajji đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi 
ngôi xuỗng một bên. Ngôi xuống một bên, Tý-kheo người VajjT bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, hơn một trăm năm mươi học giới này, nửa tháng một lần 
con phải tụng đọc (uddesam), ở đây, con không thể học tập nối. 

— Này Tỷ-kheo, ông có thể học tập ba học pháp tăng thượng giới học, tăng 
thượng định học, tăng thượng tuệ học không? 

— Bạch Thé Tôn, con có thể học tập ba học pháp tăng thượng giới học, tăng 
thượng định học, tăng thượng tuệ học. 

- Do vậy, này Tý-kheo, ông hãy học tập ba học pháp tăng thượng giới học, 
tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Nếu ô ông học tập tăng thượng giới 
học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học, này Ty-kheo, nhờ học tập ba 
học pháp này, tham sẽ Tài tận, sân sẽ đoạn tận, sĩ sẽ đoạn tận. Do tham đoạn 
tận, sân đoạn tận, si đoạn tận, điều bất thiện ông sẽ không làm, điều ác ông sẽ 
không theo. 

Tỷ-kheo Ây, sau một thời gian học tập tăng thượng giới học, học tập tăng 
thượng định học, học tập tăng thượng tuệ học; do học tập tăng thượng giới học, 
học tập tăng thượng định học, học tập tăng thượng tuệ học, tham được đoạn tận, 
sân được đoạn tận, si được đoạn tận. VỊ ây, do tham đoạn tận, sân đoạn tận, si 
đoạn tận nên không làm điều bat thiện, không theo điều ác. 


V. KINH HỮU HỌC (Sekkhasufa)°9 (A. 1. 231) 


86. Rôi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ròi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 


! Tham chiêu: Tap. ¥ (7.02. 0099.829. 0212c08). 
130 Tham chiếu: Tap. ¥ (7.02. 0099.642. 0182a14); Tap. š# (T.02. 0099.824. 0211c01). 
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— Hữu học, hữu học, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế 
nào, bạch Thế Tôn, là hữu học? 

— Học tập, này Tỷ-kheo, nên được gọi là hữu học, và học tập cái gì? Học 
tập tăng thượng giới học, học tập tăng thượng định học, học tập tăng thượng tuệ 
học. Vi ây, này Ty-kheo, do vậy được gọi là vị Hữu học. 

Bậc Hữu học học tập, 

Đi theo con đường thắng, 
Ở trong sự diệt tận, 

Trí thứ nhất khởi lên. 

Tiếp theo không gián đoạn, 
Chánh trí mới sanh khởi. 
Rôi Chánh trí giải thoát, 
Trí như vậy khởi lên. 

Bất động ta giải thoát, 

Hữu kiết sử đoạn tận. 


VI. KINH HỌC PHÁP THỨ NHẤT (Pathamasikkhäsutta)°' (A. 1. 231) 


87. Nay các Tý-kheo, bán tụng đọc này gôm hơn một trăm năm mươi học 
giới, ”“ cân phải đọc nửa tháng một lần. Ở đây, các thiện nam tử muốn được lợi 
ích, học tập bản tụng ây. Này các Tý-kheo, tât cả được thâu nhiếp hợp lại làm 
thành ba học giới này. Thế nào là ba? Tăng thượng ĐIỚI học, tăng thượng định 
học, tang thượng tuệ học. Chính ba học giới này, này các Ty-kheo, thâu nhiếp 
tật cả. 


Ö dây, này các Ty-kheo, Ty-kheo đối với các Giới luật, hành trì toàn phân; 
đối với Định, hành trì một phân; đôi với Tuệ, hành trì một phân; vị ây có vi 
phạm học pháp nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm nào, vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ 
sao? Ở đây, này các Tý-kheo, Ta không tuyên bő chúng làm cho vị ây không 
có khả năng [xứng đáng]. Phảm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, 
tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vı ay kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. VỊ ây do đoạn tận ba kiết sử, là bậc Dự Lưu, 
không còn bị thôi doa, quyết chắc đạt đến Chánh giác. 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo đối với các Giới luật, hành trì toàn phân; 
đối với Định, hành trì một phân; đối với Tuệ, hành trì một phân; vị ấy có vi 
phạm học pháp nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm nào, vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ 
sao? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không 
có khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, tương xứng 
Phạm hạnh, ở đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, chấp nhận và học tập 
trong các học pháp. VỊ ây do đoạn tận ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, 
si, là bậc Nhất Lai, chỉ trở về thế giới này một lân, rồi đoạn tận khô đau. 


!3! Tên kinh này và 2 kinh kế tiếp (88, 89) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Recital, nghĩa là Trùng 
tung. Tham chiêu: Tạp. ## (7.02. 0099.821. 0210c13). 
32 Sadhikamidam diyaddham sikkhãpadasatam: Hơn 150 học giới. Con số đúng là 227. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đối với các Giới luật, hành trì toàn phân; 
đối với Định, hành trì toàn phân; đối với Tuệ, hành trì một phân. Vi ấy có vi 
phạm học pháp nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm nào, vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ 
sao? Ở đây, này các Tỷ-kheo... chấp nhận và học tập trong các học pháp. VỊ â ay 
do doan tên nam ha phân kiết sử, được hóa sanh, tại đây nhập Niết-bàn, không 
còn phải trở lui đời này nữa. 


Ở đây, này các lý-kheo, Ty-kheo đối với các Giới luật, hành trì toàn phân; 
đối với Định, hành trì toàn phân; đối với Tuệ, hành trì toàn phân; vị ây có vi 
phạm học pháp nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm nào, v1 ay được xem là thanh tịnh. Vì cớ 
sao? Ó đây, này các Tý-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ây không có 
khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, là tương xứng 
Phạm hạnh, ở đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học tập 
trong các học pháp. VỊ ây do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành tri một phân, thành tựu được một 
phân; người hành trì toàn phân, thành tựu được toàn phân. Ta tuyên bố răng, 
này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là rỗng không. 


VII. KINH HỌC PHÁP THỨ HAI (Dufiyasikkhãsutta)'” (A. I. 232) 


88. Này các Ty-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn một trăm năm mươi học 
giới, cần phải đọc nửa tháng một lần. Ở đây, các thiện nam tử muốn được lợi 
ích, học tập bản tụng åy. Này các Tý-kheo, tất cả được thâu nhiếp làm thành ba 
học giới này. Thê nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng 
thượng tuệ học. Chính ba học pháp này, này các Tý-kheo, thâu nhiếp tất cả. 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo đối với các Giới luật, hành trì toàn 
phân; đối với Định, hành trì một phân; đôi với Tuệ, hành trì một phân. VỊ ây có 
vi phạm học pháp nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm nào, VI Ấy được xem là thanh tịnh. Vì có 
sao? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị ấy không có 
khả năng. Phàm có những học gIỚI nào là căn bản Phạm hạnh, là tương xứng 
Phạm hạnh, ở đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ấy, châp nhân và học tâp 
trong các học pháp. VỊ ây do đoạn tận ba kiết sử, là bậc tôi đa phải sanh lại bay 
lân. Sau khi rong ruôi, luân chuyên tối đa bay lân giữa chư thiên và loài người, 
liền đoạn tận khô đau. Vi ây do đoạn tận ba kiết sử, là bậc Nhập Lưu, rong ruôi, 
lưu chuyên trong hai hay ba gia đình, ròi đoạn tận khô đau. Vị ấy do đoạn tận 
ba kiết sử, là bậc Nhât Chúng, sau khi phải sanh hiện hữu làm người một lân, 
rồi đoạn tận khổ đau. Vị ấy do đoạn tận ba kiết sử, làm cho muội lược tham, 
sân, si, là bậc Nhất Lai, phải trở lui lại đời này chỉ một lần, rồi đoạn tận khổ đau. 


Nhưng ở đây, này các Iý-kheo, vị Iý-kheo đối với các Giới luật, hành trì 
toàn phân; đối với Định, hành trì toàn phân; đối với Tuệ, hành trì một phân; vị 
ây có vi phạm... chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận 


133 Tham chiếu: Tap. #È# (7.02. 0099.820. 0210b19). 
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năm hạ phân kiết sử, là bậc Thượng lưu đạt được Sắc Cứu Cánh thiên. VỊ â ây do 
đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là bậc Hữu hành Bát- niết- bàn.” Vị â ây do đoạn 
tận năm hạ phân kiết sử, là bậc Vô hành Bát- niết- bàn. VỊ â ây do đoạn tận năm 
hạ phân kiết sử, là bậc Tôn hại Bát- niễt-bàn.!3" Vị ây do đoạn tận năm hạ phàn 
kiết sử, là bậc Trung gian Bát-niết-bàn. !5 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với các Giới luật, hành trì 
toàn phân; đối với Định, hành trì toàn phân; đôi với Tuệ, hành trì toàn phân. Vị 
ay có v1 phạm... chấp nhận và học tập trong các học pháp. VỊ â ây do đoạn tận các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Như vậy, này các Ty-kheo, người hành trì một phân, thành tựu được một 
phân; người hành tri toàn phân, thành tựu được toàn phân. Ta tuyên bô rằng, 
này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là rỗng không. 


VII. KINH HỌC PHÁP THỨ BA ( Tafiyasikkhãsuffa)`°" (A. 1. 234) 


89. Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này... (như đoạn đâu kinh 88)... này các 
Tý-kheo, thâu nhiếp tất cả. 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phân; 
đổi với Định, hành trì toàn phân; đôi với Tuệ, hành trì toàn phân; vị ây có vi 
phạm... chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị áy do đoạn tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Hoặc nêu chưa chứng đạt, nêu chưa thê nhập, do đoạn tận năm hạ phần 
kiết sử, là bậc Trung gian Bát-niễt-bàn. Hoặc nêu chưa chứng đạt, nếu chưa thể 
nhập, do đoạn tận nam hạ phân kiết sử, là bậc Tôn hại Bát-niết-bàn... là bậc Vô 
hành Bát-niết-bàn... là bậc Hữu hành Bát-niét-bàn... là bậc Thượng lưu chứng 
đạt Săc Cứu Cánh thiên. Hoặc nêu chưa chứng đạt, nêu chưa thê nhập, do đoạn 
tận ba kiết sử, do làm cho muội lược tham, sân, si, là bậc Nhất Lai, chỉ trở lui 
đời này một lần nữa, rồi đoạn tận khô đau. Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa 
thể nhập, sau khi đoạn tận ba kiết sử, là bậc Nhất Chúng, sau khi mệnh chung 
phải sanh hiện hữu làm người một lần, rôi đoạn tận khô đau. Hoặc nếu chưa 
chứng đạt, nếu chưa thể nhập, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc Nhập Lưu, sau khi 
rong ruôi, luân chuyên trong hai hay ba gia đình, ròi đoạn tận khô đau. Hoặc 
nêu chưa chứng đạt, nêu chưa thê nhập, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc tôi đa phải 
sanh lại bay lân, sau khi rong ruôi, luân chuyền tôi đa bảy lần giữa chư thiên và 
loài người, rôi đoạn tận khô đau. 


Như vậy, này các Tý-kheo, người hành trì một phân, thành tựu được một 


! Nên viết Vô hành Bát-niết-bàn trước ròi đến Hữu hành Bát-niễt-bàn. 

35 Upahaccaparinibbayi. Chú giải viết sau 500 kiếp. 

136 AntarāparinibbāyT. VỊ này là vị Bất Lai, chấm đứt sự tái sanh của mình ở Phạm thiên giới. 
!37 Tham chiếu: Tạp. #È (7.02. 0099.819. 0210b13). 
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phân; người hành trì toàn phân, thành tựu được toàn phân. Ta tuyên bồ rằng, 
này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là rêng không. 


IX. KINH BA HỌC PHÁP THỨ NHẬT 
(Pafharmasikkhaffayasuffa)' (A. 1. 235) 

90. Có ba học giới này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng 
định học, tăng thượng tuệ học. 

Thế nào là tăng thượng giới học? Ở đây, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo giữ 
giới... chấp nhận, học tập trong các học giới. Này các Tý-kheo, đây gọi là tăng 
thượng giới học. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là tăng thượng định học? Ở đây, này các Tý- 
kheo, vI Tý-kheo ly dục, ly pháp bất thiện... chứng và trú Thiền thứ tư. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng định học. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học? Ở đây, này các Tý- 
kheo, vi Tỷ-kheo như thật rõ biết: “Đây là khô.” ... như thật rõ biết: “Đây là con 
đường đưa đến khô diệt.” Này các Tý-kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba học giói. 


X. KINH BA HỌC PHÁP THỨ HAI (D#yasikkhaffayasuffa)'°° (A. 1. 235) 

91. Này các Tý-kheo, có ba học pháp này. Thé nào là ba? Tăng thượng giới 
học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. 

.. (“tang thượng giới học, tăng thượng định học” như kinh trên, chỉ khác 
“tăng thượng tuệ học”). 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tăng thượng tuệ học? Ở đây, này các Tý- 
kheo, vị Tý-kheo do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. Các pháp này, này các Tý- 
kheo, là ba học pháp. 

Người tinh tân, nghi lực, 
Kiên trì và thiên tu, 

Sống hộ trì các căn, 

Hãy hành ba tăng thượng. 
Trước thế nào sau vậy, 
Sau thế nào trước vậy, 
Dưới thế nào trên vậy, 
Trên thế nào dưới vậy, 
Ngày thế nào đêm vậy, 
Đêm thế nào ngày vậy, 


!3 Tên kinh này và kinh ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Training, nghĩa là Tu học. Tham 
chiếu: Tap. Wk (7.02. 0099.817. 0210a23); Tap. Wk (7.02. 0099. 0832c08). 


139 Tham chiêu: Tap. ž (7.02. 0099.816. 0210a06). 
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Hãy nhiếp phục mọi phương, 
Với vô lượng tâm định. 
Đây gọi Hữu học đạo, 
Là thuần tịnh hạnh đức. 
Đây gọi đời Chánh giác, 
Bậc trí đạt tôi hậu. 
Với thức được đoạn diệt, 
Ái diệt được giải thoát, 
Như đèn sáng tịch diệt, 
Tâm vị ấy giải thoát. 
XI. KINH PAÑKADHA (Sa#kavasufa)'^° (A. 1. 236) 

92. Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo, di đến một thị trân của đân chủng Kosala tên là Pankadha. Tại 
đây, Thê Tôn trú ở Pañkadhã. Pankadha là một thị trân của dân chúng Kosala. 

Lúc bấy giờ, một Tý-kheo tên là Kassapagotta trú ở Pankadha. Tại đấy, Thế 
Tôn với một pháp thoại liên hệ đến học giới, giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích 
lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ. Rồi Tý-kheo Kassapagotta, trong khi 
Thé Tôn với một pháp thoại liên hệ đến học giới, giảng cho các Tỷ-kheo, khích 
lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý, lây làm bât nhẫn, lây làm bất mãn, nghĩ 
răng: “Sa-môn này quá nghiêm khắc, tỉ mi!” 

Thế Tôn, sau khi trú ở Paikadhã cho đến khi thỏa mãn, rồi ra đi, du hành 
hướng đến RãJagaha, tiệp tục du hành và đến tại RãJagaha. Tại đây, Thê Tôn trú 
ở RaJagaha, Gijjhakūta. 

Rôi Tý-kheo Kassapagotta, sau khi Thé Tôn đi không bao lâu, cảm thấy hỗi 
hận, ăn nin, nghĩ răng: “Thật không lợi ích cho ta, thật lợi ích không được tốt 
cho ta, thật không khéo lợi ích cho ta khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ đến 
học giới, giảng cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hy, 
ta lại lầy làm bất nhẫn, lẫy làm bất mãn, nghĩ răng: “Sa-môn này quá nghiêm 
khắc, tỉ mi!” Vậy ta hãy đi đến Thê Tôn; sau khi đến, trước mặt Thế Tôn, hãy tỏ 
lộ có phạm tội là có phạm tội. ˆ 

Rôi Tôn giả Kassapagotta, sau khi don đẹp lại chỗ năm, cam y bát rồi ra đi 
theo hướng RãJagaha, tip tục di đến RãJagaha, Gijjhakuta, đên Thê Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Ty- 
kheo Kassapagotta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, một thời, Thế Tôn trú ở Pañkadhä, Pankadha là một thị 
trân của dân chúng Kosala. Tại đây, Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến học 
giới, giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan 


140 Bán Tích Lan, Thái Lan, Campuchia và PTS viết Paäkadhã. Tham chiếu: T. ap. #È (T.02. 0099.830. 
0213b05). 
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hy. Bạch Thể Tôn, trong khi Thê Tôn với một pháp thoại liên hệ đến học ĐIỚI, 
giảng dạy cho các Ty-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, con 
lây làm bất nhẫn, con lẫy làm bất mãn, nghĩ răng: “Sa-môn này quá nghiêm 
khắc, tỉ mi!” Rồi Thé Tôn, sau khi trú ở Pankadha cho đến khi thỏa mãn, ròi ra 
đi, du hành hướng đến Rãjagaha. Bạch Thé Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, con cảm thây hôi hận, ăn năn: “Thật không lợi ích cho ta, thật lợi ích không 
được tốt cho ta, thật không khéo lợi ích cho ta khi Thê Tôn với pháp thoại liên 
hệ đến học giới, giáng cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hý, ta lại lây làm bất nhẫn, lây làm bất mãn, nghĩ răng: “Sa-môn này gua 
nghiêm khắc, tỉ mi!” Vậy ta hãy di đên Thế Tôn; sau khi đến, trước mặt Thế 
Tôn, hãy tỏ lộ có phạm tội là có phạm tội.” Phạm tội đã chinh phục con, bạch 
Thê Tôn, ngu si như con, dan độn như con, bất thiện như con. Vì răng trong 
khi Thế Tôn, với pháp thoại liên hệ đến học giới, giảng dạy cho các Ty-kheo, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý, con lây làm bất nhẫn, con lây 
làm bât mãn, nghĩ răng: “Sa-môn này quá nghiêm khắc, tỉ mi!” Bạch Thê Tôn, 
mong Thế Tôn chấp nhận con có phạm tội là có phạm tội, để con ngăn chặn 
trong tương lai. 


— Thật vậy, này Kassapa, phạm tội đã chính phục ông, ngu sĩ dan độn như 
ông, bất thiện như ông. Vì răng trong khi Ta với pháp thoại liên hệ đến học giới, 
giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, ông 
lại lây làm bat nhẫn, lây làm bất mãn, nghĩ rang; “Vi Sa-môn này quá nghiêm 
khắc, tỉ mỉ.” Và này Kassapa, khi ông thây có phạm tội là có phạm tội, và như 
pháp phát lộ, thời chúng ta chấp nhận cho ông. Đây là sự tăng trưởng giới luật 
của bậc Thánh này, khi ai thây có phạm tội là có phạm tội, và như pháp phát lộ, 
đề ngăn chặn trong tương lai. 

Nếu một trưởng lão Tỷ-kheo, này Kassapa, không ưa thích học tâp, không 
tán than chấp hành học tập. Và đối với các Tỷ-kheo không ưa thích học tập, VỊ 
này không khích lệ họ học tập; còn đối với các Tý-kheo ưa thích học tập, vị này 
không tan thản họ chơn thực và đúng thời. VỊ trưởng lão Ty-kheo như vậy, này 
Kassapa, Ta không có tán than. Vi cớ sao? Vi các Ty-kheo khác có thê thân cận 
VỚI trưởng lão ây, nghĩ răng: “Bậc Đạo sư tán than vị ây.” Và những ai thân cận 
với vị ây, họ có thê chập nhận tri kiên của vị ây. Và những ai châp nhận tri kiến 
của vị ấy sẽ đem lại bất hạnh, đau khô lâu dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, Ta 
không tán thán vị trưởng lão Tý-kheo ấy. 


Nếu một trung niên Tý-kheo, này Kassapa... Nếu một tân học Tỷ-kheo, này 
Kassapa, không ưa thích học tập, không tán thán chấp hành học tập. Và đối với 
các Tỷ-kheo không ưa thích học tập, vi này không khích lệ họ học tập; còn đối 
với các Ty-kheo ưa thích học tập, vị này không tán than họ chơn thực và đúng 
thời. VỊ tân học Tỷ-kheo như vậy, này Kassapa, Ta không có tán thán. Vì cớ 
sao? Vì các Tỷ-kheo khác có thê thân cận với vị tân học Tý- -kheo â ây, nghĩ rằng: 
“Bậc Đạo sư tán thán vị ây.” Và những ai thân cận với vị ây, họ có thể châp 
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nhận tri kiến của vị ây. Và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy sẽ đem lại bất 
hạnh, đau khô lâu đài cho họ. Do vậy, này Kassapa, Ta không tan thắn vi tân 
học Tý-kheo ấy. 


Nếu một trưởng lão Ty- -kheo, này Kassapa, wa thích học tâp, tán thán châp 
hành học tập. Và đối với các Tỷ-kheo không ưa thích học tập, vị này khích lệ 
họ học tập; còn đối với các Tý-kheo ưa thích học tập, vị này tán than họ chon 
thực và đúng thời. VỊ trưởng lão Tỷ-kheo như vậy, này Kassapa, Ta tán thán. 
Vì cớ sao? Vì các Ty-kheo khác có thê thân cận với vi trưởng lão Tý-kheo â ây, 
nghĩ rằng: “Bậc Đạo sư tán thán vị ây.” Và những ai thân cận với vi ây, họ có 
thé chấp nhận tri kién của vị ấy. Và những ai chấp nhận tri kiến của vị ây, như 
vậy sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, Ta tán 
than vị trưởng lão Tý-kheo ây. 


Nếu một trung niên Tỷ-kheo, này Kassapa... Néu môt tân học lý-kheo, này 
Kassapa, ưa thích học tập, tán thán chấp hành học tập. Và đối với các Tý-kheo 
không ưa thích học tập, vị này khích lệ họ học tập; còn đối với các Tỷ-kheo ưa 
thích học tập. vi này tan than họ chơn thực và đúng thời. VỊ tân học Tỷ-kheo 
như vậy, này Kassapa, Ta tán than. Vi cớ sao? Vì các Tý-kheo khác có thê 
thân cận với vi tân học Ty-kheo â Ấy, nghĩ răng: “Bậc Đạo sư tán than vi ây.” Và 
những ai thân cận với VI ây, họ có thê chấp nhận tri kiến của vị áy. Và những 
a1 châp nhận tri kiến của vị ấy, sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. Do 
vậy, này Kassapa, Ta tán than vi tân học Tỷ-kheo ây. 
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X. PHẨM HẠT MUÓI 
(LONAKAPALLAVAGG4) 


I. KINH CẤP THIẾT (Accäyikasuf/A) (A. I. 239) 


93. Này các Tỷ-kheo, có ba việc cấp thiết này người nông phu gia chủ cần 
phải làm.!“! Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-khco, người nông phu gia chủ mau lẹ khéo cày thửa 
ruộng, khéo bừa thửa ruộng; sau khi mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bta 
thửa ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống; sau khi mau lẹ gieo hạt giông, liên mau 
lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này các Tỷ-kheo, đây là ba việc cap thiết người 
nông phu gia chủ cân phải làm. 

Người nông phu gia chủ ây, này các Tý-kheo, không có thân lực hay không 
có uy lực [đê ra lệnh]: “Hôm nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ 
trô hạt, ngày kế tiệp chúng sẽ chín.” Nhưng chính theo thời gian của người 
nông phu gia chủ, các cây lúa do sự thay đôi của thời tiết, được mọc lên, được 
trô hạt và được chín. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba công việc cấp thiết này Tỷ-kheo cần phải 
làm. Thê nào là ba? 

Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng thượng định học, chấp 
hành tăng thượng tuệ học. Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một 
Ty-kheo cân phải làm. 

Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, không có thần lực hay không có uy lực [đề ra 
lệnh]: “Hôm nay, tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp thủ, 
ngày mai cũng vậy, ngày kê tiêp cũng vậy.” Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do 
thời gian Tỷ-kheo ây sử dụng đê học tập tăng thượng giới học, đê học tập tăng 
thượng định học, đê học tập tăng thượng tuệ học mà tâm được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có châp thủ. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, can phải học tập như sau: “Sắc bén sẽ là ước 
muôn của ta để chấp hành tăng thượng giới học. Sắc bén Sẽ là ước muôn của ta 
để chấp hành tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để châp hành 
tăng thượng tuệ học.” Như vậy, này các Ty-kheo, các ông cân phải học tập. 


II. KINH SÓNG VIÊN LY (Pawivekasuffa) (A. 1. 240) 


94. Có ba hạnh viễn ly này được các du sĩ ngoại đạo trình bày. Thé nào là 
ba? Viễn ly y áo, viễn ly đô ăn khất thực, viễn ly sàng tọa. 


141 4, IL. 354: Accayika = Atipatika (cấp thiết, nhanh chóng). Xem A. I. 82. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly yao: Mang 
val gal thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khac,!2 mặc vải tan liệm quăng đi, 
mặc vải lượm từ đông rác, y thì dùng vỏ cây tirTtaka làm áo, mặc da con sơn 
dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn dương đen, '“3 mặc áo từ cỏ kusa 
bện lại, mặc áo băng. vỏ cây, mặc áo bằng tâm gô nhó, măc áo băng tóc bên lại 
thành mên, mặc áo băng đuôi ngựa bên lại, mặc áo băng lông cú. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly y áo. 


Ở đây, này các Tý-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly đồ ăn khất 
thực: Ăn rau, cây kê, gạo sông, gạo rừng, '“ cây lau,” bột gạo, bột gạo cháy, ““ 
ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây 
rụng để sông. Như vậy, này các Ty-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn 
ly đô ăn khât thực. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly sang tọa: 
Sống trong rừng tại một gôc cây, tại bãi tha ma, tại khóm rừng rậm, sông ngoài 
trời, trên một đông rơm, trong | nhà băng tranh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
du sĩ ngoại đạo trình bày vê viễn ly sàng tọa. 


Này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại ‹ đạo trình bày vè ba hạnh viễn ly này. 


Này các Tỷ-kheo, có ba hạnh viễn ly này của vị Tỷ-kheo trong Pháp và 
Luật. Thê nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác BIỚI, viễn ly ác 
giói, có chánh tr kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, tir 
bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc. Vi răng, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo gìn 
giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viên ly ác giói, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiên, viễn 
ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, nên 
Ty-kheo này, này các Tỷý-kheo, được gọi là đạt được tôi thượng, đạt được căn 
bản thanh tịnh, được an trú trên căn bản. '“” 


Ví như, này các Tỷ-kheo, ruộng lúa của người nông phu gia chủ đã chín, 
người nông phu gia chủ ây mau man gặt lúa; sau khi mau min gặt lúa, phải mau 
mắn chất lúa thành đồng: sau khi mau mắn chất lúa thành đồng, phải mau mắn 
chở lúa vê; sau khi mau mắn chở lúa vê, phải mau mắn chất lúa thành đồng: sau 
khi mau mắn chât lúa thành đông, phải mau mắn đập lúa; sau khi mau măn đập 
lúa, phải mau mắn giŭ rơm; sau khi mau mắn giũ rơm, phải mau min lây thóc 
ra; sau khi mau mắn lây thóc ra, phải mau min quạt thóc; sau khi mau mắn quạt 


142 Masana: Miếng vải thô. Xem M. I. 77ff. 


1 4A. II. 355: Ajinakkhipamii tadeva majjhe phalitam, sahakhurakantipi vadanti (“Áo choàng kết từ từng 
mảnh da con sơn “dueg den” nghĩa là từng mảnh da kian kêt lại có cả móng guôc của con sơn dương). 


18 AA. II. 355: Hatam vuccati silesopi sevalopi An D a Ba (“Thức š ăn từ nhựa cây” tức 
là chất dính, rau mọc dưới nước, nhựa cây Lòng Man). 


6 AA. II. 355: Acama nghĩa là đậu nâu quá chín và bị cháy. 


147 AA. II. 355: Sare pafifthitoti s1lasamnadhipaññasare paíiffhifo (“Được an trú trên căn bản” nghĩa là 
được an trú trên căn bản giới, định, tuệ). Xem M. I. 31. 
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thóc, phải mau mắn chứa thóc; sau khi mau mắn chúa thóc, phải mau mắn xay 
thóc; sau khi mau mắn xay thóc, phái mau măn sàng cám lây gao. Như vậy, này 
các Tý-kheo, với người nông phu gia chủ ấy, lúa gạo ây đạt được tối thượng, 
đạt được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú trên căn bản. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Iý-kheo gin giữ giới luật, từ bỏ ác giỚI, viễn ly ác giới, có chánh tri 
kiên, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiên, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, 
viễn ly các lậu hoặc, nên Tỷ-kheo này, này các Tỷ-kheo, được gọi là đạt được 
tôi thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, được an trú trên căn bản. 


HI. KINH MÙA THU (S2rzdasuffa)'“ (A. 1. 242) 


95. Ví như, này các Tý-kheo, vào mùa thu, khi bầu trời quang đăng, không 
có mây và mặt trời mọc lên giữa bầu trời,''' phá sạch hắc ám khắp cả hư 
không, và chói sáng, bừng sáng, rực sáng; cũng vậy, này các Tỷ-khco, VỚI VỊ 
Thánh đệ tử, Pháp nhãn'”" ly tran cầu khởi lên; và đo tri kiến này khởi lên, này 
các Tỷ-kheo, ba kiết sử được đoạn tận: Thân kiến, nghi, giới cam thủ. Lại nữa, 
vị ây được thoát khỏi hai pháp tham và sân. VỊ â ây ly dục, ly bât thiện pháp, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có 
tâm có tứ. Trong thời gian Ấy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nêu có mệnh 
chung, sẽ không có kiết sử nào, do kiết sử ấy, vị Thánh đệ tử phải đi đến thế 
giói này nữa.'°! 


IV. KINH HỘI CHÚNG (P4risãsuffa) (A. 1. 242) 

96. Có ba hội chúng, này các Tỷ-kheo, thể nào là ba? Hội chúng tối thượng, 
hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa hợp. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là hội chúng tôi thượng? 

O đây, này các Tỷ-kheo, hội chúng nào có các Tỷ-kheo trưởng lão, không 
CÓ sông đây đủ, không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đâu vè doa lạc, đi đâu vê hạnh 
viễn ly, tinh cân, tinh tân để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và những 
thê hệ kê tiếp tùy thuận theo tr1 kiên của họ. Hội chúng â ây cũng không có sông 
đây đủ, không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đâu về đọa lạc, đi đâu về hạnh viên ly, 
tinh cân, tinh tân để chứng đạt những øì chưa chứng đạt, đề chứng đặc những 
gi chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hội chúng tôi thượng. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là hội chúng không hòa hợp? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Ty-kheo sông cạnh tranh, 


tranh luận, dau tranh nhau, đả thương nhau băng những binh khí miệng lưỡi. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng không hòa hợp. 


148 Trọng bản tiếng Anh của PTS, kinh này thuộc kinh 92. Aloofness, nghĩa là Viễn ly. 
1 Xem D. II. 183; M. I. 317; S. IH, 156; 7. 20. 

150 Dhamnacakkhu: Pháp nhãn. Xem D. I. 86. 

ISI Vị áy không còn là bậc Dự Lưu, mà là bậc Nhất Lai. 
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Và này các Tý-kheo, thê nào là hội chúng hòa hợp? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo sông hòa hợp hoan 
hý, không có luận tranh, sông như nước với sữa hòa lẫn, nhìn nhau băng cặp 
mắt ái kính. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo sông hòa hợp, hoan hý, không có 
luận tranh, như nước với sữa hòa lẫn, nhìn nhau băng cặp mắt ái kính, khi â ây, 
này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo tạo được công đức; khi ây, này các Tỷ-kheo, các 
Tỷ-kheo sông Phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát liên hệ với 
hý, thời hý sanh; với ai có hỷ, thân được khinh an; với thân khinh an, cảm giác 
được lạc thọ; với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


Ví như, này các Ty-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hat,” nước 
mưa ây chảy theo sườn dốc, làm đây các hang núi, các khe núi, các thung lũng. 
Sau khi làm đây các hang núi, các khe núi, các thung lũng, nước mưa ây làm 
đầy các hô nhỏ. Sau khi làm đây các hô nhỏ, nước mưa ây làm đây các hô lớn. 
Sau khi làm đây các hò lớn, nước mưa Ấy làm đây các sông nhỏ. Sau khi làm 
đây các sông nhỏ, nước mưa ây làm đây các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông 
lớn, nước mưa ấy làm đây bién cả. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, khi nào các Tý-kheo sông hòa hợp, hoan hý, 
không có luận tranh, như nước với sữa hòa lẫn, nhìn nhau băng Cặp mắt ái kính, 
khi ây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo tạo được công đức; khi â ây, này các Tý- 
kheo, các Tý-kheo sông Pham trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát 
liên hệ với hỷ, thời hý sanh; với ai có hy, thân được khinh an; với ai có thân 
khinh an, cảm giác được lạc thọ; với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

Những pháp này, này các Ty-kheo, là ba hội chúng. 


V. KINH THUẢN THỤC THỨ NHẬT (Paƒhamaäjãniyasuffa)'° (A. 1. 244) 


97, Đây đủ với ba đức tánh, này các Ty-kheo, một con ngựa của vua, hiền 
thiện thuân thục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyên sở hữu của vua và được 
xem như một biêu tượng của vua. Thê nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-khco, một con ngựa của vua, hiện thiện thuân thục, đây 
đủ với sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, đây đủ với tốc lực. Đầy đủ với ba đức 
tánh này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiên thiện thuần thục, xứng 
đáng để vua dùng, thuộc quyên sở hữu của vua và được xem như một biêu 
tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, day đủ với ba pháp, một Tỷ-kheo đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
vô thượng phước. điền ở đời. Thé nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
đây đủ sắc đẹp, đây đủ sức mạnh, đây đủ tốc lực. 


! Xem KS. II. 27. 


153 Tên kinh này và 2 kinh kê tiếp (98, 99) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Thoroughbred, nghĩa là 
Con ngựa thuán thục. Tham chiêu: Tạp. #È (T.02. 0099.920. 0233c19); Phật thuyết Mã hữu tam tướng 
kinh [a BA Z488 (7.02. 0114. 0506c1]). 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đây đủ sắc đẹp? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo giữ gìn giới luật, sông hộ trì với sự hộ 
trì của Giới bốn, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ 
nhặt, châp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các Ty-kheo, là 
Tỷý-kheo đây đủ sắc đẹp. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đây đủ sức mạnh? 

Ở day, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông tinh can tinh tân, đoạn tận các pháp 
bất thiện, thành tựu day đủ các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, đỡng mãnh, không từ 
bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo 
đây đủ sức mạnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo đầy đủ tốc lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: “Đây là khổ”, như thật 
rõ biết: “Đây là khô tập”, như thật rõ biết: “Đây là khô diệt”, như thật rõ biết: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
đây đủ tốc lực. 


Đầy đủ với ba pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. 


VI. KINH THUAN THỤC THỨ HAI (Dutiyaajaniyasutta) (A. 1. 245) 


98. (Như kinh 97). 

— Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo đây đủ tốc lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh tại chỗ ấy nhập Bát-niết-bàn, khỏi phải trở lui từ thé giới ấy đến thé 
giới này. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đây đủ tốc lực. 

Đây đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đảng được chắp tay, là vô thượng 
phước điện ở đời. 


VII. KINH THUAN THỤC THỨ BA (Tatiyaājānīyasutta) (A. I. 245) 
99, (Như kinh 97). 
— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đây đủ tốc lực? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện 


tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đây đủ tốc lực. 


Đây đủ với ba pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. 

VIII. KINH VẢI THÔ BẰNG VÓ CAY (Poøffhakasuffa) (A. 1. 246) 
100. Này các Tỷ-kheo, có tâm vải băng vỏ cây hoàn toàn mới, sắc xấu, có 


222 # KINH TANG CHI BỘ 


xúc chạm khó chịu và không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, có tâm vải bằng VỎ 
cây bậc trung, sắc xấu, có xúc chạm khó chịu và không có giá tri. Này các Ty- 
kheo, có tâm vải băng vỏ cây cũ kỹ để lau chùi nôi niêu hay đáng được quăng 
trên đồng rác. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, néu Tỷ-kheo mới tu hành, hành ác gIỚI, theo 
ác pháp, Ta nói răng vị 1ý-kheo này có sac xâu. Này các Tỷ-kheo, ví như tâm 
vải băng vỏ cây sắc xâu ấy, này các Tý-kheo, Ta nói ring người này giỗng như 
ví dụ ây. 


Còn những ai theo vi này, thân cận, hâu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến 
của vị này, họ bị bất hạnh, đau khô lâu dài; ó đây, Ta nói răng vị này có xúc 
chạm khó chịu. Này các Tý-kheo, ví như tâm vải bảng vỏ cây có xúc chạm khó 
chịu ây, này các Tý-kheo, Ta nói ring người này giông như ví dụ ấy. 


Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đô ăn khất thực, sàng 
tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ không có quả lớn, không có lợi ích lớn; ở 
đây, Ta nói rằng, vị này không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, ví như tâm vải băng 
vỏ cây không có giá trị ây, này các Iỷ-kheo, Ta nói răng người này giỗng như 
ví dụ ây. 

Này các Tỷ-kheo, nếu là trung niên Tỷ-kheo... Này các Tỷ-kheo, néu là Tý- 
kheo trưởng lão, hành ác gIỚI, theo ác pháp. Ta nói răng, vị này có sắc xâu. Này 
các Tỷ-kheo, ví như tâm vải làm bang vó Cây sắc xâu ây, này các Tỷ-kheo, Ta 
nói răng người này là giống như ví dụ ấy. 


Còn những a1 theo vi này, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến 
của vị này, họ bị bat hạnh, đau khô lâu dài; Ở đây, Ta nói rằng, vị này có xúc 
chạm khó chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tâm vải bằng vó cây có xúc chạm khó 
chịu ấy, này các Tý-kheo, Ta nói răng người này giống như ví dụ ây. 


Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đô ăn khât thực, sàng 
tọa, các dược phâm trị bệnh, họ sẽ không có quả lớn, không có lợi ích lớn; ở 
đây, Ta nói rằng, vị này không có giá trị. Này các 1ỷ-kheo, ví như tâm vải băng 
vỏ cây không có giá trị ây, này các Tý-kheo, Ta nói rang người này giông như 
ví dụ ây. 


Như Vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo trưởng lão này nói lên giữa chúng 
Tăng, rôi các Tý-kheo khác nói lại như sau: “Sao ông nghĩ rang ông, một người 
ngu si, không thông minh, lai có thê tuyên bô?” Vị này phẫn nộ, bất mãn, sẽ nói 
lên những lời này; chúng Tăng đuổi vị này ra khỏi, như người ta quăng bỏ tấm 
vải băng vỏ cây ây trên đồng rác. 

—! Này các Ty-kheo, có tâm vải Kãsi [ở Ba-la-nai] hoàn toàn mới, có sắc 
đẹp, cảm xúc dê chịu và có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, có tâm vải Kasi bâc 
trung, có săc đẹp, cảm xúc dễ chịu và có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, có tâm 
vải Kasi cũ, có sic đẹp, cảm xúc dë chịu và có giá trị lớn. Và này các Tỷ-kheo, 


154 Trong bản tiếng Anh của PTS, đây là kinh 98, Cloth of Benares, nghĩa là Vải ở Ba-la-nai. 
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có tâm vải Kãsi cũ kỹ dùng để gói các châu báu hay được đặt vào trong một 
hộp có hương thơm. 

Cũng vậy, này các -Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu hành, giữ gìn giới luật, 
theo thiện pháp, Ta nói răng vị Tỷ-kheo này có sắc đẹp. Này các Tỷ-kheo, ví 
nhu tâm vải Kāsi có sắc đẹp ấy, này các Tý-kheo, Ta nói rằng người này giống 
như ví dụ ấy. 


Còn những ai theo vị này, thân cận, hâu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến 
của vị này, họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài; ở đây, Ta nói răng vị này có cảm 
xúc đễ chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tâm vải Kasi có cảm xúc dễ chịu ấy, này 
các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này giông như ví dụ ấy. 


Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đô ăn khất thực, sảng 
tọa, các dược phâm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn; ở đây, Ta nói răng 
vị này có giá trị lớn. Này các 1ý-kheo, ví như tâm vải Kasi có giá trị ây, này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. 


Còn néu là trung niên Tỷ-kheo... Này các Tỷ-kheo, nếu là Tỷ-kheo trưởng 
lão, gi gìn giới luật theo thiện pháp, Ta nói răng vi này có sic đẹp. Này các 
Tỷ-kheo, ví như tâm vải Kãsi có sắc đẹp â ây, này các Tỷ-kheo, Ta nói rang người 
này giông như ví dụ ây. 

Còn những ai theo vị này, thân cận, hâu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến 
của vi này, họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài; ở đây, Ta nói răng vị này có cảm 
xúc dê chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tâm vải Kasi có cảm xúc dễ chịu â AY, nay 
các Tý-kheo, Ta nói răng người này giỗng như ví dụ a Ay. 

Còn từ những ai, vi này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, các dược phâm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn; ở đây, Ta nói răng 
vi này có giá tri lớn. Này các Ty-kheo, vi như tâm vải Kasi có giá tri lớn â ây, này 
các Ty-kheo, Ta nói răng người này giống như ví dụ â ây. 

Như vậy, này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo trưởng lão này nói lên giữa chúng 
Tăng, rôi các Tý-kheo nói như sau: “Chư Tôn giả hãy im lặng, Tỷ-kheo trưởng 
lão đang nói Pháp và Luật, và lời nói của vị này trở thành châu báu cân phải cất 
giữ, như một người cât giữ tâm vải Kãsi trong một hộp có hương thơm.” Do 
vậy, này các Tý-kheo, hãy học tập như sau: “Chúng ta sẽ được như ví dụ tâm 
vải Kasi, không giông như ví dụ tâm vải băng vỏ cây.” Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các ông cân phải học tập. 


IX. KINH HẠT MUÔI (Lopakapaliasuffa)'°Š (A. 1. 249) 


101. — Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: “Người này làm nghiệp như thê 
nào, như thế nào; người này cảm thọ [quả] như vậy, như vậy. ° Nêu sự kiện là 
vậy, này các Ty-kheo, thời không có đời sông Phạm hạnh, không có cơ hội để 
nêu rõ đau khô được chơn chánh đoạn diệt. Và này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: 


!5° Tham chiếu: Diêm du kinh HIZ% (T.01. 0026.11. 0433a12). 
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“Người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thé nào; người này cảm 
thọ quả dị thục như vậy, như vậy. ° Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có 
đời sống Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chon chánh đoạn diệt. 


Ở đây, này các Iỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mon, và nghiệp ác ây 
đưa người ây vào địa ngục. Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa người ây đến cảm thọ ngay trong hiện 
tại, cho đến chút ít cũng không thây được [trong đời sau],!5 còn nói gi là nhiều. 


Hạng người như thế nào, này các Iý-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mon, và 
nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm 
không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sông chịu khô it OI. 
Người như vậy, này các Tý-kheo, làm nghiệp ác nhỏ mon, và nghiệp ác ây đưa 
người ấy vào địa ngục. 

Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương 
tợ, và nghiệp ác ay đưa người ây đến cảm tho ngay trong hiện tại, cho đến chút 
ít cũng không thây được [trong đời sau], còn nói gì là nhiều? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được 
tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người 
như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây 
đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho dén chút ít cũng không thấy 
được [trong đời sau], còn nói gì là nhiều. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một năm muối vào trong một chén 
nước nhỏ. Các ông nghĩ như thế nào, này các Tỷ-kheo, nước trong chén ấy có 
vì năm muỗi trở thành mặn và không uông được phải không? 

— Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước trong chén nhỏ này là it, 
do nắm muỗi này nước trở thành mặn và không uông được. 


— Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một năm muỗi vào sông Hãng. Các 
ông nghĩ như thé nào, này các Tý-kheo, sông Hing có vì năm muỗi trở thành 
mặn và không uống được phải không? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. Vi cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hing. 
Khối nước ây không vì nắm muỗi này nước trở thành mặn và không uống được. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người làm nghiệp ác nhỏ mon, và 
nghiệp ác ây đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các Ty-kheo, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa người ây đến cảm thọ ngay 
trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thây được [trong đời sau], còn nói gì 
là nhiêu. 


16 AA. II. 361: Nanupi khayafti dutiye attabhãve anupi nạ khayali, anumattampi dutiye attabhāve 
vipakam na detīti attho (“Cho đến chút it cũng không thây. được” nghĩa là trong đời thứ hai, cho 
đên chút ít cũng không thây được, [ý muốn nói] trong đời kê tiêp, một chút quả dị thục cũng không 
còn sinh). 
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Hạng người như thé nào, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp 
ác ây đưa người ây vào địa ngục? Ở đây, này các Tý-kheo, có người thân không 
tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ 
nhen, sông chịu khô ít oi. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp ác 
nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây vào địa ngục. 


Hạng người như thé nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mon tương 
to, và nghiệp ác ay đưa người ây đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút 
it cũng không thấy được [trong đời sau], còn nói gì là nhiêu? Ö đây, này các 
Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được 
tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này 
các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mon tương to, và nghiệp ác ây đưa người ây 
đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thây được [trong 
đời sau], còn nói gì là nhiễu. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bị tủ tội vì nửa đồng tiên, bị tù tội vì một 
đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
người không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, không 
bị tù tội vì một trăm đồng tiên. 

Như thé nào, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa đông tiền, bị tù tội vì một 
đồng tiên, bị tù tội vì một trăm đồng tiền? Ở đây, này các Ty-kheo, có người 
nghèo k khô, ít sở hữu, ít tài sản. Người như vậy, này các Ty-kheo, bị tù tội vì nửa 
đông tiên, bị tù tội vì một đồng tiên, bị tù tội vì một trăm đông tiên. 


Như thé nào, này các Tỷ-kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiên, không bị 
tù tội vì một đồng tiên, không bị tù tội vì một trăm đông tiền? Ở đây, này các 
Tý-kheo, có người giàu có, có tiên của lớn, có tài sản lớn. Người như vậy, này 
các Ty-kheo, không bị tù tội vì nửa . đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, 
không bị tù tội vì một trăm đông tiên. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp 
ác ây đưa người ây vào địa ngục. Ở đây, này các Ty-kheo, có người làm nghiệp 
ác nhỏ mọn tương tợ, nghiệp ác ay đưa người ây đến cam thọ ngay trong hiện 
tại, cho đến chút ít cũng không thây được [trong đời sau], còn nói gì là nhiêu. 


Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, 
nghiệp ác ây đưa người ấy vào địa ngục? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 
thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn 
hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sông chịu khô ít oi. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, 
có làm nghiệp ác nhỏ mon, nghiệp ác ây đưa người ây vào địa ngục. 


Hạng người như thê nào, , này các Tý-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương 
tợ, nghiệp ác ây đưa người ay đên cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thây được [trong đời sau], còn nói gì là nhiều? Ó đây, này các Tý- 
kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 
tập. không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sông đời vô lượng. Người như vậy, này 
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các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, nghiệp ác ấy đưa người ấy 
đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thây được [trong 
đời sau], còn nói gì là nhiều. 

Ví dụ một người đồ tê hay người giết đê, này các Tỷ-kheo, đối với một sô 
người đánh cắp dê, có thể giết hay trói, hay tịch thu tài sản, hay làm như ý người 
ay muốn. Đối với một số người cũng đánh cắp đê, không thê giết, không thê 
trói, không thể tịch thu tài sản, hay không thê làm như ý người ây muôn. 


Như thế nào, này các Ty-kheo, người đồ tê hay người giết dê, đối với một 
số người đánh cấp dê, có thé giết, có thể trói, có thé tịch thu tài sản, hay có thể 
làm như ý người ay muên? Ở đây, này các Tý-kheo, có người nghèo khô, ít SỞ 
hữu, it tài sản. Kẻ đồ tê hay người giết dê, đôi với kẻ đánh cap dê như vậy có thê 
giết, hay trói, hay có thé tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý người ây muốn. 


Như thé nào, này các 1ý-kheo, người đồ tê hay người giết đê, đôi với kẻ 
đánh cắp dê, không thể BIẾT, không thể trói, không, thể tịch thu tài sản, hay 
không thể làm gì như ý người ấy muốn? Ở đây, này các 1ỷ-kheo, CÓ người giàu 
có, có sở hữu lớn, có tài sản lớn, hay nhà vua, hay đại thân của nhà vua. Người 
đồ tê hay người giết đê, đôi với kẻ đánh cắp dê như vậy không thể giết, không 
thê trói, không thê tịch thu tài sản, hay không thê làm gì như y người ây muôn. 
Không có gì phải làm khác hơn là chắp tay và cầu xin như sau: “Thưa ngài, hãy 
cho con lại con đê hay giá tiền con đê.” 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 0 day, đối với một số người có làm nghiệp ác 
nhó mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây vào địa ngục. Nhưng ở dây, này các 
Ty-kheo, đối với một sô người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác 
ây đưa người ây đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không 
thấy được [trong đời sau], còn nói gì là nhiều. 


Hạng người như thê nào, này các Ty-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và 
nghiệp ác ây đưa người ây vào địa ngục? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự 
ngã nhỏ nhen, sông chịu khô ít oi. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mon, và nghiệp ác ây đưa người ấy vào địa ngục. 

Hạng người như thé nào, này các Ty-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương 
tợ, và nghiệp ác ay dua người ay đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút 
ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 
thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có 
hạn hẹp, tự ngã to lớn, sông đời vô lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có 
làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, nghiệp ác ây đưa người ây đên cảm thọ ngay 
trong hiện tại, cho đên chút ít cũng không thây được [trong đời sau], còn nói gì 
là nhiêu. 

Ai nói như sau, này các Ty-kheo: “Người này làm nghiệp như thê nào, như 
thê nào; người này sẽ cảm thọ [quả] như vậy, như vậy.' ° Nếu sự kiện là vậy, này 
các T$-kheo, thời không có đời sông Phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau 
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khô được chon chánh đoạn diệt. Và này các Tý-kheo, có ai nói như sau: “Người 
này làm nghiệp được cảm thọ như thê nào, như thê nào; người này sẽ cảm thọ 
quả di thục như vậy, như vậy. ` Nếu sự kiện là vậy, này các Ty-kheo, thời có 
đời sông Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khô được chơn chánh đoạn diệt. 


X. KINH NGƯỜI DAI LỌC BUI (Pamsudhovakasutfa) `” (A. 1. 253) 


102. Này các Tỷ-kheo, có những ué nhiễm thô tạp của vàng như: Bụi, cat, 
đá, sạn và đá sõi. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi đem đô vào 
trong cái máng, rôi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch thêm nữa. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tật, còn lại các ué nhiễm bậc trung 
của vàng như: Cát, đá, sạn tế nhị và các hạt cát thô tạp. Người đãi lọc bụi hay 
đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại các ué nhiễm tế nhị như: 
Cát mịn và cát bụi đen. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi lại rửa 
sạch, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại bụi vàng. 

Rôi người thợ vàng hay đệ tử của người thợ vàng bỏ bụi vàng ay vao trong 
cái lò (musa), rồi thụt ống bệ, thụt ông bệ thêm, thụt ó ông bệ cho đên khi vàng 
bắt đầu chảy, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ây được thụt bệ, được 
thụt bệ thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò, 
chưa được làm xong, chưa sạch các uê nhiễm, chưa có nhu nhuyên, chưa có 
kham nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có thê bê vụn và chưa có thể được 
tác thành tốt đẹp. 

Có một thời, này các Tỷ-kheo, người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng ây 
lại thụt bệ, thụt bệ thêm nữa, thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò. 
Vàng ây lại được thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, cho đến 
khi vàng ây chảy ra khỏi lò, được làm xong, được sạch các uê nhiễm, được nhu 
nhuyên. kham nhậm và được sang chói. Vàng â ây không có bề vụn và được tác 
thành tôt đẹp. Và loại trang sức nào người ay muôn như: Vàng lá (pa/fikaya), 
hay nhẫn, hay vòng cô, hay dây chuyên, người ây có thê làm thành như ý muôn. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tôn tại 
các kiết sử thô tạp, thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành. Tỷ-kheo có tư lu, có 
thông minh, từ bỏ, gột sạch, châm dứt, không cho sanh khởi lại. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tật, Tỷ-kheo tu tập tăng thượng tâm, 
còn tôn tại các kiết sử thuộc bậc trung, dục tâm, sân tâm, hại tầm. Tý-kheo có 
tư lu, có thông minh, từ bỏ, gôt sạch, châm dứt, không cho sanh khởi. 


Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tat, , Tý-kheo tu tâp tăng thuọng tâm, 
còn tôn tại các kiết sử té nhị, như tư tưởng về gia tộc, tư tưởng về quốc độ, tư 


57 Bản tiếng Anh của PTS: Gold-Refiner, nghĩa là Người đãi vàng. Tham chiêu: Tạp. % (T.02. 
0099.1246. 0341b25). 
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tưởng không bị khinh rẻ (anavaññňatti). Tý-kheo có tư lu, có thông minh, từ bỏ, 
gôt sạch, châm dứt không cho chúng sanh khởi. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại các pháp tầm. 

Định như vậy không có an tịnh, không có thù thắng, không được khinh 
an, không đạt đến nhất tâm, nhưng là một trạng thái chế ngự thường xuyên 
dẫn ép. Nhưng đến một thời, này các Tý-kheo, tâm của vị ây được an trú bên 
trong, lắng đứng lại, được nhất tâm, được định tĩnh. Định â ây được an tịnh, được 
thù diệu, được khinh an, đạt đến nhất tâm, không phải một trạng thái chế ngự 
thường xuyên din ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm người ay hướng. đến để thăng 
tri, để chứng ngộ; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đên pháp ấy, dầu thuộc 
loai xứ nào. 


Nếu vị ây ước muôn: “Ta sẽ chứng được các loại thần thông: Một thân hiện 
ra nhiêu thân, nhiêu thân hiện ra một thân; hiện hình, bién hình; đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không: độn thô, trôi lên ngang qua 
đât liên; ngồi kiết-già ngang qua hư không như con chim; với bàn tay, chạm rờ 
mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai than như vậy; có thê tự 
thân bay đến cõi Phạm thiên”; vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái 
ây, dàu thuộc loại xứ nào. 

Vị ấy néu ước muốn: “Với Thiên nhĩ thuân tịnh siêu nhân, có thể nghe hai 
loại tiếng chư thiên và loài người”; vi ây có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
thái Ây, dầu thuộc loại xứ nào. 

Nếu vị ấy ước muốn: “Mong rằng với tâm của mình có thể biết tâm của các 
loại chúng sanh khác, tâm của các loài người khác như sau: “Tâm có tham biết 
là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; tâm có sân biết là tâm 
có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có si biết là tâm có si, tâm 
không si biết là tâm không si; tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán 
loạn biết là tâm tán loạn; đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành 
tâm biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng: tâm thiên định biết là tâm thiên 
định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định; tâm giải thoát biết là 
tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát”; vị ây có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 

Nếu vị ay ước muốn: “Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sông quá khứ như một đời, 
hai đời, ba đời, bôn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bên 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm 
ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp; vị áy nhớ 
răng: “Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khô lạc như thế này, tuôi thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ 
kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thê này, dòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thế này. 
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Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh tại day”; vi ay có khả năng, có năng lực 
đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 

Nếu vị ây ước muốn: “Với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống 
và chết của chúng sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người 
đẹp dè, kẻ thô xâu; người may man, kẻ bắt hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 
Các chúng sanh â ây làm những ác nghiệp vè thân, ngữ và ý, phi báng các bậc 
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi thân 
hoại mệnh chung, bi sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Các chúng sanh 
nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phi báng các bậc Thánh, 
theo chánh kiên, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những vị này, sau khi thân 
hoại mệnh chung, được sanh lên các cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, 
với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân. ta có thê thây sự sông chết của chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xấu; người may mắn, kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ”, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
thái ây, dàu thuộc loai xứ nào. 

Nếu vị áy ước muôn: “Do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với thắng 
trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát”, vị ây 
có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ây, dâu thuộc loại xứ nào. 


XI. KINH TƯỚNG (Nimiffasutffa)'°Š (A. 1. 256) 


103. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Ty-kheo, cân phải thỉnh 
thoảng tác y ba tướng. Can phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, cân phải thỉnh 
thoảng tác ý tướng tinh cân (paggaha), cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 


Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng | tâm, này các Tỷ-kheo, nêu một chiêu tác 
ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị ây đi đến thụ động. Tý-kheo siêng tu tập 
tăng thượng tâm, này các Tý-kheo, nêu một chiêu tác ý tướng tinh cân, thời 
có sự kiện tâm vị ây di đến trạo cử. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng, tâm, này 
các Tý-kheo, nêu một chiêu tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ây không 
chơn chánh định tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. Nhưng nêu Tỷ-kheo siêng tu 
tập tăng thượng tâm, này các Ty-kheo, thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh 
thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tâm vị ấy trở thành 
nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không bê vụn, chơn chánh định tĩnh để 
đoạn tận các lậu hoặc. 

Ví như một thợ làm vàng, này các Tỷ-kheo, hay đệ tử người làm vàng xây 
lên các lò đúc. Sau khi xây lên các lò đúc, người ây nhóm lửa đốt miệng lò 
(ukkamukha). Sau khi đốt miệng lò, VỚI cái kèm, người ây cầm vàng bo vào 
miệng lò; rôi thỉnh thoảng người ây thụt ông bệ, thỉnh thoảng người ây rưới 
nước, thỉnh thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng.!” Nêu người làm vàng hay đệ 


!5 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.1247. 0342a03). 


159 44. II. 365: Ajjhupekkhatīti pakkãpakkabhavam upadhareti (“Được làm xong” nghĩa là xem như đã 
nung đủ). 


230 # KINH TANG CHI BỘ 


tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, một chiều thôi ông bệ, thời có sự kiện 
vàng ây bị cháy. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các Ty- 
kheo, một chiêu rudi nước, thì có sự kiện vàng ây bị nguội lạnh. Nếu người làm 
vàng hay đệ tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, một chiêu quan sát kỹ lưỡng, 
thời có sự kiện vàng ấy không đi đến chon chánh thuần thục. Còn nêu nguòi 
làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, thỉnh thoảng thôi ông bệ 
[đốt nóng] vàng ây, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan sát kỹ lưỡng, 
thời vàng ấy trở thành nhu nhuyễn, kham nhậm, chói sáng, không có bề vụn, 
và được tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ây muôn như: Vàng lá, 
hay nhẫn, hay vòng cô, hay dây chuyên, người ấy có thê làm thành như ý muốn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, 
cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng. Cân phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, 
cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, cân phải thỉnh thoảng tác ý tướng 
xả. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, nêu một chiều tác 
ý tướng định, thời có sự kiện tâm vi ây đi đến thụ động. Tỷ-kheo siêng tu tập 
tăng thượng tâm, này các Ty-kheo, nêu một chiêu tác ý tướng tinh cần, thời có 
sự kiện tâm vị ay đi đến trao cử. Tý-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các 
Tỷ-kheo, néu một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ây không chơn 
chánh định tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. Nhưng néu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng 
thượng tâm, này các Ty-kheo, thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác 
ý tướng tinh cân, thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tâm vi ây trở thành nhu nhuyến, 
kham nhậm, chói sáng, không bề vụn, chơn chánh định tĩnh để đoạn tận các lậu 
hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì, tâm vi ây hướng đến đê thăng tri, để chứng ngộ; 
vị åy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dâu thuộc loại xứ nào. 


Nếu vị ây muốn: “Ta sẽ chứng đạt nhiêu loại thân thông... (như kinh 102)... 
chứng tri sáu loại thăng trí... do đoạn tận các lậu hoặc... (như kinh 102)... sau 
khi chứng ngộ, ta sẽ chứng đạt và an trú”; vị ây có khả năng, có năng lực đạt 
đến pháp ấy, dâu thuộc loại xứ nào. 
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XI. PHAM CHÁNH GIÁC 
(SAMBODHAVAGGA) 


I. KINH TRƯỚC KHI GIÁC NGỘ (Pubbevasambodhasutta) (A. 1. 258) 


104. Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa Chánh đăng giác, còn là 
Bò- tát, Ta suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt ở đời? Cái gì là nguy hại? Cái gi 
là xuất ly?” Rồi này các Tỷ-kheo, về vẫn đề â ây, tư tưởng sau đây khởi lên nơi 
Ta: “Do duyên với đời, khởi lên lạc hý gì, đây là vị ngọt ở đời. Cái gì ở đời là 
vô thường, khô, chịu sự biến hoại, đây là nguy hại ở đời. Điều phục đục tham ở 
đời, đoạn tận tham dục, đây là xuất ly ở đời.” 


Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào Ta chưa như thật giác tri vị ngọt ở đời 
là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi 4 ây, này các 5 
kheo, Ta không có xác nhận Ta đã giác liễu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
cùng với thê giới gôm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quân 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Này các Tỷ-kheo, cho đên 
khi nào Ta như thật giác tri vị ngọt ở đời là vi ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất 
ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta mới xác nhận Ta đã giác liễu 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cùng với thê giới gồm có Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và 
loài người. Và tri kiến khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây 
là đời sông cuôi cùng. Nay không còn tái sanh nữa.” 


II. KINH VỊ NGỌT THỨ NHẤT (Pafhamaassadasutta) (4. I. 259) 


105. Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tim câu vị ngọt ở đời, vị ngọt ở đời là gì, 
Ta đã tim được; cho đến như thế nào vị ngọt có mặt ở đời, với trí tuệ Ta khéo 
thấy vị ngọt ây. Này các Tỷ-kheo, Ta đã tìm câu nguy hại ở đời, nguy hại ở đời 
là gì, Ta đã tìm được; cho đến như thê nào nguy hại có mặt ở đời, với trí tuệ Ta 
khéo thây nguy hại ây. Này các Tỷ-kheo, Ta đã tim câu xuất ly ở đời, xuất ly ở 
đời là gì, Ta đã tìm được; cho đến như thế nào xuất ly có mặt ở đời, với trí tuệ 
Ta khéo thây xuất ly ây. 


Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào Ta chưa như thật giác tri vị ngọt ở đời 
là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ây, này các 
Tý-kheo, Ta không có xác nhân Ta đã giác liễu Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, cùng với thê giới như Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với 
quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Này các Ty-kheo, 
cho đến khi nào Ta như thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy 
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hại, xuât ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta mới xác nhận Ta đã 
giác liễu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, cùng với thế giới gồm có Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
thiên và loài người. Và tri kiến khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của 
Ta. Đây là đời sống cuối cùng. Nay không còn tái sanh nữa.” 


II. KINH VỊ NGỌT THỨ HAI (Dưiyaassãdasuffa) (A. 1. 260) 


106. Này các Tý-kheo, nếu không CÓ VỊ ngọt ở đời, thời các loài hữu tình 
không có tham nhiễm đối với đời; vì rằng, này các Tỷ-kheo, có vi ngọt ở đời 
nên các loài hữu tình có tham nhiễm ở đời. Này các Tỷ-kheo, nếu không có 
nguy hại ở đời, thời các loài hữu tình không có nhàm chán đôi với đời; vì Tăng, 
này các Tỷ-kheo, có nguy hại ở đời nên các loài hữu tình có nhàm chán đối với 
đời. Này các Tỷ-kheo, nêu không, có xuất ly ra khỏi đời, thời các loài hữu tình 
không có xuất ly đối với đời; vì răng, này các Tý-kheo, có xuất ly đối với đời 
nên các loài hữu tình có xuất ly ra khỏi đời. 


Và này các Tý-kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình chưa như thật giác 
tri VỊ ngot ở đời là vı ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi 
ây, này các Tỷ-kheo, các loài hữu tình không thê an trú với tâm thoát ly, không 
có hệ phược, giải thoát, không bị hạn cuộc khỏi thé giới gồm có Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên gIỚI, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và 
loài người. Và này các Tý-kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình đã như thật 
giác tri VỊ ngọt ở đời là vi ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến 
khi ây, này các Ty-kheo, các loài hữu tình có thể an trú với tâm thoát ly, không 
có hệ phược, giải thoát, không bị hạn cuộc khỏi thé giới gồm có Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và 
loài người. 


IV. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (Samanabrāhmanasutta)!® (A. 1. 260) 


107. Này các Tỷ-kheo, các Sa-môn hay Bả-la-môn nào không như thật rõ 
biết vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, các Sa-môn hay 
Bà-la-môn ấy, này các Tý-kheo, đôi với Ta, không được công nhận là Sa-môn 
trong các hàng Sa-môn, không được công nhận là Bả-la-môn trong các hàng 
Bà-la-môn. Và các Tôn giả ây, ngay trong hiện tại không với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la- 
môn hạnh. 


Này các Iý-kheo, các Sa-môn hay Bà-la-môn nào như thật rõ biết vị ngọt 
là vi ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, các Sa-môn hay Bà-la-môn 
ây, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, được công nhận là Sa-môn trong các hàng Sa- 
môn, được công nhận là Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. Và các Tôn giả 
Ây, ngay trong hiện tại sẽ có với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục 
đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


160 Bản tiếng Anh của PTS không có tiêu đề này. 
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V. KINH KHÓC THAN (Runnasutffa)!“! (A. 1. 261) 

108. Này các Tỷ-kheo, đây được xem là khóc than trong giới luật của bậc 
Thánh, tức là ca vịnh; này các Ty-kheo, đây được xem là điên loạn trong giới 
luật của bậc Thánh, tức là múa nhảy; này các Tỷ-kheo, đây được xem là trẻ con 
trong giới luật của bậc Thánh, tức là cười quá đáng để lộ cả răng. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, hãy phá cây câu đi đến ca hát; hãy phá cây câu đi đến múa nhảy; 
thật là vừa đủ nêu các ông được hoan hý đúng pháp, mỉm cười để tỏ là các ông 
được hoan hỷ. 


VI. KINH KHÔNG THỎA MÃN (Atittisutta)!® (A. 1. 261) 

109. Này các Tý-kheo, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ thỏa mãn. Thé 
nào là ba? 

Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các Tỷ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ 
rượu men rượu nâu, này các Tỷ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ sự 
dâm dục giao hợp, này các Tỷ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. 


VII. KINH NÓC NHỌN (4rakkhifasuffa)'S (A. I. 261) 


110. Rồi gia chủ Anathapindika (Cấp Cô Độc) đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anãthapindika 
đang ngôi một bên: 


— Này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không 
được phòng hộ, khâu nghiệp cũng không được phòng hộ, ý nghiệp cũng không 
được phòng hộ. Với ai thân nghiệp không được phòng hộ, khâu nghiệp không 
được phòng hộ, ý nghiệp không được phòng hộ, thời thân nghiệp đây ứ tham 
dục và rỉ chảy, !#* khâu nghiệp đây ú tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp đây ứ tham 
dục và rỉ chảy. Với ai thân nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, khâu nghiệp đây 
ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp bị 
hủ bại, khâu nghiệp bị hủ bại, ý nghiệp bị hủ bại. Với ai thân nghiệp bị hủ bại, 
khẩu nghiệp bị hủ bại, ý nghiệp bị hủ bại, thời sự chết không được hiên thiện, !55 
mệnh chung không được hiên thiện. 

Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lợp, thời nóc nhọn không được 
phòng hộ, rui kèo không được phòng hộ, vách tường không được phòng hộ; nóc 
nhọn bị đây ú và rỉ nước, rui kèo bị đây ú và rỉ nước, các vách tường bị đây ứ và 
ri nước; nóc nhọn bi hủ bại, rui kèo bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. Cũng vậy, 
này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không được 


!6! Chú giải giải thích răng đây chỉ cho 6 vị Tỷ-kheo ưa hát, múa, cười. 

' Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Satiety, nghĩa là Thỏa mãn. Tham 
chiêu: Tang. + (7.02. 0125.22.10. 0608c24). 

163 Tham chiếu: Thất xứ tam quán kinh GB = #2% (T.02. 0150A.2. 0875c19). 

164 Ayassutam: Nghĩa đen là đầy ứ nên rỉ chảy. AA. II. 367 viết tintam (åm ướt). 


16 4A. II. 367: Na bhaddakam maranam hotīti apaye pafisandhipaccayataya na laddhakam hoti (“Cái 
chết không tốt lành” nghĩa là không êm đêm, do duyên tái sanh vào doa xử). 
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phòng hộ, khâu nghiệp... ý nghiệp... thời sự chết không được hiên thiện, mệnh 
chung không được hiên thiện. 

Này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng 
hộ, khâu nghiệp cũng được phòng hộ, ý nghiệp cũng được phòng hộ. Với ai 
thân nghiệp được phòng hộ, khâu nghiệp được phòng hộ, y nghiệp được phòng 
hộ, thời thân nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp không đây 
Ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp không đầy. ứ tham dục và rỉ chảy. Với ai thân 
nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy, khâu nghiệp không đây ứ tham dục và 
ri chảy, ý nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp không bị hủ 
bại, khâu nghiệp không bị hủ bại, ý nghiệp không bị hủ bại. Với ai thân nghiệp 
không bị hủ bại, khâu nghiệp không bị hủ bại, y nghiệp không bị hủ bại, thời sự 
chết được hiền thiện, mệnh chung được hiên thiện. 


Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, thời nóc nhọn được phòng 
hộ, rui kèo được phòng hộ, vách tường được phòng hộ; nóc nhọn không đây ú 
và ri nước, rui kèo không đầy ứ và rỉ nước, các vách tường không đây ứ và rỉ 
nước; nóc nhọn không bị hủ bại, rui kèo không bị hủ bại, vách tường không bị 
hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng 
được phòng hộ, khâu nghiệp... ý nghiệp... không bị hủ bại, thời sự chêt được 
hiên thiện, mệnh chung được hiện thiện. 


VIII. KINH ÁC Ý (Byāpannasutta) (A. I. 262) 


111. (Kinh này hoàn toàn giông như kinh trên, chi thay thé “không được 
phòng hộ” băng “that thế, lung lay” và có một vài thay đối cần thiết). 


IX. KINH NHÂN DUYÊN THỨ NHẬT (Pafharnanidãnasuffa)'55 (A. 1. 263) 


112. Này các Tý-kheo, có ba nhân duyên này khiến các nghiệp tập khởi. 
Thê nào là ba? 

Tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, sân là nhân duyên khiến các 
nghiệp tập khởi, s1 là nhân duyên khiên các nghiệp tập khởi. 

Phàm nghiệp nào do tham tác thành, này các 1ỷ-kheo, sanh ra từ tham, do 
tham làm nhân duyên, do tham tập khởi, nghiệp â ây là bất thiện, nghiệp ấy có 
phạm tội, nghiệp ây có khô dị thục, nghiệp ây làm nghiệp tập khởi, nghiệp ây 
không đưa đến nghiệp đoạn diệt. Phàm nghiệp nào do sân tác thành... Phàm 
nghiệp nào do si tác thành, này các Ty-kheo, sanh ra từ si, do si làm nhân 
duyên, do s1 tập khởi, nghiệp â ay là bat thiện, nghiệp ây có phạm tội, nghiệp 
ay có khô dị thục, nghiệp ây làm nghiệp tập khởi, nghiệp ây không đưa đến 
nghiệp đoạn diệt. 

Ba pháp này, này các Tý-kheo, là ba nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 

— Này các Tỷ-kheo, có ba nhân duyên này khiến các nghiệp tập khởi. Thế 
nào là ba? 


!% Kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS chia thành 4 kinh có cùng tên: Three Causes, 
nghĩa là Ba nhân duyên. 
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Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, vô sân là nhân duyên 
khiến các nghiệp tập khởi, vô si là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 


Phàm nghiệp nào do vô tham tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ vô tham, 
do vô tham làm nhân duyên, do vô tham tập khởi, nghiệp â ay là thiện, nghiệp â ay 
không có phạm tội, nghiệp ay có lạc dị thục, nghiệp ây đưa đến nghiệp đoạn 
diệt, nghiệp ây không đưa đến nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp nào do vô sân tác 
thành... Phàm nghiệp nào do vô sĩ tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ vô si, do 
vô si làm nhân duyên, do vô sĩ tập khởi, nghiệp â ay là thiện, nghiệp ây không có 
phạm tội, nghiệp ây có lạc dị thục, nghiệp ây đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp ây 
không đưa đến nghiệp tập khởi. 


Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 


X. KINH NHÂN DUYÊN THỨ HAI (Dutiyanidānasutta) (A. 1. 264) 


113. Này các Tỷ-kheo, có ba nhân duyên này khiến các nghiệp tập khởi. 
Thé nào là ba? 


Này các Ty-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá 
khứ, ước muôn sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ 
cho dục tham trong tương lai, ước muôn sanh khởi. Này các Ty-kheo, do duyên 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muôn sanh khởi. 


Như thê nào, này các T ý-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong gua khứ, ước muôn sanh khởi? 


Này các Ty-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quả 
khứ; với tâm, nó tầm câu, nó tư sát. Do duyên các pháp làm chỗ y xử cho dục 
tham trong quả khứ; với tâm, nó tâm câu, nó tư sát, nên ước muôn sanh khởi. Vi 
có ước muôn, nên nó bị liên hệ với các pháp â Ấy. Này các Ty-kheo, Ta nói răng 
đó là một kiết sử, vì tâm ây có tham ái. Như vậy, này các 1ỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muôn sanh khởi. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong tương lai, ước muôn sanh khởi? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương 
lai; với tâm, nó tâm câu, nó tư sát. Do duyên các pháp làm chỗ ý ý xứ cho dục tham 
trong tương lai; với tâm, nó tâm câu, nó tư sát, nên ước muốn sanh khởi. Vì có 
ước muôn, nên nó bị liên hệ với các pháp â Ây. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng đó là 
một kiết sử, vì tâm ây có tham ái. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn sanh khởi. 


Và như thê nào, này các Ty-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong hiện tai, ước muôn sanh khởi? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện 
tại; với tâm, nó tâm câu, nó tư sát. Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm câu, nó tư sát, nên ước muốn sanh khởi. Vi 
có ước muốn, nên nó bị liên hệ với pháp ây. Này các Tý-kheo, Ta nói răng đó 
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là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các 1ý-kheo, do duyên các 
pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muôn sanh khởi. Này các 
Tỷ-kheo, có ba nhân duyên này khiên các nghiệp tập khởi. 


— Này các Tỷ-kheo, có ba nhân duyên này khiến các nghiệp tập khởi. Thế 
nào là ba? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá 
khứ, ước muốn không sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn không sanh khởi. Này các Tử- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muôn 
không sanh khởi. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong quá khứ, ước muốn không sanh khởi? 

Có người rõ biết, này các Tý-kheo, quả dị thục trong tương lai của các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ. Sau khi rõ biết quả dị thục trong 
tương lai, người ây tránh né quả dị thục â ay. Sau khi tránh né quả di thục a ây, tâm 
người ây không còn tham dim; với trí tuệ, vị ây thể nhập và thấy. Như vậy, này 
các Tý-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ, ước 
muôn không sanh khởi. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong tương lai, ước muôn không sanh khởi? 

Có người rõ biết, này các Tý-kheo, quả dị thục trong tương lai của các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai. Sau khi rõ biết quả dị thục trong 
tương lai, người ay tránh né quả dị thục ây. Sau khi tránh né quả dị thục ấy, tâm 
người ây không còn tham đăm; với trí tuệ, người ây thể nhập và thấy. Như vậy, 
này các Tý-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương 
lai, ước muốn không sanh khởi. 

Và như thê nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong hiện tại, ước muốn không sanh khởi? 

Có người rõ biết, này các Tý-kheo, quả dị thục trong tương lai của các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại. Sau khi biết rõ quả dị thục trong 
tương lai, người ây tránh né quả di thục â ây. Sau khi tránh né quả dị thục â ây, tâm 
người ây không còn tham dim; với trí tuệ, người ây thể nhập và thây. Như vậy, 
này các Tý-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, 
ước muôn không sanh khởi. Này các Tý-kheo, có ba nhân duyên này khiến các 
nghiệp tập khởi. 
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XII. PHẨM ROI VÀO ĐỌA XỬ 
(APAYIKAVAGGA) 


I. KINH ROI VÀO ĐỌA XÚ (Apayikasutfa) (A. I. 265) 


114. Này các Ty-kheo, ba hạng người này bị rơi vào doa xứ, rơi vào địa 
ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp nay.!“? Thé nào là ba? 


Ai sống không Phạm hạnh, tự xưng là có sông Phạm hạnh; đối với người 
sông Phạm hạnh thanh tịnh, hành Phạm hạnh thật thanh tịnh, ai công kích là 
không Phạm hạnh một cách không căn cứ; al chủ trương như sau: “Không có 
lỗi lầm trong các dục vọng” và rơi vào say đắm'®3 trong các dục vọng. 

Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người bị rơi vào đọa 
xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. 


II. KINH KHÓ TÌM ĐƯỢC (Dullabhasutta) (A. 1. 266) 

115. Này các Ty-kheo, sự xuất hiện của ba hạng người này khó tìm được ở 
đời. Thế nào là ba? 

Này các Tý-kheo, sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Chánh Giác, khó tìm được ở đời; người có thể thuyết Pháp và Luật do Như 
Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời; người tri ân, người biết ơn, khó tìm 
được ở đời. 


Sự xuât hiện của ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. 


II. KINH KHÔNG THẺ ƯỚC LƯỢNG (Appameyyasuffa) (A. I. 266) 


116. Này các Ty-kheo, có ba hạng người này có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là ba? Dễ ước lượng, khó ước lượng và không thê ước lượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người dễ ước lượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tháo động, kiêu căng, dao động, lăm 
môm lăm miệng, phát ngôn bừa bãi, thất niệm, không tỉnh giác, không định 
tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng !% Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người 
dễ ước lượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là người khó ước lượng? 


! AA. II. 369: ldamappahaydti idam brahimacaripatinnatadim EA e ag avijahitvā (“Trừ 
phi bỏ [pháp] này” nghĩa là không bó ác pháp ' “tự cho là sông Phạm hạnh”, v.v.. 

boy Patabyatam. Theo PED., nó có thê có từ gốc là pāteti nghĩa là sự hư Haai: đồ nát. Chú giải cho rằng 
từ này có thê xuất phát từ ngữ căn vpiv, nghĩa là say dam. Xem AA. II. 369; M. I. 305. 


169 AA. II. 370: Pãkatindriyo = Wivafindriyo (các căn dê mở). Xem KS. V. 241. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không tháo động, không kiêu căng, 
không dao động, không lắm mêm lim miệng, không phát ngôn bừa bãi, trú 
niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là hạng người khó ước lượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là người không thê ước lượng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc được đoạn 
tận. Này các Tý-kheo, đây gọi là hạng người không thê ước lượng. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 


IV. KINH VÔ SAC GIỚI (Äneñjasufa)''9 (A. 1. 267) 

117. Này các Tý-kheo, có ba hạng người này có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, chấm dứt 
đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, xem “hư không là vô biên”, đạt 
đến và an trú Không vô biên xứ. VỊ ây thưởng thức cảnh giới ây, hy câu e 
giới ây, thỏa mãn với cảnh giới ây. An trú trong cánh giói ây, tín giái cånh giói 
ây, an trú nhiêu trong cảnh giới ây, không có từ bỏ cảnh giới ây, đến khi mênh 
chung được sanh cộng trú với chư thiên đã đạt đến Không vô biên xứ. Này các 
Tỷ-kheo, thọ mạng của chư thiên đã đạt đến Không vô biên xứ là hai mươi ngàn 
kiếp. Kẻ phảm phu, sau khi trú ở đây cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất 
cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, kẻ ây đi vào địa ngục, đi vào loại bằng 
sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thê Tôn, sau khi trú Ở đây cho hết 
thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ây, cuối cùng 
nhập Niết-bàn trong hiện hữu ây. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây 
là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vẫn 
đê sanh thú và tái sanh. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có người vượt qua Không vô biên xứ, xem 

“thức là vô biên”, đạt đến và an trú Thức vô biên xứ. VỊ ây thưởng thức cảnh 
giói ây, hy câu cảnh ĐIỚI ây, thỏa mãn với cảnh giới ây. An trú trong cảnh giới 
ây, tín giải cảnh giới ây, an trú nhiêu trong cảnh giới ây, không có từ bỏ cảnh 
giới ây, đến khi mệnh chung được sanh cộng trú với chư thiên đã đạt Thức vô 
biên xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư thiên đã đạt đến Thức vô biên xứ 
là bên mươi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đây cho đến hết thọ mạng, 
sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ây, kẻ ấy đi vào địa 
ngục, đi vào loại bàng sanh, đi vào cõi nga guy. Nhưng đệ tử của Thê Tôn, sau 
khi trú ở đây cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tât cả thời gian thọ mạng của 
chư thiên ây, cuỗi cùng nhập Niễt-bàn trong hiện hữu ây. Đây là sự đặc thù, đây 
là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiêu và kẻ vô 
văn phàm phu về vân đề sanh thú và tái sanh. 


170 Bản tiếng Anh của PTS: The Sphere of Infinite Space, nghĩa là Không vô biên xứ. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người vượt qua Thức vô biên xứ, xem 
“không có gì cả”, đạt đến và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ ây thưởng thức cảnh giới 
ây, hy câu cảnh giới ây, thỏa mãn với cảnh giới ây. An trú trong cånh giói ây, tín 
giải cảnh giói áy, không có từ bỏ cảnh giới ây, đến khi mệnh chung, được sanh 
cộng trú với chư thiên đã đạt Vô sở hữu xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư 
thiên đã đạt đến Vô sở hữu xứ là sáu mươi ngàn kiếp. Kẻ pham phu, sau khi tru 
0 day cho dên hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư 
thiên â ây, ké â ây đi vào địa ngục, đi vào loại bàng sanh, đi vào cõi nga quý. Nhung 
đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đây cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tật cả 
thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, cuối cùng nhập Niễt-bàn trong hiện hữu ây. 
Đây là sự đặc thu, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ tử 
có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu vê vân đê sanh thú và tái sanh. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 


V. KINH KHIẾM KHUYÉT VÀ VIÊN MÃN 
(Vipattisampadāsutta) (A. 1. 268) 


118. Này các Tỷ-kheo, có ba sự khiếm khuyết này. Thé nào là ba? Khiếm 
khuyết về giới, khiêm khuyết về tâm, khiêm khuyết vê tri kiến. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về giới? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, CO người sát sanh, lay cua khêng cho, ta hanh trong 
các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiêm. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là khiếm khuyết về giới. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về tâm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người tham lam, với tâm sân hận. Này các Tý- 
kheo, đây gọi là khiêm khuyết về tâm. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là khiếm khuyết về tri kiến? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tri kiến điên đảo: “Không 
có bồ thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tê, không có quả dị thục trong các 
nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có 
cha, không có các loại hóa sanh; ở đời không có các hàng Sa-môn, Bà-la-môn 
chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thắng trí giác ngộ đời này, đời sau và 
truyền dạy lại.”!! Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khiêm khuyết về tri kiến. 


Do nhân khiếm khuyết về giới, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi 
thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi đữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Do nhân 
khiếm khuyết về tâm, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mệnh 
chung, bị sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về 
tri kiên, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tỉnh, sau khi thân hoại mệnh chung, bị 
sanh vào cối dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
ba khiếm khuyết. 


1! Xem KS. IV. 250. Quan điểm Đoạn kiến của Ajita Kesakambala. 
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Này các Tý-kheo, có ba viên mãn này. Thé nào là ba? Viên mãn về giới, 
viên mãn về tâm, viên mãn vè tri kiến. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là viên mãn về giới? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc 
ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn về giới. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về tâm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người không tham lam, không có tâm sân hận. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn về tâm. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về tri kiến? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người có chánh kiên, không có tri kiến điên đảo: 
“Có bồ thí, có lễ hy sinh, có cúng tê, có quả đị thục trong các nghiệp thiện ác, 
có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; ở đời có các hàng 
Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thắng tri giác 
ngộ đời này, đời sau và truyên dạy lại.” Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn 
về tri kiến. 

Do nhân viên mãn về giói, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân 
hoại mệnh chung, được sanh vào cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Do nhân viên 
mãn về tâm, này các Ty-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mệnh chung, 
được sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Do nhân viên mãn về tri kiên, này 
các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thần hoại mệnh chung, được sanh lên cõi 
thiện, cõi trời, cõi đời này. Những pháp này, này các Tyỷ-kheo, là ba viên mãn. 


VI. KINH KHÔNG KHIÉM KHUYÉT (4pappakasuffa)”? (A. 1. 270) 


119. Này các Ty-kheo, có ba khiêm khuyết này. Thê nào là ba? Khiêm khuyết 
về giới, khiêm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiên... (như kinh 118). 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một hột xúc xắc!” chính xác, nêu được liệng về 


mặt trên, được năm về mặt ây, được năm khéo đặt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
do nhân khiếm khuyết về giới, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mệnh chung, 
bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiêm khuyết về tâm, 
này các Ty-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào 
cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về tri kiến, này các 
Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dir, 
ác thú, doa xứ, địa ngục. Các pháp này, này các Tý-kheo, là ba khuyết khuyết. 


Này các Tý-kheo, có ba viên mãn này. Thê nào là ba? Viên mãn về giới, 
viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến... (như kinh 118). 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một hột xúc xắc chính xác, néu được liệng về mặt 
trên, được năm về mặt ây, được năm khéo đặt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do 


12 Tham chiêu: Tap. ¥ (7.02. 0099.1047. 0274a05). Apannaka: Niết-bàn. Xem A. I. 113. 
13 Mani: Con xúc xắc có sáu mặt (pãsaka). 
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nhân viên mãn về giới... do nhân viên mãn về tâm... do nhân viên mãn về tri 
kiến, này các Tý-kheo, các loại hữu tình, sau khi thần hoại mệnh chung, được 
sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Các pháp này, này các Ty-kheo, là 
ba viên mãn. 


VII. KINH HÀNH ĐỘNG (Kammantasutta) (A. 1. 270) 

120. Này các Tý-kheo, có ba khiếm khuyết này. Thé nào là ba? Khiém khuyết 
về hành động, khiếm khuyết về sanh kế, khiêm khuyết vè tri kiến. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là khiếm khuyết về hành động? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lẫy của không cho, tà hạnh trong 
các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Này các Ty- 
kheo, đây là khiếm khuyết về hành động. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là khiếm khuyết về sanh kế? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người theo tà sanh kế, nuôi sống bằng tà sanh 
kế. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khiếm khuyết về sanh kế. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là khiếm khuyết về tri kiến? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tri kiễn điên đảo: “Không 
có bô thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có quả dị thục trong các 
nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có 
cha, không có các loại hóa sanh; ở đời không có các hàng Sa-môn, Bà-la-môn 
chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thăng trí giác ngộ đời này, đời sau và 
truyện dạy lại.” Này các Tý-kheo, đây gọi là khiêm khuyết về tri kiến. 

Này các Tý-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? Viên mãn về hành 
động, viên mãn về sanh ké, viên mãn về tri kiến. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là viên mãn về hành động? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tả hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, 
từ bỏ nói lời phù phiêm. Này các Tý-kheo, day gọi là viên mãn về hành động. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về sanh kê? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người theo chánh sanh kế, nuôi sống băng 
chánh sanh kê. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn về sanh kê. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là viên mãn về tri kiến? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người có chánh kiến, không có tri kiến điên đảo: 
“Có bô thí, có lễ hy sinh, có cúng tế, có quả dị thục trong các nghiệp thiện ác, 
có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; ở đời có các hàng 
Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thắng trí giác 
ngộ đời này, đời sau và truyền dạy lại.” Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn 
vê tri kiên. 

Này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba viên mãn. 
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VIII. KINH THANH TINH THỨ NHẬT (Patharmasoceyyasuffa) (A. 1. 271) 


121. Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. Thê nào là ba? Thân thanh tịnh, 
lời nói thanh tinh, ý thanh tịnh. 


Thé nào là thân thanh tịnh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thân thanh tịnh. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là lời nói thanh tịnh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiểm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lời nói thanh tịnh. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là ý thanh tịnh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không có tham lam, với tâm không sân 
hận, có chánh tri kiên. Này các Ty-kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba thanh tịnh. 


IX. KINH THANH TINH THỨ HAI (Dưfiyasoceyyasuffa) (A. 1. 207) 


122. Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nào là ba? Thân thanh tịnh, 
lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là thân thanh tịnh? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục. Này các Ty-kheo, đây gọi là thân thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là lời nói thanh tịnh? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người từ bỏ nói lao, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 


nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lời nói 
thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ý thanh tịnh? 

6 day, nay cac Ty-kheo, VỊ Jý-kheo nếu nội tâm có ước muốn về dục, v] ây 
rõ biết: “Nội tâm ta có ước muôn về dục. ˆ Nêu nội tâm không có ước, muộn vê 
dục, vị ây rõ biết: “Nội tâm ta không có ước muốn về dục.” Ước muốn vệ dục 
chưa sanh khởi, được sanh khởi thê nào, vị ây TỐ biết như vậy. Uớc muốn vệ 
dục đã sanh khởi, được đoạn trừ thê nào, vị ây rõ biết như vậy. Và ước muốn vê 
dục đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế nào, vị ay rõ biết như vậy. 


Nếu nội tâm có sân, vI ây rõ biết: “Nội tâm ta có sân.” Nêu nội tâm không 
có sân, vị ay TÕ biết: “Nội tâm ta không có san.” Sân chưa sanh khởi, được sanh 
khởi thé nào, vị ây rõ biết như vậy. Sân đã sanh khởi, được đoạn trừ thé nào, v] 
ây rõ biết như vậy. Và sân đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thê nào, 
vị ây rõ biết như vậy. 

Nếu nội tâm có hôn trâm thụy miên, vị ây rõ biết: “Nội tâm ta có hôn trâm 
thụy miên.” Nêu nội tâm không có hôn tram thụy miên, vị ây rõ biết: “Nội tâm 
ta không có hôn trâm thụy miên.” Hôn trầm thụy miên chưa sanh khởi, được 
sanh khởi thé nào, vị ây rõ biệt như vậy. Hôn trâm thụy miên đã sanh khởi, được 
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đoạn trừ thê nào, vị ây rõ biết như vậy. Và hôn trầm thụy miên đã được đoạn 
trừ, tương lai không sanh khởi thê nào, vị ây rõ biết như vậy. 

Nếu tâm có trạo hôi, vi ây rõ biết: “Nội tâm ta có trao hôi. ” Nếu nội tâm 
không có trạo hỗi, vị ây rõ biệt: “Nội tâm ta không có trạo hối.” Trao hối chưa 
sanh khởi. được sanh khởi thê nào, VỊ ây rõ biết như vậy. Trạo hồi đã sanh khởi, 
được đoạn trừ thế nào, vị ay rõ biết như vậy. Và trạo hối đã được đoạn trừ, 
tương lai không sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 


Nếu tâm có nghi, vị ây rõ biết: “Nội tâm ta có nghi.” Nếu nội tâm không 
có nghi, v1 ây rõ biết: “Nội tâm ta không có nghi.” Nghi chưa sanh khởi, được 
sanh khởi thế nào, VỊ ay rõ biết như vậy. Nghi đã sanh khởi, được đoạn trừ thế 
nào, VỊ ây TỐ biết như vậy. Và nghi đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi 
thê nào, vị ấy rõ biết như vậy. 

Này các Ty-kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, 
là ba thanh tịnh. 

Thân và lời thanh tịnh, 

Tâm thanh tịnh vô lậu, 
Trong sạch, được thanh tịnh, 
Được gọi ác đoạn trừ. 


X. KINH TOÀN HẢO (Moneyyasutffa)'”^ (A. 1. 273) 


123. Này các Tỷ-kheo, có ba sự toàn hảo. Thé nào là ba? Toàn hảo về thân, 
toàn hảo về lời nói, toàn hảo về ý. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là toàn hảo về thân? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thân toàn hảo. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về lời nói? 

Ở đây, này các 1ỷ-kheo, có người từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 


nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiêm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lời nói 
toàn hảo. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về ý? Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ- 
kheo do đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là ý toàn hảo. 

Này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba toàn hảo. 

Thân và lời toàn hảo, 
Tâm toàn hảo, vô lậu, 
Toàn hảo, được toàn hảo 
Được gọi đoạn tât cả. 


114 44. II. 372: Moneyyãnï (toàn hảo) = Munibhãvä (trở nên thánh thiện). Bản tiếng Anh của PTS: 
Munibhava (states of silence of a sage), nghĩa là munibhava chỉ cho trạng thải tịch mặc của vi ân sĩ 
(GS. I. 251). Xem thêm D. MI. 220. 
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XII. PHÁM KUSINARA 
(KUSINARAVAGGA) 


I. KINH TẠI KUSINARA (Kusinārasutta) (A. I. 274) 

124. Một thời, Thế Tôn trú ở Kusinãra, tại rừng Baliharana. Tại đây, Thê 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

=O "day, này các Tý-kheo, một Tỷ-kheo sông dựa vào một làng hay một thị 
trần. Rồi người gia chủ hay con người gia chủ đi đến vị ấy mời mai lại dùng 
cơm. Nếu muôn, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo nhận lời. Sau khi đêm â ây đã mãn, 
Tỷ-kheo ây vào buôi sáng, dap y, cam y bát và di đến trú xứ ' người gia chủ hay 
con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm cho thỏa mãn Tý- 
kheo ây với các món ăn thượng vi loại cứng và loại mêm. Vị ây suy nghĩ: “Thật 
tốt lành thay, người gia chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng mời và làm 
thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mêm!” Rôi vị ấy suy 
nghĩ như sau: “Mong răng người gia chủ hay con người gia chủ này trong tương 
lai, tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị loại cứng 
và loại mềm!” Vị ây thọ hưởng món ăn khất thực ấy, tham dính, say đăm, đam 
trước, không thấy sự nguy hại, không thây được sự xuất ly. Ở đây, vị ây khởi 
lên sự suy tâm vê dục, khởi lên sự suy tâm về sân, khởi lên sự suy tầm về hại. 
Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng bô thí cho Tý-kheo như vậy không có quả lớn. Vì 
cớ sao? Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sông phóng dat. 

Nhưng ở đây, này các Iỷ-kheo, một Tý-kheo sông dya vào một làng hay 
một thị trân. Rôi một gia chủ hay con người gia chủ đi đến vị ây mời mai lại 
dùng cơm. Nếu muôn, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nhận lời. Sau khi đêm A ây đã 
mãn, Tỷ-kheo â ây vào buôi sáng, đắp y, câm y bát và đi đến trú xứ người gia chủ 
hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ay ngôi xuống trên chỗ đã soạn săn. Rồi 
người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm cho thỏa mãn Ty- 
kheo ây với các món ăn thượng vi loại cứng và loại mêm. Vi ây không có suy 
nghĩ: “Thật tốt lành thay, người gia chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng 
mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vi loại cứng và loại mêm!” Rồi 
vị ây không suy nghĩ như sau: “Mong răng người gia chủ hay con người gia 
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chủ này trong tương lai, tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn 
thượng vi loại cứng và loại mêm!” Vị ây thọ hưởng món ăn khât thực á ây, không 
tham dính, không say đăm, không đam trước, thấy. được sự nguy hại, thây được 
sự xuất ly. Vi ây ở đây khởi lên sự suy tâm về viễn ly, khởi lên Sự Suy tâm về 
vô sân, khởi lên sự suy tầm về vô hại. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bô thí cho 
Tý-kheo như vậy có quả lớn. Vì cớ sao? Này các Tý-kheo, vì Tỷ-kheo ây không 
sông phóng dật. 


II. KINH TRANH LUẬN (Bhandanasuffa) (A. 1. 275) 


125. Tại phương hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo sông cạnh tranh, 
luận tranh, đâu tranh nhau, đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi, này các Tý- 
kheo, thât không thoái mái cho Ta khi nghī đến phương hướng 4 ây, còn nói gì đi 
đến chỗ ấy. Ở đây, Ta đi đến kết luận như sau: “Thật vậy, các Tý-kheo ấy đã từ 
bỏ ba pháp và đã làm quá nhiêu ba pháp.” 

Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Viễn ly tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Ba pháp 
này họ đã từ bỏ. 

Ba pháp gi họ đã làm quá nhiều? Dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ba pháp này 
họ đã làm quá nhiêu. 

Tại phương hướng nào, này các lý-kheo, các Ty-kheo sêng canh tranh, 
luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi, nảy các Ty- 
kheo, thật không thoải mái cho Ta khi nghĩ đến phương hướng â ây, còn nói gì đi 
đến chỗ ây. Ở day, Ta đi đến kết luận như sau: "That vậy, các Tỷ-kheo ấy đã từ 
bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba pháp này.” 


Tại phương hướng nảo, này các Tỷ-kheo, các lý-kheo sông hòa hợp, hoan 
hy, khêng đâu tranh nhau, như nước và sữa hòa lẫn, nhìn nhau với cặp mắt ái 
kính, này các Tỷ-kheo, đi đến phương hướng â ay thật thoải mái cho Ta, còn nói 
gi nghĩ đến phương hướng ây. Ở đây, Ta đi đên kết luận như sau: "That vậy, các 
Tỷ-kheo ây đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiêu ba pháp này.” 

Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Dục tâm, sân tâm, hại tâm. Ba pháp này họ đã 
từ bỏ. 

Ba pháp gi họ đã làm quá nhiêu? Viễn ly tâm, vô sân tâm, bất hại tầm. 

Tại phương hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo sông hòa hợp, hoan 
hỷ, không đâu tranh nhau, như nước va sữa hòa lẫn, nhìn nhau với cặp mắt ái 
kính, này các Ty-kheo, đi đến phương hướng â ây thật thoải mái cho Ta, còn nói 
øì nghĩ đến phương hướng ấy. Ở đây, Ta đi đên kết luận như sau: "That vậy, các 
Tỷ-kheo ây đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba pháp này.” 


III. KINH ĐIỆN THỜ GOTAMA (Gotamakacetiyasutta) (A. 1. 276) 

126. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesäli, tại điện thờ Gotama. Tại đấy, Thế Tôn 
gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheol 
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— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, Ta thuyết pháp với thắng tri,!” không phải với không 
thăng trí; này các Tý-kheo, Ta thuyết pháp với nhân duyên, không phải với 
không nhân duyên; này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với than thông, không 
phải với không thân thông. Này các Tỷ-kheo, do vì Ta thuyết pháp có thắng 
trí, không phải với không thắng trí; do vì Ta thuyết pháp có nhân duyên, không 
phải không có nhân duyên; do vi Ta thuyết pháp có than thông, không phải 
không có thân thông, nên giáo giới cần phải làm, giảng dạy!” cần phải làm. 


Thật là vừa đủ, này các Tý-kheo, để các ông băng lòng: thật là vừa đủ để 
các ông hân hoan; thật là vừa đủ đề các ông hoan hy: “Chánh Đăng Giác là Thế 
Tôn! Pháp được Thế Tôn khéo thuyết! Khéo hành trì là chúng Tăng!” 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hý lời Thế Tôn giảng. 
Trong khi lời thuyết giảng này được nói lên, một ngàn thế giới đều rung động. 


IV. KINH BHARANDU, NGƯỜI KÂLAMA 
(Bharandukalãamasuffa) (A. 1. 276) 

127. Một thời, Thé Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala và đi đến 
Kapilavatthu. Mahanama dòng họ Thích nghe tin Thế Tôn đã đến Kapilavatthu. 
Rồi Mahãnãma dòng họ Thích đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Thế Tôn nói với Mahãnãma dòng họ Thích đang đứng một bên: 

— Hãy đi, này Mahānāma, và tìm xem ở Kapilavatthu có chỗ nào, tại chỗ ấy, 
hôm nay chúng ta sẽ trú lại một đêm. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Mahãnãma dòng họ Thích vâng đáp Thé Tôn, đi vào Kapilavatthu, đi khắp 
toàn vùng Kapilavatthu và không thây một chỗ nào Thê Tôn có thể trú một đêm. 
Rôi Mahānāma dòng họ Thích đi đến Thê Tôn; sau khi đến, bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, ở Kapilavatthu không có chỗ nào, tại đây, hôm nay Thé 
Tôn có thể trú một đêm. Nhưng có Bharandu, người Kalama này, trước đồng tu 
Phạm hạnh với Thé Tôn.” Hôm nay, Thê Tôn hãy ở một đêm tại am thất của 
vị ây. 

— Này Mahãnäma, hãy đi và trải một tâm thảm [cho Ta ở đó]. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Mahãnãma dòng họ Thích vâng đáp Thé Tôn, đi đến am thất của Bharandu 
người Kãlãma; sau khi đến, trải tâm thảm, đặt nước để rửa chân, rồi đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn: 


"> Xem Mu H 9. 


177 Trong thời Alara Kalama (Chu giải). 
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— Bạch Thê Tôn! Tâm thảm đã trải, nước đề rửa chân đã sẵn sàng. Bạch Thé 
Tôn! Nay Thê Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. 

Rồi Thê Tôn đi đến am thất của Bharandu người Kālāma; sau khi đến, ngôi 
xuông chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn rửa chân. 

Rôi Mahanama dòng họ Thích nghĩ như sau: “Nay không phải thời để hâu 
hạ Thê Tôn. Thê Tôn đang mệt mỏi. Ngày mai ta sẽ đên hâu hạ Thê Tôn”, [nghĩ 
vậy xong] bèn đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài rôi di ra. 

Mahanama dòng họ Thích, sau khi đêm ây đã mãn, đi đến Thế Tôn; sau khi 
dén, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với Mahānāma dòng 
họ Thích đang ngôi môt bên: 

— Này Mahānāma, có ba vị Đạo sư có mặt, xuất hiện ở đời. Thé nào là ba? 

Ở đây, này Mahanäma, có vị Đạo sư trình bày sự biến tri của các dục vong, 
nhung khêng trinh bay su biên tri cua cac sic, khêng trinh bay su biên tri cua 
cac cam tho. O day, nay Mahanama, có vi Đạo sư trình bày sự biên tri của các 
dục vọng, trình bày sự biên tri của các sắc, nhưng không trình bày sự biên tri 
của các cảm thọ. Nhưng ở đây, này Mahanäma, có vị Đạo sư trình bày sự biên 
tri của các dục vọng, trình bày sự biên tri của các sắc, trình bày sự biên tri của 
các cảm thọ. Này Mahanama, có ba vị Đạo sư này có mặt, xuât hiện ở đời. 
Trong ba vi này, này Mahanama, kêt luận là một hay là sai khác? 

Khi được nghe như vậy, Bharandu, người Kãlama, nói với Mahānāma dòng 
họ Thích: 

— Này Mahanama, hãy nói là một. 

Khi nghe nói vậy, Thé Tôn nói với Mahãnäma dòng họ Thích: 

— Này Mahanama, hãy nói là khác. 

Lân thứ hai, Bharandu, người Kãlãma, nói với Mahānāma dòng họ Thích: 

— Này Mahanäma, hãy nói là một. 

Lần thứ hai, Thể Tôn nói với Mahānāma dòng họ Thích: 

— Này Mahanama, hãy nói là khác. 

Lần thứ ba, Bharandu, người Kalama, nói với Mahanama dòng họ Thích: 

— Này Mahanama, hãy nói là một. 

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Mahānāma dòng họ Thích: 

— Này Mahanama, hãy nói là khác. 

Rôi Bharandu, người Kalama, suy nghĩ như sau: “Trước mặt Mahãnama 
dòng họ Thích có thê lực lớn này, ta bị Sa-môn Gotama nói trái ngược cho đên 
lân thứ ba. Vậy ta hãy rời khỏi Kapilavatthu. ” 

Rồi Bharandu, người Kalama, di ra khỏi Kapllavatthu, một sự ra đi khỏi 
Kaptlavatthu, không bao giờ trở lại nữa. 
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V. KINH HAT THAKA (Ha£ffhakasuffa)''° (A. 1. 278) 

128. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn của 
Anathapindika. 

Rồi thiên tử Hatthaka, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng 
chói sang toàn vùng Jetavana đi đến Thê Tôn. Sau khi đến, vị ây nghĩ: “Ta sẽ 
đứng thăng trước Thế Tôn”, nhưng vị ây chìm xuống, lún xuông, không có 
thê đứng thăng; ví như thục tô hay dàu đô trên cát, chìm xuông, lún xuông, 
không thể được giữ lại. Cũng vậy, thiên tử Hatthaka nghĩ răng: “Ta sẽ đứng 
thắng trước mặt Thế Tôn”, nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không có thé 
đứng thắng. 

Rôi Thế Tôn nói với thiên tử Hatthaka: 

— Này Hatthaka, hãy hóa thành một tự thê thô xấu. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Thiên tử Hatthaka vâng đáp Thé Tôn. Sau khi hóa thành một tự thể thô xấu, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với thiên tử Hatthaka đang 
đứng một bên: 

- Này Hatthaka, các pháp được diễn tiến trước kia, khi ông còn làm người, 
các pháp ấy được diễn tiễn hiện nay đỗi với ông không? 

— Bạch Thé Tôn, các pháp được diễn tiễn trước kia, khi con còn làm người, 
các pháp ây có được diễn tién hiện nay với con. Và bạch Thế Tôn, có các pháp 
không được diễn tiễn trước kia, khi con còn làm người, các pháp ây có được 
diễn tiễn hiện nay đôi với con. Ví như, bạch Thê Tôn, nay Thê Tôn sông, được 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua chúa, các đại thần của 
vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo đoanh vây; cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
con sông được các thiên tử đoanh vây. Từ xa, bạch Thế Tôn, các thiên tử đi đến, 
nghĩ răng: “Chúng ta hãy đến nghe pháp từ thiên tử Hatthaka.” 

Có ba pháp, bạch Thé Tôn, con cảm thây không bao giờ vừa đủ, khi con 
chết, con vẫn còn ân hận, luyến tiếc. Thê nào là ba? 

Bạch Thé Tôn, con cảm thây không bao giờ vừa đủ được thây Thé Tôn, khi 
con chết, con vẫn còn ân hận, luyến tiếc. Bạch Thé Tôn, con cám thây không 
bao giờ vừa đủ được nghe Diệu pháp, khi con chết, con vẫn còn ân hận, luyễn 
tiếc. Bạch Thé Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được phục vụ hâu hạ 
chúng Tăng, khi con chết, con vẫn còn ân hận, luyến tiếc. 

Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, con cảm thây không bao giờ vừa đủ, khi con 
chết, con vẫn còn ân hận luyến tiếc: 

Con thây không vừa đủ, 
Khi được gặp Thế Tôn, 


18 Tham chiếu: Tap. #È‡ (7.02. 0099.594. 0159a01); Biệt Tạp. Bik (T.02. 0100.188. 0442a18). 
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Được phục vụ chúng Tăng, 
Được lăng nghe Diệu pháp, 
Học tập tang thượng gIới, 
Thích thú nghe Diệu pháp. 
Do đi với ba pháp, 

Cảm thây không vừa đủ, 
Thiên tử Hatthaka, 

Được sanh Vô Phiên thiên. 9 


VI. KINH THÓI NÁT (Katuviyasutta)!$9 (A. 1. 279) 

129. Một thời, Thé Tôn trú ở Bãrãnasĩ (Ba-la-nạ1), Isipatana (chư tiên doa 
xứ), tại Vườn Nai. 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Ba-la-nại để khất thực. 
Thế Tôn, trong khi đi khất thực tại Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột đàn 
bò, thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hương vi trống không, không có thiên định, 
hưởng thọ hương vị hướng ngoại của vật dục, thât niệm, không tỉnh giác, không 
định tĩnh, với tâm tan loạn, với các căn phóng túng. Thấy vậy, Thé Tôn liền nói 
với vị Tý-kheo ấy: 


— Này Tỷ-kheo, này Tý-kheo! Ông chớ có làm cho tự ngã trở thành thối 
nát.'”" Này Tý-kheo, ai làm cho tự ngã thối nát, đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thôi, 
rồi mong răng: “Các loài ruồi lăng sẽ không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ”, sự 
kiện như vậy không Xảy ra. 


Tỷ-kheo ây được Thê Tôn giáo giới với lời giáo giới như vậy, cảm thấy xúc 
động mạnh.'* Rồi Thé Tôn, sau khi đi khât thực ở Ba-la-nại xong, sau bữa ăn, 
trên đường trở về, bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buôi sáng, Ta cầm lẫy y 
bát, đi vào Ba-la-nại để khất thực. Này các Tỷ-kheo, trong khi di khất thực 
tại Goyogapilakkha, Ta thây một Ty-kheo hưởng thọ hương vi trông không, 
không có thiên định, hướng thọ hương vị hướng ngoại của vật dục, thât niệm, 
không tỉnh giác, không định tính, với tâm tán loạn, với các căn phóng túng. 
Thấy vậy, Ta liền nói với vị Ty-kheo ây: “Này 1y-kheo, này Tỷ-kheol Ông 
chớ có làm cho tự ngã trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự ngã thối 
nát, day ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong răng: “Các loài rubi lăng sẽ 
không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ”, sự kiện như vậy không xảy ra.’ 


- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ây được Ta giáo giới với lời giáo giới này, cảm 
thây xúc động mạnh. 


1 Avihā, Vô Phiên thiên, cõi trời thứ 12 - Phạm thiên giới. 

I“? Tham chiêu: Tap. Kik (7.02. 0099.1081. 0283a20); Biét Tạp. JA (T.02. 0100.20. 0380902). 

181 44. II. 378: Katuviya = Ucchiltha (bat tịnh, khó chịu). 

182 4A. II. 378: Samvegamapddlri sotapanno jato (“Trạng thái chân động mạnh” tức chỉ cho trạng thái 
khi vi ây trở thành bậc Dự Lưu). 
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Khi nghe nói như vậy, một Tý-kheo bạch Thé Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, thối nát là gi, mùi hôi thối là gì, các loài ruôi lăng là gi? 
— Nay cac Ty-kheo, tham câu là thôi nát, sân là mùi hôi thôi, các suy tâm 
ác, bat thiện là ruôi lăng. Này các Tý-kheo, ai làm cho các tự ngã thôi nát, đầy 
ú, thoát ra mùi hôi thối, ròi mong răng: “Các loài ruôi lăng sẽ không bu đậu, sẽ 
không chiêm cứ”, sự kiện như vậy không xảy ra. 
Tai mắt không gìn giữ, 
Các căn không phòng hộ, 
Rubi lăng sẽ bu đậu, 
Các tư duy tham ái. 
Tỷ-kheo làm thôi nát, 
Đây ứ những mùi hôi, 
Xa thay là Niết-bàn! 
Chịu phân về bất hạnh. 
Tại làng hay trong rừng, 
Tự ngã không an tịnh, 
Kẻ ngu và không trí, 
Đi đứng đây ruôi lăng. 
Ai day đủ giới luật, 
Thích tịch tịnh trí tuệ, 
Sống an tịnh hạnh phúc, 
Mọi ruồi lắng trừ diệt. 
VII. KINH ANURUDDHA THỨ NHẤT 
(Patharnuaanuruddhasuffa)'3 (A. 1. 281) 


130. Rôi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch 
Thế Tôn: 

—Ở đây, bạch Thé Tôn. với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, con thây phân 
lớn các nữ nhân, sau khi thân hoại mệnh chung, bi sanh vào cõi dữ, ác thú, doa 
xứ, địa ngục. Do đây đủ với bao nhiêu pháp, bạch Thê Tôn, các nữ nhân, sau khi 
thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 

— Do đây đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân, sau khi thân hoại mệnh 
chung, bị sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là ba? 

Ở đây, này Anuruddha, các nữ nhân vào buổi sáng, sông ở trong nhà, tâm bị 
am ảnh bởi câu ué của xan lẫn; vào buổi trưa, sông ở trong nhà, tâm bị ám ảnh 
bởi cầu ué của tật đố; vào buổi chiêu, sông ở trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu 
ué của dục tham. Do đây đủ với ba pháp này, này Anuruddha, các nữ nhân, sau 
khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 


183 Tham chiếu: Tăng. PA (T.02. 0125.22.9. 0608c03). 
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VIII. KINH ANURUDDHA THỨ HAI (Dwfiyaanuruddhasuffa) (A. 1. 281) 

131. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Sãriputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giá Anuruddha nói với Tôn g1ả Sāriputta: 

— Thưa Tôn giả Sãriputta, với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thê 
nhìn một ngàn thế giới. Phân chấn là tinh tấn của tôi, không có thụ động; niệm 
được an trú, không có thất niệm; tâm được khinh an, không có cuông nhiệt; tâm 
được định tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có không chấp thủ. 

- Này Hiển giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ như sau: “Với Thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn một ngàn thé ø1ớI”, đây là kiêu mạn của 
Hiền giả. Này Hiên giả Anuruddha, néu Hiển giả suy nghĩ như sau: “Phan chán 
là tinh tân của tôi, không có thụ động: niệm được an trú, không có thất niệm: 
tâm được khinh an, không có cuông nhiệt; tâm được định tĩnh nhất tâm”, đây là 
trao cử của Hiên giả. Này Hiền giả Anuruddha, Hiên giả suy nghĩ như sau: “Tuy 
vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có không chấp 
thủ”, đây là hối quá của Hiền giả. Lành thay, nếu Tôn giá Anuruddha đoạn trừ 
ba pháp này, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới bất tử! 


Rôi Tôn giả Anuruddha, sau một thời gian, sau khi đoạn trừ ba pháp này, sau 
khi không tác ý ba pháp này, chú tâm vào giới bất tử. Rồi Tôn giả Anuruddha 
sông một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt 
được mục đích mà một thiện nam tử chon chánh xuât gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia định, chính là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí, sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ây an trú. Vị ay chứng 

tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa.” Tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán nữa. 


IK. KINH CHE GIẦU (Paficchannasuffa)'®° (A. 1. 282) 

132. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này được che giâu khi thực hành, không 
có hiển lộ. Thế nào là ba? 

Sở hành của nữ nhân, này các Ty-kheo, được che giâu khi thực hành, không 
có hiển lộ. Chú thuật (man) của các Bà-la-môn, này các Tý-kheo, được che 
giấu khi thực hành, không có hiền lộ. Tà kiến, này các Tý-kheo, được che giâu 
khi thực hành, không có hiên lộ. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được che giấu 
khi thực hành, không có hiên lộ. 

Này các Tý-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiên lộ, không có che giấu. 
Vành tròn của mặt trăng, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiên lộ, không có 
che giấu. Vành tròn của mặt trời, này các Ty-kheo, chói sáng, được hiên lộ, 


!# Tham chiếu: Tăng. ‡## (7.02. 0125.22.4. 0607b26). 
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không có che giấu. Pháp và Luật được Thé Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ-kheo, 
chói sảng, được hiên lộ, không có che giấu. Ba pháp này chói sáng, được hiên 
lộ, không có che giấu. 


X. KINH KHẮC CHỮ (Lekhasutta)!* (A. 1. 283) 

133. Này các Tý-kheo, ba hạng người này có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào 
là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng 
người như chữ viết trên nước. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đá? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người luôn luôn phan nộ và phan nộ của người 
này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên đá không bị gió hay 
nước tây xóa mau chóng, được tôn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tý-kheo, ở 
đây, có người luôn luôn phần nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này 
các Tý-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đá. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đất? 


Ở đây, này các Iý-kheo, có người luôn luôn phân nộ và phan nộ của người 
này không có tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên đất bị gió 
hay nước tây xóa mau chóng, không có tôn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Iy- 
kheo, ở đây, có người luôn luôn phan nộ và phan nộ của người này không có 
tiệp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được 
viết trên đất. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là hạng người như chữ viết trên nước? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người dâu có bị nói một cách kịch liệt, đầu có 
bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa 
hợp, thân thiện va hoan hy. Nay | các Tý-kheo, ví như chữ viết trên nước được 
mau chóng biên mat, không có tôn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có 
người dâu có bị nói một cách kịch liệt, dâu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị 
nói một cách thô lỗ, tuy vậy van dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này 
các Tý-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên nước. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 


185 Xem Pug. 32. Bản tiếng Anh của PTS: Carved on Rock, Earth and Water, nghĩa là Chữ viết trên đá, 
trên dal và trên nước. 
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XIV. PHẨM NGƯỜI CHIẾN SĨ 
(YODHAJIVAVAGGA) 


I. KINH NGƯỜI CHIẾN SĨ (Yodhājīvasutta) (A. 1. 284) 


134. Này các Tý-kheo, đầy đủ ba đức tánh, một người chiến sĩ xứng đáng 
cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biêu tượng của vua. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tý-kheo, người chiến sĩ là người bắn xa, bắn như chớp 
nhoáng ” và đâm thủng (padalera) được vật to lớn. Đầy đủ ba đức tánh này, 
này các Tỷ-kheo, một người chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu 
của vua, là biêu tượng'Š” của vua. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba đức tánh, Tỷ-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, dang được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô 
thượng phước điền ở đời. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo là người bắn xa, băn như chớp nhoáng và 
dam thủng được vật to lớn. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo bắn xa? 

Ở đây, này các 1ỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay tê; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gân, 
tât cå sắc ây, vị ây thây như thật với chánh trí tuệ răng: “Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi 


Phàm có cảm thọ gì thuộc quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc 
thô hay tế; hoặc liệt hay thắng: hoặc xa hay gân, tât cả cảm thọ â ây, vị ây thây 
như thật với chánh trí tuệ rắng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 


Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại, hoặc 
thô hay tê; hoặc liệt hay thăng; hoặc xa hay gân, tất cả tưởng ây, vi ây thây nhu 
thật với chánh trí tuệ răng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; 
hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gần, tất cả các hành ây, vị ấy 


Wo AA. II. 380: Ákkhanavedhifi aviradhitavedhi, akkhanam vã vijju vijjantarikaya vijjhitum samatthoti 
attho (“Nguòi băn [cung] nhanh nhu chớp” nghĩa là băn không trật, nhanh như tia chớp, cũng có nghĩa 
là băn trong khoảng thời gian tia chớp xuất hiện rôi tắt ngâm). Xem SA. I. 181. 

187 AA. II. 380: Anganteva saùkhyam gacchatīti hattho viya pado viya ca avassam icchitabbattā anganti 
sankhyam gacchati (“Thuộc sở hữu [của vua], là biêu tượng [của vua]” nghĩa là mong muôn vững chắc 
như tay chân, trở thành sở hữu, là biêu tượng). 
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thây như thật với chánh trí tuệ răng: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Phàm có thức gi thuộc quá khứ, vi lai, hiện tai; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô 
hay tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gần, tất cả các thức ấy, vị ấy thấy như 
thật với chánh trí tuệ răng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Tỷ-kheo băn như chớp nhoáng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: “Đây là khô”, như thật 
tuệ tri: “Đây là khô tập”; như thật tuệ tri: “Đây là khô diệt”; như thật tuệ tri: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tý-kheo, là Tý-kheo 
băn như chớp nhoáng. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đâm thủng vật to lớn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô minh uân to lớn. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đâm thủng vật to lớn. Đầy đủ ba đức tánh này, này 
các Ty-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chăp tay, là vô thượng phước điển ở đời. 


II. KINH HỘI CHÚNG (Parisãsufía) (A. 1. 285) 


135. Này các Tỷ-kheo, có ba hội chúng này. Thé nào là ba? Hội chúng điêu 
luyện về khoa trương, hội chúng điêu luyện về chat vấn, hội chúng điêu luyện 
về tùy theo sở thich.’ 


Này các Tỷ-kheo, có ba hội chúng này. 


III. KINH NGƯỜI BẠN (Miasuffa) (A. 1. 286) 

136. Này các Tý-kheo, có đây đủ ba đức tánh, một người bạn cần được thân 
cận. Thê nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo cho điêu khó cho, làm điều khó làm, nhân 


điều khó nhẫn. Này các Tỷ-kheo, đây đủ ba đức tánh này, một người bạn cần 
được thân cận. 


IV. KINH XUẤT HIỆN (Uppadasutta) (4. 1. 286) 

h 137. Này các Ty-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiên hay không xuất hiện, 
van được an trú là pháp trú tánh của giới ây, ” là pháp quyết định tánh,” tức là: 
“Tat cả các hành là vô thường.” Vân đê này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác 


188 4A. II. 381: “ Y2vafavinitafi` pamanavasena vinitã, pamãnam natya vinitaparisati attho. (“Yavatajjha” 
ti paliya pana yava ajjhasayali attho, ajjhasayam natya vinitaparisali vuftam hoti. “Yavatavinita' trong 
nghĩa “điêu luyện vê so sánh’ nghĩa là hội chúng điêu luyện, biệt vê so sánh, đọ đếm, tiêu chuân; 

“Yavatajjha' trong nghĩa “sở thích’, nghĩa là muốn cho đến phạm vi bao xa, [họ] biết ý muốn ấy; được 
gọi là hội chúng điêu luyện vê tùy theo sở thích). 


189 4A. II. 381: Dhammafthifafä (pháp trú tánh) = Sabhãvaffhitatä (pháp trú tính chât). 


DU u11. 391; Dhammaniyamata (pháp quyết định tánh) = = Sabhavaniyamatã (pháp quyết định tính 
chat). S. II 25, có thêm idappaccayatā, sự liên hệ cái này đến cái kia. 
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ngộ; sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bô, thuyết giảng, tuyên 
thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiên thị: “Tất cả các hành là vô thường.” 
Này các Tý-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, van 
duoc an tru la phap trú tánh của giới ây, là pháp quyết định tánh, tức là: “Tất 
cả các hành là khô.” Về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ; 
sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên 
thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiên thị: “Tat cả các hành là khô.” 


Này các Tý-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vån 
được an trú là pháp trú tánh của giới ây, là pháp quyết định tánh, tức là: “Tất 
cả các pháp là vô ngã.” Về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ; 
sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bó, thuyết giảng, tuyên 
thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiên thị: “Tất cả các pháp là vô ngã.” 


V. KINH MÈN BANG TÓC (Kesakambalasuffa) (A. 1. 286) 


138. Ví như, này các Ty-kheo, trong tật cả loại vải được dệt, mên được dệt 
băng tóc được xem là hạ liệt nhât.!”! Mên được dêt bang tóc, này các Tý-kheo, 
khi trời lạnh thì lạnh, khi trời nóng thì nóng, xâu xí, có mùi hôi, xúc chạm khó 
chịu. Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong cac chu thuyết của các S5a-môn ngoại 
đạo tuyên bố, chủ thuyết của Makkhali được xem là hèn hạ nhật. Này các 
Tỷ-kheo, Makkhali, kẻ ngu si có thuyết như sau, có kiến như sau: “Không có 
nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tân.” 


Này các Tỷ-kheo, trong thời quá khứ, những ai là các vị A-la-hán, các vi 
Chánh Đăng Giác, các bậc Thé Tôn, các vị ây đêu chủ trương, có nghiệp, đều 
chủ trương có nghiệp quả, đều chủ trương có tinh tân. Nhưng này các Tỷ-kheo, 
chỉ có Makkhali, kẻ ngu sĩ nói phản lại tt cả: “Không có nghiệp, không có 
nghiệp quả, không có tinh tân.” 

Này các Tỷ-kheo, trong thời vi lai, những ai là các vị A-la-hản, các vị Chánh 
Đăng Giác, các bậc Thê Tôn, các vi ay đêu chủ trương có nghiệp, đều chủ 
trương có nghiệp quả, đêu chủ trương có tinh tân. Nhưng này các Tỷ-khco, chỉ 
có Makkhali, kẻ ngu sĩ nói phản lại tât cả: “Không có nghiệp, không có nghiệp 
quả, không có tinh tân.” 


Còn Ta, này các Tỷ-kheo, nay là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác cũng chủ 
trương có nghiệp, chủ trương có nghiệp quả, chủ trương có tinh tân. Nhưng này 
các Tỷ-kheo, chỉ có Makkhali, kẻ ngu sĩ nói phản lại tât cả: “Không có nghiệp, 
không có nghiệp quả, không có tinh tân.” 

Ví như, này các Tỷ-kheo, tại cửa sông, có người đặt một cái sập bay Ga 
dem đến bêt hạnh, đau khổ, tôn hại, nguy hại cho các loại cá. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Makkhali, kẻ ngu si xuất hiện ở đời như cái bay sập người, đem lại 
bat hạnh, đau khô, tôn hại, nguy hại cho nhiêu loài hữu tình. 


191 44, II. 381: Pafikifthoti pacchimako lãmako (“Hèn hạ nhất” nghĩa là thấp kém, tệ nhất). 


12 4A. II. 381: Khippam uddeyyati kuminarmn oddeyya (“Đặt sập bấy cá” nghĩa là đặt lưới cá hoặc cái 
giỏ hình phễu). Xem KS. I. 101. 
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VI. KINH THÀNH TỰU (Szmpadãsuffa)'®° (A. 1. 287) 


139. Này các Tỷ-kheo, có ba sự thành tựu này. Thé nào là ba? Thành tựu về 
tín, thành tựu về giới, thành tựu về tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba sự thành tựu. 


VII. KINH TANG TRƯỞNG (Vwddhisuffa) (A. 1. 287) 

140. Này các Tỷ-kheo, có ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? Tăng trưởng về 
tín, tăng trưởng về giới, tăng trưởng vê tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, ba pháp này là ba sự tăng trưởng. 


VIII. KINH NGỰA CHƯA ĐƯỢC ĐIÊU PHỤC 
(Assakhalunkasuffa)'”° (A. 1. 287) 


141. — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng vê ba loại ngựa chưa được điều phục 
và Ta sẽ giảng về ba hạng người chưa được điều phục. Hãy lắng nghe và khéo 
tác ý, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Tý-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không, có cân đối.!° Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại 
ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. ® 
đây, này các Tỷ-khco, có loại ngựa chưa được điêu phục, có tốc lực, có sắc đẹp, 
có cân đối. Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa chưa được điều phục. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là ba hạng người chưa được điều phục ? 


Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có can đối. Ở đây, có hạng người chưa được 
điêu phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có can đối. Ở đây, này các Tý- 
kheo, có hang người chưa được điêu phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba 
loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. 


Thê nào, này các Tý-kheo, là hang người chưa được điều phục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đôi? 


6 đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo như thật rõ biết: “Đây là khô”; như thật 
rõ biết: “Đây là khô tập”; như thật rõ biết: “Đây là khô diệt”; như thật rõ biết: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt”; ở đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 
Nhưng khi được hỏi về Thắng pháp (4 bhidhamma), Thắng luật (Abhivinaya), 
vị ây lại ngập ngừng không có trả lời; ở day Ta nói trong nghĩa không có sắc 


193 Trong bản tiếng Anh của PTS, kinh 139 và 140 được trình bày trong một kinh với tên: Attainment, 
nghĩa là Thành tựu. 
194 Tham chiêu: Tap. ž (7.02. 0099.917. 0232b24); Biệt Tạp. 5|% (T.02. 0100.143. 0428b04). 


3 AA. II. 381: Idamassa ãrohaparinahasminti ayamassa uccabhavo parimnandalabhavoti vadamiti 
(“Đây [Ta nói] nghĩa cân đôi” nghĩa là [Ta nói] chiêu cao và vòng tròn của thân). 
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đẹp. Vi ây không có nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sảng 
tọa, được phâm trị bệnh; ở đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là người chưa có điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc 
đẹp, không có cân đối. 


Như thé nào, này các Tý-kheo, là hạng người chưa được điêu phục, có tốc 
lực, có sic đẹp, nhưng không cân đôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: “Đây là khổ”; như thật 
rõ biết: “Đây là khô tập”; như thật rõ biết: “Đây là khô diệt”; như thật rõ biết; 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt”; ở đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi 
được hỏi vè Thắng pháp, Thắng luật, VỊ ây liên trả lời không có ngập ngừng; 
ở day Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị ây không nhận được các đồ tư 
dụng như y áo, đô ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh; ở đây Ta nói 
trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 


Như thé nào, này các Tý-kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc 
lực, có sắc đẹp, có cân đối? 


6 đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo như thật rõ biết: “Đây là khô”; như thật 
rõ biết: “Đây là khô tập”; như thật rõ biết: “Đây là khô diệt”; như thật rõ biết: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt”; ở đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi 
được hỏi về Thăng pháp, Thắng luật, VỊ ây liên trả lời không có ngập ngừng; 
ở đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. VỊ ây có nhận được các đồ tư dụng như y 
40, đồ š ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; ở đây Ta nói trong nghĩa có 
can đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điêu phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đối. 


Những hạng người này, này các Ty-kheo, là ba hạng người chưa được 
điêu phục. 


IX. KINH NGỰA ĐƯỢC ĐIÊU PHỤC "(dssaparassasutta) (A. 1. 289) 


142. — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng vê ba loại ngựa được điều phục và Ta sẽ 
giảng về ba hạng người được điều phục. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được điêu phục? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có loại ngựa được điêu phục, có tốc lực, nhưng 
không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa 
được điều phục, có tộc lực, có sặc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này 


các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điêu phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 
Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa được điều phục. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là ba hạng người được điêu phục? 


1% Tham chiếu: Tap. ¥ł (7.02. 0099.918. 0232c29); Biệt Tạp. AAK (T.02. 0100.144. 0428c16). 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, nhưng 
không có sac đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đôi. Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đôi. Ba 
loại này, này các Tý-kheo, là ba hạng người được điều phục. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là hạng người được điều phục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đôi? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt nắm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, tại đây được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời này nữa; ở 
đây Ta nói trong nghĩa có tôc lực. Nhưng khi được hỏi về Thắng pháp, Thắng 
luật, vị ay ngập ngừng không có trả lời; ở đây Ta nói trong nghĩa không có sắc 
đẹp. VỊ ây không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh; ở đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này 
các Ty-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc 
đẹp, không có cân đôi. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hạng người được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, nhưng không có cân đối? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, tại đây được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời này nữa; ở 
đây Ta nói trong nghĩa có tôc lực. Khi được hỏi vè Thắng pháp, Thắng luật, vị 
ây trả lời không có ngập ngừng; ở đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị 
ay không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh; ở đây Ta nói trong nghĩa không có cân đôi. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không 
có cân đối. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đôi? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tý-kheo do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, tại day được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời này nữa; ở đây 
Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về Thăng pháp, Thắng luật, vi ây 
trả lời không có ngập ngừng; ở đây Ta nói trong nghĩa có sic đẹp. Vi ây nhận 
được các đô tư dụng như y áo, đô ăn khât thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh; 
ở đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng người 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 


Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người được điều phục. 
X. KINH CÁC LOẠI NGỰA THUẢN THỤC (4ssđ/ãnïyasuffa)'°? (A. I. 290) 
143. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết giảng về ba loại ngựa hiền thiện, ! 


!* Tham chiếu: Tap. #È (T.02. 0099.919. 0233b13); Biệt Tạp. ANA (7.02. 0100.145. 0429a09). 
8 Bhadde. AA. II. 381: Bhadra = Bhaddaka (hiền thiện, tốt lành). 
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thuân thuc;!?? ba hạng người hiên thiện, thuần thục. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
SẼ nói. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là ba loại ngựa hiên thiện, thuần thục? 

Ở đây, này các lý-kheo, có loại ngựa hiền thiện, thuần thục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các Tý-kheo, có loại ngựa 
hiển thiện, thuân thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có 
cân đối. Những loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa hiên thiện, thuần thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người hiên thiện, thuần thục? 


Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người hiên thiện, thuần thục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng 
người hiển thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 
6 đây, này các Tý-kheo, có hạng người hiền thiện, thuần thục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đôi. Những hạng người này, này các Tý-kheo, là ba hạng người 
hiên thiện, thuân thục. 


Như thế nào, này các Iý-kheo, là hạng người hiên thiện, thuân thục, có tốc 
lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát; ở đây Ta nói trong nghĩa có tộc lực. Nhưng khi được hỏi 
về Thắng pháp, Thắng luật, vi ây ngập ngừng không trả lời; ở đây Ta nói trong 
nghĩa không có sắc đẹp. VỊ â ay không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn 
khât thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh; ở đây Ta nói trong nghĩa không có cân 
đối. Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng người hiên thiện, thuân thục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đôi. 


Như thê nào, này các 1ỷ-kheo, là hạng người hiên thiện, thuần thục, có tốc 
lực, có sic đẹp, nhưng không có cân đôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát; ở day Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về Thắng 
pháp, Thăng luật, vị ây liên trả lời không có ngập ngừng; ở đây Ta nói trong 
nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị ây không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đô 
ăn khât thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh; ở đây Ta nói trong nghĩa không có 
cân đôi. Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng người hiên thiện, thuân thục, có tốc 
lực, có sic đẹp, nhưng không có cân đôi. 


Như thê nào, này các Tý-kheo, là hang nguòi hiên thiện, thuần thục có tốc 
lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 


1 AA. II. 381: Assajaniyeti kãranakaranam jãnanake asse (“Ngựa thuần thục” nghĩa là ngựa biết điều 
øì nên làm, điêu gì không nên làm). 
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hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát; ở đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về 
Thăng pháp, Thắng luật, vi ây trả lời không ngập ngừng; ở đây Ta nói trong 
nghĩa có sắc đẹp. Vị ây nhận được các đô tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, 
sảng tọa, dược phẩm trị bệnh; ở đậy Ta nói trong nghĩa có cần đối. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là hạng người hiên thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, 
có cân đối. 


Ba hạng người này, này các Tý-kheo, là ba hạng người hiên thiện, thuân thục. 


XI. KINH MORANNIVAPA THỨ NHAT 
(Pathamarnoranivapasufífa) (A. 1. 291) 


144. Một thời, Thế Tôn ó Rajagaha (Vuong Xá), tại Moranivapa (chỗ nuôi 
dưỡng các con công). Tại đây, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheol! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo áy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Đây đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo đạt đến tột cùng tối hảo, tột 
cùng an ôn khỏi các khô ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, tôi thượng 
giữa chư thiên và loài người. Thé nào là ba? Với vô học giới uân, với vô học 
định uan, với vô học tuệ uân, đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
là tột cùng tôi hảo, tột cùng an ôn khỏi các khô ách, tột cùng Phạm hạnh, tột 
cùng cứu cánh, bậc Tối thượng giữa chư thiên và loài người. 


XII. KINH MORANNIVAPA THỨ HAI 
(Dufiyarmoranivapasuffa) (A. I. 291) 

145. Đây đủ với ba pháp, này các Tỷ-kheo, một Tÿ-kheo là tôt cùng tôi hảo, 
tột cùng an ôn khỏi các khô ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc 
Tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thê nào là ba? 


Với Biến hóa thân thông, VỚI Ky thuyết than thông, với Giáo hóa thân 
thông, đây đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Iÿ-kheo là tôt cùng tôi hảo, 
tôt cùng an ôn khỏi các khô ách, tôt cùng Phạm hạnh, tôt cùng cứu cánh, bậc 
Tối thượng giữa chư thiên và loài người. 

XIII. KINH MORANNIVAPA THỨ BA 
(Tafiyamoranivapasuffa) (A. 1. 292) 

146. Đây đủ với ba pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo là tôt cùng tôi hảo, 
tột cùng an ôn khỏi các khô ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc 
Tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thê nào là ba? 


Với chánh tri kiên, với chánh trí, với chánh giải thoát, day đủ với ba pháp 
này, này các Tỷ-kheo, một Ty-kheo là tôt cùng tôi hảo, tôt cùng an ôn khỏi các 
khô ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tôi thượng giữa chư thiên 
và loài người. 
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XV. PHÁM CAT TƯỜNG 
(MANGAL4VAGG4) 


I. KINH KHÔNG THIỆN (4kusaiasuffa) (A. 1. 292) 


147. Đây đủ ba pháp, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa 
ngục. Thé nào là ba? Với thân làm không thiện, với lời nói không thiện, với ý 
nghĩ không thiện, đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng 
bỊ rơi vào địa ngục. 


Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên 
cõi trời. Thé nào là ba? Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, đầy 
đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cối trời. 


II. KINH CÓ PHAM TỘI (SZyajjasuffa) (A. 1. 292) 


148. Đây đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa 
ngục. Thé nào là ba? Với thân làm có tội, với lời nói có tội, với ý nghĩ có tỘI, 
đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên 
cõi trời. Thê nào là ba? Với thân làm không có tội, với lời nói không có tội, với 
ý nghĩ không có tội, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng 
sanh lên cõi trời. 


II. KINH KHÔNG THẮNG BANG (Wisamasuffa) (A. 1. 293) 
149. (Như kinh trên, chỉ thay thê “không thăng băng” và “thăng bằng”). 


IV. KINH BAT TINH (Asucisutta) (A. I. 293) 
150. (Như kinh trên, chỉ thay thê “bất tịnh” và “tịnh”). 


V. KINH MAT GÓC THỨ NHẬT (Pø£hamakhafasuffa) (A. 1. 293) 

151. Đây đủ ba pháp, này các Ty-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không 
phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mắt gốc, bị thương tích, có phạm 
tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. Thê nào là ba? Với thân 
làm không thiện, với lời nói không thiện, với ý nghĩ không thiện, day đủ ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải bậc chân 
nhân, tự mình xử sự như một kẻ mat gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người 
trí guo trách, làm nhiêu điêu vô phước. 


Đây đủ ba pháp này, này các Tý-kheo, bậc hiển trí thông minh, là bậc chân 
nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất góc, không bị thương tích, không 
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có phạm tội, không bị người trí gud trách, làm nhiều điều phước lành. Thế nào 
là ba? Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, đây đủ ba pháp 
này, này các lỷ-kheo, bậc hiền trí thông minh, là bậc chân nhân, tự mình xử sự 
không như một kẻ mắt gốc, không bị thương tích, không có phạm tội, không bị 
người trí quở trách, làm nhiều điêu phước lành. 


VI. KINH MÁT GÓC THÚ HAI (Dutiyakhatasutta) (A. 1. 293) 
152. (Như kinh trên, chỉ thay thé “có phạm tội, không phạm tội”). 


VII. KINH MAT GÓC THỨ BA (Tatiyakhatasutta) (A. 1. 293) 
153. (Như kinh trên, chỉ thay thế “có thăng băng, không thăng băng”). 


VIII. KINH MAT GÓC THỨ TƯ (Catutthakhatasutta) (A. 1. 294) 
154. (Như kinh trên, chỉ thay thế “bất tịnh” và “tịnh”). 


IX. KINH KÍNH LÊ (Vandanāsutta) (A. I. 294) 
155. Này các Tý-kheo, có ba loai kính lễ này. Thé nào là ba? Với thân, với 
lời nói, với ý, các pháp này, này các Tyỷ-kheo, là ba loại kính lê. 


X. KINH BUỎI SÁNG (Pubbanhasuffa)®9 (A. I. 294) 


156. Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc 
thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ây, này các Tý- 
kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi 
trưa, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình 
ây, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các Tỷ- 
kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, 
các loài hữu tình ây, này các Tỷ-kheo, có một buôi chiêu tốt đẹp. 

Vâng sao lành, điềm lành, 
Rang đông lành, dậy lành, 
Sát-na lành, thời lành. 

Cúng dường bậc Phạm hạnh, 
Thân nghiệp chanh,??! lời chánh, 
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh, 
Làm các điều chơn chánh, 

Thì được lợi an lạc, 

Lớn mạnh trong giáo pháp, 
Hãy không bệnh, an lạc, 

Cùng tất cả bà con. 


200 Bản tiếng Anh của PTS: Happy, nghĩa là Hạnh phúc. 
20! Padakkhina. ĐI vòng phía tay mặt xung quanh bậc đáng cung kính. 
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XVI. PHẨM LÕA THÉ 
(ACELAKAVAGGA) (A. I. 295) 


157-163. Này các Tý-kheo, có ba đạo lộ này. Thé nào là ba? Thâm có đạo 
lộ, kịch khô đạo lộ, trung đạo lộ. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là thâm có đạo lộ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nói như sau, thây như sau: “Không có 
tội lớn trong các dục vọng” và rơi vào say đắm trong các dục vọng. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là thâm cô đạo lộ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khô đạo lộ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không 
theo lễ nghi,?? liễm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt 
nâu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đô ăn từ nơi nồi chảo, không 
nhận đồ ăn từ ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gây, không 
nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, 
không nhận đô ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà 
đang cho con bú, không nhận đô ăn từ người dan bà đang giao cầu, không nhận 
đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đô ăn từ chỗ 
có ruôi bu, không ăn cá thịt, không uống rượu nâu rượu men, cho đến không 
uông cháo. Vị ây chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ 
nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà, 
chỉ nhận ăn bay miêng. Via ây nuôi sông chỉ với một bát (datti), nuôi sông chỉ 
với hai bát, nuôi sông chỉ với bảy bát. VỊ â ây chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sông theo hạnh tiết chế ä ăn uống, cho 
đến nửa tháng chỉ ăn một lần. VỊ ấy ăn rau, ăn cây kê, ăn gạo sống, ăn gạo rừng 
(daddula), ăn cây lau (hata), ăn bột gạo (kanha), ăn bột gạo cháy (acama), ăn 
bột vùng, ăn có, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây trong rừng, ăn trái cây rụng đề 
sông. VỊ ây mang vải gai thô, mặc vải gai thô đan xen với các vải khác, mặc vải 
tan liệm quăng đi, mặc vải lượm từ đồng rác, dùng vỏ cây tiritaka làm áo, mặc 
áo da con sơn dương đen, mặc áo bên từng mảnh da con sơn dương đen, mặc 
áo vải từ co kusa bên lại, mặc áo bang. vỏ cây, mặc áo bing tắm gỗ nhỏ, mặc áo 
băng tóc bện lại thành mên, mặc áo băng đuôi ngựa bên lại, mặc áo băng lông 
cú. Vị ấy là người sông nhỏ râu tóc, là người theo tập tục sóng nhô râu tóc, là 


2? Muttācāra. Xem A. III. 206; D. I. 166; M. I. 71. 
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người theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngôi, là người ngôi chò hỏ, sông 
theo hạnh ngôi chò hỏ một cách tinh tân, là người dùng gai làm giường, thường 
ngủ năm trên giuòng gai, sống một đêm tắm ba lân, theo hạnh xuông nước tăm 
để gột sạch tội lỗi. Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ây sông thực hành các 
hạnh hành hạ, hành khô thân thế. Này các Tý-kheo, đây gọi là kịch khô đạo lộ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trung đạo lộ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quản thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán tâm trên tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là trung đạo lộ. 

Ba pháp này, này các Ty-kheo, là ba đạo lộ. 

— Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này. Thé nào là ba? Thâm có đạo lộ, kịch 
khô đạo lộ, trung đạo lộ. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là thâm có đạo lộ? (Như trên). 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khô đạo lộ? (Như trên). 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trung đạo lộ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các ác, "bat 
thiên phap từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn có găng, 
tinh tân, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiên cho các ác, bất thiện pháp đã 
sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn cô găng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; với 
mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay sanh khởi, khởi lên 
ý muốn cô gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện 
pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muôn cô gắng, tinh tan, sách 
tâm, trì tâm. Vị ây tu tập Thân túc thông câu hữu với dục định tĩnh cân hành, 
tu tập Thân túc thông câu hữu với tinh tân định tỉnh cân hành, tu tập Thần túc 
thông câu hữu với tâm định tinh cần hành, tu tập Thân túc thông câu hữu với tư 
duy định tinh cân hành. VỊ ây tu tập tín căn, tu tập tân căn, tu tập niệm căn, tu 
tập định căn, tu tập tuệ căn. VỊ â ay tu tập tín lực, tu tập tên lực, tu tập niệm lực, 
tu tập định lực, tu tập tuệ lực. VỊ ây tu tập niệm giác chị, tu tập trach pháp giác 
chi, tu tập tinh tân giác chi, tu tập hý giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập 
định giác chi, tu tập xả giác chi. Vị ây tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tư duy, 
tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, 
tu tập chánh niệm, tu tập chánh định. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo lộ. 
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XVII. PHAM HÀNH NGHIỆP LƯỢC THUYÉT 
(KAMMAPATHAPEYYALA) 


164-183. SÁT SANH (A. I. 297) 

Day đủ ba pháp, này các Tý-kheo, tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. 
Thê nào là ba? Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, tùy hỷ sự sát sanh. 
Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. 

Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh lên 
thiên giới. Thê nào là ba? Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ 
sát sanh, tùy hý sự từ bỏ sát sanh. Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương 
xứng như vậy được sanh lên thiên giới. 

LÂY CỦA KHÔNG CHO (A. I. 297) 

Tự mình lây của không cho, khích lệ người khác lây của không cho, và tùy 
hý sự lây của không cho... 

Tự mình từ bỏ lây của không cho, khích lệ người khác từ bỏ lây của không 
cho, và tùy hỷ sự từ bỏ lây của không cho... 

TA HẠNH TRONG CÁC DỤC (A. I. 297) 

Tự mình tà hạnh trong các dục, khích lệ người khác tà hạnh trong các dục, 
và tùy hy tà hạnh trong các dục... 

Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khích lệ người khác tu bỏ tà hạnh 
trong các dục, và tùy hỷ từ bỏ tà hạnh trong các dục... 

NÓI LÁO (A. I. 298) 

Tự mình nói láo , khích lệ người khác nói láo, và tùy hý nói láo... 

Tự mình từ bỏ nói láo, khích lệ người khác từ bỏ nói láo, và tùy hỷ sự từ bỏ 
nói láo... 

NÓI HAI LƯỠI (4. I. 298) 

Tự mình nói hai lưỡi, khích lệ người khác nói hai lưỡi, và tùy hý nói hai lưỡi... 

Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khích lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi, và tùy 
hy sự từ bỏ nói hai lưỡi... 

NÓI LỜI THÔ AC (A. I. 298) 

Tự mình nói hai lưỡi, khích lệ người khác nói hai lưỡi, và tùy hỷ nói lời 

thô ác... 
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Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khích lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi, và tùy 
hy sự từ bỏ nói lời thô ác... 
NÓI LOI PHÙ PHIÊM (A. I. 298) 

Tự mình nói lời phù phiêm, khích lệ người khác nói lời phù phiếm, và tùy 
h nói lời phù phiêm... 

Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm, khích lệ người khác từ bỏ nói lời phù 
phiêm, và tùy hỷ sự từ bỏ nói lời phù phiêm... 
THAM (4A. I. 298) 

Tự mình tham, khích lệ người khác tham, và tùy hỷ tham... 

Tự minh từ bỏ tham, khích lệ người khác tu bỏ tham, và tùy hý sự từ 
bỏ tham... 
SAN (A. I. 298) 

Tự mình sân, khích lệ người khác sân, và tùy hỷ sân ... 

Tự mình từ bỏ sân, khích lệ người khác từ bỏ sân, và tùy hý sự từ bỏ sân... 
TÀ KIỂN (A. I. 298) 

Tự mình tà kiến, khích lệ người khác tà kiến, và tùy hý tà kiến... 

Tự mình từ bỏ tà kiến, khích lệ người khác từ bỏ tà kiến, và tùy hỷ sự từ bỏ 
tà kiên... 
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XVII. PHẨM THAM LƯỢC THUYẾT 
(RAGAPEYYALAYO (A. I. 299) 


184. Đề thắng tri tham ái, này các Tý-kheo, ba pháp cân phải tu tập. Thế nào 
là ba? Không định, vô tướng định, vô nguyện định. Đề thăng tri tham ái, này 
các Tý-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. 

Này các Tỷý-kheo, để biến tri... biến diệt... đoạn tận... diệt tận... trừ diệt... 
ly tham... đoạn diệt... trừ khử... từ bỏ tham, ba pháp này, này các Tỷ-kheo, cân 
phải tu tập. 

Này các Tỷ-kheo, để biến tri... biên diệt... đoạn tận... diệt tận... trừ diệt... ly 
tham... đoạn diệt... trừ khử... từ bỏ sân... từ bỏ si... từ bỏ phan nộ... từ bỏ hận... 
từ bỏ giả dối... từ bỏ não hại... từ bỏ tật đó... từ bỏ xan lẫn... từ bỏ man trá... từ 
bỏ phản bội... từ bỏ ngoan cô... từ bỏ bồng bột nông nỗi... từ bỏ mạn... từ bỏ 
tăng thượng mạn... từ bỏ kiêu... từ bỏ phóng dật, ba pháp này, này các Ty-kheo, 
cân phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị Tý-kheo ấy hoan hý tín thọ lời Thé 
Tôn dạy. 


2% Tham chiếu: Tăng. ‡Ä' (7.02. 0125.24.10. 063002). 


CHƯƠNG IV 
BÓN PHÁP (C4TUKKANIPATA) 


I.PHÁM BHANDAGAMA 
(BHANDAG4MA⁄41GG4) 


I. KINH GIÁC NGỘ (Anubuddhasutta)! (A. II. 1) 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Bhanda. Tại đấy, Thế 
Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thé nhâp bốn pháp, như vậy 
phải chạy dài, luân chuyển trong một thời gian dài, đôi với Ta và đối với các 
ông! Thê nào là bón? 

Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập Thánh giới, như vậy 
phải chạy đài, phải luân chuyền trong một thời gian dài, đối với Ta và đôi với 
các ông. Này các Tý-kheo, do không giác ngô, không thể nhập Thánh định... 
Thánh tuệ... Thánh giải thoát, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyên trong 
một thời gian dài, đôi với Ta và đối với các ông. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh giới này được giác ngộ, được thể nhập; 
Thánh định được giác ngộ, được thê nhập; Thánh tuệ được giác ngộ, được thê 
nhập; Thánh giải thoát được giác ngộ, được thê nhập; hữu ái được chặt đứt, dây 
cột của hữu được đoạn tận, nay không còn tái sanh. 

Thê Tôn nói như vậy. Thiện Thệ sau khi nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Giới, thiên định, trí tuệ, 
Với giải thoát vô thượng, 
Gotama danh xưng, 

Giác ngộ những pháp này. 


! Tham khảo: A. II. 68; GS. II. 77 (kinh 62 ở sau); D. 16, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Đại Bát-niết- ban). 


? Bhavanetti là dây cột trói (rajju), cũng như dây cột cô trâu bò để đắt dẫn đi. Xem D. II. 90, phần 
Kofigäma, chính là sự thê nhập Bôn sự thật đưa đên kết quả này. 
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Đức Phật thắng tri chúng, 
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo, 
Đạo Sư đoạn tận khô, 

Bậc Tuệ Nhãn tịch tịnh. 


II. KINH RÒI KHỎI (Papatitasutta) (A. TI. 2) 


2. Người không thành tựu bên pháp, này các Ty-kheo, được gọi là bi rời 
khỏi Pháp, Luật này. Thế nào là bốn? 

Không thành tựu Thánh giới, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi Pháp, 
Luật này; không thành tựu Thánh thiền định, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị 
rời khỏi Pháp, Luật này; không thành tựu Thánh trí tuệ, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là bi rời khỏi Pháp, Luật này; không thành tựu Thánh giải thoát, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là bi rời khỏi Pháp, Luật này. 

Không thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi 
Pháp, Luật này. 

Thành tựu bên pháp, nảy các Ty-kheo, được gọi là không rời khỏi Pháp, 
Luật này. Thê nào là bốn? 

Thành tựu Thánh giới, này các Ty-kheo, được gọi là không rời khỏi Pháp, 
Luật này; thành tựu Thánh định, này các Ty-kheo, được gọi là không rời khỏi 
Pháp, Luật này; thành tựu Thánh trí tuệ, này các Tỷ-kheo, được gọi là không 
rời khỏi Pháp, Luật này; thành tựu Thánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là không rời khỏi Pháp, Luật này. 

Thành tựu bên pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là không rời khỏi Pháp, 
Luật này. 

Sau khi chết họ rơi, 

BỊ rơi, họ tham ái, 

Do vậy họ trở lại, 

Một lần nữa tái sanh. 

Đã làm việc phải làm, 
Đã thích việc đáng thích, 
Người ây được an lạc, 
Do an lạc đưa đến. 


II. KINH MAT GÓC THỨ NHẤT (Pathamakhatasutta)? (A. Il. 2) 


3. Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, là kẻ ngu, không thông minh, 
không phải bậc chân nhân,“ tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, 
phạm tội, bi người trí quở trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là 
bốn? Không có suy xét, không có cứu xét, tán thán người không đáng được tán 
thán; không có suy xét, không có cứu xét, không tán thán người đáng được tán 


3 Xem S. I. 10, 149; Sn. 127. 
* Asappurisa = Ánariya. Xem A. II. 32 (kinh 31 ở sau). 
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thán; không có suy xét, không có cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm tại những chỗ 
không đáng được tín nhiệm; không có suy xét, không có cứu xét, tỏ bày sự bât 
tín nhiệm tại những chỗ đáng được tín nhiệm. 


Thành tựu bên pháp này, này các Tý-kheo, là kẻ ngu, không thông minh, 
không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, 
phạm tội, bị người trí quở trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. 


Thành tựu bên pháp, này các Tý-kheo, là bâc hièn trí thông minh, là bâc 
chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, 
không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điêu phước đức. 
Thế nào là bốn? 

Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, không tán thán những người không đáng 
được tan than; sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tắn than những người đáng được 
tán than; sau khi suy xét, sau khi cứu xét, không tỏ bày sự tín nhiệm tại những 
chỗ không đáng được tín nhiệm; sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín 
nhiệm tại những chỗ đáng được tín nhiệm. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tý-kheo, là bậc hiển trí thông minh, là 
bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, 
không phạm tội, không bị người trí quở trách, và tạo nên nhiêu điều phước đức. 

AI khen người đáng chê, 
Ai chê người đáng khen, 
Kẻ ây với miệng lưỡi, 
Chúa chấp điêu bất hạnh. 
Do vì bất hạnh ấy, 
Không tìm được an lạc. 
Nhỏ nhen không đáng kê, 
Là loại bêt hạnh này, 

Bất hạnh do cờ bạc, 

Phá hoại các tài sản. 

Lớn hơn, lớn hơn nhiều, 
Là loại bất hạnh này, 
Cho tất cả mọi người, 

Và cả với riêng mình. 
Những ai với ác ý, 

Đối với bậc Thiện Thệ, 
Trải qua một trắm ngàn, 
Thời Nirabbuda," 

Và cộng ba mươi sáu, 
Với năm Abbuda,? 


5 Nirabbuda: Một con số rất lớn, gấp 20 lần Abbuda; đồng thời là tên của một địa ngục. 
5 Abbuda: Một con số rất lớn, chỉ cho thời gian dài chịu đau khô trong địa ngục. 
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BỊ sanh vào địa ngục, 
Trong suốt thời gian ây, 
Nếu măng nhiễc bậc Thánh, 
Với lời, ý, nguyện ác.” 
IV. KINH MAT GÓC THỨ HAI (Dufiyakhafasuffa) (A. II. 4) 

4. Do tà hạnh trong bốn sự, này các Tỷ-kheo, là kẻ ngu, không thông minh, 
không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, 
phạm tội, bi người trí quở trách, và tạo nhiêu điêu vô phước. Thé nào là tà hạnh 
trong bên sự? 

Tà hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, là kẻ ngu, không thông minh, không 
phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mat gốc, bị thương tích, phạm 
tội, bị người trí gud trách, và tạo nên nhiêu điêu vô phước. 

Tà hạnh đối với cha, này các Tỷ-kheo, là kẻ ngu, không thông minh, không 
phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất góc, bi thương tích, phạm 
tội, bi người trí quở trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. 

Tà hạnh đối với Như Lai, này các Tý-kheo, là kẻ ngu, không thông minh, 
không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mat gốc, bị thương tích, 
phạm tội, bi người trí quở trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. 

Tà hạnh đối với đệ tử của Như Lai, này các Tỷ-kheo, là kẻ ngu, không 
thông minh, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất sốc, bị 
thương tích, phạm tội, bị người trí quở trách, và tạo nên nhiêu điều vô phước. 

Tà hạnh trong bốn sự này, này các Tỷ-kheo, là kẻ ngu, không thông minh, 
không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mat gôc, bi thương tích, 
phạm tội, bị người trí gud trách, và tạo nên nhiêu điều vô phước. 

Chánh hạnh trong bốn sự này, này các Tỷ-kheo, là bậc hiển trí thông minh, 
là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mat gốc, không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách, và tạo nên nhiêu điều phước 
đức. Thé nào là chánh hạnh trong bốn sự? 

Chánh hạnh đối với mẹ, này các Tý-kheo, là bậc hiên trí thông minh, là bậc 
chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mật gốc, không bị thương tích, 
không phạm tội, không bị người trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. 

Chánh hạnh đối với cha, này các Tý-kheo, là bậc hiền trí thông minh, là bậc 
chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mat gốc, không bị thương tích, 
không phạm tội, không bị người trí quở trách, và tạo nhiêu phước đức. 

Chánh hạnh đôi với Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc hiên trí thông minh, 
là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất góc, không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. 


7 Xem A. V. 171; S. I. 149; Sn. 123; Netti. 132. 
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Chánh hạnh đôi với đệ tử Như Lai, này các Tý-kheo, là bậc hiền trí thông 
minh, là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không 
bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách, và tạo nhiễu 
phước đức. 

Chánh hạnh trong bốn sự này, này các Tý-kheo, là bậc hiền trí thông minh, 
là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách, và tạo nhiêu phước đức. 

Ai hành xử tà vạy, 

Đối với mẹ và cha, 

Với Như Lai Chánh Giác, 

Hay với đệ tử Ngài, 

Người xử sự như vậy, 

Tạo nhiều điêu vô phước. 

Những ai có ác hạnh, 

Đối với mẹ và cha, 

Đời này bậc trí trách, 

Đời sau sanh doa xứ. 

Ai hành xử chon chánh, 

Đối với mẹ và cha, 

Với Như Lai Chánh Giác, 

Hay với đệ tử Ngài, 

Người xử sự như vậy, 

Tạo nhiêu điều phước đức. 

Những ai có chánh hạnh, 

Đôi với mẹ và cha, 

Đời này bậc trí khen, 

Đời sau hưởng thiên giới. 
V. KINH THUẬN DONG (Anusotasutta) (A. Il. 5) 


5. CÓ bốn hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào 
là bên? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự 
đứng lại và vị Bà-la-môn đã vượt qua đên bờ bên kia, đứng trên đất liên. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người thọ hưởng các dục và làm các nghiệp ác. Này các Ty- 
kheo, đây gọi là hạng người đi thuận dòng. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người đi ngược dòng? Ở đây, này các 
Tý-kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục; không làm ác nghiệp; với 
khô, với ưu, nước mặt day mặt, khóc than, sông Phạm hạnh viên mãn thanh 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người di ngược dòng. 


Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại? Ở đây, này các Iy- 
kheo, có hạng người do diệt tận năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đây 
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nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này các Tý-kheo, đây gọi là hạng 
người tự đứng lại. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là vị Bà-la-mônŠ đã vượt qua đến bên bờ kia, 
đứng trên đất liên? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do diệt tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giåi thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Bà-la-môn 
đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên dat liền. 

Bốn hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 

Những ai sống ở đời, 
Không chế ngự các dục, 
Không tử bỏ ly tham, 
Thọ hưởng các dục vọng, 
Họ đi đến sanh già, 

Đến rồi lại đến nữa, 

Bi khát ái trói buộc, 

Họ di thuận dòng đời. 

Do vậy, bậc có trí, 

Ở đời trú chánh niệm, 
Không thọ hưởng các dục, 
Không hành trì điều ác, 
Dâu chịu sự khô đau, 

Từ bỏ các dục vọng, 

Họ được gọi hạng người, 
Đi ngược lại dòng đời. 
Những ai quyết đoạn tận, 
Năm phiên não kiết sử, 
Bậc Hữu học viên mãn, 
Không còn bị thôi thất, 
Đạt được tâm điều phục, 
Các căn được định tính, 
Vị ây được gọi là, 

Người đã tự đứng lại.” 
Đôi các pháp thắng, liệt, 
Vi ây được giác tri, 

Đã được quét quạt sạch, 
Các pháp được châm dứt, 
Vị ây bậc Trí giả, 

Phạm hạnh được thành tựu, 


8 Xem S. I. 47; IV. 174; Dh. v. 26, Brãhmanavagsa (phẩm Bà-la-môn). 
? Chú giải: VỊ ấy là bậc Bắt Lai. 
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Được tên gọi danh xưng, 
Bậc Đã Đi Đến Nơi, 
Chỗ tận cùng thê giới, 
Bậc Đã Đến Bờ Kia. 


VI. KINH NGHE ÍT (4ppassufasuffa) (A. Il. 6) 


6. Có bôn hạng người, này các Ty-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào là 
bốn? Nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên; nghe ít, điều đã được nghe có 
khởi lên; nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên; nghe nhiều, điều đã 
được nghe có khởi lên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã được nghe không 
khởi lên? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe it về Kinh, Ứng 
tụng,!° Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vi tăng 
hữu pháp pháp, Phương quảng. Người ây, với điều đã được nghe ít ỏi này, 
không biết nghĩa, không biết pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là người nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là người nghe Ít, điều đã được nghe có khởi 
lên? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe Ít về Kinh, Ứng tụng, 
Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vi tang hữu 
pháp, Phương quảng. Người ây, với điều đã được nghe ít ói này, biết nghĩa, biết 
pháp. thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe it, 
điều đã được nghe có khởi lên. 

Và này các Ty-kheo, thê nào là người nghe nhiêu, điều đã được nghe không 
khởi lên? Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được nghe nhiêu về Kinh, 
Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Phương quảng. Người ây, với điều đã được nghe nhiều này, 
không biết nghĩa, không biết pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là người nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên. 


Và này các Ty-kheo, thê nào là người nghe nhiều, điều đã được nghe được 
khởi lên? Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người được nghe nhiều về Kinh, 
Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Phương quảng. Người ây, với điều đã được nghe nhiều này, biết 
nghĩa, biệt pháp, thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
nghe nhiêu, điêu đã được nghe có khởi lên. 

Này các Tý-kheo, có bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 

Nếu là người nghe ít, 
Không định tĩnh trong g1ới, 
Họ chỉ trích người ây, 

Cả hai, giới và nghe. 


10 Xem A. II. 103 (kinh 102 ở sau); 4. II. 177 (kinh 186 ở sau); M. I. 133; Vin. III. 8; Pug. 43. 
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Nếu là người nghe ít, 
Nhưng khéo định trong giới, 
Họ khen về giới đức, 

Về nghe không đây đủ. 
Nếu là người nghe nhiêu, 
Không định tĩnh trong giới, 
Họ chỉ trích người ấy, 

Về nghe được đây đủ. 

Nếu là người nghe nhiễu, 
Lại khéo định trong g1ới, 
Họ tán thán người ây, 

Cả hai, giới và nghe. 

Đệ tử Phật nghe nhiêu, 

Trì pháp, có trí tuệ, 

Như vàng cõi Diêm-phù, 
Ai có thể chỉ trích? 

Chư thiên khen vị ây, 

Phạm thiên cũng ngợi khen. 


VII. KINH CHÓI SÁNG (Sobhanasutta)" (A. II. 8) 

7. Có bốn hạng người, này các Tý-kheo, thông minh, được huấn luyện, 
không sợ hãi, nghe nhiêu, trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng Tăng 
chúng. Thế nào là bốn? 

Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, thông minh, được huân luyện, không sợ hãi, 
nghe nhiêu, trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng Tăng chúng. Tý- 
kheo-mi, này các Tỷ-kheo... Nam cư sĩ, này các Tỷ-kheo... Nữ cư sĩ, này các 
Tỷ-kheo, thông minh, được huấn luyện, không sợ hãi, nghe nhiêu, trì pháp, 
thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng Tăng chúng. 

AI là người thông minh, 
Là người không sợ hãi, 
Lại là người nghe nhiêu, 
Và cũng hành trì pháp, 
Đối với Chánh diệu pháp, 
Thực hành pháp, tùy pháp, 
Người như vậy được gọi, 
VỊ chói sáng Tăng chúng. 
Vị Tỷ-kheo đủ giới, 
Tý-kheo-ni nghe nhiêu, 
Bậc cư sĩ tín nam, 


1 Bản tiếng Anh của PTS: ///minates (the Order), nghĩa là Chói sáng (Tăng chúng). Tham chiếu: 
Tăng. WS (T.02. 0125.27.7. 0645c18); Tạp. ¥¢ (7.02. 0099.873. 0220c04). 
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Bậc cư sĩ tín nữ, 
Họ chói sáng Tăng chúng, 
Là ảnh sảng chúng Tăng. 


VIII. KINH VÔ SỞ UY (Vesārajjasutta)? (A. II. 8) 


8. Có bên vô sở úy của Như Lai, này các Tý-kheo, do thành tựu bốn vô sở 
úy này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rông tiếng con sư tử 
trong các hội chúng và chuyên pháp luân. Thé nào là bên? 


“Như Lai tự nhận là Chánh Đăng Giác, nhung những pháp này không được 
Như Lai chánh đăng giác trong các pháp này”, ở đây, nêu có vị Sa-môn, Bà- 
la-môn, hay Thiên, Ma vương, hay Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta 
đúng pháp như vậy; này các Tý-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. Này 
các Tý-kheo, do Ta không thây có trường hợp này, nên Ta trú, đạt được an ôn, 
đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. 

“Như Lai tự nhận là Ngài đã đoạn trừ các lậu hoặc, nhưng các lậu hoặc này 
chưa được đoạn trừ”, ở đây, nêu có vị Sa-môn, Bà-la-môn... buộc tội Ta đúng 
pháp như vậy; này các Tý-kheo, Ta không thây có trường hợp này. Này các Ty- 
kheo, do Ta không thây có trường hợp này, nên Ta an trú, đạt được an ôn, đạt 
được không run sợ, đạt được không sợ hãi. 


“Các pháp Như Lai nói là các chướng ngại pháp," nhưng ai có thọ dụng 
chúng không thấy có chướng ngại gì”, ở đây, nêu có Sa-môn, Bà-la-môn... buộc 
tội Ta đúng pháp như vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thây có trường hợp này. 
Này các Tý-kheo, do Ta không thây có trường hợp này, nên Ta an trú, đạt được 
an ôn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. 

“Pháp và mục đích mà Như Lai tuyên bố, không được người chon chánh 
thực hành đoạn diệt khô đau”, ở đây, nêu có vị Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma 
vương, Phạm thiên, hay bât cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp như vậy; này các 
Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. Này các Tỷ-kheo, do Ta không thây 
có trường hợp này, nên Ta an trú, đạt được an ôn, đạt được không run sợ, đạt 
được không sợ hãi. 

Bôn pháp không sợ hãi này của Như Lai, này các Ty-kheo, do thành tựu bốn 
vô sở úy này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ñgưu vương, rông tiêng con sư 
tử trong các hội chúng và chuyên pháp luân. 

Các loại luận đàm này, 
Được y chỉ rộng rãi, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 
Nương tựa, y chỉ chúng. 


!? Tham chiếu: Tăng. Wé (702. 0125.27.6. 0645b26). Vesarajjam. Xem M. 12, Sīhanāda Sutta (Tiểu kinh 
Su tt hông), M. 1. 71. 


3 Antarayika dhamma. Xem M. I. 1305. 
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Khi họ đến Như Lai, 

Họ không còn tôn tại, 

Các luận đàm được nói, 
Họ run sợ, sợ hãi. 

Ai chinh phục tất cả, 
Chuyên vận được pháp luân, 
Vì lòng thương tất cả, 

Mọi chúng sanh hữu tỉnh, 
Với những bậc như vậy, 
Tối thăng giữa thiên, nhân, 
Mọi chúng sanh đảnh lễ, 
Bậc Vượt Qua Sanh Hữu. 


IX. KINH ÁI SANH (Tunhuppãdasuffa)'^ (A. II. 10) 


9. Có bốn ái sanh khởi, này các Tý-kheo, khi nào ái sanh, có thê sanh khởi 
nơi vị Tỷ-kheo. Thế nào là bốn? 


Do nhận y áo, này các Tỷ-kheo, khi ái khởi lên, khởi lên nơi vi Tỷ-kheo; 
hay do nhận đô ăn khất thực... hay do nhận sàng tọa... hay do nhận đây là hữu, 
đây là phi hữu,!'° khi ái khởi lên, khởi lên nơi vị Tỷ-kheo. 

Bốn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào ái sanh, có thể sanh khởi 
nơi vi Ty-kheo. 

Người có ái làm bạn, 

Sẽ luân chuyền lâu dài, 
Khi hiện hữu chỗ này, 
Khi hiện hữu chỗ khác, 
Người ây không dừng được, 
Sự luân chuyên tái sanh. 
Rõ biết nguy hại này, 
Chính ái sanh đau khô, 
Tỷ-kheo tu bỏ ai, 

Không nắm giữ châp thủ, 
An trú, không | thât niệm, 
Vi â ây sông xuất gia. 


X. KINH CÁC ÁCH (Yogasutta)"ś (A. II. 10) 


10. Này các Ty-kheo, có bên ách này (yoga). Thế nào là bên? Dục ách, hữu 
ách, kiến ách, vô minh ách. 


!4 Bản tiếng Anh của PTS: Craving, nghĩa là Khát ái. Tham chiếu: Tăng. +$ (T.02. 0125.29.8. 0658a27). 
> Hibhavabhava. Xem kinh 254 ở sau; D. I. 8. Trong 4A4. II. 12: Itibhavābhavahetūti ettha itīti 
nidassanafthe nipato (“Do nhận đây là hữu, đây là phi hữu”: “Đây là” là từ bất bién chỉ sự so sánh). 

S4. 6: Hữu được so sánh với phi hữu như sau: Hữu là thành công, phi hữu là thất bại; hữu là thường 
còn, phi hữu là hoại diệt; hữu là thiện, phi hữu là ác. 


! Tham chiếu: Thát xứ tam quán kinh - gã =. #14% (T.02. 0150A.4. 0876c08). 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là dục ách? 

Ở đây, này các Iý-kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự 
châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục. Do không như thật quản 
tri sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục, nên 
dục tham, dục hỷ, dục luyễn, dục đam mê, dục khát, dục não, dục chấp thủ, dục 
ái trong các dục xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là dục ách. 

Và thế nào là hữu ách? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự 
châm đứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các hữu. Do không như thật quán 
tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các hữu, nên hữu 
tham, hữu hỷ, hữu luyén, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái 
trong các hữu xâm chiếm và tòn tại. Này các Tý-kheo, đây gọi là hữu ách. 

Và thế nào là kiên ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự 
châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến. Do không như thật quán 
tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến, nên 
kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát, kiến não, kiến châp 
thủ, kiến ái trong các kiến xâm chiếm và tòn tại. Này các Tý-kheo, đây gọi là 
kiên ách. 

Và thé nào là vô minh ách? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự 
châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do không như thật 
quán tr1 sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc 
xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc KU xâm chiêm và tôn tại. Này các Tý- 
kheo, đây gọi là vô minh ách. 

Đây là dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách. 

Bị trói buộc bởi các ác, bất thiện pháp, các phiên não, các pháp bị tái sanh, 
phiên nhiễu, các quả khô dị thục trong tương lai bởi sanh, già, chết; do vậy, 
được gọi là không an ôn khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có bốn ách này. 

Này các Tý-kheo, có bốn ly ách này. Thé nào là bôn? Ly dục ách, ly hữu 
ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ly dục ách? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự 
châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục. Do như thật quán tri sự 
tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục, nên dục tham, 
dục hý, dục luyên, dục đam mê, dục khát, dục não, dục châp thủ, dục ái trong các 
dục không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tý-kheo, đây gọi là ly dục ách. 


Và thế nào là ly hữu ách? 
Ở đây, này các Tý-kheo, có người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
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dut, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các hữu. Do như thật quán tri sự tập 
khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các hữu, nên hữu tham, 
hữu hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong 
các hữu không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly hữu ách. 

Và thế nào là ly kiên ách? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự 
châm dut, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến. Do như thật quán tr1 sự 
tập khởi, sự châm đứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến, nên kiến 
tham, kiến hý, kiến luyễn, kiến đam mê, kiến khát, kiến não, kiến chấp thủ, kiến 
ái trong các kiến không xâm chiếm và tồn tại. Này các Tý-kheo, đây gọi là ly 
kiến ách. 

Và thế nào là ly vô minh ách? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự 
châm đứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như thật quán tri 
sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên 
vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là ly vô minh ách. 

Đây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô minh ách. 

Không bị trói buộc bởi các ác, bất thiện pháp, các phiền não, các pháp bị 
tái sanh, phiên nhiễu, các quả khô dị thục trong tương lai bởi sanh, già, chết; do 
vậy, được gọi là an ôn khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có bôn ly ách này. 

BỊ trói buộc cả hai, 

Dục ách và hữu ách, 

Bị trói buộc kiên ách, 
Với vô minh thượng thủ, 
Chúng sanh bị luân chuyền, 
Đi đến sanh và chết. 
Những ai liễu tri dục, 
Và toàn bộ hữu ách, 
Nhồ vất bỏ kiến ách, 

Và từ bỏ vô minh, 

Ly hệ tât cả ách, 

Họ vượt khỏi các ách. 
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II. PHÁM HANH 
(CARAVAGGA) 


I. KINH HÀNH (Carasutta)” (A. II. 13) 


11. Này các Tý-kheo, néu Tý-kheo khi đang đi, khởi lên dục tầm, hay sân 
tầm, hay hại tầm, mà nếu Tỷ-kheo châp nhận, không có từ bỏ, không có tây 
sạch, không có châm dứt, không có đi đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, 
nếu Tý-kheo đang đi, có sở hành như vậy, vị ây được gọi là người không có 
nhiệt tình, không có xâu hồ, liên tục thường hăng biếng nhác, tính tân hạ liệt. 


Này các Ty-kheo, nêu Tỷ-kheo khi đang đứng... khi dang ngôi... khi đang 
năm, thức, khởi lên dục tâm, hay sân tâm, hay hại tầm, mà nếu Tý-kheo chấp 
nhận, không có từ bỏ, không có tây sạch, không có chấm dứt, không có di đến 
không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, néu Tỷ-kheo khi đang nim, thức, có sở hành 
như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có xâu hồ, liên tục 
thường hăng biêng nhác, tinh tân hạ liệt. 


Này các Ty-kheo, néu Tý-kheo khi đang đi, khởi lên dục tâm, hay sân tâm, 
hay hại tâm, mà néu Tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi 
đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nêu Ty-kheo đang đi, có sở hành như 
vậy, vi ầy được gọi là người có nhiệt tình, có xâu hô, liên tục thường hăng tinh 
cân, tinh tân siêng năng. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo khi đang đứng... khi đang ngôi... khi đang 
năm, thức, khởi lên dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm, mà nêu Tỷ-kheo không 
chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu; này các Iý-kheo, 
nêu Ty-kheo khi đang năm, thức, có sở hành nhu vậy, VỊ ây được gọi là người 
có nhiệt tình, có xấu hồ, liên tục thường hăng tinh cân, tinh tân siêng năng. 

Nếu khi đi, khi đứng, ” 

Khi ngôi hay khi năm, 

Khởi lên ác tâm tư, 

Liên hệ đến gia đình, 

Thực hành theo ác đạo, 

Mờ ám bởi s1 mê, 

VỊ Tỷ-kheo như vậy, 

Không chứng Vô thượng giác. 


Xem Jt. 115. 
18 Xem Ud. 61; It. 82; Sn. 193. 
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AI khi đi, khi đứng, 

Khi ngôi hay khi năm, 

Điều phục được tầm tư, 

Yêu thích tâm chỉ tịnh, 

Vị Tỷ-kheo như vậy, 

Chứng được Vô thượng giác. 


II. KINH GIỚI (Silasutfa)!”? (4. II. 14) 


12. Này các Tỷ-kheo, hãy sông đây đủ gIỚI, đây đủ GIới bôn (Pãfimokkha), 
được chế ngự với sự chế ngự của GIới bên. "Hay sông đầy đủ uy nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, châp nhận và học tập trong các học 
pháp. Đã sông đây đủ giới, này các Ty-kheo, đây đủ Giới bôn, đã được chế 
ngự với sự chế ngự của Giới bôn, sống đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, còn có gì cần 
phải làm thêm nữa? 

Nếu Ty-kheo trong khi đi; tham, sân được từ bỏ; hôn trầm thụy miên, trạo 
hối, nghi được từ bỏ; tinh cân, tinh tân không có thụ động; niệm được an trú 
không có thất niệm; thân được khinh an không có cuông nhiệt; tâm được định 
tính nhất tâm; này các Tỷ-kheo, néu các Tỷ-kheo khi đang di có sở hành như 
Vậy, VỊ ây được gọi là người có nhiỆt tâm, có xâu hô, liên tục, thường hằng tinh 
cân, tinh tân siêng năng. Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng... Nếu Tỷ-kheo trong khi 
ngồi... Nếu Tỷ-kheo trong khi năm, thức; tham, sân được từ bỏ; hôn trâm thụy 
miên, trao hôi, nghi được từ bỏ; tinh cần, tinh tên không có thụ động; niệm 
được an trú không có thât niệm; thân được khinh an không có cuông nhiệt; 
tâm được định tĩnh nhất tâm; này các Tý-kheo, nêu các Tỷ-kheo khi đang năm, 
thức, có sở hành như vậy, vị ây được gọi là người có nhiệt tâm, có xâu hồ, liên 
tục thường hằng tinh can, tinh tên siêng năng. 

ĐI, đứng biết tự ché, 
Ngôi, năm biết tự chế, 
Tỷ-kheo biết tự chê, 

Khi co tay, duỗi tay. 

Phía trên, ngang cùng khắp,?9 
Xa cho đến cùng tột, 

Bat cứ sanh thú nào, 

Ở tại thé giới này, 

Khéo quán sát sanh diệt, 
Của tật cả pháp uân, 

Tam chỉ tịnh, chánh hạnh, 


1? Xem Jt. 118. 


2 AA. II. 18: Apacmamti adho. Ettāvatā atītā paccuppanna anāgatā ca pañcakkhandhã kathitā 
(Apacinam: Phía dưới. [Y nói] cho đên ngũ udan ở quá khứ, hiện tại và vi lai). 
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Thường xuyên chuyên học tập, 
Liên tục hăng siêng năng, 
Tỷ-kheo được gọi vậy. 


II. KINH CHÁNH CAN (Padhãnasuf/2)?' (A. II. 15) 

13. Này các Tý-kheo, có bốn chánh cân này. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo với mục đích khiến cho các ác, bât 
thiên pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cô gắng, 
tinh tân, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã 
sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muốn, cô gắng, tinh tân, sách tâm, trì tâm; với 
mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi 
lên ý muốn, cô gắng, tinh tån, sách tâm, tri tâm; với mục đích khiến cho các 
thiện pháp đã được sanh có thê duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, 
được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cô găng, tinh tân, 
sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn chánh can. 

Với các pháp chánh cân, 
Chúng chinh phục ma giới, 
Không dính, chúng vượt qua 
Sợ hãi về sanh tử, 

Hoan hỷ ly dục vọng, 

Chúng thắng ma, ma quân, 
Mọi lực Namuci, 

Chúng thoát ly, an lạc.” 


IV. KINH CHẾ NGỰ (Samwarasutia)” (4. II. 16) 


14. Này các Tỷ-kheo, có bên tinh cân này. Thê nào là bên? Tinh cần chế 
ngự, tinh cân đoạn tận, tinh cân tu tập, tinh cân hộ trì. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là tỉnh cân chê ngự? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo với mắt thấy sắc, không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng; những nguyên nhân gi, vi nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bât thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì 
nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vị.. . thân cảm xúc... ý nhận 
thức các pháp, vi ây không năm giữ tướng chung, không năm g10 tướng riêng; 
những nguyên nhân gi, vì ý căn không được chê ngự khiến tham áI, ưu bi, các 
ác, bat thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â Ây, hộ trì ý căn, thực 
hành sự hộ trì ý căn. Này các Tý-kheo, đây gọi là tinh cân chê ngự. 


2! Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 0099.875-876. 0221a09-14). 
2 Xem S. II. 83. 


3 Tham chiếu: Tap. Hi (T.02. 0099.879. 0221b16); Thất xứ tam quán kinh t Š = R48 (T.02. 0150A.11. 
0877b27). 


24 Xem D. I. 70; KS. IV. 63. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cân đoạn tận? Ở đây, này các Ty- 
kheo, Tý-kheo không có chấp nhận dục tâm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm 
dứt, khiến cho không hiện hữu lại; không có châp nhận sân tâm khởi lên... 
không có chấp nhận hại tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, khiến cho 
không hiện hữu lại; không có chấp nhận các ác, bất thiện pháp khởi lên, từ 
bỏ, tây sạch, châm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Này các Tỷ-kheo, đây 
øọI là tinh cân đoạn tận. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là tinh cân tu tập? Ở đây, này các Tý-kheo, 
Tý-kheo tu tập niệm giác chi,” y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa 
đến xả ly; tu tập trach pháp giác chi... tu tập tinh tân giác chi... tu tập hý giác 
chị... tu tập khinh an giác chi... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chị, y chỉ 
viên ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến xả ly. Này các Ty-kheo, đây gọi 
là tinh cân tu tập. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là tinh cần hộ trì? Ở đây, này các Tý-kheo, 
Tỷ-kheo hộ trì định tướng hiên thiện đã sanh, tướng bộ xương, tướng trùng ăn, 
tướng bâm xanh, tướng đây ứ, mủ nông, tướng nứt nẻ, tướng phông trướng. 
Này các Tý-kheo, đây gọi là tinh cân hộ trì. 

Này các Tý-kheo, có bốn tinh cân này. 

Chế ngự và đoạn tận, 

Tu tập và hộ trì, 

Bốn loại tinh cần này, 
Được Bà Con Mặt Trời,“ 
Tuyên bê và thuyết giảng. 
Ở đời, vị Tỷ-kheo, 

Nhiệt tình đối với chúng, 
Đạt được diệt khô tận. 


V. KINH THỊ THIẾT (Paññaffisuffa)”” (A. II. 17) 

15. Này các Tỷ-kheo, có bốn thi thiết tôi thượng này. Thê nào là bốn? 

Tối thượng trong những kẻ có tự ngã, này các Ty-kheo, tức là Rahu, A-tu-la 
vương. Tôi thượng trong các vị thọ hưởng các dục, này các Tỷ-kheo, tức là Vua 
Mandhatä. Tôi thượng trong các vi có quyên lực tôi thăng, này các Tý-kheo, tức 
là Ác ma. Trong thê giới chư Thiên, Ác ma, Phạm thiên, cùng VỚI các Sa-môn, 
Ba-la-môn, chư thiên và loài người, này các Tỷ-kheo, Như Lai được gọi là tôi 
thượng, bậc A-la-hán Chánh Đăng Các. 

Này các Tý-kheo, có bốn sự thi thiết tối thượng này. 

Rahu là tôi thượng, 
5 Xem KS. V. 5Iff 


26 điccabandhu. Xem S. I. 186, 192; II. 142. 
? Tham chiêu: Tang. * (7:02. 0125.17.7. 0583b15). 
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Trong các vi tự ngã. 
Mandhata tôi thượng, 
Trong các vị hưởng dục. 
Mara là tối thượng, 

Giữa những bậc uy quyên. 
Với thần túc danh xưng, 
VỊ ây được chói sang, 
Phía trên, ngang, phía dưới, 
Khăp sanh thú ở đời, 
Trong thế giới chư thiên, 
Phật được gọi Tôi thượng. 


VI. KINH TẾ NHI (Sokhummasuttay?$ (A. II. 17) 

16. Này các Tý-kheo, có bốn trí tê nhị này. Thế nào là bốn? 

; Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo thành tựu trí tê nhị đôi với sắc, không 
thây một trí tê nhị đôi với sắc nào khác tôi thượng hơn, thù diệu hơn trí tê nhị 
thù thắng ấy. Vi åy không có phát nguyện đạt đên một trí tế nhị đối với sắc nào 
khác tôi thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. 

Vị ấy thành tựu trí tế nhị đỗi với thọ, không thấy một trí tế nhị đối với thọ 
nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thăng ấy. Vị ấy không có 
phát nguyện đạt đến một trí tê nhị đối với thọ nào khác tôi thượng hơn, thù diệu 
hơn trí tê nhị thù thắng ấy. 

Vị ây thành tựu trí tế nhị đôi với tưởng... 

Vi ây thành tựu trí tê nhị đôi với các hành, không thây một trí tế nhị đôi với 
hành nào khác tôi thượng hơn, thù diệu hơn trí tê nhị thù thăng ấy. Vị åy không 
có phát nguyện đạt đến một trí té nhị đối với hành nào khác tối thượng hơn, thù 
diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. 

Này các Tý-kheo, đây là bôn trí tế nhị. 

Biết trí té nhị sắc, 

Biết hiện hữu các thọ, 
Từ đâu tưởng sanh khởi, 
Tại đâu tưởng châm dứt. 
Biết các hành biến khác, 
Là không, không là ngã, 
Nếu Tý-kheo thấy chánh, 
Tịch tịnh, ưa tịch tịnh, 
Thọ trì thân tôi hậu, 
Thắng ma và ma quân. 


7 
A9» 


8 AA. II. 21: Sokhummaniti sukhumalakkhanapafivij}hanakani nanani (“Sự vi tê” nghĩa là trí hiệu thấu 
được đặc tính vi tê). 
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VII. KINH SANH THÚ KHÔNG NÊN ĐI THỨ NHÁT 
(Pathamaagatisutta) (A. Il. 18) 


17. Này các Ty-kheo, có bên sanh thu nay khêng nên di đến. Thế nào là 
bốn? Đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si, đi đến 
sanh thú vì sợ hãi. Có bốn sanh thú này không nên đi đến. 

Dắt dẫn bởi dục sân, 

Bởi sợ hãi, si mê, 

Ai vượt quá Chánh pháp, 
Thời danh xưng người ây, 
Bị tên hại, hư hại, 

Như trăng trong thời tôi. 


VIII. KINH SANH THÚ KHÔNG NÊN ĐI THỨ HAI 
(Dufiyaagafisuffa)” (A. II. 18) 


18. Này các Ty-kheo, có bốn sanh thú này nên di đến. Thế nào là bốn? 
Không vì dục đi đên sanh thú, không vì sân đi đến sanh thú, không, vì s¡ đi đến 
sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh thú. Này các Tý-kheo, có bốn sanh thú 
này nên đi đến. 

Dắt dẫn bởi dục sân, 

Bởi sợ hãi, si mê, 

Ai không vượt Chánh pháp, 
Thời danh xưng người ây, 
Được đây đủ vuông tròn, 
Như trăng trong thời sảng. 


IX. KINH SANH THÚ KHÔNG NÊN ĐI THỨ BA 
(Tatiyaagatisutta)”® (A. II. 19) 


19. (Kinh này là kinh 17 và kinh 18 hợp lại). 


X. KINH NGƯỜI ĐẦU BÉP (Bhattuddesakasuffa) (A. II. 19) 


20. Thành tựu bốn pháp, này các Ty-kheo, người đâu bếp như vậy tương 
xứng bị quãng vào địa ngục. Thế nào là bỗn? Đi đến sanh thú vì dục, đi đến 
sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si, đi đến sanh thú vì sợ hãi. Thành tựu bốn 
pháp này, này các Tý-kheo, một người đầu bêp như vậy tương xứng bị quăng 
vào địa ngục. 


Thành tựu bôn pháp, này các Tý-kheo, một người đâu bếp như vậy tương 
xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn? Không vì dục đi đến sanh thú, 
không vì sân đi đến sanh thú, không vì si đi đến sanh thú, không vì sợ hãi đi 
đến sanh thú. Thành tựu bốn pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng 
được sanh lên cõi trời. 


? Bản tiếng Anh của PTS: Bourn, nghĩa là Sanh thú nên di. 
30 Bản tiếng Anh của PTS: Bourn and No Bourn, nghĩa là Sanh thú nên di và không nên đi. 
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Những ai đối với dục, 

Hạng người không chế ngự, 
Là hạng người phi pháp, 
Tôn trọng điêu phi pháp, 
Họ bị dat dẫn đi, 

Bởi dục sân, sợ hãi, 

“Làm ué nhiễm hội chúng”,$! 
Họ được gọi như vậy, 

Như vậy họ được gọi, 

Bởi Sa-môn hiểu biết. 

Do vậy bậc chân nhân, 

Các bậc đáng tán thán, 

Họ trú vào Chánh pháp, 

Họ không làm điều ác, 

Họ đi không bị dẫn, 

Bởi dục, sân, sợ hãi, 

“Tinh hoa của hội chúng”, 
Họ được gọi như vậy, 

Như vậy họ được gọi, 

Bởi Sa-môn hiểu biết. 


3L Parisakkasāva. Xem Dh. v. 9, là một chất làm teo lại, trái với chữ mando. 
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III. PHẨM URUVELA 
(URUVELAVAGGA) 


I. KINH TẠI URUVELÄ THỨ NHẬT (Paƒfhamauruvelasuffa)° (A. II. 20) 

21. Môt thòi, Thé Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anāthapiņdika. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Thé Tôn nói như sau: 

— Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta trú ở Uruvelä,” trên bờ sông Nerañjarā, 
dưới cây bang AJapäla, khi mới thành Chánh giác. Trong khi Ta thiên tịnh độc 
cư, này các Tý-kheo, tư tưởng sau đây được khởi lên: “Thật là khó khăn sông 
không cung kính, không vâng lời; vậy Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sông y chỉ 
vào một vi Sa-môn hay Bà-la-môn.' 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ: “Với mục đích làm cho đây đủ giới uân 
chưa được đây đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sông ` y chỉ vào một vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn khác; nhưng Ta không thây một chỗ nào trong thê giới chư 
Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư thiên 
hay loài người, có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, với giới đây đủ hơn 
Ta, mà Ta có thể cung kính, đảnh lễ, sông y chỉ. Với mục đích làm cho đây đủ 
định udn chưa được đây đủ... Với mục đích làm cho đây đủ tuệ uân chưa được 
đây đủ... Với mục đích làm cho đây đủ giải thoát uân chưa được đây đủ, Ta 
hãy cung kính, đảnh lễ và sông y chỉ vào một vị Sa-môn hay Ba-la-mên khác; 
nhưng Ta không thây một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm 
thiên, gia quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư thiên hay loài người, có một 
vị Sa-môn hay Bảà-la-môn nào khác, với giải thoát đây đủ hơn Ta, mà Ta có thê 
sông cung kính, đảnh lễ, sông y chỉ.” Rôi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như 
sau: “Với pháp này mà Ta đã chon chánh giác ngộ, Ta hãy cung kính đảnh lễ và 
sông y chi pháp ây.” 

Rồi Phạm thiên Sahampati, với tâm tư của mình biết tâm tư của Ta, như một 
nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cảnh tay đang duối ra; cũng như 
vậy, Phạm thiên Sahampati biên mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Ta. 


3 Tham chiếu: Tap. Ki (7.02. 0099.1188. 0321c18); Tap A-hàm kinh #ÈJ3#Š (T.02. 0101.101. 
0410a03). 


3 Uruvelã, ở Magadha. 44. 26 giải thích là đống cát. Xem S. I. 138; KS. I. 174; Asl. 219. 
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Rôi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, với đầu gôi 
chân mặt quỳ trên đât, chắp tay hướng đến Ta và thưa với Ta: “Như vậy là 
phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thé Tôn, trong 
thời quá khứ, các vị A-la-hán Chánh Đăng Giác, chư Tôn giả ây đã cung kính 
đảnh lễ, sống y chỉ vào Chánh pháp. Bạch Thé Tôn, trong thời vi lai, các vị 
sẽ thành A-la-hán Chánh Đăng Giác, chư Tôn giả ây sẽ cung kính đảnh lễ, 
sông y chỉ vào Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, mong răng thời hiện tại, Thế Tôn, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, hãy cung kính đánh lễ, sống y chỉ vào Chánh 
pháp.” Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói như vậy, lại nói thêm 
như sau: 

Chư Phật thời quá khứ, 
Chư Phật thời vi lai, 

Và đức Phật hiện tại, 

Đoạn sâu muộn nhiêu nguòi. 
Tất cả các vị ây, 

Đã, đang và sẽ sống, 

Cung kính và đảnh lễ, 

Pháp chon chánh vi diệu. 
Pháp nhĩ là như vậy, 

Đối với chư Phật-đà, 

Vậy muôn lợi cho mình, 
Ước vọng làm Đại nhân, 
Hãy cung kính đánh lễ, 
Pháp chon chánh vı diệu. 
Hãy ghi nhớ giáo pháp, 
Chư Phật Chánh Đăng Giác. 

Này các Tỷ-kheo, Phạm thiên SahampatI nói như vậy; nói vậy xong, đánh 
lễ Ta, thân hữu hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. Rồi này các Tý-kheo, sau khi 
biết được thinh nguyện của Phạm thiên, và thích ú ung VỚI Ta, Ta sông cung kính, 
tôn trọng và y chỉ pháp mà Ta đã tự chánh đăng giác. Và này các Tỷ-kheo, vì 
răng chúng Tăng thành tựu sự cao cả nên Ta tôn trọng đặc biệt chúng Tăng.** 


II. KINH TẠI URUVELA THỨ HAI (Dutiyauruvelasutta) (A. II. 22) 


22. Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta trú ở Uruvela, trên bờ sông Nerañjarā, 
dưới cây bàng Ajapala, khi mới thành Chánh giác. Rồi này các Tỷ-kheo, rất 
nhiều Bà-la-môn giả cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc 
đời, đã đạt mức cuối tubi đời, đi đên Ta; sau khi đến, nói lên với Ta những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, này các Tỷ-kheo, các Bả-la-môn 


3 Tibbagaravo, đoạn này không có trong S. I. Trong 44A. IIl. 27, có giải thích răng khi nào Tăng chúng 
được kính lê? Chính khi Mahapajapati cúng y cho đức Phật và đức Phật bảo nên cúng cho chúng Tăng. 
Như vậy, cả đức Phật và chúng Tăng đêu được cung kính. Xem M. IMI. 253. 
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ây nói với Ta như sau: “Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi được nghe như sau: 
“Sa-môn Gotama không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lây ghế mời 
ngôi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã di quá 
nửa cuộc đời, đã đạt mức cuỗi tuổi đời.” Thưa Tôn giả Gotama, có phải sự 
tình là như vậy không? Nếu Tôn giả Gotama không có kính lễ, không có đứng 
dậy, không có lây ghê mời ngôi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc 
trưởng thượng đã di quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuỗi tubi đời, sự tình như 
vậy, thưa Tôn giả Gotama la khêng được tốt đẹp.” 


Này các Tỷ-kheo, về vẫn để ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Các Tôn giả này 
không hiểu gi về Trưởng lão, hay các pháp tác thành vị Trưởng lão.” 

Nếu Trưởng lão, này các Tỷ-kheo, là tám mươi tuổi, hay chín mươi tubi, 
hay một trăm tuôi đời, và nếu vị ây nói phi thời, nói phi chân, nói phi nghĩa, 
nói phi Pháp, nói phi Luật, nói những lời không đáng giữ gìn, lời nói không 
hợp thời cơ, không hợp lý, không có giới hạn, không có liên hệ đến mục đích, 
thời vị ây chỉ được gọi là vị Trưởng lão ngu. Nếu là một vi tuôi trẻ, này các Tý- 
kheo, một thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong tuôi hiền thiện của đời, 
còn trong tuổi thanh xuân, vị åy nói lời đúng thời, nói lời chân thực, nói lời có 
nghĩa, nói lời đúng Pháp, nói lời đúng Luật, nói những lời dang g1ữ gìn, lời nói 
hợp thời cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ đến mục đích, thời vị ây được gọi là vị 
Trưởng lão hiên trí. 

Này các Tỷ-kheo, có bên pháp tác thành Trưởng lão này. Thé nào là bón? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo có giới, sông chế ngự VỚI su chế ngự 
của Giới bôn (Panmokkha). đây đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp; vị nghe nhiêu, thọ trì 
điêu đã nghe, tích tụ điều đã nghe, thuyết những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có văn, có nghĩa, đề cao Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh và 
các pháp như vậy, vị ấy nghe nhiêu, thọ trì đọc tụng băng lời, quán sát với ý, 
thê nhập với chánh kiến; đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức; 
do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Này các Ty-kheo, bôn 
pháp này tác thành vị Trưởng lão. 

Ai với tâm công cao, 

Nói nhiều lời phù phiêm, 
Với tư duy không định, 
Như thú không ưa pháp, 
Xa địa vị Trưởng lão, 

Ác kiên, không kính trọng. 
Và ai đủ giới hạnh, 

Nghe nhiêu, trí biện tài, 
Sống chê ngự, bậc Trí, 
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Đối với tất cả pháp, 

Vị ấy với trí tuệ, 

Quán thây chơn ý nghĩa, 
Đạt cứu cánh các pháp, 
Không hoang vu, biện tài, 
Đoạn tận sanh và chết, 
Viên mãn hành Phạm hạnh. 
Vị ấy Ta gọi tên, 

Trưởng lão không lậu hoặc, 
Do đoạn trừ lậu hoặc, 
Được gọi là Trưởng lão. 


III. KINH THẺ GIỚI (Lokasuffa)°Š (A. II. 23) 

23. Này các Tỷ-kheo, thế giới được Như Lai chánh đăng giác. Như Lai 
không hệ lụy đối với đời. 

Này các Tý-kheo, thê giới tập khởi được Như Lai chánh ding giác. Thé giới 
tập khởi được Như Lai đoạn tận. 

Này các Tý-kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đăng giác. Thế 
giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. 

Này các Tỷ-kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai 
chánh đắng giác. Con đường đưa đến thê giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. 

Cái gì, này các Tý-kheo, trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, 
được thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tâm 
câu, được ý tư sát, tât cả đêu được Như Lai chánh đăng giác; do vậy, được gọi 
là Như Lai. Từ đêm, này các Tý-kheo, Như Lai được Chánh đăng giác, đến đêm 
Như Lai nhập Niết-bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói lên, tuyên bó, tất 
cả là như vậy, không có khác được; do vậy, được gọi là Như Lal. 

Này các Tý-kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gi thì nói vậy. Vì răng nói 
gi thì làm vậy, làm gi thì nói vậy, nên được gọi là Như Lai. 

Này các Tỷ-kheo, trong toàn thể thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, 
Như Lai là bậc Chiến Thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự 
tại; do vậy, được gọi là Như Las. 

Do thắng tri thế giới, 
Đúng như thật như vậy, 
Ly hệ mọi thê giới, 
Không chấp thủ thé giới. 


35 Tham chiếu: Thé gian kinh tH ÏR]## (T.01. 0026.137. 0645b09); Tap. ## (7.02. 0099.894. 0224c28). 
3 AA. III. 31: Lokoti dukkhasaccam (“Thé giới” chỉ cho Sự thật về khổ). Xem D. III. 135; 7. 121. 
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Thăng tât cả bậc Trí, 

Giải thoát mọi buộc ràng, 
Cảm thọ tôi thắng tịnh, 
Niết-bàn, không sợ hãi. 

Vi này đoạn lậu hoặc, 

Bậc Giác Ngộ, Trí Gia, 
Không dao động, nhiễu loạn, 
Nghi ngờ được chặt đứt. 

Đạt diệt tận mọi nghiệp, 
Giải thoát, diệt sanh y, 

Là Thế Tôn, là Phật, 

Bậc Sư Tử Vô Thượng, 
Trong thế giới, thiên giới, 
Chuyên bánh xe Pháp luân, 
Như vậy hàng thiên, nhân, 
Đến quy y đức Phật, 

Gặp nhau đánh lễ Ngài, 

Vĩ đại không sanh hữu.”” 
Điều phục, bậc Tôi Thượng, 
Trong người được điều phục, 
An tịnh, bậc An Sĩ, 

Những người được an tịnh, 
Giải thoát, bậc Tối Thượng, 
Những người được giải thoát, 
Vượt qua, bậc Tôi Thăng, 
Những người được vượt qua. 
Như vậy họ lễ Ngài, 

Vĩ đại, không sanh hữu, 
Thiên giới, thế giới này, 
Không ai được băng Ngài. 


IV. KINH KALAKA (Kãjakãrãmasutffa) (A. Il. 24) 

24. Một thời, Thé Tôn trú ở Sãketa, tại khu vườn Kãlaka.? Tại đây, Thế Tôn 
gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, cái gi trong toàn thé giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, 


37 VIasarada: Không còn mọc lại. Xem 17. 76. 
38 VỊ này là một người giàu có đã cúng một khu vườn cho chúng Tăng. 
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được thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tâm 
cầu, được ý tư sát, tất cả Ta đều biết. 

Này các Tỷ-kheo, cái gi trong toàn thé giới này với Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chu thiên và loài 
người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được 
tâm câu, được ý tư sát, Ta đã được biết rõ như sau: “Tất cả đêu được Như Lai 
biết đến. Như Lai không có dựng đứng lên.””” 


Này các Ty-kheo, nếu Ta nói răng: “Ta biết tât cả, những gì trong toàn thê 
giới... được thây... được y tư sát”, như vậy là có nói láo trong Ta. Nếu Ta nói 
như sau: “Ta, cả hai biết và không biết”, như vậy là có nói láo trong Ta. Nếu Ta 
nói như sau: “Ta không biết và cũng không phải không biết”, như vậy là có nói 
láo trong Ta. Như vậy có lỗi trong Ta. 


Như vậy, này các Tý-kheo, Như Lai là vị đã thầy những gi cần thây, 
nhưng không có tưởng tượng điều đã được thấy, không có tưởng tượng 
những gi không được thầy, không có tưởng tượng những gi cân phải thầy, 
không có tưởng tượng đối với người thấy. Đã nghe những gi cân nghe, 
nhưng không có tưởng tượng điều đã được nghe, không có tưởng tượng 
những gì không được nghe, không có tưởng tượng những gi cân phải nghe, 
không có tưởng tượng đối với người nghe. Đã cảm giác những gi cân cảm 
giác, nhưng không có tưởng tượng điều đã được cảm giác, không có tưởng 
tượng những gì không được cảm giác, không có tưởng tượng những gì cân 
phải cảm giác, không có tưởng tượng đôi với người cảm giác. Đã thức trì 
những gi can thuc tri, nhung khêng có tưởng tượng điêu đã được thức tri, 
không có tưởng tượng những gì không được thức tri, không có tưởng tượng 
những gì cân phải thức tri, không có | tưởng tượng đối với người thức tri. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai đôi với các pháp được thây, được nghe, 
được cảm giác, được thức tri, đêu đã biết rõ, nên vị ây là như vây.“ Lại nữa, 
hơn người như vậy, không có ai khác tôi thượng hơn và thù thắng hơn, Ta 
tuyên bô như vậy. 

Cái gì được thấy, nghe, 
Được cảm giác, châp truóc, 
Được nghĩ là chân thực, 
Bởi các hạng người khác. 
Giữa những người thây vậy, 
Ta không phải như vậy, 
Những điêu họ tuyên bô, 
Dâu là thật hay dôi, 


3 AA. II. 40: Tam tathagato na upalihasiti tam chadvarikam arammanam tathagato tanhaya vã difthiya 
va na upatthasi na upagañchi (“Như Lai không có dựng đứng lên điêu này” nghĩa là Như Lai không có 
dự vào, không tạo nên sáu trân này băng tham ái hay tà kiên). 

19 Sn. 97: ... Asito tādi pavuccate sa brahma (Tự tại nên gọi là Bà-la-môn). Xem UdA. 128, 130 giải 
thích tathāgata một cách day đủ. 
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Ta không xem tôi hậu.*! 
Ta trong thời đã qua, 
Thây được mũi tên này, 
Loài người bị câu móc. 

Ta biết và Ta thây, 

Các đức Phật Như Lai, 
Không tham đăm như vậy. 


V. KINH PHẠM HẠNH (Brahmacariyasuffa) (4. 11. 26) 


25. Phạm hạnh được sống, này các Ty-kheo, không vì mục đích lừa dối 
quân chúng: không vì mục đích mơn trớn quân chúng; không vì mục đích 
được lợi ích vê lợi dưỡng, cung kính, danh vọng; không vì mục đích được 
lợi ích thoát khỏi! lời phê bình bàn tán; không với ý nghĩ: “Mong quân chúng 
biết Ta như vậy.” Và này các Tý-kheo, Phạm hạnh này được sông VỚI mục 
đích chế ngự, với mục đích đoạn tận, với mục đích ly tham, với mục đích 
đoạn diệt. 

Với mục đích ché ngự, 
Với mục đích đoạn tận, 
Là đời sống Phạm hạnh, 
Tránh xa lời nói suông. 
Thế Tôn đã tuyên bô, 
Đi đến nhập Niết-bàn, 
Con đường này được di, 
Bởi Đại nhân, Đại sĩ. 

Ai dân bước thực hành, 
Đúng như lời Phật dạy, 
Sẽ châm dứt khô đau, 
Làm theo Đạo sư dạy. 


VI. KINH KÉ LỪA DỐI (Kuhasutta)? (A. IL 26) 

26. Những vị Ty-kheo nào, này các Iý-kheo, lừa dôi, cứng đầu, lăm môm 
lim miệng, hoang dâm, hỗn hào, không có định tĩnh, những Tỷ-kheo â ây không 
phải là Tỷ-kheo của Ta. Những Ty-kheo â ây đã rời khỏi Pháp, Luật này, và họ 
không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp, Luật này. Và này 
các Tý-kheo, các Tý-kheo nào không lwa dối, không lim môm lim miệng, có 
trí, không cứng đâu, khéo định tĩnh, những Tỷ-kheo ây là Tý-kheo của Ta. Và 


“ AA. MI. 41: Saccam musa vapi param daheyyati tesu sayam samvutasankhatesu ditthigatikesu 
tathāgato tadi tesam ekampi vacanam “idameva saccam moghamañħña” nti eyam saccam musa vapi 
param uttamam katvā na odaheyya, na saddaheyya, na pattiyāyeyya, (“Dâu là chân thât hay gian dôi, 
Ta không xem tôi hậu” nghĩa là giữa những người tự cho là có tiệt chê, có (tà) kiên như vậy, đôi với lời 
của họ, Như Lai nghĩ răng “Sự thật này là tưởng tượng giả tạo ; như vậy dâu là chân thật hay gian dôi, 
Như Lai cũng không xem là tôi hậu, là cao nhât, không thê tin, không thê dựa vào). 


42 Tham chiếu: 7. 108, 112; Tạp. #È (7.02. 0099.553. 0145a08). 
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những Tý-kheo ây không rời khỏi Pháp, Luật này, và họ đi đến tăng trưởng, 
tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp, Luật này. 
Kẻ lừa dối, cứng đầu, 
Kẻ lắm mồm, hoang dâm, 
Kẻ hỗn hào, không định, 
Không tăng trưởng các pháp, 
Được bậc Chánh Đăng CHác, 
Tuyên bê và thuyết giảng. 
Không lừa, không lắm môm, 
Có trí, không cứng dau, 
Với tâm khéo định tĩnh, 
Họ tăng trưởng các pháp, 
Được bậc Chánh Đăng Giác, 
Tuyên bê và thuyết giảng. 


VII. KINH BIẾT DU (Sanfuffhisuffa) (A. II. 26) 

27. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này là không quan trọng, dễ được và 
không có phạm lỗi. Thé nào là bốn? 

Trong các loại y, này các Tỷ-kheo, y phần tảo (y lượm từ đông rác) là không 
quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại đô ăn, này các Tý- 
kheo, khi khât thực từng miêng là không quan trọng, dễ được và không phạm 
lỗi. Trong các sang tọa, này các Tỷ-kheo, gôc cây là không quan trọng, dễ được 
và không có phạm lỗi. Trong các loại dược phâm, này các ly-kheo, nước đái 
quỷ là không quan trọng, dè được và không có phạm lỗi. 

Bốn loại, này các Tỷ-kheo, không quan trọng, dễ được, không có phạm lỗi 
này; này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo biết đủ với các loại không quan trọng, dễ 
được này, Ta tuyên bô rằng đây là một trong những chi phân của Sa-môn hạnh. 

Biết đủ với sự vật, 

Không quan trọng, dễ được, 
Lại không có phạm tội, 
Tâm không bị phiên nhiễu, 
Về vân đề trú KU, 

Y áo và ăn uông, 

Tâm không bị lo lăng, 

Về phương hướng phải đi, 
Các pháp được tuyên bô, 
Thuận lợi Sa-môn hạnh, 
Chúng được có đây đủ, 
Với vị biết vừa đủ, 

Với vị không phóng dật, 
Tinh cân trong học tập. 
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VIII. KINH TRUYÊN THÔNG BẬC THÁNH (Ariyavamsasutta) (A. II. 27) 

28. Có bôn truyền thống bậc Thánh,® này các Tỷ-kheo, được biết là tői sơ 
(ageaññä), có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, 
trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, 
không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. Thé nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo biết đủ với bất cứ loại y nào, và nói lời 
tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, không vì nhận y phục mà rơi vào sự 
tâm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được y, không có lo âu tiếc 
nuôi; nêu được y, không có tham lam, mê say, tham đăm; thây sự nguy hiểm và 
với trí tuệ thấy được sự xuất ly,“ vị ây hưởng thọ y, không vì biết đủ với bất cứ 
loại y nào mà khen mình chê người. Ai ở đây, khôn khéo, không có thụ động, 
tỉnh giác, chánh niệm, này các Tý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đứng ở trên truyên 
thông bậc Thánh, kỳ cựu, được nhận biết là tôi sơ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực 
nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào, không vì 
nhận khất thực mà rơi vào sự tầm câu bất chính, không thích hợp. Nếu không 
được đô ăn khåt thực, không có lo âu tiếc nuối; néu được đồ ăn khât thực, không 
có tham lam, mê say, tham đăm; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự 
xuất ly, VỊ ây hưởng thọ đồ ăn khất thực, không vì biết đủ với bất cứ loại đồ 
ăn khất thực nào mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ 
động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đứng ở trên 
truyền thông bậc Thánh, kỳ cựu, được nhận biết là tôi sơ. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ loại sảng tọa nào, và 
nói lời tán thản sự biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào, không vì nhận sàng tọa 
mà rơi vào su tâm câu bat chinh, khêng thich hop. Nêu không được sàng tọa, 
không có lo âu tiệc nuối; nêu được sàng tọa, không có tham lam, mê say, tham 
đắm; thầy sự nguy hiểm và với trí tuệ thây được sự xuất ly, vị ây hưởng thọ sàng 
tọa, không vì biết đủ với båt cứ loại sàng tọa nào mà khen mình chê người. Ai 
ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-khco, 
đây gọi là vị Tý-kheo đứng ở trên truyền thông bậc Thánh, kỳ cựu, được nhận 
biết là tối sơ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo ưa thích tu tâp, vui thích tu tập, ưa thích 
đoạn tận, vui thích đoạn tận; nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa 
thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, 
không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, đấy gọi là Tỷ-kheo 
đứng trên truyền thông bậc Thánh, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 


% 4riyavamsa: Phần lớn kinh này được để cập trong D. III. 224, Sangiti Suttanta. Đây là truyền 
thống thứ tám, bảy truyền thống đầu là Khaffiyavarmsa, Brãhmanavamsa, Vessavamsa, Suddavamsa, 
Samanavarnsa, Kuiavamsa, Ra7avamsa. Xem AA. III. 44. 


“ AA. III. 52: Nissaranapaññoti “yavadeva sītassa patighātāyā” ti vuttam nissaranameva pajananto 
(“Trí tuệ thây được sự xuât ly” nghĩa là biệt rõ việc xuất ly, nói rang “chỉ đê ngăn ngừa sự lanh’). 
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Bốn truyền thông bậc Thánh này, này các Ty-kheo, được biết là tôi sơ, có đã 
lâu đời, được biết là truyền thông, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị 
tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các 
Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


Thành tựu bên truyền thông bậc Thánh này, này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo 
trú ở phương Đông, vị ây nhiêp phục không hoan hỷ, không hoan hỷ không 
nhiệp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Tây, vị ây nhiếp phục không hoan hý, 
không hoan hý không nhiếp phục vị ây. Nêu trủ ở phương Bắc, vị ây nhiếp phục 
không hoan hý, không hoan hý không nhiếp phục vị ây. Nếu trú ó phương Nam, 
vị ây nhiếp phục không hoan hý, không hoan hý không nhiếp phục VỊ ây. VÌ cớ 
sao? Này các Tý-kheo, vì bậc trí nhiếp phục không hoan hý và hoan hý. 

Hoan hỷ không nhiếp phục, 
Không nhiếp phục bậc trí, 
Không hoan hy không nhiếp, 
Không nhiếp phục bậc tri,“ 
Bậc trí nhiếp phục được, 
Nhiếp phục không hoan hy. 
VỊ xóa bỏ mọi nghiệp,” 
Trừ khử và ngăn chặn, 

Như vàng ròng Diêm-phù, 
Ai xứng đáng cất giữ? 

Chư thiên khen vị ấy, 

Phạm thiên cũng tán thán. 


IX. KINH PHAP CÚ (Dhammapadasutta) (A. II. 29) 


29. Có bôn pháp cú, này các Tý-kheo, được biết là tôi sơ, có đã lâu đời, 
được biết là truyền thông, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp 
nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa- 
môn, Bà-la-môn có trí gud trách. Thê nào là bôn? 


Không tham, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có đã lâu 
đời, được biết là truyền thông, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp 
nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa- 
môn, Bà-la-môn có trí guo trách. Không sân, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được 
biết là tối sơ... có trí guo trách. Chánh niệm, này các T-kheo, là pháp cú được 
biết là tôi sơ... có trí quở trách. Chánh định, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được 
biết là tôi sơ... có trí quở trách. 

Bôn pháp cú này, này các Tý-kheo, được biết là tôi sơ, có đã lâu đời, được 


4 AA. IU. 61 viết: Tattha dhīranti vīriyavantam. Narati dhiram sahatīti idam purimasseva kãranavacanam 
(“Sự kiên định hay bậc trí” có nghĩa là vi luôn nô lực, tinh tân). 

°% AA. III. 61: Sabbakammayvihaymanti sabbam tebhumakakammam cajitvā paricchinnan pariyafumam 
katva thifam. (“Đoạn đứt tât cả nghiệp” nghĩa là dứt bỏ tât cả nghiệp trong ba cõi, an trú trong sự giải 
thoát tịch tịnh). 
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biết là truyền thông, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay 
không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí quở trách. 

Hãy sống không có tham, 

Với tâm không có sân, 

Chánh niệm và nhất tâm, 

Nội tâm khéo định tĩnh. 


X. KINH CÁC DU SĨ (Paribbãjakasuffa) (A. Il. 29) 


30. Một thời, Thé Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), tại Gijjhakūta (núi Linh 
Thứu). Lúc bây giờ, nhiêu du sĩ danh tiêng, có thời danh, sông tại khu vườn du 
sĩ trên bờ sông SappinI, như các du sĩ Annabhara, Varadhara, SakuludäyT, và 
một số du sĩ danh tiếng, có thời danh khác. 

Rồi Thế Tôn vào buổi chiêu, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn 
của các du sĩ trên bờ sông Sappini; sau khi đến, ngôi xuông trên chỗ đã soạn 
sẵn; rồi Thế Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo ây như sau: 


- Có bôn pháp cú này, này các du sĩ, được biết là tói sơ, đã có lâu đời, được 
biết là truyền thông, kỷ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay 
không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí gud trách. Thế nào là bôn? 


Không tham, này các du sĩ, là pháp cú được biết là tôi sơ, có đã lâu đời, 
được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp 
nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa- 
môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

Không sân, này các du sĩ, là pháp cú được biết là tôi sơ... có trí quở trách. 

Chánh niệm, này các du sĩ, là pháp cú được biết là tôi sơ... có trí quở trách. 

Chánh định, này các du sĩ, là pháp cú được biết là tôi sơ... có trí quở trách. 

Này các du sĩ, có bốn pháp cú này được biết là tôi sơ, có đã lâu đời, được 
biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay 
không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí quở trách. 

Này các du sĩ, ai nói như sau: “Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay Bà-la- 
môn, dâu cho vị này có tự chứng được pháp cú không tham này; tuy vậy, vị ay 
vẫn có lòng tham, tham dim sắc bén trong các dục.” Đối VỚI người ay, Ta có 
thê nói như thế này: “Hãy đề vị ấy nói lên. Hãy để vị ây trả lời, rôi Ta thây uy 
đức của vị ây.” Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một Sa- 
môn hay Bả-la-môn như vậy đã tự mình chứng được pháp cú không tham này 
sẽ được nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. 


Này các du sĩ, ai nói như sau: “Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay Bà-la- 
môn, dâu cho vi này có tự chứng được pháp cú không sân này; tuy vậy, tâm của 
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vị ấy vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiêm hận.” Đối với người ay, Ta có thê 
nói như thê này: “Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rôi Ta thây uy đức 
của vị ấy.” Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một Sa-môn 
hay Bà-la-môn đã tự chứng được pháp cú không sân này sẽ được nêu rõ là tâm 
vân có sân, trong ý vân có tư duy hiêm hận. 


Này các du sĩ, ai nói như sau: “Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay Bà-la- 
môn, dâu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh niệm này; tuy vậy, tâm 
Của VỊ ay van that niêm, không có tỉnh giác.’ ' Đôi VỚI người ây, Ta có thê nói 
như thế này: “Hãy đề vị åy nói lên, hãy để vị ây trả lời, rôi Ta thây uy đức của 
vị ây.” Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy Ta, rang một Sa-môn hay 
Bà-la-môn, đã tự mình chứng được pháp cú chánh niệm này sẽ được nêu rõ là 
thất niệm, không có tỉnh giác. 

Này các du sĩ, ai nói như sau: “Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay Bả-la- 
môn, dâu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh định này; tuy vậy vị ấy 
vẫn không định tĩnh, tâm vân dao động.” Đối VỚI người ây, Ta có thê nói như 
thé này: “Hãy để vị åy nói lên. Hãy để vi åy trả lời, rồi Ta thây uy đức của vị 
ây.” Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một Sa-môn hay 
Bà-la-môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh định này sẽ được nêu rõ là 
không định tĩnh, tâm van đao động. 

Này các du sĩ, néu có ai nghĩ rằng, cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bên 
pháp cú này, thời ngay trong, hiện tại, bên sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp 
được khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? 


Nếu Tôn giả chỉ trích, bài xích pháp cú không tham, thời các Sa-môn hay 
Bả-la-môn nào có lòng tham, có lòng tham sac bén đối với các dục, các vị ay 
cân phải được Tôn giả đảnh lễ, các vị ây cần phải được Tôn giá tán thán. Nếu 
Tôn giả chỉ trích pháp cú không sân... chỉ trích pháp cú chánh niệm... chỉ trích 
pháp cú chánh định, thời các Sa-môn hay Bà-la-môn nào không định tâm, tâm 
bị dao động, các vị ấy cần phải được Tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cân phải được 
Tôn giả tán than. 


Này các du sĩ, ai nghĩ rằng cân phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp 
cú này, thời ngay trong hiện tại, bên sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp này 
được khởi lên cho vị ấy. Này các du sĩ, cho đến các dân chúng ở Ukkalã và dân 
chúng Vassa, dân chúng Bhañña theo Vô nhân luận, theo Vô tác luận, theo Hư 
vô luận, những vi ây cũng đã không nghĩ răng bên pháp cu này cần phải chỉ 
trích, cần phải bài xích. Vì cớ sao? Vì sợ bị quở trách, phẫn nộ, công kích. 

Thường không sân, chánh niệm, 
Nội tâm khéo định tĩnh, 

Tham nhiếp phục, học tập, 
Được gọi không phóng dật. 
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IV.PHÁM BÁNH XE 
(C4KKA⁄4GG4) 


I. KINH BÁNH XE (Cakkasufa)* (A. II. 32) 

31. Có bốn bánh xe này,“ này các Tý-kheo, thành tựu với chúng, bón bánh 
xe được vận chuyển gita chư thiên và loài người; thành tựu với chúng, chư 
thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài 
sản. Thé nào là bốn? Trú xứ thích hợp, thân cận các bậc chân nhân, tự nguyện 
chơn chánh, trước đã làm phước. 

Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe 
được vận chuyên giữa chư thiên và loài người; thành tựu với chúng, chư thiên 
và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. 

Sống địa phương thích hợp, 
Làm bạn với bậc Thánh, 

Tự nguyện được chơn chánh, 
Trước đã làm phước đức, 
Người ấy về lúa gạo, 

Tài sản và danh xưng, 

Danh tiếng cùng an lạc, 
Được đưa đến đây đủ. 


II. KINH NHIẾP PHÁP (Sazgahasuffa)® (A. Il. 32) 
32. Này các Tỷ-kheo, có bên nhiếp pháp này."? Thế nào là bên? 
Bồ thí và ái ngữ, 
Lợi hành và đồng sy,” 
HỡiI các vị Tỷ-kheo, 
Đây là bốn nhiếp pháp. 
Bồ thí và ái ngữ, 


“ Tham chiếu: Thåt xứ tam quán kinh GB = #4% (T.02. 0150A.7. 0877a13). 
4 Xem D. II. 276. 


4 Tham chiếu: Tap. ¥¢ (7.02. 0099.669. 0185a12); Thất xứ tam quán kinh £ gã = #48 (T.02. 0150A.6. 
0877a04). 


5 Saneahavatthurni: Danam, peyyavajjam, afthacariya samanattata. Xem A. II. 246, 248; GS. II. 251 
(kinh 247, 248, 249 ở sau); D. II. 152. Trong 444. II. 64: Sangahavatthunifi sahganhanakaranani 
(“Các biêu hiện của lòng từ bi” nghĩa là các cách thực hiện lòng từ bi). 

`! AA. II. 64: Samanattatati samanasukhadukkhabhavo (“Đồng sự hay tánh không thiên vị” trong kinh 
này nghĩa là sướng, khô cũng như nhau). 


CHƯƠNG IV. BÓN PHÁP # 301 


Lợi hành và đồng Sự, 

Đối với những pháp này, 

Ở đời đối xử nhau, 

Chỗ này và chỗ kia, 

Như vậy thật tương xứng. 
Và bên nhiếp pháp này, 
Như đỉnh đâu trục xe, 

Nếu thiếu nhiếp pháp này, 
Thời cả mẹ lẫn cha, 

Không được các người con, 
Tôn trọng và cung kính. 

Do vậy bậc hiển trí, 

Đồng đăng nhìn nhiếp pháp, 
Nhờ vậy họ đạt được, 

Sự cao lớn, tán than. 


II. KINH CON SƯ TỬ (SThasutta) (A. Il. 33) 


33. Này các Tỷ-kheo, con sư tử,3 vua các loài thú, vào buổi chiều đi ra 
khỏi hang: sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và chân; sau khi duỗi thân 
mình và chân, nó nhìn chung quanh bên phương; sau khi nhìn chung quanh bốn 
phương, nó rông lên tiếng rêng con sư tử ba lần; sau khi rêng tiếng rỗng con sư 
tử ba lần, nó đi ra tìm môi. Này các Tỷ-kheo, các loài thú thuộc loại bang sanh 
nghe tiếng rồng của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng sợ hãi, run sợ, 
khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang, các loài ở nước tìm xuống nước, các 
loài ở rừng tìm vào rừng, các loài chim bay lên hư không. Này các Ty-kheo, 
các loài voi chúa ở tại làng, thị trân hay thành phó, bị trói bởi các dây da cứng 
chặc. Chúng bứt đứt, giật đứt những sợi dây â ây, khiếp đảm cuông chạy tung cả 
phân và nước tiêu. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là đại thân thông lực của con sư tử, vua các loài 
thú, đối với các loài bàng sanh, như vậy là đại thê lực, như vậy là đại uy lực. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn; Như Lai thuyết pháp: 
“Đây là thân, đây là thân tập khởi, đây là thân đoạn diệt, đây là con đường 
đưa đến thân diệt.” Này các Ty-kheo, có chư thiên tubi thọ dài, có dung sắc, 
hưởng lạc nhiêu, đã sông lâu trong các lâu đài to lớn; các chư thiên này, sau 
khi nghe Như Lai thuyết pháp, phân lớn họ sợ hãi, run sợ, khiếp đảm, họ nghĩ: 
“Chúng ta là vô thường, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta 
thường còn. Chúng ta là không thường hăng, này chư Tôn giả, nhưng chúng 


52 Các bài kệ trong A. I. 132; Jt. 109; JA. kệ 330. 
53 Xem S. IH. 84. 
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ta nghĩ là chúng ta thường hăng. Chúng ta là không thường trú, này chư Tôn 
giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư Tôn giả, chúng ta 
là vô thường, không thường hăng, không thường trú, bị thâu nhiếp trong một 
thân này.” 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư 
thiên và thê giới chư thiên, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. 
Thé Tôn thuyết giảng như vậy. Thuyết giảng như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 

nói thêm: 

Khi Phật với thắng trí, 

Chuyên bánh xe Chánh pháp, 

Cho thiên giới, nhân giới, 

Bậc Đạo Sư vô tỷ, 

Sự đoạn điệt thân uân,5 

Sự hiện hữu thân uan, 

Và đường Thánh tám ngành, 

Đưa đến khô diệt tận, 

Chư thiên được trường thọ, 

Có dung sắc, danh xưng, 

Sanh khiếp đảm sợ hãi, 

Như thú thây sư tử, 

Vì chưa thoát thân uan, 

Nghe chúng ta vô thường, 

Khi nghe lời Ứng Cúng, 

Được giải thoát như vậy. 


IV. KINH CÁC LỎNG TIN TÔI THƯỢNG (4ggappasãdaswff4)° (A. Il. 34) 
34. Này các Tỷ-kheo, có bên lòng tin“ tối thượng này. Thế nào là bốn? 
Dâu cho các loại hữu tình nào, này các 1ý-kheo, không chân hay hai chân, 

bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sic, có tưởng hay không tưởng, hay 

phi tưởng phi phi tưởng, Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được xem là 
tôi thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào tôi thượng: 
với những a1 đặt lòng tin vào tôi thượng, họ được quả di thục tôi thượng. 

Này các Tỷ-kheo, dâu cho loại pháp hữu vi nào, Thánh đạo tám ngành được 
xem là tôi thượng, những ai đặt lòng tin vào Thánh đạo tám ngành, họ đặt lòng 
tin vào tôi thượng; với những ai đặt lòng tin vào tôi thượng, họ được quả dị thục 
tôi thượng. 


mì Sakkaya: Có thân, tức là năm thủ uan. 


5 Bản tiếng Anh của PTS: Faiths, nghĩa là Các lòng tin. Tham chiếu: Tăng. WÉ (7.02. 0125.21.1. 
0601c27); Tap. ¥È (7.02. 0099. 902. 0225c21); Tap. ## (7.02. 0099.903. 0225c25); Tap. XÈ (T.02. 
0099.904. 0226a02). 


6 Pasada: Tịnh tín. Kinh này được tìm thấy trong A. III. 36; It. 87. 
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Dâu cho loại pháp nào, này các Tỷ-kheo, hữu vi hay vô vi, ly tham được 
xem là tối thượng trong tật cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp 
phục khát ai, sự nhô lên tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ai, sự ly 
tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, này các Tý- 
kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng; với những ai đặt lòng tin vào tôi thượng, 
họ được quả dị thục tối thượng. 


Dâu cho chúng Tăng hay hội chúng nào, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng đệ 
tử của Như Lai được xem là tôi thượng trong tật cả hội chúng ấy, tức là bốn 
đôi tám vị, chúng Tăng đệ tử của Thê Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô thượng phước điền ở 
đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng Tang, này các Tỷ-kheo, họ đặt lòng tin 
vào tôi thượng; với những ai đặt lòng tin vào tôi thượng, họ được quả dị thục 
tôi thượng. Này các Tý-kheo, đây là bôn lòng tin tối thượng. 

Tin tưởng vào tối thượng, 
Biết được Pháp tối thượng: 
Tin tưởng Phật tối thượng, 
Đáng tôn trọng vô thượng; 
Tin tưởng Pháp tôi thượng, 
Ly tham, an tịnh, lạc; 

Tin tưởng Tăng tối thượng, 
Là ruộng phước vô thượng, 
Bồ thí bậc tôi thượng, 
Phước tôi thượng tăng trưởng, 
Tối thượng về thọ mạng, 
Dung sắc và danh văn, 

Tôi thượng về an lạc, 

Tôi thượng về sức mạnh. 
Bậc trí thí tôi thượng, 

Pháp tối thượng chánh định, 
Chư thiên hay loài người, 
Đạt được hỷ tôi thượng. 


V. KINH VASSAKARA (Vassakārasutta) (A. II. 35) 

35. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại Veluvana (Trúc 
Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rôi Bà-la-môn Vassakãra,57 vị đại thần xứ 
Magadha, đi đến Thê Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chảo 
đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakãra nói với Thé Tôn: 

— Người nào thành tựu bên pháp này, thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi tuyên 
bô là bậc Đại tuệ, là bậc Đại nhân. Thế nào là bôn? 


` Vassakara. Xem A. II. 172; D. II. 72, 87; M. III. 8. 
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Này Tôn giả Gotama, ở đây, người nghe nhiều; được nghe điều gi, điều gi, 
vị ây biết ý nghĩa của lời ây: “Đây là y nghĩa của lời này, đây là ý nghĩa của 
lời này”; có chánh niệm, ức niệm nhớ đến điều đã làm từ lâu, đã nói từ lâu; lại 
trong các công việc của gia chủ, những công việc gì can phải làm, vị ây, ở đây, 
có thiện xảo, không có thụ động, thành tựu với sự quản sát về phương tiện, vừa 
đủ đề làm, vừa đủ để tổ chức. Thưa Tôn giả Gotama, thành tựu với bốn pháp 
này, chúng tôi tuyên bố là bậc Đại tuệ, là bậc Đại nhân. Nếu Tôn giả Gotama 
nghĩ con đáng được tùy hỷ, mong Tôn giả Gotama hãy tùy hy con! Nếu Tôn giả 
Gotama nghĩ con đáng bị bài xích, Tôn giả Gotama hãy bài xích conl 


— Này Bà-la-môn, Ta không tùy hỷ, Ta không bài xích ông. Này Bà-la-môn, 
thành tựu với bốn pháp này, Ta tuyên bê là bậc Đại tuệ, bậc Đại nhân. Thế nào 
là bên? 


Ở đây, này Bả-la-môn, có người thực hiện hướng đến hạnh phúc cho nhiều 
người, hướng đến an lạc cho nhiêu người. Với người này, nhiều người được an 
lập trên Thánh ly, tức là hiển thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Với tầm tư nào vị 
ây nghĩ cần phải tâm tư, vị ây tâm tư tâm tư ây; với tâm tư nào vị ây nghĩ không 
cân phải tâm tư, VỊ ây không tâm tư tầm tư ấy; với tư duy nào vi ây nghĩ cân 
phải tư duy, vi ây tư duy tư duy â ây; với tư duy nào vi ây nghĩ không cân phải tư 
duy, vị ây không tư duy tư duy â ây. Như vậy, vi ây đạt được tâm tự tại trong các 
đường hướng tầm tư. Đối với bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
vi ây có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 
Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ây ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Này Bà-la-môn, 
Ta không tùy hỷ, Ta không bài xích ông. Thành tựu với bên pháp này, này Bà- 
la-môn, Ta tuyên bê là bậc Đại tuệ, là bậc Đại nhân. 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Cho đến như vậy, Tôn giả Gotama đã khéo nói. Chúng con thọ trì răng 
Tôn giả Gotama đã thành tựu bên pháp này: Tôn giả Gotama đã thực hành, 
hướng đến hạnh phúc cho nhiêu người, hướng đến an lạc cho nhiều người, đã 
an lập nhiêu người trên Thánh ly, tức là hiện thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. 
Tôn giả Gotama là vi, với tâm tư nào nghĩ cân phải tâm tư, Tôn giả Gotama tâm 
tư tầm tư ấy; với tâm tư nào, Tôn giả Gotama nghi không cân phải tâm tư, Tôn 
giả Gotama không tâm tư tâm tư ây; với tư duy nảo, Tôn giả Gotama nghĩ cân 
phải tư duy, Tôn giả Gotama tư duy tư duy ây; với tư duy nào, Tôn giả Gotama 
nghĩ không cân phải tư duy, Tôn giả Gotama không tư duy tư duy â ay. Tôn giả 
Gotama đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tâm tư. Tôn giả Gotama đỗi 
với bôn thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn,” 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Tôn giả Gotama, do đoạn diệt 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 


58 Xem M. I. 33, 354; S. V. 316. 
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— Thật vậy, này Bà-la-môn, lời tuyên bố của ông là một thách thức cho Ta 
và Ta sẽ trả lời cho ông. Này Bà-la-môn, Ta đã thực hành, hướng đến hạnh 
phúc cho nhiêu người, hướng đến an lạc cho nhiều người, đã an lập nhiều 
người trên Thánh lý, tức là hiên thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Ta là vị, với 
tâm tư nào Ta nghĩ cân phải tâm tư, Ta tâm tư tâm tu ây; với tâm tư nào Ta 
nghĩ không cân phải tầm tư, Ta không tâm tư tâm tư ây; với tư duy nào Ta nghĩ 
cân phải tư duy, Ta tư duy tư duy ây; với tư duy nào Ta nghĩ không cân phải tư 
duy, Ta không tư duy tư duy ây. Này Bà-la-môn, Ta đạt được tâm tự tại trong 
các đường hướng tâm tư. Này Bả-la-môn, đôi với bôn thiên thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, Ta có được không khó khăn, Ta có được không mệt nhọc, 
Ta có được không phí sức. Này Bàả-la-môn, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại với thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát. 

AI trong mọi chúng sanh, 
Hiểu rõ được giải thoát, 
Khói cam bay thân chết, 
Vì hạnh phúc nhân, thiên, 
Tuyên bô vê Chánh lý, 
Tuyên bô về Chánh pháp. 
Quân chúng thây nghe vậy, 
Liên hoan hy tịnh tín, 
Thiện xảo đạo, phi đạo, 
Việc nên làm đã làm, 

Vô lậu, bậc Giác Ngộ, 
Với thân này thân cuối, 
Ngài được gọi tôn xưng, 
Bậc Đại Tuệ, Đại Nhân. 


VI. KINH DONA (Donasutfa)”? (A. II. 37) 


36. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường gita Ukkattha và Setavyā. 
Bà-la-môn Dona? cũng đang di trên con đường giữa Ukkattha và Setavya. Bà- 
la-môn Dona thấy trên những dâu chân của Thé Tôn có dâu bánh xe một ngàn 
cong, với vành xe, trục xe và đây đủ tat cả các tướng khác. Thây vậy, vị ây suy 
nghĩ như sau: “That vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Những dâu chân này không 
phải là của loài người.” 


Rôi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đên ngôi dưới một gốc cây, ngôi 
kiết- -p1à, thân thăng, đặt niệm trước mặt. Bà-la-môn Dona theo dâu chân của 
Thê Tôn, thây Thế Tôn đang ngôi dưới một gốc cây đẹp đẽ, khởi lên tịnh tín, 
các căn tịch tịnh, tâm ý tịch tịnh, đạt được tịnh chỉ do điều phục tôi thượng, 


5 Bản tiếng Anh của PTS: As to the World, nghĩa là Tùy thuộc thế giới. Tham chiếu: Tăng. ‡#† (T.02. 
0125.38.3. 0717c18); Tạp. Wik (T.02. 0099.101. 0028a20); Biệt Tạp. JAK (T.02. 0100.267. 0467a26). 
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giống như một con voi được điều phục, được phòng hộ với các căn tịch tịnh. 
Thấy vậy, Bà-la-môn Dona liền đi đến Thé Tôn; sau khi đến, thưa với Thé Tôn: 

— Có phải, thưa Tôn giả, Ngài”! sẽ là vị Tiên? 

— Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không là Tiên. 

— Có phải, thưa Tôn giả, Ngài sẽ là Càn-thát-bà? 

— HỡiI này Bà-la-môn, Ta sẽ không là Càn-thát-bà. 

— Có phải, thưa Tôn giả, Ngài sẽ là Dạ-xoa? 

— HỡiI này Bà-la-môn, Ta sẽ không là Dạ-xoa. 

— Có phải, thưa Tôn giả, Ngài sẽ là loài người? 

— HỡiI này Bà-la-môn, Ta sẽ không là người. 

— Hỏi: “Ngài có phải sẽ là Tiên không?” Ngài trả lời: “Này Bà-la-môn, Ta 
sẽ không phải là Tiên.” Hỏi: “Ngài có phải sẽ là Càn-thát-bà không?” Ngài trả 
lời: “Này Bà-la-môn, Ta sẽ không phải là Càn-thát-bà.” Hỏi: “Ngài có phải sẽ 
là Dạ-xoa không?” Ngài trả lời: “Này Bà-la-môn, Ta sẽ không phải là Dạ-xoa.” 
Hỏi: “Ngài có phải sẽ là loài người không?” Ngài trả lời: “Ta sẽ không phải là 
loài người.” Vậy sở hành của Ngài là gì và Tôn giả sẽ là gì? 

— Này Bà-la-môn, đôi với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có 
thê là chư thiên, với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được 
làm thành như thân cây Sala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đối với những người chưa 
đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thê là Càn-thát-bà, Ta có thê là Dạ-xoa, Ta có thê 
là người, với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gôc rễ, được làm thành 
như thân cây Sala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thé 
sanh khởi trong tương lai. Vi như, này Bả-la-môn, bông sen xanh, hay bông sen 
hông, hay bông sen trắng, sanh ra trong, nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi 
nước, và đứng thăng không bị nƯỚC thâm ướt. Cũng vậy, này Bà-la- -môn, sanh 
ra trong đời, lớn lên trong đời, Ta sông chinh phục đời, không bị đời thâm ướt. 
Này Bà-la-môn, Ta là Phật, hãy như vậy thọ trì. 

Với lậu hoặc chưa đoạn, 
Ta có thê là Tiên, 
Có thê Càn-thát-bà, 
Có thể là loài chim, 
Hay đi đến Dạ-xoa, 
Hay vào trong thai người. 
Với Ta lậu hoặc tận, 
Bi phá hủy, trừ khử,“ 
Như sen trắng tươi đẹp, 
Ti o VỊ Bà-la-môn không hỏi Ngài là gì, mà hỏi Ngài sẽ là gì và đức Phật cũng dùng thì vi lai 
ê trả lời. 
62 4bbaje: Ở đây có thê giải thích là bào thai trong giai đoạn đầu. Xem PED. 
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Không bị nước thâm ướt. 
Đời không thâm ướt Ta, 
Do vậy, Ta được gọi, 

Ta là Phật Chánh Giác, 
Hõi này Bà-la-môn. 


VII. KINH KHÔNG THẺ ROI XUÔNG (4parihãniyasuffa)® (A. II. 39) 


"37. Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không thê bị thối doa, 
vị åy gần Niết-bàn. Thê nào là bên? 

Ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tý-kheo đây đủ giới, hộ trì các căn, biết tiết độ 
trong ăn uống, chú tâm cảnh giác. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Ty-kheo day đủ giới? Ở đây, này các Ty- 
kheo, Tý-kheo có giới, sông ché ngự với sự chế ngự của GIỚI bên (Patimokkha), 
đây đủ uy nghĩ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học 
tập trong các học pháp. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo đầy đủ giới. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không năm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng; những nguyên nhân gì làm cho nhãn căn không được chế 
ngự, khiên tham ái, ưu bi, các ác, bat thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự 
nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe 
tiêng... Khi mũi ngửi hương... Khi lưỡi nêm vị... Khi thân cảm xúc... Khi ý nhận 
thức các pháp, vị ây không năm giữ tướng chung, không năm g1ữ tướng riêng, 
những nguyên nhân gi, làm cho y căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu 
bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tý-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý 
căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo hộ trì các căn. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tý-kheo biết tiết độ trong ăn uống? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh giác sát thọ dụng món ăn khất 
thực, không phải đề vui đùa, không phải đề đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ đề thân này được sông lâu và được bảo 
dưỡng, đề thân này khỏi bị thương hại, đề hỗ trợ Pham hạnh, nghĩ răng: “Như 
vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ 
không có lỗi lầm, sông được an ôn. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết tiết độ trong ăn uống. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác? 
Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo ban ngay di kinh hanh, hay trong lúc ngôi, 
tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh một, vị ay di kinh 
hành hay trong lúc ngôi, tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, 


Tham chiếu: Thất xứ tam quán kinh GB = i#Š (T.02. 0150A.12. 0877c16). 
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canh giữa, vị ây năm dáng năm con sư tử bên hông tay phải, một chân đặt trên 
chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến lúc thức dậy lại. Ban đêm, canh 
cuối, vị ây thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngôi, tây sạch tâm tư khỏi các 
pháp chướng ngại. 
Như vậy, này các Ty-kheo, là Tý-kheo chú tâm cảnh giác. 
Thành tựu với bên pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không thể thối doa, 
tiên gần đến Niếễt-bàn. 
Ty-kheo an trú giới, 
Sống chế ngự các căn, 
Biết tiết độ ăn uống, 
Và chú tâm cảnh giác, 
Sống an trú như vậy, 
Ngày đêm không mệt mỏi, 
Tu tập các thiện pháp, 
Đạt an ôn ách nạn, 
Ưa thích không phóng dat, 
Thây sợ hãi phóng dật, 
Không có thê thối đọa, 
Tỷ-kheo gần Niết-bàn. 


VIII. KINH TRÁNH NÉ (Patilīnasutta) (A. Il. 41) 


38. Ty-kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các Ty-kheo, da tu bo hoan toan 
các tâm câu hay thân hành được khinh an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là Tý-kheo đã trừ khử sự thật cá nhân?®4 


Ở đây, này các Ty-kheo, đối với các sự thật cá nhân phố thông của các 
Sa-môn, Bà-la-môn nói chung, ví như thể giới là thường còn, hay thé giói là 
không thường còn; thé giới là có giới hạn, hay thê GIỚI là không giới hạn; sinh 
mạng và thân này là một, hay sinh mạng và thân này là khác; Như Lai sau khi 
chét có tôn tại, hay Như Lai sau khi chết không tôn tại; Như Lai sau khi chết 
có tôn tại và không tôn tại, hay Như Lai sau khi chết không có tôn tại và không 
không tôn tại; Tỷ-kheo đối với tất cả các sự thật cá nhân ây đã trừ khử, đã xả 
bỏ, đã nhồ ra, đã giải thoát, đã đoạn tận, đã từ bỏ. Như vậy, này các Tý-kheo, 
là Tỷ-kheo trừ khử sự thật ca nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo đã tử bỏ hoàn toàn các tầm câu?% 
Ở đây, này các Ty-kheo, đôi với Tỷ-kheo, dục tầm cầu được đoạn tận, hữu 


tầm câu được đoạn tận, Phạm hạnh tâm câu được khinh an. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đã từ bỏ hoàn toàn các tâm câu. 


94 Xem D. III. 269. Ba trong 10 Thánh trú (4ziyavasa) được ghi vào bia ký của Vua Asoka. 

5“ Theo Chu giải, dục tầm cầu được đoạn tận trên con đường chứng quả Båt lai. Tầm cầu thứ hai được 
đoạn tận trên con đường chứng quả A-la-hán. Và tâm câu Phạm hạnh cũng được thành tựu ở đây. 
Nhưng tri kiên vê tâm câu đã bị rơi rụng khi chứng quả Nhập lưu. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thân hành được khinh an? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo xả lạc xả khô, châm dứt hý ưu đã cảm thọ 
trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là Tỷ-kheo thân hành được khinh an. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo độc cư? 

Ở đây, này các Ty-kheo, đối với Tỷ-kheo ngã mạn được đoạn tận, được cắt 
đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây Sãla, được khiến cho không thể hiện hữu, 
khiến cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, này các Tý-kheo, là 
Tỷ-kheo độc cư. 

Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các Tỷ-kheo, đã tu bỏ hoàn toàn các 
tâm câu, hay thân hành được khinh an, vị ây được gọi là vị độc hành. 

Dục và hữu tầm câu, 
Cùng Phạm hạnh tầm câu, 
Chấp thủ sự thật này, 

Chỗ kiên xứ chât chứa, 

AI không thích dục tham, 
Giải thoát nhờ ái diệt, 

Các tam cầu từ bỏ, 

Kiến xứ được nhồ lên, 
Tỷ-kheo ây an tịnh, 

Thật chánh niệm, khinh an, 
Không bị ai chiến bại, 
Minh kiến được kiêu mạn, 
VỊ ây được danh xưng, 
Bậc Giác ngộ độc cư. 


IX. KINH UJJAYA (Ujjayasutta)” (A. II. 42) 
39. Rồi Bà-la-môn Ujjaya đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thé 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 


thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn Ujjaya 
bạch Thé Tôn: 

— Có phải Tôn giả Gotama không tán than tế đàn? 

— Này Bà-la-môn, Ta không tán than tật cả các loại tế đàn. Nhưng này 
Bả-la-môn, Ta không phải không tán than tât cả các loại tế đàn. Trong loại tê 
đàn nào, này Bà-la-môn, bo bị giết, dê, cừu bi giết, gia cầm, heo bị giết, các 
loài sinh vật khác đi đến bị giết hại, loại tế đàn ây, này Bả-la-môn, liên hệ đến 
sát sanh, Ta không tán thán loại tế đàn ây. Vì cớ sao? Tế đàn có sát sanh như 
vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán và những ai đã đi trên con đường hướng đến 


5 Được giải thích chi tiết hơn trong KS. V. 188. 
5 Tham chiếu: Tap. % (7.02. 0099.89. 0022c03); Biét Tạp. AAK (T.02. 0100.89. 0404a27). 
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A-la-hán không có đi đến. Tại tế đàn nào, này Bả-la-môn, trong ây không có 
bò bị giết, không có dê, cừu bị giết, không có gia cảm, heo bị giết, không có 
các sinh vật khác bị giết, này Bà-la-môn, Ta tán thán tế đàn không có sát sanh 
như vậy, tức là bó thí thường làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. 
Vì cớ sao? Tế đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán và 
những a1 đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi đến. 

Lễ tế nguya, té người, 

Lễ uỗng nưỚC thắng trận, 

Lễ ném cầu may rui, 

Lễ rút lui khóa cửa, 

Lễ ây nhiều sát sanh, 

Không đem lại quả lớn. 

Chỗ nào giết dê, cừu, 

Bò và sinh vật khác, 

Các bậc theo Chánh đạo, 

Các bậc Đại ân sĩ, 

Tại tế đàn như vậy, 

Họ không có di tới. 

Tê đàn không sát sanh, 

Thường câu phước gia đình, 

Không giết đê, cừu, bò, 

Không giết sinh vật khác, 

Các bậc theo Chánh đạo, 

Các bậc Đại ân sĩ, 

Tại tế đàn như vậy, 

Họ đến tế đàn ây. 

Lễ ây bậc trí làm, 

Tê đàn ấy quả lớn, 

Tế đàn vậy tốt lành, 

Không đem đến ác hại, 

Tê đàn càng to lớn, 

Chư thiên càng hoan hỷ. 


X. KINH UDAYI (Udāyīsutta)® (A. II. 43) 


40. Rồi Bà-la-môn Udayi di đến Thế Tôn; sau khi đến... Ngồi xuống một 
bên, Bà-la-môn Udãyï bạch Thé Tôn: 


— Có phải Tôn giả Gotama không tán than tế đàn? 

— Này Bà-la-môn, Ta không tán than tật cả các loại tế đàn. Nhưng này 
Bà-la-môn, Ta không phải không tán thán tật cả các loại tê đàn. Trong loại tê 
đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị giết, dê, cừu bị giết, gia cầm, heo bị giết, các 


5 Tham chiếu: Tap. žE (7.02. 0099.90. 0023a06); Biệt Tạp. WA (T.02. 0100.90. 0404b27). 
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loài sinh vật khác đi đến bị giết hại, loại tế đàn ây, này Bà-la-môn, liên hệ đến 
sát sanh, Ta không tán thán loại tê đàn ây. Vì cớ sao? Tế đàn có sát sanh như 
vậy, này Bả-la-môn, các A-la-hản và những ai đã đi trên con đường hướng đến 
A-la-hán không có đi đến. Tại tế đàn nào, này Bà-la-môn, trong ây không có 
bò bị giết, không có dê, cừu bi giết, không CÓ gia cam, heo bi giêt, khêng có 
các sinh vật khác bị giết, này Bà-la-môn, Ta tán thán té đàn không có sát sanh 
như vậy, tức là bê thí thường làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. 
Vì cớ sao? Tế đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán và 
những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi đến. 

Tế đàn không sát sanh, 

Làm đúng thời, thích hợp, 

Tế đàn vậy, các bậc 

Phạm hạnh khéo ché ngu, 

Đã vén rộng bức màn, 

Khi còn ở trên đời, 

Các bậc Vượt Thời Gian, 

Đi đến tế đàn ấy. 

Bậc Giác Ngộ tiện xảo, 

Tán thán tế đàn ấy. 

Hoặc tại lễ tê đàn, 

Hoặc tín thí vong linh, 

Tế vật cúng xứng đáng, 

Tế lễ tâm hoan hỷ, 

Hướng đến ruộng phước lành. 

Đôi các vị Phạm hạnh, 

Khéo cúng, khéo tê lễ, 

Khéo dâng bậc Đáng Củng, 

Tế đàn vậy rộng lớn, 

Chư thiên đêu tán than, 

Bậc trí sau khi lễ, 

Tín thành, tâm giải thoát. 
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V. PHẨM ROHITASSA 
(ROHITASS4W4GG4) 


I. KINH ĐỊNH TU TẬP (Sarwãdhibhãvanãsuffa) (A. II. 44) 

41. Này các Tý-kheo, có bốn định tu tập? này. Thế nào là bên? 

Có định tu tập, này các Tý-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến 
hiện tại lạc trú. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung 
mãn, đưa đến chứng được tri kiên. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có định tu tập, này các 
Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là định tu tập, do tu tap, do làm cho sung mãn, 
đưa đến hiện tại lạc trú? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bêt thiện pháp, chứng đạt và an 
trú Thiền thứ nhật... Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư.” 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến hiện tại lạc trú. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến chứng được tri kiến? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý tưởng ánh sáng, an trú tưởng ban 
ngày, ngày như thế nào thời đêm như vậy, đêm như thê nào thời ngày như vậy. 
Như vậy, với tâm rộng mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. 

Này các Ty-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa dên chứng được tri kiến. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến chánh niệm tỉnh giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, với vị Ty-kheo, thọ khởi lên được rõ biết, thọ an 
trú được rõ biết, thọ châm dứt được rõ biết; tưởng khởi lên được rõ biết, tưởng 
an trú được rõ biết, tưởng chấm đứt được rõ biết; tâm khởi lên được rõ biết, tầm 
an trú được rõ biết, tầm châm dut được rõ biết. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 


© Sqmadhibhavana. Xem D. II. 222. 
7° Xem GS. I. 165; KS. V. 235. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến đoạn tận các lậu hoặc? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Ty-kheo trú tùy quán sanh diệt trong năm thủ uĝn: 
“Đây là sắc, đây là săc tập khởi, đây là sắc châm dứt; đây là thọ, đây là thọ tập 
khởi, đây là thọ chấm dứt; đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng 
châm dứt; đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây là các hành châm dut; 
đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức châm dứt.” 

Này các Ty-kheo, đây là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa 
đến đoạn tận các lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Và cũng về van đề này, Ta có nói 
đến trong phâm về mục đích, trong kinh gọi là: “Các câu hỏi của Punnaka.”7! 

Do tư sát ở đời, 
Các sự vật thăng, liệt, 
Không vật gì ở đời, 
Làm vị ây dao động. 
An tịnh, không mờ mit, 
Không phiên não, không tham, 
Ta nói vị ây vượt, 
Qua khỏi sanh và già. 
II. KINH CÁC CẤU HỎI (Pafihabyakaranasutta)”? (A. Il. 46) 

42. Này các Tý-kheo, có bốn cách thức đề trả lời câu hỏi. Thế nào là bên? 

Có câu hỏi, này các Ty-kheo, đòi hỏi câu trả lời nhất hướng (một chiều dut 
khoát); có câu hỏi, này các Ty-kheo, đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch; có câu 
hỏi, này các Tỷ-kheo, cân phải để một bên; có câu hỏi, này các Tý-kheo, cân 
phải trả lời một cách phân tích. 

Này các Tý-kheo, có bên cách thức đề trả lời câu hỏi này. 

Một trả lời nhất hướng, 
Rôi trả lời phân tích, 
Thứ ba là câu hỏi, 

Đòi câu hỏi phản nghịch, 
Loại câu hỏi thứ tư, 

Can phải để một bên, 
Trong các câu hỏi ây, 

Ai rõ biết thuận pháp? 
Tý-kheo ấy được gọi, 
Thiện xảo bên câu hỏi. 
Khó nhiếp phục, khó thăng, 


1 Pãräyanavagøa. Xem GS. I. 116; Sn. 199. 
2 Xem A. I. 197; DB. HI. 221. 
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Thâm sâu, khó chiến thắng, 
Thiện xảo trong nghĩa lý, 
Cả hai nghĩa, không nghĩa, 
Từ bỏ không ý nghĩa, 
Bậc trí năm lây nghĩa, 
Bậc trí minh kiến nghĩa 
Được gọi là bậc trí. 
III. KINH KÍNH TRỌNG PHÂN NO THỨ NHẤT 
(Patharmakodhagarusuffa)°° (A. II. 46) 
43. Bốn hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bên? 
Kính trọng phan nộ, không kính trọng Diệu pháp; 
Kính trọng gièm pha, không kính trọng Diệu pháp; 
Kính trọng lợi dưỡng, không kính trọng Diệu pháp; 
Kính trọng cung kính, không kính trọng Diệu pháp. 
Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 
Bốn hạng người, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 
Kính trọng Diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ; 
Kính trọng Diệu pháp, không kính trọng gièm pha; 
Kính trọng Diệu pháp, không kính trọng lợi dưỡng; 
Kính trọng Diệu pháp, không kính trọng cung kính. 
Bốn hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 
Các Tỷ-kheo kính trọng, 
Phẫn nộ và gièm pha, 
Kính trọng các lợi dưỡng, 
Kính trọng sự cung kính, 
Vị ây không lớn mạnh, 
Trong pháp đức Phật thuyết. 
Ai hiện sống, đã sông, 
Kính trọng Chánh diệu pháp, 
Các vị ấy lớn mạnh, 
Trong pháp đức Phật thuyết. 
IV. KINH KÍNH TRỌNG PHÂN NO THỨ HAI 
(Dutiyakodhagarusutta) (A. II. 47) 
44. Này các Tý-kheo, có bốn phi Diệu pháp này. Thé nào là bón? 
Kính trọng phan nộ, không kính trọng Diệu pháp; kính trọng gièm pha, 


3 Xem S. I. 169, 240. Lãbhasakkãrasiloka, tên một phâm trong S. II. 225. 
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không kính trọng Diệu pháp; kính trọng lợi dưỡng, không kính trọng Diệu 
pháp; kính trọng cung kính, không kính trọng Diệu pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn phi Diệu pháp này. 

Này các Tý-kheo, có bốn Diệu pháp này. Thé nào là bên? 

Kính trọng Diệu pháp, không kính trọng phan nộ; kính trọng Diệu pháp, 
không kính trọng gièm pha; kính trọng Diệu pháp, không kính trọng lợi dưỡng: 
kính trọng Diệu pháp, không kính trọng cung kính. 

Này các Ty-kheo, có bốn Diệu pháp này. 

Trọng phẫn nộ, gièm pha, 
Trọng lợi dưỡng, cung kính, 
Như hạt giông hư thôi, 
Trong thửa ruộng tốt lành, 
Tỷ-kheo ây không lớn, 
Trong Chánh pháp vi diệu. 
Ai đã sông, hiện sông, 
Kính trọng Chánh diệu pháp, 
Các vị ây lớn mạnh, 
Trong Chánh pháp vi diệu, 
Như dược thảo dùng dâu, 
Chữa trị lớn mạnh hơn. 


V. KINH ROHITASSA (Rohiassasuffa) ° (A. II. 47) 


45. Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Rồi thiên tử Rohitassa sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng 
toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rồi đứng một 
bên. Đứng một bên, thiên tử Rohitassa bạch Thê Tôn: 


— Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ [đời này], không có sanh khởi [đời khác], chúng con có thể đi 
đến đề thấy, đề biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thê giới không? 


— Này Hiên giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ [đời này], không có sanh khởi [đời khác], Ta tuyên bê răng 
không có thê đi đến đề thấy, đề biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Thật là 
khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn: “Tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ [đời này], không có sanh khởi [đời 
khác], Ta tuyên bô răng không thê đi đến đề thây, dé biết, để đạt đến chỗ tận 
cùng của thê giới.” Thuở xưa, bạch Thê Tôn, con là vị ân sĩ tên là Rohitassa, 
con của BhoJa, có thân thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như 
thê này, bạch Thế Tôn; ví dụ như một người băn cung kiên cường, có huấn 


” Tham chiếu: S. I. 61; KS. I. 85; Tăng. Bk (T.02. 0125.43.1. 0756a07); Tạp. #È (T.02. 0099.1307. 
0359a10); Biệt Tạp. WAE (T.02. 0100.306. 0477b14). 
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luyện, khéo tay, thuân thục (kafữpãsano), với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng 
băn xuyên qua bóng một cây Sala. Bước chân của con là như vậy, như khoảng 
cách từ biên Dông qua bién Tây. Với con, bạch Thé Tôn, thành tựu được với 
tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: “Với 
bước chân di, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thé giới.” Bạch Thé Tôn, trừ khi 
ăn uống nhai nêm, trừ khi đi đại tiện, tiêu tiện, trừ khi ngủ để lây lại sức, dầu 
thọ đến một trăm tuôi, dầu đã sông một trăm tuổi, dầu đi đến một trăm năm, 

cũng không thể đạt được tận cùng của thế giới, giữa đường con đã chết. Thật 
vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật là khéo nói, 

bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn: “Tại chỗ nào không bị sanh, không bị 
già, không bị chết, không có từ bỏ [đời này], không có sanh khởi [đời khác], 

Ta tuyên bê rang không có thê đi đến đề thây, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng 
của thé giới. 

— Này Hiên giả, Ta tuyên bê rằng: “Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không có từ bỏ [đời này], không có sanh khởi [đời khác], không 
thê đi đến để thây, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thê giới.” Nhưng này 
Hiên giả, trong cái thân dải độ mây tắc này, với những tưởng, những tư duy của 
nó, Ta tuyên bê về thê giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, vê con 
đường đưa đến thê giới đoạn diỆt. 

Với đi, không bao giờ, 
Đạt tận cùng thế giới. 

Nếu không, không đạt được, 
Chỗ tận cùng thế giới, 
Thời không có giải thoát, 
Ra khỏi ngoài khô đau. 
Do vậy, bậc Có Trí, 

Hiểu biết rõ thế giới, 

ĐI tận cùng thế ĐIỚI, 

Với Phạm hạnh thành tựu, 
Bậc Đạt Được An Tinh, 
Biết tận cùng thế giới, 
Không mong câu đời này, 
Không mong câu đời sau. 


VI. KINH ROHITASSA THỨ HAI (Dutiyarohitassasuttay’ (A. II. 49) 

46. Rôi Thế Tôn, sau khi đêm ây đã qua, bảo các Tỷ-kheo: 

— Đêm nay, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Rohitassa, sau khi đêm đã gân tàn, 
với dung sac thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đên đảnh lê Ta rôi đứng 
một bên. Đứng một bên, này các Ty-kheo, Thiên tử Rohitassa bạch với Ta: 


15 Tham chiếu: Tang. }Š (T.02. 0125.43.1. 0756a07); Tạp. š# (7.02..0099.1307. 0359a10); Biêt Tạp. 51 
žE (7.02. 0100.306. 0477b14). 
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“Tại chỗ nào, bạch Thé Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ [đời này], không có sanh khởi [đời khác], chúng con có thể đi 
đến đề thấy, đề biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới?” 


Khi được hỏi như vậy, này các Ty-kheo, Ta nói với Thiên tử Rohitassa 
như sau: 

“Này Hiển giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ [đời này], không có sanh khởi [đời khác], Ta tuyên bộ răng 
không thể đi đến để thấy, đề biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thé giới.” 


Khi nghe nói vậy, này các Ty-kheo, Thiên tử Rohitassa nói với Ta như sau: 


“Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật 
là khéo nói, bạch Thê Tôn, lời nói này của Thê Tôn: “Tại chỗ nào không bị 
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ [doi này], không có sanh 
khởi [đời khác], Ta tuyên bố răng không có thê đi đên đề thấy, đề biết, đề đạt 
đến chỗ tận cùng của thé BIỚI: Thuở xưa, bạch Thế Tôn, con là vị ân sĩ tên là 
Rohitassa, con của Bhoja, có thân thông, đi được trên hư không. Tốc độ của 
con là như thê này, bạch Thé Tôn; ví dụ như một người bắn cung kiên cường, 
có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thê dě dang băn 
xuyên qua bóng một cây Sala. Bước chân của con là như vậy, như khoảng 
cách từ biên Đông qua biển Tây. Với con, bạch Thê Tôn, thành tựu được với 
tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: “Với 
bước chân di, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thê giới. Bạch Thé Tôn, trừ khi 
ăn uống nhai nêm, trừ khi đi đại tiện, tiêu tiện, trừ khi ngủ để lây lại sức, dầu 
thọ đến một trăm tuổi, dâu đã sống một trăm tubi, dầu đi đến một trăm năm, 
cũng không thê đạt được tận cùng của thé giới, gitra đường con đã chết. Thật 
vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Thật là khéo nói, 
bạch Thé Tôn, lời nói này của Thê Tôn: “Tại chỗ nào không bị sanh, không bị 
già, không bị chết, không có từ bỏ [đời này], không có sanh khởi [đời khác |, 
Ta tuyên bô răng không có thê đi đến đề thây, đề biết, để đạt đến chỗ tận cùng 
của thế ĐIỚI. ” 

Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với Thiên tử Rohitassa: 

“Này Hiện giả, Ta tuyên bô răng: “Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không có từ bỏ [đời này], không có sanh khởi | đời khác |, không 
có thê đi đến đê thấy, đề biết, đề đạt đến chỗ tận cùng của thê giới.” Nhưng này 
Hiên giả, trong cái thân dài một tâm này, VỚI những tưởng, những tư duy của 
nó, Ta tuyên bê về thê giới, vè thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con 
đường đưa đến thé giới đoạn diệt.” 

Với đi, không bao gið, 

Đạt tận cùng thê giới. 

Nếu không, không đạt được, 
Chỗ tận cùng thê gIỚI, 

Thời không có giải thoát, 
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Ra khỏi ngoài khô đau. 
Do vậy, bậc Có Trí, 

Hiểu biết rõ thế giới, 

Đi tận cùng thê giới, 

Với Phạm hạnh thành tựu. 
Bậc Đạt Được An Tinh, 
Biết tận cùng thê giới, 
Không mong cầu đời này, 
Không mong câu đời sau. 


VII. KINH RAT XA KAM (Suvidūrasutta) (A. II. 50) 

47. Này các Ty-kheo, có bên sự việc này, rất xa, rât xa với nhau. Thé nào 
là bốn? 

Trời và đất, này các Tyỷ-kheo, là sự việc thứ nhất rất xa, rất xa với nhau. Bờ 
biển bên này, này các Tỷ-kheo, với bờ biến bên kia, là sự việc thứ hai rất xa, rất 
xa với nhau. Từ chỗ mặt trời mọc lên, này các Tỷ-kheo, đến chỗ mặt trời lặn 
xuống, là sự việc thứ ba rất xa, rất xa với nhau. Pháp của hạng người bat thiện, 
này các Tỷ-kheo, với pháp của hạng người thiện, là sự việc thứ tư rất xa, rất xa 
với nhau. 

Này các Tý-kheo, đây là bốn sự việc rât xa, rất xa với nhau này. 

Rất xa là bầu trời, 

Cũng rat xa, quả đất, 
Người ta nói rất xa, 

Là bờ biển bên kia. 

Từ chỗ mặt trời mọc, 
Chói sáng, tỏa ánh sáng, 
Đến chỗ mặt trời lặn, 
Răng xa, thật là xa. 
Người ta nói xa hơn, 

Là pháp của bậc thiện, 
Với pháp kẻ bêt thiện, 
Thật xa, xa hơn nhiêu. 
Hòa hợp với bậc thiện, 
Thường hăng, không hoại diệt, 
Khi nào còn đứng vững, 
Vẫn như vậy kiên trì. 
Còn hòa hợp bêt thiện, 
Rât mau bị phá hoại, 

Do vậy pháp bậc thiện, 
Rất xa pháp kẻ ác. 
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VIII. KINH VISÄKHA (W?sãkhasu#a)'S (A. II. 51) 


48. Một thời, Thé Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. 
Lúc bay giờ, Tôn giả Visakha Pañcaliputta, trong hội trường với pháp thoại, 
đang thuyết pháp cho các Tý-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan 
hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phêu phào, với ý nghĩa rõ ràng 
minh bạch, không có ngập ngừng.” Rôi Thế Tôn, vào buôi chiêu, từ chỗ thiên 
tịnh đứng dậy di đến hội trường; sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn san. 
Sau khi ngôi xuống, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, ai đang thuyết pháp trong hội trường cho các Tý-kheo, 
khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông SUỐt, 
không có phêu phào, với ý nghĩa rõ ràng minh bạch, không có ngập ngừng? 

- Bạch Thé Tôn, Tôn giả Visakha Pañcäliputta đang thuyết pháp trong hội 
trường cho các Ty-kheo, khích lệ... không có ngập ngừng. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Visakha Pañcäliputta: 

— Lành thay! Lành thay! Này Visakha. Lành thay! Này Visakha, ông đang 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo... không có ngập ngừng. 

Nếu vị ây không nói, 

Họ không biết vị ây, 

Như vậy bậc hiền trí, 

Lẫn lộn với kẻ ngu. 

Nếu vị ây nói lên, 

Họ biết đến vị ây, 

Khi vị ây thuyết giảng, 
Con đường đến bất tử. 
Vậy hãy thuyết giảng lên, 
Chói sáng chơn Diệu pháp, 
Hãy dâng cao ngọn cờ, 
Ngọn cờ các Ấn sĩ. 

Khéo nói là ngọn cờ, 

Của các bậc An sĩ, 

Và pháp là ngọn cờ, 

Của những bậc An sĩ. 


IX. KINH ĐIÊN DAO (Vipallãsasutta)° (A. II. 52) 


49. Này các Lý-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo 
này. Thế nào là bốn? 


"6 Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 0099.1069. 0277b28); Biệt Tạp. AAK (T.02. 0100.8. 0375c13). Xem 
Pss. Breth. 152; KS. II. 190, ở đầy được đức Phật tán than cách Visãkha thuyết giảng và đọc lên bài kệ. 
Xem S. I. 189 (Tan than Tôn giả Sāriputta thuyết giảng), chỉ thiếu chữ cuối anissiZya. Nghĩa trong 
Chu giải là không bi cuôn theo vòng luân hôi, nhưng ở đây dịch là lưu loat, không có ngập ngừng. 

” Tham chiếu: Thåt xứ tam quán kinh - gã = #28 (T.02. 0150A.5. 0876c17). 
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Trong vô thường nghĩ là thường, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng điện đảo, 
tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong khô nghĩ là không khô, này các Tỷ-kheo, đó 
là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong vô ngã nghĩ là ngã, này 
các Tý-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiên điên đảo. Trong không 
thanh tinh nghĩ là thanh tịnh, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên 
đảo, kiên điên đảo. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này. 

Này các Tý-kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến 
không điên đảo này. Thê nào là bên? 

Trong vô thường nghĩ là vô thường, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng không 
điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo. Trong khô nghĩ là khô, này 
các Tỷ-kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên 
đảo. Trong vô ngã nghĩ là vô ngã, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng không điên 
đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo. Trong không thanh tịnh nghĩ 
là không thanh tịnh, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không 
điên đảo, kiến không điên đảo. 

Này các Tỷ-kheo, có bên tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiên 
không điên đảo này. 

Trong vô thường tưởng thường. 
Trong khô tưởng là lạc, 
Trong vô ngã tưởng ngã, 
Trong bêt tịnh tưởng tịnh, 
Chúng sanh đến tà kiến, 
Tâm động tưởng tà vọng, 

BỊ ma trói buộc chặt, 

Không thoát khỏi ách nạn, 
Chúng sanh bị luân chuyền, 
Trong sanh tử luân hôi. 

Khi chư Phật xuất hiện, 

Ở đời chói hào quang, 
Tuyên thuyết Diệu pháp này, 
Đưa đến khô lắng dịu. 

Nghe pháp được trí tuệ, 

Trở lạt được tự tâm, 

Thây vô thường không thường, 
Thấy đau khô là khô, 

Thây tự ngã không ngã, 
Thây bêt tịnh không tịnh, 
Do hành chánh tri kiến, 
Vượt qua mọi đau khổ. 
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X. KINH CÁC UÉ NHIÊM (Upakkilesasuta)” (A. II. 53) 


50. Này các Tỷ-khco, có bốn ué nhiễm này của mặt trăng, mặt trời; do 
những uê nhiễm này làm ô nhiễm, mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, 
không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn? 


Mây, này các Tý-kheo, là ué nhiễm của mặt trăng, mặt trời; do ué nhiễm 
này làm ô nhiễm, mặt trăng, mặt trời không có cháy sang, không có chói sang, 
không có rực sang. Mù, này các Tỷ-kheo, là ué nhiễm của mặt trăng, mặt trời... 
Khói và bụi, này các Tỷ-kheo, là wé nhiễm của mặt trăng, mặt trời... Rahu, vua 
các loài a-tu-la, này các Tỷ-kheo, là ué nhiễm của mặt trăng, mặt trời; do ué 
nhiễm này làm ô nhiễm, mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có chói 
sáng, không có rực sang. 


Này các Tỷ-kheo, có bên ué nhiễm này của mặt trăng, mặt trời, do những 
ué nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có 
chói sáng, không có rực sang. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn ué nhiễm này của các Sa-môn, Bà-la- 
môn; do uê nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa- môn, Bà-la-môn không có cháy 
sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn? 


Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn uống rượu men rượu nâu, 
không tu bỏ rượu men rượu nấu; này các Ty-kheo, đây là ué nhiễm thứ nhất 
của Sa-môn, Bà-la-môn; do ué nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn 
không có chảy sáng, không có chói sáng, không có rực sang. 

Này các Tỷ-kheo, một sô Sa-môn, Bà-la-môn hưởng thọ dâm dục, không 
tu bỏ dâm dục; này các Tỷ-kheo, đây là uê nhiễm thứ hai... không có rực sáng. 

Này các lỷ-kheo, một sô Sa-môn, Bà-la-môn châp nhận vàng và bạc, không 
từ bỏ nhận lây vàng và bạc; này các Tỷ-kheo, đây là uê nhiễm thứ ba... không 
CÓ rực sảng. 

Này các Tỷ-kheo, một sô Sa-môn, Bà-la-môn sinh sông với tà mạng, không 
từ bỏ tà mạng, này các Iý-kheo, đây là uê nhiễm thứ tư của các Sa-môn, Bà- 
la-môn; do uê nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy 
sáng, không có chói sáng, không CÓ rực sảng. 

Này các Ty-kheo, có bôn uênhiêm này của các Sa-môn, Bà-la-môn; do 
những ué nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, 
không có chói sáng, không có rực sảng. 

Có Sa-môn, Phạm chí, 

BỊ tham sân trói buộc, 

BỊ vô minh bao phủ. 

Loài người ưa sắc đẹp, ; 
Uống rượu men rượu nấu, 
Hưởng thụ pháp dâm dục, 


1 Tham chiếu: Vin. II. 295; Tăng. 84 (T.02. 0125.28.2. 0650a08). 
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Mê hoặc, họ chấp nhận, 
Nhận lây?? vàng và bạc, 
Các Sa-môn, Phạm chí, 
Sinh sống theo tà mạng. 
Phật, Bà Con Mặt Trời 
Nói đến ué nhiễm ây, 

Bị ô nhiễm bởi chúng, 
Các Sa-môn, Phạm chí, 
Không cháy sáng, chói sáng, 
Ánh sáng?! bụi ô nhiễm, 
Bao phủ bởi tối tăm, 

Nô lệ bởi ái dục, 

Bị ái kéo, dắt dẫn, 

Chúng làm day dẫy thêm, 
Bãi tha ma ghê tớm, 

Họ lại phải tái sanh. 


80 AA. IIL. 92: Sādiyantīti ganhanti. (“Nhận lẫy” nghĩa là giữ lây, chiếm lẫy). Xem KS. IV. 230. 
“I Maga còn có nghĩa là các con thú, như trong Vin. II. 295. 
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VI. PHẨM NGUỎN SANH PHƯỚC 
(PUNNABHISANDAVAGGA) 


I. KINH NGUÒN SANH PHƯỚC THỨ NHẤT 
(Patharnapuñiiiãbhisandasuffa)° (4. II. 54) 


51. Nhân duyên ở Savatth. 


— Có bên nguôn sanh phước, nguôn sanh thiện này đem lại an lạc, thuộc 
thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hý, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. Thế nào là bên? 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ y của ai, đạt đến và an tru 
vô lượng tâm định, như vậy là nguôn sanh phước vô lượng cho người ây, là 
nguôn sanh thiện đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi 
trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ đồ ăn khất thực của ai... 
Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ trú xứ của ai... Này các Tý- 
kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và an 
trú vô lượng tâm định, như vậy là nguôn sanh phước vô lượng cho người ây, là 
nguôn sanh thiện đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc di thục, dẫn đến cõi 
trời, đưa đến khả lạc, khả hý, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn nguồn sanh phước, nguồn 
sanh thiện này, thời không dê gi đề năm lây một sô lượng phước thiện, và 
nói răng: “Có chừng â åy nguồn sanh phước, nguôn sanh thiện, đem lại an lạc, 
thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, hạnh phúc, an lạc”; vì ring cả khôi phước thiện lớn được xem là vô sô, 
vô lượng. 


Ví như, này các Tý-kheo, trong biên lớn, thật không dễ gì để năm lây một 
số lượng nước và nói răng: “Có chừng â ây thùng nước, hay có chừng ây trăm 
thùng nước, hay có chùng â ây ngàn thùng nước, hay có chùng ây trăm ngàn 
thùng nước”; vì rằng cả khôi lượng lớn nước được xem là vô sô, vô lượng. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bên nguôn sanh phước, 
nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì năm lây một sô lượng phước thiện và 
nói răng: “Có chừng â ay nguôn sanh phước, nguôn sanh thiện, đem lại an lạc 
thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hý, 


8&2 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh PTS dich: Flood of Merit (to Laymen), nghĩa là 
Nguôn sanh phước (với cư si). 
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khả ý, hạnh phúc, an lạc”; vì rằng cả khối phước thiện lớn được xem là vô số, 
vô lượng. 
Biên lớn không hạn lượng, 
Hô lớn nhiều sợ hãi, 
Là kho tàng cất giữ, 
Vô số lượng châu bau, 
Cũng là chỗ trú ấn, 
Võ sô các loại cá, 
Là chỗ các sông lớn 
Quy tụ chảy ra biên. 
Cũng vậy, người bồ thí, 
Đồ ăn và đô uông, 
Vải mặc và giường năm, 
Chỗ ngồi và thảm nệm, 
Bậc Hiên thí như vậy, 
Phước đức ùa chảy đến, 
Như sông dẫn dòng nước, 
Ua chảy vào bê cả. 


I. KINH NGUỎN SANH PHƯỚC THỨ HAI 
(Dutiyapuññābhisandasutta) (A. Il. 56) 


52. Này các Tý-kheo, có bên nguồn sanh phước, nguôn sanh thiện này đem 
lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, 
khả hý, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bat động 
đối với Phật. Bậc Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Này các Tỷ-kheo, đây là nguôn sanh phước, nguôn 
sanh thiện thứ nhât đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đên 
cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất 
động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến đề mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu. Này các Tỷ-kheo, đây là nguôn sanh phước, nguôn sanh thiện thứ hai 
đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả 
lạc, khả hy, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất 
động đỗi với chúng Tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, Trực hạnh là 
chúng đệ tử Thê Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, Chánh hạnh là 
chúng đệ tử Thé Tôn, tức là bên đôi tám vị. Chúng đệ tử nay Của Thê Tôn dang 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được danh lễ, đáng được chắp tay, 
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là vô thượng phước điển ở đời. Này các Tý-kheo, đây là nguồn sanh phước, 
nguôn sanh thiện thứ ba này đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc di thục, 
dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với những giới được 
bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị bề vụn, không bị điêm chấm, 
không bị ué nhiễm, đưa đến giải thoát, được người trí tan than, không bị châp 
thủ, đưa đến thiền định. Này các Tỷ-kheo, đây là nguôn sanh phước, nguôn 
sanh thiện thứ tư đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi 
trời, đưa đến khả lạc, khả hý, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tý-kheo, bôn nguôn sanh phước, nguôn sanh thiện nảy, đem lại an 
lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả 
hy, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

AI tin tưởng Như Lai, 

Bất động, khéo an trú, 

Ai tin giói, hièn thiên, 

Bâc Thánh khen, mén chuộng, 
AI tịnh tín chúng Tăng, 

Với cái nhìn chánh trực, 
Người ây được họ gọi, 
Không phải là người nghèo, 
Đời sông người như vậy, 
Không phải đời trông rỗng. 
Do vậy, tín và giới, 

Tịnh tín và thăng pháp, 

Bậc trí chú tâm niệm, 

Lời dạy của chư Phật. 


II. KINH SÔNG CHUNG THỨ NHẬT (Pathamasamwvasasutta) (A. II. 57) 


53. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Madhura và VerañJa. Có 
nhiêu nam gia chủ và nữ gia chủ cũng đang di trên con đường giữa Madhurä và 
Verañja. Rôi Thế Tôn từ trên đường bước xuông, đến ngôi dưới một gêc cây, 
trên chô đã được sửa soạn. Các nam gia chủ và nữ gia chủ thây Thé Tôn ngôi 
dưới gốc cây, đi đên Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một 
bên. Thế Tôn nói với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đang ngôi một bên: 


— Này các gia chủ, có bốn loại sông chung này. Thé nào là bốn? Đê tiện nam 
sông chung với đề tiện nữ, đê tiện nam sông chung với thiên nữ, thiên nam sông 
chung với đê tiện nữ, thiên nam sống chung với thiên nữ. 

Và này các gia chủ, thê nào là đê tiện nam sông chung với đê tiện nữ? 

Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sanh, láy của không cho, sống 
tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu, ac gIỚI, tánh ác, 
sông ở gia đình với tâm bị câu ué xan tham chi phối, nhiếc măng, chửi ria các 
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Sa-môn, Bả-la-môn. Còn người vợ cũng sát sanh, lây của không cho, sống 
tà hạnh trong các dục, nói láo, dim say rượu men rượu nâu, ác gIỚI, tanh ác, 
sông 0 gia đình với tâm bị câu uê xan tham chi phôi, nhiêc mang, chửi rủa 
các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các gia chủ, là đê tiện nam sông chung 
với đê tiện nữ. 

Và này các gia chủ, thê nào là đê tiện nam sông chung với thiên nữ? 

Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sanh... nhiễc mắng, chửi rủa các Sa- 
môn, Bà-la-môn. Còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm say rượu men rượu nâu, có giới, 
thiện tánh, sông ở gia đình với tâm không bị câu ué xan tham chỉ phôi, không 
có nhiễc măng, chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các gia chủ, là 
đê tiện nam sông chung với thiên nữ. 

Và này các gia chủ, thê nào là thiên nam sông chung với một đê tiện nữ? 

Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... không có nhiếc mắng, 
chửi rúa các Sa-môn, Bả-la-môn. Nhưng người vợ là người sát sanh, lây của 
không cho... nhiếc mắng, chửi rúa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các 
ø1a chủ, là thiên nam sông chung với đê tiện nữ. 

Và này các gia chủ, thé nào là thiên nam sông chung với thiên nữ? 

Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... không có nhiễc mắng, 
chửi rủa các Sa-môn, Bả-la-môn. Và người vợ cũng là người từ bỏ sát sanh... 
không có nhiếc mắng, chửi rúa các Sa-môn, Bả-la-môn. Như vậy, này các gia 
chủ, là thiên nam sông chung với thiên nữ. 

Này các gia chủ, có bôn loại chung sống này. 

Cả hai là ác giới, ; 

Kan tham va nhiêc ming, 
Cặp vợ và chông ấy, 

Đê tiện, sông đê tiện. 
Chông là người ác gIỚI, 
Xan tham và nhiếc mắng, 
Vợ là người có giới, 

Bồ thí, không xan tham, 
Như vậy, vợ thiên nữ, 

Sống với chồng đê tiện. 
Chông là người có giới, 

Bồ thí, không xan tham, 
Vợ là đê tiện nữ, 

Chung sông chông thiên nam. 
Cả hai tín, bô thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 
Cả hai vợ chồng ây, 
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Nói lời thân ái nhau, 

Đời sông nhiều hạnh phúc, 
Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

6 đây sông theo pháp, 
Giữ cam giới đồng đăng, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Sống hoan hý thiên giới, 
Hân hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điều cầu mong. 


IV. KINH SONG CHUNG THỨ HAI (Dutiyasamvasasutta) (A. II. 59) 

54. Này các Ty-kheo, có bốn loại sông chung này. Thế nào là bên? Đê tiện 
nam sông chung với đê tiện nữ, đê tiện nam sông chung với thiên nữ, thiên nam 
sông chung với đê tiện nữ, thiên nam sông chung với thiên nữ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chồng là người sát sanh, lẫy của không cho, 
sông tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù 
phiêm, tham lam, sân tâm, ta kiến, ác giới, ác tánh, sông trong gia đình với tâm 
bị câu ué xan tham chi phôi, nhiếc măng, chửi rúa các Sa-môn, Bà-la-môn. Còn 
người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiêm, tham lam, sân tâm, tà kiến, ac 
giới, ác tánh, sông ở gia đình với tâm bị câu uê xan tham chi phôi, nhiếc măng, 
chửi rúa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các lỷ-kheo, là đê tiện nam 
chung sống với đê tiện nữ. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là đê tiện nam sông chung VỚI thiên nữ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chông sát sanh... nhiếc mắng, chửi rủa các 
Sa-môn, Bà-la-môn. Còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiêm, 
không tham, không có sân tâm, chánh kiến, có giới, thiện tánh, sông 6 gia đình 
với tâm không bị câu ué xan tham chi phối, không có nhiếc mắng, chửi rủa các 
Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các TỶỷ-kheo, là đê tiện nam sông chung với 
thiên nữ. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là thiên nam sông chung với đê tiện nữ? 
Ở đây, này các 1ỷ-kheo, người chồng từ bỏ sát sanh.. . không có nhiếc mắng, 
chửi rúa các Sa-môn, Bà-la-môn. Nhưng người vợ là người sát sanh, lây của 


không cho... nhiếc mắng, chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là thiên nam sông chung với đê tiện nữ. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là thiên nam sông chung với thiên nữ? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chông từ bỏ sát sanh... không có nhiễc mắng, 
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chửi rủa các Sa-môn, Bả-la-môn. Và người vợ cũng là người từ bỏ sát sanh... 
không có nhiễc mắng, chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các Tý 
kheo, là thiên nam sông chung thiên nữ. 
Này các Tý-kheo, có bốn loại sông chung này. 

Cả hai là ác giới, 

Xan tham và nhiễc mắng, 

Cặp vợ và chồng ây, 

pê tiện sông đê tiện. 

Chông là người ác BIỚI, 

Xan tham và nhiếc măng, 

Vợ là người có gIới, 

Bồ thí, không xan tham, 

Như vậy vợ thiên nữ 

Sống với chông đê tiện. 

Chồng là người có giới, 

Bồ thí, không xan tham, 

Còn người vợ ác gIới, 

Kan tham và nhiêc măng, 

Vợ là đê tiện nữ, 

Chung sống chông, thiên nam. 

Cả hai, tín, bồ thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 

Cả hai vợ chồng ây, 

Nói lời thân ái nhau, 

Đời sông nhiêu hạnh phúc, 

Chờ đợi hai người ây. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sông theo pháp, 

Giữ câm giới đồng đăng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sống hoan hy thiên giới, 

Hân hoan được thỏa mãn, 

Đúng với điều câu mong. 
V. KINH SÓNG ĐỜI VỚI NHAU THỨ NHẤT 
(Pathamasamajīvīsutta)® (A. II. 61) 


55. Một thời, Thé Tôn trú ở giữa dân chúng Bhaggā, tại núi sumsumaragira, 
rừng Bhesakala, ở Vườn Nai. Rôi Thé Tôn, vào buôi Sáng, đắp y, cầm y bát, đi 
đến trú xứ gia chủ cha của Nakula; sau khi đến, ngôi xuông trên chỗ đã soạn 


83 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Well Matched, nghĩa là Yung đôi. 
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sẵn. Rồi gia chủ cha của Nakula và nữ gia chủ mẹ của Nakula di đến Thê Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, gia 
chủ cha của Nakula bạch Thé Tôn: 

— Tù khi nữ gia chủ mẹ của Nakula được đem vê đây cho con, khi con còn 
trẻ tuôi, con biết con không bao giờ có điêu øì xâm phạm đến vợ con, cho đến 
ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì răng, bạch Thé Tôn, chúng 
con muốn thây mặt nhau trong đời này, mà còn muôn thây mặt nhau trong đời 
sau nữa. 

Nữ gia chủ mẹ của Nakula bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha của Nakula, 
khi con còn trẻ tuôi, con biết con không bao giờ có điêu gì xâm phạm đến gia 
chủ cha của Nakula, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. 
Vì răng, bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn 
muốn thây mặt nhau trong đời sau nữa. 

— Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời 
này, cũng muôn thây mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, 
đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ; thời trong đời hiện tại, các người được thây 
mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thây mặt nhau. 

Cả hai tín, bố thị, 
Sống chế ngự, chánh mạng, 
Cả hai vợ chông ây, 
Nói lời thân ái nhau, 
Đời sông nhiều hạnh phúc, 
Chờ đợi hai người ây. 
Kẻ thù không thích ý, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Ö đây sông theo pháp, 
Giữ câm giới đông đăng, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Sống hoan hý thiên giới, 
Hân hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điều sở câu. 
VI. KINH SÓNG ĐỜI VỚI NHAU THỨ HAI 
(Dutiyasamajīvīsutta) (A. Il. 62) 
56. (Như kinh trên, nhưng bắt đâu băng lời của Thé Tôn dạy cho các Tỷ-kheo). 


VII. KINH SUPPAVASA (Suppavāsāsutta)* (A. Il. 62) 


57. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa d dân chúng Koliya, tại thi trần của dân 
chúng Koliya tên là Sajjanela. Rôi Thé Tôn vào buôi sáng dip y, cầm y bát, 


84 Xem GS. I. 25. Cô được xem là người cúng dường đồ ăn khất thực ngon đệ nhất. 
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đi đến trú xứ của Suppaväsa, người dân Koliya; sau khi đến, ngòi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Suppaväsã, người dân Koliya, sau khi tự tay mời Thê Tôn 
dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại cứng và loại mèm, rồi Suppaväsä, 
thuộc dân tộc Koliya, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát,*Š liền 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Suppaväsä, người dân Koliya, đang 
ngôi một bên: 

— Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này Suppavāsā, bô thí bốn sự cho 
những người nhận. Thé nào là bên? Cho thọ mạng, cho dung sic, cho an lạc, 
cho sức mạnh. 

Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phân (bhagini) thọ mạng, thuộc 
cõi trời hay cõi người. Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phân dung 
sắc, thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phân 
an lạc, thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia 
phân sức mạnh, thuộc cõi trời hay cõi người. Này Suppaväsä, khi Thánh nữ đệ 
tử bô thí đồ ăn, bê thí bên sự này cho những người nhận. 

Cho đồ ăn khéo làm, 
Sạch, thù diệu, vị ngon, 
Nàng với sự cúng dường, 
Bồ thí vị chánh trực, 
Những vị sống chánh hạnh, 
Là những bậc đại hành, 
Với đức, gặt công đức, 
Lại được quả to lớn. 

Bậc Hiệu Biết Thế Gian, 
Có lời tán than nàng, 

UC niệm tế đàn vậy, 

Họ dạo quanh thé giól, 
Với tâm tư hoan hý, 
Nhiếp phục gốc xan tham, 
Không bi ai chỉ trích, 
Chứng đạt được cõi trời. 


VIII. KINH SUDATTA (Sudaffasuffa)°S (A. II. 63) 

58. Rôi gia chủ Anāthapiņdika đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn, rôi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anãthapindika đang ngồi 
một bên: 

— Này gia chủ, bậc Thánh đệ tử bê thí đồ ăn, bê thí bên sự cho người nhận. 
Thê nào là bôn? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. 


35 Onitapattapanim. Bản Pāli như DA.; UdA. 242; v.v... sử dụng nghĩa “tay rời khỏi bát”; còn bản 
Sanskrit sử dụng nghĩa “rửa tay”. 
5 Xem ®Š. I. 211. 
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Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phân thọ mạng, thuộc chư thiên 
hay loài người; sau khi cho dung sắc, người cho được chia phân dung săc, thuộc 
chư thiên hay loài người; sau khi cho an lạc, người cho được chia phân an lạc, 
thuộc chư thiên hay loài người; sau khi cho sức mạnh, người cho được chia 
phân sức mạnh, thuộc chư thiên hay loài người. 

Này gia chủ, bậc Thánh đệ tử bố thí món ăn, bô thí bốn sự này cho những 
người nhận. 

Những ai khéo chế ngự, 
Sống nhờ người bê thí, 
AI tùy thời, nhiệt thành, 
Bồ thí đồ ăn uông, 

Đem lại cho các vi, 

Bốn sự kiện như sau: 
Cho thọ mạng, dung sắc, 
Cho an lạc, sức mạnh. 
Vị bô thí thọ mạng, 

Vị bố thí sức mạnh, 
Người bồ thí an lạc, 
Người bồ thí sức mạnh, 
Thọ mạng dài, danh xưng, 
Dầu sanh tại chỗ nào. 


IX. KINH CÁC ĐỎ AN (Bhoøjanasuffa) (A. II. 64) 


59. Người bô thí đô ăn, này các Ty-kheo, bô thí bên sự cho người nhận. Thé 
nào là bên? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. 

Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phân thọ mạng, thuộc chư 
thiên hay loài người; sau khi cho dung sắc... cho an lạc... sau khi cho sức mạnh, 
người cho được chia phân sức mạnh, thuộc chư thiên hay loài người. 

Này các Tý-kheo, người bê thí các món ăn, bố thí bên sự này cho người nhận. 

Những ai khéo ché ngu, 
Sống bô thí người khác, 
AI tùy thời, nhiệt thành, 
Bồ thí đồ ăn uông, 

Dem lại cho các vỊ, 
Bốn sự kiện như sau: 
Cho thọ mạng, dung sắc, 
Cho an lạc, sức mạnh. 
Vị bô thí thọ mạng, 

Vị bồ thí dung sac, 
Người bê thí an lạc, 
Người bó thí sức mạnh, 
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Thọ mạng dài, danh xưng, 
Dâu sanh tại chô nào. 


X. KINH BÓN PHÂN NGƯỜI GIA CHỦ (Gihisamicisutfa)?! (A. II. 65) 


60. Rôi gia chú Anāthapiņdika di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn, rồi ngòi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anãthapindika đang ngôi 
một bên: 


— Thành tựu bên pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường 
thích đáng của người gia chủ,” con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến 
cõi trời. Thế nào là bôn? 


Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ-kheo với y, hộ trì chúng 
Tỷ-kheo với đồ ăn khất thực, hộ trì chúng Tỷ-kheo với sàng tọa, hộ trì chúng 
Tỷ-kheo với được phẩm trị bệnh. 


Thành tựu với bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con 
đường thích đáng của người gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường 
đưa đến cõi trời. 

Bậc hiển trí thực hiện, 

Con đường thật xứng đảng, 
Của người làm gia chủ, 

Hộ trì bậc có giới, 

Bậc sở hành chơn chánh, 
Hộ trì với y áo, 

Với đô ăn khât thực, 

Sang tọa, thuốc trị bệnh, 
Công đức họ tăng trưởng, 
Thường hăng ngày lẫn đêm, 
Do làm nghiệp hiên thiện, 
Đi đến cảnh chư thiên. 


87 Tham chiếu: Thương-ca-la kinh 1l 3š #Š (T.01. 0026.143. 0650b11). 

8 Gihisamicipatipadam. Xem S. V. 333. Trong 4A. II. 97: ŒGihisamicipafipadamii gihīnam anucchavikam 
pafipaffn (“Cách thực hành thích đáng của người gia chủ” nghĩa là cách thực hành thích hợp, đúng dan 
của người gia chủ). 
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VII. PHẨM NGHIỆP CÔNG ĐỨC 
(PATTAKAMMAVAGGA) 


I. KINH NGHIỆP CÔNG ĐỨC (Pattakammasutta)® (A. II. 65) 


61. Rôi gia chủ Anāthapiņdika di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn, ròi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anäthapindika đang ngồi 
một bên: 

— Có bôn pháp này, này gia chủ, khả lạc, khả hý, khả ý, khó được ở đời. Thế 
nào là bốn? 

“Mong răng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp”; đây là pháp thứ nhất, khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. “Tài sản đã được đúng pháp, mong ring 
tiếng tốt được đôn về ta, cùng với bà con và các bậc Thây”; đây là pháp thứ hai, 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. “Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt 
đã được đôn về ta, cùng với bà con và các bậc Thây, mong răng ta sông lâu, hộ 
trì thọ mạng kéo dài”; đây là pháp thứ ba, khả lạc, khả hý, khả ý, khó được ở 
đời. “Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con 
và các bậc Thây, sau khi được sông lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, mong răng khi 
thân hoại mệnh chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này”; đây là pháp 
thứ tư, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. 

Bốn pháp này, này gia chủ, khả lạc, khả hý, khả ý, khó được ở đời. 

Này gia chủ, đối với bôn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời này, 
có bên pháp đưa đến chứng được những pháp â ây. Thé nào là bốn? Đầy đủ lòng 
tin, đây đủ giới, đầy đủ bô thí, day đủ trí tuệ. 

Và này gia chủ, thé nào là đây đủ lòng tin? Ở đây, này gia chủ, vị Thánh 
đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: VỊ này là bậc A-la-háản, 
Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Này gia chủ, đây gọi là 
đây đủ lòng tin. 

Và này gia chủ, thế nào là đầy đủ giới? Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử 
từ bỏ sát sanh... từ bỏ đăm say rượu men rượu nâu. Này gia chủ, đây gọi là đầy 
đủ giói. 


Và này gia chủ, thê nào là day du bê thí? Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ 
tử sông ở gia đình, tâm không bị cầu ué xan tham chi phối, bê thí rộng rãi, với 


9 Tham chiêu: Hành dục kinh {TÊX#Š (T.01. 0026.126. 0615a08). 
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bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sảng để được yêu câu, vui thích san sẻ vật 
bố thí. Này gia chủ, đây gọi là đây đủ bô thí. 


Và này gia chủ, thế nào là day đủ trí tuệ? Này gia chủ, sông với tâm bị dục 
tham chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm; do làm việc 
không nên làm, không làm việc nên làm, vi ay ròi khỏi (dhamsati) danh tiếng 
và an lạc. Này gia chủ, sông với tâm bị sân hận chinh phục... sông với tâm bị 
hôn trầm thụy miên chinh phục... sống với tâm bị trao hôi chinh phục... sống 
với tâm bị nghi chính phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm; 
do làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng 
và an lạc. 

Này gia chủ, vị Thánh đệ tử Ây, sau khi biết được dục tham là uễ nhiễm của 
tâm, từ bỏ dục tham, ué nhiễm của tâm; sau khi biết được sân hận là ué nhiễm 
của tâm, từ bỏ sân hận, ué nhiễm của tâm; sau khi biết được hôn trầm thụy miên 
là uễ nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thụy miên, ué nhiễm của tâm; sau khi biết 
được trao hồi là ué nhiễm của tâm, từ bỏ trao hôi, ué nhiễm của tâm; sau khi biết 
được nghĩ là ué nhiễm của tâm, từ bỏ nghi, ué nhiễm của tâm; này gia chủ, đây 
gọi là vị Thánh đệ tử có đại trí tuệ, có trí tuệ rộng lớn, bước vào giới vức minh 
kién,” đầy đủ trí tuệ. Đây gọi là đây đủ trí tuệ. 


Này gia chủ, đối với bên pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời này, 
có bôn pháp này đưa đến chứng được những pháp ây. 


VỊ Thánh đệ tử Ây, này gia chủ, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh 
tân, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp, là người đã làm bên hành động. Thê nào là bên? 

Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực 
tinh tân, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mô hôi đỗ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ, là người chơn chánh đem lại an 
lạc; ˆ' giúp cha mẹ được an lạc, hoan hý, là người chon chánh đem lại an lạc; 
giúp vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hý, là người 
chơn chánh đem lại an lạc; giúp bạn bè thân hữu được an lạc, hoan hy, là người 
chon chánh đem lại an lạc. Này gia chủ, đây là trường hợp thứ nhất vị ấy đi đến 
được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 

Lại nữa, này gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực 
tinh tân, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mô hôi đỗ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, với tài sản ây, tự làm cho mình” được an toàn, chông lại 
những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa 


” Apatadaso. AA. II. 99: Apatadasoti tam tam attham apateti tameva passati, sukhumampissa atthajātam 
apafam ãgacchatiyevati affho (“Bước vào giói vức minh kiên” nghĩa là thấy biết rõ đúng đắn trong bat kỳ 
trường hợp nào, ngay cả trường hợp hết sức vi tê). 

?! Sam sukham pariharati. 

% Vattanti. Bản Tích Lan và Chú giải viết là vattati. AA. III. 100: Pariyodhäya samvattatīti pidahirva 
vattati (“Hướng đên chông lai” nghĩa là yêm hộ và duy trì). 
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tự thù nghịch đến. Này gia chủ, đây là trường hợp thứ hai vị ây đi đến được, đạt 
được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 

Lại nữa, , này gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản... thâu hoạch đúng pháp. 
Với tài sản ây, vị ây tô chức năm loại lễ hién cúng: Hiến cúng cho bà con, hiên 
cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh quá khứ,” hién cúng cho vua, hién 
cúng cho chư thiên. Này gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ây đi đến được, 
đạt được sự hưởng thọ đúng phương xử. 

Lại nữa, này gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản... thâu hoạch đúng pháp, 
đôi với những vị Sa-môn, Bà-la-môn sông từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú 
trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự 
mình; đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy, vị ây tô chức sự cúng dường 
tôi thượng, thuộc về cõi trời, đem dên quả lạc dị thục, đưa đến thiên giới.” Này 
gia chủ, đây là trường hợp thứ tư vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xử. 

VỊ Thánh đệ tử ây, này gia chủ, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh 
tân, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mô hôi đô ra đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp; với tài sản ấy, vị ây là người đã làm được bốn hành động này. Nếu 
tài sản của ai, này gia chủ, được tiêu dùng không đúng với bốn hành động này, 
những tài sản này được gọi là tài sản đi đến không lợi ích, đi đến không thành 
đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng phương xứ. Nếu những tài sản của ai, 
này gia chủ, được tiêu dùng với bốn hành động này, những tài sản này được gọi 
là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xử. 

Tài sản ta thọ hưởng, 

Gia nhân được nuôi dưỡng, 
Chính nhờ các tài sản, 

Do ta tránh tai họa, 

Ta cúng dường tôi thượng, 
Làm năm loại hiên vật, 
Hộ trì bậc trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh, 
Mục đích gi bậc trí, 

Trú nhà, câu tài sản, 

Mục đích ây ta đạt, 

Được làm không hôi hận. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 


?3 Petā còn ở trong địa ngục. Devatä ở thiên giới. 
% Xem D. II. 66. 
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Đời sau được hoan hỷ, 
Trên cảnh giới chư thiên. 
II. KINH KHÔNG NỌ (nanyasuffa) (A. II. 69) 


62. Rôi gia chủ Anathapindika đi đến Thé Tôn; sau khi đến, ngôi xuông một 
bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anãthapindika đang ngôi một bên: 


— Có bốn loại an lạc này, này gia chủ, người tại gia. thọ hưởng các dục thâu 
hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vi ây. Thế nào là bốn? Lạc 
sở hữu, lạc thọ dụng tài sản, lạc không mắc nợ, lạc không phạm tội. 

Và này gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? 

Ở đây, này gia chủ, tài sản của người thiện nam thâu hoạch được do nỗ lực 
tinh tân, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mô hôi đỗ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp. VỊ â ây suy nghĩ: “Ta có tài sản, thâu hoạch được do nỗ lực tinh 
tân, tích lũy được do sức mạnh cánh tay... thâu hoạch đúng pháp.” Nghĩ vậy, vi 
ây được lạc, được hý. Này gia chủ, đây gọi là lạc sở hữu. 

Và này gia chủ, thế nào là lạc thọ dụng tài sản? 

Ở đây, này gia chủ, người thiện nam tử thọ hưởng những tài sản thâu hoạch 
được do nô lực tinh tân, tích lũy được... thâu hoạch đúng pháp và làm các việc 
phước đức. VỊ â ây nghĩ răng: “Ta thọ hưởng những tài sản thâu hoạch được do 
nô lực tinh tân... thâu hoạch đúng pháp và ta làm các phước đức.” Nghĩ vậy, vi 
ây được lạc, được hỷ. Này gia chủ, đây gol là lạc thọ dụng tài sản. 


Và này gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ? 


Ở đây, này gia chủ, người thiện nam tử không có mặc nợ ai một điều gì, ít 
hay nhiêu. Vị ây nghĩ răng: “Ta không có mặc nợ ai một điêu gì, ít hay nhiêu.” 
Nghĩ vậy, vi Ấy được lạc, được hý. Này gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ. 

Và này gia chủ, thê nào là lạc không phạm tội? 

Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu thân hành không phạm tội, 
thành tựu khẩu hành không phạm tội, thành tựu ý hành không phạm tội. Vị ây 
nghĩ răng: “Ta thành tựu thân hành không phạm tội, khâu hành không phạm tội, 
ý hành không phạm tội.” Nghĩ vậy, vị ây được lạc, được hỷ. Này gia chủ, đây 
gọi là lạc không phạm tội. 

Có bốn loại lạc này, này gia chủ, người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch 
được, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vi ây. 

Được lạc không mắc nợ, 
Nhớ đến lạc sở hữu, 
Người hưởng lạc tài sản, 
Với tuệ, thấy như thị. 

Do thấy, vị ấy biết, 

Sáng suốt cả hai phân, 
Lạc vậy chỉ băng được, 
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Băng một phân mười sáu, 
Lạc không có phạm tĝi. 


II. KINH BẰNG VỚI PHAM THIÊN (Brahmasuffa) (4. II. 70) 

63. Những gia đình nào, này các Tý-kheo, cha mẹ được các con đảnh lễ 
cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như Phạm 
thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, cha mẹ được các con đảnh lễ cúng 
dường ở trong nhà, những gia đình ây được xem là giông như bậc Đạo sư thời 
xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, cha mẹ được các con đảnh lễ cúng 
dường ở trong nhà, những gia đình ây được xem là giống như chư thiên thời 
trước. Những gia đình nào, này các Tý-kheo, cha mẹ được các con đảnh lễ cúng 
đường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là đáng được cúng dường. 

Phạm thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; các bậc Đạo sư 
thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; chư thiên thuở xưa, này 
các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; đáng được cung kính cúng dường, này 
các Ty-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì mẹ cha 
giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào 
đời này. 

Mẹ cha gọi Phạm thiên, 
Bậc Đạo sư thời trước, 
Xứng đáng được cúng dường, 
Vì thương đến con cháu. 
Do vậy, bậc Hiên sĩ, 
Đảnh lễ và tôn trọng, 
Dâng đô ăn, đô uông, 
Vải mặc và g1ường năm, 
Thoa bóp cả thân mình, 
Tăm rửa cả chân tay. 

Với sở hành như vậy, 
Đôi với mẹ và cha, 

Đời này người hiển khen, 
Đời sau hưởng thiên lạc. 


IV. KINH DIA NGỤC (Nirayasutta) (A. IL 71) 

64. Thành tựu với bôn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Với bốn pháp gì? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các 
dục, nói láo. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

Sát sanh và trộm cắp, 
Cái được gọi nói láo, 
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Và đi đến vợ người, 
Bậc trí không tán than. 


V. KINH HÌNH THÚC BỀN NGOÀI (Rñpasufa) (A. II. 71) 


65. Có bên hang nguòi, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu Ở đời. Thê nào là 
bên? Hang người đo lường sắc và thỏa mãn với sắc; hạng người đo lường tiếng 
và thỏa mãn với tiếng; hạng người đo lường sự khô hạnh và thỏa mãn với sự 
khô hạnh; hạng người đo lường pháp và thỏa mãn với pháp. 

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 

Những ai đo lường sic, 
Những ai đi đến tiếng, 
Bi tham dục dit dẫn, 
Chúng không biết người ấy. 
Không biết được nội tâm, 
Không thây được ngoại cảnh, 
Kẻ ngu bị bao quanh, 
Bị tiếng nói chi phối. 
Không biết được nội tâm, 
Quán thây được ngoại cảnh, 
Thây được quả ở ngoài, 
Bị tiếng nói chi phối. 
Rõ biết được nội tâm, 
Quán thây được ở ngoài, 
Thây rõ không chướng ngại, 
Không bị tiếng chi phôi. 

VI. KINH THAM ÁI (Sarãgasuffa) (A. II. 71) 

66. Có bốn hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào 
là bốn? Có tham, có sân, có si, có mạn. Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, 
có mặt hiện hữu ở đời. 

Tham ái vật đẹp đề, 

Thích thú sắc khả ái, 

BỊ cột bởi vô minh, 

Các hữu tình hạ liệt, 

Càng tăng trưởng trói buộc. 
Cho đến người có trí, 

Làm các việc bất thiện, 
Sanh từ tham, sân, si, 
Khiến phiên muộn, khó chịu, 
Làm đau khô sanh khởi, 

Kẻ bị vô minh vây, 
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Kẻ mù, không có mắt, 
Tự tánh họ là vậy, 

Họ không thê nghĩ rằng, 
Ta có thể như vậy.” 


VII. KINH VUA CÁC LOÀI RAN (Ahirājasutta)”% (A. II. 72) 

67. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anathapindika. 

Lúc bây giờ, một Tỷ-kheo ở Sāvatthi bị rắn cắn chết. Rồi nhiêu Tỷ-kheo 
đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, các Tỷ-kheo â ây bach Thé Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo ở Sãvatthi bị rin căn đã mệnh chung. 

— Tý-kheo ấy, này các Ty-kheo, với từ tâm đã không hướng đến bốn gia 
đình vua các loài rin. Nếu Tỷ-kheo â ây, này các Tý-kheo, với từ tâm có hướng 
đến bốn gia đình vua các loài răn, thời này các Tý-kheo, vị ấy có thé không bị 
rin căn mà mệnh chung. Thể nào là bốn gia đình vua các loài rin? 


Gia đình vua các loài rắn Viripakkha, ” gia đình vua các loài ran Erapatha, 

gia đỉnh vua các loài rắn Chabyäputta, gia đình vua các loài rắn Kanhãgotamaka; 

Tỷ-kheo â ây, này các Tý-kheo, với từ tâm đã không hướng đến bốn gia đình vua 

các loài răn này. Nếu Tỷ-kheo â ây, nảy các Tỷ-kheo, với từ tâm có thê hướng đến 

bốn gia đình vua các loài rin, thời này các Tỷ-kheo, vị åy có thê không bị rắn cắn 
mà mệnh chung. 


Này các Tỷ-kheo, Ta cho phép với từ tâm hướng đến bốn gia đình vua các 

loài rắn này đê tự bảo vệ, để tự hộ trì, để tự che chở. 

Ta hãy có từ tâm, 

Với Viruipakkha, 

Ta hãy có từ tâm, 

Với Erapatha, 

Ta hãy có từ tâm, 

Với Chabyäputta, 

Ta hãy có từ tâm, 

Với Kanhãgotamaka, 

Ta hãy có từ tâm, 

Với các loài không chân, 
5 Yatha dhamma tatha santa, na tassevanti maññare. AA. III. 103: Na tassevanti maññareti mayam 
evamsanta evamsabhāvāti tassa na maññiare, na maññantīti affho (“Họ không thê nghĩ răng: “Ta có 
thê như vây”, nghĩa là họ không thê nghĩ, không thê tưởng tượng răng: “Chúng ta đang là như vậy, tự 
nhiên là vậy”). 


% Tham chiếu: Phát thuyết Tùy Dũng Tôn giả kinh WERE S7 146 (7.14. 0505. 0773a03). 


? Xem D. II. 258; II. 199; Dvya. 126. Có 4 Vua rin (Cätummahäräja) ở 4 cõi. Virũpakkha là Vua rắn 
ở phương Tây. Chú giải Jātaka việt răng vị Bô-tát hứa hẹn răng những ai đọc bài kệ này sẽ có thọ 
mạng lâu dài. 
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Ta hãy có từ tâm, 

Với các loài hai chân, 

Ta hãy có từ tâm, 

Với các loài bên chân, 

Ta hãy có từ tâm, 

Với các loài nhiêu chân. 
Mong ring loài không chân, 
Không có làm hại ta, 

Mong ring loài hai chân, 
Không có làm hại ta, 

Mong ring loài bốn chân, 
Không có làm hại ta, 

Mong ring loài nhiêu chân, 
Không có làm hại ta, 

Mọi chúng sanh, hữu tình, 
Toàn thê mọi sinh vật, 
Mong chúng thấy hiện thiện, 
Chớ đi đến điều ác. 

Đức Phật là vô lượng, Pháp là vô lượng, chúng Tăng là vô lượng; có lượng 
là các loài bò sát, các loài ran, các con bò cạp, các con một trăm chân, các loại 
nhện giăng tơ, các con thăn lăn và các loài chuột. Ta đã làm sự hộ trì, ta đã làm 
sự che chở. Mong răng các loài hữu tình sẽ bỏ đi. Ta đảnh lễ đức Thế Tôn. Ta 
đảnh lễ bảy vị Chánh Đăng Giác. 


VIII. KINH DEVADATTA (Devadattasutta)”® (A. II. 73) 


68. Một thời, Thé Tôn trú ở Rajagaha, tại G1Jjhakiita (núi Linh Thứu), sau 
khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đây, Thế Tôn nhân việc Devadatta, bảo 
các Ty-kheo: 


— Đem đến hại mình, này các Tỷ-kheo, khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng 
khởi lên cho Devadatta; đem đến bất hạnh cho người, này các Tỷ-kheo, khi lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta! Ví như, này các Tỷ-kheo, 
một cây chuối khi sanh ra trái, dem đến hại mình khi sanh ra trái, dem đến bất 
hạnh cho người khi sanh ra trái; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình 
khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta; đem đến bat hạnh 
cho người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta. Ví như, 
này các 1ý-kheo, cây tre đem đến hại mình khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh 
cho người khi sanh ra trái; cũng vậy, này các Tý-kheo, đem đến hại mình khi 
lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem đến bất hạnh cho 
người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta. Ví như, 


° Tham chiếu: Tang. ## (T.02. 0125.23.7. 0614a18); Tap. #È (T.02. 0099.1064. 0276b20); Tăng. 1# 
(T.02. 0125.12.7. 0570b20). 
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này các Tỷ-kheo, cây lau đem đến hại mình khi sanh ra trái, dem đến bất hạnh 
cho người khi sanh ra trái; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi 
lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta; đem lại bất hạnh cho 
người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta. Ví như, 
này các Tý-kheo, con la đem đến hại mình khi mang thai, dem đến bất hạnh 
cho người khi mang thai; cũng vậy, này các Tý-kheo, đem đến hại mình khi lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta; đem đến bất hạnh cho 
người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta. 

Quả giết hại cây chuối, 

Giết hại tre và lau, 

Cung kính hại người ngu, 

Thai tạng hại con la. 


IX. KINH TINH CĂN (Padhãnasufta)” (A. II. 74) 


69. Này các Ty-kheo, có bên tinh cân này. 190 Thế nào là bên? Tinh cần chế 
ngự, tinh cân đoạn tận, tinh can tu tập, tinh cân hộ trì. 

Này các Tý-kheo, thé nào là tinh cần chế ngự? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện 
pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên y muốn cố găng, tinh 
tân, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tỉnh cân chế ngự. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là tinh cần đoạn tận? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo với mục đích đoạn tận các ác, bất thiện 
pháp. khởi lên ii muôn cô găng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là tinh cân đoạn tận. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh can tu tập? 

Ở đây, này các 1ỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích làm cho sanh khởi các thiện 
pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn cô gắng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. Này các 
Ty-kheo, đây gọi là tinh cân tu tập. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là tinh cân hộ trì? 

Ở đây, này các Iý-kheo, Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các thiện pháp đã 
được sanh có thê duy trì, không có mu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, 
được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cô găng, tinh tân, sách tâm, trì 
tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cân hộ trì. 

Này các Ty-kheo, có bốn loại tinh cần này. 

Chế ngự và đoạn tận, 
Tu tập và hộ trì, 

Bồn loại tinh cân này, 
Được Bà Con Mặt Trời, 


9 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.875-876. 0221a09-14). 
100 Xem KS. V. 219. 
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Được đức Phật thuyết giảng. 
Ở đây, vị Tỷ-kheo, 

Với bốn tinh cân này, 

Nhiệt tâm và nỗ lực, 

Đạt được khô đoạn diệt. 


X. KINH PHI PHÁP (Adhammikasutta)!?! (A. II. 74) 


70. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua phi pháp có mặt, khi â ây các đại thần 
phi pháp của vua có mặt. Khi nào các đại thần phi pháp cůa vua có măt, khi 
ây các Bà-la-môn gia chủ phi pháp có mặt. Khi nào các Bà-la-môn gia chủ phi 
pháp có mặt, khi ây dân chúng thị thành và dân chúng các làng trở thành phi 
pháp. Khi nào dân chúng ở thị thành và các làng là phi pháp, khi ấy mặt trăng, 
mặt trời đi sai quỹ đạo. Khi nào mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo, khi ây các 
dãy ngân hà, các loại sao đi sai quỹ đạo. Khi nào các dãy ngân hà, các loại sao 
đi sai quỹ đạo, khi â ây ngày đêm di sai quỹ đạo. Khi nào ngày đêm di sai quỹ 
đạo, khi ây tháng vả nửa tháng đi sai quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng di 
sai quỹ đạo, khi ay thời tiết và năm đi sai quỹ đạo. Khi nào thời tiết và năm đi 
sal quỹ đạo, khi ây gió thối sai lạc trái mùa. Khi nào gió thôi sai lạc trái mùa, 
khi ây chư thiên bực mình. Khi nào chư thiên bực mình, khi â ây trời mưa không 
có điêu hòa. Khi nào trời mưa không có điều hòa, khi áy lúa chín trái mùa. Này 
các Tỷ-kheo, khi nào lúa chín trái mùa, khi â ây loài người nuôi sông với loại lúa 
ây, thì thọ mạng sẽ ngăn, dung sắc xấu, yếu sức và nhiều bệnh. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua đúng pháp có mặt, khi ây các vị đại 
thân đúng pháp của vua có mặt. Khi nào các vị đại thân đúng pháp của vua có 
mặt, khi ây các Bà-la-môn gia chủ đúng pháp có mặt. Khi nào các Bà-la-môn 
gia chủ đúng pháp có mặt, khi ây dân chúng thị thành và dân chúng các làng 
trở thành đúng pháp. Khi nào dân chúng ở thị thành và các làng là đúng pháp, 
khi ây mặt trăng, mặt trời đi đúng quỹ đạo. Khi nào mặt trăng, mặt trời đi đúng 
quỹ đạo, khi ây các dãy ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo. Khi nào các dãy 
ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo, khi â ây ngày đêm đi đúng quỹ đạo. Khi 
nào ngày đêm đi đúng quỹ đạo, khi ây tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo. 
Khi nào tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo, khi â ay thời tiết và năm đi đúng 
quỹ đạo. Khi nào thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo, khi â ây gió thôi đúng mùa. 
Khi nào gió thối đúng mùa, khi â ây chư thiên hoan hý. Khi nào chư thiên hoan 
hý, khi ấy trời mưa điều hòa. Khi nào trời trở mưa điêu hòa, khi â ây lúa chín 
đúng mùa. Này các Tỷ-kheo, khi nào lúa chín đúng mùa, khi ây loài người 
nuôi sống với loại lúa ấy, thọ mạng sẽ lâu dài, dung sắc đẹp đẽ, có sức mạnh 
và không có nhiêu bệnh. 

Khi đàn bò lội sông, 
Đầu đàn di sai lạc, 


10! Tham chiếu: Tăng. ‡# (T.02. 0125.17.11. 0586c03). 
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Cả đàn đêu đi sai, 

Vì hướng dẫn sai lạc. 

Cũng vậy, trong loài người, 
VỊ được xem tôi thăng, 
Nếu sở hành phi pháp, 

Còn nói gi người khác, 

Cả nước bị đau khô, 

Nếu vua sông phi pháp. 
Khi đàn bò lội sông, 

Đâu đàn đi đúng hướng, 
Cả đàn đều đúng hướng, 
Vì hướng dẫn đúng đường. 
Cũng vậy, trong loài người, 
Vị được xem tối thăng, 
Nếu sở hành đúng pháp, 
Còn nói gì người khác, 

Cả nước được an vui, 

Nếu vua sống đúng pháp. 
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VII. PHẨM KHÔNG HY LUẬN 
(APANNAKAVAGGA) 


I. KNH TINH TAN (Padhānasutta) (A. II. 76) 


71. Thành tựu bên pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo thực hành con đường 
thông suốt!?? và có những căn bản thắng tân!® đề đoạn diệt các lậu hoặc. Thê 
nào là bốn? Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có giới, nghe nhiều, tinh can tinh 
tân, có tri tuệ. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Ty-kheo, Tý-kheo thực hành con đường 
thông suốt, và có những căn bản thắng tên để đoạn diệt các lậu hoặc. 


II KINH CHÁNH KIÊN (Samwưuädiffhisuffa) (A. II. 76) 


72. Thành tựu bốn pháp, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo thực hành con đường 
thông suốt và có những căn bản thắng tân đề đoạn diệt các lậu hoặc. Thé nào là 
bốn? Tâm viễn ly, tâm không sân, tâm không hại, chánh tri kiến.!% 


Thành tựu bốn pháp này, này các Ty-kheo, Ty-kheo thực hành con đường 
thông suốt, và có những căn bản thăng tân để đoạn diệt các lậu hoặc. 


II. KINH BẬC CHÂN NHÂN (Sappurisasutta) (4. 11. 77) 


73. Thành tựu bên phap, nay cac Ty-kheo, cân phải được hiểu không phải 
bậc chân nhân. Thê nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, không phải bậc chân nhân là người dâu không 
được hỏi, vân nói lên lời không tán than người khác; còn nói gi nêu được hỏi! 


Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời không dè dặt, không ngập ngừng, 
vị này nói lên lời không tán thán người khác, đây đủ toàn bộ. Này các Tý-kheo, 
cân phải được hiểu, này các Tý-kheo, vị này không phải chân nhân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải chân nhân là người dầu được hỏi, 
không nói lên lời tán thán người khác; còn nói gì nêu không được hỏi! 

Nhưng nêu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập ngừng, VỊ này nói 
lên lời tán than người khác, không đây đủ, không toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, 
cân phải được hiêu, này các Tý-kheo, vị này không phải chân nhân. 


102 Apannaka = Nibbäna (Xem A. I. 111). Trong A. I. 270, chỉ cho một con xúc xắc (mani) rơi đúng. 
Trong kinh dùng chữ apannakaid. AA. III. 106: Apannakappatipadanti aviraddhappatipadam (“Con 
đường đúng đắn, chắc thật” nghĩa là con đường không sal, khêng that bại). KS. IV. 253, Bà Rhys Davids 
giải thích là không còn xanh, chín chăn, đáng tin cậy. Bản tiếng Nhật dịch là Vô hý luận đạo. 

193 Yoni cassa ãraddhä. Có nhiều kinh sử dụng thuật ngữ này. Xem KS. IV. 176; A. I. 113. 7. 30. 


104 Ba pháp đầu trong A. I. 275; KS. II. 106. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải chân nhân là người dâu được hỏi, 
không nói lên lời không tán than về mình; còn nói gì néu không được hỏi! 


Nhưng nêu được hỏi và phải trả lời, thời dè dat và ngập ngừng, VỊ này nói 
lên lời không tán thán về mình, không đây đủ, không toàn bộ. Này các Tý-kheo, 
cân phải được hiểu, vị này không phải chân nhân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải là chân nhân là người dầu không 
được hỏi, cũng nói lên lời tán thán vê mình; còn nói gì nêu được hỏi! 


Nhưng néu được hỏi va phải trả lời, không đè dat, không ngập ngừng, VỊ 
này nói lên lời tán than về mình, đây đủ và toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cần phải 
được hiểu vị này không phải chân nhân. 

Thành tựu với bên pháp này, này các Tỷ-kheo, cân phải được hiểu không 
phải bậc chân nhân. 

Thành tựu bốn pháp. này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu là bậc chân nhân. 
Thế nào là bên? 


Ở đây, này các Tỷ-khco, bậc chân nhân là người dâu có được hỏi, không nói 
lên lời không tán than người khác; còn nói gì nêu không được hỏi: 


Nhưng néu được hỏi, và phải trả lời, dè dặt và ngập ngừng, vi ây nói lên lòi 
không tán thán người khác. Cân phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vi này là bậc 
chân nhân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân là người dầu không được hỏi, 
cũng nói lên lời tán than người khác; còn nói gì nêu được hỏi! 


Nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dat, không ngập ngừng, vị ây nói lời 
tán than người khác, đầy đủ và toàn bộ. Cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, 
vị này là bậc chân nhân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân là người nêu không được hỏi, vẫn 
nói lên lời không tán than vê mình; còn nói gì nêu được hỏi! 


Nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, vị ay nói 
lên lời không tán thán về mình, đây đủ và toàn bộ. Cần phải được hiểu, này các 
Tỷ-kheo, vị này là bậc chân nhân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân dâu có được hỏi cũng không nói 
lên lời tán thán về mình; còn nói gì nếu không được hỏi! 


Nếu được hỏi và phải trả lời, dè dat và ngập ngừng, vi ay nói lên lời tán than 
về mình, không đây đủ, không toàn bộ. Cân phải được hiểu, này các Tý-kheo, 
vi này là bậc chân nhân. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tý-kheo, cân phải được hiểu là bậc 
chân nhân. 

Vi như, này các Tỷ-kheo, người vợ trẻ,'”° trong đêm hay ngày, được đưa 


105 Trọng bản tiếng Anh của PTS, đây là mục IV: The Young Wife, nghĩa là Người vợ trẻ. 


106 AA. II. 107: Vadhukati sunisã (“Người vợ trẻ” nghĩa là người con dâu). Trong Ud. cũng có để cập 
đên kinh này. 
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về nhà chồng, nàng cảm thây hết sức xâu hồ, sợ hãi trước mặt mẹ chông, cha 
chông, trước mặt chông, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau 
một thời gian, do chung sông, do thân mật, nang có thê nói với mẹ chồng, với 
cha chồng, với chồng: “Hãy đi đi, các người có thê biết được gì!” 


| Cung vậy, này các Tý-kheo, ở đây có Tỷ-kheo, trong đêm hay ngày, được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cảm thấy hết sức xâu hồ, sợ hãi 
trước mặt các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những 
người lam vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sông, do thân 
mật, vi ây có thê nói với Sư A-xà-lê, với Sư Giáo thọ: “Hãy đi đi, các người có 
thê biết được gì!” 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông, cân phải học tập như sau: “Ta sẽ sông VỚI 
tâm người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông 
cân phải học tập. 


IV. KINH SỰ TÔI THƯỢNG THÚ NHẬT (Pațhamaaggasutta) (A. TI. 79) 

74. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. Thé nào là bón? Giới tối 
thượng, Định tôi thượng, Tuệ tôi thượng, Giải thoát tối thượng. Này các Tý- 
kheo, có bốn sự tôi thượng này. 


V. KINH SỰ TÔI THƯỢNG THỨ HAI (Dutiyaaggasutfa)!?! (A. Il. 79) 

75. Này các Ty-kheo, có bên sự tối thượng này. Thé nào là bốn? Sắc tối 
thượng, thọ tôi thượng, tưởng tối thượng, hữu tôi thượng.!* Này các Tỷ-kheo, 
có bốn sự tối thượng này. 


VI. KINH KUSINARA (Kusinārasutta)!”® (A. II. 79) 


76. Một thời, Thé Tôn trú ở Kusinära, tại Upavattana, trong rừng cây Sala 
của dân chúng Mallã, giữa những cây Sala song thọ, khi Ngài sắp sửa nhập 
Niết-bàn. Tại đấy, Thé Tôn gọi các Tý-kheo: 


— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch T hê Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, nếu có một Tỷ-kheo nào nghi ngờ hay phân vân gi vè 
Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay con đường thực hành, thời này các 1ỷ-kheo, 
các ông hãy hỏi đi, sau chớ có hồi tiếc: “Bậc Đạo sư có mặt trước chúng ta mà 
chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn.” 

khi được nói vậy, các Tỷ-kheo â ây git im lặng. 

Lần thứ hai, Thế Tôn... Lần thứ ba, Thé Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


107 Ban tiếng Anh của PTS và bản tiếng Việt đã ân hành không có tiêu đề này. 

108 4A. II. 107: Bhavagganti ettha pana yasmim attabhave thito arahattam papunati, etam bhavaggamm 
namati (“Hữu tôi thượng” [trong kinh này] có nghĩa là tại nơi ngã hữu [vị ây] thành tựu A-la-hán, như 
vậy gọi là hữu tôi thượng). 

10 Xem D. II. 137, 154. 
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— Này các Tý-kheo, nêu có một Tỷ-kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về 
Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay con đường thực hành, thời này các Tỷ-kheo, 
các ông hãy hỏi đi, về sau chớ có hôi tiếc: “Bậc Đạo sư có mặt trước chúng ta 
mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn.” 


Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rồi Thé Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, néu có vị nào wi lòng kính trọng bậc Đạo sư mà không 
hỏi, thời này các Tỷ-kheo, giữa bạn đồng tu, hãy hỏi nhau. 


Khi được nói vậy, những Tỷ-kheo ây giữ im lặng. 

Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay! Bạch Thê Tôn, thật hy hữu thay! Bạch 
Thé Tôn, con tin rang trong chung Ty-kheo này, không có một Ty-kheo nào có 


nghi ngờ hay phân vân gi đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay con đường 
thực hành. 


— Này Ananda, ông có lòng tín thành nên nói vậy. Nhưng ở đây, này 
Ananda, Như Lai biệt rang trong chúng Tỷ-kheo này, không có một Tỷ-kheo 
nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay con 
đường thực hành. Này Ananda, trong năm trăm Tỷ-kheo này, Tỷ-kheo thâp 
nhật!!0 đã chứng được quả Dự lưu, không còn bị thối đọa, chắc chắn hướng 
đến Chánh giác. 


VII. KINH KHÔNG THẺ NGHĨ ĐÉN ĐƯỢC (Acinteyyasutta)™ (A. TI. 80) 


77. Có bôn điều này không thê nghĩ đến được, này các Iý-kheo, nêu nghĩ đên, 
thời người suy nghĩ có thé đi đến cuông loạn và thông khô.!!? Thế nào là bốn? 


Phật giới của các đức Phật, này các Ty-kheo, không thê nghĩ đến được, nếu 
nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thê đi đến cuông loạn và thông khô. Thiên 
giói Của người ngôi thiên, này các Tỷ-kheo, không thê nghĩ được, nêu nghĩ 
đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thông. khô. Quả dị thục 
của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, néu nghĩ đến, thời 
người suy nghĩ có thể đi đến cuông loạn và thông khô. Tâm tư thê ĐIỚI, Hạ này 
các Tỷ-kheo, không thê nghĩ đến được, nêu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng 
loạn và thống khô. 


Có bốn điều này không thê nghì đến được, này các Ty-kheo, nếu nghĩ đến, 
thời có thé đi đến cuồng loạn và thông khô. 


°e 2 s 989 ® 


!!! Tham chiêu: Tăng. ‡Š (7.02. 0125.29.6. 0657a18); Tạp. Bk (T.02. 0099.407. 0108c28). 


112 Tý-kheo nào không được khéo huấn luyện về Abhidhamma, đi quá sâu và rơi vào những hý luận về 
những vấn đề không nên nghĩ đên. Xem Expos. I. 31. 


13 44. II. 109: Lokacintati “kena nu kho candimasuriya kata, kena mahapathavi, kena mahasamuddo, 
kena satta uppadita. kena „pabbatā, kena ambatālanālikerādayo” ti evarupa lokacinta (“Tâm tư thê 
giới” nghĩa là suy tư vê thê giới như tư duy: “A1 tạo ra mặt trời, mặt trăng, đại địa, đại dương, sự sanh 
ra chúng sanh, núi, cây xoài, cây thốt nốt, cây đừa...?”). Xem KS V. 371. 
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VIII. KINH THANH TINH THÍ VẬT (Dakkhipasuffa)''^ (A. II. 80) 


78. Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh thí vật này.!!5 Thế nào là bốn? Có 
bê thí, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh từ người cho, không thanh tịnh từ người 
nhận. Có bồ thí, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh từ người nhận, không thanh tịnh 
từ người cho. Có bô thí, này các Tỷ-kheo, không thanh tịnh từ người cho, cũng 
không thanh tịnh từ người nhận. Có bê thí, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh từ 
người cho, cũng thanh tịnh từ người nhận. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là bố thí thanh tịnh từ người cho, không thanh 
tịnh từ người nhận? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người cho có giới, theo thiện pháp, còn người nhận 
có ác giói, theo ác pháp. Như vậy, này các Tý-kheo, là bố thí thanh tịnh từ người 
cho, không thanh tinh từ người nhận. 

Và thé nào, này các Tỷ-kheo, là bê thí thanh tịnh từ người nhận, không 
thanh tịnh từ người cho? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người bê thí có ác giới, theo ác pháp, còn người 
nhận có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các Tý-kheo, là bô thí người nhận 
thanh tịnh, người cho không thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là bó thí người cho không thanh tịnh, và người 
nhận cũng không thanh tịnh? 

Ở đây, này các Tý-kheo, người cho có ác giới, theo ác pháp, và người nhận 
cũng có ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bô thí người cho 
không thanh tịnh, người nhận cũng không thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí người cho thanh tịnh, người nhận 
cũng thanh tịnh? 

Ở đây này các Tý-kheo, người bô thí có giót, theo thiện pháp, và người 
nhận cũng có gIỚI, theo thiện pháp. Như vậy, này các Tý-kheo, là bê thí người 
cho thanh tịnh, và người nhận cũng thanh tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bô thí thanh tịnh này. 


IX. KINH BUÔN BAN (Vanijjasutta) (A. II. 81) 


19. Rôi Tôn giả Sāriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn, 
ròi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống môt bên, Tôn giả Sãriputta bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, do nhân gi, do duyên gì, ở đây, có hạng người do buôn 
bán như vậy, ° đi đến thất bại? Do nhân gì, do duyên gi, bạch Thê Tôn, ở đây, 
có hạng người, do buôn bán như vậy, thành tựu không được như ý muôn? Do 
nhân gì, do duyên gì, bạch Thé Tôn, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy, 


H4 Xem D. II. 231 , nhưng trật tự có khác. M. III. 256 có thêm các bài kệ và pháp thứ năm. 

H5 Chú giải ghi ba bó thí để làm ví dụ: 1) Bồ thí của Vua Vessantara. 2) Bồ thí của Kevz/#a cho Trưởng 
lão Dighasamma. 3) Bồ thí bởi một người đi săn ở Vaddhamãna tại cuộc tế lễ người mắt. 

H6 Payuttā: Không phải nghĩa tiêu phí, mà có nghĩa là làm nghề buôn bán. Sn. 7lviết payojaye 
đdhammikam so vanijjam (đề được hưng thịnh, cân phải buôn bán thật thà đúng pháp). 
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thành tựu được như ý muốn? Do nhân gi, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có 
hạng người do buôn bán như vậy, lại được thành tựu ngoài ý muốn? 

— Ở đây, này Sãriputta, có hạng người đi đến vị Sa-môn hay Bà-la-môn và 
hứa như sau: “Thua Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cân giúp đỡ”, nhưng người 
ay không cho như đã quyết định muôn cho. Nếu từ chỗ đây mệnh chung, đi đến 
chỗ này, dâu cho người ây có buôn bán gì, buôn bán 4y đi đến chỗ thất bại. 


Ở đây, này Sãriputta, có hạng người di đến vi Sa-môn hay Bà-la-môn và 
hứa như sau: “Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả can giúp đỡ”, nhưng 
người ây cho không như đã guyêt định muốn cho. Nếu từ chỗ đây mệnh chung, 
đi đến chỗ này, dâu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy đi đến thành tựu 
không như ý muốn. 


Ở đây, này Sãriputta, có hạng Tười di đến vị Sa- -môn hay Bà-la-môn và 
hứa như sau: “Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cân giúp đỡ”, và người ây 
cho như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đây mệnh chung, đi đến chỗ này, 


dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán 4 ay đi đến thành tựu như ý muốn. 
Ở đây, này Sãriputta, có hạng người di dén vi Sa- -mên hay Ba-la-mên va 


hứa như sau: “Thua Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ”, và người ay 
cho hon nhu da quyết định muôn cho. Nếu từ chỗ đây mệnh chung, đi đến chỗ 


này, dầu người ây có buôn bán gì, buôn bán ây được thành tựu ngoài ý muốn. 


Này Sāriputta, day là nhân, đây là duyên, ở đây, có hạng người do buôn bán 
như vậy, đi đến thất bại. Đây là nhân, đây là duyên, này Sāriputta, ở đây, có 
hạng người do buôn bán như vậy, thành tựu không được như ý muốn. Dây là 
nhân, đây là duyên, này Sāriputta, ở đây, có hạng người, do buôn bán như vậy, 
thành tựu được như y muôn. Đây là nhân, đây là duyên, này Sāriputta, ở đây, có 
hạng người do buôn bán như vậy, được thành tựu ngoài y muôn. 


X. KINH TINH TỦY CỦA SỰ NGHIỆP (Ñømbojasufa)'” (A. II. 82) 


80. Một thời, Thé Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rôi Tôn giå 
Ananda di đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn, rôi ngôi xung một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bach Thê Tôn: 


— Do nhân gì, do duyên gi, bạch Thê Tôn, nữ nhân không ngôi giữa trong 
pháp đình, không có dân thân vào sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp? 


- Phẫn nộ là nữ nhân, này Ananda. Tật đồ là nữ nhân, này Ananda. Xan 
tham là nữ nhân, này Ananda. Ác tuệ là nữ nhân, này Ananda. Đây là nhân, đây 
là duyên, này Ananda, nữ nhân không ngôi giữa pháp đình, không có dẫn thân 
vào sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp. 


H1 Kamboja (tức Kambu + oja) nghĩa là tinh túy của sự nghiệp. Kamboja còn là tên gọi của một nước 
ở phía Tây Bắc An Độ gân Afghanistan. 
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IX. PHẨM KHÔNG CÓ RUNG ĐỘNG 
(MACALAVAGGA) 


I. KINH SÁT SANH (Pãpãfipãfasuffa)''Š (A. II. 83) 

81. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là bôn? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các 
dục, nói láo. 

Thành tựu với bên pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

Thành tựu với bên pháp, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi trời. Thế nào là bốn? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo. 

Thành tựu với bên pháp, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi trời. 

II. KINH NÓI LÁO (Musāvādasutta) (A. II. 83) 

82. (Như kinh 81, chỉ khác bốn pháp: “Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, 
nói lời phù phiêm”). 

II. KINH DANG BỊ CHẾ (Avannarahasutta)!!? (A. II. 84) 


83. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là bên? 


Không suy tư, không thâm sát, tán thán người không xứng đáng được tán 
than; không suy tư, không thâm sát, không tan than người xứng đáng được tán 
than; không suy tư, không thâm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ 
không đáng tin tưởng; không suy tư, không thâm sát, tự cảm thây không tin 
tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

Thành tựu với bốn pháp, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi trời. Thê nào là bôn? 

Có suy tư, có thâm sát, không tán thán người không xứng đáng được tán 
thán; có suy tư, có thâm sát, tán thán người xứng đáng được tán thán; có suy tư, 


n8 Bản tiếng Anh của PTS: Stealing, nghĩa là Ấn trộm. 
19 Bản tiếng Anh của PTS: Praise, nghĩa là Tán thán. 
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có thấm sát, tự cảm thây không tin tưởng đối với những chỗ không xứng đáng 
được tin tưởng: có suy tư, có thâm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ 
đáng tin tưởng. 

Thành tựu với bôn pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi trời. 
IV. KINH TÔN TRỌNG PHÂN NỌ (Kodhagarusufía)'?9 (A. Il. 84) 

84. (Như kinh 83, chỉ khác bốn pháp: “Tôn trọng phan nộ, không tôn trọng 
Diệu pháp; tôn trọng gièm pha, không tôn trọng Diệu pháp; tôn trọng lợi dưỡng, 
không tôn trọng Diệu pháp; tôn trọng cung kính, không tôn trọng Diệu pháp”). 


V. KINH TÔI TẮM (Tamotamasutta)!” (A. II. 85) 


85. Này các Iý-kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? Sóng trong bóng tôi hướng đến bóng tôi, sóng trong bóng tôi hướng 
đến ánh sáng, sông trong ánh sáng hướng đến bóng tối, sông trong ánh sáng 
hướng đến ánh sáng. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hạng người sóng trong bóng tối hướng đến 
bóng tôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một gia đình hạ tiện, gia 
đình một người đồ phân, hay gia đình một người thợ săn (nesadakule), hay gia 
đình người đan tre (venakuie), hay gia đình người đóng xe ( rathakarakule), hay 
gia đình người quét rác (pukkusakule), “2 hay trong một gia đình người nghèo 
đói, ấn uông thiêu thốn, sanh kế khó khăn, khó tìm cho được đồ ăn, đồ mặc; và 
người ấy lại xâu xí, khó nhìn, còm lưng, nhiêu bệnh hoạn, đui một mắt, quẹo tay, 
bại chân, hay di khập khiêng, hay nửa thân tê liệt (oakkhaharo); người ây không 
có được đồ ăn, đồ uông, đồ mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phan sáp, chỗ năm, chỗ 
ở, hay đèn đuôc. Người â ây sông với thân làm ác, sông VỚI miệng nói ác, sông VỚI 
ý nghĩ ác. Do sống với thân làm ác, với miệng nói ác, với ý nghĩ ác, người ây sau 
khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng người trong bóng tôi hướng dén bóng tôi. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là hạng người sông trong bóng tői hướng đến 
ánh sáng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một gia định hạ liệt... 
chỗ năm, chỗ ở, hay đèn đuốc. Người ay sông với thân làm lành, sống với 
miệng nói lành, sông với ý nghĩ lành. Do sông với than làm lành, với miệng nói 
lành, với ý nghĩ lành, người ây sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên cõi 
lành, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sông trong 
bóng tôi hướng đến ánh sáng. 


120 Bản tiếng Anh của PTS: Wrath, nghĩa là Phân nộ. 
121 Tham chiếu: S. I. 209; Tăng. t (T.02. 0125.29.1. 0655a05). 
122 Chú giải giải thích là những người quét dọn bông héo ở các điện thờ. 
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Và này các Iý-kheo, thế nào là hạng người sóng trong ánh sáng hướng đến 
bóng tôi? 


Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng, người được sanh trong một gia đình cao 
quý, trong gia đình Sat-dé- ly giàu có, hay trong gia đình Bà-la-môn giàu CÓ, 
hay trong gia đình gia chủ giàu có, phú hào có tài sản lớn, có của cải lớn, có 
nhiêu vàng và bạc, có nhiêu tài sản, vật dụng, nhiêu tiền của, ngũ cốc; người 
ây lại đẹp trai, dè nhìn, dë thuong, với màu da tuyệt đẹp, xinh xăn; người ây lại 
nhận được đô ăn, đô uống, ảo mặc, xe cộ, vòng hoa, huong liệu, phân sap, chỗ 
năm, chỗ trú, đèn đuốc. Người â ây sông với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác. Do thần làm ác, miệng nói ác, ý nghî ác, người ấy sau khi thân hoại mênh 
chung bị sanh vào cõi dù, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là hạng người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tôi. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là người sống trong ánh sáng hướng đến 
ánh sáng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Có nguòi sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia 
đình Sát-đề-ly giàu có, hay trong gia đình Bả-la-môn giàu có, hay trong gia 
đình gia chủ giàu có, phú hào có tài sản lớn, có của cải lớn, có nhiêu vàng và 
bạc, có nhiêu tài sản, vật dụng, có nhiêu tiền của, ngũ cốc; va người ây đẹp trai, 
dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, xinh KAN; người ây lại nhận được đô 
ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phân sáp, chỗ năm, chỗ trú, 
đèn đuốc. Người ây, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Do thân làm 
lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, người ay sau khi thân hoại mệnh chung, được 
sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Này các Ty-kheo, như vậy là người sông 
trong ánh sáng hướng đến ánh sang. 

Như vậy, này các Tỷ kheo, có bôn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 


VI. KINH THAP KÉM (Onatonatasutta) (A. II. 86) 


86. Có bên hang người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào là 
bốn? Thâp và thâp, thâp và cao, cao và thâp, cao và cao. 


Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


VII. KINH ĐỆ TỬ (Puttasutta)'? (A. Il. 86) 
87. Này các Tý-kheo, có bôn hạng người này! có mặt hiện hữu ở đời. 


!2 Tên kinh này và 3 kinh kế tiếp (88-90) trong bản tiếng Anh của PTS: Kinds of Recluses, nghĩa là Các 
hạng Sa-môn. 
124 Có sự sai khác trong định nghĩa các hàng Sa-môn qua tập Añguttara và Puggalapaññgtíi. Mới 
đây là sự sai khác được bản dịch tiêng Ảnh (GS. II. 96) ghi nhận: 1. Samanacalo (Sa-môn bat động). 
Anguffara: Một Hữu học hướng dên an ôn khỏi các khô ách. Pug.: Một Dự lưu. 2. Šamana-pundarika 
(Sa-môn sen trắng). Aguitara: Vị đã đoạn tận các lậu hoặc nhưng thân chưa cảm thọ Tám giải thoát. 
VỊ Bât Lai. Pug.: VỊ đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử. Vị Bất Lai. 3. Samana-paduma (Sa-môn sen 
hồng). Anguttara: Vị đã đoạn tận các lậu hoặc, thân cảm thọ được Tám giải thoát. Pug.: VỊ đã đoạn tận 
ba kiết sử, vị Nhất Lai. 4. Samana-sukhumälo (Sa-môn tinh luyện): Vi đã hưởng mọi hạnh phúc an lạc 
ở đời và tự tại lớn, hoàn toàn sung sướng. Pug.: VỊ A-la-hán. Như vậy CÓ Sự sai khác giữa truyền thống 
Kinh tạng và Luận tạng. Kinh kê tiệp cũng nói đến bốn hàng Sa-môn này, nhưng theo thứ tự Dự lưu, 
Nhất lai, Bát lai, A-la-hán. 
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Thé nào là bên? Sa-môn bất động, Sa-môn sen trăng, Sa-môn sen hông, Sa- 
môn tinh luyện trong các Sa-môn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn bât động? 

f Ở đây, này các Iỷ-kheo, Tỷ-kheo là hạng Hữu học, đang đi trên con đường, 
sông cô gắng hướng đến vô thượng an ên khỏi các ách nạn. Ví như, này các Tý- 
kheo, vị trưởng nam của vua Sát-đề- ly, xứng đán để được làm lễ quán đảnh, 
nhưng chưa làm lễ quán đảnh, và đạt đên địa vị bât động. “3 Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị Tý-kheo Hữu học, đang đi trên con đường, sông cô găng hướng đến 
vô thượng an ôn khỏi các ách nạn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 
bất động. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, 
nhưng chưa an trú với thân cảm giác được Tám giải thoát. Như vậy, này các 
Tỷý-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

Và như thê nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hông? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, và an 
trú với thân cảm giác được Tám giải thoát. Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng 
Sa-môn sen hông. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn tinh luyện trong các hàng 
Sa-môn? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nhiêu lần được yêu câu nhận y, ít khi 
không được yêu câu; nhiêu lần được yêu câu nhận đô ăn khát thực, ít khi không 
được yêu cầu; nhiều lần được yêu câu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; 
nhiêu lân được yêu câu nhận dược phâm trị bệnh, ít khi không được yêu câu. 
Vị ây sông với những vi đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ây, Xử sự 
với nhiêu thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái; với nhiều khâu 
nghiệp khả ái, với ít khâu nghiệp không. khả ái; với nhiêu ý nghiệp khả ái, với ít 
ý nghiệp không khả ái; giúp đỡ với nhiêu giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không 
khả ái. Ở đây, một sô cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật (pita), hay phát sanh 
từ đàm (semh4), hay phát sanh từ gió, hay phát sanh từ sự gặp gỡ của các nước 
trong thân thê, hay phát sanh từ sự thay đôi thời tiết, hay phát sanh từ sự gặp gð 
của các nghịch vận, hay phát sanh từ các công kích thình lình bên ngoài vào, 
hay do quả dị thục của nghiệp; những cảm thọ ây không khởi lên nhiêu, vị ây ít 
bị bệnh tật. Đối với bôn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức; do đoạn diệt 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 


25 4bhiseko anabhisitto macalappatfo. Xem A. 1. 108 viết là chưa làm lễ quán đảnh, nhưng ngôi vị đã 
chắc chăn, không ai có thé tranh giành được. 
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Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa- 
môn tinh luyện trong các hàng Sa-môn. 

Này các Tỷ-kheo, néu nói một cách chon chánh, nói về hạng Sa-môn tinh 
luyện giữa các Sa-môn, thời này các Ty-kheo, nói một cách chơn chánh là nói 
về Ta, là hạng Sa-môn tỉnh luyện giữa các Sa-môn. Này các Tỷ-kheo, Ta nhiều 
lần được yêu câu nhận y, ít khi không được yêu câu; nhiêu lân được yêu câu 
nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu câu; nhiễu lân được yêu câu nhận 
sàng tọa, ít khi không được yêu câu; nhiêu lần được yêu cầu nhận được phâm 
trị bệnh, ít khi không được yêu câu. Ta sông với các Tý-kheo nào, các vị ay đối 
với Ta, xử sự với nhiêu thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái; với 
nhiều khâu nghiệp khả ái, với ít khâu nghiệp không khả ái; với nhiều ý nghiệp 
khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái; giúp đỡ với nhiều sự giúp đỡ khả ái, với 
Ít sự giúp đỡ không khả ái. Phàm có những cảm thọ nào khởi lên, phát sanh từ 
mật, hay phát sanh từ đàm, hay phát sanh từ gió, hay phát sanh từ sự gặp gỡ của 
nước trong thân thể, hay phát sanh từ sự thay đối thời tiết, hay phát sanh từ sự 
øặp gỡ của các nghịch vận, hay phát sanh từ sự công kích thình lình bên ngoài 
vào, hay do quả di thục các nghiệp; những cảm thọ ây không khởi lên nhiều 
nơi Ta, Ta ít bị bệnh tật. Dôi với bôn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, Ta có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với thắng trí, Ta chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, nêu 
nói một cách chon chánh, nói vê hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, thời 
này các Ty-kheo, nói một cách chon chánh là nói vê Ta, là hạng Sa-môn tinh 
luyện giữa các Sa-môn. 

Này các Tý-kheo, đây là bôn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. 


VIII. KINH CÁC KIẾT SỬ (Samyojanasufta)!?S (A. II. 88) 


88. Này các Iý-kheo, có bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thê 
nào là bên? Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hêng, Sa-môn 
tinh luyện. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất động? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo do đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự Lưu, 
không còn bị đọa lạc, quyết chắc hướng đến giác ngộ. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng Sa-môn bât động. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho nhẹ 
bớt tham, sân, si, là bậc Nhât Lai, chỉ có một lân trở lui đời này rôi châm dứt 
khô đau. Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng Sa-môn sen trăng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen hông? 


126 Tham chiếu: Tăng. ‡‡ (7.02. 0125.28.7. 0653c11). 
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Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
Båt Lai, từ đây nhập Niết-bàn, không phải trở lui từ thê giới ây. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là hạng Sa-môn sen hông. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, do đoạn tận các lậu hoặc, Tỷ-kheo ngay trong hiện 
tại với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bên hạng người có mặt hiện hữu ở đời. 


IX. KINH CHÁNH KIÊN (Sammaditihisutfa) (A. II. 89) 

89. Này các Tỷ-khco, có bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thé 
nào là bốn? Sa-môn båt động, Sa-môn sen trăng, Sa-môn sen hồng, Sa-môn 
tinh luyện giữa các Sa-môn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất động? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là hạng Sa-môn bất động. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là hạng Sa-môn sen trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có chánh tri kiến... chánh định, chánh trí, 
chánh giải thoát, nhưng chưa an trú với thân cảm giác được Tám giải thoát. Như 
vậy này các Tý-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là hạng Sa-môn sen hồng? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo có chánh tri kiên... chánh giải thoát, an 
trú với thân cảm giác được Tam giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
Sa-môn sen hông. 

Và này các Ty-kheo, như thé nào là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các 5a-môn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nhiêu lần được yêu cầu nhận y, ít khi 
không được yêu câu.. - Này các Tỷ-kheo, nêu nói một cách chon chánh, nói về 
hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, này các Tý-kheo, nói một cách chon 
chánh là nói về Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 

Này các Tý-kheo, đây là bôn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. 


X. KINH CÁC UAN (Khandhasuffa) (A. II. 90) 

90. Này các Ty-kheo, có bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, Sa-môn 
tinh luyện giữa các Sa-môn. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là Sa-môn bất động? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Hữu học, ý chưa đạt được mục đích, đang sông 
hướng đến vô thượng an ôn khỏi các khô ách. Như vậy, này các Tý-kheo, là 
hạng Sa-môn bêt động. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ 
uấn: “Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt; đây là thọ... đây là 
tưởng... đây là các hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn 
diệt.” Nhưng vị ây chưa an trú với thân cảm giác được Tám giải thoát. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trăng. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là hạng Sa- môn sen hông? 


Ở đây, này các Iý-kheo, vị Tý-kheo sông tùy quán sanh diệt trong năm thủ 
uấn: “Đây là sắc... đây là thức đoạn diệt.” Và vị ây an trú với thân cảm giác 
được Tam giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hông. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nhiêu lần được yêu câu nhận y, ít khi 
không được yêu câu.. - Này các Tý-kheo, néu nói một cách chơn chánh, nói về 
hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, người ấy, này các Tỷ-kheo, nói một 
cách chơn chánh là nói vê Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện gita các Sa-môn. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 
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X. PHẨM A-TU-LA 
(ASURAVAGG4) 


I. KINH A-TU-LA (4suraswffa)'”? (A. II. 92) 

91. Này các Ty-kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thé 
nào là bôn? 

A-tu-la với quyên thuộc a-tu-la, a-tu-la VỚI quyến thuộc chư thiên, chư 
thiên với quyên thuộc a-tu-la, chư thiên với quyên thuộc chư thiên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người a-tu-la với quyến thuộc a-tu-la? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có ác giới, theo ác pháp, hội chúng 
của người ây cũng có ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người a-tu-la với quyên thuộc a-tu-la. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là hạng người a-tu-la với quyên thuộc chư thiên? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người có ác giới, theo ác pháp, nhưng hội 
chúng của người ây có giới, theo pháp lành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người a-tu-la với quyên thuộc chư thiên. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là hạng người chư thiên với quyến thuộc 
a-tu-la? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo pháp lành, còn hội 
chúng của người ây có ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người chư thiên với quyên thuộc a-tu-Ìa. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng chư thiên với quyến thuộc chư thiên? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người có giới, theo pháp lành, và hội 
chúng của người ây cũng có giới, theo pháp lành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người chư thiên với quyên thuộc chư thiên. 

Bốn hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


II. KINH ĐỊNH THỨ NHẬT (Pa/hamasamädhisuffa) (A. II. 92) 

92. Có bốn hạng người, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, nhưng 
không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán.!” O đây, này các Ty-kheo, có 


127 Tham chiếu: A. II. 57; GS. II. 66 (kinh 53 ở trước). 


128 44. II. 116: Adhipaññadhammavipassanayali sankharapariggahaka vipassanañanassa (“Tăng 
thượng tuệ pháp quán” nghĩa là tuệ quán phân biệt các pháp hữu vi). 
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hạng người được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không chứng được nội tâm 
chỉ. Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không chứng được nội tâm chỉ, 
cũng không được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng 
người chứng được nội tâm chỉ, cũng chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 


Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 


III. KINH ĐỊNH THỨ HAI (Dutiyasamādhisutta) (A. II. 92) 

93. Có bón hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào 
là bốn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, nhưng 
không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không chứng được 
nội tâm chỉ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không chứng được nội tâm 
chỉ, cũng không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, cũng chứng được tăng thượng 
tuệ pháp quán. 

Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng được nội tâm chỉ, nhưng 
không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Sau khi người ấy an trú nội tâm 
chỉ, chú tâm thực hành tăng thượng tuệ pháp quán; người ấy, sau một thời gian, 
chứng được nội tâm chỉ, và chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 

Tại đấy, này các Tý-kheo, hạng người này chứng được tăng thượng tuệ 
pháp quán, nhưng không chứng được nội tâm chỉ. Sau khi người ây an trú trên 
tăng thượng tuệ pháp quán, chú tâm thực hành nội tâm chỉ; người ây, sau một 
thời gian, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, và chứng được nội tâm chỉ. 

Tại đây, này các Tý-kheo, hạng người này không chứng được nội tâm chỉ, 
cũng không chứng được ting thượng tuệ pháp quán. Người ây, này các Tý- 
kheo, đề chứng đắc các thiện pháp ây, cần phải thực hiện tăng thượng ý muôn, 
tinh tên, cô găng, nỗ lực, tâm không thối chuyên, chánh niệm, tỉnh giác. 


Ví như, này các Ty-kheo, khi khăn bi cháy hay đâu bị cháy, và để dập tắt 
khăn và đâu, cân phải thực hiện tăng thượng ý muôn, tinh tên, cô gắng, nỗ lực, 
tâm không thối chuyền, chánh niệm, tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
nguòi ây, đê chứng đắc các thiện pháp ây, cần phải thực hiện tăng thượng ý 
muôn, tinh tân, cô gắng, nỗ lực, tâm không thối chuyền, chánh niệm, tỉnh giác; 
vị ây, sau một thời gian, thành người có chứng được nội tâm chỉ và tăng thượng 
tuệ pháp quán. 

Tại đấy, này các Tý-kheo, hạng người này chứng được nội tâm chỉ, cũng 
chứng được ting thượng tuệ pháp quán, người ây, này các Tỷ-kheo, sau khi an 
trú trong các thiện pháp ấy, cần phải chú tâm tu tập hơn nữa để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


Này các Tỷ-kheo, bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 
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IV. KINH ĐỊNH THỨ BA (Tatiyasamādhisutta) (A. II. 93) 

94. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bên? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, nhưng 
không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tý-kheo, có 
hạng người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không chứng được 
nội tâm chỉ. Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không chứng được nội tâm 
chỉ, cũng không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, cũng chứng được tắng thượng 
tuệ pháp quán. 

Tại đây, này các Tý-kheo, hạng người này chứng được nội tâm chỉ nhưng 
không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán... (như trên). Sau khi đi đến hạng 
người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, người này cần phải nói như sau: 
“Thua Hiên gia, cac hanh can phai thay thê nào, các hành cân phải biết thé nào, 
các hành cân phải quán thê nào?” Người â Ấy trả lời cho vị này: “Như đã được 
thấy, như đã được biết, như vậy, này Hiền giả, các hành cân phải được thây như 
vậy, các hành cân phải được biết như vậy, các hành cân phải quán như vậy.” Vị 
này sau một thời gian, chứng được nội tâm chỉ, cũng chứng được tăng thượng 
tuệ pháp quán. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng được tăng thượng tuệ 
pháp quán, nhưng không chứng được nội tâm chỉ. Người này sau khi đi đến 
hạng người chứng được nội tâm chỉ này, cân phải nói như sau: “Thưa Hiển giả, 
tâm cân phải an lập thê nào? Tâm cân phải an tru thê nào? Tâm can phải nhât 
tâm thế nào? Tâm cần phải định tĩnh thê nào?” Người ây trả lời cho vi này: 
“Như đã được thây, như đã được biết, như vậy, thưa Hiện giả, tâm cân phải an 
lập như vậy, tâm cần phải an trú như vậy, tâm cần phải nhật tâm như vậy, tâm 
cân phải định tĩnh như vậy.” Vị ấy sau một thời gian, chứng được tăng thượng 
tuệ pháp quán, cũng chứng được nội tâm chỉ. 

Tại đây, này các Tý-kheo, hạng người này không chứng được nội tâm chỉ, 
cũng không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Người này, này các Ty- 
kheo, sau khi đi đến hạng người chứng nội tâm chỉ, cũng chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán, người này cân phải nói như sau: “Thưa Hiên giả, tâm 
cần phải an lập thế nào? Tâm cần phải an trú thế nào? Tâm cần phải nhất tâm 
thế nào? Tâm can phải định tĩnh thé nào? Các hành cân phải thấy thế nào? Các 
hành cần phải biết thế nào? Các hành cân phải quản thê nào?” Người ây trả lời 
cho vị này: “Như đã được thấy, như đã được biết, như vậy, này Hiên giá, tâm 
cân phåi an lập như vậy, tâm cân phải an trú như vậy, tâm cân phải nhất tâm 
như vậy, tâm cân phải định tĩnh như vậy, các hành can phải thây như vậy, các 
hành cân phải biết như vậy, các hành cần phải quán như vậy.” VỊ AY, sau một 
thời gian chứng được nội tâm chỉ, cũng chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 
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Tại đấy, này các Tý-kheo, hạng người này chứng được nội tâm chỉ, cũng 
chứng được tăng thượng tuệ pháp quản. VỊ này, này các Tý-kheo, sau khi an 
trú trong các thiện pháp, can phải tu tập chú tâm vào sự đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Ty-kheo, bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 


V. KINH QUE LỬA (Chavãlãfasuffa)'?® (A. II. 95) 

95. Này các Ty-khco, có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thê nào 
là bên? 

Hạng người không hướng đến lợi mình, không lợi người; hạng người hướng 
đến lợi người, không lợi mình; hạng người hướng đến lợi mình, không lợi 
người; hạng người hướng đến lợi mình và lợi người. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một que lửa lây từ đồng lửa thiêu xác, hai đầu đều 
cháy đỏ, ở giữa được trét với phân,” không có tác dụng là đồ chụm lửa ở làng 
hay ở rừng. Này các Ty-kheo, Ta tuyên bê răng người này giống như ví dụ ấy, 
tức là người không hướng đến lợi mình, không lợi người. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi người, không lợi 
mình. Hạng nguòi này so VỚI hạng người kia, vi diệu hơn, thu thắng hơn. Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình, không lợi người. 
Hạng người này so vỚI hai hạng người kia, vi điệu hơn, thù thắng hơn. Tại đây, 
này các Tý-kheo, hang người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người 
nảy so với ba hạng người trên, là tối thượng, tối thăng, thượng thủ, vô thượng 
và cực thăng. 


Ví như, này các Ty-kheo, từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ 
sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề-hô, '?! và đây gọi là tôi thượng. Cũng vậy, 
nảy các Ty-kheo, hang người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người 
nảy so với ba hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng 
và cực thắng. 


Bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


VI. KINH NHIÊP PHUC THAM (Rãgavinayasuffa)22 (A. II. 96) 


96. Này các Ty-kheo, có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bên? 


Hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người; hạng người hướng đến 
lợi người, không lợi mình; hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng 
đến lợi người; hạng người hướng đến lợi mình và lợi người. 


! Tham chiếu: Thất xứ tam quán kinh GB = #4% (T.02. 0150A.9. 0877a25). 

130 Giithagata. Ở đây cho là bôi phân bò vào que lửa khi làm lễ thiêu xác. Xem S. III. 93. 

PI Xem A. III. 219; V. 182; S. IH. 264. Bản dịch tiếng Anh là từ bò có sữa, từ sữa có sữa đặc, từ sữa đặc 
có bơ, từ bơ có ghee, từ ghee có phân bọt của ghee. Danh từ Hán dịch là từ sữa có lạc (sữa đông), từ lạc 
có sanh tô, có thục tô, từ thục tô có đê-hô. 

132 Tên kinh này và 2 kinh kế tiếp (97, 98) trong bản tiếng Anh của PTS: Profit of Self, nghĩa là Lợi 
ích cho mình. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình, không 
lợi người? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người hướng đến nhiếp phục tham cho tự 
mình, không khích lệ người khác nhiệp phục tham; hướng đên nhiệp phục sân 
cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục sân; nhiếp phục si cho tự 
mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như vậy, này các Tý-kheo, là 
hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi người, không 
lợi mình? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hướng đến nhiếp phục tham 
cho tự mình, khích lệ nhiếp phục tham cho người; không hướng đến nhiếp phục 
sân cho tự mình, khích lệ nhiếp phục sân cho người; không hướng đến nhiếp 
phục si cho tự mình, khích lệ nhiếp phục si cho người. Như vậy, này các Tý- 
kheo, là hạng người hướng đến lợi người, không lợi mình. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình, 
không hướng đến lợi người? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không hướng đến nhiếp phục tham 
cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục tham; không nhiếp phục 
sân cho tự mình, không khích lệ người khác nhiêp phục sân; không nhiếp phục 
si cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như vậy, này các lộ" 
kheo, là hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hạng người hướng đến lợi mình và lợi người? 


Ở đây, nảy các Ty-kheo, có hạng người hướng đến nhiếp phục tham cho tự 
mình và khích lệ người khác nhiệp phục tham; hướng đến nhiếp phục sân cho 
tự mình và khích lệ người khác nhiếp phục sân; hướng đến nhiếp phục si cho tự 
mình và khích lệ người khác nhiếp phục si. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người hướng đến lợi mình và lợi người. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 


VII. KINH NHANH CHÓNG TINH TÂM (Khippanisantisutfa)!3 (A. II. 97) 

97. (Như đoạn đâu kinh 96). 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình, không 
lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người mau min nhận xét trong các thiện 
pháp, thọ trì các pháp đã được nghe, suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; 
sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; nhưng không, phải 
là người thiện ngôn, khéo nói, dùng những lời tao nhã, phát âm chính xác, rõ 
ràng, khiên cho nghĩa lý được minh bạch;'3* không phải là người thuyết giảng, 


133 Tham chiêu: Thất xứ tam quán kinh £ gã = #23 (T.02. 0150A.8. 0877420). 
134 Xem S. I. 240; II. 280; Ud. 59. 
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khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng dén lợi mình, không lợi người. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi người, không 
lợi mình? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không mau min nhận xét trong các 
thiện pháp, không thọ trì các pháp đã được nghe, không suy tư ý nghĩa các pháp 
đã được thọ trì, không hiểu nghĩa, không hiệu pháp, không thực hành pháp, tùy 
pháp; nhưng là người thiện ngôn, khéo nói, dùng những lời tao nhã, phát âm 
chính xác rõ ràng, khiến cho nghĩa lý được minh bạch; là người thuyêt giảng, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý các vị đông Phạm hạnh. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là hạng người hướng đến lợi người, không lợi mình. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình và 
lợi người? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không có mau mắn nhận xét trong 
các thiện pháp, không thọ trì các pháp đã được nghe, không suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì, không hiểu nghĩa, không hiểu pháp, không thực hành 
pháp. tùy pháp; không phải là người thiện ngôn, khéo nói, dùng những lời tao 
nhã, phát âm chính xác, rõ ràng, khiến cho nghĩa lý được minh bạch; không 
phải là người thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, không làm cho hoan hý 
các vị đồng Phạm hạnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không hướng 
đến lợi mình và lợi người. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người hướng đến lợi mình và lợi người? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người mau mắn nhận xét trong các thiện 
pháp, thọ trì các pháp đã được nghe, suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, 
sau khi hiệu nghĩa, hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; và là người thiện ngôn, 
khéo nói, dùng những lời tao nhã, phát â âm chính xác rõ ràng, khiến cho nghĩa 
lý được minh bạch; là người thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hý các vi đông Phạm hạnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
hướng đến lợi mình và lợi người. 


Này các Tý-kheo, có bên hạng người có mặt hiện hữu ở đời. 


VIII. KINH LỢI ÍCH CHO MÌNH (Attahitasutta) (A. II. 98) 
98. Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bôn? 
Hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi người, không lợi mình; 
không hướng dén lợi mình, không lợi người; hướng đên lợi mình, lợi người. 
Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 
IX. KINH CÁC HỌC PHÁP (S/kkhãpadasufa) (A. II. 98) 


99. Này các Tý-kheo, có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bôn? 
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Hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi người, không lợi mình; 
không hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi mình, lợi người. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi 
người? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người tự mình từ bỏ sát sanh, không khích 
lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bô lây của không cho, không khích lệ 
người khác từ bỏ lây của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, không 
khích lệ người khác tử bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình không tu bỏ nói láo, 
khích lệ người khác từ bỏ nói láo; tự mình từ bỏ đắm say rượu men rượu nâu, 
không khích lệ người khác từ bỏ dim say rượu men rượu nâu. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi người, không 
lợi mình? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người tự mình không từ bỏ sát sanh, khích 
lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình không từ bỏ lây của không cho, khích lệ 
người khác từ bỏ lấy của không cho; tự mình không từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình không từ bỏ nói láo, 
khích lệ người khác từ bỏ nói láo; tự mình không từ bỏ đăm Say rượu men rượu 
nâu, khích lệ người khác từ bỏ đăm say rượu men rượu nấu. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi người, không lợi mình. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình, 
không lợi người? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người tự mình không từ bỏ sát sanh, 
không khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình không từ bỏ lây của không 
cho, không khích lệ người khác từ bỏ lây của không cho; tự mình không từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, không khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; 
tự mình không từ bỏ nói láo, không khích lệ người khác từ bỏ nói lao; tự mình 
không từ bỏ đăm say rượu men rượu nâu, không khích lệ người khác từ bỏ đắm 
say rượu men rượu nâu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không hướng 
đến lợi mình, không lợi người. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình và lợi 
người? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ 
người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lây của không cho, khích lệ người khác 
từ bỏ lây của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khích lệ người 
khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo, khích lệ người khác từ 
bỏ nói láo; tự mình từ bỏ đăm Say rượu men rượu nâu, khích lệ người khác từ bỏ 
đắm say rượu men rượu nâu. Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng người hướng 
đến lợi mình và lợi người. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 
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X. KINH POTALIYA (Pofaliyaswffa) (A. II. 100) 

100. Rồi du sĩ Potaliya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thé Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Potaliya đang ngôi một bên: 


— Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nảo 
là bên? 

Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lời không tán than đôi với người 
không đáng được tán than, là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; nhưng 
không nói lời tán thán đối với hạng người đáng được tán thán, dù là đúng sự 
kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lên lời tán thán hạng người đáng 
được tán thán, là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; nhưng không nói lời 
không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán, dù là đúng sự 
kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nói lời không tán thán đối 
với hạng người không đáng được tán thán, dù là đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời; và không nói lời tán than đôi với hạng người đáng được tán than, dù 
là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lời không tán thán đối với hạng 
người không đáng tán than, là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; và nói lời 
tán thán đối với hạng người đáng được tán thán, là đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời. 

Này Potaliya, có bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Này Potaliya, 
trong bốn hạng người này, hạng người nào ông chấp nhận là vi diệu hơn, thù 
thing hơn? 

— Thưa Tôn giả Gotama, có bên hạng người này, có mặt hiện hữu ở đời. Thé 
nào là bên? 

Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời không tán than đôi với 
hạng người không đáng được tán thán... không nói lời tán thán đôi với người 
xứng đáng được tán than, du là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ở đây, 
thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời tán than đôi với hạng người đáng 
được tán than... không nói lời không tán than đối với hạng người không đáng 
được tán thán, dù là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ở đây, thưa Tôn giả 
Gotama, có hạng người không nói lời không tán thán đôi với hạng người không 
đáng được tán than... không nói lời tan than đôi với hạng người được tán than, 
dù là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có 
hạng người nói lời không tán thán đôi với hạng người không đáng được tán 
than, là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; và nói lời tán than đôi với hạng 
người đáng được tán than, là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

Thưa Tôn giả Gotama, có bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Trong 
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bốn hạng người này, thưa Tôn giả Gotama, hạng người không nói lời không tán 
thán đôi với hạng người không đáng được tán thán, là đúng sự kiện, đúng sự 
thật, đúng thời; không nói lời tán thán đôi với hạng người xứng đáng được tán 
thán, dù là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời, hạng người này đối với tôi 
đáng được chấp nhận là vi diệu hơn, thù thắng hơn trong bốn hạng người trên. 
Vì cớ sao? Thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu tức là xả này. 

— Này Potaliya, có bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào là 
bốn?... Này Potaliya, có bốn hạng người này... ở trong đời. Này Potaliya, trong 
bốn hạng người này, này Potaliya, hạng người này, nói lời không tán thán đôi 
VỚI hạng người không đáng được tán thán, là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
thời; nói lời tán thán đối với hạng người đáng được tán thán, là đúng sự kiện, 
đúng sự thật, đúng thời, hạng người này vi diệu hơn, thù thắng hơn trong bốn 
hạng người trên. Vi cớ sao? Này Potaliya, thật là vi diệu, tức là tại đây, tại đây 
rõ biết đúng thời. 


— Thưa Tôn giả Gotama, có bên hạng người... hiện hữu ở đời. Thế nào là 
bốn?... Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 
Trong bốn hạng người này, thưa Tôn giả Gotama, hạng người nói lời không tán 
than đôi với hạng người không đáng tán thán... nói lời tán than đối với hạng 
người đáng được tán thán, là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; hạng người 
này, tôi châp nhận là vi diệu hơn, thù thắng hơn bốn hạng người trên. Vì có sao? 
Thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu tức là tại đây, tại đây rõ biết đúng thời. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Thưa Tôn giá Gotama, như người dựng đứng lại những gi bi quăng ngã 
xuống... để những ai có mắt có thể thây sắc, cũng vậy, Chánh pháp được Tôn giả 
Gotama tuyên thuyết với nhiêu pháp môn. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama... 
từ nay cho đến mệnh chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 
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XI. PHẨM MẦY MƯA 
(VAL1HAK4VAGG4) 


I. KINH MẦY MƯA THỨ NHẬT (Pathamavalāhakasutta)! (A. II. 102) 
101. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anäthapindika. Tại đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


— Này các Tý-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, có bón loại mây mưa này, Thế nào là bốn? Có sắm, 


không, có mưa; có mưa, không có sâm; không có sâm, cũng không có mưa; có 
sêm và có mưa. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, CÓ bốn hạng người được ví dụ với các loại mây 
mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng nĐƯỜI CÓ sâm, không có 
mưa; hạng người có mưa, không có sâm; hạng người không có sêm, không có 
mưa; hạng người có sâm và có mưa. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là hạng người có sâm, không có mưa? 

Ở đây, này các 1ỷ-kheo, có hạng người có nói, không có làm. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người có sâm, không có mưa. VÍ như, này các Tỷ-kheo, 
loại mây có sâm, không có mưa ây, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người 
này giông như ví dụ ây. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có mưa, không có sâm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người có làm, không có nói. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người có mưa, không có sâm. Ví như, này các Ty-kheo, 
loại mây chỉ có mưa, không có sâm ây, Ta nói răng, này các Tý-kheo, hạng 
người này giỗng như ví dụ ây. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người không có sâm, cũng không 
có mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có nói, cũng không có làm. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không có sâm, cũng không có mưa. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây không có sâm, cũng không có mưa ây, Ta 
nói rằng, này các Tý-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 


!3 Kinh này có thê so sánh với KS. III. 192, 200; Pug. 42. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có såm và có mưa? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người có nói và có làm. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người có sâm và có mưa. Ví như, này các 1ý-kheo, loại mây 
có sâm và có mưa ây, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như 
ví dụ ây. 

Này các Tý-kheo, có bốn hạng người giống như các loại mây mưa nảy có 
mặt hiện hữu ở đời. 

II. KINH MÂY MƯA THỨ HAI (DÐw?iyavalãhakasuffa)'S (A. II. 103) 


102. Này các Tỷ-kheo, có bôn loại mây mưa này. Thê nào là bôn? Có sâm, 
không có mưa; có mưa, không có sâm; không có sâm, cũng không có mưa; có 
sâm và có mưa. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ như các loại mây 
mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người có sâm, không 
có mưa; hạng người có mưa, không có sâm; hạng người không có sắm, cũng 
không có mưa; hạng người có sâm và có mưa. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là hạng người có sắm, không có mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuộc lòng pháp như: Khé kinh, 
Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Vô vân tự thuyết, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Quảng thuyết. !” VỊ ây không như thật quán tri: “Đây là khổ”... 
“Đây là khổ tập”... “Đây là khô diệt”... không như thật quán tri: “Đây là con 
đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có. sâm, 
không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sâm, không có mưa ây, Ta 
nói răng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giông như ví dụ ây. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có mưa, không có sắm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không học thuộc lòng pháp như: 
Khế kinh, Ứng tụng... Quảng thuyết. VỊ ấ ay như thật quán trị: “Đây là khổ”... 
như thật quán tri: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người có mưa, không có sâm. Ví như, này các Ty-kheo, loại mây 
chỉ có mưa, không có sâm ây, này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, hạng người này 
giông như ví dụ ây. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hạng người không có sêm, cũng không 
có mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không học thuộc lòng pháp như: 
Khé kinh... Quảng thuyết. Vi åy không như thật quán tri: "Day là khổ”.. . không 
như thật quán tri: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người không có sâm, cũng không có mưa. Ví như, này các 


3 Tham chiếu: Tang. !Ä (T.02. 0125.25.10. 0635a03); Thất xứ tam quán kinh t Ë =Wfi#§ (T.02. 
0150A.10. 0577504). 


7 Xem Pug. 43. 
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Tỷ-kheo, loại mây không có sâm, cũng không có mưa ây, Ta nói răng, này các 
Ty-kheo, hạng người này giống như ví dụ ây. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có sâm và có mưa? 


Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người học thuộc lòng pháp như: Khế 
kinh... Quảng thuyết. Vi 4 ay như thật quán tri: “Đây là khổ”... như thật quán tri: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
có sâm và có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sâm và có mưa ây, Ta 
nói rang, này các Tý-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 


Này các Tý-kheo, có bên hạng người giống như các loại mây mưa này có 
mặt hiện hữu ở đời. 


III. KINH CAI GHÈ (Kumbhasutta)!?$ (A. II. 104) 


103. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ghè này. Thé nào là bốn? Trống và bịt, 
đây và mô, tróng và mở, đây và bịt. Này các Tý-kheo, có bôn loại ghè này. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bên hạng người được ví như các loại ghè 
này có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào là bốn? Trồng và bịt, đầy và mở, trồng và 
mở, đây và bịt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người trồng và bịt? 

O đây, này các Tý-kheo, có hạng người có thái độ dễ thương'?° khi đi tới, 
đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duõi tay, khi mang áo Tăng- 
già-lê, bình bát và y. Vị ây không như thật quán tri: “Đây là khổ”... không như 
thật quán tri: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng nguòði trông và bit. Ví như, này các Tỷ-kheo, các ghè trồng và bịt ấy, Ta 
nói răng, này các Tý-kheo, người này giông như ví dụ ấy. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là hạng người day và mở? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương khi đi 
tới, đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duỗi tay, khi mang ao 
Tăng- già-lê, bình bát và y. Vị ây như thật quán tri: “Đây là khô”... như thật 
quán tr1: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người đây và mở. Vi như, này các Tỷ-kheo, các ghè đây và mở ấy, Ta nói 
răng, này các Tỷ-kheo, người này giông như ví dụ ây. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người trông và mở? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương khi đi 
tới, đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duõi tay, khi mang áo 
Tăng-già-lê, bình bát và y. Vị ây không như thật quán tri: “Đây là khổ”.. - không 
như thật quán tri: “Đây là con đường đưa đến khổ diệt.” Như vậy, này các Tý- 
kheo, là hạng người trông và mở, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, người này giống 
như vi dụ ây. 


3 Xem Pug. 44, 45. 
12 Xem A. II. 123; GS. II. 127 (kinh 122 ở sau). 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đây và bịt? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người có thái độ dễ thương, khi đi tới, đi 
lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duỗi tay, khi mang áo Tăng-già-lê, 
mang y bát. Vi ay như thật quán tri: “Đây là khổ”... như thật quán tri: “Đây là 
con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người đây và 
bịt. Ví như, này các Tý-kheo, các ghè đây và bịt ây, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, 
người này giông như ví dụ ây. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người giêng như các loại ghè này có mặt hiện 
hữu ở đời. 


IV. KINH HO NƯỚC (Udakarahadasuffa) (A. II. 105) 


104. Này các Ty-kheo, có bốn loại hô nước này. Thế nào là bên? Cạn nhưng 
thây sâu, sâu nhưng thây cạn, cạn và thây cạn, sâu và thấy sâu. Này các Tỷ- 
kheo, có bốn loại hô nước này. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ nước này. Thé nào là bốn? Cạn có vẻ sâu, 
sâu có vẻ cạn, cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hò 
nước này. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với hô nước này 
có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bên? Cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn, cạn có vẻ 
cạn, sâu có vẻ sâu. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người cạn có vẻ sâu? 
Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người có thái độ khả ái... (như kinh 103). 


V. KINH CÁC TRÁI XOÀI (Ambasutta)!*® (A. II. 106) 

105. Này các Tý-kheo, có bôn loại xoài này. Thế nào là bôn? Chưa chín có 
vẻ chín, chín có vé chưa chín, chưa chín có vẻ chưa chín, chín có vẻ chín. Này 
các Ty-kheo, có bôn loại xoài này. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người được ví dụ với bôn loại xoài 
này. Thê nào là bôn?... (Như kinh 103). 

VI. KINH CÁC TRÁI XOÀI THỨ HAI (Dzfjyaambasuwffa)'^ (A. II. 106) 

106. (Nội dung tương tự như kinh trên, ”... chưa chín nhưng thây chín, chín 
nhưng thây chưa chín... `). 

VII. KINH CÁC LOẠI CHUỘT (⁄øsikasufa)'^2 (A. II. 107) 

107. Này các Ty-kheo, có bôn loại chuột này. Thê nào là bên? Đào hang 
không ở, ở không đào hang, không đảo hang không ở, có đào hang có ở. Này 
các Tỷ-kheo, có bôn loại chuột này. 


14 Tham chiếu: Pug. 44; Tăng. + (T.02. 0125.25.7. 0634a17). 
141 Trong bản tiếng Anh của PTS, kinh 105 và 106 được trình bày liên tục. 
142 Xem Pug. 43. 
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Cũng vậy, này các Tý-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại 
chuột này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bên? 

Đào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang không ở, có đào 
hang có ở. Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là hạng người có đào hang, nhưng không ở? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người thuộc lòng pháp như: Khé kinh... 
Quảng thuyết. Vị ấy không như thật quán tri: “Đây là khô”... “Đây là con đường 
đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng người đào hang, nhưng 
không, ở. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại chuột có đào hang, nhưng không ở 
trong ấy, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giông như ví dụ ấy. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người có ở, không đào hang?... (Như 
kinh 102). 


VIII. KINH CÁC LOẠI BÒ ĐỰC (Balībaddasutta) (A. II. 108) 

108. Này các Tỷ-kheo, có bên loại bò đực này.!° Thé nào là bốn? 

Hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người; hung 
đữ với đàn bò của người, không hung đữ với đàn bò của mình; hung dữ với đàn 
bò của mình, hung dù với đàn bò của người, không hung dữ với đản bò của 
mình, không hung dữ với đàn bò của người. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bò 
đực này. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, có bốn hạng người được ví như các loại bò đực 
này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 


Hạng người hung dir với đàn bò của mình, không hung dð với đàn bò của 
người; hạng hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của 
mình; hạng hung dữ với đàn bò của mình và hung dữ với đàn bò của người; 
hạng không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, 
không hung đữ với đàn bò của người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng 
của mình, không là một khiếp đảm cho hội chúng của người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, không hung đữ với đàn 
bò của người. Vi như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dir với đàn bò của 
mình, không hung dir với đàn bò của người, Ta nói răng, này các Tý-kheo, hạng 
người này giống như ví dụ ây. 

Thê nào, này các Tý-kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của người, 
không hung dữ với đàn bò của mình? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của 
người, không là một khiếp đảm cho hội chúng của mình. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người hung dÙ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò 


183 Xem Pug. 47. 
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của mình. Ví như, này các Ty-kheo, loại bò đực hung dữ với đàn bò của người, 
không nung dir với đàn bo của mình, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, hạng người 
này giỗng như ví dụ ây. 

Thé nào, này các Tý-kheo, là hạng người hung đữ với đàn bò của mình, 
hung dữ với đàn bò của người? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của 
mình, là một khiếp đảm cho hội chúng của nguòi. Nhu vậy, này các Ty-kheo, 
là hạng người hung dù với đàn bò của người, hung dữ với đàn bò của mình. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung đữ với đàn bò của nguòi, hung dữ với 
đàn bò của minh, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví 
dụ ấy. 

Thế nào, này các Tý-kheo, là hạng người không hung đữ với đàn bò của 
mình và không hung dữ với đàn bò của người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không là một khiếp đảm cho hội 
chủng của mình, không là một khiếp đảm cho hội chúng của người. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là hạng người không hung dữ với đàn bò của mình, không 
hung dð với đàn bò của người. Vi như, này các Ty-kheo, loa1 bo duc khêng 
hung đữ với dan bò của mình và không hung dữ với dan bò của người, Ta nói 
răng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 


Này các Ty-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại bò đực này, có 
mặt hiện hữu ở đời. 
IX. KINH CÁC CÂY (Rukkhasutta)!“ (A. II. 109) 

109. Này các 1ỷ-kheo, có bốn loại cây này. Thê nào là bốn? Có giác cây, 
bao vây VỚI giác Cây; CÓ giác cây, bao vây với lõi cây; có lõi cây, bao vây với 
giác cây; có lõi cây, bao vây với lõi cây. Này các Tý-kheo, có bốn loại cây này. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, có bốn hạng người được ví dụ như bốn loại cây 
này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người là giác cây, bao vây với giác cây; hạng người là giác cây, bao 
vây với lõi cây; hạng người là lõi cây, bao vây với giác cây; hạng người là lõi 
cây, bao vây với lõi cây. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là hạng người là giác cây, bao vây với giác cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có ác giới, theo ác pháp, hội chúng 
người ây cũng có ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người là giác cây, bao vây với giác cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại cây là 
giác cây, bao vây với giác cây ây, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, hạng người này 
giông như vi dụ ây. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là giác cây, bao vây với lõi cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có ác giới, theo ác pháp, hội chúng 
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người ây có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người là 
giác cây, bao vây với lõi cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại cây là giác cây, bao 
vây với lõi cây ây, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giông như ví 
dụ ấy. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là lõi cây, bao vây với giác cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo thiện pháp, nhưng 
hội chúng của người ây có ác gIỚI, theo ác pháp. Như vậy, may các Tý-kheo, là 
hạng người là lõi cây, bao vây với giác cây. Ví như, này các Ty-kheo, loại cây 
là lõi cây, bao vây với giác cây ây, Ta nói răng, này các Tý-kheo, hạng người 
này giống như ví dụ ây. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là lõi cây, bao vây với lõi cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo thiện pháp, hội chúng 
người ây cũng có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng 
người là lõi cây, bao vây với lõi cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
lõi cây, bao vây với lõi cây ấy, Ta nói rằng, này các Tý-kheo, hạng người này 
giông như ví dụ ây. 

Này các Tý-kheo, có bên hạng người giống như ví dụ các cây này có mặt 
hiện hữu ở đời. 
X. KINH CÁC CON RAN (Ásīvisasutta) (A. II. 110) 

110. Này các Tý-kheo, có bên loại rắn này. Thế nào là bên? 

Loại răn có nọc độc nhưng không ác độc, loại ác độc nhưng không có nọc 
độc, loại có nọc độc và ác độc, loại không có nọc độc và không ác độc. Này các 
Tỷ-kheo, có bên loại rắn này. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại rắn 
này có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào là bốn? 

Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc, hạng người ác độc nhưng 
không có nọc độc, hạng người có nọc độc và ác độc, hạng người không có nọc 
độc và không ác độc. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người có nọc độc nhưng không ác độc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rât mau phan nộ nhưng phân nộ 
không tôn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc nhưng không ác độc. 
Vị như, này các Tý-kheo, loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc ây, Ta nói 
răng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giỗng như ví dụ ây. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hạng người ác độc nhưng không có nọc độc? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ 
tôn tại lâu dài. Như vậy là hạng người ác độc nhưng không có nọc độc. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, loại rắn ác độc nhưng không, có nọc độc ây, Ta nói rằng, này 
các Tý-kheo, hạng người này giông như ví dụ ây. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người có nọc độc và ác độc? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người rất mau phan nộ và phan nộ tòn tại 
lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc và ác độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
loại rắn có nọc độc và ác độc ây, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, hạng người này 
giông như ví dụ ây. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người không có nọc độc và không 
ác độc? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không mau phan nộ và phan nộ 
không tồn tại lâu dài. Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng người không CÓ nỌC 
độc và không ác độc. Ví như, này các Ty-kheo, loại ran không có nọc độc, 
không ác độc ây, Ta nói răng, hạng người này giống như ví dụ ấy. 


Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 
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XI. PHẨM KESI 
(KESIVAGGA) 


I. KINH KESI (Xesisufa)'^ (A. II. 112) 


111. Rôi Kesi, người đánh xe điều phục ngựa, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Thê Tôn nói với Kesi, người đánh xe 
điều phục ngựa, đang ngôi một bên: 


— Này Kesi, ông là người đánh xe điều phục ngựa có chế ngự. Và này Kesi, 
ông nhiếp phục ngựa như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mêm 
mỏng; con nhiêp phục ngựa đáng được điêu phục với lời thô ác; con nhiêp phục 
ngựa đáng được điệu phục với lời nói mêm mỏng và thô ác. 

— Này Kesi, nêu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với 
lời nói mêm mỏng, không chịu nhiệp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp 
phục với lời nói mêm mỏng và thô ác, thời ông làm gi với con ngựa ấy? 


— Bạch Thé Tôn, néu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục 
với lời nói mêm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu 
nhiếp phục với lời nói mêm mỏng và thô ác của con, thời bạch Thé Tôn, con 
giết nó. Vì sao? Vì mong răng nó không làm mất danh dự cho gia định thây của 
con! Nhưng bạch Thé Tôn, Thế Tôn là bậc Vô Thượng, điều ngự những ai đáng 
được điều ngự, như thê nào Thế Tôn nhiếp phục những al đáng được điêu phuc? 


— Này Kesi, Ta nhiếp phục người đáng được nhiệp phục với lời nói mềm 
mỏng: Ta nhiệp phục với lời nói cứng răn; Ta nhiệp phục với lời nói vừa mêm 
mỏng, vừa cứng răn. 

Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói mêm mỏng: Đây là thân làm thiện, đây 
là quả báo thân làm thiện; đây là lời nói thiện, đầy là quả báo lời nói thiện; đây 
là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện; đây là chư thiên, đây là loài người. 

Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói cứng rin: Đây là thân làm ác, đây là quả 
báo thân làm ac; đây là lời nói ác, đây là quả báo lời nói ác; đây là ý nghĩ ác, đây 
là quả báo ý nghĩ ác; đây là địa ngục, đây là loài bàng sanh, đây là loài ngạ quỷ. 

Tại đây, này Kesi, đây là lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng răn: Đây là thân 
làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện; đây là thần làm ác, đây là quả báo thân 
làm ác; đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói thiện; đây là lời nói ác, đây 
là quả báo lời nói ác; đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện; đây là ý 
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nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác; đây là chư thiên, đây là loài người; đây là địa 
ngục, đây là loài bàng sanh, đây là nga quỷ. 

— Bạch Thé Tôn, néu người đáng được điều phục không chịu nhiếp phục 
vói lời nói mèm móng cúa Thé Tôn, không chju nhiếp phục với lời nói cứng 
rin, không chịu nhiếp phục với lời nói mêm mỏng và cứng rắn, thời Thế Tôn 
làm gi với người ây? 


— Này Kesi, néu người đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời 
nói mêm mỏng của Ta, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng răn, không chịu 
nhiệp phục với lời nói vừa mêm mỏng vừa cứng răn, này Kesi, thời Ta giết hại 
nguòi ây! 

— Nhưng bạch Thé Tôn, sát sanh không xứng đáng với Thế Tôn. Tuy vậy, 
Thế Tôn nói: “Này Kesi, Ta giết hại người ây.” 


— Thật vậy, này Kesi, sát sanh không xửng đáng với Như LaI. Nhưng nguòi 
đáng được điêu phục â ay khêng chịu nhiếp phục với lời nói mêm mong, khêng 
chịu nhiếp phục với lời nói cứng ran, khêng chịu nhiếp phục với lời nói mêm 
mỏng và cứng răn, Như Lai nghĩ rằng người ấy không, xứng đáng để được nói 
đến, để được giáo giới. Và các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ răng người ấy 
không xứng đáng để được nói đến, để được giáo giới. Bị giết hại, này Kesi, là 
con người này, trong giới luật của bậc Thánh: BỊ Như Lai nghĩ răng không đáng 
được nói đến, không đáng được giáo giới; DỊ các vi đông Phạm hạnh có trí nghĩ 
răng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới. 


— Bạch Thế Tôn, người bị bậc Thiện Thệ giết hại là người nào bị Như Lai 
nghĩ răng không xứng đáng được nói đến, không xứng đáng được giáo giới; 
bị các vi đồng Phạm hạnh có trí nghĩ răng không đáng được nói đên, không 
đáng được giáo giói. Thât vi diĉu thay, bach Thê Tôn! Thât hy hữu thay, bạch 
Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuông, phơi bay ra 
những gib bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay câm đèn sáng vào trong 
bóng tôi để những ai có mắt có thể thây sắc; cũng vậy, pháp được Thê Tôn dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Thé Tôn, quy y Pháp, 
quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ này cho đến 
mệnh chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


II. KINH TÓC ĐỘ (Javasutfa)!“6 (A. II. 113) 


112. Thành tựu bốn chi phân, này các Tý-kheo, một con ngựa thuân thục 
hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà vua, là vật sở hữu của vua, được xem là 
biểu tượng của vua. Thê nào là bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với kham nhẫn, 
với thiện ngôn. 


Thành tựu bốn chi phân này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuân thục, 
hiển thiện của vua, xứng đáng cho nhà vua, là vật sở hữu của vua, được xem là 
biểu tượng của vua. 


146 Xem A. II. 94. 
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Cũng vậy, này các Tý-kheo, thành tựu bên pháp này, Tý-kheo xứng đáng 
được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, là vô 
thượng phước điền ở đời. Thế nào là bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với kham 
nhẫn, với thiện ngôn. 


Thành tựu bôn pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo xứng đáng được cung 
kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được 
cúng dường, là vô thượng phước điền ở đời. 


HI. KINH GẬY THÚC NGỰA (Pzfodasufa)'“ (A. II. 114) 

113. Có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục, này các Ty-kheo, có mặt hiện 
hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loài ngựa hiển thiện thuân thục, thây bóng cây 
gây thúc ngựa, liền bị dao động, kích thích, nghĩ rằng: “Hôm nay, người đánh 
xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì, và ta đáp ứng” thê nào?” Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, ở đây là loại ngựa hiển thiện thuân thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loài 
ngựa hiền thiện thuân thục thứ nhất, có mặt hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có loài ngựa hiển thiện thuân thục, thấy 
bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao động, kích thích. Nhưng khi bị cây gậy 
thúc ngựa đâm vào lông, nó liên bị dao động, kích thích, nghĩ răng: “Hôm nay, 
người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thé nào?” Như vậy, 
này các Tý-kheo, ở đây là loài ngựa hiền thiện thuân thục. Này các Tỷ-kheo, 
đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục thứ hai, có mặt hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, ở đây có loài ngựa hiền thiện thuần thục, thây 
bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao động, kích thích. Khi bị cây gậy thúc 
ngựa đâm vào lông, nó không bị dao động, kích thích. Nhưng khi bị cây gậy 
thúc ngựa đâm vảo da, nó liên bị dao động, kích thích, nghĩ răng: “Hôm nay, 
người đánh xe điêu ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thê nào?” Như vậy, 
này các Tyỷ-kheo, ở đây là loài ngựa hiên thiện thuân thục. Này các Tỷ-kheo, 
đây là loài ngựa hiên thiện thuân thục thứ ba, có mặt hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có loài ngựa hiên thiện thuân thục, thấy 
bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa 
đâm vào lông, không bị dao động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa đâm vào da, 
không bị dao động, kích thích. Nhưng khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào xương, 
nó liên bị dao động, kích thích, nghĩ răng: “Hôm nay, người đánh xe điều ngự 
ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào?” Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
là loài ngựa hiên thiện thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loài ngựa hiển thiện 
thuân thục thứ tư, có mặt hiện hữu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục, có mặt hiện hữu 
ở đời. 

147 Tham chiêu: Tap. ## (7.02. 0099.922. 0234a16); Biệt Tạp. ïI|## (T.02. 0100.148. 0429b15). 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người hiên thiện thuần thục này, 
có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiên thiện thuần thục nghe tại một 
làng hay thị trần kia có người đàn bà hay người đàn ông bị khô đau hay bị mệnh 
chung, người ay do vay bi dao động, kích thích. BỊ kích thích, vi ay như lý tinh 
cân. Do tinh cân, với thân, vị ây chứng ngộ được tôi thắng sự thật; với trí tuệ, 
VỊ ay sau khi thê nhập, thấy được sự thật â ây. Ví như, này các Tý-kheo, con ngựa 
hiển thiện thuần thục ấy, thấy bóng cây gây thúc ngựa, bị dao động kích thích, 
Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, người hiển thiện thuân thục này giông như ví dụ 
ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiên thiện. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng người hiên thiện thuân thục thứ nhất, có mặt hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, có hạng người hiền thiện thuần thục không 
có nghe tại một làng hay thị trân kia có người đàn ba hay người đàn ông bị đau 
khô hay bị mệnh chung, nhưng khi tự mình thấy người đàn bà hay người đàn 
ông khô đau hay mệnh chung, người ay do vay bị dao động, kích thích. BỊ kích 
thích, vị ây như lý tinh cân. Do tinh cân, với thân, vị ây chứng ngộ được sự thật 
tối thăng: với trí tuệ, vị ây sau khi thê nhâp, thây được sự thật ây. Ví như, này 
các Tý-kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ây, khi bị cây gay thúc ngựa đâm 
vào lông, bị dao động, kích thích, Ta nói răng, này các Tý-kheo, người hiền 
thiện thuần thục này giống như ví dụ ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có 
hạng người hiền thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần 
thục thứ hai, có mặt hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, có hạng người hiền thiện thuần thục không 
có nghe tại một làng hay thị trần kia có người đàn ba hay người đàn ông bị khô 
đau hay bị mệnh chung, không có tự mình thấy người đàn bà hay người đàn 
ông khô đau hay mệnh chung, nhưng khi có một người bà con hay người đồng 
một huyết thông khô đau hay bị mệnh chung, nguòi ay do vậy bị dao động, kích 
thích. BỊ kích thích, vi ây như lý tinh cân. Do tinh cân, với thân, vị ây chứng 
ngộ được sự thật tôi thắng: với trí tuệ, vị ay sau khi thê nhập, thây được sự thật 
ay. Ví như, này các Tý-kheo, con ngựa hiên thiện thuần thục â ây, khi bị cây gậy 
thúc ngựa đâm vào da, bị dao động, kích thích, Ta nói rang, nay cac Ty-kheo, 
người hiên thiện thuần thục này giông như ví dụ â ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
ở đây có hạng người hiên thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiên thiện 
thuân thục thứ ba, có mặt hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, có hạng người hiền thiện thuân thục không 
có nghe tại một làng hay thị trân kia có người đàn bà hay người đàn ô ông bị khô 
đau hay mệnh chung, không có tự mình thây người đàn bà hay người đàn ông 
khô đau hay bị mệnh chung, không có người bà con hay người đồng một huyết 
thông khô đau hay bị mệnh chung, nhưng khi tự mình cảm xúc những cảm thọ 
về thân khô đau, nhói đau, đau đớn, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hý, không 
khå ý A đoạt mạng sông, vị ây bị dao động, kích thích. Bi kích thích, vị ây như lý 
tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị ây chứng ngộ được sự thật tôi thăng: với trí 
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tuê, VỊ Ấy sau khi thê nhập, thấy được sự thật ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, con 
ngựa hiên thiện thuần thục á ây, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào xương mới bị 
đao động, kích thích, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, người hiên thiện thuần thục 
này giông như ví dụ â ay. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có hạng người hiên 
thiện thuân thục. Này các Ty-kheo, đây là hạng người hiên thiện thuần thục thứ 
tư, có mặt hiện hữu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người hiển thiện thuân thục này có mặt hiện 
hữu ở đời. 
IV. KINH CON VOI (Nãgasuứfa)'“” (A. II. 116) 

114. Thành tựu bốn chi phân, này các Tỷ-kheo, con voi của vua xứng đáng 
cho vua, là tài sản của vua, được xem là biêu tượng của vua. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết kham 
nhãn, biết đi đến. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là con voi của vua biết nghe? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người nai sai làm một công 
tác, hoặc đã làm từ trước hay chưa làm từ trước, sau khi nhiệt tâm'”” tác ý, hoàn 
toàn chú tâm lóng tai và lăng nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của 
vua biết nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt sát hại? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua sau khi di đến chiến trận, giết voi, 
giết người cưỡi VOI, giết ngựa, giết người Cưỡi ngựa, giết hại xe, giết hại người 
cưỡi xe, giết các bộ binh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết 
sát hại. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là con voi của vua biết kham nhẫn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua sau khi di đến chiến trường, chịu 
đựng cây giáo dam, chịu đựng kiêm chém, chịu đựng tên băn, chịu đựng búa 
chặt, chịu đựng tiếng trông lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, tiếng trồng nhỏ 
va Các tiếng ồn ào khác. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết 
kham nhẫn. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt đi đên? 
Ở đây, này các 1ỷ-kheo, con voi của vua, khi người nai sai đi đến hướng 


nào, hoặc trước kia đã có đi, hay trước kia không có di, liên đi đến chỗ â "ay một 
cách mau mắn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết đi đến. 


Thành tựu bên pháp này, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua xứng đáng là 
của vua, là tài sản của vua, đi đến làm biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, thành tựu bốn pháp này, Tỷ-kheo xứng đáng 


14 Tham chiêu: A. III. 161; Thất xứ tam quán kinh GB = #4 (T.02. 0150A.26. 0879c01). 


150 4/hjkafva. Xem D. II. 204; S. I. 141; V. 95. Trong 44. II. 121: Atihim katvati atihiko hutvā (“Sau 
khi nhiệt tâm” nghĩa là sau khi hăng hái, nhiệt tình). 


CHƯƠNG IV. BỒN PHÁP & 379 


được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp. tay, xứng 
đáng được cúng dường, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là bên? Ở đây, 
này các Tý-kheo, Tý-kheo biết nghe, biết sát hại, biết kham nhẫn, biết đi đến. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết nghe? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đối với Pháp, Luật do Như Lai thuyết 
giảng, sau khi nhiệt tâm tác ý hoàn toàn, chú tâm và lắng nghe. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết nghe. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo không có chấp nhận dục tầm đã khởi lên, 
từ bỏ, gan lọc, châm dứt, làm cho không hiện hữu; không có châp nhận sân tam 
đã khởi lên... không có chấp nhận hại tâm đã khởi lên, từ bỏ, gan lọc, chấm dứt, 
làm cho không hiện hữu. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết sát hại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết kham nhẫn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhân lạnh, kham nhẫn nóng, kham 
nhãn đói, khát, sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát, kham nhẫn những cách nói chửi mắng, phi bang, chịu đựng các cảm thọ 
về thân, khô đau, nhói đau, mãnh liệt, không khả hy, không khả ý, chết điếng 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo biết kham nhẫn. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết đi? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo theo phương hướng nào từ trước chưa 
từng đi, tại đây, mọi hành được tịnh chỉ, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn 
diệt, ly tham đoạn diệt, Niết-bàn, vị ay đi đến chỗ ây một cách mau chóng. Như 
vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết đi. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xứng đáng được cung 
kính, được tôn trọng, được chăp tay, được cúng dường, là vô thượng phước điền 
ở đời. 

V. KINH CÁC TRƯỜNG HỢP (Thānasutta) (A. Il. 118) 

115. Này các Ty-kheo, có bên trường hợp này. Thế nào là bên? 

Có trường hợp, này các Tỷ-kheo, làm không thích ý, đưa đên không lợi ích 
cho người làm. 

Có trường hợp, này các Tý-kheo, làm không thích ý, đưa đến lợi ích cho 
người làm. 

Có trường hợp, này các Tý-kheo, làm được thích ý, không đưa đến lợi ích 
cho người làm. 

Có trường hợp, này các Tỷ-kheo, làm được thích ý, đưa đến lợi ích cho 
người làm. 

Tại đầy, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm không thích ý, không đem 
lại lợi ích cho người làm. Này các Ty-kheo, trong trường hợp này, nghĩ răng vệ 
cả hai phương diện không nên làm. Trường hợp này làm không thích ý, đây là 
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trường hợp nghĩ răng không nên làm. Trường hợp này làm không đem lại lợi 
ích cho người làm, đây là trường hợp nghĩ răng không nên làm. Đây là trường 
hợp, này các Tỷ-kheo, nghĩ răng về cả hai phương diện đều không nên làm. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm không thích ý, nhưng đem 
lại lợi ích cho người làm. Trong trường hợp này, này các Ty-kheo, người ta có 
thê biết kẻ ngu, bậc trí, về sức kiên trì của con người, tinh tân của con TREƯỜI, nỗ 
lực của con người. Và này các Tỷ-kheo, người ngu không suy xét răng: “Dầu 
trường hợp này làm không thích ý, nhưng trường hợp này đem lại lợi ích cho 
người làm.” Người ấy không làm trường hợp này. Do không làm trường hợp 
này, nên không đem lại lợi ích cho người ây. Còn người trí, này các Tỷ-kheo, 
suy xét răng: “Dầu trường hợp này làm không được thích ý, nhưng trường hợp 
này đem lại lợi ích cho người làm.” Người ây làm trường hợp này. Do làm 
trường hợp này, nên đem lại lợi ích cho người ấy. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm được thích ý, nhưng không 
đem lại lợi ích cho người làm. Trong trường hợp này, người ta có thể biết kẻ 
ngu, bậc trí, về sức kiên trì của con người, tinh tân của con nguòi, nỗ lực của 
con người. Này các Tỷ-kheo, người ngu không suy xét rằng: “Dầu trường hợp 
này làm được thích ý, nhưng trường hợp này không đem lại lợi ích cho người 
lam.” Người â ay làm trường hợp này. Do làm trường hợp này, không đem lại lợi 
ích cho người ây. Còn người trí, này các Tý-kheo, suy xét như sau: “Dầu trường 
hợp này làm được thích ý, nhưng không đem lại lợi ích cho người làm.” Người 
ây không làm trường hợp này. Do không làm trường hợp này, nên đem lại lợi 
ích cho người ây. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm được thích ý và đem lại lợi 
ích cho người làm. Này các Tỷ-kheo, trong trường hợp này, nghĩ răng về cả hai 
phương diện đều nên làm. Trường hợp này làm được thích ý, đây là trường hợp 
nghĩ răng cân phải làm. Trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm, đây là 
trường hợp nghĩ rang cân phải làm. Đây là trường hợp, này các Tỷ-kheo, nghĩ 
răng về cả hai phương diện đêu nên làm. 


Này các Tý-kheo, có bốn trường hợp này. 


VI. KINH KHÔNG PHÓNG DAT (Appamādasutta) (A. Il. 119) 

116. Trong bốn trường hợp, này các Tý-kheo, cân phải không phóng dat. 
Thê nào là bôn? 

Hãy từ bỏ thân làm ác, này các Ty-kheo, hãy tu tập thân làm lành, và ở đây 
chớ có phóng dật. 

Hãy từ bỏ lời nói ác, này các Tỷ-kheo, hãy tu tập lời nói lành, và ở đây chớ 
có phóng dật. 

Hãy từ bỏ ý nghĩ ác, này các Tỷ-kheo, hãy tu tập ý nghĩ lành, và ở đây chớ 
có phóng dật. 
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Hãy từ bỏ tà kiến, này các Tỷ-kheo, hãy tu tập chánh kiến, và ở đây chớ có 
phóng dật. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đã từ bỏ thân làm ác, đã tu tập thân 
làm lành... đã từ bỏ tà kiến, đã tu tập chánh kiến, vị åy không sợ hãi về đời 
sau, về chết. 15! 


VII. KINH HỘ TRI (4rakkhasu#a) (A. II. 120) 


117. Trong bốn trường hợp, này các Tý-kheo, không phóng dật, niệm và 
tâm hộ trì cân phải do tự mình làm.!” Thé nào là bốn? 


Với ý nghĩ: “Mong răng đôi với các pháp khiến cho tham đăm, tâm ta chớ 
có tham dim”, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì, cần phải do tự mình làm. 


Với ý nghĩ: “Mong răng đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm ta chớ có 
sân hận”, không phóng dat, niệm và tâm hộ trì, cân phải do tự mình làm. 

Với ý nghĩ: “Mong răng đối với các pháp khiến cho si mê, tâm ta chớ có si 
mê”, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì, cân phải do tự mình làm. 

Với ý nghĩ: “Mong răng đối với các pháp khiến cho đắm say, tâm ta chớ 
có dim say”, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì, cần phải do tự mình làm.!5 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đối với các pháp khiến cho tham dim, 
tâm không tham đắm, tự ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân; đối với các pháp khiến cho s1 mê, 
tâm không sĩ mê, tự ngã được ly si; đối với các pháp khiến cho đắm say, tâm 
không đắm say, tự ngã được ly dim say, thời vi ây không có sợ hãi, không có 
đao động, không có hoảng hốt, không rơi vào hoảng sợ, cũng không bị thuyết 
phục bởi các đạo sĩ nói.” 


VIII. KINH XÚC ĐỘNG (Samvejanīyasutta)!* (A. II. 120) 


118. Có bên trú xứ, này các Tý-kheo, khi một nam cư sĩ thây, cân phải xúc 
động mãnh liệt. Thế nào là bên? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Như Lai sanh. Đây là trú xứ khi một nam cư sĩ 
thây, cần phải xúc động mãnh liệt. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai đã giác ngộ Vô thượng Chánh đăng giác. 
Đây là trú xứ khi một nam cư sĩ thây, cân phải xúc động mãnh liệt. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai chuyên pháp luân vô thượng. Đây là trú 
xứ khi một nam cư sĩ thây, cân phải xúc động mãnh liệt. 

Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai đã nhập Niết-bàn giới, không có dư y. 
Đây là trú xứ khi một nam cư sĩ thấy, cân phải xúc động mãnh liệt. 


.« in s. 8 


15? Attarūpena. Chú giải theo KS. IV 60 giải thích nghïa của attha là lợi ích, vì lợi ích cho mình. 
153 Xem S. IV. 307. 

14 Na ca pana samanavacanahetupi gacchati. Xem A. I. 174, samanavaabo. 

155 Xem D. II. 140 (nói cho Ananda). 
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Có bốn trú xứ, này các Tý-kheo, khi một nam cư sĩ thấy, cần phải xúc động 
mãnh liệt. 
IX. KINH SO HAI THỨ NHẬT (Pafhamabhayasuffa) (A. II. 121) 

119. Này các Tý-kheo, có bốn sự SỌ hãi này. Thé nào là bón? Sợ hãi về sanh, 
sợ hãi vê già, sợ hãi vê bệnh, sợ hãi vê chết. 

Này các Tý-kheo, có bốn sự sợ hãi này. 
X. KINH SO HAI THỨ HAI (Dwfiyabhayasuffa) (A. IL 121) 


120. Này các Tý-kheo, có bôn sų sợ hãi này. Thế nào là bôn? Sợ hãi về lửa, 
sợ hãi về nước, sợ hãi về vua, sợ hãi về ăn trộm. 


Này các Tý-kheo, có bốn sự sợ hãi này. 
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XIII. PHẨM SỌ HAI 
(BHAYAVAGGA) 


I. KINH TỰ TRÁCH (Attānuvādasutta) (A. II. 121) 

121. Này các Tỷ-kheo, có bôn sự sợ hãi này. Thé nào là bên? Sợ hãi tự mình 
trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt, sợ hãi ác thú. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là sự sợ hãi tự mình trách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy Xét: “Nêu thân ta làm ác, lời 
nói ta ác, ý ta nghĩ ác, thời tự ngã có thê trách ta về phương diện giới: “Sao lại 
làm nghiệp ây?” Người á ay do sợ hãi tự trách, đoạn tận thân làm ac, tu tập thân 
làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý 
nghĩ lành, sông với tự ngã trong sạch. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi tự 
mình trách. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi người khác trách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguòi suy, xét: “Nếu thân ta làm ác, lời ta 
nói ác, ý ta nghĩ ác, thời các người khác có thể trách ta về phương diện giới: 

“Sao lại làm nghiệp ấy??? Người ây do sợ hãi người khác trách, đoạn tận thân 
làm ác, tu tập thân làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành; đoạn tận ý 
nghĩ ác, tu tập y nghĩ lành, sống tự ngã trong sạch. Này các Ty-kheo, đây gọi là 
sự sợ hãi người khác trách. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi hình phạt? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người thây các vua chúa khi bắt được người ăn 
trộm, kẻ đi cướp đường, liên áp dụng nhiêu hình phạt sai khác.!'* Họ đánh băng 
roi, họ đánh băng gay, họ đánh bang cên, ho chat tay, ho chat chan, ho chat tay 
chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dâu, họ 
dùng hình phạt bối đầu hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình 
phạt la-hâu khâu hình (lây xương và thịt cho rộng ra Tôi đồ dâu sôi vào miệng), 
hỏa man hình (lây lửa đốt thành vòng hoa), đốt tay, lay rơm bên lại rôi siết chặt, 
lây vỏ cây làm áo, hình phạt con dê núi, lây câu móc vào thit, cắt thịt thành hình 
đồng tiền, quăng sắt chảy trên thân đầy vết thương | rồi chà mạnh, chuyền hình 
(bắt năm dưới đât, đâm một gậy sắt ngang qua hai lỗ tai rồi xoay tròn), cao đạp 
đài (lột da phân trên, lấy chày giã cho nát thân). Họ tưới băng dầu sôi, họ cho 
chó ăn, họ đóng cọc những người sông, họ lây gươm chặt đâu. Người â ây suy 
nghĩ như sau: “Do nhân làm các nghiệp ác như vậy, các vua chúa khi bắt được 


!5 VÈ những hình phạt này, xem GS. I. 42; D. I. 276; Miln. 197. 
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người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liên áp dụng nhiêu hình phạt sai khác... họ láy 
gươm chặt đâu.” Người â ây vì sợ hãi bởi sự sợ hãi hình phạt, không có đi trộm 
cướp tài sản người khác. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi ác thú? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người suy nghĩ như sau: “Với ai thân làm 
ác, có ác di thục trong tương lai; với ai lời nói ác, có ác dị thục trong tương lai; 
VỚI ai ý nghĩ ác, có ác di thục trong tương lai. Làm thê nào để sau khi thân hoại 
mệnh chung, ta không sanh tại cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?” Người â ây vì 
sợ hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu 
tập lời nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống với tự ngã trong 
sạch. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi ác thú. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. 


II. KINH SO HAI SÓNG NƯỚC (Ủmibhayasuffa)'' (A. II. 123) 


122. Có bốn sự sợ hãi, này các Tý-kheo, được chờ đợi với người di xuống 
nước. Thé nào là bên? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sâu, sợ hãi về nước XOắY, SỢ 
hãi vê cá đữ. Có bốn sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi với người 
đi xuống nước. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đôi với một số thiện nam tử đã xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia định trong Pháp và Luật này, có bốn sự Sợ hãi 
được chờ đợi. Thé nào là bốn? Sợ hãi vè sóng, sợ hãi về cá sâu, sợ hãi về nước 
xoáy, sợ hãi vê cá dữ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia định, 
sông không gia đình. Vi ây suy nghĩ như sau: “Ta nay bị sanh, già, chết, sâu, 
bi, khô, ưu, não áp bức; bị khô áp bức; bị khô chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khô uân này.” Khi được xuất gia như vậy, 
vị này được các vị đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: “Ông cân phải đi 
ra như vậy, ông cân phải đi vê như vậy, ông cân phải ngó tới như vậy, ông cân 
phải ngó quanh như vậy, ông cân phải co tay như vậy, ông cân phải duỗi tay như 
vậy, ông cân phải mang y Sanghati như vậy, ông cân phải mang y bát như vây.” 
VỊ ây suy nghĩ như sau: “Trước kia, khi ta chưa xuât gia, chính ta giảng dạy, 
khuyên giáo người khác. Những người này giông như con ta, ging nhu chau 
ta, lại nghĩ răng cần phải giảng dạy ta, cân phải khuyên giáo ta.” VỊ â ay phan nê, 
khêng hoan hỷ, từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
người này được gọi là vị Tỷ-kheo sợ hãi về sóng. Này các Tỷ-kheo, sợ hãi vê 
sóng là đông nghĩa với phẫn não. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi vè sóng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá sâu? 


!5' Xem M. I. 460; Pss. Sis. 174. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Vi ây suy nghĩ như sau: “Ta nay bị sanh, già, chết, sâu, 
bi, khô, ưu, não áp bức; bi khô áp Dức; bi khô chi phối. Tuy vậy, ta mong có thê 
thây được sự châm dứt toàn bộ khô udn này.” Khi được xuất gia như vậy, vị này 
được các vị đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: “Ông nên nhai cái này, 
ông không nên nhai cái này; ông nên ăn cái này, ông không nên ăn cái này; ông 
nên nêm cái này, ông không nên nêm cái này; ông nên uống cái này, ông không 
nên uống cái này. Cái gì được phép, ông nên nhai; cái gì không được phép, ông 
không nên nhai. Cái gì được phép, ông nên ăn; cái gì không được phép, ông 
không nên ăn. Cai gì được phép, ông nên nêm; cái gi không được phép, ông 
không nên nêm. Cái gì được phép, ông nên uống: cái gì không được phép, ông 
không nên ung. Đúng thời, ông nên nhai; không đúng thời, ông không nên 
nhai. Đúng thời, ông nên ăn; không đúng thời, ông không nên ăn. Đúng thời, 
ông nên nêm; không đúng thời, ông không nên nêm. Đúng thời, ông nên uống: 
không đúng thời, ông không nên uông.” VỊ ây suy nghĩ như sau: “Trước kia, 
khi ta chưa xuất gia, cái gì ta muôn, ta nhai; cái gì ta không muốn, ta không 
nhai. Cái gi ta muôn, ta ăn; cái gi ta không muốn, ta không ăn. Cái gì ta muôn, 
ta ném; cái gì ta không muôn, ta không nêm. Cải gì ta muôn, ta uống: cái gi ta 
không muôn, ta không uống. Cái gì được phép, ta nhai; cái gì không được phép, 
ta cũng nhai. Cái gì được phép, ta ăn; cái gì không được phép, ta cũng ăn. Cái 
gi được phép, ta nêm; cái gì không được phép, ta cũng nêm. Cái gì được phép, 
ta uống: cái gì không được phép, ta cũng uống. Cái gì đúng thời, ta nhai; cái gì 
không đúng thời, ta cũng nhai. Cái gì đúng thời, ta an; cái gi không đúng thời, 
ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, ta nêm; cái gì không đúng thời, ta cũng nêm. Cái 
gi đúng thời, ta uống: cái gì không đúng thời, ta cũng uống. Khi các gia đình 
có tín tâm cúng dường ta ban ngày, phi thời, những món ăn thượng vi loại cứng 
và loại mêm, hình như những món này, ta bi chặn đứng lại trên miệng.” Như 
vậy, vị ây từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Này các Iỷ-kheo, đây được gọi là 
vị Tý-kheo sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá sâu, này các Iý-kheo, là đồng nghĩa với 
tham ăn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi về cá sấu. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, 
sông không gia đình. VỊ ây suy nghĩ như sau: “Ta nay bi sanh, già, chết, sâu, 
bi, khô, ưu, não áp Dức; bi khô áp bức; bi khô chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể 
thấy được sự châm. dứt toàn bộ khô uân này.” Khi được xuất gia như vậy, vị này 
buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trân để khât thực, không phòng 
hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn 
không phòng hộ. Tại đây, vị ây thây gia chủ hay con người gia chủ hưởng thụ, 
được cung câp đây đủ, được thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm thây hoan 
hỷ trong ây. VỊ ây suy nghĩ như sau: “Ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thụ, 
được cung cấp đây đủ, được thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan 


386 Œ KINH TANG CHI BỘ 


hý trong đó. Vì nhà ta có tài sản, ta có thể vừa hưởng thụ tài sản vừa làm các 
công đức.” Vị ây từ bỏ học tập và trở vệ hoàn tục. Này các Tỷ-kheo, đây được 
gọi là vị Tý-kheo sợ hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy, từ bỏ học tập, trở vê hoàn 
tục. Này các Tỷ-kheo, sợ hãi về nước xoáy là đông nghĩa với năm dục trưởng 
dưỡng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi về nước xoáy. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi vê cá dữ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, 
sông không gia đình. VỊ ây suy nghĩ như sau: “Ta bi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khô, ưu, não áp bức; bị khô áp bức; bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể 
thấy được sự châm dut toàn bộ khô uån này.” Khi được xuất gia như vậy, vị này 
buôi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trân để khất thực, không phòng 
hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn 
không chế ngự. Vị này thây ở đây những phụ nữ mặc y phục không đoan chánh 
hay đắp y phục không đoan chánh. Khi thây những phụ nữ mặc y phục không 
đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh, ái dục phá hoại tâm của vi ây. VỊ 
này, tâm bị ái dục phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là vị Ty-kheo sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá dữ, từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. 
Này các Tỷ-kheo, sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là sợ hãi về cá đữ. 

Này các Tỷ-khco, ở đây, có bôn sự sợ hãi này, được chờ đợi đối với một sô 
thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp, Luật này. 


III. KINH CÁC HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC THỨ NHẤT 
(Patharmanãnakaranasuffa)'°Š (A. II. 126) 

123. Có bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt 
và an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Vị 
ây nêm được vị ngọt của thiên â ay, ái luyên thiên á ay và do vậy tìm được an lạc; 
an trú trên ây, chú tâm trên ấy, sông phân lớn với thiên ây, không có thối doa; 
khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Phạm Chúng 
thiên. Một kiếp, này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở Phạm 
Chúng thiên. Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú cho đến hết tuôi thọ ấy, sau 
khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư thiên â Ấy, đi đến địa ngục, đi đến bang sanh, 
di đến nga quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tai đây, sau khi an trú cho đến hết tuôi thọ 
Ây, sau khi sông trọn vẹn tubi thọ của chư thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện 
hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai 
khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là 
vån đê sanh thú. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, 
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chứng đạt và an tru Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị 4y nêm được vi ngọt của thiên â ây, ái luyên 
thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, chú tâm trên ấy, sống phần 
lớn với thiền ấy, không có thôi đọa; khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng 
trú với chư thiên ở cõi Quang Âm thiên. Hai kiếp, này các Tý-kheo, là tuôi thọ 
vô lượng của chư thiên ở Quang Âm thiên. Tại đây, kẻ phàm phu, sau khi an trú 
cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sông trọn vẹn tubi thọ của chư thiên á Ấy, đi đến 
địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đây, sau khi 
an trú cho đến hết tuôi thọ ấ ây, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư thiên ấy, 
nhập Niết-bàn trong hiện hữu ây. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự 
thù thăng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, than!” cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ ba, vị ây nêm được vị ngọt của thiên â ây, ái luyên thiên 
ay và do vậy tìm được an lạc; an tru trên ây, chú tâm trên ấy, sông phần lớn với 
thiền ây, không có thối đọa; khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với 
chư thiên ở Biến Tình thiên. Bốn kiếp, này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô lượng 
của chư thiên ở Biến Tịnh thiên. Tại đây, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến 
hết tuôi thọ ấy, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư thiên â ây, đi đến địa ngục, 
đi đến "bang sanh, di dên nga quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tai day, sau khi an trú cho 
đến hết tuôi thọ ây, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư thiên ấy, nhập Niết- 
bàn trong hiện hữu ây. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, 
đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe 
pháp, tức là vân đề sanh thú. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, ở đây có hạng người xả lạc xả khó, diệt hý ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khô không lac, xả niệm thanh 
tịnh. Vị ây nêm được vi ngọt của thiên â ây, ái luyến thiên ây, do vậy tìm được 
an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ây, sông phân lớn với thiên ấy, không có thối 
đọa; khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Quảng Quả 
thiên.'“° Năm kiếp, này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô lượng các chư thiên ở Quảng 
Quả thiên. Tại đây, kẻ pham phu, sau khi an tru cho đến hết tuôi thọ ây, sau khi 
sông trọn vẹn tuôi thọ của chư thiên A ây, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi 
đến ngạ guy. Còn đệ tử Như Lai, tại đây, sau khi an tru cho đên hết tuôi thọ ấy, 
sau khi sông trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ây, nhập Niễt-bàn trong hiện hữu 
ây. Này các Ty-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thăng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vân 
đê sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 


19 Xem A. I. 113; KS. V. 190. 
16 Xem M. I. 329; III. 103; JA. II. 358. 
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IV. KINH CÁC HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC THỨ HAI 
(Dufiyanãnãkarapasufa)'°' (A. II. 128) 

124. Có bón hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly bêt thiện pháp, chứng đạt 
và an trú Thiên thứ nhật. Ở đây, vê các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, 
thuộc hành, thuộc thức,!2 vị åy tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, là ung 
nhọt, là mũi tên, là bắt hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trông 
không, là vô ngã. VỊ â ây, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với 
chư thiên ở Tịnh Cư thiên.! Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không có 
chung cùng với các hàng phàm phu. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tâm và 
tứ... Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư và an trú. O đây, về các pháp 
thuộc sic, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức, vi ây tùy quán là vô 
thường, là khô, là bệnh, là mụn nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là 
hướng ngoại, là hoại diệt, là trông không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại 
mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Tịnh Cư thiên. Sự sanh khởi 
này, này các Tỷ-kheo, không có chung cùng các hàng phàm phu. 

Có bốn hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


V. KINH TỪ TÂM THỨ NHẤT (Pathamamettasutta) (A. II. 128) 


125. Có bốn hạng người, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng khởi với từ, biên mãn 
một phương rôi an trú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cung khắp thê giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy 
phương KU, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biên mãn với tâm cung khởi 
VỚI tù, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ â ây nêm được vị ngọt của 
thiên á ây, al luyên thiên å ây, do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, chú tâm trên 
ây, sông phân lớn với thiền áy, không có thối doa; khi thân hoại mệnh chung, 
được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi Phạm Chúng thiên. Một kiếp, này các 
Tý-kheo, là tuôi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi Phạm Chúng thiên. Tại đây, 
kẻ phảm phu, sau khi an trú cho đến hết tuôi thọ ấy, sau khi sông trọn vẹn tuôi 
thọ của chư thiên ây, đi đên địa ngục, đi đến bang sanh, di đến nga guy. Còn đệ 
tử Như Lai, tại đây, sau khi an trú cho đến hết tuôi thọ ấy, sau khi sông trọn vẹn 
tubi thọ của chư thiên ây, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ây. Này các Tý-kheo, 
đây là sự đặc thù, đây là sự thù thăng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vân đề sanh thú. 


t6! Tham chiêu: Ý hành kinh ÆT (T.01. 0026.168. 070024). 
162 Năm thủ uân. KS. II. 103, 155; IV. 50, 135. 
16 Suddhāvasā: Tịnh Cư thiên. Xem GS. I. 213; S. I. 26; KS. V. 58, 180. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người với tâm cùng khởi với bi... 
với tâm cùng khởi với hý... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi 
an trú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương KU, củng 
khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biên mãn với tâm cùng khởi với xả, quảng đại 
vô biên, không hận, không sân. Vị 4y nêm được vị ngọt của thiên á ây, ái luyến 
thiền 4 ay, d do vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sông phân lớn 
với thiên ấy, không có thôi đọa; khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú 
với chư thiên ở cõi Quang Âm thiên. Hai kiếp, này các Tý-kheo, là thọ mạng 
của các chư thiên ở Quang Âm thiên... được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi 
Biến Tịnh thiên. Bốn kiếp, này các Tỷ-kheo, là thọ mạng của chư thiên ở cõi 
Biến T ¡nh thiên... được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi Quảng Quả thiên. 
Năm kiếp, này các Ty-kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi Quảng 
Quả thiên. Tại đây, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tubi thọ của chư 
thiên ây, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư thiên 4 ây, đi đến địa ngục, đi đến 
bàng sanh, đi đến ngạ quý. Còn đệ tử Như Lai, tại đây, sau khi an trú cho đến 
hết tuôi thọ ấy, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu â ây. Này các Ty-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây 
là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vån đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 


VỊ. KINH TỪ TÂM THỨ HAI (Dutiyamettāsutta) (A. Il. 130) 


126. Có bôn hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào 
là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người với tâm cùng khởi với từ... (như 
kinh 125)... không hận, không sân. VỊ ây, ở đây, về các pháp thuộc sắc... (như 
kinh 124)... là vô ngã. VỊ ây, sau khi thần hoại mệnh chung, được sanh cộng trú 
với chư thiên ở Tịnh Cư thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi nảy, không có 
chung cùng các hàng phàm phu. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt 
hiện hữu ở đời. 


VII. KINH SỰ VI DIỆU CỦA NHƯ LAI THỨ NHẤT 
(Pathamatathāgataacchariyasutta)* (A. II. 130) 

127. Này các Tý-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất 
hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có xuất hiện. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, khi Bô- tát từ bỏ thân ở cối trời Tusita (Đâu-suât), chánh 
niệm tỉnh giác, nhập vào mẫu thai; khi â ây, môt hào quang vô lượng, thân điệu, 
thăng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thê giới, gồm có thế giới chư 
Thiên, thé giới Ma vương và Phạm thiên, quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 


'4 Tên kinh này và 3 kinh kế tiếp (128, 129, 130) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Marvels, nghĩa là 
Những điêu vi điệu hy hữu. Tham chiêu: Vị tăng hữu pháp kinh R% 4 RAS (T.01. 0026.32. 0469c20). 


390 # KINH TĂNG CHI BỘ 


chư thiên và loài người; cho đến những thế giới ở chặng giữa bất hạnh, không 
có nên tảng, tối tăm, u ám, tại đây mặt trăng, mặt trời với đại thân lực, đại 
oai lực như vậy cũng không thể chiêu thâu ánh sáng. Trong những cảnh giới 
Ấy, một hào quang vô lượng, thâm diệu thắng xa uy lực chư thiên hiện ra. Và 
các chúng sanh, sanh tại đây, nhờ hào quang ây mới thấy nhau và nói: “Cũng 
có những chúng sanh khác sông ở đây.” Này các Ty-kheo, khi Như Lai, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác xuât hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
nhất xuất hiện. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Bò- tát chánh niệm tỉnh giác, từ bụng mẹ sanh 
ra, khi â ây, môt hào quang vô lượng, thân diệu, thắng xa oai lực của chư thiên 
hiện ra cùng khắp thé giới, gồm có thế giới chư Thiên, thế giới Ma vuong và 
Pham thiên, quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người; cho đến 
những thé giới ở chặng giữa, bat hạnh, không có nên táng, tôi tăm, u ám, tại đây 
mặt trăng, mặt trời với đại thân lực, đại oai lực như vậy cũng không thê chiều 
thâu ánh sáng. Trong những cảnh giới ây, một hào quang vô lượng thân diệu 
thắng xa uy lực của chư thiên hiện ra. Và các chúng sanh, sanh tại đây, nhờ hào 
quang ây mới thây nhau và nói: “Cũng có những chúng sanh khác sông ở đây.” 
Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện, đây 
là pháp v1 diệu chưa từng có thứ hai xuât hiện. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai chứng ngộ được Vô thượng Chánh 
đăng giác, khi ây trong thé giói chư Thiên... (như trên)... “Cũng có những 
chúng sanh khác sông ở đây.” Này các lý-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba xuất hiện. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai chuyền bánh xe pháp vô thượng, khi 
ay trong thê giới chư Thiên... (như trên)... “Cũng có những chúng sanh khác 
sông ở đây.” Này các lý-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác 
xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư xuất hiện. 

Này các Tý-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hản Chánh Đăng Giác xuất hiện, 
có bôn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. 


VIII. KINH SỰ VI DIỆU CỦA NHƯ LAI THỨ HAI 
(Dutiyatathãgataacchariyasuffa)'° (A. II. 131) 

128. Này các Tý-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất 
hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. Thế nào là bôn? 

Này các Tý-kheo, quân chúng ưa thích châp giữ, thích thú chấp giữ, hoan 
hý châp giữ; khi pháp không châp giữ được Như Lai thuyết giảng, họ khéo 
nghe, lăng tai, chánh trí an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất xuất hiện. 

Này các Tý-kheo, quần chúng ưa thích kiêu mạn, thích thú kiêu mạn, hoan 
hỷ kiêu mạn; khi pháp không kiêu mạn được Như Lai thuyết giảng, họ khéo 


165 Tham chiếu: Tăng. ‡# (T.02. 0125.25.3. 0631b19). 
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nghe, lăng tai, chánh trí an trú tâm. Này các Tý-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai xuất hiện. 


Này các Tý-kheo, quần chúng ưa thích không an tịnh, thích thú không an 
tịnh, hoan hỷ không an tịnh; khi pháp an tịnh được Như Lai thuyết giảng, họ 
khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Này các Tý-kheo, khi Như Lai, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba 
xuất hiện. 

Này các Tỷ-kheo, quần chúng đi đến vô minh, trở thành mù quáng, bị trói 
buộc che đậy; khi Như Lai thuyết pháp nhiếp phục vô minh, họ khéo nghe, lăng 
tai, chánh trí an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư xuất hiện. 


Này các Tý-kheo, khi Như Lai, bậc À-la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện, 
có bên pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. 


IX. KINH SỰ VI DIỆU CỦA ANANDA (4inandaacchariyasuffa) (A. II. 132) 

129. Này các Tỷ-kheo, có bên pháp vi diệu chưa từng có này về Ananda. 
Thé nào là bên? 

Này các Ty-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo đi đến yết kiến Ananda, hê1 chung 
ay hoan hỷ được yêt kiến Ananda. Tại đây, nêu Ananda thuyết pháp, hội chúng 
ây hoan hỷ với lời thuyết giảng. Chúng Tỷ-kheo không được vui vẻ, này các 
Tỷ-kheo, nêu Ananda giữ im lặng. 


Này các Tỷ-kheo, nêu chúng Tỷ-kheo-ni... nêu chúng nam cư si.. . nêu chúng 
nữ cư sĩ đi đến yết kiến Ananda, hội chúng ây hoan hỷ được vết kiên Ananda. 
Tại đấy, nêu Ananda thuyết pháp, hội chúng d ây được hoan hý với lời thuyết 
giảng. Chúng nữ cư sĩ sẽ không được vui vẻ, này các Tỷ-kheo, nêu Ananda giữ 
im lặng. 

Này các Tý-kheo, có bên pháp vi diệu chưa từng có này về Ananda. 


X. KINH SỰ VI DIÈU CỦA VUA CHUYÊN LUẦN 
(Cakkavaffiacchariyasufía) (A. II 133) 

130. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này vê Vua Chuyển 
Luân. Thé nào là bôn? 

Này các Ty-kheo, nếu có chúng Sát- đế-ly đến yết kiễn Vua Chuyên Luân, 
hội chúng â ây được hoan hý vì được yết kiến Vua Chuyên Luân. Tại đây, néu vị 
Vua Chuyên Luân nói chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và 
nếu Vua Chuyển Luân im lặng, chúng Sat-dê-Iy bị thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, néu có chúng Bà-la-môn... néu có chúng gia chủ... nếu có 
chúng Sa-môn đến yết kiến Vua Chuyên Luân, hội chủng ây được hoan hy vì 
được yết kiến Vua Chuyên Luân. Tại đây, nêu vị Vua Chuyên Luân nói chuyện, 
hội chúng được hoan hý với bài nói chuyện. Và nếu Vua Chuyên Luân im lặng, 
chúng Sa-môn bị thất vong. 
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Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về Vua Chuyên Luân. 


Cũng vậy, này các Iỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này vè Ananda. 
Thé nào là bốn? 


Này các Tỷ-kheo, néu chúng Tỷ-kheo đi đến yết kiến Ananda, hê1 chung 
ay hoan hy được yết kiến Ananda. Tại đây, nêu Ananda thuyết pháp, hội chúng 


ay hoan hỷ với lời thuyết giảng. Chúng Tỷ-kheo không được vui vẻ, này các 
Tý-kheo, nêu Ananda giữ im lặng. 


Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo-ni... 

Này các Tý-kheo, néu chúng nam cư sĩ... 

Này các Tý-kheo, nêu chúng nữ cư sĩ... 

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này vê Ananda. 
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XIV. PHẨM LOÀI NGƯỜI 
(PUGG4LAVAGG4) 


I. KINH KIẾT SỬ (Samyojanasutta) (A. II. 133) 

131. Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bên? 

Ở đây, này các Tý-kheo, đôi với một hạng người, các hạ phần kiết sử không 
được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử 
khiến được hữu không được đoạn tận. 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, các hạ phần kiết 
sử được đoạn tận, nhưng các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các 
kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. 

Nhưng ở đây, này các Ty-kheo, đối với một hạng người, các hạ phan kiết sử 
được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, nhưng các kiết sử 
khiến được hữu không được đoạn tận. 

Nhưng ở đây, này các Tý-kheo, đối với một hạng người, các hạ phần kiết 
sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được hữu được đoạn tận. 

Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ phân kiết sử không được 
đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được hữu không được đoạn tận? 

Đối với vị Nhất Lai, đôi với hạng người nảy, này các Tỷ-kheo, các hạ phân 
kiết sử không được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, 
các kiết sử khiên được hữu không được đoạn tận. 


Đối với hạng người nào, này các Ty-kheo, các hạ phân kiết sử được đoạn 
tận, nhưng các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được hữu không được đoạn tận? 

Đối với hạng người Thượng lưu đi đến Sắc Cứu Cánh thiên. Đối với hạng 
người này, này các Ty-kheo, các hạ phân kiết sử được đoạn tận, nhưng các kiết 
sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không 
được đoạn tận. 

Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ phân kiết sử được đoạn 
tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, nhưng các kiết sử khiến được 
hữu không được đoạn tận? 
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Đối với hạng người Trung gian Bát-niễt-bàn, này các Tỷ-kheo, các hạ phần 
kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, nhưng các 
kiết sử khiên được hữu không được đoạn tận. 

Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn 
tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu 
được đoạn tận? 

Đối với bậc A-la-hán, này các Tỷ-kheo, các hạ phân kiết sử được đoạn tận, 
các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiên được hữu được 
đoạn tận. 

Có bên hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


II. KINH TRÁ LỜI (Pafibhãnasuffa)'S (A. II. 135) 

132. Có bốn hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bên? Trả lời twong ứng, trả lời không tự tại; trả lời tự tại, trả lời không tương 
ứng; trả lời tương ứng và trả lời tự tại; trả lời không tương ứng và trả lời không 
tự tại. 

Có bốn hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


III. KINH LANH TRÍ (Ugghațitaññūsutta)® (A. II. 135) 

133. Có bốn hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào 
là bốn? Biết một cách tông quát, 168 biết một cách rộng rãi với các chỉ tiết,!“2 biết 
cân phải hướng dẫn, chỉ giỏi về chữ nghĩa.!?9 


Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


IV. KINH KẾT QUÁ CỦA SỰ NO LỰC (Uffhãnaphalasuffa)”! (A. II. 135) 


134. Có bốn hạng người, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bốn? Sống nhờ kết quả của nỗ lực, sông không nhờ kết quả của hành động; 
sông nhờ kết quả của hành động, sống không nhờ kết quả của nỗ lực; sông nhờ 
kết quả của nô lực va sông nhờ kết quả của hành động: sống không nhờ kêt quả 
của nỗ lực và sống không nhờ kết quả của hành động. 


Có bôn hạng người này, này các Ty-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


16 Xem Pug. 42. AA. III. 131: Yuttappatibhano no muttappatibhanoti pahham kathento yuttameva 
katheti, sīgham pana na katheti, sanikameva kathetīti attho (“Trá lời tương ứng, trả lời không tự tại” 
nghĩa là khi được hỏi thế nào, thì trả lời đúng đắn, có liên hệ ý nghĩa, không trả lời hấp tấp, trả lời 
chậm rãi). 


! Xem Pug. 41; Netti. 211. 


mg ag a- 


168 Ugghațitaññū: Sankhepahihin (học văn táo). 


~ > pad 


16? Jpaficitaifiii: Vitthāritaññuü (học chỉ tiết). 

10 Padaparamo: Học thuộc lòng nhưng không hiểu. 

7! Bản tiếng Anh của PTS: Effort, nghĩa là NO lwc. Xem Pug. 51. Trong AA. III. 132, cả hai thuật ngữ 
väyamaphala và puññaphala được sử dụng khác nhau, và cho ví dụ: Vua cõi trời Bôn Thiên Vương và 
chư thiên sông không nô lực, sông nhờ kêt quả của hành động. Vua và các vị đại thân sông nhờ cả hai. 
Các chúng sanh ở đọa xứ thuộc loại thứ tư. 
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V. KINH CÓ TỘI (Savajjasutfa) (A. II. 135) 


135. Có bốn hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bên? Có tội, nhiều tội, ít tội, không có tội. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp có tội, 
thành tựu với khâu nghiệp có tội, thành tựu với ý nghiệp có tội. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người có tĝi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nhiều tội? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp có tội 
nhiêu, không tội ít; thành tựu với khâu nghiệp có tội nhiều, không tội ít; thành 
tựu với ý nghiệp có tội nhiều, không tội ít. Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng 
người nhiều tội. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người ít tội? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp không 
tội nhiều, có tội ít; thành tựu với khâu nghiệp không tội nhiều, có tội ít; thành 
tựu với ý nghiệp không tội nhiêu, có tội ít. Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng 
người ít tỘI. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là hạng người không có tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp không có 
tội, thành tựu với khâu nghiệp không có tội, thành tựu với ý nghiệp không có 
tội. Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng người không có |ỘI. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


VI. KINH CÓ GIỚI THỨ NHẬT (Pa/hamasilasuffa) (A. II. 136) 

136. Có bên hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào 
là bên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không đây đủ về giới, không đây đủ 
vê định, không day đủ vê tuệ. Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người đây đủ về 
giới, không đây đủ vê đinh, không đây đủ vê tuệ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người đây đủ về gIỚI, đây đủ vê định, không đây đủ về tuệ. O đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người đây đủ về giới, day đủ về định, đây đủ về tuệ. 


Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


VII. KINH CÓ GIỚI THỨ HAI (Dutiyasīlasutta)"? (A. Il. 136) 
137. Có bốn hạng người, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bôn? 


172 Kinh này không r nói đến hạng người đầu. Trong Pug. 37 có nói đến hạng người này. Hạng thứ hai chỉ 
cho Dự Lưu và Nhất Lai; hạng thứ ba là Bất Lai; hạng thứ tư là A-la-hán. Chu giải lại giải thích hạng 
thứ nhất là vô minh phàm phu; hạng thứ hai là phàm phu có giới; hạng thứ ba là Dự Lưu, Nhất Lai, Bât 
Lai; hạng thứ tư là A-la-hán. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không kính trọng giới, không xem 
giới là tôi thượng;'” không kính trọng định, không xem định là tôi thượng; 
không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tôi 
thượng, không kính trọng định, không xem định là tôi thượng, không kính trọng 
tuệ, không xem tuệ là tôi thượng. 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tôi 
thượng; kính trọng định, xem định là tối thượng; không kính trọng tuệ, không 
xem tuệ là tối thượng. 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối 
thượng; kính trọng định, xem định là tôi thượng; kính trọng tuệ, xem tuệ là 
tôi thượng. 


Có bên hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


VIII. KINH VIÊN LY (Nikaffhasufa) (A. Il. 137) 


138. Có bên | hạng người, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào 
là bên? Thân viên ly, tâm không viễn ly; thân không viễn ly, tâm viễn ly; thân 
không viễn ly, tâm không viễn ly; thân viễn ly và tâm viễn ly. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là thân viễn ly, tâm không viễn ly? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, 
các trú KU xa vắng, tại đây, vị ấy nghĩ đên dục tầm, nghĩ đến sân tâm, nghĩ đên 
hại tầm. Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng người thân viễn ly, nhưng tâm 
không viễn ly. 

Này các Tý-kheo, thê nào là thân không viễn ly, tâm viên ly? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người không sông tại các núi non, khóm 
rừng, các trú xứ xa văng; tại đây, VỊ ây nghĩ đến tâm xuất ly, nghĩ đến tâm vô 
sân, nghĩ đến tầm bât hại. Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng người thân không 
viên ly, nhưng tâm viễn ly. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thân không viễn ly và tâm không viên ly? 

Ở đây, này các 1ý-kheo, có hạng người không sống tại các núi non, khóm 
rừng, các tru Xứ xa văng; tại đây, vị ây nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tâm, nghĩ 
đến hại tâm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân không viên ly và 
tâm không viễn ly. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thân viễn ly và tâm viễn ly? 

Ở đây, này các Yy-kheo, có hạng người sóng tại các núi non, khóm rừng, 
các trú xứ xa văng; tại đây, vị ây nghĩ đến tâm xuất ly, nghĩ đến tầm không. sân, 
nghĩ đến tâm không hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân viên ly 
và tâm viễn ly. 


13 Adhipateyya: Kính trọng hay xem là tối thượng, quan trọng. Trong A. I. 147, /e/thãkakarana, đặt vào 
vị trí thứ nhât. 
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Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


IX. KINH VỊ THUYÊẾT PHÁP (Dhamnakathikasuffa)'”^ (A. II. 138) 
139. Này các Tỷ-kheo, có bên hạng người thuyết pháp này. Thế nào là bên? 
Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người thuyết pháp, nói ít và không liên hệ 
đến vấn đề; và hội chúng không thiện xảo vè liên hệ hay không liên hệ. Như 
vây, này các Tý-kheo, là hạng người thuyết pháp và vị åy được xem là hạng 
người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, nói ít và liên hệ đến 
vẫn đề; và hội chúng thiện xảo vê liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người thuyết pháp và vị ây được xem là hạng người thuyết 
pháp cho một hội chúng tương tự. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, nói nhiêu và không 
liên hệ đến vẫn đẻ; và hội chúng không thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. 
Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng người thuyết pháp và vị áy được xem là 
hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, nói nhiều và liên hệ 
đến vân đê; và hội chúng thiện xảo vê liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là hạng người thuyết pháp và vị ây được xem là hạng người thuyết 
pháp cho một hội chúng tương tự. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người thuyết pháp này. 


X. KINH HẠNG THUYÉT TRÌNH (Väādīsutta) (A. II. 138) 
140. Này các Tý-kheo, có bôn hạng người thuyết trình này. Thé nào là bốn? 
Có hạng người thuyết trình, này các Tỷ-kheo, đi đến ngõ bí về nghĩa,'75 
không vê văn; có hạng người thuyết trình, này các Tý-kheo, đi dén ngõ bí về 
văn, nhưng không vê nghĩa; có hạng người thuyết trình, này các lý-kheo, đi 
đến ngõ bí về văn cũng như về nghĩa; có hạng người thuyết trình, này các Tỷ- 
kheo, không đi đến ngõ bí về văn cũng như về nghĩa. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người thuyết trình này. 


Không có trường hợp này, không có cơ hội này, này các Tỷ-kheo, là một 
người thành tựu Bốn vô ngại giải,” lại đi đến ngõ bí về văn cũng như về nghĩa. 


14 Xem Pug. 42. 

15 Pariyādānam gacchari: Khi bảo thuyết trình, vị ây đứng im. 

! Bôn Pafisambbhidãä: Nghĩa vô ngại giải (attha), Pháp vô ngại giải (dhamma), Từ vô ngại giải (niruffi) 
và Biện tài vô ngại giải (patibhana). 
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XV. PHẨM HAO QUANG 
(1BHAVAGG4) 


I. KINH HÀO QUANG (Abhasutta) (A. II. 139) 
141. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang này. Thế nào là bên? Hào 
quang mặt trăng, hào quang mặt trời, hào quang ngọn lửa, hào quang trí tuệ. 
Này các Ty-kheo, có bốn loại hào quang này. Và này các Tý-kheo, loại tối 
thượng trong bốn loại này là hào quang trí tuệ. 


II. KINH ÁNH SÁNG (Pabhãsuffa) (A. II. 139) 

142. Này các Tý-kheo, có bốn loại ánh sáng này. Thé nào là bên? Ánh sáng 
mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh sáng này. Và này các Tỷ-kheo, loại tôi 
thượng trong bốn loại này là ánh sáng trí tuệ. 


III. KINH ÁNH LỬA (Alokasutfa) (A. II. 139) 

143. Này các Tý-kheo, có bốn loại ánh lửa này. Thé nào là bên? Ánh lửa 
mặt trăng, ảnh lửa mặt trời, ánh lửa ngọn lửa, ánh lửa trí tuệ. 

Này các Ty-kheo, có bên loại ánh lửa này. Và này các Tỷ-kheo, loại tôi 
thượng trong bôn loại này là ảnh lửa trí tuệ. 
IV. KINH ÁNH CHIẾU (Obhāsasutta) (A. II. 139) 


144. Này các Ty-kheo, có bốn loại ánh chiêu này. Thé nào là bốn? Ánh 
chiêu mặt trăng, ánh chiếu mặt trời, ánh chiêu ngọn lửa, ánh chiếu trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, có bên loại ảnh chiếu này. Và này các Tý-kheo, loại tôi 
thượng trong bốn loại này là ánh chiêu trí tuệ. 


V. KINH ÁNH ĐÈN (P4jofasufa) (A. IL 140) 

145. Này các Tỷ-kheo, có bôn loại ánh đèn này. Thê nào là bên? Ảnh đèn 
mặt trăng, ánh đèn mặt trời, ánh đèn ngọn lửa, ánh đèn trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bên loại ánh đèn này. Và này các Iy-kheo, loại tôi 
thượng trong bôn loại này là ánh đèn trí tuệ. 
VI. KINH THỜI GIAN THỨ NHẬT (Pathamakalasutta) (A. II. 140) 

146. Có bốn loại thời gian này. Thê nào là bốn? Nghe pháp đúng thời, đàm 
luận vê pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời. 

Này các Tý-kheo, có bốn loại thời gian này. 


CHƯƠNG IV. BỒN PHÁP # 399 


VII. KINH THỜI GIAN THỨ HAI (Dutiyakālasutta) (A. II. 140) 

147. Có bốn loại thời gian, này các Iy -kheo, néu khéo tu tâp, néu khéo vận 
chuyền, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bôn? Nghe pháp 
đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời. 

Bốn loại thời gian này, này các Tý-kheo, nêu khéo tu tập, khéo vận chuyên, 
tuân tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh nu!” trời mưa nặng hạt và nước chảy 
theo triền thấp, tràn đây hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe 
núi, thung lũng được tràn đây, thời ao nhỏ được tràn đây; ao nhỏ được tràn đây, 
thời ao lớn được tràn đây: ao lớn được tràn đây, thời sông nhỏ được tràn đây: 
sông nhỏ được tràn đây, thời sông lớn được tràn day; sông lớn được tràn đây, 
thời biển lớn đại dương được tràn đây. Cũng vậy, này các Ty-kheo, bốn loại 
thời gian này, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyên, tuân tự đưa đến sự đoạn 
diệt các lậu hoặc. 


VIII. KINH HẠNH ÁC VÈ LỜI NÓI (Duccaritasutta) (A. II. 141) 


148. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này. Thé nào là bón? Nói 
láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiêm. 


Này các Tý-kheo, có bón hạnh ác về lời nói này. 


IX. KINH HẠNH THIỆN VÉ LỜI NÓI (Sucaritasutta) (A. II. 141) 

149. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này. Thế nào là bốn? 
Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu hòa, nói lời thông minh.!” 

Này các Tỷ-kheo, có bên hạnh thiện vè lời nói này. 
X. KINH LÕI (TINH TỦY) (Sãrasuffa) (A. II. 141) 

150. Này các Tÿ-kheo, có bên lõi này. Thế nào là bốn? Lõi về giới, lõi về 
định, lõi về tuệ, lõi về giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại lõi này. 


! Xem S. Il. 32. 
18 Xem A. II. 226; GS. II. 235 (kinh 221 ở sau). Mantabhasa. D. II. 246 việt mantäya boddhabbaim. 
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XVI. PHẨM CÁC CÁN 
(INDRIY4V4GG4)1 


I. KINH CÁC CĂN (Indriyasuffa)'®° (A. IL 141) 

151. Này các Tỷ-kheo, có bốn căn này. Thế nào là bốn? Tín căn, tên căn, 
niệm căn, định căn. 

Này các Tý-kheo, có bên căn này. 


II. KINH TÍN LỰC (Saddhãbalasufa)'*'! (A. II. 141) 

152. Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thé nào là bốn? Tín lực, tên lực, 
niệm lực, định lực. 

Này các Tý-kheo, có bốn lực này. 


III. KINH TUỆ LỤC (Paññãbalasuffa)'? (A. II. 142) 

153. Này các Tý-kheo, có bốn lực này. Thé nào là bên? Tuệ lực, tân lực, vô 
tội lực, năng nhiêp lực.!33 

Này các Tý-kheo, có bốn lực này. 


IV. KINH NIEM LỤC (Satibalasutta) (A. II. 142) 

154. Này các Tỷ-kheo, có bôn lực này. Thể nào là bốn? Niệm lực, định lực, 
vô tội lực, năng nhiệp lực. 

Này các Tý-kheo, có bốn lực này. 


V. KINH GIẢN TRACH LỰC (Pafisaikhãnabalasuffa) (A. II. 142) 

155. Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thé nào là bên? Giản trach lực,!8 tu 
tập lực, vô tội lực, năng nhiêp lực. 

Này các Tý-kheo, có bôn lực này. 


179 Tên phẩm và tên 2 kinh (151, 152) trong bản tiếng Anh của PTS: (Controlling) Powers, nghĩa là Các 
Lực (Nhiêp phục). 

! Xem KS. V. 168, 179. 

8! Tham chiêu: KS. V. 223; Tap. % (7.02. 0099.667. 0184c18); Tạp A-hàm kinh WJA (T.02. 
0101.18. 0497b11). 

3“ Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Powers, nghĩa là Lực. Tham chiếu: 
Tạp. #È (T.02. 0099.670-672. 0185b01-18). 

!8 AA. HI. 135: Sangahabalanti sahganhitabbayuttakänamn sanganhanabalam (“Năng nhiếp lực” nghĩa 
là năng lực nhiêp những gì nên nhiêp). 

184 Hai lực đầu, xem GS. I. 47. 
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VI. KINH KIẾP (Kappasuffa)'® (A. II. 142) 


156. Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Thé nào là bón? Khi 
kiếp chuyên thành, này các Tỷ-kheo, thật không. dễ gì đê ước tính có bao nhiêu 
năm như vậy, có nhiêu trăm năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy, có nhiều 
trăm ngàn năm như vậy. 

Khi kiếp đã chuyên thành và dừng lại, này các Tý-kheo, thật không dễ gì để 
ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như Vậy, có nhiều ngàn 
năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 

Khi kiếp chuyên hoại, này các Tý-kheo, thật không dễ gì để ước tính có bao 
nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy, có 
nhiêu trăm ngàn năm như vậy. 

Khi kiếp đã chuyên hoại và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì để 
ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều ngàn 
năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. 


VII. KINH BỆNH (Rogasutta) (A. II. 143) 


157. Này các Tý-kheo, có hai loại bệnh này. Thé nào là hai? Bệnh về thân 
và bệnh vê tâm. 

Này các Ty-kheo, chúng ta thây có chúng sanh tự nhận mình là không thân 
bệnh được một năm, tự nhận mình là không thần bệnh được hai năm, được ba... 
được bốn... được năm... được mười... được hai mươi... được ba mươi... được 
bốn mươi năm, tự nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, tự nhận 
mình là không thân bệnh được một trăm năm. Các chúng sanh â ây, này các Tý- 
kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là không tâm 
bệnh dâu chỉ trong một khoảnh khăc,'% trừ những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc. 


Này các Tý-kheo, có bốn loại bệnh này cho người xuất gia. Thé nào là bón? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tý-kheo có dục lớn, bực bội tức tôi, không tự băng 
lòng với các vật dụng như y, đô ă an khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh. VỊ 
ây vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, không tự băng lòng với các vật dụng như 
y, dò ăn khât thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh; khởi lên thèm khát, ác dục, 
muốn được các điêu không đáng được tan than, muốn được các lợi dưỡng, cung 
kính, danh vọng. VỊ ây nô lực, cô gắng, tinh tân, để được các điều không đáng 
được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. VỊ ây sau khi 
tính toán, đi đến các gia đình; sau khi tính toán, ngôi xuống: sau khi tính toán, 
thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu tiện, đại tiện. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là bôn chứng bệnh của người xuất gia. 


Do vậy, này các Tý-kheo, cần phải học tập như sau: “Ta sẽ không có dục 


185 Tham chiếu: Tăng. $ (T.02. 0125.50.9. 0813b23). 
186 Xem KS. III. 2. 
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lớn, bực bội tức tôi, tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, được phẩm trị bệnh. Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được 
các điêu không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, 
danh vọng. Ta sẽ không nỗ lực, không có găng, không tinh tân, đê được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ kham nhân lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm với ruôi và muỗi, với gió, mưa và các vật bò sát; [kham nhân] các hình 
thức nói thô lỗ khó chịu, khó chấp nhận; ta sẽ chịu đựng các khó thọ về thân, 
khởi lên khô đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, đứt 
mạng sông.” Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tập. 


VIII. KINH THÓI DOA (Parihãnisuffa) (A. II. 143) 
158. Tại đây, Tôn giả Sariputta gọi các Tỷ-kheo: 
— Này các Hiên giả Tý-kheo. 
— Thưa vâng, Hiển giả. 
Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giå Sāriputta. Tôn giå Sāriputta nói như sau: 
— Thua các Hiền giả, Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nào thây tự thân có bên pháp 
này, cần phải di đến kết luận răng: “Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp. ” Đây được 


Thế Tôn gọi là thôi đọa. T hé nào là bôn? Tham ái tăng thịnh; sân tăng thịnh; si 
tăng thịnh; đối với các vân đề có mặt, không có mặt, không có tuệ nhãn soi thâu. 


Thưa các Hiền giả, Tý-kheo hay Ty-kheo-ni nào thây tự thân có bốn pháp 
này, cân phải đi đến kết luận răng: “Tôi thôi doa khỏi các thiện pháp.” Đây 
được Thê Tôn gọi là thôi đọa. 


Thưa các Hiền giả, Ty-kheo hay Tý-kheo-ni nào thây tự thân có bốn pháp 
này, cân phải đi đến kết luận răng: “Tôi không thôi đọa khỏi các thiện pháp.” 
Đây được Thé Tôn gọI là không, thôi đọa. Thé nào là bôn? Tham ái giảm thiểu; 
sân giảm thiểu; si giảm thiểu; đôi với các vẫn đề có mặt, không có mặt, có tuệ 
nhãn soi thâu. 


Thưa các Hiền giá, Ty-kheo hay Tỷ-kheo-m nào, thây tự thân có bốn pháp 
này, cần phải đi đến kết luận răng: “Tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp.” 
Đây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 


IX. KINH TY-KHEO-NI (Bhikkhunīsutta)® (A. IL 144) 

159. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rồi 
một TỷỶ-kheo-m1'$Š gọi một người và nói: 

- Hãy đến đây, thưa ô ông. Hãy đi đến Tôn giả Ananda, nhân danh tôi, với 
đầu đánh lễ chân Tôn giả Ananda và nói: “Thưa Tôn giả, Tý-kheo- -ni tên là... bi 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Tỷ-kheo-mi â ây với đâu đånh lễ Tôn giả Ananda và 
nói như sau: “Lành thay! Thưa Tôn giả, nêu Tôn giả Ananda đi đến trú xứ của 
Tỷ-kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ây vì lòng từ mån.” 


!87? Tham chiếu: Tạp. 3# (7.02. 0099.564. 0148a13). 
18 Chú gidi nói răng vị Tỷ-kheo-ni này yêu kính Tôn giả Ananda. 
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— Thưa vâng, nữ Tôn giả. 

Người ây vâng đáp Tỷ-kheo- -ni ây, đi đên Tôn giả Ananda; sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người 
ây nói với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo- ni tên.. . này bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, 
VỚI đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và nói như sau: “Lành thay! Thua Tôn 
giả, nếu Tôn giả đi đến trú xứ của Tý-kheo-ni, đi đến Tý-kheo-ni ấy, vì lòng 
từ mãn.” 

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. 

Rồi Tôn giả Ananda đắp y, cầm y bát, di đến trú xứ Tỷ-kheo-m. Tỷ-kheo- -m 
ây thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đên; sau khi thây, liền trùm đâu và năm trên 
Ø1ường. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tý-kheo-ni ây; sau khi đến, ngôi trên chỗ 
đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Tôn giả Ananda nói với Tỷ-kheo-ni ây: 


— Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ă ăn cân phải 
đoạn tận. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái cần phải đoạn 
tận. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn 
cân phải đoạn tận. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, y cứ vào dâm dục; 
dam dục, sự phá đô cây cầu được Thế Tôn nói đến. 


Này chị, thân này do đồ ă ăn được tác thành, y cứ vào đô ăn; đồ ăn cần phải 
đoạn tận. Như vậy, được nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy? Này chị, ở 
đây, Tỷ-kheo như lý quán sát,'”” thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không 
phải đề đam mê, không phải đề trang sức, không phải đê tự làm đẹp mình, mà 
chỉ để thân này được sông lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương 
hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ răng: “Như vậy, ta diệt trừ cảm thọ cũ và không 
cho khởi lên cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lâm, sông được an ôn.” Vị ây 
sau một thời gian, dầu cho y cứ vào đô ăn, vẫn không đắm trước đồ ăn. 


Này chị, thân này do đồ ă ăn được tác thành, y cứ vào đô ăn; đô ăn cân phải 
đoạn tận. Như vậy, được nói đến, do duyên này được nói đến. 


Này chị, thân này do ái được tác thành, y cu vào ái; ái can phải đoạn tận. 
Như vậy, được nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy? Ở đây, này chị, Tỷ- 
kheo nghe: “Tỷ-kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát.” VỊ ây suy nghĩ: “Thật vậy, ta cũng do đoạn tận các lậu hoặc... ta sẽ 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” VỊ â Ấy, sau 
một thời gian, dâu y cứ vào ái, đoạn tận ái. 

Này chị, thân này do ái tác thành, y cu vào ål; ái cân phåi đoan tân. Nhu vây, 
được nói đến, do duyên này được nói đến. 


Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành, y cu vào kiêu mạn; kiêu mạn can 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy? Ở đây, 


! Xem S. II. 98, Puttamamsūpamasutta;, S. IV. 104. 
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này chị, Ty-kheo nghe: “Tỷ-kheo tên nảy, do đoạn diệt các lậu hoặc... Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” VỊ â ây suy nghĩ: “Vậy sao ta không như vậy?” Vị 
ây, sau một thời gian, dầu y cứ vào kiêu mạn, đoạn tận kiêu mạn. 


Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cân 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, do duyên này được nói đến. 


Này chị, thân này do dâm dục tác thành; dâm dục, sự phá đồ cây cầu được 
Thé Tôn nói đến. 


Rôi Tỷ-kheo-m ây, từ p1ường đứng dậy. đắp thượng y vào một bên vai, với 
đâu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa với Tôn giả Ananda: 


— Một lỗi con đã vi phạm, ' thưa Tôn giả, vì ngu đân, vì si mê, vì bêt thiện. 
Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Ananda chấp nhận cho con tội lỗi này là một tội 
lỗi để con ngăn ngừa trong tương lai! 


— Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội, vì ngu dan, vì si mê, vì bất thiện 
chị đã làm như vậy. Này chị, vì chị _thây phạm tội là phạm tội, và như pháp 
phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ây cho chị. Này chị, như vậy, Luật của bậc 
Thánh được tăng trưởng khi thấy được phạm tội là phạm tội, và như pháp phát 
lộ để ngăn giữ trong tương lai. 


X. KINH LUẬT CỦA BẬC THIỆN THỆ (Sugafavinayasuffa) (A. Il. 147) 


160. Nay các Ty-kheo, khi bậc Thiện Thệ hay Luật của bậc Thiện Thệ an trú 
ở đời là vì hạnh phúc cho quân chúng, vì an lạc cho quân chúng, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Thiện Thệ? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai có mặt ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự 


Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Này các Tỷ-kheo, đây là bậc 
Thiện Thệ. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Luật của bậc Thiện Thệ? 

VỊ ây thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn cú, có nghĩa, nói 
lên Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch. Này các Tỷ-kheo, đây là Luật của 
bậc Thiện Thệ. 

Này các Tỷ-kheo, khi bậc Thiện Thệ hay Luật của Thiện Thệ an trú ở đời, là 
vì hạnh phúc cho quân chúng, vì an lạc cho quân chúng, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 

Có bên phap nay, nay cac Ty-kheo, dua dén Diệu pháp hỗn loạn và biến 
mất. Thế nào là bên? 

Ỏ đây, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo học thuộc lòng kinh, '”' được lãnh thọ 
sai lâm, với văn cú bị sap đặt đảo lộn. Do văn cú bị sắp đặt đảo lộn, này các 


190 Hình thức phát lộ sám hồi. Xem A. I. 59, 103; S. II. 127; Vin. I. 315. 
91 Xem A. I. 59; M. I. 133. 
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Tỷ-kheo, nên nghĩa lý bị hướng dẫn sai lạc. Này các Ty-kheo, đây là pháp thứ 
nhất đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biên mắt. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, các Iý-kheo là những người khó nói, thành tựu 
với những pháp khiến cho trở thành khó nói, khó kham nhẫn. Họ không kính 
trọng“ lời giáo giới. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến Diệu pháp 
hỗn loạn và biên mat. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, đôi với các Ty-kheo nghe nhiêu, thông hiểu các 
tập A-hàm,'” bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yêu, các vị ây không nói lại kinh 
cho người khác một cách cần thận; khi họ mệnh chung, kinh bị căt đứt tại gốc 
rễ, không có chỗ y cứ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thu ba đưa đến Diệu pháp 
hỗn loạn và biễn mat. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo truóng lão là những vị sống đây 
đủ,” lười biếng, dẫn đâu vê đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sông viễn ly, không có 
gắng tinh tân, đề đạt được những gi chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, đề chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và những thé hệ sau tiếp 
nối theo tà kiên của họ. Thê hệ ây cũng sông đây đủ, lười biêng, dẫn đâu về đọa 
lạc, bỏ rơi gánh nặng sông viễn ly, không cô gang tinh tân, đề đạt được những 
gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những 
gi chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ tư đưa đến Diệu pháp 
hỗn loạn và biến mắt. 


Này các Tý-kheo, có bỗn pháp này đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mắt. 
Này các Ty-kheo, có bốn pháp này đưa đên Diệu pháp an trú, không hỗn 
loạn và không biên mất. Thé nào là bên? 


Ở đây, này các Ty-kheo, các Iý-kheo học thuộc lòng kinh được khéo lãnh 

thọ, với văn cú sắp đặt đúng din. Do văn cú được sắp đặt đúng đắn, này các 

Tỷ-kheo, nên nghĩa lý được hướng dẫn đúng ‹ đăn. Này các Iý-kheo, đây là pháp 
thứ nhất đưa đên Diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mắt. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, các 1ỷ-kheo là những người dè nói, thành tựu 
VỚI những pháp khiến cho trở thành dễ nói, kham nhẫn. Họ kính trọng những 
lời giáo giới. Này các Ty-kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến Diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn và không biên mat. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đôi với các 1ý-kheo nghe nhiều, thông hiểu các 
tập A-hàm, bậc trì Pháp, tri Luật, tri Toát yêu, các vị ây nói lại kinh cho người 
khác một cách cần thận; khi họ mệnh chung, kinh không DỊ căt đứt tận gôc rễ, 
có chỗ y cứ. Này các Ty-kheo, đây là pháp thứ ba đưa đến Diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn và không biên mắt. 


9% 4poadakkhinagsahr. Cầm tay trái, còn có nghĩa là vụng về. Ở đây dịch là không kính trọng. Xem 
S. II. 204. 


13 Xem A. I. 117; II. 169; II. 360. Agatagama. Agama chỉ cho kinh điên; ở Tích Lan, ngày nay dùng 
thuật ngữ này đê chỉ cho đạo Phật. 
! Xem GS. I. 66; M. I. 14, 32. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trưởng lão không là những vị sống 
day đủ, không lười biêng, không dẫn đầu về đọa lạc, không bỏ rơi gánh nặng 
sông viên ly, cô găng tinh tân, để đạt được những gi chưa đạt được, để chứng 
đặc những gì chưa chứng. đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và 
những thê hệ về sau tiếp nối theo chánh kiến của họ; thế hệ â ây không sông đây 
đủ, không lười biếng, không dẫn đầu về đọa lạc, không bỏ rơi gánh nặng sông 
viễn ly, cô gắng, tinh tên, để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc 
những øì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là pháp thứ tư đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không 
bién mắt. 

Này các Tỷ-kheo, bốn pháp này đưa đến Diệu pháp được an trú, không hỗn 
loạn và không biến mắt. 
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XVII. PHẨM ĐẠO HANH 
(P4TIP4DÄVAGG4) 


I. KINH TÓM TAT (Samkhittasutta) (A. II. 149) 


161. Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành"” này. Thế nào là bốn? Đạo hành 
khổ thăng trí! chậm; đạo hành khô thăng trí nhanh; đạo hành lạc thắng trí 
chậm; đạo hành lạc thăng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, có bên đạo hành này. 


II. KINH CHI TIẾT (W?/hãrasuffa)'°? (A. II. 149) 


162. Này các Ty-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? Đạo hành khô 
thắng trí chậm; đạo hành khô thắng trí nhanh; đạo hành lạc thắng trí chậm; đạo 
hành lạc thăng trí nhanh. 

Này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành khô thắng trí chậm? 

Ở đây, có người bản tánh tham dục rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ 
ưu do tham dục (raga) sanh; bản tánh sân rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ 
khô ưu do sân hận sanh; bản tánh sĩ rat cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khô 
ưu đo sĩ sanh. Với người ây, năm căn này hiện ra rất mềm yêu, tức là tín căn, 
tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mèm yếu, người ây đạt 
được vô gián định'”” một cách chậm chap để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành khô thắng trí chậm. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khô thắng trí nhanh? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người bản tánh tham dục rât cường thịnh, luôn 
luôn cảm thọ khô ưu do tham dục sanh; bản tánh sân rất cường thịnh, luôn luôn 
cảm thọ khô ưu do sân hận sanh; "ban tánh si rất cường thịnh, luôn luôn cảm 
thọ khô ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rat dôi dào, tức là tín 
căn, tán căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dôi dào, người ấy đạt 
được vô giản định một cách nhanh chóng để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành khô thắng trí nhanh. 


195 Pa/ipadä. Xem DB. III. 101. 
!% Abhififia: Thăng trí, có liên hệ đến thần thông. 
!9 Tham chiếu: 7ăng. +% (7.02. 0125.31.3. 0668a12). 


%8 4{nanfariyam samadhim: Vô gián định. Xem Vism. Il. 675. 

Sn. 40: Yam buddhaseftho parivannayl sucin, samadhimanantarikahfhamahu (Điều mà đức Phật tối 
thăng đã ca ngợi là trong sạch, Ngài đã nói điều á ây là định cho quả không bị gián đoạn). Expos. 1. 244 
viêt SỰ thất bại, không chứng được là do các triền cái. Nghĩa là thật khó cho vị ây đoạn trừ 5 hạ phần 
kiết sử mà không có sự cô găng. 
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Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc thắng trí chậm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người bản tánh tham dục không có cường thịnh, 
luôn luôn không có cảm thọ khô ưu do tham dục sanh; bản tánh sân không có 
cường thịnh, luôn luôn không có cảm thọ khô ưu do sân hận sanh; bản tánh 
si không có cường thịnh, luôn luôn không có cảm thọ khô ưu do sĩ sanh. Với 
người ấy, năm căn này hiện ra rất mêm yêu, tức là tín căn, tên căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn. Do năm căn này mêm yêu, người ây đạt được vô gián định 
một cách chậm chạp đê đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành lạc thăng trí chậm. 

Này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành lạc thắng trí nhanh? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người bản tánh tham dục không có cường 
thịnh, luôn luôn không có cảm thọ khô ưu do tham dục sanh; bản tánh sân 
không có cường thịnh, luôn luôn không có cảm thọ khô ưu do sân sanh; bản 
tánh sĩ không có cường thịnh, luôn luôn không có cảm thọ khô ưu đo sĩ sanh. 
Với người ấy, năm căn này hiện ra rất dôi dào, tức là tín căn, tân căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn. Do năm căn này dôi đào, người ây đạt được vô gián định một 
cách nhanh chóng đê đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành lạc thăng trí nhanh. 

Này các Tý-kheo, có bên đạo hành này. 


HI. KINH BAT TINH (Asubhasutta) (A. II. 150) 


163. Này các Tý-kheo, có bốn đạo hành này. Thé nào là bốn? Đạo hành khổ 
thăng trí chậm; đạo hành khô thắng trí nhanh; đạo hành lạc thắng trí chậm; đạo 
hành lạc thắng trí nhanh. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là đạo hành khô thắng trí chậm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ” sông quán bêt tịnh trên thân, với tưởng 
nhàm chán đôi với các món ăn, với tưởng không hoan hý đối với tật cå thé giới, 
quản vô thường đối với tất cả hành; với tưởng chết, vị ây khéo an trú nội tâm. 
Vị ây sông y cứ trên năm Hữu học lực, tức là tín lực, tàm lực, quý lực, tân lực, 
tuệ lực. Với vị ây, năm căn này hiện ra rất mêm yếu, tức là tín căn, tân căn, niệm 
căn, định căn, tuệ căn. VỊ ây, do năm căn này mêm yêu, đạt được vô gián định 
một cách chậm chạp đề đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành khô thắng trí chậm. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khô, thắng trí nhanh? 

Ở đây, này các Tý-kheo, 1ý-kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng 
nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
quản vô thường đối với tất cả hành; với tưởng chết, vị ấy khéo an trú nội tâm. 
Vị ấy sống y cứ trên năm Hữu học lực, tức là tín lực, tàm lực, quý lực, tân lực, 
tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tín căn, tên căn, niệm 


19 Các kinh trước nói bất cứ người nào, kinh này chỉ rõ là vị Tỷ-kheo. Xem Dh. v. 80; It. 80. 
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căn, định căn, tuệ căn. VỊ â ây, do năm căn này dôi dào, chứng được vô gián định 
một cách nhanh chóng để đoạn trừ các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
đạo hành khô thăng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc thắng trí chậm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhật... chứng và trú Thiền thứ hai... chứng và trú Thiền thứ ba... xả 
lạc xả khổ, châm dứt khô ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. Via ây sông y cứ trên năm Hữu học lực, tức 
là tín lực, tàm lực, quý lực, tân lực, tuệ lực. Với vị åy, năm căn này hiện ra rất 
mèm yếu, tức là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. VỊ ây, do năm căn 
này mêm yêu, đạt được vô gián định một cách châm chap đề đoạn diệt các lậu 
hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành lạc thắng trí chậm. 


Này các Tý-kheo, thé nào là đạo hành lạc thắng trí nhanh? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất... chứng và trú Thiên thứ hai... chứng và trú Thiền thứ ba... 
chứng và trú Thiền thứ tư... VỊ â ây sông y cứ trên năm Hữu học lực này, tức là 
tín lực, tam lực, quy lực, tân lực, tuệ lực. Với vị ây, năm căn này hiện ra rất dôi 
dào, túc là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dòi 
dào, vị ấy chứng được vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn tận các lậu 
hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành lạc thăng trí nhanh. 


Này các Tý-kheo, có bốn đạo hành này. 


IV. KINH KHAM NHÂN THỨ NHẬT (Pa/hamakharmasuffa) (A. I. 152) 

164. Này các Tý-kheo, có bên đạo hành này. Thế nào là bên? Đạo hành 
không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là đạo hành không kham nhẫn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chửi mắng lại kẻ đã chửi mắng, sân 
hận lại với kẻ đã sân hận, gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đạo hành không kham nhẫn. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là đạo hành kham nhẫn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nhiếc mắng lại kẻ đã nhiếc 
mắng, không sân hận lại kẻ đã sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này 
các Tý-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhãn. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là đạo hành nhiếp phục? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tý-kheo khi mắt thây sắc, không nắm giữ tướng 
chung, không năm giŭ tướng riêng; phàm do nhân duyên gi nhẫn căn này không 
được chê ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác, bât thiện khởi lên, vị åy chế ngự 
nguyên nhân â ây, hô trì nhân căn, sông VỚI SỰ chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe 
tiếng... Khi mũi ngửi hương... Khi lưỡi nêm vị... Khi thân cảm xúc... Khi ý biết 
pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng: phàm do nhân 
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duyên gi ý can này không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện khởi lên, vị ây chế ngự nguyên nhân ây, thọ trì ý căn, sống với sự chế ngự 
ý căn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục. 

Và này các Tý-kheo, thê nào gọi là đạo hành an tịnh? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không châp nhận dục tâm khởi lên, từ bỏ, 
tay sạch, làm cho an tịnh, châm dứt, khiến đi đến không sanh hữu, không có 
chấp nhận sân tầm khởi lên... không có chấp nhận hại tâm khởi lên... không có 
châp nhân các ác, båt thiện khởi lên, từ bỏ, tây sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, 
đưa đến không sanh hữu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 


V. KINH KHAM NHẮN THỨ HAI (Dufiyakhamasufa) (A. II. 153) 


165. Này các Tý-kheo, có bốn đạo hành này. Thé nào là bốn? Đạo hành 
không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành không kham nhẫn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không kham nhẫn lạnh, nóng, đói, 
khát, sự xúc chạm của ruôi, muôi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; không 
kham nhãn những hình thức chửi mắng, phi bang; không thể chịu đựng các 
cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hý, 
không khả ý, chết diêng người. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành không 
kham nhẫn. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là đạo hành kham nhẫn? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có hang người kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, 
sự xúc chạm của ruôi, muôi, gió, sỨc nóng mặt trời, các loài bo sát; kham nhãn 
những hình thức chửi măng, phi bang; có thể chịu đựng các cảm thọ về thân 
khởi lên, khô đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hý, không khả ý, 
chết điếng người. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhấn. 


Và này các Tý-kheo, thé nào gọi là đạo hành nhiếp phục? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi mắt thây sắc không năm giữ 
tướng chung... (như kinh 164). Này các Tủỷ-kheo, đây gọi là đạo hành nhiệp phục. 

Và này các TỶỷ-kheo, thê nào là đạo hành an tịnh? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không châp nhận dục tâm khởi lên... (như 
kinh 164). Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 

Này các Tý-kheo, có bên đạo hành này. 


VI. KINH CÁ HAI (Ubhayasuffa)?9 (A. II. 154) 


166. Này các Tỷ-kheo, có bên đạo hành này. Thế nào là bốn? Đạo hành khô 
thắng trí chậm; đạo hành khô thăng trí nhanh; đạo hành lạc thăng trí chậm; đạo 
hành lạc thắng trí nhanh. 


200 Bản tiếng Anh của PTS: In Further Detail, nghĩa là Với các chỉ tiết. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này là khổ thăng trí chậm. Này các Tý- 
kheo, đạo hành này về cả hai phương diện gọi là hạ liệt; vì đạo hành này là khô, 
đo duyên này, đạo hành được gọi là hạ liệt; vì đạo hành này thăng trí chậm, do 
duyên này, đạo hành được gọi là hạ liệt. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này về cả 
hai phương diện gọi là hạ liệt. 

Ở đây, này các Tý-kheo, đạo hành này là khô thăng trí nhanh. Này các Tý- 
kheo, đạo hành này do khô nên øọI là hạ liệt. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này là lạc thắng trí chậm. Này các Tỷ- 
kheo, đạo hành này do thăng trí chậm nên gọi là hạ liệt. 

Ở đây, này các Tý-kheo, đạo hành này là lạc thắng trí nhanh. Này các Tý- 
kheo, đạo hành này cả hai phương diện được gọi là thù thăng: vì đạo hành này 
lạc, do duyên này, đạo hành được gọi là thù thắng; vì đạo hành này thắng trí 
nhanh chóng, do duyên này, đạo hành được gọi là thù thăng. Này các Tỷ-kheo, 
đạo hành này về cả hai phương diện được gọi là thù thắng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 


VI. KINH MAHAMOGGALLANA (Mahãmoggallanasufa)?! (A. II. 154) 

167. Rôi Tôn giả Sãriputta đi đến Tôn giả Moggallāna; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Moggallầna những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Sāriputta nói vói Tôn giå Moggallāna: 


— Này Hiên giả Moggallāna, có bên đạo hành này. Thé nào là bốn? Đạo 
hành khô thắng trí chậm; đạo hành khô thắng trí nhanh; đạo hành lạc thăng trí 
chậm; đạo hành lạc thắng trí nhanh. Này Hiên giả, có bên đạo hành này. 

Trong bốn đạo hành này, này Hiên giả, đạo hành nào, do đi đến đạo hành 
này, tâm của Hiên giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 

— Này Hiên giả Sãriputta, có bốn đạo hành này. Thé nào là bốn? Đạo hành 
khô thăng trí chậm; đạo hành khô thing trí nhanh; đạo hành lạc thăng trí chậm; 
đạo hành lạc thắng trí nhanh. 


Này Hiên giá, có bôn đao hành này. Trong bốn đạo hành này, này Hiền giả, 
đạo hành khô thắng trí nhanh, do đi đến đạo hành này, tâm của tôi được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


VIII. KINH SARIPUTTTA (Sấripufasuffa) (A. II. 155) 

168. Tôn giả Moggallana đi đến Tôn giả Sãriputta... Ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Moggallana nói với Tôn giả SãrIputta: 

— Này Hiên giả Sãriputta, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn?... Này Hiền 
giả, có bôn đạo hành này. 


201 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Sāriputta and Mogsalläna, nghĩa là 
Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Moggallāna. 
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Trong bốn đạo hành nảy, này Hiên giả, đạo hành nào, do đi đến đạo hành 
này, tâm của Hiển giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 


— Này Hiền giả Moggallãna, có bên đạo hành này. Thế nào là bốn? Đạo 
hành khô thăng trí chậm; đạo hành khổ thăng trí nhanh; đạo hành lạc thăng trí 
chậm; đạo hành lạc thăng trí nhanh. 

Này Hiền giả, có bên đạo hành này. Này Hiên giả, trong bôn đạo hành này, 
đạo hành lạc thăng trí nhanh, do đi đến đạo hành này, tâm của tôi được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


IX. KINH VỚI MỘT VÀI NÓ LỰC (Søsa¿khãrasuffa) (A. II. 155) 

169. Này các Tỷ-kheo, có bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay trong hiện tại, chứng được 
Hữu hành Bát-niễt-bàn.?? Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người khi thân hoại 
mệnh chung, chứng được Hữu hành Bát-niễt-bàn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người ngay trong hiện tại, chứng được Vô hành Bát-niết-bàn. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có hạng người khi thân hoại mệnh chung, chứng được Vô hành 
Bát-niễt-bàn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người ngay trong hiện tại, chứng được 
Hữu hành Bát-niễt-bàn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông quán båt tịnh trên thân, với tưởng 
nhàm chán đối với các đô š ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thé giới, 
quán vô thường đối với tât cả hành; với tưởng chết, vị ây khéo an trú nội tâm. VỊ 
ây sông y cứ trên năm Hữu học lực, tức là tín lực, tàm lực, quý lực, tân lực, tuệ 
lực. Với vi Ây, năm căn này hiện ra rat dôi dào, tức là tín căn, tan căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn. VỊ Ây, do năm căn này dôi dào, ngay trong hiện tại, chứng 
được Hữu hành Bát-niễt-bàn. 

Như vậy, này các Tyỷ-kheo, có hạng người ngay trong hiện tại chứng được 
Hữu hành Bát-niết-bàn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi thân hoại mệnh chung, 
chứng được Hữu hành Bát-niễt-bàn? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo sông quán bất tịnh trên thân... với tưởng 
chết, vị ây khéo an trú nội tâm. VỊ ây sông y cứ trên năm Hữu học lực, tức là tín 
lực, tàm lực, quý lực, tân lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất mêm 
yêu, tức là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mêm 
yêu, khi thân hoại mệnh chung, vị ấy chứng được Hữu hành Bát-niết-bàn. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi thân hoại mệnh chung 
chứng được Hữu hành Bát-niễt-bàn. 


202 Xem DB. II. 227. 
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Và này các Ty-kheo, thê nào là hạng người ngay trong hiện tại, chứng được 
Vô hành Bát-niết-bàn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư. VỊ ây sống y cứ trên năm Hữu học lực, tức là tín lực, tàm 
lực, quy lực, tân lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất dòi dào, tức 
là tín căn, tên căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dòi dào, vị ấy 
ngay trong hiện tại, chứng được Vô hành Bát-niết-bàn. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay trong hiện tại, chứng được 
Vô hành Bát-niêt-bàn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người khi thân hoại mệnh chung, 
chứng được Vô hành Bát-niết-bàn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư. VỊ ây sống y cứ trên năm Hữu học lực, tức là tín lực, tàm 
lực, quý lực, tân lực, tuệ lực. Với vị ây, năm căn này hiện ra rât mềm yêu, tức 
là tín căn, tên căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mêm yếu, vị åy 
khi thân hoại mệnh chung, chứng được Vô hành Bát-niết-bàn. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi thân hoại mệnh chung chứng 
được Vô hành Bát-niêt-bàn 
Này các Tý-kheo, có bôn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 


X. KINH GẮN LIÊN CỘT CHẶTT (fzganaddhasufra)?® (A. II. 156) 
170. Một thời, Tôn giả Ananda sông ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Tại 
đầy, Tôn giả Ananda gọi các Ty-kheo: 
— Thưa các Hiện giả Tý-kheol 
- Thưa vâng, Hiên giả. 
Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 
— Tỷ-kheo hay Ty-kheo- -ni nào tuyên bô trước mặt ta răng, đã chứng được 


quả A-la-hán, tất cả vị ấy được day đủ bên chi phân này, hoặc là một trong bốn 
chi phần này. Thế nào là bôn? 


0 day, nay chu Hiên, Tỷ-kheo tu tập thiên quán, có thiên chỉ đi trước. Do 
vị ây tu tập thiền quán có thiên chỉ đi trước, con đường (maggo)* được sanh 
khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây thực 
hành, tu tập, làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên? được châm dứt. 


Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo tu tập thiền chỉ, có thiên quán di trước. 


?3 Tham chiêu: Tap. ## (7.02. 0099.560. 0146c20). YWuganaddha: Một cặp liên kết nhau. Xem AA. 
II. 144. 


204 Đó là con đường siêu thế thứ nhất (Dự lưu). 
25 Anusaya: Tùy miên. Bảy tùy miên được đề cập trong A. IV. 9. Tham khảo A. I. 44; GS. I. 46; KS. 
II. 167. 
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Do vị ây tu tập thiền chỉ có thiền quán di trước, con đường được sanh khởi. VỊ 
ây thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây thực hành, tu 
tập, làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên 
được châm dứt. 


Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo tu tập cả hai thiên chỉ, thiền quản sắn liên 
với nhau.? Do vị ây tu tập cả hai thiền chỉ, thiền quán gin liên với nhau, con 
đường được sanh khởi. Vị ây thực hành con đường ây, tu tập, làm cho sung 
mãn. Do vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sử 
được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 

Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo với các dao động đối với các pháp được 
hoàn toàn dứt sạch. Này các Hiên giá, đây là thời khi tâm của vị ây an trú, an 
tọa, nhật tâm, định tĩnh. Với vị ấy, con đường sanh khởi. Vị åy thực hành con 
đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây thực hành, tu tập, làm cho sung 
mãn con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được châm dứt. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo hay Ty-kheo- ni nao tuyên bê trước mặt ta rằng đã 
chứng được quả A-la-hán, tật cả vị åy được đây đủ bốn chi phần này, hoặc là 
một trong bên chi phân này. 


`. AMPANG 


hành. Khi các hành an tịnh, vị ây ae đắc. 
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XVIII. PHẨM TƯ TÂM SỞ 
(SANCETANIYAVAGGA) 


I. KINH VỚI TƯ TÂM SỞ (Cefanãsuffa)?? (A. II. 157) 


171. Này các Tỷ-kheo, khi nào có hành động về thân,298 do nhân tư tâm sở 
về thân,?° khởi lên lạc khô nội tâm. Khi nào có hành động vè lời, do nhân tư 
tâm sở vệ lời, khởi lên lạc khô nội tâm. Khi nào có hành động về ý, do nhân tư 
tâm sở về ý, khởi lên lạc khô nội tâm. Hay là do vô minh.?!9 


Hoặc này các Tý-kheo, do tự mình làm thân hành, do duyên này khởi lên 
lạc khổ nội tâm cho người ây. Hoặc này các Tỷ-kheo, do người khác làm thân 
hành đôi với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khô nội tâm cho người ây. 
Hoặc này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm thân hành, do duyên này khởi lên 
lạc khô nội tâm cho người ây. Hoặc này các Tý-kheo, không có tỉnh giác làm 
thân hành, do duyên này khởi lên lạc khô nội tâm cho người ấy. 


Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm khâu hành, do duyên này khởi lên 
lạc khô nội tâm cho người ây. Hoặc này các Tý-kheo, do người khác làm khâu 
hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. 
Hoặc này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm khẩu hành, do duyên này khởi lên 
lạc khô nội tâm cho người ây. Hoặc này các Tỷ-kheo, không có tỉnh giác làm 
khâu hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. 


Hoặc này các Tý-kheo, do tự mình làm ý hành, do duyên này khởi lên lạc 
khô nội tâm cho người ay. Hoặc này các Tỷ-kheo, do duyên người khác làm 
ý hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khô nội tâm cho người ấy. 
Hoặc này các Ty-kheo, tự minh tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên 
lạc khổ nội tâm cho người ây. Hoặc may các Ty-kheo, khêng có tỉnh giác làm ý 
hành, do duyên này khởi lên lạc khô nội tâm cho người ây. 


Này các Tỷ-kheo, trong những pháp này, có vô minh tháp tùng. Do sự đoạn 
diệt, ly tham, không có dư tàn của vô minh, thân hành ây không có, do duyên 
nảy khởi lên lạc khô nội tâm cho người ây; khâu hành ây không có, do duyên 
này khởi lên lạc khô nội tâm cho người ây; ý hành ấy không có, do duyên này 
khởi lên lạc khô nội tâm cho người ây. Thira ruộng không có, căn cứ không có, 


207 Sañcetana. Xem M. III. 207. 
208 AA. III. 144 viết kaye là kayadväre, kãyaviññattiyã, với cử chỉ chân tay. 
AN Käyasañcetanāhetu: Do nhân tu tâm SỞ, CÓ khả năng làm cho hành động được hình thành. 


“hay là bởi nhân vô minh”). 
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xứ không có, duyên sự không có, do duyên này khởi lên lạc khô nội tâm cho 
người ấy. 

-?!! Này các Tỷ-kheo, có bôn cách này để được ngã tánh. Thé nào là bốn? 

Có cách được ngã tánh, này các Tý-kheo, trong cách được ngã tánh ây, ngã 
tư tâm sở hoạt động, không phải do tư tâm sở của người khác. Có cách được ngã 
tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh ây, tư tâm sở của người khác 
hoạt động, không phải ngã tư tâm sở. Có cách được nga tánh, này các Tỷ-kheo, 
trong cách được ngã tánh ây, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng 
hoạt động. Có cách được ngã tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh 
ây, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng không có hoạt động. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này để được ngã tánh. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Sãriputta bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thé Tôn con hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như sau: 

Tại đây, bạch Thê Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh 
ây, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải do tư tâm sở của người khác; do nhân 
ngã tư tâm sở, có sự mệnh chung từ bỏ thân ây?!? của các chúng sanh ấy. 


Tại đây, bạch Thé Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh 
ây, tư tâm sở của người khác hoạt động, không phải ngã tư tâm sở;“'” do nhân tư 
tâm sở của người khác, có sự mệnh chung, từ bỏ thân ây của các chúng sanh ấy. 


Tại đây, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh 
ây, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động; do nhân ngã tư 
tâm sở và tư tâm sở của người khác, có sự mệnh chung, từ bỏ thân ây?! của các 
chúng sanh ây. 

Tại đây, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh 
ây, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng không có hoạt động. 

Trong trường hợp ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng không 
có hoạt động, thời hạng chư thiên nào cân được xem là trong trường hợp này? 

— Này Sãriputta, hạng chư thiên đi đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cần 
được xem là trong trường hợp ây. 

— Bạch Thé Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau khi 
mệnh chung từ bỏ thân ây, đã trở lui lại, đã trở lui lại trong trạng thái này? Do 
nhân gi, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau khi thân hoại mệnh chung, 
từ bỏ thân ây, đã không trở lui lại, không trở lui lại trong trạng thái này? 


anl Trong bån tiéng Anh của PTS, đây là kinh 172, Getting Personality, nghĩa là Được ngã tánh. 


bị nhiễm lậu hoặc bởi dục lạc. Xem DB. I. 32. 
23 Đây là những chư thiên bị nhiễm hoặc bởi tâm trí (Manopadosikã), chỉ cho chư thiên thuộc Bốn 
Thiên M 


N A. a 


CHƯƠNG IV. BÓN PHÁP # 417 


—Ở "day, này SãrIputfa, đối với hạng người năm hạ phần kiết sử chưa đoạn 
tận, vi ây ngay trong hiện tại, chứng, đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Vị ây hưởng thọ vị ngọt Ấy, có tâm ái luyên, tim được hạnh phúc trong ây. An 
trú ở đây hướng mạnh về day, sống nhiều với trạng thái ây, không có thối doa, 
sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ. Vị ây mệnh chung, từ bỏ [thân ái]?! đã trở lui lại,?' trở lui 
lại trạng thái này. 

Ở đây, này Sãriputta, đối với hạng người năm hạ phân kiết sử đã được đoạn 
tận, vi ây ngay trong hiện tại, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Vị ây hưởng thọ vị ngọt Ấy, có tâm ái luyễn, tim được hạnh phúc trong ay. An 
trú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái ây, không có thối đọa, 
khi thân hoại mệnh chung được sanh cộng trú với chư thiên ở Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ. Vị ây mệnh chung, từ bỏ [thân ái] ấy, nhưng không trở lui lại, 
không trở lui lại trạng thái này. 

Này SãrIputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng chúng sanh, sau khi 
mệnh chung, từ bỏ thân Ấy... đã không trở lui lại, không trở lui lại trạng thái này. 


II. KINH PHÂN TÍCH (Wibhaffisuffa)?” (A. II. 160) 

172. Tại đây, Tôn giả SãrIputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Thưa các Hiên giả Ty-kheol! 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả Sāriputta. Tôn giả Sāriputta nói như sau: 

— Thưa các Hiên giả, sau khi tôi thọ Đại giới nửa tháng, Nghĩa vô ngại 
gii’ được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo văn cú.?!* Vấn đề ây, với nhiều 
pháp môn, tôi nói lên, tôi thuyết giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bảy, tôi an lập, tôi 
mó rộng, tôi phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào 


có ích gì người ây hỏi tôi và tôi trả lời người ây,” khi bậc Đạo sư có mặt trước 
chúng ta, một bậc rât khéo thiện xảo trong các pháp.” 


215 Chữ kaya ở đây có nghĩa là nhóm. 

216 Xem GS. I. 58: Vì răng vị ấy bị trói buộc bởi tự ngã, còn các vị Bất Lai chỉ bị trói buộc bên ngoài. 
217 Tham chiếu: Tăng. }Š (7.02. 0125.29.5. 0656c). 

218 Bốn pháp của Vô ngại giải (4/hapafisambhidä): Nghĩa (aftha), Pháp (Dhamma), Từ (Nirutti: Định 
nghĩa) và Biện tài (Patibhana). 

21? Odhiso byañjanaso. AA. III. 149: Odhisoti karanaso. Byañjanasoti akkharaso (“Vira đặc trưng” 
nghĩa là theo bản chất, theo cách thực hiện. “Vừa theo văn cú” nghĩa là theo câu chữ). 


220 4A. III. 149: So mam pañhenāti so mam pañhena upagacchatu. Aham veyyakaranenati ahamassa 
pañhakathanena cittam aradhessami (“Nguòi â ây hỏi tôi” nghĩa là người ây lại gân hỏi tôi. “Tôi trả 
lời người ây” nghĩa là tôi sẽ làm thỏa mãn câu hỏi từ tâm ý của người ây). S. II. 110: 4hamovadena 
ahamanugeahena aqhamanusasaniyäa (Ta giáo giới [cho ông], Ta giúp đỡ [cho ông], Ta giảng dạy 
[cho ông]|). 

21 Dhammanam sukusalo. Giỗng như nghĩa bhagavammūlakā no, bhante, dhammnä...pe.... Xem S. II. 24, 
80, 198; II. 181. Trong 44A. HI. 150: Yo no dhammanam sukusaloti yo amhäkam adhigatadhammānam 
sukusalo satthā, so esa sammukhibhiro (“Một bậc rất thiện xảo trong các pháp của chúng ta” nghĩa là bậc 
Đạo sư của chúng ta thiện xảo trong các pháp đã đạt được, người ây có mặt trước bậc Đạo sư). 
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Thưa các Hiên giả, sau khi tôi thọ Đại giới nửa tháng, Pháp VÔ ngal giải 
được chứng ngộ, vừa đặc DIỆt... tôi phát lộ. Nêu ai có nghĩ ngờ gi hay phân vân 
gi, nào có ích gi người ay hỏi tôi và tôi trả lời người ây, khi bậc Đạo sư có mặt 
trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. 


Thưa các Hiên giả, sau khi tôi thọ Đại giới trong nửa tháng, Tử vô ngại giải 
được chứng ngộ, vừa đặc biệt... tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngò gì hay phân vân 
gì, nào có ích gì nguòi ây hỏi tôi và tôi trả lời người ây, khi bậc Đạo sư có mặt 
trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. 


Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ Đại giói nửa tháng, Biện tài vô ngại giải 
được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo văn cu. Vẫn đề ây, với nhiều pháp môn, 
tôi nói lên, tôi thuyết giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở rộng, tôi 
phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích øì người 
ay hỏi tôi và tôi trả lời người ây, khi bậc Đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc 
rât khéo thiện xảo trong các pháp. 


II. KINH MAHAKOTTHITA (Mahãkoffhikasuffa)?2 (A. II. 161) 


173. Rồi Tôn giả Mahãkotthita?2 đi đến Tôn giả Sāriputta; sau khi đến, nói 
lên với Tôn giả Sāriputta những lời chào đón hỏi thăm... Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Mahakotthita thưa với Tôn giả Sāriputta: 


— Thưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn 
có một cái gi khác nữa? 

— Chớ có nói vậy, thưa Hiện giả. 

- Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
không còn có một cái gì khác nữa? 

— Chó có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- Thưa Hiên giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn 
có và không còn có một cái gì khác nữa? 

— Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiên giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
không còn có và không không còn có một cái gi khác nữa? 

— Chó có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- Thưa Hiển giả, khi được hỏi: “Thưa Hiên giả, sau khi đoạn diệt, ly tham 


sảu xúc xứ không có dư tan, còn có một cái gì khác nữa?” Hiên giå nói: “Chó 
có nói vậy, thưa Hiên giả.” 


Khi được hỏi: “Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không 
có dư tan, không còn có một cái gì khác nữa?” Hiên giả nói: “Chó có nói vậy, 
thưa Hiện giả. 


Khi được hỏi: “Thưa Hiên giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không 


222 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.249. 0059c27). 
? Xem A. I. 24, được xem là vị Phân tích đệ nhất. 
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có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì khác nữa?” Hiển giả nói: “Chó có 
nói vậy, thưa Hiên giả. 


Sau khi được hỏi: “Thưa Hiên giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, không còn có va không không còn có một cái gi khác nữa?” 
Hiên giả nói: “Chó có nói vậy, thưa Hiên giá.” 


Thua Hiên giá, như thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


— “Thưa Hiên giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
còn có một cái gì khác nữa?” Nói vậy là khiến trở thành hý luận một vấn đề 
không phải hý luận. “Thưa Hiên giả, sau khi đoạn diệt... không có dư tàn, 
không còn có cái gì khác nữa?” Nói vậy là khiến trở thành hý luận một vẫn đề 
không phải hý luận. “Thưa Hiên giả, sau khi đoạn diệt... không có dư tàn, còn 
có và không còn cái gì khác nữa?" Nói vậy là khiến trở thành hý luận một vẫn 
đề không phải hý luận. “Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt... không có dư tàn, 
không còn có và không Không còn có một cái gì khác nữa?” Nói vậy là khiến 
trở thành hý luận một vấn đề không phải hý luận. 


Thưa Hiền giá, cho đến khi nào có sự đi đến sáu xúc xứ, cho đến khi ấy, có 
sự đi đến hý luận. Cho đến khi ây, có sự đi đến hý luận, cho đến khi á ây, có SỰ di 
đến sáu xúc xứ. Thưa Hiên giả, do sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận được tịnh chỉ. 


IV. KINH ANANDA (Anandasutfa)?4 (A. II. 162) 

174. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Mahãkotthita; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Mahakotthita những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahäkotthita: 

- Thưa Hiên giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, có 
phải còn có vật gì khác? 

— Chó có nói vậy, thưa Hiên giả. 

(Như đoạn trên, khi Tôn giả Sariputta trả lời cho Tôn giả Mahäkotthita cho 
đến... “hý luận được tịnh chi”). 


V. KINH UPAVANA (Upavapasutfa)”° (A. II. 163) 


175. Rôi Tôn giå Upavāņa đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói với 
Tôn giả SãrIputta... ngôi xuông một bên... 


— Thưa Hiển giả Sãriputta, có thê có người châm dứt [đau khô]? nhờ minh 
hay không? 


? Trong bản tiếng Anh của PTS, kinh 173 và 174, trình bày liên tục trong mục IV (174), Ko//hi:a, nghĩa 
là Tôn giả Koftthira. 

25 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.251. 0060b22); Đại Câu-hy-la kinh K H14% BAE (T.01. 0026.211. 
0790b08). Trong S. I. 174, vị này hâu đức Phật và chữa lành bệnh. Trong S. II. 41, vị này được dạy vê 
khô, v.v... 


26 Theo Chu giải, đây chỉ cho người chấm dứt đau khô. 
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— Thưa không, này Hiên giả. 

- Thưa Hiên giả Sãriputta, có thể có người châm dứt [đau khổ] nhờ hạnh 
hay không? 

— Thưa không, này Hiên giả. 

- Thưa Hiển giả Sãriputta, có thê có người châm dứt [đau khô] nhờ minh 
và hạnh hay không? 

- Thưa không, này Hiền giả. 

— Thưa Hiển giả Sãriputta, có thể có người chấm dứt [đau khổ] ngoài minh 
và hạnh hay không? 

— Thưa không, này Hiền giả. 

— Khi được hỏi: “Thưa Tôn giả Sãriputta, có thể có người châm dứt [dau 
khô] nhờ minh hay không?” Tôn giả nói: “Thưa không, này Hiền giả." Khi 
được hỏi: “Thưa Tôn giả SãrIputta, có thê có người châm dứt [đau khô] nhờ 
hạnh hay không?” Tôn giả nói: “Thưa không, này Hiển giá.” Khi được hỏi: 
“Thua Tôn giả Sāriputta, có thể có người chấm dứt [đau khô] nhờ minh và hạnh 
hay không?” Tôn giả nói: “Thưa không, này Hiên giả.” Khi được hỏi: “Thưa 
Tôn giả Sãriputfa, có thể có người chấm dứt [đau khô] ngoài minh và hạnh hay 
không?” Tôn giả nói: “Thưa không, này Hiển giả. 

Như thé nào, thưa Hiên giả, [cần phải hiểu] có người châm dứt [đau khổ]? 

- Này Hiển giá, néu có người chấm dứt [đau khô] nhờ minh, thời người 
ay van là người châm dut [đau khô] với chấp thủ. Này Hiên giả, nếu có người 
châm dứt [đau khô] nhờ hạnh, thời người ay van là người châm dứt [dau khổ] 
với châp thủ. Này Hiền giả, nếu có nguòi châm dút [dau khô] nhờ minh và 
hạnh, thời người ay van là người châm dút [đau khố] với chấp thủ. Này Hiền 
giả, néu có người chấm dứt [đau khô] ngoài minh và hạnh, thời một người 
phàm phu có thê là người chấm dứt [dau khô]. Vì, thưa Hiền giả, người phàm 
phu không có minh và hạnh. Này Hiển Ø1ả, nguòi không có hạnh thì không như 
thật thấy và biết, người có hạnh đây đủ thi như thật thây và biết. Khi như thật 
thây và biết thì người đó là người châm dứt [đau khô]. 


VI. KINH MONG CÂU (Ayacanasutta) (A. II. 164) 

176. Này các Tý-kheo, Tý-kheo có lòng tin, nếu chon chánh mong câu, 
hãy mong câu như sau: “Mong ta sẽ được như Tôn giả Sãriputta, Tôn giả 
Mogøallana. ˆ 

Này các Tý-kheo, họ là cán cân, là đô để đo lường các đệ tử Ty-kheo của 
Ta, tức là Sariputta, Mogøallana. 

Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo-mi có lòng tin, nêu có chơn chánh mong cầu, hãy 
mong câu như sau: “Mong ta sẽ được như Ty-kheo-ni Khema và Tỷ-kheo-ni 
Uppalavanna.” 

Này các Tý-kheo, họ là cán cân, là đồ dùng để đo lường các đệ tử Tỷ-kheo- 
ni của Ta, tức là Khema và Uppalavamna. 
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Này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, néu chon chánh mong cầu, hãy 
mong câu như sau: “Mong ta sẽ được như gia chủ Citta, và Hatthaka người 
AlavI.” 

Này các Tý-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các đệ tử nam cư sĩ của 
Ta, tức là gia chủ Citta và Hatthaka người Alavi. 

Này các Tý-kheo, nữ cư sĩ có lòng tin, nêu có chon chánh mong câu, hãy 
mong câu như sau: “Mong ta sẽ được như nữ cư sĩ Khujjuttarä và Velukandak1 
mẹ của Nanda.” 

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ đề đo lường các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, 
tức là nữ cư sĩ Khujjuttarã và Velukandaki mẹ của Nanda. 


VII. KINH RAHULA (Rahulasutta)?! (A. II. 164) 


177. Rồi Tôn giả Rahula di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Rãhula đang ngôi một bên: 


— Này Rahula, phàm có nội địa giới gi; phảm có ngoại địa giới gì, đều là 
địa giới này. Cân phải như thật thây địa giới ây với chánh trí tuệ răng: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi.” Do thây như thật [địa giới] này với chánh trí tuệ, vị ay nhàm chán địa giới. 
Với trí tuệ, vị ấy tây sạch tâm. 

Này Rahula, phàm có nội thủy giới gi, pham có ngoại thủy giới øì, đều 
là thủy giới này... pham có nội hỏa giói gi; phàm có ngoại hỏa giới gi, đều là 
hỏa giới này... phàm có nội phong giới gì, phàm có ngoại phong ĐIỚI gi, đêu là 
phong giói này. Cân phải như thật thấy phong giới ây với chánh trí tuệ rằng: 
“Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi.” Do thây như thật [phong giói] này với chánh trí tuệ, vị ay nhàm 
chán phong giới. Với trí tuệ, vị ây tây sạch tâm. 

Khi nào, này Rãhula, Tỷ-kheo đỗi với bên giới này, không có tùy quán là tự 
ngã hay thuộc ngã sở, này Rahula, vị này được gọi là Tỷ-kheo đã căt đứt ái, đã 
giải tỏa các kiết sử, đã chon chánh minh quán kiêu mạn, đã châm dứt khô đau. 


VIII. KINH HO NƯỚC Ó LANG (Jambālīsutta} (A. I. 165) 

178. Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được” và an trú một loại an tịnh tâm 
giải thoát. VỊ ay tác ý có thân diệt. Do vi ây tác y có thân diệt, tâm không phan 
chân, không có tịnh tín, không an trú, không giải thoát đối với có thân diệt. Này 
các Ty-kheo, Tỷ-kheo như vậy là không có chờ đợi được có thân diệt. Ví như, 
này các Tý-kheo, một người lây tay có dính nhựa cầm một cành cây, tay của vị 


227 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.465. 0118c24). 
? Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.492. 0128b01). 
? Một trong tám thành tựu tức Bốn thiền và Bốn không. 
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ay sẽ dính vào, năm lây, cột vào cành cây ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty- 
kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ây tác ý có thân diệt. 
Do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không có phân chấn, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát đôi với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
như vậy là không có chờ đợi được có thân diệt. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chứng đạt và an trú một loại an tịnh tâm 
giải thoát. VỊ ây tác ý có thân diệt. Do vị ây tác ý có thân diệt, tâm vị ây phân 
chấn, tịnh tín, an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo như vậy là có chờ đợi được có thân diệt. Ví như, này các Tý-kheo, một 
người lây tay sạch cam một cành cây, tay của vi ây không dính vào, không năm 
lây, không côt vào cành cây ây. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo dat duoc 
và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ây tác ý có thân diệt. Do vi ây tác 
ý có thân diệt, tâm vị ây phân chấn, tịnh tín, an trú và giải thoát đối với có thân 
diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy là có chờ đợi được có thân diệt. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh 
tâm giải thoát. VỊ â ây tác ý phá hoại vô minh, tâm không có phân chấn, không 
có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy là không có chờ đợi được phá hoại vô minh. Vi 
như, này các Tỷ-kheo, một hò nước đã được nhiều năm, có người đến bịt tất cả 
các lô nước chảy vào, mở ra tất cả các lỗ nước chảy ra, và trời lại không mưa 
đêu đặn. Hồ nước như vậy, này các Tỷ-kheo, không có chờ đợi tức nước vỡ bờ. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm 
giải thoát. VỊ ây tác ý phá hoại vô minh. Do vi ây tác ý phá hoại vô minh, tâm 
không có phân chân, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát đôi 
với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy là không có chờ đợi 
được phá hoại vô minh. 

Ở đây, này các 1ý-kheo, Ty-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm 
giải thoát. Vi â ay tác ý phá hoại vô minh. Do vi ay tac y phá hoại vô minh, tâm 
có phần chấn, có tịnh tín, có an trú, có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này 
các Ty-kheo, Ty-kheo như vậy là có chờ đợi được phá hoại vô minh. Ví như, 
này các 1ỷ-kheo, một hô nước đã được nhiêu năm, có người đến mở tất cả các 
lỗ nước chảy vào và bịt tất cả các lỗ nước chảy ra, và trời lại mưa đêu đặn. Hô 
nước như vậy, này các Tỷ-kheo, có chờ đợi tức nước vỡ bờ. Cũng vậy, này các 
1ỷ-kheo, 1ỷ-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ â ây tác 
ý phá hoại vô minh. Do vị ay tac y phá hoại vô minh, tâm có phân chân, có tịnh 
tín, có an trú, có giải thoát đôi với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
như vậy là có chờ đợi được phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng 
người này có mặt hiện hữu ở đời. 


IX. KINH NIÉT-BÀN (Wibbãnasuffa) (A. II. 167) 


179. Rôi Tôn giả Ananda đi dén Tôn giả Sãriputta; sau khi đến... Ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Sãriputta: 
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— Do nhân gi, thưa Hiển giả Sãriputta, do duyên gi, ở đây, lại có một số 
chúng sanh ngay trong hiện tại không có chứng nhập Niết-bàn?29 
- Ở đây, này Hiên giá Ananda, chúng sanh không như thật quán tri: “Các 
tưởng này”! dự phân vào thối đọa”; không như thật quán tri: “Các tưởng này 
dự : phần vào an trú”; › Không như thật quán tri: “Các tưởng này dự phân vào thù 
thắng”; không như thật quán tri: “Các tưởng này dự phân vào thê nhập.” Này 
Hiên giả Ananda, đây là nhân, đây là duyên; do vậy, ở đây, có hạng chúng sanh 
ngay trong hiện tại không chứng nhập Niết-bản. 
— Thưa Hiển giả Sãriputta, do nhân gì, do duyên gi, ở đây, có hạng chúng 
sanh ngay trong hiện tại chứng nhập Niết-bàn? 
-Ö đây, này Hiên giả Ananda, chúng sanh như thật quán tri: “Các tưởng 
2 dự phân vào thôi đọa”; như thật quản tri: “Các tưởng này dự phân vào an 
ru”; như thật quán tri: “Các tưởng này dự phân vào thù thắng”; như thật quán 
ri: : “Các tưởng này dự phân vào thê nhập.” Này Hiền giả Ananda, do nhân này, 
r duyên này, ở đây, có các chúng sanh ngay trong hiện tại chứng nhập Niết-bàn. 


X. KINH ĐẠI CĂN CÚ ĐỊA (Mahapadesasutia)??? (A. II. 167) 
180. Một thời, Thé Tôn trú ở Bhoganagara, tại điện Ananda. Tại đây, Thé 
Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về bốn đại căn cứ địa này. Hãy nghe và 
khẻo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bên đại căn cứ địa? 

Ỏ đây, này các Ty-kheo, có Ty-kheo nói như sau: “Này Hiên giả, đối diện 
Thê Tôn, tôi nghe như vậy; đôi diện với Thê Tôn, tôi lãnh thọ như vậy: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo su.” Này các Tỷ-kheo, các ông 
không nên tán thản, không nên hủy bang lời nói của Tỷ-kheo â ây; không tán thán, 


không hủy bang, môi môi chữ, môi môi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem 
so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. Nếu chúng không phù hợp với Kinh, 


30 Parinibbayanrr Xem S. IV. 102, Sakka hỏi đức Phật một câu tương tự, và đức Phật trả lời vì thọ 
hưởng dục lạc. 

3! Saññā. Xem D. II. 277; Wism. I. 88. Trong các loại định này, các tưởng dự phân vào thối doa 
(hanabhagiya) là do các pháp chống đôi thường sanh khởi; các tưởng dự phân vào an trú (Zhiti) vì do 
sự có mặt thường xuyên của niệm xứ hợp với định. Các tưởng dự phần vào thù thăng (visesa) vi Sự 
chứng đạt các pháp thù thắng. Các tưởng dự phần vào thê nhập là do sự tấn công của tưởng và niệm 
tương ưng với nhàm chán. Xem Ps. I. 35. 


? Tham chiếu: Tăng. ‡#Š (T.02. 0125.28.5. 0652b13); Du hành kinh 3#{?#§ (T.01. 0026.2. 0011a07). 
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không tương ứng với Luật,?33 thời các ông có thê kết luận: “Chắc chăn những 
lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Ping Giác và các 
Tỷ-kheo ây đã thọ giáo sai lầm.” Này các Tý-kheo, các ông hãy từ bỏ chúng. 
Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo nói như sau: “Này Hiên giả, đôi 
diện Thé Tôn, tôi nghe như vậy; đối diện với Thé Tôn, tôi lãnh thọ như vậy: “Day 
là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư.” Này các Tỷ-kheo, các ông 
không nên tán thản, không nên hủy Dáng lời nói của Tỷ-kheo â ây; không tán thán, 
không hủy bêng, môi môi chữ, môi môi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem 
so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. Nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các ông có thể kết luận: “Chắc chăn những lời này là lời dạ 
của Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác và các Tỷ-kheo â Ấy ‹ đã thọ giáo tôt 
đẹp.” Này các Tỷ-kheo, đây là đại căn cứ địa thứ nhất, các ông cân phải thọ trì. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo nói như sau: “Tại trú xứ kia có 
Tăng chúng ở với vị Thượng tọa, với vị Thủ chúng. Đối diện Tăng chúng ấy, 
tôi nghe như vậy; đôi diện với Tăng chúng ấy, tôi lãnh thọ như vậy: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư. `” Này các Tỷ-kheo, các ông 
không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ây; không tán 
than, không hủy bang, môi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cân phải học hỏi kỹ lưỡng và 
đem so sánh với Kinh, đem đối chiêu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đem 
đối chiếu với Luật và néu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với 
Luật, thời các ông có thể kết luận: “Chắc chăn những lời này không phải lời 
dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác và Tỷ-kheo ây đã thọ giáo sai 
lâm.” Này các Tý-kheo, các ông hãy từ bỏ chúng. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nêu có Tỷ-kheo nói như sau: “Tại trú xứ kia 
có Tăng chúng ở với vị Thượng tọa, với vị Thủ chúng. Đôi diện với Tăng chúng 
ây, tôi nghe như vậy; đối diện với Tăng chúng ây, tôi lãnh thọ như vậy: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư. ”” Này các Tỷ-kheo, các ông 
không nên tán than, không nên hủy bang lời nói của Ty-kheo ây; không tán 
than, không hủy bang, môi mỗi chữ, môi mỗi câu cân phải học hỏi kỹ lưỡng và 
đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đem 
đối chiếu với Luật và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các 
ông có thể kết luận: “Chắc chăn những lời â ay phải là lời dạy của Thế Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác và các Tỷ-kheo ây đã thọ giáo chơn chánh.” Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là đại căn cứ địa thứ hai, các ông cân phải thọ trì. 


Nhưng ở đây, này các Tý-kheo, nêu có Tỷ-kheo nói như sau: “Tai trú xứ 
kia có nhiêu Trưởng lão Ty-kheo ở, những vi này là bậc nghe nhiêu, được trao 
truyền kinh điền, trì Pháp, trì Luật, trì Toát yếu. Đối diện với các Trưởng lão ấy, 
tôi nghe như vậy; đối diện với các Trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như vậy: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo su.” Này các Tỷ-kheo, các ông 


233 Ở đây chỉ nói Pháp và Luật, và như vậy chỉ có hai tạng: Kinh và Luật. Chú giải DA. II. 566 cô gắng 
chứng minh Pháp là chỉ cho Kinh tạng và Luận tạng. 
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không nên tán thán, không nên hủy bang lời nói của Ty-kheo ây; không tán 
thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và 
đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đem 
đối chiêu với Luật và néu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với 
Luật, thời các ông có thê kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải lời dạy 
của Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lầm.” Này các Tý-kheo, các ông hãy từ bỏ chúng. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tý-kheo nói như sau: “Tại trú xứ 
kia có nhiều Trưởng lão Tý-kheo ở, những vị này là những bậc nghe nhiều, 
được trao truyền kinh điên, bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yếu. Đôi diện với các 
Trưởng lão ây, tôi nghe như vậy; đối diện với các Trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ 
như vậy: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo su.” Này các 
Tỷ-kheo, các ông không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo 
ây; không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cân phải học 
hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so 
sánh với Kinh, đem đối chiêu với Luật và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các ông có thê kết luận: “Chắc chăn những lời â ây là lời dạy 
của Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác và các Tý-kheo ấy đã thọ giáo 
chon chánh.” Này các Tý-kheo, như vậy là đại căn cứ địa thứ ba, các ông cân 
phải thọ trì. 

Nhưng ở đây, này các Tý-kheo, nêu có Ty-kheo nói như sau: “Tại trú xứ 
kia có vị Trưởng lão, vị này là bậc nghe nhiêu, được trao truyền kinh điển, bậc 
trì Pháp, trì Luật, tri Toát yêu. Đối điện với vị Trưởng lão ây, tôi nghe như vậy; 
đối diện với vị Trưởng lão ây, tôi lãnh thọ như vậy: “Đây là Pháp, đây là Luật, 
đây là lời dạy của bậc Đạo sư.” Này các Tỷ-kheo, các ông không nên tán than, 
không 1 nên hủy bang lời nói của Ty-kheo ây; không tan than, không hủy báng, 
mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cân phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, 
đem đối chiêu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đem đôi chiêu với Luật và 
nêu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, thời các ông 
có thê kết luận: “Chắc chăn những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác và các Tỷ-kheo ây đã thọ giáo sai lâm.” Và này các 
Tỷ-kheo, các ông hãy từ bỏ chúng. 

Nhưng ở đây, này các Ty-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói như sau: “Tại trú xứ kia 
có vị Trưởng lão, vị này... không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi 
mỗi câu cân phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật và nêu chúng phù hợp 
với Kinh, tương ứng với Luật, thời các ông có thê kết luận: “ 'Chăc chắn những 
lời này là lời dạy của Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác và các Trưởng 
lão ay đã thọ giáo chon chánh.” Này các Tỷ-kheo, như vậy là đại căn cứ địa thứ 
tư, các ông cân phải thọ trì. 


Này các Tyỷ-kheo, có bôn đại căn cứ địa này. 
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XIX. PHẨM BÀ-LA-MÔN 
(BRAHMANAVAGG4) 


I. KINH NGƯỜI CHIẾN SĨ (Yodhajivasutta) (A. II. 170) 


181. Thành tựu bên chi phần, này các Tỷ-kheo, một chiến sĩ xứng đáng 
để cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua. Thế nào 
là bên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ thiện xảo về xa trình, là nguòi băn 
xa, băn như chớp nhoáng, và đâm thủng được vật lớn. 

Thành tựu bốn chi phân này, này các Ty-kheo, một chiến sĩ xứng đáng đề 
cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biêu tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp này, Tỷ-kheo xứng đáng 
được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng 
đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở dòi. Thé nào là bên? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo về xạ trình, là người băn xa, băn 
như chớp nhoáng, và đâm thủng được vật lớn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo về xạ trình? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo là người có giới, sông chế ngự với sự 
chế ngự của GIới bên (Patimokkha), có uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong 
những lỗi nhỏ, chấp nhận và học tập các học pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo thiện xảo về xạ trình. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tý-kheo bắn xa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo phàm sắc gi thuộc quá khứ, vi lai, hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay. tê, liệt hay thắng, xa hay gân, tt cả sắc, vị áy thấy như 
thật với chánh trí tuệ răng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Phàm có cảm thọ gì thuộc về quá khứ, vi lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay 
tế, liệt hay thăng, xa hay gần, tât cả cảm thọ, vị ây thây như thật với chánh trí 
tuệ răng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi.” 

Phàm có tưởng gì thuộc quá khử, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, 
liệt hay thăng, xa hay gân, tât cả tưởng, vị ây thây như thật với chánh trí tuệ 
răng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi.” 
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Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay 
té, liệt hay thăng, xa hay gân, tất ca các hành, vị ây thây như thật với chánh tri 
tuệ răng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi.” 

Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, 
liệt hay thăng, xa hay gần, tât cả các thức, vị áy thây như thật với chánh trí tuệ 
răng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bắn xa. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo băn như chớp nhoáng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo như thật quán tri: “Đây là khô”; như thật 
quán tri: “Đây là khô tập”; như thật quán tri: “Đây là khô diệt”; như thật quán 
tri: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ- 
kheo băn như chớp nhoáng. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đâm thủng vật to lớn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đâm thủng vô minh uẫn to lớn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đâm thủng vật to lớn. 

Đây đủ bốn chi phân này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo xứng đáng được cung 
kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được 
chắp tay, là vô thượng phước điển ở đời. 

II. KINH AN TOÀN (PZ/ibhogasufía) (A. Il. 172) 

182. Này các Tý-kheo, không môt Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Māra, Pham 
thiên hay môt ai ở đời có được sự an toàn đối với bôn pháp. Thé nào là bón? 

Bản tánh bị già, mong răng không già, không một Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Māra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đôi với pháp này. 

Bản tánh bị bệnh, mong răng không bệnh, không một Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Māra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đôi với pháp này. 

Bản tánh bị chết, mong răng không bị chết, không một Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Māra, Phạm thiên hay một ai ó đời có được sự an toàn đôi với pháp này. 

Khô quả của những ác nghiệp ay [những nghiệp] tạp nhiễm, đưa đến tái 
sanh, đem lại phiên muộn, đem lại khô, quả dị thục sanh, già, chết trong tương 
lai, kết quả của những nghiệp ây mong răng không có hiện hữu. Không một 
Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Mara, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an 
toàn đối với pháp này. 

Này các Tỷ-kheo, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Māra, Phạm thiên 
hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp này. 


III. KINH DIÈU ĐƯỢC NGHE (Sutasutta) (A. Il. 172) 
183. Một thời, Thé Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), tại Veļuvana (Trúc 
Lâm), chô nuôi dưỡng các con sóc. Rôi Bà-la-môn Vassakara, vi đại thân nước 
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Magadha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
Bà-la-môn Vassakara, vị đại thần nước Magadha, bạch Thé Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, thây như sau: “Khi người nào nói 
lên điêu mình thây: “Tôi thây như vậy; do vậy, người ây không có lỗi øì. Khi 
người nào nói lên điều mình nghe: “Tôi nghe như vậy , do Vậy, người ây không 
có lỗi gì. Khi người nào nói lên điều mình cảm giác: “Tôi cảm giác như vậy); 
do vậy, người ây không có lỗi gi. Khi người nào nói lên điêu mình thức tri: “Tôi 
thức tri như vây’; do vậy, người ây không có lỗi gì.” 


— Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: “Tat cả điều được thây nên nói ra” 
Này Bà-la-môn, Ta không nói răng: “Tất cả điều được thấy không nên nói ra.” 
Này Bà-la-môn, Ta không. nói răng: “Tất ca điêu được nghe nên nói ra.” Ki 
Bà-la-môn, Ta không nói răng: “Tat cả điêu được nghe không nên nói ra.” Này 
Bả-la-môn, Ta không nói răng: “Tất cả điều được cảm giác nên nói ra.” Này 
Bà-la-môn, Ta không nói răng: “Tất cả điều được cảm giác không nên nói ra.' 
Này Bà-la-môn, Ta không nói răng: “Tất cả điều được thức tri nên nói ra.” Này 
Bà-la-môn, Ta không nói răng: “Tất cả điều được thức tri không nên nói ra.” 


Này Bà-la-môn, phàm nói ra điều gi được thây, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tên giảm, Ta nói rang diêu duoc thay nhu vay khêng nên 
nói ra. Và này Bả-la-môn, phàm nói ra điêu gì được thấy, các pháp bất thiện 
tên giảm, các pháp thiện tăng trưởng, Ta nói răng điều thấy như vậy nên nói ra. 
Này Bả-la-môn, phàm nói ra điều gì được nghe.. . phàm nói ra điều gì được cảm 
giác... phàm nói ra điều gi được thức tri, các pháp bất thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện tốn giảm, Ta nói răng điêu thức tri như vậy không nên nói ra. Và này 
Bà-la-môn, phàm nói ra điều gi duoc thuc tri, cac phap bất thiện tên giảm, các 
pháp thiện tăng trưởng, Ta nói rằng điêu thức tri như vậy nên nói ra. 


Rôi Bà-la-môn Vassakāra, vi đại thân xứ Magadha hoan hỷ, tín thọ lời Thế 
Tôn nói, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi ra đi. 


IV. KINH KHÔNG SỌ HAI (4bhayasu#a) (A. II. 173) 


184. Rôi Bà-la-môn Jãnussoni đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thé 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm... Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Jãnussoni 
bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, tôi thây như sau, tôi nói như sau: “Không có một 
ai bản tánh bị chết mà không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết.” 

— Này Bả-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi 
nghĩ đến chết. Nhưng này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, không sợ hãi, 
không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

Và này Bả-la-môn, thê nào là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người không ly tham đôi với các dục, không ly 
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ham muốn, không ly luyến ái, không ly khát ái, không ly nhiệt não, không ly 
tham ái. Rôi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. Nguòi ây bi 
cảm thọ chứng bệnh tram trọng ây, suy nghĩ như sau: “Thật sự các dục khả ái sẽ 
bỏ ta”, hay “ta sẽ từ bỏ những dục khả ai.” Người â ây sâu muộn, than vãn, khóc 
lóc, đập ngực, rơi vào bat tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, 
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


Lại nữa, này Bả-la-môn, ở đây có người không ly tham đối với thân... Rôi 
một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. Người ây bị cảm thọ bởi 
chứng bệnh trâm trọng ây, suy nghĩ như sau: “Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta” › hay 

“ta sẽ từ bỏ thân khả ái.” Người ây sâu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, TƠI 
vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run 
sợ khi nghĩ đến chết. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không làm điều lành, không 
làm điêu thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm 
điều phạm pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. Người 
ây bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ây, suy nghĩ như sau: “Thật sự ta 
không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều 
ác, làm điều hung bạo, lam điều phạm pháp. Tại sanh thú nào mà những người 
không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều 
ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp, sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy.” 
Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà- 
la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


Lại nữa, này Bàả-la-môn, ở đây có hạng người nghi ngờ do dự, không đi đến 
kết luận đôi với Diệu pháp. Rôi một chứng bệnh trâm trọng khởi lên cho người 
ây. Người ây bị cảm thọ bởi chứng bệnh tram trong ây, suy nghĩ như sau: “Thật 
sự ta có nghi ngờ, do dự, không di đến kết luận đỗi với Diệu pháp.” Người ấy 
sâu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bat tỉnh. Này Bà-la-môn, đây 
là bốn hạng người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


Và này Bà-la-môn, thé nào là người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 

Ở đây, này Bả-la-môn, có hạng người ly tham đôi với các dục, ly ham muốn, 
ly luyễn ái... Rôi một chứng bệnh tram trọng khởi lên cho người ây. Người d ây 
bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ây, suy nghĩ như sau: “Thật sự các dục 
khả ái sẽ bỏ ta”, hay “ta sẽ từ bỏ các dục khả ái.” Người â ây không sâu muộn, 
không than van, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này 
Bả-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người ly tham đối với thân, ly ham muốn, 
ly luyến ái... Rôi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. Người â ây 
bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ây, suy nghĩ như sau: “Thật sự thân khả 
ái sẽ từ bỏ ta”, hay “ta sẽ từ bỏ thân khả ái này.” Người ấy không sâu muộn, 
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không than van, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này 
Bà-la-môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run 
sợ khi nghĩ đến chết. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không làm ác, không làm điều 
hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở 
kẻ sợ hãi. Rồi một chứng bệnh trâm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị 
cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: “Thật sự ta không làm 
ác, không làm điều hung bạo, không làm điêu phạm pháp, làm điều lành, làm 
điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà những người không làm 
điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, 
làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi, sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy.” Người 
ay khêng sâu muộn, không than van, không khóc lóc, không đập ngực, không 
rơi vào bat tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ 
hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không có nghi ngờ, không 
có do dự, đi đến kết luận đối với Diệu pháp. Rồi một chứng bệnh trâm trọng 
khởi lên cho người ây. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng Ấy, Suy 
nghĩ như sau: “Thật sự ta không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đối với Diệu pháp.” Người ây không có sâu muộn, không có than van, không 
có khóc lóc, không có đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây 
là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ 
đến chết. 

Này Bà-la-môn, có bên hạng người bản tánh bị chết, không có sợ hãi, không 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả Gotama chấp 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


V. KINH CÁC SỰ THAT BÀ-LA-MÔN (Brãhmapasaccasufa)°* (A. II. 176) 


185. Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), Gijjhakuta (núi Linh 
Thứu). Lúc bây giờ, nhiều vị du sĩ có danh tiếng, có thời danh sông ở khu vườn 
của các du sĩ trên bờ sông SappinI như Annabhara, Varadhara, SakuludäyT, và 
những vị du sĩ có danh tiếng, có thời danh khác. 

Rôi Thé Tôn vào buổi chiêu từ thiên tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn của các 
du sĩ trên bờ sông SappinI. Lúc bây giờ, giữa các du sĩ ngoại đạo ây đang ngồi 
họp, câu chuyện này được khởi lên: “Đây là những sự thật Bà-la-môn, đây là 
những sự thật Bà-la-môn.” 

Rôi Thé Tôn đi đến các du sĩ ây; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngôi xong, Thê Tôn nói với các du sĩ ây: 


? Tham chiếu: Tăng. + (T.02. 0125.26.8. 0639a01); Tap. #š (7.02. 0099.972. 0251a20); Biệt Tạp. 51 
žE (7.02. 0100.206. 0450c05). 
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- Nay câu chuyện gì được khởi lên, này các du sĩ, khi các ông đang ngôi 
họp ở đây? Câu chuyện gì chưa được nói xong giữa các ông? 

— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi đang ngôi họp, câu chuyện này 
khởi lên giữa chúng tôi: “Đây là những sự thật Bà-la-môn, đây là những sự thật 
Bà-la-môn.” 

- Bốn sự thật Bà-la-môn này,” này các du sĩ, sau khi tự mình chứng ngộ 
với thăng trí, đã được Ta tuyên bô lên. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các du sĩ, Bà-la-môn”* nói như sau: “Tất cả loài hữu tình không 
được làm hai.” Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do 
vậy, vị åy không nghĩ đến: “Sa-môn”; không nghĩ đến: “Bả-la-môn”; không 
nghĩ đến: “Ta hơn [các người khác]”; không nghĩ đến: “Ta băng [các người 
khác]”; không nghĩ đến: “Ta là hạ liệt.” Lại nữa, do thăng tri sự thật hàm chứa 
ở đây, người ây thực hành lòng thương tưởng, lòng từ mẫn đối với các loài 
hữu tình. 

Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: “Mọi dục (kama) là vô 
thường, khô, chịu sự bién hoại.” Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, 
không nói láo. Do vậy, vị ây không nghĩ đến: “Sa-môn”; không nghĩ đến: “Bà- 
la-môn”; không nghĩ đến: “Ta hơn [các người khác]”; không nghĩ đến: “Ta 
băng [các người khác]”; không nghĩ đến: ““Ta là hạ liệt.” Lại nữa, do thăng tr1 
sự thật hàm chứa ở đấy, [trong lời nói ây] người ấy thực hành nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt đối với các dục. 

Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: “Tất cả hữu (bhãva) là vô 
thường, khô, chịu sự biến hoại.” Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, 
không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến: “Sa-môn”; không nghĩ đến: “Bà- 
la-môn”; không nghĩ đến: “Ta hơn [các người khác]”; không nghĩ đến: “Ta 
băng [các người khác]”; không nghĩ đên: “Ta là hạ liệt.” Lại nữa, do thắng tri 
sự thật hàm chứa ở đây, nØười ay thực hành nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối 
với các hữu. 

Lại nữa, này các du sĩ, người Bà-la-môn nói như sau: “Ta không là bât cứ 
ai, thuộc bất cứ ai, bất cứ là gì. Trong ây, không có cái gì được gọi là của ta, bất 
cứ ở đâu, bât cứ là øì.” Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, không nói 
láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến: “Sa-môn”; không nghĩ đến: “Bà-la-môn”; 
không nghĩ đên: “Ta hơn [các người khác]”; không nghĩ đến: “Ta băng [các 
người khác]”; không nghĩ đến: “Ta là hạ liệt.” Lại nữa, do thắng tri sự thật hàm 
chứa ở đây, [trong lời nói ấy] người ấy thực hành con đường không có sự vật gì. 

Này các du sĩ, có bên sự thật Bà-la-môn này, Ta đã tự mình chứng ngộ với 
thăng trí và tuyên bó lên. 


235 Năm pháp được nói đến trong M. II. 199 tức là sự thật, khô hạnh, sống tốt, nghe nhiều và bố thí. 
36 Chủ giải: Khīnāsava là vị đã đoạn tận các lậu hoặc. 
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VI. KINH CON ĐƯỜNG SAI LẠC (Umưnaggasuffa)?? (A. II. 177) 


186. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tý-kheo ây bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gi hướng dẫn, thê giới do cái gì được diễn 
tiên,?3 đi đến sự thuần phục của cái gì được khởi lên? 


— Lành thay! Lành thay! Này Tỷ-kheo, hiên thiện là con đường (ummaggo) 
ông đặt vấn đề, hiên thiện là sự biện tài, hiển thiện là câu hỏi! Này 1ý-kheo, có 
phải ô ông hỏi như sau: “Bạch Thế Tôn, thê giới do cái gì hướng dẫn, thé giới do 
cái gì được diễn tiên, đi đên sự thuần phục của cái gì được khởi lên?” 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


= Này Tỷ-kheo, thế giới do tâm hướng dẫn, thê giới do tâm được diễn tién, 
đi đến sự thuần phục của tâm được khởi lên. 

— Lành thay! Bạch Thế Tôn. 

Tỷý-kheo ấy sau khi hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn một 
câu khác: 

— Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiều, trì pháp, bạch Thê Tôn, được 
nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là một bậc nghe nhiêu, 
trì pháp? 

— Lành thay! Lành thay! Này Tỷ-kheo, hiền thiện là con đường ô ông đặt vân 
đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi! Này Ty-kheo, có phải ông hỏi 
như sau: “Bậc nghe nhiêu, trì pháp. Bậc nghe nhiêu, trì pháp, bạch Thé Tôn, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thê nào, bạch Thế Tôn, là một bậc nghe 
nhiêu, trì pháp?” 


- Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


— Nhiêu, này Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng: Kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, 
Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vị tăng hữu pháp, Phương 
quảng. Này Tỷ-kheo, nêu ai hiểu nghĩa một bài kệ có bên câu, hiểu pháp và 
thực hành pháp tùy pháp, người ấy được gọi là vị nghe nhiêu, trì pháp. 


— Lành thay! Bạch Thế Tôn. 
Ty-kheo sau khi hoan hy... lại hỏi thêm câu nữa: 
— Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập (nibbedhikapanno). Bậc có nghe VỚI trÍ 


tuệ thê nhập, bạch Thé Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch 
Thế Tôn, được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập? 


237 Ummagsa. Vin. V. 144 viết ummango. Tham chiêu: Tâm kinh WAS (T.01. 0026.172. 0709a12); Ý 
kinh $2% (T.02. 0099.1009. 0264a19); Y kinh TAK (T.02. 0100.326. 0459b07); Ý kinh Æ% (T.02. 82. 
0901b23). 


38 AA. III. 164: Parikassatī = Äkaddhiyari. Trong S. 1. 39, câu hỏi này được viết theo thể kệ thơ: 
Kenassu niyati loko, kenassu parikassafT 
Kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvag? 
(Vật gi dắt dẫn đời? Vật gi tự não hại? 
Và có một pháp nào, mọi vật đều tùy thuộc?) 
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— Lành thay! Lành thay! Này Tỷ-kheo, hiên thiện là con đường ô ông đặt vẫn 
đê, hiền thiện là sự biện tài, hiên thiện là câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải ông 
hỏi như sau: “Bậc có nghe với trí tuệ thê nhập. Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, 
bạch Thé Tôn, được nói đến như vậy. Cho đên như thé nào, bạch Thé Tôn, được 
gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập?” 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


=(Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được nghe: “Đây là khô”, thể nhập và thây 
y nghĩa â ay với trí tuệ; được nghe: “Đây là khô tập”, thể nhập. và thây ý nghĩa 
ây với trí tuệ; được nghe: “Đây là khô diệt”, thê nhập và thây ý nghĩa â ay VỚI tri 
tuệ; được nghe: “Đây là con đường đưa đến khô diệt”, thể nhập và thây ý nghĩa 
ây với trí tuệ. Như vậy, này Tý-kheo, là vị có nghe với trí tuệ thể nhập. 


— Lành thay! Bạch Thé Tôn. 

Tý-kheo ấy sau khi hoan hy, tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi thêm một 
câu khác: 

- Bậc Hiên trí, Đại tuệ. Bậc Hiển trí, Đại tuệ, bạch Thé Tôn, được nói đến 
như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là bậc Hiên trí, Đại tuệ? 


— Lành thay! Lành thay! Này Tỷ-kheo, hiền thiện là con đường ô ông đặt van 
đề, hiên thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải ô ông hỏi 
như sau: “Bậc Hiển trí, Đại tuệ. Bậc Hiền trí, Đại tuệ, bạch Thế Tôn, được nói đến 
như vậy. Cho đến như thé nào, bạch Thé Tôn, được gọi là bậc Hiền trí, Đại tuệ?” 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

-Ő dây, này Tý-kheo, bậc Hiên trí, Đại tuệ, không có nghĩ tự làm hại mình, 
không có nghĩ tự làm hại người, không có nghĩ tự mình làm hại cả hai; có suy 
nghĩ điều gi thời suy nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thê thế ĐIỚI. 
Như vậy, này Tỷ-kheo, là bậc Hiên trí, Đại tuệ. 


VII. KINH VASSAKARA (Wssakãrasuffa) (A. II. 179) 


187. Một thời, Thé Tôn trú ở Rajagaha (Vương Aa), tại Trúc Lâm, chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc. Rôi Bà-la-môn Vassakara, một đại thân nước Magadha, đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thé Tôn những lời chào đón hỏi thăm... 
Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakara, bậc đại than nước Magadha, bạch 
Thế Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, người không phải chân nhân có thê biết một người 
không phải chân nhân: “VỊ này không phải là bậc chân nhân” không? 

— Không có trường hop này, này Bà-la-môn, không có cơ hội để một người 
không phải chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân: “Vị này 
không phải là bậc chân nhân.” 

- Thưa Tôn giả Gotama, người không phải chân nhân có thê biết bậc chân 
nhân: “VỊ này là bậc chân nhân” không? 

~ Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, không có cơ hội đề một người 
không phải chân nhân có thê biệt một bậc chân nhân: “VỊ này là bậc chân nhân.” 
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— Thưa Tôn giả Gotama, bậc chân nhân có thể biết một bậc chân nhân: “Vị 
này là bậc chân nhân” không? 

— Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội để một bậc chân nhân có thể 
biết một bậc chân nhân: “Vị này là bậc chân nhân.” 


— Nhưng thưa Tôn giả Gotama, có trường hợp một bậc chân nhân biết một 
người không phải là chân nhân: “VỊ này không phải là bậc chân nhân” không? 


— Có trường hợp, này Bà-la-môn, một bậc chân nhân có thê biết một người 
không phải là chân nhân: “Vi này không phải là bậc chân nhân.” 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn 
giả Gotama! Thật là khéo nói, là lời nói này của Tôn giả Gotama: “Không có 
trường hợp, này, này Bà-la-môn, không có cơ hội đề một người không phải chân 
nhân có thê biết một người không phải chân nhân: “VỊ này không phải là bậc 
chân nhân.’ Không có trường hợp này, này Bả-la-môn, không có cơ hội để một 
người không phải chân nhân có thể biết một bậc chân nhân: “Vị này là bậc chân 
nhân.’ Có trường hợp này, này Bà-la-môn, một bậc chân nhân có thể biết một 
bậc chân nhân: “VỊ này là bậc chân nhân.’ Có trường hợp này, này Bà-la-môn, 
một bậc chân nhân có thể biết một người không phải là chân nhân: “Vị này 
không phải là bậc chân nhân. `” 


Một thời, thưa Tôn giả Gotama, hội chúng của Bà-la-môn Todeyya đang 
nói lên những lời nhiễc mắng người khác như sau: “Ngu si là Vua Eleyya, đã 
quá hoan hỷ với Sa-môn Ramaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ mình như 
sau đối với Sa-môn Rãmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, 
đối xử thân thiện. Lại nữa, những tập đoàn này của Vua Eleyya là ngu si, như 
'Yamaka, Moggalla, Ugga, NavindakI, Gandhabba, Aggivessa. Những người 
này đã quá hoan hỷ với Sa-môn Rãmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ 
mình như sau đôi với Sa-môn Rãmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
chắp tay, đôi xử thân thiện.” 


— Này Bả-la-môn, ông có thây?° như thế nào Bà-la-môn Todeyya dẫn dắt 
chúng băng cách dắt dẫn này: “Các vị nghĩ thê nào, hiển trí là Vua Bleyya? 
Gita những người có minh kiến giải quyết những, vân đề tranh chấp, giữa 
những người có minh kiên giải quyết những vân đề cần được giải thích, có phải 
Vua Eleyya được xem là vị có minh kiến thù thắng?” 


— Thưa vâng, Tôn giải Hiên trí là Vua Eleyya. Gia những người có minh 
kiến giải quyết những van đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải 
thích những van đề. cân được giải thích, Vua Eleyya được xem là vi có minh 
kiến thù thăng. Vì răng Sa-môn Rãmaputfa còn hiên trí hơn sự hiền trí, còn có 
minh kiến thù thắng hơn sự minh kiến thù thăng của Vua Eleyya, giữa những 
người có minh kiến giải quyết những vân đề tranh chấp, giữa những người có 
minh kiên giải thích những vân đề cân được giải thích; do vậy, Vua Eleyya đã 


3° 44. II. 165: Tyāssudanti ettha assudamti nipãtamatfam (“Như vậy chúng”, assudam chỉ là bất bién 
từ). Xem S. I. 195; SA. I. 285. 
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quá hoan hỷ với Sa-môn Ramaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ mình như 
sau đối với Sa-môn Rãmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngôi đứng dậy, chắp tay, 
đối xử thân thiện. 

— Các Tôn giả nghĩ thê nào? Có phải hiển trí là tập đoàn của Vua Eleyya, 
như Yamaka, Moggalla, Ugga, Navindaki, Gandhabba, AggIvessa không? Gita 
những người có minh kiến giải quyết những vân đề tranh chấp, giữa những 
người có minh kiến giải thích những vẫn đề cân được giải thích, có phải tập 
đoàn của Vua Eleyya là những bậc có minh kiến thù thăng? 


- Thưa vâng, Tôn giả! Hiên trí là tập đoàn của Vua Eleyya, như Yamaka, 
Moggalla, Ugga, Nãvindaki, Gandhabba, AggIvessa. Gita những người có 
minh kiên giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến 
giải thích những vân đề cân được giải thích, tập đoàn Vua Eleyya được xem 
là những bậc có minh kiến thù thắng. Vì rằng Sa-môn Rãmaputta được xem 
là còn hiển trí hơn, còn có minh kiến thù thắng hơn sự minh kiến thù thăng 
của tập đoàn Vua Eļeyya, giữa những người có minh kiến giải quyết những 
vận đê tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề 
cân được giải thích; do vậy, tập đoàn của Vua Eleyya đã quá hoan hý VỚI Sa- 
môn Rāmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ mình như sau đối với Sa-môn 
Rãmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Thật là khéo nói, lời nói này của Tôn giả Gotama: “Không có trường 
hợp này, này Bà-la-môn, không có cơ hội đê một người không phải chân nhân 
có thê biết một người không phải chân nhân: “VỊ này không phải! là bậc chân 
nhân.” Không có trường hợp này, này Bả-la-môn, không có cơ hội để một người 
không phải chân nhân có thê biết một bậc chân nhân: “Vị này là bậc chân nhân.” 
Có trường hợp này, này Bà-la-môn, để một bậc chân nhân có thê biết một bậc 
chân nhân: “Vị này là bậc chân nhân.’ Có trường hợp này, này Bà-la-môn, để 
một bậc chân nhân có thể biết một người không phải là chân nhân: “Vị này 
không phải là bậc chân nhân. `” 

Thưa Tôn giả Gotama, nay chúng tôi phải đi, chúng tôi có nhiều công việc, 
có nhiều phận sự phải làm. 

— Này Bà-la-môn, ông hãy làm những gì mà ông nghĩ là hợp thời. 

Rồi Bà-la-môn Vassakära, bậc đại thân xứ Magadha, hoan hý với lời Thế 
Tôn day, tâm tư tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy, rồi ra đi. 


VIII. KINH UPAKA (Upakasufa) (A. II. 181) 


188. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại Gijjhakuta (núi 
Linh Thứu). Rồi Upaka Mandikãputta?° đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 


?0 Xem Vin. I. 8; M. I. 170. Chú giải giải thích tên của vị ây là Upaka, con trai của Mandikã, người ủng 
hộ Devadatta, Upaka, đến gặp đức Phật vì muốn biết đức Phật có chỉ trích hay tan than mình. Có chô 
viết Upaka đến đề mắng nhiệc Phật vì đức Phật đã làm cho Devadatta rơi vào địa ngục. 
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Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Upaka Mandikäputta 
bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con thây như sau, con nói như sau: “Ai bắt đầu mắng nhiễc 
người khác và tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện không thể bênh 
vực lập trường của mình; do không thể bênh vực lập trường của mình, người ấy 
đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội.” 

— Này Upaka, ai bắt đầu măng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, người 
ây về mọi phương diện không thể bênh vực lập trường của mình; do không thê 
bênh vực lập trường của mình, người ây đáng bị guo trách, đáng bi phạm tội. 
Này Upaka, ông bắt đầu măng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, Ông vê mọi 
phương diện không thé bênh vực lập trường của mình; do không thể bênh vực 
lập trường của mình, ông đáng bi gud trách, đáng bi phạm tội. 

— Ví như, bạch Thế Tôn, một người bắt con vật của mình săn với một bay 
sập lớn khi con vật tho đầu ra. Cũng vậy, con bị Thê Tôn bắt với cái bay sập lớn 
băng chữ khi con vừa mới mở miệng [khi con vừa mới thò đầu ra]. 

— Này Upaka, “đây là bêt thiện”, Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với 
vô lượng chữ, với vô lượng thuyết ohan của Như Lai: “Đây là pháp bất thiện.” 

Này Upaka, “bất thiện này cần phải đoạn tận”, Ta nêu rõ như vậy với vô 
lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai: “Đây, 
pháp bất thiện này cần phải đoạn tận.” 

Này Upaka, “đây là thiện”, Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô 
lượng chữ, với vô lượng thuyết Dán của Như Lai: “Đây là pháp thiện.” 

Này Upaka, “thiện này cân phải tu tập”, Ta nêu rõ như vậy với vô lượng 
câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai: “Đây, pháp thiện 
này cân phải tu tập.” 

Rồi Upaka Mandikäputta hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi đi đến Ajãtasattu 
Vedehiputta,!' vua nước Magadha. Sau khi đến, Upaka tường thuật lại cho 
Ajātasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, nghe tât cả cuộc đàm luận với 
Thê Tôn. 

Được nghe nói như vậy, Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, phan 
nộ, không hoan hý nói với Upaka Mandikaputta: 

— Thật là độc hại,?2 đứa trẻ làm muối này! Thật là lắm môm, thật là kẻ liều 
mạng, nghĩ răng nó có thê nhiếc măng Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác. Hãy đi đi, này Upaka! Chó để ta thấy ngươi nùa!” 


24! Vedehiputto là con của một công chúa nước Kosaka. Xem DB. II. 78; DA. I. 139. Vedehi còn là tên 
gọi cho một người sáng suôt. 

242 Yaya đhamsï. Xem M. I. 326. Nhìn vẻ ngoài, người ây thuộc giai cấp hạ tiện. 

248 Chú giải thêm ý “người ấy bị tum cô kéo ra ngoài”. 
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IX. KINH CHÚNG NGỘ (Sacchikarapyasuffa) (A. II. 182) 
189. Này các Tý-kheo, có bôn pháp này cân phải chứng ngộ. Thế nào là bốn? 
Có pháp, này các Tý-kheo, cân phải chứng ngộ bằng thân; có pháp, này các 


1ỷ-kheo, cân phải chứng ngộ băng niệm; có pháp, này các Ty-kheo, cân phải 
chứng ngộ băng mắt; có pháp, này các Tỷ-kheo, can phải chứng ngộ băng trí tuệ. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là các pháp cân phải chứng ngộ băng thân? 
Tám giải thoát, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ băng thân. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là các pháp cân phải chứng ngộ băng niệm? 
Đời sống trước, này các Tý-kheo, cân phải chứng ngộ băng niệm. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cân phải chứng ngộ băng con mắt? 
Sanh tử của chúng sanh, này các Tỷ-kheo, cân phải chứng ngộ băng con mắt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cân phải chứng ngộ băng trí tuệ? 
Sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các Ty-kheo, cần phải chứng ngộ băng trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. 


X. KINH NGÀY TRAI GIỚI (Uposafhasuffa) (A. II. 183) 

190. Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Pubbaräma, trong lâu đài của mẹ 
Migara.“ Lúc bấy giờ, Thé Tôn nhân ngày Lễ Trai giới, đang ngôi có chúng 
Tỷ-kheo đoanh vây. Sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo đang im lặng; im lặng, 
rồi Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, không nói lời phù phiêm, là hội chúng này; không nói 
lời vô ích, là hội chúng này; thanh tịnh, an lập trên căn bản. Chúng Tỷ-kheo này 
như vậy, này các Tỷ-kheo; hội chúng này như vậy, này các Tỷ-kheo. Hội chúng 
như vậy khó tìm được ở đời! 

Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo; hội chúng này như vậy, này 
các Ty-kheo. Hội chúng như vậy đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô thượng phước điển ở đời! 

Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Ty-kheo; hội chúng này như vậy, này 
các Týỷ-kheo. Hội chúng như vậy, dầu cho ít, được lợi nhiêu; còn cho nhiêu, lại 
được lợi nhiêu hơn nữa. 


Chúng Tý-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo; hội chúng này như vậy, này 
các Tý-kheo. Hội chúng như vậy, nếu phải đi một do-tuần để được yết kiến 
cũng nên đi, dầu có phải mang theo trên vai túi đựng đồ ăn.? Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là chúng Tỷ-kheo này. 


244 Tín nữ Visäkhã được cha chồng là Migãra tôn xưng là “mẹ” (mātā), nên Visākhā còn được là Mẹ 
của Migãra (Migaramat3). 

245 Pu†amsenaiipi. Xem A. Il. 239; GS. II. 245 (kinh 242 ở sau); D. I. 117; DA. I. 288. Trong 44. MI. 
168: Tassattho — puto amse assafi putamso, tena putamsena, amsena patheyyapufam vahantenāpīti 
vuttam hoti (Theo nghĩa này, putamso là cái túi trên vai, cải túi này đựng vật thực mang trên vai khi di 
đường). Bản Tích Lan và Campuchia viêt assaputam. 
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Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sông đạt 
được địa vị chư thiên. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng 
Tý-kheo này, sông đạt được địa vị Phạm thiên. Có những Tỷ-kheo, này các 
Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sông đạt được địa VỊ Bất động. Có những 
Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sông đạt được Thánh vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo sông đạt được địa vị chư thiên? 


Ỏ đây, này các Iỷ-kheo, Tý-kheo ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất... 
Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... chứng và trú Thiên thứ tư... và an trú. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sông đạt được địa vị chư thiên. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo sông đạt được địa vị Phạm thiên? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo với tâm cùng khởi với từ, biên mãn một 
phương và an trú... với tâm cùng khởi với bi... với tâm cùng khởi với hý... với 
tâm cùng khởi với xả, biên mãn một phương và an trú. Cũng vậy, phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư; như vậy, cùng khắp thé 
giới, t trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên thế giới, vị 
ây biến mãn với tâm cùng khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tý-kheo sông đạt được địa vị 
Phạm thiên. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo sông đạt được địa vị Bat động? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sau khi vượt qua các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, sau khi châm dứt các tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý 
các tưởng, sai biệt, nghĩ răng: “Hư không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không 
vô biên xứ. Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ răng: 
“Thúc là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua Thức 
vô biên xứ một binh hoàn toàn, nghĩ răng: “Không có vật gì”, chứng đạt và an 
trú Vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng 
đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xử. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
chứng đạt Bât động. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chứng đạt địa vị bậc Thánh? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo như thật quán tri: “Đây là khô”; như thật 


quán tri: “Đây là khô tập”; như thật quán trị: “Đây là khô diệt”; như thật quán 
tri: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tý-kheo, là Ty- 


kheo đạt được địa vị bậc Thánh. 
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XX. PHẨM LỚN 
(MAHAYVAGGA) 


I. KINH NGHE VỚI TAI (Sotānugatasutta) (A. II. 185) 


191. Này các Tý-kheo, các pháp do được nghe băng tai, được tụng đọc băng 
lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, có bôn lợi ích được chờ đợi. Thế nào 
là bên? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo học thuộc lòng pháp như: Kinh, Ứng 
tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vị tăng 
hữu pháp, Phương quảng. Các pháp ây, được vi ây nghe băng tai, được tụng đọc 
bằng lời, do ý quán sát, do kiên khéo thê nhập. Vi á ây khi mệnh chung bị thất 
niệm, được sanh cộng trú với một loại chư thiên. Tại đây, các vi sông an lạc đọc 
các pháp cú cho vi ây. Này các Tý-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên; rồi 
mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Iỷ-kheo, do được nghe các pháp băng tai, do tụng đọc băng lời, do 
ý quán sát, do kiến khéo thê nhập, đây là lợi ích thứ nhất được chờ đợi. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tý-kheo học thuộc lòng pháp như: Kinh, Ứng 
tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị tăng 
hữu pháp, Phương quảng. Các pháp ây, được vı ây nghe băng tai, được tụng 
đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập. Vị â ây, khi mệnh chung bị 
thât niệm, được sanh cộng trú với một loại chư thiên. Tại đây, các vị sông an lạc 
không đọc các pháp cú cho vi ây. Nhưng có Tý-kheo có thân thông, đã đạt được 
tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. VỊ â ây suy nghĩ như sau: “Đây 
chính là Pháp, Luật mà trước đây ta đã sông Phạm hạnh.” Này các lý-kheo, 
chậm chap niệm được khởi lên; rôi mau chóng, chúng sanh â ây đi đến thù thắng. 


Ví như, này các Ty-kheo, một người thiện xảo về tiếng trông. Người ây 
trong khi di giữa đường có thê nghe được tiếng trông. Người â ây không có nghi 
ngờ, không có do dự đó là tiếng trông hay không phải tiêng trông. Người ấy đi 
đên kết luận: “Đây là tiếng trông.” Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo học 
thuộc lòng pháp như: Kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như 
thị thuyết, Bồn sanh, Vị tăng hữu pháp, Phương quảng. Các pháp ây, vị ây được 
nghe bằng tai... chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Tý-kheo, do được nghe các pháp băng tai, do tụng đọc bing lời, do 
ý quán sát, do kiến khéo thê nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi. 


246 Cefovasippaffo. Xem A. II. 35; GS. II. 43 (kinh 36 ở trước). 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp như: Kinh, Ứng 
tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vi tăng 
hữu pháp, Phương quảng. Các pháp ây, được vı ây nghe băng tai, được tụng 
đọc băng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thê nhập... Nhưng không có Tỷ-kheo 
có thân thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên; và một 
thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. VỊ ây suy nghĩ như sau: “Đây 
chính là Pháp, Luật mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh.” Này các Ty-kheo, 
chậm chap niệm được khởi lên; rôi mau chóng, chúng sanh â ây đi đến thù thắng. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về tiếng tù và. Người ấy 
trong khi đi giữa đường có thể nghe tiêng tù và. Người ây không có nghĩ ngờ, 
không có do dự đó là tiếng tu va hay khêng phải tiếng tù và. Người ấy đi đến 
kết luận: “Đây là tiếng tù và.” Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo học thuộc 
lòng pháp như: Kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị 
thuyết, Bôn sanh, VỊ tăng hữu pháp, Phương quảng. Các pháp ây được vị ay 
nghe bing tai, được tụng đọc băng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập... 
Nhưng không có Tý-kheo có thân thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho 
hội chúng chư thiên; và một thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Vị 
ây suy nghĩ như sau: “Đây chính là Pháp, Luật mà trước đây ta đã sông Phạm 
hạnh.” Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên; rôi mau chóng, chúng 
sanh ây đi đến thù thăng. 

Này các Iỷ-kheo, do được nghe các pháp bing tai, do tụng đọc băng lời, do 
ý quán sát, do kiến khéo thê nhập, đây là lợi ích thứ ba được chờ đợi. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp như: Kinh, Ứng 
tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vị ting 
hữu pháp, Phương quảng. Các pháp ây, được vi ây nghe băng tai, được đọc 
tụng băng lời, do ý quán sát, do kiên khéo thê nhập... Nhưng không có Tý-kheo 
có thần thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên; và 
không có thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Nhưng có thể có người 
được hóa sanh, nhăc nhở khiên cho nhớ lại sự hóa sanh: “Này bạn, bạn có nhớ 
không? Này bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ây, chúng ta trước đã sống Phạm 
hạnh?” Vi â ay trả lời: “Này bạn, tôi nhớt Này bạn, tôi nhớ!” Này các Ty-kheo, 
chậm chap niệm được khởi lên; rôi mau chóng, chúng sanh ây đi đến thù thắng. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, hai người bạn cùng chơi trò chơi đất bùn, hai 
người vào một thời nào, một chỗ nào được gặp nhau. Người bạn này có thê nói 
với người bạn kia: “Này bạn, bạn có nhớ cái này không? Này bạn, bạn có nhớ 
cái này không?” Người ấy có thê trả lời: “Này bạn, tôi có nhớ! Này bạn, tôi có 
nhớ!” Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo học thuộc lòng pháp như: Kinh, Ứng 
tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Các pháp ây, do được vị ây nghe băng tai, được tụng đọc 
băng lời, do ý quán sát, do kiên khéo thê nhập. Nhưng không có Tỷ-kheo có thần 
thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên; và không có 
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thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Nhưng có thê có người được hóa 
sanh, nhắc nhở khiên cho nhớ lại sự hóa sanh: “Này bạn, bạn có nhớ không? Này 
bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ây chúng ta trước đã sống Phạm hạnh?” Vị á ay tra 
lời: “Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ!” Này các Ty-kheo, chậm chạp niệm 
được khởi lên; rôi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thăng. 

Này các Tý-kheo, do được nghe các pháp băng tai, do tụng đọc băng lời, do 
ý quán sát, do kiến khéo thê nhập, đây là lợi ích thứ tư được chờ đợi. 

Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bing tai, do tụng đọc băng lời, do 
ý quán sát, do kiên khéo thê nhập, có bôn lợi ích này được chờ đợi. 


H. KINH CÁC TRƯỜNG HỢP (Thãnasufa) (A. II. 187) 

192. Này các Tý-kheo, có bốn trường hợp này, cân phải được hiểu với bốn 
trường hợp. Thế nào là bốn? 

Này các Ty-kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu biết, như vậy trong 
một thời gian dài, không thê khác được; có tác ý, không có không tác ý; với trí 
tuệ, không phải với liệt tuệ. 

Này các Tý-kheo, với cùng chung làm một nghê, thanh tịnh liêm khiết cần 
phải được hiểu biết, như vậy trong một thời gian dài, không thê khác được; có 
tác ý, không có không tác ý; với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, trong những hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu 
biết, như vậy trong một thời gian dài, không thê khác được; có tác ý, không có 
không tác ý; với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. 

Này các Tý-kheo, với đàm luận, trí tuệ cân phải được hiểu biết, như vậy 
trong một thời gian dài, không thê khác được; có tác ý, không có không tác ý; 
với tri tuệ, không phải với liệt tuệ. 

Này các Ty-kheo, với cộng trú, giới cân phải được hiểu biết, như vậy trong 
một thời gian đài, không thê khác được; có tác y, không có không tác ý; với trí 
tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gi được nói đến 
như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người do cộng trú với một người khác, biết 
được như sau: “Trong một thời gian dài, vi Tôn giả này làm giới bị bê vụn, làm 
giới bị cit xén, làm giới bị vết nhơ, làm giới bị châm đen, việc làm không có 
liên tục, hạnh kiếm không có liên tục trong các giới. Ác giới là Tôn giả này, Tôn 
giả này không giữ giới.” 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, người này do cộng trú với người kia, biết 
như sau: “Trong một thời gian dài, vị Tôn giả này không làm giới bị bê vụn, 
không làm giới bị cắt xén, không làm giới bị vết nhơ, không làm giới bị châm 
đen, việc làm có liên tục, hạnh kiểm có liên tục trong các giới. Giù giới là Tôn 
ø1ả này, Tôn giả này không phải ác gIớI. ˆ 

Này các Tý-kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu biết, như vậy trong 
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một thời gian dài, không thể khác được; có tác ý, không có không tác ý; với trí 
tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, với cùng chung làm một nghè, thanh tịnh lêm khiết cân 
phải được hiểu biết, như vậy trong một thời gian dài, không thê khác được; có 
tác ý, không có không tác ý; với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được 
nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 

Ở đây, này các Ty-kheo, một người do cùng làm một nghệ với một người 
khác, biệt được như sau: “Khác thay, vị Tôn giả này khi làm việc với một 
người; khác thay với hai người; khác thay với ba người; khác thay với nhiêu 
người; làm trái ngược là vị Tôn giả này, các sở hành trước khác với sở hành 
sau. Không thanh tịnh là sở hành của vị Tôn giả này. VỊ Tôn giả này có sở hành 
không thanh tịnh.” Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, một người do cung làm một 
nghệ với một người khác, biết được như sau: “Như thê nào, Tôn giả này khi làm 
VIỆC với một người; như thế Á ay với hai người; như thé á ây VỚI ba người; như thế 
ây, với nhiều người; không làm trái ngược là vị Tôn giả này, các sở hành trước 
giông với sở hành sau. Thanh tịnh là sở hành của vị Tôn giả này. Tôn giả này 
có sở hành thanh tịnh.” 

Này các Ty-kheo, với cùng chung làm một nghê, thanh tịnh liêm khiết cần 
phải được hiểu biết, như vậy trong một thời gian đài... với liệt tuệ, như vậy được 
nói đến. Do duyên này, được nói đến như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, trong các hoạn nan, sức kiên trì cân phải được hiểu biết, 
như vậy trong một thời gian dài, không thê khác được; có tác ý, không có không 
tác ý; với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài 
sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau: “Bản chất như 
vậy là sự an tru thé giới này; bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này; 
bản chất như vậy là sự an trú thế giới; bản chât như vậy là có được bản tánh tự 
ngã. Tam thé BIỚI pháp này vận chuyển. thế GIỚI, và thê giới vận chuyên tám 
pháp, tức là lợi và bất lợi, không danh tiếng và danh tiếng, chê và khen, lạc và 
khổ.” Người ây cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ 
sức khỏe bị ách nạn, sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bêt tỉnh. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm 
thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau: “Bản chât 
như vậy là sự an trú thê giới; bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này; 
bản chât như vậy là sự an trú thế giới; bản chât như vậy là có được bản tánh tự 
ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyển. thé giói, và thê giới vận chuyên tám 
pháp, tức là lợi và bất lợi, không danh tiêng và danh tiếng, chê và khen, lạc và 
khổ.” Người ây cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ 
sức khỏe bị ách nạn, không có sâu muộn, không có than van, không có khóc 
lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. 
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Này các Tỷ-kheo, trong các hoạn nạn, sức mạnh kiên trì cân phải được hiểu 
biết, như vậy trong một thời gian dài... với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 


Này các lý-kheo, trong đàm luận, trí tuệ cân phải được hiểu biết, như vậy 
trong một thời gian dài, không thê khác được; có tác ý, không có không tác ý; 
với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết 
như vậy: “Vi Tôn giả này, đối ứng với một câu hỏi như vậy,” phản í ứng là như 
vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy, thời liệt tuệ là Tôn giá này, Tôn giả này không 
có trí tuệ. Vì sao? VÌ răng Tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh, 
thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tê nhị, được người hiên trí cảm thọ. Còn 
về pháp vi này thuyét giáng, vị ay không có khả năng hoặc tóm tắt, hoặc rộng 
rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. 
Liệt tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không có trí tuệ.” Ví như, này các Tỷ- 
kheo, một người có mắt đứng trên bờ một hô nước, thấy một con cá nhỏ nối lên, 
người ây suy nghĩ như sau: “Như vậy con cá này nôi lên, như vậy làm cho gợn 
sóng, như vậy là độ nhanh của nó. Nhỏ bé là con cá này, con cá này không lớn.” 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như 
vậy: “Vi Tôn giả này, đối ứng với một câu hỏi như vậy, phản ứng là như vậy, 
giải đáp câu hỏi là như vậy, thời liệt tuệ là Tôn giả này, Tôn giả này không có trí 
tuệ. Vì sao? Vì Tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh, thù thắng, 
vượt ngoài luận lý suông, tê nhị, được người hiên trí cảm thọ. Còn vê pháp, VỊ 
này thuyết giảng, vị này không có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên 
ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Liệt tuệ là 
Tôn giả này, Tôn giả này không có trí tuệ. ˆ 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết 
như sau: “VỊ Tôn giả này, đôi ứng với một câu hỏi như vậy, phản ứng như vậy, 
giải đáp câu hỏi như vậy, thời có trí tuệ là Tôn giá này, Tôn giả này không phải 
là liệt tuệ. Vì sao? Vì răng Tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc, an tịnh, thù 
thắng, vượt ngoài luận lý suông, tê nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về 
pháp VỊ này thuyết giảng, vị này có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi nói lên 
ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Có trí tuệ là 
Tôn giả này, Tôn giả này không phải là liệt tuệ.” Ví như, này các 1ý-kheo, một 
người có mắt đứng trên bờ một hô nước, thây một con cá lớn này nôi lên. Người 
ay nghĩ như sau: “Như vậy con ca này nôi lên, như vậy con cá này làm cho gon 
sóng, như vậy là độ nhanh của nó. To lớn là con cá này, con cá này không nhỏ.” 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như 
sau: “Vi Tôn giả này đôi ứng một câu hỏi như vậy, phản ứng như vậy, giải đáp 


24! Ummaggo. Xem A. II, 177; GS. II. 184 (kinh 186 ở trước). Chữ này có hai nghĩa: Cách ứng đối 
một câu hỏi và đặt vân đê một câu hỏi; ví dụ sự nôi lên của một con cá. SnA. I. 50: ssãho ummango 
avatthānam hifacariya. (Sự nô lực, trí tuệ, thái độ, đời sông hữu ích mang lại hạnh phúc). 
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câu hỏi như vậy, thời có trí tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn giá này không phải là 
liệt tuệ. Vi sao? Vi răng vị Tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sac, an tịnh, thu 
thắng, vượt ngoài luận lý suông, tê nhị, được người hiển trí cảm thọ. Còn về 
pháp VỊ này thuyết giảng, vị này có khả năng hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói 
lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Có trí 
tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không phải là liệt tuệ.” 

Này các Ty-kheo, trong đàm luận, trí tuệ can phải được hiểu biết, như vậy 
trong một thời gian dài, không thê khác được; có tác ý, không phải không tác ý; 
VỚI tri tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này được 
nói đến như vậy. 


Có bốn trường hợp này, này các Tý-kheo, cân phải được hiểu với bốn trường 
hợp này. 
HI. KINH BHADDIYA (Bhaddiyasutta) (A. II. 190) 


193. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesali, tại Mahāvana, trong ngôi nhà có nóc 
nhọn. Rôi Licchavi Bhaddiya di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavi Bhaddiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, con nghe như sau: “Là một nhà huyền thuật, Sa-môn 
Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. ””” Bạch Thế 
Tôn, những ai nói như sau: “Sa-môn Gotama là một huyền thuật sư, biết được 
huyễn thuật lôi cuỗn những đệ tử ngoại đạo, những người ây, bạch Thé Tôn, có 
phải nói đúng ý kiến của Thé Tôn, không có xuyên tạc Thé Tôn với điều không 
thật? Có phải họ trả lời về pháp hop với Chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, 
theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng 
con không muốn xuyên tac Thé Tôn.” 


— Này BhaddIya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền 
thông: chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyên tụng: 
chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ 
có tin vi đánh giá hời hot những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên;?°° chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo 
sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ như sau: “Các 
pháp này là bât thiên; các pháp này là có tội; các pháp này bi người có trí quý 
trách; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa đến bất hạnh và khô 
đau”; thời này Bhaddiya, ông hãy từ bỏ chúng! 


Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng tham khi khởi lên trong nội tâm 
người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 
— Bất hạnh, bạch Thé Tôn. 


— Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, 


248 Đức Phật cũng bị buộc tội tương tự. Xem M. 56, Upali Sutta (Kinh Upalì), M. 1. 375. 
249 Xem S. II. 33, 41, v.v... 
250 Bhabbarūpatāya: Không phải vì ngươi nghĩ rằng nó hợp với lý thuyết của Ta về tái sanh. 
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giết loài hữu tình, lẫy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ây bat hạnh, đau khổ lâu đài 
hay không? 

- Thưa có, bạch Thê Tôn. 

— Ông nghĩ như thé nào, này Bhaddiya, lòng sân... lòng si... lòng hung bạo 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc 
hay bất hạnh? 


— Bất hạnh, bạch Thé Tôn. 

— Người này có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bi hung bạo chính phục, tâm 
mất tự chủ, giết loài hữu tình, lay của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích 
lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ây bất hạnh, đau 
khô lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Ông nghĩ như thê nào, này Bhaddiya, các pháp này là thiện hay bất thiện? 

— Là bắt thiện, bạch Thé Tôn. 

— Có tội hay không có tội? 

- Có tội, bạch Thé Tôn. 

— BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? 

- Bị người có trí quở trách, bạch Thé Tôn. 

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, chúng có đưa đến bất hạnh, đau khổ 
không? Hay ở đây là như thê nào? 

— Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thé Tôn, chúng đưa đến båt hạnh, 
đau khổ. Ở đây đôi với chúng con là vậy. 


~ Như vậy, này Bhaddiya, điêu ta vừa nói với các ông: “Chớ có tin vì nghe 
truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyện tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 
chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiên; chớ có tin vì phát xuât từ nơi có uy 
quyên; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào ông tự mình biết rõ như sau: ‘Các pháp này là bất thiện; các pháp này là 
có tội; các pháp này bi người có trí quở trách; các pháp này nêu được thực hiện 
và chấp nhận, đưa đến bat hạnh và đau khô’; thời này Bhaddiya, ông hãy từ bỏ 
chúng!” Như vậy đã được nói lên, chính do duyên này được nói lên như vậy. 


Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết... chớ có tin vì vị Sa-môn 
là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ như 
sau: “Các pháp này là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này không 
bi người có trí quở trách; các pháp này nêu được thực hiện và chấp nhận, đưa 
đến hạnh phúc, an lạc”; thời này Bhaddiya, ông hãy chứng đạt và an trú. 


Ông nghĩ như thê nào, này Bhaddiya, không tham khi khởi lên trong nội 
tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 
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- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


— Người này không tham, này Bhaddiya, không bị tham chinh phục, tâm 
không mat tự chủ, không giết loài hữu tình, không lây của không cho, không di 
đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác làm như vậy, như vậy 
có làm cho người ây hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, không sân... không si... không hung 
bạo khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc 
hay bât hạnh? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

— Người này không có lòng hung bạo, này Bhaddiya, không bị hung bạo 
chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không nói láo, 
không khích lệ người khác làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy hạnh 
phúc, an lạc lâu dài hay không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp này là thiện hay bất thiện? 

— Là thiện, bạch Thế Tôn. 

— Có tội hay không có tội? 

— Không có tội, bạch Thê Tôn. 

— BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? 

— Được người có trí tán than, bạch Thế Tôn. 

- Nêu được thực hiện, được châp nhận, chúng có đưa đến hạnh phúc, an lạc 
không? Hay ở đây là như thế nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh 
phúc, an lạc. Ở đây đôi với chúng con là vậy. 


— Như vậy, này Bhaddiya, diêu Ta vừa nói với các ông: “Chớ có tin vi nghe 
truyện thuyết; chớ có tin vì theo truyền thông; chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng: chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 
chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy 
quyên; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào ông tự mình biết rõ như sau: “Các pháp này là thiện; các pháp này là 
không có tội; các pháp này được người có trí tan than; các pháp này nêu được 
thực hiện và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc và an lạc"; thời này Bhaddiya, ông 
hãy chứng đạt và an trú.” Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên này 
được nói lên như vậy. 

Này Bhaddiya, tật cả những bậc chân nhân tịch tịnh ở đời, khích lệ đệ tử như 
sau: “Hãy đến, này ngươi! Hãy nhiệp phục tham, hãy sống nhiếp phục tham! Do 
sông nhiếp phục tham, ngươi sẽ không làm nghiệp do tham sanh về thân, về lời, 
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về ý. Hãy nhiếp phục sân, hãy sông nhiệp phục sân! Do sông nhiếp. phục sân, 
ngươi sẽ không làm nghiệp do sân sanh vê thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục si, 
hãy sông nhiếp phục si! Do sống nhiêp phục si, ngươi sẽ không làm nghiệp do si 
sanh vê thân, về lời, vê ý. Hãy nhiếp phục hung bạo (sarambho), hãy sông nhiếp 
phục hung bạo! Do sống. nhiếp phục hung bạo, ngươi sẽ không làm nghiệp do 
hung bạo sanh về thân, về lời, vê ý.” 

Khi được nói như vậy, Bhaddiya người Licchavi bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuông, phơi bay ra những gi bi 
che kin, chi đường cho kẻ bị lạc hướng, hay câm đèn sáng vào trong bóng tôi 
để những ai có mắt có thể thây sic; cũng vậy, pháp được Thê Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Thê Tôn, quy y Pháp, quy y 
chúng Tý-kheo. Mong Thé Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho dên mệnh 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

- Này Bhaddiya, Ta có nói với ông như sau: “Hãy đến này Bhaddiya! Hãy 
làm đệ tử của Ta, này Bhaddiya! Ta sẽ là Đạo sư [của ông] không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Như vậy, này Bhaddiya, những Sa-môn, Bả-la-môn nói như sau, tuyên bô 
như sau, những vị ây là không thiện, trồng không, nói láo, xuyên tạc với điều 
không thật: “Là một huyền thuật sư, Sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi 
cuôn những đệ tử ngoại đạo!” 


— Bạch Thế Tôn, hiền thiện là huyễn thuật dụ dô này. Bạch Thế Tôn, hiển 
lành là huyền thuật dụ dỗ này. Con mong răng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết 
thông thân ái của con được huyền thuật dụ dỗ này cám dỗ. Như vậy, những bà 
con huyết thông của con tât cả được hạnh phúc, an lạc lâu dài! Bạch Thế Tôn, 
nếu tất cả những người Sát- đề-ly được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả 
các Sát- đề-ly được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài! Bạch Thế Tôn, 
nếu tât cả người Bà-la-môn.. . tât cả người Phê-xá... tat ca người Thủ-đà được 
huyền thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các người Thủ-đà ây được hạnh phúc, an 
lạc trong một thời gian dài! 


— Như vậy là phải, này Bhaddiya! Như vậy là phải, này Bhaddiya! Này 
Bhadiya, nếu tât cả những người Sát- đế-ly được cám dỗ [với sự dụ dỗ nảy | đề 
đoạn tận các pháp bất thiện, đề đầy đủ các pháp thiện, như vậy tật cả các hàng 
Sát- đế-ly được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian đài! Này Bhaddiya, nêu 
tật cả người Bà-la-môn... tất cả người Phê- -Xá.. . tât cả người Thủ-đả được cám 
dỗ [với sự dụ dỗ này] để đoạn tận các pháp bat thiện, để đầy đủ các pháp thiện, 
như vậy tât cả các Thủ- đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài! 


Này Bhaddiya, néu thê giới cùng với chư Thiên, Mara, Phạm thiên, với 
quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người được huyễn thuật dụ 
dỗ này cám dỗ để đoạn tận các pháp bất thiện, để đây đủ các pháp thiện, như 
vậy họ được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài! 
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Này Bhaddiya, néu các cây Sala to lớn này được huyễn thuật dụ dỗ này cám 
dỗ đề đoạn tận các pháp bất thiện, để đây đủ các pháp thiện, như vậy tat cả cây 
Sala to lớn này được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài nếu chúng có thê 
suy nghĩ được, còn nói gi với con người. 


IV. KINH CÁC VỊ SAMUGIYA (Sãmugiyasuffa)?! (A. II. 194) 


194. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở giữa các dân chúng Koliya, tại một thị 
trân các Koliya tên là Sapuga.”” Rồi rất nhiêu Koliya tử ở Sãpuga đi đến Tôn 
giả Ananda; sau khi đến, đánh lễ Tôn giả Ananda rồi ngôi xuống một bên. Tôn 
giả Ananda nói với các Koliya tử ở Sãpũga ây: 


— Này các ByagghapaJJ3, có bốn thanh tịnh tinh cần chi phân này được Thé 
Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, chon chánh nói lên đề chúng sanh được 
thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dut khô ưu, để đạt đến chánh lý, để 
chứng ngộ Niết-bàn. Thế nào là bốn? 

Giới thanh tịnh tinh cần chi phân, Tâm thanh tịnh tinh cần chi phân, Kiến 
thanh tịnh tinh cần chi phần, Giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phân. 

Và này các Byagghapajjä, thé nào là Giới thanh tịnh tinh cân chi phần? 

Ở đây, này các Byagghapajjã, Tỷ-kheo có giới... chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. Này các ByagghapaJJa, day gọi là Giới thanh tịnh; với lời nguyện: 
“Nếu Giới thanh tịnh như vậy chưa đây đủ, tôi sẽ làm cho đây đủ. Nếu Giới 
thanh tịnh như vậy được đây đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ.”?3 
Ở đây, ước muôn tỉnh tân, nỗ lực, phần chân, không có thối that, chánh niệm tỉnh 
giác, này các Byagghapajjä, đều được gọi là Giới thanh tịnh tinh cân chi phân. 

Và này các Byagghapajjä, thê nào là Tâm thanh tịnh tinh cần chi phần? 

Ở đây, này các Byagghapajjä, vị Tý-kheo ly dục... chứng đạt và an trú Thiên 
thứ tư. Này các Byagghapajja, đây gọi là Tâm thanh tịnh; với lời nguyện: “Nêu 
Tâm thanh tịnh như vậy chưa đây đủ, tôi sẽ làm cho đây đủ. Nếu Tâm thanh 
tịnh như vậy được đây đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ.” Ở đây, 
ước muốn tinh tên, nỗ lực, phần chân, không có thôi that, chánh niệm tỉnh giác, 
này các Byagghapajj, đều được gọi là Tâm thanh tịnh tinh cân chi phân. 

Và này các Byagghapajjä, thế nào là Kiến thanh tịnh tinh cần chi phần? 

Ở đây, này các ByagghapaJj3, Tý-kheo như thật quán tri: “Đây là khổ”; như 
thật quán tri: “Đây là khô tập”; như thật quán tri: “Đây là khô diệt”; như thật 
quán tri: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Này các Byagghapaljä, đây gọi 
là Kiến thanh tịnh; với lời nguyện: “Nêu Kiến thanh tịnh như vậy chưa đây đủ, 
tôi sẽ làm cho đây đủ. Nếu Kiến thanh tịnh như vậy được đây đủ, tôi sẽ học 
thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ.” Ở đây, ước muốn tinh tân, nỗ lực, phan chắn, 


25! Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 0099.565. 0148c11). 
252 Sapuga là tên một ngôi làng của người Koliya. Người dân địa phương còn được gọi là Sãpũgiyãä. 
253 A. I. 125 viết tattha tattha paññãya anuggahessãmiri. Xem A. II. 243; GS. II. 248 (kinh 243 ở sau). 
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không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này các ByagghapalJä, đều được gọi 
là Kiên thanh tịnh tình cân chi phân. 

Và này các Byagghapajjã, thé nào là Giải thoát thanh tịnh tinh cân chi phần? 

VỊ Thánh đệ tử nào, này các ByagghapajJa, thành tựu với Giới thanh tịnh tinh 
cân chỉ phan này, thành tựu với Tâm thanh tịnh tinh cân chỉ phân này, và thành 
tựu với Kiên thanh tịnh tinh cân chi phân này, tâm được ly tham đôi với các pháp 
hâp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cân được giải thoát. VỊ â Ấy, sau khi 
tâm được ly tham đôi với các pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp 
cần được giải thoát, cảm xúc chánh giải thoát. Này các ByagghapaJJa, đây gọi là 
Giải thoát thanh tịnh; với lời nguyện: “Nêu Giải thoát thanh tịnh như vậy chưa 
đây đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nêu Giải thoát thanh tịnh như vậy được đây đủ, 
tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ.” Ở đây, ước muốn, tinh tân, nỗ lực, 
phân chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này các ByagghapaJJä, đều 
được gọi là Giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phân. 


Bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này, này các ByagghapaJJa, đã được Thế 
Tôn, bậc Đã Biết Đã Thấy, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, chơn chánh nói 
lên để chúng sanh được thanh tịnh, đề vượt qua sầu bi, đề châm dứt khô ưu, để 
chứng đắc chánh lý, để chứng ngộ Niết-bàn. 


V. KINH VAPPA (Vappasutta)* (A. II. 196) 


195. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu 
vườn Nigrodha. Rồi Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthä, đi đến Tôn giả 
Mahämoggalläna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahãmoggalläna rôi ngôi 
xuông một bên. Tôn giả Mahãmoggallana nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 
Niganthã, đang ngôi một bên: 

— Ở đây, này Vappa, có thê có người với thân chế ngự, với lời chế ngự, VỚI 
ý chế ngự, vô minh được viễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thây người ây, 
do một nhân duyên nảo, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thê khởi lên cho 
người ây trong tương lai? 

— Thưa Tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây, thưa Tôn giả, do ác 
nghiệp tạo ra về trước chưa đưa đến quả dị thục, do nhân duyên â ây, các lậu hoặc 
khiến cảm thọ khô đau có thể khởi lên cho người ây trong tương lai. 

Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahamogøalläna và Thích tử Vappa, đệ tử 
của Niganthã, bị bỏ do. 

Rôi Thé Tôn, vào buôi chiêu từ thiên tịnh đứng dậy đi đến hội trường; sau 
khi đến, ngôi xuông trên chỗ đã soạn sẵn. N gÔi Xuông, Thê Tôn nói với Tôn giả 
Mahamogsallana: 

— Này Mahāmoggallāna, câu chuyện gì được nói đến, khi các ông ngôi tụ 
họp ở đây? Và câu chuyện gi giữa các ông chưa được nói xong? 


254 Tham chiếu: Hòa phá kinh #18##Š (T.01. 0026.12. 0434a12). 
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- 0 đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthã: 
“Ở đây, này Vappa, có thê có người với thân chế ngự, VỚI lỜI chế ngu, VỚI ý 
chế ngự, vô minh được viễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người Ây, 
do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khô đau có thê khởi lên 
cho người ấy trong tương lai?” Bạch Thê Tôn, khi được nói như vậy, Thích 
tử Vappa, đệ tử của Nigantha, nói với con như sau: “Thưa Tôn giả, con có thê 
thây trường hợp ấy. Ở đây, thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra vê trước chưa 
đưa đến quả dị thục, do nhân duyên â ây, các lậu hoặc khiến cảm thọ khô đau có 
thể khởi lên cho người ấy trong tương lai!” Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện 
giữa Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthä và chúng con, câu chuyện bị bỏ dở 
khi Thê Tôn đến. 


Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthã: 


— Này Vappa, nếu ông có thể chấp nhận điều ông có thê chấp nhận, có thê 
bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp ô ông không có thé biết được 
ý nghĩa lời nói của Ta, ông hãy hỏi Ta thêm vê vân đề â ây: “Bach Thé Tôn, lòi 
nói này, ý nghĩa là gì?”, thời có thê có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 


- Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có thể chấp nhận, có thể 
bác bỏ điều dang được bác bỏ, và trong trường hợp con không có thê biết được 
ý nghĩa lời nói của Thê Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm về vấn đê â ây: “Bach Thé 
Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?” Mong răng ở đây có cuộc nói chuyện giữa 
chúng ta. 


— Y ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nêu do nhân duyên thân khởi động, các 
lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên; với người chế ngự được thân khởi động, 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không CÓ noi nguòi ây nữa. Người ây 
không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ây, do cảm xúc thường 
xuyên, được châm dứt; con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thây, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Vappa, ông có thây trường hợp ây, do nhân duyên này, các lậu hoặc 
khiến cảm thọ khô đau có thể khởi lên cho người ây trong tương lai không? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn! 


— Y ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân duyên lời nói khởi động, 
các lậu hoặc tản hại, nhiệt não khởi lên; với người chế ngự được lời khởi động, 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có với người ây nữa. Người â ay 
không làm nghiệp mới. Còn hành động trước của người ây, do cảm xúc thườn 
xuyên, được châm dứt; con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiệt 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thây, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Vappa, ông có thấy trường hợp ây, do nhân duyên này, các lậu hoặc 
khiến cảm thọ khô đau có thê khởi lên cho người ây trong tương lai không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn! 
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— Y ông nghĩ thê nào, này Vappa? Nếu do nhân duyên ý khởi động, các lậu 
hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên; với người chế ngự được ý khởi động, như vậy 
các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có với người ây nữa. Người ấy không 
làm nghiệp mới. Còn hành động trước của người ây, do cảm xúc thường xuyên, 
được châm dứt; con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thây, có khả nang hướng thượng, được người 
trí tự mình giác hiệu. 

Này Vappa, ông có thây trường hợp ây, do nhân duyên này, các lậu hoặc 
khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ây trong tương lai không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

=y ông nghĩ thế nào, này Vappa? Đối với các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
ây do duyên vô minh khởi lên, vô minh được ly tham, minh được khởi lên, như 
vậy các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có với người ây nữa. Người ây 
không làm nghiệp mới. Còn hành động trước của người ây, do cảm xúc thường 
xuyên được châm dut; con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Vappa, ông có thấy do lý do nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau 
có thể khởi lên cho người ây trong tương lai không? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn! 


— Như vậy, này Vappa, với vị Tỷ-kheo có tâm được chon chánh giải thoát, 
sáu an trú thường hang được chứng đắc. Vi 4 Ấy, khi mắt thấy sắc, không có đẹp 
ý, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi 
ngửi hương... khi lưỡi nêm vị... khi thân cảm xúc... khi ý thức tri pháp, không 
có đẹp ý, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị ây cảm giác một 
cảm thọ tận cùng của than,” vị ây quán tri: “Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của thân.” Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vi ây quán 
tri: “Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng.” VỊ ây quán tri: “Sau 
khi thân hoại mệnh chung, ở day tât cả các cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở 
thành văng lặng.” 

Ví như, này Vappa, duyên một thân cây,” bóng cây hiện ra. Rôi có người 
đến cầm cải cuôc và cái gió, chặt thân cây ây ở nơi rê. Sau khi chặt ở nơi tê, 
người. ây đào cái mương. Sau khi đào cái mương, người ây nhồ lên các rễ lớn 
cho đến các rễ con và rê phụ. Rôi người ây chặt cây ay thành từng khúc, sau khi 
chặt từng khúc, người ây bửa. Sau khi bửa, người ây chẻ thành từng miếng nhỏ. 
Sau khi ché thành từng miêng nhỏ, người ây phơi giữa gió và năng, người ây 


3° Kayapariyantikam vedanam. AA. III. 176: Kãyapariyantikanti kayantikam kayaparicchinnaIn, yava 
pañicadvarakayo pavattati, tāva pavattam pañcadvārikavedananti attho (“Tân cùng của thân” nghĩa là 
toàn thân, đến giới hạn của thân, cho đến toàn bộ ngũ môn đang diễn tiên thế nào, thì cảm thọ từ ngũ 
môn đang diễn ra như vậy). 


256 Xem S. II. 88, 90, 91, 93. Thima có thê có nghĩa là thân cây, cây cột không có rễ. 
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lây lửa đốt. Sau khi lây lửa đốt, nguòi ây vun thành đồng tro. Sau khi người ay 
vun thành đỗng tro, người ây sàng tro ây giữa gió lớn, hay để tro ây vào dòng 
nước mạnh cho nước cuôn di. Như vậy, này Vappa, do duyên thân cây nên có 
bóng cây. Bóng cây ây, rễ bị chấm dứt, làm thành như thân cây Sala, làm cho 
không thê tái sanh trong tương lai, không thê sông lại được. Cũng vậy, này 
Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm được chon chánh giải thoát, sáu an trú thường hăng 
được chứng đặc. Vị â Ấy, khi mắt thây sắc, không có đẹp ý, không có phật ý, trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nêm vị... khi thân cảm xúc... khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có phật 
ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân, vị ấy biết: “Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân.” Khi vị ây cảm 
giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ây biết: “Ta cảm giác một cảm thọ 
tận cùng của sinh mạng.” Vị ấy biết: “Sau khi thân hoại mệnh chung, ở đây tất 
cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ trở thành văng lặng.” 

Khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của Nigantha, bạch Thế Tôn: 

—- Ví như, bạch Thé Tôn, một người mong ước được tài sản, lo nuôi dưỡng 
tài sản của mình,”? nhưng không được tăng trưởng gì; trái lại, chỉ được thêm 
mệt nhọc và dự phân vào phiên muộn. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con câu mong 
được lợi ích khi con hầu hạ kẻ ngu Niganthä này, nhưng con đã không được lợi 
ích gì; trái lại, con chỉ được thêm mệt nhọc và dự phân vào phiên muộn. Bắt 
đâu từ hôm nay, bạch Thé Tôn, với lòng tin gì con đã có với kẻ ngu Nigantha, 
con sẽ đặt lòng tin ay giữa gió lớn, hay đề lòng tin ấy vào dòng nước lạnh cho 
nước cuôn đi. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuông, phơi bay ra những gì bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cam đèn sáng vào trong bóng tôi 
để những ai có mặt có thể thây sắc; cũng vậy, pháp được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Thé Tôn, quy y Pháp, quy y 
chúng Tý-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


VI. KINH SALHA (Salhasutta) (A. II. 200) 


196. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại Đại Lâm, trong ngôi nhà 
có nóc nhọn. Rồi Licchavi Sāļha và Licchavi Abhaya di đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi ngòi xuóng một bên. Ngôi xuỗng một bên, Licchavi 
Salha bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, có những Sa-môn, Bả-la-môn trinh bảy sự vượt qua dòng 
nước mạnh với hai pháp môn: Nhân giới thanh tịnh và nhân khô hạnh nhàm 
chán. Ở đây, bạch Thê Tôn, Thé Tôn có nói gì? 


— Này Salha, Ta nói răng Giói thanh tịnh là một chi phân của Sa-môn hạnh. 


257 4ssapaniyam: Hàng hóa của người ấy. AA. II. 180 giải thích với nghĩa ngựa là tài sản. 
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Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Salha, sông chủ trương nhân khô hạnh 
nhàm chán, xem. khô hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp chặt vào khổ hạnh nhàm 
chán, những VỊ ay không thể nào vượt qua dòng nước mạnh. Các vị Sa-môn, 
Bả-la-môn nào, này Sã|ha, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh 
tịnh, ý hành không thanh tịnh, sanh sống không thanh tịnh, những vi ay không 
thê đạt được Tri kiến Vô thượng Bò- đê. 


Ví như, này Salha, một người muôn vượt qua sông, cam một cây búa sắc 
bén di vào rừng. Tại đây, người ây thấy một cây Sala lớn, cao thăng, tươi tôt, 
không có lôi lõm.2°8 Người ây chặt cây ây tại gôc. Sau khi chặt ở gôc, người ây 
đốn ngọn. Sau khi đôn ngọn, người ấy tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru. 
Sau khi tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru, người ây gọt đẽo với cái búa. 
Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ây gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với 
con đao, người ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, người ây 
bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào sạch với hòn đá mài, người ây đem cây 
åy xuống sông. Y ông nghĩ thế nào, này Sã|ha, người ây có thể vượt qua sông 
được không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây Sala ấy, tuy bề ngoài rất khéo làm, nhưng bề 
trong không được làm sạch. Do vậy, sự việc chờ đợi răng: “Cây Sala áy chìm 
xuống và người ấy rơi vào ách nạn.” 

— Cũng vậy, này Sã|ha, những Sa-môn, Bả-la-môn nào chủ trương sông 
khô hanh nhàm chán, xem khó hạnh nhàm chán là lõi cây, châp chặt lây khô 
hạnh nhàm chán, những vị ây không thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Salha, 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thần hành không thanh tịnh, lời nói không 
thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sông không thanh tịnh, không thể 
chứng được Tri kiến Vô thượng Bô-đê. 

Này Salha, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không chủ trương sông khô 
hạnh nhàm chán, không xem khô hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp chặt 
lây khô hạnh nhàm chán, những vị ây có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này 
Salha, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân hành thanh tịnh, lời nói thanh 
tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được Tri 
kiến Vô thượng Bô-đê. 

Ví như, này Sa]ha, một người. muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc bén 
đi vào rừng. Tại đây, người ây thây một cây Sala lớn, cao thăng, tươi tốt, không 
có lỗi lõm. Người ấy chặt cây ây tại gốc. Sau khi chặt ở gốc, người ây đôn ngọn. 
Sau khi đốn ngọn, người ấy tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru. Sau khi tỉa 


258 Chữ này có nhiều giải thích khác nhau. AA. III, 181: Akukkuccakajātanti “bhaveyya nu kho, na 
bhaveyya” ti aqjanetabbakukKkuccam (“Khêng sanh đắn đo” nghĩa là không sanh chút din đo răng “phải 
hay không phải?”). Bản Tích Lan viết Akukkukka, nghĩa là không thê đo lường bằng kukka, một đơn vi 
đo lường. Và như vậy có thê dịch là cao vút, như trong S. IH. 119; IV. 104. Cũng có thê dịch là không 
có hư hỏng. Có chỗ lại dịch từ chữ uju (thăng), akujjaka nghĩa là thắng, không có lỗi lõm. 
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cành lá và làm cho thân cây trơn tru, người ấy gọt đčo với cái búa. Sau khi gọt 
đếo với cái búa, người ây gọt đẽo với con dao.?° Sau khi gọt đẽo với con dao, 
nguòi ây lây cái đục, khéo đục sạch nội phần. Sau khi khéo đục sạch nội phân, 
người ây bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, người ây bào sạch 
với hòn đá mài (pasanaguilena). Sau khi bào sạch với hòn đá mài, người ây làm 
thành chiếc thuyên, cột với cái chèo và bánh lái (phiyārittam), rôi cuôi cùng 
người ây thả xuống sông. Y ông nghĩ thế nào, này Sã|ha, người ây có thê vượt 
qua sông được không? 


— Thưa được, bạch Thé Tôn. 


Vì sao? Bạch Thé Tôn, vì cây Sala ây, bê ngoài rat khéo làm, bê trong được 
làm sạch, được cột với cái chèo và bánh lái. Do vậy, sự việc chờ đợi răng: 
“Chiếc thuyền ây không chìm và người ây sẽ đến bờ bên kia an toàn.”?69 


— Cũng vậy, này Salha, những Sa-môn, Bả-la-môn nào không chủ trương 
khô hạnh nhàm chán, những vị ây có thê vượt qua dòng nước mạnh. Này Salha, 
những Sa-môn, Bả-la-môn nào thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị áy có thể chứng được Tri kiến Vô 
thượng Bô-đè. 


Ví như, này Sã]ha, một chiến sĩ dâu người đó biết được nhiều cung thuật,?' 
nhưng về ba phương diện người đó xứng đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, 
đi đến làm biểu tượng của vua.?2 Thé nào là ba? 


Bắn xa, băn nhanh như chớp nhoáng và băn thủng được vật lớn. 


Ví như, này Salha, người, chiến sĩ bắn xa, cũng vậy, này Salha, là Thánh đệ 
tử có chánh định. Phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gân, cân phải như thật 
thây với trí tuệ răng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải là tự ngã của tôi.” Phàm có thọ gì... Phàm có tưởng gi... Pham 
có hành gì... Phàm có thức gì thuộc gua khứ, vi lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 
hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân, cân phải như thật thấy 
VỚI trí tuệ rắng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi.” 


2 Lekhaniya. AA. II, 181: Lekhaniya likheyyati avalekhanamaftakena avalikheyya (“Đục băng cây 
đục” nghĩa là nạo ra băng đô nạo). 

260 Chú giải giải thích ví dụ như sau: (a) Cây gỗ là tự tánh con người; con sông là sông sanh tử; người 
muôn vượt qua là người có tà kiên; bê ngoài của cái cây là khô hạnh; cái cây trước khi được làm cho 
trông không bên trong là thời gian người ây sông không đạo đức; cái cây ây bị chìm là người ây tái sinh 
sang đời khác. (b) Người muôn vượt qua sông là người tu hành (yogacara). Phân ngoài của cái cây là 
khi tu người ây tự chê ngự, làm cho thân cây trông không là khi người ây sông đạo đức; chèo và bánh 
lái là sự nỗ lực tinh tân của thân và tâm; vượt qua là Niêt-bàn. 

26! Kandacittakāni: Nhiêu mau sic, hinh thai khac nhau. Gittaka hay citraka là hình thức đánh nhau 
đặc biệt. A. II. 182 việt một danh sách có sáu điêm: Saralaffhi; sarardqjju; sarapasada; sarasani; 
pokkharar; pađumđñni citrani, tạm dịch là: Sara có nghĩa là dàn trận; dàn trận với côn gậy; với một 
cái thong long; từ nơi một sân thượng; từ nơi tâm bình phong; từ nơi hâm hô; hay từ nơi dàn trận theo 
hình hoa sen. Từ cuôi này cũng được dùng ở JA. II. 406, v.v... 

262 Bn đặc tánh được đề cập trong A. II. 170; GS. II. 177 (kinh 181 ở trước). 
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Ví như, này Sã|ha, người chiến sĩ băn như chớp nhoáng: cũng vậy, này 
Salha, là vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến. Vi Thánh đệ tử, này Salha, có chánh 
tri kiên như thật quán tri: “Đây là khô... Đây là khô tập... Đây là khó diệt... Đây 
là con đường đưa đến khô diệt.” 


Ví như, này Salha, người chiên sĩ đâm thủng được thân hình lớn; cũng vậy, 
này Salha, là vị Thánh đệ tử có chánh giải thoát. Vi Thánh đệ tử, này Salha, có 
chánh giải thoát đâm thủng được vô minh uân to lớn. 


VII. KINH HOÀNG HẬU MALLIKA (Mailikãdevisuffa) (A. II. 202) 


197. Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), 
khu vườn ông Anathapindika. Rồi Hoàng hậu Mallika”° đi đến Thế Tôn; sau 
khi dén, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, Hoàng 
hậu Mallikã bạch Thé Tôn: 


— Do nhân gi, bạch Thế Tôn, do duyên gì, ở đây một sô nữ nhân dung sắc 
xâu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khô, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng 
uy tín Ít? 


Do nhân gi, bạch Thế Tôn, do duyên gi, ở đây một số nữ nhân dung sắc xấu, 
sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín 
ảnh hưởng lớn? 


Do nhân gi, bạch Thế Tôn, do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp, 
được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, tuy vậy nghèo khó, tài 
sản it, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít? 


Do nhân gì, bạch Thê Tôn, do duyên gì, ở đây một sô nữ nhân, dung sắc 
đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sic thù thăng, giàu sang, tài sản 
lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn? 


— Ò đây, này Mallika, có hạng nữ nhân phan nộ, nhiêu não hai, tuy bị nói ít, 
liền nồi nóng, nôi giận, nôi sân, sừng sỘ, gây hân, biểu lộ phan nộ, sân hận, bất 
mãn. Người nảy không bê thí cho Sa-môn hay Bàả-la-môn món ăn vật uống, vải 
mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phần sáp, giường năm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình 
keo kiết; thây người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh 
lễ, cúng dường thì ganh ty, tức tối, bị trói buộc bởi ganh ty. Người ấ ây, sau khi 
từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đây, tái sanh hạ liệt, dung sắc xâu, sắc 
đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khô, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. 


Ở đây, này Mallika, có nữ nhân phân. nộ, nhiều não hại, dầu bị nói ít, liền 
nồi nóng, nôi giận, nồi sân, sừng sê, gây han, biểu lộ phan nộ, sân hận, bất mãn. 
Người này bê thí cho Sa-môn, Bả-la-môn món ăn vật ông, vải mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương, phân sáp, giường năm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình không keo 
kiết; thây người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, 


23 Theo Ud. V. 1. Theo truyền thuyết, Hoàng hậu chỉ là cô gái bán hoa, cúng dường cho đức Phật một 
cái bánh. Đức Phật thọ ký răng nhờ quả lành cúng dường này, cô sẽ thành hoàng hậu của Vua Pasenadi 
tuy cô không đẹp. 
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cúng dường thì không ganh ty, tức tôi, không bị trói buộc bởi ganh ty. Người 
ây, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái sanh dung sắc xấu, 
sắc đẹp xâu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín 
ảnh hưởng lớn. 


Ở đây, này Mallikā, có nữ nhân không phan nộ, não hại không nhiêu, tuy bị 
nói nhiều, không có nôi giận, nồi nóng, nôi sân, sừng sộ, gây hân, không biéu lộ 
phân nộ, sân hận, bất mãn. Người này không bồ thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phân sáp, giường nằm, trú 
xứ, đèn đuốc; tánh tình keo kiết; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, 
tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường thì người ây ganh ty, tức tôi, bị trói 
buộc bởi ganh ty. Người ây, sau khi tu bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, 
tại đây, tái sanh dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù 
thăng, nhưng nghèo khô, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. 


Ở đây, này Mallika, có hạng nữ nhân không, phần nộ, não hại không nhiêu, 
tuy bị nói nhiêu, không CÓ nôi giận, nồi nóng, nôi sân, sừng sê, gây hắn, không 
có biều lộ phân nộ, sân hận, bất mãn. Người này bê thí cho Sa-môn, Bả-la-môn 
món ăn vật uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phân sáp, giường năm, trú 
xứ, đèn đuốc; tánh tình không keo kiết; thấy người khác được lợi dưỡng, cung 
kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, , cúng dường thì không, ganh ty, tức tôi, không 
bị trói buộc bởi ganh ty. Người â AY, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái 
này, tại đây, tái sanh dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung sắc 
thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. 


Này Mallika, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc 
xâu, sắc đẹp xâu, hình dáng hạ liệt, nghèo khô, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng 
uy tin it. 


Này Mallika, day là nhân, đây là duyên, ở day có hạng nữ nhân dung sắc 
xâu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, 
ảnh hưởng uy tín lớn. 


Này Mallika, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc 
đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thủ thăng, tuy vậy nghèo 
khô, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. 

Này Mallikã, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc 
đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sac thù thắng, giàu sang, tài sản 
lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. 

Khi được nói như vậy, Hoàng hậu Mallikã bạch Thé Tôn: 

— Giả sử như con, bạch Thé Tôn, trong một đời sông khác, con phẫn nộ, 
não hại nhiêu, tuy bị nói ít, nhưng nồi nóng, nôi giận, nồi sân, sừng SỘ, gây hân, 
biểu lộ phan nộ, sân hận, bất mãn; và bạch Thế Tôn, nay con dung sắc xấu, sắc 
đẹp xấu, hình dáng hạ liệt. Giả sử như con, bạch Thé Tôn, trong một đời sống 
khác, con có bê thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn món ăn vật uông, vải mặc, xe 
cô, vòng hoa, hương, phân sáp, giường năm, trú xứ, đèn đuốc; và bạch Thé Tôn, 


CHƯƠNG IV. BỒN PHÁP # 457 


nay con được giàu sang, có tài sản lớn, có sở hữu lớn. Giá sử như con, bạch Thé 
Tôn, trong một đời sông khác, tánh tình không keo kiết; thây người khác được 
lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, con không ganh 
ty, tức tôi, không bị trói buộc bởi ganh ty; và bạch Thê Tôn, con nay được có 
ảnh hưởng uy tín lớn. 

Bạch Thế Tôn, trong nội cung này, có những thiêu nữ hoàng tộc, có những 
thiểu nữ Bà-la-môn, có những thiêu nữ gia chủ, con có chủ quyên thủ lãnh. Và 
bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay, con sẽ không phan nộ, không có nhiêu não hại, 
dâu cho bị nói nhiều, con sẽ Không nôi nóng, nôi giận, nôi sân, sung sộ, gây 
hân. Con sẽ không biểu lộ phân nộ, sân hận, bất mãn. Con sẽ bó thí cho Sa-môn 
hay Bà-la-môn món ăn vật uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phân sáp, 
giường năm, trú xứ, đèn đuốc; con sẽ không keo kiết; thấy người khác được lợi 
dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, con sẽ không ganh 
ty, tức tói, không bị trói buộc bởi ganh ty. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gì bi quăng ngã xuống, phơi bay ra những gi bi 
che kin, chi đường cho kẻ bị lạc hướng, hay câm đèn sáng vào trong bóng tôi 
để những ai có mặt có thể thây sắc; cũng vậy, pháp được Thê Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy 
y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử nữ cư sĩ, từ nay cho đến 
mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


VIII. KINH TỰ HÀNH KHÔ MÌNH (Attantapasutta) (A. II. 205) 


198. Này các Ty-kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm hành 
khô mình. Ở đây, này, các Tỷ-kheo, có hạng người hành khô người, chuyên 
tâm hành khô người. Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người hành khô minh, 
chuyên tâm hành khô mình; và hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành khô mình, không. chuyên 
tâm hành khô mình; không hành khô người, không chuyên tâm hành khô người; 
hạng người ay không hành khô mình, không hành khô người, hiện tại sông 
không tham ái, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
Phạm thẻ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
tự hành khô mình? 


Ở đây, này các Ty-kheo, có người sông lõa thể, sông phóng túng không 
theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đô ăn 
dành riêng, không nhận mời di ăn, không nhận từ nơi miệng nôi, không nhận 
từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây 
gậy, không nhận giữa những côi giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, 
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không nhận tu người đàn bà có thai, không nhận tu người đàn bà đang cho con 
bú, không nhận từ người đàn bà đang đi đến giữa người đàn ông, không nhận 
đô ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruôi 
bu, không ăn cá, không ăn thịt, không uông rượu men rượu nâu, không uong 
nước cháo. Vi ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây 
chỉ nhận ăn tại hai nhà hay chỉ nhận ăn hai miếng... hay vị ây chỉ nhận ă ăn tại 
bảy nhà hay chỉ nhận ăn bảy miêng. Vị ây nuôi sông chỉ với một bát, nuôi sông 
chỉ với hai bát... nuôi sống chỉ với bảy bát. VỊ â ay chỉ ăn một ngày một bữa, hai 
ngày một bữa... bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sông theo hạnh tiết chế ă ăn 
uông, cho đến nửa tháng mới ăn một lân. Vi A ay chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tc, ăn 
lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tâm, ăn váng gao, ăn bột vừng, ăn 
có hay ăn phân bò. VỊ â ây ăn trái cây, ăn rê cây trong rừng, ăn trái cây rung dé 
sông. Vị ây mặc vải gai thô, vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẫn liệm, 
rồi quăng đi, mặc vải phần tảo y, mặc vải vỏ cây tirTta làm áo, mặc áo da con 
sơn dương đen, mặc áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng 
cỏ cát tường, mặc áo bằng vó cây, mặc áo băng tắm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc 
bện lại thành mên, măc áo băng đuôi ngựa bên lại, mặc áo băng lông cú. VỊ 
ây là người sông nhô râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh nhồ râu tóc, là 
người theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngôi, là người ngôi chò hỏ, chuyên 
sông theo hạnh ngôi chò hó một cách tinh tân, là người dùng gai làm giường, 
thường năm ngủ trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuông 
nước tắm [để gột sạch tội lỗi]. Như vậy, dưới nhiêu hình thức, vị ấy sống tự 
hành khô mình. Như vậy, này các Tý-kheo, đây gọi là hạng người tự hành khô 
mình, chuyên tâm tự hành khô mình. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người hành khô người, chuyên tâm 
hành khô người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là người giết trâu bò, là người giết heo, là 
người giêt vit, sắn thú, là thợ săn, người đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người 
ăn trộm, cai ngục và những người làm các nghệ ác độc khác. Như vậy, này các 

Ty-kheo, đây gọi là hạng người hành khô người, chuyên tâm hành khổ người. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hang người vừa hành khô mình, chuyên tâm 
tự hành khô mình; vừa hành khô người, chuyên tâm hành khổ người? 


Ở đây, này các Tý-kheo, CÓ người làm vua, thuộc giai cấp Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đánh, hay một vi Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây một giảng đường 
mới vê phía Đông thành phô, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da khô, toàn thân bôi thục 
tô và dâu, gãi lưng với một sung nal, đi vào giảng đường với người vợ chính và 
một Bả-la-môn tê tự. Rồi vị ay nằm xuống dưới đất trông trơn chỉ có lá co. VỊ 
vua sống VỚI sữa từ vú một con bò cái, có con bo con cùng một màu sắc, bà vợ 
chính sông với sữa từ vú thứ hai, và Bà-la-môn tê tự sông với sữa từ vú thứ ba, 
sữa từ vú thứ tư thường dùng để tế lửa, còn con bê con sông VỚI ¡ phân còn lại, 
Vua nói như sau: “Hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy giết một sô bê đực để tế 
lễ, hãy giết một sô bê cái đê tê lễ, hãy giết một số dê đê tê lễ, hãy giết một số cừu 
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đề tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, hãy chặt một số thân cây đề làm cột tế lễ, 
hãy thâu lượm một sô cỏ dabbha đề làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những 
người phục vụ, những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ 
nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này 
các Ty-kheo, đây gọi là hạng người vừa tự hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình; vừa hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người vừa không tự hành khô mình, 
không chuyên tâm tự hành khô mình; vừa không hành khô người, không chuyên 
tâm hành khô người? Hạng người này không tự hành khô mình, không hành 
khô người, hiện tại sông không tham ái, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm thấy 
lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thẻ. 


Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 


Ngài sau khi tự mình chứng ngộ VỚI thắng trí thé giới này với Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, gôm cả thế giói này vói Sa-môn, Bà-la-môn, thiên, 
nhân, lại tuyên bô bôn đièu đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện đây đủ văn, đây đủ nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng hay con Của nguòi gia trưởng, hay 
một người sanh ở giai cap hạ tiện nghe pháp ây; sau khi nghe pháp, người ây 
sanh lòng tin ở Như Lau. 


Khi có được lòng tin ây, người ây suy nghĩ: “Gò bó là đời sống gia đình, con 
đường đây những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật 
không. dễ gì cho một người sông ở gia đình có thê sông theo Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ôc. Vậy ta nên cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” Một thời gian 
sau, người ây từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, bỏ bả con quyên thuộc nhỏ 
hay bỏ bả con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. 


Vi ây xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sông của các vỊ Ty- 
kheo, đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bó trượng, bỏ kiếm, biết tam quý, có 
lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc tât cả chúng sanh và loài hữu tình. VỊ 
ây đoạn tận lây của không cho, từ bỏ lây của không cho, chỉ lấy những vật đã 
cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm CưỚp. Via ây 
đoạn tận đời sông không Phạm hạnh, sông theo Phạm hạnh, sống đời sông viên 
ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. VỊ â ây đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời 
chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. VỊ 
Ấy ( đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi; nghe điều gi ó chỗ này, không đến 
chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điêu gì ở chỗ kia, không 
di nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, vị này 
sông hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hop, hoan hy trong 
hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa 
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đến hòa hợp. VỊ â ây đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc ác, nói những lời 
nói diu hiện, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu 
người, vị åy nói những lời nói như vậy. Vi ây từ bỏ lời nói phù phiêm, tránh xa 
lời nói phù phiêm, nói đúng thời, nói chân thật, nói liên hệ đến nghĩa, nói Pháp, 
nói Luật, nói những lời đáng giữ gìn, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc 
hệ thông, có ích lợi. 

Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giông và các loài cây cỏ, dùng 
một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không 
đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng giường cao và 
giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận các hạt sông: từ 
bỏ không nhận thịt sông; tu bỏ không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận 
nô tỳ gái và trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; tu bỏ không nhận gia cam và heo; 
từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không nhận ruộng nương đất 
đa1; từ bỏ không dùng người làm môi giới, hoặc tự mình làm người đưa tin; từ 
bỏ không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường: từ bỏ 
các tà hạnh như hôi lộ, gian tra, lừa đảo, gạt lường; từ bỏ không làm thương tên, 
sát hại, câu thúc, Cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. 


Vị ấy sống biết đủ, băng lòng với tâm y đề che thân, với đô ăn khất thực để 
nuôi Dụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo Ly và bình bát], như con chim bay đến 
chỗ nào cũng mang theo hai cảnh; cũng vậy, Ty-kheo bằng lòng với tâm y để 
che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. VỊ 
ây thành tựu Thánh ĐIỚI uan này, nội tâm hưởng lạc không có lỗi lâm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ay khêng năm giữ tướng chung, không năm giŭ tướng 
riêng. Do nguyên nhân gì khiến nhãn căn này không được chế ngu, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác, bât thiện pháp khởi lên, vị ây tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì 
nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... 
lưỡi nêm vị.. . thân cảm xúc.. -ý nhân thức các pháp, vị ây không năm g1ữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân gì khiến ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bat thiện pháp khởi lên, vi ây chế ngự 
nguyên nhân â Ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ â ây thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, nội tâm hưởng vô uê lạc. 


Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh 
đêu tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, ném đêu tinh giác; khi đi đại tiện, 
tiêu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


Vi ây thành tựu Thánh giới udn Tây, thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này [thành tựu Thánh biết đủ này], lựa 
một trú xứ thanh văng như khu rừng, gôc cây, đôi, núi, khe nước, hang đá, bãi 
tha ma, rung ram, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khât thực, ăn xong và trở 
VỆ, VỊ ay ngôi kiết-già, lưng thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. VỊ â ay đoạn tận tham ái ó đời, sông với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm 
hết tham ái. Đoạn tận sân hận, vị ây sông với tâm không sân hận, lòng từ mẫn 
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thương xót tất cả chúng hữu tỉnh, gột rửa tâm hết sân hận. Đoạn tận hôn trầm 
thụy miên, vi ay sông thoát ly hôn tram thuy miên, với tâm tưởng hướng về ánh 
sang, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Đoạn tận trạo 
cử hồi quá, VỊ ay sông không trạo cử hồi quá, nội tâm trầm lặng, gôt rira hêt tâm 
trao cử hối quá. Đoạn tận nghi ngờ, vi ấy sông thoát khói nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


Vị ây, sau khi đoạn tận năm triên cái này, các pháp làm tâm cầu ué, làm trí 
tuệ trở thành yếu ớt, vị åy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú. Thiên thứ nhất, 
một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Vi ây diệt tâm và tứ, chứng 
và trú Thiên thứ hai, một trạng thải hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Vị ấ ây ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. Vi ấy xả 
lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, , không phiền 
não, nhu nhuyễn, dè sử dụng, vững chăc, bât động như vậy, vị ây hướng tâm 
đến Lậu tận trí. Vị ây biết như thật: “Đây là khô”; biết như thật: “Đây là khổ 
tap”; biêt nhu that: “Day la khô diệt”; biết như thật: “Đây là con đường đưa đến 
khô diệt”; biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”; biết như thật: “Đây là nguyên 
nhân của các lậu hoặc”; biết như thật: “Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”: biết 
như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc.” Nhờ biết như 
vậy, thây như vậy, tâm vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 
vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ây khởi lên sự hiểu biết: 
“Ta đã giải thoát”; vị ây quán tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cân 
làm đã làm, không có trở lại đời này nữa.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người vừa không tự hành khô mình, 
không chuyên tâm tự hành khô mình; vừa không hành khô người, không chuyên 
tâm hành khô người; vị ấy không tự hành khô mình, không hành khô người, 
ngay trong hiện tại không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc 
thọ, tự ngã trú vào Phạm thể.” 


Này các Tỷ-kheo, có bên hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 


IX. KINH ÁI (Tanhāsutta}® (A. II. 211) 


199. — Này các Tý-kheo, Ta sẽ giáng cho các ông về ái, lưới triên, 266 khiến 
cho lưu chuyên, được trải rêng ra, bám dính vao; chính do ái AY, thê giói này bi 
hoại vong, bị trói buộc, rôi loạn như một cuộn chỉ, rôi ren như một Ô kén, quyện 
lại như cỏ muñja và lau say babbaja, không thê nào ra khỏi khô xứ, ác thu, doa 
xứ, sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


264 Vệ đời sống của -- xuất gia, xem cách diễn đạt như các đoạn trước trong M. I. 344f, II. 159; III. 33f. 
265 Tham chiếu: Tap. Ki (7.02. 0099.984. 0256a17). 


266 Jalinim yassa jälinï visattikä tahhã natthi (S. 1. 107). Bốn danh từ được dùng để diễn tả người đánh 
cá quăng lưới. Xem Dh. v. 180. 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Ty-kheo, thé nào là ái, thé nào là lưới triền, khiến cho lưu 
chuyên, được trải rộng ra, bám dính vào; chính do ái ây, thê giới này bị hoại vong, 


bị trói buộc, rỗi loạn như một cuộn chỉ, rôi ren như một ô kén, quyện lại như cỏ 
muñja và lau say babbaja, không thể nào ra khỏi khô xứ, ác thú, doa xứ, sanh tử? 


Này các Tỷ-kheo, có mười tám ái hành nay?”” liên hệ với nội tâm, có mười 
tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. 

Thế nào là mười tám ái hành liên hệ đến nội tâm? 

Này các Tỷ-kheo, khi nào có ý nghĩ: “Ta có mặt”, thời có những ý ia 
“Ta có mặt trong đời này”, “ta có mặt như vậy”, “ta có mặt khác như vậy”, “t 
không phải thường hăng”, “ta là thường hăng”, “ta phải có mặt hay không”, 
phải có mặt trong đời này”, “ta phải có mặt như vậy”, “ta phải có mặt khác đu 
vậy”, “mong răng ta có mặt”, “mong răng ta có mặt trong đời này”, “mong răng 
ta có mặt như vậy”, “mong răng ta có mặt khác như vậy”, “ta sẽ có mặt”, “ta sẽ 
có mặt trong đời này”, “ta sẽ có mặt như vậy”, “ta sẽ có mặt khác như vậy.” Có 
mười tám ái hành này liên hệ với nội tâm. 

Và thế nào là mười tám ái hành liên hệ đến ngoại cảnh? 

Khi nào có ý nghĩ: “Với cái này,” ta có mặt”; thời có những ý nghĩ như sau: 
“Với cái này, ta có mặt trong đời này”, i đệ the 
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VỚI Cái này, ta có mặt như vậy”, “với cái 
này, ta có mặt khác như vậy” , “VỚI Cải này, ta không phải thường hàng”, “VỚI 
cái này, ta là thường hăng”, “với cái này, ta phải có mặt hay không”, “Với cái 
này, ta phải có mặt trong đời này”, “Với cải này, ta phải có mặt như vậy”, “với 
cái này, ta có mặt khác như vậy”, “với cái này, mong rang ta có mặt”, “Với cái 
nảy, mong răng ta có mặt trong đời này”, “VỚI cái này, mong răng ta có mặt như 
vậy”, “VỚI cái này, mong răng ta có mặt khác như vậy”, “VỚI cải này, ta sẽ có 
mat , _ VỚI cái này, ta sẽ có mặt trong đời này “VỚI cải này, ta sẽ có mặt như 
vậy”, “Với cái này, ta sẽ có mặt khác như vây.” Có mười tám ái hành này liên 
hệ với ngoại cảnh.” 

Mười tám ái hành này liên hệ đến nội tâm, và mười tám ái hành này liên hệ 
đến ngoại cảnh; này các Tỷ-kheo, đây gọI là ba mươi sáu ái hành. Ba mươi sáu 
ái hành quá khứ như vậy, ba mươi sáu ái hành vi lai như vậy, ba mươi sáu ái 
hành hiện tại như vậy; như vậy là một trăm lẻ tam ái hành.”'” 


Này các Tỷ-kheo, đây là ái này, lưới triên, khiên cho lưu chuyên, được trải 


267 Vicaritāni: Được giải thích rõ trong Chú giải và Vbh. 392. 

268 Chú giải: Imina = Ripena, viññãnena, V.V... 

26 Hai loại ái này, Chú giải xem ajjhaffika là tự ngã, bahira là thân và các tâm sở. Wibhanga viết bãhira 
đê chỉ cho người khác, người ngoài, như nói: “Tôi là như vậy, nhưng người này lại khác. VỊ ây là một 
Bà-la-môn, ta không phải vậy, v.v...”. 

9 Evam afthasatam tanhavicaritam honti. AA. III. 209: Aƒfhasatam tanhãvicaritam hontiti ettha pana 
afthasatasankhatam tanhãvicaritan hotīti evamattho daffhabbo (“Là một trăm lẻ tám ái hành” được 
hiệu theo nghĩa răng ở đây ái hành được tính là một tram lẻ tám). 
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rộng ra, bám dính vào; chính do ai ây, thê giới này bị hoại vong, trói buộc, rối 
loạn như một cuộn chỉ, rôi ren như một Ô kén, quyện lại như cỏ muñja và lau 
say babbaja, không thể nào ra khỏi khô xứ, ác thú, doa xứ, sanh tử. 


X. KINH LUYÊN ÁI (Pemasufa)”' (A. II. 213) 


200. Này các Tỷ-kheo, có bên sự được sanh khởi này. Thế nào là bốn? 
Luyễn á ái sanh từ luyến ái, sân sanh từ luyến ái, luyến ái sanh từ sân, sân sanh 
từ sân. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là luyễn ái sanh từ luyến ái? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối VỚI 
một nguòi. Rồi các người khác đôi xử với người ây khả lạc, khả hy, khả ý. Rồi 
người kia suy nghĩ như sau: “Người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối VỚI ta; lại 
được các người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý. ” Do đó, người ay khởi lên 
luyến ái đối với những người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là luyễn ái sanh 
khởi từ luyến ái. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sân được sanh khởi từ luyến ái? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một 
người. Rôi các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, 
không khả ý. Người ây suy nghĩ như sau: “Người này là khả lạc, khả hý, khả ý ý 
đối với ta; nhưng không được các người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả y.” 
Do đó, người. ây khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi từ luyến ái. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là luyên ái được sanh khởi từ sân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không khả lạc, không khả hý, không khả 
ý đôi với một người. Rôi các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, 
không khả hý, không khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: Người này không 
khả lạc, không khả hý, không khả ý đối với ta; và các người khác đôi XỬ VỚI 
người ây không khả lạc, không khả hý, không khả ý.” Do đó, người ây khởi lên 
luyên ái đối với các người ây. Như vậy, này các Tý-kheo, là luyến ái được sanh 
khởi từ sân. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là lòng sân được sanh khởi từ lòng sân? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người không khả lạc, không. khả hý, không khả 
ý đối với một người. Rồi các người khác đôi xử với người ây khả lạc, khả hý, 
khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: “Người này không khả lạc, không khả hy, 
không khả ý đôi với ta; và các người khác đối xử với người này khả lạc, khả hỷ, 
khả ý.” Do đó, người ây khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là sân được sanh khởi tu lòng sân. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn luyến ái này sanh ra. 
Này các Tý-kheo, trong khi Tý-kheo ly dục, ly các pháp bât thiện, chứng 


?! Tham chiếu: Tap. ¥ (7.02. 0099.985.16. 0256b08). 
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đạt và an trú Thiên thứ nhất, một trạng, thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 
Luyễn ái sanh Ta từ luyễn á ái, luyến ái ay trong thời gian ây không có mặt. Sân 
sanh ra từ luyện ái, sân ây trong thòi gian ây không có mặt. Luyến ái sanh ra 
từ sân, luyên á ái ây trong thời gian ây không có mặt. Sân sanh ra từ sân, sân ây 
trong thời gian ây không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ các tâm và tứ, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư. Luyên ái sanh ra từ 
luyễn ái, luyễn ái ây trong thòi gian ây không có mặt. Sân sanh ra từ luyên á al, 
san ây trong thời gian ây không có mặt. Luyên ái sanh ra từ sân, luyên ái ây 
trong thời gian áy không có mặt. Sân sanh ra từ sân, sân ây trong thời gian ấy 
không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời gian Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát. Luyên ái sanh ra từ luyến ái, luyễn ái ấy đã được đoạn 
tận, đã được căt đứt từ gôc rê, đã được làm như thân cây Sala, đã được làm cho 
không thể tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ luyễn ái, 
sân ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây 
sala, đã được làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 
Luyễn á1 sanh ra từ sân, luyễn ái ây đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc 
rê, đã được làm như thân cây Sala, đã được làm cho không thê tái sanh, không 
thể sanh khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ sân, sân ây đã được đoạn tận, đã 
được cắt đứt từ gôc rễ, đã được làm như thân cây Sala, đã được làm cho không 
thê tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 

Này các Tý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo không lôi cuốn, không phản ứng, 
không un khói, không bốc cháy, không sững sờ. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo lôi cuốn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo quán sắc từ tự ngã, hay quán tự ngã có 
sắc, hay quán sắc trong tự ngã, hay quán tự ngã trong sắc; quán thọ từ tự ngã, 
hay quán tự ngã có thọ, hay quán thọ trong tự ngã, hay quản tự ngã trong thọ; 
quán tưởng từ tự ngã, hay quán tự ngã có tưởng, hay quán tưởng trong tự ngã, 
hay quán tự ngã trong tưởng; quán các hành từ tự ngã, hay quán tự ngã có các 
hành, hay quán các hành trong tự ngã, hay quán tự ngã trong các hành; quán 
thức từ tự ngã, hay quán tự ngã có thức, hay quán thức trong tự ngã, hay quán 
tự ngã trong thức. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo lôi cuốn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không lôi cuốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không quán sắc từ tự ngã, hay không quán 
tự ngã có sắc, hay không quán sắc trong tự ngã, hay không quán tự ngã trong 
sắc; không quán thọ... không quán tưởng... không quán các hành... không quán 
thức từ tự ngã, hay không quán tự ngã có thức, hay không quán thức trong tự 
ngã, hay không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo 
không lôi cuốn. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Ty-kheo phan ung? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mắng chửi lại những ai măng chửi, nỗi sân 
lại những ai nồi sân, gây hân lại những ai gây hân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo phản ứng. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Ty-kheo không phản ứng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, 1ý-kheo không mắng chửi lại những a1 măng chửi, 


không nôi sân lại những ai nôi sân, không gây hân lại những ai gây hân. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo không phản ứng. 
Và này các Tý-kheo, thé nào là Tý-kheo un khói? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào có ý nghĩ: “Ta có mặt”, thời có những ý 
nghĩ. “Ta có mặt trong đời này”, “ta có mặt như vậy”, “ta có mặt khác như vậy”, 
“ta không phải thường hằng”, “ta là thường hăng”, “ta phải có mặt hay không”, 
“ta phải có mặt trong đời này”, “ta phải có mặt như vậy”, “ta phải có mặt khác 
như vậy”, “mong răng ta có mặt”, “mong răng ta có mặt trong đời này”, “mong 
rang ta có mặt như vậy”, “mong răng ta có mặt khác như vậy”, “ta sẽ có mặt”, 
“ta sẽ có mặt trong đời này”, “ta sẽ có mặt như vậy”, “ta sẽ có mặt khác như 


vây.” Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo un khói. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không un khói? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào không có ý nghĩ. “Ta có mặt”, thời cũng 
không có những ý nghĩ: “Ta có mặt trong đời này”, “ta có mặt như vậy”, “ta có 
mặt khác như vậy”, “ta không phải thường hăng”, “ta là thường hăng”, “ta phải 
”, “ta phải có mặt như vậy”, 


có mặt hay không”, “ta phải có mặt trong đời này”, 
“ta phải có mặt khác như vậy”, “mong răng ta có mặt”, “mong răng ta có mặt 
trong đời này”, “mong răng ta có mặt như vậy”, “mong răng ta có mặt khác _ 
Wa ”, “ta sẽ có mặt trong đời này”, “ta sẽ có mặt như vậy”, 
sẽ có mặt khác như vậy” “Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không un thôi 
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vậy”, “ta sẽ có mặt 


Và này các Tý-kheo, thé nào là Tý-kheo bôc cháy? 

Khi nào có ý nghĩ: “Với cái này, ta có mặt”, thời có những ý nghĩ như sau: 
“VớI cải này, ta có mặt trong đời này”, “ 
cái này, ta có mặt khác như vậy”, “ 
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VỚI cái này, ta có mặt như vậy”, “với 
với cái này, ta không phải thường hăng”, 
“với cái này, ta là thường hăng”, “với cái này, ta phải có mặt hay không”, “với 
Gái này, ta phải có mặt trong đời này”, “VỚI Cái này, ta phải có mặt như vậy” 

“với cái này, ta có mặt khác như vậy”, “với cái này, mong rang ta có mặt”, “với 
cái này, mong rang ta có mặt trong đời này”, “với cái này, mong răng ta có mặt 
như vậy”, “với cái này, mong răng ta có mặt khác như vậy”, “VỚI cái này, ta sẽ 
có mặt”, “Với cái này, ta sẽ có mặt trong đời nay, ”, “VớI cải này, ta sẽ có mặt như 

» cc 


vậy”, “với cái này, ta sẽ có mặt khác như vậy.” Như vậy, này các Tý-kheo, là 
Tỷ-kheo bốc cháy. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không bốc cháy? 
Khi nào không có ý nghĩ: “Với cái này, ta có mặt”, thời có những tư tưởng 
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như sau: “Với cái này, ta không có mặt trong đời này”, “với cái này, ta không 
có mặt như vậy”, “với cái này, ta không có mặt khác như vậy”, “VỚI cái này, 
ta không phải không thường hăng”, “với cái này, ta không phải thường hăng”, 

“VỚI cái này, ta không phải có mặt”, “với cái này, ta không phải có mặt trong 
đời này”, “VỚI Cải này, ta không phải có mặt như vậy”, “với cái này, ta không 
phải có mặt khác đi”, “với cái này, mong răng ta không có mặt”, “VỚI cái này, 
mong răng ta không ‹ có mặt trong đời này”, “Với cái này, mong rắng ta không 
có mặt như vậy”, “với cái này, ta sẽ không có mặt khác đi”, “với cái này, ta sẽ 
không có mặt”, “Với cái này ta sẽ không có mặt trong đời này”, “với cái này, ta 
sẽ không có mặt như vậy”, “với cái này, ta sẽ không có mặt khác như vậy.” Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không bốc cháy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không sững sờ? 


Ở đây, sự kiêu mạn “tôi là” của vị Tỷ-kheo được đoạn tận, căt đứt từ gốc TẾ, 
làm cho như thân cây Sala, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thê sanh 
khởi trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không sing sờ. 
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XXI. PHẨM BAC CHAN NHÂN 
(S4PPURISAVAGG4) 


I. KINH CÁC HỌC PHÁP (S/kkhãpadasuffa)?? (A. II. 217) 


201. -Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về người không chân nhân 
và người còn tệ hơn người không chân nhân; vê bậc chân nhân và bậc còn tốt 
hơn bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, thế nào là người không chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sát sanh, lây của không cho, tà hạnh 
trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nâu. Người này, này các Ty- 
kheo, được gọi là người không chân nhân. 

Này các Tý-kheo, thế nào là người còn tệ hơn người không chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh và còn khích lệ nguòi 
khác sát sanh; tự mình lây của không cho và còn khích lệ người khác lấy của 
không cho; tự mình sông tà hạnh trong các dục và còn khích lệ người khác sống 
tà hạnh trong các dục; tự mỉnh nói láo và còn khích lệ người khác nói láo; tự 
mình đắm say rượu men rượu nâu và còn khích lệ người khác đắm say rượu 
men rượu nâu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người còn tệ hơn người 
không chân nhân. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là bậc chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
tu bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. 
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc chân nhân. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là bậc còn tốt hơn bậc chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh và còn khích lệ 
người khác từ bỏ sát sanh; tự mình tu bỏ lây của không cho và còn khích lệ 
người khác từ bỏ lây của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và còn 
khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và còn 
khích lệ người khác từ bỏ nói láo; tự mình từ bỏ đắm say rượu men rượu nâu và 
còn khích lệ người khác từ bỏ đăm say rượu men rượu nâu. Người này, này các 
Tý-kheo, được gọi là bậc còn tốt hơn bậc chân nhân. 


272 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.1055. 0275a14). 
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II. KINH NGƯỜI CÓ LỎNG TIN (Assaddhasutta) (A. IL 218) 


202. — Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông vè người không chân 
nhân và người còn tệ hơn người không chân nhân; vè bậc chân nhân và bậc còn 
tốt hơn bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không có lòng tin, không có xấu hô, 


không có sợ hãi tội lỗi, nghe ít, biếng nhác, thất niệm, liệt tuệ. Người này, này 
các Tỷ-kheo, được gọi là người không chân nhân. 

Này các Tý-kheo, thé nào là người còn tệ hơn người không chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình không tin và còn khích lệ người 
khác không tin, tự mình không xâu hồ và còn khích lệ người khác không xấu 
hồ, tự mình không sợ hãi tội lỗi và còn khích lệ người khác không sợ hãi tội lỗi, 
tự mình nghe ít và còn khích lệ người khác nghe ít, tự mình biếng nhác và còn 
khích lệ người khác biếng khác, tự mình thất niệm và còn khích lệ người khác 
thất niệm, tự mình liệt tuệ và còn khích lệ người khác liệt tuệ. Người này, này 
các Ty-kheo, được gọi là người còn tệ hơn người không chân nhân. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc chân nhân? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người có lòng tin, có xâu hồ, có sợ hãi tội lỗi, 
nghe nhiêu, siêng năng tinh cần, có niệm, có trí tuệ. Người này, này các Tý- 
kheo, được gọi là bậc chân nhân. 

Này các Tý-kheo, thế nào là bậc còn tốt hơn bậc chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình đây đủ lòng tin và còn khích lệ 
người khác có đây đủ lòng tin, tự mình có xấu hồ và còn khích lệ người khác có 
xâu hồ, tự mình có sợ hãi tội lỗi và còn khích lệ người khác có sợ hãi tội lỗi, tự 
mình nghe nhiêu và còn khích lệ người khác nghe nhiêu, tự mình siêng năng tinh 
cân và còn khích lệ người khác siêng năng tính cân, tự mình chánh niệm và còn 
khích lệ người khác chánh niệm, tự mình có trí tuệ và còn khích lệ người khác có 
trí tuệ. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc còn tốt hơn bậc chân nhân. 


II. KINH BẢY NGHIỆP (Safakarmmasuffa)?° (A. LL. 218) 


203. TNay các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về người không chân nhân 
và người còn tê hơn người không chân nhân; về bậc chân nhân và bậc còn tốt 
hơn bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 
— Này các Tý-kheo, thế nào là người không chân nhân? 


?3 Bản tiếng Anh của PTS: Destroyer of Beings, nghĩa là Kẻ tàn hại chúng sanh. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có người sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong 
các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiêm. Người này, này 
các Tỷ-kheo, được gọi là người không chân nhân. 

Này các Tý-kheo, thế nào là người còn tệ hơn người không chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh và còn khích lệ người 
khác sát sanh, tự mình lây của không cho và còn khích lệ người khác láy của 
không cho, tự mình tà hạnh trong các dục và còn khích lệ người khác tà hạnh 
trong các dục, tự mình nói láo và còn khích lệ người khác nói láo, tự mình nói 
hai lưỡi và còn khích lệ người khác nói hai lưỡi, tự mình nói lời thô ác và còn 
khích lệ người khác nói lời thô ác, tự mình nói lời phù phiếm và còn khích lệ 
người khác nói lời phù phiếm. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người 
còn tệ hơn người không chân nhân. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 
thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc 
chân nhân. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc còn tốt hơn bậc chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh và còn khích lệ 
người khác từ bỏ sát sanh, tự mình từ bỏ lây của không cho và còn khích lệ 
người khác từ bỏ lấy của không cho, tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và 
còn khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, tự mình từ bỏ nói láo và 
còn khích lệ người khác từ bỏ nói lao, tự mình tu bỏ nói hai lưỡi và còn khích 
lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi, tự mình từ bỏ nói lời thô ác và còn khích lệ 
người khác từ bỏ nói lời thô ác, tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và còn khích 
lệ người khác từ bỏ nói lời phù phiêm. Người này, này các Tý-kheo, được gọi 
là bậc còn tốt hơn bậc chân nhân. 


IV. KINH MƯỜI HẠNH (Dasakammasutta) (A. II. 219) 
204. (Như kinh 203, chỉ thêm vào ba pháp sau là “có tham, có sân và tà kiến”). 


V. KINH CON ĐƯỜNG TÁM NGÀNH (44ƒƒ/hañgikasuffa) (A. II. 220) 

205. (Như kinh 203). 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là người không chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà 
nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tân, có tà niệm, có tà định. Người này, này các 
Ty-kheo, được gọi là người không chân nhân. 

Này các Tý-kheo, thế nào là người còn tệ hơn người không chân nhân? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người tự mình có tà kiên và còn khích lệ người 
khác có tà kiên, có tà tư duy... có tà ngữ... có tà nghiệp... có tà mạng... có tà tinh 
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tấn... có tà niệm... có tà định và còn khích lệ người khác có tà định. Người này, 
này các TỶỷ-kheo, được gọi là người còn tệ hơn người không chân nhân. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc chân nhân? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người có chánh tri kiến, có chánh tư duy, có 
chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tính tân, có chánh niệm, 
có chánh định. Người này, này các Ty-kheo, được gọi là bậc chân nhân. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc còn tốt hơn bậc chân nhân? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự mình có chánh tri kiên và còn khích 
lệ người khác có chánh tri kiên, có chánh tư duy... có chánh ngữ... có chánh 
nghiệp... có chánh mạng... có chánh tinh tân... có chánh niệm... có chánh định 
và còn khích lệ người khác có chánh định. Người này, này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là bậc còn tôt hơn bậc chân nhân. 

VI. KINH CON ĐƯỜNG MƯỜI NGÀNH (Dasamaggasutta) (A. II. 221) 

206. (Như kinh 205, chỉ thêm hai pháp “tà trí, tà giải thoát” cho “người 
không chân nhân” và “chánh trí, chánh giải thoát” cho “bậc chân nhân”). 

VII. KINH TÁNH ÁC ĐỘC THỨ NHẤT 
(Pathamapapadharmmasuffa)“° (A. II. 222) 

207. — Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về người ác độc và người 
ác độc hơn cả người ác độc, vê người hiên thiện và người hiên thiện hơn cả 
người hiên thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, thế nào là người ác độc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh... (như kinh 204)... có tà kiến. 
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người ác độc. 

Này các Tý-kheo, thê nào là người ác độc còn hơn cả người ác độc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh và còn khích lệ người 
khác sát sanh... có người tự mình có tà kiên và còn khích lệ người khác có tà kiên. 
Người này, này các Ty-kheo, được gọi là người ác độc còn hơn cả người ác độc. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hiên thiện? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Người 
này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người hiên thiện. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là người hiền thiện còn hơn cả người hiền thiện? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh và còn khích lệ 
người khác từ bỏ sát sanh... tự mình có chánh kiên và còn khích lệ người khác 


274 Tên kinh này và 3 kinh kế tiếp (208-210) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Wicked, nghĩa là 
Người ác độc; và tham chiếu: Tạp. ¥ (T.02. 0099.1053. 0274c26). 
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có chánh kiến. Người này, nảy các Tỷ-kheo, được gọi là người hiền thiện còn 
hơn cả người hiên thiện. 
VIII, KINH TÁNH AC ĐỘC THỨ HAI (Dutiyapapadhammasutia) (A. 1l. 223) 


208. (Nhu kinh 206 với mười đức tánh, ở đây chỉ khác “có người ác độc 
“người hiển thiện”, kinh trên nói đến “người không chân nhân” và “bậc 
ko nhân”). 


IX. KINH TÁNH ÁC ĐỘC THỨ BA (Tatiyapapadhammasutta) (A. II. 223) 


209. — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về người có ác tánh và 
người có ác tánh hơn cả người có ác tánh, về người có tánh hiền thiện và người 
có tánh hiển thiện hơn cả người có tánh hiên thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
SẼ nÓI. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, thé nào là người ác tánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh... có tà kiến. Người này, này các 
Ty-kheo, được gọi là người có ác tánh. 

Này các Tý-kheo, thé nào là người có ác tánh còn hơn cả người có ác tánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh và còn khích lệ người 
khác sát sanh... có người tự mình có tà kiến và còn khích lệ người khác có tà 


kiến. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có ác tánh còn hơn cả 
người có ác tánh. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là người có tánh hiên thiện? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người từ bỏ sát sanh... có chánh tri kiên. Người 
này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có tánh hiên thiện. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có tánh hiền thiện còn hơn cả nguòi 
có tánh hiên thiên? 

Ở đây, có người tự mình từ bỏ sát sanh và còn khích lệ người khác từ bỏ sát 
sanh... tự mình có chánh tri kiến và còn khích lệ người khác có chánh tri kiến. 
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có tánh hiên thiện còn hơn cả 
người có tánh hiên thiện. 

X. KINH TÁNH AC ĐỌC THỨ TƯ (Cøfufhapäpadhammasuffa) (A. II. 224) 

210. (Như kinh 208). 
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XXII. PHẨM HỘI CHUNG 
(PARISAVAGGAY” 


I. KINH HỘI CHÚNG (Parisasutta) (A. II. 225) 

211. Này các Tỷ-kheo, có bốn ô ué hội chúng này. Thé nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo có ác giới, theo ác pháp, làm ô ué 
hội chúng; này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo-ni có ác giới, theo ác pháp, làm ô 
ué hội chúng; này các Tý-kheo, có nam cư sĩ có ác giới, theo ác pháp, làm ô 
ué hội chúng: này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ có ác giới, theo ác pháp, làm ô ué 
hôi chúng. 

Này các Ty-kheo, có bón ô ué hội chúng này. 

Này các Tý-kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. Thé nào là bên? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có Tỷ-kheo có giới, theo thiện pháp, làm thanh 
tịnh hội chúng; này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo-mI có giới, theo thiện pháp, làm 
thanh tịnh hội chúng; này các Ty-kheo, có nam cư sĩ có giới, theo thiện pháp, 
làm thanh tịnh hội chúng; này các Tý-kheo, có nữ cư sĩ có giới, theo thiện pháp, 
làm thanh tịnh hội chúng. 

Này các Tý-kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. 


II. KINH KIÊN (DiW/hisufa) (A. II. 226) 

212. Thành tựu với bốn pháp, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thê nào là bôn? Với thân làm ác, với nói lời ác, với ý nghĩ ác, 
với tà kiên. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi trời. Thê nào là bôn? Thành tựu với thân làm thiện, với nói lời thiện, với 
ý nghĩ thiện, với chánh tri kiên. 

Thành tựu với bên pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi trời. 

II. KINH KHÔNG BIẾT ON (Akataññutāsutta) (A. IL 226) 
213. Thành tựu với bên pháp, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 


275 Bản tiếng Anh của PTS: Corrupfing, nghĩa là Ô ué. 
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vào địa ngục. Thê nào là bên? Thành tựu với thân làm ác, với nói lời ác, với ý 
nghĩ ác, với không biệt ơn và không biết trả ơn.””5 

Thành tựu với bên pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

Thành tựu với bên pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi trời. Thé nào là bón? Thành tựu với thân làm thiện, với nói lời thiện, với 
ý nghĩ thiện, biết ơn và biết trả ơn. 

Thành tựu với bên pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi trời. 

IV. KINH SÁT SANH (PãpZiipãfisuffa) (A. II. 226) 
214. (Như kinh 213, chỉ khác là bên pháp khác: “Sát sanh, lẫy của không 


cho, tà hạnh trong các dục, nói láo; từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo”). 


V. KINH CON ĐƯỜNG THỨ NHẤT (Pa/hamarmaggasuffa) (A. II. 226) 
215. (Như kinh 213, các pháp được đề cập đến là “tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, 


A cày, 


tà nghiệp” và “chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp”). 


VI. KINH CON ĐƯỜNG THỨ HAI (Dufiyamaggasutfa) (A. II. 226) 


216. (Như kinh trên, các pháp được đề cập đến là “tà mạng, tà tinh tån, tà 
niệm, tà định” và “chánh mạng, chánh tình tân, chánh niệm, chánh định”). 


VII. KINH CÁCH THÚC NÓI THỨ NHẤT 
(Patharnavohärapathasufía) (A. 11. 227) 


217. (Cac phap được đề cập là “không thây nói thấy, không nghe nói nghe, 
không cám giác nói có cám giác, không thức tri nói có thức tri” và “không thây 
nói không thây, không nghe nói không nghe, không cảm giác nói không có cảm 
giác, không thức tri nói không có thức tri”). 


VIII. KINH CÁCH THỨC NÓI THỨ HAI 
(Dufiyavoharapathasuffa) (A. II. 227) 


218. (Các pháp được đê cập là ' +hây nói không thây, nghe nói a nghe, 
có cảm giác nói không có cảm giác, có thức tri nói không thức tri” và “có thấy 
nói có thây, có nghe nói có nghe, có cảm giác nói có cảm giác, có thúc tri nói 
có thúc tri”). 


IX. KINH KHÔNG KAU HỖ (Ahirikasutta) (A. II. 227) 


219. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bi rơi 
vào địa ngục. Thé nào là bên? Thành tựu với không có lòng tin, với có ác giới, 
với không xâu hồ, với không sợ hãi tội lỗi. 


276 AA. III. 210: Akataññutā akataveditä = Akatañiiutãya akataveditaya (không biết ơn, không biết nghĩ 
đên ơn). 
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Thành tựu với bôn phá [ý-kheo, như vậy tương xứng bi rơi 
vào địa ngục. 

Thành tựu với bốn phá heo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi trời. Thê nào là bôn 

Thành tựu với lòng tin, xâu hô, với sợ hãi tội lỗi. Thành tựu 
với bên pháp này, này các | y tương xứng được sanh lên cõi trời. 
X. KINH AC GIỚI (Duss 1. 227) 

220. (Như kinh trên, cá cập như sau: “Không có lòng tin, có 
ác giới, biêng nhắc, liệt tuệ - giói, tinh cân tinh tân, có trí tuệ”). 


?7 Bản tiếng Anh của PTS: Of Weak Wisdom, nghĩa là Về liệt tuệ. 
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XXIII. PHẨM ÁC HẠNH 
(DUCCARITAVAGGAYT 


I. KINH AC HẠNH (Duccaritasutta) (A. II. 228) 

221. Nay các Tỷ-kheo, có bên lời 4 ác hành này. Thế nào là bốn? Nói láo, nói 
hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm. 

Này các Tý-kheo, có bốn lời ác hành này. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hành này. Thế nào là bỗn? Nói thật, 
không nói hai lưỡi, nói lời nhu nhuyên, nói lời thông tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hành này. 


II. KINH KIÊN (Dițthisutta) (A. II. 228) 


222. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông 
minh, không phải chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mat gôc, không có sinh 
khí, có tội, bị người trí quở trách, và tạo nhiều vô phước. Thế nào là bỗn? 


Với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tà kiến, thành tựu với 
bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thêng minh, khêng phải chân 
nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, không có sinh khí, có tội, bị các người 
trí quở trách, và tạo nhiêu vô phước. 

Thành tựu với bên pháp này, này các Tý-kheo, bậc hiên trí thông minh, là 
bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, một kẻ có sinh khí, 
không có tội, không bị các người có trí quở trách, và tạo nhiêu phước đức. Thé 
nào là bỗn? 

Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, với chánh tri kiến, 
thành tựu với bên pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc hiên trí thông minh, là bậc 
chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gôc, một kẻ có sinh khí, không 
có tội, không bị các người có trí quở trách, và tạo nhiêu phước đức. 


II. KINH VÔ ON (Akataññutāsutta) (A. II. 229) 


223. (Như kinh trên, các pháp được đề cập là “thân làm ác, lời nói ác, y nghĩ 
ác, không biết ơn, không trả ơn; và thân làm thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện, 
biết ơn, trả ơn”). 


IV. KINH SÁT SANH (Pã nãtipãfsuffa) (A. II. 229) 
224. (Như kinh trên, các "Pháp được đề cập là “sát sanh, lây của không cho, 


278 Tên phâm và tên kinh 221 trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Good Conduct, nghĩa là Diệu hạnh. 
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tà hạnh trong các dục, nói láo; và từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói lao”). 


V. KINH CON ĐƯỜNG THỨ NHÁT (Paƒ/hamarnaggasuffa) (A. II. 229) 
225. ... có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp... có chánh kiến, có 
chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp... 


VI. KINH CON ĐƯỜNG THỨ HAI (Dutiyamaggasutta}”? (A. II. 229) 
226..... có tà mạng, có tà tinh tân, có tà niệm, có tà định... có chánh mạng, 
có chánh tinh tân, có chánh niệm, có chánh định... 


VII. KINH CÁCH THỨC NÓI THỨ NHẤT 
(Pathamavoharapathasufía) (A. II. 229) 


227. ... không thấy nói thây, không nghe nói nghe, không cảm giác nói có 
cảm giác, không thức tri nói có thức tri... không thấy nói không thây, không 
nghe nói không nghe, không cảm giác nói không có cảm giác, không thức tri 
nói không có thức tri... 


VIII. KINH CÁCH THỨC NÓI THỨ HAI 
(Dutiyavohārapathasutta) (4. II. 229) 


228. ... có thây nói không thây, có nghe nói không nghe, có cảm giác nói 
không cảm giác, có thức tri nói không thức tri... có thấy nói có thấy, có nghe 
nói có nghe, có cảm giác nói có cảm giác, có thức tri nói có thức tri... 


IX. KINH KHÔNG KAU HÔ (Ahirikasutta) (A. II. 229) 


229.. . Không có lòng tin, có ác giới, không xâu hồ, không sợ hãi tội lỗi... 
có lòng tin, có giới, có xâu hô, có sợ hãi tội lỗi... 


X. KINH LIET TUỆ (Duppaññasufía) (A. II. 230) 

230. ... không có lòng tin, có ác giới, biếng nhác, liệt tuệ... có lòng tin, có 
giói, tinh cân tinh tân, có trí tuệ. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Ty-kheo, bậc hiển trí thông minh, 
bậc chân nhân, tự xử sự không như kẻ mat gốc, không như không có sinh lực, 
không có tội, không bị những người trí quở trách, và làm nhiêu phước đức. 


XI. KINH CÁC THỊ SĨ (Kavisutta}® (A. II. 230) 


231. Này các Tỷ-kheo, có bên hang thi si nay. Thế nào là bôn? Thi nhân có 
tưởng tượng, thi nhân theo truyền thống, thi nhân có lý luận, thi nhân có biện 
tài. Này các Tý-kheo, có bên hạng thi sĩ này. 


?° Trong bản tiếng Anh của PTS, kinh 225 và 226 được trình bày liên tục. 

280 Xem DB. I. 22; DA. I. 95; SA. I. 286; UdA. 205; BI. 184. Trong 41A4. III. 211 giải thích có khác: 
Cintakavi, thi sĩ làm thơ sau khi suy nghĩ; su/akavi, thi sĩ chép lại những gì đã được nghe; atthakavi, 
thi sĩ chép lại ý nghĩa của sự vật; patibhanakawi, thị sĩ việt theo sáng tạo, như Tôn giả Vangisa. 
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XXIV. PHÁM NGHIỆP 
(KAMMAK⁄41GG4) 


I. KINH NGHIỆP TÓM TÄT (Samkhittasutta) (A. II. 230) 


232. Có bốn nghiệp, này các Ty-kheo, đã được Ta chứng ngộ với thăng trí 
và thuyết giảng. Thế nào là bốn? 


Này các .Tỷ-kheo, có nghiệp đen, quả đen; này các Tỷ-kheo, có nghiệp 
trăng, quả trắng; này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen trăng, quả đen trắng; này các 
Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không trăng, quả không đen không trăng, nghiệp 
đưa đến nghiệp đoạn diệt. 


Có bốn nghiệp này, này các Tý-kheo, đã được Ta chứng ngộ với thăng trí 
và thuyết giảng. 


II. KINH NGHIỆP CHI TIẾT (Vitthārasutta) (A. II. 230) 


233. Có bón nghiệp, này các Tỷ-kheo, đã được Ta chứng ngộ với thăng trí 
và thuyết giảng. Thé nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen, quả đen; có nghiệp trăng, quả trăng: có 
nghiệp đen trăng, quả đen trăng; có nghiệp không đen không trăng, quả không 
đen không trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen? 

Ö đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành có tên hại, làm khẩu hành 
có tôn hại, làm ý ` hành có tôn hại. Người â ây, do làm thân hành có tôn hai, do làm 
khâu hành có tôn hai, do làm ý hành có tôn hai, sanh ra ở thê ĐIỚI CÓ tên hại. Do 
nØƯỜI ay sanh ra ở thế giới có tên hại, các cảm XÚC CÓ tôn hại được cảm xúc. 
Người â ây được cảm xúc với những cảm xúc có tôn hại, nên cảm thọ những cảm 
thọ có tôn hại, thuần nhất khô, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen, quả đen. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trăng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Có người làm thân hành không có tôn hại, làm 
khâu hành không có tên hại, làm ý hành không có tên hại. Người â ay do lam 
than hanh khêng co tên hai, do lam khâu hành không có tên hại, do làm ý hành 
không có tôn hại, sanh ra Ở thê giới không có tôn hại. Do người ây sanh ra ở 
thê ĐIỚI không có tôn hại, các cảm xúc không có tên hại được cảm xúc. Người 
ây được cảm xúc với những cảm xúc không có tốn hại, nên cảm thọ những cảm 
thọ không có tôn hại, thuân nhất lạc, như chư thiên ở Biên Tịnh thiên. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trăng, quả trăng. 
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Và này các Tỷ-kheo, thé nào là nghiệp đen trăng, quả đen trăng? 

Ö đây, này các Ty-kheo, có người lam thân hành có tên hại và không tên 
hai, lam khẩu hành có tên hại và không tôn hại, làm y hành có tên hại và không 
tên hại. Người â ây, do làm thân hành có tên hại và không tên hại, đo làm khâu 
hành có tôn hại và không tôn hại, do làm I hành có tôn hại và không tôn hại, 
nên sanh vào thế giới có tôn hại và không tôn hại. Do người ây sanh ra trong thé 
giói có tôn hai và không tôn hại, các cảm xúc có tôn hại và không tôn hại được 
cảm xúc. Người áy được cảm xúc với những cảm xúc có tôn hại và không tên 
hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tôn hại và không tên hại, xen lẫn, pha trộn 
lạc và khô. Ví như một số người và chư thiên, một sô chúng sanh ở các đọa xứ. 
Này các Tý-kheo, đây gọi là nghiệp đen trăng, quả đen trắng. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là nghiệp không đen không trăng, quả không 
đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt? 


Tại đây, này các Tý-kheo, pham có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen, 
quả đen này; phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng, quả trắng này; 
phàm có tư tâm sở nào đề đoạn tận nghiệp đen trăng, quả đen trăng này; này các 
Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trăng, quả không đen không 
trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta chứng ngô với thắng tri và 
thuyết giảng. 


HI. KINH SONAKAYANA (Sonakayanasutta) (A. IL. 232) 


234. Rồi Bà-la-môn Sikhā Moggallāna đi đến Thé Tôn; sau khi đén, nói lên 
với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm, rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống 
một bên, Bà-la-môn Sikhā Moggallana thưa với Thê Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, những ngày trước đây, trước đây nữa, thanh niên 
Soqakayana có đến con, và sau khi đến, nói với con như sau: “Sa-môn Gotama 
chủ trương tat cả nghiệp đều không có kết quả. Chủ trương tat cả nghiệp đều 
không có kết quả, vị ây nói đến sự đoạn diệt của thê giới; nhưng thê giới này 
thiệt là do nghiệp tác thành thế giới, và được tôn tại là do tác động của nghiệp.” 

— Này Bà-la-môn, Ta chưa từng thây thanh niên Sonakayana. Từ đâu lại có 
câu chuyện như vậy? 


Này Bà-la-môn, có bên nghiệp này đã được Ta chứng ngộ với thắng trí và 
tuyên bố. Thế nào là bên? 


(Như kinh 233). 


IV. KINH CÁC HỌC PHÁP THỨ NHẤT 
(Pathamasikkhäpadasuffa) (A. II. 233) 


235. Này các Tỷ-kheo, có bên nghiệp này, đã được Ta chứng ngộ với thăng 
trí và tuyên bố. Thê nào là bôn? 


Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen, quả đen; này các Tỷ-kheo, có nghiệp 
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trăng, quả trăng: này các Tý-kheo, có nghiệp đen trăng, quả đen trắng; này các 
Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không trăng, quả không đen không trăng, nghiệp 
đưa đến nghiệp đoạn diệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp đen, quả đen? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lây của không cho, có tà hạnh 
trong các dục, nói láo, đăm say rượu men rượu nâu. Này các Tỷ-kheo, đây là 
nghiệp đen, quả đen. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trăng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, tu bỏ nói lao, từ bỏ dim say rượu men rượu nâu. 
Này các TIy-kheo, đây là nghiệp trăng, quả trăng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? 
Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm thân nghiệp có tôn hại và không 


tôn hại... (như kinh 233). Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trăng, quả 
đen trắng. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là nghiệp không đen không trăng, quả không 
đen không trăng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phảm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen, 
quả đen này; pham có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng, quả trắng này; 
phàm có tư tâm sở nào đề đoạn tận nghiệp đen trăng, quả đen trăng này. Này 
các Tý-kheo, đây gọi là nghiệp không đen không trăng, quả không đen không 
trăng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, bốn nghiệp này đã 
được Ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bô. 


V. KINH CÁC HỌC PHÁP THỨ HAI (Dwiiyasikkhãpadasufa)°! (A. II. 234) 

236. Có bên nghiệp, này các Ty-kheo, được Ta chứng ngộ với thăng trí và 
tuyên bô. Thế nào là bôn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen, quả đen; có nghiệp trắng, quả trắng: có 
nghiệp đen trăng, quả đen trăng; có nghiệp không đen không trăng, quả không 
đen không trăng, nghiệp đưa đên nghiệp đoạn diệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen? 

Ở đây, này các Iý-kheo, có người đoạt mạng sông của mẹ, đoạt mạng sông 
của cha, đoạt mạng sông của vị A-la-hán, với ác tâm làm thân Như Lai chảy 
máu, phá hòa hợp Tăng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen, quả đen. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trăng? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, 
tử bỏ nói lời phù phiêm, từ bỏ tham, từ bỏ sân, có chánh kiên. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là nghiệp trắng, quả trăng. 
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Và này các Tỷ-kheo, thé nào là nghiệp đen trắng, quả đen trăng? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm thân nghiệp có tôn hại và không 
tên hại... (như kinh 233). Này các Ty-kheo, đây gọi là nghiệp den trăng, quả 
đen trăng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không 
đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, pham có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen, 
quả đen này; phảm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trăng, quả trăng này; 
phảm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trăng, quả đen trăng này. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen không trăng, quả không đen không 
trăng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. 


Có bốn loại nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được Ta chứng ngộ với thắng 
trí và tuyên thuyết. 
VI. KINH THÁNH ĐẠO (Ariyamaggasutta) (A. II. 235) 


237. Này các Tý-kheo, có bốn nghiệp này được Ta chứng ngộ với thắng trí 
và tuyên thuyết. Thé nào là bốn? 


Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen, quả đen... (như kinh 233). 

Và này các Ty-kheo, thé nào là nghiệp không đen không trắng, quả không 
đen không trắng, nghiệp đưa đên nghiệp đoạn diệt? 

Đây là chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không 
đen không trăng, gua không đen không trăng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. 

Có bốn loại nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được Ta chứng ngộ với thăng 
trí và tuyên thuyết. 
VII. KINH GIÁC CHI (Bojjhangasutta) (A. II. 236) 

238. Có bôn nghiệp này... (như kinh 233). 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen?... (như kinh 233). 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trăng?... (như kinh 233). 


Này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng, quả đen trăng?... (như 
kinh 233). 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen không trăng, quả không đen 
không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? 


Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tân giác chi, hý giác chi, khinh an 
giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen 
không trăng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn loại nghiệp này, đã được Ta chứng ngộ với thăng 
trí và tuyên thuyết. 
VIII. KINH DANG QUỚ TRÁCH (Savajjasutta) (A. II. 237) 

239. Này các Tý-kheo, thành tựu với bốn pháp này, như vậy tương xứng bị 
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rơi vào địa ngục. Thế nào là với bên? Với thân nghiệp có tội, với ngữ nghiệp có 
tội, với ý nghiệp có tội, với kiên có tội. 

Thành tựu với bên pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi trời. Thế nào là với bốn? Với thân nghiệp không có tội, với khẩu nghiệp 
không có tội, với ý nghiệp không có tội, với kiên không có tội. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi trời. 

IX. KINH KHÔNG TÔN HAI (4yãbajjhasuffa)?92 (A. II. 237) 

240. Thành tyu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bi rơi vào 
địa ngục. Thế nào là bốn? Thân nghiệp có tôn hại, khâu nghiệp có tên hại, ý 
nghiệp có tên hại, kiến có tôn hại. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào 
địa ngục. 

Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên 
CỐI trỜI. Thé nào là bốn? Với thân nghiệp không tên hai, với khâu nghiệp không 
tôn hại, với ý nghiệp không tên hại, với kiên không tồn hại. 

Thành tựu bên pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi trời. 

X. KINH SA-MÔN (Samanasutta) (A. II. 238) 

241. Chỉ ở đây, này các Tý-kheo, có Sa-môn thứ nhất, có Sa-môn thứ hai, 
có Sa-môn thứ ba, có Sa-môn thứ tư, còn các ngoại đạo khác không có Sa-môn. 
Như vậy, này các Tý-kheo, các ông chon chánh rồng tiếng rêng con sư tử. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Sa-môn thứ nhất? 

Ở đây, này các 1ỷ-kheo, . Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự Lưu, 
không bi rơi vào doa xử, chắc chắn hướng đến giác ngộ. Này các Tý-kheo, vị 
này là Sa-môn thứ nhất. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ hai? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết sử, do làm cho 
nhẹ bớt tham và sân, là bậc Nhất Lai, còn đi lại thê giới này một lần nữa, ròi 
đoạn tận khô đau. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ hai. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Sa-môn thứ ba? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, tại đây chứng Niết-bàn, không phải trở lui từ thê giới ây. Này các Tý- 
kheo, đây là Sa-môn thứ ba. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ tư? 
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Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với 
thăng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ tư. 

Này các Tỷ-kheo, chỉ ở đây có Sa-môn thứ nhất, ở đây có Sa-môn thứ hai, 
ở đây có Sa-môn thứ ba, ở đây có Sa-môn thứ tư, còn các ngoại đạo khác không 
có Sa-môn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông chon chánh rồng tiêng rỗng con 
sư tử này. 

XI. KINH CÁC LỢI ICH NHỜ BẬC CHÂN NHÂN 
(Sappurisanisamsasutta) (A. II. 239) 

242. Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là bốn lợi ích. Thé 
nào là bốn? Lớn mạnh nhờ Thánh giới, lớn mạnh nhờ Thánh định, lớn mạnh 
nhờ Thánh trí tuệ, lớn mạnh nhờ Thánh giải thoát. 

Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là bên lợi ích này. 
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XXV. PHẨM SỌ HAI PHAM TỘI 
(APATTIBHAYAVAGGA) 


I. KINH PHÁ HÒA HỢP TANG (Saäghabhedakasuffa)*S (A. IL 239) 


243. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuông một bên. 
Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 


— Này Ananda, sự tranh chấp ây đã được châm dứt chưa? 


— Từ đâu, bạch Thế Tôn, sự tranh chấp ây sẽ. châm dứt được? Bahiya, vị 
đồng trú với Tôn giả Anuruddha hoàn toàn đứng về phía phá hòa hợp Tăng. Do 
vậy, Tôn giả Anuruddha nghĩ răng không nên nói một lời nào. 


— Này Ananda, có khi nào Anuruddha lại can thiệp”? vào những van đề 
tranh châp gita chúng Tăng? Phải chăng, này Ananda, khi nào có vân đề tranh 
chấp gì khởi lên, chính hai vị Sariputta và Moggallana làm châm dứt tất cả 
tranh chấp ây? 


Này Ananda, do thấy bốn lợi ích này, kẻ ác Tý-kheo thích thú với phá hòa 
hợp Tăng. Thé nào là bôn? 


Ở đây, này Ananda, kẻ ác Tỷ-kheo, do theo ac gIỚI, theo ác pháp không 
trong sạch, sở hành đáng nghi ngờ, có hành động che giâu,? không phải Sa- 
môn nhưng tự xưng là Sa-môn, không hành Phạm hạnh nhưng tự xưng là hành 
Phạm hạnh, nội tâm mục nát, đây ú ứ dục vọng, một đồng rác nho bân. Vị ấy nghĩ 
như sau: “Nếu các 1ỷ-kheo sẽ biết ta là ác gIỚI, theo ác pháp, không thanh tịnh, 
sở hành đáng nghi ngờ, có hành động che giâu, không phải Sa-môn nhưng tự 
xưng là Sa-môn, không hành Phạm hạnh nhưng tự xưng là hành Phạm hạnh, 
nội tâm mục nát, đây ứ dục vọng, một đồng rác nho bân; néu họ hòa hợp, họ sẽ 
làm hại ta; nếu họ chia rẽ,?3 họ sẽ không làm hại được ta.” Này Ananda, do thây 
lợi ích thứ nhất này, ác Tỷ-kheo thích thú với phá hòa họp Tăng. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo có tà kiến, thành tựu với chập thủ biên 
kiên.?? VỊ â ay nghĩ như sau: “Nếu các Ty-kheo sẽ biết ta có ác tri kiến, chấp thủ 
biên kiến; nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta; nêu họ chia rẽ, họ sẽ không làm 


?3 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Offence, nghĩa là Phạm tội. 

284 Yuñjati: Can thiệp, giải hòa. AA. II. 215: Voyuñjatīti anuyuñjati anuyogam apajjati (“Can thiệp vào” 
có nghĩa là dự vào, tham dự một cách nhiệt tình). 

285 Xem S. IV. 181; Ud. 52. 

286 Wqơoa trái VỚI samaggã. 

237 Ántagøahikaya đifthi>ya. Xem A. I. 154. 
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hại được ta.” Này Ananda, do thây lợi ích thứ hai này, ác Tý-kheo thích thú với 
phá hòa hợp Tăng. 

Lại nữa, này Ananda, ác Tỷ-kheo có tà mạng, nuôi sông mình với ta mạng. 
Viâ ây suy nghĩ như sau: “Nếu các Tý-kheo sẽ biết ta có tà mạng, nuôi sống mình 
với tà mạng; nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta; nêu họ chia rẽ, họ sẽ không làm 
hại được ta.” Này Ananda, do thây lợi ích thứ ba này, ác Tỷ-kheo thích thú với 
phá hòa hợp Tăng. 


Lại nữa, này Ananda, ác Tỷ-kheo tham muốn lợi dưỡng, tham muốn cung 
kính, tham muôn không bị khinh miệt. VỊ â ây suy nghĩ như sau: “Nếu các 1y- 
kheo sẽ biết ta có tham muốn lợi dưỡng, tham muôn cung kính, tham muôn 
không bị khinh miệt; nêu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta; nêu họ chia rẽ, họ sẽ 
không làm hại được ta.” Này Ananda, do thây lợi ích thứ tư này, ác Tý-kheo 
thích thú với phá hòa hợp Tăng. 

Do thây bốn lợi ích này, này Ananda, kẻ ác Tỷ-kheo thích thú với phá hòa 
hợp Tăng. 


II. KINH SO HAI PHAM TỌI (4pzfibhayasuffa) (A. II. 240) 

244. Này các Tý-kheo, có bốn sự sợ hãi phạm tội này. Thé nào là bốn? 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt được một người ăn trộm, một người 
phạm tội, dắt đến cho nhà vua và thưa: “Thưa Đại vương, đây là người ăn trộm, 
nguòi pham tội. Đại vuong hãy gia phạt người ây theo hình phạt nào như Đại 
vương muôn.” Vua â ây nói như sau: “Các ô ông hãy đem người này, lây dây thật 
chắc trói cánh tay người này thật chặt về phía sau, cạo đầu người ây đi, dắt 
người ây đi xung quanh với một cái trồng có tiếng chát tai, đi từ đường này đến 
đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ấy ra khỏi công thành 
phía Nam, và hãy chặt đâu người ay tại thành phía Nam.” Những người của vua 
lây dây thật chắc trói cánh tay người ay that chat về phía sau, cạo trọc đâu, dắt 
người ây đi xung quanh với một cái trông có tiếng chát tai, đi từ đường này tới 
đường khác, từ ngã ba này dén "nga ba khác, dắt người ấy ra khỏi công thành 
phía Nam, và chặt đầu người ây tại thành phía Nam. Tại đây, có một người 
đứng một bên”” suy nghĩ như sau: “Thật sự người này đã làm một điều ác đáng 
bị quở trách, đáng bị chém đâu. Vì răng những người của vua lây dây thật chắc 
trói cánh tay người ay that chat về phía sau, cạo trọc đầu, dit người ấy đi xung 
quanh với một cái trông có tiếng chát tai, đi từ đường nảy tới đường khác, từ 
ngã ba này đến ngã ba khác, dat người ây ra khỏi công thành phía Nam, và chặt 
đâu người ấy tại thành phía Nam. Chắc chăn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, 
đáng bị gud trách, đáng bị chém đâu.”?*° Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với 
các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-nI nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú, 
thời trong những pháp, tội Ba-la-di (Parajika) được chờ đợi như sau về vị ây: 


288 AA. III. 216: Thalafthassäti ekamante thifassa (“Đứng trên đất băng” nghĩa là đứng một bên). 
289 Ví dụ này được nói đến ở S. II. 100, 128; IV. 343. 
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Nếu không phạm tội thời không rơi vào tội Ba-la-di; nêu đã phạm tội thời sẽ 
như pháp sám hôi pháp Ba-la-di. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, 
mang trên vai một cái hèo và đi đến trước đại chúng và nói như sau: “Thưa quý 
vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo (assaharn). Do 
vậy, tôi xin đặt mình theo ý muôn của quý vị.” Rôi một người đứng một bên suy 
nghĩ như sau: “Thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng 
bị đánh hèo. Vì răng, người ây đã mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, mang 
trên vai một cái hèo và đi đến trước đại chúng và nói như sau: “Thưa quý vị, 
tôi đã làm một nghiệp ác đáng bi quở trách, đáng bị đánh hèo. Do vậy, tôi xin 
đặt mình theo ý muốn của quý vị.” Vậy chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như 
vậy, đáng bi guo trách, đáng bị đánh hèo.” Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với 
các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú, 
thời trong những pháp Tăng tàn (Sanghadisesa), được chờ đợi như sau vè vị åy: 
Nếu không phạm tội thời sẽ không rơi vào phạm tội Tăng tàn; néu đã phạm tội 
thời sẽ như pháp phát lộ tội Tăng tàn. 


Ví như, này các Ty-kheo, có người mang áo vải đen, xả bui tóc xuống, 
mang theo trên vai một túi đồ ăn”? đi đến trước đại chúng và nói như sau: 
“Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng DỊ quở trách, đáng bị hình phạt. 
Do vậy, tôi xin đặt mình theo ý muôn của quý vị.” Rôi một người đứng một bên 
suy nghĩ như sau: “ Thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, 
đáng bị hình phạt. Vì rằng người này đã mang áo vải đen, xả bui tóc xuống, 
mang theo trên vai một túi đô ăn, đi đến trước đại chúng và nói như sau: “Thưa 
quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quờ trách, đáng bị hình phạt. Do vậy, 
tôi xin đặt mình theo ý muôn của quý v4. Nà chắc chăn ta chớ có làm nghiệp 
như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị hình phat.” Cũng vậy, này các Tý-kheo, đôi 
với các Tý-kheo hay lỷ-kheo-m nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được 
an trú, thời trong những pháp Ba-dật-đê (Pacirfiya) được chờ đợi như sau: Nếu 
không phạm tội thời sẽ không rơi vào tội Ba-dật- đề; nêu phạm tội thời sẽ như 
pháp phát lộ tội Ba-dật-đề. 

Ví như, này các Tý-kheo, có người mang áo vải đen, xả búi tóc xuông, đi 
đến trước đại chúng và nói như sau: “Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác 
đáng DỊ gud trach, dang bi phê bình. Do vậy, tôi xin đặt mình theo ý muôn của 
quý vị.” Tại đấy, một người đứng một bên suy nghĩ như sau: “Thật sự người 
này đã làm một điều ác đáng bị guo trách, đáng bị phê bình. Vi răng nĐƯỜI 
này mang áo vải đen, xả búi tóc xuông, đi đến trước đại chúng và nói như sau: 
“Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị guo trách, đáng bị phê bình. 


2? Bhasmaputam = Assapufam. Xem D. 1. 98 việt bhassapuena vadhitxa, nghĩa là giết người ấy với cái 
bị tro. Thật sự, assuputam nghĩa là phạt người ây băng cách tân xuât, do vậy người ây cân phải mang 
đô ăn mà di. Chú giai cũng giải thích là cái bị tro. Có thê chữ assa từ chữ assu như đã giải thích và nên 
dịch như vậy. Hay dịch chữ assapufam là miêng vải của người ây, chữ putam có nghĩa là miêng vải. 
Đặt miêng vải trên vai đề tò sự khiêm nhường. Xem GS. II. 247. 
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Do vậy, tôi xin đặt mình theo ý muôn của quý vi.” Vậy chắc chăn ta chớ có làm 
nghiệp như vậy. đáng bị gud trách, dang bị phê bình.” Cũng vậy, này các Tý- 
kheo, đối với các Ty-kheo hay Tỷ-kheo-m nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như 
vậy, được an trú, thời trong những pháp Cân phải phát lộ (PaHidesaniya) được 
chờ đợi như sau: Nếu không phạm tội thời sẽ không rơi vào phạm tội Cần phải 
phát lộ; nêu phạm tội thời sẽ như pháp sám hồi pháp Cần phải phát lộ. 

Này các Tỷ-kheo, có bên sự sợ hãi phạm tội này. 


II. KINH LỢI ÍCH HỌC TẬP (Sikkhãnisamsasuffa) (A. II. 243) 

245. Phạm hạnh này được sống, được lợi ích trong học tập, được trí tuệ vô 
thượng, được giải thoát kiên cô, được niệm tăng thượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lợi ích học tập? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các học pháp thăng hạnh được Ta chế đặt cho các 
đệ tử đề những ai ít lòng tin phát khởi lòng, tin. Vì rằng, này các Tý-kheo, các 
học pháp thắng hạnh được Ta chế đặt cho các đệ tử để những ai ít lòng tin phát 
khởi lòng tin, để những a1 có lòng tin được tăng trưởng lòng tin; do vậy, một 
đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các học pháp, đối với học pháp ấy, là 
người sở hành không bị bề vụn, sở hành không bị cắt xén, sở hành không bị vết 
nhơ, sở hành không bị châm đen. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các học pháp sở hành Phạm hạnh được Ta chế 
đặt cho các đệ tử để chon chánh đoạn diệt đau khô một cách hoàn toàn. Vì răng, 
này các Tỷ-kheo, các học pháp sở hành Phạm hạnh được Ta chế đặt cho các đệ 
tử để chơn chánh đoạn diệt đau khô một cách hoàn toản; do vậy, một đệ tử sau 
khi châp nhận và học tập trong các học pháp, đối với học pháp ấy là người SỞ 
hành không có bề vụn, sở hành không có cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, 
sở hành không bị châm đen. Như vậy, này các Tý-kheo, là lợi ích của học tập. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là trí tuệ vô thượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các pháp Ta thuyết giảng cho các đệ tử để chơn 
chánh đoạn diệt khô đau một cách hoàn toàn. Vì răng, này các Tỷ-kheo, các 
pháp Ta thuyết giảng cho các đệ tử để chon chánh đoạn diệt khô đau một cách 
hoàn toàn; do vậy, các pháp ây được trí tuệ quán sát một cách đông đăng. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là trí tuệ vô thượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giải thoát kiên cô? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta thuyết giáng cho các đệ tử đề 
chơn chánh đoạn diệt đau khô một cách hoàn toàn. Vi răng, này các Ty-kheo, 
các pháp được Ta thuyết giảng cho các đệ tử đê chon chánh đoạn diệt đau khô 
một cách hoàn toàn; do vậy, các pháp ây được khéo cảm xúc với giải thoát. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là giải thoát kiên cô. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là niệm tăng thượng? 


Với tư tưởng: “Ta sẽ làm viên mãn học pháp thăng hạnh chưa được đây đủ; 
hay néu học pháp thắng hạnh chưa được đây đủ, ta sẽ bô sung thêm chỗ này chỗ 
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ADI, 


kia với trí tuệ”; do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư tưởng: “Ta sẽ làm 
viên mãn học pháp sở hành Phạm hạnh chưa được đây đủ; hay nêu học pháp sở 
hành Phạm hạnh được đây đủ, ta sẽ bỗ sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ”; 
do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư tưởng: “Ta sẽ quán sát đồng đăng 
với trí tuệ pháp chưa được đông đăng quán sát; hay nêu pháp đã được đồng đăng 
quán sát, ta sẽ bô sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ”; do vậy, niệm nội tâm 
được khéo an trú. Với tư tưởng: “Ta sẽ cảm xúc với giải thoát, pháp chưa được 
cảm xúc; hay nếu pháp đã được cảm xúc, ta sẽ bố sung thêm chỗ này chỗ kia 
với trí tuệ”; do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là nệm tăng thượng. 


Phạm hạnh này được sông, này các Ty-kheo, để được lợi ích trong học tập, 
được trí tuệ vô thượng, được giải thoát kiên có, được niệm tăng thượng. Như 
vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. 


IV. KINH CÁCH NĂM (Seyyãsufa) (A. H. 244) 


246. Này các Tỷ-kheo, có bốn cách năm này. Thế nào là bốn? Cách nằm 
của ngạ quỷ, cách năm của kẻ hưởng thọ dục vọng, cách năm con sư tử, cách 
năm của Như Lai. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là cách nằm của nga quý? 

Này các Tý-kheo, phần lớn các nga quỷ năm ngửa. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là cách năm của nga quỷ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cách năm của người hưởng thọ các đục vọng? 

Và này các Tỷ-kheo, phân lớn người hưởng thọ các dục vọng năm phía bên 
trái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là cách năm của kẻ hưởng thọ các dục vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là cách năm con sư tử? 

Này các Tý-kheo, con sư tử, vua các loài thú, năm về phía hông bên mặt, 
hai chân gác lên nhau và cuộn cái đuôi vào giữa hai bắp về; khi thức dậy, nó 
duỗi ra phía thân trước, ròi nó ngó lui ra phía thân sau. Này các Tỷ-kheo, nêu 
con sư tử, vua các loài thú, thây thân phân nào đặt sai chỗ hay lộn xộn, thời này 
các 1ỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, không được hoan hỷ. Nhưng này các 
Tỷ-kheo, nếu con sư tử, vua các loài thú, thây thân phân nào không đặt sai chỗ 
hay không lộn xôn, thời này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, được hoan 
hý. Này các Tỷ-kheo, đây là cách năm con sư tử. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là cách năm của Như Lai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. Này các Ty-kheo, đây là cách năm của Như Lai. Này các Tỷ-kheo, có bốn 
cách năm này. 


V. KINH KUNG DANG ĐƯỢC DỰNG THÁP (Thñpãrahasuffa) (A. II. 245) 


247. Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này xứng đáng được dựng tháp. 
Thé nào là bôn? Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xứng đáng được 


488 # KINH TANG CHI BỘ 


dựng tháp; vị Độc Giác Phật xứng đáng được dựng tháp; đệ tử của Như Lai 
xứng đáng được dựng tháp; Chuyên Luân Vương xứng đáng được dựng tháp. 


Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, xứng đáng được dựng tháp. 


VI. KINH TRÍ TUỆ TANG TRƯỞNG (Paññãvuddhisuffa) (A. II. 245) 


248. Bón pháp, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Thé nào là 
bốn? Thân cận bậc Chân nhân, lắng nghe Diệu pháp, như lý tác ý, thực hành 


pháp tùy pháp. 

Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. 
VII. KINH GIÚP ICH NHIÊU (Bahukãrasuffa) (A. II. 245) 

249. Bôn pháp, này các Tỷ-kheo, giúp ích nhiêu cho vị sanh ra làm người. 
Thế nào là bốn? Thân cận bậc Chân nhân, nghe Diệu pháp, như lý tác ý, thực 
hành pháp tùy pháp. 

Bốn pháp này, này các Tý-kheo, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người. 
VIII. KINH CÁCH THÚC NÓI THỨ NHẤT 
(Pathamavoharasutta) (A. II. 246) 


250. Này các Ty-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. Thế nào là bón? 
Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không cảm giác nói cảm giác, 
không thức tri nói thức tri. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 


IX. KINH CÁCH THÚC NÓI THỨ HAI (Dutiyavohārasutta) (A. II. 246) 


251. Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. Thé nào là bên? 
Không thây nói không thây, không nghe nói không nghe, không cảm giác nói 
không cảm giác, không thức tri nói không thức tri. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 


X. KINH CÁCH THỨC NÓI THỨ BA (Tatiyavoharasutta) (A. II. 246) 


252. Nay các Ty-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh nảy. Thé nào là bên? 
Thấy nói không thây, nghe nói không nghe, cảm giác nói không cảm giác, 
tướng tri nói không tưởng tri. 


Này các Tý-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 


XI. KINH CÁCH THÚC NÓI THỨ TƯ (Cøfufthavohãrasuffa) (A. II. 246) 


253. Này các 1ý-kheo, có bên ngôn thuyết bậc Thánh này. Thê nào là bốn? 
Thây nói thây, nghe nói nghe, cảm giác nói cảm giác, thức tri nói thức tri. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 
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XXVI. PHẨM THÁNG TRÍ 
(ABHINNAVAGG4) 


I. KINH THẮNG TRÍ (4bhiññãsuữa) (A. II. 246) 

254. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải liễu tri VỚI thắng trí; này các 
Tỷ-kheo, có những pháp cân phải, đoạn tận với thắng trí; này các Tỷ-kheo, có 
những pháp cần phải tu tập với thăng trí; này các Tỷ-kheo, có những pháp cần 
phải chứng ngộ với thăng trí. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là những pháp can phải liễu tri với thắng trí? 
Năm thủ uân, này, các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần 
phải liễu tri với thắng trí. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí? 
Vô minh và hữu ái, này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những pháp 
cân phải đoạn tận với thắng trí. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cân phải tu tập với thắng trí? 
Chỉ và quán, này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần 
phải tu tập với thăng trí. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp can phải chứng ngộ với thắng 
trí? Minh và giải thoát, này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. 


II. KINH TÂM CÂU (Pariyesanasutta)y??! (A. II. 247) 
255. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp phi Thánh cầu này. Thé nào là bốn? 
Ở đây, này các Ty- -kheo, có người tự mình bị già, tầm cầu cái bi già; tự mình 


bị bệnh, tầm câu cái bị bệnh; tự mình bị chết, tầm cầu cái bị chết; tự mình bị ué 
nhiễm, tầm cầu cái bị ué nhiễm. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp phi Thánh cầu này. 
Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp Thánh câu này. Thế nào là bên? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị già, sau khi biết sự nguy 


hại của bị già, tầm cầu cái không bị già, vô thượng an ên khỏi các khô ach, 
Niết-bàn; tự mình bị bệnh, sau khi biết sự nguy hại của bị bệnh, tầm cầu cai 


PI Xem M. I. 163. 
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không bệnh, vô thượng an ên khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự mình bị chết, 
sau khi biết sự nguy hại của bi chết, tâm câu cái không chết, vô thượng an ôn 
khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự mình bị ué nhiễm, sau khi biết sự nguy hại của 
ué nhiễm, tâm cầu cái không bị ué nhiễm, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn. 


Này các Tý-kheo, có bên pháp Thánh câu này. 


II. KINH NÈN TANG CỦA LÒNG TỪ (Sa¿gahavaffhusuffa)”®2 (A. II. 248) 
256. Này các Tý-kheo, có bốn nhiếp pháp này. Thé nào là bốn? 
Bó thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp pháp này. 


IV. KINH CON CỦA MÄLUNÑKYA (Mālukyaputtasutta) (A. II. 248) 


251. Rồi Tôn giả Maluikyaputta“” đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thé Tôn rồi ngồi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mãluủkyaputta 
bạch Thé Tôn: 


— Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vin tắt cho con; sau 
khi nghe thuyêt pháp con sẽ sông một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân. 


— Nay ở đây, này Mãluñkyaputta, Ta nói gì cho các Tý-kheo trẻ, trong khi 
ông đã già yêu, tuôi thọ cao, là bậc trưởng thượng, lại câu Như Lai giáo giới 
một cách văn tăt? 

- Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho con, chắc chắn con sẽ 
hiểu được ý nghĩa lời nói của Thê Tôn, chắc chăn con sẽ trở thành người thừa 
tự lời của Thế Tôn! 

— Này Mãluñkyaputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái được sanh cho Tý-kheo. 
Thế nào là bên? 

Hoặc do nhân y, này Mãlunkyaputta, có 41 sanh, do ở đây, ái được sanh cho 
Tỷ-kheo; hoặc do nhân đô ăn khât thực... hoặc do nhân sàng tọa... hoặc do nhân 
sanh hữu này hay sanh hữu khác, này Malunkyaputta, có ái sanh, do ở đây, ải 
được sanh cho vị Ty-kheo. 

Này Mãluiñkyaputta, có bôn ái sanh này, ở đây, ái được sanh cho Tỷ-kheo. 

Khi nào, này Mãluñkyaputta, ái được đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, được 
làm cho như thân cây Sala, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai, vị ây, này Maãlunkyaputta, được gọi là vị Tỷ-kheo đã 
đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, chơn chánh minh kiến kiêu mạn, đã diệt 
tận khô đau. 


Rôi Tôn giả Mãluñkyaputta, sau khi nghe Thé Tôn giáo giới với lời giáo 
292 Bản tiếng Anh của PTS: Sympathy, nghĩa là Cảm thông. 


23 Bản Tích Lan, Thái Lan, Campuchia và PTS viết Mãluñkyaputta. 
” Xem M. I. 12; S. IV. 205. 
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giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về phía 
Ngài rồi ra di. 

Rôi Tôn giả Malunkyaputta, sông một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân, không bao lâu, do mục đích gì các thiện nam tử chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, tức là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại 
đời này nữa.” Rôi Tôn giả Mãluñkyaputta trở thành một vị A-la-hán nữa. 


V. KINH GIA ÐÌNH (Kulasutta)} (A. II. 249) 


258. Phàm những gia đình nào, này các Tý-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong 
các tài sản, không được tôn tại lâu dài; tất cả đều do bên sự kiện ấy hay là một 
trong những sự kiện này. Thé nào là bốn? 


Không tìm những gi đã mắt; không sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và uông quá 
độ; đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong địa vị tôi thắng. Phàm những gia đình 
nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn 
tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện này hay là một trong những sự kiện này. 


Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong 
các tài sản, được tôn tại lâu dài; tất cả đều do bôn sự kiện này hay là một trong 
những sự kiện này. Thé nào là bên? 


Tìm những gi đã mất; sửa lại cái gì đã già yêu; ăn và uống không quá độ; 
đặt nữ nhân, nam nhân có giới trong địa vi tôi thăng. Phàm những gia đình nào, 
này các Ty-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tôn tại lâu dài; tất 
cả đều do bôn sự kiện này hay là một trong những sự kiện này. 


VI. KINH THUẢN CHÚNG THỨ NHẬT (Pa#hamaajaniyasutta)?$ (A. II. 250) 


259. Đây đủ với bên đức tánh,” này các Tý-kheo, một con ngựa của vua, 
hiên thiện, thuân chủng, xứng đảng để vua dùng, thuộc quyên sở hữu của vua, 
được xem như một biêu tượng của vua. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiền thiện, thuân chủng, 
đây đủ với sắc đẹp, đây đủ với sức mạnh, đây đủ với tốc lực, day đủ với cân 
đối.”3 Đây đủ với bôn đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, 
hiên thiện, thuân chủng, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyên sở hữu của vua, 
và được xem như một biêu tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Tý-kheo, đây đủ bôn pháp, một Tỷ-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô 
thượng phước điền ở đời. Thế nào là bên? 


5 Bản tiếng Anh của PTS: Profit of the Family, nghĩa là Lợi ích cho gia đình. 

2% Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.921. 0234a08); Biệt Tạp. BAE (T.02. 0100.147. 0429908). 
2” Xem 4. I. 95. 

298 Ârohaparinäha. Bề dài và vòng tròn của thân. Xem A. I. 288. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đây đủ sic đẹp, đầy đủ sức mạnh, đây đủ 
tốc lực, day đủ cân đôi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đây đủ sắc đẹp? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo sông có giới luật, sống chế ngự với sự chế 
ngự của Giới bên (Pä/mokkha), đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong 
những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đây đủ sắc đẹp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đây đủ sức mạnh? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sông tinh cân tinh tấn, đoạn tận các pháp 
bất thiện, thành tựu đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, dõng mãnh, không từ 
bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
đây đủ sức mạnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đây đủ tốc lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo như thật rõ biết: “Day là khổ”; như thật 
rõ biết: “Đây là khô tập”; như thật rõ biết: “Đây là khô diệt”; như thật rõ biết: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo 
đây đủ tốc lực. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là Tý-kheo đây đủ sự cân đối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo được thâu nhận các vật dụng như y áo, đô 
ăn khât thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo đây đủ sự cân đối. Này các Tỷ- 
kheo, thành tựu với bốn pháp này, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điên ở đời. 


VII. KINH THUAN CHÚNG THỨ HAI (Dutiyaäjāänīyasutta}” (A. II. 251) 

260. (Như kinh trên, chỉ khác định nghĩa về tốc độ của Tỷ-kheo, có thê giải 
thích khác như sau...) 

.. Và này các Tý-kheo, thé nào là tốc độ vị Tỷ-kheo? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đây đủ tôc lực. 

(Các đức tánh khác như kinh trên). 


VIII. KINH LỤC (Balasutta) (A. II. 252) 

261. Này các Tỷ-kheo, có bỗn lực này. Thê nào là bên? Tan lực, niệm lực, 
định lực, tuệ lực. 

Này các Tý-kheo, có bên lực này. 


29 Tham chiêu: Tap. Kik (7.02. 0099.921. 0234a08); Biệt Tạp. PI (T.02. 0100.147. 0429b08). 
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IX. KINH SÓNG Ó RUNG (4raññasuffa) (A. II. 252) 
__ 262. Thành tựu bên pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đủ điều kiện để 
sông trong rừng, các khu rừng rậm rạp, các trú xứ xa văng.”” Thê nào là bôn? 
Với dục tâm; sân tâm; hại tâm; liệt tuệ, dan độn, cam ngọng.3 
Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đủ điều kiện để 
sông trong rừng, các khu rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. 


Thành tựu bên pháp, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đủ điều kiện để sông trong 
rừng, các khu rừng rậm rạp, các trú xứ xa văng. Thé nào là bên? 


Với xuất ly tầm; vô sân tâm; bất hại tầm; không liệt tuệ, không đần độn, 
không câm ngọng. 

Thành tựu bên pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ điều kiện để sống 
trong rừng, các khu rừng rậm rạp, các trú xứ xa văng. 


X. KINH HÀNH ĐỘNG (Kamưnasuffa)*° (A. II. 252) 


263. Thành tựu bốn pháp, này các Tý-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, 
không là bậc chân nhân, tự mình xử sự như kẻ bị mất gốc, không sinh lực, có 
tội, bị người trí quở trách, tạo nhiêu vô phước. Thế nào là bên? 


Với thân nghiệp có tội, với khâu nghiệp có tội, với ý nghiệp có tội, với tri 
kiên có tội. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu s si, không thông minh, 
không là bậc chân nhân, tự mình xử sự như kẻ bị mât gốc, không sinh lực, có 
tội, DỊ người trí guo trách, tạo nhiều vô phước. 


Thành tựu bốn pháp, này các Tý-kheo, bâc hiên trí thông minh, là bâc chân 
nhân, tự mình xử sự không như người mắt gôc, có sinh lực, không có tội, không 
bị người trí quô trách, tạo nhiêu phước đức. Thê nào là bên? 

Với thân nghiệp không có tội, với ngữ nghiệp không có tội, với ý nghiệp 
không có tội, với tri kiên không có tội. 

Thành tựu bên pháp này, này các Ty-kheo, bac hiền trí thông minh, là bậc 
chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc, có sinh lực, không có tội, 
không bị người trí quở trách, tạo nhiêu phước đức. 


300 Xem A. I. 60. 


%1 Jalo elamigo. Elamnga. Ela: Lala (nước miếng); mūga, mūkha, mukha. S. V. 99: Nói cà lim 
(asampanna vacano). 4. III. 436 giải thích rang điệc, cam hay ngu như con vật (efa). 


302 Tham chiếu: Tap. ## (T.02. 0099.26.30. 0184c22). 
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XXVII. PHẨM NGHIỆP ĐẠO 
(KAMMAPATHAVAGG4) 


I. KINH SÁT SANH (Panatipatisutta)??3 (A. II. 253) 

264. Thành tựu với bốn pháp, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng bi rơi 
vào địa ngục. Thê nào là bôn pháp? 

Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, chấp nhận sát sanh và tán 
than sát sanh. 

Thành tựu với bên pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi trời. Thê nào là bôn pháp? 

Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, chấp nhận từ bỏ 
sát sanh và tán thán từ bỏ sát sanh. 

Thành tựu với bên pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi trời. 
II. KINH TRỘM CẮP (Adinnadayisutta) (A. II. 253) 

265. (Như trên, pháp ở đây là “tự minh lây của không cho” và “tự mình 
từ bỏ lây của không cho”). 
III. KINH TÀ HẠNH (Micchãcãrïsuffa) (A. II. 254) 

266. (Như trên, pháp ở đây là “tự mình tà hạnh trong các dục” và “tự mình 
từ bỏ tà hạnh trong các dục”). 
IV. KINH NÓI DÓI (Musāvādīsutta) (A. I. 254) 

267. (Như trên, pháp ở đây là “tự mình nói láo” và “tự mình từ bỏ nói láo”). 
V. KINH NÓI HAI LƯỠI (Pisuyavãcãsuffa) (A. II. 254) 

268. (Như trên, pháp ở đây là “tự mình nói hai lưỡi” và “từ bỏ nói hai lưỡi”). 
VI. KINH NÓI LỜI THÔ ÁC (Pharwusavãcãsufa) (A. II. 254) 

269. (Như trên, pháp ở đây là “tự mình nói lời thô ác” và “từ bỏ nói lời 
thô ác”). 


303 Trong bản tiếng Anh của PTS, 10 kinh (từ 264-273) có cùng tên: Approving, nghĩa là Chấp nhận. 
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VII. KINH NÓI LOL VÔ ICH (Samphappalāpasutta) (A. II. 255) 

270. (Như trên, pháp ở đây là “tự mình nói lời phù phiếm” và “từ bỏ nói lời 
phù phiêm”). 
VIII. KINH THAM (4bhÿ/hãÏlusuffa) (A. II. 255) 

271. (Như trên, pháp ở đây là “tự mình tham dục” và “tự mình không 
tham dục”). 
IX. KINH TÂM SAN (Byñpannacitfasuffa) (A. II. 255) 

272. (Như trên, pháp ở đây là “tự mình có tâm sân hận” và “tự mình không 
có tâm sân hận”). 
X. KINH TA KIÊN (Micchãdiffhisuffa) (A. II. 255) 

273. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là bón pháp? 

Tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tà kiến, chấp nhận tà kiến và tán 
thán tà kiên. 

Thành tựu với bên pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

Thành tựu với bốn pháp, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi trời. Thế nào là bốn pháp? 

Tự mình có chánh kiến, khích lệ người khác có chánh kiến, chấp nhận 
chánh kiến và tán thán chánh kiến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi trời. 
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XXVIII. PHAM THAM LƯỢC THUYẾT 
(RAGAPEYYALA) 


I. KINH NIÊM NU (Satipatthānasutta) (A. II. 256) 

274. Đề thắng tri tham, này các Ty-kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thé nào 
là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sông tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; tùy quán thọ trên các cảm 
thọ... tùy quán tâm trên tâm... tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp này cần phải tu tập. 


II. KINH CHÁNH CAN (Sammappadhānasutta) (A. II. 256) 


275. Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là bôn? 


Ở đây, này các Iý-kheo, Tỷ-kheo đối với các pháp bất thiện chưa sanh, 
khởi lên ý muốn có găng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm không cho sanh khởi; đối 
với các pháp bát thiện đã sanh, khởi lên ý muôn cô gắng, tinh tân, sách tâm, trì 
tâm khiên chúng đoạn tận; đôi với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý muôn 
cô găng, tinh tân, sách tâm, trì tâm khiến cho sanh khởi; đối với các pháp thiện 
đã sanh, khởi lên ý muốn có găng, tinh tân, sách tâm, trì tâm khiến chúng được 
duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được 
thỏa mãn. 


Này các Tý-kheo, để thăng tri tham, bên pháp này can phải tu tập. 


II. KINH NHƯ Y TÚC (Iddhipādasutta) (A. II. 256) 

276. Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, thành tựu với dục định 
tinh cân hành; tu tập như ý túc, thành tựu với tinh tân định tinh cần hành; tu tập 
như ý túc, thành tựu với tâm định tinh can hành; tu tập như ý túc, thành tựu với 
tư duy định tinh cân hành. 


Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bên pháp này cần phải tu tập. 


IV-XXX. KINH LIEU TRI, V.V... (Pariññādisuttāni) (A. II. 257) 
277-303. Đề liễu tri, này các Tý-kheo, đê đoạn trừ... đoạn tận... trừ diệt... 
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tiêu diệt... ly tham... đoạn diệt... từ bỏ... xả bỏ tham, bốn pháp này cần phải 
tu tập. 


XXXI-DX. KINH THẮNG TRI SÂN, V.V... 
(Dosaabhininadisuttani) (A. II. 257) 


304-783. Đề thắng tri... liễu tri... đoạn trừ... - tận... trừ diệt... tiêu 
diệt... ly tham... đoạn diệt... từ bỏ... xả bỏ sân... sĩ... phan nô.. . hiếm hân... 
gièm pha... nhiệt não... tật đô... xan tham... man trả... xảo trá... ngoan cố... bông 
bột... mạn... quá mạn... say mê... phóng dật, bỗn pháp này cần phải tu tập. 


CHƯƠNG V 
NĂM PHÁP (PANCAKANIPATA) 


I. PHẨM SỨC MANH HỮU HỌC 
(SEKHABALAVAGG4) 


I. KINH TÓM TẮTT (Samkhittasutta)! (A. III. 1) 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anäthapindika. 
Tại đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Này các Ty-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc Hữu học. Thế nào là 


năm? Tín lực, tam lực, quý lực, tinh tân lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, có năm 
sức mạnh này của bậc Hữu học. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, can phải học tập như sau: 

“Tôi sẽ thành tựu tín lực, được gọi là Hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tam lực, 
được gọi là Hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu quý lực, được gọi là Hữu học lực. 
Tôi sẽ thành tựu tinh tên lực, được gọi là Hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tuệ lực, 
được gọi là Hữu học lực.” 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hý tín thọ lời dạy 
Thể Tôn. 


II. KINH QUẢNG THUYÊT (V?/hafasuffa)? (A. II. 2) 


2. Này các Ty-kheo, có năm sức mạnh này của bậc Hữu học. Thé nào là 
năm? Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tân lực, tuệ lực. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là tín lực? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ 
của Như Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 


! Xem A. II. 150; II. 248; D. II. 253; M. II. 12. Tham chiếu: Tạp. Kik (7.02. 0099.677-678. 0185c20-25). 
2 Tham chiếu: Tăng. * (T.02. 0125.32.1. 0673c20). 
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Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tín lực. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là tàm lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng hồ then; hô thẹn đối với 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác; hô thẹn đôi với các pháp ác, bất thiện được 
thực hiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tam lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là quý lực? 
Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng sợ hãi tội lỗi; sợ hãi tội lỗi 


đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác; sợ hãi tội lỗi đôi với các pháp ác, 
bất thiện được thực hiện. Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là quý lực. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là tinh tân lực? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử sông tinh cân tinh tấn, từ bỏ các 
pháp bất thiện, thành tựu các pháp thiện; nỗ lực kiên trì, tinh tấn, không từ 
bỏ gánh nặng đối với pháp thiện. Như vậy, này các Tý-kheo, được gọi là tinh 
tân lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 

0 day, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, với sự thể nhập bậc Thánh vào con đường đoạn tận khô đau. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tuệ lực. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sức mạnh của bậc Hữu học. Do 
vậy, này các Ty-kheo, cân phải học tập như sau: 

“Ta sẽ thành tựu tín lực, được gọi là Hữu học lực... tam lực... quý lực... tinh 
tân lực... Ta sẽ thành tựu tuệ lực, được gọi là Hữu học lực.” Như vậy, này các 
Tý-kheo, các ông cân phải học tập. 


III. KINH KHÔ (Dukkhasutta) (A. II. 3) 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, Tý-kheo ngay trong hiện tại sông 
đau khô, với tốn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mệnh chung, 
được chờ đợi là ác thú. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin, không có lòng hô then, 
không có lòng sợ hãi tội lỗi, biếng nhác, ác tuệ. Thành tựu với năm pháp này, 
này các Tỷ-kheo, ngay trong hiện tại sông đau khô, với tôn não, với ưu não, với 
nhiệt não; sau khi thân hoại mệnh chung, được chờ đợi là ác thú. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo ngay trong hiện tại 
sông an lạc, không có tôn não, không có ưu não, không có nhiệt não; sau khi 
thân hoại mệnh chung, được chờ đợi là cõi lành. Thế nào là năm? Ở đây, này 
các Ty-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có lòng hồ then, có lòng sợ hãi tội lỗi, tinh 
cân tinh tên, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp nảy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ngay trong hiện tại sông an lạc, không có tôn não, không có ưu não, không có 
nhiệt não; sau khi thân hoại mệnh chung, được chờ đợi là cõi lành. 
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IV. KINH TƯƠNG KUNG (Yathābhatasutta) (A. III. 3) 

4. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng bị 
rơi vào địa ngục. Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không có lòng tin, không có lòng hồ then, 
không có lòng sợ hãi tội lỗi, biếng nhác, ác tuệ. Thành tựu năm pháp này, này 
các Tỷ-kheo, Tý-kheo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng 
được sanh vào cõi trời. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo có lòng tin, có lòng hồ thẹn, có lòng sợ 
hãi tội lỗi, tinh cân tinh tân, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các Tý- 
kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng được sanh vào cõi trời. 


V. KINH HỌC PHÁP (Sikkhasutta)? (A. II. 4) 


5. Tý-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, từ bỏ học pháp, trở lui 
đời sông thế tục, năm vấn đề hợp pháp đề tự trách và chỉ trích đến với vị ây 
ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? 

“Trong ta [vị ay nghi] không có lòng tin đối với các thiện pháp, trong ta 
không có lòng hồ thẹn đối với các thiện pháp, trong ta không có lòng sợ hãi tội 
lôi đôi với các thiện pháp, trong ta không có tinh tân đôi với các thiện pháp, 
trong ta không có trí tuệ đôi với các thiện pháp. ” Tỷ-kheo hay 1ý-kheo-m nào, 
này các Ty-kheo, từ bo học pháp, trở lui đời sông thể tục, năm vân đề hợp pháp 
này để tự trách và chỉ trích đến với vị ây ngay trong hiện tại. 

Tỷ-kheo hay Tý-kheo-ni nào, này các Tỷý-kheo, dầu với đau khô, với ưu 
tư, với mặt đây nước mắt, than khóc, vẫn sông đời sông Phạm hạnh hoàn toàn 
thanh tịnh, năm vân đề hợp pháp đề tự tán than đến với vị ấy ngay trong hiện 
tại. Thế nào là năm? 

“Trong ta [vị â ây nghĩ] có lòng tin đối với các thiện pháp, trong ta có lòng 
hồ thẹn đôi với các thiện pháp, trong ta có lòng sợ hãi tội lỗi đôi với các thiện 
pháp, trong ta có lòng tinh tên đối với các thiện pháp, trong ta có trí tuệ đôi với 
các thiện pháp.” Tý- -kheo hay Tý-kheo-ni nào, này các Ty-kheo, dâu với đau 
khô, với ưu tư, với mặt day nước mắt, than khóc, vân sông đời sông Phạm hạnh 
hoàn toàn thanh tịnh, năm vấn đề hợp pháp đề tự tán than này đến với vị ây 
ngay trong hiện tại. 


VI. KINH BƯỚC VÀO (Sømãpaffisuffa) (A. II. 5) 


6. Không có sự bước vào bêt thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có 
lòng tin an trú vào các thiện pháp. Khi nào lòng tin biên mất, này các Tỷ-kheo, 
lòng không tin khởi lên và tôn tại, thời có sự bước vào bất thiện. 


Không có sự bước vào bất thiện, này các Tý-kheo, cho đến khi nào có lòng 


3 Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 0099.681-682. 0186a23-b07). 
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hồ thẹn vào các thiện pháp. Khi nào lòng hồ thẹn biến mắt, này các Tỷ-kheo, 
lòng không hồ then khởi lên và tòn tại, thời có sự bước vào båt thiện. 


Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có 
lòng sợ hãi tội lỗi vào các thiện pháp. Khi nào lòng sợ hãi tội lỗi bién mất, 
này các Tý-kheo, lòng không sợ hãi tội lỗi khởi lên và tôn tại, thời có sự bước 
vào bất thiện. 


Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đên khi nào có lòng 
tinh tân vào các thiện pháp. Khi nào lòng tính tân bién mất, này các Tý-kheo, 
lòng biếng nhác khởi lên và tôn tại, thời có sự bước vào bêt thiện. 


Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có trí 
tuệ an trú vào các thiện pháp. Khi nào trí tuệ biến mắt, này các Tý-kheo, ác tuệ 
khởi lên và tôn tại, thời có sự bước vào bat thiện. 


VII. KINH DỤC (Xãmasuffa) (A. IIl. 5) 


7. Phần lớn, này các Tý-kheo, các loại hữu tình tìm được lạc thú trong các 
dục. Với thiện nam tử, này các Tỷ-kheo, đã bỏ một bên lưỡi liễm và đòn gánh, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị ây vừa đủ để được gọi: “Vị 
thiện nam tử vì lòng tin xuất gia”, vì cớ sao? 


Các dục (kama), này các Tỷ-kheo, được tìm thây nơi tubi trẻ, các dục này 
hay các dục khác. Và này các Tý-kheo, các dục hạ liệt, các dục trung đăng, và 
các dục tối thắng, tất cả dục đêu được chấp nhận là các dục. 


Ví như, này các Tý-kheo, có đứa con nít, trẻ nhỏ, ngây thơ đang nằm ngửa, 
do người vú vô ý, đứa nhỏ cam một cây que hay hòn sạn cho vào miệng. Người 
vú hâu ây phải mau chóng tác ý. Sau khi mau chóng tác ý, phải mau chóng móc 
cho ra. Nếu không thể mau chóng móc ra được thời với tay trái năm đâu nó lại, 
với tay mặt, lây ngón tay làm như cái móc, móc cho vật ây ra, dầu có phải chảy 
máu. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, làm như vậy, có hại cho đứa trẻ, Ta nói rang 
không phải không có hại. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, người vú hâu phải làm như 
vậy vì muôn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vi lòng từ mẫn 
[đứa trỏi. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi đứa trẻ ây đã lớn lên, và có đủ trí khôn, 
người vú hâu ây không săn sóc nó nữa, nghĩ răng: “Nay đứa trẻ đã biết tự bảo 
vệ mình, không phóng dật nữa. ” 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, cho đến khi nào vị Tý-kheo chưa gây được 
lòng tin đối với các thiện pháp, chưa gây được lòng hồ then đối với các thiện 
pháp, chưa gây được lòng sợ hãi tội lỗi đôi với các thiện pháp, chưa gầy được 
tinh tấn đỗi với các thiện pháp, chưa gây được trí tuệ đôi với các thiện pháp, cho 
đến khi ấy, này các Tý-kheo, Ta cần phải phòng hộ Tỷ-kheo ấy. 


Khi nào, này các Ty-kheo, .Tý-kheo gây được lòng tin đối với các thiện 
pháp, gây được lòng hô then đối với các thiện pháp, gây được lòng sợ hãi tội 
lỗi đối với các thiện pháp, gây được lòng tinh tân đối với các thiện pháp, gây 
được trí tuệ đối với các thiện pháp, thời khi ây, này các Tý-kheo, Ta không còn 
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săn sóc Tỷ-kheo ây, nghĩ răng: “Nay Tỷ-kheo ây đã biết tự bảo vệ mình, không 
còn phóng dat nữa.” 


VIII. KINH TỪ BO (Cavanasutta) (A. III. 6) 

8. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo từ bỏ, không an trú 
trong Diệu pháp. Thế nào là năm? 

Không có lòng tin, này các Tyỷ-kheo, vị Tỷ-kheo từ bỏ, không an trú trong 
Diệu pháp; không có lòng hô then, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo từ bỏ, không 
an trú trong Diệu pháp; không có lòng sợ hãi tội lỗi, này các Tỷ-kheo, vị Tý- 
kheo từ bỏ, không an trú trong Diệu pháp; biếng nhác, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo từ bỏ, không an trú trong Diệu pháp; không có trí tuệ, này các Tyỷ-kheo, 
vị Ty-kheo từ bỏ, không an trú trong Diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này 
các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo từ bỏ, không an trú trong Diệu pháp. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Iý-kheo không từ bỏ, an trú 
trong Diệu pháp. Thê nào là năm? 

Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không từ bỏ, an trú trong Diệu pháp. 
Có lòng hô thẹn, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không từ bỏ, an trú trong Diệu 
pháp. Có lòng sợ hãi tội lỗi, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo không từ bỏ, an trú 
trong Diệu pháp. Có tinh tấn, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không từ bỏ, an trú 
trong Diệu pháp. Có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không từ bỏ, an trú 
trong Diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không 
từ bỏ, an trú trong Diệu pháp. 


IK. KINH KHÔNG TON KÍNH THỨ NHẤT 
(Patharmaagaravasuffa) (A. III. 7) 

9. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không 
tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong Diệu pháp. Thế nào là năm? 

Không có lòng tin, này các T-kheo, vị Tỷ-kheo không cung kính, không 
tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong Diệu pháp. Không có lòng hồ thẹn, này 
các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an 
trú trong Diệu pháp. Không có lòng sợ hãi tội lỗi, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong Diệu pháp. Biêng 
nhác, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, 
không an trú trong Diệu pháp. Không có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
không cung kính, không tôn trọng.” từ bỏ, không an trú trong Diệu pháp. Thành 
tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo không cung kính, không tôn 
trọng, từ bỏ, không an trú trong Diệu pháp. 

Thành tựu nắm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có cung kính, có tôn 
trọng, không từ bỏ, an trú trong Diệu pháp. Thế nào là năm? 


4 Appatisso. AA. III. 225: Nãssa patissoti appatisso, ajetihako anīcavutti (“Bất tuân” nghĩa là vị ấy 
không vâng lời, chưa phải là thâm niên nhưng không khiêm nhường). 
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Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, không 
từ bỏ, an trú trong Diệu pháp. Có lòng hô then, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo có 
cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong Diệu pháp. Có lòng sợ hãi tội 
lỗi, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú 
trong Diệu pháp. Có tinh tân, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có cung kính, có tôn 
trọng, không từ bỏ, an trú trong Diệu pháp. Có trí tuệ, này các Ty-kheo, vị Tý- 
kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong Diệu pháp. Thành tựu 
năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, không 
từ bỏ, an trú trong Diệu pháp. 


X. KINH KHÔNG TÔN KÍNH THỨ HAI (Dutiyaagāravasutta) (A. III. 9) 


10. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo không cung kính, 
không tôn trọng, không thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật 
này. Thé nào là năm? 

Không có lòng tin, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo không cung kính, không 
tôn trọng, không. thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 
Không có lòng hồ then, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không cung kính, không 
tôn trọng, không thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 
Không có lòng sợ hãi tội lỗi, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo không cung kính, 
không tôn trọng, không thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật 
này. Biếng nhác, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo không cung kính, không tôn 
trọng, không thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Có ac 
tuệ, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo không cung kính, không tôn trọng, không thê 
lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Thành tựu năm pháp 
này, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo không cung kính, không tôn trọng, không thê 
lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, 
có thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Thê nào là năm? 


Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, vi Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, có thê 
lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Có lòng hồ thẹn, này 
các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, 
lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Có lòng sợ hãi tội lỗi, này các Tỷ-kheo, vị 
1ý-kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong 
Pháp và Luật này. Tinh cân tinh tân, này các Tý-kheo, vị Ty-kheo có cung kính, 
có tôn trọng, có thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Có 
trí tuệ, này các Tý-kheo, vị Ty-kheo có cung kính, có tôn trọng, có thê lớn lên, 
tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Thành tựu năm pháp này, này 
các Ty-kheo, vị Ty-kheo có cung kính, có tôn trọng, có thê lớn lên, tăng trưởng, 
lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 
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II. PHẨM SỨC MANH 
(BALAVAGGA) 


I. KINH CHUA ĐƯỢC NGHE (Ananussutasutta) (A. III. 9) 


11. Này các Tý-kheo, Ta tự cho là đã đạt được sự cứu cánh với thắng trí đối 
VỚI Các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe. Này các Tỷ-kheo, có năm sức 
mạnh này của Như Lai. Này các Tỷ-kheo,” thành tựu các sức mạnh â Ấy, Như Lai 
tự xem đã đạt được vi trí Ngưu vương, rêng tiêng rồng con sư tử giữa các hội 
chúng, làm vận chuyền bánh xe Phạm thiên. Thế nào là năm? Tín lực, tàm lực, 
quý lực, tinh tên lực, tuệ lực. 


Có năm Như Lai lực này của Như Lai. Này các Tỷ-kheo, thành tựu các sức 
mạnh â ây, Như Lai tự xem đã đạt được vi trí Ngưu vuong, rông tiếng rêng con 
sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyên bánh xe Phạm thiên. 


II. KINH NÓC NHỌN (KZ/asu#a) (A. III. 10) 


12. Này các Tý-kheo, có năm sức mạnh này của bậc Hữu học. Thế nào là 
năm? Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tân lực, tuệ lực. 


Này các Ty-kheo, có năm sức mạnh này của bậc Hữu học. Trong năm sức 
mạnh của bậc Hữu học này, này các Tỷ-kheo, cái này là tôi thượng, cái này là 
tông nhiếp, cái này là tông thâu tóm, tức là tuệ lực. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, với ngôi nhà có nóc nhọn, cái này là tôi thượng, 
cái này là tông nhiỆp, cái này là tông thâu tóm, tức là cái nóc. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, trong năm sức mạnh này của bậc Hữu học, cái này là tôi thượng, 
cái này là tông nhiếp, cái này là tông thâu tóm, tức là tuệ lực. Do vậy, này các 
Ty-kheo, cân phải học tập như sau: 


“Tôi sẽ thành tựu tín lực, được gọi là Hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu I 
lực, được gọi là Hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu quý lực... tinh tân lực... tuỆ 
lực, được gọi là Hữu học lực.” Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cân "hải 
học tập. 


III. KINH TÓM LƯỢC (Sømukhifasufra)S(4. III. 10) 
13. Này các Tý-kheo, có năm sức mạnh này. Thé nào là năm? Tín lực, tấn 
lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 


` Đoạn kinh này được nhắc lại trong Á. II. 9; V. 33; M. I. 69; S. II. 27. Trong đó, 10 lực này hoàn toàn 
khác với 5 lực. Nhóm 5 lực dường như chỉ có trong phân này và trong chương Bảy pháp. Xem A. IV. 
2.1). 111 235. 


5 Bản tiếng Anh của PTS: The Powers in Brief, nghĩa là Các sức mạnh tóm lược. 
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Này các Tỷ-kheo, có năm lực này. 


IV. KINH QUẢNG THUYÊT (Vitthatasuttay (A. II. 10) 

14. Này các Ty-kheo, có năm sức mạnh này. Thể nào là năm? Tín lực, tên 
lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là tín lực? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ 
của Như Lai: “Đây là Thế Tôn. bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọt là tín lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tân lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các 
pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, tinh tân, không từ bỏ 
gánh nặng đối với thiện pháp. Như vậy, này các Tý-kheo, được gọi là tân lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là niệm lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có chánh niệm, thành tựu tối thắng 
niệm và tuệ. Vị ây nhớ và gợi lại trong trí nhớ những điều đã nói và đã làm lâu 
ngày về trước. Như vậy, này các Tý-kheo, được gọi là niệm lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử ly dục, ly các bất thiện pháp, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 
Làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ được các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Đoạn lạc đoạn khô, châm dứt hỷ ưu đã cảm 
thọ tu trước, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô không lac, xå niêm 
thanh tinh. Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là định lực. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là tuệ lực? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, với sự thê nhập bậc Thánh vào con đường đoạn tận khô đau. Này các Tý- 
kheo, đây gọi là tuệ lực. 

Này các Tỷ-kheo, các pháp này là năm lực.” 

V. KINH CÂN PHÁI THẦY (Da#habbasuffa) (A. II. 11) 

15. Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thé nào là năm? Tín lực, tấn 
lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

1 Bản tiếng Anh của PTS: The Powers in Detail, nghĩa là Các sức mạnh giảng chỉ tiét. Tham chiêu: Tạp. 


žE (7.02. 0099.646. 0182b16); Tạp. % (7.02. 0099.675. 0185c09). 
* Xem- D. II. 120; M-II. 12; S. V. 219. 
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Và này các Tỷ-khco, tín lực cần phải thấy ở đâu? Trong bốn Dự lưu chi 
phan,” ở đấy, tín lực cần phải thây. 


Và này các Ty-kheo, tân lực cần phải thây ở đâu? Trong bốn chánh cần, ở 
đây, tân lực cần phải thấy. 


Và này các Tý-kheo, niệm lực cân phải thây ở đâu? Trong bốn niệm xứ, ở 
đây, niệm lực cân phải thấy. 


Và này các Tý-kheo, định lực cần phải thấy ở đâu? Ở trong bốn thiền, ở đấy, 
định lực cân phải thây. 


Và này các Tỷ-kheo, tuệ lực cần phải thây ở đâu? Ở trong bốn Thánh đề, ở 
đây, tuệ lực cần phải thấy. 


Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. 


VI. KINH LAI NÓC NHỌN (Punakñfasuffa) (A. III. 12) 
16. Này các Tý-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Tín lực, tên 
lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 
Này các Tỷ-kheo, có năm lực này. 
__ Trong năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, cái này là tôi thượng, cái này là 
tông nhiệp, cái này là tông thâu tóm, tức là tuệ lực. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, với ngôi nhà có nóc nhọn, cái này là tôi thượng, 
cái này là tông nhiệp, cái này là tông thâu tóm, tức là cái nóc. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, trong năm sức mạnh này, cái này là tôi thượng, cái này là tông nhiệp, 
cái này là tông thâu tóm, tức là tuệ lực. 


VII. KINH HẠNH PHÚC THỨ NHẬT (Pashamahifasutfa)!? (A. III. 12) 


17. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đem lại hạnh phúc cho 
mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác. Thê nào là năm? 


6] day, nay cac Ty-kheo, Ty-kheo tu minh day đủ giới hạnh, không có 
khuyến khích người khác đây đủ giới hạnh; tự mình day du thiên dinh, khêng 
có khuyến khích người khác đây đủ thiên định: tự mình day đủ trí tuệ, không 
có khuyến khích người khác đây đủ trí tuệ; tự mình đây đủ giải thoát, không 
CÓ khuyên khích người khác đây đủ giải thoát; tự mình đây đủ giải thoát tri 
kiến, không có khuyến khích người khác đây đủ giải thoát tri kiến. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho 
mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác. 


VIII. KINH HẠNH PHÚC THỨ HAI (Dutiyahitasutta) (A. II. 13) 


18. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho 
người khác, không đem lại hạnh phúc cho mình. Thế nào là năm? 


? Xem A. V. 179; KS. II. 49; D. III. 227 (có lòng tin tuyệt đôi với Phật, Pháp, Tăng và có giới hạnh viên 
mãn); DB. II. 99 (Gương Chánh pháp). 

10 Tên kinh này và 3 kinh kế tiếp (18-20) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: For Whose Good? nghĩa 
là Dem lại điêu tôt đẹp cho ai? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iy-kheo không tự mình đây đủ giới hạnh, khuyên 
khích người khác đây đủ giới hạnh; không tự mình đây đủ thiên định, khuyến 
khích người khác đây đủ thiên định; không tự mình đây đủ trí tuệ, khuyến khích 
người khác đây đủ trí tuệ; không tự mình đây đủ giải thoát, khuyến khích người 
khác đây đủ giải thoát; không tự mình đây đủ giải thoát tri kiến, khuyến khích 
người khác đây đủ giải thoát tri kiên. 

Đây đủ năm pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho 
người khác, không đem lại hạnh phúc cho mình. 


IX. KINH HẠNH PHÚC THỨ BA (Tatiyahitasutta) (A. III. 13) 

19. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không đem lại hạnh 
phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? 

6) day, nay cac Ty-kheo, Ty-kheo khêng tu minh day du giới hạnh, không 
khuyên khích người khác đây đủ giới hạnh; không tự mình đây đủ thiền định, 
không khuyến khích người khác đây đủ thiền định; không tự mình đây đủ trí 
tuệ, không khuyên khích người khác đây đủ trí tuệ; không tự mình đây đủ giải 
thoát, không khuyến khích người khác đây đủ giải thoát; không tự mình đây đủ 
giải thoát tri kiến, không khuyên khích người khác đây đủ giải thoát tri kiến. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không đem lại hạnh 
phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người. 


X. KINH HẠNH PHÚC THỨ TƯ (Catutthahitasutta) (A. III. 14) 


20. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, Ty-kheo dem lại hạnh phúc cho 
mình và đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tự mình đây đủ giới hạnh và khuyên 
khích người khác đây đủ giới hạnh; tự mình đây đủ thiền định và khuyến khích 
người khác đầy đủ thiền định; tự mình đây đủ trí tuệ và khuyến khích người 
khác đây đủ trí tuệ; tự mình đây đủ giải thoát và khuyến khích người khác đây 
đủ giải thoát; tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến và khuyến khích người khác đây 
đủ giải thoát tri kiến. 

Đây đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đem lại hạnh phúc cho 
mình và đem lại hạnh phúc cho người. 
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II. PHẨM NĂM PHÁN 
(PANCANGIKAVAGGA) 


I. KINH KHÔNG CÓ CUNG KÍNH THỨ NHẬT 
(Patharmmaagãravasuffa)'' (A. III. 14) 


21. Tỷ-kheo, này các Tý-kheo, không cung kính, không thân trọng, không 
sông tương hòa với các vị đồng Pham hạnh, sẽ làm cho viên mãn thăng hạnh 
pháp, 'ˆ sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn Hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. Sau 
khi không làm cho viên mãn Hữu học pháp, vị ây sẽ làm cho viên mãn các giói 
luật, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn các giới luật, 
vị ây sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này không xảy ra. Sau khi 
không làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định, 
sự kiện này không xảy ra. 


Ty-kheo, này các Ty-kheo, có cung kính, có thận trọng, sông tương hòa với 
các vị đồng Phạm hạnh, sẽ làm cho viên mãn thăng hạnh pháp, sự kiện may có 
xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ây sẽ làm cho viên mãn 
Hữu học pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn Hữu học pháp, 
VỊ ây sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho 
viên mãn các giới luật, vị ay sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này 
có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ây sẽ làm cho viên mãn 
chánh định, sự kiện này có xảy ra. 


II. KINH KHÔNG CÓ CUNG KÍNH THỨ HAI 
(Dutiyaagaravasuffa) (4. III. 15) 


22. Ty-kheo, này các Ty-kheo, không cung kính, không thận trọng, không 
sông tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, sẽ làm viên mãn thăng hạnh pháp, 
sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, 
vị ây sẽ làm viên mãn Hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không 
làm cho viên mãn Hữu học pháp, vị ây sẽ làm cho viên mãn gIỚI uan, sự kiện 
này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn giới uấn, vị ây sẽ làm cho 
viên mãn định uan, sự kiện này không xây, ra. Sau khi không làm cho viên mãn 
định uẫn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn tuệ uan, sự kiện này không xảy ra. 


!! Kinh này và kinh kế tiếp, tham chiếu: Niệm kinh 2:#Š (T.01. 0026.44. 0485c22); Tam quỷ kinh WE 
#Š (7.01. 0026.45-46. 0486a05-21); Giới kinh R (T. 01. 0026.47-48. 0486b23-c03); Cung kính kinh 
SANAK (T.01. 0026.49-50. 0486c21-0487a15); Tap. Hk (T.02. 0099.495. 0129a09). 


12 4bhisamãcärikam dhammam: Thăng hạnh pháp. Xem The Path of Purity, 11. 
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Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có cung kính, có thận trọng, sông tương hòa với 
các vi đồng Phạm hạnh, vi ây sẽ làm cho viên mãn thăng hạnh pháp, sự kiện 
này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ây sẽ làm cho viên 
mãn Hữu học pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn Hữu học 
pháp, vị ây sẽ làm cho viên mãn giới udn, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm 
cho viên mãn giới uan, vị áy sẽ làm cho viên mãn định udn, sự kiện này CÓ xảy 
ra. Sau khi làm cho viên mãn định uân, vị ây sẽ làm cho viên mãn tuệ uẫn, sự 
kiện này có xảy ra. 


HI. KINH CÁC UË NHIÊM (Upakkilesasuffa)' (A. II. 16) 


23. Có năm ué nhiễm này của vàng, này các Ty-kheo, do các ué nhiễm ây, 
vàng bị ué nhiễm không được nhu nhuyễn, không được dễ sử dụng, không sáng 
chói, bi bê vụn và không chơn chánh chịu sự tác thành. Thế nào là năm? Sắt, 
đồng, thiếc, chỉ và bạc. 


Có năm ué nhiễm này của vàng, này các Tỷ-kheo, do các ué nhiễm ấy, vàng 
bị ué nhiễm không được nhu nhuyễn, không được dễ sử dụng, không sáng chói, 
bị bề vụn và không chơn chánh chịu sự tác thành. 


Và khi nào, này các Tỷ-kheo, vàng được giải thoát khỏi năm ué nhiễm 
này, khi ấy vàng ây được nhu nhuyên, dễ sử dụng, sang chói, không bị bê vun 
và chon chánh chịu sự tác thành. Và các đồ trang sức nào người ta muốn như 
nhãn, như bông tai, như vòng cô, như dây chuyên vàng, vàng ây có thể dùng 
tùy theo ước muôn. 

Cũng vậy, này các Tý-kheo, có năm ué nhiễm này của tâm, do các uê nhiễm 
ây, tâm bị uê nhiễm, không nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không, sang chói, bi 
bê vụn, không chon chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Thê nào là năm? 
Tham dục, san, hôn trầm thụy miên, trao hôi, nghi. 


Có năm uê nhiễm này của tâm, này các Ty-kheo, do năm uê nhiễm ây, tâm 
bị ué nhiễm không được nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bề 
vụn, không chon chánh định tĩnh đề đoạn diệt các lậu hoặc. 


Và khi nào, này các Tỷ-kheo, tâm được giải thoát khỏi năm ué nhiễm ây, 
khi ay tam ay được nhu nhuyên, dễ sử dụng, sáng chói, không bê vun, chon 
chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì cân phải được 
giác ngộ với thăng trí, tâm vị ây hướng đến để được giác ngộ với thăng trí. Tại 
đây, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dâu thuộc loại xứ nào. 


Nếu vị ây ước muốn: “Ta sẽ chứng được các loại thân thông, một thân hiện 
ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biên hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như di qua hư không; độn thô, trôi lên ngang qua đ đât 
liên như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liên; ngôi kiết- 
già ngang qua hư không như con chim; với ban tay, chạm sờ mặt trăng và mặt 


3 Tham chiếu: Tap. žE (T.02. 0099.1246. 0341b25). 
14 Pattikaya = Muddikaya. Xem A. I. 254. 
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trời, những vật có đại oai lực, đại oai thân như vậy; có thé tự thân bay đến cõi 
Phạm thiên.” Tại đây, vị åy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 


Nếu vị ây muôn: “Với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta có thê nghe hai loại 
tiếng chư thiên và loài người, xa và gân.” Tại đây, vị ây có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái â Ấy, dâu thuộc loại xứ nào. 


Nếu vị ây ước muốn: “Mong răng với tâm của mình, ta có thể biết được tâm 
của các loại chúng sanh khác, tâm của loài người khác nhau như sau: ‘Tâm có 
tham, biết là tâm có tham; tâm không tham, biết là tâm không tham. Tâm có 
sân, biết là tâm có sân; tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có si, biết 
là tâm có si; tâm không si, biết là tâm không si. Tâm chuyên chú, biết là tâm 
chuyên chú; tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành 
tâm; không phải đại hành tâm, biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô 
thượng, biết là tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm 
thiền định, biết là tâm thiền định; tâm không thiên định, biết là tâm không thiền 
định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết là tâm 
không giải thoát.” Tại đây, VỊ ây có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái 
ây, dàu thuộc loại xứ nào. 

Nếu vị ây ước muốn: “Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sông quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bên đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm 
ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp.” MA ây 
nhớ rằng: “Tại chỗ kia, ta có tên như thê này, dòng họ như thé này, giai câp nhu 
thé này, đồ ăn như thê này, thọ khô lạc như thê Tây, tuôi thọ đên mức thê này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như 
thé này, dòng họ như thé này, giai cấp như thé này, đồ ăn như thế này, thọ khổ 
lạc như thê này, tubi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ở đây.” Tại đây, vị åy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dâu 
thuộc loại xứ nào. 

Nếu vị ây ước muôn: “Với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thầy sự 
từ bỏ và sanh khởi của chúng sanh. Ta rõ biết chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang; người đẹp dè, kẻ thô xấu; nguòi may man, kẻ bất hạnh đêu do hạnh 
nghiệp của họ. Các chúng sanh ây làm những ác hạnh vè thân, ác hạnh về 
lời, ác hạnh về ý, phi bang các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến; những người này, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
ngữ và ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiên; những vị này sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên 
các cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, với Thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, ta có thê thây sự sông, chết của chúng sanh. Ta có thê rõ biết rằng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đề, kẻ thô KAU; nguòi may 
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min, kẻ bất hạnh đêu do hạnh nghiệp của họ.” Tại đây, vị åy có khả năng, có 
năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 


Nếu vị ây ước muôn: “Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với 
thăng trí ta chứng ngộ, chứng đạt vả an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát.” Tại day, vị åy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


IV. KINH AC GIỚI (Dussīlasutta)" (A. III. 19) 

24. Với người ác giới, này các Tỷ-kheo, với người phá giới, chánh định do 
vậy bị phá hoại. Khi chánh định không có mặt, với người chánh định bị phá 
hoại, như thật tri kiên!‘ do vậy bị phá hoại. Khi như thật trì kiến không có mặt, 
với người như thật tri kiên bị phá hoại, nhàm chán, ly tham do vậy bị phá hoại. 
Khi nhàm chán, ly tham không có mặt, với người nhàm chán, ly tham bị phá 
hoại, giải thoát tri kiễn do vậy bị phá hoại. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây với cảnh và lá bị phá hoại, thời dot cây 
ay không đi đên viên mãn, vỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi 
đến viên mãn, lõi cây không đi đên viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với 
nguòi ác ĐIỚI, VỚI người phá giới, chánh định do vậy bị phá hoại. Khi chánh 
định không có mặt, với người chánh định bị phá hoại, như thật tri kiên do vậy bị 
phá hoại. Khi như thật tri kiến không có mặt, với người như thật tri kiến bị phá 
hoại, nhàm chán, ly tham do vậy bị phá hoại. Khi nhàm chán, ly tham không 
có mặt, với người nhàm chán, ly tham bị phá hoại, giải thoát tri kiến do vậy bị 
phá hoại. 

Với người có giới, này các Tỷ-kheo, với người gìn giữ giới, chánh định do 
vậy được đây đủ. Do chánh định có mặt, với người chánh định được thành tựu, 
như thật tri kiên do vậy được thành tựu. Do như thật tri kiến có mặt, với nguòi 
như thật tri kiên có mặt, nhàm chán, ly tham do vậy được thành tựu. Do nhàm 
chán, ly tham có mặt, với người nhàm chán, ly tham được thành tựu, giải thoát 
tri kiến do vậy được thành tựu. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây với cành và lá được đây đủ, thời đọt cây 
ây đi đến viên mãn, vỏ cây đi đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn, lõi cây đi 
đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người có giới, với người giữ gìn 
giới, chánh định do vậy được đây đủ. Do chánh định có mặt, với người chánh 
định được thành tuu, như thật tri kiên do vậy được thành tựu. Do như thật tri 
kiến có mặt, với người như thật tri kiến được thành tựu, nhàm chán, ly tham do 
vậy được thành tựu. Do nhàm chán, ly tham có mặt, với người nhàm chán, ly 
tham được thành tựu, giải thoát tri kiến do vậy được thành tựu. 


!5 Tham chiếu: Miệm kinh 2#Š_ (T.01. 0026.44. 0485c22); Tam quý kinh $1848 (T.01. 0026.45- 
46. 0486a05-21); Giới kinh Er (7.01. 0026.47-48. 0486b23-c03); Cung kính kinh KANA (T.01. 
0026.49-50. 0486c21-0487a15); Tạp. žE (7.02. 0099.495. 0129a09). 


16 Chú giải viết taruna nghĩa là tubi trẻ. 
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V. KINH NHIẾP THỌ (Anuggahitasutta) (A. III. 20) 

25. Do nhiếp thọ năm chi phân, này các Tỷ-kheo, chánh tri kiến được thành 
thục với Tâm giải thoát quả và các lợi ích của Tâm giải thoát quả, với Tuệ giải 
thoát quả và các lợi ích của Tuệ giải thoát quả. 

Với năm pháp gì? Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh tri kiên được giới nhiếp 
thọ, được văn nhiếp thọ, được luận nghị nhiếp thọ, được chỉ nhiếp thọ, được 
quán nhiếp thọ. 

Do được năm chi phần nhiếp thọ này, này các Tý-kheo, chánh tri kiễn được 
thành tựu với Tâm giải thoát quả và các lợi ích của Tâm giải thoát quả, với Tuệ 
giải thoát quả và các lợi ích của Tuệ giải thoát quả. 

VI. KINH GIẢI THOÁT XỬ (Vimuttāyatanasutta) (A. III. 21) 

26. Có năm giải thoát xứ,!$ này các Týỷ-kheo, ở đây vị Tý-kheo sông không 
phóng dật, nhiệt tâm, tính cân, thời tâm chưa giải thoát được giải thoát; hay 
các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô 
thượng an ên khỏi các khô ách chưa đạt, được đạt đến. 

Thế nào là năm? Ở đây, này các Tý-kheo, bậc Đạo sư hay một vị đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo sư, thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Tùy theo bậc 
Đạo sư, hay một vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo sư thuyết pháp cho vị 
Tý-kheo như thé nào, như thé nào, tùy theo như vậy, như vậy vị Tỷ-kheo tín thọ 
vê nghĩa và tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về 
pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ, thân được 
khinh an. Do thân được khinh an, vi ay cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ, tâm được 
định tĩnh.!° Đây là giải thoát xứ thứ nhất. Ở đây, vị Tỷ-kheo sống không phóng 
dat, nhiệt tâm, tinh cân, thời tâm chưa giải thoát được giải thoát; hay các lậu 
hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô thượng 
an ôn khỏi các khô ách chưa đạt được đạt đến. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư hay một v1 đông Phạm hạnh đóng vai 
trò vị Đạo sư không thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Và vị Tỷ-kheo ây thuyết pháp 
rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị 
Tỷ-kheo ây thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng như thê nào, như thé nào, tùy theo như vậy, như vậy vi ây 
tín thọ vê nghĩa và tín thọ vè pháp trong pháp ây. Do vị ây tín thọ vê nghĩa, tín 
thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan sanh nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ 
thân được khinh an. Do thân được khinh an, vị ây cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ, 
tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ hai. Ở đấy, vị Tỷ-kheo sông không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, thời tâm chưa giải thoát, được giải thoát; hay 


17 Xem A. II. 140. 
!8 Vimutti. D. 33, SangTti Sutta (Kinh Phúng tụng), D. III. 241. 
! Xem D. I. 73; M. I. 37; Vin. I. 294. 
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các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô 
thượng an ên khỏi các khô ách chưa đạt, được đạt đến. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, bậc Đạo sư hay một vi đồng Phạm hạnh đóng vai 
trò vị Đạo sư, không thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vi Tý-kheo ây không thuyết 
pháp một cách rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học 
thuộc lòng. VỊ ây đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. Vị Tý-kheo ây, này các Tý-kheo, đọc tụng pháp như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng, một cách rộng rãi như thé nào, như thê 
nào, tùy theo như vậy. như vậy vị Ty-kheo â ây tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp 
trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do 
hân hoan nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân được khinh 
an, VỊ ay cam giác lạc thọ. Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ 
thứ ba. Ở đây, vị Tý-kheo sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, thời tâm 
chưa giải thoát, được giải thoát; hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn 
toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô thượng an ên khỏi các khô ách chưa 
đạt, được đạt đến. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, bậc Đạo sư hay một vỊ đồng Phạm hạnh đóng vai 
trò vị Đạo sư, không thuyết pháp cho vị Tý-kheo. Vị Tỷ-kheo ây không thuyết 
pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng một cách rộng rãi cho 
người khác. VỊ ây không đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã nghe, như đã 
được học thuộc lòng. Nhưng vị ây với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp 
như đã được nghe, như đã được đọc tụng. VỊ Tỷ-kheo ây, này các Tỷ-kheo, do 
với tâm tùy tâm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được nghe, như đã được 
đọc tụng như thế nào, như thê nảo, tùy theo như vậy, như vậy vị Tỷ-kheo â ây tín 
thọ vê nghĩa, tín thọ về pháp trong pháp ây. Do vị ây tín thọ vê nghĩa, tín thọ về 
pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan nên hý sanh. Do ý hoan hy, thân được 
khinh an. Do thân được khinh an, vi ây cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ, tâm được 
định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ tư. Ở đây, vị 1ý-kheo sông không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân, thời tâm chưa giải thoát, được giải thoát; hay các lậu hoặc 
chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đên đoạn diệt hoàn toàn; hay vô thượng an ôn 
khỏi các khô ách chưa đạt, được đạt đến. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, bậc Đạo sư hay một v1 đông Phạm hạnh đóng vai 
trò vị Đạo sư không thuyết pháp cho vị Tý-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không thuyết 
pháp một cách rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng. VỊ ây không đọc tụng pháp â ây một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã được học thuộc lòng. Vi ây không với tâm tùy tâm, tùy tu, VỚI ý 
quản sát pháp như đã được nghe, như đã học thuộc lòng. Nhưng vi ay khéo nắm 
giữ một định tướng,” khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thông đạt với trí tuệ như 
thê nào, như thé nào, tùy theo như vậy, như vậy vi ây tín thọ về nghĩa, tín thọ 
vê pháp trong pháp ây. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp nên hân hoan 


2 Chú giải: Một trong 38 ãrammana-kasina (đề mục tham thiên). 
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sanh. Do hân hoan nên hý sanh. Do ý hoan hý, thân được khinh an. Do thân 
được khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đây là 
giải thoát xứ thứ năm, ở đây, vi Tý-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân, thời tâm chưa giải thoát, được giải thoát; hay các lậu hoặc chưa được đoạn 
diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô thượng an ên khỏi các khô 
ách chưa đạt, được đạt đến. 


Có năm giải thoát xứ này, này các Tỷ-kheo, ở đây vi Tỷ-kheo sông không 
phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, thời tâm chưa giải thoát, được giải thoát; hay các 
lậu hoặc chưa đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô thượng an 
ên khỏi các khô ách chưa đạt, được đạt đến. 


VII. KINH ĐỊNH (Samādhisutta) (A. III. 24) 


27. Này các Ty-kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu | tâp VÔ lượng định. 
Với ai thông minh, thường niệm, tu tập vô lượng định, tự mỗi người ây khởi lên 
năm trí.?! Thế nào là năm? 


“Định này hiện tại lạc và tương lai có quả dị thục lạc”, trong mỗi người, trí 
[như vậy | khởi lên. “Định này thuộc bậc Thánh,” không thuộc vật chat”, trong 
môi người, trí [như vây] khởi lên. “Định này không do người ác thực hiện 
trong môi người, trí [như vậy] khởi lên. “Định này an tịnh, thù diệu,“ đem đến 
khinh an, đạt được nhất tâm, không phải là sự chế ngự gò ép thường xuyên”, 
trong mỗi người, trí [như vậy] khởi lên. “An tịnh, ta nhập định này. An tịnh, ta 
xuất khỏi định này”, trong mỗi người, trí [như vậy] khởi lên. 

Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định. Với 
ai thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định, tự mỗi người ây, khởi 
lên năm trí này. 


VIII, KINH NĂM CHI PHÂN (Paficaigikasuta) (A. TII. 25) 


28. — Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết giảng sự tu tập Thánh chánh định gồm 
có năm chi phân. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo 4y vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, như thê nào là sự tu tập Thánh chánh định gồm có năm 
chi phân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo”ˆ ly dục... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
nhất với tầm với tứ. Vị áy thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được h lạc do ly dục sanh â ây thâm nhuân. 


21 Xem D. II. 278. 


2 AA. II. 231: Kilesehi ārakattā ariyo. (“Tránh xa các nhiễm ô” nghĩa là bậc Thánh không còn phiên 
não ô nhiễm). Xem A. IV. 145. 


23 Chú gidi viết atappaniyaffhena, nghĩa là không đưa đến nhàm chán. 
% Xem D. I. 74; M. I. 276, II. 15; II. 92. 
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Ví như, này các Tý-kheo, như một người hầu tăm hay đệ tử hầu tắm, sau 
khi rắc bột tắm trong thau băng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm 
ay được thâm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thâm ướt cả trong lẫn 
ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, VỊ 
Tỷ-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với hý lạc 
do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục 
sanh ây thắm nhuân. 

Đây là sự tu tập thứ nhất về Thánh chánh định gồm có năm chi phần. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng 
đạt và an trú Thiền thứ hai. Vị áy thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn 
đây thân này với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do định sanh ây thám nhuằn. 

Ví như, này các Tý-kheo, một hô nước, nước tự trong dâng lên, phương 
Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương 
Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh 
thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hỗ nước ây phun ra, thắm nhuàn, tâm 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đây hồ nước ây với nước mát lạnh, không một chỗ 
nào của hô nước ấy không được nước mát lạnh thâm nhuân. Cũng vậy, này các 
Ty-kheo, Ty-kheo thám nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này 
với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do định sanh ấy thâm nhuan. 

Đây là sự tu tập thứ hai về Thánh chánh định gồm có năm chi phân. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ ba. Vị Tỷ-kheo ây thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy 
thân này với lạc thọ không có hỷ â ây, không môt chô nào trên toàn thân không 
được lạc thọ không có hý ây thâm nhuân. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong hô sen xanh, hồ sen hêng hay sen trăng, 
những bông sen ây sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, 
được nuôi sống. dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đêu thâm nhuân, tâm 
ướt, tràn đầy thấu suốt bởi nước mát lạnh â ây, không một chỗ nào của toàn thể 
sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh â ây thâm nhuân. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tý-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn 
tràn đây thân này với lạc thọ không có hya ây, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hý ấy thâm nhuân. 

Này các Tý-kheo, đây là sự tu tập thứ ba về Thánh chánh định gòm có năm 
chi phân. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô không lac, xå niêm thanh 
tịnh. Tỷ-kheo áy thấm nhuån toàn thân mình với tâm thuân tịnh trong sáng, 
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không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuân tịnh trong sáng ấy 
thâm nhuân. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người ngôi dùng tâm vải trắng trùm đầu, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trăng ây che phú. Cũng vậy, 
này các Ty-kheo, Tý-kheo thâm nhuân toàn thân này với tâm thuẫn tịnh trong 
sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuân tịnh trong sáng 
ay thâm nhuan. 

Này các Ty-kheo, đây là sự tu tập thứ tư về Thánh chánh định gôm có năm 
chi phân. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, quán sát tướng?” được vị Tỷ-kheo khéo năm giữ, 
khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người quán sát một người khác, người đứng 
quán sát người ngôi, hay người ngôi quán sát người năm. Cũng vậy, này các 
Ty-kheo, quán sát tướng được Tỷ-kheo khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, 
khéo thể nhập với trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự tu tập thứ năm về Thánh chánh định gòm có 
năm chi phân. 

Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với Thánh chánh định gồm có 
năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì cân phải 
được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ây hướng đến để được giác ngộ với thăng trí. 
Tại đây, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái ghè nước” đặt trên một cái giá, ghè ây 
đựng đây nước, tràn đây đên nôi con quạ có thê uông được. Và một người có 
sức mạnh đên lăc qua lắc lại cải ghè ây, như vậy nước có đô ra chăng? 

— Thưa có, bạch Thê Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, vị Ty-kheo tu tập như vậy, Thánh chánh định 
gồm có năm chi phân được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì 
cân phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ây hướng đến đề được giác ngỘ VỚI 
thắng trí. Tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc 
loại xứ nào. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trên một khoảnh đất băng, bốn góc CÓ 
bờ đê đắp cao đây tràn nước đến nỗi con quạ có thê uông được. Rôi một người 
có sức mạnh đến tháo bờ đê chỗ này chỗ kia, như vậy nước có đồ ra chăng? 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo tu tập như vậy, Thánh chánh định 
gôm có năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì 


2> AA. II. 235: Paccavekkhananimirfa (quan sát tướng) = Paccavekkhanañanameva (tuệ quan sát lại). 
Xem D. II. 278; UdA4. 336. 


26 Xem M. IIl. 96. 
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cần phải được giác ngộ với thăng trí, tâm vị ây hướng đến đề được giác ngộ với 
thăng trí. Tại đây, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đên pháp ây, dâu thuộc 
loại xứ nào. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, có một chiếc xe 
đang đậu, thắng với ngựa thuân chủng, có gậy thúc ngựa đặt ngang sẵn sàng. 
Có người huấn luyện ngựa thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa 
đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái nam lây dây cương, tay mặt câm lây 
gay thúc ngựa, có thể đánh xe ngựa ây đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào 
theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như vậy, Thánh 
chánh định gôm có năm chi phân được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc 
theo pháp gì cần phải được giác ngộ với thăng trí, tâm vị ây hướng đến để được 
giác ngộ với thăng trí. Tại đây, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, 
dâu thuộc loại xứ nào. 

Nếu vị ay ước muốn: “Ta sẽ chứng được các loại thần thông, một thân hiện 
ra nhiêu thân...” (như kinh 23)... dâu thuộc loại xứ nào. 

Nếu vị ấy ước muốn: “Thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân...” (như kinh 23). 

Nếu vị ây ước muốn: “Mong răng với tâm của mình có thể hiểu biết được 
tâm của các loại chúng sanh khác...” (như kinh 23). 

eo vị ay ước muôn: “Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sông quá khứ, như môt 

j - (như kinh 23). 

=® vị ây ước muốn: “Với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống 

chết của chúng sanh...” (như kinh 23). 


Nếu vị ấy ước muôn: “Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với 
thắng trí ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát.” Tại đây, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


IX. KINH KINH HÀNH (Cafikamasutfa)?! (A. III. 29) 

29. Này các Tý-kheo, có năm lợi ích này của kinh hành.” Thé nào là năm? 
Kham nhân được đường trường; kham nhân được tinh cân; it bệnh tật; đưa đền 
tiêu hóa tôt đẹp các đô được ăn, được uông, được nhai, được nêm; định chứng 
được trong khi kinh hành được tôn tại lâu dài. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo là năm lợi ích của kinh hành. 

X. KINH TÔN GIÁ NÄGITA (Naggitasutfa)?? (A. III. 30) 

30. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, cùng với đại chúng 
? Tham chiếu: Thất xứ tam quản kinh £ p = EÄ28 (T.02. 0150A.20. 0879a05). 


28 Cankama. Xem Vin. II. 190; III. 103f; Buddhist Birth Stories, 89. 
? Tham chiếu: Tap. ž (7.02. 0099.1250. 0343b07). 
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Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn tên là Icchanangala. Tại đây, Thế Tôn trú 
ở lcchanangala, trong khóm rừng Icchãnangala. 

Các Bà-la-môn gia chủ ở Ilcchanangala được nghe: “Sa-môn Tôn giả 
Gotama là Thích tử xuất gia từ gia đình họ Thích, đã đến [cchananøala, trú ở 
Icchanañgala, trong khóm rừng Icchanangala. Vê Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn 
tốt đẹp sau đây được truyền đi: “Đây là đức Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân chứng 
ngộ thê giới này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, các loài trời và loài người. Sau khi đã chứng ngộ, Ngài tuyên thuyết điêu 
Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có 
nghĩa. Ngài truyên dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch.” Tốt đẹp thay, 
sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!” 

Rôi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchãnangala, sau khi đêm åy đã mãn, cầm 
theo rất nhiều đô ăn loại cứng và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchãnaigala; sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào và lớn tiếng làm huyên náo. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Nãgita là thị giá của Thé Tôn. Rồi Thế Tôn bảo Tôn 
giả Nãgtta:”° 

— Này Nãgita, những ai đã đến và làm ôn ào như những người hàng cá với 
đồng cá lớn? 

— Các người Ây, bạch Thé Tôn, là các Bả-la- -môn gia chủ ở lcchanangala, 
đang đứng ở ngoài công vào, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm 
cúng dường cho Thế Tôn và chúng Tăng. 

— Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng và danh vọng không 
có liên hệ øì với Ta. Này Nagita, những a1 không tìm được không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức; tim được an ồn lạc, viễn ly lạc, an tịnh 
lạc, chánh giác lạc mà Ta đã tìm được không có khó khăn, không có mệt nhọc, 
không có phí sức; hãy để họ thọ hưởng lạc như phân ây, thụy miên lạc, lợi 
dưỡng, cung kính, danh văn lạc. 

— Bạch Thé Tôn, nay Thế Tôn hãy châp nhận! Thiện Thệ hãy chấp nhận! 
Nay Thé Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ây, các Bà-la-môn gia chủ ở thị trân 
và ở quốc độ, cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. VÍ như trời mưa 
nặng hạt và nước mưa được chảy tùy theo chiêu dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ây, các Bà-la-môn gia chủ ở thị trân và 
ở quốc độ, cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ sao? Bạch Thế 
Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 

— Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không 
có liên hệ gì với Ta. Này Nagita, những ai không tìm được không có khó khăn, 


3% Xem D. I. 87. 
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không có mệt nhọc, không có phí sức; tìm được an ên lạc, viễn ly lạc, an tịnh 
lạc, chánh giác lạc mà Ta đã tìm được không có khó khăn, không có mệt nhọc, 
không có phí sức; hãy để họ thọ hưởng lạc?! như phân ấy, thụy miên lạc, lợi 
dưỡng, cung kính, danh văn lạc. 

Này Nãgita, với ai ăn, uống, nhai, nêm, thời đại tiện, tiểu tiện là kết quả tat 
nhiên cho người Ây. Ai nặng nề về ái lạc, này Nagita, sự biến hoại, đôi khác, 
sâu, bị, khô, ưu, não khởi lên; đấy là kết quả tất nhiên cho người ây. Ai chuyên 
chú tâm về tướng bất tịnh, này Nagita, thời sự nhàm chắn đối với tịnh tướng 
được an trú; đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sông tùy quán vô thường 
trong sáu xúc xứ, này Nagita, thời sự nhàm chán đối với xúc được an trú; đây là 
kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ uẫn, 
này Nāgita, thời sự nhàm chán đôi với chấp thủ được an trú; đây là kết quả tat 
nhiên cho người ấy. 


31 Xem A. IV. 341. Liên quan đến Tôn giả Nãgita, xem DB. I. 198; Thag. v. 86. 
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IV. PHẨM SUMANA 
(SUMANAVAGGA) 


I. KINH SUMANA (Sumanasuffa)°2 (A. III. 32) 


31. Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại khu vườn của 
Anathapindika. Rôi Sumanã,3 con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ tông 
trên năm trăm cỗ xe, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Sumanä, con gái vua, bạch Thé Tôn: 


— 6 day, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thé Tôn đồng đăng về tín, đồng 
đăng về giới, đồng đăng về tuệ, một có bồ thí, một không bê thí. Sau khi thân 
hoại mệnh chung, cả hai được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. Gita 
hai vi thiên ây, có sự đặc thủ gì, có sự sai khác gì? 


Thế Tôn đáp: 

— Có sự sai biệt, này Sumanä. 

Người có bồ thí, khi được làm vị thiên, vượt qua vị thiên không có. bồ thí 
trên năm phương diện:”° Về thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên 


danh xưng, vê thiên tăng thượng. Người có bê thí, này Sumana, khi được làm 
vị thiên, vượt qua vi thiên không bồ thí trên năm phương diện này. 


— Bạch Thé Tôn, nếu họ sau khi từ đây mệnh chung, trở lại trạng thải này, 
khi họ trở lại làm người, bạch Thế Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? 


Thé Tôn đáp: 

— Có sự sai biệt, này Sumanä. 

Người có bô thí, khi được làm người, vượt qua vị làm người không. bô thí 
trên năm phương diện: Vè nhân thọ mạng, vê nhân săc, vê nhân lac, vè nhân 


danh xung, vê nhân tăng thượng. Người có bô thí, này Sumanā, khi được làm 
người, vượt qua vi làm người không bồ thí trên năm phương diện này. 


— Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình. Giữa hai người xuất gia ấy, bạch Thế Tôn, có thể có những đặc thù gì, 
những sai khác gì? 


Thế Tôn đáp: 


3 Bản tiếng Anh của PTS: Sumana, the Rajah's Daughter, nghĩa là Sumana, con gái của vua. Tham 
chiêu: Hà khổ kinh MI WAS (T.01. 0026. 148. 0659b15); Tăng. 11 (T.02. 0125.17.8. 0584c11); Tạp. XÈ 
(7.02. 0099.94. 0025c02); Biét Tạp. AKE (7.02. 0100.260. 0465006). 

33 Sumanã là chị của Vua Pasenadi, xứ Kosala, xuất gia và chứng quả A-la-hán khi đã lớn tuổi. 


3 Xem A. I. 115; D. MI. 145; S. IV. 275. 
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— Có sự sai biệt, này Sumana. 
Người có bồ thí, khi được xuất gia, vượt qua VỊ xuất gia không có bồ thí trên 
năm phương diện: Thường hay được yêu câu nhận y, ít khi không được yêu 
câu; thường hay được yêu câu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu câu; 
thường hay được yêu câu nhận sảng tọa, ít khi không được yêu câu; thường hay 
được yêu câu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu câu. Vi â ây sông 
với những vi đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ây, XỬ SỰ VỚI nhiều 
thân nghiệp. khả ái, với it thân nghiệp không khả ái; với nhiều khâu nghiệp khả 
ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái; với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp 
không khả ái; giúp đỡ với nhiêu sự giúp đỡ khả ái, với ít sự giúp đỡ không khả 
ái. Này Sumanã, người có bồ thí khi được xuất gia vượt qua người không có bô 
thí trên năm phương diện này. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, néu cả hai đều chứng quả A-la-hán, với hai vị 
chứng đạt A-la-hán ây, bạch Thé Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào? 

sO đây, này Sumanā, Ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải 
thoát với giải thoát. 

— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Xa cho 
đến như vậy là vừa đủ đề bồ thí, là vừa đủ để làm các công đức. Vì răng, chúng 
là những sự giúp đỡ, những công đức cho chư thiên; chúng là những sự giúp đỡ, 
những công đức cho loài người; chúng là những sự giúp đỡ, những công đức 
cho những người xuất gia. 

— Sự việc là như vậy, này Sumana, là vừa đủ đề bô thí, là vừa đủ để làm 
các công đức. Chúng là những giúp ích, những công đức cho chư thiên; chúng 
là những giúp ích, những công đức cho loài người; chúng là những giúp ích, 
những công đức cho những người xuất gia. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Như mặt trăng không uê, 
ĐI giữa hư không giới, 
Với ánh sáng bừng chói, 
Giữa quân sao ở đời. 
Cũng vậy người đủ gIới, 
Hạng người có lòng tin, 
Với bố thí bừng chói, 
CHữa xan tham ở đời. 
Như mây mưa sâm sét, 
Vòng hoa chóp trăm đầu, 


35 Xem A. II. 87; V. 104. 


36 Xem S. I. 100; It. 66. Tham chiếu: Tăng. ‡# (7.02. 0125.21.1. 0601c27); Tạp. #È (7.02. 0099.902- 
904. 0225c21-0226a02). 
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Tràn đây cả thung lũng, 
Lan tràn cả đất băng. 
Cũng vậy đây tri kiến, 

Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Bậc Trí vượt xan tham, 
Trên cả năm phương diện, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Dung sắc và an lạc, 

Với tài sản sung mãn, 
Chết hưởng hỷ lạc thiên. 


II. KINH CUNDI (Cundisutfa)?? (A. III. 35) 


32. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. Rôi Cundi, con gái vua, với năm trăm thiểu nữ hộ têng 
trên nam tram cỗ xe di đên Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Cundi, con gái vua, bạch Thế Tôn: 


— Anh của chúng con, bạch Thê Tôn, Hoàng tử Cunda nói như sau: “Nếu 
có người đàn bà hay người đàn ông quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói 
láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu; người ây, sau khi thân hoại mệnh chung, 
nhất định sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ.” Nhưng bạch Thế Tôn, con xin 
hỏi Thế Tôn, với lòng tin bậc Đạo sư như thê nào, bạch Thê Tôn, sau khi thân 
hoại mệnh chung, nhât định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ? Với lòng 
tin Pháp như thê nào, sau khi thân hoại mệnh chung, nhât định được sanh lên 
cõi lành, không vào cõi đữ? Với lòng tin chúng Tăng như thê nào, sau khi thân 
hoại mệnh chung, nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi đữ? Làm cho 
đây đủ các giới như thê nào, sau khi thân hoại mệnh chung, nhất định được sanh 
lên cõi lành, không vào cõi dù? 

— Dâu cho các loại hữu tình nào, này Cundi, không chân hay hai chân, bốn 
chân hay nhiêu chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi 
tưởng phi phi tưởng, Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được xem là tôi 
thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào tôi thượng. Với 
những ai đặt lòng tin vào tôi thượng, họ được quả dị thục tôi thượng. 


Dầu cho loại pháp nào, này Cundi, hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tôi 
thượng trong tât cả pháp, [tức là] sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiệp phục khao 
khát, sự nhô lên dục ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ai, sự ly tham, 
sự đoạn diệt, Niết- bàn. Những a1 đặt lòng tin vào pháp ly tham, này Cundi, họ 
đặt lòng tin vào tôi thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tôi thượng, họ được 
quả dị thục tối thượng. 


37 Xem A. IV. 34. Bản tiếng Anh của PTS: Cunal, the Rajah's Daughter, nghĩa là Cunal, con gái của vua. 
38 Xem D. II. 94; III. 227; S. IV. 272; The Path of Purity, 252. 
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Dâu cho chúng Tăng hay hội chúng nào, này Cundi, chúng Tăng đệ tử của 
Như Lai, được xem là tôi thượng trong tất cả hội chúng ây, tức là bốn đôi tám vị. 
Chúng Tang đệ tử của Như Lai đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, dang 
được cung dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Những 
ai đặt lòng tin vào chúng Tăng, này Cundi, họ đặt lòng tin vào tôi thượng. Với 
những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. 


Dâu cho loại giới nào, này Cundl, các giói được bậc Thánh ái kính được gọi 
là tôi thượng trong các giới ây, tức là giới không bị bê vụn, không bị sut mẻ, 
không bị vết chấm, không bị uê nhiễm, đem lại giải thoát, được bậc trí tán thán, 
không bị chấp thủ, đưa đến chánh định. Với những ai làm cho đầy đủ trong các 
giới luật được các bậc Thánh ái kính, họ làm cho đây đủ những øì tôi thượng. 
Với những ai đặt lòng tin vào tôi thượng, họ được quả dị thục tôi thượng. 

Tin tưởng vào tôi thượng, 
Biết được Pháp tối thượng. 
Tin tưởng Phật tôi thượng, 
Đáng tôn trọng vô thượng. 
Tin tưởng Pháp tôi thượng, 
Ly tham, an tịnh lạc. 

Tin tưởng Tăng tôi thượng, 
Là ruộng phước vô thượng. 
Bồ thí bậc tôi thượng, 
Phước tôi thượng tăng trưởng, 
Tôi thượng vê thọ mạng, 
Dung sắc và danh văn, 

Tôi thượng vệ an lạc, 

Tối thượng vê sức mạnh. 
Bậc trí thí tôi thượng, 

Pháp tôi thượng chánh định, 
Chư thiên hay loài người, 
Đạt được hỷ tôi thượng. 


III. KINH UGGAHA (Uggahasuffa)?° (A. III. 36) 


33. Một thời, Thế Tôn trú ở Bhaddiya, trong rừng Jatiya. Rôi Uggaha, cháu 
trai của Mendaka, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. Ngồi xung một bên, Uggaha, cháu trai của Mendaka, bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, ngày mai đến dùng bữa 
ăn. Đi cùng với Thế Tôn nữa là bên người. 

Thé Tôn im lặng nhận lời. Rồi Uggaha, cháu trai của Mendaka, biết được 
Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài rôi ra đi. 


3 Bản tiếng Anh của PTS: Uggha, a Householder, nghĩa là Uggha, người gia chủ. 
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Rôi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buôi sáng, đắp y, câm y bát, 
đi đến trú xứ của Uggaha, cháu trai của Mendaka; sau khi đên, ngôi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Uggaha, cháu trai của Mendaka, VỚI tay của mình 
thân mời và làm cho thỏa mãn Thé Tôn với các món ăn thượng vị loại cứng 
và loại mềm. 


Rôi Uggaha, cháu trai của Mendaka, sau khi Thế Tôn dùng bữa ăn xong, tay 
rời khỏi bát, liên ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, Uggaha, cháu trai 
của Mendaka, bạch Thé Tôn: 


— Những đứa con gái này của con, bạch Thé Tôn, sẽ đi về nhà chồng. Bạch 
Thé Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới chúng! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy khuyên 
dạy chúng, để chúng được hạnh phúc, an lạc lâu dài! 


Rồi Thé Tôn nói với các người con gái ây: 


— Này các thiểu nữ, các con hãy học tập như sau: “Đôi với những người 
chồng nào mẹ cha cho chúng ta, vi muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng 
thương tưởng, vì lòng từ man khởi lên, đối với vị ây, chúng ta sẽ thức dậy trước, 
chúng ta sẽ đi ngủ sau cùng, vui lòng nhân làm mọi công việc, xử sự đẹp lòng, 
lời nói dễ thương.” Như vậy, này các thiêu nữ, các con cân phải học tập. 


Do vậy, này các thiểu nữ, các con can phải học tập như sau: “Những ai mà 
chồng chúng ta kính trọng như mẹ, cha, Sa-môn, Bà-la-môn, chúng ta sẽ tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường, và khi họ đến, chúng ta sẽ dâng lên họ chỗ ngồi và 
nước.” Như vậy, này các thiếu nữ, các con cân phải học tập. 


Do vậy, này các thiếu nữ, các con cần phải học tập như sau: “Phàm có 
những công nghiệp trong nhà, hoặc thuộc vè len vải hay vải bông, ở đây, chúng 
ta sẽ phải thông thạo, không được biếng nhác, tự tìm hiểu phương pháp làm, 
vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm.” Như vậy, này các thiếu 
nữ, các con cân phải học tập. 


Do vậy, này các thiếu nữ, các con cần phải học tập như sau: “Trong nhà 
nguòi chông, phàm có nô ty nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, chúng 
ta sẽ phải biết công việc của họ với công việc đã làm; chúng ta sẽ phải biết sự 
thiếu sót của họ với công việc không làm; chúng ta sẽ biết sức mạnh hay sức 
không mạnh của những người đau bệnh; chúng ta sẽ chia các đô ăn, loại cứng 
và loại mêm, mỗi người tùy theo phân của mình.” Như vậy, này các thiếu nữ, 
các con cân phải học tập. 


Do vậy, này các thiêu nữ, các con can phải học tập như sau: “Phàm có tiền 
bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chông đem vê, chúng ta cân phải phòng hộ, bảo 
vệ chúng, và sẽ gin giữ để khỏi bị kẻ ăn trộm, kẻ ăn cắp, kẻ uông rượu, kẻ phá 
hoại làm tên hại.” Như vậy, này các thiêu nữ, các con cần phải học tập. Thành 
tựu năm pháp này, này các thiếu nữ, người đàn bà, sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh cộng trú với chư thiên có than khả ái. 

Hãy thường thương yêu chông, 
Luôn nô lực cô găng, 
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Người đem lại lạc thú. 
Chớ khinh thường người chông, 
Chớ làm chông không vui, 
Chó làm chồng tức tối, 
Với những lời ganh tỊ. 
Chồng cung kính những ai, 
Hãy đảnh lễ tất cả. 
Vì nàng, người có trí, 
Hoạt động thật nhanh nhẹn, 
Gita các người làm việc, 
Xử sự thật khả ai, 
Biết giữ tài sản chồng. 
Người vợ xử như vậy, 
Làm thỏa mãn ước vọng, 
Ua thích của người chông, 
Sẽ được sanh tại chỗ, 
Các chư thiên khả ái. 
IV. KINH ĐẠI TƯỚNG SIHA (S?hasenãpafisuffa)*° (A. III. 38) 


34. Một thời, Thế Tôn ở Vesali, tại Đại Lâm, ở giảng đường có nóc nhọn. 
Rôi Tướng quân Sīha di đên Thé Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Tướng quân STha bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể trình bày cho con về quả thiết thực hiện 
tại của bô thi? 

Thé Tôn đáp: 

— Có thê được, này Sïha! Người bô thí, này Sīha, người thí chủ được quân 
chúng ái mộ và ưa thích. Này Sīha, người bê thí, người thí chủ được quân 
chúng ái mộ và ưa thích. Này STha, đây là quả bô thí thiết thực hiện tại. 


Lại nữa, này Siha! Bậc thiện, bậc chân nhân thân cận người bồ thí, người thí 
chủ. Này Siha, bậc thiện, bậc chân nhân thân cận người bô thí, người thí chủ. 
Này STha, đây là quả bê thí thiết thực hiện tại. 


Lại nữa, này Siha! Người bê thí, người thí chủ được tiếng. đồn tốt đẹp 
truyền đi. Này Siha, người bồ thí, người thí chủ được tiếng đồn tốt đẹp truyền 
đi. Này STha, đây là quả bô thí thiết thực hiện tại. 


Lại nữa, này Siha! Người bô thí, người thí chủ đi đến hội chúng nào, hoặc 
hội chúng Sát-đề-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc 
hội chúng Sa-môn; vị ấy đi đến với lòng tự tin, không có do dự hoang mang. 
Này STha, người bố thí, người thí chủ đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng 
Sát-đề-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng 


4 Tham chiếu: Tăng. + (7.02. 0125.32.10. 0680c18); Tang. Bk (7.02. 0125.52.6. 0826a01). 
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Sa-mÔn; vi ay đi đến với lòng tự tin, không có do dự hoang mang. Này Siha, 
đây là quả bó thí thiết thực hiện tại. 


Lại nữa, này Sihal Người bô thí, người thí chủ, sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. Người bô thí, người thí 
chủ, này Stha, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới, 
cõi đời này. Này STha, đây là quả bồ thí thiết thực hiện tại. 

Được nghe nói vậy, Tướng quân STha bạch Thé Tôn: 

— Bốn quả bồ thí thiết thực hiện tại này, bạch Thé Tôn, được Thế Tôn nói 
đến, con không nhờ chúng đi đến lòng tin Thế Tôn, con biết được chúng. Bạch 
Thé Tôn, con là người bô thí, là thí chủ được quân chúng ái mộ, ưa thích. Bạch 
Thé Tôn, con là người bồ thí, là thí chủ được bậc thiện, bậc chân nhân thân cận 
với con. Bạch Thê Tôn, con là người bồ thí, là thí chủ, tiếng đôn tốt đẹp được 
truyên đi về con: “Tướng quân Siha là người bồ thí, là người làm việc, là người 
hộ trì chúng, Tăng.” Bạch Thê Tôn, con là người bố thí, là thí chủ, con đi đến 
hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đề-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội 
chúng gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn; con đi đến với lòng tự tin, không do dự, 
hoang mang. Bôn quả bố thí hiện tại này, bạch Thê Tôn, được Thé Tôn nói đến, 
con không nhờ chúng đi đến lòng tin Thé Tôn, con biết được chúng. Nhưng 
bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con: “Người bô thí, này STha, người thí chủ 
sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này.” 
Điều này con không được biết, ở đây con đi đến lòng tin Thế Tôn. 

— Sự kiện là vậy, này Siha! Sự kiện là vậy, này SThal Người bê thí, nØười 
thí chủ, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi 
đời này. 

Người cho, được a1 mộ, 
Được nhiêu người thân cận, 
Được tiếng đồn tốt đẹp, 
Danh xưng được tăng trưởng, 
Không hoang mang, do dự, 
Di vào giữa hội chúng, 

Với tâm đây tự tín, 

Là người không xan tham. 
Do vậy người có trí, 
Thường thường làm bê thí, 
Nhiếp phục ué, xan tham, 
Tìm cầu chon an lạc. 

Được an trú lâu ngày, 

Trên cõi trời Thập Tam, 

Họ sống vui hoan hy, 

Đông bạn với chư thiên. 
Sanh duyên đã làm xong, 
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Thiện hạnh đã làm xong, 
Mệnh chung sanh chư thiên, 
Được sống và thọ hưởng. 
Tại rừng Nandana, 
Tại đây họ hoan hy, 
Họ vui thích, thoải mái, 
Thọ hưởng năm dục lạc, 
Đối với lời thuyết giảng, 
Bậc Vô Trước Thế Tôn,” 
Các đệ tử Thiện Thệ, 
Sống hoan hỷ thiên giới. 

V. KINH LỢI ÍCH CỦA BO THÍ (Dananisamsasutfa) (A. III. 41) 

35. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của bồ thí. Thé nào là năm? Được 
nhiều người ái mộ, ưa thích; được bậc thiện nhân, chân nhân thân cận; tiếng đồn 
tốt đẹp được truyền đi; không có sai lệch pháp của người gia chủ; khi thân hoại 
mệnh chung được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của bố thí. 

Người cho được ái kính, 
Sở hành là hiên thiện, 

Bậc hiền thường thân cận, 
Sống Phạm hạnh chế ngự. 
Thuyết pháp người bồ thí, 
Đưa đến khô đoạn diệt, 
Vi ây biết được pháp,” 
Lậu hoặc được tịch tịnh. 


VI. KINH CHO DUNG THỜI (KZlađãnasu#a)S (A. III. 41) 

36. Này các Tỷ-kheo, có năm bê thí đúng thời này. Thế nào là năm? Bồ thí 
cho người đến, bó thí cho người đi, bố thí cho người đau bệnh, bồ thí trong thời 
đói, phàm có những hoa quả gì mới gặt hái được, dành chúng đầu tiên để cúng 
dường các bậc giữ giới. 

Này các Tỷ-kheo, năm pháp này là năm bô thí đúng thời. 

Có trí, thí đúng thời, 

Lời từ ái, không tham, 
Đúng thời, thí bậc Thánh, 
Bậc Chánh Trực, Thế Tôn. 


41 Tadino. Tadi là một tên tôn kính chỉ cho bậc Đạo sư và các vi A-la-hán. 
# Xem A. II. 42 (kinh 38 ở sau); Vin. II.148, 164; J. I. 94. 


3 Tham chiêu: Tang. }Š (7.02. 0125.32.12. 0681b16); Thất xứ tam quản kinh t Æ = #428 (T.02. 
0150A.15. 0878a23). 
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Cúng dường vậy to lớn, 
Đưa đến lòng tịnh tín, 

Ở đây người tùy hý, 

Cùng người làm nghiệp vụ, 
Không ai thiêu cúng dường, 
Họ san sẻ công đức, 

Do vậy hãy bô thí, 

Với tâm không hạn chê. 
Chỗ nào với bô thí, 

Đưa đến kết quả lớn, 

Đôi với các hữu tình, 

Công đức được an lập, 

Cho đến trong đời sau. 


VII. KINH VAT THỤC (Bhojanasutta) (A. III. 42) 


37. Người bô thí bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thí chủ đem lại cho người 
thọ lãnh năm điêu. Thé nào là năm? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, 
cho sức mạnh, cho Diện tài. 


Cho thọ mạng, VỊ ây được chia thọ mạng chư thiên hay loài người. Cho 
dung sắc, vị ay được chia dung sắc chư thiên hay loài người. Cho an lạc, vi ay 
duoc chia an lac chu thiên hay loài người. Cho sức mạnh, vị ay được chia sức 
mạnh chư thiên hay loài người. Cho biện tài, vi ây được chia biện tài chư thiên 
hay loài người. 

Người bó thí bữa ăn, này các Tý-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ 
lãnh năm điều này. 

Bậc hiện cho thọ mạng, 
Sức mạnh, sắc, biện tài. 
Bậc trí cho an lạc, 
Được chia phân an lạc, 
Cho thọ mạng, sức mạnh, 
Sắc, an lạc, biện tài, 
Được sông lâu, danh xưng, 
Tại chỗ được tái sanh. 
VIII. KINH NIÊM TIN (Saddhasutta)® (4. II. 42) 

38. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho thiện nam tử có lòng tin. Thê 
nào là năm? 

Các thiện nhân, các chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến vị có lòng 


Bản tiếng Anh của PTS: The Gift of a Meal, nghĩa là Bồ thí bữa ăn. Tham chiếu: Tăng. ‡l† (T.02. 
0125.32.11. 0681a29). 
45 Ban tiếng Anh của PTS: The Advantage of believing, nghĩa là Lợi ích của niêm tin. 
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tin, không như vậy đối với vị không có lòng tin; khi đến thăm, trước hết họ đến 
thăm vi có lòng tin, không như vậy đối với vị không có lòng tin; khi châp nhận, họ 
châp nhận [các món ăn] trước hết từ những người có lòng tin, không như vậy đôi 
với những người không có lòng tin; họ thuyết pháp trước hết cho những người có 
lòng tin, không như vậy đối với những người không có lòng tin. Người có lòng 
tin, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm lợi ích cho thiện nam tử có lòng tin. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, trên khoảnh đất tốt, tại ngã tư đường, có cây 

bàng to lớn là chỗ nương tựa cho các loài chim chung quanh. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, thiện nam tử có lòng tin là chỗ nương tựa cho quân chúng, cho 
các Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni, cho nam cư sĩ và cho nữ cư sĩ. 

Như cây bàng to lớn, 

Với cành, lá, trái cây, 

Với thân, rễ, đây trái, 

Làm chỗ trú loài chim. 

Tại trú xứ thoải mái, 

Các con chim làm tô, 

Cần bóng mát, hứng mát, 

Cần trái cây, ăn trái. 

Cũng vậy, vi trì giới, 

Người có lòng tịnh tín, 

Khiêm nhường và nhu thuận, 

Hiên hòa, lời từ tốn, 

Tánh tình thật dịu hiền, 

VỊ đoạn tham, đoạn sân, 

Đoạn si, không lậu hoặc, 

Là ruộng phước Ở đời. 

Họ đên người như vậy, 

Họ thuyết pháp người ây, 

Đoạn trừ mọi khô đau, 

Vị ây ở tại đây, 

Hiểu biết Chánh pháp ây, 

Viên mãn nhập Niết-bàn, 

Hoàn toàn không lậu hoặc. 


IX. KINH CON TRAI (Puttasutta)* (A. III. 43) 


39. Thây năm điều, này các Tỷ-kheo, mẹ cha muốn con trai sanh trong gia 
đình. Thê nào là năm? Được giúp đỡ, sẽ giúp đỡ mẹ cha; hay sẽ làm công việc 
cho mẹ cha; sẽ duy trì lâu dài truyền thống gia đình; sẽ tiếp tục đi sản thừa 
hưởng: sẽ cúng dường hiên vật cho những người đã mất (peta). 


46 Tham chiều: Tăng. 54 (7.02. 0125.50.7. 0812b14). 
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Do thấy năm điểm này, này các Tỷ-kheo, mẹ cha muôn con trai sanh trong 

gia đình. 
Do thây năm sự việc, 
Bậc trí muốn con trai, 
Được giúp, giúp mẹ cha, 
Sẽ làm cho mẹ cha, 
Sẽ duy trì lâu dài, 
Truyện thông của gia đình, 
Sẽ tiếp tục gìn giữ, 
Gia sản được thừa hưởng, 
Hay đối với hương linh, 
Hiên dâng các vật cúng. 
Do thấy sự VIỆC ây, 
Bâc trí muôn con trai, 
Bâc hièn thiên, chân nhân, 
Nhó on, biét trå on, 
Nhó đén viêc làm xua, 
Họ hiểu dưỡng mẹ cha, 
Họ làm mọi công việc, 
Như trước làm cho họ. 
Thực hiện lời giảng dạy, 
Được giúp, hiêu dưỡng lại, 
Với truyền thống gia đình, 
Duy trì được lâu dài, 
Đây đủ tín và giới, 
Con trai được tan than. 


X. KINH CY SALA LỚN (Mahãsãlapuffasuffa)“ (A. II. 44) 


40. Dựa trên vua Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sala lớn” được lớn 
lên trên năm phương diện. Thé nào là năm? Chúng lón lên về cành cây, về lá, 
về toàn bộ lá cây; chúng lớn lên về dot cây; chúng lớn lên về vỏ cây; chúng lớn 
lên về giác cây; chúng lớn lên về lõi cây. 

Dựa trên vua Tuyết Sơn, này các Tý-kheo, các cây Sala lớn, được lớn lên 
trên nắm phương diện này. 

Cũng vậy, này các Iỷ-kheo, dựa trên thiện nam tử có lòng tin, các người 
trong gia đình lớn lên vê năm phương diện. Thé nào là năm? Lón lên vê lòng 
tin, lớn lên về giới, lớn lên vè học hỏi, lớn lên về bô thí, lớn lên về trí tuệ. 

Dựa trên thiện nam tử có lòng tin, các người trong gia đình lớn lên về năm 
sự lớn lên này. 


Tham chiếu: A. III. 48, Pabbataräãja Sutta, Tăng. *™ (T.02. 0125.50.7. 0812b14). 
48 Xem A. I. 152. 
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Như hòn đá trên núi, 
Trong rừng, trong núi lớn, 
Các cây dựa vào đây, 

Các rừng cây lớn lên. 
Cũng vậy, người đủ giới, 
Nam tử có lòng tin, 

Dựa vi này họ lớn, 

Vợ, con và bà con, 

Thân hữu và quyến thuộc, 
Cùng các người tùy tùng. 
Những ai sở hành tốt, 

Với mắt đã được thây, 
Bắt chước giới vị này, 
Bắt chước tâm bó thí, 

Sau khi hành pháp này, 
Tìm con đường cõi lành, 
Trong thiên giới hoan hỷ, 
Họ được niêm hoan hy, 
Hưởng thọ các dục lạc. 


CHƯƠNG V. NĂM PHÁP # 533 


V. PHÁM VUA MUNDA 
(MUND4ARAJ4⁄4GG4) 


I. KINH TRỞ THÀNH GIAU (Adiyasutfa)? (A. II. 45) 
41. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 


Rồi gia chủ Anathapindika di đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi một bên: 


— Này gia chủ, có năm lý do này đề gây dựng tài sản. Thế nào là năm? 


Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài san? nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu 
góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đỗ mô hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp; tự làm mình an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc; làm cho mẹ 
cha an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc; làm cho vợ con, người phục 
vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc. 
Đây là lý do thứ nhất để gây dựng tài sản. 


Lại nữa, này gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tân, thâu 
góp với sức mạnh bàn tay, kiêm được do đồ mô hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp; vị ây làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hý và chơn chánh duy trì sự 
an lạc. Đây là lý do thứ hai đề gây dựng tài sản. 


Lại nữa, này gia chủ, vị Thánh đệ tử được tải sản nhờ nỗ lực tinh tân, thâu 
góp với sức mạnh bàn tay, kiêm được do đồ mô hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp. Các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ kẻ thu hay từ Các người 
thừa tu?! được chặn đứng, và vi ây giữ tài sản được an toàn cho vị ây. Đây là lý 
do thứ ba đề gây dựng tài sản. 


Lại nữa, này gia chủ, vị Thánh đệ tử được tải sản nhờ nỗ lực tinh tân, thâu 
góp với sức mạnh bàn tay, kiêm được do đồ mô hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp, có thể làm năm hiến cúng: Hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, 
hiên cúng cho hương linh đã chết, hiên cúng cho vua, hién cúng cho chư thiên. 
Đây là lý do thứ tư để gây dựng tài sản. 


Lại nữa, này gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tân, thâu 
góp với sức mạnh bàn tay, kiêm được do đồ mô hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp; đối với các Sa-môn, Bà-la-môn nào ly kiêu mạn, ly phóng dật, an trú 


Tham chiếu: A. IV. 61, Pattakamma Sutta. Hành dục kinh TKZ (T.01. 0026.126. 0615a08). 
5 Xem A. II. 67; III. 259 (kinh 227 ở sau); S. I. 90. 
5! Xem 4. IV. 7; M. I. 86. 
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nhân nhục, nhu hòa, nhiếp phục tự mình, an tịnh tự mình, làm lắng diu tự mình; 
đôi với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy, vị ây tô chức sự cúng dường” tối 
thượng, đưa đến cảnh giới chư thiên, được quả dị thục, đưa đến cõi trời. Đây là 
lý do thứ năm để gây dựng tài sản. 

Này gia chủ, có năm lý do này để gây dựng tài sản. 

Này gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gây dựng tải sản với năm lý do này, khi 
tài sản đi đến hoại diệt, vị ấy suy nghĩ như sau: “Các tài sản do những lý do này 
đề gây dựng, ta đã gay dựng chúng. Nay các tài sản ây của ta đi đến hoại diệt”, 
VỊ ây không có hôi hận. Này gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gây dựng tài sản 
với năm lý do này, nếu tài sản ấy đi đến tăng trưởng, vị ấy suy nghĩ như sau: 
“Các tài sản do những lý do này gây dựng, ta đã gây dựng chúng. Nay các tài 
sản ay của ta đi đến tăng trưởng.” Như vậy, cả hai phương diện, vị ây không có 
hồi hận. 

Tài sản được thọ hưởng,” 

Gia nhân được nuôi dưỡng, 

Chính nhờ các tài sản, 

Do ta tránh tai họa. 

Là cúng đường tôi thượng, 

Làm năm loại hiến vật, 

Dành cho bậc trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh. 

Mục đích gi bậc trí, 

Trú nhà, câu tài sản, 

Mục đích ấy ta đạt, 

Được làm không hôi hận. 

Người nào nhớ nghĩ vậy, 

An trú trên Thánh pháp, 

Đời này được tan than, 

Đời sau được hoan hy, 

Trên cảnh giới chư thiên. 
II. KINH BẬC CHÂN NHÂN (Sappurisasutta)* (A. II. 46) 

42. Bậc chân nhân, này các TỷỶ-kheo, sinh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, 
hạnh phúc và an lạc cho nhiều người; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho 
mẹ cha; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con; đưa lại lợi ích, hạnh 
phúc và an lạc cho các người hầu hạ, làm công; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và 
an lạc cho các bạn bè, thân hữu; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các 
Sa-môn, Bà-la-môn. 


2 Dakkhina. Xem A. IV. 45; D. III. 61. 
53 Bài kệ này được tìm thấy trong A. II. 67. 
Tham chiêu: 4. IV. 244; Thất xứ tam quán kinh +: gã = #4 (T.02. 0150A.13. 0877c25). 
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Này các Tý-kheo, ví như trận mưa lớn đem lại các mùa gặt được nhiều chín 
muôi, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiêu người. Cũng vậy, này các 
Ty-kheo, bậc chân nhân sanh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an 
lạc cho nhiều người; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha; đưa lại lợi 
ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các 
người hâu hạ, làm công; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho bạn bè, thân 
hữu; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các Sa-môn, Bà-la-môn. 

Vì hạnh phúc nhiêu người, 
Hãy gây dựng tài sản, 

Chư thiên bảo vệ người, 
Biết bảo vệ đúng pháp, 
Tiếng tốt không từ bỏ, 
Người được học, nghe nhiều, 
Đây đủ các câm giới, 

An trú trên Chánh pháp. 

Ai có thê chỉ trích, 

Bậc trú pháp, trì giới, 

Bậc nói thật, tàm quý, 

Như trang sức vàng ròng. 
Chư thiên khen người ấy, 
Phạm thiên cũng tán thán.”” 


III. KINH KHẢ LẠC (hasu#a) (A. III. 47) 


43. Rôi gia chủ AnathapIndika di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé 
Tôn rôi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngôi 
một bên: 

— Có năm pháp này, này gia chủ, khả lạc, khả hý, khả ý, khó tìm được ở đời. 
Thế nào là năm? 

Tuổi thọ khả lạc, khả hý, khả ý, khó tìm được ở đời; dung sắc khả lạc, khả 
hý, khả ý, khó tìm được ở đời; an lạc khả lạc, khả hý, khả ý, khó tìm được ở 
đời; tiếng đồn tốt đẹp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời; cõi trời khả 
lạc, khả hy, khả ý, khó tìm được ở đời. 

Này gia chủ, năm pháp này, khả lạc, khả hý, khả ý, khó tìm được ở đời. Này 
gia chủ, năm pháp khả lạc, khả hý, khả ý, khó tìm được ở đời này, Ta tuyên bố 
không phải do nhân câu xin, không phải do nhân ước vọng mà có được. 

Này gia chủ, nếu năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời này, 
do nhân cầu xin, do nhân ước vọng mà có được, thời ai ở đời này lại héo mòn 
vì một lẽ gì? Này gia chủ, vị Thánh đệ tử muôn có thọ mạng, không thê do cầu 
xin thọ mạng hay tán thán để làm nhân đem lại thọ mạng. Vị Thánh đệ tử muốn 


5 Xem Dh. v. 230. 
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có thọ mạng cân phải thực hành con đường dẫn đến thọ mạng. Do vi ay thuc 
hành con đường dẫn đến thọ mạng, sự thực hành ây đưa vi ây nhận lãnh được 
thọ mạng, vị ây nhận lãnh được thọ mạng của chư thiên hoặc loài người. 

Này gia chủ, vị Thánh đệ tử muôn có dung sắc, không thé do cầu xin dung 
sắc hay tán thán để làm nhân đem lại dung sắc. VỊ Thánh đệ tử muốn có dung 
sắc cần phải thực hành con đường dẫn đến dung sắc. Do vị ây thực hành con 
đường dẫn đến dung sắc, sự thực hành â ây đưa vị ây nhận lãnh được dung sắc, 
vị ay nhận lãnh được dung sắc của chư thiên hoặc loài người. 


Này gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có an lạc, không thê do câu xin an lạc hay 
tán thán để làm nhân đem đến an lạc. Vị Thánh đệ tử muốn có an lạc càn phải 
thực hành con đường dẫn đến an lạc. Do vị ây thực hành con đường dẫn đến an 
lạc, sự thực hành ấy đưa đến vị ây nhận lãnh được an lạc, vị ấy nhận lãnh được 
an lạc của chư thiên hoặc loài người. 

Này gia chủ, vị Thánh đệ tử muỗn có tiếng tốt, không thé do cầu xin tiếng 
tôt hay tán thán đề làm nhân đem đến tiêng tốt. VỊ Thánh đệ tử muốn có tiếng 
tốt cân phải thực hành con đường dân đến tiếng tốt. Do vị ấy thực hành con 
đường dẫn đến tiếng | tôt, sự thực hành â ây đưa vi ây nhận lãnh được tiếng tốt, vị 
ây nhận lãnh được tiếng tốt của chư thiên hoặc loài người 


Này gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn được sanh thiên giói, không thê do cầu 
xin thiên giới hay tán thán để làm nhân được sanh thiên giới. VỊ Thánh đệ tử 
muốn được sanh thiên giới cần phải thực hành con đường dẫn đến thiên giói. 
Do vị ây thực hành con đường dẫn đến thiên giới, sự thực hành 4 ay đưa vi ây 
nhận lãnh được sanh thiên giới, VI Ấy 1 nhận lãnh được sanh thiên giới. 

Thọ mạng” và dung sắc, 
Tiếng tôt và danh vọng, 
Thiên giới và quý tộc, 
Được người đời ngày đêm, 
Luôn luôn và rộng mở, 
Cầu xin và cầu nguyện. 
Còn bậc hiên tán than, 
Không phóng dật, phước hành. 
Bậc hiên không phóng dật, 
Chứng được hai lợi ích. 
Lợi ích ngay hiện tại, 

Và lợi ích đời sau, 

VỊ nào thực hiện được, 
Lợi ích và mục đích, 

Vị ây đáng được gọi, 

Bậc Trí giả, Hiền giả. 


5 Trừ hàng đầu, xem S. I. 87, 89. 
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IV. KINH CHO VẬT KHẢ Y (Manāpadāyīsutta) (A. III. 49) 


44. Một thời, Thê Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại giảng đường có nóc nhọn. 
Rồi Thế Tôn, vào budi sáng, đắp y, cam y bát đi đến trú xứ của gia chủ Ugga,” 
người Vesäli; sau khi đến, ngòi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ Ugga, 
người Vesali, đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn, ròi ngôi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugga, người Vesäli, bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, con nghe như sau từ miệng Thê Tôn, con có nhận lãnh như 
sau từ miệng Thế Tôn: “Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý.” Bạch Thé 
Tôn, con có cháo nấu từ hoa cây Sãla thật là khả ý, có thể ăn được. Mong Thế 
Tôn nhận lẫy cháo ấy, vì lòng từ ái! 

Và Thê Tôn nhận lây, vì lòng từ ái. 

- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau tu miệng Thé Tôn, con có nhận lãnh như 
sau từ miệng Thê Tôn: “Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý.” Bạch Thé 
Tôn, con có thịt heo"! nâu chung với trái táo thật là khả ý. Mong Thé Tôn nhận 
lây, vì lòng từ ái [chúng con]! 

Và Thê Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 

- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, con có nhận lãnh 
như sau từ miệng Thế Tôn: “Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý.” Bạch 
Thé Tôn, con có loại rau êng dài có dâu thật là khả ý. Mong Thé Tôn nhận lấy, 
vì lòng từ ái! 

Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 

- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thể Tôn, con có nhận lãnh 
như sau từ miệng Thé Tôn: “Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý.” Bạch 
Thế Tôn, con có cháo gạo,” các hạt đen được loại bỏ, dùng với các món canh, 
các món đô ăn nhiêu loại thật là khả ý. Mong Thê Tôn nhận lây, vì lòng từ ái! 

Và Thế Tôn nhận lây, vì lòng từ ái. 

- Bạch Thê Tôn, con nghe như sau từ miệng Thê Tôn, con có nhận lãnh 
như sau từ miệng Thé Tôn: “Ai cho vật khả ý, nhận được điêu khả ý.” Bạch 
Thế Tôn, con có các loại vải dệt từ Kasi thật là khả ý. Mong Thể Tôn nhận lấy, 
vì lòng từ ál! 

Và Thê Tôn nhận lây, vì lòng từ ái. 

— Bạch Thé Tôn, con nghe như sau từ miệng Thé Tôn, con có nhận lãnh như 
sau từ miệng Thé Tôn: “Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý.” Bạch Thé 
Tôn, con có ghê dài“? với nệm trải giường băng lông cừu, chăn len thêu bông, 
nệm băng da con sơn dương gọi là kadali, tâm thảm có lọng che phía trên, ghế 


` Xem A. IV. 208. 

"5 Sūkaramamsa. Xem D. Il. 127. 

3 Xem A. IV. 231; D. L 105; M. L 31; v.v... 
690 Xem D. I. 7; Vin. I. 192; v.v... 
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đài có hai đâu gối chân màu đỏ. Bạch Thế Tôn, dầu răng chúng con được biết 
những vật åy không phù hợp với Thế Tôn, nhưng bạch Thế Tôn, tâm phản năm 
băng gð Chiên-đàn này đáng giá hơn một trăm ngàn, mong Thế Tôn hãy nhận 
lây, vì lòng từ ái! 

Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 

Rôi Thế Tôn làm cho gia chủ Ugga, người xứ Vesäli tùy hý với bài kệ tùy 
hý này: 

Ai cho vật khả ý, 

Nhận được điều khả ý, 
Đôi với bậc chánh trực, 
Vui lòng đem bồ thí, 
Vải mặc và giường năm, 
Ăn uống các vật dụng. 
Biết được bậc La-hán, 
Được ví là phước điền, 
Nên các bậc chân nhân, 
Thí những vật khó thí. 
Được từ bỏ, giải thoát, 
Không làm tâm đắm trước, 
Người thí vật khả ý, 
Nhận được điêu khả ý. 

Rôi Thế Tôn sau khi làm cho gia chủ Ugga tùy hý với bài kệ tùy hý này, liền 
đứng dậy và ra đi. Rôi gia chủ Ugga, người Vesali, sau một thời gian bị mệnh 
chung. Bị mệnh chung, gia chủ Ugga, người Vesäli, được sanh với một thân rất 
khả ý. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, J etavana, tại khu vườn ông 
AnathapIndika. Rôi thiên tử Ugga, sau khi đêm đã gân tàn, với dung sắc thù 
thăng. chói sáng toàn vùng Jetavana di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rôi đứng một bên. Thê Tôn nói với thiên tử Ugga đang đứng một bên: 

— Này Ugga, sự việc có như ý muôn không? 

- Bạch Thê Tôn, sự việc có được như ý con muốn. 

Rôi Thế Tôn nói với thiên tử Ugga với bài kệ: 

AI cho vật khả ý, 

Nhận được điều khả ý. 
Bồ thí vật tối thượng, 

Sẽ được quả tôi thượng. 
Người cho vật thủ diệu, 
Nhận được điều thù diệu. 
Người cho vật tôi thắng, 
Nhận được điêu tôi thăng. 
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Người nào đem bô thí, 
Vật tôi thượng thù diệu, 
Và các vật tôi thượng, 
Người ây thọ mạng dài, 
Và được cả danh xưng, 
Tại chỗ vị ây sanh. 


V. KINH PHƯỚC ÐIÊN (Puññābhisandasutta) (A. III. 51) 


45. Này các Tý-kheo, có năm nguôn sanh phước, nguồn. sanh thiện này, là 
món ăn an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đên cõi trời, đưa đến khả 
lạc, khả hý, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là năm? 


Này các Tỷ-kheo, vi Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ y của ai, đạt đến và an 
trú Vô lượng tâm định, như vậy là nguôn sanh phước vô lượng cho người ây, là 
nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc di thục, dẫn đến 
cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hý, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ đồ ăn khất thực của ai... 
hưởng thọ tinh xá của ai... hưởng thọ giường ghế của ai... hưởng thọ dược phẩm 
trị bệnh của ai, đạt đến và an trú Vô lượng tâm định, như vậy là nguôn sanh 
phước vô lượng cho người Ây, là nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc, thuộc thiên 
giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hý, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc. 


Này các Tỷ-kheo, năm nguôn sanh phước, nguôn sanh thiện này là món ăn 
an lạc, thuộc thiên giới, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hý, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc. 


Và này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu năm nguồn sanh phước, 
nguôn sanh thiện này, thời không dễ pi đề năm lây một sô lượng phước thiện 
và nói răng: “Có chừng ây nguôn sanh | phước, nguôn sanh thiện, món ăn an lạc, 
thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, hạnh phúc, an lạc.” Vì răng cả khôi phước thiện lớn được xem là vô sô, 
vô lượng. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biên lớn, thật không dễ øì để năm lây một số 
lượng nước và nói răng: “Có chừng â ây thùng nước, hay có chừng â ây trăm thùng 
nước, hay có chừng ây ngàn thùng nước, hay có chừng ay trăm ngàn thùng 
nước.” Vì rằng cả khôi lượng lớn nước được xem là vô sô, vô lượng. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu năm nguôn sanh phước, nguôn sanh 
thiện này, thời không dễ gì để năm lây một số lượng phước thiện và nói rằng: 
“Có chừng ây nguôn sanh phước, nguôn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc thiên 
giới, là quả lạc dị thục, đưa đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc.” Vì răng cả khôi thiện lớn được xem là vô số, vô lượng. 

Biên lớn không hạn lượng, 
Hồ lớn nhiêu sợ hãi, 
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Là kho tàng cất giữ, 
Vô sô lượng châu báu, 
Cũng là chỗ trú ân, 
Vô sô các loại cá,®! 
Là chỗ các sông lớn, 
Quy tụ chảy ra biến. 
Cũng vậy, người bô thí, 
Đồ ăn và đồ uống, 
Vải mặc và g1ường năm, 
Chỗ ngôi và thảm nệm, 
Bậc hiển thí như vậy, 
Phước đức ùa chạy đến, 
Như sông dẫn dòng nước, 
Ùa chảy vào biến cả. 
VI. KINH CỤ TÚC (Sampadāsutta) (A. III. 53) 
46. Này các Tỷ-kheo, có năm cụ túc này. Thé nào là năm? Tín cụ túc, giới 
cụ túc, văn cụ túc, thí cụ túc, tuệ cụ túc. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm cụ túc. 


VII. KINH TÀI VẬT (Dhanasutta) (A. II. 53) 

47. Này các Tỷ-kheo, có năm tài sản này. Thé nào là năm? Tín tài, giới tài, 
văn tài, thí tài, tuệ tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là tín tài? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng vào sự giác 
ngộ của Như Lai: “Đây là Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, 
Ten MBon u rna Thé Ton. i A các Tý-kheo, dây gọi là tin tài. 


°« 7 ® ,\ *® 
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Va này các c Tỷ-kheo, thê nào là văn tài? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử được nghe nhiêu... khéo thé nhập 
với tri kiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là văn tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thí tài? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sông xa gia đình, tâm không bị câu 
ué xan tham chi phôi, bô thí rông rãi vói bàn tay rộng mở, ưa thích tur bỏ, sẵn 


sàng đề được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bô thí. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là thí tài. 


6! Bản Tích Lan và Campuchia viêt maccha. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài? 
Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 


diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chon chánh đoạn tận khô 
đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ tài. 
Các pháp này, này các Tý-kheo là năm tài sản. 
Ai tin tưởng Như Lai,’ 
Bất động, khéo an trú, 
AI gìn giữ thiện giới, 
Thánh ái mộ tán than. 
AI tịnh tín chúng Tăng, 
Được thây bậc Chánh trực, 
Người ấy gọi không nghèo, 
Mạng sống không trông không. 
Do vậy tín và giới, 
Tịnh tín thây Chánh pháp, 
Bậc trí tâm chuyên chú, 
Nhớ đến lời Phật dạy. 


VIII. KINH SỰ KIỆN KHÔNG THẺ CÓ ĐƯỢC 
(AlabbhanTyafhãnasufía)° (A. III. 54) 


48. Này các Tý-kheo, có năm sự kiện này không thê có được bởi Sa-môn 
hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Thế nào là năm? 


Phải bị già, muôn khỏi già là một sự kiện không thể có được bởi một Sa- 
môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Phải bị 
bệnh, muốn không bệnh là một sự kiện không thê có được bởi một Sa-môn hay 
Bả-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Phải bị chết, muôn 
không chết là một sự kiện không thê có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi 
Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Phải hoại diệt, muôn không hoại diệt 
là một sự kiện không thê có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm 
thiên, hay bởi một ai ở đời. Phải bị tiêu diệt, muôn không bị tiêu diệt là một 
sự kiện không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm 
thiên, hay bởi một ai ở đời. 


Với kẻ phàm phu không học, này các Tý-kheo, phải bị già và già đến. Khi 
già đến, kẻ ây không suy tư: “Không phái chỉ một mình ta phải bi già và già đến, 
mà đôi với loài hữu tình có đến, có đi, có diệt, có sanh, tât cả loài hữu tình đều 
phải bị già và già đến. Và néu phải bị già, và khi già đến, ta lại sâu, bi, than khóc, 
đập ngực, đi đến bất tỉnh; thời ăn uong không làm ta ưa thích, thân ta trở thành 
xâu XÍ, các công VIỆC không có xúc tiên, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buôn.” 
Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sâu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bắt tỉnh. 


5 Xem A. II. 57; S. I. 232; V. 284; Thag. v. 506-09. 
6 Tham chiếu: A. II. 57 (kinh 50 ở sau); Tăng. + (7.02. 0125.34.6. 0697a12). 
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Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị mũi tên sâu muộn 
tâm thuốc độc bắn trúng, kẻ ây tự làm mình ưu não. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu không học phải bị bệnh và bệnh 
đến... phải bị chết và chết đến... phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... phải bị tiêu 
điệt và tiêu diệt đến. Khi tiêu diệt đến, kẻ ây không suy tư: “Không phải chỉ một 
mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, mà đối với các loài hữu tình có đến, 
có di, có diệt, có sanh, tật cả loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. 
Và nêu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, 
đi đến bất tỉnh; thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xâu xí, các 
công việc không có xúc tiên, kẻ thù sẽ hoan hý, bạn bè sẽ lo buôn.” Kẻ ấy phải 
bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tinh. 


Này các Tý-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị mũi tên sầu muộn 
tâm thuốc độc băn trúng, kẻ ây tự làm mình ưu não. 

Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo, phải bị già và giả đến. Khi già 
đến, vị áy suy tu như sau: “Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đên, 
mà đối với các loài hữu tình có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 
tình đều phải bị già và già đến. Và nêu phải bi già và già đến, ta lại sầu, bi, than 
khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh; thời ăn uông không làm ta ưa thích, thân ta trở 
thành xâu xí, các công việc không có xúc tiễn, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo 
buôn.” Vị ây phải bị già, khi già đến, không sâu, không bi, không than khóc, 
không đập ngực, không đi đến bất tỉnh. 


Này các Iỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học được nhồ lên mũi tên 
sâu muộn có tâm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị băn trúng, tự làm 
mình ưu não. Không sâu muộn, không bị tên bắn, vị Thánh đệ tử làm cho chính 
mình được hoàn toàn tịch tịnh (parinibbapeti). 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có học phải bị bệnh và bệnh 
đến... phải bị chết và chết đến... phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... phải bị tiêu 
diệt và tiêu diệt đến. Khi tiêu diệt đến, vị ây suy tư như sau: “Không phải chỉ 
một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đên, mà đối với các loài hữu tình có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu 
diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sâu, bi, than khóc, 
đập ngực, đi đến bât tỉnh; thời ăn uông không làm ta ưa thích, thân ta trở thành 
xâu xí, các công việc không có xúc tiên, kẻ thù sẽ hoan hý, bạn bè sẽ lo buôn.” 
Vị ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến không sâu, không bi, không than khóc, 
không đập ngực, không đi đến bất tỉnh. 

Này các Ty-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học được nhô lên mũi tên 
sâu muộn có tâm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình 
làm ưu não. Không sâu muộn, không bị bắn tên, vị Thánh đệ tử làm cho chính 
mình hoàn toàn tịch tịnh. 


Xem ví dụ này trong M. II. 256; Sn. 182; Thag. v. 404. 
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Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện không thé có được bởi Sa- 
môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. 
Chó sâu.5 chớ than khóc, 
Lợi ích được thật ít, 
Biết nó sâu, nó khô, 
Kẻ địch tự vui sướng. 
Do vậy, bậc hiển trí, 
Giữa các sự bất hạnh, 
Không hoảng hốt, run sợ, 
Biết phân tích, lợi ích. 
Kẻ địch bị khô não, 
Thấy sắc điện không đổi, 
Với tụng niệm văn chú, 
Với lời thật khéo nói, 
Với bố thí chơn chánh, 
Với truyền thông khéo giữ, 
Chỗ nào được lợi ích, 
Chỗ â ay ging tỉnh can. 
Nếu biết lợi không được, 
Cả ta và người khác, 
Không sâu, biết chịu đựng, 
Mong vị ây nghĩ răng: 
Nay ta phải làm gì? 
Phải kiên trì thế nào? 
IX. KINH NGƯỜI KOSALA (Kosaiasuffa) (A. II. 57) 


49. Một thời, Thé Tôn trú ở Sävatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), 
khu vườn ông Anathapindika. Rôi Vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. 


Lúc bây giờ, Hoàng hậu Mallikã mệnh chung. Rôi một người đi đến Vua 
Pasenadi nước Kosala; sau khi đến, báo tin kê bên tai Vua Pasenadi nước 
Kosala: “âu Đại vương, Hoàng hậu Mallika đã mệnh chung.” Được nghe 
nói vậy, Vua Pasenadi nước Kosala đau khô, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, 
không nói nên lỜI. Rôi Thé Tôn biết được Vua Pasenadi nước Kosala đang 
đau khổ, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên lời, liền nói với Vua 
Pasenadi nước Kosala: 


— Thưa Đại vương, có năm sự kiện này không thê có được bởi Sa-môn hay 
Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Thê nào là năm? 


- (Hoàn toàn như kinh trên cho đên câu: “Phải kiên trì thế nào”, với những 
thay đổi cân thiết). 


5 Xem J. II. 204. 
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X. KINH TON GIÁ NARADA (Nāradasutta)“ (A. III. 57) 


50. Một thời, Tôn giả Narada trú ở Pataliputta, tại khu vườn Kukkuta (Kê 
Viên). Lúc bấy giờ, Hoàng hậu Bhaddã được ái luyến thương yêu của Vua 
Munda mệnh chung. Vì quá thương yêu Hoàng hậu Bhaddã, vua không tăm 
rửa, không thoa dâu, không ăn uống, không lo các công việc, ngày đêm sâu 
muộn, ôm åp“ thân của Hoàng hậu Bhaddä. Rôi Vua Munda bảo Piyaka, người 
giữ kho bạc: 


— Này Piyaka, hãy đặt thân Hoàng hậu Bhaddā vào trong một hòm sắt "dung 
day dầu và đậy lại với một hòm băng sắt khác; nhờ vậy, chúng ta có thê thấy 
thân Hoàng hậu Bhadda lâu hơn. 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Piyaka, người giữ kho bạc, vâng đáp Vua Munda, đặt thân Hoàng hậu 
Bhaddã vào trong một hòm sắt đựng đây dâu và đậy lại với một hòm bằng sắt 
khác. Rồi Piyaka, vị giữ kho bạc cho vua, nghĩ như sau: “Hoàng hậu Bhaddã 
được ái luyến thương yêu của Vua Munda này đã mệnh chung. Vì quá thương 
yêu Hoàng hậu Bhaddã, vua không tăm rửa, không thoa dâu, không ăn uống, 
không lo các công việc, ngày đêm sâu muộn, ôm âp thân của Hoàng hậu Bhadda. 
Hãy để Vua Munda đến vết kiến một vị Sa-môn hay Bà-la-môn, sau khi nghe 
pháp từ vị ây, có thể bỏ được mũi tên sâu muộn.” Rôi Piyaka, người giữ kho 
bạc nghĩ như sau: “Có Tôn giả Narada nay đang trú ở Pataliputta, tại khu vườn 
Kukkuta. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi vê Tôn giả Narada: “Bậc 
Hiền trí thông minh, bậc Trí giả, được nghe nhiêu, khéo nói, thiện biện tài, bậc 
Trưởng lão, bậc A-la-hán. '” Hãy để Vua Munda đến yết kiên Tôn giả Narada. 
Sau khi nghe pháp từ vị ấy, vua có thể gạt bỏ mũi tên sâu muộn.” Rồi Piyaka, 
người giữ kho bạc, đi đến Vua Munda; sau khi đến, nói với Vua Munda: 


— Tâu Đại vương, có Tôn giả Narada nay đang tru ở Pataliputta, ta1 khu 
vườn Kukkuta. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi vê Tôn giả Narada: 
“Bậc Hiên trí thông minh; bậc Trí giả, được nghe nhiêu, kho nói, thiện biện 
tài; bậc Trưởng lão, bậc A-la-hán. ” Nếu Đại vương yết kiến Tôn giả Nãrada, rất 
có thể sau khi nghe pháp từ Tôn giả Narada, Đại vương có thê gạt bỏ mũi tên 
sầu muộn. 

— Vậy này Piyaka, hãy tin cho Tôn giả Narada được biết. 

Rôi vua nghĩ: “Làm sao ta tự nghĩ, một người như ta phải đến thăm như 
thế nào một Sa-môn hay Bà-la-môn sông ở trong quốc độ, từ trước chưa được 
ai biết?” 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


% Tham chiếu: A. III. 55 (kinh 48 ở trước); Tăng. Bk (T.02. 0125.32.7. 0679a08). 


5 AA. III. 256: Ajjhomucchitoti adhiomucchito gilitvā parinitthapefva gahanasabhavaya atirekamucchaya 
tanhaya samannagato (Om ap” nghĩa là bam lấy, nhìn chằm chăm, có giành láy, đầy tham ái, dính mắc, 
bản chất chấp giữ). 

6 Vuddho ceva araha. Xem S. IV. 375. 
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Piyaka, người giữ kho bạc, vâng đáp Vua Munda, di đến Tôn giả Narada; 
sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Narada ròi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Piyaka, vị giữ kho bạc, bạch Tôn giả Narada: 

- Thưa Tôn giả, Hoàng hậu Bhaddã được ái luyén thương yêu của Vua 
Munda đã mệnh chung. Vi quá thương yêu Hoàng hậu Bhaddã nên vua không 
tắm, không thoa dầu, không ăn uông, không lo các công việc, ngày đêm sâu 
muộn, ôm âp thân Hoàng hậu Bhaddä. Lành thay, nêu Tôn giả Narada thuyết 
pháp cho Vua Munda như thế nào đê Vua Munda sau khi nghe pháp từ Tôn giả 
Nãrada, có thê gat bỏ mũi tên sâu muộn! 

— Này Piyaka, nay là thời để Vua Munda làm những gi vua nghĩ là phải thời. 

Rồi Piyaka, người giữ kho bạc, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả 
Narada, thân bên hữu hướng về ngài rôi ra đi, và đi đến Vua Munda; sau khi 
đến, thưa với Vua Munda: 

- Tâu Đại vương, cơ hội đã được sắp đặt với Tôn giả Narada. Nay Đại 
vương hãy làm những øì Đại vương nghĩ là phải thời. 

— Vậy này Piyaka, hãy cho thắng các cỗ xe tốt đẹp. 

— Thưa vâng, tâu Đại vương. 

Piyaka, người giữ kho bạc, vâng đáp Vua Munda, cho thăng các cỗ xe tốt 
dep, rôi thưa với Vua Munda: 

— Tâu Đại vương, các cỗ xe tốt đẹp đã thăng xong. Nay Đại vương hãy làm 
những gi Đại vương nghĩ là phải thời. 

Rồi Vua Munda leo lên cỗ xe tốt đẹp, cùng với các cô xe tốt đẹp khác đi 
đến khu vườn Kukkuta với uy nghỉ, oai lực của nhà vua để yết kiên Tôn giả 
Narada. Vua đi xe xa cho đên đường dat mà xe có thê đi được, rôi xuông xe, đi 
bộ vào khu vườn. Rồi Vua Munda đi đến Tôn giả Narada; sau khi đến, đánh lễ 
Tôn giả Narada rôi ngôi xuống một bên. Rôi Tôn giả Narada nói với vua đang 
ngôi một bên: 

— Thưa Đại vương, có năm sự kiện này không thê có được bởi Sa-môn hay 
Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Thế nào là năm? 

BỊ già và muôn không già, là một sự kiện không thể có được bởi Sa-môn 
hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Bị bệnh và muốn 
không bệnh... bị chết và muốn không chết... bị hoại diệt và muôn không hoại 
diệt... bị tiêu diệt và muôn không tiêu diệt, là một sự kiện không thể có được bởi 
Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. 

Với kẻ phàm phu không học, thưa Đại vương, phải bị già và già đến. Khi già 
đến, kẻ ây không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến, mà 
đối với loài hữu tỉnh có đến, có đi, có diệt, có sanh, tật cả loài hữu tình đêu phải 
bi già và già đến. Và nêu phải bị già và khi già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập 
ngực, đi đến bât tỉnh; thời ăn uêng không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xâu 
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xí, các công việc không có xúc tiên, kẻ thù sẽ hoan hý, bạn bè sẽ lo buồn.” Kẻ ây 
phải bị già, khi già đến, sâu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến båt tỉnh. 

Thưa Đại vương, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị mũi tên sầu muộn 
tâm thuốc độc bắn trúng, kẻ ây tự làm mình ưu não. 


Lại nữa, thưa Đại vương, với kẻ phàm phu không học phải bị bệnh và bệnh 
đến... phải bị chết và chết đến... phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... phải bị tiêu 
diệt và tiêu điệt đến. Khi tiêu diệt đến, kẻ å ay không suy tư: “Không phải chỉ một 
mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, mà đối với các loài hữu tình có đến, có 
di, có diệt, có sanh, tật cả loài hữu tình đều phải bi tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và 
nêu phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, ta lại sâu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến 
bất tỉnh; thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xâu xí, các công 
việc không có xúc tiên, kẻ thù sẽ hoan hý, bạn bè sẽ lo buôn.” Kẻ ấy phải bị tiêu 
diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 


Thưa Đại vương, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị mũi tên sầu muộn 
tâm thuốc độc bắn trúng, kẻ ây tự làm mình ưu não. 


- Với vị Thánh đệ tử có học, thưa Đại vương, bi già và già đến. Khi già đến, 
vị ây có suy tư: “Không phái chỉ một mình ta phải bị già và già đến, mà đối VỚI 
các loài hữu tình có đến, có di, có điệt, có sanh, tat cả các loài hữu tỉnh đêu phải 
bi già và giả đến. Và nêu phải bị gia và khi già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập 
ngực, đi đến bất tỉnh; thời ăn uong không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xâu 
xí, các công việc không có xúc tiên, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buôn.” Vị 
ây phải bị già, khi già đến, không sâu, không bi, không than khóc, không đập 
ngực, không đi đến bất tỉnh. 


Thưa Đại vương, đây gọI là vị Thánh đệ tử có học được nhô lên mũi tên sâu 
muộn có tâm thuốc độc, mà kẻ phàm phu không học bị băn trúng, tự làm mình 
ưu não. Không sâu muộn, không bị tên bin trúng, vị Thánh đệ tử tự làm mình 
được hoàn toàn tịch tịnh. 


Lại nữa, thưa Đại vương, với vi Thánh đệ tử có học phải bị bệnh và bệnh 
đến... phải bị chết và chết đến... phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... phải bị tiêu 
điệt và tiêu diệt đến. Khi tiêu diệt đến, VỊ ay có suy tư: “Không phải chỉ một 
mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, mà đối với các loài hữu tình có đến, có 
di, có diệt, có sanh, tật cả các loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. 
Và néu phải bị tiêu diệt và khi tiêu diệt đến, ta lại sâu, bi, than khóc, đập ngực, 
đi đến bêt tỉnh; thời ăn uống không làm ta ưa thích, than ta trở thành xâu xí, các 
công việc không có xúc tién, kẻ thù sẽ hoan hý, bạn bè sẽ lo buôn.” Vị ấy phải 
bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, không sâu, không bi, không than khóc, không đập 
ngực, không đi đến bắt tỉnh. 


Thưa Đại vương, đây gol là vị Thánh đệ tử có học được nhô lên mũi tên sâu 
muộn có tâm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm mình 
ưu não. Không sâu muộn, không bị tên bắn, vị Thánh đệ tử tự làm mình được 
hoàn toàn tịch tịnh. 
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Các pháp này, thưa Đại vương, là năm sự kiện không thê có được bởi Sa- 

môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. 
Không sâu, không than khóc, 
Lợi ích được thật ít, 
Biết nó sầu, nó khổ, 
Kẻ địch tự vui sướng. 
Do vậy, bậc hiên trí, 
Giữa các sự bất hạnh, 
Không hoảng hốt run sợ, 
Biết phân tích lợi ích. 
Kẻ địch bị khô não, 
Thấy sắc diện không đôi, 
Với tụng niệm văn chú, 
Với lời thật khéo nói, 
Với bố thí chon chánh, 
Với truyền thông khéo giữ, 
Chỗ nào được lợi ích, 
Chỗ ấy gắng tinh cân. 
Nếu biết lợi không được, 
Cả ta và người khác, 
Không sâu, biết chịu đựng, 
Mong vị ây nghĩ răng: 
Nay ta phải làm gi? 
Phải kiên trì thê nào? 

Sau khi được nghe như vậy, Vua Munda thưa với Tôn giả Narada: 

— Thưa Tôn giả, pháp thoại này tên gì? 

- Thưa Đại vương, pháp thoại này tên là: “Nhô lên mũi tên sâu muộn.” 

— Thật vậy, thưa Tôn giả, được nhồ lên là mũi tên sâu muộn! Được nhồ lên 
là mũi tên sâu muộn! Khi con nghe pháp thoại này, mũi tên sâu muộn đã được 
đoạn tận. 

Rôi Vua Munda bảo Piyaka, vị gìn giữ kho bạc: 

— Này Piyaka, hãy cho thiêu đốt thân của Hoàng hậu Bhaddã, rôi xây tháp 
cho hoàng hậu. Bắt đầu từ hôm sau, ta sẽ tắm rửa, sẽ thoa dâu, sẽ ăn cơm, sẽ lo 
làm các công việc. 
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VI. PHẨM TRIÊN CAI 
(NĨ⁄4RANAVAGG4) 


I. KINH CHƯỚNG NGAI (Âvararasuffa) (A. III. 63) 

51. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anäthapindika. Tại đây, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Có năm chướng ngại, triền cái, này các Tỷ-kheo, bao phủ tâm, làm yếu 
ớt trí tuệ. Thé nào là năm? 

Dục tham, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triên cái bao phủ tâm, làm yêu 
ớt trí tuệ. Sân, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yêu 
ớt trí tuệ. Hôn trâm thụy miên, này các Ty-kheo, là chướng ngại, triên cái bao 
phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Trao hồi, này các Tý-kheo, là chướng ngại, triền cái 
bao phủ tâm, làm yêu ớt trí tuệ. Nghị, này các Ty-kheo, là chướng ngại, triển 
cái bao phủ tâm, làm yêu ớt trí tuệ.® 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm chướng ngại, triền cái bao phủ 
tâm, làm yêu ớt trí tuệ. 

Này các Ty-kheo, không đoạn tận năm chướng ngại, trin cái này bao phủ 
tâm, làm yêu ớt trí tuệ, vị Tỷ-kheo â ây không có sức mạnh và trí tuệ yêu kém, sẽ 
biết lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay có thê biết lợi ích của cả 
hai, hay sẽ chứng ngộ được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng”? xứng đáng 
bậc Thánh, sự kiện này không xảy ra. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một con sông” chảy từ núi xuống, chảy thật xa, 
dòng nước chảy nhanh, cuôn trôi mọi vật. Rôi CÓ nguòi lay cày mở hai bên bờ 
sông. Như vậy, này các Tý-kheo, dòng sông ấy ở chặng giữa bị trở ngại, tràn 
rộng, bị chuyên hướng, không còn chảy ra xa, không còn chảy nhanh, không 
cuốn trôi mọi vật. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, không đoạn tận năm chướng ngại, triên cái này 
5 Xem A. IV. 457; D. I. 246; S. V. 96. 


7° Xem GS. I. 7; S. IV. 300. 
7! Xem A. IV. 137; Vism. 231. 
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bao phủ tâm, làm yêu ớt trí tuệ, vị Tỷ-kheo ấy không có sức mạnh và trí tuệ yếu 
kém, sẽ biết được lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay có thê 
biết lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh, sự kiện này không xảy ra. 


Này các Ty-kheo, sau khi đoạn tận năm chướng ngại, triên cái này bao phủ 
tâm, làm yêu ớt trí tuệ, vị Tý-kheo ấy có sức mạnh và có trí tuệ, sẽ biết được lợi 
ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay sẽ biết được lợi ích của cả hai, 
sẽ chứng ngộ được pháp Thượng nhân, tri kiên thù thắng xứng đáng bậc Thánh, 
sự kiện này có xảy ra. 

Ví như, này các Tý-kheo, một con sông chảy từ núi xuông, chảy thật xa, 
dòng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Có người chặn đóng lại các cửa hai 
bên bờ sông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, dòng sông ây ở chặng giữa không bị 
trở ngại, không có chảy tran, không bị chuyên hướng, chảy được thật xa, dòng 
nước chảy nhanh, cuôn trôi mọi vật. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, sau khi đoạn tận năm chướng ngại, trin cái 
này bao phủ tâm, làm yêu ớt trí tuệ, vị Tý-kheo â ây có sức mạnh, có trí tuệ, sẽ 
biết được lợi ích của mình, hay sẽ biết được lợi ích của người, hay có thể biết 
được lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp Thượng nhân, tri kiến thù 
thắng xứng đáng bậc Thánh, sự kiện này có xảy ra. 


II. KINH ĐÓNG BAT THIỆN (4kusalarãsisuffa)”? (A. III. 65) 


52. Nói đến một đồng bất thiện, này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh 
là nói đến năm trin cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đông bất thiện tức 
là năm triên cái. Thế nào là năm? Dục tham triển cái, sân triển cái, hôn trầm 
thụy miên triên cái, trao hồi triền cái, nghi trin cái. 

Nói đến một đồng bất thiện, này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là 
nói đên năm triên cái. Thật vậy, này các Tý-kheo, toàn bộ đông bat thiện này, 
này các Tỷ-kheo, tức là năm triên cái. 

III. KINH CÁC CHI PHÂN TINH CAN (Padhãniyangasuffa)?° (A. III. 65) 

53. Này các Tý-kheo, có năm chi phân tinh cân”* này. Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của 
Như Lai: “Đây là Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Si, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thê Tôn.” 


Vị ây ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng 
quá, trung bình, hợp với tinh tân. 


72 Bản tiếng Anh của PTS: The Heap, nghĩa là Đồng. Tham chiêu: A. III. 65; Tăng. ‡# (T.02. 0125.32.2. 
0674a1 1); Tạp. Wk (T.02. 0099.725. 0195b01); Biệt Tạp. JAK (7.02. 100. 767. 0200b23). 


B Bản tiếng Anh của PTS: The Limbs, nghĩa là Các chỉ phần. 
4 Padhaniyangani. Xem A. III. 152; V. 15; GS. III. 117 (kinh 135 ở sau); D. II. 237; M. II. 95, 128. 
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Vì â Ấy không lửa đảo, dối gạt, nêu rõ mình như chân đối với bậc Đạo sư, đối 
VỚI Các VỊ sang suốt hay đối với các vị đông Phạm hạnh. 


Vị ây sống tinh cần tinh tân, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các pháp 
thiện, kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các pháp thiện. 


Vị â ay có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt [của các pháp |, thành 
tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thê nhập và hướng đên chon 
chánh đoạn tận khô đau. 


Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm chi phân tinh cân. 


IV. KINH THỜI GIAN DÉ TINH CAN (Samayasutta) (A. III. 65) 

54. Có năm phi thời để tinh cần, này các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo giả yếu, bị già chinh phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là phi thời thứ nhất để tinh cân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo bệnh hoạn, bi bệnh hoạn chinh phục. 
Này các Tý-kheo, đây là phi thời thứ hai để tinh cân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó 
được, không dě gì để nuôi sông bằng nỗ lực khất thực. Này các Tý-kheo, đây là 
thời gian phi thời thứ ba đề tinh cân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có sự sợ hãi về giặc cướp rừng, dân chúng trong 
nước leo lên xe đi trón. Này các Ty-kheo, đây là phi thời thứ tư đề tinh cân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng bị chia rẽ. Khi chúng Tăng bị chia 
rê, này các Tỷ-kheo, có sự măng nhiệc lẫn nhau, có sự đâu khâu lẫn nhau, có sự 
kết tội lẫn nhau, có sự tân xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín, không tìm được 
tịnh tín; và những ai có tịnh tín có thê đối khác. Này các Tỷ-kheo, đây là phi 
thời thứ năm để tinh cân. 

Các pháp này, này các Tý-kheo, là năm phi thời để tinh cân. 

Này các Tý-kheo, có năm đúng thời này để tinh cân. Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc 
đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời. Này các Tỷ-kheo, đây 
là đúng thời thứ nhất đề tinh cân. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo it bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều 
hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tân. Này các 
Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ hai để tính cân. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi ăn uong được đây đủ, được mùa, đồ ăn khât 
thực kiêm được thật dễ dàng đề nuôi sông băng nỗ lực khất thực. Này các Tý- 
kheo, đây là đúng thời thứ ba để tinh cân. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, các ông sống với nhau thuận hòa, thân hữu, 
không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. 
Này các Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ tư để tinh cân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng hòa hợp, cùng nhau hòa hợp, không 
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tranh luận nhau, sông thoải mái cùng chung một lời dạy. Này các Tỷ-kheo, giữa 
chủng Tăng hòa hợp, không có măng nhiệc lẫn nhau, không có đầu khẩu lẫn 
nhau, không có kết tội lẫn nhau, không có sự tân xuất lẫn nhau. Ở đây, những 
ai không có tịnh tín, tìm được tịnh tín; những ai có tịnh tín, được tăng trưởng 
nhiêu hơn. Này các Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ năm để tỉnh can. 


Những pháp này, này các Tý-kheo, là năm đúng thời để tinh cân. 


V. KINH MẸ VÀ CON (Mãtãpwffasuffa) (A. IIl. 67) 


55. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anathapindika. Lúc bấy giờ, tại Savatthi, cả hai mẹ và con đều an Cư vào mùa 
mưa. Nhân danh Tỷ-kheo và Tý-kheo-ni, họ thường xuyên muôn thây măt 
nhau. Mẹ thường xuyên muốn thấy mặt con va con cũng thường xuyên muốn 
thấy mặt mẹ. Vì họ luôn luôn thấy nhau nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ nên 
có sự thân mật. Do có sự thân mật nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông bỏ 
sự học tập, làm lộ liễu sự yêu đuối, họ rơi vào thông dâm với nhau. 


“Ri một số đông Tỷ-kheo di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn ròi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thé Tôn: 


- Ở đây, bạch Thé Tôn, tại Sāvatthi, cả hai mẹ con cùng an cư vào mùa mưa. 
Nhân danh 1ỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, họ thường xuyên muôn thây mặt nhau. Mẹ 
thường xuyên muôn thấy mặt con và con cũng thường xuyên muỗn thây mặt 
mẹ. Vì họ thường xuyên thây nhau nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ nên có 
sự thân mật. Do có sự thân mật nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông bỏ sự 
học tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào thông dâm VỚI nhau. 


— Tại sao, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si này lại nghĩ răng: “Mẹ không tham 
đăm con hay con không tham dim mẹ”? Này các Tý-kheo, Ta không thây một 
sắc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như 
vậy, say sua” như vậy, chướng ngại như vậy cho sự đạt đến an ôn khỏi các khô 
ách, tức là, này các Tý-kheo, sắc đẹp của nữ nhân. Và này các Tý-kheo, loài 
hữu tình nào ái nhiễm, tham luyên, tham đắm, say đăm, say mê sắc đẹp của nữ 
nhân, chúng sẽ sâu ưu lâu dài vì bị rơi vào uy lực nữ sắc. 


Này các Ty-kheo, Ta không thây một tiếng nào khác... một hương nào 
khác... một vi nào khác... một xúc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, 
mê ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy cho sự 
đạt đến an ên khỏi các khô ách, tức là, này các Ty-kheo, cảm xúc của nữ nhân. 
Và này các Tỷ-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyên, tham đăm, say 
đăm, say mê cảm xúc nữ nhân, chúng sẽ bi sâu ưu lâu dài vì bị rơi vào uy lực 
của nữ sắc. Nữ nhân, khi đang di cũng sẽ chinh phục tâm người đàn ông; khi 
đứng... khi ngôi... khi năm... khi cười... khi nói... khi hát... khi khóc... khi 
bất tỉnh... khi chết cũng sẽ chỉnh phục tâm người đàn ô ông. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói răng: “Là bẫy môi toàn diện của Māra”, thời 


13 MucchanTya. Xem D. II. 337. 
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người ấy đã nói một cách chon chánh về nữ nhân, thật là “một bẫy mồi toàn 
diện của Mara.” 
Hãy nói chuyện với người, 
Có kiểm ở trong tay, 
Nói chuyện với ác quỷ, 
Hay ngôi thật gân kê, 
Con rin có nọc độc, 
Bị căn liền mệnh chung, 
Nhưng chớ có một mình, 
Nói chuyện với nữ nhân. 
Thất niệm, họ trói lại, 
Với nhìn, với nụ CƯỜI, 
Với xiêm áo hở hang, 
Với lời nói ngọt lim, 
Người 4y vẫn không thỏa, 
Bất tỉnh bị mệnh chung. 
Năm dục công đức ấy, 
Được thấy trong nữ sắc, 
Sắc, thanh, hương, vi, xúc, 
Hấp dẫn và đẹp ý, 
BỊ thác nước dục vọng, 
Tràn ngập và cuốn trôi. 
Kẻ ngu si vô trí, 
Không liễu tri các dục, 
Loài người khi mệnh chung, 
Sanh thú hữu, phi hữu, 
Họ phải bị dẫn đầu, 
Trong nhiêu kiếp luân hôi. 
Ai liễu tri các dục, 
Sở hành không sợ hãi, 
Họ đến bờ bên kia, 
Đạt được lậu hoặc tận. 
VI. KINH GIÁO THỌ SƯ (Upajjhãyasufa) (A. III. 69) 

56. Rôi một Tý-kheo đi đến vị Giáo thọ sư của mình; sau khi đên, thưa với 
vi Giáo thọ sư của mình như sau: 

— Bạch Thượng tọa, nay thân con cảm thây như bị say ngọt, con không 
thây rõ phương hướng, pháp không được con nhớ đến. Hôn tram thụy miên 
chinh phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sông Phạm hạnh. Con có 
những nghi ngờ đôi với Chánh pháp. 


7 Xem D. II. 99: S. III. 106; V. 153. 
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Rôi Tý-kheo â ây dẫn theo vị Ty-kheo cộng trú, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tý-kheo ây bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch Thượng tọa, thân con 
cảm thây như bị "say ngọt, mắt con không thây rõ phương hướng, pháp không 
được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm con và an trú. Không 
có hoan hý, con sông Phạm hạnh. Con có những nghĩ ngờ đôi với Chánh pháp.” 


— Sự việc là vậy, này Tỷ-kheo, khi một người sông với các căn không được 
bảo vệ, với ăn uống không có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có 
quán nhìn các thiện pháp, không có trước đêm vả sau đêm chuyên chú tu tập các 
pháp giác chi, do vậy thân vi ây cảm thây như bị say ngọt, mắt không thấy rõ 
phương hướng, pháp không được nhớ đến. Hôn tram thụy miên chinh phục tâm 
vị ây và an trú. Không có hoan hỷ, vi ây sông Phạm hạnh. Vị ây có những nghi 
ngờ đối với Chánh pháp. Do vậy, này Tỷ-kheo, ông phải học tập như sau: “Ta sẽ 
bảo vệ các căn, có tiệt độ trong ăn uông, chú tâm cảnh giác, quản nhìn các thiện 
pháp, trước đêm và sau đêm ta sẽ sông chuyên chú tu tập các pháp giác chi.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


Rôi Tỷ-kheo á ây được Thé Tôn giáo giới với lời giáo giới này, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra di. Rồi Tỷ-kheo 
ây sông một mình, an tinh, không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu 
chứng được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, chính là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện 
a tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ây hoàn toàn liễu 

: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
lên lại đời này nữa.” Tý-kheo ây trở thành một vị A-la-hán. 


Rôi Tỷ-kheo đã chứng đắc A-la-hán ây, đi đến vị Giáo thọ sư của mình; sau 
khi đên, thưa với vị Giáo thọ sư của mình: 


— Bạch Thượng tọa, nay thân con không cảm thấy như bi say ngọt, mắt con 
thây rõ các phương hướng, pháp được con nhớ rõ. Hôn tram thụy miên không 
còn chinh phục tâm con và an trú. Với tâm hoan hý, con sông Phạm hạnh. Con 
không còn nghi ngờ đối với Chánh pháp. 


Rôi Tý-kheo â ây dẫn theo vị Tỷ-kheo cộng trú đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch 
Thé Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, vị Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch Thượng tọa, nay thân 
con không cảm thây như bi say ngọt, mắt con thây rõ các phương hướng, pháp 
được con nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không còn chinh phục tâm con và an 
trú. Với tâm hoan hý, con sông Phạm hạnh. Con không còn nghi ngờ đối với 
Chánh pháp.” 

- Như vậy là phải, này Tỷ-kheo, khi một người sống với các căn được bảo 
VỆ, VỚI ăn uống có tiết độ, có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, 
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trước đêm và sau đêm sông chuyên chú tu tập các pháp giác chi, do vậy, thân vị 
ây không cảm thây như bị say ngọt, các phương hướng được hiện rõ, và pháp 
được vị ây nhớ rõ. Hôn tram thụy miên không còn chinh phục tâm của vi ây. 
Với tâm hoan hý, vị ây sông Phạm hạnh. Vị ây không còn nghi ngờ đối với 
Chánh pháp. Vậy này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Ta sẽ 
bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chủ tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện 
pháp, trước đêm và sau đêm, ta sẽ sông chuyên chú tu tập các pháp giác chi.” 


Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cần phải học tập. 


VII. KINH SỰ KIỆN CAN PHẢÁI THƯỜNG XUYÊN QUÁN SÁT 
(Abhinhapaccavekkhifabbafhãnasutfta) (A. III. 71) 


57. Có năm sự kiện, này các Ty-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi 
nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thé nào là năm? 


“Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự kiện cân phải thường xuyên 
quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. “Ta phải bị bệnh, 
không thoát khỏi bệnh” là sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuât gia. “Ta phải bị chêt, không thoát khỏi chết” 
là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại 
gia hay xuất gia. “Tat cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
bién diệt” là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. “Ta là chủ nhân của nghiệp,” là thừa tự của nghiệp, 
nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyên thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp 
nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ây” là sự kiện cân phải thường 
xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


Và do duyên lợi ích như thé nào, này các Tý-kheo, “ “ta phải bị già, không 
thoát khỏi già” là sự kiện can phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 

Có những loài hữu tỉnh, này các Tỷ-kheo, đang còn trẻ, kiêu mạn trong tuôi 
trẻ; do say dam trong kiêu mạn ây, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vi 
ây thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn tuôi trẻ trong tuôi trẻ được 
hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Ty- 
kheo, “ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự kiện cân phải thường xuyên 
quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


Do duyên lợi ích như thé nào, nảy các Tỷ-kheo, “ta phải bị bệnh, ta không 
thoát khỏi bệnh” là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 

Có những loài hữu tỉnh khỏe mạnh, này các Tỷ-kheo, kiều mạn trong khỏe 
mạnh; do say đăm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn trong khỏe mạnh 
được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiêu. Do duyên lợi ích này, này các 


7 Xem A. V. 161; M. II. 203. 
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Ty-kheo, “ta phải bi bệnh, không thoát khỏi bệnh” là sự kiện cần phải thường 
xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, “ta phải bị chết, ta không 
thoát khỏi chết” là sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 

Có những loài hữu tình đang sông, này các Tỷ-kheo, kiêu mạn trong sự 
sống; do say dim trong kiêu mạn ây, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do 
vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự sống 
được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các 
Tý-kheo, “ta phải bị chết, không thoát khỏi chết” là sự kiện cần phải thường 
xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tý-kheo, “tât cả pháp khả ái, khả ý 
đối với ta sẽ phải đôi khác, sẽ phải biến diệt” là sự kiện cần phải thường xuyên 
quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 

Có những loài hữu tình, này các Iý-kheo, có lòng tham dục đối với các vật 
khả ái, khả ý; do say dim với lòng tham dục ây, thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Do vi ây thường xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các 
vật khả ái, khả ý được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm thiểu. Do duyên lợi 
ích này, này các Tý-kheo, “tất cả pháp khả ái, khả ý đôi với ta sẽ phải đôi khác, 
phải biến diệt” là sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Ty-kheo, “ta là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyên thuộc, nghiệp 
là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ây” 
là sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại 
gia hay xuất gia? 

Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác. Do vị ây thường xuyên quán sát như vậy, ác hạnh được hoàn toàn đoạn 
tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, “ta là chủ 
nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyễn 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa 
tự nghiệp ây” là sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

Nêu vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, suy tư như sau: “Không phải chỉ một 
mình ta già, không thoát khỏi già, mà phàm có những loài hữu tình nào có đến, 
có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ây phải bị già, không thoát khỏi già.” 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con đường được sanh khởi. VỊ ây 
sử dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây sử dụng con đường 
Ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được 
chấm dứt. 
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“Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không thoát khỏi bệnh, mà phàm có 
những loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tat cả loài hữu tình ấy 
phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh.” Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện 
ay, con đường được sanh khởi. VỊ ay sử dụng con đường ây, tu tập, làm cho 
sung mãn. Do vị ây Sử dụng con đường â Ây, tu tập, làm cho sung mãn, nên các 
kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được châm dứt. 


“Không phải chỉ một mình ta bị chết, không thoát khỏi chết, mà phàm có 
những loài hữu tỉnh nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tật cả các loài hữu tình 
ây phải bị chết, không thoát khỏi chết. ” Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện 
ây, con đường được sanh khởi. Vị ây sử dụng con đường ây, tu tập, làm cho 
sung mãn. Do vị ây sử dụng con đường â ây, tu tập, làm cho sung mãn, nên các 
kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được châm dứt. 


“Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của riêng một minh ta sẽ phải đối 
khác, sẽ phải biến diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có 
sanh, các pháp khả ái, khả ý của tat cả loài hữu tình 4 ây sẽ phải đôi khác, sẽ phải 
bién diệt.” Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con đường được sanh 
khởi. VỊ â Ấy : sử dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây sử dụng 
con đường â Ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 


“Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm 
nghiệp nảo ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp â ây.” Phàm có các loài 
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tât cả các loài hữu tình ấy là chủ 
nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điềm tựa. Phàm nghiệp nào họ sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa 
tự nghiệp ây. Do vị ây thường xuyên quản sát sự kiện â ây, nên con đường được 
sanh khởi. Vị ây sử dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. Do vi ây sử 
dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, 
các tùy miên được chấm dứt. 

BỊ bệnh” và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 
Pháp yếu là như vậy, 
Hữu tình là như vậy. 
Phàm phu sanh nhàm chán, 
Thật không hợp cho ta, 
Nếu ta cũng nhàm chán, 
Đối với các chúng sanh, 
Cùng chung một số phận. 
Trong khi đời sông ta, 
Không khác gì đời họ, 


18 Bài kệ này được đề cập trong A. I. 147 với một vài thay đôi. 
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Ta được sông như vậy, 

Biết pháp không sanh y, 
Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tuôi trẻ sinh mạng, 
Tất cå ta nhiếp phục, 

Phát xuất từ an ôn, 

Ta thay hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 
Thây được cảnh Niết-bàn. 
Nay ta không có thê, 

Hưởng thọ các dục vọng, 

Ta sẽ không thôi đọa, 
Chứng Cứu cánh Phạm hạnh. 


VIII. KINH THANH NIÊN LICCHAVI (Liccbavikunärakasuffa) (A. III. 75) 


58. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. 
Rồi Thé Tôn vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào Vesali để khât thực. Sau khi 
khất thực ở Vesäli xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, Ngài đi 
sâu vào Đại Lâm và ngôi xuông một gôc cây đê nghỉ ban ngày. 

Lúc bây giò, một số đông thanh niên Licchavi câm các cung được chuẩn 
bị sẵn sàng với đàn chó bao vây xung quanh, đang đi qua đi lại ở Đại Lâm, 
thấy Thé Tôn đang ngôi dưới một gôc cây. Thay vậy, họ liên bỏ các cung được 
chuẩn bị sẵn sàng xuông, kéo đàn chó vê một phía và đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thé Tôn, rôi yên lặng, yên lặng chăp tay đứng hầu Thé Tôn. 
Lúc bay giờ, Mahānāma, người Licchavi bộ hành di qua di lại trong Đại Lâm, 
thây các thanh niên Licchavi đang yên lặng, yên lặng chắp tay đứng hậu Thế 
Tôn. Thây vậy, ông đi đến gan Thé Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Mahãnãma, người Licchavi nói lên lời 
cảm hứng ngữ: 

— Họ sẽ trở thành người Vajjil Họ sẽ trở thành người Vajji! 

— Này Mahanama, sao ông lại nói như vậy: “Họ sẽ trở thành người Vajji! 
Họ sẽ trở thành người Vajji!”? 

— Bạch Thế Tôn, những thanh niên Licchavi này là hung bạo, thô ác, ngạo 
mạn. Các đồ vật được các gia đình gửi đi như mía, trái táo, bánh ngọt, kẹo ngọt, 
kẹo đường, họ cướp giật và ăn; họ đánh sau hông các nữ nhân, thiêu nữ các gia 
đình. Nhưng nay họ đứng yên lặng, yên lặng chắp tay hâu hạ Thê Tôn. 


- Đôi với thiện nam tử nào, này Mahanäma, năm pháp này được tìm thấy, 
dầu là vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên dat 
trại của người cha, hay là vị tướng trong quân đội, hay là vị thôn trưởng ở làng, 
hay là vị tô trưởng các tô hợp, hay là những vị có quyên thé trong gia tộc, thời 
được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Thế nào là năm? 
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Ở đây, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do 
nỗ lực tinh tån, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, 
thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha mẹ. Cha 
mẹ được người ây cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường với thiện ý, khởi 
lên lòng thương mên người ấy: “Mong răng [con ta] được sông lâu! Mong rằng 
thọ mạng được che chở lâu dài!” Và này Mahanama, với một thiện nam tử được 
cha mẹ thương tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiêu. 

Lại nữa, này Mahanäma, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do 
nỗ lực tinh tân... đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đánh 
lễ, cúng dường vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con của người 
phục VỤ, người làm công. Vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con 
của người phục vụ, người làm công được người ây cung kính, tôn trọng đánh 
lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên lòng thương tưởng người ây: “Mong rằng 
được sông lâu! Mong răng thọ mạng được che chở lâu dai!” Và này Mahānāma, 
một thiện nam tử được vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con của 
người phục vụ, người làm công thương tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng, không 
phải là giảm thiểu. 

Lại nữa, này Mahanama, vị thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch 
được do nỗ lực tinh tân... đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cung dường các người làm ruộng, các chức sắc ở biên cuong. 
Những người làm ruộng, những chức sắc ở biên cương được người ấy cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cung dường... chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải 
là giảm thiểu. 

Lại nữa, này Mahanäma, thiện nam tử với những tải sản thâu hoạch được do 
nỗ lực tinh tân... đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ, cúng dường chư thiên nhận lãnh các vật cúng tê. Chư thiên nhận lãnh các 
vật cúng tế được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường... chờ đợi 
là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiếu. 


Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được 
do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng 
pháp, thâu hoạch đúng pháp, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường các Sa- 
môn, Bà-la-môn. Các Sa-môn, Bà-la-môn được người ây cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên trong lòng thương tưởng người ây: 
“Mong răng được sông lâu! Mong răng thọ mạng được che chở lâu dài!” Và 
này Mahanama, với một thiện nam tử được các Sa-môn, Bà-la-môn thương 
tưởng, được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. 


Đối với vị thiện nam tử nào, này Mahanama, năm pháp này được tìm 
thấy, dâu là Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, hay là người thôn quê sông trên 
dat trại của người cha, hay là vi tướng trong quân đội, hay là vi thôn trưởng 
ở làng, hay là vị tô trưởng các tô hợp, hay là những vị có quyên thế trong gia 
tộc, thời được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiêu. 
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Mẹ cha lo phục vụ, 

Vợ con thường thương tưởng, 
Vì hạnh phúc nội nhân, 
Cùng với kẻ tùng sự, 

Vì hạnh phúc cả hai, 

Lời hòa nhã, g1ữ giới, 

Vì hạnh phúc bà con, 

Vì hương linh di trước, 

Vì mạng sống hiện tai, 

Vi Sa-môn, Phạm chí, 

Vi chư thiên, bậc trí 

Thành người ban hạnh phúc. 
Sống gia đình đúng pháp, 
Vị ấy làm thiện sự, 

Được cúng dường tán thán, 
Đời này họ được khen, 

Đời sau sống hoan hy, 
Trong cảnh giới chư thiên. 


IK. KINH XUẤT GIA LỚN TUÔI THỨ NHÁT 
(Pathamavuddhapabbajifasuffa)”” (A. III. 78) 

59. Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuôi lại 
thành tựu nắm pháp này. Thê nào là nắm? 

Thật khó tìm được, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia lớn tuôi lại tế nhị, 
thật khó tìm được một người có uy nghĩ tôt đẹp, thật khó tìm được một người 
nghe nhiều, thật khó tìm được một người thuyết pháp, thật khó tìm được một 
người trì luật. 

Này các Ty-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuôi lại thành 
tựu năm pháp này. 


X. KINH XUẤT GIA LỚN TUÔI THỨ HAI 
(Dutiyavuddhapabbajtfasuffa) (A. III. 78) 

60. Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuôi lại 
thành tựu năm pháp này. Thé nào là năm? 

Thật khó tìm được, này các Tý- -kheo, môt người xuất gia lớn tuôi lại khéo 
nói, thật khó tìm được một người có khả năng năm giữ cái gì khéo năm git, that 
khó tìm được một người có cử chỉ tốt đẹp, thật khó tìm được một người thuyết 
pháp. thật khó tìm được một người trì luật. 

Này các Tý-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuôi lại thành 
tựu năm pháp này. 


” Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Hard to Find, nghĩa là Khó tìm được. 
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VII. PHẨM TƯỞNG 
(SANNAYAGGA) 


I. KINH CÁC TƯỞNG THỨ NHAT (Patțhamasaññäāsutta)® (A. III. 79) 


61. Có năm tưởng,”' này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thé nhập vào bất tử, đưa đến Cứu cánh bắt tử. Thế 
nào là năm? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nguy hại, tưởng ghê tởm các 
món ăn, tưởng không có hân hoan đỗi với tât cả thê giới. 


Năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến quả lớn, lợi ích lớn, thê nhập vào båt tử, đưa đến Cứu cánh bắt tử. 


II. KINH CÁC TƯỞNG THỨ HAI (Durtiyasafihasutta) (A. III. 79) 


62. Có năm tưởng, này các Tý-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thê nhập vào bất tử, đưa đến Cứu cánh bất tử. Thé 
nào là năm? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng ghê tởm các 
món ăn, tưởng không có hân hoan đổi với tât cả thế giới. 


Những pháp này là năm tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, đưa đến Cứu cánh 
bất tử. 


III. KINH TANG TRƯỞNG THỨ NHÁT 
(Pathamavaddhisuffa) (A. III. 80) 


63. Này các Ty-kheo, tăng trưởng với năm tăng trưởng,” vị Thánh đệ tử 
tăng trưởng với Thánh tăng trưởng, đem lại kiên cô, đem lại thù thắng cho tự 
thân. Thé nào là năm? Tăng trưởng với lòng tin, tăng trưởng VỚI giói, tăng 
trưởng với học hỏi, tăng trưởng với bê thí, tăng trưởng với trí tuệ. 


Tăng trưởng với nam tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
tăng trưởng với Thánh tăng trưởng, đem lại kiên cố, đem lại thù thăng cho 
tự thân. 

Tăng trưởng với tín, giới, 
Với tuệ, thí, nghe nhiều, 
VỊ chân nhân quản sát, 
Tự thân được kiên có. 


30 Tham chiếu: Tăng. }Š (7.02. 0125.46.9. 0780a16). 
5! Saññā. Xem A. I. 41; D. II. 289; S. V. 132. 
82 Xem A. II. 40; S. IV. 250. 
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IV. KINH TANG TRƯỞNG THỨ HAI (Dutiyavaddhisutta) (A. III. 80) 


64. Này các lý-kheo, tăng trưởng với năm tăng trưởng, vị nữ Thánh đệ 
tử tăng trưởng với Thánh tăng trưởng, đem lại kiên cô, đem lại thù thắng cho 
tự thân. Thê nào là năm? Tăng trưởng với lòng tin, tăng trưởng VỚI ØIỚI, tăng 
trưởng với học hỏi, tăng trưởng với bô thí, tăng trưởng với trí tuệ. 


Tăng trưởng với năm tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, vị nữ Thánh đệ 
tử tăng trưởng với Thánh tăng trưởng, đem lại kiên cô, đem lại thù thăng cho 
tự thân. 

Tăng trưởng với tín, giới, 
Với tuệ, thí, nghe nhiều, 
VỊ trì giới như vậy, 

VỊ nữ Thánh đệ tử, 

Tự thân được kiên cô, 
Ngay liền trong đời này. 


V. KINH NÓI CHUYÊN (Sakacchasutta) (A. III. 81) 

65. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, Tý-kheo đủ khả năng nói chuyện 
với các vị đông Phạm hạnh. Thê nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tự mình đây đủ Giới, trả lời câu hỏi 
đề cập đên từ câu chuyện vê GIới cụ túc; tự mình đây đủ Định, trả lời câu hỏi 
được đề cập đến từ câu chuyện về Định cụ túc; tự mình đây đủ Tuệ, trả lời câu 
hỏi được đê cập đến từ câu chuyện về Tuệ cụ túc; tự mình đây đủ Giải thoát, trả 
lời cầu hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về Giải thoát cụ túc; tự mình đây đủ 
Giải thoát tri kiến, trả lời câu hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về Giải thoát 
tri kiến cụ túc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đủ khả năng nói chuyện 
với các vị đông Phạm hạnh. 


VI. KINH ĐỜI SÓNG (Sãj/masufa) (A. III. 81) 

66. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo với đời sông (của 
mình) làm gương cho các vi đông Phạm hạnh. Thê nào là năm? 

Ở đây, Tỷ-kheo tự mình đây đủ Giới, trả lời câu hỏi được nói đến từ câu 
chuyện về Giới cụ túc... từ câu chuyện về Giải thoát tri kiên cụ túc. 

Thành tựu năm pháp này, nảy các lỷ-kheo, Iý-kheo đủ khả năng, với đời 
sông của mình, làm gương cho các vị đồng Phạm hạnh. 
VII. KINH THAN THÔNG THỨ NHẬT 
(Pathamaiddhipādasutta) (A. III. 81) 

67. Tỷ-kheo”” hay Tý-kheo-ni nào, này các Tý-kheo, tu tập năm pháp, làm 
cho sung mãn năm pháp này, được chờ đợi là vị ây được một trong hai quả: 


83 Xem A. V. 108, 122; D. II. 314; M. I. 63; S. V. 129; It. 39; Sn. 140. 
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Ngay trong hiện tại được chánh trí; hay nêu có dư y, chứng được Båt lai. Thé 
nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo** tu tập thân túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành, tu tập thần túc câu hữu với tinh tân định tinh cần hành, tu tập thần túc 
câu hữu với tâm định tinh cần hành, tu tập thần túc câu hữu với tư duy định tinh 
cần hành, và thứ năm là tăng thượng tinh tấn. 

Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-mi nào, này các Tý-kheo, tu tập năm pháp, làm cho 
sung mãn năm pháp, được chờ đợi là vi ây được một trong hai quả: Ngay trong 
hiện tại được chánh trí; hay nếu có dư y, chứng được Bât lai. 


VIII. KINH THÂN THÔNG THỨ HAI (Dưfiyaiddhipädasuffa) (A. III. 82) 

68. Trước khi Ta giác ngộ, này các Tý-kheo, khi Ta chưa đạt Chánh đăng 
Chánh giác, còn là Bồ-tát, Ta đã tu tập năm pháp, làm cho sung mãn năm pháp. 
Thé nào là năm? 

Ta đã tu tập thần túc câu hữu với dục định tinh cần hành, đã tu tập thần túc 
câu hữu với tinh tên định tinh cần hành, đã tu tập thần túc câu hữu với tâm định 
tinh cần hành, đã tu tập thần túc câu hữu với tư duy định tinh cân hành, và thứ 
năm là tăng thượng tinh tân.35 Này các Ty-kheo, do Ta tu tập và làm cho sung 
mãn các pháp với tăng thượng tinh tân là thứ năm, tùy theo Ta hướng tâm đến 
pháp nào cân được chứng ngô với thăng trí, để có thê chứng ngộ với thắng trí, 
Ta có thê đạt đến pháp ây, dầu thuộc hành xứ nào. Nếu Ta muốn, Ta có thê 
chứng được nhiều loại thân thông... tự thân có thể đạt được Phạm thiên ĐIỚI, Ở 
đây, Ta có thê đạt đến pháp ấy, dầu thuộc hành xứ nào. Nếu Ta muốn... do đoạn 
tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với thăng trí, Ta tự mình chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, tại đây, Ta có thê đạt đến pháp 
ây, dầu thuộc hành xứ nào. 


IX. KINH NHÀM CHÁN (Wibbidãsufa) (4. III. 83) 

69. Có năm pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo an trú quán bắt tịnh trên thân, với tưởng 
ghê tóm với các món ăn, với tưởng không hoan hý đôi với tât cả thế giới, quán 
vô thường đối với tất cả hành, và tưởng về chết, nội tâm khéo an trú. 

Này các Ty-kheo, năm pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 


4 Xem D. HI. 221. 


35 Ussolhi. AA. III. 263: Ussolhiti adhimattaviriyam (“Tăng thượng tinh tân” nghĩa là nỗ lực tinh tấn 
hết sức mình). 


86 Xem A. II. 23. 
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X. KINH DOAN TAN LẬU HOẶC (Asavakkhayasutta) (A. III. 83) 

70. Năm pháp, này các Tý-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị 1ý-kheo trú quán bất tịnh trên thân, với tưởng 
chê tởm đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng về chết, nội tâm khéo an trú. 


_ Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đên đoạn diệt các lậu hoặc. 


564 # KINH TĂNG CHI BỘ 


VIII. PHẨM NGƯỜI CHIẾN SĨ 
(YODHAJÏV4VAGG4) 


I. KINH TÂM GIẢI THOÁT QUÁ THỨ NHẤT 
(Pathamacetovimuttiphalasutta) (A. II. 84) 


71. Năm pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến Tâm giải thoát quả, Tâm giải thoát lợi ích, Tuệ giải thoát quả, Tuệ giải thoát 
lợi ích. Thé nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 1ý-kheo trú tùy quán bất tịnh trên thân, với tưởng 
ghê tởm trong các món ăn, với tưởng không hoan hy đối VỚI tat cả thế giới, tùy 
quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng về chết, vị ấy nội tâm khéo an trú. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến Tâm giải thoát quả, Tâm giải thoát lợi ích, Tuệ giải thoát quả và Tuệ giải 
thoát lợi ích. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có Tâm giải thoát và có Tuệ giải thoát, 
này các Tỷ-kheo, vị ây được gọi là Tỷ-kheo đã cât đi các vật chướng ngại, đã 
lấp các thông hào, đã nhồ lên cột trụ, đã mở tung các Ô khóa, là bậc Thánh đã 
hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuông, không có gì hệ lụy. 

Và thê nào là Tý-kheo đã cất đi các chướng ngại? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đã đoạn trừ vô minh, đã cắt đứt tận gốc 
rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này các Tý-kheo, như vậy là Tý-kheo đã cất đi các vật 
chướng ngại. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo đã lâp các thông hào? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyên 
sanh tử, đã cát đứt tận gôc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thê 
hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo đã lấp các thông hào. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo đã nhồ lên cột trụ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ tham ai, đã căt đứt tận gốc TẾ, 
đã làm cho như thân cây Sala, đã làm cho không thê hiện hữu, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tý-kheo đã nhô lên cột trụ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo đã mở tung các ô khóa? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, đã cắt 
đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây Sala, đã làm cho không thê hiện hữu, 
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không thể sanh khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Ty-kheo đã 
mở tung các ô khóa. 

Và này các Ty-kheo, thê nào gọi Ty-kheo là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, 
đã đặt gánh nặng xuông, không có gi hệ lụy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt đứt tận gốc 
rễ, đã làm cho như thân cây Sala, đã làm cho không thê hiện hữu, không thê 
sanh khởi trong tương lai. Này các Tý-kheo, như vậy gọi Tỷ-kheo là bậc Thánh 
đã hạ cây cờ xuông, đã đặt gánh nặng xuông, không có gi hệ lụy. 


II. KINH TÂM GIẢI THOÁT QUÁ THỨ HAI 
(Dutiyacetovimuttiphalasutta) (A. III. S5) 


72. Năm pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến Tâm giải thoát quả, Tâm giải thoát lợi ích, Tuệ giải thoát quả và Tuệ giải 
thoát lợi ích. Thé nào là năm? Tưởng vô thường, tưởng khô trong vô thường, 
tưởng vô ngã trong khô, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 

= Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
dên Tâm giải thoát quả, Tâm giải thoát lợi ích, Tuệ giải thoát quả và Tuệ giải 
thoát lợi ích. 

Khi nào vi Tỷ-kheo, này các Ty-kheo, có Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát, 
này các Tỷ-kheo, vị ây được gọi là Tỷ-kheo đã cât đi các vật chướng ngại, đã 
lấp các thông hào, đã nhô lên cột trụ, đã mở tung các Ô khóa, là bậc Thánh đã 
hạ cây cờ xuông, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

Và thé nào là Tỷ-kheo đã cất đi các vật chướng ngại? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đã đoạn trừ vô minh, đã căt đứt tận gốc 
rễ, đã làm cho như thân cây Sala, đã làm cho không thê hiện hữu, không thê 
sanh khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã cất đi các 
vật chướng ngại. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã lấp các thông hào? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyên 
sanh tử, đã cat đứt tận gôc rễ, đã làm cho như thân cây Sala, đã làm cho không 
thê hiện hữu, không thê sanh khởi trong tương lai. Này các Ty-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo đã lấp các thông hào. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã nhồ lên cột trụ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ tham ái, đã cắt đứt tận gốc 
rễ, đã làm cho như thân cây Sala, làm cho không thê hiện hữu, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Ty-kheo đã nhô lên cột trụ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã mở tung các ô khóa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt 
đứt tận gêc rê, đã làm cho như thân cây Sala, đã làm cho không thể hiện hữu, 
không thể sanh khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã 
mở tung các ô khóa. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi Tý-kheo là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, 
đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt đứt tận gốc 
rễ, đã làm cho như thân cây Sala, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Này các Ty-kheo, như vậy gọi Ty-kheo là bậc Thánh 
đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lyy. 


III. KINH SÓNG THEO PHÁP THỨ NHẤT 
(Pathamadhammavihãarisuffa) (4. IN. 86) 


T3. Rôi một Tỷ-kheo đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tý-kheo 4y bạch Thế Tôn: 


— “Sông theo pháp, sông theo pháp”, bạch Thé Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thé nào, bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo là vị sông theo pháp? 


- Ở đây, này Tỷ-kheo, Ty-kheo học thông suốt pháp, tức là: Khé kinh, Úng 
tung, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vån tự thuyết, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Phương quảng (hay Trí giải). Vi ấy dùng, trọn cả ngày để học 
thuộc lòng pháp, bỏ phê đời sông độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào 
nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Ty-kheo thông đạt nhiêu kinh điển, 
nhưng không sống theo pháp. 


Lại nữa, này Tý-kheo, Tý-kheo thuyết pháp cho các người khác một cách 
rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Vi ây dùng trọn cả 
ngày dé trình bày pháp cho các nguòi khác, bó phê đòi sóng độc cư an tịnh, 
không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này Ty-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 
thuyết trình nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


Lại nữa, này Tỷ-kheo, Ty-kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng. VỊ ây dùng trọn cả ngày để tụng đọc, 
bỏ phế đời sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. 
Này Tý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đọc tụng nhiêu, nhưng không sông theo pháp. 


Lại nữa, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm tùy tâm tùy tứ, với ý tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. VỊ ây dùng trọn cả ngày suy 
tâm vè pháp, bỏ phê đời sông độc cư an tịnh, không nô lực chuyên chú vào nội 
tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tý-kheo suy tâm nhiều, nhưng không sống 
theo pháp. 


Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, tức là: Khế kinh, Ứng 
tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vấn tự thuyết, Như thị thuyết, Bốn sanh, VỊ 
tăng hữu pháp, Phương quảng (hay Trí giải). VỊ â ây không dùng trọn cả ngày để 
học thuộc lòng pháp, không bỏ phê đời sông độc cư an tịnh, nỗ lực chuyên chú 
vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, như vậy Tý-kheo sống theo pháp. 

Này Ty-kheo, như vậy Ta đã thuyết về học thuộc lòng nhiều, đã thuyết về 
thuyết trình. nhiều, đã thuyết về đọc tụng nhiêu, đã thuyết về suy tầm nhiều, đã 
thuyết về sống theo pháp. Này Tý-kheo, điều gì bậc Đạo sư cần phải làm cho 
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các đệ tử? vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ khởi lên, các điều ây, 
Ta đã làm cho các ông. Này Tỷ-kheo, đây là những gôc cây, đây lè là những căn 
nhà trồng: này Tỷ-kheo, hãy tu thiên, chớ có phóng dật, chớ có đề về sau sẽ phải 
hồi tiếc. Đây là lời giáo giới của Ta cho các ông. 


IV. KINH SÓNG THEO PHÁP THỨ HAI 
(Dutiyadhammavihārīsutta) (A. III. 88) 


74. Rôi môt Tý-kheo đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thé Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuông một bên, vị Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 


— “Sống theo pháp, sống theo pháp”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là vị Tỷ-kheo sống theo pháp? 

- Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, tức là: Khế kinh, Ứng 
tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vẫn tự thuyết, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Phương quảng (hay Trí giái); nhưng không rõ biết mục đích 
tối thượng với trí tuệ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Iỷ-kheo học thuộc lòng nhiêu, 
nhưng không sống theo pháp. 

Lại nữa, này Tỷ-kheo, Tý-kheo thuyết pháp cho các người khác một cách 
rộng rãi như đã được nghe, như đã học thuộc lòng, nhưng không rõ biết mục 
đích tối thượng với trí tuệ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Ty-kheo thuyết trình nhiêu, 
nhưng không sông theo pháp. 

Lại nữa, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng, nhưng không rõ biết mục đích tối 
thượng với trí tuệ. Này Ty-kheo, đây gọi là Ty-kheo đọc tụng nhiêu, nhưng 
không sông theo pháp. 


Lại nữa, này Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tâm tùy tầm tùy tứ, với ý tùy quán 
pháp như được nghe, như đã được học thuộc lòng, nhưng không rõ biết mục 
đích tôi thượng với trí tuệ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo suy tâm nhiêu, 
nhưng không sông theo pháp. 


Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, tức là: Khê kinh, Ứng 
tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vân tự thuyết, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Phương quảng (hay Trí giải); và biết mục đích tối thượng với trí 
tuệ. Này Ty-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sông theo pháp. 


Này Tý-kheo, như vậy Ta đã thuyết về học thuộc lòng nhiêu, đã thuyết về 
thuyết trình nhiều, đã thuyết về đọc tụng nhiêu, đã thuyết về suy tâm nhiều, đã 
thuyết về sống theo pháp. Này Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo sư cần phải làm cho 
các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ khởi lên, các điều ây, 
Ta đã làm cho các ông. Này Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn 
nhà trồng; này Tý-kheo, hãy tu thiền, chớ có phóng dật, chớ có để về sau phải 
hồi tiếc. Đây là lời giáo giới của Ta cho các ông. 


57 Xem M. I. 46; S. V. 157. 
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V. KINH NGƯỜI CHIẾN SĨ THỨ NHẤT 
(PatharnayodhäãjTvasuffa)° (A. III. 89) 

75. Này các Tý-kheo, có năm hạng chiến sĩ này có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là nam”? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thây bụi mù dây lên đã chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê tham gia chiến trận. Như vậy 
ở đây, này các Tý-kheo, là một hạng người chiến sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là 
người chiến sĩ thứ nhất có mặt hiện hữu ở đời. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiên sĩ có thê chịu đựng bụi mù 
dây lên, nhưng khi thây cờ xí dựng lên, liên chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không có thể tham gia chiến trận. Như vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một 
hạng người chiên sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ hai có 
mặt hiện hữu ở đời. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có người chiến sĩ có thê chịu đựng bụi mù 
dây lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn chân, 
rủn chí, không còn can đảm, không có thê tham gia chiến trận. Như vậy ở đây, 
này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
nguòi chiên sĩ thứ ba có mặt hiện hữu ở đời. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ có thê chịu đựng 
bụi mù dây lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị 
thương trong chiến trận, liền thất kinh thất đảm. Như vậy ở đây, này các Ty- 
kheo, là một hạng người chiến sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ 
thứ tư có mặt hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ có thể chịu đựng 
bụi mù dây lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, chịu đựng 
cuộc xáp chiến. Vị ấy, sau khi thăng trận, dự phần vào chiến thăng, cầm đầu 
trong chiến thăng. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến 
sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ năm có mặt hiện hữu ở đời. 

Năm hạng người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với năm hạng người chiên sĩ này, có 
năm hạng người có mặt hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có Tý-kheo khi thấy bụi mù dây lên, liên chùn 
chân, rún chí, không còn can đảm, không có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh; 
sau khi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui lại đời sống 
thế tục. Thế nào là bụi mù dây lên đối với vị ây? Ở đây, này các Tỷ-kheo, lỷ- 
kheo được nghe: “Tại một làng hay một thị trân kia, có người phụ nữ hay thiêu 
nữ đẹp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thăng như hoa sen.” 
Khi được nghe vậy, vị ấy liên chùn chân, run chí, không còn can đảm, không 


%8 Tham chiếu: Tang. + (7.02. 0125.33.3. 0686c20). 
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có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, 
liên bỏ học pháp, trở lui lại đời sông thê tục. Đây là nghĩa bụi mù dây lên đôi 
với vi ây. 

Ví như, này các Tý-kheo, hạng người chiên sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dây 
lên, liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể tham dự chiến 
trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở 
đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, được 
ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt hiện hữu giữa các Tý-kheo. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng được bụi mù dây lên, 
nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không có thể tiếp tục đời sông Phạm hạnh; sau khi biểu lộ sự yêu kém trong học 
tập, liên bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thé tục. Thế nào là cờ xí dựng lên đối 
VỚI VỊ ây? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không có nghe: “Tai một làng hay 
th trần kia, có người phụ nữ hay thiêu nữ đẹp đề, khả ái, làm đẹp lòng người 
với sắc mặt đẹp thủ thăng như hoa sen”, nhưng vị ây tự mình thây một phụ nữ 
hay một thiếu nữ đẹp đề, khả ái, làm đẹp lòng người với sic mặt đẹp thù thăng 
như hoa sen. Vi ấy, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiêu nữ ây, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh; 
sau khi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sông 
thế tục. Đây là nghĩa cờ xí dựng lên đối với vị ây. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến sĩ áy chịu đựng được bụi mù 
dây lên, nhưng khi thây cờ xí dựng lên, liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không có thê ra trận xáp chiên. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bô người này 
giông như ví dụ ây. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người. Đây 
là người, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt 
hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo chịu đựng được bụi mù dây lên, chịu 
đựng được cờ xí dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn chân, rủn chí, 
không còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh; sau khi biểu 
lộ sự yếu kém trong học tập, liên bó học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Thế 
nào là tiếng la hét đôi với vị ây? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân đi đến 
vị Tý-kheo tại khu rừng, dưới một gôc cây hay tại ngôi nhà trồng, cuòi nhạo 
Ty-kheo, nói mon trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhã. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười 
nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhã, liên chùn chân, rủn chí, không 
còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sông Phạm hạnh; sau khi biểu lộ sự hèn 
kém trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui lại đời sông thé tục. Đây là nghĩa 
của tiếng la hét đôi với vị ây. 


Ví như người chiên sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu đựng được bụi mù dây lên, 
chịu đựng được cờ xí dựng lên, nhưng khi nghe tiêng la hét, liền chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không có thê ra trận xáp chiên. Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bố người này giông như ví dụ ây. Như vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một 
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hạng người. Này các Ty-kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ 
thứ ba có mặt hiện hữu giữa các Ty-kheo. 

Lại nữa, này các Iý-kheo, Ty-kheo chịu đựng được bụi mù dây lên, chịu 
đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được tiếng ` la hét, nhưng bị thương trong 
khi xáp chiến lâm trận liền thất kinh thất đảm. Thé nào là xáp chiến lâm trận đối 
VỚI VỊ ây? Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vi Tý-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, một nữ nhân đi đến Tỷ-kheo ây, ngôi sát một 
bên, năm sát một bên, vuốt ve mơn trớn. Tỷ-kheo â ây được nữ nhân ngồi sát một 
bên, năm sát một bên, được vuốt ve mon trón, không từ bỏ học tập, không biểu 
lộ sự yếu kém trong học tập, nhưng hành dâm [với nữ nhân ây]. Đây là nghĩa 
kap chiến lâm trận đối với vị ây. 


Ví như người chiến sĩ ây, này các Tỷ-kheo, chịu đựng được bụi mù dây lên, 
chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi lâm trận 
xáp chiên, bị thương, thất kinh thất đảm. Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Ty-kheo, là một hạng người. 
Này các Tý-kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo chịu đựng được bụi mù dây lên, chịu 
đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được tiêng la hét, chịu đựng được xáp 
chiên lâm trận. VỊ ây sau khi chiên thăng chiến trận Ây, chiến thắng trong chiến 
trận, vi ay van dung hang đầu trong trận chiến ấy. Thế nào là sự chiến thắng 
trong chiến trận đối với vị ấy? Ở đây, này các lý-kheo, khi vị Tý-kheo đi đến 
khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, có nữ nhân đi đến vị ấy, 
ngôi sát một bên, năm sát một bên, vuôt ve mơn trớn. Vị ây, khi được nữ nhân 
ngôi sát một bên, năm sát một bên, vuôt ve mơn trớn, liên gỡ mình ra, gỡ thoát 
ra và ra di chỗ nào mình muốn. Và vị ấy đi đến một chỗ trông trải,°° khu rừng, 
Ốc cây, ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, ngoài trời, đồng 
rơm. Rôi vị ây di đến khu rừng, đi đến gốc cây hay di đến ngôi nhà trỗng, ngôi 
kiệt-già, lưng thắng và để niệm trước mặt. VỊ ây, sau khi đoạn tận tham, an trú 
với tâm ly tham, gột sạch tâm khỏi tham; sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm 
ly sân, có lòng thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và chúng sanh, gột sạch 
tâm khỏi sân hận; sau khi đoạn tận hôn tram thuy miên, an trú với tâm ly thụy 
miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gột sạch tâm khỏi 
hôn trầm thụy miên; sau khi đoạn tận trao cử hôi quá, an trú không trạo cử hôi 
quá, nội tâm tich tinh, gôt sạch tâm khỏi trao cử hôi quá; sau khi đoạn tận nghi, 
an trú với tâm vượt khỏi nghĩ ngờ, không còn nghi hoặc, gột sạch tâm khỏi nghĩ 
ngờ đôi với các thiện pháp. VỊ ây, sau khi đoạn tận năm trin cái này, những 
pháp làm uê nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất thiện... chứng 
đạt và an trú Thiền thứ tư. VỊ ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
câu uć, ly các tùy phiên não, nhu nhuyên, kham nhẫn, kiên trì, bất động, hướng 
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tâm về trí đoạn tận các lậu hoặc. Vị ây như thật rõ biết: “Đây là khô”; như thật 
rõ biết: “Day là khô tập”; như thật rõ biết: “Đây là khô diệt”; như thật rõ biết: 

“Đây là con đường đưa đến khô diệt”; như thật rõ biết: “Những pháp này là 
những lậu hoặc”; như thật rõ biết: “Đây là lậu hoặc tập khởi”; như thật rõ biết: 

“Đây là lậu hoặc đoạn diệt”; như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến lậu 
hoặc đoạn diệt.” Do vị ây biết như vậy, thây như vậy, tâm được giải thoát khỏi 
dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. 

Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát.” Vi ây rõ biết: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay không còn trở lại đời 
này nữa.” Đây là sự chiến thăng trong trận chiến đối với vị ây. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiên sĩ chịu đựng được bụi mù dây lên, 
chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được 
sự xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ây, chiên thăng trong chiến 
trận, vị Ấy vẫn đứng hàng đầu trong trận chiến 4 ây. Này các Ty-kheo, Ta tuyên 
bố người này giông như ví dụ ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là một hạng người. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ năm có 
mặt hiện hữu ở đời. 

Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với năm chiến sĩ có mặt 
hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 


VI. KINH NGƯỜI CHIẾN SĨ THỨ HAI 
(DutiyayodhãjTvasuffa)?° (A. III. 93) 

76. Có năm người chiến sĩ, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiên sĩ cam kiếm và mâu, đeo cung và 
tên,”' tham gia vào trận chiến ác liệt. Người ấ ây, trong trân chiến ấy, nỗ lực, hăng 
hái. Nhưng các người khác, trong khi người ây nô lực và hăng hái như vậy, 
đánh người ây và áp đảo người ây. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có hang nĐười chiến sĩ cầm kiếm và mâu, 
đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. VỊ â ây, trong trận chiến ấ Ây, nỗ 
lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ây bị thương, và [các chiên 
hữu] khiêng người ây đi, chở người ay đến các người bà con. Khi chở người 
ây đi và chưa đến các bà con, người ây mệnh chung ở giữa đường. Ở đây, này 
các Tý-kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ hai có mặt 
hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hang nguòi chiên sĩ cam kiếm và mâu, 
đeo cung và tên, tham gia vào trận chiên ác liệt. Vị 4 ây, trong trận chiến ây, nỗ 
lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ây bị thương, và [các chiến 
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hu] khiêng nguòi ây đi, chở người ây và đưa người ây đến các người bà con. 
Và những người bà con san sóc và nuôi dưỡng người ây. Người ây, trong khi 
được các người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết thương â Ay. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng 
chiến sĩ thứ ba có mặt hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ cam kiếm và mâu, đeo 
cung và tên, tham gia vào trận chiên ác liệt. Vị â ây, trong trận chiên ấy, nỗ lực, 
hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ay bị thương, và [các chiến 
hữu] khiêng người ây đi, chở người ay và đưa người ây đến các người bà con. 
Và những người bà con nuôi dưỡng và sẵn sóc người ây. Người ây, trong khi 
được các người ba con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành các vết thương 
ây. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ-kheo, 
đây là hạng chiến sĩ thứ tư có mặt hiện hữu ở đời. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng chiên sĩ cam kiếm và mâu, đeo 
cung và tên, tham gia vào chiến trận ây, chiến thing trong chiến trận, vị ay van 
đứng hang đâu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng chiến sĩ 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt hiện hữu ở đời. 


Năm hạng chiến sĩ này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người được ví dụ với năm hạng 
chiên sĩ này có mặt hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, môt Tỷ-kheo sông dựa vào ngôi làng hay thị 
trân.” VỊ ây, vào buôi sáng, đắp y, cam y bát đi vào làng hay thị trân để khất 
thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, không phòng hộ tâm, 
niệm không an trú, các căn không được bảo vệ. VỊ â ây Ở đây thây một nữ nhân 
án mặc không tê chỉnh, ăn mặc không kín đáo. Được thây nữ nhân ăn mặc 
không tê chính, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân công tâm vị ây. Tâm bị 
tham dục tân công, không từ bỏ học tập, không biểu lộ sự yêu kém trong học 
pháp, nhưng vi ây rơi vào hành dâm. 


Ví như người chiên sĩ ây, này các Ty-kheo, câm gươm và mâu, đeo cung 
và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị â ây, trong trân chiến ây, nỗ lực, hăng 
hái. Nhưng các người khác, trong khi người ây nô lực, hăng hái như vậy, đánh 
người ây và áp đảo người Ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bô người này giống 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. Này các 
Ty-kheo, đây là hạng người được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt hiện 
hữu giữa các Ty-kheo. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông dựa vào một làng hay thị tran. Vi 
ây, vào buôi sáng, đắp y, cam y bát đi vào làng hay thị trân ây để khất thực, với 
thân không phòng hộ, với lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với 
niệm không an trú, với các căn không được bảo vệ. Ở đây, vị ây thấy một nữ 
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nhân ăn mặc không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo. Được thây nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, án mặc không kín đáo, tham dục tân công tâm vị ấy. Via ây, với 
tâm bị tham dục tân công nên thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu cháy. Vi ấy nghĩ: 

“Ta hãy đi về khu vườn [chỗ Tăng ở] báo tin cho các Tỷ-kheo: “Này các Hiền 
giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không có thê tiếp tục đời 
sông Phạm hạnh, tôi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở vè 
VỚI đời sông thé tục.”” Vi ây, trên con đường đi đến khu vườn, còn ở giữa đường, 
biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về đời sông thé tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và 
tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị 4 ây, trong trân chiến ây, nỗ lực, hăng hái. 
Nhưng các người khác, trong khi người ây nô lực, hãng hái như vậy, làm cho 
người ay bị thương, va [các chiến hữu] khiêng người ây di, chở người ay và đưa 
người ây đến các người bà con, nhưng người ây mệnh chung giữa đường. Này 
các Ty-kheo, Ta tuyên bê người này giống với ví dụ ây. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có một hạng người như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ hai có mặt hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vi Iỷ-kheo sông dựa vào một làng hay một thị 
tran. Vi ây vào buôi sáng, dip y, cầm y bát đi vào làng hay thị trân ây đề khất 
thực, thân không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm 
không an tru, các căn không được bảo vệ. VỊ ây ở đây thấy nữ nhân ăn mặc 
không tê chỉnh, ăn mặc không kín đáo. Sau khi thây nữ nhân ăn mặc không tê 
chỉnh, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân công tâm vị ấy. VỊ ây với tâm bị 
tham dục tân công nên thân bị thiêu cháy, tâm bi thiêu đốt. Vị ấy suy nghĩ như 
sau: “Ta hãy đi dén khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: “Này các Hiên giá, tôi 
bị tham dục tràn ngập, bi tham dục ám ảnh. Tôi không có thê tiếp tục đời sông 
Phạm hạnh, tôi tuyên bô sự yêu kém trong học tập, tôi từ bỏ học pháp, sẽ trở vê 
VỚI đời sông thê tục.” Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo như sau: 
“Này Hiển giả, Thế Tôn đã nói: “Các dục vui ít, khô nhiêu, não nhiêu, sự nguy 
hại ở đây lại nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như một khúc xương,” 
khô nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn 
ví dụ như miếng thịt, khô nhiêu, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các 
dục được Thé Tôn ví dụ như bó đuôc băng cỏ, khô nhiều, não nhiều, sự nguy 
hại ở đây lại nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như một hồ than hừng, 
khô nhiều, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn 
ví dụ như một cơn mộng, khô nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. 
Các dục được Thé Tôn ví dụ như vật dụng mượn dùng, khô nhiêu, não nhiều, sự 
nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các dục được Thê Tôn ví dụ như quả của cây, khô 
nhiêu, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các dục được Thé Tôn ví dụ 
như lò thịt, khô nhiều, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các dục được 
Thế Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, khô nhiêu, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại 
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nhiều hơn. Các dục được Thé Tôn ví dụ như đầu rắn, khô nhiều, não nhiều, sự 
nguy hại ở đây lại nhiều hon.’ Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh! 
Tôn giả chớ biểu hiện sự yêu kém trong học tập, chớ từ bỏ học pháp và trở lui 
đời sông thê tục.” 


VỊ â ay được các đông Phạm hạnh giáo giới như vậy, khuyên bảo như vậy, 
liền nói như sau: “Này các Hiền giả, dâu cho Thé Tôn có nói các dục vui ít, khô 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, nhưng tôi không có thể tiếp 
tục đời sống Phạm hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học 
pháp, tôi sẽ trở về đời sống thê tục.” Sau khi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, 
sau khi từ bỏ học pháp, vị ây trở lui đời sống thê tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiên sĩ ấy, sau khi cầm kiếm và mâu, đeo 
cung và tên, tham gia vào trận chiến khốc liệt. Vị â ây, trong chiến trân ây, nỗ lực, 
hăng hái. Nhưng các người khác, trong khi người ây nô lực, hăng hái như vậy, 
làm người ây bị thương, và [các chiến hữu] khiêng người ấy đi, chở người ay 
và đưa người ây đến các người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng 
người ây. Người ây, tuy được các người bà con săn sóc nuôi đưỡng nhưng bị 
mệnh chung vì vết thương ây. Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố người này được 
ví như ví dụ ây. Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người như vậy. Này các Tý- 
kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt hiện hữu 
giữa các Tỷ-kheo. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sông dựa vào làng hay thị trần. Vi ây 
vào buôi sáng, đắp y, câm y bát đi vào ngôi làng hay thị tran ay đề khất thực với 
thân không phòng hộ, với lời không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với 
niệm không an tru, với các căn không được bảo vệ. VỊ ây å ở đây thây nữ nhân ăn 
mặc không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc không 
chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân công vị ấy. Viâ ây với tâm bị tham 
dục tân công nên thân bi thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. Vi åy suy nghĩ như sau: 
“Ta hãy đi đến khu vườn, báo tin cho các Tý-kheo: “Này các Hiên giả, tôi DỊ 
tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. Tôi không có thể tiếp tục đời sông 
Phạm hạnh. Tôi tuyên bó Sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở vê với 
đời sông thé tục.” Vị ây đi đến khu vườn, báo tin cho các Tỷ-kheo: "Này các 
Hiên giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. Tôi không có thê tiếp 
tục đời sông Phạm hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập. từ bỏ học 
pháp, tôi trở về với đời sống thế tục.” Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới khuyên 
bảo như sau: “Này Hiên giả, Thế Tôn đã nói: “Các dục vui ít, khô nhiều, não 
nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn... Các dục được Thé Tôn ví như đầu rắn, 
khô nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiều hon.’ Tôn giả hãy tìm sự thoải 
mal trong Phạm hạnh. Tôn giả chớ biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học 
pháp và trở lui đời sống thê tục.” 


Được các đông Phạm hạnh giáo giới như vậy, khuyên | bảo như vậy, vị ay nói 
như sau: “Thưa các Hiên giả, tôi sẽ nỗ lực. Thưa các Hiên giả, tôi sẽ cỗ gắng. 
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Thưa các Hiên giả, tôi sẽ sông thoải mái. Nay tôi không biêu lộ sự yêu kém 
trong học tập, không từ bỏ học pháp, không trở lui về đời sông thé tục.” 


Ví như, này các Ty-kheo, người chiến sĩ ây cầm kiếm và mâu, đeo cung và 
tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị â ây, trong trân chiến ây, nỗ lực, hăng hái. 
Nhưng các người khác, trong khi người ây nô lực, hang hái như vậy, làm cho 
người ay bị thương, va [các chiến hữu] khiêng người ây đi, chở người ay va dua 
người ay đến các người bà con. Các người bà con săn sóc người ây, nuôi dưỡng 
người ây. Người ây, nhờ các bà con săn sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi 
vêt thương. Ta tuyên bồ răng, này các Tý-kheo, người này giông như ví dụ ây. 
Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người như vậy. Người này, này các Tỷ-kheo, 
được ví dụ với chiến sĩ thứ tư có mặt hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sông dựa vào một lang hay một thi tran. 
Vị ây vào buôi sáng, đắp y, câm y bát đi vào làng hay thị trân ay đề khất thực 
với thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với 
niệm được an trú, với các căn được bảo vệ. VỊ ây khi mắt thấy sắc, không năm 
g1ữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn 
căn không được chế ngự khiến tham ái, ưu, bi, các ác, bât thiện pháp khởi lên, 
vị ây tự chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng... mỗi ngửi hương... lưỡi ném vi.. . thân cảm xúc... ý nhận 
thức các pháp, vị ây không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự khiến tham ai, ưu, bị, 
các ác, bât thiện pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý 
căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 

VỊ Ấy, sau khi đi khât thực và ăn xong, trên con đường trở về, đi đến một 
chỗ trông trái, khu rùng, gốc cây, ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao 
nguyên, ngoài trời, đồng : rơm. Vị ây đi đến khu rung, hay di dén gêc cay, hay 
đi đến ngôi nhà trông, ngôi kiết-già, lưng thăng, đề niệm trước mặt. Vị ây đoạn 
tận tham ở đời, an trú với tâm ly tham... chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Vi 
ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không câu ué, các phiên não được 
đoạn tru, nhu nhuyễn, kham nhẫn, kiên trì, bất động, hướng tâm vê trí đoạn tận 
các lậu hoặc. Vị ây như thật rõ biết: “Đây là khô”; như thật rõ biết: “Đây là khổ 

tập”; như thật rõ biết: “Đây là khô diệt”; như thật rõ biết: “Day là con đường đi 
đến khô diệt”;... không còn trở lại đời này nữa. 


Ví như, này các Tý-kheo, người chiến sĩ ay cam kiêm va mau, deo cung 
và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Người ây, sau khi chiên thắng trận ây, 
chiến thăng trong chiến trận, vI ay van đứng đâu trong chiến trận ấy. Này các 
Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có một hạng người như vậy. Đây là hạng người được ví dụ với chiên sĩ thứ năm 
có mặt hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

Này các Tỷ-kheo, có những hạng người được ví dụ với năm người chiến sĩ 
này, có mặt hiện hữu giữa các Ty-kheo. 
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VII. KINH SỰ SO HAI TRONG TƯƠNG LAI THỨ NHẤT 
(Pathamaanagatabhayasutta) (A. III. 100) 


77. Này các Tỷ-kheo, do quán thây năm sự sợ hãi trong tương lai này, thât 
là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân đề 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đề chứng đắc những øì chưa chứng đắc, đề 
chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ. Thé nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông ở rừng, quán sát như sau: "Nay ta 
sông một mình trong rừng. Khi ta sông một mình trong rừng, con rin có thê 
căn ta, con bò cạp có thể căn ta, con rít có thể căn ta, do vậy ta có thể mệnh 
chung. Như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh cần đề chứng 
đạt những gi chưa chứng đạt, đề chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng 
ngộ những gi chưa chứng ngộ.” 


Này các Tỷ-kheo, do quản thây sự sợ hãi thứ nhật này về tương lai, thật là 
vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống trong rừng, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh can để 
chứng đạt những gi chưa chứng đạt, để chứng đắc những gi chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống trong rừng, quản sát như sau: 
“Nay ta sống một mình trong rừng. Khi ta sông một mình trong rừng, ta có thê 
vâp ngã và té xuống, cơm ta ăn có thế làm ta mặc bệnh khi ăn, hay mật có thể 
làm ta khuây động, hay niêm dịch (đàm) có thê làm ta khuây động, cơn gió 
như kiếm có thê làm ta khuấy động, do vậy ta có thê mệnh chung. Như vậy là 
chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh cần để chứng đạt những gì chưa 
chứng đạt, để chứng đặc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngô. 


Này các Tỷ-kheo, do quản thấy sự sợ hãi thứ hai này về tương lai, thật là 
vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng, không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần để 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sông ở rừng, quán sát như sau: "Nay ta 
sông một mình trong rừng. Sông một mình trong rung, ta chung sống VỚI các 
loài thú nguy hiểm như sư tử, cọp, báo, gâu, dã can. Chúng có thê đoạt mạng 
sông của ta, có thê làm ta mệnh chung. Như vậy là một sự chướng ngại cho ta. 
Vậy ta hãy hăng hải tinh cần đề chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đề chứng 
đặc những gi chưa chứng đắc, đề chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ.” 


Này các Ty-kheo, do quán thây sự sợ hãi thứ ba này về tương lai, thật là vừa 
đủ để vị Tý-kheo sông ở rừng, không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân đề chứng 
đạt những gi chưa chứng đạt, đề chứng đắc những gi chưa chứng đắc, đề chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông ở rừng, quán sát như sau: “Nay 
ta sống một mình trong rừng. Khi ta sông một mình trong rung, ta chung sông 
với các loài ăn trộm, ăn cắp đã hành nghề. Chúng có thể đoạt mạng sống của 
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ta, chúng có thê làm ta mệnh chung. Như vậy là một chướng ngại cho ta. Vậy 
ta hãy hăng hái tinh can để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đê chứng đặc 
những øì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ.” 


Này các Tỷ-kheo, do quán thây sự sợ hãi thứ tư này về tương lai, thật là vừa 
đủ đề vị Tý-kheo sông ở rừng, không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, để chứng 
đạt những gi chưa chứng đạt, đê chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng 
ngộ những gi chưa chứng ngô. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng, quán sát như sau: “Nay ta 
sống một mình ở rừng. Ở rừng có những loài phi nhân nguy hiểm, chúng có thể 
đoạt mạng sông của ta, làm ta mệnh chung. Như vậy là một chướng ngại cho ta. 
Vậy ta hãy hăng hái tinh cần để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đề chứng 
đắc những gi chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. ` 


Này các Tỷ-kheo, do quán thây sự sợ hãi thứ năm này về tương lai, thật là 
vừa đủ để Tỷ-kheo sống ở rừng, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần để chứng 
đạt những gi chưa chứng đạt, để chứng đắc những gi chưa chứng đắc, để chứng 
ngộ những gi chưa chứng ngô. 

Này các Tỷ-kheo, do quản thấy năm sự sợ hãi về tương lai nảy, thật là vừa 
đủ đê Tý-kheo sông ở rừng, không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân đề chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gi chưa chứng đắc, để chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngô. 


VIII. KINH SỰ SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI THỨ HAI 
(Dutiyaanāägatabhayasutta) (A. III. 103) 


78. Này các Tý-kheo, do quán thấy năm sự sợ hãi về tương lai này, thật 
là vừa đủ đề Tỷ-kheo sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân để chứng đạt 
những gi chưa chứng đạt, đề chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ 
những gi chưa chứng ngộ. Thé nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như sau: “Nay ta còn trẻ, niên 
thiêu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuối thanh xuân, trong sơ kỳ tuôi 
đời, nhưng rôi đến thời già SẼ XÚC chạm thân này. Khi đã già yêu và bi già chính 
phục, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ 
gì để sống tại các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa văng. Trước khi trạng thái 
ây đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái 
tinh cần trước khi thời 4y đến, để chứng đạt những gi chưa chứng đạt, để chứng 
đắc những gì chưa chứng đặc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nêu 
thành tựu trạng thái ây, dầu có bị già, ta sẽ sông được thoải mái. 

Này các Tỷ-kheo, do quán thây sự sợ hãi thứ nhất này về tương lai, như vậy 
là vừa đủ để Tỷ-kheo sống không phóng dat, nhiệt tâm, tình cân để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gi chưa chứng đắc, để chứng ngộ 
những gi chưa chứng ngộ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như sau: “Nay ta ít bệnh, it 
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não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tấn, nhưng rôi đến thời bệnh sẽ xúc chạm thân này. Khi đã bị bệnh 
và bị bệnh chính phục, thật không dě gì tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, 
thật không dễ gì để sông tại các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa vắng. Trước khi 
trạng thái ây đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy 
hăng hái tinh cần trước khi thời áy đến, đề chứng đạt những gì chưa chứng đạt, 
để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ây, dầu có bị bệnh, ta sẽ sông được thoải mái.’ 


Này các .Tỷ-kheo, do quán thây sự sợ hãi thứ hai này vê tương lai, như vậy 
là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần để chứng 
đạt những gi chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đê chứng 
ngộ những gi chưa chứng ngô. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, vị Ty-kheo quán sát như sau: “Nay không có đói 
kém, được mùa, đồ ăn khất thực dễ kiếm được, thật dễ dàng đề nuôi sông băng 
nỗ lực khât thực. Nhưng rôi đến thời có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó 
được, không dễ gì nuôi sống băng nỗ lực khát thực. Và những người bi nạn đói 
sẽ dời đến chỗ nào được nhiều đồ ăn; tại đây, phải sống với quân chúng, phải 
sông với sự hỗn tạp. Khi phải sống với quân chúng, phải sống với sự hỗn tạp, 
thật không dễ gì đề tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ gi đề 
sống tại các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa văng. Trước khi trạng thái ấy đến 
với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tính 
cân trước khi thời ây đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đề chứng 
đắc những gi chưa chứng đặc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nêu 
thành tựu trạng thái ây, dâu có bị đói kém, ta sẽ sông được thoải mái.” 

Này các Tỷ-kheo, do quán thây sự sợ hãi thứ ba này về tương lai, như vậy 
là vừa đủ đề vị Tỷ-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần để chứng 
đạt những gi chưa chứng đạt, đê chứng đắc những gi chưa chứng đắc, đề chứng 
ngộ những gi chưa chứng ngộ. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo quán sát như sau: “Nay loài người sống 
với nhau thuận hòa, hoan hý với nhau, không cãi lộn nhau, hòa hop như nước 
với sữa, sông nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Nhưng rôi đến thời có sự sợ hãi về 
nạn cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe để đi trôn nơi nào có sự sợ hãi, 
dân chúng di cư đến chỗ có sự an Ôn. Tại đây, phải sông VỚI quần chúng, phải 
sông với sự hỗn tạp, thật không dễ sống VỚI quân chúng, sông với sự hỗn tạp. 
Trong khi sống với quân chúng, sông với sự hỗn tạp, thật không dễ gì để tác ý 
đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dë gi để sống tại các trú xứ rừng 
núi, cao nguyên xa văng. Trước khi trạng thái ây dén với ta, không đáng ưa, 
không đáng thích, không khả ý, ta phải hăng hái tinh cân trước khi thời ấy đến, 
để chứng đạt những øì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gi chưa chứng đặc, 
để chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ. Vũ nêu thành tựu trạng thái ây, đầu có 
gap sự sợ hãi, ta sẽ sông được thoải mái.’ 
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Này các Tỷ-kheo, do quản thây sự sợ hãi thứ tư này về tương lai, như vậy 
là vừa đủ để Tỷ-kheo sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, đê chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đề chứng ngộ 
những gi chưa chứng ngộ. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo quản sát như sau: “Nay chúng Tăng hòa 
hợp, cùng nhau hoan hý, không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung 
một lời dạy. Nhưng rôi đến thời chúng Tăng chia rẽ. Khi chúng Tăng chia rẽ, 
thật không dě gì đề tác ý đến giáo pháp của các đức Phật. Thật không dễ øì để 
sống tại các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến 
với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh can 
trước khi thời 4y đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt... để chứng ngộ 
những gi chưa chứng ngộ. Và néu thành tựu trạng thái ây, dầu chúng Tăng có 
chia rẽ, ta vẫn sẽ sông được thoải mái.” 


Này các Tỷ-kheo, do quán thây sự sợ hãi thứ năm này về tương lai, như vậy 
là vừa đủ đề vị Tỷ-kheo sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần... để chứng 
ngộ những gi chưa chứng ngộ. 


Này các Tý-kheo, do quán thấy năm sự sợ hãi này về tương lai, thật là vừa 
đủ đề vị Tý-kheo sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần đề chứng đạt những 
gi chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những 
øì chưa chứng ngộ. 


IX. KINH SỰ SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI THỨ BA 
(Tafyaanagatabhayasufía) (A. III. 105) 


79. Có năm sự sợ hãi về tương lai, này các Ty-kheo, nay chưa sanh khởi 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các ông cân phải hoàn toàn rõ biết chúng: 
sau khi rõ biết, cần phải tinh tấn đoạn trừ chúng. Thé nào là năm? 


Này các Tỷ-kheo, sẽ có những vị Tỷ-kheo trong tương lai, thân không tu 
tập. gIỚI không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu 
tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, nêu họ truyền Đại 
giới cho các người khác, họ sẽ không có thê huấn luyện trong tăng thượng giới, 
trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các người ây sẽ trở thành những 
người thân không tu tap, gIỚI không tu tập, tâm không tu tập. tuệ không tu tập. 
Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, 
họ truyền Đại giới cho các người khác, họ không có thể huân luyện trong tăng 
thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các người ây sẽ trở 
thành những người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ 
không tu tập. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do Pháp ô nhiễm nên Luật bị ô nhiễm, 
do Luật ô nhiễm nên Pháp bị ô nhiễm. 

Này các Ty-kheo, đây là sự sợ hãi thứ nhất về tương lai, nay chưa sanh khởi 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cân phải hoàn toàn rõ biết sự sợ hãi 
ay. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cân phải tinh tân đề đoạn trừ sự sợ hãi ấ ây. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo trong tương lai sẽ trở thành những 
người thân không tu tập, gIỚI không tu tập, tâm không tu tập. tuệ không tu tập. 
Với thân không tu tập, gIỚI không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, họ 
làm Y chỉ sư cho các người khác. Họ không có thê huân luyện trong tăng thượng 
giói, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Những người ây sẽ trở thành 
những người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập. Các người ây, do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, 
tuệ không tu tập, lại làm Y chỉ sư cho những người khác, họ không có thể huân 
luyện trong tăng thượng giới, trong tắng thượng tâm, trong tắng thượng tuệ. Như 
vậy, này các Tý-kheo, do Pháp ô nhiễm nên Luật ô nhiễm, do Luật ô nhiễm nên 
Pháp ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương lai, nay chưa sanh khởi 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cần phải hoàn toàn rõ biết sự sợ hãi 
ây. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cân phải tinh tân để đoạn trừ sự sợ hãi ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai sẽ trở thành những 
người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. 
Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, khi 
họ thuyết vê Thắng pháp hay về Quảng thuyết (Wedalia), họ rơi vào hắc pháp, 
không có thê giác ngộ rõ ràng. Này các Ty-kheo, đây là do Pháp ô nhiễm nên 
Luật ô nhiễm, do Luật ô nhiễm nên Pháp ô nhiễm. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ ba. về tương lai, nay chưa sanh khởi 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cần phải hoàn toàn rõ biết sự sợ hãi 
ây. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cần phải tinh tên để đoạn tận sự sợ hãi ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong tương lai thân không 
tu tập, gIỚI không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu 
tập, giới không tu tập. tâm không tu tập, tuệ không tu tập, đối với các kinh tạng 
do Như Lai tuyên thuyết, thâm sâu, y nghĩa sâu kín, siêu thê, liên hệ dén tánh 
không: khi các kinh ây được thuyết giảng, họ không có nghe, họ không có lắng 
tai, họ không an trú tâm liễu giải; họ không nghĩ Tăng các kinh â ây cân phải học 
tập, cân phải học thuộc lòng. Còn những kinh điển do các thi sĩ làm, những bài 
thơ với những chữ văn hoa, với những câu văn hoa, thuộc ngoại điển do các đệ 
tử thuyết; khi các kinh ây được thuyết giảng, họ sẽ lắng nghe, họ Sẽ lóng tai, 
họ an trú tâm liễu giải. Các pháp ây, họ sẽ nghĩ cần phải học tập, cân phải học 
thuộc lòng. Này các Tỷ-kheo, đây là do Pháp ô nhiễm nên Luật ô nhiễm, do 
Luật ô nhiễm nên Pháp ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ tư về tương lai, nay chưa sanh khởi 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cân phải hoàn toàn rõ biết sự sợ hãi 
ây. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cân phải tinh tân đề đoạn tận sự sợ hãi å ây. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong tương lai thân không 
tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu 
tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, nên các trưởng lão 


CHƯƠNG V. NĂM PHÁP # 581 


Tỷ-kheo â ay sẽ sông day đủ, biếng. nhác, dẫn đâu trong thôi doa, từ bỏ gánh nặng 
viên ly, không có hăng hái tinh tân để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đê 
chứng. đặc những gi chưa chứng đặc, để chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ. 
Và quân chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. Họ sẽ trở thành những người 
sông đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong thôi doa, từ bỏ gánh nặng viễn ly, sẽ 
không hăng hái tinh tấn đê chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đê chứng đặc 
những gi chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, do Pháp ô nhiễm nên Luật ô nhiễm, do Luật ô nhiễm nên 
Pháp ô nhiễm. 

Này các Tý-kheo, đây là sự sợ hãi thứ năm về tương lai, hiện nay chưa sanh 
khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cân phải hoàn toàn rõ biết sự 
sợ hãi ây. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cân phải tinh tân đê đoạn tận sự 
sợ hãi ây. 


Này các Tý-kheo, năm sự sợ hãi về tương lai này, nay chưa sanh khởi nhưng 
sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi 
hoàn toàn rõ biết, các ông cân phải tinh tân để đoạn tận những sự sợ hãi ấy. 


X. KINH SỰ SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI THỨ TƯ 
(Catutthaanagatabhayasutta) (4. II. 108) 


80. Có năm sự sợ hãi về tương lai này, hiện chưa sanh khởi nhưng sẽ sanh 
khởi trong tương lai, các ông cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn 
toàn rõ biết, các ông cần phải tinh tấn đề đoạn tận những sợ hãi ấy. 


Này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo trong tương lai sẽ tham muôn các y tốt đẹp. 
Do họ tham muốn các y tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ các y nhặt nơi đồng rác; họ sẽ từ bỏ 
các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa văng: họ sẽ đi đến các làng, 
thị trân, kinh đô vua chúa và sông tại các chỗ ây. Vì nhân y áo, họ sẽ rơi vào 
những hành vi tâm câu không thích hợp. 


Này các Tý-kheo, đây là sự sợ hãi thứ nhất về tương lai, hiện nay chưa sanh 
khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cân phải hoàn toàn rõ biết sự 
sợ hãi ây. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cần phải tinh tên để đoạn trừ sự sợ 
hãi â Ây. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, những Tỷ-kheo trong tương lai sẽ tham muôn 
các đô ăn khất thực ngon lành. Do họ tham muôn các đô ăn khất thực ngon lành, 
họ sẽ từ bỏ nép sông khât thực, từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các 
trú xứ xa vắng. Họ sẽ đi vào các làng, thị trần, kinh đô của vua và sinh sông tại 
đây, tìm cầu các món ăn thượng vị hợp với đầu lưỡi. Do nhân đồ ăn khất thực, 
họ sẽ rơi vào nhiêu hành động tâm câu không thích hợp. 


Này các Tý-kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương lai, hiện nay chưa sanh 
khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cân phải hoàn toàn rõ biết sự 
sợ hãi ây. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cân phải tinh tên đề đoạn trừ sự sợ 
hãi â ây. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những .Tỷ-kheo trong tương lai sẽ tham muốn 
các sảng tọa tốt đẹp. Do họ tham muốn các sàng tọa tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ nếp 
sống dưới gốc cây, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xú 
xa văng. Họ sẽ đi vào các làng, thị trân, kinh đô của vua và sinh sông tại đây. Vì 
nhân sàng tọa, họ sẽ rơi vào nhiêu hành động tâm cầu không thích hợp. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ ba về tương lai, hiện nay chưa sanh 
khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cân phải hoàn toàn rõ biết sự 
sợ hãi ây. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cân phải tinh tân để đoạn trừ sự sợ 
hãi â ây. 


Lại nữa, này các lý-kheo, sẽ có những Ty-kheo trong tương lai sẽ sông 
liên hệ với Tỷ-kheo-mi, các Chánh học nữ, các Sa-di-m. Khi sông liên hệ với 
Tỷ-kheo-nmi, Chánh học nữ, Sa-di-ni, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là: Họ sẽ 
không thích thú sông Phạm hạnh, hay họ sẽ rơi vào một trong những tội lỗi ô 
nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui lại đời sống thê tục. 


Này các Tý-kheo, đây là sự sợ hãi thứ tư về tương lai, hiện nay chưa sanh 
khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cân phải hoàn toàn rõ biết sự 
sợ hãi ây. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cân phải tinh tên để đoạn trừ sự sợ 
hãi ấy. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong tương lai sông liên hệ 
VỚI các người có hệ lụy đến khu vườn, với các Sa-di. Khi sống liên hệ với các 
người có hệ lụy đến khu vườn và với các Sa-di, này các Ty-kheo, được chờ đợi 
là: Họ sẽ sông và tận hưởng các vật liệu cất chứa, và họ sẽ làm các thô tướng 
đối với đất đai và đối với các sản phẩm trồng trọt. 


Này các Tý-kheo, đây là sự sợ hãi thứ năm về tương lai, hiện nay chưa sanh 
khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cân phải hoàn toàn rõ biết sự 
sợ hãi ây. Sau khi hoàn toản rõ biết, các ông cân phải tinh tân để đoạn tận sự 
sợ hãi ây. 


Năm sự sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, hiện nay chưa sanh khởi 


nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cần phải tinh tân để đoạn tận những sợ hãi ấy. 
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IX. PHẨM TRƯỞNG LÃO 
(THERAVAGG4) 


I. KINH KHẢ ÁI (Rajanīyasutta) (A. III. 110) 


81. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thé nào là năm? BỊ tham ái bởi 
những gi khả ái, bị hiềm hận bởi những gì đáng hiềm hận, bị si mê bởi những 
gi đáng si mê, bị phan nộ bởi những gì đáng phan nộ, bị say đắm bởi những gi 
đáng say đăm. 


Thành tựu năm pháp nảy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đỗi với 
các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


Thành tựu năm pháp này, nảy các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo trưởng lão đỗi với 
các vi đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. Thé nào là năm? Không bị tham ái bởi những gi khả ái, không 
bị hiểm hận bởi những øì đáng hiềm hận, không bị sĩ mê bởi những gì đáng sĩ 
mê, không bị phan nộ bởi những gì dang phan nộ, không bị say dim bởi những 
øì đáng say đăm. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo trưởng lão đối với 
các vi đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


II. KINH LY THAM (Vứarãgasufía) (A. II. 111) 


82. Thành tựu năm pháp, này các 1ỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đối với 
các vị đông Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thế nào là năm? Không ly tham, 
không ly sân, không ly s1, hư ngụy và não hại. 


Thành tựu năm pháp nảy, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
kính trọng, không được làm gương để tu tập. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo trưởng lão đôi với 
Các VỊ đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. Thê nào là năm? Ly tham, ly sân, ly si, không hư ngụy và 
không não hai. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đối với 
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Các VI đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
guong đê tu tập. 


II. KINH LUA ĐẢO (Kuhakasutta) (A. III. 111) 


83. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đối với 
các vị đông Phạm hạnh không được ai mộ, không được ưa thích, không được tôn 
trọng, không được làm gương để tu tập. Thế nào là năm? Lia đảo (kuhaka),” 
siêm ninh (/apako), hiện tướng (nemifrika), gièm pha, lấy lợi cầu lợi. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo trưởng lão đôi với 
các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo trưởng lão đối với 
Các vi đồng Phạm hạnh được ai mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. Thé nào là năm? Không lừa đảo, không siêm ninh, không hiện 
tướng, không gièm pha, không lây lợi câu lợi. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo trưởng lão đôi với 
các vi đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


IV. KINH KHÔNG CÓ LÒNG TIN (Assaddhasutta)” (A. III. 112) 


84. Thành tựu năm pháp, này các Tý- -kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thé nào là năm? Không tín, không 
hồ then, không biết sợ tội lỗi, biêng nhác và ác tuệ." 


Thành tựu năm pháp này, này các 1y: -kheo, vị Tý-kheo trưởng lão đôi với 
các vị đông Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đôi với 
các VỊ đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
guong để tu tập. Thế nào là năm? Có lòng tin, có hồ thẹn, có biết sợ tội lỗi, tinh 
cân tinh tân và có tuệ. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đối với 
Các VỊ đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


V. KINH KHÔNG KHAM NHÂN (Akkhamasutta) (A. III. 112) 


85. (Như kinh trên, chỉ khác về năm pháp: “Không kham nhẫn đối với các 
sắc, không kham nhân đối với các tiếng, không kham nhân đối với Các hương, 
không kham nhãn đối với các vị, không kham nhẫn đối với các xúc.” Còn về 


% Xem D. I. 8; Wism. 23. 
? Bản tiếng Anh của PTS: Faith, nghĩa là Lòng tin. 
% Xem A. V. 101; D. II. 252; M. L 43; S. II. 159. 
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năm thiện pháp là: “Kham nhân đôi với các sắc... các tiêng... các hương... các 
VỊ... các xúc” 


VI. KINH VÔ NGAI GIẢI (Pațisambhidāpattasutta) (A. III. 113) 


86. Thành tyu năm pháp, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo trưởng lão đối với 
Các VỊ đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. Thế nào là năm? Đạt được Nghĩa vô ngại giải; đạt được Pháp 
VÔ ngại giải; đạt được Từ vô ngại giải; đạt được Biện tài vô ngại gIẢI; đối VỚI 
các sự việc, các vị đồng Phạm hạnh can phải làm, hoặc lớn hay nhỏ, vị ây thiện 
xảo, không có biêng nhác, thành tựu trí phương tiện, ở đây vừa đủ để làm, vừa 
đủ đề khiên người làm. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo trưởng lão đối với 
các VỊ đồng Phạm hạnh được ái mộ, được khả ý, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


VII. KINH BẬC GIỚI HẠNH (Sï7favarfasuffa)°” (A. III. 113) 


87. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đối với 
các VỊ đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. Thế nào là năm? 


VỊ trưởng lão có giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ của Giới bôn, đây đủ 
oai nghi chánh hanh, thây sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, chấp nhận và học 
tập các học pháp.” Vi ấy nghe nhiêu, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được 
nghe; các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, để cao đời 
sông Phạm hạnh hoàn toàn day đủ, thanh tịnh; những pháp â ây, vị ây đã nghe 
nhiêu, đã năm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiêu lần, chuyên ý quán sát, khéo thành 
tựu nhờ chánh kiên. Vị ay thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý 
nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, không phêu phao, giải thích nghĩa lý 
minh xác.” Vị ây chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, 
chứng được không phí sức bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại 
lạc trú. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đối với 
Các vi đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương đỀ tu tập. 


VIII. KINH VỊ TRƯỞNG LÃO (Therasuffa) (A. III. 114) 


88. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo trưởng lão đem lại 
bât hạnh cho đa số, đem lại không an lạc cho đa sô, đem lại không lợi ích, bất 
hạnh, đau khô cho chư thiên và loài người. Thế nào là năm? 


*' Bản tiếng Anh của PTS: Virtue, nghĩa là Giới đức. 
°% Xem A. IV. 140; D. III. 78; It. 96. 
°? Xem A. IV. 279; D. II. 115; M. II. 166. 
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Vị trưởng lão là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày. 

VỊ ây được nhiều người biết đến, có danh vọng, được một số đông người tại 
gia, xuât gia đoanh vây. 

Vi ây nhận được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
được phẩm trị bệnh. 


Vị ây là bậc nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được nghe; 
các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao đời sông 
Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh tịnh; những pháp â ây, vị ây đã nghe nhiều, 
đã năm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến. 


VỊ â ay có tà kiến, có tri kiến điên đảo; vị ây làm cho nhiều người từ bỏ Diệu 
pháp, chấp nhận phi Diệu pháp. 


Vì vị Tỷ-kheo trưởng lão là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, nhiều người 
làm theo tri kiến vị ây. Vì vị ay được nhiều người biết đến, có danh vọng, được 
một SỐ đông người tại gia, xuât gia đoanh vậy, nhiêu người làm theo tr1 kiến vị 
ây. Vì rằng vị ây nhận được các vật dụng cần thiết như y, đồ š ăn khát thực, sảng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, nhiêu người làm theo tri kiến vị ấy. Vì răng vị ây là 
bậc nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được nghe, nhiều người 
làm theo tri kiến vị ây. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị lý-kheo trưởng lão đem lại 
bất hạnh cho đa số, đem lại không an lạc cho đa sô, đem lại không lợi ích, bất 
hạnh, đau khô cho chư thiên và loài người. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo trưởng lão đem lại 
hạnh phúc cho đa sô, đem lại an lạc cho đa sô, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho chư thiên và loài người. Thế nào là năm? 


Vì trưởng lão là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày. 


VỊ â ây được nhiêu người biết dén, có danh vọng, được một số đông người tại 
gia, xuât gia đoanh vây. 


VỊ ay nhận được các vật dụng can thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
được phẩm trị bệnh. 


Vị ây là bậc nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được nghe; 
các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, để cao đời sông 
Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh tịnh; những pháp â ây, vị ây đã nghe nhiều, 
đã năm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiêu lân, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến. 

Vị ấy có chánh kiến, không có tri kiên điên đảo; vị ây làm cho nhiều người 
từ bỏ phi Diệu pháp, chấp nhận Diệu pháp. 

Vi vị Ty-kheo trưởng lão là bậc kỳ cựu xuất gia đã lâu ngày, nhiêu nguòi 
làm theo tri kién vi ây. VÌ vị Tỷ-kheo trưởng lão đã được nhiều người biết đến, 
có danh vọng, được số đông người tại gia, xuất gia đoanh vây, nhiêu người làm 
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theo tri kiến VỊ ây. Vì răng vị Tỷ-kheo trưởng lão nhận được các vật dụng can 
thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhiều người làm theo 
tri kiến vị ây. Vì răng vị Tỷ-kheo trưởng lão là bậc nghe nhiêu, thọ trì điều được 
nghe, tích tập điều được nghe, nhiêu người làm theo tri kiến vị ấy. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão đem lại 
hạnh phúc cho đa sô, đem lại an lạc cho đa sô, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho chư thiên và loài người. 


IX. KINH VỊ HỮU HỌC THỨ NHẤT (Pz/hamasekhasufía) (A. III. 116) 


89. Năm pháp, này các Tý-kheo, khiến Tỷ-kheo Hữu học thối chuyên. Thế 
nào là năm? Ưa sự nghiệp, ưa đàm luận, ưa ngủ, ưa có quân chúng, không quán 
sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, khiến Tỷ-kheo Hữu học thối chuyên. 
Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ-kheo Hữu học thối 


chuyền. Thé nào là năm? Không ưa sự nghiệp, không ưa đàm luận, không ưa 
ngủ, không ưa có quân chúng, quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, không khiến Tỷ-kheo Hữu học thối chuyền. 


X. KINH VỊ HỮU HỌC THỨ HAI (Dutiyasekhasutta) (A. III. 116) 

90. Năm pháp, này các Tỷ-kheo, khiến Tý-kheo Hữu học thối chuyên. Thế 
nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo Hữu học có nhiều công việc, có nhiều 
việc phải làm, khéo léo trong công việc phải làm, từ bỏ độc cư thiền tịnh, không 
chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thu nhật khiên Tý-kheo Hữu học 
thôi chuyên. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo Hữu học suốt ngày làm những công 
việc nhỏ nhặt, từ bỏ độc cư thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ hai khiến vị Tỷ-kheo Hữu học thôi chuyền. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Hữu học sống liên hệ nhiều với các vị 
tại gia và xuất gia, hệ lụy với các sự việc tại gia không thích đáng, từ bỏ độc 
cư thiên tịnh, không chuyên chủ vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ ba khiến 
Tý-kheo Hữu học thối chuyền. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo Hữu học đi vào làng quá sớm, tử giã 
làng quá muộn, từ bỏ độc cư thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ tư khiến vị Tý-kheo Hữu học thôi chuyền. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo Hữu học đối với các câu chuyện 
nghiêm trang, khai tâm, như các câu chuyện về ít dục, câu chuyện về tri túc, 
câu chuyện vệ viễn ly, câu chuyện về không hội họp, câu chuyện về tinh cân 
tinh tấn, câu chuyện về Giới, câu chuyện về Định, câu chuyện về Tuệ, câu 
chuyện về Giải thoát, câu chuyện về Giải thoát tri kiên; các câu chuyện 4 ây, vi 
ây có được có khó khăn, có được có mệt nhọc, có được có phí sức. VỊ ây từ 
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bỏ độc cư thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ 
năm khiến vị Tỷ-kheo Hữu học thối chuyên. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tỷ-kheo Hữu học thối 
chuyền. Thê nào là năm? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo Hữu học không có nhiều công việc, 
không có nhiêu việc phải làm, không khéo léo trong công việc phải làm, không 
từ bỏ độc cư thiên tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ nhật 
không khiến vị Tỷ-kheo Hữu học thôi chuyên. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vi Tỷ-kheo Hữu học không suốt ngày làm những 
công việc nhỏ nhặt, không từ bỏ độc cư thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh 
chỉ. Đây là pháp thứ hai không khiến vị Tỷ-kheo Hữu học thôi chuyền. 


Lại nữa, này các 1ý-kheo, vị Ty-kheo Hữu học không sông liên hệ nhiều 
với các vị tại gia và xuất gia, không hệ lụy với các việc tại gia không thích đáng, 
không từ bỏ độc cư thiên tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ 
ba không khiến vị Tỷ-kheo Hữu học thôi chuyền. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, vi Ty-kheo Hữu học không đi vào làng quá sớm, 
không từ giã làng quá muộn, không từ bỏ độc cư thiên tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ tư không khiến vị Tỷ-kheo Hữu học thối chuyền. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo Hữu học đối với các câu chuyện 
nghiêm trang, khai tâm, như câu chuyện vê ít dục, câu chuyện về tri túc, câu 
chuyện về viên ly, câu chuyện về không hội họp, câu chuyện về tinh cần tinh 
tân, câu chuyện vệ giới, câu chuyện về định, câu chuyện vê tuệ, câu chuyện về 
giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiên; các câu chuyện ấy, vị ây có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, không từ bỏ 
độc cư thiên tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ năm không 
khiến vị Tỷ-kheo Hữu học thối chuyên. 

Năm pháp nảy, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tý-kheo Hữu học 
thôi chuyên. 
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X. PHẨM KAKUDHA 
(KAKUDHAVAGG4) 


I. KINH ĐÂY ĐỦ THỨ NHẤT (Pathamasampadäsufa) (A. III. 118) 


91. Này các Tỷ-kheo, có năm đây đủ này. Thê nào là năm? Tín day đủ, giới 
đây đủ, nghe đây đủ, thí đầy đủ, tuệ đây đủ. 


Này các Tỷ-kheo, đây là năm đây đủ. 


II. KINH ĐÂY DU THỨ HAI (Dutiyasampadasutta) (A. III. 119) 


92. Nay cac Ty-kheo, co nam day du này. Thế nào là năm? Giới đây đủ, 
định đây đủ, tuệ đây đủ, giải thoát đây đủ, giải thoát tri kiến day đủ. 


Này các Tý-kheo, đây là năm đây đủ. 


III. KINH TRÅ LỚI (Byãkarapasuf/a) (A. III. 119) 

93. Này các Ty-kheo, có năm cách trả lời về chánh trí này. Thế nào là năm? 
Vì dan độn, vì ngu si trả lời về chánh trí; vì ác dục, vì bị dục chi phối trả lời về 
chánh trí; vì kiêu mạn, vì tâm tán loạn trả lời về chánh trí; vi tang thượng mạn 
trả lời về chánh trí; vì hoàn toàn chơn chánh trả lời về chánh trí. 


Này các Tỷ-kheo, có năm cách trả lời về chánh trí này. 


IV. KINH LẠC TRÚ (Phãswyihãrasufa) (A. III. 119) 

94. Này các Tý-kheo, có năm lạc trú này. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo: VỊ Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bât thiện, chứng đạt 
và an trú Thiên thu nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ... 
Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiên thứ tư... Do đoạn tận các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, những pháp này là năm lạc trú. 


V. KINH BAT ĐỘNG (Akuppasutta) (A. III. 119) 

95. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, Ty-kheo không bao lâu thể nhập 
vào bất động.! Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đạt được Nghĩa vô ngại giải, đạt được 
Pháp vô ngại giải, đạt được Từ vô ngại giải, đạt được Biện tài vô ngại giải, quán 
sát tâm như đã được giải thoát. 


100 Akuppa. AA. III. 277: Akuppamii arahatfam (“Båt động” tức chỉ cho trạng thái không dao động của 
bậc A-la-hán). 
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Thành tựu năm pháp nảy, này các Tý-kheo, Ty-kheo không bao lâu thể nhập 
vào bât động. 


VI. KINH THỌ TRÌ PHÁP ĐÃ NGHE (Sutadharasutta) (A. III. 120) 


96. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo thực hành niệm hơi 
thở vô hơi thở ra, không bao lâu thê nhập vào bất động. Thế nào là năm? 


® đây, này các Ty-kheo: Ty-kheo muôn không có nhiêu, công việc không 
có nhiều, nuôi sông dè dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; ăn uống 
ít, không chuyên lo về bao tử; ít thụy miên, chuyên chú trong giác tỉnh; nghe 
nhiều, thọ trì nhiều, tích lũy điều đã nghe, các pháp nào sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có văn, có nghĩa, tán than Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, 
các pháp ây, Tỷ-kheo đã nghe nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, 
chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến; quán sát tâm như đã được 
giåi thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành niệm hơi thở 
vô hơi thở ra, không bao lâu thê nhập vào bất động. 


VII. KINH NÓI CHUYÊN (Kathāsutta) (A. II. 120) 

97. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo: Tý-kheo muốn không có nhiêu, việc làm không 
có nhiều, nuôi sông dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời; ăn uông ít, 
không chuyên lo vê bao tử; ít thụy miên, chuyên chú vào giác tinh; đối với các 
câu chuyện nghiêm trang, khai tâm, như câu chuyện vệ ít dục, câu chuyện vè 
tri túc, câu chuyện vê viên ly, câu chuyện vê không hội họp, câu chuyện vê tinh 
cân tinh tan, câu chuyện vê giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu 
chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện ấy, vị ấy 
có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức; VỊ 
ây quán sát tâm như đã được giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập niệm hơi thở 
vô hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. 


VIII. KINH SÓNG Ó RUNG (4raññakasuffa) (A. III. 121) 
98. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm cho sung mãn niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thê nhập vào bat động. Thê nào là năm? 
Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo muốn không có nhiêu, việc làm không 
có nhiêu, nuôi sông dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời; ăn uông it, 
không chuyên lo vê bao tử; ít thụy miên, chuyên chú vào giác tỉnh; sông ở trong 
rừng, sông tại các trú xứ xa văng; quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo làm cho sung mãn 
niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thê nhập vào bất động. 
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IX. KINH CON SƯ TU (SThasutta) (A. II. 121) 


99. Con sư tử, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiêu, từ hang đi ra; sau khi từ 
hang đi ra, nó duỗi chân; sau khi nó duỗi chân, nó ngó xung quanh cả bên 
phương; sau khi nó ngó xung quanh cả bốn phương, ba lần nó rêng tiêng rồng 
con sư tử; sau khi ba lân rông tiếng rồng con sư tử, nó ra di tìm THÔI. Nếu nó vô 
bắt con vol, nó vô bắt råt cân thận chu đáo, không phải không cân thận chu đáo. 
Nếu nó vô bắt con thủy nguu (mahisa), nó vô bắt rất cân thận chu đáo, không 
phải không cân thận chu đáo. Nếu nó vô bắt con báo, nó vô bắt rất cân thận chu 
đáo, không phải không. cần thận chu đáo. Nếu nó vô bắt các con vật nhỏ khác 
như thỏ hay mèo, nó vô bắt rât cần thận chu đáo, không phải không cần thận 
chu đáo. Vì cớ sao? “Mong răng uy lực của ta không có thất bại.” 


Con sư tử, này các Ty-kheo, là đồng nghĩa với bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác. Khi Như Lai thuyệt pháp cho hội chúng, tức là rêng tiếng rêng con sư 
tử. Này các Tỷ-kheo, nếu Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo, Như Lai 
thuyết pháp hết sức cần thận chu đáo, không phải không cần thận chu đáo. Nếu 
Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo- -ni, Như Lai thuyết pháp hết sức cân 
thận chu đáo, không phải không cân thận chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp 
cho các hàng nam cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cần thận chu đáo, không 
phải không cần thận chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hang nữ cư sĩ, 
Như Lai thuyết pháp hết sức cần thận chu đáo, không phải không cân thận chu 
đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng phàm phu, cho đến các người bắt 
chim hay xin ăn, Như Lai thuyết pháp hết sức cân thận chu đáo, không phải 
không cân thận chu đáo. Vì cớ sao? Vì Như Lai là bậc tôn trọng Pháp, này các 
Tỷ-kheo, là bậc tôn kính Pháp. 


X. KINH TÔN GIÁ KAKUDHA (Kakudhatherasufa) (A. II. 122) 


100. Một thời, Thé Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Lúc bấy giờ, 
Kakudha, người xứ Koliya, là thị giả của Tôn giả Mahãmoggallana, vừa mệnh 
chung và sanh ra với một thân do ý tạo, thân ây VỚI tỰ thê có được [to rong) ví 
như hai hay ba thửa ruộng làng ở Magadha. SEVILA Ấy, với tự thể như vậy, không 
làm cho tự mình hay làm cho người khác bị bệnh. Rôi thiên tử Kakudha đi đến 
Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahãmogøallãna rồi 
đứng một bên. Thiên tử Kakudha thưa với Tôn giả Mahamogøallana: 

— Thưa Tôn giả, Devadatta có khởi lên ý muôn như sau: “Ta sẽ lãnh đạo 
chúng Tăng.” Với tâm khởi lên như vậy, thưa Tôn giả, thân thông của Devadatta 
bị thôi thât. 

Thiên tử Kakudha nói lên như vậy, nói như vậy xong, đánh lễ Tôn giả 
Mahämoggalläna, thân phía hữu hướng về ngài rôi bién mat tại chỗ. Rồi Tôn 
giả Mahamoggallầna di đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Mahāmoggallāna bạch Thế Tôn: 


'9L Chú giải: Tigavufa tức khoảng 6 dăm. 
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- Bạch Thế Tôn, Kakudha, người xứ Koliya, là thị giả của con, vừa mệnh 
chung và sanh ra!” với thân do ý tạo thành, thân ây với tự thể có được [to rộng] 
ví như hai hay ba thửa ruộng làng ở Magadha. VỊ ây với tự thể như vậy, không 
làm cho tự mình hay làm cho người khác bị bệnh. Rồi thiên tử Kakudha đi đến 
con; sau khi đến, đảnh lễ con rôi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, bạch 
Thê Tôn, thiên tử Kakudha thưa với con: “Thưa Tôn ø1ả, Devadatta có khởi lên 
ý muốn như sau: “Ta sẽ lãnh đạo chúng Tăng. Với tâm khởi lên như vậy, thưa 
Tôn giả, thần thông của Devadatta bị thối thât.” Thiên tử Kakudha, bạch Thế 
Tôn, nói lên như vậy. Nói như vậy xong, thiên tử Kakudha đảnh lễ con rôi thân 
phía hữu hướng về con rồi bién mắt. 


— Này Moggallana, có phải ông với tâm của mình biết được tâm của thiên tử 
Kakudha rằng: “Điều gì thiên tử Kakudha nói lên, tật cả đều là như vậy, không 
thê khác được”? 

- Bạch Thế Tôn, với tâm của con, con biết được tâm của thiên tử Kakudha 
răng: “Điêu gi thiên tử Kakudha nói lên, tất cả đều là như vậy, không thé 
khác được.” 

— Này Mogøallana, hãy phòng hộ lời nói này! Này Moggallầna, hãy phòng 
hộ lời nói này! Nay kẻ ngu s1 ây sẽ tự mình thấy rõ mình. Này Moggallāna, có 
năm bậc Đạo sư này có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào là năm? 

Ở đây, này Moggallāna, có vị Đạo sư giới không thanh tịnh lại tự cho răng: 
“Ta có giới thanh tịnh. Giới của ta thanh tịnh, trong sáng, không có ué nhiễm.” 
Nhưng các đệ tử biết về vị åy như sau: “Tôn giả Đạo sư này có giới không thanh 
tịnh, lại tự nghĩ răng: “Ta có giới thanh tịnh. Giới của ta thanh tịnh, trong sáng, 
không ué nhiễm.” Nêu chúng ta tin cho các cư sĩ biết như vậy thời vị Đạo sư 
sẽ không bằng lòng. Và nếu vị ấy không băng lòng thời chúng ta sẽ xử sự như 
thế nào mới được.” Và vị ây nhận được các vật dụng nhu yếu như y, đồ ăn khât 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những gi tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ được biết 
do việc làm ây. Như vậy, này Moggallãna, các đệ tử che chở giới cho bậc Đạo 
sư, và bậc Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chở vê giới cho mình. 

Lại nữa, này Moggallana, ở đây có bậc Đạo sư mạng sông không thanh 
tịnh lại tự cho răng: “Ta có mạng sông thanh tịnh. Mạng sông của ta thanh tịnh, 
trong sáng, không có ué nhiễm. ” Nhưng các đệ tử biết về vị ay như sau: “Vi Tôn 
giá Đạo sư này có mạng sông không thanh tịnh lại tự nghĩ răng: “Ta có mạng 
sông thanh tịnh. Mạng sông của ta thanh tịnh, trong sang, không uê nhiễm.” Nếu 
chúng ta tin cho các cư sĩ biết như vậy thời vị Đạo sư ây không băng lòng. Và 
nêu v] ây không băng lòng thòi chúng ta sẽ xử sự như thê nào mới được.” Và vị 
ây nhận được các vật dụng nhu yêu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. Những gi tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ được biết do việc làm ấy. Như vậy, 


102 Upapanna. Xem A. IV. 225. Chữ này dùng tương phản với paccajata đỗi với hữu tình phải tái sanh 
vào một chô khác, không phải ở đây. 
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này Mogøallana, các đệ tử che chở mạng sông cho bậc Đạo sư, và bậc Đạo sư 
như vậy chờ đợi các đệ tử che chở mạng sông cho mình. 

Lại nữa, này Moggallana, ở đây có bậc Đạo sư thuyết pháp không thanh 
tịnh lại tự cho răng: “Ta thuyết pháp thanh tịnh. Sự thuyết pháp của ta thanh 
tịnh, trong sáng, không có ué nhiễm.” Nhưng các đệ tử biết về vị ây như sau: 
“VỊ Tôn giả Đạo sư này thuyết pháp không thanh tịnh lại tự nghĩ răng: “Ta 
thuyêt pháp thanh tịnh. Sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sang, không ué 
nhiêm.” Nêu chung ta tin cho cac cu si biết như vậy thời vị Đạo sư ây sẽ không 
bảng lòng. Và nêu vi ây không băng lòng thời chúng ta sẽ xử sự như thế nào 
mới được.” Và vị ây nhận được các vật dụng nhu yếu như y, đô ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những gi tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ được biết do 
việc làm ây. Như vậy, này Moggallāna, các đệ tử phòng hộ cho sự thuyết pháp 
của bậc Đạo sư, và bậc Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chở cho sự thuyết 
pháp của mình. 

Lại nữa, này Mogøgallana, ở đây có bậc Đạo sư trả lời không thanh tịnh lại 
tự cho răng: “Ta trả lời thanh tịnh. Sự trả lời của ta thanh tịnh, trong sảng, không 
có uê nhiễm.” Nhưng các đệ tử biết về vị ây như sau: “Vị Tôn giả Đạo sư này 
trả lời không thanh tịnh lại nghĩ rằng: “Ta trả lời thanh tịnh. Sự trả lời của ta 
thanh tịnh, trong sáng, không uê nhiễm. Nếu chúng ta tin cho các cư sĩ ï biết như 
vậy thời vị Đạo sư ây sẽ không bằng lòng. Và nêu vi ây không băng lòng thời 
chúng ta sẽ xử sự như thế nào mới được.” Và vị ấy nhận được các vật đụng nhu 
yếu như y, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những gi tự ngã sẽ 
làm, tự ngã sẽ được biết do việc làm ây. Như vậy, này Moggallana, các đệ tử 
che chở cho sự trả lời của bậc Đạo sư, và bậc Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử 
che chở cho sự trả lời của mình. 

Lại nữa, này Mogøsallana, ở đây có bậc Đạo sư tri kiến không thanh tịnh lại 
tự cho răng: “Ta có tri kiến thanh tịnh. Tri kiên của ta thanh tịnh, trong sáng, 
không có uê nhiễm.” Nhưng các đệ tử biết về vị ây như sau: “Vị Tôn giả Đạo 
sư nảy tri kiên không thanh tịnh lại tự nghĩ rằng: ‘Ta có tri kiên thanh tịnh. Tri 
kiên của ta thanh tịnh, trong sáng, không có ué nhiễm. Nếu chúng ta tin cho các 
cư sĩ biết như vậy thời vị Đạo sư sẽ không băng lòng. Và nêu vi ay không băng 
lòng thời chúng ta sẽ xử sự như thê nào mới được.” Và vị ây nhận được các vật 
dụng nhu yêu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những gi 
tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ được biết do việc làm ây. Nhu vây, này Moggallāna, 
các đệ tử che chở cho tri kiến của bậc Đạo sư và bậc Đạo sư như vậy chờ đợi 
các đệ tử che chở cho tri kiến của mình. 

Này Moggallāna, Ta có giới thanh tịnh, và Ta tự rõ biết: “Giới của Ta thanh 
tịnh, trong sáng, không có ué nhiễm.” Các đệ tử không có che chở cho Ta về 
giới, và Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta vê giới. Mạng sông của Ta 
thanh tịnh, Ta tự rõ biết: “Mang sông của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có uế 
nhiễm.” Các đệ tử không có che chở Ta về mạng sông, và Ta không có chờ đợi 
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các đệ tử che chở cho Ta về mạng sông. Sự thuyết pháp của Ta thanh tịnh, Ta 
tự rõ biết: “Sự thuyết pháp của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có ué nhiễm.” 
Các đệ tử không có che chở Ta về thuyết pháp, và Ta không có chờ đợi các đệ 
tử che chở Ta về thuyết pháp. Các câu trả lời của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: 
“Các câu trả lời của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có ué nhiễm.” Các đệ tử 
không có che chở Ta về các câu trả lời, và Ta không có chờ đợi các đệ tử che 
chở Ta về các câu trả lời. Tri kiên của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: “Tri kiên của 
Ta thanh tịnh, trong sáng, không có uê nhiễm.” Các đệ tử không có che chở Ta 
về tri kiên, và Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta về tri kiến. 
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XI. PHẨM AN ON TRÚ 
(PHASUVIHARAVAGGA) 


I. KINH DANG SO HAI (Sarajjasutta) (A. III. 127) 

101. Này các Tỷ-kheo, có năm pháp này làm cho bậc Hữu học không sợ 
hãi. Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có 
tinh cần tinh tân, có trí tuệ. Điêu øì làm cho kẻ không có lòng tin sợ hãi, này 
các Tý-kheo, điều ấy không làm cho người có lòng tin sợ hãi; do vậy, pháp 
này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. Điều gì làm cho kẻ có ác giới 
sợ hãi, này các Tỷ-kheo, điều ay không làm cho người có giới sợ hãi; do vậy, 
pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. Điêu gi làm cho kẻ ít 
nghe sợ hãi, này các Tý-kheo, điều ây không làm cho người nghe. nhiêu sợ hãi; 
do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. Điều gì làm cho 
kẻ biêng nhác sợ hãi, này các Tỷ-kheo, điều ây không làm cho người tinh cần 
tỉnh tân sợ hãi; do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. 
Điều gì làm cho kẻ có ác tuệ sợ hãi, này các Tý-kheo, điêu ây không làm cho 
người có trí tuệ sợ hãi; do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không 
sợ hãi. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, là các pháp làm cho bậc Hữu học không 
sợ hãi. 


II. KINH ĐÁNG NGHI NGO (Ussafikifasutta) (A. III. 128) 


102. Thành tựu năm pháp, này các 1ý-kheo, một Tỷ-kheo bị mất sự tin 
tưởng và bị nghi ngờ là ác Tỷ-kheo, dâu cho vị ây đã đạt được bất động.!9 Thế 
nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến chỗ dâm nù,” đi đến nhà đàn bà 
góa, di đến nhà có con gái lớn tuôi, hay đi đến nhà các hoạn quan, hay đi đến 
chỗ các Tỷ-kheo-ni. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo bị mất sự tin 
tưởng và bị nghi ngờ là ác Tý-kheo, dâu cho vị ây đã đạt được bất động. 


! Nguyên bản là api akuppadhama. Akuppa tức là vị đã đoạn tận các lậu hoặc. AA. II. 278: Api 
akuppadhammopiti api akuppadhammo khinasavo samanopi parehi papabhikkhuhi ussahkitaparisankito 
hofifi affho (“Dâu cho vị ây đã đạt được bât động” có nghĩa là dâu cho vị ây không dao động, đang là 
bậc đoạn tận lậu hoặc, mà bị mât tin tưởng và bị nghi ngờ là bởi các ác Tỷ-kheo khác). 

! Xem Vin. I. 70; Vbh. 246. 
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II. KINH KÉ AN TRỘM LỚN (Mahãcorasuffa) (A. III. 128) 


103. Thành tựu năm chi phân, này các Tý-kheo, một kẻ ăn trộm lón!” xâm 
nhập vào nha cửa, mang. đồ ăn trộm ra đi, thành người ăn trộm riêng rẽ, thành 
kẻ cướp chặn đường. Thé nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự hiểm trở [của con 
đường], dựa vào sự rậm rạp [của núi rừng], dựa vào quyên thé, là kẻ hối lộ, là 
kẻ ăn trộm một minh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự hiểm trở? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào các con sông khó lội qua 
hay núi non hiệm trở. Như vậy, này các Ty-kheo, là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự 
hiêm trở. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự rậm rạp? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự rậm rạp của cỏ cây, bụi 
cây và rừng rậm hoang vu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là kẻ ăn trộm lớn dựa 
vào sự rậm rạp. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào uy lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào vua hay các vị đại thần của 
vua. Người â ây suy nghĩ như sau: “Nếu có ai nói điều gì về ta, các vị vua nay hay 
các vi đại thân của vua sẽ nói những lời che chở cho ta.” Nếu có ai nói điều gì 
về người Ấy, các vua và các vị đại thân sẽ nói những lời che chở cho người ây. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là kẻ ăn trộm lớn dựa vào uy lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào hôi lộ tài sản? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn giảu CÓ, CÓ tiền của nhiêu, có tài sản 
lớn. Người â ay nghĩ như sau: “Nếu có al nÓI gì đến ta, tử nay ta sẽ hồi lộ người 
ây với tài sản.” Nếu có người nói gì đến người ấy, người ây liên hôi lộ với tài 
sản. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là kẻ ăn trộm lớn hôi lộ với tài sản. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là kẻ ăn trộm lớn, là kẻ ăn trộm riêng rẽ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ ăn trộm lớn đoạt các tài vật một mình. Vì cớ 
sao? Người ây suy nghĩ: “Mong răng không ai bàn bạc chỗ trôn với ta rồi làm ta 
rôi loạn.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là kẻ ăn trộm lớn, là kẻ ăn trộm riêng rẽ. 


Thành tựu năm chi phân này, kẻ ăn trộm lớn xâm nhập vào nhà cửa, mang 
đô ăn trộm ra đi, thành người ăn trộm riêng rẽ, thành người cướp chặn đường. 


Cũng vậy, này các 1ý-kheo, thành tựu năm pháp này, kẻ ác Tỷ-kheo tự 
mình xử sự như kẻ mất gốc, bị tôn thương, có tội lỗi, bị những bậc trí quở trách, 
và làm nhiều điều vô phước. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các 1ỷ-kheo, ác Tý-kheo dựa vào hiêm trở, dựa vào rậm rạp, dựa 
vào uy lực, hôi lộ tài sản và hành động một mình. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào hiểm trở? 


105 Xem A. I. 153; Vin. II. 89. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, ác Tý-kheo thành tựu thân nghiệp hiểm nạn, thành 
tựu ngữ nghiệp hiểm nạn, thành tựu ý nghiệp hiểm nạn. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là ác Tỷ-kheo dựa vào hiểm trở. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo dựa vào rừng rậm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, ác Tỷ-kheo có tà kiến và thành tựu tri kiến cực 
đoan.!° Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ác Tỷ-kheo dựa vào rừng rậm. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào uy lực? 

Ở đây, này các Tý-kheo, ác Tý-kheo dựa vào vua và các vi đại than cua vua. 
Người â ây suy nghĩ: “Nếu có ai nói gì VỆ fa, các vua ây và các đại thần ây sẽ nói 
lời với mục đích che chở cho ta.” Nếu có ai nói gì về người ấy, các vua chúa 
hay các vi đại thần của vua, nói lời với mục đích che chở nguòi Ây. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là ác Tỷ-kheo dựa vào uy lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo hối lộ tài sản? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo nhận được các vật dụng nhu yếu như 
y, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh. Người â ây suy nghĩ như sau: 
“Nếu có ai nói gi vê ta, ta sẽ hối lộ người ây với vật dụng thâu được.” Và nếu 
có người nói gì về người ấy, người ây hồi lộ với vật dụng thâu được. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo hối lộ với tài sản. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo hành động một mình? 
Ở đây, này các Ty-kheo, ac Tỷ-kheo sông một mình tức là ở các địa phương 


biên địa. Tại đấy, vị ây đến các gia đình và nhận được các lợi dưỡng. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là ác Tỷ-kheo hành động một mình. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, ác Ty-kheo tự mình xử sự như 
người bi mất gốc, bị tôn thương, có phạm tội, bị các người trí quở trách và làm 
nhiêu điều vô phước. 


IV. KINH SA-MÔN TINH TẾ (Samapasukhumälasuffa)'” (A. III. 130) 

104. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo,'”“3'Ty-kheo là người đem lại an 
lạc của Sa-môn cho các Sa-môn. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các “Ty-kheo, Tý-kheo được yêu câu hưởng thụ nhiêu y áo, 
không phải ít yêu câu; được yêu câu hưởng thụ nhiều đô ăn khất thực, không 
phải it yêu câu; được yêu cầu hưởng thụ nhiêu sàng tọa, không phải ít yêu câu; 
được yêu cầu hưởng thụ nhiều dược phẩm trị bệnh, không phải ít yêu cầu. 

VỊ này sông VỚI các VỊ đồng Phạm hạnh, và các vị này xử sự đôi với vị 
áy với thân hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý; xử sự với khâu hành nhiều 
1% Antaggāhikāya. AA. III. 279: Antaggāhikāyāti sassatam vã ucchedan vã gahehva thitãya (“Tri kiến 


cực đoan” nghĩa là quan điêm châp vào sự thường còn hoặc sự đoạn diệt). Xem D. 1, Brahmmajala Sutta 
(Kinh Phạm võng). D. I. 1. 


107 Bản tiếng Anh của PTS: He Who Graces, nghĩa là Vị ấy là người đem lại an lạc. 
198 Xem A. II. 87; GS. II. 97 (kinh 87 ở trước) đoạn nói về 4 pháp; S. IV. 230. 
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khả ý, không phải it khả ý; xử sự với ý hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý. 
Những vị này giúp đỡ vị ấy với sự giúp đỡ nhiêu khả ý, không phải ít khả ý. 


Và những cảm thọ nào do mật khởi lên, do đàm khởi lên, do gió khởi lên, 
hay do sự phôi hợp [của ba sự kiện trên], hay do sự thay đổi thời tiết, hay do sự 
săn sóc bất cân, hay do sự xâm nhập của một vài sự kiện, '” hay do kết quả của 
nghiệp, những sự kiện ấy khởi lên không có nhiêu; vị ây ít bệnh hoạn. 


Và đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, [vi ây] chứng 
được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. 

Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ay ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo là người đem lại sự an 
lạc của Sa-môn cho các hàng Sa-môn. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói một cách chơn chánh về vị đem lại an lạc 
của Sa-môn cho các Sa-môn, thời này các Tỷ-kheo, vị åy sẽ nói một cách chon 
chánh về Ta là người đã đem lại an lạc của Sa- -môn cho các Sa-môn. 


Này các Ty-kheo, Ta la người được yêu cầu hưởng thọ nhiều y áo, không 
phải it yêu câu; được yêu câu hưởng thọ nhiều đồ ăn khất thực, không phải ít 
yêu cầu; được yêu cầu “hưởng thọ nhiều sàng tọa, không phải ít yêu câu; được 
yêu cầu hưởng thọ nhiều được phẩm trị bệnh, không phải ít yêu cầu. 


Ta sóng với các vị đồng Phạm hạnh và các vị nảy KU sự đối với Ta với thân 
hành nhiều khả M không phải ít khả ý; xử sự với khâu hành nhiêu khả ý, không 
phải ít khả ý; xử sự với ý hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý. Những vị này 
giúp đỡ Ta với sự giúp đỡ nhiêu khả ý, không phải ít khả ý. 


Và những cảm thọ do mật khởi lên, do đảm khởi lên, do gió khởi lên hay do 
sự phối hợp của ba sự kiện trên, hay do sự thay đôi thời tiết, hay do sự săn sóc 
bât cân, hay do sự xâm nhập của một vài sự kiện, hay do kết quả của nghiệp, 
những sự kiện ấy khởi lên nơi Ta không có nhiêu; Ta có ít bệnh hoạn. 

Và đôi với bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, Ta chứng được 
không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. 

Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, Ta tự mình với thăng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói một cách chơn chánh về vị đem lại an lạc 
của Sa-môn cho các Sa-môn, thời này các Tý-kheo, vị ây sẽ nói một cách chon 
chánh về Ta là người đã đem lại an lạc của vị Sa-môn cho các vị Sa-môn. 


V. KINH AN ÔN TRÚ (Phãsuvihãrasuffa) (A. III. 132) 
105. Này các Tý-kheo, có năm an ên trú! này, thế nào là năm? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo: Tỷ-kheo an trú từ thân nghiệp đối với các vị đồng 


10 Opakkamikani: Như một vài chứng bệnh. 
110 Về điều kiện thứ 4, xem A. III. 32; V. 179. Về điều kiện thứ 5, xem D. I. 235; II. 88; M. I. 69. 


CHƯƠNG V. NĂM PHÁP #& 599 


Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng; An trú từ khâu nghiệp đối với các v] đồng 
Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng; An trú từ y nghiệp đối VỚI Các VỊ đông Phạm 
hạnh, trước mặt và sau lưng; Đôi với các giới không bị bề vụn, không bị sứt 
mẻ, không bị nhiễm ô ô, không bị ué nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tan 
thán, không bị chấp . thủ, đưa đến thiền định, vị ây sông thành tyu các giói nhu 
vậy đối với các vị đồng. Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng; Và đối với tri kiến 
thuộc bậc Thánh, đưa đến xuất ly, được người thực hành chơn chánh đoạn diệt 
khô đau, vị ây sóng thành tựu tri kién như vậy đôi với các vị đồng Phạm hạnh, 
trước mặt và sau lưng. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm an ôn trú. 


VI. KINH TÔN GIÁ ANANDA (nandasuffa) (A. III. 132) 


106. Một thời, Thế Tôn ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rôi Tôn giả 
Ananda di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, chúng Tý-kheo sống an ên trú? 


— Này Ananda, khi nào vi Tý-kheo tự mình đây đủ giới và không làm phiền 
hà người khác với tăng thượng giới. Cho đến như vậy, này Ananda, chúng Tý- 
kheo sống an ên trú. 


— Bạch Thé Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy chúng Tỷ-kheo sống an 
Ôn trú? 


Thé Tôn nói: 

— Có thê có, này Ananda, khi nào Tỷ-kheo đây đủ giới và không làm phiền 
hà người khác với tăng thượng giới, tự quán sát mình, không quán sát người 
khác. Cho đến như vậy, này Ananda, chúng Tỷ-kheo sông an ôn trú. 


- Bạch Thé Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy chúng Tỷ-kheo sống an 
Ôn trú? 

Thé Tôn nói: 

— Có thể có, này Ananda, khi nào vị 1ý-kheo đây đủ giới và không làm 
phiên hà người khác với tăng thượng giới, tự quán sát mình, không quán sát 
người khác, chưa trở thành có danh tiếng, và không cảm thây bực phiên vì 
không được có danh tiếng. Cho đến như vậy, này Ananda, chúng Tý-kheo sống 
an ôn trú. 

- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy chúng Tỷ-kheo sông an 
ôn trú? 

Thé Tôn nói: 

— Có thê có, này Ananda, khi nào Tỷ-kheo đây đủ giới và không làm phiên 
hà người khác với tăng thượng giới, tự quán sát mình, không quán sát người 
khác, chưa trở thành có danh tiêng, và không cảm thây bực phiên vì không được 
có danh tiếng: đối với bên thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng 
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được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí 
sức. Cho đên như vậy, này Ananda, chúng Tý-kheo sông an ôn trú. 


— Bạch Thé Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy chúng Tỷ-kheo sông an 
ên trú? 

Thế Tôn nói: 

— Có thể có, này Ananda, khi nào Tỷ-kheo đây đủ giới và không làm phiền 
hà người khác với tăng thượng giới, tự quán sát mình, không quán sát người 
khác, chưa trở thành có danh tiêng, và không cảm thây bực phiên vì không được 
có danh tiếng: đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng 
được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí 
sức; do đoạn tận các lậu hoặc, vị ây tự mình với thăng trí, ngay trong hiện tại 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Cho đến 
như vậy, này Ananda, chúng Tỷ-kheo sông an ên trú. 


Ngoài các an ôn trú này, này Ananda, Ta tuyên bô không có một an ên trú 
nào khác cao thượng hơn, thù diệu hơn. 


VII. KINH CÓ GIỚI (Sīlasutta) (A. III. 134) 

107. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, vi Ty-kheo dang duoc cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô 
thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đây đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, day 
đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến. 

Thành tựu năm pháp nảy, này các Ty-kheo, một Tỷ-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô 
thượng phước điên ở đời. 


VIII. KINH VÔ HỌC (4sekhasufra) (A. III. 134) 

108. Thành tựu năm pháp, này các 1ỷ-kheo, vị Tý-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô 
thượng phước điên ở đời. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học gIỚI uan, thành tựu vô 
học định uân, thành tựu vô học tuệ uân, thành tựu vô học giải thoát uan, thành 
tựu vô học giải thoát tri kiến uân. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đáng được cung kính... 
là vô thượng phước điên ở đời. 

IX. KINH NGƯỜI BÓN PHƯƠNG (Catuddisasutta) (A. III. 135) 


109. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo là người bôn phương. 
Thế nào là năm? 

Ở đây, này các 1ý-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ 
của GIới bôn, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 
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Vi ây là bậc nghe nhiêu, thọ trì điêu đã được nghe, tích tập điều đã được 
nghe; đôi với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, tán 
than đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tinh; các pháp như vậy, vi 
ây nghe nhiêu, thọ trì nhiều, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiêu lần, chuyên ý quán sát, 
khéo thành tựu nhờ chánh kiến.!! 


Vị ây biết đủ!? với các vật dụng nhu yêu như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. 

Đối với bên thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, vi ay chung đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đặc không phí sức. 

Do đoạn diệt các lậu hoặc, vi ay ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo là người bốn phương. 


X. KINH SÓNG Ó RUNG (Araññasutta)!”? (A. III. 135) 


110. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, Tý-kheo sử dụng sàng tọa [trú 
xứ] thuộc rừng núi cao nguyên xa vắng. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có giói... (xem kinh 109).. . chấp nhận và 
học tập trong các học pháp; là bâc nghe nhiêu... . chuyên ý quán sát, khéo thành 
tựu nhờ chánh kiến; sông tinh cần tinh tấn... nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng đôi với các thiện pháp; đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không, phí sức; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vi Ty-kheo là vừa đủ để sử dụng 
các sàng tọa thuộc rừng núi cao nguyên xa văng. 


111 Về hai điều kiện đầu này, xem A. II. 87; GS. II. 97 (kinh 87 ở trước). 
112 Xem A. IV. 233; V. 25, 127; M. Il. 6; S. II. 194. 
13 Tham chiếu: Thát xứ tam quán kinh -E gã = #2% (T.02. 0150A.21. 0879a10). 
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XII. PHẨM ANDHAKAVINDA 
(4ANDHAKAVINDAVAGGA) 


I. KINH THÂN CÂN CÁC GIA ÐÌNH (Kulūpakasutta) (A. III. 136) 

111. Thành tựu nắm pháp, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thân cận các gia đình, 
không được các gia đình ái mộ, không thích ý, không kính trọng, không noi 
guong đề tu tập. Thé nào là năm? 


VỊ Ấy. thân mật với người không thân tín,''* can thiệp vào việc không có 
thâm quyền," ra vào với các phân tử chống đôi (vissa/hupasevï), nói riêng 
một bên tai (upakannakajappi), xin quá nhiêu (afiyãcanako). 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân cận các gia đình, 
không được các gia đình ái mộ, không thích ý, không kính trọng, không noi 
gương để tu tập. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân cận các gia 
đình, được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng, noi gương để tu tập. Thế 
nào là năm? 


VỊ â ay không than mật với người không thân tín, không can thiệp vào việc 
không có thâm quyên, không ra vào với các phân tử chống đôi, không nói riêng 
một bên tai, không xin quá nhiêu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, lý-kheo thân cận các gia đình, 
được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng, noi gương để tu tập. 


II. KINH SA-MÔN TÙY TÙNG (Pacchãsamanasuffa) (A. III. 137) 


112. Này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp này, một Tỷ-kheo không đáng 
được nhận làm Sa-môn tùy tùng.''” Thế nào là năm? Đi quá xa hay quá gân; 
không cầm lây bình bát đã được chứa đây; không ngăn chặn lời nói đưa đến 
phạm tội; ngắt lời nói của người khác; ác tuệ, đần độn, câm điếc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ-kheo không đáng được 
nhận làm Sa-môn tùy tùng. 


14 4santhavavissasĩ. AA. III. 280: Ásanthavavissasrfi attanã saddhim santhavam akaronfesu vissãsam 
anāpajjantesuyeva vissasam karoti (“Thân mật với người không thân tín” nghĩa là tạo sự thân mật nơi 
người không châp nhận kêt thân, không muôn kêt thân với mình). 

MP Anissaravikappi. AA. II. 280: AnissaravikappHi anissarova samāno ` ‘imam detha, imam gaņhathā” ti 
issaro viya vikappeti (“Can thiệp vào việc không có thâm quyên ' nghĩa là hiện không có thâm quyên mà 
sắp xếp như người đứng đầu răng “Hãy đưa cái này, hãy lây cái kia”). 

116 Một vị ít hạ lap. Bốn điều kiện đầu, xem Vin. I. 46 (thứ tự có khác). Điều kiện thứ tư, xem A. II. 392: 
M. II. 122; Sn. 107. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Týỷ-kheo, một Tỷ-kheo đáng được nhận 
làm Sa-môn tùy tung. Thế nào là năm? Không đi gud xa hay không di quá gan; 
cam lây bình bát đã được chứa đây; ngăn chặn lời nói đưa đến phạm tội; không 
ngắt lời nói của người khác; có trí tuệ, không đân độn, không câm điếc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo dang được nhận 
làm Sa-môn tùy tùng. 


III. KINH CHÁNH ĐỊNH (Sammêsamadhisutfa) (A. III. 137) 

113. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không có thể đạt đến 
và an trú chánh định. Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không kham nhẫn các sắc, không kham 
nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không 
kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thé đạt đến 
và an trú chánh định. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thé đạt đến và an trú 
chánh định. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, 
kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, Tý-kheo có thê đạt đến và an 
trú chánh định. 


IV. KINH TẠI ANDHAKAVINDA (1ndhakavindasuffa) (A. III. 138) 


114. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, tại Andhakavinda. 
Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 


- Những Tý-kheo nào, này Ananda, là tân học xuất gia không bao lâu, mới 
đến trong Pháp và Luật này, các Ty-kheo â ây, này Ananda, thật sự cần phải khích 
lệ, cần phải được hỗ trợ, cần làm cho an trú trong năm pháp. Thế nào là trong 
năm pháp? 

“Hãy đến, này các Hiên giả, các ông cân phải giữ giới, sống được bảo vệ 
với sự bảo vệ của Giới bôn, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, châp nhận và học tập trong các học pháp.” Như vậy, họ cân 
được khích lệ, cần phải được hỗ trợ, cân làm cho an trú trong sự bảo vệ của 
Giới bôn. 


“Hãy đến, này các Hiền giả, các ông cân phải sống VỚI các căn môn phải 
được chế ngự, thành tựu với niệm được phòng hộ, với niệm thận trọng sáng 


suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh niệm bảo vệ.” Như vậy, họ 
cân được khích lệ, cần được hỗ trợ, cần làm cho an trú trong sự bảo vệ các căn. 


“Hãy đến, này các Hiên giả, hãy nói ít lại, hãy hạn ché lời nói.” Như vậy, 
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họ cần được khích lệ, cần phải được hỗ trợ, can làm cho an trú trong sự hạn chế 
lỜI nói. 

"Hãy đến, này các Hiển giả, hãy là những người sông trong rừng, hãy sử 
dụng các trú xứ núi rừng cao nguyên xa văng. ` Như vậy, họ cân phải | được 
khích lệ, cần phải được hỗ trợ, cân làm cho an trú trong nêp sống thân viễn ly. 


“Hãy đến, này các Hiền giả, hãy có chánh tri kiến, thành tựu chánh kiến.” 
Như vậy, họ cần phải được khích lệ, càn phải được hỗ trợ, cần làm cho an trú 
trong chánh kiến. 


Này Ananda, các Tỷ-kheo nào tân học, xuất gia không bao lâu, mới đến 
trong Pháp và Luật này, này Ananda, các Tỷ-kheo ây cân phải được các ông 
khích lệ, cần phải được hỗ trợ, cân làm cho an trú trong năm pháp này. 


V. KINH XAN LẦN (Maccharinsuffa) (A. III. 139) 


115. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy tương 
xứng bị rơi vào địa ngục. Thé nào là năm? Xan tham vệ chỗ ở, xan tham vê sự 
giúp đỡ của các gia đình, xan tham vệ các vật dụng được cúng dường, xan tham 
về sự tán thán, xan tham về pháp. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-n1 như vậy tương 
xứng bị rơi vào địa ngục. 

Thành tựu năm pháp, này các Iý-kheo, vị Tý-kheo-ni như vậy tương xứng 
được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Không xan tham về chỗ ở, không xan 
tham về sự giúp đỡ của các gia đình, không xan tham về các vât dụng được 
cúng dường, không xan tham về sự tán thán, không xan tham về pháp. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo-ni như vậy tương 
xứng được sanh lên cõi trời. 


VI. KINH TAN THAN (Vannanāsutta) (A. III. 139) 


116. Thanh tuu nam pháp, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni như vậy tương xứng 
bị rơi vào địa ngục. Thê nào là năm? Không suy xét, không thâm sát, tán thán 
người không đáng được tán thán; không suy xét, không thâm sát, không tan than 
người đáng được tan than, không suy xét, không thâm sát, đặt lòng tin vào những 
chỗ không đáng được tịnh tín; không suy xét, không thâm sát, không đặt lòng tin 
vào những chỗ đáng được tịnh tín; bác bỏ các vật dụng tín thí. 

Do thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo-n1 như vậy tương xứng bị rơi vào 
địa ngục. 

Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, Iý-kheo-m như vậy tương xứng 
được sanh lên cõi trời. Thé nào là năm? Có suy xét, có thâm sát, không tán than 
người không đáng được tán thán; có suy xét, có thâm sát, tán thán người dang 
được tán thán; có suy xét, có thâm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ không 
đáng được tịnh tín; có suy xét, có thâm sát, đặt lòng tin vào những chỗ đáng 
được tịnh tín; không bác bỏ các vật dụng tín thí. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo-ni như vậy tương xứng 
được sanh lên cõi trời. 


VII. KINH GANH TY (Issukinīsutta) (A. III. 140) 


117. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, một Tý-kheo-ni như vậy tương 
xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không suy xét, không thâm sát, tán 
thán người không đáng được tán thán; không suy xét, không thâm sát, không tán 
thán người đáng được tán thán; ganh ty; xan tham; bác bỏ các vật dụng tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-nI như vậy tương 
xứng bị rơi vào địa ngục. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy tương 
xứng được sanh lên cõi trời. Thé nào là năm? 

Có suy xét, có thâm sát, không tán than người không đáng được tán than; 
CÓ suy xét, CÓ thầm sát, tán than người đáng được tán thán; không có ganh ty; 
không có xan tham; không bác bỏ các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-nI như vậy tương 
xứng được sanh lên cõi trời. 


VIII. KINH TA KIÊN (Micchãdiffhikasufa)'” (A. II. 140) 


118. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không suy xét, không thâm 
sát, tán thán người không đáng được tán thán; không suy xét, không thâm sát, 
không tán thán người đáng được tán thán; có tà kiến; có tà tư duy; bác bỏ các 
vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy tương 
xứng bị rơi vào địa ngục. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo-ni như vậy tương 
xứng được sanh lên cõi trời. Thê nào là năm? 

Có suy xét, có thâm sát, không tán than người không đáng được tán than; 
CÓ Suy xét, CÓ thâm sát, tán thán người đáng được tán than; có chánh tri kiến; có 
chánh tư duy; không bác bỏ các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo-ni như vậy tương 
xứng được sanh lên cõi trời. 


IX. KINH TA NGU (Micchāvācāsutta)" (A. III. 141) 
119. (Như kinh 118 ở trên, chỉ có khác trong kinh này: “Ta ngữ, tà nghiệp” 


S32 


thay thế cho “tà kiên, tà tư duy” và “chánh ngữ, chánh nghiệp” thay thế cho 
“chánh tri kiến, chánh tư duy”). 


17 Bản tiếng Anh của PTS: View, nghĩa là Kiến. 
"8 Bản tiếng Anh của PTS: Speech, nghĩa là Lời nói. 
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X. KINH TÀ TINH TẤN (Micchãvãyãmasufa)'!9 (A. III. 141) 

120. (Như kinh 118 ở trên, chỉ khác trong kinh này: “Tà tinh tên, tà niêm” 
thay thế cho “tà kiến, tà tư duy” và “chánh tinh tân, chánh niệm” thay thé cho 
“chánh tri kiến, chánh tư duy”). 


19 Ban tiếng Anh của PTS: Effort, nghĩa là Tinh tấn. 
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XIII. PHẨM BỆNH 
(GILANAVAGGA) 


I. KINH BÊNH (Gilānasutta) (A. III. 142) 


121. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. 
Rồi Thế Tôn vào buổi chiêu, từ thiên tịnh đứng dậy, đi đến hành lang người 
bệnh. Thế Tôn thấy một Tỷ-kheo ô ốm yêu bệnh hoạn, thấy vậy, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sin. Sau khi ngôi, Thé Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Tý-kheo, nêu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ôm yếu bệnh 
hoạn thời người ay được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại với thăng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Thê nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo sống quán bất tịnh trên thân, với 
tưởng ghê tởm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả 
thê giới, quán vô thường trong tất cả hành và nội tâm khéo an trú trong tưởng 
về chết, !20 

Này các Tỷ-kheo, nêu năm pháp này không rời bỏ một kẻ óm yếu bệnh 
hoạn thời người ây được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại với thăng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

II. KINH KHÉO AN TRÚ NIEM (Sazfisipaffhifasuffa) (A. III. 143) 


122. Iỷ-kheo hay Tý-kheo-ni nào, này các Ty-kheo, tu tập, làm cho sung 
mãn năm pháp này, một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vi ây: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có du y chứng quả Bất hoàn. Thé nào 
là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị _Tỷ-kheo nội tâm được khéo an trú với trí tuệ 
về sự sanh điệt của các pháp, sông quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê tởm 
đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đôi với tất cả thế giới, quán vô 
thường đôi với tất cả hành. 

Ty-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, tu tập năm pháp này, làm 
cho sung mãn năm pháp này, một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vị 
ây: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có dư y chứng quả Bắt hoàn. 


120 Xem A. III. 83; GS. III. 69 (kinh 71 ở trước). 


608 # KINH TANG CHI BỘ 


III. KINH SAN SÓC BỆNH THỨ NHÁT 
(Patharmnaupa{fhäkasuffa)'?' (A. III. 143) 

123. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một người bị bệnh là người tự 
săn sóc bệnh mình không được tôt đẹp. Thê nào là nắm? 

Làm điều không thích dang; không biết vừa phải trong khi chữa tri; không 
sử dụng thuốc; với người săn sóc bệnh muốn lợi ích [cho mình, cho người 
bệnh |, không có như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi tăng tiên là tăng tiễn như vậy, 
khi giảm thiêu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy; đối với 
các khô thọ thuộc về thân khởi lên khốc liệt, , cường liệt, mãnh liệt, không thích 
thú, không thích ý, đoạt mạng, khó lòng nhẫn thọ. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người bi bệnh là người tự 
săn sóc bệnh mình không được tôt đẹp. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một người bi bệnh là người tự săn 
sóc bệnh mình được tôt đẹp. Thê nào là năm? 

Làm điều thích đáng; biết vừa phải trong khi chữa trị; có sử dụng thuốc; với 
người săn sóc bệnh muôn lợi ích [cho mình], như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi 
tăng tiễn là tăng tiễn như vậy, khi giảm thiêu là giảm thiêu như vậy, khi đứng lại 
là đứng lại như vậy; đôi với các khô thọ thuộc về thân khởi lên khôc liệt, cường 
liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, có thể nhẫn chịu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, một người bị bệnh là người tự 
săn sóc bệnh mình được tôt đẹp. 


IV. KINH SAN SÓC BỆNH THỨ HAI 
(Dutiyaupatthakasutta)!?? (A. TII. 144) 


124. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, một người san sóc bệnh không 
đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Thé nào là năm? 


Không có năng lực pha thuốc; không biết cái gì thích đáng và cái gì không 
thích đáng, đưa cái gì không thích đáng và không đưa cái gì thích đáng; vì 
muôn lợi ích vật chât, săn sóc người bệnh, không phải vì lòng từ; cảm thây 
chê tóm khi phải dọn phân, nước tiểu, đô mùa ra, hay dòm; không có năng lực 
thỉnh thoảng với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho 
người bệnh hoan hỷ. 

Thành tựu năm pháp này, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng để 
san sóc người bệnh. 

Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, một người săn sóc bệnh có đủ khả 
năng đê săn sóc người bệnh. Thê nào là năm? 

Có năng lực pha thuốc; biết cái gì thích đáng và cái gì không thích đáng, 
đưa cái gì thích đáng và không đưa cải gì không thích đáng; vì lòng từ săn sóc 
người bệnh, không vì lợi ích vật chất; không cảm thấy ghê tóm khi phải dọn 


!2! Tham chiếu: Tăng. }# (7.02. 0125.32.8. 0680b19). 
122 Tham chiếu: 7ăng. ‡# (7.02. 0125.32.9. 0680c03). 


CHƯƠNG V. NĂM PHÁP Œ 609 


phân, nước tiểu, đồ mura ra, hay đờm; có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại 
trình bày, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho người bệnh hoan hỷ. 

Thành tựu năm pháp này, này các Iý-kheo, một người săn sóc bệnh có đủ 
khả năng đê sắn sóc người bệnh. 
V. KINH TON THỌ THỨ NHẤT (Pafhamaanäyussãsuffa) (A. TI. 145) 

125. Năm pháp, này các Tỷ-kheo, không gia tăng tuôi thọ. Thé nào là năm? 
Làm việc không thích đáng, không biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các 
đồ không tiêu hóa, du hành phi thời, và sông không Phạm hạnh. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không gia tăng tubi thọ. 

Năm pháp này, này các Ty-kheo, gia tăng tuôi thọ. Thế nào là năm? Làm 
việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ ăn tiêu hóa, du 
hành phải thời, và sống Phạm hạnh. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, gia tăng tuổi thọ. 


VI. KINH TON THỌ THỨ HAI (Dutiyaanayussasutfa) (A. III. 145) 


126. (Như kinh trên, chỉ khác hai pháp sau cùng “du hành phi thời và sống 
không Phạm hạnh” được thế vào “với ác ĐIỚI và bạn bè ác.” Và hai thiện pháp “du 
hành phải thời và sống Phạm hạnh” được thé vào “với có giới và bạn bè thiện”). 


VII. KINH SÔNG BIỆT LẬP (Vapakāsasutta) (A. III. 145) 

127. Thành tựu năm pháp này, vị Tỷ-kheo không đủ điều kiện để sống biệt 
lập với chúng Tăng. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ này 
chỗ kia, không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia, không 
tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với dược 
phẩm trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia, sống với nhiều tư duy về dục. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo không đủ điêu 
kiện để sống biệt lập với chúng Tăng. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, một Tỷ-kheo đủ điêu kiện để 
sông biệt lập với chúng Tăng. Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ 
kia, tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với 
sảng tọa nhận được chỗ này chỗ kia, tu vừa đủ với dược phẩm nhận được chỗ 
này chỗ kia, sống với nhiêu tư duy về viễn ly. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đủ điều kiện để sông 
biệt lập với chúng Tăng. 

VIII. KINH AN LẠC CHO SA-MÔN (Sømapasukhasuffa)'? (A. III. 146) 

128. Có năm điều khô này cho Sa-môn. Thé nào là năm? 


! Bản tiếng Anh của PTS: The Ills ofa Recluse, nghĩa là Các điểu khô của một Sa-môn. 
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Ở đây, này các 1ý-kheo, Tỷ-kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ này 
chỗ kia, không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia, không tự 
vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với dược phẩm 
trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia, sông không vui thích trong Phạm hạnh. 


Này các Tỷ-kheo, có năm điều khô này cho Sa-môn. 
Có năm an lạc này cho Sa-môn. Thê nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ 
kia, tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với 
sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận 
được chỗ này chỗ kia, sông vui thích trong Phạm hạnh. 


Này các Tỷ-kheo, có năm an lạc này cho Sa-môn. 


IX. KINH NGU NGHỊCH (Parikuppasuffa)12° (A. III. 146) 


129. Có năm nghịch tội, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, 
không có thé chữa trị. Thế nào là năm? Doat mạng mẹ, đoạt mạng cha, đoạt mạng 
vị A-la-hán, với ác tâm làm thân Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng. 

Này các Ty-kheo, năm pháp ngũ nghịch này, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa 
ngục, không có thê chữa tri. 


X. KINH TÓN THÁT (Byasanasufa)'° (A. III. 147) 


130. Này các 1ỷ-kheo, có năm điều tôn thất này. Thế nào là năm? Tổn thất 
bà con, tôn thất tài sản, tôn thất tật bệnh, tôn thất giới, tên thất tri kiến. 


Này các Ty-kheo, không do nhân. tên that bà con, hay không do nhân tồn 
thất tài sản, hay không do nhân tên thất bệnh hoạn mà các loài hữu tình sau khi 
thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Này các Ty- 
kheo, chính do nhân tốn thất giới, hay do nhân tốn thất tri kiên mà các loài hữu 
tình sau khi thân hoại mệnh chung bi sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 
Này các Tỷ-kheo, có năm tên thất này. 


Này các Ty-kheo, có năm thành tựu này. Thể nào là năm? Thành tựu bà con, 
thành tựu tài sản, thành tựu vô bệnh, thành tựu giới, thành tựu tri kiến. 

Này các Tỷ-kheo, không do nhân thành tựu bà con, hay không do nhân 
thành tựu tài sản, hay không do nhân thành tựu vô bệnh, mà các loài hữu tình 
sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. 
Này các Tý-kheo, chính do nhân thành tựu giới hay do nhân thành tựu tri kiến, 
mà các loài hữu tình sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên cõi lành, 
thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm thành tựu này. 


124 Parjkuppa. AA. III. 283: Parikuppäti parikuppanasabhävä purãnavanasadisä (“Đôi nghịch” nghĩa 
là bản chât chông đôi như gây ra thương tích đau đớn, hao tôn). 

125 Sampadā. Xem D. 33, Sangīti Sutta (Kinh Phúng tụng); DB. II. 225, 235. Bản tiếng Anh của PTS: 
Profit, nghĩa là Lợi ích. 
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XIV.PHẨM VUA 
(RAJAVAGGA) 


I. KINH CHUYÊN LUAN THUẬN PHÁP THỨ NHAT 
(Pațhamacakkānuvattanasutta) (4. II. 147) 


131. Thành tyu năm chi phân, này các Tý-kheo, Vua Chuyên Luân chuyên 
bánh xe với pháp; ˆˆ bánh xe ây, không một bàn tay ai có thê chuyển ngược lại, 
đầu là con của người thù địch. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Vua Chuyên Luân biết nghĩa, biết pháp, biết vừa 
phải,” biết thời! và biết hội chúng.!”2 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, Vua Chuyên Luân chuyén 
bánh xe với pháp; bánh xe ây, không một bàn tay ai có thể chuyên ngược lại, 
dầu là con của người thù địch. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, thành tựu năm pháp này, Như Lai, bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác chuyên pháp luân vô thượng với pháp; bánh xe ây, không 
do một ai có thể chuyền ngược lại, dâu là Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm 
thiên hay båt cứ ai ở đời. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác biết 
nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thời và biết hội chúng. 


Thanh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hản Chánh 
Đăng Giác chuyên pháp luân vô thượng với pháp; bánh xe ây, không do một 
a1 CÓ thê chuyền ngược lại, dâu là Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên 
hay bất cứ ai ở đời. 


II. KINH CHUYÊN LUẬN THUẬN PHÁP THỨ HAI 
(DufiyacakkãnuvatffAanasuffa) (A. III. 148) 


132. Thành tựu năm chi phân, này các Tý-kheo, con trưởng Vua Chuyên 
Luân tiếp tục chuyên vận bánh xe pháp do phụ vương đã chuyên vận; bánh xe 
ây, không một bàn tay ai có thể chuyên ngược lại, dầu là con của người thù địch. 
Thế nào là năm? 


Ở day, nay các Ty-kheo, con trưởng Vua Chuyển Luân biết nghĩa, biết 
pháp, biết vừa phải, biết thời và biết hội chúng. 


26 Dasakusaladhamma. Chu giải chỉ cho mười thiện pháp. 

127 Chú giải giải thích trong các hình phạt, luật lệ. 

128 Chú giải giải thích thời gian vui chơi, thời gian làm việc ở triều đình, thời gian đi thăm trong nước. 
12? Chú giải cho là hội chúng hoàng tộc hay Bà-la-môn, v.v... 
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Thành tựu năm chi phân này, này các Tý-kheo, con trưởng Vua Chuyên 
Luân tiếp tục chuyên vận bánh xe pháp do phụ vương đã chuyên vận; bánh xe 
ay, không một bàn tay ai có thê chuyên ngược lại, dầu là con của người thù địch. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Säriputta thành tựu năm pháp chon chánh tiếp 
tục chuyên vận pháp luân vô thượng do Như Lai đã chuyên vận; bánh xe ây, 
không do một ai có thê chuyên ngược lại, dâu là Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Ma, Phạm thiên hay båt cứ ai ở đời. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sãriputta biết nghĩa, biết pháp, biết vừa đủ, biết 
thời và biệt hội chúng. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Sāriputta chon chánh tiếp tục 
chuyền vận pháp luân vô thượng do Như Lai đã chuyên vận; bánh xe ây, không 
do một ai có thê chuyên ngược lại, dầu là Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm 
thiên hay bất cứ ai ở đời. 


II. KINH PHÁP VƯƠNG (Dhammarajasutta)!?? (A. III. 149) 
133. Này các Ty-kheo, ai là Vua Chuyên Luân, vị đúng pháp, Pháp vương: 
vị ây chuyên vận bánh xe pháp không phải không thuộc của vua. 

Khi nghe nói vậy, một vị Tỷ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, ai là Vua Chuyên Luân, vị đúng pháp, Pháp vương? 

— Chính là pháp, này Tỷ-kheo. 

Thể Tôn nói vậy. 

— Ở đây, này Tỷ-kheo, Vua Chuyên Luân, vị đúng pháp, Pháp vương îy, 
y cu pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lây pháp làm tràng 
phan, lây pháp làm ngọn cờ, lây pháp làm tăng thượng. VỊ này sắp đặt một sự 
phòng hộ, bảo vệ, chê ngự đúng pháp cho dân chúng trong nước. 

Lại nữa, này Tý-kheo, Vua Chuyên Luân, vị đúng pháp, Pháp vương ây, y 
cú pháp, tôn kinh pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lây pháp làm tràng 
phan, lay pháp làm ngọn cò, lây pháp làm tăng thượng. VỊ này sắp đặt một sự 
phòng hộ, bảo vệ, chê ngự đúng pháp cho các Sát- đê-ly, tùy tùng, cho quân đội, 
cho các Bà-la-môn gia chủ, cho dân chúng thị trân và quốc độ, cho các Sa-môn, 
Bà-la-môn, cho các loài thú và loài chim. 

Như vậy, này Tý-kheo, Vua Chuyên Luân, vị đúng pháp, Pháp vương Ây, 
y cứ pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lây pháp làm tràng 
phan, lây pháp làm ngọn cờ, lây pháp làm tăng thượng; sau khi sắp đặt một sự 
phòng hộ, bảo vệ, chê ngự đúng pháp cho dân chúng trong nước; sau khi sắp đặt 
một sự phòng hộ, bảo vệ, chê ngự đúng pháp cho các Sát-đê-ly, tùy tùng, cho 
quân đội, cho các Bà-la-môn gia chủ, cho dân chúng thị trân và quôc độ, cho 
các Sa-môn, Bà-la-môn, cho các loài thú và loài chim; vi ây chuyên vận bánh 
xe pháp; bánh xe ấy, không một bàn tay ai có thể chuyển ngược lại, dầu là con 
của người thù địch. 


130 Bản tiếng Anh của PTS: The Onward Roll of the Wheel (a), nghĩa là Chuyển luân thuận pháp (a). 
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Cũng vậy, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vị đúng 
pháp, Pháp vương, y cu pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, 
lây pháp làm tràng phan, lầy pháp làm ngọn cờ, lây pháp làm tăng thượng: 
sap đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp giữa các Tỷ-kheo: Thân 
nghiệp như vậy cân phải thực hành, thân nghiệp như vậy không nên thực hành; 
khâu nghiệp như vậy cân phải thực hành, khâu nghiệp như vậy không nên thực 
hành; ý nghiệp như vậy cân phải thực hành, ý nghiệp như vậy không nên thực 
hành; mạng sông như vậy cân phải thực hành, mạng sông như vậy không nên 
thực hảnh; làng, thị trân như vậy cần phải đi đến, và làng, thị tran như vậy 
không nên đi đên. 

Lại nữa, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vị đúng 
pháp, Pháp vương, y cứ pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, 
lây pháp làm tràng phan, lay pháp làm ngọn cờ, lây pháp làm tăng thượng; sap 
đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chêngu đúng pháp giữa các Tỷ-kheo- -ni... gita 
các nam cư si.. . giŭa các nữ cư sĩ: Thân nghiệp như vậy cân phải thực hành, 
thân nghiệp như vậy không nên thực hành; khâu nghiệp như vậy cân phải thực 
hành, khâu nghiệp như vậy không nên thực hành; ý nghiệp như vậy cân phải 
thực hành, ý nghiệp như vậy không nên thực hành; mạng sông như vậy cân phải 
thực hành, mạng sông như vậy không nên thực hành; làng, thi trần như vậy cần 
phải đi đến, và làng, thị trân như vậy không nên đi đến. 

Như vậy, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vị đúng 
pháp, Pháp vương, y cứ pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, 
lây pháp làm trang phan, lây pháp làm ngọn cờ, lây pháp làm tăng thượng: sau 
khi sắp đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp giữa các Tỷ-kheo; sau 
khi sắp đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp giữa các Iy-kheo-nI; 
sau khi sắp đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chê ngự đúng pháp giữa các nam cư sĩ; 
sau khi sap đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp giữa các nữ cư sĩ; 
Như Lai làm cho chuyên vận vô thượng pháp luân với pháp; bánh xe ây, không 
một Sa-môn hay Bà-la-môn, Thiên, Ma hay Phạm thiên, hay bât cứ ai ở đời có 
thê chuyền ngược lại. 


IV. KINH TẠI MỖI PHƯƠNG HƯỚNG (Yassamdisamsutta) (A. II. 151) 


134. Thành tựu năm chi phân này, ˆ này các lý-kheo, vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh sông tại phương hướng nào, vị ây sông trong lĩnh vực mình chiếm 
đoạt được. Thế nào là năm? 


6 day, này các lý-kheo, vua Sát- đế-ly đã làm lê guan danh, thiên sanh ca 
tu mau hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, không 
một vết nho nào, một gièm pha nào về vân đê huyết thống thọ sanh;!? là nhà 
giàu có, đại phú, sung túc tài sản, ngân khô, kho lúa sung mãn;! có uy lực, 


131 Về tám pháp, xem D. I. 137. 
132 Xem A. I. 163; MI. 221; GS. IN. 163 (kinh 192 ở sau); D. I. 113; Sn. 115; J. I. 2. 
133 Xem D. I. 134; Vin. I. 342. 
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đầy đủ bốn loại binh chúng trung thành và săn sàng tuân lệnh; vị tư lệnh, là 
bậc hiên trí tinh luyện, sáng suốt và có suy tư vè những vẫn đề quá khứ, vi lai, 
hiện tại;!“ và bốn pháp này khiến danh xưng vị ây được chín muôi. Thành tựu 
với pháp danh xưng thu năm này, tại phương hướng nào vi ây trú ở, vị ây sông 
trong lãnh vực mình chiếm đoạt được. Vì sao? Vì như vậy là địa hạt của những 
người thắng trận. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo sông tại 
phương hướng nào, vị ấy sông với tâm giải thoát. Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo có giới, sông hộ trì với sự hộ trì của GIới 
bồn, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp; như vậy, giống như vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán 
đánh, đây đủ vê thọ sanh. 

Vị ây là bậc nghe nhiêu, thọ trì điều được nghe, tích tập điêu được nghe; đối 
với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, tán thán Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh; đối với các pháp như vậy được nghe nhiêu, 
được thọ trì, được ghi nhớ nhờ đọc nhiêu lần, chuyên ý quan sát, khéo thể nhập 
nhờ chánh kiến; như vậy, giỗng như vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, giàu có, 
đại phú, sung túc tài sản, ngân khô, kho lúa sung mãn. 

Vị â ây sống tinh cân tinh tân, đoạn trừ các pháp bất thiện, thành tựu các pháp 
thiện, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh năng đối với các pháp thiện; như vậy, 
giông như vua Sát- đé-ly đã làm lễ quán đảnh, đây đủ uy lực. 

Vị ây có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, 
thê nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận khô đau; như vậy, giống như vua 
Sát- đễ- ly đã làm lễ quán đảnh, đây đủ với vị tư lệnh. 

Bốn pháp này khiến sự giải thoát của vỊ ây được chín mudi. Thành tựu với 
pháp giải thoát thứ năm này, VỊ ây trú tại phương hướng nào, vị ây trú với tâm 
g1ả1 thoát. Vì sao? Vì như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là [địa hạt] của những tâm 
giải thoát. '°° 


V. KINH HY VỌNG THỨ NHẬT (Pa/hamapafthanñsuffa)S (A. III. 152) 


135. Thành tựu năm chi phân, này các Ty-kheo, con trưởng của vua Sát- dê- 
ly đã làm lễ quán danh có hy vọng vê quốc độ. Thé nào là năm? 


Ở đây, này các JŸ-kheo, con trưởng của vua Sát- đê-ly đã làm lễ quán đảnh, 
thiện sanh cả từ mâu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ 
phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha nào vê vân đề huyết thông thọ sanh; 
Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với dung sắc thù thắng như hoa sen; 137 
Được cha mẹ thương yêu, ưa thích; Được dân chúng quôc độ, thị trân thương 


134 Trong D. I. 137, đây là một đặc tánh của vi vua. 

135 Vimuttacitta. AA. III. 286: Vimuttacittananti pañcahi vimuttīhi vimuttamanasanam (“Tâm giải thoát” 
nghĩa là sự giải thoát của tâm ý, là sự giải thoát thứ năm). 

136 Patthana, pa + Varth, hướng đến thiện, hướng đến mục đích. 

37 Xem A. II. 87; GS. II. 72 (kinh 75 ở trước). 
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yêu, ưa thích; Đối với các nghề nghiệp thuộc vua Sát- đé-ly đã làm lễ quán đánh 
như nghề voi, ngựa, xe, cung và chuôi gươm, vị ây hoàn toàn được huấn luyện. 


Vị ây suy nghĩ như sau: “Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết 
thông. thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha 
nào về vấn đề huyết thông thọ sanh, tại sao ta lại không đặt hy vọng vê quôc 
độ? Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với dung sắc thù thăng như hoa 
sen, tại sao ta lại không đặt hy vọng về quộc độ? Ta được cha mẹ thương yêu, 
ưa thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng vê quốc độ? Ta được dân chúng quôc 
độ, thị tran thương yêu, ưa thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng về quôc độ? 
Đối với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đê-ly đã làm lễ quán đảnh như nghề 
VOI, ngựa, xe, cung và chuôi gươm, ta hoàn toàn được huấn luyện, tai sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ?” 

Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con trưởng của vua Sát- đề- 
ly đã làm lễ quán đảnh đặt hy vọng vào quốc độ. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp này, Ty-kheo đặt hy vọng 
vào sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: 
Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thé Tôn. 


Tỷ-kheo ây ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, 
không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tân. 


Tỷ-kheo ây không lừa đảo, dôi gạt; nêu rõ tự mình như chân đối với bậc 
Đạo sư, đối với các vị sang suốt, hay đối với các vị đồng Phạm hạnh. 


Tỷ-kheo ấy sông tinh cân tinh tân, từ bỏ các pháp bêt thiện, thành tựu với 
các pháp thiện. 

Tý-kheo ấy có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc 
Thánh, thê nhập và hướng đến chon chánh đoạn tận khổ đau. 

Vị ây suy nghĩ như sau: “Ta có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: “Đây 
là Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê 
Tôn’, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? Ta ít bệnh, 
Ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tân, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? 
Ta không lừa đảo, dói gạt, nêu rõ tự mình như chân đối với bậc Đạo sư, đối với 
các vị sáng suốt, hay đôi với các vị đồng Phạm hạnh, tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? Ta sông tinh cân tinh tân, từ bỏ các pháp 
bêt thiện, thành tựu các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không có từ bỏ gánh nặng 
đối với các pháp thiện, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu 
hoặc? Ta có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ vê sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, 
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thể nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận khô đau, tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc?” 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc. 


VI. KINH HY VỌNG THỨ HAI (Dutiyapatihanasutta) (A. III. 154) 


136. Thành tựu năm chi phân, này các lý-kheo, con trưởng của vua Sát- đễ- 
ly đã làm lễ quán đảnh đặt hy vọng vào địa vị Phó vuong. Thé nào là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, con truóng cúa vua Sát- đé-ly đã làm lễ quán đảnh, 
thiện sanh cả từ mâu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bay đời Tô 
phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha nào vè vân đề huyết thống thọ sanh; 
Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với dung sắc thù thắng như hoa sen; 
Được cha mẹ thương yêu, ưa thích; Được quân đội thương yêu, ưa thích; Có trí 
tuệ, thiện xảo, thông minh; có khả năng suy nghĩ những vân đề quá khứ, tương 
la, hiện tại. 


Vị ấy suy nghĩ như sau: “Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết 
thông, thanh tịnh cho đến bảy đời Tô phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha 
nào về van đê huyết thông thọ sanh, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào địa vi 
Phó vương? Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với dung sắc thù thăng 
như hoa sen, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào địa vị Phó vương? Ta được 
cha mẹ thương yêu, ưa thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào địa vị Phó 
vương? Ta được quân đội thương yêu, ưa thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng 
vào địa vị Phó vuong? Ta là bậc có trí tuệ, thiện xảo, thông minh; có khả năng 
suy nghĩ những vân đê quá khứ, tương lai, hiện tại, tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào địa vị Phó vương?” 

Thành tựu năm chi phân này, này các Tý-kheo, con trưởng của vua Sát-đê- 
ly đã làm lễ quán đảnh đặt hy vọng vào địa vị Phó vương. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm pháp, đặt hy vọng vào 
sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, VỊ Tý-kheo có giới, sông hộ trì với sự hộ trì của 
Giới bên, đây đủ oai nghi, chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, châp 
nhận và học tập trong các học pháp; Là bậc nghe nhiều, giữ gìn điều được 
nghe, tích tập điêu được nghe; đôi với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có văn, có nghĩa, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh; đối với 
các pháp như vậy, được nghe nhiêu, được thọ tri, được ghỉ nhớ nhờ đọc tụng, 
chuyên ý quán sát, khéo thê nhập nhờ chánh kiến; Đôi với bốn niệm xứ, tâm 
khéo an trú;”! Vị ây sông tinh cân tỉnh tân, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho 
thành tựu các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các 
pháp thiện; Có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ vê sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, 
thê nhập và hướng đên chon chánh đoạn tận khổ đau. 


138 Xem A. II. 14 (kinh 15 ở trước). 
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VỊ ây suy nghĩ như sau: “Ta có giới, sông hộ trì với sự hộ trì của Giới bôn, 
đây đủ oai nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, ta châp nhân 
và học tập các thiện pháp, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các 
lậu hoặc? Ta là người nghe nhiêu, gìn giữ điều được nghe, tích tập điều được 
nghe; đôi với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, tán 
than Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh; đỗi với các pháp như vậy, ta 
được nghe nhiêu, được thọ trì, được ghi nhớ nhờ đọc tụng, chuyên ý quán sát, 
khéo thê nhập nhờ chánh kiến, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn 
điệt các lậu hoặc? Ta khéo an trú tâm vào bên niệm xứ, tại sao ta lại không đặt 
hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? Ta sông tinh cân tinh tấn, đoạn trừ các 
pháp bât thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ 
gánh nặng đối với các thiện pháp, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn 
điệt các lậu hoặc? Ta là bậc có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ vê sanh diệt, trí tuệ 
thuộc bậc Thánh, thê nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận khô đau, tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc?” 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc. 


VII. KINH NGỦ RAT ÍT (4pparrsupafisufía) (A. III. 156) 

137. Năm hạng người, này các Tỷ-kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Thé 
nào là năm? 

Người đàn bà, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đàn ông, ban đêm ngủ ít, 
thức nhiều. Người đàn ông, này các Tý-kheo, thao thức đến đàn bà, ban đêm 
ngủ ít, thức nhiều. Người ăn trộm, này các Ty-kheo, thao thức đến đô ăn trộm, 
ban đêm ngủ ít, thức nhiêu. Vi vua, này các Tỷ-kheo, lo lắng các công việc của 
vua, ban đêm ngủ ít, thức nhiêu. Vi Tỷ-kheo, này các Tý-kheo, thao thức đến ly 
hệ phược, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. 


Năm hạng người này, này các Tý-kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiêu. 


VIII. KINH AN CÁC VẬT THỰC (Bhaffãdakasuffa)'®9 (A. III. 156) 

138. Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con voi của vua, ăn đồ 
ăn nhiêu, choán chiếm nhiều chỗ (okasapharaiia), vung vãi đại tiện, nắm giữ 
thẻ đô ăn; chỉ được gọi là con voi của vua. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua không kham nhẫn các sắc, không 
kham nhẫn các tiếng, không kham nhãn các hương, không kham nhẫn các vị, 
không kham nhãn các xúc. 

Thành tựu năm chi phân này, này các Ty-kheo, một con voi của vua, ăn đồ 
ăn nhiều, choán chiêm nhiều chỗ, vung vãi đại tiện, nắm giữ thẻ đồ ăn; chỉ được 
gọi là con voi của vua. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, thành tựu năm pháp này, Ty-kheo ăn đô ăn 


!3 Bản tiếng Anh của PTS: The Eater of Eafables, nghĩa là Ăn các đồ vật thực. 
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nhiều, choán chiếm nhiêu chỗ, làm đồ giường nằm và nắm giữ thẻ đồ ăn; vị ấy 
chỉ được xem là một Tý-kheo. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không kham nhẫn các sắc, không kham 
nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhãn các vị, không 
kham nhãn các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 1ý-kheo ăn đồ ăn nhiều, 
choán chiếm nhiều chỗ, làm đỗ giường năm và năm giữ thẻ đô ăn; vị ây chỉ 
được xem là một Tỷ-kheo. 


IX. KINH KHÔNG THẺ KHAM NHÂN (4kkhamasufía) (A. II. 157) 


139. Thành tựu năm chi phân, này các Iý-kheo, con voi của vua không 
xứng đáng cho vua, không là tài sản của vua, không được xem là một biêu 
tượng của vua. Thé nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua không kham nhãn các sắc, không 
kham nhãn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, 
không kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các sắc? 
Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, khi di đến chiến trận, thấy đoàn 
VOI, hay thấy đoàn ngựa, hay thây đoàn xe, hay thây đoàn bộ bình, đã chùn 


chân, rủn chí, không còn can đảm, không thê tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tý-kheo, con voi của vua không kham nhẫn đối với các sắc. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là con voi của vua không kham nhẫn các tiếng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, đi đên chiến trận, khi nghe tiếng 
voi, nghe tiêng ngựa, nghe tiếng xe, nghe tiếng bộ binh, hay nghe tiêng trông 
lớn, thanh la, tiếng tù và, tiếng trồng nhỏ, liên chùn chân, rủn chí, không còn 
can đảm, không thê tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của 
vua không kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con voi của vua không kham nhẫn các hương? 

Ở đây, này các 1ỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi nó ngửi mùi 
phân và nước tiêu các con voi của vua thuộc loại quý chúng đã quen chiến trận, 
liền chùn chân, rûn chí, không còn can đảm, không thê tham gia chiến trận. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhẫn các hương. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các vị? 

Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua khi đi đến chiến trận, chán ngây 
một máng cỏ và nước, hay chán ngây hai, ba, bốn hay năm máng có va nước, 
liên chùn chân, run chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như 
vậy, này các Tý-kheo, là con voi của vua không kham nhẫn các vi. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua không kham nhẫn các xúc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi bi trúng một 
mũi tên, hay hai, hay ba, hay bốn, hay năm mũi tên, liền chùn chân, rủn chí, 
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không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua không kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, một con voi của vua không 
xứng đáng của vua, không là tài sản của vua, không được xem là một biểu 
tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo thành tựu năm pháp này, không 
đáng cung kính, không đáng tôn trọng, không đáng cúng dường, không đáng 
chắp tay, không còn là vô thượng phước điển ở đời. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không kham nhẫn các sắc, không kham 
nhân các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không 
kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không, kham nhẫn các sắc? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc liền tham dim các sắc 


khả ái, tâm không thê định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
kham nhãn các sac. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo không kham nhẫn các tiếng? 
Ỏ đây, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo khi tai nghe tiếng liên tham đăm các tiếng 


khả ái, tâm không thê định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không 
kham nhẫn các tiêng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham nhẫn các hương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi hương liền tham đăm các 
hương khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không kham nhẫn các hương. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham nhãn các vị? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo khi lưỡi nêm vị liên tham đắm các vị khả 
ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không kham 
nhẫn các vị. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không kham nhẫn các xúc? 

Ở đây, này Tỷ-kheo, Tý-kheo khi thân cảm xúc liền tham đắm các xúc khả 
ái, tâm không thê định tĩnh. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo không kham 
nhẫn các xúc. 

Thành tựu nam pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đáng được cung 
kính, không đáng được tôn trọng, không đáng được cúng dường, không đáng 
được chăp tay, không còn là vô thượng phước điên ở đời. 

Thành tựu năm chi phân này, này các Tý-kheo, con voi của vua xứng đáng 
cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một biêu tượng của vua. Thê 
nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các 
tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua kham nhãn các sắc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi thấy đoàn 
voi hay khi thấy đoàn ngựa, hay khi thây đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ bình, 
liên không chùn chân, rủn chí, có đủ can đảm, có thê tham gia chiến trận. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham nhẫn các sic. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham nhẫn các tiếng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua di đến chiến trận, khi nghe tiếng 
voi, hay khi nghe tiêng ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng bộ 
binh, hay khi nghe tiếng trông lớn, thanh la, tù và, trông nhỏ, không chùn chân, 
không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiên trận. Như vậy, này các Tý- 
kheo, là con voi của vua kham nhãn các tiếng. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là con voi của vua kham nhẫn các hương? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, đối với các con 
voi của vua thuộc quý chúng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi mùi phân và 
nước tiêu của những con voi ây, nó không chùn chân, không rủn chí, có đủ can 
đảm, có thê tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua 
kham nhẫn các hương. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là con voi của vua kham nhãn các vị? 


Ở đây, nảy các Tý-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khinh miệt một 
máng cỏ và nước, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn hoặc năm máng có Và nƯỚC, 
không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thê tham gia chiến trận. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham nhãn các vi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các xúc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi bị một mũi 
tên bắn trúng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không chùn chân, không 
rủn chí, có đủ can đảm, có thê tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con voi của vua xứng đáng 
cho vua, là tài sản của vua, và được gọi là biêu tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp này, vi Tỷ-kheo đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
vô thượng phước điên ở đời. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, 
kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vi, kham nhãn các xúc. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn các sắc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thây sic, không tham dim các sắc 
khả ái, có thê giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham 
nhẫn các sắc. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là Ty-kheo kham nhãn các tiếng? 
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Ở đây, này các _Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe tiếng, không tham đăm các 
tiếng khả ái, có thê ø1ữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo 
kham nhẫn các tiếng. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo kham nhẫn các hương? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi mũi ngửi các hương, không tham đăm 
các hương khả ái, có thê giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý- 
kheo kham nhẫn các hương. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Tỷ-kheo kham nhãn các vị? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi lưỡi nêm các vị, không tham đắm các 
vị khả ái, có thê giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo kham 
nhẫn các vi. 

Và thế nào, này các Ty-kheo, là Tý-kheo kham nhẫn các xúc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm các xúc, không tham dim 
các xúc khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô 
thượng phước điện ở đời. 


X. KINH BIÉT NGHE (Sotasutta)® (4. III. 161) 

140. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, con voi của vua xứng đáng 
cho vua, là tài sản của vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Thế nào 
là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết phòng 
hộ, biết kham nhẫn, biết đi đến. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết nghe? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người nai sai làm một công 
tác hoặc đã làm từ trước, hoặc chưa làm từ trước, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú 
tâm, lóng tai và nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là con voi của vua biết sát hại? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua di đến chiến trận, giêt voi, giết kẻ 
cưỡi voi, giết ngựa, giết kẻ cưỡi ngựa, phả xe, giết kẻ cưỡi xe, giết các bộ binh. 
Như vậy, này các Tý-kheo, là con voi của vua biết sát hại. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là con voi của vua biết phòng hộ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đi đến chiến trận, con voi của vua phòng hộ phần 
thân trước, phòng hộ phân thân sau, phòng hộ đâu, phòng hộ tai, phòng hộ ngà, 
phòng hộ vòi, phòng hộ đuôi, phòng hộ người cưỡi voi. Như vậy, này các Ty- 
kheo, con voi của vua biết phòng hộ. 


14 Tham chiếu: Thát xứ tam quán kinh £ Ë = i48 (T.02. 0150A.26. 0879c01). 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết kham nhẫn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua khi lâm trận, kham nhãn bị thương 
đâm, kham nhãn bị kiểm đâm, kham nhãn bị trúng | tên, kham nhãn các thứ tiếng 
như tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ. Như vậy, này 
các Tý-kheo, con voi của vua biết kham nhẫn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết đi đến? 


0 day, nay các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người nai (huân luyện voi) sai 
di vê hướng nào, hoặc trước kia đã có đi, hay trước kia chưa có đi, liên mau min 
đi về chỗ ay. Như vậy, này các Ty-kheo, con voi của vua biết đi đến. 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con voi của vua xứng đáng 
là của vua, là tài sản của vua, và được gọi là một biểu tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp này, vi Tỷ-kheo xứng đáng 
được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng 
đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo là người biết nghe, biết sát hại, biết 
phòng hộ, biết kham nhẫn, biết đi đến. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo 
biết nghe? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giáng, Iy 
kheo nhiệt tâm, tác ý, hoàn toàn chú tâm lăng tai nghe pháp. Như vậy, này các 
Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết nghe. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các dục tâm đã sanh, không có gìn 
git, từ bỏ, gôt sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu; đôi với 
sân tầm đã sanh... đôi với các hại tâm đã sanh... đối với các pháp ác, bất thiện 
đã sanh hay chưa sanh, không có gìn giữ, từ bỏ, gột sạch, làm cho hoại diệt, làm 
cho đi đến không hiện hữu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo biết sát hại. 

Và thé nào, này các Tý-kheo, là Tý-kheo biết phòng hộ? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo khi mắt thây sắc, không năm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng; những nguyên nhân gì vì nhãn căn không 
được bảo vệ, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác, bât thiện pháp khởi lên; Tỷ-kheo 
tự chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhăn căn. Khi 
tai nghe tiêng... Khi mũi ngửi hương... Khi lưỡi nêm vị... Khi thân cảm xúc.. 
khi ý nhận thức các pháp, vị ây không năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng; những nguyên nhân gi vì ý căn không được ché ngự, khiến cho 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo 
biết phòng hộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo biệt kham nhân? 
O đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhân lạnh, nóng, đói, khát; sự xúc 
chạm của ruôi, muôi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; những cách nói mạ 
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ly, phi bang; các cảm thọ vè thân, những cảm thọ thông khô, khốc liệt, nhói đau, 
đau đớn, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. !“! Như vậy, này 
các Tý-kheo, là Tý-kheo biết kham nhẫn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tý-kheo biết đi đến? 
Ở đây, này các Ty-kheo, phương hướng nào trước kia chưa từng di, tại đây 
mọi hành được tịnh chỉ, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly tham, hoại 


diệt, Niết-bàn, vị áy đi đến chỗ ây một cách mau chóng. Như vậy, này các Tý- 
kheo, là vị Tý-kheo biết đi đến. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 


đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. 


MI Xem A. II. 75; GS. II. 62 (kinh 58 ở trước); 4. III. 143; GS. III. 110 (kinh 123 ở trước); 4. V. 132; 
M. 1. 10; Vin. 1. 78. 
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XV.PHÁM TIKANDAKTI 
(TIKANDAKĨ⁄4GG4) 


I. KINH KHINH RẺ (Avajanatisutfa) (A. III. 164) 

141. Năm hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào là 
năm? Sau khi cho, khinh rẻ; sau khi cùng sống, khinh rẻ; miệng nuốt tất cả; '“2 
người không vững chắc; người ám độn ngu si. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người sau khi cho, khinh rẻ? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người cho người khác các đô nhu yếu 
như y áo, đồ ăn khât thực, sàng tọa, được phâm trị bệnh. Vị ây suy nghĩ: “Ta là 
người cho, người này là người nhận.” Sau khi cho, vị ây khinh rẻ [người nhận]. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi cho, khinh rẻ. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là hạng người sau khi sông chung, khinh rẻ? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người cùng sông với người, hai hay ba 
năm. Do sống với nguòi ây, VỊ ây khinh rẻ người ây. Như vậy, này các Tý-kheo, 
là hạng người sau khi sông chung, khinh rẻ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người miệng nuốt tất cả? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người khi nghe người ta tán thán hay chỉ trích 
người khác, liên mau mắn thích thú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
miệng nuốt tat cả. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không vững chắc? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người có lòng tin nhỏ bé,! có lòng tín ngưỡng 
(bhatti) nhỏ bé, có lòng ái mộ nhỏ bé, có lòng tinh tín nhỏ bé. Như vậy, này các 
Tý-kheo, là hạng người không vững chắc. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người ám độn ngu sỉ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không biết các pháp thiện, bất thiện; 
không biết các pháp tội, không tội; không biết các pháp hạ liệt, thù thắng; 
không biết các pháp dự phân đen trăng.' Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người ám độn ngu si. 

Năm hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 


12 4djyanamukha. AA. II. 288: 1deyyamukhoti ãdiyanamukho, gahanamukhoti attho (“Người có 
miệng nuôt tât cả” nghĩa là người miệng lưỡi, người dê tin lời). 

18 Jffara. AA. III. 288: Itarasaddho = Parittakasaddho (người ít có lòng tin). 

14 Xem Min. 379. 
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II. KINH LAM SAI LẠC (4rabhafisufra)!45 (A. III. 165) 

142. Có năm hạng người, này các Tý-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm điều vi phạm và hồi hận, không như 
thật biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ấy; chính ở đây, các pháp ác, bất thiện ấy 
khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm điều vi phạm, nhưng không hồi hận, 
không như thật biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây; chính ở đây, các pháp ác, 
bêt thiện ây khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, có hồi hận, 
không như thật biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây; chính ở đây, các pháp ác, 
bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, không có 
hồi hận, không như thật biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ấy; chính ở đây, các 
pháp ác, bất thiện ây khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguòi không làm đièu vi pham, không có 
hồi hận, và như thật biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây; chính ở đây, các pháp 
ác, bất thiện ây khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này làm điĉu vi pham và hối hận, 
không như thật biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây; chính ở dây, các pháp ác, 
bêt thiên ây khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Hạng nguòi này cân phái 
được nói như sau: “Các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm đã có mặt nơi 
Tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hôi hận được tăng trưởng. Lành thay, nêu 
Tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm, sau khi 
loại bỏ các lậu hoặc được sanh đo hôi hận, hãy tu tập Tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát! Như vậy, Tôn giả sẽ trở thành đồng đăng với hạng người thứ năm ấy.” 


Ở đây, này các Ty-kheo, hạng người làm điêu vi phạm nhưng không hồi 
hận, không như thật biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây; chính ở đây, các pháp 
ác, bât thiện ây đã sanh được đoạn diệt không có dư tàn. Người này cần phải 
được nói như sau: “Các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã có mặt nơi 
Tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hôi hận không có tăng trưởng. Lành thay, 
nếu Tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm, hãy 
tu tập Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát! Như vậy, Tôn giả sẽ trở thành đông đăng 
với hạng người thứ năm ấy.” 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này không làm điêu vi phạm, có hỗi 
hận, không như thật biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây; chính ở đây, các pháp 
ác, bât thiện ấy đã sanh được đoạn diệt không có dư tàn. Người này cần phải 
được nói như sau: “Các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không có mặt 
nơi Tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hồi hận có tăng trưởng. Lành thay, nêu 


145 Bản tiếng Anh của PTS: He Does Amiss, nghĩa là Vi ấy làm sai lạc. 
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Tôn giả sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hôi hận, hãy tu tập Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát! Như vậy, Tôn giả sẽ trở thành đông đăng với hạng người 
thứ nắm ây.” 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này không làm điều vi phạm, không 
hồi hận, không như thật biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây; chính ở đây, các 
pháp ác, bất thiện 4y đã sanh được đoạn diệt không có dư tàn. Người này cân 
phải được nói như sau: “Các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không 
có mặt nơi Tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hôi hận không có tăng trưởng. 
Lành thay, Tôn giả hãy tu tập Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát! Như vậy, Tôn giả 
sẽ trở thành đồng đăng với hạng người thứ năm ấy.” 

Như vậy, này các Tý-kheo, bón hạng người này, với hạng người thứ năm 


được giáo giới như vậy, được khuyên dạy như vậy, dần dàn đạt đến sự đoạn diệt 
các lậu hoặc. 


III. KINH TẠI ĐÈN SARANDADA (Sãrandadasufía) (A. III. 167) 

143. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Dai Lâm, chỗ giảng đường có nóc 
nhọn. Rồi Thế Tôn vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào Vesäll để khất thực. 

Lúc bầy giò, khoảng năm trăm người Licchavi đang ngôi tụ họp tại đền 
Sarandada, và câu chuyện sau đây được khởi lên: 

“Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm? Sự 
hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của ngựa báu khó tìm 
được ở đời, sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của nữ 
báu khó tim được ở đời, sự hiện hữu của cư sĩ báu khó tìm được ở đời. Sự hiện 
hữu của năm châu báu này khó tìm được ở đời.” 

Rồi các người Licchavi ấy sắp đặt một người ở trên đường và nói: 

— Này bạn, khi nào bạn thấy Thế Tôn đi đến, hãy báo cho chúng tôi biết. 

Người ây thây Thé Tôn từ xa đi đến, thây vậy, liên đi đến các người Licchavi 
Và nÓI: 

- Thưa quý vị, Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ây đã đến. Nay quý 
VỊ hãy làm những gi quý vi nghĩ là hợp thời. 

Rồi các người Licchavı â ây đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, các người Licchavi ây bạch Thế Tôn: 

— Lành thay, bạch Thé Tôn, nêu Thế Tôn đi đến đền Sãrandada vì lòng 
thương tưởng chúng con! 

Thé Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thé Tôn đi đến. đền Sãrandada; sau khi 
đến, ngôi xuông trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn nói với các 
người LicchavI ây: 

— Này các Licchavi, hôm nay các ông ngôi tụ họp, nói đến vẫn đề gi? Và 
van đề gì giữa các ông đang bị gián đoạn? 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con đang ngôi tụ họp, vẫn đề này được khởi 
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lên: “Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Và thé nào là năm? 
Sự hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của ngựa báu khó tìm 
được ở đời, sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của nữ 
báu khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của cư sĩ báu khó tìm được ở đời. Sự hiện 
hữu của năm châu báu này khó tìm được ở đời.” 

- Đối với các ông, người Licchavi đang thiên nặng về dục,! cuộc nói 
chuyện y cứ trên dục được khởi lên. Này các Licchavli, sự hiện hữu của nắm 
châu báu khó tìm được ở đời. Và thế nào là năm? 

Sự hiện hữu của Như Lai,” bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác khó tìm được 
ở đời. Hạng người có thé thuyết giảng Pháp và Luật do Như Lai tuyên bê khó 
tìm được ở đời. Người hiểu được lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai 
tuyên bê khó tìm được ở đời. Người thực hành các pháp và tùy pháp được hiểu 
từ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên bê khó tìm được ở đời. 
Người biết ơn và nhớ ơn khó tìm được ở đời.“ 

Sự hiện hữu của năm châu báu này, này các LicchavIi, khó tìm được ở đời. 


IV. KINH TẠI RUNG TIKANDAKT (Tikandakīsutta) (A. III. 169) 

144. Một thời, Thé Tôn trú ở Säketa, tại rừng Tikandakĩ. Rồi Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Lành thay, này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo thỉnh thoảng sống với tưởng 
ghê tởm đôi với các vật không ghê tóm!’ Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu 
Tỷ-kheo thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tởm đôi VỚI các vật ghê tóm! 
Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo thỉnh thoảng sống với tưởng ghê tởm 
đối với các vật không phê tóm và ghê tóm! Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu 
Tỷ-kheo thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tóm đối với các vật ghê tởm 
và không ghê tởm! Lành thay, này các Tỷ-kheo, néu Tý-kheo sau khi từ bỏ cả 
hai vật không ghê tom và ghê tóm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác! 

Và này các Tý-kheo, do duyên lợi ích thé nào, Tỷ-kheo có thể trú với tưởng 
ghê tởm đối với vật không ghê töm? 

“Mong răng đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta.” Do 
duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối 
với vật không ghê tóm. 


“6 Kamadhimuttanam. AA. II. 290: Kamadhimuttananti vạthukämakilesakamesu adhimuttānam 
(“Thiên nặng về dục” nghĩa là thiên về những mong muốn dục trần, những mong muốn do tâm ô nhiễm). 


1 Xem A. II. 118; GS. II. 93 (kinh 96 ở trước); A. II. 239; GS. Il. 174 (kinh 195 ở sau). 
148 Xem GS. I. 72; KS. II. 183. 
1 4ppafikkule. Xem DB. III. 107; KS. V. 100. 
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Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích thé nào, Tỷ-kheo nên sống với tưởng 
không ghê tom đối với vật ghê tởm? 


“Mong răng đôi với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi 
ta.” Do duyên lợi ích này, này các Ty-kheo, Ty-kheo nên sông với tưởng không 
ghê tóm đôi với vật ghê tởm. 


Và này các 1y: -kheo, do duyên lợi ích thé nào, Tỷ-kheo nên sống với tưởng 
ghê tóm đôi VỚI vật không ghê tom và ghê tởm? 


“Mong răng đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. 
Mong răng đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta.” Do 
duyên lợi ích này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối 
với vật không ghê tóm và ghê tóm. 


Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích thê nào, Tỷ-kheo nên sống với tưởng 
không ghê tom đối với vật ghê tởm và không ghê tởm? 


“Mong rang đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. 
Mong răng đối với các pháp đáng sân hận, lòng, sân chớ khởi lên nơi ta.” Do 
duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo nên sông với tưởng không ghê 
tóm đối với vật ghê tởm và không ghê töm. 


Và này các Tý-kheo, đo duyên lợi ích thế nào, Tý-kheo sau khi từ bỏ cả hai 
vật không ghê tom và ghê tôm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác? 

“Mong răng dâu là vật gì, tại chỗ nào và như thê nào, đôi với các pháp khả 
ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Mong răng dầu là vật gì, tại chỗ nào và 
như thê nào, đối VỚI các pháp dang được sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi 
ta. Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thê nào, đôi với các pháp có thể 
làm cho si mê, lòng si không khởi lên nơi ta.” Do duyên lợi ích này, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tóm và ghê tởm, trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác. 


V. KINH ĐỊA NGỤC (Nirayasutfa)!?? (A. III. 170) 

145. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị quảng 
vào dia ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các 
dục, nói láo, đắm say trong rượu men rượu nâu. Thành tựu năm pháp này, này 
các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. 

Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên thiên giới. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên thiên giới. 

VI. KINH NGƯỜI BẠN (Mittasutta) (A. III. 171) 
146. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đáng được làm 


150 Bản tiếng Anh của PTS: The Way to Hell, nghĩa là Con đường đến địa ngục. 
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bạn. Thế nào là năm? Bảo làm việc đồng á ang; ưa thích kiện tụng; chông đối các 
Tý-kheo lãnh đạo; sóng đời sông không có mục đích, kéo dai đời sông như vậy; 
không có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ với một bài thuyết pháp. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đáng được 
làm bạn. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được làm một 
người bạn. Thế nào là năm? Không bảo làm việc đồng á ang; không ưa thích kiện 
tụng: không chống đối các Tỷ-kheo lãnh đạo; không sông đời sông không có 
mục đích, không kéo dài đời sông như vậy; có khả năng thỉnh thoảng trình bày, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ với một bài thuyêt pháp. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đáng được làm bạn. 


VII. KINH BO THÍ KHÔNG KUNG BẬC CHÂN NHÂN 
(4sappurisadãänasuwffa) (A. III. 171) 

147. Có năm loại bê thí, này các Ty-kheo, không xứng bậc chân nhân. Thé 
nào là năm? Bó thí không cung kính, bố thí không suy nghĩ, bố thí không tự tay 
mình, bê thí đô quăng bỏ, bố thí không nghĩ đến tương lai. 

Các pháp này, này các Tý-kheo, là năm loại bó thí không xứng bậc chân nhân. 

Năm loại bố thí này, này các Ty-kheo, là loại bố thí xứng bậc chân nhân. 
Thế nào là năm? Bồ thí có cung kính, bố thí có suy nghĩ, bó thí tự tay mình, bố 
thí đồ không quăng bỏ, bê thí có nghĩ đến tương lai. 


Các pháp này, này các Tý-kheo, là năm loại bô thí xứng bậc chân nhân. 


VIII. KINH BO THÍ KUNG BẬC CHÂN NHÂN 
(Sappurisadãnasufía)'°' (A. III. 172) 


148. Này các Tý-kheo, có năm loại bô thí này xứng bậc chân nhân. Thế 
nào là năm? Bồ thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bô thí đúng thời, bô thí 
với tâm không gượng ép (auggahifaciffo), bô thí không làm thương tên mình 
Và người. 

Này các Tỷ-kheo, sau khi bô thí với lòng tin, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục 
của sự bê thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản 
sung mãn, đẹp trai, dễ nhìn, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thăng như 
hoa sen. ">? 

Và này các Ty-kheo, sau khi bê thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị 
thục của sự bó thí ây đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài 
sản sung mãn, và các con trai,” các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, 


5! Tham chiếu: Thất xứ tam quán kinh GB = #43 (T.02. 0150A.16. 0878b02). 
12 Xem A. III. 87; GS. IIL. 72 (kinh 75 ở trước). 
13 Xem A. II. 105; GS. III. 84 (kinh 79 ở trước); A. IV. 393; D. I. 230; Vin. I. 10. 
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các người làm công, những người ây đêu sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng 
tai và phục vụ với tâm hiểu biết. 

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả di thục 
của sự bó thí ây đem lại kết quả: Người â ây được giàu sang, đại phú, tài sản sung 
mãn, và các vật dụng đến với người ây đúng thời và sung túc. 


Và này các Tỷ-kheo, sau khi bê thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ 
nào, quả di thục của sự bồ thí ây đem lại kết quả: Người ây được giàu sang, đại 
phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đây đủ năm dục công đức. 


Và này các Tý-kheo, sau khi bô thí không làm thương tên mình và người, 
chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bê thí ây đem lại kết quả: Người åy được 
giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến 
Với tài sản của người ây, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người 
thù địch hay từ các người thừa tự.'*? 

Này các Tý-kheo, có năm loại bố thí xứng bậc chân nhân này. 


IX. KINH THỜI GIẢI THOÁT THỨ NHẤT 
(Pathamasamayavimuttasutia) (A. III. 173) 

149. Có năm pháp, này các Tý-kheo, đưa đến sự thối đọa cho Tý-kheo đã 
chứng được thời giải thoát.!55 Thé nào là năm? Ua thích làm việc [về thân], ưa 
thích nói chuyện, ưa thích ngủ, ưa thích hội chúng, không quan sát tâm như đã 
được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thôi doa cho Tý-kheo đã chứng 
được thời giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự thôi đọa cho vị Tỷ- 
kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? Không ưa thích làm việc 
[về thân], không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ, không ưa thích hội 
chúng, có quan sát tâm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự thối đọa cho Tỷ-kheo 
đã chứng được thời giải thoát. 

X. KINH THỜI GIẢI THOÁT THỨ HAI 
(Dufiyasarmayavinuffasuffa) (A. III. 173) 

150. Năm pháp, này các Tý-kheo, đưa đến sự thôi đọa cho Tỷ-kheo đã 
chứng được thời giải thoát. Thê nào là năm? Ua thích làm việc [vè thân], ưa 
thích nói chuyện, ưa thích ngủ, không chế ngự các căn, không biết tiết độ trong 
ăn uống. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thôi doa cho Tỷ-kheo đã chứng 
được thời giải thoát. 


134 Xem A. III. 259; GS. ITI. 190 (kinh 227 ở sau). 
5 Samayavimuffa. Xem KS. I. 150. 
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Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự thối đọa cho Tỷ-kheo 
đã chứng được thời giải thoát. Thé nào là năm? Không ưa thích làm việc [về 
thân], không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ, ché ngự các căn, biết tiết 
độ trong ăn uống. 

Năm pháp này, này các Tý-kheo, không đưa đến sự thối doa cho Tỷ-kheo 
đã chứng được thời giải thoát. 
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XVI. PHẨM DIỆU PHÁP 
(SADDHAMMAVAGGA) 


I. KINH QUYÊT ĐỊNH TÁNH, CHÁNH TÁNH THỨ NHAT 
(Pathamasammattaniyãmasutta) (4. III. 174) 

151. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, một người nghe Diệu pháp 
không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế 
nào là năm? Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, 
nghe pháp với tâm tán loạn, không nhất tâm và không như lý tác ý. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe Diệu pháp không 
thê nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe Diệu pháp có 
thé nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? 
Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự 
mình, nghe pháp với tâm không tán loạn, nhất tâm và như lý tác ý. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe Diệu pháp có thể 
nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 


II. KINH QUYÉT ĐỊNH TÁNH, CHÁNH TÁNH THỨ HAI 
(Dufiyasamưnuafftaniyamasuffa) (A. III. 175) 

152. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, một người nghe Diệu pháp 
không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế 
nào là năm? Khinh lời thuyết giảng; khinh người thuyết giảng: khinh tự mình; 
ác tuệ, dan độn, cam điếc; không tác ý hiệu biết đôi với những vấn đề không 
hiểu biết. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, một người nghe Diệu pháp 
không có thé nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 

Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, một người nghe Diệu pháp có 
thê nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thê nào là năm? 
Không khinh lời thuyết giảng; không khinh người thuyết giảng; không khinh tự 
mình; có trí tuệ, không dan độn, không cam điếc; tác ý hiéu biết đối với những 
vân đề không hiểu biết. 

Thành tựu nắm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe Diệu pháp có 
thê nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 
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HI. KINH QUYẾT ĐỊNH TÁNH, CHÁNH TÁNH THỨ BA 
(Tatiyasammattaniyamasutfa)!?? (A. III. 175) 


153. Thanh tuu nam phap, nay cac Ty-kheo, mêt người nghe Diệu pháp 
không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thê 
nào là năm? Nghe pháp với tâm chê bai, với tâm bị chê bai ám ảnh; nghe pháp 
với tâm cật nạn, tìm tòi khuyết điểm; trong khi pháp được giảng, tâm bị choáng 
váng, | bi chai sạn; ác tuệ, dan độn, cam điếc; không tác ý hiêu biết đối với những 
vẫn đề không hiêu biết. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, một người nghe Diệu pháp 
không có thê nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 

_ Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe Diệu pháp có 
thế nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thê nào là năm? 
Nghe pháp với tâm không chê bai, không bị chê bai ám ảnh; nghe pháp VỚI 
tâm không cật nạn, không tìm tòi khuyết điểm; trong khi pháp được giảng, tâm 
không bị choáng váng, không bị chai sạn; có trí tuệ, không đân độn, không câm 
điếc; tác ý hiểu biết đối với những vẫn đề không hiểu biết. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe Diệu pháp có thể 
nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 


IV. KINH DIỆU PHÁP HÖN LOẠN THỨ NHẤT 
(Pathamasaddhammasammosasutta) (A. III. 176) 

154. Năm pháp, này các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, biến mắt. 
Thê nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo không cần trọng nghe pháp; không 
cần trọng, học thuộc lòng pháp; không cần trọng thọ trì pháp; không can trọng 
quan sát ý nghĩa các pháp được thọ trì; không cân trọng thực hành pháp và tùy 
pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. 

Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, bién mắt. 

Năm pháp này, này các Ty-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, 
không biên mat. Thê nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo cân trọng nghe pháp; cân trọng học 
thuộc lòng pháp; cân trọng thọ trì pháp; cân trọng quan sát ý nghĩa các pháp được 
thọ trì; cần trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. 

Năm pháp này, này các Ty-kheo, đưa đên Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, 
không biên mat. 

V. KINH DIỆU PHÁP HON LOẠN THỨ HAI 
(Dutiyasaddhammasammosasutta) (A. III. 177) 

155. Năm pháp, này các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, biến mắt. 

Thế nào là năm? 


!5 Tham chiếu: Tăng. Wé (T.02. 0150.17. 0878b26). 


634 # KINH TANG CHI BỘ 


Ở đây, này các Tý-kheo, các Tý-kheo không học thuộc lòng pháp: Khé 
kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vân tự thuyết, Như thị thuyết, Bồn 
sanh, Vị tăng hữu pháp, Phương quảng (hay Trí giải). Đây là pháp thứ nhất, này 
các Tý-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, biến mắt. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo không thuyết pháp một cách rộng 
rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ hai, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, biến mắt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo không để cho các người khác nói 
pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là 
pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, bién mắt. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo không có đọc tụng pháp một cách 
rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ tư, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, biến mắt. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, các Tý-kheo với tâm không tùy tâm, không tùy 
tứ, với ý không tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. 
Đây là pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, biên mat. 

Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, bién mắt. 

Năm pháp này, này các Ty-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, 
không biên mất. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp: Khé kinh, Ứng 
tụng, Ky thuyết, Phúng tụng, Vô vấn tự thuyết, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Phương quảng (hay Trí giải). Đây là pháp thứ nhật, này các Ty- 
kheo, đưa đên Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biên mắt. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo thuyết pháp một cách rộng rãi như 
đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ hai, này các Tý- 
kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biên mắt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo để cho các người khác nói pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp 
thứ ba, nảy các Ty-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không 
biến mắt. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ tư, này các 
Tý-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mắt. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, các Tỷ-kheo với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy 
quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ 
năm, này các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không 
biên mắt. 

Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, 
không biên mât. 
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VI. KINH DIỆU PHÁP HÔN LOẠN THỨ BA 
(Tatiyasaddhammasammosasutta) (A. III. 178) 


156. Năm pháp, này các Tý-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và bién mắt. 
Thé nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các 1ỷ-kheo học thuộc lòng kinh điển bị năm giữ 
sai lạc với những văn cú đặt sai lầm; này các Tỷ-kheo, với văn cú đặt sai lâm, 
ý nghĩa bị hướng dẫn sai lạc. Đây là pháp thử nhất, này các Tý-kheo, đưa đến 
Diệu pháp hỗn loạn, biến mất. 

Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những người khó nói, đây đủ 
những tánh khiên họ trở thành khó nói, khó kham nhân, không cung kính đón 
nhận khi được giảng dạy. Đây là pháp thứ hai, này các Ty-kheo, đưa đến Diệu 
pháp hỗn loạn, biến mat. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe nhiễu, Thánh giáo 
được trao truyền, là bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yêu, các VI ay không cân 
trọng. để cho các người khác nói pháp; do duyên này của họ, Khê kinh như bị 
đứt gốc, không còn là chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, đưa 
đến Diệu pháp hỗn loạn, biến mắt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trưởng lão là những vị sống đây đủ, 
biếng nhác, dẫn đâu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng viễn ly, không có hăng hái 
tinh tân đề chứng đạt những øì chưa chứng đạt, chứng đắc những øì chưa chứng 
đặc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quân chúng vê sau sẽ di theo tri 
kiến của họ; họ cũng sẽ trở thành những người sông đây đủ, biếng nhác, dẫn 
đầu trong thôi đọa, từ bỏ gánh nặng viên ly, sẽ không hăng hái tinh tân đê chứng 
đạt những øì chưa chứng, đạt, chứng đắc những gi chưa chứng đắc, chứng ngộ 
những gi chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư, này các Ty-kheo, đưa đến Diệu 
pháp hỗn loạn, biên mat. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng bị chia rẽ. Khi chúng Tăng bị chia 
rẽ, này các Ty-kheo, có sự măng nhiệc lẫn nhau, có sự đâu khâu lẫn nhau, có sự 
thanh trừng lẫn nhau, có sự tân xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín không tìm 
được tịnh tín, và những ai có tịnh tín có thê đôi khác. Đây là pháp thứ năm, này 
các Tý-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, bién mat. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến Diệu pháp hỗn loạn, biến mắt. 


Năm pháp, này, này các Ty-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, 
không biến mất. Thế nào là năm? 


® đây, này các Tý-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng kinh điển được nắm 
giŭ tôt đẹp với những văn cú được phối trí chơn chánh và y nghĩa được hướng 
dẫn chơn chánh. Đây là pháp thứ nhất, này các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp an 
trú, không hỗn loạn, không biến mat. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những người dễ nói, dễ kham 
nhãn, cung kính đón nhận khi được giảng dạy. Đây là pháp thứ hai, này các Tý- 
kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biên mắt. 
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Lại nữa, này các Tý-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe: nhiĉu Thánh giáo được 
trao truyên, là bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yếu, các vị ây cần trọng để cho các 
người khác nói pháp; do duyên này của họ, kinh điển không bị đứt sốc, là chỗ 
nương tựa. Đây là pháp thứ ba, này các Ty-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mắt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trưởng lão không sông đây đủ, 
không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dân đâu trong đời sông viên ly, 
hăng hái tinh tân để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đặc những gì 
chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quân chúng vê sau 
sẽ đi theo tri kiễn của họ; họ cũng trở thành những người không sông đây đủ, 
không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đâu trong đời sông viên ly, 
hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gi chưa chứng đạt, chứng đắc những gi 
chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư, này 
các Tý-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biên mắt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng hòa hợp, hoan hý, không tranh luận, 
cùng một giáo lý, sông an ôn. Khi chúng Tang hòa hợp, này các Ty-kheo, 
không có sự măng nhiếc lẫn nhau, không có sự đầu khẩu lẫn nhau, không có sự 
thanh trừng lẫn nhau, không có sự tân xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín tìm 
được tịnh tín, và những ai có tịnh tín không có đôi khác. Đây là pháp thứ năm, 
này các Tý-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không bién mắt. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến Diệu pháp an trú, không hỗn loạn, 
không biên mât. 

VII. KINH AC THUYÉT (Dukkathasutfa) (A. III. 181) 

157. Lời nói của năm hạng người, này các Ty-kheo, là ác thuyết, khi có sự 
đối chứng giữa người và người. Thế nào là năm? 

Nói về tín với người không tin, này các Ty-kheo, là ác thuyêt; nói vê giới 
VỚI người có ác giới là ác thuyết; nói vê nghe nhiêu với người nghe Ít là ác 
thuyết; nói về bố thí với người xan tham là ác thuyết; nói vê trí tuệ với người 
ác tuệ là ác thuyết. 

Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về tín với người không tin là ác thuyết? 

Người không tin, này các Tỷ-kheo, khi được nói về lòng tin liền tức têi,!?? 
phan nộ, hiểm khích, mât bình tĩnh, biểu lộ phan nộ, sân hận, phiền muộn. Vì 
sao? Vì rằng vị ây không thây tự mình có đây đủ lòng tin, do nhân duyên â Ây, 
không có hý và hân hoan. Do vậy, nói vê tín với người không có lòng tin là 
ác thuyết. 

Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về giới với người có ác giới là ác thuyết? 

Người có ác giới, này các Tỷ-kheo, khi được nói về ĐIỚI liên tức tối, phan 
nộ, hiêm khích, mắt bình tĩnh, biêu lộ phan nộ, sân hận, phiên muộn. Vì sao? Vì 


1 Xem A. I. 124; D. II. 159: J. IV. 22. 
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răng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ giới, do nhân duyên ấy, không có hý 
và hân hoan. Do vậy, nói về giới với người có ác giới là ác thuyết. 

Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về nghe nhiêu với người nghe ít là ác thuyết? 

„ Người nghe ít, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến nghe nhiêu liên tức tối, 
phan nộ, hiểm khích, mat binh tinh, biểu lộ phân nộ, sân hận, phiên muộn. Vì 
sao? Vì răng VỊ ay không thấy tự mình có đây đủ nghe nhiêu, do nhân duyên 
ây, không có hý và hân hoan. Do vậy, nói vê nghe nhiêu với người nghe ít là 
ác thuyết. 

Và này các Tý-kheo, tại sao nói về bồ thí với người xan tham là ác thuyêt? 

Người xan tham, này các Ty-kheo, khi được nói về bô thí liền tức tối, phẫn 
nộ, hiêm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phan nộ, sân hận, phiền muộn. Vi sao? Vi 
rang vị ây không thấy tự mình có đây đủ bồ thí, do nhân duyên â ây, không có hỷ 
và hân hoan. Do vậy, nói về bô thí với người xan tham là ác thuyết. 

Và này các Tý-kheo, tại sao nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết) 

Người ác tuệ, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến trí tuệ liền tức tôi, phẫn 
nộ, hiêm khích, mất bỉnh tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? 
Vì rang vị ây không thây tự mình có đây đủ trí tuệ, do nhân duyên â ây, không có 
hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết. 


Lời nói của năm hạng người này là ác thuyết, khi có sự đối chứng giữa 
nguòi Và nguòi. 

Lời nói của năm hạng người này là thiện thuyết, khi có sự đối chứng giữa 
nĐØƯỜI và người. Thé nào là năm? 


h Thuyêt vêtin cho người có lòng tin, này các .Tý-kheo, là thiện thuyết, thuyết 
vê giới cho người giữ giới là thiện thuyết, thuyết về nghe nhiêu cho nguòi nghe 
nhiêu là thiện thuyết, thuyết về bô thí cho người bô thí là thiện thuyết, thuyết về 
trí tuệ cho người trí tuệ là thiện thuyết. 


Và này các Tỷ-kheo, tại sao thuyết về tín cho người có lòng tin là thiện thuyết? 


Người có lòng tin, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến tín thì không tức tôi, 
không phân nộ, không hiểm khích, không mất bỉnh tĩnh, không biểu lộ phan no, 
không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì ring vị ây thây tự minh có đây 
đủ lòng tin, do nhân duyên ây, có hý và hân hoan. Do vậy, nói về tín với người 
có lòng tin là thiện thuyết. 

Và này các Tý-kheo, tại sao nói về giới cho người giữ giới là thiện thuyêt? 

Người giữ giới, này các Tý-kheo, khi được nói đến giới thì không tức tói, 
không phân nộ, không hiểm khích, không mat bình tĩnh, không biểu lộ phân nộ, 
không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rang vi ây thây tự mình có đây 
đủ gIỚI, do nhân duyên ây, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về giới với người có 
giữ giới là thiện thuyết. 

Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về nghe nhiêu cho người nghe nhiều là 
thiện thuyết? 
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Người nghe nhiêu, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến nghe nhiều thì không 
tức tôi, không phan nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ 
phan nộ, không sân hận, không phiên muộn. Vì sao? Vì răng vị ây thây tự mình 
có nghe nhiêu, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều 
với người có nghe nhiêu là thiện thuyết. 

Và này các Tý-kheo, tại sao nói về bố thí cho người bê thí là thiện thuyết? 

Người bê thí, này các _Tỷ-kheo, khi được nói đến bó thí thì không tức tôi, 
không phan nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không, biểu lộ phan 
nộ, không sân hận, không phiên muộn. Vì sao? Vì răng vị ây thây tự mình có 
bồ thí, do nhân duyên ây, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bồ thí với người có 
bồ thí là thiện thuyết. 

Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về trí tuệ cho người có trí tuệ là thiện thuyêt? 

Người trí tuệ, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến trí tuệ thì không tức tôi, 
không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không phiên muộn. 
Vì sao? Vì rằng vị ây thây tự mình có trí tuệ, do nhân duyên ây, có hỷ và hân 
hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người có trí tuệ là thiện thuyết. 


Lời thuyết của năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, là thiện thuyết khi có 
sự đôi chứng gita người và người. 
VIII. KINH SO HAI (Sarajjasutta) (4. II. 183) 


158. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo rơi vào trong sự sợ 
hãi. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không có lòng tin, giữ ác giới, nghe ít, 

biêng nhác và ác tuệ. 

Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo rơi vào trong sự sợ hãi. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có sợ hãi. Thế 
nào là năm? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiêu, tinh 
cân tinh tân, có trí tuệ. 

Thành tựu nắm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có sợ hãi. 


IX. KINH TON GIÁ UDAYI (Udāyīsutta) (A. III. 184) 

159. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Lúc bây g10, 
Tên giả Udayi có hội chúng cư sĩ đông đảo doanh vây, đang ngôi thuyết pháp. 
Tôn giả Ananda thấy Tôn giá Udayi có hội chúng đông đảo đoanh vây, đang 
ngôi thuyêt phap; sau khi thấy, di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udayi có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh vây, 
đang ngôi thuyết pháp. 

- Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Để 
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thuyết pháp cho các người khác, này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm 
pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. Thé nào là năm? 


“Ta sẽ thuyết pháp tuần tự”, thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ 
như vậy. “Ta sẽ thuyết với mặt nhìn vào pháp môn” , thuyết pháp cho người 
khác cân phải suy nghĩ như vậy. “Ta sẽ thuyết vì lòng: từ mẫn”, thuyết pháp cho 
người khác cân phải suy nghĩ như vậy. “Ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài 
vật”, thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. “Ta sẽ thuyết pháp 
không làm thương tôn cho mình và cho người”, thuyết pháp cho người khác cần 
phải suy nghĩ như vậy. 

Này Ananda, thật không để gì để thuyết pháp cho các người khác. Đề thuyết 
pháp cho các người khác, này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp, 
mới nên thuyết pháp cho các người khác. 

X. KINH KHÓ TRỪ KHU (Dwppafivinodayasuffa) (A. III. 184) 

160. Năm pháp này khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó trừ khử. Thế nào là 
năm? Tham khởi lên, thật khó trừ khử; sân khởi lên, thật khó trừ khử; si khởi 
lên, thật khó trừ khử; ham nói khởi lên, thật khó trừ khử; tâm lang thang, thật 
khó trừ khử. 

Năm pháp này đã khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó trừ khử. 
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XVII. PHẨM HIẾM HAN 
(AGHATAWAGG4) 


I. KINH TRỪ KHU HIỂM HAN THỨ NHẤT 
(Patfhamaãghafapafivinayasuffa) (A. III. 185) 

161. Có năm pháp trừ khử hiềm hân,! này các Tý-kheo, ở đây, vị Tý- 
kheo có hiềm hận khởi lên cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế 
nào là năm? 

Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiêm hận được sanh, trong người ây, từ 
cần phải tu tập. Như vậy, trong người ấy, hiêm hận cần phải trừ khử. 

Trong người nảo, này các Ty-kheo, hiêm hận được sanh, trong người ây, bị 
cân phải tu tập. Như vậy, trong người ấy, hiểm hận cần phải trừ khử. 

Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ây, xả 
cân phải tu tập. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. 

Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ây, 
vô niệm, vô tác ý cần được thực hiện. Như vậy, trong người ây, hiêm hận cần 
phải trừ khử. 

Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiêm hận được sanh, trong người ấy, sự 
kiện nghiệp do mình tao!” cân phải được an lập là: “Tôn giả là chủ của nghiệp, 
là thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ 
nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm, Tôn giả sẽ là người 
thừa tự nghiệp ấy.” Như vậy, trong người ây, hiểm hận cân phải được trừ khử. 

Này các Tỷ-kheo, có năm pháp trừ khử hiêm hận này, ở đây, hiềm hận khởi 
lên cho Tý-kheo cân phải được trừ khử một cách hoàn toàn. 

II. KINH TRỪ KHU HIÊM HAN THỨ HAI 
(Dutiyaäghãfapafivinayasuffa)'°° (A. III. 186) 

162. Ở đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiên giả Tỷ-kheo! 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói như sau: 
!58 Xem A. IV. 408; V. 151; D. III. 262. 


! Xem A. II. 71; GS. HI. 50 (kinh 57 ở trước). 
160 Tham chiếu: Thúy du kinh KAKE (T.01. 0026.25. 0454a03). 
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— Này các Hiên giả, có năm pháp trừ khử hiềm hận này, ở đây, hiềm hận khởi 
lên cho Tỷ-kheo cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thể nào là năm? 

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành 
thanh tịnh, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 

Ở đây, này các Hiền giả, có người khâu hành không thanh tịnh, thân hành 
thanh tịnh, trong người như vậy, này các Hiển giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành 
không thanh tịnh, nhưng thỉnh thoảng tâm được mở rộng, tâm được tịnh tín, 
trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành 
không thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm không được rộng mở, tâm không được 
tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiên giả, hiềm hận cân phải trừ khử. 

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, và thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như 
vậy, này các Hiên giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 

Ở đây, này các Hiên giả, người này thân hành không thanh tịnh, khẩu hành 
thanh tịnh. Như thế nào, trong người ây, hiềm hận cần được trừ khử? 

Ví như, này các Hiền giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm từ đồng rác, thấy một tấm 
vải [liệng ở đồng rác] trên con đường xe đi, liền láy chân trái chặn lại,!® lây 
chân mặt kéo tâm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn chánh, làm cho có thê sử 
dụng được'® ròi cầm lẫy mang đi. Cũng vậy, này các Hiên giả, người này, với 
thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh; những cái gì thuộc vê 
thân hành không thanh tinh, lúc bây ĐIỜ, VỊ ây không nên tác ý; còn những gi 
thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bây giờ, vị ây nên tác ý. Như vậy, trong người 
ây, hiêm hận cân phải trừ khử. 


Ở đây, này các Hiên giả,  nguòi này VỚI khâu hành không thanh tịnh, với 
thân hành thanh tịnh. Như thé nào, trong người ây, hiềm hận cần phải trừ khử? 


Ví như, này các Hiên giå, một hô nước đây bun và cây lau. Rôi một người di 
đến, bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. 
Người ây ngụp lặn trong hồ nước ấy, lây hai tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lây 
bàn tay bum nước lại, uông rồi ra đi. Cũng vậy, này các Hiên giả, người này với 
khâu hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; những cái gì thuộc về 
khâu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ, vị ấy không nên tác ý; còn những gì 
thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bay ØIỜ, VỊ ay nên tác ý. Như vậy, trong người 
ây, hiêm hận cân phải trừ khử. 

Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với 
16! Nigganhitvā. AA. II. 295: Niggahehvati akkamitvā (“Chặn lại” nghĩa là [băng cách] giẫm lên). 


162 Paripātetvā. Xé ra. Trong kinh dịch thoát ý là “làm cho có thể sử dụng được”. AA. II. 295: Tam 
paripatetvati tam luñcitvā (“Xé nó” nghĩa là “xé toạc nó ra”). 
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khâu hành không thanh tịnh, thính thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín. 
Như thế nào, trong người åy, hiểm hận cần phải trừ khử? 


Ví như, này các Hiên giả, ít nước trong dâu chân của con bò. Rôi một người 
đi đến, bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát 
nước. Người â ây suy nghĩ như sau: “Một it nước này trong dâu chân con bò, néu 
ta uống với bụm tay hay với cái chén, ta sẽ làm nước ây dao động và di động, 
khiến nước không thê uông được. Vậy ta hãy gieo mình xuống VỚI Cả bên phân 
thân, uong nước rôi ra di.” Rôi người ay gieo mình xuống với cả bên phan thân, 
uống nước rôi ra di. Cũng vậy, này các Hiên giả, người này với thân hành không 
thanh tịnh, với khâu hành không thanh tịnh, với tâm thỉnh thoảng được rộng mở 
và tịnh tín; những cái gì thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc bây giò, VỊ ây 
không nên tác Y; những cái gi thuộc khâu hành không thanh tịnh, lúc bây giò, 
vị ây không nên tác ý; những cái gi thuộc tâm thỉnh thoảng được rộng mở và 
sáng suốt, lúc bấy giờ, vị åy nên tác ý. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần 
phải trừ khử. 


Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với 
khâu hành không thanh tịnh, thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tín. 
Như thé nào, trong người ây, hiểm hận cân phải trừ khử? 


Ví như, này các Hiền giả, có người đau bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, đang 
đi giữa đường, có làng xa trước mặt, có làng xa sau lưng, người ây không có 
được các đồ ăn thích đáng, không có được các dược phẩm trị bệnh thích đáng, 
không có được sự giúp đỡ thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận 
cuôi làng. 


Một người khác cũng đang đi trên đường, thấy người ấy. Người này đôi với 
người ây khởi lên lòng từ, khởi lên lòng thương tưởng, khởi lên lòng từ mẫn: 
“O1, mong răng người này được các đô ăn thích đáng, được các dược phẩm trỊ 
bệnh thích đáng, được các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng dẫn di 
đến cuối lang!” Vi sao? Vi mong răng TưỜI này ở đây không bị suy tốn, tử 
vong. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, 
với khâu hành không thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và 
tịnh tín, người như vậy cân phải khởi lên lòng từ, cân phải khởi lên lòng thương 
tưởng, cân phải khởi lên lòng từ mẫn: “Ôi, mong răng Tôn giả này, sau khi đoạn 
tận thân ác hành cân phải tu tập thân thiện hành, sau khi đoạn tận khâu ác hành 
cân phải tu tập khâu thiện hành, sau khi đoạn tận ý ác hành cân phải tu tập ý 
thiện hành!” Vì sao? Vì mong răng Tôn giả ây sau khi thân hoại mệnh chung, 
không sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Như vậy, trong người AY, hiêm 
hận cân phải trừ khử. 

Ở đây, này các Hiển giả, người này với thân hành thanh tịnh, khâu hành 
thanh tinh, lại thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín. Như thế nào, trong 
người ây, hiềm hận cân phải trừ khử? 


Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước 
mát, có nước trong suốt, có bờ hô khéo sắp đặt đẹp dè và được nhiều loại cây 
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che bong. Rêi một người đi đến, bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, 
thèm uông nước, khát nước. Người ây sau khi lặn xuông trong hồ sen ấy, tắm 
rửa, uông nƯỚC, người ây ra khỏi hô, liền qua ngôi hay nằm dưới bóng cây. 
Cũng vậy, này các Hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, với khâu hành 
thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín; những gì thuộc thân 
hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; những øì thuộc khẩu hành thanh 
tịnh, lúc bây giò cân phải tác ý và điều gi thinh thoảng tâm được rộng mở và 
tịnh tín, lúc bây giờ, cân phải được tác y. Như vậy, trong người ây, hiểm hận 
cân phải trừ khử. 

Này các Hiền giả, có năm trừ khử hiểm hận này, ở đây, Tỷ-kheo có hiềm 
hận khởi lên cân phải trừ khử một cách hoàn toàn. 
III. KINH NÓI CHUYÊN (SZkacchasuffa) (A. III. 190) 

163. Tại đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Tý-kheo:!9 

— Này các Hiên giả Tý-kheo! 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói 
như sau: 


— Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ khả năng nói chuyện 
với các vị đồng Phạm hạnh. Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo tự mình đây đủ Giới, trả lời câu hỏi 
đê cập đến từ câu chuyện về Giới cụ túc; tự mình đây đủ Định, trả lời câu hỏi 
được đề cập đến từ câu chuyện về Định cụ túc; tự mình đây đủ Tuệ, trả lời câu 
hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về Tuệ cụ túc; tự mình đây đủ Giải thoát, trả 
lời câu hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về Giải thoát cụ túc; tự mình đây đủ 
Giải thoát tri kiến, trả lời câu hỏi được đề cập đên từ câu chuyện về Giải thoát 
tri kiến cụ túc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đủ khả năng nói chuyện 
VỚI các VỊ đồng Phạm hạnh. 

IV. KINH CÁCH SONG (Sãj/masuffa)'9 (A. III. 191) 

164. Tại đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Tý-kheo:!9° 

— Này các Hiên giả Tỷ-kheol 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các vị Tý-kheo ây vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói như sau: 

— Thành tựu nam pháp, này các Tý-kheo, một Tỷ-kheo với đời sông [của 
mình] làm gương cho các vị đồng Phạm hạnh. Thế nào là năm? 


! Xem A. III. 79; GS. III. 66 (kinh 65 ở trước). 
! Xem A. III. 81, 190. Bản tiếng Anh của PTS: An Example, nghĩa là Một ví dụ. 
165 Xem A. III. 80; GS. IHI. 67 (kinh 66 ở trước). 
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Ở đây, Tỷ-kheo tự mình đây đủ Ciới, trả lời cầu hỏi được nói đến từ câu 
chuyện về Giới cụ túc... từ câu chuyện về Giải thoát tri kiễn cụ túc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo đủ khả năng với đời 
sông của mình, làm gương cho các vị đồng Phạm hạnh. 


V. KINH NHỮNG CẤU HỎI (Pañhapucchāsutta) (A. III. 191) 

165. Tại đây, Tôn giả SãrIputta gọi các Tỷ-kheo... (như trên). 

Này các Hiền giá, ai hỏi một người khác câu hỏi gi, tat cả đều năm trong 
năm trường hợp này, hay một trong năm trường hợp này. Thé nào là năm? Do 
dan độn ngu si, hỏi người khác câu hỏi; do ác dục, tham dục, hỏi người khác 
câu hỏi; do khinh thường, hỏi người khác câu hỏi; với tâm muốn hiểu biết, hỏi 
người khác câu hỏi; với tâm phân vân, hỏi người khác câu hỏi, nghĩ răng nếu 
do ta hỏi, vị ây trả lời đúng đắn, thời như vậy tốt đẹp; nhưng néu do ta hỏi, vi 
ây trả lời không chon chánh thời ta sẽ trả lời chon chánh cho vị ây. 


Này các Hiển giả, ai hỏi một người khác câu hỏi gì đều năm trong năm 
trường hợp này, hay một trong năm trường hợp này. Này các Hiển giả, ta với 
tâm như vậy, hỏi người khác câu hỏi; nêu ta hỏi, người ây trả lời một cách chơn 
chánh, thời như vậy thật tốt đẹp; néu ta hỏi, người ấy trả lời không chon chánh 
thời ta sẽ trả lời chơn chánh. 


VI. KINH DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH (Nirodhasutfa)!“6 (A. III. 192) 

166. Tại đây, Tôn giả Sāriputta bảo các Tỷ-kheo... (như trên). 

Ở đây, này các Hiên giả, Tỷ-kheo đây đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, có 
thê nhập vào một cách hoàn toàn và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định, sự kiện này 
CÓ Xảy Ta. Nếu ngay trong hiện tại, vị ây không đạt được chánh trí thời vị ấy 
chắc chăn vượt khỏi cộng trú với chư thiên, án các món ăn đoàn thực, được 
sanh với thân do ý làm ra, [với điều kiện] vị ây có thể nhập vào và xuất khỏi 
Diệt thọ tưởng định, sự kiện này có xảy ra. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Udayi nói với Tôn giả Sāriputta: 

— Không có sự kiện này, thưa Hiên giả sariputta, không có trường hợp răng: 
“Vi Tỷ-kheo chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư thiên, ăn các món ăn đoàn 
thực, được sanh với thân do ý làm ra, vị ấy có thể nhập vào và xuất khỏi Diệt 
thọ tưởng định”, sự kiện này không xảy ra. 

Lần thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Sãriputta bảo các Tỷ-kheo: 

— Ö đây, này các Hiện giả, Tỷ-kheo đây đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ 
có thê nhập vào một cách hoàn toàn và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định, sự kiện 
này CÓ Kay ra. Nếu ngay trong hiện tại, vị ấy không đạt được chánh trí thời vi 
ây chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư thiên, ăn các món ăn đoàn thực, được 
sanh với thân do ý làm ra, [với điều kiện] vị ây có thể nhập vào và xuất khỏi 
Diệt thọ tưởng định, sự kiện này có xảy ra. 


16 Tham chiêu: Thành tựu giới kinh IRIS (T.01. 0026.22. 0449c07). 
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Lân thứ ba, Tôn giả Udayi nói với Tôn giả Sãriputta: 

— Không có sự kiện này, thưa Hiên giả Sariputta, không có trường hợp răng: 
“VỊ Tỷ-kheo chắc chăn vượt khỏi cộng trú với chư thiên, ăn các món ăn đoàn 
thực và được sanh với thân do ý làm ra, [với điều kiện] vị ây có thê nhập vào và 
xuất khỏi Diệt thọ tưởng định”, sự kiện này không xảy Ta. 


Rôi Tôn giá Sariputta suy nghĩ như sau: “Cho đến lần thứ ba, Tôn giả Udayi 
phan khang ta và không một Tỷ-kheo nào tùy hý ta, vậy ta hãy di đến Thê Tôn.” 
Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn, rôi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả SãrIputta bảo các Tỷ-kheo: 


- Ở đây, này chư Hiên, Tỷ-kheo đây đủ giới, đầy đủ định, đây đủ tuệ... [với 

điều kiện] vị ây có thê nhập vào và xuât khỏi Diệt thọ tưởng định, sự kiện này 
CÓ Xảy ra... 

Lân thứ ba, Tôn giả Udāyī nói với Tôn giả Sãriputta: 

— Không có sự kiện này, thưa Hiển giá Sariputta, không có trường hợp răng: 
“Tý-kheo chăc chăn vượt khỏi cộng trú với chư thiên, ăn các món ăn đoàn thực 
và được sanh với thân do ý làm ra, [với điều kiện] vị ây có thể nhập vào và xuất 
khỏi Diệt thọ tưởng định”, sự kiện này không xảy ra. 


Rôi Tôn giá SarIputta suy nghĩ như sau: “lrước mặt Thế Tôn, Tôn giả 
Udāyī cho đến ba lần phản kháng ta và không một Tỷ-kheo nào tùy hý ta, vậy 
ta hãy im lặng.” Rôi Tôn giả Sãriputta giữ im lặng. 

Rồi Thê Tôn bảo Tôn giả Udayi: 

— Này Udayl, ông đi đến kết luận, ai có thân do ý làm ra? 

— Bạch Thế Tôn, có chư thiên vô sắc, do tưởng làm ra. 

— Này Uday, ông nghĩ thê nào mà nói lên câu nói của kẻ ngu không thông 
minh sáng suôt? 

Rôi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, các ông có thể nhìn một cách thản nhiên khi một Tỷ-kheo 
trưởng lão bị làm phiên não như vậy. Này Ananda, lòng từ bi không thê khởi lên 
khi một Tỷ-kheo trưởng lão bị làm phiên não [mà các ông không có phản ứng]. 

Rôi Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

—Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ giới, đầy đủ định, đây đủ tuệ có 
thể nhập vào một cách hoàn toàn và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định, sự kiện này 
có thê xảy ra. Nếu ngay trong hiện tại, không thê đạt được chánh trí, vị ây chắc 
chắn vượt khỏi cộng trú với chư thiên, ăn các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý làm ra, [với điều kiện] vị ây có thê nhập vào và xuất khỏi Diệt thọ 
tưởng định, sự kiện này có xảy ra. 

Thê Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đi vào tinh xá. 

Rôi Tôn giả Ananda, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, đi đến Tôn giả 
Upavãna; sau khi đến, nói với Tôn giả Upavãna: 
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- Ở đây, này Hiên giả Upaväna, một sô người làm phiên não Tỷ-kheo trưởng 
lão và chúng ta không ai đặt cầu hỏi. Do vậy, thật không có gì kỳ lạ, thưa Hiên 
giá, rằng Thế Tôn vào buổi chiêu, sau khi từ chỗ thiên tịnh đứng dậy, nêu lên 
vân đề này và sự việc như thê nào, kê lại cho Tôn giả Upaväna nghe tât cả. Nay 
chúng ta cảm thây sợ hãi. 


Rồi Thế Tôn, vào. budi chiêu, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến ngôi giảng 
đường, sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói 
với Tôn giả Upavana: 


— Này Upavāņa, thành tựu bao nhiêu pháp, vi Tý-kheo trưởng lão được các 
vị đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, tôn trọng và noi gương tu tập? 


— Bạch Thế Tôn, thành tựu năm pháp, vị Tý-kheo trưởng lão được Các VI 
đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, tôn trọng và được noi gương tu tập. Thé nào 
là năm? 


Ở đây, bạch Thé Tôn, vị Ty-kheo trưởng lão g1ữ giới, sống được bảo vệ với 
sự bảo vệ của Giới bên, 167 đây đủ oai nghi chánh hạnh, thây sự sợ hãi trong các 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học pháp. VỊ â ây nghe nhiêu, thọ trì điều 
được nghe, tích tập điều được nghe; các pháp nao sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có văn, có nghĩa, để cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh 
tịnh; những pháp â ây, vị ây đã nghe nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiêu 
lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiên. Vị ây thiện ngôn, dùng 
lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, 
không phêu phào, giải thích nghĩa lý minh xác.!68 Vị ây chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn thiền thuộc 
tăng thượng, tâm, đem đến hiện tại lạc trú. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự 
mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu nam pháp này, bạch Thê Tôn, vị 1ý-kheo trưởng lão được các 
đồng Phạm hạnh ái mộ, ưa thích, tôn trọng và được noi gương tu tập. 


— Lành thay, lành thay, này Upavana! Thành tựu năm pháp này, vi 1ỷ-kheo 
trưởng lão đôi với các đông Phạm hạnh được 41 mộ, ưa thích, tôn trọng và được 
noi guong tu tập. Nếu vị Tý-kheo trưởng lão không có được năm pháp này, thời 
có phải các đông Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng đường vị ây vì 
răng rụng, tóc bạc và da nhăn chăng? Do vậy, này Upaväna, do năm pháp này 
có hiện hữu trong vị Tỷ-kheo trưởng lão, cho nên các đông Phạm hạnh cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ây. 


VII. KINH BUỘC TỌI (Codanãsufa)'^ (A. III. 196) 
167. Tại đây, Tôn giả Sãriputta bảo các Tý-kheo: 
167 Xem A. III. 111; GS. HH. 89 (kinh 87 ở trước). 


168 Xem A. IV. 279; D. III. 115; M. II. 166. 


16 Bản tiếng Anh của PTS: Exhortation, nghĩa là Sự khuyến khích. Tham chiếu: Tap. šÈ (T.02. 0099.497. 
0129925). 
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— Này các Hiên giả, khi Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, hãy 
an trú nội tâm năm pháp rồi hãy buộc tội. Thế nào là năm? 


“Tôi sẽ nói đúng thời,'”° không phải phi thời”; “Tôi sẽ nói chơn thật, không 
phải phi chơn thật”; “Tôi sẽ nói nhu hòa, không phải thô bạo”; “Tôi sẽ nói lời 
liên hệ đến lợi ích, không phải lời không liên hệ đên lợi ích”; “Tôi sẽ nói với từ 
tâm, không phải với sân tâm.” 


Này các Hiển giả, khi vị Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, hãy 
an trú nội tâm năm pháp rôi hãy buộc tội người khác. 

Ở đây, này các Hiên gila, tôi thây có người bị buộc tội phi thời, và có phản 
ứng không đúng thời; có người bị buộc tội phi chon, và có phản ứng không 
chơn thật; bị buộc tội thô bạo, và có phản ứng không nhu hòa; bị buộc tội không 
liên hệ đến lợi ích, và có phản ú ứng không liên hệ đên lợi ích; bi buộc tội với sân 
tâm, và có phản ứng không có tu tâm. 


Tỷ-kheo, này các Hiền giả, bị buộc tội phi pháp, có năm lý do không cân 
sắp dati?! sam hồi: “Tôn giả bị buộc tội phi thời, không đúng thời, như vậy là 
vừa đủ để Tôn giả không sam hôi”; “Tôn giả bị buộc tội phi chon, không phải 
chơn thật, như vậy là vừa đủ đê Tôn giả không sám hối”; “Tôn giả bi buộc tội 
thô bạo, không có nhu hòa, như vậy là vừa đủ để Tôn giả không sam hồi”; “Tôn 
giả bị buộc tội không liên hệ đến lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy 
là vừa đủ để Tôn giả không sám hối”; “Tôn giả bị buộc tội với sân tâm, không 
với từ tâm, như vậy là vừa đủ để Tôn giả không sam hồi.” 


Ty-kheo, nay cac Hiên giá, bi buộc tội một cách phi pháp, có năm lý do này 
không cân phải sắp đặt sám hỗi. 


Ty-kheo, này các Hiên giả, bị buộc tội phi pháp, có năm lý do cần sắp đặt 
sam hôi: “Hiển giả đã buộc tội phi thời, không phải đúng thời, như vậy là vừa 
đủ đề Hiền giả sảm hồi”; 5 ; “Hiển giả đã buộc tội phi chơn, không phải chơn thật, 
như vậy là vừa đủ để Hiền giả sam hồi”; “Hiên giả đã buộc tội một cách thô 
bạo, không có nhu hòa, như vậy là vừa đủ để Hiên gla sam hồi”; “Hiển giả đã 
buộc tội liên hệ đến phi lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy là vừa 
đủ đề Hiền giả sam hồi”; “Hiền giả đã buộc tội với sân tâm, không với tu tâm, 
như vậy là vừa đủ để Hiền giả sám hồi.” 


Tỷ-kheo bị buộc tội phi pháp, này các Hiên giả, có năm lý do này cần phải 
sap dat sam hối. Vì sao? Vì răng, nhờ vậy không một Ty-kheo nào khác nghĩ 
răng có thê buộc tội phi chon. 

Ở đây, này các Hiền gila, tôi thây có người bị buộc tội đúng thời, không phản 
ứng phi thời; bị buộc tội chon thật, không phản ứng phi chon; bị buộc tội nhu 
hòa, không phản ứng thô bạo; bị buộc tội liên hệ đên lợi ích, không phản ung 
không liên hệ đến lợi ích; bi buộc tội với tu tâm, không phản ứng với sân tâm. 


IM Xem A. III. 243; GS. HI. 178 (kinh 198 ở sau); A. V. 81; D. III. 236; M. I. 126; Vin. II. 249ff. 


XP) Upadahaiabbo. AA. II. 300: 4vippafisaro upadahatabboti amahkubhãvo upanetabbo (“Không cần 
phải sắp đặt sám hối” nghĩa là không cân phải sắp xếp lên bày tỏ lỗi lầm đáng then). 
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Tý-kheo, này các Hiên giả, bị buộc tội đúng pháp có năm lý do cân phải sắp 
đặt sam hồi: “Tôn giả bị buộc tội đúng thời, không phải phi thời, như vậy là vừa 
đủ để Tôn giả sám hối”; “Tôn giả bị buộc tội chơn thật, không phải phi chơn, 
như vậy là vừa đủ để Tôn giả sám hôi”; “Tôn giả bị buộc tội nhu hòa, không 
thô bạo, như vậy là vừa đủ để Tôn giả sám hối”; “Tôn giả bị buộc tội liên hệ 
đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, như vậy là vừa đủ để Tôn giả 
sam hồi”; “Tôn ø1ả bi buộc tội với từ tâm, không phải với sân tâm, như vậy là 
vừa đủ để Tôn giả sám hồi.” 

Tỷ-kheo, này các Hiền giả, bị buộc tội đúng pháp có năm lý do này, cần 
phải sắp đặt sám hồi. 

Tý-kheo, này các Hiên giả, buộc tội đúng pháp có năm lý do để không phải 
sắp đặt sám hối: “Hiền giả buộc tội đúng thời, không phải phi thời, như vậy là 
vừa đủ để Hiền giả không sám hôi”; “Hiên giả buộc tôi chon thât, không phåi 
phi chon, như vậy là vừa đủ đề Hiên giả không sám hồi”; “Hiển giả buộc tội 
nhu hòa, không phải thô bạo, như vậy là vừa đủ đề Hiên giả không sám hồi”; 
“Hiền ø1ả buộc tội không liên hệ đến lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như 
vậy là vừa đủ đề Hiền giả không sam hối”; “Hiền giả buộc tôi với từ tâm, không 
với sân tâm, như vậy là vừa đủ đề Hiền giả không sám hồi 


Này các Hiên giả, 1ÿ-kheo buộc tội đúng pháp, do năm lý do này không 
cân phải sắp đặt sám hối. Vì sao? Vì răng, nhờ vậy các Tý-kheo khác nghĩ rằng 
buộc tội cân phải đúng pháp. 


Người bị buộc tội, thưa các Hiên giá, cần phải an trú trong hai pháp: Chơn 
thật và bât động. Này các Hiên giả, nêu các người khác buộc tội tôi, đúng thời 
hay phi thời, chơn thật hay phi chơn, nhu hòa hay thô bạo, liên hệ đến lợi ích 
hay không liên hệ đến lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm, thì cân phải an trú 
trong hai pháp: Chơn thật và bất động. Nếu tôi biết: “Pháp này có trong tôi”, 
nêu tôi nghĩ là: “Có”, tôi sẽ nói: “Pháp này có trong tôi. ” Nếu tôi biết: “Pháp 
này không có trong tôi”, nếu tôi nghĩ là: “Không có”, tôi sẽ nói: “Pháp này 
không có trong tôi.” 

Thê Tôn nói: 

— Như vậy, này SãrIputta, khi ông nói như vậy, ở đây có một sô người ngu 
nào không có khả năng nắm giữ được vån đê? 


— Bạch Thế Tôn, những người nào không có lòng tin, với mục đích mưu 
sông,'”3 không vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình, những 
người xảo tra, lường gat, hư ngụy, mất thăng băng, cao mạn, dao động, lắm lời, 
nói thô lỗ tạp nhap, không hộ trì các căn, ăn uỗng không tiết độ, không chú tâm 
cảnh giác, thờ ơ với Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sông quá đây đủ, uê 
oải, đi đầu trong thôi thất, từ bỏ gánh nặng viễn ly, biếng nhác, tinh cần thâp 


! Xem M. III. 6. 
13 Jīvikatthā. Xem d4. 205. 
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kém, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, câm 
ngọng: khi con nói như vậy, họ không có khả năng nắm giữ được vấn đề. 


Nhưng các thiện nam tử, bạch Thế Tôn, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đỉnh, không xảo trả, không lường gạt, không hư ngụy, không 
mắt thăng băng, không cao mạn, không dao động, không lắm lời, không nói thô 
lỗ tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, không thờ ơ 
với Sa-môn hạnh, tôn kính học tập, không sông quá đây. đủ, không uê oải, từ bỏ 
gánh nặng doa lạc, đi đâu trong đời sông viên ly, tinh cân tinh tân, siêng năng, 
an trú chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có trí tuệ, không câm ngọng; 
khi con nói như vậy, các vị này có khả năng năm giữ van đê. 


— Này Sāriputta, các người không vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình... liệt tuệ, cam ngong, hãy để họ một bên. 


Nhưng này Sãriputta, những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình... không câm ngọng, hãy nói chuyện với họ, hãy 
giáo ĐIỚI Các VỊ đông Phạm hạnh, hãy giảng dạy họ. Này SãrIputta, các vi đồng 
Phạm hạnh nghĩ răng: “Sau khi được giúp ra khỏi phi Diệu pháp, tôi an trú cùng 
các vị đồng Phạm hạnh trong Diệu pháp.” 


Này SãrIputta hãy như vậy học tập. 


VIII. KINH CÓ GIỚI (STlasutta)™ (A. III. 200) 

168. Tại đây, Tôn giả Sāriputta bảo các Tý-kheo: 

— Với người ác giới, này các Hiên giả, với người phá gIỚI, chánh định do 
vậy bị phá hoại. Khi chánh định không có mặt, với người chánh định bị phá 
hoại, như thật tri kiên”Š do vậy bị phá hoại. Khi như thật tri kiến không có mặt, 
với người như thật tri kiên bị phá hoại, nhàm chán, ly tham do vậy bị phá hoại. 
Khi nhàm chán, ly tham không có mặt, với người nhàm chán, ly tham bị phá 
hoại, giải thoát tri kiến do vậy bị phá hoại. 


Ví như, này các Hiên giá, một cây, với cành và lá bị phá hoại, thời đọt cây 
ây không đi đến viên mãn, VỎ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi đến 
viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Hiên giả, với người 
ac ĐIỚI, VỚI người phá BIỚI, chánh định do vậy bị phá hoại. Khi chánh định 
không có mặt, với người chánh định bi phá hoại, như thật tri kiến do vậy bị phá 
hoại. Khi như thật tri kiến không có mặt, với người như thật tri kiến bị phá hoại, 
nhàm chán, ly tham do vậy bị phá hoại. Khi nhàm chán, ly tham không có mặt, 
với người nhàm chán, ly tham bị phá hoại, giải thoát tri kiên do vậy bị phá hoại. 


Với người có giới, này các Hiên giả, với người gìn giữ giới, chánh định do 
vậy được đây đủ. Do chánh định có mặt, với người chánh định được thành tựu, 
như thật tri kiến do vậy được thành tựu. Do như thật tri kiên có mặt, với người 


! Tham chiếu: A. IN. 19; GS. IN. 14 (kinh 24 ở trước). Giới kinh MAS (7.01. 0026.47-48. 0486b23- 
0486c03); Tap. ## (7.02. 0099. 495. 0129a09). 


15 Chú giải viêt taruna nghĩa là tuôi trẻ. 
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như thật tri kiễn có mặt, nhàm chán, ly tham do vậy được thành tựu. Do nhàm 
chán, ly tham có mặt, với người nhàm chán, ly tham được thành tựu, giải thoát 
tri kiến do vậy được thành tựu. 

Ví như, này các Hiện giả, một cây, với cành và lá được đây đủ, thời đọt cây 
ay đi đến viên mãn, vỏ cây di đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn, lõi cây di 
đến viên mãn. Cũng vậy, này các Hiên giả, với người có giới, với nguòi giữ gin 
giới, chánh định do vậy được đây đủ. Do chánh định có mặt, với người chánh 
định được thành tựu, như thật tri kiên do vậy được thành tựu. Do như thật tri 
kiến có mặt, với người như thật tri kiến được thành tựu, nhàm chán, ly tham đo 
vậy được thành tựu. Do nhàm chán, ly tham có mặt, với người nhàm chán, ly 
tham được thành tựu, giải thoát tri kiến do vậy được thành tựu. 


IX. KINH CHÚ TÂM MAU CHÓNG (Khippanisantisutfa)!”6 (A. III. 201) 

169. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Sãriputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda thưa với Tôn giả Sãriputta: 

- Cho đến như thê nào, thưa Hiên giá Sariputta, Tỷ-kheo mau chóng đi đến 
hiểu biết đối với thiện pháp, sự năm giữ của vị ây là khéo nắm giữ, năm giữ 
nhiêu và không quên điêu đã năm giữ. 

— Hiên giả Ananda là vị nghe nhiều, mong Hiền giả Ananda hãy nói lên. 

— Vậy thưa Hiên giả Sãriputta, hãy khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giả Sãriputfa vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 

— Ở đây, thưa Hiện giả Sāriputta, có Tỷ-kheo thiện xảo về ý nghĩa, thiện xảo 
về pháp, thiện xáo vê văn cú, thiện xảo vê địa phương ngữ, thiện xảo về liên hệ 
trước sau. Cho đến như vậy, thưa Hiển giả Sariputta, Ty-kheo mau chong đi đến 
hiểu biết đối với các thiện pháp. sự năm giữ của vị ây là khéo năm giữ, nắm giữ 
nhiêu và không quên điêu đã năm giữ. 

— Thật vi diệu thay, thưa Hiên giả! Thật hy hữu thay, thưa Hiền giả! Khó 
nói thay, điều này được Hiên giả Ananda nói lên. Chúng tôi tin răng Hiên giả 
Ananda thành tựu năm pháp này. Hiên giả Ananda thiện xảo về nghĩa, thiện xảo 
vè pháp, thiện xảo về văn cú, thiện xảo về địa phương ngữ, thiện xảo về liên hệ 
trước sau. 


X. KINH BHADDA.JI (Bhaddajisutta)!” (A. III. 202) 

170. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tai khu vườn Ghosita. Rồi 
Tôn giả Bhaddaji đi đên Tôn giả Ananda; sau khi đi dén, nói với Tôn giả 
Ananda những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
! Bản tiếng Anh của PTS: Come to Know, nghĩa là Đền để biết. 

17 Tham chiêu: Tap. ## (7.02. 0099.484. 0123b20). 
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thăm thân hữu, liên ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với Tôn giả 
Bhaddaji đang ngôi một bên: 

— Thưa Hiện giả Bhaddaji, điều gì là tôi thượng trong những điều được 
thây? Điều gì là tôi thượng trong những điều được nghe? Điêu gì là tối thượng 
trong các lạc? Điều gi là tôi thượng trong những điêu được tưởng? Điều gì là 
tôi thượng trong các hữu? 

- Thưa Hiên giả, có Phạm thiên là bậc Tối thắng (Abhibhn), là bậc Vô địch, 
bậc Biến nhãn, tự tại đối với tất cả loại hữu tình; thây Phạm thiên là tối thượng 
trong những điều được thấy. 

Thưa Hiền giả, có chư thiên Quang Âm (Abhassara) tràn đây và biến mãn 
an lạc; khi nào và chỗ nào họ thốt lên lời cảm hứng ngữ: “Ôi, sung sướng thay! 
Ôi, sung sướng thay!” Ai nghe tiếng ây, đó là sự nghe tôi thượng. 

Thưa Hiền giả, có chư thiên Biến Tịnh (Subhakinha) họ sông thoải mái 
trong tịch tịnh, họ cảm giác lạc thọ, đây là lạc tôi thượng. 

Thưa Hiên giả, có chư thiên đạt được Vô sở hữu xứ, đây là tưởng vô thượng. 

Thưa Hiên giả, có chư thiên đạt được Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đây là 
hữu tôi thượng. 

- Lời nói của Tôn giả Bhaddaji, đây là lời của quần chúng. 

— Tôn giả Ananda là vị nghe nhiều. Tôn giả Ananda hãy nói lên. 

- Vậy này Hiền giả Bhaddaji, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giả Bhaddaji vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 

— Khi người ta nhìn, này Hiền giả, không có giản đoạn, các lậu hoặc được 
đoạn trừ, như vậy là sự thấy tôi thượng. Khi người ta nghe không có gián đoạn, 
các lậu hoặc được đoạn trừ, như vậy là sự nghe tối thượng. Khi người ta cảm 
giác lạc thọ không có gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, như vậy là an lạc 
tôi thượng. Khi người ta cảm tưởng không có giản đoạn, các lậu hoặc được 
đoạn trừ, như vậy là tưởng tôi thượng. Khi người ta hiện hữu không có gián 
đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, như vậy là hữu tôi thượng. 


652 # KINH TANG CHI BỘ 


XVII. PHẨM NAM CƯ SĨ 
(UP4S4K4⁄4GG4) 


I. KINH SỌ HÃI (Sarajjasutfa) (A. III. 203) 

171. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anãthapindika. 
Tại đây, Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ rơi vào sự sợ hãi. Thê 


nào là năm? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đăm 
say rượu men rượu nấu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tyỷ-kheo, nam cư sĩ rơi vào sự sợ hãi. 


Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. Thé 
nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm say rượu men rượu nấu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. 


II. KINH KHÔNG SỌ HAI (W?sãradasufía) (A. III. 203) 


172. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, nam cư sĩ sông ở gia đình có 
sợ hãi. Thế nào là năm? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 
láo, đăm say rượu men rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, nam cư sĩ sông ở gia đình có 
sợ hãi. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ sông ở gia đình không có 
sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nâu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ sống ở gia đình không 
có sợ hãi. 
HI. KINH DIA NGỤC (Nirayasutta) (A. III. 204) 


173. Thành tyu năm pháp, này các Tý-kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng 
bi rơi vào địa ngục. Thé nào là năm? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong 
các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng 
bi rơi vào địa ngục. 

Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng 
được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng 
được sanh lên cõi trời. 


IV. KINH HAN THỦ (Verasutta) (A. III. 204) 


174. Rôi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé 
Tôn rôi ngồi xuống môt bên. Thé Tôn nói với gia chủ Anãthapindika đang ngôi 
một bên: 


— Này gia chủ, ai không đoạn tận năm sự sợ hãi hận thù, được gọi là ác giới 
và sanh vào địa ngục. Thê nào là năm? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh 
trong các dục, nói láo, đắm Say rượu men rượu nấu. 

Này gia chủ, ai không đoạn tận năm sự sợ hãi hận thù này, được gọi là ác 
giói và sanh vào địa ngục. 

Này gia chủ, ai đoạn tận năm sự sợ hãi hận thủ, được gọi là có giới và sanh 
lên cõi trời. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho... dim say rượu men 
rượu nấu. 

Này gia chủ, ai đoạn tận năm sự sợ hãi hận thù này, được gọi là có giới và 
sanh lên cõi trời. 

Này gia chủ, người sát sanh, do duyên sát sanh, hiện tại sanh khởi sự sợ hãi 
hận thù, đời sau sanh khởi sự sợ hãi hận thù, tâm cảm thọ khô ưu. Từ bỏ sát 
sanh, hiện tại không sanh khởi sự sợ hãi hận thu, đời sau không sanh khởi sự sợ 
hãi hận thù, tâm không cảm thọ khô ưu. Người từ bỏ sát sanh, như vậy, sự sợ 
hãi hận thù ây được tịnh chỉ. 


Này gia Chủ, người lây của không cho... Này gia chủ, người có tà hạnh 
trong các dục... Này gia chủ, người nói láo... Này gia chủ, người đăm say rượu 
men rượu nâu, do duyên đắm say rượu men rượu nâu, hiện tại sanh khởi sợ hãi 
hận thù, đời sau sanh khởi sự sợ hãi hận thu, tâm cảm thọ khô ưu. Người từ bỏ 
đăm say rượu men rượu nâu, hiện tại không sanh khởi sự sợ hãi hận thu, đời 
sau không sanh khởi sự sợ hãi hận thù, tâm không cảm thọ khô ưu. Người từ bỏ 
đắm say rượu men rượu nấu, như vậy, sự sợ hãi hận thù ây được tịnh chỉ. 

AI sát hại sanh linh, 

Và nói láo ở đời, 

Lây của cải không cho, 
Đi đến vợ người khác, 

Và người mãi đắm say, 
Uống rượu men rượu nâu, 
Không đoạn năm hận thù, 
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Được gọi là ác g1ới, 
Mệnh chung sanh ác tuệ, 
BỊ rơi vào địa ngục. 

AI không hại sanh linh, 
Không nói láo ở đời, 
Không lấy của không cho, 
Không đi đến vợ người, 
Người nào không đăm say, 
Rượu men và rượu nấu, 
Đoạn tận năm hận thù, 
Được gọi là có giới, 
Mệnh chung sanh trí tuệ, 
Được sanh lên cõi lành. 


V. KINH KÉ BỊ VÅT BO (Candālasutta) (A. III. 206) 


175. Thành tyu năm pháp, này các Tý-kheo, một nam cư sĩ là kẻ bị vật bo 
khỏi giới nam cư sĩ, là câu ué cho nam cư sĩ, là tôi hạ liệt cho nam cư sĩ. Thế 
nào là năm? Không có lòng tin; ác giới; đoán tương lai với những nghi lễ đặc 
biệt; tin tưởng điềm lành, không tin hành động; tìm kiếm ngoài [Tăng chúng] 
người xứng đáng tôn trọng và tại đây phục vụ trước. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, một nam cư sĩ là kẻ bị vất bỏ 
khỏi giới nam cư sĩ, là câu ué cho nam cư sĩ, là tôi hạ liệt cho nam cư sĩ. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong 
gIỚI nam cư sĩ, là hoa sen hông trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trăng trong 
gIỚI nam cư sĩ. Thế nào là năm? Có lòng tin; có giới; không đoán tương lai 
với những nghĩ lễ đặc biệt; không tin tưởng điềm lành, tin tưởng ở hành động: 
không tìm kiêm ngoài [Tăng chúng] người xứng đáng tôn trọng và tại đây phục 
VỤ trước. 


Thành tựu năm pháp này, này các 1ý-kheo, người nam cư sĩ là hòn ngọc 
trong gIỚI nam cư sĩ, là hoa sen hông trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trăng 
trong giói nam cư sĩ. 


VI. KINH HOAN HY (PØisu/a)”° (4. III. 206) 


176. Rồi gia chủ Anathapindika với khoảng năm trăm nam cư sĩ đi đến Thé 
Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuông một bên. Thé Tôn nói với gia 
chủ Anathapindika đang ngôi môt bên: 

— Này gia chủ, ông đã cung cấp cho chúng Tý-kheo các vật dụng cân thiết 
như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng ông chớ có băng 
lòng với ý nghĩ. “Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cân 
thiết như y, đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh.” Do vậy, này gia chủ, 


178 Tham chiếu: Tap. Wk (7.02. 0099.482. 0122c24). 


CHƯƠNG V. NĂM PHÁP 8 655 


ông cần phải học tập như sau: “Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt 
được và an trú hy do viễn ly sanh.” Như vậy, này gia chủ, ông cân phải học tập. 


Được nghe nói như vậy, Tôn giả Sãriputta bạch Thé Tôn: 


— Thật vi điệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Khéo 
nói thay là lời nói này của Thé Tôn: “Này gia chủ, ông đã cung cấp cho chúng 
Tỷ-kheo các vật dụng cân thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. Nhưng ông chớ có băng lòng với ý nghĩ: “Chúng ta đã cung cap cho 
chúng Tỷ-kheo các vật dụng cân thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, được 
phẩm trị bệnh.” Do vậy, ông cân phải học tập như sau: “Với phương tiện nào, 
chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viên ly sanh.” Như vậy, may gia 
chu, êng can 1 phải học tâp.” Bạch Thế Tôn, khi nảo vị Thánh đệ tử đạt đến và an 
trú hý do viễn ly sanh, trong thời gian ây, năm sự việc không xảy ra: 


Khổ và ưu liên hệ đến dục, trong thời gian ây không khởi lên cho người Ấy: 
lạc và hý liên hệ đến dục, trong thời gian ây không khởi lên cho người ây; khô 
và uu liên hê đến bất thiện, trong thời gian ây không khởi lên cho người ây; lạc 
và hý liên hệ đến bất thiện, trong thời gian ây không khởi lên cho người ây; khô 
và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ây không khởi lên cho người ay. 


Bạch Thế Tôn, khi nào vị Thánh đệ tử đạt đến và an trú hỷ do viễn ly sanh, 
trong thời gian ây, năm sự việc này không xảy ra. 

— Lành thay! Lành thay! Này Sariputta, trong khi vị Thánh đệ tử đạt được 
và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ây, năm sự kiện không xảy ra cho 
người ây: Khô và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ây không xảy ra cho người 
ây; lạc và hy liên hệ đến dục trong thời gian ây không xảy ra cho người ây; khô 
và ưu liên hệ đến bat thiện trong thời gian ây không xảy ra cho người ây; lạc và 
hý liên hệ đến bất thiện trong thời gian ây không xảy ra cho người ây; khô và 
ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ây không xảy ra cho người ây. 


Này sariputta, trong khi vị Thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly 
sanh, trong thời gian ây, năm sự kiện này không xảy ra cho người ây. 


VII. KINH NGƯỜI BUÔN BAN (Vanijjāsutta) (A. III. 208) 


177. Có năm nghê buôn bán, này các Tý-kheo, một nam cư sĩ không nên 
làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiêm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn 
bán rượu, buôn bán thuộc độc. 


Có năm nghê buôn bán này, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ không nên làm. 


VIII. KINH CÁC VUA (Rājāsutta) (A. III. 208) 

178. Các ông nghĩ thê nào, này các Tý-kheo, các ông có thấy hay có nghe 
như sau không: “Người này đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Rôi các vua chúa 
bắt người ây do nhân tu bỏ sát sanh, sát hại hay bắt trói, hay tân xuất, hay làm 
gi người ây tùy theo ý muốn”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Ta cũng không thây, cũng không nghe như 
sau: “Người này đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Rôi do nhân từ bỏ sát sanh, các 
vua bắt người ây sát hại hay bắt trói, hay tân xuất, hay làm gi người ây tùy theo 
ý muốn.” Nhưng néu có người nói về ác nghiệp của người ây như sau: “Người 
này sát hại sinh mạng của nữ nhân hay nam nhân.” Rồi các vua bắt người ay, do 
nhân sát hại sinh mạng, sát hại hay bắt trói, hay tân xuất, hay làm gì người ây tùy 
theo ý muốn. Các ông có thây như vậy, hay nghe như vậy chăng? 

- Bạch Thé Tôn, chúng con có thây, có nghe như vậy, và sẽ được nghe như 
vậy nữa. 

— Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào, các ông có thấy hay có nghe như 
sau không: “Người này đoạn tận lẫy của không cho, từ bỏ lây của không cho. 
Rôi các vua bắt người ấy, do nhân từ bỏ lây của không cho, sát hại hay bat trói, 
hay tên xuất, hay làm gi người ây tùy theo ý muốn”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Lành thay! Này các Tý-kheo, Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau: “Người này đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lây của không cho. Rồi các 
vua bắt người ây, do nhân từ bỏ lây của không cho, sát hại hay bắt trói, hay 
tân xuất, hay làm gi người ây tùy theo ý muốn.” Nhưng nếu có người nói vê ác 
nghiệp của người ây như sau: “Người này lây của không cho gọi là ăn trộm, từ 
làng hay từ khu rung.” "Ri cac vua bắt người Ấy, do nhân lay của không cho, 
sát hại hay bắt trói, hay tân xuất, hay làm gì người áy tùy theo ý muôn. Các ông 
có thây như vậy, hay nghe như vậy chăng? 


— Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy, có nghe như vậy, và sẽ được nghe như 
vậy nữa. 

— Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào, các ông có thấy hay có nghe 
như sau không: “Người này đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục. Rôi các vua bắt người ây, do nhân từ bỏ ta hạnh trong các dục, 
sát hại, hay bắt trói, hay tần xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Ta cũng không thây, cũng không nghe như 
sau: “Người này đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục. 
Rôi các vua bat  nguòi ây, do nhân từ bó tà hạnh trong các dục, sát hại hay bắt 
trói, hay tân xuất, hay làm gi người ây tùy theo ý muôn.” Nhưng néu có người 
nói vê ác nghiệp của người ây như sau: “Người này có tà hạnh với những người 
đàn bà của người khác, với những thiêu nữ của người khác.” Rôi Các vua bắt 
người ây, do nhân tà hạnh trong các dục, sát hại hay bắt trói, hay tần xuất, hay 
làm gì người ây tùy theo ý muốn. Các ông có thây như vậy, hay có nghe như 
vậy chăng? 

— Bạch Thê Tôn, chúng con có thây, có nghe như vậy, và sẽ được nghe như 
vậy nữa. 
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— Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thê nào, các ông có thấy và có nghe như 
sau không: “Người này đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo. Rôi các vua bắt người 
ây, do nhân từ bỏ nói láo, sát hại, hay bắt trói, hay tân xuất, hay làm gì người 
ây tùy theo ý muôn”? 

- Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Lành thay! Này các Tý-kheo, Ta cũng không thây, cũng không nghe như 
sau: “Người này đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo. Rôi các vua chúa bắt người ây, 
do nhân từ bó nói láo, sát hại hay bắt trói, hay tân xuất, hay làm gi người ây 
tùy theo ý muốn. ” Nhưng néu có người nói vê ác nghiệp của người ây như sau: 
“Người này do nói láo, phá hoại hạnh phúc của người gia chủ hay con người 
gia chủ.” Rồi các vua bắt người ấy, và do nhân nói láo, sát hại hay bắt trói, hay 
tân xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muôn. Các ông có thây như vậy, hay 
có nghe như vậy chăng? 

— Bạch Thé Tôn, chúng con có thấy, có nghe như vậy, và sẽ được nghe như 
vậy nữa. 

— Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thế nào, các ông có thấy hay có nghe như 
sau không: “Người này đoạn tận đắm say rượu men rượu nâu. Rồi các vua bắt 
người ây, do nhân từ bỏ đăm say rượu men rượu nâu, sát hại, bắt trói, hay tân 
xuất, hay làm gì người ây tùy theo ý muốn”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau: “Người này đoạn tận đắm say rượu men rượu nâu. Rôi các vua chúa bắt 
người ay, do nhân từ bỏ đăm say rượu men rượu nấu, sát hại, hay bắt trói, hay 
tân xuât, hay làm gì nĐƯỜI ây tùy theo ý muôn.” Nhưng nếu có nguòi nói vê ác 
nghiệp của người ây như sau: “Người này do nhân dam say rượu men rượu nấu, 
lây của không cho, gọi là ä an trộm từ làng hay từ khu rừng; người này do nhân 
đăm say rượu men rượu nấu, có tà hạnh đôi với những nữ nhân của các  nguòi 
khác, đôi với các thiêu nữ của những người khác; người này do nhân đăm say 
rượu men rượu nấu, nói láo, phá hoąi hanh phúc người gia chủ hay con người 
gia chủ. ` Rôi các vua bắt người ây, do nhân đăm say rượu men rượu nâu, sát 
hại hay bắt trói, hay tân xuất, hay làm gi người ây tùy theo ý muốn. Các ô ông có 
thây như vậy, có nghe như vậy chăng? 

- Bạch Thé Tôn, chúng con có thây, có nghe như vậy và sẽ được nghe như 
vậy nữa. 


IX. KINH GIA CHỦ (Gihisutfa)!?? (A. II. 211) 


_ 179. Gia chủ Anathapindika với khoảng năm trăm nam cư sĩ đoanh vây, đi 
dên Thê Tôn; sau khi dén, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
bảo Tôn giả SãrIputta: 


19 Tham chiếu: Uu-bà-tăc kinh 1%% Æ% (T.01. 0026.128. 0616a27). 
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— Này Sãriputta, ông có biết người gia chủ mặc áo trăng mà sở hành được 
bảo vệ trong năm học giới, và có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú,!® nêu vị ây 
muốn, có thê tự đáp về mình như sau: “Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi 
sanh vào loài bàng sanh, đoạn tận loài nga quy, đoạn tận cõi dữ, ác thú, doa xú. 
Ta là bậc Dự Lưu, không còn phải thôi đọa, quyết chắc đạt được Chánh giác.” 
Vậy sở hành được bảo vệ trong năm học giới nào? 


Ở đây, này Sãriputta, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. 
Sở hành được bảo vệ trong nam học g1ới này. 

VỊ ây có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không 
phí sức bên tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú nào? 

Ở đây, này Sariputta, vị Thánh đệ tử có lòng tịnh tín bất động đôi với đức 
Phật: “Thé Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thê Tôn.” Đây là tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú thứ nhất, vị ây đã chứng 
được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tinh, làm cho trong sáng tâm 
chưa được trong sáng. 


Lại nữa, này Sãriputta, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đôi 
với Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu.” Đây là tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú thứ hai, vị ấy đã chứng được 
nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa 
được trong sáng. 


Lại nữa, này Sariputta, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đôi 
với chúng lăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử Thê Tôn, Trực hạnh là chúng đệ 
tử Thê Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thê Tôn, Chánh hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn, tức là bôn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thê Tôn đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời.” Đây là tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú thứ ba, vị ấy đã 
chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong 
sáng tâm chưa được trong sáng. 

Lại nữa, này SãrIputta, vị Thánh đệ tử thành tựu giới được bậc Thánh ái 
kính, không có bê vụn, không bị sứt mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm, đem lại 
giải thoát, được người trí tán thán, làm cho an lạc, hướng đến thiên định. Đây là 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú thứ tư, vị ây đã chứng được nhờ làm cho thanh 
tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. 


Bôn tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú này được vị Thánh đệ tử chứng đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. 


!30 Xem A. IV. 405; D. II. 93; S. V. 357. Bốn pháp này được gọi là Pháp kính. 
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Này Sãriputta, ông có biết người gia chủ mặc áo trắng mà sở hành được bảo 
vệ trong năm học giới, và có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức bốn tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú; nêu vị ây muốn, có 
thể tự đáp về mình như sau: “Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào 
loài bàng sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xú. Ta là bâc 
Dự Lưu, không còn phải thôi đọa, quyết chắc đạt được Chánh giác.” 

Thây sợ hãi địa ngục, 

Hãy tránh xa điều ác, 
Khéo chấp nhận Chánh pháp, 
Bậc hiên trí tránh xa, 
Không hại các chúng sanh, 
Những vật có nỗ lực. 

Biết không có nói láo, 
Không lấy của không cho, 
Tự băng lòng vợ mình, 
Tránh xa vợ người khác. 
Người biết không uống rượu, 
Khiến tâm trí mê loạn, 
Hãy tùy niệm đến Phật, 
Hãy tùy niệm đến Pháp, 
Hãy tu tâm không sân, 
Hãy tu tâm nhiêu ích, 

Đề xứng đáng được sanh, 
Cảnh giới các chư thiên, 
Câu công đức lợi ích, 
Hãy cung cấp vật thí, 
Trước thí bậc Chí thiện, 
Mới mong có quả lớn. 
Này Sariputta, 

Ta sẽ nói cho ông, 

Các bậc Chí thiện ây, 

Ông hãy lắng nghe Ta. 
Như trong một đàn bò, 

Có con đen, trăng, đỏ, 
Màu hung hay có đôm, 
Có con màu bô câu, 

Dâu con bò màu gì, 

Kiếm được con bò thuân, 
Con vật kéo sức mạnh, 
Đẹp, lanh và hăng hái, 
Mặc kệ nó màu gi, 
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Liên mắc vào gánh nặng. 
Cũng vậy, giữa loài người, 
Dâu có sinh chỗ nào, 
Hoàng tộc, Bà-la-môn, 
Thương gia hay nô bộc, 

Kẻ không có giai cấp, 

Hay hạ cấp đô phân, 

Giữa những người như vậy, 
Ai điều phục, thuân thục, 
Ngay thăng, đủ giới đức, 
Nói thực, biết tàm quý, 
Sanh tử đã đoạn tận, 

Phạm hạnh được vẹn toàn, 
Gánh nặng đã hạ xuống, 
Không còn bị trói buộc, 
Việc cần làm đã làm, 
Không còn bị lậu hoặc, 

Đã đến bờ bên kia, 

Không chấp: trước, tịch tịnh, 
Phước điển ấy vô câu, 

Quả lớn đáng cung dường. 
Những kẻ ngu không biết, 
Thiếu trí, ít nghe nhiêu, 

Chỉ bô thí bên ngoài, 
Không đến gân người thiện. 
Những ai gân người thiện, 
Có tuệ, tôn bậc hiên, 

Họ tin bậc Thiện Thệ, 

An trú tận gôc rễ, 

Sanh thiên hay ở đây, 

Được sanh gia đình tốt, 
Bậc trí tuần tự tiễn, 

Chứng được cảnh Niết-bàn. 


X. KINH CƯ SĨ GAVESI (Gavestsutfa)'?! (A. III. 214) 


180. Một thời, Thê Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với 
đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang di trên đường, Thê Tôn thấy một chỗ có 
khóm rừng cây Sala to lớn. Thấy vậy, Ngài bước xuống đường, đi đến khóm 
rừng cây Sala, đi sâu vào rừng Sala ây, và tại một địa điểm, Ngài mỉm cười. 
Rồi Tôn giá Ananda suy nghĩ: “Do nhân gi, do duyên gì, Thé Tôn tỏ lộ mim 


181 Bản tiếng Anh của PTS: Gavesin, the Seeker, nghĩa là Gavesi, người tâm cầu. 
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cười? Không phải không có duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười. ° Rôi Tôn 
giả Ananda bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, do nhân gì, do duyên gì, Thé Tôn tỏ lộ mim cười? Không 
phải không có duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười. 

— Thuở xưa, này Ananda, tại địa điểm này, có một thành phô phôn thịnh, 
giàu có và dân cư đông đúc. Tại thành phô ây, này Ananda, Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ở gân đây. Này Ananda, Gavesī là một nam 
cư sĩ của Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, nhưng giữ giới 
không được viên mãn. Rôi này Ananda, có khoảng năm tram nam cư sĩ được 
cư Sĩ Gavesi thuyết. pháp và khích lệ, các người này giữ giới luật không được 
viên mãn. Rôi này Ananda, nam cư sĩ Gavesĩ suy nghĩ như sau: “Ta giúp đỡ rất 
nhiêu năm trăm vị nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích lệ họ, nhưng ta giữ ĐIỚI 
luật không được viên mãn. Như vậy là đồng đăng giống nhau, không có gi trội 
hơn, nhiều hơn. Vậy ta "hay làm điêu gì trội hơn, nhiều hon.” Rồi này Ananda, 
nam cư sĩ Gavesi đi đến năm trăm nam cư sĩ; sau khi đến, nói với năm trăm 
nam cư sĩ ấy như sau: “Này các Tôn giả, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ thọ trì viên 
mãn trong các giới luật.” 

Rồi này Ananda, năm trăm nam cư sĩ ây suy nghĩ như sau: “Tôn giả Gavesī 
đã giúp đỡ chúng ta rất nhiêu, đã đi trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesi 
sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại không như vậy!” Rồi 
này Ananda, năm trăm nam cư si ây đi đến nam cư sĩ Gavesi; sau khi đến, nói 
với nam cư sĩ Gavesĩ: “Bắt đầu từ hôm nay, thưa Tôn giả Gavesi, chúng tôi sẽ 
thọ trì viên mãn trong các giới luật.” 

Rôi này Ananda, nam cư sĩ Gavesĩ suy nghĩ như sau: “Ta giúp đỡ rất nhiêu 
cho năm trăm nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích lệ họ. Ta thọ trì viên mãn trong 
các giới luật và năm trăm nam cu sĩ này cũng thọ trì viên mãn trong các ĐIỚI 
luật. Như vậy là đồng đăng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiêu hơn. Vậy 
ta hãy làm điêu gì trội hơn, nhiều hon.” Rôi này Ananda, nam cư sĩ Gavesī đi 
đến năm trăm nam cư sĩ; sau khi đến, nói với năm trăm vị nam cư sĩ ấy như sau: 
“Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ hành Phạm hạnh, sông viễn 
ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt.” 

Rôi này Ananda, năm trăm nam cư sĩ ây suy nghĩ như sau: “Tôn giả Gavesi 
giúp đỡ chúng ta rat nhiêu, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Và Tôn giả Gavesi 
sẽ hành Phạm hạnh, sông viên ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Tại sao chúng ta lại 
không như vậy!” Rôi này Ananda, năm trăm nam cư sĩ ây đi đến nam cư sĩ 
Gavesĩ; sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gavesi: “Bat đâu từ hôm nay, thưa Tôn 
giả Gavesi, chúng tôi sẽ hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ đâm dục hạ liệt.” 

Rôi nam cư sĩ Gavesi suy nghĩ như sau: “Ta giúp đỡ rất nhiều cho năm 
trăm nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích lệ họ. Ta thọ trì viên mãn trong các 
giói luật, nắm tram nam cư sĩ này cũng thọ tri viên mãn trong các giới luật; 
ta hành Phạm hạnh, sông viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt và năm trăm nam cư 
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sĩ này cũng hành Phạm hạnh, sông viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là 
đồng đăng giông nhau, không có gì trội hơn, nhiêu hơn. Vậy ta hãy làm điều 
øì trội hơn, nhiêu hơn.” Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi đi đến năm trăm 
nam cư sĩ; sau khi đến, nói với năm trăm vị nam cư sĩ ây như sau: “Bắt đầu từ 
ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
từ bỏ ăn phi thời.” 

Rồi này Ananda, năm trăm nam cư sĩ ây suy nghĩ như sau: “Tôn giả Gavesĩ 
giúp đỡ chúng ta rât nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesĩ sẽ 
ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Tại sao chúng ta 
lại không như vậy!” Rồi này Ananda, năm trăm nam cư sĩ ây đi đến nam cư sĩ 
Gavesī; sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gavesï: “Bắt đầu từ hôm nay, thưa Tôn 
giả Gavesi, chúng tôi sẽ thọ trì ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ 
ăn phi thời.” 

Rôi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi suy nghĩ như sau: “Ta giúp đỡ cho năm 
trăm nam cư sĩ này rât nhiều, ta đã đi trước và khích lệ họ. Nay ta thọ trì viên 
mãn trong các giới luật và năm trăm nam cư sĩ này cũng thọ trì viên mãn trong 
các giới luật; ta hành Phạm hạnh, sông viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt và năm 
trăm nam cư sĩ này cũng hành Phạm hạnh, sông viễn ly,!2 từ bỏ dâm dục hạ 
liệt; ta ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, tu bỏ ăn phi thời và năm trăm 
nam cư sĩ này cũng ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. 
Như vậy là có sự đồng đăng giông nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy 
ta hãy làm điêu gì trội hơn, nhiều hơn.” Rôi này Ananda, Tôn giả Gavesī đi đến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác; sau khi đến, bạch với Thé 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác: 

— Bạch Thé Tôn, hãy cho con xuất gia với Thê Tôn, hãy cho con thọ Đại giới! 

Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesĩ được xuất gia VỚI Thê Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, được thọ Đại giới. Được thọ Đại giới không bao 
lâu, này Ananda, Tỷ-kheo Gavesi sông một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần; và không bao lâu, vi này chứng được mục đích tôi thượng 
mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, 
đó là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Và vi ây xác chứng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

Và này Ananda, năm trăm nam cư sĩ ây suy nghĩ như sau: “Tỷ-kheo Gavesĩ 
giúp đỡ chúng ta rât nhiêu, đã đi trước vả khích lệ chúng ta. Nay Tôn giả Gavesl 
đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gla, từ bo gia đình, sông không gia đình. 
Tại sao chúng ta lại không như vậy!” Rôi này Ananda, năm trăm nam cư sĩ ây 
đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác; sau khi đến, bạch Thé 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác: 


182 Brahmacarino aracarino. Xem A. IV. 249; D. I. 4; M. III. 33. 


CHƯƠNG V. NĂM PHÁP 8 663 


— Bạch Thé Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thế Tôn, hãy cho chúng 
con thọ Đại giới! 

Và này Ananda, năm trăm nam cư sĩ ây được xuất gia với Thé Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, được thọ Đại giới. Rôi này Ananda, Tỷ-kheo 
Gavesī suy nghĩ như sau: “Ta đã chứng được Vô thượng giải thoát này không 
khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Mong ring 
năm trăm vị Ty-kheo ây có thể chứng được Vô thượng giải thoát này không 
khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. ° Rôi này 
Ananda, nam tram vi Tỷ-kheo â ây sông an tịnh, không phóng dat, nhiệt tâm, tinh 
cân, không bao lâu, các vị ây chứng được mục đích tôi cao mà các thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú. Và các vi ây xác chứng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. W 

Như vậy, này Ananda, năm trăm vị Tỷ-kheo 4 ây, do Gavesī dẫn đầu, trong 
khi tinh tên đạt đến những gi cao hơn nữa, những gì tôi thăng hơn nữa, đã chứng 
ngộ Vô thượng giải thoát. Do vậy, này Ananda, cân phải học tập như sau: 

“Hãy tinh tấn để đạt đến những gi cao hơn nữa, tối thăng hơn nữa, chúng ta 
sẽ chứng ngộ Vô thượng giải thoát.” 

Như vậy, này Ananda, các ông cần phải học tập. 
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XIX. PHÁM SÓNG Ó RUNG 
(ARANNAYVAGGA) 


I. KINH HẠNH SÓNG Ó RUNG (Arafifiikasutfa)!$ (A. II. 219) 

181. Có năm hạng người này sống ở rừng. Thé nào là năm? Hạng đân độn 
ngu sỉ sông ở rừng: hạng ác dục, ác tánh sông ở rừng; hạng kiêu mạn loạn tâm'*2 
sông ở rừng; hạng ở rừng vì được nghe Phật và các đệ tử Phật tán thán; hạng vì 
ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm,'® vì viễn ly, vì câu thiện hành'* này sóng ở rừng. 

Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người này sống ở rừng. 

Trong năm hạng người này sông ở rừng, này các Tỷ-kheo, hạng sông O0 rừng 
vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viên ly, vì cầu thiện hành này sông ở rừng, 
hạng người này trong năm hạng người ây là đệ nhật, là tôi thăng, là thượng thủ, 
là tôi thượng, là tối diệu. 

Ví như này các Ty-kheo, từ con bò có sữa,'*” từ sữa có lạc (dadhi), từ 
lạc có sanh tô (navanfam), từ sanh tô có thục tô (sappi), từ thục tô có đề-hô 
(sappimando). Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các lỷ-kheo, trong 
năm hạng người sông ở rừng, hạng sông ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn 
giảm, vì viên ly, vì câu thiện hành này sông ở rừng, hạng người này trong năm 
hạng người ấy là đệ nhất, là tôi thăng, là thượng thủ, là tôi thượng, là tối diệu. 


II. KINH HẠNH MAC Y (Cīvarasutta) (A. III. 219) 
182. Này các Tý-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đồng rác này... 


HI. KINH HẠNH SÓNG DƯỚI GÓC CÂY 
(Rukkharmiilikasuffa) (A. III. 219) 


183. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này... 


IV. KINH HẠNH SÔNG Ó NGHĨA DIA (Sosãnikasufía) (A. II. 220) 
184. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sông ở nghĩa địa này... 


!%3 Tham chiếu: Thất xứ tam quán kinh + gã = #748 (T.02. 150A.21. 0879a10). 

!4 Xem A. III. 117; GS. III. 92 (kinh 93 ở trước). 

185 Sajlekha: Đoạn giảm ác, sam hồi, ăn năn. 

186 Idamatthitanti. AA. II. 307: Idamatthitanti imaya kalyanaya pațipattiyā attho etassati idamatth, 
idamatthino bhãvo idamatthitā (Vì câu thiện hành này”; idamatthī = idamaffhifa, có nghĩa là “mong 
muôn từ hành động tôt này”). 

187 Ví dụ này được tìm thây trong A. II. 95 và V. 182; S. I. 264; J. VI. 206. 
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V. KINH HẠNH SONG NGOÀI TRỜI (4Uðhokãsikasuffa) (A. III. 220) 
185. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sông ở ngoài trời này... 


VI. KINH HẠNH NGỎÒI KHÔNG NĂM (Nesajjikasutta) (A. III. 220) 
186. Này các Tý-kheo, năm hạng người ngôi không chịu năm này... 


VII. KINH HẠNH CƯ NGU TÙY THEO CHÍ ĐỊNH 
(Yathāsanthatikasutta) (A. III. 220) 


187. Này các Tý-kheo, năm hạng người năm bât cứ chô nào được mòi này... 


VIII. KINH HẠNH NGÔI ÀN MỘT CHO (Ekãsanikasuffa) (A. III. 220) 
188. Này các Tý-kheo, năm hạng người chỉ ngôi ăn một lần này... 


IX. KINH HẠNH ÁN MỘT BỮA (Khalupacchãbhatfikasuffa) (A. III. 220) 
189. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn 
nữa này... 


X. KINH HẠNH AN TỪ BÌNH BAT (Pa/apindikasufa) (A. III. 220) 

190. Này các Tý-kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. Thế nào là 
năm? Hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát; hạng ác dục, ác tánh ăn từ bình bát; 
hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát; hạng ăn từ bình bát vì được nghe Phật 
và các đệ tử Phật tán thán; hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì 
câu thiện hành này ăn từ bình bát. 

Này các 1ÿ-kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. 

Trong năm hạng người ăn từ bình bát nảy, này các Ty-kheo, hạng ăn từ bình 
bát vì ít đục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viên ly, vì câu thiên hành này ăn từ bình 
bát, hạng người này trong năm hạng người ây là đệ nhất, là tôi thắng, là thượng 
thủ, là tôi thượng, là tôi diệu. 

Ví như này các Tý-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, 
từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đê-hô. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, 
này các Tý-kheo, trong năm hạng người ăn từ binh bát này, hạng ăn từ bình bát 
vì ít đục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vi câu thiện hành này ăn từ bình 
bát. Hạng người này trong năm hạng người ây là đệ nhất, là tôi thăng, là thượng 
thủ, là tối thượng, là tôi diệu. 
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XX. PHẨM BÀ-LA-MÔN 
(BRĀHMANAVAGGA) 


I. KINH CON CHÓ (Soņasutta) (4. III. 221) 

191. Có năm cựu Bà-la-môn pháp này, này các Tý-kheo, nay được thấy 
giữa các con chó, không được thây giữa các Bà-la-môn. Thế nào là năm? 

Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn chỉ đi đên nữ Bà-la-môn, 
không đến phi nữ Bà-la-môn. Ngày nay, này các Tý-kheo, các nam Bà-la-môn 
đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến phi nữ Bà-la-môn. Ngày nay, này các Tý- 
kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái, không đi đến loại không phải con 
chó cái. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ nhất, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được 
thấy giữa các loài chó, không được thây giữa các Bà-la-môn. 


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bả-la-môn chỉ đi đến nữ Bà-la-môn 
trong thời kỳ có thê thụ thai, không có đi đến trong thời kỳ không thể thụ thai. 
Ngày nay, này các 1ỷ-kheo, các nam Bà-la-môn đi đến nữ Bà-la-môn trong thời 
kỳ có thê thụ thai và cũng đi đến trong thời kỳ không thê thụ thai. Ngày nay, 
này các Tý-kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái trong thời kỳ có thê 
thụ thai, không đi đến trong thời kỳ không thể thụ thai. Đây là cựu Bà-la-môn 
pháp thứ hai, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thây giữa các loài chó, không được 
thây giữa các Bà-la-môn. 

Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bả-la-môn không mua, không bán 
nữ Bà-la-môn, cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa.'?? 
Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn mua và bán nữ Bà-la-môn, 
cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các 
Tỷ-kheo, các con chó đực không mua, không bán con chó cái, cộng trú trong 
tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ ba, 
này các Tý-kheo, nay chỉ được thây giữa các loài chó, không được thấy giữa 
các Bà-la-môn. 


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn không cất chứa tài sản, ngũ cốc, 
bạc và vàng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn cất chứa tài sản, ngũ 
cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các loài chó không cat chứa tài 
sản, ngũ cốc, bạc và vàng, Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ tư, này các Tỷ-kheo, 
nay chỉ được thây giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà-la-môn. 


188 Xem Sn. 52 về các pháp Bà-la-môn. 
18 Sampiyeneva samwvasam sambandhãya sampavattenti. 
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Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Bả-la-môn vào buôi chiêu tìm đồ ăn buéi 
chiêu, vào buôi sáng tìm đồ ăn buôi sang. Ngày nay, này các Ty-kheo, các 
Bà-la-môn ăn cho đến no nê thỏa bụng, rôi lây các đồ ăn còn lại và mang di. 
Ngày nay, này các Ty-kheo, các con chó vào buôi chiêu tìm đồ ăn buôi chiều, 
vào buôi sáng tìm đồ ăn buỗi sáng. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thử năm, này 
các Tý-kheo, nay chỉ được thây giữa các loài chó, không được thây giữa các 
Bà-la-môn. 

Năm cựu Bà-la-môn pháp này, này các Tỷ-kheo, nay được thây giữa các 
loài chó, không được thấy giữa các Bà-la-môn. 


II. KINH BÀ-LA-MÔN DONA (Dopabrãhmapasufa)'°9 (A. III. 223) 

192. Rôi Bà-la-môn Dona đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Dona bạch 
Thế Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: “Sa-môn Gotama không đảnh 
lễ, hay không đứng dậy, hay không mời ngôi ghê các vị Bà-la-môn giả yếu, tuôi 
lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã dén đoạn cuối cuộc đời.” Thưa Tôn 
giả Gotama, sự thể là như vậy. Tôn giả Gotama không đảnh lễ, hay không đứng 
dậy, hay không mời ngôi chế các vị Bả-la-môn già yếu, tuôi lớn, trưởng lão, 
đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời; như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
thật là không tốt đẹp. 

— Này Dona, ông có tự cho mình là Bà-la-môn không? 

— Thưa Tôn giả Gotama, nếu có ai nói một cách chon chánh, vị ây phải nói 
răng: “VỊ Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh 
cho đến bảy đời Tô phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha nào về vân đề 
huyết thông thọ sanh; là nhà phúng tụng, nhà trì chú; thông hiểu ba tập Vệ-đà 
với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyện thông là thứ 
năm; thông hiểu ngữ pháp và văn phạm; biện tài vè Thuận thê luận (Tự nhiên 
học) và tướng của vị Đại nhân.”!*! Thưa Tôn giả Gotama, nói về tôi, nói một 
cách chơn chánh là nói như vây, thưa Tôn giả Gotama, tôi là Bà-la-môn, thiện 
sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tô phụ. 
không một vết nho nào, một gièm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh; là 
nhà phúng tụng, nhà trì chú; thông hiệu ba tập Vệ-đà với danh nghĩa, lễ nghi, 
ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thông là thứ năm; thông hiệu ngữ pháp 
và văn phạm; biện tài về Thuận thé luận và tướng của vi Đại nhân. 

— Này Dona, có phải các vị Bà-la-môn thời xưa, những vị ân sĩ giữa các Bà- 
la-môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, 


1% Tham chiêu: Đẩu-na kinh BABAK (T.01. 0026.158. 0680b20). 
191 Xem GS. I. 146; D. I. 120; M. II. 147; Sn. 105; Miln. 10. 
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đã nói lên, đã sưu tâm những Thánh cú mà nay những Bà-la-môn hiện tại cũng 
hát lên, nói lên, đọc lên giỗng như các vị trước đã làm? Những vị ân sĩ ây tên là 
Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamadaggl, Angirasa, Bhāradvāja, 
Väsettha, Kassapa, Bhagu.!” Những vị ay tuyên bê c6 nim hang Ba-la-mên 
này: “Đông ding với Phạm thiên, đồng đăng với chư thiên, các vị biết giới hạn, 
các vị vượt lên giới hạn và thứ năm là Bà-la-môn bị vứt bo.” Này Dona, ông là 
ai giữa các vị ây? 

— Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi không biết năm hạng Bả-la-môn này. 
Nhưng chúng tôi biết chúng tôi là Bà-la-môn. Lành thay, nêu Tôn giả Gotama 
thuyết pháp cho tôi đề tôi biết được năm hạng Bà-la-môn này! 

— Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Dona vâng đáp Thế Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

— Thế nào, này Dona, là Bà-la-môn đông đăng với Phạm thiên? 

Ở đây, này Dona, vị Bà-la-môn thiện sanh cả từ mau hệ đến phụ hệ, huyết 
thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièm 
pha nào vè vån đề huyết thông thọ sanh. Vị ây trong bên mươi tam năm sông 
Phạm hạnh đông trinh, học tập chân ngôn (chú thuật). Sau khi sông bôn mươi 
tám năm Pham hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ây tìm kiếm tài 
sản Đạo sư cho bậc Đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, 
này Dona, pháp là gi? Không phải nhờ cày bừa,'?”? không phải nhờ buôn bán, 
không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, không phải do làm người của 
vua, không phải do một nghề gi khác, hoàn toàn chỉ do khât thực, không khinh 
thường bình bát của người khât sĩ. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo 
sư, sau khi cạo bo râu tóc, đắp áo cà-sa, vị ây xuât gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Vi ấy xuất gia như vậy, biến mãn một phương với tâm câu hữu 
với tř,” cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy, cùng khắp thé giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biên mãn với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. ... với tâm cầu hữu với bi... với hý... với xả, 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy, củng khắp thê giới, trên, dưới, bê ngang, hét thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biên mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. VỊ ây, sau khi tu tập bốn Phạm trú này, khi thân 
hoại mệnh chung, được sanh thiện thú, Phạm thiên giới. Như vậy, này Dona, là 
vị Bà-la-môn đông đăng với Phạm thiên. 

Và này Dona, thé nào là Bà-la-môn đồng đăng với chư thiên? 

! Xem A. IV. 61; D. I. 104; M. II. 170; Vin. I. 245. 


193 Xem A. IV. 281; M. I. 85. 
194 Xem A. IV. 390; D. III. 223; M. II. 76; S. V. 115. 
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Ở đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông 
thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha nào 
về vân đề huyết thông thọ sanh. Vi ây trong bốn mươi tắm năm sông Phạm 
hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sông bốn mươi tám năm Phạm 
hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ây tìm kiếm tài sản Đạo sư cho 
vị Đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là 
øì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn 
bò, không phải do cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do 
một nghề øì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát 
của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị ấy đi tìm 
vợ một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Và này Dona, ở đây, pháp là gì? 
Không phải do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ Bà-la-môn đã 
được nước tưới lên, vị ấy đi đến nữ Bà-la-môn; không đi đến nữ Sát-đé- ly, 
nữ Tỳ-xá, nữ Thủ-đà, nữ Chiên-đà-la, nữ săn bắn, nữ đan tre, nữ làm xe, nữ thổ 
dân; không di đến người đàn bà có mang; không đi đến người đàn bà cho con 
bú; không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thê thụ thai. 


Và này Dona, vì sao người Bà-la-môn không đi đến người đàn bà có 
mang? Này Dona, nếu người Bà-la-môn đi đến người dan bà có mang, thời 
đồng nam hay đồng nữ được sanh hoàn toàn bị ô uê; do vậy, này Dona, vi 
Ba-la-mên khêng di đến người đàn bà có mang. Và vì sao, này Dona, Bà-la- 
môn không đi đến người đàn bà cho con bú? Này Dona, nếu Bà-la-môn đi đến 
người đàn bà cho con bú, thời này Dona, đông nam hay đồng nữ bú sữa không 
được thanh tịnh; do vậy, này Dona, vị Bả-la-môn không đi đến Tgười đàn bà 
cho con bú. Và vì sao, này Dona, Bà-la-môn không đi đến người đàn bà trong 
thời kỳ không thể thụ thai? Này Dona, nếu vị Bà-la- môn di đến người đàn bà 
trong thời kỳ không thể thụ thai, thời nữ Bà-la-môn ấy trở thành một phương 
tiện để thỏa lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. Nữ Bà-la-môn đối với nam 
Bà-la-môn chỉ có mục đích đẻ con. VỊ ay tu dam duc [dung phap] sinh con 
rôi, liên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình. Vị â ây xuât gia như vậy, ly dục, ly pháp bat thiện... chứng đạt và an trú 
Thiên thứ tư. Vi ây, sau khi tu tâp bôn thiên, sau khi thân hoai mênh chung, 
được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này Dona, là Bà-la- 
môn đông đăng với chư thiên. 

Và thê nào, này Dona, là một Bà-la-môn có giới hạn? 

Ở đây, này Dona, Bà-la- môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông 
thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha nào 
về van đề huyết thông thọ sanh. Vị ây trong bốn mươi tam năm sông Phạm 
hạnh đông trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sông bốn mươi tám năm Phạm 


3 Udakipassatiha. AA. II. 309: Udakūpassatthanti udakena upassaliham pariccattam (“Được tưới 
nước lên” nghĩa là được tưới, được ban rải nước lên). Sau khi rưới nước lên tay cô ây, họ trao cô ây cho 
người, chông. Upa xuất phát từ stj, có nghĩa là làm cho nước chảy ra. Xem 44. IV. 210. Tục lệ này ngày 
nay vẫn còn duy trì ở An Độ và Tích Lan. 
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hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vi ay tìm kiếm tài san Đạo sư cho 
vị Đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là 
øì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn 
bò, không phải nhờ cung tên, không phải do làm người của vua, không phải 
do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát 
của người khât sĩ. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vi ây đi tìm 
vợ một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Và này Dona, ở đây, pháp là gì? 
Không phải do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ Bả-la-môn đã 
được nước tưới lên, vị ây đi đến nữ Bà-la- môn; không đi đến nữ Sát-đê-ly, nữ 
Tỳ-xá, nữ Thủ-đà, nữ Chiên-đà-la, nữ săn băn, nữ đan tre, nữ làm xe, nữ thô 
dân; không đi đến người đàn bà có mang; không đi đến người đàn bà cho con 
bú; không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thê thụ thai. 


Và này Dona, vì sao người Bà-la-môn không đi đến người đàn bà có mang? 
Này Dona, nếu vị Bà-la-môn đi đến người đàn bà có mang... Nữ Bà-la-môn đối 
với nam Bà-la-môn chỉ có mục đích đẻ con. VỊ â ây từ dâm dục [dung phap) sinh 
con ròi, do ưa thích con nít, sống trong gia đình, không xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đỉnh. Cho đến sự giới hạn của các Bả-la-môn thời xưa, VI ay 
đứng tại đây, không vượt qua giới hạn ây. Này Dona, do vậy Bà-la-môn được 
gọI là có giới hạn. Như vậy, này Dona, là Bà-la-môn có giới hạn. 

Và này Dona, thé nào là một Bà-la-môn vượt qua giới hạn? 

Ở đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ... về vẫn 
đề huyết thống thọ sanh. Vị ây trong bốn mươi tám năm sống Phạm hạnh đồng 
trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sông bốn mươi tám năm Phạm hạnh đồng 
trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiêm tài sản Đạo sư cho vị Đạo sư 
một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? Không 
phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không 
phải nhờ cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề 
øì khác, hoàn toàn chỉ do khât thực, không khinh thường bình bát của người 
khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị ây đi tìm vợ một cách 
đúng pháp và phi pháp. Do mua, do bán với nữ Bả-la-môn được nước tưới lên, 
vị ấy đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến nữ Sát-đế-ly, cũng đi đến nữ Tỳ-xá, 
cũng di đến nữ Thủ-đà, cũng đi đến nữ Chiên-đà-la, cũng đi đến nữ săn băn, 
cũng di đến nữ đan tre, cũng đi đến nữ làm xe, cũng đi đến nữ thô dân, cũng đi 
đến người đàn bà có mang, cũng đi đến người đản bà đang cho con bú, cũng di 
đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Nữ Bà-la-môn đối với vị ay 
Ja phuong tiện đề thỏa lòng dục, để vui đùa, dê thỏa thích. Nữ Bà-la-môn đối 
với nam Bà-la-môn có mục đích đẻ con. Cho đến sự ø1ớI hạn của các Bà-la-môn 
thời xưa, vị ây không đứng tại đây, vị ây vượt qua giới hạn ây. Này Dona, do 
vậy Bà-la-môn được gọi vi đã vượt qua giới hạn. Như vậy, này Dona, là Bà-la- 
môn vượt qua giới hạn. 

Và này Dona, thế nào là Bà-la-môn Chiên-đà-]a? 
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Ở đây, này Dona, Bà- la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông 
thanh tịnh cho đến bảy đời Tô phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha nào 
về vân đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong bốn mươi tảm năm sông Phạm hạnh 
đông trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sông bốn mươi tám năm Phạm hạnh 
đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vi ây tìm kiếm tài sản Đạo sư cho vị Đạo 
sư một cách đúng pháp và phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? Nhờ cày bừa, 
nhờ buôn bán, nhờ chăn bò, nhờ cung tên, nhờ làm người của vua, nhờ một 
nghẻ gì khác, không hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát 
của người khất sĩ. Sau khi glao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vi ây đi tìm 
vợ đúng pháp và phi pháp, do mua, do bán với nữ Bà-la-môn được nước tưới 
lên. Vị ây đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến nữ Sát-đế-ly, cũng đi đến nữ Tý- 
xá, cũng đi đến nữ Thủ-đà, cũng đi đên nữ Chiên-da-la, cũng đi đến nữ săn bắn, 
cũng đi đến nữ đan tre, cũng đi đến nữ làm xe, cũng đi đến nữ thổ dân, cũng đi 
đến người đàn bà có mang, cũng đi đến người đàn bà đang cho con bú, cũng đi 
đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Nữ Bà-la-môn đối với vị ay 
là phương tiện để thỏa lòng dục, để vui đùa, đề thỏa thích. Nữ Bà-la-môn đối 
với nam Bả-la-môn có mục đích đẻ con. VỊ â ây, để nuôi mạng sống, làm tất cả 
nghè. Rồi các Bà-la-môn nói với vị ây như sau: “Sao Tôn giả tự cho mình là 
Bà-la-môn, lại làm tat cả nghề để nuôi mạng sông?” Vị ấy trả lời như sau: “Như 
lửa đốt vật sạch, cũng đốt vật nhớp, nhưng không phải vì vậy mà ngọn lửa bị 
ué nhiễm.” Cũng vậy, này các Tôn giả, nêu Bà-la-môn làm tât cả nghê đề nuôi 
mạng sông, nhưng không phải vi vậy mà Bả-la-môn bị ué nhiễm. Vì làm tat 
cả nghề để nuôi mạng sống, này Dona, nên Bà-la-môn được gọi là Bà-la-môn 
Chiên-đà-la. Như vậy, này Dona, là Bà-la-môn Chiên-đà-]a. 

Này Dona, có phải các Bà-la-môn thời xưa, những vị ân sĩ giữa các Bà-la- 
môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã 
nói lên, đã sưu tâm những Thánh cú mà nay những Bà-la-môn hiện tại cũng 
hát lên, đọc lên giông như các vị trước đã làm. Những vị ây tên là Atthaka, 
Vamaka, Vãmadeva, Vessamitta, Yamadaggi, Angirasa, Bhãradvaja, Vasettha, 
Kassapa, Bhagu. Những VỊ ây tuyên bô có năm hạng Bà-la-môn này: “VỊ đồng 
đăng với Phạm thiên, vị đông đăng với chư thiên, vị có giới hạn, vị vượt lên gIỚI 
hạn và thứ năm là Bà-la-môn Chiên-đà-la.” Này Dona, ông là ai giữa các vị ây? 


— Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng con chưa thành tựu đây đủ Bà-la- 
môn Chiên-đà-la. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gi bị quãng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tôi đê những ai có mắt có thể thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Bạch 
Tôn giả Gotama, con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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HI. KINH BÀ-LA-MÔN SANGARAVA (Sa#gãravasuffa) (A. III. 230) 

193. Rồi Bà-la-môn Sangarava đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Saigãrava 
thưa với Thé Tôn: 

— Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật 
(mara) học thuộc lòng lâu ngày (sajjhayakata) lại không thê nhớ lên được, còn 
nói gi các chú thuật không được học thuộc lòng? Do nhân gi, do duyên gi, thưa 
Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật không học thuộc lòng lâu ngày lại nhớ 
được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

— Này Bà-la-môn, khi trú với tâm bi dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi 
phôi, và không như thật biết rõ sự xuât ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi 
ay, người ây không như thật biết và thây lợi ích của mình; trong khi ây, người 
ay không như thật biết và thây lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật 
biết và thây lợi ích cả hai; cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày 
lại không thê nhớ được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm, màu đỏ 
tía, hay màu xanh hay màu vàng và ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng 
khuôn mặt của mình, không có thể như thật biết được, thây được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiêm, bị dục tham ch phôi, 
không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi â ây, người 
ay không, như thật biết và thây lợi ích của mình; trong khi ây, không như thật 
biết và thây lợi ích của người; trong khi ây, không như thật biết và thây được lợi 
ích của cả hai; cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không 
thể nhớ được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bi sân xâm chiêm, bị sân chi phôi, 
không như thật biết sự xuất ly khỏi sân đã khởi lên; trong khi ây, người ay 
không như thật biết và thây lợi ích của mình; trong khi ây, không như thật biệt 
và thây lợi ích của người, trong khi ây, không như thật biết và thấy được lợi 
ích của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không 
thế nhớ được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sung sục, sôi 
lên cuồn cuộn. Ở đây, một người có mắt muôn ngăm bóng khuôn mặt của mình, 
không thể như thật biết và thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú 
với tâm bị sân xâm chiếm... cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày 
lại không thê nhớ được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 


Lại nữa, này Bả-la-môn, khi tru với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiêm, 
bị hôn trâm thụy miên chi phối, không như thật biết sự xuất ly [ra khỏi] hôn 
trầm thụy miên đã khởi lên; trong khi ây, người Ấy không | như thật biết và thây 
lợi ích của mình; trong khi ây, không như thật biết và thây lợi ích của người; 
trong khi ây, không như thật biết và thây được lợi ích của cả hai, cho nên các 
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chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thé nhớ được, còn nói ØÌ các 
chú thuật không được học thuộc lòng. 

Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bi rong rêu che phủ. Ở dây, một người 
có mắt muôn ngắm khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và thây được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi tru với tâm bị hôn trâm thụy miên xâm 
chiêm... còn nói gi các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hồi xâm chiếm, bị trao hồi 
chi phối, không như thật biết sự xuất ly [ra khỏi] trạo hối đã khởi lên; trong khi 
ây, người ay khêng như thật biết và thây lợi ích của mình; trong khi ây, không 
như thật biệt và thây lợi ích của người; trong khi ây, không như thật biết và thây 
được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại 
không thể nhớ được, còn nói gi các chú thuật không được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị gió thôi, dao động, chân động, nồi 
sóng. Ở đây, một người có mắt muôn ngắm khuôn mặt của mình, không thê như 
thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị 
trao hối xâm chiêm... còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú VỚI tâm bi nghi hoặc xâm chiêm, bị nghi 
hoăc chi phối, Và không như thật biết sự xuất ly [ra khỏi] nghi hoặc đã khởi 
lên; trong khi â ây, người ay không như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong 
khi ây, ‘không nhu thât biết và thấy lợi ích của Tgười; trong khi â Ây, không như 
thật biết và thấy được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc 
lòng lâu ngày lại không thể nhớ được, còn nói øì các chú thuật không được học 
thuộc lòng. 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị khuây động, khuây đục, khuây 
bùn, đặt trong bóng tôi. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm khuôn mặt của 
minh, không thê như thật biết được và thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi 
trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phôi... còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiếm, 
không bị dục tham chi phối, lại như thật rõ biết sự xuất ly của các dục tham đã 
khởi lên; trong khi ây, như thật biết và thây lợi ích của mình; trong khi â ây, như 
thật biết và thây lợi ích của người; trong khi ấy, như thật biết và thấy được lợi 
ích của cả hai, cho nên các chú thuật không được học thuộc lòng lầu ngày được 
nhớ lại, còn nói gi các chú thuật đã được học thuộc lòng. 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không trộn lẫn với thuốc nhuộm màu 
đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng, và ở đây, một người có mắt muôn ngắm 
bóng khuôn mặt của mình, có thê như thật biết được và thây được. Cũng vậy, 
này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiêm... còn nói gi các 
chú thuật đã được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị sân xâm chiêm... còn nói 
øì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 
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Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị lửa đun sôi, không sôi lên 
sung sục, không sôi lên cuên cuộn. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm bóng 
khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và thây được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị sân xâm chiêm, không bị sân chi phối... 
còn nói øì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm 
chiếm, không bị hôn trầm thụy miên chi phôi... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị rong rêu che phủ. Ở đây, 
một người có mắt muốn ngắm bóng khuôn mặt của mình, có thể như thật biết 
được và thây được. Cũng vậy, này Bả-la-môn, trong khi trú với tâm không bị 
hôn trầm thụy miên xâm chiêm, không bị hôn trầm thụy miên chỉ phối... còn 
nói øì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, 
không bị trạo hôi chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị gió thối, không bị dao động, 
không bị chân động, không bị nổi sóng. Ở đây, một người có mắt muôn ngăm 
bóng khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, 
này Bả-la-môn, trong khi trú với tâm không bị trao hôi xâm chiếm, không bị 
trao hồi chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm 
chiêm, không bị nghi hoặc chi phối... còn nói gì các chú thuật không được học 
thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước thuân tịnh, trong sáng, không bị khuây 
động, đặt giữa ảnh sáng. Ở đây, một người có mắt muôn ngăm bóng khuôn mặt 
của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong 
khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối 
và như thật biết sự xuất ly [ra khỏi] nghi hoặc đã khởi lên; trong khi ây, như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, như thật biết và hay lợi ích của 
người; trong khi ấy, như thật biết và thây lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật 
không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lại, còn nói gi các chú thuật đã 
được học thuộc lòng. 


Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các chú thuật không được 
học thuộc lòng lâu ngày có thể nhớ lại được, còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng. 


Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Saigãrava bạch Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


IV. KINH BÀ-LA-MÔN KARANAPALI (Karanapalisutta) (A. III. 236) 
194. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesali, tại Mahāvana, chỗ giảng đường có 
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nóc nhọn. Lúc bây giờ, Bà-la-môn Karanapal đang xây dựng nhà cho người 
Licchavi. Bà-la-môn KaranapälI thây Bà-la-môn PiñgiyãnT! từ đường xa đi 
đến; sau khi thấy, liên nói với Bà-la-môn Pigiyänï: 

- Tôn giả PiñgiyãnT đi từ đâu đến sớm như vây?!” 

— Thưa Tôn giả, tôi đi từ chỗ Sa-môn Gotama vê. 

— Tôn giả Pingiyani nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama? 
Ngài có nghĩ vị 4y là một bậc Hiên trí chăng? 

— Tôi là ai, thưa Tôn giả, lại có thể biết được trí tuệ sảng suốt của Sa-môn 
Gotama. Chỉ có ai như vị ây, mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa-môn 
Gotama. 

Thật là cao thượng lời Tôn giả Pingiyani tán than Sa-môn Gotama: “Tôi là 
a1, thưa Tôn giả, lại có thể nói lời tán than Sa-môn Gotama.” Được tán than bởi 
những bậc được tán thán là Tôn giả Gotama, bậc Tối Thắng giữa chư thiên và 
loài người. Tôn giả Pingiyani thây những lợi ích gi lại hết lòng tin tưởng Sa- 
môn Gotama như vậy? 

— Thưa Tôn giả, ví như một người đã thỏa mãn với vi ngọt tối thượng sẽ 
không còn thèm muốn các vị ngọt hạ liệt khác. Cũng vậy, thưa Tôn giả, khi đã 
nghe pháp của Tôn giả Gotama như Khé kinh, Phúng tung, Ký thuyết, Vị tăng 
hữu pháp... thời không còn thèm muốn các lý thuyết của những người khác, 
của các Sa-môn, Bà-la-môn thâp kém. Ví nhu, 8 thưa Tôn giá, một người bị 
đói la và mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ây được nêm, cứ 
mỗi miếng VỊ ây được thưởng thức vi ngọt thuần nhất. Cũng vậy, thưa Tôn 
giả, khi đã được nghe pháp của Tôn giả Gotama như Khê kinh, Phúng tụng, 
Ký thuyết, Vi tăng hữu pháp... vị ây được hoan hý (a/amanafam), tâm được 
tịnh tín. Ví như, thưa Tôn giả, một người tim được một cành cây Chiên-đàn 
(Candanaghafikam), Chiên-đàn vàng hay Chiên-đàn đỏ, chỗ nào Người ây 
ngửi hoặc từ nơi rê, hoặc từ nơi chặng giữa, hoặc từ nơi ngọn, người ay được 
hương thơm thuân diệu (surabhigandhain). Cũng vậy, thưa Tôn giả, khi đã 
được nghe pháp của Tôn giả Gotama như Khé kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, Vi 
tăng hữu pháp... thời vị ây được thưởng thức hân hoan, được thưởng thức hoan 
hý. Ví như,'” thưa Tôn giả, một người bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, ròi có 
vi lương y lập tức chữa cho khỏi bệnh. Cũng vậy, thưa Tôn giả, khi đã được 
nghe pháp của Tôn giả Gotama, như Khê kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, Vị tăng 
hữu pháp... khi ấy, sâu, bi, khô, ưu, não đi đến tiêu diệt. Ví như, thưa Tôn giả, 
một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, sạch sẽ có bờ ho khéo 


! Trong AA. II. 636, Buddhaghosa giải thích Tôn giả Pingiyani vốn là một vị Bà-la-môn ở Vesali 
nhưng là đệ tử của đức Phật, đã chứng quả Bắt lai. Mỗi ngày Tôn giả mang hoa và nước thơm đến đảnh 
lễ cũng đường đức Phật. 


!% Xem M. I. 175; II. 208. 
18 Xem M. I. 114. 
1 Xem A. HI. 185; GS. II. 137 (kinh 162 ở trước). 
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sắp đặt, đẹp dë, ròi một người đi đến, bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt 
mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ây, sau khi lặn xuông trong hô sen ây, 
sau khi tăm rửa, uóng nước, tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được lắng 
địu. Cũng vậy, thưa Tôn giả, khi đã được nghe pháp của Tôn giả Gotama như 
Khê kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, VỊ tăng hữu pháp... khi ay tât cả khô cực, 
mệt mỏi, nhiệt não đều được lặng dịu. 

Khi được nói vậy, Bà-la-môn Kāraņapālī từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượn 
y qua một bên vai, đầu gối bên phải quỳ trên mặt đất, chăp tay hướng đến Thể 
Tôn, và ba lần thốt lên lời cảm hứng sau đây:?9 

— Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác! Đảnh lễ Thé Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác! Đảnh lễ Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác! 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Pingiyani! Thật hy hữu thay, Tôn giả Piñgiyānī! 
Thưa Tôn giả Pingiyani, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mặt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Pingiyani dùng nhiêu phương tiện trình bày giải thích. 
Thưa Tôn giả Pingiyani, con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và 
chúng Tý-kheo. Tôn giả Pingiyänï hãy châp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay 
cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


V. KINH BÀ-LA-MÔN PINGIYANI (Piägiyãnïsuffa) (A. III. 239) 

195. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesäli, tại Mahävana, chỗ giảng đường có 
nóc nhọn, có khoảng năm trăm người Licchavi đang thăm viêng Thé Tôn. Một 
sô người Licchavi??! toàn màu xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang 
đồ trang sức màu xanh. Một sô người Licchavi toàn màu vàng, màu sắc vàng, 
mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Một sô người Licchavi toàn 
màu đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đô trang sức màu đỏ. Một sô người 
Licchavi toàn màu trăng, màu sắc trăng, mặc vải màu trăng, mang đô trang 
sức màu trắng. Nhưng thật sự Thế Tôn đã chói sáng với dung sắc và sự huy 
hoàng.?? Rồi Bà-la-môn PiñgiyãnT từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một 
bên vai, chăp tay hướng đến Thê Tôn và bạch Thế Tôn: 

- Điều này được nói lên cho con, bạch Thé Tôn. Điêu này được nói lên cho 
con, bạch Thê Tôn. 

— Hãy nói lên, này Pingiyani. 

Thế Tôn nói như vậy. Rồi Bà-la-môn Piủgiyänï trước mặt Thé Tôn, nói lên 
bài kệ thích đáng:” 


29 Xem D. II. 288; M. II. 209. 

“I Xem A. IV. 263; D. II. 96. 

202 Vannena ceva yasasã ca. 

2 Xem S. I. 81; J. I. 116; Vism. 388. 
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Như loại hoa sen hông, 

Buôi sáng hương ngào ngạt, 

Khi đóa hoa càng nở, 

Hương thơm càng ngắt hương. 

Xem AngTrasa, 

Chiếu hào quang sáng ch6i, 204 

Chói sáng thật rực rỡ, 

Như mặt trời trên không. 

Rồi các người Licchavi ấy đem năm trăm thượng y dâng cho Bà-la-môn 

Pingiyäanï. Và Bà-la-môn Pingiyänï đem năm trăm thượng y ây dâng lên Thé 
Tôn. Thê Tôn nói với các VỊ ay: 


— Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm châu báu? khó tìm được ở đời. 
Thế nào là năm? 


Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác khó tìm được 
ở đời. Người thuyết được Pháp và Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở 
đời. Người hiểu được Pháp và Luật do Như Lai tuyên bô khó tim được ở đời. 
Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng vê Pháp 
và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, nhớ ơn 
khó tìm được ở đời. 

Này các LicchavIi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được 
ở đời. 
VI. KINH MONG LON (Mahãsupinasuffa) (A. III. 240) 


196. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được giác ngộ, này 
các Ty-kheo, khi chưa thành Chánh đăng giác, còn là Bô-tát, có năm mộng lớn 
hiện ra. Thé nào là năm? 


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được 
giác ngộ, khi chưa thành Chánh dang giác, còn là Bô-tát, mông thây đất lớn này 
là giường lớn, Tuyết Sơn, vua các loài núi là gối, tay trải đặt năm trên biên phía 
Đông, tay mặt năm trên biên phía Tây, hai chân năm trên biên phía Nam. Trước 
khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được giác ngộ, khi chưa thành 
Chánh ding giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ nhât này được hiện ra. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác được giác ngộ, khi chưa thành Chánh đăng giác, còn là Bô- tát, mông thây 
từ nơi lỗ rún, cỏ Tiriyã? mọc ra, cao cho đến khi chạm đến trời rôi mới dừng 
lại. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được giác ngộ, khi chưa 
thành Chánh đăng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. 


24 Xem Thag. v. 426. 

5 Xem A. III. 167; GS. III. 126 (kinh 143 ở trước). 
206 Xem J. I. 69. 

207 AA. IMI. 319: “Tiriya nama tinajafiti vuccati.” 
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Lại nữa, này các Tý-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giac được giác ngộ, khi chưa thành Chánh đăng giác, còn là Bô-tát, mộng thây 
các con sâu trăng đầu đen, bò ra từ chân cho đên đâu gôi và che đậy chúng. 
Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được giác ngộ, khi chưa 
thành Chánh đăng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ ba này được hiện ra. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác được giác ngộ, khi chưa thành Chánh đăng giác, còn là Bò- tát, mộng thây 
bốn con chim màu sắc khác nhau, từ bón phương bay đến, rơi xuống chân Ngài 
và trở thành trắng toát. Trước khi Như Lai, bậc A-la- hán Chánh Đăng Giác 
được giác ngộ, khi chưa thành Chánh đắng giác, còn là Bô-tát, mộng lớn thứ tư 
này được hiện ra. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác được giác ngộ, khi chưa thành Chánh đăng giác, còn là Bò-tát, mộng thấy 
Ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi day phân nhưng không bị nhớp vì phân. 
Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được giác ngộ, khi chưa 
thành Chánh đăng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. 


Này các Tỷ-khco, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được 
giác ngộ, khi chưa thành Chánh đăng giác, còn là Bô-tát, , mộng thây quả. đât lớn 
này làm giường lớn, Tuyết Sơn, vua các loài núi lam gôi, tay trái đặt năm trên 
biên phía Đông, tay mặt năm trên biên phía Tây, hai chân đặt năm trên biển phía 
Nam. Này các Tý-kheo, đôi với Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, Ngài 
chứng được Vô thượng Chánh giác ngộ, Chánh đăng giác. Trong khi Như Lai 
chánh giác ngộ, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra. 


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được 
giác ngộ, khi chưa thành Chánh đăng giác, còn là Bô-tát, . mộng thây từ nơi lỗ 
rún, cỏ Tiriyã mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. Này 
các Tỷý-kheo, đôi với Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, Thánh đạo tám 
ngành được hoàn toàn giác ngộ và khéo tuyên bố cho chư thiên và loài người. 
Trong khi Như Lai chánh giác ngộ, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. 


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được 
giác ngộ, khi chưa thành Chánh đăng giác, còn là Bồ-tát, mộng thấy các con 
sâu trắng đâu đen, bò ra từ chân cho đến đâu gôi và che đậy chúng. Này các 
Tỷ-kheo, nhiều gia chủ mặc áo trăng quy y Như Lai cho đến trọn đời. Trong khi 
Như Lai chánh giác ngộ, mộng lớn thứ ba này được hiện ra. 


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được 
giác ngộ, khi chưa thành Chánh đăng giác, còn là Bò- tát, mộng thây bên con 
chim màu sắc khác nhau, từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân Ngài và trở 
thành trắng toát. Bốn giai cập này, này các Tỷ-kheo, Sát- đế-ly, Bà-la-môn, TJ- 
xá, Thủ-đà, sau khi xuất gia, từ bo gia đình, sông không gia đình trong Pháp và 
Luật do Như Lai tuyên thuyết, các vị ây chứng ngộ Vô thượng giải thoát. Trong 
khi Như Lai chánh giác ngộ, mộng lớn thứ tư này được hiện ra. 
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Này các Ty-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được 
giác ngộ, khi chưa thành Chánh đăng giác, còn là Bô-tát, mộng thây Ngài đi 
kinh hành qua lại trên hòn núi đây phân nhưng không bị nhớp vì phân. Này các 
Tỷ-kheo, Thế Tôn được các vật dụng cân thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
được phẩm trị bệnh. Và ở đây, Như Lai thọ hưởng không bị trói buộc,“” không 
bị tham đắm, không bị mê say, thấy sự nguy hại, có trí tuệ và xuất ly. Trong khi 
Như Lai chánh giác ngộ, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. 


Này các Tý-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác được 
giác ngộ, trước khi thành Chánh đăng giác, còn là Bô-tát, năm mộng lớn này 
được hiện ra. 


VII. KINH MUA (Vassasutta) (A. III. 243) 


197. Có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng không biết 
được, ở đây mắt của những người đoán tướng không thê kham nhẫn. Thé nào 
là năm? 


Trên hư không, này các Tý-kheo, hỏa giới phan nộ, do vậy các mây đã khởi 
lên bị tán loạn. Này các Ty-kheo, đây là chướng ngại thứ nhất cho mưa, các 
người đoán tướng không biết được, ở đây mắt của những người đoán tướng 
không thê kham nhẫn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trên hư không, phong giới phan nộ, do vậy các 
mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ hai cho 
mưa, các người đoán tướng không biết được, ở đây mắt của những người đoán 
tướng không thế kham nhẫn. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Rahu, vua các loài a-tu-la dùng tay thâu lây nước 
(sampaticchitya) rôi đô xuông biên lớn. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại 
thứ ba cho mưa, các người đoán tướng không biết được, ở đây mắt của những 
người đoán tướng không thể kham nhẫn. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, chư thiên của các loại mây đem mưa trở thành 
biếng nhác. Này các 1ý-kheo, đây là chướng ngại thứ tư cho mưa, các người 
đoán tướng không biết được, ở đây mặt của những người đoán tướng không thể 
kham nhãn. 

Lại nữa, này các 1y-kheo, khi loài người trở thành phi pháp, này các Tý- 
kheo, đây là chưởng ngại thứ năm cho mưa, các người đoán tướng không biết 
được, ở đây mắt của những người đoán tướng không thê kham nhẫn. 

Này các Tỷ-kheo, có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng 
không biết được, ở đây mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. 


VIII. KINH LỜI NÓI (Vācāsutta) (A. III. 243) 


198. Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, 
không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ 


2% Xem D. I. 245; M. I. 173; S. II. 270. 
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trích. Thé nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời 
liên hệ đến lợi ích, nói với lời từ tâm. 

Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không 
phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. 


IX. KINH GIA ĐỈÌNH (Kulasutta) (A. II. 244) 

199. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia 
đình; tại đây, các người do năm trường hợp này, được nhiều công đức. Thế nào 
là năm? 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
các người sau khi thấy họ, tâm được tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, như vậy là đưa 
đến cõi trời và gia đình ây trong lúc ây đã bước được trên con đường ấy. 


Khi nào, nảy các Tý-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
các người đứng dậy, đảnh lễ họ, mời họ ngôi. Này các Ty-kheo, như vậy đưa 
đến được sanh vào các gia đình cao sang, và gia đình â ây trong lúc ấy đã bước 
được trên con đường ấy. 


Khi nào, này các Tý-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
các người từ bỏ câu uê của xan tham. Này các Ty-kheo, như vậy đưa đên đại uy 
lực, và gia đình ấy trong lúc ây đã bước được trên con đường ây. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
các người tùy theo khả năng, tùy theo năng lực, san sẻ vật bố thí. Này các Ty- 
kheo, như vậy đưa đến tài sản lớn, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được 
trên con đường ây. 

Khi nào, này các Tý-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
các người hỏi những câu hỏi, đặt những câu hỏi, nghe pháp. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy đưa đến đại trí tuệ, và gia đình ây trong lúc áy đã bước được trên con 
đường ây. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giŭ giới đi đến với gia đình; 
tại đây, các người do năm trường hợp này, được nhiều công đức. 


X. KINH XUẤT LY (Nissãrapyasutfra)?® (A. II. 245) 
200. Này các Tý-kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này. Thé nào là năm? 
Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo?!? tác ý về dục, tâm không phấn chấn 
trong các dục, không tịnh tín, không an trú, không quyết đinh.?!! Nhưng khi tác 
ý đến viễn ly, tâm liên phân chân trong viễn ly, được tịnh tín, được an trú, được 
quyết định. Tâm ây của vị ây là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo 
giải thoát, khéo không liên hệ đến dục. Và do duyên với dục, khởi lên các lậu 


20 D. 33, Sangiti Sutta (Kinh Phúng tụng). 
210 Xem A. HI. 288; GS. II. 209; D. II. 239 
211 44, III, 321: Na vimuccati = Na adhimuccati (Không quyết định hay không bị thiên về [các dục]). 
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hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. 
Đây gọi là xuất ly [ra khỏi] các dục. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về sân, tâm không phân chân trong 
sân, không tịnh tín, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô 
sân, tâm liên phân chân trong vô sân, được tinh tín, được an trú, được quyết 
định. Tâm ấy của vị ây là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải 
thoát, khéo không liên hệ đến sân. Và do duyên với sân, khởi lên các lậu hoặc, 
não hại, nhiệt não, vị ây giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi 
là xuất ly [ra khỏi] sân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tác ý về hại, tâm không phân chân trong 
hại, không tịnh tín, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến Vô hại, 
tâm liên phân chân trong vô hại, được tinh tín, được an trú, được quyết định. 
Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, 
khéo không liên hệ đến hại. Và do duyên với hại, khởi lên các lậu hoặc, não hại, 
nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ây. Đây gọi là xuất 
ly [ra khỏi] hại. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về sắc, tâm không phân chân trong 
săc, không tinh tín, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến VÔ sắc, 
tâm liên phân chân trong vô sắc, được tịnh tín, được an trú, được quyết định. 
Tâm ây của vị ây là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, 
khéo không liên hệ đến sắc. Và do duyên với sắc, khởi lên các lậu hoặc, não 
hại, nhiệt não, vị ay giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là 
xuất ly [ra khỏi] sắc. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tác ý về có thân, tâm không phân chân 
trong có thân, không tịnh tín, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý 
đến đoạn diệt có thân, tâm liền phân. chân trong đoạn diệt có thân, được tịnh tín, 
được an trú, được quyết định. Tâm ây của vị ây là khéo làm, khéo tu tập, khéo 
tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến có thân. Và do duyên với 
có thân, khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ây giải thoát khỏi chúng, 
không cảm giác thọ ây. Đây gọi là xuất ly [ra khỏi] có thân. 

Đôi với vị Ấy, dục hỷ không có tùy miên, sân hỷ không có tùy miên, hại hỷ 
không có tùy miên, sắc hỷ không có tùy miên, hữu thân hý không có tùy miền. 
Vị ấy không có tùy miên đối với dục hỷ, không có tùy miên đôi với sân hy, 
không có tùy miên đối với hại hý, không có tùy miên đối với sic hý, không có 
tùy miên đôi với hữu thân hý. Này các Ty-kheo, đây gọi là Ty-kheo được giải 
thoát khỏi tùy miên, đã chặt đứt khát ái, giải tỏa kiết sử, do Chánh pháp nhiếp 
phục kiêu mạn,?! đoạn tận khô đau. 


Này các Tý-kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này. 


212 Xem 4. IV. 8; M I. 122; 7. 47. 
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XXI. PHẨM KIMBILA 
(KIMIL4⁄4GG4) 


I. KINH KIMBILA (Kimilasutta) (A. UI. 247) 


201. Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbila, tại Ve|uvana. Rôi Tôn giả Kimbila” 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gi, bạch Thê Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, Chánh 
pháp không được an trú lâu ngày? 

- Ở đây, này Kimbila, sau khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn trọng, không vâng lời (appafissa) bậc Đạo 
sư; sông không tôn trọng, không vâng lời Pháp; sông không tôn trọng, không 
vâng lời chúng Tăng; sông không tôn trọng, không vâng lời học pháp; sông 
không tôn trọng, không vâng lời lẫn nhau. Do nhân này, do duyên này, này 
Kimblla, sau khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp không được an trú lâu ngày. 

— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thé Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, Chánh 
pháp được an trú lâu ngày? 

- Ở đây, này Kimbila, sau khi Như Lai nhập diệt, các Iỷ-kheo, Tý-kheo-ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông tôn trọng và vâng lời bậc Đạo SƯ, sông tôn trọng và 
vâng lời Pháp, sông tôn trọng và vâng lời chúng Tăng, sông tôn trọng và vâng 
lời học pháp, sông tôn trọng và vâng lời lẫn nhau. Đây là nhân, đây là duyên, 
này Kimblla, sau khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp được tôn tại lâu dài. 


II. KINH NGHE PHÁP (Dhammassavanasutta)?!5 (A. II. 248) 

202. Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. Thê nào là năm? 
Được nghe điêu chưa nghe, làm cho trong sạch điêu được nghe, đoạn trừ nghi, 
làm cho tri kiên chánh trực, làm cho tâm tịnh tín. 

Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. 

III. KINH CON NGỰA THUAN CHÚNG (Assājānīyasutta) (A. III. 248) 


203. Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con ngựa hiên thiện 
thuần chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là 


213 Xem A. IV. 84; KS. II. 152; V. 151. 
214 Bản Tích Lan và PTS viết Kimbila. 
215 Tham chiếu: Tăng. * (7.02. 0125.36.1. 0702c23). 
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biểu tượng của vua. Thé nào là năm? Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến,?!5 
nhân nhục, hiên lành. 

Thành tựu năm chi phân này, này các Ty-kheo, một con ngựa hiền thiện 
thuần chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là 
biểu tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, thành tựu năm pháp này, Ty-kheo đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, 
là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? Trực hành, chạy nhanh, nhu 
nhuyến, nhẫn nhục, hiển lành. 


Thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo“'” đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng đường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền 
Ở đời. 


IV. KINH CÁC SỨC MANH (Balasutta)y?!$ (A. TII. 248) 

204. Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thé nào là năm? Tín lực, tàm 
lực, guy lực, tinh tân lực, tuệ lực. 

Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. 


V. KINH TÂM HOANG VU (Cefokhilasufa)?'° (A. IIL. 248) 

205. Này các Tý-kheo, có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo sư, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín. Này các Tỷ-khco, Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Đạo sư, 
do dự, không quyết. đoán, không có tịnh tín, thời tâm của vị này không hướng 
về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tinh tấn. Như vậy là tâm hoang vu thứ nhất. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo nghi ngo Phap... nghi ngờ Tăng... nghĩ 
ngờ học pháp.. . phan nộ đối với các vị đồng Phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm 
tư chống đối cứng rắn. Này các Ty-kheo, Ty-kheo nào phan nộ đối với các vị 
đồng Phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng răn, thời tâm của 
vị này không hướng vê nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tinh tân. Néu tâm cùa ai 
không hướng vê nô lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tân, như vậy là tâm hoang vu 
thứ năm. 


Này các Tỷ-kheo, có năm tâm hoang vu này. 


VI. KINH TÂM TRIÊN PHƯỢC (Winibandhasuffa)”9 (A. III. 249) 
206. Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triên phược này. Thế nào là năm? 


216 Maddavena. AA. III. 324: Maddavenäati sarramudutäya. (“Nhu nhuyễn” nghĩa là thân thể nhẹ 
nhàng, khéo léo, nhanh nhẹn). 

21! Xem D. HI. 213; J. II. 274; Sn. 52. 

28 Xem A. III. 1; GS. II. 1 (kinh 1 ở trước). 


219 Tham chiếu: Thập thượng kinh +£% (T.01. 0001.10. 0052c17). Tâm ué kinh bÄ#Ä#Š (T.01. 
0026.206. 0780b15). 


“9 Xem A. III. 248; GS. III. 182 (kinh 205 ở trước). Tham chiêu: Tăng. #Š (T.02. 0125.51.4. 0817a16); 
Tâm uê kinh OP (T.01. 0026.206. 0780b15). 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các dục, không phải không tham 
ái, không phải không dục câu, không phải không ái luyên, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các 
Ty-kheo, Tỷ-kheo nào đỗi VỚI Các dục, không phải không tham ái... không phải 
không khát ái, tâm của vi ây không nướng vê nô lực, chuyên cân, kiên tri, tinh 
tân. Nếu tâm của ai không hướng về nô lực, chuyên cân, kiên trì, tinh tân, như 
vậy là tâm triền phược thứ nhất. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo . đối với thân không phải không tham 

.. đối với sắc”!... Tý-kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, 
sống thiên nặng về khoái lạc sảng tọa, về khoái lạc ngủ nghỉ, vê khoái lạc thụy 
miên. Tỷ-kheo nào sống Phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý 
nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh này, với khô hạnh này, với Phạm hạnh này sẽ 
được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác.” Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào sống Phạm hạnh... như vậy là tâm triền phược thứ năm. 


Này các Tý-kheo, có năm tâm triển phược này. 


VII. KINH CHÁO (Yāgusutta) (A. III. 250) 


207. Này các Tý-kheo, có năm lợi ích này của cháo. Thé nào là năm? Trị 
đói, trừ khát, điều hòa phong, làm sạch bong đái (hay huyết quản)”? và tiêu hóa 
các đô ăn sống còn lại. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của cháo. 


VIII. KINH TẮM XÍA RANG (Darrakaffhasuffa)? (A. III. 250) 


208. Này các Tỷ-kheo, có năm điêu nguy hại do không dùng tăm xỉa răng. 
Thế nào là năm? Con mắt bị ảnh hưởng, miệng hôi thúi, thân kinh vị không 
trong sạch, nước mật và đàm dính vào đô ăn, ăn không thấy ngon. 


Này các Tỷ-kheo, có năm điêu nguy hại do không dùng tăm xia răng. 


Này các Ty-kheo, có năm điêu lợi ích nhờ dùng tăm xia răng. Thế nào là 
năm? Con mắt không bị ảnh hưởng, miệng không hôi thúi, thần kinh vị được 
trong sạch, nước mật và đàm không dính vào đô ăn, ăn thây ngon. 


Này các Tỷ-kheo, có năm điêu lợi ích nhờ dùng tắm xia răng. 


IX. KINH THUYÉT PHÁP VỚI GIỌNG CA (Gfassarasuffa)** (A. II. 251) 


209. Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại này với người thuyết pháp với 
giọng ca kéo dài.?5 Thế nào là năm? 


A JG. »°09g 9 


22 Watthim sodhefi. AA. TII. 326: Vatthim sodhetiti amanna suddhā karoti (“Làm sạch bọng túi” 
nghĩa là làm sạch huyêt quản). 

23 Tham chiêu: Tăng. +$ (T.02. 0125.36.3. 0703a10). 

224 Gita. Xem Vin. II. 108. 

225 Ayatakena. AA. III. 326: Ayatakenati di; ghena, paripunnapadabyahjanakam gāthāvattañca vināsetvā 


pavattena (“Giọng kéo dài” nghĩa là ngân nga giọng dài ra khiên ý nghĩa câu văn, từ ngữ vôn đúng đăn 
có thê bị hiểu sai). 
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Tự mình say dim trong âm giọng ây; người khác say dam trong âm giọng 
ây; các người gia chủ phê bình: “Như chúng ta hát, cũng vậy, các Sa-môn Thích 
tử này ca hát”; vì vị åy có gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị 
gián đoạn; cat thé hệ sau bắt chudc.”226 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại này đối với người thuyết pháp với 
giọng ca kéo dài. 


X. KINH THAT NIÊM (Muffhassafisuffa) (A. II. 251) 


210. Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này đôi với người thât niệm, không 
tỉnh giác rơi vào giâc ngủ. Thé nào là năm? Ngủ một cách khô sở, thức dậy một 
cách khổ sở, thây ác mộng, chư thiên không phòng hộ, bất tịnh chảy ra (asuci 
na muccati). 

Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này đôi với người thất niệm, không tỉnh 
giác rơi vào giấc ngủ. 

Này các Ty-kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi 
vào giâc ngủ. Thế nào là năm? Ngủ một cách ngon lành, thức dậy một cách 
ngon lành, không thấy ác mộng, chư thiên phòng hộ, bất tịnh không chảy ra. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này đôi với người trú niệm, tỉnh giác rơi 
vào giâc ngủ. 


2 Xem A. II. 105; GS. II. 84 (kinh 79 ở trước); A. II. 254; GS. HI. 187 (kinh 218 ở sau). 
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XXII. PHẨM MANG NHIÉC 
(AKKOSAKAVAGGA) 


I. KINH MANG NHIÉC (Akkosakasutta}” (A. IIL 252) 


211. Tý-kheo nào, này các Tý-kheo, mắng nhiếc, mạ ly các vị tu Phạm 
hạnh, phi bang bậc Thánh, vị ây được chờ đợi năm sự nguy hại. Thế nào là 
năm? Phạm tội bị tân xuất, chặt đứt con . đường hướng thượng; hay phạm một 
tội nhiễm ô; hay cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng; khi mệnh chung tâm bị mê 
loạn; sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, mắng nhiếc, mạ ly các vị tu Phạm hạnh, phỉ 
bang bậc Thánh, vi ây được chờ đợi năm sự nguy hại này. 


II. KINH NGƯỜI GÂY CAI CO (Bhapdanakãrakasuffa) (A. II. 252) 


212. Tý-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là người gây ra cãi cọ, là người gây 
ra tranh luận, là người gây ra đâu tranh, là người gây ra các cuộc đâu khâu, là 
người gây ra kiện tụng trong Tăng chúng,” vị ay được chờ đợi năm sự nguy 
hại. Thé nào là năm? Không chứng“^” điều chưa chứng được; thối thất điều đã 
chứng được; tiếng ác đồn khắp; khi mệnh chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân 
hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là người gây ra cãi cọ, gây ra tranh luận, gây 
ra đâu tranh, gây ra các cuộc đâu khẩu, gây ra kiện tụng trong Tăng chúng, vị 
ây được chờ đợi năm sự nguy hại này. 


III. KINH CÓ GIỚI (S7/asu#a)?°9 (A. II. 252) 

213. Này các Tý-kheo, có năm sự nguy hại này cho kẻ ác giới, phá giới. Thé 
nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, kẻ ác giới, phá giới, do nhân phóng dật bị tốn 
thất tài sản lớn, này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ nhât cho kẻ ác ĐIỚI, 
phá giới. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, đôi với kẻ ác giới, phá giới, tiếng ác đồn xa, này 
các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ hai cho kẻ ác giới, phá giói. 


27 Tham chiêu: Thái xứ tam quán kinh £ Æ = EÄ#§ (T.02. 0150A.25. 0879925). 

228 Xem Vin. I. 328: II. 1. 

29 Xem A. V. 169, 317. 

2° Tham khảo: D. 16, Mahāparinibbāna Sutta (Kinh Đại Bát-niễt-bàn), D. II. 73; D. 33, Sangiti Sutta 
(Kinh Phúng tung), D. II. 207. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi đến hội chúng nào, hoặc 
hội chúng Sát-đề-ly, hoặc hội chúng Bả-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc 
hội chúng Sa-môn, vị ấy đi đến hội chúng á ây, có sợ hãi, có hoang mang, này các 
Ty-kheo, đây là sự nguy hại thứ ba cho kẻ ác giới, phá giói. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi mệnh chung, tâm bị mê 
loạn, này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ tư cho kẻ ác giới, phá giói. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, sau khi thân hoại mệnh 
chung, bi sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục, này các Tỷ-kheo, đây là sự 
nguy hại thứ năm cho kẻ ác giới, phá gIới. 

Này các Tỷ-kheo, có năm sự nguy hại này cho kẻ ác giới, phá giới. 

Này các Tý-kheo, có năm lợi ích này cho vị có giới, day đủ giới. Thé nào 
là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người giữ giới, đây đủ giới, do nhân không phóng 
dật thâu được tài sản lớn, này các Tỷ-kheo, đây là lợi ích thứ nhất cho vị giữ 
giới, đầy đủ giới. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, với người giữ giới, day đủ ĐIỚI, tiêng lành đồn 
xa, này các Ty-kheo, đây là lợi ích thứ hai cho vi g1ữ giới, đây đủ giới. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người gIữ gIới, đây đủ giới, có đi đến hội chúng 
nào, hoặc hội chúng Sát-đê-ly, hoặc hội chúng Bả-la-môn, hoặc hội chúng gia 
chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, vị ấy đi đến hội chúng ấy, không sợ hãi, không 
hoang mang, này các Tỷ-kheo, đây là sự lợi ích thứ ba cho người giữ giới, đây 
đủ giới. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, khi mệnh chung, tâm 
không bị mê loạn, này các Ty-kheo, đây là sự lợi ích thu tư cho người giữ giới, 
đây đủ giới. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người g1ữ giới, đây đủ giới, khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này, này các Ty-kheo, đây là 
sự lợi ích thứ năm cho người giữ giới, đây đủ gIớI. 

Này các Tý-kheo, có năm sự lợi ích này cho vị giữ giới, đây đủ giới. 

IV. KINH NGƯỜI NÓI NHIÊU (Bahubhānisutta) (A. III. 254) 

214. Có năm nguy hại này cho người nói nhiêu. Thé nào là năm? Nói láo; 
nói lời hai lưỡi; nói lời độc ác; nói lời phủ phiếm; sau khi thân hoại mệnh 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này cho người nói nhiêu. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải. Thế nào là 
năm? Không nói láo; không nói hai lưỡi; không nói lời độc ác; không nói lời 
phù phiêm; sau khi thân hoại mệnh chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi 
đời này. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải. 
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V. KINH KHÔNG KHAM NHÂN THỨ NHÁT 
(Patharnaakkharnfisuffa)”' (A. III. 254) 


215. Có năm nguy hại này cho người không kham nhãn. Thế nào là năm? 
Quần chúng không ái mộ, không ưa thích; nhiêu người hận thù; nhiều người 
tránh né; khi mệnh chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mệnh chung, bị 
sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. Thế nào là 
năm? Quản chúng ái mộ, ưa thích; không có nhiều người hận thù; không có 
nhiều người tránh né; khi mệnh chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại 
mệnh chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tý-kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. 


VI. KINH KHÔNG KHAM NHÂN THỨ HAI 
(Dutiyaakkharfisuffa)”ˆ (A. III. 255) 

216. Có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Thé nào là năm? 
Quân chúng không ái mộ, không ưa thích; người hung bạo; người hỗi quá; khi 
mệnh chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mệnh chung, bi sanh vào cõi di, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. Thé nào là 
năm? Quân chúng ái mộ, ưa thích; người không hung bạo; người không hôi 
quá; khi mệnh chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại mệnh chung, 
được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tý-kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. 


VII. KINH KHÔNG TINH TÍN THỨ NHÁT 
(Patharmaapäasadikasuffa) (A. III. 255) 

217. Có năm nguy hại, này các Tỷ-kheo, cho người không tịnh tín. Thế nào 
là năm? Tự mình chỉ trích mình; bậc có trí sau khi suy xét, quở trách; tiêng ac 
đồn xa; khi mệnh chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người không có tịnh tín. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có tịnh tín. Thê nào là năm? 
Tự mình không chỉ trích mình; bậc có trí sau khi suy xét, tan than; tiếng lành 
đôn xa; khi mệnh chung, tâm không mê loạn; sau khi thân hoại mệnh chung, 
được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có tịnh tín. 


23! Tham chiêu: Thát xứ tam quán kinh £ gã = El#§ (T.02. 0150A.24. 0879918). 
2 Tham chiêu: Thát xứ tam quán kinh GB = EÄ#§ (T.02. 0150A.25. 0879925). 
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VIII. KINH KHÔNG TỊNH TÍN THỨ HAI 
(Dutiyaapasadikasutta) (A. III. 255) 

218. Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này cho kẻ không tịnh tín. Thé nào 
là năm? Những tư tưởng bất tín không được tịnh tín, một sô tư tưởng đã tịnh tín 
có thể đối khác, không làm theo lời dạy của bậc Đạo sư, thé hệ sau bắt chước tà 
kiến, tâm không được tịnh tín. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người không có tịnh tín. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có tịnh tín. Thé nào là năm? 
Những tư tưởng bêt tín được tịnh tín, những tư tưởng tịnh tín được tăng trưởng, 
lời dạy của bậc Đạo sư được làm theo, thế hệ sau bắt chước theo tri kiến, tâm 
được tịnh tín. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có tinh tín. 


IX. KINH LỬA (Aggisutta) (A. III. 256) 


219. Này các Tý-kheo, có năm nguy hąi này trong lúa. Thé nào là năm? 
Có hại cho mắt (acakkhusso), tên hại dung sắc (dubbannakarano), tên hại sức 
mạnh, quân chúng tụ họp tăng trưởng (sz¿ganikãpavaddhano), các câu chuyện 
về bàng sanh được nói lên (iracchãnakathãpavattaniko). 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong lửa. 


X. KINH TẠI MADHURA (Madhurāsutta) (A. III. 256) 


220. Có năm nguy hại này ở Madhura. Thé nào là năm? Không băng phăng, 
nhiều bụi bặm, có chó dř, có các loại dạ-xoa bạo ngược (vãjayakkhä), đồ ăn 
khất thực khó kiêm. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này ở Madhura. 
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XXHI. PHẨM DU HANH DÀI 
(DĨGHAC4RIK4VAGG4) 


I. KINH DU HÀNH DÀI THỨ NHÁT 
(Pațhamadīghacārikasutta)* (A. II. 257) 


221. Có năm điều nguy hại, này các Ty-kheo, cho người sông du hành dài, 
du hành không có mục đích. Thế nào là năm? Không nghe” điêu chưa được 
nghe, không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, có sợ hãi một phân điều đã 
được nghe, cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng, không có bạn bè. 

Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người sống du hành dài, 
du hành không có mục đích. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người sông du hành dài có mục 
đích (samavafthacare). Thế nào là năm? Nghe điều chưa được nghe, làm cho 
thanh tịnh điều đã được nghe, không có sợ hãi một phần điều đã được nghe, 
không cảm xúc bệnh hoạn trâm trọng, có bạn bè. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người sóng du hành dài có mục đích. 


II. KINH DU HÀNH DÀI THỨ HAI (Dutiyadighacärikasuf/a) (A. III. 257) 


222. Có năm điêu nguy hại, này các TIy-kheo, cho người sông. du hành dài, 
du hành không có mục đích. Thế nào là năm? Không chứng đặc điều chưa được 
chứng đắc, không làm cho thanh tịnh điều đã được chứng đặc, có sợ hãi một 
phân điêu đã được chứng đắc, cảm xúc bệnh hoạn trâm trọng, không có bạn bè. 

Có năm điêu nguy hại này, này các Tý-kheo, cho người sông du hành dài, 
du hành không có mục đích. 

Này các Tý-kheo, có năm lợi ích này cho người sông du hành có mục đích. 
Thé nào là năm? Chứng đặc điêu chưa được chứng đặc, làm cho thanh tịnh điều 
đã được chứng đặc, không có sợ hãi một phân điêu đã được chứng đắc, không 
cảm xúc bệnh hoạn trâm trọng, có bạn bè. 


Này các Tý-kheo, có năm lợi ích này cho người sông du hành có mục đích. 


III. KINH SÓNG QUÁ LẦU (Atinivāsasutta)®™ (A. TII. 258) 


223. Có năm nguy hại, này các Tỷ-kheo, nếu sông quá lâu tại một chỗ. 
Thế nào là năm? Đô dùng nhiêu, cất chứa nhiều đồ dùng: nhiều dược phẩm, 


233 Tham chiếu: Tăng. $ (T.02. 0125.33.7. 0688c04). 
3 Xem A. II. 247; GS. II. 181 (kinh 202 ở trước). 
5 Tham chiêu: Tăng. ‡Š' (7.02. 0125.33.8-9. 06ó88c16-25). 
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cất chứa nhiều được phẩm; nhiêu việc lam, 226 nhiều công việc phải làm, không 
khéo léo trong những công việc gi phải làm; sống lẫn lộn với gia chủ và xuât 
g1a, tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ; và khi ra đi bỏ trú xứ ây, ra đi với 
sự luyến tiếc. 

Này các Tý-kheo, đó là năm nguy hại nếu sông quá lâu tại một chỗ. 

Có năm lợi ích này, này các Ty-kheo, néu sông đồng đều tại mỗi chỗ. Thế 
nào là năm? Đồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ dùng; dược phẩm 
không nhiều, không cất chứa nhiều được phẩm; không có nhiều việc làm, không 
nhiều công việc phải làm, khéo léo trong những công việc phải làm; không sông 
lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, không tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ; và 
khi ra đi bỏ trú xứ ây, ra đi với sự không luyên tiếc. 


Này các Tý-kheo, đó là năm lợi ích néu sống đồng đều tại mỗi chỗ. 


IV. KINH BÓN KÈN (Maccharisuffa)®” (A. III. 258) 

224. Có năm nguy hại, này các Tý-kheo, nêu sóng quá lâu tại một chỗ. Thế 
nào là năm? Xan tham đối với trú xứ,?° xan tham đối với gia đình, xan tham đối 
với đồ vật cúng đường, xan tham đôi với công đức,?° xan tham đối với pháp. 

Có năm nguy hại này, này các Tý-kheo, nêu sông quá lâu tại một chỗ. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sông đồng đều tại mỗi chỗ. Thế 
nào là năm? Không xan tham đối với trú xứ, không xan tham đôi với gia đình, 
không xan tham đối với đồ vật cúng dường, không xan tham đôi với công đức, 
không xan tham đối với pháp. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nêu sông đồng đêu tại mỗi chỗ. 


V. KINH VIÊNG THĂM GIA ÐÌNH THỨ NHẤT 
(Patharnakulipakasuffa) (A. III. 258) 

225. Có năm nguy hại, này các Ty-kheo, cho người ving thăm gia đình. 
Thé nào là năm? Pham lỗi không mời mà đến; phạm lỗi ngôi một mình; phạm 
lỗi ngôi chỗ kín đáo; phạm lỗi thuyết pháp cho nữ nhân hơn năm, sáu chữ; sông 
với nhiều suy tư về dục (kama). 


Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này cho người viếng thăm gia đình. 


VI. KINH VIÊNG THĂM GIA ĐÌNH THỨ HAI 
(Dufiyakulipakasuffa) (A. III. 259) 

226. Có năm nguy hại, này các Tỷ-kheo, đối với vị Tỷ-kheo sông liên hệ 
quá nhiêu với các gia đình. Thế nào là năm? 


3 Xem A. III. 115; GS. III. 91 (kinh 90 ở trước). 

237 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Staying Too Long, nghĩa là Sống 
quá láu. 

38 Xem A. IV. 459; D. II. 234. 

239 Vanna. Chú giải viêt guna, nghĩa là công đức. 
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Luôn luôn thây nữ nhân;?“° Do thây, nên có liên hệ; Do có liên hệ nên có sự 
thân mật; Do có sự thân mật nên có cơ hội (ø/aro) [để tư thông]; Khi tâm đã có 
tư thông, thời được chờ đợi như sau: Sẽ không có hoan hỷ sông Phạm hạnh, hay 
sẽ rơi vào trong một tội nhiễm ô, hay từ bỏ học giới, trở lui lại đời sống thể tục. 

Này các Tý-kheo, đây là năm nguy hại đôi với vị Tý-kheo sông liên hệ quá 
nhiêu với các gia đình. 


VII. KINH TÀI SAN (Bhogasutta) (A. II. 259) 


227. Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tải sản. Thế nào là 
năm? Tài sản bị nguy hiêm vê lửa, bị nguy h hiêm về nước, bị nguy hiêm về vua, 
bị nguy hiểm về trộm cướp, bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. 

Này các Tý-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. Thế nào là năm? 

Nhờ tài sản, tự làm cho mình được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự 
an lạc â ây; làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hy và chơn chánh duy trì sự an lạc 
ây; làm cho vợ con, các người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan 
hý và chon chánh duy trì sự an lạc ây; làm cho bạn bẻ thân hữu được an lạc, 
hoan hý và chon chánh duy trì sự an lạc â ây; đôi với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, 
cung câp các sự cúng dường hướng thượng, đưa đến an lạc dị thục liên hệ đến 
cõi trời và dẫn lên thiên giới. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. 


VIII. KINH BỮA AN SAU GIO NGỌ (Ussūrabhattasutta}* (A. III. 260) 

228. Có năm nguy hại, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm phi thời, sau 
giờ ngo. Thế nào là năm? 

Đối với các khách đến thăm, không cúng dường đúng thời; đối với chư 
thiên lãnh thọ các vật cúng, không cúng dường đúng thời; đối với các Sa-môn, 
Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, 
không cúng dường đúng thời; các người phục vụ, người làm công, làm công 
việc không được thoải mái; lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món ăn thiểu 
chất bê dưỡng. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại trong gia đình ăn cơm phi thời, sau 
giò ngo. 

Có năm lợi ích này, này các Tý-kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. Thé 
nào là năm? 

Đôi với các khách đến thăm, cúng dường đúng thời; đối với chư thiên lãnh 
thọ các vật cúng, cúng dường đúng thời; đôi với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn 
mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, cũng dường đúng thời; 


2° Xem A. II. 66; GS. II. 55 (kinh 55 ở trước). 
24! Bản tiếng Anh của PTS: The Meal, nghĩa là Bữa ăn. 
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các người phục vụ, người làm công, làm công việc được thoải mái; lại nữa, khi 
ăn đúng thời, thời các món ăn đây đủ chât bô dưỡng. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. 
IX. KINH RAN ĐEN THỨ NHẬT (Paøƒfhamakanhasappasufa) (A. III. 260) 

229. Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này trong con rin đen. Thế nào là 
năm? Không thanh tịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, dang sợ hãi, làm hại bạn. 

Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thé nào là 
năm? Không thanh tịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn. 

Này các Ty-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. 


X. KINH RAN ĐEN THỨ HAI (Dưfiyakanhasappasuffa) (4. III. 260) 

230. Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này trong con rin đen. Thế nào là 
năm? Phan nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn. 

Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này trong con rin đen. 

Cũng vậy, nảy các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thé nào là 
năm? Phan nộ, hiểm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, nọc độc của nữ nhân là như sau: Này các Tỷ-kheo, 
nữ nhân phân lớn hay tham đăm. Ở đây, này các Tỷ-kheo, lưỡi chia hai của nữ 
nhân là như sau: Này các Ty-kheo, nữ nhân phân lớn nói hai lưỡi. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, nữ nhân làm hại bạn như sau: Này các Ty-kheo, nữ nhân phân lớn 
ngoại tỉnh. 

Này các Ty-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. 
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XXIV. PHẨM TRÚ TẠI CHỎ 
(AVASIKAVAGGA) 


I. KINH TRÚ TẠI CHO (Avasikasutfa) (A. IIl. 261) 


231. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo trú tại chỗ, trở thành 
không đáng được làm gương để tu tập. Thé nào là năm? Không đây đủ về uy 
nghi, không day du về trách nhiệm; không nghe nhiều, không thọ trì điều được 
nghe; không biết sống đoạn giảm, ““ không ưa thích sông thiên tịnh; lời nói 
không hiền thiện, không là người nói lời hiền thiện; ác tuệ, din độn, cam điếc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ, trở thành 
không đáng được làm gương để tu tập. 

Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, Ty-kheo trú tại chỗ, trở thành 
đáng được làm gương ‹ để tu tập. Thế nào là năm? Day du về uy nghị, day đủ về 
trách nhiệm; nghe nhiêu, thọ trì điều được nghe; biết sông đoạn giảm, ưa thích 
thiền tịnh; lời nói hiền thiện, là người nói lời hiền thiện; có trí tuệ, không đần 
độn, không câm điếc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ, trở thành 
đáng được làm gương để tu tập. 


II. KINH ĐƯỢC AI MO (Piyasutta) (A. III. 262) 


232. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo trú tại chỗ được các 
vị đồng Phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng và đáng được làm gương đề bắt 
chước. Thé nào là năm? 


Có giới,””° sông được bảo vệ với sự bảo vệ của Giới bốn, đây đủ oai nghi 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học 
pháp; nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được nghe, các pháp nào 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, để cao đời sông Phạm hạnh 
hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh; những pháp ây, vị ây đã nghe nhiêu, đã năm giữ, 
đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên y quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh 
kiến; thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng 
nói không bập be, không phêu phao, giải thích nghĩa lý minh xác; chứng được 
không có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được không có phí 
sức bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú; do đoạn tận các 


22 Pafisallekhira. Xem A. III. 219; GS. III. 161 (kinh 181 ở trước). 
28 Xem A. III. 111; GS. III. 89 (kinh 87 ở trước). 
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lậu hoặc, vi ây tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ được các 
vị đông Phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng và đáng được làm gương đê 
tu tập. 


HI. KINH LÀM CHO CHÓI SÁNG (Sobhanasufa) (A. III. 262) 

233. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ làm chói 
sáng chỗ ấy. Thế nào là năm? 

Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của Giới bên... và học tập trong 
các học pháp; nghe nhiêu... khéo thành tựu nhờ chánh kiến; thiện ngôn, dùng 
lời thiện ngôn... giải thích nghĩa lý minh xác; có năng lực với pháp thoại nêu rõ, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ những người đến yết kiến; chứng 
được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức 
bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ làm chói 
sáng chỗ ây. 


IV. KINH GIÚP DO NHIÊU (Bahñpakãrasuffa) (A. III. 263) 


234. Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ giúp đỡ 
rất nhiều cho trú xứ ấy. Thế nào là năm? 


Có giới... và học tập trong các học pháp; nghe nhiêu... khéo thành tựu nhờ 
chánh kiến; vị ây sửa chữa những øì bị gầy, bị hủy hoại; khi đại chúng Tỷ-kheo 
đi đến từ nhiêu địa phương khác nhau, vị ây nói với các gia chủ đi đến như sau: 
“Nay đại chúng Tý-kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau, các vị hãy làm 
các phước đức, nay là thời làm các phước đức”, chứng được không khó khăn, 
chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bôn thiên thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú. 


Thành tựu năm pháp này, này các lỷ-kheo, Ty-kheo trú tại chỗ giúp đỡ rất 
nhiêu cho trú xứ ây. 


V. KINH CÓ LONG TỪ MAN (Anukampasutta) (A. III. 263) 

235. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ có lòng từ 
mẫn đối với các gia chủ. Thê nào là năm? 

Khích lệ tăng thượng giỚI; 4 khiến họ sông theo gương phap;”” khi đến 
thăm người bệnh, an trú niệm cho người bệnh như sau: “Các vị hãy an trú 
niệm vào hướng đến quả A-la-hán”; khi đại chúng Tỷ-kheo đi đến từ nhiêu địa 
phương khác nhau, vị ây nói với các gia chủ đi đến như sau: “Nay đại chúng 


“4 Adhisila. AA. IV. 24: Adhisileti pañcasiladasasilasahkhateuftAamasile (“Tăng thượng giới” tức là 
năm giới, mười giới được xem là giới cao thượng [đôi với cư sĩ|]). 
245 Xem A. III. 206; GS. III. 152 (kinh 179 ở trước). 
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Tỷ-kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau, các vị hãy làm các phước đức, 
nay là thời làm các phước đức”; họ có cúng dường các món ăn gi, hoặc thô hoặc 
té, tự mình thọ dụng, không làm cho của tín thí rơi rớt.2* 

Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ có lòng từ 
mẫn đối với các gia chủ. 


VI. KINH KHÔNG DANG ĐƯỢC TAN THAN THỨ NHÁT 
(Patfhamaavannarahasuffa) (A. III. 264) 


236. Thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị 
rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không có suy xét, không thâm sát, tán thán 
người không đáng được tán than; không suy xét, không thâm sát, không tán 
than người đáng được tán than; không suy xét, không thâm sát, đặt lòng tin 
(upadamseti) vào những chỗ không đáng được tịnh tín; không suy xét, không 
thâm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tín; làm rơi rớt các 
vật tín thí. 

Do thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

Thành tựu nam pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Có suy xét, có thâm sát, 
không tán thán người không đáng được tán than; có suy xét, có thấm sát, tán 
thán người đáng được tán thán; có suy xét, có thâm sát, không đặt lòng tin vào 
những chỗ không đáng được tịnh tín; có suy xét, có thâm sát, đặt lòng tin vào 
những chỗ đáng được tịnh tín; không làm rơi rớt các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi trời. 


VII. KINH KHÔNG DANG ĐƯỢC TAN THAN THỨ HAI 
(Dutiyaavannãrahasuffa)“°' (A. III. 265) 


237. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là năm? Không suy xét, không thâm 
sát, tán thán người không đáng được tán thán; không suy xét, không thâm sát, 
không tán than người đáng được tán thán; xan tham trú xứ, tham đăm trú xứ; 
xan tham gia đình, tham đăm gia đình; làm cho rơi rớt các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng bi rơi vào dia ngục. 

Thành tựu nắm pháp này, nảy các Tyỷ-kheo, Tý-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng sanh lên cõi trời. Thể nào là năm? Có suy xét, có thâm sát, không 
tán thán người không đáng được tán thán; có suy xét, có thâm sát, tán thán 


246 Xem A. II. 139; GS. III. 108 (kinh 116 ở trước); Vin. I. 298. 
247 Tên kinh này và 3 kinh ké tiếp (238-240) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Stinginess, nghĩa là 
Xan tham. 


CHƯƠNG V. NĂM PHÁP # 697 


người đáng được tán than; không Kan tham trú xứ, không tham đăm trú xứ; 
không xan tham gia đình, không tham đăm gia đình; không làm cho rơi rớt các 
vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng sanh lên cõi trời. 


VIII. KINH KHÔNG DANG ĐƯỢC TAN THAN THỨ BA 
(Tafyaavantnärahasuffa) (A. III. 265) 


238. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không suy xét, không thâm 
sát, tán thán người không đáng được tán thán; không suy xét, không thâm sát, 
không tán thán người đáng được tán thán; xan tham trú xứ; xan tham gia đình; 
làm cho rơi rớt các vật tín thí băng xan tham lợi dưỡng. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng bi rơi vào địa ngục. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo trú tại chỗ như vậy tương 
xứng sanh lên cõi trời. Thê nào là năm? Có suy xét, có thâm sát, không tán thán 
người không đáng được tán thán; có suy xét, có thâm sát, tán thán người đáng 
được tán thán; không xan tham trú xứ; không xan tham gia đình; không làm cho 
rơi rớt các vật tín thí băng xan tham lợi dưỡng. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng sanh lên cõi trời. 


IX. KINH XAN THAM THỨ NHẤT 
(Patharnammacchariyasuffa) (A. III. 266) 

239. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng bi rơi vào địa ngục. Thé nào là năm? Xan tham chỗ ở, xan tham 
gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán than, làm cho các vật tín thí rơi rớt. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng sanh lên cõi trời. Thê nào là năm? Không xan tham chỗ ở, không 
xan tham gia đình, không xan tham lợi dưỡng, không xan tham tán thán, không 
làm cho các vật tín thí rơi rớt. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng sanh lên cõi trời. 

X. KINH XAN THAM THỨ HAI (Dutiyamacchariyasutta) (A. III. 266) 

240. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, Tý-kheo trú tại chỗ như vậy 


tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là năm? Xan tham chỗ ở, xan tham gia 
đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán thán, xan tham pháp. 


698 # KINH TANG CHI BỘ 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, Ty-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng sanh lên cõi trời. Thê nào là năm? Không xan tham chỗ ở, không 
xan tham gia đình, không xan tham lợi dưỡng, không xan tham tán thán, không 
xan tham pháp. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng sanh lên cối trời. 
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XXYV.PHÁM AC HÀNH 
(DUCCARITAVAGG4) 


I. KINH NGƯỜI ÁC HÀNH THỨ NHẤT 
(Pafharmaduccarifasuffa)“°Ề (4. III. 267) 

241. Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành. Thé nào 
là năm? Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ac 
đồn khắp; khi mệnh chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mệnh chung, bị 
sanh vào cõi dù, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nam nguy hại cho người ác hành. 

Này các Tý-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành. Thé nào là 
năm? Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng 
tốt đồn khắp; khi mệnh chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành. 

II. KINH NGƯỜI THÂN AC HÀNH THỨ NHẤT 
(Patharmakãyaduccarifasuffa)° (A. III. 267) 

242. Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người thân ác hành... 

II. KINH NGƯỜI KHẨU AC HÀNH THỨ NHẤT 
(Patharnavaciduccartfasuffa) (A. III. 267) 

243. Này các Tý-kheo, có năm nguy hại này cho người khẩu ác hành... 

IV. KINH NGƯỜI Ý ÁC HÀNH THỨ NHẤT 
(Pafhamainanoduccarifasuffa) (A. III. 267) 

244. Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người ý ác hành. Thê nào 
là năm? Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác 
đồn khắp; khi mệnh chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mệnh chung, bị 
sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại cho người ác ý hành. 

Này các Ty-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện ý hành. Thê nào là 
năm? Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tắn thán; tiếng 


2# Tham chiếu: Tăng. ‡ (7.02. 0150.22. 0879a18). 


249 Tên kinh này và 5 kinh tiếp sau (243-248) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: One Who Has Walked 
in Evil, nghĩa là Người đang đi trên con đường ác. 
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tốt đôn khắp; khi mệnh chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện ý hành. 


V. KINH NGƯỜI AC HÀNH THỨ HAI (Dutiyaduccaritasutta) (A. III. 268) 


245. Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành. Thé nào 
là năm? Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí guo trách; tiếng ác 
đồn khắp; từ bỏ Diệu pháp? và an trú phi Diệu pháp. 


Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại cho người ác hành. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành. Thé nào là 
năm? Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng 
tót đồn khắp; từ bỏ phi Diệu pháp và an trú Diệu pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành. 


VI. KINH NGƯỜI THÂN ÁC HÀNH THỨ HAI 
(Dufiyakãyaduccariftasuffa) (A. III. 268) 

246. Có nắm nguy hại, này các Tỷ-kheo, cho người thân ác hành... cho 
người thân thiện hành... 

Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng tốt 
đôn khắp; từ bỏ phi Diệu pháp; an trú Diệu pháp. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người thân thiện hành. 


VII. KINH NGƯỜI KHẨU AC HÀNH THỨ HAI 
(Dufiyavaciduccarifasuffa) (A. III. 268) 


247. Có năm nguy hại, này các Tý-kheo, cho người khâu ác hành... cho 
người khâu thiện hành... 


Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng tốt 
đôn khắp; từ bỏ phi Diệu pháp; an trú Diệu pháp. 


Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người khẩu thiện hành. 


VIII. KINH NGƯỜI Y ÁC HANH THỨ HAI 
(Dutiyamanoduccaritasutta) (A. III. 268) 

248. Có năm nguy hại, này các Tý-kheo, cho người ý ác hành... cho người 
ý thiện hành... 

Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng tốt 
đôn khắp; từ bỏ phi Diệu pháp; an trú Diệu pháp. 

Có năm lợi ích này, này các Ty-kheo, cho người ý thiện hành. 


IX. KINH NGHĨA DIA (Siva/hikasufra) (4. III. 268) 
249. Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa địa. Thé nào là 


250 Xem A. II. 114; GS. II. 90 (kinh 88 ở trước). 


CHƯƠNG V. NĂM PHÁP # 701 


năm? Bắt tịnh, hôi thúi, đáng sợ hãi, trú xứ các phi nhân hung bạo,?'! làm cho 
quân chúng than khóc. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa địa. 

Cũng vậy, này các Tý-kheo, có năm nguy hại này đối với người được ví như 
nghĩa địa. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu 
khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, Ta nói răng đây là sự bất tịnh 
của người ây; ví như, này các Tỷ-kheo, sự bất tịnh â ây của nghĩa địa, Ta nói rằng, 
này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 


Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khâu nghiệp båt tịnh, thành tựu 
ý nghiệp båt tịnh, tiếng ác được đồn khắp, T a nói rằng đây là mùi hôi thúi của 
người ây; ví như, này các Tỷ-kheo, mùi hôi thúi â ây của nghĩa địa, Ta nói rằng, 
này các Tý-kheo, người này giống như ví dụ ây. 


Với vị thành tựu thân nghệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bắt tịnh, thành 
tựu ý nghiệp bất tịnh, các vị thuần tịnh đồng Phạm hạnh tránh né, đứng xa, Ta 
nói răng đây là sự đáng sợ hãi của người ây; ví như, này các Ty-kheo, SỰ đáng SỢ 
hãi của nghĩa địa, Ta nói răng, này các Tý-kheo, người này giông như ví dụ ây. 


Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khâu nghiệp. bất tịnh, thành tựu 
ý nghiệp bất tịnh, sống chung với những hạng người cũng đông chung VỚI nếp 
sông ây (sabhagehi puggalehi), Ta nói răng đây là trú xứ hung bạo của người 
ây; ví như, này các Tỷ-kheo, trú xứ các phi nhân hung bạo trong nghĩa địa, Ta 
nói răng, này các Tỷ-kheo, người này giông như ví dụ ây. 

Với vị thành tựu than nghiệp bất tịnh, thành tựu khâu nghiệp bat tịnh, thành 
tựu ý nghiệp båt tịnh này, các vị thuần tịnh đồng Phạm hạnh thây vậy trở thành 
bât mãn (khiyadhammam apajjanti) và nói: “Ôi, thật là khô cho chúng tôi, 
chúng tôi phải chung sông với những người như vậy!” Ta nói răng đây là làm 
cho quân chúng than khóc của người ây; ví như, này các Ty-kheo, nghĩa địa là 
chỗ làm cho nhiêu người than khóc, Ta nói răng, này các Ty-kheo, người này 
giống như ví dụ ây. 


Đây là năm nguy hại, này các Tý-kheo, đôi với người được ví như nghĩa địa. 
X. KINH TINH TÍN ĐỐI VỚI MỘT NGƯỜI 
(Puggalappasãdasuffa)ˆ°ˆ (A. III. 270) 

250. Có năm nguy hại, này các Ty-kheo, về lòng tịnh tín đối với một người. 
Thê nào là năm? 

Này các Tỷ-kheo, khi một người có lòng tịnh tín [ái mê] với một người mà 


người ay rơi vào một tội phạm, và tùy theo tội phạm ây, chúng Tang ngung 
chức vi ây (Sangho ukkhipati). Người này suy nghĩ: “Người mà ta ái mộ, ưa 


235! Xem A. HI. 100; GS. III. 81 (kinh 77 ở trước). 
252 Tham chiếu: Tang. ‡# (T.02. 0150.23. 0879b02). 
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thích, vị ây bị chúng Tăng ngưng chức”, và người này không còn nhiều tịnh tín 
đối với các Tỷ-kheo. Do không còn nhiều tịnh tín đối với các Ty-kheo, nguòi 
này không có liên hệ với các Tý-kheo khác. Do không liên hệ với các Tỷ-kheo 
khác, người này không nghe Diệu pháp. Do không nghe Diệu pháp, người này 
thối đọa khỏi Chánh pháp. Đây là nguy hại thứ nhất, này các Tỷ-kheo, về sự 
tịnh tín đối với một người. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, khi một người có lòng tịnh tín với một người 
mà người ây rơi vào một tội phạm, và tùy theo tội phạm â ây, chúng Tăng băt VỊ 
ay ngôi ở phía Cuôi. Người này Suy nghĩ. “Người mà ta ái mộ ưa thích, vị ây 
bị chúng Tăng bắt ra ngôi ở phía cuôi”, và người này không còn nhiêu tịnh tín 
đối với các Tỷ-kheo. Do không còn nhiều tịnh tín đối với các Ty-kheo, người 
này không có liên hệ với các Tỷ-kheo khác. Do không liên hệ với các Tỷ-kheo 
khác, người này không nghe Diệu pháp. Do không nghe Diệu pháp, người này 
thối đọa khỏi Chánh pháp. Đây là nguy hại thứ hai, này các Tỷ-kheo, vê sự tịnh 
tín đôi với một người. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi một người có lòng tịnh tín với một người 
mà người ây đi vào một địa phương khác... người ây bị loạn tâm... người ây 
mệnh chung. Người này suy nghĩ: “Người mà ta ái mộ ưa thích, vị ây đã mệnh 
chung”, và người này không liên hệ với các Tỷ-kheo khác. Do không liên hệ 
VỚI Các Tỷ-kheo khác, người này không nghe Diệu pháp. Do không nghe Diệu 
pháp, người này thôi đọa khỏi Chánh pháp. Đây là nguy hại thứ năm, này các 
Tỷ-kheo, về sự tịnh tín đối với một người. 
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XXVI. PHAM CỤ TÚC GIỚI 
(UP4SAMP4D.1VAGG4) 


I. KINH CỤ TÚC GIỚI (Upasampādetabbasutta) (A. III. 271) 

251. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cân được trao Cụ túc 
giới. Thê nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học gIỚI uan, thành tựu vô 
học định uân, thành tựu vô học tuệ uân, thành tựu vô học giải thoát uấn, thành 
tựu vô học giải thoát tri kiến uan. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo cần được trao Cụ 
túc giói. 
II. KINH Y CHÍ (Nissayasufa)?° (A. II. 271) 


252. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, Tý-kheo cân phải cho y chi. 
Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học gIỚI uấn, thành tựu vô 
học định uân, thành tựu vô học tuệ uân, thành tựu vô học giải thoát uan, thành 
tựu vô học giải thoát tri kiến uan. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cân phải cho y chỉ. 


HI. KINH SA-DI (Samanerasutta) (A. UI. 271) 

253. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, Tý-kheo cân phải được một 
Sa-di làm thị giả. Thê nào là năm? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo thành tựu vô học gIỚI uan, thành tựu vô 
học định uân, thành tựu vô học tuệ uân, thành tựu vô học giải thoát uấn, thành 
tựu vô học giải thoát tri kiến uân. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo cân phải được một 
Sa-di làm thị giả. 

IV. KINH NÁM LOẠI XAN THAM (Pañcamacchariyasuffa) (A. III. 272) 

254. Này các Tý-kheo, có năm xan tham này. Thế nào là năm? Xan tham trú 
xứ, Kan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tan than, xan tham pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Trong năm xan tham này, này các 
Tỷ-kheo, cái này là tôi hạ liệt, tức là xan tham pháp. 


? Trong bản tiếng Anh của PTS, 2 kinh (252, 253) được trình bày chung với tên: Protection and Service, 
nghĩa là Che chở và giúp ích. 
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V. KINH ĐOẠN TAN KAN THAM 
(Macchariyappahãnasufífa)^° (A. III. 272) 


255. Do đoạn tận, cắt đứt năm xan tham, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được 
thực hiện. Thế nào là năm? 

Do đoạn tận, cắt đứt xan tham trú xứ, Phạm hạnh được thực hiện. Do đoạn 
tận, cắt đứt xan tham ø1a đình... xan tham lợi dưỡng... xan tham tán thán... xan 
tham pháp, Phạm hạnh được thực hiện. 

Do đoạn tận, cat đứt năm xan tham này, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được 
thực hiện. 


VI. KINH THIÊN THỨ NHẤT (Pz/hamajhãnasuffa)?Š (A. III. 272) 

256. Do không đoạn tận năm pháp, này các Tý-kheo, [Tý-kheo] không thể 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất. Thế nào là năm? Xan tham trú xứ, xan tham 
gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán than, xan tham pháp. 

Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tý-kheo, [Tỷ-kheo] không thê 
chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. 

Do đoạn tận năm pháp, này các Tý-kheo, [Tý-kheo] có thê chứng đạt và an 
trú Thiền thứ nhất. Thế nào là năm? Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan 
tham lợi dưỡng, xan tham tán thán, xan tham pháp. 

Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [Tỷ-kheo] có thể chứng đạt 
và an trú Thiên thứ nhất. 


VII-XII. NHÓM 7 KINH BAT ĐẦU BANG KINH THIÊN THỨ HAI 
(Dufiyajhãnasuttãdisaffaka) (A. III. 273) 

257-263. Do không đoạn tận năm pháp, này các Tỷ-kheo, [Tỷ-kheo] không 
thê chứng đạt và an trú Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiền thứ tư... không thể 
có giác ngộ Dự lưu quả... Nhất lai quả... Bất lai quả... A-la-hán quả. Thé nào là 
năm? Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tan 
than, xan tham pháp. 

Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [Tỷ-kheo] không thể 
chứng ngộ A-la-hản quả. 

Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [Tỷ-kheo] có thể chứng đạt và 
an trú Thiền thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... có thể chứng ngộ Dự lưu 
quả... Nhất lai quả... Bất lai quả... A-la-hán quả. Thế nào là năm? Xan tham trú 
xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán thán, xan tham pháp. 

Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [Tý-kheo] có thê chứng ngộ 
A-la-hán quả. 


254 Bản tiếng Anh của PTS: The Godly life, nghĩa là Phạm hạnh. 
255 Trong bản tiếng Anh của PTS, 16 kinh (từ 256-271) có cùng tên: Musing, nghĩa là Thiên định. 
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XIV. KINH KHÁC VÈ THIÊN THỨ NHẤT 
(4parapafhamajhãnasuffa) (A. III. 273) 

264. Do không đoạn tận năm pháp, này các Tỷ-kheo, [Tỷ-kheo] không thể 
chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. Thê nào là năm? Xan tham trú xứ; xan tham 
gia đình; xan tham lợi dưỡng; xan tham tán than; không biết ơn, không nhớ ơn. 

Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tý-kheo, [Tỷ-kheo] không thê 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhật. 

Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [Tý-kheo] có thể chứng đạt và 
an trú Thiên thứ nhất. Thé nào là năm? Xan tham trú xứ; xan tham gia đình; xan 
tham lợi dưỡng; xan tham tán than; không biết ơn, không nhớ ơn. 

Do đoạn tận năm pháp này, này các Tý-kheo, có thể chứng đạt và an trú 
Thiên thứ nhất. 


XV-XXI. NHÓM 7 KINH KHÁC BAT ĐẦU BẰNG KINH THIÊN THỨ HAI 
(4paradutiyaqjhãnasuttãdisaffaka) (A. III. 273) 

265-271. Do không đoạn tận nam pháp, này các Tỷ-kheo, [Tỷ-kheo | không 
thé chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiên thứ tư... không thể 
có giác ngộ Dự lưu quả... Nhất lai quả... Bất lai quả... A-la-hán quả. Thế nào là 
năm? Xan tham trú xứ; xan tham gia đình; xan tham lợi dưỡng: xan tham tán 
thán; không biết ơn, không nhớ ơn. 

Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [Tỷ-kheo] không thể 
chứng ngộ A-la-hản quả. 

Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [ Tỷ-kheo] có thể chứng đạt và 
an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiên thứ tư... Tỷ-kheo có thê chứng ngộ 
Dự lưu quả... Nhất lai quả... Bất lai quả... A-la-hán quả. Thể nào là năm? Kan 
tham trú xứ; xan tham gia đình; xan tham lợi dưỡng: xan tham tán thán; không 
biết ơn, không nhớ ơn. 

Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [Tỷ-kheo] có thê chứng ngộ 
A-la-hán quả. 
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XXVII. PHẨM LỰA CHỌN LƯỢC THUYÊT 
(SAMMUTIPEYYALA) 


I. KINH NGƯỜI TRI PHAN (Bhaffuddesakasuffa)?° (A. III. 274) 


272. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, [Ty-kheo] không được lựa 
chọn là người tri phan. Thê nào là năm? Đi đến dục, đi đến sân, đi đến si, đi đến 
sự sợ hãi, không biết chỉ định và không chỉ định. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [ Tỷ-kheo] không được lựa chọn 
là người tri phan. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [Ty-kheo] được lựa chọn là 
người tri phan. Thé nào là năm? Không đi đến dục, không đi đến sân, không đi 
đến si, không đi đến sự sợ hãi, biết chỉ định và không chỉ định. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, [Tỷ-kheo]| được lựa chọn là 
người tri phan. 

Thanh tuu nam phap nay, nay các Tý-kheo, nêu Ty-kheo đã được lựa chọn 
là tri phạn thời không nên gửi đi... được lựa chọn, nên gửi đi... cần phải biết 
là một người ngu... cân phải biết là một người trí... tự mình xử sự như kẻ bị 
mất gốc, bị thương tích... tự mình xử sự như người không bị mắt gốc, không bị 
thương tích... như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục... như vậy tương xứng 
được sanh lên thiên giới... Thê nào là năm? Không đi đến dục, không đi đên 
sân, không đi đến si, không đi đến sự sợ hãi, biết chỉ định và không chỉ định. 


Thành tựu nam pháp này, này các Tỷ-kheo, người tri phan như vậy tương 
xứng được sanh lên thiên gI1ới. 


II-XIV. NHÓM 13 KINH BAT ĐẦU BANG KINH NGƯỜI CHÍ ĐỊNH 
PHÂN PHOI SÀNG TỌA (SenãsanapañiñãpakasuffIäditerasaka) (A. III. 275) 


273-285. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, Ty-kheo không nên lựa 
chọn là người chỉ định phân phôi sảng tọa... nên lựa chọn là người phân phối 
sàng tọa... không biết phân phôi và không phân phối... biết phân phối và không 
phân phối... không nên lựa chọn là người giữ kho... nên lựa chọn là người giữ 
kho... không biết bảo vệ và không bảo vệ... biết bảo vệ và không bảo vệ.. . không 
nên lựa chọn là người nhận y... nên lựa chọn là người nhận y... không biết lây 
và không lấy... biết lây và không lấy... không nên lựa chọn là người chia y... 
nên lựa chọn là người chia y... không nên lựa chọn là người chia cháo... nên 


256 Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh từ 272- 342 có cùng tên: Of Others, nghĩa là Các người khác. 
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lựa chọn là người chia cháo... không nên lựa chọn là người chia trái... nên lựa 
chọn là người chia trái... không nên lựa chọn là người chia bánh... nên lựa chọn 
là người chia bánh... không biết chia và không chia... biết chia và không chia... 
không nên lựa chọn là người phân phát các vật dụng nhỏ nhặt... nên lựa chọn là 
người phân phát các vật dụng nhỏ nhặt... không biết phân phát và không phân 
phát... biết phân phát và không phân phát... không nên lựa chọn là người lãnh 
thọ nội y... nên lựa chọn là người lãnh thọ nội y (satiyaggahapako)... không 
nên lựa chọn là người nhận lây bình bát... nên lựa chọn là người nhận lây binh 
bát... không biết nhận lây và không nhận lây... biết nhận lấy và không nhận lấy... 
không nên lựa chọn là người quản đốc người làm vườn... nên lựa chọn là người 
quản đốc người làm vườn... không nên lựa chọn là người giám sát Sa-di... nên 
lựa chọn là người giám sát Sa-dI... được lựa chọn không nên gửi di... được lựa 
chọn nên gửi đi... cần phải biết là một người ngu... cần phải biết là một người 
hiên trí... tự xử sự như kẻ bị mắt gốc, bị thương tích... tự xử sự như người không 
bị mắt gôc, không bị thương tích... như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục... 
như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là năm? 

Không đi đến dục, không đi đến sân, không đi đến si, không đi đến sợ hãi, 
biết gửi đi và không gửi đi. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người giám sát Sa-di như vậy 
tương xứng được sanh lên thiên giới. 
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XXVIII. PHẨM HỌC GIỚI LƯỢC THUYÉT 
(SIKKHAP4ADAPEYVALA) 


I. KINH TỶ-KHEO (Bhikkhusuffa)?” (A. II. 275) 

286. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, Ty-kheo như vậy tương xứng 
bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lây của không cho, sông không 
Phạm hạnh, nói láo, dim say rượu men rượu nâu.?° 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng 
bi rơi vào địa ngục. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng được 
sanh lên thiên giới. Thế nào là năm? 

Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ không Phạm hạnh, từ bỏ nói 
láo, từ bỏ đăm say rượu men rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng 
được sanh lên thiên giới. 


I-VII. NHÓM 6 KINH BAT ĐẦU BẰNG KINH TỶ-KHEO-NI 
(Bhikkhuntsuttadichakka) (A. III. 276) 

287-292. Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo-m1... vị Chánh 
học nữ... vi Sa-d1... vị Sa-dI-n1, vi nam cư sĩ, vị nữ cư sĩ như vậy tương xứng bị 
rơi vào địa ngục. Thê nào là năm? 

Tý-kheo-ni... (như kinh 286, với những thay đổi cân thiết). 


VHI. KINH NGOẠI ĐẠO AJIVAKA (4jmakasufa) (A. III. 276) 

293. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vi tà mạng ngoại đạo lõa 
thé như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thé nào là năm? Sát sanh, lẫy 
của không cho, sống không Phạm hạnh, nói láo, đắm say rượu men rượu 
nâu.?5° 

Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, vị tà mạng ngoại đạo lõa thể 
như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


257 Bản tiếng Anh của PTS: The Fivefold, nghĩa là Năm pháp. 
38 Xem A. II. 170; GS. HH. 129 (kinh 145 ở trước). 
259 Như chú thích trên. 
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IX-XVII. NHÓM 9 KINH BAT ĐẦU BANG KINH NIGANTHA 
(Viganfhasuttãdinavaka) (A. III. 277) 


294-302. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vi tà mạng ngoại đạo?” 
Nigantha (Ly Hệ)... đệ tử đrọc đầu... bện tóc... các du sĩ... các đệ tử của 
Maganda... kẻ theo phái câm chĩa ba... người theo phái không phản đối... 
người theo phái Gotama... người theo pháp như vậy tương xứng bị rơi vào địa 
ngục. Thé nào là năm? Sát sanh, lây của không cho, không có Phạm hạnh, nói 
láo, đắm say rượu men rượu nâu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người theo pháp như vậy tương 
xứng bị rơi vào địa ngục. 


%0 AA. III. 334: Äjvakoti naggapabbājato (Äjvaka là tu sĩ lõa thê). 
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XXIX. PHÁM THAM LƯỢC THUYÉT 
(RAGAPEYYALA) (A. Il. 277) 


303. Muốn thăng tri tham (rãga), này các Tỷ-kheo, năm pháp cân phải tu 
tập. Thế nào là năm? Bắt tịnh tưởng, tử tướng, nguy hại tưởng, tưởng yêm ly 
đôi với đồ ăn, tưởng không có gì đáng ái lạc ở đời.“ Muôn thing tri tham, này 
các Tý-kheo, năm pháp này cần phải tu tập. 


304. Muốn thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp can phải tu tập. Thé 
nào là năm? Vô thuòng tưởng, vô ngã tưởng, tử tưởng, tưởng yêm ly đối với đồ 
ăn, tưởng không có gì đáng ái lạc ở đời. Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, 
năm pháp này cân phải tu tập. 

305. Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp can phải tu tập. Thế 
nào là năm? Vô thường tưởng, khô tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong 
khô, tưởng, từ bỏ, tưởng ly tham. Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm 
pháp này cân phải tu tập. 


306. Muôn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp này cân phải tu tập. 
Thế nào là năm? Tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Muôn thắng tri 
tham, này các Tý-kheo, năm pháp này cân phải tu tập. 


307. Muôn thắng tri tham, nảy các Tý-kheo, năm pháp này cân phải tu tập. 
Thế nào là năm? Tín lực, tên lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Muôn thăng tri 
tham, này các Ty-kheo, nắm pháp này cân phải tu tập. 


308-1151. Này các Tý-kheo, muôn bién tri tham... muốn đoạn diệt... muốn 
đoạn tận... muôn hủy diệt... muôn hoại diệt... muôn ly tham... muôn diệt tận... 
muốn xả bỏ... muôn từ bỏ tham, năm pháp này cân phải tu tập. 


Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri, muốn biến tri tham... muốn đoạn diệt... 
muôn đoạn tận... muôn hủy diệt... muôn hoại diệt... muôn ly tham... muốn diệt 
tận... muôn xả bỏ... muốn từ bỏ sân.. . phân nộ?5,.. hiềm hận... giả dối... não 
hại... tật đô... xan tham... man trá... km trắc... cứng đâu... cuông nhiệt... mạn... 
quá mạn... say mê... phóng dật... năm pháp này cân phải tu tập. 


Thế nào la năm? Tín lực, tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các Ty- 
kheo, muốn từ bỏ phóng dật, năm pháp này cân phải tu tập. 


261 Sabbaloke anabhiratasañña. 
262 Xem A. I. 100; II. 257; III. 278, 452; IV. 148, 349, 456; V. 310, 361. 


CHƯƠNG VI 
SÁU PHÁP (CHAKKANIPATA) 


NĂM MƯƠI KINH THỨ NHẤT 


I. PHẨM DANG ĐƯỢC CUNG KÍNH CUNG DƯỜNG 
(AHUNEYYAVAGG4) 


I. KINH DANG ĐƯỢC CUNG KÍNH CUNG DƯỜNG THỨ NHÁT 
(Patfhamaahuneyyasuffa)`' (A. III. 279) 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sävatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anathapindika. 
Tại đầy, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cung dường, đáng được chặp tay, là vô thượng 
phước điên ở đời. Thê nào là sáu? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thây sắc,? không có ưa thích, 
không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác; khi tai nghe tiêng... khi mũi 
ngửi hương... khi lưỡi nêm vi... khi thân cảm xúc... khi ý biệt pháp, không có 
ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tý-kheo, Ty-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chap tay, là vô thượng 
phước điện ở đời. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tý-kheo ây hoan hy, tín thọ lời Thế Tôn day. 


! Tham chiếu: Tăng. +! (7.02. 0125. 37.1. 0708c11); A-f)-ẩaf-ma Tập di môn túc luận tt EEE SE 
PAE ñf (T.26. 1536.15. 0428c22). 
2 Xem A. II. 198; V. 30; D. II. 281; M. III. 240. 
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II. KINH DANG ĐƯỢC CUNG KÍNH CUNG DƯỜNG THỨ HAI 
(Dufiyaãhuneyyasuffa)° (A. III. 280) 

2. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điển ở đời. Thé nào là sáu? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chứng được các loại thần thông: Một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biên hình, đi ngang 
qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không: độn thổ, trôi lên ngang 
qua đất liền; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con chim; với bàn tay chạm 
rò mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vây; CÓ thê 
tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 

Với Thiên nhĩ thuân tịnh siêu nhân, nghe được hai loại tiếng, chư thiên và 
loài người, ở xa và gân. 

Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình, 
VỊ ay rõ biết như sau: “Tâm có tham, rõ biết là tâm có tham; hay tâm ly tham, 
rõ biết là tâm ly tham; hay tâm có sân, rõ biết là tâm có sân; hay tâm ly sân, rõ 
biết là tâm ly sân; hay tâm có si, rõ biết là tâm có si; hay tâm ly si, rõ biết là tâm 
ly si; hay tâm chuyên chú, rõ biết là tâm chuyên chú; hay tâm tán loạn, rõ biết 
là tâm tán loạn; hay đại hành tâm, rõ biết là đại hành tâm; hay không phải đại 
hành tâm, rõ biết là không phải đại hành tâm; hay tâm chưa vô thượng, rõ biết 
là tâm chưa vô thượng; hay tâm vô thượng, rõ biết là tâm vô thượng; hay tâm 
thiền định, rõ biết là tâm thiên định; hay tâm không thiên định, rõ biết là tâm 
không thiên định; hay tâm giải thoát, rõ biết là tâm giải thoát; hay tâm không 
giải thoát, rõ biết là tâm không giải thoát.” 

Nhớ đến các đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bên đời, năm 
đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một 
trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một tram ngàn đời; nhiêu hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp; vị ây nhớ răng: “Tại chỗ kia, ta có tên như 
thé này, dòng họ nhu thé này, giai câp nhu thé này, thọ khô lạc như thé này, tuôi 
thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. 
Tại chỗ ây ta có tên như thé này, dòng họ như thê này, giai câp nhu thé này, thọ 
khô lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta 
được sanh ra ở đây.” Như vậy, vị ây nhớ đến nhiêu đời sông quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. 

VỊ â ay với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự sông và chết của chúng 
sanh. VỊ ây biết rõ răng!.. . Như vậy, với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vị ây 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. VỊ â ây biết rõ chúng sanh người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đề, kẻ thô xấu, nguòi may man, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 


3 Tham chiếu: Tăng. * (7:02. 0125.37.5. 0712a09). 
4 Xem A. II. 16; D. L 83. 
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nghiệp của họ. Do đoạn tận các lậu hoặc, vi ay ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, dang được chắp tay, là vô thượng 
phước điển ở đời. 


II. KINH CÁC CĂN (Indriyasutta) (A. III. 381) 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điên ở đời. Thé nào là sáu? 


Với tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, do đoạn tận các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. 


IV. KINH CÁC LỰC (Balasutta) (A. III. 282) 

4. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Ty-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. Thế nào là sáu? 

Với tín lực, tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, do đoạn tận các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Iý-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điện ở đời. 


V. KINH CON NGỰA THUẢN CHÚNG THỨ NHẬT 
(Pathamaajaniyasutta) (A. III. 252) 

5. Thành tựu sáu chi phân, này các Tý-kheo, một con ngựa hiền thiện, thuần 
chủng của vua, xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một 
biểu tượng của vua. Thé nào là sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiên thiện, thuần chủng của vua, kham 
nhẫn các sic, kham nhân các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, 
kham nhẫn các xúc và đầy đủ dung sắc. 

Thành tựu sáu chi phân này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa hiên thiện, 
thuân chủng của vua, xứng dang cho vua dùng, là tai sản của vua, và được xem 
là một biêu tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ-kheo đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là 
vô thượng phước điển ở đời. Thế nào là sáu? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các 
tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhãn các xúc, kham 
nhãn các pháp. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo dang được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điên ở đời. 


VI. KINH CON NGỰA THUẢN CHÚNG THỨ HAI 
(Dufiyaäjãniyasufía) (A. III. 283) 


6. (Như kinh 5, chỉ thay đổi “đầy đủ dung sắc” với “đầy đủ sức mạnh”). 
VII. KINH CON NGỰA THUÀN CHÚNG THỨ BA 
(Tatiyaajantyasutta) (A. III. 283) 

7. (Như kinh 5, chỉ thay đổi “đầy đủ dung sắc” với “đầy đủ tốc lực”). 


VIII. KINH VÔ THƯỢNG (4nwffariyasuffa) (A. III. 284) 


8. Có sáu vô thượng này, này các Tỷ-kheo, thé nào là sáu? Kiến vô thượng, 
văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học vô thượng, hành vô thượng, tùy niệm 
vô thượng. 


Này các Tỷ-kheo, có sáu vô thượng này. 


IX. KINH TÙY NIÊM NU (4nussafiffhãnasuffa) (A. III. 284) 
9. Này các Tý-kheo, có sáu tùy niệm xứ này. Thé nào là sáu? Tùy niêm 
Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm thí, tùy niệm thiên. 
Này các Tỷ-kheo, có sáu tùy niệm xứ này. 


X. KINH MAHANAMA (Mahãnãmasuffa)5 (A. III. 284) 


10. Một thời, Thé Tôn trú giữa các vị Thích-ca, tại Kapilavatthu, khu vườn 
Nigrodha. Rôi Mahānāma dòng họ Thích, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Mahãnãma dòng họ 
Thích, bạch Thê Tôn: 


— Vi Thánh đệ tử này, bạch Thé Tôn, đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, 
đời sông gi vị ây sống một cách sung mãn? 


— Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, 
với nếp sông này, sông một cách sung mãn. 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử tùy nệm Như Lai: “Đây là Thé Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Khi 
nào, này Mahãnäma, vị Thánh đệ tử niệm Như Lai, trong khi ây, tâm không bị 


` Anuftariya. Xem A. III. 324; GS. III. 229 (kinh 30 ở sau); 4. III. 448; GS. HI. 313 (kinh 121 ở sau); 
D. II. 219, 250, 281; M. I. 235. 


5 Tham chiếu: Tap. ž (7.02. 0099.931. 0237c09); Biét Tạp. 5'1% (T.02. 0100.156. 0432b28). 
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tham chi phi, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối; trong khi 
Ấy, tâm vị ây được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai. Và này Mahanama, một 
vị Thánh đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được 
hân hoan liên hệ đến pháp. VỊ ây có hân hoan, nên hỷ sanh. VỊ â ay có hỷ, nên 
thân được khinh an. Với thân khinh an, vi ây cảm giác lạc thọ. VỊ ây có lạc thọ, 
tâm được định tĩnh. 


Này Mahanama, về vi Thánh đệ tử này, được nói như sau: “Với quân chúng 
không bình thản, vị ấy sông bình thản. Với quân chúng có não hại, vị ây sông 
không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật.” 


Lại nữa, này Mahanama, vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp: | Pháp được Thé 
Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thây, có khả 
nang hướng thượng, được những bậc trí tự mình giác hiệu.” Này Mahãnãma, 
trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bi tham chi 
phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối; trong khi ây, tâm vị 
ây được chánh trực nhờ dựa vào pháp. Và này Mahanäma, vị Thánh đệ tử với 
tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ 
đến pháp. Vi ấy có hân hoan, nên hý sanh. VỊ ây có hý, nên thân được khinh an. 
Với thân khinh an, vi ây cảm giác lạc thọ. VỊ ây có lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


Này Mahanama, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: “Với quân chúng 
không bình thản, vị ấy sông bình thản. Với quân chúng có não hại, vi ây sông 
không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Pháp.” 


Lại nữa, này Mahanama, vị Thánh đệ tử tùy niệm Tăng: “Diệu hạnh là 
chúng đệ tử Thê Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử Thé Tôn, Ứng ly hạnh là chúng 
đệ tử Thê Tôn, Chánh hạnh là chúng đệ tử Thé Tôn, tức là bón đôi tám vị. 
Chúng đệ tử Thé Tôn này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.” Này 
Mahanama, trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm chúng Tăng, trong khi ây, tâm 
không bị tham chi phôi... tâm được định tĩnh. 


Này Mahanäma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: “Với quân chúng 
không bình thản, vị ấy sông bình thản. Với quân chúng có não hại, vị ây sông 
không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ây tu tập niệm Tăng.” 


Lại nữa, này Mahānāma, vị Thánh đệ tử tùy niệm các giới của mình: “GIới 
không bị bề vụn, không bị sut mẻ, không tỳ vết, không có ué nhiễm, đưa đến 
giải thoát, được người trí tán than, không bị châp thủ, đưa dén thiên định.” Này 
Mahanama, trong khi vị Thánh đệ tử tùy nim giới, trong khi â ây, tâm không bị 
tham chi phối... tâm được định tĩnh. 

Này Mahanama, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: “Với quân chúng 
không bình thản, vị ây sông bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ây sông 
không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ây tu tập niệm giới.” 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử tự mình tùy niệm thí của mình: 
“Thật là được lợi cho ta! Thật là khéo được lợi cho ta! Vì ring với quần chúng 
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bị cầu ué xan tham chi phối, ta sông trong gia định với tâm không bi cầu ué 
xan tham chi phôi, bê thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng 
để được yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí.” Này Mahanama, trong z vi 
Thánh đệ tử tùy niệm bó thí, trong khi ây, tâm không bị tham chi phôi... tâm 
được định tĩnh. 


Này Mahanäma, vê vi Thánh đệ tử này, được nói như sau: “Với quân chúng 
không bình thản, vị ấy sông bình thản. Với quân chúng có não hại, vị ây sông 
không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ây tu tập niệm thí.” 

Lại nữa, này Mahanama, vị Thánh đệ tử tu tập tùy niệm thiên: “Có chư 
thiên Bỗn Thiên Vương, có chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba, có chư thiên Dạ- 
ma, có chư thiên Đâu-suất, có chư thiên Hóa Lạc, có chư thiên Tha Hóa Tự 
Tại, có chư thiên Phạm Chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đây đủ với tín như 
vậy, chư thiên ây, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia; tín như vậy 
cũng có đây đủ nơi ta. Đầy đủ với giới như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở 
chỗ này, được sanh tại chỗ kia; giới như vậy cũng có đây đủ nơi ta. Đây đủ với 
nghe pháp như vậy, chư thiên ay sau khi chêt Ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia; 
nghe pháp như vậy cũng có đây đủ nơi ta. Day đủ với thí như vậy, chư thiên 
ây sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia; thí như vậy cũng có day đủ ở 
nơi ta. Đầy đủ với tuệ như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh 
tại chỗ kia; tuệ như vậy cũng đây đủ nơi ta.” Khi vị ây niêm tín, giói, nghe 
pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên â ây; trong khi Ây, tâm không bị tham 
chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối; trong khi ấy, tâm 
VỊ ây được chánh trực nhờ dựa vào chư thiên. Và này Mahanama, vị Thánh đệ 
tử với tâm chánh trực được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan 
liên hệ đến pháp. Vị ây có hân hoan, nên hy sanh. VỊ â ây có hý, nên thân được 
khinh an. Với thân khinh an, vị ây cảm giác lạc thọ. Vị ây có lạc thọ, tâm được 
định tĩnh. 

Này Mahanäma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: “Với quân chúng 
không bình thản, vị ây sống bình thản. Với quân chúng có não hại, vị åy sống 
không não hại. Nhập được pháp lưu, vị 4y tu tập niệm thiên.” 

Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào đã di đên quả, đã liễu giải giáo pháp, vị 
ây sông một cách sung mãn với nếp sông này. 
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II. PHẨM CAN PHÁI NHỚ 
(S4RANIYAVAGG4) 


I. KINH CAN PHÁI NHỚ THỨ NHẤT (Pa/harmasãrapyasuffa)' (A. III. 288) 
11. Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp cân phải ghi nhớ này. Thế nào là sáu? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo an trú thân làm từ đối với các đông Phạm 
hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo an trú lời nói từ đối với các đồng Phạm 
hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo an trú ý nghĩ từ đối với các đồng Phạm 
hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, nhận 
được đúng pháp, cho đến những đô vật nhận được chỉ trong bình bát, vi ây 
không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người 
san sẻ dùng chung với các đông Phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp cân phải 
ghi nhớ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đôi VỚI các giới luật không bị bê vụn, 
không bị sứt mẻ, không tỳ vết, không bị uê nhiễm, giải thoát, được người trí 
tán than, không bị châp thủ, đi đên thiên định, Tý-kheo sông thành tựu giới luật 
trong các giới luật ây đôi với các đồng Phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây 
là pháp cân phải ghi nhớ. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, đôi với các tri kiên thuộc bậc Thánh, có khả năng 
hướng thượng, khiến người thực hành chơn chánh diệt tận khô đau, Tý-kheo 
sông thành tựu tri kiên với các tri kiên như vậy đôi với các đồng Phạm hạnh, cả 
trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cân phải ghi nhớ. 


Này các Tỷý-kheo, đây là sáu pháp cân phải ghi nhớ. 


II. KINH CAN PHÁI NHO THỨ HAI (Dutiyasäranīyasutta)? (A. III. 289) 
12. Có sáu pháp cân phải ghi nhớ, này các Tý-kheo, tạo thành twong ái, tạo 
thành tương kính, đưa đến hòa đông, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Thế 
nào là sáu? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iý-kheo an tru thân làm từ đối với các vị đồng 
Phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cân phải ghi nhớ, tạo thành 


1 Tham chiếu: Tăng. ‡#† (7.02. 0125.37.1. 0708c11). 
8 Như chú thích trên. 
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tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đông, không tranh luận, hòa hợp, 
nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an tru lời nói từ... ý nghĩ từ đối với các 
vị đông Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cân phải ghi nhớ, 
tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, 
hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, 
nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, vi 
ây không phải là người không san sẻ các đô vật nhận được như vậy, phải là 
người san sẻ dùng chung với các vi đông Phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp 
cân phải ghi nhớ, tạo thành tương ai, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đông, 
không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo đối VỚI Các giới luật không bị bể vụn, 
không bi sut mẻ, không bị tỳ vết, không bị ué nhiễm, đưa đến giải thoát, được 
người trí tán thán, không bị châp thủ, đi đến thiền định, Tỷ-kheo sông thành tựu 
giới luật trong các giới luật ây đôi với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn 
sau lưng... 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các tri kiến thuộc bậc Thánh, có 
khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chơn chánh diệt tận khổ đau, 
Ty-kheo sông, thành tựu tri kiến với các tri kiên như vậy đối với các vị đồng 
Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng... 


Đây là sáu pháp can phải ghi nhớ, này các Ty-kheo, tạo thành tương ái, 
tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, 
nhất trí. 


III. KINH XUẤT LY GIỚI (Nissararyasufía) (A. III. 290) 

13. Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp xuất ly giới? này. Thé nào là sáu? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập Từ tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, vững 
vàng, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta.” Vi ấy cân phải được nói như sau: 
“Chớ có như vậy, Hiên giá chớ có nói như vậy. Chó có xuyên tạc Thế Tôn. 
Xuyên tac Thé Tôn như vậy không tốt.!° Thế Tôn không nói như vậy. Này Hiền 
giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập Từ 
tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suôt, điêu luyện, thiện xảo, 
vững vàng, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện như vậy không xảy ra, 
này Hiên giả, pháp có khả năng giải thoát sân tâm, tức là Từ tâm giải thoát.” 

Lại nữa, này các Ty-kheo, ở đây, Tý-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập Bi 
tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện 
xảo, vững vàng, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta.” VỊ ây cân phải được nói 


? Xem D. II. 247. 
10 Xem M. I. 130; III. 207. 
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như sau: “Chớ có như vậy, Hiện giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc 
Thé Tôn. Xuyên tac Thế Tôn như vậy không tốt. Thê Tôn không nói như vậy. 
Này Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. 
Ai tu tập Bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu 
luyện, thiện xảo, vững vàng, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện như 
vậy không xảy ra, này Hiên giả, pháp có khả năng giải thoát hại tâm, tức là 
Bi tâm giải thoát.” 

Này các Tý-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập Hý tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, vững 
vàng, tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta.” VỊ â ây can phải được nói như sau: 
“Chó có như vậy, Hiên giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên tac Thé Tôn. Xuyên 
tac Thé Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này Hiển 
giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập 
Hy tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện 
xảo, vững vàng, tuy vậy, bat lạc tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện không xảy ra 
như vậy, này Hiền giả, pháp có khả năng giải thoát bat lạc tâm, tức là Hỷ tâm 
giải thoát.” 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tý-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập Ka tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, vững 
vàng, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta.” Vị ấy cần được nói: “Chớ có như 
vậy, Hiền giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn 
như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này Hiền giả, sự kiện 
không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập Xả tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suôt, điêu luyện, thiện xảo, vững 
vàng, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện không xảy ra như vậy, này 
Hiên giả, pháp có khả năng giải thoát tham tâm, tức là Ka tâm giải thoát.” 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập Vô tướng tâm 
giải thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, 
vững vàng, tuy vậy, thức của ta vẫn tùy niệm tướng. "Vi ây cần phải được nói 
như sau: “Chớ có như vậy, Hiên giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tac Thê 
Tôn. Xuyên tac Thé Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. 
Này Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nêu 
tu tập Vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu 
luyện, thiện xảo, vững vàng, thức van sẽ tùy niệm tướng, an trú; sự kiện không 
xảy ra như vậy, này Hiên giả, pháp có khả nang giải thoát tat cả tướng, tức là 
Vô tướng tâm giải thoát.” 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nói như sau: “Tôi đã từ bỏ tư tưởng: 
“Tôi là”, tôi không có tùy quán: “Cải nảy là tôi” › tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, do dự 
xâm chiếm tâm tôi và an trú.” Vị ây cân được nói như sau: “Chớ có như vậy, Hiên 
giá chớ có nói như vậy. Chó có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tac Thé Tôn như vậy 
thật không tốt. Thê Tôn không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy, trường hợp không phải như vậy. Với ai đã từ bỏ tư tưởng: “Tôi là”, với ai 
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không có tùy quán: “Cái này là tôi”, tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, do dự xâm chiêm 

tâm người ây và an trú; sự kiện không xảy ra như vậy, này Hiên giả, pháp có khả 

năng giåi thoát mũi tên nghi hoặc, do dự, tức là sự nhô lên kiêu mạn: “Tôi là.” 
Này các Tý-kheo, đây là sáu pháp xuất ly giới. 


IV. KINH HIẾN THIỆN (Bhaddakasuffa) (4. III. 292) 
14. Tại đây, Tôn giả SãrIputta gọi các Tỷ-kheo: 
— Này các Hiên giả Tý-kheo! 
— Thưa Hiên giả. 
Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sāriputta nói như sau: 
— Nay các Hiền giả, VỊ Tỷ-kheo nêu sông nếp sống như vậy, như vậy; do 


sông nếp sông như vậy, như vậy, khi lâm chung không được hiện thiện, khi 
mệnh chung không được hiền thiện. 


Và như thế nào, này các Hiền giả, Ty-kheo nêu sông nếp sông như vậy, 
như vậy, khi lâm chung không được hiên thiện, khi mệnh chung không được 
hiển thiện? 

Ở đây, này các Hiên giả, Tỷ-kheo ưa công việc, thích thú công việc, chuyên 
tâm ưa thích công việc; ưa nói chuyện, thích thú nói chuyện, chuyên tâm ưa 
thích nói chuyện; ưa ngủ, thích thú ngủ, chuyên tâm ưa thích ngủ; ưa hội chúng, 
thích thú hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng: ưa liên lạc giao thiệp, thích 
thú liên lạc giao thiệp, chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp; ưa hý luận, thích 
thú hý luận, chuyên tâm ưa thích hý luận. Như vậy, này các Hiên giả, Tỷ-kheo 
sông nêp sông như vậy, như vậy, khi lâm chung không được hiên thiện, khi 
mệnh chung không được hiên thiện. Này các Hiện giả, đây được gọi là Tyỷ-kheo 
ái lạc có thân, không từ bỏ có thân để chơn chánh châm dứt khô đau. 

Này các Hiên giả, Ty-kheo nếu sông nếp sông như vậy, như vậy; do sông 
nếp sông như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiển thiện, khi mệnh chung 
được hiên thiện. 


Và như thế nào, này các Hiên giả, Tỷ-kheo nêu sông nếp sông như vậy, như 
vậy, khi lâm chung được hiên thiện, khi mệnh chung được hiên thiện? 


Ở đây, này các Hiên giả, Ty-kheo không ưa công việc, không thích thú công 
việc, không chuyên tâm ưa thích công việc; không ưa nói chuyện, không thích 
thú nói chuyện, không chuyên tâm ưa thích nói chuyện; không ưa ngủ, không 
thích thú ngủ, không chuyên tâm ưa thích ngủ; không ưa hội chúng, không 
thích thú hội chúng, không chuyên tâm ưa thích hội chúng; không ưa liên lạc 
giao thiệp, không thích thú liên lạc giao thiệp, không chuyên tâm ưa thích liên 
lạc giao thiệp; không ưa hý luận, không thích thú hý luận, không chuyên tâm 
ưa thích hý luận. Như vậy, này các Hiên giả, Tỷ-kheo sông nêp sông như vậy, 
như vậy, khi lâm chung được hiên thiện, khi mệnh chung được hiên thiện. Này 
các Hiên giả, đây được gọi là Ty-kheo ái lạc Niết-bàn, từ bỏ có thân để chon 
chánh chấm dứt khô đau. 
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Ai chuyên ưa hý luận, 

Như thích thú hý luận, 

ĐI ngược lại Niết-bàn, 

Nơi an ên vô thượng. 

AI từ bỏ hy luận, 

Ưa thích không hý luận, 
Thuận hướng đến Niết-bàn, 
Nơi an ên vô thượng. 


V. KINH HÔI HAN (Anutappiyasutta)” (A. III. 294) 

15. Ở đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Tý-kheo: 

- Này chư Hiền, Tỷ-kheo néu sông nếp sông như vậy, như vậy; do nếp sông 
như vậy, khi lâm chung có hồi hận, khi mệnh chung có hồi hận. Và như thế nào, 
này các Hiên giả, Tý-kheo néu sông nếp sông như vậy, như vậy, khi lâm chung 
có hôi hận, khi mệnh chung có hôi hận? 


(Như kinh 14, chỉ thay thế “có hôi hận” và “không hôi hận”). 


VI. KINH CHA MẸ CỦA NAKULA (Nakulapifusuffa) (A. III. 295) 

16. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sâu 
(Sumsumäragiri), rừng Bhesakalä, Lộc Uyên. Lúc bây giờ, gia chủ, cha của 
Nakula bị bệnh, khổ dau, bị trọng bệnh. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với 
cha của Nakula như sau: 

- Thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyễn. Thưa 
gia chủ, đau khô là người khi mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyên. Thế 
Tôn gud trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyên. Thưa gia chủ, 
gia chủ có thể suy nghĩ: “Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, 
không thê nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa (santharitum).” Thưa gia chủ, 
chớ có nghĩ như vậy! Thưa gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và chải lông cùu.!? Thưa 
gia chủ, sau khi gia chủ mệnh chung, tôi có thể nuôi dưỡng các con và duy trì 
nhà cửa. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong câu al 
luyên! Đau khô, này gia chủ, là người khi mệnh chung tâm còn mong câu ái 
luyến. Thé Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn mong câu ái luyến. 


Thưa gia chủ, gia chủ có thể suy nghĩ như sau: “Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, 
sau khi ta mệnh chung, sẽ đi đên một gia đình khác.” Thưa gia chủ, chớ có suy 
nghĩ như vậy! Thưa gia chủ, gia chủ cũng đã biết, trong mười sáu năm chúng 
ta sông làm người gia chủ, tôi đã sông thực hành Phạm hạnh như thê nào. Do 
vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyên! Đau khô, 


! Bản tiếng Anh của PTS: Without Remorse, nghĩa là Không hồi hận. 

2 Venim olikhitum. Vent: Bên tóc, bên lông. Olikhafi: Chải, cạo. AA. II. 349: Venim olikhitunii 
elakalomđni kappetva vijatetvā venim katum (“Chài lông cừu” nghĩa là chải lông cừu, chuân bị cho 
việc bện lông làm tâm lông cừu). 
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thưa gia chủ, là người khi mệnh chung tâm còn mong câu ái luyến. Thé Tôn quở 
trách người khi mệnh chung tâm còn mong câu ái luyến. 

Thưa gia chủ, gia chủ có thê suy nghĩ như sau: “Nữ gia chủ, mẹ của 
Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thé Tôn, sẽ không 
còn muôn yết kiên chúng Tăng.” Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Sau 
khi gia chủ mệnh chung, tôi sẽ muốn yết kiên Thé Tôn nhiêu hơn, sẽ muốn yết 
kiến chúng Tang nhiêu hon. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm 
còn mong câu al luyên! Đau khô, này gia chủ, là người khi mệnh chung tâm còn 
mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn mong 
cầu al luyến. 

Thưa gia chủ, gia chủ có thể suy nghĩ như sau: “Nữ gia chủ, mẹ của 
Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ không giữ giới một cách đây du.” Thưa gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa gia chủ, cho đến khi nào, các nữ đệ tử gia 
chủ mặc áo trăng của Thê Tôn còn giữ giới luật một cách đây đủ, tôi là một 
trong những người ây. Nếu ai có nghĩ ngờ hay phân vân, hiện nay, Thế Tôn 
đang ở giữa dân chúng Dhaggã, tại núi Cá Sâu, rừng Bhesakalä, Lộc Uyên, 
người ay hay đi đến Thé Tôn và hỏi. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung 
với tâm còn mong cầu. al luyến! Đau khô, thưa gia chủ, là người khi mệnh 
chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung 
tâm còn mong cầu ái luyến. 

Thưa gia chủ, gia chủ có thê suy nghĩ như sau: “Nữ gia chủ, mẹ của Nakula 
không có chứng được nội tâm tịnh chỉ.” Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như 
vậy! Thưa gia chủ, cho đến khi nào, các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của. Thé 
Tôn còn chúng được nội tâm tinh chi, tôi sẽ là một trong những vị ây. Nếu ai 
có nghĩ ngờ hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bhaggā, 
tại núi Cá Sâu, rung Bhesakala, Lêc Uyên, người ay hãy đi đến Thé Tôn và hỏi. 
Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu al luyên! Đau 
khô, thưa gia chủ, là người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thế 
Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn mong câu ái luyến. 


Thưa gia chủ, gia chủ có thể suy nghĩ như sau: “Nữ gia chủ, mẹ của 
Nakula, trong Pháp và Luật này không đạt được thê nhập, ' không đạt được an 
trú, “ không đạt được thoải mái, không vượt khỏi nghi hoặc, không rời khỏi do 
dự, không đạt được vô úy, còn phải nhờ người khác,” sông trong lời dạy đức 
Bồn sư.” Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa gia chủ, cho đên khi 
nào, các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trăng của Thê Tôn, trong Pháp và Luật này 
đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời 
khỏi do dự, đạt được vô úy, không phải nhờ người khác, sông trong lời dạy đức 


5 Ogadhappdtta. AA. TII. 349: Ogādhappattāti ogãdham anuppavesam patia (“Đạt được thê nhập” 
nghĩa là đã có phương pháp đề thê nhập). Xem UdA. 345. 


14 Patigadhappatta. AA. III. 349: PatigadhappatIai patigadham patiftham pattā (“Đạt được an trú” 
nghĩa là đã đên được chô nghỉ, nơi vi trí chắc chăn). 
15 Xem D. I. 110; Ud. 49; Vin. I. 12. 
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Bồn sư, tôi sẽ là một trong những người ây. Nếu có ai có nghĩ ngờ hay phân 
vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Dhagga, tại núi Cá Sâu, rừng 
Bhesakalã, Lộc Uyên, người ây hãy đi đến Thê Tôn và hỏi. Do vậy, thưa gia 
chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyễn! Đau khô, thưa gia chủ, 
là người khi mệnh chung tâm còn mong câu ái luyên. Thế Tôn gud trách người 
khi mệnh chung tâm còn mong câu ái luyên. 


Rôi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của Nakula giáo giới VỚI lời giáo 
giới này, bệnh hoạn liền khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula thoát 
khỏi bệnh â ây. Được đoạn tận như vậy là bệnh â ây của gia chủ, cha của Nakula. 
Rôi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi lành bệnh không bao lâu, 
chông gay di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Ton rồi ngôi xuông một 
bên. Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngồi xuống một bên: 


““Thật lợi ích thay cho ông, này gia chủ! Thật khéo lợi ích thay cho ông, 
này gia chủ! Được nữ gia chủ, mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muôn hạnh 
phúc, đã giáo BIỚI, đã khuyên dạy ông. Cho đến khi nào, này ø1a chủ, Ta còn 
có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng gìn giữ giới luật viên mãn, nữ gia chủ, 
mẹ của Nakula là một trong những vị ây. Cho đến khi nào, này gia chủ, Ta 
còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng chứng được nội tâm tịnh chỉ, nữ gia 
chủ, mẹ của Nakula là một trong những, vị ây. Cho đến khi nào, này gia chủ, 
Ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trăng, trong Pháp và Luật này đạt được 
thê nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghĩ hoặc, rời được 
do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ người khác, sông trong lời dạy 
đức Bôn sư, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị ây. Thật lợi ích 
thay cho ông, này gia chủ! Thật khéo lợi ích thay cho ông, này gia chủ, được 
nữ gia chủ, mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, đã giáo giới, 
đã khuyên dạy ông!” 


VII. KINH NGỦ NGHĨ (Søppasuwffa)'5 (A. III. 297) 


17. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anathapipdika. Rôi Thể Tôn, vào: buổi chiều, từ thiên tịnh đứng dậy, di đến 
giảng đường; sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


Rôi Tôn giả Sãriputta vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh đứng dậy, đi 
đến giảng đường: sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn, rôi ngôi xuống một bên. Tôn 
giả Mahamoggallana, Tôn giả Mahäkassapa, Tôn giả Mahakaccana, Tôn giả 
Mahakotthika, Tôn giả Mahacunda, Tôn giả Mahakappina, Tôn giả Anuruddha, 
Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda!” vao buổi chiêu, từ thiên tịnh đứng dậy đi đến 
giảng đường; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuỗng một bên. 

Rồi Thế Tôn, sau khi ngòi như vậy đến quá phân lớn của đêm, từ chỗ ngôi 
đứng dậy đi vào tinh xá. Các Tôn giả ây, sau khi Thê Tôn đi không bao lâu, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đi về tinh xá của mình. 


! Bán tiếng Anh của PTS: Right Things, nghĩa là Các thiện pháp. 
Xem A. II. 355; GS. III. 252 (kinh 46 ở sau); GS. I. 16. 
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Nhưng tại đây, các 1ý-kheo tân học xuất gia không bao lâu, di đến Pháp và 
Luật này chưa nhiêu thời gian, ngáy và ngủ tại chỗ cho đến sáng. Rôi Thế Tôn 
với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy các Tỷ-kheo ây ngáy và ngủ tại chỗ 
cho đến sáng, thây vậy liên đi đến giảng đường; sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngôi xuống, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo ây: 


Này các Ty-kheo, Sãriputta ở đâu? Mahamogøallana ở đầu? Mahäkassapa ở 
đâu? Mahakaccana ở đâu? Mahakotthika ở đâu? Mahacunda ở đâu? Mahakappina 
ở đâu? Anuruddha ở đâu? Revata ở đâu? Ananda ở đâu? Này các Tỷ-kheo, các 
đệ tử Trưởng lão ây đã đi đâu? 

- Bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, đã từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đi về tinh xá của mình. 

— Như vậy, này các Tỷ-kheo, không có các Ty-kheo Trưởng lão, các Tý- 
kheo tân học ngáy và ngủ cho đến trời sáng. 

Các ông nghĩ thế nào? Này các Tỷ-kheo: Các ông có thây và có nghe như 
sau: “Một vua Sát- đề- ly đã làm lễ quán đảnh, sông chuyên tâm hưởng thọ cho 
đến thỏa thích lạc về giường năm, lạc vê năm dài, lạc về ngủ nghỉ, có thê cai trị 
cả nước cho đến trọn đời, được quốc dân ái mộ và ưa thích” không? 


— Thưa không vậy, bạch Thé Tôn. 


— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau, này các Tý-kheo: “Một vua Sát- dê- ly đã làm lễ quán đảnh, sông chuyên 
tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc vè giường năm, lạc về năm dài, lạc về ngủ 
nghỉ, có thê cai trị cả nước cho đến trọn đời, được quốc dân ái mộ và ưa thích.” 


Các ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, các ông có thây hay có nghe như 
sau: “Người thôn quê sống trên đất trại của người cha... vị tướng quân trong 
quân đội... vị thôn trưởng ở làng... vi tô trưởng các tô hợp sông chuyên tâm 
hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường năm, lạc về năm đài, lạc vê ngủ 
nghỉ, có thể trọn đời làm tô trưởng các tô hợp và được các tô viên ái mộ, ưa 
thích” không? 


— Thưa không vậy, bạch Thê Tôn. 


— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau, này các Tỷ-kheo: “Một người thôn quê sông trên đất trại của người cha.. 
vi tướng quân sông trong quân đội... vi thôn trưởng ở làng... vị tô trưởng các 
tô hợp sông chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường năm, lạc 
về năm dài, lạc về ngủ nghỉ, có thể trọn đời làm tô trưởng các tô hợp và được 
các tô viên ái mộ và ưa thích.” 


Các ông nghĩ thê nào, này các Ty-kheo, các ông có thây hay có nghe như 
sau: “Vi Sa-môn hay Bà-la-môn sông chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích 
lạc vè giường năm, lạc về năm dài, lạc về ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn 
môn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không quán các 
thiện pháp, đâu đêm, cuối đêm không sông chuyên tâm tu tập các pháp giác chi, 
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đề đoạn tận các lậu hoặc, có thê tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát” không?!Š 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau, này các Ty-kheo: “Một vi Sa-môn hay Bả-la-môn sống chuyên tâm hưởng 
thọ cho đến thỏa thích lạc về giường năm, lạc về năm đài, lạc vê ngủ nghỉ, 
không phòng hộ các căn môn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh 
giác, không quán các thiện pháp, đâu đêm, cuôi đêm không sống chuyên tâm 
tu tập các pháp giác chi, để đoạn tận các lậu hoặc, có thê tự mình với thăng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” Do vậy, này 
các Tý-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Với các căn môn được phòng 
hộ, ăn uông có tiết độ, chuyên tâm cảnh giác, quán các thiện pháp, đâu đêm, 
cuôi đêm sông chuyên tâm tu tập các pháp giác chi, để đoạn tận các lậu hoặc, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


VIII. KINH NGƯỜI ĐÁNH CÁ (Macchabandhasutfa)!? (A. III. 301) 


18. Một thời, Thé Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Trong khi đi giữa đường, Thé Tôn thấy tại một chỗ nọ, một 
người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá và bán cá. Thây vậy, Ngài bước xuông 
đường và ngôi xuống trên chỗ đã sửa soạn dưới một gôc cây. Sau khi ngồi, Thé 
Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Tý-kheo, các ông có thây người đánh cá kia, sau khi bắt cá, giết 
cá và bán cá không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, các ông có thây hay có nghe như 
sau: “Một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá và bán cá; do nghiệp ấy, do 
mạng sông ây, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, cưỡi cỗ xe, được thọ hưởng 
các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chât đông” không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau, này các Tỷ-kheo: “Một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá và bán cá; do 
nghiệp ây, do mạng sông Ây, được Cưỡi vol, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cô xe, 
hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sông giữa tài sản lớn hay tài sản chất 
đồng.” Vì sao? Này các Ty-kheo, người đánh cá ây với ác ý nhìn các con cá bị 
giết, bị đem đi giêt hại, vì vậy, người ây không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi 
xe, hay cưỡi cô xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sông 
giữa tài sản lớn và tài sản chất đồng. 


18 Xem A. III. 68; GS. III. 57 (kinh 56 ở sau). 
9 Bản tiếng Anh của PTS: The Fish, nghĩa là Con cá. 
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Các ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, các ông có thây hay có nghe như 
sau: “Một người đồ tê, sau khi giết các con bò, giết các con bò rôi đi bán; do 
nghiệp ấy, do mạng sông ây, được cưỡi VOI, Cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi CỔ xe, 
được thọ hưởng các tài sản, hay được sông giữa các tài sản lớn hay tài sản chất 
đồng” không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Ta cũng không thây, cũng không nghe như 
sau, này các Tý-kheo: “Một người đồ tế, sau khi giêt bò, giết bò rôi đem bán; 
do nghiệp ây, do mạng sông ây, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cỗ 
xe, hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản 
chất đồng. ” Vì sao? Người đồ tê giết bò ây với ác ý nhìn các con bò bị giết, bị 
đem di | giết hại, vì vậy, người ây không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, Cưỡi xe, hay 
Cưỡi CO xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sông giữa các 
tài sản lớn và tài sản chất đồng. 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các ông có thấy hay có nghe như 
sau: “Một người giết dê... một người giết heo... một người giết chim... hay một 
người giết các loài thú rừng, sau khi giết các thú rừng, giết các thú rừng rôi đem 
bán; do nghiệp â ây, do mạng sông ây, được cưỡi voi... hay được sóng giữa các 
tài sản lớn và tài sản chât đông” không? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Lành thay! Này các Ty-kheo, Ta cũng không thây, cũng không nghe... Vì 
sao? Người giêt các loài thú rừng ây, với ác ý nhìn các con thú rừng bị giết, bị 
đem đi giết hại, vì vậy, người ây không ‹ được cưỡi voi, không được cưỡi ngựa, 
không được cưỡi xe, không được cưỡi cò xe, không được thọ hưởng các tài sản, 
hay không được sông giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đồng. 


Thật vậy, này các Tỷ-kheo, ai với ác ý nhìn các loài bàng sanh bị giết, bị 
đem đi giết hại, vì vậy, người ây không được cưỡi voi, không được cưỡi ngựa, 
không được cưỡi xe, không được cưỡi cỗ xe, không được thọ . hưởng các tài 

sản, hay không được sông giữa các tải sản lớn hay tài sản chat đồng. Còn nói gì 
vê người với ác ý nhìn loài người bị giết, bị đem di giết hại! Thật vậy, này các 
Tỷ-kheo, như vậy là bất hạnh, đau khô lâu dài cho người ây, sau khi thân hoại 
mệnh chung bị sanh vào cõi đữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 


IX. KINH NIÊM CHÉT THỨ NHẬT (Pafhamamaranassatisuttay? (A. TII. 303) 


19. Một thời, Thê Tôn trú ở Nãdika, tại Giñjakãvasatha (nhà làm bằng 
gạch). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheol 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


? Tham chiếu: Tăng. + (T.02. 0125.40.8. 0741c27). 
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- Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được lam cho sung mãn, thời có 
quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bât tử, cứu cánh là bât tử. Này các Tỷ-kheo, 
các ông hãy tu tập niệm chết. 

Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, con có tu tập niệm chết. 

— Này Tỷ-kheo, ông tu tập niệm chết như thê nào? 

O dây, bach Thê Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong răng ta sông ngày và 
đêm tác ý đến lời dạy của Thé Tôn.” Con đã làm nhiêu như vậy. Như vậy, bạch 
Thé Tôn, con tu tập niệm chết. 


Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Tỷ-kheo, ông tu tập niệm chết như thé nào? 

sO đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong răng ta sống trọn 


ngày, tác ý đến lời dạy của Thé Tôn.” Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch 
Thê Tôn, con tu tập niệm chết. 


Một Tỷ-kheo khác bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Ty-kheo, ông tu tập niệm chết như thế nào? 

-ÖĞ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong răng cho dén khi nào 
ta còn ăn đô ăn khât thực, cho đên khi ây, ta tác ý đên lời dạy của Thê Tôn.” Con 
đã làm nhiêu như vậy. Như vậy, bạch Thê Tôn, con tu tập niệm chêt. 

Một Tỷ-kheo khác bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thê Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Tỷ-kheo, ông tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ö đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong răng cho đến khi nào 
ta còn ăn và nuốt bôn, năm miệng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy 
của Thé Tôn.” Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thê Tôn, con tu tập 
niệm chết. 

Một Tý-kheo khác bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, ông tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thể Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong răng cho đến khi nào 
ta còn ăn một miêng đô ăn, cho đên khi ây, ta tác ý đên lời dạy của Thê Tôn.” 
Con đã làm nhiêu như vậy. Như vậy, bạch Thê Tôn, con tu tập niệm chết. 

Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Tỷ-kheo, ông tu tập niệm chết như thế nào? 
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— Ở đây, bạch Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: “Cho đến khi nào, sau khi 
thở vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời 
dạy của Thé Tôn.” Con đã làm nhiêu như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu 
tập niệm chết. 

Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo ây: 

— Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong răng ta 
sống ngày và đêm, tác ý đến lời dạy của Thé Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy.” 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong răng ta sông 
trọn ngày, tác ý đến lời dạy của Thé Tôn. Ta đã làm nhiêu như vậy.” Này các 
Ty-kheo, Ty-kheo | này tu tập niệm chết như sau: “Mong răng cho đến khi nào 
ta còn ăn đô ăn khất thực, cho đến khi ây, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta 
đã làm nhiêu. như vậy.” Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như 
sau: “Mong răng cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt bốn, năm miếng đô ä ăn, cho 
đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiêu như vậy.' Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong răng cho đến khi nào ta 
còn ăn một miêng đô š ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã 
làm nhiêu như vậy.” Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nảy tu tập niệm chết như sau: 
“Mong răng cho đến khi nào sau khi thở vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta 
thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiêu như 
vậy.” Này các Ty-kheo, những Tỷ-kheo ây được gọi là những vị sông không 
phóng dat, tu tập rất sắc sáo niệm chết đề đoạn diệt các lậu hoặc. Do vậy, này 
các 1ý-kheo, các ông cân phải tu học như sau: 

“Hãy sống không phóng dật! Ta sẽ tu tập một cách sắc sảo niệm chết để 
đoạn diệt các lậu hoặc.” 

Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tập. 


X. KINH NIÊM CHÉT THỨ HAI (Dutiyamaranassatisutta) (A. III. 306) 

20. Một thời, Thế Tôn trú ở Nãdika, tại Giñjakãvasatha (nhà làm băng 
gạch). Tại đây, Thê Tôn dạy các Tỷ-kheo: 

— Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, thời có 
quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập vào bất tử, cứu cánh là bât tử. Tu tập niệm chết 
như thế nào, làm cho sung mãn niệm chết như thê nào, thời đưa đến quả lớn, lợi 
ích lớn, thể nhập vào båt tử, cứu cánh là bat tử? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú, suy 
tư như sau: “Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều: Con rin có thê 
căn ta, con bò cạp có thê cắn ta, hay con rít có thê căn ta. Do vậy, ta có thê mệnh 
chung. Như vậy sẽ trở ngại cho ta. Ta có thê vấp ngã và tè xuông. Cơm ta ăn có 
thê làm ta mặc bệnh khi ăn, hay mật có thê khuây động ta, đàm có thê khuấy 
động ta. Các gió như kiếm có thể khuấy động ta. Và như vậy có thể làm ta mệnh 
chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta.” Này các Ty-kheo, Tý-kheo â ây cần 
phải suy xét như sau: “Nếu ta còn có các ác, bêt thiện pháp chưa được đoạn tận, 
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nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta.” Này các 
Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như sau: “Ta có các 
ác, bất thiện pháp chưa được đoạn tận, nêu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có 
thể là chướng ngại cho ta”, thời này các Ty-kheo, Ty-kheo â Ây, để đoạn tận các 
ác, bất thiện pháp ây, cân phải tận lực tác động ước muôn, tinh tân, tinh cân, nỗ 
lực, không có thôi chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, này các Tỷ-kheo, 

áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời đề dập tắt áo ây hay dau ây, cân phải tận lực tác 
động ước muốn, tinh tân, tinh cân, nỗ lực, không có thối chuyên, chánh niệm và 
tỉnh giác. Cũng vậy, này các Iỷ-kheo, Tý-kheo ây, để đoạn tận các ác, bất thiện 
pháp ây, cân phải tận lực tác động ước muôn, tinh tân, tinh cần, nỗ lực, không 
có thôi chuyên, chánh niệm và tỉnh giác. 

Nếu Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét, biết được như sau: “Ta có các ác, bất 
thiện pháp chưa được đoạn tận, néu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thê là 
chướng ngại cho ta.” Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ây cân phải sông hoan hy, 
hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy 
tư như sau: “Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rat nhiều: Con rin có thé 
căn ta, con bò cạp có thê căn ta, hay con rít có thể căn ta. Do vậy, ta có thê mệnh 
chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Ta có thê vập ngã và té xuống. Cơm 
ta ăn có thê làm ta mặc bệnh khi ăn, hay mật có thê khuây động ta, hay đàm 
có thê khuây động ta. Các gió như kiếm có thể khuấy động ta. Và như vậy có 
thê làm ta mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta.” Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy cân phải suy xét như sau: “Nêu ta còn có các ác, bat thiện pháp 
chưa được đoạn tận, nêu ta lỡ mệnh chung trong ngày hôm nay, chúng có thê là 
chướng ngại cho ta.” Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi suy xét như vậy, 
biết được như sau: “Ta có các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ 
mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thê là chướng ngại cho ta”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ây, đề đoạn tận các ác, bất thiện pháp ây, cân phải tận lực tác 
động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thôi chuyên, chánh niệm và 
tỉnh giác. Ví như, này các Tý-kheo, áo bị cháy hay đâu bị cháy, thời đề dập tắt 
áo ây hay đâu ấy, cân phải tận lực tác động ước muốn, tinh tân, tinh cân, nỗ lực, 
không co thôi chuyên, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các Ty-kheo, 
Tỷ-kheo â ây, đề đoạn tận các ác, bât thiện pháp ay, can phải tận lực tác động ước 
muôn, tinh tân, tinh cân, nỗ lực, không có thối chuyên, chánh niệm và tỉnh giác. 


Nếu Tỷ-kheo ây, trong khi suy xét, biết được như sau: “Ta không có các ác, 
bat thiện pháp chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng 
có thê là chướng ngại cho ta.” Này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo ay cân phải sống 
hoan hý, hân hoan, ngày đêm cân phải học tập trong các thiện pháp. 


Này các Tỷ-kheo, niệm chết, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy thời 
được quả lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. 
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III. PHẨM TRÊN TÁT CÁ 
(ANUTTARIYAVAGGA) 


I. KINH TAI LANG SAMA (Sāmakasutta) (4. III. 309) 


21. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại làng sama (Xá-d]), 
gân hô sen. Rôi một thiên nhân, sau khi đêm đã gân mãn. với dung | sắc thù thắng 
chói sáng toàn vùng hồ sen, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi 
đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên nhân 4y bạch Thế Tôn: 


— Có ba pháp này, bạch Thé Tôn, đưa đến Tỷ-kheo bị thôi doa. Thé nào là 
ba? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ. Ba pháp này, 
bạch Thé Tôn, đưa đến Tỷ-kheo bị thôi đọa. 


Vị thiên nhân ấy nói như vậy, bậc Đạo sư chấp nhận. Vị thiên nhân ấy, VỚI 
ý nghĩ: “Bậc Đạo sư đã châp nhận ta”, đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rôi bién mất tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, sau khi đêm áy đã mãn, gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một thiên nhân, sau khi đêm đã gân mãn, với 
dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng hồ sen, đi đến Ta; sau khi đến, vị ấy 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nhân â ay nói với Ta: “Có ba 
pháp này, bạch Thê Tôn, đưa đến Tý-kheo bị thôi doa. Thê nào là ba? Ưa thích 
công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ. Ba pháp này, bạch Thé Tôn, 
đưa đến Tỷ-kheo bị thối đọa.” Này các Tý-kheo, thiên nhân â ây nói như vậy. Nói 
như vậy xong, vị ây đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rồi biến mắt tại chỗ. 
Này các Tỷ-kheo, thật không được gì cho các ông, thật không khéo được gì cho 
các ông, vì rằng các thiên nhân ây biết được các pháp dat dân các ông thôi doa 
trong các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng ba pháp khác đưa dén thôi 
đọa, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, thê nào là ba pháp đưa đến thôi đọa? Ưa hội chúng, ác 
ngôn, ác bạn hữu. Ba pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến thôi doa. 


l Này các Ty-kheo, những ai trong quá khứ đã thôi đọa trong các thiện pháp, 
tât cả đều vì sáu pháp này, sẽ bị thôi đọa trong các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, 
những ai trong tương lai sẽ bị thôi đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu 
pháp này, sẽ Dị thôi đọa trong các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, những ai trong 
hiện tại bị thối doa trong các thiện pháp, tât cả đêu vì sáu pháp này, bị thối doa 
trong các thiện pháp. 
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II. KINH KHÔNG THÓI DOA (4parihãniyasuffa) (A. III. 310) 


22. Này các Tý-kheo, có sáu pháp không thối doa này, Ta sẽ thuyết, hãy 
lắng nghe. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là sáu pháp không thôi doa? Không ưa công 
việc, không ưa nói chuyện, không ưa ngủ nghỉ, không ưa hội chúng, thiện ngôn, 
thiện bạn hữu. 

Này các Tý-kheo, có sáu pháp không thối đọa này. 

Này các Ty-kheo, những ai trong thời quá khứ không bị thôi đọa trong các 
thiện pháp, tật cả đều nhờ sáu pháp này không bị thối doa trong các thiện pháp. 
Này các Tỷ-kheo, những ai trong thời vi lai sẽ không bị thối đọa trong các thiện 
pháp, tât cả đều nhờ sáu pháp này sẽ không bị thôi đọa trong các thiện pháp. 
Này các Tỷ-kheo, những a1 trong thời hiện tại không bị thôi đọa trong các thiện 
pháp, tất cả đều nhờ sáu pháp này không bị thôi đọa trong các thiện pháp. 


II. KINH SO HAI (Bhayasutta)?! (A. 11. 310) 


23. Sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa VỚI Các dục. Khô, này các Tý- 
kheo, là đông nghĩa với các dục. Bệnh, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các 
dục. Cục bướu, này các Ty-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Tham dính, này 
các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn lây, này các Tý-kheo, là đồng 
nghĩa với các dục. 

Và này các Tỷ-kheo, vì sao sợ hãi là đông nghĩa với các dục? 

Này các Ty-kheo, say đăm bởi tham dục, bị trói buộc bởi các tham ước 
muôn, ngay trong hiện tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau cũng không thoát 
khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đông nghĩa với các dục. 

Và này các Tỷ-kheo, vì sao khô... bệnh... cục bướu... tham dính... bùn lây 
là đông nghĩa với các dục? 

Này các Tỷ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham dục, ngay 
trong. hiện tại không thoát khỏi bùn lây, đời sau cũng không thoát khỏi bùn lây. 
Do vậy bùn lầy là đông nghĩa VỚI Các dục. 

Sợ hãi và khô đau, 

Bệnh hoạn và cục bướu, 
Cả hai tham dính bùn, 
Được gọi là các dục. 

Tại đây kẻ phàm phu, 
Tham đắm và chấp trước, 
Thây Sợ trong chấp thủ, 
Nguôn gôc của tử sanh. 
Không chấp thủ, giải thoát, 
Đoạn tận được sanh tử, 


?! Tham chiếu: Thất xứ tam quán kinh £ jã = #23 (T.02. 0150A.28. 0879c22). 
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Chúng đạt được an ồn, 
Được hiện tại tịnh lạc, 
Vượt sợ hãi oán thù, 

Mọi đau khô vượt qua. 


IV. KINH NÚI TUYẾT (Himavantasutfa) (A. III. 311) 


24. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Ty-kheo có thể phá vỡ vua Núi 
Tuyết, còn nói gì vô minh hạ liệt. Thế nào là sáu? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo thiện xảo nhập được thiền định, thiện 
xảo trú được thiền định, thiện xảo xuất khỏi thiền định, thiện xảo trong sự an 
lạc thiền định, thiện xảo trong cảnh giới thiên định, thiện xảo trong sự dẫn khởi 
đến thiền định. 


Thành tựu sau pháp này, này các Tý-kheo, Tý-kheo có thê phá vỡ vua Núi 
Tuyết, còn nói gì vô minh hạ liệt. 


V. KINH TÙY NIÊM NU (Anussatitthānasutta)? (A. IIL 312) 

25. Này các Tý-kheo, có sáu tùy niệm xứ này. Thé nào là sáu? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai: “Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn.” 
Khi nào, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi â ây, tâm 
không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phôi, tâm không bị si chi phối; 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, 
này các 1ỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Do lây cái này làm 
đổi tượng, này các Tý-kheo, ở đây một sô các loài hữu tình được thanh tịnh. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp: “Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.” Khi nào, này các Ty- 
kheo, vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bị tham chi phôi, 
tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối; trong khi ây, tâm được 
chánh trực... các loài hữu tình được thanh tịnh. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử tùy niệm Tăng: “Diệu hạnh là 
chúng đệ tử Thê Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử Thé Tôn, Ứng lý hạnh là chúng 
đệ tử Thế Tôn, Chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bôn đôi tám vị. 
Chúng đệ tử Thé Tôn này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điển ở đời.” Khi 
nào, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử tùy niệm Tăng... các loài hữu tình được 
thanh tịnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử tùy, niệm giới: “GIới không bị 
bề vụn, không bị sut mẻ, không tỳ vết, không có ué nhiễm, đưa đến giải thoát, 


22 Tham chiêu: Tap. ¥ (7.02. 0099.931. 0237c09); Biêt Tap. Ak (7.02. 0100.156. 0432b28). 
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được người tri tán than, không bi chấp thủ, đưa đến thiên định.” Khi nào, này 
các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử tùy niệm giới, trong khi ây tâm không bị tham chỉ 
phối... các loài hữu tình được thanh tịnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử tự mình tùy niệm thí: “Thật là 
được lợi cho ta! Thật là khéo được lợi cho ta! Vi răng với quân chúng bị cầu ué 
xan tham chi phối, ta sông trong gia đỉnh với tâm không bị câu uê xan tham chi 
phôi, bê thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sảng để được yêu 
câu, ưa thích phân phát vật bô thí.” Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử 
tùy niệm bồ thí, trong khi ây, tâm không bị tham chi phối... các loài hữu tình 
được thanh tịnh. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử tùy niệm thiên: “Có Bốn Thiên 
Vương, có chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba, có chư thiên Dạ-ma, có chư thiên 
Đâu-suất, có chư thiên Hóa Lạc, có chư thiên Tha Hóa Tự Tại, có chư thiên 
Phạm Chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đây đủ với lòng tin như vậy, chư thiên 
ây, sau khi chét ó chô này, được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy 
đủ ó nơi ta. Đây đủ với giới, với nghe pháp, với thí, với tuệ như vậy, chư thiên 
ây, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có đây đủ 
ở nơi ta.” Khi vị ay niệm tín, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư 
thiên ấy, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phôi, tâm không bị sân chi phôi, 
tâm không bị sĩ chi phối; trong khi ây, tâm vị ấy được chánh trực, ra khỏi, giải 
thoát, xuất khỏi tham. Tham, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm dục lạc. 
Do lẫy cái này làm đối tượng, này các Tý-kheo, ở đây, một số các loài hữu tình 
được thanh tịnh. 


Này các Ty-kheo, đây là sáu tùy niệm xứ. 


VI. KINH MAHAKACCANA (Mahãkaccãnasuffa)? (A. III. 314) 

26. Tại đây, Tôn giả Mahākaccāna gọi các Tỷ-kheo: 

- Chư Hiên giả Tý-kheo! 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả Mahäkaccäna. Tôn giả Mahākaccāna 
nói như sau: 

— Thật vı diệu thay, chư Hiên giả! Thật hy hữu thay, chư Hiên giả! Thế Tôn, 
bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã chứng ngộ và đạt 
được sự mở rộng khỏi bị trói buộc; nhờ vậy, các loài hữu tỉnh được thanh tịnh, 
vượt khỏi sâu bi, chấm dứt khô ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức 
là sáu tùy niệm xứ. Thế nào là sáu? 

Ở đây, này các Hiên giả, vị Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai: “Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Gia, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn.” 


233 Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 0099.550. 0143b18). 
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Này chư Hiên, trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm 
không bị tham chi phối, tâm không bị sân hận chỉ phôi, tâm không bị si chi 
phối; trong khi ây, tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. 
Tham, này chư Hiên, là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Vi Thánh đệ tử 
ây, này chư Hiên, trong tất cả thời, sông với tâm đồng đăng với hư không, rộng 
lớn quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Này chư Hiên, lây cái này làm 
đối tượng, ở đây một sô các loài hữu tình được thanh tịnh. 


Lại nữa, này chư Hiền, vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp: “Pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được các người có trí tự mỉnh giác hiểu.” Này chư Hiên, trong 
khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp, trong khi â ây, tâm không bị tham chi phối, tâm 
không bị sân chi phôi, tâm không bị sĩ chi phối; trong khi ấ Ấy, tâm được chánh 
trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. T ham, này chư Hiên, là đồng nghĩa 
với năm dục trưởng dưỡng. Vị Thánh đệ tử ấy, trong tất cả thời, sống với tâm 
đồng đắng với hư không, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. 
Này chư Hiên, lấy cái này làm đối tượng, ở đây một sô các loài hữu tình được 
thanh tịnh. 


Lại nữa, này chư Hiền, vị Thánh đệ tử tùy niệm Tăng: “Diệu hạnh là chúng 
đệ tử Thế Tôn... là vô thượng phước điền ở đời... tùy niệm các giới... tùy niệm 
thí... tùy niệm chư thiên...” Vi Thánh đệ tử, này chư Hiên, trong khi tùy niệm 
chư thiên, trong khi â ây, tâm không bi tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, 
tâm không bị sĩ chi phối; trong khi â Ấy, tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, 
xuất khỏi tham. Tham, nảy chư Hiện, là đồng nghĩa với các dục trưởng dưỡng. 
VỊ Thánh đệ tử a ây, trong tât cả thời, sóng với tâm đồng đăng VỚI hư không, rộng 
lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Này chư Hiên, lây tư tưởng 
này làm đôi tượng, ở đây một sô các loài hữu tình được thanh tịnh. 

Thật vi diệu thay, này chư Hiên! Thật hy hữu thay, này chư Hiên! Thé Tôn, 
bậc Trí Giả, bậc Kiên Giá, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã chứng ngộ và đạt 
được sự mở rộng khỏi bị trói buộc; nhờ vậy, các loài hữu tình được thanh tịnh, 
vượt khỏi sâu bi, châm dứt khô ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức 
là sáu tùy niệm xứ. 

VII. KINH CÁC THỜI THỨ NHẬT (Pathamasamayasutta) (A. III. 3 17) 

21. Rôi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thé Tôn: 

— Có bao nhiêu thời, bạch Thê Tôn, để đi đên yết kiến Ty-kheo đã được tu 
tập vê ý? 

— Có sáu thời, này Tỷ-kheo, để đi đến yết kiến Tý-kheo đã được tu tập vè 
ý. Thế nào là sáu? 

Ở đây, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sông với tâm bị dục tham chi phối, 
bị dục tham ám ảnh, vị åy không như thật rõ biết dục tham đang khởi lên; trong 
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khi ây, sau khi đến, Tỷ-kheo đã được tu tập về ý, VỊ ay cân được nói như sau: 
“Thưa Hiên giả, tôi sông với tâm bị dục tham chi phối, bị dục tham ám ảnh, 
tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi dục tham. Lành thay, nêu Tôn giá thuyết 
pháp cho tôi để đoạn tận dục tham!” Và Tý-kheo đã được tu tập vê ý, thuyết 
pháp để đoạn tận dục tham. Này Ty-kheo, đây là thời thứ nhật đề đi đến yết kiến 
Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 


Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sông với tâm bị sân chi phối, bi 
sân ám ảnh, không như thật rõ biết xuất ly khỏi sân được khởi lên; trong khi â Ây, 
sau khi đến, Tỷ-kheo đã được tu tập về _Ý, VỊ ây cần được nói như sau: “Thưa 
Hiền giả, tôi sông với tâm bị sân chi phối, bị sân ám ảnh, tôi không như thật rõ 
biết xuất ly khỏi sân. Lành thay, nếu Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn tận 
sân!” Và Tỷ-kheo đã được tu tập vê y, thuyết pháp để đoạn tận sân. - Này Tý- 
kheo, đây là thời thứ hai để đi đên yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 


Lại nữa, này Tý-kheo, trong khi Tỷ-kheo sông với tâm bị hôn tram thụy 
miên chi phối, bị hôn trầm thụy miên ám ảnh... bị trao hôi chi phôi, bị trạo hôi 
ám ảnh... bị nghi chi phối, bị nghi ám ảnh, không như thật rõ biết xuất ly khỏi 
nghi được khởi lên; trong khi ây, sau khi đến, Tỷ-kheo đã được tu tập về ý, vi 
ay cân được nói như sau: “Thưa Hiền giả, tôi sông với tâm bi nghi chi phối, tâm 
bị nghi ám ảnh. Tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi nghi. Lành thay, néu 
Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn tận nghi!” Và Tý-kheo đã được tu tập về y, 
thuyêt pháp để đoạn tận nghi. Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ năm đề đi đến yết 
kiến Tý-kheo đã được tu tập về ý. 


Lại nữa, này Ty-kheo, trong khi Tỷ-kheo y ct nơi tướng nào, do tác ý tướng 
ây, các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, vị ây không biỆt, không 
thấy tướng ây; trong khi ây, sau khi đi đến Ty-kheo đã được tu tập về ý, vị ay 
cân được nói như sau: “Thưa Hiền giả, y cứ nơi tướng nào, do tác ý tướng 4 
các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, tôi không biết, không thấy 
tướng ấy. Lành thay, néu Tôn giả thuyết pháp cho tôi đề đoạn diệt các lậu hoặc!” 
Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn diệt các lậu hoặc. . Này Tý- 
kheo, đây là thời thứ sáu đề đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập vê ý. 


Đây là sáu thời, này Tỷ-kheo, để đi đến yêt kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 


VIII. KINH CÁC THỜI THÚ HAI (Dutiyasamayasutta) (A. III. 320) 

28. Một thời, rất nhiều 1ỷ-kheo trú tại Baranasi, chỗ chư thiên đọa xứ, Lộc 
Uyên. Sau khi đi khât thực và ăn xong, trên con đường trở về, các vị Tý-kheo 
ngôi tụ họp lại trong căn nhà hình tròn và câu chuyện sau đây được khởi lên: 

— Này chư Hiên, thời giờ nào đề đi đến yết kiên vị Tý-kheo đã được tu tập 
vệ ý? 

Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch với các Tỷ-kheo trưởng lão: 

- Thưa chư Hiên, khi nào vị Tỷ-kheo đã được tu tập vệ Ý, sau khi đi khêt thực 
và ăn xong, trên con đường trở về, sau khi rửa chân, đã ngôi xuông, kiết-già, lưng 
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thăng, an trú niệm trước mặt, đây là thời để đi đến vết kiến Tỷ-kheo đã được tu 
tập vê ý. 

Được nghe nói vậy, một Tý-kheo khác nói với Tỷ-kheo Ây: 

— Thưa Hiền giá, đây không phải thời để đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu 
tập về ý. Này Hiên giả, trong khi Tỷ-kheo được tu tập về Ý, sau khi đi khất thực 
và ăn xong, trên con đường trở vê, sau khi rửa chân, ngôi kiết-già, lung thăng, 
để niệm trước mặt, bị mệt mỏi vì đi bộ; trong khi â ây, không cåm thây khinh an, 
bị mệt mỏi vì ăn uống; trong khi â ây, không cảm thấy khinh an. Do vậy, không 
phải thời để đi đến yết kiên Tỷ-kheo được tu tập vê ý. Này Hiên giả, trong khi 
Tỷ-kheo được tu tập về Ý, vào buôi chiêu, từ thiền tịnh đứng dậy, dưới bóng 
ngôi tinh xá, ngôi kiết-già, lưng thắng, để niệm trước mặt, thời ây chính là thời 
đề đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 

Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với vị Tý-kheo ấy: 

— Thời ấy không phải thời để đi yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. Thưa 
Hiển giả, trong khi Tý-kheo được tu tập vê ý, vào buổi chièu, từ thièn tịnh 
đứng dậy, dưới bóng ngôi tinh xá, ngòi kiét-già, Jung thăng, để niệm trước mặt, 
định tướng gì vị ây tác ý ban ngày, định tướng ây trong khi â ây được hiện hành 
(samudācarati). Do vậy, đây không phải là thời đề đi yết kiến Ty-kheo đã được 
tu tập vê ý. Này Hiền giả, Tỷ-kheo được tu tập về ý, sau khi đêm vừa mãn, mới 
thức dậy, ngôi kiết-già, lưng thăng, để niệm trước mặt, khi ấy là thời để đi đến 
yết kiên Tỷ-kheo đã được tu tập vè ý. 

Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với Tý-kheo ây: 

— Khi ây không phải thời để đi đến yết kiến Tỷ-kheo được tu tập vê ý. Này 
Hiện giả, trong khi Tỷ-kheo được tu tập về ý, sau khi đêm đã mãn, thức dậy, 
ngôi kiết- -già, lưng thăng, để niệm trước mặt; trong khi ấy, thân thê đầy nhựa 
sông, vI ây cảm giác thoải mái, tác ý đến lời dạy của các đức Phật. Do vậy, khi 
ay không phải là thời để yết kiến Tỷ-kheo được tu tập về ý. 

Được nói vậy, Tôn giả Mahäkaccãna nói với các Tỷ-kheo trưởng lão ây: 

— Thưa các Hiên giả, tôi tự thân nghe từ Thê Tôn, tự thân lãnh thọ như sau: 
Có sáu thời này, Tỷ-kheo nên đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. Thế 
nào là sáu? 

(Tôn giả Mahäkaccana lặp lại như kinh 27). 

Thưa chư Hiên, chính tôi tự thân nghe từ Thé Tôn, tự thân lãnh thọ như sau: 
Có sáu thời này, Tý-kheo cần đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 


IX. KINH UDAYI (Udayisutfa) (A. III. 322) 

29. Rôi Thế Tôn gọi Tôn giả Udayi: 

— Này Udãyï, có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Udayi giữ im lặng. Lân thứ hai, Thế Tôn bảo 
Tôn giả Udayi: 
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- Này Udāyī, có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udayi giữ im lặng. Lân thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Uday!: 

- Này Udayi, có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ ba, Tôn giả Udāyī giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Uday!: 

— Này Hiền giả Udāyī, Thế Tôn gọi Hiên giả! 

— Thưa Hiên giả Ananda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. Bạch Thế Tôn, khi Ty- 
kheo nhớ đến nhiêu đời trước ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu 
đời trước với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thé Tôn, đây là chỗ để 
tùy niệm. 

Rồi Thé Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

— Ta đã biết, này Ananda, kẻ ngu Udayi này không sông chuyên tâm vào 
tăng thượng tâm. Này Ananda, có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào là năm? 


Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện... chứng đạt và an 
trú Thiền thứ ba.” Bạch Thé Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy tu tập, như 
vậy làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo tác ý với tưởng ánh sảng, tru vào tưởng 
ban ngày. Ngày như thế nào thời đêm như vậy. Đêm như thê nào thời ngày như 
vậy. Như vậy với tâm rộng mở, không có hạn chế, vị ây tu tập tâm với ánh sáng 
chiêu sáng. Bạch Thê Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy làm 
cho sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiên. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo quán sát thân này“ từ bàn chân trở lên 
trên, từ đảnh tóc trở xuống, được bao bọc bởi da và chứa đây những vật bat tịnh 
sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gan, xương, tủy, 
thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phôi, ruột, mảng ruột, bụng, phân, mật, 
đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miệng, nước mũi, nước ở 
khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy tu tập, 
như vậy làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận tham dục. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo thấy một thi thể bị quãng bỏ trong 
nghĩa địa, một ngày hay hai ngày, ba ngày, thi thê ây trương phông lên, xanh ú 
lại, thối Ta mủ chảy,” Tỷ-kheo ây đem so sánh với thân này như sau: “Thân này 
tảnh chât là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khói tánh chất ây.” Ví 
như vị ấy thây một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loại gua ăn, hay bị 


24 Adhicitta: Tăng thượng tâm, tâm cao thượng (tâm an trụ trong thiền định). AA. III. 357: Adhicittanti 
samadhivipassanaciffarn (“Tăng thượng tâm” tức chỉ cho tâm an trụ trong thiên chỉ và thiên quán). 

25 Thiên thứ tư không được đề cập vì vượt khỏi lạc (sukha). 

® Xem A. V. 109; D. II. 293; M. I. 57; S. V. 278; Vism. 285-303. 

? Xem M. III. 91. 
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các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các 
loài đã can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn, Tý-kheo ây đem so sánh với thân 
này như sau: “Thân này tánh chât là như vậy, bản tanh là như vậy, không vượt 
khỏi tánh chất ấy.” Ví như vị ây thây một thi thê quăng bỏ trong nghĩa địa với 
các Xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân 
cột lại; với các bộ Xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn 
dính máu, còn được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kêt với 
nhau, không còn thịt và máu, còn được các đường gân cột lại; chỉ còn xương 
không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ông, ở đây là xương bắp vê, ở đây là xương mông, 
ở đây là xương sông, ở đây là xương đâu, Tý-kheo ây đem so sánh với thân này 
như sau: “Thân này bản chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh chất ây.” Hay ví như vị ây thây một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ 
còn toàn xương trăng màu vỏ ôc, chỉ còn một đồng xương lâu hơn một năm, chỉ 
còn là xương thôi trở thành bột, Tỷ-kheo â ây đem so sánh với thân này như sau: 
“Thân này bản chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chât 
ây.” Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, như vậy tu tập, như vậy làm cho 
sung mãn, đưa đến nhồ tận gốc kiêu mạn: “Tôi là.” 


Lại nữa, bạch Thé Tôn, Tý-kheo bó lạc bó khô... chúng đat và an trú Thièn 
thứ tư. Đây là chỗ để tùy niệm, bạch Thế Tôn, như vậy tu tập, như vậy làm cho 
sung mãn, đưa đến sự thê nhập hoàn toàn các giới sai khác nhau. 

Bạch Thê Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 

— Lành thay! Lành thay! Này Ananda, đây là chỗ tùy niệm thứ sáu, hãy thọ 
tri ở đây, này Ananda, Ty-kheo chánh niệm di ra, chánh niệm di vào, chánh 
niệm ngôi, chánh niệm năm, chánh niệm trong khi làm việc. Này Ananda, đây 
là chỗ để tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy làm cho sung mãn, đưa đến chánh 
niệm tỉnh giác. 


X. KINH VÔ THƯỢNG (Anuttariyasutta)?$ (A. III. 325) 

30. Này các Tý-kheo, có sáu pháp vô thượng này. Thé nào là sáu? Thây 
vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô 
thượng, tùy niệm vô thượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thây vô thượng? 

Ở đây, này các 1ỷ-kheo, có người đi xem voi báu, đi xem ngựa báu, đi xem 
châu báu, hay đi xem các vật lớn nhỏ, hay đi xem Sa-môn hay Bà-la-môn có 
tà kiến, có tả hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây có phải là thây không? Ta nói răng: 
“Đây là không thây.” Sự thấy ây, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm 
phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yêm 
ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này các 1ỷ-kheo, 
ai đi yết kiến Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an 


28 Tham chiêu: A-ip-dat-ma Tập di môn túc luận WW] iE SEBA En (T.26. 1536.16. 0432c10). 
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trú, nhật hướng thuân tín, thời này các Tỷ-kheo, đây là thấy vô thượng, đưa đến 
thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua s sâu bi, châm dứt khô ưu, đạt được 
chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là đi yết kiến Như Lai hay đệ tử Như Lai với 
lòng tin an trú, với lòng ái mộ an tru, nhất hướng thuần tín. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là thây vô thượng. Đây là thây vô thượng. 


Còn nghe vô thượng là gì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đi nghe tiếng trông, đi nghe tiếng sáo, 
đi nghe tiếng ca, hay đi nghe tiếng cao thâp khác nhau, hay đi nghe pháp các 
Sa-môn hay Bà-la-môn có tả kiến, tà hạnh. Này các Iý-kheo, đây có phải là 
nghe không? Ta nói rằng: “Đây là không nghe.” Sự nghe ấy, này các Ty-kheo, 
là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến 
mục đích, không đưa đên yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. Này các Tý-kheo, ai đi đến để nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử 
Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuân tín, thời 
này các Ty-kheo, đây là sự nghe vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài 
chúng sanh, vượt qua sâu bi, chấm dứt khô ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ 
Niết-bàn, tức là đi nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai với lòng tin 
an trú, với lòng ái mộ an trú, nhật hướng thuân tín. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
nghe vô thượng. Đây là thây vô thượng, nghe vô thượng. 


Còn lợi đắc vô thượng là thế nào? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được con, được vợ, được tài sản, được 
các vật cao thâp khác nhau, được lòng tin vào các Sa-môn hay Bả-la-môn có tà 
kiên, tà hạnh. Này các Tý-kheo, đây có lợi đăc hay không? Ta nói răng: “Đây là 
không lợi đắc.” Lợi đắc ây, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là pham phu, 
không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yêm ly, 
ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này các Ty-kheo, al 
được lòng tin vào Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ai mộ 
an trú, nhât hướng thuân tín, thời này các Tý-kheo, đây là lợi đặc vô thượng, 
đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sâu bị, châm dứt khô ưu, 
đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là được lòng tin vào Như Lai hay 
đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuân tín. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lợi đặc vô thượng. Đây là thây vô thượng, nghe vô 
thượng, lợi đắc vô thượng. 


Còn học tập vô thượng là thê nào? 


Ở đây, này các Ty-kheo, có người học tập về voi, học tập vệ ngựa, học tập 
về xe, học tập về cung pháp, học tập vè kiếm pháp, học tập vè các nghề cao 
thâp sai biệt hay học tập theo các Sa-môn hay Bà-la-môn CÓ ta kiến, tà hạnh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là có học tập hay không? Ta nói răng: “Đây là không 
học tập.” Học tập ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không 
xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yêm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Này các Tý-kheo, ai học tập 
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tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong Pháp 
và Luật do Như Lai tuyên thuyết với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất 
hướng thuần tín, này các Tý-kheo, đây là học tập vô thượng, đưa đến thanh tịnh 
cho các loài chúng sanh, vượt qua sâu bị, châm dứt khô ưu, đạt được chánh lý, 
chứng ngộ Niết-bàn, tức là học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, 
học tập tăng thượng tuệ trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết với lòng 
tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là học tập vô thượng. Đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô 
thượng, học tập vô thượng. 

Còn phục vụ vô thượng là như thế nào? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người phục vụ Sát-đế-ly, phục vụ Bà-la-môn, 
phục vụ gia chủ, phục vụ các người cao thâp sai biệt, hay phục vụ Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tý-kheo, đây là có phục vụ hay 
không? Ta nói rằng: “Đây là không phục vụ.” Phục vụ ây, này các Tỷ-kheo, 
là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến 
mục đích, không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. Này các Tỷ- -kheo, ai phục vụ Như Lai hay đệ tử Như Lai với 
lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuân tín, này các Tỷ-kheo, 
đây là phục vụ vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt 
qua sâu bi, chấm dứt khô ưu, đạt được chánh lý, chứng ngô Niết-bàn, tức là 
phục vụ Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, 
nhất hướng thuân tín. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là phục vụ vô thượng. Đây là 
thây vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục 
vụ vô thượng. 

Và thê nào là tùy niệm vô thượng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tùy niệm được con, tùy niệm được vợ, 
tùy niệm được tài sản, tùy niệm được cao thấp sai biệt, tùy niệm Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Ty-kheo, day là có tùy niệm hay 
không? Ta nói rằng: “Đây là không tùy niệm.” Tùy niệm ây, này các Ty- 
kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên 
hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, ai tùy niệm Như Lai hay đệ tử Như 
Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuân tín. Này các 
Tỷ-kheo, tùy niệm ây là vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng 
sanh, vượt qua sầu bi, châm dứt khô ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết- 
bàn, tức là tùy niệm Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin được an trú, với 
lòng ái mộ được an tru, nhất hướng thuân tín. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
tùy niệm vô thượng. 

Này các Ty-kheo, có sáu tùy niệm này. 

Ai được thấy tôi thăng, 
Và được nghe vô thượng, 


CHƯƠNG VI. SÁU PHÁP # 741 


Được lợi đắc vô thượng, 
Vui học tập vô thượng, 

An tru trong phục vụ, 

Tu tập chuyên tùy niệm, 
Liên hệ đến viễn ly, 

Đạt an ôn, bất tử, 

Hoan hở, không phóng dật, 
Thận trọng, hộ trì g1ớI, 

Khi thời đã chín muôi, 
Đau khổ được đoạn tận. 
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IV. PHẨM CHƯ THIÊN 
(DEVATAVAGGA) 


I. KINH HỮU HỌC (Sekhasuttay? (A. II. 329) 

31. Sáu pháp, này các Tý-kheo, đưa Tỷ-kheo Hữu học đến thối doa. Thế 
nào là sáu? Ưa công việc, ưa nói chuyện, ưa ngủ, ưa hội chúng, các căn không 
phòng hộ, ăn uống không tiết độ. 

Sáu pháp này, này các Tý-kheo, đưa Tỷ-kheo Hữu học đến thôi doa. 

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa Tỷ-kheo Hữu học đến thối doa. 
Thế nào là sáu? Không ưa công việc, không ưa nói chuyện, không ưa ngủ nghỉ, 
không ưa hội chúng, các căn có phòng hộ, ăn uông có tiết độ. 


Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa Tý-kheo Hữu học đến thối doa. 


II. KINH KHÔNG THÓI ĐỌA THỨ NHẬT 
(Patharmmaaparihãnasuffa)°° (A. III. 330) 

32. Rồi một thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi dén, đánh lễ Thé Tôn rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, thiên nhân ây bạch Thê Tôn: 

— Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tý-kheo đến thôi doa. Thế 
nào là sáu? Kính trọng Đạo sư, kính trọng Pháp, kính trọng chúng Tăng, kính 
trọng học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón.?! Sáu pháp 
này, bạch Thé Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa. 

Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo sư chấp nhận. Rồi thiên nhân ấy nghĩ 
răng: “Bậc Đạo sư đã chấp nhận ta”, đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rồi bién mất tại chỗ. 

Rôi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, gọi các Tý-kheo: 

— Đêm nay, này các Tỷ-kheo, có một thiên nhân, sau khi đêm đã gân tàn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rôi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, thiên nhân ây nÓI VỚI 
Ta: “Có sáu pháp này, bạch Thé Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thôi doa. Thé nào 


2? Xem A. II. 308; D. 16, Mahāparinibbāna Sutta (Kinh Đại Bát-niết-bàn). 
30 Xem A. IV. 26. Tham chiếu: 4-/)-đaf-ma Tập di môn túc luận thị RE fR P EA (T.26. 1536.15. 
0428c22). 


21 Pafisantharagaravaia. Xem A. III. 14; GS. III. 10 (kinh 21 ở trước); A. IM. 94; GS. III. 77 (kinh 79 
ở sau); 4. IV. 28. 
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là sáu? Kính trọng Đạo sư, kính trọng Pháp, kính trọng chúng Tăng, kính trọng 
học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này, bạch 
Thế Tôn, không đưa Ty-kheo đên thôi doa.” Này các Iỷ-kheo, thiên nhân â ây 
nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ây đånh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rồi 
biến mắt tại chỗ. 

Tỷ-kheo kính Đạo sư, 

Cung kính Pháp và Tăng, 

Học pháp, không phóng dật, 

Cung kính nghênh tiếp đón, 

Không thể bị thối doa, 

Nhất định gân Niễt-bàn. 


II. KINH KHÔNG THÓI DOA THỨ HAI 
(Dutiyaaparihãnasuffa)°ˆ (A. III. 33 1) 


33. Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một thiên nhân, sau khi đêm đã gan tàn, vói 
dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rôi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, thiên nhân â ây thưa 
với Ta: “Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối doa. Thế 
nào là sáu? Kính trọng Đạo sư, kính trọng Pháp, kính trọng chúng Tăng, kính 
trọng học pháp, kính trọng hồ then, kính trọng sợ hãi tội lỗi. Sáu pháp này, bạch 
Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thôi doa.” Này các Tỷ-kheo, thiên nhân â ây 
nói như vậy. Nói như vậy xong, VI ay đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rồi 
biên mất tại chỗ. 

Cung kính bậc Đạo sư, 
Cung kính lớn Pháp, Tăng, 
Đây đủ tàm và quý, 

Kính nhường và cung kính, 
Không thê bị thôi đọa, 
Nhất định gần Niêt-ban. 


IV. KINH MAHAMOGGALLANA (Mahãmoggallanasuffa) (A. III. 331) 


34. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anathapindika. Rôi Tôn giả Mahamogsallana (Đại Mục- kiên- liên) trong khi 
độc cư thiên tịnh, những suy nghĩ như sau được khởi lên: “Có bao nhiêu chư 
thiên có trí như sau: “Ta là bậc Dự Lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt 
được giác ngộ ”?” 

Lúc bấy giò, Tý-kheo Tissa mệnh chung không bao lâu, được sanh lên 
Phạm thiên giới. Tại đây, họ biết vị ây là: “Phạm thiên Tissa”? có đại thần lực, 
có đại uy lực.” 


32 Xem A. IV. 28. Tham chiếu: Pháp tập yếu tụng kinh, Phóng dai phẩm 3k Æ EAR mh (T.04. 
213.4. 0779a01). 
3 Chú giải cho rằng Tissa là đệ tử của Tôn giả Mahämoggalläna. 
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Rôi Tôn giả Mahämoggallana, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, 
hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, biên mất ở Jetavana và hiện ra ở 
Phạm thiên giới ây. Phạm thiên Tissa thây Tôn giả Mahāmoggallāna từ xa đi 
đến; sau khi thấy, nói với Tôn giả Mahãmogøgalläna: 


- Hãy đến, bạn Moggallana: Thiện lai, bạn Moggallana! Đã lâu, bạn 
Moggallana mới tạo cơ hội này, tức là đến đây. Này bạn Moggallāna, hãy ngồi 
trên chỗ đã soạn này! 


Tôn giả Mahamoggalläna ngòi xuống trên chỗ đã soạn săn. Phạm thiên 
Tissa đảnh lễ Tôn giả Mahämoggallãna, ròi ngôi xuống một bên. Tôn giả 
Mahāmoggallāna nói với Phạm thiên đang ngôi một bên: 


— Có bao nhiêu thiên nhân, này Tissa, có trí như sau: NA con ta là bậc Dự 
Lưu, không còn bị thôi doa, quyết chắc đạt đến giác ngộ”? 


— Này bạn Moggallana, chư thiên ở cõi trời Bốn Thiên Vương có trí như sau: 
“Chúng ta là bậc Dự Lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ.” 


— Này Tissa, có phải tất cả chư thiên ở cõi trời Bón Thiên Vuong đều có trí 
như sau: a Po, ta là bậc Dự Lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến 
giác ngộ”? 

— Này bạn Moggalläna, không phải tật cả chư thiên ở cõi trời Bốn Thiên 
Vương đều có trí như sau: Chúng ta là bậc Dự Lưu, không còn bị đọa lạc, 
quyết chăc đạt đến giác ngộ.” Này bạn Moggallana, chư thiên ở cõi trời Bồn 
Thiên Vương nào không thành tựu lòng tịnh tín bat động đôi với đức Phật, 
không thành tựu lòng tịnh tín bat động đối với Pháp, không thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với Tăng, không thành tựu lòng tịnh tín bất động đỗi VỚI 
các giới được các bậc Thánh ái kính, chư thiên ở cõi trời Bón Thiên Vương â ây 
không có trí như sau: “Chúng ta là bậc Dự Lưu không còn bị thôi doa, quyêt 
chắc đạt đến giác ngộ.” Và này bạn Moggalläna, chư thiên ở cõi trời Bốn Thiên 
Vương nảo thành tựu lòng tịnh tín bat dong đối với Phật, thành tựu lòng tịnh 
tín đôi với Pháp, thành tựu lòng tịnh tín bât động đôi với Tăng, thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với các giới được các bậc Thánh ái kính, chư thiên ở cõi 
trời Bón Thiên Vuong â ây có trí nhu sau: “Chúng ta là bậc Dự Luu, không còn 
bị thôi doa, quyết chăc đạt đến giác ngô. 


— Này Tissa, có phải chỉ có chư thiên ở cõi trời Bón Thiên Vương mới có trí 
như sau: “Chúng ta là bậc Dự Lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc đạt đến 
giác ngộ”, hay các chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba... hay các chư thiên ở cõi 
trời Dạ-ma (Yama)... hay các chư thiên ở cõi trời Đâu-suất (Tusita)... hay chư 
thiên ở cõi trời Hóa Lạc hay chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại... cũng có trí 
như sau: m TRE ta là bậc Dự Lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến 
giác ngộ”? 

— Này bạn Moggalläna, chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại có trí như sau: 
“Chúng ta là bậc Dự Lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ.” 


— Này Tissa, có phải tất cả chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại đều có trí 
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như sau: “Chúng ta là bậc Dự Lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt đến 
giác ngô”? 

— Này bạn Moggallãna, không phải tất cả chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự 
Tại đêu có trí như sau: “Chúng ta là bậc Dự Lưu, không còn bị thối doa, quyết 
chắc đạt đến giác ngộ.” Này bạn Moggallana, chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự 
Tại nào không thành tựu lòng tịnh tín bất động với đức Phật, không thành tựu 
lòng tịnh tín bât động đôi với Pháp, không thành tựu lòng tịnh tín bât động đôi 
với Tăng, không thành tựu lòng tịnh tín bât động đôi với các giói được các bậc 
Thánh ái kính, các chư thiên ây không có trí như sau: “Chúng ta là bậc Dự Lưu, 
không còn bị thôi doa, quyết chắc đạt đến giác ngộ.” Và này bạn Moggallana, 
chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại nào thành tựu lòng tịnh tín bat động đối với 
đức Phật, thành tựu lòng tịnh tín bất động đỗi với Pháp, thành tựu lòng tịnh tín 
bat động đối với Tăng, thành tựu lòng tịnh tín bât dông đối với các giới được 
các bậc Thánh ái kính, chỉ những chư thiên â ay mới có trí như sau: “Chúng ta là 
bậc Dự Lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ.” 


Rôi Tôn giả Mahamoggalläna sau khi hoan hy tín thọ lời nói của Phạm 
thiên Tissa, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cảnh tay 
đang duỗi ra, cũng vậy, biến mật ở Phạm thiên giới và hiện ra tại Jetavana. 


V. KINH MINH PHAN (W?jjãbhãgiyasuffa) (4. HI. 334) 


35. Có sáu pháp, này các Tý-kheo, thuộc về minh phần. Thế nào là sáu? 
Tưởng vô thường, tưởng khô trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng 
đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. 


Sáu pháp này, này các Tý-kheo, là thuộc vê minh phần. 


VI. KINH GÓC RẺ CỦA ĐẦU TRANH (Vivädamülasutta) (A. III. 334) 

36. Có sáu gốc rễ dau tranh,” này các Tỷ-kheo. Thé nào là sáu? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo phan nộ và hiêm hận. 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo phan nộ và hiềm hận, vị îy sóng không 
cung kính, không tùy thuận bậc Đạo sư; sông không cung kính, không tùy thuận 
Pháp; sông không cung kính, không tùy thuận Tăng; không thành tựu đây đủ 
các học pháp. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sông không cung kính, không tùy 
thuận bậc Đạo sư; không cung kính, không tùy thuận Pháp; không cung kính, 
không tùy thuận Tăng; không thành tựu đây đủ các học pháp, vị ây khởi lên 
tranh luận giữa chư Tang. Tranh luận như vậy khiến nhiêu người không hạnh 
phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến nhiêu người không lợi ích, khiến 
chư thiên và loài người không hạnh phúc và đau khô. Này các Tỷ-kheo, néu 
các ông thấy á ác tránh căn ây giữa các ông hay ngoài các ông, này các Tỷ-kheo, 
các ông phải cô găng đoạn trừ ác tránh căn ây. Này các Tỷ-kheo, néu các ông 


34 Xem A. IV. 24; D. HI. 283. 
35 Xem D. II. 246; M. II. 245; Vin. II. 89. 
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không thây ác tránh căn ây giữa các ông hay ngoài các ông, này các Tỷ-kheo, 
các ông hãy tác động đừng cho ác tránh căn ây có cơ hội làm hại trong tương 
lai. Như vậy là đoạn tận ác tránh căn ây. Như vậy là ngăn chặn nguy hại của ác 
tránh căn ây trong tương lai. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa, VI 1ỷ-kheo giả dối và não hại... tật đỗ và xan 
tham... lửa đảo và man tra... ác dục và ta kiến... châp trước sở kiến, kiên trì gin 
giữ, rat khó rời bo.”? Này các Hiên giả, Tỷ-kheo chấp trước sở kiến, kiên trì gìn 
giŭ, rất khó rời bỏ, vi ây sông không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo sư; 
sông không cung kính, không tùy thuận Pháp; sông không cung kính, không tùy 
thuận Tăng: không thành tựu đây đủ các học pháp. Này các Hiền giả, Tý-kheo 
không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo sư.. . Pháp.. . Tăng... không thành tựu 
đây đủ các học pháp, vị ây khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. Tranh luận như 
vậy khiến nhiều người không hạnh phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến 
nhiêu người không ích lợi, khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc và 
đau khô. Này các Tý-kheo, nêu các ông thây được ác tránh căn ay giữa các ông 
hay ngoài các ông, các ông phải cô găng đoạn trừ ác tránh căn ây. Này các Tý- 
kheo, nêu các ông không thây ác tránh can ây giữa các ông hay ngoài các ông, 
các ông hãy gìn giữ đừng cho ác tránh căn ây có cơ hội làm hại trong tương lai. 
Như vậy là sự đoạn tận ác tránh căn ây. Như vậy là ngăn chặn nguy hại của ác 
tránh căn ây trong tương lai. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sáu tránh căn. 


VII. KINH BO THÍ GÒM SÁU PHẦN (Chajangadãnasuffa)?' (A. II. 336) 


37. Một thời, Thê Tôn trú ở Sãävatthi, tại Jetavata, khu vườn ông 
Anathapindika. Lúc bay giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Ve|ukandaki, 
làm một thí vật gồm có sáu phân cho chúng Ty-kheo, dẫn đâu là Sãriputta 
và Moggalläna. Thế Tôn với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thây mẹ của 
Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki, làm một thí vật gôm có sáu phân cho 
chúng Ty-kheo, dẫn đầu là Sāriputta và Moggallāna. Sau khi thây vậy, Thé 
Tôn liên bảo các Ty-kheo: 


— Có mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki làm một thí vật gôm có 
sáu phân cho chúng Tỷ-kheo, dẫn đâu là Sariputta và Moggallầna. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là thí vật gòm có sáu phan cho chúng Tỷ-kheo? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có ba phân của người bó thí và có ba phân của 
người nhận đô bê thí. Thé nào là ba phân của người bố thí? Ở đây, này các Tý- 
kheo, người bô thí, trước khi bê thí, ý được vui lòng: trong khi bô thí, tâm được 
tịnh tín; sau khi bê thí, cảm thấy hoan hỷ. Đây là ba phân của người bồ thí. Thế 
nào là ba phân của người nhận bồ thí? Ở đây, này các Tỷ-kheo, những người 
nhận vật bô thí, đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly 


3 Xem A. V. 150; D. II. 46; M. I. 42. 
37 Bản tiếng Anh của PTS: Alms, nghĩa là Bố thí. Tham chiếu: Tăng. ‡#! (7.02. 0125.37. 0711c03). 
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sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly 
Si. Đây là ba phần của những người nhận vật bố thí. Như vậy là ba phân của 
người bê thí và ba phân ‹ của những người nhận được vật bê thí. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là thí vật gồm có sáu phân. 

Như vậy, này các Tý-kheo, thật không dêgi năm được sô lượng về công đức 
một thí vật gồm có sáu phần như vậy: “Có chừng â ây nguồn sanh phước, nguôn 
sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến CÕI trỜI, 
đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc”; vì răng cả khối công đức 
lớn được xem là vô sô, vô lượng. Vi như, này các Tỷ-kheo, trong biển lớn,?Š 
thật không dễ gì năm lây một sô lượng nước và nói răng: “Có chừng â ây thùng 
nước, hay có chừng â ay tram thung nước, hay có chừng ây ngàn thùng nước, hay 
có chừng â ây trăm ngàn thùng nước”; vì răng, cả khối lượng lớn nước được xem 
là vô sô, vô lượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thí vật thành tựu với sáu thành 
phân. như vậy, thật không dễ gì để năm được sô lượng về công đức của một thí 
vật gôm sáu phần như vậy: “Có chừng â åy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, 
món ăn lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc”; vì răng cả khôi công đức lớn được xem 
là vô sô, vô lượng. 

Trước bồ thí, ý vui, 
Khi bó thí, tâm tín, 

Sau bê thí, hoan hỷ, 
Đây lễ thí đầy đủ. 

Ly tham và ly sân, 

Ly si, không lậu hoặc, 
Vị Phạm hạnh chê ngự, 
Là ruộng phước lễ thí. 
Nếu tự thanh tịnh minh, 
Tự tay mình bồ thí, 

Tự mình đến đời sau, 
Lễ thí vậy quả lớn. 

Lễ thí vậy, bậc trí, 

Với tín, tâm giải thoát, 
Không hận thù, an lạc, 
Bậc hiên sanh ở đời. 


VIII. KINH TỰ LAM (Attakārīsutta)® (A. III. 337) 
38. Rôi một vị Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói những lời chào đón hỏi thăm 


thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn ấy bạch 
Thế Tôn: 


3 Xem A. III. 50; GS. III. 42 (kinh 45 ở sau); 4. II. 45. 
3 Tham chiêu: Tap. ## (7.02. 0099.459. 0117c02). 
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- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, có tri kiến như sau: “Không có tự 
mình làm, không có người khác làm.”* 

— Này Bả-la-môn, Ta không bao giò thây, không bao giờ nghe lời nói như 
vậy, tri kiên như vậy. Sao người ta có thể tự mình bước tói,” hay tự mình bước 
lui, lại có thể nói rằng: “Không có tự mình làm, không có người khác làm.” Ông 
nghĩ thé nào, này Bả-la-môn, có phát khởi giới hay không? [Có vân đề khởi 
sự bắt đâu không?] 

— Thưa có, thưa Tôn giả. 

- Nêu đã có sự khởi sự, thời các loài hữu tình có được nêu rõ là có khởi 
sự không? 

— Thưa có, thưa Tôn giả. 

— Này Bả-la-môn, đã có khởi sự, các loài hữu tình có được nêu rõ là có khởi 
sự, thời đây là tự mình làm, đây là người khác làm của các loài hữu tình. Ông 


nghĩ - thé nào, này Bà-la-môn, có sự khởi xuất giới... có sự khởi nhập giới... có 
sự nỗ lực giới... có sự kiên trì giới... có sự dõng tiến giới hay không? 


— Thưa có, thưa Tôn giả. 

— Này Bà-la-môn, nếu đã có sự dõng tién giới, thời các loài hữu tình có 
được nêu rõ có sự dõng tién giới không? 

— Thưa có, thưa Tôn giả. 

— Này Bả-la-môn, đã có sự dõng tiên giới, các loài hữu tình có được nêu 
rõ là có sự dõng tiến giới, thời đây là tự mình làm, đây là người khác làm của 
các loài hữu tỉnh. Này Bà-la-môn, Ta không bao giò thây, không bao giờ nghe 
nói như vậy, tri kiến như vậy. Sao người ta lại có thê tự mình bước tới, tự mình 
bước lui lại có thê nói rằng: “Không có tự mình làm, không có người khác làm.” 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


IX. KINH NHÂN DUYÊN (Nidanasutfa) (A. III. 338) 


39. Có ba nhân duyên” này, này các Ty-kheo, khiến các nghiệp khởi lên. 
Thế nào là ba? Tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Sân là nhân 
duyên khiến các nghiệp khởi lên. Si là nhân duyên khiên các nghiệp khởi lên. 


Này các Tỷ-kheo, không phải từ tham, không tham khởi lên; này các Tỷ- 
kheo, chính từ tham, chỉ có tham khởi lên. Này các Ty-kheo, không phải từ sân, 


40 Đây là tà kiến của Makkhali Gosala. 

4! NKama: Bước đi; đi chung với các tiếp đầu ngữ abhi (abhikkama), pati (patikkama), ni (nikkama), 
para (parakkama) và upa (upakkama). 

2 Arabbhadhãtu. Arabbha là động danh từ của aradheti: Bước chân đi. Dhatu: Giới, đặc tánh, điều 
kiện. AA. III. 366 viết sabhãva, nghĩa là cốt lõi. 


8 Thama và thiti, cả hai từ ngữ căn Xsthã. 
Tham chiếu: Tang. Bb (7.02. 0125.17. 0117a). 
45 Nidãna: Trói cột lại; từ ngữ căn Nda, nghĩa là nguyên nhân. 
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không sân khởi lên;“° này các Tỷ-kheo, chính từ sân, chỉ có sân khởi lên. Này 
các Tỷ-kheo, không phải từ si, không si khởi lên; này các Tỷ-kheo, chính từ si, 
chỉ có si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ tham sanh, không 
phải do nghiệp từ sân sanh, không phải do nghiệp từ sĩ sanh, chư thiên được 
nêu rõ, loài người được nêu rõ, hay những loài khác đang ở trong thiện thú. Này 
các Tỷ-kheo, chính do nghiệp từ tham sanh, chính do nghiệp từ sân sanh, chính 
do nghiệp tù si sanh, địa ngục được nêu rõ, các loài bàng sanh được nêu rð, các 
loài nga quỷ được nêu rõ, và các loài khác đang ở trong ác thú. 

Đây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp khởi lên. 

Có ba nhân duyên này, này các Tý-kheo, khiến các nghiệp khởi lên. Thé 
nào là ba? Không tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên, không sân là 
nhân duyên khiên các nghiệp khởi lên, không si là nhân duyên khiến các nghiệp 
khởi lên. 

Này các Tỷ-kheo, không phải từ không tham, tham khởi lên; này các Ty- 
kheo, chính từ không tham, chỉ có không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
không phải từ không sân, sân khởi lên; này các Tỷ-kheo, chính từ không sân, 
chỉ có không sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ không si, si khởi 
lên; này các Ty-kheo, chính từ không si, chỉ có không si khởi lên. Này các 
Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ không tham sanh, không phải do nghiệp từ 
không sân sanh, không phải do nghiệp từ không sĩ sanh, địa ngục được nêu rõ, 
loài bàng sanh được nêu rõ, cõi ngạ quỷ được nêu rõ, và các loài khác đang ở 
trong ác thú. Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do nghiệp từ không tham sanh, 
chính do nghiệp từ không sân sanh, chính do nghiệp từ không si sanh, chư thiên 
được nêu rõ, loài người được nêu rõ, và các loài khác đang ở trong thiện thú. 

Đây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp khởi lên. 


X. KINH TỒN GIÁ KIMBILA (Kimilasutta) (A. III. 339) 

40. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbilä, tại rừng Trúc.“ Rôi Tôn giả Kimbila*° đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ròi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, do nhân gi, do duyên gi, sau khi Như Lai nhập diệt, Diệu 
pháp không còn tôn tại lâu dài? 

— Ở đây, này Kimbila, sau khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo sư; sông 
không cung kính, không tùy thuận Pháp; sông không cung kính, không tùy thuận 
chúng Tăng: sông không cung kính, không tùy thuận học pháp; sông không cung 


A 


46 Samudaya. AA. II. 366: Samudayayati pindakaranatthaya (“Khởi lên” nghĩa làm cho kết thành). 

#' Xem 6. V. 322. 

“3 Bản Tích Lan và PTS viết Kimbila. Tôn ø1ả cũng thuộc dòng họ Thích, đi xuất gia cùng lúc với Tôn 
giả Ananda. Xem Vin. II. 182. 
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kính, không tùy thuận không phóng dật; sông không cung kính, không tùy thuận 
tiếp đón. Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên khiến cho sau khi Như Lai 
nhập diệt, Diệu pháp không tôn tại lâu dài. 

— Do nhân gi, do duyên gi, sau khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp được tồn 
tại lâu đài? 

— Ở đây, này Kimbila, sau khi Thé Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni, 
nam cư si, nữ cư sĩ sông cung kính, tùy thuận bậc Đạo sư; sông cung kính, tùy 
thuận Pháp; sống cung kính, tùy thuận chúng Tăng: sông cung kính, tùy thuận 
học pháp; sông cung kính, tùy thuận không phóng dật; sông cung kính, tùy thuận 
tiếp đón. Đây là nhân, đây là duyên, sau khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp được 
tôn tại lâu đài. 


XI. KINH ĐÔNG GỖ (Dārukkhandhasutta)® (A. II. 340) 

41. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Sāriputta trú ở Rājagaha, tại Gij JJhakuta (núi Linh Thứu). 
Rồi Tôn giả Sãriputta, vào buổi sáng, dap y, cam y bát cùng VỚI số đông lỷ- 
kheo, tu Gijjhakuta đi xuống. Tôn giả thấy tại một chỗ nọ, một đồng gỗ to lớn; 
thây vậy, liên nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả, các Hiền giả có thấy đồng gỗ to lớn ấy không? 

— Thưa Hiên giå, CÓ thây. 

Néu muôn, này các Hiên giå, môt Tý-kheo có thân thông, đạt được tâm tự 
tại, CÓ thê quán” đồng gỗ ấy thành địa đại. Vì cớ sao? Vị răng có địa giới trong 
đồng gô lớn ây, y tựa theo đó, Tý-kheo có thân thông, đạt được tâm tự tại, có 
thê quán đồng gỗ ây thành địa đại. 


Nếu muốn, này các Hiển giả, Tý-kheo có thân thông, đạt được tâm tự tại, 
có thể quán đồng gỗ lớn ây thành nước... thành lửa... thành gió... thành tịnh... 
thành bất tịnh. Vì cớ sao? Vì răng có bât tịnh trong đồng gỗ lớn ấy, y tựa theo 
đó, Tỷ-kheo có thân thông, đạt được tâm tự tại, có thể quán đồng gỗ ây thành 
bat tịnh. 


XII. KINH TON GIÁ NAGITA (Nagitasutfa)”! (A. III. 341) 

42. Như vậy tôi nghe. 

Một thời, Thê Tôn đang bộ hành giữa các người Kosala, cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn tên là Icchanangala. Tại đây, Thé Tôn trú 
ở lcchãnangala, trong khóm rừng lcchanangala. Các Bà-la-môn gia chủ ở 
lcchanangala được nghe: “Tôn giả Gotama là Thích tử, xuất gia từ gia đình họ 
Thích, đã đến Icchãnangala, trú ở Icchãnangala trong khóm rừng Icchãnagala. 


4 Tham chiếu: Tap. ## (T.02. 0099.494. 012819). 


5 AA. III. 366: Pathaviveva adhimucceyyali thaddhakaram pathavīdhātūti sallakkheyya (“Có thé 
quyết định thành địa đại” có nghĩa là có thê quán yếu tô đất với tính chất cứng). 


5! Tham chiếu: Tap. ## (T.02. 0099.1250-1251. 0343b07-0344a08). 
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Về Tôn giả Gotama ây, tiếng. đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi: “Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 
Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế g101 này cùng với Thiên giới, Phạm 
thiên giới, với chúng Sa-môn, Bả-la-môn, các loài trời và người. Sau khi đã 
chứng ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ; Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa; Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như 
vậy!” Rôi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchanangala, sau khi đêm â ây đã mãn, mang 
theo rat nhiều đồ ăn loại cứng và loại mêm, di đến khóm rừng Icchanangala; sau 
khi đến, đứng ở ngoài công vào, cao tiếng và lớn tiếng. 


Lúc bay giờ, Tôn giả Nãgita là thị giả của Thế Tôn. Rồi Thé Tôn bảo Tôn 
giả Nagtta: 

— Này Nagita, những ai đã cao tiếng và lớn tiếng như những người đánh cá 
đang giêt hại cá? 

— Các người ay, bạch Thế Tôn, là các Bà-la- -môn gia chủ trú ó lcchanangala 
đang đứng ở công ngoài khu vườn, mang theo rất nhiêu đồ ăn loại cứng và loại 
mềm cúng đường cho Thế Tôn và chúng Tăng. 


— Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng và danh vọng không 
có liên hệ gì với Ta. Này Nagita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có 
mệt nhọc, tìm được có phí sức an ôn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc 
mà Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không 
phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung 
kính, danh văn lạc. 


— Bạch Thé Tôn, nay Thé Tôn hãy châp nhân! Thiên Thê hãy châp nhân! 
Nay Thé Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trân và ở 
quôc độ â ay cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Ví như trời mưa nặn 
hạt, và nước được chảy tùy theo chiêu dốc; cũng vậy, bạch Thế Tôn, nay Thê 
Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ â ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trân và ở quôc độ 
cũng sẽ đi đến với tâm hướng vê cúng dường. Vi có sao? Bạch Thé Tôn, do vì 
giới hạnh và trí tuệ của Thê Tôn! 


— Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng và danh vọng không 
có liên hệ gì với Ta. Này NagIta, những al tìm được có khó khăn, tìm được có 
mệt nhọc, tìm được có phí sức an ên lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc 
mà Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không 
phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung 
kính, danh văn lạc. 

Ở đây, này Nagtta, Ta thây một Tỷ-kheo ngôi thiền định tại trú xứ ở cuối 
làng. Này Nãgita, vê vị ây, Ta suy nghĩ như sau: “Nay có người coi khu vườn 
hay người Sa-di phá phách vị Tỷ-kheo này, làm cho vi này xuât khỏi thiên 
định.” Do vậy, này Nāgita, Ta không có hoan hý với trú xứ của vị ây. 
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Ở đây, này Nãgita, Ta thấy một Tý-kheo đang ngôi ngủ gục ở trong rừng. 
Này Nãgita, Ta suy nghĩ về vị ây như sau: “Nay vị Tỷ-kheo này, sau khi đoạn 
trừ ngủ nghỉ và mệt nhọc, sẽ tác ý về rừng, đạt được nhất tâm.” Do vậy, này 
Nagita, Ta hoan hỷ với trú xứ tại rừng của Iy -kheo ây. 


Ở đây, này Nāgita, Ta thây Tỷ-kheo sông ở rừng, ngôi không thiên định 
trong rừng. Này Nagita, đối với vị ây, Ta suy nghĩ: “Nay Tý-kheo này sẽ thiền 
định được tâm không thiền định, hay sẽ bảo vệ tâm đã được thiên định.” Do 
vậy, này Nãgita. Ta hoan hý vè trú xứ tại rừng của Tỷ-kheo ấy. 

Ở đây, này Nāgita, Ta thấy Tỷ-kheo sống ở rừng, ngồi với tâm thiên định 
ở rừng. Này NagIta, đối với vị ây, Ta suy nghĩ: “Nay Tỷ-kheo này sẽ giåi thoát 
tâm chưa được giải thoát, hay sẽ bảo vệ tâm đã được giải thoát.” Do vậy, này 
Nãgita, Ta hoan hý về trú xứ tại rừng của Tỷ-kheo â ây. 


Ở đây, này Nagita, Ta thấy Tý-kheo sống ở cuối làng, nhận được vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh; thích thú với các lợi 
dưỡng, cung kính, danh văn ây, bỏ phê thiên tinh, bó phé các trú xử rừng núi, 
cao nguyên xa vắng, đi xuống làng, thị trần, kinh đô để lo nuôi sống. Do vậy, 
này Nãgita, Ta không có hoan hỷ về trú xứ cuối làng của Tỷ-kheo ấy. 


Ở đây, này Nāgita, Ta thây Ty-kheo sông ở rừng, nhận được các vật dụng 
cân thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm. trị bệnh; nhưng chặn 
đứng các lợi dưỡng, cung kính, danh văn Ấy, không bỏ phê thiền tịnh, không bỏ 
phế các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa văng. Do vậy, này Nãgtta, Ta hoan hý 
vê trú xứ tại rừng của Tỷ-kheo ây. 

Nhưng khi Ta đang bước di trên con đường; trước mặt, Ta không thây ai; 
sau lưng, Ta không thây ai; trong khi â ây, Ta cảm thây an ên, này Nãgita, cho 
đến vân đê đi đại, tiêu tiện. 
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V. PHẨM DHAMMIKA 
(DHAMMIKAVAGGA) 


I. KINH CON VOI (Nagasutta)”? (A. III. 344) 


43. Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại J etavana, khu vườn ông 
Anathapindika. Rôi Thé Tôn vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi 
để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Sãvatthi, ăn xong, trên con đường trở về, 
Ngài gọi Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Đông Viên, giảng đường của mẹ Migära 
để nghỉ trưa. 


- Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thé Tôn. Rôi Thé Tôn cùng với Tôn giả, Ananda 
đi đến Đông Viên, giảng đường của mẹ Migãra. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, 
từ thiền tịnh đứng dậy, gọi Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pubbakotthakä đê rửa tay, rửa chân. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn. Rôi Thế Tôn cùng với Tôn giả 
Ananda đi đến Pubbakotthakã đề rửa tay, rửa chân. Sau khi rửa tay, rửa chân 
ở Pubbakotthakã xong, Thế Tôn lên đứng trên bờ, đắp một tâm y, phơi tay 
chân cho khô. 


Lúc bay giò, Seta, con voi của Vua Pasenadi nước Kosala, từ Pubbakotthaka 

_ ra, VỚI nhiêu tiêng các loại trông và nhạc lớn tiếng, dân chúng thây vậy liên 

ói: “Ôi đẹp đẽ thay, thưa các ngài, là con voi của vua! Đáng nhìn thay, thưa 
các ngài, là con voi của vua! Thoải mái thay, thưa các ngài, là con voi của vua! 
Thân thê đây đủ thay, thưa các ngài, là con voi của vua! Con voi, thưa các ngài, 
thật xứng đáng là con voi!” 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả UdãyT bạch Thể Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, quân chúng do thấy con voi to lớn, đô sộ, thân thê đẫy đà 
nên nói như sau: “Con voi, thưa các ngài, thật xứng đáng là con voi!” Hay là 
thây một cái gì khác to lớn, đồ sê, thân thể diy đà nên họ nói như vậy: “Con 
voi, thưa các ngài, thật xứng đáng là con voi!” 

— Này Udayi, quần chúng đo thấy con voi to lớn, đô sô, thân thể day đà nên 
nói như sau: “Con voi, thưa các ngài, thật xứng dang là con voi!” 


52 Tham chiếu: Long tượng kinh šES:#Š (T.02. 0026.118. 0608b02). 
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Này Udayi, quân chúng do thấy con ngựa... Này Udayi, quân chúng do thấy 
con bò... Này Udayl, quân chúng do thấy. con ran... Này Udayi, quân chúng do 
thấy cây... Này Udayi, quân chúng do thấy con voi to lớn, đô sộ, với thân thể 
đẫy đà nên nói như sau: “Con voi, thưa các ngài, thật xứng đáng là con voi!” 
Nhưng Ta tuyên bố rằng, này Udayi, trong thế giới chư Thiên với Ma giới, 
Phạm thiên giới, và thé giới này với các Sa-môn, Bả-la-môn, chư thiên và loài 
người, ai không phạm một tội vê thân, về lời, về ý nghĩ, người ấy, Ta nói rằng: 
“Người ây là con voi.” 

— Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Thế 
Tôn đã khéo nói như sau: “Này Udayi, trong thê giới chư Thiên với Ma giới, 
Phạm thiên giới, và thế giới này với các Sa-môn, Bả-la-môn, chư thiên và loài 
người, ai không phạm một tội về thân, về lời, về ý, người ây, Thế Tôn nói rằng: 
“Người ây là con voi.” 

Bạch Thế Tôn, lời nói tốt đẹp này của Thế Tôn, con xin tùy hỷ với những 
câu kệ như sau: 

Là con người tự giác, 

Tự nhiếp phục, được định, 
Đang đi đường Phạm thiên, 
Tâm tịnh tín, hoan hy, 
Cùng tận tất cả pháp. 

Vị ấy, loài người kính, 

Vị ấy, chư thiên trọng, 

VỊ ây, con được nghe, 

Là bậc A-la-háản. 

Mọi kiết sử vượt qua, 
Thoát rừng, đến Niễt-bàn, 
Hoan hý sông an ôn, 

Rời khỏi các dục vọng, 
Như vàng thoát đã sói. 
Voi ây rực chói sáng, 
Chiếu sáng khắp tật cả, 
Như ngọn núi Tuyết Sơn, 
Cao hơn mọi núi đá, 

VỊ đạt chân, vô thượng, 
Vượt tật cả loài voi. 

Ta sẽ khen vi vol, 

Không làm các tội phạm. 
Nhu hòa và bat hại, 

Là hai bàn chân trước. 
Khổ hạnh và Phạm hạnh, 
Là hai bàn chân sau. 
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Lòng tin là vòi voi, 

Trú xả đôi ngà trăng, 
Niệm là cô của voi. 

Nếu có suy tư gì, 

Là suy tư Chánh pháp. 
Bung là chỗ chứa pháp,” 
Đuôi là sông viễn ly. 

VỊ ây tu thiên định, 

Hoan hỷ trong hơi thở, 
Với nội tâm định tính, 
Khéo định tâm thiên định. 
Voi đi là hành thiên, 

Voi đứng là hành thiền, 
Voi năm là hành thiên, 
Voi ngồi là hành thiên. 
Voi hộ trì tất cả, 

Đây viên mãn của vol. 
Voi ăn, không phạm lỗi, 
Có phạm lỗi không ăn, 
Nhận được cơm và áo, 
Quyết từ bỏ chất chứa, 
Các kiết sử lớn nhỏ, 

Cắt đứt mọi trói buộc. 
Chỗ nào vị ây đi, 

Vị ấy đi không câu, 
Giống như bông hoa sen, 
Sanh và lớn trong nước, 
Không bị nước uê nhiễm, 
Hương thơm đẹp ý người. 
Cũng vậy là đức Phật, 
Khéo sanh, vượt khỏi đời, 
Không bị đời uê nhiễm, 
Như sen không dính nước, 
Như lửa lớn cháy đỏ, 
Không nhiên liệu, tự tắt. 
Ai lăng dịu các hành, 
Được gọi bậc Tịch tinh, 
Ví dụ này nhiêu nghĩa, 


"3 Samđatapo. Chú giải viết samāvāpo. M. I. 451 viết samavatapako, có nghĩa phòng chứa đựng. Thag. 
viêt samasavo. 
54 Xem A. Il. 39; Sn. 101. Tham chiêu: Tap. %¢ (7.02. 0099.990-991. 0257b26-0258a27). 


5 Xem D. I. 114; M. II. 260. 
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Do bậc Trí thuyết giảng, 
Bậc voi lớn được biết, 

Lây voi dạy cho voi. 

Bậc ly tham, ly sân, 

Ly si, không lậu hoặc, 

Voi này từ bỏ thân, 

Nhập diệt, không lậu hoặc. 


II. KINH MIGASALA (Migasālāsutta)* (A. III. 347) 


44. Rồi Tôn giả Ananda vào buôi sang, đắp y, cầm \ y bát, di đên trú xứ của 
nữ cư sĩ Migasala; sau khi đến, ngôi trên ghê đã soạn sẵn. Ngôi xuống một bên, 
nữ cư sĩ Migasala thưa với Tôn giả Ananda: 

— Như thê nào, thé nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do 
Thế Tôn tuyên thuyết: “Ca hai sông Phạm hạnh và sống không Phạm hạnh đều 
đồng đăng về sanh thú trong tương lai”? Purana, thân phụ của con, thưa Tôn 
giả, sông Phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung 
được Thé Tôn trả lời: “Là bậc Dự Lưu sanh với thân ở Tusita (Đâu-suất).” Còn 
[sidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sông không Phạm hạnh, tự băng lòng với 
vợ mình, sau khi mệnh chung được Thê Tôn trả lời: “Là bậc Dự Lưu, sanh với 
thân ở Tusita.” Như thé nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cân phải hiêu pháp 
này do Thé Tôn tuyên. thuyết: “Cả hai sống Phạm hạnh và sống không Phạm 
hạnh đều đồng đăng về sanh thú trong tương lai”? 


— Này chị, như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda sau khi nhận đồ ăn khất thực tại nhà của nữ cư sĩ Migasälä, 
từ chỗ ngôi đứng dậy rôi ra đi. Rồi Tôn giả Ananda, sau bữa ăn, trên con đường 
trở vê, di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuông một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buỗi sảng, con đắp y, cam y bát, đi đên trú xứ 
của nữ cư sĩ Migasalã; sau khi đến, con ngôi xuông trên chỗ đã soạn san. Nữ cư 
sĩ Migasälã đi đến con; sau khi đến, đảnh lễ con rôi ngôi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Migasālā thưa với con: 

“Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cân phải hiểu pháp này do 
Thé Tôn tuyên thuyết: “Ca hai sông Phạm hạnh và sông không Phạm hạnh đều 
đồng đăng về sanh thú trong tương lai’? Purana, thân phụ của con, thưa Tôn 
giả, sông Phạm hạnh, sông biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung 
được Thế Tôn trả lời: “Là bậc Dự Lưu sanh với thân ở Tusita.` Còn Isidatta, 
cậu của con, thưa Tôn giả, sông không Phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, 
sau khi mệnh chung được Thé Tôn trả lời: “La bậc Dự Luu, sanh với thân ở 
Tusita. Như thé nào, thê nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do 


"5 Xem A. V. 137. 
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Thế Tôn tuyên thuyết: “Cả hai sông Phạm hạnh và sống không Phạm hạnh đều 
đồng đăng về sanh thú trong tương lai”? 

Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con nói với nữ cư sĩ Migasala: “Này chị, như 
vậy là câu trả lời của Thế Tôn.” 

- Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasalä lại ngu si, kém thông minh, 
với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, đề có thê hiểu biết sự thăng liệt giữa các 
hạng người? Này Ananda, có sáu hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thê nào 
là sáu? 

Ở đây, này Ananda, có người khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các vị đồng 
Phạm hạnh hoan hý sông chung. VỊ â ây nghe pháp không có tác động, học nhiều 
không có tác động, không thể nhập vào tri kiến, không chứng đắc thời giải 
thoát. Người åy sau khi thân hoại mệnh chung, hướng vê thối doa, không hướng 
về thù thăng, chỉ đi đến thôi doa, không đi về thù thăng. 

Ở đây, này Ananda, có người khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các vị đồng 
Phạm hạnh hoan hỷ sông chung. VỊ â ây nghe pháp có tác động, học nhiều có tác 
động, có thê nhập vào tri kiến, có chứng đắc thời giải thoát. Người â ây sau khi 
thân hoại mệnh chung, hướng về thù thăng, không hướng về thôi doa, chỉ đi đến 
thù thắng, không đi về thối đọa. 

Ở đây, này Ananda, những kẻ đo lường, đo lường như sau: “Những pháp ấy 
của vị này là như vậy, những pháp ây của vị kia là như vậy, làm sao trong những 
hạng người này, có người hạ liệt, có người là thắng diệu?” Và do sự đo lường 
ây, này Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khô 
lâu dài. Ở đây, này Ananda, hạng người này, khéo tự chế ngự, dê chung sông, 
các vị đồng Phạm hạnh hoan hý sông chung. VỊ này nghe pháp có tác động, học 
nhiêu có tác động, thể nhập được vào tri kiên, chứng được thời giải thoát. Hạng 
người này, này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiên bộ hơn, là thắng 
diệu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài 
Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm người 
đo lường các hạng người, chớ có lây sự đo lường của các hạng người. Này 
Ananda, tự đào hô cho mình là người di lây sự đo lường của các hạng người. 
Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thê lây sự đo lường của các hạng người, hay là 
người như Ta. 

Ở đây, này Ananda có hạng người đã chinh phục được phan nộ và kiêu mạn, 
nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên; với người này, nghe pháp không có 
tác động, học nhiêu không có tác động, không thê nhập tri kiến, không chứng 
được thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mệnh chung, hướng về 
thối doa, không hướng về thù thăng, chỉ đi đến thối doa, không đi vè thù thăng. 

Ở đây, này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu 
mạn, nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên; với người này, nghe pháp 
có tác động, học nhiều có tác động, có thê nhập tri kiến, có chứng được thời 
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giải thoát. Người ây sau khi thân hoại mệnh chung, hướng về thù thing, không 
hướng về thôi doa, chỉ đi đến thù thăng, không đi đến thôi doa. 

Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và 
kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên; với người này, nghe pháp 
không có tác động, học nhiều không có tác động, không thê nhập tri kiến, 
không chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mệnh 
chung, hướng về thối doa, không hướng về thù thăng, chỉ đi đến thối doa, 
không đi đến thù thắng. 


Ở đây, này Ananda, có hạng người đã chính phục được phẫn nộ và kiêu 
mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên; với người này, nghe pháp có tác 
động, học nhiều có tác động, có thể nhập tri kiên, chứng được thời giải thoát. 
Hạng người này, sau khi thân hoại mệnh chung, hướng vè thù thắng, không 
hướng về thôi doa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thôi doa. 


Ở đây, này Ananda, những kẻ đo lường, đo lường như sau: “Những pháp ấy 
của vi này là như vậy, những pháp ấy của vị kia là như vậy, làm sao trong những 
hạng người này, có người là hạ liệt, có người là thắng diệu?” Và sự đo lườn 
ay, này Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khô 
lâu dài. 0 day, nay Ananda, hang người này khéo tự ché ngự, dễ chung sống, 
Các VỊ đồng Phạm hạnh hoan hỷ sông chung. VỊ này nghe pháp có tác động, học 
nhiều có tác động, thê nhập được vào tri kiên, chứng được thời giải thoát. Hạng 
nguòi này, này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiễn bộ hơn, là thắng 
diệu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người. này ra phía trước. Nhưng a1 ngoài 
Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm nguoi 
đo lường các hạng người, chớ có lây sự đo lường của các hạng người. Này 
Ananda, tự đào hô cho mình là người đi lây sự đo lường của các hạng người. 
Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thê lây sự đo lường của các hạng người này, hay 
là người như Ta. 

Và này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasālā lại ngu si, kém thông minh, với thân 
như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có thê biết sự thắng liệt giữa các người? 

Này Ananda, có sáu hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Giới như thê 
nào, này Ananda, Purana được thành tựu, giới ây Isidatta chưa thành tựu; do 
vậy ở đây, Purana có sanh thú khác với sanh thủ của Isidatta. Tuệ như thê nào, 
này Ananda, Isidatta được thành tựu, tuệ ây Purana chưa thành tựu; do vậy, ở 
đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh thủ của Purana. Như vậy, này Ananda, 
cả hai người này đêu có thiếu sót một chi phân. 


III. KINH MAC NỌ (Inasutfa)” (A. ITI. 351) 

45. — Sự nghèo khô, này các Tý-kheo, có phải là một sự đau khô cho nguòi 
có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


57 Bản tiếng Anh của PTS: The Debt, nghĩa là Mắc nợ. Tham chiếu: Tăng. 84 (T.01. 0125.125. 0614a13). 
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— Khi một người nghèo khô, này các TIy-kheo, không có Sở hữu, sông. túng 
thiểu, phải mắc nợ; mặc nợ ây, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau khổ cho 
người có tham dục ở đời? 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


— Khi một người nghèo khô, này các Tý-kheo, không có sở hữu, sông túng 
thiêu, sau khi mặc nợ, phải chấp nhận tiền lời; tiên lời ây, này các Tý-kheo, có 
phải là một sự đau khô cho người có tham dục ở đời? 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


— Khi một người nghèo khô, này các Tý-kheo, không có sở hữu, sống tung 
thiếu, phải chấp nhận tiền lời, và khi thời hạn đến, không trả được tiên lời, 
người ta hối thúc, đốc thúc người ây; sự hôi thúc, đốc thúc ây, này các Tý-kheo, 
có phải là một sự đau khô cho người có tham dục ở đời? 


- Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


- Khi một người nghèo khô, này các Tỷ-kheo, không có sở hữu, sông túng 
thiếu, bị hôi thúc, không trả được, người ta theo sát gót truy tìm người ây; bi 
theo sát gót, bị truy tìm, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau khô cho người 
có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không có sở hữu, sống túng 
thiểu, bị theo sát gót, bị truy tìm, không trả nợ được, người ta bắt trói người ấy: 
sự bắt trói, này các Tý-kheo, có phải là một sự đau khô cho người có tham đục 
ở đời? 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


— Này các lỷ-kheo, như vậy, nghèo khô là một sự đau khô cho người có 
tham dục ở đời; mặc nợ cũng là một sự đau khô cho người có tham dục ở đời; 
tiền lời cũng là một sự đau khô cho người có tham dục ở đời; bị hôi thúc, đốc 
thúc cũng là một sự đau khô cho người có tham dục ở đời; bị theo sát gót, bị 
truy tìm cũng là một sự đau khô cho người có tham dục ở đời; bị bắt trói cũng 
là một sự đau khô cho người có tham dục ở đời. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai không có lòng tin trong các thiện pháp, 
không có lòng hồ thẹn trong các thiện pháp, không có lòng sợ hãi tội lỗi trong 
các thiện pháp, không có tinh tân trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong 
các thiện pháp; người này, này các Tý-kheo, được gọi là người nghèo khô, 
không có sở hữu, sông túng thiêu trong Luật của bậc Thánh. 


Nay chính người ây, này các Tý-kheo, nghèo khô, không có sở hữu, sông 
túng thiêu, không có lòng tin trong các thiện pháp, không có lòng hồ thẹn trong 
các thiện pháp, không có lòng sợ hãi tội lỗi trong các thiện pháp, không có tinh 
tân trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp, làm ác hạnh 
vê thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh vê ý nghĩ. Ta gọi người ấy là người 
mắc nợ. 
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Người ây do nhân che giâu ác hạnh về thân, khởi lên ác dục, muốn rằng: 
“Mong răng không a1 biết ta làm” , SUY nghĩ răng: “Mong răng không ai biết ta 
làm”, nói răng: “Mong răng không al biết ta làm”, cô găng với tác động về thân, 
nghĩ răng: "Mong răng không ai biết ta làm.” Người ây, do nhân che giấu ác 
hạnh vê lời... ác hạnh vê ý, khởi lên ác dục, muôn răng: "Mong răng không ai 
biết ta làm”, suy nghĩ răng: “Mong răng không ai biết ta làm”, nói răng: “Mong 
răng không ai biết ta làm”, cô găng VỚI tác động vê thân, nghĩ răng: “Mong rằng 
không ai biết ta làm.” Đây, Ta gọi là tiên lời gia tăng. 


Và các vị đồng Phạm hạnh thuần thành nói về người ay như sau: “Tôn giả 
này có làm như vậy, có sở hành như vậy.” Đây, Ta nói răng, người ay bi hồi 
thúc, đốc thúc, rồi đi đến rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống. 


Các ác, bất thiện tâm, câu hữu với hôi lỗi hiện hành. Đây, Ta gọi là bị theo 
sát gót, bi truy tìm. 

Nay chính người ây, này các Ty-kheo, nghèo khô, không có sở hữu, sông 
túng thiểu, sau khi làm ác hạnh về thân, sau khi làm ác hạnh về lời, sau khi làm 
ác hạnh về ý, khi thân hoại mệnh chung, bị trói buộc trong sự trói buộc của địa 
ngục, bị trói buộc trong sự trói buộc của loài bảng sanh. Và này các Tỷ-kheo, 
Ta không thầy một sự trói buộc nào khác lại khắc nghiệt như vậy, lại ác liệt như 
vậy, lại làm chướng ngại như vậy cho sự chứng đắc vô thượng an ôn khỏi các 
khô ách, này các Tý-kheo, giông như sự trói buộc địa ngục hay sự trói buộc các 
loài bàng sanh. 

Nghèo khổ và mắc nợ, 
Được gọi khô ở đời. 

Kẻ bân cùng mắc nợ, 

Thọ dụng bị tôn hại. 

Rôi bị người truy lùng, 
Cho đến bị trói buộc, 

Trói buộc vậy là khô, 

Cho người câu được dục. 
Như vậy trong Luật Thánh, 
Ai sông không lòng tin, 
Không xâu hồ, sợ hãi, 
Quyết định chọn ác nghiệp, 
Sau khi làm ác hanh, 

Vè thân, lời và y, 

Lại mong muôn được răng: 
“Chớ ai biết ta làm.” 

Người ây khéo che giấu, °° 
Với thân, lời và ý, 


58 Samsappati. AA. II. 377: Samsappafifi paripphandaii (“Khéo che dâu” nghĩa là có ý lo sợ, trườn bò 
che g1âu). 
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Làm tăng trưởng ác nghiệp, 
Tại đây đó làm nữa. 

Người ác tuệ, ác nghiệp, 
Biết việc ác mình làm, 
Như kẻ nghèo mắc nợ, 

Thọ dụng bị tôn hại. 
Những tư tưởng khô đau, 
Sanh ra từ hồi hận, 

Vẫn truy tìm người ấy, 

Ở làng hoặc ở rừng. 

Người ác nghiệp, ác tuệ, 
Biết việc ác mình làm, 
Hoặc rơi vào bàng sanh, 
Hoặc bị trói địa ngục. 

Trói buộc này là khô, 

Bậc trí được giải thoát, 

Ai tâm tịnh bô thí, 

Với vật dụng đúng pháp, 
Gieo cầu may hai đường." 
Tín tại gia tìm câu, 

Hiện tại được hạnh phúc, 
Đời sau được an lạc. 

Như vậy tại gia thí, 

Tăng trưởng các công đức. 
Như vậy trong luật Thánh, 
Tín tâm được an trú, 

Có xâu hồ, sợ hãi, 

Có trí bảo hộ giới, 

Bậc åy trong luât Thánh, 
Được gol: “Sông an lạc.” 
Được lạc không vật chất, 
An trú trên tánh xả.” 

Từ bỏ năm triên cái, 
Thường siêng năng, tinh cân, 
Chứng thiên định, nhất tâm, 
Thận trọng g1ữ chánh niệm. 
Biết như thật là vậy, 

Đoạn diệt mọi kiết sử, 


53 Ubhayattha kataggaha. Xem S. IV. 352; Thag. v. 462. 
6 Chú giải: Nói đến Thiền thứ ba và thứ tư. 
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Hoàn toàn không chấp thủ, 
Chơn chánh tâm giải thoát, 
Với chánh giải thoát ây, 
Nếu trí như vậy khởi: 

“Bất động ta giải thoát, 
Đoạn diệt hữu kiết sử.” 

Trí này, trí tôi thượng, 

Lạc này, lạc vô thượng, 
Không sâu, không trần cấu, 
Được an Ôn, (giải thoát), 
Trạng thái không nợ này, 
Được xem là tôi thượng. 


IV. KINH MAHACUNDA (Mahãcundasufa) (A. III. 355) 

46. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Mahãcunda trú ở Ceti, tại Sahajäti. Tại đây, Tôn giả 
Mahacunda gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheol 

— Thưa Hiền giả! 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Tôn giả Mahãcunda. Tôn giả Mahãcunda nói 
như sau: 

- Ở đây, này chư Hiên, một sô Tý-kheo chuyên tâm về pháp không ưa thích 
các Tỷ-kheo tu thiên, nói như sau: “Các người này nói: ‘Chúng tôi tu thiên, 
chúng tôi tu thiên.) Họ tu thiền, họ hành thiên. Những người. này thiên cái gi? 
Những người này thiên có lợi ích gì? Những người này thiên như thế nào?” 
Ở đây, các Ty-kheo chuyên tâm vê pháp không có hoan hý và các Tỷ-kheo tu 
thiên cũng không hoan hỷ; hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho 
nhiêu người, an lạc cho nhiêu người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho chư thiên và loài người. 

Ở đây, này chư Hiền, một số Tỷ-kheo tu thiên không ưa thích các Tỷ-kheo 
chuyên tâm vê pháp, nói như sau: “Các người này nói: “Chúng tôi chuyên tâm 
vê pháp, chúng tôi chuyên tâm về pháp. Họ tháo động, kiêu căng, dao động, 
lắm môm lắm miệng, phát ngôn bừa bãi, that niệm, không tỉnh giác, không 
định tĩnh, tâm tan loạn, các căn thả lỏng. ` Những người này chuyên tâm vê pháp 
cái gì? Những người này chuyên tâm về pháp có lợi ích gi? Những người này 
chuyên tâm về pháp như thê nào?” Ở đây, các Tý-kheo tu thiên không có hoan 
hý và các Tý-kheo chuyên tu vê pháp cũng không hoan hý; hành động như vậy 
không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa 
lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. 


Nhưng ở đây, này chư Hiên, có những Tỷ-kheo chuyên tâm về pháp chỉ tán 
than các Tý-kheo chuyên tâm về pháp, không tán than các Tỷ-kheo tu thiên. Ở 
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đây, các Tỷ-kheo chuyên tâm về pháp không được hoan hỷ và các Tỷ-kheo tu 
thiên không được hoan hỷ; hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho 
nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho chư thiên và loài người. 


Nhưng ở đây, này chư Hiên, có những Tý-kheo tu thiên chỉ tán thán các 
Tý-kheo tu thiên, không tán than các Tỷ-kheo chuyên tâm về pháp. Ở đây, các 
Tỷý-kheo tu thiên không được hoan hý và các Tỷ-kheo chuyên tâm về pháp 
không được hoan hý; hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều 
người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư 
thiên và loài người. 


Do vậy, này chư Hiên, cần phải học tập như sau: “Chúng ta là những người 
chuyên tâm vê pháp, chúng ta sẽ tán thán các Tý-kheo tu thiên.” 


Này chư Hiên, chư Hiền cần phải học tập như vậy. Vì cớ sao? Thật vậy, này 
chu Hiên, những người vi diệu ây khó tìm được ở đời, những người cảm giác 
bất tử giới với thân và an trú. 


Do vậy, này chư Hiền, cân phải học tập như sau: “Chúng ta là những người 
tu thiên, chúng ta sẽ tán than các Tỷ-kheo chuyên tâm vê pháp.” 


Này chư Hiên, chư Hiên cần phải học tập như vậy. Vì cớ sao? Thật vậy, này 
chư Hiên, những người vi diệu ây khó tìm được ở đời, những người với trí tuệ 
thé nhập và thây con đường thâm sâu hướng dẫn đến đích. 


V. KINH CHO ĐỜI NÀY THỨ NHẤT 
(Pathamasandiffhikasutta) (A. II. 356) 


47. Rồi du sĩ ngoại đạo Moliyasivaka đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo 
MoliyasTvaka bạch Thê Tôn: 


— Pháp là thiết thực hiện tại, pháp là thiết thực hiện tại, bạch Thé Tôn, được 
nói đến như vậy. Cho đến như thé nào, bạch Thê Tôn, pháp là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thây, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự minh giác hiêu? 

— Vậy này S1vaka, 0 đây Ta sẽ hỏi ông, nếu ông có thể kham nhẫn thời 
hãy trả lời. Ông nghĩ thế nào, này STvaka? Nội tâm có tham, ông có biết: “Nội 
tâm ta có tham”; nội tâm không có tham, ông có biết: “Nội tâm ta không có 
tham” không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Này Sivaka, nội tâm có tham, ông có biết: “Nội tâm ta có tham”; nội tâm 
không có tham, ông có biết: “Nội tâm ta không có tham.” Như vậy, này STvaka, 
pháp là thiết thực hiện tại... Ông nghĩ thế nào, này Sivaka? Nội tâm có sân.. 
Ông nghĩ thế nào, này SIvaka? Nội tâm có si, ông có biết: “Nội tâm ta có sĩ” 
nội tâm không si, ông có biết: “Nội tâm ta không si” không? 
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— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Này Sīvaka, nội tâm có si, ông có biết: “Nội tâm ta có si”; nội tâm khôn 
CÓ si, Ông có biết: “Nội tâm ta không si.” Như vậy, này Sivaka, pháp là thiệt 
thực hiện tại... Ông nghĩ thế nào, này SIvaka? Nội tâm có tham pháp”'... hay 
nội tâm có sân pháp... hay nội tâm có si pháp, ông có biết: “Nội tâm ta có si 
pháp” không? 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Hay nội tâm không có si pháp, ông có biết: “Nội tâm ta không có si 
pháp” không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Này S1vaka, nội tâm có si pháp, ông có biết: “Nội tâm ta có sỉ pháp”; hay 
nội tâm không có sĩ pháp, ông có biệt: “Nội tâm ta không có si pháp.” Như vậy, 
này STvaka, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiêu. 

— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn... Mong Thé Tôn nhận con làm đệ tử cư 
sĩ, từ nay cho đên mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


VI. KINH CHO ĐỜI NÀY THỨ HAI (Dutiyasanditthikasutta) (4. IIL 357) 
48. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 


thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, vị Bả-la-môn ấy 
bạch Thế Tôn: 


— Pháp là thiết thực hiện tại, pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, 
được nói đến như vậy. Cho dên như thê nào, thưa Tôn giả Gotama, pháp là thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thây, có khả năng hướng thượng, 
được người có trí tự mình giác hiêu? 


— Vậy này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi ông, nếu ông có thể kham nhẫn thời 
hãy trả lời. Ông nghĩ thê nào, này Bà-la-môn, nội tâm có tham ái, ông có biết: 
“Nội tâm ta có tham ái”; nội tâm không có tham ái, ông có biết: “Nội tâm ta 
không có tham ái” không? 

— Thưa có, thưa Tôn giả. 

~ Này Bà-la-môn, nội tâm có tham ái, ông có biết: “Nội tâm ta có tham ái”; 
nội tâm không có tham ái, ông có biết: “Nội tâm ta không có tham ái.” Như vậy, 
này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại... Ông nghĩ thê nào, này Bà-la-môn? 
Nội tâm có sân... hay nội tâm có si... hay nội tâm có thân uê.. . hay nội tâm có 
khẩu uê.. - hay nội tâm có ý uê, ông có biết: “Nội tâm ta có ý ué”? Hay nĝi tâm 
không có ý ué, ông có biết: “Nội tâm ta không có ý ué”? 


— Thưa có, thưa Tôn giả. 
— Này Bà-la-môn, nội tâm có ý uê, ông có biệt: “Nội tâm ta có ý uê”; nội 


51 Jobhadhamma: Tham pháp. Đây có nghĩa là có khả năng bị tham chi phối. 
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tâm không có ý ué, ông có biết: “Nội tâm ta không có ý ué. ” Như vậy, này Bà- 
la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


VII. KINH KHEMA (Khemasufía) (A. III. 358) 


49. Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông 
Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Khema, Tôn giả Sumana trú ở Sãvatthi, 
tại rừng Andha. Rôi Tôn giả Khema và Tôn giả Sumana đi đên Thế Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bền. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Khema bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, Phạm 
hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. VỊ ây không nghĩ 
răng: “Có người tốt hơn ta”, hay: “Có người giông như ta”, hay: “Có người hạ 
liệt hơn ta.” 

Tôn giả Khema nói như vậy, bậc Đạo sư chấp nhận. Rồi Tôn giả Khema 
nghĩ răng: “Thế Tôn đã chấp nhận ta.” Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Tôn giả Sumana, khi Tôn giả 
Khema ra đi không bao lâu, liên bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, Phạm 
hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. VỊ ây không nghĩ 
răng: “Có người tốt hơn ta”, hay: “Có người giông như ta” , hay: “Có người hạ 
liệt hơn ta.” 


Tôn giả Sumana nói như vậy, bậc Đạo sư chấp nhận. Rồi Tôn giả Sumana 
nghĩ răng: “Thê Tôn đã châp nhận ta.” Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài ròi ra đi. 


Rôi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Khema và Tôn giả Sumana ra đi không bao 
lâu, liên bảo các Tỷ-kheo: 

- Như vậy, này các Tỷ-kheo, các thiện nam tử nói lên chánh trí, có nói đến 
mục đích, nhưng không đề cập đến tự ngã. Tuy vậy, ở đây, một sô kẻ ngu 
nói lên chánh trí một cách ngạo mạn đắc chí (asamãnakã). Họ về sau rơi vào 
nguy hại.” 

Không thắng, không hạ liệt, 
Không ai đồng đắng ta,“ 


62 Attho ca vutto attã ca anuparnfo. Xem trang 201 trong bộ Kinh Tăng chỉ này. 
53 Vighātam āpajjantīti. 
6 Xem Sn. 184. 
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Những tư tưởng như vậy, 
Không chi phối các vị. 

Sanh khởi đã châm dứt, 
Phạm hạnh được viên thành, 
Họ lìa bỏ kiết sử, 

Hoàn toàn được giải thoát. 


VIII. KINH PHÒNG HỘ CÁC CĂN (Indriyasarrvarasuffa)°S (A. III. 360) 

50. Với căn không phòng hộ, này các Tỷ-kheo, với ai khiếm khuyết 
phòng hộ các căn, giới đi đến hủy hoại.” Với giới không có, với ai khiếm 
khuyết về giới,5° chánh định đi đến hủy hoại. Với chánh định không có, với ai 
khiếm khuyết chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy hoại. Với tri kiến như 
thật không có, với ai khiếm khuyết tri kiến như thật, nhàm chán, ly tham đi 
đến hủy hoại. Với nhàm chán, ly tham không có, với ai khiếm khuyết nhàm 
chán, ly tham, giải thoát tri kiên đi đến hủy hoại. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây với cành và lá khiếm khuyết, thời các 
chêi non không đi đến viên mãn, vỏ cây không đi đên viên mãn, giác cây không 
đi đến viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
với căn không phòng hộ, với người khiếm khuyết phòng hộ các căn, giới đi đến 
hủy hoại... giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại. 

Với các căn được phòng hộ, này các Tỷ-kheo, với người đây đủ các căn 
được phòng hộ, giới đi đến đây đủ. Với giới có mặt, với người đây đủ giới, 
chánh định đi đến day đủ. Với chánh định có mặt, với người đây đủ chánh định, 
tri kiến như thật đi đến đây đủ. Với tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ 
tri kiên như thật, nhàm chán, ly tham đi đến đây đủ. Với nhàm chán, ly tham 
có mặt, với người đầy đủ nhàm chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đây đủ. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây với cành và lá đây đủ, thời chôi non đi 
đến viên mãn, vỏ cây đi đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn, lõi cây đi đến 
viên mãn. Cũng vậy, này các Tý-kheo, với căn được phòng hộ, với người đây 
đủ phòng hộ các căn, giới đi đến đây đủ... giải thoát tri kiên đi đên đây đủ. 

IX. KINH TÔN GIÁ ANANDA (inandasufa) (A. III. 361) 

51. Rôi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả SarIputta; sau khi đến, nói lên với 

Tôn giả Sāriputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 


65 Bản tiếng Anh của PTS: The Senses, nghĩa là Các căn. Tham chiêu: Niệm kinh 2:#Š (T.01. 0026.44. 
0485c22); Tam quý kinh WRS ( T.01. 0026.45-46. 0486a05- 21); Giới kinh MAS (T.01. 0026.47- 
48. 0486b23-c03); Cung kính kinh 3SAMAS (T.01. 0026.49-50. 0486c21-0487a15); Tạp. ## (T.02. 
0099.495. 0129a09). 

5 Xem A. II. 312. 

“7 Hatūpanisam. AA. III. 381: Hatũpanisam hofƯIi hatũpanissayam hoti (“Đi đến hủy hoại” nghĩa là do 
có nguyên nhân khiên hủy hoại). 

68 Vipanna, từ ngữ căn Vpad, nghĩa là rơi xuống. 
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đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda thưa với Tôn giả Sãriputta: 

- Cho đến như thế nào, thưa Hiền giả Sãriputta, Tỷ-kheo nghe pháp trước 
kia chưa được nghe, với pháp đã được nghe, không di đến rôi loan;® còn đối 
với các pháp trước kia tâm đã từng cảm xúc, chúng vẫn được hiện hành, và vị 
ây biết được điều trước kia chưa biết? 

— Tôn giả Ananda là vị nghe nhiều, Tôn giả hãy nói lên!” 

— Vậy thưa Hiển giả Sãriputta, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giả Sāriputta vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 

— Ő đây, thưa Hiền giả Sãriputta, Ty-kheo học thông suốt pháp, tức là: Khê 
kinh, Ứng. tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vẫn tự thuyết, Như thị thuyết, Bồn 
sanh, VỊ tăng hữu pháp, Phương quảng (hay Trí giải). Vi ây thuyết pháp cho 
các người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông 
suốt. Vị ấy khiến cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã được học thông suốt. Vi 4 ay tung doc pháp một cách rộng rãi như 
đã được nghe, như đã được học thông suốt. Vi ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý 
tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Tại trú xứ nào 
các Tỷ-kheo trưởng lão trú ở, các vị nghe: nhiêu được trao truyện các tập A-hàm 
(Agama), bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yêu, tại các chỗ â Ây, VỊ ay an cư vào mùa 
mưa, thỉnh thoảng đi đến các Tôn giả ây; sau khi đến, phỏng vấn, đặt các cầu 
hỏi: “Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Y nghĩa cái này là gì?” Các Tôn giả ấy 
mở rộng những øì chưa được mở rộng, phơi bày những gi chưa được phơi bày, 
và đối với những đoạn sai khác, còn có chỗ nghi ngờ, các Tôn giả ây giải thích 
các sự nghi ngờ. Cho đến như vậy, thưa Hiên giả Sarıputta, Tỷ-kheo nghe pháp 
chưa được nghe, với pháp đã được nghe, không di đến rồi loạn; còn đôi VỚI Các 
pháp trước kia tâm đã từng cảm xúc, chúng vẫn được hiện hành, và vị ây biết 
được điêu trước kia chưa biết. 


— Thật vi diệu thay, thưa Hiền giá! Thật hy hữu thay, thưa Hiên giả! Khéo 
nói cho đến như vậy, chính là điều đã được Tôn giả Ananda nói lên. Và chúng 
tôi thọ trì ring Tôn giả Ananda đã được thành tựu sáu pháp: 


Tôn giả Ananda học thông suốt pháp, tức là: Khê kinh, Ứng tụng, Ky 
thuyết, Phúng tụng, Vô vån tự thuyết, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vi tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Tôn giả Ananda thuyết pháp cho các nguòi khác môt cách 
rộng rãi như đã nghe, như đã được học thông suốt. Tôn giả Ananda khiến cho 
các người khác nói lên pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thông suốt. Tôn giả Ananda đọc tụng pháp một cách rộng rãi, như đã được 
nghe, như đã được học một cách thông suốt. Tôn giả Ananda với tâm tùy tầm, 
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tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. 
Tôn giả Ananda, tại trú xứ nào các Tý-kheo trưởng lão trú ở, các vị nghe nhiêu 
được trao truyền các tập A. gama, bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yếu, tại các chỗ 
ây, Tôn giả Ananda an cư vào mùa mưa, thỉnh thoảng đến các vị ay, sau khi đến, 
phỏng vân, đặt các câu hỏi: “Thưa Tôn giả, cái này là thé nào? Y nghĩa cái này 
là gì?” Các Tôn giả ây mở rộng những gì chưa được mở rộng, phơi bày những 
gi chưa được phơi bay, và đối với những đoạn sai khác, còn có chỗ nghi ngờ, 
các vị ây giải thích các sự nghi ngờ. 


X. KINH VỊ SÁT-ĐÉ-LY (Khafiyasuffa)”' (A. II. 362) 

52. Rồi Bà-la-môn Jãnussoni đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni 
bạch Thế Tôn: 

- Đối với Sát-đề-ly, thưa Tôn giả Gotama, mong muôn cái gì, cận hành cái 
gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh” cái gì? 

— Đối với Sát-đề-ly, này Bà-la-môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận 
hành, sức mạnh là điểm tựa, xu hướng là trái đất, cứu cánh là tự tại. 

- Nhưng đôi với Bà-la-môn, thưa Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận 
hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với Bà-la-môn, này Bà-la-môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận 
hành, chú thuật là điểm tựa, tế tự là xu hướng, cứu cánh là Phạm thiên giới. 

- Nhưng đổi với gia chủ, thưa Tôn giả Gotama, mong muốn cái gi, cận hành 
cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với ø1a chủ, này Bà-la-môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, 
nghê nghiệp là điểm tựa, công việc là xu hướng, thành tựu công việc là cứu cánh. 

- Nhưng đỗi với nữ nhân, thưa Tôn giả Gotama, mong muôn cái gi, cận 
hành tận cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đôi với nữ nhân, này Bà-la-môn, đàn ông là mong muốn, trang điểm là 
cận hành, điểm tựa là con cái, không có địch thủ (asapaØ) là xu hướng, tự tại là 
cứu cảnh. 

— Nhưng doi với người ăn trộm, thưa Tôn giả Gotama, mong muôn cái gì, 
cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với người ăn trộm, này Bà-la- -môn, đô lây được là mong muốn, rừng 
rậm là cận hành, đao trượng là điểm tựa, tôi tăm là xu hướng, không bị thấy là 
cứu cánh. 


”! Tham chiếu: Tang. #Š (T.02. 0125.37.8. 0714b13); Hà duc kinh HE (7.02. 0026.149. 0660c01). 
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— Nhung đối với Sa-môn, thưa Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận 
hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 


— Đôi với Sa-môn, này Bà-la-môn, nhẫn nhục, nhu hòa là mong muốn, trí 
tuệ là cận hành, giới hạnh là điểm tựa, không có sở hỡu là xu hướng, Niết-bàn 
là cứu cảnh. 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotamal Tôn giả Gotama rõ biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng 
và cứu cánh của các Sát-đề-ly. Tôn giả Gotama rõ biết mong muốn, cận hành, 
điểm tựa, xu hướng, cứu cảnh của các Bà-la-môn... của các gia chủ... của các 
nữ nhân... của các người ăn trộm... của các Sa-môn. Thật vi diệu thay, thưa Tôn 
giả Gotamal.. . Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mệnh chung con xin trọn đời quy ngưỡng. 


XI. KINH KHÔNG PHÓNG DAT (4ppamñdasufa)° (A. II. 364) 

53. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn ây bạch Thế Tôn: 


— Có một pháp nào, thưa Tôn giả Gotama, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, pháp ấy bao trùm (samadhiggayha) và an trú hai lợi ích: Lợi ích hiện tại 
và lợi ích trong tương lai? 


— Có một pháp, này Bà-la-môn, được tu tập, được làm cho sung mãn, pháp 
ây bao trùm và an trú hai lợi ích: Lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. 


— Một pháp â ây là gi, thưa Tôn giả Gotama, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, pháp ây bao trùm và an trú hai lợi ích: Lợi ích hiện tại và lợi ích trong 
tương lai? 

- Không phóng dat, này Bà-la-môn là một pháp được tu tập, được làm cho 
sung mãn, pháp ây bao trùm và an trú hai lợi ích: Lợi ích hiện tại và lợi ích trong 
tương lai. Ví như, này Bà-la-môn, phàm có những dâu chân của các loài bộ hành 
nào, tat cả dâu chân â ay dêu được thâu nhiếp (samodhanarn) trong dâu chân voi; 
dấu chân voi được gọi là tôi thăng trong các dâu chân ây; cũng vậy, này Bà-la- 
môn, không phóng dat là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, pháp 
ây bao trùm và an trú hai lợi ích: Lợi ích hiện tại và lợi ich trong tuong lai. Ví 
nhu này Bà-la-môn, trong một ngôi nhà có nóc nhọn, “ tật cả rui kèo đêu hướng 
vê nóc nhọn, thiên vỆ nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn, nóc nhọn được gọi là tối 
thắng trong các vật ây; cũng vậy, này Bả-la-môn, không phóng dật... Ví như, 
này Bả-la-môn, người cat cỏ, trong khi cắt cỏ, sau khi tam lây đâu các ngọn cỏ, 
liên lùa cỏ qua lại, giữ cỏ lên xuông và đập cỏ; cũng vậy, này Bả-la-môn, không 
phóng dật... Ví như, này Bà-la-môn, nhánh cây có chùm xoài”? bị chặt đứt, tât cả 


3 Tham chiêu: Giáo Đàm-di kinh #24% (T.01. 0026.130. 0618b18). 
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15 Xem D. I. 46; S. III. 156; Wism. 356. 
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trái xoài đính với nhánh áy đều bị chung một số phận với nhánh kia; cũng vậy, 
này Bà-la-môn... Ví nhu, này Bả-la-môn, phàm có các tiêu vuong nào,”5 tật cả 
đều tùy thuộc Vua Chuyên Luân; Vua Chuyên Luân được gọi là tôi thắng trong 
các VỊ vua ây; cũng vậy, may Ba-la-mên... Vi nhu, nay Ba-la-mên, anh sang của 
các vì sao,” tất cả ánh sáng các ngôi sao không bằng giá trị một phan mười sáu 
ánh sang cua mat trang; ánh sáng của mặt trăng được gọi là tối thăng trong tất 
cả ánh sáng; cũng vậy, này Bà-la-môn, không phóng dật là một pháp được tu 
tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích: Lợi ích hiện tại và 
lợi ích trong tương lai. Đây là một pháp, này Bà-la-môn, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, pháp ây bao trùm và an trú hai lợi ích: Lợi ích hiện tại và lợi ích 
trong tương lai. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mệnh 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


XII. KINH DHAMMIKA (Dhamuưmikasuffa) 3 (A. III. 366) 

54. Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), tại Gijjhakũta (núi 
Linh Thứu). 

Lúc bây giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chỗ sanh trưởng của mình và có 
tat cả bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng ây. Tại đây, Tôn giả Dhammika đối với 
các khách Tỷ-kheo, mắng nhiếc (akkosaf), quở trách (paribhasaii), não hại 
(vihimsati), châm biếm (vitudati), khiến họ tức giận với những lời nói. Và các 
khách Tỷ-kheo â ây bị Tôn giả Dhammika măng nhiéc, quở trách, não hại, châm 
biếm, khiến họ tức giận với những lời nói, liên bỏ đi, không có an trú và từ bỏ 
trú xứ. Rôi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: “Chúng ta đã cung 
cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cân thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tý-kheo lại bỏ đi, không có an trú, 
từ bỏ trú xứ. Do nhân gi, do duyên gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có 
an trú, tu bỏ tru xứ?” 

Rôi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: “Có Tôn giả Dhammika này 
mắng nhiéc các khách Tý-kheo, gud trách, não hại, châm biêm, làm họ tức 
giận với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ây bị Tôn giả Dhammika mắng 
nhiếc, gud trách, não hại, châm biêm, làm cho tức giận với những lời nói, nên 
bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika 
đi chỗ khác.” 

Rôi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả Dhammika; sau khi đến, 
thưa với Tôn giả Dhammika: “Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy từ bỏ trú 
xứ này, Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rôi.” 


16 Xem A. V. 22; M. III. 173; S. V. 44. 
7 Xem A. IV. 151; 1. 19; J. V. 63. 
18 Tham chiéu: 4-lan-na kinh Bj Bj ABAS (T.01. 0026.160. 0682b10). 
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Rôi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xử ay, đi đến một trú xứ khác. Tại đấy, 
Tôn giả Dhammika mắng nhiếc các khách Tỷ-kheo, gud trách, não hại, châm 
biếm, làm cho tức giận với những lời nói. Và các khách Tý-kheo â ây bị Tôn giả 
Dhammika măng nhiếc, quở trách, não hại, châm biêm, làm cho tức giận với 
những lời nói, liên bỏ đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh 
trưởng suy nghĩ như sau: “Chúng ta đã cung cấp cho chúng Ty-kheo các vật 
dụng cân thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng 
các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gi, do 
duyên gi, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ?” 

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: “Có Tôn giả Dhammika này 
mắng nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biêm, làm họ tức giận 
với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, 
quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận với những lời nói, nên bỏ đi, 
không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi đến 
chỗ khác.” 

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả Dhammika; sau khi đến, 
thưa với Tôn giả Dhammika: “Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy từ bỏ trú 
xứ nảy, Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rôi.” 


Rôi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ây, đi đến một xứ khác. Tại đấy, 
Tôn giả Dhammika mắng nhiêc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm 
biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Và các khách Tỷ-kheo â ây bị Tôn giả 
Dhammika măng nhiêc, gud trách, não hại, châm biêm, làm cho tức giận với 
những lời nói, liên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Rôi các cư sĩ tại chỗ 
sanh trưởng suy nghĩ như sau: “Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các 
vật dụng cân thiết như y áo, đồ ăn khât thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ di, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gi, 
do duyên gi, các khách Tỷ-kheo lại bỏ di, không có an trú, từ bỏ trú xứ?” 

Rôi các cư Sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: “Có Tôn giả Dhammika này 
mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận với những lời nói. 
Các khách Tý-kheo ây bị Tôn giả Dhammika măng nhiếc, quở trách, não hại, 
châm biếm, làm họ tức giận với những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ 
trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả DhammIka rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại 
chỗ sanh trưởng. ” Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả Dhammika; 
sau khi đến, nói với Tôn giả Dhammika: “Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika 
hãy rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng.” 


Rôi Tôn giả Dhammika suy nghĩ: “Ta đã bị các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng mời 
rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng. Nay ta sẽ đi đến chỗ nào? Ta hãy 
di đến Thé Tôn.” Rồi Tôn giả Dhammika cầm y bát ra đi, hướng đến RãJ agaha, 
dân dân đi đến Gij Jjhakuta tại Rajagaha, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Dhammika đang ngôi một bên: 


- Này Bà-la-môn Dhammika, ông đi từ đâu đến? 
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- Bạch Thé Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn 
bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng. 

— Thôi vừa rôi, này Bà-la-môn Dhammika. Sự việc này, đối với ông có hề 
hân gi. Dâu họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ây, 
chỗ ây, ông đã đi đến gan Ta. 


Trong quá khứ, này Bà-la-môn Dhammika, các nhà buôn đường biển đem 
theo một con chim để tìm bờ, khi họ đi tàu ra biên. Khi chiêc tàu ra xa, không 
thây bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về hướng Đông, bay vệ 
hướng Tây, bay về hướng Bắc, bay về hướng Nam, bay vê hướng trên, bay về 
hướng gió. Nêu nó thấy bờ xung quanh, nó liên bay luôn; nếu nó không thây 
bờ xung quanh, nó bay trở lại tàu. Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, dầu 
họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ây, chỗ ây, ông 
đã đi đến gân Ta. 


Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, Vua Koravya có một cây bang chua 
tên la Suppatittha, cay nay có năm cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý. Này 
Bà-la-môn Dhammika, cây bàng chúa Suppatittha tỏa rộng ra đến mười hai 
do-tuân, các rễ mọc lan rộng đên năm do-tuân. Này Bà-la-môn Dhammika, 
cây bàng chúa Suppatittha có những trải cây to lớn, lớn như những cái nôi con, 
những trái cây ngọt lim như vậy trong sang và ngọt như mật ong. Này Bà-la- 
môn Dhammika, vua với các cung nữ hưởng thụ một cành cây của cây bàng 
chúa Suppatittha; quân đội hưởng thụ một cành; các dân chúng và quôc độ 
hưởng thụ một cành; các Sa-môn, Bà-la-môn hưởng thụ một cành; các loài thú, 
loài chim hưởng thụ một cành. Này Bà-la-môn Dhammika, không có ai phòng 
hộ các trái của cây bàng chúa Suppatittha, và không có ai hại nhau vì trái cây. 
Rôi này Bà-la-môn Dhammika, một người sau khi đã ăn hết cho đến thỏa thích 
những trái của cây bàng chúa Suppatittha, liên bẻ gãy một cành rôi bỏ đi. 


Rôi này Bà-la-môn Dhammika, vị thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha 
suy nghĩ như sau: “Thật kỳ lạ thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa Tôn 
giả! Con người lại ác cho đên như vậy. Sau khi ăn cho đến thỏa thích các 
trái của cây bàng chúa Suppatittha, lại bẻ một cành rôi bỏ di. Vậy cây bang 
chúa Suppatittha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai.” Rêi này Bà-la-môn 
Dhammika, cây bàng chúa Suppatittha không sanh trái nữa trong tương lai. 


Rôi này Bà-la-môn Dhammika, Vua Koravya đi đến Thiên chủ Sakka; sau 
khi đến, thưa với Thiên chủ Sakka: “Tôn giả có biết không, cây bàng chúa 
Suppatiftha không sanh trái nữa!” Rôi này Bà-la-môn Dhammika, Thiên chủ 
Sakka thực hiện thân thông khiến cho mưa to gió lớn khởi lên, làm cây bang 
chua Suppatittha ngã xuông và bật gôc rê. Nay Bà-la-môn Dhammika, vị thiên 
trú ở cây bàng chúa Suppatittha khô đau, sâu muộn, nước mặt day mặt, khóc 
lóc, đứng một bên. 

Này Bà-la-môn Dhammika, rôi Thiên chủ Sakka đi đến vị thiên trú ở 
cây bàng chúa Suppatittha; sau khi đến, nói với vị thiên trú ở cây bàng chúa 
Suppatittha như sau: 
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“Vi sao, này vị thiên kia, ông lại khô đau, sầu muộn, nước mắt đây mặt, 
khóc lóc, đứng một bên?” 

“Thưa Tôn giá, có cơn mưa to, gió lón khởi lên, làm cho chỗ trú xứ của con 
bị ngã xuống và bật gốc rễ lên.” 


“Này vị thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây pháp (rukkhadhamma), 
nhưng cơn mưa to lớn â ây nôi lên làm trú xứ của ông bị ngã xuống và bật gốc 
rê lên?” 

“Làm thế nào, thưa Tôn giả, một cây được gin giữ như một cây pháp?” 

“Ở đây, này vi thiên kia, những người cân rễ đến lây rễ cây đi, những người 
cần vỏ đến lây vỏ cây đi, những người cần la dên lây lá đi, những người cần 
bông đến lây bông đi, những người cần trái đến lây trái đi; như vậy, không có 
gi đê khiến cho một vị thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như vậy là một 
cây được gìn giữ như một cây pháp.” 

“Thưa Tôn giả, con không gin giữ một cây pháp, khi cơn mưa to lớn â ây nồi 
lên, làm chỗ trú xứ của con ngã xuông và bật gôc rễ lên.” 


“Này vị thiên kia, néu ông gìn giữ cây pháp, thời trú xứ của ông sẽ trở lại 
như xưa.” 

“Thưa Tôn giả, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong răng trú xứ của con trở lại 
như xưa.” 

Rồi Thiên chủ Sakka thực hiện thần thông khiến cho mưa to, gió lớn đến 
dựng đứng lại cây bàng chúa và chữa lành những rễ cây. 

Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, ông có gìn giữ Sa-môn pháp khi 
các người cư sĩ tại chỗ sanh trưởng mời ông đi khỏi bảy trú xứ tại chỗ sanh 
trưởng không? 

— Như thê nào, thưa Tôn giả, là một Sa-môn gìn giữ Sa-môn pháp? 

— Như thê này, này Bà-lamôn Dhammika, ở đây, một Sa-môn không có 
mắng nhiếc lại người đã mắng nhiêc mình, không có tức giận người đã tức giận 
mình, không có guo trách”? người đã quở trách mình. Như vậy, này Bà-la-môn 
Dhammika, là vị Sa-môn gìn giữ Sa-môn pháp. 

— Thưa Tôn giả, con không gìn giữ Sa-môn pháp khi những người cư sĩ 
ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi khỏi hoàn toàn bảy trú xứ trong chỗ được 
sanh trưởng. 

— Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có một ngoại đạo sư tên là Sunetfa 
(Diệu Nhãn) đã viên ly các dục. Này Bả-la-môn Dhammika, ngoại đạo sư Sunetta 
CO hang trăm đệ tử. Ngoại đạo sư Sunetta thuyết pháp về cộng trú tại Phạm thiên 
giới cho các đệ tử. Những ai nghe ngoại đạo sư Sunetta thuyết giảng về cộng 
trú tại Phạm thiên giới, này Bà-la-môn Dhammika, tâm không được hoan hỷ, 
các người ây sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, 


? Pafibhandafi. Xem A. II. 215. 
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địa ngục. Còn những ai, này Bà-la-môn Dhammika, nghe ngoại đạo sư Sunetta 
thuyêt giảng vê cộng trú tại Phạm thiên giới, tâm được hoan hý, các người ây sau 
khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có ngoại đạo sư tên là Mũgapakkha... 
có ngoại đạo sư tên là AranemI... có ngoại đạo sư tên là Kuddalaka... có ngoại 
đạo sư tên là Hatthipäla... có ngoại đạo sư tên là Jotipala đã viễn ly các dục... 
được sanh vào thiện thú, thiên gIỚI, cõi đời nảy. Ông nghĩ thế nào, này Bàả-la- 
môn Dhammika, đối với sáu ngoại đạo sư này đã viên ly các dục, hay đối VỚI 
chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ây, ai với tâm ué nhiễm, mắng 
nhiếc, quở trách, như vậy có sanh khởi ra nhiều vô phước không? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Thật vậy, này Bả-la-môn Dhammika, đối với sáu ngoại đạo sư này đã viễn 
ly các dục, hay đối với chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những VỊ ây, a1 VỚI 
tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, có sanh khởi ra nhiêu vô phước. Còn al, 
đối với vị đầy đủ chánh kiến, với tâm ué nhiễm, măng nhiếc, quở trách, như vậy 
sanh khởi ra nhiều vô phước hơn nữa. Vi cớ sao? Ta tuyên bô răng, này Bà-la- 
môn Dhammika, sự tôn hai đối với các ngoại đạo sư như vậy không băng sự tôn 
hại nếu dêi xử với các vị đồng Phạm hạnh. Do vậy, này Bà-la-môn Dhammika, 
cần phải học tập như sau: 

“Chúng tôi sẽ không có tâm uê nhiễm đối với vị đồng Phạm hanh.” Này 
Bà-la-môn Dhammika, các ông cần phải học tập như vậy. 

Các vị Bà-la-môn, 

Như Sư Sunetta, 

Sư Mugapakkha, 

Và Aranem, 

Sư Kuddãlaka, 

Và Hatthipäla, 

Sư Jotipäla, 

Và Sư Govinda, 

Là Quốc sư thứ bảy. 
Sáu sư bạn vi này, 

Là những vị danh tiếng, 
Quá khứ không hại ai, 
Thoát hôi ham, từ bị, 
Giải thoát dục kiết sử, 
Thoát ly tham ái dục, 
Đạt được Phạm thiên giới. 
Và các hàng đệ tử, 

Con số lên hàng trăm, 
Thoát hôi hám, từ bị, 
Giải thoát dục kiết sử, 
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Thoát ly tham ái dục, 
Đạt được Phạm thiên giới. 
Ấn sĩ ngoại đạo ây, 

Ly tham, tâm thiên định, 
Nếu với tâm ué nhiễm, 
Có ai mắng nhiếc họ, 
Người như vậy tạo ra, 
Rât nhiều sự vô phước. 
Đối một đệ tử Phật, 
Tỷ-kheo có chánh kiến, 
Nếu với tâm ué nhiễm, 
Có ai măng vị ây, 

Người như vậy tạo ra, 
Nhiều vô phước hơn nữa. 
Chớ phật lòng bậc thiện, 
Hãy từ bỏ kiến xứ,®9 

Tối thượng trong Thánh chúng, 
Vị ấy được gọi vậy. 

Ai chưa ly các dục,"! 
Năm căn còn mèm dịu.®? 
Tín, niệm và tinh tân, 
Với chỉ và với quán, 

Nếu phật ý vị ấy, 

Trước hết tự hại mình, 
Sau khi tự hại mình, 

Lại hại đến người khác. 
Ai tự bảo vệ mình, 

Bê ngoài cũng bảo vê,” 
Do vậy bảo vệ minh, 

Bậc trí không tôn hại. 


80 Chỉ cho bậc A-la-hán. 
81 Chỉ cho bậc Båt Lai. 
82 4, II. 151, chỉ cho bậc Nhất Lai. 


% A. III. 373: Akkhato. AA. IIL. 388: Akkhatoti gunakhananena akkhato anupahato hutvā (“Không tôn 
hại” nghĩa là không bị phá hoại, không bị chỉ trích do sự soi mói vê đức hạnh). 
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NĂM MƯƠI KINH THỨ HAI 


VI. PHẨM LỚN 
(MAHAYVAGGA) 


I. KINH SONA (Sonasutta)* (A. III. 374) 

55. Nhu våy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú tại Rājagaha (Vương Xá), Gijjhakūta (núi Linh 
Thứu). Lúc bây giờ, Tôn giả Sona trú ở Rajagaha, tại rừng Sita. Rồi Tôn giả 
Sona,°° trong khi độc cư thiên tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên: “Những ai 
là đệ tử Thé Tôn, sống tinh cân tinh tân, ta là một trong những vị ây. Nhưng ta 
còn chấp thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, ta có 
thê hưởng thọ tài sản ay va làm các công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn 
tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức.” 

Rồi Thé Tôn, với tâm của mình biết được tâm của Tôn giả Soņa, như một 
người lực sĩ đuỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, bién 
mất từ Gijjhakuta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở rừng Sita. Thế Tôn ngôi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rôi ngôi xuống một 
bên. Thé Tôn nói với Tôn giå Sona đang ngôi một bên: 

— Này Sona, có phải trong khi ông độc cư thiên tịnh, tư tưởng sau đây được 
khởi lên: “Những ai là đệ tử Thê Tôn, sông tinh cân tinh tấn, ta là một trong 
những vị ấy. Nhưng ta còn chấp thủ, tâm chưa giải thoát các lậu hoặc. Gia đình 
ta có tài sản, ta có thể hưởng thọ tài sản ây và làm các công đức. Vậy ta hãy từ 
bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức”? 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

— Ông nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, khi còn là gia chủ, ông 
ø1ỏ1 đánh đàn tỳ-bà (vīnā) có dây? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

— Ông nghĩ thê nào, này Sona, khi những sợi dây đàn ty-bà của ông quá 
căng, trong khi ây, đàn tỳ-bà của ông có phát âm hay sử dụng được không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


84 Tham chiếu: Tang. ‡Š' (T.02. 0125.23.3. 0612a17); Sa-môn nhị thập ức kinh WPI Z KABAR (T.01. 
0026.123. 0611c26); Tap. ## (7.02. 0099.254. 0062b22). 


35 Đây là Sona Kolivisa. Xem Pss. Breth. 275ff. Kinh này cũng được tìm thây ở Vin. I. 179, 185. 
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- Ông nghĩ thé nào, này Soņa, khi những sợi dây đàn ty-bà của ông quá 
chùng, trong khi ấy, đàn tỳ-bà của ông có phát âm hay sử dụng được không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này Sona, khi những sợi dây dan tỳ-bà của ông không quá căng 
thăng, không quá chùng xuống, nhưng vặn đúng mức trung bình, trong khi ây, 
đàn ty-bà của ông có phát âm hay sử dụng được không? 


— Thưa được, bạch Thé Tôn. 


— Cũng vậy, này Sona, khi tinh cần tinh tên quá căng thăng, thời đưa đến 
đao động: khi tinh cân tinh tên quá thụ động, thời đưa đến biếng nhác. Do vậy, 
này Sona, ông phải an trú tinh tân một cách bình đăng, thể nhập các căn một 
cách bình đăng, ròi tại đây nắm giữ tướng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thé Tôn, sau khi giáo giới Tôn giả 
Sona với lời giáo giới, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duõi ra, cũng vậy, Thé Tôn biến mất tại rừng Sita và hiện ra ở 
Gij jhakūta. 

Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú định hợp với tinh tân, thể nhập 
các căn một cách bình đắng và tại đây năm giữ tướng; rồi Tôn giả Sona sống 
độc cư, an tịnh, không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu, do mục 
đích gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình, tức là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, vi ay ngay trong hiện tại, tự mình 
với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc gi nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Tôn giả 
Soņa trở thành một vị A-la-hán. Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona 
suy nghĩ như sau: “Ta hãy đi đến Thé Tôn; sau khi đến, ta sẽ nói lên ý nghĩa 
này VỚI Thé Tôn.” Rôi Tôn giå Soņa di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé 
Tôn, rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Sona bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, 
Phạm hạnh đã thành, đã làm những việc cân làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã 
đạt được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giåi thoát nhờ chánh trí, vi 
åy có sáu chỗ để xu hướng: Xu hướng xuất ly, xu hướng viễn ly, xu hướng vô 
sân, xu hướng ái diệt, xu hướng thủ diệt, xu hướng vô Si. 

Bạch Thế Tôn, có thê ở đây, một sô Tôn ø1ả suy nghĩ như sau: “Có Tôn giả 
này hoàn toàn chỉ y cứ trên tín, có xu hướng xuất ly.” Vị Tôn giả ây chớ có quan 
niệm như vậy. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bạch Thê Tôn, Phạm hạnh 
đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn thây trong mình còn gì cân làm 
hay còn gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vi ây 
hướng tâm đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ây hướng 
tâm đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ây hướng tâm đến 
xu hướng xuất ly. 
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Bạch Thé Tôn, có thê ở đây, một số Tôn giá suy nghĩ như sau: “Tôn giả này 
do tham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng 
viễn ly. ” Tôn giả ây chớ có quan niệm như vậy. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm hạnh, đã lam những việc phải làm, không 
còn thấy trong mình còn gi can làm hay còn gi cân phải làm thêm; do đoạn diệt 
tham ái, do viên ly tham ái, vi ây hướng tâm đến xu hướng viễn ly; do đoạn diệt 
sân, do viễn ly sân, vị åy hướng tâm đến xu chướng viên ly; do đoạn diệt s1, do 
viễn ly si, vi ây hướng tâm đến xu hướng viên ly. 


Bạch Thê Tôn, có thê ở đây, một số Tôn giả suy nghĩ như sau: “Do đi ngược 
trở lại tôi thăng giới cắm thủ, Tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân.” 
Tôn giả ấy chớ có quan niệm như vậy. Bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, đã thành tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn thấy 
trong mình còn gì cần phải làm hay còn gì cân phải làm thêm; do đoạn diệt tham 
ali, do viễn ly tham ái, vị ây hướng tâm đến xu hướng vô sân; do đoạn diệt sân, 
do viên ly sân, vị åy hướng tâm đên xu hướng vô sân; do đoạn diệt s1, do viễn ly 
si, VỊ ây hướng tâm đến xu hướng vô sân... do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham 
ái, vi ay hướng tâm đến xu hướng á ái diệt; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ây 
hướng tâm đến xu hướng ái diệt; do đoạn diệt sĩ, do viễn ly si, VỊ ây hướng tâm 
đến xu hướng ái diệt... do đoạn diệt tham ai, do viễn ly tham ái, vị ây huóng tâm 
đến xu hướng thủ diệt; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vi ây hướng tâm đên xu 
hướng thủ diệt; do đoạn diệt si, do. viễn ly si, Vị ây huóng tâm đến xu hướng thủ 
diệt... do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ây hướng tâm đến xu hướng 
vô si; do đoạn diệt sân, do VIỄN ly sân, vị åy hướng tâm đến xu hướng vô si; do 
đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ây hướng tâm đên xu hướng vô si. 


Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải thoát, bạch Thế Tôn, nêu 
nhiều sắc do mắt nhận thức di vào trong giới vức của mắt, chúng không chinh 
phục tâm vi ây, và tâm vị ây không lộn xôn, an trú, đạt được không dao động, 
quán thây tánh diệt của chúng; nêu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiêu 
hương do mũi nhận thức... nêu nhiêu vị do lưỡi nhận thức... nêu nhiều xúc do 
thân nhận thức... nêu nhiều pháp do ý nhận thức đi vào trong giới VỨC Của ý, 
chúng không chinh phục tâm của vi ây, và tâm vi ây không lộn xộn, an trú, đạt 
được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 


Ví như, bạch Thê Tôn, một hòn núi đá không có rạn nứt, không có trồng 
bọng, một tảng đá lớn, nếu từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm 
rung động, rung chuyên, chuyên động mạnh núi đá â ay; nêu tu phuong Tay mua 
to gió lớn đến... nêu từ phương Bắc mưa to gió lớn đến... nếu từ phương Nam 
mưa to gió lớn đến không có làm rung động, rung chuyên, chuyển động mạnh 
núi da ây. 


Cũng vậy, bạch Thé Tôn, với Ty-kheo có tâm chơn chánh giải thoát, nêu 
nhiêu sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới vức của mắt, chúng không chinh 
phục tâm vi ây, và tâm vị ấy không lộn xôn, an tru, đạt được không dao động, 
quán thây tánh diệt của chúng: nêu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiều 
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hương do mũi nhận thức... néu nhiều vị do lưỡi nhận thức... néu nhiều xúc do 
thân nhận thức... nêu nhiều pháp do ý nhận thức đi vào trong ĐIỚI VỨC CỦA ý, 
chúng không chỉnh phục tâm vi ây, và tâm vi ay không lộn xộn, an trú, đạt được 
không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tâm xu hướng viễn ly, 

Với ai hướng vô sân, 

Tâm xu hướng thủ diệt, 

Với a1 hướng ái diệt, 

Tâm xu hướng vô si, 

Có thấy xứ sanh khởi, 

Tâm được chánh giải thoát. 

Với vị chánh giải thoát, 

Vi Tỷ-kheo tâm tịnh, 

Không cân làm thêm gi, 

Không có gi phải làm. 

Như hòn núi đá tảng, 

Gió không thể dao động. 

Cũng vậy, toàn thê sắc, 

VỊ, tiếng, hương và xúc, 

Cho đến tất cả pháp, 

Khả ai, không khả ái, 

Cũng không thê dao động. 

Một vị được như vậy, 

Tâm kiên trú, giải thoát, 

Thây tánh diệt của chúng. 


II. KINH PHAGGUNA (Phaggunasuffa)° (A. III. 379) 

56. Lúc bây giờ, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khô đau, bi trọng bệnh. Rôi Tôn 
giả Ananda đi đên Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Lành 
thay, bạch Thé Tôn, xin Thế Tôn đi đến Tôn giả Phagguna, vì lòng từ mẫn! 

Thé Tôn i im lăng nhân lòi. Rôi Thé Tôn vào buôi chiêu, từ chỗ thiên tịnh 
đứng dậy, đi đến Tôn giả Phagguna. Tôn giả, Phagguna thấy Thế Tôn từ xa đi 
đến, thấy vậy, muốn rời khỏi giường. Rôi Thé Tôn nói với Tôn giả Phagguna: 

— Thôi được rôi, Phagguna! Ông chớ có rời khỏi giường. Đã có những chỗ 
ngôi đã soạn từ trước, Ta sẽ ngôi tại các chỗ ây. 

Rồi Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn nói 
với Tôn giả Phagguna: 


% Tham chiêu: Tap. ## (7.02. 0099.1023. 0266c09). 
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— Này Phagguna, mong răng ông có thể kham nhẫn! Mong răng ông có thể 
chịu đựng! Mong răng các khô thọ được giảm thiêu, không tăng trưởng! Mong 
răng triệu chứng giảm thiểu được thấy rõ, không tang trưởng! 


— Bạch Thé Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng! 
Khô thọ của con tăng trưởng, không có giảm. thiêu. Triệu chứng tăng trưởng 
được thấy TỐ, không có giảm thiêu. Bạch Thê Tôn, ví như một người lực sĩ 
chém đâu [một người khác] với một thanh kiêm sắc bén; cũng vậy, bạch Thé 
Tôn, những ngọn gió kinh khủng thôi lên, đau nhói trong đầu con. 


Bạch Thế Tôn, con không có thê kham nhẫn, con không có thê chịu đựng! 
Khô thọ của con gia tăng, không có giảm thiêu. Triệu chứng gia tăng được thây 
rõ, không có giảm thiêu. Bạch Thê Tôn, như một người lực sĩ lây một dây nit 
bằng da cứng quân tròn quanh đầu rồi siết chặt; cũng vậy, bạch Thế Tôn, con 
cảm thây bị đau đầu một cách kinh khủng. 


Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. 
Khô thọ của con gia tăng, không thê giảm thiêu. Triệu chứng gia tăng được thây 
TỐ, không có giảm thiểu. Bạch Thé Tôn, như một người đồ tê thiện xảo hay đệ 
tử người đồ tê cắt ngang bung với một con dao căt thịt bò sắc bén; cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con. 


Bạch Thé Tôn, con không có thê kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. 
Những khô thọ của con gia tăng, không có giảm thiêu. Triệu chứng gia tăng 
được thây TỐ, không có giảm thiêu. Bạch Thé Tôn, ví như hai người lực sĩ, sau 
khi nắm cánh tay của một người yếu. hơn, nướng người ây, đốt người ấy trên 
một hồ than hừng; cũng vậy, bạch Thé Tôn, một sức nóng kinh khủng khởi lên 
trong, thân của con. Bạch Thé Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không 
có thê chịu đựng. Những khô thọ của con gia tăng, không có giảm thiêu. Triệu 
chứng gia tăng được thây rõ, không có giảm thiểu. 


Rôi Thé Tôn với pháp thoại, nói lên cho Tôn giả Phagguna biết, khích lệ, 
làm cho phân khởi, làm cho hoan hý, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Rôi Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra di không bao lâu, liên mệnh 
chung. Trong khi Tôn giả mệnh chung, các căn được sảng chói. Rôi Tôn giå 
Ananda đi dên Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống môt bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bach Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, đã 
mệnh chung. Trong khi Tôn giả mệnh chung, các căn được sang chói. 

— Này Ananda, tại sao các căn của Tôn giả Phagguna lại không sảng chói? 
Này Ananda, với Tỷ-kheo Phagguna, tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 
phân kiết sử. Sau khi nghe pháp, tâm vi ay được giải thoát khỏi năm hạ phân 
kiết sử. Có sáu lợi ích này, này Ananda, nêu nghe pháp đúng thời và thâm sát ý 
nghĩa đúng thời. Thế nào là sáu? 


Ở đây, này Ananda, Ty-kheo với tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 
phần kiết sử, vị ây trong khi mệnh chung, được thây Như Lai. Như Lai thuyết 
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pháp cho vi ây, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao đời 
sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm 
vị ây được giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử. Đây là lợi ích thứ nhật, này 
Ananda, khi được nghe pháp đúng thời. 


Lại nữa, này Ananda, Ty-kheo với tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 
phân kiết SỬ, VỊ ây trong khi mệnh chung, không được thây Như Lai, nhưng 
chỉ được thấy đệ tử Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp cho vi ây, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ây được giải thoát khỏi 
năm hạ phân kiết sử. Này Ananda, đây là lợi ích thứ hai khi được nghe pháp 
đúng thời. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo với tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy trong khi mệnh chung, không được thấy Như Lai, cũng 
không được thây đệ tử của Như Lai; nhưng với tâm tùy tâm, tùy tu, VỚI ý tùy 
quán pháp như đã được nghe, như đã được học thông suốt, do vị ấy, với tâm 
tùy tâm, tùy tứ, với y tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thông 
suốt, nên tâm được giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử. Này Ananda, đây là lợi 
ích thứ ba khi thấm sát ý nghĩa đúng thời. 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo với tâm đã được giải thoát khỏi năm hạ phân 
kiết sử, nhưng tâm chưa giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ây 
trong khi mệnh chung được thây Như Lai. Và Như Lai thuyết pháp cho vị ấy, 
sơ thiện... đê cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi 
được nghe thuyết pháp, tâm vị ây được giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt 
sanh y. Này Ananda, đây là lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo với tâm đã được giải thoát khỏi năm hạ phân 
kiết sử, nhưng tâm chưa giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ây 
trong khi mệnh chung không được thây Như Lai, chỉ được thây đệ tử của Như 
Lai. Đệ tử của Như Lai thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... 
đề cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi được nghe 
thuyết pháp, tâm vị ây được giải thoát đôi với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này 
Ananda, đây là lợi ích thứ năm khi được nghe pháp đúng thời. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo với tâm được giải thoát khỏi năm hạ phần 
kiết sử, nhưng tâm chưa được giải thoát đôi với vô thượng đoạn diệt sanh y, 
vị ây trong khi mệnh chung không được thây Như Lai, cũng không được thây 
đệ tử của Như Lai; nhưng với tâm tùy tâm, tùy tu, VỚI ý tùy quán pháp như đã 
được học thông suốt; do vị ây với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như 
đã được nghe, như đã được học thông suốt, nên tâm được giải thoát đối với vô 
thượng đoạn diệt sanh y này. Này Ananda, đây là lợi ích thứ sáu khi được thầm 
sát ý nghĩa đúng thời. 

Có sáu lợi ích này, này Ananda, khi được nghe pháp đúng thời và khi được 
thâm sát ý nghĩa đúng thời. 
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III. KINH SÁU SANH LOẠI (Chaļabhijātisutta)® (A. III. 383) 


57. Một thời, Thé Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), tại GIJjhakuta (núi Linh 
Thứu). Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Tôn giả Pũrana Kassapa trình bày sáu sanh loại:”” Sanh loại 
đen, sanh loại xanh, sanh loại đỏ, sanh loại vàng, sanh loại trăng, sanh loại hết 
sức trắng. 6] day, bach Thé Tôn, đây là sanh loại đen do Pūraņa Kassapa trình 
bày: “Kẻ giết cừu, kẻ giết heo, kẻ giết chim, kẻ săn thú, kẻ hung bạo,” người 
đánh cá, kẻ ă án trộm, kẻ giết người ăn trộm, kẻ ngục tốt và những người khác theo 
nghề tàn ác.” Ở đây, bạch Thê Tôn, đây là các sanh loại xanh do Purana Kassapa 
trình bày: “Các Tỷ-kheo sông như cỏ gai đâm bên hông, và tật cả những ai khác 
chủ trương Nghiệp nhân luận, Nghiệp quả luận.” Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là 
các sanh loại đỏ do Purana Kassapa trình bay: “Các Ni-kiên-da và những kẻ mặc 
một tâm vải.” Ở đây, bạch Thê Tôn, đây là các sanh loại vàng do Purana Kassapa 
trình bày: “Các gia chủ và đệ tử những người ở trân truồng.” Ở đây, bạch Thế 
Tôn, đây là các sanh loại trăng do Pũrana Kassapa trình bày: “Các tà mạng ngoại 
đạo và đệ tử của họ.” Ở đây, bạch Thé Tôn, đây là các sanh loại hết sức trắng do 
Purana Kassapa trình bày: “Nanda Vaccha, Kisa Sankicca và Makkhali Gosala.” 
Bạch Thế Tôn, sáu sanh loại này do Pũrana Kassapa trình bay. 


- Này Ananda, có phải toàn thé giói” đều đồng ý chấp nhận sự trình bày 
thành sáu sanh loại này của Purana Kassapa không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Ví như, này Ananda, một người nghèo khô, không có sở hữu, sông tung 
thiếu, dầu miễn cưỡng, không muôn, người ta quảng cho người ây một miệng 
thịt và nói: “Hãy ăn miêng thịt này, này người kia và trả tiền luôn.” Cũng vậy, 
này Ananda, là lời tuyên bô của Purana Kassapa về sáu sanh loại này cho những 
Sa-môn, Bà-la-môn ây, không được họ đông ý, như bởi một kẻ ngu S1, không 
thông minh, không biết thích úng,” bất thiện. Này Ananda, Ta tuyên bó có sáu 
sanh loại, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 
— Này Ananda, thê nào là sáu sanh loại? 


Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại đen sanh ra các pháp đen. Ở đây, 
này Ananda, có một sô sanh loại đen sanh ra pháp trăng. Ở đây, này Ananda, 
có một số sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, không đen không trăng. Ở đây, này 
Ananda, có một số sanh loại trắng sanh ra pháp đen. Ở đây, này Ananda, có một 
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só sanh loai trăng sanh ra pháp trắng. Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại 
trăng sanh ra Niêt-bàn, không đen không trăng. 


Và này Ananda, thé nào là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen? 


Ở đây, này Ananda, có một sô người” sanh ra trong gia đình thâp kém như 
gia đình người đô phân, hay gia đình người thợ săn, hay gia đình người đan tre, 
hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia đình một 
người nghèo khổ khó tìm được đồ ăn uống để sông, khó tìm cho được đồ 8 ăn, 
đô mặc. Và người ây xấu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiêu bệnh hoạn, dui một mắt, 
tàn tật, què, hay đi khập khiêng, không có được đô ăn, đồ uống, đô mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương liệu, phần Sáp, chỗ năm, chỗ ở, đèn đuốc. Người â ây làm ác 
hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý. Người 4y do làm ác hạnh 
về thân, về lời, về ý, sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi đữ, ác thú, 
doa xứ, địa ngục. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen. 


Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trăng? 


Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đỉnh thâp kém... chỗ 
năm, chỗ ở và đèn đuôc. Người ây làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về 
lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy do làm thiện hạnh về thân, về lời, về ý, sau 
khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào cối lành, thiên giới, cõi đời này. Như 
vậy, này Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trắng. 


Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, không đen 
không trắng? 

Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình thấp kém... chỗ 
năm, chỗ ở và đèn đuôc. Người â ây, Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Vi ây xuất gia như vậy, sau khi đoạn 
tận năm triên cái, làm cho muội lược các kiết sử vê tâm với trí tuệ, trú tâm trên 
bốn niệm xứ, như thật tu tập bảy giác chỉ, sanh ra Niết-bàn, không đen không 
trăng. Như vậy, này Ananda là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, không đen 
không trắng. 

Và này Ananda, thế nào là sanh loại trắng sanh ra pháp đen? 

Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý như trong 
gia đình Sát-đế-ly đại phú, hay trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong 
gia đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiên của lớn, tài sản lớn, có nhiều vàng 
bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiêu tiên của, ngũ côc. Người â ây lại đẹp trai, 
dễ nhìn, đê thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miêu. Người â ây lại được ăn đồ 
ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phân sáp, chỗ năm, chỗ trú, 
đèn đuôc. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh vê ý. 
Người ấy do làm ác hạnh về thân, do làm ác hạnh vè lời, do làm ác hạnh về ý, 
sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như 
vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp đen. 
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Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại trăng sanh ra pháp trắng? 

Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý như trong 
gia đình Sát-đề-ly đại phú... chỗ trú, đèn đuôc. Người ây làm thiện hạnh VỆ 
thân, làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người â ây do làm thiện hạnh về 
thân, do làm thiện hạnh về lời, do làm thiện hạnh vê ý, sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cði đời này. Như vậy, này Ananda, 
là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp trăng. 


Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại trắng sanh ra Niết-bàn, không đen 
không trắng? 


Ở đây, này . Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý như trong 
gia đình Sát- dé- ly đại phú... chỗ trú, đèn đuốc. Vị â ây, sau khi cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. VỊ â ây xuất ø1a như 
vậy, sau khi đoạn tận năm triên cái, làm cho muội lược các kiết sử về tâm với 
trí tuệ, trú tâm trên bên niệm xứ, như thật tu tập bảy giác chị, sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trăng. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trăng sanh ra 
Niết-bàn, không đen không trắng. 


Này Ananda, đây là sáu sanh loại. 


IV. KINH CÁC LÂU HOẶC (Asavasutfa)?? (A. III. 387) 

58. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. Thé nào là sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ mà 
được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do phòng hộ; đối với các lậu hoặc phải 
do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do thọ dụng: đôi với 
các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
kham nhẫn; đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ, chúng đã 
được đoạn trừ do tránh né; đối với các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt; đôi với các lậu hoặc phải do tu tập mà 
được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tu tập. 

Và này các Tý-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do phòng hộ? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo chơn chánh giác sát sông phòng hộ với 
SU phong hộ nhãn căn. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo â ay song không phòng hộ 
VỚI SỰ phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên; nêu 
vị ây sông phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ây không còn nữa. Vi â ây chon chánh giác sát sông phòng hộ với sự phòng hộ 
nhĩ căn... sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn... sông phòng hộ với sự phòng 
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hộ thiệt căn... sông phòng hộ với sự phòng hộ thân căn.. . sông phòng hộ với sự 
phòng hộ ý căn. Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo ây sống không phòng hộ với sự 
phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên; nêu VỊ ây sông 
phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ay không còn 
nữa. Này các Tý-kheo, néu Tỷ-kheo â ây sông không phòng hộ với sự phòng hộ 
các căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên; néu sống phòng hộ 
với sự phòng hộ các căn, như vậy các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không 
có thê khởi lên. Này các Tý-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà 
được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng? 

Này các Ty-kheo, ở đây, Tỷ-kheo chơn chánh giác sát thọ dụng y phục cl chi 
đề ngăn ngửa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muỗi, 
gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự hồ thẹn. 
Vị ây chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khât thực, không phải để vui đùa, 
không phải để đam mê, không phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp 
mình, mà chỉ để thân này được sông lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi 
bi thuong hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ răng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lâm, sống 
được an ôn.” VỊ Ấy chơn chánh giác sát thọ dụng sang toa chi để ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, stc nóng 
măt tròi, các loài bò sát, chi đề giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích 
sông độc cư an tịnh. VỊ â Ấy chơn chánh giác sát thọ dụng những dược phâm trỊ 
bệnh, chỉ để ngăn chặn các cảm giác thông khô đã sanh để được ly khổ hoàn 
toản. Này các Tỷ-kheo, nêu vị ây không chơn chánh giác sát khi thọ dụng như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên; néu vị ây có chơn chánh 
giác sát khi thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ay không còn 
nữa. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo chơn chánh giác sát kham nhãn lạnh 
nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát; kham nhân những cách nói mạ ly phi bang. VỊ ây có tánh kham nhân 
các cảm thọ vê thân, những cảm thọ thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức nhôi, 
không sung sướng, không thích thú, chết điếng nguòi. Này các Ty-kheo, nêu 
VỊ ây không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi 
lên; nêu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không 
còn nữa. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né? 
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Này các Tỷ-kheo, ở đầy Tỷ-kheo chon chánh giác sát tránh né voi dữ, tránh 
né ngựa đữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, VỰC 
núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngôi, 
những trú xứ không nên lai vãng nêu đến, những bạn bè ác độc, nêu giao du bị 
các VỊ đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; vị ây chơn chánh giác 
sát tránh né chỗ ngôi không xứng đáng â ây, trú xứ không nên lai vãng ây và các 
bạn bè độc ác ây. Này các Tỷ-kheo, nêu vi ây không tránh né như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên; nêu vị ây tránh né như vây, các lâu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây gọi là các lậu 
hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Ty-kheo chơn chánh giác sát không chấp nhận 
dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tôn tại dục niệm ây; 
không châp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tòn 
tai sân niêm ây; không châp nhân hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, 
không cho tôn tại hại niệm ấy; không chấp nhận các ác, bất thiện pháp đã khởi 
lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tôn tại các ác, bat thiện pháp ấ ây. Này các 
1ý-kheo, nếu vị ấy không trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ay có thê khởi lên; nếu vị ây trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà 
được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tu tập? 

Này các 1ỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo chơn chánh giác sát tu tập niệm giác chĩ; 
niệm giác chi này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ, chơn chánh 
giác sát tu tập trach pháp giác ch1... tu tập tinh tân giác chi... tu tập hý giác chi... 
tu tập khinh an giác chi... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác chi 
này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ. Này các 1y -kheo, nêu vi ây 
không tu tâp nhu vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây có thê khởi lên; nếu 
vi ây tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não không còn nữa. Này các 
Ty-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ, chúng đã 
được đoạn trừ nhờ tu tập. 

Này các Tỷ-kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô thượng 
phước điển ở đời. 


V. KINH NGƯỜI BAN CỦI (Dārukammikasutta) (A. II 391) 
59. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở Nātika, tại giảng đường bang gach. Bay giờ, có gia chủ 


bán củi đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn ròi ngồi xuống một bên. 
Thé Tôn nói với gia chủ bán củi đang ngôi một bên: 
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— Này gia chủ, trong gia đình ông có bố thí không? 

— Bạch Thế Tôn, trong gia đình con có bồ thí. Những Tỷ-kheo là vi sông ở 
rừng, theo hạnh khât thực, mặc áo lây vải lượm từ đông rác, bậc A-la-hán hay 
bậc thực hành A-la-hán đạo, những Tý-kheo như vậy, bạch Thé Tôn, đều được 
bô thí. 

— Nhưng chắc chăn, này gia chủ, đây thực là một sự khó khăn cho ông, một 
người tại gia thọ dụng các dục, bị con cháu trói buộc, được dùng hương Chiên- 
đàn từ Kasi; được đeo và thoa với vòng hoa, hương, hương liệu; được tiêu dùng 
vàng và bạc” đề có thê nói ai là bậc A-la-hán, ai là bậc thực hành A-la-hán đạo. 

Tỷ-kheo trú tại rừng núi, này gia chủ, nêu tháo động, kiêu căng, đao động, 
lắm môm lắm miệng, phát ngôn bừa bãi, thất niệm, không tỉnh giác, không định 
tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng, thời vị ây về phương diện này đáng bị chỉ 
trích; này gia chủ, nếu Tỷ-kheo trú ở rừng núi, không tháo động, không kiêu 
căng, không đao động, không lắm môm lắm miệng, không phát ngôn bừa bãi, 
chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhât tâm, với các căn được phòng hộ, thời vị 
ây về phương diện này dáng được tán thán. 


Nếu 1ỷ-kheo sông ở cuối làng, này gia chủ, tháo động, kiêu căng, đao động, 
lim mồm lắm miệng, phát ngôn bừa bãi, thất miệm, không tỉnh giác, không định 
tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng, thời vị ây về phương diện này đáng bị chỉ 
trích; nêu Ty-kheo sống ở cuỗi làng, này gia chủ, không tháo động, không kiêu 
căng, không dao động, không lắm môm lim miệng, không phát ngôn bừa bãi, 
chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, với các căn được phòng hộ, thời vị 
ây về phương điện này đáng được tán than. 


Nếu vị Tý-kheo theo hạnh khât thực, này gia chủ, nhưng còn tháo động, 
kiêu căng, dao động, lim mêm lim miệng, phát ngôn bừa bãi, thất niệm, không 
tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng, thời vị ây vê phương 
diện này đáng bị chỉ trích; nêu Tý-kheo theo hạnh khât thực, này gia chủ, nhưng 
không tháo động, không kiêu căng, không đao động, không lắm mồm lắm 
miệng, không phát ngôn bừa bãi, chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, 
với các căn được phòng hộ, thời vi ây về phương diện này đáng được tán thản. 

Nếu Tỷ-kheo nào nhận lời mời, này gia chủ, nhưng còn tháo động... đáng bị 
chỉ trích; nêu Tỷ-kheo nào nhận lời mời, này gia chủ, nhưng không tháo động... 
đáng được tán than. Nếu Tý-kheo nào mặc áo bing vải lượm từ đồng rác, này 
gia chủ, nhưng còn tháo động... đáng bị chỉ trích; nếu Tý-kheo nào mặc áo 
băng vải lượm từ đồng rác, này gia chủ, nhưng không tháo động... đáng được 
tán thán. Nêu Tỷ-kheo nào mang y từ người gia chủ cúng, này gia chủ, nhưng 
còn tháo động... đáng bị chỉ trích; nêu Tỷ-kheo nào mang y từ người gia chủ 
củng, này gia chủ, nhưng không tháo động... dang được tan than. Tuy vậy, này 
gia chủ, hãy cúng đường chúng Tăng. Nếu ông cúng đường chúng Tăng, tâm sẽ 


% Xem A. IV. 281; Ud. 65. 
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được tịnh tín. Nếu ông có tâm tịnh tín, lúc thân hoại mệnh chung sẽ được sanh 
lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
— Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ bê thí cúng đường chúng Tăng. 


VI. KINH HATTHISARIPUTTA (Hatthisāriputtasutta)” (A. III. 392) 

60. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Baranasi (Ba-la-nai), tại Isipatana, Lộc Uyên. Lúc 
bay giờ, nhiêu VỊ Tý-kheo trưởng lão, sau khi đi khất thực và ăn xong, trên con 
đường trở về, ngôi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn và thuyết về Thăng pháp luận. 
Tại đây, Tôn giả Hatthisariputta (Citta Hatthisäriputfa), trong khi các Tý-kheo 
trưởng lão đang thuyết vê Thăng pháp luân, lại nói xen vào chặng giữa. Rồi Tôn 
giả Mahakotthika nói với Tôn giả Hatthisariputta: 


— Tôn giả Citta Hatthisãriputta, trong khi các Tỷ-kheo trưởng lão đang 
thuyết về Thắng pháp luận, chớ có nói xen vào chặng giữa. Tôn giả Citta hãy 
chờ cho đên cuôi câu chuyện. 


Được nghe nói vậy, các Ty-kheo bạn bè của Tôn giả Citta Hatthisariputta 
nói với Tôn giả Mahakotthika: 

— Tôn giả Kotthita chớ có bât mãn với Tôn giả Citta Hatthisāriputta! Tôn 
giá Citta Hatthisariputta là bậc Hiên trí. Tôn giả Citta Hatthisariputta có thể nói 
chuyện vê Thắng pháp luận với các 1ý-kheo trưởng lão và thật rất khó lòng cho 
các Hiển giả để biết được tâm tư của người khác. 


— Ó đây, thưa các Hiền giả, có hạng người, khi còn sông gần vị Bồn sử hay 
sông gån một vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò Y chỉ sư, trong khi â ây, là người 
nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, là người khiêm tốn nhất trong những 
người khiêm tốn, là người an tịnh nhât trong những người an tịnh. Khi người ay 
rời khỏi bậc Đạo sư, rời khỏi các vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò Y chỉ sư, vi 
ây sông giao thiệp với các Ty-kheo, các Tý-kheo-ni, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, 
với các vua chúa, các đại thân của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. 
Do vị ây sông giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ái tân 
công tâm vị ây. VỊ ây với tâm bị tham ái tân công, liên từ bỏ học pháp và hoàn 
tục. Ví như, này các Hiện giá, một con bò ăn lúa (kitfhado), bị dây cột lại hay bị 
nhốt trong chuông. Này Hiên giả, nêu có ai nói như sau: “Con bò ăn lúa này sẽ 
không bao giờ đi xuông ruộng lúa nữa”, nói như vậy, thưa các Hiên giả, là nói 
một cách chơn chánh không? 


— Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này, thưa Hiền giá, có xảy ra: Con bò 
ăn lúa ây, sau khi bứt đứt dây, hay phá sập chuông, có thể xuống ruộng lúa nữa. 
— Cũng vậy, này các Hiên giả, ở đây, một số người khi còn sông gân VỊ Bôn 
SƯ, hay sông gan một v] đồng Phạm hạnh đóng vai trò Y chỉ sư, trong khi â ây, là 
người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, là người khiêm tốn nhất trong 


? Tham chiêu: Cji-jy-di-lê kinh ZAER ALS (T.02. 0026.82. 0557c17). 
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những người khiêm tốn, là người an tịnh nhất trong những người an tịnh. Khi 
người ay rời khỏi bậc Đạo sư, rời khỏi vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò Y chỉ 
Sư, VỊ ây sống giao thiệp với các Tý-kheo, các Tỷ-kheo- ni, VỚI các nam cư si, 
nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thân của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử 
ngoại đạo. Do vi ay sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, 
tham ái tân công tâm vị ây. Vị ây với tâm bị tham ái tên công, liền từ bỏ học 
pháp và hoàn tục. 


Ví như, có hạng người ly dục... chứng và trú Thiền thứ nhất. Với tư tưởng: 
“Ta đã được Thiên thứ nhât”, vị ây sông giao thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học 
pháp và hoàn tục. Ví như, này các Hiên giá, một cơn mưa to lớn xảy ra tại ngã 
tư đường, khiên cho bụi bặm biên mất và bùn hiện ra. Này các Hiền giả, nêu có 
ai nói như sau: “Nay tại ngã tư đường này, bụi sẽ không hiện ra nữa”, người ây 
nói như vậy có nói một cách chơn chánh không? 

— Thưa không, thưa Hiên giả. Sự kiện này có xảy ra, thưa Hiển giả: Tại ngã 
tư đường này, có người đi qua hay có trâu bò đi qua, hay gió và nóng có thê làm 
cho khô khí âm ướt” và bui sẽ hiện ra trở lại. 


— Cũng như vậy, thưa các Hiên giá, ở đây có hạng người ly dục... chứng và 
trú Thiên thứ nhất. Vị á Ấy, với ý nghĩ: “la đã chứng Thiên thứ nhất” , sông giao 
thiệp với các T Ÿ-kheo, các Tỷ-kheo-ml, VỚI Các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua 
chúa, các đại thần của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vi ay 
song giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ái tân công tâm 
vị åy. Vi áy với tâm bị tham ái tên công, liên từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


Ở đây, nảy các Hiển giả, có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng 
và trú Thiên thứ hai. Vị ây, với ý nghĩa: “Ta đã chứng được Thiên thứ hai”, 
sông giao thiệp với các Ty-kheo, các Tỷ-kheo- ni, Với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, 
với các vua chúa, các đại thân của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. 
Do vị ây sông giao thiêp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ai tân 
công tâm vị ây. VỊ â ây với tâm bị tham ái tân công, liên từ bỏ học pháp và hoàn 
tục. Ví như, thưa các Hiện giả, một hô nước lớn gan một lang hay thị tran; tai 
đây, một cơn mưa to xảy đên, khiến cho các loài SÒ Ốc, 97 các đá sỏi biên mat. 
Nay các Hiên giả, nêu CÓ ai nói nhu sau: “Nay tại hô nước này, các loại sò Ốc, 
các đá sỏi sẽ không xuất hiện nữa”, người ây nói như vậy có nói một cách chon 
chánh không? 

— Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có xảy ra, thưa Hiên giá: Tại hồ 
nước này, loài người có thê uông, hay loài trâu bò có thé uông, hay gió và stc 
nóng có thể làm cho khô khí âm ướt, và các loài sò Ốc, các đá sỏi có thể xuất 
hiện lại. 


— Cũng vậy, thưa các Hiên giả, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tâm 
và tứ... chứng và trú Thiên thứ hai. VỊ ay với ý nghĩ: “Ta đã chứng được Thiền 


% Snehagatam pariyadiyeyya. Xem A. III. 394. 
3 Sippisambuka. Xem A. IJI. 395. 


790 # KINH TĂNG CHI BỘ 


thứ hai”, sống giao thiệp với các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo- ni, VỚI các nam cư si, 
nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thân của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử 
ngoại đạo. Do vị ây sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, 
tham ái tân công tâm vị ây. Vị åy với tâm bị tham ái tên công, liền từ bỏ học 
pháp và hoàn tục. 


Ở đây, thưa các Hiên giả, có hạng người từ bỏ hỷ... chứng và trú Thiên thứ 
ba. VỊ ây với ý nghĩ: “Ta đã chứng được Thiên thứ ba” › Sông giao thiệp với các 
Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo- ni, VỚI các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, các 
đại thân của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ây sông giao 
thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ái tân công tâm vị ấy. Vị 
ay với tâm bị tham ái tân công, liên từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, thưa 
các Hiển giả, có người đã ăn đồ ăn thượng vị, không ưa thích các đỗ ăn hôm 
qua để lại. Này các Hiện giả, nếu Có ai nói như sau: “Nay người này không còn 
ưa thích đồ ăn nữa”, thưa các Hiển giả, người ấy nói như vậy có nói một cách 
chơn chánh không? 


— Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có xảy ra, thưa Hiển giả: Người 
này, khi ăn đồ ăn thượng vi, cho đến khi nào chất đinh dưỡng còn tôn tại trong 
thân, cho đến khi ây, không có một món ăn nào khác sẽ làm vi ay ưa thích. Cho 
đến khi chất dinh đưỡng tiêu mat, khi ây món ăn có thê làm cho vị ây ưa thích. 


— Cũng vậy, này các Hiển giả, ở đây có hạng người từ bỏ hý... chứng và 
trú Thiên thứ ba, vị ây với ý nghĩ: “Ta đã chứng được Thiên thứ ba” , sông giao 
thiệp với các Tý-kheo, các Tỷ-kheo- ni, VỚI Các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua 
chúa, các đại thần của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ây 
sông giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ái tân công tâm 
vị ây. Vị ây với tâm bị tham ái tân công, liên từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


Ví như, này các Hiên giá, có hạng người từ bỏ lạc từ bỏ khô... chứng và 
trú Thiên thứ tư. Vi ây với ý nghĩ: “Ta đã chứng được Thiên thứ tư”, sống giao 
thiệp với các Tỷ-kheo, các Tý-kheo-ni, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các 
vua chúa, các đại thân của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị 
ay sông giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ái tân công 
tâm vị ây. VỊ ây với tâm bị tham ái tân công, liên từ bỏ học pháp và hoàn tục. 
Ví như, này các Hiên giả, một hô nước trong khe núi, không có gió, không có 
song. Rêi thua cac Hiên giả, nêu có ai nói như sau: “ Nay trong hô nước này sẽ 
không hiện ra sóng nữa”, người ấy, thưa các Hiển giả, có nói một cách chơn 
chánh không? 

— Thưa không, thưa Hiên giả. Sự kiện này có thê xảy ra, thưa Hiên giá: Nếu 
từ phương Đông, mưa to gió lớn đến; mưa to gió lớn ây làm cho hô nước ây nồi 
sóng; nêu từ phương lây... nêu từ phương Bắc... néu từ phương Nam, mưa to 
gió lớn đến; mưa to gió lớn ây làm cho hô nước y nồi sóng. 


— Cũng vậy, này các Hiên giá, ó dây có hạng người từ bỏ lạc từ bỏ khô... 
chứng và trú Thiên thứ tư. VỊ ây với ý nghĩ: “Ta đã chứng được Thiên thứ tư”, 
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sông giao thiệp với các Tý-kheo, các 1ý-kheo- nI, VỚI Các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với 
các vua chúa, các đại thân của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do 
vị ây sông giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ái tân công 
tâm vị ấy. Vị ây với tâm bị tham ái tân công, liên từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


Ở đây, này các Hiên giả, có hạng người không tác ý tât cả các tướng, chứng 
đạt và an trú vô tướng tâm định. VỊ ây với ý nghĩ: “Ta đã chứng đạt được vô 
tướng tâm định”, sông giao thiệp với các Ty-kheo, các Tỷ-kheo- -ni, VỚI các 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, đại thân các vua chúa, với các ngoại đạo, 
các đệ tử ngoại đạo. Do vi ây sông giao thiệp, phóng túng, thô 10, đam mê nói 
chuyện, nên tham ái tấn công tâm vị ây. Vị â ây với tâm bi tham ái tân công, liên 
từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, thưa các Hiên giả, một vị vua hay đại thần 
của vua, đang đi giữa đường cùng với bốn loại binh chủng, đến trú ở một đêm 
tại một khóm rừng. Ở đây, do tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng bộ binh, 
tiếng trồng lớn, trông nhỏ, tiếng tù và, nên tiêng của con dé biến mât. Rôi này 
các Hiền Ø1ả, CÓ IĐƯỜI nói nhu sau: “Nay trong khóm rừng này, tiếng kêu của 
con dé không hiện ra nữa”, người ấy nói như vậy, thưa các Hiền giả, có nói một 
cách chơn chánh không? 


— Thưa không, thưa Hiển giả. Sự kiện này có xảy ra, thưa Hiên giá: Khi nào 
vị vua hay vị đại thân của vua ra đi khỏi khóm rừng này, khi ây tiếng con dé 
kêu sẽ hiện hữu. 


— Cũng vậy, thưa các Hiền giả, ở đây, có hạng người do không tác ý tật cả 
các tướng, chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. VỊ ây với ý nghĩ: “Ta đạt 
được vô tướng tâm định”, sống giao thiệp với các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo- ni, VỚI 
các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thân của vua, với các ngoại 
đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ây sông giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê 
nói chuyện, nên tham ái tân công tâm vị ây. Vi ây với tâm bị tham ái tân công, 
liên từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


Rôi Tôn giả Citta Hatthisariputta, sau một thời gian, từ bỏ học pháp và 
hoàn tục. Rồi các Tỷ-kheo, bạn của Tôn giả Citta Hatthisäriputta đi đến Tôn giả 
Mahãkotthika; sau khi đến, nói với Tôn giả Mahäkotthika: 


— Có phải Tôn giả Mahãkotthika biết được tâm của Citta Hatthisariputta VỚI 
tâm của mình: “Citta Hatthisãriputta đã chứng quả chứng này, quả chứng này, 
hay là chư thiên báo cho biết về vẫn đề này; tuy vậy, vị ấy sẽ từ bỏ học pháp và 
hoàn tuc”? 

— Thưa chư Hiên, tôi biết được tâm của Citta Hatthisäriputta với tâm của 
tôi, rằng Citta đã chứng được quả chứng này, quả chứng này, và chư thiên cũng 
báo cho biết về vấn đề này: “Thưa Tôn giả, Citta Hatthisariputta đã chứng được 
quả chứng này, quả chứng này, nhưng vi ây sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục.” 

Rôi các bạn bè của Citta Hatthisāriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 


lễ Thé Tôn rôi ngôi xuông môt bên. Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây bạch 
Thé Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, Citta Hatthisäriputta đã chứng được quả chứng này, quả 
chứng này, nhưng đã từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

— Này các Tý-kheo, Citta không bao lâu sẽ nghĩ đến xuất ly. 

Rôi Citta Hatthisariputta không bao lâu cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi Tôn giả Citta Hatthisariputta sông 
một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh. cân, không bao lâu chứng 
được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, vị ay ngay 
trong hiện tại đã tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ â ây biêt 
rõ răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa.” 


Và Tôn giả Citta Hatthisäriputta trở thành một vi A-la-hán nữa. 


VII. KINH TRUNG ĐẠO (Majjhesutta)” (A. III. 399) 
61. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Baranasi, tại Isipatana, Lộc Uyên. Lúc bấy giờ, 


nhiêu Tý-kheo trưởng lão, sau khi đi khất thực và ăn xong, trên con đường trở 
về, ngôi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được khởi lên: 


— Này chư Hiên, Thé Tôn đã nói như sau về: “Con đường đi đến bờ bên kia” 
trong câu hỏi của Metteyya:?7 
Ai biết hai cực đoan, 
Giữa bậc Trí không nhiễm, 
Ta gọi bậc Đại nhân, 
Đây vượt người dêt vải. 
Thưa Hiên giả, thế nào là một cực đoan? Thế nào là cực đoan thứ hai? Thế 
nào là chặng giữa? Thé nào là người dệt vải? 


Được hỏi vậy, một Tỷ-kheo thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 


- Thưa chư Hiên, xúc là một cực đoan. Xúc tập khởi là cực đoan thứ hai. 
Xúc diệt là chặng giữa. Ái là người dệt vải; vì rằng ái dệt, nên khiến cho vị 4y 
phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiên, Ty- -kheo thăng tri được 
điều có thẻ thăng tri, liễu tri được điều có thê liễu tri. Do thắng tri được điều có 
thê thắng tri, do liễu tri được điều có thê liễu tri, ngay trong hiện tại, vị ấy có 
thế châm dứt khô đau. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 
— Quá khứ, thưa chư Hiên, là một cực đoan. Tương lai là cực đoan thứ hai. 


Hiện tại là chặng giữa. Ái là người dệt vải; do ái dệt, nên khiến cho vị ấy phải 
sanh ở hữu này. Cho đên như vậy, thưa chư Hiên, Tỷ-kheo thăng tri được điều 


383 Ban tiếng Anh của PTS: The Way to the Beyond, nghĩa là Con đường đi đến bờ bên kia. Tham chiếu: 
Tạp. Bk (T.02. 0099.1164. 0310b20). 


? Xem Sn. 198. 
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có thê thăng tri, liễu tri được điêu có thê liễu tri. Do thắng tri được điều có thê 
thắng tri, do liễu tri được điêu có thể liễu tri, ngay trong hiện tại, vị ấy có thé 
châm dứt khô đau. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 


— Lạc,!° thưa chư Hiên, là một cực đoan. Khổ là cực đoan thứ hai. Không 
khô không lạc là chặng gitra. Ái là người dệt vải; do ái dệt, nên khiến cho vi ây 
phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo thăng tri được 
điêu có thể thăng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri. Do thắng tri được điều có 
thê thắng tri, do liễu tri được điều có thê liễu tri, ngay trong hiện tại, vị ấy có 
thê châm dứt khổ đau. 

Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 

- Danh, thưa chư Hiền, là một cực đoan. Sắc là cực đoan thứ hai. Thức 
là chặng giữa. Ái là người dệt vải; do ái dệt, nên khiến cho vị ây phải sanh 0 
hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo thăng tri được điều có thể 
thăng tri, liễu tri được điêu có thể liễu tri. Do thắng tri được điều có thê thăng 


tri, do liễu tri được điều có thê liễu tri, ngay trong hiện tại, vị ấy có thể chấm 
dứt khô đau. 

Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 

— Sáu nội xứ, thưa chư Hiên, là một cực đoan. Sáu ngoại xứ là cực đoan thứ 
hai. Thức là chặng giữa. Ái là người dệt vải; do ái dệt, nên khiến cho vị ây phải 
sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiên, Tỷ-kheo thăng tri được điều 
có thể thăng tri, liễu tri được điêu có thể liễu tri. Do thắng tri được điều có thê 
thắng tri, do liễu tri được điều có thê liễu tri, ngay trong hiện tại, vị ấy có thê 
châm dứt khô đau. 


Được nghe nói vậy, một Ty-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 


— Thân,!°! thưa chư Hiên, là một cực đoan. Thân tập khởi là cực đoan thứ 
hai. Thân kiến diệt là chặng giữa. Ái là người dệt vải; do ái dệt, nên khiến cho 
vị ay phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiên, Tý-kheo thăng tri 
được điều có thê thăng tri, liễu tri được điêu có thê liễu tri. Do thăng tri được 
điều có thê thắng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri, ngay trong hiện tại, vị 
ây có thể châm dứt khô đau. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 


— Thưa chư Hiên, tất cả chúng tôi đã trả lời tùy theo sự hiểu biết của chúng 
tôi (yafhasakarn). Thua chư Hiền, chúng ta hãy đi đến Thé Tôn; sau khi đến, 
chúng ta sẽ hỏi Thé Tôn vê ý nghĩa này. Thé Tôn trả lời cho chúng ta như thé 
nào, chúng ta sẽ thọ trì như vậy. 

— Thưa vâng, thưa Hiên giả. 

Các Tý-kheo trưởng lão vâng đáp Tỷ-kheo ây. Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão 


0 Xem D. III. 216. 
10! Sakkaya. Xem A. III. 292. GS. III. 210. 
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di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn, rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, các Tỷ-kheo trưởng lão thuật lại với Thế Tôn tât cả câu chuyện 
đã xảy ra và thưa: 

— Bạch Thế Tôn, ai là người đã khéo nói? 

— Tất cả các ông, này các Tỷ-kheo, đều khéo nói theo phương pháp của 
mình. Nhưng, đây là vẫn đề Ta nói về: “Con đường đi đến bờ bên kia” trong 
các câu hỏi của Metteyya: 

Ai biết hai cực đoan, 

Giữa bậc Trí không nhiễm, 
Ta gọi bậc Đại nhân, 

Đây vượt người dêt vải. 

Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các vị Tý-kheo trưởng lão vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Xúc, này các Ty-kheo, là cực đoan. Xúc tập khởi là cực đoan thứ hai. Xúc 
diệt là chặng giữa. Ái là người dêt vải; vì răng ái dệt, nên khiến cho vị ây phải 
sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, này các _Ty-kheo, Tỷ-kheo thăng tri được 
điều có thé thăng tri, liĉu tri được điều có thê liễu tri. Do thăng tri được điều có 
thê thắng tri, liễu tri được điều có thê liễu tri, ngay trong hiện tại, vị ấy có thê 
châm dứt khô đau. 


VIII. KINH LỜI CẢM HỨNG (Purisindriyañãänasuffa)'® (A. II. 402) 

62. Như vậy tôi nghe. 

Một thời, Thê Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng Tỷ- 
kheo, đi đến một thị trân của dân chúng Kosala tên là Dandakappaka. Rôi Thế 
Tôn tu trên đường bước xuông, ngôi xuông trên chỗ đã được sửa soạn dưới một 
gốc cây; còn các Tỷ-kheo â ay đi vào Dandakappaka để tìm chỗ ở. Bây giờ, Tôn 
giả Ananda cùng với một sô đông Tỷ-kheo, đi đên sông AciravatI dê rửa tay 
chân; sau khi rửa tay chân ở sông Aciravatī xong, ra khỏi sông, đứng trên bờ, 
đắp một y đề phơi tay chân cho khô. 

Rôi một Tý-kheo đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Ananda: 


— Có phải Thế Tôn tập trung tất cả tâm, thưa Tôn giả Ananda, đề tuyên bô 
vệ Devadatta như sau: “Devadatta phải sanh vào doa xứ, phải sanh vào địa ngục 
cho đến một kiếp, không thê cứu độ được”, hay có phải nhờ một thiên nhân? 

— Thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bê. 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuóng một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


1% Tham chiêu: 4-nó-ba kinh P WIK% (T.01. 0026.112. 0600928); Phật thuyết A-nậu-phong kinh 1$; 
KA AEL% (7.01. 0058. 0853c20). 
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— Ở đây, bạch Thế Tôn, với một số đông Tỷ-kheo, con đi đến sông. AciravafI 
để rửa tay chân; sau khi rửa tay chân ở sông Aciravati xong, ra khỏi sông, đứng 
trên bờ đắp một tâm y đê phơi tay chân cho khô. Rôi bach Thế Tôn, một Tý- 
kheo đi đến con; sau khi đến, thưa với con: “Có phải Thê Tôn tập trung tất cả 
tâm, thưa Tôn giả Ananda, đề tuyên bố về Devadatta như sau: ‘Devadatta phải 
sanh vào doa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thé cứu độ 
được", hay có phải nhờ một thiên nhân?” 


Khi được nghe nói vậy, bạch Thé Tôn, con trả lời Tý-kheo ấy: “Thưa Hiền 
giả, thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bô.” 


— Này Ananda, hoặc Tỷ-kheo ấy là vị tân nhập, xuất gia chưa được bao lâu, 
hay vị ây là Tỷ-kheo trưởng lão ngu si, không thông minh. Làm sao khi Ta đã 
tuyên bô một chiêu, ở đây lại có thể có trường hợp thứ hai được? Ta không thê 
thây về một người nào khác, này Ananda, sau khi tập trung tât cả tâm, Ta đã 
tuyên bô như vậy, trừ với Devadatta! Cho đến khi nào, này Ananda, Ta thây một 
pháp. trăng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, thời Ta đã không tuyên 
bố về Devadatta như sau: “Devadatta phải sanh vào doa xử, phải sanh vào địa 
ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được.” Cho đến khi nào, này Ananda, 
Ta không thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, 
cho nên Ta đã tuyên bố về Devadatta như sau: “Devadatta phải sanh vào đọa 
xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thê cứu độ được.” Ví như, 
này Ananda, một hồ phân cao hơn đầu người, đây cả phân, và một người rơi 
vào hô phân cho đến cả đâu. Rồi một người khác đi đên, muôn lợi ích, muôn 
hạnh phúc, muôn người ây an ôn khỏi các khô ách, muốn kéo người ây ra khỏi 
hồ phân â ây. Người này đi vòng quanh hồ phân và không thây cho đên một điểm 
nhỏ như dau sợi lông đuôi ngựa ở người ây mà không bi dính phân, để có thể 
năm lây chỗ ây và kéo lên. Cũng vậy, này Ananda, cho đên khi nào, Ta thây 
một pháp trắng nhỏ như đâu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, thời Ta đã không 
tuyên bô vê Devadatta như sau: “Devadatta phải sanh vào doa xứ, phải sanh 
vào địa ngục cho đên một kiếp, không thể cứu độ được.” Nếu ô ông muôn nghe, 
này Ananda, Như Lai sẽ phân tích vê các căn trí của con người. 


— Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, bạch Thiện Thệ, đề Thé 
Tôn phân tích các căn trí của con người, sau khi nghe Thé Tôn, các Tý-kheo sẽ 
thọ trì. 


— Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Ở đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người khác: 
“Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bat thiên.” Sau một thời 
gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ây: “Trong người 
này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện hữu, nhưng còn 
có cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, và pháp thiện sẽ khởi lên từ cội gốc thiện ấy. 
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Như vậy, người nảy sẽ không bị thối đọa trong tương lai.” Ví như, này Ananda, 
cac hat giông!'99 chưa bị bê vụn, chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá 
hoại, còn giữ được sức sóng bám sâu trong cánh đồng, được gieo trên mảnh đất 
khéo sửa soạn. Này Ananda, ông có thê biết những hạt giống này sẽ được lớn 
lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh không? 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một 
người khác: “Trong nguòi này, có những pháp thiện, có những pháp bât thiện.” 
Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ây: 
“Trong người này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện 
hữu, nhưng còn có cội gôc thiện chưa bị cắt đứt, và pháp thiện sẽ khởi lên từ 
cĝi gôc thiện ây. Như vậy, người này sẽ không bị thôi đọa trong tương lai.” 
Như vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được tâm của loài người. 
Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của 
con người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp 
sanh khởi trong tương lai. 


Ở đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người khác: 
“Trong người này, CO những pháp thiện, có những pháp bất thiên.” Sau một thời 
gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người Ấy: “Trong người 
này, các ,pháp bất thiện đã bién mất, các pháp thiện đang hiện hữu, nhưng còn 
CÓ CỘI gốc bat thiện chưa bị cắt đứt, và các pháp bất thiện sẽ khởi lên từ cội gốc 
bất thiện â ây. Như vậy, người này sẽ bị thôi đọa trong tương lai.” Ví như, này 
Ananda, các hạt giông chưa bị bê vụn, chưa bị hư thôi, chưa bị gió và sức nóng 
phá hoại, còn giữ được sức sông, được bám sâu trong cánh đồng, được gieo trên 
mảnh đất đây sỏi đá. Này Ananda, ông có thê rõ biết những hạt giống này sẽ 
không có thê được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh không? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
khác: “Trong nØười này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện.” Sau 
một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của la, Ta rõ biệt tâm của người ây: 
“Trong người này, các pháp bat thiện đã biến mat, cac pháp thiện đang hiện 
hữu, nhưng cội gôc cúa pháp bat thiện chưa được cắt đứt, và các pháp bêt thiện 
sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện ây. Như vậy, người này sẽ bị thôi đọa trong 
tuong lai.” Nhu vây, này Ananda, Như Lai với tâm của mình, đã biết được tâm 
của loài người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được 
các căn trí của con người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình 
biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 


® đầy, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người khác: “Trong 
người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện.” Sau một thời gian, 
cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ây: “Người này không có 


13 Xem A. I. 135; D. II. 354; S. II. 54; V. 380. 
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pháp trăng cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với 
những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi thân hoại mệnh chung bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục.” Ví như, này Ananda, các hạt giông bị 
bê vụn, bị hư thối, bị gió và sức nóng phá hoại, được bám sâu trong cánh đồng, 
được gieo trên månh đất khéo sửa soạn. Này Ananda, ông có thê rõ biết những 
hạt giông này không thể được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh không? 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người khác: 
“Trong người này có những pháp thiện, và những pháp bắt thiện.” Sau một thời 
gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ây: "Người này không 
CÓ pháp trăng cho đến nhỏ như đâu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu 
VỚI những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi thân hoại mệnh chung 
bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa nguc.” Cũng vậy, này Ananda, Nhu Lai 
với tâm của mình biết được tâm của loài người. Cũng vậy, này Ananda, Như 
Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của con người. Cũng vậy, này 
Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, có thê tuyên bố ba hạng người khác đồng loại với ba người 
này hay không? 

— Có thê được, này Ananda. 

Thê Tôn nói như sau: 


— Ở đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người khác như 
sau: “Trong người này CÓ những pháp thiện, có những pháp bất thiện.” Sau 
một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ây: “Trong 
người này, các pháp thiện đã biến mắt, các pháp bất thiện đang hiện khởi, cội 
gôc thiện chưa bị cat đứt nhưng đi đến hoàn toàn bị nhồ lên bởi người Ấy. Như 
vậy, người này sẽ đi đến thối doa trong tương lai.” Ví như, này Ananda, các cục 
than cháy đỏ, rực cháy, cháy lửa ngọn, được quãng trên dat sỏi. Này Ananda, 
ông có biết không, đống than này không có thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Ví như, này A Ananda, vào buôi chiêu, mặt trời đang lặn, ông có thê biết được, 
này Ananda, biết rằng: “Ánh sáng đã bién mắt, bóng tôi đã xuât hiện” chăng? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Ví như, này Ananda, khi đêm đã qua một phân, trong thời gian ăn cơm, 
ông có biết được, này Ananda, biết rằng: “Ánh sáng đã biên mắt, bóng tôi đã 
xuât hiện” chăng? 


— Thưa có, bạch Thê Tôn. 
- Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 


khác như sau: “Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bât 
thiện.” Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
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ây, biết rằng: “Trong người này các pháp thiện đã biến mất, các pháp bât thiện 
đã hiện khởi, cội gôc thiện chưa bị cat đứt nhưng đi đến hoàn toàn bị nhồ lên 
bởi người ây. Như vậy, người này sẽ đi đến thôi đọa trong tương lai.” Cũng vậy, 
này Ananda, Như Lai biết được tâm của loài người với tâm của mình. Cũng 
vậy, này Änanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của con 
người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình, biết được pháp sanh 
khởi trong tương lai. 


Ở đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người khác như sau: 
“Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bât thiện.” Sau một 
thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, la rõ biết tâm của người ây: “Trong người 
này, các pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện hiện khởi, cội gôc bất thiện 
chưa bị căt đứt nhưng đi đến hoàn toàn bị nhô lên bởi người Ấy. Như vậy, người 
này sẽ không phải bị thối doa trong tương lai.” Ví như, này Ananda, đông than 
cháy đỏ, rực cháy, cháy lửa ngọn, quăng trên một đồng cỏ khô, hay trên đồng 
củi khô. Này Ananda, ông có biết chăng, đồng than này sẽ được lớn lên, tăng 
trưởng, lớn mạnh? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Ví như, này Ananda, dêm da gan man, mat tro1 dang moc, nay Ananda, 
ông có biết rằng: “Bóng tối sắp sửa biên mat, ánh sáng sẽ hiện ra” chăng? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ananda, một thời gian sau, vào giữa trưa, vào giò ăn cơm, này 
Ananda, ông có biết răng: “Bóng tôi đã biên mât, ánh sáng đã hiện ra” chăng? 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 

- Cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
khác như sau: “Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bat thiên.” 
Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ấy: 
“Trong người này pháp bắt thiện đã biên mất, các pháp thiện được hiện khởi, 
cội gôc bất thiện chưa bị cắt đứt nhưng đi đến hoàn toàn bị nhô lên bởi người 
áy. Như vậy, người này sẽ không phải bị thôi doa trong tương lai.” Cũng vậy, 
này Ananda, Như Lai biết được tâm của loài người với tâm của minh. Cũng 
vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của con 
người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh 
khởi trong tương lali. 


Ở đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người khác như sau: 
“Trong người này có những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện.” Sau 
một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ây: “Trong 
người này không có pháp bất thiện cho đến nhỏ như đâu sợi lông đuôi ngựa. 
Người này thành tựu với những pháp thuân túy trăng, những pháp không có lỗi 
lầm, ngay trong hiện tại, sẽ được nhập Niết-bàn.” Ví như, này Ananda, những 
cục than nguội lạnh, đã bị dập tắt, bị quăng trên đồng có hay trên đồng cùi khô. 
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Này Ananda, ông có biết chăng, đồng than này không thé lớn lên, tăng trưởng, 
lớn mạnh? 
— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
khác như sau: “Trong người này có những pháp thiện, cũng có những pháp bất 
thiện. ” Sau một thời gian, cũng Vậy, VỚI tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
ây: “Trong người này không có pháp bât thiện cho đến nhỏ như dau sợi lông 
đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy trăng, những pháp 
không có lỗi lâm, ngay trong hiện tại, sẽ được nhập Niết-bàn.” Như vậy, này 
Ananda, Như Lai biết được tâm của loài người với tâm của mình. Cũng vậy, 
này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được căn trí của con người. 
Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi 
trong tương lai. 


6 day, nay Ananda, ba hạng người trước, một trong ba người ây không phải 
bị thôi đọa, một phải bị thối đọa, một bị rơi vào đọa xứ, địa ngục. Ở đây, này 
Ananda, trong ba hạng người sau, một trong ba hạng người này không phải bị 
thôi doa, một phải bị thôi doa, một được nhập Niêt-bàn. 


IX. KINH QUYÉT TRACH (Wibbedhikasuffa)'* (A. III. 410) 

63. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông pháp môn thê nhập, pháp 
môn pháp. Hãy nghe và tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Và này các Tý-kheo, thê nào là pháp môn thể nhập [quyết trach], pháp 
môn pháp? 

Này các Tỷ-kheo, can phải biết các dục, cân phải biết duyên khởi các dục, 


cần phải biết các dục sa1 biệt, cân phải biết các dục di thục, cân phải biết các dục 
đoạn diệt, cân phải biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, cần phải biết cảm thọ, cân phải biết các cảm thọ duyên 
khởi, cân phải biết các cảm thọ sai biỆt, can phải biết các cảm thọ dị thục, cân 
phải biết các cảm thọ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các cảm thọ 
đoạn diệt. 


Này các Tỷ-khco, cần phải biết các tưởng, cân phải biết các tưởng duyên 
khởi, cân phải biết các tưởng sai biêt, can phải biết các tưởng dị thục, cân phải 
biết các tưởng đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc, cân phải biết các lậu hoặc 
duyên khởi, can phải biết các lậu hoặc sai biệt, cân phải biết các lậu hoặc di 
thục, cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các 
lậu hoat đoạn diệt. 


104 Tham chiếu: Đạ Phạm hạnh kinh 3š#š#17#Š (T.01. 0026.111. 0599b08); Phật thuyết Lâu phân bő 
kinh MERTA ARA (T.01. 0057. 0851927). 
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Này các Tỷ-kheo, cần phải biết nghiệp, cần phải biết đuyên khởi các nghiệp, 
cần phải biết các nghiệp sai biệt, cần phải biết các nghiệp dị thục, cân phải biết 
các nghiệp đoạn diệt, cân phải biết con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, cần phải biết khô, cần phải biết khô duyên khởi, cần phải 
biết khô sai biệt, cân phải biết khô dị thục, cần phải biết khô đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các dục, cần phải biết các dục duyên khởi, 
cần phải biết các dục sai biệt, cần phải biết các dục di thục, cần phải biết các 
dục đoạn diệt, cân phải biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt, đã được nói 
như vậy. Và do duyên gi đã được nói như vậy? 


Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này: Các sắc do mắt nhận 
thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng đo tai 
nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vi do lưỡi nhận thức... các xúc 
do thân nhận thức, khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 
các Tỷ-kheo, dầu chúng không phải dục, chúng được gọi là dục trưởng dưỡng 
trong giới luật của bậc Thánh. 

Các tư duy tham ái, 

Là dục của con người, 

Các hoa mỹ ở đời, 

Chúng không phải là dục. 
Các tư duy tham ái, 

Là dục của con người, 

Các hoa mỹ an trú, 

Như vậy ở trên đời. 

Ở đây những bậc trí, 
Nhiếp phục được lòng dục. 

Này các Tỷ-kheo, thé nào là các dục duyên khởi? Xúc, này các Tỷ-kheo, là 
các dục duyên khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là các dục sai biệt? Này các Tỷ-kheo, dục trên 
các sắc là khác, dục trên các tiếng là khác, dục trên các hương là khác, dục trên 
các vi là khác, dục trên các xúc là khác. Này các Tỷ-kheo, đây là các dục sai biệt. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là các dục dị thục? Này các Tỷ-kheo, khi 
muôn một vật gi, sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ây, từ vật AY, dêdu phân 
phước đức, hay đề dự phân không phước đức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các 
dục di thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các dục đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các 
Tý-kheo là dục đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến các 
dục đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các Tý- 
kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các dục như vậy, rõ biết các dục sanh khởi như vậy, 
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rõ biết các dục sai biệt như vậy, rõ biết các dục dị thục như vậy, rõ biết các dục 
đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt như vậy, khi ấy, 
vị ây được rõ biết Phạm hạnh thể nhập này như là các dục đoạn diệt. 


Này các Tý-kheo, cần phải biết các dục... cân phải biết con đường đưa đến 
dục đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được nói như vậy. 


Này các Ty-kheo, cần phải biết các cảm thọ... cần phải biết con đường 
đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được 
nói như vậy? 

Này các Ty-kheo, có ba cảm thọ này: Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là các cảm thọ sanh khởi? Xúc, này các Tỷ- 
kheo, là các cảm thọ sanh khởi. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là các cảm thọ sai biệt? Này các Tỷ-kheo, có 
các lạc thọ liên hệ đến vật chất, có các lạc thọ không liên hệ đến vật chất; có 
các khô thọ liên hệ đến vật chất, có các khổ thọ không liên hệ đến vật chất; có 
các cảm thọ không khổ không lạc liên hệ đến vật chat, có các cảm thọ không 
khổ không lạc không liên hệ đến vật chất. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các cảm 
thọ sa1 biệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm thọ dị thục? Này các Tỷ-kheo, khi 
nào cảm thọ cái gì, sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ây, từ vật ây, để dự 
phân phước đức, hay để dự phần không phước đức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là các cảm thọ dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm thọ đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này 
các 1ý-kheo, là các cảm thọ đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám ngành 
đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Và khi 
nào, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đã biết các cảm thọ như vậy, rõ biết các 
cảm thọ sanh khởi như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, rõ biết các cảm 
thọ dị thục như vậy, rõ biêt các cảm thọ đoạn diệt như vậy, khi ây, vi ây được rõ 
biết Phạm hạnh thê nhập này như là các cảm thọ đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các cảm thọ... cần phải biết con đường đưa 
đến các cảm thọ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được 
nói như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các tưởng... cần phải biết con đường đưa đến 
các tưởng đoạn diệt, đã được nói như vậy. Do duyên gi đã được nói như vậy? 

Này các Tý-kheo, có sáu tưởng này: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, 
vi tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là tưởng sanh khởi? Này các Tý-kheo, xúc là 
các tưởng sanh khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các tưởng sai biệt? Này các Tỷ-kheo, các 
tưởng trong các sắc là khác, các tưởng trong các thanh là khác, các tưởng trong 
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các hương là khác, các tưởng trong các vi là khác, các tưởng trong các xúc là 
khác, các tưởng trong các pháp là khác. Này các Ty-kheo, đây gọi là các tưởng 
sai biệt. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là các tưởng dị thục? Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bô răng các tưởng là kết quả của thói quen, khi nào người ta biết sự vật 
như thê nào, như thế nào, người ta nói sự vật ây như sau: “Như vậy tôi tưởng.” 
Này các Ty-kheo, đây gọi là các tưởng di thục. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là các tưởng đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này 
các Tỷ-kheo, là tưởng đoạn diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến các 
tưởng đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các Ty- 
kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các tưởng như vậy, rõ biết các tưởng sanh khởi 
như vậy, rõ biết các tưởng sai biệt như vậy, rõ biết các tưởng dị thục như vậy, 
rõ biết các tưởng đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các tưởng đoạn 
diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thê nhập này như là các 
tưởng đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các tưởng... cần phải biết con đường đưa 
đến các tưởng đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được 
nói như vậy. 

Này các Tý-kheo, cần phải biết các lậu hoặc... cần phải biết con đường 
đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói 
như vậy? Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này: Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc sanh khởi? Vô minh, này các 
Tỷ-kheo, là các lậu hoặc sanh khởi. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là các lậu hoặc sai biệt? Này các Tỷ-kheo, 
có các lậu hoặc đưa đến địa ngục, có các lậu hoặc đưa đến bàng sanh, có các 
lậu hoặc đưa đến nga quý, có các lậu hoặc đưa dén thê giới loài người, có các 
lậu hoặc đưa đến thế giới chư thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc 
sai biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc dị thục? Này các Tý-kheo, khi 
nào vì vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ vật ây, từ vật AY, để dự 
phân phước đức, hay đề dự phần không phước đức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là các lậu hoặc dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc đoạn diệt? Vô minh đoạn diệt, 
này các Tý-kheo, là các lậu hoặc đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám 
ngành đưa đên các lậu hoặc đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Khi 
nào, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các lậu hoặc là như vậy, rõ biết các 
lậu hoặc sanh khởi như vậy, rõ biết các lậu hoặc sai biệt như Vậy, TÕ biết các lậu 
hoặc dị thục như vậy, rõ biết các lậu hoặc đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường 
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đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt như vậy, khi Ây, VỊ ây được rõ biết Phạm hạnh 
thê nhập này như là các lậu hoặc đoạn diệt. 

Này các Tý-kheo, cần phải biết các lậu hoặc... cần phải biết con đường đưa 
đến các lậu hoặc đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được 
nói như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các nghiệp... cần phải biết con đường đưa đến 
các nghiệp đoạn diệt, đã được nói như | Vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 

Này các Ty-kheo, Ta tuyên bô răng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tao 
nghiệp về thân, về lời, về ý. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là các nghiệp sanh khởi? Này các Tý-kheo, 
xúc là các nghiệp sanh khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là các nghiệp sai biệt? Này các Ty-kheo, có 
nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, có nghiệp đưa đến cảm thọ loài bảng sanh, 
có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi nga quỷ, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài 
nguòi, có nghiệp đưa đến cảm thọ thê giới chư thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là các nghiệp sai biệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là các nghiệp dị thục? Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bó ring có ba loại nghiệp di thục: Ở ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, hay 
ở một đời sau nữa. Này các Tỷ-kheo, đây là các nghiệp dị thục. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các 

Tỷ-kheo, là nghiệp đoạn diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành, con đường đưa 
đên các nghiệp đoạn diệt, tức là chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các 
Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp sanh 
khởi như vậy, rõ biết các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết các nghiệp dị thục 
như vậy, rõ biết các nghiệp đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các 
nghiệp đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ây rõ biết Phạm hạnh thê nhập này như là 
các nghiệp đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các nghiệp... cân phải rõ biết con đường đưa 
đến các nghiệp đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được 
nói như vậy. 

Này các Ty-kheo, cân phải biết khô, cần phải biết khô sanh khởi, cần phải 
biết khổ sai biệt, cân phải biết khô dị thục, cân phải biết khổ đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến khô đoạn diệt, đã được nói như vậy. Do duyên gi đã 
được nói như vậy? 

Sanh là khô, già là khô, bệnh là khô, chết là khổ, sâu, bi, khô, ưu, não là 
khổ, câu không được là khô. Tóm lại, năm thủ uân là khô. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là khó sanh khởi? Ái, này các Tỷ-kheo, là khô 
sanh khởi. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khô sai biệt? Này các Tỷ-kheo, có khổ lớn, 
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có khô nhỏ, có khô chậm biến, có khô mau biên. Này các Tỷ-kheo, đây là khổ 
sai biỆt. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là khô di thục? Này các Tỷ-kheo, ở đây có 
hạng người bị khô chinh phục, tâm bị trói buộc, ưu sâu, bi thảm, than van, đập 
ngực, khóc lóc, đi đến bất tỉnh; do bị khô chinh phục, tâm bị trói buộc, nên đi 
tìm phía bên ngoài xem có ai biết được một câu, hai câu than chú dé đoạn diệt 
khô này. Này các Tý-kheo, Ta tuyên bô răng khô đem lại kết quả mê loạn, đem 
lại kết quả tìm kiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khô dị thục. 


Và nảy các Ty-kheo, thế nào là khô đoạn diệt? Ái đoạn diệt, này các Tỷ- 
kheo, là khô đoạn diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến khô đoạn diệt, tức 
là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tân, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Thánh đệ tử rõ 
biết khổ như vậy, rõ biết khô sanh khởi như vậy, rõ biết khô sai biệt như vậy, rõ 
biết khô dị thục như vậy, rõ biết khổ đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa 
đến khô đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ay được rõ biết Phạm hạnh thê nhập này 
như là khô đoạn diệt. 


Này các Tý-kheo, cần phải biết khô, cân phải biết khô sanh khởi, cần phải 
biết khô sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khô đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến khô đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên 
này, đã được nói như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn thề nhập, pháp môn pháp. 


X. KINH TIÊNG RONG SƯ TỬ (S?hanãdasufa)'95 (A. III. 417) 


64. Này các Tý-kheo, có sáu Như Lai lực của Như Lai, do thành tựu các lực 
này, Như Lai tự nhận cho mỉnh địa vị Ngưu vương, rêng tiếng rêng con sư tử 
trong các hội chúng, chuyên bánh xe pháp. Thế nào là sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi 
xứ. Này các Tý-kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, như 
vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận 
cho mình địa vị Ngưu vương, rêng tiếng rồng con sư tử trong các hội chúng, 
chuyền bánh xe pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết quả báo tủy thuộc sở do, 
tùy thuộc sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vi lai, hiện tại. Này các Tỷ-kheo, 
Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành 
nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính 
nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rông tiếng 
rêng con sư tử trong các hội chúng, chuyên bánh xe pháp. 


105 Xem M. I. 69. Tham chiếu: Tang. ‡Š (7.02. 0125.46.4. 0776b14); Tạp. ## (7.02. 0099.686-687. 
0187b27-c13); Tap. Hk (7.02. 0099.684. 0186b26); Tap. # (7.02. 0099.701. 0189a07); Phái thuyết 
Thập lực kinh RaR F JIZ (T.17. 0780. 0715c10); Phát thuyết P Phật thập lực kinh E T A J1 
(T.17. 0781. 0718c13); Phật thuyết Tín giải trí lực kinh ARRIE NER JIZ (T.17. 0802. 0747a23). 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết sự tạp. nhiễm, sự thanh 
tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt (samapattinarn) về thiên, vệ giải thoát, 
về định. Này các Tý-kheo, Như Lai như thật rõ biết... chuyền bánh xe pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời'”... Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiêu đời sông quá khứ cùng VỚI 
các nét đại cương và các chi tiết. Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết... 
chuyền bánh xe pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân 
thây sự sóng và chết của chúng sanh!”... Này các Tý-kheo, Như Lai như thật rõ 
biết... chuyên bánh xe pháp. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại Vô lậu tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự 
mình với thăng trí chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận 
cho mình địa vị Ngưu vương, rỗng tiếng con sư tử trong các hội chúng, chuyền 
bánh xe pháp. 


Này các Tý-kheo, có sáu Như Lai lực này của Như Lai; do thành tựu các 
lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rêng tiếng rồng con sư 
tử trong các hội chúng, chuyền bánh xe pháp. 


Ở đây, này các Ty-kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu 
hỏi liên hệ đên như thật trí về xứ là xứ, phi xứ là phi KU; nay các Tỷ-kheo, tùy 
theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ; 
tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như 
thật trí vê xứ là xứ, phi xứ là phi xử. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, néu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu 
hỏi liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các 
thọ nghiệp quá khứ, vi lai, hiện tai; này các Tỷ-kheo, tùy theo, tùy theo như thật 
trí hiểu biết của Như Lai về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các 
thọ nghiệp quá khứ, vi lai, hiện tại; tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai 
trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc 
sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vi lai, hiện tại. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu 
hỏi liên hệ đên sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt 
về thiên, về giải thoát, về định; này các Iý-kheo, tùy theo, tùy theo như thật trí 
hiểu biết của Như Lai vè sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của thành tựu 
về thiên, về giải thoát, về định; tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả 
lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí vê sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất 
khởi của những thành đạt về thiên, về giải thoát, về định. 


106 Xem M. I. 70. 
107 Như chú thích trên. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu 
hỏi liên hệ đến như thật trí về nhớ đến các đời sông quá khứ; này các Tỷ-kheo, 
tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai, về nhớ đến các đời sống 
gua khứ; tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ 
đến như thật trí về nhớ đến các đời sông quá khứ. 


Ở đây, này các Ty-kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu 
hỏi liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của các chúng sanh; này các Ty-kheo, 
tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai vè sự sanh diệt của các 
chúng sanh; tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên 
hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của các chúng sanh. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu 
hỏi liên hệ đến như thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc; này các Tỷ-kheo, tùy 
theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về sự đoạn diệt các lậu hoặc; 
tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như 
thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc. 


Ở đây, này các Ty-kheo, liên hệ đến như thật trí này, vệ KU là xứ, phi xứ là 
phi xứ, Ta tuyên bố răng trí ây chỉ có đối VỚI nguòi CÓ thiên định, không phải 
với người không có thiên định. Liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc 
sở do, tùy theo sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vi lai, hiện tại, Ta tuyên bố 
rang tri ây chỉ có đối với người có thiên định, không phải với người không có 
thiền định. Liên hệ đến như thật trí về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi 
của những thành đạt về thiên, về giải thoát, về định, Ta tuyên bố răng trí ây chỉ 
có đôi với người có thiên định, không phải với nguòi không có thiên định. Liên 
hệ đến như thật trí về nhớ đến các đời sông quá khứ, Ta tuyên bê răng trí ây chỉ 
có đôi với người có thiên định, không phải với người không thiên định. Liên 
hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của chúng sanh, Ta tuyên bê Tăng trí ây chỉ 
có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiên định. Ở 
đây, này các Ty-kheo, liên hệ đến như thật trí vệ sự đoạn diệt các lậu hoặc, Ta 
tuyên bố ring tri ay chỉ có đôi với người có thiên định, không phải với người 
không có thiên định. Như vậy, này các Tý-kheo, định là chánh đạo, không định 
là tà đạo. 
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VII. PHẨM CHU THIÊN 
(DEVATĀVAGGA) 


I. KINH QUÁ BAT LAI (Anagamiphalasutta) (A. III. 421) 

65. Do không đoạn tận sáu pháp, này các Tý-kheo, không có thê chứng 
được quả Bat lai. Thế nào là sáu? Båt tín, không tàm, không quý, biếng nhác, 
thất niệm, ác tuệ. 

Do không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng 
được quả Bât lai. 

Do đoạn tận sáu pháp này, này các Tý-kheo, có thể chứng được quả Bất lai. 
Thé nào là sáu? Båt tín, không tam, không quý, biếng nhác, thất niệm, ác tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, đo đoạn tận sáu pháp này, có thể chứng được quả Båt lai. 


II. KINH QUÁ A-LA-HÁN (4rabhaffasuffa) (A. III. 421) 

66. Do không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thê chứng 
được quả A-la-hán. Thé nào là sáu? Hôn tram, thụy miên, trao cử, hối quá, bât 
tín, phóng dật. 

Này các Tý-kheo, do không đoạn tận sáu pháp này, không có thể chứng 
được quả A-la-hán. 

Do đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê chứng được quả A-la- 
hán. Thế nào là sáu? Hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hôi quá, bat tín, phóng dat. 


Này các Tý-kheo, do đoạn tận sáu pháp này, có thê chứng quả A-la-hán. 


II. KINH NGƯỜI BẠN (Mittasutta) (A. III. 422) 

67. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây là ác thân hữu, ác băng hữu, ắc 
bạn bè; thân cận, hâu hạ, tôn kính ác thân hữu; châp nhân tà kiên của họ, sẽ làm 
cho viên mãn hành trì pháp; sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn hành 
trì pháp, sẽ có thê làm cho viên mãn Hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. 
Không viên mãn Hữu học pháp, sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này 
không xảy ra. Không viên mãn các giới luật, sẽ từ bỏ dục tham, sắc tham, hay 
vô sắc tham, sự kiện này không xảy ra. 


Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo â ây là thiện thân hữu, thiện băng hữu, 
thiện bạn bè; thân cận, hâu hạ, tôn kính thiện thân hữu; chấp nhận chánh kiên 
của họ, sẽ làm cho viên mãn hành trì pháp; sự kiện này có xảy ra. Sau khi viên 
mãn hành trì pháp, sẽ có thể làm cho viên mãn Hữu học pháp, sự kiện này có 
xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn Hữu học pháp, sẽ làm cho viên mãn các giới 
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luật, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn các giới luật sẽ từ bỏ dục 
tham, sắc tham, hay vô sắc tham, sự kiện này có xảy ra. 


IV. KINH VUI THÍCH HỘI CHÚNG (Sa#gapikãrãmasuffa)'9 (A. III. 422) 

68. Thật vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo ây ưa thích hội chúng, vui thích 
hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng; ưa thích đồ chúng,!% vui thích đô 
chúng, chuyên tâm ưa thích đồ chúng, sẽ hoan hý sống một mình, song viễn ly, 
sự kiện này không xảy ra. Không hoan hý sóng một mình, sống viên ly, vi ây 
sẽ nim giữ tướng của têm,!!? sự kiện này không xây ra. Khêng năm øiữ tướng 
của tâm, sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này không xảy ra. Không làm 
cho viên mãn chánh kiên, sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này không 
xảy ra. Không làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện nảy 
không xảy ra. Không từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niết-bàn, sự kiện này 
không xảy ra. 

Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy không ưa thích hội chúng, không 
vui thích hội chúng, không chuyên tâm ưa thích hội chúng; không ưa thích đô 
chúng, không vui thích đồ chúng, không chuyên tâm ưa thích đồ chúng, sẽ hoan 
hỷ sông, một mình, sóng viên ly, sự kiện này có xảy ra. Hoan hỷ sông một mình, 
sông viễn ly, vị ấy sẽ năm giữ tướng của tâm, sự kiện này có xây ra. Năm giữ 
tướng của tâm, sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này có xảy ra. Làm cho 
viên mãn chánh kiên, sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này có xåy ra. 
Làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này có xảy ra. Từ 
bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niết-bàn, sự kiện này có xảy ra. 


V. KINH VỊ THIÊN NHÂN (Devatāsutta) (A. III. 423) 


69. Bây giờ có một thiên nhân, sau đêm gân mãn, với dung sắc thù thắng 
chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi 
đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên nhân ây bạch Thé Tôn: 


— Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị Tý-kheo đi đến không thôi 
đọa. Thế nào là sáu? Tôn kính Đạo sư, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính 
học pháp, tôn kính thiện ngôn, tôn kính thiện băng hữu. Sáu pháp này, bạch Thế 
Tôn, dit dẫn vị Tỷ-kheo đi đến không thối đọa. 


Thiên nhân ây nói như vậy, bậc Đạo sư chập nhận. Thiên nhân ây, với y 


nghĩ: “Bậc Đạo sư đã chấp nhận ta”, đánh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về 
Ngài, rồi biên mất tại chỗ. 


Rôi Thế Tôn, sau khi đêm ây đã mãn, gọi các Tỷ-kheo và nói: 


108 Bản tiếng Anh của PTS: Company, nghĩa là Hội chúng. Tham chiếu: Tăng. W4 (T.02. 0125.23.7. 
0614a). 

10 Ganaramo. AA. III. 411: Suttantikaganādīsu pana ganesu aftano vã parisasahkhate gane ramafiti 
øanarđmo (VỊ ây ưa thích nhóm người giữa hội chúng học kinh tạng, v.v... gita nhóm người của mình 
hoặc với hội chúng lớn, vị ây được gọi là người ưa thích đô chúng). 

H9 Cittassa nimittam gahessafi. 

II Xem A. IH. 307; IV. 29; GS. IH. 220. 
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— Này các Tỷ-kheo, đêm nay có một thiên nhân, sau khi đêm đã gân mãn, với 
dung sac thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên nhân â ây bạch với Ta: “Có sáu 
pháp này, bạch Thê Tôn, dắt dẫn vị Tý-kheo đi đên không thôi doa. Thế nào là 
sáu? Tôn kính bậc Đạo sư, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính học pháp, tôn 
kính thiện ngôn, tôn kính thiện băng hữu. Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, dit dẫn 
Tỷ-kheo đi đến không thối doa.” Này các Tý-kheo, vị thiên nhân â ay nói như vậy, 
nói như vậy xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rôi bién mất tại chỗ. 


Được nghe nói như vậy, Tôn giả Sãriputia đảnh lễ Thế Tôn và thưa rằng: 


— Bạch Thê Tôn, lời nói văn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như vây: Ő đây, bạch Thé Tôn, Tỷ- kheo tự mình tôn kính bậc Đạo sư 
và nói lời tán thán sự tôn kính bậc Đạo sư; đối với các Tỷ-kheo khác không tôn 
kính bậc Đạo sư, họ được khích lệ trong sự tôn kính bậc Đạo sư; và đối với các 
Tý-kheo khác có tôn kính bậc Đạo sư, vị ây nói lên lời tán thán với họ như chân, 
như thật, đúng thời... tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính thiện ngôn... tự 
mình tôn kính thiện băng hữu và nói lời tán than sự tôn kính thiện băng hữu; đối 
với các Ty-kheo khác không tôn kính thiện băng hữu, họ được khích lệ trong 
sự tôn kính thiện băng hữu; và đối với các Tý-kheo có tôn kính thiện bang hữu, 
vị ấy nói lên lời tán thán với họ như chân, như thật, đúng thời. Bạch Thê Tôn, 
lời nói văn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Sãriputta! Lành thay, này Sāriputta, ông đã hiểu 
lời nói văn tắt này của Ta một cách Tộng rãi như vậy! Ở đây, này Sãriputta, Ty- 
kheo tự mình tôn kính bậc Đạo sư và nói lời tán than sự tôn kính bậc Đạo sư; đối 
với các vi Ty-kheo khác không tôn kính bậc Đạo sư, họ được khích lệ trong sự tôn 
kính bậc Đạo sư; và đôi với các vị Tý-kheo khác có tôn kính bậc Đạo sư, vị ấy nói 
lên lời tắn thán với họ như chân, như thật, đúng thời... tự mình tôn kính Pháp... tự 
mình tôn kính Tăng... tự mình tôn kính học pháp... tự mình tôn kính thiện ngôn... 
tự mình tôn kính thiện băng hữu và nói lời tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu; 
đối với các Tỷ-kheo khác không tôn kính thiện băng hữu, họ được khích lệ trong 
sự tôn kính thiện băng hữu; và đôi với các Tý-kheo khác có tôn kính thiện băng 
hữu, vị ây nói lên lời tán than với họ như chân, như thật, đúng thời. 


Này Sãriputta, lời nói văn tắt này của Ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như vậy. 


VI. KINH THIÊN ĐỊNH (Szrmãdhisuffa)''? (4. TII. 425) 


70. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ây không có thiên định tịch tĩnh, 
không đạt được khinh an thù diệu, không chứng đặc nội tĩnh nhất tâm, sẽ chứng 
được nhiêu loại thân thông: Một thân hiện ra nhiêu thân... nhiêu thân hiện ra 
một thân... có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên, sự kiện này không xảy ra. Với 
Thiên nhĩ thuân tịnh siêu nhân sẽ nghe hai loại tiếng chư thiên và loài nguòi, xa 
và gân, sự kiện này không xảy ra. Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, 


12 Bản tiếng Anh của PTS: Psychic Power, nghĩa là Thân thông. 
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của loài người với tâm của mình, vị ay sẽ rõ biết được: “Tâm có tham, biết là 
tâm có tham... tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát”, sự kiện này 
không xảy ra. Sẽ nhớ đến các đời sông quá khử như một đời, hai đời... sẽ nhớ 
đến các đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết, sự kiện 
này không xảy ra. Với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thây được các chúng 
sanh... vi ay sẽ rõ biệt các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ, sự kiện này 
không xảy ra. Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú, sự kiện này không xảy ra. 

Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ây có thiền định tịch tĩnh, đạt được sự 
khinh an thù diệu, chứng đắc nội tĩnh nhất tâm, sẽ chứng được nhiêu loại thần 
thông: Một thân hiện ra nhiều thân, nhiêu thân hiện ra một thân... có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên, sự kiện này có xảy ra. Với Thiên nhĩ thuân tịnh siêu 
nhân, sẽ nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gân, sự kiện này có 
xảy ra. Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, của loài người với tâm của 
mình, vị ay sẽ rõ biết: “Tam có tham, biết được là tâm có tham... tâm không giải 
thoát, biết được là tâm không giải thoát”, sự kiện này có xảy ra. VỊ ây sẽ nhớ 
đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời... sẽ nhớ đến các đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết, sự kiện này có xảy ra. Với Thiên 
nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thây được các chúng sanh... vị ây sẽ rõ biết các 
chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ”, sự kiện này có xảy ra. Do đoạn diệt 
các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, sự kiện này có xảy ra. 


VII. KINH CHÚNG NHÂN (Sakkhibhabbasuffa) (A. II. 426) 


71. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không có thê đạt được 
địa vi chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, dâu thuộc loại xứ nào. 
Thể nào là sáu? 


Ở đây, này các Lý-kheo, Tý-kheo không như thật rõ biết: "Những pháp 
này! dự phân vào thôi đọa”; không như thật rõ biết: “Những pháp này dự phân 
vào an trú”; không như thật rõ biết: “Những pháp nảy dự phân vào thắng tiên 
(visesabhagiya)”; không như thật rõ biết: “Những pháp này dự phân vào thê 
nhập”, làm việc không chu toàn; làm việc không có lợi ích. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thê đạt được địa vị một 
chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, dau thuộc loại xứ nào. 

Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tý-kheo có thê đạt được địa vị một 
chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, dau thuộc loại xứ nào. Thê 
nào là sáu? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tý-kheo như thật rõ biết: “Những pháp này dự phân 
vào thôi đọa”; như thật rõ biết: “Những pháp này dự phân vào an trú”; như thật 
rõ biết: “Những pháp này dự phân vào thắng tiên”; như thật rõ biết: “Những 
pháp này dự phân vào thê nhập”; làm việc có chu toàn; làm việc có lợi ích. 


!3 Xem D. II. 277; A. II. 167; The Path of Purity II. 103. 
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Thành tựu sáu pháp nảy, này các Ty-kheo, Tý-kheo có thê đạt được địa vị 
chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào. 


VIII. KINH SỨC MANH (Balasutta) (A. III. 427) 

72. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Iý-kheo không có thể đạt được 
sức mạnh trong thiên định. Thê nào là sáu? 

Ở đây, này các Týỷ-kheo, Tỷ-kheo không thiện xảo đạt được thiên định, 
không thiện xảo an trú được thiên định, không thiện xảo xuất khỏi thiền định, 
làm việc không chu toàn, làm việc không kiên trì, làm việc không có lợi ích. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thê đạt được 
sức mạnh trong thiên định. 

Thành tựu sáu pháp, này các Tý-kheo, Tý-kheo có thể đạt được sức mạnh 
trong thiền định. Thế nào là sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo đạt được thiền định, thiện xảo 
an trú được thiền định, thiện xảo xuất khỏi thiên định, làm việc có chu toàn, làm 
việc có kiên trì, làm việc có lợi ích. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có thê đạt được sức 
mạnh trong thiên định. 


IX. KINH THIÊN THỨ NHÁT (Pafhamafajjhãnasuffa) (A. III. 428) 


73. Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thể đạt được an 
trú Thiên thứ nhất. Thê nào là sáu? Dục tham, sân, hôn trâm thụy miên, trạo hồi, 
nghi, không như thật khéo thây với chánh trí tuệ các nguy hại trong các dục. 

Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thê đạt được và 
an trú Thiên thứ nhất. 

Đoạn tận sáu pháp, này các Tý-kheo, có thê đạt được và an trú Thiền thứ 
nhất. Thé nào là sáu? Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trao hôi, nghi, như 
thật khéo thây với chánh trí tuệ các nguy hại trong các dục. 

Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đạt được và an trú Thiền 
thứ nhật. 


X. KINH THIÊN THỨ HAI (Dutiyatajjhānasutta) (A. III. 428) 


74. Không đoạn tận sáu pháp, này các Tý-kheo, không có thê đạt được và 
an trú Thiền thứ nhất. Thé nào là sáu? Dục tâm, sân tâm, hại tầm, dục tưởng, 
sân tưởng, hại tưởng. 


Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thê đạt được và 
an trú Thiên thứ nhất. 

Đoạn tận sáu pháp, này các Tý-kheo, có thê đạt được và an trú Thiền thứ 
nhật. Thế nào là sáu? Dục tâm, sân tâm, hại tầm, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. 

Đoạn tận sáu pháp này, này các Ty-kheo, có thê đạt được và an trú Thiền 
thứ nhất. 
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VIII. PHẨM A-LA-HÁN 
(ARAHATTAV⁄4GG4) 


I. KINH KHÔ (Dukkhasufía) (A. III. 429) 

75. Thành tựu với sáu pháp, này các Tý-kheo, Tý-kheo ngay trong hiên tại 
sóng đau khô, hièm hân, có ưu não, có nhiệt não; sau khi thân hoai mênh chung, 
chờ đợi là ác thú. Thé nào là sáu? Với dục tầm, với sân tầm, với hại tầm, với dục 
tưởng, với sân tưởng, với hại tưởng. 

Thành tựu với sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại 
sông đau khô, hiềm hận, có ưu não, có nhiệt não; sau khi thân hoại mệnh chung, 
chờ đợi là ác thú. 

Thành tựu với sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ngay trong hiện tại 
sông an lạc, không hiềm hận, không ưu não, không nhiệt não; sau khi thân hoại 
mệnh chung, chờ đợi là thiện thú. Thê nào là sáu? Với xuất ly tâm, với vô sân 
tầm, với båt hại tầm, với xuất ly tưởng, với vô sân tưởng, với bất hại tưởng. 

Thành tựu với sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ngay trong hiện tại 
sông an lạc, không hiểm hân, không ưu não, không nhiệt não; sau khi thân hoại 
mệnh chung, chờ đợi là thiện thú. 


II. KINH QUÁ A-LA-HÁN (Arahattasutta) (A. III. 430) 

76. Không đoạn tận sáu pháp, này các Ty-kheo, không thê chứng ngộ quả 
A-la-hán. Thê nào là sáu? Mạn (mana), ty mạn (omanam), quả mạn (atimānam), 
tăng thượng mạn (adhimanam), cô châp (thambham), ty liệt mạn (afinipafam). 

Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng ngộ 
quả A-la-hán. 

Đoạn tận sáu pháp này, này các Tý-kheo, có thê chứng ngộ quả A-la-han. 
Thế nào là sáu? Mạn, ty mạn, quá mạn, tăng thượng mạn, có chấp, ty liệt mạn. 

Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng ngộ quả A-la-hán. 


II. KINH THƯỢNG NHÂN PHÁP 
(Uttarimanussadhammasutta) (A. III. 430) 


77. Không đoạn tận sáu pháp, này các Tý-kheo, không có thể chứng ngộ các 
pháp Thượng nhân, tri kiên thù thăng xứng đáng bậc Thánh. Thế nào là sáu? 
Thất niệm, không tỉnh giác, không phòng hộ các căn, không có thê tiết độ trong 
ăn uống, ngụy tra, hư đàm. 
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Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng ngộ 
các pháp Thượng nhân, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh. 


Đoạn tận sáu pháp này, này các Ty-kheo, có thể chứng ngộ các pháp Thượng 
nhân, tri kiễn thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Thé nào là sáu? Thất niệm, không 
tỉnh giác, không phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn uống, ngụy tra, hư đàm. 


Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng ngộ các pháp Thượng 
nhân, tri kiến thù thắng xứng đánh bậc Thánh. 


IV. KINH LẠC HY (Swukhasomanassasuffa) (A. III. 431) 


78. Thành tựu sáu pháp, này các Tý-kheo, Tý-kheo ngay trong hiện tại sông 
với nhiêu lạc hý, đối với vị åy, nguyên nhân đã được hình thành đề đoạn trừ các 
lậu hoặc. Thế nào là sáu? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích pháp, ưa thích tu tập, ưa thích 
đoạn trừ, ưa thích viễn ly, ưa thích không sân hận, ưa thích không hý luận. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ngay trong hiện tại sông 
với nhiều lạc hý, đỗi với vị ây, nguyên nhân đã được hình thành đề đoạn trừ các 
lậu hoặc. 


V. KINH CHÚNG ĐẮC (4đhigamasuffa) (A. III. 431) 


79. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo không thê chứng 
đắc thiện pháp chưa chứng đặc, hay không thê tăng trưởng thiện pháp đã được 
chứng đắc. Thé nào là sáu? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không thiện xảo khi đi vào, không thiện 
xảo khi đi ra, không thiện xảo khi đến gân, không khởi lên ý muôn đạt được 
những thiện pháp chưa đạt được, không phòng hộ các thiện pháp đã được chứng 
đắc, không cô găng đê kiên trì tiêp tục. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không thê chứng đắc 
thiện pháp chưa chứng đắc, hay không thê tăng trưởng thiện pháp đã được 
chứng đắc. 

Thành tựu sáu pháp, này các Tý-kheo, Ty-kheo có thể chứng đặc thiện pháp 
chưa chứng đắc, hay có thê tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đắc. Thê nào 
là sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo khi đi vào, thiện xảo khi đi ra, 
thiện xảo khi đến gân, khởi lên ý muốn đạt được những thiện pháp chưa đạt được, 
phòng hộ các thiện pháp đã được chứng đặc, có cô găng để kiên trì tiếp tục. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo có thê chứng đắc thiện 
pháp chưa chứng đặc, hay có thể tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đắc. 


VI. KINH LỚN MANH (Mahantattasutta) (A. III. 432) 


80. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tý-kheo không bao lâu chứng 
đạt sự lớn mạnh, sự tăng trưởng trong các thiện pháp. Thê nào là sáu? 
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Ở đây, này các Iý-kheo, Tý-kheo nhiêu ánh sáng, nhiều quán hạnh, nhiều 
hoan hỷ, nhiêu không tự băng lòng, không từ bỏ gánh nặng đôi với các thiện 
pháp, đi thăng đên bờ bên kia. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không bao lâu chứng 
đạt sự lớn mạnh, sự tăng trưởng trong các thiện pháp. 

VII. KINH ĐỊA NGỤC THỨ NHẬT (Pa/hamanirayasufa) (A. III. 432) 

81. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy là tương xứng bị rơi vào 
địa ngục. Thê nào là sáu? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, 
nói láo, ác dục và tà kiên. 

Thành tựu sáu pháp này, như vậy là tương xứng bi rơi vào địa ngục. 

Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy là tương xứng được sanh lên 
cõi trời. Thê nào là sáu? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói lao, không ác dục và chánh tri kiên. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, như vậy là tương xứng được 
sanh lên cõi trời. 

VIII. KINH DIA NGỤC THỨ HAI (Dutiyanirayasutta) (A. II. 433) 

82. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, như vậy là tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thê nào là sáu? Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù 
phiềm, tham dục và nói lời táo bạo, trăng trợn. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy là tương xứng bị rơi vào 
địa ngục. 

Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy là tương xứng được sanh lên 
cõi trời. Thê nào là sáu? Từ bỏ nói lao, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, 
từ bỏ nói lời phù phiêm, không tham dục và không nói lời táo bạo, trắng trợn. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy là tương xứng được 
sanh lên cõi trời. 

IK. KINH PHÁP TỎI THƯỢNG (Aggadhammasutta) (A. III. 433) 

83. Thành tựu sáu pháp nảy, này các Tý-kheo, Ty-kheo không có thê chứng 
ngộ pháp tôi thượng A-la-hán. Thế nào là sáu? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin, không có lòng xâu hồ, 
không có lòng sợ hãi tội lỗi, biếng nhác, ác tuệ, thân và mạng có nhiêu ước vọng. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tý-kheo, Tý-kheo không có thê chứng ngộ 
pháp tôi thượng A-la-hán. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, Iy-kheo có thê chứng ngộ pháp 
tôi thượng A-la-hán. Thế nào là sáu? 

Ö đây, này các Ty-kheo, Iý-kheo có lòng tin, có lòng xâu hô, có lòng sợ hãi 
tội lỗi, tinh cân tinh tấn, có trí tuệ, thân và mạng không có ước vọng. 
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— Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, Tý-kheo có thê chứng ngộ pháp 
tôi thượng A-la-hán. 


X. KINH NGÀY VÀ ĐÊM (Rafidivasasuffa) (A. IIL 434) 


84. Nêu Tý-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, thời bất luận đêm 
hay ngày, chờ đợi là sự thối đọa trong các thiện pháp, không có tăng trưởng. 
Thé nào là sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có dục lớn, có hiểm hận và không bằng 
lòng với bất cứ những vật dụng cân thiết nào như y áo, đô ăn khất thực, sang 
tọa, các được phẩm trị bệnh; không có lòng tin; ác giới; biêng nhác; that niệm; 
ác tuệ. 


Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tý-kheo, thời bất luận đêm 
hay ngày, chờ đợi là sự thối đọa trong các thiện pháp. 


Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tý-kheo, thời bất luận đêm hay 
ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không có thôi đọa. Thế 
nào là sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Không có dục lớn, không có hiểm hận và 
băng lòng với bêt cứ vật dụng cân thiết nào như y áo, đồ ă ăn khât thực, sang toa, 
các được phẩm trị bệnh; có lòng tin; có thiện giới; tinh cần tinh tên; có niệm; 
có trí tuệ. 

Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷý-kheo, thời bất luận đêm 
hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không có thôi đọa. 
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IX. PHẨM MÁT LẠNH 
(SĪTIVAGGA) 


I. KINH MÁT LANH (Sītibhāvasutta) (A. III. 435) 

85. Thành tựu sáu pháp, này các Tý-kheo, Tý-kheo không có thể chứng ngộ 
vô thượng thanh lương. Thê nào là sáu? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo khi nào tâm cần phải hạn chế, khi â ay lại 
không hạn chê tâm; khi nào tâm cân phải phân chân, khi ây lai không phân chân 
tâm; khi nào tâm cân phải làm cho hoan hý, khi â ây lại không làm cho tâm hoan 
hý; khi nào tâm cần phái trú xå, quán sát, khi â ây lại không làm cho tâm trú xả, 
quán sát; xu hướng về hạ liệt; hoan hỷ thân kiến. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể chứng ngộ 
vô thượng thanh lương. 

Thành tựu sáu pháp, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có thê chứng ngộ vô thượng 
thanh lương. Thế nào là sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi nào tâm cần phải hạn chế, khi 4 ây han 
ché tâm; khi nào tâm cân phải phân chấn, khi ây phấn chấn tâm; khi nảo tâm 
cân phải làm cho hoan hý, khi ây làm cho tâm hoan hý; khi nào tâm cân phải 
trú xả, quán sát, khi â ây làm cho tâm trú xả, quán sát; xu hướng về thù thăng: 
hoan hý Niễt-bàn. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thê chứng ngộ vô 
thượng thanh lương. 


II. KINH CHƯỚNG NGAI (4varapasuffa) (A. III. 435) 


86. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, dâu có nghe Diệu pháp, cũng 
không có thê bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thê nào là sáu? 
Thành tựu nghiệp chướng, thành tựu phiền. não chướng, thành tựu dị thục 
chướng, không có lòng tin, không có ước muôn và ác tuệ. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tý-kheo, dầu có nghe Diệu pháp, cũng 
không có thê bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nêu có nghe Diệu pháp, có thê 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thê nào là sáu? Không thành 
tựu nghiệp chướng, không thành tựu phiên não chướng, không thành tựu di 
thục chướng, có lòng tin, có ước muôn và có trí tuệ. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nêu có nghe Diệu pháp, có thê 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 
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HI. KINH ĐOẠT MẠNG (Ƒoropifasuffa)''ˆ (A. III. 436) 


87. Thành tựu sáu pháp. này các Ty-kheo, dầu có nghe Diệu pháp, cũng 
không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 
Đoạn mạng sống của mẹ; đoạn mạng sống của cha; đoạn mạng sống của A-la- 
hán; với ac tâm làm thân Như Lai chảy máu; phả hòa hiệp Tăng; ác tuệ, sĩ mê, 
câm ngọng. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe Diệu pháp, cũng 
không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 


Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe Diệu pháp, có thê 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? Không đoạn 
mạng sông của mẹ; không đoạn mạng sống của cha; không đoạn mạng sông của 
A-la-hán; không với ác tâm làm thân Như Lai chảy máu; không phá hòa hợp 
Tăng: có trí tuệ, không si mê, không câm ngong. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tý-kheo, nêu được nghe Diệu pháp, có thê 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 


IV. KINH KHÔNG ƯA NGHE (Swssisafisuffa) (A. II. 437) 


88. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, dầu được nghe Diệu pháp, cũng 
không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thé nào là sáu? 


Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, không có ưa nghe, không có 
lóng tai, không có an trú tâm liễu giải, năm giữ điều không lợi ích, bỏ qua điều 
lợi ích, không thành tựu tùy thuận nhẫn nhục. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, dâu được nghe Diệu pháp, cũng 
không có thê bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nêu được nghe Diệu pháp, có thé 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thê nào là sáu? 

Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, có ưa nghe, có lóng tai, có 
an trú tâm liễu giải, năm giữ điều lợi ích, bỏ qua điêu không lợi ích, thành tựu 
tùy thuận nhẫn nhục. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nêu được nghe Diệu pháp, có thể 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 


V. KINH CHƯA DOAN TAN (4ppahãyasuffa)"'Š (A. III. 438) 


89. Không đoan tân sáu pháp, này các Ty-kheo, không có thể chứng tri kiên 
đây đủ. Thê nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới câm thủ, tham đưa đến đọa xứ, 
sân đưa đên doa xứ, si đưa đên doa xứ. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tý-kheo, không có thể chứng tri kiến 
đây đủ. 


"4 Ban tiếng Anh của PTS: The Stop of Action, nghĩa là Dừng nghiệp. 
15 Bản tiếng Anh của PTS: To Be Given up, nghĩa là Cân phải đoạn tận. 
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Đoạn tận sáu pháp, này các Tý-kheo, có thê chứng tri kiến đầy đủ. Thế nào 
là sáu? Thân kiến, nghi, giới cam thủ, tham đưa đến doa xứ, sân đưa đến doa 
xứ, si đưa đến doa xứ. 


Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng tri kiến đây đủ. 


VI. KINH DOAN TÂN (Pahīnasutta) (A. III. 438) 


90. Sáu pháp, này các Tý-kheo, được người đây đủ tri kién đoạn tận. Thé 
nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới cam thủ, tham đưa đến doa xứ, sân đưa đến 
doa xứ, si đưa đến doa xứ. 


Sáu pháp này, này các Tý-kheo, được người đây đủ tri kiến đoạn tận. 


VII. KINH KHÔNG THÊ (4bbabbasuffa)''5 (A. III. 438) 

91. Một người đây đủ tri kiến, này các Tý-kheo, không có thể làm cho sanh 
khởi sáu pháp. Thế nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới câm thủ, tham đưa đến đọa 
xứ, sân đưa đến doa xứ, si đưa đến doa xứ. 

Một người đây đủ tri kiến, này các Tỷ-kheo, không có thể làm cho sanh 
khởi sáu pháp này. 


VIII. KINH TRƯỜNG HỢP KHÔNG THẺ THỨ NHẤT 
(Pathamaabhabbafthänasutfía)''" (A. III. 438) 

92. Này các Ty-kheo, có sáu trường hợp không thể xảy ra. Thế nào là sáu? 

Người đây đủ tri kiến không thể sông không tôn kính, không tùy thuận 
bậc Đạo sư; người day đủ tri kiến không: thể sông không tôn kính, không tùy 
thuận Chánh pháp; người đây đủ tri kiến không thể sông không tôn kính, 
không tùy thuận chúng Tang; người đây. đủ tri kiên không thê sông không tôn 
kính, không tùy thuận học pháp; người đây đủ tri kiến không thể rơi trở lại vào 
những vån đề không nên trở lai;!!$ người đây đủ tri kiến không thể làm cho 
sanh khởi hữu thu tám. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sáu trường hợp không thể xảy ra. 


IX. KINH TRƯỜNG HỢP KHÔNG THẺ THỨ HAI 
(Dufiyaabhabbaffhãnasuffa)''° (A. III. 439) 


93. Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp không thê xảy ra. Thé nào là sáu? 
Người đây đủ tri kiên không thê chấp nhận bêt cứ hành nào là thường còn; 


nguòi đây đủ tri kiến không thể châp nhận bất cứ hành nào là lạc; người đây 
đủ tri kiến không thê chấp nhận bất cứ hành nào là ngã; người đây đủ tri kiến 


1 Bản tiếng Anh của PTS: Cannot be Framed, nghĩa là Không thể làm cho sanh khởi. 
u7 Bản tiếng Anh của PTS: The Teacher, nghĩa là Bậc Đạo sư. 


i Anagamaniyam vatthum paccagantum. AA. II. 414: Anāgamanīyam vatthunti anupagantabbam 
karanam, pañcannam veranam dvasafthiya ca đifthigatänametam adhivacanzrmm (“Những vân đề không 
nên trở lại” nghĩa là 5 tội ngũ nghịch và 62 tà kiên). Xem A. I. 27; IH. 170; GS. III. 129. 


119 Bán tiếng Anh của PTS: Any Phenomenon, nghĩa là Bắt kỳ hiện tượng nào. 


CHƯƠNG VI. SÁU PHÁP &# 819 


không thể làm hành động vô gián; người đây đủ tri kiến không thể làm cho 
thanh tịnh với những lễ nghi đặc biệt; người đây đủ tri kiến không thé đi tìm 
các vị đáng được cúng dường ngoài chư Tăng. 


Này các Tý-kheo, đây là sáu trường hợp không thê xảy ra. 


X. KINH TRƯỜNG HỢP KHÔNG THÉ THỨ BA 
(Tatiyaabhabbaffhãnasuffa)'”° (A. III. 439) 

94. Này các Tý-kheo, có sáu trường hợp này không thê xảy ra. Thế nào 
là sáu? 

Người đây đủ tri kiến không thể đoạn mạng sông của mẹ; người đây đủ tri 
kiến không thê đoạn mạng sông của cha; người đây đủ tri kiến không thê đoạn 
mạng sông của vị À-la-hán; người đây đủ tri kiến không thể với ác tâm làm thân 
Như Lai chảy mau; người đây đủ tri kiến không thê phá hòa hợp Tăng: người 
đây đủ tri kiên không thể đề cử một vị Đạo sư khác. 


Này các Tý-kheo, có sáu trường hợp này không thê xảy ra. 


XI. KINH TRƯỜNG HỢP KHÔNG THẺ THỨ TƯ 
(Caftufthaabhabbafthãnasuffa)'?' (A. III. 440) 

95. Này các Tý-kheo, có sáu trường hợp này không thê xảy ra. Thế nào 
là sáu? 

Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc và khô do tự 
mình làm;!? người đây đủ tri kiên không thê trở lui lại quan điểm lạc và khô 
do người khác làm; người đây đủ tri kiến không thê trở lui lại quan điểm lạc 
và khô do tự mình làm, do người khác làm; người đây đủ tri kiễn không thé trở 
lui lại quan điểm lạc và khô không do tự mình làm, do tự nhiên sanh;!? người 
đây đủ tri kiến không thê trở lui lại quan điểm lạc và khô không do người khác 
làm, do tự nhiên sanh; người đây đủ tri kiên không thê trở lui lại quan điểm lạc 
và khô không do tự mình làm và không do người khác làm, do tự nhiên sanh. 
Vì cớ sao? 

Này các Tý-kheo, đối với người có đây đủ tri kiên, nhân (hetu) và các pháp 
do nhân sanh đã được khéo thấy. 


Này các Tý-kheo, có sáu trường hợp này không thê xảy ra. 


120 Bản tiếng Anh của PTS: His Mother, nghĩa là Mẹ của vị ây. 
!2! Bản tiếng Anh của PTS: Self-wrought, nghĩa là Tự làm. 


122 Sayamkatamn và asayamkatam. Xem kammassaka trong A. III. 71; GS. III. 59 và attakāra trong A. 
II. 336; GS. II. 237. 


! Xem D. II. 138; S. II. 19; Ud. 69. 
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X. PHẨM LỢI ÍCH 
(ẤNISAMSAW⁄4GG4) 


I. KINH SỰ XUẤT HIỆN (Pātubhāvasutta) (A. III. 441) 

96. Này các Ty-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời. Thé 
nào là sáu? 

Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác khó tìm được ở 
đời; sự xuất hiện của người thuyết giảng Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết 
khó tìm được ở đời; sự tái sanh trong Thánh xứ!” khó tìm được ở đời; không 
khiêm khuyết các căn'? khó tìm được ở đời; không si mê, không câm ngong 
khó tìm được ở đời; ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời. 


II. KINH CÁC LỢI ÍCH (Anisamsasutfa) (A. III. 441) 

97. Có sáu lợi ích này, này các Tý-kheo, khi chứng ngộ gud Dự lưu. Thế 
nào là sáu? 

Sự quyết định đối với Diệu pháp (Saddhammaniyaro) không bị thối doa, 
không bị đau khô; làm các việc bị sanh tử!2 hạn chế; thành tựu trí tuệ: không 
cùng chia sẻ với các dị sanh;!? nguyên nhân được khéo thây, và các pháp do 
nhân sanh được khéo thấy. 

Có sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, khi chứng ngộ quả Dự lưu. 


II. KINH VÕ THƯỜNG (Aniccasutta) (A. III. 441) 

98. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào thây bất cứ hành nào là 
thường còn, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận,'?3 sự kiện này không xảy 
ra. Không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào chánh tánh quyết định, !2? 
sự kiện này không xảy ra. Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng 
ngộ quả Dự lưu, hay quả Nhất lai, hay quả Bât lai, hay quả A-la-hán, sự kiện 
này không xảy ra. 


124 Ariyavatane. AA. II. 414: Ariyayataneti majjhùmadese (“Trong Thánh xứ” tức chỉ cho vùng Trung 
An, nơi bắt nguôn của đạo Phật). 

15 Indriyanam avekallata. 

26 Parjyantakatassa dụukkham na hoti. 

127 Asadharanena ñānena samannasa0o. 

8 Anulomikaya khantiyä. 

122 SammdaftIaniyamam okkamissati. 
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Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thây bất cứ hành nào là vô thường, 
sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, sự kiện này có xảy ra. Thành tựu nhân 
nhục tùy thuận, sẽ nhập vào chánh tánh quyết định, sự kiện này có xảy ra. Nhập 
vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai, 
hay quả A-la-hán, sự kiện này có xảy ra. 


IV. KINH KHÔ (Dukkhasutta) (A. III. 442) 


99, Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thây bất cứ hành nào là lạc, sẽ 
thành tựu... (như kinh 98 với những thay đôi cần thiết). 


V. KINH VÔ NGÃ (4naffasuffa) (A. II. 442) 


100. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thây bất cứ hành nào là ngã, 
sẽ thành tựu... (như kinh 98 với những thay đối can thiết). 


VI. KINH NIÊT-BAN (Wibbãnasufra) (A. II. 442) 

101. Thật vậy, này các Tý-kheo, Ty-kheo nào thây Niết-bàn là khổ, sẽ thành 
tựu được nhẫn nhục tùy thuận, sự kiện này không xảy ra... (như kinh 98 với 
những thay đôi cân thiệt). 


VII. KINH KHÔNG AN TRÚ (4navaffhifasuffa)'°° (A. II. 443) 


102. Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo 
làm cho an trú tưởng vô thường, không có hạn ché trong tât cả hành. Thế nào 
là sáu? 


Tất cả hành hiện ra với tôi (me khayissarti), không có an trú; ý của tôi 
không ưa thích tất cả thê ĐIỚI; ý của tôi sẽ xuât khỏi tat cả thê giới; ý của tôi sẽ 
nghiêng về Niết-bàn; các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt; và tôi sẽ thành tựu tối 
thượng Sa-môn hạnh. 

Thây được sáu lợi ích này, này các Ty-kheo, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo làm 
cho an trú tưởng vô thường, không có hạn chê trong tât cả hành. 


VIII. KINH ĐÃ RUT KIÊM RA (Ukkhiffãsikasufía) (A. II. 443) 


103. Thây được sáu lợi ích, này các Ty-kheo, thật là vừa đủ để Tý-kheo làm 
cho an trú tưởng khổ, không có hạn chế trong tất cả hành. Thé nào là sáu? 


Trong tat cả hành, tưởng nhàm chán sẽ được an trú trong tôi, ví như kẻ giết 
người đang đưa dao lên chém; ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế gIỚI; tôi sẽ trở 
thành một người thây được tịnh lạc trong Niết-bàn; các tùy miên trong tôi sẽ 
được nhô lên; tôi sẽ là người đã làm các việc nên làm; tôi sẽ với từ tâm hâu hal?! 
bậc Đạo sư. 


Thấy được sáu lợi ích này, này các Ty-kheo, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo làm 
cho an trú tưởng khô, không có hạn chê trong tất cả hành. 


130 Tên kinh này và 2 kinh kế tiếp (103, 104) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Without Reserve, nghĩa 
là Không đuy trì. 
12! Paricinno bhavissafi meftãvatãya. 
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IX. KINH KHÔNG DỰ PHÂN TRONG AY (Atammayasutta) (A. III. 444) 


104. Thây được sáu lợi ích, này các Ty-kheo, thật là vừa đủ đề 1ý-kheo làm 
cho an trú tưởng vô ngã, không có hạn chế trong tất cả hành. Thé nào là sáu? 


Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phân vào trong ây; cái gì tạo ra cái 
“tôi” trong tôi sẽ được chặn đứng: cái gì tạo ra cái “của tôi” trong tôi sẽ được 
chặn đứng: tôi sẽ thành tựu trí không cùng chia sẻ với người khác;!” nguyên 


nhân được tôi khéo thây; và các pháp do nhân sanh được tôi khéo thấy. 


Thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo làm 
cho an trú tưởng vô ngã, không có hạn chế trong tất cả hành. 


X. KINH HỮU (Bhavasutta) (4. III. 444) 


105. Này các Tyỷ-kheo, có ba hữu này!” cân phải đoạn tận, cần phải được 
học tập trong ba học pháp. Thé nào là ba hữu cân phải đoạn tận? Dục hữu, sắc 
hữu, vô sắc hữu. Ba hữu này cần phải đoạn tận. 


Ba học pháp nào, cần phải học tập? Tăng thượng giới học, tăng thượng định 
học, tăng thượng tuệ học. Ba học pháp này, can phải học tập. 


Này các lỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã đoạn tận ba hữu này, đã học tập 
trong ba học pháp này, Tỷ-kheo ây, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo đã 
chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử do chơn chánh thực hiện quán kiêu mạn 
(mãnäãbhisamay8), đã đoạn tận khô đau. 


XI. KINH KHÁT Al (Tanhāsutta) (A. III. 445) 


106. Này các Tỷ-kheo, ba khát ái và ba mạn này cân phải đoạn diệt. Thé 
nào là ba khát ái can phải đoạn diệt? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ba khát ái này 
cân phải đoạn diệt. 

Thể nào là ba mạn cần phải đoạn diệt? Mạn, tùy mạn, quá mạn. Ba mạn này 
can phải đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào Tý-kheo đã đoạn tận ba khát ái và ba mạn này, vi 
này, này các Tý-kheo, được gọi là Tỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết 
sử, do chơn chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khô đau. 


32 4sadhãranena ca ñãnena. 
3 Xem D. IH. 216, 219. 
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XI. PHẨM BA PHÁP 
(TIKAVAGG4) 


I. KINH THAM (Ragasuttfa) (A. II. 445) 

107. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? Tham, sân, si, này 
các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là ba? Đề đoạn tận tham, quán bất tịnh cần phải tu tập; để đoạn tận sân, quán từ 
tâm cân phải tu tập; để đoạn tận sĩ, trí tuệ cân phải tu tập. 


Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tý-kheo, ba pháp này càn phải tu tập. 


II. KINH AC HÀNH (Dwccarifasuffa) (A. III. 446) 
108. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? Thân ác hành, khẩu 
ác hành, ý ác hành, này các Ty-kheo, có ba pháp này. 


Đề đoạn tận ba pháp này, ba pháp cần phải tu tâp. Thé nào là ba? pê đoạn 
tận thân ác hành, thân thiện hành can phải tu tập; đề đoạn tận khâu á ác hành, khâu 
thiện hành can phải tu tập; để đoạn tận ý ác hành, ý thiện hành cân phải tu tập. 


Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cân phải được tu tập. 


III. KINH SUY TÂM (Vitakkasutta) (A. II. 446) 

109. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? Dục tầm, sân tầm, 
hại tâm, này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

Đề đoạn tận ba pháp này, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? Để đoạn 
tận dục tâm, xuất ly tâm cân phải tu tap; đề đoạn tận sân tầm, vô sân tầm cân 
phải tu tập; để đoạn tận hại tầm, bêt hại tam can phải tu tập. 


Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cân phải tu tập. 


IV. KINH TƯỞNG (Saññäsutta) (A. III. 446) 
110. (Như kinh 109, chỉ thay thé “tưởng”). 


V. KINH GIỚI (Dhātusutta) (A. III. 447) 
111. (Như kinh 109, chỉ thay thế “giới”). 


VI. KINH THOA MÃN (Assādasutta) (A. III. 447) 

112. Này các Ty-kheo, có ba pháp này. Thê nào là ba? Thỏa mãn kiến 
(assādaditthi), tùy ngã kiên (attānuditthi), tà kiên (micchadiƒffhi), này các Tý- 
kheo, có ba pháp này. 
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Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là ba? Đề đoạn tận thỏa mãn kiến, tưởng vô thường cân phải tu tập; đề đoạn tận 
tùy ngã kiến, tưởng vô ngã cân phải tu tập; để đoạn tận tà kiến, chánh kiến cần 
phải tu tập. 


Đề đoạn tận ba pháp này, này các Ty-kheo, ba pháp này cân phải tu tập. 


VII. KINH BAT LẠC (Aratisutta) (A. III. 448) 

113. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thé nào là ba? Båt lạc, hại, phi pháp 
hành, này các Ty-kheo, có ba pháp này. 

Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thé nào 
là ba? Đề đoạn tận bất lạc, hý cân phải tu tâp; đề đoạn tận hại, bất hại cần phải 
tu tập; để đoạn tận phi pháp hành, pháp hành cân phải tu tập. 


Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. 


VIII. KINH BIẾT DU (Santutthitāsutta) (A. III. 448) 

114. Này các Tý-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? Không biết đủ, không 
tỉnh giác, có nhiều dục, này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cân phải tu tập. 
Thế nào là ba? Để đoạn tận không biết đủ, biết đủ cân phải tu tập; để đoạn tận 
không tỉnh giác, tỉnh giác cần phải tu tập; để đoạn tận có nhiều đục, ít dục cần 
phải tu tập. 


Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cân phải tu tập. 


IX. KINH AC NGÔN (Dovacassafãsuffa) (A. III. 448) 

115. Này các Tý-kheo, có ba pháp này. Thé nào là ba? Ác ngôn (đovacassaia), 
ác băng hữu (papamittfata), tâm dao động (cefaso vikkhepo), này các Tý-kheo, có 
ba pháp này. 

Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp này can phải tu tập. Thế 
nào là ba? Đề đoạn tận ác ngôn, thiện ngôn can phải tu tập. Đề đoạn tận ác bằng 
hữu, thiện băng. hữu cần phải tu tập. Đề đoạn tận tâm dao động, niệm hơi thở 
vào hơi thở ra cân phải tu tập. 


Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cân phải tu tập. 


X. KINH TRAO CỬ (Uddhaccasutta) (A. III. 449) 

116. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thé nào là ba? Trao cử, không bảo 
VỆ, phóng dat, này các Ty-kheo, có ba pháp này. 

Đề đoạn tận ba pháp này, ba pháp cần phải tu tập. Thé nào là ba? Đề đoạn 
tận trạo cử, chỉ cần phải tu tập; để đoạn tận không bảo vệ, bảo vệ cân phải tu 
tập; để đoạn tận phóng dật, không phóng dật cân phải tu tập. 


Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cân phải tu tập. 
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XII. PHẨM SA-MÔN 
(S4AMANNAVAGGA)'* 


I. KINH QUÁN THÂN (Kãyãnupassisuffa)'°5 (A. III. 449) 

117. Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không thể trú quán 
thân trên thân. Thé nào là sáu? Ua thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa 
thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ 
trong ăn uông. 

Này các Tý-kheo, không đoan tân sáu pháp này, không thé trú quán thân 
trên thân. 

Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thé trú quán thân trên thân. Thế 
nào là sáu? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích 
hội chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống. 


Đoạn tận sáu pháp này, này các Tý-kheo, có thê trú quán thân trên thân. 


II. KINH QUÁN PHÁP (Dhammānupassīsutta) (A. III. 450) 

118. Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tý-kheo, không có thể quán 
thân trên thân... trên nội thân... trên ngoại thân... trên nội ngoại thân... trên các 
cảm thọ... trên các nội thọ... trên các ngoại thọ... trên các nội ngoại thọ... trên 
tâm... trên nội tâm... trên ngoại tâm... trên các nội ngoại tâm... trên các pháp... 
trên các nội pháp... trên các ngoại pháp... trên các nội ngoại pháp. Thê nào là 
sáu? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội 
chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uông. 

Đoạn tận sáu pháp này, này các Tý-kheo, có thê trú quán pháp trên các nội 
ngoại pháp. 


III. KINH TAPUSSA (Tapussasuffa)'°° (A. III. 450) 


119. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, gia chủ Tapussa ”” đi đến cứu 
cánh nơi Như Lai, 3 sông thây được bat tử, chứng ngộ bat tử. Thê nào là sáu? 
Với lòng tịnh tín bất động đôi với Phật, với lòng tịnh tín bât động đối với Pháp, 


134 Bán tiếng Anh của PTS: The Recital, nghĩa là Trùng tụng. 

135 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Contemplation, nghĩa là Quán. 

!3 Tên kinh này và nhóm 20 kinh ké tiếp (120-139) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: He Sees the 
Deathless, nghĩa là Tháy được bát tử. 

137 Ở đây đề cập đến một số cư sĩ đã chứng ngộ được Niết-bàn. Xem GS. I. 22. 

128 Tathagate nifthanga0o. 


826 # KINH TĂNG CHI BỘ 


với lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, với Thánh giới, với Thánh trí, với 
Thánh giải thoát. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, gia chủ Tapussa di đến cứu cánh 
nơi Như Lai, sống thấy được bât tử, chứng ngộ bắt tử. 


IV-XXIIIL NHÓM KINH BÁT ĐẦU BẰNG KINH BHALLIKA 
(Bhallikãdisut(ãmi) (4. III. 451) 

120-139. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, gia chủ Bhallika!”?... gia 
chủ Sudatta AnathapIndika... gia chủ Citta Macchikasandika... gia chủ 
Hatthaka Alavaka... gia chủ Mahānāma Sakka... gia chủ Ugga người Vesäli... 
gia chủ Ugøata... gia chủ Sūra Ambattha... gia chủ Jivaka Komarabhacca... gia 
chủ Nakulapitā... gia chủ Tavakannika... gia chủ Purana... gia chủ Isidatta... gia 
chủ Sandhãna... gia chủ Vijaya... gia chủ VaJJiyamähita... gia chủ Mendaka... cư 
sĩ Vãsettha... cư sĩ Arittha... cư sĩ Sãragga, đi đến Cứu cánh nơi Như Lai, sống 
thây được bất tử, chứng ngộ được bất tử. 


Thế nào là sáu? Với lòng tịnh tín bất động đối với Phật, với lòng tịnh tín bất 
động đối với Pháp, VỚI lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, với Thánh giới, với 
Thánh trí, với Thánh giải thoát. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tý-kheo, cư sĩ Saragga, đi đến Cứu cánh 
nơi Như Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ được bất tử. 


139 VÈ Pũrana và Isidatta, xem A. II. 347, GS. II. 246; về Mendaka, xem A. II. 36, GS. II. 28; về Arittha, 
xem KS. V. 278; vê Vãsettha, xem D. II. 80, M. II. 169: vê Sandhāna, xem DA. I. 45; vè Bhallika, xem 
GS. III. 313, n. 3 
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XIII. PHÁM THAM LƯỢC THUYẾT 
(RĀGAPEYYĀLA)” (A. II. 451) 


140. Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp này cân phải tu tập. Thế 
nào là sáu? Thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học pháp vô 
thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. 

Đề thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp này cân phải tu tập. 

141. Đề thắng tri tham, này các Tý-kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. Thế 
nào là sáu? Tùy niệm Phật,'*' tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy 
niệm thí, tùy niệm thiên. 

Đề thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. 

142. Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp này can phải tu tập. Thế 
nào là sáu? Tưởng vô thường, tưởng khô trong vô thường, tưởng vô ngã trong 
khô, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. 

Đề thắng tri tham, này các Tý-kheo, sáu pháp này cân phải tu tập. 

= 143-169. Này các Tỷ-kheo, để liễu tri tham... để đoạn diệt... để đoạn tận... 
đề trừ diệt... để làm cho tàn tạ... để ly tham... đê trừ bỏ... đề từ bỏ... đê xả bỏ 
tham... sáu pháp này cân phải tu tập. Thé nào là sáu?... 

(Như kinh 140-142). 

170-649. Này các Tỷ-kheo, để thăng tri sân... si... phẫn nộ... hiềm hận... 
giả dôi... não hại... tật đố... xan lẫn... lừa đảo... man trá... ngoan cô... bông 
bột [hung hăng]... mạn... tăng thượng mạn... kiêu... phóng dật... đề liễu tr1... 
đê đoạn diệt... đề trừ diệt... đê làm cho tàn tạ... đê ly tham... đê trừ bỏ... đê từ 
bỏ... xả bỏ... sáu pháp này cân phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo hoan hý tín thọ lời Thé Tôn dạy. 


14 Xem A. III. 276; GS. II. 200. Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh này được viết tiếp theo Chapter 
XII. The Recital, nghĩa là Trùng tụng. 


'4' Xem A. II. 282; GS. II. 204. 


CHƯƠNG VII 


BẢY PHÁP (SATTAKANIPATA) 
I. PHẨM TÀI SAN 
(DHANAVAGGA) 


I. KINH ĐƯỢC ÁI MO THỨ NHẤT (Pashamapiyasutta) (A. IV. 1) 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sävatthi, Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Tại đây, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được các vị 
đông Phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được 
bắt chước tu tập theo.! Thế nào là bảy? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ưa muôn lợi dưỡng, ưa muốn tôn kính, 
ưa muốn được tán thán,? không có xấu hô, không có sợ hãi tội lỗi, ác dục và 
tà kiến. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không được các vi 
đồng Phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được 
bắt chước tu tập theo. 

Thành tựu bảy pháp, này các Tý-kheo, Tý-kheo được các vị đồng Phạm 
hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. Thê nào 
là bảy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa 
muốn tôn kính, không ưa muốn được tán than, có xấu hồ, có sợ hãi tội lỗi, ít 
dục và chánh kiến. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các vị đông Phạm 
hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. 


! Abhavanya. Xem GS. III. 87. 
2 Anavañnattikama. Xem A. Il. 240; It. 72. 
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II. KINH ĐƯỢC ÁI MO THỨ HAI (Dutiyapiyasutta) (A. IV. 2) 


2. (Như kinh 1, chỉ thay hai pháp cuôi “tật đỗ và xan tham” với “không tật 
đồ và không xan tham”). 


HI. KINH CÁC SỨC MANH TÓM TÄT (Szmkhiữtabalasuffa) (A. IV. 3) 

3. Này các Ty-kheo, có bảy sức mạnh này. Thê nào là bảy? Tín lực, tân lực, 
tam lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các Ty-kheo, có bảy sức 
mạnh này. 

Tín lực và tấn lực, 
Tam lực và quý lực, 
Niệm lực và định lực, 
Tuệ lực là thứ bảy; 
Tỷ-kheo với lực này, 
Sống hiền trí an lạc, 
Như lý suy tư pháp, ` 
Quán rõ đích trí tuệ, 
Như ngọn lửa tàn diệt, 
Với tâm được giải thoát. 
IV. KINH CÁC SỨC MANH QUẢNG THUYÉT 
(Vifthatabalasuffa)' (A. IV. 3) 

4. Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này. Thé nào là bảy? Tín lực, tấn lực, 
tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là tín lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vi Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ 
của Như Lai: “Đây là Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Này các Ty-kheo, day gọi là tín lực. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là tân lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sông tinh cân tinh tân để đoạn tận 
các pháp bât thiện, làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi 
gánh nặng đôi với các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tân lực. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là tàm lực? 

Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng xâu hô, xâu hỗ với thân làm 


ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xâu hồ vì đã thành tựu các pháp ác, bât thiện. Này 
các Tỷ-kheo, day gọi là tam lực. 


3 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.68§-690. 0187c27-018§a12). 
* Xem A. II. 141; III. 10; D. IM. 229, 253; M. II. 12; S. V. 193. 

° Xem S. I. 34. 

é Xem A. I. 236; D. II. 157; S. I. 159; Thag. v. 906; Thīg. v. 116. 
1 Tham chiếu: Tap. ## (T.02. 0099.691. 0188a19). 
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Và này các Tý-kheo, thê nào là quý lực? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng sợ hãi tội lỗi, sợ hãi tội lỗi 
đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ á ác, sợ hãi tội lỗi vì thành tựu các pháp 
ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là quý lực. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là niệm lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tôi 
thắng, ức nhớ, tùy niệm (sarifã anussaritä) những điều làm đã lâu, nói đã lâu. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là niệm lực. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là định lực? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử ly dục, ly các pháp ác, bất thiện... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tu. Này các Tỷý-kheo, đây gọi là định lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 


Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, 
thành tựu với sự thể nhập thuộc bậc Thánh đưa đến con đường chon chánh đoạn 
tận khô đau. Này các Tý-kheo, đây gọi là tuệ lực. 

Các pháp này, này các Ty-kheo, là bảy pháp. 

Tín lực và tân lực, 
Tàm lực và quý lực, 
Niệm lực và định lực, 
Tuệ lực là thứ bảy. 
Tỷ-kheo với lực này, 
Sống hiên trí an lạc, 
Như lý suy tư pháp, 
Quán rõ đích trí tuệ, 
Như ngọn lửa tàn diệt, 
Với tâm được giải thoát. 
y. KINH CÁC TÀI SÁN TÓM TÁT (Samkhittadhanasutta) (4. IV 4) 


e ye q‘ 


tàm tài, quý tài, văn tài, thi tài, tuệ tài. 
Này các Ty-kheo, day là bảy tài sản. 

Tam tải và quý tài, 
Văn tài và quý tài, 
Tuệ tài là thứ bảy. 
Ai có những tài này, 
Nữ nhân hay nam nhân, 
Được gọi không nghèo khô, 


8 Xem A. IV. 409. 
? Xem A. I. 210; IV. 212; D. II. 163; M. III. 99. 
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Mạng sông không trồng rỗng. 
Do vậy, tín và giới, 

Tịnh tín và thây pháp, 

Bậc trí chuyên chú tâm, 

UC niệm lời Phật dạy.!? 


VI. KINH CÁC TÀI SAN QUẢNG THUYẾT (Vitthatadhanasutta) (A. IV. 5) 


e ge q’ 


tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là tín tài? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ 
của Như Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, T hé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Pu Poal Thé Tôn.” Nay các Ty eo, đây gọi là tín tài. 


age q’ 


KE, ® 


Va này các c Tỷ-kheo, thé nào là tàm tài? 


Ở đây, này các Tỷ-khco, vị Thánh đệ tử có xâu hô, xâu hồ đối với thần làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác; xâu hô vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tam tài. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là quý tài? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng sợ hãi tội lỗi, sợ hãi tội lỗi 
đối với thân làm ác, miệng nÓI ác, y nghĩ á ác; sợ hãi tội lỗi vì thành tựu các pháp 
ác, bat thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là quý tài. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là văn tài? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe: nhiêu,!' gìn giữ những gi đã 
nghe, chất chứa những gì đã nghe; những pháp ây sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, văn nghĩa đây đủ, đê cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh 
tịnh; những pháp â ây, vị ây nghe nhiêu, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiêu 
lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiên. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là văn tài. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là thí tài? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cầu uê, xan tham, 
sống tại gia'“ phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được 
yêu câu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thí tài. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là tuệ tài? 


!9 Xem A. II. 57; S. I. 232; Thag. v. 509. 
1! Xem A. II. 23; D. HH. 267; M. HH. 11; Vin. II. 95. 
12 Xem A. I. 226, II. 66; V. 331; S. V. 351. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, 
thành tựu với sự thê nhập thuộc bậc Thánh đưa đến con đường chơn chánh đoạn 
tận khô đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ tài. 


Này các độ kugo, đây gol là bảy tài sản. 
Tàm tài và quý tài, 
Văn tài và thí tài, 
Tuệ tài là thứ bảy. 
Ai có những tài này, 
Nữ nhân hay nam nhân, 
Được gọi không nghèo khô, 
Mạng sông không trồng rỗng. 
Do vậy, tín và giới, 
Tinh tín và thây pháp, 
Bậc trí chuyên chú tâm, 
UC niệm lời Phật dạy. 


VII. KINH UGGA (Uggasutta) (4. IV. 6) 


T: Bây giò, Ugga, y vị đại thân của vua,” đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Ugga, vị đại thần của 
vua, bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Giàu 
có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, 
là Migara Rohaneyya. 

— Này Ugga, Migära Rohaneyya'“ giàu có đến mức nào, đại phú đến mức 
nào, tài sản nhiêu đên mức nào? 

— Bạch Thế Tôn, về vàng có đến trăm trăm ngàn, còn nói gì về Dạc! 

- Này Ugga, đây có thê là tài sản chăng? Không phải Ta đã nói rang day 
không phải là tài san? Tài sản ấy bị chi phối (sadharanam) bởi lửa, nước, vua 
chúa, ăn trộm, các người thừa tự thù địch.'° 


Bảy tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các người 
thừa tự thù địch chi phối. Thê nào là bay? Tin tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn 
tài, thí tài, tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, 
ăn trộm, các người thửa tự thủ địch chi phôi. 

Tàm tài và quý tài, 

Văn tài và thí tài, 

Tuệ tài là thứ bảy. 
13 Chú gidi: Chỉ cho vua nước Kosala. 


14 Chú giái: Châu của Rohana Chetty, mẹ là Visākhā. 
!5 Xem M. I. 86; S. I. 90. 
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AI có tài sản này, 

Nữ nhân hay nam nhân, 
Người ấy là đại phú, 

Thiên nhân giới khó thăng. 
Do vậy, tín và g1ới, 

Tịnh tín và thây pháp, 

Bậc trí chuyên chú tâm, 
Ức niệm lời Phật dạy. 


VIII. KINH CÁC KIÊT SỬ (Samyojanasutta) (A. IV. 7) 


8. Này các Tý-kheo, có báy kiết sử'5 này. Thé nào là bảy? Tùy tham kiết sử, 
sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh 
kiết sử. 


Này các Tý-kheo, có bảy kiết sử này. 


IX. KINH DOAN TAN (Pahãnasuffa) (A. IV. T) 


9. Này các Tý-kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy kiết sử, Phạm hạnh được 
sông. Thê nào là bảy? Do đoạn tận, cắt đứt tùy tham kiết sử, Phạm hạnh được 
sông... sân kiết sử.. . kiến kiết sử.. . nghi kiết sử... mạn kiết sử.. . hữu tham kiết 
sử... do đoạn tận, do cắt đứt vô minh kiết sử, Phạm hạnh được sống. 


Này các 1ỷ-kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy kiết sử này, Phạm hạnh được 
sông. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã đoạn tận tùy tham kiết sử, cắt đứt 
từ gốc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thể tái sanh, làm cho 
không thê sanh khởi trong tương lai, này các Ty-kheo, đây gọi là Ty-kheo đã 
chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử, chơn chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn 
tận khô đau. 


X. KINH XAN THAM (Macchariyasufífa) (A. IV. 8) 


10. Này các Tý-kheo, có báy kiết Sử này. Thé nào là bảy? Tùy tham kiết 
sử, sân kiết sử, kiên kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, tật đỗ kiết sử, xan tham 
kiết sử. 


Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. 


16 Xem D. IMI. 254. 
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II. PHẨM TÙY MIỄN 
(ANUSAYAVAGGA) 


I. KINH TÙY MIỄN THỨ NHẤT (Pafhamaanusayasuffa)" (A. IV. 9) 

11. Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên. Thé nào là bảy? Dục tham tùy miên, 
sân tùy miên, kiên tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, 
vô minh tùy miên. 

Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên này. 


II. KINH TÙY MIỄN THỨ HAI (Dutiyaanusayasutta) (A. IV. 9) 


12. Này các Tý-kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy tùy miên này, Phạm hạnh 
được sông. Thé nào là bảy? Do đoạn tận, do cắt đứt dục tham tùy miên, Phạm 
hạnh được sống... sân tùy miên... kiến tùy miên.. nghi tùy miên... mạn tùy 
miên... hữu tham tùy miên... do ni tận, do căt đứt vô minh tùy Tà Phạm 
hạnh được sống. 

Này các Ty-kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy tùy miên này, Phạm hạnh 
được sông. Này các Tý-kheo, khi nào Ty-kheo đoạn tận dục tham tùy miên.. 
vô minh tùy miên, căt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không 
thê tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, này các Ty-kheo, đây 
gọi là Tý-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa tùy miên, chon chánh hiện quán 
kiêu mạn, đã đoạn tận khô đau. 


II. KINH GIA ĐÌNH (Kulasutta) (A. IV. 10) 


13. Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phân này, nêu chưa 
đến thăm thời không xứng đáng để đi đến; nêu đã đến thăm thời không xứng 
đáng để ngôi xuông. Thé nào là bảy? Không vui vẻ đứng dậy; không vui vẻ 
chào đón; không vui vẻ mời ngồi; có chỗ ngôi đem giâu đi; từ đồ nhiều, họ cho 
ít; từ đồ thù thăng, họ cho đồ thô xấu; họ cho không có kính trọng, không có 
kính lễ. 


Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phân này, néu chưa đến thăm 
thời không xứng đáng để đến; nếu đã đến thời không xứng đáng đề ngôi xuống. 

Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phân này, néu chưa đên 
thăm thời xứng đáng đê đi đến; nếu đã đến thăm thời xứng đáng đề ngôi xuống. 
Thế nào là bảy? Vui vẻ đứng dậy; vui vẻ chào đón; vui vẻ mời ngôi; không đem 


Kinh này và kinh kế tiếp, tham chiêu: Tăng. +4 (7:02. 0125.40.3. 0738c20). 
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giấu chỗ ngồi; từ đồ nhiều, họ cho nhiêu; từ đô thù thăng, họ cho đô thù thắng: 
họ cho có kính trọng, có kính lê. 


Này các Tỷ-kheo, gia định nào thành tựu bảy chi phân này, nếu chưa đến 
thăm thời xứng đáng đề đi đến; nếu đã đến thăm thời xứng đáng để ngồi xuống. 


IV. KINH CÁC HẠNG NGƯỜI (Puggalasutfa)!$ (A. IV. 10) 


14. Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điện 
ở đời. Thế nào là bảy? Câu phần giải thoát, Tuệ giải thoát, Thân chứng, Kiên 
chí, Tín giải thoát, Tùy pháp hành, Tùy tín hành. 


Bay hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời. 


V. KINH Vi DỤ VỚI NƯỚC (Udakñpamãsufa)° (A. IV. 11) 

15. Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người được ví dụ với nước, có mặt hiện 
hữu ở đời. Thê nào là bảy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người sau khi nỗi lên lại chìm xuống. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nỗi lên được đứng lại. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nỗi lên lại nhìn và thấy. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nỗi lên lại bơi tới. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nôi lên đạt được chỗ có 
chân đứng. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nôi lên, bơi qua đến bờ bên 
kia, lên đứng trên đất liên, là một vị Bà-la-môn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người lặn một lần rồi chìm luôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hoàn toàn thành tựu với các 
pháp đen, bất thiện. Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng người lặn một lân 
rôi chìm luôn. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là hạng người sau khi nỗi lên lại chìm xuống? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nôi lên và suy nghĩ: 

“Lành thay! Lòng tin trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng xâu hồ trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng sợ hãi tội lỗi trong các thiện pháp. 

Lành thay! Sự tinh tân trong các thiện pháp. 


18 Xem Pug. VII. 2. 


? Tham chiếu: 7ăng. 1% go 02. 0125.39.3. 0729c24); Thúy dụ kinh KAWAN (T.01. 0026.4. 0424a13); 
Hàm thủy du kinh Ñ AK WAS (7.01. 0029. 0811a01). 
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Lành thay! Trí tuệ trong các thiện pháp.” 

Lòng tin ây của vị ây không an trú, không tăng trưởng, bi giảm thiêu. Lòng 
xâu hồ đó của vị ay không an trú, không tăng trưởng, bi giảm thiêu. Lòng sợ hãi 
tội lỗi đó của vị ây không an trú, không tăng trưởng, DỊ giảm thiêu. Sự tinh tấn 
đó của vị ây không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Trí tuệ đó của vị 
ây không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiêu. Như vậy, này các Tỷ-kheo 
là hạng người sau khi nôi lên lại chìm xuông. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nồi lên được đứng lại? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nỗi lên và suy nghĩ như sau: 

“Lành thay! Lòng tin trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng hồ then trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng sợ hãi tội lỗi trong các thiện pháp. 

Lành thay! Sự tinh tân trong các thiện pháp. 

Lành thay! Trí tuệ trong các thiện pháp.” 

Lòng tin đó của vị ây không giám thiĉu, không tăng trưởng, được đứng lại. 
Lòng hồ then đó của vị ây không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng 
lại. Lòng sợ hãi tội. lỗi đó của vị ây không giảm thiêu, không tăng trưởng, được 
đứng lại. Sự tinh tân đó của vị ây không giảm thiêu, không tăng trưởng, được 


đứng lại. Trí tuệ đó của vị ây không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng 
lại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nỗi lên được đứng lại. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người sau khi nối lên lại nhìn và thấy? 
Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người nỗi lên và suy nghĩ: 

“Lành thay! Lòng tin trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng hồ then trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng sợ hãi tội lỗi trong các thiện pháp. 

Lành thay! Sự tinh tân trong các thiện pháp. 

Lành thay! Trí tuệ trong các thiện pháp.” 

Vị â Ấy, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự Lưu, không còn bị đọa lạc, 


quyết chắc chứng ngộ Bô-đề.? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau 
khi nôi lên, lại nhìn và thây. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người sau khi nỗi lên lại bơi tới? 
Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người nôi lên và suy nghĩ: 

“Lành thay! Lòng tin trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng hồ thẹn trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng sợ hãi tội lỗi trong các thiện pháp. 

Lành thay! Sự tinh tấn trong các thiện pháp. 


20 Xem A. I. 232; D. I. 156; M. II. 81; S. V. 193. 
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Lành thay! Trí tuệ trong các thiện pháp.” 

Vị ấy, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm muội lược tham sân si, là bậc 
Nhất Lai, còn trở lui đời này một lần nữa ròi đoạn tận khô đau.?! Như vậy, này 
các Tý-kheo, là hạng người sau khi nỗi lên lại bơi tới. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là hạng người sau khi nôi lên lại đạt được 
chân đứng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nỗi lên và suy nghĩ: 

“Lành thay! Lòng tin trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng xấu hô trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng sợ hãi tội lỗi trong các thiện pháp. 

Lành thay! Sự tinh tân trong các thiện pháp. 

Lành thay! Trí tuệ trong các thiện pháp.” 

Vị ấy, sau khi đoạn diệt năm hạ phân kiết sử,? được hóa sanh, tại đấy nhập 


Niết-bàn, không trở lui cõi đời này nữa. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người sau khi nôi lên đạt được chỗ có chân đứng. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hạng người sau khi nồi lên, bơi qua đến bờ 
bên kia, lên đứng trên dat liên, là một vị Bà-la-môn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nỗi lên và suy nghĩ: 

“Lành thay! Lòng tin trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng xâu hồ trong các thiện pháp. 

Lành thay! Lòng sợ hãi tội lỗi trong các thiện pháp. 

Lành thay! Sự tinh tân trong các thiện pháp. 

Lành thay! Trí tuệ trong các thiện pháp.” 

VỊ AY, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Như 


vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nỗi lên, bơi qua đên bờ bên kia, lên 
đứng trên đất liên, là một vị Bà-la-môn. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người được ví dụ với nước, có mặt hiện 
hữu ở đời. 
VI. KINH QUÁN VÔ THƯỜNG (Aniccānupassīsutta)? (A. IV. 13) 


16. Có bảy hạng người, này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời. Thê nào là bay? 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán vô thường trong tất cả hành, tưởng vô 


21 Xem A. II. 89; D. II. 200; M. I. 34. 
22 Xem A. V. 17; M. I. 432. 
Bản tiếng Anh của PTS: Not Always, nghĩa là Không thường xuyên. 
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thường, cảm thọ vô thường trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với 
tâm thăng Ø1ả1, VỚI tuỆ thê nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ nhất 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được 
chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. 


Lại nữa, này các Tý- -kheo, ó đây, có hang nguòi sông tùy quán vô thường... 
với tuệ thê nhập. Với vị ay, sự chấm đứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sinh mạng 
xảy đến một lần, không trước không sau. Đây là hạng người thứ hai, này các 
Tỷ-kheo... vô thượng phước điền ở đời. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, có hạng người sông tùy quán vô 
thường... với tuệ thể nhập. Vi ây, sau khi đoan diêt năm ha phân kiét sir, 
chứng được Trung gian Bát-niêt-bàn (Antaraparinibbayi)... chứng được 
Tôn hại Bát-niêt-bàn (Upahaccaparinibbay!)... chứng được Vô hành Bát- 
niết-bàn (4saủkhãraparinibbay)... chứng được Hữu hành Bát- niết-bàn 
(Sasankharaparinibbay1)?°... chứng được Thượng lưu đạt được Săc Cứu Cánh 
(Akanmrttha) thiên. Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chặp tay, là vô 
thượng phước điện ở đời. 

Bảy hạng người này, này các Ty-kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điển ở đời. 


VII. KINH QUÁN KHÔ (Dukkhãnupassisuffa)”° (A. IV. 14) 


17. Có båy hang người, này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cung dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền 
ở đời. Thể nào là bảy? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sông tùy quán 
khô trong tất cả các hành... 


VIII. KINH QUÁN VÔ NGÃ (4naffãnupassisuffa) (A. IV. 14) 


18. Có bảy hạng người, này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính, dang được 
tôn trọng, đáng được cung dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điển 
ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người sông tùy quán 
vô ngã trong tất cả các pháp... 


IX. KINH NIÉT-BAN (Mibbãnasufa) (A. IV. 14) 


19. Có bảy hạng người, này các Ty-kheo, đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, dang được chắp tay, là vô thượng phước điển 
ò đời. Thê nào là bảy? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sông tùy quán lạc 
trong Niết-bàn, tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tât cả thời, liên tục, không có gián 


24 Đây là các vị Bất Lai: ... antaraparinibbayi hoti..pe... upahaccaparinibbäyT hoti...pe... 
asankharaparinibbaäyT hoti...pe... sasankharaparinibbay: hofi...pe... Xem AÁ. IV. 68; KS. V. 57; DB. 
IH. 227. 

? Ban tiếng Anh của PTS viết 3 kinh (từ 17-19) chung một nhóm với tên: III, No Self, the Cool, nghĩa 
là Khô, Vô ngã, Tịch tịnh. 
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đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thê nhập. Vi ây với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ. chứng đạt và an trú. Đây là hạng người thứ nhật đáng được 
cung kính... là vô thượng phước điền ở đời. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, ở đây, có hạng người sông tùy quán lạc trong 
Niết-bàn, tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tat cả thời, liên tục, không có gián đoạn, 
với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu hoặc và 
sự chấm dut sinh mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Đây là hạng 
người thứ hai đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 
đường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ó đời. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, ở đây, có hạng người sông quán lạc trong Niết- 
bàn, tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tât cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với 
tâm thăng giải, với tuệ thê nhập. Vị ây đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng 
được Trung gian Bát- niết-bàn... chứng được Tôn hại Bát- niễt-bàn... chứng 
được Vô hành Bát-niết-bàn... chứng được Hữu hành Bát-niễt-bàn... chứng được 
Thượng lưu đạt được Sắc Cứu Cánh thiên. Đây là hạng người thứ Dảy, này các 
Tỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chặp tay, là vô thượng phước điền ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điển ở đời. 


X. KINH BẢY ĐIÊU TAN THAN (Niddasavatthusutta) (A. IV. 15) 

20. Này các Tỷ-kheo, có bảy sự thù diệu này. Thế nào là bảy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tha thiết hành trì học pháp và trong 
tương lai khát vọng hành trì học pháp; tha thiết quán pháp và trong tương lai 
khát vọng quán pháp; tha thiết nhiệp phục lòng dục và trong tương lai khát vọng 
nhiếp phục lòng dục; tha thiết thiên tịnh và trong tương lai khát vọng thiên tịnh; 
tha thiết tinh can tinh tân và trong tương lai khát vọng tinh cân tinh tân; tha thiết 
niệm tuệ vả trong tương lai khát vọng niệm tuệ; tha thiết thê nhập tri kiến và 
trong tương lai khát vọng thé nhập tri kiến. 


Này các Tý-kheo, đây là bảy căn bản đề được tán thán.?5 


“ Xem A. IV. 34; D. III. 252. 
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III. PHẨM VAJJI 
(VAJJISATTAKAVAGGA) 


I. KINH TẠI SARANDADA (Sarandadasutta) (A. IV. 16) 
21. Nhu våy tôi nghe. 
Một thòi,?”” Thé Tôn trú ở Vesali, tại điện thờ Sārandada. Bay gIỜ, có nhiêu 


nPƯỜI Licchavi đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn ròi ngôi xuống 
một bên. Thé Tôn nói với các người Licchavi đang ngôi một bên: 


— Này các Licchavi, Ta sẽ giảng cho các ông bảy pháp không làm cho suy 
giảm. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các người Licchavi áy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Licchavi, thé nào là bảy pháp không làm cho suy giảm? 

Này các Licchavi, khi nào dân Vajji (Bạt-kỳ) thường hay tụ họp và tụ họp 
đông đảo với nhau, thời này các Licchavi, dân Vajji sẽ được lớn mạnh, không 
bi suy giảm. 

Này các Licchavi, khi nào dân Vajji tụ hop trong niệm đoàn kết, giải tán 
trong niệm đoàn kêt và làm việc trong niệm đoàn kêt, này các Licchavli, dân 
Vajj1 được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Licchavi, khi nào dân Vajji không ban hành những luật lệ không 
được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sông đúng với 
truyên thông của dân VaJjï như đã ban hành thuở xưa, thời này các Licchavi, 
dân Vajji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Licchavi, khi nào dân Vajjï tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các bậc Trưởng lão Vajji và nghe theo lời dạy của những vi này, thời 
dân Vajj1 sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Licchav1, khi nào dân Vajj jï không bắt cóc và cưỡng ép những phụ 
nữ và thiếu nữ VajjT phải sống với mình, thời này các Licchavi, dân VajjT sẽ 
được lớn mạnh, không bi suy giảm. 


Này các Licchavi, khi nào dân Vajjī tôn sung, kính trọng, danh lễ, cúng 
dường i các tự miéu của Vajjï ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước đúng với quy pháp, thời này các Licchavi, dân Vajji 
sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


? Xem D. II. 72-81. Liên bang Vajjï gồm cả hai dân tộc Licchavi và Videhi với Vesäli là kinh đô, năm về 
phía Bắc của nước Magadha. 
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Này các Licchavi, khi nào dân VajjI bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp 
các vị A-la-hán ở tại VaJjï, khiến. các vị A-la- hán chưa đến sẽ đến trong xứ và 
những vị A-la-hán đã đên được sông an lạc, thời này các Licchavi, dân Vajjï sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Và này các Licchavi, cho đến khi nào bảy pháp không làm suy giåm này 
được tôn tại giữa dân Vaj ji, khi nào dân chúng Vajjï được thây còn duy trì bảy 
pháp không làm suy giảm này, thời này các Licchavi, dân Vajji sẽ được lớn 
mạnh, không bị suy giảm. 


II. KINH VASSAKARA (Wssakãrasufa)” (A. IV. 17) 
22. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), trên Gijjhakũta (núi Linh 


Thứu). Lúc bấy giờ, Ajãtasattu, con bà Vedehi, vua nước Magadha, muốn chinh 
phạt dân chúng Vajjī. Vua nói như sau: 


~ la quyết chinh phạt dân Vajjï này, dầu họ có uy quyên, có hùng mạnh. 
Ta quyết làm cỏ dân Vajjī. Ta sẽ tiêu diệt dân Vajjï. Ta sẽ làm cho dân Vajjī bị 
hoại vong. 


Rôi Ajātasattu, con bà Vedehi, vua nước Magadha, nói với Bà-la-môn 
Vassakära,?° đại thần nước Magadha: 


— Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thé Tôn và nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân 
Ngài, vân an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: “Bạch Thé 
Tôn, Ajatasattu, con bà Vedehi, vua nước Magadha, củi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn, vân an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc tru.” Và khanh 
bạch tiếp: “Bạch Thế Tôn, Ajãtasattu, con bà Vedehi, vua nước Magadha, muôn 
chinh phat dân Vajji. Vua tự nói: “Ta quyết chính phạt dân Vajjï này, dâu họ có 
uy quyên, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vajji. Ta sẽ tiêu diệt dân Vajji. 
Ta sẽ làm cho dân Vajji bị hoại vong. ””” Thé Tôn trả lời khanh thế nào, hãy ghi 
nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Như Lai không bao giờ nói không như thật. 


— Tâu Đại vương, xin vâng. 


Bà-la-môn Vassakara, đại thân nước Magadha, vâng, theo lời của Ajatasattu, 
con bà Vedehi, vua nước Magadha, cho thăng những cỗ xe thù thắng, tự mình 
cưỡi lên một chiếc, cùng với các cô xe ây đi ra khỏi Vương Xá, đến tại núi Linh 
Thứu, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, ròi xuống xe đi bộ đên chỗ Thế Tôn. 
Sau khi đến, Bà-la-môn Vassakara liền nói với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rôi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakara, đại thân nước Magadha, 
bạch Thê Tôn: 


28 Tham chiếu: Tăng. 4 (7.02. 0125.40.2. 0738a11); Vii Thé kinh W #84% (T.02. 0026.142. 0648a24). 
2 Xem D. II. 72; M. II. 8; GS. II. 40; Vương Xá là kinh đô nước Magadha. 

30 Chú giải giải thích có một hải cảng trên sông Hing, cách đều Magadha và Licchavi. Có một số hương 
liệu quý được chở tới hải cảng này và người Licchavi đưa bình dén trước cướp lây các hương liệu, làm 
cho Vua AJãtasattu rât tức giận. 
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— Thưa Tôn giả Gotama, AJatasattu, con bà Vedehi, vua nước Magadha, 
cúi đầu đánh lễ chân Tôn giả Gotama, vẫn an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, 
lạc trú. Thưa Tôn giả Gotama, Ajātasattu, con bả Vedehi, vua nước Magadha, 
muốn chinh phạt dân xứ Vajji, vua tự nói: “Ta quyết chinh phạt dân Vajji này, 
dù họ có uy quyên, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vajji. Ta sẽ tiêu diệt dân 
Vajjī. Ta sẽ làm cho dân Vajji bị hoại vong.” 

Lúc bây giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt phía sau lưng Thé Tôn. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, ông có nghe dân Vajjï thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo 
với nhau không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjï thường hay tụ họp và tụ họp đông 
đảo với nhau. 

— Này Ananda, khi nào dân Vajjï thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với 
nhau, thời này Ananda, dân Vajji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này 
Ananda, ông có biết dân Vajj Ji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm 
đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết không? 


— Bạch Thế Tôn, con có nghe dân chúng Vajji tụ họp trong niệm đoàn kết, 
giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết. 


— Này Ananda, khi nào dân Vajjï tụ họp trong niệm đoàn kết, giåi tan trong 
niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, thời này Ananda, dân Vajjī sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ông có nghe dân Vajji không 
ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã 
được ban hành, sống đúng với truyền thông của dân Vajjï như đã ban hành thuở 
xưa không? 

— Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjï không ban hành những luật lệ không 
được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sông đúng với 
truyện thông của dân VajjT như đã ban hành thuở xưa. 

— Này Ananda, khi nào dân Vajjï không ban hành những luật lệ không được 
ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sông đúng với truyền 
thống của dân Vajjï như đã ban hành thuở xưa, thời này Ananda, dân Vajjï sẽ 
được cường thịnh, không bi suy giảm. Này Ananda, ông có nghe dân Vajji tôn 
sing, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Trưởng lão Vajji và nghe theo lời 
dạy của những vi này không? 

— Bạch Thê Tôn, con có nghe dân Vajjï tôn sèng, kính trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các bậc Trưởng lão Vajji và nghe theo lời dạy của những vi này. 

— Này Ananda, khi nào dan Vajjï tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các bậc Trưởng lão Vajji và nghe theo lời dạy của những vị này, thời 
này Ananda, dân Vajjī sẽ được cường thịnh, không bi suy giảm. Này Ananda, 
ông có nghe dân Vajji không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ, thiêu nữ VajjT 
phải sống với mình không? 
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— Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji không có bắt cóc và cưỡng ép những 
phụ nữ, thiêu nữ Vajji phải sông với mình. 

— Này Ananda, khi nào dân Vajji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ, 
thiếu nữ Vajji phải sông với mình, thời này Ananda, dân Vajjï sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. Này Ananda, ông có nghe dân VaJjI tôn sung, kinh trong, danh 
lễ, cung dường các tự miéu của VajjT ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ 
phê các cúng lễ đã cúng từ trước, đúng với quy pháp không? 


- Bạch Thê Tôn, con có nghe dân VaJjï tôn sùng, kính trọng, đánh lễ, cúng 
dường các tự miéu của Vajji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phê các 
cúng lễ đã cúng từ trước đúng với quy pháp. 

— Này Ananda, khi nào dân Vajjī tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cũng dường 
các tự miễu của Vajjï ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng 
lễ đã cúng từ trước đúng với quy pháp, thời này Ananda, dân Vajjï sẽ được lớn 
mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ông có nghe dân Vajji bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajji, khiên các vị A-la-hán chưa đến sẽ 
đến trong xứ và những vị A-la-hán đã đên được sông an lạc không? 


— Bạch Thé Tôn, con có nghe dân Vajjī bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp 
các vị A-la-hán ở tại Vajji, khiến các vị A-la-han chưa đến sẽ đến trong xứ và 
những vị A-la-hán đã đên được sông an lạc. 


— Này Ananda, khi nào dân Vai) Jl bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vi 
A-la-hán ở tại Vajjī, khiến các vi A-la-hán chưa đến sẽ đên trong xứ và những 
vị A-la-hán đã đên được sông an lạc, thời này Ananda, dân Vajjï sẽ được lớn 
mạnh, không bị suy giảm. 

Rôi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Vassakãra, đại thần nước Magadha: 

— Này Bà-la-môn, một thời, Ta sông ở Vesäli, tại tự miéu Sãrandada, Ta dạy 
cho dân Vajji bảy pháp không bị suy giảm này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy 
pháp không bị suy giảm được duy trì giữa dân Vajji, khi nào dân Vajji được 
giảng dạy bảy pháp không bị suy giảm này, thời này Bà-la-môn, dân Vajji sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Khi được nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha, bạch 
Thê Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjï chỉ hội đủ một pháp không bi suy 
giảm này, thời dân VajjT nhất định được lớn mạnh, không bị suy giảm, huông 
nữa là đủ bảy pháp không bị suy giảm. Thưa Tôn giả Gotama, Ajatasattu, con 
bà Vedehi, vua nước Magadha, không thể đánh bại dân Vajji ở chiến trận, trừ 
phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Thưa Tôn giả Gotama, nay chúng con phải 
đi, chúng con có nhiêu việc và có nhiêu bốn phận. 


— Này Bà-la-môn, hãy làm những øì ông nghĩ là hợp thời. 


Rồi Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha, hoan hy tán than lời dạy 
của Thé Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 
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III. KINH NHÓM BẢY [PHÁP] THỨ NHÁT 
(Pafhamasatfftakasuffa)°' (A. INV. 21) 

23. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Gijjhakūta (núi Linh Thứu). Tại đây, 
Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không bị suy giảm. Hãy lăng nghe và khéo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông 
đảo với nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không 
bị suy giảm. 

Này các Tý-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải 
tán trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo không ban hành những luật lệ 
không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống 
đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Ty-kheo 
sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sung, kinh trong, đảnh lễ, 
cúng dường các bậc Tỷ-kheo Thượng tọa, những vị này là những vi giàu kinh 
nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc thây của chúng Tăng 
và nghe theo những lời dạy của những vi này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tý- 
kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi phôi bởi tham ái, 
tham ái này tác thành một đời sông khác, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo 
sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tý-kheo thích sông những chỗ nhàn tịnh, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến 
các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở và các bạn đông tu thiện chí 
đã đến ở được sông an lạc, thời này các Tý-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn 
mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì 
giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ-kheo được dạy bảy pháp không làm suy 
giảm này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị 
suy giảm. 


3! Xem D. II. 72. Bản tiếng Anh của PTS: The Monk, nghĩa là Vi Tỷ-kheo. 
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IV. KINH NHÓM BẢY [PHÁP] THỨ HAI 
(Dutiyasaffakasuffa)°ˆ (A. IV. 22) 

24. Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này... Ta sẽ giảng. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích làm thê sự, không 
hoan hý làm thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích phiêm luận, không 
hoan hý phiêm luận, không đam mê phiếm luận, thời này các Tý-kheo, chúng 
Ty-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích ngủ nghỉ, không 
hoan hy ngủ nghỉ, không đam mê ngủ nghỉ, thời này các Ty-kheo, chúng TỶ- 
kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quân tụ, không 
hoan hỷ quân tụ, không đam mê quân tụ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo 
sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không có ác dục, không bị chi 
phối bởi ác dục, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không 
bi suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không có bè bạn ác dục, không 
thân tín bạn lữ ác dục, không cộng hành với người ác dục, thời này các Ty- 
kheo, chúng Ty-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng ở nửa chừng, giữa 
sự đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thù thăng, thời này các Tý- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy 
trì giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Ty-kheo được dạy bảy pháp không làm suy 
giảm này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị 
Suy giam. 

V. KINH NHÓM BẢY [PHÁP] THỨ BA (7#yasaffakasuffa)*^ (A. IV. 22) 

25. — Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không bị suy giảm này, hãy lăng nghe 
và khéo tác y, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? 

32 Xem. D. II. 77. Bản tiếng Anh của PTS: Action, nghĩa là Hành động. 


3 Xem 4. VISTU. 85; Vin- II. 203. 
34 Xem D. Il. 78. Bản tiếng Anh của PTS: Believing, nghĩa là Tin tưởng. 
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Này các Tý-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có 
nghe nhiều, có tinh tên, có chánh niệm, có trí tuệ,Š thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bi suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy 
trì giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ-kheo được dạy bảy pháp không làm suy 
giám này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Ty-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị 
suy giảm. 


VI. KINH GIÁC CHI (Bojjhangasuffa) (A. IV. 23) 

26. — Này các Ty-kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này... Ta sẽ giảng... 
(như trên). 

Và này các Tý-kheo, thé nào là bảy pháp không làm suy giảm? 

Này các Iý-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, tu tập trạch 
pháp giác chi, tu tập tinh tân giác chị, tu tập hỷ giác chị, tu tập khinh an giác chi, 
tu tập định giác chi, tu tập xả giác chị,” thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo 
sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Ty-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy 
trì giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ-kheo được dạy bảy pháp không làm suy 
giảm này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị 
Suy giam. 


VII. KINH TƯỞNG (Saññãsuffa) (A. IV. 24) 

27. Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này... Ta sẽ giảng... 
(như trên). 

Và này các Tý-kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập vô 
ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hại tưởng, tu tập đoạn diệt tưởng, 
tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tý-kheo 
sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Ty-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy 
trì giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ-kheo được dạy bảy pháp không làm suy 
giảm này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị 
suy giảm. 


VIII. KINH SỰ THÔI ĐỌA THỨ NHẤT 
(Pathamaparihãanisuffa)"” (A. IN. 24) 


28. Này các 1ỷ-kheo, có bảy pháp này đưa đến sự thối doa cho vị Tỷ-kheo 
Hữu học. Thế nào là bảy? Ưa thích công việc; ưa thích nói chuyện; ưa thích 


3 Xem A. II. 76; D. II. 79; M. II. 23; S. II. 206. 
° Xem D. II. 106; M. I. 11; S. V. 63. 
37 Bản tiếng Anh của PTS: Training, nghĩa là Tu tập. 
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ngủ nghỉ; ưa thích hội chúng, các căn không phòng hộ; ăn uống không tiết độ: 
khi chúng Tăng có sự việc, tại đây, Tỷ-kheo Hữu học không có suy tư: “Gia 
Tăng chúng có các Trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, gánh 
vác chức vụ. Họ sẽ được biết đến vì những chức vụ này”, và không có tự mình 
chuyên tâm. 

Này các Tý-kheo, bảy pháp này đưa vị Tý-kheo Hữu học đến thối doa. 

Này các Tý-kheo, có bảy pháp này đưa Tỷ-kheo Hữu học đến không thôi 
đọa. Thế nào là bảy? Không ưa thích công việc; không ưa thích nói chuyện; 
không ưa thích ngủ nghỉ; không ưa thích hội chúng; các căn được phòng hộ; ăn 
uống có tiết độ; khi chúng Tăng có sự việc, tại đây, Tỷ-kheo Hữu học có suy 

tư: “Gita Tăng chúng, có các Trưởng lão có nhiêu kinh nghiệm, xuất gia đã lâu 

năm, gánh vác chức vụ. Họ sẽ được biết đến vì những chức vụ này”, và có tự 
mình chuyên tâm. 


Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp này đưa Tỷ-kheo Hữu học đến không thối doa. 


IX. KINH SỰ THÔI DOA THỨ HAI (Dutiyaparihānisutta)® (A. YV. 25) 


29. Bảy pháp, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ đến thôi doa. Thé nào 
là bảy? Quên, không đến thăm Tỷ-kheo; phóng túng khi nghe Diệu pháp; 
không tu tập tăng thượng giới; ít tin tưởng đôi với các 1ỷ-kheo trưởng lão, 
trung niên, tân nhập; nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi các khuyết điểm; 
tìm người xứng đáng cúng dường ngoài Tăng chúng: tại đây phục vụ [ngoại 
đạo | trước. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ đến thôi doa. 

Bay phap nay, nay cac Ty-kheo, dua mêt nam cu si đến không thôi doa. 
Thê nào là bảy? Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; không phóng túng khi nghe 
Diệu pháp; tu tập tăng thượng giới; nhiều tin tưởng đối với các Tỷ-kheo trưởng 
lão, trung niên, tân nhập; nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tÒI các 
khuyết điểm; không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài Tăng chúng: tại 
đây phục vụ [Tăng chúng] trước. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa nam cư sĩ đên không đọa lạc. 

Thê Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Cư sĩ không đến thăm, 

Các vị tu tự ngã; 

Không đến nghe Thánh pháp; 
Không học tập thắng giới; 

Ít tin các Tý-kheo, 

Tin ây được tăng trưởng: 

Với tâm thích cật nạn, 


38 Bản tiếng Anh của PTS: Decline, nghĩa là Thối doa. 
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Muôn nghe Chân diệu pháp; 
Tìm ở ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đáng cúng dường; 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước; 

Bảy pháp làm suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp bị suy giảm. 

Cư sĩ có đến thăm, 

Các vi tu tự ngã; 

Có đến nghe Thánh pháp; 

Có học tập thăng giới; 

Có tin các Tỷ-kheo, 

Tin ây được tăng trưởng: 

Với tâm không cật nạn, 
Muốn nghe Chân diệu pháp; 
Không tìm ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đáng cúng dường. 
Ở đây vi cư sĩ, 

Lo lăng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 


X. KINH BAT HẠNH (fipafisufa)® (A. IV. 26) 


30. Này các Ty-kheo, có bảy bât hạnh này của người cư sĩ... Này các Tý- 
kheo, có bảy điều may mắn của người cư sĩ.. 


XI. KINH THÔI DOA (Parãbhavasuffa) (A. IV. 26) 


31. Này các Tỷ-kheo, có bảy thôi doa này của người cư sĩ... Này các Ty- 
kheo, có bảy thắng tiễn này của người cư sĩ. Thế nào là bảy? 


Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; không phóng túng khi nghe Diệu pháp; 
tu tập tăng thượng giới; nhiêu tin tưởng đối với các vị Tý-kheo trưởng lão, trung 
niên, tân nhập; nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết 
điểm; không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài Tăng chúng: tại đây phục 
vụ | Tăng chúng] trước. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, là thăng tiên của người cư sĩ. 


3 Bản tiếng Anh của PTS trình bày 2 kinh (30, 31) chung một nhóm với tên: Ứnproƒfitable, Backsliding, 
nghĩa là Båt lợi, Thôi doa. 
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Cư sĩ không đến thăm, 

Các vi tu tự ngã; 

Không đến nghe Thánh pháp; 
Không học tập thắng giới; 

Ít tin các Tý-kheo, 

Tin ây được tăng trưởng: 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe Chân diệu pháp; 
Tìm ở ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đáng cúng dường; 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp bị suy giảm. 

Cư sĩ có đến thăm, 

Các vi tu tự ngã; 

Có đến nghe thuyết pháp; 

Có học tập thăng IỚI; 

Có tin các Ty-kheo, 

Tin ây được tăng trưởng: 

Với tâm không cật nạn, 
Muốn nghe Chân diệu pháp; 
Không tìm ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đáng cúng dường; 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lo lăng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 
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IV. PHẨM CHU THIÊN 
(DEVATAVAGGA) 


I. KINH TON KINH KHONG PHONG DAT 
(Appamadagaravasutta)? (A. IV. 27) 


32. Bấy giờ, có một thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù 
thắng. chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nhân ấy bạch Thé Tôn: 


— Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tý-kheo đến doa lạc. Thế 
nào là bảy? Tôn kính bậc Đạo sư, tôn kính Pháp, tôn kính chúng Tăng, tôn 
kính học pháp, tôn kính định, tôn kính không phóng dật, tôn kính nghênh đón 
(patisanthāragāravatā). Bảy pháp này, bạch Thé Tôn, không đưa Tý-kheo đến 
đọa lạc. 

Thiên nhân ấy nói như vậy, bậc Đạo sư chấp nhận. Rồi thiên nhân ấy với ý 
nghĩ: “Bậc Đạo sư đã chấp nhận ta”, thân phía hữu hướng về Ngài ròi bién mất 
tại chỗ. 

Rôi Thé Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liên bảo các vị Tý-kheo: 

— Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gân mãn, với 
dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rôi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tý-kheo, thiên nhân ấy thưa 
với Ta: “Có bảy pháp, bạch Thé Tôn, không đưa Tý-kheo đến doa lạc. Thế nào 
là bảy? Tôn kính bậc Đạo sư, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính học pháp, 
tôn kính định, tôn kính không phóng dật, tôn kính nghênh đón. Bảy pháp này, 
bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến đọa lạc.” Này các Tỷ-kheo, thiên nhân 
ây nói như vậy; sau khi nói xong, đánh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rôi 
bién mất tại chỗ. 

Kính trọng bậc Đạo sư, 
Kính trọng Pháp và Tăng, 
Kính trọng định, nhiệt tâm, 
Chí thành kính học pháp, 
Kính trọng không phóng dật, 
Chí thành kính nghênh đón, 


* Tham chiếu: 4-/)-đqf-ma Tập di môn túc cử Pl pIE R 26 TÁC Hi (T.26. 1536.15. 0428c16); 
Pháp tập yếu tung kinh, Phóng dật phẩm 3š EÝ% th (T.04. 0312.4. 0779a01). 
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Không thê bị đọa lạc, 
Ty-kheo gân Niêt-bàn.ˆ! 


II. KINH TON KÍNH KAU HỖ (Hirigaravasutta)? (A. IV. 28) 

33. Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một thiên nhân, sau khi đêm đã gân mãn, 
với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta ròi đứng một bên, thiên nhân ấy thưa với Ta: “Có bảy pháp này, bạch 
Thế Tôn, không đưa Tý-kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc Đạo 
sư, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính xâu 
hồ, tôn kính sợ hãi tội lỗi. Bảy pháp này, bạch Thé Tôn, không đưa Tý-kheo đến 
đọa lạc.” Này các Tỷ-kheo, thiên nhân ây nói như vậy, nói như vậy xong, đảnh 
lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta ròi biên mat tại chỗ. 

Kính trọng bậc Đạo sư, 
Kính trọng Pháp và Tăng, 
Kính trọng định, nhiệt tâm, 
Chí thành kính học pháp, 
Đây đủ tàm và quý, 

Tùy thuận và tôn kính, 
Không thê bị doa lạc, 

Vị ây gần Niết-bàn. 


III. KINH DÊ NÓI THỨ NHẬT (Pathamasovacassatāsutta) (A. IV. 29) 
34. (Như kinh 33, chỉ thay thế hai pháp “thiện ngôn” và “thiện bằng hữu”). 


IV. KINH DÊ NÓI THỨ HAI (Dutiyasovacassatāsutta)® (A. IV. 30) 

35. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gan mãn, 
với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rôi đứng một bên. Đứng một bên, vị ây thưa với Ta: “Bảy pháp này, 
bạch Thế Tôn, không đưa Ty-kheo đến doa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc 
Đạo sư, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn 
kính thiện ngôn, tôn kính thiện băng hữu. Bảy pháp này, bạch Thê Tôn, không 
đưa Ty-kheo đến đọa lạc.” Này các Tý-kheo, thiên nhân ay nói như vậy; sau khi 
nói xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Sãriputta bạch Thé Tôn: 

— Lời nói văn tắt này của Thé Tôn, bạch Thé Tôn, con hiểu một cách rộng 
rãi như sau: Ở đây, bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc Đạo sư, tán 
than sự tôn kính bậc Đạo sư; đối với những Tỷ-kheo khác không tôn kính bậc 


4 Xem A. II. 330f; D. II. 244. 
42 Tham chiêu: Pháp tập yếu tụng kinh, Phóng dật phẩm YE Æ R ARPO% m (T.04. 0213.4. 0779a01). 
8 Như chú thích trên. 
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Đạo su, vi ây khích lệ họ tôn kính bậc Đạo sư; đôi với những Tỷ-kheo khác tôn 
kính bậc Đạo sư, vi ây tán than một cách chơn thật, chơn chánh, đúng thời... 
tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính Tăng... tự mình tôn kính học pháp... 
tự mình tôn kính thiện ngôn... tự mình tôn kính thiện băng hữu, tán thán sự tôn 
kính thiện băng hữu; đối với những Tý-kheo khác không tôn kính thiện bằng 
hữu, vị ây khích lệ họ tôn kính thiện băng hữu; đối với những Ty-kheo khác 
tôn kính thiện băng hữu, vị ây tán than một cách chơn thật, chơn chánh, đúng 
thời. Lời nói văn tắt này của Thé Tôn, bạch Thé Tôn, con hiểu một cách rộng 
rãi như vậy. 

— Lành thay, lành thay, này Sãriputtal Này Sariputta, lời nói văn tắt này của 
Ta đã được ông hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này Sariputta, Tý- 
kheo tự mình tôn kính bậc Đạo sư... (như trên với những thay đối cân thiết)... một 
cách chơn thực, chơn chánh, đúng thời. Lời nói văn tắt này của Ta, này Sãriputta, 
cân phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


V. KINH NGƯỜI BẠN THỨ NHẬT (Pafhamarmiffasuffa) (A. IV. 31) 

36. Thành tựu bảy chi phân này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải 
thân cận như một người bạn. Thế nào là bảy? Cho những gì khó cho; làm 
những gi khó làm; nhẫn những gì khó nhẫn; nói lên những bí mật [của mình]; 
che giấu bí mật [của người khác]; không từ bỏ khi gặp bat hạnh (apadasu); 
không có khinh rẻ khi [tài san] khánh tận. 

Thành tựu bảy chi phần này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải thân 
cận như một người bạn. 

Bạn cho điều khó cho, 

Làm những điêu khó làm, 
Kham nhẫn những lời nói 
Thật khó lòng kham nhẫn, 
Nói lên bí mật mình, 

Che giâu bí mật người, 

Bắt hạnh, không từ bỏ, 
Khánh tận, không chê khinh. 
Trong những trường hợp trên, 
Tìm được người như vậy, 
Với ai cân bạn hữu, 

Hãy gân bạn như vậy. 


VI. KINH NGƯỜI BẠN THỨ HAI (Dutiyamittasutta) (A. IV. 32) 


37. Thành tựu bảy chi phân, này các 1ý-kheo, là người bạn can phải thân 
cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu cận, dầu có bị xua đuôi.* Thế nào là bảy? 


#4 Xem A. I. 286; S. I. 19; J. II. 85; IV. 65. 
® Api panuJ]amanena. Xem M. I. 108. 
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Khả ái, khả ý; tôn trọng; đáng được bắt chước;“° nhà thuyết giả; kham nhẫn lời 
nói; nói lời sâu kín; không có hối thúc những điều không hợp lý. 


Thành tựu bảy chi phân này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo là người bạn, cần 
phải thân cận, cần phải giao thiệp, cân phải hầu hạ, dâu có bị xua đuổi. 


Khả ái và đáng kính, 

Đáng bắt chước, thuyết giả, 
Kham nhẫn các lời nói, 
Nói những lời thâm sâu, 
Không hôi thúc ép buộc, 
Những điều không hợp lý. 
Ai có những pháp này, 

Ở đời, người như vậy, 
Người ây là bạn hữu, 

Với ai cần bạn hữu, 

Người mong muốn lợi ích, 
Với lòng từ ai mẫn, 

Dâu có bị đuôi xua, 

Hãy thân cận bạn ấy. 


VII. KINH VÔ NGAI GIẢI THỨ NHẤT 
(Patharnapafisarmmbhidãsuffa) (A. IV. 32) 


38. Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, vi Tỷ-kheo không bao lâu, tự 
mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú bên vô ngại giải.”” Thé nào 
là båy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo: Khi nào tâm thụ động, như thật rõ 
biết: “Đây là tâm ta thụ động”; Khi nào tâm muội luge,” như thật rõ biết: “Nội 
tâm ta muội lược”; Khi nào tâm tán loạn hướng ngoại, như thật rõ biết: “Tâm 
ta tán loạn hướng ngoại”; VỊ ây nhận thức được các thọ khởi lên, nhận thức 
được các thọ an trú, nhận thức được các thọ đi đến tiêu diệt; Nhận thức được 
các tưởng khởi lên, nhận thức được các tưởng an trú, nhận thức được các tưởng 
tiêu diệt; Nhận thức được các tâm khởi lên, nhận thức được các tầm an trú, nhận 
thức được các tâm tiêu diệt; Đôi với các pháp thích hợp hay không thích hợp, 
đối VỚI các pháp hạ liệt hay thủ thăng, đối với các pháp dự phần đen hay dự 
phân trăng, vị ây khéo năm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ tri, khéo thể nhập 
VỚI tri tuệ. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo không bao lâu, tự 
mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. 


44 Bhavan1yo. Xem GS. II. 87. 
1! Patisambhida. Xem GS. III. 89, 93. 


48 AA. IV. 25: Ajjhattam samkhittaņm nama thinamiddhanugatam (“Bên trong muội lược” nghĩa là trạng 
thái bị ảnh hưởng bởi hôn trâm, thụy miên). 
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VIII. KINH VÔ NGẠI GIẢI THỨ HAI 
(Dufiyapafisambhidaäsutffa) (A. IV. 33) 


39. Thành tựu bảy pháp, này các Ty-kheo, sariputta với thắng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú bên vô ngại giải. Thé nào là bảy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sãriputta khi nào tâm thụ động, như thật rõ biết: 
“Đây là tâm ta thụ động”; khi nào tâm muội lược, như thật rõ biết: “Nội tâm ta 
muội lược”... (như trên)... chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. 


IX. KINH ĐIÊU PHUC THỨ NHẬT (Pathamavasasutta) (A. IV. 34) 

40. Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo điều phục tâm® và 
không đề mình bị tâm điêu phục."? Thế nào là bảy? Ở đây, này các Tý-kheo, vị 
Tỷ-kheo thiện xảo về định, thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú định, thiện xảo 
xuất khỏi định, thiện xảo trong sự thoải mái của định, thiện xảo trong cảnh giới 
của định, thiện xảo trong quyết định xuất định 5! 


Thành tựu bảy pháp này, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo điều phục tâm và 
không đề mình bị tâm điều phục. 


X. KINH ĐIÊU PHỤC THỨ HAI (Dutiyavasasutta) (A. IV. 34) 


41. Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Sariputta điều phục tâm và 
Sãriputta không đề mình bị tâm điều phục. Thé nào là bảy? Ó đây, này các Tý- 
kheo, Sãriputta thiện xảo về định, thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú định, 
thiện xảo xuất khỏi định, thiện xảo trong sự thoải mái của định, thiện xảo trong 
cảnh giới của định, thiện xảo trong quyết định xuất định. 


Thành tựu bảy pháp này, này các lỷ-kheo, Sariputta điều phục tâm và 
Sãriputta không để mình bị tâm điêu phục. 


XI. KINH SỰ THÙ DIỆU THỨ NHẤT (Pafhamaniddasasuffa) (A. IV. 34) 


42. Một thời, Thê Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, trong khu vườn ông 
Anathapindika. Bay giờ, Tôn giả Sãriputta vào buêi sáng, dip y, cam y bát, đi 
vào Sāvatthi đề khât thực. Tôn giả Sãriputta suy nghĩ như sau: “Thật là quả sớm 
đê đi khât thực ở Sāvatthi, vậy ta hãy di đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo.” 
Rồi Tôn giả Sãriputta đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, nói 
lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. 

Lúc bay giờ, các du sĩ ngoại đạo â ây đang ngôi tu họp và câu chuyên sau dây 
được khởi lên: “Này chư Hiên, ai sông mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “Vị Tý-kheo đáng được tán thán.?” 


Rôi Tôn giả Sãriputta không tùy hý, không chỉ trích lời nói của các du sĩ 


#® Cittam vase vatteti. 
5 Xem M. I. 214. 
“1 Abhiniharakusala. Xem A. II. 311; S. III. 264. 
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ngoại đạo ây; không tùy hỷ, không chỉ trích, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi với 
ý nghĩ: “Ta sẽ rõ biệt ý nghĩa này từ Thé Tôn.” 


Rôi Tôn giả Sariputta, sau khi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên 
con đường trở vê, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuỗng 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả sariputta bach Thé Tên: 


— 6 day, bach Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi 
để khất thực. Rồi bạch Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: “Thật là quá sớm để di 
khât thực ở Sävatthi, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. " Rồi 
bạch Thé Tôn, con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, nói lên 
với các du sĩ ngoại đạo ây những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rôi con ngôi xuống một bên. Lúc bấy giờ, bạch 
Thé Tôn, các du sĩ ngoại đạo â ay dang ngôi tụ họp và câu chuyện sau đây được 
khởi lên: “Này chư Hiên, al sông mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên mãn 
thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “Vi Tý-kheo đáng được tán thán.'” Rồi bạch 
Thé Tôn, con không tùy hý, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo ây; 
không tùy hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: “Ta 
Sẽ TỐ biết ý nghĩa này từ Thé Tôn.” Bạch Thé Tôn, trong Pháp và Luật này, có 
thé nêu rõ một Tỷ-kheo đáng được tán than, hoàn toàn do đêm số năm chăng? 


— Này Sãriputta, trong Pháp và Luật này, không có thê nêu rõ một Ty- 
kheo đáng được tán than, hoàn toàn do đếm sô năm. Bảy sự thù diệu này, này 
Sariputta, sau khi với thăng trí Ta tự chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên 
thuyết. Thé nào là bảy? 


Ở đây, này Sãriputta, Tỷ-kheo tha thiết hành trì học pháp và trong tương lai 
khát vọng hành trì học pháp, tha thiết quán pháp và trong tương lai khát vọng 
quán pháp, tha thiết nhiếp phục lòng dục và trong tương lai khát vọng nhiệp 
phục lòng dục, tha thiết thiên tịnh và trong tương lai khát vọng thiên tịnh, tha 
thiết tinh cần tinh tân và trong tương lai khát vọng tinh cần tinh tân, tha thiết 
niệm tuệ và trong tương lai khát vọng niệm tuệ, tha thiết thê nhập tri kiến và 
trong tương lai khát vọng thể nhập tri kiến. 

Này Sariputta, bảy sự thù diệu này được Ta tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. 

Thành tựu bảy sự thù diệu này, này Sãriputta, Tỷ-kheo nêu trong mười hai 
năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “Vị Tý- 
kheo đáng được tán than!” Nếu trong hai mươi bốn năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đê nói: “VỊ Tỷ-kheo đáng được tán thán!” 
Nếu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là 
vừa đủ đê nói: “VỊ Tỷ-kheo đáng được tán thán!” Nêu trong. bốn mươi tám năm 
hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “Vị Tỷ-kheo 
đáng được tán thán!” 


XII. KINH SỰ THÙ DIỆU THỨ HAI (Dutiyaniddasasutta) (A. IV. 37) 
43. Như vây tôi nghe. 


CHƯƠNG VII. BẢY PHÁP 8 857 


Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rôi Tôn giả 
Ananda vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Kosambi đề khất thực. Tôn giả 
Ananda suy nghĩ: “Thật là quá sớm để đi khất thực ở Kosambi, vậy ta hãy đi 
đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo.” Rôi Tôn giả Ananda đi đến khu vườn 
của các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ay những 
lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngồi xung một bên. 

(Như kinh trên, chỉ thay thế “Tôn giả Ananda cho Tôn giả Sãriputta”)... Thế 
nào là bảy? 

Ở đây, này Ananda, Ty-kheo có lòng tin, có lòng xâu hồ, có lòng sợ hãi tội 
lỗi, có nghe nhiều, có tinh can tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. 


Bảy sự thù diệu này, này Ananda, được Ta tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. 


Thành tựu bảy sự thù diệu này, này Ananda, Tỷ-kheo nếu trong mười hai 
năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “Vi Tỷ- 
kheo đáng được tán than!” Nếu trong hai mươi bốn năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “VỊ Tý-kheo đáng được tán thán!” 
Nếu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là 
vừa đủ đề nói: “Vi Tý-kheo đáng được tán thán!” Nếu trong: bốn mươi tám năm 
hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “Vị Tỷ-kheo 
đáng được tán thán!” 
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V. PHẨM ĐẠI TẾ ĐÀN 
(MAHAYANNAVAGG4) 


I. KINH THỨC TRÚ CỦA CHÚNG HỮU TĨNH 
(Saffavifiiãnaffhifisuffa)°^ (A. IV. 39) 

44. Này các Tý-kheo, có bảy thức trú này.’ Thế nào là bảy? 

Có các loài hữu tình, này các Ty-kheo, thân khác, tưởng khác, như loài 
người,” một số thiên nhân,’ một số loài ở trong doa xú.” Đây là thức trú 
thứ nhất. 

Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân khác, tưởng là một, như Phạm 
Chúng thiên được sanh nhờ chứng Sơ thiền.” Đây là thức trú thứ hai. 

Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân là một, tưởng khác, như chư 
thiên Quang Âm.°$ Đây là thức trú thứ ba. 

Có các loài hữu tình, này các Ty-kheo, thân là một, tưởng là một, như chư 
thiên Biến Tịnh.” Đây là thức trú thứ tư. 

Có các loài hữu tình, này các Tý-kheo, vượt hoàn toàn các sắc tưởng, châm 
dut các chướng ngai tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, đạt đến Không vô biên 
xứ, biết răng: “Hư không là vô biên.” Đây là thức trú thứ năm. 

Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn toàn Không vô biên xứ, 
đạt đến Thức vô biên xứ, biết răng: “Thức là vô biên.” Đây là thức trú thứ sáu. 

Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn toàn Thức vô biên xứ, đạt 
đến Vô sở hữu xứ, biết răng: “Không có vật gì.” Đây là thức trú thứ bảy. 

Này các Tỷ-kheo, có bảy thức trú này. 


52 Bản tiếng Anh của PTS: Stations, dịch thoát là Thức trú. Tham chiếu: Tăng. *Š (T.02. 0125.39.5. 
0730c19). 


53 Xem D. II. 68; II. 253, 263. 

54 Chú giải cho rằng anh em sinh đôi vẫn khác nhau về tiếng nói, về điệu bộ đi đứng. 

55 Chú giải viết một số thiên nhân ở dục giới (kãmaloka) có thân màu xanh, một số có thân màu vàng... 
5 Chu giải nói đến màu sắc của dạ-xoa Uttaramätä, Piyankaramätã, Phussamitä và Dhammaguttä, 
thân các vị ây lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, tâm các vị ây như tâm người. Các nga quỷ Vemanika thuộc 
hạng này. 

57 Các vị có hình dáng lớn nhỏ khác nhau, còn tâm thì tùy thuộc trình độ chứng ngộ Sơ thiền của các vị ấy. 
58 Chú giải việt các thiên nhân này phát hào quang như ánh chớp. Thân các vị ấy to lớn giống nhau, 
nhưng tâm sai khác tùy theo trình độ chứng ngộ Thiên thứ hai, thứ ba. 

5° Swbhakinha. Xem A. II. 184; S. II. 211. 
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II. KINH TƯ LƯƠNG CHO ĐỊNH (Samādhiparikkhārasutta) (A. IV. 40) 
45. Này các Tý-kheo, có bảy tư lương này của định. Thé nào là bảy? Chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm. 
Nhất tâm, này các Tỷ-kheo, được bảy chi phần này làm tư lương: đây được 
gọi là Thánh chánh định, này các Tỷ-kheo, với các sở y, với các tư lương. 


III. KINH LÚA THỨ NHẬT (Pa/hamaaggisuffa) (A. IV. 41) 

46. Này các Tý-kheo, có bảy loại lửa? này. Thế nào là bảy? Lửa tham, lửa 
sân, lửa si, lửa những vị dang cung kính, lửa gia chủ, lửa các vị dang cúng 
đường, lửa CỦI. 

Này các Tỷ-kheo, có bảy loại lửa này. 


IV. KINH LỬA THỨ HAI (Dufiyaaggisuf/a)°' (A. IV. 41) 


47. Lúc bây giờ, một tê đàn lớn đang được thiết lập cho Bà-la-môn 
Uggatasarira, năm trăm con bò đực được dat đến trụ tế đàn, năm trăm con bê 
đực được dit đến trụ tế đàn, năm trăm con bê cái được dit đến trụ tê dan, nam 
trăm con dê được dắt đến trụ tế đàn và năm trăm con cừu được dắt đến trụ tế 
đàn.“ Rồi Bà-la-môn Uggatasarira đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với 
Thé Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Uggatasarira thưa với Thé Tôn: 


— Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: “Nhen nhúm ngọn lửa và 
dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, có lợi ích lớn.” 

— Này Bà-la-môn, Ta cũng có nghe: “Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ 
tê đàn có quả lớn, có lợi ích lớn.” 

Lần thứ hai... Lần thứ ba, Bà-la-môn UgøatasarTra thưa với Thé Tôn: 

— Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: “Nhen nhúm ngọn lửa và 
dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, có lợi ích lớn.” 

~ — Này Bà-la-môn, Ta cũng có nghe: “Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ 

tê đàn có quả lớn, có lợi ích lớn.” 

— Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng ta đồng một mục đích, Tôn giả 
Gotama và chúng tôi; thật vậy, chúng ta hoàn toàn® đồng nhau. 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn UgøatasarTra: 

— Này Bà-la-môn, không nên hỏi Như Lai rằng: “Tôi được nghe như sau, 
thưa Tôn giả Gotama: “Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, 


69 Xem D. II. 217; S. IV. 19; Dh. v. 202; It. 92. 

5! Tham chiếu: Tap. ¥ (7.02. 0099.93. 0024b13); Biệt Tạp. WA (T.02. 0100.259. 0464b14). 
€ Xem A. II. 207; D. I. 127; S. I. 75. 

5% Yadidam sabbena sabbam. 
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có lợi ích lón.” Này Bà-la-môn, cần hỏi Như Lai như sau: “Bạch Thế Tôn, con 
muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muỗn dựng lên trụ tế đàn. Bạch Thé Tôn, Thế 
Tôn hãy giáo giới cho con! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết dạy cho con, để 
con được hạnh phúc, an lạc lâu dài!” 

Rồi Bà-la-môn Ugøgatasarira bạch Thé Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, con muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muốn dựng 
lên trụ tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama hãy giáo giới cho con! 
Tôn giả Gotama hãy thuyết dạy cho con, để con được hạnh phúc, an lạc lâu dài! 

— Này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi 
tế lễ đàn, dựng lên ba cây kiếm® bất thiện đưa đến khô sanh, khổ dị thục. Thế 
nào là ba? Thân kiếm, ngữ kiêm, ý kiêm. 

Này Bả-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tê đàn, trước khi 
lễ tế đàn, khởi lên ý nghĩ. “Chừng â ây con bò đực cân phải giết cho lễ tế đàn, 
chừng â ây con bê đực cân phải giêt cho lễ tế đàn, chừng ây con bê cái cần phải 
giết cho lễ tê đàn, chừng â ây con dê cân phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con cừu 
can phải giết cho lễ tế đàn.” Vị áy nghĩ răng: “Tôi làm công đức”, lại làm phi 
công đức; nghĩ răng: “Tôi làm thiện”, lại làm båt thiện; nghĩ răng: “Tôi tìm con 
đường đưa đến cõi lành”, lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la-môn, 
người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên ý 
kiêm bat thiện thứ nhất, đưa đến khô sanh, khô dị thục. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tê dan, 
trước khi lễ tế đàn, nói như sau: “Hãy giết chừng ây con bò đực cho lễ tê đàn. 
Hãy giết chừng â ay con bê đực cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng â ây con bê cái cho 
lễ tế đàn. Hãy giết chừng â ây con dê cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy con cừu 
cho lễ tế đàn.” VỊ ây nghĩ rằng: “Tôi làm công đức”, lại làm phi công đức; nghĩ 
răng: “Tôi làm thiện”, lại làm bắt thiện; nghĩ răng: “Tôi tìm con đường đưa dén 
cõi lành”, lại tìm con đường đưa đến cõi đữ. Này Bà-la-môn, người nhen nhúm 
ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên ngữ kiếm bắt thiện 
thứ hai, đưa đên khô sanh, khô dị thục. 

Lại nữa, này Bả-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tê đàn, 
trước khi lễ tê đàn, tự mình bit đầu khởi sự công việc: “Hãy giết các con bò 
đực cho lễ tế đàn”; tự mình bit đầu khởi sự công việc: “Hãy giết các con bê đực 
cho lễ tế đàn”; tự mình bắt đầu khởi sự công việc: “Hãy giết các con bê cái cho 
lễ tê đàn”; tự mình bắt đầu khởi sự công việc: “Hãy giết các con dê cho lễ tế 
đàn”; tự mình bắt đầu khởi sự công việc: “Hãy giết các con cừu cho lễ tế đàn.” 
Vị ây nghĩ răng: “Tôi làm công đức”, lại làm phi công đức; nghĩ răng: “Tôi làm 
thiện”, lại làm bất thiện; nghĩ răng: “Tôi tim con đường đưa đến cõi lành”, lại 
tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, 


5 Về ví dụ các lưỡi kiếm, xem Sn. 160; Thag. v. 1094-95, 
5 4kusalani dukkhudrayani dukkhavipakani. 
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dựng lên trụ tê đàn, trước khi lễ tê đàn, dựng lên thân kiếm bắt thiện thứ ba, đưa 
đến khô sanh, khô di thục. 

Này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi 
lễ tế đàn, dựng lên ba cây kiếm bất thiện này, đưa đến khô sanh, khô dị thục. 

Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này cần phải đoạn tận, cân phåi tránh xa. Thé 
nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. 

Vì sao, này Bà-la-môn, lửa tham cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, 
không nên thân cận? 

Người bị tham làm cho ái nhiễm, chinh phục, tâm bị xâm chiêm, này Bà-la- 
môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người 
ay sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi 
thân hoại mệnh chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Do vậy, lửa 
tham này cân phải đoạn tận, cân phải tránh xa, không nên thân cận. 

Và này Bà-la-môn, vì sao lửa sân cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, 
không nên thân cận? 

Người bị sân làm cho tức giận, chính phục, tâm bị xâm chiêm, này Bà-la- 
môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người 
ây sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi 
thân hoại mệnh chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, lửa 
sân này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. 

Và này Bà-la-môn, vì sao lửa sĩ cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không 
nên thân cận? 

Người bị si làm cho mê mờ, chinh phục, tâm bi xâm chiêm, này Bà-la-môn, 
làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ay sau 
khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân 
hoại mệnh chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, lửa s1 này 
cần phải đoạn tận, cân phải tránh xa, không nên than cận. 

Ba lửa này, này Bà-la-môn, cân phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên 
thân cận. 

Ba lửa này, này Bà-la-môn, được cung kính, được tôn trọng, được cúng 
đường, sẽ đem lại chánh lạc.“ Thé nào là ba? Lửa đáng cung kính, lửa gia chủ, 
lửa đáng cúng dường. 

Và này Bà-la-môn, thế nào là lửa đáng cung kính? 

Ở đây, này Bà-la-môn, những người mẹ,” những người cha của người ây, 
này Bà-la-môn, đây gọi là lửa đáng cung kính. Vì sao? Vì từ đó lửa đáng cung 
kính này khiến cho mang lại, khiến cho sanh ra.5 Do vậy, này Bà-la-môn, lửa 


%6 Samma sukham parihatabbo. AA. IV. 30: Pahatabba = Pariharitabba (nên được đoạn trừ). 
“| Xem GS. II. 79; DB. II. 211; Dh. v. 332. 
68 4/ohayam ahuto sambhüto. 
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đáng cung kính này được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, sẽ đem 
lại chánh lạc. 

Và này Bà-la-môn, thế nào là lửa gia chủ? 

Ở đây, này Bà-la-môn, những người con, những người vợ, những người 
phục dịch, những người đưa tin, hoặc những người làm công” cho người ây, 
này Bà-la-môn, đây gọi là lửa gia chủ. Do vậy, lửa gia chủ này được cung kính, 
được tôn trọng, được cúng dường, sẽ đem lại chánh lạc. 

Và này Bà-la-môn, thế nào là lửa đáng được cúng dường? 

Ở đây, này Bà-la-môn, những Sa-môn, Bà-la-môn nào từ bỏ kiêu mạn, 
phóng dật, sông kham nhẫn nhu hòa; mỗi người điều phục tự ngã; mỗi người 
an chi” tự ngã; mỗi người làm lăng dịu tự ngã. Này Bà-la-môn, đây gọi là ngọn 
lửa đáng được cúng dường. Do vậy, lửa đáng được cúng dường này được cung 
kính, được tôn trọng, được cúng dường, sẽ đem lại chánh lạc. 

Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này được cung kính, được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, sẽ đem lại chánh lạc. 

Còn lửa củi này, này Bà-la-môn, cần phải thường thường nhen đốt nó lên, 
cân phải thường thường chăm sóc duy trì, cân phải thường thường dập tắt, cần 
phải thường thường để một bên. 

Được nghe như vậy, Bà-la-môn Uggatasarira bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn 
giả Gotamal... Tôn giả Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng! Và thưa Tôn giả Gotama, con sẽ thả 
năm trăm con bò đực và cho chúng sông: con sẽ thả năm trăm con bê đực và 
cho chúng sống: con sẽ thả năm trăm con bê cái và cho chúng sống: con sẽ 
thả năm trăm con dê và cho chúng sông; con sẽ thả năm trăm con cừu và cho 
chúng sống. Hãy để chúng ăn cỏ xanh! Hãy đề chúng uống nước mát! Hãy để 
gió thôi mát chúng! 

V. KINH TƯỞNG THỨ NHẤT (Pa/harmumasaññãsuffa)"' (A. IV. 46) 

48. Có bảy tung,” này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bât tử, lây bất tử làm cứu cánh. Thế 
nao là bảy? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đôi với các món ăn, 
tưởng không hoan hý đối với tât cả thê giới, tưởng vô thường, tưởng khô trong 
vô thường, tưởng vô ngã trong khô. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh. 


© Xem A. II. 208; D. I. 141; S. I. 76. 

” Sameti. Xem A. II. 68; III. 46; D. II. 61. 

7 Tham chiếu: Tăng. ™¥ (T.02. 0125.46.9. 0780a16). 
2 Xem A. I. 41; D. III. 289; S. V. 132. 
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VI. KINH TƯỞNG THỨ HAI (Dutiyasaññäāsutta) (4. IV. 46) 


49. Có bay tưởng, nảy các Tỷ-khco, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh. Thé 
nào là bảy? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 
tưởng không hoan hý đối với tất cả thé giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong 
vô thường, tưởng vô ngã trong khô. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh. 


Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lầy bất tử làm cứu cánh, được nói 
đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo sóng nhiều với các tưởng bất tịnh, thời 
tâm thôi lui, tâm trở lưng, quay lưng để không đắm vào các dâm dục; do đó, 
tâm vị ây không căng thăng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Vi như, này các 
Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân quãng vào lửa thời thối lui, trở lưng, quay 
lưng, và không căng thăng; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo sông 
nhiêu với các tưởng bất tịnh, thời tâm thôi lui, tâm trở lưng, quay lưng để không 
đắm vào các dâm dục; do đó, tâm vị ấy không căng thắng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán. 

Này các Ty-kheo, nêu Tý-kheo sông nhiêu với các tưởng bất tịnh, nhưng 
tâm lại chạy theo đắm vào dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời Tỷ-kheo 
ây cân phải hiểu răng: “Tướng bất tịnh không được ta tu tập; ở nơi ta không có 
sự sai khác trước và sau; ta không đạt được quả tu tập”; ở đây, vị ây tỉnh giác 
như vậy. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo sông nhiều VỚI các tưởng bât tịnh, thời tâm 
thôi lui, tâm trở lưng, quay lưng để không đăm vào các dâm dục; do đó, tâm 
vị ây không căng thăng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời Tý-kheo â ây cân 
phải hiệu răng: “Tưởng båt tịnh được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và 
sau; ta đạt được quả tu tập”; ở đây, vị ây tỉnh giác như Vậy. Tưởng bắt tịnh, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập; được làm cho sung mãn, thê nhập vào bat tử, lây bat 


tử làm cứu cánh, được nói đên như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 


Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung, mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, được nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông nhiêu với tưởng chết, thời tâm thôi lui, tâm 
trở lưng, quay lưng không thích thú sự sông; do đó, tâm vị ây không căng thăng, 
thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời... (như trên, chỉ khác trước là ' tưởng bât 
tịnh”, đây là ' tưởng chết” với những thay đối cân thiết). Do duyên này được 
nói đến như vậy. 

Tưởng nhàm chán đôi với món ăn, này các 1ỷ-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 
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Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sông nhiêu với các tưởng nhàm chán đối với 
các món ăn, thời tâm thối lui... không tham ái các vị; do đó, tâm vị ây không 
căng thăng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời... (như trên, chỉ khác đây là 

“tưởng nhàm chán đối với các món ăn” với những thay đối cần thiết). Do duyên 
này được nói đến như vậy. 


Tưởng không hoan hý đối với các thế giới, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được nói đến như vậy. Do 
duyên øì được nói đến như vậy? 


Này các Tỷ-kheo, nếu Ty-kheo sông nhiêu với tưởng không hoan hỷ đối 
VỚI Các thế giới, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng với các lòe loẹt của 
thế giới; do đó, tâm vị ấy không căng thăng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, 
thời... (như trên, chỉ khác đây là ' tưởng không hoan hỷ đôi với các thê giới” với 
những thay đối cần thiết). Do duyên này được nói đên như vậy. 


Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, được nói đên như vậy. Do duyên gi được nói đên 
như vậy? 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với tưởng vô thường, thời tâm 
thôi lui, tâm trở lưng, quay lưng với các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng; do 
đó, tâm vị ây không căng thăng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời... (như 
trên, chỉ khác đây là “tưởng vô thường” với những thay đổi cân thiết). Do 
duyên này được nói đến như vậy. 


Tưởng khô trong vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập vào bât tử, lây bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Này các 1ỷ-kheo, nếu Ty-kheo sông nhiều với các tưởng khô trong vô 
thường, thời các tưởng sợ hãi sắc bén được an lập trên thụ động, biếng nhác, thả 
long,” phóng dật, không chú tâm, không quán sát, này các Tỷ-kheo, ví như một 
kẻ giết người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, nêu Ty-kheo sông nhiêu với các 
tưởng khô trong vô thường, nhưng các tưởng sợ hãi sac bén không được an lập 
trên thụ động, biếng nhác, thả lỏng, phóng dat, không chú tâm, không quán sát; 
thời không giông như một kẻ giêt người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, 1y-kheo 
ay cân phải hiểu răng: “Tưởng khô trong vô thường không được ta tu tập; ở nơi 
ta không có sự sai khác trước và sau; ta không đạt được quả của sự tu tập.” Ở 
đây, vi ây tỉnh giác như vậy. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo sông nhiều với các tưởng khô trong 
vô thường, thời các tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, biếng nhác, thả 
lỏng, phóng dật, không chú tâm, không quán sát, ví như một kẻ giêt người giơ 
đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cân phải hiểu răng: “Tưởng khô trên vô 
thường được ta tu tập: ở nơi ta có sự sai khác trước và sau; ta đạt được quả của 
sự tu tập.” Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 


3 Vissaffhive. AA. IV. 31: Vissafthiye = Vissaffhabhawe (thả lỏng, không căng). 
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Tưởng khô trên vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 

Tưởng vô ngã trên khô, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng vô ngã trên khô, 
này các Tý-kheo, ý của vị ây thoát khỏi các tư tưởng “ ngã, ngã sở, ngã mạn, đôi 
với cái thân có thức này và đôi với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được an 
tịnh, vượt qua các thiên kiến.” Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo sông nhiều với 
các tưởng vô ngã trên khô, này các Tý-kheo, ý của vị åy không thoát khỏi các tư 
tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đôi với cái thân có thức này và đôi với tất cả tướng 
ở ngoài, không khéo giải thoát, không được an tịnh, không vượt qua các thiên 
kiến. Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ây cân phải hiểu răng: “Tưởng vô ngã trên khô 
không được ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau; ta không đạt 
được quả của sự tu tập.” Ở đây, vi ây tinh giác như vậy. 

Nhung này Tỷ-kheo, néu Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng vô ngã trên 
khô, này các Tỷ-kheo, ý của vi ây thoát khỏi các tư tưởng ngã, ngã Sở, ngã mạn, 
đối với cái thân có thức và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được an 
tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ây cân phải hiểu răng: 
“Tưởng vô ngã trên khô được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và sau; ta 
đạt được quả của sự tu tập.” Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 

Tưởng vô ngã trên khô, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bât tử, lây bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cảnh. 


VII. KINH DAM DỤC (Mefhunasufía)'S (A. IV. 54) 


50. Bây giờ, có Bà-la-môn Jãnussoni đi đến Thé Tôn; sau khi đên, nói lên 
vói Thé Tôn những lời chào đón hỏi thăm... Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn 
Jãnussoni bạch Thé Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả có tự xem mình là sông Phạm hạnh không? 

— Này Bà-la-môn, ai nói một cách chon chánh phải nói như sau: “Vị ấy sống 
Phạm hạnh, không có bề vụn, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô ô, không 
bị điểm châm, viên mãn thanh tịnh.” Này Bà-la-môn, nêu nói về Ta một cách 
chơn chánh, thời phải nói như vây: “Tôn giả Gotama sông Phạm hạnh, không 


” Xem A. I. 32; M. IIL 18; KS. II. 167; II. 145. 
1 Vidhāsamatikkanta. Xem KS. III. 42. 
16 Tham chiêu: Tang. +$ (7.02. 0125.37.9. 0714c15). 
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có bề vụn, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô, không bị điểm châm, viên 
mãn thanh tịnh.” 

— Thưa Tôn giả Gotama, Phạm hạnh như thế nào, thưa Tôn giå Gotama, là 
bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị ô nhiễm, bị điểm châm? 

— Ở đây, này Bảà-la-môn, có Sa-môn hay Bà-la-môn, tự xem mình sống 
Phạm hạnh một cách chơn chánh, tuy không có hành dâm với nữ nhân, nhưng 
hưởng thụ được nữ nhân thoa, bóp, tắm, xức dầu. Vị ấy thích thú, ước muốn, 
bị kích thích bởi nữ nhân. Này Bà-la-môn, đây gọi là Phạm hạnh bị bề vụn, bị 
khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm châm. Này Bà-la-môn, đây gọi là hành Phạm 
hạnh không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm dục, không giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói răng không thoát khỏi khô. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn, tự xem mình 
sông Phạm hạnh một cách chơn chánh, tuy không có hành dâm với nữ nhân, 
không có hưởng thụ được nữ nhân thoa, bóp, tăm, xức dâu, nhưng Cười giỡn, 
chơi đùa, vui chơi với nữ nhân... tuy không cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với 
nữ nhân, nhưng lây mắt nhìn mắt, dõi mắt nhìn theo nữ nhân... tuy không lấy 
mắt nhìn mắt, không dõi mắt nhìn theo nữ nhân, nhưng nghe tiếng của nữ nhân, 
tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng 
rào... tuy không nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng 
khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào, nhưng nhớ đến tiếng CƯỜI, tiếng 
nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ nhân... tuy không nhớ đến tiếng cười, 
tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ nhân, nhưng xem gia chủ hay 
con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức thích thú trong năm dục công đức ”7... tuy 
không xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức thích thú trong năm 
dục công đức, nhưng sông Phạm hạnh với tâm nguyện hướng đến một thân chư 
thiên, nguyện răng: “Với giới này hay với giới câm này, hay với khô hạnh này, 
hay với Phạm hạnh này, ta sẽ thành một thiên nhân này hay một thiên nhân 
khác.””8 Vị ây thích thú, ước muốn, bị kích thích bởi nữ nhân. Này Bà-la-môn, 
đây gọi là Phạm hạnh bị bê vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. 
Này Bà-la-môn, đây gọi là hành Phạm hạnh không thanh tịnh, bi liên hệ, bị hệ 
lụy với dâm dục, không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Ta 
nói răng không giải thoát khỏi khô. 


Cho đến khi nào, này Bà-la-môn, Ta còn tiếp tục thây một hay một trong 
bảy hệ lụy đến dâm dục này chưa được đoạn tận ở nơi Ta, cho đến khi ấy, này 
Bả-la-môn, Ta không có xác chứng răng Ta đã chứng ngộ Vô thượng Chánh 
đăng giác trong thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm thiên ĐIỚI, trong quân 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Và cho đên khi nào, này 
Bà-la-môn, Ta thấy một hay một trong bảy hệ lụy đến dâm dục này đã được 


7? Xem A. Il. 125; D. I. 36; M. I. 505; Vin. I. 15. 


18 AA. IV. 32: Devofi eko devaräjä. Devahfiataroti aññataro devapuffo (“Vi thiên” nghĩa là có thé là 
Thiên chủ hoặc thiên tử). Xem A. V. 18; D. HI. 239; M. I. 102; 5. IV. 180. 
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đoạn tận ở nơi Ta, cho đến khi ấy, này Bả-la-môn, Ta mới xác chứng rằng Ta 
đã chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng giác trong thế giới chư Thiên với Ma 
giới, Phạm thiên giới, trong quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài 
người. Tri kiến được khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là 
đời sông cui cùng. Nay không còn tái sanh nữa.”” 

Được nói như vậy, Bà-la-môn Jãnussoni bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


VIII. KINH HỆ LỤY (Samyogasutta) (A. IV. 57) 


51. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông pháp môn về hệ lụy và ly 
hệ lụy, hãy lăng nghe... Và này các Tỷ-kheo, thê nào là pháp môn về hệ lụy và 
ly hệ lụy? 

Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, tác ý nội nữ căn, nữ hành (itthikuttam), nữ 
y phục (itihakappam), nữ loại (itthividham),® nữ dục (itthicchandam), nữ thanh 
(/tissararn), nữ trang sức (i0halankaram); thời nữ nhân ây tham đăm trong 
ây, thích thú tại đây. Do tham đắm trong ây, thích thú tại day nên tác ý đến nam 
căn ở ngoài, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang 
sức mà nữ nhân â ây tham đăm trong AY, thich thu tai đây. Do tham đắm trong 
ây, thích thú tąi đây nên nữ nhân ây ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên 
với hệ lụy ấy, khởi lên lạc hý nên nữ nhân ấy ước muốn lạc hý ây. Này các Tý- 
kheo, do thích thú trong nữ tánh của mình, các loài hữu tình đi đến hệ lụy với 
những người đàn ông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân không có thoát được 
nữ tánh của mình. 

Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, tác ý nội nam căn, nam hành, nam y phục, 
nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức; thời nam nhân ây tham đăm 
trong ây, thích thú tại đây. Do tham dim trong ây, thích thú tại đây nên tác ý đến 
nữ căn ó ngoài, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức mà 
nam nhân ây tham đắm trong ây, thích thú tại đây. Do tham đắm trong ây, thích 
thú tại đây nên nam nhân ây ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ 
lụy ây, khởi lên lạc hý nên nam nhân ây ước muôn lạc hý 4 ây. Này các Ty-kheo, 
do thích thú trong nam tánh của mình, các loài hữu tình đi đến hệ lụy với những 
người đàn bà. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nam nhân không thoát khỏi nam tánh 
của mình. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hệ lụy. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là ly hệ lụy? 

Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý nội nữ căn, nữ hành, nữ y phục, 
nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức; thời nữ nhân â åy không tham dim trong 
ây, không thích thú tại đây. Do không tham đắm trong ấy, không thích thú tại 


72 Xem 4. I. 259; S. II. 171; Vin. I. 11. 
30 Jffhjvidham. Vidhäã còn có nghĩa là kiêu ngạo. Chú giải viết mãna. Ở đây có nghĩa là nữ thiên kiến, 
nữ thiên châp. 
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đây nên không tác ý đến nam căn ở ngoài, nam hành, nam y phục, nam loại, 
nam dục, nam thanh, nam trang sức; nữ nhân ấy không tham đắm trong ây, 
không thích thú tại đây. Do không tham dim trong ây, không thích thú tại đây, 
nữ nhân ấy không muôn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên hệ lụy ây, khởi lên 
lạc hỷ nên nữ nhân ây không ước muôn lạc hý ây. Này các Tỷ-kheo, do không 
thích thú trong nữ tánh của mình, các loài hữu tình không đi đến hệ lụy với 
những người đàn ông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân thoát được nữ tánh 
của mình. 


Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý đến nội nam căn, nam hành, 
nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức; thời nam nhân â ây 
không tham đắm trong ây, không thích thú tại đây. Do không tham đăm trong 
ây, không thích thú tại đây nên không tác ý đến nữ căn ở ngoài, nữ hành, nữ y 
phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức; nam nhân ây không tham đăm 
trong ây, không thích thú tại đây. Do không tham đắm trong ấy, không thích thú 
tại đây nên nam nhân ấy không ước muôn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với 
hệ lụy ấy, khởi lên lạc hý nên nam nhân ấy không ước muốn lạc hý ấy. Này các 
Ty-kheo, do không thích thú trong nam tánh của mình, các loài hữu tình không 
đi đến hệ lyy với những nữ nhân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nam nhân thoát 
được nam tánh của mình. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ly hệ lyy. 

Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn hệ lụy và ly hệ lyy. 


IX. KINH QUÁ CỦA BO THÍ (Danamahapphalasutfa)$l (A. IV. 59) 


52. Một thời, Thế Tôn ở Campã,® trên bờ hồ Gaggarā. Bây giò, có nhiĉu 
cư Sĩ Ở Campa di dên Tên giả Sariputta; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sãriputta 
rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, các nam cư sĩ ây thưa với Tôn 
gila Sariputta: 

— Thưa Tôn giả, đã lâu lim, chúng con không được nghe pháp thoại từ 
miệng Thế Tôn. Lành thay, thưa Tôn giả, néu nay chúng con được nghe pháp 
thoại từ miệng Thê Tôn! 

- Vậy này chư Hiền, hãy đến trong ngày Lễ Trai giới (posatha), các ông 
sẽ được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. 

— Thưa vâng, thưa Tôn giải 

Các nam cư sĩ ở Campa ấy vâng đáp Tôn giả Sariputfta, từ. chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Tôn giả Sãriputta, thân bên hữu hướng vê Tôn giả rôi ra đi. Rôi các 
nam cư sĩ ó Campa, dén ngay Lễ Trai giới, đi đến Tôn giả SãrIputta; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Sãriputfa ròi đứng một bên. Rôi Tôn giả Sāriputta cùng với 
các nam cư sĩ ở Campa đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sãriputta bạch Thế Tôn: 


8! Bản tiếng Anh của PTS: On Giving, nghĩa là Về bố thí. 
52 Kinh đô của Anga, phía Đông nước Magadha. 
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— Có thê, bạch Thé Tôn, ở đây có hạng người bô thí như vậy, không được 
quả lớn, "không được lợi ích lớn. Nhưng bạch Thê Tôn, có thê ở đây có hạng 
người bồ thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


— Này Sãriputta, có thê ở đây có hạng người bê thí như vậy, không được quả 
lớn, không được lợi ích lớn. Có thê, này Sãriputta, ở đây có hạng người bê thí 
như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người bố thí như 
vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn? Bạch Thé Tôn, do nhân gi, do 
duyên gi, ở đây có hạng người bô thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn? 


Ta đây, này Sariputta, có người bô thí với tâm mong câu, bố thí với tâm 
trói buộc [vê két quả],33 bô thí với tâm mong câu được chất chứa, bê thí với ý 
nghĩ: “Tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau.” VỊ â ây bồ thí như vậy cho các Sa- 
môn, Bà-la-môn, bô thi đồ ăn, đồ uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, 
hương liệu, giường năm, trú xứ, đèn đuộc.* Ông nghĩ thê nào, này Sãriputta, ở 
đây có thê có hạng người bô thí như vậy không? 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Ở đây, này Sāriputta, có hang người bê thí với tâm mong cầu, bố thí với 
tâm trói buộc, bố thí với tâm mong câu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ: “Ta 
sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau.” Vị ây bố thí như vậy, khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Bốn Thiên Vương. Và vị ây, khi 
nghiệp được đoạn tận, thân lực ấy, danh tiếng Ấy, uy quyên ây được đoạn tận, 
vị ây trở thành “vi trở lui lại”, trở lui trạng thái này. 


Ở đây, này sariputta, có người bê thí với tâm không mong câu, bô thí với 
tâm không trói buộc, bô thí với tâm không mong câu được chất chứa, bô thí 
không với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”, nhưng bô thí với ý 
nghĩ: “Lành thay! Sự bồ thí.” 


Bồ thí không với ý nghĩ: “Lành thay! Sự bô thí”, nhưng bô thí với ý nghĩ: 
“Cái này đã được cho trong quá khứ, đã được Tổ tiên làm trong quá khứ, ta 
không nên đề truyền thống gia đình này bị bỏ quên.” 


Hay là người bô thí không VỚI ý nghĩ: “Cái này đã được cho trong quá khứ, 
đã được Tô tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyện thông gia đình này 
bị bỏ quên”, nhưng bố thí với ý nghĩ: “Ta nâu ăn, các người này không nâu ăn. 
Ta không nên là người nâu ăn lại không bê thí cho người không nâu ăn.’ 


Bồ thí không với ý nghĩ: “Ta nâu ăn, các người này không nâu ăn. Ta không 
nên là người nâu ăn lại không bô thí cho người không nâu ăn”, nhưng bồ thí với 
ý nghĩ: “Như các vị ân sĩ thời xưa có những tê đàn lớn như Atthaka, Vamaka, 
Vamadeva, VessamItta, Yamadaggl, Angirasa, A Vasettha, Kassapa, 
Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bô thí.” 


= Patibaddhacitto. AA. IV. 33: Patibaddhaciftoti vipäke baddhaciffo (“Tâm trói buộc” chỉ cho tâm trói 
buộc vê kêt quả). 
1“ Xem A. I. 107; M. III. 205; S. I. 94; It. 65. 
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Vị ấy bố thí không với ý nghĩ: “Như các vị ấn sĩ thời xưa có những tế 
đàn lớn như Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamadaggi, AngTrasa, 
Bhāradvāja, Vãsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ san sẻ các vật bồ thí 
này”, nhưng bồ thí với ý nghĩ: “Do ta bô thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, 
hy duyệt khởi lên.” 

Vị ấy bố thí không với ý nghĩ: “Do ta bô thí vật bố thí này, tâm được tịnh 

tín, hỷ duyệt khởi lên”, nhưng vị ấy bô thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm 
(cittalankararn), đề trang. bị tâm (citaparikkhararn). 85 Và đối với Sa-môn hay 
Bà-la-môn, vị ấy bố thí đồ ăn, đô uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, 
hương liệu, ø1ường năm, trú xứ, đèn đuốc. Ông nghĩ thé nào, này Sāriputta, ó 
đây, có hạng người có thé bê thí như vậy không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Này Sãriputta, ở đây, ai bố thí không với tâm câu mong, bê thí không với 
tâm trói buộc, bó thí không với mong câu được chất chứa; bó thí không với ý 
nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”; bô thí không với ý nghĩ: “Lành 
thay! Sự bó thí”; bố thí không với ý nghĩ: “Cái này đã được cho trong đời quá 
khứ, đã được Tô tiên làm trong quá khử, ta không nên để truyền thống gia đình 
này bị bỏ quên”; bê thí không với ý nghĩ: “Ta nâu ăn, các người này không nâu 
ăn. Ta không nên là người nấu ăn lại không bô thí cho người không nấu ăn”; 
bô thí không với ý nghĩ: “Như các vị ân sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như 
Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamadagø1, Angirasa, Bharadväla, 
Vasettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bô thí”; bó 
thí không với ý nghĩ: “Do ta bê thí vật bê thí này, tâm được tịnh tín, hý duyệt 
khởi lên”, nhưng vị ây bồ thí với ý nghĩ đề trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. 
Do vị ây bồ thí như vậy, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với 
chư thiên ở Phạm Chúng thiên. Và khi vị ây, nghiệp được đoạn tận, thần lực 
ây, danh tiếng ây, uy quyền ây được đoạn tận, vị åy trở thành vị Bất Lai, không 
trở lui trạng thải này. 

Này Sãriputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho ở đây, một hạng người 
bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Này Sãriputta, 
nhưng đây cũng là nhân, là duyên khiến cho ở đây, có hạng người bê thí như 
vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 

X. KINH MẸ CỦA NANDA (Nandamaiãsufa) (A. IV. 63) 

53. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Mahamoggalläna đang du hành ở 
Dakkhinägiri*° cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bây giờ, nữ cư sĩ VelukandakT, 
5 AA. IV. 33: Citalahkaracittaparikkhararti samathavipassanacifiassa alankarabhitaficeva parivarabhitaica 
(“Đê trang nghiêm tâm, đê trang bị tâm” nghĩa là trang hoàng và trang bị tâm tu tập thiên chỉ, thiên quản). 

%6 Phía Nam thành Vương Xá. 
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mẹ của Nanda,” thức dậy trước khi mặt trời mọc, và đọc lớn tiếng bài Pãräyana#$ 
(Con đường đưa đến bờ bên kia). Lúc bấy giờ, Đại vương Vessavana (Tỳ-sa- 
môn)? đang đi từ phương Bắc đến phương Nam vì một vài công việc. Đại 
vương Vessavana nghe nữ cư sĩ Velukandaki, mẹ của Nanda, lớn tiếng đọc bài 
Parayarna, liên đứng lại, chờ đợi cho bài được đọc xong. Và nữ cư sĩ, mẹ của 
Nanda, sau khi lớn tiếng đọc xong bài Pãrãyana, liên im lặng. Rồi Đại vương 
Vessavana biết được nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đã đọc xong bài kệ, liên hết sức 
hoan hỷ và nói: 

— Lành thay, này chị! Lành thay, này chị! 

— Ngài là ai, hỡi vị có khuôn mặt hiền? 

— Này chị, ta là anh của chị, Đại vương Vessavanal 

— Lành thay, hỡi vị có khuôn mặt hiền! Hãy lẫy pháp môn được tôi nói đến 
hôm nay làm quà tặng đón khách cho ngài. 

— Lành thay, này chị! Phải, pháp môn này hãy là quà tặng đón khách của tôi! 
Ngày mai, chúng Tyỷ-kheo với Sariputta va Moggallana là các vị dẫn dau sẽ đến 
VelukandakT nhưng chưa ăn sáng. Sau khi chị mời chúng Tỷ-kheo dùng xong, 
hãy tuyên bô chính ta đã cúng dường. 


Rồi cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đêm ây đã mãn, liên cho sửa soạn tại nhà 
của mình các món ăn thượng vị loại cứng và loại mêm. Rôi chúng Tăng với 
Sāriputta và Moggallana là các vị dẫn đầu đi đến Velukandaki nhưng chưa ăn 
sáng. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda bảo một người răng: 

— Này bạn, hãy đi đến khu vườn và báo thời giờ cho chúng Tỷ-kheo: “Đã đến 
giò, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ Nanda, các món ăn đã được sửa soạn.” 

— Thưa vâng, nữ cư sĩ. 

Người ây vâng đáp nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đi đến khu vườn và báo thời 
giò cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đã đến giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ Nanda, các món ăn đã được 
sửa soạn. 

Rôi chúng Tỷ-kheo VỚI Sãriputta và Moggalläna là các vị dẫn đầu, vào 
buôi sảng, đắp y, cầm y: bát, đi đên trú xử của nữ cư sĩ, mẹ của Nanda; sau khi 
đến, ngôi xuông trên các chỗ đã soạn sẵn. Rôi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, mời 
chúng 1ý-kheo VỚI Sāriputta và Moggallāna là các vi dẫn đầu với những món 
ăn thượng vi loại cứng, loại mêm và làm chúng Tỷ-kheo được thỏa mãn. Rồi 
nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, thây Tôn giả Sãriputta ăn đã xong, tay đã rút khỏi bình 
bát, liền ngôi xuống một bên. Tôn giả Sãriputta nói với nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, 
đang ngôi một bên: 


87 AA. I. 446 cho răng nữ cư sĩ ï VelukandakI, mẹ của Nanda còn được gọi là Uttara Nandamata , vị được 
ca ngợi là Tu thiền đệ nhất về phía nữ cư sĩ. Xem A. 1. 27. 


8 Parayana. Xem Sn. 187. 
$2 Vessavana. Một trong Tứ Thiên Vương. Còn có một tên khác là Kuvera. Xem DB. IM. 193. 
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— Này mẹ của Nanda, ai bảo cho bà biết chúng Tý-kheo sẽ đi tới nhà? 

— Ở đây, thưa Tôn giả, con thức dậy trước khi trời sáng, đọc lớn tiếng bài 
kệ Pãrãyana tôi im lặng. Rôi thưa Tôn giả, Đại vuong Vessavaņa sau khi biét 
được con đã đọc xong, liền hết sức hoan hỷ và nói: 

“Lành thay, này chị! Lành thay, này chị!” 

“Ngài là ai, hỡi vị có khuôn mặt hiền?” 

“Này chị, ta là anh của chị, Đại vương Vessavana.” 

“Lành thay, hỡi vị có khuôn mặt hiền! Hãy lây pháp môn được tôi nói đến 
hôm nay làm quà tặng đón khách cho ngài. ` 

“Lành thay, này chị! Phải, pháp môn này hãy là quà tặng đón khách của 
tôi! Ngày mai, chúng Tỷ-kheo với Sãriputta và Moggallāna là các vị dẫn đâu, 
sẽ đến Velukandaki nhưng chưa ăn sáng. Sau khi chị mời chúng Tỷ-kheo dùng 
xong, hãy tuyên bê chính ta đã cúng dường.” 

Thưa Tôn giả, mong răng mọi công đức của buêi cúng dường này sẽ đem 
lại an lạc cho Đại vương Vessavanal 

_— Thật vi diệu thay, mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, mẹ của Nanda! Bà có 
thê nói chuyện, mặt tận mặt với một thiên tử có đại thân lực như vậy, có đại uy 
lực như vậy. 

— Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy 
đối với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
Nanda, đứa con độc nhất của con, khả á ái, khả ý, vì một lý do gì đó, bi các vua 
dùng sức mạnh bắt g1ữ và đoạn mạng sông. Thưa Tôn giả, trong khi đứa trẻ bị 
bắt giữ hay đang bi bắt giữ, khi bị trói hay đang bị trói, khi bị giết hay đang bị 
giết, con rõ biết tâm của con không có đôi khác. 


— Thật vi diệu thay, mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, mẹ của Nanda! Bà đã 
có thê làm cho tâm khởi thanh tịnh như vậy. 


— Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy 
đối với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
người chông của con, khi mệnh chung sanh vào sanh loại dạ-xoa, và vị ấy hiện 
lên trước mặt con với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa Tôn giả, con rõ biết 
không vì nhân duyên ấy, tâm của con có đối khác. 


— Thật vi diệu thay, mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, mẹ của Nanda! Bà đã 
có thê làm cho tâm khởi thanh tịnh như vậy. 


— Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy 
đối với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác. Thưa Tôn giả, khi 
còn là thiểu nữ, được đưa đến cho chông con, con rõ biết con không có một tâm 
vi phạm (aticaritā) đôi với chông con, huống nữa là về thân! 


— That vi diệu thay, mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, mẹ của Nanda! Bà đã 
có thê làm cho tâm khởi thanh tịnh như vậy. 
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— Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy 
đối với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác. Thưa Tôn giả, khi 
con tự chấp nhận là một nữ cư sĩ, con rõ biết con chưa từng vi phạm một học 
pháp nào. 

— Thật vi diệu thay, mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, mẹ của Nandal 

— Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy 
đối với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác. Ở đây, thưa Tôn giá, 
néu con muôn, con có thê ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ; làm cho tịnh chỉ tâm 
và tứ, con chứng đạt và an tru Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm; ly hy, con trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc tru, con chứng đạt và 
an trú Thiên thứ ba; đoạn lạc và đoạn khổ, châm dứt các hý ưu đã cảm thọ trước, 
con chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô không lac, xå niêm thanh tinh. 

— Thật vi diệu thay, mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, mẹ của Nanda! 

— Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như va 
đối với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác. Năm hạ phân kiết 
sử được Thé Tôn thuyết giảng, con thấy rõ không còn pháp nào ở nơi con chưa 
được đoạn tận. 

— Thật vi diệu thay, mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, mẹ của Nanda! 

Rôi Tôn giả Sãriputta, sau khi với một pháp thoại nói lên cho nữ cư si, mẹ 
của Nanda, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý, từ chỗ ngồi đứng 
day rôi ra đi. 
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VỊ. PHẨM KHÔNG TUYÊN BO 
(ABYAKATAVAGGA) 


I. KINH KHÔNG TUYÊN BO (Abyäkatasutta)” (A. IV. 67) 


54. Bây giờ, một Ty-kheo đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đánh. lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo â ây bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, do nhân gi, do duyên gi, đôi với vị Thánh đệ tử có nghe 
nhiều, nghi ngờ không khởi lên đối với những van đề không được tuyên bố?°! 


— Này Tỷ-kheo, do kiến diệt (dithinirodha), với vi Thánh đệ tử có nghe 
nhiều, nghi ngờ không khởi lên đối với những vẫn đề không được tuyên bổ: 
“Sau khi chết, Như Lai có tôn tại”, này Tý-kheo, là một tà kiên; “sau khi chết, 
Như Lai không tôn tai”, này Ty-kheo, là một tà kiến; “sau khi chết, Như Lai có 
tôn tại và không tôn tại”, này Tỷ-kheo, là một tà kiến; “sau khi chết, Như Lai 
không có tôn tại và không không tôn tại”, này Tỷ-kheo, là một tà kiến. 


Này Tỷ-kheo, kẻ phàm phu không có nghe nhiều, không tuệ tri kiến, không 
tuệ tri kiến tập khởi, không tuệ tri kiên đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa 
đến kiến đoạn diệt; kiến Của người ây tăng trưởng, người ấy không giải thoát 
khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não; Ta nói răng: “Người ây không thoát 
khỏi khô.” 


Này Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có nghe nhiêu, tuệ tri kiến, tuệ tri kiên tập 
khởi, tuệ tri kiến đoạn diệt, tuệ tri con đường đưa đến kiên đoạn diệt: kiến của 
người ây tiêu diệt; người ây giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não; 
Ta nói rằng: “Người ấy thoát khỏi khô.” 


Này Tỷ-kheo, do biết vậy, do thây vậy, vị Thánh đệ tử có nghe nhiều không 
có tuyên bố: “Sau khi chết, Như Lai có tôn tại”; không có tuyên bố: “Sau khi 
chết, Như Lai không có tôn tại”; không có tuyên bô: “Sau khi chết, Như Lai có 
tôn tại và không tôn tại”; không có tuyên bê: “Sau khi chêt, Như Lai không tôn 
tại và không không tôn tại.” Do biết vậy, do thấy vậy, này Ty-kheo, vị Thánh đệ 
tử có nghe nhiêu, có một thái độ không tuyên bô đôi với những vẫn đề không 
được tuyên bê. 

Do biết vậy, do thây vậy, này Ty-kheo, vị Thánh đệ tử không có sợ hãi, 
không có rung động, không có chân động, không rơi vào hoảng sợ đối với các 
vân đê không được tuyên bô. 


? Tham chiếu: Kiến kinh 54X (T.01. 0026.220. 0803c08); Phật thuyết Tà kiến kinh RERI ALAS (T.01. 
0093. 0917a07). 


?' Abyakafa. Xem A. V. 193; D. I. 188; M. I. 426; S. IV. 375. 
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“Sau khi chết, Như Lai có tôn tại”, này Tỷ-kheo, thuộc về khát á al, thuộc về 
tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về lý luận, thuộc vè chấp thủ, thuộc về truy hồi. 


“Sau khi chết, Như Lai không tôn tại”, này Tỷ-kheo, thuộc về khát ái, 
thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về lý luận, thuộc về chấp thủ, thuộc về 
truy hồi. 

“Sau khi chết, Như Lai có tôn tai và không tôn tai”, này Tỷ-kheo, thuộc về 
khát ái, thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về lý luận, thuộc về chấp thủ, 
thuộc về truy hồi. 


“Sau khi chết, Như Lai không tôn tại và | không không tôn tai”, này Tý-kheo, 
thuộc về khát ái, thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về lý luận, thuộc vê 
chấp thủ, thuộc về truy hôi. 


Này Tỷ-kheo, kẻ phàm phu nghe ít, không tuệ tri truy hối, không tuệ tri truy 
hồi tập khởi, không tuệ tri truy hôi đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến 
truy hồi đoạn diệt; truy hối của người ây tăng trưởng; người åy không giải thoát 
khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khô, ưu, não; Ta nói răng: “Người ấy không thoát 
khỏi khô.” 


Và này Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có nghe nhiêu, tuệ tri truy hồi, tuệ tri truy 
hồi tập khởi, tuệ tri truy hối đoạn diệt, tuệ tri con đường đưa đến truy hối đoạn 
diệt; truy hồi của vị ây bị tiêu diệt; vị ây giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, 
khổ, ưu, não; Ta nói răng: “Người ấy thoát khỏi khô. 

Do biết vậy, do thây vậy, này Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều không 
tuyên bê: “Sau khi chết, Như Lai có tồn tại”; không tuyên bô: “Sau khi chết, 
Như Lai không tôn tại”; không tuyên bê: “Sau khi chết, Như Lai có tôn tại và 
không tôn tại”; không tuyên bô: “Sau khi chết, Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại.” 

Do biết vậy, do thây vậy, này Tý-kheo, vị Thánh đệ tử không có sợ hãi, 
không có rung động, không có chân động, không rơi vào hoảng sợ đối với các 
vân đề không được tuyên bê. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nhân, đây là duyên, đối với vị Thánh đệ tử có nghe 
nhiều, nghi ngờ không khởi lên đối với những vẫn đề không được tuyên bó. 


II. KINH SANH THÚ CỦA LOÀI NGƯỜI (Purisagatisutta)® (A. IV. 70) 


55. — Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng vê bảy sanh thú của loài người, và 
không chấp thủ Bát-niết-bàn.” Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, thế nào là bảy sanh thú của loài người? 
* Tham chiêu: Thiện nhân vãng kinh SK NÍ{È#§ (T.01. 0026.6. 0427a13). 


3 Anupädäparinibbãnam AA. IV. 40: Anupädäparinibbänanfi apaccayanibbanam (“Không chấp thủ 
Bát-niêt-bàn” nghĩa là Niêt-bàn không còn sự tích tập, châp thủ). Xem A. I. 44; M. I. 148. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như vậy, suy nghĩ 
như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thê không phải của ta. Nếu cái này 
sẽ không có, cải này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ 
bỏ.” VỊ ây có được xả, vi ây không tham đăm sanh hữu, không tham đắm tích 
tụ của hữu. Với chánh trí tuệ, vị ây thây có con đường vô thượng tịch tịnh. VỊ 
ây chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ây. VỊ â ây chưa đoạn tận trọn 
vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. VỊ â ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham 
tùy miên. VỊ â ay chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toan vô minh tùy miên. Do diệt 
tận năm hạ phân kiết sử, vị ây chứng được Trung gian Bát- niễt-bàn. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, một cái bát bang sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một 
miếng vụn có thê văng ra và trở thành nguội lạnh. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong, khi thực hành như vậy, suy nghĩ 
như sau: “Nêu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nêu cái này 
sẽ không CÓ, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ 
bỏ.” VỊ ây có được xả, vi ây không tham đăm sanh hữu, không tham đăm tích tụ 
của hữu. Với chánh trí tuệ, vi ây thây có con đường vô thượng tịch tịnh. Và vi 
ây chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ây. VỊ ây chưa đoạn tận trọn 
vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. VỊ â ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham 
tùy miên. VỊ â ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy miên. Do diệt tận 
năm hạ phần kiết sử, vị ây chứng được Trung gian Bát-niễt-bàn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trong khi thực hành như vậy, suy nghĩ 
như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái này 
sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gi được thành, ta đều từ 
bỏ.” VỊ ây có được xả, vi ây không tham đăm sanh hữu, không tham đắm tích 
tụ của hữu. Với chánh trí tuệ, vị ây thây có con đường vô thượng tịch tịnh. VỊ 
ây chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ây. VỊ â ây chưa đoạn tận trọn 
vẹn hoàn toàn mạn tủy miên. VỊ â ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham 
tùy miên. VỊ â ay chưa đoạn tận trọn vẹn hoan toàn vô minh tùy miên. Do diệt 
tận năm hạ phân kiết sử, vị Ấy chứng được Trung gian Bát-niết-bàn. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, một cái bát bang sat được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một 
miếng vụn có thê văng ra, có thể bay lên và có thể trở thành nguội lạnh. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong, khi thực hành như vậy, suy nghĩ 
như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thê không phải của ta. Nêu Cái này 
sẽ không CÓ, Cái này sẽ không phải của ta...” Do diệt tận năm hạ phân kiết sử, 
vị ấy chứng được Trung gian Bát-niết-bàn. 


Nhưng ở đây, này các lý-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như vậy, suy 
nghĩ như sau: “Nêu cái này không có, cải này có thể không phải của ta. Nếu 
cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...” VỊ ây do diệt tận năm hạ 
phân kiết sử, chứng được Trung gian Bát-niết-bàn. Ví như, này các Tý- -kheo, 
môt cái bát băng săt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miêng vụn 
có thê văng ra, có thể bay lên, sau khi chưa chạm vào đất, có thể trở thành 
nguội lạnh. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như vậy, suy nghĩ 
như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thê không phải của ta. Nếu cái này 
sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...” VỊ ây sau khi diệt tận năm hạ phần 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-niết-bàn. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo trong, khi thực hành như vậy, suy 
nghĩ như sau: “Nêu cái này không có, cái này có thê không phải của ta. Nêu cái 
này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...” VỊ â ây đo diệt tận năm hạ phân 
kiệt sử, chứng được Tôn hại Bát-niết-bàn. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát 
băng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miêng vụn có thể văng 
ra, có thể bay lên, sau khi chưa chạm vào đất, có thể trở thành nguội lạnh. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, T ÿ-kheo trong khi thực hành như vậy, suy nghĩ 
như sau: “Nêu cái này không có, cái này có thê không phải của ta. Nếu cái nà 
sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...” VỊ ây do diệt tận năm hạ phân kiêt 
sử, chứng được Tôn hại Bát-niết-bàn. 


Nhưng ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo trong, khi thực hành như vậy, suy 
nghĩ như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái 
này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...” VỊ ây do diệt tận năm hạ phân 
kiệt sử, chứng được Vô hành Bát- niết-bàn. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một 
cái bát băng sắt được đốt chảy cả ngày và được đập đánh, một miêng vụn có 
thê văng Ta, CÓ thê bay lên, có thê rơi xuông trên một đồng cỏ nhỏ hay trên một 
đồng củi nhỏ; miếng vụn ấy ở đây sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói. Sau khi sanh 
ra ngọn lửa, sau khi sanh ra khói, nó đốt cháy tiêu hết đồng cỏ nhỏ â îy hay đống 
củi nhỏ ây, ròi trở thành nguội lạnh vì không có nhiên liệu. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như vậy, suy nghĩ 
như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thê không phải của ta. Nếu cái này 
sẽ không có, cái nảy sẽ không phải của ta...” VỊ ây do đoạn diệt năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Vô hành Bát-niết-bàn. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, vi Tỷ-kheo khi thực hành như vậy, suy nghĩ 
như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nêu cái nà 
sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...” Vị ây, do diệt tận năm hạ phân kiệt 
sử, chứng được Hữu hành Bát- niễt-bàn. Ví như, này các 1ý-kheo, một cái bát 
băng sắt được đốt cháy cå ngày và được đập đánh, một miêng vụn có thể văng 
ra, có thê bay lên, có thể rơi xuông trên một đồng cỏ rộng lớn hay trên một đồng 
cùi rộng lớn; miếng vụn ây ở đây sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói. Sau khi sanh ra 
ngọn lửa, sau khi sanh ra khói, nó đốt cháy tiêu hết đông cỏ rộng lớn hay đông 
củi rộng lớn ấy, rồi trở thành nguội lạnh vì không có nhiên liệu. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như vậy, suy nghĩ 
như sau: “Nêu cái này không có, cái này sẽ không phải của ta. Nếu cái này sẽ 
không có, cái này sẽ không phải của ta...” Vị ây do diệt tận năm hạ phân kiết 
sử, chứng được Hữu hành Bát-niễt-bàn. 


Ở đây, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như vậy, suy nghĩ 
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như sau: “Nêu cái này không có, cái này có thê không phải của ta. Nêu cái này 
sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ 
bỏ.” VỊ ây có được xả, vi ây không tham đăm sanh hữu, không tham đăm tích 
tụ của hữu; với chánh trí tuệ, vi ây thây có con đường vô thượng tịch tịnh. VỊ 
ây chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ây. VỊ â ây chưa đoạn tận trọn 
vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. VỊ â ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham 
tùy miên. VỊ â ay chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy miên. Do diệt tận 
năm hạ phân kiết sử, vị ây chứng được Thượng lưu di đến trời Sắc Cứu Cánh. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát băng sắt được đốt cháy cả ngày và được 
đập đánh, một miêng vụn có thể văng ra, và CÓ thể bay lên, có thể rơi xuống 
trên đồng cỏ to lớn hay đống củi to lớn; miếng vụn ây ở đây sanh ra ngọn lửa, 
sanh ra khói. Sau khi sanh ra ngọn lửa, sau khi sanh ra khói, nó đốt cháy tiêu 
hết đồng cỏ to lớn hay đồng củi to lớn ây, thiêu cháy lùm cây, thiêu cháy rừng 
ram. Sau khi thiêu cháy thảo nguyên, sau khi thiêu cháy rừng rậm, nó cháy lan 
đến đám ruộng xanh hay đến đám đất cao, hay đến hòn đá, hay đến dòng nước, 
hay đến đám đất khả ái, hay đến một phan đất nào rồi trở thành nguội lạnh vì 
không có nhiên liệu. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong, khi thực hành như vậy. suy nghĩ 
như sau: “Nêu cái nay không có, cái này có thê không phải của ta. Nếu cái nà 
sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...” VỊ ây do diệt tận năm hạ phân kiệt 
sử, chứng được Thượng lưu Bát-niễt-bàn đi đến trời Sắc Cứu Cánh. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bảy sanh thú của loài người. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là không chấp thủ Bát-niết-bàn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vi Tỷ-kheo khi thực hành như vậy, suy nghĩ như 
sau: “Nếu cái này không có, cái này có thê không phải của ta. Nếu cái này sẽ 
không có, cái nảy sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ 
bỏ.” Vị ây có được xả, vị ây không tham đăm sanh hữu, không tham đăm tích 
tụ của hữu. Với chánh trí tuệ, vị ay thây có con | đường vô thượng tịch tịnh. Và 
vị ây chứng đắc trọn vẹn hoản toàn con đường â ây. Vi ây chưa đoạn tận trọn vẹn 
hoàn toàn mạn tùy miên. VỊ â ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy 
miên. VỊ â ây đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ 
phần kiết sử, vị ấy tự mình với thăng trí, ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Này các Tý-kheo, đây gọi là 
không chấp thủ Bát- niết-bàn. Và này các Ty-kheo, đây là bảy sanh thú của loài 
người và không chấp thủ Bát-niết-bàn. 


III. KINH PHAM THIÊN TISSA (Tïssabrahmaãsuffa) (A. IV. 74) 

56. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Ka), tại Gijjhakūța (núi Linh 
Thứu). Bấy giò, có hai thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù 
thắng. chói sáng toàn vùng Gijjhakũta, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê 
Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, một thiên nhân bạch Thé Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, những Ty-kheo-mI này được giải thoát. 

Thiên nhân khác bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, những Tý-kheo-ni này khéo giải thoát, không có dư y.” 

Các thiên nhân â ay nói như vậy. Bậc Đạo sư chấp nhận. Rồi các thiên nhân 
ây, sau khi được biết: “Bâc Đạo sư đã chấp nhận”, đảnh lễ Thé Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài, rồi biến mắt tại chỗ. Rồi Thế Tôi sau khi đêm ây đã mãn, 
bảo các Tỷ-kheo: 


— Đêm nay, này các Tỷ-kheo, có hai thiên nhân sau khi đêm đã sân mãn, 
với dung sắc thủ thăng chói sáng toàn vùng Gijjhakũta, đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một thiên nhân bạch với 
Ta: “Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này được giải thoát.” Thiên nhân khác 
bạch với Ta: “Bạch Thế Tôn, những Ty-kheo-ni này khéo giải thoát, không có 
dư y.” Này các Ty-kheo, các thiên nhân ây nói như vậy. Sau khi nói như vậy, 
các thiên nhân ây đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta, rôi bién mắt tại chỗ. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahāmoggallāna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. 
Rồi Tôn giả Mahãmoggallãna suy nghĩ như sau: “Những thiên nhân nào có 
trí như sau: “Có dư y là có dư y’ hay “không có dư y là không có dư yˆ?” Lúc 
bây giờ, T Ÿ-kheo tên là Tissa mệnh chung không bao lâu và được sanh lên một 
Phạm thiên giới. Tại đây, họ được biết vị ấy là Phạm thiên Tissa, có đại thần 
lực, có đại uy lực. Rồi Tôn giả Mahamoggallana, như người lực sĩ duõi cánh 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, biến mất ở Gijjhakũfa và 
hiện ra ở Phạm thiên giới ây. Phạm thiên Tissa thây Tôn giả Mahãmogsalläna 
từ xa đi đến; sau khi thây, liên nói với Tôn giả Mahämoggalläna: 


- Hiền giả Mogsalläna, hãy đến đây! Thiện lai Hiên giả Moggallāna! Đã 
lâu, Hiền giả Moggalläna mới tạo cơ hội này, tức là đến đây. Hãy ngôi, Hiên giả 
Moggallāna, đây là chỗ ngòi đã soạn san! 


Tôn giả Mahämoggallana ngôi xuống trên chỗ đã soạn săn. Phạm thiên 
Tissa đảnh lễ Tôn giả Mahämoggalläna rôi ngôi xuông một bên. Tôn giả 
Mahāmoggallāna nói với Phạm thiên Tissa đang ngôi xuông một bên: 

— Những thiên nhân nào có trí như sau: “Có dư y là có dư y” hay “không có 
du y là không có dư y”? 

— Thưa Hiên giả Moggallana, Phạm Chúng thiên có trí như sau: “Có dư y là 
có dư y” hay “không có dư y là không có dư y.” 

— Này Tissa, có phải tất cả chư thiên ở Phạm Chúng thiên đều có trí như 
vậy: “Có dư y là có dư y” hay “không có dư y là không có dư y”? 

- Thưa Hiên giả, không phải tât cả chư thiên ở Phạm Chúng thiên đều có 
trí như vậy: “Có dư y là có dư y” hay “không có dư y là không có dư y.” Thưa 
* Ánupadisesa. AA. IN. 40: Anupadisesati upādānasesam aithapetva pañicahi vimuttīhi anavasesahipi 


vimuttā (“Không có dư y” nghĩa là sau khi không còn châp thủ, vị ây giải thoát nhờ sự giải thoát khỏi 
năm thủ, không còn dư sót). Chỉ cho nữ Tôn giả Mahāpajāpati và năm trăm Tý-kheo-ni. 
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Hiền giả Moggallāna, những thiên nhân nào ở Phạm Chúng thiên băng lòng với 
tuôi thọ Phạm thiên, băng lòng với dung sic Phạm thiên, với an lạc Phạm thiên, 
với danh tiêng Phạm thiên, với uy quyên Phạm thiên,” không như thật rõ biết 
sự xuất ly cao hơn trạng thái ây,° những vị ây không có trí như sau: “Có du y la 
có dư y” hay “không có dư y là không có dư y.” Và thưa Hiền giả Moggallầna, 
những thiên nhân nào ở Phạm Chúng thiên, không bằng lòng với tuôi thọ Phạm 
thiên, không băng lòng với dung sắc Phạm thiên, với an lạc Phạm thiên, với 
danh tiếng Phạm thiên, với uy quyên Phạm thiên, như thật rõ biết sự xuất ly cao 
hơn trạng thải â AY, những vị ây có trí như sau: “Có dư y là có dư y” hay “không 
có dư y là không có dư y.” 

Ở đây, thưa Hiện giả Moggallāna, Tỷ-kheo được giải thoát cả hai phân. “a 
Chư thiên â ay biêt về vị ây như sau: “Tôn giả này được giải thoát cả hai phân.” 
Khi thân còn tôn tại, các thiên nhân và loài người thấy được vi ây. Khi thân hoai, 
các thiên nhân và loài nguòi không thây được vi áy.” Như vậy, thưa Hiền giả 
Mogøallana, các thiên nhân ây có trí như sau: “Không có dư y là không có dư y.” 


Nhưng ở đây, thưa Hiên giả Moggalläna, Ty-kheo được Tuệ giải thoát. Chư 
thiên ây biết về vị ây như sau: “Tôn giả này được Tuệ giải thoát.” Khi thân còn 
tôn tại, các thiên nhân và loài người thấy được vị ây. Khi thân hoại, các thiên 
nhân và loài người không thây được vị ây. Như vậy, thưa Hiền giả Mogøgallana, 
các thiên nhân ây có trí như sau: “Không có dư y là không có dư y.” 

Nhưng 0 day, thưa Hiền giả Moggalläna, Tỷ-kheo Thân chứng. Chư thiên 
ay biết vè vị ây như sau: “Tôn giả này là vị Thân chứng. Rất có thể Tôn giả 
này, do sử dụng các sảng tọa thích dáng,” do thân cận các thiện bang hữu, do 
chê ngự các căn, vị ây có thê ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an tru Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà các thiện nam tử 
vì mục đích ấy chơn chánh xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình.”! 
Như vậy, thưa Hiên giả Mogøgallãna, các thiên nhân ây có trí như sau: “Có dư 
y là có dư y.” 


Nhưng ở đây, thưa Hiên giả Mogpallana, ,lý-kheo Kiên chí... Tín giải 
thoát... Tùy pháp hành. Chư thiên â ay biệt vê vị ây như sau: “Tôn giả này là vị 
Tủy pháp hành. Rất có thể Tôn giả này, do sử dụng các sảng tọa thích đáng, do 
thân cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ây có thê ngay trong hiện 
tại tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú Vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà các thiện nam tử vì mục đích â ây chơn chánh xuât gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình.” Như vậy, thưa Hiên giả Moggallana, các thiên nhân 
ay có trí như sau: “Hay trong các vi có dư y, vị ây là vị có dư y.” 


5 4dhipateyyena. Xem D. III. 146. 

% Uttari nissaranam yathabhitam. Xem A. II. 10; V. 188; D. II. 69; M. I. 326; 5. I. 142; Il. 5. 
?7 Ubhatobhagavimutío. Xem A. IV. 14. 

?% Xem D. I. 46. 

? Anulomikani senasanani. Xem D. I. 71. 

10 Xem M. I. 477. 
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Rôi Tôn giả Moggallana hoan hý tín thọ lời nói của Phạm thiên Tissa. Như 
một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cảnh tay đang duĝi ra, cũng 
vậy, Tôn giả biến mất ở Phạm thiên giới, hiện ra tại Gijjhakuta. Rôi Tôn giả 
Mahāmoggallāna đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đånh lễ Thé Tôn rồi ngòi xuông 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Mahamoggallana đem câu chuyện nói 
với Phạm thiên Tissa như thế nào, tường thuật hết tất cả cho Thế Tôn nghe. 


- Nhưng này Mogsallana, Phạm thiên Tissa không nói cho ông về hạng 
người Trú vô tướng thứ bảy.'°! 

— Bạch Thế Tôn, nay là thời; bạch Thiện Thệ, nay là thời để Thế Tôn nói 
về người Trú vô tướng thứ bảy. Sau khi nghe Thé Tôn thuyết, các Tý-kheo sẽ 
thọ tri. 

— Này Moggallana, hãy lăng nghe! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Mahāmoggallāna vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Ở đây, này Moggallana, Tỷ-kheo không tác ý tat cả tướng, chứng đạt vô 
tướng tâm định va an trú. Các thiên nhân â ây biết về vị åy như sau: “Tôn giá này, 
do không tác ý tật cả tướng, chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. Rất có thê 
Tôn giả này do sử dụng các sảng tọa thích đáng, do thân cận các thiện băng hữu, 
do chế ngự các căn, vị ây có thể ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà các thiện nam tử 
vì mục đích ây chon chánh xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, sông không gia đình.” Như 
vậy, này Mogøallãna, các thiên nhân ấy có trí như sau: “Có dư y là có dư y.” 


IV. KINH ĐẠI TƯỚNG SIHA (S?hasenäpafisufra)'0 (A. IV, 79) 
57. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thê Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rôi 


Tướng quân Sīha đi đến Thé Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tướng quân Siha bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thê nêu rõ kết quả hiện tại của sự bê thí? 


— Này Siha, ở đây Ta sẽ hỏi ông. Ông kham nhẫn như thế nào, hãy trả lời 
như vậy. Ông nghĩ thê nào, này STha, ở đây có hai người: Một người không có 
lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu; một người có lòng tin là người thí chủ, 
ưa thích không châp thủ; ông nghĩ thế nào, này Stha, các vị A-la-hán có lòng từ 
mẫn sẽ có lòng từ mân với ai trước: Với người không có lòng tin, xan tham, keo 
kiết, ác khâu hay với người có lòng tin, là người thí chủ, không có chấp thủ? 

- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khâu, 
làm sao các vị A-la-hán có lòng từ mẫn sẽ có lòng từ mẫn với hạng người này 
trước được? Và bạch Thế Tôn, người nào có lòng tin, là người thí chủ, không 


101 Chú giải giải thích đây chỉ cho vị Tùy tín hành. Xem A. IV. 14. 
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có châp thủ, các vị A-la-hán có lòng từ mẫn sẽ có lòng từ mẫn với hạng người 
này trước. 

— Ông nghĩ thế nào, này Siha, các vị A-la-hán đi đến thăm, có thể đến thăm 
al trước: Hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khâu, hay hạng 
người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 


— Bạch Thé Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khâu, 
làm sao các vị A-la-hán đi đến thăm có thê đến thăm trước được? Và bạch Thé 
Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, không có châp thủ, các vị A-la- 
hán đi đến thăm sẽ đi đến thăm hạng người này trước. 

— Ông nghĩ thế nào, này STha, các vị A-la-hán thọ lãnh đồ ăn khất thực, có 
thể thọ lãnh của ai trước: Hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, 
ác khâu hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 

- Bạch Thê Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khâu, 
làm sao các vị A-la-hán thọ lãnh có thê thọ lãnh của hạng người ây trước được? 
Và bạch Thé Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp 
thủ, các vị A-la-hán thọ lãnh có thể thọ lãnh của hạng người này trước. 


— Ông nghĩ thé nào, này Sīha, các vị A-la-hán thuyết pháp cho ai trước: 
Hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khâu hay hạng người có 
lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 


— Bạch Thé Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ac khêu, 
làm sao các vị A-la-hán thuyết pháp sẽ thuyêt pháp cho hạng người ây trước 
được? Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích 
không chấp thủ, các vị A-la-hán thuyết pháp có thể thuyết pháp cho hạng người 
này trước. 

-Ông nghĩ thế nào, này STha, danh tiếng tốt đẹp của ai được truyền rộng ra: 
Hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người có 
lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 


- Bạch Thé Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu, 
làm sao danh tiêng tốt đẹp của hạng người ay được truyên rộng ra được? Bạch 
Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, 
danh tiếng tốt đẹp của hạng người này có thể được truyền rộng ra. 


— Ông nghĩ thế nào, này Siha, ai đi đến bêt cứ hội chúng nào, hoặc hội 
chúng Sát-đê-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội 
chúng Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè: Hạng người không có lòng 
tin, xan tham, keo kiết, ác khâu hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa 
thích không chấp thủ? 

— Bạch Thé Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khâu, 
làm sao hạng người ây đi đên bât cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đê-ly, 
hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, di 
đến không sợ hãi, không rụt rè được? Bạch Thê Tôn, hạng người có lòng tin, là 
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người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, hạng người ay di dên bat cu hêi chung 
nào, hoặc hội chúng Sat-dê-Iy, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia 
chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, sẽ đi đến không sợ hãi, không rụt rè. 

— Ông nghī thể nào, này Siha, sau khi thân hoại mệnh chung, ai có thé sanh 
lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này: Hạng người không có lòng tin, xan tham, 
keo kiết, ác khâu hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không 
chấp thủ? 

- Bạch Thé Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu, 
làm sao hạng người ây, sau khi thân hoại mênh chung, sẽ có thê sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này được? Bạch Thê Tôn, hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, hạng người này, sau khi thân hoại mệnh 
chung có thể sanh lên thiện thú, thiên giói, CÕI đỜI này. 

Bạch Thế Tôn, các kết quả hiện tại của bô thí này được Thé Tôn tuyên bê, 
không phải vì chúng, con đi đến lòng tin đối với Thế Tôn. Con biết chúng. 
Bạch Thé Tôn, con là nguòi bô thí, là người thí chủ; các vị A-la-hán có lòng 
từ mẫn, có lòng từ mẫn với con trước. Bạch Thé Tôn, con là người bố thí, là 
người thí chủ; các vị A-la-hán có đi đến thăm, đi đến thăm con trước. Bạch 
Thế Tôn, con là người bê thí, là người thí chủ; các vị A-la-hán có nhận lãnh 
đô ăn khất thực, nhận lãnh của con trước. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, 
là người thí chủ; các vị A-la-hán có thuyết pháp, thuyết pháp cho con trước. 
Bạch Thế Tôn, con là người bê thí, là người thí chủ, tiếng đồn tốt đẹp về con 
được truyện rộng ra: “Tướng quân Siha là người bô thí, là người hành động, 
là người ủng hộ chúng Tăng.” Bạch Thế Tôn, con là người bê thí, là người 
thí chủ; con đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đê-ly, hoặc hội chúng 
Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, con di đến không 
sợ hãi, không rut rè. Bạch Thê Tôn, các kết quả hiện tại của bô thí này được 
Thế Tôn tuyên bê, không phải vì chúng, con đi đến lòng tin đối với Thế Tôn. 
Con biết chúng. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói về con như sau: “STha 
là người bô thí, là thí chủ, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này.” Con không biết vẫn đề này, ở đây, con đi đến lòng 
tin nơi Thé Tôn. 

- Như vậy là phải, này Siha! Như vậy là phải, này STha! STha là người bô 
thí, là người thí chủ, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này. 

V. KINH KHÔNG CÓ CHE ĐẬY (4rakkheyyasuffa) (A. IV. 82) 

58. Này các Tỷ-kheo, có bên điêu Như Lai không phải che đậy, !° và đôi với 
ba điều, Như Lai không có phạm lỗi. 

Thé nào là bôn điêu Như Lai không phải che đậy? 


93 Ba điều, xem D. III. 217. 
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Này các Tỷ-kheo, thân hành của Như Lai là thanh tịnh; Như Lai không có 
thân ác hành, khiến Như Lai phải che đậy: “Đừng để cho người khác biết việc 
này của Ta!” 

Này các Ty-kheo, khâu hành của Như Lai là thanh tịnh; Như Lai không có 
khâu ác hành, khiên Như Lai phải che đậy: “Đừng đề cho người khác biết việc 
này của Ta!” 

Này các Ty-kheo, ý hành của Như Lai là thanh tịnh; Như Lai không có ý 
ác hành, khiến Như Lai phải che đậy: “Đừng để cho người khác biết việc này 
của Ta!” 

Này các Tý-kheo, mạng sống của Như Lai là thanh tịnh; Như Lai không có 
tà mạng, khiến Như Lai phải che đậy: “Đừng đề cho người khác biết việc này 
của Ta!” Bốn điều này, Như Lai không phải che đậy. 

Thế nào là ba điều Như Lai không có phạm lỗi? 

Này các Tý-kheo, pháp được Như Lai khéo thuyết. Ó đây, chắc chắn không 
có một ai, hoặc Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay thiên nhân, hay Ác ma, hay Phạm 
thiên, hay một ai ở đời sẽ có thể buộc tội một cách đúng pháp: “Ở đây, pháp 
không được Như Lai khéo thuyết.” Này các Ty-kheo, Ta không thây có tướng 
này. Này các Tý-kheo, do không thây có tướng này, Ta an trú, đạt được an ôn, 
đạt được không sợ hãi, đạt được không hoảng sợ. 

Này các Tỷ-kheo, con đường đưa đến Niếễt-bàn cho các đệ tử được Ta làm 
cho khéo rê biết. Nhờ thực hành con đường như vậy, các đệ tử của Ta do diệt 
tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Ở đây chắc chắn không có một 
ai, hoặc Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay thiên nhân, hay Ác ma, hay Phạm thiên, 
hay một ai ở đời sẽ có thể buộc tội Ta một cách đúng pháp: “Ở đây, con đường 
đưa đến Niết-bàn cho các đệ tử không được Như Lai làm cho khéo rõ biết. Nhờ 
thực hành con đường như vậy, các đệ tử của Như Lai do diệt tận các lậu hoặc... 
và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy 
có tướng này. Này các Ty-kheo, do không thây có tướng này, Ta an trú, đạt được 
an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được không hoảng sợ. 

Này các Tý-kheo, có đến hàng trăm hội chúng đệ tử của Ta do diệt tận 
các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát. Ở đây, chắc chắn không có một ai, hoặc Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay 
Thiên nhân, hay Ác ma, hay Phạm thiên, hay một ai ở đời sẽ có thể buộc tội Ta 
một cách đúng pháp: “Như vậy, Như Lai không có hàng trăm hội chúng đệ tử, 
do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” Này các Tỷ-kheo, Ta 
không thấy có tướng này. Này các Ty-kheo, do không thây có tướng này, Ta an 
trú, đạt được an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được không hoảng sợ. Đối với 
ba điêu này, Ta không có phạm lỗi. 
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Này các Tý-kheo, có bốn điều này, Như Lai không phải che đậy, và đối với 
ba điêu này, Như Lai không có phạm lôi. 


VỊ. KINH KIMBILA (Kimilasutfa)! (A. IV. 84) 

59. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Kimbilã, tại rừng Trúc. Rôi Tôn giả Kimbila!% 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, do nhân gi, do duyên gì, khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp 
không được tên tại lâu dài? 

- Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ sóng không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo sư; sống 
không cung kính, không tùy thuận Pháp; sông không cung kính, không tùy 
thuận chúng Tăng; sông không cung kính, không tùy thuận học pháp; sông 
không cung kính, không tùy thuận thiền định; sông không cung kính, không 
tùy thuận không phóng dật; sống không cung kính, không tùy thuận nghênh 
đón. Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp 
không được tôn tại lâu dài. 

— Bạch Thé Tôn, do nhân gì, do duyên gi, khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp 
được tôn tại lâu dài? 

— Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tý-kheo-ni, 
nam cư si, nữ cư sĩ sông cung kính, tùy thuận bậc Đạo sư; sông cung kính, tùy 
thuận Pháp; sông cung kính, tùy thuận chúng Tăng; sông cung kính tùy thuận 
học pháp; sống cung kính, tùy thuận thiên định; sống cung kính, tùy thuận 
không phóng dat; sống cung kính, tùy thuận nghênh đón. Này Kimbila, đây là 
nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp được tôn tại lâu dài. 
VII. KINH BẢY PHÁP (Søffadhammasuffa) (A. IV. 85) 

60. Này các Tỷ-kheo, thành tựu bảy pháp này, Tỷ-kheo không bao lâu diệt 
tận các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Thê nào là bảy? 

Ở đây, này các Tý-kheo, 1ý-kheo có lòng tin; có giữ giới; có nghe nhiêu; 
sông thiên tịnh; tinh cân tinh tân; có chánh niệm; có trí tuệ. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không bao lâu, do diệt 
tận các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trủ. 

VIII. KINH NGỦ GỤC (Pacalãyamãnasuffa)!% (A. IV. 85) 

61. Như vây tôi nghe. 


! Xem A. IV. 40; D. III. 244, 280; Vin. V. 92. 
105 Bán Tích Lan và PTS viết Kimbila. 


1% Tham chiêu: Trưởng lão thượng tôn thùy miên kinh BAE EIR (T.01. 0026.83. 0559927); Ly 
thùy kinh ÄÈ##$ (T.01. 0047. 0837a06). 
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Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumaragiri, 
rừng Bhesakala, ở Vườn Nai. Lúc bây giờ, Tôn giả Mahãmogsgalläna đang 
ngôi ngủ gục, trong làng Kallavälaputta, giữa dân chúng Magadha. Thé Tôn 
với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thây Tôn giả Mahamoggalläna đang ngôi 
ngủ gục, trong làng Kallavalaputta, giữa dân chúng Magadha. Thây vậy, như 
nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng 
vậy, Thế Tôn bién mắt giữa dân chúng Bhagøa, tại núi SumsumaArag1r1, rừng 
Bhesakala, ở Vườn Nai, rôi hiện ra trước mặt Tôn giả Mahamoggalläna, tại 
làng Kallavalaputta, giữa dân chúng Magadha. Thế Tôn ngồi xuông trên chỗ 
đã soạn sẵn; sau khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Mahāmoggallāna: 

— Này Moggallāna, có phải ông ngủ gục? Này Mogøgallana, có phải ông 
ngủ gục? 

— Thưa phải, bạch Thế Tôn. 

— Do vậy, này Moggallana, khi nào ông trú có tưởng và thụy miên xâm nhập 
ông, chớ có tác ý đến nó, chớ có tưởng nhiều đến nó.! Sự kiện này có xảy ra, 
do ông trú như vậy, thụy miên ay duoc doan diêt. 

Nêu ông trú như vậy và thuy miên ây không được đoạn diệt, thời này 
Moggallāna, với tâm của ông, hãy tùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do ông 
trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 


Nếu ông trú như vậy và thụy miên ây không được đoạn diệt, thời này 
Mogsallana, ông hãy đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do ông trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 

Nêu ông trú như vậy và thụy miễn ây không được đoạn diệt, thời này 
Moggallana, ông hãy kéo hai lỗ tai của ông, và lây tay xoa bóp tay chân. Sự 
kiện này có xảy ra, do ông trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 


Nếu ông trú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này 
Mogsallana, ông hãy từ chỗ ngôi, đứng dậy lây nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lâp lánh. Sự kiện này có xảy ra, do ông trú như 
vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 

Nếu ông trú như vậy và thụy miên ây không được đoạn diệt, thời này 
Mogøalläna, ông hãy tác ý đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. 
Như ban ngày, ban đêm cũng vậy; như ban đêm, ban ngày cũng vậy. Như vậy, 
với tâm rộng mở, không có hạn chế, ông phải tu tập cho tâm được sáng chói. 
Sự kiện này có xảy ra, do ông trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 

Nếu ông trú như vậy và thụy miên ây không được đoạn diệt, thời này 
Mogsallana, ông hãy trú tâm trên chỗ kinh hành với tưởng trước mặt và sau 


107 Tam saññam mã manasakasi, tam saññam mã bahulamakasi. 
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lưng,!' với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. Sự kiện này có xảy ra, 
đo ông trú như vậy thụy miên 4y được đoạn diệt. 

Nêu ông trú như vậy và thụy miên ây không được đoạn diệt, thời này 
Moggallāna, ông hãy nằm như dáng nằm con sư tử về phía hông bên phải, hai 
chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với tưởng thức dậy.'” Và khi 
thức dậy, này Moggallana, ông hãy thức dậy thật mau, nghĩ răng: “Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc năm xuống một bên, lạc thụy miên.” 
Như vậy, này Mogøgallãna, ông cân phải học tập. 

Do vậy, này Moggallana, hãy học tập như sau: “Không say sưa trong cao 
man,” ta sẽ đi đến thăm các gia đình.” Này Moggallana, như vậy các ông 
cần phải học tập. Này Moggallāna, néu Ty-kheo say sưa trong cao mạn đi đến 
thăm các gia đình; trong các gia đình, này Moggalläna, người ta có nhiều công 
việc phải làm; do vậy, người ta không có tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, 
Tý-kheo ấy có thể suy nghĩ: “Nay, ai đã chia rẽ ta với gia đình này. Các người 
này không ưa thích gì ta.”!!! Như vậy, do không được gi, vị ấy nản chí,!2 vị åy 
đao động: do dao động, vị ây không phòng hộ; do không phòng hộ, tâm rời xa 
thiền định. 

Do vậy, này Moggallāna, hãy học tập như sau: “Ta sẽ không nói lời khiêu 
khích.”"? Như vậy, này Moggallana, ông cân phải học tập. Khi nào có lời khiêu 
khích, này Moggallãna, thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại; khi nào có nhiều 
lời qua tiếng lại, thời có dao động. Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ; với người không có phòng hộ, tâm rời xa thiên định. 

Này Moggallāna, Ta không tán than tất cả sự liên hệ nhưng không phải Ta 
không tán thán tât cả sự liên hệ. Thật vậy, này Moggallana, Ta không tán than 
các v] xuất gia có sự liên hệ với các gia chủ. Nhưng với các trú xứ ít tiếng 
ôn, it tiếng động, thoát khỏi hơi thở của nhiêu người, những chỗ ở cô độc xa 
văng loài người, thích hợp cho đời sông thiên tịnh,''“ Ta tán than sự liên hệ với 
những trú xứ như vậy. 


Được nghe nói như vậy, Tôn giả Mahãmogøallãna bạch Thế Tôn: 
— Bạch Thé Tôn, cho đến như thé nào, tóm tắt lại,"'5 một Tý-kheo được giải 


198 PqcchãpuresaBñi. AA. IV. 42: Pacchāpuresañňīti purato ca pacchafo ca abhiharanasaññaya 
saññava (“Với tưởng trước mặt và sau lưng” nghĩa là có tưởng, hướng tưởng lại gân từ phía trước và 
từ phía sau). Xem GS. II. 21 vê thiên định trên chô kinh hành. 

! Xem D. II. 134; M. III. 3. 

H9 LJccãsondưmn paggahefva. AA. IV. 42: Sondanfi mānasondam (“Say sưa” nghĩa là say sưa trong “mạn”. 
H1 Virattarūpādānī. Cần phải viết là virataripä dan 'ime. 

H2 Mankubhavo. AA. IV. 42: Mahkubhavoti nitejatä domanassatā (“Nan chí” là trạng thái ưu phiên, 
không còn sức lực). 

H3 Viggahikakatha. Xem D. I. 8; M. II. 3; S. II. 12; Sn. 180. 

H4 Pafisallanasaruppari. D. III. 38; M. II. 118 và III. 13; Vin. I. 39; 

15 Xem M. I. 251. 
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thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái (zanhã), đạt đến mục đích cứu cánh,!'5 đạt đến 
cứu cánh an ôn khỏi ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu cánh 
của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư thiên và loài người? 

— Này Moggallầna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như sau: “Không nên thiên 
chấp tất cả pháp.” Này Moggalläna, và Tỷ-kheo được nghe như sau: “Không 
nên thiên châp tåt cå pháp”. VỊ ây thăng tri tất cả pháp; do thắng tri tất cả pháp, 
VỊ ây liễu tri tât cả pháp; do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gi được cảm 
giác lạc, khô hay không khô không lac, vi ây trú tùy quán vô thường đối VỚI 
các cảm thọ ây; vị ây trú tùy quán ly tham; vị ây trú tùy quán đoạn diệt; vị ay 
tru tuy guan từ bỏ. Do vi ây trú tùy quản vô thường trong các cảm thọ, do vi ây 
trú tùy quán ly tham, do vị ây trú tùy quán đoạn diệt, do vi ây trú tùy quán từ 
bỏ, nên không chấp thủ một cái gì ở đời. Do không chấp thủ nên không lo âu. 
Do không tham dim nên tự mình nhập Niết-bàn. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Này 
Mogøallana, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự 
đoạn diệt khát ái, đạt đến mục đích cứu cánh, đạt đến cứu cánh an őn khỏi các 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, trở thành 
tôi thượng giữa chư thiên và loài người. 


IX. KINH TỪ TÂM (Meffasufa)'" (A. IV. 88) 


62. Này các Ty-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỷ-kheo, đồng 
nghĩa với an lạc chính là các công đức. Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, 
các công đức được làm lâu ngày có quả di thục, có sự hình thành khả ai, khả 
hy, khả ý lâu ngày. Trong bảy năm Ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm bảy 
năm, trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại thế GIỚI này. Khi 
thé giới ở trong thành kiếp, này các Tý-kheo, Ta đi đến thé giới Quang Âm 
thiên (Abhassarūpago homi). Khi thé giói ở trong hoại kiếp, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đây, này các Ty-kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại 
Phạm thiên, vị Chiến thăng, vị Vô năng thắng, vị Biên tri, vị Tự tại. Ba mươi 
sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên chủ Sakka. Nhiêu lần bảy lân, Ta là vị 
Chuyên Luân Vương theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến thắng 
bên phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đây đủ bay mon bau. Nay 
các Ty-kheo, Ta có bảy loại châu báu này như là xe báu, vo1 báu, ngựa bau, 
châu báu, nữ báu, gia chủ báu, và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một ngàn 
người con trai, này các Tý-kheo, là những bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh 
tan quân địch. Và khi Ta chiến thắng quả đất này xa cho đến bờ bién, Ta trị vì 
quả đất này không dùng trượng, không dùng đao, trị vì đúng với Chánh pháp. 

Hãy xem quả di thục, 
Của các việc công đức, 


1® 4ccanfaniffho. Xem A. I. 291; D. II. 283; S. IM. 13. 


17 Bản tiếng Anh của PTS: Amity, nghĩa là Tình bạn. Tham chiếu: Phước kinh %83% (T.01. 0026.138. 
0645c14). 
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Của các việc hiên thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta tu, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp. 
Khi thế giới thành kiếp, 

Ta đạt Quang Âm thiên. 

Khi thế giới hoại kiếp, 
Sanh Phạm cung trông rỗng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lân, 
Làm Thiên chủ thiên giới. 
Ta làm Vua Chuyên Luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bậc Sat-Iy quán đảnh, 

Bậc chủ tế loài người, 

Ta chiến thắng đât này, 

Với không trượng, không kiếm, 
Không bạo lực, đúng pháp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đúng pháp, 

Trên cõi đất tròn này, 

Ta khiến các gia đình, 

Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây đủ bảy báu, 

Chư Phật thương tưởng đời, ''Š 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đây là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiều tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 


18 Saneahaka. AA. IV. 46: Tehi etam sudesitanti tehi sangahakechi mahakarunikehi buddhehi etam 
ettakam thanam sudesitam sukathitam (“Các Ngài khéo dạy điêu như vậy”. “Các Ngài” chỉ cho chư 
Phật đại từ bi; “điêu như vậy” nghĩa là nhiêu vân đê như vậy; “khéo dạy” nghĩa là khéo thuyêt giảng, 
hướng dân). Xem D. II. 268; M. II. 80. 
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Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng Diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phật dạy. 


X. KINH CÁC NGƯỜI VỢ (Bhariyasutta)'° (A. IV. 91) 


63. Rôi Thế Tôn vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của gia chủ 
Anäathapindika, sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn san. Lúc Dây ĐIỜ, 
trong trú xứ của gia chủ Anathapindika có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn 
tiếng. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anäthapindika đang ngôi một bên: 


— Này gia chủ, vì sao trong nhà của ông lại có nhiều người nói cao tiếng, nói 
lớn tiếng như những người đánh cá đang giành giựt cá?!? 


— Bạch Thé Tôn, có nàng dâu Sujãfã'”' giàu có, đến đây từ một gia đình giàu 
có. Nàng không vâng lời mẹ chồng, không vâng lời cha chông, không vâng 
lời chồng; cũng không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng 
đường Thế Tôn. 


Rôi Thé Tôn cho gọi nàng dâu Sujãtã: 
— Hãy đến đây, Sujātā! 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Nàng dâu Sujātā vâng đáp Thé Tôn, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thé Tôn, rôi ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói với nàng dâu Sujãtã đang ngôi 
một bên: 

- Này Sujãtã, có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Thế nào là bảy? 
Vợ như người sát nhân (vadhakasama), vợ như người ăn trộm (corisama), 
vợ như người chủ nhân (ayyasama), vợ như người mẹ (matasama), vợ như 
người chị (bhaginisama), vợ như người bạn (sakhisama), vợ như người nữ tỳ 
(dāsīsamā).!” Này Sujātā, có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Và con thuộc 
loại vợ nào? 

— Bạch Thé Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thê Tôn, con không, hiểu rõ ý nghĩa 
một cách rộng rãi. Lành thay! Bạch Thé Tôn, nêu Thế Tôn thuyết pháp cho con 
để con có thê hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn. 


— Vậy này SuJãata, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Sujata vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 


19 Tham chiếu: Tăng. 1# (7.02. 0125.51.9. 0820c03); Tang. #Š (7.02. 0125.20.11. _0601al0); Phár 

TH -tốc-đạt kinh i$ TT Tên: 4% (T.02. 0141. 0863a21); Phật thuyết Ngọc da nữ kinh MESRA + RE 
(7.02. 0142a. 0863c15); Ngọc da nữ kinh EERS (T.02. 0142b. 0864c07); Ngọc da kinh E 

MA T 02. 0143. 0865c20). 

129 Macchavilope. Ví dụ này được tìm thấy trong A. HI. 31, 342; M. I. 457; Ud. 24. 

121 Sujatä là em gái của Visakha. 

! Xem A. V. 264; M. I. 286; Vin. II. 139. 


Ai tâm bị ué nhiễm, 

Không từ mẫn thương người, 
Thích thú những người khác, 
Khinh rẻ người chông mình, 
BỊ mua chuộc băng tiên, 
Hăng say giết hại người, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ sát nhân. 

Còn hạng nữ nhân nào, 
Tiêu xài tài sản chông, 

Do công nghiệp đem lại, 
Hay thương nghiệp, nông nghiệp, 
Do vậy, néu muốn trộm, 
Dâu có ít đi nữa, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ ăn trộm. 
Không ưa thích làm việc, 
Biếng nhác nhưng ăn nhiều, 
Ác khẩu và bạo ác, 

Phát ngôn lời khó chịu, 
Mọi cô gắng của chồng, 
Đàn áp và chỉ huy, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ chủ nhân. 

Ai luôn luôn từ mẫn, 

Có lòng thương xót người, 
Săn sóc giúp đỡ chông, 
Như mẹ chăm sóc con, 

Tài sản chông cất chứa, 
Biết hộ trì gìn giữ, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như mẹ. 

Ai như người em gái, 

Đôi xử với anh lớn, 

Biết cung kính tôn trọng, 
Đối với người chồng mình, 
Với tâm biết tàm quý, 

Tùy thuận phục vụ chồng, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như em. 

Ai ở đời thây chông, 
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Tâm hoan hỷ vui vẻ, 
Như người bạn tốt lành, 
Đã lâu từ xa về, 
Sanh gia đình hiên đức, 
Git giới, dạ trung thành, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như bạn. 
Không tức giận, an tịnh, 
Không sợ hình phạt, trượng, 
Tâm tư không hiềm hận, 
Nhẫn nhục đôi với chồng, 
Không phan nộ, tức giận, 
Tùy thuận lời chông dạy, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ nữ tỳ. 
Ở đời các hạng vợ, 
Được gọi vợ sát nhân, 
Kê cả vợ ăn trộm, 
Và cả vợ chủ nhân, 
Vợ ây không giữ giới, 
Ác khâu và vô lễ, 
Khi thân hoại mệnh chung, 
BỊ sanh vào địa ngục. 
Ở đời các hạng vợ, 
Mẹ, em gái và bạn, 
Và người vợ được gol, 
Là vợ như nữ ty, 
An trú trên giới đức, 
Khéo phòng hộ lâu ngày, 
Khi than hoại mệnh chung, 
Được sanh lên thiện thú. 
Này Sujata, có bảy loại vợ này đôi với người đàn ông. Con thuộc hạng 
người nào? 
- Bạch Thê Tôn, bắt đầu từ hôm nay, Thé Tôn hãy xem con là người vợ đôi 
với chông như nữ tỳ. 


XI. KINH PHẦN NO (Kodhanasutta)!?? (A. IV. 94) 

64. Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp này được người thù địch ưa thích, tác 
thành kẻ thủ địch, đưa đên người đàn bà hoặc người đàn ông phân nộ. Thê nào 
là bảy? 


13 Tham chiêu: Oán gia kinh 2% %4% (T.01. 0026.129. 0617b19). 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình 
như sau: “Mong răng kẻ này trở thành xấu xí!” Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
người thù địch không hoan hý kẻ thù địch của mình có dung sắc. Này các Tý- 
kheo, hạng người nào phan nộ, bị phan nộ chinh phục, bị phan nộ chi phối, dâu 
cho người ây khéo tắm rửa, khéo chải chuêt, tóc râu khéo sửa soạn, mặc toàn 
đô trăng,! rôi người ây cũng trở thành xấu xí vì bị phan nộ chinh phục. Này 
các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ nhất được người thủ địch ưa thích, tác thành kẻ 
thù địch, đưa đến người đàn bà hoặc người đàn ông phân nộ. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, người thủ địch mong muốn kẻ thù địch của mình 
như sau: “Mong răng kẻ này ngủ một cách khô sở!” Vì cớ sao? Này các Tý- 
kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình ngủ một cách an lành. 
Này các Ty-kheo, hạng người nào phan nộ, bị phan nộ chinh phục, bị phẫn nộ 
chi phối, dầu có năm trên ghế dài, nệm trải bằng len, chăn len trang, chan len 
thêu bêng, nêm bang da con sơn dương gọi là kadali, tâm thảm có lọng che phía 
trên, ghế dài có đầu gôi chân màu đỏ,!? tuy vậy, họ vẫn ngủ một cách khổ sở vì 
bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ hai được người thủ 
địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch, đưa đến người đàn bà hoặc người đàn ông 
phan nộ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của 
mình như sau: “Mong răng kẻ này không có lợi ich!” Vì cớ sao? Này các Ty- 
kheo, người thù địch không hoan hy kẻ thu địch của mình có được lợi ích. 
Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bi phan nộ chinh phục, bi phan nộ 
chi phôi, thâu hoạch điêu bất lợi lại nghĩ răng: “Ta được lợi ích”, thâu hoạch 
điều lợi ích lại nghĩ rằng: “Ta không được lợi ích.” Những pháp này được 
năm giữ khiến người khác trở thành thu địch, đưa đến không hạnh phúc, đau 
khô lâu dài vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tý-kheo, đây là pháp thứ ba 
được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch, đưa đến người đàn bà 
hoặc người đàn ông phẫn nộ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muôn kẻ thù địch của 
mình như sau: “Mong răng kẻ này không có tài sản!” Vì cớ sao? Này các Tý- 
kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được tài sản! 
Này các Tý-kheo, hạng người nào phan nộ, bị phan nộ chinh phục, bị phan 
nộ chi phối, những tài sản nào của họ thâu hoạch do sự phân chân tinh cân, 
cất chứa do sức mạnh của cánh tay, chồng. chất do những giọt mô hôi, đúng 
pháp, thâu hoạch hợp pháp, “° các tài sản ây được nhà vua cho chở về ngân 
khó nhà vua vì bị phan nộ chinh phục. Này các Tý-kheo, day là pháp thứ tư 
được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch, đưa đên người đàn bà 
hoặc người đàn ông phan nộ. 


! Xem D. I. 104; II. 325; S. I. 79; IV. 343. 
125 Xem A. I. 137; III. 50; D. I. 7; Vin. I. 192; II. 163. 
! Xem A. II. 67; III. 45, 76; IV. 281. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thu địch mong muốn kẻ thù địch của 
mình như sau: “Mong răng kẻ này không có danh tiếng!” Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, người thù địch không hoan hý kẻ thù địch của mình có được danh 
tiếng. Này các Ty-kheo, hạng người nào phan nộ, bi phan nộ chinh phục, bị 
phan nộ chi phôi, nêu có được danh tiếng gi nhờ không phóng dật thâu hoạch 
được, danh tiếng ây lánh xa họ vì bị phan nộ chinh phục. Này các Tý-kheo, đây 
là pháp thứ năm được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch, đưa đến 
người đàn bà hoặc người đàn ông phẫn nộ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muôn kẻ thù địch của mình 
như sau: “Mong ring kẻ này không có bạn bè!” Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được bạn bè. Này các 
Tỷ-kheo, hạng người nào phan nộ, bị phan nộ chinh phục, bi phan nộ chi phối, 
nêu người đó có những bạn bè thân hữu, bà con huyết thống gi, họ sẽ xa lánh, 
từ bỏ người đó vì người đó bị phẫn nộ chinh phục. Đây là pháp thứ sáu được 
người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch, đưa đến người đàn bà hoặc người 
đàn ông phẫn nộ. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, người thù địch mong muôn kẻ thù địch của mình 
như sau: “Mong răng kẻ này sau khi thân hoại mệnh chung, sẽ sanh trong cõi 
đữ, ác thú, doa xứ, địa ngục!” Vì cớ sao? Này các Ty-kheo, người thù địch 
không hoan hỷ kẻ thù địch của mình sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh 
lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các 1ý-kheo, hạng người nào phẫn 
nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phan nộ chi phôi, người đó làm ác hạnh với thân, 
người đó nói lời ác hạnh với khẩu, người đó nghĩ đến điều ác hạnh với Ý; do 
người đó làm ác hạnh với thân, người đó nói lời ác hạnh với khâu, người đó 
nghĩ đến điều ác hạnh với ý, khi thân hoại mệnh chung, người đó sanh vào cõi 
đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đây là pháp thứ bảy được người thù địch ưa thích, 
tác thành kẻ thù địch, đưa đến người đàn bà hoặc người đàn ông phẫn nộ. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ 
thù địch, đưa đến người đàn ba hoặc người đàn ông phan nộ. 

Kẻ phẫn nộ xấu xí, 

Đau khô khi năm ngủ, 
Được các điều lợi ích, 
Lại cảm thấy bat lợi. 
Phân nộ, nó đả thương, 
Với thân, với lời nói, 
Người phan nộ chinh phục, 
Tài sản bi tiêu vong. 

Bị phẫn nộ, điên loạn, 
Danh dự bị hủy diệt, 
Bà con cùng bạn bè, 
Lánh xa người phẫn nộ. 


Phẫn nộ sanh bất lợi, 
Phẫn nộ dao động tâm, 

Sợ hãi sanh từ trong, 
Người ấy không rõ biết. 
Phẫn nộ không biết lợi, 
Phan nộ không thấy pháp, 
Phan nộ chinh phục ai, 
Người ấy bị mê ám. 
Người phẫn nộ thích thú, 
Làm ác như làm thiện, 

Về sau phẫn nộ dứt, 

Bị khổ như lửa đốt, 

Như ngọn lửa đầu khói, 
Được thấy sẽ bừng cháy. 
Khi phẫn nộ lan tràn, 

Khi tuổi trẻ nồi nóng, 
Không biết tàm và quý, 
Lời nói không cung kính, 
Bị phan nộ chinh phục, 
Không hòn đảo tựa nương. 
Việc làm đem hối hận, 

Rất xa với Chánh pháp, 
Ta sẽ tuyên bô chúng, 

Hãy nghe, như tuyên bê: 
Phan nộ giết cả cha, 

Phẫn nộ giết cả mẹ, 

Phẫn nộ giết Phạm chí, 
Phẫn nộ giết phàm phu. 
Chính nhờ mẹ dưỡng dục, 
Người thấy được đời này, 
Nhưng phàm phu phẫn nộ, 
Giết người cho sự sống. 
Chúng sanh tự ví dụ, 
Thương tự ngã tôi thượng, 
Phàm phu giết tự ngã, 
Điên loạn nhiêu hình thức, 
Lây gươm giết tự ngã, 
Điên loạn uống thuôc độc, 
Dây tự trói họ chết, 

Trong hang động núi rừng, 
Những hành động sát sanh, 
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Khiến tự ngã phải chết. 
Họ làm nhưng không biết, 
Kẻ phẫn nộ hại người, 
Với hình thức phẫn nộ, 
Bay ma ấn trong tâm. 
Hãy nhiếp phục, cắt đứt, 
Với tuệ, tân, chánh kiến, 
Bậc trí tuệ cắt đoạn, 

Mỗi mỗi bat thiện pháp. 
Như vậy học tập pháp, 
Không đề tâm nản chí, 

Ly sân, không áo não, 

Ly tham, tật đô không, 
Nhiếp phục, đoạn phẫn nộ, 
Vô lậu, nhập Niết-bàn. 


CHƯƠNG VII. BẢY PHÁP # 897 


VII. PHẨM LỚN 
(MAHAYVAGGA) 


I. KINH TÀM QUY (Hirtottappasutfa)!?2! (A. IV. 99) 

65. Khi tàm không có,'? này các Ty-kheo, với người thiêu tam, chế ngự 
các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế 
ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiểu giới, 
chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với người không có 
chánh định, tri kiến như thật!” đi đến hủy diệt. Khi tri kiến như thật không có, 
với người thiêu tri kiến như thật, nhàm chán ly tham!” đi đến hủy diệt. Khi 
nhàm chán ly tham không có, với người thiếu nhàm chán ly tham, giải thoát 
tri kiến?! đi đến hủy diệt. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành 
và lá, các mâm non của cây ấy không đi đến thành mãn; vỏ trong, giác cây, 
lõi cây không đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các Tý-kheo, khi tam không 
có, với người không có tàm, chế ngự các căn đi đến hủy diệt... giải thoát tri 
kiến đi đến hủy diệt. 

Khi tàm có mặt, này các Tý-kheo, với người đây đủ tam, chế ngự các căn 
đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đây đủ chế ngự các căn, 
giới đi đến đây đủ. Khi giới có mặt, với người đây đủ giới, chánh định đi đến 
đây đủ. Khi chánh định có mặt, với người đây đủ chánh định, tri kiến như thật 
đi đến đây đủ. Khi tri kiên như thật có mặt, với người đây đủ tri kiến như thật, 
nhàm chán ly tham đi đến đây đủ. Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người 
đây đủ nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đây đủ. Ví như, nảy các 
Tỷ-kheo, một cây có cành và lá,” các mâm non của cây ây đi đến thành mãn; 
vỏ trong, giác cây, lõi cây đi đên thành mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi 
tàm có mặt, với người đầy đủ tam... giải thoát tri kiên đi dén đầy đủ. 


127 Tham chiếu: Miệm kinh AS (T.01. 0026.44. 0485c22); Tam quý kinh MAMAS (T.01. 0026.45- 
46. 0486a05-c22); Giới kinh "W4 (7.01. 0026.47-48. 0486a23-c03); Cung kính kinh KANA (T.01. 
0026.49-50. 0486c21-0487a15); Tap. #È (T.02. 0099.495. 0129a09). 


128 Xem A. IV. 335; GS. IV. 219 (kinh 81 ở sau); 4. III. 19, 200, 360; V. 4, 313. 
129 Trị kiến mới bắt đầu chứng được. 

130 Trị kiến mạnh mẽ và con đường không có tham. 

BI A-la-hán quả. 

! Ví dụ này xem M. 1. 488. 
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II. KINH BẢY MAT TRỜI (Sattasūriyasutta)'? (A. IV. 100) 

66. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Vesäli, tại vườn AmbapälI. Tại đây, Thê Tôn ØỌI Các 
Ty-kheo: 

— Này các Tý-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường. Này các Tỷ-kheo, các hành là 
không kiên cô. Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ôn. Cho đến như vậy. 
này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ đề 
giải thoát đối với tất cả các hành. Núi chúa Sineru, này các Tý-kheo, dài tám 
mươi bên ngàn do-tuân (yojana), rêng tam muoi bên ngàn do-tuân, chìm xuống 
biển lớn tảm mươi bốn ngàn do- tuân, nôi lên trên biên lớn tám mươi bốn ngàn 
do-tuân. Này các Tỷ-kheo, rôi có thời, nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn 
năm, nhiễu trăm ngàn năm, trời không mưa. Khi không có mưa, các loài chủng 
tử, các loài thực vật, các rừng rậm thảo dược đều khô héo căn cỗi, không có 
tôn tại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các hành là không có kiên cô. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là 
không an ên. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là 
vừa đủ đề ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tật cả các hành. Này các Tý- 
kheo, rồi có thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ hai hiện ra. 


Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời tất cả sông nhỏ, ao nhỏ 
khô cạn, khô kiệt, không có tôn tại. Như vậy, này các Ty-kheo, các hành là vô 
thường... là vừa đủ đề giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, ròi 
có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ ba hiện ra. 


Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời các sông lớn như sông 
Hăng, sông Yamuna, Aciravafi, Sarabhu, Mahī, các con sông ây bị khô cạn, bị 
khô kiệt, không có tôn tại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... 
là vừa đủ đề giải thoát đôi với tât cả các hành. Này các Tý-kheo, rôi có một thời, 
sau một thời gian rât dài, mặt trời thứ tư hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời các biên hồ lớn, từ đây 
các sông lớn chảy ra, ví như Anotatta, Sihapapata, Rathakara, Kannamunda, 
Kunala, Chaddanta, MandäkInl, các biên hô ây bị khô cạn, bị khô kiệt, không 
có tên tại. Như Vậy, này các Ty-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để giải 
thoát đối với tất cả các hành. Này các Tý-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
gian rat dài, mặt trời thứ năm hiện ra. 


Này các Tý-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, thời nước các biên lớn rút 
13 Xem D. II. 72. Bản tiếng Anh của PTS: The Sun, nghĩa là Mat troi. Tham chiêu: Tang. }Ä(7.02. 
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lui một trăm do-tuần, nước các biên lớn rút lui hai trăm do-tuần, nước các bién 
lớn rút lui ba trăm do-tuân... nước các biên lớn rút lui bảy trăm do-tuần; nước 
các biển lớn dừng lại sâu đến bảy cây Sala, sáu cây Sala, năm cây Sala, bên cây 
sala, ba cây Sala, hai cây Sala, chỉ một cây Sala. Nước các biên lớn dừng lại, 
sâu đến bảy đầu người, sâu đến sáu đầu người, năm đâu người, bốn đầu Người, 
ba đầu người, hai đầu người, một đâu người, nửa đâu nguòi. Nước các biên lớn 
dừng lại, sâu chỉ đến eo lưng của người, chỉ đến đầu gối của người, chỉ đến mắt 
cá của người. Vi như, này các Tý-kheo, vào mùa thu khi trời mưa hạt lớn, chỗ 
này chỗ khác, trong các dâu chân của các con bò cái có những vũng nước nhỏ 
đọng lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chỉ còn những vũng nước nhỏ trong dâu 
chân các con bò cái là nước của biến lớn còn lại chỗ này chỗ kia. Này các Tỷ- 
kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, nước bién lớn chỉ băng độ ngón tay. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để giải thoát đối với 
tåt cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt 
trời thứ sau hiện ra. 

Này các Tý-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi chúa 
Sineru sanh khói lên, thôi khói lên, phun khói lên. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
các lò của người thợ gốm mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói lên. Cũng 
vậy, này các Tý-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi chúa 
Sineru sanh khói lên, thôi khói lên, phun khói lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các hành là vô thường... là vừa đủ đê giải thoát đối với tất cả các hành. Này các 
Tỷ-kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. 


Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái đất lớn này và núi chúa 
Sineru bộc cháy, rực cháy, trở thành một màn lửa.'” Và khi quả dat lớn này 
và núi chúa Sineru cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do gió thối bốc cao đến 
Phạm thiên giới. Các chóp ngọn của núi Sineru cao đến một, hai, ba, bên, năm 
trăm do-tuân, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khôi lửa to lớn phá hoại và 
chinh phục, liền sụp đỗ xuống. Sau khi quả đất lớn và núi chúa Sineru bị cháy 
đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thây tro và lọ đen. Ví như, này các Iý-kheo, khi 
bơ và dầu được cháy đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, khi quả đât lớn này và núi chúa Sineru bị cháy đỏ lên, 
cháy rực lên, không tìm thây tro và lọ đen. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành 
là vô thường. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là không kiên cô. Như vậy, 
này các Ty-kheo, các hành là không an ôn. Cho đến như vậy, này các Ty-kheo, 
là vừa đủ đề nhàm chán, là vừa đủ đề ly tham, là vừa đủ đề giải thoát đối với tất 
cả các hành. Ở đây, này các Tỷ-khco, ai là người có thê nghĩ răng, ai là người 
có thê tin răng: “Quả đât này và núi chúa Sineru sẽ bị đốt cháy, sẽ bị hủy hoại, 
sẽ không còn tôn tại nữa”, trừ những người đã được chứng kiến. 

Thuở xưa, này các Ty-kheo, có Đạo sư Sunetfa thuộc ngoại đạo, đã ly tham 
trong các dục. Này các Tỷ-kheo, Đạo sư Sunetfa có hàng tram người đệ tử. Đạo 


14 Adippanti pajjalanti ekajala bhavanii. 
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sư Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử về cộng trú với chư thiên ở Phạm thiên 
giới. Và tất cả những ai năm hiểu một cách hoàn toàn trọn vẹn lời thuyết dạy 
của Sunetta về cộng trú với chư thiên ở Phạm thiên giới, khi thân hoại mệnh 
chung, họ được sanh lên thiện thú, Phạm thiên giới. Những ai không nắm hiểu 
một cách hoàn toàn trọn vẹn lời dạy của Sunetfa, sau khi thân hoại mệnh chung, 
một số được sanh cộng trú với chư thiên ở Tha Hóa Tự Tại thiên, một sô được 
sanh cộng trú với chư thiên ở Hóa Lạc thiên, một sô được sanh cộng trú với chư 
thiên ở Đâu-suất thiên, một sô được sanh cộng trú với chư thiên ở Dạ- -ma thiên, 
một số được sanh cộng trú với chư thiên ở Tam Thập Tam thiên, một sô được 
sanh cộng trú với chư thiên ở Tứ Thiên Vương thiên, một sô được sanh cộng trú 
với các đại gia đình Sát- đế-ly, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình 
Bà-la-môn, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình gia chủ. 


Rôi này các Ty-kheo, Đạo sư Sunetta suy nghĩ như sau: “Thật không xứng 
đáng cho ta trong đời sau lại có một sanh thú giông như sanh thú của các đệ tử. 
Vậy ta hãy tu tập tôi thượng từ bi.” Rồi này các Tỷ-kheo, Đạo sư Sunetta trong 
bảy năm tu tập từ tâm. Sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong bảy thành kiếp hoại 
kiếp, vị åy không trở lui lại thế giới này. Trong kiếp thành của thê giói, này các 

Tỷ-kheo, vị ây đi đến thế giới của Quang Âm thiên. Trong kiếp hoại của thê 
gIỚI, vị ây được sanh trong Phạm cung trông không. Tại đây, này các Tỷ-kheo, 
vị ây là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, bậc Chiến thắng, bậc Vô năng thắng, 
bậc Biến tri, bậc Tự tại. Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, vi ây là Thiên chủ 
Sakka. Nhiều lần bảy lần, vị ấy là vị Chuyên Luân Thánh Vương theo Chánh 
pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình 
cho quốc độ, đây đủ bảy món báu. Vị ây có hơn một ngàn người con trai, là 
những bậc anh hùng, dũng mãnh, đánh tan địch quân. Và vi ây chiên thăng quả 
dat này xa cho đến hải biên, trị vì quả đât này không dùng trượng, không dùng 
đao, đúng với Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Đạo sư Sunetta ây, dâu cho thọ 
mạng lâu dài như vậy, sông lâu dài như vậy, nhưng không được thoát khỏi sanh, 
già, chết, sâu, bị, khô, ưu, não. Ta nói răng vị ây chưa giải thoát khỏi khô. Vì 
cớ sao? Vì răng vị ây chưa giác ngộ, chưa thê nhập bốn pháp. Thé nào là bốn? 


Này các Ty-kheo, vì không giác ngộ, không thể nhập Thánh giới; vi không 
giác ngộ, không thê nhập Thánh định; vì không giác ngộ, không thê chấp Thánh 
trí tuệ; vì không giác ngộ, không thể nhập Thánh giải thoát. Này các Ty-kheo, 
sự kiện là như sau: Khi Thánh giới được giác ngộ, được thê nhập; khi Thánh 
định được giác ngộ, được thê nhập; khi Thánh trí tuệ được giác ngộ, được thê 
nhập; khi Thánh giải thoát được giác ngộ, được thê nhập, được cat đứt là hữu 
á1, SỢI dây đưa đến sanh hữu được đoạn tận, nay không có tái sanh. 


Thê Tôn nói như vậy. Bậc Thiện Thệ nói xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 
Vô thượng giới và định,!”3 
Trí tuệ và giải thoát, 


35 Bài kệ này và đoạn trước bài kệ được tìm thấy trong A. II. 2; D. II. 123. 
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Gotama danh tiếng, 

Giác ngộ những pháp này. 
Đức Phật với thăng trí, 
Thuyết pháp cho Tý-kheo, 
Bậc Đạo Sư đoạn khô, 
Bậc Pháp Nhãn tịch tịnh. 


II. KINH THÀNH TRÌ (Nagaroparmasufía)'S (4. IV. 106) 


67. Này các Týỷ-kheo, khi nào một thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị với bảy trang bị của một thành trì và bốn loại đồ ăn có được không khó 
khăn, '”” có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các Tỷ-kheo, 
thành trì biên địa ây được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài 
và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. 


Thé nào là được khéo trang bị với bảy trang bị của một thành trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cột trụ'?? 
đâm sâu vào đất, khéo đào sâu, không bị dao động, không bị lay chuyền. Với 
trang bị thành trì thứ nhất này, là thành trì biên địa của vua, được khéo trang bị 
để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một đường 
thông hào sâu và rộng. Với trang bị thành trì thứ hai này, là thành trì biên địa 
của vua, được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và đề chống 
cự những người bên ngoài. 

Lại nữa, này các 1ỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một đường 
chạy vòng xung quanh vừa cao và vừa rộng. Với trang bị thành trì thứ ba này, 
là thành trì biên địa của vua, được khéo trang bị đê bảo vệ những người ở trong 
thành và để chóng cự những người bên ngoài. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiêu vũ khí 
được cất chứa như cung tên và cây lao. Với trang bị thành trì thứ tư này, là thành 
trì biên địa của vua, được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và 
để chống cự những người bên ngoài. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều quân 
đội đôn trú như: Những người CƯỠI VOI, những người cưỡi ngựa, những người 
cưỡi xe, những người cam cung, những người câm cờ, các quan lo chỗ ở, các 
lính lo vẫn đề lương thực, những người con vua dong mãnh (uggā rājaputtā), 
những đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, những 
người con của các nô ty. Với trang bị thành trì thứ năm này, là thành trì biên 
địa của vua, được khéo trang bị đế bảo vệ những người ở trong thành và để 
chông cự những người bên ngoài. 


136 Tham chiếu: Tăng. +% (T.02. 0125.39. 0730b02); Thành dụ kinh 3 tậi#Š (T.01. 0026.3. 0422c09). 
37 Xem A. I. 184; M. I. 33; S. II. 278; Ud. 31. 
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Lại nữa, này các Ty-kheo, trong thành trì biên địa của vua có người giữ 
công thành là người hiên trí thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, 
cho vào những người quen biết. Với sự trang bị thành trì thứ sáu này, là thành 
trì biên địa của vua, được khéo trang bị dê bảo vệ những người ở trong thành và 
để chỗng cự những người bên ngoài. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, trong thành trì biên địa của vua có bức thành vừa 
cao vừa rộng, ngoài mặt có trét vôi hô. Với sự trang bị thành trì thứ bay nay, la 
thành trì biên địa của vua, được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong 
thành và để chóng cự những người bên ngoài. 


Với bảy loại trang bi thành trì này, thành trì được xem là khéo trang bị. 

Thế nào là bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều cỏ, củi, 
nước được tích trữ đê những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, 
được lạc trú và đê chóng cự những người bên ngoài. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều 
lúa và lúa mì để . những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được 
lạc trú và đê chống cự những người bên ngoài. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều 
mè, đậu, các loại đậu và ngũ côc!? để : những người ở trong thành được an vui, 
khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, trong thành trì biên địa của vua có cat chứa nhiều 
dược phẩm như thục tô, sanh tô, dầu, mật, đường bánh, muĝi!“ để những người 
0 trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những 
người bên ngoài. 

Bốn loại đô ăn này, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, một thành trì biên địa của vua, được khéo trang 
bị với bảy món trang bị này của một thành trì và bôn loại đồ ăn có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các Tý- 
kheo, thành trì biên địa ây được gọi là không bi chinh phục bởi quân địch ở bên 
ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. Cũng vậy, này các Tý-kheo, 
khi nào vị Thánh đệ tử thành tựu với bảy Diệu pháp!“ và bôn thiên!“ thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức, thời này các Iỷ-kheo, vị Thánh đệ tử này được gọi là 
không bị Ma chinh phục, không bị ác chinh phục. Vi ây thành tựu bảy pháp gì? 


3 Tilamuggamasaparannam. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cột trụ 
đầm sâu vào dat, khéo đóng, không bị dao động, không bị lay chuyền để bảo vệ 
những người ở trong thành và để chông cự những người bên ngoài. Cũng vậy, 
này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như 
Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thế Tôn.” Với lòng tin làm cột trụ, này các 1ỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ 
bỏ båt thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, gìn giữ tự thân thanh 
tịnh.! Với Diệu pháp thứ nhất này, vị ây được thành tựu. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con đường 
thông hào vừa sâu và rộng để bảo vệ những ngưƯỜi Ở trong thành và để chống cự 
những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng xâu 
hồ; vị ây xâu hồ vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý nghĩ ác; vị ây xâu hồ vì bị 
rơi vào các ác, bất thiện pháp. Lây xâu hồ làm con đường thông hào, này các 
Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không 
tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với Diệu pháp thứ hai này, vị ấy được thành tựu. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con đường 
đi vòng chung quanh vừa cao vừa rộng đề bảo vệ những người ó trong thành và 
đề chồng cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ 
tử có lòng sợ hãi tội lỗi; vị cây sợ hãi tội lỗi vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì 
ý nghĩ ác; vị ây sợ hãi tội lỗi vì bị rơi vào các ác, bât thiện pháp. Lây sợ hãi tội 
lỗi làm con đường đi vòng xung quanh, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ 
bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. 
Với Diệu pháp thứ ba này, vị ây được thành tựu. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều vũ khí 
được cât chứa như cung tên và cây lao đề bảo vệ những người ó trong thành và 
để chông cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ 
tử là người nghe nhiêu, thọ trì điều đã được nghe, cất chứa điều đã được nghe. 
Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn có nghĩa, nói lên Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh; các pháp như vậy được nghe nhiều, được 
thọ trì, được đọc cho thành thục, được ý khéo tùy quán, được khéo thê nhập với 
tri kiến.! Lây nghe nhiêu làm vũ khí, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ 
bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. 
Với Diệu pháp thứ tư này, vị ây được thành tựu. 


Ví như, này các 1ỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiêu quân đội 
đôn trú như những nguòði CưỠI vol, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi 
xe, những người câm cung, những người câm cờ, những quan lo chỗ ở, các lính 
lo vấn đề lương thực, những nguòi con vua dõng mãnh, những đội xung kích, 
đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, những người con của nô tỳ, 


8 Suddham attānam parihardii. 
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để bảo vệ những nguòi ó trong thành và để chỗng cự những người bên ngoài. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử sông tinh cân tinh tân đề đoạn tận 
các pháp bêt thiện, để đầy đủ các pháp thiện, nô lực kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Lây tinh tân làm quân đội, này các Tỷ-kheo, vị thiện 
nam tử từ bỏ bêt thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân 
thanh tịnh. Với Diệu pháp thứ năm này, vị ây được thành tựu. 


Ví như, này các Tý-kheo, trong thành trì biên địa của vua có người giữ công 
thành là người hiên trí thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, cho 
vào những người quen biết để bảo vệ những người ở trong thành và để chóng 
cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử sống có 
chánh niêm!“ thành tựu tôi thắng niệm tuệ, nhớ đến và tùy niệm việc làm đã lâu 
ngày, lời nói đã lâu ngày. Với niệm làm người giữ công thành, này các Tý-kheo, 
vị Thánh đệ tử từ bỏ bat thiện, tu tập thiện pháp, từ bỏ có tội, tu tập không tội, 
gin giữ tự thân thanh tịnh. Với Diệu pháp thứ sáu này, vị åy được thành tựu. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có bức thành vừa 
cao vừa rộng, ngoài mặt trét vôi hô để bảo vệ những nguòi ð trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
là người có trí tuệ, thành tựu trí tuệ vê sanh diệt, với sự Thánh thề nhập vào con 
đường đưa đến đoạn tận khô đau.! Với trí tuệ làm lớp vôi hồ trét bên ngoài, 
này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập 
không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với Diệu pháp thứ bảy này, vị ây được 
thành tựu. Với bảy Diệu pháp này, vị ây thành tựu. 


Thé nào là bên thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? 

Ví như, này các Tý-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều cỏ, củi, 
nước được tích trữ để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, 
được lạc trú và để chỗng cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tý- 
kheo, vị Thánh đệ tử ly dục, ly pháp bât thiện, chứng đạt và an trú Thiên thứ 
nhất, một trạng thái hý lạc do ly đục sanh, có tầm có tứ, để tự mình được an vui, 
khỏi sự lo ngại, được lạc trú và dê bước vào Niết-bàn. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều 
lúa và lúa mì để những người ó trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được 
lạc trú và đê chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vi 
Thánh đệ tử, do tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm, để tự mình 
được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn. 

Ví như, này các Tý-kheo, trong thành trì biên địa của vua có cât chứa nhiều 
mè, đậu, các loại đậu và ngũ cốc đề những người trong thành được an vui, khỏi 
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sự lo ngại, được lạc trú và đê chỗng cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này 
các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử, do ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền 
thứ ba, đê tự mình được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và đê bước vào 
Niết-bàn. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều dược 
phẩm được cất chứa như thục tô, sanh tô, dâu, mật, đường bánh, muỗi đê những 
người trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chóng cự 
những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử, do đoạn 
lạc đoạn khô, châm dứt hý ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú Thiền 
thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh, để tự mình được an vui, khỏi 
sự lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn. 


Bốn thiên này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Thánh đệ tử thành tựu bay Diệu pháp này 
và bốn thiên này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là vị Thánh đệ tử không bị Ma chinh phục, không bị ác chinh phục 
(akaraniyo pāpimato). 


IV. KINH PHÁP TRÍ (Dhamnañññsuffa)'“Š (A. IV. 113) 


68. Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo dang được cung 
kính, đáng được tôn trọng... là vô thượng phước điên ở đời. Thé nào là bảy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vị biết pháp, biết nghĩa, biết tự ngã, biết 
ước lượng, biết thời, biết hội chúng, biết người thăng kẻ liệt. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là Tý-kheo biết pháp? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo biết pháp: Khê kinh, Ứng tụng, Ky thuyết, 
Phúng tụng, Vô vân tự thuyết, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vị tăng hữu pháp, 
Phương quảng. '“ˆ Này các Tỷ-kheo, néu Tý-kheo không biết pháp: Khê kinh, 
Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vấn tự thuyết, Như thị thuyêt, Bôn sanh, 
VỊ tăng hữu pháp, Phương quảng, vı ây ở đây không được gọi là vị biết pháp. 
Và này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo biết pháp: Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, 
Phúng tụng, Vô vân tự thuyết, Như thị thuyết, Bôn sanh, Vi tăng hữu pháp, 
Phương quảng, do vậy, vị ây được gọi là vị biết pháp. Như vậy là biết pháp. 


Thé nào là biết nghĩa? 
Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời 
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thuyết kia: “ Tây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói kia.” Này 
các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo không biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyêt 
kia: “Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói kia”, thời ở đây, 
vị åy không được gọi là vi biết nghĩa. Và này các 1ỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo biết ý 
nghĩa của lời thuyêt này, của lời thuyết kia: “Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây 
là ý nghĩa của lời nói kia”, do vậy, vi ây được gọi là vị biết nghĩa. Đây là biết 
pháp, biết nghĩa. 

Thé nào là biết tự ngã? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo biết tự ngã: “Cho đến như vậy, tôi có 
lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bó thí, trí tuệ, biện tài.”!”?° Này các Tý-kheo, néu 
vị Tý-kheo không biết tự ngã như vây: “Cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ 
giới, nghe nhiêu, bồ thí, trí tuệ, biện tài”, thời ở đây, vị ây không được gọi là vị 
biết tự ngã. Nếu vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, biết tự ngã: “Cho đến như vậy, 
tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiêu, bồ thí, trí tuệ, biện tài”, do vậy, vị áy được 
gọi là vị biết tự ngã. Đây là biết pháp, biết nghĩa, biết tự ngã. 

Và thế nào là biết ước lượng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết ước lượng [vừa đủ] trong khi nhận 
các vật dụng như y, đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh. Này các Tý- 
kheo, néu Tỷ-kheo không biết ước lượng [vừa đủ | khi nhận các vật dụng như y, 
đô ăn khât thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, thời vị ây ở đây không được gọi 
là vị biết ước lượng [vừa đủ]. Này các Iỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo biết ước lượng 
[vừa du] khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn khât thực, sàng tọa, dược phẩm tri 
bệnh, do vậy, vị ây được gọi là vị biết ước lượng [vừa đủ]. Đây là biết pháp, biết 
nghĩa, biết tự ngã, biết ước lượng. 

Và thê nào là biết thời? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết thời: “Đây là thời để tuyên thuyết, 
đây là thời chất vân, đây là thời tu tâp," đây là thời thiên tịnh.”!2 Này các 
1ỷ-kheo, nêu Tý-kheo không biết thời: “Đây là thời tuyên thuyết, đây là thời 
chất vấn, đây là thời tu tập, đây là thời thiên tịnh”, thời ở đây, vị ây được gọi là 
không biết thời. Và này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo biết thời: “Đây là thời tuyên 
thuyết, đây là thời chất van, đây là thời tu tập, đây là thời thiên tịnh”, do vậy, 
vị ây được gọi là vị biết thời. Đây là biết pháp, biết nghĩa, biết tự ngã, biết vừa 
đủ, biết thời. 

Và thế nào là biết hội chúng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết hội chúng: “Đây là hội chúng Sát- 
đê-ly, đây là hội chúng Bà-la-môn, đây là hội chúng gia chủ, đây là hội chúng 


150 Xem A. I. 210; III. 80; D. IHI. 164; M. III. 99. 
151 AA. IV. 57: Yogassāti yoge kammam pakkhipanassa (“Tu tập” nghĩa là nỗ lực, tập trung việc thực hành). 
!2 Bốn pháp khác được nói đến trong A. II. 140. 
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Sa-môn.!53 Ở đây, vị åy nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngôi như vậy, 
nên nói như vậy, nên im lặng như vậy.” Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo không 
biết hội chúng: “Đây là hội chúng Sát-đê-ly, đây là hội chúng Bà-la-môn, đây 
là hội chúng gia chủ, đây là hội chúng Sa-môn. Ở đây, nên đi đến như vậy, nên 
đứng như vậy, nên ngôi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy”, thời 
ở đây, vị ây không được gọi là: “Vi biết hội chúng.” Và này các Tỷ-kheo, nêu 
Tỷ-kheo biết hội chúng: “Đây là hội chúng Sát-đề-ly, đây là hội chúng Bà-la- 
môn, đây là hội chúng gia chủ, đây là hội chúng Sa-môn. Ở đây, vị ấy nên đi đến 
như vậy, nên đứng như vậy, nên ngôi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như 
vậy”, do vậy, được gọi là: “Vi biết hội chúng.” Đây là biết pháp, biết nghĩa, biết 
tự ngã, biết vừa đủ, biết thời, biết hội chúng. 

Và thế nào là biết người thắng liệt?!“ 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, với vị Tý-kheo, loài người được biết theo hai hạng: 
Một hạng ưa thây các bậc Thánh, một hạng không ưa thây các bậc Thánh. Hạng 
người không ưa thây các bậc Thánh, do sự việc ây, đáng bị quở trách; còn hạng 
người ưa thây các bậc Thánh, do sự việc ấy, đáng được tán thán. 

Có hai hạng người ưa thây các bậc Thánh: Một hạng người ưa nghe Diệu 
pháp. một hạng người không ưa nghe Diệu pháp. Hạng người không ưa nghe 
Diệu pháp, do sự việc ấy, đáng bị quở trách; còn hạng người ưa nghe Diệu pháp, 
do sự việc AY, dang duoc tan than. 

Có hai hạng người ưa nghe Diệu pháp: Một hạng người lăng tai nghe Diệu 
pháp; một hạng người không lắng tai nghe Diệu pháp. Hạng người không lăng 
tai nghe Diệu pháp, do sự việc ây, đáng bị quở trách; còn hạng người lắng tai 
nghe Diệu pháp, do sự việc ây, đáng được tán thán. 

Có hai hạng người lăng tai nghe Diệu pháp: Một hạng người nghe xong thọ 
trì pháp; một hạng người nghe xong không thọ trì pháp. Hạng người nghe xong 
không thọ trì pháp, do sự việc ây, đáng bị gud trách; còn hạng người nghe xong 
thọ trì pháp, do sự việc ây, đáng được tán than. 

Có hai hạng người nghe xong thọ trì pháp: Một hạng người quán sát ý nghĩa 
các pháp được thọ trì; một hạng người không quán sát ý nghĩa các pháp được 
thọ trì. Hạng người này không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, do sự việc 
ây, đáng bị quở trách; còn hạng người này quán sát ý nghĩa các pháp được thọ 
tri, do sự việc ây, đáng được tán thán. 

Có hai hạng người quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì: Một hạng người 
sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, đã thực hành pháp, tùy pháp; một hạng 


153 Xem A. II. 133; D. IMI. 236. 


<~ =- 


> Puggalaparoparannu. AA. IV. 57: Evam kho, bhikkhave, bhikkhu puggalaparoparañňū hoffi evam 
bhikkhu puggalānam paroparam tikkhamudubhāvam jānanasamattho nāma hoti (“Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biêt hạng người thăng liệt”, có nghĩa là “như vậy Tỷ-kheo có thế biết tánh người, 
hinh dáng cao thấp, nhanh chậm”). 
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người sau khi hiệu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. 
Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, 
tùy pháp, do sự việc ây, đáng bị quở trách; còn hạng người sau khi hiểu nghĩa, 
sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc Ây, đáng được tan than. 

Có hai hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp đã thực hành pháp, 
tùy pháp: Một hạng người thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha; một 
hạng người thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha. Hạng người thực hành với 
mục đích tự lợi, không có lợi tha, do sự việc Ây, đáng bị quở trách; còn hạng 
người thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha, do sự việc ấy, đáng được tán 
than. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo, loài người được biết theo hai 
hạng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết hạng người thắng liệt. 

Do thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo đáng được cung 
kính... là vô thượng phước điển ở đời. 


V. KINH CÂY PÄRICCHATTAKA (Pãricchaffakasuffa)'5Š (A. IV. 117) 


69. Này các Tỷ-kheo, khi nào cây Pãricchattaka Kovilara!°° của chư thiên 
Tãvatimsa bắt đầu khô héo lá, thời khi ây, này các Tý-kheo, chư thiên ở cõi 
Tãvatimsa hoan hý nghĩ răng: “Nay lá của cây Pãricchattaka Kovilãra đã khô 
héo, không bao lâu lá sẽ rụng.” Này các Ty-kheo, trong khi cây Päricchattaka 
Kovilara của chư thiên Tavatimsa rụng lá, thời khi AY, này các Ty-kheo, chư 
thiên ở cõi Tãvatimsa hoan hý nghĩ răng: “Nay cây Pãricchattaka Kovilara đã 
rụng lá, không bao lâu, mâm non cánh hoa sẽ mọc ra.”!” Này các Tỷ-kheo, 
trong khi cây Pãricchattaka Kovilara của chư thiên Tãvatimsa mọc ra mâm 
non cánh hoa, thời khi ây, này các Tý-kheo, chư thiên Tãvatimsa hoan hý nghĩ 
răng: “Nay cây Pãricchattaka Kovi]ãra mọc ra mâm non cánh hoa, không 
bao lâu, dot non cánh hoa sẽ mọc ra.”'?# Này các Ty-kheo, trong khi cây 
Paricchattaka Koviļāra mọc ra dot non cánh hoa, này các Tỷ-kheo, thời khi ây, 
chư thiên Tāvatimsa hoan hý nghĩ răng: “Nay cây Pãricchattaka Kovilara mọc 
ra dot non cánh hoa, không bao lầu các nụ hoa sẽ được sanh ra.” Này các Ty- 
kheo, trong khi cây Paricchattaka Kovilara của chư thiên Tãvatimsa sanh ra 
nụ hoa, này các Tý-kheo, thời khi ây, chư thiên Tãvatimsa hoan hý nghĩ rằng: 
“Nay cây Pãricchattaka Kovilãära sanh ra nụ hoa, không bao lâu, các bông 
hoa sẽ được sanh ra.” Này các Tỷ-kheo, trong khi cây Paricchattaka Kovilāra 
sanh ra các bông hoa, này các Tỷ-kheo, thời khi ây, chư thiên Tavatimsa hoan 
hý nghĩ rằng: “Nay cây Pāricchattaka Kovilãra sanh ra các bông hoa, không 
bao lâu, các bông hoa sẽ được nở toàn diện.” Này các Tỷ-kheo, trong khi cây 


55 Tham chiếu: Tăng. + (T.02. 0125.39.2. 0729b11); Trú Độ thọ kinh EES (T.01. 0026.2. 
0422a18); Viên Sanh thọ kinh Bd Œ 482% (T.01. 0028. 0810c03). 


15 Chính cây này rơi bông xuống khi đức Phật sắp nhập Niết-bàn, có khi cũng gọi là hoa Tang Long. 
157 Jālakajāta. Chú giải giải thích các lá và bông sanh ra một lân. 
8 Kharakajati. Chú giải giải thích, tìm hoa thời khép lại nhưng cành hoa thời nở ra. 
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Paricchattaka Kovilara có bông hoa được nở toàn diện, này các Tỷ-kheo, chư 
thiên Tãvatimsa hoan hý, chơi đùa trong bốn tháng chư thiên,''° đưới gốc cây 
Paricchattaka Kovilära, vui chơi thọ hưởng, tận hưởng năm dục công đức. Này 
các Tỷ-kheo, khi cây Paricchattaka Kovilara nở toàn diện các bông hoa, mùi 
hương bay tràn xung quanh đến năm mươi do-tuân; thuận gió, mùi hương bay 
đến một trăm do-tuân. Đây là uy lực của cây Pãricchattaka Kovilãra. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi vị Thánh đệ tử nghĩ đến xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình, trong khi ây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử 
như lá héo cây Pãricchattaka Kowvilara của chư thiên Tâvatimsa. Này các Ty- 
kheo, trong khi vị Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình, này các Tý-kheo, trong khi ấy, vị Thánh đệ tử 
như cây Paricchattaka Koviläara của chư thiên Tavatimsa bị rụng lá. Này các 
Tý-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử ly dục... chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, 
một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, này các Tý-kheo, thời khi 
ây, vị Thánh đệ tử như mâm non cánh hoa được sanh của cây Pãricchattaka 
Kovilära của chư thiên Tavatimsa. Này các Tý-kheo, trong khi vị Thánh đệ 
tử làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, thời khi 
ây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử như đọt non cánh hoa được sanh của 
cây Paricchattaka Kovilära của chư thiên Tavatimsa. Này các 1ỷ-kheo, trong 
khi vị Thánh đệ tử ly hỷ trú xả... chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, này các Tỷ- 
kheo, trong khi ấy, vị Thánh đệ tử như nụ hoa được sanh của cây Pãricchattaka 
Kovilara của chư thiên Tavatimsa. Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử 
đoạn lạc... chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, này các Tỷ-kheo, trong khi ây, vi 
Thánh đệ tử như các bông hoa được sanh của cây Paricchattaka Kovilara của 
chư thiên Tavatimsa. Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử do đoạn diệt 
các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú, này các Tý-kheo, trong khi ây, vị 
Thánh đệ tử như các bông hoa được nở toàn diện của cây Paricchattaka Kovilära 
của chư thiên Tavatimsa. Này các Ty-kheo, trong khi ây, chư Địa thần tuyên bố 
lớn tiếng: “Vị Tôn giả với tên họ thê này, đồng trú cùng một lòng tin với Tôn giả 
với họ tên thê này, đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trân như vậy, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú...” Sau khi nghe tiếng của chư Địa thân, chư thiên Bốn Thiên Vương... chư 
thiên Tam Thập Tam... chư thiên Dạ-ma... chư thiên Đâu-suất... chư thiên Hóa 
Lạc... chư thiên Tha Hóa Tự Tại... chư thiên Phạm Chúng tuyên bô lớn tiếng: 
“VỊ Tôn giả, với tên họ thé này, đồng trú cùng một lòng tin với Tôn giả với họ 
tên thế này, đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trân như vậy, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tai, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” 


Như vậy trong sát-na ấy, trong giây phút ây, tiếng ấy truyền đến Phạm thiên 
giới. Đây là uy lực của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. 


59 Chú giải giải thích thời gian này bằng mười hai ngàn năm tuôi thọ loài người. 
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VI. KINH CUNG KÍNH (Sakkaccasutta)® (4. IV. 120) 


T0. Rôi Tôn giả Sãriputta, trong khi sông một mình thiên tịnh, tâm tư suy 
nghĩ như sau khởi lên: “VỊ Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, sông nương tựa ai để 
có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện?” Rôi Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: 
““Tý-kheo cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Đạo sư để có thê từ bỏ bất thiện, 
tu tập thiện. Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, sông nương tựa Pháp... chúng Tăng... 
học pháp... thiên định... không phóng dat... Ty-kheo cung kính, tôn trọng, sông 
nương tựa sự tiếp đón thân tình đề có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiên.” 

Rồi Tôn giả Sãriputta lại suy nghĩ như sau: “Những pháp này trong ta đã 
được thanh tịnh, trong sáng. Vậy ta hãy di đến Thé Tôn và bạch lên Thế Tôn 
rõ những pháp này; như vậy, các pháp này sẽ được thanh tinh trong ta và được 
xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người tìm được một đông tiền vàng 
lớn, thanh tịnh trong sáng. Người ây suy nghĩ như sau: “Ta hãy đi đến người 
thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. Đông tiền vàng này được ta đưa cho 
người thợ vàng, như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa.” Cũng vậy, 
các pháp này ở nơi ta đã được thanh tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và 
bạch lên Thế Tôn rõ những pháp này; như vậy, các pháp này sẽ được thanh tịnh 
trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa.” 

Rồi Tôn giả Sariputta, vào buôi chiêu, từ thiên tịnh đứng dậy, đi đến Thé 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuông môt bên. Ngôi xuống môt 
bên, Tôn giả Sãriputta bạch Thê Tôn: 


- Ở đây, bạch Thể Tôn, trong khi con sống một mình thiền tịnh, tâm tư suy 
nghĩ như sau khởi lên nơi con: “Ty-kheo cung kính, tôn trọng, sông nương tựa 
ai để có thê từ bỏ bất thiện, tu tập thiện?” Rôi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như 
sau: “Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Đạo sư đề có thê từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện. Tý-kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa Pháp... chúng 
Tăng... học pháp... thiền định... không phóng dật... sự tiếp đón thân tình để có 
thể từ bỏ bêt thiện, tu tập thiên.” Rồi bạch Thế Tôn, con lại suy nghĩ như sau: 
“Những pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy ta hãy đi đến Thê 
Tôn và bạch lên Thế Tôn rõ những pháp này; như vậy, các pháp này sẽ được 
thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người tìm 
được một đồng tiền vàng lớn, thanh tịnh trong sảng. Người â ay suy nghĩ như sau: 
“Ta hãy đi đến người thợ vàng và đưa xem đông tiền vàng này. Đông tiền vàng 
này được ta đưa cho người thợ vàng như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng 
hơn nữa.` Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta đã được thanh tịnh, trong sáng. Ta 
hãy đi đến Thế Tôn và bạch lên Thé Tôn rõ những pháp này; như vậy, các pháp 
này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa.” 

— Lành thay, lành thay, này Sãriputta! Này Sariputta, Tỷ-kheo cung kính tôn 
trọng, sông nương tựa Đạo sư, có thê từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Này SãrIputta, 
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Tý-kheo cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Pháp... chúng Tăng... học pháp... 
thiên định... không phóng dat... Này Sariputta, Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, 
sông nương tựa sự tiếp đón thân tình để có thể từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sãriputta bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, lời nói văn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như sau: Bạch Thé Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo 
sư, sẽ cung kính Pháp, sự kiện này không xảy ra; bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo nào 
không cung kính Đạo sư, vị 4y cũng không cung kính Pháp. 

Bạch Thé Tôn, chắc chắn Ty-kheo nào không cung kính Đạo sư, không cung 
kính Pháp, sẽ cung kính chúng Tăng, sự kiện này không xảy ra; bạch Thể Tôn, 
Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo sư, không cung kính Pháp, vị ây cũng không 
cung kính chúng Tăng. 

Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo sư, không 
cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, sẽ cung kính học pháp, sự kiện 
này không xảy ra; bạch Thế Tôn, Tý-kheo nào không cung kính Đạo sư, không 
cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, vị ây cũng không cung kính 
học pháp. 

Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo sư, không 
cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung kính học pháp, sẽ 
cung kính thiền định, sự kiện này không xảy ra; bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào 
không cung kính Đạo sư, không cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, 
không cung kính học pháp, vị ây cũng không cung kính thiền định. 

Bạch Thê Tôn, chắc chắn Ty-kheo nào không cung kính Đạo sư, không 
cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung kính học pháp, 
không cung kính thiên định, sẽ cung kính không phóng dật, sự kiện này không 
xảy ra; bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo sư, không cung kính 
Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung kính học pháp, không cung 
kính thiên định, vị ây cũng không cung kính không phóng dat. 

Bạch Thê Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo sư, không 
cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung kính học pháp, 
không cung kính thiên định, không cung kính không phóng dật, sẽ cung kính sự 
tiếp đón thân tình, sự kiện này không xảy ra; bạch Thế Tôn, Tý-kheo nào không 
cung kính Đạo sư, không cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không 
cung kính học pháp, không cung kính thiên định, không cung kính không phóng 
dật, vị ây cũng không cung kính sự tiếp đón thân tình. 


Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào cung kính Đạo sư, sẽ không cung 
kính Pháp, sự kiện này không xảy ra; bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo sư, vị ây cũng cung kính Pháp. 

Bạch Thể Tôn, chắc chăn Ty-kheo nào cung kính Đạo sư, cung kính Pháp, 
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sẽ không cung kính chúng Tăng, sự kiện này không xảy ra; bạch Thé Tôn, vị Tý- 
kheo nào cung kính Đạo sư, cung kính Pháp, vị ây cũng cung kính chúng Tăng. 

Bạch Thé Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào cung kính Đạo sư, cung kính Pháp, 
cung kính chúng Tăng, sẽ không cung kính học pháp, sự kiện này không xảy 
ra; bạch Thê Tôn, Ty-kheo nào cung kính Đạo sư, cung kính Pháp, cung kính 
chúng Tăng, vị ấy cũng cung kính học pháp. 

Bạch Thé Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung kính Đạo sư, cung kính Pháp, 
cung kính chúng Tăng, cung kính học pháp, sẽ không cung kính thiên định, sự 
kiện này không xảy ra; bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo sư, cung 
kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính học pháp, vị ây cũng cung kính 
thiền định. 


Bạch Thé Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung kính Đạo sư, cung kính Pháp, 
cung kính chúng Tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, sẽ không 
cung kính không phóng dật, sự kiện này không xảy ra; bạch Thé Tôn, Tý-kheo 
nào cung kính Đạo sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính học 
pháp, cung kính thiên định, vị ấy cũng cung kính không phóng dật. 

Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào cung kính Đạo sư, cung kính Pháp, 
cung kính chúng Tăng, cung kính học pháp, cung kính thiên định, cung kính 
không phóng dat, sẽ không cung kính sự tiêp đón thân tình, sự kiện này không 
xảy ra; bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo sư, cung kính Pháp, cung 
kính chúng Tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không 
phóng dat, vị ây cũng cung kính sự tiếp đón thân tình. Bạch Thế Tôn, với lời 
văn tit này của Thé Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay! Lành thay! Này Sãriputta. Lành thay! Này SãrIputta, với lời 
nói văn tắt này của Ta, ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Này Sãriputta, 
thật vậy, Ty-kheo nào không cung kính Đạo sư, sẽ cung kính Pháp, sự kiện này 
không xảy ra; này Sãriputta, Tý-kheo nào không cung kính bậc Đạo sư, vi ây 
cũng không cung kính Pháp... Này Sariputta, Tỷ-kheo nào không cung kính 
Đạo sư... không cung kính Pháp... không cung kính chúng Tăng... không cung 
kính học pháp... không cung kính thiên định... không cung kính không phóng 
dat, sẽ cung kính sự tiêp đón thân tình, sự kiện này không xảy ra; này SãrIputta, 
Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo sư, không cung kính Pháp, không cung kính 
chúng Tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiên định, không 
cung kính không phóng dat, vi ây cũng không cung kính sự tiếp đón thân tình. 

Này SãrIputta, chăc chăn Ty-kheo nào cung kính Đạo sư, sẽ không cung 
kính Pháp, sự kiện này không xảy ra; này Sariputta, Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo sư, vị ấy cũng cung kính Pháp... Này Sãriputta, Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo sư... cung kính Pháp... cung kính chúng Tăng... cung kính học pháp... cung 
kính thiền định... cung kính không phóng dật, sẽ không cung kính sự tiếp đón 
thân tình, sự kiện này không xảy ra; này Sãriputta, Tý-kheo nào cung kính Đạo 
sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính học pháp, cung kính 
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thiên định, cung kính không phóng dật, vị ây cũng cung kính sự tiếp đón thân 
tình. Này Sãriputta, lời nói văn tit này của Ta, ý nghĩa cân phải được thây một 
cách rộng rãi như vậy. 


VII. KINH TU TẬP (Bhãyanãsu#a)'5 (A. IV. 125) 


71. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không chú tâm trong sự tu tập, khởi lên ước 
muôn như sau: “Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!” Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ây không có tu tập. Không có tu tập cải gì? 
Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập bốn chánh cân, không có tu tập 
bốn như ý túc, không có tu tập năm căn, không có tu tập năm lực, không có tu 
tập bảy giác chi, không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Ty-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng ga, các trứng 
ây không được con gả mái âp năm đúng cách, không được âp nóng đúng cách, 
không được ấp dưỡng đúng cách. Dâu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: 
“Mong răng những con gà con của ta với chân, móng và đỉnh đâu hay với mỏ, 
sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra một cách an toàn”; tuy vậy, các con gà 
con ấy không thê với chân, móng, đỉnh đầu hay với mỏ, sau khi làm bê vỏ 
trứng, được sanh ra một cách an toàn. Vi co sao? Này các Tỷ-kheo, các trung 
gà ây không được con gà mái âp năm một cách đúng cách, ấp nóng một cách 
đúng cách, âp dưỡng một cách đúng cách. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tý-kheo không chú tâm trong sự tu tập, dâu 
cho có khởi lên ý muốn: “Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ”; tuy vậy, tâm vị ây cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói răng vì vị ây không có tu tập. Không có tu tập cái gì? 
Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập bôn chánh cân, không có tu tập 
bốn như ý túc, không có tu tập năm căn, không có tu tập năm lực, không có tu 
tập bảy giác chi, không có tu tập Thánh đạo tam ngành. 

Này các Ty-kheo, Ty-kheo sông chú tâm trong sự tu tập, dâu cho không 
khởi lên ước muôn: “Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ”; tuy vậy, tâm v1 ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập bốn 
niệm xứ, có tu tập bốn chánh cân. có tu tập bôn như ý túc, có tu tập năm căn, có 
tu tập năm lực, có tu tập bảy giác chi, có tu tập Thánh đạo tam ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà, các trứng 
ây được con gà mái ấp năm đúng cách, ấp nóng một cách đúng cách, âp dưỡng 
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một cách đúng cách. Dâu cho con gà mái ấy không khởi lên ý muốn: “Mong 
răng các con gà con của ta với chân, móng và đỉnh đầu hay với mỏ, sau khi làm 
bề vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn.” Tuy vậy, các con gà con ây có thê 
với chân, móng và đỉnh đầu hay với mỏ, sau khi làm bê vỏ trứng được sanh ra 
một cách an toàn. Vì cớ sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, các trứng gà được con 
øà mái ây âp năm một cách đúng đăn, âp nóng một cách đúng đăn, âp dưỡng 
một cách đúng cách. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo sông chú tâm tu tập, dầu cho vị ấy 
không khởi lên ý muốn: “Mong rang tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chập thủ”; tuy vậy, tâm vị ây vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm 
xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử người thợ nè, khi nhìn 
vào cán búa, thây dâu các ngón tay và dâu ngón tay cái. Người â ây không có thé 
biết được như sau: “Hôm nay, từng ây cán búa của ta bị hao mòn, hôm qua từng 
ây, các ngày khác từng ây.” Nhưng người ây biết được cán búa bị hao mòn trên 
sự hao mòn của cán búa. 

Cũng vậy, nảy các Ty-kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong sự tu tập không có biết 
như sau: “Hôm nay, tùng ây lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng Ây, 
các ngày khác từng ấy.” Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc được đoạn tận trên 
sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các 1ỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biên có đầy đủ cột buôm và 
dây buôm, bị mắc cạn sáu tháng do thiêu nước trong mùa đông; các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng: rôi bị nước mưa đồ xuống trong 
mùa mưa, chúng bị hư dân và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, Ty-kheo sông chú tâm trong sự tu tập, các kiết 
sử rất dễ bị yêu dần và mục nát. 


VIII. KINH VI DỤ NHÓM LỬA (4ggikkhandhopamasuffa)'2 (A. IV. 128) 

72. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo. Trong khi đang đi trên con đường, Thế Tôn thầy tại một địa điểm, một 
nhóm lửa lớn đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. ki Thây vậy, Ngài 
bước xuống đường và ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, dưới một gốc cây. Ngôi xuống, 
Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông có thây nhóm lửa lớn ây đang cháy đỏ, cháy đỏ 
rực, cháy đỏ lửa ngọn không? 


162 Bản tiếng Anh của PTS: The Fire, nghĩa là Lửa. Tham chiếu: Tăng. *Š (T.02. 0125.33.10. 0689a04); 
Mộc tích du kinh XfB1fJ%Š (T.01. 0026.5. 0425a15). 
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— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Ôm ấp, ngòi 
gần hay năm gân nhóm lửa lón ây đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn; 
hay ôm âp, ngôi gån, năm gân tay chân mêm mại non trẻ của người con gái Sát- 
đề-ly, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ? 

— Bạch Thé Tôn, việc này là tốt hơn: Ôm ấp, ngồi gần hay năm gần tay chân 
mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế- ly, hay người con gái Bả-la-môn, 
hay người con gái gia chủ. Khô đau, bạch Thế Tôn, là ôm ấp, ngôi gần hay năm 
gân nhóm lửa lớn ây đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn! 


— Ta tuyên bô cho các ông, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các ông, này các 
Tỷ-kheo, với một người có ác giới, theo ác pháp, sở hành bêt tịnh, đáng nghi 
ngò'“ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn nhưng tự nhận là Sa-môn, 
không sông Phạm hạnh nhưng tự nhận sông Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ 
đầy tham dục, tánh tình bât tịnh; thật là tốt hơn cho người ây ôm ấp, ngồi gần 
hay năm gån nhóm lửa lớn á ây đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì 
cớ sao? Vì do nguyên nhân ây, này các Tỷ-kheo, người ây có thể đi đến chết, 
hay đi đến khô gân như chết nhưng không vì nhân duyên ây mà sau khi thân 
hoại mệnh chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này 
các Tỷ-kheo, khi một người có ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng 
nghỉ ngờ... tánh tình bất tịnh, ôm ấp, ngôi gân hay năm gân tay chân mềm mại 
non trẻ của người con gái Sát-đê-ly, hay người con gái Bà-la-môn, hay người 
con gái gia chủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho người ây bất hạnh, đau 
khô lâu dài, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dù, ác thú, doa xứ, 
địa ngục. 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tôt hơn: Một người lực 
sĩ với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, cuôn vào hai ông chân rồi siết mạnh, SỢI 
dây ây cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài lại cắt đứt da trong, sau khi cắt 
đứt da trong lại cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt lại cắt đứt dây gân, sau khi cắt 
đứt day gân lại cắt đứt xương, sau khi cắt đứt xương, va chạm tủy và dừng lại; 
hay là nhận sự đảnh lễ của các Sát-đê-ly đại phú hay các Bà-la-môn đại phú, 
hay các gia chủ đại phú? 

- Bạch Thê Tôn, việc này là tôt hơn: Nhận sự đảnh lễ của các Sát-đé-ly 
đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ đau, bạch 
Thé Tôn, là bị người lực sĩ với sợi dây đuôi ngựa chắc chăn... va chạm tủy và 
dừng lại. 

— Ta tuyên bố cho các ông, này các Tý-kheo, Ta nói rõ cho các ông, này 
các Tỷ-kheo, với một người có ác gIỚI, theo ác pháp... tánh tình båt tịnh; thật là 
tốt hơn, bị một người lực sĩ với sợi dây đuôi ngựa chắc chăn... va chạm tủy và 
dừng lại. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến 


164 4scjsankassarasamacarassa. 


916 # KINH TANG CHI BỘ 


chết hay đi đến khô gần như chết nhưng không vì nhân duyên ấy mà sau khi 
thân hoại mệnh chung, có thê sanh vào cõi dÙ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Nhưng 
này các Tỷ-kheo, khi một người có ác giới, theo ác pháp..., tánh tình bất tịnh, 
nhận sự đánh lễ của các Sát-đề- ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các 
đại gia chủ đại phú; như vậy, khiến cho vị ây bất hạnh, đau khô lâu dài, sau khi 
thân hoại mệnh chung, sẽ sanh vào cõi dÙ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, việc nào là tốt hơn: Một người lực 
sĩ với cây kiếm sắc bén, được dâu rửa sạch, đập vào giữa ngực; hay là thọ nhận 
chắp tay vái chào của các Sát-đề-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay 
ø1a chủ đại phú? 


— Bạch Thé Tôn, việc này là tốt hơn, [tức là] thọ nhận chắp tay vái chào của 
các Sát-đề- ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ 
đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với cây kiêm sắc bén, được dâu rửa sạch, 
đập vào giữa ngực. 


— Ta tuyên bố cho các ông, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các ông, này các 
Tỷ-kheo, với một người có ác giới, theo ác pháp... tánh tình båt tịnh; thật là tốt 
hơn, bị một người lực sĩ với cây kiêm sắc bén, được dâu rửa sạch, đập vào giữa 
ngực. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân â ay, này các Tý-kheo, người ây đi đến chết 
hay đi đến khô gần như chết nhưng không vì nhân duyên ây mà sau khi thân 
hoại mệnh chung, có thê sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này 
các Tý-kheo, khi một người có ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thọ 
nhận chắp tay vái chào của các Sát-đề-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, 
hay các gia chủ đại phú; như vậy khiên cho vị ây bất hạnh, đau khô lâu dài, sau 
khi thân hoại mệnh chung, sẽ sanh vào cõi đữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 


Các ông nghĩ thê nào, này các Tý-kheo, việc nào là tốt hơn: Một người lực 
sĩ với các tâm sắt nóng đang chảy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuôn 
vào thân; hay là hưởng thọ y áo do các Sát-đề-ly đại phú, hay Bà-la-môn đại 
phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin củng dường? 

— Bạch Thé Tôn, việc này là tốt hơn [tức là] hưởng thọ y áo do các Sát-đế-ly 
đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng 
dường. Khô đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với các tâm sắt nóng đang 
cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. 


— Ta tuyên bô cho các ông, này các Ty-kheo, Ta nêu rõ cho các ông, này các 
Tỷ-kheo, với một người có ác giới, theo ác pháp... tánh tỉnh bat tịnh; thật là tốt 
hơn, bị một người lực sĩ với các tâm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 
lửa ngọn áp cuôn vào thân. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ây, này các Tỷ-kheo, 
người ây đi đến chết hay đi đến khô gan nhu chêt nhung không vì nhân duyên 
ây mà sau khi thân hoại mệnh chung, có thê sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa 
ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người có ác giới, theo ác pháp... tánh 
tình bất tịnh, hưởng thọ các y áo do các Sát-đê-ly đại phú, các Bà-la-môn đại 
phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường: như vậy, này các Tỷ-kheo, 
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khiến cho vị ay bất hạnh, đau khô lâu dài, sau khi thân hoại mệnh chung, sẽ sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Các ông nghĩ thé nào, này các Tý-kheo, việc nào tốt hơn: Một người lực sĩ 
với cái kêm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và 
nhét vào miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, 
hòn sắt áy đốt cháy môi của người ây, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy 
cô họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phân ở 
dưới; hay là thọ hưởng đồ ăn khất thực do các Sát-đê-ly đại phú, các Bà-la-môn 
đại phú, các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường? 


— Bạch Thé Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ các đồ ăn khất thực do các 
Sát-đê-ly đại phú, các Bả-la-môn đại phú hay các gia chủ đại phú vì lòng tin 
cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với cái kèm sắt nóng 
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng một 
hòn sắt nóng đang chảy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ây đốt chảy 
môi của người ây, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cô họng, đốt cháy 
bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phân ở dưới. 

— Ta tuyên bố cho các ông, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các ông, này các 
Tỷ-kheo, với một người có ác giói, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh; thật là tốt 
hơn, bị một người lực sĩ với cái kềm sắt nóng đang cháy đỏ, chảy đỏ rực, cháy 
đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy 
đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ay đốt cháy môi của người ay... và thoát ra 
ngoài từ phân ở dưới. Vi cớ sao? Vì do nguyên nhân â ây, này các Tý-kheo, người 
ay đi đến chết hay đi đến khô gần như chết nhưng không vì nhân duyên ây mà 
sau khi thân hoại mệnh chung, có thê sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người có ác giới, theo ác pháp... tánh tình bât 
tịnh, hưởng thọ các đồ ăn khất thực do các Sát-đê-ly đại phú, các Bà-la-môn đại 
phú, do các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường; như vậy, nảy các Ty-kheo, 
khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khô lâu dài, sau khi thân hoại mệnh chung, sẽ 
sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, việc nào là tốt hơn: Một người lực 
sĩ nam lây đâu hay năm lây vai, ép ngôi hay ép năm trên một giường sắt hay 
một ghế sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn; hay là hưởng 
thọ giường và ghê do các Sát-đê-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia 
chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? 

— Bạch Thê Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ giường và ghê do các nhà 
Sát-đề- ly đại phú... do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khô đau, 
bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ năm lây dau hay năm lây vai, ép ngôi hay ép 
năm trên một giường sắt hay một ghê nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 
lửa ngọn. 

— Ta tuyên bố cho các ông, này các Tý-kheo, Ta nói rõ cho các ông, này các 
Ty-kheo, với một người có ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật tốt 
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hơn, bị một người lực sĩ năm lây đâu hay nắm lây vai, ép ngồi hay ép năm trên 
một giường sắt hay một ghế săt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa 
ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ây, này các lỷ-kheo, người ây đi đến chết 
hay đi đến khô gần như chết nhưng không vì nhân duyên ây mà sau khi thân 
hoại mệnh chung, có thê sanh vào cõi dÙ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Nhưng này 
các Tỷ-kheo, khi một người có ác giới, theo ác pháp... tánh tỉnh bất tịnh, hưởng 
thọ các giường, ghê do các Sát-đê-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay do 
các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường; như vậy, này các Tý-kheo, khiến 
cho vị åy bất hạnh, đau khô lâu dài, sau khi thân hoại mệnh chung, sẽ sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, việc nào là tốt hơn: Một người lực 
sĩ năm chân phía trên, đầu phía dưới và . quãng vào một ghè săt nóng đang cháy 
đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, tại đây, người ây bị nâu sôi lên như bọt nước, 
tự mình nỗi lên, tự mình chìm xuống, tự mình đi ngang: hay là hưởng thọ tính 
xá do các Sát-đề-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay do các gia chủ đại phú, 
vì lòng tin cúng dường? 

— Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ tinh xá do các Sát-đề-ly đại 
phú, các Bả-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, vi lòng tin cúng dường. 
Khô đau, bạch T hề Tôn, là bị người lực sĩ năm chân phía trên, đầu phía dưới và 
quăng người ây vào trong một cái ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy 
đỏ lửa ngọn, tại đây, bị nâu sôi... tự mình đi ngang. 


— Ta tuyên bê cho các ông, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các ông, này 
các Tỷ-kheo, với một người có ác giới, theo ác pháp... tánh tỉnh bat tịnh; thật là 
tôt hơn, bị người lực sĩ năm chân phía trên, đầu phía dưới... tự mình đi ngang. 
VÌ cớ sao? Vi do nguyên nhân â ây, này các Tỷ-kheo, người ây đi đến chết hay 
đi đến khô gân như chết nhưng không vì nhân duyên ây mà sau khi thân hoại 
mệnh chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các 
Tỷ-kheo, khi một người có ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, hưởng 
thọ tinh xá do các Sát-đế-ly đại phú... hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng 
đường: như vậy, này các Tỷ-kheo, khiên cho người ây bât hạnh, đau khô lâu 
dài, sau khi thân hoại mệnh chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 
Do vậy, này các Ty-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Chúng ta hưởng 
thọ các vật dụng như y áo, đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh của 
những ai, đôi với những người ấy, sở hành như vậy sẽ có quả lớn, có lợi ích hơn. 
Và sự xuất gia của chúng ta sẽ không có trồng không, có kết quả, có thành tích.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


Này các Tý-kheo, với ai thây được lợi ích của mình, thật là vừa đủ để tinh 
cân, không phóng dat. Này các Tỷ-kheo, với ai thây được lợi ích của người, thật 
là vừa đủ đê tinh cân, không phóng dat. Này các Tỷ-kheo, với ai thây được lợi 
ích cả hai, thật là vừa đủ để tinh cân, không phóng dật. 


Thé Tôn thuyết như vậy. Trong khi lời nói này được nói lên, có khoảng sáu 
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mươi vị Tỷ-kheo hộc máu nóng từ miệng, '” có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo từ bỏ 
học pháp và hoàn tục, nghĩ răng: “Khó làm thay, Thế Tôn! Thật khó làm thay, 
Thé Tôn!” Có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo, với tâm được giải thoát, không châp 
thủ các lậu hoặc.!® 


IX. KINH SUNETTA (Sunefasufa)'5 (A. IV. 135) 


73. — Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo sư tên là Sunetta,'“* thuộc ngoại 
đạo, đã ly tham đôi với các dục. Đạo sư Sunetta, này các T ÿ-kheo, có hàng trăm 
đệ tử. Đạo sư Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử đê cộng trú với thê giới Phạm 
thiên. Này các Tỷ-kheo, những ai tâm không hoan hý với cuộc thuyết pháp của 
Đạo sư Sunetta để cộng trú với thế giới Phạm thiên, khi thân hoại mệnh chung, 
họ phải sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, còn nhữn 
ai tâm hoan hý với cuộc thuyết pháp của Đạo sư Sunetta để cộng trú với thê 
giới Phạm thiên, khi thân hoại mệnh chung, họ được sanh lên thiện thú, thiên 
giói, cõi đời này. 

Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo sư tên là Mũgapakkha... có Đạo sư tên 
là AranemI... có Đạo sư tên là Kuddäla... có Đạo sư tên là Hatthipäla... có Đạo 
sư tên là J otipäla... có Đạo sư tên là Araka. Đạo sư Araka, thuộc ngoại đạo, đã 
ly tham đôi với các dục. Đạo sư Araka, này các Tỷ-kheo, có hàng trăm đệ tử. 
Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử cộng trú với thé giới Phạm thiên. Này 
các Tỷ-kheo, những ai tâm không hoan hý với cuộc thuyết pháp của Đạo sư 
Araka để cộng trú với thế giới Phạm thiên, khi thân hoại mệnh chung, họ sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xử, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, còn những ai tâm hoan 
hý với cuộc thuyết pháp của Đạo sư Araka đề cộng trú với thê gIỚI Phạm thiên, 
khi thân hoại mệnh chung, họ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, ai với ác tâm quở trách, phi bang 
bảy bậc Đạo sư này, thuộc ngoại đạo, đã ly tham đối với các dục, được hàng 
trăm chúng đệ tử đoanh vây, người ây có tạo ra nhiều điêu vô phước không? 

— Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, ai với ác tâm guo trách, phí bảng bảy Đạo sư này, thuộc 
ngoại đạo, đã ly tham đội với các dục, được hàng trăm chúng đệ tử đoanh vây, 
người ây tạo ra nhiêu điêu vô phước; còn ai với ác tâm gud trách, phi bang một 
bậc đây đủ chánh kiến, do vậy, người này tao ra nhiêu điều vô phước hơn nữa. 
Vì cớ sao? Ta tuyên bê không kham nhẫn một người như vậy, từ trong ra ngoài, 
đối với các vị đồng Phạm hạnh. Do vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học 
tập như sau: “Chúng ta sẽ không có tâm ác độc đôi với các vị đồng Phạm hạnh.” 
Này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập như vậy. 


165 Xem M. I. 387; Miln. 164. 


166 AA. IV. 65 viết kinh này được Thé Tôn giảng, với tên kinh là Cữjaccharäsahghäta Sutta (Kinh Bung 
ngon tay). Xem A. I. 10. 


167 Kinh này và kinh kế tiếp, tham chiếu: A-lan-na kinh pij BA ABAS (T.01. 0026.160. 0682b10). 
168 Xem A. IV. 88, 102 ; GS. IV. 67 (kinh 62 ở trước). 
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X. KINH ARAKA (4rakasufífa)'° (A. IV. 136) 


74. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo sư tên là Araka, thuộc ngoại đạo, 
đã ly tham đối với các dục. Này các Tý-kheo, Đạo sư Araka có đến hàng trăm 
đệ tử. Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử như sau: 


“Này Bả-la-môn, ít oi là đời sông của loài người, nhỏ bé, không đáng kê, 
nhiêu khô đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngô!” Hãy làm điêu lành, 
sông đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bat tử. Ví như, này Bả-la- 
môn, giọt sương” trên đâu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biên mắt, 
không tôn tại lâu dài; cũng vậy, này Bả-la-môn, như giọt sương là đời sông loài 
người, nhỏ bé, không đáng kê, nhiều khô đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy 
giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không 
có bat tử. Ví như, này Bà-la-môn, khi trời mưa nặng hạt, bong bóng nước trên 
nước! mau chóng bién mất, không tôn tại lâu dài; cũng vậy, này Bà- la-môn, 
như bong bóng nước là đời sông của loài người, nhỏ bé, không đáng kê, nhiều 
khô đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống 
đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bả-la-môn, 
con sông trên núi chảy xa,!” dòng nước chảy nhanh, lôi cuốn theo vật này vật 
khác,!” không có sát-na nào, không có giây phút nào, không có thời khắc nào 
dừng nghỉ, nó phải chảy tới, cuôn cuộn chảy, thúc đây chảy tói; cũng vậy, này 
Bả-la-môn, ví như con sông ây là đời sông của loài người, nhỏ bé, không đáng 
kể... Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà-la-môn, người lực sĩ tụ 
lại một cục nước miếng trên đầu lưỡi và nhô đi! không có phí sức. Cũng vậy, 
này Bà-la-môn, ví dụ với cục nước miếng là đời sông loài người, nhỏ bé, không 
đáng kế... Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà-la-môn, một 
miêng thit!” được quăng vào một nôi sắt được hâm nóng cả ngày, mau chóng 
biến mắt, không tôn tại lâu dài; cũng vậy, này Bả-la-môn, ví như miêng thịt là 
đời sông con người, nhỏ bé, không đáng kể... Với người đã sanh, không có bat 
tử. Ví như, này Ba-la-mên, con bò cái sắp bị giết, được dắt đến lò thịt, mỗi bước 
chân gio lên là bước gân đến bi giết, gần đên chết; cũng vậy, này Bả-la-môn, 
ví dụ với con bo cái sấp bi giết là đời sông con người, nhỏ bẻ, không dang kê, 
nhiêu khô đau, nhiêu ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, 
sông đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử.” 


! Tham chiêu: A-lan-na kinh KM Bãi ABAS (T.01. 0026.160. 0682b10). 

9 Mantāyam boddhabbam. AA. IV. 65: Mantavam boddhabbanti mantaya boddhabbam., paññaya 
Jjanitabbanfi af(ho (“Với bùa chú, hãy giác ngộ” nghĩa là “sáng suôt nhận biệt bùa chú băng trí tuệ”). 
Cả đoạn này được tìm thây trong D. II. 246. 

171 1Jssavabindwu. Xem J. IV. 122; Vism. 231, 633. 

172 Xem S. HI. 141; Dh. v. 170; Vism. 109, 633. 

13 Xem A. IH. 64; J. V. 445; Vism. 231. 


4 AA. IV. 65: Hārahārinīti rukkhanalaveluadmi haritabbāni haritum samatthā (“Lôi cuỗn theo vật 
này, vật khác” nghĩa là có thê cuôn di cây côi, lau, tre... những vật gì có thê cuôn đi được). 

! Xem M. II. 300; J. I. 34. 

176 Xem M. I. 453; III. 300; S. IV. 190; Vism. 468. 
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Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, tuổi thọ của loài người lên đến sáu vạn năm. ' ” 
Người con gái năm trăm tuôi có thê đến tuôi lây chồng. Lúc bây giò, này các 
Tỷ-kheo, loài người có sáu loại bệnh: Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu tiện. !78 
Này các Ty-kheo, bậc Đạo sư Araka 4 ây, với loài người thọ mạng dài như vậy, 
sông lâu như vậy, ít bệnh như vậy, lại thuyết pháp cho các đệ tử như vậy: “Ít ol, 
này Bà-la-môn, là đòi sông loài người, nhỏ bé, không đáng kê, nhiều khô đau, 
nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm 
hạnh! Với người đã sanh, không có bắt tử.” Nay, nảy các Ty-kheo, a1 nói một 
cách chơn chánh, phải nói như sau: “Ít oi, là đời sông loài người, nhỏ bé, không 
đáng kê, nhiều khô đau, nhiêu ưu não. Với trí tuệ (mantaya), hãy giác ngộ! Hãy 
làm điêu lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử.” Nay, 
này các Ty-kheo, ai sông lâu, vị ây sống một trăm tuôi, ít hơn hay nhiều hơn. 
Mạng sống một trăm tuôi, này các Ty-kheo, được chia thành ba trăm mùa: Một 
trăm mùa đông, một trăm mùa hạ, một tram mùa mưa. Này các Tỷ-kheo, dau 
cho sông ba tram mùa, người ây sống mười hai lần một trăm tháng: Bốn trăm 
tháng lạnh, bốn trăm tháng nóng, bốn trăm tháng mưa. Này các 1y-kheo, dầu 
cho sông mười hai lần một trăm tháng, người ây sông hai mươi bốn lần một 
trăm nửa tháng: Tám trăm nửa tháng lạnh, tám trăm nửa tháng nóng, tám trăm 
nửa tháng mưa. Này các Ty-kheo, dâu cho sông hai mươi bên lần một trăm nửa 
tháng, người ây sông ba mươi sáu lần một ngàn đêm: Mười hai ngàn đêm lạnh, 
mười hai ngan đêm nóng, mười hai ngàn đêm mưa. Này các Tý-kheo, dầu cho 
sông ba mươi sáu lân một ngàn đêm, người ây ăn chỉ có Dảy mươi hai ngàn bữa 
cơm: Hai mươi bốn ngàn bữa cơm vào mùa lạnh, hai mươi bên ngàn bữa cơm 
vào mùa nóng, hai mươi bôn ngàn bữa cơm vào mùa mưa. Đây gôm có với sữa 
mẹ và thời gian không có đô ăn. Ở đây, có những khi không có bữa ăn này, nghĩa 
là tức giận không ăn cơm, khô đau không ăn cơm, bệnh hoạn không ăn cơm, trai 
giới không ăn cơm, không thâu hoạch được không ăn cơm. 


Như vậy, này các Ty-kheo, tuổi thọ một trăm năm của loài người được Ta 
gọi là tuổi thọ, được gọi là lượng của tuổi thọ, được gọi là thời tiết, được gọi 
là năm, được gọi là tháng, được gọi là nửa tháng, được gọi là đêm, được gọi là 
đêm ngày, được gọi là bữa ăn, được gọi là giữa bữa ăn. 

Này các Tỷ-kheo, những gi bậc Đạo sư phải làm ” vì hạnh phúc, vì lòng 
thương tưởng đệ tử, những việc ây Ta đã làm vì lòng thương tưởng các ông. 
Này các Tỷ-kheo, đây là những gôc cây, đây là những căn nhà trông. Này các 

Tỷ-kheo, hãy thiền định, chớ có phóng dat, chớ đề hôi tiếc về sau. Đó là lời giáo 
huấn của Ta cho các ông. 


17 Đây là thọ mạng thời đức Phật Vessabhũ (H. M2 3š, Tỳ-xá-phù). Xem D. II. 3. Trong D. II. 75, có 
việt thiêu nữ đên tuôi 500 thời lập gia đình, và tuôi thọ của người là 80.000 năm. 

8 Xem 4. V. 88, 110, số các bệnh được nói nhiều hơn. 

1 Hai đoạn sau được đề cập trong A. II. 79; II. 87; D. I. 155; M. I. 46; II. 266; S. V. 157. 
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VIII. PHẨM VÈ LUẬT 
(VINAY4VAGG4) 


I. KINH TRÌ LUAT THỨ NHẬT (Paƒhamavinayadharasuffa) (4. IV. 140) 

75. Thành tựu bảy pháp, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo là bậc Trì luật. Thế nào 
là bay? 

Biết vi phạm; Biết không vi phạm; Biết vi phạm nhẹ; Biết vi phạm nặng: 
Có giới luật, sống chế ngự với sự chế ngự của Giới bốn, đây đủ uy nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, châp nhận và học tập trong các học 
pháp;'$° Bón thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức; Do đoạn trừ các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc Trì luật. 


II. KINH TRÌ LUAT THỨ HAI (Dwfiyavinayadharasuffa) (A. IV. 140) 

76. Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc Trì luật. Thế nào 
là bảy? 

Biết vi phạm; Biết không vi phạm; Biết vi phạm nhẹ; Biết vi phạm nặng: 
Cả hai Giới bên được khéo truyền lại một cách rộng rãi, khéo phân loại, khéo 
điều chỉnh, khéo quyết định thành sutta và thành chi tiết; Bốn thiền thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức; Do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
VỚI thăng trí chứng ngộ, chứng đạt Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc Trì luật. 


III. KINH TRÌ LUAT THỨ BA (Tz#iyavinayadharasuffa) (A. IV. 141) 

77. Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo là bậc Trì luật. Thế nào 
là bảy? 

Biết vi phạm; Biết không vi phạm; Biết vi phạm nhẹ; Biết vi phạm nặng: 
Biết an trú trên Luật không thê bác bỏ được; Bôn thiên thuộc tăng thượng tâm, 
hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức; Do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng 
trí chứng ngộ, chứng đạt Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 


!30 Xem A. III. 113; D. II. 78; Ud. 36; It. 96; Vin. II. 95. 
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Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo là bậc Trì luật. 


IV. KINH TRÌ LUẬT THỨ TƯ (Catutthavinayadharasutta) (A. IV. 141) 

78. Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc Trì luật. Thế nào 
là bảy? 

Biết vi phạm; Biết không vi phạm; Biết vi phạm nhẹ; Biết vi phạm nặng; 
Nhớ đến nhiều đời trước'!$! như một đời, hai đời... như vậy, nhớ đến nhiễu đời 
trước với những đặc điểm, với những chi tiết; Với Thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân... biết rõ chúng sanh; Do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo là bậc Trì luật. 


V. KINH BẬC TRÌ LUẬT CHÓI SÁNG THỨ NHẤT 
(Pathamavinayadharasobhanasuffa)'2 (A. IV. 142) 


79. (Như kinh 75 chỉ khác thêm chữ “chói sáng”). 


VI. KINH BẬC TRÌ LUẬT CHÓI SÁNG THỨ HAI 
(Dutfiyavinayadharasobhanasuffa) (A. IV. 142) 


80. (Như kinh 76 chỉ khác thêm chữ “chói sáng”). 


VII. KINH BẬC TRÌ LUẬT CHÓI SÁNG THỨ BA 
(Tafyavinayadharasobhanasuffa) (A. IV. 142) 


81. (Như kinh 77 chỉ khác thêm chữ “chói sáng”). 


VIII. KINH BẬC TRÌ LUẬT CHÓI SÁNG THỨ TƯ 
(Caftufthavinayadharasobhanasuffa) (A. IV. 143) 

82. Thành tựu bảy pháp, này các Ty-kheo, Iý-kheo là bậc Trì luật chói 
sáng. Thê nào là bảy? 

(Như kinh 78 chỉ khác thêm chữ “chói sáng”). 


IX. KINH GIÁO PHÁP CỦA BẬC ĐẠO SƯ 
(Safthusãsanasufía)'® (A. IV. 143) 

83. Rôi Tôn giả Upali đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Upäli bạch Thé Tôn: 

— Lành thay, bạch Thé Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con một cách văn 
tắt, sau khi nghe Thê Tôn thuyết pháp, con sẽ sông một mình, an tịnh, không 
phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân. 


- Này Upäli, những pháp nào ông biết: “Những pháp này không được đưa 


PI Xem A. I. 164; Ð. L. 13; M. L. 22; S. H. 221. 

! Bản tiếng Anh của PTS trình bày 4 kinh (từ 79-82) chung một nhóm với tên: The Illustrious, nghĩa 
là Chói sang. 

183 Bản tiếng Anh của PTS: The Message, nghĩa là Thông điệp. 
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đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn”,!* thời này Upāli, ông cần phải nhất hướng thọ trì là: “Đây không 
phải Pháp, đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thé Tôn.” 

Và này Upäli, những pháp nào ông biết: “Những pháp này đưa đến nhất 
hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn”, 
thời này Upali, ông cân phải nhật hướng thọ trì là: “Đây là Pháp, đây là Luật, 
đây là lời dạy Thé Tôn.” 


X. KINH DIỆT TRÁNH PHÁP (Adhikaranasamathasutta) (A. IV. 144) 


84. Này các Tỷ-kheo, bảy pháp diệt tránh này ”3 đưa đến châm dứt, làm cho 
an tịnh các tranh luận có thể khởi lên. Thé nào là bay? 


Luật về sự hiện diện cân phải áp dụng, Luật về ức niệm cân phải áp dụng, 
Luật vê không si mê cần phải áp dụng, Luật vè tự thú nhận cân phải áp dụng, 
Luật về đa sô cần phải áp dụng, Luật về tìm tội ấy cần phải áp dụng, Luật về 
trải cỏ ra cân phải áp dụng. 

Này các Tỷ-kheo, bảy pháp diệt tránh này đưa đến châm dứt, làm cho an 
tịnh các tranh luận có thê khởi lên. 


184 Xem A. I. 30; III. 83; V. 216; D. I. 189; II. 251. 
185 Adhikaranānam samathāya. Xem A. I. 99; D. III. 254; M. II. 247-50. 
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IX. PHẨM SA-MÔN 
(SAMANAVAGGA)* 


I. KINH VỊ TỶ-KHEO (Bhikkhusutta)'® (A. IV. 144) 

85. Do phá hoại bảy pháp, này các Ty-kheo, thành vị Tỷ-kheo. Thé nào là 
bảy? Phá hoại thân kiên, phá hoại nghi, phá hoại giới cam thủ, phá hoại tham, 
phá hoại sân, phá hoại si, phá hoại mạn. 

Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành vị Tỷ-kheo. 


II. KINH VỊ SA-MÔN (Samanasutta)'® (A. IV. 144) 
86. Này các Tỷ-kheo, do đoạn diệt bảy pháp, thành vị Sa-môn... 


HI. KINH VỊ BÀ-LA-MÔN (Brãhmapasuffa) (A. IV. 144) 
87. Do vất bô!® bảy pháp, thành vị Bà-la-môn... 


IV. KINH VỊ AN LÀNH (Sø#iyasufa) (A. IV. 144) 
88. Do tiêu diệt bảy pháp, thành vị An lành... 


V. KINH VỊ ĐÁ GỘT SẠCH (Nhatakasutta) (A. IV. 144) 
89. Do gôt sach!” bảy pháp, thành vị Đã gôt sạch... 


VI. KINH BẬC CÓ TRÍ (Vedagūsutta) (A. IV. 145) 
90. Do biết rõ bảy pháp, thành bậc Có trí... 


VII. KINH VỊ THÁNH (Ariyasutta) (A. IV. 145) 
91. Do phá hoại kẻ thù bảy pháp, thành vị Thánh... 


VIII. KINH VỊ A-LUA-HÁN (Arahasutta) (4. IV. 145) 


92. Do chặn đứng bảy pháp, thành vi A-la-hản. Thể nào là bảy? Chặn đứng 
kiến có thân, chặn đứng nghi, chặn đứng giới cam thủ, chặn đứng tham, chặn 
đứng sân, chặn đứng si, chặn đứng mạn. 


!# Bản tiếng Anh của PTS: The Recital, nghĩa là Trùng tụng. Bản dịch của Bhikkhu Sujato trong 
www. suttacentral.net: An Ascetic, nghĩa là Sa-môn. 


!#7 Bản tiếng Anh của PTS: The Breaking up, nghĩa là Sự phá hoại. 

!88 Bán tiếng Anh của PTS trình bày 7 kinh (từ 86-92) chung một nhóm với tên: Other Conditions, nghĩa 
là Các pháp khác. 

1 Bahitattã brahmano. Xem Ud. 3; Dh. v. 388; Sn. 95; Vin. 1. 3. 

PO Nhatatta nhatfako. Xem M. I. 280. 
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Do chặn đứng bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành vị A-la-hán. 
IX. KINH PHI DIỆU PHÁP (Asaddhammasutta) (A. IV. 145) 

93. Này các Tỷ-kheo, có bảy phi Diệu pháp. Thé nào là báy? Bất tín, không 
xâu hô, không sợ hãi tội lôi, không nghe nhiêu, biêng nhác, thât niệm, ác tuệ. 
Này các Ty-kheo, có bảy phi Diệu pháp này. 

X. KINH DIỆU PHÁP (Saddhammasutta) (A. IV. 145) 

94. Có bảy Diệu pháp, này các Tỷ-kheo. Thé nào là bảy? Tín, xấu hő, sợ hãi 
tội lỗi, nghe nhiêu, tinh tân, chánh niệm, có trí tuệ. !°! 

Này các Tỷ-kheo, có bảy Diệu pháp này. 


91 Xem A. IV. 63; M. III. 21. 
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X. PHẨM PANG ĐƯỢC CUNG KÍNH CUNG DƯỜNG 
(HUNEYYAVAGGA) (4. IV. 147) 


95. Này các Týỷ-kheo, có bảy hạng người nảy, đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. Thế nào là bảy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, CÓ hạng người sông tùy quán vô thường trên con 
mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường trong tất cả thời, liên tục không có 
gián đoạn với tâm thăng giải, với tuệ thê nhập. Vi ây với sự đoạn diệt các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ 
nhât đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng 
được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hang nguòi sông tùy quán vô thường trên con 
mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường trong tật cả thời, liên tục không có 
gián đoạn với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với vị ây sự châm dứt các lậu 
hoặc và sự châm dứt sanh mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền 
Ở đời. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sông tùy quán vô thường trên con 
mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường trong tat cả thời, liên tục không có 
gián đoạn với tâm thăng giải, với tuệ thê nhập. VỊ â ây sau khi diệt tận năm hạ 
phân kiết sử, chứng được Trung gian Bát-mÊt-bàn... chứng được Tên hại Bát- 
niét- bàn... chứng được Vô hành Bát-niễt- bàn... chứng được Hữu hành Bát- 
niễt-bàn... chứng được Thượng lưu đạt được Sắc Cứu Cánh thiên. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước 
điển ở đời. 

96-622. Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. Thế nào là bảy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sông tùy quán khô trên con mắt... 
tùy quán vô ngã trên con mắt... tùy quán diệt tận trên con mắt... tùy quán hoại 
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diệt trên con mắt... tùy quán ly tham trên con mắt... tùy quán đoạn diệt trên con 
mắt... tùy quán từ bỏ trên con mắt... trên tai... trên mũi... trên lưỡi... trên thân... 
trên ý... 

... trên các sắc... trên các thanh... trên các hương... trên các vị... trên các 
xúc... trên các pháp... 


... trên nhãn thức... trên nhĩ thức... trên tỷ thức... trên thiệt thức...trên thân 
thức... trên ý thức... 


... trên nhãn xúc... trên nhĩ xúc... trên tý xúc... trên thiệt xúc... trên thân 
xúc... trên ý Xúc... 


... trên thọ do nhãn xúc sanh... trên thọ do nhĩ xúc sanh... trên thọ do tỷ 
xúc sanh... trên thọ do thiệt xúc sanh... trên thọ do thân xúc sanh... trên thọ do 
ý xúc sanh... 


... trên sắc tưởng... trên thanh tưởng... trên hương tưởng... trên vị tưởng... 
trên xúc tưởng... trên pháp tưởng... 

... trên sắc tư... trên thanh tư... trên hương tư... trên vị tư... trên xúc tư... trên 
pháp tư... 


... trên sắc ái... trên thanh ái... trên hương ái... trên vị ái... trên xúc ái... trên 
pháp ái... 

... trên sắc tầm... trên thanh tầm... trên hương tầm... trên vị tâm... trên xúc 
tâm... trên pháp tâm... 

... trên sắc tứ... trên thanh tứ... trên hương tứ... trên vị tứ... trên xúc tứ... trên 
pháp tứ... 

... trên sắc uan... trên thọ uan... trên tưởng un... trên hành uân... sống tùy 
quán vô thường trên thức un... sông tùy quán khô... sông tùy quán vô ngã... 
sông tủy quán diệt tận... sông tùy quán hoại diệt... sông tùy quán ly tham... sống 
tùy quán đoạn diệt... sông tùy quán từ bỏ. 
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XI. PHAM THAM LƯỢC THUYẾT 
(RÃGAPEYVAL4)'° (A. IV. 148) 


623. Này các Tỷ-kheo, để thăng tri tham, bảy pháp này can phải tu tập. Thé 
nào là bảy? Niệm giác chi, trach pháp giác chi, tinh tân giác chi, hý giác chi, 
khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi.!3 Này các Tỷ-kheo, để thăng tri 
tham, bảy pháp này cân phải tu tập. 

624. Này các Tý-kheo, đề thăng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là bảy? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bat tịnh, tưởng nguy hại, tưởng 
đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Này các Ty-kheo, để thăng tri tham, 
bảy pháp này cân phải tu tập. 


625. Này các Ty-kheo, đề thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là bảy? Tưởng bat tịnh, tưởng chết, tưởng yêm ly trên đồ ăn, tưởng không hoan 
hý đôi với tất cả thé giới, tưởng vô thường, tưởng khô trong vô thường, tưởng 
vô ngã trong khô. Này các Tỷ-kheo, đề thắng tri tham, bảy pháp này cần phải 
tu tập. 


626-652. Này các Tỷ-kheo, để thăng tri tham... để hoàn toàn diệt tận... đề 
đoạn tận... đê diệt tận... đề hoại diệt... đề ly tham... để đoạn diệt... đề xả bỏ... đề 
từ bỏ tham, bảy pháp này cân — tu tập. 


653-1132. Đề thắng tri sân... si... phẫn nộ... hiểm hận... che đậy... não hại... 
tật đồ... xan tham... man trá... e gat... ngoan cô... tháo động... mạn... tăng 
thượng mạn... kiêu... phóng dật... để liễu tri... để hoàn toàn diệt tận... đề đoạn 
tận... để diệt tận... dê hoại diệt... để ly tham... để đoạn diệt... đê xả bỏ... để từ bỏ 
sân, bảy pháp này cân phải tu tập. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo hoan hý tín thọ lời Thế Tôn thuyết. 


' Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh này có cùng tên là The Understanding of Passion, nghĩa là 
Thắng tri tham, và được trình bày theo 4 mục: 7; hăng tri tham (1) — Kinh 623; Thăng tri tham (2)- Kinh 
624; Thăng tri tham (3) — Kinh 625; T hăng tri tham (4) — Tù kinh 626- 1132. 


!3 Xem A. IV. 22; GS. IV. 14 (kinh 24 ở trước). 


CHƯƠNG VIII 
TÁM PHÁP (477HAKANIPATA) 


L PHẨM TỪ TÁM 
(METTAVAGG4) 


I. KINH TỪ TÂM (Mefãsufa)' (4. IV. 150) 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Tại đây, Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tý-kheo áy vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được 
thiện xảo, được vững vàng, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thé nào là tám? 


Ngủ được an lạc; dậy được an lạc; không thấy ác mộng; được người al 
mộ; được phi nhân ái mộ; chư thiên hộ trì; lửa, thuốc độc hay kiếm không gia 
hại; nêu không thông đạt thượng vị, đạt được Phạm thiên giới. Với từ tâm giải 
thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được thiện xảo, được vững 
vàng, thời chờ đợi là có tám lợi ích này. 

AI tu tập từ tâm, 

Vô lượng thường ức niệm, 
Các kiết sử yếu dân, 

Thây được sanh y diệt. 
Với tâm không ác độc, 
Từ mẫn mọi chúng sanh, 
Do vậy, v1 ay thanh, 

Bậc thuân nhất chí thiện. 
Với tâm ý từ man, 


! Tham chiếu: 7ăng. }Š (T. .02. 0125.49.10. 0806a17); Phát thuyết Thập nhát tưởng tư niệm Như Lai 
kinh ER t — AA E 2 nR (T.02. 0138. 0861a11). 
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Đỗi với mọi chúng sanh, 
Bậc Thánh khéo thực hiện, 
Nhiều công đức tốt lành. 
Sau khi đã chinh phục, 
Rất đông đảo loài người, 
Các ân sĩ, vua chúa, 
Theo nghỉ lễ tế tự, 
Lễ tê "ngựa, tế nguòi, 
Lễ uóng nước thắng trận, 
LỄ ném câu may rủi, 
Lễ rút lui khóa cửa. 
Không được phần mười sáu, 
Bậc khéo tu từ tâm, 
Như ánh sáng mặt trăng, 
Đôi với các quân Sao. 
Không giết, không bảo giết, 
Không thăng, không bảo thăng, 
Từ tâm mọi chúng sanh, 
Không hận thù với ai. 
II. KINH TRÍ TUỆ (Paññãsu#a) (A. IV. 151) 


2. Này các Iỷ-kheo, có tám nhân này, có tám duyên này, khiến căn bản 
Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ, néu chứng được thời 
đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Thé nào là tám? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông dựa trên bậc Đạo sư hay vi đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò Y chỉ sư, ở đây được an trú tàm quý một cách thiện 
xảo, được ái mộ, được kính trọng. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ nhất, 
duyên thứ nhất khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được 
với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, 
được viên mãn. 

VỊ ây do sóng dựa trên bậc Đạo sư hay v1 đồng Phạm hạnh đóng vai trò Y 
chỉ sư, ở đây được an trú tàm quý một cách thiện xảo, được ái mộ, được kính 
trọng, thường đi dén họ hỏi đi hỏi lại: “Thưa Tôn giả, cái này là thé nào? Y 
nghĩa cái này là gì?” Các Tôn giả ây mở rộng những gì không được mở rộng, 
phơi bày những gì không được phơi bày, và đôi với những pháp còn đang nghi 
vân, họ giải tỏa những nghi vẫn. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ hai, duyên 
thứ hai khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thê chứng được với trí 
tuệ, nêu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được 
viên mãn. 

Vị åy sau khi nghe pháp, cỗ găng thành tựu hai sự an tịnh: Thân an tịnh và 
tâm an tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ ba... được viên mãn. 
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Vị ấy có giới đức, sóng chế ngự với sự chế ngự của Giới bốn, đầy đủ uy 
nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các 
học pháp. Này các Ty-kheo, đây là nhân thứ tư... được viên mãn. 

Vị ây nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, chât chứa điều đã nghe; những pháp 
ây sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú nghĩa lý cụ túc, đề cao đời sông Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh tịnh; những pháp ây, vị ây đã nghe nhiều, đã năm 
giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiêu lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu chánh 
kiến. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ năm... được viên mãn. 

VỊ ây tỉnh cần tinh tân để đoạn tận các pháp bất thiện, đề làm sanh khởi các 
pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đôi với các pháp thiện. Này 
các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ sáu... được viên mãn. 

Vi ây đi đến chư Tăng, không là người nói nhiều, không nói chuyện phù 
phiếm, tự mình nói pháp hay mời người khác nói, không khinh thường sự im 
lặng của bậc Thánh. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ bảy... được viên mãn. 

Vị ây sống tùy quán sanh diệt trong năm thủ uấn: “Đây là sắc, đây là sắc 
tập khởi, đây là sac chấm dứt; đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm 
dứt; đây là tưởng... đây là hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
châm dứt.” Này các Tý-kheo, đây là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến căn 
ban Phạm hạnh chưa chứng được có thê chứng được với trí tuệ, nêu chứng được 
thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 

Các vị đồng Phạm hạnh quý mén vị ấy như sau: “Tôn giả này sống nương 
tựa vào bậc Đạo sư hay một vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò Y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách thiện xảo, được ái mộ, được kính trọng. Thật 
vậy, Tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thây.” Đây là pháp đưa 
đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa đến Sa-môn hạnh, nhât tâm 
thuân nhất. 

Tôn giả này sông nương tựa vào bậc Đạo sư hay vị đồng Phạm hạnh đóng 
vai trò Y chỉ sư, ở đây được an trú tam quý một cách thiện xảo, được ái mộ, 
được kính trọng... họ giải tỏa những nghi vân ây. Đây là pháp đưa đến được ái 
mộ, được cung kính... thuân nhất. 


Tôn giả này sau khi nghe pháp... tâm an tịnh. Đây là pháp... thuần nhất. 

Tôn giả này có giới đức... học tập trong các học pháp. Đây là pháp... 
thuân nhất. 

Tôn giả này nghe nhiêu... khéo thành tựu chánh kiến. Đây là pháp... 
thuân nhât. 

Tôn giả này sông tinh cần tinh tân... đôi với các pháp thiện. Đây là pháp... 
thuân nhât. 

Tôn giả này đi đến Tăng chúng... sự im lặng của bậc Thánh. Đây là pháp... 
thuân nhât. 
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Tôn giả này sông tùy quán sanh diệt trong năm thủ uan... đây là thức châm 
dứt. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa đến Sa- 
môn hạnh, nhất tâm thuân nhất. 


Này các Tỷ-kheo, tám nhân này, tam duyên này, khiến cho căn bản Phạm 
hạnh chưa chứng được có thé chứng được với trí tuệ, néu chứng được thời đưa 
đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


II. KINH KHÔNG ĐƯỢC AI MO THỨ NHẤT 
(Patharnaappiyasuffa)? (A. IV. 155) 


3. Thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được các vi đồng 
Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. Thế nào là tám? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tán than những người không được ái mộ, 
chỉ trích những người được ái mộ, ưa lợi dưỡng, ưa được cung kính, không có 
lòng xâu hô, không có sợ hãi tội lỗi, ác dục, có tà kiến. 


Thành tựu tám pháp này, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được các vị 
đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các vi đồng Phạm 
hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bat chước. Này các Tỷ-kheo, thê nào là tám? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không tán thán những người không được 
ái mộ, không chỉ trích những người được ái mộ, không ưa lợi dưỡng, không ưa 
được cung kính, có lòng xấu hô, có sợ hãi tội lỗi, ít dục, có chánh kiến. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các vi đồng Phạm 
hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bat chước. 


IV. KINH KHÔNG ĐƯỢC ÁI MO THỨ HAI 
(Dufiyaappiyasuffa) (A. IV. 156) 


4. Thành tựu tám pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không được các vi đồng 
Phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thé nào là tám? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa lợi dưỡng; ưa cung kính; ưa được tán 
thán; không biết thời; không biết vừa đủ; không trong sạch; nói nhiều; măng 
nhiếc, gud trách đối với các vị đông Phạm hạnh. 

Thành tựu tám pháp này, may các Ty-kheo, Tý-kheo không được các vi 
đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. 

Thành tựu tắm pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo được các vị đồng Phạm 
hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thế nào là tám? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa lợi dưỡng; không ưa cung kính; 
không ưa được tán thán; biết thời; biết vừa đủ; trong sạch; không nói nhiều; 
không măng nhiếc, quở trách đối với các vị đông Phạm hạnh. 


? Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Qualities not endearing, nghĩa là Các 
phám chát không được ái mộ. 
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Thành tựu tam pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo được các vi đồng Phạm 
hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bat chước. 


V. KINH PHÁP THẺ GIAN THỨ NHÁT 
(Pafharnalokadharmmasuffa)° (A. IV. 156) 


5. Tám pháp thê gian, này các Ty-kheo, tùy chuyền thé giới. Thế giới tùy 
chuyền theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám? Lợi dưỡng và không lợi 
dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích và tán thán, lạc và khô. 


Tám pháp thê gian này, này các Tý-kheo, tùy chuyên thé giói. Thé giói tùy 

chuyền theo tám pháp thê gian này. 
Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng, 
Chỉ trích và tán thán, 
An lạc và đau khô, 
Những pháp này vô thường, 
Không thường hăng, biến diệt; 
Biết chúng, g1ữ chánh niệm, 
Bậc trí quán biến diệt. 
Pháp khả ái không động, 
Không khả ái không sân, 
Các pháp thuận hay nghịch, 
Được tiêu tan không còn. 
Sau khi biết con đường, i 
Không trần câu, không sâu, 
Chơn chánh biết sanh hữu, 
Đi đến bờ bên kia. 


VI. KINH PHÁP THÉ GIAN THỨ HAI (Dutiyalokadhammasutta) (A. IV. 157) 


6. Tám pháp thé gian, này các Ty-kheo, tùy chuyên thê giới. Thế giới tùy 
chuyền theo tám pháp thé gian này. Thế nào là tám? Lợi dưỡng và không lợi 
dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích và tán than, an lạc và đau khô. 


Tám pháp thé gian này, này các Ty-kheo, tùy chuyên thé giới. Thế giới tùy 
chuyên theo tám pháp thê gian này. 

Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ-kheo, sanh ra lợi dưỡng, 
không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, 
đau khô. Với vị Thánh đệ tử nghe pháp, này các Tỷ-kheo, cũng sanh ra lợi 
dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, chỉ trích, tán thán, 
an lạc, đau khô. 

Ở đây, này các Tý-kheo, có đặc thù gì, thù thắng gi, có sai khác gì giữa vị 
Thánh có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp? 


3 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong ban tiếng Anh của PTS dịch: Worldly Failing, nghĩa là Sự sụp đồ 
của thế gian. Tham chiêu: Tăng. 54 (T.02. 0125.43.8. 0764b13). 
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- Bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản, lây Thé Tôn làm chỉ 
đạo, lây Thê Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thê Tôn, xin Thế Tôn 
giảng cho ý nghĩa của lời nói này! Sau khi nghe Thế Tôn, các Tý-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này các Tý-kheo, hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Ty-kheo, khởi lên lợi dưỡng. 
Người ấy không có suy tư: “Lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ây vô 
thường, khổ, biên hoại.” Người ấy không như thật rõ biết... khởi lên không lợi 
dưỡng... khởi lên danh vọng... khởi lên không danh vọng... khởi lên chỉ trích... 
khởi lên tán than... khởi lên an lạc... khởi lên đau khô. Người â ây không có suy 

tư: “Khổ này khởi lên nơi ta, khô ây là vô thường, khô, biến hoại.” Người â ay 
xi tạ như thật rõ biết rằng, lợi dưỡng này xâm nhập tâm của người ây và an 
trú, không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ây và an trú, danh vọng xâm 
nhập tâm của người ây và an trú, không danh vọng xâm nhập tâm của người ây 
và an trú, chỉ trích xâm nhập tâm của người ây và an trú, tán thán xâm nhập tâm 
của người ây và an trú, an lạc xâm nhập tâm của người ây và an trú, đau khó 
xâm nhập tâm của người ây và an trú. Người ây thuận ứng với lợi duðng được 
khởi lên và nghịch ứng với không lợi dưỡng; thuận ứng với danh vọng được 
khởi lên và nghịch ung với không danh vọng; thuận ứng với tán thán được khởi 
lên và nghịch ứng với chỉ trích; thuận ứng với an lạc được khởi lên và nghịch 
ung với đau khô. Người â ay day đủ thuận ứng, nghịch ứng như vậy, không có 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy không 
thoát khỏi đau khô. 


Với vị Thánh đệ tử có nghe pháp, này các Ty-kheo, khởi lên lợi dưỡng. 
VỊ â cây có suy tư: “Lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng â ây vô thường, khô, 
biến hoại.” Vị ây như thật rõ biết... khởi lên không lợi dưỡng... khởi lên danh 
vọng... khởi lên không danh vọng... khởi lên chỉ trích... khởi lên tán thán... khởi 
lên an lạc... khởi lên đau khô. VỊ ây suy tư như sau: “Khổ này khởi lên nơi ta, 
khổ ây là vô thường, khô, biến hoại.” Vị ây như thật rê biết răng, lợi dưỡng này 
không xâm nhập tâm của vị ây và an trú, không lợi dưỡng... danh vọng... không 
danh vọng... chỉ trích... tán thán... an lạc... đau khô không xâm nhập tâm của 
vị ây và an trú. Vị ây không thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên và không 
nghịch ứng với không lợi dưỡng; không thuận ứng với danh vọng được khởi 
lên và không nghịch ứng với không danh vọng; không thuận ứng với tán thán 
được khởi lên và không nghịch ứng với chỉ trích; không thuận ứng với an lạc 
được khởi lên và không nghịch ứng với đau khô. Vị â ay, do đoạn tận thuận ứng, 
nghịch ú ứng như vậy, nên giải thoát khỏi sanh, giả, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Ta 
nói rằng vị ây thoát khỏi đau khô. 

Đây là đặc thù, này các Tý-kheo, đây là thù thắng, đây là sai biệt giữa vị 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp. 
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Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng, 
Chỉ trích và tán thán, 
An lạc và đau khô, 
Những pháp này vô thường, 
Không thường hăng, biến diệt, 
Biết đúng, giữ chánh niệm, 
Bậc trí quản biến diệt. 
Pháp khả ái không động, 
Không khả ái không sân, 
Các pháp thuận hay nghịch, 
Được tiêu tan không còn. 
Sau khi biết con đường, 
Không trần câu, không sâu, 
Chơn chánh biết sanh hữu, 
Đi đến bờ bên kia. 
VII. KINH SỰ VI PHAM CỦA DEVADATTA 
(Devadaffavipaffisuffa)° (A. IV. 160) 

7. Một thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), trên Gij Jhaknta (núi Linh 
Thứu), sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đây, nhân việc Devadatta, 
Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự vi phạm 
của mình. Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo thường thường quan sát sự vi 
phạm của người khác. Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường 
quan sát sự chứng đạt của mình. Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của người khác. 

Do bị tam phi Diệu pháp này chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này các Ty- 
kheo, Devadatta bi rơi vào doa xứ, địa ngục, sông tại đây cả một kiếp, không 
được cứu khỏi. Thê nào là tám? 

Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chinh phục, tâm bị xâm chiêm, Devadatta 
bị sanh vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đây cả một kiếp, không được cứu khỏi. 
Này các Tỷ-kheo, bị không lợi dưỡng chinh phục... bị danh vọng chinh phục... 
bị không danh vọng chinh phục... bị cung kính chính phục... bi không cung kính 
chính phục... bị ác dục chinh phục... bị ác bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm, Devadatta bị rơi vào doa xứ, địa ngục, sông tại đây cả một kiếp, không 
thê cứu khỏi. 

Này các Tỷ-kheo, bị tám phi Diệu pháp này chinh phuc, tâm bi xâm chiêm, 
Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục, sông tại đây cå một kiếp, không thể 
cứu khỏi. 


* Bản tiếng Anh của PTS viết Devadatta. 
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Lành thay! Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chinh phục lợi dưỡng được 
sanh khởi... không lợi dưỡng được sanh khởi... danh vọng được sanh khởi... 
không danh vọng được sanh khởi... cung kính được sanh khởi... không cung 
kính được sanh khởi... ác dục được sanh khởi... ác băng hữu được sanh khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, Tý-kheo do duyên mục đích gì cân phải sống chinh phục 
lợi dưỡng được sanh khởi? 


Này các Tỷ-kheo, do sông không chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, các 
lậu hoặc tên hại nhiệt não sanh khởi; do sông chinh phuc lgi dưỡng được khởi 
lên, như vậy các lậu hoặc tôn hại nhiệt não ây không có mặt. Này các Tỷ-kheo, 
do sống không chinh phục không lợi dưỡng được khởi lên... danh vọng được 
khởi lên... không danh vong được khởi lên... cung kính được khởi lên... không 
cung kính được khởi lên... ác dục được khởi lên... ác băng hữu được khởi lên, 
các lậu hoặc tôn hại nhiệt não sanh khởi; do sóng chinh phuc á ác băng hữu được 
khởi lên, như vậy các lậu hoặc tên hại nhiệt não ây không có mặt. Này các Tý- 
kheo, do duyên mục đích này, Tý-kheo sống chinh phục lợi dưỡng được khởi 
lên... không lợi dưỡng được khởi lên... danh vọng được khởi lên... không danh 
vọng được khởi lên... cung kính được khởi lên... không cung kính được khởi 
lên... ác dục được khởi lên... ác bằng hữu được khởi lên. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Ta sẽ sống 
chinh phục lợi dưỡng được khởi lên... không lợi dưỡng được khởi lên... danh 
vọng được khởi lên... không danh vọng được khởi lên... cung kính được khởi 
lên... không cung kính được khởi lên... ác dục được khởi lên... ác băng hữu 
được khởi lên.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


VIII. KINH UTTARA THUYÉT VÉ SỰ VI PHAM 
(Uifaravipaffisuffa)° (4. TV. 162) 


8. Một thời, Tôn giả Uttara trú ở Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, tại 
Dhavajãlikã. Lúc bây giờ, Tôn giả Uttara bảo các Tỷ-kheo: 


— Lành thay! Này chư Hiên, Tý-kheo thường thường quán sát sự vi phạm 
của mình. Lành thay! Này chư Hiên, Tỷ-kheo thường thường quán sát sự vi 
phạm của người khác. Lành thay! Này chư Hiên, Tý-kheo thường thường quán 
sát sự thành đạt của mình. Lành thay! Này chư Hiện, Ty-kheo thường thường 
quán sát sự thành đạt của người khác. 

Lúc bay giò, Đại Vương Vessavana đang đi từ phương Bic đến phương 
Nam vì một vài công việc, Đại vương Vessavana nghe Tôn giả Uttara trú ở 
Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, tại DhavaJalika thuyết pháp như vậy - 
các Tỷ-kheo: “Lành thay! Này chư Hiên, Ty-kheo thường thường quán sát... 
thành đạt của người khác.” 

Rêi Đại vương Vessavana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, 
hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất ở Mahisavatthu, trên núi 


5 Bản tiếng Anh của PTS: The Venerable Uttara, nghĩa là Tôn giả Uttara. 
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Sankheyyaka, ở Dhavajālikā và hiện ra trước mặt chư thiên ở cõi trời Ba Mươi 
Ba. Rôi Đại vương Vessavana đi đến Thiên chủ Sakka; sau khi đến, nói với 
Thiên chủ Sakka: 


— Ngài có biết chăng, Tôn giả Uttara tại Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, 
tại Dhavajãlikã thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: “Lành thay! Này chư Hiên, 
Tỷ-kheo thường thường quán sát... sự thành đạt của người khác.” 

Rôi Thiên chủ Sakka như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy bién mắt trước chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba, 
hiện ra ở Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, ở Dhavajālikā, trước mặt Tôn 
giả Uttara. Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Tôn giả Uttara; sau khi đến, đảnh lễ Tôn 
giả Uttara rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói với Tôn giả 
Uttara: 

— Thưa Tôn giả, có thật chăng, Tôn giả Uttara thuyết pháp cho các a 
như sau: “Lành thay! Này chư Hiền, Ty-kheo thường thường quán sát... 
thành đạt của người khác”? 

— Thưa có vậy, này Thiên chủ. 

— Thưa Tôn giả, đây là Tôn giả Uttara tự nói hay là lời của Thé Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác? 

— Vậy này Thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho ngươi. Nhờ ví dụ ở đây, một 
sô người có trí hiểu rõ ý nghĩa của lời nói. Ví như, này Thiên chủ, có một đống 
lúa lớn không xa làng hay thị trấn, và quần chúng từ nơi đống lúa ấy mang lúa 
đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong thúng, hoặc bên hông, hoặc với bàn tay. Này 
Thiên chủ, nếu có ai đến đám quân chúng â ây và hỏi như sau: “Các người mang 
lúa này từ đâu?” Này Thiên chủ, đám quân chúng ây can phải đáp như thế nào 
để có thê đáp một cách chơn chánh? 

- Thưa Tôn giả, đám quân chúng ây muốn đáp một cách chon chánh, cần 
phải đáp như sau: “Thưa Tôn giả, chúng tôi mang lúa từ nơi đồng lúa lớn này.” 

— Cũng vậy, này Thiên chủ, điều gì khéo nói, tât cả là lời nói của Thế Tôn 
Ây, bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác. Dựa trên lời Ây, dựa lên trên AY, 
chúng tôi và các người khác nó! lên. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả! Thật là 
khéo nói là lời nói này của Tôn giả Uttara: “Tất cả là lời nói của Thế Tôn ây, 
bậc A-la-hán Chánh Dang Chánh Giác. Dựa trên lời ấy, dựa lên trên ấy, chúng 
tôi và các người khác nói lên.” Một thời, thưa Tôn giả Uttara, Thế Tôn trú ở 
Rãjagaha (Vương Xá), tại Gijjhakuta, sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. 
Tại đây, Thế Tôn nhân việc Devadatta, bảo các Tỷ-kheo: “Lành thay! Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát... sự vi phạm của mình... (như kinh 
7)... Này các Tỷ-kheo, do bị tám phi Diệu pháp này chính phục, tâm bị xâm 
chiêm, Devadatta bị sanh vào doa xứ, địa ngục, sông tại đây ca một kiếp, không 
thê cứu khỏi. 
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Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông có thể chinh phục lợi dưỡng 
được sanh khởi... không lợi dưỡng được sanh khởi... danh vọng được sanh khởi... 
không danh vọng được sanh khởi... cung kính được sanh khởi... không cung 
kính được sanh khởi... ác dục được sanh khởi... ác băng hữu được sanh khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, Tý-kheo do duyên mục đích gì phải sông chinh phục 
lợi dưỡng được sanh khởi? 

Này các Tỷ-kheo, do sông không chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi, các 
lậu hoặc, các tên hại, nhiệt não sanh khởi; do sông chinh phục lợi dưỡng được 
khởi lên, như vậy, các lậu hoặc, các tên hại, nhiệt não ây không có mặt. Này các 
Tỷ-kheo, do sông chinh phục không lợi dưỡng được khởi lên... danh vọng được 
khởi lên... không danh vong được khởi lên... cung kính được khởi lên... không 
cung kính được khởi lên... ác dục được khởi lên... ác băng hữu được khởi lên, 
các lậu hoặc, các tên hại, nhiệt não khởi lên; như vậy các lậu hoặc, tôn hại, nhiệt 
não ay không có mặt. Này các Tý-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo phải 
sông chinh phục lợi đưỡng được khởi lên... không lợi dưỡng được khởi lên... 
danh vọng được khởi lên... không danh vọng được khởi lên... cung kính được 
khởi lên... không cung kính được khởi lên... ác dục được khởi lên... ác bằng hữu 
được khởi lên. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông phải học tập như sau: “Ta sẽ sông chinh 
phục lợi dưỡng được khởi lên... không lợi dưỡng được khởi lên... danh vọng 
được khởi lên... không danh vọng được khởi lên... cung kính được khởi lên... 
không cung kính được khởi lên... ác dục được khởi lên... ác băng hữu được khởi 
lên. Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tâp.” 


Cho đến, thưa Tôn giả Uttara, trong bốn hội chúng giữa loài người: Tý- 
kheo, Tý-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, pháp môn này không được một ai thiết 
lập. Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy học pháp môn này. Thưa Tôn giả, Tôn 
giå Uttara hãy học thuộc lòng pháp môn này. Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy 
thọ trì pháp môn này. Thưa Tôn giả, pháp môn này liên hệ đến mục đích, là căn 
bản Phạm hạnh. 


IX. KINH TÔN GIÁ NANDA (Wzndasufra)5 (A. IV. 166) 

9, Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh về Nanda, có thể nói như 
sau: “Là thiện nam tử.” Này các Ty-kheo, nói một cách chon chánh về Nanda, 
có thể nói như sau: “Là vi có sức manh.” Này các Tỷ-kheo, nói một cách chon 
chánh vè Nanda, có thê nói như sau: “Là vi có tinh tín.” Này các Ty-kheo, nói 
một cách chon chánh về Nanda, có thể nói như sau: “Là vị có ái dục sắc bén.” 

AI khác ngoài Nanda, này các Tỷ-kheo, thành tựu chê ngự các căn, biết tiết 


độ trong ăn uông, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác; nhờ vậy, Nanda có 
thê hành Phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 


5 Tham chiếu: Tap. šÈ (7.02. 0099.275. 0073a22); Tạp. #È (7.02. 0099.1066. 0277a09): Biệt Tạp. JI 
XE (T.02. 0100.6. 0375a19). 
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Ở đây, này các Tý-kheo, đây là sự chế ngự các căn của Nanda. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Nanda phải nhìn vê phương. Đông, tập trung tât cả 
tâm, Nanda nhìn vê hướng Đông và suy nghĩ: “Như vậy, khi ta đang nhìn về 
hướng Đông, thời tham, ưu, các ác, bất thiện pháp sẽ không có xâm nhập”: như 
vậy, ở đây vị ây tỉnh giác. Này các Tý-kheo, nêu Nanda phải nhìn vê phương 
Tây... vê phương Băc... vệ phương Nam... ngước nhìn lên trên... cúi nhìn vê 
phương dưới... hay nhìn vê hướng gita các phương chính, tập trung tât cả tâm, 
Nanda nhìn về hướng giữa các phương chính và suy nghĩ. “Như vậy, khi ta 
đang nhìn về hướng giữa các phương chính, thời tham, ưu, các ác, bất thiện 
pháp sẽ không có xâm nhập”; như vậy, ở đây vi ây tỉnh giác. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Nanda chế ngự các căn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda tiết độ trong ăn uống. 


Ở đây, này các Ty-kheo, Nanda với chánh tư duy thọ dụng các món ăn, 
không phải đề vui đùa, không phải đề đam mê, không phải để trang sức, không 
phải đê tự làm đẹp mình, mà chỉ đề thân này được an trú và được bảo dưỡng, 
để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta 
diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có 
lỗi lâm, sông được an ôn.” Như vậy, này các Tý-kheo, là Nanda tiết độ trong 
ăn uông. 

Ở đây, này các Tý-kheo, Nanda chú tâm cảnh giác. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda ban ngày đi kinh hành hay trong khi ngôi, 
Nanda tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một, đi kinh 
hành hay trong khi ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban 
đêm canh giữa, Nanda nằm dáng năm con sư tử, bên hông tay phải, một chân 
đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến lúc thức dậy lại. Ban đêm, 
canh cuôi thức dậy, đi kinh hành hay trong lúc ngôi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi 
các pháp chướng ngại. Này các Tỷ-kheo, như vậy Nanda chú tâm cảnh giác. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chánh niệm tỉnh giác. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda rõ biết khi các thọ khởi lên, rõ biết khi các 
thọ an trú, rõ biết khi các thọ châm dứt; rõ biết khi các tưởng... rõ biết khi các 
tầm khởi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các tâm châm dứt. Này các 

Tỷ-kheo, đây là Nanda chánh niệm tỉnh giác. 

Này các Tỷ-kheo, ai khác ngoài Nanda, thành tựu chế ngự các căn, biết tiết 
độ trong ăn uông, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác; nhờ vậy, Nanda có 
thể hành Phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 


X. KINH CÁC DO RÁC (Kārandavasutta) (A. IV. 168) 


10. Một thời, Thế Tôn trú ở Campa, trên bỜ hô Gaggarā. Lúc bây giờ, các 
Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. Vị ây bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh 


7 Tham chiếu: Chiêm-bà kinh WSYKAS (T.01. 0026.122. 0610c22); Chiêm-bà Tỷ-kheo kinh W$% LỆ E. 
## (T.01. 0064. 0862b05). 
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né vân đề với một vån dê khác, hướng câu chuyện ra ngoài, và hiện tướng phân 
nộ, sân hận, bất mãn. Rồi Thế Tôn bảo các Tý-kheo: 


— Này các Ty-kheo, nãy tân xuất người này ra! Này các Tý-kheo, hãy tân 
xuất người này ra! Này các Tý-kheo, người này đáng bị khai trừ. 


Sao để con cháu người khác làm phiền nhiễu các ông? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, khi nào một người di ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi 
tay, mang y Sanghafi, bát và y như vậy, như các Tỷ-kheo hiện thiện khác, cho 
đên khi các Tỷ-kheo không thây người ây phạm tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thây 
người ấy phạm tội, họ biệt được: “Người này là Sa-môn ô ué, là Sa-môn rom 
ra, là Sa-môn rác rưởi.” Sau khi biết người ây là như vậy, họ tân xuất người ây 
ra ngoài. Vì cớ sao? “Chó đề người ây làm ô ué các Tỷ-kheo hiển thiện khác.” 


Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một ruộng lúa mì đã đầy đủ cây lúa mì ô 
nhiễm, cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác rưởi được mọc lên với rê như vậy, 
giống như các cây lúa mì hiền thiện khác. Với cành lá như vậy, giống như các 
cây lúa mì hiên thiện khác; với lá là như vậy, giống như các cây lúa mì hiển 
thiện khác, cho đến khi nào đầu ngọn lúa chưa mọc ra. Khi đầu ngọn lúa mì 
mọc ra, họ biết: “Đây là cây lúa mì hoang, đây là cây lúa mì rơm rạ, cây lúa 
mì rác rưởi.” Sau khi biết như vậy, họ nhô cây lúa mì ây lên, nhô luôn cả rễ, và 
quãng cây lúa mì ây ra khỏi ruộng lúa. Vì cớ sao? Họ nói: “Đừng để cho cây 
lúa mì này làm ué nhiễm các cây lúa mì hiền thiện khác.” 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, 
nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y Sanghali, bát và y như vậy, như các 
Tỷ-kheo hiện thiện khác, cho đến khi các Ty-kheo không thây người ây phạm 
tội. Khi nào các Tỷ-kheo thây người ây phạm tội, ho biết được: “Người này là 
Sa-môn ô ué, là Sa-môn rơm ra, là Sa-môn rác rưởi.” Sau khi biết người ay là 
như vậy, họ tân xuất người ây ra ngoài. Vì cớ sao? “Chớ đề cho người ấy làm ô 
ué các Tỷ-kheo hiển thiện khác.” 


Vi như, này các Ty-kheo, khi một đông lúa lớn đang được sàng quạt, tại 
đây, các hạt lúa nào chắc cứng, có hạt, chúng được chât thành đồng một bên; 
còn những hạt lúa nào yếu kém, chỉ là rơm, thời được gió thôi tạt qua một bên, 
và người chủ với cây chôi quét chúng còn xa hơn nữa. Vì cớ sao? “Chớ để cho 
lúa ây làm ué nhiễm các hạt lúa hiên thiện khác.” 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người di ra, đi vào, nhìn 
lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y Sanghaii, bát và y như vậy, như 
các Tý-kheo hiên thiện khác, cho đến khi nao các Tỷ-kheo không thây người ây 
phạm tội. Khi nào các Tỷ-kheo thây người ấy phạm tội, họ biết được: . Người 
này là Sa-môn ô ué, là Sa-môn rom ra, là Sa-môn rác rubi.” Sau khi biết người 
ay là như vậy, họ tân xuất người ây ra ngoài. Vì cớ sao? “Chớ đề cho người ây 
làm ué nhiễm các Tý-kheo hiên thiện khác.” 


A 


Vi nhu, nay cac Ty-kheo, một người can một số ống nước, láy một cây 
búa sắc bén đi vào rừng, và với cán cây búa, gõ vào cây này hay cây khác. Ở 
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đây, những cây nào chắc cứng, có lõi, khi được cán búa gõ vào, tiếng vang dội 
được tròn cứng. Còn những cây nào ở giữa bị mục nát, không có lõi, nhơ ban 
(avassutani), khi được cán búa gõ vào, tiếng vang lép xẹp. Người ấy chặt cây 
ây, chặt gốc; sau khi chặt gốc, người ây chặt ngọn; sau khi chặt ngọn, người ây 
rửa phía trong của cây cho thật sạch; khi rửa phía trong cho thật sạch rôi, người 
ay nỗi liền các ông ây lại. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, 
nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y Sa»ghafi, bát và y như vây, như các 
Tỷ-kheo hiên thiện khác, cho đến khi các Tỷ-kheo không thây người áy phạm 
tội. Khi nào các Ty-kheo thây người ấy phạm tội, họ biết được: “Người này là 
Sa-môn ô ué, là Sa-môn rom ra, là Sa-môn rác rwói.” Sau khi biết người ây là 
như vậy, họ tân xuất người ay ra ngoài. Vì sao? “Chó đề cho người ây làm ué 
nhiễm các Tỷ-kheo hiển thiện khác.” 

Ông có thê biết được, 
Người này ông chung sông, 
Ai duc va phan nộ, 

Gièm pha và ngoan cô, 
Não hại và tật đó, 

Kan tham và man tra, 

Nói nhu hòa gia người, 
Nói như lời Sa-môn, 

Che giấu làm việc ác, 

Ác kiến, thiếu kính trọng, 
Quanh co và nói láo, 

Biết vậy, người làm gì? 
Tat cả phải đông tình, 
Cùng tránh né người ây, 
Hãy tân xuất rơm rác, 

Hãy tông cô uê trược, 

Từ nay hãy tần xuất, 

Kẻ nói nhiều vô ích, 
Không phải là Sa-môn, 
Nhưng hiện tướng Sa-môn. 
Tân xuất kẻ ác dục, 

Ác hạnh, ác uy nghi, 

Sống VỚI người thanh tịnh, 
Sống trong sạch chánh niệm, 
Hòa hợp, biết khôn khéo, 
Hãy châm dứt khổ đau. 
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II. PHẨM LỚN 
(MAHAVAGGA) 


I. KINH VERANJA (Verañjasutta) (A. IV. 172) 

11. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Verafija, dưới góc cây Nalerupucimanda. Rồi Bà- 
la-môn Verañja đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thé Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ròi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Verañja bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: “Sa-môn Gotama không đảnh 
lễ, không đứng dậy, hay không mời ghế ngôi các Bà-la-môn già yêu, tuôi lớn, 
trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời.”° Thưa Tôn giả 
Gotama, sự thể là như vậy: “Tôn giả Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, 
hay không mời ghế ngôi các Bà-la-môn giả yêu, tuôi lớn, trưởng lão, đời đã 
được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời.” Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thật 
là không đây đủ. 


— Này Bà-la-môn, Ta không thây một ai trong thê giới chư Thiên, trong thế 
giới Ác ma, trong thế gIỚI Phạm thiên, trong quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư thiên và loài người mà Ta có thể đảnh lễ người ây, đứng dậy hay mời chế 
ngôi. Này Bàả-la-môn, nêu Như Lai đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời ngôi ai, thời 
đâu người ấy bị bê tan. 

— Tôn giả Gotama, thật thiêu ý vị! 

— Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, ai nói về Ta một cách 
chơn chánh có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama thật thiêu ý vi!” Này Bà-la- 
môn, các sắc vị, thanh vị, hương vi, VỊ VỊ, xúc VỊ, Các vi ây, Như Lai đã đoạn 
tận chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thể 
tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là 
pháp môn, với pháp môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như 
sau: “Sa-môn Gotama thiêu ý vị!” Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. 

“Tôn giả Gotama thiêu tài sản.” Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp 
môn ây, ai nói về Ta một cách chon chánh có thê nói như sau: “Sa-môn Gotama 
thiếu tài sản.” Này Bà-la-môn, các sắc tài sản, thanh tài sản, hương tải sản, vị 


8 Tham chiếu: Hoàng lu viên kinh Ri E48 (T.01. 0026.157. 0679904); Phật vị Hoàng Trúc viên lão 
Bà-la-môn thuyết Học kinh Ah 34 #Ä1ï li zik z Plin (T.01. 0075. 0882a20). 


? Xem A. I. 155; D. I. 114; II. 100; M. II. 66; Vin. II. 188. 
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tài sản, xúc tài sản, các tài sản ây, Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt từ gốc 
rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể 
sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, 
ai nói vê Ta một cách chon chánh có thê nói như sau: “Sa-môn Gotama thiếu tài 
san.” Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. 


“Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành động.” Này Bà-la-môn, 
có pháp môn này, do pháp môn ây, ai nói vê Ta một cách chon chánh có thể 
nói như sau: “Sa-môn Gotama chủ trương thuyết không hành động. ” Này Bà- 
la-môn, Ta nói không hành động về thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta 
nói không hành động về các pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp 
môn, với pháp môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
“S$a-môn Gotama chủ trương thuyết không hành động.” Nhưng ông nói không 
phải với ý nghĩa này. 

“Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt.” Này Bà-la-môn, có pháp 
môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
“Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt.” Này Bà-la-môn, Ta tuyên bó 
đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố đoạn diệt các pháp ác, bất thiện. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói vê Ta một cách chon chánh 
có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt.” Nhưng ông 
nói không phải với ý nghĩa này. 


“Tôn giả Gotama là người nhàm chán.” Này Bà-la-môn, có pháp môn này, 
do pháp môn ấy, ai nói vê Ta một cách chon chánh có thê nói như sau: “Sa- 
môn Gotama là người nhàm chán.” Này Bà-la-môn, Ta nhàm chán thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bat thiện. Này 
Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói vê Ta một cách chon 
chánh có thê nói như sau: “Sa-môn Gotama là người nhàm chán.” Nhưng ông 
nói không phải với ý nghĩa này. 

“Tên giả Gotama là TBƯỜI chủ trương hư vô” Này Bà-la-môn, có pháp 
môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thê nói như 
sau: “Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô.” Này Bà-la-môn, Ta thuyết 
pháp đề hư vô tham, sân, si. Ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác, bất thiện. 
Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói vê Ta một cách 
chon chánh có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô.” 
Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. 

“Tôn giả Gotama là người khô hạnh.” Này Bà-la-môn, có pháp môn này, 
do pháp môn ấy, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: “Sa-môn 
Gotama là người khô hạnh.” Này Bà-la-môn, Ta tuyên bố rằng cân phải khô 
hạnh các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này Bà-la- 
môn, với ai mà các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác được 
tu khô hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gôc rễ, được làm cho như thân cây 
Sala, được làm cho không thê tái sanh, được làm cho không thê sanh khởi trong 
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tương lai, Ta tuyên bô rang người ấy là người khô hạnh. Này Bà-la-môn, với 
Như Lai, các pháp ác, bât thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác đã được 
tu khô hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây 
Sala, được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không thê sanh khởi trong 
tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về Ta một 
cách chơn chánh có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama là người khô hạnh.” 
Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. 


“Tôn giả Gotama chủ trương không nhập thai.” Này Bả-la-môn, có pháp 
môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
“Sa-môn Gotama chủ trương không nhập thai.” Này Bà-la-môn, với ai mà khả 
năng nhập thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho 
như thân cây Sala, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thê sanh khởi 
trong tương lai, Ta tuyên bố răng người ây chủ trương không nhập thai. Này 
Bà-la-môn, Như Lai đã đoạn tận khả năng nhập thai và tái sanh trong tương lai, 
đã chặt đứt từ sốc rễ, đã làm cho như thân cây Sala, đã làm cho không thê tái 
sanh, đã làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là 
pháp môn, với pháp môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như 
sau: “Sa-môn Gotama chủ trương không nhập thai.” Nhưng ông nói không phải 
với ý nghĩa này. 

Ví như, này Bả-la-môn, có tám, mười hay mười hai cải trứng của con gà 
mái, được con gà mái khéo åp năm, ấp nóng, âp dưỡng, và con gà nào trong 
những con gà con ấy, đầu tiên hết, lây chân, móng, đầu hay mỏ phá vỡ vỏ trứng 
gà ra ngoài một cách an toàn, con lây được gọi là con trưởng hay con nhỏ nhật? 


— Thưa Tôn giả Gotama, con ây phải được gọi là con trưởng. Thật vậy, thưa 
Tôn giả Gotama, con ây là con trưởng trong tât cả các con gà ây. 

— Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi Ta vì chúng sanh bị vô minh chi phôi, như 
sanh ra từ trứng, bị bao trùm, đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình chứng 
được Vô thượng Chánh đăng giác ở đời, này Bà-la-môn, thật sự Ta là vị đệ nhất, 
tôi thăng ở đời.!'° Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta tinh cân tinh tân, không biếng 
nhác. Ta trú niệm, không có thất niệm, thân được khinh an, không có tháo động, 
định tĩnh, nhất tâm. 

Này Bà-la-môn, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta đã chứng đạt và an trú Thiên 
thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Làm cho tịnh chỉ 
tâm và tứ, Ta chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hý Ta trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng đạt 
và an trú Thiên thứ ba. Xå lạc xả khô, diệt hý ưu đã cảm thọ từ trước, Ta chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 


10 Xem D. II. 15; J. I. 43. 


CHƯƠNG VHI. TÁM PHÁP 8 947 


não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động, như vậy Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, một đời, 
hai đời, ba đời, bên đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một tram 
ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiễu thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ 
răng: “Tại chỗ kia, Ta có tên như thê này, dòng họ như thé này, giai cấp như thế 
này, thọ khô lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết tại chỗ 
kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, Ta có tên như thé này, dòng họ nhu 
thê này, giai cấp như thé này, thọ khô lạc như thé này, tuổi thọ đên mức như thế 
này. Sau khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, Ta nhớ đến nhiều 
đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các nét chi tiết. 

Này Bả-la-môn, đây là trong canh một, Ta chứng được Minh thứ nhất, vô 
minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh do Ta sông không phóng dat, 
nhiệt tâm, tinh cân. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất sanh thứ nhất của Ta, như 
con gà con ra khỏi vỏ trứng. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyền, dè sử dụng, vững chắc, không dao động, như vậy Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ vê sanh tử của chúng sanh. Với Thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, Ta thấy sự sông và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ; những hạng chúng sanh nào thành tựu 
thân làm ác, thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác; phi bang các bậc 
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này, sau khi thân 
hoại mệnh chung, bi sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Còn những hạng 
chúng sanh nào, thành tựu thần làm lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý 
nghĩ lành, không phi bang các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiên, những người này, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên các 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, 
Ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, 
kẻ cao sang: người đẹp dè, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của họ. 


Này Bà-la-môn, đây là trong canh giữa, Ta chứng được Minh thứ hai, vô 
minh diệt, minh sanh, bóng tôi diệt, ánh sáng sanh do Ta sông không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất sanh thứ hai của Ta, như con 
gà con ra khỏi vỏ trứng. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sang, không cầu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dè sử dụng, vững chắc, không dao động, như vậy Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: “Đây là khô”, biết như thật: “Đây 
là khô tập”, biết như thật: “Đây là khô diệt”, biết như thật: “Đây là con đường 
đưa đến khô diệt”, biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”, biết như thật: “Pa 
là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là các lậu hoặc diệt”, biệt 
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như thật: “Đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt.” Do biết như vậy, thấy như 
vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khói vô minh lậu. 
Đôi với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” 
Ta biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện 
tại, không có đời sống nào khác nữa.” Này Bà-la-môn, đây là trong canh cuối, 
Ta chứng được Minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tôi diệt, ánh sáng 
sanh do Ta sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. Này Bà-la-môn, đây là 
sự xuất sanh thứ ba của Ta, như con gà con ra khỏi vỏ trứng. 

Được nghe nói như vậy, Bà-la-môn Verañja bạch Thê Tôn: 

- Đệ nhất là Tôn giả Gotama! Tôi thăng là Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! That hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn 
giả Gotama, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bày 
ra những gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tôi đề những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


II. KINH TƯỚNG QUẦN SIHA (Sihasutfa)!! (A. IV. 179) 


12. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesäli (Tỷ-xá-|y), tại Mahavana (Đại Lâm), ở 
Kutagarasala (ngôi nhà có nóc nhọn). Lúc bây giờ, rất nhiều vị Licchavi là các 
bậc có danh tiếng, có thời danh ngôi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương 
tiện tán than Phật, tán than Pháp, tán than chúng Tăng. 

Lúc bây giờ, Tướng quân Sīha là đệ tử của Niganthã ngôi trong hội chúng 
ây. Rôi Tuóng quân Sīha suy nghĩ như sau: “Không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn 
ay là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vì răng nhiêu vị Licchavi này có danh 
tiêng, có thời danh ngôi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phuong tiện tán than 
Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy đi đến yết kiến vị Thế Tôn 
Ây, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác.” 

Ròi Tướng quân Sīha đi đến Nigantha Nataputta; sau khi đến, thưa với 
Nigantha Nataputta: 

— Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 

— Này Sīha, sao ông, người chủ trương hành động, lại đi đến yết kiến Sa- 
môn Gotama, người chủ trương không hành động? Này Siha, Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các 
đệ tử như vậy. 

Rôi Tướng quân Si Sīha, ý muôn đi đên yết kiên Thé Tôn bị dập tất. 

Lân thứ hai, rất nhiều vị Licchavi có danh tiếng, có thời danh ngồi tụ hợp ở 
hội trường, dùng nhiêu phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng 


1! Tham chiếu: Sư tt kinh Wi F 4X (T.01. 0026.18. 0440c22). 
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Tăng. Lân thứ hai, Tướng quân Siha suy nghĩ như sau: “Không nghi ngờ gi nữa, 
Thế Tôn â ây là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vì rang nhiều vị Licchavi này có 
danh tiếng, có thời danh ngôi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán 
than Phật, tán than Pháp, tán than chúng Tăng. Vậy ta hãy đi đến yết kiến vị Thế 
Tôn â ây, bâc A-la-hán Chánh Đăng Giác.” 


Rôi Tướng quân STha đi đến Nigantha Nãtaputta; sau khi đến, thưa với 
Nigantha Nataputta: 

— Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 

— Này Sīha, sao ông, người chủ trương hành động, lại đi đến yết kiến Sa- 
môn Gotama, người chủ trương không hành động? Này Siha, Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các 
đệ tử như vậy. 

Rồi Tướng quân STha, lần thứ hai, ý muốn đi đến yết kiến Thế Tôn bị dập tắt. 

Lần thứ ba, rất nhiều vị Licchavi có danh tiếng, có thời danh trong khi đang 
ngôi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, 
tan than chung Tăng. Lân thứ ba, Tướng quân Siha suy nghĩ như sau: “Không 
nghi ngờ gì nữa, Thê Tôn â ây là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vì răng nhiêu vị 
Licchavi này có danh tiếng, có thời danh ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều 
phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thản chúng Tăng. Các Nigantha 
sẽ làm gì được cho ta, néu họ được hỏi ý kiến hay không hỏi ý kiến. Vậy ta hãy 
không hỏi y kiến Nigantha, đi đến yết kiên vị Thế Tôn ây, bâc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác.” 


Rôi Tướng quân Sīha, vào giữa trưa với khoảng năm tram cỗ xe, đi khỏi 
Vesali để yết kiến Thế Tôn. Đi xe cho đến đoạn đường đât còn đi xe được, rôi 
xuống xe đi bộ và vào trong khu vườn. Rôi Tướng quân Siha đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Tướng quân Sīha bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có được nghe: “Sa-môn Gotama chủ trương không 
hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy.” 
Bạch Thé Tôn, họ nói như sau: “Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, 
thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy”. Bạch Thé 
Tôn, họ nói vè Thé Tôn nhu vây, họ có xuyên tac Thế Tôn với điêu không thật 
chăng? Và họ trả lời có thuận với pháp không, và những ai như pháp thuyết 
đúng pháp, không có lý do đề chỉ trích? Bạch Thé Tôn, chúng con không muôn 
xuyên tạc Thê Tôn. 


— Này Si STha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nêu nói một cách chơn chánh vệ 
Ta, có thê nói: “Sa- -môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp vè 
không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy.” 

Này Sīha, có pháp. môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh về 
Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành 
động và huấn luyện các đệ tử như vậy.” 
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Này Si Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn chánh về 
Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt 
và huấn luyện các đệ tử như vậy.” 


Này Si Stha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh về 
Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm 
chán và huấn luyện các đệ tử như vậy.” 


Này Sīha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh về 
Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư 
vô và huấn luyện các đệ tử như vậy.” 


Này Sīha, có pháp môn, do pháp môn ây, nếu nói một cách chơn chánh về 
Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người khô hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh 
và huấn luyện các đệ tử như vậy.” 


Này Si Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn chánh về 
Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama là người chủ trương không nhập thai, thuyết 
pháp vè không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy. ` 


Này Si Siha, có pháp môn, do pháp môn ây, néu nói một cách chơn chánh về 
Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi va huấn 
luyện các đệ tử như vậy. ˆ 


Và này S1ha, thê nào là pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách chơn 
chánh vê Ta, có thể nói: “Sa- môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết 
pháp vè không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Sīha, Ta tuyên bố về không hành động đối với thân làm ác, miệng nói 
ác và ý nghĩ ác. Ta tuyên bê về không hành động đối với các pháp ác, bất thiện. 
Này Siha, đây là pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh về 
Ta, có thê nói: “Sa- -môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về 
không hành động và huân luyện các đệ tử như vậy.” 


Này Siha, thé nào là pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói môt cách chon 
chánh vè Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp 
về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Sīha, Ta tuyên bô về hành động đôi với thân làm lành, miệng nói lành 
và ý nghĩ lành. Ta tuyên bó về hành động đối với các thiện pháp. Này Siha, đây 
là pháp môn, do pháp môn ấy, nêu nói một cách chon chánh vê Ta, có thê nÓI: 
“Sa-môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn 
luyện các đệ tử như vây.” 


Và này S1ha, thê nào là pháp môn, do pháp môn ây, néu nói một cách chơn 
chánh vê Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về 
đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vây”? 


Này Siha, Ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bê vè đoạn diệt 
đối với các pháp ác, bêt thiện. Này Siha, đây là pháp môn, với pháp môn ây, nêu 
nói một cách chon chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama chủ trương đoạn 
diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và hudan luyện các đệ tử như vậy.” 


CHƯƠNG VIII. TÁM PHÁP &# 95] 


Và này STha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ây, néu nói một cách chơn 
chánh vê Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama là người nhàn chán, thuyết pháp về 
nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy”? 


Này STha, Ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác. Ta 
nhàm chán đối với sự thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này S1ha, đây là pháp 
môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh vệ Ta, có thê nói: “Sa-môn 
Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ 
tử như vây.” 


Và này Sīha, thé nào là pháp môn, do pháp môn ấy, néu nói một cách chơn 
chánh vê Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết 
pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Siha, Ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, si. Ta thuyết pháp để hư vô 
các pháp ác, bêt thiện. Này Stha, dây là pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô, 
thuyết pháp vè hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. 


Và này Siha, thé nào là pháp môn, do pháp môn ây, néu có ai nói môt cách 
chon chánh vè Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama là người khô hạnh, thuyết pháp 
về khô hạnh và huân luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Si S1ha, Ta tuyên bố cân phải khô hạnh các pháp ác, bất thiện, kế cả thân 
làm ac, miệng nói ác, y nghĩ ác. Này Sīha, với ai mà các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác được tu khô hạnh, được đoạn tận, được chặt đứt 
từ gốc rễ, được làm cho như thân cây Sala, được làm cho không. thê tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, Ta tuyên bê răng người ây 
là người khô hạnh. Này STha, đối với Như Lai, các pháp ác, bât thiện cân phải 
khổ hạnh này, đã được đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây 
Sala, đã được làm không thê tái sanh, đã được làm không thê sanh khởi trong 
tương lai. Này Siha, đây là pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách chơn 
chánh về Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama là người khô hạnh, thuyết pháp về 
khô hạnh và huân luyện các đệ tử như vậy.” 


Và này Siha, thê nào là pháp môn, do pháp môn ây, néu nói một cách chon 
chánh vê Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người chủ trương không nhập thai, 
thuyết pháp vê không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Sīha, với ai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, sự tai sanh, cắt 
đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sala, làm cho không thê tái sanh, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. Ta tuyên bố người ây là người chủ trương 
không nhập thai. Này Sīha, Như Lai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, 
sự tái sanh, cắt đứt tận gốc. rễ, làm cho như thân cây Sãla, làm cho không thể 
tải sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp 
môn, do pháp môn ây, nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thê nói: “Sa-môn 
Gotama là người chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai 
và huấn luyện các đệ tử như vậy.” 
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Và này Siha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn 
chánh vê Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi 
và huân luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Siha, Ta là người an úi với tôi thượng an ủi, Ta thuyết pháp về an ỦI, 
Ta huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, đây là pháp môn, với pháp môn ây, 
néu nói một cách chon chánh vê Ta, có thê nói: “Sa- -môn Gotama là người an 
ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy.” 

Khi được nói như vậy, Tướng quân Siha bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gi bi quăng ngã xuông, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Thê Tôn dùng nhiễu 
phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thê Tôn, quy y Pháp, 
quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

— Này Sīha, hãy chín chăn suy tư, hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những 
người trứ danh như ông. 

— Bạch Thé Tôn, con càng bội phân hoan hý, bội phân thỏa mãn với những 
lời Thé Tôn nói với con: “Này Si Siha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chăn suy 
tư là tốt đẹp với những người tru danh như ông.” Bạch Thé Tôn, néu các ngoai 
đạo được con làm đệ tử, họ sẽ giương cờ lên và tuyên bố: _ Tướng quân Sīha 
đã trở thành đệ tử của chúng tôi.” Nhưng Thé Tôn lại nói với con: "Này S1ha, 
hãy chín chắn suy tư, hãy chín chăn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh 
như ông.” Bạch Thế Tôn, lân thứ hai con xin quy y Thé Tôn, quy y Pháp, quy y 
chúng Tý-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mệnh 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

— Này STha, đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước mưa nguồn cho các 
người Niganthä. Hãy cúng dường những món ăn cho những ai đến với ông. 


— Bạch Thé Tôn, con lại bội phân hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời 
Thé Tôn nói với con: “Này Sīha, đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước mưa 
nguôn cho Các người Nigantha. Hãy cúng dường những món ăn cho những ai 
đên với ông.” Bạch Thế Tôn, con nghe: “Sa-môn Gotama nói như sau: “Chỉ bộ 
thí cho Ta, chớ bô thí cho các người khác. Chỉ bồ thí cho các đệ tử Ta, chớ bố 
thí cho đệ tử các người khác. Chỉ bê thí cho Ta mới có phước lớn, bê thí cho 
những người khác không có phước lớn. Chỉ bô thí cho đệ tử Ta mới có phước 
lớn, bê thí cho đệ tử những người khác không có phước lón.” Nhưng Thế Tôn 
lại khuyến khích con bê thí cho các người Niganthä. 

Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, 
lần thứ ba con xin quy y Thê Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong 
Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mệnh chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 


CHƯƠNG VII. TÁM PHÁP # 953 


Rồi Thé Tôn thuận thu thuyết pháp! cho Tướng quân Siha, tức là thuyết 
về bô thí, thuyết về giới, thuyết vê các cõi trời, trình bảy sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thé Tôn biết Tướng 
quân Siha tâm đã san sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triên cái, tâm được 
phân khởi, tâm được hoan hý, Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán 
dương để cao: “Khô, tập, diệt, đạo.” Cũng như một tâm vải thuần bạch, các 
châm đen được gột rửa, rat dễ thâm màu nhuộm; cũng vậy, chính tại chỗ ngòi 
ây, Pháp nhãn xa trần ly cầu khởi lên với Tướng quân Siha: “Phàm pháp gi được 
khởi lên, tất cả pháp ây đều bị tiêu diệt.” 


Rồi Tướng quân Sïha thây pháp, chứng pháp, biết pháp, thể nhập pháp, nghi 
ngờ vượt qua; do sự trừ diệt, đạt được vô sở úy, không y cứ người khác đối với 
các pháp của bậc Đạo sư. Tướng quân Sīha bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, ngày mai tới dùng cơm 
với chúng Tỷ-kheo. 

Thé Tôn i im lăng nhân lòi. Rôi Tướng quân Siha biết được Thế Tôn đã nhận 
lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi đi 
ra. Rồi Tướng quân cho gọi một người: “Này người kia, hãy tìm cho thịt tươi.” 


Rôi Tướng quân STha, sau đêm â ây tại trú xứ của mình, cho soạn các món ăn 
thượng vị, loại cứng và mèm, ròi cho người tới báo tin với Thế Tôn: “Bach Thê 
Tôn, nay đã đến thời. Tại trú xứ của Tướng quân Sīha, món ăn đã sẵn sàng.” 


Rồi Thế Tôn, vào buôi sáng, đắp Yy, cầm y bát, đến trú xứ của Tướng quân 
SIha; sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn với chúng Tỷ-kheo. Lúc bây 
ĐIỜ, nhiều người Nigantha ở Vesali, từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ 
đường hẻm nảy đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: “Hôm nay, Tướng quân 
Sīha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm được soạn cho Sa-môn Gotama, 
và Sa-môn tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được 
Sửa soạn ra.” 

Rồi một người đi đến Tướng quân Siha; sau khi đến, nói nhỏ vào tai Tướng 
quân STha: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả có biết chăng? Nhiều Nipanthã ở Vesali, từ đường 
lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay 
la lớn: “Hôm nay, Tướng quân Sïha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm đã 
được soạn cho Sa-môn Gotama, và Sa-môn Gotama tuy biết vậy, vẫn ăn món 
thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được sửa soạn ra.” 


- Thôi vừa rôi, này bạn. Đã lâu rồi, các Tôn giả ây muốn chỉ trích Phật, 
muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ trích các chúng Tang. Nhưng các Tôn giả ây 
không làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc không có thật, trồng 
rêng, láo khoét. Và chúng ta không vì sinh mạng lại cô ý sát hại sinh mạng của 
loài hữu tình. 


!2 Xem D. I. 110; II. 41; M. II. 145; Vin. I. 15; II. 156. 
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Rôi Tướng quân Siha tự tay mình hâu hạ và làm cho thỏa mãn chúng Tý- 
kheo với đức Phật là người dẫn đầu với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại 
mèm. Rồi Tướng quân Siha, sau khi biết Thế Tôn ăn đã xong, bàn tay đã rời 
khỏi bát, liền ngôi xuống một bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng 
cho Tướng quân Sīha, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý, rồi từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra đi. 


HI. KINH NGỰA THUẢN THỤC (Assajaniyasutta)!? (A. IV. 188) 


13. Đây đủ với tám đức tánh, này các Ty-kheo, một con ngựa của vua, hiền 
thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyên sở hữu của vua và được 
xem như là biểu tượng của vua. Thé nào là tám? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiên thiện, thuân thục, khéo 
sanh cả hai từ mẫu hệ và phụ hệ, tại phương hướng nào các con ngựa hiên thiện, 
thuân thục khác sanh trưởng, tại phương hướng ây, con ngựa ay được sanh. Họ 
cho ăn các món ăn gì, ướt hay khô, con ngựa ây ăn một cách cân thận, không có 
làm rơi rớt. Con ngựa ây nhàm chán khi phải đứng hay năm gần phân hay nước 
tiêu. Con ngựa ây sống hoan hý và dễ dàng sống chung VỚI Các con ngựa khác 
và không làm các con ngựa khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, 
xảo tra, quanh co gì, nó nêu rõ như thật cho người đánh xe biết, và người đánh 
xe cô găng nhiếp phục nó. Khi đang kéo xe, nó nghĩ: “Hay để cho các con ngựa 
khác muôn hay không muốn kéo, còn ta, ta sẽ kéo.” Khi đi, nó đi con đường 
thăng. Kiên trì, nó kiên trì cho đến khi mạng sông châm dứt. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiển 
thiện, thuân thục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyên sở sữu của vua, và được 
xem như là biêu tượng của vua. 

Như vậy, này các Tý-kheo, thành tựu tám pháp này, Ty-kheo xứng đáng 
được cung kính... là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là tám? 


Ở đây, này các Iỷ-kheo, Ty-kheo giữ giới, sông chế ngự với sự chế ngự của 
Giới bên, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, châp 
nhân và học tâp trong các học pháp. Phàm nhân các món đồ ăn øì, thô hay tê, vi 
ay ăn một cách cân thận, không có oán than gi. Vi ây có nhàm chán, nhàm chán 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bât 
thiện. Vị ây hoan hý và dễ dàng sông chung với các Tý-kheo khác và không làm 
các Tý-kheo khác hoảng sợ. Phàm có những gian dôi, giả dối, xảo tra, quanh co 
gi, vị ây như thật nêu rõ cho vị Đạo sư hay các đông Phạm hạnh có trí cô găng 
để nhiệp phục. Trong khi học tập, vị ây khởi lên ý nghĩ: “Hãy đề cho các Ty- 
kheo khác học tập hay không học tập, còn ta, ta sẽ học tập ở đây.” Khi đi, vi ây 
đi con đường thăng, tại đây, con đường thăng này tức là chánh tri kiến, chánh tư 


!3 Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 0099.925. 0235b22); Biệt Tạp. 5# (7.02. 0100.150. 0430a28); Tap. š# 
(7.02. 0099.924. 0235a06); Biệt Tạp. AAK (7.02. 0100.149. 0429c11). 


'4 Xem A. V. 167; M. I. 340. 
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duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh 
định. Vị ấy sông tinh cần, nghĩ rằng: “Dâu chỉ có da, gần hay Xương còn lại, dầu 
thịt và máu có khô cạn trong thân, điều mà sự kiên trì của con người, sự tinh tân 
của con người, sự nỗ lực của con người có thê đạt được, néu chưa đạt được thời 
tinh tân không có châm dứt.” 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. 


IV. KINH NGỰA CHƯA ĐIÊU PHỤC (4ssakha[uakasuf/a) ° (A. IV. 190) 


14. — Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng về tám loại ngựa chưa được điều phục, 
tám tánh xâu của con ngựa; tám hạng người chưa được điều phục, tám tánh xấu 
của con người. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, thế nào là tám loại ngựa chưa được điều phục? Thé nào 
là tám tánh xâu của con ngựa? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có loại ngựa chưa được điêu phục, khi bảo đi, bị 
gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó đi lui, và với lưng, làm chiếc xe chạy vòng 
lại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các 
Tỷ-kheo, đây là tánh xâu thứ nhất của con ngựa. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đầy có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo 
đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lui, đạp vào thành xe,'5 làm gãy 
gong ke.” Như vậy, này các Ty-kheo, đây là loại ngựa chưa được điêu phục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xâu thứ hai của con ngựa. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo 
đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó rút bắp về ra khỏi gong xe'Š và gim 
nát gọng xe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điêu phục. 
Này các Tý-kheo, đây là tánh xâu thứ ba của con ngựa. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo 
đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó liên đi con đường xâu và làm cho xe 
bị lạc hướng. Như vậy, này các Ty-kheo, đây là loại ngựa chưa được điêu phục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xâu thứ tư của con ngựa. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điêu phục, khi bảo 


!5 Tham chiếu: Tap. ¥ (7.02. 0099.924. 0235a06); Biệt Tạp. AKE (7.02. 0100.149. 0429c11); Tạp. ## 
(7.02. 0099.925. 0235b22). Biêt Tạp. pl) KK (7.02. 0100.150. 0430a28). 


16 Kubbaram hanati. AA. IN. 104: Paccha langhati, kubbaram hanatīti dve pacchimapade ukkhipitva 
tehi paharitva rathakubbaram bhindari (“Nó nhảy lùi, đạp vào gong xe” nghĩa là nó tung 2 chân sau, 
đạp vào xe, làm gãy gong xe). 

I? Tidandam bhañijati: Có ba đòn tay trên xe và nó làm gãy. 

18 Cúi đầu xuống để cái ách rơi xuống đất, nó làm gãy cái gọng xe với chân sau. 
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đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó trườn đứng phía thân trước và đạp 
lên không trung với chân trước. Như vậy, này các Iỷ-kheo, đây là loại ngựa 
chưa được điêu phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xâu thứ năm của con ngựa. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điêu phục, 
khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó không để ý đến người 
đánh xe, không để ý đến cây gậy thúc ngua, lây răng nghiên hàm thiết ngựa 
(mukhãdhãnam vidhamsifva) và đi chỗ nào nó muôn. Như vậy, này các Tý- 
kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 
xấu thứ sáu của con ngựa. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo 
đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không đi tới, không di lui, đứng lại tại 
chỗ như môt cột trụ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được 
điều phục. Này các Tý-kheo, đây là tánh xâu thứ bảy của con ngựa. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo 
di, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liên tréo hai chân trước, tréo lại hai chân 
sau, và quy xuống bốn chân tại đây. Như vậy, này các Tý-kheo, đây là loại ngựa 
chưa được điêu phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xâu thứ tám của con ngựa. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám loại ngựa chưa được điều phục và tám tánh 
xâu của con ngựa. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là tám hạng người chưa được điêu phục và tám 
tánh xấu của con người? 

Ở đây, này các Tý-kheo, các Ty-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. Tý- 
kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh né [vân đê] như là không nhớ, nói răng: 
“Tôi không nhớ, tôi không nhớ.” Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa chưa được 
điều phục ây, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó di lui và với 
cái lưng làm cho cái xe chạy vòng lại. Này các lỷ-kheo, Ta nói răng người này 
giống như ví dụ ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được 
điều phục. Này các Tý-kheo, đây là tánh xâu thứ nhất của con người. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Ty-kheo phạm tội. Tý- 
kheo â ay bi các Tý-kheo buộc tội, phát ra lời chất vấn Tý-kheo buộc tội: “Ông 
lây quyên gì mà nói, này kẻ ngu si không thông minh? Tại sao ông nghĩ răng 
ông phải nói?” Ví như, này các Tý-kheo, con ngựa chưa được điêu phục ây, khi 
bảo di, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lui lại, đạp vào thành xe, 
làm gãy gong xe. Này các Tý-kheo, Ta nói răng, người này giống như ví dụ ây. 
Như vậy, này các Tý-kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các 
Tý-kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con người. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. Tý- 
kheo ây bị các Tý-kheo buộc tội, liền cât nạn Tý-kheo buộc tội: “Ông cũng phạm 
tội tên là như vậy. Vậy ông hãy phát lộ trước.” Này các Tỷ-kheo, ví như con 
ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, 
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rút bắp vé ra khỏi gọng xe và giãm nát gọng xe. Này các Tý-kheo, Ta nói răng, 
người này giống như ví dụ ây. Như vậy, này các lỷ-kheo, ở đây là hạng người 
chưa được điều phục. Này các Tý-kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con người. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, các Iý-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
Tỷ-kheo â ay bị các Tỷ-kheo buộc tội, liên tránh né van đề với một van đề khác, 
hướng dẫn câu chuyện ra ngoài và biêu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Này các 
Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa được điêu phục â ây, khi bảo đi, bị gậy thúc hay 
bị người đánh xe la, liên đi vào con đường xâu và làm cho xe bị lạc hướng. 
Này các Tỷ-kheo, Ta nói rang, người này giêng như ví dụ ấy. Như vậy, ở đây 
là hạng người chưa được điều phục. Này các Tý-kheo, ở đây là tánh xâu thứ tư 
của con người. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo buộc tội một Ty-kheo phạm tội. Tý- 
kheo ấy bị các Ty-kheo buộc tội, liền nói ba hoa, giơ tay múa chân (bahuvikkhepam 
karoti). Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, 
bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó liền trườn đứng phía thân trước và đạp 
lên không trung với chân trước. Này các Iỷ-kheo, Ta nói răng, người này giông 
như ví dụ ây. Như vậy, này các Tý-kheo, ở đây là hạng người chưa được điều 
phục. Này các Ty-kheo, đây là tánh xâu thứ năm của con người. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo buộc tội một Tý-kheo phạm tội. Tý- 
kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, không đề ý đến chúng Tăng, không đề ý đến 
các Tý-kheo buộc tội, với tội phạm va như một người bị xúc phạm, vị ây đi chỗ 
nào vị ấy muôn. Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục â AY, 
khi bao di, bi gây thúc hay bi người đánh xe la, nó không để ý đến người đánh 
xe, không để ý đến cây roi, lay rang nghiên ham thiêt ngua, va di chỗ nào nó 
muôn. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 
này các Tý-kheo, ở đây là hạng người chưa được điêu phục. Này các Tỷ-kheo, 
đây là tánh xâu thứ sáu của con người. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, các Ty-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
Tỷ-kheo â ây bị các Tý-kheo buộc tội, liền nói: “Tôi không phạm tội, tôi không 
có phạm tội”, và vị ây làm chúng Tăng bực mình với sự im lặng. Này các Tý- 
kheo, ví nhu con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị 
người đánh xe la, nó không đi tới, không di lui, đứng lại tại chỗ như một cột 
trụ. Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này 
các Tý-kheo, đây là hạng người chưa được điêu phục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
tánh xâu thứ bảy của con người. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. Ty- 
kheo ây bị các Tý-kheo buộc tội, nói như sau: “Tại sao các Tôn giả lại quá lo”? 
cho tôi. Bắt đâu từ nay, tôi sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục.” Rồi vị ấy sau khi từ 
bỏ học pháp và hoàn tục, nói như sau: “Nay các Tôn giả ây được hoan hý!” Này 


1? Byavafa. Xem Ud. 13; UdA. 116 viết ussukka (nhiệt tâm). 
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các Tý-kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo di, bị đánh hay 
bi người đánh xe la, liền tréo lại hai chân trước, tréo lại hai chân sau và năm 
xuông bốn chân tại đây. Này các Tý-kheo, Ta nói răng, người này giống như ví 
dụ ây. Như vậy, này các Tý-kheo, đây là hạng người chưa được điều phục. Này 
các Tỷ-kheo, đây là tánh xâu thứ tám của con người. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám hạng người chưa được điều phục và tám tánh 
xâu của con người. 


V. KINH CÁC CẤU UÊ (Malasuttay?? (A. IV. 195) 

15. Này các Tý-kheo, có tám câu ué này. Thể nào là tám? 

Này các Tỷ-kheo, không đọc tụng là cầu ué của Thánh điển; này các Ty- 
kheo, không thúc dây là câu ué của nhà; này các ,1ý-kheo, biếng nhác là câu 
ué của dung sắc; này các Tý-kheo, phóng dât là câu uê của phòng hộ; này các 
Ty-kheo, ác hạnh là câu uê của đàn ba; này các Tỷ-kheo, xan tham là câu ué 
của bô thí; này các Tỷ-kheo, các pháp á ác, bắt thiện, là câu ué của đời này và đời 
sau; nhưng này các Tỷ-kheo, còn có câu ué lớn hơn các câu ué, vô minh là cấu 
ué lớn nhật. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám loại câu uê. 

Không tụng làm nhớp kinh, 
Không dậy làm nhớp nhà, 
Biếng nhác nhớp dung sắc, 
Phóng dật nhớp phòng hộ, 
Ác hạnh nhớp mỹ nhân, 
Kan tham nhớp bê thí, 
Các pháp ác làm nhớp, 
Đời này và đời sau. 
Nhưng có loại câu ué, 
Hon tât cå câu uê, 
Đây chính là vô minh, 
Là câu ué lớn nhất. 

VI. KINH SỬ GIÁ (Dūteyyasutta) (A. IV. 196) 

16. Thành tựu tắm pháp, này các Ty-kheo, một Tỷ-kheo xứng đáng đi làm 
sứ giả. Thê nào là tám? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người nghe và khiến người khác nghe, 
học vả khiến người khác thọ trì, biết và khiến người khác biết, thiện xảo trong 


vân để thích hợp và không thích hợp [hay vân đề kinh điển hay không kinh 
điên], không phải là người ưa cãi nhau. 


Thành tựu tam pháp này, này các T-kheo, một Tỷ-kheo xứng đáng di làm 
SỨ giå. 


2 Tham chiếu: Pháp cú kinh, Trân cầu phẩm 3% J4 RE Hi ñù (T.04. 0210.26. 0568b15). 
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Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Sariputta xứng đáng di làm sứ 
giả. Thé nào là tám? 


Ở đây, này các 1y-kheo, Sāriputta là người nghe và khiến người khác nghe, 
học và khiến người khác thọ trì, biết và khiên người khác biết, thiện xảo trong 
vân đề thích hợp và không thích hợp, không phải là người ưa cãi nhau. 


Thành tựu tám pháp này, này các Ty-kheo, Sariputta xứng đáng di làm 
SỨ giả. 
Với ai không run sợ, 
Đến hội chúng bạo ngôn, 
Không quên lời đã học, 
Không che giấu giáo pháp, 
Không nói lời nghi hoặc,”! 
Được hỏi không phẫn nộ, 
Vi Tỷ-kheo như vậy, 
Kung đáng di sứ giả. 
VII. KINH TRÓI BUỘC THỨ NHẬT (Pathamabandhanasutfa)y? (4. IV. 196) 


17. Với tám hình tướng này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân. 
Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nhan sắc; này các Tý- 
kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cuòl; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói 
buộc nam nhân với lời nói; này các Ty-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời 
ca; nay các Ty-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt (vanabhanga): 
này các Tý-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quân; này các Tỷ-kheo, nữ 
nhân trói buộc nam nhân với vật tặng; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam 
nhân với xúc chạm. 


Với tám hình tướng này, này các Tỷ-khco, nữ nhân trói buộc nam nhân. Các 
loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giông như bị trói buộc 
bởi bay sập. 


VIII. KINH TRÓI BUỘC THỨ HAI (Dướiyabandhanasuffa)° (A. IV. 197) 

18. Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân. Thế 
nào là tám? 

Này các Tý-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nhan sắc; này các Tý- 
kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với tiêng cười; này các Tỷ-kheo, nam nhân 
trói buộc nữ nhân với lời nói; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân 
với lời ca; này các Ty-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nước mắt; này các 


2! Asandiddhañca. AA. IV. 106: Asandiddhanti nissandeham vigatasamsaydm (“Không nghi hoặc” 
nghĩa là [lời nói] không đưa đên sự nghi ngờ). 

22 Bản tiếng Anh của PTS: A Woman's Toils, nghĩa là Sự trói buộc của nữ nhân. Tham chiếu: Tăng. +% 
(7.02. 0125.44.5. 0765c24). 


23 Bản tiếng Anh của PTS: A Man’s Hold, nghĩa là Sự trói buộc của nam nhân. 
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Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với áo quân; này các Tỷ-kheo, nam nhân 
trói buộc nữ nhân với vật tặng; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân 
với xúc chạm. 

Với tám hình tướng này, này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân. Các 
loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ây, giống như bị trói buộc 
bởi bay sập. 


IX. KINH A-TU-LA PAHARADA (Pahãrãdasurfa)?! (A. IV. 197) 


19. Một thời, Thế Tôn trú ở  Verañjā, dưới gốc cây Nalerupucimanda. Rồi 
Vua a-tu-la Pahãrada đi đên Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn, rồi đứng 
một bên. Thé Tôn nói với Vua a-tu-la Paharada đang đứng một bên: 


— Này Paharada, có phải các a-tu-la thích thú biên lớn? 
- Bạch Thế Tôn, các a-tu-la thích thú biển lớn. 


— Này Paharada, có bao nhiêu sự vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do 
thấy vậy, thây vậy, các a-tu-la thích thú biên lớn? 


- Bạch Thé Tôn, có tám sự vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do thấy 
vậy, thây vậy, các a-tu-la thích thú biển lớn. Thé nào là tám? 


Bạch Thé Tôn, biên lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuân tự sâu 
dân, không có thỉnh linh như một vực thăm. Vì răng, bạch Thé Tôn, biên lớn 
tuần tự thuận xuôi, tuân tự thuận hướng, tuân tự sâu dân, không có thình linh 
như một vực thắm, nên bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ nhất, 
do thây vậy, thây vậy, các a-tu-la thích thú biên lớn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, biên lớn đứng một chễ, không có vượt qua bờ. Vì 
rằng, bạch Thế Tôn, biên lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bo, nên bạch 
Thê Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ hai, do thấy vậy, thây vậy, các a-tu- 
la thích thú biến lớn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, biên lớn không có chấp chứa xác chết; nếu CÓ Xác 
chết trong biên lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vât lên đất liên. Vì rằng, bạch 
Thé Tôn, biên lớn không có châp chúa xác chết; néu có xác chết trong bién lớn, 
lập tức bị quãng lên bờ hay vất lên đất liên, nên bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu 
chưa từng có thứ ba, do thấy vậy, thây vậy, các a-tu-la thích thú biển lớn. 


Lại nữa, bạch Thê Tôn, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hãng, 
sông Yamuna, sông Aciravati, sông Sarabhũ, sông Mahi, các con sông ây khi 
chảy đến biên, liên bỏ tên cũ trở thành biên lớn. Vì răng, bạch Thé Tôn, phảm 
có các con sông lớn nào, ví như sông Hing... trở thành biên lớn, nên bạch Thé 
Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tư... thích thú biến lớn. 


Lại nữa, bạch Thê Tôn, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biên 
lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuông nhưng không vì vậy biên lớn 
được thây có vơi có đây. Vì răng, bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì 


Tham chiêu: Tăng. * (7.02. 0125.42.4. 0752c24); A-tu-la kinh WAZ ZÆ% (T.01. 0026.35. 0475c16). 
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ở đời chảy vào biến lớn, phảm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng 
không vì vậy biên lớn được thây có vơi có đây, nên bạch Thế Tôn, đây là sự vi 
diệu chưa từng có thứ năm... thích thú biên lớn. 


Lại nữa, bạch Thé Tôn, biên lớn chỉ có một vị là vị mặn. Vì răng, bạch Thế 
Tôn, biên lớn chỉ có một vị là vị mặn, nên bạch Thé Tôn, đây là sự vi diệu chưa 
từng có thứ sáu... thích thú biên lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiêu châu báu, nhiêu loại châu báu, ở 
đây có những châu báu này như trân châu, ma-ni châu, lưu ly, xa cừ, ngọc bích, 
san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì răng, bạch Thé Tôn, biên lớn có nhiều 
châu báu, nhiêu loại châu bau, ở đây có những châu báu này như trân châu, ma- 
ni châu, lưu ly, xa cù, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não, nên bạch 
Thé Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ bảy... thích thú biển lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn là trú xứ của các loại chúng sanh lớn, tại 
đây, có những chúng sanh như các con timi, timiagala, timiramingala,” những 
loại asura (a-tu-la), các loại naga, các loại gandhabba; trong biển có những loài 
hữu tình có tự ngã dài một tram do- tuân, hai trăm do-tuân, ba trăm do-tuân, bốn 
trăm do-tuân, năm trăm do-tuân. Vì răng, bạch Thé Tôn, biên lớn là trú xứ của 
các loài chúng sanh lớn... năm trăm do- tuân, nên bạch Thế Tôn, đây là sự vi 
diệu chưa từng có thứ tám, do thây vậy, thây vậy, các a-tu-la thích thú bién lớn. 
Nhưng bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo có thích thú trong Pháp và Luật này? 

— Này Paharada, các Tỷ-kheo có thích thú trong Pháp và Luật này. 

- Bạch Thé Tôn, trong Pháp và Luật này có bao nhiêu pháp vi diệu chưa 
từng có mà do thây vậy, thây vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này? 

— Này Paharada, có tắm pháp vi diệu này chưa từng có trong Pháp và Luật 
mà do thây vậy, thây vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. Thé 
nào là tám? 

Ví như, này Paharada, biên lớn tuân tự thuận XUÔI, tuân tự thuận hướng, tuân 
tự sâu dân, không có thình lình như một vực thăm. Cũng vậy, này Paharada, 
trong Pháp và Luật này, các học pháp là tuân tự, các quả di thục là tuân tự, các 
con đường là tuần tự, không có sự thê nhập chánh trí (aZñapafivedha) thình lình. 
Này Pahãräda, vì răng, trong Pháp và Luật này, các học pháp là tuân tự, các quả 
dị thục (kiriya) là tuần tự, các con đường là tuân tự, không có sự thê nhập chánh 
trí thình lình, nên này Pahãrada, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất, mà do 
thấy vậy, thây vậy, các Tý-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

Ví như, này Paharada, biên lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Cũng 
vậy, này Paharada, khi các học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ 
tử của Ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua. Này Paharada, vì 
răng, các học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tứ của Ta, dầu cho vì 


Xem Vin. II. 238; Ud. 5Š, Ngài Dhammapäla giải thích có ba loại cá, loại giữa ăn loại trước, và loại 
thứ ba ăn cả loại đâu và loại g1ữa. 
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nhân sinh mạng, cũng không vượt qua, nên này Paharada, trong Pháp và Luật 
này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai, mà do thây vậy, thấy vậy, các Tý- 
kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này Paharada, biển lớn không có chấp chứa xác chết; nêu có xác 
chết trong biến lớn, lập tức bị quãng lên bờ hay vât lên đất liền. Cũng vậy, này 
Pahãrada, người nào hành ác giới, theo ác pháp, sở hành bât tịnh đáng nghi 
ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn nhưng tự nhận là Sa- 
môn, không sông Phạm hạnh nhưng tự nhận có Phạm hạnh, nội tâm hôi ham, 
Ứ đây tham dục, tánh tình bất tịnh, chúng Tăng không sống chung VỚI người 
Ấy, lập tức hội họp lại và tân xuất người ây ra khỏi; dau cho người ây có ngôi 
giữa chúng Tỷ-kheo, nhưng người ây sông xa chúng lăng và chúng Tăng sông 
Xa người ây. Này Paharada, vì răng, người ây | hành ác giói, theo ác pháp... tánh 
tình bất tịnh... và chúng lăng sống xa người ây, nên này Pahārāda, trong Pháp 
và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba, mà do thây vậy, thây vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

Ví như, này Paharada, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hãng, 
sông Yamuna, sông Aciravati, sông Sarabhũ, sông Mahī, các con sông ây khi 
chảy đến biển, liên bỏ tên cũ trở thành biển lớn. Cũng vậy, này Pahãrãda, có 
bốn giai cấp: Sát-đế- ly, Bả-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau khi từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia trong Pháp và Luật được Như Lai tuyên bố này, 
họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước, và họ trở thành những Sa-môn Thích tử. 
Này Paharada, vì răng, có bốn giai cấp.. . trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi 
diệu chưa từng có thứ tư, mà do thây vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong 
Pháp và Luật này. 


Ví như, này Paharada, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biên 
lớn, phàm có những nước mưa tử trời rơi xuông nhưng không vì vậy biên lớn 
được thây có vơi có đây. Cũng vậy, này Pahārāda, nêu có nhiêu Tý-kheo nhập 
vào Niết-bàn giới không có dư y, Niết- bàn giới cũng không vi vậy được thây 
có vơi có đây. Này Paharada, vì rằng, nếu có nhiêu Tý-kheo nhập vào Niết- 
bàn giới không có dư y, Niết-bàn giới cũng không vi vậy được thây CÓ VƠI 
có dây, nên này Pahārāda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa 
từng có thứ năm, mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp 
và Luật này. 

Ví như, này Paharada, biên lớn chỉ có một vị mặn. Cũng vậy, này Paharada, 
Pháp và Luật cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Này Paharada, vì răng, Pháp 

và Luật cũng chỉ có một vi là vị giải thoát, nên này Paharada, trong Pháp và 
Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu, mà do thây vậy, thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

Ví như, này Paharäda, biên lớn có nhiều châu báu, có nhiều loại châu báu, ở 
đây có những châu báu này, như trân châu, ma-ni châu, lưu ly, xa cu, ngọc bích, 
san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Paharada, Pháp và Luật này 
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có nhiều châu báu, nhiêu loại châu báu, ở đây có những châu báu này như bốn 
niệm xứ, bên chánh cần, bốn như ý y túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, Thánh 
đạo tam ngành. Này Paharäda, vì răng, Pháp và Luật này có nhiêu châu báu, có 
nhiêu loại châu báu, ở đấy có những châu báu này như bôn niêm xứ... Thánh 
đạo tám ngành, nên này Paharada, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu 
chưa từng có thứ bảy, mà do thấy vậy, thây vậy, các Tý-kheo thích thú trong 
Pháp và Luật này. 


Ví như, này Pahārāda, biên lớn là trú xứ của các loại chúng sanh lớn, tại 
đây có những chúng sanh như các con timi, timingala, tHimiramingala, những 
loại asura, các loại naga, các loại gandhabba; trong biển có loài hữu tỉnh với 
tự ngã dải một trăm do- tuần, hai trăm do-tuân, ba trăm do-tuần, bốn trăm do- 
tuần, năm trăm do-tuân. Cũng vậy, này Pahärada, Pháp và Luật là trú xứ của 
các loài chúng sanh lớn, ở đây có những loại chúng sanh này: Bậc Dự Lưu, bậc 
đã hướng đến chứng ngộ Dự lưu quả, bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng 
ngộ Nhất lai quả, bậc Bất Lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ Båt lai quả, bậc 
A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng ngộ A-la-hán quả. Này Paharada, vì răng, 
Pháp và Luật này là trú xứ của các loại chúng sanh lớn, ở đây có những chúng 
sanh này... A-la-hán quả, nên này Paharada, trong Pháp và Luật này, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ tam, mà do thây vậy, thây vậy, các Tỷ-kheo thích thú 
trong Pháp và Luật này. 

Này Paharada, đây là tám pháp vi diệu, chưa từng có trong Pháp và Luật, 
và do thấy vậy, thây vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


X. KINH NGÀY TRAI GIỚI (Uposafhasuffa)?° (A. IV. 204) 

20. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sāvatthi, tai Đông Viên, chỗ lâu đài của mẹ Migära. 
Lúc bây giò, Thê Tôn, nhân ngày trai giói, dang ngôi có chúng Tăng đoanh vây. 
Rôi Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn và canh một đã qua, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thé Tôn và bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, đêm đã gân mãn, canh một đã qua, chúng Tỷ-kheo ngôi đã 
lâu. Bạch Thế Tôn, Thé Tôn hãy đọc Giới bôn cho các Tý-kheo. 

Khi được nói vậy, Thé Tôn giữ im lặng. 

Lân thứ hai, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn và canh giữa đã qua, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, dap thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn 
và bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, đêm đã gần mãn, canh hai đã qua, chúng Tý-kheo ngôi đã 
lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc Giới bôn cho các Tỷ-kheo. 

Khi được nói như vậy, Thê Tôn git im lặng. 

26 Tham chiếu: Tăng 3% (T.02. 0125.48.2. 0786a26); Thiêm-ba kinh TEWAS (T.01. 0026.37. 0478b13); 


Hằng thủy kinh ' kê (T.01. 0033. 0817a03); Pháp hải kinh WENMAS (T.01. 0034. 0818a08); Hải bat 
đức kinh 3# /Vf8#§ (T.01. 0035. 0819a03). 
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Lân thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn và canh cuối đã qua, rạng 
đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một 
bên vai, chắp tay vái chào Thể Tôn và bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuỗi đã qua, rạng đông đã khởi, mặt 
đêm đã sáng tỏ, chúng Tý-kheo ngôi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thê Tôn hãy đọc 
Giới bên cho các Tý-kheo. 


- Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. 


Rôi Tôn giả Mahamoggalläna suy nghĩ như sau: “Đề cập đến người nào, 
Thế Tôn đã nói: “Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh??? Rồi Tôn 
giả Mahãmoggalläna, với tâm của mình chú tâm tác y đến toàn thê chúng Tý- 
kheo, Tôn giả thấy một người ây hành ác giói, theo ác pháp, só hành båt tinh, 
đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn nhưng tự nhận 
là Sa-môn, không sông Phạm hạnh nhưng tự nhận là sông Phạm hạnh, nội tâm 
hôi hám, ứ day tham duc, tanh tinh bất tịnh đang ngôi giữa chúng Ty-kheo; thay 
vậy, liền từ chỗ ngòi đứng dậy đi đến người ây; sau khi đến, nói với người ây: 


— Này Hiên giá, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thây ông. Đối với Hiền giả, 
không thể chung sông với các "Tỷ-kheo. 


Được nói như vậy, người ây im lặng. 

Lân thứ hai, Tôn giả Mahãmoggallana nói với người ấy: 

~ Này Hiên giá, hãy đứng dậy. Thé Tôn đã thấy ông. Đối với Hiền giả, 
không thê chung sống VỚI các T-kheo. 

Lân thứ hai, người ây im lặng. 

Lần thứ ba, Tôn giả Mahāmoggallāna nói với người ấy: 

— Này Hiên giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thây ông. Đối với Hiển giả, 
không thê chung sống vỚI các T-kheo. 

Lân thứ ba, người ấy im lặng. 


Rồi Tôn giả Mahamoggalläna năm lấy cánh tay người ây, đây ra khỏi cửa, 
đóng chốt cửa lại, rôi đi đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, người ây đã bị con đuôi ra khỏi. Hội chúng đã thanh tịnh. 
Bạch Thé Tôn, hãy thuyết Giới bên cho chúng Tỷ-kheo. 


— Thật vi diệu thay, này Mahamoggallầna! Thật hy hữu thay, này 
Mahãmogøallana! Cho dén khi bi năm tay, kẻ ngu si kia mới di. 

Rôi Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo, các ông hãy hành trì Bồ-tát ( Uposatha), hãy đọc Giói 
bồn. Bắt đầu từ nay, này các Tỷ-kheo, Ta sẽ không đọc Giới bồn. Này các Tý- 
kheo, không có sự kiện, không có cơ hội răng Như Lai có thê đọc Giới bên 
trong một hội chúng không thanh tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, trong biến lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này mà 
do thây vậy, thấy vậy, các asura (a-tu-la) thích thú biến lớn. Thế nào là tám? 
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Này các Tỷ-kheo, biên lớn tuân tự xuôi, tuân tự thuận hướng... (như kinh 
19). Này các Ty-kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tám, mà do thây vậy, 
thây vậy, các asura thích thú biển lớn. 


Này các Tỷ-kheo, trong biến lớn có tám sự vi diệu chưa từng có này, mà do 
thấy vậy, thấy vậy, các asura thích thú biên lớn. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, trong Pháp và Luật này có tám pháp vi diệu 
chưa từng có này, mà do thây vậy, thây vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp 
và Luật này. Thê nào là tám? 


Ví như, này các Tý-kheo, biển lớn tuân tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng... 
(như kinh 19 và những thay đôi cần thiết). Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật 
này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám, mà do thây vậy, thấy vậy, các 
Tỷ-kheo hoan hy trong Pháp và Luật này. 


Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, có tám pháp vi diệu chưa từng 
có này, mà do thây vậy, thây vậy, các Tý-kheo hoan hý trong Pháp và Luật này. 
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III. PHẨM GIA CHỦ 
(GAHAPATIVAGGA) 


I. KINH UGGA THỨ NHAT (Paƒhamauggasuffa)?” (A. IV. 208) 

21. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesäli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. 
Tại đây, Thế Tôn bảo các Tý-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Bạch Thé Tôn. 

Các Tý-kheo áy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, gia chủ Ugga, người Vesāli, thành tựu tám pháp vi diệu 
chưa từng có. Các ông hãy thọ trì như vậy. 

Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng 
dậy đi vào tinh xá. 

Rôi một Tỷ-kheo, vào buôi | sang, dap y, cầm y bát, đi đến trú xứ của gia chủ 
Ugga, người Vesäli; sau khi đến, liên ngôi xuống trên chỗ đã soạn săn. Rồi gia 
chủ Ugga, người Vesāli, đi đến Tỷ-kheo ây; sau khi đến, đánh lễ Tý-kheo ây 
rôi ngôi xuông một bên. Ty-kheo ây nói với gia chủ Ugga, người Vesali, đang 
ngôi xuông một bên: 

— Này gia chủ, Thé Tôn có nói răng: “Gia chủ Ugga, người Vesäli này, thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có.” Này gia chủ, thê nào là tám pháp vi diệu 
chưa từng có ây, mà Thế Tôn nói ø1a chủ là người được thành tựu? 

— Thưa Tôn giả, tôi không biết Thé Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi 
điệu chưa từng có là gi. Nhưng thưa Tôn giả, tôi có tám pháp vi diệu chưa từng 
có này, hãy lăng nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

— Vâng, này gia chủ. 

Tý-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugga, người Vesäli. Gia chủ Ugga, người 
Vesali, nói như sau: 

— Thưa Tôn giả, khi tôi lần đầu tiên chỉ từ xa thây Thê Tôn, thưa Tôn giả, 
chỉ thây Thê Tôn thôi, tâm tôi được tịnh tín. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu 
thứ nhất, được có ở nơi tôi. Ròi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ 
Thế Tôn. Thê Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, như thuyết về bố thí, thuyết 


? Bản tiếng Anh của PTS: Ugga of Wesäli, nghĩa là Ugga, người ở Vesāli. Tham chiêu: Úc-già Trưởng 
giả kinh WWR (T.01. 0026.38. 0479c11). 
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về giới, thuyết về cõi trời; nói đến sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các đục và 
sự lợi ích của viễn ly.? 

Khi Thé Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, 
tâm được phân khởi, tâm được hoan hý, Thế Tôn mới thuyết những pháp được 
chư Phật tán dương đề cao: “Khô, tập, diệt, dao.” Cũng như một tâm vải thuần 
tịnh, các chấm đen được gột rửa, rất dễ thâm màu nhuộm; cũng vậy, chính tại 
chỗ ngôi này, Pháp nhãn xuất tran ly câu khởi lên nơi tôi: “Phàm pháp gì được 
tập khởi, tất ca pháp ấy đều bị đoạn diệt.” Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thấy pháp, 
đạt pháp, biết pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt 
được vô sở úy, không y cứ người khác đôi với pháp bậc Đạo sư. Tại đấy, tôi quy 
y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tăng, tôi thọ lãnh năm học pháp về Phạm 
hạnh. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, tôi có bên người vợ đều còn trẻ tuôi. Rồi tôi đi đến các người 
vợ ấy; sau khi đến, tôi nói với các người vợ ây như sau: “Này các vị, tôi đã thọ 
lãnh năm học pháp về Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng thọ tài sản ở chỗ này, 
hay làm các công đức, hay đi đến gia đình bà con của mình, hay ai có ưng ý 
người đàn ông nào, tôi sẽ cho các vi.” Được nói như vậy, thưa Tôn giả, người 
vợ lớn của tôi nói với tôi: “Thua gia chủ Ugga, hãy cho tôi người dan ông tên 
này.” Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ây lại, với tay trái tôi câm tay người 
vợ, với tay phải tôi cầm bình nước, rôi tôi rửa sạch người ây. Thưa Tôn giả, từ 
khi bỏ người vợ trẻ, tâm tôi không có một chút đôi khác. Thưa Tôn giả, đây là 
pháp vi diệu chưa từng có thứ ba được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình tôi, chúng được phân chia 
(appativibhatta) giữa những người có giới và những người tốt lành. Thưa Tôn 
giá, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư được có ở nơi tôi. 

Khi tôi hầu hạ một Tý-kheo, tôi hầu hạ rất cần thận, không phải không can 
thận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi điệu chưa từng có thứ năm được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, nêu Tôn giả ây thuyết pháp cho tôi, tôi nghe hết sức cân thận, 
không phải không cần thận. Nếu Tôn giả ây không thuyết pháp cho tôi, thời tôi 
thuyết pháp cho vị ây. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu 
được có ở nơi tôi. 

Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư thiên sau khi đến, bảo tôi: 
“Này gia chủ, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giáng!” Khi được nghe vậy, thưa 
Tôn giả, tôi nói với chư thiên ấy như sau: “Dâu cho chư thiên các người có nói 
như vậy hay không nói như vậy, pháp được Thê Tôn khéo thuyết giảng.” Thưa 
Tôn giả, tuy vậy, tâm tôi không có tự hào về nhân duyên ấy, nghĩa là: “Chư 
thiên đến với ta. Ta cùng nói chuyện với chư thiên.” Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ bảy được có ở nơi tôi. 


“3 Xem A. IV. 185. 


968 # KINH TANG CHI BỘ 


Thưa Tôn giả, năm hạ phân kiết sử này được Thế Tôn thuyết giảng, tôi thấy 
rõ không có một pháp nào không được đoạn tận ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, đây là 
pháp vi diệu chưa từng có thứ tắm được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, tam pháp vi diệu chưa từng có này có mặt. Nhưng tôi không 
biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có nào. 

Rôi Tý-kheo 4 Ấy, | sau khi nhận đồ ăn khất thực tại trú xứ của gia chủ Ugga, 
người Vesäli, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Rôi Tý-kheo Ấy, sau khi khất 
thực, ăn xong, trên con đường trở vê, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngồi xuông một bên, Tỷ-kheo â ây đem tất cả câu 
chuyện nói với gia chủ Ugga, người Vesäli, thuật lại với Thế Tôn. 


— Lành thay! Lành thay! Này Tỷ-kheo, gia chủ Ugga, người Vesäll, néu có 
trả lời một cách chon chánh, có thê trả lời như vậy! Này Tý-kheo, Ta đã nói gia 
chủ Ugga, người Vesäli, thành tựu tắm pháp vi diệu chưa từng có này. Này Ty- 
kheo, hãy thọ trì rang gia chủ Ugga, người Vesäli, được thành tựu tám pháp vi 
điệu chưa từng có này. 


II. KINH UGGA THỨ HAI (Dz#iyauggasuffa)® (A. IV. 212) 


22. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Hatthi. Tại đây, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... (như kinh 21)... Thê Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, gia chủ Ugga, người làng Hatthi, thành tựu tám pháp vi 
điệu chưa từng có. Các ông hãy thọ trì như vậy. 

Thé Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện Thệ từ chỗ ngôi đứng 
dây đi vào tinh xá. 

(Như kinh 21, và có một vài thay đối cân thiết)... 

— Thưa Tôn giả, khi tôi còn vui chơi ở rừng Naga, lần đâu tiên, tôi thấy Thế 
Tôn từ đăng xa. Chỉ thấy Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả, tâm tôi được tịnh tín, và 
say rượu được đoạn tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
nhất được có ở nơi tôi. Rôi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ Thế Tôn. 
Rôi Thê Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi như thuyết pháp về bô thí, thuyết về 
ĐIỚI, thuyết về cõi trời; nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, nhiễm ô của các dục và 
sự lợi ích của viễn ly. 

(Pháp vi diệu thứ hai, thứ ba, thứ tư giống như kinh 21, và có một vài thay 
đôi cân thiết)... chưa từng có thứ tư được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, khi tôi hâu hạ một Tý-kheo, tôi hâu hạ rất cân thận, không 
phải không cần thận. Thưa Tôn giả, nêu Tôn giả ây thuyết pháp, cho tôi, tôi nghe 
hết sức cân thân, không phải không cần thận. Nếu Tôn giả ây không thuyết 
pháp cho tôi thời tôi thuyết pháp cho vị ây. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu 
chưa từng có thứ năm được có ở nơi tôi. 


Bản tiếng Anh của PTS: Ugga of Hatthigama, nghĩa là Ugga, người ở Hafthigama. Tham chiếu: 
Úc-già Trưởng giả kinh fÄllEð## (T.01. 0026.38. 0479c11). 
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Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, khi tôi mời chúng Tăng, chư thiên 
đến và bảo tôi: “Này gia chủ, Tỷ-kheo này là vị Câu phân giải thoát; Tỷ-kheo 
này là vị Tuệ giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Thân chứng: Tỷ-kheo này là vị Kiến 
chí; Tý-kheo này là vị Tín giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Tùy pháp hành; Tý- 
kheo này là vị Tùy tín hành; vị này giữ giới, theo thiện pháp; vi này phá giới, 
theo ác pháp.” Nhưng khi tôi cúng dường chúng Tăng, tôi không cảm thấy có 
tâm như vây khởi lên: “Vị này tôi cúng ít” hay “vị này tôi cúng nhiều.” Thưa 
Tôn giả, tôi cúng với tâm bình đăng. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa 
từng có thứ sáu được có ở nơi tÔI. 

Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư thiên sau khi đến, bảo tôi: 
“Này gia chủ, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng.” Khi được nói vậy, thưa 
Tôn giả, tôi nói với chư thiên ây như sau: “Dâu cho chư thiên có nói như vậy 
hay không nói như vậy, pháp được Thê Tôn khéo thuyết giảng.” Thưa Tôn giả, 
tuy vậy, tâm tôi không có tự hào nhân duyên ấy, nghĩa là: “Chu thiên đến với ta. 
Ta cùng nói chuyện với chư thiên ây.” Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa 
từng có thứ bảy được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, nếu tôi mệnh chung trước Thế Tôn, đây không có gì là vi 
diệu, nhưng néu Thế Tôn nói về tôi như sau: “Không có một kiết sử nào, do kiết 
sử ây, gia chủ Ugga, người làng Hatthi, có thê trở lui lại đời này.” Thưa Tôn giả, 
đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tam được có ở nơi tÔI. 

Thưa Tôn giả, tam pháp vi diệu chưa từng có này có mặt ở nơi tôi. Và tôi 
không biết Thé Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi điệu chưa từng có nào. 

Rôi Tỷ-kheo ây, sau khi nhận đô ăn khất thực tại trú xứ của gia chủ Ugga, 
người làng Hatthi, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rôi Tỷ-kheo ây, sau khi ăn 
xong, trên con đường khất thực trở vê, di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé 
Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, Tý-kheo ây đem tât cả câu 
chuyện nói với gia chủ Ugga, người làng Hatthi, thuật lại với Thé Tôn. 

— Lành thay! Lành thay! Này Tỷ-kheo, gia chủ Ugga, người làng Hatthi, 
néu có trả lời một cách chon chánh, có thê trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, gia 
chủ Ugga, người làng Hatthi, thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. Như 
Ta đã nói, này Tý-kheo, hãy thọ trì răng gia chủ Ugga, người làng Hatthi, được 
thành tựu tắm pháp vi diệu chưa từng có này. 


III. KINH HATTHAKA THỨ NHẬT (Paƒharmahaffhakasuffa)°° (A. IV. 216) 
23. Một thời, Thế Tôn trú ở Alawi, tại điện Aggalava. Tại đây, Thé Tôn bảo 
các Ty-kheo: 
— Này các Tỷ-kheo, Hatthaka, người xứ Alļavī thành tựu bảy pháp vi diệu 
chưa từng có. Hãy thọ trì như vậy. Thê nào là bảy? 


3 Tên kinh này và kinh ké tiêp trong ban tiêng Anh của PTS dịch: Hatthaka of Alavi, nghĩa là Hatthaka, 
người ở Ålavī. Tham chiều: Thủ Trưởng giả kinh FEZ% (T.01. 0026.41. 0484628). 
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Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavĩ; có giữ giới, này 
các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavĩ; có lòng xâu hồ, này các Tỷ-kheo, là 
Hatthaka, người xứ Alawvi; có lòng sợ hãi tội lỗi, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, 
người Xứ Alavi; nghe nhiêu, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Ä|avĩ; có 
bô thí, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Aļavī; có trí tuệ, này các Tý- 
kheo, là Hatthaka, người xứ Alawvi. 


Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, 
người xứ Alawvi. Hãy thọ tri như vậy. Thé Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, 
bậc Thiên Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tinh Xá. 


Rôi một Tý-kheo, vào buôi sáng, đắp. y, câm y bát, đi đến trú XỨ của 
Hatthaka, người Älavĩ; sau khi đến, liên ngôi xuống. trên chỗ đã soạn sẵn. Rôi 
Hatthaka, nguòi Alawvi, đi đến Tỷ-kheo â ây; sau khi đến, đảnh lễ Tý-kheo ây tôi 
ngôi xuống một bên. Tý-kheo ấy nói với Hatthaka, người xứ Āļavī, đang ngòi 
xuông một bên: 


— Thưa Hiên giả, Thé Tôn đã nói Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa 
từng có. Thé nào là báy? “Có lòng tin, này các Tý-kheo, là Hatthaka, nguòi xú 
Aļavī... có giữ giới... có lòng xâu hô... có lòng sợ hãi tội lỗi... nghe nhiêu... có 
bố thí... có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alawvi.” Thưa Hiền 
giả, Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này như Thế Tôn đã nói. 


— Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng? 

— Thưa Hiên giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trăng. 

— Lành thay! O day khêng co người gia chủ bận áo trăng. 

Rồi Ty-kheo â Ấy, sau khi nhận đồ š ăn khất thực tại trú xứ của Hatthaka, người 
xứ Alavĩ, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi ra đi. Rồi Tý-kheo á ây, sau khi khåât thực, án 


xong, trên con đường trở vê, đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn, ròi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuông môt bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thể Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng, dip y câm y bát, đi đến trú xứ 
của Hatthaka, người Xứ Alawvi; sau khi đến, con ngôi xuống trên chỗ đã soạn 
sån. Bạch Thế Tôn, rôi con nói với Hatthaka, người xứ Alavi, đang ngôi một 
bên: “Thưa Hiện giả, Thé Tôn đã nói Hiên giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa 
từng có nảy. Thế nào là bảy? Có lòng tin, này các Ty-kheo, là Hatthaka, người 
KU Aļavī... có giữ giới... có lòng xâu hô... có lòng sợ hãi tội lỗi... nghe nhiêu... 
có bồ thí... có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavi.” Hiên giả 
thành tựu bảy pháp vi diệu này, thưa Hiền giả, như Thế Tôn đã nói!” Khi nghe 
nói như vậy, bạch Thé Tôn, Hatthaka, người xứ Alawvi, nói với con: 


“Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trăng?” 

“Thưa Hiên giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trăng.” 

“Lành thay! Thưa Hiên giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trăng.” 

— Lành thay! Lành thay! Này Tỷ-kheo, thiện nam tử này là ít dục. VỊ ây 
không muôn các thiện pháp của mình được người khác biết đến. Do vậy, này 


CHƯƠNG VIII, TÁM PHÁP # 971 


Ty-kheo, hãy thọ trì răng, Hatthaka, người xứ Alavï, có thành tựu tám pháp vi 
điệu chưa từng có này, tức là ít dục. 


IV. KINH HATTHAKA THỨ HAI (Dutiyahatthakasuf/a)°' (A. IV. 218) 


24. Một thời, Thé Tôn trú ở Alawvi, tại điện Aggãlava. Rôi Hatthaka, người 
xứ Alavi, cung với năm trăm nam cư sĩ di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thể Tôn, rôi ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với Hatthaka, người xứ Alawvi, 
đang ngôi xuống một bên: 


— Này Hatthaka, hội chúng này thật lớn. Làm sao, này Hatthaka, ông thâu 
nhiếp được hội chúng này? 


— Bạch Thé Tôn, có bón nhiếp pháp này được Thế Tôn thuyết giảng; con 
thâu nhiệp hội chúng này với những nhiếp pháp â ây. Bạch Thế Tôn, khi con biết 
Tăng: “Người này cân phải thâu nhiếp nhờ bố thí”, thời con thâu nhiếp người 
ây với bô thí. Khi con biết răng: “Người này cần phải thâu nhiếp nhờ á ái ngữ”, 
thời con thâu nhiếp người ây với ái ngữ. Khi con biết răng: “Người này cân phải 
thâu nhiếp do lợi hành”, thời con thâu nhiếp người ay với lợi hành. Khi con biết 
răng: “Người này cần phải thâu nhiếp với đồng sự”, thời con thâu nhiếp người 
ây với đồng sự. Vá lại, bạch Thé Tôn, trong gia đình. con có tài sản, họ nghĩ răng 
như vậy không thê được nghe như là một người ban cùng. 


— Lành thay! Lành thay! Này Hatthaka, đây là nguyên lý để thâu nhiếp đại 
chúng! Này Hatthaka, những ai trong quá khứ đã thâu nhiệp đại chúng, tật cả 
đêu thâu nhiếp đại chúng với bốn nhiệp pháp này. Này Hatthaka, những ai trong 
tương lai sẽ thâu nhiếp đại chúng, tật cả sẽ thâu nhiếp đại chúng với bốn nhiệp 
pháp này. Này Hatthaka, những ai trong hiện tại thâu nhiếp đại chúng, tất cả họ 
đêu thâu nhiệp đại chúng với bên nhiếp pháp này. 


Rôi Hatthaka, người xử AlavI, được Thé Tôn với pháp thoại, giảng dạy, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Thế Tôn, sau khi Hatthaka, 
người xứ Alawvi, ra đi không bao lâu, bèn gọi các Ty-kheo: 


— Này các 1y-kheo, hãy thọ trì răng, Hatthaka, người xú AlavI, thành tựu 
được tám pháp vi diệu chưa từng có này. Thế nào là tám pháp? 


Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavi; CÓ Ø1Ữ gIỚI, này 
các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alawvi; có lòng xâu hồ, này các Tý-kheo, là 
Hatthaka, người xứ Alavi; có lòng sợ hãi tội lỗi, này các Ty-kheo, la Hatthaka, 
người KU Āļavī; nghe nhiêu, này các Ty-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavĩ; có 
bô thí, này các 'Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavī; có trí tuệ, này các Tý- 
kheo, là Hatthaka, người xứ Alavī; ít dục, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người 
xứ AlavI! 

Này các Tý-kheo, hãy thọ trì răng Hatthaka, người xứ Ä]avĩ, thành tựu tám 
pháp vi diệu chưa từng có này. 


3! Tham chiếu: Thu Trưởng giả kinh FRÆ% (T.01. 0026.40. 0482c07). 
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V. KINH THÍCH TU MAHANAMA (Mahanamasutta)? (A. IV. 220) 


25. Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, ở khu 
vườn Nigrodha. Rồi Mahanama dòng họ Thích, đi đên Thê Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Mahānāma 
dòng họ Thích, bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, cho đến như thé nào là người nam cư sĩ? 

— Này Mahanama, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, cho 
đến như vậy, này Mahanama, là người nam cư sĩ. 

- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam cư sĩ giữ giới? 

— Này Mahānāma, khi nào người nam cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ dam say rượu men 
rượu nâu, cho đến như vậy, này Mahānāma, là người nam cư sĩ giữ giới. 

- Cho đến như thê nào, bạch Thé Tôn, là người nam cư sĩ thực hành vì tự 
lợi, chứ không vì lợi tha? 

— Này Mahānāma, khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin cho mình, không 
khích lệ người khác thành tựu lòng tin; thành tựu giữ giới cho mình, không 
khích lệ người khác thành tựu giữ giới; thành tựu bồ thí cho mình, không khích 
lệ người khác thành tựu bê thí; muôn tự mình đi đến yết kiến các Tỷ-kheo, 
không khích lệ người khác đi đến yết kiên các Tỷ-kheo; chỉ tự mình muốn nghe 
Diệu pháp, không khích lệ người khác nghe Diệu pháp; tự mình thọ trì những 
pháp đã được nghe, không khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được 
nghe; tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì, không khích lệ người 
khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì; sau khi tự mình biết nghĩa, biết 
pháp, thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp, không khích lệ người khác thực 
hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp; cho đến như vậy, này Mahãnãma, là nam cư 
sĩ thực hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha. 

- Cho đến như thế nào, bạch Thé Tôn, là nam cư sĩ thực hành vừa tự lợi 
vừa lợi tha? 

— Này Mahanama, khi nào nam cư sĩ tự mình thành tựu lòng tin và khích lệ 
người khác thành tựu lòng tin; khi nào tự mình giữ giới và khích lệ người khác 
giữ giới; khi nào tự mình bồ thí và khích lệ người khác bô thí; khi nào tự mình 
muốn đi đến yết kiến các Tỷ-kheo và khích lệ người khác đi đến yết kiến các 
Ty-kheo; khi nào tự mình muôn nghe Diệu pháp và khích lệ người khác nghe 
Diệu pháp; khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được nghe và khích lệ người 
khác thọ trì những pháp đã được nghe; khi nào tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa 
các pháp đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ 
trì; sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp 
và khích lệ người khác sau khi biết nghĩa biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng 


32 Tham chiếu: Tap. Hk (7.02. 0099.929. 0236c29); Biêt Tạp. JI|#È (7.02. 0100.154. 0431c12). 
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Chánh pháp. Cho đến như vậy, này Mahãnãma, là nam cư sĩ thực hành vừa tự 
lợi vừa lợi tha. 


VI. KINH JIVAKA (Jmakasuffa) (A. IV. 222) 

26. Một thời, Thế Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), tại vườn xoài Jivaka. Rôi 
Jivaka Komarabhacca di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Jivaka Komaärabhacca bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người nam cư sĩ? 
(Như kinh 25, chỉ thay thế “Jivaka Komärabhacca”). 


VII. KINH SỨC MANH THỨ NHẬT (Pa/hamabalasuffa) (A. IV. 223) 

27. Này các Tý-kheo, có tám sức mạnh này. Thé nào là tám? 

Này các Tỷ-kheo, sức mạnh của con nít là khóc; sức mạnh của đàn bà là 
phan nộ; sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí; sức mạnh của các vua chúa là 
uy quyền; sức mạnh của kẻ ngu là á áp đảo; sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa; 
sức mạnh của vị nghe nhiêu là thâm sát: sức mạnh của Sa-môn. Bà-la-môn là 
nhẫn nhục. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám sức mạnh. 


VIII. KINH SỨC MANH THỨ HAI (Dutiyabalasutta)S (A. IV. 223) 


28. Rồi Tôn giả Sãriputta di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, 
ròi ngồi xuông một bên. Thé Tôn nói với Tôn giả Sãriputta đang ngồi một bên: 


— Này SãrIputta, có bao nhiêu sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc? Thành tựu với những sức mạnh gi, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự 
nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tân”? 

— Bạch Thê Tôn, có tám sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc; 
thành tựu với những sức mạnh Ây, Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tự nhận 
mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận.” Thế nào 
là tam? 

Ở đây, bạch Thé Tôn, Tý-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thấy như thật 
với chánh trí tuệ rang tật cả các hành là vô thường. Vi ring, bạch Thê Tôn, Ty- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thây như thật với chánh trí tuệ rằng tât cả 
các hành là vô thường, bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình 
đã đoạn diệt các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận.” 

Lại nữa, bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thây như 
thật với chánh trí tuệ răng các dục ví như hô than hung. Vì răng, bạch Thê Tôn, 


33 Tham chiều: Biệ/ Tạp. Al 8 (7.02. 0099.692-693. 0188b02-08); Tang. ‡ (7.02. 0125.38.1. 0717b17). 


34 Pafisanukhänabalä. AA. IV. 115: Patisankhanabalati = Paccavekkhanabaläa (sức mạnh thâm sát). 
Xem BPE. 354. 


35 Tham chiếu: Biét Tap. Wik (7.02. 0099.694-698. 0188b18-c08). 
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Tý-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rang các 
dục ví như hồ than hừng, bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc... “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận.” 


Lại nữa, bạch Thé Tôn, Tý-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, với tâm thuận 
xuôi về viễn ly, hướng vê viễn ly, thiên về viễn ly, trú ở viễn ly, hoan hỷ về xuất 
ly, đoạn tận hoàn toàn tật cả pháp có thê làm trú xứ cho lậu hoặc. Vì răng, bạch 
Thé Tôn... đây là sức mạnh của Tỷ-kheo... “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận.” 


Lại nữa, bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bốn niệm xứ 
được tu tập, được khéo tu tập. Vì răng, bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, bốn niệm xứ được tu tập, được khéo tu tập, bạch Thé Tôn, đây là sức 
mạnh của vị Tỷ-kheo... “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bên như ý túc 
được tu tập, được khéo tu tập... năm căn được tu tập, được khéo tu tập... năm 
lực được tu tập, được khéo tu tập... bảy giác chi được tu tập, được khéo tu tập... 
Thánh đạo tám ngành được tu tập, được khéo tu tập... đây là sức mạnh của Ty- 
kheo... “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận.” 

Bạch Thé Tôn, đây là tám sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
thành tựu với tám sức mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận 
mình đã đoạn diệt các lậu hoặc... “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận.” 


IX. KINH KHÔNG PHAI THỜI (4kkhønasuffa)°S (A. IV. 225) 


29. “Làm việc đúng thời là thế giới, làm việc đúng thời là thé giói”, này các 
Tý-kheo, kė vô văn phàm phu nói nhu vây, nhung vi ây không biết đúng thời 
và phi thời. Này các Tỷ-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết cho đời sông Phạm 
hạnh. Thế nào là tám? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa đến 
an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên bê, và 
người này lại bi sanh vào địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời, phi thời 
tiết thứ nhật cho đời sông Phạm hạnh. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa dén 
an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa dén giác ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên bê và 
người này lại bị sanh vào loại bàng sanh... 

.. IPƯỜI này lại bi sanh vào cõi nga guy... 
.. IPƯỜI nảy lại bị sanh vào giữa thiên giới có thọ mạng lâu dài... 
.. IĐƯỜi này lại bi sanh vào các biên địa, giữa những kẻ vô tri mọi ro, tại 


am chiếu: Tăng. 4 (T.02. 42.1. a07); Bát nạn kinh /\ 828% (T.01. 124. a27). 
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đây, không có hướng di cho các Tỷ-kheo, cho các Tý-kheo-ni, cho nam cư sĩ, 
nữ cư sĩ... 

.. nguòi này được sanh vào chánh địa, nhưng lại có tà kiến, có tri kiên đảo 
ngược: "Không có bê thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự; không có quả 
di thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác; không có 
mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh; ở đời không có những Sa-môn, 
những Bà-la-môn chánh hướng chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ ở đời 
này, đời khác và truyền dạy lại.”?”... 


. ngudi này được sanh vào chánh địa, nhưng người ây lại bị ác tuệ, si mê, 
câm điếc, không có thể hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo, nói hay, nói đở.. 

Ở đây, này các Ty-kheo, Như Lai không xuất hiện ở đời, bậc A-la- lâu, 
Chánh Đăng Giác... Thiên Nhơn Sư, Phật, T hé Tôn. Người này được sanh vào 
chánh địa, người ây lại có trí tuệ, sáng suốt, thông minh, có thê hiểu rõ ý nghĩa 
của một lời nói khéo, nói hay, nói dở. Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời, phi thời 
tiết thứ tám cho đời sống Phạm hạnh. 

Này các Tý-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết này cho đời sống Phạm hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, chỉ có một chánh thời, một chánh thời tiết này cho đời 
sông Phạm hạnh. Thế nào là một? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thuọng S1, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn. Và pháp được giảng đưa đến 
an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên bố. Và 
nguòi nảy được sanh vào chánh dia, vi ây có trí tuệ, không si mê, không câm 
điệc, có thể hiệu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo, nói hay, nói dó. Này các Tý- 
kheo, đây là chánh thời, chánh thời tiết độc nhât cho đời sống Phạm hạnh. 

Ai được sanh làm người, 
Khi Diệu pháp được giảng, 
Lại không năm được thời, 
Họ vượt qua khỏi thời. 
Nhiêu phi thời được nói, 
Làm chướng ngại con ngu0i, 
Chỉ năm khi mười họa, 
Như Lai hiện ở đời, 

Được giáp mặt với Ngài, 
Rat khó được ở đời. 

Được sanh ra làm người, 
Và Diệu pháp được giảng, 
Vừa đủ để tình tân, 

Với ai muôn lợi ích. 


37 Xem A. I. 268; V. 265; D. I. 55; M. I. 401; S. IV. 348. 
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Sao biết rõ Diệu pháp, 

Lại để thời vượt qua, 

Kẻ để thời gian qua, 

Sâu muộn tại địa ngục. 

Ở đây ai bỏ rơi, 

Quyết định tánh Diệu pháp, 
Như kẻ buôn mất của, 

Sẽ sâu não lâu ngày. 

Người vô minh bao phủ, 
Vi phạm đến Diệu pháp, 
Phải chịu đựng lâu ngày, 
Lưu chuyên trong sanh tử. 
AI được sanh làm người, 
Trong thời pháp khéo giảng, 
Quá khứ, hiện, vi lai, 

Làm theo lời Đạo sư, 

Nắm được thời ở đời, 

Cho vô thượng Phạm hạnh. 
AI đã bước con đường, 

Do Như Lai thuyết giảng, 
Những ai sống ché ngự, 
Do bậc Pháp Nhãn dạy, 
Như đã được thuyết giảng, 
Bậc Bà Con Mặt Trời, 

Hãy sống thường chánh niệm, 
Hộ trì không tham dục, 
Chat đứt mọi tùy miên, 
Không chạy theo Ma giới, 
Các vị ây ở đời, 

Đến được bờ bên kia, 

Và họ cũng đạt được, 

Các lậu hoặc đoạn tận. 


X. KINH ĐẠI TƯ NIÊM CỦA TÔN GIÁ ANURUDDHA 
(Anuruddharnahãvifakkasuffa)°Ề (A. IV. 228) 

30. Một thời, Thé Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumāragiri, 
rừng Bhesakalã, Lộc Uyên. Lúc bây giờ, Tôn giả Anuruddha (A-nậu-lâu-đà) 
sông giữa dân chúng Ceti, tại PäcTnavamsadãäya. Rôi Tôn giả Anuruddha, trong 


““ Ban tiếng Anh của PTS: The Venerable Anuruddha, nghĩa là Tôn giả Anuruddha. Tham chiễu: Tăng. 
tắt (T.02. 0125.42.6. 0754a12); Bát niệm kinh NAAS (T.01. 0026.74. 0540c18); A-na-luật bát niệm 
kinh TARIE ZZ (T.01. 0046. 0835c12). 
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khi sông độc cư thiên tịnh, tâm tư khởi lên như sau: “Pháp này để cho người Ít 
dục, pháp này không phải để cho nguòi nhiều dục; pháp này để cho người biết 
đủ, pháp này không phải để cho người không biết đủ; pháp này đề cho nguòi 
sóng thanh văng, pháp này không phải đề cho người ưa hội chúng; pháp này 
để cho người tinh cân tinh tân, pháp này không phải để cho người biếng nhác; 

pháp này để cho người trú niệm, pháp này không phải đề cho người thất niệm; 
pháp này để cho người thiên định, pháp này không phải để cho người không 
thiền định; pháp này đề cho người có tri tuệ, pháp này không phải đề cho nĐƯỜI 
ác tuệ.” 

Rôi Thé Tôn với tâm của mình rõ biết tâm tư của Tôn giả Anuruddha, ví 
như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duĝi ra; cũng 
vậy, Thé Tôn biên mắt 0 giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumaragiri, rừng 
Bhesakala, Lộc Uyên, và hiện ra giữa dân chúng Ceti, tại Pācīnavamsadāya, 
trước mặt Tôn giả Anuruddha. Thê Tôn ngôi. xuông trên chỗ đã soạn sẵn. Rôi 
Thé Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngồi một bên: 


— Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Lành thay, này Anuruddha! Ông đã 
suy nghĩ đến bảy niệm của bậc Đại nhân: “Pháp này đề cho người ít dục, pháp 
nảy không phải đề cho người nhiều dục; pháp này đề cho người biết đủ, pháp 
này không phải để cho người không biết đủ; pháp này đề cho người sông thanh 
văng, pháp này không phải để cho người ưa hội chúng, pháp này để cho người 
tinh cân tinh tân, pháp này không phải đê cho người biếng nhác; pháp này đê 
cho người trú niệm, pháp này không phải để cho người thât niệm; pháp này 
để cho người thiền định, pháp này không phải để cho người không thiên định; 
pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này không phải để cho người ác tuệ.” 


Do vậy, này Anuruddha, hãy suy nghĩ đến niệm thứ tám này của bậc Đại 
nhân: “Pháp này đê cho người không ưa hý luận, không thích hý luận; pháp này 
không phải đê cho người ưa hý luận, thích hý luận.” 

khi nào, này Anuruddha, ông sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm nảy của bậc Đại 
nhân, thời nêu ông muôn, ông sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


khi nào, này Anuruddha, ông sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc Đại 
nhân, thời néu ông muốn, diệt tầm diệt tứ, ông sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


Khi nào, này Anuruddha, ông sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc Đại 
nhân, thời nêu ông muốn, ông sẽ ly hy ` trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

khi nào, này Anuruddha, ông sẽ suy nghĩ đến tam tư niệm này của bậc Đại 
nhân, thời nêu ông muôn, ông sẽ xả lạc xả khô, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và an trú Thiền thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Khi nào, này Anuruddha, ông sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc 
Đại nhân, khi nào bốn thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng 
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được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí 
sức, thời này Anuruddha, tâm y mo tù đồng rác lên của ông sẽ giông như tủ 
áO đây. những vải có nhiều màu sắc?? của người gia chủ hay con của người gia 
chủ, đề được sống biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước 
vào Niết-bàn. 


Khi nào, này Anuruddha, ông sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc Đại 
nhân, thời nếu khi nào bên thiên này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phi sức, thời này Anuruddha, các món ăn từng miễng ông khât thực được sẽ 
giông như món cơm bang gao trang, các hạt den đã được lượm sạch, với 
nhiêu loại súp, với nhiều loại đô ăn của người gia chủ hay con của người gia 
chủ, để được sống biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước 
vào Niết-bàn. 


Khi nào, này Anuruddha, ông sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc Đại 
nhân, khi nào bên thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được 
không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, thời 
này Anuruddha, chỗ năm dưới gôc cây của ông sẽ giông như nhà có nóc nhọn,?' 
có trét hò trong ngoài, cửa được cài then, cửa sô được đóng lại ngăn chặn gió 
của người gia chủ hay con của người gia chủ, để được sông biết đủ, ưa thích, 
không có lo âu, được lạc trú, được bước vào Niết-bàn. 


Khi nào, này Anuruddha, ông sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc Đại 
nhân, khi nào bốn thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được 
không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, thời 
này Anuruddha, giường năm và chỗ ngôi trải với đệm cỏ của ông sẽ giông như 
ghế dài, nệm trải giường năm băng len, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm 
bằng da con sơn dương gọI là kadali, tâm thảm có lọng che phía trên, ghế đài 
có đâu gối chân màu đỏ của người gia chủ hay con của người gia chủ, để được 
sông biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước vào Niếễt-bàn. 


Khi nào, này Anuruddha, ông sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc Đại 
nhân, khi nào bốn thiên này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được 
không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, thời 
này Anuruddha, dược phẩm nước tiêu hôi của ông sẽ giông như các loại dược 
phẩm của người gia chủ hay con của người gia chủ như thục tô, sanh tô, dầu, 
mật, đường bánh, đê được sông biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, 
được bước vào Niễt-bàn. 

Vậy này Anuruddha, nhân kỳ an cư mùa mưa sắp đến, hãy trú giữa dân 
chúng Ceti ở PacInavamsadäya. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

3 Xem M. I. 215, 218; S. V. 71. 


Xem A. HI. 49; D. I. 105; M. I. 31; II. 7. 
“ Xem A. I. 101, 137; M. I. 76; 11. 8. 
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Tôn giả Anuruddha vâng đáp. Thế Tôn. Rôi Thế Tôn sau khi khuyên giáo 
Tôn giả Anuruddha với lời khuyên giáo này, như người lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, Ngài biến mất giữa dân 
chúng Ceti ở Pacmavamsadaya và hiện ra giữa dân chúng Bhaggā, trên núi 
sumsumaragiri, trong rừng Bhesakala, Lộc Uyên. Thé Tôn ngôi xuông trên chỗ 
đã soạn sẵn, sau khi ngôi xuống, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết tám tư niệm của bậc Đại nhân cho các ông. 
Hãy lăng nghe và khéo tư niệm, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, thê nào là tám tư niệm của bậc Đại nhân? 

Này các Tỷ-kheo, pháp này để cho người ít dục, pháp này không phải để 
cho người nhiêu dục; này các Tỷ-kheo, pháp này để cho người biết đủ, pháp 
này không phải để cho người không biết đủ; này các Ty-kheo, phap nay dêcho 
người sông thanh vắng, pháp này không phải đề cho người ưa hội chúng; này 
các 1ỷ-kheo, pháp này để cho người tinh cần tinh tân, pháp này không phải đề 
cho người biếng nhác; này các Tỷ-kheo, pháp này để cho người trú niệm , pháp 
này không phải đê cho người thất niệm; này các Ty-kheo, pháp này đê cho 
người thiên định, pháp này không phải để cho người không thiên định; này các 
Tỷ-kheo, pháp này đê cho người có trí tuệ, pháp này không phải để cho người 
ác tuệ; này các Tỷ-kheo, pháp này để cho người không ưa hý luận, không thích 
hý luận, pháp này không phải để cho người ưa hý luận, thích hý luận. 

Này các Ty-kheo, “pháp này để cho người ít dục, pháp này không để cho 
người có nhiêu dục”, như vậy đã được nói đên. Do duyên øì được nói như vậy? 

Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo it dục, không muốn: “Mong người ta biết 
tôi là ít dục”; : biết đủ, không muôn: “Mong người ta biết tôi là biết đủ”; , sóng 
viễn ly, không muôn: “Mong người ta biết tôi sông viễn ly”; tính cần tỉnh tân, 
không muôn: “Mong người ta biết tôi sông tinh cân tính tân”; trú niệm, không 
muôn: “Mong người ta biết tôi trú niệm”; có định, không muốn: "Mong người 
ta biết tôi có định”; có tuệ, không muốn: “Mong người ta biết tôi là người có trí 
tuệ”; không thích hý luận, không muốn: “Mong người ta biết tôi không thích 
hý luận.” Này các Tý-kheo, “pháp này để cho người ít dục, pháp này không đề 
cho người có nhiều dục”, như vậy đã được nói đên. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, “pháp này đề cho người biết đủ, pháp nảy không đê cho 
người không biết đủ”, như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói đến 
như vậy? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ vật dụng gi như y áo, 
đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các Tý-kheo, “pháp này đề 
cho người biết đủ, pháp này không phải đề cho người không biết đủ”, như vậy 
đã được nói đến. Do đuyên này được nói đến như vậy. 
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Này các Ty-kheo, “pháp này để cho người sông viễn ly, pháp này không 
phải để cho người ưa thích hội chúng”, như vậy đã được nói đến. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, với Tý-kheo sống viễn ly, có nhiều người đến thăm 
như Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-n1, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, các ngoại đạo 
sư, đệ tử của các ngoại đạo sư. Ở đây, Tỷ-kheo với tâm thuận về viễn ly, hướng 
về viễn ly, nhập vào viễn ly, trú vào viễn ly, thích thú xuất ly, nói lời hoàn toàn 
liên hệ đến lánh xa. Này các Tỷý-kheo, “pháp này để cho người viễn ly, pháp 
này không phải để cho người ưa thích hội chúng”, như vậy đã được nói đến. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 


Này các 1ý-kheo, ' ‘pháp này để cho người tinh cân tinh tên, pháp này không 
phải để cho người biếng nhác”, như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo sống tinh cân tinh tấn, đoạn tận các pháp 
bất thiện, thành tựu các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đôi 
với các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, “pháp này là để cho người tinh cần tinh 
tân, pháp này không phải để cho người biếng nhác”, như vậy đã được nói đến. 
Do duyên này được nói đến như vậy. 

Này các 1ý-kheo, pháp này để cho người trú niệm, pháp nảy không phải 
để cho người thất niệm”, như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói đến 
như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tôi thăng, 
ức nhớ tùy niệm những điều làm đã lâu, nói đã lâu. Này các 1ý-kheo, ‘pháp này 
để cho người trú niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm”, như vậy 
đã được nói đến. Do duyên này được nói đên như vậy. 

Này các Tý-kheo, “pháp này để cho người thiên định, pháp này không phải 
để cho người không thiên định”, như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được 
nói đến như vậy? 

Ỏ đây, này các Ty-kheo, Iý-kheo ly dục, ly ác pháp... chứng đạt và an trú 
Thiên thứ tư. Này các Ty-kheo, “phap nay để cho người có thiên định, pháp 
này không phải để cho người không thiên định”, như vậy đã được nói đến. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, “pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này không phải 
để cho người không trí tuệ”, như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu 
với sự thê nhập thuộc bậc Thánh, và đưa đến con đường chơn chánh đoạn tận 
khô đau. Này các Tỷ-kheo, “pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này không 
phải để cho người không trí tuệ”, như vậy đã được nói đên. Do duyên này được 
nói đến như vậy. 
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Này các Tỷ-kheo, “pháp này để cho người không ưa hý luận, không thích 
hý luận; pháp này không phải đê cho người ưa hý luận, thích hý luận”, như vậy 
đã được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Ty-kheo đôi với đoạn diệt hý luận, tâm được phần 
chấn, tịnh tín, an trú, giải thoát. Này các Tý-kheo, “pháp này để cho người 
không ưa hý luận, không thích hý luận; pháp này không phải để cho người ưa 
hý luận, thích hý luận”, như vậy đã được nói đến. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 

Rôi Tôn giả Anuruddha, mùa mưa an cư đến, đến trú ở giữa dân chúng Ceti, 
tại PãcTnavamsadäya. Rồi Tôn giả Anuruddha sông một mình, an tịnh, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu, do mục đích gì các thiện nam tử 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, tức là Vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, vị ây tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng nhập và an trú. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, thạm hạnh đã thành, những 
gì nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa”. Và Tôn giả Anuruddha trở 
thành một vị A-la-hán nữa. Rồi Tôn giả Anuruddha chứng được A-la-hán, ngay 
trong thời gian ây nói lên những bài kệ này: 

Thé Gian Vô Thượng Sư, 
Rõ biết tư tưởng ta, 

Với thân do ý tạo, 

Thân thông đến với ta. 
Tùy theo ta nghĩ gi, 

Ngài thuyết rõ tat cả, 

Phật không ưa hý luận, 
Ngài thuyết không hý luận, 
Ngộ pháp ta hoan hỷ, 

Trú trong giáo pháp Ngài, 
Ba minh đã đạt được, 
Giáo pháp Phật làm xong. 


# Xem A. I. 282; II. 249; D. I. 177; I. 153; S. I. 140; II. 17; Sn. 16. 
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IV. PHẨM BO THI 
(DĀNAVAGGA) 


I. KINH BO THÍ THỨ NHẬT (Pathamadanasutta) (A. IV. 236) 

31. Này các Tỷ-kheo, có tám bê thí này. Thé nào là tám? 

Vi có người đến nên bố thí; vì sợ hãi nên bồ thí; vì nghĩ rằng: “Người â ay da 
cho ta” nên bô thí; vì nghĩ rằng: “Người â ây sẽ cho ta” nên bồ thí; vì nghĩ răng: 
“Bồ thí là tốt” nên bố thí; vì nghĩ răng: “Ta nâu, những người này không nâu, 
thật ta không xứng đáng là người nâu lại không cho người không nâu” nên bố 
thí; vì nghĩ răng: “Do ta cho bồ thí này nên tiếng tốt được truyền đi” nên bố thí; 
vì trang nghiêm tâm, trang bị tâm nên bô thí. 


Này các Tỷ-kheo, có tám bồ thí này. 


II. KINH BO THÍ THỨ HAI (Dutiyadānasutta) (A. IV. 236) 
32. Tín, tàm và thiện thí, 
Những pháp thiện sĩ cầu, 
Đường này gọi thiện đạo, 
Đường này di thiên gIới. 
III. KINH CAN BẢN DÉ BO THÍ (Dãnavaffhusuffa) (A. IV. 236) 

33. Này các Tý-kheo, có tám căn bản để bồ thí. Thé nào là tám? 

Vì lòng dục nên bó thí; vì sân hận nên bô thí; vì ngu si nên bó thí; vì sợ hãi 
nên bồ thí; vì nghĩ rằng: “Trước Tổ tiên đã bê thí, trước đã làm, ta không xứng 
đáng là người đề truyền thống này bị bỏ phê” nên bồ thí; vì nghĩ rằng: “Sau khi 
cho bô thí này, khi thân hoại mệnh chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này” nên bô thí; vì nghĩ răng: “Khi ta bê thí, tâm được tịnh tín, do hân 
hoan, hý được sanh” nên bô thí; vì trang nghiêm tâm, trang bị tâm nên bồ thí. 


Này các Tý-kheo, có tám căn ban để bô thí này. 


IV. KINH THUA RUỘNG (Khefasuffa) (A. IV. 237) 

34. Này các Tý-kheo, hạt giông được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi 
phân này được xem là không có quả lớn, không có vị ngọt lớn, không phải là 
địa điểm tăng thịnh. Thé nào là thành tựu tám chi phân? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, thửa ruộng lôi lên lõm xuống, đây đá và sạn, đất 
mặn, không có bê sâu, không có chỗ nước chảy ra, không có chỗ nước chảy 
vào, không có nước chảy, không có bờ đê; như vậy, này các Tỷ-kheo, hạt giông 
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được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần này được xem là không có 
quả lớn, không có vị ngọt lớn, không phải là địa điểm tăng thịnh. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, bô thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu 
tám chi phần này, không có quả lớn, không có lợi ích lớn, không có rực rỡ lớn, 
không có rung cảm lớn (mahãvipphãram). Thê nào là thành tựu tám chi phần? 


Ở đây, này các Tý-kheo, các Sa-môn, các Bả-la-môn có tà kiến, tà tư duy, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm, tà định; như vậy, này các Tỷ-kheo, 
bô thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám chi phân này, không có 
quả lớn, không lợi ích lớn, không có rực rỡ lớn, không có rung cảm lớn. 

Này các Tý-kheo, hạt giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi 
phân này được xem là có quả lớn, có vị ngọt lớn, là địa điểm tăng thịnh. Thế 
nào là thành tựu tám chi phân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, thửa ruộng không lôi lên lõm xuống, không có đây 
đá và sạn, không có đất mặn, có bè sâu, có chỗ nước chảy ra, có chỗ nước chảy 
vào, có nước chảy, có bờ đê; như vậy, này các Tý-kheo, hạt giống được gieo 
vào thửa ruộng thành tựu tám chi phân này, được xem là có quả lớn, có vi ngọt 
lớn, là địa điểm tăng thịnh. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bó thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành 
tựu tám chi phân này, có quả lớn, lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có rung cảm lớn. 
Thế nào là thành tựu tám chi phân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, các Sa-môn, các Bà-la-môn có chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tên, chánh niệm, chánh 
định; như vậy, này các Ty-kheo, bố thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu 
tám chi phân này, có quả lớn, lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có rung cảm lớn. 

Khi ruộng được đây đủ, 
Hạt gióng gieo đây đủ, 
Khi mưa xuống đây đủ, 
Lúa gặt được đầy đủ, 

Tai họa không có mặt,” 
Tăng trưởng được đây đủ, 
Rộng lớn được đây đủ, 
Kết quả được đây đủ. 
Cũng vậy sự bồ thí, 

Giữa những người đủ giới, 
Và vật liệu bê thí, 

Cũng được sắm đây đủ, 
Đưa đến sự đây đủ, 

Vì sở hành đây đủ. 


8 4ntisampada. AA. IV. 124: Anitisampadãa hotīti kitakimiadipanakattiyä abhãvo eka sampadā hoti 
(“Tai họa không có mặt” nghĩa là không có mọt, sâu... các côn trùng). 
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Vậy ai muốn đầy đủ, 
Phải tự mình đây đủ, 
Phục vụ người đủ tuệ, 
Như vậy thành công đủ. 
Đây đủ trí và đức,*4 

Với tâm được đây đủ, 
Làm nghiệp được đây đủ, 
Lợi ích được đây đủ. 
Như thật biết cuộc đời, 
Đạt được kiến day đủ, 
Đường đây du” đi đến, 
Tiến đến ý đây đủ, 

Våt bỏ mọi câu ué, 

Đạt Niết-bàn cụ túc, 
Giải thoát mọi khô đau, 
Tức đây đủ vẹn toàn. 


V. KINH THỌ SANH DO BO THÍ (Dãnñpapaffisuffa) (A. IV. 239) 
35. Này các Tỷ-kheo, có tám thọ sanh do bố thí. Thé nào là tám? 


Ở "day, này các Ty-kheo, có người bó thí cho Sa-môn hay Bà- la-môn với đồ 
ăn, đồ uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dâu thoa, đồ năm, trú xứ, đèn 
đuốc. Người â ây bó thí và mong hưởng quả. Thây các Sát-đề- ly đại phú hay các 
Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, sung túc, đây đủ, thọ hưởng năm 
dục trưởng dưỡng, người ây Suy nghĩ như sau: “Mong răng, sau khi thân hoại 
mệnh chung, được sanh cộng trú với Sát- dê- ly đại phú, hay với Bà-la-môn đại 
phú, hay với gia chủ đại phú. ” Người â ay móng tâm như vậy,“° trú tâm như vậy, 
tu tâm như vậy, tâm người ây hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng, 
sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với Sát- đê- ly đại phú, hay 
với Bà-la-môn đại phú, hay với gia chủ đại phú. Ta nói răng: “Người ây là 
người git giới, không phải là người hành ác giới.” Này các Ty-kheo, người giữ 
giới thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người bê thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn với 
đồ ăn, đô uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dâu thoa, đồ năm, trú xứ, 
đèn đuộc. Người â ay bồ thí và mong hưởng quả. Nghe răng: “Bốn Thiên Vương 
thiên sống lâu, có dung sắc, được nhiêu an lạc”, người ấy suy nghĩ như sau: 
“Mong răng khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng tru với chư thiên ở 
cõi trời Bốn Thiên Vương.” Người ây móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu 
tâm như vậy, tâm người ây hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng, sau 


“ Ba minh và 15 đức hạnh. 
“ Con đường Dự lưu đưa đên A-la-hắn quả. 
46 So tam citam dahati, tam citam adhitihati, tam cittam bhāveti. 
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khi thần hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Bốn Thiên 
Vương. Ta nói răng: “Người â ây là người git giới, không phải là người ác giới.” 
Này các Ty-kheo, người g1ữ gIỚI thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. Ở 
đây, này các Ty-kheo, có người bê thí cho Sa-môn hay Bả-la-môn với đô ăn, 
đô uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đô năm, trú xứ, đèn đuôc. 
Người ây bô thí và mong hưởng quả. Nghe răng: “Chư thiên ở cõi trời Ba Mươi 
Ba... chư thiên ở cõi Dạ-ma thiên... chư thiên ở cối Đâu- suất thiên... chư thiên ở 
cõi Hóa Lạc thiên... chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại thiên sông lâu, có dung sắc, 
được nhiều an lạc”, người ấy suy nghĩ như sau: “Mong răng khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại thiên.” Người â ây 
móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến 
hạ liệt, không tu tập hướng thượng, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh 
cộng trú với chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại thiên. Ta nói răng: “Người â ây là 
người g1ữ giới, không phải là người hành ác giới.” Này các Tỷ-kheo, người giữ 
giới thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. 


Ở | đây, này các Tỷ-kheo, có người bô thí cho Sa-môn, Bà-la-môn với đô 
ăn, đô uông... Nghe răng: “Chư thiên ở Phạm Chúng thiên sông lâu, có dung 
sắc, được nhiêu an lạc”, người ây suy nghĩ như sau... Ta nói răng: “Người ây là 
người giữ giỚI, không phải là người hành ác BIỚI, là người ly tham, không phåi 
là người có tham.” Này các Tỷ-kheo, người giŭ giới thành công, vì tâm hướng 
đến ly tham. Này các Tý-kheo, tám pháp này là tám pháp thọ sanh do bồ thí. 


VI. KINH PHƯỚC NGHIỆP SỰ (Puññakiriyavatthusutfa) (A. IV. 241) 


36. Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản làm phước. Thé nào là ba? Căn bản làm 
phước do bê thí, căn bản làm phước do giới đức, căn bản làm phước do tu tập. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bồ thí trên 
một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô nhỏ, không 
đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ây, sau khi thân hoại mệnh chung, 
sanh làm người không may main (éanssadobhagyarn). 

Ở đây, này các Iy-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bô thí trên 
một quy mô vừa, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô vừa, không 
đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người â ây, sau khi thân hoại mệnh chung, 
được sanh làm người có may mắn (manussasobhagyam). 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bồ thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh cộng trú với Bốn Thiên Vương thiên. Tại đây, này các Tý- 
kheo, Bôn Thiên Vuong sau khi làm thât nhiêu căn bản phước nghiệp do bó thí, 
sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở 
Bôn Thiên Vương trên mười điểm: Tuôi thọ chư thiên, dung sắc chư thiên, an 
lạc chư thiên, danh tiếng chư thiên, tăng thượng lực chư thiên, thiên sắc, thiên 
thanh, thiên hương, thiên vi, thiên xúc. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bồ thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ây, sau khi thân hoại 
mệnh chung, được sanh cộng tru với chư thiên ở Tam Thập Tam thiên. Tại đây, 
này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp 
do bố thí, sau khi làm thật nhiêu căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua 
chư thiên ở Tävatimsa trên mười điểm: Tuôi thọ chư thiên... thiên vị, thiên xúc. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bồ thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân 
hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Yama thiên. Tại đây, này 
các Tỷ-kheo, thiên tử Suyãma sau khi làm thật nhiêu căn bản phước nghiệp do 
bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư 
thiên ở Yama trên mười điểm: Tuôi thọ chư thiên... thiên vị, thiên xúc. 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bó thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ây, sau khi thân hoại 
mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Tusita. Tại đây, này các Ty- 
kheo, thiên tử Santusita, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bê thí, 
sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở 
Tusita trên mười điểm: Tuổi thọ chư thiên... thiên vị, thiên xúc. 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bê thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ây, sau khi thân 
hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Nimmanarati (Hóa Lạc). 
Tại đây, này các Tỷ-kheo, thiên tử Sunimmita, sau khi làm thật nhiều căn bản 
phước nghiệp do bồ thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới 
đức, vượt qua chư thiên ở Nimmanarati trên mười điểm: Tuổi thọ chư thiên... 
thiên vị, thiên xúc. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bồ thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ây, sau khi thân 
hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Paranimmitavasavatfi 
(Tha Hóa Tự Tại). Tại đây, này các Tỷ-kheo, thiên tử Vasavattī, sau khi làm 
thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản 
phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở Paranimmitavasavatf trên 
mười điểm: Tuôi thọ chư thiên, dung sắc chư thiên, an lạc chư thiên, danh 
tiếng chư thiên, tăng thượng lực chư thiên, thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, 
thiên vi, thiên xúc. 

Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản phước nghiệp này. 
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VII. KINH CUNG DƯỜNG BẬC CHÂN NHÂN 
(Sappurisadãänasuffa)”? (A. IV. 243) 

37. Này các Tý-kheo, có tám bê thí này của bậc chân nhân. Thé nào là tám? 
Cho vật trong sạch; cho vật thù diệu; cho đúng thời; cho vật thích ứng; cho với 
sự cân thận; cho liên tục; tâm cho được tịnh tín; sau khi cho được hoan hỷ. 

Này các Tý-kheo, có tám bê thí này của bậc chân nhân. 

Trong sạch và thù diệu, 
Đúng thời và thích ứng, 
Đồ uống và đồ ăn, 

Luôn luôn làm bô thí, 
Trong các ruộng tốt lành, 
Sống theo đời Phạm hạnh. 
Không có gì hồi tiếc, 

Bồ thí nhiều tài vật, 
Những bô thí như vậy, 
Được bậc trí tán thán, 
Bậc trí thí như vậy, 

Với tâm tín, giải thoát, 
Không hại, tâm an lạc, 
Bậc trí sanh ở đời. 


VIII. KINH BẬC CHÂN NHÂN (Sappwrisasuffa)° (A. IV. 244) 


38. Này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi 
ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người: Dem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho 
cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, 
an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương 
linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, 
hạnh phúc, an lạc cho chư thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, 
Bà-la-môn. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng đều 
thành tựu đây đủ, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiêu người. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho nhiêu người: Dem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; 
đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an 
lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho 
bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; 
đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an 
lạc cho chư thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn. 


# Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Worthy Man, nghĩa là Bậc Chân 
nhân. Tham chiêu: Tăng. 4 (T.02. 0125.42.9. 0755b18). 


48 Tham chiếu: Thåt xứ tam quán kinh £ gã — #4 (T.02. 0150A.13. 0877c25). 
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Vì lợi ích nhiều người, 

Bậc trí sông gia đình, 
Không mệt mỏi ngày đêm, 
Cúng dường thật đúng pháp, 
Mẹ cha và Tô tiên, 

Nhớ ngày trước đã làm, 
Đối xuất gia, không nhà, 
Kính lễ bậc Phạm hạnh. 
Tin vững trú, cúng dường, 
Biến pháp, khéo xử sự, 

Là người đem lợi ích, 

Cho vua, cho chư thiên, 

Là người đem lợi ích, 

Cho bà con, bè bạn, 

Là người đem lợi ích, 

Cho tât cả mọi người, 

Khéo an trú Diệu pháp, 
Nhiếp xan tham, câu ué, 
Hưởng cuộc đời hạnh phúc. 


IX. KINH NGUỎN NƯỚC CÔNG ĐỨC (4bhisandasuffa) (A. IV. 245) 

39. Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là nguôn. nước 
thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi 
trời, dẫn đến khả ái, khả hý, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là tám? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử quy y Phật. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nguồn nước công đức thứ nhất, là nguôn nước thiện... hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử quy y Pháp. Này các Tỷ-kheo, 
đây là nguôn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiện... hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử quy y Tăng. Này các Tỷ-kheo, 
đây là nguôn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiện... hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, có năm bô thí này, là đại bô thí, được biết là tối sơ, được 
biết là lâu ngày, được biết là truyền thông cô xưa, trước không tạp loạn, hiện 
tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những Sa-môn, những 
Bà-la-môn có trí khinh thường. Thê nào là năm? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. 
Này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem cho sự không sợ hãi cho 
vô lượng chúng sanh, đem cho sự không hận thu cho vô lượng chúng sanh, đem 
cho sự không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh 
sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại, vị 4y sẽ được san sẻ vô lượn 
sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại. Này các 1ỷ-kheo, đây là bô 
thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày... không bị 
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những Sa-môn, những Bả-la-môn có trí khinh thường. Này các 1ý-kheo, đây 
là nguôn nước công đức thứ tư, là nguôn nước thiện... dẫn đến khả ái, khả hý, 
khả ý, hanh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử đoạn tận lây của không cho, từ 
bỏ lây của không cho... đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục... đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo... đoạn tận đăm say rượu men rượu nâu, từ 
bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đoạn tận đăm 
say rượu men rượu nâu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, đem cho sự không 
sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho sự không hận thù cho vô lượng chúng 
sanh, đem cho sự không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng 
chúng sanh sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại, vị ây được san sẻ 
vô lượng sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại. Này các Tỷ-kheo, 
đây là bô thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày... 
không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này các Ty- 
kheo, đây là nguôn nước công đức thứ tám, là nguồn nước thiện... dẫn đến khả 
ái, khả hý, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Này các Ty-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, 
món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn 
đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


X. KINH QUÁ DỊ THỤC CỦA HÀNH ĐỘNG ÁC 
(Duccaritavipākasutta)®? (A. IV. 247) 


40. Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả 
dị thục (sabbalahuso) hêt sức nhẹ của sát sanh là bị làm người với tuôi thọ ngăn. 


Này các Tỷ-kheo, lây của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng sanh, đưa đến cõi nga quỷ. 
Quả dị thục hết sức nhẹ của lây của không cho là bị làm người với sự tôn hại 
tài sản. 


Này các Ty-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng sanh, đưa đến cõi ngạ 
quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là bị làm người với sự 
oán thù của kẻ địch. 


Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bảng sanh, đưa đến cõi ngạ quý. Quả dị 
thục hết sức nhẹ của nói láo là làm người bị vu cáo không đúng sự thật. 

Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả 
dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là bị làm người với bạn bè bị đô vỡ. 


Này các Tỷ-kheo, nói ác khâu được thực hiện, được tu tập, được làm cho 


Bản tiếng Anh của PTS: Very Trifling, nghĩa là Hết sức nhẹ. 
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sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả 
dị thục hết sức nhẹ của nói ác khâu là được làm người và bị nghe những tiêng 
không khả ý. 

Này các Ty-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bang sanh, đưa đến cõi nga quỷ. 
Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và bị nghe 
những lời khó chấp nhận. 


Này các Tý-kheo, uỗng Tượu men rượu nâu được thực hiện, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bảng sanh, đưa đến cõi 
ngạ quỷ. Quá dị thục hết sức nhẹ của uống rượu men rượu nâu là bị làm người 
với tâm điên loạn. 
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V. PHẨM NGÀY TRAI GIỚI 
(UPOSATHAL⁄4GG4) 


I. KINH NGÀY TRAI GIỚI TÓM TÄT 
(Sankhittiposathasuffa)°° (A. IV. 248) 


41. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thê Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika, 
0 day Thê Tôn gọi các ly-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành, 
thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Như thế 
nào, này các Tý-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành, 
thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có bién mãn lớn? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Cho đến trọn 
đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết 
tam quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tât cả chúng sanh và loài 
hữu tình. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, 
bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tam quý, có lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc 
của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi phân này, ta theo gương vị A-la- 
hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là chi phân thứ nhất được thành tựu.°' 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lây của không cho, từ bỏ lây 
của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sông 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận 
lây của không cho, từ bo lấy của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm Cướp. Với chì phân này, 
ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là chi phân thứ 
hai được thành tựu. 

“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm 
hạnh, sông xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng 
đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sông xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 


50 Tham chiếu: Tăng. #Š (T.02. 0125.43.2. 0756c16). 
5! Xem A. I. 211; II. 208; D. I. 4, 63; M. II. 278; III. 47. 
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Với chi phân này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới.” 
Đây là chi phân thứ ba được thành tựu. 

“Cho đên trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những 
lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gat đời. Hôm 
nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận nói láo, tránh xa nói lão, nói những lời 
chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gat đời. Với 
chi phân này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là 
chì phân thứ tư được thành tựu. 

“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận dim say rượu men rượu nấu, từ 
bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận 
dam say rugu men rượu nấu, từ bỏ đắm Say rugu men rượu nấu. Với chỉ phân 
này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là chi phân 
thứ năm được thành tựu. 

“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng một ngày một bữa, không ăn ban 
đêm; từ bỏ, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Hôm nay, ngày và đêm nay, 
ta cũng dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ, không ăn ban đêm, 
không ăn phi thời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
ngày trai giới.” Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu. 

“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ, không đi xem múa, hát, nhạc, diễn 
kịch; không trang sức băng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời trang. 
Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng từ bỏ, không đi xem múa, hát, nhạc, diễn 
kịch; không trang sức băng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. 
Với chi phân này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới.” 
Đây là chi phân thứ bảy được thành tựu. 

“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng các g1ường cao, 
ø1ường lớn; từ bỏ, không dùng các giường cao, giường lớn. Hôm nay, ngày và 
đêm nay, ta cũng đoạn tận, không dùng các g1ường cao, ø1ường lớn; từ bỏ, không 
dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phân này, ta theo gương vị A-la-hán, 
ta sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là chi phân thứ tám được thành tựu. 

Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành như 
vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. 


II. KINH NGÀY TRAI GIỚI CHI TIẾT (Vitthatūposathasutta)® (A. IV. 251) 
42. Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phân được thực hành, 
thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có bién mãn lớn. Được thực 
hành như thế nào, ngày trai giới thành tựu tám chi phân, thời có được quả lớn, 
có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn? 
(Như kinh 41)... Đây là chi phân thứ tám được thành tựu. 


52 Xem A. III. 70. Tham chiếu: Trì Trai kinh †#7##$ (T.01. 0026.202. 0770a16); Uu-bi-di-đoa-xá-già 
kinh WR R šẼ 3# (T.01. 0088. 0912a15); Bát quan trai kinh 2Ý lãi 7š 4Š (T.01. 0089. 0913a17). 
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Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phân, được thực hành 
như vậy thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. 
Đến như thê nào là quả lớn? Đến như thé nào là lợi ích lớn? Đến như thế nào là 
rực rỡ lớn? Đến như thế nào là biến mãn lớn? 

Ví như, này các Tý-kheo, có người áp đặt chủ quyên cai trị trên mười 
sáu quốc độ lớn này,” tràn day bảy báu như Anga, Magadha, Kasi, Kosala, 
Vajjī, Mallā, Ceti, Vamsā, Kuru, Pañcala, Macchã, Surasena, Assaka, Avanti, 
Gandhãra, Kamboja. Nhưng chủ quyên ây không băng một phần mười saus? 
của một ngày trai giới thành tựu tám chi phân. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các 
Tý-kheo, là chủ quyên của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. 

Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, băng một đêm một 
ngày của chư thiên Bón Thiên Vương. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành 
một tháng. Mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm 
chư thiên của năm ây làm thành thọ mạng của chư thiên Bốn Thiên Vương. Sự 
kiện này có xảy ra, này các Tý-kheo: “Ó đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau 
khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phân, sau khi thân hoại mệnh chung, 
được sanh cộng trú với chư thiên Bốn Thiên Vương.” Do vậy, Ta nói: “Nhỏ 
nhoi thay, này các Tý-kheo, là chủ quyên của loài người so sánh với hạnh phúc 
của chư thiên.” 

Một trăm năm của một đời người, này các Tý-kheo, băng một đêm một 
ngày của chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành 
một tháng. Mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm 
chư thiên của năm ây55 làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba. 
Sự kiện này có xảy ra, này các Tý-kheo: “O đây, có người đàn bà hay đàn ông, 
sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phân, sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh cộng trú với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba.” Do vậy, Ta nói: 
“Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là chủ quyên của loài người so sánh với hạnh 
phúc của chư thiên.” 

Hai tram năm của một đời người, này các Ty-kheo, băng một đêm một 
ngày của chư thiên cõi trời Dạ-ma (Yama). Ba mươi đêm của đêm ấy làm 
thành một tháng. Mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Hai ngàn 
năm chư thiên của năm ây làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Dạ-ma. 
Sự kiện này có xảy ra, này các Tý-kheo: “O đây, có người đàn bà hay đàn ông, 
sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phân, sau khi thân hoại 
mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên cõi trời Dạ-ma.” Do vậy, Ta 
nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tý-kheo, là chủ quyên của loài người, so sánh với 
hạnh phúc của chư thiên.” 


5 Danh sách này được tìm thấy trong A. I. 213; D. II. 200. 
5 Xem sự so sánh A. I. 116; Ud. 11; 7. 19. 
> Xem D. II. 327. 
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Bốn trăm năm của một đời người, này các Ty-kheo, bing mêt đêm một 
ngày của chư thiên cõi trời Đâu-suất (Tusita). Ba mươi đêm của đêm â ây làm 
thành một tháng. Mười hai tháng của tháng ây làm thành một năm. Bốn ngàn 
năm chư thiên của năm ay làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Đâu-suất. 
Sự kiện này có xảy ra... với hạnh phúc chư thiên.” 


Tám tram năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, băng một đêm một 
ngày của chư thiên cõi trời Hóa Lạc. Ba mươi đêm của đêm ây làm thành một 
tháng. Mười hai tháng của tháng ây làm thành một năm. Tám ngàn năm chư 
thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Hóa Lạc. Sự kiện 
này có xảy ra... với hạnh phúc của chư thiên.” 


Mười sáu trăm nam của một đời người, này các Tỷ-kheo, băng một đêm 
một ngày của chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Ba mươi đêm của đêm â ây làm 
thành một tháng. Mười hai tháng của tháng â ây làm thành một năm. Mười sáu 
ngàn năm chư thiên của năm ây làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Tha 
Hóa Tự Tại. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà 
hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi 
thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự 
Tại.” Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tý-kheo, là chủ quyên của loài 
người so sánh với hạnh phúc của chư thiên.” 
Chó giết hại sanh loại,55 
Chó lây của không cho, 
Chớ nói lời nói láo, 
Chó uông thứ rượu say, 
Tù bỏ phi Phạm hạnh, 
Từ bỏ, không dâm dục, 
Không ăn vào ban đêm, 
Tránh, không ăn phi thời, 
Không mang các vòng hoa, 
Không dùng các hương liệu, 
Hãy năm trên tâm thảm, 
Trải dài đất làm giường. 
Chính hạnh trai giới này, 
Được gọi có tám phân, 
Do đức Phật nói lên, 
Đưa đến đoạn tận kh.” 
Mặt trăng và mặt trời, 
Cả hai thây lành tốt, 
Chỗ nào chúng đi tới, 

56 Các bài kệ này được tìm thấy trong 4. I. 214. 


57 Dukkhantagunä. SnA. 1. 318: Dukkhassati vaf†adukkhassa (“Đau khổ” tức nói sự đau khô trong vòng 
luân hôi). 


CHƯƠNG VII. TÁM PHÁP # 995 


Chúng chói sáng hào quang, 

Chúng làm mây sang chói, 

Gita hư không chúng di, 

Trên trời chúng chói sáng, 

Sáng rực mọi phương hướng, 

Trong khoảng không gian ấy, 

Tài sản được tìm thây, 

Trân châu và ngọc bau, 

Lưu ly đá câu may, 

Vàng cục trong lòng đất, 

Hay loại Kañcana, 

Cùng loại vàng sáng chói, 

Được gọi Hataka, 

Tuy vậy chúng tri giá, 

Chỉ một phần mười sáu, 

Với hạnh g1ữ trai giói, 

Đây đủ cả tám giới, 

Kê cả ánh sáng trăng, 

Với cả vòm trời sao. 

Vậy người nữ, người nam, 

Git gìn theo tịnh giới, 

Hành Bồ-tát trai giới, 

Đây đủ cả tám giới, 

Làm các thiện công đức, 

Dem lại nhiêu an lạc, 

Được sanh lên cõi trời, 

Không bị người cười chê. 
III. KINH VISAKHA (Visakhasutta)”$ (A. IV. 255) 


43. Một thời, Thé Tôn trú ở Sävatthi, tại Đông Viên, lâu đài của mẹ Migara. 
Rồi Visakha, mẹ của Migara, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
ròi ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với Visākhā, mẹ của Migāra, đang ngôi 
một bên: 

— Này Visakha, ngày trai giói đây đủ tám chi phân được thực hành, thời có 
được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn... (như kinh 42 với 
cả bài kệ và có một vài thay đôi cân thiết). 


IV. KINH VASETTHA (Vãseffhasuffa) (A. IV. 258) 
44. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi 
58 Tham chiếu: Trì Trai kinh †#Ä#6 (T.01. 0026.202. 0770a16); Trai kinh 7Š (T.01. 0087. 0910c26); 


Uu-bi-di-đoa-xá-già kinh E Wi R Em (T.01. 0088. 0912a15); Bát quan trai kinh /\ Bä 7% 
(T.01. 0089. 0913a17); Tap. ¥ (7.02. 0099.861-863. 0219b04-0219b18). 


996 # KINH TANG CHI BỘ 


nam cư sĩ Vasettha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống 
một bên. Thé Tôn nói với nam cư sĩ Vascttha đang ngôi một bên... (Như kinh 
42 với cả bài kệ và có một vài thay đôi cân thiết). 


Khi được nghe nói như vậy, nam cư sĩ Vãsettha bạch Thể Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, néu người bà con huyết thông thân mến của con thực hành 
ngày trai giới với day đủ tám chi phần này, như vậy các bà con huyệt thống thân 
mến của con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, néu tât cả các người 
Sát-đề-ly thực hành ngày trai giới với đây đủ tám chi phân này, tat cả các người 
Sát-đế-ly được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Bạch Thê Tôn, nêu tất cả người Bà- 
la-môn... các người Phệ-xá... các người Thủ-đả thực hành ngày trai giới với đây 
đủ tám chi phân này, tất cả các người Thủ-đà được hạnh phúc, an lạc lâu dau. 


— Như vậy là phải, này Vasetthal Này Vasettha, nếu tất cả các người Sát- 
đế-ly thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phân này, tât cå các người 
Sát-đé-ly được hanh phúc, an lạc lâu dài. Này Vãsettha, nêu tất cå các người 
Bả-la-môn... các người Phệ-xả... các người Thủ-đà thực hành ngày trai giói vói 
đây đủ tám chi phân này, tất cả các người Thủ-đà sẽ được hạnh phúc, an lạc 
lâu dài. Này Vasettha, nêu thế giới chư Thiên, với các Ác ma, các Phạm thiên, 
hay quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn thực hành ngày trai giới với day đủ tam 
chi phần này, như vậy thế giới chư Thiên, các Ác ma, các Phạm thiên, hay quân 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Này Vasettha, nêu 
các cây Sala lớn này có thê thực hành ngày trai _ĐIỚI VỚI đây đủ tám chi phân 
này, chúng sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài, néu chúng có tư duy, nói gì đến 
loài người. 


V. KINH BOJJHÃ (Boøjjhasufa)° (A. IV. 259) 


45. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anathapindika. Rồi nữ cư sĩ Bojjha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thê 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nữ cư sĩ Bojjhã đang ngồi 
một bên: 


(Như kinh 42 với cả bài kệ và có một vài thay đổi cần thiết). 

VI. KINH TÔN GIÁ ANURUDDHA (Anuruddhasutta)® (A. IV. 261) 

46. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Lúc bây ĐIỜ, 
Tôn giả Anuruddha đang nghỉ ban ngày, ngôi thiên tịnh. Rôi rất nhiều thiên 
nữ với thân khả ái đi đên Tôn giả Anuruddha; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Anuruddha rồi đứng một bên. Đứng một bên, các thiên nữ ấy thưa với Tôn giả: 

— Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi 


có quyên lực và có tự tại. Thưa Tôn giả, chúng tôi muôn có hình sắc như thể 
nào, chúng tôi liên được hình sắc ây ngay lập tức. Chúng tôi muốn được tiếng 


5 Xem A. IV. 346. 
590 Xem A. V. 33. 
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như thế nào, chúng tôi liền được tiếng như thê ây ngay lập tức. Chúng tôi muôn 
được lạc thọ như thê nào, chúng tôi liên được lạc thọ ây ngay lập tức. Thưa 
Tôn giả Anurudha, chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, 
chúng tôi có quyên lực và có tự tại. 

Rồi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ: “Mong răng các thiên nữ này tất cả trở 
thành xanh, dung săc xanh, y áo xanh, trang sức xanh.” Rồi các thiên nữ ây, biết 
được tâm của Tôn giả Anuruddha, tat cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y 
áo xanh, trang sức xanh. Rôi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ như sau: “Mong răng 
các thiên nữ này tất cả trở thành vàng... tật cả trở thành đỏ... tật cả trở thành 
trăng, dung sắc trắng, y áo trăng, trang sức trăng.” Rôi các thiên nữ Ấy, biết 
được tâm của Tôn giả Anuruddha, tat cả đêu trở thành trắng, dung sắc trắng, y 
áo trăng, trang sức trăng. Rôi các thiên nữ Ây, một người hát, một người múa, 
một người vô tay. Ví như năm loại nhạc khí khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo 
đánh bởi người thiện xảo, thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, 
khả ái, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các thiên nữ khéo trang điểm ây, tiêng phat 
ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng Tôn giả Anuruddha 
giữ các căn được nhiếp phục. Các thiên nữ ây nghĩ răng: “Tôn giả Anuruddha 
không có thưởng thức”, liền bién mất tại chỗ. 


Rôi Tôn giả Anuruddha, vào buổi chiêu, từ thiên định đứng dậy di đến Thé 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, con đang nghỉ ban ngày, ngôi thiền tịnh. Rồi rất 
nhiều thiên nữ với thân khả ái đi đến con; sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, các thiên nữ ây thưa với con: “Chúng tôi là những 
thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyên lực và có tự tại. 
Thưa Tôn giả, chúng tôi muôn có hình sắc như thê nào, chúng tôi liền được 
hình sắc ây ngay lập tức. Chúng tôi muốn có tiếng như thế nào, chúng tôi liên 
được tiếng như thế ây ngay lập tức. Chúng tôi muôn được lạc thọ như thê nào, 
chúng tôi liên được lạc thọ ây ngay lập tức. Thưa Tôn giả Anurudha, chúng 
tôi là những thiên nữ với thân hình khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyên 
lực và có tự tại.” 


Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ: “Mong răng các thiên nữ này tat cả trở thành 
xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang sức xanh.” Rôi các thiên nữ ấy, biết 
được tâm của con, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang 
sức xanh. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong ring các thiên nữ 
này tất cả trở thành vàng... tật cả trở thành đỏ... tất cả trở thành trắng, dung 
sắc trắng, y áo trăng, trang sức trăng.” Rồi bạch Thế Tôn, các thiên nữ ây, biết 
được tâm của con, tật cả đêu trở thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang 
sức trắng. Rôi bạch Thé Tôn, các thiên nữ ây, một người hát, một người múa, 
một người võ tay. Ví như năm loại nhạc khí, khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo 
đánh bởi người thiện xảo, thời tiêng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, 
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khả ái, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các thiên nữ khéo trang điểm ây, tiếng phát 
ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng bạch Thế Tôn, con 
giữ các căn được nhiếp phục. Các thiên nữ ay nghĩ răng: “Tên giả Anuruddha 
không có thưởng thức”, liền biến mất tại chỗ. 


Bạch Thé Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh cộng trú với các thiên nữ ây với thân khả ái? 

- Này Anuruddha, đây đủ tám pháp, nữ nhân sau khi than hoại mệnh chung, 
được sanh cộng trú với các thiên nữ ấy với thân khả ái. Thế nào là tám? 


Ở đây, này Anuruddha, nữ nhân đôi với người chồng nào mà mẹ cha gả cho, 
vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên 
đối với người ấy, nữ nhân dậy trước, đi ngủ sau cùng, vui lòng nhận mọi công 
việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương. 

Những ai có người chồng kính trọng Sa-môn, Bà-la-môn như cha mẹ, nữ 
nhân ây cung kính tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, và khi họ đến, sẽ dâng hién 
chỗ ngôi và nước. 

Phàm có những việc trong nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đây, nữ nhân 
ây thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương pháp làm, vừa đủ để tự mình 
làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. 

Trong nhà người chồng, phảm có nô tỷ nào, hay nguòi đua tin, hay nguòi 
công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, biết sự thiếu sót 
của họ với công việc không làm; biết sức mạnh hay sức không mạnh của những 
người đau bệnh; biết chia các đô ăn, loại cứng và loại mêm, mỗi người tùy theo 
từng phần của mình. 


Phàm có tiên bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chông đem về, nữ nhân åy 
phòng hộ, bảo vệ chúng, giữ gìn khỏi ăn trộm, ăn cap, kẻ uông rượu, kẻ phá hoại. 


Nữ cư sĩ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 


Nữ cư sĩ giữ giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. 


Nữ cư sĩ bô thí, sông ở gia đình với tâm tư từ bỏ cầu uê, xan tham, bó thí 
rộng rãi với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu câu, vui 
thích chia sẻ các vật dụng bó thí. 

Thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh 
cộng trú với các thiên nữ ấy với thân khả ái. 

Hãy thường yêu thương chồng, 
Luôn nô lực cô găng, 

Người đem lại lạc thú, 

Chó khinh thường người chông, 
Chớ làm chông không vui, 

Chó làm chông tức tối, 
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Với những người ganh tỊ; 
Chồng cung kính những ai, 
Hãy đánh lễ tất cả. 
Vì nàng người có trí, 
Hoạt động thật nhanh nhẹn, 
Gita các người làm việc, 
Xử sự thật khả ái, 
Biết giữ tài sản chồng. 
Người vợ xử như vậy, 
Làm thỏa mãn ước vọng, 
Ưa thích của người chồng, 
Sẽ được sanh tại chỗ, 
Các thiên nữ khả ái. 

VII. KINH VISAKHA THỨ HAI (Dưiyavisãkhãsuffa) (4. IV. 267) 


47. Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Đông Viên, lâu đài của mẹ : Migära. 
Rồi Visakha, mẹ của Migara, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn TÔI 
ngôi xuông một bên. Rồi Thế Tôn nói với Visākhā, mẹ của Migãra, đang ngồi 
một bên: 

(Thé Tôn thuyết như kinh 46 với cả bài kệ và có một vài thay đối cần thiết). 


VIII. KINH NAKULAMATTA (Nakulamatasutta) (A. IV. 268) 


48. Một thời, Thê Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumaragirl, 
rừng Bhesakala, tại Lộc Uyên. Rôi nữ gia chủ Nakulamatã đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn TÔI ngôi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với nữ gia 
chủ Nakulamātā, đang ngôi một bên: 


(Thế Tôn thuyết như kinh 46 với cả bài kệ và có một vài thay đi cần thiết). 
IX. KINH CHIẾN THẮNG Ó ĐỜI NÀY THỨ NHẤT 
(Patharnatdhalokikasuffa)°' (A. IV. 269) 


49. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Đông Viên, lâu đài của mẹ Migara. 
Rồi Visakha, mẹ của Migära, đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rôi ngồi xuông một bên. Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migãra, đang ngòi 
một bên: 


— Này Visakha, đây đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thăng ở đời 
này. Đời này rơi vào tầm tay của nàng. Thê nào là bên? 


Ở đây, này Visakha, nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc, biết thâu 
nhiêp các người phục vụ, sở hành vừa ý chông, biệt giù gìn tài sản cât chứa. 
Này Visakha, thê nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc? 


5! Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Of This World Here, nghĩa là Ó đời này. 
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Ở đây, này Visakhã, phàm có những công nghiệp trong nhà, thuộc về len 
hay vải bông, nữ nhân khéo thông thạo, không biếng nhác, tự tìm hiểu phương 
pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ đề sắp đặt người làm. Như vậy, này 
Visakhä, là nữ nhân có khả năng khéo làm những công việc. 

Và này Visakhä, thế nào là nữ nhân biết thâu nhiếp các người phục vụ? 

Ở đây, này Visakha, trong nhà người chồng, phàm có nữ ty nào, hay người 
đưa tin, hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã 
làm, biết sự thiếu sót của họ với công việc không làm; biết sức mạnh hay sức 
không mạnh của những người đau bệnh; biết chia các đồ ăn loại cứng và loại 
mêm, mỗi người tùy theo từng phân của mình. Như vậy, này Visākhā, là nữ 
nhân biết thâu nhiêp những người phục vụ. 

Và này Visakha, thế nào là nữ nhân sở hành vừa ý chồng? 

Ở đây, này Visäkhã, nữ nhân, những gi người chồng không vừa ý, dầu cho 
có vì sanh mạng, nàng cũng không làm. Như vậy, này Visakhã, là nữ nhân sở 
hành vừa ý chông. 

Và này Visakha, thê nào là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được? 

Ở đây, này Visakhä, phàm có tiền bạc, lúa gao, bạc và vàng người chồng 
đem vê, nữ nhân phòng hộ, bảo vệ chúng và giữ gìn khỏi bị ăn trộm, ăn cap, kẻ 
uông rượu, kẻ phá hoại. Như vậy, này Visakha là nữ nhân biêt giữ gìn tài sản 
thâu hoạch được. 

Thành tựu bốn pháp này, này Visakha, nữ nhân thành tựu với sự chiến thăng 
ở đời. Đời này rơi vào trong tam tay của nàng. 

Này Visakha, đây đủ bên pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau. 
Đời sau rơi vào tâm tay của nàng. Thế nào là bốn? 

6] đây, này Visakha, nữ nhân đây đủ lòng tin, day đủ giới đức, đầy đủ bố 
thí, day đủ trí tuệ. 

Và này Visakha, thé nào là nữ nhân đây đủ lòng tin? 

Ở đây, này Visākhā, nữ nhân có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như 
Lai: “Đây là Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thế Tôn.” Như vậy, này Visakhä, là nữ nhân đây đủ lòng tin. 

Và này Visakhä, thế nào là nữ nhân đây đủ giới đức? 

Ở đây, này Visakha, nữ nhân từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ dim say rượu men rượu nâu. Như 
vậy, này Visakha, là nữ nhân đây đủ giới đức. 

Và này Visakhä, thê nào là nữ nhân đây đủ bồ thí? 

Ở đây, này Visakhã, nữ nhân sống ở gia đình với tâm từ bỏ cầu ué, xan 
tham, bồ thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu 


câu, ưa thích chia sẻ các vật dụng bô thí. Như vậy, này Visakha, là nữ nhân đây 
đủ bỗ thí. 
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Và này Visākhā, thế nào là nữ nhân đây đủ trí tuệ? 
Ở đây, này Visakhã, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt với sự 
thể nhập thuộc bậc Thánh, và đưa đến con đường chon chánh đoạn tận khô đau. 
Như vậy, này Visakha, là nữ nhân đây đủ trí tuệ. 
Thành tựu bốn pháp này, này Visakha, nữ nhân thành tựu sự chiến thing ở 
đời sau. Đời sau rơi vào trong tâm tay của nàng. 
Khéo làm các công việc, 
Thâu nhiếp người phục vụ, 
Sở hành vừa ý chồng, 
Giữ gìn của cất chứa, 
Đây đủ tín và giới, 
Bồ thí không xan tham, 
Rửa sạch đường thượng đạo,“ 
Đến đời sau an lành. 
Như vậy là tam pháp, 
Nữ nhân có đây đủ, 
Được gọi bậc có giới, 
Trú pháp nói chân thật. 
Đủ mười sáu hành tướng,” 
Thành tựu tám chi phân, 
Nữ cư sĩ như vậy, 
Với giới hạnh đây đủ, 
Sanh làm vị thiên nữ, 
Với thân thật khả a. 

X. KINH CHIẾN THÁNG Ở ĐỜI NÀY THỨ HAI 

(Dufiyaidhalokikasuffa) (4. IV. 271) 

50. (Thé Tôn nói lại kinh 49 và cả bài kệ cho các Tỷ-kheo). 


%4 Niccarn maggam: Con đường nội tâm. 
5 Chu giải giải thích tám cho đời này, tám cho đời sau. 
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VI. PHẨM GOTAMI 
(GOT4MĨV4GG4) 


I. KINH MAHAPAJAPATI GOTAMI (Gøfamisuffa)® (4. IV. 274) 


51. Một thời, Thé Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu 
vườn Nigrodha. Rồi Mahãpajãpati Gotami đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn ròi đứng một bên. Đứng một bên, Mahãpaj apati Gotami bach Thê Tôn: 


— Lành thay! Bạch Thé Tôn, nêu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


— Thôi vừa ròi, này Gotamī, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Lần thứ hai, MahãpajãpatI Gotami bạch Thế Tôn: 


— Lành thay! Bạch Thé Tôn, néu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


— Thôi vừa rồi, này GotamI, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Lân thứ ba, Mahäpajäpati Gotami bạch Thế Tôn: 


— Lành thay! Bạch Thế Tôn, nêu nữ nhân được xuất gia, tù bó gia đình, sông 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


— Thôi vừa TÔI, này Gotami, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Rôi Mahapajapati Gotami biêt được: “Thế Tôn không chấp nhận cho nữ 
nhân được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết giảng”, liên khô đau, sâu muộn, nước mắt đây mặt, khóc than, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


Rồi Thé Tôn, sau khi ở tại Kapilavatthu cho đến khi vừa ý, ra đi đến Vesäli, 
tiếp tục bộ hành rôi đến Vesäli. 

Ở đây, Thế Tôn ở Vesäli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rôi 
Mahapajapati GotamI, với tóc cạo sạch, đắp áo cà-sa, cùng với nhiều nữ nhân 
Sākya ra di đến Vesäli, tiếp tục bộ hành và đến Vesäli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà 
có nóc nhọn. Rôi MahäpaJapati Gotami, với chân bi sưng, tay chân lâm bụi, đau 
khô, sầu muộn, nước mắt đây mặt, khóc than, đứng ngoài công chính. Tôn giả 


64 Tham chiếu: Cù-đàm-di kinh SE = 28 (T.01. 0026.116. 0605a08); Cù-đàm-đi ký quả kinh Æ ZKE 
RAX (7.01. 0060. 0856a04). 
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Ananda thây Mahapa) apati Gotami với chân bị sưng, tay chân lêm bui, dau khô, 
sâu muộn, nước mặt day mặt, khóc than, đứng ngoài công chính, thây vậy liền 
nói với MahapaJapatI Gotami: 


— Thưa GotamI, vì sao lại đứng ở ngoài công, với chân bị sưng, tay chân 
lắm bụi, đau khô, sâu muộn, nước mắt đây mặt, khóc than như vậy? 


— Thưa Tôn giả Ananda, vì răng Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. 

- Vậy thưa Gotami, hãy đứng chờ ở đây, chờ cho đến khi tôi xin phép Thé 
Tôn để nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

"Ri Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, ròi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuông một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, có MahapaJapati Gotami với chân bị sưng, tay chân lêm 
bui, dau khô, sầu muộn, nước mắt day mặt, khóc than đứng Ở ngoài công nói 
rằng: “Thế Tôn không cho phép nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng.” Lành thay! Bạch Thé 
Tôn, néu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


— Thôi vừa rôi, này Ananda, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Thế Tôn thuyết giảng. 


Lân thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


— Lành thay! Bạch Thế Tôn, nêu Thế Tôn cho phép nữ nhân được xuất gia, 
tu bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật do Thê Tôn thuyết giảng. 


— Thôi vừa rôi, này Ananda, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Thế Tôn thuyết giảng. 


Rôi Tôn giả suy nghĩ như sau: “Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân 
được xuất gia, từ bó gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng. Vậy ta hãy dùng phương pháp khác đề xin Thé Tôn cho phép 
nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” 

Rồi Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, không biết nữ nhân sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, có thể chứng được 
Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bât lai quả hay A-la-hán quả không? 

— Này Ananda, sau khi xuất gia, từ bó gia đình, sông không gia đình trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, nữ nhân có thê chứng được Dự lưu quả, 
Nhất lai quả, Bắt lai quả hay A-la-hán quả. 


- Bạch Thé Tôn, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, nữ nhân có thê chứng được Dự 
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lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
Mahapajapati đã giúp đỡ Thé Tôn rât nhiêu trong vai trò người di,” người vú, 
người kê mẫu, khi mẹ của Thế Tôn mệnh chung, lại cho Thé Tôn bú sữa. Lành 
thay: Bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


— Này Ananda, nêu Mahāpajāpatī Gotamĩ chấp nhận Tám kính pháp, thời 
Gotami có thê được thọ Cụ túc ĐIỚI: 

Dâu cho thọ Đại giói một tram năm, một Tỷ-kheo-m đôi với một Tỷ-kheo 
mới thọ Đại giới trong một ngày cũng phải đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự 
đúng pháp; pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho 
đến trọn đời không được vượt qua. 

Tỷ-kheo-ni không có thể an cư mùa mưa tại chỗ không có Tý-kheo; pháp 
này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không 
được vượt qua. 

Nửa tháng một lần, Tỷ-kheo- ni cần phải thỉnh chúng Tỷ-kheo hỏi ngày trai 
giới và đến đề thuyết giới; pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cung 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 


Sau khi an cư mùa mưa xong, Ty-kheo-ni cân phải làm lễ Tự tứ trước hai 
Tăng chúng về ba vân đê được thây, được nghe và nghĩ; pháp này, sau khi cung 
kính, tôn trọng, đánh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 


Tỷ-kheo-ni phạm trọng tội phải hành pháp Ma-na-đỏa (Pakkhamanaffam) 
cho đến nửa tháng: pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, 
cho đên trọn đời không được vượt qua. 

Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải đến xin thọ Cụ túc giới trước 
hai Tăng chúng: pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, 
cho đến trọn đời không được vượt qua. 

Không vì duyên cớ gì, một Tỷ-kheo-ni có thê mắng nhiếc, chỉ trích một Tý- 
kheo; pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, cho đến trọn 
đời không được vượt qua. 

Này Ananda, bắt đầu từ hôm nay, CÓ SỰ giáo gIỚI phê bình giữa các Ty-kheo 
về Tỷ-kheo-ni, không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo-mI vê các Tý- 
kheo; pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cung dường, cho đến trọn 
đời không được vượt qua. Này Ananda, nêu Mahapajapati Gotamĩ chấp nhận 
Tám kính pháp này thời cho phép Mahapajapati Gotami được thọ Cụ túc giới. 

Rôi Tôn giả Ananda, sau khi học từ Thế Tôn tám trọng pháp này, ròi đi đến 
Mahāpajāpatī Gotami; sau khi đến, nói với Mahäpajãpati Gotami: 

— Nêu Mahāpajāpatī Gotamĩ chấp nhận Tám kính pháp này, thời Gotami sẽ 
được thọ Cụ túc giới: “Dâu cho thọ Đại giới một tram năm, một Tỷ-kheo-m1... 


6Š Mātucchā. Xem J. I. 49. 
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không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo-m vè các Tý-kheo; pháp này, 
sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, cho đến trọn đời không được 
vượt qua. ” Nếu Gotami châp nhận tám trọng pháp này, thời Gotami sẽ được thọ 
Cụ túc giới. 


— Thưa Tôn giả Ananda, ví như một người đàn bà hay một người đàn ông,® 
còn đang tuôi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi được một 
vòng hoa sen xanh hay một vòng vũ quý hoa, hay một vòng thiên tư hoa,” dùng 
hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt lên đỉnh đầu. Cũng vậy, thưa Tôn giả, tôi xin 
chấp nhận Tám kính pháp này, cho đến trọn đời không có vượt qua. 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thé Tôn; sau khi dén, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Mahāpajāpatī Gotami đã chấp nhận Tám kính pháp này, 
cho đến trọn đời không CÓ Vượt qua. 


— Này Ananda, nêu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, thời này Ananda, Phạm 
hạnh được an tru lâu dài và Diệu pháp được tôn tại đên một ngàn năm. Vì rằng, 
này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong 
Pháp và Luât này, nên này Ananda, Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài, và 
này Ananda, Diệu pháp được tên tại năm trăm năm. Ví như, này Ananda, những 
gia đình nào có nhiều phụ nữ, ít đàn ông, thời những gia đình â ây rất dễ bị các 
đạo tặc, trộm căp®° não hại; cũng vậy, này Ananda, vì răng nữ nhân được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, nên Phạm hạnh 
không được an trú lâu dài. Ví như, này Ananda, khi nào một chứng bệnh có tên 
là “trăng như xương” rơi vào một ruộng lúa đã chín, thời ruộng lúa â ây không có 
an trú lâu dài; cũng vậy, này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất ø1a, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật này, thời Phạm hạnh này không 
có an trú lâu đài. Ví như, này Ananda, khi nào một chứng bệnh có tên là “đỏ sét” 
rơi vào một ruộng mía đã chín, thời ruộng mía ây không có an trú lâu dài; cũng 
vậy, này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình trong Pháp và Luật này, thời Phạm hạnh này không được an trú lâu dài. Vi 
như, này Ananda, một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một hồ 
nước lớn đề nước không thê chảy qua; cũng vậy, này Ananda, vì nghĩ. đến tương 
lai, Ta mới ban hành Tám kính pháp này cho các Tý-kheo-ni, cho đến trọn đời 
không vượt qua. 


II. KINH GIÁO GIỚI (Ovādasutta)® (A. IV. 279) 

52. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesäli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. 
% Ví dụ này được tìm thấy trong M. I. 32. 
67 Adhimuttakamalam. Cũng còn gọi là Cự Thắng hoa. 


53 Xem S. II. 264. 
© Bản tiếng Anh của PTS: He Who May Advise, nghĩa là Vị Tỷ-kheo có thể giáo giới. 
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Rồi Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo nên được chấp nhận 
(sammannitabbo) là vị giáo giới cho các Tý-kheo-ni? 

— Này Ananda, thành tựu tám pháp này, Tỷ-kheo nên được chấp nhận là vi 
giáo giới cho các Ty-kheo-ni. Thê nào là tám? 

Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo có giới đức, sống được chế ngự với sự chế ngự 
của Giới bên, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 

VỊ ây nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, chất chứa điêu đã được nghe; 
những pháp ây, sơ thiên, trung thiện, hậu thiện, văn cú nghĩa lý cụ túc, đề cao 
đời sông Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh tịnh; những pháp ây, vi ây đã được 
nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo 
thể nhập chánh kiến. 

Đối với vị ây, hai Giới bốn (Patimokkha) được khéo trao truyền lại một 
cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định thành sutta và 
thành chỉ tiết.”9 

Vị ấy có một giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phát ngôn 
không bập be, giải thích nghĩa lý minh xác.” 

Vị ây có khả năng thuyết giảng pháp thoại cho chúng Tỷ-kheo-ni. 

Vị ây khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý, được phần lớn các Tý- 
kheo-m1 ái mộ, thích ý. 

Trước khi y chỉ Thé Tôn, xuất gia, đắp áo cà-sa, vị ây không có phạm trọng 
tôi nào. 

VỊ ây được hai mươi tuổi an cư hay hơn hai mươi tuôi an cư. 

Thành tựu tám pháp này, này Ananda, vị Tỷ-kheo được châp nhận là vị giáo 
giới cho các Ty-kheo-ni. 


II. KINH PHÁP TÓM TAT (Samkhittasuttay? (A. IV. 280) 


53. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesäli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. 
Rồi Mahapajapati Gotami đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, Mahāpajāpatī Gotami bạch Thế Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn! Thé Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho con, sau 
khi Thê Tôn thuyêt pháp, con sẽ sông một mình, an tịnh, không phóng dat, nhiệt 
tâm, tinh cân. 

- Này Gotami, những pháp nào bà biết: “Những pháp này đưa đến tham 
1 Anubyafijanaso. Xem A. IV. 139, 140. 


”' Xem A. II. 97; HI. 114; V. 155; D. I. 155. 
72 A. IV. 143; GS. IV. 97 (kinh 79 ở trước). 
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dục, không phải ly tham; đưa đến hệ phược, không đưa đến ly hệ phược; đưa 
đến tích tập, không đưa đến không tích tập; đưa đến dục lớn, không đưa đến ít 
dục; đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ; đưa đến tụ hội, không đưa 
đến nhàn tịnh; đưa đến biếng nhác, không đưa đến tinh tấn; đưa đến khó nuôi 
dưỡng, không đưa đến dễ nuôi dưỡng”; này Gotami, hãy thọ trì nhất hướng 
răng: “Đó là không phải Pháp, đó là không phải Luật, đó là không phải lời dạy 
của bậc Đạo sư.” 

Và này Gotami, những pháp nào bà biết: “Những pháp này đưa đến ly tham, 
không đưa đến tham dục; đưa đến ly hệ phược, không đưa đến hệ phược; đưa 
đến không tích tập, không đưa đến tích tập; đưa đến ít dục, không đưa đến dục 
lớn; đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ; đưa đến nhàn tịnh, không 
đưa đến tụ hội; đưa đến tinh tân, không đưa đến biếng nhác; đưa đến dễ nuôi 
dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng”; này Gotaml, hay tho trì nhất hướng 
răng: “Đó là Pháp, đó là Luật, đó là lời dạy của bậc Đạo su.” 


IV. KINH DIGHAJANU (Dighajanusutta)”? (A. IV. 281) 


54. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, * tại một thị trân của 
dan chúng Koliya tên là Kakkarapatta. Rồi Dighajanu (đầu gôi dài), ” dòng họ 
Koliya di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn tôi ngôi xuông một bên. 
Ngôi xuống một bên, Dĩghajãnu, dòng họ Koliya bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ hưởng thọ các dục 
vong, song hệ phược với vợ con, dùng các hương Chiên-đàn ở Kasi, đeo và 
dùng các vòng hoa, hương liệu, phân sáp, thọ lãnh vàng và bạc; bạch Thế Tôn, 
Thé Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, thuyết như thế nào 
dé những pháp ây đem đến cho chúng con hạnh phúc, an lạc ngay trong hiện 
tại, và hạnh phúc, an lạc trong tương lai. 


— Này Byagghapajja, có bôn pháp may đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc 
hiện tại cho thiện nam tử. Thé nào là bên? Day đủ sự tháo vát, đây đủ sự phòng 
hộ, làm bạn với thiện hữu, sống thăng băng điêu hòa. 


Này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ sự tháo vát? 


Ở đây, này Byagghapalja, thiện nam tử phàm làm nghề gì để sông, hoặc 
nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm 
việc cho vua, hoặc bất cứ nghệ gì,” trong nghề á ay người ây thiện xảo, không 
biết mệt, biết suy tư hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người 
khác làm.” Này Byagghapajja, đây gọi là day đủ sự tháo vát. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ sự phòng hộ? 


3 Tham chiêu: Tap. #È# (7.02. 0099.91. 0023a22); Biét Tạp. AAK (7.02. 0100.91. 0404c19). 

Xem A. II. 588; D. II. 167; DA. I. 260; S. IV. 341; SnA. I. 356f; J. III. 22; 7hag4. I. 546; Ap. I. 94. 
75 Đức Phật gọi ông là ByagghapaJja (chân cọp). Xem DA. I. 262. 

Xem M. I. 85. 

7 Xem A. IV. 266; GS. IV. 178 (kinh 49 ở trước). 
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Ở đây, này Byagghapajja, những tài sản của thiện nam tử do tháo vát, tinh 
tân thâu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mò hôi đồ ra 
đúng pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vị ây giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo 
vệ: “Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang di, không bị trộm 
cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bi các người 
con thừa tự không khả ái cướp đoạt.” Này Byagghapalja, đây gọi là day đủ sự 
phòng hộ. 

Và này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với thiện hữu? 

Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sông tại làng hay tại thị trần. Tại 
đây, có gia chủ hay con người gia chủ, những người trẻ được nuôi lớn trong 
giới đức, hay những người lớn tuôi được lớn lên trong giới đức, đây đủ lòng 
tin, đầy đủ giới đức, đây đủ bó thí, đầy đủ trí tuệ, vị ây làm quen, nói chuyện, 
thảo luận. Với những người đây đủ lòng tin, vi ây học tập đây đủ lòng tin. Với 
những người đây đủ giới đức, vị ây học tập đây đủ giới đức. Với những người 
đây đủ bố thí, vị ấy học tập đây đủ bô thí. Với những người day đủ trí tuệ, vị 
ây học tập đây đủ trí tuệ. Này Byagghapalja, đây gọi là làm bạn với thiện hữu. 

Và này Byagghapajja, thé nào là sống thăng băng điều hòa? 

Ở đây, này Byagghapal) ja, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập, và sau khi 
biết tài sản xuất, sinh sông một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá 
bón xẻén. Vị ấy suy nghĩ: “Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn 
lại như vậy, không phải đây là tiên xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại 
như vậy.” Ví như, này ByagghapajJa, người cam cân hay đệ tử người câm cân, 
sau khi cầm cân biết rằng: “Với chừng ây, cân nặng xuống, hay với chừng â ây, 
cân nhẹ bêng lên.” Cũng vậy, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết tài 
sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sông một cách điều hòa, không quá 
phung phí, không gua bon xẻn, nghĩ răng: “Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ 
di tiền xuất, còn lại như vậy: không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi 
tiền nhập, còn lại như vậy. ` Này Byagghapajj ja, néu thiện nam tử này tièn nhâp 
vào ít, nhưng sông nêp sông rộng rãi, hoang phí, thời người ta nói về người ây 
như sau: “Thiện nam tử này ăn tài sản của vị ây như ăn trái cây sung.””” Này 
Byagghapajja, nêu thiện nam tử này có tiền nhập lớn, nhưng sông nêp sông cơ 
cực, thời người ta sẽ nói về vị ây như sau: “Thiện nam tử này sẽ chết như người 
chết đói.” Khi nào, này Byagghapajja, thiện nam tử nảy, sau khi biết tài sản 
nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sông nếp sống thăng băng điều hòa, không 
quá phung phí, không quá bon xẻn, nghĩ răng: “Như vậy, tiên nhập của ta, sau 
khi trừ tiền xuất, còn lại như vậy; không phải là tiên xuất, sau khi trừ tiên nhập, 
còn lại như vậy.” Này Byagghapajja, đây gọi là nếp sông thăng băng điều hòa. 


Như vậy, này Byagghapajja, có bốn cửa xuất đề tiêu phí tài sản thâu nhâp:” 
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trái rơi xuống, rat uống nhẾ 
? Xem A. II. 166; D. I. 101; III. 182. Có sáu pháp; Sn. 106; J. IV. 255. 
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“Đam mê đàn bà; đam mê rượu chè; đam mê cờ bạc; bạn bẻ kẻ ác, thân hữu 
kẻ ác, giao du kẻ ác.” Ví như, này ByagghapaJja, một hô nước lớn, có bên cửa 
nước chảy vào, có bôn cửa nước chảy ra, có người đóng lại các cửa nước chảy 
vào, mở ra các cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lúc; như vậy, này 
Byagghapalj ja, chờ đợi là hồ nước ấy bị giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng 
vậy, này Byagghapajja, như vậy có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản được thâu 
nhập: “Đam mê đàn bà; đam mê rượu chè; đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân 
hữu kẻ ác, giao du kẻ ác.” 

Như vậy, này ByagghapajJa, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: 
"Không say đăm đàn bà; không say đắm rượu; không say đắm cờ bạc; bạn 
bè với thiện hữu, thân hữu với thiện hữu, giao du với thiện hữu.” VÍ nhu, này 
Byagghapajja, một hồ nước lớn, có bón cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước 
cháy ra, có người mở ra các cửa nước chảy vào, đóng lại các cửa nước chảy 
ra, và trời lại mưa đúng lúc; như vậy, này Byagghapal) Ja, chờ đợi là hồ nước ay 
được tăng trung, không có giảm thiêu. Cũng vậy, này Byagghapajja, có bốn 
cửa vào để tài sản được hưng khởi: Không đắm say đàn bà; không đăm say 
rượu chè; không đăm say cờ bạc; bạn bè với thiện hữu, thân hữu với thiện hữu, 
giao du với thiện hữu.” 

Bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện 
tại cho thiện nam tử. 

Có bốn pháp này, này ByagphapalJa, đưa đến hạnh phúc tương lai, an lạc 
tương lai cho thiện nam tử. Thê nào là bốn? Đầy đủ lòng tin, đây đủ giới đức, 
đây đủ bô thí, đầy đủ trí tuệ. 

Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ lòng tin? 

Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ 
của Như Lai: “Đây là Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Này Byagghapajja, đây gọi là đây đủ lòng tin. 

Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ giới đức? 

Ở đây, này Byagghapaja, thiện nam tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không 
cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm say rượu men rượu 
nâu. Này Byagghapalja, đây gọI là đây đủ giới đức. 

Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ bô thí? 

Ở đây, này ByagghapaJJa, thiện nam tử sông Ở gia đình với tâm không bị 
cầu uê, xan tham chi phôi, bô thí rông răi vói bàn tay rộng mở, vui thích tu bỏ, 
sẵn sàng để được yêu câu, vui thích chia sẻ vật dụng bô thí. Này Byagghapaija, 
đây gọi là đây đủ bồ thí. 

Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ trí tuệ? 

Ở đây, này ByagghapaJJa, thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, với sự thể nhập thuộc bậc Thánh, và đưa đến con đường chơn chánh đoạn 
tận khổ đau. Này Byagghapajja, đây gọi là đây đủ trí tuệ. 
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Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dật, nhanh nhẹn, 
Sống đời sống thăng bằng, 
Gi tài sản thâu được, 

Có tín đầy đủ giới, 

Bồ thí, không xan tham, 
Rửa sạch đường thượng đạo, 
An toàn trong tương lai. 

Đây chính là tám pháp, 

Bậc tín chủ tìm câu, 

Bậc chân thật tuyên bê, 

Đưa đến lạc hai đời, 

Hạnh phúc cho hiện tai, 

Và an lạc tương lai. 

Đây trú xứ gia chủ, 

Bồ thí tăng công đức. 


V. KINH BÀ-LA-MÔN UJJAYA (Ujjayasutta)® (A. IV. 285) 
55. Rồi Bà-la-môn Ujjaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 


hữu, liên ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Ujjaya bạch 
Thé Tôn: 


— Chúng con muốn đi nước ngoài, Tôn giả Gotama hãy thuyết pháp cho 
những người như chúng con, thuyêt pháp như thế nào để những pháp áy đem 
lại cho chúng con hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tai; hạnh phúc tương lai, an 
lạc tương lai. 

(Như kinh 54 với cả bài kệ, và có một vài thay đôi cân thiết). 


VI. KINH SO HAI (Bhayasutta)?! (A. IV. 289) 


56. Sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Đau khô, này các 
Tỷ-kheo, là đông nghĩa với các dục. Bệnh tật, này các Ty-kheo, là đồng nghĩa 
với các dục. Cục bướu, này các Tỷ-kheo, là đông nghĩa với các dục. Mũi tên, 
này các 1ỷ-kheo, là đông nghĩa với các dục. Trói buộc, này các lỷ-kheo, là 
đồng nghĩa với các dục. Bùn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Thai 

tạng, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. 


Như thế nào, này các Tý-kheo, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục? 

Vì rằng, này các Tỷ-kheo, những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bị dục 
tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không được giải 
thoát khỏi sợ hãi trong tương lai; do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. 


80 Tham chiếu: Tap. %¢ (7.02. 0099.91. 0023a22); Biệt Tạp. 5| ## (7.02. 0100.91. 0404c19). 
81 Tham chiêu: Tăng. #Š (T.02. 0125.28. 0879c22). 
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... M] răng, này các Tỷ-kheo, đau khổ... bệnh... cục bướu... mũi tên... trói 
buộc... bùn lầy. r 

Như thé nào thai tạng là đồng nghĩa với các dục? 

Vi rang, này các Ty-kheo, những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bi 
dục tham trói buộc, không được giải thoát khỏi thai tạng hiện tại, không 
được giải thoát khỏi thai tạng trong tương lai; do vậy, thai tạng là đồng nghĩa 
VỚI các dục. 

Sợ hãi, khô và bệnh, 

Cục bướu và mũi tên, 
Trói buộc và bùn lây, 

Cả hai cùng thai tạng, 
Chúng được gọi tình dục, 
Chỗ phàm phu ái nhiễm, 
Chìm đắm trong sắc đẹp, 
Chúng lại vào thai tạng. 
Khi Tỷ-kheo nhiệt tình, 
Không thả lỏng tỉnh giác, 
Vượt đường hiểm nạn này, 
Con đường khó vượt qua; 
Vị ây nhìn chúng sanh, 
Đang sống trong sợ hãi, 
Vị bi sanh và già, 

Ám ảnh và chinh phục. 


VII. KINH KUNG DANG ĐƯỢC CUNG DƯỜNG THỨ NHẤT 
(Patharnaahuneyyasuffa) (A. IV. 290) 

57. Thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô 
thượng phước điện ở đời. Thế nào là tám? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới... chấp nhận và học tập trong 
các học pháp; nghe nhiều... khéo thể nhập với chánh tri kiến; làm bạn với thiện 
hữu, thân hữu với thiện hữu, giao du với thiện hữu; có chánh tri kiến, thành 
tựu chánh kiên; chứng được bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phí sức; nhớ được nhiều đời trước, như một đời, hai đời... nhớ được nhiều 
đời trước với các tướng trạng, với các chi tiết; với Thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân... rõ biết các chúng sanh, tùy theo hạnh nghiệp của chúng: do đoạn diệt 
các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 

Thành tựu tám pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính... 
là vô thượng phước điền ở đời. 
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VIII. KINH KUNG DANG ĐƯỢC CUNG DƯỜNG THỨ HAI 
(Dufiyaãhuneyyasufía) (4. IV. 291) 

58. Thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính... 
là vô thượng phước điên ở đời. Thê nào là tám? 

Ở dây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo giữ gIỚI.. . chấp nhận và học tập 
trong các học pháp; nghe nhiêu... khéo thể nhập với chánh tri kiến; sống tinh 
cần tinh tân, nỗ lực kiên trì, không, bỏ rơi gánh nặng trong các thiện pháp; 
sông tại rừng núi, tại các trú xử xa văng: chịu đựng lạc và bât lạc,” luôn luôn 
nhiếp phục bất lạc nôi lên; chịu đựng sợ hãi và khiếp đảm, luôn luôn nhiếp 
phục sợ hãi và khiếp đảm nổi lên; chứng được bên thiên thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt 
nhọc, chứng được không phí sức; do đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính... 
là vô thượng phước điên ở đời. 

IX. KINH HẠNG NGƯỜI THỨ NHẤT 
(Pathamapuggalasutta)® (A. IV. 292) 


59. Có tám hạng người,” này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điên ở đời. Thế nào là tám? 


Bậc Dự Lưu, bậc đã hướng. đến sự chứng ngộ quả Dự lưu; bậc Nhất Lai, 
bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả Nhất lai; bậc Bất Lai, bậc đã hướng đến 
sự chứng ngộ quả Bắt lai; bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả 
A-la-hản. 


Tam hang người này, này các Ty-kheo, dang được cung kính... là vô thượng 
phước điền ở đời. 
Bốn vị đã hướng đến, 
Bôn vị đã trú quả, 
Tăng chúng này chánh trực, 
Trí tuệ, giới, thiên định, 
Loài người cúng thí vật, 
Chúng sanh câu phước đức, 
Làm công đức tái sanh, 
Tăng chúng tang quả lớn. 


X. KINH HẠNG NGƯỜI THỨ HAI (Dutiyapuggalasutta) (A. IV. 292) 
60. (Như kinh 59, chỉ bài kệ hơi khác). 


82 Xem Á. V. 132; M. I. 33. 


“= Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Eight Persons, nghĩa là Tám 
hạng người. Tham chiêu: Tăng. †Š (T.02. 0125.43.10. 0764c02). 


“ Xem D. II. 255. 


Bôn vị đã hướng đến, 
Bôn vi đã trú quả, 
Tang chúng này tôi thăng, 


Tám người giữa chúng sanh. 


Loài người cúng thí vật, 
Chúng sanh cầu phước đức, 
Làm công đức tái sanh, 
Tăng chúng tăng quả lớn. 
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VII. PHAM ĐẤT RUNG ĐỘNG 
(BHUMICALAVAGGA) 


I. KINH ƯỚC MUON (Icchäsutta) (4. IV. 293) 

61. Này các Tý-kheo, có tám hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thé 
nào là tam? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. VỊ ây hăng hái, phân chân, tinh tấn đề 
được lợi dưỡng. Dầu cho hăng hái, phân chấn, tinh tân để được lợi dưỡng, 
nhưng lợi dưỡng không khởi lên. Do không được lợi dưỡng â ây, vị ây sâu muộn, 
than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh.°5 Này các Tỷ-kheo, vi ây được 
gọi là Tỷ-kheo sống muôn lợi dưỡng, hãng hái, phân chân, tinh tên đề được lợi 
dưỡng. Do không được lợi dưỡng ấy, vị åy sầu muộn, than van, khóc lóc và bỏ 
rơi Diệu pháp." 


Ở đây, này các lỷ-kheo, Tý-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. VỊ ây hăng hái, phấn chân, tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Do hăng hai, phân chấn, tinh tên để được lợi dưỡng, lợi dưỡng 
khởi lên. Với lợi dưỡng â ây, vi ay dam say, phong dật, rơi vào trạng thái dam 
say, phóng dat. Đây gọi là Tỷ-kheo sông muôn lợi dưỡng, hăng hái, phân chấn, 
tinh tên để được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành dim say, phóng dat và 
bỏ rơi Diệu pháp. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. Vi ây không hăng hái, không phần chân, 
không tinh tân để được lợi dưỡng. Do vị åy không hăng hái, không phân chấn, 
không tinh tân để được lợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. Vi ây do không 
được lợi dưỡng, nên sâu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. 
Đây gọi là Tỷ-kheo sông ham muôn lợi dưỡng, không hăng hái, không phân 
chân, không tinh tên đề được lợi dưỡng: không được lợi dưỡng, vị åy sâu muộn, 
than van, khóc lóc và bỏ rơi Diệu pháp. 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh 
tên, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vi ây không hăng hái, không phần chắn, 
không tinh tån để được lợi dưỡng. Dâu vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, 


5 Xem A. II. 188; III. 416; M. I. 86. 


% AA. IV. 140: Cuto ca saddhammaii tamkhanamyeva vipassanāsaddhammā cuto (“Bò rơi diệu pháp” 
nghĩa là khi ây không hành trì Diệu pháp minh sát tuệ nữa). 


CHƯƠNG VIII, TÁM PHÁP 8 1015 


không tình tân đề được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ây, vi åy 
đăm say, phóng dật, rơi vào trạng thái đăm say, phóng dật. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi dưỡng, không hãng hải, không phân chân, 
không tinh tân để được lợi dưỡng: được lợi dưỡng, bị dam say, bị phóng dat và 
bỏ rơi Diệu pháp. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. VỊ ây hăng hái, phần chân, tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Dầu cho vị ây, hăng hái, phân chân, tinh tấn đẻ được lợi dưỡng, 
lợi dưỡng không khởi lên. VỊ ây, dù không được lợi dưỡng, cũng không có sâu 
muộn, không có than van, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi 
vào bat tỉnh. Này các Ty-kheo, day gọi là Ty-kheo sông muốn lợi đưỡng, hăng 
hái, phân chân, tinh tân để được lợi dưỡng, nhưng không được lợi dưỡng, cũng 
không có sâu muộn, không có than van và không bo rơi Diệu pháp. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. VỊ ây hăng hái, phân chấn, tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Do vị 4y hăng hái, phân chân, tinh tân đê được lợi dưỡng, 
lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng â ây, VỊ ây không đăm say, không phóng dật, 
không có rơi vào trạng thái đăm say. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sống 
muôn lợi dưỡng, hăng hái, phân chân, tinh tân để được lợi dưỡng: được lợi 
dưỡng, không đăm say, không phóng dật và không bỏ rơi Diệu pháp. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. VỊ â ây không hăng hái, không phân chân, 
không tinh tân để được lợi dưỡng. Do vị ây không hăng hải, không phân chấn, 
không tinh tên để được lợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. VỊ â ây dù không 
được lợi dưỡng, không có sâu muộn, không có than van, không có khóc lóc, 
không có đập ngực, không có rơi vào bắt tỉnh. Này các Ty-kheo, đây gọi là Tý- 
kheo sông muôn lợi dưỡng, không hăng hái, không phân chân, không tinh tân 
đề được lợi dưỡng: dù không được lợi dưỡng, vị ây không sâu muộn, không 
than van và không bỏ rơi Diệu pháp. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. VỊ ây không hăng hái, không phân chân, 
không tinh tân đề được lợi dưỡng. Dâu cho vị ây không hăng hái, không phân 
chân, không tinh tan để được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Vi ây, VỚI lợi 
đưỡng ấy, không đắm say, không phóng dat, không rơi vào trạng thái dim say. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sông muốn lợi dưỡng, không hăng hái, 
không phân chân, không tinh tân để được lợi dưỡng: được lợi dưỡng, không 
đăm say, không phóng dật và không bỏ rơi Diệu pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này sông có mặt hiện hữu ở đời. 
II. KINH VỪA DU (Alamsutta) (4. IV. 296) 


62. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tý-kheo vừa đủ cho tự mình, vừa 
đủ cho các người khác. Thê nào là sáu? 


1016 # KINH TANG CHI BỘ 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn?” năm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì; sau khi hiêu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, 
tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tôt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn 
không bập bẹ, giải thích nghĩa ly minh xác; có khả năng thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phần khởi, làm cho hoan hý các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, Ty-kheo vừa đủ cho tự mình, 
vừa đủ cho các người khác. 

Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, Tý-kheo vừa đủ cho tự mình, 
vừa đủ cho các người khác. Thé nào là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy 
tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, 
phát ngôn không bập be, giải thích nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết giảng, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo vừa đủ cho tự mình, 
vừa đủ cho các người khác. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho kẻ khác. Thế nào là bỗn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn năm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì; sau khi hiệu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, 
tùy pháp; giọng nói không dè nghe, phát â âm không tốt, lời nói không tao nhã, 
không phân minh › phát ngôn bap be, giải thích nghĩa lý không minh xác; không 
có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các 
đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho kẻ khác. 

Thành tựu bên pháp này, này các Tỷ-kheo, Iý-kheo vừa đủ cho các kẻ khác, 
không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; không là người suy tư ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, 
thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tôt, lời nói tao nhã, phân 
minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa ly xác minh; có khả năng thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu bôn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. 


87 Khippanisarii. Chú giải viết vị áy mau chóng hiệu được giáo lý về uân, xứ, giới. Xem A. II. 97; V. 155. 
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Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các kẻ khác. Thé nào là ba? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy 
tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, phát âm không tốt, lời nói 
không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý không 
minh xác; không có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tyỷ-kheo, Ty-kheo vừa đủ cho các kẻ khác, 
không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các 1ý-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn năm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; không là người 
suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa, sau 
khi hiệu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói 
tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác; có 
khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý các đồng 
Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho các kẻ khác, 
không vừa đủ cho tự mình. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. Thê nào là hai? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người không thọ trì những pháp đã được nghe; là người 
suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; là người sau khi hiệu nghĩa, sau khi 
hiêu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói không có dê nghe, phát am 
không tốt, lời nói không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bap be, giải thích 
nghĩa lý không minh xác; không có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho 
phân khởi, làm cho hoan hý các đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho kẻ khác, 
không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là hai? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp: là người không thọ trì những pháp đã được nghe; không 
suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa, sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dē nghe, phát âm tốt, lời nói tao 
nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý mình xác; có khả 


1018 # KINH TANG CHI BỘ 


năng thuyết giảng pháp thoại, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các 
đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. 


III. KINH TÓM TÄT (Samkhittasutta)® (A. IV. 299) 


63. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn... Ngôi xuống một bên, Tý-kheo åy 
bạch Thế Tôn: 


— Lành thay! Bạch Thé Tôn, xin Thé Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, 
sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


— Như vậy, ở đây, một sô người ngu si thinh câu Ta, sau khi pháp được 
giảng, họ nghĩ Ta là người cần phải đi theo. 


— Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hay thuyêt pháp văn tắt cho con, Thiện Thệ hãy 
thuyết pháp văn tắt. Con có thể hiểu được ý nghĩa lời của Thé Tôn thuyết giảng. 
Con có thê trở thành kẻ thừa tự lời Thé Tôn thuyết giảng. 


- Vậy này Tỷ-kheo, ông cân phải học tập như sau: “Nội tâm ta sẽ an trú, 
khéo vững trú. Các pháp ác, bất thiện sanh khởi không có xâm chiếm tâm và 
không có chân đứng.””?° Như vậy, này Tỷ-kheo, ông cân phải học tập. 


Này Tỷ-kheo, khi nào nội tâm của ông được an trú, khéo vững trú, các pháp 
ác, bất thiện sanh khởi không có xâm chiếm tâm và không có chân đứng, khi 
ây, này Tỷ-kheo, ông cân phải học tập như sau: “Từ tâm giải thoát sẽ được ta 
tu tập, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, vững 
vàng.”°! Như vậy, này Tý-kheo, ông cân phải học tập. 


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của ông được tu tập, được làm cho sung 
mãn như vậy, khi â ây nảy Tỷ-kheo, ông cần phải tu tập định này với tầm, với tử; 
cần phải tu tập không tâm, chỉ với tứ; cần phải tu tập không tâm, không tử; cần 
phải tu tập có hỷ, can phải tu tập không hý; cân phải tu tập câu hữu với lạc, cần 
phải tu tập câu hữu với xả. Này Ty-kheo, khi nào định này của ông được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ây này T ÿ-kheo, ông cân phải học tập như 
sau: “Bi tâm giải thoát”? sẽ được ta tu tập... Hý tâm giải thoát sẽ được ta tu tập... 
Xả tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, 
điêu luyện, thiện xảo, vững vàng.” Như vậy, này Tỷ-kheo, ông cân phải học tập. 


Này Ty-kheo, khi nào định này của ông được tu tập, được làm cho sung 
mãn như vậy, khi ây này Ty-kheo, ông can phải tu tập định này với tâm, với tứ; 


%8 Tham chiếu: c-già-chi-la kinh ABI EZS (T.01. 0026.76. 0543c01). 

89 Chu giải giải thích rằng vị Tỷ-kheo này tu hành giải đãi, không làm tròn bên phận của người xuất gia 
nhưng đức Phật biệt chắc sau này vị ây sẽ chứng quả A-la-hán. 

9 4A. IV. 140 viết mūlasamādhi. Xem M. 1. 91; It. 19. 

°! Xem D. II. 102; M. II. 97; S. I. 116; Ud. 62. 

Bốn vô lượng tâm. Xem A. II. 290; D. II. 248. 
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cân phải tu tập không tâm, chỉ với tứ; cân phải tu tập không tâm, không tú; cân 
phải tu tập có hý, cân phái tu tâp không hý; cân phåi tu tâp câu hữu với lạc; cần 
phải tu tập câu hữu với xả. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của ông được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ây này Ty-kheo, ông cân phải học tập như 
sau: “Ta sẽ sông quán thân trên thân,” nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời.” Như vậy, này Tý-kheo, ông cân phải học tập. 


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của ông được tu tập, được làm cho sung 
mãn như vậy, khi â ây này Tỷ-kheo, ông cân phải tu tập định này với tâm, với 
tt; cân phải tu tập không tầm, chỉ với tứ; cân phải tu tập không tâm, không tử; 
cân phải tu tập có hy, cân phải tu tập không hy; cân phải tu tập câu hữu với lạc; 
cân phải tu tập câu hữu với xả. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của ông được 
tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây này Ty-kheo, ông cân phải học 
tập như sau: “Ta sẽ sông quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên các tâm... 
quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời.” Như vậy, này Tý-kheo, ông cân phải học tập. 

Này Ty-kheo, khi nào định này được ông tu tập, làm cho sung mãn như vậy, 
khi ây, này Ty-kheo, ông cân phải tu tập định này với tầm, với tú; cân phải tu 
tập không tầm, chỉ với tứ; cần phải tu tập không tầm, không tứ; cần phải tu tập 
có hý, cần phải tu tập không hý; cần phải tu tập câu hữu với lạc; cần phải tu tập 
câu hữu với xả. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của ông được tu tập, làm cho 
sung mãn như vậy, khi ây này Tỷ-kheo, chỗ nào, chỗ nào ông đi, chỗ â ây ông sẽ 
đi được an ôn; chỗ nào, chỗ nào ông đứng, chỗ ấy ông sẽ đứng được an ôn; chỗ 
nào, chô nào ông ngôi, chỗ ây ông sẽ ngôi được an ôn; chỗ nào, chỗ nào ông 
năm, chỗ ây ông sẽ năm được an ôn. 


Tỷ-kheo â ây, được Thê Tôn giáo giới với bai giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Tý-kheo ây sông 
một mình, an tịnh, không phóng dat, nhiệt tâm, tình cần, không bao lâu chứng 
đạt được mục đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình, chính là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Tỷ-kheo 
ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 


IV. KINH TẠI GAYASISA (Gayastsasutia)”“ (A. IV. 302) 
64. Một thời, Thế Tôn trú ở Gayasisa. Ở đây, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
— Này các Tỷ-kheol 
— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 
Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


3 Bón niệm xứ. Xem A. I. 39: D. II. 290; M. I. 56; S. V. 293. 
Tham chiếu: Thiên kinh #8 (T.01. 0026.73. 0539b19). 
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— Này các Ty-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa thành Chánh đăng giác, còn 
là Bồ-tát, Ta tưởng tri ánh sáng,” Ta không thây sắc. 


Này các Tý-kheo, rôi Ta suy nghĩ: “Nếu Ta có thể tưởng tri ánh sảng và Ta 
có thể thây được các sắc, như vậy, tri kiến này” của Ta được thanh tịnh hơn 
lên.” Rôi này các Tý-kheo, sau một thời gian Ta sông, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân, Ta tưởng tri ánh sáng và thấy được các sắc, nhưng Ta không giao 
thiệp với chư thiên ây, không nói chuyện, không thảo luận. 


Rôi này các Tý-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Nêu Ta có thể tưởng tri ảnh 
sáng, có thể thấy được các sắc, có thê giao thiệp với chư thiên ây, có thể nói 
chuyện, có thể thảo luận, như vậy, tri kiên này của Ta được thanh tịnh hơn lên.” 
Và này các Tỷ-kheo, sau một thời gian Ta sông không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cân, Ta tưởng tri ánh sáng và thây được các sắc, và cùng chư thiên â îy giao 
thiệp, nói chuyện và thảo luận. Nhung Ta không biết về các chư thiên ấy: “Chư 
thiên này thuộc về thiên chúng này, thuộc về thiên chúng này.” 


Rôi này các Ty-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu Ta tưởng tri ánh sáng, thây 
được các sắc, giao thiệp với chư thiên â ây, nói chuyện, thảo luận với chư thiên ây 
và biết được vè chư thiên ấy: “Chư thiên này thuộc vè thiên chúng này, thuộc về 
thiên chúng này’, như vậy, tri kién này của Ta được thanh tịnh hơn lên.” 


Rôi này các Tý-kheo, sau một thời gian, Ta sông không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân, Ta tưởng tri ánh sáng và thây được các sắc, giao thiệp, nói chuyện, 
thảo luận với chư thiên â ây, biết được: “Chư thiên này thuộc vè thiên chúng này, 
thuộc về thiên chúng này”, nhưng Ta không biết được chư thiên â ây: “Chu thiên 
này do quả dị thục của nghiệp này, chết từ đây sanh ra tại chỗ ây.” 


. Ta biết được: “Chư thiên nảy do quả dị thục của nghiệp này, chết từ đây 
sanh ra tại chỗ ây”, nhưng Ta không biết được chự thiên ây: “Chư thiên này, do 
đồ ăn như thể này, cảm thọ khô lạc như thê này.” 


.. Ta biết được: “Chư thiên này, do đô ăn như thé này, cảm thọ khô lạc như 
thé này”, nhưng Ta không biết được chư thiên ấy: “Chư thiên này, tuổi thọ dài 
như thê này, tôn tại lâu dài như thé này.” 

.. Ta biết được: “Chư thiên này, tuôi thọ dài như thê này, tôn tại lâu đài như 
thé này”, nhưng Ta không biết được chư thiên ấy: “Trước đây Ta có cùng ở với 
chư thiên này, hay trước đây Ta không cùng ở với chư thiên này.” 

Rôi này các Ty-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Nêu Ta nhận thức được ánh 
sáng; thây được các sắc; cùng với chư thiên ây giao thiệp, nói chuyện, thảo 
luận; Ta có thê biết được chư thiên ây: “Chư thiên này thuộc về thiên chúng 
này, thuộc về thiên chúng này'; Ta có thể biết được chư thiên â ây: “Chư thiên 
này, do quả dị thục của nghiệp này, chết tại chỗ này, sanh tại chỗ â ây’; Ta có thê 


25 bhãsaññeva kho sañjānāmi. Xem M. III. 157. Bốn loại ánh sáng được đề cập trong A. II. 139. 


% Ñanadassana. AA. IV. 143: Nanadassananti dibbacakkhubhitam ñãnasankhatam dassanam (“Tri 
kiến” nghĩa là sự thấy biết, chứng tri thiên nhãn đang hiện hữu). 
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biết được chư thiên ấy: “Chư thiên này, do ăn đồ š ăn như thé này, cảm thọ khô 
lạc như thé này’; Ta có thê biết được chư thiên ây: “Chư thiên này, tubi thọ dài 
như thê này, tôn tại lâu dài như thế này’; và Ta có thể biết được chư thiên ây: 
“Chư thiên này, trước đây Ta có cùng ở với chư thiên này, hay trước đây Ta 
không cùng ở với chư thiên này.’ Như vậy, tri kiến này của Ta được thanh tịnh 
hơn trước. ” 

: Này các Tý-kheo, sau một thời gian sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh 
cân; Ta tưởng tri ánh sáng; Thấy được các sắc; Ta giao thiệp, nói chuyện, thảo 
luận với các chư thiên ây; Ta biệt được chư thiên â ây: “Chư thiên này thuộc thiên 
chúng này, thuộc thiên chúng này”; Ta biết được chư thiên 4 ây: “Chư thiên này, 
do quả dị thục của nghiệp này, chết tại chỗ này, sanh tại chỗ ây”; Ta biết được 
chư thiên â ây: “Chu thiên này, do ăn đồ ăn như thé này, cảm thọ khô lạc như thé 
này”; Ta biết được chư thiên â ây: “Chư thiên này, tuôi thọ dài như thé này, tôn 
tại lâu dài như thế này”; và Ta biết được chư thiên ấy: “Chư thiên này, trước 
đây Ta có cùng ở với chư thiên này, hay trước đây Ta không có ở cùng với chư 
thiên này.” 

Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào tri kiến gồm có tám diễn tiễn và thuộc 
thượng giới thiên này không được khéo thanh tịnh nơi Ta, thời Ta không có xác 
chứng trong thế giới chư Thiên với Ma gIỚI, Phạm thiên giới, với quân chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người răng Ta đã chứng ngộ Vô thượng 
Chánh đăng giác. 

Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào tri kiên gồm có tám diễn tién và thuộc 
thượng giới thiên này được khéo thanh tịnh nơi Ta, thời Ta có xác chứng trong 
thê giới chư Thiên với Ma giới, Phạm thiên giới, với quân chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư thiên và loài người rằng Ta đã chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng 
giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: “Bât động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời 
sông cuôi cùng, không còn tái sanh nữa. 


V. KINH THÁNG XỬ (4bhibhãyafanasuffa)° (A. IV. 305) 
65. Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ” này. Thể nào là tám? 
Một vi tưởng trị nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp xấu. VỊ 


ây tưởng tri răng: “Sau khi nhiệp thăng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là thắng xứ 
thứ nhất. 


Một vi tưởng tri nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, không có hạn lượng, đẹp 
xấu. VỊị â ây tưởng tri răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây.” Đó là 
thăng xứ thứ hai. 

Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp 
xấu. VỊ ây tưởng tri rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là 
thắng xứ thứ ba. 


* Tham chiếu: A-ip-dat-ma Tập di môn túc luận W HZA R RFI Ban (T.26. 1536.19. 0445b15). 
% Thăng xứ. Xem A. I. 40; IV. 409; V. 61; GS. IV. 276 (kinh 32 ở sau); M. II. 13. 
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Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc, không có hạn 
lượng, đẹp xâu. VỊ ây tưởng tri rằng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta 
thây.” Đó là thắng xứ thứ tư. 


Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng 
sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. VỊ â ây tưởng tri rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy. ” Đó là thắng xứ thứ năm. 


Một vi tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoai sắc mau vàng, tướng 
sắc vàng, hình sac vàng, ánh sáng vàng. VỊ ây tưởng tri răng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy. ” Đó là thăng xứ thứ sáu. 


Một vi tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vi â ây tưởng tri răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, 
ta biết, ta thấy.” Đó là thắng xử thứ bảy. 


Một VỊ tưởng tri vO sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trăng, tướng 
sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng trăng. Vị ây tưởng tri răng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là thăng xứ thứ tám. 


Này các Ty-kheo, những pháp này là tám thăng xứ. 


VI. KINH GIẢI THOÁT (Wimokkhasuffa)° (A. IV. 306) 
66. Này các Tý-kheo, có Tám giải thoát này. Thé nào là tám? 
“Tự mình có sắc, thấy các sắc.” Đó là giải thoát thứ nhất. 
“Tưởng tri nội sắc là vô sắc, thầy các ngoại sắc.” Đó là giải thoát thứ hai. 
“Chú tâm trên suy tưởng [sắc là] tịnh.” Đó là giải thoát thứ ba. 
“Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, châm dứt các tưởng đối ngại, không tác ý 


đến các tưởng khác biệt với suy tư: “Hu không là vô biên’, chứng và trú Không 
vô biên xú.” Đó là giải thoát thứ tư. 


“Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xử với suy tư: “Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ.” Đó là giải thoát thứ năm. 

“Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ với suy tư: “Không có vật gì”, chứng 
và trú Vô sở hữu xứ.” Đó là giải thoát thứ sáu. 

“Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ.” Đó là giải thoát thứ bảy. 

“Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng định.” Đó là giải thoát thứ tám. 

Này các Tyỷ-kheo, có Tám giải thoát này. 
VII. KINH PHI THÁNH NGON (4nariyavohãrasuffa) (A. IV. 307) 

67. Này các Tý-kheo, có tám phi Thánh ngôn!” này. Thé nào là tám? 


9 Tham chiếu: D. 16, Mahāparinibāna Sutta (Kinh Đại Bát-niét-bàn), D. IL 72; A-t)-đat-ma Tập di 
môn túc luận tị BEBER R IE iA (T.26. 1536.18. 0440c23). 


10 1nariyavohara. Xem A. II. 246; D. II. 232; M. III. 29; Vin. IV. 2. 
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Không thây nói thây, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết 
nói biệt, thây nói không thây, nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết 
nói không biết. 


Này các Ty-kheo, đây là tam phi Thánh ngôn. 


VIII. KINH THÁNH NGON (4riyavohãrasuffa) (A. IV. 307) 
68. Này các Tý-kheo, có tám Thánh ngôn này. Thê nào là tám? 
Không thây nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói 


không nghĩ, không biết nói không biết, thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói 
nghĩ, biết nói biết. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám Thánh ngôn. 


IX. KINH CÁC HỘI CHÚNG (Parisasutta)!?! (A. IV. 307) 


69. Này các Tỷ-kheo, có tám hội chúng!” này. Thế nào là tám? Hội chúng 
Sát-đề- ly, hội chúng Bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hội chúng Sa-môn, hội 
chúng Bốn Thiên Vương, hội chúng cõi trời Ba Mươi Ba, hội chúng Mãra, hội 
chúng Phạm thiên. 


Này các Ty-kheo, Ta nhớ răng Ta đã đi đến hàng trăm hội chúng Sát-đề- 
ly. Tại đây, Ta lúc trước có hội họp, lúc trước có nói chuyện, lúc trước có thảo 
luận. Tại đây, dung sắc của họ như thê nào, dung sắc của Ta trở thành như của 
họ; giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của Ta trở thành như của họ. Và 
Ta, với pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ. 
Khi Ta nói, họ không biết Ta là ai; họ nói: “Người nói này là ai, thiên nhân hay 
loài người?” Sau khi thuyết giảng với pháp thoại khích lệ, làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hy, Ta bién mat. Khi Ta biến mất, họ không biết Ta là ai; họ nói: 
“Người biến mât này là ai, thiên nhân hay loài người?” 

Này các Tý-kheo, Ta nhớ rằng Ta đã đi đến hàng trăm hội chúng Bà-la- 
môn... hàng trăm hội chúng gia chủ... hàng trăm hội chúng Sa-môn... hàng trăm 
hội chúng Bốn Thiên Vương... hàng trăm hội chúng cõi trời Ba Mươi Ba... hàng 
trăm hội chúng Mara... hang trăm hội chúng Phạm thiên. Tại đấy, Ta lúc trước 
có hội họp, lúc trước có nói chuyện, lúc trước có thảo luận. Tại đây, dung sắc 
của họ như thê nào, dung sắc của Ta trở thành như của họ; giọng nói của họ như 
thé nào, giọng nói của Ta trở thành như của họ. Và Ta, với pháp thoại thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ. Khi Ta nói, họ không 
biết Ta là ai; họ nói: “Người nói này là ai, thiên nhân hay loài người?” Sau khi 
thuyết giảng với pháp thoại khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hy, Ta 
biến mât. Khi Ta biên mat, họ không biết Ta là ai; họ nói: “Người biến mắt này 
là ai, thiên nhân hay loài người?” 


Này các Ty-kheo, đây là tam hội chúng. 


10! Tham chiếu: Tăng. ‡# (7.02. 0125.42.7. 0754c14). 
12 Xem D. II. 109; III. 260; M. 1. 72. 


1024 Œ KINH TANG CHI BỘ 


X. KINH ĐỘNG ĐẤT (Bhữmicãlasuffa)!° (4. IV. 308) 


70. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesäli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi 
Thế Tôn vào buôi sáng, đắp y, đem theo y và bát, vào Vesali để khất thực. Sau 
khi đi khất thực, ăn xong và trên đường trở về, Ngài nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, hãy lẫy tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến đền Capala để nghỉ trưa. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thé Tôn, lây tọa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. 

Thế Tôn đi đến đền Capala; sau khi đến, Ngài ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, khả ái thay Vesali! Khả ái thay đên Udena! Khả ái thay đền 
Gotamaka! Khả ái thay đền Sattamba! Khả ái thay đền Bahuputtaka! Khả ái 
thay đền Sãrandada! Khả ái thay đến Cāpāla! Này Ananda, những ai đã tu tập 
bốn thân túc, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suôt, điêu luyện, thiện xảo, 
vững vàng. Nếu muốn, này Änanda, người ấy có thê sông một kiếp hay phân 
kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu tập bốn thân túc, làm cho sung 
mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, vững vàng. Này Ananda, 
nêu muốn, Như Lai có thê sống một kiếp hay phần kiếp còn lại. 


Như vậy, Tôn giả Ananda không thê nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng của Thé 
Tôn, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thé Tôn, Tôn giả không thính câu Thê Tôn: 
“Bạch Thế Tôn, Thê Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho 
đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài 
người”, vì tâm của Tôn giả bị Ác ma ám ảnh. 

Lần thứ hai, Thế Tôn... Lần thứ ba, Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, khả ái thay Vesäli! Khả ái thay đền Udena! Khả ái thay đền 
Gotamaka! Khả ái thay đền Sattamba! Khả ái thay đến Bahuputtaka: Khả ái 
thay đền Sãrandada! Khả ái thay đền Cāpāla! Này Ananda, những ai đã tu tập 
bốn thân túc, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, 
vững vàng. Nếu muôn, này Ananda, người ây có thể sông đên một kiếp hay 
phân kiếp còn lại. Này Ananda, Như Lai đã tu tập bốn thân túc, làm cho sung 
mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, vững vàng. Này Ananda, 
néu muôn, Như Lai có thể sống một kiếp hay phân kiếp còn lại. 

Như vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ rang của 
Thế Tôn, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thé Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế 
Tôn: “Bạch Thé Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và 
loài người”, vì tâm của Tôn giả bi Ác ma ám ảnh. 


am chiếu: Tăng. +% (T.02. .42.5. c11); Địa động kin ẤŠ (7.01. 36. í 
!9'Th hiệu: T JAH (T.02. 0125.42.5. 0753c11); Dia d kinh HE E)Z% (T.01. 0026.36. 0477b23 
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Rôi Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, hãy đi và làm những gi ông nghĩ là phải thời. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, 


thân bên hữu hướng vê Thế Tôn rồi ra đi, ngồi xuống một gôc cây, không xa 
Thé Tôn. 

Tôn giả Ananda ra đi chưa bao lâu, Ác ma nói với Thế Tôn: 

— Bạch Thê Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ! Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thé 
Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! Bạch Thé Tôn, đây là lời Thé Tôn đã nói: 
“Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ cho đến khi nào những Tỷ-kheo của Ta chưa 
trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an ôn 
khỏi các khô ách, nghe nhiêu, thọ trì pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành 
chơn chánh, hành trì theo pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, 
chưa có thể tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp: khi có ta đạo khởi lên, chưa có thể bác bỏ, hàng 
phục với Chánh pháp, chưa có thé thuyết pháp thân diệu.” 


Bạch Thê Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thé Tôn đã trở thành những đệ tử 
tỉnh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an ên khỏi các khổ ách, nghe 
nhiều, thọ trì pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì 
theo pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, đã có thể tuyên bó, 
thuyêt giảng, trình bay, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thê bác bỏ, hàng phục với Chánh 
pháp, có thê thuyết pháp thân diệu. 


Bạch Thê Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ! Bạch Thiện Thệ, Thiện Thệ hãy 
diệt độ! Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt 
độ cho đến khi nào những Tỷ-kheo-mI của Ta chưa trở thành những đệ tử tinh 
thông, có huấn luyện, có tin tưởng... khi nào những nam cư sĩ của Ta chưa trở 
thành... khi nào những nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử tinh thông, có 
huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an ôn khỏi các khô ách, nghe nhiều, thọ trì 
pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì theo pháp; sau 
khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, chưa có thê tuyên bô, thuyết giảng, 
trình bay, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi 
nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể bác bỏ, hàng phục với Chánh pháp, chưa có 
thể thuyết pháp thân diệu.” 


Bạch Thê Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thé Tôn đã trở thành đệ tử tinh 
thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an ôn khỏi khô ách, nghe nhiều, 
thọ trì pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì theo 
pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, đã có thể tuyên bó, thuyết 
giảng trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh 
pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thê bác bỏ, hàng phục với Chánh pháp, có 
thê thuyết pháp thân diệu. 
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Bạch Thé Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ! Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thế 
Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! Bạch Thé Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
“Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào Phạm hạnh Ta giáng day chưa thinh 
đạt, phát triển, quảng bá, biến mãn, phô biến, khéo thuyết giảng cho chư thiên 
và loài người.” 


Nay bạch Thế Tôn, Phạm hạnh Thé Tôn giảng dạy được thịnh đạt, phát 
triển, quảng bá, biến mãn, phố biến, khéo thuyết giảng cho chư thiên và loài 
người. Nay Thé Tôn hãy diệt độ! Thiện Thê hãy diệt độ! Bạch Thế Tôn, nay đã 
đến thời Thế Tôn diệt độ! 


— Này Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng 
bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ! 


Và tại đền Capala, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ hành [không 
duy trì mạng sông lâu hơn na]. Khi Thé Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa chân 
động ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sâm trời vang dậy. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
hiểu ý nghĩa sự kiện này, liền thốt ra lời cảm hứng như sau: 

Mạng sông có hạn hay vô hạn, 
Tu sĩ từ bỏ không kéo dài, 

Nội tâm an lạc trú thiên định, 
Như thoát áo giáp tự ngã mang. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Ananda suy nghĩ: “Thật là lớn, dat chân động này! 
Thật là to lớn, đật chấn động này, đại địa chân động, ghê rợn, tóc lông dựng 
ngược và sâm trời vang dậy! Do nhân gi, do duyên gi, đại địa chân động hiển 
lộ như vậy?” 

Rồi Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn; sau khi dên, danh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Thật là lớn, đất chấn động này! Thật là to lớn, bạch Thế Tôn, đất chân 
động này, đại địa chân động, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sâm trời vang 
dậy! Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đại địa chân động hiên lộ như vậy? 


— Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên, khiến đại địa chân động. Thé 
nào là tám? 

Này Ananda, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió và gió ở trên 
hư không. Này Ananda, đến thời gió lớn khởi lên, khi gió lớn thôi lên nước rung 
động, và khi nước rung động thi quả đất rung động. Đó là nhân thứ nhất, duyên 
thứ nhất, khiến đại địa chân động. 


Lại nữa, này Ananda, có Sa- môn hay Ba-la-mên có thân thông, tâm được tự 
tại hay hàng chư thiên có đại thân thông, có đại uy lực; những VỊ này tu tập địa 
tưởng có hạn, thủy tưởng vô lượng, vị ây có thê khiến quả đât này rung động, 
chuyên động, chân động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai, 
khiên đại địa chân động. 


Lại nữa, này Ananda, khi Bồ-tát từ bỏ thân chư thiên Tusita (Đâu-suât), 
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chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, 
chuyển động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba, khiến đại 
địa chân động. 


Lại nữa, này Ananda, khi Bò-tát chánh niệm, tỉnh giác, ra khỏi mẫu thai, 
khi ây quả đất này rung động, chuyên động, chân động mạnh. Này Ananda, đó 
là nhân thứ tư, duyên thứ tư, khiến đại địa chân động. 


Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng giác, 
khi ây quả đất này rung động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
năm, duyên thứ năm, khiến đại địa chân động. 


Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyên bánh xe pháp, khi ây quả đất này 
rung động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu, 
khiến đại địa chân động. 

Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ, không duy 
trì mạng sống [thọ hành], khi ấy quả đất này rung động, chuyên động, chấn 
động mạnh. Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa chân động. 

Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập Vô dư Niết-bàn, khi ấy quả đất này 
rung động, chuyền động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ tám, duyên thứ tám, 
khiên đại địa chân động. 


Này Ananda, đo tám nhân này, tám duyên này khiến đại địa chân động. 
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VIII. PHẨM SONG ĐÔI 
(YAMAKAVAGGA) 


I. KINH LÒNG TIN THỨ NHẤT (Pathamasaddhāsutta) (A. IV. 314) 


71. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin“ nhưng không có giới; như vậy, 
vị åy không đây đủ chi phân này. Do vậy, cần phải làm đây đủ chi phân ấy: 
“Làm thé nào đề ta được đây đủ cả lòng tin và giới.” Và này các Tỷ-kheo, khi 
nào Tý-kheo có lòng tin và giới; như vậy, chi phân ây được đây đủ. 


Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có long tin, có giới nhưng không nghe nhiều; 
như vậy, vi ây không đây đủ chi phân này. Do vậy, cần phải làm đây. đủ chì phân 
ây: “Làm thê nào đề ta được đây đủ cả lòng tin, giới và nghe nhiêu. ” Và này 
các Tỷ-kheo, khi nào Tý-kheo có lòng tin, có giới và có nghe nhiêu; như vậy, 
chi phân ấy được đây đủ. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều nhưng không 
thuyết pháp... 

.. có thuyết pháp nhưng không sống với hội chúng... 

.. sông với hội chúng nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội chúng... 

.. vô úy thuyết pháp cho hội chúng nhưng với bốn thiền thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, chứng được có khó khăn, chứng được có mệt nhọc, chứng 
được có phí sức... 

.. với bên thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không 
khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức; nhưng 
không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; như vậy, vị ây 
không đây đủ chì phân này. Do vậy, cân phải làm cho đây. đủ chi phân â ây: “Làm 
thê nào để ta được đây đủ lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, có 
sông với hội chúng, có vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với bên thiên thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát.” 


Khi nảo, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo CO long tin, có giới, có nghe nhiêu, có 
thuyết pháp, có sông với hội chúng, có vô úy thuyết pháp cho hội chúng: với 
bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, 


104 Xem A. IV. 359; V. 10. 
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chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức; do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; như vậy, vị ây được đây đủ chi phần ấy. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được tịnh tín hoàn toàn 
và được viên mãn vê mọi phương diện. °° 


II. KINH LÒNG TIN THỨ HAI (Dutiyasaddhasutfa)!?$ (A. IV. 315) 

72. Này các Tý-kheo, Ty-kheo có lòng tin nhưng không có giới; như vậy, 
vị åy không đây. đủ chi phần này. Do vậy, cân phải làm cho đây đủ chi phân ây: 
“Làm thé nào để ta có lòng tin và có giới.” -_ Và này các lý-kheo, khi nào Tý- 
kheo có lòng tin và có giới; như vậy, chi phân ây đã được đây đủ. 

Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới nhưng không nghe nhiều... 

.. có nghe nhiều nhưng không thuyết pháp... 

.. có thuyết pháp nhưng không sống với hội chúng... 

.. sông với hội chúng nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội chúng... 

. VÔ úy thuyết pháp cho hội chúng; nhưng đối với các tịch tịnh giải thoát 
vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, không sống với thân thấm nhuân... 


.. đối với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ây, sống với 
thân thâm nhuân; nhưng không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát; như vậy, vị ây không đây đủ chi phần này. Do vậy, cân phải làm cho 
đây đủ chi phần 4 ây: “Làm thế nào để ta có được lòng tin, có giới, có nghe nhiêu, 
là vi thuyết pháp sông với hội chúng, vô ủy thuyết pháp cho hội chúng; với các 
tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ây, sông với thân thâm nhuân; 
đo đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú.” 


Cho đên khi nào, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nghe nhiêu, 
thuyết pháp, sông với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, đối với các 
tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ây, sông với thân thâm nhuân; 
đo đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú; như vậy, vi ây được 
đây đủ chi phân ây. 

Thành tựu tám chi phân này, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo được tịnh tín hoàn 
toàn và được viên mãn về mọi phương diện. 


III. KINH NIÊM CHÉT THỨ NHẤT 
(Patharnarmmaraptassafisuffa)'°° (A. INV. 316) 

73. Một thời, Thé Tôn trú ở Nãtika, tại Giñjakãvasatha. Tại đấy, Thế Tôn 
gọi các Ty-kheo: 


105 Samarnfapasadiko ca hoti sabbakaraparipw=ro. 
!% Xem A. V. 11. 
107 Xem A. II. 303; IV. 46. Tham chiếu: Tăng. †Š (7.02. 0125.40.8. 0741c27). 
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— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm sung mãn, có quả lớn, 
có lợi ích lớn, nhập vào bât tử, cứu cánh là bât tử. Này các Tỷ-kheo, các ông 
hãy tu tập niệm chết. 

Được nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết. 

— Này Tỷ-kheo, ông tu tập niệm chết như thê nào? 

-Ő đây, bach Thé Tôn, con suy nghi như sau: “Mong răng ta sông ngày và 
đêm tác ý đến lời dạy của Thé Tôn.” Con đã làm nhiêu như vậy. Như vậy, bạch 
Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 


Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Tỷ-kheo, ông tu tập niệm chết như thế nào? 

—Ở đây, bạch Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong răng ta sóng trọn ngày 


tác ý đến lời dạy của Thế Tôn.” Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế 
Tôn, con tu tập niệm chết. 


Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Tý-kheo, ông tu tập niệm chết như thê nào? 

=g day, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong răng ta sông trọn nửa 
ngày tác ý đến lời dạy của Thé Tôn.” Con đã làm nhiêu như vậy. Như vậy, bạch 
Thê Tôn, con tu tập niệm chêt. 

Một Tỷ-kheo khác bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Tỷ-kheo, ông tu tập niệm chết như thê nào? 

— Ở đây, bạch Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rang, cho dên khi nao 


ta còn ăn một phân đồ ăn khất thực, cho đến khi ây, ta tác ý đến lời dạy của Thê 
Tôn.” Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thê Tôn, con tu tập niệm chết. 


Một Tỷ-kheo khác bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Tý-kheo, ông tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thể Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rang, cho dên khi nao 


ta còn ăn nửa phần đồ ăn khåt thực, cho đến khi ây, ta tác ý đến lời dạy của Thé 
Tôn.” Con đã làm nhiêu như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 


Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Tỷ-kheo, ông tu tập niệm chết như thế nào? 

-Ő dây, bach Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: - Mong răng, cho đến khi nào 
ta còn ăn và nuốt bên, năm miêng đô ăn, cho đến khi ây, ta tác ý đến lời dạy 
của Thê Tôn.” Con đã làm nhiêu như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập 
niệm chết. 

Một Tỷ-kheo khác bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Tý-kheo, ông tu tập niệm chết như thê nào? 

a dây, bach Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rang, cho dén khi nào 
ta còn ăn và nuốt một miếng đồ ăn, cho đến khi ây, ta tác ý đên lời dạy của Thé 
Tôn.” Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bach Thé Tôn, con tu tập niệm chết. 

Một Tỷ-kheo khác bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

— Này Tỷ-kheo, ông tu tập niệm chết như thé nào? 

- Ở đây, bạch Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: “Cho đến khi nảo, sau khi 
thở vào ta thở ra, hay sau khi thở ra ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời 
dạy của Thé Tôn.” Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thé Tôn, con tu 
tập niệm chết. 

Được nghe nói như vậy, Thé Tôn nói với các Tỷ-kheo ây: 

: Này các Ty-kheo, Ty-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta 
sông ngày và đêm tác ý đên lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiễu như vậy. 

: Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong răng ta 
sông trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy.” 

: Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rang ta 
sông trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy của Thé Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy.” 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong răng cho 
đến khi nào ta còn ăn một phân đồ š ăn khât thực, cho đến khi ây, ta tác ý đến lời 
dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiêu như vậy.” 

Này các Tỷ-kheo, Ty- -kheo này tu tâp niêm chết như sau: “Mong rang cho 
dên khi nào ta còn ăn nửa phân đồ š ăn khât thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đên lời 
đạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiêu như vậy.” 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: - Mong răng cho 
đến khi nào ta còn ăn và nuốt bốn, năm miêng đô ăn, cho đến khi ây, ta tác ý 
đến lời day của Thế Tôn. Ta đã làm nhiêu như vậy.” 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rang cho 
đến khi nào ta còn ăn và nuôt một miếng đô ä ăn, cho đến khi ây, ta tác ý đến lời 
day của Thế Tôn. Ta đã làm nhiêu như vậy.” 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong răng cho 
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đến khi nào khi thở vào ta thở ra, hay sau khi thở ra ta thở vào, cho đến khi ấy, 
ta tác ý đến lời dạy của Thé Tôn. Ta đã làm nhiêu như vậy. ` 


Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo â ây được gọi là vị sống không phóng dat, tu tập 
rất sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. '"” Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân 
phải tu học như sau: “Hãy sống không phóng dật. Ta sẽ tu tập một cách sắc sảo 
niệm chết, đê đoạn diệt các lậu hoặc.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


IV. KINH NIÊM CHẾT THỨ HAI (Dutiyamaranassatisutfa)!?? (A. IV. 320) 

74. Một thời, Thế Tôn trú ở Nãtika, tại Giñjakãvasatha. Tại day, Thế Tôn 
nói với các Tỷ-kheo: 

- Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bat tử, cứu cánh là bêt tử. Vậy tu tập niệm chết như 
thế nào, làm cho sung mãn niệm chết như thế nào đề đưa đến quả lớn, lợi ích 
lớn, nhập vào bât tử, cứu cánh bât tử? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú, suy 
tư như sau: “Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiêu: Con rin có thể 
căn ta, con bò cạp có thể căn ta, hay con rít có thể cắn ta; do vậy, ta có thê mệnh 
chung, như vậy sẽ chướng ngại cho ta. Ta có thê vập ngã và té xuông, cơm ta ăn 
có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thế khuấy động ta, đàm có thể khuấy 
động ta, các gió như kiếm có thể khuấy động ta, người có thê công kích ta, hay 
phi nhân có thê công kích ta; do vậy, có thể làm ta mệnh chung, như vậy sẽ là 
chướng ngại cho ta.” 

Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ây cân phải suy xét như sau: “Nếu ta còn có 
những pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nêu ta lỡ mệnh chung đêm nay, 
chúng có thê là chướng ngại cho ta.” 

Này các Tý-kheo, nêu Tý-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như 
sau: “Ta có những pháp ác, bât thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung 
đêm nay, chúng có thê là chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây, 
để đoạn tận các pháp ác, bất thiện ây, cân phải tận lực tác động ước muôn, tinh 
tân, tinh cần, nỗ lực, không có thôi chuyên, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, áo bị chay!!? hay đầu bi chảy, thời để dập tắt áo ây hay đầu 
ây, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tên, tinh cần nỗ lực, không có thối 
chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo áy, để đoạn tận các ác, bất thiện pháp 
AY, can phải tận lực tác động ước muôn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thôi 
chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. 


108 Xem The Path of Purity, 23T; 273. 
10 Xem A. III. 306, 100. 
19 Ví dụ được tìm thây trong A. II. 93; III. 308; V. 93, 99, 
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Nêu Tỷ-kheo â ây, trong khi suy xét, biết được như sau: “Ta không có những 
pháp ác, bất thiện chưa đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể 
là chướng ngại cho ta.” Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ây cân phải sống hoan hý, 
hân hoan, ngày đêm cân phải học tập trong các thiện pháp." 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy 
tư như sau: “Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều: Con rắn có thé 
căn ta, con bò cạp có thể căn ta, hay con rít có thê cắn ta; do vậy, ta có thể mệnh 
chung, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Ta có thê vập ngã và té xuống, cơm ta 
ăn có thé làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, hay đàm có thé 
khuấy động ta, các gió như kiếm có thê khuấy động ta, người hay phi nhân có 
thể công kích ta; và như vậy có thê làm ta mệnh chung, như vậy sẽ là chướng 
ngại cho ta.” 

Này các Tý-kheo, Tý-kheo ây cân phải suy xét như sau: “Nếu ta còn có 
những pháp ac, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong ngày, 
chúng có thé là chướng ngại cho ta.” 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như 
sau: “Ta có những pháp ác, bât thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung 
ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta.” Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
ây, để đoạn tận các pháp ác, bất thiện â ay, can phải tận lực tác động ước muôn, 
tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, không có thôi chuyên, chánh niệm và tỉnh giác. Vi 
như, này các Tý-kheo, áo bị cháy hay đâu bị cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu 
åy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tần, tinh cần, nỗ lực, không có thối 
chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ây đê đoạn tận các ác, bất thiện pháp 
ây, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tân, tinh cân, nỗ lực, không có thối 
chuyên, chánh niệm và tỉnh giác. 

Nếu vị Tỷ-kheo Ây, trong khi suy xét biết được như sau: “Ta không có 
những pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm 
nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta.” Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ây cần 
phải sống hoan hý, hân hoan, ngày đêm cân phải học tập trong các thiện pháp. 

Này các Tý-kheo, niệm về chết tu tập như vậy làm cho sung mãn, được quả 
lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. 

V. KINH DÀY ĐỦ THỨ NHẤT (Pa/hamasampadäsuffa) (A. IV. 322) 

75. Này các Tý-kheo, có tám đây đủ này. Thế nào là tám? Đây đủ sự tháo 
vát, đây đủ sự phòng hộ, làm bạn với thiện hữu, sông thăng băng điều hòa, đây 
đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bê thí, đây đủ trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có tám đây đủ này. 


11 Xem M. I. 100. 
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Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dật, nhanh nhẹn, 
Sống đời sông thăng băng, 
GIữ tài sản thâu được, 

Có tín đây đủ giới, 

Bồ thí không xan tham, 

Rửa sạch đường thượng đạo, 
An toàn trong tương lai. 

Đây chính là tam pháp, 

Bậc tín chủ tầm câu, 

Bậc chân thật tuyên bê, 

Đưa đến lạc hai đời, 

Hạnh phúc cho hiện tại, 

Và an lạc tương lai. 

Đây trú xứ gia chủ, 

Bồ thí tăng công đức. 


VI. KINH ĐÂY DU THỨ HAI (Dutiyasampadāsutta)!”? (A. IV. 322) 
76. Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là tám? 
Đây đủ sự thảo vát, đây đủ sự phòng hộ, làm bạn với thiện hữu, sông thăng 


băng điều hòa, đây đủ lòng tin, đây đủ giới, day đủ bố thí, đây đủ trí tuệ. Này 
các Tỷ-kheo, có tám đây đủ này. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đây đủ sự tháo vát? 


Ở đây, này các Tý-kheo, thiện nam tử, phàm làm nghề gi để sinh sống, hoặc 
nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người băn cung, hoặc làm 
việc cho vua, hoặc bất cứ nghê gì, trong, nghệ ây, người ây thiện xảo, không biết 
mệt, biết suy tư phương tiện, vừa đủ đề tự làm và điêu khiến người khác làm. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đây đủ sự tháo vát. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đây đủ sự phòng hộ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, những tài sản của thiện nam tử, do tháo vát, tinh 
tân thâu hoạch được, do sức mạnh cánh tay chất chứa được, do mồ hôi đồ ra 
đúng pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vị ây gìn giữ chúng, phòng hộ và bảo 
vệ. Làm thê nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, không bị trộm 
cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuôn trôi, không bi các người 
con thừa tự không khả ái cướp đoạt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đây đủ sự 
phòng hộ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là làm bạn với thiện hữu? 

Ở đây, này các Tý-kheo, thiện nam tử sông tại làng hay tại thị trấn. Tại đây 
có những gia chủ, hay con người gia chủ, những người trẻ được nuôi lớn trong 


H2 Xem bài kệ trong A. IV. 321; GS. IV. 215 (kinh 75 ở trước); 4. IV. 280; GS. IV. 187 (kinh 54 ở trước). 
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giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giói đức, đây đủ lòng tin, 
đây đủ gIỚI đức, đây đủ bồ thí, đây đủ trí tuệ, vị ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo 
luận với những người ây. Với những người đây đủ lòng tin, vi Ấy theo học đây 
đủ lòng tin; với những người đây đủ giới đức, vị ây theo học đây đủ giới đức; 
với những người đây đủ bố thí, vị ây theo học đây đủ bố thí; với những nguòi 
đây đủ trí tuệ, vị ây theo học đầy đủ trí tuệ. Này các Ty-kheo, đây gọi là làm 
bạn với thiện hữu. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sống thăng băng điều hòa? 

Ở đây, này Các Tỷ-kheo, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết 
tài sản xuất, sinh sông một cách thăng băng điều hòa, không quá phung phí, 
không quá bón xén. Người ấy suy nghĩ: “Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi 
tiền xuất, còn lại như vậy; không phải là tiền xuất của ta, sau khi trừ tiền nhập, 
còn lại như vây.” Ví như, này các Ty-kheo, người cầm cân hay đệ tử người câm 
cân, sau khi câm cân, biết răng: “Với chừng ây, cân nặng xuống: hay VỚI chùng 
ây, cân bông lên.” Cũng vậy, này các Ty-kheo, thiện nam tử sau khi biết tài sản 
nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sông một cách điều hòa, không quá phung 
phí, không quá bón Kèn, người ây nghĩ răng: "Đây là tiền nhập của ta, sau khi 
trừ di tiền xuất, còn lại như vậy; không phải là tiên xuất của ta, sau khi trừ đi 
tiền nhập, còn lại như vậy. _ Này các Tý-kheo, néu thiện nam tử này, tiên nhập 
vào ít nhưng sông nếp sông rộng rãi (hoang phí) thời người ta nói về người 
ây như sau: “Thiện nam tử này ăn tài sản của người ây như người ăn trái cây 
sung. ” Này các Tỷ-kheo, néu thiện nam tử này có tiền nhập lớn nhưng sống nÊp 
sông cơ cực thời người ta sẽ nói về người ây như sau: “Thiện nam tử này sẽ chêt 
như người chết đói. ` Khi nào, này các Ty-kheo, sau khi biết tài sản nhập. sau 
khi bit tài sản xuất, sống nếp sông thăng băng điều hòa, không quá phung phí, 
không quá bỏn xẻn, nghĩ răng: “Như vậy, tiên nhập của ta, sau khi trừ đi tiên 
xuất, còn lại như vậy; không phải là tiền xuất, sau khi trừ đi tiên nhập, còn lại 
như vậy.” Này các Tý-kheo, đây gọi là nếp sông thăng băng điều hòa. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là đây đủ lòng tin? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ 
của Như Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đây đủ lòng tin. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là đây đủ giới? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ, không đăm say 
rượu men rượu nâu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ giới. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là đây đủ bô thí? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sông ở gia đình với tâm không bị cầu 
ué xan tham chi phôi, bô thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn 
sảng để được yêu câu, vui thích chia sẻ vật dụng bồ thí. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đây đủ bê thí. 
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Và này các Tý-kheo, thê nào là đây đủ, trí tuệ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chon chánh đoạn tận khô 
đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đây đủ trí tuệ. 

Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dật, nhanh nhẹn, 
Sống đời sống thăng băng, 
Ciữ tài sản thâu được, 

Có tín đây đủ giới, 

Bồ thí không xan tham, 

Rửa sạch đường thượng đạo, 
An toàn trong tương lai. 

Đây chính là tám pháp, 

Bậc tín chủ tìm câu, 

Bậc chân thật tuyên bó, 

Đưa đến lạc hai đời, 

Hạnh phúc cho hiện tại, 

Và an lạc tương lai. 

Đây trú xứ gia chủ, 

Bồ thí tăng công đức. 


VII. KINH ƯỚC MUÔN (fcchãsufa)'° (A. IV. 325) 

77. Tại đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Tý-kheo: 

- Này các Hiên giả Tý-kheol 

- Thưa Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Säriputta nói như sau: 

— Này các Hiên giả, có tám hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là tám? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. VỊ ây hăng hái, phân chấn, tinh tân để 
được lợi dưỡng. Dâu cho VỊ ay hăng hái, phân chân, tinh tên đề được lợi dưỡng 
nhưng lợi dưỡng không đến. Do không được lợi dưỡng, vị ây sâu muộn, than 
van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này các Ty-kheo, vị ây được gọi là 
Tý-kheo sông ham muốn lợi dưỡng, hãng hái, phân chân, tinh tên để được lợi 
dưỡng; do không được lợi dưỡng, vı ây sâu muộn, than khóc, bỏ rơi Diệu pháp. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. VỊ ây hăng hái, phân chấn, tinh tên để 
được lợi dưỡng. Do hăng hái, phân chấn, tinh tân đề được lợi dưỡng, lợi dưỡng 
khởi lên. Với lợi dưỡng ây, vị ấy dim say, phóng dật, rơi vào trạng thái đắm 


113 Xem 4. IV. 292; GS. IV. 194 (kinh 61 ở trước). 


CHƯƠNG VIII, TÁM PHÁP Œ 1037 


say, phóng dat. Đây gọi là Ty-kheo sông ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, phân 
chấn, tinh tân đê được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành dim say, phóng dat 
và bỏ rơi Diệu pháp. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. VỊ ây không hăng hái, không phân chân, 
không tinh tan để được lợi dưỡng. Do vị ây không hăng hái, không phân chấn, 
không tinh tân, lợi dưỡng không khởi lên. VỊ â ay do không được lợi dưỡng nên 
sâu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Đây gọi là Ty-kheo 
sông ham muôn lợi dưỡng, không hăng hái, không phân chân, không tinh tân 
đề được lợi dưỡng: do không được lợi dưỡng nên sâu muộn, than van và bỏ rơi 
Diệu pháp. 


Ở đây, này các Tỷ-khco, Tỷ-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. VỊ â ây không hăng hái, không phân chân, 
không tinh tan dê được lợi dưỡng. Dâu vi ây không hăng hai, không phân chân, 
không tinh tân đê được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng â ây, vi ay 
dim say, phóng dât, roi vào trang thái đăm say, phóng dật. Này các Ty-kheo, 
đây gọi là Tyỷ-kheo sông ham muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phần 
chân, không tinh tân đề được lợi đưỡng; được lợi dưỡng, bị dam say, bị phóng 
dat và bỏ rơi Diệu pháp. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. VỊ ây hăng hái, phần chấn, tinh tân để 
được lợi dưỡng. Dầu cho vị ây hãng hái, phân chân, tinh tên để được lợi dưỡng, 
lợi dưỡng không khởi lên. VỊ ây dâu không được lợi dưỡng, không sâu muộn, 
không than van, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bat tỉnh. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sông ham muôn lợi dưỡng, hăng hái, phân 
chân, tinh tân để được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, không sầu muộn, 
không than van và không bỏ rơi Diệu pháp. 


Ở đây, này các 1ỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng, vị ây hăng hái, phân chân, tinh tân đề được 
lợi dưỡng. Do vị ây hãng hái, phân chấn, tinh tân đề được lợi dưỡng, lợi dưỡng 
khởi lên. Với lợi dưỡng ây, vị ay không đăm say, không phóng dật, không có rơi 
vào trạng thái đăm say, phóng dật. Này các Ty-kheo, đây gọi là Tý-kheo sông 
ham muôn lợi dưỡng, hăng hải, phân chân, tinh tân đê được lợi dưỡng: được lợi 
dưỡng, không đắm say, không phóng dat, không bỏ rơi Diệu pháp. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. Vi ây không hang hái, không phân chấn, 
không tinh tân để được dợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. VỊ ây không 
được lợi dưỡng, không sâu muộn, không than van, không khóc lóc, không đập 
ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này các Tỷ- -kheo, đây gọi là Tý-kheo sông ước 
muôn lợi dưỡng, không hăng hái, không phân chấn, không tinh tên để được 
lợi dưỡng: không được lợi dưỡng, không sâu muộn, không than van, không bỏ 
rơi Diệu pháp. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo trong khi sông nhàn tịnh, không có tinh 
tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. VỊ ây không hăng hái, không phân chân, 
không tinh tân đề được lợi dưỡng. Dâu cho vị ây không hăng hái, không phân 
chân, không tinh tân đề được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. VỊ â ay VỚI lợi dưỡng 
ây, không đắm say, không phóng dật, không rơi vào trạng thái đăm say, phóng 
dat. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tý-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, không 
hăng hái, không phân chắn, không tinh tên đề được lợi dưỡng: được lợi dưỡng, 
không đắm say, không phóng dật, không bỏ rơi Diệu pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này sông có mặt hiện hữu ở đời. 


VHI. KINH VUA DU (Alamsutta)! (A. IV. 328) 

78. Tại đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Tỷ-kheo: 

— Này chư Hiên, thành tựu sáu pháp, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, là vừa 
đủ cho các người khác. Thê nào là sáu? 

Ở đây, này các Hiên giả, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu ý nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành 
pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, 
phát ngôn không bập be, giải thích nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết giảng, 
khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hý các vị đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
là vừa đủ cho các người khác. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo là vừa đủ cho tự mình, là 
vừa đủ cho các người khác. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không nhanh nhẹn năm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã được nghe; là người suy tư ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi hiệu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành 
pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, 
phát ngôn không bập be, giải thích nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết giảng, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý các vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo là vừa đủ cho tự mình, là 
vừa đủ cho các người khác. 

Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiệu pháp, thực hành pháp và 
tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, phát âm không tốt, lời nói không tao nhã, 
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không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý không minh xác; không 
có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý các vị 
đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Hiên giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. 

Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là bên? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã được nghe; không là người suy tư ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, 
thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân 
minh, phát ngôn không bập be, giải thích nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý các vị đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo là vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. 

Thành tựu ba pháp, này các T ÿ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, không 
vừa đủ cho các người khác. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn năm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã được nghe; là người suy tư 
ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, phát â âm không tốt, lời nói 
không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý không 
minh xác; không có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm 
cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. 

Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; không là người 
suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa, sau 
khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời 
nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác; 
có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các vị 
đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. 

Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. Thê nào là hai? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
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trong các thiện pháp; không là người thọ trì các pháp đã được nghe; là người 
suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; là người sau khi hiểu nghĩa, sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp va tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, phát âm 
không tốt, lời nói không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích 
nghĩa lý không minh xác; không có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho 
phân khởi, làm cho hoan hý các đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. 

Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. Thé nào là hai? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; không là người thọ trì các pháp đã được nghe; không suy 
tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa, sau khi 
hiệu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói 
tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý mình xác; có 
khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý các vị 
đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo là vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. 


IX. KINH THÔI ĐỌA (Parihãnasufa) (A. IV. 331) 


79. Nay các Tỷ-kheo, có tam pháp ` này, đưa Tý-kheo Hữu học đến thôi 
đọa. Thế nào là tám? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ 
nghỉ, ưa thích hội chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, 
ưa thích giao thiệp, ưa thích hý luận. 

Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này, đưa Tỷ-kheo Hữu học đến thối doa. 

Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này, đưa Tỷ-kheo Hữu học đến không thối 
đọa. Thê nào là tám pháp? Không ưa thích công việc , Không ưa thích nói chuyện, 
không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích hội chúng, các căn được phòng hộ, tiết 
độ trong ăn uông, không ưa thích giao thiệp, không ưa thích hý luận. 

Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này, đưa Ty-kheo Hữu học đến không 
thôi đọa. 
X. KINH TÁM CĂN CỬ ÐË BIÊNG NHÁC VÀ TINH TAN 
(Kusifãrarnbhavafthusuffa)''° (A. IV. 332) 
80. Này các Tý-kheo, có tám căn cứ này đề biếng nhác. Thé nào là tám? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm, vị ây nghĩ: “Có việc ta 


sẽ phải làm. Nhưng nêu ta làm, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy năm xuông. ” Vi 
ây năm xuống, không có gắng tinh tân để đạt được những gi chưa đạt, để chứng 


115 Xem A. II. 293. 
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đắc những gi chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ.''” Này 
các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ nhất. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. VỊ â cấy suy nghĩ. “Có 
việc ta đã làm, do ta đã làm, thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy năm xuống.” Vị ấy 
năm xuống, không cố găng tinh tân để đạt được những gi chưa đạt, để chứng 
đắc những gì chưa chứng đắc, đề chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ hai. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Ty-kheo can phải đi. Vị ây suy 
nghĩ. “Có con đường ta sẽ phải đi, nêu ta đi thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy 
năm xuống. ” VỊ ây năm xuông, không cô găng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ ba. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, có con đường Tỷ-kheo đã đi. Vị åy suy nghĩ: “Ta 
đã đi con đường, do ta đã đi con đường nên thân bi mệt mỏi, vậy ta hãy năm 
xuống.” Vị ây năm xuống, không cô gắng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ biếng nhác thứ tư. 


Lại nữa, nảy các Ty-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực trong làng hay trong thị 
trân, không nhận được các đô ăn loại thô hay tế đây đủ như ý muôn. VỊ ây suy 
nghĩ: “Ta đi khất thực trong lang hay trong thi tran, khêng nhận được các đô 
ăn loại thô hay tế đây đủ như b muôn; nay thân ta mệt mỏi, không có thể chịu 
đựng, vậy ta hãy năm xuống.” Vị ây năm xuống, không cô gắng... chưa chứng 
ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ năm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đi khát thực trong làng hay trong thị 
trân, nhận được các đô ăn loại thô hay loại tê đây đủ như ý muôn. VỊ ây suy 
nghĩ: “Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trân, nhận được các đồ ăn loại 
thô hay loại té đây đủ như ý y muôn; nay thân ta năng nè, không có thê chịu đựng, 
nặng nê như loại đậu bị ngâm nước, vậy ta hãy năm xuông.” VỊ â ây năm xuống, 
không cô găng... chưa chứng ngộ. Này các Tý-kheo, đây là căn cứ biếng nhác 
thứ sáu. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bị bệnh nhẹ. VỊ â ây suy nghĩ: < Nay bệnh 
nhẹ này khởi lên nơi ta, có ly do để năm xuống, vậy ta hãy năm xuống.” Vị ây 
năm xuống, không cô găng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ 
biêng nhác thứ bảy. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh 
không bao lâu, vị ây suy nghĩ. “Ta đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không 
bao lâu, thân ta do vậy bị yêu, không có thê chịu đựng, vậy ta hãy nắm xuống.” 
Vị ây năm xuống, không cô găng tinh tên để đạt được những gì chưa đạt, để 
chứng đắc những gi chưa chứng đắc, đê chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ tám. 

Này các Tý-kheo, đây là tám căn cứ để biếng nhác. 


17 Chú giải chỉ cho pháp thiền chỉ và thiền quán. 
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Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này để siêng năng. Thé nảo là tám? 

Ở đây, này các 1y-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. VỊ ay nghĩ: “Có việc 
ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc, thời không dë gi để ta tác ý dén lời dạy của các 
đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đâu tinh tân, đê đạt được những gi chưa đạt, đề 
chứng đặc những gì chưa chứng đặc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngô.” 
Vị ây bắt đầu tinh tân để đạt được những gì chưa đạt, đê chứng đặc những gi 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây 
là căn cứ siêng năng thứ nhật. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã làm một công việc. Vi ây suy nghĩ. 
“Ta đã làm một công việc, do ta làm công việc, ta đã không có thể tác ý đến lời 
dạy của các đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đâu tinh tân đề đạt được những gi 
chưa đạt, đề chứng đặc những gì chưa chứng đặc, để chứng ngộ những gi chưa 
chứng ngộ.” Vị ây bắt đầu tinh tên để đạt được những gi chưa đạt, để chứng 
đặc những gi chưa chứng đắc, đề chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ. Này các 
Tyỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ hai. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, có con đường Ty-kheo cần phải đi. Vị ây suy 
nghĩ: “Ta sẽ cân phải đi con đường, do ta đi con đường, không dễ gi để ta tác 
ý đến lời dạy của các đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tân đề đạt được 
những gi chưa đạt, đề chứng đặc những gì chưa chứng đắc, đề chứng ngộ nhữn 
gi chưa chứng ngộ.” VỊ ây bắt đâu tinh tân để đạt được những øì chưa đạt, đê 
chứng đắc những gi chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
Này các Ty-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ ba. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đi con đường. Vi ây suy nghĩ: “Ta đã 
đi con đường, do ta đã đi con đường, ta đã không có thế nghĩ đên lời dạy của 
các đức Phật. Vậy trước hết, ta hãy bắt đâu tinh tân để đạt được những gi chưa 
đạt, đê chứng đắc những gi chua chung dac, dê chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ.” Vị ây bắt đâu tinh tân để đạt được những gi chưa đạt, đề chứng đắc những 
øì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ siêng năng thứ tư. 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi di khât thực trong lang hay trong thi 
tran, không nhận được các đô ăn loại thô và loại tế đây đủ như ý muôn. VỊ â ây 
suy nghĩ: “Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trân, không nhận được các 
đồ ăn loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muôn, do vậy thân ta được nhẹ nhàng, 
có thể chịu đựng. Vậy trước hết, ta hãy bắt đầu tinh tân để đạt được những gi 
chưa đạt, đề chứng đặc những gi chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ.” VỊ ây bắt đầu tinh tân để đạt được những gì chưa đạt, để chứng 
đắc những gi chưa chứng đắc, đề chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ năm. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo khi di khất thực trong làng hay trong 
thị trần, nhận được các đồ ăn loại thô và loại tê đây đủ như ý muôn. VỊ ây suy 
nghĩ: “Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trân, nhận được các đồ ăn loại 
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thô hay loại tế đầy. đủ như ý muốn, thân ta có sức mạnh, có thê chịu đựng. Vậy 
trước hết, ta hãy bit đầu tinh tân để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ.” VỊ ây bắt 
đâu tinh tân đề đạt được những gi chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, để chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ. Này các Ty-kheo, đây là căn cứ 
siêng năng thứ sáu. 


Lại nữa, này các lý-kheo, Tỷý-kheo mới khỏi một bệnh nhẹ. VỊ ấy suy nghĩ: 
“Bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta; sự kiện này có xảy ra, bệnh này có thể tăng 
trưởng nơi ta. Vậy trước hết, ta hãy bắt đâu tinh tân đề đạt được những gi chưa 
đạt, đê chứng. đặc . những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. ” Vị ây bắt đầu tinh tân đề đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những 
gi chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ siêng năng thứ bảy. 

Lại nữa. này các Ty-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không 
bao lâu, vị ấy suy nghĩ: “Ta mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu; sự 
kiện này có xảy ra, bệnh này của ta có thể trở lại. Vậy trước hết, ta hãy bắt đầu 
tinh tên đề đạt được những gi chưa đạt, để chứng đặc những gì chưa chứng đắc, 
để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ.” Vi ây bắt đầu tinh tân, để đạt được 
những gi chưa đạt, đê chứng đắc những gi chưa chứng đắc, để chứng ngộ những 
øì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là cắn cứ siêng năng thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ siêng năng này. 
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IX. PHẨM NIÊM 
(SATIVAGGA) 


I. KINH CHÁNH NIÊM TÍNH GIÁC 
(Satisampajaññasutta)" (A. IV. 336) 

81. Khi chánh niệm tinh giác không có, này các Tý-kheo, với người không 
có chánh niệm tỉnh giác, tàm quy đi đến hủy diệt. Khi tàm quý không có, này 
các ly-kheo, với ngu0Ii thiêu tàm quy, chê ngự các căn đi đền hủy diệt. Khi 
chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, gIỚI đi đến hủy 
diệt. Khi giới không có, với người thiêu giới, chánh định đi đến hủy diệt. 
Khi chánh định không có, với người không có chánh định, trì kiến như thật 
đi đến hủy diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như 
thật, nhàm chán, ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán, ly tham không có, 
với người thiêu nhàm chán, ly tham, giải thoát tri kiến di đến hủy diệt. Vị 
như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và lá, các mâm non của cây ấy 
không đi đến thành mãn, vỏ cây, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi chánh niệm tỉnh giác không có, với người 
không có chánh niệm tỉnh giác, tàm quý đi đến hủy diệt... giải thoát tri kiến 
đi đến hủy diệt. 

Khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, với người có chánh niệm tỉnh giác, tàm 
quý đi đến đây đủ. Khi tàm quý có mặt, này các Ty-kheo, với người đây đủ tàm 
quý, chế ngự các căn đi đến đây đủ. Khi chê ngự các căn có mặt, với người đây 
đủ chế ngự các căn, ĐIỚI di đến đây đủ. Khi giới có mặt, với người đây đủ giới, 
chánh định đi đến đây đủ. Khi chánh định có mặt, với người đây đủ chánh định, 
tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiên như thật có mặt, với người đây đủ tri 
kiến như thật, thời nhàm chán, ly tham đi đến đây đủ. Khi nhàm chán, ly tham 
có mặt, với người đầy đủ nhàm chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đây đủ. 
Ví như, này các Tý-kheo, một cây có cành và lá, các mâm non của cây đi đến 
thành mãn, vỏ cây, giác cây và lõi cây đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các Tý- 
kheo, khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, với người đây đủ chánh niệm tỉnh giác... 
giải thoát tri kiên đi đến đây đủ. 


"8 Tham chiêu: Niệm kinh 234$ (T.01. 0026.44. 0485c22); Tam quý kinh MAMAS (T.01. 0026.45- 
46. 0486a05-a2]); Giới kinh Kẻ. (7.01. 0026.47-48. 0486b23-c03); Cung kính kinh ASAA (T.01. 
0026.49-50. 0486c21-0487a15); Tap. ## (7.02. 0099.495. 0129a09). 
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II. KINH TÔN GIÁ PUNNIYA (Puņniyasutta)™™ (A. IV. 337) 


82. Rôi Tôn giả Punniya'“? đi đến Thé Tôn; sau khi đến... Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Punniya bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, do nhân gi, do duyên gì, có khi Như Lai thuyết pháp, có 
khi Như Lai không thuyết pháp? 


— Này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, không di đến yết kiến, Như Lai không 
có thuyết pháp. Khi nào Ty-kheo có lòng tin và đi đến yết kiến, như vậy, Như 
Lai có thuyết pháp. Này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, có đi đến yết kiến nhưng 
không có cung kính... có cung kính nhưng không hỏi... có hỏi nhưng không 
long tai nghe pháp... có lóng tai nghe pháp nhưng nghe pháp không có thọ trì... 
nghe pháp có thọ trì nhưng không suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp được thọ trì... 
có suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp được thọ trì; sau khi biết nghĩa, sau khi biết 
pháp, không thực hành pháp và tùy pháp. Như Lai không thuyết pháp. 


khi nào, này Punpiya, Tý-kheo có lòng tin; có đi đến yết kiến; CO cung 
kính; có hỏi; có lóng tai nghe pháp; có thọ trì pháp; có suy tư đến ý nghĩa các 
pháp được thọ trì; sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy 
pháp; như vậy, Nhu Lai có thuyêt pháp. 


Thành tựu những pháp này, này Punniya, nhât định Như Lai thuyết pháp. 


III. KINH CỘI RÊ CỦA SỰ VÅT (Mñlakasuta)°' (A. IV. 338) 


83. Này các Ty-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi: “Thưa Hiền giả, tật 
cả pháp “ lây gì làm căn bản? Tat ca phap lây gì làm sanh khởi? Tất cả pháp 
lây gì làm tập khởi? Tat cả pháp lây gì làm chõ tų hội? Tat cả pháp lay gi lam 
thuong thu? Tat ca phap lây gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lây gì làm tối 
thượng? Tat cả pháp lây gi lam lõi cây?” Được hỏi vậy, này các Ty-kheo, các 
ông trả lời các du sĩ ngoại đạo ây như thê nào? 


— Bạch Thé Tôn, đỗi với chúng con, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản, lây 
Thé Tôn làm lãnh đạo, lây Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thê 
Tôn, Thế Tôn hãy thuyết ý nghĩa lời nói này! Sau khi nghe Thé Tôn giáng, các 
Ty-kheo sẽ thọ tr. 


— Vậy này các Ty-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo có hỏi như sau: “Thưa Hiên 


giả, tat ca phap lây gì làm căn bản? Tat ca phap lay gi làm sanh khởi? Tat cả 
pháp lấy gi làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lấy gi 


119 Tham chiêu: Tap. Kik (7.02. 0099.966. 0248a15). 

! Xem toàn bộ kinh này trong A. V. 154. 

12! Tham chiêu: Chu pháp bổn kinh BYAK (T.01. 0026.113. 0602b28); Chư pháp bồn kinh KE 
Æ% (T.01. 0059. 0855c06). 

! Xem toàn bộ kinh này trong A. V. 106. 
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làm thượng thủ? Tât cả pháp lây gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gi làm tối 
thượng? Tât cả pháp lây gì làm lõi cây?” Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, 

các ông hãy trả lời như sau: “Này chư Hiền, tật cả pháp lây dục làm căn bản. Tất 
cả pháp lây tác ; ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lây xúc làm tập khởi. Tất cả pháp 
lây thọ làm chỗ tụ hội.!? Tât cả pháp lây định làm thượng thủ. Tất cả pháp lay 
niệm lam tang thượng. Tât cå pháp. lây tuệ làm tôi thượng. Tất cả pháp lấy giải 
thoát làm lõi cây.” Được hỏi như vậy, này các Ty-kheo, các ông hãy trả lời cho 
các du sĩ ngoại đạo ây như vậy. 


IV. KINH ÁN TRỘM (Corasutta)!24 (A. IV. 339) 


84. Thành tựu tám chi phân, này các Iý-kheo, người ăn trộm lớn mau chóng 
di đến đường cùng, không tôn tại lâu dài. Thé nào là tám? Đập người không 
đập, lây trộm không để lại cái gì, giết nữ nhân, hiếp dâm thiếu nữ, xâm phạm 
người xuất g'a, xâm phạm ngân khô của vua, làm việc quá gần nhà và không 
khéo cất giấu. 


Thành tựu tám chi phân này, này các Tỷ-kheo, người ăn trộm lớn mau 
chóng đi đến đường cùng, không tôn tại lâu dài. 


Thành tựu tám chi phân này, này các Ty-kheo, người ăn trộm lớn không 
mau chóng di đến đường cùng, tôn tại được lâu dài. Thê nào là tám? Không đập 
người không đập, lây trộm có đề lại cái gi, khêng giết nữ nhân, không hiếp dâm 
thiếu nữ, không xâm phạm người xuất gla, không xâm phạm ngân khô của vua, 
không làm việc quá gần nhà và khéo léo cất giâu. 


Thành tựu tam chì phân này, này các Tỷ-kheo, một người ăn trộm lớn không 
mau chóng đi đến đường cùng, tôn tại được lâu dài. 


V. KINH VỊ SA-MÔN (Samanasutta) (A. IV. 340) 


85. Sa-môn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Bà-la-môn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Bậc Chánh Trí, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
với Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Dược Sư, này các 1ý-kheo, là 
đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hản Chánh Đăng Giác. Bậc Ly Câu, này các 
1y-kheo, là đông nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Bậc Vô 
Câu, này các Tỷ-kheo, là đông nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác. Bậc Có Trí, này các Tỷ-kheo, là dòng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hản 
Chánh Đăng Giác. Bậc Giải Thoát, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Như 
Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

Sa-môn đạt được øì,!” 
Phạm chí thành mãn gi, 
Bậc Chánh Trí đạt gi, 


! Xem D. II. 61. 
124 Xem A. I. 15; II. 128. 
23 Chú giải viết guna là đức hạnh, thiện tánh. 
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Bậc Dược Sư vô thượng, 
Bậc Ly Câu đạt gi, 

Bậc Vô Cấu thanh tịnh, 
Bậc Trí đạt được gì, 

Bậc Giải Thoát vô thương. 
Trong chiên trận Ta thing, 
Giải thoát khỏi triền phược, 
Voi tối thượng nhiếp phục, 
Ta vô học, tịch tịnh. 


VỊ. KINH DANH VỌNG (Wsaswffa)'° (4. IV. 340) 

86. Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala với chúng Ty- 
kheo, đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Icchanangala.!Z” 
Tại đầy, Thế Tôn trú ở Icchãnagala, tại khu rừng Icchānaħgala. 


Các Bà-la-môn gia chủ “” trú ở lcchanangala được nghe: “Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, nay đã đến lcchanangala, trú ở 
Icchänangala, tại khu rừng Icchanangala; những tiếng đôn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng S1, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tên.”. . Lành thay, nêu được yết kiên 
một bậc A-la-hán như vậy!” Rồi các Bà-la-môn. gia chủ, sau khi đêm â ây đã mãn, 
đem theo rât nhiều độ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến Icchanangala; sau khi 
đến, đứng tại ngoài công nói lớn tiếng làm ôn ảo. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Nāgita là thị giả của Thé Tôn. Rồi Thế Tôn bảo Tôn 
giả Nagita: 

— Này Nãgita, những ai lớn tiếng, cao tiếng như những người hàng cá với 
đồng cá lớn? 

— Các người ây, bach Thé Tôn, là các Bà-la-môn gia chủ ở Jcchãnangala 
đang đứng ở ngoài công vào, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm 
cúng đường Thế Tôn và chúng Tăng. 

— Này Nagita, Ta không có liên hệ gi với danh vọng và danh vọng không có 
liên hệ gì với Ta. Này Nagita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có mệt 
nhọc, tìm được có phí sức sự an ôn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc 
mà Ta đã tìm được không khó khăn, tim được không mệt nhọc, tìm được không 
phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, 
danh văn lạc â Ấy. tờ 


- Bạch Thé Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! Thiện Thệ hãy chấp nhận! 


! Bán tiếng Anh của PTS: Homage, nghĩa là Đảnh lễ. Tham chiếu: Tạp. ## (T.02. 0099.1250. 0343b07). 
127 Xem D. I. 87; DA. I. 244; M. II. 196; S. V. 325; Sn. 116. 


128 Đoạn đầu của kinh này xem A. I. 180; D. I. 87, 150; S. V. 352; Ud. 78. Phần sau của kinh, xem 4. 
I. 30, 341. 
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Bạch Thế Tôn, nay là thời Thế Tôn chấp nhận. Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại 
chỗ ây, các Bả-la-môn gia chủ ở thị trân và quốc độ ây cũng sẽ đi đến với tâm 
hướng về Ngài. Ví như trời mưa nặng hat,” và nước mưa được chảy tùy theo 
chiều dốc; cũng vậy, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy, 
các Bà-la-môn gia chủ ở tại thị trân và quốc độ ây cũng sẽ đi đến với tâm hướng 
về Ngài. Vì sao? Bạch Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


— Này Nagita, Ta không có liên hệ gi với danh vọng và danh vọng không có 
liên hệ gì với Ta. Này Nāgita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có mệt 
nhọc, tìm được có phí sức sự an ôn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc 
mà Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không 
phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, 
danh văn lạc ấy. Này Nagita, mêt sê chu thiên tim được có khó khăn, tìm được 
có mệt nhọc, tìm được có phí sức sự an ồn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, 
tìm được không có phí sức. Này Nagita, khi nào các ông họp với nhau, tụ hội 

với nhau, sống an trú chú tâm trong nếp sông hội chúng, thời Ta suy nghĩ như 
sau: “Thật vậy, các Tôn giả này của Ta tìm được có khó khăn, tìm được có mệt 
nhọc, tìm được có phí sức sự an ên lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc 
này; còn Ta, Ta đã tìm được không có phí sức an Ôn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, 
chánh giác lạc; cho nên các Tôn giả của Ta mới họp với nhau, tụ hội với nhau, 
sông an trú chú tâm trong nếp sông hội chúng.” 

Này Nāgita, khi nào Ta thấy các Tỷ-kheo chơi giỡn, lẫy ngón tay đâm thọc 
nhau.'?! Này Nāgita, Ta suy nghĩ như sau: “Thật vậy, các Tôn giả này của Ta tìm 
được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức sự an ồn lạc, viễn 
ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; còn Ta, Ta đã tìm được... chánh giác lạc; cho 
nên các Tôn giả của Ta mới chơi giỡn, lây ngón tay đâm thọc nhau.” 

Ở đây, này Nagita, khi Ta thây các Tý-kheo sau khi ăn cho đến thỏa mãn, 
cho đến bụng có thê chứa được, rôi sông chú tâm vào lạc năm xuông, lạc về 
xúc, lạc về ngủ, khi ây, này Nãgita, Ta suy nghĩ như sau: “Thật sự, các Tôn giả 
này tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức sự an 
ôn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; còn Ta, Ta tìm được không khó 
khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không phí sức sự an ôn lạc, viễn ly 
lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; vì răng các Tôn giả này, sau khi ăn cho đến thỏa 
mãn, cho đên bung có thể chứa được, rồi sông chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc 
về xúc, lạc vê ngủ.” 

Ở đây, này Nāgita, Ta thây một Tý-kheo trú ở cuối làng, đang ngôi thiên 
định, này Nagtta, rôi Ta suy nghĩ: “Nay người giữ khu vườn sẽ đên quây ray, 
hay một Sa-di sẽ làm vị ây từ bỏ thiên định.” Do vậy, này Nãgita, Ta không 
hoan hý Tỷ-kheo ây trú ở cuối làng. 


!39 Vị dụ này, xem A. I. 243; II. 140; V. 114; S. II. 32; Min. 57. 
BI Anoulipatodakena sañjagghante. Xem D. I. 91. 
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Ở đây, này Nãgita, Ta thây một Tý-kheo trú ở rừng, đang ngôi ngủ gục ở 
trong rừng, ”“ này Nagita, Ta suy nghĩ như sau: “Nay Tôn giả này khi đoạn trừ 
được buôn ngủ và mỏi mệt, sẽ tác ý đến tưởng vê rừng và sông nhất tâm.” Do 
vậy, này Nagita, Ta hoan hý với Tỷ-kheo ây sông ở trong rừng. 

Ở đây, này Nãgita, Ta thây một Tỷ-kheo sống ở rừng, đang ngôi không 
thiên định ở trong rừng, này Nāgita, Ta suy nghĩ như sau: “Nay vi Tôn giả này 
sẽ định tĩnh tâm chưa được thiên định và sẽ bảo vệ tâm đã được thiền định.” Do 
vậy, này Nāgita, Ta hoan hy với Tỷ-kheo â ây sông Ở trong rừng. 


Ở đây, này Nāgita, Ta thấy một Tỷ-kheo ngôi thiền định ở trong rừng, này 
Naãgtta, Ta suy nghĩ như sau: “Nay Tôn giả này sẽ giải thoát tâm chưa được giải 
thoát hay sẽ bảo vệ tâm đã được giải thoát.” Do vậy, này Nagtta, Ta hoan hý với 
Tý-kheo sống ở trong rừng. 

Khi nào, này Nagita, Ta đi trên đường, không thây một ai ở phía trước hay 
ở phía sau, này Nãgita, khi ấy, Ta cảm thây an ên cho đến vấn đề đại, tiéu tiện. 


VII. KINH LẬT ÚP BÌN H BÁT (Pattanikujjanasutta)™™® (4. IV. 344) 


87. Này các Tý-kheo, néu muốn, chúng Tăng có thê lật úp bình bát của một 
nam cư sĩ thành tựu tám pháp này. Thé nào là tám? Có găng đem lại thiệt hại 
cho các Tý-kheo, cô gắng đem lại bất lợi cho các Tỷ-kheo, có gắng đuôi các 
Tỷ-kheo không cho trú ở, măng nhiếc chỉ trích các Tý-kheo, làm ly gián giữa 
các Tỷ-kheo, hủy bang Phật, hủy bang Pháp, hủy bang Tăng. 

Này các Tý-kheo, néu muốn, chúng Tăng có thé lật úp bình bát của một 
nam cư sĩ thành tựu tắm pháp này. 

Này các Tý-kheo, nêu muốn, chúng Tăng có thể lật ngửa bình bát của một 
nam cư sĩ thành tựu tám pháp này. Thê nào là tám? 

Không cô găng đem lại thiệt hại cho các Ty-kheo, không cô găng đem lại 
bất lợi cho các Tỷ-kheo, không cô găng đuôi các 1ỷ-kheo không cho trú ở, 
không mắng nhiếc chỉ trích các Tỷ-kheo, không làm ly gián giữa các Tỷ-kheo, 
tán than Phật, tán than Pháp, tán than chúng Tăng. 

Này các Tỷ-kheo, nêu muôn, chúng Tăng có thể lật ngửa bình bát của một 
nam cư sĩ thành tựu tam pháp này. 


VIII. KINH NÓI LÒI PHÁN ĐỐI (4ppasñdapavedaniyasuffa)'°% (4. IV. 345) 


88. Đôi với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Iý-kheo, nếu Tý-kheo 
muốn, có thê nói lời phản đối. Thế nào là tám? Cô găng đem lại thiệt hại cho 
các gia chủ, cô găng đem lại bất lợi cho các gia chủ, nhiếc măng chỉ trích các 
gia chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, hủy bang Phật, hủy bang Pháp, hủy bang 
chúng Tăng, thây người ây tại các chỗ không xứng đáng. 


122 Pacalayamana. Xem A. IV. 84. 
133 Bán tiếng Anh của PTS: The Bowl, nghĩa là Bình bái. 
134 Bản tiếng Anh của PTS: Disapproval, nghĩa là Phản dói. 
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Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các Tý-kheo, néu Tỷ-kheo 
muốn, có thể nói lời phản đối. 

Đôi VỚI nam cư sĩ thành tựu tam pháp này, này các Iý-kheo, nêu Tý-kheo 
muốn, có thể nói lời tùy thuận. Thé nào là tám? Không cô găng đem lại thiệt 
hại cho các gia chủ, không cô găng đem lại bất lợi cho các gia chủ, không nhiếc 
măng chỉ trích các gia chủ, không làm ly gián giữa các gia chủ, tán than Phật, 
tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng, thấy người ây tại các chỗ xứng đẳng. 


Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo 
muốn, có thê nói lời tùy thuận. 

IX. KINH YÊT-MA BUỘC TỘI (Pa/isãrapyasuffa)'°5 (A. IV. 346) 

89. Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, nêu chúng Tăng 
muốn, chúng Tăng có thể làm Yêt-ma buộc tội.!3 Thế nào là tám? 

C6 ging dem la1 thiêt ha1 cho cac gia chu, có găng đem lại bất lợi cho các 
gia chủ, nhiếc măng chỉ trích các gia chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, hủy 
bang Phật, hủy bang Pháp, hủy bang chúng Tăng, không thực hiện (saccãpefi) 
lời hứa đúng pháp với các gia chủ. 

Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, néu chúng Tăng 
muốn, chúng Tăng có thể làm Yết-ma buộc tội. 


Đôi với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, nêu chúng Tăng 
muôn, chúng Tăng có thê giải tỏa Yết-ma buộc tội. Thé nào lả tám? 


Không có găng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, không có găng đem lại bât 
lợi cho các gia chủ, không nhiếc mắng chi trích các gia chủ, không có gắng ly 
gián giữa các gia chủ, không hủy bang Phật, không hủy bang Pháp, không hủy 
báng chúng Tăng, thực hiện lời hứa đúng pháp với các gia chủ. 

Đôi với Tý-kheo thành tựu tám pháp này, này các Tý-kheo, nêu chúng Tăng 
muốn, chúng Tăng có thể giải tỏa Yết-ma buộc tội. 


X. KINH HÀNH XỬ DUNG PHÁP (Sarmnãyaffanasuffa)®" (A. IV. 347) 


90. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo đã bị hành xử tìm tội Yêt-ma, cân phải 
chơn chánh hành xử với vị ây theo tám pháp: Không cho phép truyền Đại gIỚI, 
không cho vị ây y chỉ, không cho Sa-di hâu hạ, không cho phép được nói gì với 
Tý-kheo dâu đã châp nhận, không cho phép giáo giới các Ty-kheo-ni, không 
được hưởng các quyết định của Tăng chúng, không được đặt trong một vi trí 
đặc biệt nào, không được phép trở lại vị trí cũ bởi bêt cứ lý do nào. 


Này các Ty-kheo, với Ty-kheo đã bị hành xử tim tội Yết-ma, cân phải chon 
chánh hành xử với vị ây theo tám pháp này. 


135 Bản tiếng Anh của PTS: Expiation, nghĩa là Buộc tội. 
136 Patisaraniyakammam kareyya. 
137 Xem M. II. 249; Vin. II. 86. 
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X. PHẨM TƯƠNG TỰ 
(S4MANNA⁄Z4GG4)'3 (A. IV. 347) 


91-116. Rồi nữ cư sĩ Bojjhä..., SirImä..., Paduma..., Sutanä... 
ManuJä..., Uttarã..., Muttä..., Khema..., Rucl..., CundI..., Bimbi... 
Sumanā..., Mallikã..., Tissā..., mẹ của Tissā..., Sona..., mẹ của Sona... 
Kana..., mẹ của Kāņā..., Uttara mẹ của Nanda..., Visakha mẹ của Migara... 
nữ cư sĩ Khujjuttarã..., nữ cư sĩ Sāmāvatī..., Suppavāsā thiếu nữ Koliya... 
nữ cư sĩ Supplyä..., nữ gia chủ mẹ của Nakula... 


13 Bản tiếng Anh của PTS: Some Female Lay-disciples, nghĩa là Một số nữ cư sĩ. 
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XI. PHAM THAM LƯỢC THUYÉT 
(RÃÄGAPEYYVLA)®° (A. IV. 348) 


117. Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần phải tu tập. 
Thé nào là tám? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tý-kheo, muôn thắng 
tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 

118. Này các Tý-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp'”° cần phải tu tập. 
Thê nào là tám? 

Một vi quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp xấu. 
Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây.” Đó là thắng 
xứ thứ nhật. 

Một vi quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại sắc, không có hạn lượng, đẹp 
xâu. Vị ấy nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là 
thăng xứ thứ hai. 

Một vị quán tưởng nội vô sắc, thây các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp 
xâu. Vị ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là 
thăng xứ thứ ba. 

Một vi quán tưởng nội vô sắc, thây các loại ngoại sắc, không có hạn lượng, 
đẹp xấu. Vị ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó 
là thăng xứ thứ tư. 

Một vị quán tưởng nội vô sắc, thây các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. VỊ ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là thắng xứ thứ năm. 

Một vị quán tưởng nội vô sắc, thây các loại ngoại sắc màu vàng, tưởng sắc 
vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. VỊ â ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là thắng xứ thứ sáu. 

Một vi quán tưởng nội vô sắc, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, 
hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy.” Đó là thăng xứ thứ bảy. 

Một vị quán tưởng nội vô sắc, thấy các loại ngoại sắc màu trăng, tướng 
!3 Trong bản tiếng Anh của PTS, 3 kinh (từ 117-119) có cùng tên là The Understanding of Passion, 


nghĩa là Thăng tri tham. Các kinh từ 120-146 có cùng tên: Of Passion, nghĩa là Vê tham. 
14 Xem A. IV. 304. 
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sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng trắng. Vị ây nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là thắng xứ thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, muốn thăng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 

119. Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần phải tu tập. 
Thê nào là tám? 

Tự mình có sắc, thây các sắc; Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thây các loại 
ngoại sắc; Chú tâm trên suy tưởng [sắc là] tịnh; Vượt khỏi hoàn toàn sắc 
tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những khác biệt, với suy 
tư hư không là vô biên, chứng và trú Không vô biên xứ; Vượt khỏi hoàn toàn 
Không vô biên xứ, với suy tư “thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ; 
Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật gì”, chứng và 
trú Vô sở hữu xứ; Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ; Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng định. 

Này các Tỷ-kheo, muốn thăng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 

120-146. Này các Tỷ-kheo, muôn liễu tri tham ái... muôn tận điệt tham ái... 
muôn đoạn tận tham ái... muốn trừ diệt tham ái... muôn hủy diệt tham ai... muốn 
ly tham tham ái... muốn đoạn điệt tham ái... muôn trừ khử tham ái... muốn từ bỏ 
tham ái... tám pháp này cân phải tu tập. 

147-626.!“' Này các Tý-kheo, muốn thắng tri sân... si... phẫn nộ... hiềm 
hận... giả dôi... não hại... tật đỗ... xan lẫn... lừa đảo... man trá... ngoan cô... 
bỏng bột (hung hăng)... mạn... tăng thượng mạn.. . đắm say... phóng dật... 
muôn liễu tri... muôn diệt tận... muôn đoạn tận... muốn trừ diệt... muôn hủy 
diệt... muốn ly tham... muốn đoạn diệt... muốn trừ khử... muốn xóa bỏ phóng 
dật... tám pháp này cân phải tu tập. 


14! Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh từ 147-626 thuộc mục V. Of Other Conditions, nghĩa là 
Các pháp khác. 


CHƯƠNG IX 
CHÍN PHÁP (NAVAKANIPATA) 


L PHẨM CHÁNH GIÁC 
($S4MBODHIVAGG4) 


I. KINH CHÁNH GIÁC (Sambodhisutta)! (A. IV. 351) 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. 
Tại đây, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tý-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: “Thưa chư Hiền, 


các pháp chánh giác phân? lây gi làm sở y để tu tập?” Được hỏi vậy, này các 
Tỷ-kheo, các ông trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như thê nào? 


— Bạch Thể Tôn, đối với chủng con, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản, lẫy 
Thế Tôn làm lãnh đạo, lay Thé Tôn làm chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch 
Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này! Sau khi nghe Thé Tôn 
giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ tri. 

— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: “Thưa chư Hiên, 
các pháp chánh giác phân, lây gì làm sở y để tu tập?” Được hỏi vậy, này các 

Tỷ-kheo, các ông can phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo d ây như sau: “Ở đây, 
thưa chư Hiên, Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, giao thiệp 
với thiện hữu. Này chư Hiền, đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh 
giác phân.” 

“Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo có giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ 
của Giới bôn (Patimokkha), đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các 


! Tham chiếu: Tức vị Tỷ-kheo thuyết kinh RỊ 3⁄4 tk KARAS (T.01. 0026.57. 0492a13). 
? Sambodhapakkhika: Chánh giác phần. 
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lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này chư Hiên, đây là sở 
y thứ hai để tu tập các pháp chánh giác phân.” 


“Lại nữa, này chư Hiên, cậu chuyện này có khả năng đoạn giảm, đưa đến 
tâm được rộng mở như luận về ít dục, luận vê biết đủ, luận về viên ly, luận về 
không tụ hội, luận về tinh cân tinh tân, luận về giới, luận về định, luận vè tuệ, 
luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến; những câu chuyện như vậy, có 
được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ ba để tu tập các pháp chánh giác phân.” 


“Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo sông tinh cân tinh tân để đoạn tận các 
pháp bêt thiện, để thành tựu các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Này chư Hiên, đây là sở y thứ tư để tu tập các pháp 
chánh giác phân.” 


“Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, 
trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. 
Này chư Hiên, đây là sở y thứ năm để tu tập các pháp chánh giác phân.” 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, 
giao thiệp với thiện hữu, thời được chờ đợi như sau: Sẽ giữ giới, sẽ sông được 
bảo vệ với sự bảo vệ của GIỚI bên, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


Này các Tý-kheo, với Tý-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, 
giao thiệp với thiện hữu, thời được chờ đợi như sau: Câu chuyện này có khả 
năng đoạn giảm, đưa đến tâm rộng mở như luận về ít dục... những câu chuyện 
như vậy, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, 
giao thiệp với thiện hữu, thời được chờ đợi như sau: Sẽ sông tinh cần tinh tân 
để đoạn tận các pháp bất thiện... trong các thiện pháp. Này các Tý-kheo, với 
Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, giao thiệp với thiện hữu, 
thời được chờ đợi như sau: Sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, trí tuệ 
thuộc bậc Thánh, thê nhập và hướng đến chon chánh đoạn tận khô đau. 

Và này các Tỷ-kheo, khi Tý-kheo â ây đã trú trong năm pháp này, bốn pháp 
nữa cân phải tu tập: Cân phải tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận tham ái, cần phải 
tu tập từ tâm đề đoạn tận sân, cân phải tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra đê căt 
đứt tâm, cần phải tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. Này các Ty- 
kheo, với Tý-kheo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú; với Tỷ-kheo 
có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá hoại, ngay trong hiện tại đạt được Niết-bàn. 


II. KINH Y CHÍ (Nissayasutta) (A. IV. 353) 


2. Rôi môt Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thé Tôn: 


- Đây đủ y chị, đây đủ y chỉ, bạch Thế Tôn, được nói lên như vậy. Bạch Thế 
Tôn, cho đến như thế nào là Tỷ-kheo đây đủ y chỉ? 
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- Nêu Tỷ-kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bắt thiện, tu tập thiện, như vậy với vi 
AY, bất thiện được đoạn tận. Nếu Tỷ-kheo y chỉ tam (xâu hồ)... Nêu Tỷ-kheo y 
chỉ sợ hãi tội lỗi... Nếu Tỷ-kheo y chỉ tinh tân... Nêu Tý-kheo y chỉ trí tuệ, đoạn 
tận bất thiện, tu tập thiện, như vậy với v1 Ây, bắt thiện được đoạn tận. Như vậy, 
Tỷ-kheo ây đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận bất thiện, khi bất thiện ây được thây 
với Thánh trí tuệ và được đoạn tận. 

Này các Tỷ-kheo, sau khi Tý-kheo ây an trú trong năm pháp này, có bốn 
pháp nữa vị åy phải y chỉ. Thé nào là bên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sau khi cân nhắc, thực hành một sự; sau 
khi cân nhắc, kham nhẫn một sự; sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự; sau khi cân 
nhắc, trừ sạch một sự.“ Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đây đủ y chỉ. 


II. KINH TÔN GIÁ MEGHIYA (Meghiyasufra)° (A. IV. 354) 

3. Một thời, Thế Tôn trú ở Cãlikã, tại núi Cãlikã. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Meghiya$ là thị giả Thế Tôn. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thê Tôn;7 sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Tôn giả Meghiya bạch 
Thê Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, con muốn di vào làng Jantu đề khất thực. 

— Này Meghiya, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. 

Rồi Tôn giả Meghiya vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào làng Jantu để 
khất thực. Sau khi khất thực ở làng Jantu xong, sau bữa ăn, trên con đường trở 
về, đi đến bờ sông Kimikala. Trong khi bộ hành, đi bách bộ qua lại trên bờ sông 
Kimikala, Tôn giả Meghiya thấy một rừng xoài đẹp dè khả ái; thấy vậy, Tôn 
giả suy nghĩ: “Rừng xoài này thật là đẹp đẽ, khả ái! Vậy thật là vừa đủ để cho 
thiện nam tử ưa thích tinh cân đề tinh cân, và néu Thế Tôn châp thuận, ta sẽ đi 
đến rừng xoài này đề tinh cần.” 

Rồi Tôn giả Meghiya di đến Thé Tôn; sau khi dén, đảnh lễ Thé Tôn và ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Meghiya bach Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, ở đây, vào buôi sáng, con đắp y, cầm y bát và đi vào làng 
Jantu để khất thực. Đi khât thực xong, sau bữa ăn, trên con đường trở về, con 
đi đến bờ sông Kimikala. Bạch Thế Tôn, khi con bộ hành, đi bách bộ qua lại 
trên bờ sông Kimikala, con thây một rừng xoài đẹp dè khả ái; thây VẬY, con suy 
nghĩ như sau: “Rừng xoài này thật đẹp dè khả ái! Vậy thật là vừa đủ cho thiện 
nam tử ưa thích tinh cần để tinh cần, và nếu Thế Tôn chấp thuận, ta sẽ đi đến 
rừng xoài ây đề tinh cần.” 


3 Upanissaya vihãtabba. Xem M. II. 3. 

4 Caftäri apassenäni: Bôn y chỉ, chóng đỡ. Xem A. V. 30; D. II. 224. 
5 Tham chiếu: Di-ê kinh 18RE##Š (7.01. 0026.56. 0491a14). 

6 Về Meghiya, xem Pss. Breth. 350, 67. 

1 Kinh này được tìm thấy trong Ud. 34. 
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— Hãy chờ đợi, này Meghiya,° cho đến khi một Tỷ-kheo khác có mặt, vì 
chúng ta chỉ có một mình. 

Lân thứ hai, Tôn giá Meghiya bach Thé Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, đối với Thế Tôn không có gi nữa cân phải làm thêm, 
không CÓ cái gi cân phải làm thêm vào sự việc đã làm. Còn con, bạch Thé Tôn, 
CÓ SỰ VIỆC cần phải làm thêm, còn có việc cần phải làm thêm vào sự việc đã làm. 
Nếu Thê Tôn chấp thuận, con sẽ đi đến rừng xoài ây để tinh cân. 

— Hãy chờ đợi, này Mepghiya, cho đến khi một Tỷ-kheo khác có mặt, vì 
chúng ta chỉ có một mình. 

Lân thứ ba, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Thé Tôn không có gì nữa cần phải làm thêm, không CÓ cái 
gì cần phải làm thêm vào sự việc đã làm. Còn con, bạch Thé Tôn, có SỰ VIỆC 
cân phải làm thêm, còn có việc cân phải làm thêm vảo sự việc đã làm. Nếu Thé 
Tôn chấp thuận, con sẽ đi đến rừng xoài ây để tinh càn. 


— Này Meghiya, khi ông đã nói tinh cân, thời Ta có thể còn nói gì nữa! Vậy 
này Meghiya, nay ông hãy làm những gi ông nghĩ là hợp thời. 

Rôi Tôn giả Meghiya từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng vê Ngài, ra đi đến rừng xoài ây; sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài, 
ròi ngôi nghi ban ngày dưới một gôc cây. Trong khi Tôn giả Meghiya tru trong 
rừng ây, phân lớn ba ác, bất thiện tâm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm và 
hại tâm. Rồi Tôn giả Meghiya suy nghĩ như sau: “Thật ky lạ thay! Thật hy hữu 
thay! Ta vì lòng tin đã xuât gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng ba 
ác, bất thiện tầm này xâm nhập, tức là dục tâm, sân tâm, hại tầm.” 


Rôi Tôn giå Mephiya đi dén Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Meghiya. bạch Thé Tôn: 


- Ở đây, bạch Thé Tôn, khi con sóng tại rừng xoài ây, ba ác, bêt thiện tầm 
hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như 
sau: “Thật kỳ lạ thay! Thật hy hữu thay! Ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, nhưng ba ác, bất thiện tâm này xâm nhập, tức là dục tầm, 
sân tầm, hại tâm.” 


— Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuân thục, năm pháp đưa đến 
thuần thục. Thế nào là năm? 


Ở đây, này Meghiya, Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, 
giao thiệp với thiện hữu. Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuân 
thục, đây là pháp thứ nhất đưa đến thuân thục. 

Lại nữa, này Meghiya, Ty-kheo có giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ của 
Giới bên (Patimokkha), đây đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt, châp nhận va tu học trong các học pháp. Này Meghiya, với tâm giải 
thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ hai đưa đên thuân thục. 


8 AA. IV. 358: Thế Tôn ngăn chặn Meghiya vì biết Meghiya chưa đủ sức đề đạt đến trí tuệ. 
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Lại nữa, này Meghiya, câu chuyện này có khả năng đoạn giảm, đưa đến tâm 
được rộng mở như luận về ít dục, luận vê biết đủ, luận về viễn ly, luận về không 
tụ hội, luận về tinh cân tinh tân, luận về giới, luận về định, luận về tuệ, luận về 
giải thoát, luận vê giải thoát tri kiến; những câu chuyện như vậy có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này Meghiya, với 
tâm giải thoát chưa được thuân thục, đây là pháp thứ ba đưa đến thuân thục. 


Lại nữa, này Meghiya, Ty-kheo sông tinh cân tinh tên để đoạn tận các pháp 
båt thiện, đê được đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng 
trong các thiện pháp. Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, 
đây là pháp thứ tư đưa đến thuân thục. 


Lại nữa, này Meghiya, Tý-kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, 
trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận khô đau. 
Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuân thục, đây là pháp thứ năm 
đưa đến thuân thục. 


Này Meghiya, với Tý-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, giao 
thiệp với thiện hữu, được chờ đợi như sau: Sẽ sông có giới, được bảo vệ với sự 
bảo vệ của Giới bên, đầy đủ uy nghĩ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


Này Meghiya, với Ty-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, giao 
thiệp với thiện hữu, được chờ đợi như sau: Câu chuyện này có khả năng đoạn 
giảm, đưa đến tâm rộng mở như luận về ít dục... những câu chuyện như vậy có 
được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí Sức. Này 
Meghiya, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, giao thiệp với 
thiện hữu, được chờ đợi như sau: Vị ây sẽ sống tinh can tinh tấn... không từ bỏ 
gánh nặng trong các thiện pháp. Này Meghiya, Ty-kheo làm bạn với thiện hữu, 
thân với thiện hữu, giao thiệp với thiện hữu, được chờ đợi như sau: VỊ ay sê 
có trí tuệ... chơn chánh đoạn tận khô đau. Và này Meghiya, khi Tỷ-kheo ây an 
trú trong năm pháp này, bên pháp nữa cần phải tu tập: Tu tập tưởng bất tịnh để 
đoạn tận tham ái, tu tập từ bi để đoạn tận sân, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
để cắt đứt tầm, tu tập tưởng vô thường đề phá hoại ngã mạn. Này Meghiya, VỚI 

Tỷ-kheo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được tôn tại; có tưởng vô nga, thời 
ngã mạn bị phá hoại, ngay trong hiện tại đạt được Niết-bàn. 


IV. KINH TÔN GIÁ NANDAKA (Wandakasuffa)° (A. IV. 358) 

4. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, trong khu vườn ông 
Anäthapindika. Lúc bây giờ, Tôn giả Nandaka đang thuyết pháp cho các Tý- 
kheo trong hội trường, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ. 

Rôi Thé Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường; sau 
khi đến, đứng ngoài cửa hội trường, chờ đợi cho cuộc thuyết giảng châm dứt. 


° Tham chiếu: Tap. #‡ (7.02. 0099.11. 0073a02). 
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Biết được bài giảng đã châm dứt, Thê Tôn đăng hăng và gõ vào then cửa. Các 
Tỷ-kheo ây mở cửa cho Thé Tôn. Rôi Thế Tôn bước vào hội trường và ngòi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn bảo Tôn giả Nandaka: 


— Dài thay, này Nandaka, là pháp môn này, ông đã giảng cho các Tý-kheo! 
Lưng Ta đã mỏi khi đứng ở ngoài cửa, chờ cho buôi thuyết giảng châm dứt. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Nandaka lây làm bôi rối bạch Thé Tôn: 

Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thé Tôn đứng ở ngoài cửa. Nếu 
chúng con biết Thế Tôn đứng ở ngoài cửa, thời chúng con đã không nói dài 
như vậy. 

Thế Tôn sau khi biết tâm trạng bối rôi của Tôn giả Nandaka, liên nói với 
Tôn giả Nandaka: 

— Lành thay, lành thay, này Nandaka! Thật là xứng đáng cho các thiện nam 
tử, các ông vi lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, các ông 
ngôi lại với nhau để nghe pháp. Này Nandaka, khi các ông hội họp với nhau, 
này Nandaka, có hai việc cân phải làm: Nói pháp hay giữ yên lặng của bậc 
Thánh. Này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin nhưng không có giới, như vậy vi 
ay không đầy đủ về chi phân ây; do vậy, can phải làm cho đây đủ chi phần ấy: 
“Làm thế nào ta có lòng tin và có giới.” 

Và khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, như vậy vị ây đây 
đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, Tý-kheo có lòng tin và có giới nhưng nội 
tâm không được tịnh chỉ, như vậy vị ây không đầy đủ về chi phần ấy; do vậy, 
cần phải làm cho đầy đủ về chi phần ấy: “Làm thê nào ta có lòng tin, có giới và 
có được nội tâm tịnh chỉ?” 

Và khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới và có được nội tâm 
tịnh chỉ, như vậy vị ấy đầy đủ về chỉ phân ây. Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng 
tin, có giới và có được nội tâm tịnh chỉ nhưng không có được tăng thượng tuệ 
pháp quán, như vậy v1 ây không đây đủ vè chi phân ây; do vậy, cần phải làm 
cho đây đủ về chi phân ây: “Làm thê nào ta có lòng tin, có giới, có được nội tâm 
tịnh chỉ, và có được tăng thượng tuệ pháp quán?” 

Và khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có được nội tâm tinh 
chỉ và có được tăng thượng tuệ pháp quán, như vậy vị ây đầy đủ về chi phần ấy. 

Thê Tôn thuyết giảng như vậy. Nói như vậy xong, Thiện Thệ từ chỗ ngôi 
đứng dậy, bước vào tinh xá. 

Rôi Tôn giả Nandaka, khi Thê Tôn đi không bao lâu, gọi các Tý-kheo: 

— Nay, này chư Hiền, Thế Tôn với bốn câu, sau khi thuyết trình Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tinh xá: “Này 
Nandaka, Tý-kheo có lòng tin... như vậy vị ây được đầy đủ với chi phần ấy.” 

Này chư Hiên, có năm lợi ích này, do nghe pháp đúng thời và luận đàm về 
pháp đúng thời. Thế nào là năm? 
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Ở đây, này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tý-kheo, sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong 
sạch. Này chư Hiền, nhiều như thé nào, như thế nào, vị Ty-kheo thuyết pháp 
cho các Tý-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... day đủ trong sạch, nhiều như 
vậy, như vậy, vị ây ái mộ bậc Đạo sư, thích ý, kính trọng và noi gương theo. 
Thưa chư Hiền, đây là lợi ích thứ nhất do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm 
luận vê pháp. 

Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Ty-kheo, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa... day đủ trong sạch. Này chư Hiên, 
nhiều như thế nào, như thế nào, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, sơ 
thiện... đây đủ trong sạch, nhiều như vậy, như vây, vi ay thọ trì về nghĩa, thọ trì 
về pháp. Thưa chư Hiên, đây là lợi ích thứ hai do đúng thời nghe pháp, đúng 
thời đàm luận về pháp. 

Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tý-kheo, sơ thiện... 
đầy đủ trong sạch. Này chư Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, vị áy thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo, sơ thiện... day đủ trong sạch, nhiều như vậy, như vậy, vị 
åy sau khi thể nhập nghĩa cú thâm sâu trong pháp ây, vị ấy thây. Này chư Hiên, 
đây là lợi ích thứ ba do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm luận vê pháp. 

Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tý-kheo, sơ thiện... 
đầy đủ trong sạch. Này chư Hiên, nhiều như thé nào, như thế nào, vị ấy thuyết 
pháp cho các Tý-kheo, sơ thiện... day đủ trong sạch, nhiều như vậy, như vậy, 
các vị đồng Phạm hạnh tôn trọng noi gương thêm nữa, nghĩ rằng: “Vị ấy đã 
chứng hay sẽ chứng.” Này chư Hiên, đây là lợi ích thứ tư do đúng thời nghe 
pháp, đúng thời đàm luận vè pháp. 

Lại nữa, này chư Hiền, Tý-kheo thuyết pháp cho các Tý-kheo, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đây 
đủ trong sạch. Này chư Hiên, nhiêu như thê nào, như thế nào, Tý-kheo thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình 
bày Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch. Ở đây, các lỷ-kheo nào là Hữu 
học, tâm chưa thành tựu, đang sông cân cầu sự vô thượng an ên khỏi các khô 
ách, họ được nghe pháp â ay, khởi lên tinh tân để chứng đạt được những gì chưa 
được chứng đạt, đề chứng đắc những gì chưa được chứng đắc, để chứng ngộ 
những gi chưa được chứng ngộ. Còn các Tỷ-kheo nào ở đây là các bậc A-la- 
hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã 
đặt gánh nặng xuông, đã thành đạt lý tưởng, đã đoạn trừ hữu kiết sử, chánh trí 
giải thoát; những vị ây sau khi nghe pháp, sông chú tâm vào hiện tại lạc trú. 
Này chư Hiên, đây là lợi ích thứ năm do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm 
luận về pháp. 

Này chư Hiên, đó là năm lợi ích do nghe pháp đúng thời, và do đàm luận 
vè pháp đúng thời. 
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V. KINH NHỮNG SỨC MANH (Balasutta) (A. IV. 363) 

5. Này các Ty-kheo, có bôn sức manh!’ này. Thế nào là bốn? Tuệ lực, tấn 
lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. 

Và này các Tỷ-kheo thé nào là tuệ lực? 

Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện, những pháp nào thiện 
được xem là thiện; những pháp nào có tội được xem là có tội, những pháp nào 
vô tội được xem là vô tội; những pháp nào đen được xem là đen, những pháp 
nào trắng được xem là trắng; những pháp nào không nên thực hiện được xem là 
không nên thực hiện, những pháp nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện; 
những pháp nào không xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng 
bậc Thánh, những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được xem là xứng đáng bậc 
Thánh. Những pháp ây cần phải được khéo quán sát, khéo thâm sát với trí tuệ. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là tên lực? 

Những pháp nào bắt thiện được xem là bất thiện, những pháp nào có tội được 
xem là có tội, những pháp nào đen được xem là đen, những pháp nào không 
nên thực hiện được xem là không nên thực hiện, những pháp nào không xứng 
đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng bậc Thánh; đối với các pháp ấy, 
khởi lên ý muốn, cố ging, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để đoạn tận. Những pháp 
nào thiện được xem là thiện, những pháp nào không có tội được xem là không 
có tội, những pháp nào trăng được xem là trắng, những pháp nào nên thực hiện 
được xem là nên thực hiện, những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được xem là 
xứng đáng bậc Thánh; đối với các pháp ấy, khởi lên ý muôn, có găng, tinh tân, 
sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tấn lực. 

Này các Tý-kheo, thê nào là vô tội lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu thân nghiệp vô tội, thành 
tựu khẩu nghiệp vô tội, thành tựu ý nghiệp vô tội. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
vô tội lực. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là năng nhiếp lực? 

Này các Ty-kheo, có bốn nhiệp pháp này: Bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng 
sự. Tối thượng trong các loại bê thí, này các Ty-kheo, là pháp thí. Tô Ôi thượng 
trong các loại ái ngữ, này các Tỷ-kheo, là tiếp tục thuyết pháp cho những ai hy 
câu và lóng tai nghe. Tôi thượng trong các lợi hành, này các Tỷ-kheo, là đỗi với 
người không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào đây đủ lòng tin; đối với 
người không giữ giới, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đối với người 
xan tham, khích lệ, đặt vào, an trú vào bô thí; đôi với người ác tuệ, khích lệ, 
đặt vào, an trú vào đây đủ trí tuệ. Này các Tý-kheo, tối thượng trong dòng sự là 
đồng sự giữa bậc Dự Lưu với bậc Dự Lưu, bậc Nhất Lai với bậc Nhất Lai, bậc 


10 Bốn sức mạnh này, xem A. II. 142; IV. 2; D. II. 152. 
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Bât Lai với bậc Båt Lai, bậc A-la-hán với bậc A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, đây 
là sức mạnh năng nhiếp. 


Này các Tỷ-khco, đó là bên sức mạnh. 


Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử vượt qua năm 
sợ hãi. Thế nào là năm? 


Sợ hãi về sinh sông, sợ hãi. về tiếng đồn xấu, sợ hãi về xấu hồ trong hội 
chúng, sợ hãi về chết, sợ hãi về ác thú. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử ấy 
thâm sát như sau: 


“Ta không có sợ hãi, sự sợ hãi về sinh sống. Vì sao ta SẼ không có sọ hãi, 
sự sợ hãi vê sinh sông? Ta có bôn lực này: Tuệ lực, tinh tân lực, vô tội lực, năn 
nhiếp lực. Kẻ ác tuệ có thê sợ hãi, sự sợ hãi về sinh sông. Kẻ biếng nhác có thê 
sợ hãi, sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội 
có thê sợ hãi, sự sợ hãi vê sinh sống. Kẻ không năng nhiếp có thê sợ hãi, sự sợ 
hãi về sinh sống. 


Ta không có sợ hãi, sự sợ hãi về tiếng đồn xấu... 

Ta không có sợ hãi, sự sợ hãi về xâu hồ trong hội chúng... 

Ta không có sợ hãi, sự sợ hãi về chết... 

Ta không có sợ hãi, sự sợ hãi về ác thú. Vì sao ta sẽ không có sợ hãi, sự sợ 
hãi về ác thú? Ta có bốn lực này: Tuệ lực, tinh tân lực, vô tội lực, năng nhiếp 
lực. Kẻ ác tuệ có thể sợ hãi, sự sợ hãi về ác thú; kẻ biếng nhác có thể sợ hãi, sự 


sợ hãi về ác thú; kẻ có thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể sợ hãi, 
sự sợ hãi về ác thú; kẻ không năng nhiếp có thê sợ hãi, sự sợ hãi về ác thú.” 


Thành tựu bốn lực 4 AY, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử vượt qua năm sự sợ 
hãi này. 
VI. KINH CAN PHAI THÂN CAN (Sevanãsuffa)'"' (A. IV. 365) 

6. Ở đây, Tôn giả SãrIputta gọi các Tý-kheo... Tôn giá Sāriputta nói như sau: 

— Này chư Hiên, con người cân phải được tìm hiểu trên hai phương diện: 
Can phải thân cận hay không cân phải thân cận. Y áo, này chư Hiên, can phải tìm 
hiểu trên hai phương diện: Cần được sử dụng hay không cân được sử dụng. Đô 
ăn khât thực, này chư Hiền, cân phải được tìm hiểu trên hai phương diện: Cân 
được sử dụng hay không can su dung. Sang toa, nay chu Hiên, cân phải được tìm 
hiểu trên hai phương diện: Cần được sử dụng hay không cân sử dụng. Làng và 
thị trần, này chư Hiên, cần phải được tìm hiệu trên hai phương diện: Cân được 
tìm đến hay không cần tìm đến. Quốc độ, này chư Hiền, cân phải được tìm hiểu 
trên hai phương diện: Cân được tìm đến hay không cân được tìm đến. 


Con người, này chư Hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện: Cần 
phải thân cận hay không cân phải thân cận đã được nói đến như vậy. Do duyên 
øì được nói đến như vậy? 


!! Tham chiếu: Tang. ‡# (T.02. 0125.45.3. 0771617); Lâm kinh ‡‡#Š (T.01. 0026.107. 0596c25). 
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Ở đây, khi biết được vê một người như sau: “Người này, nêu ta thân cận, 
thời các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn giảm; các vật dụng 
cần thiết cho đời sông xuất gia mà ta phải có như y áo, đô ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng â ay có được một cách khó khăn. Và 
vì mục đích gi ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình; mục đích của 
Sa-môn hạnh ây, không đi đến tu tập viên mãn.” ’ Đối với một người như vậy, 
này chư Hiền, bất luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cân phải bỏ đi, không được 
theo người ấy. 


Ở đây, khi biết được một người như sau: “Người này, nếu ta thân cận, thời 
các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn giảm; nhưng các vật 
dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khât thực, 
sàng tọa, được phẩm trị bệnh, những vật dụng â ây có được một cách không khó 
khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; mục 
đích của Sa-môn hạnh ây, không đi đến tu tập viên mãn.” Đối với một người 
như vậy, này chư Hiên, sau khi tính toán (sankh4), không hỏi gì, cân phải bỏ đi, 
không được theo người ấy. 


Ở đây, khi biết được một người như sau: “Người này, nếu ta thân cận, thời 
các pháp bất thiện giảm thiêu, các pháp thiện tăng trưởng; những vật dụng cần 
thiết cho đời sông xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khát thực, sảng tọa, 
dược phẩm trị bệnh, những vật dụng â ây có được một cách khó khăn. Và vì mục 
đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình; mục đích của Sa-môn 
hạnh ây, đi đến tu tập viên mãn.” Này chư Hiên, đối với một người như vậy, sau 
khi tính toán, cân phải theo người ấy, không được bỏ đi. 


Ở đây, sau khi biết được một người như sau: “Người này, nêu ta thân cận, 
thời các pháp bat thiện giảm thiêu, các pháp thiện tăng trưởng; những vật dụng 
cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đô ăn khât thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng â ây có được một cách không khó khăn. 
Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; mục đích 
của Sa-môn hạnh ây, đi đến tu tập viên mãn.” Này chư Hiên, đôi với một người 
như vậy, cần phải theo cho đến trọn đời, không được bỏ đi, dầu có bị từ chối. 


Này chư Hiên, một người. cân phải được hiểu biết theo hai phương diện: 
Cân được thân cận và không cân được thân cận đã được nói đến như vậy, chính 
đo duyên này được nói đến. 


Y áo, này chư Hiên, cần phải được hiếu biết theo hai phương diện: Cân 
được sử dụng hay không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do duyên 
øì được nói đến? 


Ở đây, sau khi biết được vè y áo như sau: “Nêu ta sử dụng áo này, các 
pháp bêt thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; y áo như vậy không nên 
sử dụng.” Ở đây, sau khi biết được vê y áo như sau: “Nếu ta sử dụng y áo này, 
các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng: y áo như vậy nên 
sử dụng.” 
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Này chư Hiên, y áo cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: Cần được 
sử dụng hay không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy, chính do duyên 
này được nói đến. 


Đồ án khất thực, này chư Hiên, cân phải được hiểu biết theo hai phương 
diện: Cần được sử dụng và không cân được sử dụng đã được nói đến như vậy. 
Do duyên gi được nói đến? 


Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khât thực như sau: “Nếu ta sử dụng đô ăn 
khất thực này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; đồ ăn 
khất thực như vậy không nên sử dung.” Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất 
thực như sau: “Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các pháp bất thiện đoạn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng: đồ ă án khất thực như vậy nên sử dụng.” 


Này chư Hiền, đỗ ăn khất thực. cần phải được hiểu biết theo hai phương 
diện: Cân được sử dụng và không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy, 
chính do duyên này được nói dên. 


Sàng tọa, này chu Hiên, cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: Cần 
được sử dụng và không cân được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do duyên 
øì được nói đến? 


Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: “Nếu ta sử dụng sàng tọa này, 
các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; sàng tọa như vậy 
không nên sử dụng. ” Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: “Nếu ta sử 
dụng sàng tọa này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng: 
sàng tọa như vậy nên sử dụng. ý 


Này chư Hiên, sàng tọa can phải được hiệu biết theo hai phương diện: Cần 
được sử dụng hay không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy, chính do 
duyên này được nói đến. 


Làng, thị trân, này chư Hiện, can phải được hiểu biết theo hai phương diện: 
Cần được tìm đến và không cần được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến? 


Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trân như sau: “Nếu ta tìm đến làng, thị 
trân này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; làng, thị 
trân như vậy không nên được tìm dên.” O đây, sau khi biết được vê làng, thị trần 
như sau: “Nếu ta tìm đến làng, thị trân này, các pháp båt thiện đoạn giảm, các 
pháp thiện tăng trưởng; làng, thị trần như vậy cân được tìm đến.” 

Này chư Hiền, làng, thị trần cần phải được hiệu biết theo hai phương diện: 
Cần được tìm đến hay không cần được tìm đến đã được nói đến như vậy, chính 
do duyên này được nói đến. 

Quốc độ, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: Cần 
được tìm đến và không cân được tìm đến đã được nói như vậy. Do duyên gì 
được nói đến? 


O đây, sau khi biệt được vê quôc độ như sau: “Nêu ta tìm dén quôc độ này, 
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các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; quốc độ như vậy 
không nên được tìm đến.” Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: “Nếu ta 
tìm đên quốc độ này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng: 
quốc độ như vậy nên được tìm đến.” 


Này chư Hiền, quốc độ can phải được hiểu biết theo hai phương diện: Can 
được tìm đến hay không cần được tìm đến đã được nói đến như vậy, chính do 
duyên này được nói đến. 


VII. KINH DU SĨ SUTAVA (Sutavāsutta)? (A. IV. 369) 


7. Một thời, Thé Tôn trú ở Rãi agaha, tại Gij jjhakūța (núi Linh Thứu). Rồi du 
sĩ Sutavä đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, du sĩ Sutavä bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, có một thời Thé Tôn trú ở Rajagaha, tại GiribbaJa. Tại đây, 
bạch Thế Tôn, con có nghe tu miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ miệng Thế 
Tôn: “Này Sutavä, Tý-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã 
thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích 
đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vị ay không có thê 
làm năm sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thé cỗ ý đoạt Tnạng 
sống của loài hữu tình; Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể lây của 
không cho, được gọi là ăn trộm; Tý-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có 
thé hành dâm dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể biết mà nói 
láo; Tý-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể hưởng thọ các dục do các 
đồ cất chứa đem lại như trước còn làm gia chủ.” Bạch Thê Tôn, như vậy không 
biết con có khéo nghe, khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thê Tôn dạy 
hay không? 

- Thật vậy, này Sutavā, như vậy ông đã khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo 
tác ý, khéo thọ trì. Xưa kia và cả nay nữa, này Sutava, Ta đã nói như sau: “Ty- 
kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã 
đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vị ây không có thể vi phạm chín sự: Tỷ-kheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể cô ý đoạt mạng sông của loài hữu tỉnh; 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thê lây của không cho, được gọi 
là ăn trộm; Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thê hành dâm dục; Tý- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thê biết mà nói láo; Ty-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc không có thể hưởng thọ các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại 
như trước còn làm gia chủ; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thê đi 
đến dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thê đi đến sân; Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc không có thê đi đến si; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc 
không có thể đi đến sợ hãi.” 


12 Kinh này và kinh kế tiếp, tham chiếu: Thanh tịnh kinh W$% (T.01. 0001.17. 0072c12). 
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Xưa kia và cả nay nữa, Ta nói như sau: “Ty-kheo nào là bậc A-la-hán, đã 
đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải 
thoát, vi ay không có thê vi phạm chín sự.” 


VIH. KINH DU SĨ SAJJHA (Sajjhasutta) (A. IV. 371) 

8. Một thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), tại Gijjhakūta. Rồi du sĩ 
Sajjha đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuông một bên, du sĩ Sajiha bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Rãjagaha, tại Giribbaja. Tại đây, 
bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng Thé Tôn, con có chấp nhận từ miệng Thế 
Tôn: “Này Sajiha, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hản, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã 
thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã 
đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vị ay không có thể vi 
phạm năm sự: Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thê cô ý đoạt "mang 
sông của loài hữu tình; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thé lây của 
không cho, được gọi là ăn trộm; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có 
thê hành dâm dục; Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thé biết mà nói 
láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể hưởng thọ các dục do các 
đô cất chứa đem lại như trước còn làm gia chú.” Bạch Thê Tôn, như vậy không 
biết con có khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy 
hay không? 

— Thật vậy, này SaJjha, như vậy, ông đã khéo nghe, khéo năm giữ, khéo tác 
ý, khéo thọ trì. Xưa kia và cả nay nữa, này Sajjha, Ta đã nói như sau: “Ty-kheo 
nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn 
tận, chơn chánh giải thoát, vị ây không có thể vi phạm chín sự: Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc không có thê cô ý đoạt mạng sông của loài hữu tình; Ty- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thê lẫy của không cho, được gọi là ăn 
trộm; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thê hành dâm dục; Tỷ-kheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc không có thé biết mà nói láo; , lý-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại như trước 
còn làm gia chủ; Tý-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể phú nhận 
(paccakkhafum) Phật; Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thê phủ nhận 
Pháp; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể phủ nhận chúng Tăng: 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể phủ nhận học pháp.” 

Xưa kia và cả nay nữa, Ta tuyên bô như sau: “Ty-kheo nào là bậc A-la-hán, 
đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh 
giải thoát, vị ây không có thê vi phạm chín sự.” 
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IX. KINH CÁC HẠNG NGƯỜI (Puggalasutta) (A. IV. 372) 

9, Này các Ty-kheo, có chín hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thê 
nào là chín? 

Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc quả A-la-hán; bậc Bắt Lai, bậc 
đã hướng đến chứng đắc quả Båt lai; bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng 
đắc quả Nhất lai; bậc Dự Lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Dự lưu; kẻ 
phàm phu. 

Này các Tỷ-kheo, có chín hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 


X. KINH ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH CÚNG DƯỜNG 
(Ahuneyyasuwffa)'° (A. IV. 373) 


10. Này các Ty-kheo, có chín hạng người này, đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp tay, là vô thượng phước điền ở 
đời. Thế nào là chín? 

Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đặc quả A-la-hán; bậc Bât Lai, bậc 
đã hướng đến chứng đắc quả Båt lai; bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng 
đặc quả Nhất lai; bậc Dự Lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Dự lưu; bậc 
Chuyên tánh. 

Này các Tý-kheo, chín hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng cúng dường, đáng chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. 


!3 Tham chiếu: Tăng. È4 (T.02. 0125.44.8. 0767b27). 
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II. PHẨM TIÊNG RONG SƯ TU 
(SIHANADAVAGGA) 


I. KINH TIÊNG RONG SƯ TU (Sīhanādasutta)“ (A. IV. 373) 


11. Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anathapindika, rôi Tôn giả SãrIputta đi đến. Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ 
Thé Tôn, rôi ngòi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả SãrIputta 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại Sãvatthi. Bạch Thế 
Tôn, nay con muôn ra đi du hành trong quốc độ. 


— Này SãrIputta, nay ông hãy làm những gi ông nghĩ là hợp thời. 

Rôi Tôn giả Sãriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 
hướng vê Ngài rôi ra di. 

Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sãriputta ra đi không bao lâu, bạch 
Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Tôn giả Sãriputta xâm phạm con, đã bỏ đi du hành, không 
có xın lôi con. 

Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 

— Này Tý-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với Sãriputta: “Thưa Hiên giả, 
bậc Đạo sư cho gọi Hiên giả. ˆ 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thê Tôn, đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói 
với Tôn giả Sariputta: 

- Thưa Hiền giả Sāriputta, bậc Đạo sư cho gọi Hiền giả. 

— Thưa vâng, này Hiên giả. 

Tôn giả SãrIputta vâng đáp Tỷ-kheo ây. Lúc bây giờ, Tôn giả 
Mahamoggallana và Tôn giả Ananda cam chìa khóa, đi từ tinh xá này đên tinh 
xá khác nói răng: 

— Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay Tôn giả Sãriputta sẽ 
rông tiếng rông con sư tử trước mặt Thê Tôn. 


"Rồi Tôn giả Sariputta di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sãriputta đang ngôi xuống một bên: 


14 Bản tiếng Anh của PTS: After the Rainy Season, nghĩa là Sau mùa an cư. Tham chiêu: Tăng. Wé (T.02. 
0125.37.6. 0712c12); Su tt hêng kinh üF WL#Š (T.01. 0026.24. 0452b22). 
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— Ở đây, này Sãriputta, một vị đồng Phạm hạnh có điều bất mãn! với ông: 
“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sariputta xâm phạm con, đã bỏ đi du hành, không có 
xin lỗi con.” 

— Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, trên dat, '* người ta quảng đô tịnh, quăng đô bất tịnh, 
quăng phân ué, quăng nước tiêu, nhô nước miêng, quăng mủ và guling máu; 
tuy vậy, đất không lo âu, không xấu hô, hay không nhàm chán;'” cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, 
không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người Ayo 
đây, sau khi xâm phạm một vi đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thể Tôn, trong nước nguòi ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, 
rửa sạch phân ué, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch mủ, rửa 
sạch máu; tuy vậy, nước không lo âu, không xấu hồ, không nhàm chán; cũng 
vậy, bạch Thé Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thé bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thé Tôn, lửa đốt các đô tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phần 
ué, đốt nước tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy, lửa không lo âu, 
không xâu hô, không nhàm chán; cũng vậy, bạch Thê Tôn, con an trú với tâm 
như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thê Tôn, với 
ai không an trú thân niệm trên thân, người ây ở đây, sau khi xâm phạm một v1 
đông Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thé Tôn, gió thôi các đô tịnh, thôi các đồ bât tinh, thôi phần 
ué, thôi nước tiêu, thôi nước miếng, thôi mủ, thôi máu; tuy vậy, gió không lo âu, 
không xâu hồ, không nhàm chắn; cũng vậy, bạch Thê Tôn, con an trú với tâm 
như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thê Tôn, với 
ai không an trú thân niệm trên thân, người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vi 
đông Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, một miễng vải lau chùi lau các đô tịnh, lau các đô 
bật tịnh, lau phần ué, lau nước tiểu, lau nước miệng, lau mủ, lau máu; tuy vậy, 
miếng vải lau chùi không lo âu, không xâu hô, không nhàm chán; cũng vậy, 
bạch Thê Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thê Tôn, với ai không an trú thân niệm trên 


3 Khīyanadhammam ãpanno. Xem A. III. 269. 
! Xem M. 1. 423. 
! Xem D. I. 213; M. I. 120; S. IV. 62; Vin. II. 292. 
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thân, người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vi đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thé Tôn, con trai của một người Candala (Chiên- đà-1a) hay 
con gái của một người Candala, với tay cam bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào 
làng hay di vào thị trần, với một tâm trạng hạ liệt; cũng vậy, bạch Thê Tôn, con 
an trú với tâm giống như người con Chiên-đà-la, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thé Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực với sừng bị cưa, hiên lương, khéo 
điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đên đường khác, từ ngã 
tư này đến ngã tư khác, không hại một ai với chân hay với sừng, cũng vậy, bạch 
Thé Tôn, con an trú với tâm giỗng như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an 
trú thân niệm trên thân, người ayo day, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm 
hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuôi, thanh 
niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu, xâu hô, nhàm chán néu xác 
răn, hay xác chó, hay xác người được cuốn vào cô nguòi ây; cũng vậy, bạch Thé 
Tôn, con lo âu, xâu hô, nhàm chán với cái thân day bất tịnh này. Bạch Thé Tôn, 
với ai không an trú thân niệm trên thân, người ây ở đây, sau khi xâm phạm một 
vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thé Tôn, có người mang một cái bát đây mỡ, có thủng nhiều 
lỗ, thủng nhiêu đường, bị chảy, bị rỉ; cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang cải 
thân này, có thủng nhiêu lỗ, có thủng nhiêu đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thé Tôn, 
với ai không an trú thân niệm trên thân, người ây ở đây, sau khi xâm phạm một 
VỊ đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Rồi Tỷ-kheo â ay tu chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi 
đầu đánh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bât 
thiện, con đã xuyên tac Tôn giả Sãriputta, không ý thức, trông không, vọng 
ngôn, không thật. Mong Thế Tôn châp nhận cho con tội ây là một tội để con 
ngăn chặn trong tương lai.'Š 

— Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô minh, vì bất thiện, ông 
đã xuyên tạc Tôn giả Sariputta, không Mi thức, trống không, vọng ngôn, không 
thật. Này Tỷ-kheo, vi ông đã thây tội ây là một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta 
chấp nhận tội ây cho ông. Đây là một sự tiễn bộ, này Tỷ-kheo, trong Pháp và 
Luật của bậc Thánh, những ai thây tội là tội, phát lộ đúng pháp và ngăn chặn 
trong tương lai. 


18 Xem A. II. 146; D. I. 85; II. 55; M. IMI. 246; S. II. 127; Vin. I. 315; II. 126. 
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Rôi Thế Tôn nói với Tôn giả Säriputta: 

- Này Sãriputta, hãy tha thứ kẻ ngu si này, trước khi đầu nó bị vỡ tan làm 
bảy mảnh.'? 

— Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ây, nêu Tôn giả ấy nói với con: 
“Hãy tha thứ cho” và cũng mong Tôn giả ây tha thứ cho con. 


II. KINH CÓ DƯ Y (Saupādisesasutta) (4. IV. 378) 


12. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
AnathapIndika, rồi Tôn giả Sariputta vào buéi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào 
Savatthi để khât thực. Tôn giả Sãriputta suy nghĩ như sau: “Nay còn quá sớm 
để vào Sävatthi khât thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo.” 
Rôi Tôn giả Sāriputta di đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; sau khi đên, nói lên 
với các du sĩ ngoại đạo ây những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. 


Lúc bây giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo â ay đang ngồi tụ hop, câu chuyện 
này khởi lên: “Thưa chư Hiên, ai chết có dư y, tất cả không được giải thoát khỏi 
địa ngục, không được giải thoát khỏi loài bàng sanh, không được giải thoát khỏi 
cõi nga quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, doa xứ.” 

Rồi Tôn giả Sariputta không hoan hý, không chỉ trích lời nói của các du sĩ 
ngoại đạo â Ấy; không hoan hỷ, không chỉ trích, Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy 
và ra đi với ý nghĩ: “Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn.” Rôi Tôn giả 
Sãriputta khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường trở VỆ, di đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thê Tôn: 

— Ở đây, bạch Thé Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát đi vào Sãvatthi 
để khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: “Nay còn quá sớm để 
vào Sãvatthi khất thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo.” Bạch 
Thế Tôn, con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, con nói lên với 
các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, con ngôi xuống một bên. Lúc bây giờ, trong khi các du 
sĩ ngoại đạo đang ngôi tụ "họp, câu chuyện này khởi lên: “Thưa chư Hiên, ai 
chết có dư y, tất cả người ây không được giải thoát khỏi địa ngục, không được 
giải thoát khỏi loài bang sanh, khêng được giải thoát khỏi cõi ngạ quy, không 
được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ.” Rôi bạch Thê Tôn, con không hoan 
hỷ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy. Không hoan hỷ, không 
chỉ trích, con từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ răng: “Ta sẽ biết ý nghĩa 
lời nói này từ Thé Tôn.” 


— Này SãrIputta, một sô du sĩ ngoại đạo là những kè ngu si, không thông 
minh, môt số sẽ biết: “Người có dư y là người có dư y”, hay một số sẽ biết: 


2? Xem D. I. 95; S. I. 50; Sn. 190. 
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“Người không có dư y là người không có dư y.” Này Sãriputta, có chín hạng 
người này, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
loài bàng sanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi đữ, ác 
thú, doa xứ. Thế nào là chín? 

Ở đây, này Sãriputta, có hạng người viên mãn trong các giới, viên mãn 
trong định nhưng không viên mãn trong tuệ. Vị ây, sau khi diệt tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị Trung gian Bát-niết-bàn. Này Sãriputta, đây là hạng người 
thứ nhất, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
loài bàng sanh, được giải thoát khỏi cõi nga guy, được giải thoát khỏi cõi diy, 
ác thú, đọa xứ. 


Lại nữa, này Sariputta, ở đây, có hạng người viên mãn trong các giới, viên 
mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. VỊ ây, sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, là VỊ Tôn hại Bát-niết-bàn... là vị Vô hành Bát- niết-bàn... là vị Hữu hành 
Bát-niết-bàn... là vị Thượng lưu đi đến Sắc Cứu Cánh thiên. Này Sãriputta, đây 
là hạng người thứ năm, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được 
giải thoát khỏi loài bàng sanh... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, doa xứ. 


Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, không 
viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. VỊ â ây, sau khi diệt tận ba kiết 
sử, làm nhẹ bớt tham, sân, sĩ, là vị Nhất Lai, còn đến thế giói này một lån nữa, 
ròi đoạn tận khổ đau. Này Sãriputta, đây là hạng người thứ sáu, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

Lại nữa, này Sāriputta, ó đây có hạng người viên mãn trong các giới, không 
viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết 
sử, là vị Nhât Chủng, còn sanh hiện hữu làm người một lần nữa? rồi đoạn tận 
khô đau. Này Sãriputta, đây là hạng người thứ bảy, khi chết có dư y, được giải 
thoát khỏi địa ngục... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

Lại nữa, này Sãriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, thành 
tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. VỊ ây, sau khi diệt tận ba 
kiết sử, là vị Gia Gia, sau khi rong ruồi, sau khi luân chuyên hai hay ba gia đình, 
rôi đoạn tận khô đau. Này Sãriputta, đây là hạng người thứ tám, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, doa xứ. 

Lại nữa, này Sãriputta, ở đây, có hạng người viên mãn trong các giới, thành 
tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. VỊ ây, sau khi diệt tận ba 
kiết sử, là vị trở lui tôi đa là bảy lần, sau khi rong ruôi, sau khi luân chuyên tối 
đa là bảy lần giữa chư thiên và loài người, rôi đoạn tận khô đau. Này Sãriputta, 
đây là hạng người thứ chín, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải thoát khỏi cõi nga quỷ, được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thú, doa xứ. 

Này Sãriputta, một số du sĩ ngoại đạo là ngu si, không thông minh, một số 


2 Ekamyeva manusakam bhavam nibbattefva. 
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sẽ biết: “Người có dư y là có dư y”, hay một sô sẽ biết: “Người không có dư y 
là không dư y.” 

Này Sāriputta, chín hạng người này, khi chết có du y, được giải thoát khỏi 
địa ngục, được giải thoát khỏi loài bảng sanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, 
được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, doa xứ. Nhưng này SãrIpufta, cho đến nay, 
pháp môn này chưa được nói cho các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo- -ni, các nam cư si, 
các nữ cư sĩ. Vì cớ sao? Mong răng khi nghe pháp môn này, họ không trở nên 
phóng dật. Lại nữa, này Sãriputta, pháp môn này được Ta nói đến vì Ta được 
hỏi đền. 


II. KINH TÔN GIÁ KOTTHITA (Ko#hikasufa)?) (A. IV. 382) 

13. Rồi Tôn giả Mahäkotthita đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, chào đón 
hỏi thăm Tôn giả Sãriputta; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahäkotthita nói 
với Tôn giả Sāriputta: 

- Thưa Hiên giả Sāriputta, có phải sóng Phạm hạnh dưới Thé Tôn vói hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ hiên tại, mong rằng nghiệp ấy ta được 
cảm thọ trong tương la1”? 

— Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiên giả Sāriputta, có phải sóng Phạm hạnh dưới Thé Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, mong ring nghiệp ấy, ta được 
cảm thọ trong hiện tại”? 

— Không phải vậy, thưa Hiên giả. 

- Thưa Hiên giả Sãriputta, có phải sông Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong răng nghiệp ây ta được 
cảm giác là khô thọ”? 

— Không phải vậy, thưa Hiên giả. 

- Thưa Hiên giả SãrIputfa, có phải sông Phạm hạnh dưới Thé Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là khô thọ, mong răng nghiệp ây ta được 
cảm giác là lạc tho”? 

- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 

- Thưa Hiên giả sariputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuân thục, mong ring nghiệp ây ta 
cảm thọ là không thuân thục”? 

— Không phải vậy, thưa Hiên giả. 

- Thưa Hiên giả sariputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là không thuần thục, mong rằng nghiệp 
ay ta cảm thọ là thuân thục”? 


21 Tham chiếu: Đại Câu-hy-la kinh KHA Æ (T.01. 0026.29. 0461622); Tạp. Bi (T.02. 0099.344. 
0094b02). 
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— Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sãriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là nhiêu, mong ring nghiệp ấy ta cảm thọ 
là ít”? 

— Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

— Thưa Hiên giả Sãriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là ít, mong răng nghiệp ây ta cảm thọ 
là nhiều”? 

- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 

— Thưa Hiền giả Sãriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thé Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ, mong răng nghiệp ấy ta không được 
cảm tho”? 

— Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiên giả Sãriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì không được cảm thọ, mong ring nghiệp ấy ta được 
cảm tho”? 

- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 

- Thưa Hiền giả Sãriputta, vì sao khi được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ hiện tại, mong răng 
nghiệp â ây ta được cảm thọ trong tương lai’ ?” Hiền giả trả lời: “Không phải vậy, 
thưa Hiên giả.” Thưa Hiền giả SãrIputta, vì sao khi được hỏi: “Có phải sông 
Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương 
lai, mong răng nghiệp â ây ta được cảm thọ hiện tai’?” Hiên giả trả lời: “Không 
phải vậy, thưa Hiên giả.” Thưa Hiên giả Sãriputta, vì sao khi được hỏi: “Có phải 
sông Phạm hạnh dưới Thé Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là 
lạc thọ, mong răng nghiệp â ấy ta được cảm giác là khô thọ??” Hiền giả trả lỜI: 
“Không phải vậy, thưa Hiện giả.” Vì sao khi được hỏi: “Có phải sông Phạm 
hạnh dưới Thé Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là khô thọ, 
mong rằng nghiệp ây ta được cảm giác là lạc thọ'?” Hiên giả trả lời: “Không 
phải vậy, thưa Hiên giả.” Vì sao khi được hỏi: “Có phải sông Phạm hạnh dưới 
Thé Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuân thục, mong rằng 
nghiệp ấy ta được cảm thọ là không thuân thục???” Hiện giả trả lời: “Không phải 
vậy, thưa Hiền giả.” Vì sao khi được hỏi: “Có phải sông Phạm hạnh dưới Thé 
Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là không thuân thục, mong 
răng nghiệp 4 ây ta được cảm thọ là thuân thuc??” Hiện giả trả lời: “Không phải 
vậy, thưa Hiển giả.” Vì sao khi được hỏi: “Có phải sông Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gi được cảm thọ là nhiều, mong răng nghiệp ây 
ta cảm thọ là ít?” Hiện giả trả lời: “Không phải vậy, thưa Hiên giả.” Vì sao khi 
được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thé Tôn với hy vọng: “Phảm nghiệp 
gi được cảm thọ là ít, mong rằng nghiệp ây ta cảm thọ là nhiều?” Hiền giả trả 
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lời: “Không phải vậy, thưa Hiên giả.” Vì sao khi được hỏi: “Có phải sông Phạm 
hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ, mong rằng 
nghiệp ây ta không được cảm thọ”?” Hiền giả trả lời: “Không phải vậy, thưa 
Hiền giả.” Vì sao khi được hỏi: “Có phải sông Phạm hạnh dưới Thé Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì không được cảm thọ, mong răng nghiệp ấy ta được cảm 
thọ?” Hiền giả trả lời: “Không phải vậy, thưa Hiên giả.” 
Vì mục đích gi mà Phạm hạnh được sông dưới Thế Tôn? 

Thưa Hiền giả, với những gi không biết, không thấy, không đạt, không 
chứng ngộ, không hiện quán, với mục đích để được biết, được thây, được đạt, 
được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


- Nhưng thưa Hiền giả, do không biết gì, không thấy gi, không đạt gì, 
không chứng ngộ gì, không hiện quán gì, với mục đích để được biết, được 
thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh được sống 
dưới Thé Tôn? 

— “Đây là khô”, này Hiên giả, là điều không được biết, không được thấy, 
không được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện quán, với mục đích 
đề được biết, được thây... mà Phạm hạnh được sông dưới Thé Tôn. “Đây là khô 
tập”... “Đây là khô diệt”... “Đây là con đường đưa đến khô diệt”, này Hiền giả, 
là điều không được biết, không được thấy, không được đạt, không được chứng 
ngộ, không được hiện quán, với mục đích được biết, được thấy, được đạt, được 
chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh được sông dưới Thé Tôn. 


Thưa Hiền giả, đây là điều không được biết, không được thấy, không được 
đạt, không được chứng ngộ, không được hiện quán, với mục đích đề được biết, 
được thây, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quản, mà Phạm hạnh được 
sông đưới Thế Tôn. 

IV. KINA TÔN GIÁ SAMIDDHI (Samiddhisutta) (A. IV. 385) 

14. Rôi Tôn giả Samiddhi di đến Tôn giå SãrIputfa; sau khi đến, chào đón 
hỏi thăm Tôn giả Sariputta; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liên ngôi xuống một bên. Rôi Tôn giả Sãriputta nói với Tôn giả Samiddhi 
đang ngôi xuống một bên: 


— Do sở duyên gi, này Samiddhi, một người khởi lên các tư duy tâm? 
— Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả. 

- Nhưng này Samiddhi, cái gì khiến chúng đi đến sai khác? 

— Các giới, thưa Tôn giả. 

- Nhưng này Samiddhi, chúng lây gì làm tập khởi? 

— Lây xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả. 

— Này Samiddhi, chúng quy tụ ở đâu? 

— Chúng quy tụ ở các cảm thọ, thưa Tôn giả. 


CHƯƠNG IX. CHÍN PHÁP 8 1077 


- Nhưng này Samiddhi, chúng lây gì làm thượng thủ? 

- Chúng lây định làm thượng thủ, thưa Tôn giả. 

- Nhưng này Samiddhi, chúng lay gì làm tăng thượng? 

— Chúng lây niệm làm tăng thượng, thưa Tôn giả. 

— Này Samiddhi, chúng lây gì làm tôi thượng? 

— Chúng lây tuệ làm tôi thượng, thưa Tôn giả. 

— Này Samiddhi, chúng lây gì làm lõi cây? 

— Chúng lây giải thoát làm lõi cây, thưa Tôn giả. 

— Này Samiddhi, chúng thể nhập vào gì? 

— Chúng thể nhập vào bất tử, thưa Tôn giả. 

— Khi được hỏi: “Này Samiddhi, do sở duyên gì một người khởi lên các 
tư duy tầm?” Hiền giả đáp: “Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả.” Khi 
được hỏi: “Này Samiddhi, cái gì khiến chúng đi đến sai khác?” Hiền giả đáp: 
“Các giới, thưa Tôn giả.” Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lây gì làm tập 
khởi?” Hiền giả đáp: “Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả.” Khi được hỏi: 
“Này Samiddhi, chỗ quy tụ của chúng là gì?” Hiền giả đáp: “Chỗ quy tụ của 
chúng là các cảm thọ, thưa Tôn giả.” Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lây 
øì làm thượng thủ?” Hiền giả đáp: “Chúng lây định làm thượng thủ, thưa Tôn 
giả.” Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lây gì làm tăng thượng?” Hiền giả 
đáp: “Chúng lây niệm làm tăng thượng, thưa Tôn giả.” Khi được hỏi: “Này 
Samiddhi, chúng lây gi làm tối thượng?” Hiền giả đáp: “Chúng lấy tuệ làm 
tôi thượng, thưa Tôn giả.” Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lây gì làm lõi 
cây?” Hiên giả đáp: “Chúng lây giải thoát làm lõi cây, thưa Tôn giả.” Khi được 
hỏi: “Này Samiddhi, chúng thể nhập vào gì?” Hiên giả đáp: “Chúng thể nhập 
vào bất tử, thưa Tôn giả.” Lành thay, lành thay, này Samiddhi! Lành thay, này 
Samiddhi! Hiên giả đã trả lời các câu hỏi. Nhưng Hiên giả chớ có kiêu mạn về 
vån đề này. 


V. KINH UNG NHỌT (Gandasutta)” (A. IV. 386) 


15. Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín 
miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đây có cái gì chảy ra, chắc chắn 
bât tịnh rỉ chảy, chắc chăn hôi thúi rỉ chảy, chắc chăn nhàm chán rỉ chảy; có cái 
gi nứt chảy, chắc chăn bêt tịnh nứt chảy, chắc chăn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn 
nhàm chán nứt chảy. 

Ung nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân này% do bốn đại tác 
thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chât chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến 
hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt 


? Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 0125.29. 0880a30). 
23 Xem D. I. 76; M. I. 500; II. 17; S. IV. 83. 
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rạn. Từ đây có cái gi chảy ra, chắc chăn bât tịnh rỉ chảy, chắc chăn hôi thúi rỉ 
chảy, chắc chăn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chăc chăn bât tịnh nứt 
chảy, chắc chăn hôi thúi nứt chảy, chăc chăn nhàm chán nứt chảy. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông hãy nhàm chán thân này. 


VI. KINH TƯỞNG (Saññãsufa)* (A. IV. 387) 


16. Này các Tỷ-kheo, có chín tưởng” này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bât tử, lây bất tử làm cứu cánh. 
Thé nào là chín? Tưởng bắt tịnh, tưởng ı chết, tưởng ghê tởm đối với các món ăn, 
tưởng không ưa thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên 
vô thường, tưởng vô ngã trên khô, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 


Này các Ty-kheo, chín tưởng này được tu tập, được làm sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào båt tử, lây bất tử làm cứu cánh. 


VII. KINH GIA ĐÌNH (Kulasutta) (A. IV. 387) 


17. Này các Tỷ-kheo, gia đình”” nào thành tựu chín chi phân này, nếu chưa 
đến thời không nên đến, néu đã đến thời không nên ngôi xuống. Thế nào là 
chín? Họ không, vui vė đứng dậy; họ không vui vẻ đảnh lễ; họ không vui vẻ mời 
ngôi; có chỗ ngôi đem giâu đi; có nhiều, họ cho ít; có đồ tôt, họ cho đô xâu; họ 
cho không cân thận, họ cho không có chu đáo; họ không có ngôi xung quanh để 
nghe pháp; họ không thưởng thức lời nói. 


Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phân này, nêu chưa đến 
thời không nên đến, nêu đã đến thời không nên ngôi xuống. 


Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phân này, néu chưa đến 
thời nên đến, nêu đã đên thời nên ngôi xuống. Thê nào là chín? Họ vui vẻ đứng 
dậy; họ vui vẻ đánh. lễ; họ vui vẻ mời ngôi; có chỗ ngòi không giấu đi; có nhiều, 
họ cho nhiêu; có đồ tốt, họ cho đô tốt; họ cho cân thận, họ cho một cách chu 
đáo; họ ngôi xung quanh đề nghe pháp; họ thưởng thức lời nói. 


Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phân này, nếu chưa đến 
thời nên đến, néu đã đến thời nên ngồi xuông. 


VIII. KINH CHÍN CHI PHÁN TRAI GIỚI 
(Navanguposafhasuffa)“' (A. TV. 388) 


18. Này các Tý-kheo, ngày trai giới” thành tựu chín chi phân được thực 
hành, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biên mãn lớn. Được thực hành 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phân, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biên mãn lớn? 


Tham chiếu: Tăng. ‡# (7.02. 0125.46.9. 0780a16). 

25 Sannä. Xem A. IV. 44; GS. IV. 27 (kinh 45 ở trước); A. IV. 463; GS. IV. 305 (kinh 1 ở sau). 

2 Xem 4. IV. 8; GS. IV. 6 (kinh 13 ở trước). 

? Bản tiếng Anh của PTS: Amity, nghĩa là Tir bi. Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 0125.43.2. 0756c16). 
28 Xem A. IV. 248; GS. IV. 170 (kinh 41 ở trước). 
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Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Cho đến trọn 
đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết 
tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, 
bỏ trượng, bo kiêm, biết tam quý, có lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi phân này, ta theo gương vi A-la-hán, 
sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là chi phân thứ nhất được thành tựu. 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lây của không cho, từ bỏ lây 
của không cho, chỉ lay những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sông 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận 
lây của không cho, từ bo lây của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm CưỚp. Với chi phân này, 
ta theo gương vi A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là chi phân thứ hai 
được thành tựu. 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm 
hạnh, sống xa lìa, từ bỏ đâm dục hèn hạ. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng 
đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sông xa lia, từ bỏ dâm dục hèn ha. 
Với chi phân này, ta theo gương vi A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây 
là chi phần thứ ba được thành tựu. 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, 
không phản lại lời hứa đôi với đời. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận 
nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không lừa gạt, không phan lại lời hứa đối với đời. Với chi phân 
này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là chi phần 
thứ tư được thành tựu. 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đăm say rượu men rượu nâu. 
Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu. Với 
chì ¡ phân này, ta theo gương vi A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là chi 
phân thứ năm được thành tựu. 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán mỗi ngày dùng một bữa, không ăn ban 
đêm, không ăn phi thời. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng dùng môi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, không ä ăn phi thời. Với chi phân này, ta theo gương vi 
A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là chi phân thứ sáu được thành tựu. 

“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch; 
không trang sức băng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời trang. Hôm 
nay, ngày và đêm nay, ta cũng từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch; không 
trang sức băng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phân 
này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới.” Đây là chi phần 
thứ bảy được thành tựu. 

“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận ø1ường cao, giường lớn, từ bỏ 
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giường cao, giường lớn; các vị ây năm trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên 
thảm cỏ. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận giường cao, giường lớn, 
từ bỏ giường cao, giường lớn; ta năm trên giường thâp, trên giường nhỏ, trên 
thảm cỏ. Với chi phân này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai 
giới.” Đây là chi phần thứ tám được thành tựu. 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử với tâm câu hữu với từ, biến mãn 
một phương và an trú, như vậy phương thứ hai... như vậy phương thứ ba... như 
vậy phương thứ tư... như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bê ngang, hết thầy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ây với tâm câu hữu với từ, biên mãn và 
an trú, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Đây là chi phân thứ chín được 
thành tựu. 

Như vậy, này các Tý-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần được thực 
hành, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biên mãn lớn. 

IX. KINH CHU THIÊN (Devatāsutta) (A. IV. 390) 

19. Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một số đông chư thiên, sau khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thủ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến chỗ Ta; sau 
khi đến, đảnh lễ Ta rôi đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, đứng một bên, chư 
thiên ây thưa với Ta: “Bạch Thé Tôn, khi chúng con sông giữa loài người, trong 
thời quá khứ, các vị xuất gia, không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, 
chúng con đã đứng dậy nhưng chúng con không đánh lễ. Bạch Thé Tôn, do 
không làm đây đủ bốn phận, chúng con sanh ra hôi hận, phiền não vì bị sanh 
với thân hạ liệt.” 

Này các Tý-kheo, lại có nhiêu chư thiên khác đến chỗ Ta và thưa như sau: 
“Bạch Thế Tôn, khi chúng con sông giữa loài người, trong thời quả khứ, các vị 
xuất gia, không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng 
dậy, chúng con đã đảnh lễ nhưng chúng con không mời ghế ngôi. Bạch Thê 
Tôn, do không làm đây đủ bên phận, chúng con sanh ra hôi hận, phiền não vì 
bị sanh với thân hạ liệt.” 

Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều chư thiên khác đến chỗ Ta và thưa như sau: 
“Bạch Thé Tôn, khi chúng con sông giữa loài người, trong thời quá khứ, các vị 
xuất gia, không có gia đình đến chúng con. Bạch Thê Tôn, chúng con đã đứng 
dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế ngôi nhưng chúng con không 
chia sẻ [đô ăn] tùy theo khả năng và sức lực của chúng con... chúng con chia 
sẻ [đô ăn] tùy theo khả năng và sức lực của chúng con nhưng chúng con không 
ngôi xung quanh để nghe pháp... chúng con có ngôi xung quanh đề nghe pháp 
nhưng chúng con không lóng tai nghe pháp... chúng con lóng tai nghe pháp 
nhưng chúng con sau khi nghe không có thọ trì pháp... chúng con sau khi nghe 
có thọ trì pháp nhưng không có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì... chúng 
con có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì nhưng chúng con sau khi biết 
nghĩa, biết pháp, không thực hành pháp và tùy pháp. Bạch Thé Tôn, do không 
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làm đây đủ bốn phận, chúng con sanh ra hối hận, phiên não vì bị sanh ra với 
thân hạ liệt.” 

Này các Ty-kheo, lại có nhiêu chư thiên khác đến chỗ Ta và thưa như sau: 
“Bạch Thế Tôn, khi chúng con sông giữa loài người, trong thời gian quá khứ, 
các vị xuất gia, không có gia đình đên chúng con. Bạch Thê Tôn, chúng con đã 
đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế ngôi, chúng con đã chia 
sẻ [đồ ăn] tùy theo khả năng và sức lực của chúng con, chúng con đã ngòi xung 
quanh để nghe pháp, chúng con lóng tai nghe pháp, chúng con sau khi nghe có 
thọ trì pháp, chúng con có suy tư y nghĩa các pháp đã được thọ trì, chúng con 
sau khi biết nehĩa, biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp. Bạch Thê Tôn, do 
chúng con làm đây đủ bôn phận, chúng con không sanh hôi hận, phiền não vì 
được sanh với thân thù thắng.” 

Này các Ty-kheo, đây là những sốc cây, đây là những ngôi nhà trồng. Này 
các Tỷ-kheo, hãy thiên định, chớ có phóng dật, chớ có hồi tiếc về sau như các 
thiên nhân đã được nói đến trước ấy. 


X. KINH VELAMA (ƒelãmasuffa)” (4. IV. 392) 


20. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. 
Rồi Tôn giả Anathapindika di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi 
ngồi xuống một bên. Thé Tôn nói với gia chủ Anãthapindika đang ngôi xuống 
một bên: 

— Này gia chủ, gia đình của ông có bô thí không? 

— Bạch Thế Tôn, gia đình của con có bê thí nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm 
băng hột gạo bê và cháo chua. 

— Này gia chủ, dâu bó thí các món thô hay tế, nêu bê thí không cần thận, bố 
thí không có chú tâm, bê thí không tự tay minh, bê thí những vật quăng di, bô 
thí không có nghĩ đến tương lai; chỗ nào, chỗ nào, sự bồ thí ây sanh quả dị thục. 
thời tâm không thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm không thiên về 
thưởng thức y áo thù diệu, tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu, 
tâm không thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu; và các người con, 
hay vợ, hay những người phục vụ, hay những người đưa tin, hay những người 
làm công, họ không có khéo nghe, họ không có lóng tai, họ không có an trú 
tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả dị thục của việc làm không 
có can thận. 

Này gia chủ, dầu có bố thí các món thô hay tế, nêu bố thí có can thận, bô 
thí có chú tâm, bố thí tự tay mình, bô thí những vật không quăng bỏ đi, bê thí 
có nghĩ đến tương lai; chỗ nào, chỗ nào, sự bô thí ây sanh quả dị thục, thời tâm 
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thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm thiên về thưởng thức y áo thù 
điệu, tâm thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu, tâm thiên về thưởng thức 
năm dục công đức thù diệu; và các người con, hay vợ, hay những người phục 
vụ, hay những người đưa tin, hay những người lam công, họ có khéo nghe, họ 
có lóng tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả di 
thục của việc làm có cân thận. 


Thuở xưa, này gia chủ, có một vị Bả-la-môn tên là Velāma. VỊ ây bê thí 
rộng lớn như sau: VỊ ây bồ thí tám mươi bên ngàn bát bằng vàng đựng đây bạc. 
VỊ â ây bó thí tám mươi bên ngàn bát băng bạc đựng đây vàng. VỊ ây bồ thí tám 
mươi bốn ngan bát băng đồng đựng đây châu báu. Vị ây bó thí tám mươi bốn 
ngàn con voi với đô trang sức băng vàng, với các ngọn CỜ băng vàng, bao trùm 
với những lưới bằng chỉ vàng và tám mươi bên ngàn cỗ xe được trải với da sư 
tử, được trải với da cọp, được trải với da báo, được trải với mên màu vàng, VỚI 
những trang sức băng vàng, Với các ngọn cờ băng vàng, bao trùm với những 
lưới băng chỉ vàng. Vị ây bô thí tám mươi bốn ngàn con bò sữa, cột bằng những 
sợi dây gai min với những thùng sữa băng bạc. VỊ ây bồ thí tảm mươi bên ngàn 
thiêu nữ, trang sức với những bông tai băng châu báu. Vị ấy bố thí tám mươi 
bốn ngàn giuòng năm trải nệm bằng len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương 
gọ! là kadali, tâm thảm có lọng che phía trên, có đầu gôi chân màu đỏ hai phía. 
Vị ấy bó thí tám mươi bốn ngan thước vải băng vải gai mịn màng nhất, bằng vải 
lụa mịn màng nhất, bang vai len min mang nhất, băng vải bông mịn mảng nhất. 
Và ai có thể nói về các đồ ăn, đô uống, loại cứng, loại mềm, các loại đồ ăn nễm 
và các loại nước đường, chúng tôi nghĩ chúng chảy như dòng sông. 

Có thé, này gia chủ, ông nghĩ: “Có thê Bà-la-môn Velāma là một người 
nào khác, vị đã bô thí một cách rộng lớn như vậy. ˆ Này gia chủ, chớ có nghĩ 
như vậy. Chính lúc ây, Ta là Bà- la-môn Velama, chính Ta đã bô thí rộng lớn 
ây. Nhưng này gia chủ, khi bê thí ây được cho, không có một ai xứng đáng đê 
nhận bô thí. Không có một ai làm cho thanh tịnh bô thí ây. Này gia chủ, dầu 
Bà-la-môn Velãma bô thí có rộng lớn, nêu có ai bỗ thí cho một người chánh 
kiến, bê thí này lớn hơn quả lớn kia. Này gia chủ, dâu Bà-la-môn Velãma bô 
thí có rộng lớn và có ai bô thí cho một trăm người chánh kiên, và có ai bô thí 
cho một vị Nhất Lai, bó thí này quả lớn hơn bô thí kia. Này gia chủ, dầu cho 
Bà-la-môn Velāma bồ thí rộng lớn và có al bô thí cho một trăm vị Nhất Lai, 
và có ai bê thí cho một vị Bất Lai, bố thí này quả lớn hơn bê thí kia. Này gia 
chủ, dầu Bà-la-môn Veläma bê thí có rộng lớn và có ai bó thí cho một trăm VỊ 
Bất Lai, và có ai bố thí cho một vị A-la-hán, bô thí này quả lớn hơn bê thí kia. 
Này gia chủ, dầu Bà-la-môn Velãma bê thí có rộng lớn và có ai bố thí cho một 
trăm vị A-la-hán, và có ai bố thí cho một vị Độc Giác Phật, bố thí này quả lớn 
hơn bồ thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velama bồ thí có rộng lớn và 
CÓ nguòi bê thí cho một trăm vị Độc Giác Phật, có ai bố thí cho Như Lai, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, bố thí này quả lớn hơn bồ thí kia... và có ai bê thí 
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cho chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vi thượng thủ... và có ai xây dựng một tinh 
xá cho chúng Tăng trong bên phương... và có ai với tâm tịnh tín quy y Phật, 
Pháp và Tăng... và có ai với tâm tịnh tín, chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lây của không cho, từ bỏ ta hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không 
dim say rượu men rượu nấu... Này gia chủ, dầu Bà-la-môn Velãma bê thí có 
rộng lớn, và có ai với tâm tịnh tín, chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ ta hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm 
say rượu men rượu nâu, và có ai tu tập Từ tâm giải thoát cho đến trong một 
khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 


Này gia chủ, dâu cho Ba-la-mên Velama bố thí có rộng lớn, có ai bố thí 
một v] đây đủ chánh kiến... và có ai bố thí một vị Nhất Lai... và có ai bê thí một 
vị Bất Lai... và có ai bô thí một vị A-la-hán... và có ai bô thí một vị Độc Giác 
Phật... và có ai bê thí Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác... và có ai bố thí 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ... và có ai cho xây dựng một tinh 
xá cho chúng Tăng trong bốn phương... và có ai với tâm tịnh tín quy y Phật, 
Pháp và chúng Tăng... và có ai tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh... 
và có ai tu tập Từ tâm giải thoát cho đến trong một khoảnh khắc vắt sữa bò, và 
có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay tu tập tưởng vô thường, bố 
thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 
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III. PHẨM CHÖ CƯ TRÚ CỦA HỮU TINH 
(SATTAVASAVAGGA) 


I. KINH TRONG BA PHƯƠNG DIÉN (Tithānasutta) (4. IV. 396) 


21. Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện, người Uttarakurukãa”° thù 
thắng hơn chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba và loài người ở JampudTpa. Thế 
nào là ba? Không có ngã sở, không có chấp trước, tuôi thọ được quy định là 
những thù thắng. 

Này các Tý-kheo, trong ba phương diện này, người Uttarakurukã thù thắng 
hơn chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba và loài người ở JampudITpa. 

Này các Ty-kheo, trong ba phương diện, chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba 
thủ thắng hơn loài người ở Uttarakurukä và loài người ở JampudIpa. Thế nào là 
ba? Về thiên thọ mạng, về thiên dung sắc, về thiên lạc. 


Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện này, chư thiên ở cõi trời Ba Mươi 
Ba thù thăng hơn loài người ở Uttarakurukä và loài người ở JampudTpa. 


Này các Ty-kheo, trong ba phuong diện, loài người ở JampudIpa thù thắng 
hơn loài người ở cõi Uttarakuruka và chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba. Thé nào 
là ba? Họ là anh hùng, có trú niêm?! và sông Phạm hạnh ở đời này.3 


- Này các Tý-kheo, trong ba phương diện này, loài người ở cõi Jampudipa thù 
thăng hơn loài người ở cõi Uttarakuruka và chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba. 


II. KINH NGỰA CHƯA ĐƯỢC ĐIÊU PHỤC 
(Assakhalunkasuffa)°° (A. IV. 397) 


22. Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục và 
ba hạng người chưa được điều phục; ba loại ngựa được điêu phục và ba hạng 
người được điều phục; ba loại ngựa hiển thiện thuần lương và ba hạng người 
hiên thiện thuần lương. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


30 Uttarakurukã: Một trong bốn đại châu lớn ở phía Bắc là Uftarakurukã (Bắc Cu-lô châu), phía Nam là 
Jambudipa Ni am Thiêm Bộ châu, cũng gọi Nam Diêm-phù-đê), phía Đông là Pubbavideha (Đông Thăng 
Thân châu), và phía Tay là Aparagoyana (Tay Nguu Hoa enan: 


S. E ¡29 0g 9 


sanh ở địa ngục quá đau khô và loài người nửa khô đau, nửa sung sướng, nên cần đến kiên trì. 
32 Chú giải giải thích rằng đức Phật và Độc Giác Phật chỉ ra đời ở cõi Diêm-phù-đề và nói đến Bát 
chánh đạo và Phạm hạnh. 


3 Tham chiêu: Tap. ## (T.02. 0099.917-919. 0232b24-0233b13); Biêt Tạp. Wik (7.02. 0100.143-145. 
0428b04-0429a09). 
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Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đôi [bê cao, chu vi bê ngoài]. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tộc lực, có sắc đẹp nhưng 
không có cần đối. Ở đây, này các Tý-kheo, có loại ngựa chưa được điêu phục, 
có tốc lực, có sắc đẹp và cân đối. Ba loại ngựa này, này các Tý-kheo, là ba loại 
ngựa chưa được điều phục. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là ba hạng người chưa được điều phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được điêu phục, có tốc lực?“ 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đôi. KO) đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đôi. Ở 
đây, này các Iý-kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc 
đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa 
được điều phục. 

Thê nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đôi? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: “Đây là khô”, như thật tuệ 
tri: “Đây là khô tập”, như thật tuệ tri: “Đây là khô diệt”, như thật tuệ tri: “Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt”; đây Ta nói trong nghĩa có tộc lực.35 Nhưng khi 
được hỏi về Thắng pháp, T hãng luật," vị ay lại ngập ngừng, không có trả lời; 
đây Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. VỊ ây không có nhận được các đồ tư 
dụng như y áo, đồ ăn khât thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh; đây Ta nói trong 
nghĩa không có cân đôi. Như Vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điều phục, 
có tôc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 


Như thé nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điêu phục, có tốc 
lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: “Đây là khô”, như thật tuệ 
ri: “Đây là khô tậ tập”, như thật tuệ tri: “Đây là khô diệt”, nhu thật tuệ tri: “Đây là 
con đường đưa đên khô diệt”: ; đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi 
vè Thắng pháp, Thắng luật, vị ay liên trả lời, không có ngập ngừng: đây Ta nói 
trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị ây không nhận được các đô tư dụng như y áo, 
đô ăn khất thực, sảng tọa, dược phâm tri bệnh; đây Ta nói trong nghĩa không có 
cân đôi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điêu phục, có tốc 
lực, có săc đẹp nhưng không có cân đối. 


Và như thê nào, này các Ty-kheo, là hạng người chưa được điều phục, có 
tốc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Xem A. I. 287. 


: Javasampanna. AA. IV. 188: Purisakhalunkesu javasampannoti ñānajavena sampanno (“Trí rat 
nhanh nơi người chưa được điều phục” tức chỉ cho “tuệ tốc hành”). 


36 4bhidhamme kho pana abhivinaye. Xem DB. III. 246; M. I. 472; Vin. I. 64. 
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Ở đây, này các "Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: “Đây là khổ”, như thật 
tuệ tri: “Đây là khô tập”, như thật tuệ tri: “Đây là khô diệt”, như thật tuệ tri: 
“Đây là con đường đưa đến khô điệt”: , đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi 
được hỏi về Thăng pháp, Thăng luật, vị ây liền trả lời, không có ngập ngừng; 
đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. VỊ â ay nhận được các đô tư dụng như y áo, đồ 
ăn khât thực, sàng tọa, được phâm trị bệnh; đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điêu phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đôi. 

Những hạng người này, này các Ty-kheo, là ba hạng người chưa được 
điêu phục. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được điêu phục? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực nhưng 
không có sac đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các Tý- 
kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sic đẹp, có cân đối. Các loại 
ngựa này, này các Tý-kheo, là ba loại ngựa được điêu phục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người được điều phục? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực nhưng 
không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người được điêu phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được điều phục, có tốc lực 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đôi? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, tại đây được nhập Niêt-bàn, không còn phải trở lui đời này nữa; đây 
Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về Thăng pháp, Thắng luật, 
vi ây ngập ngừng, không có trả lời; đây Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. VỊ 
ây không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đô ăn khất thực, sàng tọa, được 
phâm trị bệnh; đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Ty- 
kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không 
có cân đôi. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, 
có sắc đẹp nhưng không có cân đôi? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, tại đây được nhập Niết-bàn, không phải trở lui đời này nữa; đây Ta 
nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về Thắng pháp, Thăng luât, vi ây trå 
lời, không có ngập ngừng; đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị này 
không nhận được các dè tư dụng như y áo, đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh; đây Ta nói trong nghĩa không có cân đôi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. 
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Và như thế nào, này các Iý-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, 
có sắc đẹp, có cân đối? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, tại đây được nhập Niết-bàn, không phải trở lui đời này nữa; đây Ta 
nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về Thăng pháp, Thắng luật, vị ây liên 
trả lời, không có ngập ngừng; đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Và vị ây nhận 
được các đồ tư dụng như y áo, đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; 
đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 

Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người được điều phục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền thiện thuần lương? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiên thiện thuần lương, có tốc lực 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại 
ngựa hiển thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ỏ 
đây, này các Ty-kheo, có loại ngựa hiên thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc 
đẹp, có cân đối. Những loại ngựa này, này các Tý-kheo, là ba loại ngựa hiền 
thiện thuân lương. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là ba hạng người hiên thiện thuần lương? 

Ở đây, này các : Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng 
người hiển thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cần đối. 
6 đây, này các Ty-kheo, có hạng người hiền thiện thuân lương, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người 
hiên thiện thuân lương. 


Như thế nào, này các Ty-kheo, là hạng người hiên thiện thuần lương, có tốc 
lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt va an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát; đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về Thắng 
pháp, Thăng luật, vị ây ngập ngừng, không trả lời; đây Ta nói trong nghĩa không 
có sắc đẹp. Vị ây không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, 
sảng tọa, dược phẩm trị bệnh; đây Ta nói trong nghĩa không có cân đôi. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiên thiện thuân lương, có tốc lực nhưng 
không có sắc đẹp, không có cân đôi. 


Như thé nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiên thiện thuân lương, có tốc 
lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; 
đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về Thắng pháp, Thắng luật, 
vị ây liên trả lời, không có ngập ngừng; đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị 
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ây không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược 
phẩm trị bệnh; đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tý- 
kheo, là hạng người hiển thiện thuân lương, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không 
có cân đôi. 


Và như thé nào, này các Tý-kheo, là hạng người hiên thiện thuần lương, có 
tốc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng, đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; 
đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi vê Thing pháp, Thắng luật, vị 
ây liên trả lời, không có ngập ngừng; đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. VỊ ây 
nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khât thực, sảng tọa, dược phẩm trị 
bệnh; đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người hiên thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 


Ba hạng người nảy, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người hiền thiện 
thuần lương. 


HI. KINH ÁI LÀM CỘI GÓC (Tanhãmñlakasutta)” (A. TV. 400) 


23. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín pháp” lây ái làm cội gốc. Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. Và này các Ty-kheo, thê nào là chín pháp lẫy 
ái làm cội góc? 


Do duyên ái nên tim cầu; do duyên tim câu nên có được; do duyên có được 
nên có quyết định; do duyên quyết định nên có dục tham; do duyên dục tham 
nên đắm trước; do duyên dim trước nên có chấp trước; do duyên chập trước 
nên có xan tham; do duyên xan tham nên có thủ hộ; chấp trượng, chấp kiêm, 
đâu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ,” rất 
nhiêu các ác, bất thiện pháp khởi lên. 


Này các Tý-kheo, đây là chín pháp lây ái làm cội gốc. 


IV. KINH CÁC LOÀI HỮU TÌNH (Sø#ãyãsasufía)* (4. IV. 401) 

24. Này các Tỷ-kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu tình. Thế nào là chín? 

Này các Ty-kheo, có những loài hữu tỉnh, thân sai biệt, tưởng sai biệt 
như loài người, một số chư thiên, một số ở các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ 
thứ nhất. 

Này các Tý-kheo, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng đông nhất như 
Phạm Chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. 

Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tỉnh than đồng nhất, tưởng sai biệt như 
Quang Âm thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. 


37 Bản tiếng Anh của PTS: Craving, nghĩa là Khát ái. 
38 Xem D. II. 58; II. 289. 

3 Xem M. I. 110, 410; Vism. 326. 

4° Tham chiếu: Tăng. 54 (7.02. 0125.44.1. 0764c20). 
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Này các Tý-kheo, có những loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng đồng nhất 
như Tịnh Cư thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. 

Này các Ty-kheo, có những loài hữu tình không có tưởng, không có thọ như 
Vô Tưởng thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ nắm. 

Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách 
hoàn toàn, diệt trừ các đôi ngại tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, nghĩ răng: 
“Hư không là vô biên”, chứng được Không vô biên xứ. Đó là hữu tình trú xứ 
thu sáu. 

Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi Không vô biên xứ một 
cách hoàn toàn, nghĩ răng: “Thức là vô biên”, chứng được Thức vô biên xứ. Đó 
là hữu tình trú xứ thứ bảy. 


Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tỉnh vượt khỏi Thức vô biên xứ một 
cách hoàn toàn, nghĩ răng: “Không có gì tất cả”, chứng được Vô sở hữu xứ. Đó 
là hữu tình trú xứ thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách 
hoàn toàn, chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ chín. 

Này các Tý-kheo, đây là chín chỗ cư trú của các loài hữu tình. 


V. KINH TRÍ TUỆ (Paññäāsutta) (A. IV. 402) 


25. Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời 
thật hợp ly cho Tỷ-kheo â áy nói như sau: “Ta rõ biết: ‘Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. ” 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập? 

“Ly tham là tâm của ta”, như vậy tâm vi ây được khéo tích tập với trí tuệ. 
“Ly sân là tâm của ta”, như vậy, tâm vi ây được khéo tích tập với trí tuệ. “Ly si 
la tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. “Tánh không 
có tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ây được khéo tích tập với trí tuệ. “Tánh 
không có sân là tâm của ta”, như vậy tâm vị ây được khéo tích tập với trí tuệ. 
“Tánh không có si là tâm của ta”, như vậy tâm vi ây được khéo tích tập với trí 
tuệ. “Tánh không chuyền hướng về dục hữu là tâm của ta”, như vậy tâm vi ay 
được khéo tích tập với trí tuệ. “Tánh không chuyền hướng vê sắc hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vi ây được khéo tích tập với trí tuệ. “Tánh không chuyên 
hướng về vô sắc hữu là tâm của ta”, như vậy tâm vị ây được khéo tích tập với 
trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời 
thật hợp lý cho 1ý-kheo â ây nói như sau: “Ta rõ biết sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


VI. KINH TRỤ ĐÁ (Silāyūpasutta)*! (A. IV. 402) 
26. Một thời, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Candikaputta trú ở RãJagaha 


4! Tham chiếu: Tăng. *¥ (7.02. 0125.499. 0131a25). 
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(Vương Xá), tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đây, Tôn giả 
Candikaputta gọi các Tỷ-kheo, nói răng: 


— Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 1ỷ-kheo như sau: “Thưa 
các Hiên giả, khi nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo â ây trả lời như sau: “Ta rõ biết sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. `” 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Sãriputta nói với Tôn giả Candikäputta: 

- Này Hiên giả Candikaputta, Devadatta không có thuyết pháp cho các y- 
kheo như sau: “Thưa các Hiên giả, khi nào tâm Ty-kheo được khéo tích tập với 
trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo â ây trả lời như sau: “Ta rõ biết sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này 
nữa.”” Này Hiền giả Candikäputta, Devadatta thuyết pháp cho các Ty-kheo nhu 
sau: “Thưa các Hiên giả, khi nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm ý, 
thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: “Ta rõ biết sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

Lân thứ hai... Lân thứ ba, Tôn giả Candikãputta gọi các Tỷ-kheo, nói răng: 

— Thưa các Hiển giả, Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: “Khi 
nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho vi 1ỷ-kheo 
ây trả lời như sau: “Ta rõ biết sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. `” 

Lần thứ ba, Tôn giả Sãriputta nói với Tôn giả Candikãputta: 

- Này Hiên giả Candikaputta, Devadatta không có thuyết pháp cho các lỷ- 
kheo như sau: “Thưa các Hiện giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với 
trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tý-kheo ây trả lời như sau: “ Ta rõ biết sanh đã tận... 
không còn trở lại đời này nữa.” Này Hiên giả Candikäputta, Devadatta thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo như sau: “Thưa các Hiên giả, khi nào tâm vị Ty-kheo 
được khéo tích tập với tâm ý, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo â ây trả lời như sau: 
“Ta rõ biết sanh đã tận... không còn trở lại đời này nữa. `” 


Và như thé nào, này Hiên giả, tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với 
tâm y? 

"Ly tham là tâm của ta”, như vậy tâm vi ây được khéo tích tập VỚI tâm ý. 
“Ly sân là tâm của ta”, như vậy, tâm vị ay được khéo tích tập với tâm ý. “Ly si 
là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. “Tánh không 
có tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ây được khéo tích tập với tâm ý. “Tánh 
không có sân là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 
“Tánh không có si là tâm của ta”, như vậy tâm vị ây được khéo tích tập với 
tâm y. “Tánh không chuyền hướng về dục hữu là tâm của ta” , như vậy tâm vi 
ay được khéo tích tập với tâm y. “Tánh không chuyền hướng về sắc hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vi ây được khéo tích tập với tâm y. “Tánh không chuyên 
hướng về vô sắc hữu là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với 
tâm ý. 
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Như vậy, này Hiền giả, với Tý-kheo có tâm chánh giải thoát như vậy, néu 
các sic do mắt nhận thức mạnh mè“ đi vào giới vức của con mắt, các sắc không 
chính phục tâm vi ây, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động: 
VỊ ay tuy guan sự diệt tận của chúng“... nêu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ 
đi vào giới vức của lỗ tai... nêu các hương do mũi nhận thức mạnh mẽ đi vào 
Ø1ỚI VỨC Của lỗ mũi... néu các vị do lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào Ø1ỚI VỨC Của 
lưỡi... nêu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của thân... néu 
các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của ý, các pháp không chính 
phục tâm vị ây, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động: vị ây 
tùy quán sự diệt tận của chúng. Ví như, này Hiên giả, một trụ 44" cao mười sáu 
khuỷu tay, tám khuỷu tay chôn sâu xuông đất, tám khuỷu tay nôi lên trên, néu 
từ phương Đông, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyên 
động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy; nếu từ phương Tây... nếu từ 
phương Bắc... nêu từ phương Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyền động, không làm chuyên động mạnh trụ đá 4 ây. Vi sao? Này 
Hiên giả, vì trụ đá được đào sâu, được chôn sâu. Cũng vậy, này Hiền giả, với 
Tỷ-kheo có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh 
mẽ đi vào giới vức của con mắt, các sắc không chinh phục tâm của vị ấy, tâm 
được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vi ây tùy quán sự diệt tận 
của chúng... nêu các tiêng do tai nhận thức... nêu các hương... nêu các vị... nêu 
các xúc... nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của ý, các pháp 
không chinh phục tâm vị ây, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay 
động: vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. 


VII. KINH HAN THỦ THỨ NHẬT (Pa/hamaverasuffa)S (A. IV. 405) 


21, Rôi gia chủ Anäthapindika di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé 
Tôn ròi ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với gia chủ Anāthapiņdika đang ngòi 
một bên: 


— Này gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù“ của vị Thánh đệ tử được chỉ tức, 
thời vị ây thành tựu được bốn Dự lưu phân. 41 Nêu vị ây muốn, có thé tuyên bó 
về ngã đối với tự ngã: “Địa ngục đôi với ta được đoạn tận; loài bàng sanh đỗi 
với ta được đoạn tận; cõi nga quy đôi với ta được đoạn tận; cõi dù, ác thú, doa 
xứ đối với ta được đoạn tận. Ta là vị Dự Lưu, không còn thôi đọa, chắc chắn 
đạt đên Chánh giác.” 


£ Bhusa. Xem A. III. 377; Vin. I. 184. 
8 Vayam cassänupassati. Chú giải nói về sự sanh khởi và đoạn diệt. 
4 Silayaba. Ví dụ này được thấy trong A. IV. 106; GS. IV. 70; S. V. 445. 


* Tên kinh này và kinh kế tiếp : trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Dread and Hatred, nghĩa là Sợ hãi 
và Hân thù. Tham chiêu: Tạp. #È (T.02. 0099.846. 0215a17). 


* Kinh này được tim thây trong S. II. 68; KS. II. 47. Kinh 27 này nói đến con đường đưa đến quả Dự 
lưu, kinh 28 kê tiêp nói đên bậc Dự Lưu. 

*#' Xem A. MI. 211; D. II. 93; S. V. 357. Đoạn này với 4 Dự lưu phân được xem là Pháp kính (Dhammadasa) 
trong Kinh Trường bộ và Kinh Tương ưng bộ. Xem A. II. 56; D. II. 227; M. I. 37; S. I. 219. 
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Thé nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức? 

Này gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh,” vì duyên sát sanh đưa đến trong 
hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kê cả tâm khô, tâm ưu người 
áy cảm thọ. Từ bỏ sát sanh, sợ hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại; sợ hãi 
hận thủ không đưa đến trong tương lai, kê cả không có tâm khô, tâm ưu người 
áy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ sát sanh như vậy, sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này gia chủ, sợ hãi hận thủ do lây của không cho, vì duyên lây của không 
cho đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kê cả tâm 
khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ lây của không cho như vậy, sự 
sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này gia chủ, sợ hãi hận thù do sông tà hạnh trong các dục, vì duyên sông tà 
hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương 
lai, kê cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sông tà hạnh 
trong các dục như vậy, sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này gia chủ, sợ hãi hận thù do nói láo, vì duyên nói láo đưa đến trong hiện 
tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kê cả tâm khô, tâm ưu người áy cảm 
thọ... Đối với vị từ bỏ nói láo như vậy, sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này gia chủ, sợ hãi hận thủ do đăm say rượu men rượu nâu, vì duyên đăm 
say rượu men rượu nâu đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong 
tương lai, kê cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ đắm say 
rượu men rượu nấu như vậy, sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục. 

Thế nào là bốn Dự lưu phần được đây đủ? 

Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử đây đủ lòng tin tuyệt đối đối với đức 
Phật: “Đây là Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 


Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thế Tôn.” 


Viây đây đủ lòng tin tuyệt đôi đối với Pháp: “Đây là Pháp do Thế Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến đề mà thây, có khả năng hướng 
thượng, do người trí tự mình giác hiểu.” 


Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng Tăng: “Chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn là bậc Thiện hạnh, chúng Tăng đệ tử Thê Tôn là bậc Trực hạnh, chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh, chúng Tăng đệ tử Thê Tôn là bậc Như 
pháp hạnh, tức là bên đôi tám chúng. Chúng Tăng đệ tử này của Thê Tôn, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp 
tay, là vô thượng phước điện ở đời.” 

Vị ấy đầy đủ các giới đức, được bậc Thánh quý mến, không bị bê vụn, 


“8 Xem A. II. 205. 
® Xem A. IV. 54; GS. IV. 31 (kinh 47 ở trước). 
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không bị hủy hoại, không có tỷ vét, không có vét nhơ, đưa đến tự do, được 
người trí tán than, không bị nhiễm trước, đưa đến thiền định. 

Bốn Dự lưu phân này được thành tựu. 

Này gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù này của vị Thánh đệ tử được chỉ 
tức, thời vi ây thành tựu được bốn Dự lưu phân này. Nếu vị ây muốn, có thể 
tuyên bô về ngã đối với tự ngã: “Địa ngục đối với ta được đoạn tận; loài bang 
sanh đối với ta được đoạn tận; cõi nga quỷ đối với ta được đoạn tận; cõi dữ, ac 
thu, doa xử đối với ta được đoạn tận. Ta là vị Dự Lưu, không còn thối doa, chắc 
chắn đạt đến Chánh giác.” 


VIII. KINH HÂN THỦ THỨ HAI (Dutiyaverasutta)® (A. IV. 407) 
28. (Thế Tôn thuyết lại kinh 27 cho các Tỷ-kheo). 


IX. KINH SỰ KUNG ĐỘT (4ghãfavaffhusuffa) (A. IV. 408) 
29. Này các Tý-kheo, „ chín sự xung đột này. Thé nào là chín? 

“Vi ây đã làm hại tôi”, xung đột khởi lên. “VỊ â ay đang làm hại tôi > Xung 
đột khởi lên. “VỊ â ay sẽ làm bại tôi”, xung đột khởi lên. “VỊ ây đã làm hại người 
tôi thương, tôi mên”, xung đột khởi lên. “Vi ây dang làm hại người tôi thương, 
tôi mên”, xung đột khởi lên. “Vị ây sẽ làm hại người tôi thương, tôi mên” , KUNG 
đột khởi lên. “Vị â ay đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến” › KUNG 
đột khởi lên. “VỊ ây đang làm lợi cho người tôi không thương, không mên” 
xung đột khởi lên. “Vi ây sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến” 
xung đột khởi lên. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín sự xung đột. 


X. KINH ĐIÊU PHỤC SỰ XUNG ĐỘT (4ghrfapafivinayasuffa) (A. IV. 408) 
30. Này các Tý-kheo, có chín điều phục sự xung đột nay. Thé nào là chín? 
“Vi ây đã làm hại tôi; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy” , nhờ vậy xung đột 

được điêu phục. “VỊ â ây đang làm hại tôi; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy”, nhờ 

vậy xưng đột được điều phục. “Via ây sẽ làm hại tôi; có ích lợi gi ma nghi nhu 

V ây”, nhờ vậy xung đột được điều phục. “Vi Ấy đã làm hại người tôi thương, tôi 

mên; có ích lợi gi mà nghĩ như vậy”, nhờ vậy xung đột được điêu phục. “Vị â ay 

đang làm hại người tôi thương, tôi mên; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy”, nhờ vậy 
xung đột được điều phục. “Via ay sẽ làm hại người tôi thương, tôi mên; có ích 
lợi gi mà nghĩ như vậy”, nhờ vậy xung đột được điều phục. “VỊ ây đã lam lợi 
cho người tôi không thương, không mên; có lợi ích gi mà nghĩ như vậy”, nhờ 
vậy xung, đột được điều phục. “Vị ây đang lam lợi cho người tôi không thương, 
không mên; có lợi ích gì mà nghĩ như vậy”, nhờ vậy xung đột được điều phục. 

“VỊ ây sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mên; có lợi ích gì mà nghĩ 

như vậy”, nhờ vậy xung đột được điêu phục. 


50 Tham chiếu: Tap. ž (7.02. 0099.845. 0215c24). 
5! Aghātavatthu. Xem A. V. 150; D. III. 262, 289. 
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Này các Tý-kheo, đây là chín sự xung đột được điều phục. 


XI. KINH THỨ ÐÊ DIỆT (4nupubbanirodhasuffa) (A. IV. 409) 

31. Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ diệt này.°? Thế nào là chín? 

Thành tựu Thiền thứ nhất, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu Thiền thứ 
hai, các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu Thiên thứ ba, hý bị đoạn diệt. Thành tựu 
Thiên thứ tư, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu Không vô biên xứ, 
sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ tưởng bị 
đoạn diệt. Thành tựu Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành 
tựu Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu 
Diệt thọ tưởng định, các tưởng và các cảm thọ bị đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ diệt. 


5 Xem D. HI. 266, 290. 
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IV. PHÁM LỚN 
(MAHAYVAGGA) 


I. KINH THỨ ĐỆ TRÚ (Anupubbaviharasutia)? (A. IV. 410) 

32. Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ trú này. Thế nào là chín? 

Này Hiền giả, ở đây có Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chúng và trú 
Thiên thú nhật, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Diệt tâm 
và tú... Thiên thứ hai... Thiền thứ ba... chứng và trú Thiên thứ tư. Sau khi vượt 
qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng, không 
tác ý các tưởng sai biệt, biết răng: “Hư không là vô biên”, chứng và trú Không 
vô biên xứ. Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: 
“Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: "Không có sự vật gì”, chứng và trú Vô 
sở hữu xứ. Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một 
cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ trú. 


II. KINH THỨ ĐỆ TRÚ THIÊN CHỪNG 
(Anupubbavtharasamapdaffisuffa) (A. IV. 410) 


33. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết về chín thứ đệ trú thiên chứng này. Hãy 
lắng nghe... Này các Tỷ-kheo, thế nào là chín thứ đệ trú thiền chứng? 


Chỗ nào các dục đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt các dục, 
sông an trú, Ta nói răng: “Chắc chắn Tôn giả ay khêng co duc ai, duoc tich tinh, 
đã vượt qua, đã đến bờ bên kia“ với thiên chi ây.”55 


Chỗ nào các dục được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt các dục, sống 
an trú? “Ta không biết vậy, ta không thấy vậy”, ai nói như vậy, người ay can 
được nói như sau: “Ở đây, này Hiên giả, Tý-kheo ly các dục... chứng và trú 
Thiền thứ nhất. Tại đây, các dục được đoạn diỆt, các vị ây sau khi đoạn diệt, 
đoạn diệt các dục, sống an trú.” Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không 
lường gạt, không man tra, sẽ hoan hý, sẽ tùy hý với lời nói: “Lành thay!” Sau 
khi hoan hy, tùy hy với lời nói: “Lành thay!”, người ây sẽ đảnh lễ, chắp tay và 
hâu hạ. 


53 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Abidings, dịch thoát là Thứ đệ trú. 
“4 Parangata. AA. IN. 193: Paramgatati kāme param gata (“Đã vượt qua” nghĩa là đã đoạn trừ dục). 
> 1adangena. AA. IV. 193: Tadangenati tena jhaãnangena (“Bằng chi phân ây” nghĩa là băng thiền chỉ ấy). 
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Chỗ nào các tâm và tứ được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn 
diệt tầm và tứ, sông an trú, Ta nói răng: “Chăc chăn các Tôn giả ay không có 
dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiên chi â ây. ' Chỗ nào 
các tâm và tứ được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt tầm và tú, sông an 
trú? “Ta không biêt vậy, ta không thây vậy”, ai nói như vậy, người ay cân được 
nói như sau: “Ở dây, này Hiền giả, Tý-kheo diệt tầm và tứ... chứng và trú Thiên 
thứ hai. Tại đây, các tâm và tứ được đoạn diệt, các vi ây sau khi đoạn diệt, đoạn 
diệt tầm và tứ, sống an trú.” Chắc chăn, này các 1y-kheo, người không lường 
gat, không man tra, sẽ hoan hý, tùy hý với lời nói: “Lành thay!” Sau khi hoan 
hý, tùy hý với lời nói: “Lành thay!”, người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


Chỗ nào hỷ được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt hý, 
sông an trú, Ta nói răng: “Chắc chắn các Tôn giả ay khêng có dục ái, được tịch 
tịnh, đã vượt qua, đã đên bờ bên kia với thiên chi ây.” Chỗ nào hý được đoạn 
diệt? Những a1 sau khi đoạn diệt hỷ, sông an trú? “Ta không biết vậy, ta không 
thây vậy”, ai nói như vậy, người ây cân được nói như sau: “O đây, này Hiền giả, 
Tý-kheo ly hỷ trú xả, chứng và trú Thiên thứ ba. Tại đây, hỷ được đoạn diệt, các 
VỊ ây sau khi đoạn diệt, đoạn diệt hý, sống an trú.” Chắc chăn, này các Tỷ-kheo, 
người không lường gat, không man tra, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói: “Lành 
thay!” Sau khi hoan hý, sau khi tùy hý với lời nói: “Lành thay!”, người ay sẽ 
đảnh lễ, chắp tay và hâu hạ. 


Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt xả 
lạc, sống an trú, Ta nói rằng: “Chắc chăn, các Tôn giả ay khêng có dục ái, được 
tịch tịnh, đã vượt qua, đã đên bờ bên kia với thiên chi â ay.” ° Chỗ nào xả lạc được 
đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt xả lạc, sông an trú? “Ta không 
biết vậy, ta không thây vậy”, ai nói như vậy, người ây cân được nói như sau: 
“Ở đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo xả lạc xả khô... chứng và trú Thiên thứ tư. Tai 
đây, xå lạc được đoạn diệt, các vị åy sau khi đoạn diệt, đoạn diệt xả lạc, sống 
an trú.” Chắc chăn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, không man trá, 
sẽ tà hông hý, sẽ tùy hý với lời nói: “Lành thay!” Sau khi hoan hý, tùy hý với lời 

: “Lành thay!” người ây sẽ đảnh lễ, chăp tay và hầu hạ. 


Wi nào săc tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt 
sắc tưởng, sống an trú, Ta nói răng: “Chắc chắn các Tôn giả ay khêng co duc 
ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thièn chi 4 ây. ° Chỗ nào sắc 
tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt sắc tưởng, sông an 
trú? “Ta không, biết vậy, ta không thây vậy”, ai nói như vậy, người ây cân được 
nói như sau: “G dây, này Hiên giả, 1ỷ-kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, châm đứt các chướng ngại tưởng, không tác ý các sai biệt tưởng, biết rêng; 
“Hu không là vô biên” , chứng đạt và an trú Không vô biên xú.’ "0 day, cac sac 
tưởng được đoạn diệt, các vi ây sau khi đoạn diệt, đoạn diệt các sắc tưởng, sông 
an trú. Chắc chắn, này các 1ý-kheo, người không lường gat, không man tra, sẽ 
hoan hý, sẽ tùy hý với lời nói: “Lành thay!” Sau khi hoan hý, tùy hý với lời nói: 
“Lành thay!”, người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hâu hạ. 
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Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt, đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, sống an trú, Ta nói răng: “Chắc chắn 
các Tôn giả ay khêng có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia 
với thiền chi ây.” Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai 
sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, sống an trú? “Ta không 
biết vậy, ta không thây vậy”, al nói như vậy, người ây cân được nói như sau: 
“Ở đây, này Hiền giá, Tý-kheo sau khi vượt qua Không vô biên xứ tưởng một 
cách hoàn toàn, biết răng: “Thức là vô biên’, chứng và trú Thức vô biên xú. 
Tại đây, Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, các vị ây, sau khi đoạn diệt, 
đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, 
người không lường gạt, không man tra, sẽ hoan hý, sẽ tùy hý với lời nói: “Lành 
thay!” Sau khi hoan hý, tùy hý với lời nói: “Lành thay!”, người ây sẽ đảnh lễ, 
chăp tay và hâu hạ. 


Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt, đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sông an trú, Ta nói răng: “Chắc chăn các 
Tôn giả ây không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với 
thiền chi ây.” Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi 
đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sông an trú? “Ta không biét vây, ta 
không thấy vậy”, ai nói như vậy, người ây cân được nói như sau: “Ở đây, này 
Hiền giả, Tý-kheo vượt qua Thức vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, biệt 
răng: “Không có vật gi”, chứng và trú Vô sở hữu xứ.” Tại đây, Thức vô biên xứ 
tưởng được đoạn diệt, các vị ây, sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên xứ 
tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gat, không 
man trá, sẽ hoan hý, sẽ tùy hý với lời nói: “Lành thay!” Sau khi hoan hý, tùy hý 
với lời nói: “Lành thay!”, người ây sẽ đảnh lễ, chăp tay và hầu hạ. 


Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, 
đoạn diệt Vô sở hữu xứ tưởng, sông an trú, Ta nói răng: “Chăc chắn các Tôn 
giả ây không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền 
chi ây.” Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn 
diệt, đoạn diệt Vô sở hữu xứ tưởng, sông an trú? “Ta không biết vậy, ta không 
thây vậy”, ai nói như vậy, người ây cân được nói như sau: “Ở đây, này Hiền 
giả, Tý-kheo vượt Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ.” Tại đây, Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt, các vị ây, sau 
khi đoạn diệt, đoạn diệt Vô sở hữu xứ tưởng, sông an trú. Chắc chắn, này các 
Tỷ-kheo, người không lường gạt, không man trả, sẽ hoan hy, sẽ tùy hý với lời 
nói: “Lành thay!” Sau khi hoan hý, tùy hý với lời nói: “Lành thay!”, người ây 
sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau 
khi đoạn diệt, đoạn diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sông an trú, Ta nói 
rằng: “Chắc chăn các Tôn giả ây không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, 
đã đến bờ bên kia với thiên chi ây.” Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng 
được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Phi tưởng phi phi tưởng 
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KU tưởng, sông an trú? “Ta không biết vậy, ta không thây vậy”, ai nói như vậy, 
người ây cần được nói như sau: “Ở đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ tưởng một cách hoàn toàn... chứng và trú Diệt thọ tưởng 
định.” Tại đây, Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt, các vi ây, sau 
khi đoạn diệt, đoạn diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. Chắc 
chăn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, không man tra, sẽ hoan hy, 
sẽ tùy hỷ với lời nói: “Lành thay!” Sau khi hoan hỷ, tùy hý với lời nói: “Lành 
thay!”, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hâu hạ. 


Này các Tý-kheo, đây là chín thứ đệ trú thiên chứng. 


II. KINH NIÉT-BÀN LÀ LẠC (Nibbãnasukhasuffa)°S (4. IV. 414) 

34. Một thời, Tôn giả Sāriputta trú ở Rajagaha, tại Veluvana, chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc. Tại đây, Tôn giả Sariputta bảo các Ty-kheo: 

— Này các Hiên giả, lạc là Niết-bàn này. Này các Hiên giả, lạc là Niết-bàn này. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udayi”” nói với Tôn giả SãrIputta: 

— Thưa Hiên giả Sãriputta, sao đây là lạc, khi ở đây không có cái gì được 
cảm thọ? 


— Này Hiên giá, cái này ở đây là lạc, dầu răng lạc ay ở đây không được cảm 
thọ. Này Hiện giả, có năm dục lạc này. Thế nào là năm? 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
håp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các hương do mũi nhận thức... Các vị do 
lưỡi nhận thức... Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên 
hệ đên dục, hấp dẫn. 

Này Hiên giả, có năm dục trưởng dưỡng này. Này Hiên giả, do duyên năm 
dục trưởng dưỡng nay khởi lên lạc hy, này Hiên giả, đây gọi là dục lạc. 

Ở đây, này Hiền giả, Ty-kheo ly các dục, ly ác, bat thiện pháp... chứng và 
trú Thiền thứ nhất. Này Hiền giả, nêu trong khi Tỷ-kheo â ây trú với an trú này, 
các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành, như vậy, đôi với Tý-kheo ây là 
một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiên, với một người sung sướng, khô đau có 
thê khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tý-kheo ây, các tưởng tác ý 
câu hữu với dục vẫn hiện hành, như vậy, đối với Tỷ-kheo â ay là một chứng bệnh. 
Này chư Hiền, chứng bệnh nảy được Thế Tôn gọi là khô. Với pháp môn này, 
này chư Hiên, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... chứng và trú Thiên thứ hai. 
Này chư Hiền, néu trong khi Tỷ-kheo â ây trú với an trú này, các tưởng tác ý câu 
hữu với tâm vẫn hiện hành, như vậy, đối với Tỷ-kheo ây là một chứng bệnh. 
Ví như, này chư Hiên, với một người sung sướng, khô đau có thê khởi lên như 
một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ây, các tưởng tác ý câu hữu với tâm 
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vån hiên hành, như vậy, đôi VỚI 1y-kheo â ay là một chứng bệnh. Này chư Hiền, 
chứng bệnh này được Thế Tôn gọi là khô. Với pháp môn này, này chư Hiền, 
cân phải hiệu Niết-bàn là lạc. 


Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo ly hý... chứng và trú Thiên thứ ba. Này chư 
Hiên, néu trong khi Tý-kheo ấ ây trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với 
hy vẫn hiện hành, như vậy, đối với Tỷ-kheo â ây là một chứng bệnh. Ví như, này 
chư Hiên, với một người sung sướng, khô đau có thể khởi lên như một chứng 
bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ây, các tưởng tác ý câu hữu với hý van hiện hành, 
như vậy, đối với Tỷ-kheo ây là một chứng bệnh. Này chư Hiện, chứng bệnh 
này được Thé Tôn gọi là khô. Với pháp môn này, này chư Hiên, cần phải hiểu 
Niết-bàn là lạc. 


Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng và trú Thiên thứ tư. Này 
chư Hiện, nêu trong khi Tỷ-kheo ây trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu 
với xả vẫn hiện hành, như vậy, đối với Tỷ-kheo â ây là một chứng bệnh. Ví như, 
này chư Hiên, với một người sung sướng, khô đau có thê khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ây, các tưởng tác ý câu hữu với xả van hiện 
hành, như vậy, đôi với Ty-kheo ây là một chứng bệnh. Này chư Hiện, chứng 
bệnh này được Thế Tôn gọi là khô. Với pháp môn này, này chư Hiên, cần phải 
hiểu Niêt-bàn là lạc. 


Lại nữa, này chư Hiện, Ty-kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, châm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đên các tưởng sai biệt, biết 
rằng: “Hư không là vô biên”, chứng đạt va an trú Không vô biên xứ. Này chư 
Hiện, néu trong khi Ty-kheo ây trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với 
sắc van hiện hành, như vậy, đôi với Tỷ-kheo â ây là một chứng bệnh. Ví như, này 
chư Hiên, với một người sung sướng, khô đau có thê khởi lên như một chứng 
bệnh. Cũng vậy, với Ty-kheo ây, các tưởng tác ý câu hữu với sắc van hiện hành, 
như vậy, đôi với Ty-kheo ây là một chứng bệnh. Này chư Hiện, chứng bệnh 
này được Thé Tôn gọi là khô. Với pháp môn này, này chư Hiên, cần phải hiểu 
Niết-bàn là lạc. 

Lại nữa, này chư Hiên, Tý-kheo vượt khỏi Không vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biết răng: “Thức là vô biên ” , Chứng và an trú Thức vô biên xứ. Này chư 
Hiên, nếu trong khi Tỷ-kheo â ây trú với an trú này, các tưởng tác y câu hữu với 
Không vô biên xứ vân hiện hành, như vậy, đối với Tỷ-kheo â ây là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiên, với một người sung sướng, khô đau có thê khởi 
lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Ty-kheo â ây, các tuóng tác ý câu hữu 
với Không vô biên xứ vẫn hiện hành, như vậy, đối với Tý-kheo â ây là một chứng 
bệnh. Này chư Hiên, chứng bệnh này được Thé Tôn gọi là khổ. Với pháp môn 
này, này chư Hiên, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biết răng: “Không có vật gì”, chứng và an trú Vô sở hữu xứ. Này chư Hiền, 
nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với Thức 
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vô biên xứ vẫn hiện hành, như vậy, đối với Tỷ-kheo â ây là một chứng bệnh. Ví 
như, này chư Hiên, với một người sung sướng, khô đau có thể khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, với Ty-kheo ây, các tưởng tác ý câu hữu với Thức vô 
biên xứ vẫn hiện hành, như vậy, đôi với 1ý-kheo ây là một chứng bệnh. Này 
chư Hiên, chứng bệnh này được Thế Tôn gọi là khô. Với pháp môn này, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này chư Hiên, nếu trong khi 
Tỷ-kheo ây trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ van 
hiện hành, như vậy, đối với Tỷ-kheo ây là một chứng bệnh. Ví như, này chư 
Hiên, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Tý-kheo ây, các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ vân hiện 
hành, như vậy, đối với Tỷ-kheo â ây là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng 
bệnh này được Thé Tôn gọi là khô. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải 
hiểu Niễt-bàn là lạc. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. VỊ ây, sau khi thấy VỚI trí tuệ, các 
lậu hoặc được đoạn tận. Với pháp môn này, này chư Hiên, cần phải hiểu Niết- 
bàn là lạc. 


IV. KINH VÍ DỤ CON BÒ CÁI (Gāvīupamāsutta)* (A. IV. 418) 


35. Ví như, này các Ty-kheo, một con bò cái sông ó rừng núi, ngu S1, không 
thông minh, không biết đồng ruộng, không thiện xảo khi đi đến các núi non 
hiểm trở. Nó suy nghĩ: “Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa di, ta xử 
ăn co trước kia chưa được ăn, ta hãy uông nước trước kia chưa được uông” 
con bò cái ấy đã giơ chân sau lên, trước khi nó khéo đặt một cách tốt đẹp bàn 
chân trước, và nó không có thê đi đến phương hướng trước kia chưa đi, không 
có thê ă ăn có trước kia chưa được ăn, và không có thể uỗng nước trước kia chưa 
được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ: “Ta hãy di đên phương 
hướng trước kia chưa di, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, ta hãy uống nước trước 
kia chưa uỗống”, nó không có thể trở lui chỗ ây một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, 
này các Ty-kheo, vì con bò cái ây sông ở rừng núi, ngu si, không thông minh, 
không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo khi đi đến các núi non hiểm trở. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, ở đây có một sô Tỷ-kheo ngu si, không thông 
minh, không biết chỗ đông ruộng, không thiện xảo ly dục, ly ác, bât thiện 
pháp... không thê chứng và trú Thiên thứ nhất. VỊ åy không thực hành, không 
tu tập tướng ây, không làm cho sung mãn, không trú một cách khéo trú, vị ây lại 
suy nghĩ: “Ta hãy diệt tâm và tứ... chứng và trú Thiên thứ hai.” VỊ â ay không có 
thê diệt các tầm và tứ... không có thế chứng và trú Thiền thứ hai. Dâu cho vi ây 
có suy nghĩ: “Ta hãy ly dục... chứng và an trú Thiên thứ nhất”, vị åy cũng không 
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thể ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Ty-kheo 
rơi vào ca hai phía, doa vào cả hai phía, ví như con bò cái ây sông ở rừng núi, 
ngu SI, không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo khi đi 
đến các núi non hiểm trở. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái sông 0 rung núi, hiền trí, thông 
minh, biết đồng ruộng, biết thiện xảo khi đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy 
nghĩ: “Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa di, ta hãy a an cỏ trước kia 
chưa được ăn, ta hãy uông nước trước kia chưa được uông”, và con bò cái ây, 
sau khi khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước ròi giơ chân sau lên, và nó 
có thê đi đến phương hướng trước kia chưa di, ăn co trước kia chưa được ăn 
và uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó 
nghĩ: “Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn có trước kia 
chưa ăn, ta hãy uống nước trước kia chưa uống”, nó có thể trở lui chỗ ây một 
cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này các Tý-kheo, vì con bò cái ây sông 0 rừng núi, 
hiên trí, thông minh, biết chỗ đông ruộng, biết thiện xảo khi đi đến các núi non 
hiểm trở. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, ở đây có một số Tỷ-kheo hiển trí, thông minh, 
biết chỗ đồng ruộng, biết thiện xảo ly dục, ly ác, bât thiện pháp... có thê chứng 
và trú Thiên thứ nhất; vi ây thực hành, tu tập tướng ây, làm cho sung mãn, trú 
một cách khéo trú. VỊ ây lại suy nghĩ: “Ta hãy diệt tâm và tu... chứng và trú 
Thiền thứ hai”; vi ây không lẫn lộn Thiên thứ hai, diệt các tầm và tứ... chứng và 
trú Thiên thứ hai; vị ây thực hành, tu tập tướng ây, làm cho sung mãn, trú một 
cách khéo trú. VỊ ây suy nghĩ: “Ta hãy ly hy... chứng và trú Thiên thứ ba”; VỊ 
ây thực hành, tu tập tướng ây, làm cho sung mãn, trú một cách khéo trú. Vị Á ây 
suy nghĩ: “Ta hãy đoạn lạc đoạn khô... chứng và trú Thiên thứ tư”; vị ay khêng 
lẫn lộn Thiên thứ tư, đoạn lạc đoạn khô... chứng và trú Thiên thứ tu; vị ây thực 
hành, tu tập tướng ây, làm cho sung mãn, trú một cách khéo trú. VỊ â ây suy nghĩ: 
“Ta hãy vượt qua các sic tưởng một cách hoàn toàn, châm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sal DIỆt” , biết răng: “Hư không là vô biên”, 
chứng và trú Không vô biên xứ; vị ây không lẫn lộn Không vô biên xứ, vượt 
qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn... không tác ý đến các tưởng sai biêt, 
biết răng: “Hư không là vô biên”, chứng va trú Không vô biên xứ; vị ây thực 
hành, tu tập tướng ây, làm cho sung mãn, trú một cách khéo trú. VỊ â ây suy nghĩ: 
“Ta hãy vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: “Thức là 
vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ”; vị ây không lan lộn Thức vô biên xứ, 
vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ; vị ây thực hành, tu tập tướng ây, làm cho sung 
mãn, trú một cách khéo trú. VỊ â ây suy nghĩ. “Ta hãy vượt qua Thức vô biên xứ 
một cách hoàn toàn”, biết răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ; 
vị ây không lẫn lộn Vô sở hữu KU, vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biệt răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xú; vị ây thực hành, 
tu tập tướng ây, làm cho sung mãn, trú một cách khéo trú. Vi ây suy nghĩ: “Ta 
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hãy vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn”, chứng và trú Phi tưởng phi 
phi tuóng xứ; vi ây không lẫn lộn Phi tưởng phi phi tưởng xử, vượt qua Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xú; vị ây thực 
hành, tu tập tướng ấy, làm cho sung mãn, trú một cách khéo trú. VỊ åy suy nghĩ: 

“Ta hãy vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú 
Diệt thọ tưởng định”; vị ây không lẫn lộn Diệt thọ tưởng định, vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo nhập vào và xuất ra khỏi thiền chứng 
ay, tâm vị ây trở thành nhu nhuyên, kham nhậm. Với tâm nhu nhuyến, kham 
nhậm, định được khéo tu tập, trở thành vô luong.” VỊ ay với định vô lượng 
khéo tu tập, tùy theo pháp gi, pháp gì cần được chứng ngộ với thắng trí, v1 ây 
hướng tâm vê sự chứng ngộ với thăng trí; tại đây, tại đây, vị ây có được khả 
năng chứng đạt được, dau thuộc loại xứ nào. 


Nếu muốn, vị ấy có thê chứng đặc nhiêu loại thần thông, một thân có thể trở 
thành nhiêu thân... với thân có thê đạt đến cõi Phạm thiên; tại đấy, tại đấy, vị ấy 
có khả năng chứng đạt được, dâu thuộc loại xứ nào. 


Nếu muốn, vị ấy có thê chứng đặc Thiên nhĩ thông...; tại đây, tại đấy, vị ấy 
có khả năng chứng, đạt được, dâu thuộc loại xứ nào. 


Nếu muốn, vị ấy có thê chứng đắc Tha tâm thông, với tâm của mình biết 
được tâm của các loại chúng sanh và các loại hữu tình: Tâm có tham biết là tâm 
có tham, tâm không tham biết là tâm không tham... tâm giải thoát biết là tâm giải 
thoát; tại đây, tại đây, VỊ ây có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. 


Nếu muốn, vị ây có thể: “Ta sẽ nhớ lại nhiều đời sông quá khứ như một đời, 
hai đời... có thê nhớ được nhiêu đời quá khứ với các nét đại cương và các chi 
tiết”; tại đây, tại đây, vi ây có khả năng chứng đạt được, dâu thuộc loại xứ nào. 


Nếu vị ây muôn, vị ây với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân... “Ta có thể rõ 
biết các loài hữu tình theo nghiệp lực của chúng”; tại đây, tại đây, vị åy có khả 
năng chứng đạt được, dâu thuộc loại xứ nào. 


Nếu muốn, vị ây có thể, do đoạn tận các lậu hoặc..., sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt, vị ấy an trú; tại đây, tại đấy, vị ây có khả năng chứng đạt được, dầu 
thuộc loại xứ nào. 


V. KINH NHẬP THIÊN (Jhãnasuf/a) (A. INV. 422) 


36. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: “Y chỉ nơi Thiên thứ nhất, các lậu hoặc 
được diệt tận.” Này các Tý-kheo, Ta nói răng: “Y chỉ vào Thiên thứ hai, các 
lậu hoặc được diệt tận.” Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: “Y chỉ vào Thiên thứ 
ba, các lậu hoặc được diệt tân.” Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: “Y chỉ vào Thiên 
thứ tư, các lậu hoặc được diệt tận.” Này các Tý-kheo, Ta nói răng: “Y chỉ vào 


PP Appamãno. AA. IV. 194: Appamano samadhiti catubrahmaviharasamadhipi (“Vô lượng định” cũng 
nghĩa là định nơi bôn Phạm trú”). 
59 Chỉ cho A-la-hán quả. 
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Không vô biên xử... Y chỉ vào Thức vô biên xứ... Y chỉ vào Vô sở hữu xứ... Y 
chỉ vào Phi tưởng phi phì tưởng xứ... Ta nói răng: “Y chỉ vào Diệt thọ tưởng 
xứ, các lậu hoặc được đoạn tận.” 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: “Y chỉ vào Thiên thứ nhật, các lậu hoặc được 
đoạn tận”, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


0 day, nay cac Ty-kheo, vị Ty-kheo ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất. 
Vị ấy, ở đây đôi với cái gì thuộc vê sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về 
hành, thuộc về thức, các pháp ây, vị ấy tùy quán là vô thường,”' là khô, là bệnh, 
là mut nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là bién hoại, là trống 
không, là vô ngã. 


Vị ây tránh né% tâm mình khỏi những pháp â ây; sau khi tránh né tâm mình 
khỏi những pháp â ây, Vị åy hướng dẫn đến giới bắt tử: “Đây là tịch tịnh, đây là 
thu thing, tuc la su chi tức tat cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự điệt tận khát ái, 
ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn.”9 Vị ây trú ở day, dat dén su diêt tận các lậu hoặc. 
Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ay, với pháp hỷ â ây, do đoạn tận 
năm hạ phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niêt-bàn, không còn trở 
lui thế giới này nữa. Ví như người bắn cung, hay đệ tử người băn cung tập băn 
trên một hình nộm băng có hay trên đồng đất sét, rồi người ấy có thê trở thành 
một người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lón.“ Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, VỊ Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. Vi ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc vê sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc 
về thức, các pháp ây, vị ây tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, là mụt nhọt, 
là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là bién hoai, là trồng không, là 
vô ngã. Vị ây tránh né tâm mình khỏi những pháp â ây; sau khi tránh né tâm mình 
khỏi những pháp â ây, vi ây huóng dẫn đến giới bât tử: “Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự chỉ tức tât cå hành, sự từ bỏ tât cả sanh y, sự diệt tận khát ái, 
ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn.” VỊ ây trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 
Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ây, với pháp hý â ây, do đoan tân 
năm hạ phân kiết sử, vị ây là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thê giới này nữa. 


Này các Ty-kheo, Ta nói y chỉ vào Thiên thứ nhất, các lậu hoặc được đoạn 
tận, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


Này các 1ỷ-kheo, Ta nói răng y chỉ Thiên thứ hai... y chỉ Thiên thứ ba... y 
chỉ Thiên thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên 
øì được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận lạc đoạn tận khô, châm dứt 


6! Xem A. II. 128; M. I. 435; Min. 418. 

5 Pafivaperi. AA. IV. 195: PafivapefIi nibbanavasena nivafferi (“Né tránh” nghĩa là dừng lại vì quả vị 
Niêt-bàn). Bản tiêng Nhật việt nhdat tam phóng hạ nghĩa là một long buông xuống. 

& Xem A. V. 8; D. II. 36; S. I. 136. 

% Mahato ca kãyassa padaleta. Xem A. I. 284, II. 170, 202; J. IV. 494; Miin. 353. 
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hý ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khô không lạc, xả 
niêm thanh tịnh. VỊ â ây ở đây, đi với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ây, vị ây tùy quán là vô thường, 
là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là 
biến hoai, là trỗng không, là vô ngã. 

VỊ ây tránh né tâm mình khỏi những pháp â ây; sau khi tránh né tâm mình 
khỏi những pháp â ây, vị ây hướng dẫn đến giới bât tử: “Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tat cả sanh y, sự diệt tận khát 
ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn.” Vi ây trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu 
hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp á ái ây, với pháp hý â ây, do đoạn 
tận năm hạ phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niêt-bàn, không 
còn trở lui thế giới này nữa. Ví như một người băn cung, hay đệ tử người bắn 
cung tập băn trên một hình nộm băng có hay trên đồng đất sét; rồi người ấy có 
thê trở thành người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận lạc đoạn tận khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị â ây ở đây, đôi với cái gì thuộc về 
sắc, thuộc vê thọ, thuộc về tưởng, thuộc vê hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị 
ây tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, 
là tật bệnh, là khách lạ, là biên hoại, là trỗng không, là vô ngã. VỊ ây tránh né 
tâm mình khỏi những, pháp ây; sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp 
ay, vị ấy hướng dẫn đến giới bat tử: “Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự chỉ tức tat cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn 
diệt, Niết-bàn.” VỊ ây trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không 
diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ây, vói pháp hý ây, do đoạn tận năm hạ phân 
kiết sử, vị ây là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không còn trở lui 
thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ vào Thiền thứ tư, các lậu hoặc được 
đoạn tận”, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đên như vậy. 


Này các Ty-kheo, Ta nói răng: “Y chỉ vào Không vô biên xứ, các lậu hoặc 
được đoạn tận”, được nói đến như vậy. Do duyên gi được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các 1ý-kheo, vượt khỏi các sặc tưởng một cách hoàn toàn, châm 
dứt các chướng ngai tưởng, không tác ý đến tưởng sai biêt, biêt răng: “Hư 
không là vô biên”, chứng và tru Không vô biên xứ. Vi ây ở đây, đối với cái gì 
thuộc về thọ, thuộc v tưởng, thuộc vệ hành... do đoạn tận nam hạ phân kiết sử, 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Ty-kheo, ta nói răng: “Y chỉ vào Không vô biên xứ, các lậu hoặc 
được đoạn tận”, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói dén như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: “Y chỉ vào Thức vô biên xứ... y chỉ vào Vô 
sở hữu xứ... các lậu hoặc được đoạn diệt”, được nói đến như vậy. Do duyên gi 
được nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn 
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toàn, biết răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. VỊ â ay ở đây, đôi 
với cái gì thuộc vê thọ, thuộc vê tưởng, thuộc về hành... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế 
ĐIỚI này nữa. 


Này các Tý-kheo, Ta nói răng: “Y chỉ vào Vô sở hữu xứ, các lậu hoặc được 
đoạn diệt”, được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 


Như vậy, xa cho đến các tưởng thiên chứng, cho đến như vậy, cần phải lẫy 
trí để thể nhập. Lại nữa, này các Tý-kheo, các xứ này như Phi tưởng phi phi 
tưởng thiên chứng và Diệt thọ tưởng thiên chứng là những xứ, các Tỷ-kheo 
thiền quán, khéo léo chứng nhập, khéo léo khởi xuất thiền chứng. Ta nói rằng: 
“Sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ây cân phải được chon chánh làm 
cho biết rõ.” 


VI. KINH TÔN GIÁ ANANDA (nandasuffa)S (A. IV. 426) 

37. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Tại đây, 
Tôn giả Ananda bảo các Tỷ-kheo: 

— Này chư Hiên Tỷ-kheo! 

- Vâng, thưa Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 

— Thật vi diệu thay, thưa các Hiên giả! Thật hy hữu thay, thưa các Hiền giả! 
Như thế nào là con đường thoát ly, thoát khỏi sự trói buộc, được Thế Tôn, bậc 
Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc A- la-hán Chánh Đăng Giác tùy giác để các loài hữu 
tinh được thanh tịnh, vượt khỏi sâu bi, châm dứt khô ưu, đạt được chánh lý, giác 
ngộ Niễt-bàn. Đây chỉ có mắt, chớ không có cảm thọ các sắc ây và các xứ ây; 
đây chỉ có tai, chớ không có cảm thọ các tiếng ay và các KU ây; đây chi có mũi, 
chớ không có cảm thọ các hương â ây và các xứ ây; đây chỉ có lưỡi, chớ không 
có cảm thọ các vị ây và các xứ ây; đây chỉ có thân, chớ không có cảm thọ các 
xúc ây và các xử ây. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Udāyī nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Hiền giả Ananda, người không cảm thọ xứ ây, người ây có tưởng hay 
không có tưởng? 

— Này Hiên giả, người không cảm thọ xứ ây, người ây có tưởng, không phải 
không có tưởng. 

- Nhưng thưa Hiên giả, người không cảm thọ xứ ây, người y tưởng cái gì? 

=° đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toản, 
châm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biêt, biết răng: 
“Hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xú. Này Hiên giả, vị åy có 
tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ây. 

Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô biên xứ một cách hoàn 


5“ Tham chiếu: Tap. ¥ł (7.02. 0099.557. 0146a13). 
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toàn, biết rằng: “Thức là vô biên” , chúng và trú Thức vô biên xử. Này Hiên giả, 
vị ây có tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ây. 


Lại nữa, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biết răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này Hiên giả, 
vị ây có tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy. 


Này Hiền giả, một thời tôi sống ở Saketa,°" rừng Añjana, tại vườn nai. Rôi 
này Hiên giả, có một Tỷ-kheo-ni ở J aHlagaha đến tôi, đảnh lễ tôi và đứng một 
bên. Đứng một bên, này các Hiển giả, Ty-kheo-ni ở Jatilagaha thưa với tôi: 
“Thưa Tôn giả Ananda, thiên định này không thiên tà dục, không dưỡng hận 
tâm; trong ây, sự chế ngự không phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát, 
được vững chắc; nhờ vững chắc, được tri túc; nhờ tri túc, không có âu lo. Thưa 
Tôn giả Ananda, thiền định này được Thế Tôn dạy, có quá gì?” 


Được nghe nói vậy, này Hiên giả, tôi nói với Tỷ-kheo-ni ở Jatilagãha như 
sau: “Thưa chị, thiên định này không thiên tà duc,” không dưỡng hận tâm;ˆ 
trong ây, sự ché ngự không phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát, được 
vững chắc; nhờ vững chắc, được tri túc; nhờ tri túc, không có âu lo. Đức Thế 
Tôn nói, này chị, thiên định này được chánh trí là quả.” 


Này Hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy. 


VII. KINH PHÁI THUẬN THÊ (Lokäāyatikasutta)® (A. IV. 428) 

38. Rồi hai vị Thuận thế Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuỗng một bên, các Bà-la-môn 
ây thưa với Thé Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, Purana Kassapa, bậc toàn tri, toàn kiến, tự nhận 
mình là có tri kiên toàn bộ không dư, nói răng: “Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta 
thức, tri kiến được an trú liên tục thường hằng.” Vị ây nói như sau: “Với trí vô 
biên, ta sống, biết và thấy thê giới hữu biên.” 


Thưa Tôn giá Gotama, Nigantha Nataputta, bậc toàn tri, toàn kiên, tự nhận 
mình là có tri kiến toàn bộ không dư, nói Tăng: “Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta 
thức, tri kiến được an trú liên tục thường hăng.” VỊ ây nói như sau: “Với trí hữu 
biên,® ta sống, biết và thây thê giới hữu biên.” 

Thưa Tôn giả Gotama, giữa hai bậc tuyên bô về trí này, giữa hai lời tuyên 
bê mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, ai nói láo? 

- Thôi vừa ròi, này các Bà-la-môn, hãy dừng lại ở đây: “Giữa hai bậc tuyên 


6 Thành phố ở Kosala, khoảng 40 dăm về phía Nam Sãvatthi. 
6€ Xem M. I. 386; KS. I. 39. 
68 Bản tiếng Anh của PTS: The Brāhmans, nghĩa là Các Bà-la-môn. 


~% — 


9 Anantena... anantam. Nếu cả hai là toàn trí (sabbaññū sabbadassavi), thời sự hiểu biết của chúng là 
vô biên (anantam). 


7° Xem A. II. 49; M. I. 82; S. I. 62. 
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bô về trí này, giữa hai lời tuyên bô mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, ai nói 
láo?” Này các Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp cho các ông, hãy nghe và khéo tác 
ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Các Bà-la-môn ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Bà-la-môn, ví như bốn người đàn ông đứng bốn phương, đây đủ 
với bước đi, với tộc lực tôi thắng, với bước chân dài tôi thăng. Họ đây đủ tốc 
lực như sau: Vi như một người cam cung điêu luyện, khéo được huấn luyện với 
bàn tay thiện xảo, bách phát bách trúng, có thể bắn một cách nhẹ nhàng một 
mũi tên ngang qua bóng của cây Sala, như vậy là tốc lực của họ. Còn bước chân 
dài của họ thời từ biển phía Đông đến biên phía Tây. Rồi người đứng ở phương 
Đông nói như sau: “Ta sẽ đi và đạt đến tận cung, của thé giới”; dầu cho tuôi thọ 
của người này là một trăm năm, và người ây sống một tram năm, và bước đi 
trong một trăm năm, trừ khi người ây ăn, người ây uống, người ây nhai, người 
ay nêm, trừ khi người ây đi đại tiện tiểu tiện, trừ khi người ây ngủ để lây lại 
sức,”' người ấy sẽ chết trước khi người ây đạt đến tận cùng của thế BIỚI. Rôi 
người đứng ở phương Tây... Rồi người đứng ở phương Bắc... Rồi người đứng ở 
phương Nam nói như sau: “Ta sẽ đi và đạt đến tận cùng của thê GIỚI”, dâu cho 
tuôi thọ... người ấy sẽ chết trước khi người ay đạt đến tận cùng của thé giói. 


Vì cớ sao? Này các Bà-la-môn, Ta nói rằng, không phải với sức chạy như 
vậy có thê biết được, có thể thây được, có thê đạt được tận cùng thế giới. Này 
các Bà-la-môn, Ta nói răng nêu không đạt được tận cùng thé giới thời không 
thê châm dứt đau khô ở đời. 


Này các Bà-la-môn, năm dục trưởng dưởng này được gọi là thê giới trong 
luật của bậc Thánh. Thế nào là năm? Các sắc do con mắt nhận thức, khả lạc, 
khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hâp dẫn. Các tiêng do tai nhận thức... Các 
hương do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các xúc do thân nhận 
thức, khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hâp dẫn. 

Này Bà-la-môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thê giới trong luật 
của bậc Thánh. 

Ở đây, này các Bà-la-môn, 1ý-kheo ly các dục... chứng và trú Thiên thứ 
nhất. - Này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo này được gọi là vị đã đến tận cung thê giới, 
và sông trong tân cùng thê giói. Nhung các người khác nói về vị ây như sau: 
“VỊ này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa thoát ly khỏi thê gian.” 
Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: “Vi này vẫn còn bị hạn ché trong thế 
giới, vị này chưa thoát ly khỏi thế gian.” 


Lại nữa, này các Bà-la-môn, Ty-kheo diệt tầm và tứ... chứng và trú Thiền 
thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tý-kheo 
sau khi đến tận cùng thê giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác 


7! Xem D. I. 70; II. 95; M. I. 57; Mil. 378. 
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nói vê vị ây như sau: “Vi này còn bị hạn chế trong thé giới, vị này chưa xuất ly 
khỏi thê gian.” Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: “Vi này vẫn còn bị 
hạn chế trong thê giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian.” 


Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách 
hoàn toàn, châm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết 
răng: “Hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Này các Bà-la- 
môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đên tận cùng thê giới, trú trong tận cùng thế 
GIỚI. Nhưng các người khác nói về vị ây như sau: “Vi này vẫn còn bị hạn chế 
trong thế gIỚI, vị này chưa xuất ly khói thé gian.” Này các Bà-la-môn, Ta cùng 
nói như sau: “Vi này vẫn còn bị hạn chê trong thê giới, vị này chưa xuất ly khỏi 
thé gian.” 

Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết răng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ... vượt 
khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Không có vật gì”, chứng 
và trú Vô sở hữu xứ... vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tý-kheo sau khi 
đến tận cùng thé giói, trú trong tân cùng thé _ĐIỚI. Nhưng các người khác nói 
về vị ây như sau: “Vị nảy vẫn còn bị hạn chế trong thê giới, vị này chưa xuất 
ly khỏi thê gian.” Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: “Vị này vẫn còn bị 
hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thê gian.” 

Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tý-kheo vượt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định, thời sau khi thấy với trí 
tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi 
đến tận cùng thế gIỚI, trú trong tận cùng thế giới. Vị này đã vượt khỏi sự triền 
phược của thê giới. 


VIII. KINH TRẬN CHIẾN GIỮA CHƯ THIÊN VÀ A-TU-LA 
(Devãsurasangarmasuffa) 2 (A. IV. 432) 


39. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiên” kịch liệt giữa chư thiên và 
các a-tu-la (asura). Trong trận chiến này, này các Tyỷ-kheo, các a-tu-la thắng, 
chư thiên bị bại trận. Chư thiên thất trận bỏ chạy, các a-tu-la hướng về phía Bắc 
đuôi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, chư thiên suy nghĩ sau: “Các a-tu-la đang đuôi 
theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai với các a-tu-la.” 

Lân thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư thiên đánh với các a-tu-la. Lân thứ hai, 
này các Tỷ-kheo, các a-tu-la lại thắng trận, chư thiên bại trận. Này các Ty-kheo, 
chư thiên that trận sợ hãi bỏ chạy, các a-tu-la hướng về phía Bắc đuôi theo. Rồi 
này các Tý-kheo, chư thiên suy nghĩ như sau: “Các a-tu-la đang đuôi theo. Vậy 
chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với các a-tu-la.” 


72 Bản tiếng Anh của PTS: The Devas, nghĩa là Chư thiên. 
” AA. IV. 201 giải thích rằng trận chiến xảy ra vì các a-tu-la không được hưởng quả của cây Pãricchattaka. 
Xem A. IV. 117; GS. IV. 78. 
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Làn thú ba, này các Tý-kheo, chu thiên đánh vói các a-tu-la. Lân thú ba, 
này các Tý-kheo, các a-tu-la ląi thắng trận, chư thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, 
chư thiên thất trận sợ hãi bỏ chạy vào thành phố chư thiên. Và này các Tỷ-kheo, 
chư thiên đi vào trong thành của chư thiên, suy nghĩ như sau: “Nay ta hãy đi đến 
chỗ ân náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng ta sống với nhau, không có 
gi phải làm với các a-tu-la. ˆ 


Này các Tỷ-kheo, các a-tu-la cũng suy nghĩ như sau: “Nay chư thiên đã đi 
đến chỗ ân náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sông với nhau, không 
có gì phải làm với chúng ta.” 


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiến kịch liệt xảy ra giữa chư thiên 
và các loài a-tu-la. Trong trận chiến này, này các Tyỷ-kheo, chư thiên thăng, các 
a-tu-la bi bại trận. Các a-tu-la that trận bỏ chạy, chư thiên hướng về phía Nam 
đuôi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, các a-tu-la suy nghĩ như sau: “Chư thiên đang 
đuôi theo. Vậy chúng ta hãy đánh trận thứ hai với chư thiên.” 


Lân thứ hai, này các Tỷ-kheo, các a-tu-la đánh trận với chư thiên. Lần thứ 
hai, này các Tý-kheo, chư thiên thăng trận, các a-tu-la bại trận. Này các Tý- 
kheo, các a-tu-la thất trận sợ hãi bỏ chạy, chư thiên hướng về phía Nam đuôi 
theo. Rồi này các Tỷ-kheo, các a-tu-la suy nghĩ như sau: “Chư thiên đang đuôi 
theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với chư thiên.” 


Lân thứ ba, này các Tỷ-kheo, các a-tu-la đánh với chư thiên. Lân thứ ba, này 
các Tỷ-kheo, chư thiên thăng trận, các a-tu-la bại trận. Này các Ty-kheo, các 
a-tu-la thất trận sợ hãi bỏ chạy vào thành phố a-tu-la. Rồi này các Tỷ-kheo, các 
a-tu-la đi vào trong thành phô của các a-tu-la, suy nghĩ như sau: “Nay chúng ta 
đã đi đến chỗ ân náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng ta sông với nhau, 
không có gì phải làm với chư thiên.” Này các Ty-kheo, chư thiên cũng suy nghĩ 
như sau: "Nay các a-tu-la đã đi đến chỗ ân náu của những người sợ hãi. Hiện 
nay chúng sông với nhau, không có gì phải làm với chúng ta.” 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly dục... chứng và trú Thiền 
thứ nhật, trong khi â ây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: “Với sự đi 
đến chỗ â ân náu của sợ hãi, nay ta sông với tự ngã, không có việc gì phải làm 
với Ác ma.” Và này các Tỷ-kheo, chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau: “Với sự 
đi đến chỗ ấn náu của sợ hãi, Tỷ-kheo sông với tự ngã, không có việc gì phải 
làm với ta.” 


Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Tỷ-kheo diệt tâm và tứ... chứng và trú Thiền 
thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư, trong khi â ây, này các Tỷ-kheo, 1ý-kheo 
Suy nghĩ như sau: “Với sự di đến chỗ â ân náu của sợ hãi, nay ta sông với tự ngã, 
không có việc gì phải làm với Ác ma. ` Và này các Tỷ-kheo, chính Ác ma cũng 
suy nghĩ như sau: “Với sự di đến chỗ ân náu của sợ hãi, Tỷ-kheo sông VỚI tu 
ngã, không có việc gì phải làm với ta.” 


Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, châm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết 
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răng: “Hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Này, các Tỷ-kheo, 
như vậy gọi là Tý-kheo này làm Ác ma mù mắt, hủy hoại mắt của Ác ma, không 
còn dấu tích, khiến Ác ma không thấy đường đi lỗi vè. 

Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết răng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ... vượt 
khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: “Không có vật gì”, chứng 
và trú Vô sở hữu xứ... vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xú... Trong khi Tỷ-kheo vượt Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định; vị ấy thây với trí tuệ, 
các lậu hoặc được đoạn tận. Này các Tý-kheo, như vậy được gọi là Tỷ-kheo này 
làm Ác ma mù mắt, hủy hoại mắt của Ác ma, không còn dâu tích, khiến Ác ma 
không thấy đường đi lỗi về. Vị ấy đã vượt qua triền phược ở đời. 


IX. KINH CON VOI (Nāgasutta) (A. IV. 435) 


40. Này các Tý-kheo, khi nào các con voi, các con voi cái, các con voi 
trưởng thành, các con voi con di đến trước, đến trước chỗ ăn của con voi ở 
rừng cắt đứt các ngọn cỏ, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hồ, 
nhàm chán. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voi, các con voi cái, các con 
voi trưởng thành, các con voi con nhai ăn các bó cây gãy, các cành cây tại chỗ 
ăn của con voi lớn ở rừng, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xâu hô, 
nhàm chán. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voi, các con voi cái, các con voi 
trưởng thành, các con voi con đi trước, di trước xuống trũng nước của con voi 
rừng, dùng vòi khuây động, thời này các Tý-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hô, 
nhàm chán. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voi cái bước xuông trũng nước 
của con voi rừng, cọ xát thần của con voi rừng, thời này các Ty-kheo, con voi 
rừng lo âu, xâu hồ, nhàm chán. 

Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: “Nay ta sống 
lẫn lộn với các con voi, các con voi Cái, các con vol trưởng thành, các con voi 
con. Ta ăn các loại co đầu ngọn bị cắt đứt, chúng nhai ăn các bó cây gãy và các 
cành cây của ta, ta uống nước bị vẫn đục; khi ta đi xuống trũng THƯỚC, các con 
voi cái đến cọ xát thân ta. Vậy ta hãy sông một mình, xa rời bây voi.” Rồi sau 
một thời gian, con voi ây sông một mình, xa rời bây voi, ăn các loại cỏ đâu ngọn 
không bị cắt đứt, nó không ăn các bó cây gãy và các cành cây, nó uống nước 
không vân đục; khi bước xuống trùng nước, các con voi cái không đi đến cọ xát 
thân. Trong khi ây, này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: “Trước đây, 
ta sông lẫn lộn với các con voi, các con voi cái, các con voi trưởng thành, các con 
voi con. Ta đã ăn các loại cỏ đầu ngọn bi cắt đứt, chúng án các bó cây gay và các 
cành cây của ta, ta uống nước bị van đục; khi ta bước xuống trững nước, các con 
voi cái đến cọ xát thân ta. Nay ta sông một mình, xa rời bây voi, ta ăn các loại 
cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, chúng không ăn các bó cây gãy và các cành cây 
của ta, ta uông nước không vân đục; khi ta bước xuống trũng nước, các con voi 
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cái không đi đến cọ xát thân ta. Con voi rừng ây với cái vòi bẻ gãy cành cây, lây 
cành cây cọ xát thần mình, và hoan hỷ làm cho nhẹ bớt cơn ngứa.” 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tý-kheo sông lẫn lộn với các Tý- 
kheo, Tỷ-kheo-nI, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với vua và đại thần của vua, với các 
ngoại đạo sư và đệ tử của ngoại đạo, trong khi AY, nay cac Ty-kheo, Ty-kheo 
suy nghĩ như sau: “Ta sống lẫn lộn với các Tý-kheo và Tỷ-kheo-ni, các nam cư 
sĩ và nữ cư sĩ, vua và các đại thân của vua, các ngoại đạo sư và các đệ tử của 
ngoại đạo. Vậy ta hãy sông một mình, xa rời họ.” VỊ ây sông tại trú XỨ Xa văng, 
khu rừng, gôc cây, núi non, ghênh đá, hang núi, Dãi tha ma, rừng cao nguyên, 
ngoài trời, đồng rơm. VỊ â ây đi đến rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trồng, 
ngôi kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. VỊ ây sau khi đoạn tận tham Ở 
đời, sông với tâm ly tham, gạn lọc tâm khỏi tham. Sau khi đoạn tận sân, vi ây 

sông với tâm ly sân, có lòng thương tưởng tat ca chung sanh va loài hữu tình, 
gạn lọc tâm khỏi sân. Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, vi ây sông với tâm 
ly hôn trầm | thụy miên, tưởng đến ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm 
khỏi hôn tram thụy miên. Sau khi đoạn tận trạo cử hôi quá, vi ây không có dao 
động, nội tâm an tịnh, gan lọc tâm khỏi trạo cử hôi quá. Sau khi đoan tân nghi, 
vi ây sóng vượt qua nghi ngờ, không có nghi ngờ do dự, gan lọc tâm khói nghi 
ngờ trong các thiện pháp. 

Vị ây sau khi đoạn tận năm triên cái làm uê nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ 
này, ly các dục... chứng và trú Thiên thứ nhất, vị ây hoan hý vì đã đối trị được 
cơn ngứa. Sau khi diệt tầm và tứ... chứng và trú Thiên thứ hai... Thiền thứ ba... 
chứng và trú Thiên thứ tư, vị ây hoan hý vì đã đôi trị được cơn ngứa. Vị A ây sau 
khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi châm dứt các đôi ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai DIỆt, biết răng: “Hư không là vô biên”, 
chứng và trú Không vô biên xứ, vị ây hoan hý vì đã đôi trị được cơn ngứa. Sau 
khi vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị ây biết răng: “Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ... Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một 
cách hoàn toàn, vị ây biết rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ... 
Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ... Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn 
toàn, vị ây chứng và trú Diệt thọ tưởng định, sau khi thây với trí tuệ, các lậu 
hoặc được đoạn tận, vi ây hoan hỷ vì đã đôi trị được cơn ngứa. 


X. KINH TAPUSSA (Tapussasuffa) (A. IV. 438) 


41. Một thời, Thé Tôn trú ở giữa dân chúng Malã, tại một thị trân của dân 
chúng Malla tên là Uruvelakappa. Rôi Thé Tôn, vào buôi sáng, đắp y, cam y 
bát, đi vào Druvelakappa để khất thực. Khất thực ở Uruvelakappa xong, sau 
bữa ăn, trên con đường trở về, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, ông hãy ở đây chờ, Ta đi vào trong Đại Lâm đề nghỉ ban ngày. 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 
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Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào Đại Lâm ngôi nghỉ ban 
ngày tại một gốc cây. 

Rồi gia chủ Tapussa đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Ananda và ngôi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Tapussa thưa với 
Tôn giả Ananda: 

- Thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi là người gia chủ thụ hưởng các dục, vui 
thích các dục, ưa thích các dục, hoan hý các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giá, là những gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích các dục, hoan hý các dục, 
thật giông như một cái vực thắm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa 
Tôn giả, chúng tôi được nghe rang trong Pháp và Luật này, tâm của các Tý- 
kheo trẻ tuôi hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì thây răng 
đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, là sự sai khác trong Pháp và Luật 
này giữa các vị Tỷ-kheo và phân đông quân chúng, tức là sự xuât ly này. 


— Này gia chủ, đây là một vân đề đề nói chuyện. Này gia chủ, chúng ta hãy 
đi đến yết kiến Thế Tôn, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, hãy hỏi Thế 
Tôn về ý nghĩa này. Thé Tôn trả lời như thé nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Gia chủ Tapussa vâng đáp Tôn giả Ananda. 

Rôi Tôn giả Ananda cùng với gia chủ Tapussa đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến... bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, gia chủ Tapussa này nói như sau: “Thưa Tôn giả Ananda, 
chúng tôi là người gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hý các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn giả, là những gia chủ thụ 
hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục, thật giông 
như một cái vực thắm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa Tôn giả, 
chúng tôi được nghe rang trong Pháp và Luật này, tâm của các lỷ-kheo trẻ tuôi 
hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì được thây răng đây là 
an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, là sự sai khác trong Pháp và Luật này 
giữa các Tý-kheo và phân đông quân chúng, tức là sự xuất ly này.” 

— Như vậy là phải, này Ananda! Như vậy là phải, này Ananda! Này Ananda, 
trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng được Chánh đăng giác, còn là Bô-tát, Ta suy 
nghĩ như sau: “Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sông viên ly!” Nhưng tâm của 
Ta không có hứng khởi trong sự xuât ly ây, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dầu Ta có thây “đây là an tịnh.” Này Ananda, về vẫn đề åy, 
Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi trong 
sự xuất ly ây, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thây “đây là an tịnh?” 

Rôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thấy su nguy hiểm 
trong các dục, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm â ay, lợi ích của xuất 
ly chưa được chứng đắc, Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm Ta 
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không hứng khởi trong sự xuất ly â ây, không tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát.” Này Ananda, về vån đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Nêu sau khi thây sự 
nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ây. Sau khi chứng 
được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta 
có thây “đây là an tịnh.” 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thây sự nguy hiểm trong các 
dục, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm á Ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong 
sự xuất ly, Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thây “đây là an tịnh.” 


Này Ananda, sau một thời gian Ta ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất. Do 
Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành; như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung 
sướng, đau khô có thê khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng 
tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành ở nơi Ta; như vậy đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. 


Rôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy chỉ tức các tầm và tứ... 
chứng và tru Thiền thứ hai.” Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
không có tâm ây, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu 
Ta có thấy “dây là an tịnh.” Này Ananda, về vån đề á ay, Ta suy nghĩ như sau: 
“Do nhân gi, do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đôi với không có tam ây, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy “đây là 
an tịnh”?” 


Rôi Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thấy sự nguy hiểm trong 
các tâm, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích không có tâm 
chưa được chứng đặc, Ta chưa được thưởng thức lợi ích â ây.” Do vậy, tâm Ta 
không hứng khởi đối với không có tâm, không tịnh tín, không an trú, không 
giải thoát. Này Ananda, về vân đề ây, Ta suy nghĩ như sau: “Nêu sau khi thây 
sự nguy hiểm trong các tâm, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ây. Sau khi 
chứng được lợi ích không có tâm, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong không có tâm, tịnh tín, an trú, giải 


thoát, vì Ta thây “đây là an tịnh.” 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thây sự nguy hiểm trong các 
tâm, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấ ây. Sau khi chứng được lợi ích không 
có tâm, Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
không có tâm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy “đây là an tịnh.” 

Này Ananda, sau một thời gian, Ta diệt tâm và tứ... chứng và trú Thiền thứ 
hai. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với tâm vân hiện hành; 
như vậy đôi với Ta, đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu 
với tâm vẫn hiện hành ở nơi Ta; như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


Rôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy ly hý... chứng và trú 
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Thiên thứ ba.” Nhưng này Ananda, tâm của Ta không hứng khởi đối VỚI không 
có hý ây, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dâu Ta có thấy 
“đây là an tịnh.” Này Ananda, vê vẫn đê â ây, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, 
đo duyên gi, tâm Ta không hứng khởi đối với không có hý ây, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thây “đây là an tịnh”?” 

Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thấy sự nguy hiểm 
trong hỷ, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ây, lợi ích không có 
hỷ chưa được chứng đặc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ây. Do vậy tâm Ta 
không hứng khởi đối với không có hỷ ây, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát.” Này Ananda, về vân đề ây, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu sau 
khi thấy sự nguy hiểm trong hý, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ây. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không có hý, Ta thưởng thức được lợi ích trong không 
có hý”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong không có 
hý, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy “đây là an tịnh.” 

Rôi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thây sự nguy hiểm trong hỷ, Ta 
làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong không có 
hỷ, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong không 
có hý, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy “đây là an tịnh.” 

Này Ananda, sau một thời gian, Ta ly hý... chứng và trú Thiền thứ ba. Do Ta 
trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành; như vậy đỗi 
với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, 
đau khô có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu 
hữu với hy vẫn hiện hành ở nơi Ta; như vậy đôi với Ta, đây là một chứng bệnh. 

Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy đoạn lạc đoạn khô... 
chứng và trú Thiền thứ tư.” Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
không khô không lạc, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, 
dầu Ta có thầy “đây là an tịnh.” Này Ananda, về vẫn đề â îy, Ta suy nghĩ như sau: 
“Do nhân gì, do duyên gi, tâm Ta không hứng khởi đôi với không khô không 
lạc, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, đầu Ta có thây “đây 
là an tịnhˆ?” 

Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thây sự nguy hiểm 
trong xả lạc, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ây, lợi ích không khô 
không lạc chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, 
tâm Ta không hứng khởi đôi với không khô không lạc ây, không tịnh tín, không 
có an trú, không giải thoát.” Này Ananda, về vẫn đề ây, Ta suy nghĩ như sau: 
“Nếu sau khi thấy sự nguy hiểm trong xả lạc, Ta làm cho sung mãn sự nguy 
hiểm ây. Sau khi chứng được lợi ích trong không khô không lạc, Ta thưởng 
thức sự lợi ích ây”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong 
không khô không lạc, tinh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thây “đây là an tịnh.” 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thây sự nguy hiểm trong xả lạc, 
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Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm 4 Ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong không 
có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong không 
khô không lạc, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thây “đây là an tịnh.” 


Này Ananda, sau một thời gian, Ta xả lạc xả khô... chứng và trú Thiên thứ 
tư. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với xả lạc vẫn hiện 
hành; như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với 
người sung sướng, đau khô có thê khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, 
các tưởng tác ý câu hữu với hý vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đỗi với Ta, đây 
là một chứng bệnh. 

Rôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy vượt qua các sắc tưởng 
một cách hoàn toàn, chấm dứt các đôi ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai 
biệt, chứng và trú Không vô biên xứ.” Nhưng tâm của Ta không có hứng, khởi 
đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải 
thoát, dâu Ta có thấy “đây là an tịnh.” Này Ananda, về vân đề â Ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Do nhân gi, do duyên gi, tâm Ta không hứng khởi đôi với Không vô 
biên xứ, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy 
“day là an tịnhˆ?” 


Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thấy. sự nguy hiểm 
trong các sắc, vì Ta không lam cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích của 
Không vô biên xứ chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích 
ây. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Không vô biên xứ, không tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát.” Này Ananda, vê vân đê ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: “Nêu sau khi thây sự nguy hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung mãn sự 
nguy hiểm â ây. Sau khi chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong 
Không vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy “đây là an tịnh.” 


Rôi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thây sự nguy hiểm trong các 
sắc, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm â ây. Sau khi chứng được lợi ích trong 
Không vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích â ây. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi 
trong Không vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thây “đây là an tịnh.” 


Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt qua các sắc tưởng... chứng và trú 
Không vô biên xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với 
các sắc vẫn hiện hành; như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 
Ananda, đôi với người sung sướng, đau khô có thê khói lên như là một chứng 
bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành ở nơi Ta; như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


Rôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy vượt qua Không vô biên 
xứ một cách hoàn toàn, biệt răng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên 
xú.” Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đôi với Thức vô biên xú, không có 
tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dâu Ta có thây “đây là an tịnh.” 
Này Ananda, về vẫn đề ây, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gi, tâm 
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Ta không hứng khởi đổi với Thức vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thây “đây là an tịnh?” 


Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thấy sự nguy. hiểm 
trong Không vô biên xứ, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi 
ích của Thức vô biên xứ chưa được chứng đặc. Ta chưa được thưởng thức lợi 
ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Thức vô biên xứ, không tịnh 
tín, không an trú, không giải thoát.” Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: “Nếu sau khi thây sự nguy hiểm trong Không vô biên xứ, Ta làm cho sung 
mãn sự nguy hiểm ây. Sau khi chứng được lợi ích trong Thức vô biên xú, Ta 
thưởng thức lợi ích ay”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi 
trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy “đây là an tịnh.” 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong Không 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ây. Sau khi chứng được lợi 
ích trong Thức vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này Ananda, tâm Ta 
hứng khởi trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thây “đây 
là an tịnh.” 

Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt qua Không vô biên xứ... chứng và 
trú Thức vô biên xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với 
Không vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 
Ví như, này Ananda, đôi với người sung sướng, đau khô có thê khởi lên như là 
một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu với Không vô biên xứ vẫn 
hiện hành ở nơi Ta; như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

Rôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy vượt qua Thức vô biên 
xứ một cách hoàn toàn, biết răng: ‘Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu 
xứ.” Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Vô sở hữu xứ, không có 
tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dau Ta có thây “đây là an tịnh.” 
Này Ananda, về vân đê ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm 
Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu xứ, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dâu Ta có thấy “đây là an tịnh”?” 

Rôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thây sự nguy hiểm 
trong Thức vô biên xứ, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ây, lợi ích 
của Vô sở hữu xứ chưa được chứng đặc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích Ây. 
Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu xứ, không tịnh tín, không 
an trú, không giải thoát.” Này Ananda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu 
sau khi thây sự nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn sự nguy 
hiểm ây. Sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở hữu xứ, Ta thưởng thức lợi ích 
ây”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Vô sở hữu xứ, 
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thây “đây là an tịnh.” 

Rôi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thây sự nguy hiểm trong Thức 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích 
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trong Vô sở hữu xứ, Ta thưởng thức lợi ích áy. Và này Änanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy “đây là an tịnh.” 

Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt qua Thức vô biên xứ... chứng và 
trú Vô sở hữu xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với các 
Thức vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy đôi với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví 
như, này Ananda, đỗi với người sung sướng, đau khô có thé khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu với Thức vô biên xứ vẫn hiện 
hành ở nơi Ta; như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

Rôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy vượt qua Vô sở hữu 
xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Nhưng tâm 
của Ta không có hứng khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dâu Ta có thây “đây là an tịnh.” Này 
Ananda, về vân đề ây, Ta suy nghĩ như sau như sau: “Do nhân gì, do duyên gì, 
tâm Ta không hứng khởi đôi với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dâu Ta có thấy “đây là an tịnh”?” 

Rôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thấy sự nguy hiểm 
trong Vô sở hữu xứ, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức 
lợi ích ây. Do vậy, tâm Ta không hứng khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
không tịnh tín, không an trú, không giải thoát.” Này Ananda, về vẫn đề ấy, Ta 
suy nghĩ như sau: “Nếu sau khi thây sự nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm 
cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, Ta thưởng thức lợi ích ay”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta 
có thê hứng khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì Ta có thây “đây là an tịnh.” 

Rôi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thây sự nguy hiểm trong Vô 
sở hữu xứ, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ây. Sau khi chứng được lợi ích 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, 
tâm Ta hứng khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì Ta thây “đây là an tịnh.” 

Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn... chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các 
tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành; như vậy đôi với Ta, đây 
là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đôi với người sung sướng, đau khô có 
thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu với Vô 
sở hữu xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta; như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

Rôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy vượt qua Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định.” Nhưng 
tâm của Ta không có hứng khởi đối với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy “đây là an tịnh.” Này 
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Ananda, về vấn đề ây, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gi, do duyên gi, tâm Ta 
không hứng khởi đối với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dâu Ta có thây “đây là an tịnhˆ?” 

Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thây sự nguy hiểm 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, vi Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm 
ây, lợi ích của Diệt thọ tưởng định chưa được chứng đặc. Ta chưa được thưởng 
thức lợi ích ây. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Diệt thọ tưởng định, 
không tịnh tín, không an tru, không giải thoát.” Này Ananda, vê vẫn đề ấy, 
Ta suy nghĩ như sau: “Nếu sau khi thây sự nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích 
trong Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này xảy ra: 
Tâm của Ta có thê hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thây “đây là an tịnh.” 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thây sự nguy hiểm trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiêm ây. Sau khi chứng 
được lợi ích trong Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này 
Ananda, tâm Ta hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy “đây là an tịnh.” 

Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xú.. 
chứng và trú Diệt thọ tưởng định, Ta thấy với trí tuệ và các lậu hoặc đi đến 
đoạn diệt. 


Cho đến khi nào, này Ananda, chín thứ đệ trú thiền chứng này chưa được 
Ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt và xuất khởi, thời này Ananda, trong thê giới 
này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên BIỚI, với quân chúng Sa-môn và Bà- 
la-môn, chư thiên và loài người, Ta chưa xác chứng răng Ta đã chứng đặc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Cho đến khi nào, này Ananda, chín thứ đệ trú 
thiên chứng này đã được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt và xuât khởi, thời 
này Ananda, trong thê giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên ĐIỚI, VỚI 
quân chúng Sa-môn và Bả-la-môn, chư thiên và loài người, cho đến khi â ây, Ta 
mới xác chứng răng Ta đã chứng đặc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tri 
và kiến khởi lên nơi Ta. Ta biệt rang: “Bat động la tâm giải thoát của Ta. Đây là 
đời sông cuỗi cùng, nay không còn tái sanh nữa.” 
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V. PHẨM TƯƠNG TỰ 
(S4AMANNAV⁄41GGA)"“* 


I. KINH TRIÊN PHƯỢC (Sambādhasutta)” (A. IV. 449) 

42. Như vậy tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Ròi Tôn 
giả Udayi đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Udãyï nói với Tôn 
giả Ananda: 

— Thưa Hiền giả, lời này được thiên tử? Pañcãlacanda nói như sau: 

“Bậc thiện tri” tìm được, 
Giải thoát trong triền phược, 
Vị giác tỉnh với thin, 

Bậc Giác Gia Mâu-n1, 

Bậc Từ Bỏ, Không Chấp, 
Bậc Anh Hùng An Sĩ.” 

Thưa Hiên giả, thế nào lả triên phược? Thê nào là giải thoát khỏi triền 
phược được Thê Tôn nói đến? 


- Này Hiên giả, năm dục trưởng dưỡng này được Thé Tôn gọi là triền 
phược. Thê nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các hương do mũi 
nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

Này Hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này là triền phược, được Thé Tôn 
nói đến. 

Ở đây, này Hiên giá, VỊ Tý-kheo ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất. Cho 
đên như vậy, này Hiên giả, là giải thoát khỏi triên phược được Thế Tôn nói đến 
với pháp môn. Nhưng ở đây vân có triển phược. Và ở đây, triên phược ấy là gì? 
Đó là tâm và tứ chưa diệt, chính cái ây ở đây là triền phược. 


14 Bản tiếng Anh của PTS: The Pancala Chapter, nghĩa là Chương Pañcäla. 

75 Bản tiếng Anh của PTS: Pañcälacanaa. 

16 Devaputta: Thiên tử. D. III. 205 gọi là yakka. Xem S. I. 48; KS. I. 69. 

7! Bhurimedhaso: Bhuri là quả đất, rộng lớn, phì nhiêu, sinh động, mau chóng, trí sáng. Ở đây chỉ cho 
bậc thiện trí. 
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Lại nữa, này Hiền giả, 1ỷ-kheo diệt tâm và tứ... chứng và trú Thiên thứ hai. 
Cho đến như vậy, này Hiên giả, là giải thoát khỏi triên phược được Thé Tôn nói 
đến với pháp môn. Nhưng ở đây vân có triên phược. Và ở đây, triên phược ấy 
là gì? Đó là hý chưa diệt, chính cái ây ở đây là triền phược. 


Lại nữa, này Hiền giả, Ty-kheo ly hy tru xả... chứng và trú Thiên thứ ba. 
Cho đến như vậy, này Hiền giả, là giải thoát khỏi triên phược được Thé Tôn nói 
đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triên phược. Và ở đây, triên phược ây 
là gì? Đó là xả lạc chưa diệt, chính cái ây ở đây là triền phược. 


Lại nữa, này Hiền giả, vị Ty-kheo đoạn lạc... chứng và trú Thiên thứ tư. Cho 
đến như vậy, này Hiên giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thé Tôn nói đến 
VỚI pháp môn. Nhưng ở đây vân có triển phược. Và ở đây, triền phược ây là gì? 
Đó là sắc tưởng chưa diệt, chính cái ây ở đây là triên phược. 


Lại nữa, này Hiển giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến sai biệt tưởng, biết rằng: “Hư 
không là vô biên” , chúng và trú Không vô biên xú. Cho đến như vậy, này Hiền 
giá, là giải thoát khỏi triên phược được. Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng 
ở đây vẫn có triên phược. Và ở đây, triển phược ấy là gì? Đó là Không vô biên 
xứ chưa diệt, chính cái ây ở đây là triền phược. 


Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo biết răng: “Thức là vô biên”, vượt qua 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Thức vô biên xứ. Cho đến 
như vậy, thưa Hiên giả, là giải thoát khỏi triên phược được Thế Tôn nói đến với 
pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triên phược. Và ở đây, triền phược ấy là gì? Đó 
là Thức vô biên xứ chưa diệt, chính cái ây ở đây là triên phược. 


Lại nữa, thưa Hiên giả, Ty-kheo vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biết răng: “Không có vật gi”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Cho đến như 
vậy, thưa Hiên giả, là giải thoát khỏi triên phược được Thé Tôn nói đến với 
pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triển phược. Và ở đây, triên phược áy là gì? Đó 
là Vô sở hữu xứ chưa diệt, chính cái ây ở đây là triên phược. 

Lại nữa, này Hiên giả, Ty-kheo vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cho đến như vậy, thưa Hiên giả, là 
giải thoát khỏi triền phược được Thé Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây 
vẫn có triền phược. Và ở đây, triên phược ây là gi? Đó là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ chưa diệt, chính cái ấy ở đây là triên phược. 

Lại nữa, thưa Hiên giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với tri tuệ, các lậu hoặc được 
đoạn diệt. Cho đến như vậy, này Hiên giả, là giải thoát khỏi triên phược được 
Thé Tôn nói đến với phi pháp môn. 


II. KINH VỊ THÂN CHÚNG (Kãyasakkhisuffa) (A. IV. 45 1) 


43. — “Thân chứng, thân chứng”, này Hiên giả, được nói đến như vậy. Cho 
đến như thế nào, này Hiền giả, là thân chứng được Thé Tôn nói đến? 
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- Ở đây, này Hiên giả, Tý-kheo ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất. Như 
thé nào, nhu thé nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ây như vậy, như vậy an trú 
xứ ây. Cho đến như vậy, này Hiên giả, là thân chứng được Thê Tôn nói đến với 
pháp môn. 

Lại nữa, này các Hiên giả, Tý-kheo diệt tâm và tứ... Thiền thứ hai... Thiền 
thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Như thê nào, như thế nào, sau khi cảm xúc 
với thân, vi ây như vậy, như vậy an trú xứ ây. Cho đến như vậy, này Hiên giả, 
là thân chứng được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 

Lại nữa, này các Hiển giả, 1ý-kheo sau khi vượt qua các sắc tưởng một 
cách hoàn toản, chấm dứt các đôi ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai 
biệt, biết răng: “Hư không là vô biên” , chứng và trú Không vô biên xứ. Như 
thé nào, nhu thé nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ây như vậy, như vậy an trú 
xứ áy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là thân chứng được Thê Tôn nói đến với 
pháp môn... 

Lại nữa, này các Hiên giả, Tỷ-kheo sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Như thê nào, như thê 
nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ay như vậy, như vậy an trú xứ ây. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả, là thân chứng được Thé Tôn nói đến với phi pháp môn. 


HI. KINH TUỆ GIẢI THOÁT (Paññāvimuttasutta) (A. IV. 452) 


44. — “Tuệ giải thoát, Tuệ giải thoát” , này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, này Hiền giả, Tuệ giải thoát được Thé Tôn nói đến? 


-Ö đây, này Hiên giả, . Tỷ-kheo ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất... với 
trí tuệ, vi ây rõ biết. Cho đến như vậy, này các Hiên giả, Tuệ giải thoát được Thế 
Tôn nói đến với pháp môn... 

Lại nữa, này Hiên giả, Tý-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng 
và trú Diệt thọ tưởng định; sau khi thây với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận; 
VỚI tri tuê, VỊ ay rõ biết. Cho đến như vậy, này Hiên giả, Tuệ giải thoát được Thế 
Tôn nói đến với phi pháp môn. 


IV. KINH GIẢI THOÁT CÁ HAI PHÁN 
(Ubhatobhãgaviừnutffasuffa) (A. IV. 453) 


45. — “Giải thoát cả hai phân, giải thoát cả hai phân”, này Hiên giả, được 
nói đến. Cho đến như thế nào, này Hiên giả, giải thoát cả hai phần được Thê 
Tôn nói đến? 


— 0 đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất. Như 
thê nào, như thé nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ây như vậy, như vậy an trú 
xứ ây; v với trí tuệ, vị åy rõ biết. Cho đến như vậy, này Hiên giả, là giải thoát cả 
hai phần được Thế Tôn nói đến với pháp môn.. 


Lại nữa, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một 
cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi thây với trí tuệ, các 
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lậu hoặc được diệt trừ. Như thế nào, như thê nào, sau khi cảm xúc với thân, vi 
Ấy ı như vậy, như vậy an trú xứ ây; với trí tuệ, vị ây rõ biết. Cho đến như vậy, này 
Hiền giả, Tuệ giải thoát cả hai phần được Thê Tôn nói đến với phi pháp môn. 


V. KINH PHÁP LÀ CHÍNH THỰC MÌNH THAY 
(Sanditthikadhammasutta)” (A. IV. 453) 

46. “Pháp là chính thực mình thấy, pháp là thiết thực hiện tại”, này Hiền giả, 
được nói đến như vậy... 


VI. KINH NIÉT-BÀN LÀ CHÍNH THỰC MÌNH THẦY 
(Sandiffhikanibbãnasuffa) (4. IV. 453) 

47. “Niét-bàn là chính thực mình thây, Niết-bàn là chính thực mình thấy”, 
này Hiên giả, được nói đên như vậy... 
VII. KINH NIÊT-BAN (Nibbãnasuffa) (A. IV. 454) 

48. “Niết-bàn, Niết-bàn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy... 


VIII. KINH HOÀN MÃN NIÉT-BÀN (Parinibbãnasuffa) (A. IV. 454) 
49. “Hoàn mãn Niết-bàn, hoàn mãn Niết-bàn”, này Hiền ø1ả, được nói đến 
như vậy... 


IX. KINH CHI PHÁN NIÉT-BÀN (Tudanganibbãnasuffa) (A. IV. 454) 
50. “Chi phần Niết-bàn, chi phần Niết-bàn”, này Hiền giả, được nói đến 
như vậy... 


X. KINH THIẾT THỰC HIỆN TẠI N IÉT-BÀN 
(Ditthadhammanibbänasutta) (4. IV. 454) 


51. — “Thiết thực hiện tại Niết- bàn, thiết thực hiện tại Niết-bàn”, này Hiền 
giá, được nói đến như vậy. Cho đến như thê nào, này Hiền giả, là thiết thực hiện 
tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến? 


— Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất. Cho 
đến như vậy, này Hiền giả, là thiết thực hiện tại Niễt-bàn được Thế Tôn nói đến 
với pháp môn.. 

Lại nữa, lãi Hiên giả, Tỷ-kheo sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi thây với trí tuệ, 
các lậu hoặc được đoạn tận. Cho đến như vậy, này Hiên giả, là thiết thực hiện 
tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 


18 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dich: To Be Seen for Oneself, nghĩa là 
Chính thực mình tháy. 
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VI. PHẨM AN ON 
(KHEMAW⁄1GG4) 


I. KINH AN ÔN (Khemasutta) (A. IV. 455) 
52. “An ôn, an ôn”, này Hiền gila, được nói đến như vậy... 
II. KINH NGƯỜI DATAN ON (Khemappaffasuffa) (A. IV. 455) 
53. “Người đạt an ôn, người đạt an ôn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy... 
II. KINH BAT TỬ (Amatasutta) (A. IV. 455) 
54. “Bắt tử, bất tử”, này Hiền ø1ả, được nói đến như vậy... 
IV. KINH NGƯỜI ĐẠT BAT TỬ (Amatappattasutta) (A. IV. 455) 
55. “Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử”, này Hiền giả, được nói 
đến như vậy... 
V. KINH VÔ ÚY (Abhayasutta) (A. IV. 455) 
56. “Vô úy, vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy... 
VI. KINH NGƯỜI ĐẠT VÔ ÚY (4bhayappaffasuffa) (A. IV. 455) 
57. “Người đạt vô úy, người đạt vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy... 
VII. KINH KHINH AN (Passaddhisuffa) (A. IV. 455) 
58. “Khinh an, khinh an”, này Hiên giả, được nói đến như vậy... 
VIII. KINH THỨ ĐỆ KHINH AN (4nupubbapassaddhisuffa) (A. IV. 456) 
59. “Thứ đệ khinh an, thứ đệ khinh an”, này Hiên giả, được nói đến như vậy... 
IX. KINH DOAN DIÊT (Virodhasuffa) (4. IV. 456) 
60. “Đoạn diệt, đoạn diệt”, này Hiền ø1ả, được nói đến như Vậy... 
X. KINH THỨ ĐỆ ĐOẠN DIỆT (Anupubbanirodhasuffa) (A. IV. 456) 


61. — “Thứ đệ đoạn diệt, thứ đệ đoạn diệt”, này Hiên giả, được nói đến 
như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiên giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn 
nói đên? 

— Ở đây, này Hiền giá, Tý-kheo ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất. Cho đến 
như vậy, này Hiên giả, thứ đệ đoạn diệt được Thê Tôn nói đên với pháp môn... 

Lại nữa, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một 
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cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi thây với trí tuệ, các 
lậu hoặc được đoạn tận. Cho đên như vậy, này Hiên giả, là thứ đệ đoạn diệt 
được Thê Tôn nói đên với phi pháp môn. 


XI. KINH KHÔNG THÉ (Abhabbasutta)”? (A. IV. 456) 


62. Này các Ty-kheo, có chín pháp không đoạn trừ không có thê chứng ngộ 
quả A-la-hán. Thê nào là chín? Tham, sân, si, phan nộ, hiểm hận, giả dối, não 
hại, tật đỗ, xan tham. 

Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, không đoạn trừ không có thê chứng ngộ 
quả A-la-hán. 

Chín pháp, này các Tý-kheo, được đoạn trừ có thê chứng ngộ quả A-la- 
hán. Thế nào là chín? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật 
đô, xan tham. 

Chín pháp này, này các Tý-kheo, được đoạn trừ có thể chứng ngộ quả 
A-la-hán. 


7? Bản tiếng Anh của PTS: Possible by Putting Away Things, nghĩa là Có khả năng bởi các pháp 
đoạn trt. 
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VII. PHÁM NIÊM KU 
(SATIPATTHANAVAGGA) 


I. KINH TU TẬP YẾU KÉM (Sikkhādubbalyasutta)® (A. IV. 457) 


63. Này các Tỷ-Kheo, có năm pháp làm suy yếu học tập này. Thé nào là 
năm? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, dim say rượu 
men rượu nấu. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm pháp làm suy yêu học tập. 

Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, bốn niệm 
xứ cân phải tu tập. Thế nào là bỗn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị åy trú tùy quán thọ trên các 
cảm thọ... VỊ ây trú tùy quản tâm trên tâm... trú tùy quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiệp phục tham ưu ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, bốn niệm 
xứ cân phải tu tập. 


II. KINH TRIÊN CAI (N®arapasuffa) (A. IV. 457) 

64. Này các Tý-kheo, có năm triên cái?! này. Thế nào là năm? Dục tham 
triên cái, sân triên cái, hôn tram thụy miên triền cái, trao hồi triên cái, nghi trièn 
cái. Này các Tý-kheo, có năm trièn cái này. 

Này các Ty-kheo, để đoạn tận năm triên cái này, bốn niệm xứ can phải tu 
tập. Thế nào là bên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, 1ý-kheo trú quán thân trên thân... trú quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm triền cái, bôn niệm xứ cần phải tu tập. 


III. KINH DỤC TRƯỞNG DƯỠNG (Kãmagupiasuffa) (A. IV. 458) 

65. Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng?? này. Thế nào là năm? Các 
sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Các tiếng do tai nhận thức... Các xúc do thân nhận thức, khả lạc... hấp dẫn. Này 
các Tỷ-kheo, có nắm dục trưởng dưỡng này. 


#0 Bản tiếng Anh của PTS: The Training, nghĩa là Tu tập. 
8! Các triên cái. Xem A. V. 1ó; D. I. 246; M. I. 60; S. V. 60 
82 Xem A. IV. 415; GS. IV. 280 (kinh 34 ở trước); D. III, 234. 
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Này các Tỷ-kheo, đê đoạn tận năm dục trưởng dưỡng này, bốn niệm xứ này 
phải! tu tập. 
IV. KINH THỦ UAN (Upādānakkhandhasutta) (A. INV. 458) 

66. Nay các Ty-kheo, có năm thủ uang này. Thế nào là năm? Sắc thủ uân, 
thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. Này các Tỷ-kheo, có 
năm thủ uân này. 


Này các Tỷ-kheo, đề đoạn tận năm thủ uan này, bên niệm xứ cần phải tu 
tập. Thé nào là bỗn?... bón niệm xứ này cần phải tu tập. 


V. KINH HẠ PHÂN KIÊT SỬ (Orambhägiyasuffa) (4. IV. 459) 
67. Này các Tỷ-kheo, có năm hạ phân kiết sử?“ này. Thế nào là năm? Thân kiến, 
nghi, giới cầm thủ, dục tham, sân. Này các Tỷ-khoo, có năm hạ phân kiết sử nảy. 


Này các Tỷ-kheo, đề đoạn tận năm hạ phân kiết sử này, bốn niệm xứ cần 
phải tu tập. Thế nào là bốn?... bên niệm xứ này cân phải tu tập. 


VI. KINH SANH THỦ (Gatisutta) (4. IV. 459) 

68. Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thu?” này. Thế nào là năm? Địa ngục, 
loài bàng sanh, cõi nga quỷ, loài người, chư thiên. Này các Tỷ-kheo, có năm 
sanh thú này. 

Này các Tỷ-kheo, đề đoạn tận năm sanh thú này, bốn niệm xứ cân phải tu 
tập. Thế nào là bỗn?... bên niệm xứ này cần phải tu tập. 


VII. KINH KAN THAM (Macchariyasufía) (4. IV. 459) 


69. Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thé nào là năm? Xan tham trú 
xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham dung sắc, xan tham pháp. 


Này các Ty-kheo, đề đoạn tận năm xan tham này, bốn niệm xứ cân phải tu 
tập. Thé nào là bốn?... bốn niệm xứ này cần phải tu tập. 


VIII. KINH THƯỢNG PHÂN KIẾT SỬ (Uddhambhāgiyasutta) (A. IV. 460) 


79. Này các Ty-kheo, có nam thuong phân kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc ái, 
vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tý-kheo, có năm thượng phân kiết sử này. 


Này các Tỷ-kheo, đề đoạn tận năm thượng phân kiết sử này, cân phải tu tập 
bốn niệm xứ. Thế nào là bốn?... bên niệm xứ này cân phải tu tập. 


IX. KINH TÂM HOANG VU (Cefokhilasuffa)*S (A. IV. 460) 
71. Này các Tý-kheo, có năm tâm hoang vuř này. Thế nào là năm? 


53 Xem D. III. 233; M. II. 16; S. III. 47. 
4 Xem D. HL 234. 
85 Xem M. I. 73; S. V. 474. 


86 Tham chiếu: Tăng. tắt (7.02. 0125.51.4. 0817al6); Tháp thượng kinh + E3% (T.01. 0001. pA 
0052c17); Tâm uê kinh DARS (T.01. 0026.206. 0780b15); 4-/)-đ@f-ma Tâp di môn túc luân Poj E. 
E R e PT ESA (T.26. 1536.12. 0416a22). 


87 Cetokhilā. Xem A. III. 248; V. 17; D. IMI. 237; M. I. 101. 
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Này các Tý-kheo, ở đây, vị Tý-kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, 
không có tinh tín đôi với bậc Đạo sư. Này các Iỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đôi với bậc Đạo sư, Tỷ-kheo â ay 
không hướng về nô lực, hăng hái, kiên trì và tinh tân. Khi tâm của vị ấy không 
hướng về nô lực, hăng hái, kiên trì và tính tân, như vậy gọi là tâm hoang vu 
thứ nhất. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vị Tý-kheo nghi ngờ đối với Pháp... đối với 
Tăng... đối với học pháp... tức giận đối với các vị đông Phạm hạnh, không hoan 
hý, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này các Ty-kheo, khi một vị Tỷ-kheo 
phẫn nộ đối với vị đông Phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành 
hoang vu, lỷ- -kheo ây không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. 
Như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. 

Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này... bốn niệm xứ cần 
phải tu tập. 

X. KINH TÂM TRIÊN PHƯỢC (Cetasovinibandhasutta)® (A. IV. 461) 

72. Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triền phược?° này. Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có tâm không ly tham, đó là không ly dục, 


không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt não, không ly ái nhiễm đối với 
các dục. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có tâm không ly tham, đó là không ly dục, không 
ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt não, không ly ái nhiễm đối VỚI Các dục, 
tâm của vi ây không hướng vê nô lực, hăng hái, kiên trì va tinh tân. Tâm của vị 
nào không hướng vê... như vậy là tâm triên phược thứ nhất. 


Này các Ty-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo có tâm không ly tham đối với thân... 
không ly tham đối với sắc... ăn quá sức bao tử có thê chịu nỗi, thọ hưởng sung 
Sưởng vê giường năm, sung sướng về thụy miên... Này các Tý-kheo, lại nữa, 
Tỷ-kheo sông đời sông Phạm hạnh với hy vọng mong được thành một loại chư 
thiên: “Với giới này, với luật này, với khô hạnh này, hay với Phạm hạnh này, ta 
sẽ trở thành loại chư thiên này hay loại chư thiên khác.” Này các Tý-kheo, khi 
Ty-kheo sông đời sống Phạm hạnh với hy vọng được thành một loại chư thiên: 
“Với giới này, với luật này, với khô hạnh này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở 
thành loại chư thiên này hay loại chư thiên khác”, tâm vị này không hướng về 
nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tân. Tâm vị no. như vậy là tâm trièn phược 
thứ nam. 

Này các Ty-kheo, đây là năm tâm triền phược, muốn đoạn tận năm tâm 
triền phược này, bốn niệm xứ này cần phải tu tập. 


8 Xem chú thích 86 ở trên. 
82 Vinibandha. Xem A. III. 249; V. 17; D. II. 238; M. I. 101. 
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VIII. PHẨM CHÁNH CAN 
(SAMMAPPADHANAVAGGA) 


I-IX. KINH TU TẬP (S?kkhasuffa)” (4. IV. 462) 


73. Này các Tý-kheo, có năm pháp làm suy yếu việc học tập (sikkha) nay. 
Thế nào là năm? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, 
dim say rượu men rượu nấu. 

Này các Tý-kheo, đây là năm pháp làm suy yêu việc học tập. 

Này các Ty-kheo, đề đoạn tận năm pháp làm suy yếu việc học tập này, bốn 
chánh cần cần phải tu tập. Thế nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp 
từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn có găng, tinh tấn, 
sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra 
được trừ diệt, khởi lên ý muốn có gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục 
đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên 
ý muốn có gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện 
pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muôn cô gắng, tinh tån, 
sách tâm, tri tâm. 

Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yêu việc học tập này, bên 
chánh cân này cân phải tu tập. 

74-81. (Như phẩm Niệm xứ, chỉ khác “bên niệm xứ” được thay thé “bốn 
chánh cân”). 

X. KINH TÂM TRIÊN PHƯỢC (Cefasovinibandhasuffa) (A. IV. 463) 

82. Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triên phược này. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham... Này các Tỷ-kheo, 
đây là năm tâm triên phược. 

Này các Ty-kheo, đây là năm tâm triển phược, muốn đoạn tận năm tâm 
triền phược này, bốn chánh cân cần phải tu tập. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, với mục đích khiến cho Các ác, bât thiên pháp từ 
trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cô gắng, tinh tân, sách 
tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra được trừ 


' Ban tiếng Anh của PTS: Four Right Efforts, nghĩa là Bốn chánh cân. 
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diệt, khởi lên ý muỗn cỗ găng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến 
cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cô 
gắng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã sanh 
có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, 
được viên mãn, khởi lên ý muốn cô gắng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. 


Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm tâm triền phược này, bốn chánh cần này 
cân phải tu tập. 
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IX. PHẨM BÓN NHƯ Y TÚC 
(IDDHIP4DAVAGG4) 


I-IX. KINH TU TẬP (Sikkhasutta)” (A. IV. 463) 


83. Này các Tý-kheo, có năm pháp làm suy yếu việc học tập (sikkha) này. 
Thế nào là năm? Sát sanh... đắm say rượu men rượu nấu. 


Này các Tỷ-kheo, đây là năm pháp làm suy yêu việc học tập. 


Này các Iý-kheo, đề đoạn tận năm pháp làm suy yếu việc học tập này, bên 
như ý túc cần phải tu tập. Thế nào là bên? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cần hành... câu hữu với tỉnh tân định tinh cân hành... câu hữu với tâm định tinh 
cân hành... câu hữu với tư duy định tinh cần hành. 


Này các Ty-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu việc học tập này, bốn 
như ý túc này cân phải tu tập. 


84-91. (Như phẩm trên, chỉ khác “bên niệm xứ” được thay thế “bốn như 
ý túc”). 
X. KINH TÂM TRIÊN PHƯỢC (Cefasovinibandhasuffa) (A. IV. 464) 

92. Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triền phược này. Thé nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tâm không ly tham... Này các Tỷ-kheo, 
đây là năm tâm triên phược. 

- Này các Tỷ-kheo, đây là năm tâm triền phược, muốn đoạn tận năm tâm 

triên phược này, bôn như ý túc này cân phải tu tập. Thê nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 


cân hành... câu hữu với tinh tân định tinh cân hành... câu hữu với tâm định tinh 
cần hành... câu hữu với tư duy định tinh cân hành. 


Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm tâm triền phược này, bên như ý túc này 
cân phải tu tập. 


?! Ban tiếng Anh của PTS: Four Bases of Psychic Power, nghĩa là Bốn như ÿ túc. 
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X. PHẨM THAM LƯỢC THUYÉT 
(RAGAPEYYALA)? (A. IV. 465) 


93. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham,” chín pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là chín? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yêm ly đối với các món ăn, 
tưởng không vui thích đối với tất cå thế giới, trông vô thường, tưởng khổ trên 
vô thường, tưởng vô ngã trên khô, tuóng đoạn tận, tưởng ly tham. Này các Tý- 
kheo, để thăng tri tham, chín pháp này cân phải tu tập. 


94. Này các Ty-kheo, đề thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là chín? Thiền thứ nhất, Thiền thứ hai, Thiên thứ ba, Thiền thứ tư, Không vô 
biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Diệt thọ 
tưởng định. Này các Tỷ-kheo, để thăng tri tham, chín pháp này cân phải tu tập. 


95-112. Này các Tỷ-kheo, để liễu tri tham... để diệt tận... dé đoạn tận... để 
trừ diệt... để hủy diệt... để ly tham... để đoạn diệt... đê trừ khử... để từ bỏ... chín 
pháp này cân phải tu tập. 


113-432.” Đề liễu tri sân... si... phan nô.. . hiểm hận... giả dối... não hại... 
tật đỗ... xan tham... man trá... phản bội... ngoan cô.. . bêng bột... mạn... tăn 
thượng mạn... kiêu... phóng dat... để thắng tri... để liễu tri... để diệt tận... đê 
đoạn diệt... để trừ diêt... đề ly tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ... 
chín pháp này cân phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hý tín thọ lời Thé Tôn dạy. 


Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh từ 93-112 thuộc phần Passion (Tham), và được trình bày 
theo 3 mục: Kinh 93 — The Understanding of Passion (a), nghĩa là Thăng tri tham (a); Kinh 94 — The 
Understanding of Passion (b), nghĩa là Thăng tri tham (b); Kinh từ 95-112 — Of Passion, nghĩa là 
Vê tham. 

3 Xem các phẩm cuối, chương Bảy pháp và chương Tám pháp. 

% Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh này thuộc mục IV. Of Other Conditions, nghĩa là Các pháp khác. 


CHƯƠNG X 
MƯỜI PHÁP (DASAKANIPATA) 


I. PHẨM LỢI ÍCH 
(ANISAMS4⁄4GG4) 


I. KINH Y NGHĨA GÌ (Kimaffhiyasuffa) (A. V. 1) 
1. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Sävatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anāthapiņdika. 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuông 
một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Nay Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không có hỗi tiếc,? có lợi ích không 
có hôi tiếc. 

- Nhưng bạch Thé Tôn, không có hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, không có hồi tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. 

— Bạch Thê Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hý, có lợi ích hoan hy. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gi? 

— Này Ananda, hoan hý có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

— Nhưng bạch Thé Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 

— Nhưng bạch Thé Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gi? 

— Này Ananda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

- Nhưng bạch Thê Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. 

— Nhưng bạch Thé Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, như thật tri kiên có ý nghĩa nhàm chán, ly tham; có lợi ích 
nhàm chán, ly tham. 


! Tham chiếu: Hà nghĩa kinh 4f 3&4% (T.01. 0026.42. 0485a13). 
? Ávippafisara. Xem A. III. 21; D. I. 73; S. TV. 351. 
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- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến; có lợi ích 
giải thoát tri kiến. 

Như vậy, này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không hôi tiếc, có lợi ích 
không hôi tiệc. Không hôi tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân 
hoan có ý nghĩa hoan hý, có lợi ích hoan hý. Hoan hý có ý nghĩa khinh an, có 
lợi ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. An lạc có ý nghĩa 
định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri 
kiến. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham; có lợi ích nhàm chán, ly 
tham. Nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến; có lợi ích giải thoát tri 
kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp dẫn tới tối thượng. 


II. KINH NGHĨ VỚI DỤNG Ý (Cefanãkarapiyasuffa)° (A. V. 2) 

2. Này các Tý-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, không cần phải 
làm với dụng ý răng: “Mong răng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta.” Pháp 
nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc 
sanh khởi. 

Này các Tý-kheo, với người không hôi tiếc, không cần phải làm với dụng ý 
răng: “Mong rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta.” Pháp nhĩ là vậy, này các Tý- 
kheo, với người không hối tiếc, hân hoan sanh khởi. 

Này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan, không cần phải làm với đụng ý 
răng: “Mong răng hoan hý sẽ sanh khởi nơi ta.” Pháp nhĩ là vậy, này các Tý- 
kheo, với người có hân hoan, hoan hỷ sanh khởi. 

Này các Tỷ-kheo, với người có hoan hý, không cân phải làm với dụng ý 
răng: “Mong răng thân ta được khinh an.” Pháp nhĩ là vậy, này các Tý-kheo, với 
người có hoan hy, thân được khinh an. 

Này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, không cân phải làm với dụng 
ý răng: “Mong răng ta cảm thọ an lạc.” Pháp nhĩ là vậy, này các Tý-kheo, với 
người có thân khinh an, an lạc được cảm thọ. 

Này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không cân phải làm với dụng ý: 
“Mong răng tâm ta được thiên định.” Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với 
người có an lạc, tâm được thiên định. 

Này các Tỷ-kheo, với người có thiền định, không cần phải làm với dụng ý: 
“Mong rằng ta biết, ta thấy như thật.” Pháp nhĩ là vậy, này các Tý-kheo, người 
có tâm thiền định, biết và thây như thật. 

Này các Tỷ-kheo, người biết và thây như thật, không cần phải làm với dụng 
ý: “Mong răng ta sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham.” Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ- 
kheo, người biết và thấy như thật, nhàm chán và ly tham. 


3 Tham chiếu: Bái tw kinh TEKS (T.01. 0026.43. 0485b19). 
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Này các Ty-kheo, người nhàm chán và ly tham Không can phải làm với 
dụng ý: “Mong răng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến.” Pháp nhĩ là vậy, này 
các Tỷ-kheo, người nhàm chán và ly tham, chứng ngộ giải thoát tri kiến. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, nhàm chán và ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiên; như thật tri kiên có ý nghĩa nhàm chán và ly 
tham, có lợi ích nhàm chán và ly tham; định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi 
ích như thật tri kiến; an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định; khinh an có ý nghĩa 
an lạc, có lợi ích an lạc; hý có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an; hân hoan 
có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ; không hỗi tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân 
hoan; các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. 

Như vậy, này các Ty-kheo, các pháp khiến cho các pháp [khác] tăng thịnh;2 
các pháp khiến các pháp [khác] viên mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 


III. KINH SỞ Y THỨ NHẤT (Pafhamaupanisasuffa)° (A. V. 4) 


3. Này các Ty-kheo, với ác gIỚI, với phá giới, không hồi tiếc, sở y bị diệt.® 
Với không có không hối tiếc, với không hồi tiếc không đây đủ, hân hoan sở y 
bị diệt. Với hân hoan không có, với hân hoan không day đủ, hỷ sở y bị diệt. Với 
hỷ không có, với hỷ không đây đủ, khinh an sở y bị diệt. Với khinh an không 
có, với khinh an không đây đủ, an lạc sở y bị diệt. Với an lạc không có, với an 
lạc không đây đủ, chánh định sở y bị diệt. Với chánh định không có, với chánh 
định không đây đủ, như thật tri kiên sở y bị diệt. Với như thật tri kiến không có, 
với như thật tri kiến không đây đủ, nhàm chán, ly tham sở y bị diệt. Với nhàm 
chán, ly tham không có; với nhàm chán, ly tham không đây đủ, giải thoát tri 
kiên sở y bị diệt. Ví như, cây không đủ cành và lá, các mâm non (cũng có nghĩa 
là vỏ ngoài) của cây ây không đi đến viên mãn; vỏ trong, giác cây, lõi cây không 
đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tý-kheo, với ác giới, với phá giới, không 
hồi tiếc sở y bị diệt. Với không hôi tiếc không có, với không hôi tiệc không đây 
đủ... giải thoát tri kiến sở y bị diệt. 

Này các Tỷ-kheo, với giới có mặt, với giới có đây đủ, không hối tiếc có sở 
y. Với không hôi tiệc có mặt, với không hôi tiệc có đây đủ, hân hoan có sở y. 
Với hân hoan có mặt, với hân hoan có đây đủ, hoan hỷ có sở y. Với hoan hỷ có 
mặt, với hoan hỷ có đây đủ, khinh an có sở y. Với khinh an có mặt, với khinh 
an có đây đủ, an lạc có sở y. Với an lạc có mặt, với an lạc có đây đủ, chánh định 
có sở y. Với chánh định có mặt, với chánh định có đây đủ, như thật tri kiến có 
sở y. Với như thật tri kiến có mặt, với như thật tri kiến có đầy đủ, nhàm chán, 
ly tham có sở y. Với nhàm chán, ly tham có mặt; với nhàm chán, ly tham có 


* Dhamma dhamme abhisanderti,... paripurenti. Xem D. I. 73. 

` Ban tiếng Anh của PTS: Basis (a) (by a Teacher), nghĩa là Sở y (do đức Đạo su thuyết). Kinh 3, 4, 
5 đồng tham chiếu: Miệm kinh 2⁄#Š (T.01. 0026.44. 0485c22); Tam quý kinh 1124% (T.01. 0026. 45- 
46. 0486a05-21); Giới kinh W (7.01. 0026.47-48. 0486b23-c03); Cung kính kinh SAMAN (T.01. 
0026.49-50. 0486c21- 0487a15); Tạp. Wk (T.02. 0099.495. 0129a09). 


5 Hatūpaniso. Chú giải viết hatakārano, nghĩa là đưa đến hoại diệt. 
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day đủ, giải thoát tri kiến có sở y. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có đầy đủ 
cành và lá, các mầm non của cây ây đi đến viên mãn; vỏ trong, giác cây, lõi cây 
đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tý-kheo, với giói có mặt, với giới có đây 
đủ, không hồi tiếc có sở y- Với không hôi tiếc có mặt, với không hối tiếc có đầy 
đủ... giải thoát tri kiên có sở y. 


IV. KINH SỞ Y THỨ HAI (Dwfiyauparisasuffa)' (A. V. 5) 
4. (Như kinh 3, chỉ khác ở đây là “Tôn giả Sãriputta thuyết”). 


V. KINH SỞ Y THỨ BA (Tatiyaupanisasutta)$ (A. V. 6) 
5. (Như kinh 3, chỉ khác ở đây là “Tôn giả Ananda thuyết”). 


VI. KINH ĐỊNH (Samadhisutia)” (A. V. 7) 


6. Bây giờ, Tôn giả Ananda di đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
ròi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định như 
vậy, vị ây có thê trong đất không tưởng đến đât, trong nước không tưởng đến 
nước, trong lửa không tưởng đên lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong 
Không vô biên xứ không tưởng đến Không vô biên xứ, trong Thức vô biên xứ 
không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở 
hữu xứ, trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, trong thê giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thé 
giới đời sau không tưởng đến thê giới đời sau; tuy vậy, vị åy vẫn có tưởng? 


— Này Ananda, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định 
như vậy, vi ây có thê trong đất không tưởng đên đất, trong nước không tưởng 
đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong 
Không vô biên xứ không tưởng đên Không vô biên xứ, trong Thức vô biên xứ 
không tưởng đên Thức vô biên xứ, trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở 
hữu xứ, trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, trong thé giới hiện tại không tưởng đến thé gIỚI hiện tại, trong thê 
giới đời sau không tưởng đến thê giới đời sau; tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng. 


— Nhưng bạch Thế Tôn, có thể chăng một 1ỷ-kheo khi chứng được thiên 
định như vậy, vi ay có thể trong đất không tưởng, đến đất... trong thê giới đời 
sau không tưởng đên thê giới đời sau; tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng? 


- Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tưởng như sau: “Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự tịnh chỉ tât cả hành, sự từ bỏ tât cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, 
ly tham, đoạn diệt, Niết- bàn.” Như vậy, này Ananda, Ty-kheo khi chứng được 
thiên định như vậy, vị åy có thê trong đất không tưởng đến đất, trong nước 


7 Bản tiếng Anh của PTS: Basis (b) (by Sariputta), nghĩa là Sở y (do Tôn giả Sāriputta thuyết). 
8 Ban tiếng Anh của PTS: Basis (c) (by Ananda), nghĩa là Sở y (do Tôn giả Ananda thuyế!). 
° Bản tiếng Anh của PTS: Concentration (a) (by a Teacher), nghĩa là Định (do bậc Đạo sư thuyét). 
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không tưởng đến nước... trong thê giới đời sau không tưởng đến thế giới đời 
Sau; tuy vậy, vi ây vần có tưởng. 


VII. KINH TỒN GIÁ SÄRIPUTTA (Sãripuffasuffa)'° (A. V. 8) 

1: Bây giờ, Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Sãriputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, 
Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Sãriputta: 


— Thưa Hiền giá Sāriputta, có thể chăng môt Tỷ-kheo khi chứng thiên định 
như vậy, vị ây có thê trong đất không tưởng đến đất... trong thê giới đời sau 
không tưởng đến thế giới đời sau; tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng? 


— Này Hiền giả Ananda, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng thiền định 
như vậy, vi ay có thê trong đất không tưởng đến dat... trong thế giới đời sau 
không tưởng đến thé giới đời sau; tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng. 


- Nhưng thưa Hiền giả Sāriputta, như thé nào một Tỷ-kheo khi chứng được 
thiên định như vậy, vị ay có thê trong dat không ; tưởng đến đất... trong thé giới 
đời sau không tưởng đến thé giới đời sau; tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng? 


- Này Hiền giả Ananda, một thời, ở đây, tôi trú ở Sãvatthi, trong rừng 
Andha. Tại đây, tôi chứng được thiên định như sau: Trong dat, tôi không tưởng 
đến đật... trong thế giới đời sau, tôi không tưởng đến thế giới đời sau; tuy vậy, 
tôi vẫn có tưởng. 

— Nhưng trong lúc ấy, Tôn giả Sãriputta tưởng đến gì? 

— Một tưởng khác khởi lên trong tôi: “Hữu diệt là Niết- bàn.” Một tưởng 
khác diệt đi trong tôi: “Hữu diệt! là Niết-bàn.” Ví như, này Hiên giả, lửa được 
đốt cháy từ mảnh đá nhỏ, một ngọn lửa khác khởi lên, một ngọn lửa khác diệt 
đi. Cũng vậy, này Hiền giả, một tưởng khác khởi lên trong tôi, thưa Hiên giá: 
“Hữu diệt là Niêt-bàn.” Một tưởng khác diệt đi trong tôi: “Hữu diệt là Niết- 
bàn”; tuy vậy, trong lúc ây tôi vẫn có tưởng. 


VIII, KINH NHẬP THIÊN (Jhānasutta)”? (A. V. 10) 


8. VỊ Tỷ-kheo có lòng tin, này các Tỷ-kheo, nhưng không có giới. Như vậy, 
vị ây về chi phân này không được viên mãn. VỊ ây cân phải làm cho viên mãn 
chi phần ấy, nghĩ răng: “Làm thế nào để ta có lòng tin và có giới nữa?” Này 
các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, như vậy về chi phân ây, 
Tỷ-kheo có viên mãn. 

Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới nhưng không có nghe 
nhiêu;... có nghe nhiêu nhưng không có nói pháp;... có nói pháp nhưng không 


'! Bản tiếng Anh của PTS: Concentration (b) (by Sāriputta), nghĩa là Định (do Tôn giả Säriputta 
thuyêt). 

1! Chỉ cho tái sanh. 

!? Bản tiếng Anh của PTS: The Believer, nghĩa là Người có lòng tin. 
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thường tham gia với hội chúng;... thường tham gia với hội chúng nhưng không 
vô úy thuyết pháp cho hội chúng:... vô úy thuyết pháp cho hội chúng nhưng 
không trì luật;... có trì luật nhưng không phải là người ở rừng, Ở các trú KU xa 
văng:... là người ở rừng, ở các trú xứ xa văng nhưng đối với bốn thiền thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, không có được không khó khăn, không mệt 
nhọc, không phí sức:... đôi với bôn thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức 
nhưng không do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Như 
VẬY, VỊ ây vê chi phân này không được viên mãn. 


Vị ây cân phải làm cho viên mãn chi phân A ây, nghĩ răng: “Làm thé nào, ta có 
lòng tin; có giới; có nghe nhiều; có thuyết pháp; thường tham gia với hội chúng; 
VÔ úy thuyết pháp cho hội chúng; trì luật; là người ở rừng, ở các trú xứ xa văng; 
đôi với bên thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức; và do đoạn diệt các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí, ta có thê chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát?” 

Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin; có giới; nghe nhiều; có 
thuyết pháp; thường tham gia với hội chúng; vô úy thuyết pháp cho hội chúng; 
trì luật; là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng: đôi với bốn thiền thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức; và do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự 
mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát; như vậy, về chi phân này, vị ây được viên mãn. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tý-kheo, Tý-kheo tịnh tín một cách phô 
biên và viên mãn trong mọi phương diện. 


IX. KINH TỊCH TINH GIẢI THOÁT (Saravinokkhasuffa) (A. V. 11) 
9. (Như kinh 8 ở trên, cho đến “là người ở rừng, ở các trú xứ vắng”). 

. có trì luật, nhưng không phải là người ở rừng, ở các trú xứ xa văng:... là 
người ở rừng, ở các trú xứ xa văng nhưng đối với các tịch tịnh giải thoát! vượt 
khỏi các sắc, thuộc vè vô sắc, vị ây không cảm giác với thân và an trú; . đối 
với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc, thuộc về vô sắc, vị ây có cảm giác 
với thần và an trú; nhưng do không đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, 
tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an tru Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát; như vậy, về chi phân này, vị ây không viên mãn. 


Vị ây cần phải làm cho viên mãn chi phân ây, nghĩ răng: “Làm thé nào, ta có 
lòng tin; có giới; có nghe nhiêu; có thuyết pháp; thường tham gia với hội chúng; 
vô úy thuyêt pháp cho hội chúng: trì luật; là người ở rừng, ở các trú xứ xa văng: 


13 Xem A. II. 183. Về tám pháp giải thoát này do thân chứng, xem A. IV. 306; D. II. 111. 
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đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc, thuộc về vô sắc, ta có cảm giác 
với thân và an trú; do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát?” 

Và này các Tý-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin; có giới; có nghe nhiêu; có 
thuyết pháp; thường tham gia với hội chúng; vô úy thuyết pháp cho hội chúng; 
là vị trì luật; là vị ở rừng, ở các trú xứ xa văng; đối với các tịch tịnh giải thoát 
vượt khỏi các sắc, thuộc về vô sắc, vị åy có cảm giác với thân và an trú; do đoạn 
điệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; như vậy vê chi phân này, vị 
ây được viên mãn. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tịnh tín một cách phố 
biên và viên mãn trong mọi phương diện. 


X. KINH VỚI CÁC MINH (Vijjāsutta) (A. V. 12) 


10. (Như kinh trên cho đến “vị åy trì luật”...)... là người trì luật, nhưng 
không nhớ đến nhiều đời sông trước như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiều 
đời sông trước với các chi tiết và các đặc điểm, nhớ đến nhiều đời sông trước 
như một đời, hai đời... VI ây nhớ nhiều đời sông trước với các chỉ tiết và các 
đặc điểm nhưng không với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân... vị ây rõ biết các 
chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ... vi ây với Thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân... vị 4y rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ nhưng không 
do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tai, tự mình với thắng, trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; như vậy, vê chi phân 
này, VỊ ay khêng được viên mãn. 


Vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phân â ây, nghĩ răng: “Làm thế nào ta 
có lòng tin; có giới; có nghe nhiêu; có thuyết pháp; thường tham gia với hội 
chúng; vô úy thuyết pháp cho hội chúng, là vị trì luật; có thê nhớ đến nhiều 
đời sông trước như một đời, hai đời... có thê nhớ đến nhiều đời sống trước với 
các chỉ tiết và các đặc điểm... với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân có thê biết 
được các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ; do đoạn diệt các lậu hoặc... 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát?” Này các 

Ty-kheo, khi nào Ty-kheo có lòng tin; có giới; có nghe nhiêu; là vị thuyết pháp; 
thường tham gia với hội chúng; vô úy thuyết pháp cho hội chúng; là vi trì luật; 
nhớ đên nhiêu đời sông trước như một đời, hai đời... có thể nhớ đến nhiều đời 
sông trước với các chi tiết và các đặc điểm... với Thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân có thê biết được các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ; do đoạn diệt 
các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú; như vậy về chi phần này, vị ấy 
được viên mãn. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tịnh tín một cách phô 
biên, viên mãn trong mọi phương diện. 
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II. PHẨM HỘ TRÌ 
(NÃTHAVAGGA)'* 


I. KINH TRÚ NU (Senãsanasuffa) (A. V. 15) 

11. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chi phân, thân cận, chia sẻ 
trú xứ thành tựu năm chi phân, không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo thành tựu năm chi phần? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có lòng tin, tin tưởng 6 sự giác ngộ của 
Như Lai: “Đây là Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn.” 


Vị ây ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điêu hòa, không lạnh quá, không nóng 
quả, trung bình, hợp với tinh tân.'Ê 


VỊ ây không lừa đảo, man trả, nêu rõ mình như chân đối với bậc Đạo sư, đối 
VỚI các M sang suốt hay đối với các vị đông Phạm hạnh. 


VỊ â ây sông tinh càn tinh tân, từ bỏ các pháp bât thiện, thành tựu các pháp 
thiện, nô lực, kiên trì, tinh tân, không từ bỏ gánh nặng trong các pháp thiện. '” 


Viâ ây có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt [của các pháp], thể nhập Thánh 
quyết trach!” đưa đến chon chánh đoạn diệt khô đau. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo thành tựu năm chi phân. 

Này các Tỷ-kheo, như thê nào là trú xứ thành tựu năm chi phân? 

Ở đây, này các Ty-kheo, trú xứ không quá xa, không quá gân, thuận tiện 
cho việc đi và đến. 

Ban ngày không đông đúc, ban đêm không ôn ào, không huyên náo. 

Ít xúc chạm với rudi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời và các loại rắn rit. 

Tại trú xứ ây, tìm được không mệt nhọc các vật dụng như y áo, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

Tại trú xứ ấy, các Trưởng lão Tý-kheo đến ở là những bậc nghe nhiều, 


!4 Ņātha. Như tên gọi cư sĩ Anäthapindika nghĩa là người giúp đỡ cho những ai đang cần sự giúp đỡ. 
> Majjhimaya padhãnakkhamaya. 

l6 Xem KS. V. 173. 

I Xem KS. V. 175. 
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được trao truyện kinh điển, là những bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yếu, thường 
thường đến các vị ấy tìm hiểu, hỏi han: “Thưa Tôn giả, cái này là thê nào? Y 
nghĩa cai nảy là gì?” Các Tôn giả ây mở rộng những gì chưa mở rộng, trình bay 
những gì chưa trình bày, đối với những vân đề còn khởi lên những nghi vấn, vị 
ây giải tỏa các nghi vẫn ây. 

Này các Tý-kheo, trú xứ như vậy thành tựu năm chi phân. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chi phân, thân cận, chia sẻ trú xứ 
thành tựu năm chi phân, không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thăng trí có thể chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm 
giåi thoát, Tuệ giải thoát. 


II. KINH NĂM CHI PHAN (Pañcawgasufa) (A. V. 16) 


12. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phân, thành tựu năm chỉ 
phân, được gọi trong Pháp và Luật này là vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, 
là bậc tôi thượng. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần? 
Ở day, này các 1ý-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận dục tham, đoạn tận sân, đoạn 


tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trạo hôi, đoạn tận nghi. Như vậy, này các Tý- 
kheo, là Tý-kheo đoạn tận năm chi phân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu năm chỉ phân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học giói uan, thành tựu vô 
học định uân, thành tựu vô học tuệ uân, thành tựu vô học giải thoát uan, thành 
tựu vô học giải thoát tri kiến uân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo thành 
tựu năm chi phân. 


Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phân, thành tựu năm chi phân, 
được gọi trong Pháp và Luật nảy là vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc 
tối thượng. 

Không dục tham, không sân, 
Không hôn trầm thụy miên, 
Không trao cử, không nghị, 
Tỷ-kheo hoàn toàn không. 
Với vô học giới uan, 

Định vån và tuệ uan, 

Đây đủ với giải thoát, 

Với tri kiến như vậy. 

Vi Tỷ-kheo như vậy, 

Đây đủ năm chi phân, 

Đoạn tận năm chi phân, 
Trong Pháp và Luật này, 
Được gọi vị day đủ, 

Hoàn toàn mọi phương diện. 
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HI. KINH CÁC KIÉT SỬ (Samyojanasutta) (A. V. 17) 
13. Này các Tý-kheo, có mười kiết sử này. Thé nào là mười? Năm hạ phân 

kiêt sử, năm thượng phân kiệt sử. 

Thê nào là năm hạ phân kiết sử? Thân kiến, nghi, giói cam thủ, dục tham, 
sân. Đây là năm hạ phân kiêt sử. 

Thê nào là năm thượng phân kiết sử? Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô 
minh. Đây là năm thượng phân kiệt sử. 

Này các Tý-kheo, đây là mười kiết sử. 
IV. KINH TÂM HOANG VU (Cetokhilasutta)" (A. V. 17) 


14. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tý-kheo-ni nào năm tâm hoang vu 
chưa được đoạn tận, năm tâm triên phược chưa được cắt đứt, với vị ây, đêm 
đến hay ngày đến, chờ đợi là sự tên giảm trong các thiện pháp, không phải là 
tăng trưởng. 

Như thê nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận? 


Này các Ty-kheo, ở đây Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Đạo sư, do dự, không 
quyết đoán, không có tịnh tín. Này các Týỷ-kheo, Ty-kheo nào nghi ngờ bậc Đạo 
sư, đo dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vi ây không hướng về 
nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tính tân. Nêu tâm của ai không hướng về nhiỆt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tân, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được 
đoạn tận. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ Pháp, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín. Này các Ty-kheo, Tý-kheo nào nghi ngờ Pháp, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vi ay không hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tinh tân. Nêu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ hai chưa được đoạn tận. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ Tăng, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo nào nghi ngờ Tăng, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ây không hướng vè nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tân, như vậy là tâm hoang vu thứ ba chưa được đoạn tận. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nào nghi ngờ các học pháp, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo nào nghi ngờ 
các học pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vi ây không 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên tri, tinh tân. Nếu tâm của ai không hướng 
về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tân, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa 
được đoạn tận. 


!8 Tham chiếu: Tăng. 1 To .02. 0125.51.4. 0817a16); Thập thượng kinh YE% (T.01. 0001.10. 
0052c17); Tâm uê kinh ÒF (7.01. 0026.206. 0780b15); 4-/}-đqf-ma Tập di môn luận thị EŠ3$ RE SE 
PH Em (7.26. 1536.12. 0416a22). 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iý-kheo nào phân nộ đối với các vị đồng Phạm 
hạnh, không, có hoan hỷ, tâm tư chỗng đối, cứng rắn. Này các Tý-kheo, Ty- 
kheo nào phan nộ đôi VỚI các VỊ đông Phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư 
chống đối, cứng rin, thời tâm của vị này không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tân. Nêu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được đoạn tận. 


Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận. 
Thé nào là năm tâm triền phược chưa được cắt đứt? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo đối với những dục, không phải không 
tham ái, không phải không tham dục, không phải không ái luyên, không phải 
không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. 
"` các Tý-kheo, Tý-kheo nào đỗi với những dục, không phải không tham 

.. không phải không khát ái, thời tâm của vi ây không hướng vê nhiệt tâm, 
Chàm chú, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tinh tân, như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa được 
cắt đứt. 


Lại nữa, này các Iý-kheo, Tỷ-kheo nào đỗi với tự thân, không phải không 
tham ái... như vậy là tâm triên phược thứ hai chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các sắc pháp, không phải 
không tham ái... như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nảo ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng 
chứa đây, sống thiên vê khoái lạc sảng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy 
miên. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa 
đây... như vậy là tâm triên phược thứ tư chưa được căt đứt. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tý-kheo nào sông Phạm hạnh với mong cầu 
được sanh thiên g1ới, có ý nghĩ. “Ta với giới này, với hạnh nảy, với khô hạnh 
này, hay với Phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên 
khác.” Này các Iỷ-kheo, Iý-kheo nào sông Phạm hạnh... như vậy là tâm triển 
phược thứ năm chưa được cắt đứt. 

Như vậy là năm tâm triển phược chưa được căt đứt. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-m nào, năm tâm hoang Vu này 
chưa được đoạn tận, năm tâm triền phược này chưa được cắt đứt, với vị ây, đêm 
đến hay ngày đến, chờ đợi là sự tôn giảm trong các thiện pháp, không phải là 
sự tăng trưởng. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào năm tâm hoang vu đã được 
đoạn tận, năm tâm triền phược đã được cắt đứt, với vị ây, đêm đến hay ngày 
dén, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự tôn giảm. 

Thé nào là năm tâm hoang vu đã được đoạn tận? 

Này các Ty-kheo, ở đây, ` Tỷ-kheo nào không nghi ngờ bậc Đạo sư, không 
do du, quyết đoán, tịnh tín. Này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ bậc 
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Đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vi ây hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ ngờ Pháp... không nghi 
ngờ Tăng... không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, 
tịnh tín, thời tâm vi ây hướng vê nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tân. Nếu 
tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tân, như vậy là tâm 
hoang vu thứ tư đã được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không phan nộ đối VỚI các VỊ đông 
Phạm hạnh, hoan hy, tâm tư không chông đôi, không cứng rắn. Tý-kheo nào 
không phan nộ đối VỚI các VỊ đông Phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống 
đối, không cứng răn, thời tâm vị ây hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, 
tinh tân. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như 
vậy là tâm hoang vu thứ năm đã được đoạn tận. 

Như vậy là năm tâm hoang vu đã được đoạn tận. 

Thé nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Ty-kheo đối với những dục, không có tham ái, 
không có tham dục, không có ái luyên, không có khao khát, không có nhiệt não, 
không có khát ái. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đôi với những dục, không có 
tham ái, không có tham dục, không có ái luyên, không có khao khát, không có 
nhiệt não, không có khát ái, thời tâm vi ây hướng vê nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh 
tân, như vậy là tâm triền phược thứ nhât đã được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo nào đôi với tự thân, không có tham ái.. 
như vậy là tâm triên phược thứ hai đã được căt đứt. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo nào đối với các sắc pháp, không có 
tham ái... như vậy là tâm triền phược thứ ba đã được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nào không ăn cho đến thỏa thuê, cho 
đến bụng chứa đây, không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, 
khoái lạc thụy miên, không có tham ái... như vậy là tâm triên phược thứ tư đã 
được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sông Phạm hạnh, không mong cầu 
được sanh thiên giói với ý nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh này, với khô hạnh 
này, hay với Phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên 
khác.” Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống Phạm hạnh, không mong câu được 
sanh thiên giới VỚI ý nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh này, với khô hạnh này, 
hay với Phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác”, 
thời tâm vị ây hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của 
ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tân, như vậy là tâm triền phược 
thứ năm đã được cắt đứt. 
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Như vậy là năm tâm triền phược đã được cắt đứt. 

Này các Tỷ-kheo, với 1ỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, năm tâm hoang vu đã 
được đoạn tận, năm tâm triên phược này đã được cắt đứt, với vị ấy, đêm đến 
hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong thiện pháp, không phải là sự tôn 
giảm. Ví như, này các Tý-kheo, trong độ trăng tròn,” đêm đến hay ngày đến, 
mặt trăng được tăng trưởng vê dung sắc, được tăng trưởng về hình tròn, được 
tăng trưởng về ánh sáng, được tăng trưởng về bê cao, bê rộng của quỹ đạo. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Ty-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, năm tâm hoang 
vu đã được đoạn tận, năm tâm triển phược đã được cắt đứt, với vị ấy, đêm đến 
hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự 
tên giảm. 


V. KINH KHÔNG PHÓNG DAT (4ppamãdasuffa) (A. V. 21) 


15. Này các Tý-kheo, cho đến các loài hữu tỉnh không chân, hay hai chân, 
hay bốn chân, hay nhiều chân, hay có sắc, hay không sắc, hay có tưởng, hay 
không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Như Lai được gọi là tối thượng 
giữa họ, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm 
có những thiện pháp nào, tất cả những pháp ây đêu lây không phóng dật lam 
căn bản, láy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối 
thượng trong các pháp ây.” 

Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những dâu chân của các loại chúng sanh 
bộ hành nào,?! tất cả đều hội tụ trong dâu chân con voi và dâu chân con vol 
được gọi là tối thượng trong tất cả loại dâu chân, tức là về phân to lớn. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tât cả những pháp â ay đều 
lây không phóng dật làm căn bản, lây không phóng dật làm chỗ quy tụ, không 
phóng dat được gọi là tối thượng trong tât cả thiện pháp. 


Ví như, các đòn tay nào của một ngôi nhà có nóc nhọn, tat cả đều đi đến mái 
nhọn, hướng đến mái nhọn, quy tụ vào mái nhọn, mái nhọn đôi với chúng được 
gọi là tôi thượng. Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có những thiện pháp nào, 
tât cả những pháp ây đêu lây không phóng dật làm căn bản, lây không phóng dật 
làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tôi thượng trong tất cả thiện pháp. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại rễ hương nào, loại mủ keo 
đen“ được gọi là tôi thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện 
pháp nào... trong tất cả các thiện pháp. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại lõi hương nào, loại Chiên- 
đàn đỏ được gọi là tôi thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. 


! Xem A. V. 121; GS. V. 83 (kinh 67 ở sau); S. II. 106; KS. II. 139. 

2 Xem A. II. 34; II. 35. 

2! Jangalãa. Xem KS. V. 34ff. 

22 Kalãnusariya: Một loại mủ keo đen đặc chảy từ một loại cây ở Sumatra, không phải là Chiên-đàn đen. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại hương nào, vũ quý hoa được 
gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tý-kheo, phàm có những thiện pháp nào... 
trong tất cả thiện pháp. 

Vị như, này các Ty-kheo, phàm có những tiêu vương nào, tật cả đều tùy 
thuộc Chuyên Luân Vuong, Chuyên Luân Vương đối với họ được gọi là tôi 
thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào... trong tât 
cả thiện pháp. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm ánh sáng của loại sao nào, tất cả đều không 
băng một phân mười sáu ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng mặt trăng đối với 
chúng được gọi là tôi thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện 
pháp nào... trong tất cả thiện pháp. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi hư không mở rộng, không có 
mây mù, mặt trời vươn thăng lên trời không, quét sạch mọi tối tăm trên trời, 
chói sáng, rực sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có con sông lớn nào, ví như sông Hang, 
sông Yamuna, sông Aciravati, sông Sarabhu, sông Mahi, tật cả con sông ây đều 
đi đến bién, hướng đến biên, thuận xuôi về biên, hướng nhập vào biên, biển lớn 
được gọi là tôi thượng với chúng. Cũng vậy, này các Tý-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào, tất cả những pháp ây lây không phóng dật làm căn bản, lây 
không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong 
các pháp ây. 


VI. KINH DANG ĐƯỢC CUNG KÍNH CUNG DƯỜNG 
(4hunepyasuffa)? (A. V. 23) 


16. Này các Tỷ-kheo, mười hạng người này đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. Thé nào là mười? Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác; 
bậc Độc Giác; bậc Giải Thoát Cả Hai Phân; bậc Tuệ Giải Thoát; bậc Thân 
Chứng: bậc Kiến Chí; bậc Tín Giải Thoát; bậc Tùy Pháp Hành; bậc Tùy Tín 
Hành; bậc Chuyên Tánh. 

Này các Tỷ-kheo, mười hạng người này đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô thượng phước điền 
ở đời. 

VII. KINH VỊ HỘ TRÌ THỨ NHẬT (Pa/hamanãthasuffa)?° (A. V. 23) 


17. Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vi hộ trì, chớ trú không, có vi hộ trì. Này 
các Tý-kheo, đau khô là người sông không có vi hộ trì. Này các Tý-kheo, mười 
pháp này tạo thành vị hộ trì. Thê nào là mười? 


Tham chiếu: Tăng. + (7.02. 0125.44.8. 0767927). 
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Này các Ty-kheo, ở đây Tý-kheo có giới, sông chế ngự với sự chế "ngu của 
Giới bên (Paimokkha), đây du oai nghị, chánh hạnh, thây nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, châp nhân và tu học trong các học pháp. Này các Tý-kheo, 
Tỷ-kheo nào có giới, sông chế ngự với sự chê ngự của Giới bốn (Patimokkha), 
đây đủ oai nghi, chánh hạnh, thây nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và tu học trong các học pháp, đây là pháp tác thành vi hộ trì. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghe nhiêu, thọ trì những gi đã nghe, 
chất chứa những gi đã nghe; những pháp nảo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
CÓ văn, có nghĩa, d để cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh; 
những pháp ay, vi ay da nghe nhiêu, đã thọ trì, đã tụng đọc băng lời, đã quán sát 
với ý, đã thê nhập với chánh kiến. Này các Tý-kheo, Tỷ kheo nào nghe nhiêu,.. 
thể nhập với chánh kiến, đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện 
hữu, giao thiệp với thiện hữu. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào làm bạn với thiện 
hữu, thân với thiện hữu, giao thiệp với thiện hữu, đây là pháp tác thành vi hộ trì. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành 
người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các Ty- 
kheo, Tỷ-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham 
nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới, đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Tý- -kheo, phàm có những công việc gì cần phải 
làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ đối với các vị đông Phạm hạnh, ở đây, vi ay khéo léo 
và tinh cân, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ đề làm, vừa đủ đề tổ 
chức. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào, phàm có những công việc gì... vừa đủ đê 
tô chức, đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ưa pháp, cùng nói chuyện một cách 
dễ thương,?° hân hoan trong Thắng pháp, trong Thắng luật. Này các Tý-kheo, 
phàm Tý-kheo nào ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan 
trong Thắng pháp, trong Thắng luật, đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sóng tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các pháp 
bất thiện, làm cho đây đủ các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh 
nặng đối với các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm Ty-kheo nào sông tỉnh 
cân tinh tân, đoạn trừ các pháp bât thiện, làm cho đây đủ các thiện pháp, nô lực 
kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp, đây là pháp tác thành 
vị hộ tri. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Tý-kheo biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ 
ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Ty-kheo 
nào biết đủ đôi với các vật dụng như y, đồ ăn khât thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh, đây là pháp tác thành vi hộ tri. 


3 Piyasamudahara. AA. V. 6 giải thích là sự chú tâm khi nghe người khác nói và cũng ưa bảy tỏ quan 
điêm của mình trước mol người. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tối 
thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các Tỷ-kheo, 
phàm Tỷ-kheo nào chánh niệm... đã nói từ lâu, đây là pháp tác thành vi hộ trì. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh 
diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận khô 
đau. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào có trí tuệ... đoạn tận khô đau, đây là 
pháp tác thành vỊ hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vi hộ trì, chớ trú không có vi hộ trì. Này các 
Tý-kheo, đau khô là người trú không có vị hộ trì. 

Này các Tyỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vi hộ trì. 


VIII. KINH VỊ HỘ TRÌ THỨ HAI (Durtiyanathasutfa)$ (A. V. 25) 

18. Như vây tôi nghe... 

Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Đau khổ, 
này các Tỷ-kheo, là người trú không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, có mười 
pháp tác thành vị hộ trì này. Thé nào là mười? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người có giới... chấp nhận và học tập 
trong các học pháp, nghĩ răng: “Thật sự có giới là Tỷ-kheo này. VỊ này trú, 
được bảo vệ với sự bảo vệ của Giới bên (Patimokkha), đây đủ oai nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp.” Các trưởng lão Tý-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ây đáng nói đến, đáng được 
giáo giới. Các trung niên Tý-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tý-kheo ấy 
đáng được nói đến, đáng được giáo GIỚI. Với vị ây, được các trưởng lão Ty- 
kheo thương tưởng, được các trung niên Tỷ-kheo thương tưởng, được các tân 
học Tỷ-kheo thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không 
phải là sự tôn giảm, đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vị nghe nhiêu... khéo thông đạt nhờ 
chánh kiến, nghĩ răng: “Thật sự Tỷ-kheo này là vị nghe nhiêu, thọ trì những gi 
đã nghe, chất chứa những gì đã nghe; những pháp ây sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có văn, có nghĩa, đê cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh; những pháp á ây, vị áy đã nghe nhiêu, đã thọ tri, đã tụng đọc băng lời, đã 
quán sat bang ý, khéo thông đạt nhờ chánh kiến.” Các trưởng lão Ty-kheo... 
Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tý-kheo ấy đáng được 
nói đên, đáng được giáo giới. Với vị ây, được các trưởng lão Tý-kheo thương 
tưởng, được các trung niên Tỷ-kheo thương tưởng, được các tân học Tỷ-kheo 
thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự 
tôn giảm, đây là pháp tác thành sự hộ trì. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện 
hữu, giao thiệp với thiện hữu, nghĩ rằng: “Thật sự Tỷ-kheo này làm bạn với 


2 Tham chiếu: Tru pháp kinh {È3k#§ (T.01. 0026.95. 0577b02). 
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thiện hữu, thân với thiện hữu, giao thiệp với thiện hữu.” Các trưởng lão Tỷ- 
kheo... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tý-kheo ây 
đáng được nói đên, dang được giáo giới. Với vi ây... tác thành vi hộ trì. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dè nói, thành tựu những pháp tác thành 
người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới nghĩ răng: 
“Thật sự _1ý-kheo này, dè nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, 
kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới.” ˆ Các trưởng lão Tý-kheo... 
Các trung niên Tý-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tý-kheo ây đáng được 
nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy... tác thành vị hộ trì. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, phàm có những công việc gì cân phải 
làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ đối với các đồng Phạm hạnh, ở đây, vị ây khéo léo 
và tinh cân, thành tựu suy tư đến các phương tiện vừa đủ để làm, vừa đủ để tô 
chức. Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Ty-kheo... Cac tan hoc Ty-kheo 
nghi dên Ty-kheo 4 ây đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vi ây... tác 
thành vi hộ trì. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ưa pháp, cùng nói chuyện một cách 
dễ thương, hân hoan trong Thắng pháp, Thăng luật, nghĩ răng: “Thật sự vị Tý- 
kheo này ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong Thắng 
pháp, Thăng luật.” Các trưởng lão Ty-kheo... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân 
học Tỷ-kheo nghĩ đến Tý-kheo ây đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với 
vị ấy... tác thành vị hộ trì. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa sông tinh cần tinh tân, đoạn trừ các 
pháp bât thiện, làm cho đây đủ các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi 
ganh nặng đối với các thiện pháp, nghĩ răng: “Thật sự Tỷ-kheo này sông tinh 
cân tinh tân, đoạn trừ các pháp bêt thiện, làm cho đây đủ các thiện pháp, nỗ 
lực kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp.” Các trưởng lão 

Tỷ-kheo... Các trung niên Tý-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ây 
đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ây... tác thành vị hộ trì. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo biết đủ với các vật dụng như y, âm thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nghĩ răng: “Thật sự Tý-kheo này biết đủ với các 
vật dụng như y, âm thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.” Các trưởng lão Ty- 
kheo... Các trung niên Tý-kheo... Các tân học Tý-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ây 
đáng được nói đên, đáng được giáo giới. Với vi ây... tác thành vi hộ trì. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tôi 
thăng, ức niệm, tùy niệm việc đã làm, đã nói từ lâu, nghĩ răng: “Thật sự Tý- 
kheo này chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tôi thắng... đã làm, đã nói từ lâu.” 
Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tý-kheo nghĩ 
đến Tý-kheo ây đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy... tác thành 
vi hộ trì. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, 
thể nhập Thánh quyết trach, đưa đến chon chánh đoạn diệt khô đau, nghĩ rằng: 
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“Thật sự Tỷ-kheo này có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể nhập Thánh 
quyết trạch, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khô đau.” Các trưởng lão 1ý-kheo 
nghĩ đến Tỷ-kheo â ây đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Các trung niên 
Tý-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ây đáng được nói đến, đáng được giáo BIỚI. Các 
tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tý-kheo ây đáng được nói đến, đáng được giáo giói. 
Với vị ây, được các trưởng lão Tý-kheo thương tưởng, được các trung niên 
Tỷ-kheo thương tưởng, được các tân học Tỷ-kheo thương tưởng, chờ đợi là 
sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự tên giảm, đây là pháp tác 
thành vi hộ tri. 

Này các Tý-kheo, hãy trú có vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Đau khô, 
này các Tỷ-kheo, là người trú không có vi hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vi hộ trì. 


IX. KINH THÁNH CƯ THỨ NHẤT (Pa/hamaariyävãsasuffa) (A. V. 29) 


19. Này các Tỷ-kheo, có mười Thánh cu?” này, với những Thánh cư này, các 
bậc Thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. Thé nào là mười? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu sáu chi 
phân, hộ trì một sự, đây đủ bên y cú,” trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn 
toàn các tầm câu,” các tư duy không có ué trược, thân hành được khinh an, tâm 
được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư, với những Thánh cư này, các bậc 
Thánh đã sông, đang sống và sẽ sông. 


X. KINH THÁNH CƯ THỨ HAI (Dưứfiyaaripävãsasuffa)°0 (A. V. 29) 

20. Một thời, Thê Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại một thị trần của bộ tộc 
Kuru, gọi là Kammãsadhamma. Ở đây, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói 
như sau: 

— Này các Ty-kheo, có mười Thánh cư này; với những Thánh cư này, các vị 
Thánh đã sông, đang sông và sẽ sông. Thế nào là mười? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đoạn tận năm chi phân, thành tựu sáu chi 
phân, hộ trì một sự, đây đủ bên y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn 
toàn các tầm cầu, các tư duy không có ué trược, thân hành được khinh an, tâm 
được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã đoạn tận năm chi phân? 
Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo đoạn tận dục tham, đoạn tận sân, đoạn 


? Thánh cư này được Vua Aśoka khắc vào bia ký Bhabra để các Tỷ-kheo y cứ hành trì. Xem D. II. 
269: GS. V. 21. 


283 Cafuräpasseno. Ápassaya: Cái gỗi, cái nệm. Xem D. II. 216. 

2 AA. V. 10: Samavayasafthesanoti ettha avaydti anuna, safthafi vissatiha (“Đã đoạn tận hoàn toàn 
các tâm câu”: Trong trường hợp này, avay2 là hoàn toàn, sa//h2 là gạt bỏ, đoạn tận). Xem GS. II. 48. 
30 Tham chiếu: Tăng. +$ (T.02. 0125.46.2. 775c19); Tap. Hk (7.02. 0099.71. 0018b28). 
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tận hôn trâm thụy miên, đoạn tận trạo hôi, đoạn tận nghi. Như vậy, này các Tý- 
kheo, là Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phân. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu sáu chi phần? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không có hân hoan, 
không có thât vọng, trú xả, chánh niệm tỉnh giác; khi tai nghe tiếng, không 
có hân hoan, không có thất vọng, trú xả, chánh niệm tỉnh giác; khi mỗi ngửi 
hương, không có hân hoan, không có thất vọng, trú xả, chánh niệm tỉnh giác; 
khi lưỡi nếm vị, không có hân hoan, không có thất vọng, trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác; khi thân cảm xúc, không có hân hoan, không có thât vọng, trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác; khi ý biết pháp, không có hân hoan, không có thất vọng, 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tý-kheo thành tựu 
sáu chi phân. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì một sự? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo thành tựu với tâm được niệm hộ trì. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo hộ trì một sự. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo đầy đủ bốn y cứ? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo có đắn đo thân cận một sự, có đắn đo 
kham nhẫn một sự, có đăn đo tránh né một sự, có đăn đo trừ khử một sự. Như 
vậy, này các Tý-kheo, là Tý-kheo đây đủ bốn y cứ. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với những sự thật sai biệt phô thông được các 
Sa-môn, Bà-la-môn phô thông châp nhận như: “Thế giới là thường còn, thế giới 
là không thường còn; thê giới có giới hạn, thê giới không giới hạn; sinh mạng 
với thân thể là một, sinh mạng với thân thể là khác; Như Lai có tôn tại sau khi 
chết, Như Lai không tôn tại sau khi chết; Như Lai có tôn tại và không có tôn tại 
sau khi chết, Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” Tất 
cả những tin tưởng được trừ diệt, trừ bỏ, xå bỏ, quăng bỏ, giải tỏa, đoạn tận, từ 
bỏ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo trừ khử những sự thật cá nhân. 

Và này các Ty-kheo, như thê là Tỷ-kheo đã được tận đoạn hoàn toàn các 
tâm câu? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Ty-kheo đã đoạn tận dục tâm câu, đã đoạn tận hữu 
tầm cầu, Phạm hạnh tâm câu được khinh an. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ- 
kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tầm câu. 


Và này các Tỷ-kheo, như thé nào là Tỷ-kheo có các tư duy không có ué trược? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn tận dục tư duy, đã đoạn tận sân 
tư duy, đã đoạn tận hại tư duy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo có các tư 
duy không có uê trược. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tâm hành được khinh an? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tý-kheo đoạn lạc đoạn khô, châm dut hỷ ưu đã 
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cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tâm hành được khinh an. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tâm được khéo giải thoát? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tâm được giải thoát khỏi tham, tâm được 
giải thoát khỏi sân, tâm được giải thoát khỏi si. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo tâm được khéo giải thoát. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo với tuệ khéo giải thoát? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo biết răng: “Tham ái đã được đoạn tận nơi 
ta, được chặt đứt từ gôc rê, làm thành như thân cây Sala, làm cho không thể 
tái sanh, làm cho không thé sanh khởi trong tương lai”; rõ biết răng: “Sân đã 
được đoạn tận nơi ta... trong tương lai”; rõ biết răng: “Sĩ đã được đoạn tận nơi 
ta, được chặt đứt tu gốc rê, làm thành như thân cây Sala, làm cho không thê tái 
sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo với tuệ khéo giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, tật cả những vị Thánh nào trong quá khứ đã sống theo 
Thánh cư, tật cả những vị ây đã sông theo mười Thánh cư này. Này các Tý- 
kheo, tất cả những vị Thánh nảo trong tương lai sẽ sông theo Thánh cư, tat cả 
những VỊ ay sẽ sông theo mười Thánh cư này. Này các Tỷ-kheo, tất cả những 
vị Thánh nào trong hiện tại đang sông theo Thánh cư, tất cả những vị ấy đang 
sông theo mười Thánh cư này. 

Này các Tý-kheo, đây là mười Thánh cư mà các vị Thánh đã sông, đang 
sống và sẽ sống. 
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HI. PHẨM LỚN 
(MAHÄVAGG4) 


I. KINH TIÊNG RONG SƯ TU (S?hanãdasuffa)°! (A. V. 32) 


21. Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào buêi chiều, từ hang đi 
ra; sau khi từ hang đi ra, nó duỗi chân; sau khi duỗi chân, nó nhìn xung quanh 
bốn phương; sau khi nhìn xung quanh bên phương, nó rong lên ba lan tiêng 
rêng con su tu; sau khi rêng lên ba lan tiếng rêng con sư tử, nó ra đi tìm môi. Vì 
sao? Nó rồng với ý nghĩ: “Mong răng ta không làm tàn hại các loài thú nhỏ đi 
lạc đường.” Này các Tỷ-kheo, con sư tử là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác. Này các Tỷ-kheo, Như Lai thuyết pháp trong hội chúng, 
đây chỉ cho tiếng rêng con sư tử. Này các Tý-kheo, có mười Như Lai lực này 
của Như Lai; thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 
vương, rêng lên tiếng rêng con sư tử giữa các hội chúng và chuyền Phạm luân. 
Thế nào là mười? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi 
xứ.?? Này các Tý-kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ; như 
vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận 
cho mình địa vị Ngưu vương, rồng lên tiếng rêng con sư tử trong các hội chúng 
và chuyên Phạm luân. 


Lại nữa, này các 1ỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do, 
tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vi lai, hiện tại. Này các Tỷ-kheo, 
Như Lai như thật rõ biết... và chuyên Phạm luân. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Như Lai như thật rõ biết con đường đưa đến tất 
cả sanh thú. Này các Tý-kheo, Như Lai như thật rõ biết... và chuyển Phạm luân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết thé ĐIỚI VỚI nhiêu 
giới, nhiều sai biệt. Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết... và chuyên 
Phạm luân. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết chí hướng sai biệt của 
các loài chúng sanh. Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết... và chuyên 
Phạm luân. 


3! Tham chiều: Tăng. ™ (T.02. 0125. 46,4. 0776b14); Tap. ŽE (7.02. 0099.684. 0186b26); Tap. #È# 
(7.02. 0099.701. 01894207); Phát thuyết Tháp lực kinh $an t J14% (T.17. 0780-0781. 0715c07- 
0718c08); Phát thuyết Tín giải trí lực kinh RERA NER JI (T.17. 0802. 0747a19); Tạp. Hk (T.02. 
0099.686-687. 0187b27-c13). 


Xem GS. II. 9; II. 295. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết những căn thượng hạ 
của các loại chúng sanh, loài người. Này các Ty-kheo, Như Lai như thật rõ 
biết... và chuyên Phạm luân. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh 
tịnh, sự xuất khởi của các Thiên chứng về thiên, về giải thoát, về định. Này các 
Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết... và chuyên Phạm luân. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời, bên đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bên 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiêu 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành kiếp và hoại kiếp. Như Lai nhớ răng: 
“Tai chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thê này, giai cêp như thê này, 
thọ khổ lạc như thê ` này, tubi thọ đến mức như thế này; sau khi chết tại chỗ kia, 
Ta được sanh ra chỗ no; tại chỗ này, Ta có tên như thé này, dòng họ như thé này, 
giai cấp như thé này, thọ khô lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thế này; sau 
khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây”; như vậy, Như Lai nhớ đến nhiều 
đời sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này các Tý-kheo, 
Như Lai nhớ đến nhiêu đời sông quá khứ... các nét đại cương và chi tiết; như 
vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận 
cho mình địa vị Ngưu vương, rêng lên tiếng rỗng con sư tử trong các hội chúng 
và chuyên Phạm luân. 


Lại nữa, nảy các Tỷ-kheo, Như Lai với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. Như Lai biết rõ răng, chúng sanh người 
hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xấu; người may mắn, kẻ bêt hanh 
đêu do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác hạnh vè thân, 
về lời, vê ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiên, tạo các nghiệp theo tà kiến; 
những người này, sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, 
doa xứ, địa ngục. Các chúng sanh này làm những thiện hạnh vè thân, về lời, về 
ý, không phi bang các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiên; những người này, sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên các cõi 
thiện, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, Như Lai với Thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, thây sự sông chết của chúng sanh. Như Lai biết rang chúng sanh người 
hạ liệt, kẻ cao sang: người đẹp dê, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. Này các Ty-kheo, Như Lai với Thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, thây sự sống và chết của chúng sanh... hạnh nghiệp của họ; như vậy 
là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu vương, rêng lên tiếng rêng con sư tử trong các hội chúng và 
chuyên Phạm luân. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu 
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tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ 
Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rông lên tiếng 
rêng con sư tử trong các hội chúng và chuyên Phạm luân. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười Như Lai lực của Như Lai; chính nhờ thành 
tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rông lên 
tiêng rồng con sư tử giữa các hội chúng và chuyền Phạm luân. 


II. KINH NHỮNG TUYÊN BÓ VỀ PHÁP (4dhivuffipadasuffa) (A. V. 36) 


h 22. Bay giờ, Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 


— Này Ananda, phàm những pháp nào đưa đến sự chứng ngộ VỚI thăng trí, 
các tuyên bê về giáo lý, này Ananda, ở đây, Ta vô úy tự nhận thuyết pháp về 
chúng, vê chúng như thê â ây, như thê á ây, khiến cho người nào như vậy, như vậy 
thực hành; nêu là có, sẽ biết là có; nêu là không có, sẽ biết là không có; nếu là 
hạ liệt, sẽ biết là hạ liệt; nếu là thù thăng, sẽ biết là thù thắng, nêu là có trên, 
sẽ biết là có trên; nếu là vô thượng, sẽ biết là vô thượng. VÌ răng, cái gi người 
ây có thê biết, có thể thấy, có thể chứng ngộ, người đó sẽ biết được, sẽ thấy 
được, sẽ chứng ngộ, sự kiện này có xảy ra. Này Ananda, cái này là vô thượng 
đôi với các trí, chính là như thật trí đôi với vân đê này hay vấn để khác. Và 
này Ananda, do vậy, Ta tuyên bô răng ngoài trí này, không có một trí nào khác 
cao thượng hơn, thù thăng hơn. Này Ananda, có mười Như Lai lực này của 
Như Lai; chính nhờ thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa 
vị Ngưu vương, rồng lên tiêng rông con sư tử giữa các hội chúng và chuyên 
Phạm luân. Thế nào là mười? 


Ở đây, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Này 
Ananda, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ; như vậy là Như Lai 
lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa 
vị Ngưu vương, rêng lên tiêng rêng con sư tử trong các hội chúng và chuyển 
Phạm luân. 

Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy 
theo sở nhân của các hành nghiệp gua khứ, vị lai, hiện tại. Này Ananda, Như 
Lai như thật rõ biết... và chuyên Phạm luân. 

Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết con đường đưa đến tât cả 
sanh thú. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết... và chuyên Phạm luân. 

Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết thế ĐIỚI VỚI nhiêu giới, nhiều 
sai biệt. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết... và chuyển Phạm luân. 

Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết chí hướng sai biệt của các 
loài chúng sanh. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết... và chuyên Phạm luân. 

Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết những căn thượng hạ của các 
loài chúng sanh, loài người. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết... và chuyển 
Phạm luân. 
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Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, 
sự xuât khởi của các thiên chứng về thiên, về giải thoát, về định. Này Ananda, 
Như Lai như thật rõ biết... và chuyên Phạm luân. 


Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhớ đến các đời sông quá khứ như một đời, 
hai đời, ba đời... như vậy, Như Lai nhớ đến nhiêu đời sông quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chi tiết. Này Ananda, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống 
quá khứ... và chuyên Phạm luân. 


Lại nữa, này Ananda, Như Lai với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thây sự 
sông và chết của chúng sanh. Như Lai biết răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
Cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người may min, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Này Ananda, Như Lai với Thiên nhãn... và chuyên Phạm luân. 


Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát. Này Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát; như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai 
lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rêng lên tiếng rêng con 
sư tử trong các hội chúng và chuyên Phạm luân. 


Này Ananda, đây là mười Như Lai lực của Như Lai; chính nhờ thành tựu 
những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rồng lên tiếng 
rông con sư tử giữa các hội chúng và chuyên Phạm luân. 


III. KINH VỚI THÂN (Kayasutta) (A. V. 39) 

23. Này các Tỷ-kheo, có những pháp cân phải đoạn tận với thân, không 
phải với lời. Này các Ty-kheo, có những pháp cân phải đoạn tận với lời, không 
phải với thân. Này các Tỷ-kheo, có những pháp cân phải đoạn tận không phải 
với thân, không phải với lời, mà sau khi thây, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải 
đoạn tận. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là những pháp can phải đoạn tận với thân, 
không phải với lời? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có phạm điêu bất thiện về thân, về một 
vân đề gì. Sau khi suy xét vê vân đề ây, Các VI đồng Phạm hạnh có trí đã nói với 
vį ây: “Tôn giả có phạm điều bat thiện về thân, về một vân đề này. Thật tốt lành 
thay, nếu Tôn giả từ bỏ thân làm ác và tu tập thân làm thiện!” VỊ ây được các 
vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, đoạn tận thân làm ác, tu 
tập thân làm thiện. 

Này các Tý-kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn 
tận với thân, không phải với lời. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với lời, không 
phải với thân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm điều bất thiện về lời, về một ván 
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đê gì. Sau khi suy xét về vân đê A Ấy, các vi đồng Phạm hạnh có trí đã nói vi ây: 
“Tôn giả có phạm điêu bất thiện về lời, vè một vẫn đê này. Thật tốt lành thay, 
néu Tôn giả từ bỏ lời nói ác, tu tập lời nói thiện!” VỊ â ay được các vi đồng Phạm 
hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói thiện. 

Này các Tý-kheo, những pháp này được gọi là những pháp cân phải đoạn 
tận với lời, không phải với thân. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận không phải với 
thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thây, sau khi thấy với trí tuệ, cân phải 
đoạn tận? 

Tham, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không phải với thân, cũng không 
phải với lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Sân, 
này các Tý-kheo... Si, này các Tý-kheo... Phan nộ, này các Tỷ-kheo... Hiềm 
hận, này các Tỷ-kheo... Gièm pha, này các Tỷ-kheo... Não hại, này các Tý- 
kheo... Kan tham, này các Ty-kheo, cân phải đoạn tận, không phải với thân, 
không phải với lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 
Ác tật đỗ, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, không phải 
với lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là ác tật đỗ? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người gia chủ hay con người gia chủ, dôi dào, 
phong phú về tài sản, vê lúa gạo, về bạc hay vàng; ở đây, một người nô tỳ hay 
người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: “Ôi, mong rằng sự dôi đảo, phong phú 
vê tài sản, về lúa gạo, vê bạc hay vàng thật sự không thuộc vè người gia chủ 
hay con người gia chủ này!” Hay một Sa-môn, Bà-la-môn có được các vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phâm trị bệnh; ở đây, một Sa-môn 
hay Bà-la-môn khác khởi lên ý nghĩ như sau: “Ôi, mong răng vị Tôn giả này 
không nhận được các vật dụng như y áo, đô ăn khất thực, sàng tọa, được phẩm 
trị bệnh!” 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác tật đô. Ác tật đô, này các Tý-kheo, cần phải 
đoạn tận không phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi 
thây với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 

Này các Ty-kheo, ác dục cân phải đoạn tận, không phải với thân, cũng 
không phải với lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là ác dục? 


Ở đây, này các Iý-kheo, có người không có lòng tin lại muôn răng: “Mong 
răng họ biết ta cö lòng tin”; có ác giới lại muốn rang: “Mong răng họ biết ta 
là người có giới”; nghe Ít lại muôn răng: “Mong răng họ biết ta là người nghe 
nhiều”; ; là người ưa thích hội chúng lại muôn răng: “Mong răng họ biết ta là 
nPười sống viên ly”; là người biếng nhác lại muôn rằng: “Mong răng họ biết 
ta là người tinh cân tinh tân”; là người thất niệm lại muốn rằng: “Mong răng 
họ biết ta là người niệm được an trú”; là người không có định lại muốn răng: 
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“Mong rằng họ biết ta là người có định”; là người ác tuệ lại muốn rằng: “Mong 
rang họ biết ta là người có trí tuệ”; là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn 
răng: “Mong răng họ biết ta là người đã đoạn tận các lậu hoặc.” 

Này các Tý-kheo, đây gọi là ác dục. Ác dục này, này các Tỷ-kheo, cần phải 
đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy, sau khi 
thây với trí tuệ, can phải đoạn tận. 

Này các Tỷ-kheo, nêu tham chinh phục Tỷ-kheo và phát triển, nêu sân.. 
néu si.. . néu phan nô.. . nêu hiêm hận... néu gièm pha... nêu não hại... nếu xan 
tham... nêu ác tật đô... nêu ác dục chinh phục Tỷ-kheo và phát triển, vị ấy cần 
phải được hiểu như sau: “Tôn giả này không rõ biết như thê nào đề tham không 
có mặt; như vậy, tham chinh phục vi ay và phát triển. Tôn giá này không rõ biết 
như thế nào để sân không có mặt... si không có mặt... phẫn nộ không có mặt... 
hiềm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... não hại không có mặt... xan 
tham không có mặt... ác tật đồ không có mặt... Tôn giả này không rõ biết như 
thé nào đề ác dục không có mặt; như vậy, ác dục chinh phục vị ây và phát triển.” 


Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu tham không chinh phục 1ý-kheo và không 
phát triên, nêu sân... nêu si.. . nếu phan nộ... néu hiêm hận... nêu gièm pha... néu 
não hại... nêu xan tham... nếu ác tật đó... nêu ác dục không chinh phục Tỷ-kheo 
và không phát triên, vị ây cần phải được hiểu như sau: “Tôn giả này rõ biết như 
thê nào để tham không có mặt; như vậy, tham không chinh phục vị a và không 
phát triển. Tôn ø1ả này rõ biết như thế nào đề sân không có mặt... .. phan nô.. 
hiểm hận... gièm pha... não hại... xan tham... ác tật đồ... ác dục không có mặt: 
như vậy, ác dục không chinh phục vị ây và không phát triển.” 


IV. KINH MAHACUNDA (Mahãcundasuffa)S (A. V. 41) 

24. Một thời, Tôn giả Mahacunda trú giữa dân chúng Ceti, tại SahaJatIi. Tại 
đây, Tôn giả Mahãcunda gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiên giả Tý-kheo! 

— Thưa Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahãcunda. Tôn giả Mahãcunda nói 
như sau: 

- Thưa các Hiên giả, nếu một Tỷ-kheo thuyết về trí, nói răng: “Tôi biết 
pháp nảy, tôi thây pháp này. _ Này chư Hiên, nêu tham chinh phục Ty-kheo â ay 
và tôn tại, nêu sân... nêu si... nêu phan nộ.. . nêu hiêm hận... nêu gièm pha... néu 
não hại... nêu xan tham... nếu ác tật đô... nêu ác dục chinh phục Tý-kheo ấy và 
tôn tại, vị ây cân phải được hiểu như sau: “Tôn giả này không rõ biết như thê 
nào để tham không có mặt, như vậy tham chinh phục Tỷ-kheo ây và tòn tại. 
Tôn giả này không rõ biết như thê nào đề sân không có mặt... si không có mặt... 
phan nộ không có mặt... hiêm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... não 


3 Tham chiếu: Tri pháp kinh #3k## (T.01. 0026.90. 0572c14). 
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hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác tật đô không có mặt... ác dục 
không có mặt, như vậy các ác dục chinh phục Tỷ-kheo â ây và tôn tại.” 


Thưa các Hiên giả, néu một Ty-kheo thuyêt về tu tập, nói rằng: “Tôi được 
tu tập về thân, được tu tập về giới, được tu tập vê tâm, được tu tập vê tuệ.” Thưa 
chư Hiên, nếu tham chinh phục Tỷ-kheo ây và tôn tại, nếu sân... néu sĩ... néu 
phân nộ.. . nêu hiểm hận... néu gièm pha... nêu não hại... néu xan tham... néu ác 
tật đô... néu ác dục chinh phục Tỷ-kheo â ây và tôn tại, vị åy cần phải được hiểu 
như sau: “Vi Tôn giả này không rõ biết như thế nào đề tham không có mặt, vì 
rang tham chinh phục Ty-kheo â ay và tôn tại. VỊ Tôn giả này không rõ biết như 
thê nào đề sân không có mặt... si không có mặt... phan nộ không có mặt... hiểm 
hận không có mặt... gièm pha không có mặt... não hại không có mặt... xan tham 
không có mặt... ác tật đô không có mặt... ác dục không có mặt, như vậy các ác 
dục chinh phục vị ây và tôn tại.” 

Và này chư Hiền, Tý-kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói rằng: “Tôi 
biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi được tu tập về thân, tôi được tu tập vê giới, 
tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về tuệ.” Này chư Hiền, nếu tham chinh 
phục Tý-kheo â ây và tòn tại, nêu sân... nếu si.. . Tiêu phân nô.. . néu hiềm hận... 
néu gièm pha... nêu não hại... nếu xan tham... nếu ác tật đó... néu ác dục chinh 
phục Ty-kheo â ây và tôn tại, vị ây cần phải được hiểu như sau: “Vị Tôn giả này 
không rõ biết như thê nào đề tham không có mặt... sân không có mặt... sĩ không 
có mặt... như vậy, ác dục chinh phục vị ấy và tôn tại.” 


Ví như, này chư Hiện, có người nghèo khô có thê nói về giàu sang, không 
có tài sản có thê nói về tài sản, không có sở hữu có thê nói về sở hữu; nhưng 
khi cơ hội tạo ra tài sản đến, vị ây không thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay 
vàng, Người ta có thê biết vê người ây như sau: “Vị này tuy nghèo khô lai nói 
vê giàu sang, vị này tuy không có tài sản lại nói về tài sản, vị này tuy không có 
sở hữu lại nói vê sở hữu. Vì cớ sao? Vi răng, vị này khi có cơ nội tạo ra tài sản 
đến, vị ấy không thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng. _ Cũng vậy, này 
chư Hiên, vị Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói răng: “Tôi biết pháp 
này, tôi thây pháp này, tôi được tu tập về thân, tôi được tu tập về giới, tôi được 
tu tập về tâm, tôi được tu tap vê tuệ. ` Này chư Hiên, néu tham chinh phục Tý- 
kheo â ây và tôn tai, néu sân... nêu si.. . nêu phan nộ.. . Tiểu hiêm hận... nếu gièm 
pha... nêu não hại... nếu xan tham... nêu ác tật đô... nêu ác dục chinh phục Tý- 
kheo â ây và tồn tại, vị 4y cần phải được hiểu như sau: “Vi này không rõ biết như 
thê nào đê tham không có mặt... sân không có mặt... si không có mặt... như vậy 
ác dục chinh phục v1 ây và tôn tại.” 

Này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết về trí nói răng: “Tôi biết pháp này, tôi thây 
pháp này.’ "Này chư Hiên, nêu tham không chinh phuc Tỷ-kheo ây và tôn tại, 
nêu sân... nêu si.. . nêu phan nộ.. . Tiểu hiềm hận...nêu gièm pha... nễu não hại... 
nêu xan tham... nếu ác tật đô... nêu ác dục không chinh phục Tỷ-kheo ay va 
tồn tại, vi ây cần phải được biết như sau: “Vi Tôn giả này rõ biết như thé nào 
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để tham không có mặt... sân không có mặt... si không có mặt... phẫn nộ không 
có mặt... hiêm hận không có mặt... gièm pha không có mặt...não hại không có 
mặt... xan tham không có mặt... ác tật đồ không có mặt... ác dục không có mặt, 
như vậy ác dục không chinh phục vi này và tôn tại.” 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết về tu tập, nói rằng: “Tôi có tu tập về thân, 
tôi có tu tập về giói, tôi có tu tập về tâm, tôi có tu tập về tuệ.” Này chu Hiên, 
néu tham không chinh phuc Tỷ-kheo â ây và tôn tai.. . nêu sân... nêu si.. . nêu phan 
nộ.. . nêu hiềm hận... nêu gièm pha... nêu não hại... nếu xan tham... néu ác tật 
đỗ... nếu ác dục không chinh phục Tỷ-kheo â ay va ton tại, vị ây cần phải es 
biết như sau: “Vi Tôn giả này rõ biết như thé nào để tham không có mặt... 
¬ có mặt... si không có mặt... phan nộ không có mặt... hiểm hận không c có 
mặt - giêm pha không có mặt... não hại không có mặt... xan tham không có 
mặt... ác tật đô không, có mặt... ác dục không có mặt, như vậy ác dục không 
chinh phục vị này và tôn tại.” 


Này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói răng: “Tôi 
biết pháp này, tôi thây pháp này, tôi có tu tập vê thân, tôi có tu tập về giới, tôi 
có tu tập về tâm, tôi có tu tập vê tuệ.' _Này chư Hiền, néu tham không chinh 
phuc Tỷ-kheo â ây và tôn tại... nếu sân... nêu si.. . nếu phần. nỘ.. . nếu hiêm hận... 
nếu gièm pha... néu não hại... néu xan tham... nếu ác tật đô... néu ác đục không 
chính phục Tỷ-kheo â ây và tòn tai, VỊ ây cần phải được biết như sau: “Vị lực 
giả này biết rõ như thế nào để tham không có mặt... sân không có mặt... 
không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiêm hận không có mặt... giêm Dih 
không có mặt... não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác tật đỗ 
không có mặt... ác dục không có mặt, như vậy ác dục không chính phục vi ay 
và tôn tại.” 


Này chư Hiền, ví như, một người giàu sang có thể nói vè giảu sang, một 
người có tài sản có thể nói vệ tài sản, một người có sở hữu có thê nói về sở hữu; 
khi cơ hội tạo ra tài sản đến, người ây có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay 
vàng, Và người ta có thê biết về người ây như sau: “Có giàu sang, VỊ này nói vê 
giàu sang; có tài sản, vỊ này nói vệ tài sản; có của cải, vị này nói vệ của cải. VÌ 
cớ sao? Vì răng, người này khi có cơ hội tạo ra tài sản đến, người ây có thể tạo 
thành tài sản, lúa gao, bac hay vàng.” Cũng vậy, nảy chư Hiện, Tỷ-kheo thuyết 
về trí và thuyết vê tu tập, nói răng. “Tôi biệt pháp này, tôi thây pháp này, tôi có 
tu tập vê thân, tôi có tu tập vê giới, tôi có tu tập vê tâm, tôi có tu tập vê tuệ.” 
Này chư Hiền, nếu tham không chính phục Tỷ-kheo â ây và tôn tại... nếu sân.. 
nêu si.. . néu phan nộ... nêu hiềm hận... nêu gièm pha... nếu não hại... nếu xan 
tham... nếu ác tật đô... néu ác dục không chinh phục Tỷ-kheo â ay và tôn tại, vị ây 
cân phải được biết như sau: “Vị Tôn giả này rÕ biết như thế nào để tham không 
có mặt, như vậy tham không chinh phục VỊ này và tôn tại. Vị Tôn giả này rõ biệt 
như thế nào đề sân không có mặt... .. phần nộ... hiêm hận... gièm pha... não 
hại... xan tham... ác tật đô... ác dục không có mặt, như vậy ác dục không chinh 
phục vị ây và tôn tại.” 
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V. KINH THIÊN ÁN XÚ (Kasinasuffa)* (A. V. 46) 

25. Này các Tỷ-kheo, có mười thiên án xứ này. Thế nào là mười? 

Một người tưởng tri thiên án đất, phía trên, phía dưới, bê ngang, không 
hai, vô lượng. Một người tưởng tri thiên án nước... Một người tưởng tri thiền 
án lửa... Một người tưởng tri thiên án gió... Một người tưởng tri thiền án 
xanh... Một người tưởng tri thiên á án vàng... Một người tưởng tri thiên án đỏ... 
Một người tưởng tri thiên án trăng... Một người tưởng tri thiền án hư không... 
Một người tưởng tri thiền án thức, phía trên, phía dưới, bê ngang, không hai, 
vô lượng. 

Này các Tỷ-kheo, có mười thiền án xứ này. 

VI. KINH KALI (Kalisutfa)” (A. V. 46) 


26. Một thời, Tôn giả Mahakaccana tru giữa dân chúng Avanti, ở Kuraraghara, 
tại một vực núi cao (pabbate). Bây giờ, có nữ cư sĩ Kali, trú ở Kuraraghara, 
đi đên Tôn giả Mahakaccana; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả, rồi ngồi xuông 
một bên. Ngôi xuống một bên, nữ cư sĩ Kali, trú ở Kuraraghara, thưa với 
Tôn giả Mahakaccäna: 

— Thưa Tôn giả, Thế Tôn có nói như sau trong các câu hỏi của thiểu nữ: 

“Ta đạt được mục đích, 
Tâm Ta được an tịnh, 

Sau khi đã chiến thắng, 
Đội quân sắc khả ái, 

Ta thiên định một mình, 
Được an lạc Chánh giác. 
Do vậy Ta không có, 
Làm bạn với quân chúng, 
Làm bạn với một ai, 
Không phải việc Ta làm.” 

Thưa Tôn giả, lời nói văn tắt này của Thê Tôn cần phải được hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như thế nào? 

— Này nữ cư sĩ, có số Sa-môn, Bà-la-môn tối thượng thiện xảo trong sự 
chứng đạt thiền án đất, có thể thực hiện được mục đích của họ. Này nữ cư si, 
nhưng Thế Tôn đã thắng tri tôi thượng thiện xảo trong sự chứng đạt thiên án 
đất, sau khi thăng tri như vậy, Thế Tôn đã thây sự tập khởi, đã thấy sự nguy 
hại, đã thấy sự xuất ly, đã thây tri kiến về đạo và phi đạo. Do nhân thấy được 
sự tập khởi, do nhân thây được sự nguy hại, do nhân thây được sự xuất ly, do 
nhân thấy được tri kiến về đạo và phi đạo, Ngài rõ biết mục đích đã đạt được, 
tâm đã được an tịnh. 


34 Tham chiêu: A-tp-dat-ma Tập di môn túc luận P EEE EP Eim (T.26. 1536.19. 0445b15). 
35 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.549. 0143a01). 
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Này nữ cư sĩ, có một sô Sa-môn, Bả-la-môn tôi thượng thiện xảo trong sự 
chứng đạt thiên á án nước... thiên á án lúa... thiên á án gió... thin á án xanh... thiên á án 
vàng... thièn án đỏ... thiền án trăng... thiên án hư không... thiên á án thức, có thê 
thực hiện được mục đích của họ. Này nữ cư sĩ, nhưng Thế Tôn đã thắng tri tôi 
thượng thiện xảo trong sự chứng đạt thiên án thức, sau khi thắng tri như vậy, 
Thé Tôn đã thấy sự tập khởi, đã thây sự nguy hại, đã thấy sự xuất ly, đã thây tri 
kiến về đạo và phi đạo. Do nhân thây được sự tập khởi, do nhân thây được sự 
nguy hại, do nhân thấy được sự xuất ly, do nhân thây được tri kiến về đạo và 
phi đạo, Ngài rõ biết mục đích đã đạt được, tâm đã được an tịnh. Do vậy, này 
nữ cư sĩ, Thé Tôn có nói như sau trong các câu hỏi của thiêu nữ: 

“Ta đạt được mục đích, 
Tâm Ta được an tịnh, 

Sau khi đã chiến thắng, 
Đội quân sắc khả ái, 

Ta thiền định một mình, 
Được an lạc Chánh giác. 
Do vậy Ta không có, 
Làm bạn với quân chúng, 
Làm bạn với một ai, 
Không phải việc Ta lam.” 

Này nữ cư sĩ, lời nói văn tit này của Thé Tôn cần phải được hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như vậy. 


VII. KINH NHỮNG CẤU HỎI LỚN THỨ NHAT 
(Pathamainahapafhãsuffa)°° (A. V. 48) 


27. Một thời, Thể Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, ở khu vườn ông 
Anathapipdika. Bấy giò, CÓ rât nhiêu Tỷ- -kheo vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát 
đi vào Savatthi đề khât thực. Rôi các Tý-kheo ây suy nghĩ như sau: “Thật là quá 
sớm để đi vào Sävatthi khât thực. Chúng ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo. ” Rôi các Tý-kheo ây đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; sau khi 
đến, nói lên với những du sĩ ngoại đạo ây những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuông một bên. Các du 
sĩ ngoại đạo ây nói với các Tỷ-kheo đang ngôi một bên: 


- Thưa các Hiền giả, Sa-môn Gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử: 
"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy thăng tri tât cả pháp; sau khi thắng tri, thăng tri 
tat cả pháp, hãy an trú.” Thưa các Hiền giá, chúng tôi cũng thuyết pháp như sau 
cho các đệ tử: “Hãy đến, này chư Hiên, hãy thắng tri tất cả pháp; sau khi thắng 
tri, thắng. tri tất cả pháp, hãy an tru. 'Ö đây, này chư Hiên, có sự đặc thù gì, có 
sự thù thắng gi, có su sai biệt gi giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi về thuyết 
pháp và thuyết pháp, hay về giáo giới và giáo giới? 


3 Xem Kh. xlixf, A. V. 50, 56. Tham chiếu: Tang. ‡†# (7.02. 0125.46.§. 0778b17); Tạp. Wk (7.02. 
0099.486-489. 0124b18-0124c22). Mười câu hỏi này được đê cập trong ba kinh có sai khác. 
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Rôi các Tỷ-kheo ây, không hoan hý lời nói của các du Sĩ ngoại đạo ây, cũng 
không phi bang; không hoan hý, không phỉ báng, các vị ây đứng dậy và ra di, 
nghĩ răng: “Chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn.” Rồi các Tỷ-kheo 
ây, sau khi đi khât thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường trở vê, đi 
đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ròi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, các Tỷ-kheo â ây bạch Thế Tôn: 

— 0 day, bach Thé Tên, chung con vao buổi sáng, đắp y, cam y bát đi vào 
Sävatthi đê khât thực. Rôi chúng con suy nghĩ như sau: “Thật là quá sớm đê 
vào Sãvatthi khất thực, vậy chúng ta hãy di đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo.” 
Rôi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo; sau khi 
đến, chúng con nói với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, chúng con ngôi xuống một 
bên. Bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo â ây nói với chúng con đang ngôi một 
bên: “Thưa các Hiên giả, Sa-môn Gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử: 

“Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy thắng tri tất cả pháp; sau khi thắng tri, thắng tri 
tật cả pháp, hãy an trú.” Thưa các Hiên giá, chúng tôi cùng thuyết pháp như sau 
cho các đệ tử: “Hãy đến, này chư Hiên, hãy thăng tri tất cả pháp; sau khi thắng 
tri, thăng tri tât cå pháp, hãy an trú.” Ở đây, này chư Hiền, có sự đặc thù gì, có sự 
thủ thắng gi, có sự sai biệt gi giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi về thuyết pháp 
và thuyết pháp, hay về giáo giới và giáo giói?” Rôi bach Thé Tôn, chúng con 
không hoan hý lời nói của các du sĩ ngoại đạo â ây, cũng không phi bang; khêng 
hoan hy, khêng phi bang, chung con dung day và ra di, nghĩ răng: “Chúng ta sẽ 
hiểu ý nghĩa của lời nói này từ Thế Tôn.” 

— Này các Tỷ-kheo, được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy cần phải 
được nói như sau: “Này chư Hiên, một câu hỏi, một câu tuyên bô, một câu trả 
lời; hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời; ba câu hỏi, ba câu tuyên bó, 
ba câu trả lời; bốn câu hỏi, bên câu tuyên bồ, bôn câu trả lời; năm câu hỏi, năm 
câu tuyên bố, năm câu trả lời; sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bê, sáu câu trả lời; 
bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời; tám câu hỏi, tám câu tuyên bó, 
tám câu trả lời; chín câu hỏi, chín câu tuyên bê, chín câu trả lời; mười câu hỏi, 
mười câu tuyên bố, mười câu trả lời.” Được hỏi vậy, này các Tý-kheo, các du 
sĩ ngoại đạo ây sẽ không thê trả lời, hơn nữa sẽ rơi vào bôi rôi. Vì sao? Này các 
Tỷ-kheo, vi vân đề A ây vượt ngoài địa hạt của họ. Này các Tý-kheo, Ta không 
thây một ai trong thế giới với chư Thiên, Ma giới, Phạm thiên giới, với quân 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư thiên và loài người, với tâm thích thú trả lời 
những câu hỏi này, trừ Như Lai, đệ tử của Như Lai hay những ai được nghe từ 
các vị này. 

Một câu hỏi, một câu tuyên bê, một câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong một pháp, này các 1ý-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán, chon 
chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, chơn chánh thây được sự cứu cánh, sau 
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khi chon chánh thăng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm đứt khổ 
đau. Thế nào là trong một pháp? 

Tất cả chúng sanh đều tôn tại nhờ đô ăn. 

Trong một pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh nhàm chán, 
chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, chơn chánh thây được sự cứu cánh, 
sau khi chon chánh thăng tri ý nghia,?? ngay trong hiện tại, là người chấm dứt 
khô đau. 

Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gi được nói đến như vậy? 

Trong hai pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán, chơn 
chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, chơn chánh thây được sự cứu cánh, sau 
khi chon chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt khổ 
đau. Thê nào là trong hai pháp? Trong danh và trong sic. 

Trong hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khô đau. 

Hai câu hỏi, hai câu tuyên bô, hai câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

Ba câu hỏi, ba câu tuyên bô, ba câu trả lời, được nói đến như vậy. Do duyên 
øì được nói đến như vậy? 

Trong ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo chon chánh nhàm chán... là người 
châm dứt khô đau. Thê nào là trong ba pháp? Trong ba thọ. 

Trong ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. 

Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời, được nói đến như vậy. Do duyên 
này được nói đên như vậy. 

Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bê, bôn câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong bôn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. Thê nào là trong bôn pháp? Trong bốn đô ăn. 

Trong bên pháp này, này các Ty-kheo, Ty-kheo chơn chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. 

Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bô, bôn câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

Năm câu hỏi, năm câu tuyên bô, năm câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


37 Sammadattham abhisamecca. 
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Trong năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. Thé nào là trong năm pháp? Trong năm thủ uan. 


Trong năm pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... 
là người châm dứt khô đau. 

Năm câu hỏi, nắm câu tuyên bố, năm câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đên như vậy. 

Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. Thê nào là trong sáu pháp? Trong sáu nội xứ. 

Trong sáu pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. 

Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đên như vậy. 

Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bê, bảy câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gi được nói đên như vậy? 

Trong bảy pháp, này các Ty-kheo, Ty-kheo chon chanh nham chan... la 
người châm dứt khô đau. Thế nào là trong bảy pháp? Trong bảy thức tra.?$ 

Trong bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. 

Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bê, bảy câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

Tám câu hỏi, tam câu tuyên bê, tám câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong tám pháp, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo chơn chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. Thế nào là trong tám pháp? Trong tám thế gian pháp.” 

Trong tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. 

Tám câu hỏi, tám câu tuyên bê, tám câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đên như vậy. 

Chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong chín pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. Thé nào là trong chín pháp? Chín hữu tình cu.“ 


Trong chín pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người châm dứt khô đau. 


38 Viññänatthiti. Xem A. IV. 39. Như 7 pháp đâu của 9 hữu tình cư. 
3 Lokadhamma. Xem A. IV. 156 viết: Lợi, không lợi; có danh, không danh; khen, chê; khô, lạc. 
40 Sattavasa. Bảy của số 7, cộng thêm 2 Phi tưởng xứ. 
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Chín câu hỏi, chín câu tuyên bô, chín câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đên như vậy. 

Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, được nói đến như vậy. 
Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong mười pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán, chơn 
chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, chơn chánh thây được sự cứu cánh, sau 
khi chơn chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm đứt khô 
đau. Thế nào là mười pháp? Trong mười bất thiện nghiệp đạo. 


Trong mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo chon chánh nhàm chán, 
chon chánh ly tham, chon chánh giải thoát, chon chánh thấy được sự cứu cánh, 
sau khi chon chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt 
khô đau. 

Mười câu hỏi, mười câu tuyên bô, mười câu trả lời, được nói đến như vậy. 
Do duyên này, được nói đến như vậy. 


VIII. KINH NHỮNG CÂU HỎI LỚN THỨ HAI 
(Dutiyamahapanhasutia) (4. V. 54) 

28. Một thời, Thế Tôn trú ở Kaljangala, tại Trúc Lâm. Bay ĐIỜ, CÓ rất nhiều 
nam cư si ở Kajangala di dên Ty-kheo-ni trú ở Kajangala; sau khi đến, đảnh lễ 
Ty-kheo- -ni rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các cư sĩ ở KaJangala 
nói với Tỷ-kheo-n1 ở KaJangalã: 

- Thưa Đại tỷ, Thé Tôn có tuyên bô trong các câu hỏi lớn: “Một câu hỏi, 
một câu tuyên bô, một câu trả lời; hai câu hỏi, hai câu tuyên bó, hai câu trả lời; 
ba câu hỏi, ba câu tuyên bó, ba câu trả lời; bên câu hỏi, bốn câu tuyên bê, bốn 
câu trả lời; năm câu hỏi, nắm câu tuyên bô, năm câu trả lời; sáu câu hỏi, sáu câu 
tuyên bô, sáu câu trả lời; bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bô, bảy câu trả lời; tam câu 
hỏi, tam câu tuyên bê, tám câu trả lời; chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu 
trả lời; mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời.” Thưa Đại tỷ, lời nói 
văn tắt này của Thé Tôn, ý nghĩa rộng rãi cân phải hiệu như thế nào? 

— Này các Hiên giả, tôi không được tận mặt nghe và tận mặt lãnh thọ từ Thế 
Tôn. Tôi cũng không được tận mặt nghe và tận mặt lãnh thọ từ các Tỷ-kheo có 
tu tập về ý. Tuy vậy, ở đây, vân đề được trình bày với tôi như thé nào, hãy nghe 
và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 


— Thưa vâng, Đại tỷ. 

Các nam cư sĩ ở KaJangala vâng đáp Tỷ-kheo-nI ở Kajangala. Tỷ-kheo-ni 
ở KaJangala nói như sau: 

— Một câu hỏi, một câu tuyên bô, một câu trả lời, được Thé Tôn nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? (Như kinh trên... ). 

Bồn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, được Thế Tôn nói đến như 
vậy. Do duyên gi được nói đên như vậy? 
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Trong bốn pháp, này chư Hiển, Tỷ-kheo chon chánh khéo tu tập tâm, chơn 
chánh thây được cứu cánh, sau khi chơn chánh thắng tri mục đích, ngay trong 
hiện tại, là người chấm dứt khô đau. Thế nào là trong bốn pháp? Trong bốn 
niệm xứ. 


Trong bốn pháp này, này chư Hiên, Ty-kheo chon chánh khéo tu tâp tâm, 
chơn chánh... là người châm dứt khổ đau. 


Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, Thế Tôn đã nói như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời, Thế Tôn đã nói như vậy. 
Do duyên gì được nói dén như vậy? 

Trong năm pháp, này chư Hiên, Tỷ-kheo chon chánh khéo tu tập tâm... là 
người châm dứt khô đau. Trong năm pháp gi? Trong năm căn.. 


.. Trong sáu pháp gi? Trong sáu xuất ly giới... 

.. Trong bảy pháp gì? Trong bảy giác chi... 

.. Trong tám pháp gì? Trong con đường Thánh có tám ngành... 
.. Trong chín pháp gì? Trong chín hữu tình cu.. 


Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, được Thé Tôn nói đến 
như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Trong mười pháp, này chư Hiền, Tỷ-kheo chơn chánh khéo tu tập tâm, chơn 
chánh thây được cứu cánh, sau khi chơn chánh thắng tri mục đích, ngay trong 
hiện tại, là người chấm dứt khô đau. Thé nào là trong mười pháp? Trong mười 
thiện đạo. 


Trong mười pháp này, này chư Hiên, Tý-kheo chơn chánh tu tập tâm, chơn 
chánh thây được cứu cánh, sau khi chơn chánh thăng tri mục đích, ngay trong 
hiện tại, là người châm dứt khô đau. 


Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, Thé Tôn đã nói như vậy. 
Do duyên này được nói như vậy. 


Như vậy, này chư Hiện, Thế Tôn đã nói dên trong các câu hỏi lớn: “Một 
câu hỏi, một câu tuyên bô, một câu trả lời... mười câu hỏi, mười câu tuyên bô, 
mười câu trả lời.” Này chư Hiên, lời Thế Tôn tuyên bố văn tắt này, tôi hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Này chư Hiên, nêu muốn, các vị hãy đi đến 
Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời các Hiền giả như thế nào, hãy như 
vậy thọ trì. 

— Thưa vâng, Đại tỷ. 

Các nam cư sĩ ở Kajangala sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tỷ-kheo-nI ở 
KajJangala nói, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Ty-kheo-ml ở KaJangala, thân 
phía hữu hướng về Tý-kheo-ni, rôi ĝi đến Thé Tôn; sau khi đến, danh lễ Thé 
Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ở Kalangala, 
đem câu chuyện nói với Tý-kheo-ni ở Kajangala như thế nào, tất cả đêu thuật 
lên Thé Tôn rõ. 
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- Lành thay, lành thay, này các gia chủ! Này các gia chủ, có trí tuệ là Tỷ- 
Du, ni ó Kajangala. Này các gia chủ, có đại trí tuệ là Tỷ-kheo- -ni ở KaJanpala. 
Này các gia chủ, néu các ông có đi đến Ta và hỏi ý nghĩa này, Ta cũng trả lời 
như vậy, như Tỷ-kheo-nI ở KaJangala đã trả lời. 


Đây là ý nghĩa của lời nói ấy, hãy như vậy thọ trì. 


IX. KINH NGƯỜI KOSALA THỨ NHẬT (Paƒhbamakosalasufa)*' (A. V. 59) 
29. Này các Tỷ-kheo, xa rộng như thế nào là nước Kasi Kosala, xa rộng như 
thế nào là sự trị vì của Vua Pasenadi nước Kosala, trong phạm vi như vậy, Vua 
Pasenadi nước Kosala được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các Ty-kheo, đối 
với Vua Pasenadi, nước Kosala có sự đôi khác, có sự biên hoại. Thây vậy, này 
các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong [van đề] â ây; do nhàm 
chán trong [vân đè] ây, vị ay từ bỏ sự tôi thượng, còn nói gi đối với hạ liệt. 


Này các Tý-kheo, xa cho đến mặt trăng, mặt trời di chuyên, xoay chuyên 
( bhanti), chói sáng các phương, cho đến như vậy là ngàn thê giới. Trong ngàn 
thê ĐIỚI ây, có một ngàn mặt trăng, có một ngan mặt trời, có một ngàn vua núi 
Sineru, có một ngàn cõi Diêm-phù- đê, một ngàn Tây Ngưu Hóa châu, một ngàn 
Bắc Cu-lô châu, một ngàn Đông Thắng Thân châu, bốn ngàn biên lớn, bốn ngàn 
Đại vương, một ngàn Tứ Đại Thiên Vương, một ngàn Tam Thập Tam thiên, một 
ngàn Dạ-ma thiên, một ngàn Đâu- suất thiên, một ngàn Hóa Lạc thiên, một ngàn 
Tha Hóa Tự Tại thiên, một ngàn Phạm thiên giới. Này các Tỷ-kheo, xa rộng 
cho đến một ngàn thế giới, Đại Phạm thiên ở đây được xem là tôi thượng. Tuy 
vậy, này các Tỷ-kho, đối với Đại Phạm thiên có sự đôi khác, có sự biến hoại. 
Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiêu nhàm chán trong [Đại 
Phạm thiên] ây, do nhàm chán trong [Đại Phạm thiên] ây, từ bỏ sự tôi thượng, 
còn nói gi đối với hạ liệt. 


Này các Tỷ-kheo, có một thời, đến thời ấy, thế giới này chuyên hoại, trong 
khi thể ĐIỚI chuyên hoại, này các Tỷ-kheo, các loài hữu tình phân lớn sanh qua 
cõi Quang Âm (Abhassara) thiên. Ở tại day, chúng sanh này do ý sanh, nuôi 
sông bằng hy, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sông trong sự quang 
vinh, và sông như vậy một thời gian khá dài. Này các Ty-kheo, trong khi thê 
ĐIỚI chuyên hoại, các Quang Am thiên được xem là tôi thượng. Nhưng này các 
Tỷ-kheo, đối với chư Quang Âm thiên, có sự đối khác, có sự biên hoại. Thấy 
vậy, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiêu, nhàm chán trong [cõi Quang 
Âm thiên] ây; do nhàm chán trong [cõi Quang Âm thiên] ấy, vị ây từ bỏ sự tôi 
thượng, còn nói gì đôi với hạ liệt. 

Này các Tý-kheo, có mười thiên án xứ này. Thê nào là mười? 

Một người tưởng tri thiền án đất, phía trên, phía dưới, bê ngang, không hai, 
vô lượng. Một người tưởng tri thiên án nước... Một người tưởng tri thiên án lửa... 
Một người tưởng tri thiên án gió... Một người tưởng tri thiên án xanh... Một 


* Tham chiêu: Đệ nhát đắc kinh Æ — 48848 (T.01. 0026.215. 0799927). 


CHƯƠNG X. MƯỜI PHÁP # 1169 


người tưởng tri thiên án vàng... Một người tưởng tri thiền án đỏ... Một người 
tưởng tri thiên án trăng... Một người tưởng tri thiên án hư không... Một người 
tưởng tri thiền án thức, phía trên, phía dưới, bê ngang, không hai, vô lượng. 


Này các Tỷ-kheo, có mười thiên án xứ này. 


Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong mười thiên án xứ này, tức là 
thiền án thức. Có người tưởng tri phía trên, phía dưới, bê ngang, không hai, vô 
lượng. Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy. Đối VỚI Các 
chúng sanh có tưởng như vậy, này các Tý-kheo, có sự đối khác, có sự biên hoại. 
Thấy vậy, này các .lý-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy; do 
nhàm chán trong ấy, vị åy từ bỏ sự tôi thượng, còn nói gi đối với hạ liệt. 


Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ"? này. Thế nảo là tám? 


Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp xấu. 
Sau khi nhiêp thắng chúng, vị ây tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thấy.” Đó là 
thắng xứ thứ nhất. 


Một vi quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp xâu. Sau 
khi nhiếp thăng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thấy.” Đó là thắng 
xứ thứ hai. 


Một vi quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc có hạn lượng, 
đẹp xấu. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thấy.” 
Đó là thăng xứ thứ ba. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp 
xâu. Sau khi nhiệp thăng chúng, vị ây tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thây.” Đó 
là thăng xứ thứ tư. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu xanh, 
tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ảnh sáng xanh; như bông gai màu xanh, sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sảng xanh; như lụa Ba-la-nạl cả 
hai mặt láng trơn màu xanh, sắc màu xanh, tướng. sắc xanh, hình sắc xanh, ảnh 
sang xanh. Như vậy, vi này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoai $ săc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sac xanh, ánh sang xanh. Sau khi nhiếp thăng 
chúng, vị ây tưởng tri như sau: “Ta thây, ta biết.” Đó là thắng xứ thứ năm. 


Một VỊ quản tướng, vô Sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, 
tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ảnh sáng vàng; như bêng kanikara mau vang, 
sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sang vàng; như lụa Ba-la-nạl 
cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, 
ánh s sang vàng. Như vậy, vi này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại 
ngoại sắc màu vàng, tướng sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Sau 
khi nhiêp thăng chúng, vị ây tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thây.” Đó là thăng 
xứ thứ sáu. 


kế Abhibhayatana: Thắng xứ. Xem D. II. 110; M. II. 13; Dhs. 223; Expos. I. 252ff. Abhibhayatana là thiền 
(jhana) với một sức mạnh hùng hậu (abhibhii) làm khởi điểm; hay là thiền (jhana) với một xứ (đối tượng) 
cân phải thắng phục. 
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Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng 
màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ; như bông bandhujivaka màu đỏ... như lụa 
Ba-la-nại cả hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu do, hình sắc đỏ, 
ảnh sáng đỏ. Như vậy, vị này quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu đỏ, tướng sắc đó, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Sau khi nhiệp thăng chúng, 
vị ấy tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thấy.” Đó là thăng xứ thứ bay. 


Một VỊ quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu trăng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ảnh sáng trăng; như sao mai Osadhi màu trắng, 
sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ảnh sáng trăng; như lụa Ba-la- 
nại cả hai mặt láng trơn màu trắng, sắc màu trăng, tướng sắc trắng, hình sắc 
trăng, ánh sáng trăng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc mảu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ảnh sáng trăng. Sau 
khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thấy.” Đó là thắng 
xứ thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. 

Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong tám thắng xứ này, tức là có 
người quán tưởng vô sac ở nội tâm, thấy các loại ngoại sac màu trắng, tướng sắc 
trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Sau khi nhiếp thăng chúng, vị ây tưởng 
tri như sau: “Ta biết, ta thấy.” Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có tưởng 
như vậy. Đối với các chúng sanh có tưởng như vậy, này các Tý-kheo, có sự đối 
khác, có sự bién hoại. Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiêu, 
nhàm chán trong ây. Do nhàm chán trong ấy, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, còn nói 
gi đối với hạ liệt. 

Này các Tý-kheo, có bốn con đường này. Thế nào là bốn? Con đường khô 
thăng tri chậm; con đường khô thắng tri mau; con đường lạc thăng tri chậm; con 
đường lạc thắng tri mau. 

Này các Tý-kheo, có bôn con đường này. 

Cái này là tôi thượng, này các Tỷý-kheo, trong bôn con đường này, tức là 
con đường lạc thắng tri mau. Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh thực hành 
như vậy. Đôi với các chúng sanh thực hành như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đôi 
khác, có sự biến hoại. Thây vậy, này các T-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiêu, 
nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, còn nói 
gì đối với hạ liệt. 

Này các Tý-kheo, có bên tưởng này. Thế nào là bốn? Có người tưởng tri có 
hạn lượng; có người tưởng tri đại hành; có người tuóng tri vô lượng; có người 
tưởng tri Vô sở hữu xứ, nghĩ răng: “Không có sự vật gì.” 


Này các Tý-kheo, có bên tưởng này. 

Điều này là tối thượng, này các Ty-kheo, trong bốn tưởng này, tức là có người 
tưởng tri Vô sở hữu xứ, nghĩ răng: “Không có sự vật gì.” Này các Tỷ-kheo, có 
những chúng sanh có tưởng như vậy. Đôi với các chúng sanh có tưởng như vậy, 
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này các Tỷ-kheo, có sự đối khác, có sự biến hoại. Thây vậy, này các Tỷ-kheo, VỊ 
Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ây. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ 
sự tôi thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 

Điều này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong các thành kiến của các dị 
học, tức là: “Nếu ta không có trong lúc Ây, thời nay đã không có của ta. Nếu 
ta sẽ không có, thời sẽ không có của ta.” Với người có tri kiến như vậy, này 
các Tý-kheo, có thê chờ đợi như sau: Sự không nhàm chán này đối với hữu 
sẽ không có đối với người ây. Sự nhàm chán này đối với hữu diệt sẽ không có 
đối với người ây. Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có tri kiên như vậy. 
Đối với chúng sanh có tri kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đôi khác, có 
sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm 
chán trong ây. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì 
đối với hạ liệt. 

Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn... tuyên bê thanh tịnh là 
mục đích tối thăng. 

Điều này là tôi thượng, này các Tỷ-kheo, trong các vị tuyên bố thanh tịnh 
là mục đích tối thắng, tức là sự vượt qua một cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ, sự 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xử. Họ thuyết pháp đề thắng tr1 cái 
ay, để giác ngộ cái ây. Này các Ty-kheo, có những chúng sanh có nói như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đối với các chúng sanh có nói như vậy, có sự đổi khác, có sự 
biến hoại. Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán 
trong ấy. Do nhàm chán trong ây, vị ây từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với 
hạ liệt. 

Này các Tý-kheo, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn... tuyên bê hiện tại Niết- 
bàn là mục đích tôi thăng. 

Điều này là tôi thượng, này các Tỷ-kheo, trong các vị tuyên bồ hiện tại 
Niết-bàn là mục đích tối thăng, tức là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự 
châm dut, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của sáu xúc xứ, được giải thoát 
không có chấp thủ. Này các Tý-kheo, Ta là người đã nói như vậy, đã tuyên 
bô như vậy. Và một số Sa-môn, Bà-la-môn xuyên tac Ta với điều không thật 
là phi hữu, trông không, nói láo, nói rằng: “Sa-môn Gotama không tuyên bố 
sự liễu tri các dục, không tuyên bô sự liễu tri các sắc, không tuyên bê sự liễu 
tri các tho.” 

Và này các Ty-kheo, ta tuyên bê sự liễu tri các dục, Ta tuyên bồ sự liễu tri 
các sắc, Ta tuyên bô sự liễu tri các thọ, Ta tuyên bố ngay trong hiện tại sự vô 
dục, tịch diệt, thanh lương, không chấp thủ Bát-niễt-bàn. 


3 AA. V. 26: No cassam no ca me siyati sace aham atīte na bhavissam, etarahipi me ayam attabhavo na 
siya. Na bhavissami na me bhavissafl sacepi anagate na bhavissami, na ca me kiñci palibodhajatan 
bhavissaíi (“Nêu ta không có trong lúc ây” nghĩa là nêu ta không có trong quá khứ, thời nay không thê 
nào thân này là của ta. Ta sẽ không có, nó không là của ta; nêu trong tương lai ta không có, nó sẽ không 
là ngăn trở gì của ta). 
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X. KINH NGƯỜI KOSALA THÚ HAI (Dutiyakosalasutta)“ (A. V. 65) 


30. Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông 
AnathapIndika. Lúc bây giờ, Vua Pasenadi nước Kosala, từ một trận chiến"Š trở 
vê, thăng trận, mục đích đã đạt được. Rôi Vua Pasenadi nước Kosala đi đến khu 
vườn. Vua đi xe đến chỗ có thê đi xe được, rôi xuông xe đi bộ và vào khu vườn. 


Lúc bây giờ, một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Rôi Vua 
Pasenadi nước Kosala đi đến các Tỷ-kheo ây; sau khi đến, nói với các Tý-kheo: 


— Thưa các Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác trú ở 
đâu? Thưa các Tôn giả, chúng tôi muốn yết kiến Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác. 


— Tau Đại vương, kia là ngôi tỉnh xá có cửa đóng. Ngài hãy di dén ngôi nhà 
ây, đừng có tiếng động, đừng có hấp tập, bước vào mái hiên, đăng hing rồi gõ 
nơi then cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho Đại vương. 


Rồi Vua Pasenadi nước Kosala, đi đến ngôi tinh xá có cửa đóng â ấy, di đến 
không có tiếng động, không có hập tập, bước vào mái hiên, đẳng hang rồi gõ 
vào then cửa. Thế Tôn mở cửa. Rôi Vua Pasenadi nước Kosala đi vào tinh xá, 
đâu cúi rạp xuống trước chân Thế Tôn, miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay xoa 
bóp và nói lên tên mình: 

- Bạch Thé Tôn, con là Vua Pasenadi nước Kosala. Bạch Thé Tôn, con là 
Vua Pasenadi nước Kosala. 

— Thưa Đại vương, do Đại vương thây ý nghĩa lợi ích gì mà Đại vương lại 
làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái 
thân này? 

— Bạch Thé Tôn, để nêu rõ lòng biết ơn của con, đề nói lên lòng cảm tạ của 
con đối với Thê Tôn, mà con làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ 
bày lòng kính mộ đôi với Thê Tôn. Bạch Thé Tôn, Thé Tôn là vị đã thực hiện 
hạnh phúc cho đa sô, an lạc cho đa sô, là vị đã an lập Thánh chánh ly cho đa 
số, tức là chánh chon pháp tánh, thiện pháp tánh. Bạch Thé Tôn, vì Thế Tôn là 
vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, tức là chánh chơn pháp 
tảnh, thiện pháp tảnh; vì con thây ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những cử 
chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đôi với Thế Tôn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có 
thiện giói, có đây đủ thiện giới. Bạch Thê Tôn, vì răng Thé Tôn có giới, có Phật 
giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đây đủ thiện giới, bạch Thê Tôn, vì con 
thây ý nghĩa lợi ích này mà con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy 
và bày tó lòng kính mộ đôi với Thé Tôn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thể Tôn đã lâu ngày là vi sông ở rừng, sông tại các 
Tham chiếu: Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Tỳ-nại-da tạp sự ARASA — 9B ï§ F A H33 


(T.24. 1451.8. 0239b18). 
45 Uyyodhikā nivatto. AA. V. 26: Uyyodhikā nivatto hotī = Yuddhato nivatto hoti (từ một trận chiến trở về). 


CHƯƠNG X. MƯỜI PHÁP 8 1173 


trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên ho lánh xa vắng. Bạch Thé Tôn, vì rằng 
Thế Tôn đã lâu ngày là vị sông ở rừng, sông tại các trú xứ rừng núi, các vùng 
cao nguyên hẻo lánh xa văng, bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đôi 
với Thê Tôn. 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, Thé Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được 
cúng dường như y áo, đồ ăn khât thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thé 
Tôn. vì răng Thé Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường 
như y áo, đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, bạch Thé Tôn, vì con 
thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thé Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở 
đời. Vì răng, bạch Thê Tôn, Thé Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng đường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở 
đời, bạch Thế Tôn, vì con thây... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, thích 
ứng khai mở tâm trí, ví như câu chuyện về ít dục, câu chuyện về biết đủ, câu 
chuyện về viễn ly, câu chuyện vê không tụ hội, câu chuyện về tinh cân tinh 
tån, câu chuyên vè giói, câu chuyện về định, câu chuyện vê tuệ, câu chuyện về 
giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện như vậy, Thé Tôn 
có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 
Vì rằng, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng... có được 
không phí sức, bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, Thé Tôn đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, 
hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức. Vì răng, bạch Thế Tôn, Thê Tôn đối với bốn thiên... có được 
không phí sức, bạch Thê Tôn, vì con thây... lòng kính mộ đôi với Thé Tôn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thê Tôn tùy niệm nhiều đời sông quá khứ như một 
đời, hai đời... nhớ lại nhiều đời với các nét đại cương và các chỉ tiết. Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại nhiêu đời sống quá khứ như một đời, hai đời... 
nhớ lại nhiều đời sông với các nét đại cương và các chi tiết, bạch Thế Tôn, vì 
con thây... lòng kính mộ đối với Thé Tôn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân... đều 
do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thê Tôn, vì răng Thê Tôn với Thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhân, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thé Tôn. 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, Thé Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát. Vì răng, bạch Thé Tôn, Thé Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát; vì con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những 
cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 
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Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiêu công tác, có 
nhiêu công việc phải làm. 

— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là 
hợp thời. 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 
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IV.PHÁM UPALI 
(UPĀLIVAGGA)“ 


I. KINH UPALI (Upalisutta)” (A. V. 70) 


: 31. Bay giờ, có Tôn giá Upāli đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rôi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Upali bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, do duyên bao nhiêu mục đích, các học pháp thiết lập cho 
các đệ tử Như Lai và Giới bên (Pã/imokkha) được tuyên đọc? 


— Này Upäli, do duyên mười mục đích, các học pháp được thiết lập cho các 
đệ tử Như Lai và Giới bên được tuyên đọc. Thé nào là mười? 


pé Tăng chúng được cực thiện, đề Tăng chúng được an ôn, để chặn đứng 
các người cứng đâu, để các thiện Tý-kheo được sống an ôn, để chế ngự các 
lậu hoặc ngay trong hiện tại, để chặn đứng các lậu hoặc trong tương lai, để 
đem lại tịnh tín cho những người không có lòng tin, để làm tăng trưởng tịnh 
tín cho những người có lòng tin, để Diệu pháp được tôn tại, để Luật được 
chấp nhận. 


Do duyên mười mục đích này, này Upäli, các học pháp được thiết lập cho 
các đệ tử Như Lai và Giới bốn được tuyên đọc. 


II. KINH NGƯNG TUYẾN ĐỌC GIỚI BÓN 
(Patinokkhaffhapanasuffa) (4. V. 70) 
32. — Bạch Thé Tôn, có bao nhiêu trường hợp Giới bôn bị ngưng tuyên đọc? 
— Này Upäli, có mười trường hợp Giới bốn bị ngưng tuyên đọc. Thế nào là 
mười? Khi có người phạm Ba-la-di tội ngôi trong hội chúng ấy, khi thảo luận 
vê người phạm Ba-la-di tội chưa châm dut, khi có người chưa thọ Cụ túc giới 
ngôi trong hội chúng â ây, khi thảo luận về người chưa thọ Cụ túc giới chưa chấm 
dứt, khi một người tu bỏ học pháp ngôi xuông trong hội chúng â ây, khi cuĝc thåo 
luân v người từ bỏ học pháp chưa châm dứt, khi có người thiêu nam căn còn 
ngôi trong hội chúng ây, khi cuộc thảo luận về người thiểu nam căn chưa chấm 
dứt, khi có người ô nhục Ty-kheo- ni còn ngôi trong hội chúng â ây, khi cuộc thảo 
luận về người ô nhục Tỷ-kheo-ni chưa được chấm dứt. 


Này Upäli, đây là mười trường hợp Giới bôn bị ngưng tuyên đọc. 


“ Bản tiêng Anh của PTS: Upali and Ananda, nghĩa là Upali và Ananda. 


41 Bản tiếng Anh của PTS trình bày 2 kinh (3 1, 32) này chung một kinh với tên: Upali and the Obligation, 
nghĩa là Upali và trách nhiệm. Tham chiếu: Tăng. ‡Š (T.02. 0125.46.1. 0775c07). 
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III. KINH NGƯỜI DOAN SỰ (Ubbãhikãsuffa) (A. V. 71) 

33. - Bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo thành tựu bao nhiêu pháp để được làm 
người đoạn sự viên? 

— Này Dpali, một Tỷ-kheo thành tựu mười pháp để được làm người đoạn sự 
viên. Thê nào là mười? 

Ở đây, này Upali, vi Tỷ-kheo ĐIỮ ĐIỚI, sông ché ngự với sự chế ngự của 
Giới bôn (Pawmokkha), đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt, châp nhận và học tập trong các học pháp; 

Là người nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe; những 
pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, tán thán Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những pháp như vậy, vi ây được nghe nhiêu, 
được thọ trì, được đọc tụng băng lời, được quan sát với ý, được khéo léo thê 
nhập với chánh kiên; 

Cả hai GIới bên duoc khéo truyên dat một cách rộng rãi, được khéo phân 
tích, khéo thông hiệu (suppavattīni), khéo quyêt định, theo kinh, theo chi tiệt; 

VỊ ây được khéo an trú trên Luật, không có dao động; 

Có khả năng làm cho cả hai phe chóng đối thông hiểu, chính phục họ, làm 
cho họ thây, làm cho họ hòa giải với nhau; 

VỊ ay thiện xảo trong sự sanh khởi và châm đứt các tránh sự; 

Biết các tránh sự; 

Biết tránh sự sanh khởi; 

Biết tránh sự đoạn diệt; 

Biết con đường đưa đến tránh sự được đoạn diệt. 

Thành tựu mười pháp này, này Upali, Tyỷ-kheo được xem là có khả năng 
làm vi đoạn sự viên. 

IV. KINH CỤ TÚC GIỚI (Upasampadasutta) (A. V. 72) 

34. — Bạch Thé Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, một Tỷ-kheo có khả năng 
trao truyện Cụ túc giới? 

— Thành tựu mười pháp, này Upäli, vị Tỷ-kheo có khả năng trao truyền Cụ 
túc giới. Thê nào là mười? 

Ở đây, này Upali, Tỷ-kheo có giới, sông được chế ngự VỚI sự chế ngự của 
Giới bên (Patimokkha), đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lôi 
nhỏ nhặt, châp nhận và học tập trong các học pháp; 

Là người nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cât chứa điều đã được nghe... 

Cả hai GIới bốn được khéo truyền đạt một cách rộng rãi, được khéo phân 
tích, khéo thông hiêu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiệt. 


48 Ubbahikaya, như là thành viên của một Hội đồng làm pháp tân xuất một Tỷ-kheo. 
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Vị ấy có khả năng nuôi dưỡng bệnh nhân hay khiến người nuôi đưỡng: 

Có khả năng làm cho tịnh chỉ bất mãn hay khiến người khác tịnh chỉ bất mãn; 

Có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên; 

Có khả năng phân tích, chỉ trích tà kiến khởi lên; 

Có khả năng khích lệ trong tăng thượng gi01; 

Có khả năng khích lệ trong tắng thượng tâm; 

Có khả năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. 

Thành tựu mười pháp này, này Upäli, một Tỷ-kheo có khả năng trao truyền 
Cụ túc giới. 
V. KINH Y CHÍ (Nissayasufa)*° (A. V. 73) 

35. — Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, một Tý-kheo có thể trao 
truyên y chỉ? 

- Thành tựu mười pháp, này Upäli, một Ty-kheo có thể trao truyền y chỉ. 
Thế nào là mười? 


Ở đây, này Upäli, vị Tỷ-kheo có giới... châp nhân và học tâp trong các 
học pháp; là vi nghe nhiêu... khéo thê nhập với chánh kiến; cả hai Giới bên 
(Patmokkha) khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông 
hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết; vị ây có khả năng nuôi dưỡng 
bệnh nhân hay khiến người nuôi dưỡng; có khả năng làm cho tịnh chỉ bất mãn 
hay khiến người khác tịnh chỉ bat mãn; có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác 
khởi lên; có khả năng phân tích, chỉ trích tà kiến khởi lên; có khả năng khích 
lệ trong tăng thượng giới; có khả năng khích lệ trong táng thượng tâm; có khả 
năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. Thành tựu mười pháp, này Upäli, một 
Tỷ-kheo có thê trao truyện y chỉ. 


VỊ. KINH SA-DI (Samanerasutta) (A. V. 73) 

36. — Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thê Tôn, một Ty-kheo có khả năng 
nuôi dưỡng Sa-di? 

— Thành tựu mười pháp này, này Dpali, một Tỷ-kheo có khả năng nuôi 
dưỡng Sa-di. Thế nào là mười? 

Ở đây, này Upaäli, vị Tỷ-kheo có giới... chấp nhận và học tập trong các 
học pháp; là vị nghe nhiêu... khéo thê nhập với chánh kiến; cả hai Giới bên 
(Paiimokkha) khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông 
hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết; vị ây có khả năng nuôi dưỡng 
bệnh nhân hay khiên người nuôi dưỡng: có khả năng làm cho tịnh chỉ bất mãn 
hay khiến người khác tịnh chỉ bât mãn; có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác 
khởi lên; có khả năng phân tích, chỉ trích tà kiến khởi lên; có khả năng khích 


“ Ban tiếng Anh của PTS trình bày kinh này chung một kinh 34, với tên kinh Tutelage, nghĩa là Thời 
gian hướng dân môt vị mới xuát gia. 
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lệ trong tăng thượng giới; có khả năng khích lệ trong tăng thượng tâm; có khả 
năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. Thành tựu mười pháp này, này Upali, một 
Ty-kheo có khả năng nuôi dưỡng Sa-dI. 


VII. KINH PHA HÒA HỢP TANG (Sa¿ghabhedasuffa) (A. V. 73) 

37. — “Phá hòa hợp Tăng, phá hòa hợp Tăng”, bạch Thê Tôn, được nói đến 
như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là phá hòa hợp Tăng? 

=O đây, này Upali, các Tý-kheo thuyét phi pháp là pháp; thuyét pháp là phi 
pháp; thuyét phi luật là luật; thuyết luật là phi luât; thuyét điều Như Lai không 
nói, không thuyết là điêu Như Lai có nói, có thuyết; thuyết điều Như Lai có nói, 
có thuyết là điêu Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều Như Lai không 
thường sở hành là điêu Như Lai thường sở hành; thuyết € điều Như Lai thường 
sở hành là điều Như Lai không thường sở hành; thuyêt điều Như Lai không có 
chế đặt là điều Như Lai có chê đặt; thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như 
Lai không có chế đặt. 


Chính do mười sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành bất cộng Yết-ma, 
họ tuyên đọc Giới bôn (Patimokkha) khác biệt. Cho đến như vậy, này Upäli, là 
chúng Tăng bị phá hòa hợp. 


VIII. KINH HÒA HỢP TANG (Sanghasamaggisutta) (A. V. 14) 


38. — “Tăng hòa hợp, Tăng hòa hợp”, bạch Thê Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thé nào, bạch Thế Tôn, là Tăng hòa hợp? 

-Ö đây, này Upali, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là phi pháp; thuyết pháp là 
pháp, thuyết phi luật là phi luật; thuyết luật là luật; thuyết điều Như Lai không 
nÓI, không thuyết là điêu Như Lai không nÓI, không thuyết; thuyết điêu Như 
Lai có nói, có thuyết là điêu Như Lai có nói, có thuyết; thuyết điều Như Lai 
không thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành; thuyết điều Như 
Lai thường sở hành là điêu Như Lai thường sở hành; thuyết điêu Như Lai không 
có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt; thuyết điều Như Lai có chế đặt là 
điều Như Lai có chế đặt. 


Với mười sự này, các Tỷ-kheo không phá hoại, các Tý-kheo không chia rẽ, 
các Tý-kheo không hành bât công Yét-ma, các Tỷ-kheo không tuyên đọc Giói 
bôn (Patimokkha) khác biệt. Cho đến như vậy, này Upäli, là Tăng chúng được 
hòa hợp. 


IX. KINH ANANDA THỨ NHẤT (Pathamaānandasutta)® (A. V. 75) 


f 39. Bây giờ, có Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, người ta nói: “Phá hòa hợp Tăng, phá hòa hợp Tăng”. Cho 
đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là phá hòa hợp Tăng? 


50° Bản tiếng Anh của PTS viết thành 2 kinh (37, 38) riêng biệt — Schism in the Order (b) nghĩa là Phả 
hòa hợp Tăng (b), và Fruits of Causing Schism nghĩa là Quả của phá hòa hợp Tăng. 
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— Ở đây, này Ananda, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là pháp; thuyét pháp là 
phi pháp; thuyết phi luật là luật.. . thuyết điều Như Lai có chế đặt là điêu Như 
Lai không có chê đặt. Chính do mười sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành 
bat cộng Yết-ma, họ tuyên đọc Giới bôn (Patimokkha) khác biệt. Cho đến như 
vậy, này Ananda, là chúng Tăng bị phá hòa hợp. 

— Bạch Thế Tôn, phá hoại Tăng hòa hợp đem lại kết quả gì? 

— Này Ananda, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp. 

- Bạch Thé Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp? 

- Này Ananda, bị nâu trong địa ngục một kiếp. 

Kẻ phá hòa hợp Tăng, 

BỊ rơi vào đọa xứ, 

BỊ rơi vào địa ngục, 

Kéo dài đến một kiếp. 

Ưa thích sự bất hòa, 

An trú trên phi pháp, 

BỊ xa lìa, từ bỏ. 

An ôn các khô ách, 

AI phá sự hòa hợp, 

Của Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Trong một kiếp, người ấy, 
BỊ địa ngục nung nấu. 


X. KINH ANANDA THỨ HAI (Dz#iyaãnandasuffa)°' (A. V. 76) 

40. - Bạch Thế Tôn, người ta nói: “Tăng hòa hợp, Tăng hòa hợp”. Cho đến 
như thê nào, bạch Thế Tôn, là Tăng hòa hợp? 

— Ő đây, này Ananda, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là phi pháp; thuyết 
pháp là pháp; thuyết phi luật là phi luật; thuyết luật là luật; thuyết điêu Như Lai 
không nói, không thuyết. là điều Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều 
Như Lai có nói, có thuyết là điều Như Lai có nói, có thuyết; thuyết điều Như 
Lai không thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành; thuyết điêu 
Như Lai thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành; thuyết điều Như Lai 
không có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt; thuyết điều Như Lai có chế 
đặt là điều Như Lai có chế đặt. Với mười sự này, các Tỷ-kheo không phá hoại, 
các Tý-kheo không chia rẽ, các Tý-kheo không hành bât cộng Yết-ma, các Tý- 
kheo không tuyên đọc Giới bên (PZfimokkha) khác biệt. Cho đến như vậy, này 
Ananda, là Tăng chúng được hòa hợp. 

— Bạch Thé Tôn, với chúng Tăng bị phá, làm cho hòa hợp lại, đem đến kết 
quả gi? 


5! Bản tiếng Anh của PTS viết thành 2 kinh (39, 40) riêng biệt - Harmony in the Order (b) nghĩa là Hòa 
hợp Tăng (b), và Fruits of Causing Harmony in the Order nghĩa là Quả của hòa hợp Tăng. 
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- Này Ananda, đem dén Phạm công đức. 

— Bạch Thé Tôn, thế nào là Phạm công đức? 

— Này Ananda, trong một kiếp, được sông hoan hý ở thiên giới. 
Sống an lạc là người, 
Làm hòa hợp chúng Tăng. 
Sống an lạc là người, 
Giúp chúng Tăng hòa hợp, 
Ưa thích sự hòa hợp, 
An trú trên Chánh pháp. 
Không bị tước đoạt mất, 
An ôn các khô ách, 
Ai khiến cho chúng Tăng, 
Được sống trong hòa hợp, 
Trong một kiếp, người ây, 
Sống hoan hy thiên giới. 
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V. PHÁM MĂNG NHIÉC 
(AKKOS4⁄4GG4) 


I. KINH TRANH LUẬN (Vivādasutta) (A. V. 77) 


41. Bây giờ, Tôn giả Upāli đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Upäli bạch Thé Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gì, bạch Thế Tôn, Tăng chúng khởi lên cạnh tranh, 
tranh luận, xung đột, đầu tranh và Tỷ-kheo sông không an ôn? 

-Ö đây, này Upali, các Tý-kheo thuyét phi pháp là pháp; thuyết pháp là phi 
pháp; thuyết phi luật là luật; thuyết luật là phi luật; thuyết điêu Như Lai không 
nói, không thuyết là điều Như Lai có nói, có thuyết; thuyết điều Như Lai có nói, 
có thuyết là điêu Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều Như Lai không 
thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành; thuyết ở điêu Như Lai thường 
sở hành là điêu Như Lai không thường sở hành; thuyết điều Như Lai không có 
chế đặt là điều Như Lai có chê đặt; thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như 
Lai không có chế đặt. Này Upäli, do nhân này, do duyên này, Tăng chúng khởi 
lên cạnh tranh, tranh luận, xung đột, đấu tranh và Tỷ-kheo sống không an ên. 


II. KINH CỘI GÓC CỦA TRANH LUẬN THỨ NHẤT 
(Pathamavivadamilasuffa) (A. V. 76) 


42. — Bạch Thế Tôn, có bao nhiều cội gốc của tranh luận? 

— Này Upah, có mười cội gốc của tranh luận. Thế nào là mười? 

=Q đây, này Upali, Tý-kheo thuyết phi pháp là pháp; thuyết pháp là phi 
pháp, thuyết phi luật là luật; thuyết luật là phi luât; thuyét điêu Như Lai không 
nói, không thuyết là điêu Như Lai có nói, có thuyết; thuyết điều Như Lai có nói, 
có thuyết là điêu Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều Như Lai không 
thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành; thuyết € điều Như Lai thường 
sở hành là điều Như Lai không thường sở hành; thuyêt điều Như Lai không có 
chế đặt là điều Như Lai có chê đặt; thuyết điêu Như Lai có chế đặt là điều Như 
Lai không có chế đặt. Này Upäli, đây là mười cội gốc của tranh luận. 


II. KINH CỘI GÓC CỦA TRANH LUẬN THỨ HAI 
(Dutfiyavivadarnnlasuffa) (A. V. 7S) 


43. — Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu cội gốc của tranh luận? 

— Này Upäli, có mười cội gốc của tranh luận. Thé nào là mười? 

- Ở đây, này Upäli, Tỷ-kheo thuyết không phạm tội là phạm tội; thuyết phạm 
tội là không phạm tội; thuyết tội nhẹ là tội trọng: thuyết tội trọng là tội nhẹ; 
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thuyết tội thô ác (dutfhulla) là tội phi thô ác; thuyết. tội phi thô ác là tội thô ác; 
thuyết tội có thể sám hồi (savasesa) là tội không thê sám hồi; thuyết tội không 
thê sám hồi là tôi có thé sám hồi; thuyết tội có thê giåi tru (sappafikamman) 
là tội không thể giải trừ; thuyết tội không thê giải trừ là tội có thê giải trừ. Này 
Upah, day là mười cội gôc của tranh luận. 


IV. KINH TẠI KUSINARA (Kusinārasutta) (A. V. 79) 

44. Một thời, Thé Tôn trú ở Kusinärä, trong khóm rừng Baliharana. Tại đấy, 
Thê Tôn gọi các Iy-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, sau khi 


quán sát nội thân năm pháp, sau khi khiến năm pháp an trú nội tâm, rồi hãy 
buộc tội người khác. 

Thế nào là năm pháp cân phải quán sát nội thân? 

Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, trong khi buộc tội người khác, cân 
quán sát như sau: “Ta có thân hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu thân 
hành thanh tịnh, không có khiếm khuyết, không có lỗi lầm hay không? Ta có 
pháp này hay không có?” Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo thân hành không có 
thanh tịnh, không, thành tựu thân hành thanh tịnh, có khiêm khuyết, có lỗi lầm, 
CÓ nguòi SẼ nói VỆ VỊ ây như sau: “Tôn giả hãy học tập về thân.” Như vậy, các 
Tỷ-kheo nói với vị ây. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iy-kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, can 
phải quán sát như sau: “Ta có khâu hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu 
khâu hành thanh tịnh, không có khiêm khuyết, không có lỗi lâm hay không? Ta 
có pháp này hay không có?” Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo khẩu hành không 
có thanh tịnh, không có thành tựu khâu hành thanh tịnh, không có khiếm khuyết, 
không có lỗi lầm, có người sẽ nói về vị ây như sau: “Tôn giả hãy học tập về lời.” 
Như vậy, các Tý-kheo nói với vị ây. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muôn buộc tội người khác, cần 
phải quán sát như sau: “Ta có an lập từ tâm, không sân hận đối với các vị đồng 
Phạm hạnh hay không? Trong ta có pháp â ây hay không có?” Này các T-kheo, 
nêu Tỷ-kheo không an lập từ tâm, sân hận đối với các vị đồng Phạm hạnh, có 
người sẽ nói về vị ây như sau: “Tôn giả hãy an lập từ tâm đối với các vị đồng 
Phạm hạnh.” Như vậy, các Tỷ-kheo nói với vị ây. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo buộc tội, muôn buộc tội người khác, cần 
phải quản sát như sau: “Ta có phải là người nghe nhiêu, thọ trì điều đã nghe, 
cat giữ điêu đã nghe hay không Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có văn, có nghĩa, đề cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, 
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những pháp ây, ta có nghe nhiêu, có thọ trì, có tụng đọc bằng lời, có suy tư với 
ý, được khéo thể nhập với chánh kiến không? Pháp ây có nơi ta hay không?” 
Này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo không phải là vị nghe nhiêu, thọ trì điều đã 
nghe, cất giữ điều đã nghe; những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, 
có nghĩa, đê cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những 
pháp ây, vị áy không có nghe nhiêu, không có thọ tri, không có tụng đọc bằng 
lời, không CÓ suy tu VỚI Ý, không khéo thê nhập với chánh kiến, có người sẽ nói 
về vị ấy như sau: “Tôn giả hãy học tập về A-hàm (Agama) di.” Như vậy, các 
Tý-kheo nói với vị ây. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cân 
phải quán sát như sau: “Cả hai bộ Giới bên (Parmokkha), ta có khéo truyện đạt 
một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiệu, khéo quyết định, theo kinh, 
theo chi tiết hay không?” Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo không khéo truyện đạt 
một cách rộng rãi về hai bộ GIới bồn, không khéo phân tích, không khéo thông 
hiểu, không khéo quyết định, không theo kinh, không theo chi tiết, thì: “Thưa 
Tôn giả, vân đề này được Thế Tôn nói tại chỗ nào?” Được hỏi như vậy, vi îy 
không có thê trả lời. Người ta sẽ nói về vị ây như sau: “Mong răng Tôn giả hãy 
học tập về Luật.” Như vây, CÓ ngu0i sẽ nói với VỊ ây. 

Năm pháp này, cần phải tự quán sát về nội thân. 

Năm pháp nào cân phải an trú nội tâm? 

“Ta nói đúng thời, không phải phi thời; ta nói đúng sự thật, không phải 
không đúng sự thật; ta nói lời nhu hòa, không phải nói lời thô bạo; ta nói lời liên 
hệ đên mục đích, không phải lời không liên hệ đên mục đích; ta nói với tâm từ 
bi, không nói với tâm sân hận.” 

Năm pháp này cân phải an trú nội tâm. 

Này các Ty-kheo, Ty-kheo muốn buộc tội người khác, sau khi quán sát nội 


thân vê năm pháp này, sau khi an trú nội tâm vê nắm pháp này, hãy buộc tội 
người khác. 


V. KINH ĐI VÀO HẬU CUNG (Rđjanfepurappavesanasuffa)®° (A. V. 81) 

45. — Này các Tý-kheo, vào hậu cung của vua có mười nguy hại này. Thế 
nào là mười? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vua đang ngôi với hoàng hậu. Khi thây Tỷ-kheo, 
hoàng hậu mỉm cười; hay khi thây hoàng hậu, Tỷ-kheo mỉm cười. Ở đây, vua 
khởi lên ý nghĩ: “Chắc những người này đã làm hay sẽ làm [tội lỗi] gi?” Này 
các Tý-kheo, đây là nguy hại thứ nhất khi vào hậu cung của vua. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua bận nhiều công việc, ban nhiều công việc 
phải làm, đi đến với một cung nữ rồi quên. Cung nữ ấy có thai. Ở đây, vua 


52 Agama thường chỉ cho bốn bộ Nikaya. Vi nào thông hiểu bốn bộ này được gọi là vị Agatagama. 
53 Tham chiếu: Tang. ‡Š (T.02. 0125.46.6. 0777a15). 
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khởi lên ý nghĩ: “Không có một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có thê vị xuất gia 
đã làm như vậy.” Này các Tỷ-kheo, đây là nguy hại thứ hai khi vào các hậu 
cung của vua. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua có một châu báu bị mất 
cắp. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ: “Không có một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có 
thê là vị xuất gia đã làm như vậy.” Này các Tý-kheo, đây là sự nguy hại thứ ba 
khi vào hậu cung của vua. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, trong hậu cung của vua, có những việc cơ mật 
bị tiết lộ ra ngoài. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ: “Không có một ai vào đây, trừ 
vị xuất gia. Có thể là vị xuất gia đã làm như vậy.” Này các Tỷ-kheo, đây là sự 
nguy hại thứ tư khi vào hậu cung của vua. 

Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, trong hậu cung của vua, cha muốn giết” con, hay 
con muôn giết cha. Họ khởi lên ý nghĩ: “Không có một ai vào đây, trừ vi xuất 
gia. Có thê vị xuất gia đã làm như vậy.” Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại 
thứ năm khi vào hậu cung của vua. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua đặt người có dia vi thâp lên địa vị cao. Việc 
này không làm vừa ý một số người, các người này khởi lên ý nghĩ: “Vua thân 
cận với vị xuất gia. Có thể vị xuât gia đã làm như vây.” Này các Tỷ-kheo, đây 
là sự nguy hại thứ sáu khi vào hậu cung của vua. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, vua đặt người có địa vị cao xuống chỗ địa vị 
thấp. Việc này không làm vừa lòng một số người, các người này khởi lên ý 
nghĩ: “Vua thân cận với vị xuất gia. Có thể là vị xuât gia đã làm như vậy.” Này 
các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ bảy khi vào hậu cung của vua. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua điều động quân đội không đúng thời. Việc 
này không làm vừa lòng một số người, các người này khởi lên ý nghĩ: “Vua 
thân cận với vị xuất gla. Có thể vị xuất gia đã làm như vây.” Này các Tỷ-kheo, 
đây là sự nguy hại thứ tám khi vào hậu cung của vua. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, vua sau khi điều động quân đội đúng thời, từ 
giữa đường lại rút lui quân. Việc làm này không làm vừa lòng một số người, 
các người này khởi lên ý nghĩ: “Vua thân cận với vị xuất gia. Có thể là vị xuất 
gia đã làm như vây.” Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ chín khi vào hậu 
Cung của vua. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung nhà vua, rộn rip với voi, rộn rip 
VỚI ngựa, rôn rip với xe cộ, có những sắc, thanh, hương, vi, xúc hập dẫn, không 
thích hợp với người xuất gia. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ 
mười khi vào hậu cung của vua. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười sự nguy hại khi vào hậu cung của vua. 


54 Pita vã puftam pattheti putto va pitaram paftheti. AA. V. 36: Pattheffi maretum icchati (Pattheti có 
nghĩa là muôn giêt). 
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VI. KINH CÁC VỊ THÍCH TU (Sakkasufa)5 (4. V. 83) 


46. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa các Thích tử tại Kapilavatthu, trong khu 
vườn Nigrodha. Bây ĐIỜ, CÓ rất nhiều nam cư sĩ Thích tử, trong ngày trai giới 
(Uposafha) di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với các nam cư sĩ Thích tử đang ngôi một bên: 

— Này các Thích tử, các ông có thực hành ngày trai giới day đủ tám chi 
phân không? 

— Bạch Thé Tôn, có khi chúng con thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chỉ 
phân, có khi chúng con không thực hành. 

— Này các Thích tử, như vậy không được lợi ích cho các ông! Như vậy 
khó được lợi ích cho các ông! Vì răng trong đời sông liên hệ đến sợ hãi về sâu 
khô, trong đời sóng liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các ông thực hành ngày 
trai giới đây đủ tám chi phan, có khi các ông không thực hành. Các ông nghĩ 
thé nào, này các Thích tử, ở đây, có người trong một vài công việc, không gặp 
một ngày kém may mắn nào, lãnh được nửa đông tiền vàng. Như vậy, có vừa 
đủ để có người nói về người ây như sau: “Thật là người thông minh, day đủ 
sự tháo vát”? 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


— Các ông nghĩ thé nào, này các Thích tử, Ở đây, có người trong một vài 
công việc, không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được một đồng tiền 
vàng... lãnh được hai đồng tiền vàng... lãnh được ba đồng tiền vàng... lãnh được 
bốn đồng tiên vàng... lãnh được năm đồng tiên vàng... lãnh được sáu đồng tiền 
vàng... lãnh được bảy đông tiên vàng... lãnh được tam đông tiền vàng... lãnh 
được chín đông tiền vàng... lãnh được mười đồng tiền vàng... lãnh được hai 
mươi... lãnh được ba mươi... lãnh được bên mươi... lãnh được năm mươi đồng 
tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ đề người ta nói về người ây như sau: “Người này 
là người thông minh, đây đủ sự tháo vát”? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Các ông nghĩ thê nào, này các Thích tử, nêu người ây, mỗi ngày lãnh được 
một trăm đồng tiền vàng, một ngàn đồng tiền vàng, cât giấu sô tiên đã lãnh 
được đến một tram tuổi, sống được đến một trăm năm, có phải người ấy thâu 
được một số tài sản sở hữu lớn? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Các ông nghĩ thé nào, này các Thích tử, người ây do nhân của cải sở hữu, 
do duyên của cải sở hữu, do kết quả của cải sở hữu trong một đêm hay trong 
một ngày, hay chỉ trong nửa đêm, hay chỉ trong nửa ngày, sông hưởng nhất 
hướng lạc được không? 


— Thưa không vậy, bạch Thé Tôn. 


55 Tham chiếu: Tap. ¥ (7.02. 0099.1121. 0297b19). 
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— Vì sao? 

— Dục, bạch Thế Tôn, là vô thường, là trông rỗng, là giả dôi, bản chất là 
giả dôi. 

— Ở đây, này các Thích tử, đệ tử của Ta, trong mười năm sóng không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy; như vậy, vị ây thực hành, vị ấy 
có thể sông một trăm năm, mười ngan năm, một trăm ngàn năm, một triệu năm 
được cảm thọ nhất hướng lạc; vị ây có thể chứng được quả Nhất lai, quả Bât lai 
hay quả Dự lưu không có sai chay.” 


Này các Thích tử, đâu phải là mười năm; ở đây, đệ tử của Ta trong chín 
năm, trong tắm năm, trong bảy năm, trong sau năm, {rong năm năm, trong bốn 
năm, trong ba năm, trong hai năm, trong một năm sông không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy; như vậy, vị ây thực hành, vị ây có thể sống 
một tram năm, mười ngàn năm, một trắm ngàn năm, một triệu năm được cảm 
thọ nhất hướng lạc; vị áy có thể chứng quả Nhất lai, quả Båt lai, hay quả Dự 
lưu không có sai chạy. 


Này các Thích tử, đâu phải là một năm; ở đây, vị đệ tử của Ta trong mười 
tháng sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân như lời Ta giảng dạy; như vậy, 
vị åy thực hành, vị ấy có thể sống một trăm năm, mười ngàn năm, một trăm 
ngàn năm, một triệu năm được cảm thọ nhất hướng lạc; vị ay có thể chứng quả 
Nhất lai, quả Bât lai, hay quả Dự lưu không có sai chạy. 


Này các Thích tử, đâu phải là mười tháng; ở đây, đệ tử của Ta trong chín 
tháng, trong tám tháng, trong bảy tháng, trong sáu tháng, trong năm tháng, 
trong bốn tháng, trong ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, trong nửa 
tháng sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân như lời Ta giảng dạy; như vậy, 
vị ây thực hành, vi ây có thể sông một tram nắm, mười ngàn năm, một trăm 
ngàn năm, một triệu năm được cảm thọ nhåt hướng lạc; vi ây có thê chứng quả 
Nhất lai, quả Bất lai, hay quả Dự lưu không có sai chạy. 

Này các Thích tử, đầu phải là nửa tháng; ở đây, đệ tử của ta trong mười đêm 
mười ngày... trong chín đêm chín ngày... trong bảy đêm bảy ngày... trong sáu 
đêm sáu ngày... trong năm đêm năm ngày... trong bên đêm bên ngày... trong ba 
đêm ba ngày... trong hai đêm hai ngày... trong một đêm một ngày... sông không 
phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân như lời Ta giảng dạy; như Vậy, VỊ ây thực hành, 
VỊ ây có thể sông một trăm năm, mười ngan nam, một trăm ngàn năm, một triệu 
năm được cảm thọ nhật hướng lạc; vi ây có thể chứng quả Nhất lai, quả Bất lai 
hay quả Dự lưu không có sai chạy. 

Này các Thích tử, như vậy không được lợi ích cho các ông! Như vậy khó 
được lợi ích cho các ông! Vì răng trong đời sông liên hệ đến sợ hãi về đau khổ, 
trong đời sông liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các ông thực hành ngày trai 
giới đây đủ tám chi phân, có khi các ông không thực hành. 


"5 Apannakam. Xem A. I. 120; GS. I. 97; AA. V. 37; S. IV. 253. 
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— Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay chúng con sẽ hành trì ngày trai 
giới đầy đủ tám chi phân. 


VII. KINH MAHALI (Mahalisutfa) (A. V. 86) 


47. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. 
Rôi Mahali, người Licchavi, di đên Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
ròi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Mahäli, người Licchavi, bạch 
Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân øì, do duyên gì, ác nghiệp được làm, ác nghiệp 
được tiếp tục làm? 

— Này Mahali, do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp được làm, ác 
nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân sân, do duyên sân, ác nghiệp 
được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Do nhân si, do duyên si, ác nghiệp 
được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân phi như lý tác ý, 
do duyên phi như lý tác ý, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. 
Này Mahali, do nhân tâm tà hướng, do duyên tâm tà hướng, ác nghiệp được 
làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahäli, đây là nhân, đây là duyên, ác 
nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gi, do duyên gì, thiện nghiệp được làm, thiện 
nghiệp được tiếp tục làm? 

— Này Mahali, do nhân vô tham, do duyên vô tham, thiện nghiệp được làm, 
thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahäli, do nhân vô sân, do duyên vô sân... 
do nhân vô si, do duyên vô si... do nhân như ly tác ý, do duyên như lý tác ý... 
do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm chánh hướng, thiện nghiệp được làm, 
thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahäli, đây là nhân, đây là duyên, thiện 
nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. 

Và này Mahali, nêu mười pháp này không hiện hữu ở đời, thời đây không 
có lời tuyên bó về phi pháp hành, bất bình đăng hành, hay pháp hành, bình đăng 
hành. Vì răng, này Mahali, mười pháp này hiện hữu ở đời, thời ở đây có lời 
tuyên bê về phi pháp hành, bất bình đắng hành, hay pháp hành, bình đăng hành. 


VIII. KINH NGƯỜI XUẤT GIA LUÔN QUÁN SÁT 
(Pabbajtaabhinhasutffa)° (A. V. S7) 

48. Này các Tý-kheo, có mười pháp này, vị xuất gia phải luôn luôn quán 
sát. Thé nào là mười? 

VỊ xuất gia phải luôn luôn quán sát: “Ta nay đi đến tình trạng là người 
không có giai cap”. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: “Đời sông của 
ta tùy thuộc vào người khác.” Vị xuất gia cân phải luôn luôn quán sát: “Nay 
cử chỉ uy nghi của ta cần phải thay đối.” Vi xuất gia cần phải luôn luôn quán 


' Bản tiếng Anh của PTS: Conditions, nghĩa là Các pháp. 
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sát: “Không biết tự ngã! có chỉ trích ta về giới hạnh không?” Vị xuất gia cần 
phải luôn luôn quán sát: “Không biết các vị đồng Phạm hạnh có trí, sau khi 
tìm hiểu, có chỉ trích ta về giới hạnh không?” Vị xuất gia cần phải luôn luôn 
quán sát: “Mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đôi khác, bị biến hoại.” Vị xuất 
gia cân phải luôn luôn quán sát: “Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp; 
phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ây.” Vị xuất gia 
cân phải luôn quán sát: “Đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành người 
như thế nào?” Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: “Ta có có găng hoan 
hý trong ngôi nhà trồng hay không?” Vị xuất gia cân phải luôn luôn quán sát: 
“Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh 
không, để đến những ngày cuôi cùng, các vị đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ 
không có xấu hỗ?” 


Này các Tỷ-kheo, mười pháp này, vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. 


IX. KINH TRÚ THÂN (Sariraffhadhammasuffa) (A. V. 88) 


49. Này các lý-kheo, mười pháp này liên hệ đến thân. Thế nào là mười? 
Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu tiện, chế ngự thân, chế ngự lời, chế ngự 
mạng sông, tái sanh hữu hành. 


Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này liên hệ đến thân. 


X. KINH ĐẦU TRANH (Bhandanasuffa) (A. V. 88) 


50. Một thời, Thé Tôn trú ở Savatth1, tại Jetavana, trong khu vườn của ông 
Anathapindika. Lúc bay gio, một số đông Ty-kheo sau khi đi khất thực, ăn xong 
và trở về, cùng nhau ngôi hội họp trong hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đâu 
tranh, đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Rôi Thé Tôn vào buôi chiêu, từ 
chỗ thiên tịnh đứng dậy, đi đến hội trường; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thé Tôn nói với các 1ý-kheo: 


— Này các Tý-kheo, nay các ông hội họp, bàn đên vẫn đề gì? Câu chuyện gi 
giữa các ông đang bị gián đoạn? 

— Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau khi đi khất thực, ăn xong và trở vê, 
chúng con ngôi hội họp trong hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đâu tranh, đả 
thương nhau với binh khí miệng lưỡi. 


— Này các 1y-kheo, thật là không xứng đáng cho các ông, các thiện nam tử, 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, lại sông cạnh tranh, 
luận tranh, đâu tranh, da thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Này các Tý- 
kheo, có mười pháp này cân phải ghi nhớ,” tạo thành tương ái, tạo thành tương 
kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Thế nào 
là mười? 


58 Xem GS. I. 116, 125. Theo 44A. V. 39, atta chỉ cho ciffam. 
°’ Dhammo saraniyo. Xem D. III. 245. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có giới,” sông được chế "NGU VỚI SỰ chê 
ngự của Giới bên (Patimokkha), đây đủ uy nghi chánh hạnh, thây sự nguy hiểm 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chập nhận va học tập trong các học pháp. Phàm vị Tý- 
kheo nào có giới, sông chế ngự... trong các học pháp. Đây là pháp cân phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính... hòa hỢp, nhât trí. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo có nghe nhiêu, thọ trì điều đã được 
nghe, cất giữ điêu đã nghe; những pháp gì, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
văn, có nghĩa, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, các pháp 
như vậy, vị åy nghe nhiễu, thọ trì, đã đọc tụng băng lời, đã quan sat VỚI M đã 
khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Này các Tý-kheo, phàm vị Ty-kheo nảo có 
nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe... khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Đây 
là pháp can phải ghi nhớ tạo thành tương ái, tạo thành tương kính... hòa hợp, 
nhât tri. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện 
hữu, giao thiệp với thiện hữu. Này các Tỷ-kheo, v1 Tý-kheo nào làm bạn với 
thiện hữu... giao thiệp với thiện hữu. Đây là pháp can phải ghi nhớ, tạo thành 
tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dè nói, thành tựu những pháp tác thành 
người dễ nói,"' kham nhãn và khéo châp nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ- 
kheo, vì răng, vị Tý-kheo nào dè nói... khéo chấp nhận những lời giáo giới. Đây 
là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 

Lại nữa, này các 1ý-kheo, 1ý-kheo pham có những công việc cân phải làm, 
hoặc lớn, hoặc nhỏ đôi với các vị đồng Phạm hạnh; ở đây, vị ây khéo léo và 
tinh can, thành tựu sự suy tư đến các phương tiện, vừa đủ đề làm, vừa đủ để tô 
chức. Này các Ty-kheo, Iý-kheo nào, phàm có những công việc gi... vừa đủ để 
tô chức. Đây là pháp cân phải ghi nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Ty-kheo ưa Pháp, cùng nói chuyện một cách dè 
thương, vô cùng hân hoan trong Thăng pháp, trong Thăng luật. Này các Ty- 
kheo, phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp... trong Thăng luật. Đây là pháp cân phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất tri. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống tinh cân tinh tân, đoan trù các pháp 
bât thiện, làm cho đây đủ các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh 
nặng đối với các thiện pháp. Này các Ty-kheo, phàm Tỷ-kheo nào sông tỉnh 
cân tinh tân... đôi với các thiện pháp. Đây là pháp cân phải ghi nhớ, tạo thành 
tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đôi với các vật dụng như y, đô ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các Tý-kheo, phàm Tỷ-kheo nào 
- đủ... dược phâm trị bệnh. Đây là pháp cân phải ghi nhớ, tạo thành tương 

.. hòa hợp, nhất trí. 


69 Xem A. V. 23; GS. V. 18 (kinh 17 ở trước). 
0! Xem A. II. 148; III. 180. 
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Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tôi 
thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các Tý-kheo, 
phàm Tỷ-kheo nào chánh niệm... đã nói từ lâu. Đây là pháp cân phải ghi nhớ, 
tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh 
diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chon chánh đoạn tận khô 
đau. Này các Tý-kheo, phàm Tỷ-kheo nào có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về 
sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận 
khô đau. Đây là pháp cân phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương 
kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 
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VỊ. PHẨM TÂM CÚA MÌNH 
(S4CITTAVAGG4) 


I. KINH TÂM CỦA MÌNH (Søzciasuffa)^ (A. V. 92) 

51. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anathapindika. Ở đây, Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tý-kheo! 

- Bạch Thé Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác, thời cần phải nguyện rằng: “Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm 
của ta.” Như vậy, này các Ty-kheo, các ông cân phải học tập. 

Và này các Ty-kheo, như thế nào, Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm 
của minh? 

Ví như, nảy các Tỷ-kheo, một người đản bà hay một người dan ông còn trẻ, 
trong tuôi thanh niên, tánh ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong tâm 
guong thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Nếu thấy trên mặt 
có hạt bụi hay dâu nhớp gì, người ây cô gắng lau sạch hạt bụi hay dâu nhớp ây. 
Nếu không thây hạt bụi hay dâu nhớp, người ây hoan hý, thỏa mãn: “Thật lợi 
đặc cho ta! Ta thật là trong sạch!” Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo quản 
sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiện pháp: “Có phải ta sông nhiêu với 
tham, hay ta sông nhiều với không tham? Có phải ta sông nhiều với tâm có sân, 
hay ta sông nhiều với tâm không có sân? Có phải ta sông nhiều với hôn tram 
thụy miên chi phối, hay ta sông nhiều với hôn trâm thụy miên được từ bỏ? Có 
phải ta sông nhiêu với trạo cu, hay ta sông nhiêu với không trạo cử? Có phải 
ta sông nhiều với nghi ngờ, hay ta sông nhiêu VỚI VƯỢT qua được nghi ngờ? 
Có phải ta sông nhiêu với phẫn nộ, hay ta sông nhiêu với không bị phan nộ? 
Có phải ta sông nhiều. với tâm bị nhiễm ô, hay ta sóng nhiều với tâm không bị 
nhiễm ô? Có phải ta sông nhiêu với than nhiệt nóng, hay ta sông nhiêu với thân 
không nhiệt nóng? Có phải ta sông nhiêu với biêng nhác, hay ta sống nhiều với 


62 Bản tiếng Anh của PTS; Ones Own Heart (a) (By m e Master), nghĩa là Tâm của mình (a) (do bâc 
Đạo su thuyét). Tham chiêu: Tự quán tâm kinh B ÙX (T.01. 0026.110. 0598c21). 

5% AA. V. 41: Saciftapariyayakusaloti attano cittavarakusalo (“Thiện xảo trong hành tướng tâm của ta” 
nghĩa là thiện xảo trong sự diên biên của tâm mình). 

6 Xem S. V. 112; KS. V. 95, quá thụ động và quá hăng hái cũng là trở ngại cho tâm an tịnh. 
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tinh tân tinh cần? Có phải ta sông nhiều với không định tĩnh, hay ta sống nhiều 
với định tĩnh?” 

Này các Ty-kheo, nếu Ty-kheo quán sát như vậy, biết răng: “Ta sông nhiều 
với tâm tham; ta sông nhiêu với tâm sân; ta sống nhiêu với tâm bị hôn trầm thụy 
miên chi phôi: ta sông nhiêu VỚI frạo cử; ta sông nhiêu với nghi ngờ; ta sông 
nhiều với phan no; ta sêng nhiêu với tâm bi nhiễm 0; ta sống nhiêu với thân 
nhiệt nóng: ta sống nhiêu với biếng nhác; ta sóng nhiĉu với không định tĩnh”, 
thời Ty-kheo ây can phải quyết định, ước muốn, tinh tân, nỗ lực, dong mãnh, 
båt thôi, chánh niệm, tỉnh giác“ đê đoạn tận các pháp ác, bât thiện ây. Ví như, 
này các Jlý-kheo, khi khăn bị cháy, hay khi đâu bị cháy, cần phải quyết định, 
ước muôn, tinh tân, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để dập 
tắt khăn hay đầu bị cháy â Ây. "Cung vậy, này Ty-kheo, Tỷ-kheo â ây cân phải quyết 
định, ước muốn, tinh tân, nỗ lực, dõng mãnh, bát thôi, chánh niệm, tỉnh giác đề 
đoạn tận các pháp ác, bat thiện ấy. 


Này các Tý-kheo, néu Tỷ-kheo quán sát như vậy, biết rằng: “Ta sống nhiều 
với tâm không tham; ta sông nhiêu với tâm không sân; ta sông nhiêu với tâm 
không hôn trầm thụy miên; ta sống nhiêu với tâm không trạo cử; ta sông nhiều 
với tâm nghi ngờ được vượt qua; ta sông nhiêu với tâm không phẫn nộ; ta sống 
nhiêu với tâm không nhiễm ô Ô; ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng: ta sống 
nhiều với tâm tỉnh tân tinh cần; ta sống nhiêu với tâm định tĩnh”, thời Tỷ-kheo 
åy, sau khi an trú trong các thiện pháp ây, rồi hơn nữa cần chú tâm đoạn diệt 
các lậu hoặc. 


II. KINH SARIPUTTA (Sãripufasufa)SS (A. V. 94) 

52. Rôi Tôn giả Sãriputta nói với các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiên giải 

— Thưa vâng Tôn giả. 

Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói như 
sau: ... (Như kinh trên, chỉ khác là “Tôn giả Sariputta nói với các Tỷ-kheo”). 
III. KINH ĐỨNG MỘT CHO (Thitisutta)® (A. V. 96) 


53. Này các 1ý-kheo, Ta không tán thán đứng một chỗ trong các thiện pháp, 
còn nói gì tôn giảm (parihānim). Này các Tỷ-kheo, Ta tán thán tăng trưởng 
trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tên giảm. 


Và này các Ty-kheo, thê nào là tên giảm trong các thiện pháp, không đứng 
một chô, không tăng trưởng? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Ty-kheo đang cô găng đề đạt được lòng tin, 


5 Xem S. IV. 440; KS. V. 372. 


5 Bản tiếng Anh của PTS: One's Own Heart (b) (By Saripuffa), nghĩa là Tâm của mình (b) (do Tôn giả 
Säriputta thuyêt). 


5 Tham chiếu: Tru pháp kinh 13:3⁄#§ (T.01. 0026.95. 0577b01). 
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giới đức, nghe nhiều, bê thí, biện tài với trí tuệ;58 các pháp ấy đối với vị này 
không đứng một chỗ, không tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là 
tôn giảm trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tăng trưởng. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là tôn giảm trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, 
không tăng trưởng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không 
tôn giảm, không tăng trưởng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo cô găng đề đạt được lòng tin, giới đức, 
nghe nhiêu, bê thí và biện tài với trí tuệ; những pháp A ây đối với vị này không 
tôn giảm, không tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là đứng một 
chỗ trong các thiện pháp, không tên giảm, không tăng trưởng. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không tôn giảm, không 
tăng trưởng. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là tăng trưởng trong các thiện pháp, không 
đứng một chỗ, không tôn giảm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có găng dê đạt được lòng tin, giới đức, 
nghe nhiêu, bố thí và biện tài với trí tuệ; những pháp â ay đối với vị này không 
đứng một chỗ, không tôn giảm. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là tăng 
trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tên giảm. Như vậy, 
này các Tyý-kheo, là tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, 
không tên giảm. 


Này các Ty-kheo, dầu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm người 
khác, thời cân phải nguyện răng: “ Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta.” 
Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tập. Và này các Tý-kheo, thế 
nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? (Như kinh 51). 


IV. KINH TỊNH CHÍ (Samathasutta)® (A. V. 98) 


54. Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm 
của người khác thời cũng phải nguyện răng. “Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 
tâm của ta.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm 
của mình? 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đản ba hay một người đàn ông còn 
trẻ, trong tuôi thanh niên, ưa muôn trang điểm, quán sát hình ảnh mặt minh 
trong tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong, nếu thấy 
trên mặt có một hạt bụi hay dâu nhớp gì, người ây cô gắng lau sạch hạt bụi ây 
hay dâu nhớp ấ ây; néu không thây hạt bụi hay dâu nhớp, người ay hoan hỷ thỏa 
mãn: “Thật lợi đắc cho ta! Ta thật là trong sạch!” Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 


68 4A. V. 42: Patibhanenati vacanasan†hanena (“Biện tài” nghĩa là có cách nói hay). Xem thêm A. HI. 
80; S. IV. 250. 


Tham chiêu: Tur quán tâm kinh AWAS (T.01. 0026.109. 0598c07). 
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Tỷ-kheo quán sát như vậy được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: “Có phải 
ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ, hay ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? 
Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, hay không được tăng thượng tuệ 
pháp quán?” 

Này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo trong khi quán sát, biết như sau: “Ta có 
được nội tâm tịnh chỉ nhưng ta không được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, cân phải nỗ lực để đạt 
cho được tăng thượng tuệ pháp quán ấy. Vị ấy, sau một thời gian, đạt được nội 
tâm tịnh chỉ và được tăng thượng tuệ pháp quán. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quản sát, biết như sau: “Ta có 
được tăng thượng tuệ pháp quán nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ”, thời 
này các Ty-kheo, Ty-kheo sau khi an tru tăng thượng tuệ pháp quán, cân phải 
nỗ lực đề đạt cho được nội tâm tịnh chỉ. Vị ây, sau một thời gian, đạt được tăng 
thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh chỉ. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biết như sau: “Ta không 
có được nội tâm tịnh chỉ, ta không có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời 
này các Tỷ-kheo, Ty-kheo â ay cân phải quyết định, ước muốn, tinh tân, nỗ lực, 
dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện pháp. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay khi đâu bị cháy, cân phải quyết 
định, ước muôn, tinh tân, nỗ lực, dõng mãnh, bát thối, chánh niệm, tỉnh giác đề 
dập tắt khăn hay đâu bị cháy â ây: cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cân phải 
quyết định, ước muốn, tinh tân, nỗ lực, dong mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh 
giác để đạt cho được các thiện pháp ấy. Vị ây, trong một thời gian khác, đạt 
được nội tâm tịnh chỉ và đạt được tiang thượng tuệ pháp quán. 

Nhưng này các Tý-kheo, nêu Tý-kheo trong khi quán sát, biệt như sau: “Ta 
có được nội tâm tịnh chỉ, ta có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ây sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, cần phải nỗ lực, 
chú tâm đề đoạn diệt các lậu hoặc nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói, y có hai loại: Nên sử dụng (sev//abba) và không 
nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai loại: Nên sử 
dụng và không nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng nói, sàng tọa có hai loại: 
Nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các Ty-kheo, Ta cũng nói, làng, thị 
trân có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các Tỷý-kheo, Ta cũng 
nói, quốc độ có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các Tý-kheo, 
Ta cũng nói, người có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng. 

Này các Tý-kheo, Ta nói, y có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Ở đây, nêu biết được y áo nào: “Y áo này” được ta sử dụng, các pháp bat 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tên giảm”, thời y áo như vậy không nên sử 


1? Đoạn này được tìm thấy trong A. IV. 366ff. 
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dụng. 6 day, nếu biết được y áo nào: “Y áo này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời y áo như vậy nên sử dụng. 
Này các Tỷ-kheo, Ta nói Tăng, y có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử 
dụng, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, đồ ăn khất thực có hai loại: Nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Ở đây, nêu biết được đô ăn khất thực nào: “Đô ăn khất thực này được ta sử 
dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tên giảm”, thời đồ ăn khất 
thực như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: 
“Đồ ăn khất thực Tây được ta sử dụng, các pháp bất thiện tôn giảm, các pháp 
thiện tăng trưởng”, thời đồ ăn khât thực như vậy nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng, đô ăn khât thực có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng, 
như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


Này các Ty-Kheo, Ta nói răng, sàng tọa có hai loại: Nên sử dụng và không 
nên sử dụng, như vậy được nói đên. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Ở đây, nếu biết được sảng tọa nào: “Sang tọa này được ta sử dụng, các 
pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm”, thời sàng tọa như vậy 
không nên sử dụng. Ö đây, nếu biết được sàng tọa nào: “Sàng tọa này được ta 
sử dụng, các pháp bất thiện tên giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời sàng 
tọa như vậy nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, sàng tọa có hai loại: 
Nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. Do duyên này được 
nói đến như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, làng, thị trân có hai loại: Nên su dụng và 
không nên SỬ dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Ở đây, nêu biết được làng, thị trân nào: “Làng, thị trân này được ta sử dụng, 
các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bi tên giảm”, thời làng, thị trân 
như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nêu biết được làng, thị trân nào: “Làng, 
thị trân này được ta sử dụng, các pháp bắt thiện tôn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng”, thời làng, thi trân như vậy nên sử dụng. Này các Ty-kheo, Ta nói răng, 
làng, thị trân có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, quốc độ có hai loại: Nên sử dụng và không 
nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gi được nói đến như vậy? 


Ở đây, nêu biết được quốc độ nào: “Quốc độ này được ta sử dụng, các pháp 
bat thiện tang trưởng, các pháp thiện tên giảm, thời quốc độ như vậy không 
nên sử dụng. Ở đây, nêu biệt được quốc độ nào: “Quôc độ này được ta sử dụng, 
các pháp bat thiện tôn giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời quôc độ như vậy 
nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, quôc độ có hai loại: Nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


Này các 1ỷ-kheo, Ta nói răng, người có hai loại: Nên sử dụng và không nên 
sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 
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Ở đây, nếu biết được người nào: “Người này được ta sử dụng, các pháp bat 
thiên tang trưởng, các pháp thiện tên giảm”, thời người như vậy không nên sử 
dụng. Ở đây, nếu biết được người nào: “Người này được ta sử dụng, các pháp 
bất thiện tôn giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời người như vậy nên sử 
dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người có hai loại: Nên sử dụng và không 
nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


V. KINH TON GIÁM (Parihãnasuffa)"' (A. V. 102) 
55. Ở đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Ty-kheo: 
- Này chư Hiên Tỷ-kheo! 
- Thưa vâng, Hiên giả. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sāriputta. Tôn giả Sāriputta nói như sau: 
— Có người bản tanh là tôn giảm, có người bản tánh là không tôn giảm, này 
chư Hiên, được nói đến như vậy. Cho đến như thê nào, này chư Hiên, người bản 


tánh là tên giảm được Thê Tôn nói dén? Cho đến như thé nào, này chư Hiên, 
người bản tánh là không tên giảm được Thế Tôn nói đến? 


— Thưa Hiển giả, chúng tôi đi từ xa đến đề được hiệu rõ ý nghĩa lời nói này 
từ Tôn giả Sãriputta. Lành thay, nêuy nghia lời nói này được Tôn giả Sāriputta 
nói lên! Sau khi nghe Tôn giả Sāriputta nói, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này chư Hiên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả SãrIputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: 

— Cho đến như thé nào, này chư Hiền, người bản tánh là tôn giảm được Thế 
Tôn nói đến? 

Ở đây, này chư Hiên, Ty-kheo không nghe pháp chưa được nghe, và pháp 
đã được nghe di đên bị quên; các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những 
pháp ây không được hiện hành, và không thức tri những pháp chưa được thức 
tri. Cho đến như vậy, này chư Hiên, người bản tánh là tôn giảm được Thế Tôn 
nói đến. 


Nhưng này chư Hiền, cho đến như thê nào, này chư Hiên, người bản tánh là 
không tôn giảm được Thế Tôn nói đến? 


Ở đây, này chư Hiên, Tỷ-kheo nghe pháp chưa được nghe, và các thiện 
pháp được nghe không có quên đi. Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm 
xúc, những pháp â ay được hiện hành, và thức tri những pháp chưa được thức tri. 
Cho đến như vậy, này chư Hiên, là người bản tánh không bị tốn giảm được Thế 
Tôn nói đến. 


Này chư Hiên, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm của 
người khác, thời cũng phải nguyện răng: “Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm 
của ta.” Như vậy, này chư Hiên, chư Hiền cần phải học tập. 


7! Tham chiêu: Vô kinh 44% (T.01. 0026.96. 0577c15). 
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Và này chư Hiền, thê nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm 
của mình? 

Ví như, này chư Hiền, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ, 
trong tuôi thanh niên, tánh ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong 
tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong, nêu thấy trên 
mặt có hạt bụi hay dâu nhớp gì, người ây cô gắng lau sạch hạt bụi hay dâu nhớp 
åy; nêu không thây hạt bụi hay dâu nhớp, người ây hoan hý thỏa mãn: “That lợi 
đắc cho ta! Ta thật là trong sạch!” Cũng vậy, này chư Hiện, Tỷ-kheo có quán 
sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các thiện pháp: “Có phải ta sông nhiêu 
với tâm không tham? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải 
ta sông nhiêu với tâm không sân? Không biết trong ta có pháp này hay không 
có? Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên? Không biết trong ta có pháp 
này hay không có? Có phải ta sống nhiều với không trạo cử? Không biết trong 
ta có pháp này hay không có? Có phải ta sông nhiêu với nghi ngờ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sông nhiều với không phan nộ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sông nhiêu với tâm 
không nhiễm ô? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta có 
được nội tâm pháp hý? Không biỆt trong ta có pháp này hay không có? Có phải 
ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có 
phải ta đã có được tối thắng tuệ pháp quán? Không biết trong ta có pháp này 
hay không có?” 

Này chư Hiên, nêu vị Tý-kheo trong khi quán sát, không thấy có trong tự 
ngã tật cả thiện pháp này, thời Ty-kheo â ay cân phải quyết định ước muôn, tinh 
tân, nỗ lực, dõng mãnh, bất thôi, chánh niệm, tỉnh giác để có được tat ca thiên 
pháp này. Vi như, này chư Hiền, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải 
quyêt định, ước muôn, tinh tân, nỗ lực, dõng mãnh, bat thôi, chánh niệm, tỉnh 
giác để dập tắt khăn hay đầu bi cháy â ây; cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo â ây 
cân phåi quyết định, ước muôn, tinh tân, nỗ lực, đũng mãnh, bất thôi, chánh 
niệm, tỉnh giác đề có được tất cả thiện pháp này. 


Này chư Hiên, néu Tỷ-kheo trong khi quản sát, thây trong tự ngã có một 
sô thiện pháp và không thấy có một sô thiện pháp; thời này chư Hiên, đôi với 
các thiện pháp nào vị ây thây có trong tự ngã, vị ây an trú trong các thiện pháp 
ây; đỗi với các thiện pháp nào, vi ay không thây có trong tự ngã, vi ây cân phải 
quyết định, ước muôn, tinh tân, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh 
giác để có được tat cả thiện pháp này. Ví như, này chư Hiên, khi khăn bị chảy 
hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muôn, tinh tân, nỗ lực, dong 
mãnh, bất thôi, chánh niệm, tỉnh giác để dập tit khăn hay đâu bị cháy ấy; cũng 
vậy, này chư Hiên, nêu Tý-kheo, trong khi quán sat, thấy trong tự ngã có một 
sô thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp ây; còn đối với các thiện pháp vị 
ây không thây trong tự ngã, vị ây cân phải quyết. định, ước muốn, tinh tân, nỗ 
lực, dõng mãnh, bắt thối, chánh niệm, tỉnh giác để có được các thiện pháp ây. 
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Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, thây tất cả pháp này dêu 
có trong tự ngã, thời này chư Hiên, Tý-kheo ây sau khi an trú trong tât cả thiện 
pháp này, cần phải nỗ lực chú tâm đề đoạn diệt các lậu hoặc. 


VI. KINH TƯỞNG THỨ NHẬT (Pa/hamasaññãsuffa)”? (A. V. 105) 


56. Này các Iỷ-kheo, mười tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thé nhập vào båt tử, lây bất tử làm cứu cánh. Thế 
nào là mười? Tưởng bat tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn, 
tưởng không hoan hý đối với tất cả thể giới, tưởng vô thường, tưởng khô trên vô 
thường, tưởng vô ngã trên khô, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bắt tử, lây bất tử làm cứu cánh. 


VII. KINH TƯỞNG THỨ HAI (Dưfiyasaññãsufía)' (A. V. 106) 


57. Này các Tỷ-kheo, có mười tưởng này, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bêt tử, lây bất tử làm cứu cánh. 
Thế nào là mười? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng nhàm 
chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đôi với tat cả thé giới, tưởng 
xương, tưởng trùng ăn, tưởng xanh bâm, tưởng nứt nẻ, tưởng trương phông. 


Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh. 


VIII. KINH PHÂN CAN BẢN (Mñlakasuffa) ° (A. V. 106) 


58. — Này các Ty-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo có hỏi như sau: “Này chư 
Hiên, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lây gi làm sanh khởi? Tât cả 
pháp lây gi làm tập khởi? Tât cả pháp lây gì làm chỗ quy tụ: Tất cả pháp lây gi 
làm thượng thu? Tât cả pháp lây gì làm tăng thượng? Tât cả pháp lây gì làm tôi 
thượng? Tât cả pháp lây gì làm lõi cây? Tât cả pháp lây gi làm chỗ thê nhập? 
Tat cả pháp lây gi làm cứu cánh?” Được hỏi vậy, này các Tý-kheo, các ông trả 
lời các du sĩ ngoại đạo ây như thê nào? 


— Bạch Thé Tôn, đôi với chúng con, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản, lây 
Thé Tôn làm lãnh đạo, lây Thê Tôn làm nương tựa... Thật lành thay, bạch Thế 
Tôn, nêu nghĩa của lời nói này được Thê Tôn nói lên! Sau khi nghe Thê Tôn 
nói, các Ty-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo áy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 


2 Tham chiếu: Tăng. + (7.02. 0125.46.9. 0780a16). 
3 Tham chiếu: Tăng. 1% (7.02. 0125.46.10. 0780a28). 


1 Xem A. IV. 338. Bản tiếng Anh của PTS: Rooted in the Exalted One, nghĩa là Lấy căn bản nơi Thé 
Tôn. Tham chiếu: Chư pháp bôn kinh šš š2R#Š (T.01. 0026.113. 0602b28); Chư pháp bôn kinh K% 
Æ% (T.01. 0059. 0855c06). 
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— Này các Tỷ-kheo, néu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: “Này chư Hiền, tat 
cả pháp lây gì làm căn bản? Tat ca phap lây gì làm sanh khởi? Tât cả pháp lây gì 
làm tập khởi? Tất cả pháp lây gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp lây gi làm thượng 
thủ? Tat cả pháp lây gi làm tăng thượng? Tat ca phap lây gì làm tôi thượng? Tat 
ca phap lây gi làm lõi cây? Tât cả pháp lây gì làm chỗ thê nhập? Tất cả pháp 
lây gì làm cứu cánh?” 


Được hỏi vậy, này các Ty-kheo, các ông có thể trả lời như sau: “Tất cả 
pháp lây dục làm căn bản. Tat ca phap lây tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lây 
xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lay thọ làm chỗ quy tu. Tất cả pháp lây định làm 
thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tat cả pháp lây tuệ làm tôi 
thượng. Tất cả pháp lây giải thoát làm lõi cây. Tât cả pháp lây bất tử làm chỗ 
thê nhập. Tat cả pháp lẫy Niết-bàn làm cứu cánh.” 


Này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy, các ông có thê trả lời các du sĩ ngoại đạo 
åy như vây. 


IX. KINH XUẤT GIA (Pabbajjāsutta) (A. V. 107) 

59. Do vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tập như sau: 

“Tam chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi xuất gia, các pháp bất 
thiện được sanh không có chính phục tâm và không tôn tại: Tâm chúng ta sẽ 
được thực hành tích tập với tưởng vô thường; Tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng vô ngã; Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng 
bắt tịnh; Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng nguy hại; Sau khi 
biết được thé giới thăng bang va khêng thang bang, tâm chúng ta sẽ được thực 
hành tích tập với tưởng ây; Sau khi biệt được thê giới sanh khởi và đoạn diệt, 
tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ây; Sau khi biết được thể 
giới tập khởi và châm dứt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng 
ay; Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận; Tâm chúng 
ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ly tham; Và tâm chúng ta sẽ được thực 
hành tích tập với tưởng đoạn diệt." Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải 
học tập. 

Khi nào, này các Ty-kheo, Ty-kheo được tâm thực hành tích tập như khi 
xuất gia, các pháp bất thiện sanh khởi không chinh phục tâm và an trú, tâm 
được thực hành tích tập với tưởng vô thường; tâm được thực hành tích tập với 
tưởng vô ngã; tâm được thực hành tích tập với tưởng bất tịnh; tâm được thực 
hành tích tập với tưởng nguy hại; sau khi biết được thế _glới thăng băng và 
không thăng băng, tâm được thực hành tích tập với tưởng ây; sau khi biết được 
thê giới sanh khởi và đoạn diệt, tâm được thực hành tích tập với tưởng ây; sau 
khi biết thé giới tập khởi và châm dứt, tâm được thực hành tích tập với tưởng 
ây; tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận; tâm được thực hành tích 
tập với tưởng ly tham; tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt. 

Đối với vị ây, một trong hai quả này được chờ đợi, Chánh trí ngay trong 
hiện tại; nêu có dư y, chứng được Bât hoàn. 
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X. KINH GIRIMANANDA (Girimãnandasuffa) (A. V. 108) 


60. Một thời, Thé Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anathapimndika. Lúc bây giờ, Tôn giả Girimänanda bị bệnh, khô đau, bị trọng 
bệnh. Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Girimänanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. 
Lành thay, néu Thế Tôn đi đến Tôn giả Girimãnanda vì lòng từ mẫn! 


- Này Ananda, nêu ông di đến Tỷ-kheo Girimãnanda và đọc lên mười 
tưởng, thời sự kiện này có thê xảy ra: Tỷ-kheo Girimãnanda sau khi được nghe 
mười tưởng, bệnh của vị ấy có thê được thuyên giảm” ngay lập tức. Thế nào 
là mười? 

Tưởng vô thường," tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng 
đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng không hoan hỷ đôi với tât cả thê 
giới, tưởng vô thường trong tât cả hành, tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 

Và này Ananda, thê nào là tưởng vô thường? 

Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trông, quán sát như sau: “Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường.” Như vậy, vi ây trú, tùy quán 
vô thường trong năm thủ uân này. Này Ananda, đây gọi là tưởng vô thường. 


Và này Ananda, thé nào là tưởng vô ngã? 


Ở đây, này Ananda, Ty-kheo di dén khu rung hay di đến gốc Cây, hay di 
đến ngôi nhà trồng, quán sát như sau: “Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là 
vô ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, 
các vi là vô ngã; thân là vô ngã, các xúc là vô ngã; y là vô ngã, các pháp là vô 
ngã.” Này Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã. 

Và này Ananda, thế nào là tưởng bất tịnh? 

Ở đây, này Ananda, Tý-kheo quán sát thân này” từ bàn chân trở lên, từ đỉnh 
tóc trở xuông, được da bao bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “Trong 
thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thit, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, 
gan, hoành cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, Dụng, phân, mật, đàm (niêm 
dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miêng, nước mũi, nước ở 
khớp xương, nước tiêu.” Như vậy, vị åy trú quán båt tịnh trong thân này. Này 
Ananda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ananda, thế nào là tưởng nguy hại? 


Ở đây, này Ananda, Tý-kheo đi đến khu rừng, đi đến gêc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trông, quán sát như sau: “Nhiều khô là thân này, nhiều sự nguy hại. 


5 Có vài trường hợp, người bệnh thuyên giảm khi nghe những lời pháp lành này. Xem Kassapa, KS. 
V. 66. 

7 Xem 10 tưởng trong A. V. 105 (kinh 56 ở trước) và 10 tưởng khác trong KS. V. 112. 

7? Xem danh sách tương tự trong S. V. 279; KS. IV. 69. 
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Như vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như bệnh đau mắt, bệnh 
đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh đau môi, bệnh ho, bệnh suyễn, 
bệnh sê mũi, nóng, bệnh sốt, bệnh đau bụng, bêt tỉnh, kiết ly, bệnh đau bụng 
quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh 
trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, bệnh 
ghé, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mut nhọ, 
bệnh ung nhọt lở loét, các bệnh khởi lên do mât,” bệnh khởi lên từ đàm, niêm 
dịch, các bệnh khởi lên từ gió, bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra, các bệnh 
do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá độ sinh, các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện, các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu 
tiện.” Như vậy, vị ấy sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, đây 
gol là các tưởng nguy hại. 

Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn tận? 

Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo không có chấp nhận dục tâm đã sanh, từ bỏ, 
tây sạch, châm dứt, đi đến không sanh trưởng: không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có chấp nhận 
hại tầm đã sanh... không có châp nhân các ác, bât thiên pháp tiếp tục khởi lên, 
từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Này Ananda, đây được 
gọi là tưởng đoạn tận. 

Và này Ananda, thé nào là tưởng từ bỏ? 

Ở đây, này Ananda, Tỷý-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trồng, suy xét như sau: “Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết-bàn.” Này 
Ananda, đây được gọi là tưởng từ bỏ. 

Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn diệt? 

Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nha trông, suy xét như sau: “Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, đoạn diệt, Niết-bàn.” Này 
Ananda, đây được gọi là tưởng đoạn diệt. 

Và này Ananda, thế nào là tưởng không hoan hý trong tât cả thé giới? 

Ở đây, này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ phương tiện, tâm quyết 
định, thiên kiên, tùy miên nào” Ty-kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, không 
chấp thủ. Này Ananda, đây gọi là tưởng không hoan hý đôi với tât cả thế giới. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng vô thường trong tất cả hành? 

Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo bực phiên, xấu hồ, nhàm chán” đối với tất cả 
hành. Này Ananda, đây gọi là tưởng vô thường trong tất cả hành. 


"8 Xem A. II. 87; GS. II. 97; S. IV. 230; KS. IV. 155. 
7? Xem S. II. 17, đây chỉ cho pañca kamaguna với ý là thứ sâu. 
19 Jigucchati. Xem KS. III. 129. 
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Và này Ananda, thế nào là tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra? 

Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trồng, ngôi kiết-già, lưng thăng, để niệm trước mặt. Chánh niệm, vị 
ay thở vô; chánh niệm, vị ây thở ra. Tho vô dài, vı ay rõ biết: “Tê1 thở vô dài 
thở ra dài, vị ây r0 biết: ' “Tôi thở ra dài.” Thở vô ngăn, vị ây rõ biết: “Tôi thở vô 
ngăn”; thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: “Tôi thở ra ngăn.” “Cám giác toàn thân, tôi sẽ 
thở vô”, vị ây tâp; ` 'cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tâp; “an tinh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vi ây tâp. “Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “cam giác hy thọ, tôi sẽ thở ra”, VỊ ây tâp. 
“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tâp; ` 'cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, VỊ 
ây tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tâp; 'cảm giác tâm hành, tôi 
sẽ thở ra”, vị ây tâp. “An tinh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tâp; ` “an tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị åy tâp; ` 'cảm 
giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ay 
tâp; ` 'với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị åy tâp. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở 
vô”, vị ây tâp; ` 'với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. VỚI tâm giải thoát, 
tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; ' 'với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “Quản 
vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị åy tap; 'quản vô thường, tôi sẽ thở Ta”, VỊ ay tập. 

“Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây, tâp; ˆ ‘quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vi ây tâp. 

“Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vi ây tâp; ˆ ‘quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, VỊ ay 
tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
Này Ananda, đó là tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 

Này Ananda, nêu ông đi đến Tỷ-kheo Girimänanda và đọc lên mười tưởng 
này, sự kiện này CÓ Kay ra: Tý-kheo Girimānanda, sau khi nghe mười tưởng 
này, bệnh của vị ây được thuyên giảm ngay lập tức. 


Rôi Tôn giả Ananda, sau khi học thuộc từ Thê Tôn mười tưởng này, di 
đến Tôn giả Girimänanda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimananda mười 
tưởng này. Và Tôn giả Girimananda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị 
ây được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimäananda được thoát khỏi bệnh 
ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây của Tôn giả Girimänanda. 
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VII. PHẨM SONG ĐÔI 
(YAMAKAVAGGA) 


I. KINH VÔ MINH (Avijjāsutta)* (A. V. 113) 

61. Này các Tý-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ 
để có thể nói: “Trước điểm này, vô minh không có, ròi sau mới có.” Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: “Do 
duyên này, vô minh [có mặt].” Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, vô minh có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm triển 
cái, cần phải trả lời như vậy. Này các Tý-kheo, Ta nói răng, năm triền cái có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho năm triển cái? 
Ba ác hành, cần phải trả lời như vậy. Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, ba ác hành 
có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho ba ác hành? 
Các căn không chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các Tý-kheo, Ta nói răng, 
các căn không chế ngự có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là 
thức ăn cho các căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả 
lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, không chánh niệm tỉnh giác có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chánh niệm 
tinh giác? Phi như lý tác ý,*° cần phải trả lời như vậy. Này các Tý-kheo, Ta nói 
răng, phi như lý tác ý có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức 
ăn cho phi như lý tác ý? Không có lòng tin, cân phải trả lời như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng, không có lòng tin có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Và cái gì là thức ăn cho không có lòng tin? Không nghe Diệu pháp, can phải 
trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, không nghe Diệu pháp có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không nghe Diệu 
pháp? Không giao thiệp với bậc chân nhân, cân phải trả lời như vậy. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với bậc chân nhân được viên 
mãn, thời làm viên mãn không có nghe Diệu pháp; không có nghe Diệu pháp 
được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin được 
viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như lý tác ý được viên mãn, 
thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác; không chánh niệm tỉnh giác 
8! Tham chiếu: Bồn té kinh R#Š (T.01. 0026.51. 0487b03); Thực kinh KAS (T.01. 0026.52-53. 


0487c24-0489c25); Bồn tướng y trí kinh WJS% (T.01. 0036. 0820c19); Duyên bôn trí kinh f4 ZR 
FX (7:01. 0037. 0820b21). 


82 Nội dung của kinh này và kinh sau được đề cập ở KS. II. 118ff. 
53 Ayoniso manasikaram. 
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được viên mãn, thời làm viên mãn các căn không ché ngự; các căn không chế 
ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành được viên mãn, 
thời làm viên mãn năm triền cái; năm triền cái được viên mãn, thời làm viên 
mãn vô minh. 

Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và như vậy là sự viên mãn. 

Vi như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hạt, nước mưa 
ây chảy xuống theo sườn dốc, làm đây các hang núi, các khe núi, các thung 
lũng, sau khi làm đây các hang núi, các khe núi, các thung lũng, chúng làm đây 
các hồ nhỏ; sau khi làm day cac hồ nhỏ, chúng làm đây các hô lớn; sau khi làm 
đầy các hồ lớn, chúng làm đây các sông nhỏ; sau khi làm đây các sông nhỏ, 
chúng làm đây các sông lớn; sau khi làm đây các sông lớn, chúng làm đây biển 
cả. Như vậy là thức ăn của biên lớn, của đại dương, và như vậy là sự viên mãn. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với bậc chân nhân được viên 
mãn, thời làm viên mãn không có nghe Diệu pháp; không có nghe Diệu pháp 
được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin được 
viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác y; phi như lý tác ý được viên mãn, 
thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác; không chánh niệm tỉnh giác 
được viên mãn, thời làm viên mãn các căn không chế ngự; các căn không chế 
ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành được viên mãn, 
thời làm viên mãn năm triển cái; năm triền cái được viên mãn, thời làm viên 
mãn vô minh. 

Như vậy, đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là sự viên mãn. 

Và này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, minh giải thoát có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? Bảy giác chi, cần 
phải trả lời như vậy. 

Này các Ty-kheo, Ta nói răng, bảy giác chi có thức ăn, không phải không 
có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho bảy giác chi? Bôn niệm xứ, cân phải trả lời 
như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, bên niệm xứ có thức ăn, không phải không 
có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho bôn niệm xứ? Ba thiện hành, cân phải trả lời 
như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, ba thiện hành có thức ăn, không phải không 
có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chê ngự, cần phải 
trả lời như vậy. 


Này các Tý-kheo, Ta nói răng, các căn được chê ngự có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Cải gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh 
giác, cân phải trả lời như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Cải gi là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cân phải trả 
lời như vậy. 
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Này các Tý-kheo, Ta nói răng, như lý tác ý có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Cái gì là thức ăn cho như lý tác ý? Lòng tin, cần phải trả lời như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, lòng tin có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Cái gi là thức ăn cho lòng tin? Nghe Diệu pháp, can phải trả lời như vậy. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, nghe Diệu pháp có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho nghe Diệu pháp? Giao thiệp với bậc 
chân nhân, cân phải trả lời như vậy. 


Như vậy, này các Ty-kheo, giao thiệp với bậc chân nhân được viên mãn, 
thời làm viên mãn nghe Diệu pháp; nghe Diệu pháp được viên mãn, thời làm 
viên mãn lòng tin; lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý; như 
lý tác y được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tinh giác; chánh niệm 
tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự; các căn chế 
ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được viên 
mãn, thời làm viên mãn bên niệm xứ; bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm 
viên mãn bảy giác chi; bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh 
giải thoát. 

Như vậy, đây là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là sự viên mãn. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa roi năng hạt, nước mưa 
chảy xuống theo sườn dốc, làm đây các hang núi, các khe núi, các thung lũng; 
sau khi làm day các hang núi, các khe núi, các thung lũng, chúng làm đây các 
hồ nhỏ; sau khi làm đây các hô nhỏ, chúng làm day các hồ lớn; sau khi làm day 
các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ; sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng 
làm đây các sông lớn; sau khi làm đây các sông lớn, chúng làm đây biên cả. 
Như vậy là thức ăn của biến lớn, của đại dương, và như vậy là sự viên mãn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, giao thiệp với bậc chân nhân được viên mãn, 
thời làm viên mãn nghe Diệu pháp; nghe Diệu pháp được viên mãn, thời làm 
viên mãn lòng tin; lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý; như 
lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác; chánh niệm 
tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự; các căn chế 
ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được viên 
mãn, thời làm viên mãn bên niệm xứ; bên niệm xứ được viên mãn, thời làm 
viên mãn bảy giác chi; bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh 
giải thoát. 

Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là viên mãn. 


II. KINH HỮU ÁI (Tanhāsutta)* (A. V. 116) 


62. Này các Ty-kheo, khởi điểm dau tiên của hữu ái không thể nêu rõ để có 
thể nói: “Trước điểm này, hữu ái không có, rôi sau mới có.” Như vậy, này các 
Tý-kheo, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: “Do duyên 


% Tham chiếu: Thuc kinh RAS (T.01. 0026.52-53. 0487c24-0489c25); Bồn tướng y trí kinh ZIAJA EA 
ZĘ (T.01. 0036. 0820c19); Duyên bồn tri kinh BAKAT (T.01. 0037. 0820921). 
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này, hữu ái có mặt.” Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, hữu ái có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho hữu ái? Vô minh, cần phải trả lời 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, vô minh có thức ăn, không phải không 
có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm triển cái, cần phải trả lời như 
vậy... (như kinh 61, chỉ thêm vào đoạn sau: “Năm triển cái được viên mãn, thời 
làm viên mãn vô minh; vô minh được viên mãn, thời làm viên mãn hữu ái.”) 

Như vậy, đây là thức ăn của hữu ái, và như vậy là sự viên mãn... (như 
kinh trên). 


II. KINH ĐẠT CUU CÁNH (NWiffhangafasuffa) (A. V. 119) 


63. Này các Tỷ-kheo, những ai đặt sự cứu cánh ở nơi Ta, tất cả những người 
ây đầy đủ chánh kiến. Với những người đầy đủ chánh kiến ấy, năm hạng người 
đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người, sau khi từ bỏ đời này,°° đạt 
được cứu cánh. 


Và năm hạng người nào đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây? 
Hạng trở lui nhiêu nhất là bảy lần, hạng Gia Gia, hạng Nhất Chúng, hang 


Nhất Lai, và vị nào là vị A-la-hán ngay trong hiện tại. Năm hạng người này đạt 
được cứu cánh ngay ở nơi đây. 
Và năm hạng người khác nào, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh? 
Hạng Trung gian Bát-niễt-bàn, hạng Tôn hại Bát-niết-bàn, hạng Vô hành 


Bát-niết-bàn, hạng Hữu hành Bát-niết-bàn, hạng Thượng lưu đạt được Sắc Cứu 
Cảnh thiên. Với năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 


Này các Iỷ-kheo, những ai đặt sự cứu cánh ở nơi Ta, tât cả những người ây 
đây đủ chánh kiến. Trong những người day đủ chánh kiến, năm hạng người này 
đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, 
đạt được cứu cánh. 


IV. KINH CÓ LONG TỊNH TÍN BAT ĐỘNG 
(Aveccappasannasuffa)°° (A. V. 120) 

64. Này các Tý-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động ở nơi Ta, tất cả 
những vị ây là những bậc Dự Lưu. Với những bậc Dự Lưu ấy, có năm hạng 
người đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người, sau khi từ bỏ đời 
này, đạt được cứu cánh. 

Và năm hạng người nào, đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây? 

Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần, hạng Gia Gia, hạng Nhất Chủng, hạng 
Nhất Lai, và vị nào là vị A-la-hán ngay trong hiện tại. Năm hạng người này đạt 
được cứu cánh ngay ở nơi đây. 

Và năm hạng người khác nào, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cảnh? 


85 Chứng Niết-bàn ngay hiện tại trong đời này hay ở Phạm thiên giới sau khi chết. 
%6 Bản tiếng Anh của PTS: Ứzwavering, nghĩa là Bát động. 


CHƯƠNG X. MƯỜI PHÁP 8 1207 


Hạng Trung gian Bát- niễt-bàn, hạng Tôn hại Bát-niết-bàn, hạng Vô hành 
Bát-niết-bàn, hạng Hữu hành Bát-niết-bàn, hạng Thượng lưu đạt được Sắc Cứu 
Cánh thiên. Với nam hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 


Này các Tý-kheo, những ai có lòng tinh tín bât động ở nơi Ta, tật cả những 
vị ấy là những bậc Dự Lưu. Với các hạng Dự Lưu ây, năm hạng người này đạt 
được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt 
được cứu cánh. 


V. KINH LẠC THỨ NHẬT (Pathamasukhasutta)® (A. V. 120) 


65. Một thời, Tôn giá Sāriputta trú ở giữa dân chúng Magadha, tại làng 
Nãlaka.*8 Rồi du sĩ Samandakãni đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Sãriputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, du 
sĩ Samandakanl nói với Tôn giả Sãriputta: 

— Thưa Hiền giả Sãriputta, thế nào là lạc, thế nào là khô? 

— Này Hiên giả, tái sanh là khô, không tái sanh là lạc. Khi có tái sanh, này 
Hiền giả, chờ đợi là khô này: Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu tiện, xúc chạm 
với lửa, xúc chạm với trượng, xúc chạm với kiếm; cho đến bà con và bạn bè khi 
gặp nhau, khi hội ngộ với nhau cũng não hại. 

Này Hiền giả, tái sanh là khô, khi có tái sanh, chờ đợi là khổ này. 

Khi không có tái sanh, này Hiên giả, chờ đợi là lạc này: Không lạnh, không 
nóng, không đói, không khát, không đại tiện, không tiêu tiện, không có xúc 
chạm với lửa, không có xúc chạm với trượng, không có xúc chạm với kiếm; 
cho đến bà con, bạn bè khi gặp nhau, khi hội ngộ với nhau không có não hại. 


Này Hiên giá, khi không có tái sanh, chò đợi là lạc này. 


VI. KINH LẠC THỨ HAI (Dưfiyasukhasuffa) (A. V. 121) 


66. Một thời, Tôn giả Sariputta trú ở giữa dân chúng Magadha, tại làng 
Nalaka. Rồi du sĩ Samandakãni đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Sāriputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, du 
sĩ Samandakãm nói với Tôn giả Sāriputta: 


— Thưa Hiền giả Sãriputta, trong Pháp và Luật này, thé nào là lạc, thế nào 
là khô? 

— Không thích ý, này Hiên giả, trong Pháp và Luật này là khô; thích ý là lạc. 

Khi nào không thích ý có mặt, này Hiên giá, chờ đợi là khô này: Khi đi 
không được lạc thú, khi đứng... khi ngôi... khi năm... khi đi đến làng... khi đi 
đến rừng... khi đi đến gôc cây... khi đi đến ngôi nhà trông... khi đi đến chỗ lộ 
thiên... khi đi đến giữa các Tý-kheo, không được lạc thú. 


87 Tên kinh này và kinh ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Weal and Woe, nghĩa là Lạc và khổ. 
88 Đây là ngôi làng, Tôn giả Sãriputta được sanh ra và mệnh chung tại đây. 
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Khi nào không thích ý có mặt, này Hiên giả, chờ đợi là khô này. 

Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là lạc này: Khi đi được lạc 
thú, khi đứng... khi ngôi... khi năm... khi đi đến làng... khi đi đến rừng... khi đi 
đến gốc cây... khi đi đến ngôi nhà trông... khi đi đên chỗ lộ thiên... khi đi đến 
giữa các Tỷ-kheo, có được lạc thú. 


Khi nào thích ý có mặt, này Hiên giả, chờ đợi là lạc thú này. 


VII. KINH TẠI NALAKAPÄNA THỨ NHẤT 
(Pathamanalakapanasutta) (A. V. 122) 


67. Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Kosala, với đại chúng Tỷ- 
kheo, đi đến tại một thị trân của dân chúng Kosala tên là Naļakapāna. Tại đây, 
Thé Tôn trú ở rừng Palasa, thuộc Nalakapana. Lúc bây giờ, nhân ngày trai giới 
(Uposatha). Thế Tôn đang ngôi, có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi Thế Tôn sau 
phân lớn của đêm, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hý 
các vị Tý-kheo với pháp thoại; sau khi nhìn xung quanh chúng Ty-kheo đang 
yên lặng, thật yên lặng, Ngài nói với Tôn giả Sãriputta: 

— Này Sãriputta, chúng Tỷ-kheo không có hôn trầm thụy miên. Này 
Sãriputta, hãy thuyết pháp cho chúng Tỷ-kheo. Lưng Ta đau mỏi, Ta sẽ nằm 
nghỉ lưng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Sãriputta vâng đáp Thé Tôn. Rồi Thé Tôn trải gấp tư y Tăng-già- 
lê, năm phía thân hữu bên phải như dáng năm con sư tử, hai chân đặt lên nhau, 
chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến lúc ngôi dậy. 

Ở đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Tỷ-kheo: 

— Này chư Hiên Tý-kheo! 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ay vâng đáp Tôn giả Sāriputta. Tôn giả Sāriputta nói như sau: 

— Này chư Hiên, với ai không có lòng tin trong các thiện pháp, không có 
xâu hỗ... không có sợ hãi tội lỗi... không có tinh tân... không có trí tuệ trong các 
thiện pháp, với người ây, bât luận đêm hay ngày, chờ đợi là tôn giảm trong các 
thiện pháp, không phải tăng trưởng. 

Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trăng tôi, bât luận đêm hay ngày, 
trắng tên giảm về sắc, tôn giảm vê hình tròn, tôn giám vê ánh sảng, tôn øiảm 
về bê rộng quỹ đạo. Cũng vậy, này chư Hiên, với ai không có lòng tin trong 
các thiện pháp, không có xấu hô... không có sợ hãi tội lỗi... không có tinh tân... 
không có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ây, bât luận là đêm hay ngày, 
chờ đợi là tốn giảm trong các thiện pháp, không phải tang trưởng. Hạng người 
không có lòng tin, này chư Hiền, tức là tôn giảm. Hạng người không có xâu hồ, 
này chư Hiễn, tức là tôn giảm. Hạng người không có sợ hãi tội lỗi, này chư Hiên, 
tức là tôn giảm. Hạng người biếng nhác, này chư Hiên, tức là tôn giảm. Hạng 
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người ác tuệ, này chư Hiên, tức là tôn giảm. Hạng Người phan nộ, Tây chư Hiên, 
tức là tôn giảm. Hạng nguòi hiêm hân, này chu Hiên, tức là tôn giảm. Hạng 
người ác dục, này chư Hiên, tức là tên giảm. Hạng người ác băng hữu, này chư 
Hiền, tức là tốn giảm. Hạng người tà kiên, này chư Hiên, tức là tôn giảm. 


Này chư Hiên, với ai có lòng tin trong các thiện pháp, có lòng xâu hô... có 
lòng sợ hãi tội lỗi... có tinh tân... có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ấy, 
bât luận đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong các thiên pháp, không phải 
tôn giåm. 


Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trăng sáng, bất luận đêm hay ngày, 
trăng tang trưởng về sắc, tăng trưởng về hình tròn, tăng trưởng về ánh sáng, 
tăng trưởng về bê rộng quỹ đạo. Cũng vậy, này chư Hiên, với ai có lòng tin 
trong các thiện pháp, có xâu hồ... có sợ hãi tội lỗi... có tỉnh tân... có trí tuệ trong 
các thiện pháp, với vị ây bât luận đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong 
các thiện pháp, không phải tốn giảm. Hạng người có lòng tin, này chư Hiên, tức 
là không tôn giảm. Hạng người có lòng xâu hồ, này chư Hiên, tức là không tốn 
giảm. Hạng người có lòng sợ hãi tội lỗi, này chư Hiên, tức là không tên giảm. 
Hạng người tinh cân tinh tân, này chư Hiền, tức là không tốn giảm. Hạng người 
có trí tuệ, này chư Hiên, tức là không tốn giảm. Hạng người không có phân nộ, 
này chư Hiên, tức là không tên giảm. Hạng người không hiểm hận, này chư 
Hiên, tức là không tên giam. Hang người ít dục, này chư Hiên, tức là không tốn 
giảm. Hạng người thiện băng hữu, này chư Hiền, tức là không tôn giảm. Hạng 
người chánh tri kiễn, này chư Hiên, tức là không tên giảm. 


Rôi Thé Tôn, sau khi ngôi dậy, bảo Tôn giả Sãriputta: 


— Lành thay! Lành thay! Này Sãriputta, với ai không có lòng tin trong các 
thiện pháp, không có xâu hô... không có sợ hãi tội lỗi... không có tinh tấn... 
không có trí tuệ trong các thiện pháp, đối với vị ấy, bât luận đêm hay ngày, chờ 
đợi là tên giảm trong các thiện pháp, không phải tăng trưởng. 


Ví như, này Sāriputta, khi trăng đến độ trắng tôi, bât luận đêm hay ngày, 
trăng tôn giảm vê sic, tốn giảm vè hình tròn, tôn giảm vè ánh sáng, tôn giảm 
vê bê rộng quỹ đạo. Cũng Vậy, này Sāriputta, với ai không có lòng tin trong 
các thiện pháp, không có xâu hồ... không có sợ hãi tội lỗi... không có tinh tân... 
không có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ây, bất luận đêm hay ngày, 
chờ đợi là tên giảm trong các thiện pháp, không phải tăng trưởng. Hạng người 
không có lòng tin, này Sãriputfa, tức là tôn giảm. Hạng người không có xâu hồ, 
này Sariputta, tức là tôn giám. Hạng người không có sợ hãi tội lỗi.. . Hạng người 
biêng nhác... Hạng người ác tuệ... Hạng người phan nộ... Hạng người hiêm 
hận... Hạng người ác dục... Hạng người ác băng hữu... Hạng người tà kiến, này 
Sãriputta, tức là tên giảm. 


Này Sãriputta, với a1 có lòng tin trong các thiện pháp, có lòng xấu hỗ... 
có lòng sợ hãi tội lỗi... có tinh tấn... có trí tuệ trong các thiện pháp, đối với vị 
ây, bât luận đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng, không phải tốn giảm. Hạng 
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người có lòng tin, này Sāriputta, tức là không có tên giảm. Hạng người có xâu 
hồ... Hạng người có sợ hãi tội lỗi... Hạng người có tinh tân... Hạng người có trí 
tuê... Hang người không có phan nộ... Hạng người không có hiểm hận... Hạng 
người ít dục... Hạng người thiện băng hữu... Hạng người chánh tri kiến, này 
Sãriputta, tức là không tôn giảm. 


VIII. KINH TẠI NALAKAPÄNA THÚ HAI 
(Dutiyanalakapanasuffa) (A. V. 125) 


68. Một thời, Thế Tôn trú ở Na|akapãna, tại rừng Palasa. Lúc bay giờ, Thé 
Tôn trong ngày trai giới ( Uposatha), dang ngôi có chúng Tỷ-kheo đoanh vây... 
(như kinh 67, chỉ khác về các pháp đề cập. Trong kinh trước, các pháp được đề 
cập là: “Không có lòng tin trong thiện pháp, không có xâu hỗ, không có sợ hãi 
tội lỗi, không có tinh tân, không có trí tuệ, phan nộ, hiêm hận, ác dục, ác băng 
hữu, tà kiến.” Trong kinh này, các pháp được đề cập là: ' ‘Không có lòng tin trong 
các thiện pháp, không có xâu hỗ, không có sợ hãi tội lỗi, không có tinh tấn, 
không có trí tuệ, không có lắng tai, không có trì pháp, không có suy tư ý nghĩa, 
không có thực hành đúng pháp, không có phóng dật trong các thiện pháp. ”) 


IX. KINH NHỮNG ĐÈ TÀI CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT 
(Pathamakathäavatthusuffa)°° (A. V. 128) 


69. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, trong khu vườn của ông 
Anathapindika. Lúc bây giờ, rất nhiêu Tỷ-kheo, sau khi đi khất thực, ăn xong 
và trở về, ngôi tụ họp tại hội trường. Các vi này đang chú tâm trong nhiều. câu 
chuyện phù phiếm sai khác sau đây: Câu chuyện vê vua, câu chuyện về ăn 
trộm, câu chuyện vê đại thân, câu chuyện về quân đội, câu chuyện vê sợ hãi, 
câu chuyện vê chiến trận, câu chuyện vê đồ ăn, câu chuyện vê đô uống, câu 
chuyện vệ vải mặc, câu chuyện vê giường năm, câu chuyện vê vòng hoa, câu 
chuyện vê hương liệu, cầu chuyện vê bà con, câu chuyện vê xe cộ, câu chuyện 
vê làng, câu chuyện về thị trân, câu chuyện về thành phô, câu chuyện vê quôc 
độ; câu chuyện về dan bà, câu chuyện vê anh hùng, câu chuyện bên lề đường, 
câu chuyện tại chỗ lây nước; câu chuyện vê ma quỷ, các câu chuyện vệ tạp 
thoại, các câu chuyện sai khác về thế giới, về biên lớn, các câu chuyện vè hữu 
và phi hữu. 

Rồi Thế Tôn vào buổi chiêu, từ thiên tịnh đứng dậy, đi đến hội trường: sau 
khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi xuống, Thế Tôn bảo các 
Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi hội họp ở đây, nói chuyện vè vẫn đề 
gi? Câu chuyện gì giữa các ông chưa bàn xong? 

— Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con sau khi đi khât thực, ăn xong và trở về, 
chúng con ngôi hội họp tại hội trường, và chúng con chú tâm trong nhiều câu 
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chuyện phù phiếm sai khác sau đây: Câu chuyện về vua, câu chuyện về ăn 
trộm... các câu chuyện về hữu và phi hữu. 

— Này các Tý-kheo, thât không xúng đáng cho các ông, là những, thiện nam 
tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, lại có thê sông chú 
tâm vào nhiêu câu chuyện phù phiếm sai khác, như câu chuyện về vua... câu 
chuyện về hữu và phi hữu. 


Này các Tỷ-kheo, có mười đê tài để nói chuyện nảy. Thế nào là mười? Câu 
chuyện về ít dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện vê viễn ly, câu chuyện về 
không tụ hội, câu chuyện vê tinh tân, câu chuyện về giới, cầu chuyện vê định, 
câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. 


Này các Tỷ-kheo, có mười đề tài để nói chuyện này. 


Này các Tý-kheo, néu các ông tiếp tục nói những câu chuyện liên hệ đến 
mười đề tài để nói chuyện này, thời các ông có thể với ánh sáng [của mình] 
đánh bạt ảnh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thân lực, có uy lực, 
còn nói øì của các du sĩ ngoại đạo. 


X. KINH NHỮNG ĐÈ TÀI CÂU CHUYÊN THỨ HAI 
(Dutiyakathãvatthusuffa) (A. V. 129) 

70. Này các Tỷ-kheo, có mười sự việc được tán thán này. Thế nào là mười? 

Ở đây, này các 1ý-kheo, Tỷ-kheo tự mình ít dục, và là người khiến cho đề 
tài ít dục được nói đến giữa các Ty-kheo. Tỷ-kheo ít dục, và là người khiến cho 
đê tài ít dục được nói đến giữa các Tý-kheo, là sự việc đáng được tan than. Tý- 
kheo tự mỉnh biết đủ... tự mình sông viễn ly... tự mình không tụ hội... tự mình 
tinh tân... tự mình đây đủ giới... tự mình đây đủ định... tự mình đây đủ tuệ... tự 
mình đây đủ giải thoát... tự mình đây đủ BIảI thoát tri kiến, và là người khiên 
cho đề tài giải thoát tri kiến được nói đến giữa các Tý-kheo, là sự việc đáng 
được tan than. 


Này các Ty-kheo, có mười sự việc được tán than này. 
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VIII. PHẨM ƯỚC NGUYÊN 
(AKANKHAVAGGA) 


I. KINH ƯỚC NGUYÊN (4ka#khasufra)°9 (A. V. 131) 


71. Một thời, Thé Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn Anäthapindika. 
Ở đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói nhu sau: 

— Này các Tỷ-kheo, hãy sống đây đủ giới, day đủ Giới bên (Patimokkha). 


Hay sêng chế ngự với sự chế ngự của Giói bôn, dây đủ uy nghi chánh hạnh, 
thấy sợ hãi trong những. lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


Này các Tý-kheo, nêu T y-kheo CÓ ƯỚC nguyên: “Mong răng ta được các VỊ 
đồng Phạm hạnh thương mên, yêu quý, cung kính và bit chước”;  lý-kheo â ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịch. 


Này các 1ỷ-kheo, néu Tỷ-kheo có ước nguyn: “Mong răng ta được các vật 
dụng như y phục, các món ăn khât thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh”; 

Ty-kheo â ây phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không 
gián đoạn thiên định, thành tựu quán hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịch. 


Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong răng ta hưởng thọ 
các vật dụng như y áo, các món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị 
bệnh; mong răng hành động của những vị tạo ra các vật dụng ây được quả báo 
lớn, được lợi ích lớn”; Tý-kheo ây phải thành tựu viên mãn giới luật... trú xứ 
không tịch. 

Này các Ty-kheo, nếu Ty-kheo có ước nguyện: “Mong răng những bà con 
huyết thống với ta, khi mệnh chung nghĩ [đến ta | với tâm hoan hy, [va nhờ vậy | 
được quả báo lớn, được lợi ích lớn”; Tỷ-kheo ây phải thành tựu viên mãn giới 
luật... trú xứ không tịch. 

Này các Ty-kheo, nêu 1ý-kheo có ước nguyện: “Mong răng ta biết đủ với 
bất cứ vật dụng gì như y áo, đô ăn khât thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”; 
Tý-kheo ây phải thành tựu viên mãn giới luật... trú xứ không tịch. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong răng ta kham nhẫn 
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với lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruôi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, 
của các loài bò sát; kham nhẫn những cách nói mạ ly phi bang; kham nhẫn các 
cảm thọ về thân, những cảm thọ thông khô, khốc HỆ, đau nhói, nhức nhối, 
không. sung Sướng, không thích thú, chêt điếng người”; Tỷ-kheo ấy phải thành 
tựu viên mãn giới luật... trú xứ không tịch. 


Này các Ty-kheo, nêu Tyý-kheo có ước nguyện: “Mong rằng ta nhiệp phục 
lạc và bat lạc, chớ không đề lạc và bat lạc nhiếp phục ta; mong răng ta sông luôn 
luôn nhiệp phục lạc và bất lạc được khởi lên”; Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... trú xứ không tịch. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo có ước nguyện: “Mong rang ta nhiêp phục 
khiếp đảm và sợ hãi, chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta; mong 
răng ta sông luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên”; Tỷ-kheo 
ay phải thành tựu viên mãn giới luật... trú xứ không tịch. 


Này các Ty-kheo, néu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong ring tùy theo ý 
muôn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được 
bốn thiên thuộc tăng thượng tâm,” hiện tại lạc trú”; Tý-kheo ấy phải thành tựu 
viên mãn giới luật... trú xứ không tịch. 


Này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo có ước nguyện: “Với sự đoạn tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát”; ; Tý-kheo â ây phải thành tựu viên mãn 
giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiên định, thành tựu quán 
hạnh, thích sống trong các trú xứ không tịch. 


Này các Tỷ-kheo, hãy sông đây đủ giới hạnh, đầy đủ Giới bôn, sống chế 
ngự VỚI Sự chế ngự của GIới bồn, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong, các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận va tu học trong các học pháp, như vậy 
được nói đến. Chính do duyên này được nói đến như vậy. 


II. KINH CAY GAI (Kapfakasuffa)° (A. V. 133) 

72. Một thời, Thê Tôn trú ở Vesäli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn, 
với rất nhiêu các Thượng tọa có danh tiếng như: Tôn giả Cãla, Tôn giả Upacäla, 
Tôn giả Kakkata, Tôn giả Kalimbha, Tôn giả Nikata, Tôn giả Katissaha, cùng 
nhiều Tôn giả có danh tiếng khác. 


Lúc bây giờ, có nhiêu vị Licchavi có thời danh, có danh tiêng lớn đang cưỡi 
các CÔ xe lộng lẫy, tranh đua” cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm đề yết kiến 
Thế Tôn. Rôi các Trưởng lão ây suy nghĩ: “Có nhiêu vị Licchavi có thời danh, 
có danh tiếng lớn đang cưỡi các cô xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiêng 
đi vào Đại lâm đê yết kiến Thé Tôn. Thế Tôn có dạy: “Tiếng ôn là cây gai cho 
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hay cỗ xe sau muốn vượt cỗ xe trước. Xem D. II. 96 về Licchavi; Vin. I. 231. 
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thiên.’ Vậy chúng ta hãy đi đến Gosinga, khu rung cây Sala. Tại đây, chúng ta 
có thê sông an ôn, không ô ôn ào, không chen chúc.” 


Rôi các Tôn giả ây đi đến Gosinga, khu rừng cây Sala. Tại đây, các Tôn giả 
ây sông an ôn, không ôn ào, không chen chúc. Rồi Thé Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, Cala ở đầu? Upacäla ở đâu? Kakkata ở đâu? Kalimbha 
ở đâu? Nikata ở đầu? Katissaha ở đâu? Này các Ty-kheo, các Trưởng lão đệ tử 
ây đi đâu? 


—Ở đây, bạch Thế Tôn, các Tôn giả ây suy nghĩ như sau: “Có nhiêu VỊ 
Licchavi có thời danh, có danh tiếng lớn đang cưỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh 
đua cao tiếng, lớn tiếng, đi vào Đại Lâm đề vêt kiến Thé Tôn, Thé Tôn có day: 
“Tiếng ò ôn là cây gai cho thièn. ` ,vậy chúng ta hãy đi đến Œosinga, khu rừng cây 
sala. Tại đây, chúng ta CÓ thê sông an ôn, không ôn ào, không chen chúc.” Bạch 
Thế Tôn, các Tôn giả ay đã đi đên Gosinga, rừng cây Sala. Tại đây, các Tôn giả 
ay sông an ên, không ôn ào, không chen chúc. 

— Lành thay! Lành thay! Này các Tỷ-kheo, trả lời như các đại đệ tử ây đã 
trả lời, là trả lời một cách chơn chánh. Này các Tỷ-kheo: “Tiếng ôn là cây gai 
cho thiên”, đã được Ta nói như vậy. Này các Tý-kheo, có mười loại cây gai này. 
Thé nào là mười? 


Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng là cây gal. VỚI người chuyên 
chú tu tập tướng bất tịnh, tu tập tịnh tướng là cây gai. Với người phòng hộ các 
căn, đi xem văn nghệ trình diên là cây gai. Vói người sông Pham hanh, thân 
cận với phụ nữ là cây gai. Với người chứng Thiên thứ nhất, tiếng ôn là cây gal. 
Với người chứng Thiên thứ hai, tâm tứ là cây gai. Với người chứng Thiên thứ 
ba, hý là cây gai. Với người chứng Thiên thứ tư, hơi thở vô hơi thở ra là cây 
gai. Với người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ là cây gai. Tham 
là cây gai, sân là cây gai, s1 là cây gai. 

-~ Này các Ty-kheo, hãy sông không phải là cây gai. Này các Tỷ-kheo, hãy 
sông rời khỏi cây gai. Này các Tỷ-kheo, hãy sông không phải là cây gai và rời 
khỏi cây gai. Này các Ty-kheo, không có cây gai là bậc A-la-hán. Này các Ty- 
kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, vị không có cây gai và 
rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. 

II. KINH PHÁP LẠC (1/hadhammasuffa)° (A. V. 135) 

73. Có mười pháp, này các Tỷ-kheo, khả lạc, khả hý, khả ý, khó tìm được ở 
đời. Thé nào là mười? Tài sản khả lạc, khả hý, khả ý ý, khó tìm được ở đời; dung 
sắc... không bệnh... giới đức... Phạm hạnh... bạn bè... nhiêu trí... trí tuệ... các 
pháp... thiên giới khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, mười pháp này, khả lạc, khả hy, khả ý khó tìm được ở đời. 

Này các Tý-kheo, đôi với mười pháp khả lạc, khả hý, khả ý, khó tìm được 
ở đời này, mười pháp là những chướng ngại. 


% Bản tiếng Anh của PTS: Desirable, nghĩa là Khả lạc. 


CHƯƠNG X. MƯỜI PHÁP # 1215 


Thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản; không trang sức, 
không tô điêm là chướng ngại cho dung sắc; hành động không thích ứng là 
chướng ngại cho không bệnh; ác băng hữu là chướng ngại cho giới đức; không 
chế ngự các căn là chướng ngại cho Phạm hạnh; lừa dôi là chướng ngại cho 
bạn bè; không học tập là chướng ngại cho nhiêu trí; không nghe, không hỏi là 
chướng ngai cho trí tuệ; không có chú tâm, không có quán sát là chướng ngại 
cho các pháp; tà hạnh là chướng ngại cho thiên giói. 

Này các Tỷ-kheo, đôi với mười pháp khả lạc, khả hý, khả ý, khó tìm được 
ở đời này, mười pháp này là những chướng ngại. 

Này các Tý-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hý, khả ý, khó tìm được 
ở đời này, mười pháp này là những thức ăn. 

Không thụ động, hăng hái là món ăn cho các tài sản; trang sức, tô điểm là 
món ăn cho dung sắc; hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh; thiện 
băng hữu là thức ăn cho giới đức; chế ngự các căn là thức ăn cho Phạm hạnh; 
không có lừa dối là thức ăn cho bạn bè; học tập là thức ăn cho nhiều trí; khéo 
nghe, biết hỏi là thức ăn cho trí tuệ; chú tâm quản sát là thức ăn cho các pháp; 
chánh hạnh là thức ăn cho thiên giới. 

Này các Tý-kheo, đôi với mười pháp khả lạc, khả hý, khả ý, khó tìm được 
ở đời này, mười pháp này là những thức ăn. 

IV. KINH TANG TRƯỞNG (Vaddhisutta)” (A. V. 137) 

74. Này các Tỷ-kheo, do tăng trưởng với mười tăng trưởng này, vị Thánh 
đệ tử tăng trưởng Thánh tăng trưởng, năm được tinh hoa và năm được tôi thắng 
của thân. Thé nào là với mười tăng trưởng? Tăng trưởng ruộng đất; tăng trưởng 
tài sản lúa gạo; tang trưởng vợ và con; tăng trưởng những người nô lệ, kẻ làm 
công; tăng trưởng các loài bốn chân; tăng trưởng lòng tin; tăng trưởng giới; 
tăng trưởng nghe nhiều; tăng trưởng thí; tăng trưởng trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, do tăng trưởng VỚI mười tăng trưởng này, vi Thánh đệ 
tử tăng trưởng Thánh tăng trưởng, năm được tinh hoa và năm được tôi thắng 
của thân. 

AI đời này tăng trưởng, 

Tài sản và lúa gạo, 

Tang trưởng vợ và con, 
Cùng các loài bên chân, 
Được danh, được kính trọng, 
Như người nhiêu tài sản, 

Từ bà con, bạn bè, 

Và những người quyên thê. 
AI ở đời tăng trưởng, 

Lòng tin và giới đức, 


95 Tham chiếu: A. V. 63, 64; Tạp. šÈ (7.02. 0099.990-991. 0257b26-0258a27). 
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Trí tuệ và cả hai, 

Bồ thí và nghe nhiều, 
Người như vậy là người, 
Chân nhân và có mắt, 
Ngay ở trong đời này, 
Tăng trưởng cả hai phân. 


V. KINH MIGASALA (Migasalãasufa)° (A. V. 137) 


75. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anäthapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buôi sang, dip y, cam y bat, di đến 
trú xứ của nữ cư sĩ Migasalä; sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Rôi nữ cư sĩ Migasala” đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, đánh lễ Tôn giả 
Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, nữ cư sĩ Migasālā bạch 
Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả Ananda, như thê nào, thế nào, cần phải hiểu pháp được 
Thê Tôn thuyết giảng, răng người sông Phạm hạnh và người sống không Phạm 
hạnh, cả hai sẽ đông một chỗ thọ sanh trong đời sau? Thưa Tôn giả, phụ thân 
con, Purana, sông Phạm hạnh, sông viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Vị ấy, sau 
khi mệnh chung được Thê Tôn trả lời: “Là bậc Nhất Lai sanh với thân å ở Tusita.” 
Còn Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sống không Phạm hạnh, tự băng lòng 
với vợ mình, sau khi mệnh chung, được Thé Tôn trả lời: “Là bậc Nhất Lai, sanh 
với thân ở Tusita.” Như thê nào, thê nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu 
pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết: “Cả hai, sông Phạm hạnh và sống không 
Phạm hạnh đều đông đăng về sanh thú trong tương lai”? 


— Này chị, chính như vậy là câu trả lời của Thê Tôn. 


Rồi Tôn giả Ananda, sau khi nhận đồ khất thực tại nhà của nữ cư si 
Migasālā, từ chỗ ngồi đứng dậy ròi ra di. Rôi Tôn giá Ananda, sau khi khất 
thực, ăn xong, trên con đường trở về, di đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn, rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thê Tôn: 


— Ở đây, bạch Thé Tôn, vào buôi sáng, con dap y, cam y batdi đến trú xứ 
của nữ cư sĩ Migasalã; sau khi đến, con ngôi xuông trên chỗ đã soạn san. Rôi 
nữ cư sĩ Migasalã đi đến con; sau khi đến, đảnh lễ con rôi ngòi xuống một bên. 
Ngồi xuông một bên, bạch Thé Tôn, nữ cư sĩ Migasala thưa với con: “Như thế 
nào, thé nào, thưa Tôn giả Ananda, cân phải hiệu pháp này do Thé Tôn thuyết: 
“Cả hai, sống Phạm hạnh và sông không Phạm hạnh đêu đồng ding về sanh 
thú trong tương lai.’ Purana, thân phụ con, thưa Tôn giả, sông ' Phạm hạnh, sông 
viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung, được Thé Tôn trả lời: “Là 
bậc Nhất Lai, sanh với thân ở Tusita.’ Còn Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, 


% Tham chiêu: Tap. Kik (7.02. 0099.990-991. 0257b26-0258a27). 
” Phần đầu của kinh này, xem A. II. 347. 
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không sông trong Phạm hạnh, tự băng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung, 
được Thé Tôn trả lời: “Là bậc Nhất Lai, sanh với thân ở Tusita.' Như thê nào, 
thé nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thé Tôn tuyên thuyết: 
“Cả hai, sống Phạm hạnh và sông không Phạm hạnh đều đồng đăng về sanh thú 
trong tương lai?” Được hỏi vậy, bạch Thé Tôn, con nói với nữ cư sĩ Migasālā: 


— Này chị, chính như vậy là câu trả lời của Thé Tôn. 


- Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasala, lại ngu s1, kém thông minh, 
với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có thể hiệu biết sự thắng liệt giữa các 
hạng người.”° 

Này Ananda, có mười hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là mười? 

Ở đây, này Ananda, có hạng người hành ác giới, không như thật rõ biết Tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát; ở đây, ác giới ây của người ây được diệt trừ, không 
có dư tan. Người â ay không có nghe pháp, không có học nhiều, không có khéo 
thê nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải thoát.” Người â ây sau 
khi thân hoại mệnh chung, hướng vê thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ 
đi đến thối đọa, không đi đến thù thăng. 


Nhưng ở đây, này Ananda, có hang người hành ác gIỚI, như thật rõ biết Tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát; ở đây, ác giới ay của người ay được trừ diệt, không 
có dư tàn. Người ây có nghe pháp, có học nhiêu, có khéo thê nhập với chánh 
kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Người â ây sau khi thân hoại mệnh chung, 
hướng về thù thăng, không hướng về thôi đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi 
đến thối đọa. 


Ở đây, này Ananda, ai là người đo lường, đo lường như sau: “Những pháp 
ây có măt trong, nguòi này, những pháp ây cüng có mặt trong người kia. Vi sao 
giữa hai người ây, một là hạ liệt, một là thù thăng? “ Nhận xét như vậy đem lại 
đau khô lâu dài cho họ. Ở đây, này Ananda, người này có ác giới va như thật rõ 
biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát â ây; ở đây, ác giới ây của người ay được tru 
diệt, không có dư tàn. Người ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiêu, có khéo thê 
nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Này Ananda, hạng người 
này, so sánh với hạng người trước là vi diệu hơn, là thủ thắng hơn. Vì sao? Vi 
dòng pháp này đưa người này ra phía trước. Nhưng a1 ngoài Như Lai có thê biết 
được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng 
người. Chó có làm sự đo lường các hạng người. Tự đào hô cho mình là người 
đi làm sự đo lường các hạng người. Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể làm sự 
đo lường các hạng người. Ai có thể được như Ta? 


% Ammaka ammakapañña. Bản Tích Lan việt ambaka ambakapañña. Bản Thái Lan việt andhaka 
andhakapañna. Ke ca purisapugsealaparopariye nane. Purisapuggaia chỉ cho hạng người thù thăng 
tức là bậc thiện sĩ hay chân nhân (sappurisa), paropariye ñane là sự nhận biệt sang suôt vê căn tánh 
của con Ghế 
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Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có gIới nhưng không như thật 
rõ biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; ở đây, giới ây của người ay bị đoạn diệt, 
không có dư tản. Người â ây không có nghe pháp, không có học hỏi nhiêu, không 
có khéo thê nhập với chánh kiên, nên không chứng được nhất thời giải thoát, 
Người â ây sau khi thân hoại mệnh chung, hướng vê thối đọa, không hướng về 
thù thăng, chỉ đi đến thôi doa, không đi đến thù thăng. 

Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có giới như thật rõ biết Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát; ở đây, giới ây của người ây được trừ diệt, không có dư tàn. 
Người â ay có nghe pháp, có học hỏi nhiêu, khéo thê nhập với chánh kiến, chứng 
được nhất thời giải thoát. Người â ây sau khi thân hoại mệnh chung, hướng về thủ 
thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thôi đọa. 


Ở đây, này Ananda... Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể làm sự đo lường 
các hạng người. Ai có thê được như Ta? 


Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có tham rất sắc sảo, người ây 
không như thật rõ biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; ó đây, lòng tham của 
người ây được trừ diệt, không có dư tan. Người â ay không có nghe pháp, không 
có học hỏi nhiều, không có khéo thể nhập với chánh kiên, không có chứng được 
nhất thời giải thoát. Người â ây sau khi thân hoại mệnh chung, hướng vê thôi doa, 
không hướng về thù thăng, chỉ đi đến thối doa, không đi đến thù thắng. 


Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có tham rất sắc sảo, như thật rõ 
biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; ở đây, lòng tham của người. ây được trừ diệt, 
không có dư tàn. Người ây nghe pháp, học hỏi nhiều, khéo thể nhập với chánh 
kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Người â ây sau khi thân hoại mệnh chung, 
hướng vê thù thăng, không hướng về thôi doa, chỉ đi đến thù thắng, không đi 
đến thôi doa. 


Ở đây, này Ananda... Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thê làm sự đo lường 
các hạng người. Ai có thể được như Ta? 


Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người phan nộ, không như thật rõ biết 
Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; ở đây, lòng phân nộ ây của người ây được trừ 
diệt, không có dư tản. Người â ây không có nghe pháp, không có học hỏi nhiêu, 
không có khéo thể nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải thoát. 
Người â ây sau khi thân hoại mệnh chung, hướng vê thối đọa, không hướng về 
thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thăng. 


Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có phan nộ vả như thật rõ biết 
Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; ở đây, lòng phẫn nộ ây của người ây được trừ 
diệt, không có dư tàn. Người â ây có nghe pháp, học hỏi nhiêu, khéo thê nhập với 
chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Người â ây sau khi thân hoại mệnh 
chung, hướng vê thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, 
không đi đến thối đọa. 


Ở đây, này Ananda... Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể làm sự đo lường 
các hạng người. Ai có thê được như Ta? 
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Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có trạo cử, , không như thật rõ biết 
Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; ở đây, trạo cử của người ây được trừ diệt, không 
có dư tàn. Người ây không có nghe nhiêu, không có học hỏi nhiều, không có 
khéo thê nhập với chánh kiến, không chứng được nhật thời giải thoát. Người â ây 
sau khi thân hoại mệnh chung, hướng vê thối doa, không hướng vè thù thắng, 
chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. 


Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có trạo cử, như thật rõ biết Tâm 
giåi thoát, Tuệ giải thoát; ở đây, trạo cử của người ây được trừ diệt, không có 
dư tàn. Người ây có nghe pháp, có học hỏi nhiêu, khéo thê nhập với chánh 
kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Người â ây sau khi thân hoại mệnh chung, 
hướng về thù thăng, không hướng về thôi đọa, chỉ đi đến thù thăng, không đi 
đến thôi đọa. 


Ở đây, này Ananda, ai là người đo lường, đo lường như sau: “Những pháp 
ây có măt trong người này, những pháp ây cũng có mặt trong người kia. Vì sao 
giữa hai người ây, một là hạ liệt, một là thu diệu?” Nhận xét như vậy đem lại 
đau khô lâu dài cho họ. Ở đây, này. Ananda, người này là trạo cử, và như thật rõ 
biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát â ây; ở đây, trạo cử của người ây được trừ diệt, 
không có dư tàn. Người ây có nghe pháp, có học hỏi nhiêu, có khéo thể nhập 
với chánh kiên, chứng được nhất thời giải thoát. Này Ananda, hạng người này 
so sảnh với hạng người trước, là vi điệu hơn, là thù thắng hơn. Vì sao? Vì dòng 
pháp này đưa người này ra phía truóc. Nhung al ngoài Như Lai có thê biết được 
sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng nguòi. 
Chó có làm sự đo lường các hạng người. Tự đào hô cho mình là người làm sự 
đo lường các hạng người. Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thê làm sự đo lường 
các hạng người. Ai có thê được như Ta? 

Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasalã, lại ngu si, kém thông minh, 
với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, đề có thê hiểu biết sự thắng liệt giữa các 
hạng người. 

Này Ananda, có mười hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 

Giới như thế nào, này Ananda, Purana được thành tựu, giới ây Isidatta chưa 
thành tựu; do vậy, ở đây, Purana có sanh thú khác với sanh thú của Isidatta. Tuệ 
như thế nào, này Ananda, Isidatta được thành tựu, tuệ ây Purana chưa thành 
tựu; do vậy, ở đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh thú của Purana. Như vậy, 
này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phân. 


VI. KINH BA PHÁP ( Tayodhammasutfa)” (A. V. 144) 


76. Này các Ty-kheo, néu ba pháp này không có mặt ở đời, thời Như Lai, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác không xuất hiện ở đời; và Pháp, Luật được Như 
Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Thế nào là ba? Sanh, già và chết. 


100 Bản tiếng Anh của PTS: Unable to Grow, nghĩa là Không thể tăng trưởng. Tham chiếu: Tạp. ÈÈ 
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1220 # KINH TĂNG CHI BỘ 


Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời, thời Như Lai, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác không xuất hiện ở đời; và Pháp, Luật do Như Lai 
thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì răng, này các Ty-kheo, ba pháp này 
có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời; 
do vậy, Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, không đoạn tận ba pháp, thời không có thê đoạn tận sanh, 
thời không có thê đoạn tận già, thời không có thể đoạn tận chết. Thé nào là ba? 
Không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận si. 


Do không đoạn tận ba pháp này, không có thê đoạn tận sanh, không có thể 
đoạn tận già, không có thể đoạn tận chết. 


Này các Tý-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thê đoạn tận 
tham, không có thể đoạn tận sân, không có thê đoạn tận si. Thế nào là ba? 
Không đoạn tận thân kiến, không đoạn tận nghi, không đoạn tận giới cam thủ. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận 
tham, không có thê đoạn tận sân, không có thê đoạn tận si. 


Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thê đoạn tận 
thân kiến, không có thể đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cam thủ. Thế 
nào là ba? Không đoạn tận phi như lý tác ý, không đoạn tận tu tập tà đạo, không 
đoạn tận tánh thụ động. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thê đoạn tận 
thân kiến, không có thể đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cắm thủ. 


Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận 
phi như lý tác ý, không có thê đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh 
thụ động. Thế nào là ba? Không đoạn tận vọng niệm, không đoạn tận không 
tỉnh giác, không đoạn tận tâm loạn động. 

Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tý-kheo, thời không có thể đoạn 
tận phi như lý tác ý, không có thê đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận 
tảnh thụ động. 

Này các Tý-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận 
vọng niệm, không có thê đoạn tận không tỉnh giác, không có thê đoạn tận 
tâm loạn động. Thê nào là ba? Không đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh, không đoạn tận không muôn nghe Thánh pháp, không đoạn tận bới 
lông tìm vết. 

Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận 
vọng niệm, không có thê đoạn tận không tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm 
loạn động. 

Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thê đoạn tận 
không muôn yết kiến các bậc Thánh, không có thê đoạn tận không muốn nghe 
Thánh pháp, không có thể đoạn tận bới lông tim vết. Thé nào là ba? Không 
đoạn tận trạo cử, không đoạn tận không chế ngự, không đoạn tận ác giới. 
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Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận 
không muốn yết kiến các bậc Thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe 
Thánh pháp, không có thê đoạn tận bới lông tìm vết. 


Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thế đoạn tận 
trao cử, không có thé đoạn tận không chế ngự, không có thê đoạn tận ác giới. 
Thé nào là ba? Không đoạn tận không có lòng tin, không đoạn tận xan tham, 
không đoạn tận biếng nhác. 

Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tý-kheo, không có thể đoạn tận 
trạo cử, không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn tận ác giới. 

Này các Tý-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thê đoạn tận 
không có lòng tin, không có thê đoạn tận xan tham, không có thể đoạn tận biếng 
nhác. Thé nào là ba? Không đoạn tận không cung kính, không đoạn tận khó nói, 
không đoạn tận ác băng hữu. 

Do không đoạn tận ba pháp này, này các Ty-kheo, không có thể đoạn tận 
không có lòng tin, không có thê đoạn tận xan tham, không có thê đoạn tận 
biếng nhác. 

Này các Tý-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận 
không cung kính, không có thê đoạn tận khó nói, không có thê đoạn tận ác bằng 
hữu. Thế nào là ba? Không đoạn tận không xâu hồ, không đoạn tận không sợ 
hãi tội lỗi, không đoạn tận phóng dat. 

Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận 
không cung kính, không có thé đoạn tận khó nói, không có thê đoạn tận ác 
băng hữu. 

Người này không có xâu hồ, này các Tỷ-kheo, không có sợ hãi tội lỗi, có 
phóng dật. Người ây do phóng dật, không có thể đoạn tận không cung kính, 
không có thê đoạn tận khó nói, không có thể đoạn tận ác băng hữu. Người ây 
do ác bằng hữu, không có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thê đoạn tận 
xan tham, không có thể đoạn tận biếng nhác. Người ây do biêng nhác, không có 
thê đoạn tận trạo cử, không có thê đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn 
tận ác giới. Người ấy do ác giới, không có thể đoạn tận không muôn yết kiên 
các bậc Thánh, không có thể đoạn tận không muôn nghe Thánh pháp, không có 
thê đoạn tận bói lông tìm vết. Người ây do bới lông tìm vết, không có thể đoạn 
tận vọng niệm, không có thê đoạn tận không có tỉnh giác, không có thê đoạn tận 
tâm loạn động. Người ấy do tâm loạn động, không có thê đoạn tận phi như lý 
tác ý, không có thề đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. 
Người ấy do tánh thụ động, không có thể đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn 
tận nghi, không có thê đoạn tận giới cam thủ. Người ây do nghi hoặc, không có 
thể đoạn tận tham, không có thê đoạn tận sân, không có thê đoạn tận si. Người 
ây do không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận s1, không có 
thé đoạn tận sanh, không thê đoạn tận già, không thê đoạn tận chết. 
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Do đoạn tận ba pháp, này các Ty-kheo, có thê đoạn tận sanh, có thé đoạn 
tận già, có thê đoạn tận chết. Thế nào là ba? Do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, 
đo đoạn tận si. 

Do đoạn tận ba pháp này, này các Ty-kheo, có thê đoạn tận sanh, có thể 
đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. 

Này các Ty-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thé đoạn tận tham. có thể 
đoạn tận sân, có thê đoạn tận si. Thế nào là ba? Do đoạn tận thân kiến, do đoạn 
tận nghi, do đoạn tận giới câm thủ. 

Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê đoạn tận tham, có thể 
đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. 

Này các Ty-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thê đoạn tận thân kiến, có 
thê đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới câm thủ. Thê nào là ba? Do đoạn tận phi 
như lý tác ý, do đoạn tận thực hành tà đạo, do đoạn tận tánh thụ động. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận thân kiến, có thé 
đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới cam thủ. 

Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận phi như lý tác ý, 
có thê đoạn tận tu tập tà đạo, có thê đoạn tận tánh thụ động. Thê nào là ba? Do 
đoạn tận vọng niệm, do đoạn tận không tỉnh giác, do đoạn tận tâm loạn động. 

Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận phi như lý tác ý, 
có thê đoạn tận tu tập tà đạo, có thể đoạn tận tánh thụ động. 


Này các Tý-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê đoạn tận vọng niệm, có thê 
đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn động. Thế nào là ba? Do 
đoạn tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, do đoạn tận không muôn nghe 
Thánh pháp, do đoạn tận bới lông tìm vết. 

Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê đoạn tận vọng niệm, có 
thê đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn động. 

Này các Tý-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không muôn yết 
kiến các bậc Thánh, có thê đoạn tận không muôn nghe Thánh pháp, có thê đoạn 
tận bới lông tìm vết. Thé nào là ba? Do đoạn tận trao cử, do đoạn tận không chê 
ngự, do đoạn tận ác gIới. 

Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận không muôn yết 
kiến các bậc Thánh, có thé đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp, có thể đoạn 
tận bới lông tìm vết. 

Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê đoạn tận trạo cử, có thể đoạn 
tận không ché ngự, có thê đoạn tận ác giới. Thế nào là ba? Do đoạn tận không 
có lòng tin, do đoạn tận xan tham, do đoạn tận biếng nhác. 

Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận trạo cử, có thể 
đoạn tận không chê ngự, có thê đoạn tận ác giới. 

Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không có lòng tin, 
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có thê đoạn tận xan tham, có thê đoạn tận biếng nhác. Thé nào là ba? Do đoạn 
tận không cung kính, do đoạn tận khó nói, do đoạn tận ác băng hữu. 

Do đoạn tận ba pháp này, này các Ty-kheo, có thể đoạn tận không có lòng 
tin, có thể đoạn tận xan tham, có thể đoạn tận biếng nhác. 

- Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không cung kính, có 
thê đoạn tận khó nói, có thê đoạn tận ác băng hữu. Thê nào là ba? Do đoạn tận 
không xấu hô, do đoạn tận không sợ hãi tội lỗi, do đoạn tận phóng dat. 

Do đoạn tận ba pháp này, này các Tý-kheo, có thê đoan tân không cung 
kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác băng hữu. 


Này các Tỷ-kheo, người này có xâu hô, có sợ hãi tội lỗi, không có phóng 
dat. Người ây do không phóng dat, có thể đoạn tận không cung kính, có thê 
đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác bang hữu. Người 4y do thiện băng hữu, có 
thể đoạn tận không có lòng tin, có thê đoạn tận xan tham, có thê đoạn tận biếng 
nhác. Người ây do tinh cân tinh tân, có thê đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận 
không chế ng, có thê đoạn tận ác giới. Người â ây do giới đức, có thể đoạn tận 
không muôn vết kiến các bậc Thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe Thánh 
pháp, có thê đoạn tận bói lông tìm vết. Người ấy do không bới lông tìm vết; CÓ 
thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm 
loạn động. Người â ây do tâm không loạn động, có thể đoạn tận phi như lý tác ý, 
có thê đoạn tận tu tập tà đạo, có thể đoạn tận tánh thụ động. Người ấy do tâm 
không thụ động, có thể đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghi, có thể đoạn 
tận giới câm thủ. Người â ây do không có nghi hoặc, có thể đoạn tận tham, có thê 
đoạn tận sân, có thê đoạn tận si. Người â ây do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, 
do đoạn tận si, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thê đoạn tận chết. 


VII. KINH CON QUA (Kakasutta) (A. V. 149) 


77. Này các Tý-kheo, con gua thành tựu với mười tả pháp này. Thế nào là 
mười? Ngạo ngh,” hung han, cường dục, ăn nhiêu, độc ác, không từ bi, khiếp 
nhược, giọng chói tai, vọng niệm và cất chứa tài sản. 

Này các Tỷ-kheo, con gua thành tựu với mười tà pháp này. 

Cũng vậy, này các Tý-kheo, vị ác Ty-kheo thành tựu với mười tà pháp. Thê 
nào là mười? Ngạo nghễ, hung hãn, cường dục, ăn nhiêu, độc ác, không từ bị, 
khiếp nhược, giọng chói tai, vọng niệm và cất chứa tài sản. 


Này các Tỷ-kheo, vị ác Tý-kheo thành tựu với mười tà pháp này. 


VIII. KINH NI-KIÊN TỪ (Wiganfhasuffa) (A. V. 150) 

78. Này các Tỷ-kheo, các Niganthã thành tựu với mười tà pháp này. Thé 
nào là mười? Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiên tử; ác giói, 
này các Tý-kheo, là các Ni-kiên tử; không có xâu hô, này các Tỷ-kheo, là các 


WI Dh. v. 244. SujTvam qhirikena kākasūrena dhamsinã, pakkhandina pagabbhena samkilitthena jivitam 
(Dễ thay, sông không hô, sông lỗ mang như gua, sông công kích huênh hoang, sông liều lĩnh nhiễm ô). 
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Ni-kiên tử; không có sợ hãi tội lỗi, này các Tý-kheo, là các Ni-kiền tử; không 
làm bạn với các bậc chân nhân, này các Ty-kheo, là các Ni- kiền tử; khen mình 
chê người, này các 1ỷ-kheo, là các Ni-kiền tử; châp thủ các vận đề hiện tại, 
không từ bỏ những gi đã chấp: thủ, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiên tử; gian xảo, 
này các 1ỷ-kheo, là các Ni-kiên tử; ác dục, này các Tỷ-kheo, là các Ni- kiên tử; 
theo tà kiên, này các Tý-kheo, là các Ni-kiên tử. 


Này các Tý-kheo, thành tựu với mười tà pháp này là các Ni-kiên tử. 
IN. KINH TRƯỜNG HỢP HIÊM HAN (Aghātavatthusutta) (4. V. 150) 


79. Này các Tý-kheo, có mười trường hợp hiểm hận này. Thế nào là mười? 
Hiểm hận được kết thành khi nghĩ răng: “Nó đã làm hại ta.” Hiểm hận được 
kết thành khi nghĩ răng: “Nó đang làm hại ta.” Hiêm hận được kết thành khi 
nghĩ răng: “Nó sẽ làm hại ta.” ° Hiểm hân được kết thành khi nghĩ rang; “Nó đã 
làm hại người ta yêu, người ta mên.” ... “Nó đang hại người ta yêu, hại người 
ta mên.”... “Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến.” Hiểm hận được kết 
thành khi nghĩ răng: “Nó đã làm lợi cho người ta không yêu, người ta không 
mên.” Hiêm hận được kết thành khi nghĩ răng: “Nó đang làm lợi cho nguòi ta 
không yêu, người ta không mên.” Hiềm hận được kết thành khi nghĩ răng. “Nó 
sẽ làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mén.” Làm cho vị ấy tức 
giận không có lý do. 


Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp hiềm hận này. 


X. KINH NHIÉP PHỤC HIÉM HAN (Âghãtapafivinayasufa) (4. V. 150) 


80. Này các Tỷ-kheo, có mười nhiệp phục hiềm hận này. Thế nào là mười? 
Hiêm hận được nhiệp phục khi nghĩ răng: “Nó đã làm hại ta, nhưng lợi ích từ 
đâu đến khi nghĩ như vậy?” Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ răng: “Nó 
đang làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?” Hiềm hận được 
nhiệp phục khi nghĩ răng: “Nó sẽ làm hại ta, nhưng lợi ích từ dau đến khi nghĩ 
như vây?” Hièm hận được nhiếp phục khi nghĩ răng: “Nó đã làm hại người ta 
yêu, người ta mến... Nó đang làm hại người ta yÊu, người ta mên... “Nó sẽ làm 
hại người ta yêu, người ta mên, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?”... 
Không làm cho vi ây tức giận không có lý đo. 


Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp nhiếp phục được hiềm hận này. 
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IX. PHẨM TRƯỞNG LÃO 
(THERAV4GG4) 


I. KINH BAHUNA (Vãhanasuffa) (A. V. 151) 


81. Một thời, Thé Tôn trú ở Campa,” trên bờ hô Gapgara. Rôi Tôn giả 
Bahuna!” đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngồi xuông một 
bên. Ngồi xuông một bên, Tôn giả Bãhuna bạch Thể Tôn: 


— Từ bao nhiêu pháp, bạch Thé Tôn, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát 
với tâm không hạn cuộc?! 

- Từ mười pháp, này Bãhuna, Như Lai sông xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm 
không hạn cuộc. Thê nào là mười? 

Từ sắc, này Bahuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không 
hạn cuộc. Từ thọ, này Bahuna... Từ tưởng, này Bahuna... Từ các hành, này 
Bahuna... Từ thức, này Bahuna... Từ sanh, này Bahuna... Từ già, này Bāhuna... 
Tù chét, này Bahuna... Từ các khổ, này Bahuna... Từ các phiên não, này Bahuna, 
Như Lai sông xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. 

Ví như, này Bāhuna, hoa sen xanh, hay hoa sen hêng, hay hoa sen trăng, 
sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên mặt nước và đứng, không có 
đính nước. Cũng vậy, này Bãhuna, từ mười pháp này, Như Lai sông xuất ly, ly 
hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. 


II. KINH ANANDA (4nandasuffa) (A. V. 152) 

82. Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thê Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 

— Này Ananda, Tỷ-kheo nào không có lòng tin, sẽ được tăng trưởng, lớn 
mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy ra. 

Này Ananda, Tỷ-kheo nào ác giới... không nghe pháp... khó nói... ác hữu 
với ác... biếng nhác... thất niệm... không biết đủ... ác dục... 

Này Ananda, Tỷ-kheo nào có tà kiến, sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn 
rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy ra. 

Này Ananda, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này, sẽ được tăng trưởng, 
lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy ra. 


102 Kinh đô xứ Anga, nay là Bhagalpur. Xem M. I. 339; S. I. 195. 
!% Tôn giả Bāhuna còn được gọi là Vahana. 
! Vmariyadikatena cefasa. Xem A. I. 259; S. II. 173. 
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Này Ananda, Tý-kheo nào có lòng tin, sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn 
rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 

Này Ananda, Ty-kheo nào có giới... nghe pháp... dè nói... làm bạn với thiện 
hữu... tinh cần tinh tân... trú niệm... biết đủ... ít dục... 

Này Ananda, Tý-kheo nào có chánh tri kiến, sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, 
lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 

Này Ananda, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này, sẽ được tăng trưởng, 
lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 


III. KINH PUNNITYA (Punniyasutfa)!” (A. V. 154) 


83. Rôi Tôn giả Punniya"° đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Punniya bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, do nhân gi, do duyên gì, có khi Như Lai thuyết pháp, có 
khi Như Lai không thuyết pháp? 

— Này Punniya, Ty-kheo có lòng tin, không đi đến vết kiến, Như Lai không 
có thuyết pháp. Khi nào, này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, đi đến yết kiến, như 
vậy, Như Lai có thuyết pháp. 

Và này Punpiya, Tý-kheo có lòng tin, có đi đến yết kiến nhưng không có 
cung kính... 

... CÓ cung kính nhưng không hỏi... 

.. CÓ hỏi nhưng không có lóng tai nghe pháp... 

.. CÓ lóng tai nghe pháp nhưng sau khi nghe không thọ trì pháp... 

. sau khi nghe có thọ trì pháp nhưng không suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp 
đã được thọ trì... 

.. CÓ suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã được thọ trì nhưng không biết ý 
nghĩa, không biệt pháp, không thực hành đúng pháp... 

.. sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực hành đúng pháp và tùy 
pháp nhưng không khéo nói, không khéo phát ngôn, không thành tựu các lời tao 
nhã, không nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng... 

.. khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu các lời tao nhã, nói lên ý nghĩa phân 
biệt rõ ràng nhưng không có thuyết trình, không có khích lệ, không có làm cho 
phân chấn, không có làm cho hoan hý các vị đồng Phạm hạnh, cho đến như vậy, 
Như Lai không thuyết pháp. 


Và này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin; có đi đến yết kiến; có cung kính; 
có hỏi; có lóng tai nghe pháp; sau khi nghe, có thọ trì pháp; có suy nghĩ đến ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực 
hành đúng pháp và tùy pháp; khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu các lời nói 


105 Tham chiếu: Tạp. Kik (7.02. 0099.966. 0248a15). 
!% Câu hỏi tương tự cũng được nhắc đến trong 4. IV. 337. 
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tao nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng; có thuyết trình, có khích lệ, có làm 
cho phân chân, có làm cho hoan hý các vị đồng Phạm hạnh, cho đến như vậy, 
Như Lai có thuyết pháp. 


Thành tựu mười pháp này, này Punniya, Như Lai thê nào cũng thuyết pháp. 


IV. KINH NÓI LÊN CHÁNH TRÍ (Byãkarapasufa) (A. V. 155) 

84. Ở đây, Tôn giả Mahamoggallana gọi các Tý-kheo: 

- Này các Hiền giả Tỷ-kheol 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Tôn giả Mahãmogøsallãna. Tôn giả Mahamoggallana 
nói như sau: 

— Ở đây, này các Hiên giả, Tỷ-kheo nói lên chánh trí: “Tôi rõ biết: “Sanh đã 
tận, Me hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này 

” Rồi Như Lai hay đệ tử Như Lai, là vị hành thiên, thiện xảo trong thiền 

lun thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người 
khác, thâm ván, gan hỏi, thảo luận. Vị ây bị Như Lai hay đệ tử Như Lai, những 
vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thâm vân, gạn hỏi, thảo luận thì rơi 
vào trồng không [sa mạc],'”” rơi vào trong rôi ren [rừng rậm],'*” rơi vào trong 
bé tắc, rơi vào trong bất hạnh, rơi vào trong bé tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ 
tử Như Lai, những vị hành thiên, thiện xảo trong thiên chứng, thiện xảo trong 
tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình tác 
ý đến tâm của người ây như sau: “Như thế nào, Tôn giả này nói lên chánh trí: 
Tôi rõ biết răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa”?” Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vi hành 
thiên, thiện xảo trong thiên chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo 
trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình biết rõ tâm người ây như sau: 
“Có phân : nộ là Tôn giả này, sông nhiêu với tâm bị phẫn nộ thâm nhuân. Với 
tâm bị phan nộ thâm nhuân, có nghĩa là tên giảm trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng. 

Có hiềm hận là Tôn giả này... 

Có gièm pha là Tôn giả này... 

Có não hại là Tôn giả này... 

Có tật đô là Tôn giả này... 

Có xan tham là Tôn giả này... 

Có lửa đảo là Tôn giả này... 
107 lrinamn āpajjati. S. lrina: Đất khô căn; P Irina: Sa mac. AA. V. 56: Irīnanti = Tucchabhāvam (vùng 
sa mac hoang văng). 


108 Apajjati vicinam. AA. V. 56: Vicinanti gunavicinatam niggunabhāvam (“Tòi tệ, thiéu kém” nghĩa là 
thiêu năng lực, không có năng lực). 
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Có man trả là Tôn giả này... 

Có ác dục là Tôn giả này... 

Có thât niệm là Tôn giả này... dầu cho còn nhiêu việc [cao thượng hơn] cân 
phải làm thêm, tuy có chứng được thù thăng nhưng chỉ là phân nhỏ, lại đứng lại 
giữa đường; đứng lại giữa đường này!” nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyêt giảng.' 

Tỷ-kheo ây, này chư Hiên, do không đoạn tận mười pháp này, đi đến được 
tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy 
ra. Tỷ-kheo ây, này chư Hiền, do đoạn tận mười pháp này, đi đến được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 


V. KINH KHOE KHOANG (Katthīsutta) (A. V. 157) 

85. Một thời, Tôn giả Mahācunda trú giữa dân chúng Ceti, tại Sahajāti. Tại 
đây, Tôn giả Mahācunda bảo các Tý-kheo: 

- Này chư Hiền Tý-kheo! 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahãcunda. Tôn giả Mahãcunda nói 
như sau: 

-0 đây, này chư Hiên, Tỷ-kheo là hạng khoe khoang, ''° khoa trương những 
chứng đắc của mình: “Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thiên thứ nhất. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly Thiên thứ hai. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thiên thứ ba. Tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Thiên thứ tư. Tôi chứng nhập, tôi xuât ly Không vô biên 
xứ. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thức vô biên xứ. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Vô 
sở hữu xứ. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Phi tướng phi phi tưởng xứ. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định.” 


Như Lai hay đệ tử Như Lai là vị hành thiên, thiện xảo trong thiền chứng, 
thiện.xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, 
thâm van, gan hỏi, thảo luận. VỊ â ay khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những 
vị hành thiên, thiện xảo trong thiên chứng, thiện xảo trong tâm người khác, 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thâm vân, gan hỏi, thảo luận thi 
roi vào tróng không, rơi vào rôi ren, rơi vào bé tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bé 
tắc và bất hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vi hành thiên... thiện xảo trong hành 
tướng tâm của người khác, với tâm của mình tác ý đên tâm của người ay như 
sau: “Như thê nào, Tôn giả này khoe khoang, khoa trương những chứng đặc của 
mình: “Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thiên thứ nhất... Tôi chứng nhập, tôi xuất ly 
Diệt thọ tưởng định. `” 


10 Antara vosanam. Xem D. II. 78; M. I. 193; S. III. 168. Trong 7t. 85, thuật ngữ này còn chỉ cho 
Devadatta. 


19 4A. V. 56: Katthī hoti vikatthifi katthanastlo hoti vikatthanasiio, vivatam katvā katheti (“Là hạng khoe 
khoang, khoa trương” nghĩa là người khoe khoang về giới, khoa trương vê giới, công khai, nói hết ra). 
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Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiên... thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, với tâm của mình rõ biết tâm người ây như sau: “Đã 
lâu rôi, Tôn giả này có những hành động phá nát, có những | hành động bề vụn, 
có những hành động chấm đen, có những hành động uê nhiễm, có những hành 
động không phù hợp, có những tập quán không phù hợp trong các giới luật: 

Phá giới là Tôn giả này, và phá giới có nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng. 

Không có lòng tin là Tôn giả này, và tánh không có lòng tin có nghĩa là tôn 
giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Nghe ít là Tôn giả này, và theo tà hạnh, học ít nghĩa là tôn giảm trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... 

Bạn bè với bạn ác là Tôn giả này, và tánh bạn bè với bạn ác... 

Biếng nhác là Tôn giả này, và tánh biếng nhác... 

Thất niệm là Tôn ø1ả này, và tánh thất niệm... 

Gian xảo là Tôn giả này, và tánh gian xảo... 

Khó nuôi dưỡng là Tôn giả này, và tánh khó nuôi dưỡng... 

Ác tuệ là Tôn giả này, và tánh ác tuệ có nghĩa là tôn giảm trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng.” 


Ví như, này chư Hiên, một người nÓI VỚI người bạn của mình: “Này bạn, 
khi nào bạn cân đến tài sản, hãy xin tôi tài sản và tôi sẽ cho bạn tài sản.” Người 
bạn kia khi cần đến tài sản liên nói với người bạn ây như sau: “Này bạn, nay 
tôi cân đến tài sản, hãy cho tôi tài sản.” VỊ ây trả lời như sau: “Vậy này bạn, 
hãy đào ở day.” VỊ kia tại đây đào lên và không tìm được gi, vị kia nói: kèo: 
bạn, bạn đã nói láo với tôi; nảy bạn, bạn đã nói những lời trông rỗng với tôi 
“Hãy đào ở đây”, vi ây nói, “Này bạn, tôi không nói láo với bạn; tôi không nói 
những lời trông rỗng với bạn. Vậy này bạn, hãy đào ở đây. ” VỊ kia tại đây đào 
lên và không tìm được gi, vị kia nói: “Này ban, bạn đã nói lao với tôi; này bạn, 
bạn đã nói những lời trông rỗng với tôi.” “Hãy đào ở đây”, vị ây nói, “Này bạn, 
tôi không nói láo với bạn; tôi không nói những lời trồng rỗng với bạn. Vậy này 
bạn, hãy đào ở day.” Vi kia tai day dao lên va khêng tìm được gi, vi kia nói: 
“Này bạn, bạn đã nói láo với tôi; bạn đã nói những lời trông rỗng với tôi.” “Hãy 
đào ở đây”, vị ây nói, “Này bạn, tôi không nói láo với bạn; tôi không nói những 
lời trống rỗng với bạn, nhưng tôi bị điên loạn, tâm tôi bị đảo lon = 


Cùng vậy, này chư Hiên, Tý-kheo là hạng khoe khoang, khoa trương những 
chứng đắc của mình: “Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thiền thứ nhất... Thiền thứ 
hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô 
sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ 
tưởng định.” 


u Ummadam papunim cefaso vipariyaya. Xem S. I. 126; GS. II. 90. 


1230 # KINH TĂNG CHI BỘ 


Như Lai hay đệ tử Như Lai là bậc hành thiên, thiện xảo trong thiền chứng, 
thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, 
thâm vấn, gan hỏi, thảo luận. VỊ â ây, khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những 
bậc hành thiên... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thâm vẫn, gan hỏi, 
thảo luận, thì rơi vào trồng không, rơi vào rôi ren, rơi vào bề tắc, rơi vào bất 
hạnh, rơi vào bê tắc và bất hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như Lai, những bậc hành thiên... thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của người ấy như sau: 
“Như thế nào, Tôn giả này khoa trương, khoe khoang những chứng đặc của 
mình: “Tôi chứng nhập và xuất ly Thiền thứ nhất... Tôi chứng nhập và xuất ly 
Diệt thọ tưởng định. `” 


Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền... thiện xảo trong hành 
tướng, tâm người khác, với tâm của mình, rõ biết tâm của người ấy như sau: “Đã 
lâu rôi, Tôn giả này có những hành động phá nát, có những hành động bề vụn, 
có những hành động chấm đen, có những hành động uê nhiễm, có những hành 
động không phù hợp, có những tập quản không phù hợp trong các giới luật: 
Phá giới là Tôn giả này, và phá giới có nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyêt giảng. 

Không có lòng tin là Tôn giả này, và tánh không có lòng tin... 

Nghe ít là Tôn giả này, và tánh nghe Ít... 

Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... 

Bạn bè với bạn ác là Tôn giả này và tảnh làm bạn với bạn ác... 

Biếng nhác là Tôn giả này, và tánh biếng nhác... 

Thất niệm là Tôn giå này, và tánh that niệm... 

Gian xảo là Tôn giả này, và tánh gian xảo... 

Khó nuôi dưỡng là Tôn giả này và tánh khó nuôi dưỡng... 

Ác tuệ là Tôn giả này, và tánh ác tuệ có nghĩa là tôn giảm trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giáng.” 


Tỷ-kheo ây, này chư Hiên, không đoạn tận mười pháp này, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy 
ra. Tý-kheo ấy, này chư Hiên, sau khi đoạn tận mười pháp nảy, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 


VI. KINH TANG THƯỢNG MAN (Adhimānasutta)!? (A. V. 161) 


86. Một thời, Tôn giả Mahākassapa ở RãJagaha (Vương Xá), Trúc Lâm, tại 
chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đây, Tôn giả Mahãkassapa gọi các Tỷ-kheo: 


— Này chư Hiên Tý-kheol 
— Thưa vâng, Hiên giả. 


12 Bản tiếng Anh của PTS: The Question of Gnosis, nghĩa là Câu hỏi về chánh trí. 
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Các Tý-kheo ây vâng đáp Tôn giả Mahäkassapa. Tôn giả Mahãkassapa nói 
như sau: 

-Ő đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo nói lên chánh trí, nói răng: “Tôi biết rõ như 
sau: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
trở lại đời này nữa.” Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiên, thiện 
xảo trong thiên chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận. VỊ â ây khi bị Như Lai hay 
đệ tử Như Lai là những vị hành thiên... thiện xảo trong hành tướng tâm người 
khác, thâm van, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trồng không, rơi vào rôi ren, rơi vào 
bế tắc, rơi vào bat hạnh, rơi vào bề tặc và bất hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiên... thiện xảo trong hành 
tướng tâm của người khác, với tâm của mình, tác y đến tâm người ây như sau: 
“Như thế nào, vị Tôn giả này nói lên chánh trí, nói rằng: Tôi rõ biết: ‘Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này 
nữa.” Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành thiên... thiện xảo trong 
hành tướng tâm người khác, với tâm của mình, biết được tâm người ấy như 
sau: “Tang thượng mạn là Tôn giả này, xem tăng thượng mạn của mình như là 
sự thật, chưa chứng đạt tưởng răng đã chứng đạt, chưa làm tưởng răng đã làm, 
chưa chứng đặc tưởng răng đã chứng đắc, với tăng thượng mạn đã tuyên bồ về 
chánh trí, nói răng: Tôi rõ biết: ‘Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm 
đã làm, không còn trở lại đời này nitra.” 

Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiên... thiện xảo trong hành 
tướng tâm của người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm người ấy: “Dựa 
trên gì, Tôn giả này tang thượng mạn, xem tăng thượng mạn của mình nhu là 
sự thật, chưa chứng đạt tưởng răng đã chứng đạt... chưa chứng đặc tưởng răng 
đã chứng đắc, với tăng thượng mạn đã tuyên bô về chánh trí, nói răng: Tôi rõ 
biết: “Sanh đã tận... không còn trở lại đời này nữa.” Như Lai hay đệ tử Như 
Lai là những vị hành thiên... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với 
tâm của minh, biết được tâm của người ây: “Nghe nhiêu là Tôn giả này, thọ trì 
điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có văn, có nghĩa, tán than đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, trong 
sạch, những pháp như vậy, vị ây nghe nhiêu, thọ trì điêu được nghe, thọ tri đọc 
tụng bằng lời, với ý khéo quán sát, khéo thê nhập với chánh kiên. Do vậy, Tôn 
giá này tăng thượng mạn, xem tăng thượng mạn của mình như là sự thật, chưa 
chứng đạt tưởng răng đã chứng đạt, chưa làm tưởng răng đã làm, chưa chứng 
đặc tưởng răng đã chứng đắc, với tăng thượng mạn đã tuyên bô vê chánh trí, nói 
răng: Tôi rõ biết: “Sanh đã tận... không còn trở lại đời này nữa.” 


Như LaI hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiên... thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, với tâm của mình, biết rõ tâm của người ấy: 

Tham là Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị tham chi phôi, và tâm bị tham 
chi phối nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 
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Sân là Tôn giả này, sông nhiều với tâm bị sân chỉ phối, và tâm bị sân chi 
phối nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Hôn trầm thụy miên là Tôn giả này, sông nhiều với tâm bị hôn tram thụy 
miên chi phôi, và tâm bị hôn trâm thụy miên chi phối nghĩa là tôn giảm trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Trạo cử là Tôn giả này, sông nhiều với tâm bị trao cử chi phối, và tâm bị 
trao cử chi phôi nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Nghi là Tôn giả này, sông nhiều với tâm bị nghi hoặc chi phối, và tâm 
bị nghi hoặc chi phối nghĩa là tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. 

Ưa thích công việc là Tôn giả này, thích thú công việc, chuyên chú trong 
thích thú công việc, và ưa thích công việc nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng. 

Ưa thích nói chuyện là Tôn giả này, thích thú nói chuyện, chuyên chú trong 
thích thú nói chuyện, và thích thú nói chuyện nghĩa là tên giảm trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Ưa thích ngủ nghỉ là Tôn giả này, thích thú ngủ nghị, chuyên chú trong 
thích thú ngủ nghỉ, và thích thú ngủ nghỉ nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng. 

Ưa thích hội chúng là Tôn giả này, thích thủ hội chúng, chuyên chú ưa thích 
hội chúng, và ưa thích hội chúng nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyêt giảng. 

Thât niệm là Tôn giả này, đối với các pháp cao thượng chỉ được phân nhỏ, 
dâu cho có chứng được thù thăng nhưng chỉ là phân nhỏ, lại đứng lại giữa 
đường, và đứng lại giữa đường nghĩa là tốn giảm trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng. 

Tý-kheo ấy, này chư Hiên, không đoạn tận mười pháp này, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết glang, sự 
kiện này không xảy ra. Tỷ-kheo ây, này chư Hiên, đoạn tận mười pháp này, sẽ 
được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng, sự kiện này có xảy ra. 

VII. KINH KHÔNG DUA ĐÉN THÂN ÁI (Wappiyasuffa)!9 (A. V. 164) 

87. Tại đây, nhân việc của Tỷ-kheo Kalaka, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

=. đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo ưa thích kiện tụng, không tán than làm 


13 Tham chiếu: Hắc Tỷý-kheo kinh $ tk E4 (T.01. 0026.94. 0576a16). 
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lăng dịu các cuộc kiện tụng. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích kiện tụng, 
không tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng, pháp này không đưa đến thân 
ái, không đưa đến kính trọng, không đưa đến bắt chước [được làm quen], không 
đưa đến hòa đồng, không đưa đến nhất trí. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa học tập, không tán than chấp 
nhận các học pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa học tập, không tán 
thán chấp nhận các học pháp, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến 
nhất trí. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có ác dục, không tán thán nhiếp phục ác 
dục. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có ác dục, không tán thán nhiếp phục ác dục, 
pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo phan nộ, không tan than nhiêp phuc 
phan nộ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phan nộ, không tán thán nhiêp phục phan 
nộ, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất tri. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo glem pha, khêng tan than nhiêp phuc 
gièm pha. Này các Ty-kheo, Tý-kheo giêm pha, không tán than nhiếp phục 
gièm pha, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lừa đảo, không tán than nhiếp phục lừa 
đảo. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo lừa đảo, không tán thán nhiếp phục lừa đảo, 
pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đên nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo man trá, không tán than nhiệp phục man 
trả. Này các Ty-kheo, Ty-kheo man trả, không tán thán nhiếp phục man trá, 
pháp này không đưa đến thân ái.. . không đưa đên nhất trí. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tánh không vâng theo Chánh pháp, tánh 
không tan than vâng theo Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tánh không 
vâng theo Chánh pháp, tánh không tán thán vâng theo Chánh pháp, pháp này 
không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không thiên tịnh, không tán thán thiên 
tinh. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không thiên tịnh, không tán thán thiên tịnh, 
pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không tiệp đón tốt đẹp các vị đồng 
Phạm hạnh, không tán thán việc đón tiệp tốt đẹp các vI đồng Phạm hạnh. Này 
các Tỷ-kheo, Tý-kheo không tiếp đón tôt đẹp các vi đông Phạm hạnh, không 
tán than việc tiêp đón tốt đẹp các v] đồng Phạm hạnh, pháp này không đưa đến 
thân ái... không đưa đến nhất trí. 


Này các Tý-kheo, với Tý-kheo như vậy, nêu có ước muốn nào khởi lên: 
“Ôi, mong rang các vị đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, củng 
dường ta” ; nhưng Các vi đồng Phạm hạnh không có cung kính, không có tôn 
trọng, không có đảnh lễ, cúng dường VỊ ây. Vi sao? Này các Tý-kheo, vi răng 
các vi dông Pham hanh có trí, quán thây các pháp ác, bất thiện không được đoạn 
tận trong v1 ây. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa không thuân thục, dầu cho có khởi 
lên ý muốn như sau: “Mong rang loài người sẽ đặt ta vào vi trí của con ngựa đã 
được thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điêu 
phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuân thục” „ nhung loài người 
không đặt nó vào vị trí của con ngựa thuân thục, không cho nó ăn với các đồ ăn 
dành cho con ngựa thuần thục, không điêu phục nó với sự điều phục dành cho 
con ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được những tánh hạ 
liệt, sự lừa đảo, giả dôi, xảo tra, xảo quyệt của nó chưa được đoạn tận. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Iỷ-kheo như vậy, nêu có ước muốn nào 
khởi lên: “Ôi, mong ring các vị đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ, cung đường ta”; nhưng các vị đồng Phạm hạnh không có cung kính, không 
có tôn trọng, không có đảnh lễ, không có cúng dường vị ây. Vì sao? Này các 
Tý-kheo, vì răng các vị đồng Phạm hạnh có trí, quán thây các pháp ác, bất thiện 
không được đoạn tận trong vị ây. 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa thích kiện tụng, tan 
than làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa 
thích kiện tụng, tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng, pháp này đưa đến 
thân ái, đưa đến kính trọng, đưa đến muốn làm quen, đưa đến hòa đông, đưa 
đến nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ưa thích học tập, tán than chấp nhận học 
pháp. Này các Ty-kheo, Tý-kheo ưa thích học tập, tán thán chấp nhận học pháp, 
pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ít dục, tán than nhiếp phục các dục. Này 
các Tý-kheo, Tý-kheo ít dục, tán than nhiếp phục các dục, pháp này đưa đến 
thân ái... đưa đên nhất trí. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo không phan nộ, tán than nhiếp phục 
phân nộ. Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không phan nộ, tán than nhiếp phục phan 
nộ, pháp này đưa đền thân ai... đưa đến nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không gièm pha, tán thán nhiệp phục 
giêm pha. Này các Ty-kheo, Ty-kheo không gièm pha, tan than nhiêp phuc 
gièm pha, pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất tri. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa 
đảo. Này các Tỷ-kheo, 1ý-kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo, 
pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không man tra, tán than nhiệp phục man 
tra. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không man tra, tán than nhiệp phục man tra, 
pháp này đưa đên thân ái... đưa đên nhất trí. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vâng theo Chánh pháp, tán than vâng 
theo Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo vâng theo Chánh pháp, tán than 
vâng theo Chánh pháp, pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiên tịnh, tán than thiền tịnh. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiền tịnh, tán than thiên tịnh, pháp này đưa đến thân ái... đưa 
đến nhất trí. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, 
tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đông Phạm hạnh, tán than việc tiêp đón tốt đẹp các 
vị đồng Phạm hạnh, pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 

Này các Iý-kheo, Tỷ-kheo như vậy, dầu không có ước muốn nào khởi lên: 
“Ôi, mong răng các vị đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường ta” , nhưng các vị đồng Phạm hạnh cũng vẫn cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ, cúng dường vị ây. Vì sao? Này các Tý-kheo, vi răng các vị đông Phạm hạnh 
có trí quán thây các pháp ác, bất thiện đã được đoạn tận nơi vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo. một con ngựa thuân thục, dầu cho không khởi 
lên ý muốn như sau: “Mong răng loài người sẽ đặt ta vào vị trí của con ngựa đã 
thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục ta 
với sự điều phục dành cho con ngựa thuân thục”, nhưng loài người vẫn đặt nó 
vào vị trí của con ngựa thuân thục, vẫn cho nó ăn với các đồ ăn dành cho con 
ngựa thuần thục, vẫn điều phục nó với sự điêu phục dành cho con ngựa thuần 
thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được những tánh hạ liệt, gian đối, 
giả dôi, xảo tra, xảo quyệt của nó đã được đoạn tận. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo như vậy, dầu không có khởi lên 
ước muôn: “Ôi, mong rằng các vị đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ, cúng dường ta” , nhưng Các VỊ dong Phạm hạnh vân cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường vị ây. Vi sao? Vi răng, này các Tý-kheo, các vi đồng Phạm 
hạnh có trí thấy rằng các pháp ác, bất thiện ây đã được đoạn tận nơi vị ây. 


VIII. KINH MA LY (4kkosakasuwffa)''° (A. V. 169) 


88. Này các Tý-kheo, nêu Tý-kheo nào mạ ly, khiên trách, nhiêc mắng các 
vị Thánh và những vi đồng Phạm hạnh, thật sự không thể không xảy ra được, 
không thê không có lúc đề vị ây khỏi phải gặp một trong mười tai nạn này. Thế 
nào là mười? 

Không chứng đắc điều chưa được chứng đắc; điều đã chứng đắc bị thối thất; 
không được sáng suốt đôi với Diệu pháp; tăng thượng mạn trong Diệu pháp; 
sông Phạm hạnh không được hoan hy; vi phạm một uê tội; cảm xúc bệnh nặng; 
đạt đến điên cuông loạn tâm; khi chết bị bất tỉnh (hôn mê); sau khi thân hoại 
mệnh chung bị sanh vào cõi di, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào mạ ly, khiên trách, nhiễc măng các vị Thánh 
và những vi đồng Phạm hạnh, thật sự không thể không xảy ra được, không thể 
không có lúc đề vị åy khỏi phải gặp một trong mười tai nạn này. 


14 Bản tiếng Anh của PTS: Disaster, nghĩa là Tai họa. 
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IX. KINH TỶ-KHEO KOKALIKA (Ñokãlikasuffa)''° (A. V. 170) 


89. Bay giò, có Tý-kheo Kokālika đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thê Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuông một bên, Tôn giả Kokālika bạch 
Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Sãriputta và Moggallāna là ác dục, bị ác dục chinh phục. 


— Này Kokalika, chớ có nói vậy: Này Kokalika, chớ có nói vậy! Này 
Kokälika, tâm hãy tịnh tín đối với Sãriputta và Moggallana. Hiền thiện là 
SãrIiputta và Moggallāna! 


Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokalika bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, đầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đôi với con, Sāriputta 
và Moggallāna là ác dục, bị ác dục chinh phục. 

— Này Kokalika, chớ có nói vậy: Này Kokalika, chớ có nói vậy! Này 


Kokälika, tâm hãy tịnh tín đối với Sãriputta và Moggallãna. Hiền thiện là 
Sariputta và Mogøgallanal 

Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokalika bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thể Tôn,... bị ác đục chinh phục. 

— Này Kokälika,... Hiên thiện là Sãriputta và Moggallāna! 

Rồi Tỷ-kheo Kokälika từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Thé Tôn rôi ra di. Tỷ-kheo Kokalika ra di khêng bao lâu, toàn thân 
nôi lên những mụt to băng hạt cải; sau khi lớn bằng hạt cải, chúng lớn lên băng 
hạt đậu; sau khi lớn lên băng hạt đậu, chúng lớn lên băng hạt đậu lớn; sau khi 
lớn lên băng hạt đậu lớn, chúng lớn lên băng hòn sỏi; sau khi lớn lên băng hòn 
sỏi, chúng lớn lên băng hột táo; sau khi lớn lên bang hêt tao, chung lon lên bang 
trái Amala (A-ma-lặc); sau khi lớn lên băng trái Amala, chúng lớn lên băng trái 
dưa Beļuva chưa chín; sau khi lớn lên băng trái dưa Beluva chưa chín, chúng 
lớn lên băng trái dưa Billa đã chín; sau khi lớn lên băng trái Billa đã chín, chúng 
bị phá vỡ, mủ va máu chảy ra. Tại đây, vị ấy năm trên lá chuối như con cá ăn 
phải đô độc. 


Lúc ấy, có Phạm thiên Tudu Pacceka'!'* đi đến Tỷ-kheo Kokãlika; sau khi 
đến, đứng trên hư không và nói với Tỷ-kheo Kokälika: 


— Này Kokälika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sãriputta và Moggallana. Hiên 
thiện là Sãriputta và Moggallanal 

— Ngài là a1? 

— Ta là Phạm thiên Tudu Pacceka. 


15 Tham chiếu: Tăng. WA (T.02. 0125.21.5. 0603902); Thế ky kinh WELAS (T.01. 0001.30. 0114b07); 
Tạp. Hk (T.02. 0099.1278. 0351b12); Biệt Tạp. AK (T.02. 0100.106. 0411b24); Biệt Tạp. MAE (T.02. 
0100.276. 0470a14). 

!!5 Turi Pacceka Brahma còn được viết Tudu Pacceka Brahma, Tudi Pacceka Brahma, Turi Pacceka 
Brahma, tức Bích-chi Phạm thiên Đô-đầu (E$ X#E R HLA) (N. 25. 0007.10.89. 0066a01) là Bôn sư của 


Kokälika. Phạm thiên Tudu khi mệnh chung được Thé Tôn tuyên bê là chứng được quả Båt lai. Xem 
A. V. 171; AA. II. 852; S. I. 149; SA. I. 1671; II. 476; J. IV. 245. 
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- Thưa Hiền | giá, có phải Hiên giả là người được Thế Tôn trả lời là đã chứng 
Bất lai? Sao Hiên giả lại đến đây? Hãy xem như thé nào Hiền giả đã lâm lạc 
trong vấn đề này. 

Rôi Phạm thiên Tudu Pacceka nói lên với Tỷ-kheo Kokälika bài kệ này: 

Con người được sanh ra, 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điêu xấu, 
Là tự chém vào minh. 
AI khen người đáng chê, 
Ai chê người đáng khen, 
Đều chất chứa bất hạnh, 
Do từ miệng tạo thành. 
Và chính do bất hạnh, 
Nên không được an lạc, 
Nhỏ thay bất hạnh này, 
Chính do cờ bạc sanh, 
Khiến tài sản tiêu hao. 
Bất hạnh này lớn hơn, 
Không những mất tất cả, 
Lại mất cả tự mình, 

Là người khởi ác ý, 

Đối với chư Thiện Thệ. 
Ai chỉ trích bậc Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với Nirabbuda, 

Còn thêm ba mươi sáu, 
Với năm Abbuda, 

Phải sanh vào địa ngục, 
Chịu khô đau tại đây. 

Rôi Tỷ-kheo Kokälika, do chứng bệnh Ấy mệnh chung. Sau khi chết, 
Tỷ-kheo Kokalika sanh vào địa ngục Sen Hông vì tâm khởi ác ý đôi VỚI 
Sã7Iputta và Moggallana. Rôi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm gân mãn, 
với dung sắc thù thăng chói sang toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, Phạm thiên 
Sahampati bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, Tý-kheo Kokälika đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, Ty- 
kheo Kokälika đã mệnh chung, phải sanh vào địa ngục Sen Hồng vì tâm khởi 
ác ý đối với Sãriputta và Moggalläna. 

Phạm thiên Sahampat 1 nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, 
thần phía hữu hướng về Thê Tôn rồi biên mất tại chỗ. 
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Rôi Thé Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, đêm nay Phạm thiên Sahampati, khi đêm đã gần mãn, 
với dung sac thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rôi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên 
Sahampati thưa với Ta: “Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokãlika đã mệnh chung. 
Bạch Thé Tôn, Ty-kheo Kokalika da mênh chung, phải sanh vào địa ngục Sen 
Hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sāriputta và Moggallana. ” Này các Ty-kheo, 
Phạm thiên ahampat | nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ Ta, thân phía 
hữu hướng về Ta rôi biên mất tại chỗ. 


Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 
— Bạch Thé Tôn, lâu đài bao nhiêu là tuổi thọ ở địa ngục Sen Hỗng? 
— Này Tỷ-kheo, tubi thọ ở địa ngục Sen Hồng rất khó mà tính được. Có 


chừng ây năm, hay có chừng ấy trăm năm, hay có chừng ấy ngàn năm, hay có 
chừng ây tram ngàn năm. 

— Bạch Thế Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng? 

Thể Tôn nói: 

— Có thê được, này Tỷ-kheo. 

Ví như, này Tỷý-kheo, một cỗ xe hai mươi cân Kosala chờ đây hạt mè. Rồi 
một người cứ sau một trăm năm, sau một trăm năm lây lên môt hat mè. Mau hon, 
này Tý-kheo, là cô xe hai mươi cân Kosala chở day hạt mè, do phương pháp này, 
đi đến tận sạch không còn øì nữa, cũng chưa đủ là một Abbuda địa ngục. Ví như, 
này Ty-kheo, hai mươi Abbuda địa ngục là bằng một Nirabbuda địa ngục. Ví 
như, này Ty-kheo, hai mươi Nirabbuda địa ngục là băng một Ababa địa ngục. Ví 
như, này Tỷ-kheo, hai mươi Ababa địa ngục là băng một Atata địa ngục. Ví như, 
này Tỷ-kheo, hai mươi Atata địa ngục là băng một Ahaha địa ngục. Ví như, nảy 
Ty-kheo, hai mươi Ahaha địa ngục là băng một Kumuda dia ngục. Vi như, này 
Tỷ-kheo, hai mươi Kumuda địa ngục là băng một Sogandhika địa ngục. Ví như, 
này Tỷ-kheo, hai mươi Sogandhika địa ngục là băng một Uppalaka địa ngục. Vi 
như, này Ty-kheo, hai mươi Uppalaka địa ngục là băng một PundarIka địa ngục. 
Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi Pundarika địa ngục là băng một Paduma địa ngục. 
Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Kokälika phải sanh vào địa ngục Paduma (Sen Hồng) vì 
khởi lên ác ý đôi với Sãriputta và Moggalläna. 

Thé Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Con người được sanh ra, 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điêu xâu, 
Là tự chém vào mình. 

Ai khen người đáng chê, 
Ai chê người đáng khen, 
Đều chất chứa bất hạnh, 
Do từ miệng tạo thành. 
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Và chính do bất hạnh, 
Nên không được an lạc, 
Nhỏ thay bất hạnh này, 
Chính do cờ bạc sanh, 
Khiên tài sản tiêu hao. 
Bất hạnh này lớn hơn, 
Không những mất tất cả, 
Lại mất cả tự mình, 

Là người khởi ác ý, 
Đối với chư Thiện Thệ. 
AI chỉ trích bậc Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua tram ngàn đời, 
Với Nirabudda, 

Còn thêm ba mươi sáu, 
Với năm Abbuda, 

Phải sanh vào địa ngục, 
Chịu khô đau tại đây. 


X. KINH SỨC MANH ĐOẠN TAN PHIÊN NÃO 
(Khimnãsavabalasuffa)''' (A. V. 174) 


90. Bay giờ, có Tôn giả Sāriputta di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thé Tôn nói với Tôn giả Sãriputta đang ngồi 
xuống một bên: 

— Này Sãriputta, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có bao nhiêu sức mạnh? 
Thành tựu với những sức mạnh ây, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận 
biết sự đoạn tận các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta.” 

- Bạch Thé Tôn, Tý-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có mười sức mạnh.!!$ 
Thành tựu với những sức mạnh ây, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận 
biết sự đoạn tận các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta.” Thé 
nào là mười? 

Ở đây, bạch Thê Tôn, T1y-kheo đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thây như 
thật với chánh trí tuệ, các hành là vô thường. Bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, đã khéo thây như thật với chánh trí tuệ, tât cả các hành là vô 
thường, bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. 
Dựa trên sức mạnh này, Ty-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn 
tận các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta.” 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thây như 


H7 Bản tiếng Anh của PTS: The Powers, nghĩa là Những sức mạnh. Tham chiếu: Tạp. Wk (T.02. 
0099.694-698. 0188b1§-c08). 


18 Tám sức mạnh này cũng được đề cập ở A. IV. 224. 
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thật với chánh trí tuệ, các dục được ví như hỗ than hừng.!'* Bạch Thế Tôn, Tý- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thây như thật với chánh trí tuệ, các dục 
được ví như hỗ than hừng, bạch Thé Tôn, đây là sức mạnh của TỷỶ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Ty-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết 
sự đoạn tận các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, 1ý-kheo đoạn tận các lậu hoặc, với tâm hướng: về 
viễn ly, thiên về viễn ly, xuôi vê viễn ly, trú vào viễn ly, ưa thích xuất ly, châm 
đứt hoàn toàn các pháp làm trú xứ cho các lậu hoặc. Bạch Thế Tôn... đây là sức 
mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc... được đoạn tận nơi ta.” 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu tập 
bốn niệm xứ. Bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu 
tập bốn niệm xứ, bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của TỷỶ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc... đã được đoạn tận nơi ta.” 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu tập 
bốn chánh cân.. 


.Tỷ-kheo An tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu tập bên như ý túc... 
.. Tÿ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu tập năm căn... 
.. Tÿ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu tập năm lực... 
.. Tÿ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu tập bảy giác chi... 


... 1ÿ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu tập Thánh đạo tám ngành. 
Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu tập Thánh đạo 
tám ngành, bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. 
Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn tận các 
lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta.” 
Bạch Thê Tôn, có mười sức mạnh này của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. 
Thành tựu mười lực này, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn 
tận các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta.” 


119 Xem một trong những ví dụ về kama được dè cập trong M. I. 130. 
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X. PHẨM UPALI 
(UPALIV4GG4)? 


I. KINH NGƯỜI HƯỚNG DỤC (KZmabhogisuffa)?! (4. V. 176) 


91. Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại J etavana, khu vườn ôn 
Anathapindika. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thé Tôn rôi ngồi xuông một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang 
ngôi một bên: 


— Này gia chủ, có mười hạng người hưởng dục này!” có mặt hiện hữu ở đời. 
Thế nào là mười? 

Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản phi pháp với 
sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản phi pháp với sức mạnh, vị ây không tự mình 
được an lạc, không hân hoan, không có chia sẻ, không làm các công đức. 

Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản phi pháp với 
sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, vị ấy tự mình được 
an lạc, hân hoan, không có chia sẻ, không làm các công đức. 


Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm câu tài sản phi pháp với 
sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, vị ây tự mình được 
an lạc, han hoan, chia sẻ, làm các công đức. 

Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tâm câu tài sản đúng pháp và 
phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản đúng 
pháp và phi pháp với sức mạnh và không VỚI sýc mạnh, vi ây không tự mình 
được an lạc, không hân hoan, không có chia sẻ, không làm các công đức. 

Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tâm câu tài sản đúng pháp và 
phì pháp với sức mạnh và không với sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản đúng 
pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh, vị ây tự mình được an 
lạc, hân hoan, nhưng không chia sẻ, không làm các công đức. 


Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm câu tài sản đúng pháp và 
phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản đúng 
pháp và phi pháp VỚI sýc mạnh và không với sức mạnh, vị 4y tự mình được an 
lạc, han hoan, có chia sẻ, có làm các công đức. 


120 Bản tiếng Anh của PTS: The Lay-Followers, nghĩa là Phẩm Nam cư sĩ. 

2! Tham chiếu: Hành dục kinh TKZ (T.01. 0026.126. 0615a0§); Phục dâm kinh RAWAS (T.01. 
0065. 0863b10). 

2 Kãmaäbhogr: Hưởng dục lạc. Ba loại này được trình bày trong KS. IV. 235-41, đức Phật thuyết giảng 
cho trưởng thôn Rãsiya. 
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Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tâm câu tài sản đúng pháp 
không với sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, 
vị ây không tự mình được an lạc, không hân hoan, không chia sẻ, không làm 
các công đức. 

Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục, tầm câu tải sản đúng pháp không 
với sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vi ây tự 
mình được an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. 


Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục, tầm câu tài sản đúng pháp không 
với sức mạnh. Sau khi tầm câu tài sản đúng pháp không, VỚI SỨC mạnh, vi ây tự 
mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức. Và vị này hưởng thụ các tài 
sản ây với tâm tham trước, dim say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không 
với trí tuệ xuất ly. 


Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục, tầm câu tài sản đúng pháp không 
với sức mạnh. Sau khi tầm câu tài sản đúng pháp không VỚI sýc mạnh, vị ây tự 
mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức. Và v] này hưởng thụ các tài 
sản ây, không với tâm tham trước, không dim say, không mê loạn, thấy sự nguy 
hại, với trí tuệ xuất ly. 

Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, tầm câu tài sản phi pháp và dùng 
sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản phi pháp và dùng, sức mạnh, vị ây không tự 
mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Này gia chủ, 
vị hưởng dục này do ba điều bị quở trách: “Tâm cầu tài sản phi pháp, dùng 
sức mạnh là điều thứ nhất bị khiến trách; không tự mình an lạc, hân hoan là 
điều thứ hai bị khiến trách; không chia sẻ, không làm công đức là điều thứ ba 
bị khiến trách. 

Này gia chủ, vị hưởng dục này có ba điêu bị quở trách. 

Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, tầm câu tài sản phi pháp, dùng sức 
mạnh. Sau khi tầm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vị ây tự mình an lạc, 
hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Này gia chủ, vị hưởng dục 
này do hai điều bị gud trách, và do một điêu được tán than. VỊ ấy tâm câu tài sản 
phi pháp và dùng sức mạnh do điều thứ nhất này bi quở trách. VỊ â ay tu minh an 
lac, han hoan, do mêt điều này được tan than. Vị ây không chia sẻ, không làm 
các công đức, do điêu thứ hai này bị chỉ trích. 

VỊ hưởng dục này, này gia chủ, do hai điều này bị chỉ trích, và một điều này 
được tán thán. 

Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, tâm câu tài sản phi pháp và dùng 
sức mạnh. Sau khi tầm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vị ây tự mình an 
lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức. Vi hưởng dục này, này gia chủ, do 
một điều bị chỉ trích, do hai điều được tán thán. VỊ ây tâm cầu tài sản một cách 
phi pháp và dùng sức mạnh, do một điêu này bị chỉ trích. VỊ â ây tự mình an lạc, 
hân hoan, do điêu thứ nhất này được tán than. Vị ây chia sẻ và làm các công 
đức, do điều thứ hai này được tán than. 
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VỊ hưởng dục này, này gia chủ, có một điêu này bị chỉ trích, và hai điều này 
được tán thán. 

Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp và phi 
pháp, dùng sức mạnh và không dùng, sức mạnh. Sau khi tầm câu tài sản đúng 
pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ây không tự 
mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. VỊ hưởng dục 
này, này gia chủ, do một điều được tán than, do ba điều bị chỉ trích. VỊ ây tâm 
câu tải sản đúng pháp và không dùng, sức mạnh, do một điều này được tán 
than. Vi ây tam câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điêu thứ nhất này 
bị chỉ trích. VỊ â ây không tự mình an lạc, không hân hoan, do điều thứ hai nảy 
bị chỉ trích. Vị ấy không chia sẻ, không làm các công đức, do điều thứ ba này 
bị chỉ trích. 

Vị hưởng dục này, này gia chủ, có một điều này được tán thán, và ba điều 
này bị chỉ trích. 

Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, tầm câu tài sản đúng pháp và phi 
pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm câu tài sản đúng 
pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an 
lạc, hân hoan, không chia sẻ vả không làm các công đức. VỊ hưởng dục này, này 
gia chủ, do hai điều được tán thán, và do hai điều bị chỉ trích. VỊ ây tâm câu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. VỊ 
ay tâm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. 
Vị ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được tán than. Vị áy không 
chia sẻ, không làm các công đức, do điêu thứ hai này bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này gia chủ, do hai điêu này được tán thán, và do hai 
điêu này bị chỉ trích. 

Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, tâm câu tài sản đúng pháp và phi 
pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản đúng 
pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ay tu minh an 
lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức. VỊ hưởng dục này, này gia chủ, do 
ba điều được tán than, và do một điêu bị chỉ trích. Vị åy tầm câu tài sản đúng 
pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. VỊ â ây tâm 
câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điêu thứ nhất này bị chỉ trích. VỊ â ây 
tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được tán than. Vi ây chia sẻ và 
làm các công đức, do điêu thứ ba này được tán thán. 


Vị hưởng dục này, này gia chủ, do ba điều này được tán thán, và do một 
điều này bị chỉ trích. 


Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, tầm câu tài sản đúng pháp và không 
dùng sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, 
vị ây không tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ và không làm các công 
đức. Vi hưởng dục này, này gia chủ, do một điều được tán thán, và do hai điều 
bị chỉ trích. Vị 4y tâm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do một 
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điều này được tán thán. VỊ â ây không tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ nhất 
này bị chỉ trích. Vị åy không chia sẻ, không làm các công đức, do điều thứ hai 
này bị chỉ trích. 

Vị hưởng dục này, này gia chủ, do một điều này được tán thán, và do hai 
điều này bị chỉ trích. 

Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, tầm câu tài sản đúng pháp và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản đúng pháp và không dùng sức 
mạnh, vị ây tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. 
VỊ hưởng dục này, này gia chủ, do hai điều được tán thán, và do một điều bị 
chỉ trích. Vị ây tâm câu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều 
thứ nhất này được tán thán. VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai 
này được tán than. Vị ây không chia sẻ, không làm các công đức, do một điều 
này bị chỉ trích. 

Vị hưởng dục này, này gia chủ, do hai điều này được tán thán, và do một 
điều này bị chỉ trích. 

Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp và không 
dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, 
vị ây tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức. Và người ây thọ 
hưởng các tài sản ây tham dim, dim say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, 
không có xuất ly với trí tuệ. Người hưởng dục nảy, này gia chủ, do ba điêu được 
tán than, và do một điều bị chỉ trích. Vi ây tâm câu tài sản đúng pháp và không 
dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. VỊ â ay tự mình an lạc, hân 
hoan, do điêu thứ hai này được tán thán. VỊ ây chia sẻ và làm các công đức, do 
điều thứ ba này được tán thán. VỊ â ây thọ hưởng các tải sản ây tham đăm, đăm 
say, mê loạn, không thây sự nguy hại, không có xuất ly với trí tuệ, do một điều 
này bị chỉ trích. 

Vị hưởng dục này, này gia chủ, do ba điều này được tán thán, và do một 
điều này bị chỉ trích. 

Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, tâm câu tài sản đúng pháp và không 
dùng sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vi 
ây tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức. Người â ây hưởng thọ 
các tài sản ây, không có tham đắm, không có đắm say, không có mê loạn, thấy 
được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. VỊ hưởng dục này, này gia chủ, do bốn 
điều được tán than. Vi ây tầm câu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, 
do điều thứ nhất này được tán than. VỊ ay tu minh an lac, han hoan, do diêu thu 
hai này được tan than. Vị ây chia sẻ và làm các công đức, do điều thứ ba này 
được tán than. Vị ây thọ hưởng các tài sản ây, không tham đắm, không có dim 
say, không có mê loạn, thây được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ, do điều thứ 
tư này được tán thản. 

Vị hưởng đục này, này gia chủ, do bốn điêu này được tán thán. 
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Này gia chủ, mười hạng người hưởng dục này có mặt hiện hữu ở đời. 

Trong mười hạng người hưởng dục này, này gia chủ, người hưởng dục nảy, 
tâm câu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh. Sau khi tầm câu tài sản đúng 
pháp, không dùng sức mạnh, vị ây tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các 
công đức, hưởng thọ các tài sản ây không tham dim, không dim say, không 
mê loạn, thây được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Trong mười hạng người 
hưởng dục này, hạng người này là tôi thượng, là tôi thắng, là thượng thủ, là vô 
thượng, là tối tôn.!? 

Ví như, này gia chủ, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ 
sanh tô có thục tô, từ thục tô có tinh túy của thục tô, đề-hồ, tinh túy thục tô 
được xem như tôi thượng ở đây. Cũng vậy, này gia chủ, trong mười hạng người 
hưởng dục này, vị hưởng dục này, tâm câu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh. Sau khi tâm câu tài sản đúng pháp và không dùng dùng sức mạnh, vị 
ây tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức, thọ hưởng các tài sản 
ây, không tham đăm, không đắm say, không mê loạn, thấy được sự nguy hại, có 
xuất ly với trí tuệ. Trong mười hạng người hưởng dục này, hạng người này là 
tối thượng, tối thăng, thượng thủ, vô thượng và tối tôn. 


II. KINH SO HAI (8hayasufa)'?2 (A. V. 182) 

92. Bây giờ, có gia chủ Anäthapindika đi đến Thế Tôn... Thế Tôn nói với 
gia chủ Anäthapindika đang ngôi xuống một bên: 

— Này gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử làm cho lăng dịu năm sợ hãi hận 

thù, '° thành tựu bốn chi phân Dự lưu, khéo thấy, khéo thê nhập Thánh lý với trí 
tuệ: néu vị ây muốn, có thê tự trả lời với mình răng: “Ta đã đoạn tận địa ngục; 
ta đã đoạn tận loài bàng sanh; ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ; ta đã đoạn tận các cõi 
đữ, ác thú, đọa xứ; ta đã chứng Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chăc chúng 
đạt cứu cánh giác ngô.” 

Thé nào là năm sợ hãi hận thù được làm cho lắng dịu? 

Này gia chủ, sát sanh, do duyên sát sanh tạo ra sợ hãi hận thủ ngay trong 
hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến tâm cảm thọ khô ưu. Người 
từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, không tạo ra sợ 
hãi hận thù ngay trong tương lai, không khiến tâm cảm thọ khô ưu. Người từ bỏ 
sát sanh, làm lắng dịu sợ hãi hận thù này. 


Này gia chủ, lây của không cho... tà hạnh trong các dục... nói láo... đăm say 
rượu men rượu nấu, do duyên đắm say rượu men rượu nâu, tạo ra sợ hãi hận 
thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thủ trong tương lai, khiến cảm thọ khô 
ưu về tâm. Người từ bỏ đắm say trong rượu men rượu nâu, không tạo ra sợ hãi 


123 Xem A. II. 95; S. III. 264. 
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hận thù ngay trong hiện tại, không tạo ra sợ hãi hận thủ trong tương lai, không 
khiến cảm thọ khô ưu về tâm. Với người từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, như 
vậy sợ hãi hận thù này được lăng dịu. 

Năm sợ hãi hận thu này được lắng diu. 

Thé nào là thành tựu bốn Dự lưu phân? 

Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với đức 
Phật: “Day là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thế Tôn.” Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp: “Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thây, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.” Vị ây thành tựu 
tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử Thê Tôn, Trực 
hạnh là chúng đệ tử Thé Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thé Tôn, Chánh hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bên đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là vô 
thượng phước điền ở đời.” Vị ây thành tựu với những giới được các bậc Thánh 
ái kính, không bị phá hủy, không bị bê vụn, không bị điểm châm, không bị ué 
nhiễm, đưa đên giải thoát, được bậc trí tán than, không bị chấp trước, đưa đến 
thiên định. 

Đây là thành tựu bốn chi phân Dự lưu này. 

Thế nào là Thánh lý được khéo thấy, khéo thê nhập với trí tuệ? 

Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử quán sát như sau: “Do cái này có, cái kia 
có. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có, cái kia không có. Do 
cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do duyên vô minh, có các hành. Do duyên các 
hành có thức. Do duyên thức có danh sắc. Do duyên danh sắc có sáu nhập. Do 
duyên sáu nhập có xúc. Do duyên xúc có thọ. Do duyên thọ có ái. Do duyên 
ái có thủ. Do duyên thủ có hữu. Do duyên hữu có sanh. Do duyên sanh có già, 
chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Như vậy, là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. Do 
vô minh diệt không có dư tàn nên các hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt. 
Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sic diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu nhập 
điệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên 
già, chết, sầu, bi, khô, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khô uân này diệt. Đây 
là Thánh lý được khéo thấy và khéo thể nhập với trí tuệ.” 


Này gia chủ, khi nào với vị Thánh đệ tử, năm sợ hãi hận thủ này được lắng 
dịu, bôn Dự lưu phân này được thành tựu, và Thánh lý này được khéo thấy và 
khéo thể nhập với trí tuệ, thời néu muôn, vị ấy có thé tự mình trả lời về mình 
răng: “Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận loài bàng sanh; ta đã đoạn tận cõi 
nga guy; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, doa xứ; ta đã chứng được Dự lưu, không 
còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ.” 
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III. KINH CÓ KIÊN GÌ (Kimdiffhikasutfa)'?5 (A. V. 185) 


93. Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông 
Anäthapindika. Bấy gIỜ, có gia chủ Anathapindika, vào buôi sáng thật sớm 
đi ra khỏi Sãvatthi để yết kiên Thế Tôn. Rồi gia chủ AnathapIndika suy nghĩ: 
“Nay không phải thời để yết kiến Thế Tôn, Thé Tôn đang thiền tịnh. Cũng 
không phải thời đề yên kiên các vị Tỷ-kheo đang tu tập VỆ ý, Các Ty-kheo tu 
tập vê ý đang thiên tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo.” Rồi 
gia chủ Anathapindika đi đên khu vườn các du sĩ ngoại đạo. 


Lúc bay giò, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi | hội họp, đang tụ họp ê ôn ao, cao 
tiêng, lớn tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ây thây 
gia chủ Anathapindika từ xa đi đến, khi thấy vậy liên đặn dò, bảo với nhau: "Hãy 
bớt ôn ào, các Tôn giả! Chớ có làm ô ôn, các Tôn giả! Gia chủ Anathapindika này 
đang đến, một đệ tử trong những đệ tử của Sa-môn Gotama có gia đình, mặc áo 
trắng ở Savatthi, gia chủ Anathapindika là một trong những vị ây. Các vi ây Ít 
ưa ôn ào, được huấn luyện trong ít ôn ào, tán thán ít ôn ào. Nếu vị ây thấy hội 
chúng ít ồn ào, vị åy có thê nghĩ đến thăm ở đây.” Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy giữ 
im lặng. 


Rôi gia chủ Anathapindika di đến các du sĩ đạo ấy; sau khi đến, nói lên với 
các du sĩ ngoại đạo ây những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy 
nói với gia chủ Anäthapindika đang ngôi một bên: 

— Này gia chủ, hãy nói lên Sa-môn Gotama có kiến gì? 

— Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Thế Tôn. 

— Này gia chủ, gia chủ có thê không biết tất cả kiễn của Sa-môn Gotama. 
Vậy này gia chủ, hãy nói các Tỷ-kheo có kiến gì? 

— Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của các Tý-kheo. 

— Nay gia chủ, gia chủ có thê không biết tất cả kiên của Sa-môn Gotama, 
gia chủ có thê không biết tất cả kiên của các Tý-kheo. Vậy này gia chủ, hãy nói 
vè kiên của gia chủ. 

— Thưa các Tôn giả, thật không khó gì để tôi trả lời vê kiến của tôi. Nhưng 
các Tôn giả hãy trả lời về kiến của các Tôn giả trước; rôi sau đó, thật không khó 
gi đề tôi trả lời về kiến của tôi. 

Khi được nghe nói vậy, một du sĩ ngoại đạo nói với gia chủ Anäthapindika: 
“Thường còn là thê giới. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này gia 
chủ, như vậy là kiên của tôi.” 

Một du sĩ ngoại đạo khác nói với gia chủ Anathapindika: “Vô thường là thé 
ĐIỚI. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này gia chủ, như vậy là 
kiên của tôi.” 


126 Ban tiếng Anh của PTS: View, nghĩa là Kiến. Tham chiếu: Tạp. ž (7.02. 0099.968. 0248c06); Biêt 
Tạp. HI| ## (7.02. 0100.201. 0448b18). 
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Rồi một du sĩ ngoại đạo khác nói với gia chủ Anathapindika: “Có biên tế 
là thê giới... Không có biên té là thé giới... Mạng sông!?? và thân thê là một... 
Mạng sông và thân thể là khác... Như Lai! có tôn tại sau khi chết... Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết... Như Lai có tồn tại và không có tôn tại sau khi 
chết... Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này 
là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này gia chủ, như vậy là kiến của tôi.” 

Khi nghe nói vậy, gia chủ Anãthapindika nói với các du sĩ ngoại đạo ây: 

— Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: “Thường còn là thé BIỚI. Kiến 
này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này gia chủ, như vậy là kiên của tôi.” 
Kiến này của Tôn giả ây, hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hoặc do duyên 
nghe tiếng người khác nói.!? Kiến ây như vậy được sanh, được tác thành [hữu 
vi] do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái gì được sanh, được tác thành do tâm 
suy tư, do duyên khởi lên, cái ây là vô thường; cái gi vô thường, cái ay là khô; 
cái [khố] ấy, Tôn giả chấp trước [dính vào]; cái [khô] ây, Tôn giả chấp nhận. 


Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: “Vô thường là thế giới này... 
Có biên tế là thé giới này... Không biên té là thế giới này... Sinh mạng và thân 
thể là một... Sinh mạng và thân thê là khác... Như Lai có tôn tại sau khi chết... 
Như Lai không tôn tại sau khi chết... Như Lai có tôn tại và không tôn tai sau 
khi chêt... Nhu Lai không có tôn tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiên 
này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này gia chủ, như vậy là kiên của tôi.” 
Kiến này của Tôn giả Ấy, hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hoặc do duyên 
nghe tiếng người khác nói. Kiến như vậy được sanh, được tác thành do tâm suy 
tư, do duyên khởi lên. Và cái gi được sanh, được tác thành do tâm suy tư, do 
duyên khởi lên, cái ây là vô thường; cải gi vô thường, cái ây là khô; cái [khô] 
ây, Tôn giả chấp trước; cái [khô] ây, Tôn giả châp nhân. 

Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo â ây nói với gia chủ AnathapIndika: 

— Này gia chủ, tât cả kiến của chúng tôi đã được nói lên. Này gia chủ, hãy 
nói lên kiên của gia chủ là gì? 

— Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác thành do tâm suy tu, 
do duyên được khởi lên, cái ây là vô thường. Cải gì vô thường, cái ây là khô. 


Cái gi là khô, cái ây là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi.” Tôi có kiến như vậy, thưa các Tôn giả. 


— Này gia chủ, phàm cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do 
duyên được khởi lên, cái ây là vô thường. Cái gì vô thường, cái ay là khô. Cái 
gi là khô, cái ấy, này gia chủ, gia chủ lại chấp trước; cái ây, này gia chủ, gia chủ 
lại châp nhận. 


127 Jīva: Sinh mang. Về sau, trong Upanishad, thuật ngữ này dùng để gọi cho “linh hồn”. Chính jiva nối 
liên atman với attabhāva (ngã tánh). 


128 Tathagata. Như Lai, một danh hiệu của đức Phật. Ở đây chi cho bất cứ người nào. Chú giải giải thích 
một cách chung chung “chỉ là một chúng sinh”. 
12 Paraghosa, phân biệt với parato ghoso trong GS. I. 79, có nghĩa là tiếng từ thế giới khác. 
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— Thưa các Tôn giả, phàm cái gi được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, 
do duyên được khởi lên, cái ây là vô thường. Cái gi vô thường, cái ấy là khô. 
Cái gì khô, cái ây là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi.” Như vậy là như thật khéo thây với chánh trí tuệ. 
Và từ nơi khô ấy, tôi như thật rõ biết sự xuất ly hơn thê nữa. 


Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo ây ngôi im lặng, hoang mang, 
thụt vai, cúi đầu, sững sờ không nói lên lời. 

Rôi gia chủ Anäthapindika, sau khi biết các du sĩ ngoại đạo ây im lăng, 
hoang mang, thụt vai, cúi dau, sang sờ không nói lên lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi xuống một bên. Ngôi xuông 
một bên, gia chủ Anathapindika, câu chuyện với các du sĩ ngoại đạo ây như thê 
nào, đều thuật lại tất cả cho Thé Tôn rõ. 


— Lành thay! Lành thay! Này gia chủ, như vậy, những kẻ ngu si ây thường 
can phải được bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp. 


Rôi Thế Tôn với một bài pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hỷ gia chủ Anäathapindika. Rôi gia chủ Anathapindika, sau khi 
được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho 
hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ Thé Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 
ròi ra đi. 

Rồi Thé Tôn, sau khi gia chủ Anathapindika ra di không bao lâu, bảo các 
vị Tỷ-kheo: 

— Tý-kheo nào dầu đã được đây đủ một trăm năm an cư mùa mưa trong 
Pháp và Luật này, vi ây cân phải như vậy, thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo với 
sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp, như gia chủ AnathapIndika đã khéo bác bỏ. 


IV. KINH VA.JJIYAMAHITA (Vajjiyamāhitasutta) (A. V. 189) 


94. Một thời, Thế Tôn trú ở Campa, trên bờ hô Gaggarā. Rôi gia chủ 
Vajjiyamahita, vào buêi sáng sớm đi ra khỏi Campa, đến yết kiên Thế Tôn. 
Rồi gia chủ Vai jiyamāhita suy nghĩ: “Nay không phải thời đề yết kiến Thế 
Tôn, Thế Tôn đang thiên tịnh. Cũng không phải thời để yêt kiến các Tỷ- 
kheo đang tu tập vê ý, các Tỷ-kheo đang tu tập về ý đang thiên tịnh. Vậy ta 
hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo.” Rồi gia chủ Vajjiyamähita đi đến 
khu vườn các du sĩ ngoại đạo. 


Lúc bây giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi hội họp, đang tụ họp, ô ôn ao, cao 
tiêng, lớn tiếng bàn luận những. vân đề phù phiêm. Các du sĩ ngoại đạo ây thấy 
gia chủ Vajj iyamāhita từ xa đi đến; khi thây vậy, liên đặn dò, bảo với nhau: “Hãy 
bớt ôn ào, các Tôn giả! Chớ làm ôn, các Tôn giả: Gia chủ VaJjiyamahita này 
đang đến, một đệ tử của Sa-môn Gotama có gia đỉnh, mặc áo trắng ở Campa. 
Gia chủ Vajjiyamahita là một trong những vị ây. Các vị ấy ưa ít òn ảo, được huấn 
luyện trong ít ôn ào, tán thán ít ôn ào. Nếu vị ay thay hội chúng Ít Ôn ào, vị åy có 
thê nghĩ đên thăm ở đây.” Rôi các du sĩ ngoại đạo ây giữ im lặng. 
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Rồi gia chủ Vajjiyamähita đi đến các du sĩ ngoại đạo ấy; sau khi đến, nói lên 
với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo 
åy nói với gia chủ Vajjiyamähita đang ngôi một bên: 

— Có đúng sự thật chăng, này gia chủ, Sa-môn Gotama chỉ trích mọi khổ 
hạnh, nhất hướng bài bác, chóng đôi mọi khô hạnh, mọi nếp sống kham khổ? 


- Thưa các Tôn giả, Thế Tôn không chỉ trích mọi khô hạnh, không nhất 
hướng bài bác, chống đối mọi khô hạnh, mọi nếp sóng kham khô. Thưa các 
Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán. 
Thưa các Tôn giả, Thé Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán than cái gì đáng 
tán thán, như vậy Thế Tôn là người phân tích luận, không phải là người nhất 
hướng luận (nói một chiêu). 

Được nghe nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ VaJIiyamahita: 

— Thôi chờ ở đây, này gia chủ, gia chủ tán than Sa-môn Gotama và Sa-môn 
Gotama là người hư vô, một người không bao giờ có định nghĩa rõ ràng. 

— Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả đúng pháp: “Đây là 
thiện”, thưa các Tôn giả, Thế Tôn đã định nghĩa. “Đây là bất thiện”, thưa các 
Tôn gi, Thế Tôn đã định nghĩa. “Đây là thiện, đây là bất thiện”, Thế Tôn đã 
định nghĩa. Thế Tôn là người có định nghĩa rõ ràng. Thế Tôn không phải là 
người chủ trương hư vô, không phải là người không có định nghĩa rõ ràng. 

Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ây im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đâu, 
sững sờ không nói nên lời. 

Rôi gia chủ VaJjiyamahita, sau khi biết các du sĩ ngoại đạo Ấy im lặng, 
hoang mang, thụt vai, củi đầu, sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 
Ngôi xuông một bên, gia chủ Vajiiyamahtta, cầu chuyện với các du sĩ ngoại 
đạo như thê nào, tât cả đêu thuật lại cho Thê Tôn rõ. 

— Lành thay! Lành thay! Này gia chủ, những kẻ ngu si ây thường cân phải 
được bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp. Này gia chủ, Ta không nói 
răng tất cả khô hạnh cân phải hành trì; này gia chủ, Ta cũng không nóI răng tat 
cả khô hạnh không cân phải hành trì. Này gia chủ, Ta không nói răng tat ca su 
chấp trì cân phải được chấp trì; này gia chủ, Ta cũng không nói răng tật cả sự 
chấp trì không nên châp trì. Này gia chủ, Ta không nói răng tât cả sự tinh cân 
phải tinh cân; này gia chủ, ta cũng không nói rang tât cả sự tinh can không nên 
tinh cần. Này gia chủ, Ta không nói răng tât cả sự từ bỏ nên từ bỏ; này gia chủ, 
Ta cũng không nói răng tật cả sự từ bỏ không nên từ bỏ. Này gia chủ, Ta không 
nóI răng tât cả sự giải thoát nên giải thoát; này gia chủ, Ta cũng không nói răng 
tât cả sự giải thoát không nên giải thoát. 


Này gia chủ, phàm hành trì khô hạnh nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, 
các pháp thiện tôn giảm, khô hạnh ây, Ta nói không nên hành trì; nhưng này gia 
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chủ, phàm hành trì khô hạnh nào, các pháp bất thiện tên giảm, các pháp thiện 
tăng trưởng, khô hạnh ây, Ta nói nên hành trì. 

Này gia chủ, phàm chấp hành chấp - trì nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, 
các pháp thiện tốn giảm, thời châp trì ây, Ta nói không nên châp hành; phàm 
châp hành châp trì nào, các pháp bât thiện tôn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
thời chấp trì ấy, Ta nói nên chấp hành. 


Này gia chủ, phàm tinh cân nào được tinh tân, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tên giảm, thời tinh cân ây, Ta nói không nên tinh tân; 
phàm tinh cân nào được tinh tân, các pháp bat thiện tôn giảm, các pháp thiện 
tăng trưởng, thời tinh cần ấy, Ta nói nên tinh tấn. 

Này gia chủ, phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp 
thiện tốn giảm, thời từ bỏ ấy, Ta nói không nên từ bỏ; phàm từ bỏ từ bỏ nào, 
các pháp bất thiện tôn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, Ta nói 
nên từ bỏ. 

Này gia chủ, phảm giải thoát giải thoát nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, 
các pháp thiện tên giảm, thời giải thoát 4 ây, Ta nói không nên giải thoát; phàm 
giải thoát giải thoát nào, các pháp bất thiện tôn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, 
thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 


Rồi gia chủ Vajj Iyamahita, sau khi được Thê Tôn với một pháp thoại thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đánh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Vajjiyamähita ra đi không bao lâu, bảo các 
Tỷ-kheo: 

— Phàm Tỷ-kheo nào, đã lâu ngày với trân câu ít trong Pháp và Luật này, vị 
ây hãy như vậy bài bác các du sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, 
như gia chủ VaJjiyamahita đã làm. 

V. KINH UT'TIYA (UZ#iyasufía)'°° (4. V. 193) 

95. By giờ, có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, du sĩ Uttiya 
nói với Thê Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương thê giới là thường còn. 
Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? 

- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: “Thê giới là thường còn. Kiến này 
là sự thật, kiên nào khác là hư vọng.” 


— Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương thê giới là vô thường. 
Kiến này là sự thật, kiễn nào khác là hư vọng? 


130 Tham chiếu: Tap. ¥ł (7.02. 0099.965. 0247c14); Biệt Tạp. AIK (T.02. 0100.199. 0447b19). 
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— Này Uttiya, Ta không có nói nhu sau: “Thé giới là vô thường. Kiến này là 
sự thật, kiến nào khác là hư vọng.” 


— Thưa Tôn giả Gotama, có phải thê giới là có biên tế... thế giới là không 
biên tế... sinh mạng và thân thể là một... sinh mạng và thân thê là khác... Như 
Lai có tôn tại sau khi chết... Như Lai không có tôn tại sau khi chết... Như Lai có 
tôn tại và không tôn tại sau khi chết... Như Lai không tên tại và không không 
tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng? 


— Này Uttiya, Ta không có nói như sau: “Nhu Lai không tôn tại và không 
không tòn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng.” 


— Thưa Tôn giả Gotama, có phải thê giới là thường còn, kiến này là sự 
thật, kiên nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thé Tôn trả lời: “Này Uttiya, 
Ta không có nói: “Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến nào khác 
là hư vọng.ˆ” 


Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, 
kiến nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thé Tôn trả lời: “Này Uttiya, Ta không 
có nói: “Thế giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng.”” 


Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên tê... có phải thê giới không 
có biên tế... có phải sinh mạng và thân thê là một... có phải sinh mạng và thân 
thê là khác... có phải Như Lai có tôn tại sau khi chết... có phải Như Lai không 
có tôn tại sau khi chết... có phải Như Lai có tôn tại và không có tôn tại sau 
chết... có phải Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết, kiến 
này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: “Này 
Uttiya, Ta không có nói: “Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết. Kiên này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. ” Vậy cái gì được Tôn giả 
Gotama nói lên? 


— Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các đệ tử đề họ được thanh 
tịnh, để sâu bi được vượt qua, để khô ưu được châm dứt, để Thánh lý được 
chứng đạt, để Niết-bàn được chứng ngộ. 


— Nếu Tôn giả Gotama “thuyết pháp cho các đệ tử đề họ được thanh tịnh... 
để Niêt-bàn được chứng ngộ”, thời do vậy, cả thê giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ 
có một nửa, hay chỉ có một phân ba? 


Được nghe nói vậy, Thê Tôn im lặng. 


Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: “Chó có để cho du sĩ Uttiya có ác tà 
kiến răng: “Sa-môn Gotama khi được nghe ta hỏi câu hỏi tôi ưu, quan trọng lại 
tránh né, không có trả lời, không dám trả lời, và như vậy là bất hạnh, là đau khổ 
lâu dài cho du sĩ Uttiya. ” Rồi Tôn giả Ananda nói với du sĩ Uttiya: 


— Vậy này Hiền giả Uttiya, ta sẽ dùng một ví dụ, chính nhờ ví dụ, ở đây 
một sô người có trí có thê hiểu được ý nghĩa của lời nói. Ví như, này Hiền giả 
Uttiya, ngôi thành trì biên địa của vua với những nên móng vững chắc, với 
các thành lũy tháp canh vững chắc và chỉ có một công vào. Tại đây, người giữ 
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công là nguòi sáng suốt, thông minh, có trí, ngăn chặn những người không 
quen biết, cho vào những người quen biết. Khi đi tuân trên con đường chạy 
vòng quanh thành tri ây, người ây có thé không thây một kẽ hở trong thành 
hay lỗ trông lớn cho đến một con mèo có thê chui qua. Người ây có thể không 
biệt được: “Từng ây loài hữu tình đã đi vào hay đi ra thành này”; TI nhưng 
điêu này người ây biết: “Những loài hữu tình thô lớn nao đi vào hay di ra 
thành này, tat ca chung phai di vao hay dira ngang gua cêng thanh này. ` Cũng 
vậy, này Hiên giả Uttiya, đối với Như Lai, không phải là một vẫn đề quan 
trọng [câu hỏi này của ông] là có phải toàn thé giới do vậy được thoát ra khỏi 
hay nửa phân thê giới, hay là một phân ba. Nhung điều Như Lai nói là như 
sau: “Những ai đã được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát ra, hay sẽ 
thoát ra, tât cả những vị ây, sau khi đoạn tận năm triên Cái, những pháp làm ô 
nhiễm tâm, làm yêu ớt trí tuệ, với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ; sau khi 
như thật tu tập bảy giác chi, như . vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, 
sẽ thoát khỏi thê giới.” Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà ông đã hỏi Thế 
Tôn đứng trên một lập trường khác, đó là lý do tại sao Thế Tôn không trả lời 
câu hỏi ây cho ông. 


VỊ. KINH KOKANUDA (Kokanudasuffa)'°ˆ (A. V. 196) 

96. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Rāj agaha, tại suối nước nóng Tapodarama. 
Rồi Tôn giả Ananda khi đêm vừa mới sáng, thức dậy đi đến Tapoda để rửa tay 
chân. Rửa tay chân xong ở Tapodi, sau khi ra khỏi, Tôn giả đứng đắp một y đề 
phơi tay chân cho khô. Bay giờ, có tu sĩ Kokanuda, khi đêm vừa mới sáng, thức 
dậy đi đến Tapoda để rửa tay chân. Du sĩ Kokanuda thấy Tôn giả Ananda từ xa 
đi đến, sau khi thây, nói với Tôn giả Ananda: 

— Hiên giả là ai? 

— Thưa Hiên giả, tôi là Tỷ-kheo. 

— Hiên giả, thuộc về các Ty-kheo nào? 

— Là S5a-môn Thích tử. 

— Này Hiên giả, tôi muốn hỏi Hiền giả một vài vân đề. 

— Nêu Hiên giả cho tôi cơ hội để trả lời câu hỏi thì nay Hiền giả hãy hỏi đi. 
Sau khi nghe, tôi sẽ được biệt. 

— Thưa Hiển giả, có phải: “Thé giới là thường còn. Kiên này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng”, kiên là như vậy có phải không Hiên giả? 

- Thưa Hiên giả, tôi không có kiên như vậy: “Thê giới là thường còn. Kiên 
này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng.” 

- Vậy có phải: “Thé giới là vô thường. Kiên này là sự thật, kiến nào khác là 
hư vọng”, kiên là như vậy có phải không Hiện gila? 


BI Câu này không có trong D. II. 83; KS. V. 139. 
132 Tham chiêu: Tap. #š (7.02. 0099.967. 0248b11); Biệ Tạp. AAK (T.02. 0100.210. 0448a22). 
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- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vậy: “Thê giới là vô thường, kiến 
này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng.” 


- Thưa Hiên giả, có phải: “Thế giới là có biên tê... Thé giói là không biên 

.. Sinh mang và thân thể là môt... Sinh mạng và thân thê là khác... Như Lai 

có a tại sau khi chết.. . Như Lai không tôn tại sau khi chết... Như Lai có tôn tại 

và không tôn tại sau khi chết... Như Lai không có tôn tại và không không tôn 

tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng”, kiến là như vậy 
có phải không Hiên giả? 


— Thưa Hiển giả, tôi không có kiến như vậy: “Như Lai không có tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng.” 


— Vậy thưa Hiên giả, Hiền giả không biết, Hiền giả không thây. 


- Thưa Hiền giả, không phải tôi không biết, không phải tôi không thấy. 
Thưa Hiên giả, tôi có biết, tôi có thấy. 


— Thưa Hiền giả, có phải: “Thé giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng”? Được hỏi vậy, Hiển giả nói: “Thưa Hiền giả, tôi không 
có kiến như vậy: ‘Thé giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiên nào là khác 
là hư vọng. ”” Có phải, thưa Hiên giả: “Thé giới là vô thường. Kiến này là sự 
rên kiên nào khác là hư VỌNE... Thé giới là có biên tê... Thế giới là không biên 

.. Sinh mạng và thân thể là một... Sinh mạng và thân thê là khác... Như Lai 
CÓ Sin tại sau khi chết... Như Lai không có tôn tại sau khi chết... Như Lai có tôn 
tại và không tôn tại sau khi chết... Như Lai không có tôn tại và không không tòn 
tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng”? Được hỏi vậy, 
Hiên giả nói: “Thưa Hiện giả, tôi không có kiến như vậy: “Như Lai không tôn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiên nào khác là hư 
vọng. ” Vậy thưa Hiên giả: “Hiện giả không biết, Hiên giả không thây”? Được 
hỏi vậy, Hiện giả nói: “Thưa Hiên giả, không phải tôi không biệt, không phải 
tôi không thây. Thưa Hiên giả, tôi có biết, tôi có thấy.” Vậy thưa Hiên giả, cần 
phải hiểu như thé nào ý nghĩa lời nói này? 


- “Thé giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng”, 
thưa Hiên giả, đây la ta kiên. “Thê giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng”, thưa Hiện giả, đây là tà kiến. “Thế giới có biên tê... Thé 
giới không biên tê... Sinh mạng và thân thể là một... Sinh mạng và thân thê là 
khác... Như Lai có tôn tại sau khi chết... Như Lai không có tôn tại sau khi chết... 
Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết... Như Lai không có tôn tại 
và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng”, thưa Hiên giả, đây là tà kiến. Thưa Hiển giá, xa cho đến như vậy là các 
tà kiến. Xa cho đên như vậy là kiến xứ, kiến trú, kiến triền phược, kiên khởi, 
kiến diệt, 133 tôi có biết điều â ay, tô1 có thây điều â ây. Do tôi có biệt điêu â Ây, tôi có 
thây điêu å Ấy, làm sao tôi lại trả lời: “Tôi không biết, tôi không thấy!” Thưa Hiền 
giả: “Tôi có biết, tôi có thấy.” 


133 Chú giải: Đây chỉ là bậc Dự Lưu. 
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— Hiên giả tên là gì? Và như thế nào các vị đồng Phạm hạnh biết Hiền giả? 

- Thưa Hiền giả, Ananda là tên của tôi. Và các vị đồng Phạm hạnh biết tôi 
là Ananda. 

—Oi, tôi đang nói chuyện với Tôn giả Đại sư mà tôi không biết là Tôn giả 
Ananda. Nếu tôi biết là Tôn giả Ananda, tôi đã không nói nhiêu như vậy, mong 
Tôn giả Änanda tha lỗi cho. 


VII. KINH ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH CUNG DƯỜNG 
(4huneyyasuffa) (A. V. 198) 


97. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. Thế nào là mười? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có giới, sông chế ngự VỚI Sự chế ngự của 
Giới bốn (Patimokkha), đây đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong học pháp. 


Là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Các pháp nào 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, tán thán đời sông Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn thanh tịnh; các pháp như vậy được vị ây nghe hiểu, được 
thọ trì, được tụng đọc băng lời, được quán sát với ý, được khéo thê nhập với 
chánh kiến. 

Là người làm bạn với thiện hữu, là thân với thiện hữu, thân thiết với 
thiện hữu. 

Có chánh kiên, thành tựu chánh kiến. 

Chứng được nhiêu loại thần thông:'”' Một thân hiện ra nhiêu thân, nhiều 
thân hiện ra một thân; hiện hình, biên hình đi ngang qua vách, qua tường, qua 
núi như đi ngang qua hư không; độn thô, trôi lên đât liên như ở trong nước; đi 
trong nước không chìm như đi trên đất liên; ngôi kiết-già du hành trên hư không 
như con chim; với bàn tay chạm rò mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai 
lực, đại oai thân như vậy; có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 

Có Thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và 
loài người, xa và gân. 

Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người, với tâm của mình, 
VỊ ây được biết như sau: “Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham 
biết là tâm không tham.” ““Tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là 
tâm không sân.” “Tâm có si biết là tâm có si, tâm không si biết là tâm không 
si.” “Tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn.” 
“Đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải 
đại hành tâm.” “Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm chưa vô thượng 
biết là tâm chưa vô thượng.” “Tâm thiên định biết là tâm thiền định, tâm không 


134 Xem GS. I. 153, 233. 
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thiên định biết là tâm không thiền định.” “Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, 
tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát.” 

Vị ây nhớ đến nhiễu đời sông quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bên đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bôn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, hai trăm đời, một ngan đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, 
nhiêu thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Vị ây nhớ răng: “Tại chỗ kia ta 
có tên như thế này, dòng họ như thê này, giai cập như thế này, đồ ăn uống. như 
thê ` nảy, thọ khô lạc như thế này, tubi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, ta được sanh tại chỗ no; tại chỗ â Ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như 
thê này, giai cap nhu thê này, đồ ăn như thé > này, thọ khô lạc như thế này, tuôi 
thọ đến mức như thê này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ở đây. “Như vậy, 
vị åy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiệt. 


Vị â ay với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, biết trí tuệ về sanh tử của chúng 
sanh, thây sự sông và chết của chúng sanh. Vị á ây biết rõ rằng chúng sanh người 
hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người may mãn, kẻ bất hạnh 
đêu do hạnh nghiệp của họ: “Này các Hiền giả, những vị này làm những ac 
hạnh về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến; những người này, sau khi thân hoại mệnh chung, bi sanh vào cõi 
di, ác thú, doa xứ, địa ngục. Này các Hiên giả, còn những chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh 
kiên, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh lên các thiện thú, thiên gIỚI, cõi đời này.” Như vậy, vi ây VỚI 
Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thây sự sông chết của chúng sanh. Vị ây biết 
rõ rang chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người 
may min, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 

Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ây ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, thành tựu mười pháp này, vị Tỷ-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô 
thượng phước điện ở đời. 


VIII. KINH VỊ TRƯỞNG LÃO (Therasufra) (A. V. 201) 


98. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, vi trưởng lão trú tại địa phương 
nào, vị ấy trú được an ôn. Thé nào là mười? 


Vì trưởng lão đã lâu ngày được biết đến, xuất gia đã lâu ngày; Có giới... 
châp nhận và học hỏi trong các học pháp; Là vi nghe nhiêu... khéo thê nhập với 
chánh kiến; Cả hai Giới bên (Patimokkha) được khéo truyền đạt một cách rộng 
rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo 
chỉ tiết; Vị ây thiện xảo trong sự sanh khởi và châm dứt các tránh sự; Ua thích 
pháp, dùng lời ái ngữ, hết sức hân hoan trong Thăng pháp, Thắng luật; Biết 
đủ với bất cứ vật | dụng nào nhận được như y, đồ ăn khåt thực, sảng tọa, dược 
phẩm trị bệnh; Dễ mến, khéo chế ngự trong khi đi tới đi lui, khi ngồi trong nhà; 
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Chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phí sức bên thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú; Do đoạn diệt các lậu 
hoặc, v1 ay ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô 
lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, vi trưởng lão trú tại địa phương 
nào, vi ây trú được an ôn. 


IX. KINH UPALI (Upãlisu#a) (A. V. 201) 


h 99. Bây giờ, có Tôn giả Upāli đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rôi ngồi xuông, một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Upäli bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, con muốn sông trong rừng núi, cao nguyên, tại các trú xứ 
xa văng. 


— Này Upali, không dễ dang” Ja sống tại các rừng núi, cao nguyên, tại các 
trú xứ xa văng; khó khăn là đời sông viên ly, khó ưa thích là đời sông độc cư. 
Ta nghĩ răng: “Các khu rừng làm loạn ý'”* Tỷ-kheo chưa được thiên định.” Này 
Upäli, ai nói như sau: “Dâu tôi chưa được thiên định, tôi sẽ sông tại các rừng 
núi cao nguyên, tại các trú xứ xa văng”; thời người ây được chờ đợi như sau: 
“Vị Ấy sẽ chìm xuống [đáy] hay nôi lên [mặt nước].”!”? 


Ví như, này Upāli, một hồ nước lớn, có con voi lớn đi đến, bay thước hay 
tảm thước cao. Con voi áy suy nghĩ: “Ta hãy lặn vào hồ nước này, rồi chơi trò 
chơi rửa tai, rôi chơi trò chơi rửa lưng; sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi 
chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tăm, sau khi uông nước, sau khi từ hô bước lên, 
ta đi đến chỗ nào ta muốn.” Rồi con voi ấy lặn vào hô nước ây, có thể chơi trò 
chơi rửa tai, có thê chơi trò chơi rửa lưng; sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi 
chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uêng nước, sau khi từ hồ bước lên, 
nó đi đến chỗ nào nó muốn. Vì sao? Vì tự ngã to lớn tìm được chân đứng trong 
chỗ nước. 


Rôi có con thỏ hay con mèo đến, nó suy nghĩ: “Ta là ai, con voi lớn là ai? 
Vậy ta sau khi lặn xuông hô nước này, có thê chơi trò chơi rửa tai, có thê chơi 
trò chơi rửa lưng; sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, 
sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hô bước lên, ta sẽ đi đến chỗ nào ta 
muốn. "Ri nó nhảy vào hô nước ây lập tức, không có tính toán; với nó, được 
chờ đợi răng: “Nó sẽ chìm hay nôi trên mặt nước.” Vì sao? Này Upali, vi tu nga 
nhỏ bé không tìm được chân đứng trong nước sâu. Cũng vậy, này Upah, ai nói 
răng: “Dâu tôi không được định, tôi sẽ sông trong các rừng núi, cao nguyên, tại 
các trú xứ xa văng ; với vị ây, được chờ đợi răng: “Vi ây sẽ chìm xuống hay 
nồi trên mặt nước. 


135 Durabhisambhava. Xem S. V. 454; Sn. 75, 135. Trong AA. V. 67: Durabhisambhavdniti sambhavitum 
dukkhani dussahani, na sakka appesakkhehi ajjhogahitunti yuttam hoti (“Không dê dàng” nghĩa là có 
nhiêu khó khăn, khó chiu đựng đê thực hiện, ý nói không thê tiên hành do năng lực kém). 

I3 Haranti maññe mano. Mano tất ít thấy được sử dụng trong đôi cách, tuy nhiên cũng được thấy trong Sn. 
137 Những tư tưởng tham ái làm cho vị ây chìm xuống và những tư tưởng sân hận làm cho vị åy nỗi lên. 
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Ví như, này Upali, một đứa trẻ còn nhỏ, còn yêu, năm ngửa, chơi với phân 
và nước tiểu của mình. Ông nghĩ thế nào, này Upäli, trò chơi con nít này có 
thiệt là toàn diện, đây đủ không? 


— Thưa có vậy, bạch Thé Tôn. 


- Này Upali, đứa con nít ấy, sau một thời gian, sau khi lớn lên, sau khi 
các căn được thuân thục, có được các đô chơi của những con nít như trẻ con 
chơi khăng,!! chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ đong băng 
lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, và nó chơi với những đồ chơi â ây. Ông nghî thê 
nào, này Upäli, trò chơi này so sánh với trò chơi trước, có đi đến thù diệu hơn, 
thù thăng hơn? 


— Thưa có vậy, bạch Thé Tôn. 


— Rồi này Upali, đứa trẻ ây, sau một thời gian, sau khi lớn lên, sau khi các 
căn được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ năm món dục lạc với các sắc do mắt 
nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thúc lòng dục, hâp dẫn; với các 
tiếng do tai nhận thức... với các hương do mũi nhận thức... với các vị do lưỡi 
nhận thức... với các xúc do thân cảm giác, khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái, kích 
thích lòng dục, hâp dẫn. Ông nghĩ thế nào, này Upäli, trò chơi này, so sánh với 
các trò chơi trước có thù diệu hơn, thù thắng hơn không? 


— Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây, này Upali, Như Lai xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn. Như Lai sau khi tự chứng, ngộ với 
thăng trí, tuyên bê cho biết vè thé giới này, các chư Thiên, các Ma, các Phạm 
thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Như Lai thuyết 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, nêu rõ Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. 

Người gia chủ, hay con người gia chủ hay một người tái sanh trong một gia 
đình khác nghe pháp â ay, sau khi nghe pháp, vị ây sanh lòng tin vào Như Lai. 
Vị â ây thành tựu với lòng tin ây, suy xét như sau: “Đời sống gia đình đây những 
triên phược, con đường đây những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sông ở gia đình có thể sông theo Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” 


Một thời gian sau, vị ây bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bà con quyền thuộc 
nhỏ hay ba con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. VỊ â ây xuất gia như vậy, thọ lãnh đây đủ sự học tập và 
nếp sông của các Tỷ-kheo. Sau khi đoạn tận sát sanh, vị ây sông từ bỏ sát sanh, 
bỏ trượng, bỏ kiểm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót dén hạnh phúc 
của tât cả chúng sanh và loài hữu tình. Sau khi đoạn tận lây của không cho, vi 


138 Ghatika. Một loại trò chơi giỗng như chơi khăng. 
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ây sông từ bỏ lây của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong những vật 
đã cho, tự mình sông thanh tịnh không có trộm CƯỚP. Sau khi đoạn tận không 
Phạm hạnh, vị ấy sông Phạm hạnh, sông đời sông viên ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Sau khi đoạn tận nói láo, vị ây sông từ bỏ nói láo, nói lời chơn thật, nói lời liên 
hệ đến chân thật, vững chắc, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Sau khi đoạn tận 
nói hai lưỡi, vı ay sông từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến 
nói Ở chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không 
đi đến nói ở chỗ này để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, vị åy sống hòa 
hợp những kẻ bị chia rẽ, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, ưa thích hòa hợp, 
thích thú hòa hop, hoan hy trong hòa hợp, nói những lời tác thành hòa hỢp. Sau 
khi đoạn tận lời nói độc ác, vị ây sông từ bỏ lời nói độc ác; những lời nói không 
lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm dén tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiễu người, 
thích ý nhiêu người, vị ây nói những lời như vậy. Sau khi đoạn tận nói lời phù 
phiêm, VỊ ây sông tu bỏ nói lời phù phiếm, nói lời đúng thời, nói lời chân thật, 
nói lời có y nghĩa, nói lời về Chánh pháp, nói lời về Luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc, hệ thông, có ích lợi. VỊ 
ây sông từ bỏ làm hại các hạt giỗng và các loại cây cỏ; dùng mỗi ngày một bữa, 
từ bỏ ăn ban đêm, tu bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch; từ 
bỏ trang sức băng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời trang; từ bỏ dùng 
giường cao và giường lớn; từ bỏ nhận vàng và bạc; từ bỏ nhận các hạt sống: từ 
bỏ nhận thịt sống: từ bỏ nhận đàn bà, con gái; từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ 
nhận cừu và dê; từ bỏ nhận gia câm và heo; từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa 
cái; từ bỏ nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ việc phải người làm môi giới hoặc tự 
mình làm môi gIỚI, từ bỏ buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền bạc và 
đo lường: từ bỏ các tà hạnh như hôi lộ, gian tra, lửa đảo; từ bó làm thương tên, 
sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, Cướp phá. VỊ ây, biết đủ, bang lòng với 
tâm y để che thân, với đô ăn khât thực đề nuôi thân, đi đến chỗ nào cũng mang 
theo. Cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cảnh; cũng vậy, 
VỊ ay băng lòng với tâm y đê che thân, với đô ăn khất thực để nuôi thân, đi đên 
chỗ nào cũng mang theo. VỊ ấy thành tựu với thành tựu Thánh giới uân này, nội 
tâm cảm thọ sự an lạc không CÓ phạm lỗi. 


VỊ ây, khi mắt thây sắc, không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vi nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bat thiện pháp khởi lên, vị ây tự chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì 
nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi nêm vị.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vi ây không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng, Những nguyên nhân gì ý căn không , được 
chế ngự khiên tham ai, ưu bi, các ác, bât thiện pháp khởi lên, vị ây chế ngự 
nguyên nhân â ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ â ây thành tựu Thánh 
hô trì các căn này, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không có xen lån. 


Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thắng, khi nhìn quanh 
đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đêu tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
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thượng y đêu tinh giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, 
tiêu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


Via ây thành tựu với Thánh giới uân này, thành tựu với Thánh hộ trì các căn 
này, thành tựu với Thánh chánh niệm tỉnh giác này, chọn một trú xứ thanh văng 
như rừng, sốc cây, khe núi, chỗ hoang vu, hang đá, bãi tha ma, khu rừng xa 
vắng, ngoài trời, đông rơm. Vị ây đi đên rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trồng, ngôi kiết-già, lưng thắng và an trú chánh niệm trước mặt. VỊ 
ay, sau khi đoạn tận tham ái ở đời, sông với tâm thoát ly tham ai, gột rửa tâm 
khỏi tham ái. Sau khi đoạn tận sân, vị ây sông với tâm không sân hận, lòng từ 
man thương xót tật cả chúng hữu tỉnh, gôt rửa tâm. hết sân hận. Sau khi đoạn tận 
hôn trâm thụy miên, sông với tâm thoát ly hôn trâm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, vị ây gột rửa tâm hết hôn trâm thụy 
miên. Sau khi đoạn tận trạo cử hồi tiếc, sông không trạo cử hồi tiếc, với nội tâm 
trầm lặng, vi ây gột rửa hết tâm trạo cử hồi tiếc. Sau khi đoạn tận nghĩ ngờ, vi 
ay sống thoát ly nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ 
đối với thiện pháp. 


Vi ây sau khi đoạn tận năm triên cái này, những pháp làm ué nhiễm tâm, 
làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Vì sao, này Upali, có 
phải sự an trú này sánh với các an trú trước, được thù diệu hơn, thù thắng hơn? 


— Thưa có vậy, bạch Thé Tôn. 


— Này Upali, các đệ tử của Ta, thây được pháp này trong tự ngã, sông tại 
các rừng núi, cao nguyên, các trú xứ xa văng, cho đến khi mục đích của mình 
chưa đạt, thời họ vẫn trú [tại các chỗ ây], [hay như mục đích của mình chưa 
đạt, tức là định chưa đạt; thời không sông trong rừng nul, cao nguyên, tại các 
trú xứ xa văng]. 

Lại nữa, này Upali, Ty-kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng đạt và an 
trú Thiên thứ hai. Ong nghĩ thê nào, này Upali, có phải sự an trú này sánh với 
những an trú trước, được thủ diệu hơn, được thủ thăng hơn? 

— Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Upali, các đệ tử của Ta, khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới 
đến Ở. các rừng núi, cao nguyên, các trú xứ xa văng. Họ sẽ không trú néu mục 
đích của mình chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upah, Tỷ-kheo ly hý... chứng và trú Thiên thứ ba. Ông nghĩ 
thê nào, này Upäli, có phải sự an trú này sánh với những an trú trước, được thù 
diệu hơn, được thù thăng hơn? 

— Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

— Này Upali, các đệ tử của Ta, khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới 
đến ở các rừng núi, cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 
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Lại nữa, này Upah, Ty-kheo đoạn lạc... chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. 
Ông nghĩ thê nào, này Upäli... mục đích của minh chưa đạt được. 


Lại nữa, này UpalI, Tỷ-kheo vượt qua, các sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
châm dứt các tưởng đôi ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ răng: “Hư 
không là vô biên” , chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Ông nghĩ thé nào, này 
UpalI... mục đích của mình chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upali, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn Không vô biên 
xứ, nghĩ răng: “Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Ông 
nghĩ thế nào, này Upäli... mục đích của mình chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upali, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
nghĩ răng: “Không có sở hữu”, chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Ông nghĩ thé 
nào, này Upali... mục đích của mình chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upaäli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ, 
nghĩ rằng: “Đây là tịch tịnh, đây là thù diệu” , chứng đạt và an trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Ông nghĩ thé nào, này Upali, có phải sự an trú này, sánh với các 
an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? 

— Thưa có vậy, bạch Thê Tôn... mục đích của mình chưa đạt được. 

— Lại nữa, này Upali, Tỷ-kheo sau khi vượt qua một cách hoàn toàn Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, vị ây sau 
khi thây với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Ong nghĩ thê nào, này Upali, 
có phải sự an trú này sánh với các an trú trước, được thù diệu hơn, được thủ 
thắng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thé Tôn. 

— Này Upali, các đệ tử của Ta, sau khi quán thây pháp này trên tự ngã đã 
đến ở trong các rừng núi, cao nguyên, tại các trú xứ xa văng, họ không trú nêu 
mục đích của mình chưa đạt được. 

Vậy này Upali, ông hãy sông giữa chúng Tăng. Sống giữa chúng Tăng, ông 
sẽ được an ôn. 


X. KINH KHÔNG THÉ (4bhabbasufía)'39 (4. V. 209) 


100. Này các Tỷ-kheo, không đoạn tận mười pháp này, không có thê chứng 
ngộ quả A-la-hán. Thế nào là mười? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiểm hận, gièm 
pha, não hại, tật đỗ, xan tham, mạn. 

Không đoạn tận mười pháp này, này các Tý-kheo, không có thê chứng ngộ 
quả A-la-hán. 

Đoạn tận mười pháp này, này các Ty-kheo, có thê chứng ngộ quả A-la-han. 
Thế nào là mười? Tham, sân, si, phan nộ, hiêm hận, gièm pha, não hại, tật đó, 
xan tham, mạn. 


Đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng ngộ quả A-la-hán. 


!3 Bản tiếng Anh của PTS: Unfit to Grow, nghĩa là Không thể tăng trưởng. 
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XI. PHẨM SA-MÔN TƯỞNG 
(S4MANASANNAVAGG4) 


I. KINH SA-MÔN TƯỞNG (Samanasaññãsuffa)!“° (A. V. 210) 

101. Có ba Sa-môn tưởng này, này các Tý-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, làm cho đây đủ bảy pháp. Thê nào là ba? 

Ta nay đã đến tình trạng mất bản sắc; đời sông ta bị phụ thuộc vào người 
khác; hành vi của ta cân phải thay đối. 


Ba Sa-môn tưởng này, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho đây đủ bảy pháp. Thé nào là bảy? 


Luôn luôn là người làm liên tục, thực hiện liên tục trong các giới luật; không 
có tham ái; không có sân; không có quá mạn; ưa thích học tập; đối vói Các vật 
dụng cân thiết cho đời sống, vị ây nghĩ: Đây là mục đích; Sống tinh cần tinh tấn. 


Này các Tỷ-kheo, có ba Sa-môn tưởng này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho đây đủ bảy pháp. 


II. KINH GIÁC CHI (Boøjjhañgasufa) (A. V. 211) 


102. Bảy giác chi này, này các Tý-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, lam cho đây đủ ba minh. Thế nào là bay? Niệm giác chị, trạch pháp giác 
chi, tinh tân giác chi, hý giác chi, khinh an giác chi, đinh giác chi, xå giác chi. 


Bảy giác chi này, này các Tý-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
làm cho đầy đủ ba minh. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sông quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời... nhớ đến nhiều đời trước với các nét đại cương và các chi 
tiết. Với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân... rõ biết các chúng sanh, tùy thuộc 
hạnh nghiệp của họ. Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, chứng đạt, 
vị ây an trú. 

Bảy giác chi này, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
làm cho đây đủ Ba minh này. 


III. KINH TÀ TÁNH (Micchaffasufa)'^! (A. V. 211) 


103. Do tà tánh, này các Tý-kheo, nên thất bại, không thành công. Và này 
các Tý-kheo, thế nào là do tà tánh nên thất bại, không thành công? 


140 Bản tiếng Anh của PTS: Ideas, nghĩa là Ỷ tưởng. 
141 Tham chiếu: T. ap. ik (T.02. 0099.786. 0204a16). 
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Với người tà kiến, này các Tỷ-kheo, có tà tư duy. Với người tà tư duy, có tà 
ngữ. Với người tà ngữ, có ta nghiệp. Với người có tà nghiệp, tà mạng sanh. Với 
người có tà mạng, tà tinh tân sanh. Với người có tà tinh tấn, tà niệm sanh. Với 
người có tà niệm, tà định sanh. Với người có tà định, tà trí sanh. Với người có 
tà trí, tà giải thoát sanh. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do tà tánh đưa đến thất bại, không thành công. 

Do chánh tánh, này các Tỷ-kheo, nên thành công, không thất bại. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là do chánh tánh nên thành công, không thất bại? 

Với người chánh kiên, này các Tý-kheo, có chánh tư duy. Với người chánh 
tư duy, có chánh ngữ. Với người chánh ngữ, có chánh nghiệp. Với người chánh 
nghiệp, có chánh mạng. Với người chánh mạng, có chánh tinh tân. Với người 
chánh tinh tấn, có chánh niệm. Với người chánh niệm, có chánh định. Với 
người chánh định, có chánh trí. Với người chánh trí, có chánh giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do chánh tánh đưa đến thành công, không đưa 
đến thất bại. 


IV. KINH CHÚNG TU (Bï/asufa)'!2 (A. V. 212) 

104. Này các Tý-kheo, với người đàn ông, với người có tà kiến, có tà tư 
duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tân, có tà niệm, có tà định, 
có tà trí, có tà giải thoát; phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đây đủ và được 
chấp nhận theo kiến ây, phàm có khẩu nghiệp gì được thực hiện đây đủ và được 
chấp nhận theo kiến ấy, phàm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được 
châp nhận theo kiến ây, phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm 
có ước nguyện nào, và phàm có các hành nào, tat cả các pháp ây đưa dén bất 
khả lạc, bất khả hý, bat khả ý, bât hạnh, đau khô. Vì sao? Này các Tý-kheo, vì 
kiến ây là ác. 

Ví như, này các Ty-kheo, hạt giông cây nimba, hay hạt giống cây kosatakI 
(một loại dây leo), hay hạt giông cây tittakalabu (mướp đăng) được gieo vào 
dat ướt; phàm vi gì nó lây lên từ dat, phàm vị gì nó lây lên từ nước, tât cả vị ây 
đều đưa đến tánh đăng, tánh cay, tánh không lạc của nó. Vì sao? Vì nó là tánh 
ác của hạt giông, này các Tý-kheo. Cũng vậy, này các Tý-kheo, với người đàn 
ông, với người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có 
tà tinh tân, có tà niệm, có tà định, có tà trí, có tà giải thoát; phàm có thân nghiệp 
gi được thực hiện đây đủ và được chấp nhận theo kiến ây, phàm có khâu nghiệp 
gi được thực hiện đây đủ và được châp nhận theo kiến ây, phàm có ý nghiệp gì 
được thực hiện đây đủ và được chấp nhận theo kiên ấy, phàm có tư tâm sở nào, 
phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, phàm có các hành nào, tat 
cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bát khả hý, bất khả ý, bất hạnh, đau khổ. Vì 
sao? Này các Tý-kheo, vì kiến ấy là ác. 


14 Tham chiếu: Tap. žE (7.02. 0099.787-788. 0204a22-b09). 
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Này các Tỷ-kheo, VỚI người dan ô ông, với người có chánh kiến, có chánh tư 
duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tên, có chánh 
niệm, có chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát; phàm có thân nghiệp gì 
được thực hiện đây. đủ và được chấp nhận theo kiến á ây, phàm có khâu nghiệp 
gì được thực hiện đây đủ và được châp nhân theo kiên â ây, phàm có ý nghiệp gi 
được thực hiện đây đủ và được chấp nhận theo kiến 4 Ây, phàm có tư tâm sở nào, 
phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, phàm có các hành nào, tật cả 
các pháp â ây đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Vì sao? Này các 
Tý-kheo, vì kiến â ây là hiên thiện. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, hạt giông cây mía, hay hạt giông cây lúa, hay hạt 
giông cây nho được gico vào dat ướt; phàm vi gì nó lây lên từ đât, phàm vị gì 
nó lây lên từ nước, tât cả vị ây đều đưa đên tánh ngon, tánh ngọt, tánh thuân 
chất của nó. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì hạt giông là hiền thiện. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, đối với người có chánh kiến... chánh giải thoát, phàm mọi thân 
hành... vì tánh hiền thiện của kiến. 


V. KINH MINH (/ãsu#a)'® (A. V. 214) 


105. Khi nào vô minh dẫn đâu, này các Tý-kheo, đwa đến sự thành tựu các 
pháp bêt thiện, thời vô tam, vô quý nôi tiếp theo. Với kẻ bị vô minh chi phối, 
vô trí, này các Tỷ-kheo, tà kiến sanh. Với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Với kẻ 
có tà tư duy, tà ngữ sanh. Với kẻ có tà ngữ, tà nghiệp sanh. Với kẻ có tà nghiệp, 
tà mạng sanh. Với kẻ có tà mạng, tà tinh tên sanh. Với kẻ có tà tinh tân, tà niệm 
sanh. Với kẻ có tà niệm, tà định sanh. Với kẻ có tà định, tà trí sanh. Với kẻ có 
ta trí, tà giải thoát sanh. 

Khi nào minh dan đầu, này các 1y-kheo, đưa đến sự thành tựu các thiện 
pháp, thời tam, quý nối tiếp theo. Với vị được minh chi phối, có trí, này các 
Tỷ-kheo, chánh kiên sanh. Với vị có chánh kiến, chánh tư duy sanh. Với vị có 
chánh tư duy, chánh ngữ sanh. Với vị có chánh ngữ, chánh nghiệp sanh. Với 
vị có chánh nghiệp, chánh mạng sanh. Với vị có chánh mạng, chánh tinh tân 
sanh. Với vị có chánh tinh tân, chánh niệm sanh. Với vị có chánh niệm, chánh 
định sanh. Với vị có chánh định, chánh trí sanh. Với vị có chánh trí, chánh giải 
thoát sanh. 


VI. KINH TON GIÁM (Nÿjarasuffa)! (A. V. 215) 

106. Này các Tỷ-kheo, có mười tôn giảm sự này. Thê nào là mười? 

Với người có chánh tri kiến, này các Ty-kheo, ta kiên bi tôn giåm, và các 
pháp ác, bât thiên do duyên tà kiến sanh, các pháp ay bị tốn giảm; các pháp 
thiện do duyên chánh kiến sanh, các pháp ây đi đến viên mãn trong tu tập. Với 
người có chánh tư duy, này các Ty-kheo, tà tư duy bị tôn giảm, và các pháp ác, 
bât thiện do duyên tà tư duy sanh, các pháp ây bị tôn giảm; các pháp thiện do 


13 Xem KS. VI. 1, không có hai pháp sau. 
144 Bản tiếng Anh của PTS: Causes of Wearing out, nghĩa là Nguyên nhân khiến cho tên giảm. 
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duyên chánh tư duy sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Với người 
có chánh ngữ... có chánh nghiệp... có chánh mạng... có chánh tỉnh tân... có 
chánh niệm... có chánh định... có chánh trí... có chánh giải thoát, này các Ty- 
kheo, tà giải thoát bị tôn giảm, và các ác, bất thiện pháp do duyên tà giải thoát 
sanh, các pháp â ay bị tôn giảm; các pháp thiện do duyên chánh giải thoát sanh, 
các pháp ây đi đên viên mãn trong tu tập. 


Này các Tỷ-kheo, có mười tôn giảm sự này. 


VII. KINH TÂY TRẤN (Dhovanasuffa) (A. V. 216) 


107. — Này các Tỷ-kheo, tại các quốc độ miền Nam có lễ tây tran. 149 Tai day, 
có các món ăn, có các thức uống, các đồ ăn loại cứng, các đồ ă ăn loại mềm, đồ 
nêm, đô uông, múa, hát, nhạc. Này các Tỷ-kheo, đây là lễ tây trần, Ta tuyên bố 
răng không phải là không có. Và này các Tỷ-kheo, lễ tây trần ây là hạ liệt, thô 
tục, phàm phu, không phải Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bản. Này các 
Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tây trần thuộc bậc Thánh, tây trần này đưa đến nhất 
hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do 
duyên tây trân này, các chúng sanh bi sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng 
sanh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi 
chết; các chúng sanh bị sâu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sâu, bi, khô, 
ưu, não. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh tây trần, do Thánh tây trần này 
đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn? Do duyên Thánh tây trân này, các chúng sanh bị sanh được giải thoát 
khỏi sanh; các chúng sanh bị giả được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị 
chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sâu, bi, khô, ưu, não được giải 
thoát khỏi sâu, bi, khô, ưu, não. 


Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị tây sạch, và những 
pháp ác, bất thiện nào do duyên tà kiến khởi lên, các pháp ay của người ây 
được tây sạch; và các pháp thiện do duyên chánh kiến đi đến viên mãn trong tu 
tập. Với người có chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, tà tư duy bi tây sạch... Với 
người có chánh ngữ, này các Ty-kheo, tà ngữ được tây sạch... Với người có 
chánh nghiệp, này các Ty-kheo, tà nghiệp được tây sạch... Với người có chánh 
mạng, này các Tỷ-kheo, tà mạng được tây sạch... Với người có chánh tinh tân, 
này các Tỷ-kheo, tà tinh tân được tây sạch... Với người có chánh niệm, này các 
Tỷ-kheo, tà niêm được tây sạch... Với người có chánh định, này các Tỷ-kheo, 
tà định được tây sạch... Với người có chánh trí, này các Tý-kheo, tà trí được 


ca... 


được đào lên và làm lễ rửa Xương. 
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tây sạch... Với người có chánh giải thoát, này các 1ý-kheo, tà giải thoát được 
tây sạch và những pháp ác, bất thiện do duyên tà giải thoát khởi lên, các pháp 
ây của người ấy được tây sạch; các pháp thiện do duyên chánh giải thoát đi đến 
viên mãn trong tu tập. 


Này các Tý-kheo, đây là Thánh tây trần ấy, tây trần này đưa đến nhất hướng 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do duyên 
tây trần này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng 
sanh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bi chết được giải thoát khỏi 
chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sâu, bi, khô, 
ưu, não. 


VIII. KINH Y THUẬT (Tïkicchakasuffa)''S (A. V. 218) 


108. Các y sư, này các Ty-kheo, cho thuốc xô để chặn đứng các bệnh khởi 
lên từ mật, để chặn đứng các bệnh khởi lên từ đảm, để chặn đứng các bệnh khởi 
lên từ gió.! Này các Tý-kheo, đây chỉ là thuốc xô. Ta tuyên bê rằng đây không 
phải là không có, và này các Tỷ-kheo, thuốc xô này có thành công và cùng có 
thât bại. Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về thuốc xố bậc Thánh, thuốc xô 
này thành công, không có thất bại. Do nhân thuốc xổ này nên các chúng sanh 
bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị giả được giải thoát khỏi 
già; các chúng sanh bi chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sâu, bi, 
khô, ưu, não được giải thoát khỏi sâu, bi, khô, ưu, não. Hãy nghe và khéo tác 
ý, Ta SẼ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các lý-kheo, thê nào là thuốc xô bậc Thánh, thuốc xô này chỉ thành 
công, không có thất bại. Do nhân này nên các chúng sanh bị sanh được giải 


thoát khỏi sanh... các chúng sanh bị sâu, bị, khô, ưu, não được giải thoát khỏi 
sâu, bi, khô, ưu, não? 


Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bi xô ra. Các ác, båt thiện 
pháp do duyên tà kiến sanh khởi, các pháp ây được xô ra; và các pháp thiện do 
duyên với chánh kiên đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh tư duy, 
này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị xô ra... Với người có chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, 
tà ngữ bị xô ra... Với người có chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, tà nghiệp bi KO 
ra... VỚI người có chánh mạng, này các Tý-kheo, tà mạng bị xô ra... Với người có 
chánh tinh tân, này các Tỷ-kheo, tà tỉnh tên bị xô ra... Với người có chánh niệm, 
này các Ty-kheo, tà niêm bị xô ra... Với người có chánh định, này các Tỷ-kheo, 
tà định bị xổ ra... Với người có chánh trí, này các Tỷ-kheo, tà trí bị xô ra... Với 
người có chánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, tà giải thoát bị xô ra. Các pháp ác, 


146 Tham chiếu: Phật thuyết Tích cốt kinh PERF 8 #8 (T.02. 0150.45. 0882a11); Tăng. Wk (T.02. 
0125.21.7. 0604a28). 
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båt thiện, do duyên tà giải thoát sanh khởi, các pháp â ây được xô ra; và các pháp 
thiện do duyên với chánh giải thoát di đến viên mãn trong tu tập. 


Này các Ty-kheo, đây là thuốc xô bậc Thánh, thuốc xô này chỉ thành công, 
không thất bại. Do nhân thuốc xổ này nên các chúng sanh bị sanh được giải 
thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh 
bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sâu, bi, khô, ưu, não được 
giải thoát khỏi sâu, bi, khô, ưu, não. 


IX. KINH MUA (Wzmanasuffa) (A. V. 219) 
109. (Như kinh 108, chỉ thay thé chữ “mửa”). 


X. KINH CAN PHÁI BÀI TIẾT (Niddhamanīyasutta) (A. V. 220) 
110. Có mười pháp này, này các Tý-kheo, cần phải bài tiết. Thế nào là mười? 
Với người có chánh kiến, này các Tý-kheo, tà kiến bị bài tiết ra... 
(Như kinh 107 và kinh 108, chỉ thay thế chữ “bài tiết”). 

XI. KINH VÔ HỌC THỨ NHẬT (Pathamaasekhasutta)!® (A. V. 221) 


111. Bây giờ, có một Tý-kheo đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thé Tôn: 

- Vô học, vô học, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế 
nào, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo là bậc Vô học? 

- Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu vô 
học chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh nghiệp, 
thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh tên, thành tựu vô học 
chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu vô học chánh trí, thành tựu 
vô học chánh giải thoát. 

Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo Vô học. 


XII. KINH VÔ HỌC THÚ HAI (Dutiyaasekhasutta) (A. V. 222) 

112. Này các Tỷ-kheo, có mười pháp vô học này. Thế nào là mười? Vô học 
chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô 
học chánh mạng, vô học chánh tinh tân, vô học chánh niệm, vô học chánh định, 
vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, có mười pháp vô học này. 


148 Tham chiếu: Tap. Ki (7.02. 0099.748. 0198b05). 
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XII. PHẨM ĐI XUÔNG 
(P4CCOROHANIL⁄4GG4) 


I. KINH PHI PHÁP THỨ NHẤT (Pafhamaadhammasufta)°° (A. V. 222) 


113. Này các Ty-kheo, phi pháp và phi mục đích này cần phải hiểu biết, 
pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau 
khi biết pháp và mục đích, pháp như thé nào, mục đích như thế nào, như thé 
ây, cần phải thực hành. Này các Tý-kheo, thế nào là phi pháp và phi mục đích? 

Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà 
trí, tà giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục đích. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp và mục đích? 

Chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là pháp và mục đích. 

Và này các Tỷ-kheo, phi pháp và phi mục đích cân phải hiểu biết, pháp và 
mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi hiểu biết phi pháp và phi mục đích, sau khi 
hiểu biết pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thé nào, như thế 
ây, cân phải thực hành. Được nói đến như vậy là do duyên này được nói đến. 


II. KINH PHI PHÁP THỨ HAI (Dutiyaadhammasutta)!® (A. V. 223) 

114. Này các Tỷ-kheo, phi pháp và pháp cân phải hiểu biết, phi mục đích 
và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi 
mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thê nào, như thé ây, cần 
phải thực hành. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, thế 
nào là phi mục đích và thế nào là mục đích? 

Tà kiến, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh kiên là pháp. Những pháp ác, 
bất thiện do duyên tà kiên được sanh, đây là phi mục đích. Những pháp thiện 
do duyên chánh kiến đi đến đây đủ trong tu tập, đây là mục đích. 

Tà tư duy, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh tư duy là pháp. Những pháp 
ác, bất thiện do duyên tà tư duy được sanh, đây là phi mục đích. Những pháp 
thiện do duyên chánh tư duy đi đến đây đủ trong tu tập, đây là mục đích. 


14 Tên kinh này và kinh 115 trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Not Dhamma, nghĩa là Phi pháp. Xem 
GS. V. 155, 


150 Bản tiếng Anh của PTS: Not Aim, nghĩa là Không phải mục đích. Xem GS. V. 155. 
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Tà ngữ, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh ngữ là pháp. Những pháp ác, 
bất thiện do duyên tà ngữ sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do 
duyên chánh ngữ đi đến đây đủ trong tu tập, đây là mục đích. 

Tà nghiệp, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh nghiệp là pháp. Những 
pháp ác, bât thiện do duyên tà nghiệp sanh khởi, đây là phi mục đích. Những 
pháp thiện do duyên chánh nghiệp đi đến đây đủ trong tu tập, đây là mục đích. 

Tà mạng, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh mạng là pháp. Những pháp 
ác, bất thiện do duyên tà mạng sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp 
thiện do duyên chánh mạng đi đến đây đủ trong tu tập, đây là mục đích. 

Tà tinh tån, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh tinh tân là pháp. Những 
pháp ác, bất thiện do duyên tà tinh tân sanh khởi, đây là phi mục đích. Những 
pháp thiện do duyên chánh tinh tân đi đến đây đủ trong tu tập, đây là mục đích. 

Tà niệm, này các Ty-kheo, là phi pháp; chánh niêm là pháp. Những pháp ác, 
bất thiện do duyên tà niệm sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do 
duyên chánh niệm đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. 

Tà định, này các Ty-kheo, là phi pháp; chánh định là pháp. Những pháp ác, 
bất thiện do duyên tà định sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do 
duyên chánh định đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. 

Tà trí, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh trí là pháp. Những pháp ác, 
bất thiện do duyên tà trí sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do 
duyên chánh trí đi đến đây đủ trong tu tập, đây là mục đích. 

Tà giải thoát, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh giải thoát là pháp. Những 
pháp ác, bât thiện do duyên tà giải thoát sanh khởi, đây là phi mục đích. Và 
những pháp thiện do duyên chánh giải thoát đi đến đây đủ trong tu tập, đây là 
mục đích. 

Này các Tỷ-kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục 
đích cân phái hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích 
và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thê nào, như thé ây, cần phải thực 
hành. Được nói như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. 


III. KINH PHI PHÁP THỨ BA (Tatiyaadhammasutfa) `" (A. V. 224) 


115. Này các Ty-kheo, phi pháp và pháp cân phải hiểu biết, phi mục đích 
và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi 
mục đích và mục đích, pháp như thê nào, mục đích như thế nào, như thé ấy, cần 
phải thực hành. 

Thế Tôn thuyết như vậy, thuyết như vậy xong, bậc Thiện Thệ từ chỗ ngồi 
đứng dậy và bước vào tinh xá. 

Rôi các Tý-kheo ây, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, suy nghĩ như sau: 


!5! Tham chiếu: A-di-na kinh pI RIB% (T.01. 0026.188. 0734a27). Xem GS. V. 156. 
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“Này chư Hiên, Thê Tôn đã nói lên một cách văn tắt lời tuyên bô này,'? không 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tinh xá: 

‘Này các Tỷ-kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục 
đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục 
đích và mục đích, pháp như thé nào, mục đích như thê nào, như thê ây, cần phải 
thực hành.’ Với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai là người có thể phân tích một cách rộng 
rãi?” Rồi các Tý-kheo â åy suy nghĩ như sau: “Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán 
thán,!3 được các vị đồng Phạm hạnh có trí bắt chước. Tôn giả Ananda, với lời 
tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, có thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến 
Tôn giả Ananda; sau khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Tôn giả 
Ananda trả lời cho chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì.” 

Rồi các Tý-kheo ây đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
Ananda những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liên ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ấy 
nói với Tôn giá Ananda: 

— Thưa Hièn giả Ananda, Thế Tôn sau khi nói lên một cách văn tắt lời tuyên 
bó này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi 
vào tinh xá: “Này các Tỷ-kheo, phi pháp và pháp cân phải hiểu biết, phi mục 
đích và mục đích cân phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết 
phi mục đích và mục đích, pháp như thê nào, mục đích như thê nào, như thế ấy, 
cân phải thực hành.” Này Hiền giả, sau khi Thê Tôn đi không bao lâu, chúng 
tôi suy nghĩ như sau: “Này chư Hiên, Thé Tôn sau khi nói lên một cách văn tắt 
lời tuyên bê này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đã đi vào tinh xá: “Này các Tỷ-kheo, phi pháp và pháp cân phải hiểu biết, 
phi mục đích và mục đích cân phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau 
khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như 
thé á ây, cân phải thực hành.’ Với lời tuyên bô này được Thế Tôn nói lên một cách 
văn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai là người có thể phân tích 
một cách rộng rãi?” Rôi thưa Hiên giả, chúng tôi suy nghĩ như sau: “Tôn giả 
Ananda được Thé Tôn tán than, được các vị đồng Phạm hạnh có trí bit chước. 
Tôn giả Ananda, với lời tuyên bố này được Thê Tôn nói lên một cách vắn tắt, 
không phân tích y nghĩa một cách rộng rãi, có thê phân tích một cách rộng rãi. 
Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Ananda 
vê ý nghĩa này. Tôn giả Ananda trả lời cho chúng ta như thê nào, chúng ta sẽ 
như vậy thọ trì.” Thưa Tôn giả Ananda, hãy phân tích cho. 


- Chư Hiên, cũng ví như một người cân thiết lõi cây, tìm lõi cây, đi khắp 
152 4A. V. 72: Uddesam uddisitväti mãtikam nikkhipitva (“Đã nói lên lời tuyên bê này” nghĩa là đã trình 


bày sơ lược). 
153 44, V. 72 viết răng trong năm điều được xem là thượng thủ. 
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mọi nơi tìm lõi cây, đến một cây to lớn, đứng thăng và có lõi cây. Người này bỏ 
qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ răng: “Phải tìm lõi cây ở nơi cành lá.” Cũng vậy, 
là hành động của chư Tôn giả, đứng trước mặt Thế Tôn, quý vị bỏ qua Thê Tôn, 
nghĩ răng cân phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Chư Hiên, Thế Tôn biết những gì cân 
phải biết, thây những gi cân phải thấy. Ngài đã trở thành vị Có Mắt, trở thành 
vị Có Trí, trở thành Chánh Pháp, trở thành Phạm Thiên, vị Thuyết Giả, vị Diễn 
Giả, vị Dem Lại Mục Tiêu, vị Trao Cho Bât Tử, vị Pháp Chủ, Như Lai. Thế Tôn 
giải thích quý vị như thé nào, quý vị hãy như vậy thọ trì. 


— Hiển giả Ananda, chắc chăn Thé Tôn biết những gì cân phải biết, thây 
những gi cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị Có Mắt, trở thành vị Có Trí, trở 
thành Chánh Pháp, trở thành Phạm Thiên, vị Thuyết Giả, vị Diễn Giả, vị Đem 
Lại Mục Tiêu, vị Trao Cho Bất Tử, vị Pháp Chủ, Như Lai. Chúng tôi phải tùy 
thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gi Thê Tôn giải thích cho chúng tôi, chúng 
tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Hiên giả Ananda được Thé Tôn tán than, được các 
vị đồng Phạm hạnh có trí bắt chước. Hiển giả Ananda có thê giải thích rộng rãi 
ý nghĩa lời giảng dạy được Thé Tôn nói lên một cách văn tắt mà không có phân 
tích ý y nghĩa một cách rộng rãi. Mong Hiên giả Ananda giải thích, néu không có 
sự gi phiền muộn.!*2 

— Vậy chư Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda giảng như sau: 

— Thưa chư Hiền, Thé Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một cách văn tắt mà 
không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, đã từ chỗ ngôi đứng dậy và đi 
vào tinh xá: “Này các Tỷ-kheo, phi pháp và pháp cân phải hiểu biết, phi mục 
đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết 
phi mục đích và mục đích, pháp như thê nào, mục đích như thế nào, như thé á ây, 
cân phải thực hành.” Và này chư Hiên, thê nào là phi pháp, thê nào là pháp, thé 
nào là phi mục đích và thế nào là mục đích? 

Tà kiến, này chư Hiền, là phi pháp; chánh kiên là pháp. Những pháp ác, bất 
thiện gì do duyên tà kiến khởi lên, đây là phi mục đích. Và những pháp thiện gi 
đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. 

Tà tư duy, này chư Hiên, là phi pháp; chánh tư duy là pháp... Tà ngữ, này 
chư Hiên, là phi pháp; chánh ngữ là pháp... Tà nghiệp, này chư Hiên, là phi 
pháp; chánh nghiệp là pháp... Tà mạng, này chư Hiên, là phi pháp; chánh mạng 
là pháp... Tà tinh tân, này chư Hiên, là phi pháp; chánh tinh tân là pháp... Tà 
niệm, này chư Hiên, là phi pháp; chánh niệm là pháp... Tà định, này chư Hiên, 
là phi pháp; chánh định là pháp... Tà trí, này chư Hiên, là phi pháp; chánh trí là 
pháp... Ta giải thoát, này chư Hiên, là phi pháp; chánh giải thoát là pháp. Những 
pháp ác, bât thiện nào do duyên tà giải thoát khởi lên, đây là phi mục đích. Và 


154 Agarum katvä, không làm phiền phức cho người hỏi cũng như người đáp. Xem SA. II. 389. 
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những thiện pháp do duyên chánh giải thoát đi đến viên mãn trong tu tập, đây 
là mục đích. Thưa các Hiền giả, Thé Tôn sau khi nói lên lời tuyên | bô này một 
cách văn tắt mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đã đi vào tinh xá: “Này các Tý-kheo, phi pháp và pháp cân phải hiểu biết, 
phi mục đích và mục đích cân phải hiểu biệt. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau 
khi biết phir mục đích và mục đích, pháp như thê nào, mục đích như thê nao, 
như thế ây, cần phải thực hành.” Thưa các Hiên giả, lời tuyên bô văn tắt này của 
Thế Tôn mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, tôi hiểu ý nghĩa rộng 
rãi như vậy. Thưa chư Hiền, nêu chư Hiền muôn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý 
nghĩa này. Thé Tôn trả lời như thê nào, hãy như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng, Hiên giå. 
Các Tý-kheo â ây hoan hý tín thọ lời Tôn giả Ananda, từ chỗ ngôi đứng dậy, 


di đến Thế Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bộ một cách vắn tắt mà 
không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào 
tinh xá: “Này các Tỷ-kheo, phi pháp và pháp cân phải hiểu biết, phi mục đích 
và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi 
mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thê nào, như thế ấy, 
cân phải thực hành.” Bạch Thế Tôn, sau khi Thé Tôn đi không bao lâu, chúng 
con suy nghĩ như sau: "Này chư Hiên, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên. bê một 
cách văn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng 
đậy đi vào tinh xá: “Này các 17-kheo, phi pháp và pháp... như thê ấy, cần phải 
thực hành.’ Với lời tuyên bô văn tắt | này Của Thé Tôn, không phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, a1 là người có thể phân tích ý nghĩa này một cách rộng rãi?” 
Rôi bạch Thê Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: “Tôn giả Ananda được Thế 
Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh có trí bắt chước. Tôn giả Ananda 
với lời tuyên bố này được Thé Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý 
nghĩa một cách rộng rãi, có thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy 
đi đến Tôn giả Ananda và hỏi ý nghĩa này. ” Bạch Thế Tôn, ý nghĩa của chúng 
được Tôn giả Ananda khéo phân tích với những lý do như thế này, với những 
chữ như thê này, với những câu văn như thé này. 

— Lành thay! Lành thay! Này các Tỷ-kheo, Hiên trí là Ananda! Này các 
Tý-kheo, Đại tuệ là Ananda! Này các Tý-kheo, nêu các ông đến hỏi Ta về ý 
nghĩa này, Ta cũng trả lời như vậy, như đã được Ananda trả lời. Đây là ý nghĩa 
của lời ấy, hãy như vậy thọ trì. 


IV. KINH AJITA (447/asu£/a)'°° (A. V. 229) 
116. Bây giờ, có du sĩ Ajita đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 


155 Tham chiếu: 4-đi-na kinh Wa] ABAS (7.01. 0026.118. 0734a27). Xem GS. V. 159. 
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thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, du sĩ Ajita nói với 
Thê Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi có người đồng Phạm hạnh là vị hiễn trí, 
vị này có nghĩ đên năm trăm tâm xứ. Với những tâm xử ây, các người ngoại đạo 
khi bị cật nạn, biết răng: “Chúng tôi đang bị cật nạn.” 

Rôi Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông có thọ trì những căn bản địa của bậc hiên trí 
không? 

- Bạch Thế Tôn, nay đến thời, bạch Thiện Thệ, nay đến thời, xin Thế Tôn 
thuyêt pháp. Sau khi nghe Thê Tôn thuyêt, các Ty-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Ở đây, này các Tý-kheo, có người với lời phi pháp, bài xích, công kích 
lời phi pháp. Với lời ây, vi ây kích thích một hội chúng phi pháp đến la cao 


tiêng, lớn tiếng rằng: “Vi Tôn giả thật là một vị hiền trí! Vị Tôn giả thật là một 
vị hiên trí!” 


Lại nữa, ở đây, này các 1ý-kheo, có người với lời phi pháp, bài xích, công 
kích lời đúng pháp. Với lời ây, vị ây kích thích một hội chúng phi pháp đến la 
cao tiếng, lớn tiếng rằng: “Vị Tôn giả thật là một vị hiển trí! VỊ Tôn giả thật là 
một vị hiền trí!” 


Lại nữa, ở đây, này các Ty-kheo, có người với lời phi pháp, bài xích, công 
kích lời đúng pháp và lời phi pháp. Với lời ây, vı ây kích thích một hội chúng 
ph pháp đến la cao tiếng, lớn tiếng răng: “Vị Tôn giả thật là một vị hiền trí! Vị 
Tôn giả thật là một vị hiên trí!” 


Lại nữa, ở đây, này các Tý-kheo, có người với lời đúng pháp, bài xích, công 
kích lời phi pháp. Với lời ây, vị ây kích thích một hội chúng phi pháp đến la 
cao tiêng, lớn tiêng rằng: “Vị Tôn giả thật là một vị hiên trí! Vị Tôn giả thật là 
một vị hiên trí!” 

Này các Tỷ-kheo, phi pháp và pháp cân phải hiệu biết, phi mục đích và mục 
đích cân phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích 
và mục đích, pháp như thé nào, mục đích như thê nào, như thê ây, cân phải thực 
hành. Và này các Tý-kheo, the nào là phi pháp, thế nào là pháp, thé nào là phi 
mục đích, thé nào là mục đích? 

Tà kiến, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh kiến là pháp. Do duyên tà 
kiến, các pháp ác, bất thiện nào khởi lên, đây là phi mục đích; do duyên chánh 
kiên, các pháp thiện đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, 
này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh tư duy là pháp... Tà ngữ, này các Tỷ-kheo, 
là phi pháp; chánh ngữ là pháp... Tà nghiệp, này các Ty-kheo, là phi pháp; 
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chánh nghiệp là pháp... Tà mạng, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh mạng là 
pháp... Tà tinh tân, này các Tý-kheo, là phi pháp; chánh tinh tên là pháp... Tà 
niệm, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh niệm là pháp... Tà định, này các Tý- 
kheo, là phi pháp; chánh định là pháp... Tà trí, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; 
chánh trí là pháp... Tà giải thoát, này các Ty-kheo, là phi pháp; chánh giải thoát 
là pháp. Do duyên tà giải thoát, các pháp ác, bêt thiện nào khởi lên, đây là phi 
mục đích; do duyên chánh giải thoát, các pháp thiện đi đến viên mãn trong tu 
tập, đây là mục đích. 

Này các Tý-kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục 
đích cần phải hiểu biết. Sau khi biệt phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích 
và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thê nào, như thế á Ấy, cân phải thực 
hành. Được nói đến như vậy, do đuyên này được nói đến như vậy. 


V. KINH SANÑGARAVA (Sajsãravasuffa)'°S (A. V. 232) 

117. Bấy giờ, có Bà-la-môn Sangarava đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói 
với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liên ngòi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Sañgãrava bạch Thế Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, thé nào là bờ bên này? Thé nào là bờ bên kia? 

- Tà kiến, này Bà-la-môn, là bờ bên này, chánh kiến là bờ bên kia. Tà tư 
duy, này Bà-la-môn, là bờ bên này, chánh tư duy là bờ bên kia. Tà ngữ... chánh 
ngữ... Tà nghiệp... chánh nghiệp... Tà mạng... chánh mạng... Tà tinh tân... chánh 
tinh tên... Tà niệm... chánh niệm... Tà định... chánh định... Tà trí... chánh trí... 
Tà giải thoát, này Bà-la-môn, là bờ bên này, chánh giải thoát là bờ bên kia. 

Này Bà-la-môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. 

Ít người giữa nhân loại, 
Đến được bờ bên kia, 

Còn số người còn lại, 

Xuôi ngược chạy bờ này. 
Những ai hành trì pháp, 
Theo Chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma giới khó thoát. 

Kẻ trí bỏ pháp đen, 

Tu tập theo pháp trắng, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 
Sống viễn ly khô lạc. 

Hãy câu vui Niết-bàn, 

Bỏ dục không chướng ngại, 


' Xem S. I. 183; V, 121; A. I. 168; III. 230. Tham chiếu: Tạp. Wk (T.02. 0099.771. 0210a05); Xuất diệu 
kinh, Song yêu phẩm LE DE 46 SE LAT (T.04. 0212.30. 0747c06). 
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Kẻ trí tự rửa sạch, 

Câu ué từ nội tâm. 

Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập giác chị, 

Từ bỏ mọi ái nhiễm, 

Hoan hý không chấp thủ, 
Không lậu hoặc sáng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời.” 


VI. KINH BÒ BÊN NÀY (Orimafrasuffa)'°Ê (A. V. 233) 
118. — Và này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng bờ bên này và bờ bên kia. Hãy nghe 
và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 
— Này các Tỷý-kheo, thê nào là bờ bên này và thế nào là bờ bên kia? 
Tà kiến, này các Tý-kheo, là bờ bên này, chánh kiến là bờ bên kia... Tà giải 
thoát, này các Tỷ-kheo, là bờ bên này, chánh giải thoát là bờ bên kia. 
Này các Tỷ-kheo, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. 
Ít người giữa nhân loại, 
Đên được bờ bên kia, 


Không lậu hoặc sáng chói, 
Sông tịch tịnh ở đời. 


VII. KINH LẺ XUẤT LY THỨ NHẤT 
(Pathamapaccoroharsuffa)'°° (A. V. 233) 


119. Lúc bây giờ, Bà-la-môn Janussoni, nhân ngày trai giới (Uposafha), 
sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cam nắm cỏ kusa ướt, đứng không 
xa Thế Tôn bao nhiêu. Thể Tôn thấy Bà-la-môn Jãnusson1, nhân ngày trai giới, 
sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cam năm cỏ kusa ướt, dung một bên 
không xa bao nhiêu, thây vậy liên nói với Bà-la-môn Jãnussoni: 


— Này Bà-la-môn, nhân ngày trai giới, ông gội đâu, mặc đôi áo lụa mới, tay 
cầm năm cỏ kusa ướt, đứng một bên để làm gì? Có phải hôm nay là ngày của 
gia đình Bà-la-môn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay là ngày xuất ly của gia đình Bà-la-môn. 
— Này Bà-la-môn, như thế nào là ngày xuất ly của gia đình Bà-la-môn? 


7 Bài kệ này được tìm thấy trong Dh. v. 85-89; KS. V. 22. 


158 Bản tiếng Anh của PTS: Hither and Further Shore, nghĩa là Bờ bên này và bờ bên kia. Tham chiêu: 
GS. V. 161; Xuất diệu kinh, Tâm ý phẩm HÙ Es dù (T.04. 0212.32. 0758c12). 


159 Tên kinh này và kinh kế tiệp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Ariyan Descent, nghĩa là Sự xuất 
ly của bậc Thánh. Tham chiêu: GS. V. 161; Tạp. ¥ž (T.02. 0099.1040. 0272a10). 
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— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn nhân ngày trai giới gội đầu, 
mặc đôi áo lụa mới, thoa sàn nhà với phân bò ướt, trải với có kusa xanh, và năm 
xuống giữa đồng cát!® và nhà lửa. Đêm ây, họ > dậy ba lần, chắp tay đảnh lễ ngọn 
lửa và nói: “Chúng tôi đi xuống đến Tôn giả.” Rôi họ đốt lửa với nhiêu thục tô, 
và sanh tô, và sau khi đêm ây đã qua, họ cúng dường các Bả-la-môn với các 
món ăn thủ diệu, loại cứng và loại mêm. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là lễ 
đi xuống của các Bà-la-môn. 

— Sai khác, này Bà-la-môn, là lễ đi xuống của các Bà-la-môn. Sai khác là sự 
xuất ly trong Luật của bậc Thánh. 

- Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là sự xuất ly trong Luật của bậc 
Thánh? Lành thay, néu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi thế nào là sự 
xuất ly trong Luật của bậc Thánh! 

— Này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Jãnussoni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Ở đây, này Bà-la-môn, vị Thánh đệ tử suy xét như sau: “Tà kiến đưa đến 
ác quả di thục ngay trong hiện tại và trong tương lai.” Sau khi suy xét như vậy, 
vị ây từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến... Tà tư duy đưa đến ác quả dị thục ngay 
trong hiện tại và trong tương lai... Tà ngữ đưa đến ác quả dị thục ngay trong 
hiện tại và trong tương lai... Tà nghiệp đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện 
tại va trong tương lai... Tà mạng đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và 
trong tương lai... Tà tinh tên đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong 
tương lai... Tà niệm... Tà định... Tà trí... Tà giải thoát đưa đến ác quả đị thục 
ngay trong hiện tại và trong tương lai.” Sau khi suy xét như vậy, vị ây từ bỏ 
tà giải thoát, ra khỏi tà giải thoát. Như vậy, này Bà-la-môn, là sự xuất ly trong 
Luật của bậc Thánh. 

— Sai khác, thưa Tôn giả Gotama, là lễ đi xuống của các Bà-la-môn. Sai 
khác là sự xuất ly trong Luật của bậc Thánh. Thưa Tôn giả Gotama, sự xuất ly 
của các Bà-la-môn không băng giá trị của một phân mười sáu so với sự xuất ly 
trong Luật của bậc Thánh. 

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 
VIII. KINH LẺ XUẤT LY THỨ HAI 
(Dufiyapaccoroharpsufía)'°' (A. V. 236) 

120. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về sự xuất ly của bậc 
Thánh. Hãy nghe... và này các Tý-kheo, thê nào là sự xuất ly của bậc Thánh? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử suy xét như sau: “Tà kiến đưa đến 


WI Xem GS. V 163. 
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ác quả di thục trong hiện tại và trong tương lai.” Sau khi suy xét như vậy, vị ây 
từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. 


. “Tà tư duy... “Tà ngữ... “Tà nghiệp... “Tà mạng... “Tà tinh tân... “Tà 
niệm... “Ta định... “Tà trí... “Tà giải thoát đưa đến á ác quả di thục trong đời này 
và trong đời sau.” Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà 
giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự xuất ly của bậc Thánh. 


IX. KINH ĐIÈM BÁO TRƯỚC (Pubbañgamasuffa)'5 (A. V. 236) 


121. Khi mặt trời mọc, này các Ty-kheo, cái này là đi trước, cái này là 
tướng báo trước, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với các thiện 
pháp, cái này là đi trước, cái này là tướng báo trước, tức là chánh tri kiến. 


Từ Chánh tri kiến, này các Tý-kheo, có chánh tư duy. Từ chánh tư duy, 
có chánh ngữ. Từ chánh ngữ, có chánh nghiệp. Từ chánh nghiệp, có chánh 
mạng. Từ chánh mạng, có chánh tinh tên. Từ chánh tinh tấn, có chánh niệm. 
Từ chánh niệm, có chánh định. Từ chánh định, có chánh trí. Từ chánh trí, có 
chánh giải thoát. 

X. KINH ĐOẠN DIỆT LẬU HOẶC (Asavakkhayasutta)!® (A. V. 237) 

122. Có mười pháp này, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến các lậu hoặc được đoạn diệt. Thế nào là mười? Chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, 
chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến các lậu hoặc được đoạn diệt. 


162 Xem GS. V. 164. 
16 Xem GS. V. 164. Bản tiếng Anh của PTS: Cankers, nghĩa là Các lậu hoặc. 
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XIII. PHẨM THANH TINH 
(P4RISUDDHAVAGG4) 


I. KINH THỨ NHẬT (Pa/hamasuffa)'S (A. V. 237) 

123. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong 
Luật của bậc Thiện Thệ. Thé nào là mười? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh 
trí, chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong Luật 
của bậc Thiện Thệ. 

II. KINH THỨ HAI (Dutiyasutta)"®5 (A. V. 237) 

124. Muòi pháp này, này các Tý-kheo, chwa khói, chi khói lên trong Luât 
của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh trí, 
chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Ty-kheo, chưa khởi, chỉ khởi lên trong Luật của 
bậc Thiện Thệ. 


HI. KINH THỨ BA (Tz#iyasuffa)'°S (A. V. 238) 


125. Mười pháp này, này các Ty-kheo, có quả lớn, có lợi ích, chỉ có trong 
Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh 
trí, chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Ty-kheo, có quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có trong 
Luật của bậc Thiện Thệ. 


IV. KINH THỨ TƯ (Cøufhasuffa)'5 (A. V. 238) 


126. Mười pháp này, này các Iỷ-kheo, cứu cánh là nhiêp phục tham, cứu 
cánh là nhiếp phục sân, cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có mặt trong Luật của bậc 
Thiện Thệ. Thê nào là mười? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 


! Xem GS. V. 165. Bản tiếng Anh của PTS: States of Perfect Purity, nghĩa là Các trạng thái thanh 
tịnh hoàn toàn. 


165 Xem GS. V. 165. Bản tiếng Anh của PTS: States Not Yet Arisen, nghĩa là Các trạng thái chưa sanh khởi. 
! Ban tiếng Anh của PTS: States of Great Fruit, nghĩa là Các trạng thái có quả lớn. 
167 Bản tiếng Anh của PTS: Ending in Restraint, nghĩa là Cứu cánh trong nhiếp phục. 


CHƯƠNG X. MƯỜI PHÁP 8 1279 


nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh 
giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tý-kheo, cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh 
là nhiêp phục sân, cứu cánh là nhiệp phục si, chỉ có mặt trong Luật của bậc 
Thiện Thệ. 


V. KINH THỨ NẮM (Pañcamasutta)'® (A. V. 238) 


127. Mười pháp này, này các 1ý-kheo, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật 
của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh trí, 
chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc 
Thiện Thệ. 


VI. KINH THỨ SÁU (Chagthasutta)!® (A. V. 238) 

128. Mười pháp này, này các Iỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
chưa khởi lên, chỉ khởi lên trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê nào là mười? 
Chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình 
tân, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
chưa khởi lên, chỉ khởi lên trong Luật của bậc Thiện Thệ. 


VII. KINH THỨ BẢY (Sattamasutta) (A. V. 239) 

129. Mười pháp này, này các Tý-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê nào 
là mười? Chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. 


VIII. KINH THỨ TÁM (Agthamasutta) (A. V. 239) 

130. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, cứu cảnh là nhiếp phục tham, cứu cánh là nhiếp phục 
sân, cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thé 
nào là muòi? Chánh tri kién, chánh tu duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 


! Bản tiếng Anh của PTS: Conducive, nghĩa là Đưa đến. 
169 Tên kinh này và 3 kinh ké tiếp (129-131) trong bản tiếng Anh của PTS: Made to Grow, nghĩa là 
Được làm cho tăng trưởng. 
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Mười pháp này, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là nhiếp phục 
sân, cứu cánh là nhiếp phục s1, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

IX. KINH THỨ CHÍN (Navamasutta) (A. V. 239) 

131. Mười pháp này, này các Tý-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê nào là mười? Chánh 
tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, 
chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến nhật hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết- 
bản, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

X. KINH THỨ MƯỜI (Dasưmasuwffa)'”° (A. V. 240) 

132. Có mười tà tánh này, này các Tỷ-kheo. Thé nào là mười? Tà kiến, tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, có mười tà tánh này. 


XI. KINH THỨ MƯỜI MỘT (Ekãdasamasuffa)”! (4. V. 240) 

_ 133. Có mười chánh tánh này, này các Tỷ-kheo. Thé nào là mười? Chánh 
kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình tân, 
chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 

Có mười chánh tánh này, này các Tỷ-kheo. 


9 Bản tiếng Anh của PTS: Wrong, nghĩa là Tà. 
! Bản tiếng Anh của PTS: Right, nghĩa là Chánh. 
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XIV. PHẨM TÓT LÀNH 
(S4DHUVAGG4) 


I. KINH TÔT LÀNH (Sadhusutia)!? (A. V. 240) 

134. — Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông vè tốt lành và không tốt 
lành. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các T-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, thế nào là không tốt lành? 

Tà kiến... tà giải thoát. Này các Tỷ-kheo, như vậy là không tốt lành. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là tốt lành? 

Chánh kiến... chánh giải thoát. Này các Tỷ-kheo, như vậy là tốt lành. 


II. KINH PHÁP BẬC THÁNH (Ariyadhammasutta)'”? (A. V. 241) 

135. — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng vê Thánh pháp và phi Thánh pháp. 
Hãy nghe và khẻo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Tý-kheo, thế nào là phi Thánh pháp? 

Tà kiến... tà giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là phi Thánh pháp. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Thánh pháp? 

Chánh kiến... chánh giải thoát. Này các Tỷ-kheo, gọi là Thánh pháp. 


III. KINH BAT THIỆN (4kusalasuffa)”^ (A. V. 241) 
136. (Như kinh 135, chỉ thay thế “bất thiện và thiện”). 


IV. KINH LỢI ÍCH (44#basuffa) 7° (A. V. 241) 
137. (Như kinh 135, chỉ thay thế “lợi ích và tai hại”). 


12 Bản tiếng Anh của PTS: Right and Wrong, nghĩa là Chánh và tà. 

13 Bản tiếng Anh của PTS: Ariyan and Unariyan, nghĩa là Thánh và phàm. 

14 Bản tiếng Anh của PTS: Good and Bad, nghĩa là Thiện và bát thiện. 

175 Bản tiếng Anh của PTS: Aim and Not Aim, nghĩa là Mục đích và phi mục đích. 
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V. KINH PHÁP (Dhamwnasuffa)”5 (A. V. 242) 
138. (Nhu kinh 135, chi thay thê “pháp và phi pháp”). 


VI. KINH LAU HOẶC (Säāsavasutta)!™" (A. V. 242) 
139. (Như kinh 135, chi thay thế “hữu lậu và vô lậu”). 


VII. KINH CÓ TỘI (Sãwzjjasuffa) ”Š (A. V. 242) 
140. (Như kinh 135, chỉ thay thế “có tội và vô tội”). 


VIII. KINH LÀM CHO TÂM HÔI HAN (Tupaniyasuffa)'”° (A. V. 243) 
141. (Như kinh 135, chỉ thay thé “hỗi hận và không hôi hận”). 


IX. KINH NHÂN TÍCH TẬP (4cayagữmisuffa)'Ê° (A. V. 243) 
142. (Như kinh 135, chỉ thay thế “tích tập và không tích tập”). 


X. KINH DUA ĐÉN KHÔ (Dukkhudrayasutta)!® (A. V. 243) 
143. (Như kinh 135, chỉ thay thế “đưa đến khô và lạc”). 


XI. KINH KHÔ DỊ THỤC (Dukkhavipākasutta)!® (A. V. 244) 
144. (Như kinh 135, chỉ thay thế “khô dị thục và lạc dị thục”). 


116 Bản tiếng Anh của PTS: Dhamma and Not Dhamma, nghĩa là Pháp và phi pháp. 

7 Bản tiếng Anh của PTS: With Cankers and Without, nghĩa là Hữu lậu và vô lậu. 

8 Bản tiếng Anh của PTS: B/ameworthy and Blameless, nghĩa là Có tội và vô tội. 

!2 Bản tiếng Anh của PTS: Remorse and Not Remorse, nghĩa là Hồi hận và không hồi hận. 

180 Bản tiếng Anh của PTS: Given to heaping and Diminishing, nghĩa là Đi đến tích tập và không tích tập. 
!8! Bản tiếng Anh của PTS: Yielding Pain and Pleasure, nghĩa là Đưa đến khổ và lạc. 

! Bản tiếng Anh của PTS: Pain and Pleasure, nghĩa là Khổ di thục và lạc di thục. 
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XV. PHẨM THÁNH ĐẠO 
(ARIY4⁄4GG4) 


I. KINH THÁNH ĐẠO (Ariyamaggasutfa)!?3 (A. V. 244) 
145. (Như kinh 135, chỉ thay thế “Thánh đạo và phi Thánh đạo”). 


I. KINH HẮC ĐẠO (Kaphbamaggasuffa)'% (A. V. 244) 
146. (Như kinh 135, chỉ thay thế “hắc đạo và bạch đạo”). 


III. KINH DIỆU PHÁP (Saddhammasutta)!® (4. V. 245) 
147. (Như kinh 135, chỉ thay thé “Diệu pháp và phi Diệu pháp”). 
IV. KINH PHÁP BẬC CHÂN NHÂN (Sappurisadhammasutfa)'85 
(4. V. 245) 
148. (Như kinh 135, chỉ thay thê “chân nhân pháp và phi chân nhân pháp”). 


V. KINH CAN KHỞI LÊN (Uppädefabbasuffa) (A. V. 245) 
149. (Như kinh 135, chỉ thay thế “cân khởi lên và không cần khởi lên”). 


VI. KINH CAN THỰC HÀNH (⁄4sevifabbasuffa) (A. V. 246) 

150. (Như kinh 135, chỉ thay thê “cân phải thực hành và không cần phải 
thực hành”). 
VII. KINH CÂN TU TẬP (Bhãvefabbasuffa) (A. V. 246) 

151. (Như kinh 135, chỉ thay thé “cân phải tu tập và không cần phải tu tập”). 


VIII. KINH CÂN LAM SUNG MÃN (Bahulikãtabbasuffa) (A. V. 246) 
152. (Như kinh 135, chỉ thay thé “cần phải làm sung mãn và không cần phải 
làm sung man”). 


IX. KINH CAN PHẢÁI NHỞ (4nwssarifabbasuffa) (A. V. 247) 
153. (Như kinh 135, chỉ thay thế “cần phải nhớ và không cần phải nhớ”). 


! Ban tiếng Anh của PTS: Ariyan and Unariyan, nghĩa là Thánh và phàm. 

!4 Bản tiếng Anh của PTS: Bright Way and Dark Way, nghĩa là Bạch đạo và hắc đạo. 

!85 Bản tiếng Anh của PTS: True Dhamma and False Dhamma, nghĩa là Diệu pháp và phi Diệu pháp 
p Bản TE Anh của PTS: Very Man Dhamma and Its Opposite, nghĩa là Chân nhân pháp và phi Chân 
nhân pháp. 
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X. KINH CAN CHÚNG NGỘ (Sacchikãtabbasuffa) (A. V. 247) 
154. (Như kinh 135, chỉ thay thế “cần phải chứng ngộ và không cân phải 
chứng ngộ”). 


XVI. PHẨM NGƯỜI 
(PUGGALAVAGGA) 


I. KINH NÊN THÂN CAN (Sevitabbasutta)"® (A. V. 247) 


155. Người thành tựu mười pháp này, này các Tý-kheo, là người không nên 
thân cận. Thế nào là mười? Người có tà kiến, tà tư duy... tà giải thoát. 


Người thành tựu mười pháp này, này các Ty-kheo, là người không nên 
thân cận. 

Người thành tựu mười pháp này, này các Ty-kheo, là người nên thân cận. 
Thê nào là mười? Người có Chánh kiên... chánh giải thoát. 

Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người nên thân cận. 


I-XII. NHÓM KINH BAT ĐẢU BĂNG KINH NÊN GIAO THIỆP 
(Bhajitabbãdisuttãni)`°Š (A. V. 248) 

156-166. Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, không nên giao 
thiệp... nên giao thiệp... không nên hầu hạ... nên hâu hạ... không nên đảnh lễ... 
nên đảnh lễ... không nên tán thán... nên tán thán... không nên tôn trọng... nên tôn 
trọng... không nên tỏ sự cung kính... nên tỏ sự cung kính... không thành công... 
thành công... không thanh tịnh... có thanh tịnh... không chinh phục mạn... có 
chinh phục mạn... không tăng trưởng với trí tuệ... có tăng trưởng với trí tuệ... 
tạo nhiều phi công đức... tạo nhiều công đức. Thế nào là mười? 

Chánh kiên... chánh giải thoát. 

Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người tạo nhiều công đức. 


!#7 Bản tiếng Anh của PTS: Not to Be Followed, nghĩa là Không nên thân cận. 
!88 Bản tiếng Anh của PTS: Various Persons, nghĩa là Nhiễu người khác nhau. 
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X. KINH CAN CHÚNG NGỘ (Sacchikãtabbasuffa) (A. V. 247) 
154. (Như kinh 135, chỉ thay thế “cần phải chứng ngộ và không cân phải 
chứng ngộ”). 


XVI. PHẨM NGƯỜI 
(PUGGALAVAGGA) 


I. KINH NÊN THÂN CAN (Sevitabbasutta)"® (A. V. 247) 


155. Người thành tựu mười pháp này, này các Tý-kheo, là người không nên 
thân cận. Thế nào là mười? Người có tà kiến, tà tư duy... tà giải thoát. 


Người thành tựu mười pháp này, này các Ty-kheo, là người không nên 
thân cận. 

Người thành tựu mười pháp này, này các Ty-kheo, là người nên thân cận. 
Thê nào là mười? Người có Chánh kiên... chánh giải thoát. 

Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người nên thân cận. 


I-XII. NHÓM KINH BAT ĐẢU BĂNG KINH NÊN GIAO THIỆP 
(Bhajitabbãdisuttãni)`°Š (A. V. 248) 

156-166. Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, không nên giao 
thiệp... nên giao thiệp... không nên hầu hạ... nên hâu hạ... không nên đảnh lễ... 
nên đảnh lễ... không nên tán thán... nên tán thán... không nên tôn trọng... nên tôn 
trọng... không nên tỏ sự cung kính... nên tỏ sự cung kính... không thành công... 
thành công... không thanh tịnh... có thanh tịnh... không chinh phục mạn... có 
chinh phục mạn... không tăng trưởng với trí tuệ... có tăng trưởng với trí tuệ... 
tạo nhiều phi công đức... tạo nhiều công đức. Thế nào là mười? 

Chánh kiên... chánh giải thoát. 

Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người tạo nhiều công đức. 


!#7 Bản tiếng Anh của PTS: Not to Be Followed, nghĩa là Không nên thân cận. 
!88 Bản tiếng Anh của PTS: Various Persons, nghĩa là Nhiễu người khác nhau. 
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XVII. PHẨM JÄNUSSONI 
(JANUSSONIVAGGA) 


I. KINH LẺ XUẤT LY CỦA BA-LA-MON 
(Brãahmanapaccoroharsuffa)'” (A. V. 249) 

_ 167. (Xem kinh 119, từ câu “Lúc bây giờ, Bà-la-môn Jãnussoni”1°9,.. cho 
đên “Thê Tôn nói như sau”). 

-Ở đây, này Bà-la-môn, vi Thánh đệ tử suy xét như sau: “Sát sanh đưa đến 
ác di thục trong đời này và trong đời sau.” Sau khi suy xét như vậy, vi ây từ bỏ 
sát sanh, ra khỏi sát sanh. 

-ai “Lấy của không cho đưa đến ác đị thục... từ bỏ lây của không cho, ra khỏi 
lây của không cho. 
. “Ta hạnh trong các dục, đưa đến ác đị thục trong đời này và trong đời 
sau... từ bỏ tà hạnh trong các dục, ra khỏi tà hạnh trong các dục. 
.„ “Nói láo đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói láo, ra khỏi nói láo. 
„ “Nói hai lưỡi đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói hai lưỡi, ra khỏi nói hai lưỡi. 
.„ “Nói ác khẩu đưa đến ác di thục... từ bỏ nói ác khẩu, ra khỏi nói ác khẩu. 
.„. “Nói lời phủ phiếm đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói lời phù phiếm, ra khỏi 
nói lời phù phiêm. 
.. “Tham dục đưa đến ác di thục... từ bỏ tham dục, ra khỏi tham dục. 
.. “Sân đưa đến ác dị thục... từ bỏ sân, ra khỏi sân. 
. “Tà kiên đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau.” VỊ ây sau 
khi suy xét như vậy, từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. 

Như vậy, này Bà-la-môn, là sự xuất ly trong Luật của bậc Thánh. 

— Thưa Tôn giả, sai khác là sự xuất ly của các Bà-la-môn, sal khac la 
su xuât ly trong Luật của bậc Thánh. Thưa Tôn giả Gotama, sự xuât ly của 
các Bà-la-môn không đáng giá một phần mười sáu so với sự xuât ly trong 
Luật của bậc Thánh. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đền mệnh chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 


189 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Ariyan Descent, nghĩa là Sự xuất 
ly của bậc Thánh. Tham chiếu: Tạp. Kik (T.02. 0099.1049. 0272a10). 


2° Xem A. V. 231; GS. V. 161 (kinh 119 ở trước). 
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II. KINH LẺ XUẤT LY CỦA BẬC THÁNH 
(4riyapaccoroharisufífa) (A. V. 251) 

168. — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự xuất ly của bậc Thánh... 

Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự xuất ly của bậc Thánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy xét như sau: “Sát sanh đưa đến 
ác dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai.” Sau khi suy xét như vậy, vị 
ây từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh. 

. “Tà kiến đưa đến ác di thục ngay trong hiện tại và trong tương lai.” Sau 
khi suy xét như vậy, vị ây từ bỏ tà kiên, ra khỏi tà kiên. 

Này các Tý-kheo, đây là sự xuất ly của bậc Thánh. 


HI. KINH SANGARAVA (Saägãravasuffa)'°' (A. V. 252) 

169. Rồi Bà-la-môn Sañgãrava đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm.. . Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Sangarava 
bạch Thé Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, thê nào là bờ bên này, thê nào là bờ bên kia? 

— Này Bà-la-môn, sát sanh là bờ bên này, từ bỏ sát sanh là bờ bên kia. LAy 
của không cho, này Bà-la-môn, là bờ bên này, từ bỏ lây của không cho là bờ bên 
kia. Tà hạnh trong các dục là bờ bên này, từ bỏ tà hạnh trong các dục là bờ bên 
kia. Nói láo là bờ bên này, từ bỏ nói láo là bờ bên kia. Nói hai lưỡi là bờ bên 
này, từ bỏ nói hai lưỡi là bờ bên kia. Nói lời độc ác là bờ bên này, từ bỏ nói lời 
độc ác là bờ bên kia. Nói lời phù phiêm là bờ bên này, từ bỏ nói lời phù phiếm 
là bờ bên kia. Tham là bờ bên nảy, không tham là bờ bên kia. Sân là bờ bên này, 
không sân là bờ bên kia. Tà kiên là bờ bên này, chánh kiến là bờ bên kia. 

Này Bà-la-môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. 

Ít người giữa nhân loại, 
Đến được bờ bên kia, 
Còn số người còn lại, 
Xuôi ngược chạy bờ này. 
Những ai hành trì pháp, 
Theo Chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 
Vượt ma giới khó thoát. 
VỊ từ bỏ pháp đen, 
Tu tập theo pháp trăng, 
Bỏ nhà, sông không nhà, 

! Xem A. V. 230; GS. V. 160 (kinh 117 ở trước). Tham chiếu: Xá! diệu kinh, Tâm ý phẩm HERE 


Om (T.04. 0212.32. 075§c12); Pháp tập yêu tung kinh, Hô tâm phẩm EEREN PEIA mn (T.04. 
0213.31. 0795b06). 
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Sống viễn ly khô lạc. 

Hãy câu vui Niết-bàn, 

Bỏ dục không chướng ngại, 
Kẻ trí tự rửa sạch, 

Câu ué từ nội tâm. 

Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập giác chi, 

Từ bỏ mọi ái nhiễm, 

Hoan hỷ không chấp thủ, 
Không lậu hoặc, sáng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời.!” 


IV. KINH BÒ BÊN NÀY (Orimasutta)'® (A. V. 253) 


170. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết về bờ bên này và bờ bên kia, hãy nghe... 
và này các Tý-kheo, thế nào là bờ bên này, và thế nào là bờ bên kia? 


Sát sanh, này các Tỷ-kheo, là bờ bên này... 
(Như kinh 169, kê cả bài kệ). 


V. KINH PHI PHÁP THỨ NHÁT (Pø/hamaadhammasuffa)° (A. V. 254) 


171. Này các Ty-kheo, phi pháp và phi mục đích cân phải hiểu biết; pháp và 
mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biệt phi pháp và phi mục đích, sau khi biết 
pháp và mục đích, pháp như thé nào, mục đích như thê nào, như thé ấy, cần phải 
thực hành. Và này các Tý-kheo, thế nào là phi pháp và phi mục đích? 


Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói 
lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham, sân, tà kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
phi pháp và phi mục đích. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là pháp và mục đích? 
Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho... từ bỏ nói lời phù phiêm, không 
tham, không sân, chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp và mục đích. 


Này các Tỷ-kheo, phi pháp và phi mục đích cân phải hiểu biết, pháp và mục 
đích cần phải hiểu biết. Sau khi biệt phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp 
và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thê nào, như thế ấy, cần phải thực 
hành. Được nói như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. 


VI. KINH PHI PHÁP THỨ HAI (Dutiyaadhammasutta) (A. V. 255) 
172. (Như kinh 115, có hai sự sai khác: “Một là trong kinh trước nói đến 


192 Xem kinh 117 ở trước và Dh. v. 85-9. 


% Bản tiếng Anh của PTS: Hither and Further Shore, nghĩa là Bờ bên này và bờ bên kia. Tham chiếu: 
Tạp. ## (T.02. 0099.1051. 0274c06); Pháp cu kinh, Minh triết phẩm WAJAH h (T.04. 0210.14. 
0563c24). 

1% Tên kinh này và 2 kinh kế tiếp (172, 173) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Dhamma and Noi 
Dhamma, nghĩa là Pháp và phi pháp. 
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Tôn giả Ananda, trong kinh này nói dén Tôn giả Mahakaccäna. Hai là trong 
kinh trước nói đến phi pháp là chỉ cho tà kiên đên tà giải thoát, nói đên pháp là 
chỉ cho chánh kiến đến chánh giải thoát. Trong kinh này, nói đến phi pháp là 
chỉ cho sát sanh cho đến tham, sân và tà kiên; nói đến pháp là chỉ cho từ bỏ sát 
sanh cho đến không tham, không sân, chánh kiến”). 


VII. KINH PHI PHÁP THỨ BA (Tatiyaadhammasutta) (A. V. 260) 


173. Này các Tý-kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích 
và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi 
mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thê nào, như thé ấy, cân 
phải thực hành. Và này các Ty-kheo, thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, thé 
nào là phi mục đích, thé nào là mục đích? 


Sát sanh, này các Ty-kheo, là phi pháp, từ bỏ sát sanh là pháp. Những pháp 
ác, bất thiện do duyên sát sanh khởi lên, đây là phi mục đích; những pháp thiện 
do duyên từ bỏ sát sanh đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Lây của 
không cho... Tà hạnh trong các dục... Nói láo... Nói hai lưỡi... Nói lời độc ác.. 
Nói phù phiếm... Tham... Sân... Tà kiên, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, từ bỏ tà 
kiến là pháp. Những pháp ác, bất thiện, do duyên tà kiên khởi lên, đây là phi 
mục đích; những pháp thiện, do duyên chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập. 
đây là mục đích. 

Này các Tỷ-kheo, phi pháp và pháp cân phải hiểu biết, phi mục đích và mục 
đích cần phải hiểu biết. Sau khi biệt phi pháp va pháp, sau khi biết phi mục đích 
và mục đích, pháp như thé nào, mục đích như thê nào, như thê ây, cần phải thực 
hành. Được nói như vậy, do duyên này được nói dên như vậy. 


VIII, KINH NGUON GÓC CỦA NGHIỆP 
(Kamumanidãänasuffa)'° (A. V. 261) 


174. Này các Tỷ-kheo, Ta nói sát sanh có ba: Do nhân tham, do nhân sân, 
do nhân si. Này các Ty-kheo, Ta nói lây của không cho có ba: Do nhân tham, do 
nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói tà hạnh trong các dục có ba: Do 
nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói nói láo có ba: Do 
nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói nói hai lưỡi có ba: 
Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói nói lời độc ác 
có ba: Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các Ty-kheo, Ta nói nói lời 
phù phiêm có ba: Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói tham dục có ba: Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các Ty-kheo, 
Ta nói sân có ba: Do nhân tham, do nhân sân, do nhân sĩ. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói tà kiến có ba: Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, tham là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, sân 
là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, si là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi; 


195 Bản tiếng Anh của PTS: Due to Lust, Malice and Delusion, nghĩa là Do tham, sân và si. Tham chiêu: 
Tạp. ¥% (T.02. 0099.1049. 0274b23). 
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do tham đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do sân đoạn diệt là 
nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do si đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp 
đoạn diệt. 


IX. KINH THOÁT LY (Parikkamanasutta) (A. V. 262) 

175. Pháp này, này các Tý-kheo, có con đường thoát ly,” pháp này không 
phải không có con đường thoát ly. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là pháp này có 
con đường thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly? 

Từ bỏ sát sanh, này các Tý-kheo, là con đường thoát ly sát sanh. Từ bỏ lây 
của không cho, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly từ bỏ lẫy của không 
cho. Từ bỏ tà hạnh trong các dục, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly tà 
hạnh trong các dục. Từ bỏ nói láo, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly nói 
láo. Từ bỏ nói hai lưỡi, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly nói hai lưỡi. Từ 
bỏ nói lời độc ác, này các Tyỷ-kheo, là con đường thoát ly nói lời độc ác. Từ bỏ 
nói lời phù phiếm, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly nói lời phù phiếm. 
Không tham dục, này các Ty-kheo, là con đường thoát ly tham dục. Không sân, 
này các Ty-kheo, là con đường thoát ly sân. Chánh kiên, này các Tỷ-kheo, là 
con đường thoát ly tà kiến. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly. 
Như vậy, này các Ty-kheo, pháp này có con đường thoát ly, pháp này không 
phải không có con đường thoát ly. 


X. KINH CUNDA (Cundasutta)'® (A. V. 263) 


176. Một thời, Thê Tôn trú ở Pãvã, trong vườn xoài của Cunda, con người 
thợ rèn. Rôi Cunda, con người thợ rèn, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thé Tôn rôi ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với Cunda, con người thợ rèn, 
đang ngôi một bên: 

- Này Cunda, trong những tịnh hanh!” của ai, ông cảm thây thích thú? 

— Bạch Thế Tôn, các Bà-la-môn ở phương Tây, những người có mang theo 
bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những 
người di xuông nước tăm, những vị này có tổ chức những lễ tịnh hạnh. Con ưa 
thích những lễ tịnh hạnh của những người ây. 


— Này Cunda, các Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người có mang theo 
bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những 
người đi xuống nước tăm, như thế nào những người này có tô chức những lễ 
tịnh hạnh? 


!% Tham chiêu: Tap. Ki (7.02. 0099.1050. 0274c01). 


8! Saparikkamanam vã aparikkamanzm được giải thích là saupacaram vã anupacaram, khi một ngôi 
nhà được dựng lên cho vị Tỷ-kheo, xung quanh nhà phải có đủ chỗ một cái xe có thể chạy xung quanh. 


!% Bản tiếng Anh của PTS: Cunda, the Silversmith, nghĩa là Cunda, người thợ rèn. Tham chiêu: Tạp. 
## (7.02. 0099.1039. 0271b01). 


!% Soceyyani. Lễ tịnh hạnh. Xem S. IV. 312. 
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— Ở đây, bạch Thế Tôn, các Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người 
có mang bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, 
những người đi xuông nước tăm, những người này khích lệ đệ tử như sau: 
“Hãy đến, này bạn. Hãy dậy thật sớm và từ nơi giường chạm (amasati) xuống 
đất. Nếu bạn không chạm xuống đất thì chạm phân bò ướt; nêu bạn không 
chạm phân bò ướt thời bạn chạm cỏ xanh; nêu bạn không chạm cỏ xanh thời 
bạn hãy cúng dường lửa; nêu bạn không cúng dường lửa thời bạn hãy chắp tay 
đảnh lê mặt trời; nêu bạn không chắp tay đảnh lễ mặt trời thời bạn hãy xuông 
nước lần thứ ba vào buôi chiêu.” Như vậy, bạch Thế Tôn, các Bà-la-môn trú ở 
phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòn 
hoa huệ, những người thờ lửa, những người di xuống nước tắm, những vị ây tô 
chức những lễ tịnh hạnh. Con thích thú lễ tịnh hạnh của những vị ây. 


— Sai khác, này Cunda, là những lễ tịnh hạnh do những Bà-la-môn trú ở 
phương Tây, những người có mang bình nước, những người có đeo vòng hoa 
huệ, những người thờ lửa, những người di xuống nước tăm, tô chức những lễ 
tịnh hạnh. Sai khác là lễ tịnh hạnh trong Luật của bậc Thánh. 


- Như thê nào, bạch Thê Tôn, là lễ tịnh hạnh trong Luật của bậc Thánh? 
Lành thay, bạch Thế Tôn, néu Thé Tôn thuyết pháp cho con về lễ tịnh hạnh 
trong Luật của bậc Thánh! 


— Vậy này Cunda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Cunda, con người thợ rèn, vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này Cunda, thân không tịnh hạnh có ba, lời không tịnh hạnh có bốn, ý 
không tịnh hạnh có ba. Và này Cunda, thế nào là thân không tịnh hạnh có ba? 


Ở đây, này Cunda, có người sát sanh, hung bạo, tay lâm máu, tâm chuyên 
sát hại, đả thương, tâm không từ bi đôi với các loại hữu tình. Người ấy lây của 
không cho, bât cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn lang, hoặc tại rừng 
núi, không cho người ây, người ây lây trộm tài vật ấy. Người â ây sông tà hạnh 
trong các dục, tà hạnh với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có 
mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che 
chở,” đã có chêng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân 
được trang sức bằng vòng hoa [đám cưới]. 

Như vậy, này Cunda, båt tịnh hạnh về thân có ba. 

Và này Cunda, thé nào là bất tịnh hạnh về lời có bốn? 

Ở đây, này Cunda, có người nói lao đến chỗ tâp hội, hay đến chỗ chúng hội, 
hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay đến giữa các vương 
tộc, khi bi dan xuất làm chứng và được hỏi: “Này người kia, hãy nói những gì 
ông biết.” Dâu cho người ay khêng biêt, người ây nói: “Tôi biết”; ; hay dâu cho 
người ấy biết, người ấy nói: “Tôi không biết”; hay dầu cho người ấy không 
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thây, người ây nói: “Tôi thấy”: ; hay dâu cho người ay thay, người ây nói: “Tôi 
không thấy”: , như vậy, lời nói của người ây trở thành cô ý nói láo, hoặc nguyên 
nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền 
lợi gì. Và người ây là người nói hai lưỡi, nghe điều gì Ở chỗ này, đến chỗ kia nói 
đề sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gió chỗ kia, đên chỗ này nói đề 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vi ây ly gián những kẻ hòa hợp, hay 
xúi giye những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, 
nói những lời đưa đến chia rẽ. Và người ây là người nói lời thô ác, bất cứ lời gì 
thô bạo," thô tục, khiến người đau khô, khiến người tức giận, liên hệ đến phan 
nộ, không đưa đến thiên định, người Ấy nói những lời như vậy. Và người ấy nói 
những lời phù phiém, nói phi thời, nói những lời phi chon, nói những lời không 
lợi ích, nói những lời phi Pháp, nói những lời phi Luât, nói những lời không 
đáng gìn giữ; vì nói phi thời nên lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, 
không có hệ thông, không có lợi ích. 

Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về lời có bốn. 

Và này Cunda, thế nào là không tịnh hạnh về ý có ba? 

Ở đây, này Cunda, có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng: 
“Ôi, mong răng mọi tài vật của người khác trở thành của mình!” Có người có 
sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: “Mong răng những loài hữu tình này 
bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bi tàn hại, hay mong chúng không 
còn tôn tại!” Lại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo như: "Không có bô thí, 
không có cúng dường, không có tế lễ; các hành vi thiện, ác không có kết quả dị 
thục; không có đời này, không có đời sau; không có mẹ, không có cha, không 
có các loại hóa sanh; trong đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh 
hành trì, chơn chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bê cho đời này 
và cho đời sau.” 


Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về ý có ba. 


Này Cunda, có mười bất thiện nghiệp đạo này. Này Cunda, với ai thành tựu 
mười bat thiên nghiêp dao nay, co thé dây sớm và từ givòng nêu người ây chạm 
dat, người ây vân bât tịnh; dâu cho người ây không chạm xuông đât, người ây 
vån bât tịnh. Nếu người ây chạm phân bò ướt, người ay van bat tịnh; nêu người 
ây không chạm phân bò ướt, người ây vẫn bât tịnh. Nếu người ây, chąm có xanh, 
người ây vẫn bất tịnh; nêu người ây không, chạm cỏ xanh, người ây vån bât tinh. 
Nếu người ây cúng dường lửa, người ây vân bắt tịnh; nêu người ây không củng 
dường lửa, người ay van bat tinh. Nêu người ây chắp tay đảnh lễ mặt trời, nguòi 
ây vân bât tinh; nêu người ay khêng chắp tay đảnh lễ mặt trời, người ây vân 
bât tinh. Néu người ay vào buéi chiêu xuông nước lân thứ ba, người ây vân bêt 
tịnh; nêu người ây vào buôi chiêu không xuống nước lân thứ ba, người ây vẫn 
bất tịnh. Vì sao? Này Cunda, mười bat thiện nghiệp đạo này là bất tịnh, không 
tạo ra tịnh. Này Cunda, do nhân thành tựu mười bat thiện nghiệp đạo này, địa 
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ngục được chờ săn, bàng sanh được chờ sẵn, ngạ quý được chờ sẵn hay là ác 
thu khác. 

Này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba, tịnh hạnh về lời có bên, tịnh hạnh về 
ý có ba. 

Này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về thân có ba? 

Ở "day, này Cunda, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, 
bỏ kiêm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng 
sanh và loài hữu tình. Đoạn tận lây của không cho, từ bỏ lẫy của không cho; bât 
cử vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, nêu không cho 
người ây, người ây không lây với ý niệm trộm cắp. Đoạn tận tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, không hành tà hạnh với hạng nữ nhân có mẹ 
che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chớ, có chị che chở, có 
bà con che chở, có pháp che chở, đã có chông, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, 
cho đến những nữ nhân được trang sức băng vòng hoa [đám cưới]. Như vậy, 
này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba. 


Và này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về lời có bốn? 


Ở đây, này Cunda có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội 
hay đến chỗ chúng hội, hay đến giğa các thân tộc, hay đến giữa các tê hợp, hay 
đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: “Này người 
kia, hãy nói những gi người biết.” Nêu không biết, người ây nói: “Tôi không 
- hay nêu biỆt, người ây nói: “Tôi biết”: › hay nêu không thấy, người ay 

ói: “Tôi khêng thây”; hay nêu thấy, người ây nói: “Tôi thấy”; như vậy, lời nói 
của người ây không trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc 
nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyên lợi gì. Đoạn tận nói 
hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điêu gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói để 
sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gi ở chỗ kia, không đi đến chỗ này 
nói để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, người ấy sông hòa hợp những 
kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa 
đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc ác; những lời nói nhu 
hòa, êm tai, dè thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người, vui 
ý nhiều người, người ây nói những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiêm, từ 
bỏ nói lời phù phiêm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói 
Luật, nói những lời đáng được gìn giữ; vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có 
mạch lạc, hệ thống, lợi ích. Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về lời nói có bên. 


Và này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về ý có ba? 


Ở đây, này Cunda, có người không tham ai, không tham lam tài vật kẻ khác, 
không nghĩ rang; “Ôi! Mong ring mọi tài vật của người khác trở thành của 
mình.” Không có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ răng: “Mong 
răng những loài hữu tỉnh này sông lo tự ngã, không thu hận, không sân hận, 
không, nhiễm loạn, được an lạc.” Có chánh kiến, không có tu tưởng điên đảo: 
“Có bồ thí, có cúng thí, có tế lễ; các hành vi thiện, ác có kết quả dị thục, có đời 
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này, có đời sau; có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; trong đời có các Sa-môn, 
Bả-la-môn chon chánh hành trì, chon chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, 
lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau.” Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về ý 
có ba. 


Này Cunda, có mười thiện nghiệp đạo này. Này Cunda, ai thành tựu mười 
thiện nghiệp đạo này, nếu có dậy sớm và từ giường, chạm đất, người åy van 
trong sach; néu người ây không chạm xuống đât, người ây vẫn trong sạch. Nêu 
người ây chạm phân bò ướt, người ây vẫn trong sạch; nêu người ay không chạm 
phân bò ướt, người ây vẫn trong sạch. Nếu người ây cham có xanh, người ay 
van trong sạch; nêu người ây không chạm có xanh, người ây vån trong sach. 
Nếu TƯỜI, ây thờ lửa, người ây vân „trong sạch; nêu người ây không thờ lửa, 
người ây van trong sạch. Nếu người ay chap tay đảnh lễ mặt trời, người ây vẫn 
trong sạch; nêu người ay khêng chắp tay đảnh lễ mặt trời, người ây vân trong 
sạch. Nếu vào buôi chiều, người ây xuông nước lần thứ ba, người ấy vẫn trong 
sạch; nêu vào buổi chiêu, người ấy không xuống nước lần thứ ba, người ây vẫn 
trong sạch. Vì sao? Này Cunda, mười thiện nghiệp đạo này là trong sạch, tác 
thành trong sạch. Này Cunda, do nhân thành tựu mười thiện nghiệp đạo này, 
cảnh giới chư thiên được chờ sẵn, loài người được chờ sẵn, hay bât cứ thiện thú 
nào khác. 


Được nghe nói vậy, Cunda, con người thợ rèn, thưa với Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư 
sĩ, từ nay cho đên mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


XI. KINH JANUSSONI (Jānussonisutta}” (A. V. 269) 

177. Rôi Bà-la-môn Jãnussoni đi đến Thê Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liên ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jãnussoni bạch Thé Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là Bà-la-môn, cho bó thí, làm các lễ cúng 
cho người chết. Mong răng, bô thí này cho bà con huyết thông đã chết được lợi 
ích. Mong rang cac ba con huyêt thêng da chêt tho hưởng bồ thí này. Thưa Tôn 
giả Gotama, bô thí có lợi ích gì cho các bà con huyết thống đã chết không? Các 
ba con huyết thống đã chết có được thọ hưởng bồ thí ây hay không? 

— Này Bàả-la-môn, nêu có tương ưng xứ thời có lợi ích, không có lợi ích nếu 
không có tương ưng xử. 

— Thưa Tôn giả Gotama, thé nào là tương ưng xứ, thé nào là không tương 
ưng xứ? 

— Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lay của không cho, sông tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiêm, có tham 
ái, có sân, có tà kiên. Vị ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, sanh vảo địa ngục. 
Món ăn của chúng sanh ở địa ngục ăn, tại đây, vị ây nuôi sống với món ăn ấy: 


2? Tham chiếu: Tap. % (T.02. 0099.1041. 0272b08). 


1294 # KINH TĂNG CHI BỘ 


tại đây, VỊ ây tôn tại với món ăn ây. Này Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ, 
trú ở đây, vị ây không được lợi ích của bồ thí ây. 


Ở đây, này Bàả-la-môn, có người sát sanh... có tả kiên. Sau khi thân hoại 
mệnh chung, vi ay sanh vào loại bang sanh. Món ăn của chúng sanh ở bang 
sanh 3 an, tal đây, VỊ ây nuôi sống với món ăn ay; tại đây, VỊ ây tôn tại với món 
ăn ây. Này Bà-la- -môn, đây là không tương ưng xử, trú ở đây, vị ây không được 
lợi ích của bê thí ây. 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc 
ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham ái, không có tâm sân hận, có chánh 
kiên. Vi ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, sanh cộng trú với loài người. Món 
ăn của loài người như thé nào, tại đây, vi ây nuôi sông với món ăn ây; tại đây, 
vị ấy tôn tại với món ăn ây. Này Bà- la-môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở 
đây, vị åy không được lợi ích của bô thí ấy. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Vi ấy, sau 
khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên. Món ăn của chư 
thiên như thê nào, tại đấy, vị ây nuôi sông với món ăn ây; tại đây, vị ay tồn tại 
với món ăn ấy. Này Bà-la- -môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở đây, vị ay 
không được lợi ích của bồ thí ấy. 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh... có tà kiến. Người ấy, sau khi 
thân hoại mệnh chung, sanh vao cõi nga quỷ. Món ăn của chúng sanh cõi ngạ 
quỷ như thê nào, tại đây, vị ấy nuôi sông với món ăn ây; tại đấy, vị ấy tồn tại 
VỚI món ăn ây. Món ăn nào các bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc bà con, hoặc người 
cung huyêt thêng tu day muốn hướng cúng cho vị ây, tại đây, vị ấy sông với 
món ăn ây; tại đây, VỊ ây tôn tại với món ăn ây. Này Bà-la-môn, đây là tuong 
ưng xứ, trú ở đấy, vị ây được lợi ích của bô thí ây. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thông ấy đã chết, không sanh vào 
chỗ ấy, thời ai hưởng bồ thí ây? 


— Này Bà-la-môn, các bả con huyết thông khác đã chết, được sanh vào chỗ 
ây, những người ây được hưởng bồ thí ây. 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống đã chết, không sanh vào 
chỗ ấy, và các bà con huyết thông khác cũng không sanh vào chỗ ấy, thời ai 
hưởng bồ thí ây? 

— Không có trường hợp Ây, không có cơ hội ây, này Bà-la-môn, rằng chỗ ây 
có thê trồng không trong một thời gian dài, không có người bà con huyết thông 
đã chết. Nhưng này Bà-la-môn, người bô thí không phải không có hưởng quả. 


— Có phải Tôn giả Gotama nói một giả thuyết không thể xảy ra? 


— Này Bà-la-môn, Ta nói một giả thuyết không thê xảy ra. Ở đây, này Bà-la- 
môn, có người sát sanh, lay của không cho, ta hạnh trong các dục, nói láo, nói 
hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Vị 
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ây bê thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các món ăn, đô uống, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương liệu, phấn sáp, các giường năm, trú xứ, đèn đuốc. Vi 4 ây, sau khi thân 
hoại mệnh chung, bị sanh cộng trú với các loài voi, tại đây, vi ây được đô ăn, 
đô uông, vòng hoa, các loại trang sức khác. Vì răng, ở đây, này Bà-la-môn, có 
sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến, do vậy người ây, 
sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh cộng trú với các loài voi. Vì răng, vị ây 
có bô thí cho Sa-môn hay Bả-la-môn các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cỘ, vòng 
hoa, hương liệu, phân Sắp, giường năm, trú xứ, đèn đuốc, do vậy, tại đây vị ây 
được các món ăn, các đồ uông, vòng hoa, các đồ trang sức khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong 
các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có 
sân tâm, có ta kiến. Người ây có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các món 
ăn, đô uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phần sáp, giường năm, trú 
xứ, đèn đuốc. Sau khi thân hoại mệnh chung, vị ây sanh cộng trú với các loài 
ngựa... sanh cộng trú với các loài bò... sanh cộng trú với các loài gia cầm. Vị 
ay, tại đây, được các món ăn, các đồ uống, vòng hoa, các đồ trang sức khác. Vì 
răng, này Bà-la-môn, có sát sanh, có lây của không cho, có tà hạnh trong các 
dục, có nói lão, có nói hai lưỡi, có nói lời độc ác, có nói lời phù phiêm, có tham 
ái, có sân tâm, có tà kiến, do vậy, sau khi thân hoại mệnh chung, vị ây sanh vào 
cộng trú với các loài gia ‹ cầm. Vì răng, vị ây có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn với các đồ ăn, đô uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phân sáp, 
giường năm, trú xứ, đèn đuốc, do vậy, tại đây vị ây được đô ăn, đồ uông, vòng 
hoa, các loại trang sức khác. 

Ở đây, này Bà-la-môn, có hạng người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không 
cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 
độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham ái, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. 
Người ấy có bô thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các món ăn, đô uông, vải mặc, 
xe cô, các vòng hoa, hương liệu, phân sáp, giường năm, trú xứ, đèn đuốc. Vị â ây 
sau khi thân hoai mênh chung, được sanh cộng trú với loài người, tại đây, vị ây 
được năm dục công đức sai khác, thuộc vê loài người. Vì răng, này Bả-la-môn, 
VỊ ây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiêm, không 
có tham ái, không có sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mệnh chung, VI 
ây được sanh cộng trú với loài người. Vì răng, vị ây có bô thí cho Sa-môn hay 
Bả-la-môn các đồ ăn, đồ uông, vải mặc, xe cô, các vòng hoa, hương liệu, phân 
sáp, giường năm, các trú xứ, đèn đuốc, do vậy, tại đây vị ây được năm dục công 
đức của loài người. 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ấy bố 
thí cho Sa-môn hay Bả-la-môn các món ăn, đô uỗng, vải mặc, xe CỘ, các vòng 
hoa, hương liệu, phan sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ây sau khi thân 
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hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên. VỊ Ây, tại đây được năm 
dục công đức của chư thiên. Vì răng, ở đây, này Bà-la-môn, vị ây có từ bỏ sát 
sanh... có chánh kiến, cho nên sau khi thân hoại mệnh chung, vi ây được sanh 
cộng trú với chư thiên. Vì răng, vị ây có bô thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các 
đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các vòng hoa, hương liệu, phân sáp, giường 
năm, trú xứ, đèn đuốc, do vậy, tại đây vị ây được năm dục công đức của chư 
thiên. Như vậy, này Bà-la-môn, người bê thí không phải không có kết quả. 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Cho 
đến như thé này, thưa Tôn giả Gotama, là vừa đủ đề bồ thí, là vừa đủ đề tô chức 
các tín thí. Vì răng, ở đây, người bê thí không phải không có kết quả [như đã 
được nol. 

- Như vậy, này Bà-la-môn, người bê thí này không phải không có kết quả. 

— Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả Gotama hãy nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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XVII. PHẨM TÔT LÀNH 
(S4DHU⁄1GG4) 


I. KINH TÓT LÀNH (Sadhusutfa)??3 (A. V. 273) 

178. — Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về tốt lành và không tốt lành. Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, thế nào là không tốt lành? Sát sanh, lây của không 
cho... tà kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi là không tốt lành. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tốt lành? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. 

Này các Tý-kheo, đây gọi là tốt lành. 


II. KINH PHÁP BẬC THÁNH (Ariyadhammasuffa)°"" (A. V. 274) 


179. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về Thánh hạnh và phi Thánh hạnh. Hãy 
nghe... Này các Tý-kheo, thé nào là phi Thánh hạnh? Sát sanh... tà kién. Này 
các Tỷ-kheo đây gọi là phi Thánh hạnh. 

- Và này các Ty-kheo, thế nào là Thánh hạnh? Từ bỏ sát sanh... có chánh 
kiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh hạnh. 


HI. KINH THIEN (Kusalasutta) (A. V. 274) 

180. Này các 1ỷ-kheo, Ta sẽ thuyết vè thiện và bất thiện. Hãy nghe... Này 
các lý-kheo, thé nào là bất thiện? Sát sanh... tà kiên. Này các Tỷ-kheo đây gọi 
là bêt thiện. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là thiện? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Này 
các Ty-kheo, đây gọi là thiện. 


IV. KINH LỢI ÍCH (Atthasutta) (A. V. 275) 


181. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về lợi ích và tai hại. Hãy nghe... Này 
các Tý-kheo, thé nào là tai hại? Sát sanh... tà kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi là 
tai hại. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là lợi ích? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Này 
các Iy-kheo, đây gọi là lợi ích. 


?% Bản tiếng Anh của PTS: Right and Wrong, nghĩa là Chánh và tà. 
204 Bản tiếng Anh của PTS chỉ liệt kê tên kinh. 
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V. KINH PHÁP (Dhammasuttam) (A. V. 275) 

182. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp và phi pháp. Hãy nghe... Này 
các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp? Sát sanh... tà kiên. Này các Tỷ-kheo đây gọi 
là phi pháp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp. 

VI. KINH LẬU HOẶC (Asavasutta) (A. V. 275) 

183. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về hữu lậu và vô lậu. Hãy nghe... Này 
các Tý-kheo, thế nào là hữu lậu? Sát sanh... tà kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi 
là hữu lậu. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô lậu? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là vô lậu. 

VII. KINH PHAM TỌI (Vajjasutta) (4. V. 275) 

184. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về phạm tội và vô tội. Hãy nghe... Này 
các Tý-kheo, thế nào là phạm tội? Sát sanh... tà kiến. Này các Tý-kheo đây gọi 
là phạm lội. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là vô tội? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội. 

VIII. KINH LÀM CHO TÂM HÓI HAN (7upaniyasuffa) (A. V. 276) 

185. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về khiến hối hận và không khiến hối 
hận. Hãy nghe... Này các Tý-kheo, thế nào là khiến hôi hận? Sát sanh... tà kiến. 
Này các Tý-kheo đây gọi là khiên hồi hận. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là không khiến hôi hận? Từ bỏ sát sanh... có 
chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là không khiến hôi hận. 


IX. KINH NHÂN TÍCH TẬP [LUẦN HO] (4cayagãmisuffa) (A. V. 276) 
186. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về nhân tích tập [luân hỏi] và nhân 
không tích tập [luân hôi]. Hãy nghe... Này các Tý-kheo, thế nào là nhân tích 
tập? Sát sanh... tà kiến. Này các Tý-kheo đây gọi là nhân tích tập. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nhân không tích tập? Từ bỏ sát sanh... có 
chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nhân không tích tập. 


X. KINH ĐƯA DÈN KHÔ (Dukkhudrayasutta) (A. V. 277) 


187. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về đưa đến khô và đưa đến lạc. Hãy 
nghe... Này các Tý-kheo, thé nào là đưa đến khô? Sát sanh... tà kiến. Này các 
Tỷ-kheo đây gọi là đưa đến khô. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là đưa đên lạc? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đưa đến lạc. 
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XI. KINH QUÁ DỊ THỤC (Vipākasutta) (A. V. 277) 

188. Này các Ty-kheo, Ta sê thuyêt về quả di thục khô và quả di thục lạc. 
Hãy nghe... Này các lý-kheo, thé nào là quả dị thục khô? Sát sanh... tà kiến. 
Này các Ty-kheo đây gọi là quả di thục khô. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là quả dị thục lạc? Từ bỏ sát sanh... có chánh 
kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là quả dị thục lạc. 
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XIX. PHẨM THÁNH ĐẠO 
(ARIYAMAGG4VAGG4)*° 


I. KINH THÁNH ĐẠO (Ariyamaggasutta) (A. V. 278) 

189. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về Thánh đạo và phi Thánh đạo. Hãy 
nghe... Này các Tỷ-kheo, thê nào là phi Thánh đạo? Sát sanh... tà kiên. Này các 
Ty-kheo đây gọi là phi Thánh đạo. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Thánh đạo? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đạo. 


II. KINH HẮC ĐẠO (Kanhamaggasuta) (A. V. 278) 


190. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về hắc đạo và bạch đạo. Hãy nghe... 
Này các Ty-kheo, thế nào là hắc đạo? Sát sanh... tà kiến. Này các Tý-kheo đây 
gọi là hắc đạo. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là bạch đạo? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. 
Này các Ty-kheo, đây gọi là bạch đạo. 

III. KINH DIỆU PHÁP (Saddhammasutta}* (A. V. 278) 

191. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết vê Diệu pháp và phi Diệu pháp. Hãy 
nghe... Này các Tỷ-kheo, thê nào là phi Diệu pháp? Sát sanh... tà kiên. Này các 
Ty-kheo đây gọi là phi Diệu pháp. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Diệu pháp? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo, đầy gọi là Diệu pháp. 

IV. KINH PHÁP BẬC CHÂN NHÂN (Szppurisadhamnasuffa)?" (A. V. 279) 

192. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyêt về pháp của chân nhân và pháp của phi 
chân nhân. Hãy nghe... Này các Tỷ-kheo, thê nào là pháp của phi chân nhân? 
Sát sanh... tà kiên. Này các Tỷ-kheo đây gọi là pháp của phi chân nhân. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là pháp của chân nhân? Từ bỏ sát sanh... có 
chánh kiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp của chân nhân. 

V. KINH CAN LÀM CHO SANH KHỞI 
(Uppādetabbadhammasutta) (4. V. 279) 
193. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp cần đạt và pháp không càn đạt. 


? Bản tiếng Anh của PTS chỉ liệt kê tiêu đề. 
? Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.1052. 0274c19). 
? Tham chiêu: Tap. žE (7.02. 0099.1054. 0275a08). 
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Hãy nghe... Này các Tỷ-kheo, thé nào là pháp không cân đạt? Sát sanh... 
kiên. Này các Tý-kheo đây gọi là pháp không cân đạt. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là pháp cân đạt? Từ bỏ sát sanh... có chánh 
kiên. Này các Tý-kheo, đây gọi là pháp cân đạt. 


VI. KINH PHÁP CAN THỰC HÀNH (Asevitabbadhammasutta) (A. V. 279) 


194. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyêt vê pháp cân thực hành và pháp 
không cần thực hành. Hãy nghe... Này các Ty-kheo, thế nào là pháp không 
cần thực hành? Sát sanh... tà kiến. Này các Tý-kheo đây gọi là pháp không 
cần thực hành. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là pháp can thực hành? Từ bỏ sát sanh... có 
chánh kiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp cân thực hành. 


VII. KINH PHÁP CAN TU TẬP (Bhavetabbadhammasut/a) (A. V. 280) 


195. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp cân tu tập và pháp không cần tu 
tập. Hãy nghe... Này các 1y-kheo, thé nào là pháp không can tu tập? Sát sanh... 
tà kiên. Này các Tỷ-kheo đây gọi là pháp không cân tu tập. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp cần tu tập? Từ bỏ sát sanh... có chánh 
kiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp cân tu tập. 


VIII. KINH CAN LAM CHO SUNG MAN (Bahulīkātabbasutta) (4. V. 280) 
196. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp cần làm cho sung mãn va pháp 
không cân làm cho sung mãn. Hãy nghe... Này các Tỷ-kheo, thê nào là pháp 
không cần làm cho sung mãn? Sát sanh... ta kiên. Này các Ty-kheo đây gọi là 
pháp không cân làm cho sung mãn. 
Và này các Ty-kheo, thế nào là pháp cân làm cho sung mãn? Tu bỏ sát 
sanh... có chánh kiến. Này các Tý-kheo, đây gọi là pháp cân làm cho sung mãn. 


IX. KINH CĂN ỨC NIÊM (4nussarifabbasuffa) (A. V. 280) 

197. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết vè pháp cân ức niệm và pháp không cân 
ức niệm. Hãy nghe.. - Này các Tý-kheo, thê nào là pháp không cân ức niệm? Sát 
sanh... tà kiên. Này các Tỷ-kheo đây gọi là pháp không cân ức niệm. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là pháp cân ức niệm? Từ bỏ sát sanh... 
chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp cân ức niệm. 


X. KINH CAN CHỨNG NGỘ (Sacchikafabbasutfa)'"° (A. V. 281) 


198. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp can chứng ngộ và pháp không 
cân chứng ngộ. Hãy nghe.. - Này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp không cần chứng 
ngộ? Sát sanh... tà kiên. Này các Tỷ-kheo đây gọi là pháp không cân chứng kế 

Và này các Tý-kheo, thé nào là pháp cần chứng ngộ? Từ bỏ sát sanh... c 
chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp cân chứng ngộ. 


28 Tham chiếu: Tạp. % (7.02. 0099.1060. 0275c06); Tạp. ## (T.02. 0099.1061. 0275c22). 
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XX. PHẨM CÁC HẠNG NGƯỜI 
(AP4RAPUGGALAV4GG4) 


KINH KHÔNG NÊN THÂN CAN (Nasevitabbādisutta}® (A. V. 281) 


199. Này các Tỷ-kheo, người hội đủ mười pháp này là người không nên 
thân cận. Thế nào là mười? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, 
nói láo, nói hai lưỡi [nói lời đâm thọc], nói lời thô ác, nói lời phù phiêm, tham 
ái, sân tâm, tà kiến. 

Này các Ty-kheo, người hội đủ mười pháp này là người không nên thân cận. 

Này các Tỷ-kheo, người hội đủ mười pháp này là người nên thân cận. Thế 
nào là mười? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi [từ bỏ nói lời đầm thọc], từ bỏ nói lời thô 
ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham ái, không sân tâm, chánh kiến. 

Này các Tỷ-kheo, người hội đủ mười pháp này, là người nên thân cận. 

200-209. Này các Tỷ-kheo, người hội đủ mười pháp này là người không nên 
giao thiệp... nên giao thiệp... không nên hâu hạ... nên hầu hạ... không nên đảnh 
lễ... nên đảnh lễ... không nên tán thán... nên tán thán... không nên tôn trọng... 
nên tôn trọng... không nên tỏ sự cung kính [không nên vâng thuận]... nên tỏ sự 
cung kính [nên vâng thuận]... không thành công... thành công... không thanh 
tịnh... thanh tịnh... không có chinh phục mạn... có chinh phục mạn... không tăng 
trưởng với tri tuệ... tăng trưởng với trí tuệ... 

210. Này các 1ý-kheo, người hội đủ mười pháp này là người tạo nhiêu phi 
công đức... tạo nhiều công đức. Thé nào là mười? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói lao, từ bo nói hai lưỡi [từ bỏ 
nói lời đâm thọc], từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiêm, không tham ái, 
không sân tâm, chánh kiến. 


Này các Tý-kheo, người hội đủ mười pháp này là người tạo nhiều công đức. 


20 Phần này trong bản tiếng Anh của PTS không trình bày nội dung. 
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XXI. PHẨM THÂN DO NGHIỆP SANH 
(KARAJAKAYAVAGGA) 


I. KINH ĐỊA NGỤC VÀ THIÊN GIỚI THỨ NHAT 
(Pathamanirayasaggasutta) (A. V. 283) 

211. Thành tựu mười pháp, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thé 
nào là mười? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người sát sanh, hung bạo, tay lâm máu, tâm 
chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đôi với tất cả loài hữu tình và sinh vật. 

[Người này] lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại 
thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ây, người ấy lây trộm tài vật ấy. 

Người ấy sông tà hạnh trong các dục, tà hạnh với các hạng nữ nhân có mẹ 
che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh em che chở, có chị che chở, 
có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo 
vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa [đám cưới]. 

Người ấy nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các 
thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm 
chứng và được hỏi: “Này người kia, hãy nói những gì ông biết”; dầu không biết, 
người ây nói: “Tôi biết”; dâu biết, nguòi ây nói: “Tôi không biết”; hay dầu không 
thấy, người ây nói: “Tôi thấy”: hay dâu cho thây, người ây nói: “Tôi không thấy”; 
như vậy lời nói của người ây trở thành cô ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, 
hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyên lợi gì. 

Người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điêu gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói để 
sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, đến chỗ này nói để sanh 
chia rẽ ở những người kia, như vậy, người ây ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi 
øiục những kẻ ly giản, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói 
những lời đưa đến chia rẽ. 

Và người ây là người nói lời thô ác; bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, khiến 
người đau khô, khiến người tức giận, liên hệ đên phẫn nộ, không đưa đến thiền 
định, người ây nói những lời như vậy. 

Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chơn, 
nói những lời không lợi ích, nói những lời phi Pháp, nói những lời phi Luật, nói 
những lời không đáng gin giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có thuận ly, 
không có mạch lạc, hệ thông, không có lợi ích. 
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Người ây có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ răng: “Ôi, mong răng 
mọi tài vật của người khác trở thành của mình!” 

Người ấy có sân tâm, khởi lên hại ý, hại nệm như sau: “Mong răng những 
loài hữu tình này bị | giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bi tàn hại, hay mong 
chúng không còn tôn tại!” 


Người ây có tà kiến, có tưởng điên đảo như: “Không có bó thí, không có 
cúng thí, không có tế tự; các hành vi thiện ác, không có kết quả dị thục, không 
có đời này, không có đời sau; không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa 
sanh; trong đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn 
chánh thành tựu, sau khi tự minh chứng ngỘ với thắng trí, lại tuyên bố cho đời 
này và cho đời sau.” Thành tựu mười pháp này, người ấy như vậy tương xứng 
bị rơi vào địa ngục. 

Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên 
cõi trời. Thé nào là mười? 


Ở đây, này các Ty-kheo, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiêm; biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất 
cả chúng sanh, các loài hữu tình và sinh vật. 

Đoạn tận lây của không cho, từ bỏ lấy của không cho, bất cứ vật gì của 
người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ây, người áy 
không láy trôm tài vât ây. 

Có người đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, không 
hành tà hạnh với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha 
che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã 
có chông, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang 
sức băng vòng hoa. 


Người â ây đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng 
hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay đến giữa các vương 
tộc, khi bị dan xuất làm chứng và được hỏi: , Này ông kia, hãy nói những gi 
ông biết”; nêu biết, người ay nói: “Tôi biết”; nêu không biết, người ây nói: “Tôi 
không biết”; hay nêu không thấy, người ây nói: “Tôi không thây”; nêu thấy, 
người ấy nói: “Tôi thấy”: như vậy, lời nói của người ay không trở thành cô ý 
vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên 
nhân vì một vài quyên lợi gì. 

Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không 
đi đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những nguòði này; nghe điều gi ở chỗ Kia, 
không đi đến chỗ này nói để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, người åy 
sông hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa 
hợp, nói những lời đưa đên hòa hợp. 

Đoạn tận lời nói thô ác, từ bỏ lời nói thô ác; những lời nói nhu hòa, êm tai, 
dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người, vui lòng nhiều 
người, người ây nói những lời như vậy. 
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Người ây đoạn tận lời nói phù phiêm, từ bỏ nói lời phù phiếm; nói đúng 
thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói đúng Pháp, nói đúng Luật, nói những lời 
đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thông, 
có lợi ích. 

l Ở đây, có người không tham ái, không tham lam tài vật kẻ khác, không nghĩ 
răng: “O1, mong răng mọi tài vật của người khác trở thành của mình!” 

Lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại y, hại niệm, nghĩ răng: 
“Mong răng những loài hữu tình này sông không thù hận, không oán thù, không 
nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân.” 


Người â ây có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ răng: “Có bó thí, 
có cúng thí, có tế tự, các hành vi thiện ác có kết quả dị thục, có đời này, có đời 
sau; có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; trong đời có các Sa-môn, Bà-la-môn 
chơn chánh hành trì, chơn chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố 
cho đời này và cho đời sau.” Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. 


II. KINH DIA NGỤC VÀ THIÊN GIỚI THỨ HAI 
(Dufiyanirayasaggasuffa)ˆ'° (A. V. 285) 


212. (Như kinh 211). 


III. KINH NU NHÂN (Mātugāmasutta) (A. V. 286) 


213. Này các Ty-kheo, thành tựu mười pháp này, nữ nhân như vậy Bà 
xứng bị rơi vào địa ngục. Thé nào là mười? Sát sanh... lây của không cho... 
hạnh trong các dục... nói láo... nói hai lưỡi... nói lời thô ác... nói lời phù nhiềm.. 
tham ái... sân tâm... tà kiến... Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ 
nhân như vậy tương xứng bị rơi vào dia ngục. 

Thành tựu mười pháp này, này các Ty-kheo, nữ nhân như vậy tương xứng 
được sanh lên thiên giới. Thê nào là mười? Đoạn tận sát sanh... đoạn tận lây 
của không cho... đoạn tận tà hạnh trong các dục... đoạn tận nói láo... đoạn tận 
nói hai lưỡi... đoạn tận nói lời thô ác... đoạn tận nói lời phù phiêm... đoạn tận 
tham ái... đoạn tận sân tâm... chánh kiến... Thành tựu mười pháp này, này các 
Ty-kheo, nữ nhân như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. 


IV. KINH NỮ CƯ SĨ (Upāsikāsutta) (A. V. 287) 
214. (Như kinh 212, chi thay thê “nữ cư sĩ” 


V. KINH KHÔNG SỌ HAI (W?sãradasuffa)?'' (A. V. 288) 

215. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, người nữ cư sĩ sông ở gia đình 
không có sợ hãi. Thê nào là mười? Sát sanh... có tà kiên. Thành tựu mười pháp 
này, này các Tý-kheo, người nữ cư sĩ sông ở gia đình không có sợ hãi. 


210 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.748. 0198b05). 
?!! Bản tiếng Anh của PTS: Diffident and Confident, nghĩa là Sợ hãi và vô úy. 
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Thành tựu mười pháp này, này các Tý-kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình 
không có sợ hãi. Thế nào là mười? Đoạn tận sát sanh... có chánh tri kiến. Thành 
tựu mười pháp này, này các Tý-kheo, người nữ cư sĩ sông ở gia đình không có 
so hãi. 


VI. KINH PHÁP MÔN QUANH CO (Samsappantyasutta)?!? (A. V. 288) 
216. — Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp môn quanh co và pháp môn 
Chánh pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


213 này các Tỷ-kheo, thê nào là pháp môn 


— Thé nào là pháp môn quanh co, 
Chánh pháp? 

Này các Tỷ-kheo, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. 
Phàm họ làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ây. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, bạo ngược, bàn tay lêm máu, 
tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với tất cả loài hữu tình, sinh 
vật. VỊ ây quanh co với thân, quanh co VỚI lỜI, quanh CO VỚI ý. Thân nghiệp của 
vị ây quanh co, ngữ nghiệp của vị ây quanh co, ý nghiệp của vị ấy quanh co, 
sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. Với người có sanh thú quanh co, này 
các Ty-kheo, có sanh thành quanh co, Ta nói răng có một trong hai sanh thú sau 
đây: Các địa ngục nhất hướng đau khổ hay các loài bàng sanh thuộc loại trườn 
bò. Và này các Ty-kheo, thê nào là các loài bàng sanh thuộc loại trườn bò? Loại 
rin, bò Cạp, con rết, con chôn hôi, con mèo, con chuột, con cú, và bất cứ loài 
súc vật nào, khi thây người, trườn bò mà di. Như vậy, này các Ty-kheo, là các 
sinh vật, sự sanh khởi của sinh vật. Do làm như thê nào, như vậy được sanh ra; 
và được sanh như thế nào, thời có những cảm xúc như vậy. Này các Tý-kheo, 
Ta nói rằng các chúng sanh ây là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người lây của không cho... có tà hạnh trong các 
dục... nói láo... nói hai lưỡi... nói lời thô ác... nói lời phù phiêm... có tham ái.. 
có sân tâm... có tà kiến, có kiến điên đảo răng: Không có bê thí, không có cúng 
thí, không có tê tự; không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời 
này, không có đời sau; không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh; 
ở đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn chánh thành 
tựu, những vi này, sau khi tự mình với thăng trí chứng ngộ đời này, đời sau và 
tuyên bê. Người ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh co với ý. Thân 
nghiệp quanh co, ngữ nghiệp quanh co, ý nghiệp quanh co, sanh thú quanh co, 
sinh thành quanh co. Với người có sanh thú quanh co, này các Tỷ-kheo, có sanh 


212 Tham chiêu: Tap. ## (7.02. 0099.1046. 0273c21). 


213 Samsappa: Loài bò sát trườn bò mà di, bò quanh co mà đi. Phu chú: Sự phân vân không quyết định 
của con nít. A. III. 354 và Chú giải viêt paripphandati. 
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thành quanh co, Ta nói răng... Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói răng các chúng 
sanh ây là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 


Này các Tỷ-kheo, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. 
Phàm làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ thừa tự nghiệp ây. 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người sau khi đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tam quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc của tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. Vị ây không quanh co với 
thân, không quanh co với lời, không quanh co với ý, thân nghiệp của vị ây 
chánh trực, ngữ nghiệp chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú chánh trực, 
sanh thành chánh trực. Với người có sanh thú chánh trực, này các Ty-kheo, 
có sanh thành chánh trực, Ta nói rằng có một trong hai sanh thú sau đây: Các 
thiên giới nhất hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý, các Sát-đê-ly đại gia, 
các Bà-la-môn đại gia, các gia chủ đại gia, giàu có, tài sản lớn, vật thọ dung 
lớn, vàng bạc nhièu, tài vật nhiều, tài sản lúa gạo nhiều. Do làm như thé nào, 
như vậy được sanh ra; và được sanh như thế nào, thời có những cảm xúc như 
vậy. Này các Tý-kheo, Ta nói răng các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự 
nghiệp của mình. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận lây của không cho, từ bỏ lây của 
không cho... đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục... đoạn 
tận nói láo, từ bỏ nói láo... đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi... đoạn tận 
nói lời thô ác, từ bỏ nói lời thô ác... đoạn tận nói lời phù phiêm, từ bỏ nói lời phù 
phiêm... không có tham dục... không có sân tâm... có chánh kiến, không có các 
kiên điên đảo: “Có bố thí, có cúng thí, có tê tự; có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, có đời này, có đời sau; có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh; ở đời có 
các Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn chánh thành tựu, những vi 
này, sau khi tự mình với thăng trí chứng ngộ, lại tuyên bố cho đời này và cho 
đời sau.” Vị ây không quanh co với thân, không quanh co với lời, không quanh 
co với ý, thân nghiệp vị ây chánh trực, ngữ nghiệp chánh trực, ý nghiệp chánh 
trực, sanh thú chánh trực, sanh thành chánh trực. Với người có sanh thú chánh 
trực, này các Tỷ-kheo, có sanh thành chánh trực, Ta nói răng có một trong hai 
sanh thú sau đây: Các thiên giới nhât hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý, các 
Sát-đê-ly đại gia, các Bà-la-môn đại gia, các g1a chủ đại gia, giàu có, tài sản lớn, 
vật thọ dụng lớn, vàng bạc nhiêu, tài vật nhiêu, tài sản lúa gạo nhiêu. Do làm 
như thế nào, như vậy được sanh ra; và được sanh như thê nào, thời có những 
cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng chúng sanh ây là những kẻ thừa 
tự nghiệp của minh. 

Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là những kẻ 
thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương 
tựa của nghiệp. Phàm làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của 
nghiệp ây. 
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VII. KINH TU NIÊM THỨ NHAT (Pa/harmasañcefanikasuffa)?!^ (A. V. 292) 


217. Ta tuyên bê răng, này các Tý-kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã 
tích tập, néu không cảm thọ [kết quả] thời không có châm dứt, dâu kết quả ây 
sanh khởi ngay trong đời hiện tại hay trong đời sau. Ta tuyên bố răng, này các 
Tỷ-kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nêu không cảm thọ [kết 
quả] thời khô không thê châm dứt được. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, ba phân là sự lâm lỗi và phạm tội của thân nghiệp 
đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khô, đưa đến khô dị thục. Bồn phân là sự lầm lỗi 
và phạm tội của ngữ nghiệp, đã bắt thiện tư niệm, dẫn đến khô, đưa đến khô dị 
thục. Ba phan là sự lầm lỗi và phạm tội của ý nghiệp, đã bất thiện tư niệm, dẫn 
đến khổ, đưa đến khô dị thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba phân sự lâm lỗi và phạm tội của thân 
nghiệp, đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khô, đưa đến khô dị thục? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có người sát sanh hung bạo, tay lâm máu, tâm chuyên sát hại đả 
thương, tâm không từ bị đối với tất cả các loài hữu tình, các sinh vật. Lây của 
không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng 
núi, không cho người ây, người ây lây trộm tài vật ây. Sống tà hạnh trong các 
dục, tà hạnh với hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che 
chở, có anh em che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã 
CO chêng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang 
sức băng vòng hoa [đám cưới]. Như vậy, này các Tý-kheo, ba phân là sự lam 
lỗi và phạm tội của thân nghiệp, đã bat thiện tư niệm, dẫn đên khó, đưa đến khô 
đị thục. 

Như thê nào, này các Tỷ-kheo, bốn phân là sự lầm lỗi và phạm tội của ngữ 
nghiệp, đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khô, đưa đến khô dị thục? Người ấy nói 
lao, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay 
đến giữa các tô hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng 
và được hỏi: Này người kia, hãy nói những gi người biết”; dau cho người ay 
không biết, người ay nói: “Tôi biết”; dâu cho người ây biệt, người ây nói: “Tôi 
không biết”; hay dâu cho người ay khêng thây, người ây nói: “Tôi có thây”; 
hay dầu cho người ây thây, người ây nói: “Tôi không thây”; như vậy, lời nói 
của người ây trở thành cô ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên 
nhân vì người, hoặc nguyên nhân vi một vài quyên lợi. Người â ây là người nói 
hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điêu gi ó chỗ kia, đên chỗ này nói, để sanh chia rẽ ở những người 
kia; như vậy, vi ay ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa 
thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đên chia rẽ. 
Và người ấy nói lời thô ác, bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, khiến người đau khô, 


214 Tên kinh này và kinh ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Ruin and Prosperity, nghĩa là Tôn 
giảm và tăng trưởng. Tham chiêu: Tăng. tÄ (T.02. 0125.48.1. 0785c24); Tư kinh $48% (T.01. 0026.15. 
0437b24). 
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khiến người tức giận, liên hệ đến phan nộ, không dua đến thiền định, người ấy 
nói những lời như vậy. Và người ây nói những lời phù phiêm, nói phi thời, nói 
những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi Pháp, nói 
những lời phi Luật, nói những lời không đáng gìn giữ; vì nói phi thời nên lời nói 
không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thông, không có lợi ích. Như vậy, này 
các lý-kheo, bốn phân là sự lâm lỗi và phạm tội của ngữ nghiệp, đã bất thiện 
tư niệm, dẫn đến khô, đưa đến khô dị thục. 

Như thê nào, này các Tỷ-kheo, ba phần là sự lầm lỗi và phạm tội của ý 
nghiệp, đã båt thiện tư niệm, dẫn đến khô, đưa đến khô dị thục? Ő đây, này 
các Tỷ-kheo, có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ răng: “Ôi, 
mong răng mọi tài vật của người khác trở thành của mình!” Có sân tâm, khởi 
lên hại ý, hại niệm như sau: “Mong răng những loài hữu tình này bị giết, hay 
bi tan sat, hay bi tiêu diêt, hay bi tan hai, hay mong chúng không còn tôn tại.” 
Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo như: “Không có bê thí, không có cúng 
thí, không có tê tự; các hành vi thiện ác không có kết quả di thục, không có 
đời này, không có đời sau; không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa 
sanh; trong đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn chon chánh hành trì, chon 
chánh thành tựu, sau khi tự mình với thăng trí chứng ngộ, lại tuyên bố cho đời 
này và cho đời sau.” 

Như vậy, này các Iỷ-kheo, ba phân là sự lầm lỗi và phạm tội của ý nghiệp, 
đã båt thiện tư niệm, dẫn đến khô, đưa đến khô dị thục. 


Này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư niệm, sự lầm lỗi và phạm tội của thân 
nghiệp có ba phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào 
cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Hay là, này các Tý-kheo, do nhân bất thiện tư 
niệm, sự lâm lỗi và phạm tội của ngữ nghiệp có bôn phân, các chúng sanh, sau 
khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cối đữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Hay là, 
này các Tý-kheo, do nhân båt thiên tư niệm, sự lầm lỗi và phạm tội của ý nghiệp 
có ba phân, các chúng sanh, sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một hòn ngọc ma-ni viên man,”” được quăng lên 
Và TƠI xuông chỗ nào, tại chỗ â ay nó khéo an lập. Cũng vậy, này các Ty-kheo, 
do nhân bêt thiện tư niệm, sự lâm lỗi và phạm tội của thân nghiệp có ba phân, 
các chúng sanh, sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa 
xứ, địa ngục. Hay là, này các Ty-kheo, do nhân bât thiện tư niệm, sự lầm lỗi và 
phạm tội của ngữ nghiệp có bôn phân, các chúng sanh, sau khi thân hoại mệnh 
chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là, này các Tỷ-kheo, 
do nhân båt thiện tư niệm, sự lầm lỗi và phạm tội của ý nghiệp có ba phân, các 
chúng sanh, sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


#35 4pannako mani. AA. V. 76: Ápannako manīti samantato cafurasso päsako (“Hòn ngọc ma-ni viên 
mãn” nghĩa là viên ngọc tròn trĩnh, đêu đặn). 
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Ta tuyên bồ rang, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được tu niệm, được làm, 
được tích tập, nêu không cảm thọ [kết quả] thời không có. chấm dứt, dầu quả åy 
thuộc trong đời hiện tại, hay trong đời sau. Ta tuyên bô răng, này các Tỷ-kheo, 
các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nêu không cảm thọ [kết quả] 
thời khổ không có châm dứt. Ở đây, này các Ty-kheo, ba phân là sự thành đạt 
của thân nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc đưa đến lạc di thục; bên phần là 
sự thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục; 
ba phần là sự thành đạt của ý nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc 
đị thục. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, ba phân là sự thành đạt của thân nghiệp 
đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục? Ở đây, này các Ty-kheo, có 
người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiểm, biết tam quý, có 
lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và các loài hữu 
tình. Đoạn tận lây của không cho, từ bỏ lay của không cho; bât cứ vật gì của 
người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ây, người 
ây không lây trộm tài vật áy. Đoạn tận sống tà hạnh trong các dục, không hành 
tà hạnh với hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, 
có anh em che chở, có chị che chở, có ba con che chở, có pháp che chở, đã có 
chông, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đên những nữ nhân được trang sức 
băng vòng hoa [đám cưới]. 


Như vậy, này các Ty-kheo, ba phân là sự thành đạt của thân nghiệp, dẫn đến 
lạc, đưa đên lạc dị thục. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là bên phân là sự thành đạt của ngữ nghiệp, 
dẫn đến lạc, đưa đến lạc di thục? Ở đây, này các Ty-kheo, có người đoạn tận nói 
láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, hay đến g1ữa các thân 
tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay đên giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm 
chứng và được hỏi: “Này người kia, hãy nói những gi người biết.” Nếu biết, 
người ây nói: “Tôi biết”; ; hay nêu không biết, người ây nói: “Tôi không biết”; 
hay nêu không thây, người ây nói: “Tôi không thây”; hay nêu thây, người ấy 
nói: “lôi thấy”: như vậy lời nói của người ây không trở thành cô ý vọng ngữ, 
hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì 
một vài quyên lợi gì. Đoạn tận lời nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gi ó 
chỗ này, không di dén chỗ kia nói để sanh chia rễ ở những nguòi này; nghe điều 
gi ở chỗ kia, không đi đến chỗ này nói để sanh chia rẽ ở những người kia; như 
vậy, người ấy sông hòa hợp những kẻ ly giản, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, 
thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói thô ác, từ bỏ 
lời nói thô ác; những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao 
nhã, đẹp lòng nhiêu nguòi, vul ý nhiĉu người, người ây nói những lời như vậy. 
Đoạn tận lời nói phù phiếm, từ bỏ lời nói phù phiêm, nói đúng thời, nói nhữn 
lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về Pháp, nói những lời vê 
Luật, nói những lời đáng được gìn giữ; vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có 
mạch lạc, hệ thông, có lợi ích. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn phân là sự thành đạt của ngữ nghiệp đã 
thiện tư niệm, dẫn đên lạc, đưa đến lạc dị thục. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là ba phân là sự thành đạt của ý nghiệp đã 
thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục? Ở đây, này các 1ỷ-kheo, có 
người không tham ai, không tham lam tài vật của kẻ khác, không có nghĩ răng: 
“Oi, mong răng món tài vật của người khác trở thành của mình!” Lại có người 
không có sân tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nghĩ răng: “Mong răng 
những loài hữu tình này sông không thù hận, không oán thu, không nhiều loạn, 
được an lạc, lo nghĩ tự thân!” Có chánh kiến, không có tư tưởng điện đảo, nghĩ 
răng: “Có bố thí, có cúng đường, có tế tự; các hành vi thiện ác, có kết quả dị 
thục, có đời này, có đời sau; có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; trong đời có 
các Sa-môn, Bà-la-môn chon chánh hành trì, chon chánh thành tựu, sau khi tự 
mình chứng ngộ với thăng trí, rôi tuyên bô cho đời này và cho đời sau.” 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phân là sự thành đạt của ý nghiệp đã thiện tư 
niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. 


Này các Ty-kheo, do nhân ba phân là sự thành đạt của thân nghiệp, đã thiện 
tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục, các chúng sanh sau khi thân hoại 
mệnh chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ-kheo, 
do nhân bốn phân là sự thành đạt của ngữ nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, 
đưa đến lạc dị thục, các chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung được sanh 
vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các Ty-kheo, do nhân ba phân là sự 
thành đạt của ý nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc di thục, các 
chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này. 

Ví như, này các 1ỷ-kheo, hòn ngọc ma-nI viên mãn được quăng lên và rơi 
xuống chỗ nào, tại chỗ ây nó khéo an lập. Cũng vậy, này các Ty-kheo, do nhân 
thiện tư niệm, sự thành đạt của thân nghiệp có ba phân, các chúng sanh, sau 
khi thân hoại mệnh chung sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Hay là do 
nhân thiện tư niệm, sự thành đạt của ngữ nghiệp có bốn phân, các chúng sanh, 
sau khi thân hoại mệnh chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cối đời này. Hay 
là do nhân thiện tư niệm, sự thành đạt của ý nghiệp có ba phân, các chúng sanh, 
sau khi thân hoại mệnh chung sanh vào thiện thú, thiên giới, cối đời này. 


Này các Ty-kheo, Ta tuyên bê răng các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích 
tập, nêu chưa lãnh thọ [kết quả] thời không châm dứt, dầu cho quả ây thuôc đòi 
hiện tại, hay trong đời sau. Và này các Ty-kheo, Ta tuyên bô răng các nghiệp đã 
tư niệm, đã làm, đã tích tập, nêu chưa lãnh thọ [kết quả] thời khô không được 
châm dứt. 


VIII. KINH TƯ NIÊM THỨ HAI (Dzfijyasañcefanikasuffa)?!5 (A. V. 297) 
218. (Như kinh 217). 


216 Tham chiếu: Tăng. ‡* (T.02. 0125.48.1. 0785c24); Tur kinh 4#§ (T.01. 0026.15. 0437b24). 
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IX. KINH THÂN DO NGHIỆP SANH (Karajakayasutia)?!? (A. V. 299) 

219. — Ta tuyên bô răng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được tư niệm, được 
làm, được tích tập, nếu không cảm thọ [kết quả] thời không có châm dứt, dâu 
quả ấy thuộc trong đời hiện tại, hay thuộc trong đời sau. Ta tuyên bô rằng, này 
các Tỷ-kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nêu không 
cảm thọ [kết quả] thời khô không chấm dứt. Vị Thánh đệ tử ấy, này các Tý- 
kheo, như vậy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm 
câu hữu với từ, an trú biên mãn một phương: cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư; như vậy phía trên, phía dưới, bê 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khăp vô biên giới, vi ây an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy biết rõ như 
sau: “Trước kia, tâm này của ta là nhó,”! không tu tập. Nhưng nay, tâm này của 
ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có giới hạn, nay 
nó sẽ không sống trong giới hạn ây nữa, nó sẽ không đứng trong giới hạn ấy 
nữa.” Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, néu đứa trẻ này, từ tubi trẻ trở lên 
tu tập Từ tâm giải thoát, nó có thể làm nghiệp ác không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Do không làm điêu ác, nó có cảm giác khô hay không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, bạch Thé Tôn, từ đâu nó 
sẽ cảm giác khô được? 


— Này các Tý-kheo, từ tâm giải thoát này cân phải tu tập bởi nữ nhân hay 
nam nhân. Này các Tỷ-kheo, thân này không bị nam nhân hay nữ nhân câm 
lây rồi mang đi. Này các Tỷ-kheo, con người phải chết này ở giữa những tư 
tưởng.?!? Vị ây rõ biết như sau: “Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái 
thân do nghiệp lam ra nảy, tat cả cần phải cảm thọ ở đây, nó không thể theo ta 
và được hiện hữu về sau.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được 
tu tập đưa đến không có trở lui,” đôi với Tỷ-kheo có trí tuệ, có được trong đời 
này, nhưng vị ấy chưa thê nhập sự giải thoát hơn thê nữa. 


Với tâm câu hữu với bị... Với tâm câu hữu với hý... Với tâm câu hữu với 
xả, vị ây biến mãn một phương và an trú; như vậy phương thứ hai, như vậy 
phương thứ ba, như vậy phương thứ tư; như vậy phía trên, phía dưới, bê ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ây an trú biến mãn với tâm câu 
hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ây biết rõ như sau: 


211 Bản tiếng Anh của PTS: The Brahma-moodks, nghĩa là Phạm thiên trú. Brahmavihävä: Phạm thiên 
trú. Tham chiều: Tăng. + (T.02. 0125.48.1. 0785c24); Tư kinh J##$ (T.01. 0026.15. 0437b24). 


218 Paritta. Xem D. 1. 251. 


21? AA. V. 76: Ciftanfaroti cittakārano, atha vã cifteneva antariko (“G1ữa những tư tưởng” nghĩa là có 
thê trong sát-na tâm này con người ở đời này, hoặc trong sát-na tâm kê tiêp, tái sanh ở cõi trời hoặc nơi 
đau khô nào đó). 

9° Na tam anugam bhavissaffi. AA, V. 78 việt anubhavissati (= na anugafam bhavissafi), chỉ cho một vị 
đang tu tập theo đạo lộ Tứ Thánh đê. 


21 4A4. V. 78: Anagamitayati jhãnãnãgãmitãya. Đây là tầng thiền của bậc Bất Lai (Jhānānāgāmitāya). 
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“Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là 
vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, pham nghiệp gì được làm có giới hạn, nay nó sẽ 
không sông trong giới hạn ây nữa, nó không đứng trong giới hạn ây nữa.” Các 
ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, nêu đứa trẻ này, từ tuôi trẻ trở lên tu tập Ka 
tâm giải thoát, nó có thê làm nghiệp ác không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Do không làm điều ác, nó có cảm giác khô hay không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. Không làm điều ác, bạch Thế Tôn, từ đâu nó 
sẽ cảm giác khô được? 

Này các Tỷ-kheo, xả tâm giải thoát này cân phải được tu tập bởi nữ nhân 
hay nam nhân. Này các Tỷ-kheo, thân này không bi nam nhân hay nữ nhân 
cam lây rôi đem di. Này các Tỷ-kheo, con người phải chết này ở giữa những tư 
tưởng. Vị ây rõ biết như sau: “Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái 
thân do nghiệp làm ra này, tåt cả cần phải cảm thọ ở đây, nó không thể theo ta và 
được hiện hữu về sau.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, xả tâm này được tu tập, đưa 
đến không có trở lui, đối với Tỷ-kheo có trí tuệ, có được trong đời này, nhưng 
vị ây chưa thê nhập sự giải thoát hơn thê nữa. 


X. KINH PHI PHÁP HÀNH (Adhammacariyāsutta}? (A. V. 301) 

220. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, vị Bà-la-môn ấy 
bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gi, ở đây có hạng chúng sanh sau khi thân hoại 
mệnh chung, bị sanh vào cõi đữ, ác thú, doa xứ, địa ngục? 

— Do nhân phi pháp hành và bất bình đăng hành, này Bà-la-môn, như vậy 
ở đây, một sô chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

— Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gi, ở đây có hạng chúng sanh, 
sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này? 

— Do nhân pháp hành và bình đăng hành, này Bà-la-môn, như vậy ở đây, 
một số chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
ĐIỚI, cõi đòi này. 


— Lời tuyên bố văn tắt này của Sa-môn Gotama, con không hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi. Lành thay, nêu Tôn giả Gotama như vậy thuyết pháp cho 
con, để con có thê như vậy hiểu được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói văn tắt 
này của Sa-môn Gotama! 


— Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
— Thưa vâng, Tôn giả. 


222 Bản tiếng Anh của PTS: After Death, nghĩa là Sau khi chết. 
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Vị Bà-la-môn ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này Bà-la-môn, phi pháp hành, bắt bình đăng hành về thân có ba; phi 
pháp hành, bất bình đăng hành về lời có bốn; phi pháp hành, bất bình đăng hành 
vê ý có ba. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là phi pháp hành, bất bình đăng hành 
về thân có ba?... (Xem kinh 217). 


Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đăng hành về thân có 
ba. Như thê nào, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đăng hành về lời có 
bốn?... (Xem kinh 217). 


Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đăng hành vè lời có bốn. 
Và như thế nào, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đăng hành về ý có 
ba?... (Xem kinh 217). 


Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đăng hành về ý có ba. 

Như vậy, do nhân phi pháp hành, bất bình đăng hành, này Bà-la-môn, ở đây 
có các loại chúng sanh, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này Bà-la-môn, pháp hành, bình đăng hành về thân có ba; pháp hành, bình 
đăng hành về lời có bốn; pháp hành, bình đăng hành về ý có ba. Như thé nào, 
này Bà-la-môn, pháp hành, bình đăng hành về thân có ba?... (Như kinh 217). 


Như vậy, này Bả-la-môn, pháp hành, bình đăng hành về thần có ba. Và 
này Bà-la-môn, như thé nào pháp hành, bình đẳng hành về lời có bốn?... (Như 
kinh 217). 


Như vậy, này Bà-la-môn, pháp hành, bình đăng hành về lời có bên. Và 
này Bà-la-môn, như thế nào pháp hành, bình đăng hành về ý có ba?... (Như 
kinh 217). 

Như vậy, này Bà-la-môn, pháp hành, bình đăng hành về ý có ba. 

Như vậy, này Bà-la-môn, do nhân pháp hành, bình đăng hành, như vậy, một 
sô chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
giói, cõi đời này. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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XXII. PHAM TƯƠNG TỰ 
(S4MANNAW⁄4GG4)?° 


I. MƯỜI PHÁP?” (A. V. 303) 

221. Thành tựu mười pháp, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng bi rơi 
vào địa ngục. Thé nào là mười? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các 
dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham ái, sân tâm, 
tà kiến. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tý-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào 
địa ngục. 

Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên 
thiên giới. Thê nào là mười? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ 
nói lời phù phiếm, không tham, không sân tâm, chánh kiến. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên thiên giới. 

II. HAI MƯƠI PHÁP?” (A. V. 304) 

222. Thành tựu hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thê nào là hai mươi? Tự mình sát sanh và khuyến khích người 
khác sát sanh; tự mình lây của không cho và khuyên khích người khác lây của 
không cho; tự mình tà hạnh trong các dục và khuyến khích người khác tà hạnh 
trong các dục; tự mình nói láo và khuyến khích người khác nói láo; tự mình 
nói hai lưỡi và khuyến khích người khác nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác và 
khuyến khích người khác nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm và khuyến 
khích người khác nói lời phù phiêm; tự mình tham và khuyến khích người khác 
tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm; tự mình có 
tà kiên và khuyến khích người khác có tà kiên. 

Thành tựu hai mươi pháp này, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng bi rơi 
vào địa ngục. 


223 Bản tiếng Anh của PTS: Characteristics, nghĩa là Các đặc tính. Trong bản tiếng Anh của PTS, 16 
kinh (từ 221-236) được trình bày theo 7 nhóm với tiêu đê riêng: Ten Qualities (Mười phẩm chát), Twenty 
Qualities (Hai mươi phâm chát), Thirty Qualities (Ba mươi pham chát), Forty Qualities (Bôn mươi phâm 
chát), Uprooted (Đoạn tán), After death (b) (Sam khi chết), Fool and Wise (Người ngu và bác tri). 

? Tham chiếu: Tang. 4 (7.02. 0125.47.1. 0780c21); Tap. žÈ (7.02. 0099.1056. 0275a27). 

? Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.1057. 0275b05). 
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Thành tựu hai mươi pháp, này các Tyỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên thiên giới. Thế nào là hai mươi? Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyên 
khích người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lây của không cho và khuyên 
khích người khác từ bỏ lay của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các 
dục và khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ 
nói láo và khuyên khích người khác từ bỏ nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi 
và khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ nói lời thô ác và 
khuyên khích người khác từ bỏ nói lời thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm 
và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm; tự mình không tham và 
khuyến khích người khác không tham; tự mình không có sân tâm và khuyến 
khích người khác không có sân tâm; tự mình có chánh kiên và khuyến khích 
người khác có chánh kiên. 

Thành tựu hai mươi pháp này, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên thiên giới. 


III. BA MƯƠI PHÁP?% (4. V. 305) 


223. Thành tựu ba mươi pháp, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thé nào là ba mươi? Tự mình sát sanh, khuyên khích người khác 
sát sanh và tùy thuận sát sanh; tự mình lây của không cho, khuyên khích người 
khác lây của không cho và tùy thuận lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các 
dục, khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục và tùy thuận tà hạnh trong 
các dục; tự mình nói láo, khuyên khích người khác nói láo và tùy thuận nói lão; 
tự mình nói hai lưỡi, khuyên khích người khác nói hai lưỡi và tùy thuận nói hai 
lưỡi; tự mình nói lời thô ác, khuyến khích người khác nói lời thô ác và tùy thuận 
nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiêm, khuyên khích người khác nói lời phù 
phiếm và tùy thuận nói lời phù phiêm; tự mình có tham, khuyên khích người khác 
có tham và tùy thuận có tham; tự mình có sân tâm, khuyên khích người khác có 
sân tâm và tùy thuận có sân tâm; tự mình có tà kiên, khuyên khích người khác có 
tà kiến và tùy thuận tà kiến. 

Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị 
roi vào địa ngục. 

Thành tựu với ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên thiên giới. Thế nào là ba mươi? Tự mình từ bỏ sát sanh, khuyến khích 
người khác từ bỏ sát sanh và không tùy thuận sát sanh; tự mình từ bỏ lây của 
không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho và không tùy 
thuận lây của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích 
người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục và không tùy thuận tà hạnh trong các 
dục; tự mình từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo và không tùy 
thuận nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khuyên khích người khác từ bỏ nói hai 
lưỡi và không tùy thuận nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ nói lời thô ác, khuyến khích 


? Tham chiêu: Tap. #k (7.02. 0099.1058. 0275b17). 
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người khác từ bỏ nói lời thô ác và không tùy thuận nói lời thô ác; tự mình từ bỏ 
nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm và không 
tùy thuận nói lời phù phiêm; tự mình từ bỏ tham, khuyến khích người khác từ 
bỏ tham và không tùy thuận tham; tự mình từ bỏ sân tâm, khuyên khích người 
khác từ bỏ sân tâm và không tùy thuận sân tâm; tự mình có chánh kiến, khuyên 
khích người khác có chánh kiến và tùy thuận chánh kiến. 

Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng 
được sanh lên thiên giới. 


IV. BÓN MƯƠI PHÁP?” (A. V. 306) 


224. Thành tựu bên mươi pháp, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng bị 
rơi vào địa ngục. Thé nào là bôn mươi? Tự mình sát sanh, khuyên khích người 
khác sát sanh, tùy thuận sát sanh và tán than sát sanh; tự mình lây của không 
cho, khuyến khích người khác lây của không cho, tùy thuận lẫy của không cho 
và tán thán lây của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục, khuyến khích 
người khác tà hạnh trong các dục, tùy thuận tà hạnh trong các dục và tán thán 
tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo, khuyến khích người khác nói láo, tùy 
thuận nói láo và tán thán nói láo; tự mình nói hai lưỡi, khuyến khích người khác 
nói hai lưỡi, tùy thuận nói hai lưỡi và tán thán nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô 
ác, khuyên khích người khác nói lời thô ác, tùy thuận nói lời thô ác và tán thán 
nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiêm, khuyến khích người khác nói lời phù 
phiếm, tùy thuận nói lời phù phiếm và tán than nói lời phù phiêm; tự mình có 
tham, khuyến khích người khác có tham, tùy thuận có tham và tán thán có tham; 
tự mình có sân tâm, khuyến khích người khác có sân tâm, tùy thuận sân tâm và 
tán thán có sân tâm; tự mình có tà kiên, khuyên khích người khác có tà kiến, tùy 
thuận có tà kiến và tán than có tà kiên. 

Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

Thành tựu bên mươi pháp, này các Ty-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên thiên giới. Thé nào là bôn mươi? Tự mình từ bỏ sát sanh, không khuyến 
khích người khác sát sanh, không tùy thuận sát sanh và không tán thán sát sanh; 
tự mình từ bỏ lây của không cho, không khuyến khích người khác lây của không 
cho, không tùy thuận lây của không cho và không tán thán lây của không cho; 
tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, không khuyên khích người khác tà hạnh 
trong các dục, không tùy thuận tà hạnh trong các dục và không tán thán tà hạnh 
trong các dục; tự mình không nói láo, không khuyến khích người khác nói láo, 
không tùy thuận nói láo và không tán than nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, 
không khuyến khích người khác nói hai lưỡi, không tùy thuận nói hai lưỡi và 
không tán thán nói hai lưỡi; tự mình không nói lời thô ác, không khuyên khích 
người khác nói lời thô ác, không tùy thuận nói lời thô ác và không tán thán nói 


221 Tham chiều: Tap. ## (7.02. 0099.1059. 0275c01). 
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lời thô ác; tự minh từ bỏ nói lời phù phiếm, không khuyên khích người khác nói 
lời phù phiêm, không tùy thuận nói lời phù phiêm và không tan than nói lời phù 
phiếm; tự mình từ bỏ tham, không khuyên khích người khác tham, không tùy 
thuận tham và không tán thán tham; tự mình từ bỏ sân tâm, không khuyến khích 
người khác sân tâm, không tùy thuận sân tâm và không tán than sân tâm; tự mình 
có chánh kiến, khuyến khích người khác có chánh kiến, tùy thuận có chánh kiến 
và tán thán có chánh kiến. 

Thành tựu bên mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên thiên giới. 


V. TỒN HAI (4. V. 307) 

225-228. Thành tựu mười pháp, này các Iỷ-kheo, đem theo mình một tự 
ngã bị tên hại, bị hủy hoại... đem theo mình một tự ngã không bị tôn hại, không 
bị hủy hoại... 

Thành tựu hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo... 

Thành tựu ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo... 

Thành tựu bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, đem theo mình một tự ngã bị 
tôn hại, bị hủy hoại... không đem theo mình một tự ngã bị tên hại, bị hủy hoại. 


VI. SAU KHI CHÉT THỨ NHẬT (A. V. 309) 

229-232. Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người sau 
khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục... ở đây, 
có người sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi 
đời này. Với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo... với ba mươi pháp, này các Tý- 
kheo... với bôn mươi pháp, này các Tý-kheo, ở đây, có người sau khi thân hoại 
mệnh chung, bị sanh vào cõi d, ác thú, doa xứ, địa ngục... ở đây, có người sau 
khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


VII. SAU KHI CHÉT THỨ HAI (A. V. 309) 


233-236. Thành tựu với mười pháp, này các 1y-kheo, người ngu cân phải 
được biết... người hiên trí cần phải được biết... với hai mươi pháp, này các 
Tỷ-kheo... với ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo... với bốn mươi pháp, này các 
Tỷ-kheo, người ngu cần phải được biết... người hiền trí cần phải được biết. 
Thành tựu với bốn mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí cần phải 
được biết. 
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XXII. PHÁM THAM LƯỢC THUYÊT 
(RĀGAPEYYĀLAY” (A. V. 309) 


237. Dê thăng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là mười? Båt tịnh tưởng, tưởng chêt, tưởng nhàm chán trong các món ăn, 
tưởng không hoan hý đối với tất cả thê giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong 
vô thường, tưởng vô ngã trong khô, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn 
diệt. Đề thắng tri tham ái, này các Tý-kheo, mười pháp này can phải tu tập. 


238. Đề thăng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là mười? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng nhàm chán trong các món 
ăn, tưởng không hoan hý đối với tật cả thế giới, tưởng bộ xương, tưởng trùng 
ăn, tưởng xanh ứ, tưởng nước mủ chảy ra, tưởng nứt nẻ, tưởng trương phông 
lên. Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp này cân phải tu tập. 


239. Đề thắng tri tham ái, này các Tý-kheo, mười pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là mười? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Để 
thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp này cân phải tu tập. 


240-266. Này các Ty-kheo, để biên tri... để biến diệt... để đoạn tận... để 
trừ diệt... để hủy diệt... để ly tham.. . để đoạn diệt... đê an tịnh... đê bỏ đi... 
để từ bỏ tham.. . MƯỜI pháp này cân phải tu tập. 


267-746. Đề bién tri... để bién diệt... để đoạn tận... đề trừ diệt... để hủy 
diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để an tịnh... để bỏ đi... để từ bỏ sân... 
si... phan nộ.. | hiểm hận... gièm pha??.... não hại... tật đỗ... xan tham... mê 
hoặc... gian trá... cứng đầu. .. bổng bột (hung hăng)... mạn... quá mạn... đăm 
say... phóng dật... mười pháp này cân phải tu tập. 


28 Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh từ 237-746 được trình bày tiếp theo Phâm XXII. Characteristics, 
nghĩa là Các đặc tính. 

? Theo Sanskrit, makkho có hai nghĩa là giả đối và tức giận. Chu giải giải thích là gièm pha giới hạnh 
của người khác. 


CHƯƠNG XI 
MƯỜI MỘT PHÁP (EKADASAKANIPATA) 


I. PHẨM Y CHÍ 
(NISS4FY4W4GG4) 


I. KINH CÓ LỢI ICH GÌ (Kữmaffhiyasuffa)' (A. V. 311) 
1. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuông 
một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. 

— Nhưng bạch Thé Tôn, không hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. 

- Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hy. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hý có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, hoan hý có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

— Nhưng bạch Thé Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 

— Nhưng bạch Thê Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

- Nhưng bạch Thé Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. 
- Nhưng bạch Thê Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, như thật tri kiên có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. 
- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

— Này Ananda, nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. 

- Nhưng bạch Thé Tôn, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 


! Tham chiêu: Hà nghĩa kinh fnJ3Š#Š (T.01. 0026.42. 0485a13). 
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— Này Ananda, ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát 
tri kiến. 

Như vậy, này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không hỗi tiếc, có lợi ích 
không hỗi tiếc. Không hỗi tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân 
hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có 
lợi ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. An lạc có ý nghĩa 
định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri 
kiến. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. Nhàm chán 
có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có 
lợi ích giải thoát tri kiên. Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp dẫn đến 
tôi thượng. 


II. KINH NGHĨ VỚI DỤNG Ý (Cetanākaranīyasutta} (A. V. 312) 
2. (Như kinh 2, chương Mười pháp, chỉ khác “nhàm chán ly tham” chia 
thành 2 ý, nên thành 11 pháp). 


III. KINH SỞ Y THỨ NHẤT (Pafhamaupanisãsuffa) (A. V. 313) 
3. (Tương tự kinh 3, chương Mười pháp” chỉ khác “nhàm chán ly tham” 
được chia thành 2 ý). 


IV. KINH SỞ Y THỨ HAI (Dưfiyaupanisãsuffa)° (A. V. 315) 


4. (Tương tự ` 3, chương Mười pháp" chỉ khác ở đây là “Tôn giả 
Sãriputta thuyết” và “nhàm chán ly tham” được chia thành 2 ý ). 


V. KINH SỞ Y THÚ BA (Tatiyaupanisasutta)! (A. V. 316) 
5. (Tương tự kinh 3, chương Mười pháp, chỉ khác ở đây là “Tôn giả Ananda 
thuyêt” và “nhàm chán ly tham” được chia thành 2 ý, nên thành 11 pháp). 


VỊ. KINH TẠI HỌA (Byasanasutta) (A. V. 317) 

6. Này các Ty-kheo, néu có Tỷ-kheo nào mắng nhiếc, chỉ trích, quó trách 
các bac Thanh la những vi đông Phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ 
hội răng người ây không gặp một trong mười một tai họa. Thê nào là mười một? 
Không chứng điêu chưa chứng; đã chứng được thời mat đi; Diệu pháp không 


2 Tham chiếu: Båt tu kinh 7548 (T.01. 0026.43. 0485b19). 

3 Bán tiếng Anh của PTS: Lacking Basic (a) ( (by, the T eacher), nghĩa là Không du điều kiện căn bản (a) 
(do bậc Đạo sư thuyết). Kinh nà äy và kinh kê tiếp, tham chiêu: Tam guy kinh WAWAS (T.01. 0026.45- 
46. 0486a05-a21); Giới kinh KAE (T.01. 0026.47-48. 0486b23-c03); Cung kính kinh 3S314Š (T.01. 
0026.49-50. 0486c21-0487a15); Tap. ¥È (7.02. 0099.495. 0129a09). 

* Xem 4. V. 4. 

5 Bản tiếng Anh của PTS: Lacking Basic (b) (by Sãripufta), nghĩa là Không đủ điểu kiện căn bản (b) (do 
Tôn giả Sariputta thuyêt). 

6 Xem A. V. 5. 

7 Bản tiếng Anh của PTS: Lacking Basic (c) (by Ananda), nghĩa là Không đủ điểu kiện căn bản (c) (do 
Tôn giả Ananda thuyết). 
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được tỏ rõ; hay là tự kiêu trong Diệu pháp; hay là không hoan hý sống Phạm 
hạnh; hay phạm một tội ô uê; hay tùr bỏ Phạm hạnh và hoàn tục; hay là thọ bệnh 
nặng; hay là đạt đến điên cuông loạn tâm; hay là bất tỉnh khi mệnh chung; sau 
khi thân hoại mệnh chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có Tý-kheo nào măng nhiếc, chỉ trích, quở trách các 
bậc Thánh là những vị đồng Phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ hội 
răng người ây không gặp một trong mười một tai họa này. 


VII. TƯỞNG KINH (Safifiasutfa) (A. V. 318) 

7. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuỗng một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định như 
vậy, vị åy có thê trong đất không tưởng đến đất; trong nước không tưởng đến 
nước; trong lửa không tưởng đên lửa; trong gió không tưởng đến gió; trong 
Không vô biên xứ không tưởng đên Không vô biên xứ; trong Thức vô biên xứ 
không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở 
hữu xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; trong thế giới hiện tại không tưởng đến thé giới hiện tại; trong thế 
giới đời sau không tưởng đến thê giới đời sau; và phàm điều gi được thấy, được 
nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm câu. đến, được ý 
suy nghĩ đến, trong ây, vị ây không có tưởng đến; tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng? 


— Này Ananda, có thê như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định 
như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng dén dat; trong nước không tưởng 
đến nước; trong lửa không tưởng đến lửa; trong gió không tưởng đến gió; trong 
Không vô biên xứ không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức vô biên xứ 
không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở 
hữu xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; trong thế giới hiện tại không tưởng đến thê giới hiện tại; trong thê 
giới đời sau không tưởng đến thé giới đời sau; và phàm điều gi được thấy, được 
nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tâm câu đến, được ý 
suy nghĩ đến, trong ấy, vị ây không có tưởng đến; tuy vậy, vị åy vẫn có tưởng. 


— Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một vị Tỷ-kheo khi chứng được thiền 
định như vậy, vi ay có thê trong dat khêng tưởng đến đất... trong thế ĐIỚI đời 
sau không tưởng đến thế giới đời sau... vị ây có thể không có tưởng đến; tuy 
vậy, vị ây vân có tưởng? 


— Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo tưởng như sau: “Đây là an tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự tịnh chỉ tật cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát 
ái, ly tham, đoạn diệt, Niết- ban.” Như vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo khi chứng 
được thiên định như vậy, vị ây có thê trong đất không tưởng đến đật, trong nước 
không tưởng đến nước.. . trong thé giới đời sau không tưởng đến thê giới đời 
sau... vị åy không có tưởng đến; tuy vậy, vị åy vẫn có tưởng. 
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Rồi Tôn giả Ananda, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Thé Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn, rôi đi đến Tôn 
giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sãriputta những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rôi ngôi xuông một 
bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Sãriputta: 

— Thưa Tôn giả Sãriputta, có thể chăng một Tý-kheo khi chứng được thiền 
định như vậy, vị 4y có thể trong đất không tưởng đến đất; trong nước không 
tưởng đến nước; trong lửa không tưởng đến lửa; trong gió không tưởng đến 
gió; trong Không vô biên xứ không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức 
vô biên xứ không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở hữu xứ không tưởng 
đến Vô sở hữu xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ; trong thé giới hiện tại không tưởng đến thê giới hiện tại; trong 
thể giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau; và phàm điều gi được thấy, 
được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đên, được tâm cầu đến, được 
ý suy nghĩ đến, trong ấy, vị ây không có tưởng đến; tuy vậy, vị åy vẫn có tưởng? 


— Này Ananda, có thê như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng được thiên định như 
vậy... được ý suy nghĩ đến, trong ây, vị ây không có tưởng đến; tuy vậy, vị ấy 
vân có tưởng. 


— Nhưng thưa Tôn giả Sāriputta, nhu thé nào một Tỷ-kheo khi chứng được 
thiên định như vậy... được ý suy nghĩ đến, trong ây, vị ây không có tưởng đến; 
tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng? 


-Ở đây, này Hiên giả Ananda, Tỷ-kheo tưởng như sau: “Đây là an tịnh, đây 
là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tật cả hành, sự từ bỏ tật cả sanh y, sự đoạn diệt 
khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn.” Như vậy, này Hiền giả Ananda, Tỷ-kheo 
khi chứng được thiền định như vây, CÓ thể trong đất không tưởng đến dat... 
trong thê giới đời sau không tưởng đến thê giới đời sau... vị ây không có tưởng 
đến; tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng. 

— Thật vi diệu thay, thưa Hiên giả! Thật hy hữu thay, thưa Hiên giả! Sự giải 
thích của Đạo sư và đệ tử tương hop, tương hội, không tương phản nhau, nghĩa 
với nghĩa, lời với lời, tức là đối với câu tôi thượng. Thưa Hiên giá, vừa rôi tôi đã 
đi đến Thế Tôn và hỏi 7 nghĩa này, Thé Tôn với những câu thé này, với những 
lời thê này, đã trả lời về ý nghĩa này, giông như Tôn giả Sariputta. Thật vi diệu 
thay, Hiển giả! Thật hy hữu thay, Hiên giả! Sự giải thích của Đạo sư và đệ tử 
tương hợp, tương hội, không tương phản nhau, nghĩa với nghĩa, lời với lời, tức 
là đối với câu tôi thượng. 


VIII. KINH TÁC Y (Manasikãrasuffa) (A. V. 321) 


8. Rôi Tôn giå Ananda di đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, có thê chăng một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định như 
vậy, có thê không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc, có thể không tác ý 
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đến tai, có thể không tác ý đến tiếng, có thê không tác ý đến mũi, có thé khôn 
tác ý đến hương, có thể không tác ý đến lưỡi, có thể không tác ý đến vị, có thê 
không tác ý đến thân, có thể không tác ý đến xúc, có thê không tác ý đến đất, 
có thê không tác ý đến nước, có thê không tác ý đến lửa, có thể không tác ý đến 
gió, có thể không tác ý đến Không vô biên xứ, có thê không tác ý đến Thức vô 
biên xứ, có thể không tác ý đến Vô sở hữu xứ, có thê không tác ý đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, có thê không tác ý đến đời này, có thê không tác ý đến đời 
sau, và phàm điều gì được thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được 
đạt đến, được tâm câu đến, được ý suy nghĩ đến, vị ây có thê không có tác ý. 
Tuy vậy, vị ây vẫn có tác ý? 


— Này Ananda, có thể như vậy: Một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định 
như vậy, có thê không tác ý đến mắt, có thê không tác ý đến sắc... được ý suy 
nghĩ đên, vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ây vẫn có tác ý. 


- Bạch Thế Tôn, nhưng thê nào, một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định 
như vậy, có thê không tác ý đến mắt, có thé không tác ý đến sắc... được ý suy 
nghĩ đến, vị ây có thê không có tác ý. Tuy vậy, vị ây vẫn có tác ý? 


— Ở đây, này Ananda, Ty-kheo tác ý như sau: “Đây là an tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự tịnh chỉ tat cả hành, sự từ bỏ tất cå sanh y, sự đoạn diệt khát ái, 
ly tham, đoạn diệt, Niễt-bàn.” Như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo khi chứng được 
thiền định như vậy, có thê không tác ý đến mắt, có thê không tác ý đến săc.. 
được ý suy nghĩ đến, vị ây có thê không có tác ý. Tuy vậy, vị ây vẫn có tác 


IX. KINH SADDHA (Saddhasutta)’ (A. V. 322) 


9. Một thời, Thê Tôn trú ở Nãtika, tại ngôi nhà có lop ngói. Rôi Tôn giả 
Saddha’ đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuỗng một bên. 
Thé Tôn nói với Tôn giả Saddha đang ngôi một bên: 

— Này Saddha, hãy tu thiền với sự thiền định của con ngựa thuần thục, chớ 
có với thiên định của con ngựa chưa thuân thục. Và này Saddha, thé nào là thiên 
định của con ngựa chưa thuân thục? 

Con ngựa chưa thuân thục, khi bị cột vào máng ăn, liên suy nghĩ: “Cỏ ăn, 
cỏ ăn.” Vì sao? Này Saddha, con ngựa chưa thuân thục, khi bị cột vào máng ăn, 
không có nghĩ như sau: "Không biệt hôm nay, người đánh xe điều phục ngựa sẽ 
bảo ta làm việc gi? Nay ta có thê làm gì để báo dap?” Con ngựa bị cột vào máng 
ăn, chỉ suy nghĩ: “Cỏ ăn, có ăn.” Cũng vậy, này Saddha, ở đây có hạng người 
chưa được thuân thục, khi đi đến khu rừng, hay khi đi đến gốc cây, hay khi đi 
đến ngôi nhà trồng, trú với tâm bị dục tham ám ảnh, bi dục tham chi phối, không 
như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Người ấy tàng trữ dục tham 
vào trong, rôi thiên tư, thiền lu, thiên liên tục, thiền quán, trú với tâm bị sân ám 


8 Xem A. V. 336; GS. V. 216 (kinh 15 ở sau); S. II. 153. Tham chiếu: Tap. ž (7.02. 0099.926. 0235c27); 
Biệt Tạp. X13% (T.02. 0100.151. 0430c10). 


? Tôn giả Saddha còn được gọi tên là Sandha. 
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ảnh, bị sân chỉ phối... trú với tâm bị hôn trâm thụy miên ám ảnh, bị hôn trầm thụy 
miên chi phối... trú với tâm bị trao hồi ám ảnh, bị trạo hôi chi phối... trú với tâm 
bị nghi hoặc ám ảnh, bi nghi hoặc chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly ra 
khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Người ấy tàng trữ nghi hoặc vào trong, rồi thiên tư, 
thiền lu, thiền liên tục, thiên quán. Người ây thiền tư y chỉ vào đất, thiên tư y chỉ 
vào nước, thiền tư y chỉ vào lửa, thiên tư y chỉ vào gió, thiền tu y chi vào Không 
vô biên xử, thiền tư y chỉ vào Thức vô biên xứ, thiền tư y chỉ vào Vô sở hữu xứ, 
thiền tư y chỉ vào Phi tưởng ph phi tưởng xứ, thiên tư y chỉ vào đời này, thiền tư 
y chỉ vào đời sau, và phàm điều gì được thây, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, được đạt đến, được tầm câu đến, được ý ý suy tư, đêu y chỉ vào đây, người 
áy thiền tư. Như vậy, này Saddha là người thiên tư không thuân thục. 

Và này Saddha, như thế nào là thiên tư như con ngựa thuần thục? 

Con ngựa hiền lương, này Saddha, con ngựa được thuần thục, khi bị cột vào 
máng ăn, không có suy nghĩ: “Cỏ ăn, có ăn.” Vi sao? Này Saddha, con ngựa 
đã thuần thục, khi bị cột vào mang ăn, suy nghĩ như sau: “Không biết hôm nay, 
người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm việc gì? Nay ta có thê làm gì để 
báo đáp?” Con ngựa bị cột vào máng ăn, không có suy nghĩ: “Cỏ ăn, cỏ ăn.” 
Con ngựa hiền lương, này Saddha, được thuân thục, nhìn sự áp dụng cây gậy 
thúc ngựa như là món nợ, như là trói buộc, như là một thiệt hại, như là một 
điềm xấu. Cũng vậy, này Saddha,  nguòi hiên thiện, thuần thục, khi đi đến khu 
rừng, khi đi đến gốc cây, khi đi đến ngôi nhà trống, trú với tâm không bị dục 
tham ám ảnh, không bị dục tham chinh phục, như thật quán tr1 sự xuất ly khỏi 
dục tham đã khởi lên. Vi ây an trú với tâm không bị sân ám ảnh... Vị ấy an trú 
với tâm không bị si ám ảnh... Vi ây an trú với tâm không bị hôn tram thụy miên 
ám ảnh... VỊ ây an trú với tâm không bị trạo hôi ám ảnh... Vị ây an trú với tâm 
không bị nghi hoặc am ảnh, không bị nghi hoặc chinh phục, như thật rõ biết sự 
xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Vị ây thiên tư không y chỉ!! vào đất, thiên 
tư không y chỉ vào nước, thiên tư không y chỉ vào lửa, thiên tư không y chỉ vào 
gió, thiên tư không y chỉ vào Không vô biên xứ, thiên tư không y chỉ vào Thức 
vô biên xứ, thiên tư không y chỉ vào Vô sở hữu Ku, thiên tư không y chỉ vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, thiền tư không y chỉ vào thế giới này, thiền tư không y 
chỉ vào thê giới sau, phàm điều gì được thây, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, được đạt đến, được tầm câu đến, được ý suy tư, thiền tư không y chỉ 
vào cái ấy; tuy vậy, vi ây vẫn có thiên tư. Lại nữa, này Saddha, với vị ây thiên 
tư như vậy, chư thiên với Thiên chủ, các Phạm thiên với chúng Phạm thiên, dầu 
từ xa, đảnh lễ người hiên thiện thuần thục: 

Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người hiền, thuân thục, 


10 Xem GS. II. 119. 
1 Ņā nissãya hay niyantiya abhaveneva, nghĩa là do không có sự chế ngự. Vị ây chứng Niết-bàn với sự 
thành tựu các đề mục thiên định. Xem 4A. V. 80. 
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Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người bậc thượng thủ, 
Y chỉ gì Ngài thiên, 

Chúng tôi không được biết? 

Khi nghe nói như vậy, Tôn giả Saddha bạch Thé Tôn: 

— Thiền tư như thế nào, bạch Thé Tôn, là người hiên thiện thuân thục thiền 
tư? Vị ây thiền tư không y chỉ vào đất, thiền tư không y chỉ vào nước, thiền 
tư không y chỉ vào lửa, thiên tư không y chỉ vào gió, thiên tư không y chỉ vào 
Không vô biên xứ, thiên tư không y chỉ vào Thức vô biên xứ, thiền tư không 
y chỉ vào Vô sở hữu xứ, thiên tư không y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
thiền tư không y chỉ vào thê giới này, thiền tư không y chỉ vào thế giói Sau, và 
phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được tâm câu, 
được đạt đến, được ý suy tư, VỊ ây thiên tư, không y chỉ vào cái ây; tuy Vậy, VỊ 
ay vẫn thiên tư. Thiên tư như thé nào, bạch Thé Tôn, là người hiển thiện thuần 
thục, khiến chư thiên với Thiên chủ, các Phạm thiên với chúng Phạm thiên, dầu 
từ xa, đảnh lễ người hiền thiện thuần thục: 

Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người hiên, thuân thục, 
Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người bậc thượng thủ, 
Y chỉ gì Ngài thiên, 

Chúng tôi không được biết? 

- Ở đây này Saddha, với người hiển thiện thuân thục, tưởng đất trong đất 
được sáng tỏ, tưởng nước trong nước được sáng tỏ, tưởng gió trong gió được 
sáng tó, tưởng lửa trong lửa được sáng tỏ, tưởng Không vô biên xứ trong Không 
vô biên xứ được sáng tó, tưởng Thức vô biên xứ trong Thức vô biên xứ được 
sáng tỏ, tưởng Vô sở hữu xứ trong Vô sở hữu xứ được sáng tỏ, tưởng Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ được sáng tỏ, tưởng thê giới 
nảy trong thê g1ới này được sang tỏ, tưởng thê giới sau trong thê giới sau được 
sáng tỏ, và phàm cải gi được thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được 
tâm câu, được đạt đên, được ý suy tư, tưởng ây được sáng tỏ. Thiền tư như vậy, 
này Saddha, là người đã hiền thiện thuân thục, vị ây thiên tư không y chỉ vào 
đât, thiền tư không y chỉ vào nước, thiền tư không y chỉ vào lửa, thiền tư không 
y chỉ vào gió, thiên tư không y chỉ vào Không vô biên xứ, thiên tư không y chỉ 
vào Thức vô biên xứ, thiên tư không y chỉ vào Vô sở hữu xứ, thiền tư không y 
chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên tư không y chỉ vào thê giới này, thiên 
tư không y chỉ vào thê giới sau, và phàm cái gi được thây, được nghe, được cảm 
giác, được thức tri, được đạt đến, được tâm câu, được ý suy tư, thiền tư không y 
chỉ vào cái ây; tuy Vậy, VỊ ây vẫn thiên tư. Do thiên tư như vậy, này Saddha, là 
người hiển thiện thuần thục, khiến chư thiên với Thiên chủ, các Phạm thiên với 
chúng Phạm thiên dầu từ xa, đảnh lễ người hiền thiện thuần thục: 
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Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người hiền, thuần thục, 
Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người bậc thượng thủ, 
Y chỉ gì Ngài thiên, 

Chúng tôi không được biết? 


X. KINH RUNG KHÔNG TƯỚC (Moraniväpasuffa)? (A. V. 326) 


10. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại chỗ nuôi dưỡng 
Không Tước ở khu vườn các du sĩ. Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đạt được cứu cánh của cứu 
cánh, cứu cánh an ôn khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh mục 
đích, bậc Tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Vô học giới 
uan, vô học định uẫn, vô học tuệ uan. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Ty-kheo, Ty-kheo đạt được cứu cánh 
của cứu cánh, cứu cánh an ôn khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh. cứu cánh 
mục đích, bậc Tỗi thượng giữa chư thiên và loài người. 

Lại thành tựu ba pháp khác, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đạt được cứu cánh 
của cứu cánh, cứu cánh an ồn khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh 
mục đích, bậc Tôi thượng giữa chư thiên và loài người. Thê nào là ba? Biến hóa 
thần thông, Ký thuyết thân thông, Giáo hóa thân thông. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đạt đến cứu cánh của 
cứu cánh, cứu cánh an ên khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh mục 
đích, bậc Tôi thượng giữa chư thiên và loài người. 

Lại thành tựu ba pháp khác, này các Ty-kheo, Ty-kheo đạt được cứu cánh 
của cứu cánh, cứu cánh an ên khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh 
mục đích, bậc Tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thê nào là ba? Với 
chánh tri kiến, với chánh trí, với chánh giải thoát. 

Thành tựu ba pháp này, nảy các Ty-kheo, Iý-kheo đạt đến cứu cánh của 
cứu cảnh, cứu cánh an ôn khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh mục 
đích, bậc Tôi thượng giữa chư thiên và loài người. 

Thành tựu hai pháp, này các Ty-kheo, Ty-kheo đạt đến cứu cánh của cứu 
cánh, cứu cánh an ôn khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh mục 
đích, bậc Tôi thượng giữa chư thiên và loài người. Thế nào là hai? Với minh và 
với hạnh. 


!? Tham khảo: A. I. 291; III. 143; Tap. ## (7.02. 0099.925. 0235c06); Biệ Tạp. AJAR (7.02. 0100.149. 
042911). 
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Thành tựu hai pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đạt đến cứu cánh của 
cứu cánh, cứu cánh an ôn khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh mục 
đích, bậc Tôi thượng giữa chư thiên và loài người. 

Này các Ty-kheo, đây là những bài kệ do Phạm thiên Sanankumara nói lên: 

Sát-ly, chúng tối thăng, 
Với người tin chủng tánh, 
Bậc Minh Hạnh Đây Đủ, 
Tối thắng giữa nhân, thiên. 

Này các Tỷ-kheo, những bài kệ này được khéo hát lên, không phải vụng 
hát, được khéo nói lên, không phải! vụng nói, liên hệ đến mục đích, không phải 
không liên hệ đến mục đích và được Ta châp nhận. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng 
nói lên như vậy: 

Sát-ly, chúng tôi thắng, 
Với người tin chủng tánh, 
Bậc Minh Hạnh Đây Đủ, 
Tối thắng giữa nhân, thiên. 
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II. PHẨM TÙY NIỆM 
(ANUSSATI4GG4) 


I. KINH MAHANAMA THỨ NHAT 
(Pathamarnahãanamasuffa)'” (A. V. 328) 


11. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapllavatthu, ở khu 
vườn Nigrodha. Lúc bầy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ 
răng: “Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi.” Mahānāma dòng 
họ Thích được nghe: “Nhiều Tý-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ răng: “Y 
làm xong, sau ba tháng, Thê Tôn sẽ bộ hành ra di.” Rồi Mahanama dòng họ 
Thích'° di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Mahānāma dòng họ Thích bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, con nghe nói, có nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, 
nghĩ răng: “Y làm Xong, sau ba tháng, Thé Tôn sẽ bộ hành ra đi.” Bạch Thé 
Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú 
VỚI an trú nào? 

— Lành thay! Lành thay! Này Mahanama, như vậy thật xứng đáng cho 
thiện nam tử các người, sau khi đên Như Lai, đã hỏi, như vậy: “Bạch Thê Tôn, 
gita các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an 
trú nào?” 

Hãy nhập cuộc, này Mahanama, với lòng tin, không phải với không lòng 
tin. Hãy nhập cuộc với tinh cân tinh tân, không với biếng nhác. Hãy nhập cuộc 
với trú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 

Sau khi an trú trong năm pháp này, này Mahanama, hãy tu tập thêm sáu 
pháp nữa. 

Ở đây, này Mahanama, ông hãy tùy niệm Như Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự lTrượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Này 
Mahanäma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ây, tâm không 
bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh, trong khi 
ây, tâm được chánh trực nhờ duyên Như Lai. Vị Thánh đệ tử, này Mahanama, 
với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân 


3 Tham chiêu: Tap. šÈ (7.02. 0099.942. 0238b10); Biêt Tap. ÖI#È (7.02. 0100.157. 0433b10). 
14 Mahãnäma được xem là vị Cư sĩ Bồ thí đệ nhất. 
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hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hý sanh; khi có hý, thân được khinh 
an; khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này 
Mahanaäma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sông đạt được bình đăng với chúng 
sanh không bình đăng, sông đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được 
pháp lưu, tu tập Phật tùy niệm. 

Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm Pháp: “Khéo thuyết là pháp Thế 
Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thây, có khả 
nắng hướng thượng, được người trí tự minh giác hiểu.” Này Mahãnãma, trong 
khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bị tham am ảnh, tâm 
không bi sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ây, tâm được chánh trực 
nhờ duyên pháp. VỊ Thánh đệ tử, này Mahanäma, với tâm chánh trực, có được 
nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có 
hân hoan, hý sanh; khi có hý, thân được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác 
lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc 
Thánh đệ tử sông đạt được bình đăng với chúng sanh không bình đăng, sông đạt 
được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


Lại nữa, này Mahanäma, ông hãy tùy niệm Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ 
tử Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thé 
Tôn, Chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử 
này của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đảng được cúng 
dường, đáng được chăp tay, là vô thượng phước điền ở đời.” Này Mahanãma, 
trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ây, tâm không bị tham am 
ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị s1 am ảnh, trong khi â ây, tâm được 
chánh trực nhờ duyên Tăng. VỊ Thánh đệ tử, này Mahanama, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến 
pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thần được khinh an; khi thân khinh 
an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như 
vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sông đạt được bình đăng với chúng sanh không bình 
đăng, sông đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập 
Tăng tùy niệm. 


Lại nữa, này, Mahanäama, ông hãy tùy niệm giới của mình: “Không có bê 
vụn, không có cắt xén, không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị châp trước, đi đến thiền định.” Này 
Mahānāma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm gIớI... trong khi ây, tâm được 
chánh trực nhờ duyên giới... nhập được pháp lưu, tu tập giới tùy niệm. 

Lại nữa, này Mahanäma, ông hãy tùy niệm thí của mình:' “Thật là được 
lợi cho ta! Thật là khéo được lợi cho ta! [Vì răng] với quân chúng bị cầu ué, 
xan tham chì phối, ta sông trong gia đỉnh với tâm không bị câu uê, xan tham 
chì phôi, bê thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được 
yêu câu, ưa thích phân phát vật bê thí.” Này Mahãnama, khi nào bậc Thánh đệ 


!5 Lời khuyên tương tự cho Mahānāma được đề cập trong S. V. 395. 
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tử tùy niệm thí... trong khi Ây, tâm được chánh trực nhờ duyên thí... nhập được 
pháp lưu,)'° tu tập tùy niệm thí. 

Lại nữa, này Mahãnãma, ông hãy tùy niệm thiên: “Có Bôn Thiên Vương 
thiên, có chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba, có chư thiên Dạ-ma, có chư thiên Đâu- 
suât, có chư thiên Hóa Lạc, có chư thiên Tha Hóa Tự Tại, có chư thiên Phạm 
Chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đây đủ với lòng tin như vậy, chư thiên â ây, sau 
khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia; lòng tin như vậy cũng có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với giới như vậy, chư thiên 4 ây, sau khi chết ở chô này, được sanh tại chỗ 
kia; giới như vậy cũng có đây đủ nơi ta. Đây đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên 
ây sau khi chết ẻ ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia; nghe pháp như vậy cũng có đây 
đủ nơi ta. Đây đủ với thí như vậy, chư thiên ây sau khi chêt ở chỗ này, được sanh 
tại chỗ kia; thí như vậy cũng có đây đủ nơi ta. Đây đủ với tuệ như vậy, chư thiên 
> sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia; tuệ như vậy cũng có đây đủ nơi 

” Trong khi vi ay tùy niệm tín, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư 
ng) ây; trong khi â ây, tâm vi åy không bị tham ám ảnh, tâm vi ây không bị sân 
ám ảnh, không bị si ám ảnh; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên 
chư thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư thiên tùy niệm. 


II. KINH MAHÄNÄMA THỨ HAI (Dutiyamahānāmasutta)”" (A. V. 332) 


12. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu 
vườn Nigrodha. Lúc bay giờ, Mahanama dòng họ Thích, mới khỏi bệnh, khỏi 
bệnh không bao lâu. Lúc bây giờ, nhiều Tý-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ 
răng: “Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, bộ hành...” (Như kinh 11). “Khi có lạc thọ, 
tâm được định tĩnh. Tùy niệm Phật này, này Mahanama, ông cân phải tu tập khi 
đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông can phải tu tập khi ngôi, ông cân phải tu 
tập khi năm, ông cân phải tu tập khi chủ tâm vào các công việc, ông cân phải tu 
tập khi ông sông tại trú xứ đây những con nít.” 

Lại nữa, này Mahanama, ông cân phải tu tập tùy niệm Pháp... tùy niệm 
Tăng... tùy niệm giới của mình... tùy niệm thí của mình... tùy niệm chư thiên: 
“Có Bôn Thiên Vương thiên, có chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba; có chư thiên 
Dạ-ma, có chư thiên Đâu-suất, có chư thiên Hóa Lạc, có chư thiên Tha Hóa Tự 
Tại, có chư thiên Phạm Chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đây đủ với lòng tin 
như vậy, chư thiên â Ây, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh tại chỗ kia; 
lòng tin như vậy cũng có đây đủ nơi ta. Đây đủ với nghe pháp như vậy, chư 
thiên ây, sau khi chết ¿ Ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia; nghe pháp như vậy cũng 
CO day đủ ở nơi ta. Đây đủ với thí như vậy... Đầy đủ với trí tuệ như vậy, chư 
thiên â ây, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh tại chỗ kia; trí tuệ như vậy 
cũng có đây đủ ở nơi ta.’ ˆ Trong khi vị ây tùy niệm tín, giới, nghe pháp, thí, tuệ 
của tự mình vả chư thiên ây, trong khi ay, tâm không bị tham ám ảnh; trong khi 
ây, tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ây, tâm không bị si ám ảnh; trong khi ây, 


16 Có chỗ gọi là “pháp nhĩ”, như trong GS. II. 206; có chỗ gọi là “pháp lưu”, như trong GS. HI. 248. 
!7 Tham chiếu: Tap. š# (7.02. 0099.933. 0238c09). 
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tâm vị ây được chánh trực nhờ duyên chư thiên. Này Mahanama, vị Thánh đệ 
tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân 
hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh 
an; khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tùy 
niệm chư thiên này, này Mahanama, ông cân phải tu tập khi đi, ông cân phải tu 
tập khi đứng, ông cân phải tu tập khi ngôi, ông cận phải tu tập khi năm, ông cần 
phải tu tập khi chủ tâm vào các công việc, ông cân phải tu tập, khi ông sống tại 
trú xứ đầy những con nít. 


III. KINH NANDIYA (Nandiyasufífa)`Š (A. V. 334) 

13. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu 
vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thé Tôn muôn an cư vào mùa mưa tại Sãvatthi. 
Nandiya, dòng họ Thích, được nghe: “Thê Tôn muốn an cư vào mùa mưa 
tại Savatthi.” Nandiya, dòng họ Thích, suy nghĩ như sau: “Ta hãy đến trú ở 
Savatth1 vào mùa mưa. Tại đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có 
dịp được yết kiên Thé Tôn.” Rồi Thế Tôn đến trú ở Sãvatthi trong mùa mưa; 
Nandiya, dòng họ Thích, cũng đến trú ở Sāvatthi vào mùa mưa, tại đây chăm 
lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế Tôn. 

Lúc bây giờ, nhiều vị Tỷ-kheo làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: “Khi y làm 
xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi.” Nandiya, dòng họ Thích, được 
nghe: “Khi y làm xong, Thê Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi.” Nandiya, dòng 
họ Thích, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn ròi ngôi xuông một bên. 
Ngôi xuống một bên, Nandiya, dòng họ Thích, bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con nghe nói, nhiều Tỷ-kheo làm y cho Thế Tôn, nghĩ 
răng: “Khı y làm xong, Thê Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra di.” Bạch Thê Tôn, 
gita những người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an 
trú của a1? 

— Lành thay! Lành thay! Này Nandiya, như vậy thật xứng đáng cho thiện 
nam tử các ông, sau khi đi đến Như Lai, đã hỏi như vậy: “Bạch Thê Tôn, giữa 
những người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú 
của ai?” Này Nandiya, hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với không có 
lòng tin. Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với không giới.'? Hãy nhập 
cuộc với tinh cần tinh tên, không với biếng nhác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, 
không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không phải với không định. Hãy 
nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. Sau khi an trú trong sau pháp, này 
Nandiya, hãy tu tập thêm nữa năm pháp này. 

Ở đây, này Nandiya, ông hãy tùy niệm Như Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 


!* Tham chiêu: Tạp. Ki (T.02. 0099.858. 0218b13); Phát thuyết Nan-đề thích kinh IPERE HEFER 
(7.02. 113. 0505b18). 


!3 Pháp này được thêm vào, khác với kinh trước. 
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Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Như vậy, 
này Nandiya, duyên vào Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 

Lại nữa, này Nandiya, ông phải tùy niệm Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo 
nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu.” Như vậy, này Nandiya, duyên vào 
pháp, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 

Lại nữa, này Nandiya, ông cân phải tùy niệm bạn lành: “Thật có lợi cho ta! 
Thật khéo có lợi cho ta, rằng ta có các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta 
được lợi ích, giáo giới giảng dạy.” Như vậy, này Nandiya, duyên vào bạn lành, 
ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 

Lại nữa, này Nandiya, ông cân phải tùy niệm thí của mình: “Thật có lợi 
cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, răng ta sông an trú với tâm ly cầu ué, xan tham, 
cùng với quân chúng bị xan tham ám ảnh, ta bồ thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, 
ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí.” Này 
Nandiya, như vậy duyên vào thí, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 

Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư thiên: “Các chư thiên ây, vượt qua 
sự cộng trú với chư thiên dùng các món ăn đoàn thuc,” được sanh với thân do ý 
tác thành, các chư thiên â ay quán thây tự mình không có gi nữa phải làm, không 
cân phải làm lại những gì đã làm. Ví như, này Nandiya, Tỷ-kheo được phi thời 
giải thoát?! quán thầy tự mình không có gì nữa phải làm, không cân phải làm lại 
những øì đã làm. Cũng vậy, này Nandiya, các chư thiên â ây vượt qua sự cộng trú 
với chư thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý tác thành, 
các chư thiên â ây quán thây tự mình không có gì nữa phải làm, không cân phải 
làm lại những gi đã làm.” Như vậy, này Nandiya, duyên vào chư thiên, ông hãy 
an trú niệm trong nội tâm. 

Thành tựu mười một pháp này, này Nandiya, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác, 
bêt thiện pháp, không chấp thủ chúng. Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị úp 
ngược, nước đã đồ ra, không thể đem hốt lại. Ví như ngọn lửa đốt một khóm 
rừng đây cỏ khô đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật đã bị cháy. 
Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu mười một pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các 
ác, bất thiện pháp, không có chấp thủ chúng. 


IV. KINH SUBHUTI (Subhñisu#a) (A. V. 337) 


14. Rồi Tôn giả Subhũti,“ cùng với một Ty-kheo có lòng tin đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thé Tôn nói với Tôn 
giả Subhũti đang ngôi một bên: 


? Tham khảo: A. II. 379 viết kafassa paficayo natthi, karaniyam na vijjati. A. IV. 355 việt natthi kiñci 
uttari karaniyam, natthi katassa pafIcayo. UdA. 218 viêt na hi bhāvitamaggo puna bhāvīyati. 

?! AA. V. 82: Asamayavimuttoti asamayavimuttiyā vimutto khinasavo (“Được phi thời giải thoát” nghĩa 
là được giải thoát, lậu tận nhờ “phi thời giải thoát”). Xem A. III. 173; SA. I. 182-83. 

22 Em trai của ông Anäthapindika. Xem Pss. Breth. 4. Chú giải cho ring Tôn giả còn có tên Saddha là 
cháu của ông Anãthapindika. Xem S. II. 153. 
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— Này Subhuti, Tỷ-kheo này là a1? 
— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này là [Saddha] người có lòng tin, con một nam 
cư sĩ có lòng tin, đã vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


— Này Subhūti, Tý-kheo có lòng tin này, con một nam cư sĩ có lòng tin, đã 
xuất gia vi lòng tin, tu bỏ gia đình, sông không gia đình, người ây có được thầy 
là sống trong những tiêu chuẩn về long tin của một người có lòng tin không? 


— Bạch Thé Tôn, nay là thời cho vẫn đề này! Bạch Thiện Thệ, nay là thời 
cho vấn đề này, để Thế Tôn thuyết các tiêu chuẩn về lòng tin của một người 
có lòng tin, nay con sẽ biết được: “Vị Tý-kheo này có được thây là sóng trong 
những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin hay không?” 

— Vậy này Subhũti, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Tôn giả Subhuti vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Ở đây, này Subhũti, Tỷ-kheo có giới,” sống chế ngự vói sự chế ngự của 
Giới bên (Patimokkha), day đủ oai nghi chánh hạnh, thây nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Subhũti, vị 

Tỷ-kheo nào có giới, sông chế ngự với sự ché ngự của Giới bốn, đầy đủ oai 
nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, châp nhận và tu học 
trong các học pháp, này Subhũti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người 
có lòng tin. 

Lại nữa, này Subhũti, Tý-kheo nghe nhiêu, thọ trì những gì đã nghe, tích 
tập những gi đã nghe; những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, 
có nghĩa, đê cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những 
pháp ây, vị ây đã nghe nhiêu, đã thọ trì, đã tụng đọc băng lời, đã quán sát với Ý, 
đã khéo thé nhập với chánh kiến. Này Subhuti, Tỷ-kheo nào nghe nhiêu... với 
chánh kiến, này Subhnt, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. 

Lại nữa, này Subhũui, Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, 
giao thiệp với thiện hữu. Này Subhūti, Tỷ-kheo nào làm bạn với thiện hữu, thân 
với thiện hữu, giao thiệp với thiện hữu, này Subhūti, đây là tiêu chuẩn về lòng 
tin của một người có lòng tin. 


Lại nữa, này Subhũtui, Ty-kheo là người dễ nói, thành tựu những pháp tác 
thành người dě nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo BIỚI. Này 
Subhũti, Tý-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, 
kham nhẫn và khéo châp nhận những lời giáo giới, này Subhñti, đây là tiêu 
chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. 

Lại nữa, này Subhñti, Tỷ-kheo phàm có những công việc gì cần phải làm, 
hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đông Phạm hạnh, ở đây, vị åy khéo léo và tinh 
cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ đề tô chức. 


3 Như A. V. 340; GS. V. 219 (kinh 17 ở sau). 
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Này Subhnti, Tỷ-kheo nào, phàm có những công việc gì... vừa đủ để tổ chức, 
này Subhũti, đây là tiêu chuân về lòng tin của một người có lòng tin. 

Lại nữa, này Subhũti, Tỷ-kheo ưa pháp, lời nói dè thương, hân hoan lớn trong 
Thăng pháp, trong Thắng luật. Này Subhũti, phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp, lời nói 
dè thương, hân hoan lớn trong Thắng pháp, trong Thăng luật, này Subhiiti, đây là 
tiêu chuân về lòng tin của một người ' có lòng tin. 


Lại nữa, này Subhūti, Tý-kheo sông tinh cân tinh tân, đoạn trừ các pháp båt 
thiện, làm cho đây đủ các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng 
đôi với các thiện pháp. Này Subhūti, phàm vị Ty-kheo nào sông | tinh cân tinh 
tân, đoạn trừ các pháp bat thiện, làm cho đây đủ các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, 
không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp, này Subhũti, đây là tiêu chuẩn 
vê lòng tin của một người có lòng tin. 

Lại nữa, này Subhũti, Tỷ-kheo đối với bên thiền thuộc tăng thượng tâm, 
hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không, mệt nhọc, có được 
không phí sức. Này Subhũti, phàm vị Tỷ-kheo đối với bốn thiền thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức, này Subhũti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một 
người có lòng tin. 

Lại nữa, này Subhũti, Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời, bỗn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời, tám đời, chín đời, mười 
đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bên mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai 
trăm đời, một ngàn đời, một tram ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiêu hoại và thành kiệp. Vì â ây nhớ Tăng: “Tại chỗ kia, ta có tên như thé này, 
dòng họ như thê này, giai cêp | như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuôi thọ đên 
mức như thê này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ 
ây, ta có tên như thể này, dòng họ như thé này, giai cap như thế này, thọ khô 
lạc như thê này, tuổi thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ra ở day.” Như vậy, vị ây nhớ đến nhiều đời sông quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các chi tiết. Này Subhūti, phàm Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời sông 
quá khứ như một đời, hai đời... vị ay nhớ đến nhiêu đời sông quá khứ với các 
nét đại cương và các chi tiệt, này Subhiti, đây là tiêu chuân về lòng tin của một 
người có lòng tin. 

Lại nữa, này Subhuti, Iỷ-kheo với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thây 
sự sông và chết của chúng sanh. Vi â ây biết rõ răng chúng sanh người hạ liệt, kẻ 
cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ bắt hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phi 
bang các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiên; những người này 
sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dir, ác thú, doa xứ, địa ngục. 
Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phi 
báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những 
người này sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, 
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cõi đời này. Này Subhuti, phàm Tỷ-kheo với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, 
thây sự sống và chết của chúng sanh. Vìị â ây biết rõ rang, chúng sanh người hạ 
liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người may măn, kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ... này Subhñti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người có 
lòng tin. 

Lại nữa, này Subhũdi, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát. Này Subhuti, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc... này Subhũt, 
đây là tiêu chuân về lòng tin của người có lòng tin. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Subhũti bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này được 
Thế Tôn thuyết giảng là có trong Tỷ-kheo này, và Tỷ-kheo này được thấy là 
có chúng. Bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo này là có gIỚI, sông chế ngự với sự chế ngự 
của Giới bôn, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thây nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, châp nhận và tu học trong các học pháp. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nghe 
nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chât chứa, tích tập những gì đã nghe; những 
pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao đời sông 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh; những pháp ây, vi ây đã nghe nhiều, 
đã thọ trì, đã tụng đọc băng lời, đã quán sát với ý, đã khéo thể nhập với chánh 
kiên. Bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo này làm bạn với thiện hữu, thân hữu với thiện 
hữu, giao thiệp với thiện hữu. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo. này là người dễ nói, 
thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận 
những lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo này, phàm có những công việc gì 
cân phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng Phạm hạnh, ở đây, vị ây 
khéo léo và tinh cân, thành tựu sự quán sát các phương tiện vừa đủ đề làm, vừa 
đủ đề tô chức. Bạch Thê Tôn, Tý-kheo này ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan 
lớn trong Thắng pháp, Thắng luật. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo này sông tinh cần 
tinh tấn, đoạn trừ các pháp bêt thiện, làm cho đây đủ các pháp thiện, nỗ lực kiên 
trì, không bỏ rơi gánh nặng đôi với các thiện pháp. Bạch Thê Tôn, Ty-kheo này, 
đối với bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 
này nhớ đến nhiêu đời sống quá khứ như một đời, hai đời... nhớ đến nhiều đời 
sông quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo này 
với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân... rõ biết các chúng sanh, tùy theo hạnh 
nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này do đoạn diệt các lậu hoặc... chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Bạch Thé Tôn, 
các tiêu chuẩn về lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng là có trong Tỷ-kheo 
này, và Tỷ-kheo này được thây là có chúng. 

— Lành thay! Lành thay! Này Subhiti, ông hãy an trú với Tỷ-kheo có lòng 
tin này. Khi nào, nảy Subhũti, ông muốn yết kiến Như Lai, hãy cùng với Tỷ- 
kheo có lòng tin này đi đến yết kiên Như Lai. 
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V. KINH TỪ TÂM (Mettāsutta}* (A. V. 342) 


15. Này các Ty-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được 
thiện xảo, được vững vàng, thời được chờ đợi là mười một lợi ích. Thé nào là 
mười một? 


Ngủ an lạc; thức an lạc; không ác mộng; được loài người ái mộ; được phi 
nhân ái mộ; chư thiên bảo hô; không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm; tâm 
được định mau chóng; sắc mặt trong sáng; mệnh chung không hôn ám; nếu 
chưa thê nhập Thượng pháp (A-la-hán quả), được sanh lên Phạm thiên giới. 


Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, được thành thạo, được thông suôt, được điêu luyện, được thiện 
xảo, được vững vàng, thời được chờ đợi là mười một lợi ích này. 


VI. KINH GIA CHỦ Ở THÀNH ATTHAKA 
(Afhakanägarasuffa)” (A. V. 342) 


16. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Vesali, tại Beluvagãmaka.? Lúc bây 
giò, gia chủ Dasama, trú ở thành Atthaka, đã di đến Pataliputta vì một vài công 
VIỆC. Rôi gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka di đến một Tỷ-kheo; sau khi 
đến, thưa với Tý-kheo ấy: 


— Thua Tôn giả, Tôn giả Ananda nay trú ở đâu? Thưa Tôn giả, con muốn 
yết kiến Tôn giả Ananda. 


— Này gia chủ, Tôn giả Ananda nay trú ở Vesāli, tại Beluvagāmaka. 


Rôi gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka, sau khi lam công việc xong ở 
Pataliputta, đi đến Vesali, Beluvagamaka, đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Ananda rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, gia chủ 
Dasama, dân ở thành A{thaka, thưa với Tôn giả Ananda: 


— Có một pháp nào, thưa Tôn giả Ananda, được Thế Tôn, bậc Đã Biết, bậc 
Đã Thấy, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác khéo nói, chính ở nơi đây, Ty-kheo tru 
không phóng dat, nhiệt tâm tinh can, sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay 
sẽ đưa đến châm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt được vô thượng 
an ôn khỏi các khô ách chưa đạt được? 


— Này gia chủ, có một pháp, được Thé Tôn, bậc Đã Biết... hay đạt được vô 
thượng an ôn khỏi các khô ách chưa đạt được. 


- Nhưng thưa Tôn giả Ananda, một pháp â ây là gì, được Thế Tôn, bậc Đã 
Biết, bậc Đã Thấy, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác khéo thuyết, chính ở nơi 
đây, Tỷ-kheo trú không phóng dật, nhiệt tâm tinh cân, sẽ giải thoát tâm chưa 


Tham chiếu: Tang. #Š (7.02. 0125.49.10. 0806a17); Phật thuyết Thập nhát tưởng tư niệm Như Lai 
kinh kin t — 38 TAAK (T.02. 0138. 0861a11). 


> Xem M. I. 349, A4ƒfhakanagara Sutta. Tham chiếu: Bat thành kinh J\‡4§ (7.01. 0026.217. 0802a11); 
Thập chỉ cư si ř bát thành nhân kinh KA J-+-/VÑ N#& (T.01. 0092. 0916a17); 


26 Chú giải: Một làng ở dưới núi phía Nam thành Vesali. 
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được giải thoát, hay sẽ đưa đến chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay 
đạt được vô thượng an ồn khỏi các khô ách chưa đạt được? 


— Ở đây, này gia chủ, Ty-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an 
trú Thiên thứ nhật, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Vị ấy 
quán sát như sau: “Thiền thứ nhất này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng 
thượng tâm.” Phàm cái gì thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm, 
vị ây quán tri: “Cái gì là vô thường, chịu sự đoạn diệt.” VỊ â ây an trú ở đây, đạt 
được sự đoạn diệt các lậu hoặc. Nêu không đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc, 
với tham ái ấy đôi với pháp, với hoan hỷ ây đôi với pháp,” với sự đoạn diệt năm 
hạ phân kiết sử, vị ây được hóa sanh, tại đây nhập Niết-bàn, không còn phải trở 
lui thê giới này nữa. Này gia chủ, đây là một pháp này, được Thê Tôn, bậc Đã 
Biết, bậc Đã Thấy, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác... vô thượng an ôn khỏi các 
khô ách chưa đạt được. 


Lại nữa, này gia chủ, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, . chứng đạt và an 
trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm... và an trú Thiền thứ ba... và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy quán sát 
như sau: “Thiên thứ tư này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng 
tâm.” Phàm cái gì... không còn phải trở lui thé giới này nữa. Này gia chủ, đây 
là một pháp này, được Thê Tôn, bậc Đã Biết, bậc Đã Thấy, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác... vô thượng an ên khỏi các khô ách chưa đạt được. 


Lại nữa, này gia chủ, Tỷ-kheo với tâm câu hữu với từ, an trú, bién mãn một 
phương; như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương 
thứ tu,” như vậy cùng khắp. thê giới, trên, dưới, bè ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ây quán sát như sau: “Từ tâm giải thoát 
này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm.” Phàm cái gì... không 
còn trở lui thê giới này nữa. Này gia chủ, đây là một pháp, được Thể Tôn, bậc 
Đã Biết, bậc Đã Thấy, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác... vô thượng an ôn khỏi 
các khô ách chưa đạt được. 

Lại nữa, này gia chủ, Tỷ-kheo với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu 
với hý... với tâm câu hữu với xả, an trú, biên mãn một phương; như vậy 
phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư, như vậy 
củng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ây an trú, biên mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Vị ây quán sát như sau: “Xå tâm giải thoát này thuộc 
tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm.” Phàm cái gì... không còn trở 


7 AA. V. 85: Dhammaragena đdhammanandiyati padadvayenapi samathavipassanasu chandarägo 
vutto. Samathavipassanasu hi sabbena sabbam chandaragam pariyadiyitum sakkonto araha hoti, 
asakkonto anagami ï hoti (“Với tham ái đôi với pháp, với hoan hỷ đối với pháp” ý nói tham muôn thiền 
chỉ và thiên quán bởi 2 cách thức. Bậc A-la-hán có khả năng đoạn trừ hoàn toàn mọi tham muôn nhờ 
nơi thiền chỉ và thiền quán; bậc Bắt Lai thì không thê). 


“3 Xem A. V. 294; GS. V. 192 (kinh 208 ở trước). 
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lui thê giới này nữa. Này gia chủ, đây là một pháp, được Thế Tôn, bậc Đã 
Biết, bậc Đã Thấy, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác... vô thượng an ôn khỏi 
các khô ách chưa đạt được. 


Lại nữa, này gia chủ, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, 
châm dứt các tưởng chướng ngại, không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ Tăng: 
“Hư không là vô biên” , chúng đạt và an trú Không vô biên xứ. VỊ ây quán sát 
như sau: “Chứng đắc Không vô biên xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc 
tăng thượng tam.” Phàm cái gì... không còn trở lui thé giới ây nữa. Này gia chủ, 
đây là một pháp, được Thê Tôn, bậc Đã Biết, bậc Đã Thây, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác... vô thượng an ên khỏi các khô ách chưa đạt được. 


Lại nữa, này gia chủ, sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biết răng: “Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... sau 
khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: “Vô sở hữu xứ”, 
chứng, đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ây quán sát như sau: “Chúng đăc Vô sở 
hữu xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm.” Phàm cái gi... 
không còn trở lui thế giới ây nữa. Này gia chủ, đây là một pháp, được Thế Tôn, 
bậc Đã Biết, bậc Đã Thấy, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác... vô thượng an ôn 
khỏi các khô ách chưa đạt được. 


-Khi nghe nói vậy, gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka, thưa với Tôn giả 
Ananda: 


- Thưa Tôn giả Ananda, ví như một người tìm một cái cửa vào chỗ chôn 
cất, trong một lúc tìm ra được mười một cái cửa; cũng vậy, thưa Tôn giả, trong 
khi đi tìm một cửa bất tử, trong một lúc con tìm ra mười một cái cửa bất tử. Ví 
như, thưa Tôn giả, trong một ngôi nhà chỉ có một cái cửa, và nhà â ây bị cháy, 
người ây chỉ có thê ra băng một cửa để có thể được an toàn cho minh; cũng vậy, 
thưa Tôn giả, với mười một cửa bắt tử này, con có thê tạo được sự an toàn cho 
con với chỉ một cửa bất tử. Thưa Tôn giả, đệ tử các ngoại đạo còn tìm cầu tiền 
của củng dường cho vị thây của mình, sao con lại không đảnh lễ cúng dường 
cho Tôn giả Ananda! 


Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành phố Atthaka, thỉnh củng các 1ỷ-kheo Ở 
Vesali và Pataliputta với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mêm, tự tay 
dâng cúng cho đến khi chúng Tăng được thỏa mãn và cúng một đôi y cho môi 
Ty-kheo. Nhung riêng đối với Tôn giả Ananda, vị ây cúng ba y đây đủ và xây 
dựng một ngôi tinh xá giá trị năm trăm đông tiên. 


VII. KINH NGƯỜI CHĂN BÒ (GopälasuffaY? (A. V. 347) 


17. Thành tựu mười một chi phân, này các Tỷ-kheo, một người chăn bò 
không thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Thê nào là 
mười một? 


2 Xem M. 33, Mahãgopälaka Sutta (Đại kinh Người chăn bò), M. 1. 220. Tham chiêu: Tăng. }Š (T.02. 
0125.49.1. 0704a07); Phật thuyết Phóng nguu kinh IRRIZ (T.02. 0123. 0546a13); Tạp. ĐÈ (T.02. 
0099.1249. 0342c11); Đại tri độ luận Xã $ Eim (7.25. 1509.2. 0074a23). 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò không biết sic; không thiện xảo 
trong tướng; không trừ khử trứng ruôi; không băng bó vết thương; không có 
xông khói; không biết chỗ nước có thể lội qua; không biết chỗ nước uống được; 
không biết đường: không thiện xảo chỗ bò có thể ăn; nặn sữa đến kiệt quê; đối 
với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh đạo, không có đặc biệt kính trọng. 


Thành tựu mười một chi phân này, người chăn bò không thẻ lãnh đạo đàn 
bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu mười một pháp này, Tỷ-kheo không 
thê được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. Thế nào 
là mười một? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biết sắc; không thiện xảo trong 
tướng; không trừ khử trứng ruôi; không băng bó vết thương; không có xông 
khói; không biết chỗ nước có thể lội qua; không, biết chỗ nước uông được; 
không biết đường: không thiện xảo chô bò có thê ăn; nặn sữa đến kiệt quê; 
đối với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng 
chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, không có đặc biệt kính trọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết sic? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo, phàm sắc øì do bốn đại hay do bốn đại 
tác thành, vị ây không như thật quản tri sắc ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Ty-kheo không biệt sắc. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tý-kheo không thiện xảo trong 
các tướng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thật quán tri nghiệp tướng của 
người ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo 
không thiện xảo trong các tướng. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo không trừ khử trứng ruôi? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với dục tầm được khởi lên, chấp nhận, 
không từ bỏ, không tây sạch, không châm dứt, không đưa đến không thể tái sanh 

. đôi với sân tâm được khởi lên... đối với hại tầm được khởi lên, chấp nhận, 
không từ bỏ, không tây sạch, không châm dứt, không đưa đến không thê tái sanh. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không trừ khử trứng các loài ruôi. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là không có băng bó vét thuong? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sic," năm giữ tướng chung, 
năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến tham, ưu, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, Tỷ-kheo không tự chế ngự nguyên nhân á ây, không hộ trì nhãn 
căn, không thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiêng... Khi mũi ngửi 
hương... Khi lưỡi nêm vị... Khi thân cảm xúc... Khi ý nhận thức các pháp, viây 
năm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gi, vì ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bêt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo 


3 Xem A. II. 16; D. I. 70; KS. IV. 63. 
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không ché ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý 
căn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không băng bó vết thương. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không xông khói? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thuyết pháp rộng rãi cho các người 
khác như đã được nghe, như đã được hiểu biết. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không xông khói. 

Và này các Tỷ-kheo, như thê nào là Tý-kheo không biết chỗ nước có thê 
lội qua? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đối với các Tỷ-kheo nghe nhiều 3! được 
trao truyền giáo điện, là bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yêu, Ty-kheo thỉnh thoảng 
đến thăm những vị ây, nhưng không đặt câu hỏi, không thâm vẫn: “Thua Tôn 
giả, vẫn đề này thé nào? Nghĩa vẫn đê này là gì?” Các vị Tôn giả ay khêng co 
khai mở những gì chưa khai mở, không có hiên lộ những gi chưa hiên lộ, không 
có tây sạch sự nghi ngờ đôi với các pháp còn chỗ nghi ngờ. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tý-kheo không biết chỗ nước có thê lội qua được. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết chỗ nước uống? 


6 day, này các Ty-kheo, Ty-kheo trong khi Pháp và Luật được Như Lai 
thuyết giảng, không chứng được nghĩa tín thọ,” không chứng được pháp tín 
thọ, không được hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty- 
kheo không biết chỗ nước uông. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Ty-kheo không rõ biết con đường? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không như thật quán tri con đường Thánh 
đạo tám ngành. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo không rõ biết con đường. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không thiện xảo trong các chỗ bò 
ăn cỏ? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không như thật quán tri bên niệm xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tý-kheo nặn sữa bò cho đến khô kiệt? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi các tín nam, tín nữ cúng dường, đem lại hết sức 
đây đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm tri bệnh, 
ở đây, Tỷ-kheo không biệt thâu nhận vừa phải. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo nặn sữa bò đến khô kiệt. 

Và này các Ty-kheo, như thế nào, đôi với các Ty-kheo trưởng lão, kỳ cựu, 
xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, 
không có đặc biệt kính trọng? 

Ở đây, này các Tý-kheo, các Tỷ-kheo nào là bậc trưởng lão, kỳ cựu, xuất 


31 Xem GS. I. 101. 


32? Atthaveda và dhammaveda = somanassa. MA. I. 173 việt vedoti ganthopi ñānampi somanassampi, 
nghĩa là lòng tin bât động. Xem A. V. 328; GS. V. 209 (kinh 12 ở trước). 
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gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, đối 
VỚI Các VỊ ây, không có đối xử với từ thân hành, trước mặt và sau lưng... với từ 
khẩu hành... với từ ý hành, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo đôi với các Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, là bậc 
cha trong Tăng chúng, là bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, đối với các vị ây 
không có đặc biệt tôn kính. 

Thành tựu mười một pháp này, Tỷ-kheo không thê tăng trưởng, tăng thịnh, 
tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. 

Thành tựu mười một chi phân, này các Ty-kheo, người chăn bò có thê lãnh 
đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Thé nào là mười một? 


Ở đây, này các Tý-kheo, người chăn bò biết sắc; thiện xảo trong tướng; trừ 
khử trứng ruôi; băng bó vết thương; có xông khói; biết chỗ nước có thê lội qua; 
biết chỗ nước uống được; biết đường: thiện xảo chỗ bò có thê ăn; không nặn 
sữa đến kiệt quệ; đôi với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh đạo, có đặc 
biệt quý trọng. 


Thành tựu mười một chi phân này, người chăn bò có thê lãnh đạo đàn bò và 
khiến đàn bò được tăng trưởng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu mười một pháp này, Tỷ-kheo có thê 
được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. Thé nào là 
mười một? 


Ở đây, này các Iý-kheo, Tỷ-kheo biết sắc; thiện xảo trong tướng; trừ khử 
trứng ruôi; bang bó vết thương; có xông khói; biết chỗ nước có thể lội qua; biết 
chỗ nước uông được; biết đường: thiện xảo chỗ bò có thê ăn; không nặn sữa 
đến kiệt quê; đối với với Tý-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc 
cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, có đặc biệt kính trọng. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sắc? 

Ở đây. này các Ty-kheo, Tỷ-kheo, phàm sắc gi do bốn đại hay do bốn đại 
tác thành, vi ây như thật quán tri sắc ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
biết sắc. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong các tướng? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri nghiệp tướng của người 
ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thiện 
xảo trong các tướng. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo trừ khử trứng ruôi? 

Ở đây, này các Iý-kheo, Ty-kheo đối với dục tâm được khởi lên, không 
châp nhận, từ bó, tây sạch, châm dứt, đưa đến không thê tái sanh.. . đối với sân 
tâm được khởi lên... đối với hại tâm được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, 
tây sạch, châm dứt, đưa đến không thê tái sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo trừ khử trứng ruôi. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo băng bó vết thương? 


1344 Œ KINH TANG CHI BỘ 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến tham, ưu, các 
ác, bât thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì nhãn 
căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... Khi mũi ngửi hương... 
Khi lưỡi nếm vị... Khi thân cảm xúc... Khi ý nhận thức các pháp, vị áy không 
năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý 
căn được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bât thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế 
ngự nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tý-kheo băng bó vết thương. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo xông khói? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo thuyết pháp rộng rãi cho các người khác, 
như đã được nghe, như đã được hiểu biết. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý- 
kheo xông khói. 

Và này các Tỷ-kheo, như thé nào là Tý-kheo biết chỗ nước có thẻ lội qua? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các Tỷ-kheo nghe nhiêu, được trao 
truyền giáo điện, là bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yêu, Tỷ-kheo thỉnh thoảng đến 
thăm những vi ây, đặt câu hỏi, thâm vân: “Thưa Tôn giả, vẫn đề này thế nào? 
Nghĩa vân đề này là gì?” Các vi Tôn giá Ây có khai mở những gì chưa khai mở, 
hiên lộ những øì chưa hiên lộ, tây sạch nghĩ vẫn | trong những vân để còn nghỉ 
vân. Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết chỗ nước có thê lội qua. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết chỗ nước uống được? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo trong khi Pháp và Luật được Như Lai 
thuyết giảng, chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, được hân 
hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết chỗ nước 
uống được. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo rõ biệt con đường? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri con đường Thánh đạo 
tám ngành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo rõ biết con đường. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo như thật quán tri bên niệm xứ. Như vậy, 
này các Tý-kheo, Tý-kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo nặn sữa bò còn để sữa lại? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi các tín nam, tín nữ cúng dường, đem lại hết sức 
đây đủ các vật dụng như y áo, đô ăn khất thực, sang tọa, dược phẩm trị bệnh, 
ở đây, Tỷ-kheo biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo 
nặn sữa bò còn đề sữa lại. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, đôi với các Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, 
xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, 
có đặc biệt kính trọng? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, các Tỷ-kheo nào là bậc trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia 
đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, đối với 
Các VỊ ây, có đôi xử với từ thân hành, trước mặt và sau lung.. . với từ khâu hành... 
với từ ý hành, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo đối 
với các Ty-kheo trưởng lão, ky cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng 
chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, đôi với các vị Ây, có đặc biệt tôn kính. 

Thành tựu mười một pháp này, Ty-kheo có thể tăng trưởng, tăng thịnh, tắng 
rộng rãi trong Pháp và Luật này. 


VIII. KINH THIÊN ĐỊNH THỨ NHẤT (Pafhamasamadhisufa) (A. V. 353) 


18. Bây giờ, có một sô đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuỗng một bên, các Tỷ-kheo bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo chứng được thiền định như 
vậy, vị ây có thể trong đất không tưởng đên đât; trong nước không tưởng đến 
nước; trong lửa không tưởng đến lửa; trong gió không tưởng đến gió; trong 
Không vô biên xứ không tưởng đên Không vô biên xứ; trong Thức vô biên xứ 
không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến Vô 
sở hữu xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng, đến Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ; trong thé giới hiện tại có thể không tưởng đến thế giới hiện tại; 
trong thê giới đời sau có thể không tưởng đến thé giới đời sau; tuy vậy, vị ấy 
vân có tưởng? 


— Này các Tỷ-kheo, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định 
như vậy, vị ây có thê trong đất không tưởng đến đất; trong nước không tưởng 
đến nước; trong lửa không tưởng đến lửa; trong gió không tưởng đến gió; trong 
Không vô biên xứ không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức vô biên xứ 
không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở 
hữu xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; trong thê giới hiện tại không tưởng đến thé gIỚI hiện tại; trong thê 
giới đời sau không tưởng đến thê giới đời sau; tuy vậy, vị ay vẫn có tưởng. 


— Nhưng bạch Thé Tôn, nhu thé nào một Tỷ-kheo khi chứng được Thiên 
định như vậy, vI ay có thê trong dat không tưởng đên đất... trong thê giới đời 
sau không tướng đến thê giới đời sau; tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tưởng như sau: “Đây là an tịnh, đây 
là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất ca hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt 
khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết- bàn.” Như vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo khi 
chứng được thiên định như vậy, vị ấy có thê trong đất không tưởng đến đất; 
trong nước không tưởng đến nước.. . trong thê giới đời sau không tưởng đến thê 
giới đời sau; và trong những gì được thây, được nghe, được cảm giác, được thức 
tri, được đạt đến, được tâm câu, được ý suy tư, tại đây, vị ấy có thể không có 
tưởng: tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng. 
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IX. KINH THIÊN ĐỊNH THỨ HAI (Dutiyasamādhisutta) (A. V. 354) 

19. Tại đây, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, có thê chăng một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định 
như Vậy, VỊ ay có thê trong đất không tưởng đến đất; trong nước có thê không 
tưởng đến nước; trong lửa có thể không tưởng đến lửa; trong gió CÓ thê không 
tưởng đến gió; trong Không vô biên xứ có thê không tưởng đến Không vô biên 
xứ; trong Thức vô biên xứ có thể không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô 
sở hữu xứ có thể không tưởng đến Vô sở hữu xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ có thê không tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ; trong thé giới hiện tại có 
thể không tưởng đến thế giới hiện tại; trong thế giới đời sau có thể không tưởng 
đến thế giới đời sau; và phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, được đạt đến, được tâm câu, được ý suy tư, tại đây vị ây có thê không 
có tướng; tuy vây, v1 ây vån có tưởng? 


Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ay 
có thể trong đất không tưởng đến đất... được ý suy tư, tại đây vị áy không có 
tưởng: tuy vậy, vị ây vân có tưởng. 


—Như thế nào, bạch Thé Tôn, một Tỷ-kheo khi chứng được thiền định như 
vậy, vị ây có thê trong đât không tưởng đến đất... được ý suy tư, tại đây vị åy 
không có tưởng: tuy vậy, vi ây vân có tưởng? 


— 0 đây, này các Ty-kheo, Iy-kheo tưởng như sau: “Đây là an tịnh, đây 
là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt 
khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết- bàn.” Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi 
chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đât; 
trong nước không tưởng đến nước... được ý suy tư, tại đây vị ây có thê không 
có tưởng: tuy vậy, vị ay vẫn có tưởng. 


X. KINH THIÊN ĐỊNH THỨ BA (Tatiyasamādhisutta) (A. V. 356) 

20. Bây giò, một số đông Ty-kheo đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói 
lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
các Ty-kheo nói với Tôn giả sariputta: 


— Thưa Tôn giả Sariputta, có thê chăng một Tỷ-kheo chứng được thiền định 
như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất;.. . trong những gi được 
thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tâm câu, 
được ý suy tư, tại đây, vị åy có thể không có tưởng: tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng? 


— Này chư Hiển, có thê như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng được thiên định 
như vậy, v] ây có thê trong dat không tưởng đến đất:;.. . trong những gi được 
thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tâm câu, 
được ý suy tư, tại đây, vị ây có thê không có tưởng: tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng. 


— Nhưng thưa Tôn giả Sãriputta, như thê nào một Tỷ-kheo khi chứng được 
thiền định như vậy, vị ấy có thê trong đất không tưởng đến đất;... trong những gi 
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được thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, 
được ý suy tư, tại đây, vị ây có thê không có tưởng: tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng? 

— Ở đây, này chư Hiện, Tỷ-kheo tưởng như sau: “Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự tịnh chỉ tật cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn tận khát ái, 
ly tham, đoạn diệt, Niết- bàn.” Như vậy, này chư Hiển, Tỷ-kheo khi chứng được 
thiên định như vậy, vị ây có thể trong dat không tưởng đến đất;... trong những gì 
được thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt dén, được tâm câu, 
được ý suy tư, tại đây, vị ấy có thê không có tưởng: tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng. 


XI. KINH THIÊN ĐỊNH THỨ TƯ (Catutthasamādhisutta) (A. V. 357) 

21. Tại đấy, Tôn giả Sãriputta nói với các Tý-kheo: 

— Này chư Hiên, có thê chăng một Tý-kheo khi chứng được thiên định... 
được ý suy tư, tại đây vị ấy có thê không có tưởng: tuy vậy, vị áy vẫn có tưởng? 


— Thưa Hiên giả, chúng tôi từ xa đi đến đề được biết ý nghĩa của lời nói này 
từ Tôn giả Sãriputta. Lành thay, nếu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả Sāriputta 
nói lên! Sau khi nghe Tôn giả Sāriputta nói, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này chư Hiên, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói như sau: 

— Này các Hiện giả, Tỷ-kheo khi chứng được thiên định như vậy, vi ây có 
thê trong đât không tưởng đến đất... được ý suy tư, tại đây vị ây có thê không 
có tưởng; tuy vậy, vị ây vần có tưởng. 


- Như thê nào, thưa Hiên giả Sariputta, một Tỷ-kheo khi chứng được thiên 
định như vậy, vị ây có thê trong đất không tưởng đến đất... được ý suy tư, tại 
đây vị ây có thể không có tưởng: tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng? 


=0 day, nay cac Hiên giả, Ty-kheo tưởng như sau: “Đây là an tịnh, đây 
là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tât cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt 
khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiên định như vậy, vI ây có thể trong đất, không tưởng đến đất; 
trong nước, có thể không tưởng đến nước; trong lửa, có thể không tưởng đến 
lửa; trong gió, có thể không tưởng đến gió; trong Không vô biên xứ, có thể 
không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức vô biên xứ, có thê không tưởng 
đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở hữu xứ, có thể không tưởng đến Vô sở hữu 
xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thê không tưởng đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; trong thê giới hiện tại, có thê không tưởng đến thê giới hiện tại; trong 
thê giới đời sau, có thê không tưởng đến thê giới đời sau; và phàm cái gì được 
thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt dén, được tâm câu, 
được ý suy tư, tại đây vị åy có thê không có tưởng; tuy vậy, vị áy vẫn có tưởng. 
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II. PHAM TƯƠNG TỰ 
(S4MANNA⁄41GG4® (A. V. 358) 


22-29. Này các Ty-kheo, thành tựu mười một chi phân, người chăn bò 
không thể là người chăm sóc đàn bò và đưa đàn bò đến tăng trưởng. Thế nào 
là mười một? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò không biết sắc; không thiện xảo 
trong tướng: không trừ khử trứng ruôi; không băng bó vết thương: không có 
xông khói; không biết chỗ nước có thể lội qua; không biết chỗ nước uống được; 
không biết đường; không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ; nặn sữa đến kiệt 
quê; đôi với các con bò đực, bậc cha đàn bò, bậc lãnh đạo đàn bò, không có đặc 
biệt kính trọng. 

Thành tựu mười một chi phân này, này các Tý-kheo, người chăn bò không 
thể chăm sóc đàn bò và không thể khiến đàn bò được tăng trưởng. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, thành tựu mười một pháp, vị Ty-kheo không 
thê trú tùy quán vô thường trong con mắt... không thê trú tùy quán khô trong 
con mắt... không thể trú tùy quán vô ngã trong con mắt... không thể trú tùy quán 
hoại diệt trong con mắt... không thê trú tùy quản hủy diệt trong con mắt.. không 
thê trú tùy quán ly tham trong con mắt... không thê trú tùy quán đoạn diệt trong 
con mắt... không thể trú tùy quán từ bỏ trong con mắt. 


30-69. ... trong lỗ tai... trong lỗ mũi... trong lưỡi... trong thân... trong ý... 


70-117. ... trong các sắc... trong các thanh... trong các hương... trong các 
VỊ... trong các xúc... trong các pháp... 

118-165. ...trong nhãn thức... trong nhĩ thức... trong tỷ thức... trong thiệt 
thức... trong thân thức... trong y thức... 

166-213. ... trong nhãn xúc... trong nhĩ xúc... trong tỷ xúc... trong thiệt 
xúc... trong thân xúc... trong ý xúc... 

214-261. ... trong thọ do nhãn xúc sanh... trong thọ do nhĩ xúc sanh... trong 
thọ do tỷ xúc sanh... trong thọ do thiệt xúc sanh... trong thọ do thân xúc sanh... 
trong thọ do ý xúc sanh... 

262-309. .... trong sắc tưởng... trong thanh tưởng... trong hương tưởng... 
trong vi tưởng... trong xúc tưởng... trong pháp tưởng... 


3 Bản tiếng Anh của PTS: Recapifulation, nghĩa là Tóm lại. Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh từ 
22-501 có tiêu đề The Cowherd (b), nghĩa là Người chăn bò (b). 
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310-357. ... trong sắc tư... trong thanh tư... trong hương tư... trong vị tư... 
trong xúc tư... trong pháp tư... 


358-405. ... trong sắc ái... trong thanh ái... trong hương ái... trong vị ái... 
trong xúc ái... trong pháp ái... 

406-453. ... trong sắc tầm... trong thanh tầm... hương tầm... trong vị tầm... 
trong xúc tâm... trong pháp tầm... 


454-501. ... trong sắc tứ... trong thanh tứ... trong hương tứ... trong vị tứ... 
trong xúc tứ... trú tùy quán vô thường trong pháp tứ... trú tùy quán khô... trú tùy 
quán vô ngã... trú tùy quán hoại diệt... trú tùy quán hủy diệt... trú tùy quán ly 
tham... trú tùy quán đoạn diệt... trú tùy quán từ bỏ. 

Thành tựu mười một pháp, này các Tỷ-kheo, người chăn bò có thể chăm 
sóc đàn bò và khiến đàn bò tăng trưởng. Thế nào là mười một? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, người chăn bò biết sắc... 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu mười một pháp, Tỷ-kheo có thể trú 
tùy quán vô thường trong con mắt... có thê trú tùy quán từ bỏ trong pháp tứ. 
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IV. PHẨM THAM LƯỢC THUYẾT 
(RÃGAPEYVAL.4ÿ* (A. V. 360) 


502. Đề thăng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười một pháp cần phải tu tập. 
Thế nào là mười một? Thiên thứ nhất, Thiền thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền thứ 
tư, Từ tâm giải thoát, Bi tâm giải thoát, Hy tâm giải thoát, Ka tâm giải thoát, 
Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ. Đề thăng tri tham ái, này 
các Tý-kheo, mười một pháp này cần phải tu tập. 

503-511. Đề liễu tri tham ái, này các Tý-kheo,... để liễu diệt... để đoạn 
tận... để hoại diệt... để hủy diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để xả ly... để 
từ bỏ... mười một pháp cần phải tu tập. 

512-671. Đề thắng tri sân... si... phan nộ... hiểm hận... gièm pha... não hại... 
tật đó... xan tham... man trá... lừa đảo... cứng đâu... hung hăng... mạn... quá 
mạn... say dam... phóng dat... đê liêu trì... đê liêu diệt... đê đoạn tận... đê hoại 
diệt... để hủy diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để xả ly... để từ bỏ... mười 
một pháp này cân phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tý-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


34 Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh từ 502-671 được trình bày tiếp theo trong Chapter II. 
Recapifulafion nghĩa là Tóm lại. 
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QUY CÁCH BIÊN TẬP 
TAM TANG THÁNH ĐIÊN THƯỢNG TỌA BỘ 


1. ĐÁNH SỐ THEO VRI 


Các bản kinh được đánh số lại theo hệ thống VRI nhằm hỗ trợ cho các học 
giả dễ dàng tra cứu khi đối chiếu các văn bản: Pali, Anh, Việt hoặc các ngôn 
ngữ khác. Nguồn: www.tipitaka.org. 


2. NGUÒN THAM KHẢO, ĐÓI CHIẾU HÁN VĂN 


Nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương 
đương giữa bản Pali và bản Han, bộ Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh (ĐCT) 
được sử dụng làm tài liệu chính để tham chiếu. Nguôn: http://cbeta.org/. 


3. TON TRỌNG AM VẬN VÙNG MIỄN VÀ ĐẶC NGU CỦA MỘT 
SỐ DỊCH GIÁ 


Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một sê dịch giá có 
thâm quyên sử dụng. Ví dụ: “Bản sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”. . đôi với 
các dịch giá miên Bắc; “Bôn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”.. . đối VỚI các 
dịch giả miên Nam; Ty-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu), Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng 
Thích Tuệ S), 1ÿ-khưu (đôi với ban dịch của Thượng tọa Chánh Thân), 
Tỷ-khiêu (đôi với các dịch giả miễn Bắc); Niết- bàn (đỗi với các dịch giả Bắc 
truyền), Níp-bàn (đôi với một sô dịch giả Nam truyền). 


4. CHUAN HÓA QUY CÁCH VIÊT HOA, VIÉT THƯỜNG, 
PHIÊN AM 
Ấn bản lân này vẫn giữ nguyên văn tu, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tå, dâu châm câu; đồng thời chuân hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng sô từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 
4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
* Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, Ko ngu báo, tâm, 
tâm sở, năm uân, năm thủ uan, năm triên cái, mười phiên não, V.V.. 
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* Viết hoa chữ đâu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết Vô nhân luận, 
thuyêt Luân hôi tịnh hóa, v.v... 

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tô. Ví dụ: tâm (citta), ý (mana), thức (viññana), 
Tăng-già-lê (Sanøhafi), v.v... 

4.1.3. Các thuật ngữ phiên ầm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tô và giữa chúng có an nối. Ví dụ: na-do-tha, do-tuân, yêt-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.v.. 


4.1.4. Các từ chỉ quả vị, giai vị, i, dja vị, chức vụ, học vị: Viết hoa 
thành tố đầu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Thiên thứ hai, Tôn giả, Hiền 
giả, Thiên sư, Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, 
Giáo sư, v.v.. . Nêu các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các 
thành tô có sạch nối. Ví dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Vô dư Niết-bàn, v.v.. 

4.1.5. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như Ta, Người, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Tỷ-kheo, Ta nhắc các ông răng...” 

4.1.6. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, ... 


4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tố nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, phương vi. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bic, phía Bắc. 


4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý đặc 
biệt được phiên â âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tô đầu và giữa chúng 
có gạch nối. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bô-tát Di-lặc, Đại Ca-diếp, Tôn giả A-nan, 
thành Xá-vệ, nước Ma-klệt- -đà, cội Bô-đề, Sa-la song thọ, cây Chiên-đàn, hoa 
Mạn-thù-sa, chim Ca-lăng-tân-già,... 

4.2.3 Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được 
đặt trong dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguôn gốc từ 
tiếng nước ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gân mãn, Pañcasikha (Ngũ Kế) thuộc 
gandhabba (cản-thát-bà) đến thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). 

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuân mực đê không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vân 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 

4.3. Mạo từ tôn xưng 
Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “dang”, thường 
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đứng trước hông danh Phật và Bô-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, đắng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thắng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Nhất Lai, bậc Vô Sanh, bậc Đã Thầy Đã Biết. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in nghiêng. 
Ví dụ: Kinh Trưởng bộ, Kinh Dược Sư, Kinh A-di-đà, Luận Duy thức tam thâp 
tụng, Đức Phát và Phát pháp, Án Nam chí lược. 

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viêt thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani). 

4.5. Pháp số Phật học 
4.5.1, Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị 
đê, tam độc, tứ sinh, ngũ uân, lục căn, thât bảo, bát công đức thủy, cửu thiên, 
thập pháp giói. 

4.5.2. Viết hoa từ đầu đôi với các thuật ngữ quan trọng hoặc là lộ trình 
tu tập mà bài kinh đó đang nhân mạnh. Ví dụ: — Hiên giả, có phải Giới thanh 
tịnh là Vô thủ trước Bát-niêt-bàn? (Trích Kinh Trạm xe (sô 24) thuộc Kinh 
Trung bội). 

5. CÁCH VIẾT CHỮ VÀ SỐ TRONG VĂN BẢN 

5.1. Viết băng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thăng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vi Ty-kheo. 

5.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài Dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 

5.3. Áp dụng số Ả-rập đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mắt của người 
và g1ữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

5.4. Ghi đầy đủ các con số chỉ năm sinh và năm mất của người. Ví dụ: 
Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

5.5. Tỉnh lược phân trùng lặp đầu đôi với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không việt 1930-1932, 
mà việt 1930-32. 

5.6. Tỉnh lược số trang trong cước chú 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 


- M. I. 276-278 được viết là M. I. 276-78. 
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6. CÁCH CHỦ THÍCH 
6.1. Chú thích theo án bản Pali của PTS 
- S. I. 70. Nghĩa là Samyutta Nikaya, tập I, trang 70. 
- 9. 56.25: 1. Nghĩa là Samyutta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1. 
- Dh. 10. Nghĩa là Dhammapada, trang 10. 
- Sn. 140. Nghĩa là Suttanipata, trang 140. 
- Thag. 10. Nghĩa là Theragafha, trang 10. 
- J. 1. 389. Nghĩa là Jātaka, tập I, trang 389. 
- DA. I. 41-2. Nghĩa là Dīgha Nikãya Afthakathä, tập I, trang 41 đến 42. 
- UAA. 217. Nghĩa là Udana Afthakatha, trang 217. 
- Vin. II. 287. Nghĩa là Vinaya, tập II, trang 287. 
- Vbh. 351. Nghĩa là Wibhanga, trang 35]. 
- Kvu. 401. Nghĩa là Kathavaffhu, trang 401. 
6.2. Chú thích theo ân bản tiếng Anh 


Tất cả các ân bản tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật giáo Thượng 
Tọa bộ đều do PTS xuất bản. 

- GS. II. 42. Nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. II, translated 
by F. L. Woodward, London: PTS, 1933, p. 42. 

- PC. 338, n. 1. Nghĩa là Points of Controversy (A Translation of the 
Kathāvatthu), London: PTS, 1915, p. 338, note 1. 

6.3. Chú thích tên kinh theo ân bản Pali và tiếng Việt 

- D. 22, Mahasatipafthana Sutta (Kinh Đại niệm xứ). 

- M. 60, Ápannaka Sutta (Kinh Không gì chuyên huong). 

6.4. Trât tw cúa chú thích trong kinh có nguồn gốc Pali được viết như 
sau: Pali (viết tat là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 


tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (P. Abhassara; S. Abhãsvara; H. ŽK; E. 
The Radian gods). 


6.5. Chú thích theo Hán văn 
6.5.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 
- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh HAAF S (7.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc ÐCT, tập 01; 0021 là sô hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 
- Phật thuyết Nguyệt du kinh bi H NAAS (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 


là kinh này thuộc ÐCT, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 
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6.5.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trường A-ham kinh và Trung A-ham kinh. 

- Phạm động kinh #*8]\#§ (T01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐC7, tập 01; 0001 là sô hiệu của bộ 7zường A-hàm kinh, 21 là sô thứ tự 
của kinh trong bộ Truong A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Câu pháp kinh KERAS (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc C7; tập 01; 0026 là sô hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là sô thứ tự của 
kinh trong bộ Trung A-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

6.5.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-ham, Biệt dịch Tạp A-ham, Tăng nhát 1-hàm, vì nội dung kinh chỉ đê cập 
đên sô thứ tự, không có tựa đê kinh. 

- Tạp. X (7.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc ĐC7; tập 
02; 0099 là sô hiệu của bộ Tap 4-hàm kinh, 1136 là sô thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp Á-hàm kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. Wk (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
DCT, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dịch Tạp A-hàm kinh, 111 là sê thứ 
tự của kinh trong bộ Biệt địch Tạp A-ham kinh; trang 0414, cột a, dòng thứ 18. 

- Ly WK (N.15. 0006.28.1. 0354a05). Nghĩa là kinh này thuộc Nam truyền 
CT, tập 15; 0006 là sô hiệu của Kinh Tương ng bộ tập III, nhóm 28, kinh sô 
1; trang 0345, cột a, dòng thứ 05. 

6.5.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiêu phâm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh, Nê-hoàn phẩm WW Em (T.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc ÐCT, tập 04; 0210 là sô hiệu của Pháp cu 
kinh, Nê-hoàn phám thứ 36; trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

6.5.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ luận. 

- A-f)-đạt-ma Tập di môn túc luận P EER RRP im (T.26. 
1536.12. 0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc C7, tập 26; 1536 là số hiệu 
của A-iy-dat-ma Tap di môn túc luận, phâm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng 
thứ 22. 

6.5.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. tÄ (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 02; 0125 là sê hiệu của Tăng nhát A-hàm kinh, 11 là sê thứ tự 
của Bát đãi phẩm, sô 7-8 là kinh sô 7 và kinh sô 8; 0566c22-0567a04 tức là từ 
trang 0566, cột c, dòng 22 dén trang 0567, cột a, dòng 4. 
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- Tạp. #È (T.02. 0099.9-10. 0002a02-a12). Nghĩa là kinh này thuộc 

ĐCT, tập 02; 0099 là sô hiệu của bộ Tap 4-hàm kinh, 9-10 là kinh số 9 và kinh 
sô 10; 0002a02-a12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đên dòng 12. 

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bô túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy bị thiêu, sót, nhâm. Các từ, ngữ, đoạn được bô túc y 
theo cách dịch của chính dịch giả đã sử dụng trong dịch phâm. Nhiêu chú thích 
vôn được dịch từ bản dịch tiêng Anh do các dịch giả PIS thực hiện được hiệu 
chỉnh cho đây đủ, đông thời cũng có bô sung thêm nguôn tham khảo chữ Hán 
từ Đại Chánh tạng. 

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo Ở phân Phụ lục, nhằm giúp các nhà 
nghiên cứu xác định được nguôn tham chiêu của các cước chú. 
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Atammayasutta 822 
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Attahitasutta 362 
Attakarisutta 747 
attamanatam 675 
attanam partharati 50, 903 
Atfantapasutta 457 
attanuditthi 823 
Attänuvadasutta 383 
Atthaka 668, 671, 869, 870, 1338, 1340 
Atthakanägarasutta 1338 
Atthamasutta 1279 
Atthangikasutta 469 
Atthasutta 1281, 1297 
Atthavasasutta 137 
Avajänãtisutta 624 
avakujja pañño 117 
Avakuljasutta 117 
Avannãrahasutta 350 
Avanti 192, 993 
AÄvaranasutta 548, 816 
Avasikasutta 694 
avassutani 943 
Aveccappasannasutta 1206 
Avijjasutta 1203 
Ayãcanasutta 420 
Ayonisosutta 95 
ayyasama 890 


Bhaddiya 25, 444, 445, 446, 447, 448, 524 
Bhaddiya Kaligodhayaputta 25 
Bhaddiyasutta 444 

Bhagøga 328, 721, 722, 723, 886, 976, 977, 979, 999 
bhāginī 330 

bhaginisama 890 

Bhagu 668, 671, 869, 870 
Bhajitabbadisuttani 1284 
Bhallikadisuttani 826 

Bhanda 269 

Bhandanakarakasutta 686 

Bhandanasutta 245, 1188 

Bhañña 299 

bhanti 1168 

Bharadvaja 668, 671, 869, 870 

Bharandu 246, 247 

Bharandukalamasutta 246 

Bhariyāsutta 890 

Bhattādakasutta 617 
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bhatti 624 Bhojanasutta 331, 529 
Bhattuddesakasutta 286, 706 Bhùũmicälasutta 1024 
bhãva 431 BTJasutta 1263 
Bhãvanäsutta 913 Bojjhangasutta 480, 847, 1262 
Bhavasutta 822 Bojjhasutta 996 
Bhãvetabbadhammasutta 1301 Brahmacariyasutta 294 
Bhãvetabbasutta 1283 BrahmanapaccorohanIsutta 1285 
Bhayasutta 93, 164, 731, 1010, 1245 Brahmanasaccasutta 430 
Bhesakala 328, 721, 722, 723, 886, 976, 977, Brahmapasutta 925 

979, 999 Brahmasutta 337 
Bhikkhunrsutta 402 Byagghapajja 448, 449 
Bhikkhunrsuttadichakka 708 Byakaranasutta 589, 1227 
Bhikkhusutta 708, 925 Byäpamnactttasutta 495 
Bhoganagara 423 Byapannasutta 234 
Bhogasutta 692 Byasanasutta 610, 1322 
BhoJa 315, 317 

C 
Cakkasutta 300 Cetokhilasutta 683, 1126, 1142 
Cakkavattiacchariyasutta 391 Chabyäputta 339 
Cakkavattisutta 101 Chalabhijatisutta 782 
Candalasutta 654 Chalangadäanasutta 746 
Candanaghatikam 675 chanda 208 
Cankamasutta 518 Channa 196 
Carasutta 281 Channasutta 196 
Cariyasutta 52 Chatthasutta 1279 
Cãtuddisasutta 600 Chatthavagga 28 
CatumahãräJasutta 130 Chavälãtasutta 360 
Catutthaabhabbatthãnasutta 819 Cinfsutta 94 
Catutthaanagatabhayasutta 581 Citta 28, 83, 421, 788, 791, 792, 826 
Catutthahitasutta 508 cittalankaram 870 
Catutthakhatasutta 262 Citta Macchikasandika 28, 826 
Catutthapapadhammasutta 471 cittaparikkharam 870 
Catutthasamadhisutta 1347 CTvarasutta 664 
Catutthasutta 1278 Codanasutta 646 
Catutthavagga 27, 36 Corasutta 1046 
Catutthavinayadharasobhanasutta 923 corisama 890 
Catutthavinayadharasutta 923 Cūlanikāsutta 205 
Catutthavohãrasutta 488 Cūlapanthaka 25 
Cavanasutta 503 Cunda 523, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293 
CetanakaranTyasutta 1134, 1322 Cundasutta 1289 
Cetanasutta 415 CundI 523, 524, 1051 
cetaso vikkhepo 824 Cundrsutta 523 
Cetasovinibandhasutta 1127, 1128, 1130 cunna 188 
Ceti 192, 762, 976, Ø77, 978, 979, 981, 993, 1158, 1228 
D 

Dabba Mallaputta 26 Danamahapphalasutta 868 
dabbha 459 Dananisamsasutta 528 
daddula 263 Danavatthusutta 982 
dadhi 664 Dantakatthasutta 684 


Dakkhinasutta 348 Dãnũpapattisutta 984 


Dãrukammikasutta 786 
Dãärukkhandhasutta 750 
Dasakammasutta 469 
Dasamagøasutta 470 
Dasamasutta 1280 
dasisama 890 
Datthabbasutta 506 
datti 263 
Devadatta 340, 341, 591, 592, 794, 795, 937, 939, 
1090, 1228 
Devadattasutta 340 
Devadattavipattisutta 937 
Devadutasutta 125 
Devalokasutta 105 
Deväsurasaneamasutta 1108 
Devatäsutta 808, 1080 
Dhammadinna 28 
Dhammakathikasutta 397 
Dhammaññusutta 905 
Dhammanupassïsutta 825 
Dhammapadasutta 297 
Dhammarãjäsutta 612 
Dhammasaññi 79 
Dhammassavanasutta 682 
Dhammasutta 1282 
Dhammasuttam 1298 
Dhammikasutta 770 
đhamsati 334 
Dhanasutta 540 
Dhava 184, 186 
Dhovanasutta 1265 
DighaJapusutta 1007 
Ditthadhammanibbäanasutta 1122 
ditthinirodha 874 
Ditthisutta 472, 475 
Dona 305, 306, 667, 668, 669, 670, 671 
Donabrahmanasutta 667 
Donasutta 305 
Dosaabhiññadisuttaäni 497 
dovacassata 824 
Dovacassatasutta 824 
dubbannakarano 689 
Duccaritasutta 399, 475, 823 
Duccaritavipäkasutta 989 
Dukkathãäsutta 636 
DukkhãnupassIsutta 839 
Dukkhasutta 500, 812, 821 
Dukkhavipäkasutta 1282 
Dukkhudrayasutta 1282, 1298 
Dullabhasutta 237 
Duppaññasutta 476 
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Duppativinodayasutta 639 
Dusstlasutta 474, 512 
Duteyyasutta 958 
Dutiyaabhabbatthãnasutta 818 
Dutiyaadhammasutta 1268, 1287 
Dutiyaagaravasutta 504, 509 
Dutiyaagatisutta 286 
Dutiyaageasutta 346 
Dutiyaaggrsutta 859 
Dutiyaägphãtapativinayasutta 640 
Dutiyaahuneyyasutta 712, 1012 
Dutiyaäjaniyasutta 221, 492, 714 
Dutiyaakkhantisutta 688 
Dutiyaambasutta 369 
Dutiyaanagatabhayasutta 577 
Dutiyaänandasutta 1179 
Dutiyaanäyussãsutta 609 
Dutiyaanuruddhasutta 251 
Dutiyaanusayasutta 835 
Dutiyaaparihanasutta 743 
Dutiyaapäsadikasutta 689 
DutiyaappIyasutta 934 
Dutiyaariyäväsasutta 1150 
Dutiyaasekhasutta 1267 
Dutiyaassadasutta 232 
Dutiyaavanpäarahasutta 696 
Dutiyabalasutta 973 
Dutiyabandhanasutta 959 
Dutiyabhavasutta 203 
Dutiyabhayasutta 382 
Dutiyacakkãnuvattanasutta 611 
DutiyacatumahäräJasutta 131 
Dutiyacetovimuttiphalasutta 565 
Dutiyadanasutta 982 
DutiyadhammaviharTsutta 567 
Dutiyadighacaärikasutta 690 
Dutiyaduccaritasutta 700 
Dutiyadvebrahmapasutta 143 
Dutiyahatthakasutta 971 
Dutiyahitasutta 507 
Dutiyaiddhipadasutta 562 
Dutiyaidhalokikasutta 1001 
Dutiyajhänasuttädisattaka 704 
Dutiyakalasutta 399 
Dutiyakanhasappasutta 693 
Dutiyakathäavatthusutta 1211 
Dutiyakayaduccaritasutta 700 
Dutiyakhamasutta 410 
Dutiyakhatasutta 262, 272 
Dutiyakodhagarusutta 314 
Dutiyakosalasutta 1172 
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Dutiyakulũpakasutta 691 Dutiyasanditthikasutta 764 
Dutiyalokadhammasutta 935 Dutiyasaññasutta 560, 863, 1198 
Dutiyamacchariyasutta 697 Dutiyasaraniyasutta 717 
Dutiyamagsasutta 473, 476 Dutiyasattakasutta 846 
DutiyamahanAamasutta 1332 Dutiyasekhasutta 587 
Dutiyamahãpañhasutta 1166 Dutiyasikkhãpadasutta 479 
Dutiyamanoduccarttasutta 700 Dutiyasikkhãsutta 211 
Dutiyamaranassatisutta 728, 1032 Dutiyasikkhattayasutta 213 
Dutiyamettäsutta 389 DutiyasTlasutta 395 
Dutiyamittasutta 853 Dutiyasoceyyasutta 242 
DutiyamoranIväapasutta 260 Dutiyasovacassataäsutta 852 
Dutiyanalakapanasutta 1210 Dutiyasukhasutta 1207 
Dutiyanãänäkaranasutta 388 Dutiyasutta 1278 
Dutiyanathasutta 1148 Dutiyatajjhanasutta 811 
Dutiyanidanasutta 235 Dutiyatathägataacchariyasutta 390 
Dutiyaniddasasutta 856 Dutiyauggasutta 968 
Dutiyanirayasagsasutta 1305 Dutiyaupamsasutta 1136 
Dutiyanrrayasutta 814 Dutiyaupanisāsutta 1322 
DutiyapaccorohanIsutta 1276 DutiyaupatthAäkasutta 608 
Dutiyapapadhammasutta 471 Dutiyauruvelasutta 289 
Dutiyapäpanikasutta 106 DutiyavacTduccaritasutta 700 
Dutiyaparihanisutta 848 Dutiyavaddhisutta 561 
Dutiyapatisambhidasutta 855 Dutiyavagga 25, 30, 33 
Dutiyapatthanasutta 616 Dutiyavalähakasutta 367 
Dutiyapryasutta 830 Dutiyavasasutta 855 
Dutiyapuññabhisandasutta 324 Dutiyaverasutta 1093 
Dutiyarohitassasutta 316 Dutiyavinayadharasobhanasutta 923 
Dutiyasaddhamrmnasammosasutta 633 Dutiyavimnayadharasutta 922 
Dutiyasaddhãsutta 1029 Dutiyavisakhäsutta 999 
Dutiyasamadhisutta 358, 1346 Dutiyavivadamulasutta 1181 
Dutiyasamajivisutta 329 Dutiyavohãrapathasutta 473, 476 
Dutiyasamayasutta 735 Dutiyavohärasutta 488 
Dutiyasamayavimuttasutta 630 Dutiyavuddhapabbajitasutta 559 
Dutiyasammattaniyämasutta 632 DutiyayodhãjTvasutta 571 
Dutiyasampadasutta 589, 1034 dutthulla 1152 
Dutiyasamväsasutta 327 dufthullam āpattim 21 
Dutiyasañcetanikasutta 1311 

E 
Ekādasamasutta 1280 Eleyya 434, 435 
ekantanibbidaya 33 Erapatha 339 
Ekasamikasutta 665 etadageam 15 

G 
Gadrabhasutta 208 Gavesisutta 660 
Gandasutta 1077 Gāvīupamāsutta 1100 
Gandhabba 434, 435 Gayasisasutta 1019 
GandhaJätasutta 204 Ghosita 198, 349, 402, 413, 483, 591, 599, 638, 
Gandhãra 192, 993 650, 857, 996, 1105, 1119 
garukam äpattimm 2l Gihisamicisutta 332 
Gatisutta 1126 Cnhisutta 657 


Gavesi 661, 662, 663 Gijjhakuta 169, 214, 298, 340, 430, 435, 750, 
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770, 771, 776, 777, 782, 842, 845, 878, 668, 671, 672, 674, 675, 676, 709, 748, 

879, 881, 937, 939, 1066, 1067 750, 751, 764, 765, 768, 769, 770, 843, 
Cilanasutta 109, 607 844, 859, 860, 862, 865, 866, 867, 901, 
Girimānandasutta 1200 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 
Gītassarasutta 684 953, 1010, 1047, 1106, 1162, 1163, 1171, 
Gomagga 124 1247, 1249, 1250, 1251, 1252, 1273, 1274, 
Gopālasutta 1340 1275, 1276, 1285, 1286, 1293, 1294, 1296, 
Gotama 55, 56, 61, 65, 105, 142, 143, 144, 145, 1313, 1314 


146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, Gotamakacetiyasutta 245 
156, 157, 158, 159, 166, 167, 168, 169, Gotamisutta 1002 

170, 171, 172, 245, 247, 269, 290, 303, Goyogapilakkha 249 
304, 309, 310, 364, 365, 428, 430, 431, Gundā 65 

433, 434, 435, 444, 447, 478, 519, 667, Gūthabhāņīsutta 115 


H 
hasamānakā 765 Hatthakasutta 124, 248 
hata 263 Hatthigāmaka Uggata 29 
Hātaka 195, 995 Hatthisāriputtasutta 788 
Hatthaka 28, 83, 124, 248, 249, 421, 826, 969, Himavantasutta 732 
970, 971 Hirīgāravasutta 852 
Hatthaka Alavaka 28, 826 Hirīottappasutta 897 
I 
[cchanangala 519, 750, 751, 1047 Itthadhammasutta 1214 
Icchāsutta 1014, 1036 1tthakappam 867 
Iddhipādasutta 496 itthālaùkāram 867 
Inasutta 758 Itthasutta 535 
Indriyasamvarasutta 766 itthicchandaņm 867 
Indriyasutta 400, 713 itthikuttam 867 
Isipatana 102, 249, 788, 792 itthissaram 867 
Issukinīsutta 605 itthividham 867 
J 
Jambālīsutta 421 744, 745, 753, 765, 808, 809, 829, 851, 
Jambudīpa 36, 1084 852, 855, 931, 991, 996, 1055, 1059, 1069, 
Jāņussoņi 55, 56, 146, 153, 428, 768, 865, 867, 1072, 1080, 1081, 1133, 1162, 1172, 1188, 
1275.1276.125), 1293 1191, 1200, 1210, 1212, 1216, 1237, 1238, 
Jāņussoņisutta 153, 1293 1241, 1247, 1321, 1352 
Javasutta 375 Jhānasutta 1102, 1137 


Jetavana 1, 93, 108, 196, 248, 288, 315, 316, Jigucchitabbasutta 114 
319, 339, 366, 455, 499, 521, 533, 538, Jīvaka Komārabhacca 29, 826, 973 
543, 548, 551, 652, 711, 723, 742, 743, Jīvakasutta 973 


K 
Kaccāna 64, 65, 66 Kahi 29, 1161 
Kadali 124, 166, 893, 1082 Kalisutta 1161 
Kaddamadaha 64 Kaludayi 27 
Kakasutta 1223 kalyanavakkaranata 40 
Kakudha 591, 592 kama 431, 502, 691 
Kakudhatherasutta 591 Kamabhogisutta 1241 
Kaladanasutta 528 Kamagunasutta 1125 
Kalaka 292, 1232 Kamasutta 502 
Kalakaramasutta 292 Kamboja 192, 349, 993 


Kalama 171, 172, 173, 174, 175, 246, 247 Kambojasutta 349 
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Kammanidanasutta 1288 
Kammantasutta 241 
Kammasutta 493 
Kañcana 194, 995 
Kandaräyana 65 
kanha 263 
Kanhagotamaka 339 
Kanhamagøgasutta 1283, 1300 
Kanhasutta 52 
Kankhãrevata 26 
Kantakasutta 1213 
Kapllavatthu 199, 246, 247, 449, 714, 972, 1002, 
1185, 1330, 1332, 1333 
Kappasutta 401 
kappIyasaññr 79 
KaraJakäyasutta 1312 
KaranapälrT 675, 676 
Karanapalisutta 674 
Karandavasutta 941 
Kasi 132, 192, 222, 223, 537, 787, 993, 1007, 1168 
Kasinasutta 1161 
Kassapa 26, 27, 215, 216, 661, 662, 663, 668, 
671, 782, 869, 870, 1106, 1200 
Kassapagotta 214 
Kathapavattisutta 138 
Kathãsutta 590 
KathAvatthusutta 179 
Katiyani 29 
Katthisutta 1228 
katūpāsano 316 
Katuviyasutta 249 
Kavisutta 476 
Kayanupassisutta 825 
Kayasakkhisutta 1120 
Kayasutta 1156 
Kesakambalasutta 255 
Kesamuttisutta 171 
Kesaputta 171, 172 
Kesi 374, 375 
Kesisutta 374 
Khalupacchabhattikasutta 665 
Khandhasutta 355 
Khatasutta 96 
Khattiyasutta 768 
Khema 28, 83, 420, 1051 
Khemappattasutta 1123 
Khemasutta 765, 1123 
Khettasutta 208, 982 
Khinasavabalasutta 1239 
Khippanisantisutta 361, 650 
khiyadhammam apajjanti 701 


KhuJjuttarä 29, 83, 421, 1051 

Kimatthiyasutta 1133, 1321 

Kimbila 682, 749, 750, 885, 1363 

Kimbila 682, 749, 885, 1363 

Kimditthikasutta 1247 

Kimilasutta 682, 749, 885 

KimpurIsa 72 

kiriyā 961 

Kisāgotamī 28 

kitthado 788 

Kodhagarusutta 351 

Kodhanasutta 892 

Kokalikasutta 1236 

Kokanudasutta 1253 

Koliya 448, 591, 592, 1007, 1051 

Kosala 166, 171, 192, 214, 246, 518, 521, 543, 
660, 725, 750, 753, 794, 833, 914, 993, 
1047, 1106, 1168, 1172, 1174, 1208, 1238 

Kosalasutta 543 

Kosambī 198, 349, 402, 413, 483, 591, 599, 638, 
650, 857, 996, 1105, 1119 

Kosätaki 34, 1263 

Kotthikasutta 1074 

Kotthta 788 

kuhaka 584 

Kuhakasutta 584 

Kuhasutta 294 

Kukkuta 544, 545 

Kulapharika 29 

Kulasutta 491, 680, 835, 1078 

Kulũpakasutta 602 

Kumara Kassapa 26 

Kumbhasutta 368 

Kundadhana 26 

Kuru 192, 993, 1150 

kusa 218, 263 

Kusalasutta 1297 

Kusinara 244, 346 

Kusinara 1182 

Kusinärasutta 244, 346, 1182 

KusTtaärambhavatthusutta 1040 

Kūtasutta 505 


lahukā āpattīti 21 

Lakkhaņasutta 94 

lapako 584 

Lekhasutta 252 

Licchavi 200, 201, 444, 447, 452, 557, 626, 627, 
675, 676, 677, 841, 842, 948, 949, 1187, 
1213, 1214 
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L 


Licchavi Abhaya 452 
Licchavi Bhaddiya 444 
Licchavikumārakasutta 557 
Licchavi Salha 452 
Lokasutta 291 
Lokāyatikasutta 1106 
Lonakapallasutta 223 


M 


Macchā 192, 993 

Macchabandhasutta 725 

Maccharinīsutta 604 

Maccharīsutta 691 

Macchariyappahānasutta 704 

Macchariyasutta 834, 1126 

Madhurā 65,325, 689 

Madhurāsutta 689 

Magadha 192,288, 303, 428, 433, 435, 436, 591, 
592, 603, 841, 842, 843, 844, 868, 886, 
993, 1207 

Magaņda 709 

maggo 413 

Mahācorasutta 140, 596 

Mahācundasutta 762, 1158 

Mahākaccāna 25, 64, 65, 723, 724, 733, 736, 
1161, 1288 

Mahākaccānasutta 733 

Mahākappina 27, 723, 724 

Mahakassapa 25, 723, 724, 1230, 1231 

Mahäkotthikasutta 418 

Mahãkotthia 26, 418, 419, 1074 

Mahalisutta 1187 

Mahamogsgallana 25, 449, 591, 723, 724, 743, 
744, 745, 870, 879, 881, 886, 887, 964, 
1069, 1227 

Mahamogøgallänasutta 411, 743 

Mahānāma 28, 199, 200, 246, 247, 557, 558, 714, 715, 
716, 826, 972, 973, 1330, 1331, 1332, 1333 

Mahänama Sakka 28, 826 

Mahãnamasakkasutta 199 

Mahanamasutta 714, 972 

Mahantattasutta 813 

Mahãpadesasutta 423 

Mahapajapati GotamI 
1005, 1006 

Mahapanthaka 26 

Mahãäsalaputtasutta 531 

Mahasupinasutta 677 

Mahavana 444, 674, 676, 948 

mahãvipphãram 983 


27, 1002, 1003, 1004, 


Maijhesutta 792 
Makkhali 35, 255, 748, 782 
Makkhali Gosala 35, 782 
Malasutta 97, 958 
Malla 346, 993, 1111 
Mallikã 455, 456, 543, 1051 
Mallikadevrsutta 455 
Malukyaputtasutta 490 
Malunkyaputta 490, 491 
māluvālatā 184 
mana 812, 867 
manabhisamaya 822 
Manapadayisutta 537 
Manasikarasutta 1324 
Mandhata 284, 285 
mantã 251, 672 
mantäya 399, 92] 
manussadobhagvam 985 
manussasobhagvam 985 
Mara 285, 427, 447, 551, 552, 1023 
Mataputtasutta 551 
matasama 890 
Matikadhara 107 
Matugamasutta 1305 
Meghiyasutta 1057 
me khayissanti 821 
Mendaka 524, 525, 826 
Methunasutta 865 
Mettasutta 888 
Mettäsutta 931, 1338 
Micchäcarisutta 494 
micchadittthi 823 
Micchãaditthikasutta 605 
Micchadirtthisutta 495 
Micchattasutta 1262 
Micchãvacasutta 605 
Micchävayämasutta 606 
Migara 62, 63, 176, 186, 437, 753, 833, 963, 995, 
099, 1051 
Migasalasutta 756, 1216 
Mittasutta 254, 628, 807 
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Mogøalla 434, 435 

Mogøallana 83, 411, 412, 420, 478, 483, 592, 
593, 744, 745, 746, 871, 872, 879, 880, 
881, 886, 887, 888, 1236, 1237, 1238 

MogharäJa 27 

Moneyyasutta 243 

Moraniväpa 260 

Moraniväapasutta 1328 

muddikã 35 


Nagaropamasutta 901 

Nãgasutta 378, 753, 1110 

Nagtta 519, 520, 751, 752, 1047, 1048, 1049 
Nagttasutta 518, 750 

Nakula 328, 329, 721, 722, 723, 1051 
Nakulamata 29, 999 
Nakulamatäsutta 999 

Nakulapita 29, 826 

Nakulapitusutta 721 

NamucI 283 

Nanda 27, 83, 746, 782, 871, 872, 873, 940, 941, 1051 
Nanda 28, 421 

Nandaka 27, 176, 1059, 1060 
Nandakasutta 1059 

Nandamatasutta 870 

Nandana 528 

Nandasutta 940 

Nandiyasutta 1333 

Nappiyasutta 1232 

Narada 544, 545, 547 

Naradasutta 544 

Nasevitabbādisutta 1302 

Natasutta 98 

Navamasutta 1260 
Navanguposathasutta 1078 
navanitam 664, 902 

Nāvindakī 434, 435 

nemittika 584 

NerañJara 288, 289 

nesadakule 351 


O 


Obhãasasutta 398 
okãsapharana 617 
omanam 812 
Onatonatasutta 352 
Orambhagiyasutta 1126 


Pabbajjasutta 1199 
PabbatarãJasutta 139 
pabbate 1161 


mukhãdhãnam vidhamsttvã 956 
Mũlakasutta 1045, 1198 
Munda 544, 545, 547 

muñJa 461, 462, 463 
Musavadasutta 350 
Musavädrsutta 494 
Mũsikasutta 369 
Mutthassatisutta 685 


N 


Nesaliikasutta 665 

Nhatakasutta 925 

Nibbanasukhasutta 1098 

NIbbanasutta 422, 821, 839, 1122 

nibbedhikapañño 432 

Nibbedhikasutta 799 

Nibbidasutta 562 

Nibbutasutta 146 

Nidanasutta 122, 748 

Niddasavatthusutta 840 

NiddhamanrTyasutta 1267 

Nigantha 449, 450, 452, 948, 949, 952, 953, 1223 

Nigantha Nataputta 948, 949, 1106 

Niganthasutta 200, 1223 

Niganthasuttadinavaka 709 

Nigrodha 199, 449, 714, 972, 1002, 1185, 1330, 
1332, 1333 

Nijjarasutta 1264 

Nikatthasutta 396 

Nimba 34, 1263 

Nimittasutta 229 

Nirabbuda 271, 1237, 1238 

Nirayasutta 337, 628, 652 

Nrrodhasutta 644, 1123 

Nissarapryasutta 680, 718 

NÑissayasutta 703, 1056, 1177 

Nitthangatasutta 1206 

NIvaranasutta 1125 

NIvesakasutta 202 


Orimasutta 1287 
Orimafrrasutta 1275 

otäro 692 

Ovadasutta 1005 
Pabbalntaabhinhasutta 1187 


Pabhãsutta 398 
Pacalayamänasutta 885 
paccakkhatum 1067 


Pacchasamapasutta 602 
Pacetana 102 

Pacittiya 485 

padäletä 253, 1103 
Padhanasutta 50, 283, 341, 344 
Padhaniyangasutta 549 
Paduma 1238 

paggaha 229 
Pahãanasutta 834 
Paharadasutta 960 
Pahnmnasutta 818 
PaJjotasutta 398 
pakkhahato 351 
Pakkhamanattam 1004 
Palokasutta 147 
Pamsudhovakasutta 227 
Pãnãtipätasutta 350 
Panatipatsutta 473, 475, 494 
Pañcala 192, 993, 1119 
Pañcamacchariyasutta 703 
Pañcamasutta 1279 
Pañcamavagesga 27 
Pañcangasutta 1141 
Pañcangikasutta 515 
Pañcastkha 1352 
Panditakumara 200, 201 
Panditasutta 138 
Pañhabyäakaranasutta 313 
Pañhapucchasutta 644 
Pankadha 214, 215 
Paññabalasutta 400 
Paññãsutta 932, 1089 
Paññattisutta 284 
PaññavIimuttasutta 1121 
Paññavuddhisutta 488 
pãpamittata 824 
Papatitasutta 270 
Parabhavasutta 849 
Parajika 484 


Parayana 121, 122, 313, 871, 872 


ParibbaJakasutta 144, 298 
paribhasati 770 
Päricchattakasutta 908 
Parihãänasutta 1040, 1196 
parihanm 1192 
Parihãänisutta 402 
Parikkamanasutta 1289 
Parikuppasutta 610 
Parinibbanasutta 1122 
parinibbāpeti 542 
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Parisäsutta 219, 254, 472, 1023 
pariyaye 122 

Pariyesanäsutta 489 
pãsãnagulena 454 


Pasenadi 455, 521, 543, 753, 1168, 1172, 1174 


Passaddhisutta 1123 

Patacära 28 

Pataliputta 544, 1338, 1340 
Pathamaabhabbatthãnasutta 818 
Pathamaadhammasutta 1268, 1287 
Pathamaagaravasutta 503, 509 
Pathamaagatisutta 286 
Pathamaagsgasutta 346 
Pathamaagøisutta 859 
Pathamaäghätapativinayasutta 640 
Pathamaähuneyyasutta 711, 1011 
Pathamaajaniyasutta 220, 491, 713 
Pathamaakkhantisutta 688 
Pathamaanägatabhayasutta 576 
Pathamaãanandasutta 1178 
Pathamaanäyussäsutta 609 
Pathamaanuruddhasutta 250 
Pathamaanusayasutta 835 
Pathamaaparihanasutta 742 
Pathamaapäsadikasutta 688 
Pathamaappiyasutta 934 
Pathamaariyaväsasutta 1150 
Pathamaasekhasutta 1267 
Pathamaassadasutta 231 
Pathamaavannärahasutta 696 
Pathamabalasutta 973 
Pathamabandhanasutta 959 
Pathamabhavasutta 203 
Pathamabhayasutta 382 
Pathamacakkänuvattanasutta 611 
Pathamacetovimuttiphalasutta 564 
Pathamadänasutta 982 
Pathamadhammavihãrisutta 566 
Pathamadighacärikasutta 690 
Pathamaduccaritasutta 699 
Pathamadvebrahmanpasutta 142 
Pathamahatthakasutta 969 
Pathamahitasutta 507 
Pathamaiddhipädasutta 561 
Pathamaidhalokikasutta 999 
Pathamajhãnasutta 704 
Pathamakalasutta 398 
Pathamakanhasappasutta 693 
Pathamakathävatthusutta 1210 
Pathamakãyaduccaritasutta 699 
Pathamakhamasutta 409 
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Pathamakhatasutta 261, 270 
Pathamakodhagarusutta 314 
Pathamakosalasutta 1168 
Pathamakulũpakasutta 691 
Pathamalokadhammasutta 935 
Pathamamacchariyasutta 697 
Pathamamagøasutta 473, 476 
Pathamamahanamasutta 1330 
Pathamamahãäpañhaãsutta 1162 
Pathamamanoduccaritasutta 699 
Pathamamaranassatisutta 726, 1029 
Pathamamettäsutta 388 
Pathamamittasutta 853 
Pathamamoraniväapasutta 260 
Pathamanalakapänasutta 1208 
Pathamananäkarapasutta 386 
Pathamanathasutta 1146 
Pathamanidäanasutta 234 
Pathamaniddasasutta 855 
Pathamanirayasaggasutta 1303 
Pathamanrrayasutta 814 
PathamapaccoroharTsutta 1275 
Pathamapapadhammasutta 470 
Pathamapapanmikasutta 105 
Pathamaparthanisutta 847 
Pathamapatisambhidasutta 854 
Pathamapatthanäsutta 614 
Pathamapryasutta 829 
Pathamapugsalasutta 1012 
Pathamapuññabhisandasutta 323 
Pathamasaddhammasammosasutta 633 
Pathamasaddhasutta 1028 
Pathamasamadhisutta 357, 1345 
PathamasamajTvrsutta 328 
Pathamasamayasutta 734 
Pathamasamayavimuttasutta 630 
Pathamasammattaniyämasutta 632 
Pathamasampadäsutta 589, 1033 
Pathamasamvasasutta 325 
Pathamasañcetanitkasutta 1308 
Pathamasanditthikasutta 763 
Pathamasaññasutta 560, 862, 1198 
PathamasäranIyasutta 717 
Pathamasattakasutta 845 
Pathamasekhasutta 587 
Pathamasikkhapadasutta 478 
Pathamasikkhãsutta 210 
Pathamasikkhattayasutta 213 
PathamasTlasutta 395 
Pathamasoceyyasutta 242 
Pathamasovacassatasutta 852 


Pathamasukhasutta 1207 
Pathamasutta 1278 
Pathamatajjhãnasutta 811 
Pathamatathagataacchariyasutta 389 
Pathamaugøgasutta 966 
Pathamaupanisasutta 1135 
Pathamaupanisasutta 1322 
Pathamaupatthãäkasutta 608 
Pathamauruvelasutta 288 
PathamavaciduccarItasutta 699 
Pathamavaddhisutta 560 
Pathamavagsga 25, 30, 33 
Pathamavalahakasutta 366 
Pathamavasasutta 855 
Pathamaverasutta 1091 
Pathamavinayadharasobhanasutta 923 
Pathamavinayadharasutta 922 
PathamavIivadamnulasutta 1181 
Pathamavohãrapathasutta 473, 476 
Pathamavohãrasutta 488 
PathamavuddhapabbalJitasutta 559 
Pathamayodhajvasutta 568 
Patibhanasutta 394 
Patibhogasutta 427 
Paticchannasutta 251 

Patidesaniya 486 

patiggaha 59 

patiphanimittam 3 

Patilinasutta 308 


Patimokkha 62, 90, 200, 2§2, 290, 307, 426, 492, 
1006, 1055, 1058, 1147, 1148, 1175, 1176, 
1177, 1178, 1179, 1183, 1189, 1212, 1255, 


1256, 1335 
Patimokkhatthapanasutta 1175 
Patisambhidäpattasutta 585 
Patisankhanabalasutta 400 
patisantharagaravata 851 
PatisaranTyasutta 1050 
Patodasutta 376 
Pattakammasutta 333 
PattanikuJJanasutta 1049 
Pattapipdikasutta 665 
Patubhäavasutta 820 
Pavivekasutta 217 
Pekhumya 176 
Pemasutta 463 
peta 530 
Phaggunasutta 779 
Phandana 9, 184, 186 
Pharusaväcäsutta 494 
Phãsuviharasutta 589, 598 


phiyārittam 454 
phusitaggalani 93 
pihitavatapanani 93 
Pilindavaccha 26 
Pindolabharadvãla 25 
Pingiyani 675, 676, 677 
PIngiyänisutta 676 
PIsunaväcasutta 494 
PTtisutta 654 

pittā 353 

Piyaka 544, 545, 547 
Piyasutta 694 

Potaliya 364, 365 
Potaliyasutta 364 
Potthakasutta 221 
Pubbangamasutta 1277 
Pubbanhasutta 262 


Radha 27 

raga 407, 710 
Ragasutta 823 
Rãgavinayasutta 360 
Rahu 284, 321, 679 
Rahula 26, 421 
Rahulasutta 421 
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Pubbarama 186, 437 
Pubbavideha 206, 1084 
Pubbevasambodhasutta 231 
Puggalappasädasutta 701 
Puggalasutta 836, 1068 
pukkusakule 351 
Punakifasutta 507 
Puññãbhisandasutta 539 
Punnaka 121, 313 
Puññakrriyavatthusutta 985 
Punna MantänIputta 25 
Punnmiyasutta 1045, 1226 
Purisagatisutta 875 
PurIsindriyañanasutta 794 
puthupañño 117 

Puttasutta 352, 530 


rathakarakule 351 
Ratthapala 26 
Rattidivasasutta 815 
Revata 26, 723, 724 
Revata Khadiravamya 26 
Rogasutta 401 

Rohana 176, 833 


RãJagaha 169, 170, 214, 215, 260, 298, 303, 340, 
427, 430, 433, 435, 523, 750, 770, 771, 
776, 782, 842, 878, 937, 939, 973, 1066, 
1067, 1089, 1098, 1230, 1253, 1328 


Rohitassa 315, 316, 317 
Rohitassasutta 315 
rukkhadhamma 773 
Rukkhamnlikasutta 664 


Rajaniyasutta 583 
Rãjantepurappavesanasutta 1183 
Rãjãsutta 655 

Ramaputta 434, 435 


sabbalahuso 989 

sabhagehi puggalehi 701 
Sabrahmakasutta 120 
Sabyabaljjhasutta 96 

saccapeti 1050 
Sacchikaranryasutta 437 
Sacchikatabbasutta 1284, 1301 
Sacetanasutta 102 
Sacttfasutta 1191 
Saddhãbalasutta 400 
Saddhammaniyato 820 
Saddhammasutta 926, 1283, 1300 
Saddhasutta 529, 1325 
sadhãranam 833 

Sadhusutta 1281, 1297 

sagata 27 


Rukkhasutta 371 
Runnasutta 233 
Ripasutta 338 


Sahampati 288, 289, 1237, 1238 

Sājīvasutta 561, 643 

Sajjhasutta 1067 

sajjhāyakatā 672 

Sākacchasutta 561, 643 

Sāketa 292, 627, 1106 

sakhīsamā 890 

Sakka 28, 31, 131, 423, 449, 730, 772, 773, 826, 888, 
900, 939, 972, 986, 1002, 1330, 1332, 1333 

Sakkasutta 1185 

Sakkhibhabbasutta §10 

sala 123, 125, 139, 166, 168, 184, 185, 186, 198, 
199, 306, 309, 316, 317, 346, 448, 452, 
453, 454, 464, 466, 490, 531, 537, 564, 
565, 566, 660, 834, 835, 899, 944, 945, 
946, 951, 996, 1107, 1152, 1214 
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Salha 176, 177, 178, 179, 452, 453, 454, 455 
Salhasutta 176, 452 

sali 35 

samadapeti 36 
Samadhibhavanaäsutta 312 
samadhigeayha 769 
SamadhIparikkhãrasutta 859 
Samadhisutta 515, 809, 1136 
Samakasutta 730 
Samanabrahmapasutta 232 
Samanasaññasutta 1262 
Samanasukhasutta 609 
Samanasukhumälasutta 597 
Samanasutta 208, 481, 925, 1046 
Sãmanerasutta 703, 1177 
samapattnam 805 
Samãpatfisutta 501 
Samathasutta 1193 
Sāmāvatī 29, 1051 
samavatthacāre 690 
Samayasutta 550 
Sambādhasutta 1119 
Sambodhisutta 1055 
Samiddhasutta 108 
Samiddhisutta 1076 
Samkhittabalasutta 830 
Samkhittadhanasutta 831 


samkhittasutta 407, 477, 499, 505, 1006, 1018 


Sammaäditthisutta 344, 355 
sammannitabbo 1006 
Sammappadhänasutta 496 
Sammäãsamadhisutta 603 
Sammävattanasutta 1050 
Sammukhibhävasutta 137 
samodhãnam 769 
Sampadasutta 256, 540 
sampaticchitva 679 
Samphappalapasutta 495 


Sangarava 155, 156, 157, 672, 674, 1274, 1286 


Sangaravasutta 155, 672, 1274, 1286 
Sanghabhedakasutta 483 
Sanghabhedasutta 1178 
Sanghãdisesa 485 
Sanghasamagsrsutta 1178 
SanghatI 384, 942, 943, 1352 
sangho ukkhipati 701 
Sankaväsutta 214 

sankha 1064 

Sañkhãrasutta 111 
Sankhatalakkhanasutta 139 
Sankhittiposathasutta 99] 
Saññasutta 823, 847, 1078, 1323 
Santavimokkhasutta 1138 
santharitum 721 

Santutthisutta 295 
Santufthitasutta 824 
sappatkammam 21, 1182 
sappatikammam apattim 21 
sappi 664 

sappimaņdo 664 

Sappinī 169, 171, 298, 430 
SappurIsadanasutta 629, 987 
Sappurisadhammasutta 1283, 1300 
SappurIsanisamsasutta 482 
SappurIsasutta 344, 534, 987 
Sāpūga 448 

Sarabha 169, 170, 171 
Sarabhasutta 169 

Saradasutta 219 

Saragasutta 338 

Sārajjasutta 595, 638, 652 
sarambho 447 

Sarandada 626, 841, 844, 1024 
Sarandadasutta 626, 841 
Sãranryasutta 98 

Sãrasutta 399 


Sãrputta 24, 25, 45, 62, 63, 83, 108, 109, 121, 
122, 251, 348, 349, 402, 411, 416, 417, 
415, 419, 420, 422, 423, 483, 612, 640, 
643, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 655, 
657, 658, 659, 720, 721, 723, 724, 146, 
750, 766, 767, 809, 852, 853, 855, 856, 
857, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 910, 
911,912, 913, 959, 973, 1036, 1038, 1063, 
1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 
1076, 1089, 1090, 1098, 1136, 1137, 1192, 
1196, 1207, 1208, 1209, 1210, 1236, 1237, 
1238, 1239, 1322, 1324, 1347 

Sãriputfasutta 121, 411, 1137, 1192 


Samsappaniyasutta 1306 
samudacaratI 736 
Samugiyasutta 448 
Samvarasutta 283 
SamveJaniyasutta 381 
Samyogasutta 867 
SamyoJanasutta 52, 354, 393, 834, 1142 
Sanditthikadhammasutta 1122 
Sanditthikanibbanasutta 1122 
Sangahasutta 300 
Sangahavatthusutta 490 
sangamikãpavaddhano 689 
SanganIkäramasutta 808 


Sariratthadhammasutta 1188 

saritā anussaritā 831 

SasaikharaparimbbayT 839 

Sasankhãrasutta 412 

Sãsavasutta 1282 

Satibalasutta 400 

Satipatthanasutta 496 

SatisampaJaññasutta 1044 

Satisipatthitasutta 607 

satiyaggahapako 707 

Sattadhammasutta 885 

Sattakammasutta 468 

Sattamasutta 1279 

Sattamavagga 29 

Sattasũriyasutta 898 

Sattävasasutta 1088 

Sattaviññanatthitisutta 858 

Satthusäsanasutta 923 

Saupãdisesasutta 1072 

Sävajjasutta 96, 261, 395, 480, 1282 

savasesa 1182 

savasesa āpattīti 21 

Sāvatthi 1, 49, 62, 64, 93, 108, 176, 186, 196, 
248, 288, 315, 319, 323, 339, 366, 437, 
455, 499, 521, 533, 538, 543, 548, 551, 
652, 711, 723, 743, 746, 753, 765, 829, 
855, 856, 931, 963, 991, 995, 996, 999, 
1055, 1059, 1069, 1072, 1081, 1106, 1133, 
1137, 1162, 1163, 1172, 1188, 1191, 1200, 
1210, 1212, 1216, 1241, 1247, 1321, 1333 

Saviftha 108, 109 

Sekhãna 53 

Sekhasutta 742 

Sekkhasutta 209 

semhã 353 

Senasanapaññapakasuttãditerasaka 706 

Senäsanasutta 1140 

Setavya 305 

setuphatam 201 

Sevanãsutta 1063 

sevitabba 1194 

Sevitabbasutta 113, 1284 

Seyyäsutta 487 

Sīha 526, 527, 881, 882, 883, 948, 949, 950, 951, 
952,953,954 

Sīhanādasutta 804, 1069, 1153 

SIhasenapatisutta 526, 881 

SIhasutta 301, 591, 948 

SIkha Moggallāna 478 

SIkhi 205, 206 

sikkhã 1128, 1130 
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Sikkhãdubbalyasutta 1125 
SikkhãnIsamsasutta 486 
SIkkhãpadasutta 362, 467 
Sikkhasutta 1128, 1130 
Sikkhãsutta 501 
Silabbatasutta 204 
STlasutta 282, 600, 649, 686 
Silavantasutta 138, 585 
Silãayũpasutta 1089 
Simsapā 124 

Sineru 206, 898, 899, 1168 
Sitibhavasutta 816 

Sīvali 26 

SIivathikasutta 700 
Sobhanasutta 276, 695 
Sobhtta 27 
Sokhummasutta 285 
Sona 26, 776, 777 

Sona 28, 1051 
Sonakãyana 478 
Sonakãyanasutta 478 
Sona Kolivisa 26 

Soņa Kutikanna 26 
Sonasutta 666, 776 
Soppasutta 723 
Sosanikasutta 664 
Sofãnugafasutta 439 
Sotasutta 621 

sotti 188 

Sottiyasutta 925 
subhanimittam 3 

Subhũti 26, 1334, 1335, 1336, 1337 
Subhntisutta 1334 
Sucaritasutta 399 

Sudatta AnäthapIndika 28, 826 
Sudattasutta 330 
Sudhammäa 130 
Sugatavinayasutta 404 
Sujãtã 29, 890, 892 
Sujātā Senānīdhītā 29 
Sukhasomanassasutta 813 
Sukhumälasutta 132 
Sukkasutta 52 

Sumanā 521, 522, 1051 
Sumanasutta 521 
Sumsumãragrri 72], 886, 976, 977, 979, 999 
Sunettasutta 919 
Suppavāsā 29, 330, 1051 
Suppaväsa Koliyadhrta 29 
Suppaväsasutta 329 
suppavattīni 1176 
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Suppiyä 29, 1051 

Sūra Ambattha 29, 826 
surabhigandham 675 
Sussūsatisutta 817 


Tadanganibbanasutta 1122 
Tamotamasutta 351 

tanha 888 

Tanhamulakasutta 1088 
Tanhãsutta 461, 822, 1205 
Taņhuppādasutta 278 
Tapaniyasutta 51, 1282, 1298 
Tapassu Bhallikā 28 
Tapussasutta 825, 1111 
Tatiyaabhabbatthanasutta 819 
Tatiyaadhammasutta 1269, 1288 
Tatiyaagatisutta 286 
Tatiyaājānīyasutta 221, 714 
Tatiyaanägatabhayasutta 579 
Tatiyaavannärahasutta 697 
Tatiyahitasutta 508 
Tatiyakhatasutta 262 
TatiyamoranIvapasutta 260 
Tatiyapapadhammasutta 471 
Tatiyasaddhammasammosasutta 635 
TatiyasamädhIsutta 359, 1346 
Tatiyasammattaniyämasutta 633 
Tatiyasattakasutta 846 
Tatiyasikkhãsutta 212 
Tatiyasutta 1278 


Ubbahikasutta 1176 

Ubhatobhãgavimuttasutta 1121 

Ubhayasutta 410 

ucchanga pañño 117 

Udakarahadasutta 369 

Udakipamäsutta 836 

Udaya 122 

Udāyī 206, 207, 310, 638, 644, 645, 736, 737, 
753, 754, 1098, 1105, 1119 

UdäyTsutta 310, 638, 736 

uddesam 209 

Uddhaccasutta 824 

Uddhambhägiyasutta 1126 

Ugga 28, 434, 435, 537, 538, 826, 833, 966, 967, 
968, 969 

Uggaha 524, 525 

Ugøgahasutta 524 

ugga rajaputta 901 

Uggasutta 833 


T 


sutadharasutta 590 
Sutasutta 427 
Sutavasutta 1066 
Suwvidiirasutta 318 


Tatiyaupanisasutta 1136 
Tatiyaupanisāsutta 1322 
Tatiyavagga 26, 31, 35 


Tatiyavinayadharasobhanasutta 923 


Tatiyavinayadharasutta 922 
Tatiyavoharasutta 488 
Tayodhammasutta 1219 
thambham 812 

Thanasutta 379, 441 
Therasutta 585, 1256 
Thitisutta 1192 
Thùpãrahasutta 487 
Tikandaki 627 
TikandakIsutta 627 
Tikanna 150, 151 
Tikannasutta 150 
Tikicchakasutta 1266 
tiracchãnakathaäpavattanko 689 
tiritaka 218 
Tissabrahmasutta 878 
Tithanasutta 137, 1084 
Titthãyatanädisutta 160 
Todeyva 434 


1usita 193, 389, 744, 756, 986, 994, 1026, 1216, 1217 


Ugga Vesalika 28 
Ugghatitaññusutta 394 
Ujjaya 309, 1010 

UJjayasutta 309, 1010 

Ukkalã 299 

ukkamukha 229 

ukkamukhe 166 

Ukkattha 305 
Ukkhittastkasutta 821 
Ủmibhayasutta 384 
Ummaggasutta 432 
ummaggo 432 

upadamsetI 696 
Upadanakkhandhasutta 1126 
UpahaccaparinibbayT 212, 839 
UpajjhAyasutta 552 

Upaka Mandikaputta 435, 436 
upakannakajapp1 602 
Upakasutta 435 


Upakkilesasutta 321, 510 

Upali 27, 923, 924, 1175, 1176, 1177, 1178, 1257, 
1258, 1260, 1261 

Upäalisutta 1175, 1257 

Upaññãtasutta 51 

pasampadäsutta 1176 

Upasampäadetabbasutta 703 

pasena Vangantaputta 26 

Upasikasutta 1305 

Upavana 419, 645, 646 

pavanasutta 419 

pavattana 346 

posatha 130, 186, 187, 190, 191, 192, 194, 868, 
964, 1185, 1208, 1210, 1275, 1367 

Uposathasutta 186, 437, 963 


Vacasutta 679 

Vacchagotta 148, 166 
Vacchagottasutta 148 
Vaddhisutta 1215 
vadhakasama §90 

Vadisutta 397 

Vahanasutta 1225 
VaIiripamasutta 112 
vajjabhīruno 50 

Valjasutta 49, 1298 

Vajji 192, 209, 269, 557, 841, 842, 843, 844, 968, 993 
VaJjiputtasutta 209 
ValIiyamaähitasutta 1249 
Vakkali 26 

valandupaka 190 

vãlayakkhãa 689 

Vãmadeva 668, 671, 869, 870 
Vamaka 668, 671, 869, 870 
Vamanasutta 1267 
vanabhanga 959 
Vandanäsutta 262 

Vanga 192 

VangIsa 26 

Vaņijjasutta 348 

Vanijjasutta 655 
Vannanasutta 604 
Vapakasasutta 609 

Vappa 449, 450, 451, 452 
Vappasutta 449 

Varadhara 298, 430 

Varana 64 

Vasettha 668, 671, 826, 869, 870, 996 
Vasetthasutta 995 

Vassa 299 

Vassakara 303, 427, 428, 433, 435, 842, 844 
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ppadäsutta 254 
Úppadetabbadhammasutta 1300 
ppadetabbasutta 1283 
ppalavannã 28, 83, 420 
Uruvela 288, 289 

Uruvela Kassapa 27 

Usīra 186 

Ussankitasutta 595 
Ussūrabhattasutta 692 
Uttarakuru 206 

Uttara Nandamata 29 
Uttaravipattisutta 938 
Uttarimanussadhammasutta 812 
Utthãnaphalasutta 394 
Uttiyasutta 1251 


Vassakarasutta 303, 433, 842 

Vassasutta 679 

VassipanayIkasutta 52 

Vedagusutta 925 

Vedalla 580 

Vedehi 436, 842, 843, 844 

Velämasutta 1081 

Ve|ukandakT 421, 746, 870, 871, 872 

Veluvana 303, 427, 523, 682, 1098 

Venapapura 166 

Venägapurasutta 166 

venakule 351 

VerañJa 325, 944, 960 

VerañJasutta 944 

Verasutta 653 

Vesali 200, 209, 245, 444, 452, 526, 537, 538, 
557, 607, 626, 674, 675, 676, 826, 841, 
844, 881, 898, 948, 949, 953, 966, 968, 
995, 1002, 1005, 1006, 1024, 1187, 1213, 
1338, 1340 

VesärajJasutta 277 

Vessamitta 668, 671, 869, 870 

Vibhattisutta 417 

vihmsati 770 

ViJjabhagiyasutta 745 

Vijjasutta 1139, 1264 

Vimokkhasutta 1022 

Vimutfayatanasutta 513 

vina 776 

Vinayasaññr 79 

Vinibandhasutta 683 

Vipäkasutta 1299 

Vipalläsasutta 319 

Vipattisampadäsutta 239 

Vipattisutta 849 
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Virũpakkha 339 

Visakha 319 

Visakha 29, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 833, 890, 995, 999, 1000, 1001, 
1051 

Visakhã Migäramatä 29 

Visakha Pañcäliputta 319 

Visakhasutta 319 

Visakhasutta 995 

visama 140 

Visamasutta 261 

Visaradasutta 652, 1305 
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TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 
CUNG DƯÙNG PHÁP BAO CAO QUÝ 


đã phát tâm trong sạch ủng hộ để bộ Tam tang Thánh điển Phật giáo 

Việt Nam được ên têng cúng dường đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh 
đạo GHPGVN, chư Tôn đức Tăng NI trực thuộc các Ban, Viện Trung ương, Ban 
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